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HỘI РОМС CHÚNG MINH 
(Nhiệm kỳ 2017 — 2022) 


PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÔ TUỆ 


PHÓ PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH GIÁC NHƯỜNG 
e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THANH DŨNG 

e Trưởng lão Hòa thượng DƯƠNG NHƠN 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THANH ĐÀM 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THANH TỪ 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN 

e Trưởng lão Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH 


HỘI ĐÒNG CHÍ ĐẠO PHIÊN DỊCH 


e Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 

- Chủ tịch Hội đông Trị sự GHPGVN 

e Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 

- Phó Chủ tịch Hội đông Trị sự GHPGVN 

- Viện trưởng Viện Nghiên ски Phát học Việt Nam 

e Hòa thượng Tiền sĩ THÍCH GIA QUANG 

- Phó Chủ tịch Hội đông Trị sự GHPGVN 

- Viện trưởng Phán viện Nghiên cứu Phát học Việt Nam tại Hà Nội 
ө Giáo sư Tiên sĩ LÊ MANH THÁT 

- Có vấn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 


BAN BIEN TẬP & AN HÀNH 
TAM TẠNG THƯỢNG TỌA BỘ 


еСӧ vẫn 
- Hòa thượng VIEN MINH 
- Hòa thượng Tiến sĩ THIỆN ТАМ 


e Irướởng ban 
- Hòa thượng ТНІСН САС TOAN 


e Phó Trưởng ban 

- Giáo sư Tiến sĩ LÊ MANH THÁT 

- Thượng tọa Tiên sĩ THÍCH TÂM ĐỨC 

- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH ĐỨC THIỆN 


eTống Biên tập 
- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH MINH THÀNH 
- Thượng tọa Tiến sĩ THÍCH NHẬT TỪ 


ePhó Tổng Biên tập 

- Thượng tọa GIÁC GIỚI 

eThư ký Biên tập 

- Thượng tọa Tiên sĩ THÍCH GIÁC HOÀNG 
eỦy viên Biên tập 

- Thượng tọa Thạc sĩ GIÁC TRÍ 

- Thượng tọa Tiên sĩ BỬU ШЕМ 

- Ni sư Tiến sĩ THÍCH NỮ LIÊN HÒA 

- Sư cô Tiến sĩ THÍCH NỮ LIÊN THỦY 


e® Trưởng ban Tài chánh 
- Thượng tọa Tiên sĩ THÍCH PHƯỚC TIÊN 


LOI CHUNG MINH 


Nam-mô Bản Sư Thích-ca Màu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật dì nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
| pháp luân” (ÈÈ\—-— #3, DA gã tñ12* tA), nghĩa là đức Phật luôn dùng tát 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chốn chuyên bánh xe pháp. 

Thật hoan һу, tinh thân chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoăng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng dàn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiến 
hành phiên dịch, san định, ân tông Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguồn góc tu 
tang Pali, Sanskrit, Нап có và các ngón пей khác. 

Khi nghiên cứu, hoàng truyén kinh điển, nhà Phật thường có câu: “D; Thánh 
giáo vi minh cảnh chiếu kiến tự tâm, di tự tâm vi trí đăng chiếu kinh и ch? (VA 
SE PS BH HỆ li Hs, ААИ Е), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quy. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu та còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dë hiểu, dë học, dễ hành, gần gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiều kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thấy, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn g1ữ nên văn hóa Việt thời ky 1000 năm Вас thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tóc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “Кё vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tồn ở thé gian mà còn góp phần làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nói truyèn thông tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sử mệnh “Тас Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thé giới hòa 
binh, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Ну Tạng Bô-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH РНО TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LOI GIỚI THIỆU 


đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan һу đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và ân hành bộ Thánh điền thiêng liêng này. 
Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
cô) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


T mặt Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán đương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Đại 
tạng kinh Việt Мат”, vôn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhằm thê 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phố biến của cộng đông Phật giáo thê giới hiện nay. 

Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ дё cập dén “Kinh tạng” (Р. Sutta Pitaka, Н. #Š 
Ж) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, Н. # ëk, Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, Н. ïm EX., Luận tạng), Văn học Chú giải (Р. Atthakathā), Văn 
học Phụ chú giải (Р. Tika), Văn học Tục tạng và các tác phẩm Phật học Việt Nam. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyên tập Tam 
tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ап Độ, Tích Lan, Miễn 
Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật 
giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng), Văn học Só giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo 
Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyên tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyện) hay 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (Р. Dhamma, S. Dharma, H. #, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, Н. W4, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. # 5, Vô tỷ pháp). 

Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu ігиуёп, được 
cho là bằng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thế ky VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ân Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lân thứ tư tại Tích Lan (khoảng thế ký I TTL), Thánh điên được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Рао sử (Dipavamsa) và Đại sử 
(Mahävzmsa) đều ghi nhận răng trong triêu đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bối để giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế kỷ I TTL trở đi, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lån lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tồn 
tại với ân bản Sanskrit, phân lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán сб, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng сб, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gôm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gôm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thế kỷ (từ thế kỷ I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán сб và cho đến những thé Ку sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dàn vị trí ngôn ngữ chính thông. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh để phô biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa só người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Нап Nôm. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc Tôn 
túc đóng góp nỗi bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cô sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này со Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Mía-ha Bát-nhã, Ноа 
Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niễt-bàn, Pháp Hoa); Hòa thượng Thích Trí Nghiêm 
(Đại Ваі-пћд); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Thiên Tâm (Trung A-hàm, Tăng nhất A-hàm), Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ S$, Thượng tọa Thích Trí 
Thành (Trưởng A-ham, Tạp A-hàm), v.v... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tạng Pali. Gân đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Palli. 

Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam ігиуёп,2 gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phần làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 


Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội ¡ đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuât bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác để hình thành Linh Sơn Pháp bảo Dai tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đồng Quản їп 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam, 
tiên hành đối сһіёи văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tổng mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tật, biên tập và xuất bản Тат tạng Thánh 
điển Phật giáo Viêt Nam, gôm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Sớ giải, Tục tạng, Văn học tông phái Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lầu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 
Thánh điện Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo 
Phật. Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyên và Вас truyền 
đều có Thánh điển Phật giáo bằng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật 
ідо Nam truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài 
ân bản Tam tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điển Phật giáo bàng 
quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đâu tiên có Khai 
Bảo tạng được khắc gỗ từ năm 971 đến 983 thời nhà Bắc Tống. Các nước 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dán thân vào sự nghiệp dịch thuật råt sớm. Hòa thượng đã dịch và ап 
hành Kinh Trường bó từ năm 1965 (tập I), 1967 (tập П), 1972 (tập Ш và IV). Các năm kế tiếp, Hòa 
thượng cho ân hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập 1), 1974 (tập П, Ш). 


2 Còn thiếu 5 quyền trong Kinh Tiếu bộ: Diễn giải, Phân tích đạo, Thánh nhân ký sự, Phát sử và Hạnh tạng. 
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Phật giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phát giáo Trung Quốc déu có ân bản 
Đại tạng kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có ап bản Cao Ly Đại tạng kinh (li ЛЕ Ж ЕК5), hay 
còn gọi là Bát vạn Đại tang kinh (/\ КО), có câu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gôm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiêu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiên Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Вап có Thiên Hải tạng (RÙ) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đâu thê kỷ ХХ, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E ЖТ 
ЇЙ ХЕКЕ, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira 
và Опо Genmyo biên tập, gòm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu gồm Kinh, Luật, Luận, Só giải, các tông phái Phật giáo Trung Quốc, 
Nhật Вап. Đây là án bản Đại tạng kinh băng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính 
hệ thông về phân loại và chấm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ấn Độ, có nguồn gốc từ Trường Đại học Nalanda nối tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyên đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thây trong các Đại tạng Trung Hoa và 
các nước khác. 


Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiêng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tât một 
nửa chặng đường phiên dich. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thê hệ trước, GHPGVN cân có Тат tạng Thánh điền Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các сб ngữ Phật giáo, có 
thể tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (P. Sutamayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngẫm chân lý Phật (P. 
Cintãmayapaññaä, Tư tuệ) và trên nền tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ до 
thực hành thiên chỉ, thiền quán (Р. 8hãvanãmayapaññä, Tu tuệ). 

Đề tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua 7am tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Тат tang Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý manh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niêm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật bàng tiếng Việt, dé diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vón là nhân khó đau, đồng thời, trải nghiệm an уш, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày cảng giàu, mạnh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm Kinh, Luật, Luận, Só giải, Sử và các 

tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa 
đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thông tư 
tưởng lớn khác ở phương Đông và trên thé giới, hệ thông tư tưởng minh triết 
của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời kỳ, сапр lúc càng 
có ảnh hưởng rộng lớn và thâm đượm noi tâm hôn con người nói chung, tâm 
hôn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phân tạo nên bản sắc văn hóa đạo 
đức Việt Nam. 

Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mỗi nỗi kết với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suôt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng liêng cùng VỚI sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quóc tê trên nhiêu phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiêm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


Te tang Thánh dién Phát giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo дау 


Văn pháp được sử dụng dé chuyên tài nội dung của Tam tang Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhật ánh 
sáng тап nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguôn là đẳng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 

Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đâu với việc kết tập Tam tạng. Ba lần 
kết tập đâu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuân y và ghi nhớ từ thê hệ này 
sang thế hệ khác băng phương pháp khâu truyền. Thế kỷ III TTL đã có những 
phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sanghamitta của vương triêu này đã truyền bá đạo Phật 
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sang Tích Lan. Hai thé kỷ sau, dưới ігіёи đại nhà Vua Tích Lan ‚Майараташ 
Abhaya, Thánh điển được biên chép và bó sung phân Chú giải. Ó Ấn Độ, lån 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua КапіѕКа từ cuôi thé kỷ I đến đầu thế kỷ П, 
Thánh điển được viết xuống băng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thống 
kinh điển tiếp tục được lưu рій, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khâu truyện. 


Hàu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thông trên vẫn còn được bảo tôn đây 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thé thé truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai mội. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thế giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pali do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ар Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Мабаратарї Abhaya vào thế ký І TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép và bảo tôn được tô chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihãra, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 

Tạng Pali được xem là Thánh điển Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thống Nam truyền như Ân Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thê kỷ V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pali. Nửa cuối thế kỷ ХІХ, Miền Điện tó chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điền, và nói tiếng với bộ kinh bằng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, ân hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đâu thế kỷ ХХ, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thê giới, dưới sự bảo trợ của Vua Саров thứ V. 

Ngoài tang Рай уа tang Sanskrit, khi nói về phương diện đâu nguôn, cô kính 
và thâm quyên, cân ghi nhận răng Thánh tạng tiêng Hán cô có truyền thông lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tất cả 25 bản Đại tang, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ dày đủ đâu tiên của Trung Quôc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ thé kỷ 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bái vạn Đại tang kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nồi tiếng với trên 81.000 phiên gô, khăc vào thé ky XI, 
đang được bảo tôn cân trọng tại Hải Ấn tự. Nhật Bản tiếp nhận suói nguồn Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chanh tán tu Đại tạng kinh (Taisho Shinshn 
Daizökyö, K 1E #ТЇ# ХЖ) do Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira và các 
cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tập, dựa trên các bản của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Вас truyền hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông Cô và Tây Tạng đều có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in ấn khác nhau và bộ hiện 
nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phân: Капруш (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengyur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa ly văn hóa rộng lớn bao góm nhiêu quốc gia, dân tộc. Ó Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trần, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những bién thiên của lịch sử, thé hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và án hành Đại tang kinh Việt Nam có biéu hiện dừng lại hắn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. 

Lịch sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong р1а1 đoạn chân 
hưng Phật giáo giữa thê Ку ХХ. Việc phiên dịch, ân hành Đại tạng kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, tiêu 
biéu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tinh phiên dịch Đại tạng Вас truyền 
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam truyền. 
Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nói tiếng cũng xuất hiện như 
Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, sau này 
có Trung tâm Dịch thuật Нап Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn đức Giáo 
phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bối và đương thời nỗi tiếp công việc 
phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, như quy Ngài: Hòa thượng Thích 
Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đỗng Minh, Hòa 
thượng Thích Tuệ S$, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh 
Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Cư 
sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, Cư sĩ Nguyên Tâm - 
Trần Phương Lan,... 

Như vậy, nội dung bộ Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Вас truyền, hoặc có một phân của nhau, nhưng không đầy đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam chuyên tải cả hai hệ thông 
và được bó cục lại. Đôi với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), cấu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông. Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
Phụ Chú giải). Đối với Bắc truyền, câu trúc được chia thành hai phần: Bộ phái 
và Đại thừa, được bó cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Só giải. 
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Nguôn tư liệu này dựa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguôn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác. 
Phân Tục tạng của Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điển do những thế hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nối 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nôi tinh thân phiên dịch Тат 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Тат 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dâu án cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thân làm việc bèn Ы, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập, Huyền Trang... đều bày 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiêu lần trước khi іп án. May thay, với sự tién bộ của thời đại, hầu hết 
những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong Тат tạng Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển 
của mạng lưới thông tin toàn câu, nguôn tham khảo phong phú, kỹ thuật tra 
cứu tiên tiến. Mặt khác, Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam phản ánh 
việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiếu cho việc 
biên tập và dịch bô sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiết 
yếu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phần đáng Кё cho tính hệ thông, tính nhất 
quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Тат tang Thánh điền Phật giáo 
Viet Nam. 


Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền dë cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chât liệu cao сар, thiét Кё màu muc, kỹ thuật in ân tiên tiễn, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Тат tạng Thánh điển Phật giao Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
thêm khả năng đông bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu. 
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Bộ Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tó sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giá, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu chấm phầy, dé đảm bảo “уйп nghĩa 
đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thé hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thầm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bó ở nhân gian, công 
đức ду đang ân tàng trong từng con chữ, trong số nhiều chục triệu con chữ của 
ân bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghì. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự уёт trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vỊ. 

Thành kính cúng dâng ấn рһат Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bó-tát, liệt vị TỔ sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hôi 
hướng công đức, nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 


BANG VIẾT ТАТ 


TÁC PHẨM TIENG PALI 


Anguttara Nikaya (Kinh Tăng chỉ bó) 

Anguttara Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tăng chỉ bộ) 
Apadana (Thánh nhán Ку sự) 

Apadana Atthakatha (Chu giải Thánh nhán ký sự) 
Atthasalim (Chu giải Pháp tụ) 

Buddhavamsa (Phát sử) 

Buddhavamwsa Atthakatha (Chủ giải Phật sử) 

Chlaniddesa (Tiếu nghĩa thích / Tiểu diễn giải) 
Culaniddesa Atthakatha | Š 

(Chu gidi Tiêu nghĩa thích / Chu giải liêu dién giải) 
Сағіуарііака (Hạnh tạng) 

Cariyapitaka Atthakatha (Chủ giải Hạnh tạng) 
Cülavagga (Tiêu phẩm) 

Chịavamsa (Tiểu sử) 

Digha Nikaya (Kinh Trưởng bộ) 

Digha Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Trường bộ) 
Dhammapada (Kinh Pháp củ) 

Dhammapada Atthakatha (Chu giải Kinh Pháp cu) 
Dhammasangani (Pháp tu) 

Dipavamsa (Dao sử) 

Сайа (Thera và Theri): Trưởng lão Tăng Кё và Trưởng lão Ni kệ 
Irivutaka (Kinh Phật thuyết như vậy) 

Irivuttaka Atthakathä (Chú giải Kinh Phật thuyết như vậy) 
Jataka (Chuyện Tiên thán) 

Khuddakapatha (Tiểu tụng) 
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Kankhavitararr (Giải nghi) 

Kathävatthu (Luận sự / Những điểm di biệt) 
Матта Nikãya (Kinh Trung bộ) 

Матта Nikãya Atthakatha (Chu giải Kinh Trung bộ) 
Mahabodhivamsa (Đại su về сау Bồ- đề ở Tích Lan) 
Mahavamsa (Đại sử) 

Milindapañha (Mi-tiên уйп đáp / Milinda vấn đạo) 
Mahaniddesa (Đại nghĩa thích / Đại điễn giải) 
Mahaniddesa Atthakatha _ 

(Chu giải Đại nghĩa thích / Chu giải Đại điên giải) 
Матта Nikaya Tika (Phụ chủ giải Kinh Trung bộ) 
Mahavagga (Đại phẩm) 

Niddesa (Nghĩa thích / Diễn giải) 


Niddesa Atthakathä (Chú giải Nghĩa thích / Chú giải Diễn giải) 


Nettipakarana (Chỉ đạo luận / Сат nang học Phật) 
Patthana (Duyên hệ) 

Petakopadesa (Chú thích Kinh tạng / Tìm hiểu Tam tạng) 
Patisambhidamaggsa (Vô ngại giải đạo / Phân tích đạo) 
Patisambhidamagea Ảfthakatha 

(Chu giải Vô ngại giải đạo / Chu giải Phán tích đạo) 
PuggalapaRñatti (Nhân thi thiết) 

Puggalapaññatti Atthakathä (Chú giải Nhân thi thiết) 
Petavatthu (Nga quỷ sự / Chuyện Nga quy) 

Petavafthu Atthakatha 

(Chu giải Nga quỷ sự / Chu giai Chuyện Nga quy) 
Samyutta Nikaya (Kinh Tương ưng bó) 

Samyutta Nikaya Atthakatha (Chu giai Kinh Tuong ung bó) 
Suttanipata (Kinh tâp) 

Suttanipata Atthakatha (Chu giai Kinh táp) 
Sumangalavilasim (Chu giai Kinh Trường bó) 
Theragatha (Trưởng lão Tăng Кё) 

Theragatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Tăng kệ) 
Therigatha (Trưởng lão Ni kệ) 


ТРА. 


Thuvs. 
Ud. 
UdA. 


Uj. 
Vbh. 
VbhA. 
Vin. 
VinA. 
Vism. 
Vv. 
VvA. 


Yam. 
Divy. 


Mhvu. 
MPS. 


ВВ5. 


BD. 
ВІ. 
ВРЕ. 


Сра. 


РВ. 


Expos. 


GS. 
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Therigatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Ni kệ) 
Трарауатѕа (Biên niên sử chùa tháp Tich Гап) 

Udãna (Kinh Phật tự thuyết / Cảm hứng ngữ) 

Чапа Atthakatha 

(Chu giải Kinh Phát tự thuyêt / Chủ giải Cảm hứng ngữ) 
Upäsakajanalankara (Uu-bà-tắc trang nghiêm) 
Vibhanga (Phán tích) 

Vibhanea Atthakatha (Chu giải Phân tích) 

Vinaya Pitaka (Luật tạng) 

Vinaya Atthakatha (Chu giải Luật tạng) 
Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo) 

Vimanavdfthu (Thiên cung sự / Chuyện Thiên cung) 
Vimanavatthu Atthakatha 

(Chu giải Thiên cung sự / Chu giải Chuyện Thiên cung) 
Yamaka (Song đôi) 


TÁC PHẨM TIENG SANSKRIT 


Diyavadana (Thiên cung sự) 
Mahavasfu (Đại sự) 


Маћарағіпіғудпаѕӣіға (Kinh Đại Ваі-піёі-Ьдп) 


TÁC РНАМ TIÊNG ANH 
Виғтеѕе-ѕсғірі Buddhasasana Samiti edition of the 
Majjhima Nikaya (Kinh Trung bó, phiên bàn tiêng Miên, Nxb. 
Buddhasasana Samiti) 
Book of Discipline (Luật tạng) 
Buddhist India (Phật giáo Ап Dó) 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (Cẩm nang Tâm lý Dao 
đực Phát giáo) 
Compendium of Philosophy (Cương уёи triết học / Tóm tắt và giải 
thích bộ 4bhidhammatthasangaha) 
Dialogues of the Buddha (Kinh Trường bộ) 
Expositor (Chu giải Pháp tu) 
Gradual Sayings (Kinh Tăng chỉ bộ) 
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KS. Kindred Sayings (Kinh Тиоте ung bó) 

MB. А Manual of Buddhism (Сат nang Phát giáo) 
MLS. Middle Length Sayings (Kinh Trung bộ) 
ОКМ. Questions of King Milinda (Milinda ván дао) 
С. Points оў Controversy (Những điểm di biệt) 


Pss. Breth. Psalms of the Brethren (Trưởng lão Tăng kệ) 
Đss. Sis. Psalms of the Sisters (Trưởng lão Ni kệ) 


SBB. Sacred Books of the Buddhists (Thánh điển Phát giáo) 

SBE. The Sacred Books of the East (Thánh điền phương Đông) 
TÁC PHẨM TIÉNG VIỆT 

TTTDPGVN. Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam 

TTPV. Tam tang Pali-Viét 


KINH THEO ĐẠI CHÁNH TANG 


ЮСТ/Юа/Т. Đại Chánh tán tu Dai tạng kinh (ХЕИ К) 

N. Nam truyén Dai tang kinh (FIRK W 9) 

Biệt Tạp. Biét dich Tap A-hàm kinh (ЭЗЕР ТЇ 25) 

Tăng./EÄ. Tăng nhất A-hàm kinh (3 ë a] #8, Ekottarikägama) 
Tạp./ SA. Tạp A-hàm kinh (ZE 1, Samyuktãagama) 

Trung./ МА. Trung A-hàm kinh ("h a| &, Madhyamagama) 
Trường./ DA. Trường A-hàm kinh (К<, Direhagama) 


TỪ DIÉN 

BHSD. Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Từ dién Phát giáo Sanskrit 

hôn hop) 
CPD. Critical Pali Dictionary (Từ điển Biện giải Pāli) 
DPPN. Dictionary of Pali Proper Names (Từ điển Danh từ riêng Pāli) 
EB. Encyclopaedia of Buddhism (Bách khoa Từ điển Phật giáo) 
ЕРР. English-Pali Dictionary (Từ điển Anh - Pal 
ERE. Encyclopedia of Religion and Ethics (Bách khoa Từ điển Tôn 


giáo và Đạo đực) 
РЕР. Pali-English Dictionary (Từ điển Pali - Anh) 


ВАМС VIÉT ТАТ # xxvii 


TÓ CHỨC HIỆP HỘI VÀ TẠP CHÍ 


CST. Chattha Sangãyana Tipitaka (Tam tạng kết tập lần thứ 6) 

PTS. Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 

УКТ. Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu Thiên quán) 

JPTS. Journal of Pali Text Society (Тар chí Hội Thánh điền Pāli) 

JRAS. Journal of the Royal Asiatic Society (Tap chí Hói Hoàng gia Á cháu) 
CÁC TÜ VIET ТАТ 

Tiéng Viêt 

S. Tiéng Sanskrit P. Tiéng Pali 

H. Tiéng Hán Е. Tiếng Anh 

TTL. trước Tây lịch DL. Duonsg lich 

PL. Phật lịch tr. trang 

Sdd. Sách dà dàn Nxb. Nhà xuát Бап 

nt. như trên 

НТ. Hoa thuong TT. Thuong toa 

РР). Đại đức NS. Ni su 

SC. Su có TS. Tién si 

ThS. Thac si ND. Người dịch 

BBT. Ban В1ёп táp 

Tiéng Anh 


AD. (Anno Domimi) 
BC. (Before Christ) 
Cf. (confer) 

ed. (by) 

edn. (edition) 

etc. (et cetera) 

f./ ff. (following pages) 


Công nguyên 

trước Công nguyên 

Tham chiếu, so sánh 

biên tập (bởi) 

ân bản 

vân vân... (V.V...) 

trang kế tiếp / các trang kê tiếp 


fig. hinh minh hoa 
ibid. (ibidem) cùng trang dà dàn / nhu trên 
n. (note) chú thích 


op. cit (opere citato) 
p./ pp. (page/ pages) 


sach dà dân 


trang / các trang 
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tr. (by) 

trans. (translation) 

v. (verse) 

vol./ vols. (volume/ volumes) 


dich bói 

bån dich 

bài kê, khô kê, kê ngôn 

tâp, quyên / các tâp, các quyên 


TÔNG QUAN KINH TIỂU ВО 


1. Khái niệm “Kinh Tiểu bộ” 

“Kinh Tiểu bộ” (Khuddaka Nikaya, ЛУН) dịch sát nghĩa là “Нор tuyên 
các tập kinh пейп” (The Collection of Little Texts, Minor Collection), là tuyên 
tập (nikāya) điên tịch thứ năm trong năm bô kinh thuộc kho tàng kinh điển Pāli 
(Sutta Pitaka, Ж] КЭ) của Phật giáo Thượng Tọa bộ (E RE #0), 
còn gọi là Phật giáo Nam truyền (Eif#j##) hoặc Phật giáo Thượng Tọa bộ 
Nam truyền (18 Е E XR). Bộ này gòm 16 tập kinh chứa đựng nhiều bài 
kinh lẻ, thi kệ, đoạn kinh ngắn về chân lý, lộ trình tu tập, đạo đức sống và tư 
liệu lịch sử, phần lớn do đức Phật giảng và một số do các Thánh Tăng A-la-hán 
giảng hay biên tập. 

Từ “Khuddaka” trong tiếng Pali có nghĩa là “tiêu” (2) hay “tạp” (#), 
tương đương trong tiêng Sanskrit là “Kguđraka.” Trong văn học Hán tạng, chữ 
“Nikaya” thường được phiên âm là “Ni-kha-da” (ЛЯ), trong đương với từ 
“Agama” trong tiêng Sanskrit mà Phật giáo Đại thừa thường sử dụng và được 
phiên âm trong Hán ngữ là “A-hàm” (MÆ) hoặc “А-сар-та” ([ 2). 


Cụm từ “Khuddaka Nikāya” (ЛУ) được phiên âm trong Hán ngữ là 
“Khuất-đà-ca Ni-kha-da” (Ж ВЕ Л). Thiện Kiến luật T)-bà-sa ($ RIE 
HEID) вої Tiếu bó kinh là “Khuât-đà-ca kinh” (J È3M48).! Bộ tương đương 
với Khuát-đà-ca kinh gọi là “Khuât-đà-già A-hàm” (Ј REMITE). Tông hợp 
vừa dịch nghĩa vừa phiên âm, “Khuddaka Nikãya” trong tiếng Pali và từ tương 
đương “Ksudraka Agama” trong tiêng Sanskrit thường được dịch trong tiếng 
Hán là “Tiêu Ni-kha-da” (ЛЕ), trong đó “tiêu” có nghĩa là nhỏ, “Ni-kha- 
đa” là từ phiên âm Hán Việt. Phật-đà-thập (Buddhajiva) và Trúc Đạo Sinh trong 
Ngũ phán luật СЕ.) gọi là “Tạp tạng” (#8), còn Ngài Huyền Trang dịch 
là “Tạp loại A-câp-ma” (8 If Ж BE) 3 


e A ТТ 77 067501920 RAAR? FE: RMR, "546, RER, #1 z 

2 Гі-ва- {йс bal Hòa-hê Мей phân luật (183} ЗЕТА Н. E) (T.22. 1421.30. 0191a24) ghi: It ÆR 
AERAR, ARR ERR, X11, 2 E 5 — ü. ШЫ JK 09, 51 E, t ШЕЕ, 

EY E (Ei 13 К, жй, 2# b — W, кыа; ША Ж, ШЕ, УА, # 

Wg; Ай ай, 28:33 —M, ПН, 645 # З. 

3 Xem Раі A-la-hán Nan-đê Mát-da-la sở thuyết pháp trụ ký KH Ж} 8 к Рта 

qa. 2030. 0014b06): # 1197 E, Ер Е, [Ж БЕ, p ЖЕ, NI THỊ, К 
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Về từ nguyên, “Mikãya” có nghĩa là: (i) Giáo phái (#}É, schoo)), bộ phái 
(ШЕК, sect), (11) Đoàn thể (Е, body, assembly), nhóm (Я, group), (iii) 
Bộ sưu tập hay tuyên tập các bài kinh (КЖ, collection)? Trong ngữ cảnh 
văn học Pali, “Nikāya” được hiểu là tuyên tập các bài kinh Phật (collection of 
Buddhist suttas). Theo từ dién Pali-English Dictionary, tựa đề Kinh Tiểu bó 
phát xuất từ thực té răng đây là tuyên tập các bài kinh ngắn so với bón bộ kinh 
Päli.° Theo tác phám Chú giải Tiểu tụng (Paramatthajotikã), tựa đề Kinh Tiểu 
bộ là do 15 bản văn của tuyến tập kinh điển này, chứa đựng nhiều chủ đề và 
sắc thái Phật học khác nhau.” 

Phật Quang đại từ điển cho rằng: “Sở di bộ kinh này có tên gọi là Kinh Tiểu 
bộ vì tuyên tập này tập hợp các truyên thuyết, kệ tụng và cách ngôn trong bón 
bộ kinh Pali gôm Kinh Trường bộ, Kinh Trung bộ, Kinh Tương ưng bộ và Kinh 
Tăng chỉ bộ thành các bài kinh ngán.” Quan điểm này chỉ đúng một phần, vì 
trên thực tế có nhiều bài kinh, chương, đoạn và thi kệ trong Kinh T іёи bộ hoàn 
toàn độc lập với bón bộ kinh nêu trên. Từ góc độ nội dung, 15 bản văn kết hợp 
với bản Milinda vấn đạo (trong ân bản ТТТРРСУМ này) của Kinh Tiểu bộ là 
kho tàng văn học Phật giáo về những gì chưa được đề cập hoặc đã đề cập một 
phân trong bón bộ kinh Pali, chứa đựng các bản văn giai đoạn đầu và giai đoạn 
sau.’ Đây chính là một trong những đóng góp quan trọng của Kinh Tiểu bộ 
trong văn học Kinh tạng Pali. 


2. Thể tài văn học của Kinh Tiểu bộ 
Về thé loại, Kinh Tiểu bộ là tuyến tập hỗn hợp hay tạp kinh (# X, 
miscellaneous collection) gồm thé tài văn xuôi và phân lớn là thi kệ (gatha, 13 
w, verse). Вёп canh môt só chuong và phám duoc thé hiên duói dang văn хид, 
nhiêu nội dung của 16 tập kinh này là thi kệ, bao hàm các bài kệ thơ ngăn gọn, 
đa dạng, đặc sắc, thê hiện tính văn học và triết học Phật giáo sâu sắc. 


Các tập kinh trong Kinh Tiểu bộ có độ dài ngăn không đồng nhất. Ngắn nhất 


* Xem mục từ “Nikaya” trong Từ điển Pali - Hán (Е.1&79] ft) của Bhikkhu Mahañano, cũng như ấn bản 
tương tự do Tôn giả Minh Pháp (ЕН аж) hiệu đính. 


5 Xem mục từ “Nikāya” trong từ điển Pãli-English Dictionary của Hội Thánh điện Pali (Pali Text 
Society) và tương tự mục từ “Nikaya” trong từ điên Concise Pali-English Dictionary của А. Р. 
Buddhadatta Mahãäthera, tr. 170. 

6 Nguyên tác: “The name Khuddaka Nikaya is taken from the fact that it is a collection of books-short, 
that is as compared with the Four Nikayas.” The Anagatavamsa (JPTS. 1886), p. 35; The Gandhavamsa 
(JPTS. 1886), p. 57. 

7 Xem H. Smith, (ed.), The Khuddaka-Patha Together with Is Commentary Paramatthajotika 1 
(London: PTS, 1915), p. 12. 

i Xa tác: R RER, P, АЛЕ, Р# S Uu J W HE а, 528. F E ЧЕП ЛИ, ЖИЛ, W 
ЖАКТ 

? Hirakawa Akira, А History of Indian Buddhism, tr. and ed. by Paul Groner (Delhi: Motilal Banarsidass 
Publishers, 1993), p. 128: “Tt has been suggested that the Khuddaka Nikaya was the repository for 
materials that were left out of the four Nikayas (the Dīgha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya 
and Anguttara Nikaya) and thus included both early and late texts.” 
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là Tiểu tung, chưa đầy 10 trang Pali trong án bản của PTS, trong khi Chuyện 
Tiên thân với 547 câu chuyện có số trang lên đến cả ngàn. Trong mỗi tập kinh, 
có những bài kinh vài trang, nhưng cũng có những bài kinh rất ngắn với 4-5 
hàng Pali, chứa đựng những lời dạy minh triết mang tính trị liệu cao. 


3. Vị trí của Kinh Tiểu bộ trong các thể tài kinh 

Tam tạng Pali (Tipitaka) phân loại 9 thé tài kinh,!° vốn được Thượng Tọa bộ 
chủ trương và được sự chấp nhận cao trong Phật giáo bộ phái. Tam tạng Phật giáo 
Đại thừa phân loại thành 12 thể tài kinh (S. đvãdaý$ãhga-dharma-pravacana),!! 
vốn bắt nguồn từ Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ T)-ngi-da tạp sự QR A 
ай —- ĐỊ  tB P 2 AE E) và được châp nhận trong Pháp Tạng bộ QE RX, S. 
Dharmaguptaka, Р. Dhammaguptaka), Hóa Địa bộ (LHE ŠB, S. Mahīśāsaka, Р. 
Mahisäasaka) và Đại Chúng bộ (K й, S. Mahasamghika, P. Mahäsanghika). 


Thứ tự về 9 thê tài kinh' và 12 thể tài kinh!“ được tìm ау khác nhau trong 
văn học Kinh tạng chữ Hán như sau: 


1. Kinh (#Š, S. Sūtra, P. Sutta) hoặc Khé kinh (3#), hay Trường hàng 
(617), phiên âm là Tu-đa-la (12 2 #), chỉ chung các bài kinh do Phật 
thuyêt giảng. 


2. Trùng tụng (E, S. Geya, P. Geyya) còn dịch là Ứng tung (B 38), 
phiên âm là Kỳ-dạ (167), loại kệ tụng có nhiêu câu được lặp lại. 


10 Còn gọi là 9 phận giáo (7L2}##), 9 bộ kinh (20964), 9 bộ pháp (7L 3X), 9 kinh (70). Tham chiều 
danh mục chín thê tài kinh trong Phát Quang đại từ điên: 
https: lIwww. fgs.org.tw/fes _ SPOKES drser. aspx/ (truy câp ngày 11/02/2021). 


г о до oi là thập nhị bộ kinh (F — HP), thậ ар nhị phần giáo ( Ú — 2? Ÿ), thập nhị phần Thánh giáo 

Jy), tháp nhi phàn kinh L 254%). Tham chiếu danh mục 12 thé tài kinh trong Phát 
ami dai từ điển: https: /IWWW. fgs. org.tw/fgs_book/fgs_drser.aspx/ (truy câp ngày 11/02/2021). 
Tham chiếu: Thanh tịnh kinh W$% (T.01. 0001.17. 0074b19-23); Tăng. ## “(T.02 0125.49. 1. 
0794b14); Đại trí độ luận X 8 Pe am (T.25. 1509.33. 0306с17- 12): s2, RÈ, LA, OIRE, 
EREI, ТЕ, aj k Ez BE, Шейн, ЖЕЙ, AS. ЖЫ HE, зна. Cách dụng ngữ khóng 
chính xác trong cước chú trên và trong cước chú này đã gây ngộ nhận cho nhiều độc giả khi chưa 
hiểu bản chất của 9 hoặc 12 thé loại văn học. 


Í 1451.38. 0398c25-27): 4$, КЕЛН, REJI, MAR, НЯ, Н, ЖЕ, KE. lề, Ж Н, SSW, 


H 


© Ma-ha-táng-ky luật FE WI AKIE (T.22. 1425.1. o lệ 793804 TA 0 ВЖЖ Е 
ИЖ, MUA, БЕШ, ШШЕ, #EEBE, ЕЕН, ЖОЕ, DR, АТАС. utk ВКА 
ШТ ЛУУ. ЙЯ JEE K УЕ, RREZ RERA Trật tự trong Luật tan Pali ` 
an (БИ): АНА: аки MESEN WEN темат ЗЕ FREE Jk 
EE л СС, АЕ, 1548, BR Ж, KER, ЖЕҢ, DER, вт 
HEA, BORREA X, 

' Тар. #& (T.02. 0099.1138. 0300c05): ft ШЕ. ЯТ 2 

AR, JEREAR, БРЕ Яр, Вет Н 2.00, 1200, ВЕЕ, MILE, q ч: 
Tứ phán luật (994 ү. 1428.1. 0569b03): #9 13. WERE 
Тт, 468 6 FIRLAR, 1846, пке, KERE, 5 С RE, J 
ИЧЕ Ат. WEER А ЗА DER, ЖД, АТ, E 
ЕЕК ЖЕ ДЕ, 518/6, Шаљи. Tron Мей phân luật 1.271 2 
НЯ. HAIRA, EEEN, a 5 8 КАЕ, а + MU 
È, ЖЕНЕ, ERER, ® ШШЕ, ЖЕ, BEA, KSA, MERER, ЖИЕ, АНН Вр, 


о 


xxxii # КІМН TIỂU BỘ 


3. Ký thuyết (509, S. Wuakarana, P. Veyyakarana) còn gọi là Thọ ký (5 
йс), phiên âm là Hoa-già-la-na (SE 88 ЖЯ) hay Hòa-già-la-na (ЖП ЖЯ), bao 
gôm lời Phật chứng nhận cho các đệ tử sẽ thành Phật trong tương lai. 

4. Kệ-đà (1866, SP. Gatha) thường dịch là Phúng tụng (828) hay Ký 
chú (CFE), gôm những bài thi kệ không có văn xuôi ở trước. 

5. Tự thuyết ( Ë #9, S=P. Udana) còn gọi là Vô vân tự thuyết (Ж E] Н 80) 
hoặc Тап {һап kinh (ЖКД), phiên âm là Ưu-đà-na (Æ PEJE), gôm những bài 
kinh đức Phật giảng do cảm hứng tự nhiên, không có người thỉnh câu. 

6. Nhân duyên (1, S. Nidana) còn dịch là Quảng thuyết (Ж H), phiên 
âm là Ni-đà-na (JERE Ж), gồm những bài kinh giảng về nhân duyên thuyết pháp. 


7. Thí dụ (## g, S. Avadana) còn gọi là Diễn thuyết giải ngộ kinh (ЯА 
(ERE), phiên âm là A-ba-đà-na (Pf Я), вот những kinh chứa nhiêu thí dụ, 
ân dụ, ngụ ngôn để giải thích chân lý cho dë hiểu hơn. 


8. Như thị ngữ (40, S. ltivrttaka, Р. Itivuttaka) còn gọi là Bốn sự 
kinh (25), phiên âm là Y-đê-mục-đa-già (877 Н Z JII), gôm những bài 
kinh nói pháp tu tập của các đệ tử Thánh trong quá khứ và vi lai. 

9. Bốn sanh kinh (FÆ, S=P. Ja/aka), phiên âm là Xà-đà-già (F Pë W) 
gôm các bài kinh nói về tiên thân của đức Phật Thích-ca. 


10. Phương quảng (77 Jë) còn gọi là Phương đăng (7 &, S. Vaipulya, Р. 
ƒedalia) hoặc Quảng kinh (Ж), phiên âm là Tỳ-phật-lược О bế), gôm các 
bài kinh do đức Phật hay các đệ tử Thánh trao đối, giảng giải, triển khai sâu 
rộng với các vị lăng, Ni hay cư sĩ. 


11. Vị tăng hữu (Ж Ж, S. Adbhutadharma, P. Abbhutadhamma) còn gọi 
là Hy pháp (27 3%), phiên âm là A- phủ-đả-đạt-ma (ШЕ 42 ER), gôm các kinh 
nói về thân lực siêu phàm của đức Phật mà người đời khó hiểu được. 


12. Luận nghị (288, S. Upadeša) còn gọi là Cận sự thỉnh vẫn kinh (3 Ж# 
ЯВ l] 55), phiên âm là Ưu-ba-đề-xá (‡#ÿ#‡#23), gồm các bài kinh thiên nặng về 
lý luận và phân tích chi tiết các khái niệm Phật học. 

Danh mục 9 thê tài kinh trong văn học Pali gôm có: l,2,3,4,5, $, 9, 10, 
11, tức không bao gồm ba thể loại “Nhân duyên” (thứ 6), “Thí dụ” (thứ 7) và 
“Luận nghi” (thứ 12) như trong văn học Phật giáo Đại thừa. Kinh Ví đụ con 
ейп”, só 22, trong Trung bó và một số kinh khác trong Тапе chi bộ, Luát tạng 
và Luận tạng đều thông nhất một danh sách 9 thể loại văn học: Kinh (Sutta), 
Ứng tụng (Сеууа), Ký thuyết (ƒeyyãkarana), Kệ tụng (Gatha), Cảm hứng 
ngữ (Udana), Như thị ngữ (Itivuttaka), Bôn sanh (Jataka), Vị tăng hữu pháp 
(Abbhutadhamma), Phương quảng (Wedalia).'° 


! Xem А. II. 6, 103, 177; Vin. Ш. 8; Pug. 43. 
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Có thé nói, уйп hoc Kinh Tiéu bó bao góm tát cà 9 thé tài ván hoc này. Các 
thé tài văn học “Nhân duyên”, “Thí dụ” và “Luận nghi” tuy không được đề cập 
trong văn học Thượng Tọa bộ, nhưng trên thực té, văn hoc Kinh tang Pali đều 
có các nội dung này. Do đó, có thé kháng dinh răng 16 tập trong Kinh Tiểu bó 
có môi quan hệ mật thiết với hai hệ thông thể tài văn học của Thượng Tọa bộ 
và Đại thừa. 


4. Niên đại và tác giả của Kinh Tiểu bộ 
Đại Chúng bộ, Hóa Địa bộ và Pháp Tạng bộ chấp nhận đưa Kinh Tiểu bộ 
vào danh mục Kinh tạng của mình, đang khi một sô bộ phái chỉ châp nhận bón 


bộ kinh Pali. Ó chừng mực nào đó, Kinh Tiếu bộ của Phật giáo Thượng Tọa bộ 
là ví dụ mở rộng của Tiểu tạng (Khuddaka Pifaka).!9 


Dựa vào văn bản học, chúng ta có thé truy nguyên niên đại của Kinh Tiểu bộ 
gòm giai đoạn đâu và giai đoạn sau khác nhau." Sáu tuyên tập của Kinh Tiểu bộ 
được ra đời trong giai đoạn đầu gồm Kinh Pháp cú, Kinh Phật tự thuyết, Kinh 
Phật thuyết như vậy, Kinh tập, Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Ni kệ. Tuyền 
tập ra đời trong giai đoạn sau рот Chuyện Thiên cung, Chuyện Nga quỷ, Diễn 
giải (Nghĩa thích), Phán tích đạo (Vô ngại giải dao), Thánh nhân ký su, Phát 
sử, Hạnh tạng, Tiéu tung và sau nhát là Milinda vån dao. Riêng Chuyên Tiên 
thân có hon 500 câu chuyện ra đời trong giai đoạn đầu và một số câu chuyện 
được bô sung trong giai đoạn sau. 


về niên đại ra đời, Giáo sư Oliver Abeynayaka cho răng Kinh Tiểu bộ được 
ra đời gån với giai đoạn hình thành văn học A-tỳ-đạt-ma. ” Kinh Tiểu bộ được 
hình thành và phát triển trong khoảng thời gian dài, bắt đâu từ thời đức Phật 
qua hình thức khâu truyền cho đến Đại hội Kết tập kinh điển lần thứ 3 (The 
Third Buddhist Council) vào thê kỷ Ш TTL tại Pãtaliputta, thủ phủ của Đại dé 
Asoka.'” Giáo sư Rhys Davids dựa vào việc sử dụng khái niệm “người thông 
suôt năm bộ kinh Рай” (pañcanekayika) trên các chỉ dụ vào thê ký III TTL, 
gián йёр chứng minh ràng Kinh Tiếu bộ ra đời vào thé kỷ HI TTL.” 


! Xem chi tiết trong Hirakawa Akira, 4 History of Indian Buddhism, tr. and ed. by Paul Groner (Delhi: 
Motilal Banarsidass Publishers, 1993), p. 128: “Though Buddhist schools such as the Mahisäsaka, 
Dharmaguptaka and МаһаѕатоћікКа included а Khuddaka Pitaka in their canons, the Khuddaka Nikaya 
of the Theravada school is the only extant example of such а Khuddaka Pitaka.” 


! Giáo sư Oliver Abeynayake, “А Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikayd` (Phân 
tich phương diện lịch sử và văn bản của Kinh Tiếu bộ) (Colombo: Tisara Press, 1984), p. 113, đưa 
ra luận điêm này với nhiều dẫn chứng thuyết phục: “The Khuddaka Nikãya can easily be divided 
Into two strata, one being early and the other late. The texts Sutta Nipđfa, Itivuttaka, Dhammapada, 
Therigatha, Theragäthä, Uadana and Jataka belong to the early stratum and the texts Khuddakapatha, 
Итапауайћи, Petavatthu, Niddesa, Pafisambhida, Apadana, Buddhavarnsa and Cariyapifaka can be 
categorized in the later stratum.” 


'8 Xem Oliver Abeynayaka, А Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikaya (Colombo: 
Tisara Press, 1984), p. 116. 


1? Xem chỉ tiết tại sách, Charles Willemen, Вагі Dessein, Collett Сох, Sarvastivada Buddhist 
Scholasticism (Handbuch Der Orientalistik) (Leiden: Brill, 1998), p. 45. 


2 Xem T. W. Rhys Davids, Buddhist India (London: G. Р. Putnam”s Sons, 1903), р. 168. 
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Vë tác giá, phân lón các học giá Phật giáo Nam truyền đều cho răng đức 
Phật và một só vị A-la-hán là tác giả truyền miệng của 15 tập kinh đâu, đang 
khi hai tập 16-17 do Ngài Кассапа (Ca-chiên-diên) làm tác giả, và tập 182! do 
Ngài Nãgasena trước tác. Bằng phương pháp phân tích văn bản học, Giáo sư 
Oliver Abeynayaka chứng minh rắng nêu bốn bộ kinh điển Pali là do đức Phật 
thuyết giảng thì các bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ do các vị đệ tử Thánh của đức 
Phật thuyết giảng hoặc biên táp.2 Giáo sư A. К. Warder cho răng tính tác giả 
của Kinh Tiếu bộ rât khó chứng minh rõ ràng. Có nhiều bài kinh do đức Phật 
giảng, đang khi nhiều bài kinh khác có thể do các vị đệ tử Thánh thuyết giảng 
hoặc biên tập.” 


5. Phân loại và số lượng bản văn thuộc Kinh Tiểu bộ 

Có bón phân loại chính về Kinh Tiểu bộ: Bộ 14 tập, 15 tập, 17 tập và 18 tập. 
Theo Thiện Kiến luật T)-bà-sa (3 А Æ ZY) quyên 1, Kinh Tiểu bộ chỉ có 
14 tập, không bao gồm Tiểu tung (Khuddakapatha, /|N8).24 


Căn cứ theo Chú giải Luật tạng (Ѕатапіараѕааіка) ban Pāli, cũng như lời 
tựa của bản Chú giải Kinh Trường bộ (Sumaùgalavilāsinī) bản Pali, do có bó 
sung Tiểu tụng nên Kinh Tiểu bộ gôm có 15 tâp.” Số Ар tuyến tập này tương 
ứng với phân loại Tam tạng Phật giáo Thái Lan (2š ТЕ FI — J). Theo 
Etienne Lamotte, Kinh Tiểu bộ gôm 15 tập kinh thuộc Phật giáo Thượng Tọa 
bộ, trường phái Phật giáo duy nhất có đầy đủ Kinh Tiểu bô.” 


Căn cứ vào Lời tựa của án bản đầu trong Chú giải Kinh Trường bộ do Ngài 
Buddhaghosa (Phật Ат) biên soạn vào thế kỷ V, các nhà đọc tụng Kinh Trường 
bộ (Digha-bhanaka, Б, E BB RB BB) chỉ liệt dẫn ra các tập 2-12 trong 
Kinh Tiểu bộ, trong khi các nhà đọc tụng Kinh Trung bộ (Majjhima-bhãnaka, 


2 Theo cách phân loại Tam tạng của Phật giáo Miền Điện, Tiểu bộ có tất cả 18 tập, trong đó tập 16 là 
Chỉ đạo luận hay còn gọi là Сат nang học Phát (Nettipakarara) và tập 17 là Tạng thích hay còn gọt 
là Chu thích Kinh tạng (Рејакорааезѕа). 

2 Xem Oliver Abeynayaka, А Textual and Historical Analysis of the Khuddaka Nikãya (Colombo: 
Тіѕага Press, 1984), р. 16: “It is believed that the first four Nikāyas contain discourses preached by the 
Buddha, whereas the texts of the Khuddaka Nikãya are compositions of the disciples.” 


2 Xem А. К. Warder, Indian Buddhism (Delhi: Motilal Banarsidass, 2000), р. 202-03. 


24 Thiện Kiến luật T)-bà-sa Ж ЯЛ EYW (T.04. 1462.1 0676a07- Т0), п), 1], ЗЕРЕ ЯБ, 7. 
M ERZ, BERE, Е, WA, MEA ЖЖ, JERE, #К@ ERE, REER, EMRE, Ж 

E PE 

2 Tác phâm Samantapasadika, còn có tên khác là Parajikakanda-atthakatha (pathamo bhago). Chú 
giải chương Ba-la-di, phán mở đâu đã nêu: “Khuddakapatha-dhammapada-udana-itivuttaka-suttanipata- 
vimanavatthu-petavatthu- theragathä-therTgathã-Jataka-niddesa- patIsambhidã-apadäna- buddhavamsa- 
cariyäpitakavasena pannarasappabhedo khuddakanikäyoti.” Bản Hán dịch tác phâm này cũng ghi nhận 
tương tự như vậy. Xem Nhát thiết Thiện Kiến luật chú tự — 1J] # ИДЕ ЕРЕ (N.70. 0036.1. 0019а06- 08): 

H /]5 ТИЗ ЕП), АА, Anar mát, До, RR, RARR МЖ K#R#JEIB/S, KEKR, 

RER, ERRER, EF АЙ ‚ ЖЕЕ, МТА 2 TH ЖЛ. Trong doan này cüng có su 
nhằm lån nhỏ, dịch giả xưa đã thêm “Tiểu kinh” (/]1\@®) vào danh sách Kinh Tiêu bộ này, và góp “Trưởng 
lão Tăng kệ” và “Trưởng lão Ni kể” thành một. 


= Etienne Lamotte, (1956) “Problèmes Concernant les Textes Canoniques Mineurs”, Journal Asiatique, 
só 244, tr. 249-64. 
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PARMA, НАНЕ) liệt dẫn ra 14 tập gồm 2-15 trong Kinh Tiểu bộ. Bản 
Chủ giải Luật tạng (Samantapasadika)ˆ" giới thiệu Kinh Tiểu bộ gồm tập 1-15 
như ân bản chúng ta có hiện nay, đang khi tác phẩm Chu giải Á-f)-đạt-ma 
(Afthasälin?)° đề cập chỉ có 14 bản văn, không có Tiểu tung (Khuddakapatha).? 

Chú giải về Lời tựa Kinh Trường bộ băng tiêng Pali cho răng chỉ có sự khác 
biệt vë cách phân loại số lượng các tập kinh trực thuộc, hoàn toàn không khác 
biệt về nội dung của Kinh Tiểu bộ. Sở đĩ có sự khác biệt về số lượng các tập 
kinh trong Kinh Tiểu bộ là do tình trạng gộp lại của một só tập kinh, trong khi 
một số nhà đọc tụng Kinh Trường bộ và Kinh Trung bộ có khuynh hướng tách 
lập các bộ kinh riêng biệt. Chăng hạn các nhà đọc tụng Kinh Trường bộ đề cập 
dên việc trùng tuyên 11 bản văn (ngoại trừ Tiểu tụng, Thánh nhân ký sự, Phát 
sử và Hạnh tạng). Trên thực té, các bản văn này đã được góp vào trong án bản 
của 11 bản văn trước.?9 


Theo phân loại của Tam tạng Phật giáo Tích Lan, Kinh Tiểu bộ có 17 tập 
kinh do bó sung hai tuyến tập gòm “Chi đạo luận” hay còn gọi là “Cẩm nang 
học Phát" (Nefippakarana, НТВ) và “T. апе thich” hay “Giải thích kinh” 
(Petakopadesa, J). Tam tạng Phật giáo Miên Điện bô sung tâp Milindapañha 
(Milinda уйп ао), tức bản tiéng Hán “Di-lan vuong vấn” (38 Е |#]) hay Di- 
lan-đà vấn (S Bãi pe J) nên Kinh Tiểu bộ của Miễn Điện gòm 18 tàp.2! 


Ấn bản Kinh Tiểu bộ gòm 18 tập của Phật giáo Miễn Điện được biên tập 
trong Đại hội Kết tập Tam tạng Phật giáo lần thứ 5 (Paficamasamgayana, 
The Fifth Buddhist Council) tại thành phô Mandalay, Miễn Điện vào năm 1871, 
dưới sự bảo trợ của Vua Mindon.22 Tại Đại hội Kết tập Tam tạng Phật giáo lần 
thứ 6 (Chattha Sangayana, The Sixth Buddhist Council) vào năm 1954 tại chùa 
Kaba Aye, thành phó Yangon, Mién Điện, nhân địp nước này kỷ niệm 2500 
năm đức Phật nhập Niễt-bàn, Tam tạng Thánh điển Pali được thông nhất một 
lân nữa, từ đó Chaffha Sangäyana Tipitaka (CST) chính thức ra đời, và Kinh 
Tiểu bộ cũng có 18 tập. 


27 J. Takakusu and M. Nagai (eds.), Samantapasadika: BuddhaghosaS Commentary on the Vinaya 
Pitaka, 8 vols, (London: PTS, 1947-75), р. 12-15. 


2 Edward Müller (еа.), The АйАавайїтт. Buddhaghosa s Commentary оп the Dhammasangimï (London: 
PTS, 1979), p. 26. 


29 Xem Oskar уоп Hiniber, 4 Handbook of Pali Literature (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1997), 
p. 42. 


3° Tham chiếu: Т. W. Rhys Davids, J. E. Carpenter and W. Stede (eds.), The Sưmangalaviläsini: 
Buddhaghosa s Commentary on the Digha Nikaya, vol. І. (London: PTS, 1886-1932), р. 15. 


31 Trong tác phẩm An Introduction to Pali Literature (Calcutta, India: Punthi Pustak, 1964), p. 43, S. С. 
Banerji cho ràng: “Kinh Tiêu bộ theo truyên thông Miên Điện có tât cà 19 tập, bao gôm 15 tập trên và 
các tập sau: 1) Milindapañha, 2) Suttasamgaha, 3) Pețakopadesa, 4) Netti hay Nettipakarana.” Phát 
© ang dai її điển cũng cho ràng án bản Kinh Tiểu bộ của Phật giáo Miễn Điện gồm có 19 tập (+7. 

), tức là tính thêm bộ Suttasamgaha (Ж). Tham chiếu tại đường dẫn: http: //buddhaspace. org/dict/ 
fk/data/ (truy cập ngày 13/01/2021). 


32 Xem thông tin chỉ tiết trong sách: Mendelson, Sangha and State in Burma (Tăng đoàn và Nhà nước 
tại Miên Điện), (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1975), рр. 2761. 
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Tựa tiếng Việt, Pali, Hán Tiếng Anh 
PTS, Tích 
Lan, Thái Lan, 
Miễn Điện, 
СТ, СВЕТА 


(3) Kinh Phát tự thuyết (Udana, BH її) Inspired Utterances 


(4) Kinh Phật thuyết như vậy | 
(Ttivuttaka, ЖП #8) — hàn i b 
| w. Group of 
A ZR z Е 
g1. 
(6) Chuyện Thiên cung Stories of Heavenly nis 
(Vimanavatthu, RE #) Abodes 


The Short 


(1) Tiêu tung (Khuddakapatha, /\\Яй) рева 


(7) Chuyện Nga quỷ (Petavatthu, R R F) x HỆ G” - nt - 
Ghosts 
(8) Trưởng lão Tăng kệ (Theragatha, R 18) ` ема 


ИС `... Verses of the 
(9) Trưởng lão Ni kệ (Therigatha, Z 218) Female Elders 


(12) Phân tích đạo Way of Analysis 


(Patisambhidamagga, $ WE REE) 


aai Lineage of the 
(14) Phật sử (Buddhavamsa, FEWE) Buddhas 
(15) Hanh tạng (Cariyapitaka, fT J.) Basket of Conduct - nt - 


PTS, Tich 


(16) Chỉ đạo luận (Nettipakarana, Ї&?Ё нң) | The Guide Lan, Mién 
Điện và CST 
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PTS, Tich 
(17) Tạng thích (Petakopadesa, Ў) Pitaka Disclosure | Lan, Mién 
Điện уа CST 


(18) Milinda ván dao Questions of PTS, Miễn 
(Milindapañha, 5 lãi Е f=] ) Milinda Điện và CST 


Кё thừa việc bó sung và chon 1ос ân bản Kinh Tiểu bộ của các nước Phật 
giáo Nam truyền, Ban Biên tập đã thống nhất ân bản Kinh Tiểu bộ thuộc Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có 16 tập, gồm 15 tập đầu theo truyền 
thông chú giải của Phật giáo Thượng Tọa bộ từ thời Ngài Buddhaghosa và thêm 
tập thứ 18 như án bản PTS, Miễn Điện và Ấn Độ (CST) ngày nay. 


6. Dịch giả, bản dịch và nguyên tác Kinh Tiểu bộ 

Trong bộ này có tất cả 16 tuyên tập, với ba dịch giả: Hòa thượng Thích 
Minh Châu, cư sĩ Nguyên Tâm — Trần Phương Lan và Tỳ-khưu Indacanda. 

(1) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch 7 tập, gồm: Tiểu tụng, Kinh Pháp си, 
Kinh Phật tự thuyết, Kinh Phật thuyết như vậy, Kinh tập, Trưởng lão Tăng kệ, 
Trưởng lão Ni kệ và 120 câu chuyện đầu của Chuyện Tiên thân. 

Đối với Т) rưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão N¡ kệ, Hòa thượng dựa vào bản 
Chú giải (Atthakathã) của hai bản kinh này để dịch và có tham khảo bản tiếng 
Anh “Psalms of the Early Buddhist’ do Bà Rhys Davids dịch, PTS xuất bản 
năm 1909 (Psalms of the Sisters) và 1913 (Psalms of the Brethren). 

(2) Cư sĩ Nguyên Tâm – Trân Phương Lan đã tham gia công tác phiên dịch 
сао quý này với hai tuyên tập Chuyện Thiên cung (Thiên cung sự), Chuyện Nga 
quý (Nga quỷ sự) và 427 câu chuyện tiên thân còn lại từ nguyên tác tiếng Anh, 
vón được dịch từ Chú giải. 

Về bản dịch Chuyện Thiên cung và Chuyện Nga quy, dịch giả dua vào bản 
dịch tiêng Anh: The Minor Anthologies of the Pali Canon (Part IV) - Vimana 
Watthu: Stories of Mansion, Peta Watthu: Stories of the Departed của Jean 
Kennedy và Henry S. Gehman, do Bà Rhys Davids biên tập và viết lời giới 
thiệu, PTS xuất bản năm 1942. 

Tập Chuyện Tiên thân đức Phật (Bồn sanh) gồm 547 câu chuyện, được 
Robert Chalmers, W. Н. D. Rouse, H. Т. Francis, R. А. Меп, E. B. Cowell 
dịch sang Anh ngữ và duoc E. B. Cowell biên tập thành 6 tập, do PTS xuát 
bàn пат 1895. 


Điểm lưu ý khác, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu và Cư SĨ 
Nguyên Tâm — Trân Phương Lan dựa vào nguyên tác Pali của Hội PTS ân hành. 
Ban Biên tập đã đánh sô bản dịch Việt theo CST, đông bộ với 4 bộ đã ân hành 
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để tiện việc tra cứu. Nhiều thi kệ trong tập Chuyén Tiên thân của ап bản trước 
bị tỉnh lược và dịch ra Việt văn băng văn xuôi, Ban Biên tập thông nhất dịch 
đủ và đúng theo thể văn vần như trong nguyên tác vốn có, đề giữ được tính thi 
ca trong văn học Pali, đồng thời bó sung thêm những câu, đoạn bị thiêu, hoặc 
đánh máy nhằm, sai sót. 

(3) VỊ thứ ba đóng vai trò khá quan trọng trong việc hoàn thiện Tam tạng 
Thánh điên Pali này là Tỳ-khưu Indacanda. Với sự nhẫn nại, kiên trì và hoài 
bão đóng góp cho kho tàng Pháp bảo Phật giáo Việt Nam, Ty-khưu Indacanda 
đã và đang dịch các kinh, luật, luận, chú giải chưa được dịch sang tiếng Viêt.” 
Đối với Kinh tạng của bộ TTTDPGVN này, có 6 dịch phẩm của Tỳ-khưu 
Indacanda được đưa vào: Diễn giải (Đại điễn giải và Т јёи diễn giải), Phân 
tích đạo, Thánh nhán Ку sự, Phật su, Hạnh tạng và Milinda vấn đạo. Trong 
6 bản dịch này, với tính đặc thù của nguyên tác Pali Tích Lan, Ban Biên tập 
giữ nguyên theo cách chữ đậm, chữ nghiêng, đánh số bản dịch của dịch giả. 

Nội dung khái lược của từng tập trong bộ này được giới thiệu trước mỗi tập 
trong Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 


Сап chí, 
Mùa Ап cư PL. 2565 — DL. 2021 
TT.TS. Thích Nhật Từ 
(Đông Tông Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 


33 Xem các bản dịch Tam tang Päj¡- Việt của Tỳ-khưu Indacanda (Sri Lanka: Buddhist Cultural Center), 
xuât bản từ năm 2007-2018, hoặc https:/www.tamtangpaliviet.net/. 


TRÍCH LỜI GIỚI ТШЕП СПА 
HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU 


Chúng tôi bắt đầu dịch tập Jātaka (Bốn sanh hay Chuyện Tiên thân) này, 
theo cách phân loại, đây là tập thứ 10 trong bộ Khuddaka Nikãya (Kinh Tiểu bộ). 
Những kinh đã được dịch là: Dhammapada (Kinh Pháp cú, só 2); Udana (Kinh 
Phát tự thuyẾt, 50 3); Itivuttaka (Kinh Phát thuyết như váy, só 4); Suttanipata 
(Kinh tập, sô 5); Theragatha (Trưởng lão Tăng kệ, só 8); Therigatha (Trưởng 
lão Ni kệ, số 9); nay dịch tập Jātaka (Bồn sanh, số 10). 

Theo tập Jataka băng chữ Pali, thời con số cuối cùng là 547 mẫu chuyện. 
Nhưng ở bản dịch tiếng Anh ghi là 550 chuyện, chia thành 22 chương (nipata). 
Phân loại này phân lớn dựa trên SỐ. kệ (gatha) trong mỗi chuyện. Ví như chương 
một có 150 mâu chuyện, mỗi mẫu chuyện có một bài kệ. Chương hai gồm 
100 mẫu chuyện, môi mâu chuyện có hai bài kệ. Chương ba, chương bốn, mỗi 
chương gôm 50 chuyện, môi chuyện có ba và bốn bài kệ. Cho đến chương hai 
mươi mốt có 5 câu chuyện, môi chuyện có 80 bài kệ. Chương hai mươi hai có 10 
câu chuyện, với một só kệ nhiêu hơn. Mỗi Jataka (Bồn sanh) gồm có bón phân: 


1) Paccuppannavatthu (Câu chuyện hiện tại): Một câu chuyện được xem 
là хау ra trong thời đức Phật tại thê, nên gọi là câu chuyện hiện tại, và vì câu 
chuyện này, đức Phật kê ra một câu chuyện quá khử. 

2) Atitavatthu: Câu chuyện quá khứ có liên hệ đến những nhân vật trong 
câu chuyện hiện tại. Trong câu chuyện quá khứ, luôn luôn có sự hiện diện của 
Bô-tát (là tiên thân của đức Phật) trong một vai trò nào đó. Có một hay nhiêu 
bài kệ, khi thì do Bó-tát nói, khi thì do đức Phật nói, phân lớn dưới hình thức 
một bài dạy đạo đức. 

3) Veyyakaranã: Giải thích bài kệ hay một vài danh từ trong câu chuyện 
quá khứ. 

4) Samodhãna (Phần kết hợp): Đức Phật kết hợp hai mẫu chuyện hiện tại 
và quá khứ, có khi thêm một bài thuyêt pháp, kêt quả của bài ау và cuôi cùng 
là phân nhận diện Bôn sanh, chỉ rõ sự liên hệ giữa những nhân vật chính trong 
hai câu chuyện quá khứ và hiện tại. 

Theo truyền thông Tích Lan, câu chuyện hiện tại, câu chuyện quá khứ, lời 
ø1ả1 thích và phân kêt hợp gôm thành tập Jataka Atthakatha (Bôn sanh sở giải). 
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Tập này được dịch sang tiếng Sinhala (Tích Lan), trừ các bài kệ vẫn giữ tiếng 
Pali. Tập Jataka Atthakatha băng tiéng Sinhala lại được dịch qua tiếng Pali với 
danh từ là Jatakassa Atthavannana, mà nay chúng tôi đang dịch ra tiếng Việt. 
Truyện thống cho răng chính Buddhaghosa đã dịch từ tiếng Sinhala ra tiếng 
Pali, nhưng truyên thông này chưa được các học giả đông ý. 

Chúng tôi không dịch phân Ш, Veyyäkaranä, vì phân này có tánh cách 
SỞ ола. 

Vì chỉ mới dịch có 120 mẫu chuyện..., nên chúng tôi chỉ có thê dựa vào số 
120 mẫu chuyện này đê phân tích và đưa đến một vài kết luận hay nhận xét cho 
riêng 120 mẫu chuyện mà thôi... 

Trước hết là nhận xét về trú xứ của câu chuyện hiện tại và câu chuyện 
quá khứ: 

Dựa theo những công trình của các vị học giả đã nghiên cứu trước, chúng 

ta nhận thây các câu chuyện quá khứ được xảy ra phần lớn về phương Bắc và 
phương Tây nước Ân Độ. Còn các câu chuyện hiện tại được xảy ra phân lớn về 
phương Đông Ấn Độ. Ví dụ, trong các câu chuyện quá khứ, Ba-la-nại được đề 
cập đến 428 lần, Gandhãra 25 lần; còn trong câu chuyện hiện tại, Kosala được 
dë cập 428 lần và Magadha 58 lần... Riêng trong 120 mẫu chuyện hiện được 
phiên dịch, trong các câu chuyện hiện tại, Kỳ Viên được nói đến 83 lần, Trúc 
Lâm 10 lần, Xá-vệ 6 lần, v.v... 


Jãtaka hay Bồn sanh là những mẫu chuyện diễn tả các đời sống trước (tiền 
thân) của đức Phật và danh từ dùng trong các câu chuyện quá khứ là Bô-tát. 
Chúng ta phải xác nhận ở nơi đây, danh từ Bô-tát trong các chuyện Bổn sanh chỉ 
cho tiên nhân của đức Phật trong những đời sống quá khứ, khi làm chư thiên, 
khi làm thú vật, khi làm vua, khi làm hoàng tử, v.v... Trong các câu chuyện quá 
khứ, nhân vật nôi bật nhất luôn luôn là Bô-tát, thường đóng vai trò linh động 
nhât hay quan trọng nhât. 

Phân tích 120 câu chuyện quá khứ đâu tiên..., chúng tôi xin ghi nhận nơi 
đây những vai trò Bồ-tát đã đóng như sau: 26 lần Bô-tát làm chim làm thú: 1 lần 
làm chó, 2 lần làm ngựa, 4 lần làm bò đực, 1 lần làm voi, 2 lần làm cá, 5 lần làm 
nai, 3 lần làm khi và 8 lần làm chim. Về các loài chim: ngóng trời 1 lần, cun cút 
3 lần, chim trĩ 1 lần, chim chúa 2 lần, chim bó câu 1 lân. 

Bồ-tát làm vua 6 lần, làm con vua 6 lần, làm đại thần 7 lần, làm triệu phú 
10 lần, làm địa chủ 1 lần, làm Bà-la-môn 4 lân, làm vị Hiển trí 11 lần, làm Sư 
trưởng 8 lân, làm án sĩ 6 lần. Bồ-tát hành nghê cũng rất rộng rãi và đa dạng: làm 
trưởng đoàn lữ hành 3 lần, làm nghê đi buôn 2 lân, làm người сау ruộng 1 lần, 
làm người đánh trồng. 1 lân, làm người thôi tù và 1 lần, làm thầy thuốc 1 lần, làm 
thợ hớt tóc 1 lần, nghề nhào lộn 2 lần, làm con trai một gia đình 2 lần. Ngoài ra, 
chúng ta còn ghi nhận thêm: Bồ-tát làm chư thiên 5 lần, làm thần cây 8 lân. 
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Nhìn chung, chúng ta cũng thây vai trò của vị Bô-tát thật là đa dạng, thật là 
phong phú, và vì đóng vai trò tiền thân của đức Phật, phong cách đạo đức của 
Bó-tát thật hoàn toàn tuyệt diệu từ lời nói, từ suy tư cho đến việc làm. 

Mỗi chuyện tiền thân có một bài kệ, phần lớn do Bó-tát nói, có khi đức Phật 
nói. Những bài kệ này có thê là một lời phê bình khi nhận xét những sự việc đã 
xảy ra, có khi là một lời cảnh cáo những nhân vật trọng yếu, sai trái, có khi là 
một lời khuyên giáo đạo đức, dựa trên câu chuyện đã xảy ra. Nghiên cứu các bài 
kệ này cũng là một nguôn cảm hứng đặc biệt, và các bài kệ được xem là phần 
cô kính nhất của tập Bổn sanh này. 


Phân tích 120 câu chuyện hiện tại trong Bồn sanh này, chúng ta nhận ау 
những dë tài được đề cập liên hệ trực tiếp với đức Phật, với các vi Trưởng lão 
Кё cận đức Phật, với các vị Tỷ-kheo, và một số cư sĩ liên hệ nhiều với đạo Phật. 
Ngoài ra, có đề cập những đề tài thông thường như đồ ăn cho người chết, lễ 
cúng dường khi câu nguyện, các chòi lá bị cháy, v.v.. . Dë tài sau này chiếm tỷ 
lệ rât thấp. 

Những đề tài liên hệ trực tiếp đến đức Phật như thần thông song hành (29), 
Devadatta luôn tìm cách hại Phật (11, 21, 26, 57, 58, 72, 113), nữ Bà-la-môn 
Сїйса vu oan đức Phật (120), đức Phật nhập Niết-bàn (95). Tiếp đến là một 
sô Trưởng lão thân cận với đức Phật như Ananda (92, 95), Rahula (50. 16), 
Sariputta (37, 69), Cullapanthaka (4), Lāludāyī (5), v.v.. . Tiếp đến nữa là dà cập 
một sô Tỷ-kheo có các hạnh không được tốt đẹp và cần đức Phật giáo giới, dë 
tài này có thé nói là chiếm đa số. Như Ty-kheo thối thất tinh tán (2, 3, 23, 24, 
51, 52, 55), Tý-kheo có nhiêu đô vật (6, 32), Tý-kheo khó nói (15, 43, 48, 59, 
60, 82, 104, 116), Tỷ-kheo bị ái luyến (30, 61, 63, 66, 85, 106), Tỷ-kheo nói 
khoác (80), Tỷ-kheo ném con ngỗng trời (107), Tỷ-kheo làm ôn phi thời (119), 
Tỷ-kheo uông nước không có lọc (31). Tiếp theo là các đề tài liên hệ đến các 
đệ tử cư sĩ của đức Phật hay của các vị Trưởng lão. Ông Cấp Cô Độc được nói 
đến khá nhiêu (1, 40, 45, 83, 90, 103), đệ tử của Sãriputta (25, 39). Lại có một 
sô dë tài có thê xem là không liên hệ đến đạo Phật như dó ăn cho người chết 
(18), lễ cúng dường khi câu nguyện (19), làm lợi ích cho bà con (12), cái chòi 
lá bị cháy (36), các cơn mộng (77) và đề tài liên hệ дёп nữ nhân (61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67). 


Dựa trên các đề tài được dë cập trong các câu chuyện hiện tại, chúng ta có 
thê nói, những đê tài phần lớn đề cập đến Giáo hội trong thời đức Phật còn tại 
thê và khoảng 100 năm sau khi đức Phật nhập Niết- bàn, nhật là một só tệ trạng 
các Tỷ-kheo gặp phải sau khi đạo Phật được truyền bá khắp xứ Ấn Độ và khi 
bậc Đạo sư không còn nữa. Các йё tài và các mẫu chuyện cũng giúp chúng ta 
hiểu được một số nét về tình trạng xã hội đương thời. 

Ở đây, một vân đề cần phải được đặt ra là: “Ai là tác giả các tập Jataka 
này?” Tuy bộ này được phân loại vào Khuddaka Nikãya (Kinh Tiểu bộ), tức là 
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một trong năm bộ Nikaya (Kinh tạng), và mỗi câu chuyện đều được diễn tả như 
là đức Phật đã Кё lại, chúng ta có những lý do xác đáng dé khăng định tác giả 
các tập này phải là các vị Ту-Кһео, hoặc sóng trong thời đức Phật, hoặc sau đó 
khoảng vài chục năm. Vì chỉ có những vị này mới thông hiểu được tó chức của 
Giáo hội và hiểu được những mâu chuyện dân gian của Ấn Độ. Vì chỉ những 
người am hiệu dân tình, đồng quê xứ sở Ân Độ mới có thê ghi nhận và trình bày 
được. Bài giới thiệu không cho phép chúng tôi đi sâu vào vân đề tác giả của các 
mẫu chuyện Bôn sanh này. Nhưng căn cứ trên ngôn ngữ học, trên cách hành 
văn, trên các danh từ được dùng trong các câu chuyện, các giáo lý được đề cập, 
đức Phật được diễn tả, pháp môn được tu tập, v.v... chúng ta có những lý do để 
khăng định tập Jataka này mở một kỷ nguyên mới trong văn học Phật giáo và 
trong cung cách truyền bá đạo Phật, được diễn ra sau khi Phật nhập Niét-bàn. 

Tuy vậy, chúng ta phải xác nhận răng nên văn học Jataka này có tác dụng 
rât lớn, ảnh hưởng đến nën văn học Phật giáo, ảnh hưởng đến việc truyền bá 
đạo Phật, trong quá khứ cũng như trong hiện tại, ở Ап Độ cũng như ngoài Ân 
Độ, không những trong lãnh vực văn học mà còn lan rộng đến lãnh vực nghệ 
thuật, kiến trúc,... đời sống xã hội nhân dân. 

Trước hết, một số mẫu chuyện Jataka được khắc trên những tác phẩm điêu 
khắc tại các chùa, các tháp như ở Sanchi, Amaravatī, đặc biệt Bharhut, Ấn Độ. 
Tại đấy, tên các Jataka được khắc rõ ràng. Ngày nay, một số công trình điêu 
khắc йу vẫn còn được giữ khá nguyên vẹn tại các di tích Phật giáo Ап Độ. 
Những công trình điêu khắc ây chứng tỏ các câu chuyện tiền thân đã được 
biết дёп rất nhiêu vào thế ký Ш TTL. Pháp Hiên, nhà chiêm bái Trung Quốc, 
khi đến thăm Tích Lan vào thé kỷ IV, đã chứng kiến tại ngôi chùa Adhayagiri, 
sự trình diễn 500 chuyện tiền thân của đức Phật khi Ngài còn là Bô-tát, dưới 
hình thức con voi, con nal, v.v... Chúng tôi khi còn ở Tích Lan, nhân ngày Phật 
đản, có chứng kiến các tâm pandal rât lớn về các mẫu chuyện Jataka йё dân 
chúng đến xem và chiêm ngưỡng. Và tại các pandal ây, có diễn xuất các vở 
kịch mẫu chuyện Jataka nữa. Vì vậy, ngày lễ Phật đản ở Tích Lan là ngày mà 
rất đông dân chúng đi từ pandal này qua pandal khác, vừa dự lễ vừa xem diễn 
các vở kịch về .JZ/aka; dân chúng vui chơi một đêm trong ngày hội lớn. Các 
mẫu chuyện này cũng được dùng làm đề tài thuyết pháp trong các dịp lễ, dân 
chúng đến nghe suốt đêm, nghe các vị sư Tích Lan ké chuyện tiền thân Jataka 
mà không biết một. 

Một ảnh hưởng nữa та các câu chuyện nảy đem lại, nhất là các mẫu chuyện 
về súc vật, nhiều khi vượt qua biên giới tôn giáo Án Độ và trở thành những 
chuyện cô tích dân gian, nửa thân thoại, nửa thực tê, không lệ thuộc tón giáo nào 
hay xứ sở nào. Chúng tôi tin răng có một số chuyện cô tích Việt Nam được bắt 
nguôn từ những chuyện Jataka này như chuyện Tâm Сат chăng hạn. Những 
mẫu chuyện сб tích này đã trở thành gia tài chung của nên văn hóa dân gian, 
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phản ánh được những tính chât bình thường của dân chúng dưới mọi chân trời, 
trong đời sông hăng ngày của dân chúng, khi phải tiếp xúc với những gì tôt hoặc 
xâu của cuộc đời. Chính vì vậy mà các tập Jataka này rất được phô biến, không 
những trong giới Phật tử mà còn lan tràn khắp mọi địa phương, mọi dân tộc. 

Qua việc dịch tập Jataka, chúng tôi gặp phải một thé văn hoàn toàn khác 
với các bản Nikaya, danh từ khác lạ, rất phong phú, rất nhiều chữ mới. Đó là thể 
văn Кё chuyện, trực tiếp ghi chép các cuộc đôi thoại, nên vừa đài vừa linh động, 
dịch cho gọn và cho sát với nguyên bản thật là cả một vân đề. 


Mua Ап cư năm 1980 — Canh Thân 
Tỷ-kheo Thích Minh Châu 
(Viện trưởng Viện Phật học Vạn Hạnh) 


DẦN LUẬN CHUYÊN TIÊN THÂN 


Chuyện Tiên thân (Jãtaka), còn được gọi là Bồn sanh ($Æ), là tuyên tập 
thứ 10 trong Kinh Tiểu bộ gồm 16 tập thuộc Тат tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam. Chuyện Tiên thân khơi dậy cảm xúc tích cực và hiền thiện trong tâm 
hôn của người nghe cũng như người đọc, đồng thời xây dựng, củng cô niềm 
tin nơi Phật pháp và làm cho những thông điệp về từ bi và trí tuệ của Phật giáo 
lan xa tỏa rộng. Mặt khác, Chuyện Tiên thân còn là nguồn tư liệu giá trỊ về đời 
sóng kinh té, chính tri, tập quán, văn hóa, tôn giáo và xã hội của đất nước và 
con người Ап Độ thời có đại.! 

I.NHỮNG NÉT LỚN 
1. Từ nguyên 

Từ “Bồn sanh” hay “Tiền thân” có góc Pali và Sanskrit là Jātaka. Ngữ căn 
“73/4” có nghĩa là “đã được sanh ra” + “ka” có nghĩa là “liên quan đến việc 
đã được sanh ra.” Jataka có ba nghĩa: (1) “Câu chuyện” được tìm tháy trong 
những tập sách có trước thời Phật. Trong phạm vi ngữ nghĩa này, Jataka là câu 
chuyện kê lại kiếp sóng trong quá khứ của đức Phật, một mâu người hiên trí cúa 
đời trước; (2) Câu chuyện của kiếp quá khứ, trong những kiếp đó, tiền thân của 
đức Phật có thể trong hình hài của bát kỳ một sinh thê nào, từ con người cho đến 
con nai hay con chó rừng, v.v... Theo nghĩa пау, các câu chuyện tiên thân được 
tìm thấy không nhiều trong 4 bộ Nikãya đầu tiên, nhưng lại có mặt nhiều ở 
Bharhut, một di tích cô kính hàng đầu của Phật giáo có niên đại vào khoảng thê 
kỷ III TTL, và có mặt hầu hết trong mỗi câu chuyện của tập Jataka; (3) Jataka 
là tựa đề của tuyến tập thứ 10 trong 77ểu bộ gồm 547 câu chuyện.? Trong các thê 
loại văn học, Jataka là một trong 9 thê loại ауз уа duoc đức Phật thỉnh thoảng 
sử dụng trong quá trình giáo hóa. Về mặt từ vựng, Ananda Salgadu Kulasuriya 
có một bài nghiên cứu chuyên sâu hơn về thuật ngữ .JZ/aka. 


! Kanai Lal Hazra, Pali Language and Literature, vol. I (New Delhi: D. K. Printworld (P) Ltd., 1994), 
p. 311. 

2 Т. W. Rhys Davids & William Stede, Pali-English Dictionary (New Delhi: Motilal Banarsidass 
Publishers Pvt. Ltd., 1921), p. 281. 

+ Tham chiếu: HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung bó trong TTTDPGVN (tập 2), (На Nội: Nxb. 
Hồng Đức, 2020), tr. 161: ° .. một sô thiện nam tử học pháp như Kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Kệ tụng, 
Cảm hứng ngữ, Như thị ngữ, Bôn sanh, Vị tăng hữu pháp, Phương quang. 

4 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), 
p. 3-7. 
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2. Саи trúc của một câu chuyện tiền thân 

T. W. Rhys Davids cho răng câu trúc của một Chuyện Tiên thân gồm có 4 
mục: “Trước hết chúng ta có một khung ngoại у1 góm (1) một đoạn giới thiệu 
và (2) một đoạn nhận diện tiền thân. Bên trong khung ngoại vi chúng ta có (3) 
câu chuyện tiền thân đơn thuân “câu chuyện của quá khứ” như cách mà nó được 
gọi trong văn học Pali. Câu chuyện đó, chúng ta lại có trong tập Jataka đang có 
mặt trong Chánh tạng, (4) hạt nhân của toàn thé, khó kệ tung.” 


Lại có cách phân loại khác, cho rằng câu trúc của một Chuyện Tiên thân hoàn 
chỉnh gòm 5 muc, hay 6 muc: (1) Câu chuyên hiên tai (Paccuppannavatthu) là 
duyên dé đức Phật ké lại chuyện kiếp trước; (2) Câu chuyên quá khứ (Afītavatthu) 
được đức Phật kê lại; (3) Kệ tụng (Сайа) là một thành tó của câu chuyện quá 
khứ nhưng cũng thường xuyên là thành tô của câu chuyện hiện tại; (4) Chú giải 
(eyyakarara) làm sáng tó hơn ý nghĩa của những từ ngữ trong mục kệ tụng: 
(5) Mỗi liên quan (Samodhana) thường được gọi là mục nhận diện tiên thân, 
trong đó đức Phật nói về những nhân vật trong câu chuyện hiện tại đã từng là 
nhân vật nào trong câu chuyện quá khứ;” (6) Tựa йё. 


Tuy có các cách phân chia như vậy nhưng khuôn mẫu 4 mục gồm 2 mục 
ngoại vi và 2 mục cốt lõi mà T. W. Rhys Davids chủ trương đã phản ánh đúng 
thực té và có tính thuyết phục cao. 

3. Саи trúc của tuyến tập Jataka 

Nhìn tông thé. tập Jataka tiéng Việt hiện tại là một bộ sưu tập gồm 547 câu 
chuyện tiên thân phân bô thành 22 chương hay tiêu tập (nipata) với 6.644 khô 
kë. Nguyên tắc phân bó mang tính số học, chương I có 150 câu chuyện tiên 
thân, trong đó mỗi câu chuyện có 1 khó kệ. Chương II có 100 câu chuyện, mỗi 
câu chuyện có 2 khó kệ. Cũng vậy, chương III có 50 câu chuyện, mỗi chuyện 
có 3 khó kệ... cho đến chương 22, theo nguyên tắc sẽ hàm chứa những câu 
chuyện có 22 khô kệ. Chương số hiệu lớn dân thì số lượng chuyện tiền thân 
trong chương ây càng nhỏ dàn. Tuy phân lớn sự phân bó tuân theo nguyên tắc 
nhưng vẫn có độ linh hoạt nhất định. Ví dụ như chương VI, câu chuyện ít nhất 
có 6 khô kệ và nhiêu nhất 18 khô kệ; chương XXI tuy là chương 80 kệ nhưng 
sô khó kệ dao động từ 81-124. Chương XIV gọi là “Tạp kệ”, có câu chuyện ít 


5 “Mỗi một hạng mục như vậy có một lịch sử riêng biệt” là điều được nhắn mạnh. Xem Т. W. Rhys 
Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), р. 194. 

6 Cũng có trường hợp ngoại lệ, như Chuyện tượng vương ở hó Chaddama, só 8514, không có phần 
nhận diện tiên than này. 

7 Kanai Lai Hazra, Pali Language and Literature, vol. I (New Delhi: D. K. Printworld (P) Ltd., 1994), 
р. 311; Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. II (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 
111; G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), 
p. 13. 


° Oskar von Hinüber, 4 Handbook of Pali Literature (New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers 
Pvt. Ltd, 1996), p. 56. 


? Xem Phu luc 3: Thống kê và đối chiếu số kệ Chuyện Tiên thân giữa 3 bản (CST, PTS và Tích Lan). 
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kệ nhất là 16 và nhiêu nhất là 48 khó kệ. Riêng chương ХХП có 10 câu chuyện, 
chuyện ít nhất có 122 khô kệ và nhiêu nhất có 786 khó kệ. Trong một sô trường 
hợp thì khổ kệ được gắn vào câu chuyện tiên thân theo cầu trúc chung gồm 4 
mục mà không phải là thành tố hữu cơ mật thiết với mạch lạc của câu chuyện.'° 
4. Các phiên bản của tuyên tâp Jataka 

Con só 550"! chuyên tiền thân chỉ là phiên bản chính của bộ sưu tập. Có 
khoảng thời gian tập J2/aka â ây thất lạc 3 câu chuyện nên còn lại 547. Сап Кё 
hơn, con số 547 cũng không phải là con só chính xác nên Maurice Winternitz 
đã cán thận khi dùng cụm từ “trên 500 Jataka”, bởi vì có trường hợp, nhiều 
câu chuyện được ghép lại với nhau, có trường hợp chỉ là những dẫn chiếu 
đến các câu chuyện tiền thân sau đó, cũng có trường hợp cùng một câu 
chuyện nhưng xuất hiện nhiều lân dưới hình thức dị bản.!? Theo Chú giải Luật 
tang của Theraväda, Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) trong phần mở đầu của 
Parajikakanda-afthakatha (pathamo bhago) có nói răng: “ApannakaJatakadIni 
pañhasadhikani pañca jatakasatani јаіакапіі veditabbamw` nghĩa là nói chính 
xác về tập Jataka thì có khoảng 505 JZ/aka hoặc có mối liên hệ với Jataka được 
biết đến. 

Ngoài phiên bản 500 câu chuyện tiền thân, còn có nhiều phiên bản khác, 
như 560 hay 56514 câu chuyện cùng với những thông tin liên quan. Phiên bản có 
thê xem là nhỏ nhất của JZ/aka có mặt ở Sài Gòn'° năm 1954 tựa là La Version 
Mône dụ Nãrada Jataka (Bản dịch tiếng Мбпе vê chuyện tiên thân Nãrada) 
do École Française d'Extrême Orient xuất bản.!5 Từ lâu Jataka đã trở thành 
một hình thái, bộ loại hay thé loại văn học riêng với những quy phạm và đặc 
sắc riêng có. Ngoài bản JZ/aka này, chúng ta còn có một bộ sưu tập Jataka nỗi 
trội tên là Jãfakamala (Bồn sanh man, $Æ &), nghĩa là Tràng hoa những câu 
chuyện tiên thân với 34 câu chuyện; một phiên bản khác có 35 câu chuyện và 
một phiên bản lớn hơn có 100 câu chuyện.” 


!9 E. В. Cowell (ed.), The Jataka or Stories of the Buddhaš Former Births (New Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1895), p. ххїп; Bimala Churn Law, 4 History of Pali Literature 
(Varanasi: Indica Books, 1933), p. 274; Kanai Lal Hazra, Pali Language and Literature, vol. I (New 
Delhi: D. K. Printworld (P) Ltd., 1994), р. 311-12; Oskar von Hinüber, 4 Handbook of Pali Literature 
(New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1996), p. 54. 

11! G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 24. 
12 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. П (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), р. 119. 
1 E. В. Cowell (ed.), The Jataka or Stories of the Buddha s Former Births (New Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1895), p. xxii; G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, 
vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 20. 

14 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 
20 và p. 24. 

15 Ngày nay là một khu vực lớn thuộc địa phận Thành phố Hó Chí Minh. 

16 G. P. Malalasekera (cd.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), р. 20. 
7 Pierre Dupont, La Version Mône du Narada-Jataka (Saigon: Ecole Française d'Extrëme Orient, 
1954); G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), 
p. 24. 
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Phiên bản 100 câu chuyện có từ câu chuyện кё về hành trạng của một vi 
Đạo sư thuở xa xưa tên là Агуа$йга (Thánh Dũng, Œ 5) do sử gia Tãranãtha'$ 
kế lại. Thuở а Ấy, những câu chuyện tiên thân được lưu truyền băng nhiều cách 
như nghe người khác Кё, ghi nhớ, tích tập trong ký ức và thuật lại. Та са nhüng 
phuong thức áy dëu thuàn là truyền khâu. Truyền thông Jãtaka chữ viết bắt đầu 
băng câu chuyện Đạo sư Aryašüra láp du án cho cóng trinh chon loc và viét 
xuống thành văn tự những câu chuyện tiên thân dé tón vinh mười Ba-la-mật 
của đức Phật. Mỗi một Ba-la-mật được tôn vinh bằng mười câu chuyện, như 
vậy tông số sẽ là 100 câu chuyện. Тіёс thay, khi viết xong câu chuyện thứ 34 
thì Aryašüra mệnh chung. 


Một thân tích kê răng trong thời gian viết Jãtakamala, Aryašüra quán chiêu 
về hạnh bồ thí của vị Bó- tát, cụ thé là vị Bó-tát Thái tử Mahã Satva (Ma-ha Tát- 
йда, БЕШ] lệ HỆ) đã hy hién thân thê của mình cho bây hő đói. Khi quán chiéu 
như vậy, Агуа$йга khởi phát tâm cao thượng hướng đến Ba-la-mật và nhận ra 
răng hạnh bó thí như vậy không quá khó, ngay bản thân mình cũng có thê thực 
hiện được. Lúc ау, Агуаёйга thấy một con hó те và bây соп đang đói lã, sắp 
chết. Thoạt đầu, Aryašüra chưa quyết định hy hiển cho đến khi phát khởi độ 
thâm tín viên mãn và mạnh mẽ nơi đức Phật, khi â ây cũng là lúc Ngài đang sử 
dụng dòng máu của bản thân dé viết xuống những câu chuyện tiền thân. Việc 
dùng máu làm mực đã là nếp quen của môi ngày, song giò đây, Aryašüra cüng 
dùng chính dòng máu của bản thân à ây nhưng không phải dé viét чер та 1а 4ё 
bó thí cho những con hồ đói khát. Lúc ду, những con hồ tỉnh dân và hồi phục 
sức lực thi cũng chính là lúc Агуа$йга hy sinh thân thê. Tập Jatakamala vì vậy 
mà kết thúc với 34 câu chuyện thay vì 100 câu chuyện như dự án ban đầu của 
Агуа$йга.!? 


Nơi phát tích của những câu chuyện tiên thân đầu tiên là Вас Ап, cụ thé 
hơn là ở một xứ sở có tên là Madhyadesa (Quốc độ trung tâm), và từ đó trải 
rộng tâm ảnh hưởng rộng khắp nhiêu châu lục, liên tục bô sung từ nhiêu nguôn 
văn học qua việc giao thoa chia sẻ với và được chia sẻ từ các nên văn hóa khác 
nhau. Các học giả hàng đầu đều nhận định răng hầu hết những câu chuyện tiên 
thân đều có nguôn góc từ văn học dân gian lưu hành ở Bắc Ấn. “' Mặt khác, bộ 
sưu tập Jataka này không bao hàm hết những câu chuyện tiên thân đang hiện 
hữu ngay trong thời kỳ nguyên sơ của Phật giáo Bắc Ап.22 Trên thực të, bản 
Jãtaka không bao gồm những câu chuyện tiên thân được ghi lại trong 7ường 


‘8 Tãranatha, History of Buddhism їп India, tr. by Lama Chimpa, Alaka Chattopadhyaya (from 
Tibetan), ed. by Debiprasad Chattopadhyaya (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers PVT. LTD., 1990 
reprinted). Тас phẩm này cũng được V. Vasil°ev dịch sang tiếng Nga và Schiefner dịch sang tiếng Đức 
xuât bản năm 1869. 


'° Các học giả không dễ dàng đồng thuận với con số 34 Jataka theo cách như vậy. 

2 Bimala Churn Law, A History of Pali Literature (Varanasi: Indica Books, 1933), р. 237; Kanai Lal 
Hazra, Pali Language and Literature, vol. I (New Delhi: D. K. Printworld (P) Ltd., 1994), р. 311. 

2! Bimala Churn Law, А History of Pali Literature (Varanasi: Indica Books, 1933), р. 274. 

2 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), p. 8. 
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bộ như Kinh Cứu-la-đàn-đầu (sô 5), Kinh Đại Thiện Kiên vuong (sô 17) và 
trong Trung bó nhu Kinh Ghatikara (sô 81), Kinh Makhadeva (só 83). 


Tù lúc phát tích đến lúc định hình vững chắc và cho ra đời những bó sưu 
tập như chúng ta thấy ngày nay là một quá trình kéo dài hàng ngàn năm. Xuất 
phát là những câu chuyện đâu tiên có mặt ngay thời đức Phật còn tại thế, sau 
đó là những cầu chuyện xuất hiện trong hình thức phù điêu và những dòng chữ 
được chạm khắc vào đá ở аі tích Bharhut và Sanchi có niên đại vào thê kỷ Ш 
TTL, cuối cùng là số lượng lớn những câu chuyện năm trong những bộ sưu tập, 
cụ thê là bộ sưu tập vào thê kỷ У tức bản Jataka này. 


Công trình kéo dài cả ngàn năm như vậy được thực hiện bởi những người 
học thuộc lòng và Кё lại, những người phiên tả, những tác gia, những nhà sưu 
tâm, biên tập, sao chép, dịch thuật... thuộc nhiều thé hệ, có khoảng cách khác 
biệt rất xa với nhau về thời đại, bối cảnh đời sống và về nhiều phương diện 
khác. Những người tham gia góp phân vào công trình này thuộc nhiều thành 
phân khác nhau, có cả tu sĩ lẫn cư sĩ, sông và làm việc trong các môi trường địa 
ly, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, tín ngưỡng và xã hội khác nhau. Những 
khác biệt ду đã dë lại dấu vết trong bộ sưu tập được đưa vào Chánh tạng, đó là 
tập Chuyện Tiên thân mà chúng ta đang có. 


5. Các thể loại câu chuyện tiền thân trong tuyển tập Jataka 


Truóc hét chúng ta cần nhận thức rằng những đoạn văn vån trong Chuyện 
Tiên thân cô kính hơn so với những thiên sử thi hay thê loại trường ca cùng loại. 
Tuy nhiên, sự cần trọng trong nghiên cứu cho biết răng chúng ta không thê xác 
quyết độ cô kính của những câu chuyện ngang qua hình thái câu chữ có khớp 
với thời gian thật trong lịch sử hay không.” Chuyện Tiên thân với hơn 500 câu 
chuyện chứa đựng trong đó tật cả hình thái, bộ loại, thể thức của dòng thơ ca. 
Maurice Winternitz cho ràng có 5 thê loại? như sau: 


1) Dạng phô quát là một mạch chuyện dưới dạng văn xuôi, thỉnh thoảng 
được ngắt quãng băng những đoạn văn vân. Có khi mạch chuyện được dừng 
lại để đan xen vào một bài thơ ngụ ngôn hay những khô kệ kê chuyện đời xưa. 
Cũng có khi mạch chuyện được điểm xuyết bởi một câu nói đạo lý thâm trầm. 
Thé nên, thơ và văn xuôi, chuyện đang diễn ra và chuyện đã diễn ra đan bện và 
tông hòa vào nhau tạo thành một thực thê thâm mỹ vừa cô kính vừa thanh tân. 


2) Dạng kịch thơ, như Chuyện tượng vương ở hó Chaddanta (sô §5 14) với 
tựa đề gốc là “Ái hậu mắt nhung đẹp tuyệt trân” có đoạn đàm thoại bằng thơ 
giữa nhà Vua và Hoàng hậu Subhadda như sau: 


3 Sad. tr. 7. 

24 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. II (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), р. 119. 
> Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. II (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 119-20; 
G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), р. 15. 
26 M. L. Feer năm 1895 đã nghiên cứu cặn kë Chuyện tượng vương ở hó Chaddanta dua trên việc so 
sánh 5 phiên bản khác nhau: 2 phiên bản Pali, 1 phiên bản Sanskrit và 2 phiên bản chữ Hán. 
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Khi nghe tin nàng bị bệnh, Vua vội vào hậu cung ngồi bên vương sàng vuốt 
nhẹ lưng nàng và ngâm vån kệ đâu tiên: 

Ái hậu mắt nhung đẹp tuyệt trân, 
Nàng xanh xao quả, dáng đau buôn, 
Như tràng hoa dưới chán giày xéo, 
Vi cớ sao nàng Аёо йа dân? 

Nghe lời này, nàng liền đáp bàng vån kệ thứ hai: 
Dường như chuyện thấy ở trong mơ, 
Thân thiếp hàng mong mỗi thiết tha, 
Mộng ước hão huyện e khó đạt, 
Cho nên lòng thiếp mãi buôn lo. 

Vua nghe thé lại ngâm vàn kệ nữa: 
Những lạc thú nào ở thê gian, 
Con người khao khát tán tám сап, 
Ріёи gi mong trâm đem ban tặng, 
Hãy nói trám nghe ước nguyện nàng! 

Ở thé thức kịch thơ, người đọc cần phân biệt hai loại thơ kệ. Một, những 
dòng thơ đàm thoại như vừa nêu ở trên. Hai, những dòng thơ của người kê 
chuyện. Người kê chuyện ở đây chính là đức Phật, danh xưng trong câu chuyện 
là bậc Đạo sư. Trong câu chuyện trên, bậc Đạo sư nói lên bài kệ về cái hó và 
mũi tên mà con người giáng ra dé chờ bắt con voi trắng như sau: 

Che hó trước tiên đậy ván айу, 
Bước vào, сипе năm б trong tay, 
Vừa khi bạch tượng di qua dó, 
Ке ác cho tên ай уш! bay. 

3) Dạng chuyện dài bắt đầu băng thê văn xuôi và nối theo băng thơ, cũng 
có khi mạch chuyện theo thê văn xuôi được ngắt nhịp băng những khó thơ kê 
chuyện hay những khô thơ đàm thoại; trong trường hợp như vậy thì mạch văn 
xuôi không thé không có. Tuy nhiên, mạch văn xuôi trong Chuyện Tiên thân 
thuộc dạng thứ ba này? không phải nguyên gốc xa xưa mà vốn là đã được viết 
thêm và hiệu đính nhiêu lân với những đoạn chú giải được chèn vào. 

4) Dạng chùm những câu châm ngôn vé một chủ đề nào đớ. 


5) Dạng trường ca hay một phân khúc của trường ca. Trong hai dạng 4 và 5, 
Maurice Winternitz cho răng phân văn xuôi hầu hết là những chú giải thừa thải 
và nhạt nhẽo.?# Người viết lại cho răng, nhiêu câu chuyện văn xuôi cũng rất thú 
vị và lý giải sâu sắc và tinh tế được nội dung được trình bày trong thi kệ. 


27 Tên gốc trong tạng Pali là Jatakatthavannana (Chu giải Chuyện Tiên thân). 
2 Maurice Wintermtz, History of Indian Literature, vol. П (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), р. 120. 
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6. Nội dung của các câu chuyện trong tuyên tập Jataka 
Tổng quan về nội dung, Maurice Winternitz? liệt kê 7 mục như sau: 


(1) Chuyện ngụ ngôn, hầu hết đều giông với ngụ ngôn Ап Độ nói về những 
điều khôn khéo trong cuộc sống thế gian, chỉ có một ít chuyện mang thiên 
hướng đạo đức trong hình thái thơ kệ của những vị ân sĩ. Còn lại là những 
chuyện ngụ ngôn nguyên chât Phật giáo. 

‚ (2) Chuyện thân tiên hay cô tích, trong đó nhân vật là những con vật, hâu 
hêt đêu có sắc thái tương tự như những chuyện thân tiên lưu hành rộng rãi ở 
châu Au, không liên hệ nhiêu đên Phật giáo. Một sô chuyện được bô sung thêm 
ý hướng của Phật giáo hay cải biên thành chuyện nhà Phật. Một sô chuyện khác 
di nhiên là những sáng tác thuần chât Phật giáo. 

(3) Những đoản cú hóm hĩnh hay ứng đối chớp nhoáng linh mẫn nhưng 
không liên hệ nhiêu đên Phật giáo. 

(4) Chuyện ngắn, chuyện dài hay tiểu thuyết, những câu chuyện nảy có khi 
Кё lại những chuyến phiêu lưu, có khi chứa đựng một só ít hay nhiều những 
саи chuyện khác đan kết lại với nhau. Đó là những câu chuyện không liên quan 
nhiêu đên Phật giáo ngoại trừ nhân vật chính diện là vị Bô-tát. 

(5) Những câu chuyện đạo lý. 

(6) Một só câu châm ngôn. 

(7) Một sô thân tích nói vë tâm lòng chí thành chí kính trong giới Phật giáo, 
sô nhiêu hơn là những thân tích khác thuộc về nên thơ ca của giới án sĩ Ап Độ. 


II. КЕТ CẦU LÕI VÀ KHUNG NGOẠI VI- PHUONG THỨC HINH 
THANH МОТ CHUYEN TIEN THAN CHUAN 


1. Саи trúc bón phần của một Chuyện Tiên thân 
Một trong những Jataka chuẩn mực là Chuyện con nai Nigrodha (só §12) 
gồm 4 phần được đánh số (1) đến (4) như sau: 


(1) Sau sự cô một vị Ту-Кһео-пі có thai và bị Đề-bà-đạt-đa tân xuất, đức 
Phật làm mọi chuyện trở nên rõ ràng và chứng minh ràng vị Tỷ-kheo-ni ду 
Phạm hạnh thanh tịnh. Đề làm nỗi bật đạo lý trong câu chuyện ấy, Thế Tôn кё 
lại câu chuyện quá khử. 

(2) Трио xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-Іа-паі, Bô- tát sanh làm một 
con nai. Khi từ bụng mẹ sanh ra, con nai có màu sắc vàng, mắt của nó giống 
nhw hòn châu Баи, sừng màu trắng bạc, miệng đỏ như tâm màn nhung, móng 
chân láng trơn như màu sơn mài, đuôi giống như đuôi con trâu rừng, thân to 
lớn băng con nghé. Nó sống trong rừng, được vây quanh với năm trăm соп 
nai và được воі là “nai chúa Nierodha. ` Không ха bao nhiễu, có môt con nai 


2 Sdd, tr. 120-21. 
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khác với năm trăm con nai tùy tung và được gọi là nai Sakha, nai này cũng 
màu sắc vàng. 

Lúc bây giờ, vua xứ Ba-la-nai thường hay săn bắn nai, không có thịt nai thì 
không ăn cơm. Hàng ngày, vua triệu tập tất cả dân chúng từ thành thị дёп nông 
thôn lại, đình chỉ công việc của mọi người vì khoanh vùng cho vua đi săn bắn. 
Mọi người suy nghĩ: “Nay vua đình chỉ công việc của chúng ta; chúng ta hãy 
gieo bây môi và đặt nước uóng cho các con nai trong vườn, đuổi nhiêu nai vào 
trong ду, đóng cửa lại và bắt dân Chúng đến vua. ” 


Như vậy, họ gieo có làm bây môi, đặt nước uông khắp vườn, cho sắp đặt 
сда, đem theo những người trong thành, tay сат côn, gậy và các loại binh khí 
khác đi vào rừng tìm nai; họ bao một vòng váy khoảng độ một do-tuân để bắt 
đàn nai bị vậy ở giữa, và như vậy, họ váy quanh chó ở của đàn nai Nierodha 
và đàn nai Sakha. 


Khi thấy đàn nai, họ bắt đâu lấy gậy đập cây, đập bụi, đập đất дибі đàn nai 
ra khỏi chô ở của chúng, khua động các loại vũ khí nhw gwom, giáo, cung, la 
hét và đuôi đàn nai vào khu vườn. Rôi họ đóng ска lại, di đên gặp vua và thưa: 


— Thưa Đại vương, vì luôn luôn đi săn nai, Đại vương phá hoại công việc 
của thân dán. Nay chúng thân đã dân đàn nai rừng vào đáy cả khu vườn của 
Đại vương. Từ nay trở di, Đại vương có thê ăn thịt chúng. 


Sau khi thưa như vậy, dân chúng bỏ đi. Nhà vua nghe họ nói, đi đến khu 
vườn, nhìn các соп nai, thấy hai con nai vàng, liên tha chết cho Chúng. Từ đây 
về sau, có khi nhà vua tự di băn môt соп nai rôi đem về, có khi người đầu bếp йі 
đến bắn nai rôi đem về. Các соп nai thấy cây cung liên run ráy vì sợ chết nên bỏ 
chạy. Nhưng khi bị hai, ba vết thương, chúng mệt mỏi, bị bệnh và bị giết. Đàn 
nai Бао sự việc như vậy lên Bồ-tát. Bồ-tát cho соі Sakha và поі: 

— Này bạn, nhiễu соп nai bị hại, dâu thé nào chúng cũng phải chết. Bắt đầu 
từ nay trở đi, chớ dé các con nai bị tên bắn một cách vô ích. Hãy để các con nai 
thay phiên nhau di đến chỗ phải chết. Một ngày là phiên đàn nai của tôi, môt 
ngày là phiên đàn nai của bạn. Con nai nào đến phiên của mình cứ di дёп, năm 
xuống, đặt đâu vào chỗ phải chết. Làm vậy, các con nai khác khỏi bị thương. 


Con nai Sakha cháp thuận. Từ đây trở di, theo phiên mình, môt con nai đi 
đến, năm xuống đặt cô vào chỗ bị giết. Người йди bếp đến, bắt соп nai nằm 
đây rồi đem äi. 

Một hôm, đến phiên một con nai cải có mang ở trong đàn nai Sakha. Con 
nai cái дёп gặp Sakha và thưa: 

— Thưa chúa té, tôi có thai, sắp sanh con, như vậy đàn có hai mạng sống 
đên phiên, hãy cho qua phiên của tôi! 

Nai Sakha nói: 
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— Không thể bảo những con nai khác thé phiên cho ngươi được. Ngươi hãy 
chịu những gi sẽ đên với ngươi, hãy di di! 

Con nai cải ду không được паі Sākha chấp thuận, liên đi đến Bồ-tát và 
trình bày sự việc. Bồ-tát nghe xong liên nói: 

— Риос, hãy đi đi! Ta sẽ Бо qua phiên của ngươi. 

Rồi nai chúa tự mình di đến, đặt dâu vào chỗ chết nằm chờ. Người đấu bếp 
tháy vậy liên пої: 

— Con nai chúa đã được tha khỏi chết, nay lại năm ở chó chết này. Sự việc 
này là có sao? 

Rôi kẻ ау đi báo cho vua hay. Nhà vua lập tức ngự lên xe, đi đến với đoàn 
tùy tung đông đáo, tháy Вӧ-іаі liên nói: 

— Này bạn nai chúa, ta đã tha khỏi chết cho ngươi. Sao nay ngươi năm 
ở đáy? 

— Thưa Đại vương, một соп nai cải đến gặp tôi, yêu câu một con khác thay 
phiên cho nó. Tôi không có thể băt một con nào khác chịu đau đớn vì bị chêt 
được. Tôi quyêt định cho con nai cái ây mạng sông của tôi, nhận lây cái chêt 
thay cho соп nai cái nên năm ở đáy, Đại vương chớ có nghi ngờ gì khác! 

Ина nói: 

— Hỡi nai chúa sắc vàng, từ trước, ta chưa bao giờ thấy giữa loài người, 
có ai đáy du kham nhán, hòa аі, từ bi nhu ngươi. Do vậy, ta thật băng lòng với 
ngươi. Hãy dung dậy, ta sẽ cho ngươi và con nai cải йу thoát khỏi sợ hãi! 


— Thưa bác Nhán chu, có hai con nai được thoát khỏi sợ hãi, đàn nai con 
lại thi thê nào? 


— Này nai chúa, ta sẽ cho đàn nai con lại thoát khỏi sợ hãi. 


— Thưa Đại vương, như vậy, các con nai trong khu vườn này được thoát 
khỏi sự sợ hãi nhưng các con nai khác thì sao? 


— Này паі chua, ta cũng cho chung thoát khỏi sợ hãi. 


— Thưa Đại vương, các соп nai được thoát khói sự sợ hãi nhưng các loài 
sinh vát bôn chán khác thì sao? 


— Này nai chua, ta cũng cho chúng thoát khỏi sợ hãi. 


— Thưa Đại vương, các loài bón chân được thoát khỏi sợ hãi nhưng các đàn 
chim thì thê nào? 


— Nay nai chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi. 


— Thưa Раі vương, các loài chim như vậy được thoát khỏi sợ hãi nhưng còn 
dan cd sông ở trong nước thì thê nào? 
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— Này nai chúa, їа cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi. Như vậy, con 
nai chúa đã xin vua cho tát са chúng sanh được thoát khỏi sợ hãi; đưng đậy, 
khuyên nhà vua thọ năm giói уа nói. 

— Thưa Đại vương, hãy sống theo Chánh pháp! Hãy xử sự đúng Chánh 
pháp đổi với cha те, đối với con trai, con gái; đôi với Bà-la-môn, gia chủ, đổi 
với dân chúng thành thị và nông thôn. Hãy tự mình sóng đúng Chánh pháp, khi 
thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời пау. 

Sau khi thuyết pháp cho vua với иу lực kỳ điệu của vị Phật, Bồ-tát sóng 
tại khu vườn trong một vài ngày đề khuyến giáo vua, rôi cùng với đàn nai váy 
quanh đi vào rừng. Con nai cái đẻ ra một con nai đực đẹp như một nụ hoa. Nai 
con này đi chơi với đàn nai Sakha. Tháy nai mình di chơi với đàn nai Sakha, 
nai mẹ khuyên con mình, Баі dâu từ nay chớ di tới Sakha, nên di tới Nierodha 
và nói lên bài Кё: 

(3) Sống với Nigrodha, Chó sống với Sãkha. 

Chêt với Nierodha, Hơn sông với Sakha. 

Từ đây trở đi, các соп nai thoát khỏi sợ hãi khi ăn lúa của dân chúng. Và 
dán chúng nhớ răng, các соп nai được thoát khỏi sợ hãi, nên không dám đánh 
đáp hay đuôi chúng di. Họ tụ họp tại зап vua và Бао lên vua biêt. Vua nói: 

— Do ta bằng lòng, ta đã cho nai Nigrodha một đặc ân. Ta thà mát nước 
chớ không bỏ lời đã hứa. Нау di đi, trong quốc độ của ta, không соп nai nào 
bị danh cải 

Nai Міоғодћа nghe tin này, liên họp đàn nai lại và bảo: 

— Bắt đâu từ nay, chớ ăn lúa của người khác! 

Sau khi bảo chúng hứa như vậy, nai Nigrodha báo tin cho dân chúng biết: 

— Bắt đầu từ nay, những người trồng lúa chớ rào ruộng lại để bảo vệ lúa, 
chỉ làm dâu băng cách cột Іа lúa lại. 

Bắt đâu từ đây, theo tin đôn, khởi lên tục lệ cột [а lúa lại giữa các đông 
ruộng. Bát đâu từ đây, сас con nai không vượt qua đông ruộng có lá lúa cột 
lại. Рау là nhờ Bô- tái khuyên giáo chúng như vậy. Sau khi khuyến giáo đàn 
nai, Bô-tát sóng ở đây cho hết tuổi thọ, rôi cùng với đàn nai di theo nghiệp của 
mình. Còn nhà vua nghe lời khuyến giáo của Bồ-tát, suốt đời làm các công đức, 
rôi sau đó mạng chung di theo nghiệp của mình. 

(4) Sau khi kë phap thoại, Бас Đạo su nói. 

— Nay сас Tỷ-kheo, không phải chỉ пау Та mới bao vé Trưởng lão Ni và 
Kumara Kassapa mà thuở trước Ta cũng bao vệ như váy. 

Rồi Ngài thuyét giáng bón sự thật, nêu sự liên hệ giữa hai саи chuyện, kết 
hợp chúng với nhau và kêt luận băng cách nhận diện tiên thân như sau: 
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— Thời ду, con nai Sakha là Devadatta, đàn nai là tùy tùng của Devadatta, 
nai cái là Trưởng lão Ni, паі соп là Kumara Каѕѕара, vua là Ananda, còn nai 
chua Nierodha là Та vậy. 


Theo cách trình bày của Т. W. Rhys Davids, bố cục hay kết câu của một 
câu chuyện tiền thân gôm có 4 thành phân chính: Hai thành phần thuộc khung 
ngoại vi để trang hoàng bên ngoài của câu chuyện và hai thành phân thuộc căn 
cốt của câu chuyện được lông vào nhau. Câu chuyện tiền thân Chuyện con nai 
Nigrodha trên đây?" được thuật lại và đánh só từ (1) đến (4) để minh họa. 

Khung ngoại vi của một câu chuyện tiền thân gòm рһап giới thiệu, đoạn 
(1), và phân nhận diện tiền thân, đoạn (4). Bên trong là phân căn cốt hay “Câu 
chuyện quá khứ”, đoạn (2). Ở giữa đoạn (2) chứa đựng yêu {д hạt nhân hay tinh 
hoa của toàn câu chuyện; trường hợp mẫu như chúng ta đã thây ở trên, phần kệ 
tụng tức là đoạn (3). 


Bản thảo thêm về quá trình hình thành tập Jataka mà chúng ta đang có, Т. W. 
Rhys Davids nhân mạnh răng, môi một thành phân như vậy có lịch sử hay câu 
chuyện của riêng nó. 

2. Câu trúc đơn thuần của một câu chuyện tiền thân cỗ xưa 

Hình dạng cô xưa nhật mà båt kỳ Jataka nào cũng có một cách tự nhiên là 
hình dạng của câu chuyện ngụ ngôn hay dụ ngôn đơn giản và không có khung 
ngoại vi. Trường hợp Chuyện con nai Nigrodha trong hình dạng nguyên sơ sẽ 
không có đoạn (1) và (4), đông thời cũng không có đoạn (3) tức phân kệ tụng. 

Câu chuyện ngụ ngôn trong bài kinh Kinh Con chim ưng (Sakunagghisuffa) ` 
thuộc Kinh Tương ng bộ được đơn cử như là một hình dạng gôc hay cô xưa 
nhât của một Jataka: 

“Rồi này các Tỷ-kheo, con chim cút bị con chim ưng mái bắt, than khóc 
như sau: 

— Như thể này, thật bất hạnh cho tôi! Thật thiếu công đức cho tôi! Vì răng 
tôi đã di vào chó không phải hành xứ của mình, đi vào cảnh giới của người 
khác. Nêu tôi đi trong chô hành xứ của tôi, trong cảnh giới của cha те tôi, thời 
con chim ung này không thê hơn tôi, nêu phải đánh nhau. 

— Này chim cút, thé nào là chỗ hành xứ của ngươi, thể nào là cảnh giới của 
cha mẹ ngươi? 

— Là vạt đất được lưỡi сау XỚI 1ёп. 

Rồi này các Tỷ-kheo, соп chim ưng mái không có siết manh sức mạnh của 
mình, không có bóp chặt sức mạnh của mình, tha con chim cut rồi nói: 


30 Một bức phù điêu ở tháp Bharhut phác họa nhiều phân cảnh từ câu chuyện tiền thân này. 
3! Phiên bản trong J. II. 58, Chuyện chim diễu Айди (Sakunagghijataka), số § 168. 
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— Hãy д, này chim сш. Sau khi di tại chỗ ду, ta sẽ không thả ngươi. 

Rôi này các Tỷ-kheo, con chim cut di đến vạt đất được lưỡi cày xởi lên, leo 
lên một hon йа! lớn, drng trên ây và Hỏi убі con chim ung: 

— Này, hãy đến ta, chim ưng! Này, hãy đến ta, chim ưng! 

Rôi này các Tỷ-kheo, con chim ung mái siết mạnh sức mạnh của mình, bóp 
chặt sức mạnh của mình, xếp cả hai cánh, thình linh уд lấy con chim сш. Này các 
1}-kheo, khi con chim cut biếu được: “Con chim ưng này đang vô mạnh xuống 
ta”, liền пар sau hòn đất ấy. Này các Tỷ-kheo, ở đây, con chim ưng bị bé ngực. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đổi với ai di dên chỗ không phải hành хи của 
mình, đi đên cảnh giới của người khác. Do vậy, này các Ty-kheo, chớ có đi 
đên chô không phải hành xứ của mình, chô cảnh giới của người khác. Này các 
1)-kheo, di дёп chó không phải hành хи của mình, đi дёп cảnh giới của người 
khác, thời Ác та năm được cơ hội, Ác ma năm được đôi tượng. 

Này các Tỷ-kheo, chỗ nào không phải hành xứ của Tỷ-kheo? Chỗ nào là 
cảnh giới của người khác? Chính là năm duc công đức... `”? 

Câu chuyện ngụ ngôn ở trên với chức năng dẫn khởi để đi đến lời khuyên 
răn đạo đức là một câu chuyện đơn giản, chỉ có thành phân căn côt mà thôi. Ở 
dang này, câu chuyện không có khung ngoại vi (câu chuyện dân khởi ở đoạn 1 
và phân nhận diện tiên thân đê kêt thúc ở đoạn 4 và cũng không có kệ tụng). Do 
vậy, đây chưa phải là một Jataka chuân định. 

Thé nhưng, một trong những yêu tô định hình một Jataka chính là câu 
chuyện ngụ ngôn ây, phân lớn là khớp với nhau từng lời từng chữ. Câu chuyện 
sau đó được trang hoảng băng một khung ngoại vi gôm câu chuyện dân khởi và 
phân nhận diện tiên thân... Đâu là phiên bản cô kính hơn không còn là câu hỏi. 
Câu chuyện tiên thân đã trích xuât từ Kinh Con chim ng, bài kinh chứa căn côt 
của câu chuyện ./2/aka trong kho tàng Chánh tạng đã có từ trước. 

Nói cách khác, trong nhiêu trường hợp, những nhà phát triển truyền thông 
Jataka đã chọn ra và sử dụng một cải lõi hay cái căn côt dưới hình thức một dụ 
ngôn, một câu chuyện ngụ ngôn, hay một minh dụ có sàn trong Chánh tang; 
sau đó trang hoàng phân căn cốt ду bắng một khung ngoại vi rôi đặt một khó kệ 
tụng làm điểm nhấn và cũng là chủ đê của toàn bộ câu chuyện. Như vậy, một 
Jataka mới được hình thành. 

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Т. W. Rhys Davids đã liệt kê thêm 9 
trường hợp khác. 


Bảng 01: 


> HT. Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tương ưng bộ, Kinh Con chim ưng (Sakunagghisuffa), 
TTTĐPGVN, tập 3 (На Nội: Nxb. Hông Đức, 2020), tr. 1106-7. 
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Dựa trên bản dịch Đối chiếu với Jataka tiếng Việt 
của Fausböll Chánh tạng PTS Ак 


Apannakajataka Majjhima | IL 342 Chuyện không lỗi lâm 
DE Makhadevajataka Majjhima | IL. 75 Chuyén Vua Makhadeva 


ES Mahāsudassanajātaka П. 169 Chuyên Vua Dai Thiên Кїёп 
Khandhajãtaka Ш. 1095 | Chuyện іи tập từ tâm 
mm 253. | Manikanfhajataka Ш. 145 Chuyện vua răn Manikantha 


Majjhima |1. 328 
405. 


Những nhân vật chính diện trong Chuyện Vua Makhadeva (sô §9) và Chuyện 
Vua Đại Thiện Kiến (só 895) đã có sẵn trong những bản kinh xưa hon” và được 
nhận diện là tiền thân của đức Phật ở cuối câu chuyện. Một só trường hợp nhu 
Chuyện đã được thoa (só §91) và Chuyện Phạm thiên Baka (sô §405), phần kệ 
tụng cũng đã có sàn. Những câu chuyện tiên thân còn lại trong bảng danh sách 
trên đều thiếu cả phần kệ tụng lẫn phần nhận diện tiền thân. 


sứ 
: 
: 
95. 1 T 
ОЙ : p 


Bakabrahmajataka Chuyén Pham thién Baka 


Ở trên là những trường hợp dựa vào kinh điển cô kính hon để có phần căn 
cốt rồi gia công thêm phần khung và phần kệ. Kết quả là một chuyện tiền thân 
hoàn chỉnh với đây đủ những thành phân thiết yêu. Nói cách khác, những nhà 
phát triển Jataka đã khai thác nguôn tư liệu xưa hơn, phát hiện những chuyện 
tiên thân chưa hoàn chỉnh, làm cho hoàn chỉnh và đưa vào tập Jataka. 


Кё đến là những trường hợp gần như ngược lại, trong nguôn tư liệu cô kính 
đã có sẵn những chuyện tiên thân hoàn chỉnh và đã có dày đủ các thành phân. 
Thé nhưng những nhà phát triển Jataka vì lý do nào đó lại không đưa vào tập 
Jãtaka. Điều thú vị là trước khi có một bộ chuyện được đặt tên là Jataka, những 
câu chuyện trong trường hợp trên đã có tên là Jataka. Kho tàng kinh điển nhà 
Phật từ xưa đã được xếp thành 12 thê loại, xưa hơn nữa xếp thành 9 thê loại. 
Cách phân chia thành 9 thê loại được ghi lại trong Trung bộ, Tăng chỉ bộ và Luật 
tang.” Trong cả hai trường hợp đều có thê loại tên là Bôn sanh (Tiền thân). Thể 
loại này bao gồm những đoạn kinh kế về những chuyện xa xưa ở kiếp trước, 
những đoạn kinh ấy phải có trước ròi sự phân chia thé loại mới có sau. Như vậy, 
thê loại Bốn sanh không phải chỉ cho tập Chuyên Tiên thân, đơn giản là vì tập 
Jafaka chưa có mặt. Điêu quan trọng chúng ta cân ghi nhận, không có trường 


3 D. 17, Kinh Đại Thiện Kiến vương (Mahäsudassanasutta); М. 83, Kinh Makhãdeva (Makhädevasuffa). 
34 T. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), р. 196f. 
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hop nào thuộc về thê loại Bổn sanh mà tiên thân của đức Phật duoc nhận diện là 
một con thú. Tiên thân của đức Phật chỉ được nhận diện là những vị Thánh trí, 
những vị Đạo sư trong kiếp trước. Đó là ý niệm mà từ vựng Jataka thời nguyên 
sơ chuyên tải. Những điều mà chúng ta ау trong tập chuyện Jataka ngày nay 
đêu năm trong sự phát triển của giai đoạn sau này. 


Hai sự thật quan trọng mà chúng ta có thé nhận ra khi y thức được sự có 
mặt của những chuyện tiền thân nguyên sơ thuộc thê loại Bồn sanh. Một, những 
chuyện tiền thân nguyên sơ йу һап hết đêu không có khung ngoại vi và không 
có kệ tụng, hoàn toàn bằng văn xuôi như những câu chuyện thân tiên, thân 
thoại,'° thân tích.” Hai, tập chuyện tiên thân mà chúng ta đang có chỉ là một 
phân được bảo tôn, không phải là tât cả những chuyện tiền thân đang lưu hành 
trong cộng động Phật giáo thuở xa xưa ây. 


Ш. DÁU VÉT СОА NIÊN ĐẠI TRONG VĂN THẺ VÀ DỌ LIEU LICH SỬ 
1. Jātaka trong phiên bản kệ tụng 

Ó vạch xuất phát, Jataka xuất hiện trong thể văn nào, thể văn xuôi hay thé 
kệ tụng, và sau đó tiễn triển ra sao vẫn là một câu hỏi khó có câu trả lời thuyết 
phục. Câu trả lời của Maurice Wintermitz được xem khá có thâm quyền, cho 
răng:? “Phần văn xuôi không thé được xem là xa xưa và nguyên gốc khi so VỚI 
phân kệ tụng. Điêu này trở nên hiên nhiên khi phần văn xuôi được dịch từ tiếng 
Pali sang tiếng Sinhalese (Tích Lan), sau đó lại được dịch ngược trở lại từ tiếng 
Sinhalese vê tiếng Pali; chưa Кё trong quá trinh dịch xuôi và dịch ngược như 
vậy đã xảy ra nhiều cải biến, thêm thắt, thậm chí là biên tập thành một phiên 
bản hoàn toàn mới. Trong nhiêu trường hợp, phân văn xuôi bộc lộ cho chúng 
ta thấy sự không đồng nhất về phương diện văn chương, rất tuyệt trong những 
câu chuyện ngụ ngôn hay chuyện thân tiên ngắn và rât nhạt trong những trường 
hợp mà phân văn xuôi tỏ ra không cân thiết. 7” Thậm chí có những phân văn 
xuôi được biên soạn và thêm vào khá trễ sau này, trong đó có nhiêu dẫn chiêu 
đến Tích Lan. 

Hai phần văn xuôi và kệ tụng đôi khi như là bát nhất với nhau, cụ thê là 
trường hợp Chuyện con mèo (só 8128), phân kệ tụng gọi là mèo, phân văn xuôi 
gọi là chó rừng. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu ở một cách khác là cách diễn 
đạt của thời cô mượn việc А đề nói việc B, vì tính mưu mẹo, lường gạt kẻ khác 
xem như là thói của соп mèo. Ngôn ngữ được sử dụng trong phân kệ tụng là 
dạng ngôn ngữ сб xua hon so vói ngón ngü trong phân văn xuôi. Điều này thêm 
xác quyết khi cho ràng phân kệ tụng của Jataka được giữ nguyên từ thời khởi 


35 Câu chuyện đạo lý cô xưa với đặc điểm là những con vật có những phẩm chất như con người. 

3 Câu chuyện đạo lý cô xưa với đặc điểm là những con người có những phâm chất siêu phàm. 

37 Câu chuyện đạo lý cô xưa với đặc điểm là những соп người có thật trong lịch sử được thần thánh hóa. 
3# Maurice Wintermtz, History of Indian Literature, vol. П (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), р. 115. 
39 544. tr. 116. 
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phát, không phải trải qua hai lần dịch xuôi và ngược như phần văn xuôi. 

Tiểu kết: Phần kệ tụng xa xưa hơn, xuất hiện trước và có mặt trong Chánh 
tang trước. Chỉ có phân kệ tụng được chọn ghi chép vào Chánh tang phiên bản 
đâu tiên, còn phân xuôi thì không. Lý do được nêu lên là vì phần kệ tụng đã 
được xác định như vậy, vững chắc và бп định, cứ như vậy được viết xuống, 
trong khi phần văn xuôi bất định hơn. Nói cách khác, sở di phân văn xuôi bất 
định hơn vì tùy vào phong cách thuyết giảng và vốn sóng của từng vị giảng sư 
khác nhau, hình thành nên kỹ năng kê chuyện khác nhau, mạch lạc dẫn dắt câu 
chuyện khác nhau, thậm chí thay đôi, thêm hoặc bớt những chi tiết trong câu 
chuyện. Trái lại, như là một truyền thông có định, khi kế chuyện gặp những 
đoạn kệ tụng, các vị giảng sư thường có y hướng giữ gìn chính xác từng câu, 
từng chữ và ngâm nga lại những câu chữ ây, thậm chí với những làn điệu trầm 
bồng như nhau. Vì vậy, phân kệ tụng có được sự thống nhất, tính đồng thuận 
cao nhất và được đưa vào Chánh tang ngay từ đầu. Phần văn xuôi không được 
như vậy vì bị tùy thuộc nơi ý hướng và cảm xúc thường là rất khác nhau của 
từng vị giảng sư khi thuyết giảng. 

2. Jātaka trong phiên bản kệ tụng và văn xuôi 

Mặc dù bản Chánh tạng đầu tiên của Jataka chỉ có phần kệ tụng nhưng 
điều này không có nghĩa là những câu chuyện tiên thân ở thời nguyên sơ có mặt 
trong Kinh tạng và Luật tạng hay trong nên văn hóa dân gian chỉ có kệ tụng. 
Cần phải nhận thức răng thuở nguyên sơ ду, Jataka là những cầu chuyện vừa 
có văn xuôi vừa có kệ tụng đan xen vào nhau. Đó là thê thức phô quát và được 
ưa chuộng trong nên văn học Ап Độ, là nền tảng та trên đó nên văn học Phật 
giáo hình thành và phát triển. Người Ар Độ thời có đại khi Кё chuyện băng văn 
xuôi, thỉnh thoảng đệm vào những câu kệ làm cho câu chuyện thêm sông động 
và dậy men cảm khái nơi người nghe. Những câu kệ ây có khi là một tiéu kết 
ngăn gọn cho những nội dung đã diễn đạt, có khi là một bài học đạo lý rõ ràng 
và súc tích. Mặt khác, khi muỗn ngâm nga một câu kệ, người xưa sẽ sử dụng 
câu văn xuôi dë mào đầu như một kỹ thuật trần thiết khung cảnh trước, hay như 
một dạng tiền trạm rôi mới đưa những câu kệ vào. 

Ananda Salgadu Kulasuriya"” đã kết luận răng mặc dầu mối quan hệ giữa 
phân văn хиб! và phân kệ tụng có mức độ chưa rõ ràng nhưng chúng ta đừng 
quên răng phân kệ tụng cô điển hơn và quan trọng hơn so với phân văn Xuôi ó 
chỗ phần kệ tụng đặt nền móng cho một JZ/aka và là một thành phần thiết yêu 
của câu chuyện. 


3. Phân loại chỉ tiết các nhóm câu chuyện tiền thân 
Ông Ananda Salgadu Kulasuriya cũng cô găng làm rõ hơn mỗi tương quan 
của hai thê loại văn xuôi và kệ tụng thông qua việc xêp Jataka thành những 


40 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), р. 10. 
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nhóm khác nhau nhu sau: 

1. Nhóm Jataka là những câu chuyện văn xuôi với một hoặc hai khô kệ, 
hoặc nhiêu hơn, được dùng đê chuyên tải bài học đạo lý hay nêu lên đại ý của 
câu chuyện. Nhóm này giữ gìn ở nhiêu mức độ nội dung của câu chuyện xa xưa. 

2. Nhóm JZ/aka là một thể thơ ca tên là сатри,“ với mạch lạc của câu 
chuyện được Кё khi thì bằng văn xuôi khi thì băng kệ tụng. Nhóm này chuyển 
tải một nguyên bản văn xuôi đầu nguôn. 


3. Nhóm Jataka trong phiên bản ngọn nguôn xa xưa chỉ gồm có phần kệ 
tụng. Dạng này lại được chia thành những chùm nhỏ hơn: 

a) Chùm kịch thơ theo thể thức đối thoại băng kệ tụng. 

b) Chùm kịch thơ gồm hai thê thức kệ tụng kết hợp với nhau: Kệ tụng dẫn 
chuyện và kệ tụng đôi thoại. 

c) Chùm những thiên trường ca hay những phân đoạn của thiên trường ca. 

d) Chùm những câu nói đạo lý хап kết lại theo một chủ đề nào đó. 

Trong tất cả trường hợp này, phân văn xuôi chỉ là diễn giải. 
4. Vết tích của Bà-la-môn giáo trong Jataka 

Ngoài những điều trên, T. W. Rhys David đã đi thêm một mức và gợi y 
răng, nhân vật của 10 Jataka như đã đề cập trong bản 01 vốn đã có mặt từ trước 
trong hình dạng nguyên sơ đã cho chúng ta thây vết tích của lịch sử thuộc thời 
ky tiên Phật giáo. Trong 10 câu chuyện không có chứa điêu gì đặc nét Phật 
giáo, không có nhân vật nào là thuần túy Phật giáo, ngay cả đạo lý mà 10 câu 
chuyện này chuyên tải cũng là đạo lý Ап Độ, tất cả đều được cải bién đề ít nhiều 
phù hợp với đạo đức nhà Phật. Ngay cả câu chuyện của Vua Đại Thiện Kiến, 
mạch chính vân là một thân thoại của An Độ về tín ngưỡng thờ mặt trời. Chín 
câu chuyện còn lại đêu năm trong kho tàng chuyện kê dân gian An Độ. Chuyện 
dân gian đây những yêu tô mê tín dị đoan. Phật giáo loại bỏ những yêu tó ду. 
Thé thi dáu án Phát giáo năm ở đâu? Câu trả lời là năm ở cách lựa chọn, năm ở 
sự cải biên. Như đã nói, sau khi chọn lựa, những nhà phát trién Jataka cüng ra 
sức gia công đê nâng сар câu chuyện vë cả hình thức văn chương lân nội dung 
tư tưởng. 
5. Jataka trong các bức điêu khắc băng sa thạch 

Nhin vào một bức điêu khắc chứa nhiều phân cảnh của một chuyện tiền 
thân, đôi với một người chưa từng biệt qua câu chuyện băng văn xuôi, Т. W. 
Rhys Davids cho răng người ây hoàn toàn không thể hiểu nổi. Trường hợp 
ngoại lệ là một bức phù điêu không còn nguyên vẹn có khắc dòng chữ: “Улт 


4 Сатри là tiếng Sanskrit dùng để chỉ cho một thể loại thơ ca. Xem С. P. Malalasekera (ed.), 
Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), р. 19. 


42 Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), р. 197. 
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bãmano aväyesi Jātaka.”® Đây là những chữ khởi đầu trong bài kệ của câu 
chuyện tiền thân Chuyện cô gái trên lâu bảy tâng, sô 862. 

Tên gọi của một câu chuyện tiền thân cũng có những biên đối. Từ năm 
1880, Т. W. Rhys Davids cho răng cùng là một chuyện tiên thân nhưng được 
gọi bằng một tên khác khi năm trong tập chuyện ./Z/aka chuẩn định. Ngay cả 
trường hợp của những bức phủ điêu vô cùng ха xưa, có khi cũng điêu khắc hai 
tên gọi khác nhau cho cùng một câu chuyện. Một mẫu điêu khắc minh họa cho 
câu chuyện. thần tiên về con mèo và con gả. Câu chuyện này được gọi cả hai 
tên trong tiếng Pali: “Chuyện Tiên thân con mèo” và “Chuyện Tiên thân con gà 
trông. 7⁄4 Lý do tại sao một câu chuyện tiền thân có thê có nhiều tên cũng đơn 
giản. Trường hợp của câu chuyện tiền thân Кё về con sư tử và con chó rừng” đề 
chỉ cho sự ưu thăng của một đức tính tốt, câu chuyện cần có một tên gọi ngắn 
và được gọi là “Chuyện Tiên thân sư ti” hay được gọi băng một tên khác là 
“Chuyên Tiên thân chó rừng”, thậm chí cũng được gọi. băng một tên khác nữa là 
“Chuyện Tiên thân về đức tính tôt.” Khi câu chuyện tiền thân kê về một con rùa 
để chuyên tải đạo lý hậu quả của thói lăm 101,46 câu chuyện â ây duoc gol tên là 
“Chuyện Tiên thân của kẻ huyện thuyên”, hoặc còn được gọi băng tên “Chuyện 
Tiên thân con rùa.” Thé là chỉ có một câu chuyện mà có đến hai tên gọi khác 
nhau. Nhận thức thông thường cho chúng ta biết rằng rất khó nếu không nói là 
không thé trong một khoảnh khắc mà đặt định được một tên gọi nêu bật được 
đạo lý và hành vi của nhân vật khiến cho đạo lý ду được chuyên tải. Như vậy, 
những tên gọi khác nhau được đặt định và chúng có thê hoán đôi cho nhau. 
Cũng không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thây trường hợp những từ vựng trọng 
yêu của phân kệ tụng được sử dụng làm tựa hay tên gọi cho câu chuyện Jataka. 
May mắn lớn nhất vẫn là việc những từ trọng yêu ây vẫn còn hiện hữu trên đời 
dưới dạng những dòng chữ khắc trên đá ở thê ký Ш TTL. 


6. Giả thuyết về Jataka được đưa vào Chánh tạng và tác giả 


Một điều nữa cần được quan tâm là phiên bản gốc hay bản đầu nguồn của 
tập Jātaka khi được đưa vào Chánh tang như thê nào. Bản góc ду“ rất hiếm 
hoi, hiểm hoi ngay cả dưới dạng bản сао nguyên sơ chưa biên tập. Vô cùng thú 
vị là việc khám phả ra được tập Jataka phiên bản tinh tuyên, và chúng ta hãy 

xem trong phiên bản ấy có nói gì về tên gọi hay tựa đề của Jataka hay không, 
có chứa dị bản nào của phân kệ tụng hay không. 


8 Pali của ёп bản CST: “Yam brãmano avädesi Jãtaka. ” 
44 Theo án bản Тат tạng của chúng ta đang thực hiện, chỉ có Chuyên con mèo (Bilarajataka), số 8128. 
Xem J. I. 460. Ка có thê “Chuyện Tiên than con gà trông” xuât hiện trên các bản điêu khắc. 


45 J. Il. 23, Chuyện công đức (Gunajätaka), sô 8157; T. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 199. 


4 J. П. 175, Chuyện con rùa (Kacchapdajätaka), số 8215. 
* Tập Jataka thuộc Thánh điển ấy trong phiên bản tinh tuyên đến độ chỉ chứa kệ tụng, vì vậy mà người 
đọc hay người nghe không thê hiệu được khi thiêu phân chú giải hay diễn giải. 
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Phiên bản của tập Jataka nôi tiếng do Giáo sư Fausböll biên tập, cung cập 
cho chúng ta phân chú giải nhưng không cho biết về niên đại. Điều mà chúng 
ta biết là trước thế kỷ V, không hê có dạng chú giải viết xuống dưới dạng kinh 
văn như vậy, tất cả đều ở đưới dạng truyền khâu." 

Phần chú giải này có thé có cùng niên đại, tức là vào thế kỷ V. Người biên 
soạn đã tự giới thiệu một chút về bản thân trong dòng kệ tụng khởi đầu nhưng 
vẫn không giới thiệu đạo hiệu hay danh tánh. Thay vì nói tên của mình, người 
biên soạn ây đã nói tên ba người thúc đây ông dân thân vào công trình biên soạn, 
và nói thêm ràng công việc này kế tục theo truyền thống Jataka, một truyền 
thông thé thé truyền thừa trong sơn môn Đại tu viện của xứ Anuradhapura (Tích 
Lan). Trong 7 tập lớn của công trình пау, người biên soạn đã hai lần gián tiếp 
nhắc đến những vị học giả Tích Lan thuộc thé kỷ П.® Mặc dầu người biên soạn 
nhắc tên như vậy trong mục ghi chú nhưng như thê là đã khá đủ cho chúng ta đi 
đến kết luận rằng công trình này được thực hiện ở Tích Lan. Giáo sư Childers 
nghĩ răng người biên soạn chính là Ngài Buddhaghosa, một tác gia nỗi tiếng 
của nhiêu công trình chú giải khác. 

7. Bồi cảnh văn hóa, tôn giáo, chính trị thời tiền Phật giáo tại Ấn Độ 
trong Jataka 

Liên quan đến niên đại của tập Chú giải, của bôi cảnh cuộc sóng mà tập 
Chu giải phản ảnh, của phân kệ tụng và phân văn xuôi... có nhiều học giả 
hàng đầu bàn đến như Lũders, Fick và Hofrath Bühler. Quan điêm của Нота 
Bühler được xem là có thâm quyên và công tâm nhất, cho ràng: 


“Điều chủ yếu cân nghĩ tới là khi vay mượn (cốt chuyện) như vậy những 
nhà Sư Phật giáo có cải biên nhiều không? Đặc biệt, những miêu tả về cuộc 
sông mà tập Jataka chứa đựng có được canh tân cho khớp với thời đại khi mà 
Phật giáo đã trở thành một lực lượng ở Ап Độ hay không? Câu trả lời chỉ có 
thê là: Có rất ít dâu vết Phật giáo trong những câu chuyện vay mượn ây và tập 
Jãtaka không miêu tả bối cảnh đời sống ở Ấn Độ trong thé ky II-IV TTL mà 
là bối cảnh đời sóng xa xưa hơn nữa.”5! 

Hofrath Bühler nêu ly do: 

“Những miêu tả về bối cảnh chính trị, tôn giáo và xã hội ây rõ ràng là dẫn 
chiếu tới một thời xa xưa trước khi những vương triêu lớn phía Đông trỗi dậy 
như vương triều Nanda và vương triêu Maurya, khi mà Pãtaliputra đã trở thành 
thủ đô của Ап Độ. Những Jataka không đề cập đến vương triều này cũng không 


48 Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), р. 200-01. 
9 Т. W. Rhys Davids đã bàn thảo về chi tiết thú vị này năm 1902 trong một bài viết nhan đề: “Người 
сиб cùng xuât ола” (The Last іо Со Forth) đăng trong JRAS, vol. 33, kỳ 4/10 năm 1901. 


50° Т. W. Rhys Davids không nghĩ như Giáo sư Childers. Xem T. W. Rhys Davids, Buddhist India 
(Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), р. 201. 


“Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), р. 202. 
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đê cập đến vương triều kia và không nhận thức gì về những Vương quốc lớn phủ 
trùm toàn bộ hay phủ trùm những khu vực mênh mông của Ấn Độ. Số lượng 
đáng kê là những vương quôc mà nhà vua xuất hiện trong những câu chuyện 
tiền thân, cụ thê là Майга, Pancala, Kosala, Videha, Kasi và Vidarbha. Những 
Vương quốc ây lại khớp với những vương quốc mà nën văn học Vệ-đà đề cập 
đến. Trong khi đó, một số những vương quốc khác như Kalinga và Assaka đã 
được đê cập sớm nhất bởi những Thiên trường са (Epics) và trong những bài 
kinh Pānini thuộc nên văn học Bà-la-môn. Những cái tên đặc biệt như Andhra, 
Pandya và Kerala lại không thấy được đê cập đến. 


Mặc dầu đọc trong JZ/aka, chúng ta không thấy một trung tâm chính їп 
nhưng có những câu nói liên quan đên việc giáo huấn dành cho những thanh 
niên Bà-la-môn và những người cao quý. Việc giáo huấn này cho chúng ta thấy 
răng có một trung tâm học thuật ở Takkasila, thủ đô của xứ Gandhãra... Hơn 
nữa, hầu như chắc chăn răng Gandhãra, quê quán của Panini, là một trung tâm 
học thuật vững mạnh của Bà-la-môn giáo vào thé kỷ IV-V TTL, thậm chí là xa 
xưa hơn nữa. Những câu nói trong Jataka có liên quan đến bối cảnh tôn giáo 
của Ấn Độ dẫn chiêu tới một thời kỳ xa xưa như vậy. Cũng giông như ba tập 
Уё-аа là căn bản cho giáo dục cao cáp, hoạt động tâm linh thịnh hành thời Бау 
giờ là con đường của lễ nghi và tế tu. Hai dạng tê lễ nói tiếng là Vãjapeya và 
Rajasurya đặc biệt được Jataka nhắc đến nhiều lần. Song song với giáo dục và 
lễ nghi là những lễ hội dân gian ăn mừng thời khắc Nakshatra? được công bó. 
Tưng bừng rộn rã với những cuộc vui chơi đủ kiêu, những cuộc chè chén say 
sưa với rượu mạnh surah. Ó một mảng sinh hoạt khác, người có tín tâm thì đi lễ 
bái các у] thân, thân cây, thần núi... Đậm chất tâm linh siêu phóng là hình бопе 
của những vi ân sĩ, du sĩ гау đây mai đó. Tất cả đều thuộc về thời kỳ ban sơ với 
những nét đặc trưng cô đại. Nền văn minh mà Jataka phản ánh mang tính giai 
đoạn sơ kỳ về nhiêu phương diện, đáng chú ý là độ phố biến của kiên trúc gó. 
Chỉ dâu từ những bức phù điêu băng đá cho biết rằng kiến trúc gỗ không còn 
thịnh hành và hầu như biên mát vào thê ký HI TTL. Thế mà những hoàng cung 
trong các câu chuyện tiên thân khi được miêu tả chi tiết thường cho chúng ta 
biết đây là những kiến trúc làm băng gỗ. Như vậy là đủ dé chúng ta thấy độ xa 
xưa của những câu chuyện.” 


Trong bài tựa của tập JZ/aka cuôi cùng, bản thân Giáo sư Fausböll cũng đã 
cho chúng ta thây điều này. Ngoài ra còn có sự đông thuận của những học giả 
hàng đâu khác nên chúng ta đủ cơ sở khoa học để xác lập độ có kính được phản 
ánh trong truyền thông Jataka. Mặt khác, dựa trên những kệ ngôn trong Jataka, 
chúng ta có thé lọc ra được những thông tin dé làm sử liệu cho một giai đoạn 
hay một thời kỳ trong trường thiên lịch sử Ар Độ. Vì vậy, chúng ta có thê nói 
răng việc đưa vào và lưu рїї Jataka trong Chánh tang xứng đáng nhận một lời 


52 Một dạng thiên văn học của Ấn Độ cô đại. Xem Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 203. 
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cảm ơn tử chuyên ngành lịch sử Ап Độ. Truyền thống JZ/aka đã bảo tồn thông 
tin về xã hội và chính trị theo ánh nhìn của những người thuộc thé hệ xa xưa 
hơn. Phần kệ tụng trong Jataka, dĩ nhiên, có độ khả tín cao nhất, dụng ngữ của 
nó thuộc về thời kỳ xưa hơn vài ba thê kỷ về trước. Phần văn xuôi từ trước đến 
nay hắn là phần đông hành xuyên suốt với phân kệ tung” và được các bức phù 
điêu minh họa như thê đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta cân nhìn nhận giá 
trị của phần văn xuôi ду một cách tương xứng. 
8. Các giai kỳ biên tập Jataka 

Chúng ta đã ghi nhận một vài điều về niên đại sớm hay muộn của những 
câu chuyện Jataka khi so sánh với nhau và thấy răng có hai giai đoạn riêng biệt 
trong tiên trình hình thành truyền thông Jataka. Toàn bộ những câu chuyện dài, 
có trường hợp dài như một quyên tiêu thuyết ngăn của thời hiện đại, đêu được 
xếp vào trong tập VI của phiên bản Fausböll tiêng Pali. Những câu chuyện dài 
này thuộc về giai đoạn phát triển hậu kỳ thể hiện trong phương diện dụng ngữ 
cũng như trong ánh nhìn của chúng về bỗi cảnh đời sống của Ấn Độ cô đại. lập 
VI có niên đại trễ hơn so VỚI 5 tâp đâu. Tuy có niên đại tr hơn và trễ nhất so 
với tông thể nhưng một số câu chuyện tiền thân cũng đã kịp có mặt trong những 
bức phù điêu của thế ký Ш TTL. Niên đại ấy là niên đại của cả hai phân, kệ 
tụng và văn xuôi, bởi vì những bức phù điêu cũng đã dẫn chiêu đến phần văn 
xuôi của câu chuyện. 


Ó một giai đoạn xa xưa hơn trước đó, chúng ta có thé kết luận ràng một só 
câu chuyện khi được đưa vào Phật giáo” thì bán thân chúng lúc ây vôn đă là 
câu chuyện xa xưa lắm tôi. Như đã nói ở trên, niên đại của một sô trường hợp 
có thé truy nguoc thoi gian vë giai đoạn tập Jataka chưa có mặt. Só trường hợp 
ây chiêm đến 60-70%, chúng còn ở trong hình dạng đơn thuân và chưa có phân 
kệ tụng đi kèm theo. Ngày nay trong tập Jataka mà chúng ta hiện có, vẫn còn 
một sô lượng đáng kế những câu chuyện đơn thuần như vậy. Dạng kệ tụng” 
mà chúng ta thây xuất hiện trong những trường hợp nảy chỉ là phân kệ tụng 
của khung ngoại уі. Một dạng kệ tụng nữa”? xuất hiện trong những trường 
hợp khác thực chất chỉ là một đoạn hợp xướng hay một đoạn ca tụng được đặt 
vào miệng của một vi thiên. Từ những ‹ điêu trên T. W. Rhys Davids đi đến kết 
luận răng những câu chuyện ây đã có sẵn trước và trong tỉnh trạng đơn sơ đơn 
tuyên không có kệ tụng đi theo. Sau đó, những nhà phát triển Jataka đưa chúng 
vào khung chuẩn của một Jātaka kiểu mẫu thông qua việc thêm vào phân kệ 


3 Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), р. 204. 
54 Dĩ nhiên là không thê nào trễ hơn thế ký Ш TTL. 

з Сап ghi nhận răng khung ngoại vi như đã nói chỉ là công cụ thiết yêu trong tay của những nhà phát 
triên truyên thông Jataka dùng đê trang hoàng cho một câu chuyện xưa rôi dựa theo đó mà đưa câu 
chuyện vào truyền thông Phật giáo. 


56 M. Senart đã đề cập điều này trong bài viết của ông đăng trên Journal Asiatique (France: Paris 
Publisher, 1902). 
`” T. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), р. 205. 
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tụng. Vì vậy, những câu chuyện ây không chỉ thuộc về thời kỳ tiên Phật giáo 
mà chúng còn là di sản văn hóa được kế thừa từ những thời kỳ rất xa xưa, có 
thê nói là quá khứ của quá khứ. 


Mặt khác, chúng ta cũng thây răng chính phương thức có tính tập tục được sử 
dụng trong việc truyền tải những câu chuyện hay những thân tích từ thê hệ tiền 
hiền xuống thê hệ hậu bói cũng là phương thức của thời tiền Phật giáo. Phật giáo 
dựa trên phương thức â ау mà truyện thừa di sản Jataka, đó là những mạch chuyện 
truyền miệng băng thé loại văn xuôi, chỉ có phân hội thoại băng thể loại văn vần 
hay kệ tụng. Nói cách khác, di sản tập chuyện Jataka chỉ là một thí dụ nữa tuy 
mang tầm vóc lớn hơn của hình thái tiền trường ca (pre-epic) văn vần thuộc một 
nên văn học cô đại. Trong nền văn học ấy, có rât nhiều mảnh đi sản khác ngắn hơn 
được lưu giữ trong kinh văn thuộc giai kỳ sớm hơn trong Chánh tang.” 

9. Đúc kết của đại học giá Rhys Davids về JZfaka 

Т. W. Rhys Davids tóm tắt những điều ông nói về JZ/aka trong 15 điều: 

(1) Tập Jataka trong Thánh điển chỉ thuân là kệ tụng được biên soạn trước 
thời Asoka ở Bắc Ấn tại Madhyadesa. Tập Jataka này vẫn chưa xuất bản. 


(2) Chắc chăn rằng tập Jataka thuần kệ tụng ngay từ đầu đã được truyền 
thừa song song với tập Chú giải. Tập Chú giải ây chủ yếu là gòm những câu 
chuyện truyền khâu băng văn xuôi. Sở 4ї như vậy là bởi vì nếu không có những 
câu chuyện đi kèm theo, người ta không thê hiểu được những câu kệ tụng. 


(3) Một số những câu chuyện trên đã được những bức phù điêu của thé kỷ 
III TTL minh họa. Không những vậy, một trong những bức phù điêu ау còn ghi 
lại phân nửa của một khô kệ. 

(4) Có những câu chuyện tiên thân năm trong Thánh điển, chúng xa xưa 
hơn những câu chuyện tiền thân năm trong tập Jataka. 


(5) Những câu chuyện tiên thân xưa nhất còn giữ được là những dụ ngôn, 
những ngụ ngôn, hay những thân tích; chúng thường không có khung ngoại vi 
và cũng không có kệ tụng. 

(6) Tập Jataka mà chúng ta đang có không phải là tập Chánh tạng Jataka 
mà là tập Chú giải Jãtaka; tập Chú giải này hàn là đã được viết xuống vào thê 
kỷ V ở Tích Lan, tác giả khiếm danh. 

(7) Tập Chú giải này gồm tất cả những khó kệ tụng và những câu chuyện 
băng văn xuôi với những khó kệ tụng được đan хеп vảo. Mỗi một câu chuyện 
như vậy được thêm vào một khung ngoại vi gôm một đoạn giới thiệu (cho 
biết thời gian, địa điểm và nhân duyên đức Phật kê lại) và một đoạn nhận diện 
tiên thân (nhân vật trong các câu chuyện được nhận diện là đức Phật và những 
người đông đại với Ngài trong kiếp trước). 
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(8) Tập Chú giải пау là một bản dịch sang tiếng Pali từ một tập Chú giải 
truyện thừa ở Tích Lan. Bản gốc của tập Chú giải trong tiếng Sinhalese (Tích 
Lan) trừ những khô kệ tiếng Pali và đã bị thất lạc. 


(9) Những câu chuyện trong tập Chú giải tiếng Pãli mà chúng ta đang có đã 
ø1ữ trọn vẹn truyền thông JZ/aka của thé ký III TTL. Tuy nhiên, trong một vài 
trường hợp vẫn có những cải bién đã bị phát hiện. 


(10) Khi gián tiếp đụng chạm đến tình hình chính trị xã hội, hầu hết những 
câu chuyện tiền thân ây đêu dẫn chiếu tới tình hình ở Bắc Ấn Độ thời Phật và 
trước thời Phật. 

(11) Khi tập Jataka gốc đang trong quá trình tiệm tiễn định hình, hầu hết 
những câu chuyện được khai thác nguyên dạng từ kho tảng văn học dân gian 
Вас An Độ. 

(12) Việc xác định niên đại tương đối của những câu chuyện thời ấy phân 
nào đã tiên triển. Những câu chuyện trong tập VI là những câu chuyện dài nhật 


và trễ nhất. Trong đó, một số câu chuyện đã được chọn ra để minh họa bằng 
những bức phù điêu của thé ký Ш ТТІ. 


(13) Tất cả những câu chuyện tiền thân â ây đều có kèm theo kệ tụng. Trong 
một vài trường hợp, những khó kệ tụng nằm trong khung ngoại vi mà không 
năm trong bản thân cầu chuyện. Những câu chuyện không có kệ tụng ây có lẽ 
đã giữ lại hình dạng góc [сйа nó] trong kho tàng chuyén дап gian Ап Pó. 


(14) Trong mót só trường hợp, những khó kệ tụng mặc dâu thuộc về câu 
chuyện lại chỉ là một dạng đồng ca, không tham gia vào làm một phân của mạch 
chuyện. Trong những trường hợp này, chúng ta có thé đi đến kết luận tương tự 
[như kết luận ở (13)]. 


(15) Tập Jataka này là bộ sưu tập cô xưa nhật, hoàn chỉnh nhất, đáng tin 
cậy nhất của kho tàng chuyện cô tích dân gian mà chúng ta còn giữ được trong 
nên văn học thê giới." 


ГУ. GIAO THOA, TIẾP BIẾN VỚI CÁC NÊN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY 
1. Ảnh hưởng của các nhà hoằng pháp Phật giáo đối với Jataka 

Trải qua dòng lịch sử của gân. một ngàn năm khởi phát và truyền thừa, bó 
sung và chuẩn hóa ngang qua nhiêu địa tàng văn hóa, văn học truyền khẩu và 
văn chương bác học của những nên văn minh Đông lây tạo cho Jataka có diện 
mạo mà chúng ta thây hôm nay, đa dạng về thê loại, phong phú đến kinh ngạc 
về nội dung. Jataka chứa đựng nhiêu nội dung đậm đà bản sắc Phật giáo, có 
khi nhạt hơn, thậm chí có khi thiếu hắn. Câu hỏi đặt ra: Tại sao phong phú, đa 
dạng và có sắc thái Phật giáo ở những mức độ cao thâp không đều như vậy? 
Câu trả lời là Phật giáo truyên đên đâu sẽ dung hòa hay dung nhiếp những yếu 
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tô văn hóa ở đó. Thân thánh của những địa phương xa lạ cũng được cải biên để 
trở thành các vị thân hộ pháp; những câu chuyện dân gian Của các XÚ Sở xa XÔI 
cũng được cải biên để trở thành những câu chuyện Phật giáo. Đó là điều không 
hè hiếm thấy trong nhãn quan của các học giả chuyên ngành đã từng nỗ lực soi 
rọi vào những lớp trầm tích văn hóa cô xưa. 


Những nhà hoàng pháp Phật giáo thường có nguồn gốc xuất thân từ nhiều 
môi trường văn hóa khác nhau, thậm chí từ những tôn giáo khác nhau, đông 
đảo nhất là những vị trước kia là Bà-la-môn, gia chủ. Trước khi xuất gia, những 
nhà hoàng pháp Phật giáo đã sống trong những khung cảnh khác nhau, hoạt 
động ở những giai tầng xã hội khác nhau, làm việc mưu sinh trong những đoàn 
thể, ngành nghề, chức nghiệp khác nhau. Trong phạm vi của mỗi cộng đông 
như vậy lại riêng có những cụm câu chuyện mang phong vi riêng trong giới 
của minh. Sau khi gia nhập vào hàng ngũ Tăng-già, tham gia hoạt động hoăng 
pháp, những vị ây vẫn còn mang theo trong lòng những câu chuyện, điễn tích, 
những nét văn hóa và Кё lại sau khi đã tâm sắc thái Phật giáo vào những câu 
chuyện â йу, nói trội nhất là hạnh bố thí. Nói cách khác, khi giảng thuyết, những 
vị ây thường có găng tiếp tục vận dụng những câu chuyện đã từng biết đề minh 
họa cho ý pháp, làm cho bài thuyết giảng thực tế hơn, sống động và sâu sắc hơn. 
Lâu dân, những câu chuyện ây được chọn lọc, biên tập và đưa vào Thánh điển 
thông qua khung cửa của truyền thông Jataka. 

2. Dấu chỉ văn hóa Ар Độ сб đại trong Jataka 

Trong Chuyện tiên thân có những chỉ dẫu văn hóa của Ап Độ thời cô đại, 
cụ thé là những câu chuyện ngụ ngôn như Chuyén con mèo (trong phiên bản 
Jafaka là con chó rừng) giả dạng tu hành để ăn đàn chuột, chuyện con sư tử và 
con trâu vốn là bạn bị con đã can làm cho chia lia và giết hại lẫn nhau, chuyện 
con khi khôn ngoan hơn so với con cả sâu. Những câu chuyện này vốn đã năm 
sẵn trong những tác phẩm như Tantrakhyayika, Райсаіапіға, v.v... thuộc nền 
văn chương Ấn Độ сб đại. Nói đúng hơn, mô-típ của những câu chuyện này 
có mặt khắp thê giới phương Đông lẫn phương Tây, vì vậy nguồn gốc råt khó 
xác định.” 


Sau đây là Chuyện con mèo (Bilarajataka, số 5128), Кё lại chuyện con chó 
rừng giả dạng tu hành chon chánh đề lừa ăn gần hết đàn chuột. 


Đâu đàn là một con chuột thông minh sáng suốt với thân hình to lớn gióng 
như heo con. Con chó rừng ma mãnh và Кіп đảo chọn một уі trí không quá ха 
tâm пейт của đàn chuột rôi hàng ngày đứng trên một chân, mặt hướng về mặt 
trời và hứng gió, ngửi gió, hít gió vào. Con chuột đâu đàn nghĩ đây là bậc có 
giới hạnh nên tiếp cận và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả tên gì? 
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— Ta tên là Dhammika (Như Pháp). 

— Sao Tôn giả không đứng trên bốn chân mà chỉ đứng một chân thôi? 

— Nếu ta đứng bốn chân thì trái đất không thể chở nói, do vậy, ta chỉ đứng 
một chân. 

— Vì sao Tôn giả đứng lại há miệng? 

— Ta không ăn gi khác, ta chỉ ăn gió mà thôi. 

— Tại sao Tôn giá đứng hướng mặt về phía mặt trời? 

— Ta đảnh lễ mặt trời. 

Thốt ra những điều phi thường, siêu việt, con chó rừng lừa được con chuột 
đầu đàn và lựa thê ăn thịt từng con chuột trong đàn. Môi lân ăn xong, nó chùi 
miệng sạch sẽ rôi vê đúng у1 trí, đứng trên một chân và há miệng như cũ. Đàn 
chuột vơi dân, sinh nghi, con chuột đâu đàn chủ động di tìm hiệu và biệt rõ sự 
tình. Một trận đôi đâu đây kịch tính diện ra, bộ mặt thật của con chó rừng, kẻ 
làm хаи đi hình ảnh ngọn cờ Chánh pháp bị phơi bày: 


Аі yêu cờ Chánh pháp, Ві mật làm йіёи ác, 
Dụng ý dé lường gat, Các loài sinh vật khác, 
Giới сат kẻ như vậy, Được gọi thói con mèo. 


Kết thúc có hậu. Con chó rừng gặt hái những gì mà nó đã gieo. Bậc Đạo sư 
nhận diện tiền thân: Thời ấy, con chó rừng là Tỷ-kheo lừa đảo, còn chuột chúa 
là Ta vậy. 

3. Giao thoa với tác phẩm Tantrākhyāyika thuộc nên văn hóa Ап Độ сб đại 
và Hy Lạp"! 

Chuyện lời gièm pha (Sandhibhedajätaka, sô 8349) nói về tình bạn giữa 
một con sư tử và một con bò mộng sẽ vô cùng bên vững nêu không có con chó 
rừng xuất hiện. Thuở ấy, con chó rừng rơi vào tình trạng không có thức ăn nên 
muôn ăn thịt con sư tử và con bò mộng bàng cách gây bât hòa giữa hai bên. 
Nó tới hầu hạ hai con kia và nói những lời gièm pha. Hai con vật cãi vã và đâu 
nhau chí mạng. Chờ cho đến khi cả hai đều chết, con chó rừng thong thả ăn thịt 
cả hai. Nhà vua nói lên bài kệ: 

... Хао gian thủ thuật khéo Бау, 

Phân chia bằng hữu lâu ngày kết thân, 
Thú kia hèn kém nhất trần, 

Nhưng bò, sư tử phải thành môi ngon... 

Sau đó, nhà vua nhặt lây bom, da, móng, răng của sư tử rồi quay về kinh 
thành. Bậc Рао sư châm đứt bài thuyết giảng và nhận diện tiên thân: Вау 010, 
Та là v1 vua nọ. 


5L sad. 


DẪN LUẬN CHUYÊN TIÊN THÂN # lxix 


“Cáo mượn oai hùm” là một điển tích mà thời nào cũng có, trong thực tiễn 
và cũng hâu như không có biên giới giữa các nên văn hóa, tuy со nhiêu phiên 
bản khác nhau. Chuyện tắm da sư tử (Sihacammajataka, sô §189) nói vê một 
con lừa khoác lên lưng bộ da sư tử vả có lợi thê được ăn uống. Không may, một 
khi cất tiếng kêu, nó liền bị phát hiện, bị đuối đánh gãy xương và tử vong. 


Tiếng hí này không phải, Tiếng su tử hay сор, 
Cũng không phải tiêng beo, Соп våt ti tiện này, 
Dù trùm da sư tử, Cũng chỉ hi tiêng lta. 


Sau bài pháp thoại, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: Lúc bấy giờ, con lừa là 
Kokälika (một người tự khen mình), người nông phu hiên trí (người đã nhận ra 
đây là con lừa) là Ta vậy. 


Phiên bản Jataka thì đó là da con sư tử, ngoài ra còn có những phiên bản 
khác của phương Đông cũng như phương Tây. Cụ thê, trong Tantrakhyayika đó 
là da con Бао đen, trong Pañcatantra và Hiopadesa đó là da con hồ. Điều thú 
vi, Aesop là một người sống ở Hy Lạp vào thế kỷ УП TTL, chuyên kế những 
câu chuyện ngụ ngôn và có một bộ chuyện ngụ ngôn cùng tên với ông vào thời 
Hy Lạp cô đại. Tác phẩm Ngu ngôn của Aesop ây lại có chứa một phiên bản rất 
gân với phiên bản Jataka: Con lừa khoác lên mình bộ da con sư tử. 


Mô-típ “ba-chọn-một” вап như không có biên giới giữa các nên văn hóa. 
Nói rõ hơn: Trong ba người thân chỉ được chọn ra một người để cứu. Ở đây, 
câu trả lời khôn ngoan của người phụ nữ đã cứu mạng được cả ba. Tác phẩm 
Катауапа thuộc văn hệ Bà-la-môn có điểm nhân là một tục ngữ Ấn Độ: “Trên 
đời mọi thứ khác ёо dễ có hơn so với một người anh em ruột." Ta có thể nhận 
diện khoảng giao thoa vả tiếp biến văn hóa qua câu chuyện của Herodotus 
trong nên văn học Hy Lạp kế vë người vợ của Intaphernes và cầu chuyện của 
Sophocles về nàng Antigone.®? Chia sẻ cùng một mô-típ ау, Chuyện người đàn 
bà thôn quê (UcchangajataRa, sô §67) nói về vua xứ Kosala đang chuẩn bị 
hành quyết ba người nông phu bị cáo buộc là đã cướp phá dân làng, bỗng có 
chuyện khác thường xảy ra: Một người phụ nữ chạy đến hoàng cung khóc кё 
thảm thiết хіп một cái gì đó để che thân. Vua sai cho cô ây một tâm áo, cô ây 
không nhận tám áo mà lại muốn một tám chông уа nói ràng người chông mới 
thực sự là vật che thân cho đàn bà; còn người đàn bà nào không có chóng, dù 
cho nàng ду mặc áo quân đáng giá са ngàn đồng tiên cũng chăng khác gì mình 
trần thân trụi. 

Chàng khác dòng sông suối cạn khô, 
Cũng vậy, mình trân thân lại trui, 

Vi không tùng, trúc cạnh đào tơ, 
Nhìn xem quả thật nàng tro trọi, 

Dù có mười anh ruột một nhà. 
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Khi nàng nhận diện được ba người thân đang bị nhà vua bắt là người chóng, 
anh trai và con trai, nhà vua ban cho nàng một ân súng là nàng được chọn dé 
cứu một trong ba người kia. Thật hài hước, người mà nàng chọn để cứu không 
phải là tám chóng như mới đây nàng khóc lóc thảm thiết một mực xin cho được, 
mà người nàng chọn lại chính là người anh trai. Đối thoại với nhà vua, nàng 
trình bày lý lẽ rằng hai người kia có thé thay thê, nhưng anh trai thì không bao 
giờ có nữa. Rôi nàng lại ngâm пра: 

Tìm kiếm chông con thật dễ dàng, 
Tha hô chọn, họ đứng đây đường, 
Song tim dáu được người anh nữa, 
Dù khô даи cho đến đoạn trường? 

Kết thúc có hậu. Nhà vua đẹp ý phán: Nàng ấy nói chí lý! 

Vua ra lệnh giao ba người đàn ông kia cho nàng, nàng liên đưa cả ba người ra 
về. Bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: Người đàn bà và ba người đàn ông ngày nay 
cũng là người đàn bà và ba người đàn ông ngày trước và Ta chính là vị vua ấy. 
4. Sự sâu sắc của Jataka và sự ойр об các chuyện cô tích Đông Tây 

Hài hước, thâm trầm, u mặc trong câu chuyện dưới đây năm ở chỗ thê giới 
của loài người được nhìn băng đôi mắt của con khi. Chuyện đáng chỉ trích 
(Garahitajataka, số §219) nói về một con khi chúa vốn là vua của một bây khi 
hoang dà, bị bắt, bị giam lỏng và phải phục vụ nhiều chục năm trong hoàng 
cung. Một hôm nọ, nhà vua thả tự do cho nó. Nó quay lại rừng, cả đám khỉ 
bê tôi vây quanh khi chúa và hỏi thăm sự tình như thé nào trong thê giới loài 
người trong ngân ду năm dài. Con khi chúa lắc đầu, xua tay, nó không muốn 
nói nhưng cuỗi cùng vì áp lực của bây khi nên nó phải nói một vài việc mà loài 
người hay làm như sau: “Loài người dù là Sát-đê-ly hay Bà-la-môn đều hay 
nói: “Đây là tài sản của tôi!' Họ không hiểu tính vô thường làm cho mọi vật 
biến hoại. Các bạn hãy nghe hành động của những kẻ mù lòa ngu si йу!” Rôi 
nó nói lên bài kệ: 


Vàng ròng là của tôi! Noọc quy là của tôi! 

Như vậy suốt ngày đêm, Chúng rêu rao lớn tiếng, 
Những người ngu sỉ йу, Không nhìn đến Chánh pháp. 
Trong nhà có hai chủ, Một chủ không có каи, 

Vu dai, có tóc bén, Hai tai có đâm lô, 

Được mua với nhiễu tiên, Làm khó dau mọi người. 


Nghe đến đây bọn КЫ hết hôn chạy tán loạn, vừa bịt tai vừa hét lên: “Chớ 
nói nữa, chớ nói nữa, chúng tôi vừa nghe điều không đáng nghe!” 


Kết thúc có hậu, sau bài pháp thoại â ây, vị Tý-kheo đắc quả Dự lưu. Bậc Đạo 
sư nhận diện tiên thân: Lúc bây giờ, đàn khỉ là hội chúng của Như Lai, còn khi 
chúa là Ta vậy. 
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Câu chuyện trên cho thây thấp thoáng chút u mặc của phong hóa Ấn Độ, 
phảng phất chút trầm tư của sắc thái Hy Lạp, quả thật việc xác định Đông hay 
Tây, Ар hay Hy, đâu là gốc của câu chuyện là một việc không dễ dàng chút 
nào. Tuy nhiên, văn hóa phương Đông trên đại thê vẫn là nền văn hóa chủ đạo 
của Jataka. 

Một chỉ dẫu rõ nét khác của nên văn hóa Ấn Độ là một số nhân vật của nền 
văn hóa cô kính ау xuất hiện và tái xuất hiện trong nên văn học Jataka. Chuyện 
thiên nữ Alambusã (Alambusajätaka, sô 8523) và Chuyện Công chúa Nilinikã 
(Nilinikajãtaka, số $526) kê lại chuyện chàng thanh niên ân sĩ Isisiaga thuần 
khiết thanh tân, từ nhỏ đến lớn chưa hè biết đến nữ nhân.“ Lại có một nàng 
thiên nữ Alambusa xinh đẹp, tài nắng và khôn khéo. Cả hai nhân vật đã có mặt 
trong thiên trường ca lịch sử Mahābhārata và Purana thuộc thê loại kịch thơ 
của nên văn học Bà-la-môn cô đạiS tái xuất hiện trong hình thái kệ tụng và 
được lông vào trong những câu chuyện tiền thân. 


Isisinga là một cậu bé sanh ra từ một con nai trong rừng núi trùng điệp 
hoang vu. Isisiủga được vị án sĩ nuôi lớn và truyền dạy các pháp thiên định. Vì 
sanh ra và lớn lên giữa chỗn núi rừng hoang văng, chỉ lo công phu thiền định 
không có một ý niệm gì về người khác giới nên dù đã thành niên, ân sĩ Isisinga 
vẫn là biểu tượng cao nhất của sự trong sáng, tinh khôi và thanh khiết đúng 
nghĩa trong thê giói của những vị ân sĩ. Uy lực của sự trong sáng, tỉnh khôi và 
thanh khiết дуб вау chấn động, đặc biệt sự chân động đã vượt lên mây tàng 
trời, làm rung chuyền và lay động ngai vàng của Vua trời Đề-thích. Cảm thấy bị 
thách thức, Đê-thích ra lệnh cho thiên nữ Alambusä xuống phá hoại công hạnh 
của chàng thanh niên. 

. Vậy nàng quả thát đóa hoa khôi, 
Hãy bước lên đường, tô nữ ơi, 
Dùng lực thân kia là mỹ sắc, 

Buộc hiên nhân nọ phục oai trời... 


Thé là giải nhân tuyệt sắc Alambusä nhận nhiệm vụ phải tiếp cận và chinh 
phuc thanh niên ân sĩ Isisinga. Alambusa được trang йіёт lộng lẫy và tinh té 
của một tuyệt thế giai nhân với sự yêm trợ của đoàn tùy tùng thiện nghệ, am 
tường và thuần thục trong nhiệm vụ này. Trong rừng núi trùng điệp hoang vu, 
từ Бибі sáng tinh mơ vị án sĩ già đã đi vào rừng thiêng hái thuộc. Isisiủga còn 


63 Jātaka còn có mặt trong nën văn chương Ả-rập. Xem G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of 
Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), р. 10. 

= Phàn dàn khói câu chuyện cho chúng ta Һау mẹ của cậu là một con nai. Câu chuyện này có niên đại 
rât xa xưa, nó đã xuât hiện trên bức phù điêu ở di tích Bharhut. Một con nai cái sanh em bé và vi ân sĩ 
nhặt về nuôi. Niên đại của bức phù điêu này vào khoảng thê kỷ Ш ТТІ. 

6 Maurice Winternitz, History of Indian Literature, vol. П (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 142. 

% Uy lực của người thật tu được Dé-thích tiết lộ để Vua Brahmadatta biết qua câu thoại trong Chuyên 
Công chúa Nilinika (sô $526): “Trên vùng Tuyệt sơn, này Đại vương, có một ân sĩ tên là Isisinga. VỊ này 
hành trì khô hạnh hêt sức Кһас nghiệt, khi trời sắp mưa, ông giận dữ nhìn lên trời khiên mưa ngưng lại...” 
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lại một mình thiền định giữa chỗn thảo lu. Chuyện gì phải đến đã đến. Isisinga 
và Alambusã chạm mặt, nữ nhân đâu tiên mà án sĩ Isisinga gặp được. Một trải 
nghiệm hoàn toàn mới mẻ và đây sức mê hoặc đôi với vị thanh niên ân sĩ xưa 
nay sông và tu luyện trong cảnh trí hoang sơ, với tât cå su hòn nhiên, trong 
sáng, tinh khôi và thanh khiét. Những phút giây gay cần bắt đầu, mỗi một tình 
tiết, mỗi một diễn tiên là mỗi một sự hôi hộp cho người nghe. Isisihga ngâm kệ 
hỏi thiên nữ kiều diễm Alambusã: 

.. Аі đó như йа chớp sảng ngời, 

Rõ ràng như thể ánh sao mai, 

Đôi tay đeo ngọc, hoa tai điểm, 

Гар lánh từ xa rực cả trời? 

Như phấn chiên-đàn tỏa ngát hương, 

Huy hoàng chẳng khác ánh triêu dương, 

Yêu kiểu vóc liễu thanh thanh dáng, 

Tuyệt sắc cho ai ngắm пейт nàng. 

Diu dàng, trong trắng với lung thon, 

Nhún nhảy nhịp nhàng, nhón gót son, 

Yếu điệu thân nang bao diém lệ, 

Làm ta say đắm cả tâm hôn...” 

Trong muôn loài giữa cỗi trần gian, 

Та chăng thấy ai sánh kịp nàng, 

Трап phụ là ai cùng quý tánh, 

Ta mong nàng thó lộ cho tường. 


Trong lúc vị ấn sĩ tán tụng nàng Alambusaä từ bàn chân lên đến đỉnh đầu 
không sót đường tơ kẻ tóc nào, nàng vẫn giữ yên lặng. Và khi nghe chàng nói 
lời lẽ dài dòng như vậy, nàng nhận biết tâm trạng của chàng đã dao động đến 
mức nào rôi, bèn ngâm nga bài kệ: 

.. Sao chàng mãi hỏi chỉ vơ уйп, 
Chăng phải đôi ta chỉ một mình?... 


Mạch lạc của câu chuyện lúc êm đềm du dương, lúc kịch tính, lúc vỡ òa. 
Diễn tiên của câu chuyện đang tiết điệu nhịp nhàng bỗng chuyên bién rẽ hàn 
sang hướng khác. Kết thúc của câu chuyện ý nhị và thâm trâm như thé nào chỉ 
có người đọc trực tiếp, nghe trực tiếp thiên trường ca này mới cảm được. Tuy 
nhiên, mẫu số chung vẫn là một kết thúc có hậu với phân nhận diện tiền thân: 
Đến đây, bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại dành cho vị Tỷ-kheo kia và cuỗi 
phân giảng giải các Thánh đề, vị Tý-kheo ây đắc Sơ quả (Dự lưu). Lúc bấy giờ, 
Alambusa chính là người vợ trước kia, Isisinga là vị Tỷ-kheo có tâm bất mãn 
này và đại ân sĩ cha chàng chính là Ta. Câu chuyện Alambusã ở trên là một điển 


5 Những câu kệ kế tiếp vì sắc thái рһӧп thực có đại quá phô bày nên không trích dẫn ở đây. 
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hình cho việc chuyển thể những câu chuyện có sẵn trong nền văn hóa chủ lưu 
Bà-la-môn thời bây giờ”? thành câu chuyện Phật giáo và đưa vào Thánh tạng. 
5. Jã/aka mang chức năng như một diễn đàn 


Có những Jataka tạo điều kiện hay làm nên cho những cuộc hội luận về 
triết học trong Upanisads (Áo nghĩa thư), những cuộc hội luận về lịch sử trong 
sử thi Mahabharata, một trong hai bộ sử thi băng tiếng Sanskrit nỗi tiếng nhất 
của nên văn học Bà-la-môn thời cô đại. Nói cách khác những JZ/aka này chỉ 
có chức năng đơn thuân và duy nhất là khung sườn cho một diễn đàn hội luận 
để các nhân vật xuất hiện trò chuyện, tranh luận và giảng thuyết. Chuyện Бас 
Đại trí Narada Kassapa (Mahanaradakassapajataka, sô $545)% ké lại chuyện 
Vua Arhgati của xứ Videha triệu tập ba vị đại thần để tham vẫn. Đại tướng 
quân Alata chỉ vẽ một cuộc chiến dữ dội và hài hước. Đại thân Sunama lại bảo 
răng không cân thiết phải có một cuộc chiên, tốt hơn là nên thưởng thức những 
tiếng đàn hát du dương, пейт nhìn những, vũ điệu nghê thường và còn có bao 
nhiều là lạc thú. Đại thân Vijaya lại gợi ý rằng nhà vua nên nghe những lời đạo 
lý từ một vị án sĩ tinh thâm hay một vị Bả-la-môn nói lên. Với những điều mà 
Đại tướng quân gợi ý, nhà vua cùng triều thân đến ойр vị ân sĩ lõa thể Guna 
Kassapa. Guna Kassapa tuyên bố thăng thừng về giáo lý duy vật: “Không có 
quả báo của hành vi thiện ác, không có đời sau, không có đời trước, không có 
sư trưởng, moi người đều bình đăng và giống nhau, không có người đáng được 
kính lễ cũng như không có kẻ phải kính lễ người khác, không có các đức tính 
dũng mãnh hoặc can trường trong đời này, sô phận đã an bài từ trước, không 
có bó thí.” Alata tuyên bó răng ông tín thọ những lời giáo huấn ây và nói: “Та 
nhớ lại những kiếp xa xưa khi ta là một đô té, một người thợ săn và đã giết rât 
nhiều sanh mạng, thé màkiếp này ta lại sanh vào một gia đình danh giá được 
kính trọng và hiện giờ đang là một vi đại tướng. ” Đông thuận với Alata, một 
người nó lệ tên Віјака đang có mặt ở đó nói: “Trong một kiếp quá khứ tôi là 
một người tốt và rộng lượng, thê mà tôi lại tái sanh làm con trai của một kỹ nữ 
và giờ đây là một người nô lệ. Tôi đã thua canh bạc kiếp người, Alãta đã chiến 
thăng vì đã khôn khéo khi chơi canh bạc này.” 

Vua Amgati bị thuyết phục bởi những lời như vậy nên khởi sự một cuộc 
sóng huóng thu moi su sung suóng, và tám lúc nào cüng nghi dén lac thú пёп 
đã dé vương quốc cho những người khác cai trị. Một nhân vật khác lại xuất 
hiện, đó là Rujã, cô con gái tôt bụng và thành tâm của nhà vua. Кија tuyên 
dương Chánh pháp: “Người nào nghe theo kẻ xâu quấy, người đó trở thành xâu 
quây. Giông như chiếc thuyền của một thương nhân chở quá nặng chim xuống 
nước, cũng vậy một người chìm xuống địa ngục khi đã gánh vác một gánh 


68 Jan Knappert, Indian Mythology (London: Diamond Books, 1995), р. 209-10. Trong tác phẩm này, 
Jan Knappert đã trình bày một phiên bản thú vị khác của câu chuyện vé Isisinga. Đây là một phiên bản 
mang phong vi thuân túy An Độ cô đại, không mang sắc thái Phật giáo. 

“ Bản CST số 545. Bản Tích Lan và PTS số 544. 
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quá nặng vì chất đây tội lỗi. Ri Sujā ké lại kiếp quá khứ là một người thanh 
niên trẻ tán tỉnh nhiêu phụ nữ, sau đó tái sanh nhiêu lần vào thé giới của пешо 
пат, của những loài thú và rơi vào địa ngục, chịu đựng hinh phat khốc liệt. 
Lúc â ду, từ trên cõi trời, vị thiên tên là Магада hiện xuông, và như Кија, tuyên 
thuyết Chánh pháp: “Có nghiệp và có thé giới khác.” Tuy nhiên, nhà vua nói: 
“Nếu có thế giới khác, ngươi hãy đưa cho ta 500 thỏi vàng và ta sẽ trả lại cho 
ngươi 1000 thỏi vàng trong thé giới khác đó.” Магада trả lời: “Ta chắc chắn sẽ 
đưa cho ngài 500 thỏi vàng nhưng ai sẽ bảo đảm với ta rằng ngài sẽ hoàn trả 
lại cho ta khi ngài còn phải ở trong địa nguc? Ngay cả trong đời này, người ta 
chỉ cho người đáng tin cậy mượn tiền.” Rôi Магада miêu tả cặn Ке cảnh địa 
ngục và những hình phạt trong đó, kết luận băng một minh dụ ràng thân thê 
con người như một cỗ xe. Cuói cùng, Магада cảm hóa được nhà vua quay về 
với Chánh pháp. 


V.JATAKA TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA VÀ SỰ BẢN ĐỊA HÓA 
1. Hình ảnh Bồ-tát trong Jataka với Phật giáo Đại thừa 

Mối liên quan giữa Jataka và Phật giáo Đại thừa hay Phật giáo phát triển 
đã thu hút sự chú ý của những học giả như Bimala Churn Law và Ananda 
Salgadu Kulasuriya. Sự chú у пау phân nào có thê đã được khơi gợi từ ánh 
nhìn của Edward Bytes Cowell vào сибт thê kỷ ХГХ. Tập chuyện Jataka do E. 
B. Cowell biên tập năm 1895 viết: “Bản thân Jataka dĩ nhiên là có tác dụng 
gây phân chân vi dó là những biểu mẫu đặc biệt của nên văn học Phật giáo, 
nhưng điều gây phân chân hơn cả lại năm ở mi liên quan rất riêng giữa Jataka 
và văn hóa dân ріап.”? Phân chân ở đây có nghĩa là một dạng cảm xúc tôn 
giáo, một dạng năng lượng tích cực và hướng thượng cần được nuôi dưỡng 
hay huân tu thường xuyên. 

Giáo lý dễ trình bày, dë hiểu, dễ tín thọ và dě phụng hành nhất chắc chắn không 
phải là giáo lý Tánh không (5йпуаїа) hay Trí tuệ Bát-nhã (Prajñãpäramiiä) mà 
là giáo lý Nhân quả được triển khai từ nguyên lý Nghiệp (Karma), thông qua 
những hành vi đạo đức (57а) cụ thể. Hành trạng của vị Bó-tát (P. Bodhisatta, S. 
Bodhisatva) trong những kiếp sông xưa kia được xem là mẫu mực về đạo đức 
và trí tuệ. Trên cuộc hành trình dài nhiều A-tăng-kỳ kiếp, dé đạt đến Phật quả, 
vị Bò-tát sanh vào đời dù ở hoàn cảnh nào, vị thứ xã hội ra sao vẫn thê hiện 
được những phẩm chất như hy sinh, can đảm, tốt bụng, thông minh hay trí tuệ 
đã đạt đến độ siêu phàm. 

VỊ hành giả trong .J2/aka không canh cánh trong lòng lý tưởng A-la-hản với 
mục tiêu cần đạt đến là cảnh giới Niết-bàn theo nghĩa truyền thông. Vị hành 
giả trong Jātaka hướng về lý tưởng Bô-tát, cụ thé là cứu cái khô mà vị ду đang 


0 E. В. Cowell (ed.), The Jãfaka or Stories of the Buddhaš Former Births (New Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1895), p. xxv. 
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tiếp xúc, cái khô đang xảy ra trong thực tế cuộc sóng của vạn loại sanh linh, nhà 
Phật gọt là chúng sanh. Thính chúng hay đối tượng của dạng Phật giáo Đại thừa 
hay dạng Phật giáo phát triển phần nào phản ánh qua hình ảnh của đối tượng та 
vị Bó-tát cứu độ trong câu chuyện tiền thân nên mặc nhiên đã hình thành mối 
dây cảm xúc tuy vô hình mà vững chắc. 


Đức độ được thé hiện qua những hạnh lành của vị Bô-tát đều đạt đến độ 
viên mãn nên còn được gọi là Ba-la-mật (Рағатіга); tuy nhiên, hạnh bó thí 
vẫn nỗi bật nhất và dễ lay động lòng người nhất, đặc biệt đối với những người 
bình thường của mọi tâng lớp xã hội. Điều này góp phân giải thích lý do tại 
sao Phật giáo trong Jataka không mặn mà với tiêu chí nguyên chất hay thuần 
khiết mà lại thiên về dạng Phật giáo phát triển theo thời đại và quốc độ với lý 
tưởng được thê hiện bàng tiêu ngữ: “Phục vu chúng sanh là thiết thực cúng 
duong chư Phật.” Hai câu chuyện tiêu biểu cho đỉnh cao của hạnh bó thí là 
Chuyện Đại vương Sivi (Sivijataka, sô 8499) và Chuyện Đại vương Vessantara 
(Wessantarajãtaka, só $547). 


Thính chúng của Phật giáo dân gian là một tập thể bao gồm những nhóm 
người vô cùng đa dạng vê bối cảnh xuất thân, về nền văn hóa được un đúc 
săn, về ngành nghê chức nghiệp và về địa vị xã hội. Tát cả đều là những biến 
sô lớn và vô cùng phức hợp. Рё đáp ứng được yêu câu càng lúc cảng cao của 
thính chúng, những nhà phát triển Jataka đã tăng dân về số lượng và độ dài 
của những câu chuyện. Càng vé sau những câu chuyện càng dài và số kệ tụng 
cũng theo đó mà gia tăng với những con số đáng kinh ngạc. Chuyện Đại vương 
Vessantara có đến 786 khó kệ, nêu tính mỗi khô kệ thông thường có 4 câu, 
chúng ta sẽ có 3.144 câu kê.”! Từ những câu chuyện của một vài kiếp chót trong 
kinh tạng truyền thông, tức 4 bộ Nikaya đầu tiên, ở thời điểm xuất phát, Jataka 
đã tăng dân sô lượng của kiếp sông quá khứ trong những thời kỳ sau đó cho 
dên khi só kiép sóng khóng con đêm được, hay vô só kiếp liên quan đến tổng 
SỐ những câu chuyện tiên thân, nghĩa là con sô 547 hay 550 không phải là con 
só сибі cùng mà chỉ là con số tạm dừng vào thời điểm tập Jataka được cơ câu 
vào Thánh điền. 


Không chỉ có nhu cầu tăng sô lượng, tăng độ dài của những câu chuyện mà 
còn có nhu cầu tăng độ phong phú, đa dạng, đa sắc thái và đa biến hóa liên quan 
tới nhân thân của Bò-tát. “Đức Cô-đàm được gọi là Bó-tát cho đến khi Ngài dat 
được giác ngộ; không chỉ (1а Bồ-tát) trong kiếp chót ở cõi trần mà còn trong ` vô 
só kiép, nhüng kiép đó có khi là con người, có khi là con thú, có khi là vị thân, 


" Như „уду số kệ của câu chuyện khoảng 96,6% so với Truyén Кіёи (3.254 câu). Chúng tôi đếm được 
tông số kệ của Бап PTS là 6.514 khó kệ. Bản Tích Lan do TT. Indacanda dich sang Việt ngữ có 6.796 
khó kệ. Ап bản Buddha Jayanti Tripitaka cüng tai Tích Lan có tói 6.905 khó кё. Bàn С$Т có 6.644 
khó ké. Tính trung bình mỗi bài kệ chi 4 câu thì theo bán nào cũng đều dài hơn вар 8 lần Truyện Кіёи. 
Néu tính chị tiệt hêt các bài kệ có 6 câu, 8 câu hoặc 12 câu và các bài kệ đan xen của các tuyên nhân vật 
trong khi đôi đáp mà không được đánh số, có lẽ độ dài của nó có thể phải hơn gấp 9 lần Truyện Kiểu. 
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vị Bò-tát đều đã trải qua trước khi Ngài được tái sanh lần cuối vào hoàng cung 
dòng họ Thích-ca.””“ Ananda Salgadu Kulasuriya đã liệt kê những dạng nhân 
vật mà Bô-tát tái sanh vào: Vua chúa, hoàng tử, quan đại thân, thương nhân, gia 
chủ, nông dân, người phiêu lưu hồ hải và vị khất sĩ du phương; các loài chim, 
các loài thú và các dạng thần rừng, quỷ, thần, hồn ma sông trên cây và dưới hó 
nước, hiện thân của chân ly và trí tuệ của các thời đại. ” 
2. Jātaka với Phật giáo quần chúng 

Phật giáo dân gian không ưa chuộng các kiểu lập luận, học thuyết này hay 
triết thuyết kia, không ưa chuộng các mạch suy tư về giáo lý khúc chiết cao 
siêu. Trái lại, Phật giáo dân gian ưa chuộng hình ảnh thực tế, cách diễn bày trực 
tiệp đề tạo nên cảm xúc thánh thiện và thiêng liêng. Đó chính là chỗ đắc địa của 
nghệ thuật tạo hình. Truyền thống Jataka đã cung сар cho nghệ thuật tao hinh 
các dë tài đa dạng khác nhau, các hình tượng nhân vật phong phú từ muôn thú 
đến cỏ cây và đủ loại cốt truyện dé các nghệ nhân thỏa sức miêu tả và biểu đạt. 
Mục tiêu là giúp con người có thé rời khỏi những thứ bình phàm thường nhật, 
hướng tâm hôn đến cảnh giới thiện lương siêu vượt. Tác động ngược lại, nghệ 
thuật đã làm cho những câu chuyện tiền thân có hình dáng và đường nét, màu 
sắc và phong thái, át һап là sông động hơn để khách hữu duyên vừa thưởng lãm 
cái đẹp của nghệ thuật vừa thâm dân những bài học đạo ly. Nói gọn, Jataka 
dưới hình thái những câu chuyện được ghi nhớ và Кё lai vón là công cụ chuyên 
tải đạo Phật một cách hữu hiệu; giờ đây J2/aka lại được nghệ thuật tạo hình 
chắp cánh nên càng trở nên trực quan và hữu hiệu hơn. 


Các ngành nghệ thuật như phù điêu, bích họa, tạo tượng... cho chúng ta thây 
chỉ dâu của việc bản địa hóa ngay trong giai đoạn xuất phát của dòng lịch sử 
phát triển của Jataka. Nhiều Jātaka vôn là những câu chuyện năm sẵn nhiều đời 
trong kho tàng văn hoc спа nhüng nèn văn minh lón, cu thé là nën văn minh Ân 
Độ. Phật giáo đã kê thừa, tiếp biến và khai thác từ kho tàng chung ду như chúng 
ta đã biết khi nói về những khoảng giao thoa nơi mà đạo lý Phật giáo vốn là đạo 
lý Ấn Độ, câu chuyện Phật giáo vón là câu chuyện Ấn Độ. 

Về phương diện minh triết, Phật giáo đã nâng đạo lý trong những câu 
chuyện ây lên tầm cao mới, đạt đến độ viên mãn và vì vậy mà trở thành giáo 
lý đặc trưng của nhà Phật. Về phương diện câu chuyện, ngay từ khâu chọn lựa, 
Phật giáo đã có những tiêu chí nhất định. Kho tàng chung ây chứa đầy những 
yêu tô mê tín, ma quái và thân quyên, như đã nói, khi Phật giáo chọn lựa dé 
thừa tiếp, những yêu tô ây bị Phật giáo loại bỏ. Sau khi chọn lựa, những nhà 
phát triên .JZ/aka cũng ra sức gia công để nâng сар câu chuyện về cả hình thức 
văn chương lẫn nội dung tư tưởng. Т. W. Rhys Davids trong tác phẩm Buddhist 


72 Maurice Wintermtz, History of Indian Literature, vol. П (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), р. 109. 
3 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), р. 19. 
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India xuất bản lần đầu năm 1903“ đã trình bày mở rộng những điều mà ông đã 
nói năm 1878: ” 

“Tập Jataka mà chúng ta đang có chỉ là một phần của những gi được luu 
giữ. Tập sách này không chứa tật cả cầu chuyện tiền thân đã từng lưu hành 
trong cộng đồng Phật giáo thời kỳ đầu của nền văn học JZ/aka. Chắc chắn là 
như thé. Nhưng tôi (Т. W. Rhys Davids) mạo muội đi xa hơn một chút và gợi 
lên răng nhân vật trong 10 câu chuyện Jataka đầu tiên này, trong hình dạng 
của phiên bản tiền JZ/aka, cho phép chúng ta truy ngược dòng lịch sử đến chỗ 
vượt ngoài phạm vi của toàn bộ nên văn học Phật giáo. Không có nhân vật nào 
mang đặc nét Phật giáo. Có lẽ, tật cả đều được cải biến ít nhiều cho phù hợp với 
đạo đức Phật giáo. Hầu hết những câu chuyện khác đều như vậy, ngay са câu 
chuyện Vua Đại Thiện Kiến, mạch lạc chính cũng đơn giản là một thân tích nói 
vê việc thờ phụng mặt trời. Những mạch chuyện còn lại thuộc về chuyện dân 
gian tiền Phật giáo. Không có gì đặc nét Phật giáo ngay cả đạo lý mà những 
câu chuyện này truyền đạt. Như vậy, khi nói về chất Phật liên quan tới những 
câu chuyện ау, trong hình dạng xa xưa nhất của chúng, chỉ nói về cách chọn lựa 
được thực hiện. Nhiều lắm những câu chuyện dân gian khác dĩ nhiên là đây ặp 
sắc thái mê tín, sắc thái không được Phật giáo chọn lựa. Đạo lý dĩ nhiên thuộc 
dạng rất giản dị. Đó là sữa cho các em bé. Câu chuyện này rõ ràng có gốc là 
thần tích Vua Đại Thiện Kiến. Trong hình dạng Jataka sau này, câu chuyện có 
trọng tâm là tính chất vô thường của tất cả các pháp thê gian, là bài học cô xưa 
về tính phù phiếm của thé giới. Trong hình dạng xa xưa hơn, dạng (năm trong) 
Thánh điễn, câu chuyện còn có trọng tâm là những thiền chứng (/лапа), có lẽ 
thuộc thời tiền Phật giáo уа các Phạm trú (Brahma vihara), chắc chăn là đặc nét 
Phật giáo (mặc dù у niệm tương tự cũng có mặt trong Yoga $йїка thời kỳ sau). 
Đây là những nội dung sâu xa và khó năm bắt hơn nhiêu.” 

3. Jātaka với nghệ thuật tạo hình 

Những câu chuyện tiền thân ấy đi vào thé giới của nghệ thuật tạo hình, 
chúng ta lại thây chỉ dâu của việc bản địa hóa. Việc chọn nội dung cho những 
bức phù điêu không chỉ là chỉ dâu của việc bản địa hóa mà còn là chỉ dâu của 
tâm thái cận nhân tình trong mỗi tương tác giữa Phật giáo với người dân khi 
thực hiện những công trỉnh tín ngưỡng. Tất са đều có chủ hướng là phục vụ cho 
mục tiêu truyền bá Chánh pháp, đem lại an vui hạnh phúc cho sô đông sanh 
loại, hữu hình và vô hình. 

Xa xưa nhất còn ghi nhận được là những bức phù điêu ở di tích Bharhut 
và Sanchi thuộc Ấn Độ cô đại. Những ngôi tháp cô được bao bọc bởi rào chăn 
làm băng đá nguyên khối lớn và kiên cô với nhiều bức phù điêu miêu tả những 


714 In lại tại Ân Độ năm 1997. 
5 T. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), р. 189. 
76 Sdd. tr. 196-97. 
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phân cảnh trên đó có tựa đề của những câu chuyện tiên thân được viết băng tự 
dạng của thé kỷ II TTL. Những phù điêu khác không có tựa dé nhưng những 
đòng chữ có cùng tự dạng. Có 27 phù điêu được nhận diện là những phân cảnh 
minh họa cho tập chuyện Jataka đang hiện hành thời ấy và 23 phù điêu chưa 
nhận diện được, trong đó chắc chắn có những phù điêu minh họa cho những câu 
chuyện tiền thân được lưu hành trong dân chúng thuộc địa bàn nhưng không 
được đưa vào Thánh tang.” 


4. Jataka trong các bức phù điêu tại di tích Bharhut và các nơi khác 


Năm 1903, T. W. Rhys Davids đã liệt kê đề tựa của 28 phù điêu ở di tích 
Bharhut được khắc nôi và tên của Jataka tương ứng trong tập Jataka Pali. 
Chúng ta cũng biết thêm rằng trước đó vào năm 1897 một bảng liệt kê tương tự 
cũng đã được công 0.7 


Thông tin chi tiết vë 28 bức phù điêu gôm (1) Số hiệu của phù điêu theo 
nhà khảo cô học Cunningham, (2) tựa đề được khắc trên phù điêu, (3) số Jataka 
theo phiên bản Fausböll, (4) tên câu chuyện theo PTS. Khi (5) tựa Jataka băng 
tiếng Việt tương ứng được đưa vào, chúng ta có bản liệt kê như đưới đây: 


Bảng 02 


Tựa trên 
phù điêu 


ХУШ Vitura Punakiya Widhura Pandita | Chuyện bác Раі trí 
Jataka Jataka Vidhura 
Nigrodhamiga Chuyên con nai 
аи ЕЗБЕ “ш: 1 Jataka Nigrodha 


Tua theo PTS Tựa tiếng Việt 


ру» Episode іп Саи chuyện đàn bo 

Yavamajhakiya К Я ` 

4 3 2 Маййиттаега | trong Chuyện đường 
Jataka z A N 

Jataka hám vi dai 

Mugapakaya Mugapakkha Chuyện Vương tử 

5 4 |. 538 ч А 
Јаіака Jataka quë cám 

0 XXVI а. Latuva Јаіака ¬ Latukika Jataka | Chuyện chim cut 
Chadanatiya Chaddanta Chuyén turong vwong ó 
1 Jataka hó Chaddanta 


7 Bimala Churn Law, 4 History of Pali Literature (Varanasi: Indica Books, 1933), р. 279. 
8 Т. W. Rhys Davids, Buddhist India (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 1903), p. 209. 
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7 | Іѕіѕіпріуа Јаіака 523 Alambusa Jataka п ign “ 
Alambusa 
Yam bamano 
avayesi Jataka 


Andabhuta Chuyén có gdi trën lâu 
Jataka bảy tầng 


Kurungamiga Я . 
Sandhibheda `... 
| е Candakinnara Chuyện đôi ca 


62 
6 


14 13 КОК о Cara Hoang ik 
Asadisa 
Dasaratha Chuyện Đại vương 
16 | XXXIII 15 407 шш Chuyén dai háu VƯƠNG 
Jataka 
|7 | XLI 13 324 Саттаѕајака т tháy tu mặc 
Jataka do da 
XLIII 2.8 | Isimigo Jataka 372 M2 au ngu Chuyện chủ nai con 
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26 | XLVIII а 
Jataka 
Нш Bhisa Jataka Chuyén cu sen 
Jataka 
Wessanfara Chuyện Đại vương 
547 
Јаіака Wessantara 


Đất nước Ап Độ vừa là nơi phát tích vừa là một cường quốc JZ/aka khi đã 
đưa truyền thống JZ/aka đến khắp nơi trong nước với những trọng điểm như 
Bharhut đã nói ở trên, như Sanchi, Gaya, Amaravatī, Ajanta, Ellora; sau đó 
lan tỏa ra thé giới như trường hợp Borobudur ở Java (Indonesia), Pagan (Miên 
Điện) và Sukhodaya (Thái Lan). Trong Bách khoa Toàn thự Tôn giáo và Đạo 
đực, tập УП,” có đoạn: 


“Quả vậy, những câu chuyện tiền thân đã cung cập nhiều đề tài cho điêu 
khắc và hội họa xuyên suốt mọi thế kỷ, xuyên qua mọi dát nước Phật giáo. Sự 
thật áy cho chúng ta ау độ bién mãn của Jataka tại Ап Độ nhu ó Bharhut, 
Sanchi và Bodhgaya vào thé kỷ Ш-П TTL, ở Amaravatt vào thế kỷ II TTL, sau 
đó là ở AJanta. Hàng trăm phù điêu với các phán cảnh của Jataka được sử dụng 
để trang hoàng cho những ngôi дёп thờ nôi tiếng hâu hết đều dựa trên những 
thần tích trong bộ chuyện Lalitavistara Sūtra (Phó Diệu kinh, ЗЕМЕ) như 
Borobudur xứ Java vào thế ký IX, các ngôi chùa xứ Pagan, йаг nước Miền Điện 
vào thế ký XIII và xứ Sukhodaya ở đất nước Thái Lan vào thế ky XIV.” 


5. Ánh hướng сйа /йтаКа từ Trung А đến các nước lân сап 


Nhìn bao quát hơn nữa, chúng ta thấy từ đất nước Ап Độ, truyền thống 
Jataka đã lan tòa đến những khu vực địa lý rộng lớn từ Trung А đến Đông 
Nam Á, từ Tây Âu đến Viễn Đông.Š' Trong đó những nuóc góp рһап dáng 
Кё vào viéc bào tón, truyën bá và ghi dáu án гїёпр vào truyën thóng Jataka 
là Tích Lan, Mién Điện, Thái Lan, và những nước, khu vực khác như Lào, 
Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Việt Nam. 


Jataka Chuyện Vua Makhadeva 


Từ Trung А đến Đông Nam А, từ lây Âu đến Viễn Đông ngày xưa, những 
nơi mà Jataka đã ảnh hưởng đến, có nơi đã ảnh hưởng đến độ thâm đẫm trong 
lòng người dân thời ây. Hình ảnh thường thấy là một đám đông dân chúng 
ngôi xung quanh một nhà Sư đang kế chuyện, câu chuyện thu hút tâm trí của 
họ khiến cho lòng họ đăm chìm vào thé giới linh thánh xa xưa, khi đức Phật 
còn là vị Bó- tát. Nhüng câu chuyện а ây được. кё trong những đêm trăng răm, 
những ngày Bồ-tát và những lễ hội lớn... Nhiều người rướm lệ khi ngồi quanh 


7° James Hastings (ed.), Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. VII (New York: Charles Scribner”s 
Sons, 1915). 


80 Một tác phẩm kinh điển băng tiếng Sanskrit được cho là thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ 
(Sarvastivada). 
81 G. Р. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), р. 22. 
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đồng lửa bập bùng thâu đêm nghe câu chuyện hy sinh lay động lòng người 
của vị Bồ-tát. Đôi với tâm hồn chất phác của những người dân săn tánh thiện 
lương, Chuyện Tiên thân không phải là một thé loại văn chương hay một câu 
chuyện bình phàm mà là những gì vừa hiện thực vừa thánh thiện đang xảy ra 
ngay trong thế gian này. Tuy việc hấp thụ có nhiều mức độ khác nhau nhưng 
khi ở mức độ như vậy, những câu chuyện tiên THAN có khả năng tác động vào 
tâm hôn, thâm vào tận căn côt của môi người. 


6. Ánh hưởng Jataka tại Міёр Điện 


Ó Міёр Điện, vô cùng phổ biến từ thé ky ТУ-ХШ là một phiên bản hiện đại 
của Naradsjataka. Naradajataka được đồng nhất với câu chuyện Bác Đại trí 
Narada Kassapa, só 8545. Mặc dầu, câu chuyện thu hút sự chú y của những 
học giả ngang qua nghệ thuật điêu khắc và kiên trúc, nhưng сап ghi nhận răng 
câu chuyện tiền thân này còn được các bia ký đương thời dẫn chiếu tới. Ngoài 
ra, vê mặt văn học phải ké tới một bộ chuyện tiền thân có tên là Paðñãsajãtaka 
(Năm mươi Chuyện Tiên thân) phố bién rộng rãi ở Miễn Điện được xem là hoa 
trái của quá trình địa phương hóa.® Lịch sử Phật giáo Miễn Điện cho chúng ta 
biết răng khoảng thời gian 1054-58, Vua Anuruddha (Miễn Điện) chiếm được 
Thaton, thủ đô của người Mon, đã giải vua người Mon là Makuta về Pagan, 
cùng mang về các phiên bản Тат tạng Thánh điển, nhiều nhà Sư và nghệ nhân. 
Bản tường thuật xưa nhất của người Mon về tập Jātaka lớn được đê cập trên bia 
ký Makuta s Pandit được tìm ду ở chùa Schwezagon, Thaton.®4 


DI sản văn hóa vật thê và phi vật thé liên quan đến Jataka © Miễn Điện 
bao gòm hầu hết những hình thái nghệ thuật biểu đạt cô đại gòm có bia đá, 
kiến trúc, điêu khắc, tượng đất nung, bích họa. Nôi bật có khi là những pho 
tượng đất nung, có khi là những bức bích họa về toàn bộ 560 Jataka. Ví dụ, 

“Chuyện không lỗi lâm” (Араппакајаїака, só $1) và “Chuyén bác Hiên 
trí Mātaùga” (Matangajataka, só $497) ở chùa Ananda, xứ Kyanzittha; 
Matangajataka (só $497) ở chùa Đông Тау Рейка; Chuyện lộc vương Rohanta 
(Rohantamigajataka, sô §501) ở chùa Gubyauksyl xứ Муіпрарап; “Chuyên 
vân đáp của vị thiên” (Devatapañhajataka, só §350) ở chùa Abeyadanä, 
Chuyện Trưởng lão Samiddhi ` (SamiddhijataRa, sô 9167), “Chuyén con vet 
Radha ” (Radhajataka, só 8198) ở chùa Pyatsa Shwe và “Chuyện lộc vong 
Rohamta ` (Rohantamigajataka, sô §501) ở chùa Mingalazedi. Tập Jataka này 
không những được biêu đạt băng nghệ thuật điêu khắc hay bích họa mà còn 
kèm theo những đoạn kinh văn, cụ ё như Samiddhijataka dẫn chiếu tới câu 
chuyện vị Thánh giả là một án sĩ; trong Radhajataka - Ngài là một loài két, và 
trong Rohantamigajataka - vị Phật tương lai là một con nai vàng.3° 


82 Sdd. tr. 20. 
8 54. tr. 12. 
84 Sdd. tr. 20. 
85 Sdd. tr. 20. 
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7. Ảnh hưởng Jataka tại Tích Lan 


Khi Ấn Độ là vùng đất phát tích để tập Jataka dàn dân hình thành và đạt 
đến chuẩn mực Thánh điển thì Tích Lan là vùng đất phong nhiêu ké thừa, góp 
phân cho truyền thống Jataka được giữ gìn và phát huy cao nhất. Về phương 
điện văn học, như đã được trình bày, toàn bộ tập Jataka trong Thánh điển Phật 
giáo hiện nay vốn là tập kinh tiếng Pali được truyền sang đất nước Tích Lan, 
rồi được dịch toàn bộ sang tiếng bản địa Sinhalese trừ phân kệ tụng; sau đó, lại 
được dịch ngược trở lại tiêng Pali và trở thành tập Jataka mà chúng ta đang có. 
Vì vậy, phân kệ tụng trước và sau khi dịch, lần một và lån hai, đêu không thay 
đôi nhưng phần văn xuôi có khác. Khả năng xảy ra gần như đương nhiên vì 
trong диа trình của hai lần dịch như vậy һап là đã có nhiều cải biến, thêm thắt, 
thậm chí là biên tập lại toàn bộ. 


Về phương diện quảng bá, cũng như các nước Nam Á và Đông Nam Á 
khác, dưới ảnh hưởng sâu đậm của lý tưởng Bô-tát, người ta thường thấy những 
câu chuyện tiên thân tại các ngôi chùa ở Tích Lan được biêu đạt bằng hình thức 
này hay hình thức khác. Không những ở các đô thị lớn, những cộng đồng dân 
cư tập trung đông đảo mà ngay cả ở những vùng nông thôn, làng mạc vẫn có 
những nhà Sư đứng ra chủ trương, dẫn dắt và tạo cảm hứng dé các họa sĩ, nghệ 
nhân địa phương biểu đạt hình tượng những vị Bô-tát từ truyền thống Jataka, 
cũng có trường hợp các Tăng sĩ tự tay thực hiện.” Những điều trên làm cho 
chúng ta không cảm thấy ngạc nhiên khi biết răng Pháp Hiên, một trong những 
nhà chiêm bái vượt qua cung đường ngàn dăm từ Trung Hoa đến Tích Lan vào 
năm 400 đã mục kích tại chùa Abhayagiri (Vô Ủy Son), ngôi chùa thờ Xá-lợi 
răng Phật, 500 thân tướng mà vị Bô-tát từng tái sanh trong tiên kiếp. Pháp Hiển 
ân tượng nhất là vị Bô-tát trong thân tướng một tia chớp, một con voi chúa và 
một con nai.š Số lượng lớn những bản thảo Jataka năm гаі rác nơi này nơi kia 
khắp đất nước Tích Lan là một chỉ dâu cho thấy độ phố biến của truyền thông 
Jafaka. Ngày nay, những chùa chiên, tự viện ra công biên chép và in ân Jataka 
cũng như kinh điển nói chung, đã góp phân đáng Кё vào việc nâng cao thói quen 
đọc sách của người dân.°? 


8. Ánh hưởng JZ/aka tại Thái Lan 
Có một khoảng cách địa lý nhất định đôi với đất nước Ấn Độ so với Tích 
Lan và Miên Điện, cho nên việc Thái Lan phát triên Јаѓаќа dưới hình thức phù 


86 Ngài Devaragampola Silvatanna nổi tiếng với những bức tranh vẽ tại tỉnh xá Malvatu và tinh xá 
Degaldoruwa ở Kandy (Tích Lan). 

87 500 thân tướng của vị Bằ-tát có mặt trong đám rước Xá-lợi răng Phật đến tinh xá Abhayagiri vào thế 
ky V. Xem Oskar von Hiniber, 4 Handbook of Pali Literature (New Delhi: Munshiram Manoharlal 
Publishers Pvt. Ltd, 1996), p. 57. 

8 E. В. Cowell (ed.) The Jataka or Stories of the Buddhas Former Births (New Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. 1895), tr. xxii. 


° G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), р. 21. 


DẪN LUẬN CHUYÊN TIỀN THÂN # Іхххііі 


điêu trễ hơn. Tuy nhiên, truyền thông Jataka Thái Lan vẫn có độ phong phú 
đáng kề từ thé kỷ XIV. Hàng trăm bức phủ điêu biểu đạt những phân cảnh của 
các câu chuyện tiên thân được dùng đê trang trí cho những ngôi chùa nồi tiếng 
ở nhiêu noi,” nôi trội là xứ Sukhodaya vào thé kỷ XIV.” Hầu hết nội dung của 
những bức phù điêu ấy đều dựa vào Laliavistara Sūtra, một tác phâm thiêng 
liêng bậc nhất viết băng ngôn ngữ Sanskrit thuộc hệ kinh điển Phương quảng 
của Phật giáo Phát triển.” Sau khi Thánh điển Phật giáo đã hoàn thành, chúng 
ta biết răng văn học Jataka vẫn tiếp tục phát triển với những tập Jataka thời 
hậu Thánh điền, cụ thê như bộ PaZñãsajãtaka mà cả ba nước Thái Lan, Lào và 
Campuchia cùng nhau chia sẻ, trong đó đáng chú ý là Suđhanajãtaka (sô 2).” 
Câu chuyện này được học giả Louis Finot nhắc đến trong bài viết “Recherches 
sur la Littérature Laotlenne” (Nghiên cứu Văn học Lào) do Viện Viễn Đông Bác 
Сб Hà Nội xuất bản năm 1917. 

Ở Đông Nam А, trong tác phám La Version Móne du Narada Jataka (Ban 
dịch tiếng Móne của Bồn sanh Nārada), xuất bàn ở Saigon năm 1954, Pierre 
Dupont đã đề cập đến một phiên bản mới của Nāradajātaka (phiên bản Pali cô 
điền là Mahanaradakassapajataka, sô 8545), một trong 10 câu chuyện làm nên 
Mahanipatajataka. Đó là những câu chuyện rât phô. biên ở Miễn Điện từ thế ký 
IV-XII và được chuyên tải thông qua nghệ thuật kiến trúc уа điêu khắc; chúng 
còn được những bia ký thời đại ау dë cập đến. Сап ghi nhận rằng Pagan, kinh 
đô của Miễn Điện từ thé ky XI-XII là nơi mà hâu hết dâu vết của Phật giáo 
Mon được tìm thây, cụ thể là những bia ký bên cạnh các di tích kiên trúc và điêu 
khắc, tượng đất nung và bích họa. 


9. Ảnh hướng Jñfaka tại Lào 


Trong nên văn học Pali ở Lào lại có thêm một tập Jataka bản địa được xem là 
hoa trái của quá trình giao thoa tiếp biến thậm chí là hòa vào nhau giữa văn hóa 
Phật giáo và văn hóa dân gian Đông Nam Á. Sự thật, đa phần những câu chuyện 
trong tập Jataka ây hầu như đêu do chê tác mà có nên độ chính thông tông truyền 
rất hạn chế khi so với tập Jataka trong Thánh tạng. Tuy nhiên, điều ây không làm 
giảm sút giá trị của nhận thức răng những câu chuyện ây đã là thành tó quan trọng 
của nên văn Пос dân gian và có vai trò vô cùng mật thiết trong việc định hình 
phong thái sóng cho người dân cũng như xây dựng một thê giới quan, vũ trụ quan 
cho những cộng đồng dân cư nơi mà tập Jataka ây lưu hành. 


% Xứ Java (Indonesia) vào thế kỷ IX, xứ Pagan (Miền Điện) vào thé kỷ ХШ. 

?! Bimala Churn Law, A History of Pali Literature (Varanasi: Indica Books, 1933), р. 279. 

2 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), р. 278. 
°з Đó là di bản của “Chuyện đôi ca thân Canda” (Candakinnarījātaka, số $485). 

% H. Saddhatissa đã trình bày trong bài viết: Pali Literature from Laos (Nên văn học Pali từ đất nước 
Lào)” đăng trong tuyên tập Studies in Pali and Buddhism (Nghiên cứu Pali và Phát giáo), А Memorial 
Volumn in Honor of Bhikkhu Jagdish Kashyap, ed. by A. X. Narain (New Delhi: B. К. Pub. Corp., 1979). 
95 G. P. Malalasekera (ed.), Encyclopaedia of Buddhism, vol. VI (Government of Sri Lanka, 1996), р. 21. 
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10. Ảnh hướng Jataka có tầm châu lục 

Một câu chuyện tiên thân thi vị, “Chuyện con tho” (Sasajataka, số 3 16) có 
độ phô biên hay độ trùng hợp đáng kinh ngạc. Một con thỏ hiên trí đã nhảy vào 
đông lửa đê tặng thân thê của mình cho người khách: 

“Вау са hông tôi đã gọn mang... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê khi Ngài trú tại Kỳ Viên vé sự cúng dường 
vật dụng cho các Tỷ-kheo. 

Một người chủ đất nọ tại Xá-vệ cung cấp đủ mọi thứ cân thiết cho Tà äng 
đoàn, đứng dâu là đức Phật. Ông ta dựng mỘi cái rạp ở trước cửa nhà ông rôi 
mời các Tỷ-kheo cùng đức Phật là vị dán đầu, đến ngôi vào chỗ trang nghiêm 
đã chuẩn bị săn và cúng dường các vị đủ mọi thức ăn cao lương thượng hạng. 
Ong con nói: 

— Ngay mai, xin quy vị trở lại. 

Ông khoản đãi họ trọn một tuân và đến ngày thứ bảy, ông dâng cúng đức 
Phát cùng năm trăm vị Tỷ-kheo của Ngài du mọi thứ vật dụng cân thiết. Vào 
сибі bữa tiệc, bác Đạo suw nói lời tùy hý công dtc: 

— Này cư sĩ, ông tạo sự thỏa lòng mãn y do sự bó thi này, thật là đúng lý. 
Vì đáy là một truyền thông của hàng trí giả ngày xưa, những vị đã hiên cả thân 
mạng mình cho bát cứ kẻ hành khát nào mà họ gặp, họ còn cho những kẻ аду ăn 
cả thịt của chính họ nữa. 

Rôi do thỉnh câu của gia chủ, Ngài kê một chuyện đời xưa. 

Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra là một con 
thỏ sông trong một khu rừng. Một phía rừng này là chân một ngọn núi, ở phia 
kia là một con sông và б phía thu ba là một ngôi làng biên địa. Thỏ có ba bạn: 
Một con khi, một con chó rừng và một соп rái са. Bôn соп vật Khôn ngoan này 
sóng với nhau, môi con săn tìm thức ăn của mình trong một khu riêng biệt và 
đến chiêu tôi, chúng đến họp lại với nhau. Thỏ rất thông tuệ, có tài khuyên du, 
thường thuyết chân lý cho ba bạn kia, dạy các bạn йу nên bó thí, nên tuân hành 
luật đạo duc và giữ gìn ngày trai giới. Chung đêu tiếp thu lời khuyến dụ ấy và 
mỗi con đến trú ở chó riêng của mình trong khu rừng ấy. 


Thời gian trôi qua, một hôm Bô-tát quan sát bầu trời, nhìn mặt trăng và biết 
răng hôm sau là ngày trai giới liên dặn ba bạn kia: 

— Ngày mai là trai nhật. Cả ba bạn hãy thực hành giới luật và giữ gìn ngày 
trai giới. Аі tỏ ra kiên định trong việc thực hiện đạo đực thì việc bô thí sẽ mang 
lại cho vị йу kêt qua xứng dang. Thê thì Аё có kẻ nào đên xin bạn, bạn hãy cho 
họ ăn băng chính thức ăn của Бап. 

Tất са đêu đồng у, rôi ai пау về chỗ của mình. Tờ mờ sáng hôm sau, rái са 
ra di tìm môi, xuông tói bò sông Hang. Вау gio, có một người danh са băt được 
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bảy con cá hông, xâu cả vào тбї sgi máy rôi đem chôn chúng dwói cát trên bò 
sóng. Sau dó, ông ta lai xuóng sóng 22 bắt thêm cá. Rái cá đánh hơi được máy 
con cá đang được chôn vùi kia, liên bói cát lên, trông thấy cá liên lôi ra và kêu 
lớn lên ba lân: 


— Cá của ai đáy? 

Không thấy chủ nhân đâu, nó liên lấy răng căn xâu са áy mang vào rừng 
đem về đề vào nơi nó ở, định sẽ ăn vào lúc thích hợp. Thé rôi nó nằm хибпе suy 
nghĩ. “Minh thật đạo hạnh quá!” 

Con chó rừng cũng ra йі kiếm thức ăn và tìm thấy trong túp lêu của một 
người trông coi đông ruộng hai xiên thịt nướng, một con răn môi và một lọ sữa 
đóng. Nó kêu lớn lên ba lân: 

— Các thứ này của аі dây? 

Sau đó không пау аі là chủ nhân, nó tròng dây vào có mang cái lọ, dùng 
răng căn con rắn mối và hai xiên thịt mang về cát vào hang của nó. Nó tự nghĩ: 


“Vào lúc thích họp, ta sẽ ăn các thứ пау.” Rôi nó năm xuống, suy nghĩ vừa rôi 
nó giữ đạo hạnh thát tôt. 


Con khi cũng vào trong lùm cây, мот một cành xoài rồi mang lên cất vào 
khu của nó trong rừng, định sẽ ăn các trải xoài ây vào lúc thích hợp. Rồi по 
năm xuông, suy nghĩ nó đã giữ đạo hạnh thát đúng. 

Còn Bô-tát vào lúc cân, ra ngoài định ăn dot non trên bãi có kusa và trong 
lúc nằm trong rừng, ngài chợt nghĩ. “Та chăng có dâu, chăng có cơm, chắng 
có các tht nhu thế. Nếu có ai đến đáy хіп ta, іа dâu có thể lẫy có mà cho họ 
được. Nếu có người hành khát nào дёп với ta, ta sẽ cho người ду thịt của chính 
іа уйу.” Sự biêu lộ đức hạnh sảng ngời ау làm cho chiếc ngai băng сат thạch 
trăng của Thiên chủ Đê-thích nóng lên. Đê-thích quán tưởng và khám рћа ra 
duyên cớ, rôi quyết định thử lòng con thỏ chúa này. Trước hết, Thiên chủ giả 
làm một Bà-la-môn đến đứng gân nơi ở của con rdi cá. Ваі cả hỏi tại sao ông 
đựng đó, ông đáp: 

— Này hiên giả, tôi vừa nhịn đói giữ trai giới, nếu có được thứ gì dé ăn, tôi 
sẽ hoàn tát mọi bón phận của một đạo sĩ. 

Rai ca Hỏi: 

— Tốt lắm, tôi sẽ cho ngài thức ăn. 

Rôi nó đọc bài kệ đâu để nói với Đê-thích: 

Вау са hông tôi дй gọn mang, 

Từ dòng nước cả của sông Hang, 
Ва-Іа-тдӧп hỡi, ăn cho thỏa, 

Và ở lại dây chôn núi ngàn. 
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Vi Bà-la-môn bao: 

— Hãy để đến ngày mai rôi tôi sẽ tính. 

Rôi ông đến với con chó rừng. Khi được hỏi vì sao ông dtng dó, ông cũng 
trả lời như trước kia. Chó rừng cũng săn sàng hứa tặng ông đồ ăn và поі Với 
ông băng bài kệ thứ hai: 

Người coi đồng dành thức ăn tôi, 
Bình sữa kia, răn môi nữa đáy, 
Và hai xiên thit nướng пау, 

lôi đáy trót dại lây ngay ау та. 
Có bao nhiêu tôi đà tặng dây, 
Bà-la-môn, xin hãy ăn thôi! 

Nêu ngài hạ cô đên nơi, 

Rng này ở lại cùng tôi môt hồi. 

Vị Bà-la-môn Бао: 

– Hãy để đến mái rôi tôi sẽ tính. 

Rôi ông đến với con khi. Khi được hỏi vi sao Ông đựng đó, ông cũng trả lời 
nhu trước. Khi săn sàng cho ông dó ăn và nói với ông bài kệ thứ ba: 


Dong nước lạnh với cành xoài mong, 
Chón rừng xanh ғор bóng yên lành, 

Để ngài vui hưởng, săn dành, 

Nếu ngài thỏa ý, rừng xanh nương mình. 

Vi Bà-la-môn bảo: 

— Hãy để đến mai rôi tôi sẽ tính. 

Rôi ông đến con thỏ rừng tỉnh khôn. Khi được hỏi vì sao ông đứng đó, ông 
cũng trả lời nhu trên. Khi nghe ông ta muôn gi, Bô-tát rât thỏa y, liên nói: 

— Này Bà-la-môn, ngài đến với tôi dé kiểm đô ăn thì thật là đúng lắm. Hôm 
пау, tôi muôn trao tặng một thứ mà trước đáy tôi chưa bao giờ trao lặng và 
ngài sẽ không phải phạm giới sát sinh. Này băng hữu, khi ngài chất củi và 
nhóm lên một ngọn lửa xong, hãy đến báo cho tôi biết, tôi sẽ nhảy vào trong 
lửa để hiến mạng sống của tôi. Khi thân tôi đã được nướng chín, ngài hãy ăn 
thịt tôi rôi hoàn thành các bón phán đạo sĩ của ngài. 

Rôi thỏ nói với ông bài kệ thứ tu: 

Tôi chăng có thức ăn mè, đậu, 

Cùng gạo сот đê Раи đãi ngài, 

Thịt tôi hãy nướng lửa thôi, 

Nếu ngài sống với chúng tôi chôn này. 


Thiên chủ Đế-thích nghe bảo thê, liên dùng thân lực tạo nên một đồng than 
cháy đỏ rồi đến báo cho Bồ-tát hay, Bô-tát từ chỗ nằm bằng cỏ kusa đứng lên 
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và đến nơi ấy, ngài lắc mình ba lân để nếu có côn trùng vào năm trong bộ lông 
của ngài rơi ra mà thoát chết. 

Rôi để hiến dâng toàn cả thân mình, Bô-tát nhảy vọt lên trong một niêm 
hoan lạc tràn trê. Ngài rơi xuông đông than cháy rực giông như một con thiên 
nga vương giả đáp xuông cụm hoa sen. Nhưng ngọn lửa ійі ngay khi chạm дёп 


những 16 chân lông trên toàn thân ngài giông như ngài rơi vào vùng sương giả. 
Ngài liên hỏi Đềé-thích: 


— Này Bà-la-môn, ngọn lửa ngài vừa nhóm lên giá lạnh quá, nó chẳng làm 
nóng được các lô chân lông trên thân thê tôi. Tại sao thê? 


Dé-thích đáp: 

_— Thưa Hiên giả, ta chăng phải là một Bà-la-môn, ta là Đé-thích, ta đến đây 
đê thứ дис hạnh của ngài. 

Bồ-tát nói: 

— Thưa Đê-thích, không những chỉ riêng ngài mà nếu tắt cả mọi người trên 
thê gian này dên đây dê thứ tôi vê cung cách bó thí như thê kia thì họ cũng sẽ 
không bao giờ tháy răng tôi từ bỏ một ý định bô thi nào. 

Nói xong, Bô-tát thốt lên tiếng reo sảng khoái như tiếng rồng của sư tử. 

Вау giờ, Đê-thích nói với Bô-tát: 

— Này thỏ hiên trí, mong cho đức hạnh của ngài được tỏa sáng muôn đời. 

Rồi Thiên chủ ép mỘI trải núi, lấy nước tinh từ dó ra mà vẽ hình một con thỏ 
trên mat trăng. Sau khi đặt thỏ vào chó năm băng có non kusa, Thiên chủ quay 
về cung điện của mình ở trên trời. 

Bồn con vật khôn ngoan kia sông hạnh phúc hài hòa bên nhau, giữ tròn giới 
luật, tuân hành các ngày trai giới, rôi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 

San khi kế xong pháp thoại này, bậc Đạo sư tuyên thuyết bón chân lý. О 
phán kêt thúc bón chân lý, người gia trưởng йй cung dường các vật dụng cán 
thiết cho các Tỷ-kheo kia đặc qua Dự lưu, và bậc Đạo sw nhán diện tiên thân: 

— Вау giờ Ananda là con rái cá, Mục-kiên-liên là con chó rừng, Xá-lợi-phất 
là con khi, còn Ta là con thỏ hiên trí åy.” 

Câu chuyện hào sảng này chứa đựng những chỉ tiết gây phán chân tâm hồn, 
vừa hoành tráng vừa thi vị. Dë kỷ niệm hành động hy hiên bản thân của chú 
thỏ, Vua trời Đê-thích đã пһас một hòn núi lên làm bút và vẽ hình ảnh của chú 
thỏ lên vâng trăng. Những người Phật tử Kalmuks, một trong hai sắc dân lớn 


nhật của người Mông Cô, đã gin giữ thân tích này với tên gọi: “Thỏ ngọc vàng 
trăng.” Câu chuyện “Thỏ ngọc” này không chỉ phố biến rộng khắp một vùng 


% T. W. Rhys Davids đề cập chuyện này trong tác phẩm Buddhism (London: Society for Promoting 
Christian Knowledge, 1890). 
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địa lý bao la bao gòm những đất nước và khu vực lớn nhỏ như Ап Độ,” Tây 
Tạng, Miễn Điện và Nhật Bản mà còn lan tỏa sang Trung Hoa và trở thành một 
nét văn hóa cơ hữu, đặc sắc của đất nước tỷ dân ây. Không dừng ở đó, chú thỏ 
trên vâng trăng còn lan xa đến Âu Mỹ. Chắc chắn, Phật giáo Đại thừa dưới dạng 
những câu chuyện sẽ tiếp tục là nguôn dưỡng chất thánh thiện, cao siêu và trác 
tuyệt, tạo nên tảng cho mặt băng đạo đức và lòng hy hién nơi những tâm hồn 
hiên thiện và thanh lương. 


УІ. PHIÊN BẢN ЈАТАКА ТІЁМС VIỆT 
1. Đề bản của JZ/aka tiếng Việt 

Tập Chuyện Тіёп thân (2 quyên) trong bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam này, mang sô hiệu 06-07, được HT. Thích Minh Châu và cư sĩ Nguyên 
Tâm — Trần Phương Lan dịch từ tiếng Pali và tiếng Anh sang Việt ngữ. Các 
ân bản tiếng Pāli này đều được PTS ấn hành.* Hòa thượng chỉ dịch 120 câu 
chuyện đầu từ tiếng Pali và cư sĩ Nguyên Tâm — Trần Phương Lan dịch các câu 
chuyện còn lại từ bản tiếng Anh. Phần dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu, 
như Lời giới thiệu của Hòa thượng đã nói, là không dịch phân eyyäkaranä, tức 
phân giải thích bài kệ hoặc các danh từ trong câu chuyện quá khứ. 

Cũng cần đề cập ở đây, bản Jataka băng tiếng Pali của PTS do V. Fausböll 
biên tập đâu tiên với tựa dé: The Jataka Together with Its Commentary Bring 
Tales of the Anterior Births of Gotama Buddha (Jataka kết hợp với Chu giải 
mang lại những câu chuyện về tiên thân của đức Phật Gotama) gồm 6 tập, 
được PTS xuất bản tại London từ năm 1877-96. Ấn bản này có sự khác biệt rất 
lớn với án bản Tích Lan và CST, vì gom chung Chánh tạng (Mñla) và Chú giải 
(Atthakatha) thành một bản như chúng ta đang thây trong TTTDPGVN, trong 
khi đó, bản Jataka thuộc Chánh tạng của Tích Lan và CST chỉ có các câu kệ 
уа Các phân còn lại như câu chuyện hiện tại, câu chuyện quá khứ, giảng giải 
các danh từ, giảng rộng nội dung bài kệ, v.v... được trình bày trong Chú giải.°? 

Т. W. Rhys Davids đã dịch hai tập đâu sang tiếng Anh với tựa đề: Buddhist 
Birth Stories (Những chuyện tiên thân Phật giao), được PTS xuất bàn năm 
1880. Sau đó các học giả К. Chalmers, W. Н. D. Rouse, Н. T. Francis, К. A. 
Neil, E. B. Cowell lần lượt dịch sang tiếng Anh, và E. B. Cowell biên tập thành 
6 tập với tựa đề: The Jataka or Stories of the buddha 5 Former Births, được 
PTS xuất bản tại London từ năm 1895-1913. Trong bản tiếng Anh này, các dich 


37 Đây là câu chuyện có niên đại tiền Phật giáo. Xem Maurice Winternitz, History of Indian Literature, 
vol. II (Delhi: Motilal Banarsidass, 1983), p. 145. 

% Jātaka, 6 vols., ed. by V. Fausböll (London: PTS, 1877-96); The Jataka or Stories of the Buddha 5 
Former Births (A Translation of the Jataka), 6 vols., tr. by R. Chalmers, W. H. D. Rouse, H. T. Francis, 
R. А. Меп, E. B. Cowell, and ed. by E. В. Cowell (London: PTS, 1895-1913). 


? Ngoại trừ câu chuyện 536, Chuyện chim chúa Kunala, trong bản Tích Lan và CST vừa có văn xuôi 
vừa có bài kệ. 
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giả chuyên dịch từ Pāli sang Anh ngữ cũng lược bỏ bớt phần giải thích các danh 
từ và nội dung của bài thi kệ, tức là bỏ phần Veyyãkaranä. 
2. Ап bản Jataka tiếng Việt hiện nay 

Trong quá trình nhuận sắc lại bản dịch tiếng Việt, Ban Biên tập có tham 
khảo bản Jataka trong Chánh tạng và Chú giải của ân bản Tam tạng do Tăng- 
già Phật giáo Theraväda kết tập lần thứ 6 (Chaffha Sañgayana Tipitaka) tại 
Miễn Điện. Ấn bản này được Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu 
Thiền quán) tại Ап Độ biên tập và đăng tải tại tipitaka.org rất phô biến trong 
0101 học ола ngày пау. 

Về bản dịch Chuyện Tiên thân trong án bàn ТТТРРСҮМ, Ban Biên tập 
thông nhất giữ nguyên bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu và cư sĩ 
Nguyên Tâm — Trân Phương Lan, đánh số kệ theo thứ tự mặc ước trong Chánh 
tang CST, đồng thời bô sung trên 600 bài thi kệ (dịch trên 100 bài kệ, tách kệ đã 
dịch theo bản С$Т trên 100, và chuyển thi kệ từ văn xuôi đã dịch trên 400 bài). 

Một sô dữ liệu khác trong bản dịch Việt cũng được điều chỉnh đúng theo 
Chánh tạng và Chú giải Jataka của CST. Tuy nhiên, tiêu dé và các chữ dùng 
trong bản này cũng viết theo PTS và ghi chú sự khác biệt giữa chúng với bản 
CST và án bản Tích Lan trong Phụ lục 4. 

Tất cả sự nỗ lực của chư vị Trưởng lão, dịch giả tiên bỗi và Ban Biên tập 
ngày nay đều hướng đến sự hoàn thiện bộ Tam tang Thánh điền Phật giáo Việt 
Nam như hàng triệu trải tim người con Phật Việt Nam trong nước và nước ngoài 
hăng mong đợi. 


Сап bút, 
Mùa An cư kiết hạ PL. 2565 — DL. 2021 
TT.TS. Thích Minh Thành 
(Đông Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam) 
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CHUYÊN TIÊN THÂN 
(JATAKA) 


CHUONGI 
MỘT KỆ 
(EKANIPA L4) 


L PHẨM KHÔNG LÕI LAM 
(APANNAKAVAGG4) 


§1. CHUYÊN KHÔNG LÕI LÀM (Apannakajataka) (J. 1. 95) 

Có những người nói lên... 

Đức Thế Tôn khi ở tinh xá Kỳ Viên, gần Xá-vệ, đã thuyết pháp thoại này. 
Vì ai, pháp thoại này được đề cập? Vì năm trăm người bạn của vi triệu phú 
Anãäthapindika (Cấp Cô Độc) đều là đệ tử ngoại đạo.) 

Một ngày kia, vị triệu phú Cấp Cô Độc đem năm trăm người bạn của 
mình, đều là đệ tử ngoại đạo, cho mang theo nhiều vòng hoa, hương thơm, dầu 
hương cùng dâu thắp, mật ong, mật mía, vải và áo choàng, đi đến Kỳ Viên dành 
lễ Thế Tôn, cúng dường Ngài các vật liệu như: Vòng hoa, v.v... phân phát cho 
chư Tăng dược phẩm trị bệnh và vải mặc. Làm xong việc ау, ông ngôi xuống 
một bên và tránh sáu tật xấu trong lúc ngôi. 


Cũng vậy, các đệ tử ngoại đạo đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên gân 
ông Cấp Cô Độc, nhìn lên gương mặt đức Bôn sư chói sáng như trăng rằm, vẹn 
toàn các tướng tốt chính và phụ; nhin lên Phạm thân tỏa ánh sáng rộng một sài 
và nhìn lên hào quang rực rỡ của đức Phật, những hào quang phóng ra như thể 
từng đôi vòng, từng cặp mội. 

Rồi giống con sư tử trẻ rồng như sâm động ở thung lũng Đỏ, như mây bão 
tố trong mùa mưa, như sông Hàng thiên giới (dải thiên hà) ào ào đỗ xuống và 
như đan dệt một chuỗi châu báu; tuy vậy, với một Phạm âm đây đủ tám phần 
tuyệt hảo, ky diệu làm tai thích thú, Ngài thuyết pháp cho họ, một pháp thoại 
địu ngọt và chói sáng với nhiều vẻ đẹp khác nhau. 

Họ nghe bậc Đạo sư thuyết pháp, tâm được tịnh tín, liên đứng dậy dành 
lễ bậc Đạo sư, phá vỡ pháp quy y ngoại đạo, rồi quy y Phật. Từ đấy, họ luôn 
! Chỉ cho các trường phái, các dị giáo thời bấy giờ, gồm có 6 trường phái lớn của 6 đạo sư: Puräna 


Kassapa, Makkhali Gosala, Ајќа Kesakambala, Kakudha Кассауапа, Sañjaya Belatthiputta và 
Nigantha Nãthaputta. Xem D. I. 47, Samaññaphalasufta (Kinh Sa-môn quả), sô 2. 
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luôn đi đến tinh xá với ông Cấp Cô Độc, tay cầm hương thơm, vòng hoa, v.v... 
nghe pháp, bó thí, trì giới và thọ bát quan trai giới. 

Rôi Thế Tôn từ Xá-vệ lại đi đến Vuong Xá. Trong thời gian Như Lai đi 
văng, họ phá vỡ pháp quy y Phật. Rôi họ lại quy y ngoại đạo, trở lui nguyên 
trạng của họ. Sau bảy, tám tháng, Thế Tôn vê lại Kỳ Viên. Ông Cấp Cô Độc 
đem năm trăm người bạn đồng | tu đi đến yết kiến bậc Đạo sư, cúng dường Ngài 
VỚI hương thơm, v.v... đảnh lễ rôi ngôi xuông một bên. Họ cũng đảnh lễ đức Thế 
Tôn và ngôi xuống một bên. Ông Cấp Cô Độc báo cho Thé Tôn biết, sau khi 
Ngài ra đi, họ phá vỡ pháp quy y đã thọ, chấp nhận quy y lại pháp ngoại đạo, 
trở lui nguyên trạng của họ. 

Mở miệng như hoa sen của Ngài như mở hộp châu báu đầy những hương 
thơm sai biệt, thơm với hương thơm chư thiên, do uy lực nói lời chơn thực trải 
vô lượng ức kiếp không gián đoạn, Thê Tôn phát ra âm thanh diu ngọt và hỏi: 

— Này các nam cư sĩ, có thật chăng các ông đã phá vỡ tam quy và di theo 
quy у ngoại đạo? 

Khi không thể che giấu, họ thú nhận: 

— Thật vậy, bạch Thé Tôn. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này các cư sĩ, không có một chỗ nào, dưới từ đáy địa ngục, trên cho đến 
chư thiên, không có một chỗ nào trong các thê giới vó lượng trải rộng bê ngang, 
không có ai bằng, chớ đừng nói cao hơn đức Phật về những công đức như giữ 
0101, V.V.. 

Rôi Ngài trình bày cho họ những công đức của Ba ngôi báu như đã được 
nói đến trong kinh điển: 

— Này các Ty-kheo, giữa các chúng sanh không chân, hai chân, hay bốn 
chân, Như Lai được gọi là {дї thuong. Néu có những tài sản nào ở đời này 
hay đời sau... Và thật vậy, tối thượng giữa những tín đô... 

Rôi Ngài nói tiếp: 

— Không có một cư sĩ nào, nam hay nữ đã quy y Ba ngôi báu, những ngôi 
báu đây đủ công đức tôi thượng như vậy, phải tái sanh trong các địa ngục, 
v.v... Họ được thoát khỏi sanh vào đọa xứ, họ được sanh vào thê giới chư thiên 
và đắc thiền chứng lớn. Do đó, khi các ông phá vỡ quy y như vậy và đi đến quy 
y ngoại đạo, các ông đã làm một việc sal lạc. 

Và ở đây, dé nêu rõ răng, không có ai đã quy y Ba ngôi báu với sự giải thoát 
tôi thượng lại phải sanh vào đọa xứ, những đoạn kinh này được nói lên: 


Những а1 quy у Phật, Sẽ không đi đọa xứ, 
Tù bỏ thân làm người, Sẽ tràn đây thiên giới. 
Những а1 quy у Pháp, Sẽ không đi doa xứ, 


Từ bỏ thân làm người, Sẽ tràn đây thiên giới. 
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Những ai quy y Tăng, Sẽ không đi đọa xứ, 

Từ bỏ thân làm người, Sẽ tràn đây thiên giới. 
Loài người sợ, hoảng hốt, Tìm nhiều chỗ quy y, 
Hoặc rừng rậm, núi non, Hoặc vườn cây, đến tháp, 
Quy у ây không Оп, Không quy y tối thượng, 
Quy у các chỗ ây, Không thoát mọi khó đau. 
AI quy y đức Phật, Chánh pháp và chư Tăng, 
Ai dùng chánh tri kiến, Thây được bốn sự thật, 
Thấy khô và khổ tập, Thấy sự khô vượt qua, 
Thấy đường Thánh tám ngành, Đưa đến khó não tận, 
Thật quy y an ồn, Thật quy y tôi thuong, 
Có quy y nhu уду, Mói thoát moi khó dau.2 


Вас Đạo sư không chỉ thuyết pháp cho họ như vậy, Ngài còn nói tiếp: 

— Này các nam cư sĩ, pháp hành niệm Phật, pháp hành niệm Pháp, pháp 
hành niệm Tăng đem lại Dự lưu đạo, Dự lưu quả, Nhất lai đạo, Nhất lai quả, 
Bắt lai đạo, Bắt lai quả, A-la-hán đạo, А-1а-һап quả. 

Sau khi Ngài thuyết pháp cho họ với nhiêu phương thức, Ngài nói: 

— Với sự phá vỡ quy y như vậy, các ông đã làm một việc sai lạc. 

Và ở đây, sự đem lại các Dự lưu đạo, Dự lưu quả, v.v... cho những ai hành 
trì niêm Phật, v.v... cần phải được nêu rõ với những đoạn kinh như sau: 

— Này các Ty-kheo, có một pháp, néu được tu tập và được làm cho viên 
mãn, đưa đến hoàn toàn yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. Thé nào là một pháp? Chính là niệm Phật, v.v... 

Như vậy, Thế Tôn với các phương tiện khác nhau, thuyết giảng cho các nam 
CU si: 

— Này các nam cư sĩ, cũng vậy, trong thời quá khứ, những ai cháp chăt tà 
luân, châp chặt điên đảo luận, nghĩ răng: Cái gì không phải là chỗ quy y, lại 
xem là chỗ quy у chân thật, những người ây sẽ bị quỷ dạ-xoa ăn thịt trong cảnh 
sa mạc, chỗ trú của phi nhân và bị lâm vào đại nạn. Còn những ai chấp chặt sự 
thật vô hy luận, chấp chặt pháp tối thượng, chấp chặt pháp không điên đảo thì 
trong cảnh sa mạc ây, họ đạt được yên ôn, an toàn. 


Khi nói đến đây, Ngài im lặng. Rồi gia chủ Сар Cô Độc từ chỗ ngòi đứng 
аду, đảnh lễ Thế Tôn, tán thán Ngài với hai tay đặt trên đầu và thưa như sau: 


— Bạch Thế Tôn, nay thật rõ ràng cho chúng соп thấy trong thời hiện tại, 
những người nam cư sĩ ấy, sau khi phá vỡ pháp quy y tôi thượng đã rơi vào rừng 
гат tà luận. Nhưng trong quá khứ, đại nạn của những ai chấp chặt tà luận tại 
sa mạc, chỗ trú của ‚рм nhân và sự yên бп an toàn của những người châp chăt 
pháp vô hý luận, đôi với chúng con đang bị che lâp, chi rõ ràng đôi với Ngài. 


2 Xem DA. у. 188-92. 
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Lành thay, nếu Thế Tôn như thé khiến mặt trăng tròn mọc lên, làm sáng tỏ sự 
kiện này cho chúng соп! 

Rôi Thé Tôn nói: 

— Này gia chủ, chính vì mục đích loại bỏ các nghi nan ở đời, nhờ sự thực 
hành trọn vẹn mười Ba-la-mật trải vô lượng kiếp mà Ta chứng đắc Nhất thiết 
trí. Hãy cân thận lăng tai nghe như thé các ông đang đồ tủy của sư tử vào một 
cái ông bằng vàng! 

Sau khi khích lệ sự chú y của người triệu phú, Ngài nói lên câu chuyện đã bị 
tái sanh che lấp, như mặt trăng tròn được giải tỏa sau khi phá tan đám mây tuyết. 


kkk 


Thuở xưa trong nước Kāsi, tại thành Ва-1а-па1, có vi vua tên là Brahmadatta. 
Khi ду, Bô-tát được sanh trong gia đình thương gia, làm chủ đoàn lữ hành và tiếp 
tục lớn lên, đi chỗ này chỗ kia buôn bán với năm trăm cỗ xe, khi thì đi từ Đông 
qua Tây, khi thì đi từ Tây qua Đông. Tại thành Ba-la-nai, có một người chủ đoàn 
lữ hành khác còn trẻ và ngu si, không giỏi tùy cơ ứng biến. 

Lúc bây giờ, sau khi chất đầy năm trăm cỗ xe với hàng hóa có giá trị lớn, 
Bô-tát sẵn sàng lên đường. Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu 51 kia cũng 
chât đây hàng hóa tương tự trên năm trăm cỗ xe khác, sẵn sàng lên đường. Bò- 
tát suy nghi: “Nêu người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu 51 này đi với ta, với một 
ngàn cỗ xe cùng đi một lần trên con đường thì con đường sẽ không thể chịu nói: 
thật sẽ khó tìm được củi, nước cho đoàn người và cỏ cho các con bò. Hoặc là 
họ, hoặc là ta phải đi trước.” 

Ngài nhắn tin mời người ây đến, trình bày sự việc và nói: 

— Hai chúng ta không thé đi cùng một lần được. Vậy bạn sẽ đi trước hay đi sau? 

Kẻ ấy suy nghĩ: “Nếu ta đi trước, sẽ có nhiều lợi ích. Ta sẽ đi con đường 
chưa bị phá hư, các con bò sẽ ăn со chưa bị động chạm; còn các người nhà ta sẽ 
hái được các ngọn lá nâu cả-ri chưa bị động chạm, nước được trong lặng: và sau 
cùng định giá bán theo sở thích, ta sẽ bán các hàng hóa.” 

Nghĩ vậy, kẻ ấy nói: 

— Này bạn, tôi sẽ đi trước. 

Còn Bò-tát thấy đi sau có nhiều lợi ích vì ngài lý luận như уду: 
“Những người đi trước sẽ san bằng con đường chua được san băng: ta sẽ đi 
con đường đã được họ đi qua. Các con bò của họ sẽ ăn со đã già, đã cứng; các 
con bò của ta sẽ ăn со mới mọc vả ngọt. Người của ta sẽ tìm được các ngọn 
lá nâu cà-ri mới mọc tại chỗ các lá đã được hải di. Tại chỗ không có nước, họ 
phải đào đê lây nước, chúng ta sẽ uông nước trong các giêng được người khác 


Xem Ср. 98, Waffapotakacariya (Hạnh của chim cut con); J. 1. 212, Vaffakajataka (Chuyện chim cut), 
só 835. 
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đào lên. Việc định giá giống như sát hại mạng sóng con người, ta đi sau sẽ bán 
hàng hóa theo giá thông thường đã quy định.” Khi Һау những lợi ích như vậy, 
Bó-tát nói: 

— Này bạn, bạn hãy di trước. 

— Lành thay, này bạn! 

Người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu 51 nói như vậy, rồi cho thăng các cỗ xe, 
ra đi thứ lớp, vượt qua các thôn xóm và bắt đầu đến biên giới sa mạc. Thuở Бау 
бо, сас sa mạc có năm loại: Sa mạc trộm cướp, sa mạc thú dữ, sa mạc không 
có nước, sa mạc phi nhân và sa mạc không có đồ ăn. 


Trước tiên, con đường nào có trộm cướp trú ân, chỗ ду được gọi là sa mạc 
trộm cướp; thứ hai, con đường nào có sư tử, v.v... trú ân, được со1 là sa mạc 
thú dữ; thứ ba, chỗ nào không có nước đề tăm hay dé uống, được gọi là sa mạc 
không có nước; thứ tư, con đường nào có các loài phi nhân (quỷ thân) trú ân, 
được gọi là sa mạc phi nhân; thứ năm, con đường nào không tìm thây các loại 
rễ cây có thé ăn được, v.v... được gọi là sa mạc không có đồ ăn. 


Trong năm loại sa mạc này, có hai loại sa mạc nguy hiểm là sa mạc không 
có nước và sa mạc phi nhân. Do vậy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu 51 ду 
cho đặt lên xe những ghè rất lớn, dó dày nước và bắt đầu di chuyền vào bãi sa 
mạc dài sáu mươi do-tuân này. 


Khi họ đã đi được nửa đường, con quỷ dạ-xoa trú Ở sa mạc nghĩ. ° “Та sẽ làm 
cho những người nảy quăng nước cât Өй, làm cho họ yêu sức, rồi ta sẽ ăn thịt 
{дї cà bọn họ.” Rồi nó hóa hiện một cỗ xe đẹp dë với những con bò mộng trăng 
trẻo, được hộ vệ với mười, mười hai phi nhân tay cầm cung tên, khiên và binh 
khí; nó trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng trắng trên đầu, với tóc 
ướt và áo ướt, ngôi trên cỗ xe ây như một vị chúa té; nó dán bước trên đường 
với các bánh xe dính bùn. Còn đoàn tùy tùng đi trước và di sau, với tóc ướt, 
ао ướt; trang sức với vòng hoa sen xanh và hoa súng; với những bó sen trăng, 
sen đỏ сат tay; nhai những cong sen, củ sen nhỏ giọt nước và bùn. 


Bấy 810, khi gió thói trước mặt, những người chủ đoàn lữ hành theo lệ 
thường ngôi trong cô xe đi trước với những người hâu hạ bao vây йё tránh bụi. 
Khi gió thói đăng sau, họ đi xe phía sau. Nay gió thôi phía trước, do vậy, người 
chủ đoàn lữ hành trẻ đi xe ở phía trước. Con quý да-хоа thấy người ду đến gân, 
liên cho đậu xe ở một bên đường, chào đón một cách thân tình và hỏi đi đâu. 
Người chủ đoàn lữ hành cũng cho đậu xe của mình một bên đường và nói với 
quỷ dạ-xoa: 

— Thưa ông bạn, chúng tôi đi từ Ba-la-nal tới. Các ông trang sức với hoa sen 
xanh và hoa súng, tay cầm hoa sen trăng và đỏ, đang nhai những cọng sen và củ 
sen lâm bùn vừa đi vừa chảy những giọt nước. Vậy phải trên đường các ông di 
có mưa, có những hô ao phủ đây với hoa sen xanh, v.v...? 


Quỷ dạ-xoa nghe hỏi, liên nói lớn: 
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— Này bạn, bạn nói gì vậy? Đăng kia đã hiện rõ đường lăn såm của rừng 
xanh. Từ đó trở đi toàn là rừng, không có gì ngoài nước. Luôn luôn trời mưa, 
ở đó các hó đều ngập; khắp nơi đều có những ao nước đây hoa sen. 


Sau khi nói như vậy và đoàn xe đã đi ngang qua, nó hỏi: 

- Những cỗ xe này đi đâu vậy? 

Họ trả lời: 

— Đi tới chỗ này chỗ kia. 

— Trong mỗi cỗ xe này có hàng hóa gì vậy? 

— Nhiêu loại hàng hóa. 

Rồi khi cỗ xe cuối cùng đi qua chở rất nặng nè, nó hỏi: 

— Trong có xe này chở gì vậy? 

— Chó nước trong ây. 

— Từ chỗ khởi hành cho đến chỗ này, bạn đã mang nước là tốt; nhưng từ chỗ 
này trở đi, không сап phải mang nước nữa, từ phía trước mặt có nhiều nước. 
Hãy đập vỡ các ghè nước dé đi cho thoải mái. 

Và nó nói thêm: 

— Các ông hãy đi, chúng tôi lên đường kéo chậm trễ rôi! 

Rồi nó đi một lát đến chỗ khuất dạng, liền trở về thành dạ-xoa. Người chủ 
đoàn lữ hành ngu sĩ ду, do sự ngu si của minh, nghe theo lời quỷ dạ-xoa, cho đập 
vỡ các ghè, không để dành lại dù chỉ một bụm nước, cứ đồ tất cả và ra lệnh các 
xe đi. Càng đi về phía trước, một giọt nước cũng không со. Bọn họ không được 
uống nước trở nên mệt mỏi. Họ vẫn чер tục đi cho đến khi mặt trời lặn. 

Khi ду, họ tháo dây buộc xe ra, хёр thành một vòng tròn và buộc сас con 
bò vào bánh xe. Chúng không có nước uống. Họ không có cháo, không có cơm, 
nên yếu sức, năm xuông khắp nơi ròi ngủ. Khi đêm vừa xuống, quý dạ-xoa từ 
thành dạ-xoa đi đến, diệt tật cả mạng sóng người và bò, ăn thịt chúng, chỉ để lại 
xương rôi bỏ đi. Như vậy, chỉ vi một người chủ đoàn lữ hành trẻ уа ngu sĩ, tật 
cả đã mắc vào đại nạn, xương cốt của người và vật rải khắp nơi, chỉ năm trăm 
cỗ xe còn đứng yên với đầy đủ hàng hóa. 

Phần Bỏ-tát, đợi từ ngày người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu sĩ ra đi, độ một 
tháng rưỡi trôi qua, với năm trăm cỗ xe từ thành phố ra đi, dân dàn đi đến biên 
giới sa mạc. VỊ ау cho đồ dày nước vào các ghè nước, cho lây thêm nhiều nước 
dự trữ rôi đánh trồng hội họp đoàn người lại và nói như sau: 

— Nêu không hỏi ta thì một bụm nước cũng không được dùng. Có nhiều 
cây độc trong bãi sa mạc, không một ai trong các ngươi được ăn lá, hoa hay quả 
chưa ăn từ trước mà không hỏi ta. 

Sau khi chỉ dạy cho họ như vậy, Bồ-tát mới bắt đầu đi vào bãi sa mạc 
với năm trăm cỗ xe. Khi đi đến gita sa mạc, quỷ dạ-xoa ây hiện hình ra trên 
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con đường của Bồ-tát như cách thức trước. Bô-tát thây nó liên nhận ra ngay 
và suy nghĩ: “Nơi này không có nước và được gọi là sa mạc không có nước. 
Người này có con mắt đỏ, bộ dạng không sợ hãi lại không có bóng chiêu, không 
nghi ngờ gì nữa, người chủ đoàn lữ hành ngu si và trẻ tuói đi trước bị nó xúi 
giục, đã đồ tất cả nước, nên kiệt sức và bị nó ăn thịt cùng cả đoàn tùy tùng. 
Nhưng nó không biết ta có tài trí và khéo dùng phương tiện.” 

Vì vậy, Bô-tát nói to với con quỷ: 

- Ông hãy đi đi, chúng tôi là người lái buôn. Chưa thấy được nước khác, 
chúng tôi không dó nước đã được dự trữ. Chỗ nào thây nước, chúng tôi mới yên 
lòng đồ nước đi làm cho nhẹ các cỗ xe. 


Quỷ dạ-xoa đi một lát đến chỗ khuất dạng, liên trở về thành dạ-xoa. Khi 
dạ-xoa đã di, đoàn người hỏi Bô-tát: 

— Thua ông chủ, những người này chỉ cho thấy đăng kia là dãy rừng xanh. 
Phía ngoài xa khu rừng ау, trời luôn luôn mưa. Họ đội trên đầu những vòng 
hoa sen xanh và hoa súng; họ cầm những bó hoa sen đỏ và trăng: họ hái các củ 
sen và cọng sen; áo bi ướt, đầu bị ướt, họ đi với những giọt nước rơi chảy. Vậy 
chúng ta hãy đô nước đi, khiên cho các cô xe được nhẹ, chúng ta đi mau hơn. 

Bồ-tát nghe họ nói như vậy, liền cho dừng các cỗ xe, họp tât са mọi người 
lại và hỏi: 

‚ — Trong các chú, có ai trước đây nghe nói răng bãi sa mạc này có ao hay 
hô không? 

— Thưa ông chủ, không có ai nghe cả. Vì thé nơi này được gọi là bãi sa mạc 
không có nước. 

— Nay có một só nguòi nói răng: Xa hon dãy rừng xanh đăng kia, trời có 
mưa. Gió mưa có thê thôi xa được bao nhiêu? 

— Thưa ông chủ, khoảng độ một do-tuân. 

— Gió mưa có thé thôi đến chạm thân của một ai trong các ngươi không? 

— Thưa ông chủ, không. 

— Cách xa bao nhiêu, đầu mây có thé thây được? 

— Khoảng độ một do-tuân, thưa ông chủ. 

— Có ai trong các ngươi được thây một đầu mây không? 

— Thưa ông chủ, không có ai. 

— Xa bao nhiêu, ánh sáng chớp có thê thây được? 

— Thưa ông chủ, khoảng bón, năm do-tuân. 

— Có ai trong các ngươi thây được ánh sáng chớp? 

— Thưa ông chủ, không có ai. 

— Tiếng sâm xa bao nhiêu có thé nghe được? 
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— Thưa ông chủ, khoảng hai, ba do-tuân. 

— Có ai trong các ngươi nghe được tiêng sâm? 

— Thưa ông chủ, không có ai. 

— Chúng không phải là người. Chúng là quy dạ-xoa. Dạ-xoa đến và nghĩ: 
“Chúng ta xúi đoàn người dó nước và khi đoàn người yếu sức, chúng ta sẽ ăn 
thịt họ.” Vì người chủ đoàn lữ hành trẻ tuôi và ngu si đi trước không có kinh 
nghiệm thiện xảo, chắc chăn bị chúng xúi đồ nước đi và khi mệt nhọc, họ đã 
bị quy dạ-xoa ăn thịt, còn năm trăm cô xe được để lại đựng dày hàng hóa như 
trước, hôm nay, chúng ta sẽ ау chúng. Dung dó di, ngay cà mót bum nuóc 
cũng phải gìn giữ. Hãy đi tới, càng mau càng tốt! 


Đốc thúc đoàn người của mình di tới, Bồ-tát tiếp tục đi cho đến khi thây được 
năm trăm cỗ xe đây hàng hóa, xương côt của các con bò và đoàn người bât hạnh 
trước rải rác khắp mọi nơi. Ngài cho tháo dây buộc các xe, đặt các xe thành 
vòng tròn, họp lại thành trại, cho đoàn người và bò ăn chiều sớm, rồi sắp các 
con bò năm nghỉ giữa bọn họ. 


Rôi ngài chọn một số người lãnh đạo mạnh mẽ, tự mình đứng canh gác với 
виот сат tay, suót ba canh ban dém cho đến khi rạng đông. Sáng sớm ngày 
kế tiếp, ngài cho làm xong các công viéc cần thiết, cho các con bò ăn, quăng bỏ 
các cô xe hư gãy, lây các cỗ xe vững сһас, quăng bỏ loại hàng hóa Ít có giá tri, 
chất lên hàng hóa có giá trị, đi đến chỗ đã định trước và bán các hàng hóa với 
giá tiền bàng hai ba giá vốn. Sau đó, ngài cùng với đoàn tùy tùng trở về thành 
phố của mình. 
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Câu chuyên châm dút, bâc Бао su nói: 

— Này cư sĩ, như vậy trong thời quá khứ, những ai chấp chặt tà luận phải 
ойр đại nạn. Còn những ai châp nhận sự thật vô hy luận đã thoát khỏi tay các 
phi nhân và đến chỗ mình muốn một cách an toản. 

Sau khi kết hợp hai câu chuyện với nhau, vì mục đích giới thiệu lời dạy về 
sự thật vô hý luận này, bậc Chánh Спас nói bài kệ: 


1. Có những người nói lên, Sự thật vô hý luận, 
Nhưng các hạng người khác, Tuyên bô vê tà luận, 
Kẻ trí biết điêu này, G1ü chặt pháp tôi thượng. 


Như vậy, Thế Tôn day về pháp chân thật vô hy luận này, rồi Ngài nói thêm: 

— Con đường chơn chánh nảy không những đem lại ba thiện sự thành tựu, 
sáu cõi trời ở dục giới, sự thành tựu Phạm thiên giới mà cuối cùng đem đến quả 
A-la-hán. Còn con đường gọi là tà luận đem дёп tái sanh trong bón doa xứ và 
trong năm gia đình thấp kém. 


Tiếp đó, Ngài giảng thêm về bón sự thật với mười sáu hành tướng. Cuối bài 
giảng ду, tât cả năm trăm nam cư sĩ chứng quả Dự lưu. 
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Sau khi thuyét pháp, bậc Đạo sư nêu rõ những bài hoc và Кё hai câu chuyện 
rôi kết hợp chúng. với nhau, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 


— Trong thời ấy, người chủ đoàn lữ hành trẻ và ngu si là Devadatta (Đề- 
bà-đạt-đa), tùy tùng của kẻ ấy là tùy tùng của Devadatta; tùy tùng của người 
chủ đoàn lữ hành hiên trí là tùy tùng của Như Lai, còn người chủ đoàn lữ hành 
hiên trí là Ta vậy. 


§2. CHUYÊN BÀI SA МАС (Jannupathajataka) (J. 1. 106) 

Không mệt mỏi họ đào... 

Pháp thoại này được Thế Tôn nói lên khi Ngài ở Xá-vệ. Vi ai mà Ngài nói? 
Vì một Tỷ-kheo đã từ bỏ tinh tấn. Khi Thê Tôn ở tại Xá-vệ, có một thiện gia 
nam tử trú ở Xá-vệ, đi đến Kỳ Viên nghe bậc Đạo sư thuyết pháp, tâm sanh tịnh 
tín, ау nguy hiểm trong các dục nên xin xuất gia. Sông năm năm chò thọ Си 
túc giới,ˆ người ây học thuộc lòng hai bài tóm tắt, tu tập pháp môn thiền quán, 
nhận lây từ bậc Đạo sư một йё tài thiên quán mà minh ưa thích, rôi đi vào một 
khu rừng. 

Trải qua một kỳ an cư mùa mưa, sau ba tháng, vi ây không thé khởi lên 
một tia sáng hay một quán tưởng рі. Rồi vị ду suy nghĩ. “Bậc Đạo sư dạy có 
bốn hạng người. Trong họ, ta có phải là hạng thấp kém nhật không? Ta nghĩ 
răng không thé có Đạo và Quả cho tự thân ta, vậy ta sông trong rừng làm gì? 
Hãy đi về với bậc Đạo sư, sống để chiêm ngưỡng thân Phật với dung sắc tối 
thượng, dé nghe thuyết pháp dịu ngọt còn hơn.” 

Nghĩ vậy, vị ây trở về Kỳ Viên. Các bạn thân tín nói với vị Ấy: 

—Này Hiên giả, bạn đã nhận được từ bậc Đạo sư một đề tài thiền quán, đã đi 
với quyết tâm thực hiện pháp Sa-môn. Nay bạn lại trở về sông vui thích với hội 
chúng, hay là bạn đã đạt được mục đích tôi thượng của bón phận người xuất gia 
và đã châm dứt tái sanh? 


— Мау các Hiën già, tôi không chứng được cả Đạo lẫn Quả, tự nghĩ mình là 
người không có khả năng nên tôi từ bỏ tinh tán và về đây. 

— Này Hiền giả, bạn đã làm một việc không phải; khi đã xuất gia trong giáo 
pháp của bậc Đạo sư, kiên trì tỉnh tán, bạn lại từ bỏ tinh tân. Hãy đi đến yết kiến 
đức Như Lai, chúng ta sẽ trình bày dé Ngài rõ chuyện này. 

Họ đưa vị này đến gần bậc Đạo sư. Khi Ngài thấy vị ấy, liên nói: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông đem Tỷ-kheo này đến đây ngoài ý muôn của vị 
ây. Người này đã làm gì? 

— Bạch Thế Tôn, Ty-kheo này, sau khi xuất gia trong giáo pháp chơn chánh 
giải thoát như vậy, sau khi thực hành Sa-môn pháp, lại từ bỏ tính tân và trở 
vê đây. 


4 Xem МУ. I. 77ff. 
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Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ду: 

— Này Tý-kheo, có thật chăng ông đã từ bỏ tinh tán? 

— Thưa thật vậy, bạch Thé Tôn. 

— Này Tỷ-kheo, vì sao sau khi xuất gia trong giáo pháp như vậy, ông lại 
không biết sống thiểu dục, tri túc, viễn ly hay tinh tán, lại là người từ bỏ tỉnh 
tân? Ông có biết chăng, thời trước ông là người có tinh tân? Do sự tinh tấn của 
một mình ông mà trong bãi sa mạc toàn cát, đoàn người và đàn bò của năm trắm 
cỗ xe đã được nước uống và sống an lạc. Nay vì sao ông lại từ bỏ tinh tán? 

Với những lời như vậy, vị Tỷ-kheo ấy cảm thấy được khích lệ, sách tấn. 
Nghe nói như vậy, các Tý-kheo thỉnh cầu Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, chúng con đã rõ sự từ bỏ tinh tân hiện nay của vị Тӯ-Кһео 
này. Nhưng thuở trước, do sự tinh tân của một mình người này, trong bãi sa mạc 
toàn cát, các đoàn người và đàn bò đã uống nước và sông an lạc. Câu chuyện 
ây đang còn bị che đậy đối với chúng con, chỉ được rõ ràng với Thế Tôn là bậc 
Nhất Thiết Trí. Hãy nói cho chúng con câu chuyện này! 

— Vậy này các Tý-kheo, hãy lăng nghe. 

Sau khi gợi sự chú ý của các Тӯ-Кһео, Thế Tôn nêu lên rõ ràng sự việc đã 
xảy ra trong quá khứ. 
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Thuở trước, trong khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, nước Kasi, Bó-tát 
sanh ra trong gia dinh chủ đoàn lữ hành thương gia, lớn lên và thường di buôn 
bán với năm trăm cỗ xe. Một thời, Вӧ-(8 đi vào bãi sa mạc toàn cát, đài sáu 
mươi do-tuần, với năm trăm cỗ xe. Trong sa mạc ду, cát rát min, КЫ duoc vóc 
trong năm tay thì nó sẽ chảy xuóng hết. Khi mặt trời mọc lên, cát trở thành nóng 
như đồng than hừng, không thê nào đi lên trên được. Do vậy, những ai đi qua 
bãi sa mạc ду, đem theo củi, nước, dâu, gạo... trên các có xe, chỉ đi ban đêm. 
Khi mặt trời mọc, họ xếp các сб xe thành vòng tròn, làm một cái tàn che trên 
đầu; sau khi ăn xong thật sớm, họ thường ngồi trong bóng mát trọn ngày. 

Khi mặt trời lặn, họ ăn chiều sớm, cát đã nguội, họ cho thắng các сб xe lại 
và ra đi. Đi qua bãi sa mạc này giống như đi biển vậy. Người hướng dẫn được 
gọi là Địa lý trưởng, hướng dẫn đoàn lữ hành đi qua nhờ sự hiểu biết về các 
ngôi sao. Người chủ đoàn lữ hành này thời bây giờ đi qua bãi sa mạc với 
phương tiện như vậy. 

Sau khi đi hết năm mươi chín do-tuân, vị ây nghĩ: “Hôm пау, còn một đêm 
nữa, ta sẽ ra khỏi sa mạc này.” Sau khi ăn chiêu, vị ây ra lệnh vứt bỏ củi và 
nước, thắng các cỗ xe và ra đi. Người lữ hành trưởng cho trải tám vải trong cỗ 
xe đi đầu để ngôi nhìn các ngôi sao và từ đó nói lên con đường sẽ đi, rồi năm 
xuống. Vị ây đã có một thời gian dài không ngủ nên mệt mỏi, ngủ say, không 
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biết rằng các con bò đã đi vòng quanh và trở lại con đường cũ. Các con bò 
suốt đêm đi như vậy. 

Khi trời rạng đông, vị lãnh đạo thức dậy nhìn các ngôi sao và bảo: 

— Hãy cho quay các cỗ xe trở lại рар! 

Nhưng khi các cỗ xe đã quay trở lại và xếp thành hàng thì trời đã sáng. Các 
người trong đoàn nói: 

— Hôm qua, chúng ta đã cho các cỗ xe cắm trại ở đây. Củi và nước chúng 
ta đã vứt bỏ hết. Nay chúng ta bị nguy khốn rôi. 

Họ tháo dây buộc các có xe, xép thành vòng tròn, giáng một màn che 
trên đầu, mỗi nguot năm xuống dưới cỗ xe của mình, sâu muộn tuyệt vọng. 
Bô-tát suy nghĩ: “Nếu ta từ bỏ tinh tân, tất cå sẽ bị nguy hại.” Vào buổi sáng, 
khi trời đang mát, у1 ây đi qua di lại, thây một đảm cỏ dabbha, tự nghĩ: “Dưới 
đám со này, chắc thê nào cũng có mạch nước thi có mới mọc được”, bèn cho 
lây cuốc và đào chỗ â ау. Но дао đến sáu mươi khuỷu tay; đến đây, сибс chạm 
vào hòn đá ở dưới. Khi â йу, tật cả đêu thật vọng, không cô găng nữa. Bồ-tát nghĩ 
răng thé nào cũng có nước dưới hòn đá. Ngài đi xuông, đứng trên hòn đá; cúi 
xuống, ngài lăng tai nghe. Nghe được tiếng nước chảy đưới hòn đá, ngài leo lên 
lại, nói với người thị giả hầu cận: 

— Này bạn thân, nếu bạn từ bỏ tinh tấn thì tất cả chúng ta sẽ bi nguy hại. Bạn 
chớ từ bỏ tinh tấn. Hãy cầm cái búa lớn đi xuống và đập trên hòn đá ấy! 

Vâng theo lời chủ, trong khi tất cả mọi người đêu đứng chán nản, người này 
không từ bỏ tinh tân, leo xuống và đập hòn đá. Hòn да bi vỡ ở giữa, rơi xuông 
và dòng nước phun đứng lên cao ngang thân cây thốt nót. Tất cả mol người đều 
uống nước và tắm, rồi chặt phá các bánh xe, trục xe dư thừa, nâu cháo và cơm. 
Khi ăn xong, họ cho bò ăn. 

Đến khi mặt trời lặn, họ buộc một cây cờ cắm gân dòng nước, rồi đi đến 
chỗ đã định. Tại đây, họ bán hàng hóa lây được tiên lời gấp hai, gấp bốn lần tiền 
vốn, rôi trở về nhà. Họ sống hết tuôi thọ và khi mạng chung đi theo nghiệp của 
mình. Còn Bồ-tát, trọn đời bó thí và làm các công đức, cũng đi theo nghiệp của 
mình khi mạng chung. 
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Khi nói xong pháp thoại này, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 


2, Không mệt mỏi họ đào, Họ дао con đường cát, 
Đến khi có dòng nước, Tại đây, họ được nước. 
Cũng vậy, bậc ân sĩ, Với sức mạnh tinh tân, 
Không thôi chí mệt mỏi, Tìm được tâm an tịnh. 


Rồi Ngài giảng về bốn sự thật. Cuối bài giảng, vị Tý-kheo đã từ bỏ tinh tắn 
ау chứng quả А-Ја-һар tôi cao. 
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Sau khi bậc Đạo sư Кё xong hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, 
Ngài kết luận băng sự nhận diện tiền thân như sau: 

— Thời ấy, người thị giả không từ bỏ tinh tân, đập vỡ hòn đá và đem lại nước 
cho đoàn người tức là vị Tỷ-kheo đã từ bỏ tinh tán này; tùy tùng của vị chủ đoàn 
lữ hành là tùy tùng của Như Lai; còn vị chủ đoàn lữ hành là Та vậy. 


53. CHUYÊN NGƯỜI BUÔN СНЕ SERIVA (Serivānijajātaka) (J. 1. 110) 

Nếu đây ông thôi thất... 

Thế Tôn thuyết pháp thoại này khi ở Xá-vệ, cũng liên hệ đến một Ту-Кһео 
từ bỏ tinh tân. Khi vị ду được các Тӯ-Кһео đưa đến bậc Đạo sư, trong trường 
hợp giỗng như câu chuyện trước, bậc Đạo sư nói: 

— Này Ту-Кһео, ông xuất gia trong giáo pháp đem lại Đạo và Quả như vậy, 
lại từ bỏ tinh tán, ông sẽ sâu muộn lâu dài như người lái buôn Ѕегіуа đã mất một 
cái bát bằng vàng trị giá trăm ngàn đồng tiên vàng. 

Сас Tý-kheo thỉnh cầu Thế Tôn phân tích sự việc này. Thế Tôn làm sáng tỏ 
ý nghĩa qua câu chuyện quả khứ sau đây. 
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Thuở xưa, năm kiếp về trước, Bó-tát ở trong nước Seri làm nghề đi buôn 
оће bát và được gọi là Ѕепуа. Ѕепуа cùng với một người lái buôn bán ghè bát 
tham lam khác, vượt qua con sông Talavaha đi vào thành Andhapura, phân chia 
những con đường trong thành và bán hàng hóa của mình tại con đường đã được 
phân chia, còn người kia nhận con đường phân mình. Trong thành ấy, có một 
gia đình triệu phú bị sa sút. Tất cả con trai, anh, em và tài sản đều bị mát sạch. 
Những người sống sót là một người con gái và bà nội, cả hai bà cháu sống băng 
nghề làm thuê cho các người khác. Trong nhà có một cái bát băng vàng, xưa kia 
người đại triệu phú dùng để ăn cơm. Bát ây lâu ngày bị quăng vào giữa các chén 
bát khác không được dùng đến và bụi nhớp dính đây. Họ không biết cái bát ấy 
băng vàng. Lúc bây giờ, người lái buôn tham lam kia đang vừa đi vừa rao: 


— Hãy lây ghè nước, hãy lây ghè nước! 

Và đến cửa ngôi nhà. Người con gái thây kẻ ấy liền nói với bà nội: 

— Thưa bà, hãy lây cho con một đồ trang sức. 

— Này con thân, chúng ta rất nghèo, đem đổi cái gì để lây ghè nước? 

— Có một cái bát không giúp ích gì cho chúng ta. Hãy đem cái này đôi lây ghè! 
Bà cho gọi người lái buôn, lây ghê mời ngồi, đưa cái bát cho kẻ ду và nói: 

— Này ông, hãy lây vật này và đôi cho chị một chút рі. 

Người lái buôn cầm bát suy nghĩ: “Bát này có thể bằng vàng”, xoay bát trên 


tay, cạo một đường với một cây kim sau lưng bát, biết được bát bằng vàng, kẻ â ây 
nghĩ: “Không cân cho những người này môt cái gi cả, ta sẽ lây cái bát”, bèn nói: 
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— Vật này mà ола bao nhiêu, giá của nó không dáng nửa đồng xu. 

Кеа ây quăng bát xuống đất, từ chỗ ngôi đứng dậy rồi bỏ đi. Bấy giờ, giữa 
hai người lãi buôn có sự thỏa thuận rằng: Khi một người đã vào con đường rôi 
bỏ й, người kia có thé vào con đường ду được. Vì thé, Bô-tát đi vào con đường 
ây rao hàng: 

— Ai lây ghè nước không? 

Và đi đến cửa ngôi nhà ấy. Cô con gái nói với bà nội như trước. Bà nội nói 
VỚI CÔ: 

— Này соп thân, người lái buôn đến trước đã quăng bát xuống đất và bỏ đi, 
nay chúng ta có thê cho cái gì dé lây được? 

— Thưa bà, người lái buôn kia ăn nói thô ác. Còn người пау có dáng mặt dễ 
thương, ăn nói dịu dàng. Rât có thê người này nhận lây. 

— Vậy hãy gọi họ lại. 

Cô gái gọi người này lại. Khi vị này vào nhà và ngôi, họ đưa cái bát cho 
xem. Vị này biết cái bát băng vàng, liền nói: 

— Thưa mẹ, cái bát này đáng giá trăm ngàn бпр tiền vàng. Tôi không có 
trong tay hàng hóa giá trị băng cái bát này. 

— Này ông, người lái buôn đi đến trước nói răng cái bát này không đáng giá 
nửa đồng xu, đã quăng bát xuống đất bỏ đi. Nay bát này nhờ công đức của ông, 
trở thành băng vàng. Vậy chúng tôi cho ông cái bát này. Hãy cho chúng tôi một 
chút ít thứ gì dé đối 18у cái bát. 

Lúc đó, Bó- tắt có trong tay tám trăm đông tiên vàng và hàng hóa trị giá năm 
trăm đồng tiên vàng, liên đem cho tất cả và nói: 

— Hãy cho tôi giữ lại cái cân, cái giỏ và tám đông tiền vàng. 

Sau khi xin như vậy ròi, ngài сат lấy cái bát và ra đi. Ngài đi mau đến bờ 
sông, cho người chủ thuyên tám đông tiên và leo lên thuyền. Khi ấy, người lái 
buôn tham lam trở lại và nói: 

— Hãy đem са bát ra đây, ta sẽ cho các người một ít thứ р]. 

Nhưng bà già măng lại kẻ ấy: 

— Ngươi cho răng cái bát băng vàng của chúng tôi trị giá một trăm ngàn 
đồng lại không đáng giá nửa đồng xu, nhưng một người lái buôn chơn chánh 
giỗng như thây của ngươi đã cho chúng tôi một ngàn đông vàng, lẫy cái bát và 
ra đi ròi. 

Nghe nói như vậy, kẻ ây than: 

— Ta đã mát đi cái bát băng vàng trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng rồi. 
Nó thật là tên ăn cướp đã hại ta. 

Người lái buôn tham lam ây sanh khởi ưu tư sầu muộn, không thê tập trung 
tâm trí, trở thành điên loạn, tự tay vung vãi đồng tiền vàng và hàng hóa trước 
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cửa nhà ây, quăng bỏ áo mặc, áo choàng, và tay cầm cán cân như cái gậy đi theo 
con đường của Bô-tát, đến bờ sông. Thấy Bó-tát đã đi qua sông, kẻ ấy liền kêu: 

— Hü! bạn lái đò, hãy quay lại! 

Nhưng Bó-tát ngăn chặn và nói: 

— Đừng quay lại! 

Thây Bó-tát dần dần đi ха, sâu muộn ưu tư của kẻ ду khởi lên, quả tim nóng 
гап, máu nóng trào ra miệng уа quả tim của kẻ ây bị nứt ra như bùn dưới đáy 
của một bé nước. Do hận tâm chóng Bồ-tát, ké áy mạng chung ngay tąi chô. Бау 
là lần đầu tiên Devadatta (Đè-bà- đạt-đa) có hận tâm chóng Bồ-tát. Còn Bô-tát, 
trọn đời làm các công đức như bồ thí... rồi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Chánh Giác đọc bài kệ: 
3. Nếu đây ô ông thối thật, Không hướng đích Diệu pháp, 
Ông sẽ khó lâu dài, Như người buôn Seri. 


Như vậy, sau khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này đưa đến tột đỉnh A-la- 
hán, Ngài giảng bốn sự thật. Cuối bài giảng ây, vị Tỷ-kheo từ bỏ tinh tắn chứng 
quả A-la-hản tôi cao. 

Sau khi Кё hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo sư nhận diện 
tiên thân như sau: 

- Thời ấy, người lái buôn ngu si là Devadatta, còn người lái buôn hiền trí 
là Ta vậy. 


§4. CHUYÊN TIỂU ТЕГЕП PHÚ (Cullakasetthijataka) (J. I. 114) 

Bác trí với It vón... 

Pháp thoại này được Thế Tôn thuyết khi Ngài ở rừng xoài JTvaka,° gần 
Вајараһа (Vương Xá), về Trưởng lão Cullapanthaka. О đây, cuộc đời của 
Cullapanthaka cân được nói đến. Tại Vương Xá, con gái của một triệu phú giàu 
có thông gian với người nô lệ của mình. Sợ việc làm này bị người khác biết, cô 
gái nói với người nô lệ: 

— Chúng ta không thể sông ở chỗ пау. Nếu cha me ta biết được tội lỗi này, 
së xé xác chúng ta. Chúng ta nên đi sông ở một chỗ khác. 


Với đồ đạc tư trang сат tay, cả hai cùng, trón ra khỏi cửa ít khi được mở, thỏa 
thuận với nhau, tìm chỗ nào không ai biết đến họ và sẽ sông tại đây. Sau một thời 
gian sống với nhau, cô gái thụ thai. Đến khi sinh nở, người vợ nói với chông: 


— Nay em đã gân tới kỳ sinh nở, ở chỗ này lại không có bà con. Đến khi em 
sinh nở, hai chúng ta sẽ gặp khô sở. Vậy chúng ta hãy đi về nhà. 


5 Jivaka là một cư sĩ nói tiếng thời đức Phật và là một y sĩ giỏi của Vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha. 
Xem АА. I. 216; Ии. I. 268-81. 
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Người chồng cứ hẹn lần hết ngày này qua ngày khác và để ngày tháng trôi 
qua. Người vợ suy nghĩ: “Người ngu này ý thức tội lôi quá lớn của mình nên 
không dám đi. Cha mẹ là bạn tôt nhât của mình. Chông ta đi hay ở lại, ta cũng 
phải đi.” 

Đợi người chông đi ra khỏi nhà, người vợ sắp đồ đạc trong nhà và bảo tin 
cho những người sông kê cận biệt là nàng trở về nhà cha mẹ, rôi nàng lên đường. 

Khi người chóng vë khóng tháy nàng, hỏi người láng giêng, biết nàng đã trở 
về gia đình, liên vội vã đi theo và băt gặp nàng giữa đường. Tại đây, nàng sinh 
con. Người chóng hỏi: 


— Này em thân, việc gì vậy? 

— Này chàng, em đã sinh đứa con tral. 

— Vậy chúng ta sẽ làm gì? 

Cả hai đông ý rằng, mục đích đi về nhà là để sinh đẻ, nhưng g1ữa đường 
việc ду đã giải quyết xong, nay còn đi về làm gi nữa. Họ liền trở về chỗ trọ cũ. 


Vì đứa con sanh ra giữa đường nên được đặt tên là Panthaka (Lữ Khách). 
Không bao lâu, người vợ lại có thai. Tất cả sự việc như lần trước đã diễn tién 
lại. Vì đứa con thứ hai này cũng được sinh giữa đường, họ đặt tên đứa đầu là 
Mahãäpanthaka (Đại Lữ Khách) và đứa sau là Cullapanthaka (Tiêu Lữ Khách). 
Rồi họ đem cả hai đứa con trở về nhà của họ. Trong khi họ sông tại chỗ ấy, đứa 
trẻ Panthaka nghe các đứa trẻ khác gọi các cậu, các ông nội, bà nội, nó về hỏi mẹ: 

— Thưa mẹ, các đứa trẻ khác gọi các cậu, các ông nội, bà nội. Vậy chúng ta 
không có bà con sao? 

Bà mẹ đáp: 

— Chúng ta cũng có. Nhưng bà con của con không ở đây. Ông của con là 
một triệu phú ở Vương Xá. Tại đấy, con có rất nhiều bà con. 


— Thưa mẹ, vì sao chúng ta không đi đến đây? 

Nàng nói cho con biết lý do vì sao không đi về nhà của mình và khi các con 
hỏi nữa, nàng nói với chông: 

— Những đứa trẻ con này làm cho em гаі mệt. Không lẽ cha те ау chúng 
ta, lại ăn thịt chúng ta? Hãy đi về để cho mấy đứa trẻ biết nhà ông bà chúng nó. 

— la không thé đứng giáp mặt với cha mẹ em được nhưng ta sẽ đưa 
chúng đên đây. 

Nàng nói: 

— Như vậy cũng được, làm cách nào cho mây đứa trẻ thây nhà ông bà của 
chúng là được. 

| Hat vo chóng đem hai đứa trẻ về đến Vương Xá, tạm trú tại một quán trọ 

gân cửa thành Vương Xá. Rôi người vợ đem hai con nhờ người đưa tin cho cha 
mẹ nàng biết là họ đã đên. Khi nghe được tin này, cha mẹ nàng nói: 
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— Sông ở đời mà không có con trai, con gái là một việc không thé có được, 
nhưng chúng đã có tội quá lớn đối với chúng ta. Chúng ta không, thé giáp 
mặt được. Đây là số tiền cho chúng. Chúng hãy lấy số tiên ấy mà sông thoải 
mái tại một chỗ nào đó, nhưng phải giao hai đứa trẻ ở lại đây. 

Người соп gái vị triệu phú lấy số tiền cha mẹ cho và giao hai đứa trẻ 
tận tay người đưa tin. Hai đứa trẻ lớn lên trong gia đình ông ngoại chúng. 
Cullapanthaka còn nhỏ nên Mahäpanthaka thường di với ông ngoại đến nghe 
bậc Đạo sư thuyết pháp. Thường nghe thuyết pháp và thây bậc Đạo sư, tâm của 
МаһарапћакКа thiên vê xuât gia. Nó nói với ông ngoại nó: 

— Nếu ông chấp thuận, cháu sẽ xuất gia. 

— Này cháu thân, cháu nói gì vây? Ôi, ta sẽ VÔ cùng уш sướng được ау 
cháu xuát gia còn hơn là thấy toàn thé giới xuất gia! Này cháu thân, néu có 
thê được, hãy xuất gia! 

Ông ngoại chấp nhận và đưa cháu đi gặp bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này triệu phú, ông mang theo đứa trẻ nào vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này là cháu của con, nó muốn xuất gia với Thế Tôn. 

Bậc Đạo sư bảo một vị Khất sĩ cho đứa trẻ xuất gia. VỊ Trưởng lão đọc 
dë tài thiên quán рӧт năm phân từ da trở dió... và làm phép xuất gia cho đứa 
trẻ. Đứa trẻ học nhiều lời dạy của đức Phật và khi cậu đến tuổi, cậu được thọ 
Đại giới. Nhờ chuyên tâm tinh cần làm đủ các bôn phận tu tập, Mahãpanthaka 
chứng quả A-la-hán. Trong khi thọ hưởng an lạc thiên định và an lạc Thánh đạo, 
người anh nghĩ nên cho em là Cullapanthaka cũng hưởng được an lạc ду. Rôi 
người anh đi đến gọi ông ngoại triệu phú và nói: 

— Nếu ông ngoại chấp thuận, con sẽ làm lễ xuất gia cho Cullapanthaka. 

— Thưa Tôn giả, hãy làm lễ xuất gia cho nó. 

Vị Trưởng lão làm lễ xuất gia cho Cullapanthaka và cho thọ mười giới. 
Nhưng Sa-di Cullapanthaka, sau khi xuất gia, tỏ ra rất ám độn. Người em trong 
bốn tháng không thé học thuộc lòng bài kệ này: 


Như bông sen thơm dịu, Vào rạng đông buôi sáng, 
Hoa được nở toàn điện, Với mùi hương bát ngát. 

Nhìn đức Phật chói sáng, Với hào quang chiếu diệu, 
Như mặt trời rực sáng, Trên bầu trời quang đãng. 


Chúng ta duoc Кё ráng, trong thời đức Phật Kassapa, Cullapanthaka 
xuất gia, có trí tuệ, đã cười khinh bỉ một Tỷ-kheo ám độn đang học thuộc 
lòng một đoạn kinh. Tỷ-kheo ây hồ thẹn vì bị khinh bỉ đến nỗi không thể 
nhớ vả đọc lên đoạn kinh ây. Do kết quả nghiệp ây, Cullapanthaka trở thành 
ám độn, những câu vị ây mới học làm vị йу quên đi những câu đã học trước. 


6 Đây là pháp quán 32 phân bát tịnh trong thân. Xem J. L. 145, Nigrodhamigajataka (Chuyện con nai 
Nigrodha), sô §12; Sn. 34, Vijayasutta (Kinh Thăng trán). 
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Và bón tháng đã trôi qua, trong khi vị ду đang cô gắng học một câu kệ, 
Mahäpanthaka nói với em: 

— Này Panthaka, em không có khả năng trong giáo pháp này. Bốn tháng trôi 
qua, em không thé học thuộc lòng một câu kệ, làm sao em có thé đạt được sự 
nghiệp tối thượng của người xuất gia? Hãy đi ra khỏi tinh xá! 

Như vậy, người anh đuôi người em. Nhưng Cullapanthaka đã găn bó đặc 
biệt với giáo pháp của đức Phật nên không muôn trở thành một người tại gia. 

Trong thời ây, Mahapanthaka đang làm người phân phối bữa ăn. Một hôm, 
Jivaka Komärabhacca đem nhiều hương thơm và vòng hoa đến vườn xoài của 
mình đê cúng dường Thế Tôn. Sau khi nghe pháp, JTvaka từ chỗ ngôi đứng dậy, 
dành lễ bậc Thập Lực (Dasabala), ròi đi đến gần Mahãpanthaka và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, có bao nhiều Tỷ-kheo ở gân bậc Đạo sư? 

— Khoảng năm trăm. 

— Vậy ngày mal, хіп Tôn giả hãy mời năm trăm Tỷ-kheo với đức Phật là vị 
dẫn đầu, dùng bữa ăn tại nhà tôi. 

— Này cư sĩ, Cullapanthaka là kẻ ám độn, không thê lớn mạnh trong giáo 
pháp. Tôi chấp nhận lời mời tất cả, trừ nó ra. 

Nghe vậy, Cullapanthaka suy nghĩ: “Vị Trưởng lão nhận lời mời tất cả Tỷ- 
kheo và loại ta ra ngoài. Không nghi ngờ gì nữa, tình cảm của anh ta đối với 
ta đã bị đồ vỡ. Nay ta còn ở trong giáo pháp này làm рї nữa? Vậy ta sẽ làm 
người cư sĩ, sông làm các công đức như bó thí... 

Rang ngày hôm sau, Cullapanthaka ra đi với y nghĩ: “Ta trở lại đời sông 
gia chủ.” Bậc Đạo sư vào sáng sớm, khi quán sát khắp thé giới, thây sự kiện 
này nên ra di sớm hơn Cullapanthaka. Ngài đi qua ӣ lại trước cửa ngõ trên 
con đường Cullapanthaka sẽ đi và đứng lại. Cullapanthaka từ nhà đi ra, thây bậc 
Đạo sư, đến gần Ngài và dành lễ. Thây Cullapanthaka, Thé Tôn hỏi: 

— Này Cullapanthaka, con đi đầu vào giò này? 

— Bạch Thé Tôn, anh con đuôi con, cho nên con đi lang thang. 

— Này Cullapanthaka, con xuất gia với Ta. Khi anh con đuôi, sao соп 
không đến gặp Ta? Con sống tại gia để làm gi? Нау dén sóng gån Та! 

Rôi Thé Tôn dẫn Cullapanthaka đi, bảo ngòi trước hương phòng. Ngài đưa 
Cullapanthaka một miêng vải sạch mà Ngài đã tạo băng thân thông, TÔI nÓI: 


— Này Cullapanthaka, hãy hướng mặt về phía Đông, dùng miéng vải này lau 
qua lau lại và nói: “Đồ vật lau bụi, dó vật lau bụi.” 

Đúng giờ đã định, đức Thê Tôn cùng với các Tỷ-kheo vây quanh đi đến 
nhà JTvaka và ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Cullapanthaka, với mặt hướng 
phía mặt trời, ngôi сат miéng vải lau qua lau lại và nói: “Đô vật lau bụi, đồ vật 
lau bụi”, cho đến khi miếng vải trở thành do bán. Rồi Cullapanthaka suy nghĩ: 
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“Vira rồi tâm vải này rất là sach sẽ; nhưng nay vì bản thân ta, nó đã bỏ nguyên 
trạng của nó và trở thành do bân. Thật sự các hành là vô thường.” Ngay khi 
Cullapanthaka thông hiểu tánh đoạn diệt, thiền quán được tăng trưởng. Bậc 
Đạo sư biết tâm thiên quán của Cullapanthaka đã đạt viên mãn, bèn nói với 
Cullapanthaka: 

— Chó đề ý đến miếng vải này đã bị bụi làm bán, trong con có bụi tham... 
hãy tây trừ chúng! 

Rồi Thế Tôn phóng hào quang hóa hiện một danh sắc do trí tuệ tạo thành, 
ngôi trước mặt vị áy và đọc các bài kệ này: 


Tham mới gọi là bụi, Chó không phải bu! này, 
Tham mới thật đồng nghĩa Với chữ bụi thường dùng. 
Нё này các Tỷ-kheo, Hãy từ bỏ bụi này, 

Hãy sóng trong giáo pháp, Của vị Không Bụi Bản! 
Sân mới gọi là bụi, Chó không phải Бш này, 
Sân mới thật đông nghĩa, Với chữ bụi thường dùng. 
Hë! пау các Tỷ-kheo, Hãy từ bỏ bụi này, 

Hãy sống trong giáo pháp, Của vị Không Bụi Bắn! 
Si mới gọi là bụi, Chó không phải bụi này, 
Si mới thật đông nghĩa, Với chữ bụi thường dùng. 
HỡiI này các Tỷ-kheo, Hãy từ bỏ bụi này, 

Hãy sông trong giáo pháp, Của vị Không Bụi Bán! 


Сибі саи kệ, Cullapanthaka chứng quả A-la-hán với bốn vô ngại giải, vị ду 
thấu hiểu tất cả tạng kinh điển. Tương truyền гапе trong thời quá khử, vị ау làm 
vua và khi đang đi bộ xung quanh thành phố, mô hôi chảy tu trán, vi ây lây một 
miếng vải sạch lau trán. Miêng vải trở thành bán, vị ду suy nghĩ: “Do thân này 
của ta, miễng vải đã bỏ nguyên trạng trong trăng và trở thành do bán. Thật sự 
các hành là vô thường.” VỊ ây năm được tướng vô thường. Như vậy, chính nhờ 
sự đoạn trừ bụi bân này tạo thành nhân duyên giải thoát cho у! ây. Trong khi ấy, 
Jivaka Komärabhacca dâng nước bó thí lên dáng Đại Giác. Bậc Đạo sư lẫy tay 
che bình bát và nói: 


— Này Луака, trong tinh xá còn có Tỷ-kheo nào hay không? 

Mahapanthaka thưa: 

— Bạch Thé Tôn, trong tinh xá không còn Tỷ-kheo nào. 

Nhưng bậc Đạo sư nói: 

— Này ЛуаКа, còn có Ту-Кһео. 

Jrvaka liên sai một người di xem thử trong tinh xá có Tỷ-kheo hay không. 
Trong lúc ấy, Cullapanthaka biết người anh của mình nói không có Ту-Кһео ở 


trong tinh xá và muôn tỏ cho người anh thấy răng còn có nhiều Tỷ-kheo ở trong 
tinh xá, liền làm cho toàn rừng xoài đây những Tý-kheo. Một số Tỷ-kheo đang 
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làm y, một số đang nhuộm, một số đang học kinh điền. Cullapanthaka tạo ra 
một ngàn Tỷ-kheo, không ai giống ai. Người kia thây rất nhiều Tỷ-kheo ở trong 
tinh xá, trở về báo cho Jivaka biết: 
— Thua ông chủ, toàn rừng xoài đây những Tỷ-kheo! Có bậc Trưởng lão ở 
tại đây! 
Trưởng lão Panthaka, Hóa mình thành ngàn lần, 
Ngôi rừng xoài xinh đẹp, Chờ thời được gọi ёп. 
Bậc Đạo sư nói với người ду: 
— Нау đi đến tinh xá, nói Thế Tôn cho gọi Cullapanthaka! 
Người ấy đi và khi nói như vậy thì ngàn miệng nói lên: 
— Tôi là Cullapanthaka! Tôi là Cullapanthakal 
Người ấy về thưa: 
— Bạch Thể Tôn, tất cả đều nói: “Tôi là Cullapanthaka.” 
— vậy ó ông hãy дї đến và nếu ai nói đâu tiên: “Tôi là Panthaka”, hãy năm tay 
nguòi ду, tât са người còn lại sẽ biễn mát. 


Người ây làm đúng như vậy. Ngay lúc â ду, cả ngàn Tý-kheo đều biến mắt. 
VỊ Trưởng lão đi với người ây đến bậc Đạo sư. Sau khi dùng bữa ăn xong, bậc 
Đạo sư nói với ЛуаКа: 

— Này Јака, hãy lây cái bát của Cullapanthaka. Vi này sẽ nói lời cám 
ơn ông. 

ЛуаКа làm như lời bậc Đạo sư đã nói. VỊ Trưởng lão rông tiếng rông của sư 
tử, làm cho sống động tất cả các tạng kinh điển trong lời nói cám ơn của mình. 

Rồi Thé Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, với chúng Tỷ-kheo vây quanh, di trở về 
tinh xá. Sau khi các Tý-kheo phân bố công việc xong, Thê Tôn từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đứng trước hương phòng thuyết lời khuyến cáo của bậc Thiện Thệ cho 
chúng Tỷ-kheo, cho họ đề tài thiền quán, giải tán chúng Tỷ-kheo, rồi đi vào 
hương phòng sực nức mùi thơm và пат xuông phía hông bên mặt như dáng 
năm con sư tử. 


Vào buổi chiêu, các Ту-Кһео đắp y vàng từ nhiều nơi quy tụ lại trong 
pháp đường, ngôi xuống như thể trải một tâm màn vàng rực chung quanh bậc 
Đạo sư và bắt đâu tán thán công đức của Ngài: 


— Này các Hiên giả, Mahäapanthaka không biết khả năng của Cullapanthaka, 
đã đuôi Cullapanthaka ra khỏi tinh xá, cho là ngu 51 ат độn, trong bón tháng 
học không thuộc một câu kệ. Nhung bậc Chánh Đăng Giác với đức tánh Pháp 
Vương Vô Thượng, chỉ trong một bữa ăn, đã đem lại cho Cullapanthaka quả 
A-la-hán với các vô ngại giải. Với các vô ngại giải ây, Cullapanthaka năm được 
toàn bộ các tạng kinh điển. Ôi, Phật lực thật lớn vậy thay! 


7 Xem Тлар. v. 563. 
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Thé Tôn biết được diễn tiến câu chuyện trong pháp đường, nghĩ răng nay 
cân phải đi đến chỗ а Ấy, liền đứng dậy từ chỗ năm của đức Phật, mặc hai tắm 
áo màu đỏ chói, thắt cái nịt thân như chớp nhoáng và đắp lại y. Bậc Thiện Thệ 
như tâm тёп đỏ thắm, từ hương phòng đi ra, đi đến pháp đường với uy nghi 
vô tận của một đức Phật, di động với dáng điệu oai hùng đẹp dë của con voi, 
con sư tử trong thời sung sức. Bước lên Phật tòa được sắp bày lộng lẫy ở giữa 
pháp đường trang nghiêm, Ngài ngôi trên Phật tòa phóng ra những hào quang. 
Phật có sáu màu như mặt trời mới mọc từ trên đỉnh núi Yugandhara, Ngài chói 
sáng đến tận đáy bién. 

Ngay khi bậc Chánh Giác đến, chúng Tỷ-kheo chấm dứt câu chuyện và giữ 
im lặng. Bậc Đạo sư với tâm từ bị hòa nhã, quan sát hội chúng và suy nghĩ: 
“Hội chúng này thật rực sáng, không có một động tay, không có một động chân, 
không một tiếng đăng hãng, không một tiếng ho. Тах cả vì tôn kính Ta, néu Ta 
ngôi không nói cho đến suốt đời, đại chúng đêu không đám nói trước khi Та 
nói. Ta biết Ta cần phải nói trước. Ta sẽ nói trước.” Với Phạm âm ngọt dịu, Thế 
Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tý-kheo, các ông nay ngôi ở đây nói đẻ tài gì và câu chuyện gi 
chưa được nói xong? 

— Bạch Thế Tôn, chúng con ngôi đây không nói chuyện nhám. Chúng con 
ngôi tán thán công đức của Ngài như sau: “Này các Hiên giả, Mahapanthaka 
không biết khả năng của Cullapanthaka, đã đuối Cullapanthaka ra khỏi tinh 


{?? 


xá... Ôi, Phật lực thật lớn vậy thay! 

Thế Tôn nghe các Tỷ-kheo nói vậy, bèn nói: 

— Này các Ty-kheo, Cullapanthaka nay do nhờ Ta, đã đạt được sự vĩ đại 
trong giáo pháp. Còn thời quá khứ cũng do nhờ Ta, vị ây đã đạt được tài sản 
vi đại trong các tài sản. 

Các Тӯ-Кһео thinh cầu Thế Tôn giải thích ý nghĩa này, và Thế Tôn liền trình 
bày rõ sự việc tái sanh che lâp qua câu chuyện sau đây. 
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Thuở xưa, tại nước Kasi, trong thành Ba-la-nai, khi Vua Brahmadatta đang 
trị vì, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình triệu phú và được gọi là Cullakasetthi 
(Tiêu Triệu Phú). Ngài có trí thông minh, biết tát cả loại tướng. Một hôm, trong 
khi đi đến hầu vua, giữa đường thấy một con chuột chết; ngay lúc ấy, ngài tính 
toán các vi sao và nói: 

— Một thiện nam tử nào có mắt, chỉ cần lượm con chuột này lên có thể xây 
dựng cơ nghiệp và nuôi một người vợ. 

Báy giờ, có một thiện nam tử đang bị túng thiếu, nghe triệu phú nói vậy, suy 
nghĩ: “Người này biết cái gì mới nói”, bèn lượm con chuột lên, bán được một 
xu ở một tiệm hàng mua cho mèo ăn. Với đồng xu ây, chàng mua đường mật 
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và lây nước uống với một cái binh. Gặp những người làm vòng hoa từ rừng vë, 
chàng cho môi người một ít đường, mật và nước uông với một ít cái gáo. Môi 
người làm vòng hoa cho chàng một nắm hoa. 


Ngày hôm sau, với số tiền bán hoa â ây, chàng lây đường mật, môt ghè nước 
rôi đi ёп vườn hoa. Ngày â ây, các người làm vòng hoa cho chàng những cành 
hoa đã hái còn sót lại rôi bỏ đi. Không bao lâu với phương tiện này, chàng 
có được tám đồng tiền vàng. 

Rồi vào một ngày mưa gIÓ, trong vườn của vua có rất nhiều cành cây khô 
và lá bị gió làm rụng xuống, người giữ vườn không biết cách nào dé quét chúng 
cho sạch. Chàng đi đến nói với người giữ vườn: 

— Tôi sẽ quét sạch với điều kiện là củi và lá này thuộc về của tôi. 

Người giữ vườn chấp thuận. Người đệ tử này của vị Tiểu Triệu Phú đi 
đến sân chơi của bọn trẻ, cho chúng đường mật và nhờ chúng Чоп sạch củi, lá 
chất thành một đồng trước vườn hoa trong một thời gian ngăn. Khi â ду, nguoi 
làm đô gôm cho vua đang đi tìm củi để đốt nung các chén bát cho nhà vua, thây 
đồng củi ây tại cửa vườn hoa, ông ta mua ngay và tự tay mang nó đi. 

Ngày ây, đệ tử vị Tiểu Triệu Phú bán củi có được mười sáu đồng tiền, ghè 
bình và năm cái bát. Sau khi có được hai mươi bốn đông tiên, chàng nghĩ đến 
một kế hoạch, đặt một ghè nước không xa cửa thành và đem nước cho năm trăm 
người cắt có uống. Họ nói: 

— Bạn giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Bạn muốn chúng tôi làm gì cho bạn? 

Chàng trả lời: 

— Khi nào tôi có việc, tôi sẽ nói cho các anh biết. 

Trong khi đi qua lại, chàng làm thân với một người buôn bán trên bộ và một 
người buôn bán trên bién. Người buôn bán trên bộ báo tin cho chàng biết, ngày 
mai sẽ có người buôn ngựa đến tại thành này với năm trăm con ngựa. Nghe vậy, 
chàng nói với những người cắt cỏ: 

- Hôm nay, mỗi người hãy cho tôi một bó cỏ và không bán cỏ của các anh 
cho đến khi tôi bán xong cỏ của tôi. 

Họ băng lòng và đem đến nhà chàng năm trăm bó со. Người lái buôn ngựa 
không tìm được cỏ trong toàn thành phó, liền cho chàng một ngàn đồng tiền 
và láy cỏ của chàng. Sau một vài ngày, người buôn bán trên biên báo tin cho 
chàng biết, sẽ có một chiếc tàu lớn cập bến. Chàng nghĩ дёп một kê hoạch khác. 
Với tám đồng tiền chàng thuê một cô xe trang bị đây đủ, được thuê theo giờ 
và đi đến bén cảng với vẻ rất uy nghi bệ vệ. 


Sau khi đưa chiếc nhẫn làm bảo chứng cho chiếc tàu, chàng bảo dựng một 
cái lêu không xa bao nhiêu, ngồi ở trong lêu và đặn người làm công như sau: 


— Khi có các người lái buôn từ ngoài đến, hãy báo cho ta biết qua ba người 
giới thiệu. 
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Khi nghe tin có tàu đến, khoảng một trăm người lái buôn từ Ba-la- 
nại đến để mua hàng. Họ được cho biết là hàng không thê lây được vì phải 
để dành cho người lái buôn ở tại chỗ ấy đã có bảo chứng. Họ nghe vậy, liền 
đi đến gặp chàng. Những người hầu, như đã được dặn trước, báo tin họ đến qua 
ba người giới thiệu. 

Một trăm người lái buôn ây, mỗi người cho chàng một ngàn đồng dé làm 
người hùn vốn trên tàu và cho một ngàn đồng nữa để trả tiền 14у hàng hóa phân 
của mình. Như vậy, người đệ tử vị Tiểu Triệu Phú lây được hai trăm ngàn đồng 
tiền và đi về Ba-la-nại. 

Đề bày tỏ sự biết ơn đối với vị Tiểu Triệu Phú, chàng đem theo một trăm 
ngàn đông tiên và đi đến thăm vị Tiểu Triệu Phú. Vị Tiểu Triệu Phú hỏi chàng 
đã làm gì để được số tiền này, chàng tường thuật tất cả câu chuyện, từ khi theo 
lời vị Tiêu Triệu Phú trải qua bốn tháng bắt đầu với việc chàng lượm con chuột 
chết. Vị Tiêu Triệu Phú nghe chàng nói như vậy, nghĩ rằng: Không thể để một 
chàng trai trẻ như vậy rơi vào tay người khác, liền gả con gái mới lớn lên của 
mình cho chàng và cho chàng làm chủ toàn bộ gia sản. Khi người triệu phú qua 
đời, chàng đã trở thành vị triệu phú của thành ấy. Khi mạng chung, Bó-tát đi 
theo nghiệp của minh. 
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Sau khi nói lên pháp thoai này, bâc Chánh Спас doc bài Кё: 


4. Bác trí vói ít vón, Bậc có mắt, ít hàng, 
Tự xây dựng cho mình, Tài sản lớn như vậy, 
Như dùng hơi thở mình, Thôi lớn đám lửa nhỏ. 


Thê Tôn nói: 

— Này các Tỷ-kheo, chính dựa vào Ta, Cullapanthaka ngày nay đạt được 
pháp tôi thượng trong các pháp, cũng như ngày xưa đã đạt được tài sản tôi 
thượng trong các tài sản. 

Sau khi nói xong pháp thoại này, bậc Đạo sư kết hợp hai mẫu chuyện với 
nhau và kêt luận băng sự nhận diện tiên thân như sau: 

— Trong thời ду, đệ tử của Tiểu Triệu Phú là Cullapanthaka, còn Cullakasetthi 
là Ta vậy. 


§5. CHUYÊN ĐẦU САО (Tandulanalijataka) (J. 1. 123) 

Giá đấu gạo bao nhiễu... 

Câu chuyện này được Thê Tôn khi ở tại Kỳ Viên, đã kế về Trưởng lão 
Laludayt. Trong thời ау, Tôn giả Dabba, con bộ tộc Malla, làm người phân phôi 
cơm ăn cho chúng Tăng.Š Thời ау, vào Бибі sáng, trong khi phân phôi thẻ cơm, 


° Xem Ии. Ш. 158. 
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Trưởng lão Udāyī khi thì được gạo tốt, khi thì được gạo xâu. Vào ngày được 
gạo хаи, UdãyT thường làm rộn lên trong phòng phát thẻ và nói: 

— Sao chỉ có Dabba biết phát thẻ, chớ chúng tôi không biết hay sao? 

Một hôm, khi Udāyī làm rộn lên trong phòng phát thẻ, các Ту-Кһео đưa só 
phát thẻ cho Udāyī và nói: 

— Hôm nay, Hiền giả hãy phát thẻ. 

Bắt đầu từ hôm â ây, Udāyī phát thẻ cho chúng Tăng. Nhưng trong khi phát 
thẻ, Uday1 không biết gạo nào là gạo tốt, gạo nào là gạo хаи; Одаут cũng không 
biết só hạ lap như thế nào? được phát gạo tốt, số hạ lap như thé nào được phát 
gạo хаи. Khi làm só thứ tự dé chia phân, Udãyï không nghĩ đến thứ tự hạ lap. 
Do vậy, khi các Tôn giả đứng удо vị trí của mình, Udāyī ghi một cái dâu trên 
sàn hoặc trên tường đề chỉ rõ hàng này đứng chỗ này, hàng kia đứng chỗ kia. 

Đến ngày sau, trong phòng phân phối thẻ có ít Tý-kheo hơn trong hàng 
này và có nhiều Tý-kheo hơn trong hàng kia. Hàng nào ít Tỷ-kheo hơn thì các 
dâu ghi quá thấp, hàng nào nhiều Ту-кһео hơn thì các dấu ghi quá cao. Nhưng 
Udāyī không biết gì về hàng sắp, đã phân phối các thẻ theo những dấu của 
mình. Do vậy, các Tỷ-kheo nói với Udāyī: 

— Các dâu hoặc là quá Һар, hoặc là quá cao. Gạo tốt dành cho những vị có 
hạ lạp như thế kia còn gạo xâu lại dành cho những vị có hạ lap như thé này. 

Nhưng Uday! gạt họ ra một bên và nói: 

— Nếu dấu này là như vậy, sao các Hiên giả không đứng như vậy? Sao tôi 
lại tin các Hiên giả? Tôi tin các dâu của tôi hơn. 

Các vị trẻ tuôi và các Sa-di kéo Udāyī ra khỏi phòng phân phôi và nói: 

- Này Hiển giả Udãyï ám độn, khi Hiền giả phân phối thẻ, các Tỷ-kheo 
nhận thiêu phân họ được nhận. Hiên giả không xứng đáng dé phân phôi. Hãy đi 
ra di! 

Trong khi ấy, tại phòng phân phối thẻ có tiếng ón ào lớn. Nghe vậy, bậc Đạo 
sư gọi hỏi Trưởng lão Ananda: 

— Này Ananda, trong phòng phân phối thẻ có tiếng дп ào lớn, tiếng рї vậy? 

Trưởng lão Ananda bạch với Như Lai sự việc vừa xảy ra. Thé Tôn nói: 

— Này Ananda, không phải hiện nay, Udāyī với sự ngu si của mình, mới làm 
cho người khác bị thiệt hại khi nhận phân của họ. Thuở trước, Udāyī cũng đã 
làm như vậy. 

Trưởng lão Ananda thỉnh cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vân đề này. Thế Tôn 
trình bày rõ sự việc bị tái sanh che lấp qua câu chuyện quá khứ. 
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? Xem Vin. П. 167. 
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Thuở xưa, ở nước Kasi, tại thành Ba-la-nai, Vua Brahmadatta đang trị vì. 
Lúc ấy, Bô-tát của chúng ta làm người đánh giá cho vua. Ngài đánh giá voi, 
ngựa, v.v... đánh giá châu báu, vàng, v.v... Và ngài thường trả cho những người 
chủ các hàng hóa đúng giá tiền như ngài đã quy định. Nhưng vua là người tham 
lam và bản tánh tham của vua khiến vua suy nghĩ: “Người đánh giá này với 
cách đánh giá như vậy, không bao lâu sẽ làm cho tài sản tròng nhà của ta khánh 
kiệt. Ta phải tìm một người đánh giá khác.” Mở cửa sô nhìn xuống sân, vua 
ау một người quê mùa, tham và ngu đang di qua sân, nghĩ răng: “Kẻ ây có thể 
làm người đánh giá cho mình”, bèn cho gọi kẻ ây lên và hỏi anh ta có thé làm 
người đánh giá cho vua được không. Kẻ ây trả lời: 

— Thưa Đại vương, tôi có thé làm được. 

Vua liền đặt người ngu ây vào chức vụ người đánh giá với mục đích bào 
vệ tài sản của mình. Từ khi ấy trở đi, người ngu ây đánh giá VOI, ngựa, V.V.. 
không đêm xia gì đến giá trị, nói giá tùy theo sở thích. Vì giữ chức vụ ấy, kẻ â Ấy 
nói gi thì giá tiên là phải như vậy, không thể khác. 

Lúc bây giờ, từ vùng phương Вас, một người buôn ngựa đi đến với năm 
trăm con ngựa. Vua cho gọi kẻ ây lên và bảo anh ta đánh giá ngựa. Kẻ ấy đánh 
giá пат trăm con ngựa băng giá một đâu gao, bảo trả cho người buôn ngựa giá 
tiền một đâu gạo và bảo dăt ngựa vào chuông. Người buôn ngựa di đến gặp 
người đánh giá cũ, thuật lại sự việc này và hỏi phái làm thê nào. Bô-tát nói: 


— Hãy cho người Ấy một SỐ tiền hôi lộ và hỏi nó: “Biết răng giá tiền các con 
ngựa chúng tôi đáng giả một đâu gạo thì ô ông có thê cho chúng tôi biết, theo ông 
tiên một đâu gạo là bao nhiêu, ông có thể tuyên bó giá ду trước mặt vua được 
không?” Nêu по trả lời có thê được thì đưa по đên ngay trước mặt vua và tôi 
cũng sẽ có mặt ở đây. 

Người lái buôn nghe theo lời Bô-tát, cho người đánh giá một số tiền hỗi lộ, 
và đặt vân đê với kẻ ау. Khi kẻ ây nhận hôi lộ và nói có thê đánh giá đầu gạo 
được, người buôn ngựa đưa ngay anh ta đên trước mặt vua. Bô-tát cùng nhiêu 
đại thân khác cũng đi đên. Người buôn ngựa, sau khi đảnh lê vua, liên thưa: 

— Thưa Đại vương, con đã biết giá tiền năm trăm con ngựa bằng giá tiền 
một đâu gạo. 

- Nhưng giá tiền một đấu gạo là bao nhiêu? 

— Đại vương hãy hỏi người đánh giá này. 

Không biết sự việc đã xảy ra, vua nói: 

— Này người đánh giá, khanh nói cho ta biết giá tiên năm trăm con ngựa. 

— Thưa Đại vương, là giá tiên một đâu gạo. 

— Hãy là vậy, này khanh. Năm trăm con ngựa này trị giá một đâu gạo. Vậy 
giá trị một đầu gạo là bao nhiêu? 

Người ngu si ấy trả lời: 
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— Một đâu gạo trị giá bàng tất са thành Ba-la-nai với nhiều ngoại ó. 

Như vậy, chúng ta được biết răng, dé làm vui lòng ó ông vua, kẻ â ây tri giá các 
con ngựa Dăng một đấu gao; nhưng sau khi lây tiên hôi lộ từ tay người lái buôn, 
anh ta đánh giá một đấu gạo bảng toàn bộ nội ngoại thành Ba-la-nại. Lúc bây 
giờ, toàn thành bao bọc Ba-la-nại dài đến mười hai do- tuân, còn nội thành và 
ngoại thành Ba-la-nại rộng lớn ba trăm do-tuân; tuy vậy, kẻ ngu ây trị giá nội 
thành và ngoại thành Ва-/а-паі rộng lớn này chỉ bằng một đầu gạo. Nghe kẻ ấy 
nói vậy, các đại thân võ tay cười và nói: 


— Trước kia chúng ta thường nghi răng: Quả đất và quốc độ là vô giá. Nhưng 
nay chúng ta được biết rằng thành phố lớn Ba-la-nại này cùng với vị vua trị giả 
chỉ có một đâu gạo mà thôi. Ôi, kẻ đánh giá thật đây đủ trí tuệ! Sao nó có thể 
отт địa vị của nó lâu như vậy! Nhưng thật sự kẻ đánh giá này phù hợp với vua 
chúng ta một cách tuyệt diệu! 

Các đại thân vỗ tay, cười đùa và mỉa mai như vậy. 

Rôi Bồ-tát đọc bài kệ: 


5. Giá dáu gạo bao nhiêu? Băng cả nội ngoại thành, 
Thành phô Ba-la-nal, Cả năm trăm con ngựa, 
Cũng chỉ băng giá tiên, Một đầu gạo mà thôi. 


Lúc bây giò, vua xáu hồ đuôi kẻ ngu ду đi và đặt Bồ-tát vào chức vụ đánh 
giá như cũ. Rôi đên khi mạng chung, Bó-tát đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi trinh bày pháp thoai này, bâc Dao su két hop hai càu chuyën vói 
nhau và kết luận băng sự nhận diện tiên thân nhu sau: 


— Thời ấy, kẻ đánh giá quê mùa ngu si là Udayt, còn vị đánh giá có trí là 
Та vậy. 


$6. CHUYÊN THIÊN PHÁP (Devadhammajataka) (J. 1. 126) 

Đây dú тат và quỷ... 

Khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn Кё câu chuyện này về một Tỷ-kheo có nhiều đồ vật. 
Ở Xá-vệ, có một vị trưởng giả giàu có, sau khi vợ chết mới xuất gia. Trước khi 
xuất gia, VỊ ây có làm một phòng để ở, một phòng dé lửa và một kho chứa đồ, 
cho chất đây kho chứa đô với bơ, sữa, gạo, v.v... гӧі mỚI xuất gia. Sau khi xuất 
gia, vị ây cho gọi những người đây tớ của mình, bảo nâu các đô ăn theo sở thích 
và thọ dụng các món ăn ду. Vi ây có rất nhiêu vật dụng, ban đêm có bộ đồ lót, 
có áo choàng riêng: ban ngày có bộ đô lót, có áo choàng riêng và sống cách biệt 
sau biên địa ngôi tinh xá. 

Một hôm, trong khi vi ây lây các y và đồ năm, trải chúng trong phòng 
để phơi cho khô, một số đông Tý-kheo ở các tỉnh, đi từ trú xú này đên trú xứ 
khác, đến phòng kia thây các y áo, v.v... liên hỏi chúng thuộc vë ai. Vi ду trả lời: 
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— Của tôi, thưa các Hiên giả. 

— Thưa Hiên giả, y này, áo lót này, đồ nệm này, tất са của Hiển giả phải không? 
— Vâng, của tôi. 

Họ nói: 

— Này Hiên giả, Thế Tôn chỉ cho phép ba у. Hiền giả xuất gia trong giáo 


pháp đức Phật ít dục như vậy, lại chất dày cả kho vật dụng như vậy. Chúng tôi 
sẽ đưa Hiên giả đến bậc Đạo sư. 


Rồi các T у-Кһео này đem vı ây đi đến bậc Đạo sư. Thấy vậy, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, phải chăng сас ông đem đến đây một Тӯ-Кһео ngoài ý 
muôn của v1 ду? 

— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này có nhiều đồ vật và có cả kho vật dụng. 

— Này Tý-kheo, có phải ông có nhiều vật dụng? 

— Thật vậy, bạch Thé Tôn. 


– Này Ty-kheo, sao ông lại có nhiêu vật ' dụng như vậy? Có phải Та nói lời 
tán thán hạnh ít dục, biết đủ... viễn ly, tinh tân không? 


Nghe bậc Đạo sư nói vậy, vị ây sanh phẫn nộ và nói: 

— Nay tôi sẽ cởi đồ và đi như thé này. 

Vị ây quăng y choàng ngoài, chỉ mặc một y trong và đứng giữa hội chúng. 
Bậc Đạo sư muốn khích lệ, liền nói: 

‚ — Này Tỷ-kheo, thuở trước, ông là con quy nước dạ-xoa đi tìm tàm quý, 
sông trong mười hai năm di tìm tàm quy. Sao nay ông đã xuât gia trong giáo 
pháp Phật được tôn kính này, lại quăng y choàng ngoài giữa bón chúng, từ bỏ 
tàm quý và đứng như vậy? 

Khi nghe lời bậc Đạo sư, tàm диў khởi lên, vị ây đắp y, đảnh lễ bậc Đạo sư, 
ròi ngồi xuông một bên. Các Tỷ-kheo thỉnh câu Thế Tôn giải thích rõ ràng ý 


nghĩa này. Thê Tôn trình bày ý nghĩa sự việc bị tái sanh che lâp qua câu chuyện 
sau đây: 
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Vào thời Vua Brahmadatta đang trị vì nước Kasi tai Ba-la-nai, Bó-tát tái 
sanh làm con bà hoàng hậu của vua, trong ngày đặt tên, được đặt tên là Hoàng 
tử Mahirhsãsa (Ngưu Vương). Khi Bô-tát bắt đầu đi được, chạy được, một con 
trai thứ hai ra đời và được đặt tên là Hoàng tử Canda (Mặt Trăng). Khi đứa trẻ 
này bắt đầu đi được, chạy được, mẹ Bó-tát mang chung. Vua dua một người 
khác lên làm hoàng hậu, rât được vua súng ái. Bà hoàng hậu này trong tình 
thương yêu ây, sanh được một con trai đặt tên là Hoàng tử Suriya (Mặt Trời). 
Vua cha thấy con, tâm tư hết sức hoan hỷ, hứa cho bà hoàng hậu một lời yêu cầu 
nhân danh con bà. Bà hoàng hậu giữ lời hứa lại, mong được thực hiện ý muón 
mal sau. Khi con bà lớn lên, bà tâu với vua: 
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— Khi sanh con của thiếp, Đại vương có hứa cho một điều yêu câu. Vậy hãy 
cho con thiếp làm vua. 

Vua từ chối và nói: 

— Ta có hai con trai, sáng chói như đám lửa. Ta không thể giao vương quốc 
cho con hoàng hậu được. 

Nhưng sau, thấy hoàng hậu cứ tiếp tục yêu cầu mãi, vua ngại bà có âm mưu 
ác hại các con của mình, nên cho gọi các con lại và bảo: 

— Này các con thân, khi sinh Hoàng tử Suriya, ta có cho một điều yêu cầu. 
Nay mẹ Suriya có yêu cầu vương quốc, ta không muôn cho nó. Đàn bà hay có 
tánh ác, có thê âm mưu ác, hại các con. Vậy hai con hãy đi vào rừng và khi nào 
ta mạng chung, hãy trở về trị vì, thành này là gia sản của nhà ta. 

Nói vậy với nước mắt và lời than, vua hôn hai con trên đầu và đưa họ ra đi. 
Sau khi dành lễ vua cha, hai hoàng tử từ giã lâu đài ra đi. Hoàng tử Suriya đang 
chơi trong sân, thấy vậy, biết được sự việc, liên quyết định cùng ra đi với hai 
anh, và họ cùng ra йі. 

Họ đi vào Tuyết sơn. Bồ-tát bước xuống đường, ngồi trên một gốc cây và 
bảo Hoàng tử Suriya: 

— Này Suriya thân, hãy đi đến hô nước này. Sau khi tắm và uống, hãy đem 
cho chúng ta nước uống trong các lá sen. 

Cái hô ây do Thiên vương Vessavana (Tỳ-sa-môn)!? cho một con quỷ nước 
đạ-xoa với lời đặn: “Trừ những người biết được thiên pháp, còn tất cả những ai 
xuống hô nước này, ngươi có quyên bắt ăn thịt. Những ai không xuống nước, 
thi ngươi không có quyên.” 

Từ đó về sau, quỷ dạ-xoa hỏi thiên pháp những ai xuống hó nước ấy, ai 
không biết thi nó ăn thịt. Hoàng tử Suriya đi đến hô nước ây, không quan sát gì, 
cứ bước xuống hó. Quỷ dạ-xoa bắt được và hỏi: 


— Ngươi có biết thiên pháp không? 
Hoàng tử đáp: 

— Ta biết. Đó là mặt trời, mặt trăng. 
Quỷ dạ-xoa nói: 

— Ngươi không biết thiên pháp. 

Rôi bắt chàng xuống nước và giam chàng tại thủy cung của mình. Bô-tát 
thây em mình đi quá lâu, liên sai Hoàng tử Canda đi tìm. Quỷ dạ-xoa cũng 
bắt chàng, hỏi về thiên pháp và Hoàng tử Canda trả lời: “Thiên pháp là bón 
phương.” Quỷ dạ-xoa nói chàng không biết thiên pháp, bất chàng và cũng giam 
tại chỗ ây. 


10 Xem J. L. 327, Rukkhadhammajätaka (Chuyện luật cây rừng), só 874. 
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Bó-tát tháy Canda di quá lâu, nghĩ răng chắc có trở ngại gi xảy ra cho mỗi 
người, liền tự mình đi đến chỗ ấ ду. Tháy duoc dáu chân của hai người di xuống, 
nghĩ răng hồ ây có thê là chỗ trú ân của quý da-xoa, Вӧ- tát liền rút kiêm ra, câm 
cung và đứng sẵn sàng. Con quỷ nước dạ-xoa biết Bó-tát không chịu xuống 
nước, hóa hiện một người đi làm rừng, nói với Bò-tát: 


— Này bạn, bạn d! đường mệt, sao bạn không xuống hồ này tắm, uống 
nước, ăn củ sen, trang điểm với hoa sen, ròi đi chỗ nào bạn ưa thích. 


Bồ-tát Шау vậy, biết nó là quỷ dạ-xoa, liền hỏi nó: 

— Có phải ngươi bắt các người em của ta? 

— Phải, ta bắt. 

— Vi sao? 

— Vì ai xuông hó này đều thuộc vê ta. 

— Có phải tất cả đều thuộc về ngươi? 

— Trừ những ai biết được thiên pháp, còn lại đều thuộc về ta. 

— Ngươi có muốn biết thiên pháp không? 

— Có, ta muôn biết. 

— Nếu như vậy, ta sẽ nói cho ngươi về thiên pháp. 

— Vậy bạn hãy nói đi, ta sẽ nghe thiên pháp. 

Bồ-tát nói: 

— Ta có thể nói thiên pháp, nhưng tay chân đều lắm bụi. 

Quy dạ-xoa tắm cho Bồ-tát, cho ngài ăn, cho uống nước, cho trang SỨC VỚI 
bông hoa, cho thoa với hương thơm và làm một sàng tọa giữa một cái rạp được 


trang hoàng lộng lẫy. Bồ-tát ngôi trên sàng tọa, bắt quỷ dạ-xoa ngôi dưới chân, 
Và nói: 


— Hãy lắng tai, cán thận nghe thiên pháp. 

Ngài nói lên bài kệ này: 

6. Đây đủ tàm và quý, Chuyên tâm vë bạch pháp, 

An tịnh bậc chân nhân, О đời gọi thiên pháp. 

Dạ-xoa nghe pháp thoại này, tâm sanh tịnh tín, thưa với Bồ-tát: 

— Thưa bậc Hiên trí, tôi cảm thấy tịnh tín đối với ngài và muốn cho ngài một 
người em. Vậy tôi đem đên người nào? 

— Hãy đem đến đứa trẻ nhật. 

- Thưa bậc Hiên trí, dầu ngài biết hoàn toàn thiên pháp, ngài lại không xử 
sự theo thiên pháp. 

— Sao vậy? 

— Sao ngài lại chọn người em, bỏ người anh? Ngài không kính trọng tuôi 
lớn hơn của nó. 
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— Này dạ-xoa, ta không những biết thiên pháp mà còn xử sự đúng thiên 
pháp. Chính vì đứa em ây mà chúng ta đi vào rừng này. Chính vì hạnh phúc 
cho đứa em ây mà mẹ nó xin vua cha quốc độ và phụ vương chúng ta từ chối 
không chấp nhận lời yêu cầu, băng lòng cho chúng ta sống ở trong rừng với 
mục đích bảo vệ chúng ta. Đứa trẻ ду không nghĩ đến trở vë, đã đi theo chúng 
ta. Nếu như ai nghe được răng trong rừng, một dạ-xoa đã ăn nó rồi thì không ai 
có thé tin được. Chính vì sợ bị quở trách mà ta bảo ngươi đem nó cho ta. 

— Lành thay, lành thay, bậc Hiển trí! Ngài không những biết thiên pháp mà 
ngài còn thực hành thiên pháp. 

Quỷ dạ-xoa nói lên sự đồng tình của mình và đem trả са hai người em. Rồi 
Bô-tát nói với nó: 

— Này bạn, do kết quả việc ác ngươi làm từ trước nên nay ngươi sanh làm 
dạ-xoa, ăn thịt và máu của những người khác. Nay ngươi lại làm điều ác nữa, 
việc ác này không thể làm ngươi thoát khỏi địa ngục, v.v... Do vậy, từ nay trở di, 
hãy bỏ việc ác, làm việc lành! 

Và Bô-tát nhiếp phục quỷ dạ-xoa. 

Khi nhiếp phục quy dạ-xoa, Bó-tát sông ở đây với sự bảo vệ của quý да- 
xoa. Một ngày kia, nhìn lên các vi sao, biết được phụ vương đã mạng chung, 
Bồ-tát đem theo quỷ dạ-xoa về Ba-la-nai, lây lại vương quốc, phong Hoàng tử 
Canda làm Phó vương, đặt Hoàng tử Suriya làm Đại tướng quân. Còn đối với 
quỷ dạ-xoa, Bồ-tát cho làm trú xứ tại một địa điểm tốt đẹp, cho nó nhận được 
vòng hoa tốt nhất, các hoa tốt nhất, các đồ ăn tôt nhất. Riêng Bồ-tát trị vì theo 
Chánh pháp và khi mạng chung, đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi ké pháp thoại, bậc Đạo sư liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài 
giảng, Tý-kheo ду chứng quả Dự lưu. Bậc Chánh Đăng Chánh Giác Кё xong 
hai câu chuyện, kết hợp chúng với nhau và kết luận với sự nhận diện tiền thân 
như sau: 

- Thời ấy, quỷ dạ-xoa là Tỷ-kheo có nhiều đồ vật, Hoàng tử Suriya là 
Ananda, Hoàng tử Canda là Sãriputta và Hoàng tử Mahirhsãsa là Ta vậy. 


§7. CHUYÊN NÀNG LƯỢM СІЛ (Katthaharijataka) (J. 1. 133) 

Kính thưa bác Đại vương... 

Câu chuyện này được bậc Đạo sư kê khi ở Kỳ Viên về nàng Vãsabhakhattiyä. 
Câu chuyện sẽ được tìm thấy trong chương ХП, Chuyện cổ thụ Cát Tường 
Sala.!! Truyền thuyết ké răng, nàng là con gái của vị Thích-ca tên Маһапата 
với một nữ tỳ tên là Nãgamundä, về sau trở thành hoàng hậu của vua nước 


п Xem J. IV. 144, Bhaddasalajataka (Chuyện có thụ Cát Т. tong Sala), só 8465. 
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Kosala. Nàng sanh một con trai cho vua. Vë sau, vua biết được dòng họ nữ 
tỳ của nàng, liên truất phê địa vi của nàng và truát phê luôn người con trai là 
Vidudabha. Cả hai chỉ sông ở trong nội cung. Thế Tôn biết được sự việc này, 
vào buói sáng, với năm trăm Tỷ-kheo vây quanh, đi đến trú xứ của vua, ngôi 
trên chỗ ngôi đã soạn sẵn và nói: 

— Thưa Đại vương, Vasabhakhattiyã ở đầu? 

Vua kê lại câu chuyện ấy. 

— Thưa Đại vương, Vãsabhakhattiyä là con gái của ai? 

- Bạch Thế Tôn, của Маһапата. 

— Khi nàng đến, nàng là vợ của ai? 

— Bạch Thế Tôn, của tôi. 

- Thưa Раі vương, nàng là con gái của vua. Nàng đến làm vợ vua. Nàng 
sanh đứa con trai cho vua. Đứa con trai ây, do lý do gì lại không làm chủ vương 
quốc thuộc sở hữu của người cha? Thuở xưa, một у! vua có đứa con trai từ một 
người con gái đi lượm củi và một cuộc gặp gỡ tình cờ đã cho người con trai ấy 
vuong quốc. 

Vua thỉnh cầu Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa câu chuyện. Thế Tôn liên kê câu 
chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, ó Ba-la-nai, Vua Brahmadatta đi vào ngự uyễn với uy nghi lớn 
của nhà vua. Đang đi qua lại để tìm trái cây và bông hoa, vua gặp một thiếu 
nữ đang lượm củi, vừa lượm vừa hát. Vua đắm Say nàng và ăn ở VỚI nàng. Вд- 
tát được thụ thai trong bụng nàng. Nàng cảm thây bụng nàng nặng në như mang 
lưỡi tâm sét [lưỡi búa] của Đề-thích. Biết răng mình đã có thai, nàng tâu nhà 
VUA VIỆC ây. Vua đưa cho nàng một chiếc nhẫn và nói: 

— Nếu sanh con gái, hãy giữ chiếc nhẫn này đề lây tiền nuôi dưỡng nó. Nêu 
sanh con trai, hãy đem nó đến cho ta với chiếc nhẫn này! 

Nói xong, vua ra đi. Khi bào thai đúng thời, nàng sanh Bó-tát. Đến tuổi Bò- 
tát đi được, chạy được; trong khi chơi ở sân chơi, có tiếng la: 

— Ta bị đứa không có cha đánh. 

Nghe vậy, Bò-tát đi đến mẹ và hỏi: 

— AI là cha con? 

— Này con thân, con là con vua xứ Ba-la-nạ1. 

— Thưa mẹ, có cái gi làm chứng? 

— Này con thân, vua có cho chiếc nhẫn này và nói: “Nếu sanh con gái thì 
giữ chiếc nhẫn này để nuôi dưỡng nó. Nếu sanh con trai, hãy đem nó đến cho 
ta với chiếc nhẫn này!”. 
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- Thưa mẹ, sự tình là như vậy, sao mẹ không đưa con đến gặp cha? 

Nàng biết ý định của con nên đem con đến cửa cung điện và xin yết kiến 
vua. Khi được gọi vào, nàng đảnh lễ vua và tâu: 

— Thưa Đại vương, đây là con của Đại vương. 

Vua biết vậy, nhưng cảm thấy xấu hó trước đông đảo quần chúng nên nói: 

— Nó không phải con của ta. 

- Tâu Đại vương, đây là chiếc nhẫn của Ngài. Chắc Ngài nhận ra được 
chiếc nhẫn này? 

— Đây không phải là chiếc nhẫn của ta. 

— Tâu Đại vương, tôi không có vật gì khác dé bảo chứng cho sự thật. 
Nếu đứa trẻ này là con Ngài, nó sẽ đứng trên hư không. Nếu không phải, nó sẽ 
rơi xuống đất và chết! 

Rôi nàng cầm chân Bó-tát quăng lên hư không. Bồ-tát ngôi kiết-già trên 
hư không và với âm thanh dịu ngọt, tuyên bố pháp cho phụ vương, đọc bài 
kệ này: 

7. Kinh thưa bậc Đại vương, Tôi là con trai ngài. 

Kính thưa bậc Nhân chủ, Hãy nuôi dưỡng con lớn! 
Vua nuôi dưỡng người khác, Không nuôi con mình sao? 

Nghe Bó-tát ngồi trên hư không thuyết pháp như vậy, vua bèn nói: 

— Hãy đến, này con thân, ta sẽ nuôi con! Ta sẽ nuôi соп! 

Và vua đưa hai tay lên. Một ngàn bản tay đưa lên để đón Bó-tát, nhưng Bó- 
tát khóng xuống bàn tay nào khác, chỉ xuóng vào bàn tay nhà vua và ngồi trên 
bắp vé vua. Vua phong cho con làm Phó vương, phong cho mẹ làm Hoàng hậu. 
Sau khi vua mạng chung, Bó-tát lên làm vua có tên là Katthavähana (Vua Соп 
Của Người Lượm Củi), trị vì vương quốc băng Chánh pháp và khi mạng chung, 
ngài đi theo nghiệp của mình. 

ххх 

Sau khi Кё pháp thoại này cho vua nước Kosala, trình bày hai câu chuyện 
và kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo sư kết luận với sự nhận diện tiền thân 
như sau: 

— Thời ấy, người mẹ là Mahamaäyä, người cha là Vua Suddhodana (Tịnh 
Phạn vương) và Vua Katthavahana là Ta vậy. 


58. CHUYÊN VUA САМАМІ (Gamanijataka) (J. 1. 136) 

Không убі vã vượt qua... 

Câu chuyện được bậc Đạo sư кё khi ở Kỳ Viên về một Ty-kheo từ bỏ tinh 
tán. Trong tiền thân này, câu chuyện về hiện tại và quá khứ sẽ được trình bày 
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ở chương XI, Chuyện Vương tử $атуака.'? Câu chuyện ây và câu chuyện này 
giông nhau nhưng các bài kệ khác nhau. 


kkk 


Hoàng tử Gamani an trú trong lời dạy của Bồ-tát, là em út của một trăm anh 
em, được vây quanh với một trăm anh em, ngôi dưới lọng trăng, trên chỗ ngồi 
huy hoàng rực rỡ, ngăm nhìn sự quang vinh của mình và nghĩ: “Tất cả sự quang 
vinh này ta có được là do vị Đạo sư của chúng ta”, rồi cảm thấy băng lòng thoái 
mái, nói lên lời cảm hứng này: 

8. Không vội vã vượt qua, Thành tựu quả mong đợi, 

баштап! hãy biết, Phạm hạnh ta thành thục. 

Вау hay tám ngày sau khi vị ду lên ngôi vua, tất cả những người anh đều 
đi về trú xứ của mình. Vua Gãmani trị vì theo Chánh pháp, khi mạng chung đi 
theo nghiệp của mình. Bó-tát làm các công đức và khi mạng chung cũng đi theo 
nghiệp của mình. 
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Sau khi trinh bày pháp thoai này, bâc Dao su thuyét giáng vè các su thât. 
Сибі bài giảng ấy, vị Ty-kheo từ bỏ tinh tán ду chứng quả A-la-hán. Bậc Dao 
su ké hai cáu chuyện và két hop chúng vói nhau, rôi kết luận với sự nhận diện 
tiên thân như sau: 

— Thời ấy, Hoàng tử Gãmani là vị Tỷ-kheo từ bỏ tỉnh tân ду, và Ta chính là 
у1 Đạo sư. 


§9. CHUYÊN VUA MAKHADEVA (Makhadevajataka)!° (J. І. 137) 

Những tóc bạc йди ta... 

Câu chuyện này được bậc Đạo sư kê khi ở Kỳ Viên về Sự kiện xuất gia 
lớn đã được kê trong tập Nidanakatha. Khi ây, các Tý-kheo đang ngôi tán {һап 
sự ra đi của dang Đại Giác thì Thê Tôn đi дёп pháp đường, ngôi trên Phật tòa, 
hỏi các Tỷ-kheo: 

— Này các Тӯ-Кһео, các ông nay ngôi nói chuyện gì? 

— Bạch Thế Tôn, không có chuyện gì khác. Chúng con ngôi tán thán hạnh 
ra đi của Thê Tôn! 


2 Xem J. ТУ. 130, Samvarajataka (Chuyện Vương tử Sarhivara), SỐ $462. 


з Вап CST, Thái Lan viết Maghadeva. Bản Tích Lan viêt Makhadeva. Tham chiếu: J. МІ. 95, 
Nimjataka (Chuyện Đại vương Nimi), sô $541; M. П. 74, Марћааеуаѕийа (Kinh Maghadeva), so 
83; Ср. 76, Nimiräjacariya (Hạnh của đức Vua Nimi), Đại Thiên nại lâm kinh ККЕ (T.01. 
0026.67. 0511c21); Tăng. ## (7.02. 0125.1.1. 0549b09); Tăng. ## (7.02. 0125.50.4. 0806c21); Ma- 
điêu vương kinh РЕ 1-#Š (T.03. 0152.87. 0048b25); Pháp си kinh “Đao-lợi phàm” %4 TJR FI ih 
(7.04. 0210.38. 0574b16); Pháp си thí du kinh “Đao-lợi pham” 3š BJ Sš tị 28 18 FI in (7.04. 0211.38. 
0606b16); Phát thuyết Trừ khủng tai hoạn kinh ÈRE E K АЖЕ (Т.17. 0744. 0533b01). 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 35 


— Này các Ty-kheo, không phải nay Như Lai mới ra đi; trước đây, Та cũng 
Ta д1 TÔI. 

Các Tý-kheo thỉnh câu Thế Tôn giải thích câu chuyện ấy. Thé Tôn trình bày 
câu chuyện quá khứ sau đây. 
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Thuở ấy, tại nước Videha có vị vua tên là Makhadeva ở Mithilā, hành 
trì đúng pháp của một vị Pháp vương. Trải qua tám mươi bón ngàn năm, ngài đã 
vui chơi trong địa vi hoàng tử, đã tri vì trong địa vị phó vương và trong dia vi 
đại vương. Sau một thời gian dài vua sông như vậy, một hôm, пра gol người 
cắt tóc và nói: 

— Này khanh, khi nào khanh thấy tóc bạc trên đầu ta, hãy báo cho ta biết! 

Người cắt tóc, sau một thời gian dài, thây giữa đám tóc đen nhánh của vua 
có một sợi tóc bạc, liền báo cho vua biết. Vua bảo: 

— Hãy nhô sợi tóc bạc ау và đặt nó trên tay ta! 

Nghe nói vậy, người cắt tóc lây cái nhíp băng vàng nhô sợi tóc bạc và đặt 
lên bàn tay vua. Lúc ây, nhà vua đang có tám mươi bốn ngàn năm còn lại để 
sông. Tuy vậy, thấy sợi tóc bạc, ngài cảm thấy xúc động mạnh, như thần 
chết đã đến đứng gân đó, như bị nhốt vào trong ngôi nhà lá đang bốc cháy. Nhà 
vua suy nghĩ: “Này Makhädeva ngu si ơi, tóc bạc đã mọc lên nhưng ngươi chưa 
có thê loại trừ những phiên não này.” 

Và khi nghĩ đến sự xuất hiện của sợi tóc bạc, nhà vua cảm thây bị nung đốt 
nội tâm, từ thân mô hôi toát ra, áo quân như đè nén nhà vua và trở thành không 
thé chịu nôi. Nhà vua nghĩ: “Hôm nay, ta phải ra đi và xuất gia.” 

Sau khi cho người cắt tóc hưởng lợi tức một ngôi làng trị giá một trăm 
ngàn đồng, vua cho gọi người con đầu và nói: 


— Này con thân, trên đâu ta, tóc bạc đã hiện ra. Ta nay đã già rôi. Các duc 
vọng liên hệ đến con người, ta đã hưởng thụ đây đủ. Nay ta muốn tìm câu 
các dục lạc ở thiên giới. Nay là thời ta phải ra đi, con hãy trị vì vương quốc 
này. Sau khi xuất gia, ta sẽ ở trong rừng xoài Makhadeva và sông theo pháp 
Sa-môn. 

Các đại thần nghe tin vua muốn xuất gia, liền đến hỏi vua vì sao lại muốn 
xuất gia, Vua cầm sợi tóc bạc trong tay và nói bài kệ với các đại thân: 

9, Những tóc bạc đầu ta, Xuất hiện cướp tuôi xanh, 

Các thiên sứ đã đến, Là thời ta xuất gia. 

Sau khi nói vậy, ngay trong ngày ây, nhà vua từ bỏ vương quốc, xuất gia 
làm ân sĩ sông trong rừng xoài Makhãadeva. Trải qua tám mươi bốn ngàn năm 
tu tập bón Phạm trú, an trú thiền không có gián đoạn, ngài mạng chung và sanh 
lên Phạm thiên giới; từ đây lại sanh ở Mithilã và làm vua tên Nimi. Sau khi trị 
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vì và truyền ngôi, ngài lui vê ở ân, xuât gia tại rừng xoài ây, tu tập bón Phạm trú 
và tái sanh Phạm thiên giới. 
хх 


Вас Рао su nói ràng Nhu Lai khóng phái chỉ nay mới ra di với sự xuất gia 
ây mà thuở trước cũng đã ra đi như vậy rôi. Trình bày pháp thoại пау xong, 
Ngài thuyết về bón sự thật. Một só chứng được quá Dự lưu, một sô chứng được 
quả Nhất lai, một số chứng được quả Bất lai. 

Sau khi Кё xong hai câu chuyện này và kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo sư 
nhận diện tiền thân như sau: 

- Thời ду, người cắt tóc là Ananda, người con trai là Rãhula và Vua 
Makhadeva là Ta vậy. 


810. CHUYÊN TRƯỞNG LAO SUKHAVIHARI 

(Sukhaviharijataka)!* (J. І. 140) 

Người không được bảo vệ... 

Câu chuyện này, khi ở tại rừng xoài Anũpiya, bậc Đạo sư đã Кё về Trưởng 
lão Bhaddiya Sukhavihãri. Trưởng lão Bhaddiya Sukhavihãri đã xuất gia 
cùng với sáu vl trong hoàng tộc, cùng với Upali là người thứ bảy. Trưởng lão 
Bhaddiya, Trưởng lão Kimbila, Trưởng lão Bhagu và Trưởng lão Upali chứng 
quả A-la-hán, Trưởng lão Ananda chứng quả Dự lưu, Trưởng lão Anuruddha 
chứng được Thiên nhãn, Devadatta chứng được Thiền định. Câu chuyện của 
sáu vị trong hoàng tộc này dẫn đến sự kiện ở Anũpiya, sẽ được trình bày trong 
Chuyện T. ê sư Khandahala.! 

Trong thời ky làm vua, Tôn giả Bhaddiya tự bảo vệ mình như một vị thiên 
sắp đặt sự bảo vệ, nay nghĩ đến tâm trạng sợ hãi mà vị ây đã sống, dầu được 
bảo vệ với nhiều sự bảo vệ, vẫn năm lăn qua trở lại trên đại sảng tọa đặt trên 
lầu cao. Vị â ây so sánh sự sợ hãi â ây với trạng thái không sợ hãi, vì nay vi ду dà 
chứng quả А-1а-һап khi đi lang thang đây đó trong các khu rừng, v.v... Khi nghĩ 
vậy, vị ây nói lên lời cảm hứng: 

— Ôi hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay! 

Các Tỷ-kheo nghĩ răng Tôn giả Bhaddiya nói lên chánh trí của mình, nên 
trình lên Thế Tôn. Thê Tôn nói: 

— Này các Тӯ-Кһео, Bhaddiya không phải chỉ nay mới sống hạnh phúc mà 
thuở trước, vị ду cũng đã sóng hạnh phúc. 


14 Sukhavihãri: Sông An Lạc, tên gọi của vị Trưởng lão. Xem Тлар. v. 597, Saukiccattheragathä (Kệ 
ngôn của Trưởng lão Ѕапкісса). 

!5 Bản Tích Lan viết Khandahälajãtaka, số 542. Bản CST viết Candakumarajätaka, số 544; xem J. VI. 
129, Khandahalaqjataka (Chuyện Tê sư Khandahaia). 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 37 


Các Tỷ-kheo thỉnh cầu Thế Tôn trình bày rõ ý nghĩa này. Thế Tôn làm sáng 
tỏ ý nghĩa qua câu chuyện quá khứ. 
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Thuó xua, ó Ba-la-nąi, trong khi Vua Brahmadatta dang tri vi vuong quóc, 
Bó-tát sinh làm một vị Bà-la-môn giàu có ở phương Bắc. Thây nguy hiểm trong 
các dục, lợi ích trong xuất ly, ngài từ bỏ các dục vào Tuyết sơn xuất gia làm ân 
sĩ, đạt được tám thiền chứng. Số tùy tùng của ngài lên đến năm trăm vị khổ hạnh. 

Khi mùa mưa đến, ngài rời Tuyết sơn với chúng khô hạnh vây quanh, đi bộ 
qua làng, qua thị trần, đên Ba-la-nại; ngài trú ở ngôi vườn của vua, nương tựa 
nhà vua. Tại đấy, sau khi sống bốn tháng trong mùa mưa, ngài đến từ biệt nhà 
vua. Nhà vua nói: 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả đã lớn tuôi, Tôn giả sống ở Tuyết sơn làm gì? 
Hãy để các đệ tử đến Tuyết sơn, còn Tôn giả ở lại đây. 

Bó-tát giao năm trăm vị khô hạnh cho đệ tử trưởng và nói: 

— Con hãy đi sông ở Tuyết sơn với những người này, còn ta sẽ sống ở đây. 

VỊ đệ tử trưởng ây, trước kia làm vua, sau từ bỏ vương, quốc lớn, xuất gia, 


lấy đề tài thiên quán, chứng được tám thiên chứng. Vị ду sông ở Tuyết sơn với 
các vị khô hạnh. 


Một hôm, muôn yết kiến Bôn sư, vị ây ĐỌI Các VỊ khô hạnh kia và bảo: 

- Hãy sóng thoải mái ở đây, ta đi dành lễ Bôn sư rồi lại về. 

VỊ â ау di dén Bón su, dành lễ ngài, chào mừng ngài rất chân tình, ròi trải tắm 
thảm, năm xuông bên cạnh Bồn sư. Lúc bây giờ, nhà vua đi đến ngôi vườn đê 


yết kiến vị khó hạnh, dành lễ ngài ròi ngôi xuông một bên. VỊ đệ tử khô hạnh 
thấy vua đến nhưng không đứng dậy, vẫn năm dài và nói lời cảm hứng: 

— Ôi hạnh phúc thay! Ôi hạnh phúc thay! 

Nhà vua không hoan hç với vị khó hạnh thây vua mà không đứng dậy, nên 
nói với Bô-tát: 

- Thưa Tôn giả, người khó hạnh này có lẽ đã ăn quá dày đủ nên năm sung 
sướng, nói lên lời cảm hứng. 

- Thưa Đại vương, người khó hạnh này trước cũng làm vua như ngài. VỊ â ау 
suy nghĩ: “Тгибс kia ta còn là cư sĩ, đây đủ uy quyên của nhà vua, được bảo vệ 
bởi nhiêu người có binh khí cầm tay nhưng không được hạnh phúc như thê này. 
Nay do tự mình được hạnh phúc xuất gia, được hạnh phúc thiền định”, nên nói 
lên lời cảm hứng như vậy. 

Рё giảng pháp thoại cho nhà vua, Bô-tát đọc bài kệ này: 

19. Người không được bảo vệ, Không bảo vệ người khác, 

Thưa Đại vương, người ây, Thật sự được an lạc, 
Vì không chờ đợi gi, Đối với các dục vọng. 
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Nhà vua nghe pháp thoại xong, cảm thây thoải mái, đảnh lễ rôi đi về Cung. 
Vị đệ tử dành lễ Bốn sư rồi đi về Tuyết sơn. Bồ-tát tiếp tục sống tại đấy, thiền 
định không gián đoạn và khi mạng chung, sanh lên Phạm thiên giới. 


ххх 
Вас Рао su Кё lai hai сап chuyện, kết hợp chúng với nhau rôi nhận diện 
tiên thân như sau: 
— Lúc ấy, vị đệ tử là Tôn giả Bhaddiya, còn vị Bồn sư chính là Ta vậy. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 39 


П. РНАМ GIỚI 
(SILAVAGGA) 


511. CHUYỆN СОК NAI LAKKHANA (Lakkhanajātaka) (J. 1. 142) 

Con người có giới hanh... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, gân thành Vương Xá, đức Phật ké về 
Devadatta (Đê-bà-đạt-đa). Câu chuyện về Devadatta sẽ được kế cho đến khi 
làm tướng cướp trong Chuyện Tế sw Khandahäla,' khi bị đuôi đi khỏi chức 
vụ người giữ kho bạc trong Chuyên thiên nga chúa,” khi bị quả đất nuót sóng 
trong chương ХП, Chuyện thương nhân trên biên cả.!Š 

Một thời, Devadatta yêu cầu năm điều kiện nhưng không được, bèn phá hòa 
hợp Tăng, đem theo năm trăm Tỷ-kheo đến ở tại Gayäsĩsa. Rồi khi biết trí của 
những Tý-kheo ây được thuân thục, bậc Đạo sư bảo hai đệ tử đâu tay:'° 

— Này Sãriputta (Xá-lợi-phất), năm trăm Tỷ-kheo đệ tử của ông thích thú 
sở đắc của Devadatta, đã đi với ông ây. Nay trí của họ đã được thuân thục. Ông 
hãy đi đến đấy với nhiều Tỷ-kheo, thuyết pháp cho họ, làm họ giác ngộ về Đạo 
và Quả và đưa họ vé. 

Theo lời Thế Tôn, Tôn giả Sãriputta đi đến đó, thuyết pháp cho họ, làm họ 
giác ngộ về Đạo và Quả; đến ngày hôm sau, khi trời mới rạng đông, Tôn giả 
đem các Tý-kheo ау về Trúc Lâm. Sau khi về, Trưởng lão Sãriputta dành lễ Thé 
Tôn. Khi đang đứng tại đây, các Tý-kheo tán thán vị Trưởng lão với Thê Tôn 
như sau: 

— Bạch Thé Tôn, sáng chói huy hoàng là pháp huynh niên trưởng của chúng 
соп, bậc Tướng quân Chánh pháp với năm trăm Tỷ-kheo vây quanh đã đi trở 
về. Còn Devadatta mát hết những người theo ông ду. 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay SãrIputta mới sáng chói huy hoàng 
khi về với bà con hội chúng vây quanh mà trong thời quá khứ cũng sáng chói 
huy hoàng như vậy! 


16 Bản Tích Lan viết Khandahalajätaka, sô 542. Bản CST việt Candakumarajätaka, số 544; Xem J. VI. 
129, Khandahalajataka (Chuyện Tê sw Khandahaia). 

U Xem J. ТУ. 423, Hamsajataka (Chuyện thiên nga chúa), số $502; J. V. 333, Cullahamsajataka 
(Chuyện tiêu thiên nga), só $533. 

8 Xem J. VI. 158, Samuddavanijajataka (Chuyện thương nhân trên biển cả), só §466. 

'° Chi cho Tôn già Sāriputta (Xá-lợi-phất) còn được gọi là “Tướng quân Chánh pháp” và Tôn giả 
Moggallana (Mục-kiên-liên). Xem Ии. І. 23. 
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Các Tỷ-kheo thỉnh cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vẫn dë này. Thế Tôn trình bày 
rõ ràng câu chuyện quá khứ sau đây. 
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Thuở xưa, tại nước Ma-kiệt-đà, trong thành Vương Xá, một vi vua nước 
Ma-kiệt-đà đang їп vì. Lúc ду, Bồ-tát га đời làm một con nai, lớn lên và ở trong 
rừng với đàn nai một ngàn con. Bó-tát sanh được hai con nai, tên là Lakkhana 
(Cát Tường Tướng) và Kala (Реп). Khi đã già, Bô-tát nói với hai соп: 

— Này con thân, ta nay đã già, сас con hãy coi sóc dàn па. 

Rồi Bồ-tát giao năm trăm nai cho mỗi con. Từ đấy về sau, hai con nai ây 
chăm sóc đàn nai. 

Trong nước Ma-kiệt-đà, vào mùa lúa chín, khi lúa trỗ đây, có nhiêu nguy 
hiểm cho đàn nai. Với mục đích giết hại những con thú ăn lúa, dân làng đào 
hầm hó, cắm chóng, bày bẫy đá, đặt bẫy sập và các loại cam bày khác. Nhiéu 
con nai bị nạn phải chết. 

Bồ-tát biết là thời lúa chín trổ đây, cho gọi hai con lại và nói: 

— Này con thân, nay là thời lúa chín trô đây, nhiều con nai đã ойр nạn. Та 
nay đã già, sẽ dùng bát cứ phương tiện nào để ở lại một chỗ. Còn các con hãy 
đem đàn nai của các con ап vào những con đường núi đá trong rừng, đợi khi lúa 
gặt hái xong sẽ trở về lại! 

Chúng vâng theo lời dạy của cha, ra đi với đàn nai tùy tùng. Dân làng biết 
được con đường của chúng đi: Thời điểm nào, các con nai leo núi; thời điểm 
nào, chúng xuống núi; nên họ ап núp tại các chỗ kín đây đó dọc đường đề băn 
và giết chúng vô số. 

Con nai Kala, với sự ngu 51 của mình, không biết thời nào nên đi, thời nào 
không nên đi, cứ đem đàn nai đi sáng, chiêu, khi chạng vạng, khi rạng đông, 
ngang qua cửa làng. Và các nông dân hoặc lộ liễu, hoặc ân núp chỗ này chỗ kia 
giết chúng, khiến nhiêu con nai gặp nạn. Như vậy, với sự ngu si của mình, nai 
Kala làm cho nhiều con nai gặp nạn; sô còn lại đi vào rừng với nó гає ít. 

Còn nai Lakkhana nhờ có trí, thông minh, thiện xảo, biết thời nào nên đi, 
thời nào không nên đi; nó không đi ngang qua cửa làng, không đi ban ngày, 
không di lúc hoàng hôn, khi rạng đông, mà chỉ đem đàn nai đi vào lúc nửa đêm. 
Do vậy, không một con nai nào gặp nạn và chúng cùng nó д1 vào rừng. Chúng 
sống bốn tháng tại đây, khi lúa đã được gặt hái mới xuống núi. 

Kala trên đường về, lặp lại hành động ngu si trước, khiến những con nai còn 
lại gặp nạn; một lần nữa, chỉ có một mình nó trở về. Con nai Lakkhana không 
làm một nai nào bi nạn, cùng với năm trăm nal vây quanh, đi về với cha mẹ. Khi 
Bó-tát thây hai con đi về, nghĩ về đàn nai, liên nói lên bài kệ này: 
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11. Con người có giới hạnh, Được phân thưởng đón mừng, 
Xem Lakkhana về, Dân đâu chúng bà con, 
Hãy xem Kala này, Với bà con hủy diệt. 


Như vậy, Bồ-tát đón mừng nai con, sống tại đây cho hết tuôi thọ rồi đi theo 
nghiệp của mình. 
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Вас Бао su nói: 

— Sariputta không phải chỉ hôm nay mới được chói sáng với bà con váy 
quanh mà trước kia cũng đã chói sáng như vậy. Còn Devadatta không phải chỉ 
hôm nay mới làm cho quyền thuộc bị hủy diệt mà trước kia cũng như vậy. 


Sau khi thuyết pháp thoại này xong, so sánh hai câu chuyện và kết hợp 
chúng với nhau, Ngài kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau: 


- Thời ду, con nai Kala là Devadatta, đoàn tùy tùng của nó là đoàn tùy tùng 
của Devadatta, con nai Lakkhana là Sariputta, nai mẹ là mẹ của Каһша (La- 
hâu-la) và nai cha là Ta vậy. 


§12. СНОҮЕМ CON NAI NIGRODHA (NWigrodhamigajataka)* (J. І. 144) 

Sông với Nigrodha... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã кё vë mẹ của Trưởng lão 
Kumãra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diễp). Tục truyền răng, thuở còn là con gái 
một triệu phú giàu có ở thành Vương Xá, nàng đây thiện căn để châm đứt các 
hành, sông đời cuôi cùng như cây đèn trong ghè, nội tâm nàng sáng chói niềm 
hy vọng chứng quả A-la-hán. Từ khi hiểu biết về mình, nàng không vui trong 
đời sống gia đình và muốn xuất gia. Nàng thưa với cha mẹ: 


— Thưa cha mẹ thân, tâm con không vui với đời sông gia đình, con muốn 
xuất gia trong giáo pháp giải thoát của đức Phật. Hãy cho phép con xuất gia. 


— Này con, con nói gì vậy? Gia đình này rât giàu có. Con là con gái độc nhật 
của chúng ta. Con không được xuất gia! 

Nàng tiếp tục xin, không được cha mẹ cho xuất gia, nàng nghi: “Thôi, nãy 
chấp nhận là vậy. Khi nào vê nhà chóng, được chóng bàng lòng, ta sẽ xuất gia.” 


Nàng lớn lên, đi về nhà chóng, trở thành người vợ trung thành, sông trong 
gia đình có giới hạnh và theo thiện pháp. Khi nàng sóng trong gia đình, nàng 
thụ thai nhưng không biết mình đã thụ thai. 


Một ngày hội lớn được tuyên bó trong thành ду và mọi người trong thành 
phố vui chơi hội lớn. Thành phó được trang hoàng như thành phố chư thiên. 
Nhưng trong khi lễ hội lớn đạt đến cao độ, nàng vấn không thoa phân son, 
không đeo đô trang sức, ăn mặc như ngày thường. Chóng nàng nói với nàng: 


?0XemJ.IV.43,Nigrodhajäataka(Chuyện VuaNigrodha),sỗ§445; Ap.II.473,Kumarakassapattheräpadäna 
(Ky sự vê Trưởng lão Kumarakassapa). 
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— Này һіёп thê, toàn thành phô vui chơi hội lớn, còn em thì không săn sóc 
øì cho thân mình. 

— Thưa hiền phu, thân này của em đây ba mươi hai bộ phận của thân xác, 
trang điểm thân này làm gi? Thân này không do chư thiên hóa sanh, không do 
Phạm thiên hóa sanh; không làm băng vàng, không làm băng châu báu, không 
làm bàng gỗ chiên-đàn vàng: không sanh từ đài sen trăng, sen hông hay sen 
xanh; không đựng đây thuốc trường sanh. Thân này uê nhiễm do cha mẹ sanh, 
bị vô thường hủy diệt, băng hoại tan nát, làm nghĩa địa tăng trưởng, bị ái chấp 
thủ; là nhân của sâu ưu, là căn cứ địa của than khóc, là kho tàng của mọi bệnh 
tật, là chỗ dung nạp của nghiệp lực; nội bộ ô ué, ngoại bộ thường bài tiết. Thật 
vậy, như toàn thế giới có thể thây cứu cánh của nó là chết, đi đến nghĩa địa, là 
chỗ tụ hội của các côn trùng. Và nàng nói lên lời cảm thán: 


Ràng buộc bởi gân xương, Dính lại với da thịt, 
Thân bị da bao trùm, Không thấy được như thật. 
Trong một bụng chứa đây, Cục gan và bọng dái, 
Quả tim và buông phôi, Cả thận và ty tạng. 

Nước mũi và nước miêng, Mó hôi và nước mỡ, 
Máu và nước khớp xương, Mật và bạch huyết câu. 
Từ chín nguôn nước này, Bát tịnh luôn luôn chảy, 
Từ mắt, đồ bán chảy, Từ tai, đồ Бап chảy. 
Nước mũi từ lỗ mũi, Từ miệng, có khi mửa, 
Mửa mật và đàm dãi, Từ thân, mô hôi bán. 

Và trong đầu trông rỗng, Chứa dày những óc, não. 
Bị vô minh dắt dẫn, Kẻ ngu nghi tịnh sạch. 
Thân nguy hiểm vô cùng, Như loài cây có độc, 
Nơi trú các bệnh tật, Cả một khối khô đau. 
Nếu những gi trong thân, Bỗng tuôn hết ra ngoài, 
Người ta sẽ cầm roi, Đuổi xua như chó, quạ. 
Thân xác thối, do пау, Như phân, như tử thi, 
Bậc chánh trí xem thường, Kẻ ngu lại vui thích. 

Vết thương lớn chín 1б, Bọc trong lớp da sông, 
Ві bất tịnh mọi chỗ, Mùi ué truoc bay xa. 


— Kính thưa hiển phu, em trang điểm thân này làm gì? Có phải chăng trang 
điểm thân này chăng khác gì trang điểm bë ngoài một cái bình đựng dày phân? 


Người triệu phú nghe nàng nói như vậy, bèn hỏi: 

— Nếu hiền thê thấy thân này tội lỗi như vậy, sao hiền thê không xuất gia? 

— Thưa hiền phu, néu em được phép xuất gia, em sẽ xuất gia ngay hôm nay! 

Nói xong, sau khi tổ chức bó thí lớn và tó lòng hết sức kính trọng Giáo hội, 
người triệu phú cùng với một sô tùy tùng lớn đưa nàng xuât gia; và nàng được 
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xuất gia với chúng Tỷ-kheo-mi thuộc phái Devadatta (Đề-bà-đạt-đa). Sau khi 
xuât gia, nàng sông hoan һу với tâm tư viên mãn. 

Khi cái thai của nàng đã thuân thục, các Tỷ-kheo-ni nhận thấy các căn của 
nàng đôi khác, tay chân và lưng lớn lên, màn da bụng to lên, hỏi nàng: 

— Này hiền muội, hình như hiền muội có thai. Sự việc này thé nào? 

- Thưa các hiền tỷ, tôi không biết sự việc này. Giói hạnh tôi đây đủ. 

Rồi các Tỷ-kheo-ni đưa nàng đến Devadatta và hỏi Devadatta: 

— Thưa Tôn giả, thiện nữ nhân nảy, với sự chấp nhận khó khăn của người 


chóng, đã được xuất gia. Nay nàng có thai, chúng tôi không biết nàng thọ thai 
nhi khi còn là cư sĩ hay khi đã xuất gia. Nay chúng tôi phải làm gì? 


Devadatta tự minh chưa phải là bậc Giác ngộ nên không có lòng kham nhãn, 
từ bi, từ mẫn và suy nghĩ: “Một Tỷ-kheo-ni thuộc phái Devadatta nay đã có thai 
và Devadatta lại һу xả. Ta sẽ bị chỉ trích như vậy. Ta phải đuôi người này. "Rồi 
không điều tra, như xô đây một tång đá, Devadatta lập tức khăng định và nói: 


— Hãy d! ngay và tán xuất người này! 


Chúng Ty-kheo- -ni ду nghe nói váy, đứng dậy dành lễ rôi đi vë trú xứ. Nàng 
thiêu phụ thưa với các Tý-kheo-ni ấy: 


— Thưa các nữ Tôn giả, Irưởng lão Devadatta không phải đức Phật! Con 
xuất gia không phải với Devadatta, con xuất gia với bậc Chánh Đăng Спас, bậc 
Tối Thượng ở đời. Chớ làm mất nơi con điều mà con đã được một cách khó 
khăn! Hãy đưa con đi дёп Kỳ Viên, gặp bậc Dao su! 


Chúng Tỷ-kheo-m ау dua папе di, ута qua соп duong dài bón muoi lám 
do-tuàn, tir Vuong Ха dàn dàn dén Ky Vién, danh lễ bậc Đạo sư và tường trình 
sự việc. Bậc Đạo sư suy nghĩ: “Dâu thai của nàng ây được tượng hình khi còn 
là gia chủ, đây cũng là một dịp dé ngoại đạo nói răng Sa-môn Gotama đã nhận 
lây một Tỷ-kheo- ni bị Devadatta loại bỏ. Đề châm dứt cầu chuyện, vẫn đề này 
cần được giải quyết trước mặt vua và tùy tùng của vua.” 


Ngày hôm sau, Thế Tôn cho mời Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala, 
ông Cấp Cô Độc lớn, Cấp Cô Độc nhỏ, nữ cư sĩ Visākhā và các nhân vật có 
tiếng khác. Rồi vào buổi chiều, giữa bón chúng đã tụ họp, Thé Tôn bảo Trưởng 
lão Upali: 

— Hãy đi làm cho sáng tỏ sự việc của Tý-kheo-ni trẻ này giữa bốn chúng! 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Vị Trưởng lão đi đến giữa hội chúng, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cho mình, 
cho gọi nữ cư sĩ Visakha trước mặt nhà vua và giao việc điều tra này: 

— Hãy đi, này Visakha, trước hết hãy xác định ngày xuất gia, tháng xuất gia 
của người thiếu phụ пау. Sau khi biết rõ rói, hãy tìm hiểu nàng thu thai trước 
đây hay sau thời gian ây. 


Nữ cư sĩ châp nhận lời dạy, cho treo một cái màn. Sau cái màn ây, nữ cư sĩ 
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quan sát tay, chân, lỗ гїп, bung, các phân thân khác của Tỷ-kheo-m trẻ. Sau khi 
tính ngày tháng, biết được nàng thụ thai trong thời kỳ còn là gia chủ, nữ cư sĩ 
đi đến vị Trưởng lão và báo cáo kết quả. 


Vị Trưởng lão ở giữa bón chúng, tuyên bố Ty-kheo-m ду là thanh tịnh. Bây 
giờ, nàng được xác nhận là thanh tịnh, liền đến đảnh lễ chúng Tỷ-kheo và bậc 
Đạo sư rồi đi về trú xứ với các Ту-Кһео-пі. Khi bào thai đã thuần thục, nàng 
sanh được một bé trai có uy lực lớn, do nàng câu nguyện dưới chân đức Phật 
Padumuttara cách đây nhiều kiếp. 


Nhà vua, một hôm đi đến gân trú xứ của Tỷ-kheo-ni, nghe tiếng khóc của 
đứa trẻ và hỏi các triều thần. Các triều thân biết câu chuyện, thưa lại với vua: 


— Tâu Đại vương, vị Tỷ-kheo-ni trẻ ây sanh được một đứa con trai. Đây là 
tiếng khóc của đứa trẻ. 

— Này các khanh, nuôi con là một chướng ngại cho các Tỷ-kheo-mi. Chúng 
ta sẽ nuôi dưỡng nó. 

Vua giao đứa trẻ cho các thiếu phụ bà con và bảo nuôi dưỡng nó lớn như 
một hoàng tử. Đến ngày đặt tên, nó được đặt tên là Kassapa nhưng được biệt 
danh là “Kumara Kassapa”, vì được nuôi dưỡng như một hoàng tử. Khi lên bảy 
tuôi, Kassapa xuất gia với bậc Đạo sư và khi đây đủ tuôi, được thọ Đại giới. 
Thời gian đi qua, vị ây trở thành một nhà thuyết pháp tài giỏi giữa các nhà 
thuyết pháp. Rôi bậc Đạo sư ấn chứng cho vị ây: 


— Này các Ty-kheo, vị này là đệ nhất trong các đệ tử thuyết pháp của Ta, tức 
là Kumara Kassapa. VỊ â ây nhò Kinh СО mối?! đã chứng quả A-la-hán. Тӱ-Кһео- 
пі, mẹ vị ấy, nhờ phát triên thiền quán chứng quả cao nhất. Trưởng lão Kumara 
Kassapa, giữa giáo pháp đức Phật, sáng chói như mặt trăng rám giữa hư không. 

Một hôm, sau khi đi khất thực, ăn xong và trở về, đức Như Lai khuyến giáo 
các Ty-kheo xong, đi vào huong phòng. Sau khi được lời khuyến giáo, Tăng 
chúng sinh hoạt trong các gian phòng ban ngày hay gian phòng ban đêm của họ. 
Vào buổi chiêu, họ hội họp tại pháp đường và tán thản đức hạnh của đức Phật: 

— Này các Hiền giả, Devadatta tự minh không phải là Phật, lại không có 
kham nhẫn, lòng từ bi, lòng từ màn, đã khiến cho Trưởng lão Kumara Kassapa 
và Trưởng lão Ni gân bị hại. Nhưng bậc Chánh Đăng Giác tự mình là bậc Pháp 
Vương, lại thành tựu kham nhãn, lòng từ bị, lòng từ mẫn, đã trở thành chỗ 
nương tựa cho hai vị ây. 

Bậc Đạo sư, với uy nghi của đức Phật, đi vào pháp đường, ngôi xuông trên 
chỗ đã soạn sẵn và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngôi luận bàn chuyện gì? 

Các Tỷ-kheo thưa: 

— Bạch Тһё Tôn, chúng con bàn đến công đức của Thế Tôn. 


?! Xem М. 23, Wammikasutta (Kinh Gò mỗi). 
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— Này các Ту- kheo, không phải chi nay Như Lai mới trở thành chỗ nương 
tựa cho hai người ấy, trong quá khứ cũng vậy. 


Các Tỷ-kheo thỉnh cầu Thế Tôn làm sáng tỏ vẫn йё này. Thế Tôn trình bày 
rõ câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó- tát sanh làm một con 
nai. Khi từ bụng mẹ sanh ra, con nai có màu sắc vàng, mắt của nó giống như 
hòn châu báu, sừng màu trắng bạc, miệng đỏ như tâm màn nhung, móng chân 
láng trơn như màu sơn mài, đuôi giỗng như đuôi con trâu rừng, thân to lớn bàng 
con nghé. Nó sống trong rừng, được vây quanh với năm trăm con nai và được 
001 là “nai chúa Nigrodha." Không xa bao nhiêu, có một con nai khác với nắm 
trăm con nai tùy tùng và được gọi là nai Sãkha, nai này cũng màu sắc vàng. 

Lúc bây рід, vua xứ Ba-la-nại thường hay săn băn nai, không có thịt nai thì 
không ăn cơm. Hàng ngày, vua triệu tập tất cả dân chúng từ thành thị đến nông 
thôn lại, đình chỉ công việc của mọi người vì khoanh vùng cho vua di săn bắn. 
Mọi người suy nghĩ: “Nay vua dinh chỉ công việc của chúng ta; chúng ta hãy 
gieo Бау môi và đặt nước uống cho các con па1 trong vườn, đuôi nhiều nai vào 
trong ấy, đóng cửa lại và bắt dẫn chúng đến vua.” 

Như vậy, họ gieo có làm bẫy môi, đặt nước uống khắp vườn, cho sắp đặt 
cửa, đem theo những người trong thành, tay cầm côn, gậy và các loại binh khí 
khác đi vào rừng tìm nai; họ bao một vòng vây khoảng độ một do-tuân dé bắt 
đàn nai bị vây ở giữa, và như vậy, họ vây quanh chỗ ở của đàn nai Nigrodha và 
đàn nai Sakha. 

Khi thấy đàn nai, họ bắt đầu lây gậy đập cây, đập bụi, đập đất đuôi đàn nai 
ra khỏi chỗ ở của chúng, khua động các loại vũ khí như gươm, giáo, cung, la 
hét và đuôi đàn nai vào khu vườn. Rồi họ đóng cửa lại, đi đến gặp vua và thưa: 


— Thưa Đại vương, vì luôn luôn й săn nai, Đại vương phá hoại công việc 
của thần dân. Nay chúng thân đã dẫn đàn nai rừng vào đầy cả khu vườn của Đại 
vương. Từ nay trở đi, Đại vương có thể ăn thịt chúng. 

Sau khi thưa như vậy, dân chúng bỏ đi. Nhà vua nghe họ nói, đi đến khu 
vườn, nhìn các con nai, thây hai con nai vàng, liền tha chết cho chúng: Từ đây 
về sau, có khi nhà vua tự di băn một con nai rồi đem về, có khi người đầu bếp 
đi đến băn nai rồi đem vë. Các соп nai thây cây cung liên run rây vì sợ chết nên 
bỏ chạy. Nhưng khi bị hai, ba vết thương, chúng mệt mỏi, bi bệnh và bị giết. 
Đàn nai báo sự việc như vậy lên Bô-tát. Bô-tát cho gọi Sãkha và nói: 


— Này bạn, nhiều con nai bị hại, dầu thế nào chúng cũng phải chết. Bắt đầu 
từ nay trở đi, chớ để các con nai bị tên bắn một cách vô ích. Hãy dé các con nai 
thay phiên nhau đi đến chỗ phải chết.?? Một ngày là phiên đàn nai của tôi, một 


2 Dhammagandika. Xem J. ЇЇ. 124; Ш. 41. 
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ngày là phiên đản nai của bạn. Con nai nào đến phiên của mình cứ đi đến, nằm 
xuống, đặt đầu vào chỗ phải chết. Làm vậy, các con nai khác khỏi bị thương. 


Con nai Sakha châp thuân. Tù đây trở đi, theo phiên mình, một con nai di 
đến, nằm xuống đặt cô vào chỗ bị giết. Người đầu bêp đến, bắt con nai năm đây 
ròi đem di. 


Một hôm, đến phiên một con nai cái có mang ở trong đàn nai ЅаКћа. Con 
nai cải дёп gặp Sakha và thưa: 

— Thưa chúa té, tôi có thai, sắp sanh con, như vậy đàn có hai mạng sống đến 
phiên, hãy cho qua phiên của tôi! 

Nai Ѕакћа nói: 

- Không thé bảo những con nai khác thé phiên cho ngươi được. Ngươi hãy 
chịu những gi sẽ đến với ngươi, hãy đi đi! 


Con nai cái ду không được nai Säkha chấp thuận, liên đi đến Bồ-tát và trình 
bày sự việc. Bồ-tát nghe xong liên nói: 


— Được, hãy dt di! Ta sẽ bỏ qua phiên của ngươi. 
| Rói nai chúa tu minh di đến, đặt đầu vào chỗ chết năm chờ. Người đầu bếp 

thây vậy liên nói: 

— Con nai chúa đã được tha khỏi chết, nay lại năm ở chỗ chết này. Sự việc 
này là cớ sao? 

Rồi kẻ ây đi báo cho vua hay. Nhà vua lập tức ngự lên xe, д1 đến với đoàn 
tùy tùng đông đảo, thây Bô-tát liên nói: 

— Này bạn nai chúa, ta đã tha khỏi chết cho ngươi. Sao nay ngươi năm ở đây? 

— Thưa Đại vương, một con nai cái đến вар tôi, yêu cầu một con khác tha 
phiên cho nó. Tôi không có thê bắt một con nào khác chịu đau đớn vì bị chêt 


được. Tôi quyết định cho con nai cái ду mạng sống của tôi, nhận láy cái chết thay 
cho con nai cái nên năm ở đây, Đại vương chớ có nghi ngờ gì khác! 


Vua nói: 

_ — Hỡi nai chúa sắc vàng, từ trước, ta chưa bao giờ thây giữa loài người, có ai 
đây đủ kham nhân, hòa ái, từ bi như ngươi. Do vậy, ta thật băng lòng với ngươi. 
Hãy đứng dậy, ta sẽ cho ngươi và con nai cái ây thoát khỏi sợ Һал! 

— Thua bâc Nhân chủ, có hai con nai duoc thoát khỏi sợ hãi, đàn nai còn lại 
thì thê nào? 

— Này nai chua, ta sẽ cho dàn nai còn lại thoát khỏi sợ hãi. 

— Thưa Đại vương, như vậy, các con nai trong khu vườn này được thoát 
khỏi sự sợ hãi nhưng các con nai khác thì sao? 

— Này nai chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sợ hãi. 

— Thưa Đại vương, các con nai được thoát khỏi sự sợ hãi nhưng các loài 
sinh vật bôn chân khác thì sao? 
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— Này nai chúa, ta cũng cho chúng thoát khỏi sợ hãi. 

— Thưa Đại vương, các loài bốn chân được thoát khỏi sợ hãi nhưng các đàn 
chim thì thê nào? 

— Này nai chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi. 

— Thưa Đại vương, các loài chim như vậy được thoát khỏi sợ hãi nhưng còn 
đàn cá sóng ở trong nước thì thé nào? 

— Này nai chúa, ta cũng sẽ cho chúng thoát khỏi sợ hãi. 

Như vậy, con nai chúa đã xin vua cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi sợ 
hãi; đứng dậy, khuyên nhà vua thọ năm giới và nói: 

— Thưa Đại vương, hãy sông theo Chánh pháp: Hãy xử sự đúng Chánh pháp 
đối với cha mẹ, đôi với con trai, con gái; đôi với Bà-la-môn, gia chủ; đối với 
dân chúng thành thị và nông thôn. Hãy tự mình sống đúng Chánh pháp, khi thân 
hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

Sau khi thuyết pháp cho vua với uy lực kỳ diệu của vị Phật, Bô-tát sông 
tại khu vườn trong một vài ngày dé khuyến giáo vua, rồi cùng với đàn nai vây 
quanh đi vào rừng. Con nai cải đẻ ra một con nai đực đẹp như một nụ hoa. Nai 
con này di chơi với đản nai Sakha. Thây nai mình đi chơi với đàn nai Sakha, 
nai mẹ khuyên con mình, bắt đâu từ nay chớ đi tới Sakha, nên đi tới Nigrodha 
và nói lên bài kệ: 

12. Sống với Nigrodha, Chớ sông với Sakha. 

Chết với Nigrodha, Hơn sông với Sakha. 

Từ đây trở đi, các соп nai thoát khỏi sợ hãi khi ăn lúa của dân chúng. Và dân 
chúng nhớ răng, các con nai được thoát khỏi sợ hãi, nên không dám đánh đập 
hay đuôi chúng đi. Họ tụ họp tại sân vua và báo lên vua biết. Vua nói: 

— Do ta băng lòng, ta đã cho nai Nigrodha một đặc ân. Ta thà mất nước 
chớ không bỏ lời đã hứa. Hãy di đi, trong quôc độ của ta, không con nai nào 
bị đánh са! 

Nai Nigrodha nghe tin này, liên họp đàn nai lại và bảo: 

— Bắt đầu từ nay, chớ ăn lúa của người khác! 

Sau khi bảo chúng hứa như vậy, nai Nigrodha báo tin cho dân chúng biết: 

— Bắt đầu từ nay, những người trồng lúa chớ rào ruộng lại để bảo vệ lúa, chỉ 
làm dẫu băng cách cột lá lúa lại. 

Bắt đâu từ đây, theo tin đôn, khởi lên tục lệ cột lá lúa lại giữa các đồng 
ruộng. Bắt đầu từ đây, các con nai không vượt qua đông ruộng có lá lúa cột 
lại. Đây là nhờ Bó- tát khuyên giáo chúng nhu vậy. Sau khi khuyến giáo đàn 
nai, Bồ-tát sông ở đây cho hết tuôi thọ, rôi cùng với đản nai đi theo nghiệp của 
mình. Còn nhà vua nghe lời khuyên giáo của Bô-tát, suốt đời làm các công đức, 
rôi sau đó mạng chung đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi Кё pháp thoại, bậc Đạo sư nói: 
— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới bảo vệ Trưởng lão Ni và 
Kumara Kassapa mà thuở trước Ta cũng bảo vệ như vậy. 


Rôi Ngài thuyết giảng bốn sự thật, nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện, kết 
hợp chúng với nhau và kêt luận bàng cách nhận diện tiên thân như sau: 


- Thời ду, con nai Sakha là Devadatta, đàn nai là tùy tùng của Devadatta, 
nai cái là Trưởng lão NI, nai con là Kumara Kassapa, vua là Ananda, còn nai 
chúa Nigrodha là Та vậy. 


§13. CHUYÊN MŨI TÊN (КапаїпаўйтаКа)? (J. 1. 153) 

Đáng nguyên rủa mũi tên... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kề lại sự cám dỗ của người vợ 
trước đôi với Ty-kheo. Câu chuyện пау sẽ được ké trong chương УШ, Chuyện 
các căn.” Thê Tôn nói với Tỷ-kheo ây: 

– Này Ту-Кһео, do người đàn bà này, trước kia mạng ông bị hoại diệt và bị 
thiêu sông trong lửa hừng. 

Các Tý-kheo thỉnh câu Thế Tôn giải thích rõ câu chuyện ấy và Thé Tôn 
trình bày rõ câu chuyện bị tái sanh che lâp. 

(Bắt đầu từ đây, chúng tôi sẽ không nói đến lời yêu cầu giải thích của các 
Tỷ-kheo, sự trình bày rõ câu chuyện bị tái sanh che lấp, mà chúng tôi chỉ nói: 
Кё câu chuyện quá khứ. Tất cả các phần còn lại đều được hiểu như ở các câu 
chuyện trước). 
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Thuở xưa, tại nước Ma-kiệt-đà, vua nước ду đang trị vi thành Vương Xá. 
Đến mùa lúa, các con nai trú ở Ma-kiệt-đà вар nguy hiểm, vì vậy chúng đi vào 
con đường núi trong rừng. Tại đây, một con nai rừng lại luyện á а1 một con nai cái 
sông ở một làng biên địa. Khi các con nai từ đường núi vê trong thời di xuống 
biên địa của làng, vì tâm luyến ái con nai cái ду, con nai núi đi theo nó. Con nai 
cái nói: 

— Chàng là một con nai núi ngu si. Tại biên địa của làng có nguy hiểm và có 
chuyện đáng sợ hãi. Chớ đi xuống với chúng tôi. 

Уі con nai núi có tâm luyên ái, không chịu trở lui, vẫn đi với CON nal cái. 
Người dân ở Ma-kiệt-đà biết thời kỳ các con nai từ đường núi đi xuống và ап 
núp tại chỗ kín bên đường. 


Trên đường hai con nai ду trở về, một người thợ săn án núp tại một chó kín. 
Con nai cái đánh được hơi người, biết có người thợ săn ân núp, nên bảo con nai 


2 Вап Tích Lan viết Kandinajataka. Bản CST viết Kandijãtaka. 
24 Xem J. Ш. 461, Imdriyajätaka (Chuyện các căn), só 8423. 
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ngu si đi trước, còn mình đi sau. Người thợ săn chỉ với một phát tên, băn ngã 
con nai tại chỗ. 

Con nai cái biết con nai rừng bi băn trúng, liền nhảy lên, chạy như gió. 
Người thợ săn ra khỏi chỗ ân núp, lột da con nai núi, nhen lửa và nướng thịt nai 
ngon ngọt trên đồng than cháy không ngọn. Sau khi ăn thịt, uống nước xong, 
với đòn gánh, anh ta mang vê nhà phân thịt dư thừa còn máu nhỏ giọt để làm 
уш lòng mây đứa trẻ. 

Lúc ây, Bồ-tát được sanh làm một vị thần ở khu rừng ду. Тһау sự việc đã 
xảy ra, ngài suy nghĩ như sau: “Con nai ngu dại này chêt không phải do mẹ, 
không phải do cha, chỉ do lòng dục. Chúng sanh hưởng lạc thú khi dục mới 
tượng hình, nhưng ròi sẽ gặp nạn khó đau, bị chặt tay, bị năm loại khó đau, bị 
trói, bị đánh. Làm cho những người khác khô và chết là điều đáng bi chỉ trích 
ở trong đời này! Quốc độ nào có nữ nhân cai trị, ra mệnh lệnh, quốc độ ду bị 
nữ nhân lãnh đạo là điều đáng chỉ trích! Những chúng sanh nào chịu để cho nữ 
nhân chi phối thật đáng bị chỉ trích.” 


Trong khi các vị thân khác nói lời tán thán và cúng dường hương, hoa, v.v.. 
Bó-tát tóm thâu ba lời chỉ trích trong một bài kệ, khiến toàn khu rừng ấy vang 
lên âm thanh dịu ngọt. Ngài thuyết pháp với bài kệ này: 

13. Đáng nguyên rủa mũi tên, Bắn người gây thông khó! 

Đáng nguyên rủa quốc độ, Do nữ nhân lãnh đạo! 
Đáng nguyên rủa chúng sanh, Chịu thân phục đàn bà! 


Như vậy, với một câu kệ, cả ba lời chỉ trích được Bồ-tát tóm thâu và toàn 
khu rừng vang dậy lời thuyêt pháp khi Bô-tát thuyêt giảng uy lực của đức Phật. 


kkk 


Вас Dao su thuyét pháp thoại này xong, liên giảng vë bón sự thật. Cuối bài 
thuyết giảng, vị Tý-kheo ái luyên chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo sư kế hai câu 
chuyện, kết hợp chúng với nhau và kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau: 


— Thời ấy, con nai rừng là vị Iý-kheo luyén ái, con nai cái là vợ trước của 
Ty-kheo, còn vị thân thuyết pháp nêu rõ tội lỗi của duc tham là Та vậy. 


§14. CHUYÊN CON NAI GIÓ (WZ/amigajãfaka) (J. 1. 155) 

Không gi ác hại hơn... 

Câu chuyện пау, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kê vê Tý-kheo 
Cullapindapättka Тіѕѕа. Theo truyền thuyết, khi bậc Đạo sư ở tại Trúc Lâm, 
gần Vương Ха, con trai của một gia dinh triệu phú giàu có tên là Тіѕѕакитага, 
một hôm đi đến Trúc Lâm, nghe bậc Đạo sư thuyết pháp. Tissa về nhà, xin phép 
xuất gia, nhưng cha mẹ không băng lòng. Tissakumãra bèn nhịn đói trong bảy 
ngày như Ratthapala25 và được cha mẹ chấp thuận cho xuất gia với bậc Đạo sư. 


2 Xem M. 82, Rafthapalasutta (Kinh Rafthapala); Ип. Ш. 13, 148. 
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Độ nửa tháng, sau khi truyền giới xuất gia cho Tissakumãra, bậc Рао sư 
từ Trúc Lâm di đến Kỳ Viên. Tại đấy, vị thiện nam này theo mười ba hạnh 
đâu-đà, dùng thời gian khất thực từng nhà ở Ха-уё.2 Với danh xưng Tỷ-kheo 
Cullapindapätika Tissa, vị ấy trở thành sáng chói trong giáo pháp bậc Đạo sư, 
như mặt trăng giữa bâu trời. 

Trong khi ây, tại Vương Xá, nhân một ngày hội lớn được tô chức, cha mẹ 
của Тӯ-Кһео ду lây đô trang sức mà con thường dùng trong khi còn ở nhà, bỏ 
vào trong một cái hộp bạc đặt lên trên ngực, vừa khóc vừa nói như sau: 

— Trong các ngày hội vui khác, con chúng ta thường mang những đồ trang 
sức này. Sa-môn Cô- đàm đem đứa con một của chúng ta di đến thành Xá-vệ. 
Nay con chúng ta ngôi ở đâu, đứng ở đâu? 

Một kỹ nữ có nhan sắc đi đến gia đình á ду, thây vợ nhà triệu phú khóc, lién 
hỏi vì sao bà khóc. Bà kế lại câu chuyện. Người kỹ nữ thưa: 

— Thưa bà, con trai bà ưa thích gì? 

— Nó ưa thích thứ này, thứ này. 

— Nếu bà cho con chủ quyền hoàn toàn trong gia đình này, con sẽ đem con 
trai bà vé. 

Bà vợ triệu phú chấp thuận lời đề nghị, cho tiên phí tôn, tiễn kỹ nữ đi với 
tùy tùng đông đảo: 

— Hãy й và dùng sức mạnh của mình đem con ta vé! 

Người kỹ nữ ây ngồi trong xe có màn che đi đến Xá-vệ, tạm trú tại con 
đường Tỷ-kheo ây thường đi khất thực. Nàng được vây quanh với đoàn tùy 
tùng của mình, và không cho Tý-kheo а ây thây những người tùy tùng cùng đến 
từ gia đình triệu phú. Khi Tỷ-kheo ау bắt đầu đi vào đường này khát thuc, nàng 
dùng thìa, dùng bát cúng dường. đồ ăn, trói buộc Ty-kheo а ау với lòng tham vi, 
lần lượt mời Tý-kheo á ау vào ngồi trong nhà và cúng dường đồ ăn. 


Khi biết Tỷ-kheo ây đã bị mình chinh phục, nàng giả đau, năm ở phòng 
trong. Ту-Кһео ây, trong khi đi khất thực từng nhà, đến tại cửa nhà nàng. Người 
hâu cầm lấy bình bát của vị ấy và mời vào ngôi trong nhà. Sau khi ngồi, Tỷ- 
kheo ấy hỏi: 

— Nữ cư sĩ ở đâu? 

— Thưa Tôn giả, nữ cư sĩ bị đau và mong muôn được ау Tôn giả. 

Ві trói buộc bởi lòng tham vi ngon, phá hoại giới сат mình đã nhận, Ту- 
kheo ây đi vào phòng ngủ của nàng. Sau đó, nang кё lai nguyén do nàng йёп 
dáy cám dó VỊ ау, trói buộc vị ду với lòng tham vị, khiến vị ây từ bỏ sự xuất 
gia, đặt vị ду vào trong, thê lực của mình và đưa vị ây ngôi trong xe với đoàn 
tủy tùng đông đảo, đi về Vương Xá. Sự việc này được lan truyền rộng rãi. Các 
Tỷ-kheo ngôi trong pháp đường nói chuyện này: 


“ Xem J. I. 123, Tangdulanalijjataka (Chuyện đấu gạo), só 85. 
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- Này chư Hiển giả, một kỹ nữ có nhan sắc đã trói buộc Tỷ-kheo 
Cullapindapatika Tissa với lòng tham vị ngọt và đã đem Tỷ-kheo ây đi! 


Bậc Đạo sư đi đến pháp đường, ngôi xuống trên bảo tòa được soạn sẵn và 
hỏi chuyện gì đang được các Tỷ-kheo bàn. Các Tỷ-kheo thuật lại chuyện ấy. 
Bậc Đạo sư nói: 


— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ Ty-kheo này bị trói buộc bởi 
lòng tham vị, đã rơi vào thế lực của nàng mà thuở trước kẻ ây cũng đã rơi vào 
thê lực của nàng. 


Rôi Thê Tôn kê câu chuyện quả khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, có một người рїї vườn 
tên là Sañjaya. Một con nai gió đi đến khu vườn ấy, thấy Sañjaya liên bô chay. 
Sañjaya không làm cho nó sợ hãi, cho nó thoát đi. Con nai ау tiếp tục đến và 
thường di qua lại trong khu vườn. Người giữ vườn thường hái các loại hoa quả 
trong vườn và hàng ngày dâng vua. Một ngày kia, vua hỏi: 

— Này khanh, khanh có thấy sự việc gì lạ ở trong khu vườn không? 

— Tàu Đại vương, con không thấy gì khác, con chỉ thấy một con nai gió đi 
đến, đi qua đi lại trong khu vườn. 

— Khanh có bắt nó được không? 

— Nếu được một chút mật ong, con có thê dẫn nó đến ngay trong nỘi cung. 

Vua bảo cho kẻ ây mật ong. Người giữ vườn lây mật, đi dên khu vườn tại 
chỗ con nai gió thường đi, kẻ ду bôi cỏ với mật và ân пар. Con nai đi đến а ăn 
cỏ có dính mật, bị trói buộc bởi lòng tham vị, không đi chỗ khác chỉ đến khu 
vườn. Người giữ vườn biết được con nai đã tham đăm cỏ dính mật, liên dân 
dân xuất đầu lộ diện. Những ngày đâu ау пеио рїї vườn, соп паі ду liền bỏ 
chạy; nhưng rồi thây luôn, nó khởi lòng tin, dân dân đến ăn cỏ đặt trong tay 
nĐØƯỜI Ø1Ữ Vườn. 


Người giữ vườn biết đã lây được lòng tin của con thú â ây, bèn råi trên duong 
những cành lá non dày nhu tám thảm cho đến nội cung, quàng bên nách một hũ 
đựng mật, giăt môt năm có vào thăt lung, råi có có dinh mát truóc măt con nai 
và đưa nó đến tận nội cung. 


Khi con nai đã vào tận nội cung, họ đóng cửa lại. Con nai thây người, hoảng 
hốt, sợ phải chết, cứ chạy qua chạy lại trong nội cung. Nhà vua từ lâu đài đi 
xuống, thấy con nai hoảng sợ, liên nói: 

— Con nai gió пау cả một tuân không đi đến chỗ nó thây người, trọn đời 
không đi đến chỗ nó sợ hãi; con vật sông nơi rừng rậm ây bị trói buộc bởi lòng 
tham vị, nay đã đi đến cảnh ngộ như thê này! Thật vậy, không có gì ác độc hơn 
là lòng tham vi ở đời. 


Rồi với bài kệ, vua thuyết pháp: 
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14. Không gi ас hại hơn, [Truyền thuyết nói là vậy], 
О nhà hay với bạn, Ѕайјауа với vi, 
Chinh phục con nai gió, Chỉ nương tựa núi rừng. 


Sau khi nói vậy, vua liên thả con nai ây vê rừng. 
kkk 


Вас Бао su nói: 

— Này các Tỷ-kheo, người kỹ nữ có nhan sắc ду không phải chỉ nay mới trói 
buộc v1 йу với lòng tham vị và chinh phục у! áy, mà trong thời quá khứ cũng 
đã làm như vậy. 

Sau khi thuyết pháp thoại này, Thể Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau, 
ròi kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau: 

— Thời ây, Sañjaya là người kỹ nữ có nhan sắc, con nai gió là Cullapindapätika, 
còn vua хи Ba-la-nại là Та vậy. 


§15. CHUYÊN CON NAI KHARADIYA (Kharadiyajataka) (J. 1. 158) 

Khi nai có tám móng”... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kê về một Ту-Кһео khó Бао. 
Theo truyên thuyết, vị Ту-кһео khó bảo không châp nhận lời khuyên giáo. Vi 
thê, bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Tý-kheo, có thật chăng ông khó bảo, không chấp nhận lời khuyến giáo? 

— Thưa thật vậy, bạch Thé Tôn! 

Thé Tôn nói: 

— Thuở xưa, vì khó bảo, ông không chấp nhận lời khuyến giáo của bậc Hiền 
trí nên bị băt trong bây sập và mạng sông bị diệt vong. 

Nói vậy xong, Thế Tôn Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh làm con паі, 
với dàn nai vây quanh sóng ở trong rừng. Một con nat chị đưa đên một nai con 
Và nói: 

— Này em, đây là cháu của em. Hãy dạy nó học những sự khôn ngoan của 
loài nai! 

Bô-tát nói với con nai cháu: 

— Vào giờ ау, hãy đến học. 

Nhưng con nai cháu không đến vào giờ hẹn. Một ngày như vậy, bảy ngày 


21 Althakkhuranti екекаѕтіт pade dvinnam дуіппат vasena a{thakkhuram. 8 móng: Do mỗi bàn chân 
có 2 móng, nên [4 chân] có Š móng. 
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cũng như vậy, bỏ qua bảy lời khuyến giáo, nó không đến học sự khôn ngoan 
của loài nai; và cuôi cùng, khi đi lang thang đây đó, nó bị băt trong một cái bây. 

Mẹ nó đến hỏi Bó-tát: 

— Này em, em có dạy cho cháu những sự khôn ngoan của loài nai không? 

Bô-tát nói: 

— Đừng nghĩ đến con nai không chấp nhận khuyên giáo ду nữa. Con của chị 
không học những sự khôn ngoan của loài nai. Nay em không còn muôn khuyên 
giáo nó nữa. 

Bó-tát đọc bài kệ này: 


15. Khi nai có tám móng, Với sừng chĩa nhiêu nhánh, 
Lại có bảy mưu chước, Dë tự cứu lây mình, 
Ta không dạy nó nữa, HỡI Kharādiyā. 


Rồi người thợ săn giết con nai bị bắt trong bẫy ấy và mang thịt về. 
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Вас Dao su nói: 

— Này Ty-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, thuở trước ông cũng 
khó bảo như vậy. 

Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện và kết luận 
với sự hiện diện tiên thân: 

— Thời ây, con nai cháu là Tý-kheo khó bảo, con nai chị là Uppalavannä 
(Liên Hoa Sắc), còn con nai khuyên giáo là Ta vậy. 


§16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHÍ 

(Tipallathamigaj/ataka)® (J. І. 159) 

Nai với ba cứ chỉ... 

Câu chuyện này, khi ở tại tinh xá Badarika ở Kosambi, bậc Đạo sư đã kê 
về Trưởng lão Каһиа (La-hâu-la) ham học các học giới. Một thời, bậc Đạo sư 
trú ở điện Aggãlava, gần thành Ālavī, nhiêu nữ cư sĩ và Tỷ-kheo-ni thường đến 
tinh xá để nghe pháp. Thuyết pháp được tô chức ban ngày. Nhưng sau một thời 
gian, các nữ cư sĩ và các Tỷ-kheo-nI không й nữa, chỉ có Ty-kheo và nam cư 
sĩ; từ đây, thuyết pháp được tổ chức ban đêm. 

Sau Бибі thuyết pháp, các Tỷ-kheo trưởng lão đi về chỗ ở của minh, còn 
các tu sĩ trẻ năm tại phòng giảng với các nam cư sĩ. Khi họ ngủ, một sô năm 
ngáy khò khò và nghiên răng: một số chỉ năm một lát rồi dậy, nhìn thây sự kiện 
không thích đáng ây, các nam cư sĩ báo lên Thê Tôn. Thế Tôn chế ra học giới 
như sau: 


28 Hay còn được hiểu là 3 tư thế nằm. 
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— Tý-kheo nào năm ngủ với người chưa thọ Đại giới là phạm tội Pacittiya.2° 

Rồi Ngài đi đến Kosambiï. Lúc bây giờ, các Tỷ-kheo nói với Tôn giả Rãhula: 

— Hiền giả Rãhula, Thế Tôn đã đặt ra học giới. Hiền giả nay hãy tìm chỗ ở 
của minh. 

Lúc trước, vi kính trọng Thế Tôn, vì Tôn giả tha thiết học hỏi các học 0101, 
сас Ty-kheo а ây dà tiép dón Rāhula nhu vào nhà của minh, đã soạn một chiếc 


giường nhỏ và cho Tôn giả một cái у làm gối. Nhưng từ hôm ấy, các Tỷ-kheo 
vì sợ vl phạm học giới nên không cho Rãhula chỗ ở. 


Hiên giả Rãhula không di đến Thế Tôn là phụ thân của mình, cũng không 
đi đến Sãriputta (Xá-lợi- phát) là vị Tướng quán Chánh pháp và là Giáo thọ su 
của mình, cũng không đi đến Mahãmoggallãna (Đại Mục- kiền- liên) là bậc Sư 
trưởng của mình, lại đi vào phòng vệ sinh của Тһё Tôn như thé đi vào cung điện 
Phạm thiên và trú ở đấy. 


_ Trong phòng vệ sinh của đức Phật, cửa luôn luôn khéo đóng: nên làm băng 
đât thơm; hoa và vòng hoa kết thành vòng dọc theo những bức tường, suốt đêm 
có cây đèn thắp sáng. Hiên giá Rahula không vi cảnh sang trọng này mà trú ở 
đây, chỉ vi các Ту-Кһео bảo tìm lây chỗ ở, chỉ vì tôn trọng lời khuyên bảo, vì 
muốn học tập nên trú chỗ ây. 


Thỉnh thoảng, các Tỷ-kheo ау Tôn giả từ xa đi đến; vì mục đích thử 
thách, thường quăng bên ngoài cái сап сһӧі hay một ít rác, chờ khi Rãhula đi 
đến, liên hỏi: 

— Hiền giả, ai quăng đồ rác này? 

Khi được nghe chính Rãhula đi qua đường này, Каһша không nói: “Thưa 
Tôn giả, tôi không biết việc này.” Trải lại, Каһша thường dọn rác ây đi, khiêm 
tốn xin lỗi và sau khi được tha lỗi mới đi. Vì mong muôn học tập như vậy, nên 
Rãhula mới trú tại chỗ ấy. 

Rôi trước khi rạng đông, bậc Đạo sư đứng trước cửa phòng vệ sinh và đăng 
hăng. Tôn giả đăng hăng lại. 

— AI đó? 

— Con là Rahula. 

Rôi Tôn giả đi ra dành lễ. 

— Này Rãhula, sao con nằm ở đây? 

— Vi không có chỗ ở, bạch Thé Tôn, trước đây các Ту-Кһео cho con © 
chung; nay vì sợ phạm tội, không cho con chỗ ở; vì nghĩ răng, đây là chỗ không 
va chạm một a1, nên con năm ở đây! 

Thế Tôn xúc động mạnh vì Chánh pháp, suy nghĩ: “Với Каһша, các Tý- 


kheo còn vất bỏ như vậy thì đối với các lớp chúng trẻ mới xuất gia, có gì họ 
không làm được.” 


 Ba-dật-đề: Tội phải sám hối trước Tăng chúng. 
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Buổi sáng sớm, Thế Tôn cho hop các Ту-Кһео và hỏi Tướng quân Chánh pháp: 

— Này Sãriputta, ông có biết nay Rahula trú tại chỗ nào không? 

— Bạch Thế Tôn, con không biết. 

– Này Sãriputta, Rahula đang ở trong nhà vệ sinh! Này Sâriputta, пёи các 
ông vứt bỏ Rahula như vậy thì đối với các lớp trẻ mới xuất gia, có gi các óng 
khóng làm duoc? Nếu sự việc là vậy, những ai xuất gia trong giáo pháp này sẽ 
không ở lại. Băt đâu từ hôm nay, các ông được phép cho người chưa thọ Dai 
giới ở chung một hay hai ngày. Dën ngày thử ba, cho ho ở ngoài, sau khi biết 
chô ở của họ. 

Sau khi thêm điều khoản phụ này, Thế Tôn chế định học giới. Lúc bây giờ, 
các TỶ-kheo ngôi trong pháp đường tán Шап đức hạnh của Rãhula: 

— Thưa các Hiền giả, hãy xem Rahula tha thiết học tập như thé nào. Khi 
được hỏi chô ở của mình, Rahula không nói: “Ta là con đức Thê Tôn.” Rahula 
không chóng đôi một Ту-Кһео nào, nhưng đã đên ở phòng vệ sinh. 

Khi các Ту-Кһео đang nói như vậy, bậc Đạo sư đến tại pháp đường, ngôi 
xuông bảo tòa có trang hoàng và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông nay ngôi ở đây đang nói chuyện gì? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con nói đến lòng tha thiết học tập của Rahula, 
không nói chuyện gì khác. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Không phải chỉ nay Rahula mới tha thiết học tập mà trước kia khi làm 
bảng sanh, cũng đã tha thiệt học tập rôi. 

Và Thê Tôn Кё câu chuyện quá khứ. 

kkk 
_ Thuở xưa, một vị vua nước Ma-kiệt-đà đang trị vi tại Vương Ха. Lúc йу, 
Bó-tát sanh làm một con nai với dàn nai váy quanh sóng ở trong rừng. Con nai 
chị đem con mình дёп và nói: 

— Này em, hãy dạy cho cháu em sự khôn ngoan của loài nai! 

— Tốt lắm. 

Bô-tát đáp lại và nói: 

— Này cháu thân, hãy đi và vào giờ ây, hãy dén học! 

Con nai cháu không quên giờ cậu nói, đúng giờ nó đến và học sự khôn 
ngoan của loài nai. Một ngày kia, khi đi qua lại trong rừng, nó bị mắc vào bây 
sập và thôt tiếng kêu của con thú bị bát. Đàn nai bỏ chạy, về báo cho nai mẹ biệt 
con bị mặc bây. Nó đi đên nai em và hỏi: 

— Này em, cháu đã học sự khôn ngoan của loài nai chưa? 

Bó-tát nói: 
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— Đừng sợ những điềm dữ đến với cháu. Nó đã khéo học được sự khôn 
ngoan của loài паі. Nay sẽ đến lượt chị cười rôi đó! 


Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


16. Nai với ba cử chỉ, Với nhiêu sự khôn ngoan, 
Biết dùng chân tám móng, Biết nửa đêm uống nước, 
Chỉ với một lỗ tai, Thở theo nhịp độ đất, 
Với sáu sự khôn ngoan, Cháu tôi thắng người thù. 


Như vậy, Bồ-tát nêu rõ cháu mình đã học tốt đẹp sự khôn ngoan của loài nai 
và an ủi nai chị. Còn nai con bị bắt trong bẩy sập, không vùng уау, năm добі 
chân hết sức thoải mái theo một bên hông, móng chân сао đất tại chỗ gân chân, 
hất lên bụi уа со, đi tiêu và đại tiện, đầu gục xuống, le lưỡi, làm thân đẫm ướt 
mô hôi; rồi nó nín thở khiến bụng trướng lên, trợn mắt, chỉ thở với một lỗ mũi ở 
dưới, піп thở với lỗ mỗi ở trên khiến toàn thân cứng dó như con vật đã chết. Vì 
thê cho nên các loài ruôi xanh đến bu quanh nó. Chỗ này chỗ kia, các con quạ 
đã đậu xuống. Người thợ săn di dén, lây tay võ bụng nó, suy nghĩ: “Con này bị 
bắt hôi sáng, nay đã bắt đâu thôi rôi”, kẻ ấy cởi dây trói cho nai và nói: 


— Nay ta làm thịt nó ở đây và sẽ mang thịt vë. 


Không ngờ vực gì cả, người thợ sẵn bắt đầu lượm cảnh cây và lá. Con nai 
con liên trỗi dậy, đứng trên bốn chân, vùng vẫy cái thân, vươn cô; và như đám 
mây bị gió lớn tan, nó chạy rất nhanh về với mẹ nó. 


kkk 
Вас Бао su nói: 
— Rahula không phải nay mới ham học, thuở trước cũng đã ham học như vậy. 
Thuyết pháp thoại này xong, sau khi kết hợp hai câu chuyện, Ngài kết luận 
với sự nhận diện tiên thân như sau: 


— Khi ây, con nai cháu là Rahula, con nai mẹ là Uppalavanna và con nai cậu 
là Ta vậy. 


§17. CHUYÊN GIÓ THÔI (Malutajataka) (J. 1. 164) 
Nếu là tôi hay sáng... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về hai Ту-Кһео xuất gia đã 


lớn tuôi. Truyền thuyết kê răng, tại quôc độ Kosala, họ sông trong một khu rừng, 
một Trưởng lão tên Tối và một Trưởng lão tên Sáng. Một hôm, Tối hỏi Sáng: 


— Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh? 
Sáng nói: 

— Trong thời tôi trăng. 

Một hôm, Sáng hỏi Tối: 

— Thưa Tôn giả, thời nào gọi là lạnh? 
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Tối nói: 

— Trong thời sáng trăng. 

Cả hai không thé tự giải quyết sự phân vân, bèn đi đến bậc Đạo sư, dành lễ 
Ngài rôi hỏi: 

— Bạch Thé Tôn, thời nào gọi là lạnh? 

Bậc Đạo sư lắng nghe câu chuyện của họ xong, liền nói: 

— Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, Та đã trả lời câu hỏi пау сһо сас бпр. Ро 
nhiêu đời sống chất chứa nên các ông nhận định không rõ ràng nữa. 

Nói xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Một thời, dưới chân núi, một con sư tử và một соп cop làm bạn với nhau, 
cùng ở trong một cái hang. Lúc bây giờ, Bó-tát xuất gia làm một ån sĩ, cũng Ở 
dưới chân núi ây. Một hôm, một cuộc tranh cãi khởi lên giữa hai con vật ау về 
vân đề lạnh. Con cọp nói trời lạnh trong thời mặt trăng tÔi. Con sư tử lại nói trời 


lạnh trong thời mặt trăng sáng. Chúng không thê tự giải quyết sự phân vân, bèn 
đến hỏi Bó-tát. Ngài nói lên bài kệ: 


17. Dù là tối hay sáng, Khi nào có gió thôi, 
Có gió thôi trời lạnh, Cả hai không ai thua. 
Như vậy, Bô-tát giải hòa đôi bạn. 
kkk 
Вас Бао su nói: 
— Này các Ty-kheo, thuở trước, Та đã trả lời cho các ông câu hỏi này. 
Thuyết pháp thoại này xong, Ngài thuyết giảng bón sự thật. Cuói bài giảng 


ây, hai vị Trưởng lão chứng quả Dự lưu. Sau khi kết hợp hai chuyện, bậc Đạo 
sư kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau: 


— Lúc ấy, con сор là Sáng, con sư tử là Tôi, còn Ta là người khó hạnh đã trả 
lời câu hỏi. 


518. CHUYÊN DÓ CÚNG NGƯỜI CHẾT (Mafakabhaffajãraka) (J. І. 165) 
Nếu chúng sanh biết được... 


Câu chuyện này, khi ở tại Кў Viên, bậc Đạo sư đã kế về đô cúng người chết. 
Trong thời ây, nhiêu người giết hại nhiêu dê, cừu... dé cúng dó ăn cho người 
thân đã mạng chung. Các Tý-kheo thấy họ làm như vậy, hỏi bậc Đạo sư: 


— Bạch Thé Tôn, nay nhiều người giết hại sinh mạng nhiều loài hữu tình để 
cúng đô ăn cho người chết. Bạch Thé Tôn, ở đây có hạnh phúc, lợi ích nào không? 


Thé Tôn nói: 


3° Bhavasarikhepagatatta. Xem J. I. 463; П. 137. 
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— Сипр đồ ăn như vậy cho người chết không có lợi ích gì. Khi đã sát sanh, 
làm sao có lợi ích được? Thuở xưa, các bậc Hiên trí ngôi giữa hư không thuyết 
pháp, nói rõ nguy hại của tập tục này, khiến toàn thê dân chúng ở cõi Diêm- 
phù- dë (Ап Dó) từ bỏ hành động ду. Nhung nay, bị sanh hữu tích lũy nên hành 
động ấy lại khởi lên. 


Nói vậy xong, Thế Tôn Кё câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta dang tri vì Ba-la-nai. Một Bà-la-môn thông 
hiểu ba tập Vệ-đà, là danh sư nói tiếng bốn phương, muốn cúng dường đô ăn 
cho người chết nên cho bắt một con dê và bảo các đệ tử: 


— Này các con thân, hãy dẫn con dê này đến sông, tăm cho nó, đeo vòng hoa 
ở có nó, cho nó ăn lúa độ nửa đấu, chải chuốt cho nó ròi đem nó lại đây. 


Các đệ tử vâng lời, dắt con dë đến sông, tăm cho nó, chải chuốt cho nó rồi 
để nó đứng trên bờ sông. Con dê ấy thấy được việc của mình đã làm từ đời 
trước, suy nghĩ. “Hôm nay, ta sẽ được thoát đau khó.” Vì vậy, nó cảm thấy sung 
sướng, cười lớn tiếng như đập bé cái ghè, lai nghi: “Bà-la-môn này khi giét ta, 
sẽ chịu nỗi đau khô của ta thuở trước”, nó khởi lòng thương hại người Bà-la- 
môn và khóc lớn tiếng. Các thanh niên ấy hỏi nó: 


— Này bạn, bạn cười lớn tiếng rồi khóc lớn tiếng. Vì nhân рі bạn cười, vì 
nhân gì bạn khóc? 

— Hãy hỏi câu hỏi này trước mặt thây các ông! 

Họ đem con dê ấy đi và báo cáo cho thây biết. Vị thầy nghe câu chuyện, 
hỏi con đê: 

— Này аё, sao ngươi lại cười và sao ngươi lại khóc? 

Con dê nhờ trí biết được đời trước, nhớ đến việc đã làm của mình và nói 
với Bà-la-môn: 

— Này Bà-la-môn, thuở trước, giống như ô ông, ta là một Bà-la-môn học giỏi 
các chú thuật, muốn cúng dường đô ăn cho nguoi chét, dà giét một con dê dé 
cúng dường. Vì giết chỉ một con dê, ta bị chém đầu trong bôn trăm chín mươi 
chín lần sống chết; nay là lân thứ năm trăm sống chết cuối cùng của ta; hôm 
nay, ta sẽ thoát khỏi sự đau khó à ду; nghi уду, ta сат thây sung sướng, do nhân 
duyên này ta cười. Còn ta khóc, vì ta nghĩ răng chỉ vì giết một con dê, ta phải 
chịu khó hình chặt đâu đến năm trăm lần, hôm пау ta sẽ thoát cái khó ây; nhưng 
Bả-la-môn này, vi giết ta, sẽ như ta chịu khó hình chặt đầu trải năm trăm đời 
sông: vì thương xót ông, nên ta khóc. 


— Này đê, chớ sợ, ta sẽ không giết ngươi! 


— Мау Bà-la-môn, ông nói gì thế? Dầu ông có giết ta hay không, hôm nay 
ta cũng không thé thoát chết. 


— Này dê, chớ sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ cùng đi với ngươi! 
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— Này Bà-la-món, nhỏ nhoi thay là sự bảo vệ của ông và manh bạo thay là 
nghiệp ác ta làm! 

VỊ Bà-la-môn thả con đê ra, nói với các đệ tử: 

— Chúng ta đừng cho ai giết con vật này. 

Và cùng với các đệ tử, vị Bà-la-môn đi theo con vật. Con dê vừa được thả, 
vươn cô lên, dên bụi со mọc sau lưng tảng đá ау và bát đâu ăn lá со. Liên khi ау, 
sét đánh trên lưng tảng đá â ау, một mảng đá bị đánh vỡ rơi trên có con dë đang 
vươn ra và chặt đứt đầu. Nhiều người quy tụ lại xem. 


Lúc bây BIỜ, Bồ-tát sanh làm vị thần cây tại chỗ ây. Với uy lực của vị thân, 
Bô-tát ngôi kiết-già trên hư không, trên đại chúng đang đứng nhìn và suy nghĩ: 
“Những chúng sanh này, nếu biết được kết quả của việc ác như vậy sẽ không 
làm ác nữa!” Rôi với âm thanh dịu ngọt, ngài thuyết pháp qua bài kệ: 

18. Nếu chúng sanh biết được, Sự này sanh đau khô, 

Hữu tỉnh sẽ không còn, Giết hại hữu tình nữa, 
Vì ai giết hữu tình, Sẽ phải sâu, phải khô. 

Như vậy, bậc Đại sĩ thuyết pháp khiến cho mọi người sợ hãi địa ngục. Và 
nhiều người nghe bài thuyết pháp â ау, biét so hài dia прис nên từ bỏ sát sanh. 
Bó-tát thuyết pháp xong, an trú quân chúng vào ngũ giới rồi về sau đi theo 
nghiệp của mình. Còn quân chúng an trú trong lời khuyên của Bồ-tát, sau khi 
làm các phước đức như bó thí, v.v... được sanh lên thiên 0101, làm tràn đây thành 
phố chư thiên. 


kkk 


Вас Бао su thuyét pháp thoai này xong, kêt hop hai câu chuyên vói nhau 
và nhân diên tiên thân nhu sau: 
— Thời ây, Ta là vị thần cây. 


§19. CHUYÊN LÊ CÚNG DO CÓ LỢI (4yãciabhaffajãfaka) (J. І. 168) 

Nếu muốn thoát hiện tại... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã кё về lễ cúng dường do câu 
nguyện các thân linh. Lúc bây giờ, theo truyền thuyết, quần chúng trong khi đi 
buôn thường hay giết các loài hữu tỉnh để làm lễ cúng dường cho các thân, với lời 
cầu nguyện: “Nêu chúng tôi về được an toàn, có được tiên lời, chúng tôi sẽ làm 
lễ cúng dường cho các ngài!” Cầu nguyện như vậy rồi họ ra đi. Khi trở về được 
an toàn, có được tiên lời, họ nghĩ được vậy là nhờ uy lực các vi thân nên giết hại 
nhiêu loài hữu tình, làm lễ cúng dường để giải tỏa lời cầu nguyện của mình. 

Thây vậy, các Tý-kheo hỏi Thé Tôn việc này có lợi ích gì không, Thế Tôn 
Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 
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Thuở xưa, tại nước Kasi, một vi gia chú tại một ngôi làng nhỏ có hứa làm đồ 
ап cúng dường cho thân cây bàng mọc gân công làng. Khi đi về được an toàn, 
vị ây giết nhiêu loài hữu tình và đến gốc cây để xin giải tỏa lời hứa. Nhưng vị 
{һап cây đứng giữa hai cành cây nói lên bài kệ này: 


19. Nếu muốn thoát hiện tại, Hãy nghi thoát đời sau, 
Thoát hiện tại như vậy, Là tró1 buộc thật chặt, 
Bậc trí không thoát vậy, Thoát vậy buộc kẻ ngu. 


Từ đấy về sau, dân chúng từ bỏ sát sanh, sống theo Chánh pháp, sau khi 
mạng chung được sanh lên thiên giới làm tràn đây thành phô chư thiên. 
kkk 
Вас Бао su thuyét pháp thoai này xong, kêt hop hai câu chuyên và nhân 
diện tiên thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, Ta là vị thân cây. 


$20. CHUYÊN UỐNG NƯỚC BẰNG CỌNG LAU 

(Nalapanajataka) (J. 1. 169) 

Тһау dấu chân di xuống... 

Trong khi du hành ở Kosala, di đến làng Nalakapana, sông ở rừng Ketaka, 
gần hó Nalakapana, bậc Dao su Кё câu chuyện này vë cong lau. Lúc bây giờ, 
các Ту-Кһео, sau khi tăm tại hô Nalakapäna, bảo các Sa-di đi lây những cọng 
lau dé làm ó ống kim.3! Họ thấy các cong lau đều trông rỗng hoàn toàn, liên đến 
hỏi Thé Tôn: 

‚ =Bạch Thé Tôn, chúng con cho lây các cọng lau để làm ông kim. Nhưng từ 
góc cho đên ngọn, các cong lau ду đêu trông rông hoàn toàn. Vì sao lại như vậy? 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, đây là do đại nguyện xưa của Ta vậy. 

Nói xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, theo truyền thuyết, tại đây có cái hô trong khu rừng rậm. Trong 
hó ấy, có một con quỷ la-sát ăn thịt những ai xuông nước. Lúc bấy BIỜ, Bó-tát 
sanh làm khi chúa, to lớn như một con nai màu đỏ, được vây quanh với độ tám 
mươi ngàn con khỉ, Bồ-tát che chở đàn khi sống ở trong rừng. Bó-tát thường 
khuyên đàn khi: 

— Này các con thân, trong rừng này có những cây độc và có những hô chết, 
tại đây các loài phi nhân đang sông. Khi các con ăn những trái cây trước kia 
chưa ăn và uông nước trước kia chưa uống, hãy hỏi ta trước đã. 


31 Xem Су. V. 115. 
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Đàn khỉ vâng lời. Một hôm, đi đến một chỗ trước kia chưa từng đến, sau 
nhiều ngày, chúng tìm nước uống và thấy một cái hô. Nhưng chúng không uống 
nước, cứ ngôi chờ Bỏ-tát. Ngài đến và nói: 


— Các con thân, sao các con không uống nước? 

— Chúng con chờ ngài đến. 

— Tốt lắm, các con thân! 

Bó-tát đi vòng hó tháy có dáu сһап di xuóng, khóng có di lën, và suy nghi: 
“Không còn gi nghi ngờ nữa, hó này có phi nhân ân trú.” Bó-tát nói với đàn khi: 


— Này các con thân, việc các con làm tốt Јат, vì đã không uỗng nước. Hỗ 
này có phi nhân ân trú. 


Con quý la-sát dưới nước biết được chúng không uống nước, liên hiện ra 
hình thủ ghê rợn với bụng xanh, mặt trăng vàng, tay chân màu đỏ, rẽ nước đi 
lên và nói: 


— Sao lại ngồi đây, hãy xuống uống nước! 

Bó-tát hỏi: 

— Có phải ngươi là la-sát ở trong nước không? 

— Phải. 

— Có phải ngươi bắt những ai xuống uống nước ở đây? 

— Phải. Ta bắt từ con chim nhỏ xuống nước trở lên; ở tại đây, ta không tha 
một ai. Ta sẽ ăn tất cả các nguoi. 

— Chúng tôi së không dé nguoi ăn chúng tôi. 

— Nhung hãy uóng nuóc đi. 

— Được, chúng tôi sẽ uóng nước. Nhưng chúng tôi sẽ không rơi vào quyền 
lực của ngươi. 

— Làm sao các ngươi uống nước được? 

— Sao ngươi nghĩ răng chúng tôi sẽ đi xuống rôi uóng nuóc à? Khóng di 
xuống nước, tám mươi ngàn chúng tôi mỗi ngày lây một cành lau; như uông 


nước ngang qua một cành sen xanh, chúng tôi sẽ uống nước hó của ngươi. Như 
vậy, ngươi sẽ không thể ăn thịt chúng tôi được! 


kkk 
Biét duoc ý nghĩa này, bậc Đạo su đọc câu kë: 
20. _ Thấy dâu chân đi xuống, Không thây dấu chân lên, 
Uống nước với cọng lau, Ngươi không giết ta được! 
Nói vậy xong, Bó-tát cho đem lại một cọng lau, hôi tưởng lại mười hạnh 
Ba-la-mật,3? phát lời chân ngôn, lây miệng thôi cong lau. Cọng lau trở thành 
trồng rỗng hoàn toàn, không một khúc, mắt nào còn lại ở trong. Với cách thức 


1 Xem J. I. 212, Waffakajataka (Chuyện chim cut), só §35. 
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này, Bồ-tát cho đem lại ống lau khác, ròi ống lau khác và thói. Nhưng nếu làm 
vậy, Bồ-tát không thể thôi hết được. Do đó, Bô-tát không làm như vậy nữa. Rồi 
Bồ-tát đi vòng quanh hô và ra lệnh: 

— Tất са cong lau đêu trông rỗng hết! 

Do lợi hành rộng lớn của các vị Bồ-tát, mệnh lệnh ду được thành tựu. Từ 
đây trở đi, tất cả cọng lau ở xung quanh hô trở thành trống rỗng. 

Trong kiếp này, có bốn thân thông tôn tại suốt kiếp. Thé nào là bốn? 

1. Tướng con thỏ trong mặt trăng, sẽ tòn tại trong suốt kiếp này. 

2. Địa điểm mà lửa được dập tắt, như đã được kê ở Chuyện chim cút,* địa 
điểm ду sẽ không bị lửa chạm đến trong suốt kiếp này. 

3. Tại chỗ có ngôi nhà của người làm dó gốm Ghatikara, không bao giờ 
mưa rơi xuống trong suốt kiếp này.” 

4. Các cây lau mọc xung quanh hô này sẽ hoàn toàn trồng rỗng trong suốt 
kiếp này. 

Đây là bón thần thông sẽ tón tại trong suốt kiếp này. 

Bó- tát ra lệnh như vậy và lây một cọng lau rôi ngòi xuóng. Tám уап con 
khi â ây, mài соп сат láy một cong lau, đều ngôi xuống vong quanh hồ. ‚ Và trong 
khi Bó- tát hút nước vào qua ông lau, tât cả chúng đều ngôi trên bờ uống nước. 
Chúng uống nước như vậy, con quỷ la-sát dưới nước không bắt được một ai nên 
không hoan hy, bỏ đi về trú xứ của nó. Còn Bồ-tát với tùy tùng vây quanh, trở 
về sông Ở trong rừng. 


kkk 


Вас Dao su nói: 

— Này các Tý-kheo, những cây lau này hoàn toàn trống rỗng chính do lời 
phát nguyện xưa của Ta. 

Sau khi thuyết pháp thoại này xong, Ngài kết hợp hai câu chuyện và kết 
luận với sự nhận diện tiên thân như sau: 

- Thời ấy, con quý la-sát nước là Devadatta, tám vạn con khi là hội chúng 
của Như Lai, còn khi chúa khéo dùng phương tiện là Та vậy. 


3 Хет J. II. 51, Sasajātaka (Chuyện con thỏ), só §316; Cp. 82, Sasapanditacariya (Hạnh của con thỏ 
hiên trí). 

34 Хет J. I. 212, Vattakajātaka (Chuyên chim cut), só §35. 

35 Xem J. І. 212, Vattakajātaka (Chuyện chim cut), số 835; М. 81, Сћајікағаѕийа (Kinh Ghafikara); 
Miln. 222. 
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Ш. PHẨM SƠN DƯƠNG 
(KURUNGAL/AGG4) 


§21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Kurungamigajãtaka) (J. 1. 173) 

Sơn dương biết rõ răng... 

Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, được bậc Đạo sư ké về Devadatta (Рё- 
bà-đạt-đa). Một thời, tại pháp đường, các Ту-Кһео ngôi tụ họp, nói lời chỉ trích 
Devadatta: 

- Thưa các Hiển giả, với mục đích sát hại Như Lai, Devadatta đã mướn 
những người băn cung xô tảng đá xuông, thả rong con voi Dhanapäla (Tài Hộ); 
dùng mọi cách thức đê giêt hại Тһе Tôn.” 

Rồi bậc Đạo sư đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi đây nói câu chuyện gi? 

— Bạch Thế Tôn, chúng con ngôi ở đây nói chuyện vë những điều thất đức 
mà Devadatta đã làm đê sát hại Thê Tôn. 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới tìm cách sát hại Та. 
Xưa kia, Devadatta cũng đã làm như vậy nhưng không thê sát hại Ta được. 

Sau khi nói vậy, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quả khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì thành Ba-la-nai, Bò-tát sanh га làm 
con nai sơn dương, ăn trái cây và sông trong rừng. Một thời, Bô-tát ăn các trái 
sepann! từ những cây sepanni sai quả. Có người thợ săn ở làng, một hôm tìm 
thây những dâu chân nai dưới gốc cây sal quả ду, liên dựng một cái giàn trên 
cây, ngôi ở đây, phóng cây giáo xuống các con nai đi đến ăn trái cây. Kẻ ấy sống 
với nghề săn và bán thịt nai như vậy. 


Một hôm, thấy dẫu chân Bô-tát dưới một gốc cây, kẻ â ây ăn thật sớm, сат 
cây giáo vào khu rừng, leo lên cây уа ngôi trên giàn. Вб- tát vào buói sáng, từ 
chỗ á ân пар trong rừng đi ra với ý định ăn trái cây sepanni. Bô-tát không vội đến 
gốc cây mà д1 vòng quanh, đứng vòng ngoài suy nghĩ: “Có khi những thợ săn 
đặt giàn, dựng giàn trên cây. Có thé có nguy hiểm như vậy ở đây.” 


Người thợ săn biết Bô-tát không di đến, vẫn ngôi trên giàn quăng những trải 
sepanm xuống, rơi trước mặt Bô-tát. Ngài suy nghĩ: “Những trái cây này rơi 


36 Xem Cv. УП. 188. 
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trước mặt ta, có thể có người thợ săn ở trên.” Bồ-tát quan sát xung quanh, thấy 
người thợ săn, làm vẻ như không thấy, nói to: 

— Này bạn cây quý hóa ơi, trước kia, bạn làm những trái cây rơi thăng xuống 
như dây leo lòng thòng, xuống nhưng nay bạn từ bỏ đặc tánh cây. Vì bạn từ bỏ 
đặc tánh cây, ta sẽ đi đến gốc cây khác dé tìm đồ ăn cho ta vậy. Nói xong, Bò- 
tát đọc bài kệ: 


21. Sơn đương biết rõ răng, Trái cây ngươi rơi паї, 
Ta đi đên cây khác, Ta không thích trái ngươi. 


Người thợ săn ngôi trên giàn, quăng cây giáò xuống và nói: 

— Hãy đi đi! Nay ta đã bắt hụt ngươi rôi! 

Bô-tát nhảy vòng tròn, đứng lại và nói: 

— Này người kia, chú tuy giết hụt ta nhưng chú không bắt hụt kết quả hành 
động chủ làm; tức là tám địa ngục lớn, mười sáu dia ngục phụ và năm hình thức 
trói buộc và hành tội. 

Nói vậy xong, Bó- tát liên chạy xa để tìm đô ăn. Còn người thợ săn leo 
xuống đi đến chỗ kẻ ду muốn. 


ххх 


Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới tìm cách sát hại Ta. 
Xưa kia, Devadatta cũng làm như vậy nhưng không có thê làm được. 

Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện tiên thân. 

— Lúc bấy giờ, người thợ săn dựng cái giàn là Devadatta, còn con nai sơn 
dương là Ta vậy. 


§22. CHUYÊN CON СНО (Kukkurajãtaka) (J. 1. 175) 
Những con chó lớn lên... 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã ké về việc làm lợi ích cho bà 


con. Câu chuyện sẽ được trình bày trong chương ХП, Chuyện có thụ Cát Tường 
Sala.*” Dë xác chứng lời dạy này, bậc Đạo sư kê chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta dang trị vì Ba-la-nai, Bô-tát do duyên hành 


động lợi ích cho bà con như vậy, được sanh làm con chó đâu đàn rất thông 
minh, sống trong một nghĩa địa lớn với đàn chó hàng trăm con vây quanh. 


Một hôm, vua ngự trên xe được trang hoàng đẹp đề, được kéo bởi những 
con ngựa Sindh giỗng quý, đi đến khu vườn, trọn ngày vui chơi tại đấy; và khi 


37 Xem J. IV. 144, Bhaddasälajätaka (Chuyện có thụ Cát Tường Sala), só §465. 
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mặt trời lặn, vua mới trở về thành. Yên cương của xe vẫn mắc vào xe, quân hầu 
để xe trong sân hoàng cung trọn đêm. Ban đêm, trời mưa, yên cương bị ướt. 
Các con chó của nhà vua thuộc nòi giỗng tốt, từ trên lâu đi xuống, nhai ăn da và 
dây cương chiếc xe ду. Hôm sau, họ báo với vua: 


— Thưa Thiên tử, từ những miệng công chui vào, các con chó đã nhai ăn da 
và dây cương сиёс хе. 

Vua nỗi giận, ra lệnh giết tát cả chó mà họ Һау duoc. Từ đây trở đi, khởi 
lên tai nạn lớn cho loài chó. Chúng chạy trôn vào nghĩa địa và đên bên cạnh 
Bô-tát. Bô-tát hỏi: 

— Các con tụ họp đông ở đây vì duyên cớ gì? 

Chúng đáp: 

— Trong nội thành, da và dây cương của chiéc xe vua bi chó nhai ăn. Vua 
tức giận ra lệnh tàn sát chúng con. Nhiễu anh em соп bị giết hại. Cuộc khủng 
bô lớn đã khởi lên. 

Bô-tát suy nghi: “Tại một chó duoc bào vệ như vậy, các con chó ở ngoài 
không có cơ hội đê vào. Đây là việc làm của đàn chó giông tót trong nội cung. 
Nay những con có tội không gặp việc gì, còn những con vô tội lại bị giệt. Ta 
hãy cho vua thây những con chó có tội kia và cứu mạng sông cho bà con vô tội 
của ta.” 

Вӧ-( an ủi: 

— Các con chớ sợ, ta sẽ làm cho các con hết sợ hãi. Hãy chờ ở đây cho đến 
khi ta yêt kiên nhà vua! 

Rồi ngài hướng tâm đến các Ba-la-mật, đặt hạnh từ bi lên hàng đâu, ngài 
nguyện: “Không một ai dám quăng đá hay gậy đê hại ta.” Rôi Bô-tát một mình 
đi vào thành. 

Sau khi ra lệnh sát hại các con chó, vua ngôi một mình trong pháp đỉnh. Bó- 
tát đi đên đây, nhảy thắng đến dưới chỗ ngòi của vua. Các người hầu cận của 
vua cô găng hết sức đuổi ra, nhưng vua ngăn lại. Bô-tát nghỉ một lát, từ dưới 
ghé đi ra, dành lễ vua ròi hỏi: 

— Có phải Đại vương sai giết hại các loài chó? 

— Phải, chính ta. 

— Lỗi của chúng là gì, thưa bậc Nhân chủ? 

— Chúng nhai ăn đô da phụ tùng và dây cương ở xe của ta. 

— Ngài có biết những con nào đã ăn đồ da không? 

— Ta không biết. 

- Không biết những con chó nào đã ăn đô da, lại ra lệnh giết; như vậy không 
phải lẽ, thưa Đại vương. 
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— Vi các con chó dà ап 40 da ó xe ta, nën ta ra 1ёпһ tàn sát їйї са con chó 
tháy duoc. 

— Các người của ngài giết tất cả chó hay có tha chết một só chó? 

— Những con chó nòi giống tốt trong cung của ta được khỏi chết. 

— Tâu Đại vương, vừa rôi ngài nói ra lệnh giết tất са con chó mà họ thấy 
được vì chúng đã ăn đồ da ở xe của ngài. Nhưng nay ngài lại nói những con chó 
giống tốt trong cung của ngài được khỏi chết. Sự việc là vậy, ngài đã thực hành 
theo bốn sở hành vô lý: Thiên vị, ghét bỏ, ngu si và sợ hãi. Hành động vô lý 
như vậy là không chính đáng, không phải là phép vua. Vi vua trong khi xử kiện, 
cân phải giông như cán cân. Nay các con chó nòi giông tốt được khỏi chét, còn 
các con chó yêu đuối lại bị giết. Sự việc như vậy, thì đây không phải sự giết hại 
không thiên vị tất са loài chó mà chỉ là sự giết hại các loài chó yêu đuôi thôi! 

Nói xong, Bồ-tát với âm thanh dịu ngọt bảo vua: 

— Tàu Đại vương, sở hành của ngài không phải là công lý. 

Rồi thuyết pháp cho vua, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


22. Những con chó lớn lên, Trong cung điện nhà vua, 
Thuộc loài nòi giông tôt, Có dung sắc, sức manh, 
Chúng khỏi bị giết hại. Chỉ chúng tôi bị giết, 
Đây không giết tất cả, Chỉ giết kẻ yếu hèn. 


Nghe Bô-tát nói, vua bèn hỏi: 

— Này chó hiên trí, ngươi có biết ai đã ăn da ở xe ta không? 

— Vâng, tôi có biết. 

— AI đã ăn? 

— Chính những con chó noi giống tốt trong cung của ngài. 

— Làm thê nào biết được chúng đã ăn? 

— Tôi sẽ nêu rõ chính chúng đã ăn. 

— Này chó hiên trí, hãy nói rõ đi. 

— Hãy cho gọi các con chó nòi giỗng tốt trong cung của ngài, cho đem một 
Ít nước sữa và có dabba đên đây. 

Vua làm theo lời yêu câu. Rồi Bồ-tát nói: 

— Hãy cho nghiên nát cỏ này trong nước sữa và cho những con chó ấy uống. 

Vua làm theo như vậy. Khi đang uống, các con chó liên nôn ra những miếng da. 

— Ôi, thật gióng như đức Phật Toàn Tri xử kiện! 
Vua reo mừng, liên tỏ lòng tôn kính Bô-tát băng cách dâng cúng cái lọng 


trăng. Nhưng Bô-tát thuyết pháp cho vua với mười câu kệ vê pháp hành trong 
Chuyện ba con chim, mở đầu với câu: 


38 Xem J. V. 109, 7esakunajataka (Chuyện Ба con chim), số §521. 
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— Hãy hành Chánh pháp! Thưa bậc Đại vương thuộc dòng Sát-đé-ly, từ nay 
trở đi, Đại vương chớ phóng dat! 

Sau khi khuyên nhà vua giữ năm giới, Bô-tát trả lại vua cái lọng trắng. 

Nghe lời Bó- tát thuyét pháp, vua tha chét cho moi loài chúng sanh, rôi ra 
lênh cung cáp cho їйї cå loài chó, băt đầu từ Bò- tát, cơm ăn thường xuyên giỗng 
như thức ăn của vua. Tuân theo lời Bồ-tát khuyến giáo cho đến trọn đời, vua 
làm các phước đức như bó thí, v.v... vì vậy sau khi mạng chung, vua sanh lên 
cõi trời. Lời khuyến giáo của con chó tôn tại đến mười ngàn năm. Còn Bò-tát 
sống đến hết thọ mạng, гӧі đi theo nghiệp của mình. 
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Вас Dao su nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới hành động lợi ích cho 
bà con, trong quá khứ cũng đã làm như vậy. 

Thuyết pháp thoại này xong và kết hợp hai mâu chuyện với nhau, bậc Đạo 
sư kết luận với sự nhận diện tiên thân như sau: 


— Thời â ау, пһа vua là Ananda, hội chúng của Như Lai là bây chó hiển lành, 
còn con chó hiện trí là Ta vậy. 


§23. CHUYÊN CON NGỰA THUÅN CHÚNG (Bhojajantyajataka) (J. 1. 178) 

Nay tuy năm một bên... 

Câu chuyện này, khi ở Ky Viên, bậc Dao sư đã kế về một Tỷ-kheo từ bỏ tinh 
tân. Thời ấy, bậc Đạo sư gọi Ty-kheo ây và nói: 

— Này Ту-Кһео, thuở trước, các bậc Hiên trí trong những hoàn cảnh khó 
khăn vẫn kiên trì tinh tán, dầu có bị thương vẫn không thôi thât. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta dang trị vì thành Ba-la-nai, Bồ-tát được 
sanh làm con ngựa Sindh noi giông tốt, соп ngựa báu của vua, được trang sức 
lộng lẫy. Nó ăn cơm nấu với gạo cũ ba năm, đây đủ hương vị đặc biệt đựng 
trong một cái đĩa băng vàng trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng. 


Chuông ngựa được dựng trên đất ướp thơm với bốn loại hương. Xung quanh 
chuông có treo những màn đỏ, trên trần treo cái tán băng vải, được trang hoàng 
với các vì sao băng vàng; trên tường thả xuống những chuỗi hoa thơm, vòng 
hoa và một ngọn đèn dâu thơm luôn luôn cháy đỏ. Không có vi vua nào không 
thèm muốn vương quốc Ba-la-nại. 

Một thời, bảy vị vua bao vây thành Ba-la-nại, gửi tôi hậu thư cho vua xứ 
Ba-la-nai, nói: 

— Hãy trao vương quốc cho chúng tôi, hay là giao chiến! 
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Vua mời các đại thần hội họp, báo tin йу và hỏi: 

— Này các khanh, nay phải làm gì? 

— Тао Thiên tử, ngài không nên tự mình giao chiến trước. Hãy sai một vị 
cưỡi ngựa đi giao chiên trước. Nếu vị ấy thất bại, chúng ta sẽ tính sau. 


Rồi vua cho mời vị ду đến và hỏi: 

— Khanh có thể giao chiên với bảy vị vua không? 

— Thưa Thiên tử, nếu. thần được con ngựa Sindh nòi giống 1 tốt, kế gì bảy vị 
vua, thần có thé giao chiến với các vua ở toàn cõi Diêm-phù-đề. 


— Này khanh, con ngựa Sindh giống tốt hay con nào khác, tùy ý khanh 
muốn, hãy lẫy con ngựa ду và đi giao chiến! 


— Lành thay, thưa Thiên tử! 


VỊ ду dành lễ vua, từ trên lầu bước xuống, cho đem lại con ngựa Sindh 
gióng tốt, khéo mặc áo giáp cho nó; tự mình vü trang toàn diện, deo gwom rồi 
leo lên lưng ngựa Sindh đi ra khỏi thành và nhanh như chớp đánh tan đội quân 
thứ nhất; bắt sông một vua, cho dẫn vua ây về giam ở đội quân trong thành. Rồi 
vị ấy đi nữa, đánh tan đội quân thứ hai; cũng vậy, đội quân thứ ba, thứ tư, thứ 
năm và bắt sóng được năm ông vua. 


Nhưng khi vi ây đánh tan đội quân thứ sáu và bắt vua thứ sáu thi con ngựa 
Sindh giỗng tôt bị thương, chảy máu và cảm thây đau đớn rất nhiều. Biết con 
ngựa đã bị thương, người Ку mã cho nó nằm xuống trước cửa cung vua, cởi áo 
giáp cho nó và sai lính nai nit một con ngựa khác. 

Bồ-tát năm một bên hông rất thoải mái, mở mắt thấy người ky mã, tự nghĩ: 
“Người ky mã đang nai nịt một con ngựa khác, sẽ không thê nào đánh tan đội 
quân thứ bảy, không thể nào bắt được ông vua thứ bảy. Như vậy, nó làm tiêu 
tan công lao ta đã làm; còn người ky mã không ai sánh kịp này sẽ bị giết và nhà 
vua sẽ rơi vào tay quân thù. Ngoài ta ra không một con ngựa nào khác đánh tan 
được đội quân thứ bảy và có thê bát được vị vua thứ bảy.” 


Đang năm như vậy, Bô-tát gọi người ky mã và nói: 

— Này bạn, ngoài tôi ra, không có con ngựa nào khác có thê đánh tan đội 
quân thứ Бау, băt được ông vua thứ bảy. Tôi sẽ không đê ai hủy hoại thành quả 
tôi đã làm. Hãy đỡ tôi dậy và nai nit cho tôi! 

Sau khi nói vậy, Bô-tát đọc bài kệ này: 


23. Nay tuy năm một bên, Ві bán bởi mũi tên, 
Con ngựa nòi giông tôt, Thăng hơn con ngựa khác. 
Hỡi này người ky mã, Hãy nai nit cho tôi! 


Người ky mã đỡ con ngựa dậy, băng bó vết thương, khéo nai nit áo giáp cho 
nó rôi nhảy lên lưng ngựa ra trận đánh tan đội quân thứ bảy, bắt sông Ông vua 
thứ bảy và dẫn vị ây về đội quân của vua mình. Người ky mã dắt Bồ-tát đến cửa 
thành và vua đi ra dé xem Bồ-tát. Bồ-tát nói với vua: 
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— Таџ Đại vương, chớ giết bảy ô ông vua ây. Hãy bắt họ thê sẽ trung thành 
với ngài rôi thả họ ra. Hãy cho người ky mã thọ hưởng danh vọng xứng đáng 
với công lao. Thật không phải đạo nếu dé một chiến sĩ đã băt được bảy vị vua 
phải chịu thiệt thoi! Đại vương hãy bồ thí, hãy giữ giới, hãy trị vì quốc độ với 
Chánh pháp công băng! 

Khi Bồ-tát khuyên giáo vua như vậy xong, người ta cởi áo giáp cho Bồ-tát. 
Nhưng khi được cởi tung mảnh giáp, Bó-tát mang chung. Vua lo уїёс hóa táng 
con ngựa rất trọng thé, cho người ky mã hưởng danh vọng lớn và đòi bảy ё ông 
vua kia phải tự mình thê không còn phản bội gây chiến nữa rồi đưa họ về nhà 
của họ. Vua trị vì quốc độ với Chánh pháp và công lý, sau khi mạng chung, đi 
theo nghiệp của minh. 
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Вас Dao su nói: 


– Này Ty-kheo, như vậy thuở trước, các bậc Hiên trí trong nhüng hoàn cánh 
khó khăn vân kiên tri tinh tân, dầu có bị thương vẫn không thôi thât. Còn ông 
được sông trong giáo pháp giải thoát như vậy, vì sao lại thôi thât tinh tán? 


Sau khi nói xong, Thé Tôn thuyết giảng bón sự thật. Cuối bài giảng ây, VỊ 
Ty-kheo thối thất tinh tán chứng quả A-la-hán. Sau khi kế pháp thoại này, bậc 
Đạo sư kết hợp hai câu chuyện với nhau và kết luận với sự nhận diện tiền thân 
như sau: 


— Thời á ду, vua là Ananda, người cưỡi ngựa là Sariputta và con ngựa Sindh 
nòi giống tốt là Ta vậy. 


524. CHUYÊN ĐÔI NGỰA NÓI ТОТ (47aññajãfaka) (J. 1. 180) 

Раи thời nào, chó nào... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế vë một Tỷ-kheo thối thất 
tinh tán. Bậc Đạo sư gọi Tỷ-kheo ấy và nói: 


— Này Tỷ-kheo, thuở trước các bậc Hiền trí trong những hoàn cảnh khó 
khăn vẫn kiên trì tinh tân, dầu có bị thương vẫn không thôi thât. 


Nói xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi thành Ba-la-nąi, có bảy vi vua bao 
vây thành. Một chién sĩ cưỡi xe, thắng hai con ngựa Sindh anh em vào xe, đi ra 
khỏi thành, đánh tan sáu đội quân và bắt sông sáu ông vua. Trong giờ phút ây, 
con ngựa anh bị thương. Người cưỡi xe, đánh xe đến cửa thành của vua minh, 
mở con ngựa anh ra khỏi xe, cởi ао giáp của nó, đặt con ngựa năm một bên 
hông và băt đầu cho nai nit một соп ngựa khác. Bó-tát thấy vậy, suy nghĩ như 
đã suy nghĩ trong câu chuyện trước, rôi cho gọi người сибт xe, vừa nám vừa 
nói lên bài kệ này: 


70 # KINH TIỂU BỘ 


24. Dấu thời nào, chỗ nào, Dấu khi nào ở đâu, 
Con ngựa nòi giống tôt, Vân hăng hái chiên đâu. 
Còn con ngựa yêu hèn, Tại đây chịu đâu hàng. 


Người đánh xe đỡ Вд- tát dậy, thắng ngựa vào xe, đánh tan đội quân thứ bảy, 
bát sóng óng vua thứ báy rôi đánh xe đến cửa nhà vua và mở con ngựa ra khỏi 
xe. Bô-tát năm thoải mái một bên hông, nói lời khuyến giáo vua như trong câu 
chuyện trước rôi mạng chung. Vua làm lễ hỏa táng con ngựa rất trọng thể, ban 
thưởng nhiều danh vọng cho người đánh xe và sau khi trị vì nước đúng theo 
Chánh pháp, vua di theo nghiệp của mình lúc mạng chung. 
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Sau khi kê câu chuyện, bậc Dao su trinh bày bón sự thật. Cuói bài giảng ấy, 
vị lý-kheo thối thất tinh tân chứng được quả A-la-hán. Bậc Đạo sư nhận diện 
tiên thân như sau: 


— Thời áy, vua là Trưởng lão Ananda, con ngựa anh là bậc Chánh Đăng Giác. 


§25. CHUYÊN BÊN ТАМ (Titthajataka) (J. І. 182) 

Hãy thay bên nước khác... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã ké vë một Ty-kheo đệ tử 
của vị Tướng quân Chánh pháp, trước kia làm thợ vàng. Chỉ các đức Phật mới 
có trí biết được tâm hướng của chúng sanh, chớ không ai khác. Do vậy, vị Tướng 
quân Chánh pháp tự mình không biết tâm hướng của người đệ tử, đã cho một 
đề tài thiên quán vè båt tịnh. Đề tài ây không thích hợp với người đệ tử. Vì sao? 

Theo truyên thuyết, người đệ tử ду trải năm trăm năm liên tục sanh ra trong 
gia đình thợ vàng, tích lũy lâu ngày chỉ thây vàng thanh tịnh nên không hợp với 
để tài bất tịnh. Trải qua bốn tháng, người đệ tử không thê làm khởi lên một tư 
tưởng nào của thiên quán. Vị Tướng quân Chánh pháp không thể đem lại quả 
A-la-hán cho đệ tử của mình, tự nghĩ: “Người này chỉ có đức Phật mới nhiếp 
phục được, ta sẽ đưa у! ây đến gặp Như Lai.” 

Vào buỗi sáng sớm, vị Tướng quân Chánh pháp đem người đệ tử đi đến gặp 
bậc Đạo sư. Ngài hỏi: 

— Này Sariputta (Xá-lợi-phất), vì sao ông đến đây lại đem theo một Ty-kheo? 

— Bạch Thế Tôn, con cho đệ tử con một đê tài thiền quán, nhưng sau bón 
tháng, viáy khóng phát khởi lên một chút tư tưởng nào của thiền quán. Nghĩ răng 
người này chỉ có đức Phật mới giáo hóa được, nên con đưa đên gặp Thế Tôn. 

— Này Sãriputta, ông dạy đê tài thiên quán nào cho đệ tử? 

— Bạch Thé Tôn, con dạy đề tài thiền quán về bát tịnh. 

— Này Sãriputta, ông không hiểu biết tâm hướng của đệ tử. Hãy về đi và để 
đệ tử ở lại đây, chiêu trở lại và đem đệ tử của ông vë. 

Sau khi bảo Trưởng lão d! về, bậc Đạo sư cho Tỷ-kheo ây mặc hạ y và 
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thượng y tốt đẹp, đem Tỷ-kheo а ây đi theo Ngài vào làng. khât thực, khiên Tỷ- 
kheo ây nhận được đồ ăn tuyệt hảo, đủ loại cứng và loại mêm. Đi về tinh xá một 
lần nữa với các Tỷ-kheo vây quanh, ban ngày bậc Đạo sư vào nghỉ trong hương 
phòng và Бибі chiêu đem Tỷ-kheo ây di theo. Ngài di dao trong tinh xá, hóa 
hiên môt hó nuóc trong vườn xoàl, có nhiêu hoa sen và một hoa sen lớn hiện ra. 
Thế Tôn bảo Tỷ-kheo а ây ngồi quán sát hoa sen, rồi Ngài đi vào hương phòng. 


Тӯ-Кһео ây liên tục quán sát hoa sen. Thé Tón khién cho bóng hoa à ây héo 
tàn. Trong khi Ту-Кһео а ау dang quán sát, hoa sen áy tàn dàn, héo dàn và mát 
mâu sắc. Bắt đâu từ vòng ngoài cùng, các cánh hoa rơi xuống và trong một thời 
gian ngăn, tât cả cánh hoa đều rơi hết. Rồi đên các nhụy hoa rơi, rơi dân chỉ còn 
lại gương sen. Tỷ-kheo â ау ау vậy, liên suy nghĩ: “Hoa sen này xinh đẹp như 
vậy nhưng chăng mây chôc màu sắc hoa tàn phai, các cánh hoa, nhụy hoa rụng 
xuống chỉ còn lại gương sen. Hoa sen như vậy đã đi đến héo tàn. Thân ta rôi 


|?? 


cũng đi đến cảnh như vậy. Các hành là vô thường! 
Với tư tưởng ấy, Tỷ-kheo đạt được thiên quán. Bậc Đạo sư biết tâm Tý- 
kheo ấy đã đạt thiên quán, vẫn ngôi trong hương phòng, phóng hào quang từ 
kim thân và nói lên bài kệ này: 
Tự cắt dây ái dục, Như tay bẻ sen thu, 
Hãy tu đạo tịch tịnh, Niết-bàn, Thiện Thệ day.” 
Cuối bài kệ này, Tý-kheo ду chứng quả A-la-hán. Với ý nghĩ: “Та đã thoát 
mọi sanh hữu”, vị ây nói lên lời cảm hứng với các bài kệ: 


Ai đã sông cuộc đời, Tâm tư được viên mãn, 
Các lậu hoặc đã đoạn, Mang nhục thân cuỗi cùng, 
(1951 hạnh thật thanh tịnh, Các căn khéo định tĩnh, 
Như mặt trăng được thoát, Khỏi miệng thân Rãhu.* 
Ngu si hắc ám lớn, Bao phủ trùm khắp ta, 

Ta gột sạch, trừ sạch, Mọi cấu ué không còn. 

Ta rực sáng, chói sáng, Sáng chói ánh quang minh, 
Như mặt trời trên không, Chiếu ngàn tia ánh sáng. 


Sau khi nói lời cảm hứng, Tý-kheo ấy đi đến dành lễ Thê Tôn. Vi Trưởng 
lão cũng đến dành lễ bậc Đạo sư và đem đệ tử của mình về. Khi tin tức này lan 
truyền giữa các Tý-kheo, các Tý-kheo ngôi hợp tại pháp đường, tán {һап những 
đức tính của bậc Pháp Vương: 

— Này các Ніёр giả, Trưởng lão Sãriputta vì không hiểu biết tâm hướng của 
chúng sanh nên không hiểu biết tâm hướng đệ tử mình. Còn bậc Đạo sư biết 
được nên chỉ trong một ngày, đã đem lại quả A-la-hán với những vô ngại biện 
tài. Ôi, lớn lao thay uy đức của đức Phật! 


322 Xem Dh. v. 285. 
4 Thân Rahu là vua a-tu-la. Hiện tượng nguyệt thực hay nhật thực theo truyền thuyết được cho răng là 
do thân Каһи tạm thời nuôt chửng mặt trăng hay mặt trời. 
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Rồi bậc Đạo sư đến ngôi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi ở đây bàn chuyện gi? 

— Không có gi khác, bạch Thé Tôn, ngoài câu chuyện chỉ Thế Tôn mới có 
trí hiêu biệt tâm hướng đệ tử của vị Tướng quân Cháhh pháp. 

Bậc Đạo sư nói: 


– Này các Ту-Кһео, đây không phải là kỳ diệu gì. Không phải nay Та là Phật 
mới biết tâm hướng của Tỷ-kheo ау. Thuở trước, Та cũng đã biết tâm hướng 
của vị ау rôi. 


Nói xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-1а-па1, Bó-tát làm người chỉ đạo 
cho vua về thé sự và thánh sự. Lúc bây giờ, tại bến nước, chỗ tăm thường ngày 
của con ngựa báu, người ta đang tăm một con ngựa tầm thường yêu hèn. Khi 
người giữ dẫn con ngựa báu đến bến tắm, nó ghê tởm con ngựa tâm thường nên 
không chịu đi xuống. Người giữ ngựa trình lên vua: 


— Tâu Thiên tử, con ngựa báu không chịu xuóng bén nước. 

Vua cho gọi Bô-tát: 

— Này bậc Hiền trí, hãy đi ra tìm hiểu lý do gì khi con ngựa đi đến bến nước 
lại không chịu xuông. 

Vâng lệnh Thiên tử, Bó- tát đi đến bờ sông, nhìn con ngựa, biết con ngựa 
không bị bệnh, ngài cô gắng tìm hiểu lý do gì con ngựa này không di xuông 
bến nước. Bó-tát suy nghĩ: “Có lẽ một con ngựa khác được tăm trước ở đây, vì 


ghê tóm con ngựa йу nên nó không đi xuống bên nước.” Nghĩ vậy, Bó-tát liền 
hỏi người g1ữ ngựa: 


— Có con ngựa nào khác được tắm trước ở bén nước này không? 
— Thưa ngài, có một con ngựa tầm thường khác. 
Bồ-tát nghĩ: “Con ngựa này vì lòng tự ái thương tôn, không muôn tắm tại 


đây. Vậy đem nó đến tắm tại một bến nước khác.” Biết tâm hướng của nó, Bó- 
tát nói: 


— Này bạn giữ ngựa, một người ăn đi ăn lại các món ngon như cơm, sữa, bơ, 
mật, đường, v.v... lâu ngày rồi cũng phát ngán. Con ngựa này đã tắm nhiều lần tại 
bến nước ở đây. Hãy đưa nó xuông một bên nước khác, cho nó tăm và uóng nước. 


Nói vậy xong, Bô-tát đọc bài kệ này: 


25. Hãy thay bên nước khác, Нё пау người đánh xe, 
Hãy cho ngựa uông nước, Khi bên này, bên khác. 
Người quá gân cơm, sữa, Cũng chán món ăn ây. 


Sau khi nghe lời Bó- tát, ho dàt ngua xuóng một bến nước khác, cho nó uống 
nước và tăm. Trong khi ду, Bò-tát liên đi đến yết kiến vua. Vua hỏi: 
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— Này khanh, con ngựa được tám và được uóng nước rồi phải không? 
- Thưa rồi, tâu Thiên tử. 
— Vì lý do gì, trước nó không muốn làm như vậy? 
— Do lý do này... 
Bồ-tát báo sự việc lên vua và vua nói: 
— Ôi, thật là sáng suốt, khanh biết được tâm hướng của cả con vật này! 
Vua thưởng cho Bò-tát danh vọng lớn. Và khi mạng chung, Bồ-tát và vua 
đi theo nghiệp của mình. 
k*k 
Вас Dao su nói: 
— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Ta mới biết tâm hướng của vị ấy, 
quá khứ Ta cũng biết rôi. 
Sau khi thuyết pháp thoại này xong và kết hợp hai câu chuyện với nhau, bậc 
Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 
= Thời ду, con ngựa báu là vị Tý-kheo này, vua là Ananda và vị đại thần 
Hiên trí chính là Ta vậy. 


526. CHUYÊN CON VOI MAHILAMUKHA 

(Mahilamukhajataka) (J. І. 185) 

Trước nghe lời ăn trộm... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Рао sư đã kê về Devadatta (Đề-bà- 
đạt-đa). Devadatta chiếm được lòng tin của Hoàng tử Ajãtasattu (A-xà-thế) nên 
đã được lợi dưỡng và danh vong. Hoàng tử Ajätasattu xây dựng một tinh xá ở 
Сауаѕтѕа cho Devadatta và môi ngày đem đến cho vị ấy năm trăm phần cơm 
nâu bằng gạo thơm ba năm với hương vị hảo hạng. Dựa trên lợi dưỡng và danh 
vọng, hội chúng của Devadatta trở thành đông đúc. Devadatta chỉ sông ở tinh 
xá với hội chúng, không há ra khỏi tinh xá. 


Lúc bây giờ, có hai người bạn trú ở Vương Xá. Một người xuất gia với bậc 
Đạo sư, một người xuất gia với Devadatta. Họ đến thăm nhau tại chỗ này chỗ 
kia hay tại tỉnh xá. Một hôm, người bạn y chỉ với Devadatta nói với người kia: 

— Này Hiền giả, sao hàng ngày bạn phải đi khất thực với mó hôi ибп chảy 
mệt nhọc như vậy? Còn Devadatta chỉ ngôi ở tinh ха tại Сауаѕтѕа, được ăn 
món ngon với hương vị đặc biệt. Không có phương tiện nào khác sao? Sao bạn 
lại chịu khô? Sao vào buói sáng, bạn lại không đến tại Сауаѕтѕа, uóng cháo 
VỚI hương vị, rôi ăn mười tám món đặc và các món mèm tuyệt hảo với những 
hương vị đặc biệt? 


Người kia nghe nói đi nói lại mãi nên muốn đi và bắt đâu từ đấy, thường đến 
Gayāsīsa ăn và uông rồi trở về Trúc Lâm đúng giờ giác. 
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Tuy thế, không phải lúc nào vị ду cũng giấu giễm được. Không bao lâu, 
người ta biết người ây đi đến Gayastsa ăn các món do Devadatta sắp đặt cho. 
Các người bạn hỏi vị ấy: 

— Này Hiên giả, có đúng sự thật chăng, Hiên giả ăn các món do Devadatta 
sắp đặt cho? 

— AI nói vậy? 

— Người này, người này. 

— Này Hiên giả, đúng sự thật là tôi có đi Gayāsīsa để ăn. Nhưng không phải 
Devadatta cho tôi ăn. Chính những người khác cho tôi ăn. 

— Này Hiên giả, Devadatta là kẻ chóng đối đức Phật. Devadatta theo ác giới, 
lây được lòng tin của Ajatasattu, thâu hoạch cho mình lợi dưỡng và danh vọng 
một cách phi pháp. Hiên giả xuất gia trong giáo pháp giải thoát như vậy, lại ăn 
các món do Devadatta nhận được một cách phi pháp. Hãy đi, chúng tôi sẽ đưa 
Hiền giả đến gặp bậc Đạo SƯ. 


Rồi họ đưa Ту-Кһео ây đến pháp đường. Bậc Đạo sư thây vậy hỏi: 

— Này các Ту-Кһео, sao các ông đem lại đây một Tỷ-kheo ngoài ý muốn 
của vị ây? 

— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này đã xuất gia với Thé Tôn, lại ăn các món do 
Devadatta nhận được một cách phi pháp. 

— Này Tỷ-kheo, có thật chăng, ông đã ăn các món do Devadatta nhận được 
một cách phi pháp? 

— Bạch Thé Tôn, không phải Devadatta cho con. Chính những người khác 
cho con ăn món ăn ây. 

— Này Ty-kheo, chớ dối quanh ở đây! Devadatta không có chánh hạnh, theo 
ác giới. Sao ông xuât gia ở đây, tuân theo lời dạy của Ta, lại ăn các món của 
Devadatta. Ong thường hay bị lôi kéo, hê gặp ai thì đi theo người ây. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khử. 


* 


Thuở trước, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bó-tát làm dai thàn cho 
vua ау. Lúc ấy, vua có một con voi báu tên là Mahilamukha (Mỹ Nhân Diện), 
có giới đức chánh hạnh, không làm hại một ai. Một hôm, bọn ăn trộm, giữa đêm 
đi đến gån chuông voi, ngôi không xa con voi bao nhiêu và bàn tính như sau: 

— Đây là con đường hàm phải đào. Đây là lỗ tường cần phải đục. Đường 
hâm và lỗ tường cân phải đục thông và mở rộng như con đường hay như bến 
nước rôi mới mang đô đạc đi. Hãy giết người dé mang đô đi, nêu cần. Như vậy, 
không ai có thê chóng lại. 

Bọn ăn trộm không có giới đức chánh hạnh, rất tàn nhẫn, độc ác, bạo 
hành. Sau khi bàn luận, dạy bảo lẫn nhau như vậy, bọn chúng bỏ đi. Với 
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phương tiện như vậy, ngày hôm sau và nhiều ngày nữa, chúng cũng đến tại 
chỗ ây và cũng bàn luận với nhau. Con voi nghe lời của chúng, tưởng chúng 
дау cho mình сап phải trở thành tàn nhẫn, độc ác, bạo hành. Rôi con voi thực 
hành như vậy. 


Vào buổi sáng, khi người nài đến, nó dùng vòi bắt lây, quật xuống đất và 
giết chết người па1. Cũng vậy, nó giết một người nữa, гӧі một người nữa. Con 
voi giết những ai đi đến gần nó. Người ta trình lên vua: 


— Con voi Mahilamukha đã trở thành điên. Nó giết những аі mà nó thấy! 
Vua cho gọi Bó-tát và nói: 

— Hãy đi, bậc Hiên trí, và tìm hiểu vì lý do gì nó trở thành độc ác. 

Bó-tát đi đến, biết con voi khỏe mạnh, rôi tìm hiểu lý do khiến con voi trở 


thành độc ác, và kết luận: “Chắc hàn con voi nghe những người nói chuyện gần 
nó, tưởng họ dạy nó học nên trở thành độc ác.” Bô-tát hỏi người giữ voi: 


— Ban đêm, có ai đến gần chuông voi để nói chuyện không? 

— Thưa ngài có. Những người ăn trộm đến và nói chuyện. 

Bó-tát đi đến vua và báo cáo: 

— Thưa Thiên tử, thân con voi không có gì bién đổi khác. Vì nghe các người 
ăn trộm nói chuyện, nó trở thành độc ác. 

— Vậy nay cân phải làm рі? 

— Hãy cho những Sa-môn, Bả-la-môn có giới hạnh đến ngôi gần chuồng 
vol, và chỉ cân nói những chuyện giới đức chánh hạnh. 

— Này khanh thân, hãy làm như vậy. 

Bồ-tát đưa những Sa-môn, Bả-la-môn có giới hạnh ngôi gần chuông VOI Và 
nói những câu chuyện giới hạnh. Họ ngôi không xa con voi và nói những câu 
chuyện tôt lành: 

— Chó hành hạ một ai! Chó giết hại một ai! Hãy trở thành người có giới 
hạnh, nhân nhục, thân ái và từ mân! 

Con voi nghe vậy, tự nghĩ: “Những người này muôn dạy bảo ta. Bắt đầu từ 
nay, ta cần phải có giới hạnh.” Và con voi trở thành hiên từ. 

Vua hỏi Bô-tát: 

— Này khanh, con vật đã trở thành tốt chưa? 

Bồ-tát trả lời: 

— Thưa Thiên tử, nó đã trở thành tốt rôi! Con voi độc ác như vậy, nhờ các 
bậc Hiên trí nên đã an trú trên Chánh pháp như xưa. 

Nói vậy xong, Bô-tát đọc bài kệ này: 

26. Trước nghe lời ăn trộm, Voi báu này giết hại, 

Sau nghe lời bậc trí, Con voi báu tôi thượng, 
An trú trên thiện tánh, Làm công đức tôt đẹp. 
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Vua nói: 
— Khanh biết được tâm hướng của loài thú vật. 
Vua liên ban cho Bó-tát danh vọng lớn. Sau khi sông tròn thọ mạng, vua 
cùng với Bô-tát đi theo nghiệp của mình. 
kkk 


Вас Бао su nói: 

— Này Ty-kheo, trong quá khứ, hễ ông gặp ai thì theo người ấy. Nghe lời 
các người ăn trộm, ông đi theo những người ăn trộm. Nghe lời những người tu 
hành Chánh pháp, ông hành đúng Chánh pháp. 

Sau khi kë lại pháp thoại này và kết hợp hai mẫu chuyện với nhau, bậc Đạo 
sư nhận diện tiền thân như sau: 

— Thuở ây, Mahilamukha là vị Tỷ-kheo phản bội, vua là Ananda, còn vị đại 
thân là Ta vậy. 


527. CHUYÊN ĐỐI BẠN THÂN THIẾT (Abhinhajataka) (J. 1. 188) 

Một miếng nó không ăn... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về một nam cư sĩ và một 
Trưởng lão lớn tuôi. Theo truyền thuyết, ở Xá-vệ có hai người bạn. Một người 
xuất gia, hàng ngày đi đến nhà người kia. Người kia bố thí món ăn, tự mình 
cũng ăn, sau đó theo người bạn đi về tinh xá; và đến khi mặt trời lặn, họ ngòi 
nói chuyện với nhau rôi mới đi vào thành. VỊ Tỷ-kheo thường đi tiễn bạn tận 
cửa thành rồi trở về. Sự thân thiết giữa hai người ау được các Ту-Кһео biết rõ. 
Một hôm, các Ту-Кһео đang ngôi trong pháp đường, nói về sự thân thiết giữa 
hai người ấy. Bậc Đạo sư đi đến và hỏi: 


— Này các Ty-kheo, các ông đang bàn luận chuyện gì? 
Các Tỷ-kheo nói: 

— Bạch Thế Tôn, chúng con nói chuyện này... 

Bậc Đạo sư nói: 


— Này các Tỷ-kheo, không phải những người này nay mới thân thiết với 
nhau. Trong quá khứ, họ đã thân thiết với nhau rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-1а-па1, Bó-tát làm vi dai thàn. Lúc 
ду, một con chó đi đến chuồng con voi báu và ăn những vắt cơm rơi tại chỗ con 
voi báu ăn. Con chó đi đến vì miếng ăn, đã trở thành thân thiết với con voi báu 
và ăn gần con voi. Cả hai không có nhau không thê sống được. Con chó thường 
năm lây vòi con voi và chơi đùa băng cách đưa qua đưa lại. 
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Một hôm, một người ở làng cho tiên người паі và đem con chó ấy về làng 
của mình. Từ đó về sau, không thấy con chó, con voi bỏ ăn, bó tắm. Người паі 
báo việc ây lên vua rõ. Vua cho gọi Bồ-tát đến: 

— Này bậc Hiên trí, hãy đi tìm hiểu lý do gì con voi làm như vậy. 

Bó-tát đi đến chuồng voi, biết được con voi rất buôn nản, tự nghĩ: “Thán 
thể con vật này không tỏ lộ bệnh gì. Có thé nó có tinh ban thân thiét vói ai 40, 
và vì không thấy bạn, nó trở nên sâu muộn. 


Bó-tát hỏi người nài: 

— Con voi này có thân thiết với ai không? 

— Thưa ngài, có. Nó có tình bạn thân thiết với con chó. 

— Con chó ây nay đâu rồi? 

— Có một người dắt nó đi rồi. 

— Chú có biết chỗ ở của người ây không? 

— Thưa ngài, tôi không biết. 

Bô-tát đi tâu với vua: 

— Thưa Thiên tử, con voi không có bệnh gi. Nhưng nó có tình bạn thân thiết 
sâu đậm với con chó, nay không thây bạn nên nó không ăn. Tôi nghĩ là như vậy. 

Nói xong, Bô-tát đọc bài kệ: 


27. Một miêng nó không ăn, Không nuôt cơm và cỏ, 
Tôi nghĩ vì con voi, Thường thây bạn, con chó, 
Cho nên nó luyên ái, Con chó ây, bạn mình. 


Vua nghe lời Bô-tát nói, liên hỏi: 

— Thưa bậc Hiên trí, nay phải làm рі? 

— Thưa Thiên tử, hãy cho người đánh trông và tuyên bô như sau: “Con chó, 
bạn con voi báu của nhà vua, bi người bắt lây đem đi. Nhà nào có con chó ây, 
nhà đó sẽ bị trừng phạt!” 

Vua làm theo lời khuyên này. Nghe được tin, người ây liên thả con chó ra. 
Con chó lập tức chạy thật mau đến gần con voi. Con voi vừa lây vòi đặt con 
chó lên trên đầu trán minh vừa mừng rỡ khóc lớn và đặt nó tü đầu trán xuống, 
đê con chó ăn trước, rôi mình ăn sau. 

— Ngay cå tâm hướng của loài vật, bậc Hiên trí cũng biết! 

Vua nói vậy và tặng cho Bô-tát danh vọng lớn. 
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Вас Dao su nói: 


— Này các Tý-kheo, không phải những người này nay mới thân thiết với 
nhau. Trong quá khứ, họ đã thân thiết với nhau rôi. 
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Sau khi ké lại pháp thoại này và thuyết giảng bón sự thật, bậc Dao sư kết 
hợp hai câu chuyện với nhau rôi nhận điện tiên thân như sau: 

— Người cư sĩ là con chó lúc à ây, con voi là vị Trưởng lão lớn tuôi, còn vị đại 
thần Hiên trí là Ta vậy. 


828. CHUYÊN CON BO NANDIVISÄALA (Wandivisälajãfaka)*' (J. 1. 190) 

Chỉ nói lời từ hòa... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về những lời nhiếc mắng 
của nhóm sáu Tý-kheo. Lúc bây giờ, nhóm Tỷ-kheo, khi cãi nhau với các hiên 
thiện Ty-kheo, thường khiêu khích, mắng nhiéc, châm biếm và nhục mạ họ. 
Các Тӯ-Кһео báo lên Thế Tôn. Ngài cho gọi nhóm sáu Tỷ-kheo, hỏi có phải thật 
như vậy không; và khi được trả lời là thật vậy, Ngài chê trách họ: 


— Này các Ту-Кһео, lời nói ác độc làm cho ngay cả loài thú vật cũng hiëm 
hận. Thuở trước, một thú vật đã làm cho một người nói lời ác phải mát một 
ngàn đông tiên vàng. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
kkk 

Trong thời quá khứ, tại nước Gandhãra có vi vua tri vì Takkasilā, và Bồ-tát 
sanh ra làm con bò, được đặt tên là Nandivisala (Đại Ну). Một Bà-la-môn di 
đến những người thường hay cúng dường bò, xin được con Nandivisala khi còn 
là con nghé. Người Bả-la-môn đôi xử với nó như con ruột, thương тёп cho nó 
ăn ròng cơm cháo và nuôi dưỡng nó rất chu đáo. Khi lớn lên, Bô-tát suy nghĩ: 
“Ta được người Bà-la-môn này nuôi dưỡng một cách khó nhọc. Trong toàn cõi 


Diêm-phù-đề (Ап Độ), không có một con bò nào khác có thé mang nặng như ta. 
Vậy ta hãy biểu lộ sức mạnh của ta và cho người Bà-la-môn tiền nuôi dưỡng.” 


Một hôm, Bó-tát nói với vị Bà-la-môn: 


— Này Ва-Іа-тӧп, hãy di đến một triệu phú giàu về đàn bò và nói: “Con bò 
của tôi, nêu được cột chặt vào một trăm cỗ xe, cũng có thé kéo đi!” Và đánh cá 
VỚI пошол ау một ngàn đồng tiền vàng. 


Vị Bà-la-môn đi đến một triệu phú và gợi chuyện: 

— Trong thành này, con bò của а1 có được sức mạnh? 

Người triệu phú trả lời: 

— Chính nhà này, nhà của ta. 

Và ông còn nói tiếp: 

— Trong toàn thành này, không một ai có con bò giông như con bò của 
chúng tôi. 

Người Bà-la-môn nói: 


4 Xem Ии. IV. 5. 
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— Một con bò của tôi có thể kéo được một trăm cỗ xe cột chặt lại. 
Người triệu phú hỏi: 

— Con bò như vậy ở đâu? 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Ở nhà tôi. 

— Vậy chúng ta hãy đánh cá đi. 

— Tốt lắm, tôi băng lòng. 

__ Và vị Bả-la-môn đánh cá một ngàn đồng tiền vàng. Rồi уі Bả-la-môn chất 
đây một trăm cô xe với cát, sạn và đá; đặt chúng nôi tiép nhau, cột tât cả làm 
một, cáng xe với trục xe; cho tăm Nandivisala và cho nó ăn một đầu gạo thơm; 
trang sức vòng hoa vào cô хе đâu. Người Bà-la-môn tự mình ngôi trên cáng xe, 
đưa cao gậy thúc bò và nói: 

— HI, hi, hãy đi, đồ ranh соп! Hãy kéo, đồ ranh соп! 

Bô-tát nghĩ: “Ta không phải ranh con, nhưng người này gọi ta với danh từ 
ranh con”, và Bô-tát đứng thăng chân như những cột trụ, không hê di động. 

Ngay lúc ây, người triệu phú bắt người Bà-la- -môn đem lại một ngàn đông. 


VỊ Bả-la-môn thua một ngàn đồng, mở con bò ra, rồi về nhà năm dài với tâm 
tư sâu muộn. 

Nandivisäla vào nhà, thây vị Bà-la-môn sâu muộn, liền hỏi: 

- Này Bà-la-môn, có phải ông năm ngủ? 

— Làm sao ta có thé ngủ được khi ta thua mát một ngàn đồng! 

— Này Bà-la-môn, trong suốt thời gian ta sông ở nhà ông, có bao giờ ta làm 
bé chén bát gì, hay chà đạp một ai, hay đi đại tiêu tiện không phải chỗ? 

— Này con thân, không bao giờ có. 

— Vậy sao ông gọi ta là đồ ranh con? Đây là lỗi của ông, không phải lỗi của 
ta; hãy đi và cá với người kia hai ngàn đồng tiền vàng, nhưng ta không phải 
ranh con, không được gọi là đô ranh con. 

Vị Bà-la-môn nghe Bồ-tát nói, liền đi đến nhà triệu phú và cá hai ngàn 
đồng. VỊ áy buộc một trăm cỗ xe như cách đã làm, cho Nandivisala trang điểm 
và buộc nó vào cái cáng gỗ xe thứ nhất. Ông buộc như thế nào? Buộc chặt cái 
ách vào cáng xe ròi thăng con bò Nandivisãla vào một phía ách và buộc chặt 
phía bên kia băng một miéng gó trơn từ ách vào trục xe; nhu váy, ách được 
cứng thăng, không nghiêng một bên; như vậy, chỉ một con bò có thé kéo một cỗ 
xe được làm cho cả hai con kéo. Rôi người Bà-la-môn ngôi trên cáng xe, vừa 
xoa lưng Nandivisāla vừa nói: 

— Hi, hi, chú bạn hiển thiện! Hãy kéo, chú bạn hiên thiện! 

Bó- tát được buộc chặt vào một trăm cỗ xe, với một cái kéo mạnh cả một 
trăm có xe, khiến có xe cuối đứng vào chỗ mà cỗ xe đầu đã di động. Người triệu 
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phú giàu dàn bó thua cuộc, phải trả hai ngàn đông. Những người khác cũng 
cho Bó-tát nhiều tiền. Тах cả đều thuộc về vị Bà-la-môn. Như vậy, nhờ Bó-tát, 
người Bà-la-môn được nhiều tiền của. 


kkk 
Вас Бао su nói, sau khi khiên trách sáu Ty-kheo ду: 
— Này các Ty-kheo, lời nói độc ác không làm al vừa y. 
Và Ngài chế thành học pháp. Rồi bậc Chánh Đăng Giác nói lên bài kệ: 


28. Chỉ nói lời từ hòa, Không từ hòa, không nói. 
Ai nói lời từ hòa, Kéo đi được gánh nặng, 
Khiên nó được tài sản, Do vậy, nó ưa thích. 
k*k 


Sau khi bâc Dao su kê pháp thoại này, Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc ấy, Bà-la-môn là Ananda, còn Nandivisäla là Ta vậy. 


529. CHUYÉN CON BO ĐEN (Kanhajataka) (J. 1. 193) 
Với gánh nặng phải mạng... 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã кё vë thân thông song 


hành. Câu chuyện này và câu chuyện từ thiên giới xuống sẽ duoc trinh bày 
trong chương ХШ, Chuyện lộc vương Sarabha.” 


Sau khi thị hiện thân thông song hành, từ thiên giới, bậc Chánh Đăng Giác 
đi xuông thành Sarhkassa. Trong ngày đại lễ Tự їй,” với một đoàn tùy tùng 
đông đảo, Ngài đi vào Kỳ Viên. Các Tỷ-kheo đang ngôi họp ở pháp đường, tán 
thán đức hạnh bậc Đạo sư, nói: 


— Này các Hiên giả, Như Lai không có ai sánh bảng. Không một ai khác có 
thê mang được gánh nặng như đức Như Lai. Sáu ngoại đạo sư nói: “Chúng ta 
sẽ thị hiện thần thông, chúng ta sẽ thi thố thần thông!” Tuy nói vậy, họ không 
thị hiện được thần thông nào. Ôi, bậc Đạo sư thật không ai sánh băng! 


Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, nay các ông ngôi họp ở đây bàn chuyện gi? 

— Bạch Thé Tôn, không có gì khác ngoài chuyện tán ап đức hạnh Thé Tôn. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ту-Кһео, nay ai sẽ mang gánh nặng do Ta mang? Trong thời quá 
khứ, khi Ta sanh làm thú vật, cũng không một а1 so sảnh với Ta được. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khử. 
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4 Xem J. IV. 263, Sarabhamigajātaka (Chuyên lóc vwong Sarabha), só 8483. 
43 Lễ Tự tứ được tô chức vào cuói mùa an cu. Xem Му. IV. 1. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, Bồ-tát sanh làm một con 
bò. Khi bò còn là пре, những người chủ sông trong nhà một bà già đem Bồ-tát 
cho bà dé giải quyết tiên ở trọ. Bà nuôi dưỡng Bồ-tát như con ruột, cho Bồ-tát 
ăn cháo và cơm. Bồ-tát được gọi là “Con bò đen của bà già.” Lớn lên, Bồ-tát có 
sắc lông đen láng, thường di với các con bò hiền thiện trong làng. Trẻ con ở làng 
thường năm sừng, nắm tai, đeo cô, năm đuôi bò chơi đùa và ngôi trên lưng bò. 


Một hôm, Bồ-tát nghĩ: “Ме ta sống khô cực, xem ta như con đẻ, nuôi dưỡng 
ta rất khó khăn. Vậy ta hãy làm ra tiền để giải thoát bà cụ khỏi đời khó cực này.” 

Từ đó trở đi, Bồ-tát сб gắng tìm cho ra tiền. Một hôm, người chủ trẻ của 
một đoàn lữ hành với năm trăm cỗ xe đi đến một khúc sông cạn rất gô ghê. Các 
con bò của người ây không thê kéo các cỗ xe qua được. Những con bò của năm 
trăm cỗ xe được cột vào cáng xe liên tục với nhau cũng không thé kéo một сб 
xe qua được. 

Lúc ду, Bồ-tát đang đi với các con bò làng đến gần khúc sông cạn. Người 
chủ trẻ của đoàn lữ hành biết đánh giá loài bò, đang tìm trong những con bò 
này xem con nào giống tốt có thé kéo những cỗ xe của minh qua được. Thây 
Bồ-tát, biết con bò giống tốt này sẽ có thể kéo được những cỗ xe, người ấy liền 
hỏi những người chăn bò: 

— Này bạn, ai là chủ con bò này? Nếu tôi cột nó vào những cỗ xe và nó kéo 
qua được, tôi sẽ trả tiên thuê. 

Các người chăn bò ấy nói: 

— Hãy bắt và cột nó vào! Tại chỗ này, không có ai là chủ con vật. 

Người chủ trẻ cột dây vào mũi bò kéo đi, nhưng con bò không di động. 
Theo truyện thuyết, Bồ-tát không đi khi chưa được trả giá. Người chủ trẻ của 
đoàn lữ hành biết được ý định của con bò và nói: 

— Này chủ đàn, ta sẽ trả cho ông một ngàn đông tiền thuê kéo năm trăm cỗ 
xe, mỗi cỗ xe kéo qua được trả hai đông. 

Lúc ду, Bó-tát mói chiu di. Người ta cột bò vào những cỗ xe. Với một cái 
kéo mạnh, bò đã kéo bóng chiếc xe đầu tiên và đặt lên bờ kia. Với phương cách 
như vậy, bò kéo tât cả cỗ xe qua. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành chỉ trả một 
đồng cho mỗi chiếc xe và cột một gói năm trăm đồng treo ở cô Bỏ-tát. Bồ-tát 
suy nghĩ: “Người này không trả cho ta tiền thuê như đã quyết định. Nay ta 
không cho nó đi!” Rôi Bô-tát đứng chặn đường trước сб xe, dâu đoàn lữ hành 
cô găng dắt xe đi, cũng không thê dắt được. Người chủ trẻ của đoàn lữ hành 
suy nghĩ: “Hình như nó biết ta trả thiếu tiền thuê”, bèn gói một ngàn đồng trong 
bọc, cột ở cô Bô-tát và nói: 


— Đây là tiền thuê của ngươi đã kéo qua. 
Bò- tát mang gói tiên liên đi đén bà те. Tré con trong làng thây môt vât gì 
deo ó có bò den сйа bà cu, bèn chay đén gân Bó-tát. Nhưng Bó-tát đuôi chúng 
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chay xa, rôi đến gân bà mẹ. Vi đã kéo qua năm trăm cỗ xe, Bồ-tát hết sức mệt 
mỏi với đôi mặt đỏ kè. Bà cụ thây gói một ngàn đông ở cô Bô-tát, liên kêu lớn: 

— Này con thân, tiền này con láy được ở đâu? 

Rồi hỏi những đứa trẻ chăn bò và biết được câu chuyện, bà nói to: 

— Này con thân, ta đâu có muôn sông nhờ tiền công con làm được. Sao con 
lại chịu khô nhọc như vậy? 

Nói xong, bà lây nước nóng tám cho con vật, thoa dâu toàn thân, cho uống 
nước và cho bò ăn đủ loại đô ăn thích hợp. Bà sông với Bô-tát cho đên khi mạng 
chung rôi đi theo nghiệp của mình. 
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Вас Бао sư nói: 

– Này сас Ту-Кһео, không phải chỉ пау Như Lai không có ai sánh bàng. 
Trong thời quá khứ, cũng không có а1 sánh băng. 

Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 

29. Với gánh nặng phải mang, Với khúc sông phải qua, 

Chúng cột con bò đen, Bò kéo đi gánh nặng! 

Như vậy, Ngài nêu rõ: 

— Này các Tỷ-kheo, khi ду, chỉ có con bò đen kéo được gánh nặng. 

Thé Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân như sau: 

— Bà cụ lúc ây là Uppalavaqnä (Liên Hoa Sắc), còn “Con bò đen của bà ола” 
là Та уду. 


§30. CHUYỆN CON НЕО MUNIKA (Munikajataka) (J. 1. 196) 

Chó ham Munika... 

Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về sự cám dỗ của một 
phụ nữ béo phệ. Câu chuyện пау sẽ được trình bày ở chương ХШ, Chuyện tiêu 
đạo sĩ Магада. Bậc Đạo sư hỏi Ту-Кһео ау: 

— Này Tý-kheo, có thật chăng ông đang bị tham dục chi phối? 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

— Vị nhân duyên рі? 

— Bạch Thé Tôn, vì sự cám dỗ của một phụ nữ béo phệ. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này Ty-kheo, thiểu nữ này tạo bất hạnh cho ông. Thời quá khứ, trong 
ngày đám cưới của nàng, ông đã bị mạng chung và trở thành món ăn ngon cho 
sô đông người. 


# Xem J. IV. 219, Cullanaradajataka (Chuyện tiểu đạo sĩ Nãrada), số §477. 
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Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nai, tại môt làng по, Bò-tát 
sanh làm con bò tên Mahalohita (Đỏ Lớn) trong nhà một người có gia sån. Bò- 
tắt có một em trai tên là Cullalohita (Đỏ Nhỏ). Trong gia đình, hai con bò này 
làm tât cả công việc chuyên chở. 

Gia đình đó có một cô con gái. Cô ta đã đính hôn với người con trai cùng 
làng. Với mục đích đọn món ngon đãi khách đến dự đám cưới của con gái mình, 
cha mẹ cô gái nuôi một con heo tên là Милка và cho nó ăn toàn cháo cơm. 
Thây vậy, Lohita em nói với con bò anh: 

— Trong gia đình này, đồ nặng do hai anh em mình chở hết, nhưng họ chỉ 
cho chúng ta ăn со, lá, v.v... còn họ nuôi con heo với cháo và cơm. Уі lý do gi 
nó lại được như vậy? 

Bó-tát nói: 

— Này Lohita em thân, chớ có ham đồ ăn ấy! Con heo này ăn đồ ăn ngon 
để chờ chết. Với mục đích dọn món ngon đãi khách đến dự ngày đám cưới của 
cô gái, nên họ mới nuôi con heo này. Vài ngày nữa, những người ây sẽ đến, họ 
cột chân con heo, kéo nó ra khỏi chuông, châm dứt mạng sông của nó và sẽ làm 
thành món са-гі đãi khách. 

Nói xong, Bô-tát đọc kệ này: 

30. Chớ ham Munika, Nó ăn đề chờ chết. 

Ít dục, hãy ăn rơm, Do vậy thọ mạng dài. 

Rồi không bao lâu, những người ấy đến. Họ giết Munika và nâu nó thành 
nhiều món ăn. Bó-tát nói với Lohita em: 

— Này em thân, hãy xem Munikal 

— Thưa anh, em đã thấy kết quả món ăn của Mupika. Trăm lần, ngàn lần tốt 
hơn là món rơm của chúng ta, món ăn tôi thượng: không có tai hại là tướng của 
mạng sóng lâu dài. 
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Вас Dao su nói: 

— Này Ty-kheo, như vậy, trong thời quá khứ, vì thiêu nữ này, ông đã mạng 
chung và làm thành món ăn cho nhiêu người! 

Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Đạo sư giảng các sự thật. Cuôi bài giảng 
ây, vị Tý-kheo bị tham dục chi phối chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo sư kết hợp hai 
câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân như sau: 

— Khi ây, con heo Munika là Ту-Кћео bị tham dục chi phối, пот thiêu nữ 
trong hai mẫu chuyện là một. Lohita em là Ananda, Lohita anh là Ta vậy. 
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IV.PHAM TÓ CHIM CON 
(KULAVAKAVAGGA) 


§31. CHUYÊN ТО CHIM CON (Kulavakajatakay (J. І. 197) 

Hãy để tó chim con... 

Câu chuyện này, khi ở Ky Viên, bậc Đạo su đã Кё về một Ту-Кһео uóng 
nước không lọc. Theo truyền thuyết, hai bạn trẻ Tý-kheo từ Xá-vệ đi vè tinh, 
trú tại một địa điểm thoải mái cho đến thỏa thích, rồi từ đó ra đi, hướng về Kỳ 
Viên để yêt kiến bậc Chánh Đăng Giác. 

Một Ту-Кһео có trong tay một lọc nước và người kia không có.“ Hai người 
thường lọc nước chung để uông. Một hôm, họ cãi lộn nhau. Người chủ cái lọc 
nước không cho người kia dùng lọc nước, tự mình lọc riêng rôi uống nước. 
Người kia không có đô lọc nước và không thé nhịn khát, nên uỗng nước không 
lọc. Hai người ấy tuân tự đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo sư và ngòi xuống. 


Sau khi chào đón thân tình, bậc Đạo sư liền hỏi: 

— Các ông từ đâu đến? 

— Bạch Thế Tôn, chúng сор ở quốc độ Kosala, sóng trong một làng, từ йду 
ra đi đê уёї kiên Ngài. 

— Nhưng các ông đi đường có hòa thuận không? 

Người không có lọc nước nói: 

- Bạch Thế Tôn, người này giữa đường cãi lộn với con, không cho соп 
lọc nước. 

Người kia nói: 

— Bạch Thế Tôn, người này không lọc nước; tuy biết, vẫn uóng nước có loài 
hữu tỉnh. 

— Này Ty-kheo, có thật chăng, ông tuy biết, vẫn uóng nước có loài hữu tình? 

— Thưa có vậy, bạch Thê Tôn, con uống nước không lọc. 

Bậc Đạo sư: 


— Này Тў-Кһео, trong thời quá khứ, các bậc Hiên trí tri vì thành phô chu 
thiên, trong khi thua trận chạy trón trên mặt biến, quyết không vì vương quyền 


45 Tham chiếu: S. I. 224, Kulavakasutta (Kinh Tổ chim); Tạp. #È (T.02. 0099.1222. 0333b24); Biệt Tạp. 
ЖЇЖ (7.02. 0100.49. 0390a03). 


46 Xem Cv. V. 118. 
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о1ё{ hại các hữu tình, nên đã từ bỏ danh vọng lớn đê cứu mạng sông cho các loài 
chim con, loài Kim Sĩ điêu,” mà họ đã cho xe quay lui. 
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quả khứ. 
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Thuở xưa, trong nước Ma-kiệt-đà, tại thành Vuong Xá có một vị vua xứ 
Ma-kiệt-đà trị vì. Cũng như nay, Đế-thích (Thiên chủ Sakka) trong một đời 
sông trước đã sanh ra trong làng Macala ở nước Ma-kiệt-đà. Thời đó, Bó-tát 
được sanh làm con trai một đại gia dinh quy tóc cùng ở trong làng Macala â ду. 
Vào ngày đặt tên, Bò-tát được đặt tên là Maghakumara; khi lớn lên có tên là 
Масћатапауа (Thanh niên Magha). 


Cha mẹ cưới cho Bô-tát một người vợ từ một gia đình môn đăng hộ đối. 
Bó-tát cùng với con trai, con gái lớn lên thường hay bó thí và giữ gin năm giới. 
Trong làng â ây có ba mươi gia dinh và những nguòi trong ba mươi gia đình ây, 
một hôm đứng ở giữa làng bàn bạc, giải quyêt những vân đề ở trong làng. Bô-tát 
tại chỗ mình đứng, dùng chân quét sạch bụi làm chỗ ây trở thành tôt đẹp và đứng 
đó. Rôi một người khác đến đứng thé chỗ, Bó-tát làm một chỗ khác tốt đẹp và 
đứng đây. Lại một người khác đến đứng thê chỗ â Ấy, Bó-tát lại làm một chỗ khác, 
một chỗ khác, cho đến khi chỗ đứng cho tất cả mọi người trở thành tốt đẹp. 

Trong một thời khác, Bó-tát dung một cái lèu, sau đó dep lều, rồi dựng một 
phòng lớn, trong ау có dàt ghé giường và ghè nước. Trong một thời khác, ba 
TƯƠI nguòi ây do Bó-tát hướng dán trở thành dân tốt như minh, Bó-tát an trú họ 
trong пат 9101. Từ đây vë sau, Bó-tát thường cüng đi với họ làm các công đức 
như: Sáng sớm thức dậy, với riu nhỏ, búa, chùy сат tay дёп ngã tư đường, họ 
đập VỚI Cái chuy làm bật lên những hòn đá, đây đá qua một bên, dọn dẹp những 
cây va chạm vào trục xe, san băng con đường об ghè, xây cầu, đào ao hò, dựng 
phòng ốc, bó thí và giữ giới. Như vậy, phân lớn toàn dân trú trong làng vâng 
theo lời khuyên dạy của Bò-tát, giữ gìn các 0101. 

Người thôn trưởng suy nghĩ về họ: “Trước đây, khi những người này uống 
rượu, sát sanh, v.v... ta lây được nhiều tiền, nào tiên rượu, tiền phạt, tiền cúng. 
Nay Maghamaänava khiến họ giữ giới nên họ không còn sát sanh nữa, v.v... Nay 
ta sẽ làm cho họ từ bỏ năm giới.” 

Kẻ ấy phẫn nộ đi đến hầu vua và thưa: 

— Tâu Thiên tử, có một đoàn ăn cướp đang phá xóm làng và làm nhiều tội ác. 

Vua nghe kẻ ấy nói như vậy, liên bảo: 

— Hãy đi và dẫn chúng đến! 

Người thôn trưởng bắt họ trói lại, dẫn họ đến và báo với vua: 

— Thưa Thiên tử, những người ăn cướp đã được dẫn đến. 

Không điều tra việc làm của họ, vua nói: 


41 Xem J. II. 12, Uragajãtaka (Chuyện con rắn), số § 154. 
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— Hãy đem chúng cho voi chà! 

Vua bắt tất cả những người ây năm xuống trên sân vua và đem voi lại. 

Bô-tát khuyên bào họ: 

‚ — Các bạn hãy hành trì giới! Hãy khởi lòng từ đối với kẻ vu cáo, đối với vua, 
đôi với con vol, đôi với tự thân đêu giông nhau! 

Họ làm như lời khuyên а ây. Các người của vua đem voi đến dé chà họ chết. 
Con voi được dắt đến nhưng không lại gân, chỉ rông to тӧі bó chạy. Họ lại đem 
con voi khác, con voi khác nữa, tât cả đều bỏ chạy như vậy. Vua nghĩ: “Chắc 
trong tay họ có thuốc trường sanh!” và vua ra lệnh soát. Sau khi soát không thây 
øì, họ thưa lên với vua: 

— Vậy chắc họ có đọc bùa chú. 

— Hãy hỏi họi 

Những người của vua hỏi, Bô-tát trả lời: 

— Có. 

Họ thưa lại với vua. Vua cho gọi tất са bọn họ đến và bảo: 

— Hãy đọc bài chú của các người! 

Bó-tát trả lời: 

- Thưa Thiên tử, chúng tôi không biết bùa chú gì khác. Nhưng ba mươi 
người chúng tôi không sát sanh, không lây của không cho, không tà hạnh, 
không nói láo, không uông rượu. Chúng tôi khởi lòng từ, chúng tôi bô thí, 
chúng tôi san băng đường sá, chúng tôi đào ao hô, chúng tôi xây phòng ôc. Đây 
là bùa chú của chúng tôi, là sự bảo vệ của chúng tôi, là sức mạnh của chúng tôi. 

Vua rât bằng lòng với họ, liên cho họ tât cả gia sản của người vu cáo, bắt 
người vu cáo làm nô lệ cho họ, rồi cho họ cả đàn voi và ngôi làng. Từ đây trở 
đi, họ làm các công đức theo sở thích của họ, họ gọi thợ mộc để xây dựng một 
phòng họp lớn tại ngã tư đường. Vì không còn ham muốn đối với nữ nhân, họ 
không cho nữ nhân tham gia vào công đức làm phòng họp ây. 

Lúc bẩy giờ, tại nhà Bồ-tát có bón nữ nhân tên là Sudhammã (Thiện Pháp), 
Сша (Tâm Trí), Nanda (Hoan Hy), Sujata (Thiện Sanh). Một trong bốn nữ nhân 
là Thiện Pháp tự mình đi tìm người thợ mộc, hồi lộ cho người ấy và nói: 

— Này anh, hãy cho tôi đóng góp phân chính trong việc làm phòng họp này. 

Người thợ mộc châp nhân lòi yêu сап, truóc tiên cho phoi khó gó làm tháp 
nhọn, chặt ёо, đục lỗ làm xong cái tháp nhọn rôi lấy vải cuốn lại và cất đi. 
Khi người thợ mộc làm xong phòng họp, đến thời đặt tháp nhọn lên, anh ta lại 
kêu than: 

— Ôi, thưa các Tôn giả, có một vật chúng ta chưa làm. 

— Cái gì vậy? 

- Cân phải có một cái tháp nhọn. 
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— Được, chúng tôi sẽ đem đến. 

— Nay không thê làm với cây mới chặt được. Chúng ta cần phải có một cái 
tháp nhọn với cây đã chặt trước phơi khô một thời gian, ròi cắt đẽo và đục lỗ 
đề dành. 

— Vậy nay phải làm gì? 

— Hãy tìm xem trong nhà của ai có cất một cái tháp nhọn đã làm xong và 
đề bán. 

Họ tìm kiếm và thấy trong nhà của Thiện Pháp có cái tháp ây nhưng không 
mua được. 

— Nếu các ông cho tôi dự phân công đức làm phòng họp thì tôi sẽ biéu cái 
tháp nhọn. 

— Không được, chúng tôi không cho nữ nhân dự phân công đức. 

Người thợ mộc nói với họ: 

— Sao các Tôn giả lại nói vậy? Chỉ trừ Phạm thiên giới, không một chỗ nào 
khác loại trừ nữ nhân. Hãy lấy tháp nhọn! Có như vậy công việc của chúng ta 
mới hoàn thành. 

Họ băng lòng lây tháp nhon và làm xong phong hop. Sau dó, họ cho sáp 
những ghế dài bàng gó, đặt những ghè đựng nước, cung cấp cháo và cơm. Họ 
xây một bức tường xung quanh phòng họp, gắn cửa ra vào, rải cát giữa những 
bức thành và ngoài bức thành trông một dày cây cọ dừa. 

Còn nàng Tâm Trí xây dựng một công viên tại chỗ ây. Tại đó, không có một 
cây hoa nào, cây trái nào mà không có tên nàng. Nàng Hoan Hy đào một hó 
nước đẹp đẽ, tràn đây hoa sen năm sắc. Còn nàng Thiện Sanh không làm оі cả. 

Bó-tát làm đầy đủ bảy điều thệ nguyện: Hầu hạ mẹ, hầu hạ cha, kính trọng 
anh cả, nói lời chân thật, không nói lời ác, không nói lời vu cáo, nhiếp phục xan 
tham và tóm tắt trong bài kệ: 

Người nuôi dưỡng mẹ cha, Kính bậc trưởng gia đình, 


Nói từ hòa, ái ngữ, Từ bỏ lời vu cáo, 
Nhiêp хап tham, nói thật, Phân nộ được chê ngự, 
Chư thiên Ba Mươi Ba, Gọi là bậc chân nhân. 


Bó-tát đạt trạng thái đáng được tán thán như vậy, khi mạng chung được 
sanh làm Thiên chủ Đế-thích ở cõi trời Ba Mươi Ba. Những người bạn của 
Bô-tát cũng sanh lên đó. Trong thời â ây, tại cõi trời Ba Mươi Ba, các thân asura 
(a-tu-la) cũng sống chung. Thiên chủ Рё- thích nói: 

— Tốt gì cho chúng ta khi một vương quốc phải ở chung với kẻ khác? 

Rôi Ngài cho các a-tu-la uóng nước chư thiên; khi chúng say, Thiên chủ 
Đề-thích сат chân chúng ném xuông vực núi Sineru (Tu-di). Chúng rơi vào lâu 
đài ở cảnh giới a-tu-la. Lâu đài của a-tu-la năm ở tàng thâp nhất của núi Tu-di, 
rộng băng cõi trời Ba Mươi Ba. 
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Tại đây có mọc một cây gióng như cây san hô của chư thiên sóng suốt một 
kiếp và được gọi là cây bông kèn. Cây bông kèn nở hoa, cho chúng biết đây không 
phải là cõi trời của chúng vì cõi trời có nở hoa san hô. Chúng nói: 

— Ông già Đề-thích cho chúng ta uống say rôi quăng chúng ta trên mặt biển 
lớn và chiếm thành chư thiên của chúng ta. Chúng ta hãy tiễn đánh lão ду và lây 
lại thành chư thiên của chúng tai 

Rôi chúng leo lên sườn núi Tu-di như những con kiến leo lên cột. Đế-thích 
nghe các thần a-tu-la đã leo lên, liền xông ra mặt biến giao tranh, bị chúng đánh 
bại, liền chạy trón trên chiếc xe Vejayanta dài một trăm năm mươi do-tuân, chạy 
trên những đầu ngọn sóng biển phía Nam. Chiếc хе của Đế-thích chạy lướt trên 
mặt biến, đi đến ngôi rừng cây bông lụa. Trên đường đi của chiếc xe, rừng cây 
bông lụa bị chặt đứt như những cây cọ dừa và rơi trên mặt biển. Các Kim Sí 
điêu“8 bay quanh trên mặt biển kêu gào lớn tiếng. Đế-thích hỏi thần lái xe Маай: 

— Matali thân mến, tiếng kêu gì vậy? Nó kêu thật bi thương! 

— Thưa Thiên đề, vì rừng cây bông lụa rơi xuống, do tốc độ cỗ xe của Ngài 
nghiền nát, các Kim Sí điều sợ chết, đồng thanh kêu рдо như vậy. 

Bó-tát nói: 

— Matali thân тёп, chớ làm chúng mệt mỏi vì chúng ta. Chúng ta không vì 
chủ quyên thiên giới mà sát sanh. Vì lợi ích của chúng, ta sẽ từ bỏ mạng sóng 
và nộp mình cho loài a-tu-la. Hãy quay xe lại đi! 


Nói vậy xong, Đề-thích đọc bài kệ: 


31. Hãy để tô chim con, Hë! này Mātali! 
Trong rừng Simbali, Tránh miệng ác chủ tê, 
Ta sẵn sàng nộp mạng, Cho các a-tu-la, 
Chó để các chim này, Bị xé nát khỏi 10. 


Thần đánh xe Mātali nghe lời Đế-thích, quay xe lại, đi vë hướng thiên 
0101 bàng con duong khác. Các thàn a-tu-la tháy Đề-thích quay xe lại, tự nghĩ: 
“Chắc chăn các Đế-thích từ những thế giới khác đến, được sức mạnh tiếp viện 
nên mới quay xe lại.” Bị dao động vì sợ chết, chúng liền chạy trón vào lâu đài 
a-tu-la. 

Còn Đế-thích đi vào thành chư thiên, đứng ở giữa thành với thiên chúng 
của hai thiên giới vây quanh. Trong thời khắc ây, đât nứt ra và lâu đài VeJayanta 
(Tối Thăng) trôi lên cao một ngàn do-tuân. Vì nó trôi lên khi thăng trận nên 
được gọi là lâu đài Vejayanta. Dë ngăn chặn các a-tu-la trở lại, Đề-thích ra lệnh 
cho bảo vệ năm chó; liên hệ уап đề này, Đế-thích nói lên bài kệ: 


Giữa hai thành Bát Thăng, Đặt năm chỗ bảo vệ, 
Bảo vệ bởi răn thân, Bởi loài Kim Sí điêu, 
Kumbhanda, dạ-xoa, Và bởi Bôn Thiên Vương. 


48 Garula: Chim thần Cánh Vàng. 
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Được năm chỗ bảo vệ này, Thiên chủ Đề-thích thọ hưởng những vinh quang 
thiên giới. Nàng Thiện Pháp, sau khi mạng chung được sanh làm vương hậu 
một lần nữa; do kết quả cúng dường cái tháp nhọn, đã khởi lên cho nàng một 
lâu đài tên là Thiện Pháp đình với thiên báu cao đến năm trăm do- tuần. Tại đây, 
dưới một chiếc lọng trắng của chư thiên, Thiên chủ pé- thích ngôi trên môt tám 
nêm băng vàng rông một do-tuàn và làm những công việc сап phải làm cho chư 
thiên và loài người. Còn Tâm Trí, sau khi mạng chung cũng sanh làm vương 
hậu của Dé-thích; do kết quả xây dựng một công viên, đã khởi lên cho nàng một 
công viên tên là Cittalatävana (Tâm Trí). Hoan Hý, khi mạng chung cũng sanh 
làm vương hậu của Đế-thích; do kết quả cúng dường cái hô, đã khởi lên cho 
nàng một cái hô tên là Nanda (Hoan Ну). Còn Thiện Sanh, do không làm thiện 
nghiệp gì, được sanh làm con chim hạc ở một hang động trong rừng. 


Không thấy bóng dáng Thiện Sanh, muốn biết nàng tái sanh chỗ nào, pé- 
thích huóng tâm xem xét và thây nàng, liền đi đến chô ây thăm nàng ròi đưa 
nàng lên thiên giới, chỉ cho ду thành phố chư thiên đẹp dë, lâu đài chư thiên 
của Thiện Pháp, rừng cây leo của Tâm Trí, cái hồ của Hoan Hy. Đế-thích nói: 


— Nhüng nàng này, vì có làm việc thiện nên được sanh làm vương hậu của 
ta. Còn nàng không làm việc lành phải sanh làm chim hạc. Bắt đầu từ nay, hãy 
о 0101! 

Sau khi khuyên giáo nàng và trao cho nàng năm gIỚI, Đếề-thích đưa nàng về 
lại chỗ cũ và thả nàng ra. Từ йау trở đi, nàng g1ữ giới. Sau một thời gian, muốn 
tìm hiệu nàng có giữ giới nữa không, Đề-thích đi đến hiện hình làm con cá năm 
trước mặt nàng. Nghĩ răng cá đã chết, hạc ngậm lây đâu cá. Cá vẫy đuôi, hạc 
liên thả cá ra và nói: 


— Ôi, nó còn sông! 

Đế-thích nói: 

— Lành thay, nàng có thể giữ giới được! 

Rôi ngài ra đi. Con hạc sau khi mạng chung được sanh vào một gia định 
làm đồ góm ở Ba- la-nạI. Đếề-thích không biết nàng tái sanh ở đâu. Khi biết chỗ 


tái sanh của nàng, Đế-thích liền chở đầy một xe dưa chuột băng vàng, giả dạng 
một ông già ngôi giữa làng và la lớn: 


— Hãy đến láy dưa chuột! Hãy đến lây dưa chuột! 

Nhièu người tụ lại nói: 

— Này ông bạn thân, hãy cho chúng tôi! 

— Ta chỉ cho những người nào giữ giới. Các chú có giữ giới không? 
— Chúng tôi không biết giới. Chúng tôi sẽ trả tiên. 

— Ta không cân tiên. Ta sẽ cho những ai giữ giới. 

Các người ấy nói: 

— Cụ già này thật lần thân. 
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Rồi họ bỏ đi. Thiện Sanh nghe thấy, nghĩ rằng những trái dưa chuột này 
được mang đến cho nàng, liên đi đến và nói: 

— Này ông bạn thân, hãy cho tôi! 

— Nàng có giữ giới không? 

— Thưa, tôi có giù giới. 

- Những trái dưa chuột này chính ta mang đến cho nàng. 

Rôi Đề-thích để xe dưa chuột trước cửa nhà nàng và ra đi. Còn nàng giữ 
BIỚI cho đến trọn đời. Từ đây mạng chung, nàng sanh làm con gái của chúa 
thân a-tu-la Vepacitti, nhờ giữ giới nên nàng rất đẹp. Đến tuổi trưởng thành, 
cha nàng cho họp các thân a-tu-la lại dé cô con gái tự do chọn lựa chóng theo 
sở thích của nàng. 

Lúc ду, Đề-thích đang tìm xem Thiện Sanh ở đâu và biết được chỗ nàng tải 
sanh, tự nghi: “Nàng đang tìm chông theo sở thích, chắc chăn nàng sẽ lây ta!” 
Đếề-thích liền hóa hiện ra một thân a-tu-la và đi đến chỗ ấy. Nàng được trang 
sức và được đưa đến chỗ tụ họp đề lựa chọn chông theo ý muôn. Nàng nhìn 
Đề-thích, với tình yêu thuở trước, liền chọn ngay Đê-thích: 

— Đây là chóng của tôi. 

Đề-thích đưa nàng về thành chư thiên, đặt nàng lên địa vi nữ vương. dẫn đâu 
hai mươi lăm triệu vũ nữ. Nàng sông như vậy cho đến mạng chung rôi đi theo 
nghiệp của mình. 
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Sau khi kê câu chuyện, bậc Đạo sư đã khiến trách vị Tý-kheo ây và nói: 
= Như vậy, này Ty-kheo, thuở trước, trong khi các bậc Hiền trí trị vì thiên 
quốc, dâu từ bỏ thân mạng của minh cũng không sát sanh. Còn ông xuât gia 
trong giáo pháp giải thoát như vậy, lại uông nước không lọc, có các loại hữu tình. 
Sau khi khiến trách Tỷ-kheo ây và kết hợp hai câu chuyện, bậc Đạo sư nhận 
diện tiên thân như sau: 
— Thời ấy, thân đánh xe Mãtali là Ananda, còn Đề-thích là Ta vậy. 


§32. CHUYEN MÚA CA (Naccajataka) (J. I. 206) 
Âm thanh ngươi êm dịu... 
| Cau chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Su đã кё về một Tỷ-kheo có nhiều 
đô vật. Giông như câu chuyện đã được nói đên trong Chuyện Thiên pháp,” bậc 
Đạo sư hỏi: 
— Này Ту-Кһео, có thật chăng ông có nhiều đồ vật? 
— Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


Xem J. I. 126, Devadhammajätaka (Chuyện Thiên pháp), só 86. 
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— Vì sao ông có nhiều đồ vật? 

Nghe đến đây, Ту-Кһео ây phẫn nó, quăng bó y trong, y ngoài, đứng trần 
truông trước mặt bậc Đạo sư và пот: 

— Nay tôi sẽ thoát y như thé này. 

Mọi người đều nói: 

— Ôi, xấu hồ thay! 

Tỷ-kheo ây bỏ chạy rồi hoàn tục. Các Tỷ-kheo ngôi tại pháp đường, nói vê 
thái độ bát nhã của Tỷ-kheo ây đã làm trước mặt bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư дёп 
và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, nay các ông ngôi họp tại đây bàn câu chuyện gi? 

— Bạch Thé Tôn, chúng con dang nói vë thái dó bát nhà của Ty-kheo áy; 
trước mặt Thê Tôn và giữa bón chúng, từ bó tàm quý, đã đứng trân truóng như 
một đứa trẻ ở làng; bị quân chúng ghét bỏ, vị ây đã hoàn tục, từ bỏ giáo pháp. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải nay Ty-kheo ây mới không có tàm quý, tir 
bỏ pháp bảo. Trong đời quá khứ, kẻ ây đã từ bỏ vợ báu của mình. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện sau đây. 
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Thuở xưa, trong kiếp thứ nhất, các loài thú bốn chân tôn sư tử làm vua, 
các loài cá tôn cá thân Ananda và các loài chim tôn ngóng trời Ѕиуарра (Kim 
поа). Con gái vua ngóng trời Suvanna, một ngóng trời con rât đẹp, được vua 
ban cho một ước nguyện. Nàng ước nguyện được một tâm chông theo sở thích 
của minh. Vua ngóng trời làm theo ước nguyện của con, cho tập hợp tât cả loài 
chim tại Tuyệt sơn. Từng đàn chim đủ loại như ngóng trời, chim công, v.v... lũ 
lượt bay tới tâp, tập hợp trên một cao nguyên băng đá lớn. Vua ngóng trời cho 
201 соп gái đên và nói: 

— Con hãy lựa chọn chim chóng mà con thích ý! 

Nàng nhìn đàn chim, thấy con chim công có cô đẹp với màu sắc châu báu, 
có lông đuôi nhiêu màu, liên chọn con chim ây và nói: 

— Con chim này sẽ là chồng con. 

Đàn chim vây quanh chim công nói: 

— Này bạn chim công, công chúa này, giữa những dàn chim, đã chọn bạn 
làm chông. Hãy уш sướng lên bạn! 

Соп chim công quá sung sướng nói lớn: 

— Cho dén hôm nay, các ngươi chưa thây sức mạnh của ta! 


50 Xem J. II. 351, Ulškajataka (Chuyện con chim cú), só 8270. 
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Rôi giữa các đàn chim, bỏ mất tàm quý, chim công xòe cánh ra, bắt đầu múa 
và khi múa nó không che thân. Vua ngông trời Suvanna xâu hô nói: 

— Con chim này không có lòng tàm khởi lên từ nội tâm, không có lòng quý 
khởi lên từ bên ngoài, ta sẽ không gà con gái ta cho kẻ đã phá hoại tàm quy. 

Rôi vua ngóng trời nói lên bài kệ giữa đàn chim: 


32. Âm thanh ngươi êm dịu, Lưng ngươi thật đẹp dë, 
Cô ngươi về màu sắc, Chăng khác ngọc lưu ly, 
Lông đuôi ngươi xòe rộng, Dài rộng đến một tàm,5! 
Nhưng vì ngươi nhảy múa, Ta không cho con gái. 


Trước mặt đàn chim ây, vua ngỗng trời gả công chúa cho một ngóng trời 
con, cháu của vua. Còn con chim công mát cóng chua ngông trời, xâu hó, bay 
cao và trón mát. Vua ngóng trời cũng đi về chỗ ở của mình. 
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Вас Бао su nói: 


— Này các Ty-kheo, không phải nay Ty-kheo а ây mới bỏ mát tàm quý, từ bỏ 
Pháp bảo. Trong thời quá khứ, kẻ ду đã làm mát vợ báu của mình. 


- Khi Ngài Кё xong pháp thoại này, Ngài kết hop hai câu chuyện và nhận diện 
tiên thân như sau: 


— Lúc ду, con chim công là người có nhiêu đô vật, còn vua ngóng trời là 
Та vậy. 


§33. CHUYÊN SÔNG HÒA HỢP (Sammodamanajataka) (J. 1. 208) 

Khi chung sóng hòa hợp... 

Câu chuyện này, khi ở tại vườn Nigrodha gần Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), 
bậc Đạo sư đã kê vê việc tranh cãi nhau vì cái gôi. Câu chuyện sẽ được trình 
bày trong Chuyện chim chua Kuuala.°? 

Lúc bây giờ, bậc Đạo sư bảo các bà con: 

— Này các Đại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Trong thời quá 
khứ, các loài thú khi sông hòa hợp đã chiên thăng được kẻ thù, còn khi sông bát 
hòa đã bị nạn diệt vong lớn. 

Theo thỉnh câu của các hoàng tộc bà con, bậc Đạo sư kề câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh làm con chim 


cun cút dàu đàn, được váy quanh với hàng ngàn con chim cun cút, sóng ó trong 
rừng. Lúc bây giờ, một thợ săn chim đi дёп vùng cun cút, nhờ bắt chước tiêng 


5! Một tâm băng 1,8m. 
52 Xem J. V. 412, Kunalajataka (Chuyện chim chúa Kuuala), só S536. 
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kêu của loài cun cút, kẻ ду biết được chó tu hop của dàn chim. Người thợ săn 
liền quăng lưới lên trên đàn chim, chặn lại các đường viên, tóm tất cả đàn chim 
cút thành một mối, bỏ vào giỏ đi về nhà, đem bán và nuôi sống với số tiền ấy. 

Một hôm, Bồ-tát nói với các con chim сип cút: 

— Người thợ săn chim này giết hại nhiều bà con chúng ta, nay ta có một 
phương kế khiến kẻ â ау không thé bắt chúng ta được. Từ nay trở đi, khi kẻ â ду 
vừa quăng lưới trên đâu các ngươi, môi một chim сип cút chui đầu vào một lỗ 
của lưới, nhắc bồng lưới lên дёп chỗ các ngươi muốn và hạ xuống trên một bụi 
gai. Làm như vậy, chúng ta sẽ trón thoát khỏi nhiêu mẻ lưới. 


Tất cả chúng đều vâng theo. Vào ngày hôm sau, khi lưới được quăng trên 
đàn chim, chúng liên nhắc bóng lưới lên như lời Bô-tát dặn và thả xuông trên 
một bụi gai rôi trỗn thoát theo ngã dưới. Người thợ săn chim đang còn gỡ lưới 
khỏi bụi gai thì trời đã xế chiêu nên đi về với tay không. 

Nhiều ngày kế tiếp, các con chim cun cút đều làm như vậy. Người thợ săn 
chim cứ loay hoay cho đến khi mặt trời lặn, chỉ lo gỡ lưới không bắt được gì và 
đi vé nhà tay không. 

Người vợ tức giận nói: 

— Ngày lại ngày, ông về hai tay không. Tôi nghĩ răng, có lẽ ông có một chỗ 
nuôi dưỡng khác. 

Thợ săn chim nói: 

— Này bà, ta không có chỗ nuôi dưỡng nào khác. Các con chim cun cút sóng 
hòa hợp với nhau. Chúng mang di lưới ta quáng và thả xuống một bụi gai rồi bỏ 
di. Nhung chúng së khóng luón luón sóng hòa thuận được, bà chớ lo. Khi chúng 
tranh cãi nhau, lúc ấy, ta sẽ bắt gọn tất cả chúng, nụ cười sẽ trở lại trên môi bà. 

Rôi kẻ ấy nói lên bài kệ với người vợ: 

33. Khi chung sóng hòa hợp, Các chim mang lưới йі. 

Khi chúng tranh cãi nhau, Chúng rơi vào tay ta. 

Vài ngày trôi qua, khi một con chim cun cút đậu xuống chỗ ăn, vô ý bước 
trên đầu một con chim khác. Chim ấy tức giận nói: 

— Ai bước trên đâu ta? 

— Chính tôi vô ý bước. Đừng giận tôi! 

Tuy vậy, con chim ấy vẫn giận, tiếp tục nói: 

— Ngươi nghĩ răng chỉ một mình ngươi nhắc bông lưới lên chăng? 

Khi chúng tranh cãi nhau, Bô-tát suy nghĩ: “Khi tranh cãi nhau thì không có 
an toàn, nay bọn chim sẽ không nhắc bông lưới lên nữa. Do vậy, bọn cun cút sẽ 
gặp nạn, người thợ săn sẽ năm được cơ hội. Ta sẽ không sông ở chỗ này nữa!” 
Rôi Bô-tát đem đàn chim của mình đi đến một chỗ khác. Người thợ săn chim lại 
đến, sau một vài ngày, bát chước giọng chim cun cút và quăng lưới lên chỗ chúng 
đang tụ họp. Một con chim cun cút nói: 
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— Nghe nói, khi ngươi nhâc bồng lưới lên, lông trên đầu rơi xuống. Vậy nay 
hãy пһас bồng lên! 

Một con chim khác nói: 

— Nghe nói, khi ngươi nhắc bồng lưới lên, lông hai cánh của ngươi rơi 
xuống. Vậy nay hãy nhấc bóng lên! 

Như vậy, khi đàn chim сип cút đang tranh cãi nhau, người thợ săn chim 
nhắc bồng lưới lên, bắt tất са đàn chim nhét đầy vào một cái giỏ, đem về nhà và 
hy vọng đem lại thật nhiều nụ cười cho bà vợ. 


хх 


Bậc Đạo su nói: 

— Như vậy, thưa các Đại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Tranh 
cãi là nguôn gôc của diệt vong. 

Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận 
diện tiên thân như sau: 

— Thời йу, con chim cun cút уб trí là Devadatta (Dë-bà-dat-da), соп con 
chim cun cút có trí là Ta vậy. 


534. CHUYÊN CON CÁ (Macchajataka) (J. 1. 210) 

Ta khóng vi nóng lanh... 

Câu chuyện này, khi ó Ky Viên, bậc Dao sư đã kế về một Tỷ-kheo si mê bà 
vợ trước thời xuât gia. Lúc bây giờ, bậc Đạo sư hỏi Tỷ-kheo ây: 

— Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông bị ái nhiễm? 

— Thật vậy, bạch Thế Tôn! 

— BỊ ái nhiễm bởi ai? 

- Bạch Thé Tôn, vợ trước của con rất êm dịu khi xúc chạm. Con không thể 
bỏ nàng được! 

Bậc Đạo sư nói với vị Tỷ-kheo ây: 

– Này Tỷ-kheo, chính nữ nhân ây đã tạo nên bât hạnh cho ông. Trong thời 
trước, ông gân chêt vì nữ nhân ау; nhờ có Ta đi đên, ông được thoát chêt. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Trong thời quá khứ, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát làm vị phụ 
trách vê nghi lê tôn giáo của vua. 

Lúc bây giờ, các người đánh cá quăng lưới trên sông. Một con cá trồng lớn 
đi theo chơi với con cá mái vợ của nó một cách rât luyên ái. Con cá mái ау đi 
trước, ngửi mùi hương của lưới, bơi quanh lưới rôi bỏ đi. Con cá trông bị mù 
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quáng bởi lòng tham luyến, đi thăng vào trong mắt lưới. Những người đánh cá 
biết được cá đã mắc vào lưới bèn kéo lên, bắt con cá nhưng chưa giết nó, lại 
quăng nó trên bãi cát. Họ nói: 

— Chúng ta sẽ nướng con cá này trên than hừng để ăn. 

Rôi họ chất một đồng than và chuốt nhọn сау gậy. Con cá trồng suy nghĩ: 
“Ta không than khóc vì bị nướng trên than hồng, hay bị đâm xuyên bởi gậy 
nhọn, hay sự đau khó nào khác, mà chỉ vì con cá mái vợ ta sẽ buồn гап, nghĩ 
rằng ta đã ra đi với con cá mái khác. Dó là điều làm ta đau đớn!” 

Vừa than khóc, cá nói lên bài kệ: 

34. Ta không vì nóng lạnh, Không vì bị mặc lưới, 

Chỉ sợ vợ ta nghĩ, Ta say mê nàng khác! 

Lúc bây giờ, vi phụ trách nghi lễ tôn giáo cùng với các nô tỳ vậy quanh, đi 
đến bờ sông đề tăm. Vị а ау biét tiéng moi loài, nghe сор сё than, уі ду suy nghi: 
“Con са này dang khóc tiếng khóc than ai oán. Bị chết trong trạng thái tâm bệnh 
như vậy, nó sẽ sanh xuông địa ngục. Та sẽ là người giúp đỡ nó!” Vị ау đi đến 
gân những người đánh cá và nói: 


— Này các bạn, các bạn không bán cho chúng tôi một con cá mỗi ngày dé 
làm món са-гі đó sao? 

Những người đánh cá nói: 

— Thưa ngài, sao ngài nói vậy? Ngài có thê lây đi mọi thứ cá ngài thích! 

— Chúng tôi không cần con cá nào khác trừ con cá này. 

— Thưa ngài, ngài hãy lây nó đi. 

Bồ-tát với hai tay bắt láy con cá, ngôi trên bờ sông và khuyên: 

— Này bạn cá, nêu hôm nay ta không thấy ngươi thì ngươi đã chết. Nhưng 
từ nay trở đi, ngươi chớ nên đê ái tình chi phôi! 

Khuyên гап xong, Bó-tát thả con cá xuống nước và trở vë thành phó. 

kkk 

Sau khi kê pháp thoai này, bâc Dao su thuyét các sự thật. Сиб bài giảng, vi 
Tỷ-kheo bị ái nhiêm chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo sư kêt hợp hai máu chuyện và 
nhận diện tiên thân như sau: 

— Thời ây, con cá mái là người vợ thời trước, con са trồng là Tỷ-kheo bị ái 
nhiêm, còn vi phụ trách lê nghi tôn giáo là Ta vậy. 


835. CHUYÊN CHIM СОТ (Jattakajataka)y° (J. 1. 211) 
Có cánh không bay được... 


5 Xem Ср. 97, Saccasavhayopanditacariya (Hạnh của Đạo sĩ Hiên trí Sacca), Cp. 98, Waftapotakacariya 
(Hạnh của chim cut con). 
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Câu chuyện này, khi đang du hành ở xứ Ma-kiệt-đả, bậc Đạo sư đã kế về 
lửa rừng bị dập tắt. Một thời, Thế Tôn đang du hành trong xứ Ma-kiệt-đà. Khi 
đang đi khất thực trong một làng nhỏ ở Ma-kiệt-đà, sau bữa ăn, trên đường trở 
về với chúng Ту-Кһео, Thế Tôn thây một đám lửa lớn bùng lên. Phía trước và 
phía sau Ngài có nhiều Tỷ-kheo. Ngọn lửa tràn đến, lan rộng, tạo thành một 
màn khói và một màn lửa. Một số Tỷ-kheo còn là phàm phu, vì sợ chết liền nói: 


— Chúng ta hãy tạo nên một đám lửa đôi nghịch tại chỗ ngọn lửa đang cháy, 
ngọn lửa kia sẽ không chảy lan rộng. 

Rồi với ý định này, họ lẫy que làm lửa và dóm lửa được nhen lên. Một số 
Ty-kheo khác nói: 

— Này Hiền giả, làm gi vậy? Các Hiền giả như những người không thây mặt 
trăng đứng giữa hư không hay vòng tròn mặt trời với ngàn tia sáng mọc lên từ 
thê giới phương Đông, hoặc đại dương mà chúng ta đang đứng trên bờ. Hoặc 
các Hiển giả không thấy núi Tu-di khi các Hiền giả cùng đi với bậc Thượng 
Nhân ở đời này và trên thiên giới. Các Hiển giả không nhìn đến bậc Chánh 
Đăng Giác mà chỉ la: “Chúng ta hãy tạo nên một ngọn lửa đối nghịch!” Các 
Hiên giả không biết Phật lực. Chúng ta hãy đi lại gần bậc Đạo sư! 

Tất cả Tỷ-kheo từ phía trước, phía sau đều đi đến gần bậc Đạo sư, đứng 
thành một nhóm. Bậc Đạo sư cùng với chúng Tỷ-kheo đứng trên một khoảng 
đât. Các ngọn lửa rừng âm âm lan дёп như muôn nuốt sông tật cả, nhưng khi 
lan дёп chỗ Như Lai đứng, chúng lan xung quanh, không đên gần hơn mười sáu 
tâm. Nó không có sức mạnh lan rộng một vùng rộng ba mươi hai tâm. 

Các Tỷ-kheo nói lên lời tán {һап đức hạnh bậc Đạo sư: 

— Ôi, đức hạnh của chư Phật! Ngọn lửa vô tri này không có thể cháy lan đến 
chỗ chư Phật đứng mà bị dập tắt như bó đuốc có trong nước. Ôi, uy lực của chư 
Phật thật là ky diệu! 

Bậc Đạo sư nghe câu chuyện của họ, liền nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta có sức mạnh khiến ngọn lửa tắt 
đi khi cháy đến chỗ đất này. Đây chính là sức mạnh của hạnh chân thật xưa kia 
Ta đã làm. Chính tại chỗ này, hoàn toàn trong suốt một kiếp, lửa sẽ không đốt 
cháy. Thần thông này tôn tại suốt một kiếp. 

Rồi Tôn giả Ananda xếp chiếc áo Tăng-già-lê làm bốn, làm thành tắm nệm 
cho bậc Đạo sư ngôi. Bậc Đạo sư ngôi kiết-già. Chúng Tỷ-kheo dành lễ Như 
Lai, vây xung quanh Ngài và ngôi xuông. Các Tý-kheo thỉnh cầu: 

— Bạch Thé Tôn, chúng con chỉ biết hiện tại, còn quá khứ bị che kín. Mong 
Thé Tôn làm sáng tỏ vẫn dë cho chúng con. 

Theo lời thỉnh cầu của họ, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, ở nước Ma-kiệt-đà, tại chỗ này, Bồ-tát được tái sanh làm con 
chìm cun cút. Từ cái trứng, con chim con tự mình mô vỏ và thoát ra, thân hình 
to băng trái banh.“ Cha mẹ đặt nó năm trong tó chim, chim mẹ tha đồ ăn về 
nuôi nó. Tự nó không có sức mạnh để xòe cánh bay giữa hư không, cũng không 
có sức mạnh giơ chân lên đề đi trên đất liên. 

Tại chỗ ấy, năm này qua năm khác, lửa rừng thường phát cháy. Trong thời 
gian này, lửa rừng đang đốt cháy với tiếng gầm thét to lớn. Các đàn chim từ trong 
tô bay ra, sg chét kêu la và bay trón. Cha mẹ Bô-tát sợ chết, bay trốn bỏ lại Bó-tát. 
Bồ-tát năm trong tổ, ngóc cô vươn ra, thây lửa đang cháy lan tới, liên suy nghĩ: 
“Nếu ta có sức mạnh xòe cánh bay lên hư không, ta có thê đi đến một chỗ khác; 
hay néu ta có sức mạnh giơ chân lên, ta có thê đi băng chân đến một chỗ khác. 
Cha mẹ ta vì sợ chết đã bỏ ta một mình, đã bỏ chạy đề cứu mình. Nay ta không 
có chỗ nương tựa nào khác. Tự mình không nơi nương tựa, ta phải làm gì đây!” 

Ngài lại suy nghĩ: “Trong thê giới này có công đức, thật sự có công đức. Có 
những vị trong quá khứ viên mãn thành tựu các hạnh Ba-la-mật, ngôi dưới gốc 
Bỏ-đề chứng Chánh đăng giác; đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiến, thành tựu chân lý, lân mẫn từ bi, nhẫn nhục, tu tập lòng thân ái, bình đẳng 
đối với tất са chúng sanh, là những vị Phật Nhất Thiết Trí. Có những công đức 
pháp mà các vị ду đã chứng đắc. Và ta có được một sự thật: Một tự tánh pháp 
hiện hữu. Do vậy, ta сап phải niệm các công đức đã được các đức Phật quá khứ 
chứng đắc; năm øiữ tự tánh pháp về sự thật hiện có nơi ta; làm một hạnh chân 
thật đây lui ngọn lửa, đem lại an toàn cho ta và cho các con chim còn lại.” Do 
vậy, bài kệ này được nói lên: 


Ở đời có giới đức, Chân thật, tịnh, từ bị, 
Chính với chân thật ây, Ta sẽ làm một hạnh, 

Hạnh chân thật vô thượng. Hay hướng niệm Pháp lực, 
Niệm chư Phật quá khứ, Dựa sức mạnh chân thật, 
Ta làm hạnh chân thật. 


Rồi Bồ-tát niệm công đức chư Phật đã nhập Niết-bàn trong quá khứ, nhân 
danh tánh chân thật hiện có trên tự thân, làm một hạnh chân thật và đọc bài kệ: 

35. Có cánh không bay được, Có chân không thê đi, 

Cha mẹ đã bỏ ta, Hỡi lửa, hãy đi lui! 

Khi Bó-tát nói sự thật ду, ngọn lửa di trở lui khoảng mười sáu tâm. Khi trở 
lui như vậy, lửa không đốt cháy khu rừng nó đi ngang qua và được dập tắt tại 
chỗ йу; nhu bó duóc nhúng vào nước. Do vậy, bài kệ duoc nói như sau: 

Ta làm hạnh chân thật, Màn lửa lớn lửa ngọn, 
Đi lui mười sáu tâm, Như ngọn đuốc gặp nước. 
Trong suốt kiếp này, chỗ ấy không bị lửa đốt cháy được gọi là thần thông 


% Xem Morris, JPTS. 1984, р. 90. 
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tôn tại trong một kiếp. Như vậy, Bó-tát đã làm hạnh chân thật, và khi mạng 
chung ngài di theo nghiệp của mình. 
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Вас Dao su nói: 

— Này сас Ty-kheo, không phải chỉ nay Ta có sức mạnh không cho ngọn 
lửa chảy đến khu rừng này, mà thời xưa, khi làm chim cun cút con, Ta đã có sức 
mạnh của một hạnh chân thật. 
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Sau khi kê pháp thoat này, bâc Dao su thuyết giảng các sự thật. Cuối bài 
giảng, một só người chứng quả Dự lưu, một só người chứng quả Nhất lai, một 
só người chứng quả Bắt lai, một số người chứng quả À-la-hán. Bậc Đạo sư kết 
hợp hai mâu chuyện và nhận diện tiền thân như sau: 


— Cha mẹ của Ta trong hiện tại chính là cha mẹ của Ta trong quá khứ, còn 
vua loài cun cút là Ta vậy. 


536. CHUYEN CON CHIM (Sakunajataka) (J. 1. 215) 

Các chim sống trên đời... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về cái chòi lá bị cháy. 
Truyền thuyết nói, một Ту-Кһео lây đề tài thiên quán từ bậc Đạo sư. Từ Kỳ 
Viên đi đến Kosala, vị ау sông tại một trú xứ trong khu rừng, gân một làng Ở 
biên địa. Trong tháng đầu, chòi lá vị ду bị cháy. Vi ду báo cho mọi người biết: 

— Chòi lá tôi bị cháy. Tôi sóng khó khăn. 

Và các người được báo nói: 

— Nay ruộng chúng tôi bị hạn, tát nước cho ruộng xong, chúng tôi sẽ làm. 

Khi tát nước xong, họ gieo giống: gieo giống xong, họ làm hàng rào; làm 
hàng rào xong, họ nhô cỏ, họ gặt, họ đập lúa. Như vậy, họ đê cập việc này sang 
việc khác, cho đến lúc ba tháng đã trôi qua. Ty-kheo ây trong ba tháng phải 
sông khô sở ngoài trời, đã tăng trưởng đê tài thiên quán nhưng không đạt được 
như ý. Vì thế, lễ Tự tứ xong, Tỷ-kheo ấy đi đến bậc Đạo sư, đảnh lễ và ngồi 
xuống một bên. Sau khi chào đón thân tình, bậc Đạo sư hỏi: 


— Này Ty-kheo, ông an cư mùa mưa có thoải mái không, đề tài thiền quán 
của ông có đạt kết quả không? 


Tý-kheo ấy báo sự việc lên và nói: 


— Vì con không được một trú xứ thích hợp nên đề tài thiên quán không có 
kết quả. 


Bậc Đạo sư nói: 
— Trong thời trước, пау Tỷ-kheo, ngay các loài thu cũng biết trú xứ thích 
hợp và không thích hợp với mình, làm sao ông lại không biêt? 
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Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh làm con chim, 
với đàn chim vây quanh sông dựa trên một cây lớn đây đủ cành cây trong một 
khu rừng. Một ngày kia, khi các cành cây cọ xát nhau, bụi cây rơi xuống, khói 
khởi lên. Thấy vậy, Bó-tát suy nghĩ: “Hai nhánh cây này cọ xát như vậy sẽ sanh 
lửa. Lửa rơi xuống sẽ đốt các lá cũ. Từ đây, cây này sẽ bị cháy. Chúng ta không 
thé ở đây được. Ta phải bỏ đi đến một chỗ khác.” 


Rôi Bô-tát nói bài kệ này với đàn chìm: 


36. Сас chim sóng trên đời, Dựa vào trủ xứ nào, 
Chô ây sanh ra lửa, Hü! loài chim tránh xa, 
Hãy đi các phương khác. Nêu y tựa chó ау, 


Sợ hãi sẽ sanh ra. 

Các con chim có trí nghe theo lời Bô-tát, lập tức cùng với Bô-tát bay lên hư 
không dt tới chó khác. Các chim không có trí nói: 

— Vị ây như ếch ngồi đáy giếng. 

Nên chúng không nghe theo lời Bô-tát, vẫn sóng ngay tại chỗ ấy. 

Từ đây không bao lâu, như Bô-tát đã nghĩ trước, lửa sanh ra và đốt cháy 
cây ау. Trong khi khói và lửa bóc lên, các con chim bị khói làm mù mát không 
thê đi chó khác, đã rơi vào biên lửa, hêt con này дёп con khác và bi tiêu diệt. 
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Вас Бао su nói: 

— Này Ty-kheo, trong thời trước, các con vật sông trên cây cao cũng biết 
được chó thích hợp hay không thích hợp cho minh, sao ông lại không biêt? 

kkk 

Sau khi kê pháp thoat này, bâc Dao su thuyét giảng các sự thật. Cuối bài 
giảng, vị Tỷ-kheo ây chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo sư kêt hợp hai câu chuyện và 
nhận diện tiên thân như sau: 

— Thời ду, các con chim làm theo lời Bó-tát là hội chúng của Như Lai, và 
con chim có trí là Ta vậy. 


§37. CHUYÊN CON CHIM TRÍ (Tittirajataka)°° (J. 1. 216) 

Ai kinh bậc lớn tuổi... 

Câu chuyện này, khi đi đến Xá-vệ, bậc Đạo sư Кё về Trưởng lão Sariputta 
08 phẩm”t chiêu: J. Ш. 310, Vighasajataka (Chuyện vật thực còn thừa), SỐ §393.; Xuất điệu kinh “Niệm 


hâm” Hi #Š 2: ñn (T.04. 0212.6. 0649a06); Pháp tâp yêu tung kinh “Ái lac phim” yk Ж 35 NEEE A 
m "(04. 0213.5. 077923); Ип. ПП. 146. 
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(Xá-lợi-phât) đã bị tước đoạt trú xứ như thé nào. Khi ông Cấp Có Độc đã làm 
xong ngôi tinh xá và gửi sứ giả báo tin, bậc Đạo sư từ Vương Xá ra đi, đến Ty- 
xá-ly sông tại đây cho thỏa thích rồi lên đường đi Xá-vệ. Lúc bây giờ, các đệ tử 
của nhóm sáu Tỷ-kheo đi phía trước; khi các trú xứ chưa được các Trưởng lão 
ở, họ giành lây: 

— Trú xứ này dành cho Giáo thọ sư chúng tôi, trú xứ này dành cho Sư trưởng 
chúng tôi, trú xứ này dành cho chúng tôi. 

Các Trưởng lão đến sau không được các trú xứ. Các đệ tử của Trưởng lão 
Sãriputta tìm trú xứ cho Trưởng lão nhưng không được. Trưởng lão không 
được trú xứ, ngôi hay đi kinh hành dưới một góc cây không xa trú xứ bậc Đạo 
sư bao nhiêu. 


Sáng sớm, bậc Đạo sư di ra, đăng hăng thành tiêng. Trưởng lão đăng hắng 
lại. Thế Tôn hỏi: 


— Ai đó? 

— Bạch Thế Tôn, con là Sãriputta. 

— Này Sariputta, vào giò пау, óng làm gi ó dày? 

Truóng lão kë lại sự việc йу. Bậc Dao sư nghe câu chuyện, suy nghĩ: “Nay 
Ta còn sông, các Tỷ-kheo còn thiêu tôn trọng, không kính nê lẫn nhau. Khi Та 


diệt độ rôi, họ sẽ làm như thế nào nữa!” Nghĩ vậy, bậc Đạo sư khởi lên sự lo âu 
vì Chánh pháp. 


Khi trời vừa sáng, Ngài bảo tập hợp đại chúng và hỏi các Tỷ-kheo: 

— Có thật chăng, này các Ty-kheo, các đệ tử nhóm sáu Tỷ-kheo đi trước 
giành hết trú xứ của các Tý-kheo Trưởng lão? 

— Thưa thật vậy, bạch Thê Tôn. 

Thế Tôn liên chỉ trích nhóm sáu Tỷ-kheo. Ngài thuyết pháp, bảo các Tỷ-kheo: 

– Này các Ту-Кһео, ai xứng dáng được chó ngôi tốt nhất, được nước uống 
tốt nhất, được dó ăn khát thực tốt nhật? 

Có người nói: 

— Vị xuất gia từ gia đình Sát-đề-ly. 

Có người nói: 

— Vị xuất gia từ gia đình Bà-la-môn, từ gia đình gia chủ. 

Những người khác nói: 

— Những vi trì luật, những vı thuyết pháp, những vị đã chứng thiền thứ nhất, 
thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. 

Những người khác nữa nói: 


— Những vị Dự lưu, Nhất lai, Bắt lai, A-la-hán, những vị chứng Ba minh, 
Sáu thắng trí. 


Khi các Ty-kheo đã nói ý nghĩ của mình, bậc Đạo sư nói: 
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— Này các Ty-kheo, trong giáo pháp của Ta, xứng đáng được chỗ ngôi tốt 
nhất, không phải vị xuất gia từ gia đình Sát-dé- ly, không phải vị xuất gia từ ола 
đình Bà-la-môn, từ gia đình gia chủ, không phải vi trì luật, không phải vi trì kinh, 
không phải vị trì luận, không phải những vị đã chứng sơ thiên, v.v... không phải 
những vị Dự lưu, v.v... Nhưng này các Tý-kheo, trong giáo pháp này, tùy theo 
tuổi lớn mà quyết định vê sự đánh lễ, nghênh tiếp, сһар tay, phuc vu, mà nhàn 
được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, dó à ăn khất thực tốt nhât. Chính ở đây, tuôi 
lớn là mức đo lường. Do vậy, Tý-kheo tuôi lớn xứng đáng được những sự ду. 
Nhung nay, này các Ty-kheo, Sariputta đệ tử cao nhất của Ta, vi chuyên bánh хе 
tuy pháp, xứng dáng được trú xứ tiếp theo trú xử của Та; vị ây lại không được 
trú xứ, đã trải qua đêm nay sống dưới gốc cây. Nếu nay các ông không tôn trọng, 
không kính nề lẫn nhau thì với thời gian trôi qua, các ông sẽ xử sự như thê nào? 


Với mục đích khuyến giáo các Tý-kheo, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Тӯ-Кһео, trong thời quá khứ, các loài thú cũng nghĩ: “Thật không 
thích đáng cho chúng tôi nêu chúng tôi sống không tôn trọng, không kính nê lẫn 
nhau, sông không tùy thuận nhau. Sau khi biết ai lớn tuôi nhất trong chúng tôi, 
chúng tôi sẽ đảnh lễ vị ây.” 

Sau khi khéo tìm hiểu, biết được vị cao niên nhất, chúng đảnh lễ vị ду, vi 
vậy khi mang chung, chúng được sanh tràn đây thiên giới. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, trên sườn Tuyết sơn có ba con vật sông gân một cây bàng lớn: 
Con chim trĩ, con khi và con voi. Chúng sống không tôn trọng, không kính пё, 
không tùy thuận lẫn nhau. Rôi chúng suy nghĩ: “Thật không xứng đáng cho 
chúng ta sóng như thé này. Ai cao niên nhất giữa chúng ta, chúng ta sẽ dành lễ 
уі áy!” Trong khi chúng tìm hiểu vị cao niên nhất giữa chúng thì một hôm, giữa 
chúng khởi lên phương tiện này khi cả ba con ngôi dưới gốc cây bàng; chim trĩ 
và khi hỏi con voi: 

— Này bạn vol, bạn có biết, khi bạn thây cây bàng này lần đâu tiên, cây ây 
to lớn như thế nào? 

Con vol nói: 

— Này các bạn, khi tôi còn bé nhỏ, cây bàng chỉ là một bụi cây, tôi đi ngang 
qua nó đụng bắp về tôi. Khi tôi đứng ngang cây ấy, cành cây cao nhất chỉ chạm 
đến lỗ rón. Như vậy tôi biết cây này từ khi còn là một bụi cây. 

Rôi hai con vật ау lại hỏi con khi như trên, con khi nói: 

‚ — Này các bạn, khi tôi còn là КЫ con, tôi ngôi trên đất, chỉ vươn cô ra có 
thê ăn được chôi cao nhât của cây bàng non này. Như vậy tôi bit cây này từ 
khi còn nhỏ. 

Hai con vật kia lại hỏi con chim trĩ như trên, con chìm trĩ nói: 
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— Này các bạn, thuở trước, tại một chỗ nọ, có một cây bàng lớn, tôi ăn trái 
cây ấy, đi đại tiện ở chỗ này, từ đây cây này mọc lên. Như vậy, tôi biết cây này 
từ khi cây ду chưa mọc. Do vậy, tôi cao niên hơn các bạn. 


Được nghe nói như vậy, con khỉ và con voi nói với chim trĩ có trí: 


— Này bạn, bạn cao niên hơn chúng tôi. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường bạn. Chúng tôi sẽ đảnh lễ, nghênh tiếp, 
chắp tay, phục vụ bạn. Chúng tôi sẽ vâng theo lời khuyên giáo của bạn. Bắt đâu 
từ nay, bạn sẽ chỉ dạy khuyên bảo chúng tôi. 


Từ hôm ấy trở đi, con chim trĩ khuyên bảo chúng, an trú chúng trong 0101 
luật, và tự mình thọ trì giới luật. Cả ba con vật kính trọng, kính nê lẫn nhau, tùy 
thuận nhau, sống như vậy cho đến mạng chung, rồi đi lên thiên giới. 


Bậc Đạo sư nói: 


— Ba con vật пау có duoc Phạm hanh là nhờ nơi chim trĩ. Này các Ту-Кһео, 
nêu những thú vật ây sống tôn trọng, kính nề lẫn nhau thì vì sao các ông đã xuât 
gia trong Pháp, Luật khéo giảng này lại không thé sóng tón trong, kính né 1йп 
nhau? Мау các Ty-kheo, Та khuyến cáo các ông, bắt đầu từ nay trở đi, tùy theo 
tuôi lớn, các Ông hãy đảnh lễ, nghênh tiếp, сһар tay, phuc vụ; tùy theo tuôi lớn, 
hãy dành chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhat, đồ ăn khât thực tốt nhất; bắt đầu từ 
nay trở đi, không bao giờ một vị lớn tuôi lại bị một vị trẻ tuôi tranh giành trú 
xú. AI tranh giành sẽ phạm ёб. 


Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Chánh Đăng Слас đọc bài kệ: 
37. Аі kính bậc lớn tuôi, Là thiện xảo trong pháp, 
Đời này được tán ап, Đời sau sanh cõi lành. 
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Nhu vây, bâc Бао su nói lên lòi tán thán һапһ kính lễ bậc lớn тїбї và kết 
hợp hai câu chuyện với nhau, rồi nhận diện tiền thân như sau: 


- Thời ấy, con voi là Морраапа (Мус-Кіёп-1іёп), con khi là Sãriputta và 
con chim trĩ là Ta vậy. 


§38. CHUYÊN CON СО (Bakajã/aka) (J. 1. 220) 

Kẻ có trí lường gạt... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế về một Ту-Кһео làm thợ 
may у. Theo truyền thuyết, có một Ту-Кһео trú ở Kỳ Viên, rất thiện xảo về công 
VIỆC тауу nhu càt, ráp, sáp xép và may lại, v.v... Do thiện хао này, vị ây thường 
làm у và có tên là “Thợ May Y.” VỊ ây làm рї? Từ những mảnh vải cũ mòn, với 
bàn tay khéo léo, v1 ây làm thành y mêm dịu vừa ý. Sau khi may xong, vị áy 
nhuộm với nước bột, úi bằng vỏ Ốc, làm cho y trơn lắng đẹp dë. Những Ty-kheo 
không biết làm у, đem vải mới đến Tý-kheo ау và nói: 


— Này Hiên giả, chúng tôi không biết làm у, hãy may giúp cho chúng tôi! 
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Tý-kheo ấy nói: 
= Này Hiền già, làm xong mót y càn nhiều thời gian, nhưng nay có một y 
tôi mới làm xong. Hãy để vải này lại, lẫy y ây mà dùng! 


Vị ду đem у ra cho họ xem. Những Tỷ-kheo â ây chi thây màu sắc y tươi đẹp 
mả không ' biết bà trong của y, tưởng răng y ây chắc chắn nên đưa cho Tỷ-kheo 
thợ may хар vải mới, đổi lấy у và ra đi. Khi у ây hơi bị ¡ nhớp và được giặt trong 
nước nóng, thực chất của у hiện rõ. Đây đó, những chỗ cũ mòn được phơi bày. 
Họ hồi tiếc việc trao đối trước. Như vậy, vị ду lường gạt những ai đem vải đến 
may và khắp mọi nơi đều biết chuyện ду. 

Giống như vị Ту-Кһео lừa gạt ở Kỳ Viên, tại một làng nhỏ по, có một 
Tỷ-kheo khác тау у cũng lừa dối thiên hạ. Những Tý-kheo bạn của vị ду báo 
cho biết: 

—Này Tôn giả, ở Kỳ Viên có một thợ may y lừa dôi thiên hạ như Tôn giả vậy. 

Уа ау tự бао: “Та sẽ lường gạt thợ may ở thành thị пау.” Vị ау làm một cái 
y với nhiều tâm vải cũ rất đẹp, nhuộm với màu vàng đậm và đắp у ау đi đến Kỳ 
Viên. Thợ may kia thây y ấy, khởi lòng tham và hỏi: 


— Thưa Tôn giả, y này có phải Tôn giả đã may không? 

- Này Hiên giả, phải, tôi đã làm. 

— Này Tôn giả, hãy nhường cho tôi у này, Tôn giả sẽ lẫy y khác. 

— Này Hiền giả, chúng tôi là người ở làng, rât khó được các vật dụng. Nếu 
tôi cho Hiên giả y này, tôi sẽ йар cái gì? 

- Thưa Tôn giả, tôi có vải mới chưa may. Tôn giả hãy lây vải ấy và làm у 
cho Tôn giả. 

_— Thưa Ніёп giả, у này là do tay tôi làm. Hiền giả đã nói như vậy thì tôi từ 
chôi gì được? Thôi, Hiện giả hãy lây đi. 

Sau khi đưa cái y gồm nhiều tâm vải cũ, vị ây lây > vải mói, lừa dôi Tỷ-kheo ây 
rôi ra di. VỊ Ту-Кһео ở Kỳ Viên, sau vài ngày аар у ây, giặt y áy vói nuóc nóng, 
thây những miếng vải cũ mòn và bị chê cười xâu hồ. Toàn thê chúng Tăng được 
biết rõ là người thợ may ở Kỳ Viên đã bị người thợ may О làng nhỏ lường gạt. 

Một hôm, tại pháp đường, các Tý-kheo đang ngôi nói về câu chuyện ấy. Bậc 
Đạo sư đến và hỏi các Tý-kheo đang ngôi bàn chuyện gì. Các Ty-kheo trình bày 
câu chuyện, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay người thợ may ở Kỳ Viên mới 
lường gạt những người khác; trong thời quá khứ, vị ду cũng đã lường gạt rôi. 
Và người thợ may ở ngôi làng nhỏ, không phải chỉ nay mới lường gạt người thợ 
may ở Kỳ Viên; trong thời quá khứ, vị ду cũng đã lường gạt rôi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, tại một khu rừng, Bó-tát sanh làm thần cây. Cây ấy mọc gần 
một hó sen. Lúc bây 010, trong một hó khác không lớn lắm, vào mùa hạn hán, 
nước thấp, nhưng tại йду có cá rất nhiều. Một con cò thấy đàn cá, suy nghĩ cách 
lường gạt và ăn chúng. Cò đi đến hồ, ngôi bên bờ nước suy tư. Đàn cá thây vậy 
liền hỏi cò: 

— Ngài ngôi suy nghĩ gì vậy? 

— Tôi ngồi suy nghĩ đến các bạn! 

— Ngài suy nghĩ gì đến chúng tôi? 

— Trong hó này nuóc can, đồ ăn ít, hạn hán lại lớn. Nay các bạn sẽ làm gì? 
Chính ta ngôi đây suy nghĩ như vây. 

— Vậy thưa ngài, chúng tôi sẽ phải làm gì? 

— Này, néu các bạn làm theo lời ta, ta sẽ ngậm từng bạn trong mỏ ta, đưa các 
bạn đến một hồ lớn tràn đây hoa sen năm sắc và thả các bạn ở đây. 

— Thưa ngài, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, không bao giờ loài cò lại 
nghĩ đến loài cá. Ngài chỉ muốn ăn chúng tôi từng con một thôi. 

— Ta sẽ không ăn các bạn khi các bạn có lòng tin ở ta. Nếu các bạn không 
tin lời ta là đăng kia có một cái hồ, hãy cử một con cá đi với ta dé chính nó thây 
cái hó ду. 

Đàn cá tin con cò ấy, liền cử một con cá lớn mù một mặt, nghĩ răng nó có 
khả năng đối nghịch với cò dưới nước và trên cạn, bảo con cò mang đi. Cò 
ngậm lây cá ây mang đi, thả trong hô, chỉ cho thây toàn bộ cái hô, rôi đưa nó 
vê, thả nó lại với đàn cá trong hồ cũ. Cá này về tán thán sự quyên rũ của hồ mới 
cho chúng bạn nghe. Nghe nó tán Шап, đàn cá đều muốn đi và nói với cò: 

— Lành thay, ngài hãy mang chúng tôi đi! 

Con cò trước hết mang con cá lớn một mắt ây, đưa nó đến bờ hó, chỉ cho nó 
ау cái hồ, rồi đậu xuông cây varana mọc bên bờ hô. Cò ném con cá vào giữa 


hai cành cây, lây mó mó con cá, giét chét nó và ăn thit, thà xuong xuóng góc 
сау ròi trở vë nói: 


— Con cá ду đã duoc ta thả rồi. Con khác hãy đi. 
Với phương cách ấy, cò mang đi từng con cá một, ăn hết cả đàn cá và cuối 


cùng không tìm thấy con cá nào nữa. Tại đây chỉ có con cua còn ở lại. Con cò 
muôn ăn nó nên nói: 


— Này bạn cua, tất cả đàn cá ây đã được ta mang đi, thả xuống hồ lớn đầy 
những bông sen; hãy đến đây, ta sẽ mang bạn đi! 


— Làm thê nào ngài mang tôi đi? 

— Ngậm lây bạn, ta sẽ mang đi. 

— Ngậm tôi mang đi như vậy, ngài sẽ làm rơi tôi xuống. Tôi sẽ không đi với 
ngài đâu. 
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— Chó sợ, ta sẽ ngậm bạn thật chặt và mang đi. 

Con cua suy nghĩ: “Nó mang những con cá mà không thả cá vào trong hó. 
Nếu nó thả ta vào trong hó thì tốt. Nếu nó không thả, ta sẽ cắt đứt có của nó và 
giết nó.” 

Rồi cua nói với cò: 

— Này bạn cò, bạn không thể ngậm tôi chắc chăn được. Chúng tôi loài cua 
đã kẹp thì kẹp chặt. Nếu tôi 14у cái càng kẹp có bạn, tôi sẽ kẹp chặt có bạn và 
sẽ đi với bạn. 

Con cò không biết con cua muốn lường gạt mình bèn bằng lòng. Như với 
cái кёт của người thợ rèn, con cua với những cái càng của mình, kẹp rất chặt 
cô cò và nói: 

— Nào, chúng ta hãy đi! 

Cò đưa cua йі, trước hết chỉ cho nó thấy cái hò, rồi đi về phía cây varana. 
Cua nói: 

— Cậu à, cái hó ở phía này, sao cậu lại đưa tôi đi phía khác? 

— Ta không phải là cậu của ngươi và ngươi cũng không phải là con của chị 
ta. Ngươi tưởng ta là nô lệ của ngươi, nhác bóng và đưa ngươi đi không sao? 
Hãy nhìn đông xương này dưới gốc cây varana! Ta đã ăn tất cả con cá ây. Cũng 
vậy, nay ta sẽ ап ngươi. 


Cua nói: 

— Những con cá йу vì ngu si nên bị ngươi ăn. Nhưng ta sẽ không để ngươi ап 
ta đầu. Ta sẽ giét ngươi! Ngươi thật là ngu ngóc! Ngươi bị ta lừa mà không biết. 
Nêu chết, cả hai cùng chêt. Ta sẽ căt đứt đầu ngươi trước khi ta rơi xuông đât. 

Nói xong, cua kẹp chặt có со lai nhu gong këm. Vói miệng há to, nước mắt 
từ từ chảy, quá kinh hãi vì sợ chêt, cò nói: 

— Thưa ngài, tôi sẽ không ăn ngài. Hãy cho tôi sống! 

— Nếu ngươi hạ xuống và thả ta trong hó. 

Со bay trở lui, hạ xuống hó, thả cua trên mặt bùn bên bờ hồ. Nhưng con 
cua, trước khi đi xuông nước, cắt đứt cô cò như con đao cắt một cong sen. 

Vị thần sống ở trên cây thấy sự lạ lùng này, đã làm cho toàn khu rừng vang 
đậy lời tán thán khi nói lên bài kệ này với âm thanh diu ngọt: 

38. Kẻ có trí lường gat, Không may bị kẻ gạt, 

Con cò có trí gạt, Đã bị cua gạt lại. 
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Вас Dao su nói: 


— Này сас Tý-kheo, không phái chi nay nguoi thọ may ó Ky Viên mói bi 
người thợ may ở làng lường gat. Trong thời quá khứ, vi ây cũng bị lường gat rồi. 
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Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư kết hợp hai mâu chuyện và nhận 
diện tiên thân như sau: 

— Lúc ду, người thợ may ở Kỳ Viên là con cò, người thợ may ở làng là con 
cua, còn Ta là thân cây. 


§39. CHUYÊN NGƯỜI NÔ LỆ NANDA (Nandajäātaka) (J. 1. 224) 

Nghĩ răng là chỗ chôn... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế về một đệ tử của Trưởng 
lão Sãriputta (Xá-lợi- -phât). Tương truyền, Ty-kheo ấy là người dễ bảo, kham 
nhãn, thường nỗ lực hâu hạ Trưởng lão. Một thời, sau khi xin phép bậc Đạo sư, 
Trưởng lão đã ra đi bộ hành đến xứ Dakkhinägiri, ở miễn Nam Magadha (Ma- 
kiệt-đà); Tỷ-kheo ấy đến xứ này trở thành kiêu ngạo, cứng đầu, không vâng lời 
Trưởng lão. Khi Trưởng lão bảo: 

= Мау Hiền giả, hãy làm điều này. 

Vị ấy liên gây sự chóng lại Trưởng lão. Trưởng lão không biết tâm tánh vi 
ây vì sao thay đôi như vậy. Sau khi bộ hành tại đây, Trưởng lão lại đi về Kỳ 
Viên. Từ khi theo Trưởng lão về đến Kỳ Viên, tánh tình Ty-kheo ấy trở lại như 
cũ. Irưởng lão thưa với đức Như Lai: 

— Bạch Thế Tôn, con có một đệ tử, tại một chỗ, xử sự như một nô lệ được 
mua với giá một trăm đồng tiên; nhưng tại một chỗ khác lại trở thành kiêu mạn, 
cứng đâu, bảo làm gì cũng gây sự chống đồi. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này Sariputta, Tỷ-kheo này không phải nay mới có tánh tình như vậy. 
Trước kia, khi đến chỗ này, kẻ â ау xử sự như một nô lệ được mua với giá một 
trăm đông tiên; nhưng khi đi chỗ khác thì gây su, đối nghịch. 

Nói vậy xong, theo lời Trưởng lão thỉnh câu, bậc Đạo sư Кё câu chuyện 
quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra trong gia 
đình một địa chủ. Bạn của Bô-tát cũng là một dia chủ lớn tuôi hơn Bô-tåt, 
nhưng có một người vợ trẻ, sanh được một con trai. Người địa chủ lớn бибі suy 
nghĩ: “Vợ ta còn trẻ, khi ta chết đi, không biết sẽ lây ai và tiêu phí tài sản này, 
thay vì giao cho con trai của ta? Vậy tốt hơn ta hãy chôn tài sản dưới đât.” 

Nghĩ vậy, người địa chủ đem theo một người nô lệ trong nhà tên là Nanda 
đi vào rừng, chôn tài sản ây vào một chỗ và bảo: 

— Này Nanda thân, sau khi ta chết, hãy báo cho con ta biết tài sản này. Chớ 
quên khu rừng. 

Sau khi khuyên như vậy, người địa chủ giả ây mạng chung. Đứa con trai 
dân dân lớn lên; đến tui thành niên, mẹ nó nói: 
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— Này con thân, cha con đem theo nô lệ Nanda, đã chôn giấu tài sản. Hãy 
bảo nó mang vê mà cai quản gia sản thừa tự. 

Một hôm, người thanh niên nói với Nanda: 

— Này cậu, có phải cha ta đã chôn tài sản? 

— Thưa ông chủ, có. 

— Chôn tài sản tại đâu? 

— Thưa ông chủ, trong rừng. 

— Vậy chúng ta hãy đi lây. 

Sau khi đem cuốc và thúng đi đến chỗ chôn giấu, người thanh niên hỏi: 

— Này cậu, tài sản ở đâu? 

Nanda leo lên, đứng trên chỗ đã chôn tài sản; do vì tài sản йу, nó khởi lòng 
kiêu mạn và mắng nhiêc chàng thanh niên chủ nó: 

— ĐI đi! Đứa con hư, đứa con nô lệ. Từ đâu ngươi có được tài sản này? 

Nghe ác ngữ của nó, chàng thanh niên làm như không nghe gì, chỉ nói: 

— Thôi, chúng ta đi về. 

Rôi hai người cùng về. Sau hai ba ngày, cả hai lại đi, nhưng Nanda lại mắng 
chửi như cũ. Chàng thanh niên không nói ác ngữ với nó, và suy đi nghĩ lại như 
sau: “Người nô lệ nảy, khi đi có ý định báo cho ta biết tài sản. Nhưng đên đó, 
lại măng nhiệc ta, chăng biết vì lý do gì? A, cha ta có người bạn địa chủ, hãy 
đên hỏi vị ây!” 

Thanh niên ây đi đến gặp Bó-tát trình bày tất cả sự việc và hỏi: 

— Thưa ngài, vì lý do gì mà tại chỗ Nanda đứng măng nhiếc con là chỗ cha 
con chôn tài sản thừa tự? 


— Này con, khi Nanda mắng chửi con, con chỉ nên nói: “Này người nô lệ, 
người măng chửi ai vậy?”; rồi kéo nó ra, lẫy cuộc đào chỗ ây, lây tài sản thừa 
tự của gia đình, bảo người nô lệ nhắc lên và mang về nhà. 


Nói vậy xong, Bô-tát đọc bài kệ này: 


39. Nghi răng là chỗ chôn, Đồng vàng và nữ trang, 
Chô nô ty hạ sanh, Tên là Nandaka, 
Đang đứng và la to, Những lời lẽ thô bạo. 


Chàng thanh niên liên dành lễ Bò-tát, về nhà và đưa Nanda đi đến chỗ chôn 
giấu tài sản. Làm đúng theo lời khuyên bảo, chàng đem về tài sản ду và cai quản 
gia đình; chàng thanh niên cũng vâng theo lời Bô-tát khuyên, làm các công đức 
như bó thí... đến khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Trong thời quá khứ, tánh tình của kẻ ау cũng như vậy. 
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Sau khi bậc Бао sư thuyết pháp thoại này, Ngài kết hop hai câu chuyện và 
nhận diện tiên thân: 
— Lúc bây giò, Nanda là đệ tử của Sãriputta và người địa chủ có trí là Ta vậy. 


540. CHUYÊN HÓ THAN LỬA CÂY KEO (Khadirañgãrajãtaka) (J. 1. 226) 

Та thà rơi địa ngục... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về ông Cấp Cô Độc. 
Ông Cấp Cô Độc đã tiêu hết cho giáo pháp đức Phật một số tiên là năm trăm 
bốn mươi triệu đồng để xây dựng tinh xá; và ông không nghĩ ёп châu báu nào 
khác ngoài ba ngôi báu Phật, Pháp, Lăng. Trong khi bậc Рао sư còn ở Kỳ Viên, 
mỗi ngày vị triệu phú đi đến tinh xá ba lần để cúng dường: Một vào buói sáng, 
một vào Бибі trưa, một vào buổi chiều. Ngoài ra, còn nhiêu sự giúp đỡ khác. 

Ông Cấp Cô Độc không bao giờ đi tay không, ngại các Sa-di hay Tý-kheo 
trẻ xem mình có đem рі trong tay không. Вибі sáng ông đem theo cháo; sau 
Бибі ăn sáng, đem theo bơ chín, bơ tươi, mật ong, đường mật. Buôi chiều ông 
đem theo hương liệu, vòng hoa, vải may y. Ngày này qua ngày khác, vị ây tiêu 
dùng như vậy không hạn chế. 

Ngoài ra, nhiều полго sóng bàng nghề buôn bán tự tay trao phiêu nợ, mượn 
ông tài sản ước lượng một trăm triệu đông và vị đại triệu phú không đòi họ trả. 
Còn những gia sản khác їп giá một trăm tắm mươi triệu đồng được chôn cất 
trên bờ sông. Khi bị gió bão, nước phá vỡ bờ sông, gia sản ау đã trôi ra biển 
lớn. Các ghè chậu băng đông chìm xuông lòng biên còn khóa chặt và đóng dấu 
nguyên xi. 

Trong nhà vi triĝu phú luôn luôn có phân com cho năm trăm Ty-kheo, nhà 
vị đại triệu phú giỗng như cái ging trong xanh ó пра tu duong cho chúng Tý- 
kheo; như ngôi nhà cha mẹ đối với tát cà đại chúng. Vì vậy, bậc Chánh Đăng 
Слас thường dt đến nhà vị đại triệu phú. Tám mươi vị đại Trưởng lão cũng д1 
đến. Các Tỷ-kheo khác cũng đến và đi không thê kế xiết. Nhà vị đại triệu phú 
có đến Бау tàng lầu được trang hoàng với bảy cửa gác. Tai cửa gác thứ tư của 
ngôi nhà ây, một thần nữ có tà kiến thường trú. Khi bậc Chánh Đăng Слас vào 
nhà, thân nữ ây không ở được trong lâu của mình, đã đem theo mây đứa con 
nhỏ xuống ở tại tầng cuói cùng. Khi tám mươi vị đại Trưởng lão và các Trưởng 
lão khác đến và đi, thần nữ ду cũng phải làm như vậy. Nàng suy nghĩ: “Khi Sa- 
môn Gotama và các đệ tử vào nhà này, ta không được an lạc; ta cũng không thể 
luôn luôn xuông tàng trệt được. Ta phải làm thế nào dé những người ấy không 
đến nhà này nữa.” 

Một hôm, khi người tổng quản đã về phòng an nghỉ, thân nữ ấy đi đến, chói 
sảng hào quang và đứng lại. Được hỏi: 

— A1 dó? 
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Nàng trả lời: 

— Ta là thần nữ thường trú ở cửa gác thứ tư. 

— Vì sao nàng đến đây? 

— Ông không thấy việc phải làm của vị đại triệu phú, không nghĩ đến đời 
sau cho mình, tiêu phí tài sản, làm giàu cho Sa-môn Gotama, không lo buôn 
bán, không lo làm việc. Ông hãy khuyên vị triệu phú làm việc của mình, đừng 
để Sa-môn Gotama và các đệ tử vào nhà này nữa. 


Người tổng quản ấy nói уб! thần nữ: 


— Này thân nữ ngu si, néu vị đại triệu phú dùng tài sản, vị ây chỉ dùng cho 
giáo pháp chư Phật đưa đến giải thoát. Dù vị đại triệu phú nắm búi tóc ta và bán 
ta làm nô lệ, ta vẫn sẽ không nói gi. Nàng hãy đi đi! 


Hôm khác, thân nữ ấy đi đến người con trai cả của vị đại triệu phú và 
khuyến giáo tương tự. Người con trai cả cũng mắng nàng như trước. Nhưng 
nàng không dám nói việc này với vị đại triệu phú. 

Do bô thí không ngừng nghỉ, do không kinh doanh, tiền thâu vào ít dàn, tài 
sản vị ấy đi đến khánh tận. Dân dân vị đại triệu phú rơi vào cảnh nghèo thiểu, 
gia sản, áo quân, sàng tọa, thực phâm không còn được như xưa. Dâu ở trong 
tình trạng như vậy, ông Сар Cô Độc vẫn cúng dường chúng Tăng, tuy răng 
không thể cúng dường các món tốt đẹp. 

Một hôm, sau khi ông Сар Cô Độc đánh lễ và ngòi xuống, Thế Tôn hỏi: 

— Này gia chủ, tại nhà ông còn có vật bó thí không? 

- Bạch Thê Tôn, thưa có vật bó thí. Đó là cháo tâm với bột chua để lại từ 
hôm qua. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này gia chủ, tâm đừng buôn phiên khi bô thí đồ vật thô xâu; khi tâm tốt 
đẹp thì đồ vật cúng dường chư Phật, Độc Giác Phật, đệ tử chư Phật cũng không 
trở thành thô xấu. Vì sao? Vì quả di thục to lớn. Ai có thể làm tâm tốt đẹp thì 
vật bố thí không thể thô xấu được. Như vậy ông cân phải hiểu biết. 

Và đức Thê Tôn đọc bài kệ: 

Khi tâm được tịnh tín, Bồ thí không gọi nhỏ, 
Cho Như Lai, chư Phật, Hay cho đệ tử Ngài, 
Không có cúng dường nào, Được xem là bé nhỏ." 

Thé Tôn lại nói thêm: 

— Này gia chủ, ông cúng đường món ăn thô хап nhưng cúng dường tảm bậc 
Thánh nhân. Trong thời Velama, Ta làm náo động cả Diêm-phù- đề với việc bó 
thí bảy thứ báu; trong khi đại bó thí, Ta làm chúng tuôn chảy như làm năm con 
sông trở thành một dòng thác. Nhưng Ta không tim được а1 thọ ba quy y hay 


56 Xem Vv. 44. 
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ø1ữ năm BIỚI. Những người xứng đáng được cúng dường như vậy thật khó kiếm 
được. Do vậy, khi bó thí cho Ta đồ ăn thô xấu, tâm ông chớ buôn phiên. 

Sau đó, bậc Đạo sư nói Kinh Welama."" 

Bây giờ, thần nữ ду không dám nói với người triệu phú khi vị ду đang có uy 
quyên, lại suy nghĩ: “Nay vị triệu phú này gặp tình cảnh khó khăn, có thé nghe 
theo lời ta.” Nghĩ vậy, nửa đêm, thân nữ vào phòng vi ду chiêu sáng hào quang, 
đứng giữa hư không. Vị triệu phú thây nàng liên hỏi: 

— Ngươi là ai? 

— Này đại triệu phú, ta là thân nữ ở cửa gác thứ tư. 

— Ngươi đến có việc gi? 

— Ta muốn nói lời khuyên ông. 

— Vậy hãy nói d!! 

— Này đại triệu phú, ông không nghĩ đến thời sau; không nhìn đến con trai, 
con gái. Ông đã tiêu phí tài sản cho giáo pháp của Sa-môn Gotama. Do ông đã 
phung phí tài sản lâu ngày, do không làm công việc mới, vì Sa-món Gotama, 
ông trở thành nghèo thiêu. Sự việc đã như vậy, ông vẫn không từ bỏ Sa-môn 
Gotama. Hôm пау, các Sa-môn ấy vẫn đi vào nhà ông như trước. Những рі họ 
đã lây đi từ ông, không thê đem về nhà được. Hãy tin chắc là như vậy. Nhưng 
bắt đầu từ nay trở đi, ông chớ tự mình đi đến Sa-môn Gotama; chớ cho phép 
những đệ tử của Sa-môn vào nhà này nữa. Hãy xoay lưng không nhìn Sa-môn 
Gotama nữa; hãy tự mình kinh doanh buôn bán và xây dựng lại sản nghiệp. 

Vị triệu phú nói với thân nữ: 

— Có phải đấy là lời khuyến giáo ngươi cần nói với ta? 

— Đúng như vậy. 

VỊ đại triệu phú nói: 

— Bậc Đạo sư đã làm cho ta không bị dao động bởi trăm, bởi ngàn, bởi trăm 
ngàn thân nữ như ngươi. Lòng tin của ta như núi Tu-di không dao động, được 
khéo an trú. Tài sản được ta tiêu dùng cho Pháp bảo đưa đên giải thoát. Lời 
ngươi nói không thích dáng, là một đòn do ngươi đánh vào giáo pháp đức Phật. 
Con quỷ đen thiếu lễ độ, theo ác giới, không có chuyện ngươi sông chung trong 
nhà của ta. Hãy ra khỏi nhà ta mau, đi ở chỗ khác! 

Thân nữ nghe lời nói của vị Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu, không thê ở 
lại được, bèn về chỗ ở của mình, tay bông con ra đi với ý nghĩ: “Nếu ta không 
tìm được chỗ khác, ta sẽ xin lỗi vị đại triệu phú và së trú tại đây.” Nghĩ vậy, nàng 
đi đến vị thiên tử hộ trì thành phó, dành lễ vị ду ròi đứng dậy. Khi được hỏi: 

— Nàng đến có chuyện gì? 

Nàng trả lời: 


` Xem A. IV. 392, Velāmasutta (Kinh Velama); DA. 234. 
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— Thưa thiên tử, tôi vô ý nói chuyện với ông Cấp Cô Độc nên vị đại triệu 
phú giận tôi, đuôi tôi ra khỏi nhà ở. Hãy đưa tôi đến vị đại triệu phú xin lỗi và 
хш cho tôi được trú tại nhà như cũ. 

— Nhưng nàng đã nói với vị triệu phú những gì? 

- Bắt đầu từ nay, chớ hộ trì Phật, chớ hộ trì chúng Tăng, chớ để Sa-môn 
Gotama vào nhà! Thưa thiên tử, tôi đã nói như vậy. 

— Lời nàng nói không chính đáng, là một đòn đánh vào giáo pháp. Ta không 
thê đưa nàng đến gặp vị đại triệu phú được. 

Không nhận được sự ủng hộ từ vị này, thần nữ đi đến Bôn Đại Thiên Vương, 
cũng bi bón vị ду bác bỏ. Thân nữ đi đến Thiên chủ Dé-thích thuật câu chuyện 
ду và mong cầu giúp đỡ khẩn thiết hơn: 


— Thưa Thiên chủ, con không được chỗ ở, phải bông con trên | tay, con lang 
thang không nơi trú án. Với uy lực của ngài, hãy cho con một chỗ ở! 

Thiên chủ trả lời: 

— Ngươi làm điều không thích đáng, đã đánh một đòn vào giáo pháp của bậc 
Chiến Thắng. Ta không thê nói với vị đại triệu phú giùm cho ngươi. Nhưng ta 
sẽ nói với ngươi một phương pháp làm vi triệu phú tha thứ ngươi. 

— Thưa Thiên chủ, lành thay, xin nói lên! 

— Có nhiêu người đã mượn của vị đại triệu phú một só tài sản trị giá một 
trăm tám mươi triệu đông... Ngươi hãy giả dạng người đại diện cho vi triệu phú 
та không cho ai biết, câm giây mắc nợ ây, với một sô dạ-xoa trẻ vây quanh, 
một tay cầm giấy nợ, một tay сат biên lai đi đến nhà ho, đứng ở giữa nhà dọa 
nạt họ với uy lực dạ-xoa của mình và nói: “Đây là giấy nợ của các ngươi. Khi 
bậc triệu phú của chúng tôi có uy lực, đã không đòi hỏi gì các ngươi. Nay ngài 
ойр cơn nghèo túng, hãy trá 1а1 tiên các nguoi dá muon!” Vói uy luc da-xoa cüa 
ngươi, ngươi sẽ lây lại được tất cả một trăm tám mươi triệu đồng vàng ấy đỗ 
đây kho bạc trồng không của vị triệu phú. Vị triệu phú còn có tài sản khác chôn 
giâu ở bờ sông Acrravati, khi bờ sông bị lở, tài sản ây bị trôi vào biển. Với uy 
lực của ngươi, hãy đem số tài sản ây về đô đây kho bạc. Lại còn có một tài sản 
khác nữa trị giá một trăm tám mươi triệu đồng năm chôn không chủ tại một chỗ 
nào đó, hãy lây đem về đồ đây kho bạc trồng không. Với năm trăm bốn Tươi 
triệu động а åy, ngươi đồ dày các kho bạc trống không, lây đó dé đèn tội, rồi đến 
xin vi đại triệu phú tha tội cho. 

Thân nữ аар: 

— Tôt lành thay, thưa Thiên chủ! 

Thân nữ châp nhận lời Thiên chủ, mang lại tât cả tài sản như đã được nói. 

Nửa đêm, thần nữ đi vào phòng của vi đại triệu phú, chiêu sáng hào quang 
rực rỡ, đứng gia hư không. Được hỏi là at, nàng đáp: 

— Thưa bậc đại triệu phú, tôi là thân nữ mù quáng, ngu si ở tại cửa gác thứ tư. 
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Do tôi quá при sI, không biết công đức của đức Phật, đã nói với ngài những lời 
lỗi lầm trong những ngày trước. Hãy tha thứ lỗi ây của tôi! Theo lời Thiên chủ 
Đề-thích, tôi đã đòi lại số tiền nợ một trăm tám mươi triệu đông cho ngải, đã đem 
lại số tiền một trăm tám mươi triệu đồng bị trôi ra biển và một só tiền một trăm 
tám mươi triệu đông khác được chôn | giâu vô chủ tại một chỗ nọ. Như vậy tôi đã 
mang lại năm trăm bốn mươi triệu đồng đồ đây các kho bạc trông rông của ngài 
để chuộc lại tội lỗi. Số tiền ngải đã tiêu dùng cho tinh xá Kỳ Viên, tật cả nay đã 
được thâu lại. Tôi vì không có trú xứ nên rất khô sở. Chó nghĩ đến những gi tôi 
đã làm do sự vô trí của tôi. Hãy tha thứ cho tôi, thưa bậc đại triệu phú! 

Ông Cấp Cô Độc nghe vậy, tự nghĩ: “Thân nữ này đang nói đã lập công 
chuộc tội và đã nhận tội của mình. Bậc Đạo sư sẽ suy xét việc này và sẽ cho 
nó biết những công đức của mình. Ta sẽ đem thân nữ đến gặp bậc Chánh Đăng 
Спас.” VỊ triệu phú nói: 

— Này thân nữ, nếu người muốn xin lỗi ta, hãy xin lỗi ta trước mặt bậc Đạo sư. 

— Lành thay, tôi sẽ làm như vậy! Hãy đưa tôi đến bậc Đạo sư! 

Vị triệu phú băng lòng. Khi đêm đã tàn, vào Бибі sáng, vị triệu phú đem 
thần nữ đến bậc Đạo sư và báo với đức Như Lai tất cả việc làm của thần nữ. Bậc 
Đạo sư nghe xong liên nói: 

— О đây, này gia chú, ké làm ác, khi điều ác chưa chín muôi, kẻ ấy thấy là 
thiện; khi điêu ác của kẻ ду chín muôi, chỉ khi â ду kẻ ду mới Һау là ác. Kẻ làm 
thiện, khi điều thiện chưa chín muôi, kẻ ấy thây là ác; khi điều thiện của kẻ ấy 
chín muôi, chỉ khi ду kẻ ду thấy là thiện. 


Sau đó, bậc Đạo sư nói lên hai bài kệ này trong Kinh Pháp си: 


Người ác thấy là thiện, Khi ác chưa chín muôi, 
Khi ác nghiệp chín muôi, Người ác mới thấy ác. 
Người hiển thấy là ác, Khi thiện chưa chín muôi, 
Khi thiện được chín muôi, Người hiển thấy là thiën.58 


Cuối bài kệ này, thần nữ chứng quả Dự lưu. Nàng đảnh lễ chân có tô điểm 
bánh xe của bậc Đạo sư và nói: 

— Bạch Thê Tôn, vì bị nhiễm tham ái, bị sân kích động, bi sĩ mờ ám, bị vô 
minh bao phủ, con không biết những công đức của Thé Tôn, đã nói những lời 
ас, хіп tha thứ cho соп! 

Rồi nàng được bậc Đạo sư tha thứ và được vị đại triệu phú tha thứ. 

Lúc bây giờ, ông Câp Cô Độc ở trước mặt bậc Đạo sư, nói lên công đức 
của minh: 

— Bạch Thế Tôn, thần nữ này đã сб ngăn chặn con chớ cúng dường đức 
Phật, v.v... nhưng không có thể ngăn chặn con được; nàng đã cô ngăn chặn con 
chớ bó thí nhưng con vẫn bó thí. Bạch Thé Tôn, đây là công đức của con. 


5% Xem Dh. у. 119, 120. 
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Bậc Đạo sư nói: 

— Này gia chủ, ông là Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu, có lòng tin bất 
động, có їп kiến thanh tịnh. Thật không có gi ky diệu là ông đã không bị ngăn 
chặn bởi thân nữ bất lực này. Nhưng có điều thật sự kỳ diệu là người Hiền trí 
thuở quá khứ, khi đức Phật chưa xuât hiện, khi trí tuệ chưa chín muôi; dầu Ác 
ma, chủ cõi dục 0101 đứng giữa hu không nói lớn: “Nếu nguoi bó thí, nguoi së 
bị thiêu sông trong. địa ngục này”, và chỉ rõ một hồ đầy than hừng, sâu đến tám 
mươi khuýu tay; dâu bị ngăn chớ bó thí, người Hiền trí vẫn đứng giữa đóa sen 
bó thí như thường. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của ông Cấp Cô Độc, bậc Đạo sư kê câu 
chuyện quá khứ. 


**+* 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một vı triệu phú ở Ba-la-nại, được nuôi dưỡng trong sự xa hoa như một 
hoàng tử. Khi đến tuôi trưởng thành, vừa mới mười sáu tuôi, Bô-tát đã đạt đến 
điều luyện trong tật cả kỹ thuật. Sau khi cha chết, được đặt lên địa vị triệu phú, 
Bó-tát cho xây dựng sáu trường bó thí là bốn nhà tại bốn cửa thành, một nhà tại 
trung tâm thành, một nhà trước cửa trú xứ của mình và tô chức bó thí lớn; отт 
giới, tuân giữ những ngày Bó-tát. 

Một hôm, trong giò diém tâm, khi сас món ăn hào hang duoc mang vào 
cho Bó-tát, một vị Độc Giác Phật, sau bảy прау thiền vừa xuất định và nhận 
xét: “Đã đến giò di khất thực, nay ta phải đến nhà của vl triệu phú Ba-la-nal1.. 
Sau khi chùi răng với que đánh răng băng cọng trầu leo, rửa mặt tại hô Anotatta 
rồi đứng trên cao nguyên Manosilatala; vị Độc Giác Phật mang y dưới, cột dây 
lưng, дар у ngoài, lây binh bát băng đất do thần thông hóa hiện, đi ngang qua 
hư không. và đứng trước cửa nhà, trong khi bữa điểm tâm được mang vào cho 
Bồ-tát. Bồ-tát Һау vị Độc Giác Phật, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, nhìn người 
đứng һам, chỉ rõ cần dâng cúng món ăn. Người hầu nói: 

— Thưa ông chủ, con phải làm gì? 

Bó-tát nói: 

— Hãy đem bình bát vị ấy lại đây! 

Ngay trong thời khắc ду, Ас ша lóng lón hiện lên, tự nghĩ: “VỊ Độc Giác 
Phật này chỉ được đô а ăn tử рау прау truóc, néu hóm nay khóng duoc ап, v1 áy 
së chét. Ta së làm vi áy chết và làm vị triệu phú châm dứt việc bô thí.” 

Ngay lúc ấy, Ас ma di đến, hóa hiện ở trong nhà một hồ than hừng sâu tám 
mươi khuỷu tay. Hồ ây dày những than hừng băng cây keo cháy rực, cháy đỏ 
có ngọn, hiện ra như địa ngục. Sau khi tạo ra hó than hùng ду, Ас ma tự minh 
đứng giữa hư không. Người hầu đi đến, định mang bình bát lại, thấy vậy hoảng 
sợ quay lui. Bô-tát hỏi: 
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— Này con thân, sao con trở 101? 

Người ấy nói: 

— Thưa ông chủ, trong nhà có một hô than hừng, cháy đỏ rực, cháy có ngọn. 

Những người khác đi đến cũng hoảng sợ chạy trôn hết. 

Bó- tát suy nghi: “Hóm nay, Ác ma có uy lực, đang nó lực ngăn chặn ta bó 
thí. Ta cân phải cho nó biết dù trăm ma, ngàn ma, trăm ngàn ma cũng không 
làm cho ta dao động. Hôm nay ta sẽ làm cho chúng thây ai mạnh hơn ai, ai có 
uy lực hơn ai.’ 


Bồ-tát tự mình cầm lấy bát cơm đã sẵn sàng, đi ra khỏi nhà, đứng ngay trên 
bờ hồ than hừng, nhìn lên trời thây Ác ma, liên hỏi: 


— Ngươi là ai? 

— Ta là Ác ma. 

— Có phải ngươi hóa hiện hồ than hừng này? 

— Phải, chính ta hóa hiện. 

— Vì mục đích gì? 

— Vì mục đích ngăn chặn ngươi bó thí, vì mục đích giết mạng sóng của vị 
Độc Giác Phật. 

Bồ-tát nói: 

— Ta sẽ không cho ngươi ngăn chặn ta bó thí. Ta cũng không cho ngươi giết 
mạng sông của vị Độc Слас Phật. Hôm nay, ta sẽ làm cho ngươi biết giữa ta và 
ngươi, а1 có sức mạnh lớn hơn. 

Vẫn đứng trên bờ hồ than hừng, Bô-tát nói: 

- Bạch Thé Tôn, Độc Giác Phật, dâu con CÓ rơi đâu lộn ngược vào hỗ than 
hừng này, con vẫn không trở lui. Mong Thế Tôn chấp nhận món ăn do con 
cúng dường. 

Rôi Bô-tát đọc bài kệ này: 

40. Ta thà rơi địa ngục, Chân trên, đầu phía dưới, 

Ta sẽ làm việc Thánh, Hãy nhận lây món ăn! 

Rồi với quyết tâm vững chắc, Bô-tát сат bát cơm bước lên mặt hó than 
hung. Khi Bô-tát làm như vậy, từ mặt hó than hùng sâu đến tám mươi khuỷu 
tay, mọc lên một hoa sen tuyệt đẹp đỡ lây chân Bô-tát. Từ hoa sen ду, nhụy sen 
khoảng chừng một đấu lớn phun lên, rơi trên đầu bậc Đại sĩ, phủ khắp toàn thân 
như rắc hột vàng. Bô-tát đứng trên đóa hoa sen, đặt vào trong bát vị Độc Giác 
Phật những món ăn thượng vị khác nhau. VỊ Độc Слас Phật nhận đồ ăn, nói 
lên lời tùy hy, гӧі quăng bình bát lên trên hư không; và ngay trước mắt của đại 
chúng, tự mình bay lên hư không về phía Tuyết sơn, dé lại một đường mây gòm 
nhiều hinh thù kỳ diệu đặc biệt. Con Ác ma bị thất bại và sầu muộn đi về trú Xứ 
của mình. Bồ-tát vẫn đứng trên tòa sen, thuyết pháp cho đại chúng, tán ап bó 
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thí, giới đức; và cùng với đại chúng vây quanh, bước vào trú xứ của mình. Bô- 
tát trọn đời làm công đức, rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 
kkk 

Вас Dao su nói: 

— Này gia chủ, việc này không có gì kỳ diệu khi một người dày đủ tri kiến 
như ông không đề cho thân nữ làm dao động. Thật sự kỳ diệu là những gì bậc 
Hiên trí đã làm trong thời quá khứ. 

Thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện tiên thân như sau: 

— Thời ду, vị Độc Giác Phật tại chỗ ây nhập Niết-bàn; còn Ta chính là 
người triệu phú Ba-la-na1, sau khi đánh bại Ác-ma, đứng trên đóa hoa sen, cúng 
dường thức ăn khất thực vào bát của vị Độc Giác Phật. 
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У. PHẨM LỢI АІ 
(АТТНАКАМАРАССА) 


841. CHUYỆN TRƯỞNG ГАО LOSAKA (Losakajataka) (J. 1. 234) 

Với người muốn mình tối... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kê về Trưởng lão Losakatissa. 
AI là Trưởng lão Losakatissa? Một người ở xứ Kosala, con của người đánh cá, 
là một tai ương cho gia đình. Khi làm Tỷ-kheo, vị ấy không bao giờ nhận được 
gi са. 

Từ chỗ được sanh ở đời trước và khi mạng chung, vị ду đã đầu thai vào 
bụng vợ một người đánh cá trong một làng đánh cá gôm một ngàn gia đình ở 
Kosala. Trong ngày vi ау đầu thai, một ngàn gia đình ấy, với lưới сат tay, di 
đánh cá trên sông, trên hô không bắt được một con cá nhỏ nào. Từ ngày đó trở 
đi, những người đánh cá gặp những điêu tón hại. Khi vị ấy còn ở trong thai, 
làng của họ bị lửa đốt cháy bảy lần và bị vua xử phạt bảy lần. Như vậy, dàn 
dân họ rơi vào túng thiếu. Họ suy nghĩ: “Trước kia, chúng ta không như vậy. 
Nay chúng ta gặp nhiêu tôn hại. Giữa chúng ta phải có một người có sô đen. 
Chúng ta hãy chia thành hai nhóm, mỗi nhóm năm trăm gia đình, và nhóm nào 
có người có số đen, nhóm á ây bi tôn hai, nhóm kia duoc tàng thinh.” 


Và cú thé ho chia nhóm á ây làm hai, chia làm hai, chia làm hai nữa. Như vậy, 
họ chia cho đến khi chỉ còn lại một gia đình ấy, và khi tìm được kẻ số đen ở 
trong gia đình ây, họ liên đánh đuôi đi. Người mẹ phải kiếm sống một cách khó 
nhọc với bụng mang thai, khi thai đến ky, bà sanh được đứa con trai. Đứa bé ây 
được sanh trong đời sống сибі cùng, do đó không thể bị giết hại, như ngọn đèn 
trong chiếc ghè, điều kiện để thành A-la-hán cháy đỏ trong tim của nó. 

Người mẹ nuôi dưỡng nó, tập nó chạy tới, chạy vòng, và khi nó đã đi được, 
bà đặt trong tay nó một cái bát đi xin, bảo nó đi vào một nhà kia, ròi bà bỏ trốn. 
Từ đó, đứa bé sông một mình, tìm đồ ăn tại chỗ này, năm ngủ tại chỗ khác, 
không tắm, không săn sóc thân mình, kiêm sông một cách cực khô chăng khác 
con quý ăn bùn. Nó dân dân lớn lên được bảy tuôi, lượm từng miếng cơm một 
mà ăn, như con qua tại một cửa nhà nọ có được đồ ăn còn lại từ các nôi cơm 
được rửa. 

Một hôm, Tướng quân Chánh pháp Sãriputta (Xá-lợi- phát) đang đi khát 
thực ở Xá-vệ, ћу đứa bé, suy nghĩ không biệt đứa bé đáng thương này ở làng 
nào, khởi lòng từ bị đôi với nó và 201: 
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- Hãy đến đây! 

Đứa bé đến dành lễ Trưởng lão và đứng lại. Trưởng lão hỏi: 

— Con sông ở làng nào? Cha mẹ ở đâu? 

— Thưa Tôn giả, con sống không nơi nương tựa. Cha mẹ vì con, sống quá 
mệt mỏi nên bỏ rơi con mà trốn đi. 

— Con có muôn xuất gia không? 

— Thưa Tôn giả, con muốn xuất gia. Nhưng ai sẽ truyên giới xuất gia cho 
kẻ khôn nạn như con? 

— Ta sẽ truyên giới xuất gia cho con. 

— Lành thay, Tôn giả hãy truyền giới xuất gia cho соп! 

Trưởng lão cho nó ăn các món ăn loại cứng và loại mêm, dắt nó đến tinh 
xá, tự tay tăm rửa nó, truyền giới xuất gia cho nó làm Sa-di, và khi tuổi đầy 
đủ, liền trao Đại giới cho nó. Khi nó trưởng thành, nó được gọi là Trưởng lão 
LosakatIssa. 

Trưởng lão Losakatissa ít phước đức, nên ít nhận được dó cúng dường. 
Truyền thuyết nói, dầu có lễ bố thí to lớn không рі sánh được, bụng Trưởng lão 
cũng không no, mà chỉ được ăn vừa đủ dé nuôi mạng sông. Một muỗng cháo dó 
vào bát của Trưởng lão hình như làm tràn đây bình bát, những người cho nghĩ 
răng bình bát đã đây tràn nên đem cháo cho người sau. Khi cháo được đô vào 
bình bát Trưởng lão, người ta nói cháo trong đĩa của người cúng như biến mát, 
các đồ ăn cứng khác cũng như vậy. 

Trưởng lão, sau một thời gian, thiên quán được tăng trưởng, chứng quả 
A-la-hán tối thượng, nhưng vân được đồ cúng dường ít ói. Tho hành Trưởng 
lão dàn dần giảm thiểu và ngày nhập Niễt-bàn đã đến. Tướng quân Chánh pháp 
hướng tâm đến, biết ngày Trưởng lão đặc Niết-bàn Vô dư у, tự nghĩ: “Trưởng 
lão Losakatissa hôm nay sẽ nhập Niết-bàn. Ta sẽ khuyên người ta cúng đường 
Trưởng lão đồ ăn như ý muốn.” Tôn giả Sãriputta đưa Trưởng lão vào thành 
Xá-vệ khất thực. Tôn giả Sãriputta và Trưởng lão Losakatissa dâu đưa tay cho 
nhiêu người ở Xá-vệ, cũng không nhận được ngay cả một tô cháo. Tôn giả 
Sariputta bảo Losakatissa vë trước ngôi tại phòng họp, rôi giữ đồ ăn nhận được 
đem vê cho Losakatissa. Những ai được Sariputta giao đồ ăn đem về đều quên 
trao cho Losakatissa và tự mình ăn đồ ăn ду. 

Khi Trưởng lão Sãriputta đứng dậy và đi vê tinh xá, Losakatissa đi đến dành 
lễ, Trưởng lão dừng bước quay lại hỏi: 

— Này Hiên giả, Hiển giả có được đồ ăn không? 

— Thưa Tôn giả, chúng con sẽ nhận được đúng thời. 

Trưởng lão Sãriputta hoảng hót nhìn giờ. Thời giờ đã quá rôi. Trưởng lão nói: 

— Này Hiên giả, hãy ngôi ở đây. 
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Trưởng lão bảo Losakatissa ngồi xuống trong phòng họp, rôi đi đến trú xứ 
vua nước Kosala. Nhà vua cho người lây bát Trưởng lão, bỏ dày bát với bốn 
loại bánh ngọt và nói: 

— Đây là dó ăn phi thời." 

Trưởng lão cầm bát, đi về và nói: 

— Này Hiền giả Tissa, hãy ăn bốn loại bánh ngọt này. 

Nói xong, Tôn giả cầm bát và đứng chờ. Nhưng Losakatissa hồ thẹn vì lòng 
kính trọng đối với Tôn giả Sãriputta nên không dám ăn. Trưởng lão Sãriputta 
nói với LosakatIssa: 

— Này Ніёп giả, hãy đến! Ta đứng cầm bình bát này, còn Hiên giả ngồi và 
ăn. Nếu tay ta rời bình bát này thì không còn vật gì nữa. 

Rôi trong khi bậc Tối thượng Tướng quân Chánh pháp đứng câm bát, Tôn 
giả Losakatissa ăn bón loại bánh ngọt. Do thân thông lực thuộc bậc Thánh của 
Tôn giả Sãriputta, bánh ây không biến mất. Khi ау, Trưởng lão Losakatissa 
được ăn như ý muôn, đây đủ, no bụng. Ngày hôm ау, Trưởng lão Losakatissa 
đắc Niết-bàn Vô dư y. Bậc Chánh Đăng Giác đứng một bên và chứng kiến thân 
vị ây được hỏa táng. Các Xá-lợi được thâu thập và điện tháp được dựng lên trên. 

Lúc Бау giờ, các Тӯ-Кһео đang ngôi hộp tại pháp đường nói: 

— Này các Hiền giả, Losakatissa ít phước đức, ít nhận đồ cúng dường. Do ít 
phước đức, ít được cúng dường như vậy, làm sao lại được Thánh pháp? 

Bậc Đạo sư đến pháp đường hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi họp tại đây, đang bàn câu chuyện gì? 

Chúng Tỷ-kheo báo câu chuyện ây lên Thế Tôn. Bậc Đạo sư nói: 

— Này сас Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ду do nghiệp mình làm nên không được cúng 
dường và đông thời chứng được Thánh pháp. Vị ду thuở trước do làm chướng 
ngại người khác cúng dường nên ít được cúng dường: nhưng do chú tâm thiên 
quán vô thường, vô ngã nên được Thánh quả, chứng được các thăng pháp. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quả khứ. 
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Thuở ấy, trong thời bậc Chánh Đăng Giác Ca-diép, có một Ty-kheo sóng ở 
một ngôi làng nhỏ, được một vi điền chủ hộ trì. Tỷ-kheo ау tinh tinh bóc truc. 
hôn nhiên, giữ giới, chuyên tu tập thiên quán. Lại cũng có một Trưởng lão A-la- 
hán đã đoạn tận các lậu hoặc, sống bình đăng với các bậc đông Phạm hạnh. Vị 
này trước kia chưa бао giò đến ngôi làng có người điền chủ đã ủng hộ Tỷ-kheo 
ây, nay mới đến lân đâu. Người điền chủ hoan hý với cử chỉ của Trưởng lão, 


5 Nghĩa là khi quá giờ ngo (bóng của cái cây thắng đứng rộng bàng ngón tay), Tỷ-kheo giữ luật nghiêm 
túc sẽ không ăn cơm nữa, tuy nhiên vân dùng được những thức ăn nhẹ như mật, bơ, đường, xem đó là 
món thuôc chữa bệnh. 
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câm lây bình bát, mời vào nhà, cung kính mời ăn. Rồi vị ấy nghe thuyết bài 
pháp ngăn, dành lễ Trưởng lão và thưa: 

— Thưa Tôn giả, hãy đi đến ngôi tinh xá gần đây của chúng tôi. Chúng tôi 
vào Бибі chiêu sẽ đến vêt kiên ngài. 


Trưởng lão đi đến ngôi tinh xá, dành lễ Trưởng lão trụ trì và sau khi xin 
phép, ngôi xuống một bên. Vị trụ trì thân mật hỏi thăm Trưởng lão: 

— Thưa Hiền giả, Hiền giả được đồ ăn chưa? 

- Thưa được rồi. 

— Được tại đâu? 

— Tại nhà điền chủ trong làng gần đây của Tôn giả. 

Sau khi nói vậy, Trưởng lão hỏi chỗ sàng tọa của mình, sửa soạn cât đặt у 
bát, rồi ngôi xuống thọ hưởng lạc về thiền và lạc về quả. Vào Бибі chiều, người 
điên chủ ду đem theo hương, vòng hoa, đèn và dâu đi đến tinh xá, dành lễ vị 
trụ trì và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, vị Trưởng lão khách đã đến chưa? 

Sau khi được biết vị ду đã đến rôi, người điền chủ đi đến vị Trưởng lão 
khách, đảnh lễ, ngồi xuống một bên và nghe thuyết pháp. Vào buổi chiều mát, 
người điền chủ dành lễ điện Phật, cây Bồ-đề, thắp đèn, mời hai vị đến nhà rồi 
ra йі. 

Trưởng lão trụ trì suy nghĩ: “Điền chủ này đã bị phân tâm. Nếu Tỷ-kheo này 
trú ở đây, điển chủ ấy không còn đếm xia đến ta một chút nào nữa.” 

Trưởng lão trụ trì với tâm tư không được vui, suy nghĩ: “Ta phải làm thế 
nào dé vị ду không ở được trong tinh xá này.” Đến giờ hầu thăm, khi Trưởng 
lão khách đến, Trưởng lão trụ trì không nói gi. Vi Trưởng lão khách đoạn tận 
các lậu hoặc, biết được ý định của Trưởng lão trụ trì, tự nghĩ: “Trưởng lão này 
không biết ta không bao giờ gây trở ngại cho gia dinh cúng dường vi йу hay đồ 
chúng vị ây”, liền đi về trú xứ của mình, hưởng thọ lạc vê thiên và lạc về quả. 


Trưởng lão trụ trì, ngày hôm sau, đánh nhẹ cái chuông phòng vi khách trọ, 
rôi láy móng tay gõ nhẹ vào cửa và di đến nhà  nguòi điền chủ. Người điền chủ 
cầm lấy bát vị ау, mời ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: 

— Trưởng lão khách ở đâu? 

— Tôi không biết tin tức của bạn ngài. Tôi đã đánh chuông gõ cửa, nhưng 
không thể đánh thức у] ау dậy. Tôi chắc là bữa qua, sau khi ăn thượng vị ở nhà 
của ngài, vị ây chưa có thé tiêu hoá được; do vậy, nay đang còn ngủ. Rất có thẻ, 
ngài hoan hỷ với những sự kiện như vậy. 

Trong khi ду, vị Trưởng lão đã đoạn tận các lậu hoặc nghĩ răng thời gian đi 
khất thực của mình đã đến, liên sửa soạn thân mình tử tế, cầm у bát, bay lên hư 
không và đi đên một chỗ khác. 
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Còn người điền chủ ау cúng dường vi Trưởng lão trụ trì cơm và sữa với bơ 
tươi, mật ong và đường. Rồi ông bảo chùi bát với bột thơm, đô thức ăn dày bát 
lần nữa và thưa: 

- Thưa Tôn giả, Trưởng lão ấy đi đường mệt, hãy đem đồ ăn này về cho 
vị ду. 

Rồi đưa bát cho Trưởng lão trụ trì. VỊ này không thê từ chối, cầm bát đi và 
suy nghĩ: “Nếu Tỷ-kheo ây uống cơm sữa này, có ai năm cô đuôi đi, vị ấy cũng 
không đi. Nhưng nêu ta cho người khác cơm sữa пау, việc ta làm sẽ bị bại lộ. 
Nếu ta dó xuống nước, bơ tươi sẽ nồi lên trên mặt nước và bị lộ. Nếu ta quăng 
trên đất, loài qua sẽ tụ hop lại và sẽ bị thây. Nay ta quăng món ăn này ở đâu?” 


Đang phân vân suy tính như vậy, у! ây thấy một đám ruộng vừa bị đốt. Tý- 
kheo ây bới các than đỏ lên, quăng đồ ăn tại đây, lây than đỏ che đậy lên trên, 
rôi đi về tỉnh xá. . Không thây Tỷ-kheo khách ở đâu, Tỷ-kheo trụ tri suy nghĩ: 
“Chắc Tỷ-kheo а ây đã đoạn tận các lậu hoặc, biết được ý định của ta và đã đi 
chỗ khác. Ôi, ta vi nhân duyên cái bung, đã làm một việc không thích đáng.” 
Do vậy, sầu ưu khởi lên; và từ đây, vị Tỷ-kheo trụ trì nhu một соп ma trên đất, 
không bao lâu mạng chung, tái sanh vào địa ngục. 


Trong hàng trăm ngàn năm, nó bị nâu ở địa ngục. Do ác nghiệp chín mudi, 
nó bị sanh năm trăm năm liên tục làm quỷ dạ-xoa, không được ăn đây bụng, 
dâu chỉ một ngày; chỉ trừ một ngày, nó được ăn no bung với đồ ué nhiễm của 
bảo thai. Rôi trong năm trăm đời, nó sanh làm chó; khi ây, chỉ có một ngày nó 
được ăn no bụng với cơm được nôn ra. Trong thời gian còn lại, nó không bao 
giờ được đô ăn đây bụng. 

Từ thai tạng chó mạng chung, nó sanh trong một gia đình nghèo đói, trong 
một làng ở Kasi. Từ khi nó sanh ra, gia đình trở thành nghèo đói cùng cực. Nó 
không bao giờ được một nửa tô nước cháo chua vào bụng. Nó được đặt tên là 
Mittavindaka. Cha mẹ nó không thể chịu khó vì đói, đánh đuôi nó đi. 

— Hãy đi đi, đồ gây ra đen đủi bất hạnh! 

Không nơi nương tựa, nó đi lang thang và đên tại Ba-la-nai. 

Lúc bây 010, Bó-tát được sanh làm vi giáo sư có tiếng khắp bốn phương và 
đang dạy nghề cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Lúc ау, dân ở Ba-la-nai 
thường cho tiên những người nghèo đói và cho họ học nghề. Mittavindaka học 
nghê không tiên với Bô-tát. Nhưng tánh nó độc ác khó dạy, hay đánh lộn và hay 
đi lang thang. Được Bô-tát khuyên dạy, nó vẫn không nghe theo. Vì có nó, tiên 
dạy của Bô-tát trở thành ít ói. Nó gây lộn với các thanh niên khác, không nghe 
lời khuyên; cuối cùng trón đi lang thang đây đó, đến một làng biên địa và làm 
thuê sinh sông. 


Tại đây, nó lây một người đàn bà nghèo khó và sinh được hai đứa con. 
Người trong làng thuê nó dạy cho họ biết thế nào là thiện, thế nào là ác, và 
cho nó một cái chòi để sống tại cửa làng. Do Mittavindaka đến đây sống, dân 
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chúng ở làng biên địa â ây bị vua xử phạt bảy lần, nhà của họ bị cháy bảy lần 

và hò chứa nước bị cạn bảy lần. Họ suy nghi: “Trước khi Mittavindaka đến 
đây, chúng ta không có như vậy. Từ khi nó đến, chúng ta bị tốn hại.” Vì thế, 
họ đánh đuổi nó đi. 

Nó đem vợ con ra đi, đến một chỗ khác, vào một khu rừng do phi nhân ngự 
trị. Tại đấy, các phi nhân giết, ăn thịt vợ con nó. Nó chạy trôn khỏi chỗ ấy, đi 
lang thang chỗ пау chỗ kia; đến một bến tàu tên là Gambhira, đúng vào ngày 
một chiếc tàu mới được hạ thủy, nó trở thành người làm thuê trên tàu. 


Khi chiéc tàu đi trên mặt biển được bảy ngày, đến ngày thứ bảy, tàu đứng 
lại như bị mắc cạn. Họ rút thăm ai là con số đen bất hạnh. Bảy lân thẻ rơi vào 
Mittavindaka. Họ cho nó một cái bè tre, bắt tay nó quãng xuông biển, rôi tàu lại 
ra đi. Mittavindaka leo lên bè tre và trôi trên mặt biên. 


Do quả nó đã giữ giới trong thời đức Phật Ca- diệp Chánh Đăng Giác nên 
trên mặt biển, nó gặp bốn tiên nữ trong một lâu đải băng pha lê. Với chúng, nó 
sông trong bảy ngày hưởng hạnh phúc. Bấy giờ, các loài quỷ ở lâu dài ây hưởng 
hạnh phúc trong bảy ngày. Sau bảy ngày, chúng phải ra đi để chịu đau khổ. Lúc 
ra di, chúng báo nó đợi ở đây cho đến khi chúng trở vë. 


Chúng đi rôi, Mittavindaka lại leo lên bè tre đi chỗ khác và gặp được tám 
tiên nữ ở trong lâu đài bàng ngọc. Từ đây, nó đi nữa và gặp duoc ba mươi hai 
tiên nữ ở trong mười sáu lâu đài băng vàng. Không nói gì với chúng, nó lại bỏ 
di và thấy một thành dạ-xoa ở giữa hòn đảo. 


Tại đây, có một nữ dạ-xoa sông dưới hình dạng con đê. Mittavindaka không 
biết nó là nữ dạ-xoa, nắm lây chân con dê dé ăn thịt. Con dạ-xoa nữ ấy, với uy 
lực của minh, nhắc bông nó lên và quăng nó ra xa. Nó bị quãng ngang qua biên, 
rơi xuống một bụi gai tại một cái hào khô nước, lăn tròn rôi đứng dậy. 


Lúc bây giờ, tại cái hào ấy, bọn trộm thường đến giết dë của vua. Các người 
chăn dê đứng núp rình bắt à ăn trộm. Mittavindaka, sau khi lăn tròn, đứng dậy 
trên đất, thây các con dê liên nghĩ: “Ta đã bắt chân con dê trên hòn đảo ở biển 
và bị nó quãng rơi tại đây. Nêu nay ta lại bắt lây chân một con dê thì nó sẽ quãng 
ta đến chỗ các tiên nữ ở trong lâu đải trên mặt biển, tại bờ bên kia.” Khi tác ý 
bất chánh như vậy, nó liền nắm chân một con đê, lập tức con dê bị nám kêu lên. 
Các người chăn dê từ nhiều chỗ núp chạy đến bắt nó và nói: 


— Đây là đứa ăn trộm đã bắt các con dê của nhà vua từ trước đến nay. 
Chúng đánh nó, trói nó và dẫn nó đến trước mặt vua. Lúc bây 910, Bó-tát 


với năm trăm thanh niên Bà-la-món vậy quanh, ra khỏi thành để đi tám. Thấy 
Mittavindaka, nhận được nó, Bô-tát nói với các người ду: 


— Này các bạn thân, đây là đệ tử của tôi. Sao lại bắt nó? 

Các người ây nói: 

- Thưa Tôn giả, đây là đứa ăn trộm đê, nó bắt chân một con đê nên chúng 
tôi bắt nó. 
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— Hãy giao nó cho chúng tôi dé làm nô lệ. Nó sẽ dua vào chúng tôi dë sóng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Rôi họ thả nó và ra đi. Bồ-tát hỏi nó: 

— Này Mittavindaka, từ trước cho đến nay ngươi sống ở đâu? 

Nó ké lại tất cả công việc nó làm. Bó-tát nói: 

— Vì không nghe lời những người muôn ngươi hạnh phúc nên ngươi phải 
chịu mọi sự bât hạnh như vậy. 

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này: 


41. Убі người muốn mình tốt, Với người thương tưởng mình, 
Cứng đâu không theo lời, Sẽ gặp điêu sâu muộn, 
Chăng khác Mittaka, Năm chặt chân con đê. 


Lúc bây giờ, khi cả vị giáo sư và Mittavindaka mạng chung, họ đi theo 
nghiệp của mình. 
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Вас Bao su nói: 

— Này các Ту-Кһео, chính Losakatissa này đã tự làm cho minh được ít đồ 
cúng dường và đông thời được Thánh pháp. 

Sau khi по! pháp thoại này xong, bậc Dao su kết hợp hai câu chuyện và 
nhận điện tiên thân như sau: 

— Lúc bây 010, Mittavindaka là Trưởng lão Losakatissa, vị giáo sư được 
danh bôn phương là Та vậy.” 


542. CHUYÊN CHIM ВО CÂU (Kapørajãfaka)®' (J. І. 241) 

Với người muốn mình lợi... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã ké vë một Tỷ-kheo có lòng 
tham. Lòng tham của vị này sẽ được kê trong chương VI, Chuyên con диа." 
Lúc bây giờ, các Tỷ-kheo báo cho bậc Đạo sư biết: 

— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này có lòng tham. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Tỷ-kheo, có thật như vậy chăng? 

— Bạch Thé Tôn, có thật. 

Bậc Đạo sư nói: 

60 Xem 3 câu chuyện có cùng tên Mi/avindajätaka (Chuyện chàng trai Mittayinda): J. 1. 363, số 882; 


J. L. 413, sô §104; J. Ш. 206, sô §369; J. IV. 1, Catudvarajataka (Chuyện bôn công thành), sô $439; 
Pv. 89, Guthakhadakapetavatthu (Chuyện nga quỷ ăn phán), sô 43. 


6 Bản CST viết Кароѓајдіака. Bản Tích Lan viết Kapotakajätaka. 
62 Xem 2 câu chuyện cùng tên Kakajataka (Chuyện соп диа): J. 1. 397, số $140; J. Ш. 314, số $395. 
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— Thuở trước, này Ту-Кһео, ông cũng có lòng tham. Vi lòng tham, ông đã 
mát mạng và các vị hiên trí cũng vì ông đã mát trú xứ của họ. 


Nói xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quả khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta (Phạm Thọ) trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh 
làm con chim bồ câu. Lúc bây giờ, dân chúng ở Ba-la-nại ưa thích làm công 
đức, thường treo những б ó rơm chỗ này chỗ kia để các chú chim có nơi án náu 
thuận tiện, an ôn. Người đầu bếp của vl triệu phú Ba-la-nai cũng treo một ỗ rơm 
tại nhà bếp. Bô-tát sông tại đây, Бибі sáng bay đi tìm môi và chiêu lại bay vê. 

Một hôm, một con quạ bay ngang qua mái nhà bếp, ngửi mùi thơm của cá 
muỗi, cá tươi, thịt chua, thịt tươi; tại chỗ ây, nó khởi lòng tham, tự nghĩ: “Ta 
phải tìm cách ăn cho được са thịt пау.” Nghĩ vậy, nó đậu cách đó không xa, đò 
xét xung quanh, nó thây buói chiều Bó-tát bay về và đi vào bếp, nghĩ răng nhờ 
con chim bó câu này nó sẽ được ăn cá уа thit. 

Ngày hôm sau, vào Бибі sáng, nó bay lên. Khi Bồ-tát bay ra đi kiếm đồ ăn, 
nó bay sát theo sau khắp nơi như cái bóng. Bô-tát nói với nó: 

— Này bạn, vì sao bạn đi theo tôi? 

— Thưa ngài, cử chỉ của ngài khiến tôi ưa thích. Bắt đầu từ nay, tôi xin hầu 
hạ ngài. 

— Này bạn, món ăn của bạn khác, món ăn của tôi khác. Bạn hầu hạ tôi sẽ 
gặp khó khăn. 

— Thưa ngài, khi ngài tìm đồ ăn, tôi cũng tìm đồ ăn và tôi sẽ theo ngài. 

— Thôi được, nhưng bạn phải hết sức siêng năng. 

Như vậy, Bó-tát khuyën con qua di tim dó ап, các loai hột cỏ, hột giông. 
Trong khi Bô-tát đi tìm đô ăn, con qua cũng đi, lật lên các miếng phân, ăn các 
loại trùng nhét cho dày bụng, rôi đi đến Bó-tát và nói: 

- Thưa ngài, ngài dùng quá nhiều thì giờ cho việc tìm йб ăn, thật không tốt. 

Khi Bồ-tát tìm dó ăn xong, buổi chiêu bay vê, con qua cũng bay theo vào 
nhà bếp. Người nấu bếp nói: 

— Con bó câu của chúng ta có đem một con chim khác vê. 

Anh ta liền treo một tô rơm nữa cho con qua. Tu dáy chim bó cáu và qua 
sông với nhau. Một hôm, người ta đem đến nhiêu cá và thịt cho người triệu 
phú. Người đâu bếp lây cá và thịt ду đem treo chỗ này chỗ kia trong bếp. Con 
quạ thây vậy, lòng tham khởi lên: “Ta sẽ không đi tim đồ ăn ngày mai, ta phải 
ăn món này.” Đêm đến, nó năm ngủ, vừa ngủ vừa rên. Ngày hôm sau, Bô-tát 
đi tìm môi nói: 

— Hãy di, này bạn qua! 

— Thưa ngài, ngài hãy đi một mình. Tôi bị đau bụng. 
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— Này ban, từ trước đến nay, chưa bao giờ loài qua đau bụng. Ban đêm trong 
ba canh, bốn canh, cứ mỗi canh loài qua có bát tinh, nhung khi chúng nuót tim 
йеп, chúng được thỏa mãn ngay lúc ау. Có thé bạn muôn ăn thịt và cá. Hãy đi 
nào, món ăn của người không thích hợp với các bạn đâu. Chớ làm như vậy, hãy 
đi kiếm ăn với ta! 

— Thưa ngài, tôi không thé đi. 

— Hành động của bạn sẽ lộ rõ, chớ để lòng tham chỉ phôi, chớ phóng dật. 

Khuyên nó xong, Bó-tát đi kiếm à ăn. Người đầu bếp có găng làm nhiều món 
thịt cả khác nhau. Lúc gió các лар chảo dé hơi nóng thoát ra, người đâu bếp đặt 
trên mặt chảo môt cái га lọc rôi đi ra ngoài, đứng lau mô hôi. 


Trong khi ấy, сор qua từ ó rơm ló đâu ra, nhìn vào nhà bếp, biết người đâu 
bếp đã ra đi, tự nghĩ: “Nay ta sẽ được thỏa mãn tham vong, sẽ được ăn thịt. 
Nhưng ta nên ăn miêng thịt lớn hay miéng thịt nhỏ? Với miếng thịt nhỏ, khó có 
thé đây bụng mau được. Vậy ta hãy mau chóng mang miêng thịt lớn bỏ vào ó 
rơm Tôi năm ăn.’ 


Quạ bay ra khỏi ô ó, đậu trên cái га lọc. Ва lọc ấy phát ra tiếng động “kili”. 
Người đầu bếp nghe tiếng động, không biết cái gì, đi vào thầy con qua, liền nói: 


= Đây là con ача ranh con! Mày muốn ăn thịt nâu cho vị triệu phú của ta. 
Та sóng làm việc vi người chủ triệu phú, chớ không vì đồ ngu như mày. Đồ như 
mày nào có liên hệ gì với ta! 

Kẻ ấy đóng cửa, bắt соп qua, nhô sạch lông, đem củ gừng giã nhỏ với muỗi 
và cây thì là, trộn với nước sữa chua, thoa lên toàn thân con quạ, rôi ném con 
qua vào ô rom. Con qua chiu khó, dau dón nàm rën. Bó-tát, buói chiéu vë, tháy 
qua ейр nan nhu váy, liën nói: 

— Ôi, con quạ tham lam, vì không làm theo lời ta, vì lòng tham của ngươi, 
ngươi bị đau đớn lớn. 

Rồi Bó-tát đọc bài kệ này: 


42. Với người muôn mình lợi, Với người thương tưởng mình, 
Có những lời khuyên bảo, Nhưng không làm theo lời, 
Như con quạ tham lam, Không làm theo lời khuyên, 
Của con chim bô câu, Nó bi ngã rơi vào, 
Như rơi vào tay địch. 


Bó-tát nói xong, tự nghĩ: “Nay ta không thể ở nơi này nữa”, bèn đi một chỗ 
khác. Còn con диа mạng chung ngay lúc ây. Người đầu bếp nhặt nó từ ó rơm 
và quăng nó vào đồng rác. 


хи 


Bậc Đạo sư nói: 


— Này Ту-Кһео, không phải nay ông mới tham, trước kia ông cũng đã tham; 
do lòng tham của ông, các bậc hiển trí đã mát trú xứ của họ. 
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Sau khi thuyết pháp thoại, bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài 
giảng, Tỷ-kheo ау chứng được quả Nhất lai. Bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện 
với nhau và nhận diện tiền thân như sau: 


— Lúc ấy, con quạ là Tỷ-kheo tham lam, còn con bô câu là Ta vậy. 


§43. CHUYÊN CON RÅN TRE (Veļukajātaka) (J. 1. 244) 

Với người muốn mình lợi... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế về một Tý-kheo khó bảo. 
Thế Tôn hỏi: 

— Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông là người khó bảo? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Bậc Đạo sư nói: 


— Này Ty-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Thuở trước, ông cũng 
đã khó bảo rôi. Vì tánh ông khó bảo, không nghe lời các bậc Hiên trí, ông mạng 
chung vì miệng con гап. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quả khử. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình giàu có ở nước Kasi. Khi lớn lên, thây sự nguy hiểm của dục vọng, 
thấy lợi ích khi xa lia nó, Вд- tát từ bỏ các dục, đi vào Tuyết sơn, xuất gia làm 
vị ân sĩ, chuẩn bị tốt đẹp đề tài thiền quán, đạt được năm thăng trí và tám thiền 
chứng, sống hưởng thọ thiên lạc. Sau một thời gian, Bó- tát có một hội chúng 
lớn với năm trăm ân sĩ khô hạnh vây quanh. Ngài sống làm bậc Đạo sư của 
hội chúng. 


Вау giờ, một con rắn độc con, theo bản tánh của mình, di đến am thất của 
một vi tu khó hanh. Vitu khó hanh khói lòng thuong con rắn như con minh, 
cho nó năm trong một ông tre và nuôi dưỡng nó. Vì năm ở trong ông tre nên nó 
được gọi là Veluka (Răn Tre). Vì vị tu khô hạnh nuôi dưỡng con rắn với tình 
thương như con mình nên vi ду được gọi là “Cha của Veluka”. 


Lúc bây о1о, Bó-tát nghe có vitu khó hanh nuói dưỡng con răn độc, bèn cho 
gol у1 ду lên và hỏi: 

— Có thật chăng, ông đã nuôi dưỡng con rắn độc? 

Khi được biết là có thật, Bồ-tát nói: 

— Chó tin con гёр độc. Chó nuôi dưỡng nó như vậy! 

Vị tu khô hạnh nói: 

— Con rắn ấy đối với tôi như đệ tử đôi với ду. Không có nó, tôi không thé 
sông được. 

— Vậy ông sẽ bị mạng chung vì sông gån соп гап dóc пау. 
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Vị tu khô hạnh không nghe lời Bò-tát, không chịu từ bỏ con гап độc. Nhiều 
ngày sau, tất cả vị tu khô hạnh đi hái quả, đến một chỗ được nhiều trái cây và 
ở tại đây hai, ba ngày. Trước đó, cha của răn tre cũng đi với họ, đã. đặt con гап 
độc năm trong ông tre, đóng cửa lại rồi ra đi. Sau hai, ba ngày, VỊ ду cùng về 
với các vị tu khô hạnh, định đến cho Veluka ăn; vị ây mở ống tre, vừa đưa tay 
vừa nói: 

— Này con, hãy đến đây! Chắc con đói lắm. 

Con răn độc nói giận vì hai, ba ngày không có đô ăn, liền тб vào tay vị tu 
khô hạnh, khiến vị này chết ngay tại chỗ, rôi rắn bỏ vào rừng. Các vl tu khó 
hanh tháy vậy thưa với Bò-tát. Ngài bảo hỏa táng người chết. Rôi ngồi giữa 
chúng ân sĩ, ngài nói lên bài kệ này: 


43. Với người muôn mình lợi, Với người thương tưởng mình, 
Nếu cứng đầu không nghe, không theo lời khuyên dạy, 
Sẽ bị hại đến chết, Như cha Veluka. 


Như vậy, Bó-tát khuyến cáo chúng ân sĩ. Rôi ngài tu tập từ, Ы, hy, xả và khi 
mạng chung, ngài sanh lên cõi trời Phạm thiên. 


kkk 


Вас Dao su nói: 
– Này Ty-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Trước kia do khó bào, 
ông đi đến hoại diệt vì miệng con răn độc. 
_ Sau khi thuyét pháp thoại, bậc Dao sư kết hợp hai mẫu chuyện và nhận diện 
tiên thân như sau: 
— Khi ду, cha của Ve|uka là Ty-kheo khó bảo, hội chúng còn lại là hội chúng 
của Như Lai và bậc Đạo sư có hội chúng là Та vậy. 


§44. CHUYÊN CON МООІ (Makasajãtaka) (J. 1. 246) 

Tốt hơn là kẻ thù... 

Câu chuyện này, khi bộ hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Đạo sư đã Кё về những 
người ngu si trong một ngôi làng. Theo truyền thuyết, một thời, đức Như Lai 
từ Xá-vệ đi đến xứ Ma-kiệt-đà. Tại đấy, Ngài đi bộ đến một ngôi làng. Người 
trong làng ây phân lớn là những người ngu. Một hôm, các người ngu hội họp 
lại và nói: 

— Này các bạn, khi chúng ta vào rừng làm việc, các con muỗi căn chúng ta; 
do duyên cớ ấy, việc làm của chúng ta bi trở ngại. Tất са chúng ta hãy đi, cầm 
theo cung và các vũ khí, gây chiên với các con muỗi, bắn giết tất cả chúng nó. 

Nghĩ vậy, họ đi vào rừng với ý định băn Các con muỗi, nhưng họ băn lẫn 
nhau, đánh lẫn nhau, làm đau khó lẫn nhau, rôi đi về, năm xuống ở công làng, 
giữa làng và cuói làng. 
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Bậc Đạo sư được chúng Tỷ-kheo vây quanh, đi vào làng á ау khát thuc. Các 
bậc Hiển trí trong làng tháy Thế Tôn, liền dựng một cái rap tại cổng làng, tô 
chức cúng dường trai phạn cho chúng Tỷ-kheo, đứng đâu là đức Phật. Họ dành 
lễ bậc Đạo sư rồi ngôi xuống. Bậc Đạo sư thây chỗ này chỗ kia có những người 
bị thương, liền hỏi các nam cư sĩ: 


— Sao có nhiêu người bị bệnh thé. Họ đã làm gì vậy? 

— Bạch Thé Tôn, những người này đi đánh các con muỗi, nhưng lại bàn lẫn 
nhau, nên bị bệnh tình như vậy. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Không phải chỉ nay các người ngu sĩ đi đánh các con muỗi, rôi trở lại đánh 
mình. Trước kia, cũng có những người đi đánh các con muỗi, rôi trở lại đánh 
những người khác. 

Sau đó, theo lời thỉnh câu của những nam cư sĩ Ây, bậc Đạo sư Кё câu 
chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sông làm nghê đi 
buôn. Lúc bây gió, trong môt làng biên dia ó nuóc Kasi, nhiêu người thợ mộc 
sóng tại đây. Có một thợ mộc đâu hói đang йёо một thân cây. Một con muỗi 
đậu trên đầu của kẻ â ау, cái dàu sáng chói nhu mót cái bát dóng. Với cái miệng 


như mũi tên, muỗi đốt vào đầu như kiếm đâm. Kẻ ду gọi đứa con đang ngòi 
gân và nói: 


— Này con thân, con muỗi đốt vào đâu ta như bị kiêm đâm. Hãy đuổi nó đi! 

— Thưa cha thân, hãy ngôi іт! Với một cái đánh, con sẽ giết nó! 

Lúc bấy giờ, Bô-tát đi tìm hàng hóa cho mình, đến tại làng ấy, đang ngồi tại 
cửa quán người thợ mộc. Người thợ mộc ây nói với đứa con: 

— Này con, hãy đuôi con muỗi này! 

Đứa con nói: 

— Này cha thân, con sẽ đuôi. 

Nó giơ cao một cái búa lớn sắc bén, đứng một bên lưng người cha nói: 

— Con sẽ đánh muỗi. 

‚ Nó lại chém vỡ đôi đầu người cha. Người thợ mộc chết ngay tại chỗ. Bó-tát 
Шау sự việc đã хау ra cho người thợ mộc, suy nghĩ: “Một kẻ thu có trí còn tót 
hơn, vì nó sợ hình phạt, sẽ không giêt người.” 

Rôi ngài nói lên bài kệ này: 


44. Tốt hơn là kẻ thù, Nhưng có trí sáng suốt, 
Còn hơn là người bạn, Thiêu trí tuệ thông minh. 
Đứa con ngu và йёс, Định giêt chêt con muối, 


Lại chém đâu người cha, Vỡ ra thành hai mảnh. 
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Nói vậy xong, Bô-tát đứng dậy ra đi, vë sau mạng chung di theo nghiệp của 
mình. Còn bà con của người thợ mộc lo việc thiêu xác của người thợ mộc. 


k*k 


Вас Đạo sư nói: 

— Này các nam cư sĩ, trong thời quá khứ cũng có những người muốn đánh 
соп muôi lại đánh ngã các người khác. 

Sau khi Кё pháp thoại này xong, bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện tiền thân như sau: 

— Lúc ấy, người đi buôn hiên trí nói xong bài kệ rồi đi chính là Ta vậy. 


§45. CHUYÊN NỌ TY КОНІМІЇ (Rohiaraka) (J. 1. 248) 

Tốt hơn là kẻ thù... 

Câu chuyện nảy, khi ở tại Ky Viên, bậc Đạo sư đã ké về người nữ ty của vị 
triệu phú Сар Cô Độc. Theo truyền thuyết, ông Сар Cô Độc có một người nữ ty 
tên là Rohini. Người mẹ già của nó di đến nhà giã gạo và năm xuống, những con 
ruôi bu quanh căn bà như đầm với mỗi kim. Bà kêu đứa con ра: 

— Này con thân, các con ruồi căn ta. Hãy đuôi chúng đi! 

Đứa con gái nói: 

— Thưa mẹ, con sẽ đuôi. 

Nó giơ cái chày lên với ý định giết các con ruôi trên thân bà mẹ, nó nói: 

— Con sẽ giết chúng. 

Rồi nó lây cái chày đập vào bà mẹ khiến bà chết tại chỗ. 

Thây vậy, nó khóc: 

— Mẹ 01! 

Người ta báo cho vi triệu phú biết tin ây. Sau khi bảo hỏa táng bà mẹ, vị 
triệu phú đi дёп tinh xá, báo cho bậc Đạo sư biệt toàn thê câu chuyện. Bậc Đạo 
Sư nÓI: 

— Này gia chủ, đây không phải lần đầu tiên với ý định giết các con ruôi trên 


thân bà mẹ mà nó đập với cái chày và giết bà mẹ. Thuở trước, nó cũng đã làm 
như vậy. 


Sau khi nói như vậy, bậc Đạo sư theo lời thỉnh cầu của ông Cấp Cô Độc, kế 
câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình người triệu phú; sau khi cha mắt, lên thay địa vị của cha. VỊ triệu phú có 
người nữ tỳ tên là Rohint. Nữ tỳ ду đi đến chỗ giã gạo, nghe người mẹ đang 
năm bảo: 
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— Hãy đuôi những con ruôi trên thân ta, này con thân: 

Nó lây cái chày đánh con гибі và giết luôn bà mẹ rồi khóc. Bồ-tát nghe kê 
chuyện â ây, tự nghĩ: “Trên đời này, một kẻ thù có trí còn tốt hơn.” 

Rồi dé tán thán người có trí, Bồ-tát đọc bài kệ này: 


45. — Tốt hơn là kẻ thù, Có trí tuệ thông minh, 
Hơn kẻ thương hại mình, Nhưng ngu sĩ vô trí. 
Hãy xem Коби, Giêt bà mẹ khôn khô, 


Rôi than khóc hoài công. 
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Вас Dao su nói: 

— Này gia chủ, đây không phải lân đầu tiên với ý định sẽ giết các con ruồi 
mà nó giết bà mẹ. Lúc trước, nó cũng đã làm như vậy. 

Sau khi Кё lại pháp thoại này, bậc Đạo sư kết hợp lại hai câu chuyện và nhận 
diện tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, bà mẹ và người con gái là bà mẹ và con gái ngày nay, còn vị 
đại triệu phú là Ta vậy. 


546. CHUYÊN KẾ LAM HAI VƯỜN (4rãmadñsakaqjãtaka)® (J. 1. 249) 

Bác thiện không làm hại... 

Câu chuyện này, tại một làng nhỏ ở Kosala, bậc Đạo sư đã ké vë người làm 
hại vườn. Theo truyền thuyết, bậc Đạo sư đang bộ hành giữa dân chúng nước 
Kosala, đến một ngôi làng nhỏ. Tại đây, một người điền chủ thỉnh đức Như Lai 
vào ngôi trong vườn của mình, cúng dường chúng Tăng với đức Phật là vị dẫn 
đầu, và thưa: 

- Bạch Thé Tôn, chư vị có thể đi kinh hành ở trong vườn này tùy theo 
sở thích. 

Các Ту-Кһео đứng dậy cùng với người giữ vườn đi dạo trong vườn, ау 
một khoảng đất trông, liên hỏi người giữ vườn: 


— Này nam cư sĩ, trong vườn này, các chỗ khác có cây cối rậm rạp, nhưng 
tại chỗ này không có cây, cũng không có bụi cây. Vì lý do gì vậy? 

— Thưa các Tôn giả, khi vườn пау được trông cây, một đứa trẻ ở làng tưới cây 
tại chỗ này, nhô rễ các cây non lên, rôi tùy theo lượng rễ cây mà (001 nước nhiều 
hay ít. Các cây non ây bị héo và chết. Vì lý do ây, chỗ này thành trông không. 


Các Ту-Кһео đi đến bậc Đạo sư, báo cáo câu chuyện. Bậc Đạo sư nói: 
— Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ ở làng không phải chỉ nay mới là kẻ làm hư 
vườn. Thuở trước, nó cũng là kẻ làm hư vườn. 


63 Хет. 1.345, Aramadsakaqjatakq (Chuyện kẻ làm hại vườn), SỐ §268;/. II. 351, Udapanadusakajataka 
(Chuyện kẻ làm bán giêng nước), sô $271. 
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Nói vậy xong, bậc Dao su ké câu chuyện quá khứ. 
*kxw* 
Thuở trước, khi Vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nai, một ngày. lễ hội được 
tô chức ở Ba-la-nại. Bát đầu từ khi nghe tiếng trồng lễ hội, toàn thể dân chúng 
trong thành ào ra tham dự. Lúc bây giờ, trong vườn nhà vua có nuôi rất nhiều 


khi. Người giữ vườn suy nghĩ: “Thành phố vui chơi lễ hội, ta sẽ bảo những con 
khi này tưới nước, còn ta sẽ đi chơi lễ hội.” Anh ta đến con khi đầu đàn và hỏi: 


— Này bạn khỉ chúa, vườn này đã giúp đỡ các bạn nhiều. Các bạn ở đây ăn 
hoa, trái và đọt non. Thành phố hôm nay đang vui chơi lễ hội, ta sẽ đi dự hội. Cho 
đến khi ta về, các bạn có thé tưới nước giúp các cây non trong vườn này không? 


— Lành thay, chúng tôi sẽ tưới. 

— Vậy các bạn hãy сап thận. 

Đề chúng có thê tưới nước, người g1ữ vườn đưa cho chúng những bao da 
chứa nước và các thùng об, rôi ra di. 

Các con khi сат Бао da chứa nước và các thùng gỗ, bắt đầu tưới nước cho 
các cây non. Con khỉ chúa nói với chúng: 

— Này các bạn khi, hãy gìn giữ nước. Khi các bạn tưới nước trên các cây 
non, trước hết hãy kéo những cây ây lên, xem rễ của chúng như thé nào. Những 


rễ nào đâm sâu thi tưới nhiêu nước vào rễ. Rễ nào không đâm sâu, hãy tưới ít 
nước. Nếu tưới nhiều nước, chúng ta thật khó tìm thêm nước. 


Chúng vâng theo và làm đúng như vậy. Lúc bây giờ, một người hiên trí thây 
các con khỉ ây làm như vậy trong vườn của vua, liền hỏi: 


— Này сас bạn КМ, sao các bạn lại kéo các cây non lên và tưới nước tùy theo 
lượng của rê? 

Chúng trả lời: 

— Chúa khi đầu đàn của chúng tôi khuyên như vậy. 

Nghe chúng nói, người hiền trí ду suy nghĩ: “Ôi, những kẻ ngu si vô trí, đầu 
muốn làm điều tốt, lại làm điều có hại!” 

Rồi vị ây đọc bài kệ này: 

46. Bậc thiện không làm hại, Làm lành đem đến lạc; 

Người ngu hại điêu lành, Như khi giêt hại vườn. 

Người hiên trí ây chỉ trích con khi đầu đàn như vậy ròi đem đoàn tùy tùng 

của mình ra йі. 
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Вас Dao su nói: 

— Này các Ty-kheo, đứa trẻ ở làng không phải chỉ nay mới là kẻ làm hai 
vườn. Thuở trước, nó cũng đã là kẻ làm hại vườn. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 13] 


Sau khi bậc Đạo sư kê pháp thoại này, Ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện tiền thân như sau: 

— Khi ду, con khi đầu đàn là đứa trẻ ở làng làm hại vườn, còn người Hiền 
trí là Ta vậy! 


§47. CHUYÊN RƯỢU MANH (HVarunijataka) (J. 1. 251) 

Bác thiện không làm hại... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã ké vë một người phá hư 
rượu. Tương truyền, bạn của ông Câp Cô Độc là một người bản rượu. Ké ây dự 
trữ một sô rượu cay mạnh để bán cho quân chúng và họ trả bằng vàng và bạc. 
Quân chúng tụ họp đông đảo trong quán rượu, kẻ ду bảo người đệ tử học việc: 

— Này con thân, hãy lây tiên trước khi giao rượu! 

Sau khi ra lệnh như vậy, kẻ ây đi tắm. Người đệ tử bán rượu cho quân 
chúng. Khách uống bảo nó đem cho họ muỗi và đường cục để vừa ăn vừa uông 
rượu. Thấy vậy, nó liền nghĩ: “Rượu chắc thiêu muôi. Ta sẽ bỏ muối vào rượu. 

Nó liên bỏ độ một cân muỗi vào hủ rượu rôi rót rượu cho họ. Khi họ vừa 
uống một ngụm đây miệng, họ liền nhồ ra và hỏi: 

— Anh đã làm gi vậy? 

— Các anh uống rượu đòi tôi đem muỗi lại. Thây vậy, tôi bỏ thêm muỗi vào. 

— Này kẻ ngu kia, chú mày đã làm hư rượu ngon như vậy ròi. 

Khách hàng chỉ trích người ây ròi lần lượt đứng dậy và bỏ di. Người buôn 
rượu đi vê, không thây một người khách nào, liên hỏi những người uông rượu 
đã đi đâu rồi. Nó tường thuật lại sự việc. Người thây của nó măng: 

— Này kẻ ngu kia, mày đã phá hư rượu ròi! 

Và ông đi báo với ông Сар Cô Độc. Ông Сар Cô Độc nghĩ: “Đây là một 
câu chuyện hay nên nói”, liên đi дёп Kỳ Viên danh lê bậc Đạo sư và thưa lại 
câu chuyện. Bậc Đạo sư nói: 

- Này gia chủ, không phải nay kẻ học việc йу mới là người phá hư rượu. 
Thuở trước, nó cũng là người phá hư rượu rôi. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của ông Cấp Cô Độc, bậc Đạo sư kể 
chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh làm người 
triệu phú ở Ba-la-nai. Nương tựa vào Bô-tát là một người sông với nghề buôn 
rượu. Sau khi tích trữ một sô rượu mạnh, kẻ ây bảo người đệ tử tên là Kondañña 
bán rượu rôi đi tắm. Trong khi người buôn rượu đi khỏi, người đệ tử đồ muỗi 
vào rượu, уа vi vậy đã phá hư rượu. Thây của nó vë, biết được nguyên nhân, 
liên báo cho người triệu phú rõ. Người triệu phú nói: 
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— Người thiện không làm hại, còn người ngu dâu muôn làm điêu tôt, lại làm 
điêu có hại. 


Và đọc thêm bài kệ này: 
47. Bậc thiện không làm hại, Làm lành đem đến lạc, 
Người ngu hại điêu lành, Thật giông Kondañña, 


Đồ muỗi vào bình rượu. 
Bó-tát thuyết pháp với bài kệ này. 
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Вас Dao su nói: 

— Này gia chủ, không phải nay nó mới là người phá rượu. Thuở trước, nó 
cũng là người phá hư rượu. 

Sau khi nói xong, bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiên thân 
như sau: 

— Thuở ду, kẻ làm hư rượu là ké làm hư rượu bây giờ, còn vi triệu phú Ba- 
la-nại là Ta vậy. 


§48. CHUYÊN BÀ-LA-MÔN VEDABBHA (Vedabbhajātaka)“* (J. 1. 252) 

Dùng phương tiện không tôt... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về một Tỷ-kheo khó bảo. 
Bậc Đạo sư nói với Tỷ-kheo ây: 

– Này Ту-Кһео, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, thuở trước ông cũng 
đã khó bảo! Do lời nói của ông, do không làm theo lời các bậc Hiên trí, ông bị 
gươm chém đứt đôi và bị quăng trên đường. Chính do nhân duyên độc nhât ây, 
khiên một ngàn người mạng chung. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kế câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, trong một ngôi làng nhỏ, 
có một Bà-la-môn biết được bùa chú tên là Vedabbha. Bấy giờ, người ta nói bùa 
chú ấy có giá trị rất lớn. Khi có sự giao hội các hành tinh, nếu ai đọc chú ấy và 
nhìn lên trời thì từ trời mưa xuống bảy vật báu (vàng, bạc, trân châu, san hô, lưu 
ly, hồng ngọc và kim cương). 

Lúc bây 010, Bó-tát di hoc nghê với Bà-la-môn ду. Một hôm, vị Bà-la-món 
đem Bô-tát đi theo, vì một vài công việc đi ra khỏi làng của mình và đến nước 
Сей. Giữa đường, tại một khu rừng, có năm trăm kẻ cướp được gọi là “kẻ cướp 
sứ giả”, chúng làm cho con đường không thê đi được, chúng bắt Bó-tát và Bà- 
la-môn Vedabbha. 


4 Bản Tích Lan viết Vedabbhajātaka. Bản CST, Thái Lan viết Wedabbajãtaka. 
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Vi sao chúng được gọi là những “kẻ cướp sứ giá”? Người ta nói, khi chúng 
bắt được hai người, chúng cử một người д1 lây tién chuộc; do vậy, chúng được 
gọi là những “kẻ cướp sứ giả”. Nêu chúng bắt được hai cha con, chúng cử 
người cha đi đem tiên chuộc cho chúng để đắt người con vè. 


Với phương tiện này, nếu chúng bắt được mẹ và con gái, chúng CỬ người 
mẹ đi; chúng bắt được hai anh em cả và út, chúng cử người anh cả đi; néu chúng 
bắt được thây và trò, chúng cử người học trò đi. Lúc ây, chúng giữ lại Bà-la- 
môn Vedabbha và cử Bằ-tát đi. Bỗ-tát апр lễ thầy và nói: 


— Con sẽ về trong một hai ngày, thầy chớ sợ hãi. Nhưng thầy hãy làm theo 
lời con. Hôm nay sẽ có giao hội các hành tinh dé mưa châu báu xuông, chớ vì 
chịu khó cực không nói mà đọc thần chú và làm mưa châu báu xuÔng. Nếu mưa 
xuống, thầy sẽ bị diệt vong, cả năm trăm tên CưỚp này cũng vậy. 

Sau khi khuyên thây như vậy, Bó-tát di láy tiền chuộc. Khi mặt trời lặn, các 
tên cướp trói vị Bả-lả-môn lại, bắt năm xuống. Đúng thời khắc ấy, mặt trăng 
tròn ngày răm từ chân trời phương Đông mọc lên. VỊ Bà-la-môn nhìn các vì 
sao, biết sự giao hội các hành tinh đê mưa châu báu đã thành hình. Vị ấy tự 
nghĩ: “Sao ta lại chịu khó như thé này, ta hãy đọc thân chú, làm mưa châu báu 
xuông cho сас tên cướp tài sản và sẽ sung sướng ra đi.” Vì vậy, vị Bà-la-môn 
nói Với các tên cướp: 

— Này các bạn, vì mục đích gì các bạn bắt tôi? 

— Vì mục đích tải sản. 

— Nêu các bạn muốn có tài sản, lập tức hãy cởi trói cho tôi, rửa đâu cho tôi, 
mang áo mới thoa hương thơm và trang điểm bông hoa, rôi để tôi ở một mình. 

Các tên cướp nghe nói, liền làm theo như vậy. VỊ Ва-Іа-тӧп biết được sự 
giao hội các hành tinh, đọc thân chú và mắt nhìn lên trời. Từ trên trời, các châu 
báu rơi xung. Các tên cướp thâu lượm tài sản ây, gói lại thành từng bọc với áo 
khoác ngoài, rôi ra đi cả đoàn. Vị Bà-la-môn theo chúng di sau cùng. Các tên 
cướp ấy bị năm trăm tên cướp khác bắt. Chúng hỏi bọn kia: 

— Các anh bắt chúng tôi vì mục đích gì? 

— Vì mục đích tài sản. 

— Nếu các anh muốn tài sản, hãy bắt Bà-la-môn này! Nó nhìn lên trời, làm 
mưa tài sản rơi xuông. Chính nó cho chúng tôi tài sản này. 

Các tên cướp sau thả các tên cướp trước, ròi băt vị Bà-la-môn và nói: 

— Hãy cho chúng tôi tài sản như vậy! 

Bà-la-môn nói: 

— Tôi không thể cho các anh tài sản. Từ nay cho đến một năm, sự giao hội 


các hành tinh đề mưa tài sản mới thành hình. Nếu các anh muốn có tài sản, hãy 
chờ đợi. Khi ấy, tôi sẽ làm mưa tài sản xuống. 


Các tên cướp tức giận nói: 
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— Dó xào quyệt Bà-la-môn, ngươi làm mua tài sản ngay cho bọn kia, lại bắt 
chúng ta đợi một năm nữa. 

Chúng nó láy риот sắc bén chém vị Bà-la-môn làm hai, våt bỏ trên đường. 
Rồi chúng đuôi theo gấp, giao chiến với bọn cướp kia, giết chết bọn chúng và 
lây tài sản. Rồi chúng chia thành hai nhóm, giao chiến lấn nhau cho đến khi giết 
hai trăm năm mươi tên. Với cách thức ấy, chúng chém giết lẫn nhau cho đến khi 
chỉ còn lại hai tên. Như vậy, cả ngàn người ау đi đến diệt vong. 


Hai tên còn lại mang tài sản ây chón giâu tai môt khu rừng gần làng, một 
tên câm gươm ngôi от, một tên lây gạo đi vào làng dé náu cơm. Tên ngôi gân 
tài sản suy nghĩ: “Lòng tham là cội gôc của diệt vong. Nếu tên kia vë, tài sản sẽ 
phải chia làm hai. Khi tên kia vừa vê, ta sẽ lây gwom chém giết nó.” Nghĩ vậy, 
nó rút gươm ra, ngôi chờ tên kia vê. Tên kia cũng suy nghĩ: “Tài sản kia phải 
được chia làm hai. Ta hãy bỏ thuộc độc vào cơm cho tên kia ăn, khién nó mạng 
chung, như vậy, chỉ một mình ta được tải sàn. 


Khi cơm nâu chín, nó ăn phần Của по, Tôi bỏ thuốc độc phần còn lại, đem 
theo đi đến chỗ ấy. Khi nó đặt cơm ау xuống, vừa đứng dậy, tên kia lây kiêm 
chém nó đứt đôi, ném xác nó vào chỗ kín. Rồi nó ăn phân cơm ấy và chết ngay 
tại chỗ. Như vậy, vi tài sản toàn thể bị diệt vong. 


Sau hai ba ngày, Bó-tát mang tiën chuóc di dén chó áy, khóng tháy thày 
minh, tháy tài sản rơi vãi, tu nghĩ: “Thây ta không làm theo lời ta, làm mưa tài 
sản xuông, khiến tất cả phải chịu nạn diệt vong.” 


Rồi Bồ-tát theo con đường lớn đi tới. Trong khi đang đi, thấy thây minh 
bi chặt đứt làm hai ở trên đường lớn, lại nghĩ: “Vì không theo lời ta nên thây 
đã bị giết.” Bô-tát chất củi làm một giàn thiêu đốt xác ау và cúng dường với 
hoa trong rừng. ĐI nữa, Bô-tát gap năm trám nguoi mang chung; tiép tục di tới 
nữa, thấy hai trăm năm mươi người; tiếp tục đến chỗ các người mạng chung, 
chỉ thiếu có hai. Thấy vậy, Bô-tát suy nghĩ: “Một ngàn người, trừ hai người, đi 
đến diệt vong. Thế nào cũng còn lại hai tên cướp nữa. Chúng không thê không 
đánh nhau, không biết chúng đã đi đâu?” 


Tiếp tục đi nữa, Bô-tát thấy con đường mà hai người mang tài sản đi vào 
trong khu rừng: đi nữa, Bồ-tát thấy đồng tài sản được gói thành từng bọc và 
một tên cướp năm chết với bát cơm bị rơi vãi. Đây là việc làm của chúng, Bó- 
tát biết tật са, tự hỏi: “Người kia ở đầu?” Tìm thây nó bị quăng xác tại chỗ đầu 
kia, Bô-tát suy nghĩ: “Тһау ta không làm theo lời ta, do tánh khó bảo của thây, 
tự mình đã bị diệt vong còn làm cho một ngàn người khác cũng vì mình bị diệt 
vong. А1 dùng phương tiện không chánh đáng, vì lý do sai lạc, đem lại sự giàu 
sang cho chính mình rôi cũng bị diệt vong như thây ta vậy.” 


Suy nghĩ vậy, Bô-tát đọc bài kệ này: 
48. Dùng phương tiện không tôt, Mong lọi së bi hai, 
Cuóp giêt Vedabbha, Tât cå bị diệt vong. 
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Rôi Bó-tát nói thêm: 

— Như thây ta, do ý nghĩ không tốt đẹp, do cô gắng sai chỗ, làm mưa tài 
sản xuống, tự mình bị mạng chung còn làm cho những người khác cũng bị diệt 
vong. Cũng vậy, với ai ý nghĩ không chánh đáng, nỗ lực cỗ găng muốn lợi cho 
mình, tự mình diệt vong hoàn toàn, lại còn làm cho những người khác cũng bị 
điệt vong nữa. 

Bó-tát làm vang động cả khu rừng vì tiếng nói của mình khiến chư thân 
cây đáp ứng tán đồng. Với bài kệ này, Bồ-tát thuyết pháp. Sau đó, ngài dùng 
phương tiện đem tài sản ау vë nhà, làm các công đức nhu bó thí và nhiều thiện 
sự khác,... rôi sông cho đến hết tuôi thọ. Khi mạng chung, Bồ-tát đi lên con 
đường thiên giới. 
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Вас Dao su nói: 

— Này Ty-kheo, không phái chi nay ông là nguòi khó báo. Thuó truóc, ông 
cũng đã là người khó bảo. Vì khó bảo, ông đi дёп diệt vong hoàn toàn. 

| Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Đạo su kết hợp hai câu chuyện và nhận diện 

tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, Bà-la-môn Vedabbha là Tý-kheo khó bảo, còn người đệ tử 
là Ta vậy. 


§49. CHUYÊN CÁC VÍ SAO (Wakkhaffajãtaka) (J. І. 257) 

Cho đợi các vì sao... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã ké về một người tà mạng 
ngoại đạo. Theo truyền thuyết, một thiện nam tử ở thôn quê hỏi cưới cho con 
trai mình cô con gái của một gia đình ở Xá-vệ và hẹn ngày cưới. Khi đến ngày 
ду, ông hỏi một kẻ tà mạng ngoại đạo thân tín với gia đình: 

- Thưa Tôn giả, hôm nay chúng tôi sẽ làm một lễ phù hợp ngày lành, vậy 
các vì sao có tốt không? 

Vị này tức giận suy nghĩ: “Người này không hỏi ta trước, đã quyết định 
ngày, nay mới hỏi ta. Ta hãy cho nó một bài học.” VỊ ây nói: 

— Hôm nay, các vì sao không tốt. Chớ nên làm lễ hôm nay. Nếu làm lễ, sẽ 
có nạn diệt vong lớn. 

Các người trong gia đình ở thôn quê tin vị ây và không đi rước dâu trong 
ngày ду. Trong khi ây, những người thuộc gia đình nhà gái ở thành thị đã sửa 
soạn tât cả dé làm lễ cưới. Thấy các người kia không đến, họ nói: 

— Chính họ quyết định ngày hôm nay và họ không đến, chúng ta đã phí 
tón rât nhiêu. Họ là hạng người gì? Chúng ta sẽ ра con gái chúng ta cho một 
người khác. 
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Róiho gà con gái cho một người khác và làm lễ cưới như đã được sửa soạn. 
Vào ngày sau, đám người thôn quê đi đến và xin rước dâu. Những người ở 
thành Xá-vệ nói: 

— Các ông gia chủ sông ở thôn quê là những người độc ác. Chính các ông 
đã quyết định ngày, lại khinh thường chúng tôi và không đến. Các ông hãy уё 
lại theo con đường các ông đã đến. Chúng tôi đã gà con gái cho người khác ròi. 

Họ măng những người kia như vậy. Những người kia cũng măng lại, rồi 
cuối cùng đi về theo con đường họ đã đến. 

Bấy giờ, các Tỷ-kheo biết được toàn bộ câu chuyện ấy và thâm trách kẻ tà 
mạng ngoại đạo ấy đã làm trở ngại ngày lành của những người kia. Các Tý- 
kheo ngôi hội họp trong pháp đường nói: 

— Này các Hiên giả, kẻ tà mạng ngoại đạo kia đã làm trở ngại ngày lành của 
gia đình ду. 

Bậc Đạo sư đi đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, hôm nay, ở đây các ông ngồi hội họp bàn chuyện gi? 

Khi được biết câu chuyện ду, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay kẻ tà mạng ngoại đạo ây mới làm 
trở ngại ngày lành của gia đình kia. Thuở trước, kẻ ây tức giận họ và cũng làm 
trở ngại ngày lành. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

хх 

Thuở trước, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, những người dân ở thành 
phố xin cưới cô con gái ở thôn quê, đã định ngày cưới và hỏi một kẻ tà mạng 
ngoại đạo, bạn của gia đình: 

- Thưa Tôn giả, hôm nay chúng tôi định làm lễ ngày lành, vậy các vì sao 
có tôt đẹp không? 

Người tà mạng ngoại đạo tức giận suy nghĩ: “Những người này đã quyết 
định ngày theo sở thích của mình, nay mới hỏi ta. Vậy ta sẽ làm trở ngại ngày 
lành của họ.” Kẻ ấy nói: 

— Hôm nay các vì sao không tốt. Nếu các ông làm lễ, các ông sẽ gặp nạn 
điệt vong lớn. 

Họ tin kẻ ây, nên không đi đến. Những người ở thôn quê biết được họ không 
đến liên nói với nhau: 

— Nay họ đã định ngày, nhưng lại không đến. Họ là hạng người gì đối với 
chúng ta? 

Và họ ра con gái cho người khác. Những người ở thành phô đến vào ngày 
sau và xin đón con dâu. Những người ở thôn quê nói: 
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— Các ông, những người ở thành phó, là những gia chủ không có liêm 51. 
Chính các ông đã định ngày, nhưng không đón con dâu. Vi các ông không đên 
nên chúng tôi đem gả con cho người khác rôi. 

— Chúng tôi hỏi một vị đạo sĩ, biết được các vì sao không tốt, nên chúng tôi 
không đến. Hãy cho chúng tôi rước dâu! 

— VÌ các ông không đến, chúng tôi đã ра nó cho người khác rồi! Nay làm 
sao lại có thê dăt nó vê được? 

Trong khi họ đang cãi nhau như vậy, một người hiền trí ở thành phố đi đến 
thôn quê vì một công việc gì đó, nghe Кё lại câu chuyện ấy, liên nói: 

— Có nghĩa lý gì là các vì sao? Được người con gái đâu có phải nhờ các 
уі sao? 

Rồi người hiển trí đọc bài kệ này: 

49. Chờ đợi các vì sao, Kẻ ngu hỏng điều lành, 

Điêu lành chiêu điêu lành, Sao trời làm được gì? 
Các người ở thành phô cãi lộn xong, không rước dâu được đành ra về. 
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Вас Бао su nói: 


— Мау сас Ty-kheo, khóng phài chi nay Кё tà mang ngoai дао này mói làm 
trở ngại ngày lành của gia đình ây, thuở trước cũng đã làm rôi. 


_ Sau khi kế pháp thoại, bậc Đạo sư kết hợp hai máu chuyện và nhận diện 
tiên thân như sau: 


— Thời ду, kẻ tà mạng ngoại đạo là kẻ tà mạng ngoại đạo hôm nay, сас gia 
đình ау là một, người hiên trí nói kệ là Ta vậy. 


§50. CHUYÊN NHỮNG KÉ VÔ TRÍ (Dummedhajataka) (J. 1. 259) 
Với ngàn kẻ Vô trí... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kê về các hành vi đem lại lợi 
ích cho đời. Câu chuyện này được kê ở chương ХП, Chuyện đại hắc thiên саи. 
kkk 

Тһиб truóc, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát nháp thai vào vi 
hoàng hậu của vua ây. Từ bào thai sanh ra, trong ngày đặt tên, Bô-tát được gọi 
là Hoàng tử Brahmadattakumara. Khi дёп mười sáu tuôi, ngài được khéo giáo 
dục ở Takkasilãa, học thành thục ba tập Vệ-đà và hiệu biệt thông suôt mười tám 
ngành học thuật. Vua cha phong cho hoàng tử chức Phó vương. 

Lúc bây giờ, các người dân ở Ва-1а-паі thường hành lễ ngày lành cúng chư 


65 Xem J. IV. 10, Mahakanbajataka (Chuyện đại hắc thiên cầu), só 8469. 
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thân, họ dành lễ chư thân. Họ giết hại nhiều dê, cừu, gà... và không chỉ làm 
lễ vật cúng dường với nhiêu loại hương hoa mà cả với thịt tươi đầy máu nữa. 
Bỏ-tát suy nghĩ: “Nay quần chúng thường hành lễ ngày lành cúng chư thần và 
giết hại nhiều sinh vật. Phân lớn quân chúng theo phi pháp. Sau khi cha mắt, ta 
sẽ được cả quốc độ, ta sẽ tìm một phương tiện không làm phiên não một at và 
chấm dứt sự giết hại các sinh vật.” 

Một hôm, Bó-tát lên xe, từ thành đi ra, Һау một số quần chúng lớn tụ họp 
tại một cây thân lớn, cầu xin vị thần cây ban cho con trai, con gái, danh vọng, 
tài sản... muốn gi thì phát nguyện như vậy. Bồ-tát xuống xe, di đên cây ау, cúng 
dường với hương hoa, rưới cây với nước, đi quanh cây áy về hướng phải, thành 
kính lễ bái thân cây. Sau đó, Bó-tát leo lên xe, rôi đi vào thành. 

Từ đấy trở đi, với phương tiện này, Bó-tát thỉnh thoảng đi đến cây ấy, dành 
lễ như người tôn thờ thần cây. Sau một thời gian, phụ vương qua đời, Bồ-tát 
được đặt lên ngôi vua. Ngài từ bỏ bón con đường ác, thực hành mười đức tính 
của một vị vua và trị vì quóc độ đúng pháp. Ngài suy nghĩ: “Nay ta đã đạt được 
ý định cao tột và được đặt lên ngôi vua. Trước kia, sở nguyện của ta như thé 
nào, nay ta phải thuc hành cho kỳ duoc.” 

Bồ-tát hội họp các đại thần, các Bà-la-môn, quy tộc, gia chủ và nói: 

— Các khanh có biết ý muốn của ta trước khi ta đạt được vương vị chăng? 

— Thưa Thiên tử, chúng thân không biết. 

— Các khanh có thấy trước đây ta dành lễ thân cây ду với hương hoa và сһӣр 
tay cúi lạy cây ấy hay không? 

— Thưa Thiên tử, có. 

— Lúc ду, ta phát nguyện rằng, nêu ta được làm vua, ta sẽ hién vật cúng 
cho thân cây ấy. Ta nhờ uy lực thân cây ấy, nên đã được quốc độ. Nay ta sẽ 
hién cúng cho thân cây, các khanh chớ làm trở ngại. Hãy mau sửa soạn hiến 
vật cúng thân! 

— Chúng thân lây gì cúng dường thân cây? 

— Này các khanh, ta có nguyện với thần ấy như sau: “Tất cả những ai trong 
quốc độ của tôi chấp nhận và thực hành năm ác giới như sát sanh... và mười 
hạnh bắt thiện, tôi sẽ giết những người ấy; và với nội tạng, thịt và máu của 
chúng, tôi sẽ hién vật cúng thần!” Lời nguyện của ta là vậy. Các khanh hãy đánh 
trồng bô cáo như sau: “Đại vương của chúng ta, khi còn làm Phó vương, có phát 
nguyện: “Nêu ta đạt được quốc độ, những ai là kẻ theo ác giới trong nước ta, ta 
sẽ giết tất cả chúng làm vật hiễn cúng thân! Vậy nay {а sẵn sảng bảo giết một 
ngàn người nào châp nhận và thực hành năm ác giới và mười ác hạnh, cho lây 
tim và thịt của chúng đề làm vật hién cúng thần.” Như vậy, nay ta tuyên bó cho 


1” 


các thị dân được biết! 
Vua lại tuyên bó như sau: 
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— Chỉ những ai, bắt đầu từ hôm nay, còn pham các giới ác hạnh, một ngàn 
người như vậy sẽ bị giết để làm lễ tế đàn và ta sẽ giải tỏa hạnh nguyện của ta. 

Đề ý nghĩa này được rõ ràng, Bó-tát đọc bài kệ: 

50. Với ngàn kẻ vô trí, Ta nguyện giết tế lễ, 

Nay ta sẽ làm lễ, Giết những kẻ phi pháp. 

Các bậc đại thần vâng theo lời Bồ-tát; cho đánh trồng bô cáo trong thành 
Ba-la-nai, khắp cả mười hai do-tuân. Khi nghe lời bố cáo, không có ёп một 
người dám đứng lên làm ác giới, ác hạnh. Suốt thời gian Bồ-tát trị vì quốc độ 
như vậy, không một ai phạm pháp. Bó-tát không làm phiên não một ai, khiến 
toàn thê nhân dân trong nước gìn giữ giới luật, tự mình làm các công đức như 
bó thí... cho đến khi mạng chung, ngài mang theo hội chúng của mình đi đến và 
tràn ngập cả thành phô chư thiên. 
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Вас Dao su nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Như Lai sông đem lại lợi ích cho 
đời, thuở trước Như Lai cũng đã làm như vậy. 

Sau khi thuyết pháp thoại này xong và kết hợp hai câu chuyện, bậc Đạo sư 
nhận diện tiên thân như sau: 

— Thời ấy, quân thân là hội chúng của Như Lai và vua thành Ba-la-nại là 
Та vậy. 


140 # KINH TIỂU BỘ 


VI. РНАМ HY VỌNG 
(А51М5АРАССА)% 


§51. CHUYÊN VUA SILAVA VÍ ĐẠI (МаһавпПауаўйата®а)°' (J. 1. 261) 
Người luôn luôn hy vọng... 
‚ Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về một Tỷ-kheo thi 
thât tinh tân. Bậc Đạo sư hỏi Tỷ-kheo ду: 
— Có thật chăng, này Ту-Кһео, ông thôi thất tinh tân? 
— Bạch Thé Tôn, thật vậy. 


— Này Tỷ-kheo, vì sao ở trong giáo pháp đưa đến giải thoát như vậy, ông lại 
thói thát tinh tán? Thuó truóc, các bậc Hiện trí sau khi mất quốc độ, vẫn kiên trì 
tinh tán, cuói cùng lấy lại danh tiếng đã mát. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi quốc độ ở xứ Ba-la-nai, Bô-tát đầu 
thai làm con bà hoàng hậu. Trong ngày đặt tên, ngài được gọi là Hoàng tử 
STlava (Giới Đức). Khi đến mười sáu tuôi, ngài thành thục trong tất cả các tài 
nghệ. Sau một thời gian, khi vua cha mạng chung, ngài được đặt lên vương vi 
với danh hiệu Vua Маһаѕ1ауа (Đại Giói Đức). 

Vị vua đúng pháp trị vì theo pháp. Tại bón cửa thành, vua xây dựng bốn 
trường bô thí, lại xây dựng thêm giữa thành phô một cải, tại cửa cung điện ngài 
một cái. Sáu trường bó thí được xây dựng bô thí cho những kẻ nghèo khô lữ 
hành. Vua trì giới, gìn giữ ngày trai giới (Bố-tát), đây đủ lòng nhẫn nại, nhân 
ái và từ mẫn. Vi ây trị vì quôc độ đúng pháp và muôn. tât cả chúng sanh được 
hạnh phúc như muốn đứa con yêu quý ngôi trên bắp về mình được hạnh phúc. 

Một đại thần của vua làm tà hạnh trong nội cung và sau một thời gian bị 
phát hiện, các đại thân tâu với vua. Vua điều tra, tự mình rõ biết sự việc, cho 001 
đại thần ау đến, tân xuất Кё ây ra khỏi nước và nói: 

— Này kẻ ngu 51 kia, việc ngươi làm không thích đáng, ngươi không xứng 
đáng sóng trong quốc độ của ta. Hãy đem tài sản, vợ con và đi chỗ khác! 


$ Bản Tích Lan và Thái Lan viết Äsimsavagga. Bản CST viết Äsĩsavagga. 
67 Xem J. IV. 269, Sarabhamigajataka (Chuyện lộc vương Sarabha), só S483. 
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Kẻ ây đi khỏi nước Kasi, đến làm việc với vua nước Kosala, dần dần trở 
thành người сб уйп tín cần thân cận của vua. Một hôm, kẻ ấy tâu với vua nước 
Kosala: 

- Thưa Thiên tử, nước Kasi như bánh mật ong không có ruôi bu. Vua råt 
nhu nhược, chỉ với một ít đội quân là có thê chiếm lây thành Kasi. 

Nghe kẻ ấy nói vậy, vua liền suy nghĩ: “Nước Ba-la-nai to lớn. Nó lại nói 
với một ít đội quân là có thể chiếm lấy thành ду. Rất có thé nó là tên cướp được 
thuê mướn.” Vua nói: 

— Ta nghĩ khanh là tên cướp được thuê mướn. 

— Thưa Thiên tử, hạ thần không phải là tên cướp được thuê mướn! Thân chỉ 
nói sự thật. Nếu bệ hạ không tin thân, hãy cử người đến tàn phá một làng biên 
địa, rồi bệ hạ sẽ thây, khi những người đi tàn phá bị bắt và được dẫn đến trước 
vua nước Kãsi, vua ấy sẽ cho tài sản và thả họ vê. 

Vua nước Kosala nghĩ: “Người này thật rất bạo dạn khi đã nói như vậy, ta sẽ 
điều tra xem sao.” Rôi vua cử một sô người của vua, đi tàn hại một làng ở biên 
địa Ba-la-nai. Họ bị bắt và dẫn đến trước mặt vua Kasi. Vua hỏi: 

— Này các bạn thân, sao lại tàn hại dân làng ta? 

— Thưa Thiên tử, vì chúng tôi không thể kiếm sống được. 

— Vậy sao các người không đến ta? Từ nay trở đi, chớ làm như vậy nữa. 

Vua cho họ tiên của và thả họ vê. Họ báo cáo lại sự tình lên vua nước Kosala. 
Với kinh nghiệm пау, vua chưa dám cử quân đi, bèn sai người tới tàn hại mièn 
giữa quốc độ. Những kẻ trộm ây duoc vua nuóc Kāsi cho tiên спа nhu truóc 
rôi thả về. Vua nước Kosala với kinh nghiệm này nữa, cũng chua dám cử quân 
đi, lại sai người tới стор phá ngay trong duong phó. Vua nước Kasi cho các tên 
cướp ấy tiền của rồi cũng thả chúng vê. Lúc bây giờ, vua nước Kosala mới biết 
vua nước Каз! là vị vua trị vì hết sức nhân từ, liền quyết định cử đội quân di 
chiếm lây nước Ba-la-nại. 

Lúc bấy giờ, vua nước Ba-la-nại có một ngàn đại chiến sĩ, những bậc anh 
hùng siêu việt, vô пу; những vị này có thé đối mặt không thôi chạy bởi sự tán 
công của một con vol điên loạn, không sợ hãi khi bị sét đánh trên đâu; là một đội 
quân vô địch có thể chiếm toàn cõi Diêm-phù- dë theo ý muốn của Đại vương 
Silava. Họ nghe tin vua nước Kosala đến, liền đến báo cáo vua nước Каз: 


— Thưa Thiên tử, vua nước Kosala đến với ý định chiếm lây nước Ba-la-nạ1. 
Chúng tôi sẽ đi đánh và bắt vua ấy, không cho vua ду bước qua biên giới. 

— Này các khanh, chớ vi ta mà làm các người khác phiên não. Những ai 
muốn quốc độ, hãy dé họ lây quôc độ ta. Các khanh chớ đi! 


Vua ngăn chặn các chiến sĩ ду chóng trả quân xâm lược. Sau đó, vua nước 
Kosala vượt qua biên giới và xâm nhập miền giữa quốc độ. Các đại thân đến 
báo cáo với vua như lần trước. Vua lại ngăn chặn như lân trước. Bấy giờ, vua 
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nước Kosala đến đứng ngoài thành và đưa tin cho Đại vương STlava giao quóc 
độ hay giao chiên. Vua nước Kasi đưa tin trả lời là vua không giao chiến. 


— Hãy tới mà lây quốc đội! 
Lần thứ ba, các đại thân lại đến tâu vua: 


— Thưa Thiên tử, chúng thần không để cho vua nước Kosala vào thành. 
Chúng thân sẽ đánh vua ấy ở ' рой! thành và bàt упа ду. 


Nhung vua nuóc Kasi vẫn ngàn chặn như các lần trước, cho mở các cửa 
thành, rồi ngồi trên vuong tòa lộng lẫy với một ngàn đại thần vây quanh. Vua 
nước Kosala cùng với đội quân lớn vào thành Ва-Ја-паі. Không thấy một ai 
chống cự, vua đi đến cung điện của vua nước Kasi, với các cửa mở toang. Vua 
nước Kosala liền ra lệnh bắt Vua Mahastlava đang ngôi im lặng trên ngai vàng 
cùng với ngàn đại thần vây quanh. 


— Hãy trói vua này với các đại thần, trói thật chặt cánh tay chúng ra sau 
lưng, dắt chúng đến bãi tha ma, đào những hô sâu đến со, khiến mọi người 
không thê gio tay, rôi đô đất xuông và chôn sông chúng. Ban đêm, các con chó 
rừng sẽ đến và sẽ làm những рї cần phải làm đối với chúng. 


Các người tùy tùng theo lệnh vua cướp nước, trói vua nước Kasi với các đại 
thân, trói thật chặt cánh tay ra sau lưng, rôi dắt họ đi. Lúc bây giờ, Đại vương 
Silava không có tư tưởng sân hận gi với vua cướp nước. Trong khi các đại thần 
ây bị trói như vậy và dăt đi, không một ai có thê trái lời vua nước Каѕі, hội 
chúng vua nước Kasi được khéo huấn luyện về ky luật như vậy. 


Rôi những người lính của vua cướp nước dắt Vua 5Пауа уа các đại thân 
đi đến bãi tha ma, đào những hồ sâu ngang cô, chôn tât cả xuông cái hô, Đại 
vương Silava bị chôn ở giữa, hai bên chôn các đại thân, rải đất lên, lây chày nên 
xuống rôi bỏ đi. Vua STlava không phẫn nộ đôi với vua cướp nước và khuyên 
các đại thân: 


— Này các khanh, hãy tu tập hạnh từ Ы! 


Nửa đêm, các con chó rừng đến, định ăn thịt người. Thấy chúng, vua và 
các đại thần đồng thanh la to lên, các con chó rừng sợ hãi chạy trón. Khi chúng 
quay trở lại nhìn, biết không có ai đuôi theo, chúng liền trở lui. Các người ây lại 
la lớn hơn trước. Như vậy, chúng chạy trôn đến lân thứ ba, rồi lại nhìn 1ш, biết 
không có ai đuôi theo, chúng nghĩ: “Các người này rồi cũng chết”? nên mạnh 
dạn trở lui và khi nghe la lớn, chúng không chạy trón nữa. Con chó rừng đầu 
đàn đến gân Vua Silava, các con còn lại đên gân những người kia. Vốn thiện 
xảo về phương tiện, biết được con vật đến gân mình, vua nước Kasi liền vươn 
cô lên như đề cho con vật căn, rồi với xương hàm kéo giật cô con chó rừng, vua 
căn thật chặt như kẹp với gọng kêm. Con chó rừng bị căn chặt cô, bị kẹp bởi 
xương hàm của vị vua có sức mạnh như voi, không thê nào tự mình thoát được; 
và kinh hãi vì sợ chết, nó bèn hú lên lớn tiếng. 


Nghe tiếng kêu câu cứu, nghĩ răng con chó rừng chúa ây đã bị một người 
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bắt, các con kia không đi đến gân các đại thân và kinh hãi vì sợ chết, tất cả đêu 
bỏ chạy. Bị căn chặt bởi xương hàm của vua nước Kasi, con chó rừng bị bắt hốt 
hoảng chạy qua chạy lại, làm cho даг mêm tol га; và vi sg chét, với cả bón chân 
nó cào đất trên chỗ vua nước Kasi. Vua biết được đất đã mềm tơi ra, liền thả con 
chó rưng. Với sức mạnh như vol, vua di chuyên qua lai, gio lên duoc hai tay, 
ròi vin lên bờ thành ming hó; vua thoát khói miệng hó như mây bị xé tan trước 
о1о Và đứng dậy rôi an ủi, động viên các đại thân; vua bói đất lên, kéo tất cả 
mọi người ra khỏi hó. Với các đại thần vây quanh, vua đứng trong bãi tha ma. 


Lúc bây giờ, người ta quăng một xác chết trong bãi tha ma, đúng ở biên giới 
địa phận của hai con dạ-xoa. Hai con dạ-xoa không thé chia phân người chết 
ây, chúng nói: 


— Chúng ta không thé chia phân xác chết này. Vua STlava là vị sống đúng 
pháp, vị ду sẽ chia phân cho chúng ta. Chúng ta hãy đi đến vị ду! 


Chúng câm chân xác chết, kéo đi đến vua và thưa: 

— Thưa Thiên tử, hãy chia người này cho chúng tôi! 

— Này các vị dạ-xoa, ta sẽ chia phân xác chết này cho các vị. Nhưng vì ta 
không sạch, hãy tắm cho ta đã. 


Các dạ-xoa, với uy lực của mình, đem lại nước thơm dành cho vua cướp 
nước dé vua tắm; sau khi tám xong, chúng thâu lại ао của vua nước Каз1, đem 
ảo dành cho vua cướp nước đến mặc cho vua; rôi chúng đem cho vua một hộp 
đựng bôn loại nước hoa. Khi vua đã xức nước hoa, chúng lại cho vua những 
bông hoa đủ loại đính trên quạt băng ngọc trong một hộp băng vàng và trang 
sức cho vua. 


Rồi khi vua đang đứng, chúng hỏi vua có сап chúng làm gi nüa khóng. Vua 
ra dáu cho chúng hiéu là vua đói. Các da-xoa liên đi lây cho vua các món ăn 
thượng vị đã sửa soạn sẵn cho vua cướp nước. Sau khi tăm, xức nước hoa, mặc 
áo và trang điểm, vua nước Kãsi ăn các món ăn thượng vị. Các dạ-xoa đem lại 
nước thơm dành cho vua cướp nước, với bình bát băng vàng và chén vàng để 
vua uóng nước, súc miệng. Và trong khi vua rửa tay, các dạ-xoa đem đến trâu gia 
vị với năm loại hương được têm săn cho vua cướp nước dùng. Ăn trâu xong, khi 
vua đang đứng, các dạ-xoa hỏi vua có cân chúng làm việc øì khác nữa. Vua bảo: 


— Реп сас gwom báu đặt trên gối vua cướp nước về cho ta. 


Ма chúng di láy đem về. Rồi vua cầm gươm, đưa thăng trên xác chết, chặt 
xuống giữa đỉnh đâu, chia thành hai phần băng nhau cho hai con dạ-xoa. Sau 
khi chia xong, vua rửa gươm, đeo vào và đứng thắng. Các dạ-xoa ăn uống no 
në, tâm tư thỏa mãn, hỏi vua có sai bảo chúng làm việc gì nữa không. Vua bảo 
các dạ-xoa ду dùng uy lực của mình đưa vua vào vương phòng của vua cướp 
nước và đưa các đại thân về nhà. Chúng chấp thuận, làm theo lời vua. 


Lúc bấy giờ, vua cướp nước đang năm ngủ trên long sảng trong vương 
phòng được trang hoàng. Vua nước Kasi dùng mặt băng cây gươm đánh trên 
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bụng vua cướp nước đang ngủ say. Vua â ау hoảng hốt thức dậy, với ánh sáng 
ngọn đèn, nhận biết là Đại vương STlava, liền từ trên giường đứng dây, lẫy hết 
can đảm nói với vua nước Каз: 

— Thưa Đại vương, đêm tôi như vây, có phòng hộ canh gác, các cửa đều đóng, 
trong cung điện không chỗ nào là không có người canh gác, làm thế nào ngài lại 
đến được bên giường này, đeo gươm, trang sức, mặc hoàng bào sẵn sàng? 


Vua nước Kasi кё tất cả câu chuyện với các chi tiết về các sự kiện đưa vua 
đến đây. Nghe xong, vua cướp nước xúc động mạnh và thưa: 

— Thưa Đại vương, tôi tuy là con người mà không biết công đức của ngải. 
Nhưng các công đức của ngài lại được các dạ-xoa hung bạo, độc ác, uống máu, 
ăn thịt người kia biết rõ ràng. Ôi, bậc Nhân chủ, nay tôi sẽ không còn bày mưu 
phản bội một bậc giới đức như ngài nữal 

Rồi vua nước Kosala cầm gươm thê nguyên thân hữu, xin lỗi vua nước 
Kasi và dé vua nước Kãsi năm ngủ trên long sàng còn mình năm ngủ trên chiếc 
giường nhỏ. 

Khi đêm tàn, mặt trời đã mọc, vua truyền đánh trống mời tật cả quân lính, 
đại thân, Bả-la-môn, gia chủ hội họp lại. Đứng trước mặt quân thân như đưa 
mặt trăng răm lên trên trời cao, vua nước Kosala tán thán công đức của Vua 
Silava giữa cả hội chúng, xin lỗi Vua Silava lân nữa, trả lại quốc độ cho vua ду 
và thưa: 

— Từ nay trở đi, nêu có nạn trộm cướp khởi lên cho ngài, tôi xin chịu trách 
nhiệm. Ngài hãy trị vì quốc độ, còn tôi canh gác hộ trì. 

Nói xong, vua nước Kosala trị tội kẻ đã vu cáo và mang quân đội đi về nước 
của minh. Còn Vua Mahasilava trang sức, mặc ао uy nghĩ, dưới cái lọng trăng, 
ngôi trên long sàng băng vàng có chân như con nai, nhìn ngăm thành quả của 
mình và suy nghĩ: “Thành quả này và sự cứu sống sinh mạng của một ngàn đại 
thân, nêu ta không tinh tán thì không có được chút gì. Chính do sức mạnh tinh 
tân, ta không bị hoại diệt và phục hôi được danh tiêng đã mát. Ta đã cứu sinh 
mạng của một ngàn đại thần. Thật sự dé chí hướng không bị hủy hoại, cần phải 
hết sức tinh tân. Với người luôn luôn tinh tán, quả vị sẽ được thành tựu viên mãn. 


Sau khi suy nghĩ như vậy, vua nước Каз1 đọc bài kệ này như lời cảm hứng: 


51. Мио luôn luôn hy vọng, Bậc trí không chán пап, 
Ta ау khô vượt qua, Ta muôn gi được vậy! 
Bô-tát nói: 


— Ôi, với những ai đầy đủ giới đức, quả tinh tân sẽ được thành tựu! 
Với bài kệ này, Bô-tát nói lên lời cảm hứng, trọn đời làm các công đức rồi 
khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 


kkk 


Sau khi ké pháp thoại này, bậc Dao sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài 
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giảng ду, vị Ty-kheo thối thất tinh tán chứng quả A-la-hán. Sau khi kết hợp hai 
câu chuyện, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 


So Thời â ду, vi dai thàn phản bội là Devadatta (Dë-bà-dat-da), mót ngàn dai 
thân là hội chúng của Như Lai và Đại vương Stlava là Ta vậy. 


852. CHUYÊN TIỂU JANAKA (Сӣ/ајапакајаѓака) (J. 1. 267) 
Hãy tỉnh tấn, này nguoi... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về một Tỷ-kheo thối thất 


tinh tân. О đây, tât cả các sự việc xảy ra sẽ được nói đến trong Chuyện Đại 
vương Mahajanaka.°° 


Vua ngồi dưới chiếc long tráng nói lên bài kệ này: 
52. Нау tinh tán, này nguoi! Hiên trí không nhàm chán. 
Ta thây khó vượt qua, Từ nước đạt đất liên. 
Ở đây, vị Tý-kheo thối thất tinh tân đạt được quả A-la-hán và Vua Janaka là 
bậc Chánh Đăng Giác. 


§53. CHUYÊN BÌNH RƯỢU ĐÂY (Punnapatijataka) (J. 1. 268) 

Bình rượu đây như vậy... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về rượu thuốc độc. Một 
thời ở Xá-vệ, một sô người nghiện rượu họp lại và bàn với nhau. 

— Tiên mua rượu của chúng ta đã khô cạn, vậy làm sao bây giờ? 

Một tay bợm rượu nói: 

— Chớ lo, đã có cách. 

— Cách gi vậy? 

— Сар Cô Độc thường đeo nhẫn, mặc áo đẹp di châu vua. Chúng ta đồ thuốc 
mê vào trong binh rượu, dựng một quán rượu, ngồi tại đây. Khi Сар Có Dóc di 


vë, hãy mời vị đại triệu phú vào và cho uống rượu ây. Khi lão già ây bị mê say, 
chúng ta lây nhẫn, lây áo và chúng ta sẽ có tiền mua rượu. 


Chúng chấp thuận đề nghị â ау, làm theo như vậy, và khi vi triệu phú đi về, 
chúng đên gặp và nói: 

— Thưa ngài đại triệu phú, chúng tôi có rượu rất ngon. Hãy uống một chút 
rôi di! 


Cấp Cô Độc nghĩ: “Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu làm sao uống rượu 
được. Dâu không muốn uỐng, ta cũng sẽ phát hiện âm mưu của bọn nghiện 
rượu пау.” Nghĩ vậy, Cấp Cô Độc đi vào quán rượu, nhìn chúng làm, biết răng 
rượu ây đã bị chúng pha thuốc mê vào; ông quyết định sẽ làm cho chúng bắt 
đâu từ nay phải trỗn biệt. Ông nói: 


5 Xem J. VỊ. 30, Mahajanakajataka (Chuyện Đại vương Mahajanaka), số $539. 
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— Này bọn nghiện rượu ác ý kia, các ngươi để thuốc mê vào trong bình 
rượu, khiến những người qua lại uống, làm cho họ say mê rồi cướp của. Các 
ngươi dựng lên một quán bán rượu, ngôi tại đây, chỉ tán thán rượu này, nhưng 
không một người nào trong bọn ngươi dám uống. Nếu rượu này không có pha 
thuốc mê thì các ngươi hãy uống trước đi. 

Сар Cô Độc làm cho bọn nghiện rượu hoảng sợ, khiến chúng chạy trón rồi 
đi về nhà. Nghĩ răng việc làm của những tên nghiện rượu cân phải trình lên đức 
Như Lai, Сар Cô Độc đi đến và thưa rõ sự việc. Bậc Đạo sư nói: 


— Này gia chú, lần пау, các người nghiện rượu lừa dôi gia chủ. Trong quá 
khứ, chúng cũng đã lừa dói các bậc Hiên trí. 


Nói vậy xong, với lời thỉnh câu của vị gia chủ, bậc Đạo sư kê câu chuyện 
quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì nước Ba-la-nai, Bó-tát sanh làm 
người triệu phú ở Ва-Іа-паі. Lúc bấy giờ, những người nghiện rượu này, sau khi 
bàn bạc với nhau, đã pha rượu với thuốc mê, chờ người triệu phú ở Ba-la-nại 
đi đến, chúng đón ông và nói những lời tương tự. Người triệu phú dầu không 
muôn uống, cũng muôn phát giác chúng nên di vào nhìn chúng làm, biết chúng 
có mưu mô, quyết định làm cho chúng phải trón chạy, nên nói: 

— Này các bạn uống rượu, nêu uống rượu xong rôi mà đi đến cung vua, thật 
không thích đáng. Đến châu vua xong, khi trở về, tôi sẽ tính việc này. Các ngươi 
hãy ngôi tại đây. 

Người triệu phú đi vào châu vua rôi trở vë. Các người nghiện rượu mời 
ông vào. VỊ triệu phú đi vào, nhìn những bình rượu bị pha thuốc mê, liền nói 
như sau: 

— Này các bạn uống rượu, việc các bạn làm ta không ưa thích. Các bình 
rượu của các bạn vẫn còn đây tràn. Các bạn chỉ có tán thán rượu, nhưng không 
uống một giọt. Nêu như rượu này ngon thật thì các bạn đã uông rồi. Rượu này 
đã được các bạn pha thuốc mê vào. 

Và dé đánh tan ý định của chúng, Bô-tát đọc bài kệ này: 

53. Binh rượu đây như vậy, Rượu đâu có đôi khác, 

Vì lý do ta biết, Rượu này không phải tốt. 

Bồ-tát trọn đời làm các công đức như bó thí... rồi khi mạng chung đi theo 

nghiệp của minh. 


Ух 


Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Dao sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Thời ây, những người nghiện rượu kia là những người nghiện rượu ngày 
nay và vl triệu phú Ba-la-nại là Ta vậy. 
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§54. CHUYÊN TRÁI CÂY (Phalajātaka)® (J. 1. 270) 

Cây này không khó leo... 

Câu chuyện này, khi ở tại Ky Viên, bậc Dao su đã kế về một nam cư sĩ giỏi 
về trái cây. Truyền thuyết nói Tăng, một điền chủ trú ở Xá-vệ mời chúng Tăng 
với đức Phật là vi dẫn đâu, ngồi trong ngôi vườn của mình, cúng dường cháo và 
bánh xong, điền chủ bảo người giữ vườn: 

— Hãy đưa các Tỷ-kheo đi bộ trong vườn và cúng dường các loại trái 
như xoài... 

Người làm vườn vâng theo lời dặn, đưa chúng Tỷ-kheo đi bộ trong khu 
vườn, nhìn lên cây và biết trái này còn sông, trái này hơi chín, trái này thật chín. 
Điêu рі Кё ду nói đều đúng như vậy. Các Tỷ-kheo thưa với đức Như Lai: 


— Bạch Thế Tôn, người giữ vườn này thật giỏi vë các loại trái cây. Đứng 
dưới đất nhìn lên cây, kẻ ấy biết trái này còn sông, trái này hơi chín, trải này 
thật chín. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ có người giữ vườn này giỏi trái cây. 
Trong quá khứ, cũng có những bậc Hiên trí giỏi vê trái cây. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-1а-па1, Bó-tát sanh vào gia dinh 
một triệu phú, khi lớn lên. làm nghề đi buôn với năm trăm сб xe. Một thời, Вб- 
tát đi đến một khu rừng rất lớn, đứng ở đầu rừng, họp đoàn người lại và nói: 

— Trong rừng này có những cây độc. Phàm gặp những lá gì, bông gi, trải gì 
mà trước kia các ngươi chưa từng ăn, chớ ăn trước khi hỏi ta. 

Bọn họ vâng theo lời đặn và đi vào rừng. Đầu rừng có một cửa làng, tại đây 
có một cây gọi là cây kimphala. Thân cây, cành cây, lá cây, bông và trái của cây 
màu giông như cây xoải. Không những chỉ về màn sắc, hình dáng mà cả về mùi 
thơm và vị ngọt, các trái sông và trái chín đều giống như trái xoài, nhưng nếu 
a1 ап chúng thì gióng như thuốc độc, lập tức bị chết ngay. 


Một số người tham ăn đi trước, tưởng đó Ја сау xoài, bèn ăn trái. Một só khác 
quyết định hỏi người trưởng đoàn lữ hành rôi mới ăn, họ сат trái сау trong tay 
và đứng chờ. Khi vi trưởng đoàn lữ hành đến, họ hỏi có thé ăn những trái cây ấy 
không. Bó-tát biết rằng cây ây không phải cây xoài, nên nói: 


— Cây hình dáng giống cây xoài này là cây độc, chớ ăn! 


Sau khi ngăn chặn họ, Bó-tát làm cho những người đã ăn phải nôn ra và cho 
họ uống bón loại mật dé chữa họ lành bệnh. 


Lúc trước, dưới gốc cây này, đã có những đoàn lữ hành đến tạm trú, ăn 


6 Bản Thái Lan viết Phalajãtaka. Bản Tích Lan, CST viết Kimphalajãtaka. 
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những trái cây độc mà họ tưởng, lâm là trái xoài và mạng chung. Ngày sau đó, 
dân làng đi ra thây những người chết, liên kéo chân họ giâu vào một chỗ kín, 
lây tất cả sở hữu của họ với các cỗ xe rồi đem đi. 


Ngay vào ngày đoàn lữ hành này mới đến, dân làng nghe tin có người trúng 
độc. Lúc trời mới rạng đông, họ vội vàng đi đến gốc cây ấy và nói với nhau: 


— Các con bò sẽ là của ta, cỗ xe sẽ là của ta, hàng hóa sẽ là của ta! 

Khi thấy cả đoàn người ấy còn lành mạnh, họ liền hỏi: 

— Làm sao các ông biết cây này không phải cây xoài? 

Họ trả lời: 

— Chúng tôi không biết. Nhưng trưởng đoàn lữ hành của chúng tôi biết. 
Dân làng đến hỏi Bô-tát: 

— Thưa bậc Ніёп trí, làm thế nào ngài biết được? 

— Có hai điều báo cho ta biết. 

Bó-tát đáp, rôi Bồ-tát đọc bài kệ: 


54. Сау пау khóng khó leo, Không xa làng bao nhiêu, 
Do vậy nên ta biệt, Cây này quả không tôt! 


Sau khi thuyết pháp cho đại chúng, Bô-tát đi đến chỗ an toàn. 
kkk 
Вас Бао su nói: 
— Này các Тў-Кһео, như vậy thuở xưa các bậc Hiën trí cũng giỏi vë trái cây. 


Sau khi thuyết pháp thoại này và kết hợp hai mẫu chuyện, bậc Đạo sư nhận 
điện tiên thân như sau: 


— Thời ấy, đoàn lữ hành là hội chúng của Như Lai, còn người trưởng đoàn 
lữ hành là Ta vậy. 


§55. CHUYÊN NĂM VŨ KHÍ (Pañcãvudhajãfaka) (J. 1. 272) 

Người với tám ly tham... 

Câu chuyện này, khi ở tại Ky Viên, bậc Đạo sư đã kế về một Tỷ-kheo thối 
thất tinh tán. Thế Tôn cho gọi Tỷ-kheo ấy và hỏi: 

— Có thật chăng, này Tỷ-kheo, ông thôi thất tinh tán? 

— Thưa có thật, bạch Thé Tôn. 


— Thuở xưa, trong những trường hợp cân phải tinh tán, bậc Hiền trí đã tinh 
tân; do vậy, đã đạt được vương vị. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuó xua, khi Vua Brahmadatta tri vi nuóc Ba-la-nai, Bó-tát nhập that vào 
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làm con hoàng hậu. Đến ngày đặt tên, sau khi mời tám trăm vị Bà-la-môn và 
cúng dường những vị này mọi dục lạc, vua và hoàng hậu hỏi họ về các tướng. 
Các Bà-la-môn thiện xảo vë tướng, thây được sự thành tựu các tướng của hoàng 
tử, đã trả lời: 

- Thưa Đại vương, hoàng tử đây đủ các công đức; sau khi ngài qua đời, sẽ 
lên ngôi vua, được danh vọng lẫy lừng với tài sử dụng năm loại vũ khí, sẽ trở 
thành con người tối thượng ở toàn cõi Diêm-phù-đề.”0 


Nghe lời nói của các Bà-la-môn, vua và hoàng hậu đặt tên cho hoàng tử là 
Pañcavudhakumãra (Hoàng tử có năm vü khí). Đến lúc trưởng thành, vừa mười 
sáu tuôi, vua cho gọi hoàng tử và bảo: 


— Này con thân, con hãy đi học nghè! 
— Thưa Thiên tử, con học với a1? 


— Hãy đi, con thân, con sẽ học với bậc Һау có danh tiếng mọi phương tại 
thành Takkasilä trong nước Gandhära. Và đây là tiền con sẽ trả cho thây. 


Nói xong, vua giao cho một ngàn đồng tiên vàng và đưa hoàng tử ra đi. 
Hoàng tử đến дау, học nghề xong, được thầy cho năm loại vũ khí. Sau đó dành 
lễ thây, hoàng tử ra khỏi thành Takkasila, đem theo năm loại vũ khí và lên 
đường trở về Ba-la-nại. Giữa đường, hoàng tử vừa đến một khu rừng, tại đây có 
một dạ-xoa tên là Silesaloma (Lông Dinh) đang ngự trị. Từ đâu rừng, người di 
đường thấy hoàng tử liên ngăn chặn chàng lai, bảo ràng trong rừng có dạ-xoa 
tên là Silesaloma ngự trị sẽ giết hại mọi người khi nó thây họ. Hoàng tử tự tin 
mình, không chút sợ hãi, như con sư tử lông bờm, vẫn đi vào khu rừng. 

Gặp nhau ở giữa khu rừng ấy, con dạ-xoa hiện ra trước hoàng tử với thân 
cao như cây cọ dừa (tala), với đầu lớn như ngôi nhà có nóc nhọn, với cặp mắt to 
như hai cái bát, với hai nanh như hai búp cây củ cải, với mỏ như diêu hâu, với 
bụng có nhiều đỗm đỏ tía, với bàn tay bàn chân xanh lè, dạ-xoa nói: 

— Ngươi đi đâu đây? Hãy đứng lại. Ngươi là món ăn của ta! 

Hoàng tử nói: 

— Này dạ-xoa, ta tin ở ta nên vào đây, ngươi thật là liều mạng. Nếu ngươi 
đến gần ta, ta sẽ bắn ngươi với mũi tên có tâm thuốc độc và hạ ngươi tại chỗ. 


Sau khi dọa nạt, hoảng tử lắp tên có tâm thuộc độc và bắn, bắn liên tục 
cho đến năm mươi mũi tên. Tất cả đêu dính vào lông dạ-xoa, nó gạt năm mươi 
mũi tên rơi xuống chân nó, liên xông tới hoàng tử. Hoàng tử lại dọa rút gươm 
chém, cây gươm dài ba mươi hai đốt tay cũng dính vào lông dạ-xoa. Rôi hoàng 
tử đâm ngọn giáo vào nó, ngọn giáo cũng dính chặt vào đó. Biết khả năng bắt 
dính của dạ-xoa, hoàng tử lây quả chủy đập nó, quả chùy cũng dính vào lông. 
Hoàng tử nói: 

9 Một trong 4 châu: Јатриатра (FARESIN, Nam Thiệm-bộ châu hay Diêm-phù-đề), Pubbavideha (Ж 


НН, Đông Thắng-thân châu), Aparagoyäna (УЧ Æ Ё, Tây Ngưu-hóa châu), Uttarakuru (ДЇ Ж 
Ў, Вас Câu-lô châu). 
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— Này dạ-xoa, ngươi chưa nghe ta là Hoàng tử Pañcävudha. Khi ta mạo 
hiểm đi vào khu rừng này do ngươi ngự trị, ta đặt lòng tin không phải ở cung 
tên... mà hoàn toàn đặt lòng tin vào ta. Nay ta sẽ đánh ngươi, chỉ một cú đánh, 
khiến ngươi trở thành cát bụi! 


Sau khi hét lên, hoàng tử dùng bàn tay phải đánh dạ-xoa, bàn tay dính vào 
lông. Hoàng tử đánh với bàn tay trái, tay trải cũng dính. Hoàng tử đá với chân 
phải, chân phải cũng dính... chân trái cũng dính. Hoàng tử lại la to: 

— Ta sẽ đập ngươi tan như cát bụi. 


Và chàng lây đầu đánh nó, đầu cũng dính vào lông. Bấy giờ hoàng tử bị 
mắc dính năm phân vào năm chỗ. Tuy vậy, hoàng tử vẫn không kinh hãi, không 
chút run sợ. Dạ-xoa suy nghĩ: “Đây không phải là một người bình thường mà 
là người phi thường, một con sư tử giữa loài người. Dâu bị một dạ-xoa như ta 
bắt, nó vẫn không run sợ. Trước đây, từ khi ta băt đầu giết người đi trên đường 
này, chưa bao giờ ta thây một người như vậy! Sao nó không sợ hài?” Nghĩ vậy, 
dạ-xoa không dám ăn thịt hoàng tử và hỏi: 

— Này thanh niên Bà-la-môn, vì sao chàng không sợ hãi? 

— Này да-хоа, ta tin ở ta nên không sợ hãi. Ta biết mỗi cá thé thé nào cüng 
di dén cái chét. Nhung trong bụng ta, ta có vũ khí kim сапе. Nếu ngươi ăn ta, 
ngươi không thé tiêu hóa vũ khí á ây. Vũ khí â ây sẽ cắt nội tạng ngươi thành từng 
miếng nhỏ và chấm dứt mạng sông của ngươi. Như vậy, cả hai sẽ bị tiêu diệt. 
Vì lý do này, ta không sợ hãi! 

Theo truyện thuyết, ở đây hoàng tử muôn ám chỉ vũ khí trí tuệ trong nội 
tâm. Nghe hoàng tử nói vậy, dạ-xoa suy nghĩ: “Thanh niên Bà-la-môn này chỉ 
nói sự thật. Chỉ một miếng thịt nhỏ băng hạt đậu từ thân thể của con sư tử giữa 
loài người này, bụng ta cũng không thé tiêu hóa được. Ta hãy thả nó ra.” Vì sợ 
chết, nó thả hoàng tử ra và nói: 

— Này thanh niên Bà-la-môn, chàng là con sư tử giữa loài người. Ta sẽ 
không ăn thịt chàng đâu. Nay chàng được giải thoát khỏi tay ta như mặt trăng 
thoát khỏi miệng Rahu (vua thân a-tu-la). Hãy ra đi và hãy mang lại hoan hy tốt 
lành cho bà con, bè bạn và đất nước! 


Bó-tát nói: 


— Này dạ-xoa, ta sẽ đi. Nhưng trước đây, do làm nhiêu điều bất thiện, ngươi 
sanh làm dạ-xoa độc ác, tay vây máu, ăn thịt, uống máu người. Nếu nay, trong 
thời hiện tại, ngươi vån làm điêu bất thiện nữa thì ngươi sẽ đi từ cảnh tôi tăm 
này đến cảnh tôi tăm khác. Nay ngươi đã gặp ta, ngươi không thé làm điều bát 
thiện nữa. Hãy biết răng, ai sát sanh sẽ bị đọa vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, a-tu-la. Nêu được sanh làm người thi tội ác Ấy | sẽ đưa đền yêu mạng. 

Với cách này và nhiều cách khác, Bó-tát thuyết về sự nguy hiểm của năm ác 
giới và lợi ích của năm thiện giới, làm cho dạ-xoa sợ hãi băng nhiêu hình thức 
như thuyết pháp, nhiếp phục... khiên dạ-xoa trở thành nhu thuận, an trú trong 
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năm 0101. Rồi biến dạ-xoa thành vị thần ở khu rừng với quyền được thâu thuế 
(được cúng tế).”! Bồ-tát khuyên nó không được phóng dật. Sau đó, Bô- tát đi ra 
khỏi khu rừng, báo tin cho những người ở tại đầu rừng tỏ tường sự việc; rồi nai 
nit với năm loại vũ khí, ngài đi đến Ba-la-nại gặp lại mẹ cha. 


Sau một thời gian lên ngôi vua, trị vì quốc độ đúng pháp, ngài làm các công 
đức như bó thí... rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 


их 


Sau khi Кё pháp thoại này xong, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 


5S. Người với tâm ly tham, Với y cũng ly tham, 
Tu tập theo thiện pháp, Đạt an ôn khô ách, 
Và tiêp tục chứng đạt, Đoạn diệt mọi kiêt sử.” 


Như vậy, sau khi bậc Đạo sư thuyết pháp đưa đến đỉnh cao nhật là quả A-la- 
hán, Ngài giảng bốn sự thật. Cuối bài giảng, Tỷ-kheo â ây chứng quả A-la-hán. 
Bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau: 


- Thời ây, dạ-xoa là tướng cướp Aủgulimäla (đeo vòng ngón tay), và 
Hoàng tử Pañcavudha là Ta vậy. 


§56. CHUYÊN KHÔI VÀNG (Kañcanakkhandhajätaka) (J. 1. 276) 
Người với tám hoan hy... 
Câu chuyện này, khi ở tại Xá-vệ, bậc Đạo sư Кё về một Tỷ-kheo. Theo truyền 


thuyết, một thiện nam tử ở Xá-vệ, sau khi nghe bậc Đạo sư thuyết pháp, gói Cả 
tâm tư vào Ba ngôi báu và xuất gia. Hai vị Sư trưởng và Giáo thọ sư dạy về Giới: 


— Này Hiền giả, đây là Gió; một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, 
sáu loại, bảy loại, tám loại, chín loại, mười loại, nhiêu loại. Đây là Tiểu giới, 
đây là Trung giới, đây là Đại giới. Đây là Giới do hành trì Giới bôn, đây là Giới 
hộ trì các căn, đây là Giới thanh tịnh mạng, đây là С101 sử dụng các đô vật. 

Tý-kheo trẻ ду suy nghĩ: “Giới nảy thật quá nhiêu. Với chừng â ây giới được 
chấp nhận, ta không thé nào giữ trọn. Không thê giữ trọn đủ giới thì xuất gia 
có lợi ích gì? Ta hãy trở lại làm gia chủ, làm các công đức như bồ thí... và nuôi 
dưỡng vợ con!” Nghĩ vậy, Tý-kheo thưa: 


— Thưa các Tôn giả, con không có thể giữ gIỚI. Không thé giữ giới thì xuất 
gia có lợi ích gì? Con sẽ hoàn tục. Xin các Tôn giả hãy lấy lại y, bát. 


Sư trưởng nói: 
— Nếu sự việc là như vậy thì Hiền ола hãy đến đánh lễ bậc Đạo sư. 
Các vị ây đưa Tý-kheo đến pháp đường gặp bậc Đạo sư. Thây vậy, Ngài nói: 


"1 Xem J. II. 15, Œaggajätaka (Chuyện nháy mãi), số $155. 


2 Xem J. I. 276, Kañcanakkhandhajätaka (Chuyện khối vàng), só §56; J. II. 17, Alimacittajätaka 
(Chuyện Hoàng tử Alinacitta), sô $156. 


з Xem М. II 98, Añgulimalasutta (Kinh Angulimäla), số 86. 
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— Này các Ty-kheo, sao các ông đem một Ty-kheo đến đây mà vị ấy 
không muôn? 

- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo này nói không thê giữ giới, trả lại у, bát, nên 
chúng con dẫn vị ây đến đây. 

— Này các , Ty-kheo, sao óng lai nói quá nhiêu giới cho Tỷ-kheo này? Bao 
nhiêu giới vị ду có thé giữ được, vị йу sẽ giữ từng ây giói. Băt dàu tir nay, các 
ông chớ nói nữa. Ó đây, Ta sẽ biết những gì nên nói. 


Rồi bậc Đạo sư nói với Tỷ-kheo ду: 

— Hãy đến, này Tỷ-kheo! Lo gì đến nhiêu giới vậy? Ông có giữ được ba 
giới không? 

— Con có thể giữ được, bạch Thể Tôn. 

— Vậy bắt đâu từ пау, бпр hãy giữ ba cửa: Cửa về thân, cửa về lời, cửa về 


ý. Chớ làm điều ác về thân, về lời, về ý. Hãy tinh tân lên, chớ hoàn tục! Chỉ giữ 
ba giới này thôi. 

Cho đến như vậy, Tỷ-kheo ây hết sức hoan hỷ và nói: 

— Lành thay! Bạch Thế Tôn, con sẽ giữ ba giới này. 

Sau khi đảnh lễ bậc Đạo sư, Tỷ-kheo ây đi về với vị Sư trưởng và Giáo thọ 
sư của mình, giữ gìn đầy đủ ba giới ây. Tý-kheo ây suy nghĩ: “Giới được vị Sư 
trưởng và Giáo thọ sư nói với ta, vì tự mình không phải là Phật, các vị ây không 
thê làm cho ta hiểu được từng ấy giới. Bậc Chánh Đăng Giác, vì tự mình khéo 
giác ngộ Chánh giác, là vị Pháp Vương Vô Thượng, Ngài tóm thâu bao nhiêu 
giới trong ba cửa và bảo ta gìn giữ chúng. Bậc Đạo sư thật sự là một hỗ trợ cho 
ta vậy!” 

Tỷ-kheo ấy phát triển thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán. 
Biết được tin này, các Tỷ-kheo hop tại pháp đường, ngôi nói về công đức của 
bậc Đạo sư: 


— Này các Hiên giả, Ty- -kheo này khóng thể giữ 0101, muốn hoàn tục. Bậc 
Đạo sư tóm thâu tật са giới vào ba phân, bảo Tý-kheo ây giữ chúng và giúp vị 
ây đạt được quả A-la-hán. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi các Tỷ-kheo đang ngôi nói chuyện gì. Được họ cho 
biết về đề tài câu chuyện, Ngài nói: 

— Này các Ту-Кһео, một vật hết sức nặng, nêu được chia thành từng phần 
cũng trở thành nhẹ. Thuở xưa, các bậc Hiền trí được một khối vàng lớn, không 
thé nhắc lên nôi, đã chia thành từng phân, rôi nhấc lên nỗi và đem vàng đi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nal, Bồ-tát sanh ra làm người 
cày ruộng tại một ngôi làng. Ngày kia, Bô-tát đang cày trên một thửa ruộng, 
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thửa ruộng này trước đây là một ngôi làng bi bỏ hoang, vì trong làng có một vi 
triệu phú đã chết và chôn tại đó một đông vàng lớn băng bắp VỀ прий уа сао 
đến bón khuyu tay, lưỡi cày của Bó-tát тас phài đồng vàng ấy nën đứng khựng 
lại. Nghĩ răng đó là rễ tỏa rộng của cây, Вӧ- tát đào đât lên, nhưng lại thây được 
khối vàng. Bồ-tát chùi đất thật sạch và cày tiếp cho xong ngày ấy. 


Khi mặt trời lặn, để ách và cày một bên, Bô-tát nghĩ đến phương cách đem 
khối vàng đi. Nhưng Bồ-tát không nhắc nó lên được. Bó-tát ngồi và nghĩ: “Để 
phân như vậy, ta sẽ nuôi sống bản thân của ta; để phân như vậy, ta sẽ chôn giấu; 
để phần như vậy, ta sẽ làm các công việc; dé phần như vậy, ta sẽ làm các công 
đức như bô thí...” 

Rồi Bồ-tát chia thành bốn phân. Khi được Bồ-tát chia như vậy, khối vàng 
ây trở thành nhẹ. Bô-tát nhắc vàng lên được, đem về nhà, chia thành bốn phân. 
Bô-tát trọn đời làm các công đức như bó thí cùng nhiêu thiện sự khác và đi theo 
nghiệp của mình. 


kkk 


Khi Кё câu chuyện này xong, bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ: 


56. Người với tâm hoan һу, Với ý cũng hoan һу, 
Tu tập theo thiện pháp, Đạt an ôn khô ách, 
Và оёр tục chứng đạt, Đoạn diệt mọi kiêt sử. 


Rôi sau khi hướng lời thuyết pháp lên đỉnh cao là quả A-la-hán, bậc Đạo sư 
kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau: 


— Thời ây, người được khói vàng là Ta vậy. 


§57. CHUYÊN KHÍ CHÚA (Vãnarindajãtfaka) (J. 1. 278) 
Ai ди bón pháp này... 
Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư đã kế về âm mưu của 


Devadatta (Đê-bà-đạt-đa) muốn ám hại Ngài. Lúc bấy giờ, khi nghe nói 
Devadatta âm mưu ám hại, bậc Đạo sư liền nói với các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới âm mưu ám hại Ta. 
Thuở trước, kẻ ây cũng đã âm mưu nhưng không thé làm gì được. 
Sau khi nói vậy, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở trước, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bồ-tát sanh làm con khi. 
Nó to lớn như một con ngựa con, có sức mạnh và sông một minh bên bờ sông. 
Giữa con sông ấy có một hòn đảo, trên hòn đảo có nhiều loại cây ăn trái như 
xoài, mít... Con khi mạnh như con voi, đầy đủ sức lực. 


Mỗi sảng, nó nhảy từ bờ sông bên này đến một hòn đá ở giữa sóng, ròi từ 
hòn đá ấy, nó lại nhảy đến hòn đảo. Tại đây, nó ăn các loại trái và đến chiều với 
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phương tiện cũ, nó trở về chỗ ở của mình. Ngày qua ngày, con khi sống nếp 
sông như vậy. 

Lúc bây giờ, có hai VỢ chồng con cá sáu sống trong sông ду. Тһау соп khi 
đi qua йі lại, vợ con cá sáu đang có thai khởi lên lòng tham muôn ăn quả tim 
con khi, bèn nói với chồng: 


— Này chàng, em thèm ăn quả tim con khỉ chúa này quá. 

Sáu đực nói: 

— Thật lành thay, em sẽ được như у! 

Sáu đực suy nghĩ: “Chiều nay, khi con khi từ hòn đảo vë, ta sẽ bắt nó.” 

Sâu đực đến năm chờ trên hòn đá. Con khi cả ngày lang thang trên đảo, vào 
Бобі chiêu, nó đứng trên hòn đảo, nhìn hòn đá và nghĩ: “Hòn đá hôm nay có vẻ 
сао hơn, vì ly do gì?” Вд- tát luón luón khéo do luong. Nhin tàm cao cúa hón 
đá và tầm cao của nước, Bó-tát suy nghĩ: “Hôm nay, nước con sông này không 
giảm cũng không tăng. Nhưng hòn đá này lại có vẻ to hơn. Rất có thé, con cả 


sâu đang năm với mục đích bất ta tại chỗ ây.” Đề tìm sự việc này, con khi vẫn 
đứng tại chỗ ây, làm bộ như nói với hòn đá, gọi lớn: 


— Này bạn hòn đá! 

Và khi không được trả lời. Khi gọi đến ba lån: 

— Này bạn hòn đá! 

Hòn đá vẫn không trả lời. Con khi nói: 

— Này bạn hòn đá, sao hôm nay bạn không trả lời ta? 

Con cá sâu suy nghĩ: “Như vậy, trong những ngày trước, hòn đá này đã trả 
lời con khi chúa. Vậy nay ta sẽ trả lời nó.” Con cá sâu nói: 

— Này bạn КЫ chúa, cái gì vậy? 

— Ngươi là ai? 

— Ta là cá sấu. 

— Ngươi năm đó vì mục đích gì? 

— Рё bắt ngươi và ăn quả tim của ngươi. 

Con khi suy nghĩ: “Та không có đường đi nào khác. Nay ta phải lừa 401 con 
cá sâu này.” Vì thé, khi nói: 


– Này bạn cá sâu, ta sẽ chịu đầu hàng bạn thôi. Bạn hãy há miệng ra và khi 
ta nhảy đến gån, bạn sẽ bắt ta. 


Khi con cá sâu há miệng thì tự nhiên mắt nó nhăm lại. Cá sâu không nghĩ 
дёп mưu kế này, liền há miệng ra và mắt nó nhắm lại, từ từ nằm xuống. Con khi 
đã biết tình hình như vậy, từ nơi hòn đảo nhảy qua, đạp trên đâu con cá sấu, rôi 
tir đầu con cá sáu lại nhanh như chớp nhảy qua đứng ở bờ bên kia. Con cá sâu 
ау sự kỳ diệu này, nghĩ rằng con khi chúa này đã làm một việc hết sức phi 
thường, nó nói: 
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— Này, ngài khi chúa, ai dày đủ bón pháp ở trong đời, sẽ nhiếp phục được 
kẻ thù. Ta nghĩ răng, ngài có đủ tât cả trong nội tâm. 
Nói vậy xong, cá sâu đọc bài kệ này: 


57. — Ai đủ bôn pháp này, Này khi chúa, như ngài, 
Chân thật và nghĩ xa, Cương nghị và vô úy, 
Ngài có bôn pháp này, Đánh bại được quân thù. 


Như vậy, con cá sâu tán thán khỉ chúa rôi đi vê trú xứ của mình. 
kkk 


Вас Bao su nói: 

— Này сас Ty-kheo, khóng phái chi nay Devadatta mói ám muu ат hai Та, 
trong quá khứ, Кё ây cũng đã làm nhu vậy. 

Sau khi thuyết pháp thoại này và kết hợp hai mẫu chuyện, bậc Đạo sư nhận 
diện tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, cá sâu là Devadatta, vợ cá sâu là Ciãñcamãnavikã,”* còn khi 
chúa là Ta vậy. 


558. СНОҮЕМ№ ВА PHÁP (Tayodhammajataka) (J. 1. 280) 
Ai đây đủ Ба pháp... 
| Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo su đã Кё về âm mưu ám hại của 
Đê-bà-đạt-đa. 
kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) 
sanh ra làm con khi ở gần dãy Tuyết sơn, lãnh đạo một đoàn khi toàn do nó sanh 
ra. Vì sợ chúng lớn lên sẽ tranh giành quyên lãnh đạo đàn khi này, con khi đâu 
đàn liên dùng răng căn và thiên chúng, khiên hột giông bị hoại diệt. 

Lúc Бау giờ, Bó-tát cũng do duyên con khi ây, nhập thai vào bụng một con 
khi cái. Con КЫ cái biệt thai đã thành, muôn bảo vệ thai của minh, bën đên một 
ngôi rừng dưới chân núi. Khi thai đên đúng ngày, nó sanh ra Bô-tát. Bô-tát lớn 
lên, đên tuôi trưởng thành, đây đủ sức mạnh phi thường. Một hôm, Bô-tát hỏi mẹ: 

— Thưa mẹ, cha con đâu? 

— Này con thân, cha con đang sông lãnh đạo đàn khi dưới chân núi. 

— Thưa mẹ, hãy đưa con дёп gân cha con. 


— Này con thân, mẹ không thê đưa con đên gần cha con được. Cha con vì sợ 
các khi con sẽ tranh giành lãnh đạo dàn khi nên dùng răng căn và thiên chúng, 
khiên hột giông hoại diệt. 


7% Xem Dh. у. 176. Kệ pháp cú này được đức Bồn sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
nàng Ciñcamanavikã. 
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— Thưa mẹ, hãy đưa con lại đây. Con sẽ có cách. 


Khi mẹ liền đem khỉ con đến gân khi cha. Vừa thấy con trai mình, con khi 
cha nghĩ rằng, ròi đây con minh sẽ không cho mình lãnh đạo dàn khi, nay minh 
cần phải giết con băng cách giả ôm hôn rồi siết con thật chặt cho đến chết. Nghĩ 
Vậy, nó nói: 

— Hãy đến, này con thân, lâu nay con ở đâu? 

Nói vậy, nó ôm hôn vả siết khi con thật chặt. Nhưng Bó-tát với sức mạnh 
như voi đã siết chặt trở lại, khiến các xương КМ cha như gãy nát. КМ cha suy 
nghĩ: “Con này khi lớn lên sẽ giết ta. Với phương tiện nảo, ta hãy giết nó trước 
đã. À, cách đây không xa, một hó nước có quỷ la-sát ở. Tại đây, ta sẽ cho quỷ 
la-sát ăn nó.” Nghĩ vậy, khi cha nói: 

— Này con thân, ta nay đã già. Ta sẽ giao cho con lãnh đạo đàn khi này. Hôm 
nay, ta sẽ phong vương cho con. Tại chỗ nọ, có một hó nước, trong hô có hai 
loại hoa súng, ba loại hoa sen xanh, năm loại hoa sen trăng. Hãy đi hái và đem 
các hoa ду vê! 

Bó-tát nói: 

— Lành thay, cha thân, con sẽ mang hoa lại! 

Nói xong, Bó-tát ra đi, nhưng không xuống hô gấp. Xung quanh hô, Bô-tát 
quan sát có dấu chân, chỉ có dâu chân xuông, không có dâu chân lên, Bò- tát 
suy nghĩ: “Cái hồ này phải có quỷ la-sát trú ân! Cha ta không thê tự mình giết 
ta, muốn quý la-sát ăn thịt ta. Ta sẽ không đi xuống hó này, vẫn lẫy được hoa 
như thường.” 

Bồ-tát đi đến một chỗ không có nước, lây đà nhảy từ bờ bên này, hái hai cái 
hoa mọc cao trên mặt nước mà không dính nước, rôi hạ xuống bờ bên kia. Rồi 
từ bờ bên kia, Bô-tát nhảy đến bờ bên này, theo phương thức trước, bẻ hai cái 
hoa. Cứ như thế, từ cả hai bên bờ, Bó-tát hái được nhiều hoa, chất thành hai đống 
nhưng vẫn không xuống chỗ trú của quỷ la-sát. 

Đến khi không thể nhảy qua hồ nước hái hoa được nữa, Bô-tát gom lây các 
hoa ấy chất thành đồng để tại một chỗ. Con quỷ la-sát kinh ngạc suy nghĩ: “Lâu 
nay, chưa bao giờ ta thây một người nào sáng suốt, kỳ diệu như vậy. Các hoa 
sen được con khi này hái như ý muôn, mà nó vẫn không xuống trú xứ của ta.” 
Rồi quỷ la-sát rẽ nước đi lên, đến bên Bô-tát và nói: 


— Này khi chúa, trong hô này, ai có được ba pháp vi ây sẽ chiến thắng kẻ 
thù. Ta nghĩ rằng, tất cả pháp ấy ngài đều có đủ. 


Quỷ la-sát đọc bài kệ: 


58. Ai dày dú ba pháp, Này khi chúa, nhu ngài, 
Thién xào và anh hüng, Đây đủ cả trí tuệ, 
Ngài đủ ba pháp ây, Đánh bại được kẻ thù. 


Như vậy, quy la-sát trong hó ду đã tán ап Bô-tát với bài kệ này và hỏi: 
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— Ngài láy сас hoa này làm gi? 

— Cha ta muón phong vương cho ta, vì lý do này, ta lây hoa. 

— Một bậc sáng suốt như ngài không nên hái hoa và mang hoa, tôi sẽ hái và 
mang cho ngài. 

Rồi nó nhó hoa 1ёп và mang hoa đi theo sau lưng Bó-tát. Con khi cha ở dàng 
xa thây Bó- tát, liền nghĩ: “Ta giục nó đi dé quỷ la-sát ăn thịt nó. Nay nó lại an 
toàn trở về với quỷ la-sát mang hoa cho nó, ta bị nguy hại rồi!” 


Nghĩ đến đó, quả tim nó vỡ thành bảy mảnh và nó mạng chung tại chỗ. Đàn 
khi còn lại hội họp và tôn Bó-tát lên làm vua. 
kkk 
Sau khi ké pháp thoai này, bác Dao su két hop hai câu chuyên và nhân diên 
tiên thân nhu sau: 


— Lúc bây giờ, chúa của dàn khi là Devadatta, còn con trai của chúa đàn khi 
là Ta vậy. 


§59. CHUYÊN TIÊNG TRÔNG (Bherivãdajãfaka)"° (J. І. 283) 

Danh, đánh, chớ дапр quả... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế về một Ту-Кһео khó 
Бао. Bậc Đạo sư hỏi Ту-Кһео ây: 

— Có thật chăng, ông là người khó bảo? 

— Thưa có thật, bạch Thế Tôn. 

Bậc Đạo sư nói: 

– Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo. Trong thời quá khứ, 
ông cũng đã khó bảo rôi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

хх 


Thuở xua, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm người 
đánh trông, sông ở trong làng. Khi nghe có lễ tê các vì sao ở Ba-la-nai, người 
đánh trỗng suy nghĩ: “Та sẽ đánh trống cho quân chúng tụ hội và sẽ được tiên.” 
Nghĩ vậy, người ау đem con di theo đên Ва-/а-паі. Tại chỗ а ây, hai cha con đánh 
trồng và được nhiêu tiên. Mang theo tiên, trên đường về làng của mình, phải 
ngang qua một khu rừng có bọn cướp, người cha ngăn chặn con trai đang miên 
man đánh trông liên hôi: 


— Này con thân, chớ có đánh trông như vậy. Chỉ đánh từng hồi một thôi, như 
trồng của một chủ tướng vậy mà. 


Dâu bị cha ngăn, đứa con vẫn nói: 


15 Bản Tích Lan viết Bherivadajataka. Bản CST việt Bherivãdakajãtaka. 
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— Vói tiéng trông, ta së duói bon cuóp chay. 

Nên nó vẫn đánh trống liên hôi. 

Bọn cướp ban đâu nghe tiếng trồng, nghi là tiếng trống của vị chủ tướng 
nên chạy trón. Nhưng khi nghe tiêng trông một mặt cứ liên hôi, biét không phải 
là tiếng trống của một chủ tướng, chúng liên trở lại tìm hiểu. Thấy chỉ có hai 
người, bọn chúng liền xông ra đánh cướp hết cả. Người cha than: 


— VỊ con đánh trồng liên hồi nên con làm mát tất cả tiền thâu được một cách 
khó khăn. 

Nói xong, người cha đọc bài kệ: 

59. Đánh, đánh, chớ đánh quả! Đánh quá thành không tôt. 

Do đánh được của tiên, Do đánh tiên mât hết. 
kkk 

Sau khi ké pháp thoại này, bậc Dao sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện 
tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, đứa con trai là Tỷ-kheo khó bảo này, còn người cha là Ta vậy. 


§60. CHUYÊN THÓI TÙ VÀ (Saritkhadhamanajafaka)'5 (J. 1. 284) 

Thôi, thổi, chớ thói quả... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё vê một Tỷ-kheo khó 
bảo... (như trên). 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-1а-па1, Bô-tát sanh ra trong gia 
đình một người thối tù và, cùng cha đi đến chỗ tó lễ сас vi sao ó Ba-la-nai. Do 
thói tü và, hai cha con được nhiều tiền. Khi về дёп một khu rừng có bọn cướp, 
người con ngăn cha chớ có thôi tù và liên hồi. Người cha nói: 


— Với tiếng tù và, ta sẽ đuôi bọn cướp chạy. 

Nên ông cứ thôi liên hồi. Bọn ăn cướp trón ở đó trước, xông ra cướp của. 
Người con nói lên bài kệ: 

60. Thôi, thối, chớ thối quá! Thôi quá thành không tốt. 

Do thôi được tài sản, Do thôi bay hết tiên. 
kkk 

Sau khi ké pháp thoai này, bâc Dao su két hop hai câu chuyên và nhân diên 
tiên thân nhu sau: 

— Lúc bây giờ, người cha là Tỷ-kheo khó bảo này, còn người con là Ta. 


” Bản Tích Lan viết Saukhadhamanajätaka. CST viết Sahkhadhamajataka. 
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УП. PHẨM МС NHÂN 
(ITTHIVAGGA)” 


§61. CHUYÊN CHỦ THUẬT ASATA (Asatamantajataka) (J. 1. 284) 
Câu chuyện này do bậc Đạo su kể về một Tỷ-kheo bị tham dục chi phôi trong 
lúc trú tại Kỳ Viên. Câu chuyện sẽ được trình bày ở Chuyện kỹ nữ Ummadantt. "° 


§62. CHUYÊN СО GÁI TRÊN LÂU BẢY TẢNG 

(Andabhūtajātaka)” (J. І. 289) 

Tro chơi sáo, giả тй... 

Câu chuyện này do bậc Đạo sư ké về một Tỷ-kheo bị ái dục chì phối tâm trí 
trong lúc trú tại Ку Viên. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Tăng chúng bảo răng ông bị ái dục chi phối, có phải vậy chăng? 

— Thưa vâng, quả đúng như vậy. 

— Này Tỷ-kheo, không ai canh giữ дап bà được са. Ngày xưa, có kẻ đây 
mưu trí canh giữ một nữ nhân từ khi nó mới lọt lòng mà cũng không thê nào 
ø1ữ nó được. 

Nói vậy xong, Ngài kế một câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Một thuở no, Vua Brahmadatta trị vì tai Ba-la-nai, Bô-tát sinh làm vương tử 
của bà chánh hậu. Khi ngài lớn lên, ngài tinh thông mọi môn học thuật, và khi 
vua cha băng hà, ngài lên ngôi làm một vi anh quân, trị dân đúng pháp. Thời а Ấy, 
ngài thường chơi xúc xắc với vị té sư của triều đình, và khi ném con bài xúc хас 
băng vàng trên mặt chiếc bàn băng bạc, ngài thường ca khúc hát cầu may пау: 


Muôn vật lẽ thường tình, Sông ngòi ибп lượn quanh, 
Còn các loài thảo mộc, Là cây côi mọc thành, 
Нё gặp thời cơ tới, Nữ nhân phạm ác hành. 


Vì khúc hát này làm cho vua thắng cuộc mãi nên theo đúng luật chơi bài, 
vị té sư luôn bị thua cuộc. Và muốn khỏi sat nghiệp, vi ây quyết định tìm cho 
ra một cô gái chưa hè thấy người đàn ông nào, đem về nhà khóa cửa nhốt trong 


” Bản Tích Lan và CST viết Jhivagga. Bản Thái Lan viết Itthīvagga. 
% Xem J. VỊ. 209, Ummadantījātaka (Chuyện kỹ nữ Оттааапӣ), số §527; JRAS. 1893, р. 786. 
9 Вар CST, Thái Lan viết Andabhitajataka. Bản Tích Lan viết Andhabhitajätaka. 
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phòng. Vị ду nghĩ thầm: “Ta không thể nuôi một cô gái đã từng thấy đàn ông. 
Vậy ta phải tìm một đứa trẻ sơ sinh, giữ kỹ nó lúc lớn lên, canh chừng nó thật 
cán mật dé không a1 CÓ thé đến gần nó và nó sẽ trung thành với người đàn ông 
duy nhất thôi. Lúc á ây, ta së tháng vua và trở nên giàu có.’ 


Bây giờ, vị này rât giỏi khoa tướng SỐ, nên vừa ау một người дар bà nghèo 
sắp sinh con và đứa trẻ sẽ là con gái. Vi áy bèn thuê tiên để đem bà ta về ở trong 
nhà minh, giữ thật kỹ đến ngày sinh đứa con xong, bà ta phải di ngay với một 
số tiền. Còn hài nhi kia được toàn phụ nữ nuôi nâng, không một nam nhân nảo 
được nhìn Һау nó, trừ уі té sư. Khi nó lớn lên, nó thuộc về quyền sở hữu của vị 
té sư, chủ nhân của nó. 

Suốt thời gian cô bé lớn dân, vị tê sư tránh việc chơi bài với vua, nhưng khi 
nó đã trưởng thành dưới quyên kiêm soát của chính mình thì vị tế sư lại thách 
thức vua chơi bài. Ngài châp thuận và bắt đầu cuộc chơi. Trong khi vừa ném 
con xúc хас, ngài vừa hát khúc са cầu may ду thì vị tế sư nói thêm: 

— Nhưng bao giờ cô bé của hạ thần cũng là ngoại lệ đây! 

Rồi vận may cũng đổi chiều, chính vị té sư thăng cuộc và nhà vua thua bài. 
Khi xét kỹ vẫn đề trên, Bồ-tát nghi ngờ vị tế sư có giâu kín một cô gái đức hạnh 
trong nhà nên ngài cho người dò tìm và quả đúng như vậy. Thé là để làm cho 
cô bé kia phải sa ngã và phạm lỗi, ngài truyền đưa tới một gã điểm đàng, giảo 
quyệt và hỏi gã có cách quyên rũ cô gái chăng. 

Gà kia đáp: 

— Tàu Đại vương, chắc chắn là được. 

Nghe vậy, nhà vua cho gã tiên và bảo gã thi hành lệnh ngài ngay, chớ dé mất 
thì giờ lâu. Với số tiên vua ban, gã mua đủ loại nước hoa, hương liệu và mở cửa 
tiệm bán nước hoa gân nhà vị tế sư. Вау giờ, nhà vị té sư cao bảy tầng, có bảy 
công, mỗi công đều có người ngôi canh, toàn phụ nữ canh công, không đàn ông 
nào được phép vào nhà trừ vị Bà-la-môn. Ngay cả những thúng đựng rắc cũng 
được khám xét thật kỹ trước khi đem vào nhà. 


Chỉ riêng vi tê sư ây được quyên. nhìn thây cô gái, và cô bé cũng chỉ có một 
nữ tỳ hầu hạ. Nữ tỳ này được giao tiên đi mua hoa tươi và nước hoa về tặng cô 
chủ; trên đường đi, bà ta thường bước ngang qua cửa tiệm mà gã điểm đàng kia 
mới mở. Gã ây biết rõ bà ta chính là người hầu của cô gái kia, bën đợi một ngày 
nọ bà ta đến gân, gà vội vã chay bó ra ngoài cửa hiệu, quỳ xuống chân bà, hai 
tay ôm chặt đầu gôi bà, miệng lắp bắp: 

— Ôi, mẹ ôi! Mẹ đi đâu lâu nay thế hở mẹ? 

Và đồng bọn của gã đứng canh ở đó đều kêu lên: 

— О giống như tac! Tay chân, mặt mũi, cả cách ăn mặc nữa, đều ‚у hët nhau! 

Trong khi mọi người cú xem xét trầm trồ không ngớt về sự giống nhau kỳ 
diệu kia, người đàn bà ấy đâm ra hốt hoảng trông thật thảm hại. Bà ta ба khóc 
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lớn răng, đây hắn là con trai bà! Rồi vừa khóc lóc vừa ké lề, cả hai người cứ ôm 
lây nhau mà ngã lăn ra. Sau đó, га hỏi: 

— Nay mẹ đang ở đâu vậy mẹ? 

— Mẹ đang ở nhà vị tế sư đây con а. Ngài có một cô tiểu thiếp đẹp vô song, 
quả là tiên trên trời mới đẹp như thé và mẹ là người hâu của nàng ду. 

- Thế mẹ đang đi đâu đây? 

— Mẹ đi mua hoa tươi và nước hoa cho nàng ấy. 

Са kia bảo: 

— Sao mẹ còn đi đâu mà mua các thứ ây nữa? Lân sau mẹ cứ đến đây. 

Và gã tặng bả giả trâu cau cùng đủ thứ hoa mà không lây tiền. Cô gái ngạc 


nhiên thây sô hoa tươi và nước hoa bà ta đem về quá nhiêu, bèn hỏi tại sao vị tế 
sư Bà-la-môn lại hậu hî với nàng thê. Bà già đáp: 

— Sao con lại nói thế hở con? 

— Vì só hương hoa bà đem về nhà đây mà. 

=O khóng, chăng phải ngài Bà-la-món cho tiền hào phóng đâu mà chính vì 
g1à này lây các thứ kia ở tiệm của con trai già đây. 

Bà già bảo. Và từ đó, bà già giữ riêng số tiền vị Bả-la-môn đưa, rôi đi đến 
lấy hoa tươi cùng đủ thứ khác tại tiệm gã kia khỏi mát tiền. Vài ngày sau, gã 
giả vờ đau д ôm, lên giường năm. Khi bà già ду đến cửa tiệm hỏi con trai bà đâu 
thì được biệt gã đang bị bệnh. Bà vội bước vào tận nơi, âu yêm vuôt ve đôi vai 
gã và hỏi nguyên nhân cơn bệnh. Nhưng gã không đáp. 

— Tại sao con không nói cho mẹ biết hả con? 

— Dù con có chết đi cũng không dám nói với mẹ đâu. 

— Nhưng nêu con không nói với mẹ thì còn nói với ai được nữa? 

- Thé thì mẹ ôi, bệnh của con phát ra chỉ vì nghe mẹ cứ khen cô tiêu chủ 
của mẹ đẹp tuyệt trân nên con đâm ra si tinh phát ôm tương tư đó thôi! Nếu con 
chiêm được nàng, con mới sóng nói, còn không thì con đành năm ở đây chờ chết. 


— Con ơi, con cứ dé việc này cho mẹ lo liệu. 

Bà già nói một cách уш vẻ. 

— Con đừng lo lăng gì về chuyện đó. 

Thé ròi mang môt thúng chất đây hoa tươi cùng nước hoa, bà dem về nhà, 
nói VỚI nàng tiêu thiếp của vị Bà-la-môn: 

— Chao ôi! Con trai già đang д ôm tương tư vì nàng, chỉ vì già bảo cho nó biết 
nàng đẹp tuyệt vời! Bây giờ biệt làm sao đây? 

Cô gái đáp: 

— Nêu bà tìm cách lén đem được cậu ấy vào đây thì ta cho phép bà đây. 

Ngay sau đó, mụ già liên bắt tay quét dọn tât cả đô đạc hư cũ, rác rưởi 
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trong nhà, thâu góp cả bảy tàng lâu từ rầm thượng cho đến nhà bếp, bó vào 
một thúng đựng hoa to tướng rôi tìm cách đưa ra ngoài. Khi người ta lục soát 
như thường lệ thì mu già đỗ са thúng rác lên đâu người đàn bà giữ công, khiến 
người đó bỏ chạy ngay trước cách đối xử quá thô bạo như thé. Mu giả cũng làm 
cách ây với các người giữ công kia, khiến cho họ ngộp thở vì đồng rác rưởi trút 
lên đầu và mọi người la lối mụ đủ điều. 

Thé là từ đó về sau, mu già có đưa vào đưa ra bất cứ vật gì cũng không a1 CÓ 
gan lục soát mụ nữa. Thời cơ đã đến tay, mu lén đưa gã điểm đàng giầu trong 
thúng hoa vào gặp cô tiêu chủ. Gã làm hư hỏng đức hạnh của cô gái ngay và 
còn cả gan ở lại một hai ngày trong những căn gác nhỏ trên lầu. Gã lánh mặt 
khi vị tê sư đên nhà và bâu bạn với cô gái khi vị ây đi khỏi. Sau một hai ngày, 
cô gái bảo tình nhân: 

— Này lang quân yêu quý, chàng phải ra đi rôi đây. 

- Đúng rôi, nhưng ta muốn đánh lão Bà-la-môn ây một cái đã. 

- Được lắm chứ. 

Cô gái đáp và đem giâu gã một nơi. Sau đó, vị Bà-la-môn đến, cô nàng 
kêu lên: 

— Này phu quân yêu dấu, tiện thiếp ưa thích ca múa biết bao, ước gì phu 
quân vui lòng thôi sáo cho thiệp. 

— Vậy а nương hãy múa đi nào. 

Vị Bà- la-môn lập tức thôi sáo lên. 

— Nhưng nêu phu quân nhìn thiếp thì thiếp xâu hó, then thùng quá, không 
sao dám múa đâu, để tiện thiếp lây cái khăn che kín khuôn mặt khôi ngô khả ái 
của phu quân trước đã, rồi tiện thiếp mới dám múa. 

— Thôi được rôi, nếu ái nương quá khiêm nhượng mà không dám múa thì 
cứ làm thé đi. 

Vậy là cô nàng lây một tâm vải thật dày buộc chặt lên mặt lão Bà-la- 
môn dé che mắt lão. Và cứ giả mù như thế, lão bắt đầu thôi sáo. Nhảy múa 
được một lát, cô nàng lại kêu lên: 

— Chàng yêu quý ôi, thiếp lại còn thích đánh chàng một cái trên đầu nữa со! 

— Vậy thì nảng cứ đánh đi nào! 

Lão già ngốc nghếch đáp mà không chút nghi ngờ gì cả. Thế là cô ả liền ra 
hiệu cho gã tỉnh nhân, һап nhẹ nhàng lẻn ra sau lưng lão Bà-la-môn đánh cho 
lão một đâm trên đâu nên thân. Cái đâm mới đích đáng làm sao, khiến hai mắt 
lão như muôn lòi ra khỏi mặt, trên đâu lão u lên một cục lớn. Lão thây đau điếng 
người, liên gọi cô à kia đến рар, đưa tay cho lão xem, và cô а bèn đặt tay mình 
vào tay lão: 

— О bàn tay nàng mềm mại quá, sao nó lại đánh đau thế này? 

Bây giờ, khi gã đều cáng kia đánh lão Bà-la-môn xong, gå lại đi ân mình như 
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cũ. Lúc ấy, cô gái mở khăn ra khỏi mặt lão, thoa dâu lên chỗ đầu bị u. Một lát 
sau lão ra vë, gã kia lại được mu già giu vào giỏ hoa đưa ra khỏi nhà. Lập tức 
gã đến yết kiến đức vua và tâu trình toàn thê cuộc phiêu lưu của gã cho ngài hay. 


Bởi thế, khi vị Bà-la-môn vào châu, vua liền dë nghị chơi bài xúc xắc, vị 
ây đồng ý và chiếc bàn chơi bài được đem ra. Khi vua ném con bải, ngài cũng 
ca khúc hát â ау. Và vị Bà-la-môn, vì không hay biết gi vë sự hư hỏng của cô tiểu 
thiếp nên vẫn nói thêm: 

— Bao giờ cô gái của hạ thân cũng là ngoại lệ đây. 

Nhưng lần này lão thua cuộc! 

Còn vua đã biết ró mol VIỆC xáy ra, liền bảo té su: 

— Sao lại trừ nàng ây ra? Nàng ây đã hư thân mát nét rồi. О, khanh cứ tưởng 
là đem về nuôi một con bé từ khi lọt lòng mẹ và nhốt nó trong Бау vong canh 
giữ là khanh có thê vững lòng tin vào nó u? Này khanh, không thé tin vào một 
nữ nhân nào cả, dù cho khanh có ôm nó trong lòng, quanh quân suốt ngày bên 
nó không rời một khắc! Chăng hê có một người đàn bà nào giữ dạ chung thủy 
với một người đản ông duy nhất trên đời. Còn về ả tiêu thiếp của khanh, ả bảo 
khanh răng ả muốn nhảy múa, ròi khi đã bịt mắt khanh xong xuôi, khanh thôi 
sáo cho á thi á lại аё gà tình nhân đánh lên đầu khanh đây, sau đó lén đưa gã ra 
khói nhà. Thế thì ngoại lệ của khanh ở đâu chứ? 


khi nói vậy xong, nhà vua liên ngâm kệ: 


62. Trò chơi sáo giả mù, Vì vợ bé phỉnh phờ, 
Bà-la-môn ngôi đó, Cô gìn giŭ gái tơ, 
Tạo nên người đức hạnh, Trong trắng chăng bùn nho, 
Học ngay từ việc ây, Mà sợ đám liễu bôi 


Bằng cách ấy, Bò- tát thuyét pháp cho vi Bà-la-môn. VỊ â ây vè nhà hach hỏi 
có gái vê tôi hu thân mát nét mà cô å dà bi tó cáo trên. Cô gái phân trân: 


— Này phu quân yêu quý, ai có thé nói như vậy về tiện thiếp đây? Tiện thiếp 
vô tội thật mà, chính bàn tay thiếp đánh chàng thật mà, chứ còn ai vào đây nữa? 
Nếu phu quân không tin lời thiếp thì thiếp xin nguyên đem thân này ra thử 
lửa đê chứng tỏ không hè có bàn tay nam nhân nào từng đụng vào người thiếp 
cả, nhờ vậy mong chàng tin tưởng thiếp. 


— Muôn thé thì được ngay. 

Vị Bà-la-môn liên bảo đem một đồng củi vào và châm lửa lên. Sau đó, cô 
gái được gọi đên: 

— Này, néu nàng tin tưởng lời mình thật thì hãy thử lửa đi. 

VỊ Bà-la-môn nÓi. 

Trước đó, cô gái đã dặn dò mu già nọ như sau: 

— Này mẹ ôi, mẹ hãy gọi con trai mẹ đến sẵn đây dé năm lây tay con đúng 
lúc con sắp bước vào lửa nhé! 
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Ма mu già làm đúng như lời cô а dàn, bảo gã kia đứng chen vào đám 
đông đang vây quanh. Sau đó, để đánh lừa vị Bà-la-môn, cô gái đứng trước mặt 
mọi người, hăng hái thê thốt: 


— Thưa phu quân, không hề có tay ai trừ tay chàng đụng vào người thiếp 
cả, với lời thè chân thật này, thiệp cầu mong ngọn lửa đừng làm hại thân thiếp. 


Nói vậy xong, cô à tiến đến đồng lửa vừa đúng lúc gã tình nhân nhảy lên 
chụp lây tay ả, hét to răng, vị Bà-la-môn thật đáng xâu hó vì đã bắt buộc một 
thiếu nữ diễm lệ thê kia phải nhảy vào lửa đỏ! Cô gái giật mạnh tay ra khỏi tay 
gã và kêu ca răng lời xác nhận trước đây của а đã bị làm hỏng mắt rồi, nên bây 
giờ а không thê thử lửa được nữa! Vi Bà-la-môn hỏi: 

— Tại sao lại không được? 

Cô ả đáp: 

— Bởi vì trước kia thiếp xác nhận không hé có bàn tay nam nhân nào đụng 
vào người thiếp. trừ tay chàng ra, nhưng bây giờ lại có một người đàn ông vừa 
chụp lấy tay thiếp. 

Nghe vây, VỊ Bả-la-môn biết răng mình đã bị lừa, liền tông cô cô ả ra khỏi 
nhà băng những cái đâm thăng tay. 

Xem đây, chúng ta biết rõ sự hư thân mất nết của đàn bà ra sao TÔI. Không 
có tội lỗi nào mà chúng không phạm đến cả, rồi sau đó muốn đánh lừa các ông 
chóng thì có lời thê thôt nào chúng không nói bừa cho xong đã chứ! Ngay giữa 
ban ngày ban mặt thê mà dám cho rằng chăng hê phạm tội gì cả đây! Lòng dạ 
chúng thật giả dối, điêu ngoa làm sao! Do đó từ xưa đã có tục ngữ như vây: 

Một giống toàn lừa phỉnh, dôi gian, 
Làm sao hiệu nỗi, cứ tung tăng, 
Như đàn cá lội theo dòng nước, 
Lộng giả thành chân, thói các nàng! 
Tựa giống bò tham đông cỏ mới, 
Má đào mơ ước đôi tình lang, 

Khác nảo cát lún, không hé thỏa, 
Độc dữ như loài гап hô mang! 

Bọn nữ nhi thường rành mọi sự, 
Còn chi giấu được đám hông nhan? 


kkk 


Вас Dao su nói: 
— Quả thật không làm sao giữ nói đàn bà. 
Khi pháp thoại châm dứt, Ngài tuyên thuyết các sự thật. Đến cuối bài giảng 


йу, vi 1ý-kheo bị tham ái chi phôi kia đắc quả Dự lưu. Bậc Đạo sư cũng nêu môi 
liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiên thân như sau: 


— Удо thời ây, Ta là vua xứ Ba-la-nại kia vậy. 
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863. CHUYÊN HIEN SÍ СНА LÀ (Takkajātaka)® (J. 1. 295) 

Bọn nữ nhân đây dây hận sân... 

Câu chuyện nảy, trong khi trú tại Ky Viên, bậc Đạo sư kế về một Tỷ-kheo 
bị tham dục chi phôi. Khi được hỏi, vị Tỷ-kheo thú nhận răng mình bị tham dục 
chi phối, bậc Đạo sư hỏi: 


— Đàn bà thật vong ân bội nghĩa, tại sao ông lại để dục tham chi phối vi họ? 
Và Ngài Кё câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Một thuở nọ, Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bô-tát đã chọn đời ân sĩ, xây 
dựng cho mình một am thất bên bờ sông Hàng. Tại đó, ngài đã đạt các thắng trí 
cùng các thiên chứng và an trú trong thiên lạc. Thời ấy, vị quan giữ công khô О 
thành Ва-1а-па1 có một có con ра rất hung đữ, độc ác được mệnh danh là “Ас 
tiêu thư”, thường hay mắng chửi đánh đập gia nhân, nô tỳ của mình. 

Một ngày kia, bọn gia nhân đưa cô tiêu chủ đến vui chơi giải trí trên sông 
Hăng, khi cả đám đang đùa giỡn tung tăng trên mặt nước thì mặt trời lặn dân và 
một cơn bão lớn bỗng nỗi lên. Vì thế, mọi người vội vã chạy trồn, còn lại bọn 
nữ ty của nàng kêu to: “Đây chính là thời cơ tống khứ kẻ ác độc пау di!” Rôi 
chúng ném thăng cô gái xuông nước và vội vã bỏ về. Mưa trút xuống như thác, 
mặt trời dân khuất và màn dëm xuóng rát nhanh. 

Khi bon nó ty vë nhà mà khóng có có tiéu chú, liën bi tra hói tiéu thu đầu, 
họ đều thưa răng tiêu thư đã bước lên khỏi bờ sông nhưng họ không biết 
nàng đã đi đâu cả. Gia đình này đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thây tung 
tích cô gái đi lạc. 

Trong lúc â ау, nàng kêu оао thất thanh vì bị nước lũ cuốn trôi, đến nửa đêm 
thì trôi dạt vào gân am thất của Bô-tát. Nghe tiéng këu cúu, ngài tự nhủ: “Đây 
là tiêng đàn bà kêu cứu. Ta phải cứu người ây khỏi nước cuôn mới được. ” Thế 
là ngài cầm ngọn đuốc cỏ soi sáng để tìm, thấy nàng giữa dòng nước. 

— Đừng sợ! Đừng sợi 

Ngài vui mừng kêu lên và lội xuống, rôi nhờ sức lực cường tráng như voi 
của ngài, ngài đưa cô gái vào bờ an toàn. Sau đó, ngài nhóm lửa trong am 
thất dé sưởi âm nàng và mang trái cây ngon ngọt đủ loại cho nàng dùng. Khi 
nàng vừa ăn, ngài hỏi: 

- Nhà cô nương ở đâu, cớ sao lại rơi xuông sông? 

Cô gái Кё hết mọi việc đã xảy ra cho mình. Ngài bảo: 

— Cô nương cứ tạm thời ở lại đây. 

Ngài đề cô gái ở trong am thất, còn phân ngài ra ở ngoài trời khoảng hai, ba 
ngày. Sau đó, прал bảo сб gái ra đi, song cô à cử nân ná ở lại cho đến khi quyên 


3 Bản Tích Lan viết Takkajātaka. Bản CST viết Takkapanditajätaka. 
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rũ được vị ân sĩ này say më minh mà cô vẫn không chịu đi đâu cả. Thời gian 
qua, cô gái dùng mọi vẻ yêu. kiểu của mỹ nhân kế khiến ngài mát hết thiên lực, 
trí tuệ. Ngài vân cùng nàng ây sông trong rừng. 


Nhưng nàng lại không thích ở nơi hiu quanh mãi, nên đòi ngài дет vè nơi 
có dân cư. Thế là chiều theo lời năn nỉ і ôi Ка, ngài dành đem nàng ây ra đi, đến 
một làng ở biên địa, nuôi sống nàng bằng cách bản quả chà là, nên được 201 
tên là Hiền sĩ Chà Là. Dân làng nhờ ngài dạy cho cách biết trước lúc được mùa 
hoặc mắt mùa rồi trả tiền cho ngài và biêu ngài một túp lêu để sông ở công làng. 


Bấy giờ, vùng biên địa hay bị bọn Cướp từ núi xuông tàn hại, phá phách. 
Ngày kia, bọn chúng tân công vào làng ngài đang ở và ‚спор của cải. Chúng bắt 
dân làng khốn khó kia thu góp hết tài sản cho chúng rôi cao chạy xa bay, mang 
theo cô tiêu thư con quan thủ khó cùng với nhiều người khác vê sào huyệt của 
chúng. Đến nơi, chúng thả mọi người kia ra, song giữ lại cô gái có nhan sắc 
ây dé làm á ар trại phu nhân của viên tướng cướp thủ lãnh. 


Khi Bô-tát biết VIỆC này, ngài suy nghi: “Сһас nàng së khóng chiu ó xa 
ta đầu. Nàng sẽ trón vê dây với ta.” Thê rôi ngài vẫn ở đó chờ đợi nàng trở vè. 
Trong lúc ду, папе thấy rât hạnh phúc và được phi nguyện với bọn cướp kia, 
nën cú nom nóp lo sg có ngày у! hiên sĩ bán chà là đến bắt nàng đi về lần nữa. 
Nàng nghĩ thầm: “Ta sẽ được an lạc hơn nếu vị ду сһёї đi. Vậy ta phải nhắn 
tin cho vị ду, giả vờ làm vẻ thương yêu để dụ vị ây đến đây mà chịu chết cho 
xong. ” Sau đó, nảng tìm cách đưa tin cho ngài biết là nàng đang khô sở lắm và 
nàng mong ước ngài đến cứu vê. 


Ngài tin lời nàng, vội lên đường đến công làng của bọn cướp, nhắn tin cho 
nàng. Nàng bảo: 

— Bây giờ ta trón di, chăc phái roi vào tay tên thú lánh và hăn giét ta thôi. 
Vậy ta hãy đợi đến nửa đêm rôi đào táu. 

Thé là nàng đem giấu ngài trong phòng, vào nửa đêm tên cướp trở уё пис 
nông hơi rượu, nàng hỏi hắn: 

— Này lang quân, chàng sẽ làm gì nếu tình địch ở trong tay chàng? 

Нап bảo sẽ làm thé này thé nọ đối với tình địch. Nàng bảo: 

— Có lẽ gã kia cũng không ở đâu xa xôi như chàng tưởng đâu. Hiện nó đang 
Ó trong phong ké bën á ây. 

Сат vội ngon đuốc, tên cướp chay vào chụp lây Bó-tát đánh dám khắp 
mình mây cho hả giận. Cam lòng chịu đựng những cái đánh đâm kia, Bô-tát 
không hè kêu than gì mà chỉ thì thâm: 


— Ôi, phường vong ân bội nghĩa, thật là gian ác! Bon lừa đảo điêu ngoa xảo 
trá thê là cùng! 


Ngài chỉ nói chừng â ау thói. Sau khi đã đánh đập và trói chân Bô-tát lại, tên 


Cướp ăn uống xong liên năm lăn ra ngủ. Sáng dậy, sau giấc ngủ tiêu tan hết cơn 
say sưa hôi hôm, tên cướp lại đánh đập Bô-tát lần nữa, ngài cũng không kêu 
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than gì mà chỉ lặp lại mấy lời trên. Tên cướp ngạc nhiên trước chuyện này và 
hỏi lý do tại sao khi bị đánh đập ngài cứ nói mãi như thé. 

Hiên sĩ Chà Là đáp: 

– Này nghe đây, rồi nguoi SẼ hiểu rõ. Trước kia, ta là ân sĩ độc cư trong rừng 
hoang, đã chứng đắc thiên định và thắng trí. Sau đó, ta cứu người đàn bà này ra 
khỏi sông Hàng và giúp đỡ nó đủ mọi nhu câu, song đã bị nó quyến rũ nên mát 
hết thăng trí. Rồi ta từ bó rừng sâu, đem nó về làng sinh sống, từ đó nó bi cướp 
mang đi. Nó lại nhắn tin cho ta là nó đang chịu khô sở và xin ta đến giải cứu nó. 
Nay nó đưa ta vào tay ngươi, vì vậy ta cứ kêu lên như thế đó. 

Nghe vậy, tên cướp bắt đầu suy nghĩ lại, hắn thầm nhủ: “Nếu cô а chàng 
chút thương tiếc một người tốt đã từng làm ơn cho cô à nhiêu như vậy thì å sẽ 
không làm hại ta sao được? А phải chết!” 

Thê là sau khi an ủi Bó- tát xong, hán dánh thức có а dậy, vừa cầm kiếm 
trong tay, hăn vừa bảo răng һап sắp giết Bồ-tát ngoài công làng. Rồi bảo ả 
giữ chặt Hiền sĩ Chà Là, hắn tuốt kiếm ra làm vẻ sắp giết ngài nhưng lại chặt 
làm đôi cô ả đàn bà kia. Xong xuôi hắn tăm gội cho Bó-tát sạch sẽ từ đầu đến 
chân và tiếp đãi ngài đủ món cao lương mỹ vị suốt máy ngày liền cho thỏa 
thích. Cuối cùng, tướng cướp hỏi: 

— Thê bây giờ ngài định đi đâu? 

Bậc hiền sĩ nói: 

— Trân thê chăng có gì vui thú đối với ta cả. Ta sẽ sóng đời ân sĩ như xưa kia 
tại am thất cũ trong rừng. 

— Thé thì kẻ hèn này cũng muốn làm án sĩ. 

Như vậy, cà hai đều trở thành án sĩ sống tại am thât trong rừng kia, cùng đắc 
các thăng trí và các thiền chứng, cho đến khi mạng chung thì thọ sanh lên Phạm 
thiên giới. 
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Кё câu chuyên ây xong, bậc Đạo sư nêu lên sự liên hệ giữa hai câu chuyện 
qua các vån kệ sau: 
63. Воп nữ nhân đây аду hận sân, 
Nói môm hai lưỡi, bọn vong ân, 
Kẻ gieo chia rẽ, rôi gây chiến. 
Vậy hỡi Ту-Кһео, hãy bước chân, 
Thăng tiến đường thanh cao chánh hạnh, 
Rồi ngươi thây cực lạc siêu trân. 
khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc 
bài giảng, vị Ty-kheo bị tham dục chi phối дас quả Dự lưu; và bậc Đạo sư nhận 
diện tiền thân như sau: 
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— Vào thời ấy, Ananda là tướng cướp và Ta chính là Hiền sĩ Chà Là kia váy. 


§64. CHUYÊN NGƯỜI УС KHÓ HIỂU (Durajanajataka) (J. 1. 299) 

Chàng tưởng má hông yêu тёп chăng... 

Câu chuyện này do bậc Đạo sư kế vë một nam cư sĩ trong lúc trú tại Kỳ 
Viên. Chuyện Кё răng, thời â ây, tại Xá-vệ có một nam cư sĩ thọ tam quy và ngũ 
0101, là một đệ tử thuân thành của Phật, Pháp, Tăng. Nhưng vợ người này là một 
nữ nhân độc ác, nham hiểm. Vào những ngày người vợ ây phạm lỗi lâm, nàng 
nhu mì nhẫn nhục như một nữ tỳ được mua về với giá một trăm đông tiền, còn 
những ngày nàng không phạm tội gì thi nàng lên mặt bà chủ nhà hay giận dữ 
và khắc nghiệt. Người chông không sao hiểu nồi nàng. Nàng cứ làm khô người 
chồng đến độ chàng không đến yết kiến đức Phật được. 


Một ngày kia, chàng mang hương hoa đến, sau khi kính cân dành lễ xong, 
chàng ngôi xuông thì bậc Đạo sư bảo: 

— Này nam cư sĩ, làm sao đã bảy, tám ngày qua ông không đến hội kiến 
Như Lai? 

— Bạch Thé Tôn, vợ con có ngày thì dễ bảo như một tỳ nữ được mua về với 
giá một trăm đông tiên, vào ngày khác thì hay giận ай khăt khe như một bà chủ. 
Con không làm sao hiểu vợ con được. Chính vi vợ con làm phiên lòng, lâu nay 
con không đến hâu đức Thê Tôn. 


Khi nghe người ây nói vậy, bậc Đạo sư bảo: 

— Này cư sĩ, ông đã được các bậc Hiền trí thời xưa nói cho biết răng, thật 
khó hiệu được bản tính nữ nhân. 

Và Ngài nói thêm: 

— Nhưng vì các tiên kiếp đã trở nên lẫn lộn trong trí ông nên ông không 
nhớ nôi. 

Nói vậy xong, Ngài kế một câu chuyện quá khứ. 
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Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát làm môt vi giáo 
su danh tiéng lừng lẫy khắp nơi, với năm trăm thanh niên Bà-la-môn thọ giáo 
VỚI ngài. Trong sô đó, có một thanh niên từ phương xa đến, chàng đã yêu một 
thiêu nữ và cưới người đó làm vợ. 


Dù chàng dang sóng tai Ba-la-nai, chàng уйп khóng thé nào dén hàu Su 
phu trong hai, ba lần liên, vì vợ chàng là người dàn bà độc ác; hë ngày nào 
phạm lỗi lâm thì nàng ra vẻ nhu mì như một tỳ nữ, còn ngày nào không làm gì 
sai trái thì nàng lên mặt một bà chủ, hay nóng giận, khắc nghiệt. Chông nảng 
không thé nào hiểu nói tính nàng ra sao cả, và quả chán, bực mình, khô sở vì 
nàng dén dó chàng khóng đến hâu hạ sư phụ. Bấy giờ, bảy, tám прау sau, chàng 
lại đến hội kiến ngài, và được Bô-tát hỏi tại sao lâu nay vắng mặt. 
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Chàng đáp: 

— Bạch Sư phụ, nguyên nhân là tại vợ con. 

Rồi chàng Кё cho Bồ-tát nghe, nàng đã nhu mì ra sao trong lúc làm vẻ như 
một tỳ nữ, lúc khác lại khắt khe chuyên quyên khiến chàng không sao hiểu 
nàng được. Và chàng quá phiền muộn khô sở vì tánh tình thất thường của nàng 
nên đã văng mặt như thế. 

— Này cậu trai Bà-la-môn, rõ ràng như vậy, vào ngày lầm lỗi, đàn bà tỏ ra 
khúm núm trước mặt chóng mình và nhẫn nhục như bọn tỳ nữ; còn ngày nào 
không lầm lỗi, họ tỏ ra cứng đâu, bướng binh với cả phu quân. Đàn bà độc ác 
nham hiểm như thé đây, khó mà biết được bụng dạ họ ra sao. Vậy cậu không 
nên quan tâm đến những sở trường, sở đoản của họ làm рі. 

Nói vậy xong, Bô-tát ngâm kệ này đề khích lệ đệ tử ngài: 

64. Chàng tưởng má hông yêu mến chăng? 

Này chàng trai hỡi, chớ vui mừng! 
Tưởng là nàng chăng yêu chàng nữa? 
Nhẫn nại mà thôi, chớ oán hờn. 

Lòng dạ đàn bà ai hiểu được, 

Như bây cá lội nước tung tăng. 

Đó là lời khuyến cáo của Bồ-tát đối với đệ tử ngài, nên từ đó, chàng chàng 
còn quan tâm đến tính thất thường của nàng nữa. Còn nàng khi nghe nói nết 
hạnh kém cỏi của mình đã đến tai Bô-tát thì nàng bỏ ngay thói hư tật xấu kia, 
không còn tái phạm. 

Phân người vợ của nam cư sĩ này tự nhủ: “Người ta bảo là đức Phật đã hiểu 
rõ thói hư tật xâu của mình ròi!” Từ đó, nàng không còn sai phạm lỗi lầm như 
trước kia. 


У 
Khi châm dứt pháp thoại, bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Đến lúc kết 
thúc bài giảng, vị nam cư sĩ đắc quả Dự lưu. Sau đó, bậc Đạo sư nêu mối liên 
hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau: 
— Vào thời ấy, hai vợ chồng kia là hai vợ chồng ngày nay và Ta chính là vị 
giáo sư ấy. 


§65. CHUYÊN NỖI ВАТ МАМ (4nabhirafijãfaka) (J. 1. 301) 

Khác gi xa lộ, các dòng sông... 

Câu chuyện này do bậc Đạo sư kế trong lúc trú tại Kỳ Viên, cũng vë một 
nam cư sĩ như chuyện trước. Người này trong lúc tìm hiểu, đã biết chắc chắn 
vê sự hư hỏng của vợ mình, liền cãi vã VỚI nàng, kết quả là người ấy bực 
bội đến độ bảy, tám ngày liền không đến yết kiến bậc Đạo sư. 


170 # KINH TIỂU BỘ 


Một ngày kia, chàng dén tinh xá, dành lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống. 
Khi được hỏi tại sao chàng văng mặt bảy, tám ngày qua, chàng đáp: 


— Bạch đức Thế Tôn, vợ con hư hỏng khiến con quá phiền lòng vẻ việc 
ây, đến độ không đến đây được. 


Bậc Đạo sư bảo: 

— Này cư sĩ, ngày xưa người hiển thiện đã khuyên ông đừng buôn giận vì 
thói hư tật xâu của đản bà, mà phải giữ lòng bình thản; tuy vậy, ông đã quên 
chuyện này vì vòng luân hôi sinh tử đã che mắt ông. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ, Ngài kë một câu chuyện quá khứ. 
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Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nąi, Bồ-tát là một vị giáo 
sư tiếng tăm lừng lẫy khắp nơi như trong chuyện trước. Một đệ tử của ngài 
biết được vợ mình hư hỏng, lây làm phiền muộn về điều này, đến độ lánh mặt đi 
vài ngày. Nhưng một ngày kia, khi được vị giáo sư hỏi thăm lý do văng mặt của 
chàng, chàng liên thổ lộ tâm sự của mình. Sau đó, vị giáo sư bảo: 

— Này con, chăng có gi riêng tư trong bọn đàn bà cả. Họ là của chung cho 
mol người đây. Vì vậy, khi người trí biết được nhược điểm của họ, các vị ấy 
không tức giận vi họ nữa. 

Nói vậy xong, ngài ngâm kệ này để khích lệ tinh thân đệ tử: 

65. Khác gì xa lộ, các dòng sông, 

Nhà trọ, sân vườn, các quán ăn, 
Tửu điểm mở ra mời tất cả, 

Thập phương lữ khách, thói ân cân. 
Thường tình nhi nữ là như thế, 
Người trí không hề tỏ hận sân, 

Hạ cô bận lòng vi nhược điểm, 

Của loài liễu yếu, bọn hông quân. 

Đó là lời khuyên cáo của Bó-tát đôi với đệ tử ngài. Từ đó về sau, vị này giữ 
bình thản trước mọi việc làm của nữ giới. Người vợ kia cũng được cảm hóa 
ngay khi nghe vị giáo sư đã biết rõ bản chất của minh. Nàng từ bỏ thói hư tật 
xâu cũ. Và vợ của người cư sĩ cũng vậy, khi nghe răng bậc Đạo sư đã hiểu rõ 
bản chất của mình, liền từ bỏ thói hư tật xâu cũ. 


хх 
Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Dén lúc kết 
thúc bài giảng, vi cư sĩ đắc quả Dự lưu. Bậc Đạo sư cũng nêu sự liên hệ giữa 
hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau: 
— Hai vợ chóng này ngày nay cũng là hai vợ chóng ngày xưa và Ta chính là 
vị giáo sư Bà-la-môn ây. 
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866. CHUYÊN HOÀNG HẬU TỪ ТАМ (Mudulakkhanajataka) (J. 1. 302) 

Trước thoi ta được Ти Тат... 

Câu chuyện này được bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên về tính 
tham đăm ái dục. Chuyện kê răng, một thiện ола nam tử ở Xá-vệ, sau khi 
nghe đức Phật thuyết pháp liền thành tâm hướng về Tam bảo. Vị ấy xuất gia 
sông đời Phạm hạnh, theo đúng chánh đạo, thực hành thiền định và không bao 
010 xao lăng trầm tư đối với аё tài thiền quán mà vi ây đã chọn. 

Một ngày kia, trong lúc đang khất thực tại thành Xá-vệ, vi ây chọt gặp một 
nữ nhân có nhan Sắc quyên rũ khiến vị ây ham thích, nên đã vi phạm giói luât 
tu hành là dua măt ngăm nàng. Dục tham bóng khởi lên trong tám vi ây, khién 
chàng khác gi cây sung bi búa riu dón ngã xuông đât. 

Từ ngày ấy, do dục tham chi phối, thân tâm vị ấy đều mất hết sinh khí 
trong đời sông tu hành, cũng chăng tìm được pháp lạc; vị áy chăng khác gì một 
con thú hoang trong rừng, cứ dé râu tóc, móng tay, móng chân mọc dài ra dần 
và y phục bán thiu, hôi һат. 

Khi các у] đồng Phạm hạnh biết được tâm trạng khó đau của vị Ây, liền bảo: 

— Này Hiền giả, tại sao tâm trí Hiên giả chăng được như trước? 

VỊ áy dáp: 

— Niễm an lạc của ta đã mát rồi. 

Tăng chúng liên dán VỊ ây đến yêt kiến bậc Đạo sư, Ngài hỏi tại sao chúng 
Tăng dẫn vị Tỷ-kheo а ây đến, dù vị ау khóng muón. 

— Bạch Thé Tôn, vì niềm an lạc của vị ây đã mát rôi. 

— Này Tỷ-kheo, có đúng vậy chăng? 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

— Vậy ai đã khiến ông phải phiền não? 

— Bạch Thé Tôn, trên đường đi khất thực, con đã vi phạm giới luật của bậc 
Thánh khi nhìn пойт một nữ nhân và tham duc khởi lên trong tám con, vì thê 
con sanh ra phiên não. 

Bậc Đạo sư liền bảo: 

— Này Tỷ-kheo, chăng có øì lạ khi ông vi phạm giới luật vì ham dục lạc, 
ông đã nhìn ngắm một đôi tượng trái với giới luật và bi tham dục chi phối. Thuở 
xưa, ngay cả những bậc đã đắc năm thắng trí và tám thiên chứng: những bậc 
đã dập tắt dục tham nhờ uy lực của thiên quán, tâm đã được thanh tịnh và đôi 
chân đã có thể rảo bước giữa không gian; ngay cả các vị Bô-tát, chỉ vi vi phạm 
giới luật khi nhìn ngăm một đối tượng ngoài thông lệ nên phải để mát hết thiên 
lực, tâm bị tham dục khuây động và phải chịu nhiều phiền não. Thé thì trận 
cuông phong đủ năng lực xô ngã núi Tu-di có sá gì mà quan tâm đến một ngọn 
đôi trọc không lớn hơn con voi; cơn gió thôi mạnh làm bật gốc cây hồng đào cô 
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thụ có màng gi bụi có bên vách đá; hay cơn gió сап quét khó сап cả dai dương 
có kê gi đến cái ao bé tí kia chứ? Nếu tham duc có uy lực làm cuóng si tam trí 
của các vị Bô-tát đã giác ngộ và thanh tịnh thì làm sao tham dục lại phải nao 
núng trước ông kia chứ? Này, ngay cả những người đã thanh tịnh cũng bị tham 
dục làm lạc hướng và người đã đạt đến vinh quang tột đỉnh cũng phải chịu khó 
nhuc suy tàn. 

Nói vậy xong, Ngài kê một chuyện quá khứ. 
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Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bồ-tát thọ sanh vào 
một gia đình Bà-la-môn giàu có tại quốc độ Kãsi. Khi ngài trưởng thành và 
việc học vân đã hoàn mãn, ngài từ bỏ dục tham, xuất gia sống đời ân sĩ, đi 
vào sông độc cư ở Tuyết sơn. Tại đó, nhờ thành tựu các pháp môn đưa đến 
thiền định, ngài đã đạt các thắng trí và các thiền chứng, và sóng an vui như vậy 
trong thiên lạc vi điệu. 


Vì thiêu muỗi và giám, một ngày kia, ngài vào Ba-la-nal; tại đó, ngài đến 
cư trú trong ngự viên của nhà vua. Ngày kế tiếp, sau khi đã tắm rửa xong thân 
mình, ngài xếp chiếc y bằng vỏ cây уап thường đắp, khoác lên vai tám da linh 
duong màu den, buĝc các cuĝn tóc rôi thành một búi trên đỉnh đầu và mang đòn 
gánh với hai thúng trên lưng, ngài bắt đầu du hành để khất thực. 


Trên đường đi, đến công hoàng cung, oai nghi của ngài khiển nhà vua thán 
phục và truyền mời ngài vào. Thé là vị ân sĩ được đặt lên một bảo tòa cực kỳ 
huy hoàng lộng lẫy và được thét đãi mọi thứ cao lương mỹ vị. Khi ngải nói lời 
tùy hy công đức, ngài lại được mời đến cư ngụ ở hoa viên. Vi ân sĩ nhận lời mời 
và trong mười sáu năm liền sống ở hoa viên, thường thuyết giáo cho cả hoàng 
gia và thọ hướng ngự thiện do vua cúng dường. 

Вау giờ, một ngày kia, vua phải ra chốn biên địa dé đẹp loạn. Song trước 
khi khởi hành, vua ủy thác cho hoàng hậu được mệnh danh là Từ Tâm, phải 
cung cấp các vật dụng cần thiết cho vị án sĩ thanh tịnh kia. Vì vậy, sau khi vua 
ra đi, Bô-tát vẫn thường đi đến cung điện khi ngài muốn. 


Một ngày kia, Hoàng hậu Từ Tâm đã chuẩn bị một bữa cơm dâng cúng 
Bồ-tát, nhưng vì ngài đến muộn nên hoàng hậu vô phòng tăm rửa. Sau khi tắm 
nước hoa xong, bà vận xiêm у hết sức lộng lẫy và năm xuông đợi ngài đến trên 
một bảo tòa nhỏ trong một khách sảnh rộng lớn. 


Khi vừa xuất khỏi thiên định, thây đã trễ giờ, Bồ-tát liên phi hành qua 
không gian dé đến cung điện. Chợt nghe tiêng sột soạt của chiếc y băng VỎ cây, 
hoàng hậu vội vã đứng dậy dé đón tiệp ngài. Trong lúc vội vàng, chiếc y của 
hoàng hậu tuột xuông, để lộ mọi vẻ kiêu diễm của bà trước mặt vị ân sĩ khi ngài 
vừa đến cửa. Thấy vậy, ngải bỗng ham thích chiêm ngưỡng sắc đẹp nữ nhân kỳ 
diệu kia nên đã phạm giới đức, lửa dục nhen nhúm trong tâm ngài, khiến ngài 
giỗng như thân cây to bị chiếc riu бп ngã. 
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Lập tức ngài đánh mất thiên luc, ngài chăng khác gi con qua bi căt cut dói 
cánh. Ngài vẫn đứng yên, tay năm chặt thức ăn, nhưng ngài không ăn được mà 
Dước ra đi, toàn thân rung động vì dục vong. Ngài trở vë am thât trong vườn 
hoa, năm xuông trên sàng tọa băng gó ` và suót báy ngày liên chịu đói khát, toàn 
thân bị siết chặt trong vòng vây của sắc đẹp yêu kiêu kia, nội tâm ngài như bị 
lửa dục thiêu đốt bừng bừng. 

Vào ngày thứ bảy, nhà vua trở về sau khi đã bình định biên thùy. Vừa ngự 
vương xa giữa đám rước linh đình quanh hoàng thành xong, vua đi vào cung. 
Rồi vua muôn thăm vị ân sĩ kia ngay, bèn đi đến hoa viên. Tại am thất, vua thây 
Bô-tát đang năm trên sảng tọa. Tưởng vị ân sĩ bị bệnh, vua ra lệnh quét dọn sạch 
sẽ am thất; vua vừa võ vào chân ân sĩ ấy vừa hỏi ngài bị bệnh рі. 


— Tâu Đại vương, tâm ta đang bị dục tham trói buộc. Đó là căn bệnh duy 
nhất của ta. 


— Ngài có tham dục đối với ai? 

— Таи Đại vương, với Hoàng hậu Từ Tâm đây. 

Nhà vua bảo: 

— Vậy thì từ nay hoàng hậu thuộc về ngài, trằm ban nàng cho ngài đấy. 

Sau đó, nhà vua cùng vị ân sĩ đến cung điện, ra lệnh cho hoàng hậu phục 
sức cực kỳ lộng lẫy rôi trao bà cho Bô-tát. Nhưng trong lúc ban tặng hoàng hậu, 


nhà vua bí mật ủy thác bà phải đem hết sức mình cứu nạn cho vị ân sĩ thanh tịnh 
ây. Hoàng hậu bảo: 

— Xin Thánh thượng đừng lo ngại, thần thiếp sẽ đi cứu ngài. 

Thé là cùng với hoàng hậu, vị tu khổ hạnh ra khỏi cung điện. Sau khi đã 
vượt qua đại hoàng môn, hoàng hậu kêu lên răng hai người phải có một ngôi 
nhà dé ở; thế là ngài phải trở lại dé xin vua một cái nhà. Và vua ban cho hai vi 
một túp lều đỗ nát mà khách qua đường dùng làm nhà tắm. Vị ân sĩ đưa hoàng 
hậu đến đó, nhưng bà không chịu bước vào trong vì по do bán quá. 

Ngài kêu lên: 

— Vậy ta còn phải làm gì nữa? 

Bà đáp: 

— Này, chàng hãy dọn đẹp nhà cửa cho sạch sẽ. 

Bà lại bảo ngài trở về cung vua xin một cái cuốc và một cái thúng, rôi bảo 
ngài khuân hết mọi rác rưởi do Бап đi. Xong lại bảo đi tìm phân bò về trét lên 
các bức tường. Hết việc ây, bà bảo ngài đi đóng cải giường, cái ghé, trải một 
tâm nệm, lây một bình nước, một cái chén, cứ môi lúc lại bảo đi tìm một món. 
Kê đó, bà lại bảo ngài di gánh nước vë và thêm cả ngàn việc khác nữa. Thé là 
ngài ra đi tìm nước đồ đây bình, xong lây nước về tăm rửa và dọn giường. Vừa 
khi ngài ngôi trên giường cùng bà, bà liên nắm râu ngài kéo ngài xuống đối mặt 
mình và bảo: 
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— Thé ngài đã quên ràng, ngài là một Bà- la-môn thanh tịnh rồi sao? 

Nghe thê, ngài liền tỉnh ngộ sau một thời gian cuồng tâm loạn trí. [Nhân đây, 
cũng nên nhắc lại bài thuyết giảng bắt đầu bằng: “Như vậy, dục tham triền 
cái được gọi là ác dục, vì chúng phát khởi từ vô minh, này các Tỷ-kheo, những 
gi phát khởi từ vô minh đều tạo nên khối si ám dày đặc.”] 


Thé là sau khi hôi tỉnh, ngài suy nghĩ ау ró bàng cách nào khát ái này trở 
nên mãnh liệt, dần dàn sẽ đưa ngài đến bốn đọa xứ. Ngài kêu lên: 

— Nội ngày hôm nay, ta quyết đưa nữ nhân này trả lại cho nhà vua và bay 
thăng lên núi! 

Ngài liền cùng hoàng hậu đến yết Кіёп vua và nói: 

— Tâu Đại vương, ta không còn ham muốn hoàng hậu nữa, chính vì hoàng 
hậu mà trước đây khát ái đã bừng dậy trong lòng ta. 

Nói vậy xong, ngài ngâm kệ: 

66. Trước thời ta được Từ Tâm, 

Lòng ta chỉ một ước mong chiếm nàng. 
Đến khi nhan sắc nữ hoàng, 

Ngự trong tâm trí, ta càng đắm mê, 
Dục tham dôn dập tứ bẻ, 

Đại vương, ta quyết bay về núi xưa. 

Lập tức thiền lực trước kia đã mát пау trở lại với ngài. Мһау уш lên її 
mặt đât và trụ giữa hư không, ngài thuyết pháp cho vua và phi hành qua không 
gian đến dãy Tuyết sơn. Ngài không bao giờ trở lại đường thê tục nữa mà tu 
tập phát khởi tü bị tâm cùng với thiên quản không gián đoạn, cho đến khi ngài 
mạng chung và tái sanh vào Phạm thiên giới. 


У 
Khi pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo sư thuyết giảng bón sự thật. Vào lúc kết 
thúc bài giảng, vị Tý-kheo đắc quả A-la-hán. Bậc Đạo sư cũng nêu lên mỗi liên 
hệ giữa hai câu chuyện và nhận diện tiên thân như sau: 
- Vào thời ау, Ananda là nhà vua, Uppalavanna (Liên Hoa Sắc) là Từ Tâm 
và Та là ар si ау. 


867. CHUYỆỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ THÔN ОСЕ (Ucchañgajataka) (J. 1. 306) 
Tìm kiếm chóng con thật dễ dàng... 
Câu chuyện này do bậc Đạo sư kë về một người đàn bà ở thôn quê trong 
lúc trú tại Kỳ Viên. 

Một thuở nọ, trong quốc độ Kosala, có ba người đang cày ruộng о уеп 
rừng; cùng lúc, một bọn cướp phá hại dân chúng trong rừng xong và đang đào 
tâu. Các nạn nhân chạy vào rừng tìm kiếm bọn vô lại nhưng hoài công, khi đến 
tận nơi ba người cày ruộng, họ la lên: 
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— Đây là bọn sơn tặc giả dạng nông phu! 

Thé là họ kéo cả ba похол сау ruộng đến trinh vua хи Kosala. Lúc báy giò, 
có một người dàn bà đến cung vua khóc than ké lễ thảm thiết, xin có được cái 
gì đó аё che thân. Nghe tiếng kêu than, nhà vua ra lệnh ban cho người đàn bà 
ау một tâm áo, nhung nàng từ chối bảo Tăng đây không phải là thứ nàng muốn 
xin. Vì vậy, thị nữ của vua trở lại trình răng, người đàn bà ây không cân áo quân 
mà cần một tâm chóng. Sau đó, vua truyện đưa người đàn bà vào châu và hỏi 
có phải nàng muôn kiêm chông thật chăng. Người đàn bà đáp: 


— Tâu Đại vuong, đúng thế. Vì người chóng mới thực su là vật che thân 
cho đàn bà; còn người đàn bả nào không có chóng, thì dù cho nàng ду mặc áo 
quân đáng giá cả ngàn đồng tiên, cũng chăng khác gì mình trần thân trụi! 

Và để làm cho lý lẽ này thêm vững mạnh, nàng lại ngâm câu tục ngữ: 

Khác nào đất nước vì vua, 

Chàng khác dòng sông suỗi cạn khô, 
Cũng vậy mình trần thân lại trui, 

Vì không tùng, trúc cạnh đào tơ, 
Nhìn xem quả thật nàng tro trọt, 

Ой có mười anh ruột một nhà! 

Vua hài lòng với lời giải đáp của người đàn bà, nên vua hỏi môi liên hệ giữa 
nàng với ba người cày ruộng kia ra sao. Nàng đáp răng một người là chồng 
nàng, một người là anh nàng, một người là con trai nàng. 

Vua bảo: 

— Này, hãy nhận lấy một đặc ân của trầm. Trẫm sẽ ban cho nàng một trong 
ba người ấy, nàng chọn người nào? 

Nàng đáp : 

— Tâu Đại vương, nêu tiện thiếp còn sông, tiện thiếp có thê lây chông khác 
sinh con khác; song nay cha mẹ thiệp đã mất rôi, chăng bao giờ thiếp có anh em 
nào khác nữa. Vậy tâu Đại vương, thiếp xin chọn người anh trai. 


Nhà vua đẹp у với nàng, bèn thả cả ba người; vậy chính người đàn bà này 
là phương tiện cứu nguy cho ba người đàn ông. 

Khi Tăng chúng biết được chuyện này, liên khen ngợi người đàn bà kia 
trong pháp đường thì bậc Đạo sư bước vào. Ngài hỏi Tăng chúng đang bàn luận 
vân đê gì và được kê như trên, Ngài bảo: 

— Đây không phải là lần đâu tiên, này các Tỷ-kheo, người đàn bà này cứu 
nguy cho ba mạng sông ây, mà ngày xưa cũng vậy. 

Nói xong, Ngài Кё một câu chuyện quá khứ. 
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Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, ba người đàn ông cày 

ruộng ở ven rừng và mọi chuyện xảy ra như chuyện trên. 
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Khi được vua hỏi muón chọn người nào trong ba người, nàng đáp: 
— Tàu Đại vương, Đại vương có thé gia ân ban cho tiện thiếp са ba người chăng? 
Vua đáp: 
— Không, trẫm không thê. 
— Vậy tâu Đại vương, nêu tiện thiệp không thê xin tha cả ba thì mong Đại 
vương ban cho thiệp người anh trai. 
Vua đáp: 
— Hãy nhận lây người chồng hay con trai của nàng đi, chứ anh trai thì có 
quan hệ gi? 
Người đàn bà đáp: 
— Hai người kia có thê thay thế được, chứ anh trai thì không bao giờ có nữa. 
Nói vậy xong, nàng lại ngâm khúc hát: 
67. Tìm kiếm chóng con thật dễ dàng, 
Tha hô chọn, họ đứng đây đường, 
Song tim đầu được người anh nữa, 
Dù khô đau cho đên đoạn trường? 
Vua đẹp ý, phán: 
— Nàng ấy nói chí lý! 
Vua bèn ra lệnh đưa ba người đàn ông kia từ ngục thất đến giao cho 
người đàn bà, nàng liên đưa cả ba người ra vê. 
Bậc Đạo sư bảo: 
— Như vậy, này các Tỷ-kheo, chính người đàn bà này, thuở xưa kia đã có lần 
cứu mạng cho cả ba người đàn ông. 
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Khi pháp thoąi châm dứt, Ngài nêu sự liên hệ giữa hai câu chuyện và nhận 
diện tiên thân như sau: 
— Người dàn bà và ba người đản ông ngày nay cũng là người đản bà và ba 
người đàn ông ngày trước, уа Ta chính là vị vua ду. 


868. CHUYÊN THÀNH $АКЕТА (Sãkefajãfaka) (J. 1. 308) 

Y an trú vào ai... 

Câu chuyện này, khi ở tại rừng AñJana gân Saketa, bậc Đạo sư đã ké về một 
Bà-la-môn. Truyền thuyết nói răng, trong khi Thế Tôn với chúng Tý-kheo vây 
quanh đang đi vào Sãketa; một Bà-la-môn lớn tuôi ở tại Sāketa, từ thành đi ra 
ngoài, thây bậc Đạo sư tại ngưỡng cửa, cúi mình xuống chân Ngài, ôm chặt mắt 
cá và nói to: 
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— Này con thân, phải chăng cha mẹ khi già yếu phải được các con nuôi 
dưỡng? Sao mãi cho đến пау, con không đề chúng ta thấy mặt con? Nay ta thấy 
con rôi. Hãy đề cha mẹ thấy mặt con. 

Nói vậy xong, người Bà-la-môn già đưa bậc Đạo sư vào nhà của mình. Bậc 
Đạo sư vào nhà, ngôi xuống trên ghê đã soạn sẵn cùng với chúng Tỷ-kheo. Vị 
nữ Bà-la-môn đi đến, cúi mình xuông chân bậc Đạo sư, khóc và nói: 

— Này con thân, từ trước đến nay con đã đi đâu? Phải chăng cha mẹ khi già 
cả phải được các con hầu hạ? 

Rồi bà 001 Сас con trai, con gái lại, bảo danh lễ anh cả. Hai vị hoan һу cúng 
dường bó thí lớn. Sau khi dùng cơm, bậc Đạo sư đọc cho hai vị Bả-la-môn bài 
kinh nói về бибі già."' Sau bài kinh а ду, cả hai đêu chứng quả Nhất lại. Rôi bậc 
Đạo sư từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vê rừng Añjana. Các Ту-кһео ngôi họp tại 
pháp đường bắt đầu câu chuyện như sau: 

— Này các Hiền giả, vi Bà-la-môn đã biết Vua Tịnh Phạn là phụ thân của đức 
Như Lai, mẹ Ngài là Маһатауа. Tuy vậy, ông cùng với nữ Bà-la-môn, cả hai 
201 đức Như Lai là con của họ và bậc Đạo sư lại chấp nhận, việc này có lý do gì? 

Bậc Đạo sư nghe câu chuyện của họ bën nói: 

— Này các Ty-kheo, cả hai vị ây gọi Ta là con của họ như vậy là đúng. 

Rồi bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 
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Này các Ту-Кһео, thuó xua, vi Bà-la-môn пау là cha cúa Ta, пёр tuc nhu 
vậy không gián đoạn cho đến năm trăm đời, là cậu của Ta trong năm trăm đời, 
là ông của Ta trong năm trăm đời. Còn vị nữ Bà-la-môn này là mẹ của Ta, tiếp 
tục như vậy không gián đoạn trong năm trăm đời, là dì của Ta trong năm trăm 
đời, là bà của Ta trong năm trăm đời. Ta được lớn lên trong tay người Bà-la- 
môn trong một ngàn năm trăm đời và trong tay vị nữ Bà-la-môn trong một ngàn 
năm trăm đời. 

Sau khi kê về ba ngàn đời sóng, bậc Đạo sư là bậc Chánh Đăng Слас đọc 
lên câu kệ này: 

68. Y an trú vào ai, Tâm tư được hoan hỷ, 

Khi mới Һау lần đâu, Hãy tin tưởng người ấy! 
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Như vậy, sau khi kê xong pháp thoại này, bậc Dao su kêt hop hai câu chuyên 
và nhận diện tiên thân như sau: 

— VỊ Bà-la-môn và nữ Bà-la-môn này là hai vợ chông trong các đời trước, 
còn người con trai là Ta vậy. 


8! Xem Sn. 158, Jarasutta (Kinh Già). 
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869. CHUYÊN CON RÁN PHUN МОС ĐỘC (Visavantajātaka) (J. 1. 310) 

Đảng rúa thay пос độc... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế về vị Tướng quân Chánh 
pháp. Theo truyền thuyết, trong một thời gian Trưởng lão â ây thường ăn các món 
làm bằng bột do các thiện nam tín nữ đem đến tinh xá cúng dường. Khi chúng 
Tỷ-kheo đã ăn đây đủ, số bánh còn lại rất nhiêu. Các vị thiện tín thưa: 

— Thưa các Tôn giả, hãy lây phần cho những vị đi vắng. 

Trong lúc â ау, đệ tử cộng trú với Trưởng lão đã di vào trong làng. Sau khi lây 
phân cho Người ау, người ây vẫn chưa về và thời gian đã quá trễ, người ta cúng 
dường phân ấy cho Trưởng lão. Khi Trưởng lão đang ăn thì vị Tỷ-kheo trẻ trở 
vë. Trưởng lão nói với Tỷ-kheo trẻ ấy: 

— Này Hiên giả, chúng tôi đã ăn phân của Hiên giả. 

Vị ду nói: 

— Thưa Tôn giả, chúng ta đều thích đô ngọt cả. 

Bậc Đại Trưởng lão cảm tháy xúc động, phiên lòng và quyết định từ lúc ду 
trở đi không ăn bánh làm băng bột nữa. Bắt đầu từ đây, người ta đồn Trưởng 
lão Sariputta (Xá-lợi- phất) không ăn bánh làm băng bột như trước nữa. Sự 
không ăn bánh ây của Trưởng lão được chúng Tỷ-kheo biết rõ. Các Tý-kheo nói 
về vân dë này trong khi ngôi họp ở pháp đường. Rôi bác Đạo su hỏi: 


— Này các Tý-kheo, các ông đang ngôi bàn tán về уап đề gì? 

Khi nghe vân đề ду, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ty-kheo, khi Sariputta đã từ bỏ vật gì thì dù mất thân mạng, cũng 
không châp nhận lại vật ây. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kề câu chuyện quá khứ. 

ххх 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị уі Ba-la-nai, Bô- tát sanh ra trong 

gia đinh thåy thuôc chữa пос độc răn và làm nghề thây thuốc á ду dé sinh sông. 


Bây 510, một соп гап cán một người dân quê. Bà соп kẻ ây lập tức đưa anh ta 
đến thầy thuốc, thây thuốc hỏi: 


= Bà con muôn chữa trị với dược liệu và rút nọc độc ra hay là bắt con răn 
đã căn và bảo nó hút nọc độc ra? 

Theo yêu câu, thây thuốc cho bắt con rắn. Khi hỏi có phải nó căn người ây 
không, con răn xác nhận chính nó căn, thây thuôc bảo: 

— Ngươi hãy lây miệng hút пос độc của ngươi ra tại chỗ bị căn. 

Con гап kêu: 

— Từ trước tới nay, chưa có một lân nào ta lại hút nọc độc mà ta đã phun ra. 
Ta không hút nọc độc ây đâu. 
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Thầy thuốc bảo đem củi lại, nhen lửa lên và nói: 

— Nếu ngươi không hút пос độc ra, ngươi phải bò vào lửa này. 

Con răn nói: 

— Thà ta bò vào lửa chịu chết, chứ ta sẽ không hút nọc độc mà ta đã một lần 
phun ra. 

Rồi nó đọc bài kệ này: 


69. Đáng rủa thay nọc độc, Một lần đã phun ra, 
Nay lại vì mạng sông, Ta phải hút trở vảo, 
Thà ta chêt tôi hơn, Là sông phải làm vậy. 


Nói vậy xong, con гап bò vào lửa. Thây thuốc ngăn chặn nó lại, rút nọc độc 
cho người bị nạn băng thuốc và bùa chú, trao giới cho con rắn, rôi thả rắn ra 
уа nói: 


— Băt đâu từ nay, chó làm hại một ai! 
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Вас Бао su nói: 


— Này các Tý-kheo, không phải chi nay Sariputta mới từ bỏ vật gì một 
lần rôi, dầu phải mát thân mạng cũng không chấp nhận lại vật ду. Thuở trước, 
Sariputta cũng đã như vậy. 

Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Đạo sư kết hợp các câu chuyện và nhận diện 
tiên thân như sau: 

— Thuở ây, con гап là Sãriputta, còn һау thuốc là Ta vậy. 


870. CHUYÊN НІЕМ TRÍ CÁI CUỐC (Kuddalajataka) (J. 1. 311) 

Chiến thăng ấy không tót.... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã кё vë Trưởng lão tên 
là Cittahattha Sariputta. Theo truyền thuyết, Trưởng lão â ây là một thanh niên 
thuộc gia đình tốt ở Xá-vệ. Một hôm, trên con đường về nhà, sau khi cày xong, 
thanh niên ây đi vào tinh xá, nhận được các món ăn thượng vị béo và ngọt từ bát 
của một Trưởng lão. Kẻ ду suy nghĩ: “Chúng ta ngày đêm tự tay làm nhiều công 
việc, nhưng không được các món ăn ngọt như thé này. Vậy ta hãy trở thành 
một Sa-môn!” Kẻ ау xuất gia, sau một tháng rưỡi tinh cân, nhưng bị phiên não 
chinh phục, kẻ ду hoàn tục. Rôi vì kiếm ăn mệt nhọc, kẻ ду trở lại xuât gia, học 
Thăng pháp. 


Với phương diện này, sáu lần kẻ ây hoàn tục, sáu lần xuất gia, nhưng đến 
lần thứ bảy trở lại thành Tỷ-kheo. VỊ Ту-Кһео này thông suốt bảy bộ A-tỳ- 
đàm (Thắng pháp), và do đọc lớn tiếng nhiêu lân giáo pháp của Tý-kheo; nhờ 
triển khai thiền quán, vị áy chứng quả A-la-hán. Các thân hữu Tý-kheo cười 
nhạo, nói: 
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— Này, Hiền giả, trước kia tâm Hiên ола là như vậy, nay làm sao các phiên 
não không tăng trưởng được? 

- Thưa các Hiên giả, từ hôm nay trở đi, tôi không có thé trở lui đời sống 
gia đình được. 

Vấn đề vị này chứng quả A-la-hán như vậy được nói lên tại pháp đường: 

- Thưa các Hiền giả, dầu được căn duyên trở thành một vị A-la-hản như 
vậy, Tón giả Cittahattha Sariputta đã sáu lần từ bỏ đời xuất gia. Ôi, thật sự là sai 
lâm cho tánh phàm phu của vị ду! 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, nay các ông ngồi họp bàn vân đề gi? 

Khi nghe vẫn đề ду, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tý-kheo, tâm của hạng phàm phu là nhẹ dạ, khó điều phục, bị 
các đôi tượng chi phôi, hay dính chặt. Một khi đã dính chặt thì không thê thoát 
ly mau lẹ. Tâm tư như vậy được nhiêp phục thật là tôt lành. Một khi tâm được 
пһіёр phục thì nó dem lại an lạc. 

Khó nắm giữ, khinh động, Theo các dục quay cuông, 
Lành thay điêu phục tâm, Tâm điêu, an lạc đên.°2 

Do tánh khó nhiếp phục này, thuở xưa, các bậc Ніёр trí chỉ vì một cái cuốc 
mà họ không thê bỏ được, vì lòng tham, sáu lần từ bỏ đời xuất gia. Chỉ lần xuất 
gia thứ bảy, thiền định khởi lên, họ mới nhiếp phục được lòng tham ây! 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh га trong gia đình 
một người làm vườn. Lớn lên, Bô-tát được gọi là vị “Hiên trí Cái Cuốc.” Với 
cái cuốc, Bồ-tát dọn sạch khoảng đất, tự mình gieo trồng các loại như rau, bí, 
Баи, đưa leo và các thứ rau khác đề bán và sinh sóng một cách khó khăn. Ngoại 
trừ cái cuốc này ra, Bô-tát không có một tài sản gi khác. 

Một hôm, Bỏ-tát suy nghĩ: “Та sóng trong gia dinh làm gi? Нау xin di xuát 
gia.” Bó-tát cất cái сибс ây vào một chỗ kín, xuât gia làm vị tiên nhân du sĩ. Lại 
nhớ đến cái cuốc ду, không thể chặt đứt lòng tham vì cái cuốc sút mẻ, Bò-tát 
từ bỏ đời xuất gia. Như vậy lần thứ hai, lân thứ ba, cho đến lần thứ sáu, Bó-tát 
chón cái cuóc vào mót chó kin, xuất gia rôi lai bó xuát gia. Đến lần thứ bảy, 
Bô-tát suy nghĩ: “Chỉ vì cái cuộc sứt mẻ này, ta tiếp tục từ bỏ xuất gia, nay ta sẽ 
quăng nó vào con sông lớn ròi sẽ xuất ола!” 

Bó-tát đi đến bờ sông, lại nghĩ: “Nếu Һау được nơi cái cuốc bị rơi thì ta có 
thê đi дёп đó và vớt nó lên được.” Nghĩ vậy, với sức mạnh kiên trì như voi, Bò- 


82 Xem РА. v. 35. 
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tát сат cán cuộc quay tròn trên đâu ba lân, nhắm mắt lại, quăng cái cuốc vào 
giữa dòng sông và rồng lên tiếng rồng con sư tử ba lần: 


— Ta đã chiến thăng! Ta đã chiến thăng! 


Lúc bây giờ, vua xứ Ba-la-nại vừa dẹp xong loạn ở biên giới trở về, tắm 
trong con sông ấy. Sau khi trang điểm đủ mọi châu báu, vua ngôi trên lưng 
voi; đang đi, nghe tiếng Bó-tát la lớn liền nghĩ. “Người này nói: “Ta đã chiến 
thăng”. Nó đã chiến thăng ai vậy? Ta hãy gọi nó.” Khi Bồ-tát đến, vua hỏi: 

— Này bạn, ta vừa thăng trận ở chiến trường trở về. Còn bạn chiến thăng 
ali vậy? 

Bó-tát thưa: 

— Thưa Đại vương, một ngàn hay một trăm ngàn chiên trận được Đại vuong 
chiến tháng đều vô ích, néu Đại vương không tự mình chiến thắng các phiên não. 
Chính do chiến thăng tham dục trong nội tâm, ta đã chiến thắng các phiền não. 


Trong khi nói vậy, Bó-tát nhìn con sông lớn, khởi lên thiên quán với đôi 
tượng về nước, дас thiên chứng, ngôi trên hư không thuyêt pháp cho vua và đọc 
bài kệ này: 

70. Chiến thắng ây không tốt, Nếu chiến thăng rồi bại. 

Chiến thắng thật tốt lành, Là chiến tháng nội tâm. 

Nhà vua nghe thuyết pháp, với sự đoạn trừ vọng kiến, các phiền não 
được đoạn tận, tâm tư hướng vê xuất gia. Ngay lúc ду, tham dục đối với vương 
vị cũng tiêu diệt. Vua hỏi Bô-tát: 

- Nay Bó-tát sẽ đi đâu? 

Bô-tát trả lời sẽ đi vào Tuyết sơn, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ. Vua nói lên 
ý muốn xuất gia của mình và cùng đi với Bó-tát. Тоап bó SỐ người, các Bà-la- 
môn gia chủ, toàn thê quân chúng hội họp tại chỗ â ду, tất cả ёи cùng đi với vua. 
Dân chúng ở Ba-la-nai được nghe vua xứ Ва-1а-па1 của họ hướng vê xuất gia sau 
khi nghe bậc Hiên trí thuyết pháp, nghĩ răng họ ở lại đây làm gi, cũng xin đi xuất 
gia. Tù nội thành dài mười hai do- tuân, tất cả dân chúng trong thành đều ra đi. 
Hội chúng dài đến mười hai do-tuần cùng với Bô-tát đi vào Tuyết sơn. 


Вёу 910, chiéc ngai của Thiên chủ Đề-thích trở thành nóng. Tìm hiểu lý do, 
Đế-thích ау Бас Hiền. trí đang tiến hành một đại sự xuất gia. Ước lượng số 
đại chúng và số trú xứ cần cho họ ở, Đề-thích truyền gọi Vissakamma, thần xây 
dựng của chư thiên, và nói: 


— Này khanh thân, bậc Hiên trí đang tiên hành một đại sự xuất gia, cần phải 
có trú xứ cho họ ở. Hãy đi đến Tuyết sơn, trên một chỗ băng phăng, khanh hãy 
cho xây dựng một khu ап cư dài ba mươi do-tuân, rộng mười lăm do-tuân. 

Vissakamma vâng lời và cho làm đúng như đã nói. (Đây chỉ là tóm tắt. Các 
chi tiết đầy đủ sẽ được nói trong Chuyện Hiên giả Hatthipāla®). 


83 Xem J. V. 473, Hatthipälajätaka (Chuyện Hiên giả Hatthipala), số 8509. 
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Vissakamma hóa hiện ra một khu chòi lá tại các vùng ân cư, đuôi xa các 
loài thú ôn ào, các loài chim, các loài phi nhân và lập một con đường theo mỗi 
phương hướng chính, con đường rộng vừa một người đi. Rồi Vissakamma đi 
vê trú xứ của mình. 

Còn bậc Ніёп trí đem theo hội chúng ấy đi vào dãy Tuyết sơn, đến chỗ ân 
cư đã được Рё- thích cho, đem theo các vật dụng xuất gia do Vissakamma tạo 
ra, tự mình xuất gia trước, rôi sau truyền giới xuất gia cho hội chúng, phân 
phối chỗ а ân cư rôi giao cho họ. Tất cả ёи tu bó vuong vi ngang bàng vuong vl 
спа Dé-thích. Ндї chúng tràn đây chỗ án cư dài đến ba mươi do-tuân. Sau khi 
chuẩn bị các đối tượng đề tài thiền quán và tu tập tâm từ, bị, һу, xả, Bó-tát day 
đề tài thiên quán cho hội chúng. Tát cả đều đạt thiền chứng và được sanh lên 
cõi Phạm thiên. Còn tất cả những ai hộ trì hội chúng, đêu được sanh lên cảnh 
2101 chư thiên. 
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Вас Бао su nói: 

— Này сас Ty-kheo, nhu vây, khi tám bi các phiên não chi phôi, thát khó 
từ bỏ. Các đôi tượng tham ái khởi lên rất khó từ bó, khién cho các bậc Hiên trí 
cũng trở thành vô trí. 

Sau khi kế pháp thoại này xong, bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Сибі 
bài giảng ây, một sô người chứng quả Dự lưu, một só người chứng quả Nhất lai, 
một só chứng quá Bát lai, một sô chứng quả A-la-hán. Bậc Đạo sư kết hợp hai 
câu chuyện và nhận diện tiên thân như sau: 

- Thời ấy, vua là Ananda, hội chúng ây là hội chúng đức Phật, còn bậc Hiên 
trí là Ta vậy. 
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УШ. PHẨM САУ VARANA 
(VARANAV4GG4)* 


§71. CHUYÊN САҮ VARANA (Varanajātaka) (J. 1. 316) 

Аі có việc làm trước... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kê về Trưởng lão tên là 
Kutumbiyaputtatissa (Tissa con vị điền chủ). Theo truyên thuyết, một hôm, ba 
mươi thiện nam tử thân hữu với nhau ở Ха-уё đem theo hương hoa, vải, ао, với 
đại chúng vây quanh, đi đến Kỳ Viên dé nghe bậc Đạo sư thuyết pháp. Khi đến, 
họ ngôi một lát trong những lùm cây sãla có tán lá phủ xung quanh. 

Cho đến chiều, khi bậc Đạo sư từ hương phòng thơm ngắt дёп pháp đường, 
ngôi trên Phật tòa trang nghiêm; họ cùng với tùy tùng đi đến cúng dường hương 
hoa lên bậc Đạo sư, đảnh lễ dưới chân Ngài, đôi bàn chân tốt đẹp như hoa sen 
nở rộ, dưới bàn chân có dấu bánh xe; và họ ngôi xuóng một bên nghe pháp. Họ 
suy nghĩ như sau: “Tùy sự hiểu biết của chúng ta đối với pháp được Thê Tôn 
thuyết giảng, chúng ta sẽ xuất gia.” 

Khi Như Lai từ pháp đường đi ra, họ đến đánh lễ Ngài rồi xin xuất gia. Bậc 
Đạo sư cho họ xuất gia. Được sự chấp nhận của bậc Sư trưởng và Giáo thọ sư, 
họ được thọ Đại giới. Trong năm năm sông gần bậc Sư trưởng và Giáo thọ sư, 
họ học thuộc lòng hai bản tóm tắt; biết được những điều gì nên làm, những điều 
øì không nên làm; học thuộc lòng ba cách thức nói lên lời tùy һу; biết may và 
nhuộm các у. Muốn thực hành Sa- -môn pháp, họ хіп phép у! Sư trưởng và Giáo 
thọ sư, đi đến bậc Đạo sư dành lễ, ngòi xuông một bên và thỉnh câu: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con ưu não đôi với sanh hữu, lo âu về sanh, già, 
bệnh, chết; vì mục đích thoát khỏi luân hồi, xin Thế Tôn cho chúng con đề tài 
thiền quán. 

Bậc Đạo sư lựa chọn một đề tài thích hợp trong ba mươi tám đề tài thiên 
quán và đã nói cho họ đề tài ấy. Sau khi được nghe đê tài thiên quán từ bậc 
Đạo sư, họ dành lễ Ngài, thân hướng về phía hữu, đi về am thất, ròi nhìn vị Sư 
trưởng và Giáo thọ sư, lây у bát, với ý định sẽ hành trì Sa-môn pháp, họ ra đi. 

Trong hội chúng, có một Trưởng lão Tỷ-kheo tên là Kutumbiyaputftatissa 
biếng nhác, yêu kém, thiếu tinh tân, tham ăn vị ngon. VỊ â áy suy nghĩ: “Ta không 
thê sông ở trong rừng, ta không thé nỗ lực tinh tân, ta không thé sông theo hạnh 


54 Вап Tích Lan viết Waranavagga. Bản CST việt Warunavagga. 
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khát thuc. Vậy ta di theo họ nào có ích lợi gì? Ta sẽ trở lui.” VỊ ау thói thát 
tinh tán, đi theo các Tỷ-kheo một đoạn rôi trở lui. Các Ty-kheo đi bộ trong xứ 
Kosala, đến một làng ở biên địa, an cư mùa mưa tại một khu rừng gân làng ấy. 
Sau ba tháng khô luyện tinh cân, nhận được hột giỗng thiền quán khiến cho quả 
đất reo mừng, các Tý-kheo ây chứng quả A-la-hán, làm lễ Tự tứ, xuất an cư với 
ý định: “Chúng ta sẽ báo tin công đức đạt được lên bậc Đạo sư.” 


Từ chỗ ấy, họ dân dàn đi đến Kỳ Viên. Sau khi cất đặt y bát, gặp vị Sư 
trưởng và Giáo thọ sư, các Tỷ-kheo à ду đi đến yết kiến bậc Đạo sư, dành lễ rồi 
ngôi xuống. Bậc Đạo sư nói lên những lời thăm hỏi dịu ngọt. Sau đó, họ báo 
cáo lên bậc Đạo sư những công đức tự mình chứng đắc. Bậc Đạo sư tán thán 
các Tý-kheo ấy. 

Riêng Trưởng lão Kutumbiyaputtatissa nghe bậc Đạo sư tán Шап những 
công đức của họ, liên khởi ý muốn tự mình hành trì Sa-môn pháp. Còn các Tỷ- 
kheo kia xin phép bậc Đạo sư được trở về sống tại khu rừng trước của họ và 
được bậc Đạo sư chấp thuận. Họ dành lễ Ngài và đi về am thất. 

Rồi Trưởng lão KutumbIyaputtatIssa, giữa đêm, quá hăng hái tinh tán, quả 
һар tập hành trì Sa- -môn pháp; trong canh giữa, ngủ đứng, dựa vào giường gó, 
trở mình và ngã xuống làm gãy xương bắp về, đau đớn vô cùng. Các Tỷ-kheo 
phải chăm sóc cho Trưởng lão Tissa nên không đi được. Vào giờ họ đến yết 
kiến bậc Đạo sư, Ngài hỏi: 

— Này các Ty-kheo, phải chăng hôm nay các ông sẽ lên đường. Hôm qua 
các ông đã xin phép rôi mà? 

— Thưa phải, bạch Thé Tôn. Nhung ban cúa chúng con là Truóng lão Tissa, 
vì tinh tán phi thói, quá háp táp hành trì Sa-món pháp, bi giác ngủ chi phói, 
xoay minh và ngã xuống làm bắp về gãy. Vì Trưởng lão ấy, chúng con chua 
đi được. 


Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay do thiếu sự tinh tán của mình, Tissa 
đã tinh tấn phi thời và quá Һар tấp, tạo chướng ngại việc các ông ra đi. Thuở 
trước, Tissa cũng đã tạo chướng ngại cho sự ra đi của các ông rồi. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của các vị Tỷ-kheo, bậc Đạo sư Кё câu 
chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, tại nước Gandhara, ở Takkasila, Bồ-tát sanh ra làm vị giáo sư có 
đanh tiếng khắp nơi, dạy nghề cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Các thanh 
niên ау, một hôm di vào rừng để lượm củi đem vê. Trong bọn họ có một thanh 
niên biếng nhác, tháy một cây уагара lớn, tưởng cây ау đã khô, nên nghĩ: “Та sẽ 
năm ngủ một lát, sau sẽ leo lên cây, bẻ củi xuông, nhặt lây rôi mang về.” Nghĩ 
vậy, anh ta trải áo ngoài, năm xuống, rơi vào giác ngủ và ngáy lớn. Các thanh 
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niên khác bó lại từng bó củi, mang đi đến chỗ ấy, lây chân đá vào lưng cho đến 
khi anh ta thức dậy ròi bỏ đi. 

Thanh niên biếng nhác thức dậy, chùi mắt, chùi тау lần vẫn còn поа ngủ. 
Anh ta leo lên cây, năm một cành kéo đến sát mặt mình và bẻ gãy cành ây. Khi 
bẻ gãy, phân bị gãy của cành cây quật lại đập vào mắt anh ta. Với một tay anh 
ta bịt mặt, với một tay anh ta bẻ gãy cành tươi, rôi anh ta leo xuống, bó lại thành 
bó củi, mang lên vai đi mau về nhà, quăng bó củi của mình trên các bó củi của 
những người khác. 

Hôm ấy, một gia đình ở làng quê mời vị giáo sư ngày mai đến nhà họ làm 
lễ cúng dường. VỊ giáo sư nói với các thanh niên: 

— Này các con thân, ngày mai các con phải đến một làng. Các con không thê 
đi mà không ăn. Vậy sáng sớm, hãy cho nâu chảo và ăn cháo trước khi di đến 
đây. Rồi các con sẽ lây phần của ta và lây tất cả phần các con mang vè. 


Sáng sớm hôm sau, các thanh niên đánh thức một tỳ nữ dậy, bảo nó nấu 
cháo gấp cho họ. Nữ tỳ ấy đi lấy củi, lấy những bó củi xanh chồng trên cao 
nhất, liên tiếp dùng miệng thôi, nhưng không làm cho lửa cháy được, cho đến 
khi mặt trời mọc. Các thanh niên thấy trời đã quá sáng, không thể đi được 
nữa, bèn đi đến gặp giáo sư. Giáo sư hỏi sao các thanh niên chưa đi. Họ nói 
lý do: 

— Có một thanh niên biếng nhác đi cùng với chúng con hái củi, năm ngủ 
dưới góc cây varana, sau khi leo lên cây һар tấp, bị cành cây đánh vào mắt, đã 
đem về các củi xanh của cây уагара, quăng lên trên các bó củi của chúng con 
đem về. Vì vậy, người tỳ nữ định nấu cháo, lây các củi ду tưởng là khô, cho 
đến khi mặt trời mọc vẫn không thể nhen lửa. Đó là lý do làm chướng ngai VIỆC 
chúng con д. 

VỊ giáo sư nghe việc làm của thanh niên ду, liền nói: 

— Chính việc làm của kẻ ngu si đã đem đến sự tôn hại như vậy. 

Rồi vị giáo sư đọc bài kệ này: 

71. А1 có việc làm trước, Về sau mới chịu làm, 

Như bẻ varana, Về sau nó chịu khô. 

Như vậy, Bó-tát nói rõ lý do này cho các đệ tử, rôi trọn đời làm các công 

đức như bó thí... Và khi mạng chung, ngài đi theo nghiệp của mình. 
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Вас Бао su nói: 


— Này các Tý-kheo, không phái ngày nay ké â ây mói làm chuóng ngai cho 
các ông. Thuở trước, Кё ây cũng đã làm vậy rôi. 

Sau khi bậc Đạo sư kế pháp thoại này, Ngài kết hợp hai mâu chuyện và 
nhận điện tiên thân như sau: 
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— Thời ây, thanh niên bị cành cây đánh vào mắt là Tỷ-kheo bi гау xương 
bắp vé. Các thanh niên khác là hội chúng của Như Lai, còn giáo sư Bà-la-môn 
là Ta vậy. 


§72. CHUYÊN TƯỢNG VƯƠNG ĐỨC HẠNH (Sīlavanāgajātaka) (J. 1. 319) 

Con người không biết ơn... 

Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư đã Кё về Devadatta (Đề- 
bà-đạt-đa). Các Tỷ-kheo ngôi tai pháp đường và nói chuyện: 

— Thưa các Hiền giả, Devadatta vô ơn, không biết những công hạnh của đức 
Như Lai. 

Bậc Đạo sư đến hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông ngôi ở đây đang nói chuyện gi? 

Sau khi được biết câu chuyện ấy, bậc Đạo sư nói: 


— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới vô ơn. Trước kia, kẻ 
ду cũng đã vô ơn rôi. Kẻ ду không bao giờ biết công đức gì của Ta. 


Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của họ, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bô-tát nhập thai trong 
bụng một con vol ở dãy Tuyết sơn. Khi sanh ra, Bô-tát toàn trắng như một khối 
bạc; đôi mặt Bó-tát giông như những hòn châu báu, chói sáng như năm loại 
ánh sáng;” miệng giông như tâm vải đỏ; vòi giỗng như sợi dây bạc điểm thêm 
những châm vàng dó; bốn chân mài láng như sơn mài. Như vậy, thân hình Bò- 
tát có sắc đẹp tôi thượng, được trang diém với mười hanh Ba-la-mật tuyệt hào. 

Khi Bồ-tát lớn lên, tất cả con voi Tuyết sơn tụ họp lại dé hầu hạ Bồ-tát. Khi 
sông ở Tuyết sơn được vây quanh với tám vạn con voi, Bó-tát thấy tội lỗi của 
đàn voi trong tương lai nên tách rời khỏi đàn, sống một mình trong rừng: và với 
đức hạnh của mình, được gọi là “tượng vương có đức hanh.” 

Một người sóng ở Ba-la-nai, chưa quen sông ở rừng, đi vào dãy Tuyết sơn, 
tìm những vật liệu cho nghề nghiệp nuôi sống bản thân mình. Do không nhận 
định được phương hướng, lạc đường, kẻ â ây hoảng hốt vì sợ bị chết, vừa đi vừa 
dang tay ra than khóc. Bó-tát nghe kẻ ấy than khóc quá độ, động lòng thương, 
muốn cứu kẻ ду thoát khô, liền đi đến gần. Kẻ ây thấy Bô-tát liên hoảng sợ chạy 
trón. Bô-tát һау kẻ ду chạy, liên đứng lại ngay tại chỗ. Người ấy thây Bồ-tát 
đứng, cũng đứng lại. Bó-tát đi đến, người ây lại bỏ chạy. Khi thấy Bô-tát đứng, kẻ 
ау cũng đứng lại và suy nghĩ: “Con voi này, khi ta chạy thì đứng lại, khi ta đứng 
thì đi đến gần, chắc nó không có ý muốn hại ta mà chỉ muôn giúp ta thoát khỏi 
khó này.” Nghĩ vậy, trở thành mạnh dạn, kẻ ây đứng lại. Bô-tát đi đến gần và nói: 
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— Này bạn, sao bạn lại đi lang thang ở đây và khóc than như vậy? 

— Thua chúa voi, không nhận dinh duoc phương hướng, lạc đường, nên tôi 
sợ chêt! 
| Rồi Bó-tát đưa người ây về trú xứ của minh trong một vài ngày, thét đãi kẻ 
ау với trải cây và những vật thực khác, và nói: 

— Này bạn, chớ sợ hãi. Ta sẽ đưa bạn đến con đường của loài người д1. 

Bó-tát dé kẻ ду ngôi trên lưng, đưa đến con đường có loài người đi. Người 
ây là một người phản bạn, nghĩ răng nêu có al hỏi, sẽ nói lên những gì cán phải 
nói. Tuy ngôi trên lưng Bồ-tát, nhưng người ду vừa đi vừa nhận diện tướng cây, 
tướng nủi. Вд- -tát đi ra khói rừng, đứng trên con đường lớn dua đên Ba-la-nai, 
tiên người ây ổi và nói: 

— Này bạn, hãy đi theo con đường này. Dù có ai hỏi hay không hỏi chỗ của 
ta, cũng đừng nói cho ai biết. 

Nói xong, đề người ây ra đi, rôi Bô-tát trở lại trú xứ của mình. 

Người áy dén Ba-la-nai, trong khi đang đi đến con đường của người thợ ngà 
vol, Шау nhiêu đô vật khác nhau được làm ra từ ngà voi, bèn hỏi: 

— Các bạn, nếu được ngà một con voi đang sông, bạn có lây không? 

_— Bạn nói gì vậy? Ngà con voi đang sông có giá trị nhiều hơn ngà con уо1 

chết rôi. 

— Ta sẽ đem về cho bạn ngà một con voi đang sông. 

Sau khi chuẩn bị lương thực, đem theo một cái cưa sắc bén, kẻ ây đi đến trú 
xứ của Bô-tát. Chúa voi Шау kẻ ây liên hỏi: 

— Ngươi дёп đây vì mục đích gì? 

— Thưa chúa voi, tôi nghèo khó, đời sống quá khó cực. Nếu bạn cho tôi đôi 
ngà của bạn, tôi sẽ bán chúng lây tiền dé nuôi sông. 

— Vậy này bạn, ta cho bạn ngà của ta, bạn có cái cưa dé cưa cặp ngà không? 

— Thưa chúa voi, tôi đến đây có đem theo cái cưa. 

— Vậy hãy cưa ngà rồi đem vê. 

Rôi Bồ-tát co hai chân lại, ngôi xuống như con bò ngôi. Người â ây cua hai 
ngà tối thượng của chúa voi. Bó-tát lẫy cái vòi giao hai cái ngà cho Кё ду và nói: 


— Này bạn, không phải vi không thích y, vi không ưa cặp ngà này mà ta cho 
bạn. Nhưng ngàn lân, trăm ngàn lần thân yêu hơn đối với ta là cặp ngà giải thoát 
giác ngộ, пра này có thê отар ta hiểu tất cả các pháp. Do vậy, mong răng sự bó 
thí đôi ngà này của ta së đem lại cho ta Nhất thiết trí! 

Với lời nói ây, Bồ-tát đưa hai cái ngà cho người ấy như là cái giá của Nhất 
thiết trí. Kẻ ду lây ngà xong, đem bán đi. Khi tiên tiêu hết rôi, kẻ ấy lại đi đến 
Bó-tát và nói: 
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— Thưa chúa voi, sau khi bán hai cái ngà của bạn, với tiền lây được, tôi chỉ 
trả hết nợ cũ. Vậy hãy cho tôi các ngà còn lại. 

Bô-tát chấp thuận, bảo cưa các ngà còn lại như trước. Người ấy đem bán 
chúng, rồi lại đi đến và nói: 

— Tôi không thé sống được, hãy cho tôi chân gốc của các ngà. 

- Được lăm! 

Con voi nói và ngồi xuống như làn trước. Con người độc ác ấy đạp lên trên 
cái vòi giỗng như sợi dây bạc của bậc Đại sĩ, leo lên trên đầu voi như đỉnh núi 
Keläsa, đánh vào góc chân của hai cái ngà cho đến khi móc thịt ra. Rôi kẻ ấy 
dùng cưa sắc bén cưa cái gốc chân ngà và lây đem đi. Khi người ác độc йу vừa 
ra khỏi tầm mắt của Bô-tát thì quả đất cứng dày đặc, dài hơn hai trăm ngàn dặm, 
có thê chở nỗi sức nặng kinh khủng của núi Tu-di, với các triền núi bao vây, 
với tất cả phân tiểu ghê tóm hôi thôi, nhưng quả đất không thé chịu nổi sự độc 
ác kia, nên đã nứt ra tạo thành một vực thăm. Các ngọn lửa từ đáy đại A-tỳ địa 
ngục phun lên, bao phủ con người phản bạn với một cái màn tử vong, cuốn lây 
Кё ду đem đi. Như vậy, khi con người độc ác ду bị nuốt vào lòng đắt, vị thần trú 
ở khóm rừng làm vang dậy khắp cả khu rừng với lời nói: 

— Người bạn vô ơn phản bội, dầu được cho quốc độ của Vua Chuyên Luân 
cũng không cảm ау thỏa mãn. 

Và аё thuyết pháp, vị thân ду đọc bài kệ này: 

72. Con người không biết ơn, Luôn luôn аду kẽ hở, 

Dâu được cho quả đất, Không bao giờ thỏa mãn. 

Như vậy, vị thần cây thuyết pháp làm vang động cả khu rừng ây. Còn Bằ-tát 

sống cho đến mạng chung rồi đi theo nghiệp của mình. 


kkk 


Вас Бао su nói: 


— Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới vô ơn. Trong quá 
khứ, kẻ ду cũng đã vô ơn rôi. 


Sau khi ké pháp thoại ấy, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, người bạn phản bội là Devadatta, vị thần cây là Sãriputta 
(Xá-lợi-phât), còn tượng vương có đức hạnh là Ta vậy. 


§73. CHUYÊN РОМС VẬY CHÁNG (Saccarikirajãtaka) (J. 1. 322) 

Như váy, họ nói ірді... 
| Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Dao sư kó về âm mưu sát hại. Khi 
ау, chúng Ту-Кһео đang ngôi trong pháp đường nói về sự độc ác của Devadatta 
(Đêề-bà-đạt-đa): 
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— Này các Hiên giả, Devadatta không biết công đức của bậc Đạo sư nên đã 
âm mưu sát hại Ngài. 

Bậc Đạo sư đi đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông ngôi họp và đang bàn câu chuyện gi? 

Khi được biết câu chuyện ấy, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải nay Devadatta mới âm mưu sát hại Та, 
trong thời quá khứ, kẻ ây cũng đã làm như vậy. 

Nói xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, vua có một con trai tên là 
Hoàng tử Ác Độc. Hoàng tử bạo ngược giống như con răn độc bị thương, không 
đối với ai mà không măng пёс, đánh đập. Đối với dân trong nội cung và ngoại 
cung, hoàng tử như bụi trong mắt, như con quý đến ăn thịt; ai cũng ghét bỏ và 
SỢ hãi. 

Một hôm, muốn chơi trò dưới nước cùng với một đám tùy tùng đông đảo, 


hoàng tử di đến bờ sông. Trong lúc ду, gióng tô nối lên, các phương trời trở 
thành tối tăm mù mit. Hoàng tử bảo các người hầu hạ: 


— Này các ngươi, hãy đưa ta ra giữa sông, tăm cho ta và đưa ta về! 

Họ đưa hoàng tử ra giữa sông bàn với nhau: 

— Vua sẽ làm gi chúng ta? Chúng ta hãy giết đứa ác nhân này ngay ở nơi đây! 

Họ thả hoàng tử xuống nước và nói: 

— Đồ con quỷ đen, hãy đi vào đấy! 

Rồi họ leo lên, đứng trên bờ. Khi được hỏi hoàng tử ở đâu, họ trả lời: 

— Chúng tôi không thấy hoàng tử. Thây giông tô khởi lên, hoàng tử ra khỏi 
nước và đi trước rôi. 

Các đại thần đi đến hâu vua, vua hỏi hoàng tử đâu, họ trả lời: 

— Thưa Thiên tử, chúng tôi không được biết. Khi giông tó khởi lên, chúng 
tôi nghĩ rằng hoàng tử đã đi trước rôi nên chúng tôi mới đi vè. 


Vua sai mở rộng cửa, đi xuống sông, sai đi tìm chỗ này chỗ khác, nhưng 
không một ai thấy hoàng tử. 


Trong cơn giông, trời tối mù, đang mưa, hoàng tử trôi theo dòng nước сибп, 
bóng tháy một khúc cây, liên ngôi trên ây, vừa sợ chết vừa khóc than. Lúc bây 
giờ, một triệu phú ở Ba-la-nại đã chết, có chôn trên bờ sông só tài sản trị giá bốn 
trăm triệu. Vì tham luyén tài sản nên у] ây sanh làm con rắn tại chỗ chôn tài sản. 
Một người khác cũng tại chỗ а ây đã chôn ba trăm triệu, vì tham lam tài sản nên tái 
sanh làm con chuột tại chỗ ây. Nước vào ngập chỗ chúng ở. Chúng thoát ra từ con 
đường nước vào, cắt ngang dòng bơi đi, đên được khúc cây trên ây hoàng tử đang 
ngôi; một con leo lên đâu này, một con leo lên đầu kia và năm trên khúc cây ấy. 
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Trên bờ sông, có một cây bông gòn, tại đó có một con vẹt trẻ đang ở. Cây 
bông gòn bị nước làm bật gôc rê, rơi xuông dòng sông. Con vẹt trẻ gặp mưa xôi 
ха, không thê bay lên được, liên ân пар vào một bên khúc cây ấy. Như vậy có 
bốn sinh vật cùng trôi theo dòng nước với nhau. 

Lúc bây giờ, Bồ-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn phía Tây Bắc, lớn 
lên xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ tại một khúc quanh của sông. Bô-tát dựng 
lên một chòi lá để ở. Nửa đêm, đang đi kinh hành, Bồ-tát nghe tiếng khóc than 
thảm thiết của hoàng tử, tự nghĩ: “Trước mặt một nguoi tu khó hạnh có lòng từ 
bi như ta, thật không thích đáng để người này chết. Ta hãy vớt nó ra khỏi nước 
và cứu mạng nó.” Rôi Bô-tát an ủi hoàng tử: 

— Chớ sợ hãi! 

Và Bồ-tát lội căt ngang dòng nước, đến cầm lây một đầu của khúc cây ấy, 
với sức mạnh kiên trì như con voi, Bô-tát kéo nhanh khúc об vào bờ, đưa hoàng 
tử lên đặt trên bờ. Thây các con vật kia, Bó-tát đỡ chúng lên và đưa đến am thât, 
ròi nhen lửa. Nhüng con yêu nhất được Bó-tát ho cho а âm, trước là con rắn, con 
chuột, con vet... rôi sau mới ho а âm thân hoàng tử, khiến cho chúng được bình 
phục, rồi cho chúng đồ ăn; trước hết, cho các con vật ăn, rôi sau mới bày biện 
các thứ trải và các thức ăn khác cho hoàng tử. Hoàng tử suy nghĩ: “Kẻ khó hạnh 
khôn nạn này không Кё ta là hoàng tử, lại tỏ sự cung kính đôi với loài thú vật.” 
Rồi hoàng tử nuôi dưỡng hận thù đối với Bô-tát. 

Sau một vài ngày, khi tất cả đã lây lại sức khỏe, nước sông đã rút xuống, con 
rắn dành lễ vị khó hạnh và nói: 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không phải nghèo 
khó. Tại một chỗ ây, tôi có chôn vàng đáng giá bốn trăm triệu. Khi nào Tôn 
giả сап tiền, tôi có thé cho Tôn giả sô tiên ây. Tôn giả chỉ cần đến chỗ ấy và 
gọi: “Кап ơi!” 

Nói xong, con гап bỏ đi. Rôi con chuột cũng như vậy, đến chào vị tu khổ 
hạnh và nói: 

— Hãy đến tại chỗ ду và gọi: “Chuột ơi!” 

Nói xong, con chuột bỏ đi. Con vet đảnh lễ vị tu khó hạnh và nói: 

— Thưa Tôn giả, tôi không có tài sản. Nhưng nếu Tôn giả cần gạo đỏ, hãy 
đến trú xứ của tôi và 201: “Vet oi!” Tôi sẽ gọi bà con của tôi, chúng tôi sẽ đem 
gạo đỏ đến, chở nhiều xe đây và tôi sẽ biêu Tôn giả. 

Nói xong, con vẹt bay đi. Rồi đến hoàng tử, không nói gì để cảm оп, VỚI 
tâm tánh phản bội bạn бе, hoàng tử suy nghĩ: “Nêu nó đến gần ta, ta sẽ giết nó.” 
Tuy vậy, cô giấu ý định, hoàng tử nói: 


— Thưa Tôn giả, khi tôi lên ngôi vua, tôi sẽ cúng dường Tôn giả bốn vật 
dụng cân thiết. 


Rồi ra đi và không bao lâu, hoảng tử được đặt lên vương vi. 
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Bó-tát muốn thử thách chúng, trước hết đi đến chỗ con rắn đứng, không xa 
chỗ nó ở và gọi: 

— Кап ơi! 

Khi nghe tiéng gọi, соп răn bò ra, dành lễ Bó-tát và nói: 

— Thưa Tôn giả, tại chỗ này có bón trăm triệu tiên vàng. Hãy đào chúng lên 
và lây tất cả! 

Bó-tát nói: 

— Như vậy là tốt. Khi nào cần đến chúng, tôi sẽ cho biết. 

Từ giã con răn, Bô-tát đi đến chỗ con chuột ở và lên tiếng: 

— Chuột ơi! 

Con chuột làm y như con гап đã làm. Bồ-tát từ biệt con chuột, đi đến con 
vet và 201: 

— Vet ol! 

Con vet nghe tiếng, từ trên ngọn cây bay xuông dành lễ Bồ-tát và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, Tón giả có cân tôi nói những bà con đem gạo mọc hoang 
từ dãy Tuyết sơn về cho Tôn giả không? 

Bó-tát trả lời khi nào сап ngài sẽ cho biết và từ biệt con vet. Rồi để thử 
thách hoàng tử, Bô-tát đi đến trú ở công viên của vua. Vào ngày hôm sau, ngài 
chuẩn bị y phục đàng hoảng, bộ hành khât thực và đi vào thành. Trong lúc â ây, 
ông vua phản bội bạn bè ngôi với tất cả nghi vệ trang nghiêm trên lung con voi 
được trang sức, đang đi vòng quanh thành với một đám tùy tùng lớn. Vua thây 
Bô-tát từ đàng xa, suy nghĩ như sau: “lên khó hạnh khốn nạn này, nay đã đến 
để xin ăn và sông nhờ ta. Ta phải bảo chém đâu nó trước khi nó tuyên bố giữa 
đại chúng công đức mà nó đã làm cho ta.” 

Vua ra hiệu các người tùy tùng, họ hỏi vua bảo họ làm gì. Vua bảo: 

— Ta nghĩ răng tên khô hạnh khôn nạn này muốn đến xin ta một việc gì đó. 
Đừng cho ta thấy tên quý đen tu khó hạnh ấy. Hãy bắt nó, trói chặt tay ra đăng 
sau, đánh nó tại những ngã tư đường, đưa nó ra khỏi thành, chặt đầu tại pháp 
trường và bêu đầu trên cây nhọn! 

Họ vâng lời, đi đến trói bậc Đại sĩ vô tội, đánh ngài tại ngã tư đường rôi dẫn 
ngài đến pháp trường. Bô-tát trong khi bị đánh không than khóc, không kêu mẹ, 
không kêu cha, không bị dao động, chỉ nói lên bài kệ này: 


73. Như vậy họ nói thật, Những người hiểu đời này, 
Cứu vớt khúc gô trôi, Tốt hơn một sô người. 


Như vậy, tại chỗ bị đánh, Bô-tát nói lên bài kệ này. Nghe vậy, những người 
có trí ở đầy bèn nói: 

— Này vị xuất gia, đối với vua của chúng ta, Hiên giả đã làm công đức gì? 

Bô-tát ké lại câu chuyện ấy và nói: 
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— Như vậy, vì cứu vớt người này ra khỏi dòng nước lớn, tôi đã làm khó tôi 
thôi! Nhớ lại, vì tôi không nghe lời các bậc Hiền trí thời xưa, tôi mới nói như 
các ông vừa nghe. 

Khi họ nghe xong, các vị Sát-đề-ly, Bà-la-môn, v.v... trú ở thành đều phẫn 
nộ nói: 

— Nhà vua phản bạn này, бі với vị đây công đức như vậy, lại không biết 
đến ơn của người đã cho minh mạng sống. Làm sao chúng ta có được lợi ích gì 
từ vua ấy? Hãy bắt lây nó! 

Trong cơn phân nộ, họ xông tới vua từ nhiều ngã; với cung, kiếm, đá, gậy... 
họ giết vua đang cưỡi trên lưng voi, năm lẫy chân vua kéo đi và quãng xác 
xuống hô. Rồi họ làm lễ Quán dành Bó-tát và đặt Bô-tát lên vương vị. Bô-tát 
trị nước rất đúng pháp. 

Một hôm, muốn thử thách con гап, Bó-tát cùng với số đông tùy tùng đi đến 
chỗ ở của rắn và kêu: 

— Rắn ої! 

Con гап bò tới, đảnh lễ vua và thưa: 

— Thưa ngài, đây là tài sản của ngài... Hãy lây nó đi! 

Vua bảo các đại thần cất số tiền vàng bốn trăm triệu rồi đi đến chỗ ở của 
con chuột và gọi: 

— Chuột ơi! 

Nó bò ra, dành lễ vua rồi đưa tài sản ba trăm triệu. Vua bảo các đại thần cất 
giữ số vàng rôi đi đến chỗ ở của con vet và gọi: 

— Vet ƠI! 

Con vẹt đến, đảnh lễ chân vua và thưa: 

- Thưa ngài, tôi có phải đem gạo đến không? 

Vua nói: 

— Khi nào cần lúa gạo, ngươi hãy mang đến. Nay chúng ta hãy đi. 

Рет theo ba sinh vật với bảy trăm triệu tiên vàng, vua đi vào thành, ngự 
lên trên lâu cao trong cung điện sang trong, cho cât giữ và phòng hộ tài sản. Rồi 
ngài truyền làm một ông băng vàng dé con гап ở, một hang băng pha-lê cho con 
chuột và một lông băng vàng cho con vet. 

Hăng ngày, theo lệnh của vua, đô ăn được dọn cho ba con vật trong bát đĩa 
băng vàng, bắp rang ngọt cho con vẹt và con răn, còn gạo thơm cho con chuột. 
Vua thường làm các công đức như bồ thí và nhiều thiện sự khác. Như уду, vua 
và các con vật này sông hòa hợp, hoan hý với nhau cho đến trọn đời, rồi chúng 
đi theo nghiệp của chúng. 


*xw* 
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Bậc Đạo sư nói: 


— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ nay Devadatta mới âm mưu sát hại Ta. 
Thuở trước, kẻ ây cũng đã làm như уау rôi. 


Sau khi Кё câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện tiền thân như sau: 


— Thời â ду, nhà vua ас dóc là Devadatta, соп гап là Sariputta (Xá-lợi-phất), 
con chuột là Moggallana (Mục-kiên-liên), con vẹt là Ananda, còn vị vua được 
vương quôc và їп vì đúng pháp là Ta vậy. 


§74. CHUYÊN LUẬT САҮ RỪNG (Rukkhadhammajataka) (J. 1. 327) 
Lành thay nhiêu bà con... 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về một cuộc tranh 
châp nước. Do cuộc tranh châp này, bà con của Ngài gấp. nạn diệt vong. Biết 
việc này, bậc Đạo sư di ngang qua hư không, ngôi kiêt-già trên sông Коби, 
chiêu sáng hảo quang xanh, làm các bà con Ngài hoảng sợ. Rôi từ hư không 
bước xuông, bậc Đạo sư ngôi trên bờ sông kế câu chuyện tranh chấp này. (Đây 
chỉ là tóm tắt, phần chi tiết được nói đến trong Chuyện chim chúa Kunäla.°S) 
Lúc bây 010, bậc Đạo sư gọi các bà con lại và nói với vua: 


- Thưa Đại vương, các bà con cân phải đôi xử với nhau hòa hợp vả hoan 
һу. Khi các bà con hòa hợp đoàn kết, kẻ thù không tìm được cơ hội đề phá hoại. 
Không phải chỉ riêng loài người mới cân phải đoàn kết mà các loài vật vô tri 
cũng cân phải hòa hợp đoàn kết. Thuở trước, trong dãy Tuyết sơn, một ngọn gió 
thôi qua rừng cây sala; tuy thé, vì các cây, lùm cây, bụi cây, dây leo, v.v... của 
khu rừng ây cột chặt với nhau nên cơn gió không thé làm ngã một cây nào, chỉ 
thôi lướt qua trên đâu cây thôi. Nhưng trong sân có một cây sala rất lớn đứng 
một mình, đây đủ cảnh cây, thân cây nhưng không cột chặt với các cây khác 
nên gió thôi bật gốc ngã xuống đất. Vì lý do này, các vị сап phải sống hòa hợp, 
hoan hỷ với nhau. 

Nói vậy xong, theo lời các Tỷ-kheo thỉnh сап, bậc Dao sư Кё câu chuyện 
quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nąi, Đại vương Vessavana (Ty- 
sa-món)” thứ nhất mang chung. Dé-thích đưa một vi vua khác thay thê. Trong 
sự thay đôi này, Vua Vessavana mới Кё vị gửi thông điệp đến các thân cây, lùm 
cây, bụi cây, cây leo... 

— Các ngươi hãy tự lựa chọn trú xứ mình ưa thích! 

8 Xem J. V. 412, Kunalajataka (Chuyện chim chúa Kunala), só 8536. 


°' Còn được gọi là Kuvera, tên của vua loài da-xoa (yakkha) cai quản phía Bắc tức Bắc Câu-lô châu 
(Uttarakuru). 
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Lúc bây giờ, Bó-tát sanh làm thân cây trong một rừng cây sala. Bồ-tát nói 
với các bà con: 

— Khi các ngươi lựa chọn trú xứ, chớ lựa chọn các cây mọc một mình ở 
khoảng trồng. Hãy lựa chọn trú xứ chung quanh chỗ mà ta đã lựa chọn trong 
rừng sala này! 

Các thần cây Hiển trí làm theo lời Bô-tát, lựa chọn trú xứ của họ quanh trú 
xứ của Bô-tát. Những thân cây không có trí nói: 

— бао chúng ta lại lựa chọn trú xứ ở trong rừng? Chúng ta hãy lựa chọn trú 
xú tại chỗ có người, ngoài cửa các làng, thị trân, kinh đô, vì các thần cây sông 
gân làng nhận được lễ vật cúng dường tôi thượng và danh vọng tối thượng. 


Vì thế, những thân cây ây lựa chọn trú xứ tại con đường có người, những 
chỗ có cây lớn, tại các khoảng trồng. Một hôm, mưa to gió lớn nôi lên, những 
cây xưa nhất ở trong Từng có rê ăn sâu chắc chăn đã kiên tri đứng riêng biệt 
trong quá khứ cũng đều bị gãy cành và thân, bị bật gốc rễ và ngã xuống. 


Trái lại, khi giông tó thói qua rừng, các cây sala đứng thành nhóm cột chặt 
vào nhau, tuy giông 10 có đánh mạnh chỗ này chỗ kia nhưng không thé làm 
ngã một cây nào. Các thân cây có trú xứ bị phá vỡ không còn chỗ nương tựa, 
tay bồng các con nhỏ đi đến dãy Tuyết sơn và kê lại nỗi đau khó của mình cho 
chư thân trong rừng sala. Những vị này báo cáo cho Bô-tát biết sự việc này. 
Bồ-tát nói: 


— Chính vì chúng không vâng theo lời các bậc Hiên trí, đi đến trú xứ không 
đủ nhân duyên nên gặp phải sự tình như vậy. 
Rồi Bồ-tát thuyết pháp qua bài kệ này: 
74. Lành thay nhiêu bà соп, Như cây sanh từ rừng, 
Gió thôi ngã những cây, Đứng một mình riêng lẻ. 
Bỏ-tát thuyết pháp như vậy và sóng cho đến khi mạng chung, Bó-tát đi theo 
nghiệp của mình. 
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Вас Бао su nói: 

— Như vậy, thưa Đại vương, các bà con cần sông với nhau trong hòa hợp, 
hòa thuận, hoan hy, ái kính nhau. 

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 

— Lúc bây 010, chư thân là hội chúng của Như Lal, còn vị thần Hiên trí là 
Та vậy. 


§75. CHUYÊN CON CÁ (Macchajataka) (J. 1. 329) 
Nói sâm, Рајјиппа... 
Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về cơn mưa do chính 
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Ngài làm. Một thời, theo truyền thuyết, tại nước Kosala, trời không mưa, mùa 
màng khô héo, chỗ này chỗ kia, ao hó, bể nước đều khô cạn. Ngay cả hồ Kỳ 
Viên cũng khô cạn nước. Các loài cá, rùa đi vào đám bùn, năm mắc cạn. Rồi 
qua, dièu Һам... đến, với mỏ như lưỡi giáo тб chúng, kéo chúng ra và ăn chúng 
đang còn vùng уду. Bậc Đạo sư thấy cá, rùa mắc nạn ấy, với từ tâm, Ngài xúc 
động suy nghĩ: 

— Hôm nay, Ta phải làm mưal 

Khi đêm đã qua, tám rửa thân thê xong, thây đã đến giờ khất thực, với đại 
chúng Ту-Кһео vây quanh, với uy nghi của một đức Phật, Ngài đi vào thành 
Xá-vệ để khất thực. Sau khi đi khất thực, ăn xong, trên con đường tử Xá-vệ 
trở về, Ngài đi đến tinh xá, đứng trên tầng cấp của hó Kỳ Viên, bảo Trưởng lão 
Ananda: 

- Này Ananda, hãy đem áo tắm đến đây! Ta sẽ tăm trong hó Kỳ Viên. 

— Nhưng bạch Thê Tôn, hồ Kỳ Viên đã cạn nước. Chỉ có bùn còn lại. 

— Này Ananda, Phật lực rât lớn. Hãy đem áo tăm lại! 

Trưởng lão đem áo tắm và đưa cho bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư với một đầu áo 
quân quanh thân dưới và một đầu áo che thân trên, đứng trên tầng cấp và nói: 

— Ta sẽ tắm ở hô Kỳ Viên. 

Trong thời khắc ấy, chiếc ngai băng tảng đá vàng của Thiên chủ Đề-thích 
trở thành nóng. Ðé-thích tìm hiểu nguyên nhân, biết được lý do, liền cho gọi 
thân mưa, thần mây và nói: 

— Này các thân, bậc Đạo sư đứng trên tầng cấp chính, muốn tắm ở hồ Kỳ 
Viên; hãy cho mưa đô xuống gấp, thành một dòng, khắp tất cả nước Kosala! 

Vâng theo lời Đê-thích, thần mây và thân mưa lây một đám mây mặc vào 
như mặc đồ lót, lây một đám mây khác che thân và hát lên bài ca giông {0,9 vị 
ây vụt ra đi, mặt hướng về phương Đông. Ở phương Đông, khởi lên một đám 
mây lớn băng sân đập lúa. Đám mây ây lớn dân lên cho đên băng một trăm, 
một ngàn sân đập lúa và nó làm såm, làm chớp, dó nước xuống xứ Kosala như 
một dòng nước lớn. 

Cơn mưa không gián đoạn và trong giây lát nước ngập dày hó Kỳ Viên. Khi 
chạm đến tầng cấp cao nhất thì nước đứng lại. Bậc Đạo sư tăm trong hỗ xong, 
mặc đôi y màu đỏ, buộc cải nịt thân, đắp Đại у Thiện Тһе vào một bên vai. Với 
chúng Tỷ-kheo vây quanh, Ngài đi đến hương phòng, ngồi trên Phật tòa được 
trang hoàng đẹp аё. Và khi chúng Ту-кһео làm xong phận sự, bậc Đạo sư đứng 
dậy, từ trên tâng cáp châu Баи của bào tòa, Ngài khuyên giáo chúng Tỷ-kheo và 
cho họ giải tán. Rôi Ngài vào hương phòng, năm phía hông bên phải như dáng 
năm con sư tử. 


8 Xem JRAS. 12, p. 286, Meghasūtra. 
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Vào buổi chiều, khi chúng Ty-kheo tụ hội tại pháp đường, họ nói đến sự 
thành tựu đức nhẫn nhục, từ bi, lân mẫn của bậc Đạo sư: 

— Khi mùa màng bị khô héo, khi các hó đều ráo cạn, khi các loài cá, loài 
rùa gặp đau khô lớn, vì lòng thương xót muốn cứu chúng thoát khó, Ngài mặc 
áo tăm, đứng trên tâng cấp cao nhất của hó Kỳ Viên và chỉ trong thời gian ngắn 
làm mưa xuông, khiến toàn xứ Kosala tràn ngập dòng nước lớn, giải thoát đại 
chúng khỏi đau khó về thân, về tâm, rôi trở vê tinh xá. 


Khi câu chuyện nói đến đó, bậc Đạo sư từ hương phòng đi ra, đến pháp 
đường và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông ngôi hop lại ở đây và đang bàn vẫn đề gì? 

Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới làm mưa cho đại 
chúng khỏi mệt mỏi. Thuở хиа, khi sanh làm thú vật, khi làm vua loài са, Như 
Lai cũng đã làm trời mưa rôi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kế câu chuyện quá khứ. 
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Thuở trước, trong nước Kosala, ở Ха-уё này, tại chỗ hỗ Kỳ Viên, có một cái 
hồ chăng chit những cây leo. Bô-tát sanh ra làm con cá với đàn cá vây quanh 
sóng tại đây. Giống như nay vậy, trong xứ ду trời không mưa, mùa màng của 
dân chúng bị khô héo; các ao hô cạn nước, các con cá, con rùa bị mắc cạn. 
Trong hò này, các con cá mắc cạn trong bùn, ân пор tại những chỗ ấy. Các con 
quạ đến nơi, mô chúng với cái mỏ, đem chúng lên và ăn chúng. 

Bồ-tát thấy bà con mình gặp tai nạn ây, tự nghĩ: “Ngoài ta ra, không một ai 
khác có thé cứu chúng thoát khỏi cảnh khô này. Ta hãy làm một hạnh nói lên sự 
thật khiến trời mưa và giải thoát bà con ta khỏi cảnh khô phải chết này.” 

Rë bùn đen ra làm hai, Bồ-tát đi lên, đó là một con cá lớn, đen đủi với bùn 
như một cái hộp làm băng lõi cây mun. Bô-tát mở mắt như hòn ngọc được rửa 
sạch, nhìn lên trời và nói với PaJJunna, vua chư thiên: 

— Này bạn Pajjunna, ta đau khó vì bà con ta. Khi ta, một bậc giữ giới bị đau 
buôn, làm sao bạn lại không làm trời mưa? Vì ta dầu sanh ra trong loài phải 
ăn thịt bà con, từ thuở ban đầu là con cá nhỏ, ta cũng không bao giờ ăn một 
con cá chỉ băng hột gạo, cũng không bao giờ đoạt mạng sống của một sanh vật 


khác. Với sự thật này, hãy làm cho trời mưa và giải thoát bà con ta thoát khỏi 
đau khó! 


Sau khi nói vậy, như ra lệnh cho nô tỳ hầu hạ, Bó-tát nói với Pajjunna, vua 
chư thiên bài kệ này: 
75. Nói sâm, Pajjunna, Chặn qua gây tai hại, 
Hãy làm quạ sâu muộn, Giúp ta khỏi sâu bi! 
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Như vậy, Bô-tát bảo Рај junna làm mưa lớn trong toàn nước Kosala và giải 
thoát đại chúng khỏi đau khô vì phải chêt. Và khi mạng chung, Bô-tát đi theo 
nghiệp của mình. 
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Вас Đạo sư nói: 


— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ có nay Như Lai mới làm trời mưa. Thuở 
trước, khi sanh làm con cá, Ta cũng đã làm trời mưa tôi. 


Sau khi kë lại pháp thoại này, bậc Đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện tiền thân như sau: 

— Thời ây, đàn cá là hội chúng của Như Lai, vua chư thiên Pajjunna là 
Ananda, và vua loài cá là Ta vậy. 


876. CHUYÊN NGƯỜI KHÔNG SỌ HÃI (Asamkiyajataka) (J. 1. 332) 

Trong làng, ta không sợ... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về một nam cư sĩ sông 
ở tại Xá-vệ. Theo truyền thuyết, vị này là một bậc Dự lưu Thánh đệ tử, vì một 
công việc phải làm, cùng đi đường với một người dẫn đầu đoàn xe lữ hành. 
Trong một khu rừng, các có xe được mở ra, đặt thành một doanh trại và vi ду đi 
kinh hành không xa người dẫn đầu bao nhiêu. 

Có năm trăm tên cướp, sau khi xem giờ đã định, tay cầm cung, gậy và các 
binh khí khác với mục đích đánh cướp trại, bao vây chỗ ây. Vị nam cư sĩ vẫn 
đi kinh hành. Các tên cướp thây vị ây, tưởng đó là người canh gác doanh trại, 
quyết định chờ đợi vị ду ngủ mới đánh cướp. Vì không thê đột kích nên chúng 
đứng yên tại nhiều chỗ. Nam cư sĩ ây vẫn đi kinh hành trong canh thứ nhất, 
trong canh thứ hai và trong canh cuôi. 

Đến rạng đông, các tên cướp không tìm được cơ hội, liên quăng bỏ да và 
côn chúng đem theo, rôi bỏ chạy. VỊ nam cư sĩ làm xong công việc của minh, 
đi đến Xá-vệ, đến vết kiến bậc Đạo sư và hỏi: 

— Bạch Thê Tôn, có phải khi nào bảo vệ mình cũng là bảo vệ người 
khác không? 

— Này nam cư sĩ, đúng vậy. Trong khi bảo vệ mình, con người cũng bảo vệ 
người khác. Trong khi bảo vệ người khác, con người cũng bảo vệ mình. 

— Ôi, khéo nói thay là lời của Thế Tôn! Khi con cùng đi đường với người 
dẫn đầu đoàn lữ hành, con đi kinh hành dưới một gốc cây để bảo vệ con, và do 
đó, con đã bảo vệ cả đoàn lữ hành. 


Bậc Đạo sư nói: 
— Này nam cư sĩ, thuở trước, các bậc Hiên trí trong khi tự bảo vệ mình, đã 
bảo vệ người khác. 
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Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-1а-па1, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình Bả-la-môn. Khi đến tuôi trưởng thành, thấy được sự nguy hiểm trong 
các dục, Bò- tát xuát gia làm vị tiên nhân du Sĩ, sông ở dày Tuyết Sơn. 

Vì cần đi lây muối và giảm, Bó-tát đi về vùng quê. Bô-tát đi cùng đường 
VỚI VỊ dẫn đâu đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành dừng lại tại một khu rừng, Bồ-tát 
quyết định đi kinh hành dưới một gốc cây, thọ hưởng thiên lạc, không xa đoàn 
lữ hành bao nhiêu. Có năm trăm tên cuóp, sau Бибі ăn chiêu, bao vây doanh trại 
để đánh cướp đoàn lữ hành ấy, thấy vị tu khô hạnh, bọn chúng dừng lại và nói: 

— Nếu nó thấy chúng ta, nó sẽ báo động. Hãy chờ cho nó ngủ, rồi chúng ta 
sẽ đánh cướp trại! 

Nghĩ vậy, bọn chúng chờ tại chỗ ду. Vi tu khó hạnh suốt đêm vẫn đi kinh 
hành. Các tên cướp không có được cơ hội, quăng bỏ các côn, gậy, đá chúng đã 
mang theo và la lên cho những người trong đoàn lữ hành nghe: 

— Này các bạn lữ hành, nêu hôm nay không có vị tu khô hạnh đi kinh hành thì 
tất cả các bạn đã bị cướp phá lớn rồi. Ngày mai, hãy tôn trọng vị tu khó hạnh ấy! 

Nói xong, bọn cướp bỏ đi. Khi đêm đã sáng, đoàn lữ hành thây các côn, 
gậy, các hòn đá mà bọn cướp bỏ lại; họ rất sợ hãi, đi đến Bồ-tát, dành lễ và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả có thấy bọn cướp không? 

— Này các Hiên giả, tôi có thấy. 

— Thưa Tôn già, һау chừng ây bọn cướp, Tôn giả không sợ hãi, không е 
ngại sao? 

Bó-tát nói: 

— Này các Hiền giả, ау bọn cướp, kẻ có tài sản mới sợ hãi. Ta không có 
tài sản, sao ta lại sợ hãi? Khi sông ở làng hay ở rừng, ta không sợ hãi, không e 
ngại vì ta không có gì để mát. 

Sau khi thuyết pháp cho họ, Bồ-tát đọc bài kệ này: 

76. Trong làng, ta không sợ, Trong rừng, ta không sợ, 

Bước lên đường giải thoát, Với lòng từ, lòng bi. 

Như vậy, Bó-tát thuyết pháp với bài kệ này, làm các người ây được hoan hỷ 
và họ cung kính dành lễ Bỏ-tát. Bô-tát sông cho đến khi mạng chung, tu tập bốn 
vô lượng tâm (từ, bị, hỷ, xả) và được sanh lên cảnh giới Phạm thiên. 


kkk 
Sau khi ké pháp thoại này, bậc Đạo sư kết hop hai câu chuyên và nhận diện 
tiền thân như sau: 


= Thời á ây, các người trong đoàn lữ hành là hội chúng của Như Lai và vị tu 
khô hạnh là Ta vậy. 
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§77. CHUYÊN СТАС MỘNG LỚN (Mahãsupinajatfaka) (J. 1. 334) 

Trước bo đực, cây con.. 

Câu chuyện này được bậc Đạo sư Кё về mười sáu giắc mộng kỳ bí trong 
khi trú tại Kỳ Viên. Tương truyện, vào khoảng canh năm, đêm gân mãn, Vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala đang ngủ say, suốt đêm lại mơ mười sáu giác 
mong la lüng khién vua kinh hài tinh | dậy và lo ngại về những điềm xâu có thể 
xảy đến cho minh. Vua sợ chết đến nỗi không cử động được, cứ năm trùm chăn 
trên long sàng. Вау giờ, khi trời gân sáng, các vị Bà-la-môn tế sư đến yết kiến 
vua và cung kính đảnh lễ, vẫn an: 

— Hoàng thượng có được ngon giâc chăng? 

— Này các quốc sư, làm sao trám ngủ ngon giác được vì đúng lúc tảng sang, 
trầm mơ thấy mười sáu giác. mơ thật ky bí và trám kinh hoàng từ đó! Này các 
quốc sư, thử nói cho trầm biết ý nghĩa giác mơ này. 

— Tâu Hoàng thượng, chúng thân sẽ phán đoán khi nghe chuyện. 

Thé rôi, vua kế cho các quốc sư nghe các giấc mơ và hỏi những cảnh kia 
báo trước tai họa gi cho mình chăng. 

Các vị Bà-la-môn đều nắm chặt bàn tay lại. Nhà vua hỏi: 

— Này các quốc sư, sao năm tay lại thé? 

— Tâu Đại vương, vì chính toàn ác mộng cả. 

— Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? 

Vua hỏi. 

— Tâu Đại vương, một trong ba đại nạn sẽ xảy ra làm hại vương quyên, tính 
mạng cùng tài sản của Đại vương. 

— Vậy có cách gi cứu chữa được chăng? 

- Hiên nhiên, những giấc mộng này báo trước những điểm hiểm nguy khó 
mà cứu vãn được; tuy thê, chúng thân quyết tìm phương cách đôi trị chúng. Nếu 
không thì việc học hành.thông thái uyên bác của chúng thân dé làm gì chứ! 

— Vậy chư vị hiền khanh định làm gì để tránh tai họa đó? 

— Tâu Đại vương, ở bất kỳ ngã tư đường nào, chúng thần cũng xin lập tế 
đàn cúng bái cả. 

Nhà vua trong lúc lo sợ, vội kêu lên: 

— Này các hiển khanh, tính mạng trẫm trong tay chư vị, xin hãy mau mau 
hành sự cho trầm được bình ап! 

Các Bà-la-môn như mở cờ trong bụng, nghĩ thâm: “Thé là những số tiền 
kếch xù, thực phâm ë hè đủ loại sáp уё tay chúng ta rói!” 


Và họ trân an vua ròi cùng lui VỆ. Ngoài kinh thành, họ đào hồ tế lễ và thu 
góp cả đàn súc vật bốn chân, lựa gióng toàn hảo, không tỳ vết bệnh tật và vô 
sô chim muông. Song, họ vẫn thây còn thiếu nhiêu thứ quá, nên cứ lui tới cung 
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điện đòi thức nọ thức kia mãi. Thời bây giờ, những việc làm không thoát khỏi 
tâm mắt của Hoàng hậu Машка (Mạt-lợi); bà bèn đên yêt kiên vua và hỏi việc 
øì khiên các Bà-la-môn cứ đên gặp vua mãi vậy. 

Vua phán bảo: 

_— Trẫm thèm được như Ái khanh, thật con răn đã chui vào tai mà Ái khanh 
chăng biệt gì cả. 

— Tàu Hoàng thượng, ngài phán báo điều gì đây? 

— Ôi, trăm đã mơ thấy những giác mộng thật xui xéo! Các vị Bà-la-môn kia 
bảo rằng chúng báo trước một trong ba đại họa, nên các уі ây nôn nóng dâng lễ 
tế đàn dé tránh tai ương đó, vì thế chư vị đến đây hoài. 

— Song, Hoàng thượng đã thỉnh ý vị Bà-la-môn tôi thượng của chư thiên và 
loài người chưa? 

Quốc vương hỏi: 

— Này Ái khanh, hãy cho trầm biết vị đó là ai vậy? 

— Thế Hoàng thượng không biết vị Đạo sư Bả-la-môn tối thượng của thê 
gian, bậc loàn Tri, Thanh Tịnh, Vô Саи ау chăng? Dĩ nhiên Ngài là đức Thé 
Tôn së hiểu rõ các giác mộng của Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy đến 
yêt kiên Ngài và hỏi cho rõ. 

Nhà vua đáp: 

— Này Ái hậu, vậy thì trẫm sẽ đi ngay. 

Thé là vua liền ngự đến tinh xá, dành lễ bậc Đạo sư và ngôi xuống. 

— Có việc рі khiến Đại vương đến đây từ sáng tinh mơ thế này? 

Bậc Đạo sư hỏi băng giọng êm dịu. 

Nhà vua đáp : 

— Bạch Thé Tôn, lúc gân tång sáng, tràm đã mơ mười sáu giác mộng ky bí 
khién trám kinh hoàng và Кё lai cho các vi Bà-la-món nghe. Các vị ây bào giác 
mộng kia báo trước điềm dữ, vậy dé tránh tai họa xảy ra, chư vi ây phái dâng lễ 
té đàn ở bất kỳ ngã tư đường nào. Và chư vi ây bận rộn chuân bị tế lễ, trong khi 
nhiều sinh vật lo sợ cái chết đang kê trước mắt. Song, bạch Thé Tôn, xin hãy 
cho biết những gi sẽ xảy ra từ những giác mộng kia. Thé Tôn là bậc Tối Thượng 
của chư thiên và loài người, bậc Toàn Tri vë mọi việc hiện tại, quá khứ và vi lai. 

— Thật vậy, này Đại vương, không có а1 ngoài Та có thê nói đúng ý nghĩa 
các giác mộng của Đại vương và những gi së хау ra sau đó. Ta sẽ nói. Vậy trước 
tiên, ngài hãy Кё cho Ta nghe những giác mộng xuất hiện ra sao. 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

Vua đáp và lập tức đưa ra bản liệt kê này, theo thứ tự các giâc mộng xuất hiện: 

Trước bò đực, cây con, Sau bò cái, bê non, 
Ngựa, bát vàng, sơn câu, Bình nước, hó sen trong, 
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Cơm sông, chiên-đàn quý, Bầu bí lặn xuống dòng, 
Đá to thì trôi nôi, Nhái bén, ênh ương cùng, 
Хе tan bây гап hô, Опа lại có tùy tùng, 


Chính bày hoàng nga đẹp, Chó sói sợ dê rừng. 

Như vậy, bạch Thế Tôn, trẫm đã mơ thấy những giác mơ này nghĩa là thế 
nào? Hình như có bón con bò đực, sắc đen tuyên, từ bón hướng chạy vào sân 
châu với vẻ muốn đánh nhau, dân chúng đồ xô đến xem đâu bo, hop thành một 
đám đông, nhưng bây bò chỉ giương, oai múa võ, gầm thét âm ï rồi cuối cùng 
bỏ đi chứ không đánh nhau. Đó là giác mơ đầu của trầm. Nó báo trước điều gì 
sẽ xảy ra chăng? 

- Này Đại vương, giác mơ ấy không có hậu quả gì ngay trong thời Đại 
vương hay trong thời của Ta đâu. Mà sau này, vào thời kỳ vua chúa xan tham, 
bát cóng, khi dân chúng không theo Chánh pháp, thê giới đảo điên, việc thiện 
suy giảm và điều ác đông thời táng trưởng. Trong những ngày thê giới điêu tàn 
ау, sẽ không có mưa từ trời rơi xuông, gió không thôi, mùa mảng cây cỏ khô 
héo, nạn đói nói lên trên địa cầu. Rồi mây sẽ kéo đến từ góc trời như thê sắp 
mưa, khiến dân chúng vội vã, trước tiên là mang vào nhà mọi thứ thóc lúa, hoa 
màu mà phụ nữ đã đem phơi năng vì sợ ướt hết. Sau đó đám đàn ông đem xẻng, 
thúng... đi đắp đê. Bầu trời như thê có dâu hiệu mưa tới, sâm nỗ âm âm, chớp 
lóc sáng Іда xé mây, nhưng rồi cũng như bây bo trong giác mơ по, không đánh 
nhau thì mây kia cũng sẽ tan nhanh và mưa chăng đên. Những việc ду mà các 
Bà-la-môn bảo ngài làm, chỉ cốt đề sinh lợi cho họ thôi. 


Khi bậc Đạo sư đã nói xong giác mộng này, Ngài bảo: 
— Đại vương hãy Кё cho Ta nghe giấc mộng thứ hai! 
— Bạch Thê Tôn, giác mộng thứ hai của trầm như vây: Hình như có những 


bụi cây con từ dưới đât trôi lên, khi chúng chỉ mới cao chừng vài tác thì chúng 
đã dom hoa kết trái. Đó là giấc mơ thứ hai và chuyện рі sẽ xảy ra từ đây chăng? 


— Này Đại vuong, giác mộng này sẽ thành hiện thực vào thời thé giới này 
suy đôi và con người yêu mệnh. Trong thời vi lai, dục vọng sẽ rất mãnh liệt, có 
những bọn con gái rất non trẻ đi đến sóng chung với bọn đàn ông và rôi cũng 
theo lè lỗi đàn bà, chúng sẽ thụ thai và sinh con cái. Hoa quả Кіа tượng trưng 
cho con cái của chúng. Nhưng Đại vương chăng có gì phải lo sợ cả. Đại vương 
hãy nói cho Ta nghe giâc mơ thứ ba! 

— Bạch Thé Tôn, hình như trám mơ thây bây bò cái bú sữa con mà chúng vừa 
sanh ra trong một ngày thôi. Đó là giác mơ thứ ba. Vậy điều gì sẽ xảy ra chăng? 

— Giấc mơ này, thưa Đại vương, chỉ thành hiện thực trong thời vi lai, khi 
các người già không còn được kính trọng nữa. Trong thời ây, người đời không 
tỏ lòng kính trọng cha mẹ hay nhạc phụ, nhạc mâu của mình. Chính con cháu 
sẽ cai quản tài sản gia đình, néu họ muôn, họ së cho cha me thúc ăn, áo măc, 
còn néu không thích thì họ sẽ cất hết các quà biêu ây lại. Lúc ду, những người 
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già sống thiếu thốn và lệ thuộc vào bọn con cháu, tùy theo ân huệ ban bố 
của con cháu mình, giông như bò cái bú sữa bò con vừa mới sinh một ngày! 
Nhưng Đại vương chăng cần phải lo sợ gì cả. Hãy kế cho Ta nghe giác mơ 
thú tu! 


— Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy người ta mở dây buộc đàn bò lực lưỡng 
mạnh bạo ra, rồi đem đàn bò con bắt kéo xe và chúng không đủ sức mang gánh 
nặng đặt lên đầu chúng nên không chịu đi, chỉ đứng yên, khiên xe cộ không chạy 
được trên đường sá. Đó là giác mộng thứ tư của trẫm và việc gì sẽ xảy ra chăng? 


— Giấc mộng này, thưa Đại vương, cũng chăng thành hiện thực mãi cho đến 
ngày vị lai, thời có các vua chúa bất minh. Trong thời vị lai ду, các vua chúa 
xan tham, bất chánh, ‚ không có lòng tôn kính các bậc trưởng thượng thông thái, 
am hiểu luật pháp cô kim, đa mưu túc ké, thành thạo việc đời, nên vua không 
bó nhiệm vào pháp đình những vị phản quan thông minh, uyên bác về luật vua 
phép nước. Chàng những thé, bọn vua chúa ây quý trọng những người quả non 
trẻ ngu si уа chỉ định chúng vào những chức chủ tọa tòa án. Đám người này 
vừa ngu dốt việc triều chính, vừa kém cỏi không thé vận dụng kiến thức và thực 
hành, nên không đủ sức mang nổi trách nhiệm cao cả của chúng hoặc trị dân tri 
nước, mà sẽ làm nghiêng ngả giêng mỗi quốc sự vì thiểu năng lực tài ba. Do đó, 
những bậc cao niên trưởng thượng thông thái kia, dù đây đủ tài năng đương đầu 
VỚI 1101 trở lực gian lao, vẫn nhớ rõ là họ đã bị bỏ rơi như thé nào rôi, nên sẽ từ 
chối giúp sức và bào: “Đây không phải là việc của chúng ta, chúng ta là người 
ngoài cuộc, cứ dé cho bọn trẻ nội bộ lo liệu.” Từ đó, các vị ây đứng tách rời 
ra và cảnh suy tàn sẽ vây һат đám vua chúa kia từ mọi phía. Chuyện а ау cüng 
gióng như dây thăng хе đem buộc vào bày bò con chưa đủ sức kéo xe nặng nè, 
chứ không phải buộc vào đàn bò kéo xe lực lưỡng từ xưa, chính bọn chúng đã 
thừa khả năng đảm đang việc ây. Tuy vậy, Đại vương chăng có gì phải sợ hãi 
cả. Hãy kê пёр giấc mơ thứ năm! 


— Bạch Thê Tôn, hình như trẫm mơ thây một con ngựa có cái тӧт cả hai 
bên, thức ăn được bỏ vào са hai bên, nên nó ăn luôn cả hai mồm cùng một lúc, 
đó là giác mơ thứ năm. Việc gi sẽ xảy ra chăng? 

— Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, thời ky các vua 
chúa ngu si, bất chánh, bố nhiệm bọn người tham lam, bất chánh làm phán 
quan. Bọn người hèn hạ này là một bọn ngu si, khinh chê điều thiện, sẽ nhận 
tiền của hôi lộ từ cả hai bên trong lúc chúng ngồi ghé xét xử; chúng sẽ nhét đây 
túi tham với cách những lạm cả hai phía này, chăng khác nào con ngựa ăn cỏ cả 
hai môm cùng một lúc. Tuy thê, Đại vương chăng có gì phải lo sợ chuyện đó 
cả. Hãy kê пёр giấc mộng thứ sáu! 


— Bạch Thê Tôn, hình như trầm thấy người ta сат một cái bát vàng sáng 
loáng, đảng giá ітат ngàn đồng tiên, lại đưa ra mời một con chó rừng già nua 
tiêu tiện vào đây. Và trầm thấy con vật kia đã làm như vậy. Dó là giác mông thứ 
sáu. Việc gi sẽ xảy ra chăng? 
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— Giấc mộng пау cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, khi các vua chúa 
dù xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc, lại không tin dùng các vương tôn công tử 
quý phái từ xưa, lại đem ban chức tước cho bọn hạ đăng, khiến những quý tộc 
phải sa sút nghèo hèn và дат cùng định lên ngôi cao trọng. Sau đó, những danh 
ола vọng tộc bị quần bách bân cùng phải cô tìm kế mưu sinh băng cách nương 
tựa vào dám người trưởng giả mới lên và đem con gái mình gà cho chúng. Như 
vậy, môi nhân duyên kết hợp những tiêu thư đài các với đám tục tử hạ lưu có 
khác gì việc con chó rừng già tiêu tiện vào cái bát vàng kia! Tuy vậy, Đại vương 
chăng có gì phải lo ngại са. Hãy ké tiếp giác mộng thứ bảy đi! 


— Bạch Thế Tôn, có một kẻ đan sợi dây thừng, trong khi vừa đan, nó lại vừa 
thả dây này xuống chân, dưới ghế ngồi khi å ау có một con chó cái rừng đói môi, 
nên cử ăn mãi sợi dây thừng kia mà người ây chăng hè biết. Dó là giác mơ thứ 
bảy mà trẫm đã thấy. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


— Giâc mộng này cũng không thành hiện thực cho tới thời vl lai, khi ây, đám 
nữ nhân đây tham dục chạy theo bọn đàn ông và rượu nông, ngọc ngả, trang sức 
vàng bạc, lê bước khắp nẻo đường, thọ hưởng mọi lạc thú trân gian. Trong lỗi 
sông phóng đãng hoang phí kia, chúng cũng say sưa bên men rượu nông cùng 
bọn tỉnh nhân; chúng cứ phô trương đủ thứ vòng hoa, sáp thơm thật bóng lộn, 
chăng còn quan tâm đến việc tê gia nội trợ dù câp bách đến đâu đi nữa; chúng 
chỉ suốt ngày chờ đợi bọn tình nhân, cứ nhìn qua khe hở cao tít ở ngoài vách 
tường quanh nhà; chúng lại đem hết thóc giông để dành gieo hạt прау sau ra giã 
làm bột, cốt dé ăn chơi thỏa thích. Băng mọi cách trên, chúng lấy hết kho thóc 
lúa do công lao của chóng chúng làm ra trên đồng ruộng: chúng xâu xẻ tài sản 
của bọn đàn ông khôn khô kia, có khác gi con chó rừng đói môi dưới chân ghé 
cú găm hét đoan dây thùng trong lúc người Ấy đang kết dây lại. Tuy vậy, Đại 
vương chăng có gì phải sợ hãi cả. Hãy ké giấc mộng thứ tám của Đại vương! 


— Bạch Thế Tôn, hình như trầm thây tại hoàng môn có một bình lớn đây 
nước tận miệng, ở giữa một SỐ bình trông không. Rồi từ bốn phương có bốn 
dòng người gồm cả bón giai cấp (Sát- đề- ly, Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà), liên 
tục mang nước trong các bình đât đến đô vào chiếc bình lớn kia, làm nước tràn 
chảy hết ra ngoài. Tuy vậy, họ vẫn cứ dó mãi nước vảo bình đã tràn ду! mà chăng 
có người nào thèm liếc mắt tới những bình trống không cả. Đó là giấc mơ thứ 
tám của trẫm. Xin cho biết có việc gì xảy ra chăng? 


— Giấc mơ này cũng chăng thành hiện thực cho tới thời vị lai, khi ấy, thé 
0101 së suy tàn, vuong quóc trở thành kiệt qu, vua chúa sẽ nghèo khó và sinh 
thói xan tham, người giàu nhất trong đám vua chúa cũng không thé có nhiều 
hơn một trăm ngàn đông tiên trong kho. Trong lúc túng дийп, bọn vua chúa nà 
bắt toàn dân ra sức làm việc cho họ; vì thé, để phụng sự vua, dân chúng bỏ hêt 
công việc riêng của mình, đi gieo hạt lúa, đậu, trông coi gặt hái, đập giã và cất 
vào công khó; dé phụng sự vua, dân chúng phải trông mía làm đường, nẫu mật; 
để phụng sự vua, dân chúng phải trông vườn hoa, vườn trái cây và thu hoạch 
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hoa màu. Khi thu hoạch đủ loại sản phẩm, chúng đem chứa đây vào các kho 
tích trữ của vua chúa đến tràn lan, mà chăng buôn gi đến các vua trồng không 
ở nhà mình. Như vậy, chăng khác gi dó tràn các bình đã dày và chăng quan tâm 
những bình trồng róng. Tuy nhiên, Đại vương chăng có gi phải lo sợ việc ấy cả. 
Hãy Кё cho Ta nghe giấc mộng thứ chín! 


— Bạch Thé Tôn, hình như trẫm thây một hó sâu có bờ cao bao quanh mọc đầy 
năm loại hoa sen. Từ bốn phía hô, các loài vật hai chân, bốn chân kéo đến từng 
đàn dé uống nước. Chính giữa hô thì nước sâu lại đục прац nhu quáy bun nhung 
nước lại trong trẻo lấp lánh ở các bờ hó, nơi đủ loại súc vật bước xuống uông 
ăn. Đó là giác mộng thứ chín của trẫm. Chuyện gi sẽ xảy ra từ điểm а ау chăng? 


— Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực ở thời tương lai. Thời ду, vua chúa 
trở thành bất công, cai trị theo ý muôn và sở thích riêng của mình, nên không 
xử án theo công lý. Bọn vua chúa này thèm khát vàng bạc vả gia tăng việc nhận 
hồi lộ; họ không tỏ lòng thương xót, yêu ı mén dân chúng của mình mà lại tàn ác, 
VƠ VÉt Của cải bằng cách chà đạp bọn bê tôi như ép mía và đánh thuê dân đến 
độ đồng xu chăng còn dính túi. Vì không thé nào trả nói sưu thuê đè nặng trên 
lưng, dân chúng khắp thị thành, làng mạc sẽ bỏ trón, tìm nơi trú ân ở các vùng 
biên địa của xứ sở nên trung tâm của tô quốc trở thành chôn hoang vu, trong khi 
vùng biên địa lại đông đúc dân chúng. Chuyện а ây cũng giống như nước giữa hò 
vần đục, còn ở bờ hó lại trong trẻo. Tuy vậy, Đại vương chăng có gì phải lo sợ 
việc ду cả. Hãy ké cho Ta nghe giấc mộng thứ mười! 


— Bạch Thé Tôn, hình như trẫm Һау cơm sôi trong nôi mà không được trộn 
cho đêu. Vì không được khuây đều nên nôi gạo giống như được chia ra ba phân 
rõ rệt theo ba giai đoạn nâu cơm: Phân thì nhão nhoẹt, phân thì sông Sượng, 
phân thì vừa chín thật ngon lành. Đó là giác mộng thứ mười của trẫm. Việc gi 
sẽ xảy ra từ điềm ây chăng? 


— Giấc mộng này cũng chăng thành sự thật cho đến thời vị lai, khi ấy, vua 
chúa bất công, dân chúng dưới quyên cũng trở thành bất chánh, các Bà-la-môn, 
gia chủ, thị dân, nông dân cũng thế; đúng vậy, dân chúng đều thành ra bất chánh 
cả, ngay cả những Bà-la-môn thông thái. Kế đó là các thân linh hộ trì chúng, 
những thần linh mà chúng thường dâng tế lễ như thần сау côi, thần giữa không 
gian cũng trở thành bắt chánh, ngay cả gió thôi qua quốc độ của các hôn quân 
này cũng trở thành cuông phong hỗn loạn, làm rung chuyên các ёп đài trên 
thiên giới, khiến chư thân trên đó phân nộ, không cho mưa rơi xuống: hoặc là 
néu có mưa đi nữa cũng chăng TƠI đêu khắp quôc độ cùng một lúc, cũng chăng 
со những cơn mưa dông lớn, tốt lành tưới đều trên các vùng đất cày cây, gleo 
hat dé giúp dân chúng đang cơn {апр quấn. Vì thê, trong một quôc gia rộng 
lớn, trong mỗi thôn làng, hó, ao, mưa không rơi xuống cùng một lúc trong cùng 
một phạm vi; nếu mưa ở phân trên thì không mưa ở phân dưới, nơi này mùa 
màng bị hư hại nặng vì úng thủy, nơi kia lại khô căn vì hạn hán, nơi khác nữa 
lại thịnh vượng nhờ những cơn mưa thuận gió hòa đêu đặn. Thế là mùa màng 
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trong cùng một quốc độ như cơm trong một nôi, sẽ không giông nhau. Tuy thé, 
Đại vương không có gì phải lo sợ vì chuyện đó cả. Hãy Кё cho Ta nghe giấc 
mộng thứ mười một! 

— Bạch Thé Tôn, hình như trẫm ду bơ tươi được đem đi đối lây gỗ chiên- 
đàn (trầm hương) quý trị giá cả một trăm ngàn đồng tiền. Dó là giác mơ thứ 
mười một. Có điều gì xảy ra từ đó chăng? 

— Giác mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời vị lai, ngày mà 
giáo pháp của Ta suy tàn. Vào thời đó, nhiều Tỷ-kheo tham lam, vô tàm, vô quý 
sẽ xuất hiện, chỉ vì miếng cơm, manh áo mà chúng thuyết ởiảng. Chính giáo 
pháp Ta đã truyền bá cốt đề tận diệt dục tham! Do chúng từ bỏ Giáo hội chỉ vì 
lợi dưỡng tâm thân và đứng vào hàng ngũ của bọn tà giáo nên chúng không 
thê giảng Chánh pháp đưa đến Niết-bàn. Không, chúng chỉ suy nghĩ, trong lúc 
giảng pháp, làm sao dùng đủ lời lẽ hoa mỹ và giọng nói ngọt ngào để dụ dỗ 
quân chúng đem cho chúng thực phẩm, y phục đắt tiền cùng các thứ đại loại 
như thé và chỉ chuyên tâm đến lợi dưỡng cúng dường. Có những kẻ ngồi ở đại 
lộ, góc đường, hoàng môn... cúi mình xuống giảng pháp vì tiền, vì các đồng 
tiên lớn nhó.°? Và trong khi chúng đem bán rẻ giáo pháp đưa đến Niết-bàn vô 
giá để đôi lây thực phẩm, у phục, vàng bạc thì chúng có khác gì kẻ đem đôi gỗ 
chiên-đàn đáng giá trăm ngàn đồng tiên để lây thứ bơ tươi kia? Tuy thế, Đại 
vương chăng có gì phải lo sợ chuyện ду cả. Hãy Кё giấc mộng thứ mười hai cho 
Ta nghe! 

— Bạch Thé Tôn, trẫm thấy dây bí, bầu rỗng ruột lại chìm xuống nước. Vậy 
có điều gì sẽ xảy ra chăng? 

— Giác mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời vị lai có vua chúa 
bất công, thé giới điên đảo. Thời ấy, vua chúa không quý trọng những người 
dòng dõi quý tộc mà chỉ ưu đãi bọn hạ đăng, nên bọn này sẽ thành ra những 
chúa tê quyên cao chức trọng, trong khi những quy tộc phải bị dìm xuống cảnh 
nghèo khó. Cũng vậy, ở chốn triêu đình, ở cung môn, tại sảnh đường hay tòa ап 
chỉ có lời nói của bọn hạ đăng mà dây bâu, bí rỗng ruột tượng trưng cho chúng, 
lại được xác lập vững vàng như thể chìm tận đáy nước. Ngay các hội chúng Ту- 
kheo, trong các cuộc đàm luận lớn nhỏ, trong tứ sự cúng dường: Thực phẩm, 
y phục, sảng tọa, dược liệu cũng vậy, chỉ ý kiến của kẻ ác dục, suy đôi được 
xem là có quyên định đoạt chứ không phải y kiến của các Tỷ-kheo biết thiêu 
dục tri túc. Chuyện như thế khắp nơi, chàng khác gì cảnh dây bầu, bí rÔng ruột 
lại chìm. Tuy vậy, Đại vương không có gì phải lo sợ chuyện đó са. Hãy Кё giắc 
mộng thứ mười ba cho Ta nghel 

Khi ду nhà vua nói: 

— Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thây những tảng đá lớn băng ngôi nhà lại 
nói bồng bênh như thuyên bè trên nước. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? 


° Xem Ии. II. 294. 
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— Giác mộng này cũng không thành sự thật cho tới thời vị lai như Та đã nói 
trên. Thời ду, vua chúa bất công, tận dụng đám người hạ đăng, chúng sẽ trở 
thành các chúa tê đây quyên lực trong lúc những người quý tộc sa sút, nghèo 
khó. Người ta không còn tôn sùng quý tộc та chỉ tôn sùng bọn mới giàu sang 
thôi. Lúc vua lâm triều, trong phòng họp cơ mật hay ở chốn pháp đình, lời 
nói của các vl quý tộc tinh thông luật pháp, chính các tảng đá lớn tượng trưng 
cho hạng người này lại trôi dạt bông bênh chứ không lắng sâu vào tâm tư mọi 
người. Khi các vị này cất tiếng thì bọn trưởng giả mới nôi sẽ cười nhạo khinh 
bỉ, bảo nhau: “Các tên kia đang nói gì thé?” Cũng vậy, trong các hội chúng Ty- 
kheo, giông như đã nói trên đây, người ta không biết kính trọng những bậc tôi 
thắng giữa hàng Sa-môn nên lời nói của các vị này không lăng đọng lại mà chỉ 
trôi dật dò đi mát, chăng khác nào các tảng đá nói bông bênh trên mặt nước. 
Tuy nhiên, Đại vương không có gì phải sợ hãi chuyện ду cả. Hãy ké tiếp cho Ta 
nghe giấc mộng thứ mười bón! 

- Bạch Thế Tôn, hình như trẫm ау những con nhái bén, chắng lớn hơn 
những cánh hoa bẻ tí teo, lại nhanh nhẹn sàn bắt những con rắn không 10, сап 
xé chúng ra từng khúc như các ngó sen và nhai ngẫu nghiễn chúng trong chốc 
lát là xong. Việc gi sẽ xảy ra chăng? 


- Giác mộng này cũng chăng thành sự thật cho tới thời vị lai, những việc 
trước Ta đã nói, thời thế giới suy tàn. Lúc â ây, tham ái của bọn nam nhân nỗi lên 
quá mãnh liệt, dục vọng quá nông nàn đến độ chúng trở thành lũ nô lệ cho bọn 
hâu thiếp còn trẻ con; trong nhà từ những kẻ tôi tớ, làm công, trâu bò, heo gà, 
vàng bạc, cho đến mọi vật khác đều tùy thuộc đám thê thiếp định đoạt. Сла sử 
người chóng khốn khó kia hỏi xem tiền bạc, áo quần để ở đâu, liên được đáp 
răng: “Nó ở đâu kệ nó, chàng ta phải lo chuyện mình đi, đừng hỏi han gì lôi thôi 
về việc gì trong nhà vợ chàng ta cả!” Rôi sau đó băng mọi cách, bọn thê thiệp 
kia dùng lời lẽ mạ ly, khinh chê, châm chọc để đàn áp và đô hộ các người chồng 
như bây nô lệ, tôi tớ. Như vậy, chăng khác gi lũ nhái bén, chăng lớn hơn cái hoa 
tí xíu, lại nuốt chứng răn hồ mang: Tuy nhiên, ngài chàng có gì phải lo lắng về 
việc đó cả. Hãy nói cho Ta nghe giác mộng thứ mười làm! 


— Bạch Thé Tôn, hình như trẫm thây một con qua đồng, quê, đầy đủ mười ác 
hạnh, lại được một đoàn tùy tùng gồm toàn chim quý hộ tống, những con chim 
này màu lông vàng ánh, thường được đặt tên là Kim nga vương giả. Việc gì sẽ 
xảy ra chăng? 

— Giác mơ này, thưa Đại vương, cũng không thành tựu cho đến thời vỊ lai, 
thời đại các quôc vuong Suy thoái. Đó là thời xuât hiện những vi vua chăng hiệu 
biết gi vê võ thuật, voi, ngựa và lai hèn nhát khi ra trận, vì sợ bi truất phế hay 
tông xuất ra khỏi vương quôc nên chúng đưa những bọn cận vệ, hầu tăm, hớt tóc, 
đại loại như thê lên năm quyên, thay vì đưa nhóm người quý tộc lên. Như vậy, 
những người quý tộc này không được hưởng ơn vua lộc nước nên không đủ sức 
câp dưỡng cho mình, đành phải cam chịu hạ mình châu hâu bọn trưởng giả mới, 
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gióng nhu chim qua được dám Kim nga vương giả theo hâu. ‚ Tuy thê, Đại vuong 
không có gi phải lo sợ về điêu ду cả. Hãy Кё cho Ta nghe giác mơ thứ mười sáu! 


— Xưa nay, chính loài hồ báo săn bắt sơn dương, nhưng hình như trầm mơ 
thấy sơn dương săn bắt hó báo và xé xác ăn rau ráu. Trong lúc vừa thây bóng 
bây dê từ đảng xa, bây chó sói hoảng hốt chạy trón và lập tức giẫu mình vào bụi 
rậm. Đó là giác mơ của trám. Việc gì sẽ xảy ra chăng? 


— Giác mơ này, thưa Đại Vương, cũng không thành hiện thực cho đến thời 
vị lai, thời vua chúa bất minh cai trị. Thời ấy, bọn hạ đăng được nám quyền cao 
chức trọng và được nhiều ân sủng của vua chúa, trong lúc những quý tộc sa vào 
cảnh bàn cùng tối tăm. Vì có được nhiêu thé lực trong tòa án do ân súng của vua 
ban, bọn mới giàu sang nảy đòi tước đoạt quyên tư hữu đất đai, у phuc và moi 
tài sàn do tó tién để lại của những quý tộc xưa. Khi những người này cô bênh 
vực cho quyên lợi của họ trước tòa án, liên bị đám hâu cận thân tín của vua lây 
gậy góc đánh đập, năm có quăng ra ngoài với lời thô bi, đại khái là: “Liệu thân 
hôn đây, bọn ngu si kia! Sao? Các ngươi muốn tranh giành với chúng tôi ư? 
Đức vua sẽ biết được sự hỗn láo của các ngươi, rồi chúng tôi sẽ sai chặt tay chân 
của các ngươi ra và trừng phạt thích đáng cả 10.” Sau đó, những người quý tộc 
kinh hoàng nhận ra răng, tài sản của họ nay đã trở thành tài sản của đám người 
thông trị mới quá khắc nghiệt kia, nên phải yêu cầu bọn mới được ân súng này 
nhận lây tài sản của họ. Rôi họ vội vã vê nhà trôn tránh trong nỗi lo âu sợ hãi. 
Cũng vậy, các ác Tý-kheo tha hồ khủng bó, tiêu diệt các Ty-kheo hiển thiện, 
xứng đáng, cho đến khi các người này không thây còn ai bảo vệ mình nữa, đành 
phải trón vào rừng sâu. Như vậy, sự dàn áp hội chúng quý tộc và thiện Tý-kheo 
cũng giống như bây chó sói bị bây dê hăm dọa. Tuy nhiên, ngài không có gì 
phải sợ hãi chuyện ау cả. Vì giâc mộng này cũng chỉ liên hệ đên thời vi lai mà 
thôi. Như vậy, không phải vì chân lý hay lòng yêu тёп Đại vương khiến cho 
các Bả-la-môn tiên đoán như cách họ đã nói với Đại vương đâu. Đó chỉ là lòng 
tham muôn lợi dưỡng, cái tri thức được nuôi dưỡng bởi tham dục làm cho họ 
thốt ra những lời nói đem mối lợi phần mình mà thôi. 

Như vậy, bậc Đạo sư đã thuyết giảng ý nghĩa của mười sáu giấc mộng lớn 
trên xong, và Ngài nói thêm: 

— Này Đại vương, ngài không phải là người đâu tiên năm mộng như thé; 
ngày xưa, các vua chúa cũng từng mơ thây những giấc mộng này và cũng như 
giờ đây, các Bà-la-môn tìm thấy những cớ đó đê dâng lê tê dàn; vì việc này, 
theo lời thỉnh câu của người hiên thiện và có trí, Bô-tát đã được tham vân, và 
các giác mộng đã được các bậc Hiên trí ngày xưa giải thích giông hệt như cách 
chúng được giải thích giờ đây. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vua, Ngài ké một câu chuyện quá khứ. 
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Một thuở nọ, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát thọ sanh làm một 
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Bà-la-món ở một quốc độ phương Вас. Khi ngài đến tuổi trưởng thành, ngài từ 
giã thé tục, sông đời ân sĩ. Ngài đạt được các thắng trí và các thiền chứng, ап 
trú tại vùng Tuyết sơn với thiên lạc thanh tịnh. 


Ngày â ду, (cũng như trên) Vua Brahmadatta mơ những giác mo này tại thành 
Ba-la-nại và tham vấn ý kiến các Bà-la-môn liên hệ vân dë và các Bà-la-môn 
cũng như hiện nay, khởi sự việc tế đàn. Trong đám â ây, một thanh niên Bà-la- 
môn có trí, thông thái là đệ tử của vị tế sư của hoàng tộc, thưa với thây mình: 


— Bạch Sư phụ, Sư phụ đã dạy con ba tập Thánh điển Vệ-đà. Vậy không có 
kinh nào bảo răng việc giết một sinh vật không đem lại đời sống cho một sinh 
vật khác sao? 


— Này đồ đệ, việc này sẽ đem lại nhiêu tiền cho chúng ta, vô số tiền đấy. 
Hình như con chỉ mong đừng hao tón công khô của đức vua thôi u? 

Thanh niên Bà-la-môn nói: 

— Bạch Sư phụ, vậy xin Sư phụ cứ làm theo у mình. Còn phân con, con còn 
ở lại đây với Sư phụ йё làm gì kia chứ? 

Nói vậy xong, chàng từ giã thầy mình và đi đến ngự viên của hoàng gia. 

‚ Cùng ngày đó, Bồ-tát biết hết việc này, ngài nghĩ thâm: “Giả sử hôm nay ta 
viêng cõi trân, ta sẽ giải thoát cho nhiêu sinh vật khói cảnh giam сат ây ngay.” 
Thé rôi, ngài du hành qua không gian, giáng hạ tại ngự viên kia; ngài an tọa và 
chiếu sáng như một bức tượng băng vàng trên thạch bản dành cho đại lễ. Thanh 
niên Bà-la-môn đến gân, đảnh lễ ngài và ngôi xuông một bên với vẻ thân hữu. 
Cuộc đàm đạo êm thâm diễn ra, và Bô-tát hỏi thanh niên Bà-la-môn có nghĩ là 
vua này cai trị đúng pháp chăng. 

Thanh niên đáp: 


— Thưa Tôn giả, đức vua vốn là người chân chính, song các Bả-la-môn đã làm 
cho ngải thiên về ác hạnh. Khi được vua hỏi ý kiến về mười sáu giác mộng lớn mà 
ngài vừa thấy, các Bà-la-môn liên chụp ngay cơ hội đó đề đòi tê đàn và bảo hành 
động tức thì. Vậy thưa Tôn giả, nêu Tôn giả уш lòng đến giải thích cho vua hiểu 
TỐ у nghĩa thật sự của các giâc mộng ây và thé là giải cứu được vô số sinh linh 
khỏi nỗi kinh hoàng vì chết chóc, chăng phải là một việc thiện lành đó chăng? 


— Nhưng này nam tử, ta không biết vua mà vua cũng chăng biết ta. Tuy vậy, 
nếu vua muôn đến đây hỏi ta, ta sẽ nói cho vua nghe. 


Thanh niên Bà-la-môn đáp: 
= Thưa Tôn giả, con sẽ đi rước đức vua đến đây. Chỉ xin Tôn giả vui lòng 
ngôi đợi đây một lát cho đên khi con trở lại. 
Sau khi được Bó-tát nhận lời, chàng đến bệ kiên vua và tâu: 
— Trong ngự viên vừa có một ân sĩ phi hành qua không gian và giáng hạ, vị 


này bảo có thê giải thích các giác mộng của Đại vương; kính mong Đại vương 
kể lại các giác mộng này cho vị ân sĩ ây được chăng? 
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Khi vua nghe việc này, lập tức cùng đoàn tùy tùng đến ngự viên. Vừa đảnh 
lễ vị ân sĩ, vua ngôi xuông bên ngài và hỏi có thật là ngài hiểu rõ việc gi sẽ xảy 
га từ những giấc mộng ду chăng. Bô-tát đáp: 

— Dĩ nhiên là đúng vậy. Nhưng trước hết hãy ké cho ta nghe những giác 
mộng của Đại vương! 

— Bạch Tôn giả, trẫm xin sàn sàng. Vua đáp và bắt đầu Кё như sau: 


77. Truóc bo duc, сау соп, Sau bò cái, bê con, 
Ngựa, bát vàng, sơn câu, Bình nước, hỗ sen trong, 
Cơm sống, chiên-đàn quý, Bàu, bí lặn xuống dòng, 
Đá to thì trôi nối, Nhái bén, ёпһ ương cùng, 
Xé tan bây гап hó, Qua có đám tùy tùng, 
Là bây hoàng nga đẹp, Chó sói sợ dê rừng! 


Và kế đó, vua kê các giác mộng giống như Vua Pasenadi đã Кё trên. 

Bậc Đại sĩ bảo: 

- Thôi đủ rôi, Đại vương không có gi phải sợ hãi về việc này. 

Sau khi trân an nhà vua xong và giải thoát cho đám sinh vật kia khỏi bi giam 


giữ, Bồ-tát liền trụ trên không, khuyên giáo và an trú vua vào ngũ giới rôi kết 
luận với những lời này: 

— Thưa Đại vương, từ nay về sau, Đại vương đừng cộng tác với các Bà-la- 
môn trong việc giết súc vật đề té đàn. 

Sau khi thuyết giảng xong, Bô-tát du hành qua không gian để trở lại nơi trú 
ngụ của ngài. Còn nhà vua, chấp trì lời dạy đã được nghe, chuyên sống đời bố 
thí, cùng làm nhiêu thiện sự công đức khác và khi mạng chung đi theo nghiệp 
của mình. 
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Khi châm dút pháp thoai này, bâc Бао su bào: 
__ — Đại vương không có gì phải sợ các giấc mộng ây cả. Vậy hãy hủy bỏ việc 
tê đàn! 
Sau khi bảo vua hủy bỏ việc tê đàn và giải cứu vô số sinh linh, Ngài kết hợp 
hai câu chuyện và nhận diện tiên thân như sau: 
— Vào thời áy, Ananda là vua, Sãriputta (Xá-lợi-phât) là thanh niên Bà-la- 
môn và Ta là vị ân sĩ ây. 


§78. CHUYÊN VỊ ТЕТЕП PHỦ ILLISA (Tilrsajataka)° (J. 1. 345) 
Cả hai què và com... 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về một vị triệu phú keo 


% Вап Tích Lan viết Ilīsajātaka. Bản CST, Thái Lan viết J!!¡sajãtaka. 
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kiệt. Không xa Vương Xá bao nhiêu, có một thị trân tên là Sakkhara. Tại đó, có 
một vị triệu phú có tài sản đến tám trăm triệu đông tiền tên là Maccharikosiya. 
Ông hà tiện đến nỗi một giọt dâu lẫy từ ngọn cỏ kusa cũng không cho ai và cũng 
không tự mình dùng. Như vậy, tài sản của ông không đem lại lợi ích nào cho vợ 
con, cha mẹ, Sa-môn, Bà-la-môn... Gia sản ду năm yên như vậy, không ai thọ 
hưởng, như hồ nước có quỷ la-sát chiếm cứ. 


Một hôm, thức dậy vào sáng sớm, bậc Đạo sư khởi lòng đại bị, quán sát 
toàn thê thé giới xem ai có khả năng giác ngộ. Ngài Һау sông cách ха Ngài 
khoảng bốn mươi lăm do-tuân, có hai vợ chồng á ây đủ khả năng chứng quả Du 
lưu. Đó là hai vợ chồng nhà triệu phú keo kiệt nói trên. 


Ngày hôm trước, đi đến hoàng cung để châu vua, sau khi trở vë, vị triệu 
phú thây một người. nông dân đói bụng, đang ăn một loại bánh chiên nhôi với 
bột chua. Ngay lúc ây, vị triệu phú khởi lên thèm khát, vừa đi vë nhà vừa nghĩ: 
“Nếu ta nói ta muốn ăn bánh chiên nhôi bột chua thì sẽ có nhiều người muốn ăn 
với ta. Như vậy sẽ tón cho ta nhiêu gạo, bơ chín, đường... Vì vậy, ta sẽ không 
nói gi với ai hết.” Về nhà, ông đi qua đi lại, dán ép thèm muôn đến nỗi sắc da 
trở thành vàng, mạch máu nôi lên trên thân. Сибі cùng, không dàn ép được cơn 
thèm muôn, ông đi vào phòng, năm co ro trên g1ường. 

Như vậy, vì sợ hao hụt tài sản, ông không nói với а1 cả. Vợ ông đến, xoa 
lưng ông và hỏi: 

— Này ông, cái gi làm ông không được thoải mái như vậy? 

— Ta không có việc gi cả. 

— Hay nhà vua nỗi giận với ông? 

— Vua không nói giận với ta. 

— Hay con trai, con gái hoặc người nô tỳ làm công có gì khiến ông phật 
ý chăng? 

— Không có gì như vậy cả. 

— Hay ông có thèm khát vật gì? 

Nghe nói vậy, sợ hao hụt tài sản, ông năm im lặng. Người vợ nói: 

— Này ông, hãy nói đi! Ông thèm khát vật gì? 

Ông nuốt nước miéng trả lời: 

— Ta có một thèm muốn. 

— Thưa ông, ông thèm muôn gì? 

— Та muôn ăn bánh chiên trong chảo. 


— Y muôn ây có gì đâu mà ông không nói! Ông đâu có nghèo! Nay tôi sẽ làm 
bánh ngọt chiên trong chảo đủ dọn cho toàn thê dân chúng ở thị trân Sakkhara. 


— Sao lại cho chúng? Chúng cần phải làm để có ăn. 
— Vậy tôi sẽ làm đủ dọn cho những người ở cùng một đường. 
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— Đâu có được. 

— Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ don cho tất cả những người ở trong nhà này. 

— Sao bà lại hoang phí như vậy? 

— Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ để don cho con trai, con gái của ông ăn. 

— Sao lại dé cập đến chúng làm gì? 

— Vậy tôi làm bánh ngọt đủ dé dọn cho ông và tôi ăn. 

— Sao bà lại có ở trong đó? 

— Vậy tôi làm bánh ngọt vừa đủ cho một mình ông ăn. 

— Nói khẽ chứ, tại chỗ này có nhiêu người chờ đợi bà паи ăn. Нау dé dành 
các hột gạo nguyên, chỉ lây gao tám, cái lò và cái chảo, với một ít sữa, bơ chín, 


mật, đường cục, đem lên sàn nhà lớn tàng lầu thứ bảy và chiên ở đấy. Tại đấy, 
ta sẽ ngôi ăn một mình không bị al quây гау. 

- Được lắm! 

Người vợ vâng lời, đem theo những đồ cân dùng, leo lên trên lầu, bảo các 
nô tỳ đi chỗ khác, cho mời vị triệu phú lên. Người triệu phú từ dưới leo lên, раі 
chốt tất cả các cửa, sau cùng đến sàn lớn lầu thứ bảy. Tại đấy, ông đóng cửa lại 
và ngôi xuống. Người vợ đốt lửa nhen lò, đặt chảo lên và bắt đầu chiên bánh. 

Lúc ây, bậc Đạo sư, vào buói sáng, bảo Trưởng lão Mahãmogsallana (Đại 
Mục-kiên-liên): 

— Này МаһаторраПапа, có người triệu phú hà tiện ở tại thị trân Sakkhara, 
không xa Vương Xá bao nhiêu, ông ta muốn ăn bánh chiên trong chảo, nhưng 
sợ các người khác thấy, nên cho làm bánh trên tàng làu thu báy. Ong hày dén 
đó nhiếp phục triệu phú á ау, khiến ông ta từ bỏ tất cả, rồi dùng thần lực của ông 
đem cả hai vợ chông và tất cả bánh, sữa, bơ chín, mật và đường cục về Kỳ Viên. 
Hôm пау, Ta cùng năm trăm Tỷ-kheo sẽ ngôi tại Kỳ Viên và Ta làm cho Tăng 
chúng sẽ dùng bữa với bánh ây. 

Trưởng lão vâng theo lời bậc Đạo sư, lập tức với thần thông lực đi đến 
thị trần ау. Trưởng lão khéo vận y trong và дар у ngoài sáng rực như một bức 
tượng băng châu báu, đứng giữa hư không, trước cửa sô căn lầu của triệu phú. 
Vừa chợt thấy vị Trưởng lão, tim vị đại triệu phú xúc động mạnh vì sợ hãi. Ông 
suy nghĩ: “Ta đã sợ như vậy nên đến chỗ này, thé mà vị này cũng đến đứng 
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truóc cua só. 

Khóng thé hiệu được những gi ông cân phải hiểu, ông tức giận nói lắp bắp 
những lời như muôi và đường bỏ vào trong lửa: 

— Này Sa-môn, đứng giữa hư không như vậy, ông đâu có được gì? Dâu 
ông kinh hành cho đên khi vạch được một con đường giữa hư không, ông cũng 
không được øì. 

Trưởng lão bèn đi kinh hành qua lại giữa hư không. VỊ triệu phú nói: 
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— Đi kinh hành như vậy, ông đâu có được gì? Dâu ngồi kiết-già giữa hư 
không, ông cũng sẽ không được gi. 

Trưởng lão liền ngôi kiết-già giữa hư không. Triệu phú nói: 

— Ngồi vậy, ông đâu có được gì? Dầu ông có thể đến đứng ở bậc cửa, ông 
cũng không được gi. 

Trưởng lão đến đứng trên bậc cửa. VỊ triệu phú nói: 

— Dâu ông phun khói, ông cũng sẽ không được рі. 

Trưởng lão phun ra cho đến khi cả lâu đài tràn đầy khói. Mắt vị triệu phú 
bắt đầu cay, đau như bị kim châm. Уі sợ nhà có thé bị cháy, ông không dám nói: 
“Dâu có đốt lửa, ông cũng sẽ không được gì.” 

Ông suy nghĩ: “Sa-môn này thật là gan lì. Không được gì cũng không đi. Ta 
phải bảo cho ông ta một cái bánh mà thôi.” 

Vì thế, ông liên nói với vợ: 

— Này bà, hãy chiên một cái bánh nhỏ xíu cho Sa-môn ду, rôi tông ông ta đi! 

Người vợ lây một ít bột, bỏ vào miệng chảo. Bột á ау phóng to 1ёп tró thành 
cái bánh thật lớn, dày cả miệng chảo. Vi triệu phú tháy vậy, nghĩ răng vì vợ 
mình lây nhiều bột nên nó thành như vậy. Ông tự mình lây một ít bột trên đầu 
cái muỗng và thả vào trong chảo. Міёпе bột nhỏ trở thành cái bánh to lớn hơn 
bánh trước. Như vậy, ông càng chiên bột bao nhiêu, bánh trở thành to bấy 
nhiêu. VỊ triệu phú nản chí nói với vợ: 

— Này bà, hãy cho người này một cải bánh! 

Khi bà lây một cái bánh từ giỏ, tất cả bánh đêu dính chùm với nhau. Người 
vợ nói với chóng: 

— Này ông, tất cả bánh dính liền với nhau và tôi không thé tách rời chúng 
ra được. 

— Рё tôi tách rời bánh cho. 

Nhưng vị triệu phú cũng không tách rời bánh được. Cả hai người cầm cả 
đồng bánh, kéo bánh ra nhưng không thể tách rời được. Trong khi cô găng kéo 
bánh, mô hôi từ thân 40 ra và cơn thèm khát của ông châm dứt. Ông liền nói 
VỚI VỢ: 

— Này bà, ta nay không còn cân bánh nữa! Hãy cho Tỷ-kheo này tất cả bánh 
trong giò! 

Người vợ lây cái giỏ đi đến Trưởng lão. Trưởng lão thuyết pháp cho cả hai 
người và nói lên công đức tôi cao của Ba ngôi báu. Rôi dạy răng bó thí sẽ có 
kêt quả, v1 ау nêu rõ kết quả của bó thí và các thiện sự khác sáng ngời như mặt 
trăng trên bầu trời. Nghe Trưởng lão nói, vị triệu phú khởi tâm tịnh tín và nói: 

- Thưa Tôn giả, hãy đến đây. Hãy ngôi trên giường này và ăn bánh! 

Trưởng lão nói: 
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— Này đại triệu phú, bậc Chánh Đăng Giác muốn ăn bánh; Ngài đang ngôi 
tại tinh xá với năm trăm Tý-kheo. Nếu hai vị hoan hý, ông bà hãy đem bánh, 
sữa... và chúng ta cùng đi đến cúng dường bậc Đạo sư. 

— Thưa Tôn giả, bậc Đạo sư nay ở tại đâu? 

— Này đại triệu phú, từ đây đến tinh xá Kỳ Viên khoảng bốn mươi lăm 
do-tuân. 

— Làm sao chúng ta đi hêt khoảng đường ây mà không mát nhiêu thì giờ? 

— Này đại triệu phú, nếu ông hoan һу, ta sẽ đưa “ông bà đến đó với thân 
thông lực của ta! Đầu thang lâu đài của ông sẽ ở tại chỗ này, còn chân thang lâu 
sẽ йеп tại cửa tinh xá Kỳ Viên. Với cách пау, ta sẽ đưa ông bả đến tinh xá Kỳ 
Viên băng thời gian đi từ đầu thang xuống chân thang lâu. 

Vị triệu phú băng lòng chấp thuận. Vị Trưởng lão giữ đầu thang lầu ở tại 
chỗ đó và bảo: 

— Chân thang lầu hãy đến tại công chính Kỳ Viên! 

Sự kiện xảy ra đúng như vậy! Rồi Trưởng lão đưa vị triệu phú và bà vợ 
bước từ đầu thang lầu đến chân thang lầu rất nhanh vào Kỳ Viên. 

Cả hai vợ chông đi đến yết kiên bậc Đạo sư và báo giò cúng duòng. Bâc 
Dao su di vào phòng ăn, ngôi trên Phát tòa dà soan sàn cùng vói chúng Tý- 
kheo. Đại triệu phú dó nước cúng dường trên tay đức Phật và Tăng chúng, trong 
khi bà vợ đặt bánh trong bình bát của đức Phật. Bậc Đạo sư lẫy bánh vừa đủ ăn 
và năm trăm Tỷ-kheo cũng lây tương tợ như vậy. 

Rôi vị triệu phú đi quanh cúng dường sữa, bơ chín, mật, đường cục. Bậc 
Đạo sư cùng với năm trăm Tỷ-kheo dùng xong, сибі cùng đại triệu phú cùng 
với vợ ăn cho đến thỏa thích, tuy vậy, bánh cũng không hết. Cho đến khi tất cả 
Tỷ-kheo và các người ăn mót đô thừa khắp Kỳ Viên đã có đủ phần của mình, 
bánh cũng không thấy hết. Họ báo lên Thé Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, bánh vẫn không hết. 

— Vậy hãy quăng bỏ bánh tại một bên công lớn của Kỳ Viên. 

Họ đem quăng bánh xuống một cái hang không xa công lớn. Nay chỗ ấy 
được biết với tên là “Hang chứa bánh chiên trong chảo.” 

VỊ đại triệu phú và vợ di đến Thế Tôn rồi đứng một bên. Ngài nói lên lời 
tùy hỷ; cuối lời tùy һу, cả hai vợ chóng đều chứng được quả Dự lưu. Rồi họ 
danh lễ bậc Đạo sư, leo lên thang lâu ở công lớn và đi về lâu đài của mình. Từ 
đây về sau, vị đại triệu phú cúng dường cho giáo pháp đức Phật đến tám trăm 
triệu đồng tiên. 

Ngày sau, bậc Chánh Đăng Giác đi khát thực ở Xá-vệ, đi đến Ку Viên, nói 
lời khuyến giáo của bậc Thiện Thệ cho các Tỷ-kheo xong, Ngài đi vào hương 
phòng tĩnh tọa. Vào buổi chiêu, các Тӯ-Кһео tụ họp tại pháp đường, rồi nói lên 
lời tán ап công đức của Trưởng lão Mahamogøallana: 
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— Này các Hiên giả, hãy xem uy lực của Trưởng lão Mahāmoggallāna! 
Trưởng lão nhiếp phục vị triệu phú hà tiện trong giây lát, khiến ông ta từ bỏ tất 
cả, đem theo các thứ bánh; đưa ông bà đến Kỳ Viên, trước mặt bậc Đạo sư và 
an trú họ vào quả Dự lưu. Ôi, Trưởng lão thật có đại uy lực! 

Bậc Đạo sư đến pháp đường và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông đang ngôi bàn vẫn đề gì? 

Khi nghe vån йё trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, một Tý-kheo muốn nhiếp phục một gia đình, không nên 
làm hại và áp bức gia đình ây. Giống như con ong, chỉ đến lây nhụy hoa, không 
làm hại hoa. Cũng vậy, vị Ту-Кһео đi đến gia đình ду đề nói lên các công đức 
tôi thăng của đức Phật. 

Rồi bậc Đạo sư tán thán Trưởng lão: 


Như ong đến VỚI hoa, Không hại sắc và hương, 
Che chở hoa, lây nhụy. Cũng vậy, vị Sa-môn, 
Bậc Thánh đi vào làng, Không được ар bức ai.” 


Sau khi nói lên câu kệ trong Kinh Pháp cú, bậc Đạo sư nêu công đức vị 
Trưởng lão: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay vị triệu phú hà tiện được 
Mahāmoggallāna nhiếp phục. Thuở trước, Trưởng lão cũng đã nhiếp phục vị 
triệu phú và dạy ông ta biết sự liên hệ giữa hành động và kết quả. 

Nói xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, tại thành này có người 
triệu phú tên là Шіїѕа, giàu đến tám trăm triệu đồng tiền và có đủ mọi tật xâu 
спа соп người. Ông què, còm lưng và lé mặt. Ông là người không có lòng tin, 
hà tiện không bao giờ cho ai, không tự minh hưởng thụ; nhà ông giống như cái 
hô bị quý la-sát chiếm cứ. Tuy vậy, trải qua bảy đời trước, các tô tiên của ông 
là những người bó thí, những thí chủ rát hào phóng. Khi được địa vi triệu phú, 
ông phá hoại truyền thông của gia đình, đốt cháy trường bó thí, đánh đuôi kẻ ăn 
xin và tích lũy tài sản. 

Một hôm đi châu vua, khi trở về nhà mình, vị triệu phú thấy một người 
nông dân đi đường mệt mỏi, tay сат một bình rượu ngôi trên ghé, rót đây cốc 
rượu chua, nhắm rượu với một miéng cá khô hôi thôi. Thây vậy, ông khởi lên 
lòng ham muốn ибпр rượu nhưng lại nghĩ: “Nếu ta uông rượu, nhiêu người sẽ 
muôn uống với ta. Như vậy, tài sản ta sẽ hao mòn.” Vì thé, ông chế ngự cơn 
thèm khát, đi qua đi lại, nhưng trong khi đi, không thê trân áp cơn thèm khát, 
da ông trở thành vàng như bông lúa và các mạch máu nồi lên trên tâm thân ôm 


? Xem Dh. у. 49. 
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yếu của ông. Cuỗi cùng, ông vào phòng, năm со ro trên giường. Vợ ông đến, 
xoa lưng ông và hỏi: 

— Này ông, cái gì làm ông không được thoải mái vậy? (Chi tiết đều giỗng 
như chuyện đã nói ở trên). 

— Vậy tôi nâu rượu vừa đủ cho một mình ông uống. 

Khi nghe nói vậy, người triệu phú nói: 

— Tại nhà này, nhiều người đang chờ đợi nâu rượu. Còn đem rượu từ quán 
về và ngôi uống tại đây thì không thể được. 


Người triệu phú cho một đồng, bảo một người nó lệ đem một ghè rượu từ 
quán về và bảo anh ta mang ghè rượu ây đi theo ra khỏi thành phô, ёп bờ sông, 
đi vào một lùm cây gân con đường lớn, cho đặt ghè rượu xuóng, rôi bào người 
nô lệ đi ra ngôi ở đàng xa. Ông rót rượu ra chén ròi bắt đầu uống. 


Người cha đời trước của ông do làm các công đức như bó thí... đã duoc 
sanh làm Thiên chủ pé- thích. Ngay trong lúc ây, người cha muốn biết sự bó thí 
của mình có được tiếp tục hay không, và được biết, đứa con trai không tiệp tục 
sự nghiệp của minh đã chấm dứt truyền thông gia đình, đã đốt trường bô thí, 
đánh đuôi các người ăn xin, tánh tình hà tiện, nay sợ phải có người khác uông 
rượu đã lén đi vào lùm cây đề uông một mình. Thây vậy, Đê-thích quyết định: 
“Та sẽ làm cho nó xúc động, ta sẽ giáo hóa nó, giúp nó biết sự liên hệ giữa hành 
động và kết quả, làm cho nó biết bó thí, khiến nó trở thành nhân từ, xứng đáng 
được sanh ở cõi đời.” 

Thé rôi, Thiên chủ xuống cõi nhân thế, hóa hiện thành triệu phú Ша, cũng 
què chân, cũng сот lưng, cũng lé mắt không khác gi Па. Với hình thù như 
Vậy, VỊ ây di vào thành Vuong Ха, đứng trước cửa hoàng cung, tự tin báo cho 
vua biết mình tới. Khi được mời vào, vị ấy vào đảnh lễ vua và đứng hầu bên 
cạnh. Vua hỏi: 


— Việc gì đưa đại triệu phú đến đây quá sớm như vậy? 

— Thưa Thiên tử, tôi đến đây để thưa ràng, trong nhà tôi có tài sản đến tám 
trăm triệu đồng tiên. Xin Thiên tử hãy truyền mang về đồ đầy ngân khó của mình! 

— Thôi vừa rồi, đại triệu phú! Trong cung của ta có nhiều tài sản hơn tài sản 
của ông! 

— Thưa Thiên tử, nếu ngài không làm, tôi sẽ lấy tài sản ấy bó thí theo sở 
thích của tôi. 

— Hãy bó thí, này triệu phú! 

— Thưa vâng, Thiên tử. 

Sau khi đánh lễ vua, đi ra, Đề-thích (tức người cha) hóa dạng đi về nhà triệu 
phú Illisa. Таг cả người hầu cận tùy tùng đến vây quanh. Không một ai có thể 


biết được đây không phải là Штѕа. Đế-thích vào nhà đứng ở ngưỡng cửa, cho 
ØỌI nguòi gác cửa và nói: 
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— Nếu có một ai giỗng nhu ta đến đây, tự xưng là chủ nhà này, hãy lây gậy 
đuôi nó di! 

Nói xong, Dé-thích bước lên lâu, ngôi trên bảo tòa hết sức lộng lẫy và cho 
gọi vợ triệu phú vào. Với một nụ cười, ông nói: 

— Này bà, chúng ta sẽ bó thí. 

Nghe nói như vậy, vợ triệu phú, con trai, con gái, các người nô ty làm công 
đều suy nghĩ: “Đã lâu lắm rôi, tâm chủ ta không nghĩ đến bố thí. Nay chắc là 
sau khi uỗng rượu, choáng váng say ông mới sanh ra ý muốn bó thí.” 


Vì vậy, bà vợ triệu phú nói: 
— Thưa ông, hãy bó thí theo sở thích. 
— Vậy hãy cho gọi người đánh trồng đến, bảo nó đi đánh trống khắp cả 


thành phố và rao lên: “Những ai cần vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà, v.v... hãy 
đi đến nhà triệu phú IIIisa!” 


Bà vợ làm theo như lời dặn. Một đám đông người đem theo gió và bao... tụ 
tập tại cửa nhà vị triệu phú. Đề-thích cho mở toang các phòng đựng châu báu 
Và nói: 

— Ta sẽ cho các ngươi. Hãy đến đây lây như ý các ngươi muốn rồi ra đi! 

Quân chúng đem tài sản ra, chất thành đồng giữa sàn nhà, đựng dày các 
gió, các chậu mà họ mang đến và đem chúng đi. Một người nông dàn khác, cột 
những con bò của Illisa vào cỗ xe của vị triệu phú, chât đầy xe với 1 bảy món báu, 
ra khỏi thành. Trong khi đi trên con đường lớn, anh ta đánh xe đến gån lùm cây 
và tán Шап triệu phú Isa như sau: 


— Mong răng chủ của tôi, triệu phú Illisa sông đến một trăm бабі! Nhờ IIlisa, 
nay ta không cần làm việc, có thé sóng cho đến trọn đời. Xe này của Ша, con 
bò này của Illīsa, nhà này của Пїза. Bảy món báu không phải mẹ ta cho, không 
phải cha ta cho, chính do Illīsa, chủ của ta cho. 

Anh ta vừa đi vừa tán Шап công đức của vi triệu phú. Người triệu phú (thật) 
nghe vậy hoảng hốt, sợ hãi, nghĩ: “Sao người này nói di nói lại tên ta trong lời 
nói của nó? Hay vua đã đem tài sản của ta cho quân chúng ròi?” 

Ông liên nhảy ra khỏi lùm cây, nhận ra chiếc xe và con bò của mình, bèn 
năm dây müi con bò dắt đi và nói: 

— Ôi, kẻ nô lệ kia, đây là con bò của ta, đây là cỗ xe của tal 

Người nông dân xuóng xe nói: 

— Ôi, dó khốn nạn ác độc! Triệu phú Illīsa bó thí cho toàn thành phô. Ngươi 
là ai vậy? 

Người nông dân xông tới đánh Illisa ngã như chớp nhoáng ròi lẫy хе di. 
Người triệu phú đứng dậy, tức giận run lên, рип bụi, chay theo thật mau, năm 
lây chiếc xe. Người nông dân lại xuống xe, năm lây tóc, bẻ quặp ông ta xuống, 
lây cùi chó đánh ông, năm có quăng ông về hướng con đường ông đã đi tới rôi 
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bỏ đi. Khi tỉnh rượu vì trận đòn thô bạo â ây, vị triệu phú run lên vì tức giận, đi 
mau về tới cửa nhà, thây người ta hì hục mang tài sản đi, ông nói: 


— Ôi! Sao lạ vậy. Phải chăng vua cho người ăn cướp tài sản của ta? 


Ông đi đến năm 14у người này, người kia, những ai bị ông năm liền đánh 
ông ngã gục dưới chân. Bi đau đớn ë chê, ông đi vào nhà án tránh. Người gác 
cửa thây ông, liên kêu: 


— Ôi! Đồ gia chủ giả, mi đi vào đâu đó? 

Trước hết, người ấy lấy gậy tre đánh ông, rồi nắm сб lôi ông ra ngoài cửa. 
Người triệu phú nghĩ: “Nay ngoài vua ra, không có một ai làm chỗ nương tựa 
cho ta được.” Ông đi đến cung vua và thưa: 


— Thưa Thiên tử, có phải ngài chiêm đoạt nhà của tôi chăng? 

— Này triệu phú, ta không chiêm đoạt! Có phải ông đã đến đây và nói: “Nếu 
ngài không lây thì tôi sẽ đem bô thí tài sản của tôi?” Có phải ông đã cho đánh 
trông khắp cả thành, rao răng ông sẽ bô thí? 

‚ = Thưa Thiên tử, không phải tôi đến đây gặp ngài vì việc ây. Ngài không 
biệt tính hà tiện của tôi sao? Tôi không cho ai cả, dù chỉ một giọt dâu lây từ 
đâu ngọn cỏ. Ai đã bô thí tài sản tôi, xin hãy cho gọi nó дёп và xét hỏi nó, thưa 
Thiên tử. 

. Vua cho gọi Đê-thích đến, sự sai biệt giữa hai người này, cả vua và các đại 
thân đêu không thê biệt. VỊ triệu phú hà tiện nói: 

— Thưa Thiên tử, người này đâu phải triệu phú. Tôi mới là triệu phú. 

— Chúng tôi không biết được ai là triệu phú thật! Ai có thể biết được họ chăng? 

— Thưa Thiên tử, vợ tôi. 

Vua cho gọi bà vợ đến và hỏi: 

— Người nào là chông bà? 

Bà vợ nói: 

— Người này. 

Và bà đứng lại gần Dé-thích. Vua cho gọi các nguòi con (гаі, con gái, các nô 
tỳ, các người làm công và hỏi. Tât cả đêu đứng gån Dé-thích. Rói vị triệu phú 


Suy nghĩ. “Trên đầu ta có một nốt гибі được tóc che kín, chỉ có người thợ hót 
tóc mới biết. Ta sẽ cho gọi nó đến.” 


Ông nói: 

— Thưa Thiên tử, người thợ hớt tóc nhận biết tôi. Hãy cho gọi nó đến! 
Thời ду, Bó-tát là người thợ hót tóc của ông. Vua cho gọi Bô-tát đến và hỏi: 
— Ngươi có biết triệu phú Illīsa không? 

— Thưa Thiên tử, nhìn vào đâu, tôi sẽ nhận ra. 

— Vậy hãy nhìn lên đầu hai vị triệu phú! 
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‚ Trong giờ phút ду, Đề-thích làm cho một nốt ruôi nổi lên trên đầu mình. 
Bô-tát nhìn lên đâu hai vi, thây hai cái nôt ruôi, liên thưa: 
— Tàu Раі vương, cả hai vị đều có nôt ruôi. Tôi không thé nhận biết giữa hai 
người này ai thật sự là Шїѕа. 
Sau đó, Bồ-tát đọc bài kệ: 


78. Cả hai qué và com, Cả hai đều С mắt, 
Cả hai có nốt ruôi, Ta không biệt hai người, 
AI là Ша. 


Nghe Bỏ-tát nói như vậy, vị triệu phú run lập cập, vì ưu sâu mát tài sản, 
ông không thé chịu đựng được, liền ngã xuống bát tỉnh. Lúc bây giờ, Đế-thích 
mó! nói: 

- Thưa Đại vương, ta không phải là Па, ta là Đế-thích. 

Rôi ngài bay lên, đứng trên hư không với tât cả uy lực siêu phàm. Người ta 
lau mặt cho Illīsa và rưới nước lên người ông. IIlisa hôi tỉnh đứng dậy, dành lễ 
Thiên chủ và đứng một bên. Đề-thích nói: 

— Này Illisa, tài sản này là của ta, không phải của ngươi. Та là cha ngươi. 
Ngươi là con ta. Trọn đời ta nhờ làm các công đức như bô thí, v.v... nên được 
sanh làm Đế-thích. Ngươi đã cắt đứt truyền thông của ta, không bó thí, không 
giữ giới, an trú trên xan tham, đốt cháy trường bô thí, đánh đuôi những người 
ăn xin, lo tích lũy tài sản. Ngươi không hưởng thụ tài sản ау. Người khác cũng 
không được hưởng. Tài sản ngươi đứng như cái hó bị quỷ la-sát chiếm cứ ở đó, 
không ai có thể uóng cho đã khát. Ngươi nên làm lại trường bó thí của ta như 
cũ, bô thí như vậy là tốt! Nếu ngươi không làm vậy, ta sẽ làm biến mát tất cả tài 
sản của ngươi, đập nát đầu ngươi với chùy kim cương của Indra và châm đứt 
mạng sông của ngươi. 

Triệu phú Illīsa hoảng hốt vì sợ bị chết, liền xin hứa: 

— Bắt đầu từ nay con sẽ bô thí. 

Đế-thích nhận lời hứa, ngôi trên hư không thuyết pháp, an trú ông trong 
giới hạnh và đi vë trú xứ của mình. Còn IIlisa, sau đó chuyên tâm làm các công 
đức như bó thí, v.v... và được sanh lên thiên giới. 
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Вас Dao su nói: 

— Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay Mahāmoggallāna mới nhiếp phục 
vị triệu phú hà tiện mà thuở trước cũng đã nhiếp phục kẻ ấy tôi. 

Sau khi bậc Đạo sư kế pháp thoại, Ngài kết hợp hai câu chuyện và nhận 
diện tiên thân như sau: 

— Thời ây, Ша là triệu phú hà tiện, Thiên chủ Đề-thích là МаһаторраПапа, 
vua là Ananda và người hớt tóc là Ta vậy. 
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879. CHUYÊN ТІЕМС TRÔNG ÔN АО (Kharassarajãtfaka) (J. 1. 354) 

Ап cướp, giết bò xong... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kê về một vị đại thần. Nghe 
nói, một đại thần của vua nước Kosala được vua tin dùng, sau khi thâu thuế cho 
vua ở một làng biên địa, đã đồng lõa với các tên cướp: 

— Ta sẽ đưa các người dân làng vào rừng. Sau khi đánh cướp làng, сас ngươi 
hãy chia cho ta một nửa. 

Nói vậy xong, vào tång sáng, vị áy tụ họp các người dân làng ду lại, dẫn 
họ đi vào rừng. Rồi các tên cướp đến ngôi làng không được bảo vệ ây, giết trâu 
bò ăn thịt, cướp bóc làng và bỏ đi. Đến chiêu, vị ây về làng với đám tùy tùng. 
Không bao lâu, việc làm của vi ây bị bại lộ và được trình báo với vua. Vua cho 
001 VỊ ау đến, xác nhận tội của vị ау, xử phạt v1 ду dúng theo luát nuóc, sau dó 
cử một người khác lên thay. Rôi vua đi đến Kỳ Viên báo cáo với Thế Tôn sự 
việc ây. Thê Tôn nói: 

— Thưa Đại vương, không phải chỉ nay đạo đức vi ây mới vậy. Trước kia, 
vị ду đã như vậy tôi. 


Nói vậy xong, Thế Tôn kê câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nąi, vua cử một ông quan làm 
trưởng một ngôi làng ở biên địa. (Sự việc xảy ra như câu chuyện trước). Khi â ду, 
Bó- tát là một thương nhân dang di qua lại tai vùng biên địa và sông trong ngôi 
làng â ây. Khi người thôn trưởng ây trở về với một số tùy tùng đông đảo, vừa đi 
về vừa đánh trồng. Bô-tát nói: 


— Người thôn trưởng ác độc này đã đồng lõa với bọn спор dé cuóp làng, 
đợi ёп khi bọn cướp đã chay trón trong rừng, nó lại trở về làng, vừa đi vừa 
đánh trông. 

Rôi Bó-tát đọc bài kệ: 

79. Ăn cướp, giết bò xong, Nhà đốt, người bị bắt, 

Nó về với tiếng trồng, Tiếng trống vang khó chịu. 

Như vậy, Bồ-tát đọc bài kệ này chỉ trích người thôn trưởng. Không bao lâu, 

việc làm của kẻ ây bị bại lộ. Và nhà vua phạt kẻ ây theo luật nước. 
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Вас Бао su nói: 

— Thưa Đại vương, không phải chỉ nay đạo đức của kẻ ây như vậy. Thuở 
trước, đạo đức của kẻ ây cũng như vậy rôi. 

Sau khi bậc Đạo sư Кё pháp thoại này, Ngài kết hợp các câu chuyện và nhận 
điện tiên thân như sau: 
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~ Thời ду, vị đại thân là vị đại thần hiện nay và người Hiên trí đọc bài kệ là 
Та vậy. 


580. CHUYÊN NGƯỜI THỢ DỆT BHÏMASENA 
(Bhữmasenajataka) (J. І. 355) 


Trước ngươi nói khoác lác... 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ viên, bậc Đạo sư đã кё về một Tỷ-kheo nói 


khoác lác. Tương truyền, có Tý-kheo thường tu họp môt só Tý-kheo lai và nói 
như sau: 


— Này các Hiên giả, không có một thiện sanh nào băng thiện sanh chúng 
І. Khóng có một dòng họ nào bàng dòng họ chúng tôi. Tôi được sanh trong 
đại gia đình vương tộc như vậy. Không có ai sánh băng chúng tôi theo dòng họ 
tó tiên. Không làm sao kế cho cùng tận vàng, bạc, v.v... của chúng tôi. Các nô 
tỳ và người lam công của chúng tôi chỉ ăn cơm gạo thơm và thịt, chúng тас ао 
băng vài Kasi, chúng bôi son phân Kasi. Riêng tôi, vì là người xuất ола nên phải 
ăn những món ăn hèn mạt như vậy, phải mặc những thứ vải thô xâu như vậy. 


Kẻ ấy thường đại ngôn như vậy giữa các Ту-Кһео trưởng lão, trung niên, 
tân học, khoác lác lừa dối mọi người về thọ sanh, v.v... Nhưng một Tỷ-kheo 
khác, sau khi điều tra gia cảnh của Tỷ-kheo ây, nói cho các Ту-Кһео vë su dal 
ngón cua Ке а áy. Các Ty-kheo hội họp trong pháp đường nói về việc đại ngôn 
của Тӯ-Кһео ây như sau: 

— Thưa các Hiên giả, Tỷ-kheo này, sau khi xuất gia trong giáo pháp đưa đến 
0141 thoát, đã nói lời khoác lác và lừa абі. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Тӯ-Кһео, các ông ngôi họp ở đây bàn về vấn đề gì? 

Khi nghe vẫn đề nêu trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ty-kheo ây nói lời khoác lác mà 
thuở trước cũng đã nói lời khoác lác và lửa dôi rôi. 

Nói xong, bậc Đạo sư kê lại câu chuyện quá khử. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở phương Вас tại một làng của thị trấn. Khi đến tuổi trưởng 
thành, Bô-tát học ba tập Vệ-đà và mười tám nghệ với một giáo sư їгїт danh ở 
Takkasilä. Sau khi đạt được sự thuân thục trong tât cả học thuật, Bồ-tát được 
gọi là nhà Culladhanuggahapandita (Hiền trí Tiêu Xa Thủ). 


Roi bỏ Takkasilä, Bô-tát di đến nước Andha để tìm kinh nghiệm hành nghề 
trong tât cả mọi thời. Trong tiên thân này, Bô-tát là một người lùn, nhỏ bé và 
hơi còm. Bó-tát suy nghĩ: “Nếu ta đi đến một nhà vua nào, vua ấy sẽ nói: “Với 
một thân hình lùn như ngươi, chúng ta sẽ làm g1?” Vậy ta hãy tìm một người đàn 
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ông đẹp trai, cao và to lớn làm cái góc, пар sau lưng của nó, để nuôi sống ta.” 
Nghĩ rồi, Bồ-tát đi tìm một người như vậy. Đi đến khu thợ dệt, thây một người 
thợ dệt to lớn tên là Bhimasena (lãnh tụ đạo quân khủng khiếp). Sau khi thân 
mật chào đón, Bò-tát hỏi kẻ ấy: 


— Này bạn, bạn tên gì? 

— Tôi tên là Bhimasena. 

— Sao anh đẹp trai, đầy đủ sanh y, lại làm nghê hèn hạ này? 

— Vì không có nghè nào khác có thể kiếm sông. 

— Này bạn, chớ làm nghề пау nữa, không có người nào băn cung giỏi như 
ta trong khắp xứ Diêm- phù-đề. Nếu bạn cùng ta đi đến nhà vua nào, khi vua ây 
lắc đầu nói với ta: “Một người lùn như vậy, chúng tôi sẽ làm gì được?” thì bạn 
hãy nói: “Tôi biết bắn cung.” Nhà vua sẽ trả tiên lương cho bạn và luôn luôn 


dùng bạn trong nghê của bạn. Ta sẽ làm việc thê chỗ bạn và ta sẽ sóng пир bóng 
sau lưng của bạn. 


Người thợ dệt chấp thuận. Rồi Bó- tat dua Ке ây đi Ba-la-nai, tự mình xử sự 
như người nhỏ bé hầu cung, đặt kẻ ây đi trước và khi đến cửa hoàng cung, họ 
báo tin cho vua biết. Khi được mời đi yết kiến vua, cả hai đều vào dành lễ vua 
và đứng thăng. Vua hỏi: 


— Lý do gì các ngươi đến đây? 

BhIimasena trả lời: 

— lôi là người băn cung tài giỏi. Toàn cõi Diêm-phù-đề, không có người 
nào băn cung như tôi. 

— Đề làm việc cho ta, ngươi lây bao nhiêu? 

— Thưa Thiên tử, nửa tháng tôi sẽ lây một ngàn. 

— Còn người này di với ngươi là at vậy? 

— Thưa Thiên tử, đó là đứa bé hầu cung. 

— Tốt lắm, hãy bắt đâu phục vụ ta! 

Từ đó trở đi, Bhimasena уа Bó-tát phục vụ nhà vua, nhưng bao giờ mọi 
công việc khởi lên đều do Bó-tát làm cả. Lúc bấy giờ, trong nước Kasi, tại một 


khu rừng, có một con cọp chặn đường nhiêu người qua lại và bắt họ ăn thịt. Dân 
chúng báo cho vua biết tin ấy. Vua cho gọi Bhĩmasena và nói: 


— Này khanh, khanh có thé bắt сор được không? 
- Thưa Thiên tử, tôi được gọi là người băn cung, sao tôi không thể bắt 
cọp được? 
‚ Vua trả tiền công cho kẻ ấy và tiễn kẻ ấy đi. Anh ta về nhà nói cho Bồ-tát 
biệt. Bô-tát nói: 
— Tốt lắm, bạn hãy đi. 
— Nhưng bạn không d! sao? 
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— Phải, tôi sẽ không đi. Nhưng tôi sẽ nói cho bạn một phuong Кё. 

— Hãy nói lên bạn. 

— Một mình bạn, bạn chớ đi gấp đến chỗ ở của cọp. Hãy tụ họp các thôn dân 
lại, đem theo một ngàn hay hai ngàn cây cung và đi đến đây. Khi biết con cọp đã 
dậy, bạn liên đi trón, chui vào một lùm cây, năm sát xuống. Các thôn dân sẽ băn 
con cọp cho đến chết. Khi con cọp đã chết, bạn sẽ lây răng căn đứt một đây leo, 
năm lây đầu dây leo ấy, bạn đi đến gần con cọp chết và nói: “Này các ngươi, ai 
đã giết con cọp này? Ta định cột con cọp này với dây leo như một con bò và dắt 
nó vë cho nhà vua. Vì cân có dây leo, ta đã đi vào lùm cây. Trước khi ta đem 
được dây leo vë, ai đã giết con сор? Hãy nói lên!” Các thôn dân sẽ hoảng hốt, 
run sợ và hồi lộ bạn nhiều tiên để yêu cầu bạn đừng báo cho vua biết. Người ta 
sẽ tưởng con cọp do bạn giết được và bạn sẽ được nhà vua cho nhiều tiên. 

Kẻ ấy сһар thuận, ra đi sắp đặt việc giết. con cọp đúng theo phương thức 
Bó-tát đặn, làm cho khu rừng được yên ón, rôi trở vê Ba-la-nạai với đại chúng 
vây quanh, đi đến gặp vua và thưa: 

— Thưa Thiên tử, tôi đã giết được con cop, đã làm cho khu rừng được yên ón. 

Nhà vua rất băng lòng, cho kẻ ấy rất nhiều tiên. 

Lại một hôm, người ta báo cho vua biết có một con trâu chặn đường phá 
hại. Ngay tức khắc, vua cho got Bhimasena. Làm theo cách thức của Bô-tát, 
kẻ ấy giết được con trâu như đã giết con cọp và đi trở về. Vua lại cho kẻ ấy 
nhiều tiên. Anh ta trở thành có quyền hành lớn. Say mê quyền thế, anh ta khinh 
thường Bò-tát, không chấp thuận ý kiến của Bò-tát nữa. Anh ta nói: 

— Ta sống đâu có cần ngươi. Ngươi tưởng ngươi là kẻ nào vậy? 

Anh ta nói nhiêu lời ác độc thô lỗ như vậy. Sau một vài ngày, một vị vua thù 
địch đi đến, bao vây Ва-1а-па1 và đưa tối hậu thư cho vua: Hoặc là giao thành, 
hoặc là đánh. Vua sai Bhimasena ra giao chiến. 

Kẻ ấy mặc đồ lính trận, mang áo giáp dày mình, ngôi trên lưng con voi 
cũng khéo mang áo giáp. Bồ-tát sợ Bhimasena bị giết, cũng nai nit áo giáp đầy 
đủ ngôi пёр mình sau lưng Bhimasena. Con voi với đại chúng vây quanh, di ra 
khỏi cửa thành, đến đầu bãi chiến trường. Bhĩmasena nghe tiêng trông trận, bắt 
đầu run sợ. Bó-tát nói: 


— Nay nếu bạn rơi từ trên lưng con voi xuông, bạn sẽ chết. 

Bô-tát lây một sợi dây cột Bhimasena lại cho khỏi rơi từ lưng voi và năm 
chặt lây dây. Nhưng khi ау bãi chiên trường, Вітпаѕепа quá run гау, sợ chết, 
đã đi đại tiện trên lưng voi. Bô-tát nói: 

— Bhimasena trước kia không phủ hợp với Bhimasena hiện tại. Trước ngươi 
tự cho là chiên sĩ đánh trận, nay ngươi chỉ có tài đại tiện trên lưng vol. 

Nói xong, Bô-tát đọc bài kệ này: 
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80. Trước ngươi nói khoác lác, Nay ngươi chảy nước hôi, 


Hai Bhimasen, Đâu có phù hợp nhau, 
Đây là lời quyêt chiên, Và đây ngươi thảm bại. 


Như vậy, Bồ-tát chỉ trích kẻ åy và nói: 

— Này ban, chớ sợ hãi! Ta đứng đây sao lại dé bạn thảm bại? 

Bồ-tát đỡ Bhimasena xuống lưng voi, bảo nó rửa гау rồi về nhà. Bằ-tát nói: 

— Hôm nay, ta sẽ giành được danh xưng! 

Bó-tát xông vào chiến trận, hét lớn tiếng, đánh tan đội quân, tóm có óng vua 
thù địch và giải về cho vua xứ Ba-la-nại. Vua rất băng lòng, thưởng cho Bó-tát 
danh vọng lớn. Từ đấy về sau, bậc Hiên triết Culladhanuggaha được biết danh 
tiếng khắp cõi Diêm-phù-đề. Vua cho Bhĩmasena tiên công và đưa kẻ ау về trú 
xứ cũ. Còn vua trọn đời làm các công đức như bô thí, v.v... và đi theo nghiệp 
của minh khi mạng chung. 
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Вас Бао su nói: 
— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Ty-kheo này mới nói khoác lắc mà 
xưa kia cũng đã như vậy rồi! 
_ Bậc Đạo sư nói pháp thoại xong, kết hợp các câu chuyện và nhận diện 
tiên thân: 
— Lúc ду, Вһтпаѕепа là Ty-kheo nói khoác, còn Hiên trí Tiểu Ха Thủ là 
Та vậy. 
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ІХ. PHẨM CHÚNG CON DÀ UỐNG 
(APAYIMHAVAGGA) 


§81. CHUYÊN UỐNG RƯỢU (Surāpānajātaka) (J. 1. 360) 

Chúng con đã uóng rượu... 

Câu chuyện này, khi bậc Đạo sư ở tại vườn Ghostta gần Kosambi, đã kê về 
Trưởng lão Sagata. 

Sau khi an cư mùa mưa ở Xá-vệ, đức Thé Tôn đi bộ đến một thị trân tên là 
Bhaddavatika. Tại đây, các người chăn bò, chăn đê, làm ruộng, người di đường 
thây bậc Đạo sư liên dành lễ và ngăn chặn Ngài: 

– Bạch Thé Tôn, chớ đi дёп bén nước Amba (Cây Xoài). Tại bên nước Cây 
Xoài, trong am thất của những ngoại đạo bện tóc có con rắn thân (naga) nguy 
hiểm tên Ambatitthaka (тап thân ở bén Cây Xoài). Nó có thé làm hại Thế Tôn. 


Thế Tôn làm như không nghe lời nói của họ, vẫn cứ đi tới, dù họ nói 
lời can ngăn lần thứ ba. Trong khi Thế Tôn trú ở một khu rừng không xa 
Bhaddavatikä, Trưởng lão Sãgata, một thị giả của Thế Tôn, có dày đủ thân 
thông của hạng phàm phu, đi đến am thât ấy, tại trú xứ của xà vương, trải nệm 
có và ngôi kiết-già. 

Không thé giấu nỗi ác tánh, con răn thần phun khói, Trưởng lão cũng phun 
khói. Con răn thần phun lửa, Trưởng lão cũng phun lửa. Lửa con răn thân không 
làm hại Trưởng lão nhưng lửa của Trưởng lão lại làm hại con răn thần. Như vậy, 
trong giây lát, Trưởng lão nhiếp phục con răn thân, khiến nó thọ tam quy và ngũ 
0101, rôi đi đến bậc Đạo sư. Sau đó, bậc Đạo sư ở tại Bhaddavatikã cho đến khi 
thỏa thích rồi đi đến Kosambi. 


Tin Trưởng lão Sāgata nhiếp phục con rắn thân lan khắp vùng ấy. Các thị 
dân ở Kosambi đến nghênh đón bậc Đạo sư, dành lễ Ngài; sau đó, họ đi đến gân 
Trưởng lão Ѕараѓа, đánh lễ Trưởng lão, đứng một bên và nói như sau: 

— Thưa Tôn giả, hãy nói lên những vật gì Tôn giả cân, chúng con sẽ lo liệu đủ. 

Trưởng lão giữ im lặng. Nhưng nhóm sáu Ту-Кһео nói: 

— Này chư Hiên, đối với các người xuất gia, rượu trăng khó tìm và rất thích 
ý. Các ông xem có thể tìm được rượu trắng trong cho Trưởng lão không? 

Các vị thị dân băng lòng, mời bậc Đạo sư ngày mai thọ trai. Rồi họ đi vào 
thành, sắp đặt mọi người, mỗi nhà phải có rượu trắng trong để cúng dường 
Trưởng lão. 
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Hôm sau, họ mời Trưởng lão vào cúng dường rượu trăng. Trong mỗi nhà, 
Trưởng lão đều uống rượu và bị say. Khi đi ra khỏi thành, Trưởng lão ngã 
xuống tại cửa thành, vừa năm vừa nói mê sảng. Bậc Đạo sư dùng com xong, д1 
ra khói thành, tháy Truóng 1йо nàm trong hoàn cành nhu уду, liên bào сас Ту- 
kheo mang Sagata vê tinh xá. Các Ty-kheo đặt Trưởng lão năm, đâu Trưởng lão 
đưới chân đức Như Lai, nhưng Trưởng lão xoay trở lại năm đặt chân trước mặt 
đức Như Lai. Bậc Đạo sư hỏi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, nay Sāgata có tỏ sự kính trọng đôi với Ta như trước kia 
đã làm không? 

- Thưa không, bạch Thé Tôn. 

— Này các Ту-Кһео, ai đã nhiếp phục con xà vương Ambatitthaka? 

— Sãgata, bạch Thé Tôn. 

— Nhưng nay Sãgata có thé nhiếp phục được một con răn nước không? 

— Thưa không được, bạch Thê Tôn. 

— Này các Ty-kheo, có thích hợp chăng khi uống một loại gì khiến con 
người mât lý trí? 

— Thưa không thích hợp, bạch Thê Tôn. 

Rôi Thế Tôn chỉ trích Trưởng lão và bảo các Tỷ-kheo: 

– Аі uống rượu теп rượu nâu, người ду phạm tội cần phải thú nhận và xin 
sám hôi. 

Sau khi thiết lập học giới, Thé Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào hương 
phòng. Các Tỷ-kheo hội họp tại pháp đường, nói lời chỉ trích uông rượu: 

— Thật là một tội lỗi lớn nếu uống rượu, vì uống rượu làm cho một người có 
trí tuệ và thân thông như Sãgata mù quáng, không thây công đức của đức Phật. 

Bậc Đạo sư đến pháp đường và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông ngôi tại đây đang bàn vấn đề gi? 

Sau khi được biết vẫn đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay các vị xuất gia này mới uống гиди 
уа mat lý trí, trước kia họ cũng đã làm уду rôi. Nói xong, bậc Đạo sư kê câu 
chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bô-tát sanh ra trong một 
gia đình ở phương Bắc nước Kasi. Khi đến tuôi trưởng thành, người xuât gia 
làm tiên nhân du sĩ, đạt được các thắng trí và thiên chứng, уш hưởng thiền lạc, 
trú ở dãy Tuyết sơn, được vây quanh giữa năm trăm môn sinh. Khi mùa mưa 
đến, các môn sinh thưa với Bô-tát: 

— Thưa Sư trưởng, chúng con sẽ đi đến chỗ có người ở dé xin muối và giám. 
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— Các Hiên giả, ta sẽ ở lại đây. Các con hãy đi, hãy bảo trọng lây thân và 
sông qua mùa mưa tôi trở vè. 


— Thưa Sư trưởng, vâng. 


Họ đánh lễ Sư trưởng, đi đến Ba-la-nại và sông trong công viên của vua. 
Ngày kế tiếp, họ đi khất thực ngoài cửa làng, nhận 4б cúng dường đây đủ, ngày 
kế tiếp nữa, họ trở về thành. Mọi người thương тёп cúng dường đồ ăn và sau 
vài ngày, họ báo cho vua biết: 

— Thưa Thiên tử, có năm trăm án sĩ từ Tuyết sơn đến trú ở công viên, tu 
hạnh khắc khó, nhiếp phục các căn và giữ giới. 

Vua nghe công đức của các vị ấy, liên đi đến công viên, dành lễ, tiếp đón 
họ niêm nở và mời họ ở lại đó trong bón tháng mùa mưa. Từ đây trở đi, họ ап 
trong cung điện nhà vua уа ở tại công viên. Một hôm, có một ngày hội lớn uống 
rượu trong thành. Nhà vua nghĩ răng, các vị xuất gia khó có được rượu, nên 
cúng dường họ nhiều rượu thượng hạng. Các nhà khó hạnh uỗng rượu, đi vô 
công viên, bị rượu làm cho say, một sô người đứng dậy múa, một só người hát; 
một số sau khi múa và hát, vứt lung tung những thúng đựng gạo, v.v... rồi năm 
xuống ngủ. Khi hết say rượu, họ tỉnh dậy, nghe và thây những hành động bát 
chánh của minh, họ khóc than: 

— Chúng ta đã làm những hành động không xứng đáng với người xuất gia. 
Chúng ta sở dĩ làm điêu ác như vậy vì chúng ta sống không có bậc Sư trưởng 
của chúng ta. 

Ngay lúc ây, họ từ bỏ công viên, đi về Tuyết sơn. Sau khi dọn dẹp các vật 
cần dùng, họ đảnh lễ Sư trưởng và ngôi xuống. Sư trưởng hỏi: 

— Này các con thân, các con có được an lạc không? Khi đi khất thực có mệt 
nhọc không? Các con có sông hòa hợp với nhau không? 

— Thưa Sư trưởng, chúng con đã sống được an lạc. Nhưng chúng con đã 


uống rượu, lẽ ra không được uống: rượu làm cho mát lý trí, không giữ được 
chánh niệm nên chúng con đã hát và đã múa. 


Họ báo rõ mọi sự việc rôi đọc bài kệ này: 


81. Chúng con đãuống rượu, Đã hát, múa và khóc, 
Uông rượu mát lý trí, Đâu được hóa thành vượn. 
Bó-tát nói: 


— Do vì không ở với Sư trưởng nên sự việc như vậy đã xảy ra. 

Sau khi диб trách các vị tu khó hạnh ây, Bô-tát khuyên giáo họ: 

— Từ nay chớ làm như vậy nữa! 

Rôi trọn đời tu tập thiền định không gián đoạn, Bồ-tát được sanh lên cõi 
Phạm thiên. 
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Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân [bắt đầu từ 
đây, sẽ không nói đến ““sau khi kết hợp”] như sau: 

— Lúc bây giờ, hội chúng của vị ân sĩ là hội chúng của Như Lai, vị Sư 
trưởng hội chúng là Ta vậy. 


582. CHUYÊN CHÀNG TRAI MITTAVINDA (Mittavindajātaka)” (J. 1. 363) 
Thé là vượt qua rồi... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã ké về một Tỷ-kheo khó bảo. 


Câu chuyện tiền thân này xảy ra trong thời Ку đức Phật Ca-diếp, sẽ được nói 
đến trong chương X, Chuyện bôn cổng thành.” 


хх 
Rói Bó-tát nói 1ёп bài Кё пау: 
82. Thé là vượt qua rôi, Lâu đài băng thủy tinh, 
Băng bạc, băng châu báu, Khi ngươi đã đội vào, 
Chiêc mũ băng đá cứng, Trọn đời ngươi không thoát. 


Sau khi đọc bài kệ này, Bô-tát đi lên trú xứ thiên giới của mình. Còn 
Mittavindaka, khi đã đội chiêc mũ ây, phải chịu đựng đau khô lớn và khi các ác 
hành đã đoạn tận, mạng chung và đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi kê pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, Mittavinda là Tỷ-kheo khó bảo và vua chư thiên là Ta vậy. 


583. СНОҮЕМ KALAKANNI (Kālakannijāiaka) (J. 1. 364) 

Bạn quen chính là người... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về một người bạn của 
ông Cấp Cô Độc. Tương truyền, người bạn â ау dà cüng óng Cấp Cô Độc chơi 
thân với nhau, đã đi học nghề cùng một thầy, người bạn ây tên là Kalakanm 
(Bất Hạnh). Thời gian qua, kẻ ấy trở thành nghèo đói, không thé sóng duoc 
nên đã đi đến vị triệu phú. VỊ triệu phú khích lệ kẻ â ây, trả lương, giao kẻ ấy 
quản ly gia sản của mình. Kẻ â ây trở thành người làm công cho vị triệu phú và 
làm tất cả công việc. Trong thời gian đi đến với vị triệu phú, kẻ ây thường nghe 
những câu: 

— Hãy đứng lại, này Kã|akannT! Hãy ngôi xuông, này Kalakannt! Hãy ăn đi, 
này Kālakaņņī! 

Một hôm, các bạn thân của vi triệu phú đi đến thăm nhà VỊ ау và nói nhu sau: 


°> Bản Tích Lan viết Mittavindajataka. Bản CST viết Mittavindakajataka. 
3 Xem J. IV. 1,Cafudvärajätaka (Chuyện bón cổng thành), số §439; Divy. 603. 
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— Này vị đại triệu phú, chớ dé người này sông gân ông. Nghe những lời xui 
xéo như: “Hãy đứng lại, này Kalakannt; hãy ngòi xuống, Kalakannt; hãy ăn đi, 
này Kãlakann” thì quỷ dạ-xoa cũng chạy trón. Nó đâu có được ngang bằng với 
ông. Nó nghèo đói, một kẻ bàn cùng. Sao ông có liên hệ với nó? 

Ông Cấp Cô Độc nói: 

- Không phải vậy! Cái tên chỉ để gọi một người. Bậc Hiền trí không đánh 
giá người băng cái tên. Chó nên xem là điềm lành, điềm xấu khi nghe tiếng gọi. 
Tôi không thê từ bỏ một người bạn đã cùng chơi thân với nhau chỉ vì một cái tên. 

VỊ triệu phú không chấp nhận lời khuyên của họ. Một hôm, vi triệu phú di 
đến làng mà vị ây làm thôn trưởng và để người bạn ây giữ nhà. Воп сиор biét 
vị triệu phú đã di về làng, dự định đến cướp phá nhà triệu phú. Với nhiều loại 
vũ khí câm tay, ban đêm, chúng vây quanh nhà. 

Nhưng Kalakanni đã nghi, thê nào bọn cướp cũng đến nên không ngủ, ngồi 
chờ chúng. Khi biết bọn cướp đã đến, kẻ ây đánh thức mọi người dậy, bảo 
người này thôi tù và, người kia đánh trỗng, khiến cho toàn gian nhà đây cả tiếng 
động như là một hội chợ lớn. Những tên cướp nói: 

- Chúng tôi nghe lâm là nhà không có người, sao vị đại triệu phú có mặt 
ở đây? 

Chúng bỏ chạy và quăng tại chỗ các hòn đá và vô số dụng cụ khác. Ngày 
hôm sau, người trong nhà thây những cục đá quăng bỏ chỗ này chỗ kia, họ 
hoảng hốt lo sợ và tán thán người bạn ây: 

— Nếu hôm nay không có một người tuân phòng ngôi nhà sáng suốt như vậy 
thì bọn cướp đã bước vào nhà tùy theo sở thích và đã cướp lây cả nhà rồi. Nhờ 
người bạn kiên trì này, vi triệu phú được lợi ích và hạnh phúc. 

Khi người triệu phú trở về, họ báo cáo tất cả tin này cho ông biết, ông nói: 

— Các ngươi muốn ta tán xuất một người bạn đã giữ nhà cửa của ta như vậy 
đó. Nếu ta nghe theo lời các ngươi tân xuất người này thì nay gia sản của ta 
không còn gì nữa. Chính cái tên không có giá trị gì, cái tâm tốt mới có giá trị. 

Nói vậy xong, người triệu phú tăng lương cho người bạn. Nghĩ rằng đây là 
một câu chuyện đáng Кё, ông đi đến bậc Đạo sư và tường thuật đây đủ từ đầu 
câu chuyện Ây. Bậc Đạo sư nói: 

— Này gia chủ, không phải chỉ nay Kāļakaņņī mới bảo vệ gia sản của bạn 
mình, lúc trước kẻ ду cũng làm như vậy. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của vị triệu phú, bậc Đạo sư ké câu chuyện 
quá khứ. 

kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bò-tát là môt vị triệu phú 
có danh tiêng lớn. Bạn của Bô-tát tên là Kalakannt. (Tât cả đêu giông như câu 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 229 


chuyện hiện tại). Khi từ làng mình làm thôn trưởng trở về, Bó-tát nghe câu 
chuyện ây liên nói: 

— Nếu ta nghe lời nói Các ngươi, tân xuất người bạn như vậy, thì nay ta 
không còn gia sản рі hêt. 

Rồi Bó-tát đọc bài kệ: 


83. Bạn quen chính là người, ĐI bảy bước giúp đỡ, 
Bạn thân mới là người, Đi đến mười hai bước, 
Thời gian tháng, nửa tháng, Mói thật là bà con, 
Thời gian có dài hơn, Mới thật là bàng ta. 
Sao ta lại có thể, Vì an lạc của ta, 
Đuôi Kãlakanni, Người ta biết đã lâu? 
kkk 


Sau khi ké lai pháp thoai này, bâc Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, Kã|akanr là Ananda và vị triệu phú ở Ba-la-nai là Ta vậy. 


§84. CHUYÊN ССА NGÕ HẠNH PHÚC (Atthassadvārajātaka) (J. 1. 366) 
Hãy tìm câu không bệnh... 
Câu chuyện. này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kê về một người con trai 
tài giỏi về vân йё hạnh phúc tinh thân. Tại Xá-vệ, có một triệu phú giàu có, sanh 


một người con trai. Khi lên bảy tuôi, cậu con trai có trí tuệ và chăm lo hạnh 
phúc tinh thân. 


Một hôm, cậu con trai đến hỏi cha về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh 
thần. Người cha không biết, nhưng vẫn suy nghĩ: “Đây là một câu hỏi rất té 
nhị. Ngoài đức Phật Toàn Tri, không một ai trên trời dưới đât có thé trả lời câu 
hỏi này.” Rôi người cha dắt con trai, mang theo nhiêu vòng hoa, hương liệu, 
dâu thơm đi đến Kỳ Viên. Ông cúng dường bậc Đạo sư, dành lễ Ngài, rôi ngồi 
xuống một bên và bạch Thé Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này có trí tuệ, thiện xảo về hạnh phúc tinh thần, 
hỏi con một câu hỏi vë cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thân. Con không trả lời 
được câu hỏi â ây, nên con đến yết kiến Ngài. Lành thay, nếu Thế Tôn trả lời câu 
hỏi ду! 


Bậc Đạo sư nói: 


— Này cư sĩ, thuở trước Ta đã được đứa trẻ này hỏi câu ау và Ta đã trả lời 
cho nó. Lúc bây giờ, nó đã biết câu trả lời. Nhưng nay, nó không có nhớ được 
vì đã đi qua nhiêu đời kiếp. 


Nói vậy xong, theo thỉnh câu, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bó-tát là một triệu phú có 
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råt nhiều tiền của. Con của Bô-tát mới có bảy tuôi đã có trí tuệ và thiện xảo về 
hạnh phúc tinh thần. Một hôm, nó đi đến hỏi cha nó về cửa ngõ đưa đến hạnh 
phúc tinh thân: 
- Thưa cha thân, thé nào là cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thần? 
Người cha trả lời nó với bài kệ này: 
84. — Hãy tìm câu không bệnh, Là lợi đặc tối thuong, 
Giữ giới, kính trưởng thượng, Віёї nghe học kinh điện. 
Hãy tùy thuận Chánh pháp, Thoát ly các châp thủ, 
Chính sáu cửa ngõ này, Đưa дёп chân hạnh phúc. 
Như vậy, Bó-tát trả lời câu hỏi về cửa ngõ đưa đến hạnh phúc tinh thân. 
Từ đây trở đi, đứa trẻ sông đúng theo sáu pháp ây. Còn Bô-tát trọn đời làm các 
công đức như bô thí... và đi theo nghiệp của mình khi mạng chung. 


kkk 


Вас Dao su ké pháp thoai này xong, Ngài nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Đứa con trai thời ду là đứa con trai hiện tại và vị đại triệu phú là Ta vậy. 


585. CHUYÊN TRÁI CÂY KIMPAKKA (Kimpakkajãtaka)° (J. 1. 367) 

Không biết hại tương lai... 

Câu chuyện nảy, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế về một Tỷ-kheo có tâm 
luyén á ái. Tương truyền, có một thiện nam tử đặt lòng tin vào giáo pháp Phật và 
xuất gia. Một hôm, trong khi đi khất thực ở Xá-vệ, thây một thiêu nữ trang sức 
đẹp dë, Tý-kheo ду khởi tâm luyến ái. Vị Sư trưởng và Giáo thọ sư đưa Tỷ-kheo 
ây đến gặp bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông bị luyên ái? 

Khi được đáp có thật vậy, bậc Đạo sư nói: 

— Này Tỷ-kheo, năm dục này khi được thọ dụng, thật là khả 41, nhưng thọ 
dụng nhiều, tạo thành nghiệp và sẽ sanh vào địa ngục, v.v... Cũng như ăn trái 
cây kimpakka (cây có trái độc), trái cây kimpakka có sắc, có hương, có vị, 
nhưng khi ăn, nó phá vỡ nội tạng đưa đến mạng chung. Thuở trước, nhiều 
người không thấy sự tác hại của nó, đã tham đăm sắc, hương, vị, đã ăn trái ấy 
và đi đến mạng chung. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
kkk 
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát là người lãnh đạo 
một đoàn lữ hành, đang đi với năm trăm cô xe từ Đông sang Tây. Bô-tát đên đầu 
của khu rừng, họp các người tùy tùng lại và khuyên như sau: 


Bản Tích Lan, CST viết Kimpakkajätaka. Bản Thái Lan viết Kimpakkajätaka. 
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— Tại khu rừng này có những cây độc, các bạn chớ ăn trái cây trước đây 
chưa từng ăn mà không hỏi ta. 

Khi họ đã vượt qua khu rừng, đến biên địa của rừng bên kia, họ thây một 
cây kimpakka với cành cây cong xuống vì mang nặng trái. Về hình dáng, màu 
sắc, vị và hương, thân cây, cảnh cây, lá và trái cây ây giông nhu cây xoài. Мдї 
só người lầm về màu sắc, hương vị của những trái cây ау, tưởng chúng là những 
trái xoài nên đã ăn những trái ây. Một sô người đứng lại, hái và đứng chờ, chỉ 
quyết định ăn sau khi hỏi vị lãnh đạo đoàn lữ hành. 


Bó-tát đến chỗ ấy, bảo quăng các trái cây đã hái. Những ai đã ăn, Bồ-tát 
làm cho họ nôn ra và cho uông thuốc. Một số người trong họ khỏi bệnh, nhưng 
những ai đã ăn trước tiên đều mạng chung. 

Sau đó, Bô-tát đã di dén chó minh muón, tháu hoạch lợi tức, rôi đi về trú xứ 
của mình. Trọn đời Bô-tát làm các công đức như bô thí rôi đi theo nghiệp của 
mình khi mạng chung. 


хх 


кё xong câu chuyện, bậc Dao sư nói lên bài kệ này: 
85. Khóng biét hai tuong lal, Ai thọ dụng các dục, 
Quả chín, chúng khô não, Như ăn kimpakka. 

Sau khi nêu rõ ràng các dục, khi thọ dụng đem lại thích thú và khi chín muôi 
đem lại khô não, bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Сибі bài giảng, vị Ту- 
kheo có tâm luyên á ái chứng được quả Dự lưu, một sô chứng quả Nhất lai, một 
só chứng quả Bát lai, một số chứng quả A-la-hán. 


Pháp thoại kết thúc, bậc Đạo sư nhận điện tiên thân như sau: 
— Hội chúng thời ду là hội chúng của Như Lai và vị lãnh đạo đoàn lữ hành 
là Ta vậy. 


586. CHUYÊN THỨ THÁCH GIỚI ĐỨC (Sflavữmarhsandjafaka)° (J. 1. 368) 

Giói được xem chí thiện... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế về một Bà-la-môn thử 
thách giới đức. Vị này sóng dựa vào vua nước Kosala, thọ ba quy, giữ năm giới 
không sal pham và thóng suốt ba tập Vệ-đà. Vua nghĩ răng, đây là một người có 
giới đức và đôi xử rất kính trọng. Vi Bà-la-môn ây suy nghĩ: “Vua kính trọng ta 
hơn các vị Bả-la-môn khác và đặt ta vào địa vị Đạo sư tôi thượng. Nhưng vua 
kính trọng ta là do thiện sanh, dòng họ, gia đình, quốc độ, nghẻ nghiệp thành đạt 
của ta hay là do giới đức của ta? Ta hãy đem ra thử thách.” 


Một hôm, sau khi di һап vua, vị ау trở về nhà và không hỏi ai, đã lẫy một 
đồng tiền vàng tại quây спа người рїї tiên. Người giữ tiên vì kính trọng vi 


% Bán Tích Lan viết Silavimamsajataka. Bản СЅТ viết Sllavữnarmnsakajataka. Bản Thái Lan viết 
Silavimamsanajataka. 
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Bà-la-môn, ngồi yên không nói gì. Ngày kế tiếp, người ây láy hai đồng tiền 
vàng. Người giữ tiên vẫn chịu đựng như trước. Ngày thứ ba, người ây lây một 
năm đồng tiên vàng. Người giữ tiền nói: 


— Hôm пау là ngày thứ ba, ông đánh cắp tài sản của vua. 

Rồi anh ta la lên ba lân: 

— Ta đã bắt được tên ăn trộm tài sản của vua! 

Người ta chạy từ nhiều phía đến và nói: 

— Từ trước cho đến nay, ông giả bộ có đức hạnh! 

Họ đánh người ду hai ba đâm, trói lại và dắt đến trước vua. Lòng đây buồn 
phiên, vua nói: 

— Này Bà-la-môn, sao ông lại làm ác giới, ác hạnh như vậy? Hãy đem người 
này dl và xử tội theo lệnh ta! 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Thưa Đại vương, tôi không phải! là người ăn trộm. 

— Vậy sao ông lây đông tiền vàng б quây Của người g1ữ ола sản của ta? 


— Vì ngài đối xử với tôi rât mực cung kính nên tôi làm như vậy аё thử xem 
ngài hết sức kính trọng tôi vì thiện sanh... của tôi hay là vi giới đức. Nay tôi 
được biết một cách chắc chắn răng, vì giới đức mà ngài đối xử với tôi rất kính 
trọng, chớ không phải do thiện sanh... Do đó, tôi kết luận: Trong đời này, giới 
là tôi thượng, giới là đệ nhất. Tôi cũng biết răng, tôi không thể nào thành tựu 
giới này một cách tốt đẹp khi tôi còn sóng trong nhà, thọ hưởng các dục lạc ué 
nhiễm. Hôm nay, tôi sẽ đi ёп Kỳ Viên và sẽ хіп xuất gia với bậc Đạo sư. Xin 
Đại vương cho phép tôi xuất gia. 


Sau khi được vua chấp thuận, vị ây đi đến Kỳ Viên. Các bạn bẻ thân quyền 
hội họp lại, không thé ngăn chặn vị ây duoc nên tró vë. Vi ау di дёп bác Бао su, 
xin phép xuát gia. Sau khi duoc xuát gia và thọ Đại giới, với sự tu hành không 
ngừng nghị, táng trưởng thiền quán, vị ду chứng quả A-la-hán, rồi đi đến bậc 
Đạo sư và nói lên chánh trí của minh: 


— Bạch Thế Tôn, con xuất gia đã được quả tối thượng này. 

Lời tuyên bố về chánh trí của vl ду được chúng Tý-kheo biết đến. Một hôm, 
tại pháp đường, các Tỷ-kheo ngôi họp, tán thán công đức của vị ây nhu sau: 

— Thưa сас Hiên giá, vi Bà-la-môn này hầu cận của vua, muốn thử thách 
0101 đức của mình, rôi từ giã nhà vua dl xuât gia, cuôi cùng chứng quả A-la-hán. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, nay các ông đang ngôi bàn luận câu chuyện gì? 

Khi được nghe câu chuyện ду, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay người Bà-la-món này, sau khi thử 
thách giới đức của mình, đã xuât gia và đã đạt được những giải thoát cho mình. 
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Thuở xưa, các bậc Hiên trí sau khi thách thức giới đức của mình, cũng đã xuât 
gia và đạt được giải thoát cho mình. 
Nói xong, bậc Đạo sư nói câu chuyện quả khử. 


kkk 


Thuó xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh làm môt nguòi 
Bà-la-môn chuyên lo té tự, thiên về bó thí, hướng đến giới đức, giữ năm giới 
rất tỉnh tân. Vua đối xử với Bà-la-môn ấy rất đặc biệt, kính trọng hơn các Ва-1а- 
môn khác. (Tất cả giống như câu chuyện trước). Sau khi bị trói và dắt đến nhà 
vua, giữa đường Bô-tát gặp một sô người dụ răn đang trình diễn các trò chơi 
гап. Họ nắm rắn ở đuôi, ở có уа cuón rán quanh có hong. Thây vậy, Bó- tát nói: 

— Này các ban thân, chó nám răn này ó duói, chó nám гап này ó có, chó cuón 
răn này quanh có họng, rắn này së căn các ban và khiến các bạn mang chung. 

Các người dụ răn nói: 

— Này Bà-la-môn, con гап hô giữ giới, theo chánh hạnh, không có ác giới 
như ông. Vì ác giới và không chánh hạnh, ông thành kẻ trộm cướp, phá gia sản 
nhà vua, nay đã bị bắt và bị dẫn đi. 

Bồ-tát suy nghĩ: “Ngay các con rắn, khi chúng không cắn, không làm hại 
cũng được gọi là có giới đức. Còn nói gì là loài người? Giới trong đời này là tôi 
thượng, không có gì cao hơn giới nữa.” Rồi họ đưa Bồ-tát đến trước mặt nhà 
vua. Упа hỏi: 

— Người này là ai vậy? 

— Đây là kẻ ăn trộm đã cướp phá gia sản của vua. 

— Vậy hãy xử tội nó theo lệnh của vua. 

Bó-tát thưa: 

— Thưa Đại vương, tôi không phải là người ăn trộm. 

— Vậy sao ngươi lại lầy những đồng tiền vàng? 

Tất cả được báo cáo giống cách thức ở trên. Bô-tát nói: 

— Do lý do này, tôi đi đến kết luận răng: Trong đời này, giới là tôi thượng, 
giới là đệ nhất. Con гап hó do không cắn, không làm hại cũng được gọi là có 
giới đức. Giới là tối thượng, giới là tuyệt diệu. 

Tán thán giới như vậy, Bô-tát nói lên bài kệ: 

86. (101 duoc xem chí thiện, Giới vô thượng ở đời, 

Hãy xem con rắn độc, Có giới không làm hại. 

Như vậy, Bô-tát với bài kệ này, thuyết pháp cho vua rôi đoạn trừ các dục, 
xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, đi vào Tuyết sơn, chứng được năm thắng trí và 
tám thiền chứng, về sau được sanh lên cõi Phạm thiên. 
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Sau khi kê lại pháp thoại, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 
— Thời ду, hội chúng của vua là hội chúng của Như Lai và vị Bà-la-món tê 
tự là Ta vậy. 


§87. CHUYÊN ĐIÊM LÀNH (Marigalajãfaka) (J. L 371) 

Ai thoát điểm lành ай... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư đã kế về một vị Bà-la-môn 
giỏi đoán tướng các loại vải. Truyện thuyết nói rằng, ở Vương Xá có một vị 
Bà-la-môn hết sức mê tín, không tin Ba ngôi báu, theo tà kiến nhưng rất giàu 
có, tài sản lớn. 


Một hôm, sau khi tắm xong, người Bả-la-môn bảo đem cặp áo lại và được 
báo cho biết là áo bị con chuột cái căn. Người â ду Suy nghĩ: “Nêu сар áo bị chuột 
căn, trong nhà này sẽ có đại nạn xảy ra. Đây là một điềm xấu, giông như một 
lời nguyên rủa. Khi áo bị chuột căn thì không thể cho con trai, con gái, nô ty 
hay các người làm công... Ai lây cặp áo này, đại nạn sẽ đến với tất cả những 
người xung quanh. Ta hãy quăng nó vào nghĩa địa, chỗ quăng xác chết (không 
thiêu, không chôn). Nhưng ta không thể giao cho những người nô ty làm việc 
này được. Chúng có thê khởi lòng tham, lây cặp áo và gặp nạn. Vậy ta hãy trao 
tận tay cho con trai ta đi vứt ао.” 

Người Bà-la-môn gọi con trai và nói rõ sự việc ây: 

— Này con thân, chớ lây tay xúc сһат сар ао này. Нау láy ойу mang сар ао 
quăng nó vào nghĩa địa, rôi tám са đầu cho thật sạch và trở vë! 

Sáng sớm ngày hôm â ây, bậc Đạo sư quán sát xem ai có thé được Ngài hóa 
độ, ау cha con ây có căn duyên đạt quả Dự lưu. Như người thợ săn thú, Ngài 
đi theo con đường thú đi và ngôi trước cửa nghĩa địa â ây, phóng ra hào quang sáu 
sắc của đức Phật. Thanh niên Bà- -la-môn vâng theo lời cha, mang cặp áo ây trên 
đầu một cây gậy như mang con rắn nhà và đi đến cửa nghĩa địa. Bậc Đạo sư nói: 

— Này thanh niên Bà-la-môn, ngươi làm gì vậy? 

— Thưa Tôn giả Gotama, cặp ао пау bị con chuột cái cắn, được xem như là 
lời nguyên rủa, được ví như nọc độc con răn. Cha con sợ гапе, nếu giao người 
khác quãng cặp áo ду, long tham có thé khói 1ёп và lây cặp áo, nên sai con làm 
VIỆC này. Con cám lây cặp áo, hứa răng con së quăng và sẽ tám cả đầu. Con đến 
đây vì việc ấy, thưa Tôn giả Gotama. 

— Vậy ngươi hãy quăng йі! 

Thanh niên Bà-la-môn liên quăng cặp ảo ду. Вас Dao sư nói: 

— Cặp áo này thích hợp với Ta. 

Rôi bậc Đạo sư đến lượm cặp áo ngay trước mặt chàng thanh niên. Nhưng 
chàng thanh niên ngăn chặn bậc Đạo sư: 

— Tôn giả Gotama chớ lây, chớ lây cặp áo giỗng như lời nguyên rủa này! 
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Bậc Đạo sư vån cú lây căp áo có đièm xâu ây và di vë huóng Trúc Lâm. 
Chàng thanh niên ấy vôi vàng đi thật mau vë nhà thưa với cha: 


— Thưa cha thân, cặp áo con quãng ở nghĩa địa, dầu con đã ngăn cản nhưng 
a-môn Gotama vẫn cứ lây cặp áo vì cho là chúng thích hợp với Ngài và đã đi 
đến Trúc Lâm. 


Vị Bà-la-môn suy nghĩ: “Cặp áo ấy là điềm xấu, giống như lời nguyễn rủa. 
Nếu dùng nó, Sa-môn Gotama sẽ bị tai hại. Do vậy, chúng ta sẽ bị chỉ trích. Ta 
sẽ đem cho Sa-môn Gotama nhiều áo khác và bảo Ngài quăng cặp áo ấy đi.” 


Уі Bà-la-môn cho đem theo nhiều áo, cùng với con trai đi đến Trúc Lâm. 
Thây bậc Đạo sư, vị ây đên đứng một bên và thưa: 

— Thưa Tôn giả Gotama, có thật chăng Tôn giả đã lây cặp áo bị vứt ở nghĩa địa? 

— Thật vậy, này Bà-la-môn. 

— Thưa Tôn giả Gotama, сар ао ây së dem lai đièm xáu. Nếu Tôn giả sử 


dụng nó, Ngài sẽ bị tai hại và cả tinh xá cũng bị tai hại. Nếu Tôn giả không có 
áo mặc hay áo đắp, hãy lẫy những áo này và vứt cặp áo kia đi! 


Bậc Đạo sư nói với người Bà-la-môn: 


— Này Bà-la-môn, chúng tôi là người xuất gia. Đôi với chúng tôi, các mảnh 
vải bl vứt tại các chỗ như nghĩa địa, giữa đường, trong đồng rác, chỗ tắm rửa, 
vẫn còn có thé dùng được. Nhưng ông đã mê tín điềm lành dữ ngày nay cũng 
như thuở trước. 


Và theo lời thỉnh câu của vi ây, bậc Đạo sư kê câu chuyện quả khứ. 
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Thuở xua, tại nước Ma-kiệt-đà, ở thành Vương Ха có vua xứ Ма-К1ёї-да 
trị nước đúng pháp. Lúc bây giờ, Bô-tát sanh ra trong một gia dinh Bả-la-môn 
phương Bắc. Đến tuôi trưởng thành, ngài xuất gia làm vi tiên nhân du sĩ, chứng 
được các thăng trí và thiên chứng, ròi đến sông ở Tuyết sơn. 


Một thời, Bồ-tát rời khỏi Tuyết sơn, đi đến công viên của vua ở Vương Xá, 
trú tại đây, đến ngày hôm sau ngài đi vào thành để khất thực. Nhà vua thây Bó- 
tát, bào gol vào, moi ngòi trong cung điện, cúng dường đồ ăn và mời ở lại tại 
công viên. Bó-tát ăn tại cung điện nhà vua và ở tại công viên. 


Lúc bây giờ, trong thành Vương Xá có người Bà-la-môn làm nghề đoán 
tướng vải mặc. Thấy cặp áo dé trong rương bị chuột cắn, ông ta sợ điêm chăng 
lành sẽ xảy ra, nên liên sai con trai đem vứt vào nghĩa địa. Khi chàng thanh niên 
đi đến nghĩa địa, Bô-tát đã đi đến trước, ngôi tại cửa nghĩa địa, nhặt lây cặp áo 
và đi vë công viên. Chàng thanh niên về báo tin cho người cha biết. Người cha 
suy nghĩ: “VỊ tu khô hạnh thân cận với vua sẽ bị tai nạn”, ông liền đi đến gặp 
Bô-tát và thưa: 

— Thưa vị khô hạnh, hãy quăng cặp áo mà ngài đã lượm được, nếu không 
ngài sẽ gặp tai пап! 
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Bó-tát nói: 

— Đối với chúng tôi, các tâm vải quăng ở nghĩa địa vẫn còn dùng được. 
Chúng tôi không mê tín về điềm lành dữ. Mê tín điềm lành ай này không được 
сас đức Phật, Độc Giác Phật và Bó-tát tán thán. Do vậy, bậc Hiên trí không mê 
tín điểm lành dữ. 

Khi Bồ-tát thuyết pháp cho vị Bà-la-môn như vậy, vi ây từ bỏ quan niệm sai 
làm của mình và quy y với Bò-tát. Còn Bồ-tát giữ thiền quán không gián đoạn, 
về sau được sanh lên cõi trời Phạm thiên. 
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Sau khi kê câu chuyên quá khứ cho vı Bà-la-món, bậc Đạo su nói lên bài 
kê này: 

87. Ai thoát điềm lành dữ, Thoát mộng và các tướng, 

Vi ây vượt qua được, Lỗi làm do mê tín, 
Hai ách được nhiếp phục, Không còn phải tải sanh. 

Như vậy, bậc Đạo sư thuyết pháp cho vị Bả-la-môn với bài kệ này, rôi 
giảng về các sự thật. Cuối bài thuyết giảng, vị Bà-la-môn cùng với người con 
trai chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 

— Người cha và con trai hiện nay là cha và con trai trong thời quá khứ, còn 
vị tu khô hạnh chính là Ta vậy. 


588. CHUYÊN CON BO SARAMBHA (Sãrambhajãfaka) (J. 1. 374) 

Hãy nói lời tốt lành... 

Câu chuyện này, khi ở tại Xá-vệ, bậc Đạo sư đã Кё về học giới liên hệ đến 
lời măng chửi. Hai câu chuyện hiện tại và quá khứ giống như câu chuyện trong 
Chuyện con bò Nandivisala,”° đã nói ở trên. Nhưng trong tiên thân này, Bồ-tát 
là một con bò đực tên Sãrambha, của một Bà-la-môn trú ở Takkasila trong nước 
Gandhara. 
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Nói câu chuyện quá khứ xong, bậc Бао sư là bậc Chánh Đăng Giác, đọc 
bài kệ này: 

88. Нау nói lời tốt lành, Chớ nói lời độc ác, 

Lành thay lời tôt lành, Lời ác sanh ưu não. 

Như vậy, sau khi kê pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, vị Bà-la-môn là Ananda, nữ Bà-la-môn là Uppalavaqnä, còn 
Sarambha là Ta vậy. 


% Xem J. I. 191, Nandivisalajataka (Chuyện con bò Nandivisala), số §28. 
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589. CHUYÊN KÉ LỪA ĐẢO (Kuhakajataka) (J. L 375) 


Nghe lời của ngươi nói.. 


Câu chuyện này, khi ở tại KY Viên, bậc Dao sư đã ké về một kẻ lừa đảo. Các 
chỉ tiết của câu chuyện sẽ được Кё trong Chuyện nam tử Uddalaka.” 


% 


Thuó xua, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nai. Gàn mót ngói làng nhỏ, 
có một người tu khô hạnh lừa đảo thuộc ngoại đạo bën tóc. Một người điển 
chủ làm cho người ду cái chòi lá trong rừng để ở và nuôi sống kẻ ấy trong chòi 
với dó ăn ngon lành. Người điển chủ tin người ngoại đạo bện tóc lừa đảo ây là 
người có gió! đức. Vi sợ ăn trộm, một hôm, người điên chủ đem đến chòi lá của 
người ngoại đạo ấy năm trăm đồng tiên vàng, chôn dưới đất và yêu cầu người 
ây coi ngó giùm. Vi tu khô hanh nói: 

— Thưa Hiên giả, đôi với những người xuất gia, không nên nói lời nhu vậy. 
Chúng tôi không có lòng tham với gia sản của người khác. 

— Lành thay, Tôn giả! 

Người điền chủ tin lời của kẻ â йу và ra đi. Kẻ ác khó hạnh suy nghĩ: “Chừng 
ây tiên đủ sống trọn đời TƯỜI.. ° Sau một vài ngày, kẻ â áy láy sô tiên, chôn tại 
một chỗ bên vệ đường, rồi trở về sóng tại chòi lá. Ngày kê tiếp, kẻ áy đi đến nhà 
người điền chủ, sau khi ăn cơm xong, liên nÓI: 


- Thưa Hiên giả, nhờ ngài, tôi đã sông ở đây môt thời gian dài. Sống tại một 
chỗ quá lâu cũng như người sông chung đụng với loài người. Sóng chung đụng 
là một câu ué đôi với những người xuât gia. Do vậy, tôi sẽ ra đi. 


Nói vậy xong, dầu được yêu câu nhiều lần, kẻ ây cũng không muốn trở lại. 
Người điển chủ nói: 

— Sự việc là như vậy, thưa Tôn giả, Tôn giả hãy đi! 

Người điền chủ tiễn kẻ ấy ra tận cửa làng rôi mới trở vê. Người tu khó hạnh 


đi một lát, rÓi suy nghĩ. “Ta nên lừa dỗi người điền chủ này.” Nghĩ vậy, kẻ â ây 
cắm một ngọn cỏ giữa búi tóc và đi trở về. Người điền chủ hỏi: 


— Sao Tôn giả trở về? 

- Thưa Hiền giá, một ngọn cỏ từ mái nhà của Hiền giả đã mặc vào bện tóc 
của tôi. Người xuất gia không được lấy vật không cho. Vậy tôi trở về đem trả 
ngọn cỏ ây. 

Người điện chủ nói: 

— Tôn giả hãy vứt ngọn cỏ ròi đi! 

Và nghĩ: “VỊ này không lây gia sản của người khác dù chỉ một ngon cỏ. Ôi, 
Tôn giả này thật tê nhị đôi với ta!” Người điên chủ sanh tịnh tín, dành lễ kẻ ây, 
rôi từ biệt. 


? Xem J. ТУ. 292, Uddalakajataka (Chuyện nam tử Uddälaka), só §481. 
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Lúc bây giờ, vì mục đích buôn bán, Bô-tát đi đến biên địa và ở tại trú xứ ấy. 
Nghe lời người tu khô hạnh nói, Bô-tát suy nghĩ. “Chắc hăn kẻ ác khô hạnh này 
có lây tiên bạc gi của người điên chủ này.” Bô-tát hỏi người điện chủ: 

— Này bạn, bạn có giao cái gi cho người tu khó hạnh này giữ không? 

— Thưa bạn, tôi có giao cho vị ду giữ năm trăm đồng tiên vàng. 

— Vậy hãy tìm kiếm số tiền ấy. 

Người điền chủ di đến chòi lá, tìm không thấy số tiền, liền trở về rất nhanh, 
báo cho Bô-tát là tiên không còn nữa. 

Bô-tát nói: 

— Không có ai khác lây tiền vàng của bạn ngoài tên khó hạnh bén tóc lừa 
đảo. Chúng ta hãy đuôi theo bắt lây nó! 

Họ chạy đuôi theo, bắt được tên tu khổ hạnh lừa đảo, đánh nó và bảo nó 
đem trả tiên vàng. Thây sô tiên vàng đã được trả lại, Bô-tát khinh bỉ nói với tên 
tu khô hạnh: 

- — Ngươi thật không dính một ngọn có mà lại dính đến năm trăm đồng 
tiên vàng! 

Rôi Bô-tát đọc bài kệ này: 

89. Nghe lời của ngươi nói, Lời nhẹ nhàng êm diu, 

Không dính đên ngọn cỏ, Mà dính năm trắm vàng. 

Rôi Bồ-tát nói thêm: 

— Này kẻ bén tóc gian dối kia, chớ làm như vậy nữa! 

Khuyến giáo và khiến trách kẻ ây xong, Bô-tát sóng làm các công đức đến 
lúc mạng chung, Bô-tát đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi ké pháp thoai này, bâc Бао su nói: 

— Này các Tý-kheo, không phải chi nay Tý-kheo này mới lừa đảo mà trong 
quá khứ cũng đã lừa đảo rôi. 

Rồi bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 

— Lúc ấy, người tu khô hạnh lừa đảo là Tỷ-kheo lừa đảo này, còn người Hiên 
trí là Ta vậy. 


§90. CHUYÊN КЕ VONG ÂN (4kafaññữjãtaka) (J. 1. 376) 

Аі trước được làm on.. 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế về ông Cấp Cô Độc. 
Tương truyền, một người triệu phú sống tại biên địa là một người bạn của ông 
Cập Cô Độc, nhưng hai người chưa từng gặp nhau. Một hôm, người bạn này 
chât đầy năm trăm cỗ xe với hàng hóa biên địa và bảo những người làm công: 
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— Các bạn hãy đi, đem hàng hóa này đến Xá-vệ, bán trước mặt ông Cấp Cô 
Độc là người bạn của chúng tôi, và đem về hàng hóa nhận được do đôi hàng. 

Họ vâng lời đặn của у] triệu phú ây, đi đến Xá-vệ gặp vi đại triệu phủ trao 
tặng phẩm và trình bày sự việc. VỊ đại triệu phú tiếp đón họ niềm nở, cho họ 
chỗ ở và tiền tiêu, hỏi thăm người bạn có được an lạc không, rôi bán các hàng 
hóa và giao cho họ hàng hóa trao đôi. Rồi họ đi về biên địa, báo cáo sự việc lên 
vị triệu phú. 

Một thời gian khác, ông Cấp Cô Độc, như lần trước cho đánh năm trăm cỗ 
xe đến biên địa. Những người của ông Cấp Cô Độc đến biên địa, đem theo tặng 
phẩm đi đến gặp vị triệu phú sông ở biên địa. Ông này hỏi: 


— Các người từ đâu đến? 

— Chúng tôi từ Xá-vệ đến, là những người hầu cận của ông Cấp Cô Độc, 
người bạn của ông. 

— Cấp Cô Độc, người nào cũng có tên như vậy! 

_ Rồi ông Cười mia mai họ, nhận lây quà tàng và bào ho di mà không cho ho 
chó Ó và tiên tiêu. Vì vậy, ho tu bán các hàng hóa, mang các hàng hóa trao đôi, 
rôi đi về Xá-vệ và báo cáo sự việc cho vị triệu phú. 

Rồi người triệu phú ở biên địa, một lần nữa như lân trước, cho đánh năm 


trăm cỗ xe đến Xá-vệ. Các người thuộc hạ mang qua tặng đến gặp vị đại triệu 
phú. Thây họ, những người nhà ông Cấp Cô Độc liên thưa: 

— Thưa ông chủ, chúng tôi sẽ lo cho họ chỗ ở, cơm ăn và tiên tiêu. 

Nói xong, họ đưa các cỗ xe của những người ấy ra khỏi thành, bảo họ tháo 
xe tại một chỗ đã lựa chọn và nói: 

— Các bạn hãy ở đây. Từ nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn 
cháo, cơm và tiên tiêu. 

Nói xong họ đi, họp các người làm công lại, lúc nửa đêm vào canh giữa, họ 
đến cướp năm trăm cô xe, cướp sạch áo mặc, áo đắp, đánh đôi các соп bò, tháo 
bánh xe ra khỏi các cỗ xe, đặt các cô xe xuống đất, lây các bánh xe rồi bỏ đi. 
Những người trú ở biên địa chỉ còn làm chủ một cái áo mặc, không còn gi cả, 
sợ hãi chạy mau di trôn và trở về biên địa. 

Những người nhà triệu phú báo cáo sự việc ấy lên vị đại triệu phú Cấp Cô 
Độc. Đại triệu phú nghĩ: “Đây là một câu chuyện quan trọng có thé trình bậc 
Đạo sư.” 

Ông Cấp Cô Độc đi đến bậc Đạo sư, tường thuật tỉ mỉ đâu đuôi câu chuyện. 
Bậc Đạo sư nói: 

— Này gia chủ, không phải chỉ nay, kẻ ở biên địa ây có hạnh như vậy. Trong 
quá khứ, kẻ ây cũng đã có hạnh như vậy rồi. 
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Nói xong, theo lời thỉnh câu, bậc Dao su ké câu chuyện quá khứ. 
* kk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát là môt người triệu 
phú có tài sản lớn ở Ba-la-nai. Một người triệu phú ở biên địa là người bạn chưa 
bao giờ thấy mặt của Bó-tát. (Tất cả đều giống như câu chuyện hiện tại trên). 
Được những người của mình báo cáo: “Đây là việc chúng tôi làm hôm nay”, 
Bó-tát nói: 

— Do không biết báo đáp một công việc đã làm trước cho mình, nên vé sau 
họ phải gặp sự việc như vậy. 

Nói vậy xong, trước hội chúng tụ họp, Bô-tát thuyết pháp với bài kệ này: 

90. AI trước duoc làm ơn, Không biết đáp ứng lại, 

Về sau, việc xảy đến, Không tìm được người giúp. 

Như vậy, với bài kệ này, Bô-tát thuyết pháp và trọn đời làm các công đức 

như bó thí, v.v... rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 


ЖХ 


Sau khi ké lại pháp thoại, bậc Đạo su nhận diện tiên thân như sau: 
— Người ở biên địa thời ây là người ở biên địa hiện nay, còn vị triệu phú ở 
Ba-la-nại là Ta vậy. 
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X. PHẨM ĐÃ ĐƯỢC THOA 
(LITTAVAGG4) 


§91. CHUYÊN РА ĐƯỢC THOA (Littajataka)°° (J. 1. 379) 

Thuốc độc được thoa bồi... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё lại về cách thọ dụng sự 
vật không suy nghĩ. Nghe nói, lúc bây giờ, phân lớn các Tý-kheo nhận được 
у, V.V... có thói quen sử dụng chúng không suy nghĩ. Do sử dụng bón vật dụng 
không suy nghĩ, họ không thoát khỏi đọa xứ, địa ngục, súc sanh. Bậc Đạo sư 
biết được việc này, liền dùng nhiều phương tiện thuyết pháp cho các Tý-kheo, 
nói lên sự nguy hiểm lúc sử dụng bôn đô vật mà không suy nghĩ: 


— Này các Tý-kheo, một Tý-kheo không được sử dụng bốn đồ vật cần 
thiết mà không suy nghĩ. Do vậy, từ nay trở đi, hãy suy nghĩ xong rôi mới 
thọ dụng chúng! 

Cách thức suy nghĩ này được nêu rõ: 

— О đây, các Tý-kheo có suy tư khi sử dụng у, cốt dé ngăn ngừa lạnh. 

Sau khi đặt ra các điêu lệ tương tự cho các vật dụng khác, bậc Đạo sư 
kết luận: 

— Này các Tỷ-kheo, cần suy nghĩ như vậy mới nhận bốn vật dụng. Không 
Suy nghĩ lúc nhận các vật dụng cũng gióng như thọ dụng пос độc con гап. Các 
người xưa vi không suy nghĩ, không biết sự nguy hiểm đã thọ dụng thuốc độc, 
khi quả chín muôi phải chịu thống khô. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khử. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình có gia sản lớn, khi đến бибі trưởng thành, trở thành một người chơi con 
xúc xắc. Một người chơi con xúc хас khác có tánh lừa đảo, chơi với Bồ-tát khi 
nó hơn, nó tiếp tục chơi, không xóa bỏ bàn chơi. Nhưng khi người khác hơn, nó 
liền đưa con xúc xắc vào miệng xem như là mát, rôi xóa bàn chơi và bỏ đi. Biết 
được việc làm của nó, Bó-tát nói: 


— Thôi được, ta có cách. 
Bồ-tát đem những con xúc xắc về nhà, thoa thuốc độc, phơi khô, đi đến gần 


9% Xem D. П. 316, Payasisutta (Kinh Tê-túc). 
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nó và rủ nó chơi. Kẻ kia băng lòng và sửa soạn bàn chơi. Khi đang chơi với 
Bồ-tát, tháy mình bị thua, nó liền bỏ một con xúc xắc vào trong miệng. Bó-tát 
thây nó làm như vậy, liền nói: 


— Hãy nuốt di. Sau ngươi sẽ biết cái này là gì! 
Rôi Bô-tát đọc câu kệ này đê trách móc nó: 


91. Thuốc độc được thoa bôi, Đốt cháy thật mãnh liệt, 
Ngươi nuốt con xúc хас, Nào đâu có biết vậy. 
Nuốt, hãy nuốt nữa đi, Kẻ chơi ác độc kia, 
Cuỗi cùng ngươi sẽ bị, Đau đớn cực thống khó! 


Khi Bô-tát đang nói vậy, thuốc độc bắt đâu ngâm vào kẻ chơi xúc xắc lừa 
đảo, mắt nó xoay tròn, thân cúi quặp và té xuống đất. Bô-tát nói: 

— Thôi, ta sẽ cứu ngươi sóng lại! 

Bó- tát cho nó uống loại thuốc trộn lẫn với các thứ thuốc khác, làm cho nó 
nôn ra, rôi cho nó ăn bơ chín, mật, đường, v.v... Khi nó bình phục, Bó-tát khuyên 
nó lần sau chớ làm như vậy nữa. Bồ-tát tiếp tục trọn đời làm công đức bố thí, 
v.v... và khi mạng chung đi theo nghiệp của minh. 


kkk 


Sau khi kê pháp thoai này, bâc Dao su nói: 

— Này các Tý-kheo, о dung сас đồ vật không suy nghĩ cũng như thọ dụng 
ибс độc không suy nghĩ. 

Rồi bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 

— Lúc bây giờ, người hiền trí chơi xúc хас là Ta vậy. 


892. CHUYÊN ĐẠI BẢO УАТ (Mahãsãrajãtaka) (J. 1. 381) 

Chiến trận cân anh hùng... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về Tôn giả Ananda. Một 
thời, những nữ nhân ở cung vua xứ Kosala suy nghĩ như sau: “Đức Phật ra đời 
thật khó. Cũng vậy, được làm người với các căn đây đủ thật khó. Dàu chi em 
ta có thân người này trong một thời có đức Phật, chi em ta vẫn không được di 
đến tinh xá như y muôn, không được nghe pháp, cúng dường hay bó thí. Chúng 
ta sông như bị quăng trong một cái hộp. Chị em ta hãy yêu câu nhà vua cho cử 
một Ту-Кһео xứng đáng thuyết pháp cho chị em ta. Khi nghe pháp, chi em ta 
có thé hoc làm các công đức như bó thí, v.v... Như vậy, với thời gian ngăn ngủi 
này, chị em ta sẽ có kết quả lợi ích.” Tất cả nữ nhân cùng đi đến đức vua và nói 
lên sự suy tư của mình. Nhà vua chấp thuận. 

Một hôm, vua muôn đi dạo chơi ở công viên và báo người giữ vườn dọn dẹp 
sạch sẽ. Trong khi dọn dẹp sạch sẽ công viên, người giữ vườn thây bậc Đạo sư 
ngôi dưới một gốc cây, liên đi đến hầu vua và thưa: 
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— Thưa Thiên tử, công viên đã được dọn дер sạch sẽ. Nhưng tại đây, dưới 
một gốc cây, đức Thê Tôn đang ngồi. 

Vua nói: 

— Tốt lăm, chúng ta sẽ nghe pháp từ bậc Đạo sư. 

Rồi vua ngự lên cỗ xe có trang hoàng đẹp dë, đi đến công viên và yết kiến 
bậc Đạo sư. Lúc bây giờ, Chattapani, một nam cư sĩ đã chứng quả Bát lai đang 
ngôi nghe pháp từ bậc Đạo sư. Khi thây nam cư sĩ ду, vua ngân ngại, đứng một 
lát, suy nghĩ: “Nếu là người độc ác, người này đã không ngôi nghe pháp từ bậc 
Đạo sư. Vì không phải là người độc ác nên nó mới làm như vậy.” 

Nghĩ xong, nhà vua đi đến gần bậc Đạo sư, đánh lễ ròi ngôi xuóng một bên. 
Nam cư sĩ vì sự kính trọng đối với đức Phật, không đứng dậy hay đảnh lễ vua. 
Vua không hoan hy với у! ây. Biết được nhà vua không hoan hỷ đối với nam cư 
sĩ ây, bậc Đạo sư nói lên công đức của vị ây: 


— Thưa Đại vương, nam cư sĩ này nghe nhiêu kinh tạng đã được Ta trao 
truyền và đã xa Па các dục. 

Vua nghĩ: “Chắc chắn người này không thé là người tầm thường, vì bậc Đạo 
sư tán Шап công đức.” Vua hỏi: 

— Này nam cư sĩ, nêu có cần gì hãy nói cho ta biết. 

Nam cư si nói: 

— Tốt lành thay! 

Vua nghe pháp từ bậc Đạo sư xong, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 

Một hôm, sau khi ăn sáng, cầm dù đi đến Kỳ Viên, vua gặp nam cư sĩ ấy, 
liên gọi đến và nói: 

— Này nam cư sĩ, nghe nói ông là người nghe nhiêu. Các nữ nhân của ta 
muôn nghe và học Chánh pháp. Lành thay, nêu ông nói pháp cho ho! 

— Thưa Thiên tử, thật không thích hợp dé những người tại gia nói pháp cho 
nội cung của vua. Việc áy chỉ thích hợp với các Tôn giả xuất gia. 

Vua nói: 

— Người này nói sự thật. 

Vua liền bảo người ấy ra đi, rồi cho gọi các nữ nhân và nói: 

— Này các hiển nữ, ta sẽ đi đến bậc Đạo sư và xin cử một Ty-kheo thuyết 
pháp cho các hiên nữ. Trong tám mươi Đại đệ tử, ta sẽ xin a1? 

Tất cả nữ nhân họp bàn và đồng ý lựa chọn Trưởng lão Ananda, VỊ 


Chưởng khô Chánh pháp. Vua đi đến gặp bậc Đạo sư, dành lễ, ngồi xuống 
một bên và thưa: 


— Bạch Thế Tôn, các nữ nhân trong cung của {тйтп muón nghe pháp và hoc 
pháp từ Trưởng lão Ananda. Lành thay, nêu Trưởng lão â ây có thể thuyết pháp 
cho những người trong cung của trẫm! 
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Bậc Đạo sư chấp nhận cho Trưởng lão Ananda. Từ đây vë sau, các nữ nhân 
của vua nghe pháp và học pháp từ Trưởng lão Ananda. 

Một hôm, một viên ngọc trên khăn vua bị mát. Vua biết được viên ngọc bị 
mất, cho gọi các đại thần và ra lệnh bắt tất cả mọi người trong nội cung để tìm 
cho ra viên ngọc trên khăn. Các đại thần bắt đầu từ các nữ nhân tra hỏi viên ngọc 
trên khăn. Họ làm phiền nhiễu rât nhiều người nhưng không tìm ra. Hôm ấy, 
Trưởng lão Ananda vào cung điện vua. Trước kia, khi các nữ nhân thấy Trưởng 
lão họ đều hoan hỷ nghe pháp, học pháp. Lần này họ không được như vậy, tất cả 
đều sâu ưu. Khi Trưởng lão hỏi vì sao hôm nay họ lại như vậy, họ trả lời: 

— Thưa Tôn giả, đức vua đã mát viên ngọc trên khăn. Và đức vua ra lệnh các 
đại thần bắt đầu tra hỏi từ các nữ nhân йё tìm ngọc, làm phiền nhiễu mọi người 
ở trong cung. Chúng tôi không biết việc gì sẽ xảy ra cho ai. Do vậy, chúng tôi 
ưu phiên. 

Trưởng lão nói an ủi họ: 

— Chó lo nghĩ việc ây nữa! 

Rồi Trưởng lão đi đến gặp nhà vua, ngồi trên ghế đã soạn sẵn và hỏi: 

— Thưa Đại vương, tôi nghe nói Đại vương mát viên ngọc phải không? 

— Thưa Tôn giả, sau khi bắt tất cả mọi người ở trong cung và làm phiền 
nhiễu họ, tôi vẫn chưa có thé tìm được. 

— Thưa Đại vương, không cân phiên nhiễu đông người, vẫn có phương cách 
tim ra viên ngọc. 

— Cách thức пао vậy, thưa Tôn giả? 

— Thưa Đại vương, băng cách cho một nám rơm. 

— Cho nắm rơm để làm рі vậy, thưa Tôn giả? 

— Thưa Đại vương, với những ai bị ngài nghi ngờ, hãy họp họ lại, cho mỗi 
người một năm rơm hay cục đất sét và nói: “Ngày mai, vào sáng sớm, hãy đem 
cái này và đặt tại chỗ ấy.” Người nào lấy viên ngọc sẽ đặt nó trong nắm rơm 
hay cục đất sét mang lại. Nếu ngày đầu họ mang lại thì rất tốt. Nếu không, ngày 
thứ hai, ngày thứ ba, họ cũng phải mang lại. Như vậy, đại chúng không bị phiền 
nhiễu và ngài có thể lây lại được viên ngọc. 

Nói vậy xong, Trưởng lão ra về. Vua làm theo lời dặn, nhưng ba ngày qua, 
không ai đem lại viên ngọc. Trưởng lão đến vào ngày thứ ba và hỏi: 

— Thưa Đại vương, viên ngọc đã được đem lại chưa? 

— Thưa Tôn giả, chưa. 

- Vậy Đại vương, trong sân lớn, tại một chỗ kín hãy cho đặt một cái chè 
nước lớn, đồ đây nước, treo xung quanh một cái màn. Rồi ra lệnh cho mọi 
người lui tới trong nội cung, đàn ông và cả đàn bà, phải сот áo ngoài, lần lượt 
đi vào trong màn một mình, rửa tay rôi đi ra. 
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Trưởng lão nói phương tiện пау xong rôi ra đi. Nhà vua làm như lời dặn. Kẻ 
ăn сар hòn ngọc suy nghĩ: “Vi Chưởng khó Chánh pháp đã năm lây vẫn đề này, 
nếu không tìm ra được viên ngọc sẽ không bỏ cuộc. Nay đã đến lúc cần phải 
đem trả lại viên ngọc.” Nghĩ vậy, nó giấu viên ngọc trong người, đi vào trong 
tâm màn, bỏ rơi ngọc vào ghè nước rôi đi ra. Khi tất cả mọi người đã đi xong, 
người ta đô nước và tìm được viên ngọc. Vua nói: 

— Nhờ Trưởng lão, không phiền nhiễu đại chúng, ta đã tìm được viên ngọc. 

Vua rất bằng lòng. Những người lui tới trong nội cung cũng băng lòng và nói: 

— Nhờ Trưởng lão, chúng tôi được thoát khỏi đau khô lớn. 

Câu chuyện nhờ uy lực tuyệt diệu của Ananda, họ đã tìm ra viên ngọc trên 
khăn vua, được toàn kinh thành và chúng Tý-kheo biết. Сас Tý-kheo ngôi họp 
tại pháp đường tán thản công đức của Trưởng lão: 

— Thưa các Hiền giả, nhờ nghe nhiều, nhờ bác học, nhờ phương tiện thiện 
xảo của Trưởng lão Ananda, đại chúng không bị phiên nhiễu, với phương tiện, 
viên ngọc được tim lại. 

Bậc Đạo sư đi đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi ở đây luận bàn vẫn đề gì? 

Khi nghe vẫn đề ây, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tý-kheo, không phải nay đồ vật gì đã vào tay người khác lại tìm 
được là nhờ Ananda. Thuở trước, các bậc Hiên trí không làm phiên nhiễu đại 
chúng, chỉ với phương tiện, tìm được đô vật đã đi vào tay của loài vật. 


Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư Кё câu chuyện 
quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmandatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát đạt sự thuần thục 
trong tật cả các nghề và trở thành vị đại thân của vua ду. Một hôm, nhà vua cùng 
với một đoàn tùy tùng đông đảo đi đến công viên, sau khi dạo chơi giữa rừng 
xong, lại muốn đi chơi trong nước. 

Vua đi xuống một hó nước dành cho vua và Бо! сас cung nữ CỞI các vàng 
ngoc trang sức trên đâu, trên cổ, đặt chúng trên cái áo ngoài, đưa vào trong hộp 
và giao các nữ tỳ trông coi rồi đi xuống hô. 


Khi ấy, có một con khi cái ở công viên ngôi giữa các cành cây, thây hoàng 
hậu cởi các đô trang sức bỏ trên cái áo ngoài, đặt chúng vào trong hộp. Con khi 
cái muốn đeo dây chuyên băng ngọc của hoàng hậu, ngôi nhìn chờ xem khi nào 
người nữ tỳ lơ dënh là nó đánh cặp. 

Người nữ ty canh gác, thỉnh thoảng nhìn qua nhìn lại rôi bắt đầu ngủ раї. 
Соп khi cái biét người nữ ty đã lơ đểnh, liên leo xuống mau như gió, lây sợi dây 
chuyên lớn đeo cô, leo lên cũng mau như gió, ngôi núp giữa các cành cây. Rồi 
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sợ các con khi cái khác thây, nó giâu sợi dây chuyền vào một cái lỗ cây và ngồi 
canh gác với dáng điệu bình tĩnh. 

Người nữ tỳ tỉnh dậy, không thây sợi dây chuyên, quá run sợ, không có cách 
øì khác liền la to: 

— Có người đàn ông lẫy cắp sợi dây chuyền của hoàng hậu ròi chạy trốn! 

Nghe người nữ tỳ la, những người canh gác từ nhiều phía tụ họp lại, liên 
báo cho vua biết. Vua ra lệnh bắt tên ăn trộm. Họ chạy ra khỏi công viên, đi tìm 
tên ăn trộm khắp nơi. Một kẻ dân quê đang lễ bái, nghe tiếng la, liền hoảng sợ 
bỏ chạy. Thấy Vậy, các người ây nghĩ nó là thăng ăn trộm bèn đuôi theo bắt nó, 
đánh nó và nói mỉa mai: 

— Đồ ăn trộm ác độc kia, ngươi lây cắp đô trang sức đắt tiền như vậy để 
làm gì? 

Người dân quê suy nghĩ: “Nếu ta nói không lẫy, mạng sông ta hôm nay 
không còn nữa. Chúng sẽ đánh và giết ta. Vậy ta hãy nhận là có lây.” Nó nhận 
có 18у, liên bị trói và dẫn đến vua. Vua hỏi nó: 

— Có phải ngươi lẫy đồ trang sức đắt tiền? 

— Thưa Thiên tử, tôi có lấy. 

— Nay vật ау ở đâu ròi? 

— Thưa Thiên tử, vật quý giá đôi với tôi, tôi lây dé làm gì? Tôi là người từ 
trước không bao giờ có được cái giường, chiếc ghế. Nhưng người ' triệu phú bảo 
tôi lây đồ trang sức đặt tiền ау. Tôi đã lây và giao cho ông ta rồi. Ông ta biết đồ 
trang sức ây. 

Vua truyền gọi người triệu phú và hỏi ông có lây đồ trang sức quý giá từ tay 
người dân quê ây không. 

— Thưa Thiên tử, có. 

— Đồ ấy ở đâu rồi? 

- Tôi đã đưa cho người cô vẫn té tự của ngài. 

Người cô vấn tế tự được 201 và được hỏi như trước. Ông thú nhận có lây và 
đã đưa cho người nhạc trưởng. Người nhạc trưởng bị gọi và hỏi, liền khai đã 
đưa cho một người kỹ nữ như là một món quà tặng. Người kỹ nữ bị hỏi, cô trả 
lời không lấy. Trong khi hỏi chưa xong thì mặt trời lặn, vua nói: 

— Nay hết giờ rồi, ngày mai sẽ tiếp tục việc này. 

Vua giao năm người ây cho các vị đại thân và đi vào thành. 

Lúc ду, Bô-tát suy nghĩ. “Đô trang sức này bị mát ở trong công viên. Kẻ dân 
quê пау ở ngoài công viên và cửa có lính gác thì không thê vào trong công viên, 
còn người ở trong công viên cũng không thé lây và chạy trốn ra ngoài được. 
Người nghèo khó này nói: “Tôi đã đưa cho người triệu phú”, có lẽ vì để tự giải 
thoát cho mình thôi. Còn người triệu phú nói: “Tôi đã đưa cho người cô vấn 
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té tự” ‚ со lẽ vì muôn làm cho kẻ ấy thành đồng lõa ё cùng được thoát ra. Còn 
người cô vân tế tự nói: “Tôi đã đưa cho người nhạc trưởng”, có lẽ vì nghĩ răng 
nhờ người nhạc trưởng, sẽ sống vui trong nhà tù. Người nhạc trưởng nói: “Tôi 
đã cho người kỹ nữ”, với hy vọng mình sẽ được hưởng lạc thú với người kỹ nữ 
ở trong tù. Cả năm người này không thê là người ăn trộm. Trong công viên có 
nhiều loài khi. Vật trang sức có lẽ đã rơi vào tay một con khi cái!” 

Nghĩ vậy, Bồ-tát đi đến yết kiến vua và thưa: 

— Thưa Đại vương, hãy giao những người ăn trộm cho chúng tôi. Chúng tôi 
sẽ tìm kiếm ai đã làm việc này. 

Vua chấp thuận, giao những người ăn trộm cho Bồ-tát. Bồ-tát cho gọi những 
người làm công và bảo: 

— Hãy cho năm người này ở trong một chỗ, canh gác xung quanh, lóng tai 
nghe họ nói những gi và báo cho ta biết! 

Nói xong, Bô-tát ra đi và các người ấy làm theo lời đặn. Trong khi cả năm 
người đang ngôi tù, người triệu phú nói với người dân quê: 

— Này đồ dân quê ác độc kia, ta với ngươi trước đây không có gặp nhau. 
Vậy sao ngươi nói ngươi đưa cho ta 40 trang sức ду? 

— Thưa ông đại triệu phú, tôi không bao giờ biết đến cái giường, cái ghế đâu 
với chân băng lõi cây được gọi là quý giá. Tôi nghĩ, tôi nương nhờ vào ông mới 
được giải thoát, nên tôi nói vậy. Mong ông chủ chớ giận tôi! 

Người cô vẫn té tự hỏi người triệu phú: 

— Thưa ông đại triệu phú, làm sao ông lại đưa cho tôi một vật mà người này 
không hề đưa cho ông? 

— Vì tôi nghĩ răng hai chúng ta là những người có quyên thế. Nêu chúng ta 
cùng đứng với nhau, thời sự việc sẽ được giải quyết mau chóng! Do nghĩ vậy 
nên tôi đã khai như vậy. 

Vị nhạc trưởng nói với người cô vån tế tự: 

- Này Bà-la-môn, ông đưa cho tôi đồ trang sức lúc nào? 

— Tôi nghĩ răng nhờ ông, tôi sẽ sông an lạc tại chỗ cư trú, nghĩ vậy nên tôi 
nói Vậy. 

Người kỹ nữ nói với người nhạc trưởng: 

- Này người nhạc trưởng độc ác kia, trước đây tôi chưa bao giờ đến với 
ông, trước đây ông cũng chưa bao giờ đến với tôi. Vậy ông đưa tôi vật trang 
sức khi nào? 

— Này chị, chị phẫn nộ làm gì? Năm chúng ta cùng chung sống với nhau 
trong một nhà. Hãy hoan hỷ sống cho được thoải mái! Do nghĩ vậy nên tôi khai 
cho chi. 

Bồ-tát nghe câu chuyện ây từ những người được giao việc, biết răng năm 
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người ây không phải ăn trộm, chắc con khi cái đã lây đồ trang sức và tìm một 
phương tiện để làm cho nó bỏ rơi dó trang sức ду. Bó-tát sai làm nhiêu dó trang 
sức băng chuỗi hạt, cho bắt một só khi cái trong vườn, cho chúng đeo các đô 
trang sức bằng chuỗi hạt trên tay, trên chân, trên cô rồi thả chúng ra. Trong khi 
ду, con khi cái ăn trộm kia vẫn ngôi ở công viên canh gác bảo vật của nó. Bô-tát 
ra lệnh cho họ: 


— Các người hãy đi và dò xét, rình xem tất са bây khi cái. Khi nào thây đồ 
trang sức ở con khi cái nào, hãy dọa nó và lây lại dó trang sức! 


Những con khỉ са ау được cho сас đồ trang sức, tự mãn, tự hào, đi qua di 
lại trong công viên, đi дёп con khi cái ăn trộm kia và nói: 


— Này, xem đồ trang sức của chúng tôi! 

Con khi cái kia không dàn nỗi lòng ganh tị, liền nói: 

— Quý gi đồ trang sức bàng hạt ду! 

Rồi nó lây dây chuyên ngọc mang vào. Các người đứng rình Һау уду liên 


tìm cách làm cho nó cởi bỏ đô trang sức ra, ròi mang vê cho Bô-tát. Cầm lây đồ 
trang sức ấy, Bô-tát đem dâng vua và thưa: 


— Thưa Đại vương, năm người ây không phải là ăn trộm. Chính con khi cái 
trong vườn đã lây đô trang sức này. 


Vua nói: 


— Thưa bậc Hiền trí, làm sao bậc Hiển trí biết được là chính con khi cái ду 
tự tay lây chuỗi прос? Làm sao bậc Hiên trí lây chuỗi ngọc lại được? 


Bó-tát kê lại toàn bộ câu chuyện, nhà vua rất băng lòng và nói: 
— Dẫn đâu các chiến trường cần phải có những anh hùng. 
Vua thưởng cho Bồ-tát rất nhiều vàng ngọc và nói lên bài kệ: 


92. Chiên trận сап anh hùng, Khuyên bảo cân bình tĩnh, 
An uông cân bạn thân, Gặp việc cân Hiên trí. 


Như vậy, nhà vua tán thán Bỏ-tát, dë cao Bồ-tát và cúng dường Bó-tát bảy 
món báu. Vâng theo lời khuyến giáo của Bô-tát, vua sống trọn đời làm các công 
đức гӧі đi theo nghiệp của mình. 


kkk 
Sau khi kë pháp thoai này, bậc Dao sư nói lên công đức của Trưởng lão và 
nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, vua là Ananda, còn đại thân Hiên trí là Ta vậy. 


§93. CHUYỆN NGỘ ĐỘC DO LUYÊN ÁI (W?ssãsabhojanajãfaka) (J. 1. 387) 
Chó tin người thân tín... 
Câu chuyện пау, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế sự thọ dụng dựa vào 
người thân. Nghe nói, trong thời ây, các Tỷ-kheo phần lớn tự băng lòng với bốn 
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vật dụng do các bà con cung dường vả thọ dụng các vật ây mà không suy tư. 
Họ viện lẽ răng, khi còn là cư sĩ, họ đã nhận đô vật từ mẹ hay từ cha, từ anh em 
hay từ chị em, từ mẹ nhỏ hay từ cha nhỏ, từ chủ cậu hay từ dì cô. 

Bậc Đạo sư nghe việc này nghĩ răng cân phải cho các Tỷ-kheo một bải 
thuyết pháp. Vì thế, Ngài họp các Tý-kheo lại và nói: 

— Này các Tý-kheo, dầu người cho là những người bà con hay những người 
khác, Tỷ-kheo сап phải suy tu khi thọ dụng bốn đồ vật. Thọ dụng không suy 
tư, khi đúng thời, Tỷ-kheo không thé thoát khỏi tái sanh làm dạ-xoa hay nga 
quý. Thọ dụng các đô vật không suy tư cũng giống như thọ dụng thuốc độc. Và 
thuốc độc, dẫu từ người cho là người thân tín hay người không thân tín vẫn giết 
chết được. Thuở xưa, có chúng sanh thọ dụng thuốc độc đo bạn thân tín cho và 
đã đi đến mạng chung. 

Nói xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị уі Ba-la-nąi, Bó-tát là một уі triệu phú 
giàu có. Bô-tát có một người chăn bò, khi đến mùa lúa chín, kẻ â ây liền bắt các 
con bò lại, dắt chúng vào rừng làm một cái chuông bò và sóng tại đây dé chăn 
giữ chúng. Thinh thoảng, kẻ ây mang sữa về cho vị triệu phú. Không xa chuồng 
bò bao nhiêu có con sư tử trú tại đây. Các con bò cái vì sợ hãi sư tử nên sữa 
khô cạn, không có nhiêu. Một hôm, khi người chăn bò đem bơ chín cho vị triệu 
phú, vị ây hỏi: 

— Này bạn chăn bò, sao bơ chín ít vậy? 

Người chăn bò nói rõ lý do. 

— Này bạn, con sư tử ду có ái mộ ai không? 

— Thưa ông chủ, nó thân а với con nai cái. 

— Vậy bạn có thể bắt được con nai cái không? 

— Thưa ông chủ, được. 

— Bạn hãy bắt con nai cái, rồi với thuốc độc, bạn thoa đi thoa lại, bắt đầu 
từ trán đến hết cả lông trên thân nai, để cho khô, sau hai ba ngày hãy thả con 
nai cái ra. Con sư tử vì luyến ái con nai cái, sẽ liễm thân nó và sẽ đi đến mạng 
chung. Hãy lấy da, móng, răng và mỡ con sư tử rôi đem lại đây! 

Nói xong, Bồ-tát đưa thuốc độc và bảo kẻ ây đi. Người chăn bò đặt lưới, bắt 
được con nai cái và làm như đã được dặn. Con sư tử thây con nai cái, với lòng 
luyến ái mạnh, liêm thân con nai cái và mạng chung. Người chăn bò lây da sư 
tử, v.v... và đi đến Bó-tát. Ngài biết sự việc xảy ra, liền nói: 

- Không nên luyến ái người khác. Con sư tử, vua các loài thú, có sức mạnh 
như vậy, nhưng do ái nhiễm nên quá thân mật, liếm thân con nai cái, ăn phải 
thuôc độc và mạng chung. 
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Nói vậy xong, ngài thuyết pháp cho hội chúng đang tập hợp và đọc bài 
kệ này: 
93. Chớ tin người thân tín, Chớ tin người không thân. 
Do tin sợ hãi đến, Như sư tử, nai cái. 
Như vậy, Bô-tát thuyết pháp cho hội chúng và trọn đời làm các công đức bó 
thí, v.v... rôi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi kê câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, người triệu phú là Ta vậy. 


§94. CHUYÊN NỖI KINH HOÀNG (Lomahathsajataka)° (J. 1. 389) 

Nay nóng ran, lanh buót... 

Câu chuyện này, khi trú ở Patikarama ейп Vesali (Tỳ-xá-ly), bậc Dao sư đã 
Кё về Sunakkhatta. Một thời, Sunakkhatta, thị ола của bậc Đạo sư, đem theo 
y bát, thích thú đi theo giáo pháp của Sát-dé-1y Кога, gửi trả lại у bát cho bậc 
Đạo sư. Do duyên Sát-đế-ly Kora, Sunakkhatta trở thành một gia chủ. Trong 
khi Kora bị tái sanh làm thân a-tu-la KalakañJIka, còn Sunakkhatta thường bộ 
hành trong ba vòng tường của Vesali, chỉ trích bậc Đạo sư và nói: 

— Sa-môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiên thù thăng 
xứng đáng với bậc Thánh. Sa-môn ây thuyết pháp, pháp ду tự mình tạo ra, do 
suy luận tác thành, tùy thuận trác nghiệm và thuyết pháp cho một mục tiêu đặc 
biệt, không có thê dẫn người thực hành đến diệt tận khô đau. 

Rôi trong khi Tôn giả Sãriputta (Xá-lợi-phất) đi khât thực, nghe lời chỉ trích 
của kẻ ấy như vậy, khi trở về, Tôn giả báo cáo sự việc ау lên Thế Tôn. Ngài nói: 

— Sunakkhatta phẫn nộ và ngu si. Do phẫn nộ nên nó nói vậy, lại do phẫn 
nộ nên nó nói răng: “Pháp ấy không có thể dẫn người thực hành đến diệt tận 
khô đau”, nó cũng không biết công đức của Ta dé mà nói. Kẻ ngu sĩ ау không 
biết được công đức của Ta. Này Sariputta, Та có được sáu thắng trí, дау là рһар 
thượng nhân của Ta. Ta có mười lực, có bón vô sở úy, có trí biết bón sanh hữu 
và có trí biết năm sanh thú, đây là pháp thượng nhân của Ta. Ta có pháp thượng 
nhân như vậy. AI nói rằng: “Sa-môn Gotama không có pháp thượng nhân”, 
người ấy nếu không châm dứt lời nói ду, nêu không châm dứt tâm ấy, nếu 
không từ bỏ tà kiến á ау sẽ bl rơi vào địa ngục. 


Sau khi nói công đức các pháp thượng nhân tự có, bậc Đạo sư nói thêm: 

— Này Sãriputta, nghe nói Sunakkhatta ưa thích tà khó hạnh khó hành trì của 
Sát-đê-ly Kora, do ưa thích tà khó hạnh nên nó không thể tịnh tín đối với Ta. 
Cách đây chín mươi mốt kiếp, Ta sông đời Phạm hạnh gồm có bốn phần để suy 


' Xem М. І. 68, Mahãs?hanädasutta (Đại kinh Sư tử hông), số 12. 
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tư tìm hiểu tà khó hạnh ngoại đạo thật sự có căn bản chân lý hay không. Là người 
tu khô hạnh, Та tu khô hạnh đệ nhât. Là người hành trì thô thực, Та tu hạnh thô 
thực đệ nhât. Là người hành trì yêm ly, Ta tu hạnh yêm ly đệ nhât. Là người hành 
trì hạnh viên ly, Ta tu hạnh viên ly đệ nhât. 

Sau khi nói như vậy, theo lời thỉnh cầu, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, chín mươi mốt kiếp về trước, йё suy xét tìm hiểu vê khô hạnh 
ngoại đạo, Вд- tát dá xuát gia làm vi tà mang ngoại đạo, sông lõa thể, thân lắm 
đây bụi, sống viễn ly cô độc, thây người liền chạy їтбп như con nai, ăn các thứ 
đại bất tịnh như cá thúi, phân bò, v.v... Để giữ mình không phóng dật, Bó-tát 
sóng trong một lùm cây đáng sợ hãi trong rừng. Sống tại đấy, vào mùa đông 
có tuyết, trong những đêm giữa các ngày thứ tám, trước và sau răm, Bô-tát đi 
ra khỏi lùm cây, sông ngoài trời, khi mặt trời mọc, Bồ-tát vô lùm trở lại. Ban 
đêm, Bó-tát bị ướt vì ngài ở ngoài trời tuyết. Ban ngày, Bò-tát cũng bị ướt bởi 
những giọt nước rơi từ lùm cây. Như vậy, ngày đêm, Bồ-tát cảm thọ khó đau vì 
lạnh. Trong cuối tháng mùa hạ, ban ngày, Bô-tát bị đốt cháy bởi ánh nắng mặt 
trời; cũng vậy, ban đêm, Bó-tát bị nóng пис ở trong lùm cây không có gió. Vì 
thế, mô hôi thoát chảy từ thân ngài. Câu kệ này từ trước chưa từng được nghe, 
khởi lên trong trí ngài: 

94. Nay nóng ran, lạnh buốt, Cô độc trong rừng hiểm, 

Ngôi trần truồng, không lửa, An sĩ tìm chân lý. 

Như vậy, Bô-tát suốt đời sóng khô hạnh khắc nghiệt với đây đủ bón phân 
(thời học tập, thời gia chủ, thời tôn giáo, thời Sa-môn). Khi lâm chung, ngài thây 
tướng địa ngục khởi lên, biết được khó hạnh này không có kết quả. Ngay lúc ây, 
ngài phá vỡ tà kiến của mình, năm giữ chánh tri kiến và tái sanh lên thiên giới. 


хх 


Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, Ta là vị tà mạng ngoại đạo. 


§95. CHUYÊN VUA ĐẠI THIỆN KIÊN (Mahasudassanajataka)!% (J. 1. 390) 

Các hành là vô thưởng... 

Câu chuyện này, khi năm trên giường, йс Niêt-bàn Vô dư у, bậc Đạo sư 
đã kê vë lời nói của Trưởng lão Ananda: ““Thê Tôn chớ nhập Niêt-bàn tại thành 
phô nhỏ tôi tàn пау.” 

0 Xem D. П. 72, Mahaparinibbanasuta (Kinh Đại Bát-niết-bàn), số 16; D. П. 169, 
Маћаѕидаѕѕапаѕийа (Kinh Đại Thiện Kiên Vương), sô 17; S. L. 5, Nandanasutta (Kinh Nandana); S. 1. 
157, Parinibbanasutta (Kinh Bát-niêt-bàn); S. П. 190, Vepullapabbatasutta (Kinh Nui Vepulla); Thag. 


v. 1146, Dhammasavaniyattheraapadana (Ky sự vê Trưởng lão Dhammasavaniya); Ap. I. 64, 73; II. 
384; Cp. 75, Mahasudassanacariya (Hanh của [đức Bó-tdt] Mahasudassana). 
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Khi Như Lai trú ở Kỳ Viên, Ngài suy nghĩ: “Trưởng lão Ѕагірийа (Xá-lợi- 
phát) sanh ở làng Nãlaka, đắc Niết-bàn Vô dư y ở Varaka vào đêm rằm Kattikã. 
Còn Mahamoggallana (Đại Mục- kiển-liên) mạng chung cũng vào tháng Кашка 
trong phân trăng tôi. Như vậy, hai đệ tử đầu tay đã đắc Niết-bàn Vô dư y. Ta sẽ 
đặc Niết-bàn Vô dư y ở Kusinara.” 

Rôi bậc Đạo sư tiếp tục bộ hành di đến đây và năm không dậy nữa trên chiếc 
giuong, đầu hướng vé phía Вас, giữa hai cây sala. Rồi Trưởng lão Ananda thỉnh 
câu Thê Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, Thế Tôn chớ diệt độ tại thành phó nhỏ tôi tàn này, tại thành 
phố nhỏ hoang vu này, tại thành phố nhỏ ngoại ô này. Thé Tôn hãy diệt độ tại 
một trong những thành phố lớn như Vương Xá, v.v.. 

Bậc Đạo sư nói: 


— Này Ananda, chớ nói đây là một thành phố nhỏ tôi tàn, thành phố nhỏ 
hoang vu, thành phố nhỏ ngoại ô. Thuở xưa, trong thời Vua Chuyên Luân Thiện 
Kiên, Та đã sống trong thành phố này. Lúc ây, thành phố này là một đô thị vĩ 
đại được bao bọc với những bức thành băng châu báu dài đến mười hai đo-tuần. 


Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của Trưởng lão, bậc Đạo sư kề câu chuyện 
quá khử. 
kkk 
Lúc ây, Hoàng hậu Subhadda (Thiện Tường) thây Vua Đại Thiên Kiên từ 
lâu dài Chánh pháp (Dhamma) đi xuông không xa bao nhiêu, rôi năm về phía 


hông bên phải trên long sàng được sửa soạn cho ngài, tại rừng sala làm bàng 
bảy báu, từ đó ngài không dậy nữa. Thấy vậy, bà nói: 


— Thưa Thiên tử, tám mươi bốn ngàn thành phô, đứng đâu là kinh đô 
Kusävati, thuộc quyên của Đại vương, hãy hướng ý muốn về chúng! 


Nghe vậy, Vua Đại Thiện Kiến nói với Hoàng hậu: 


— Hoàng hậu chớ nói vậy! Hoàng hậu nên khuyên khích ta: Hãy hướng tâm 
đến chỗ này, chớ mong chờ các chỗ khác! 


Hoàng hậu hỏi: 

— Vi sao? 

Vua đáp: 

— Hôm nay ta sẽ băng hà. 

Hoàng hậu khóc. Sau khi lau nước mắt, bà nói lên một cách khó khăn, mệt 
nhọc như lời vua khuyên bảo, гӧі bà khóc than. Tám mươi bón ngàn nữ nhân 


còn lại cũng đêu than khóc theo bà. Các đại thần cũng không thể chịu đựng nỗi. 
Tất cả đều khóc ròng. Vua nói: 


— Chó làm ôn! 
Sau khi ngăn chặn mọi người, ngài nói với hoàng hậu: 
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— Hoàng hậu chớ khóc, chớ than! Vì nhỏ cho đến hột mè, không có hành 
nào là thường còn. Tất cả là vô thường, chịu sự biến hoại. 

Nói vậy xong, dé khuyến giáo hoàng hậu, ngài đọc bài kệ này: 

95. Các hành là vô thường, Bản tánh chúng sanh diệt, 

Chúng sanh rôi chúng diệt, Nhiêp chúng là an lạc. 

Như vậy, Vua Đại Thiện Kiến lây Đại Niễt-bàn bát tử là đỉnh thuyết pháp 
cao nhât, rôi khuyên giáo đại chúng còn lại: 

— Hãy bó thí, trì giới và hành trì trai giới! 

Khuyến cáo xong, cuối cùng, ngài tái sanh ở thiên giới. 
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Sau khi kê pháp thoại này, bậc Đạo su nhận diện tiền thân như sau: 

— Lúc bây giờ, Hoàng hậu Subhaddä là mẹ Rãhula (La-hâu-la), Hoàng tử 
là Rahula, hội chúng còn lại là hội chúng của Như Lai và Vua Đại Thiện Kiên 
là Ta vậy. 


§96. CHUYÊN ВАТ DẦU (Telapattajataka) (J. 1. 393) 

Như người mang bát dâu... 

Câu chuyện nảy, khi ở tại một rừng cây gân thị trân Desaka, nước Sumbha, 
bậc Đạo sư đã Кё về Kinh Janapadakalyani.!% Tại đây, ТЬё Tôn nói: 


— Này các Tỷ-kheo, ví như một đại chúng tụ họp lại và la to: “Hoan hô 
cô gái đẹp địa phương!” Khi cô gái địa phương tuyệt diệu ây hát lên, một đại 
chúng lớn hơn nữa tụ họp lại và la to: “Hoan hô cô gái đẹp địa phương múa và 
hát tuyệt diệu!” Khi â ау, một người dàn д óng đến, muôn sông không muốn chết, 
muôn an lạc không muôn khô. Họ nói với người ây: “Này gã kia, chú hãy mang 
bát dầu dày ар này đi giữa đám đông và cô gái đẹp địa phương. Một người đản 
ông với cây kiếm giơ cao đi sau lưng chú. Chỗ nào chú làm đồ một ít dầu ra, 
ngay chó ау, nó sẽ chém đầu chú.” Này các Ту-Кһео, các ông nghĩ thé nào, 
người ду có thé không tác ý đến bát dâu ау, mang đi với tâm phóng dật hướng 
ngoại không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Ty-kheo, đây là ví dụ Ta dùng để làm ý nghĩa được rõ ràng. Y 
nghĩa này ở đây là như sau: “Bát dâu đây ар, này các Tý-kheo, là đồng nghĩa 
với thân hành niệm.” Do vậy, này các Ty-kheo, hãy học tập như sau: “Thân 
hành niệm cân phải được chúng tôi tu tập và khéo hành trì.” Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập! 

Rôi bậc Đạo sư nói lên Kinh Janapadakalyäri này. 

Sau khi nói kinh này, Thê Tôn lại nói thêm: 


0! Xem Ap. П. 572, Nandäjanapadakalyänïapadäna (Ký sự về Nanda, mỹ nhân của xứ sở). 
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— Vị Tý-kheo muôn tu tập thân hành niệm, cũng giông như người đàn ông 
ây với bàn tay bưng bát dâu. Phải năm giữ niệm, không phóng dật. Tu tập thân 
hành niệm cân phải như vậy. 


Các Tý-kheo nghe kinh này xong và hiểu ý nghĩa kinh bèn nói như sau: 

— Bạch Thế Tôn, thật khó làm đối với người ây không nhìn cô gái đẹp địa 
phương, vừa bưng bát dâu vừa đi. 

Bậc Đạo sư nói: 

– Này các Tỷ-kheo, làm như người đàn ông ây không khó lắm, mà chính là 
аё làm. Vì sao? Vì kẻ ау được một người di theo dọa паї với cây риот gio cao. 
Nhưng thật rất khó cho những bậc Hiền trí thuở xưa, không phóng dật, không 


bỏ niệm, chế ngự các căn, không nhìn sắc đẹp hoàn mỹ của thiên nữ được hóa 
sanh, vẫn đi và đạt được quốc độ. 


Sau khi nói vậy, bậc Đạo sư kể câu chuyện quá khử. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra làm người 
con trai trẻ nhật trong một trăm người con của vua, dàn dân đến tuổi trưởng 
thành. Thời ау, các vị Phật Độc Giác thường đến dùng cơm trong cung điện 
của vua, và Bó-tát phục vụ các у] ду. Một hôm, Bồ-tát suy nghĩ: “Ta có rất 
nhiêu anh, không biết ta có được vương quốc thuộc gia sản trong thành này hay 
không? Nếu hỏi các vị Phật Độc Giác, ta sẽ biết.” 


Vào ngày Кё tiếp, khi các vị Phật Độc Giác đến, Bồ-tát đem lại bình thủy, 
lọc nước rửa chân cho các у] ây và lau khô. Ăn xong, khi các vị ây đang ngôi, 
Bỏ-tát dành lễ, ngồi xuống một bên và hỏi уап đê á ây. Các Phật Độc Giác trả lời: 


— Này Hoàng tử, ngài sẽ không được vương quốc trong thành phố này. Từ 
đây cách xa khoảng hai ngàn do-tuân, tại nước Gandhara, có một thành phố tên 
là Takkasila. Nếu Hoàng tử có thé đến đó trong vòng bảy ngày, ngài sẽ được 
vương quốc, nhưng có sự nguy hiểm trên con đường di đến đó. Nếu như đi 
thăng, con đường dải năm mươi do- tuần, ngài phải ngang qua khu rừng lớn. 
Bằng cách đi vòng khu rừng ấy thì con đường dài một trăm do-tuân. Dó là khu 
rừng hoang vu có phi nhân ở. Giữa quằng đường rừng, các nữ dạ-xoa dựng lên 
những căn nhà, dưới cái tàng có trang hoàng băng những ngôi sao vàng lấp 
lánh, chúng bày một cái giường lớn quý giá, xung quanh có màn treo đẹp аё, 
với nhiêu màu sắc tuyệt diệu. Chúng tô diém với đô trang sức chư thiên và ngôi 
trong các căn nhà ây. Khi có những người đàn ông đi đên, chúng cám 4б, kêu 
ĐỌI VỚI những lời dịu ngọt: “Các người có vẻ mệt mỏi, hãy ‹ đến đây, ngôi xuống 
uông nước rôi đi!” Với những аі đên đó, các nữ dạ-xoa đều mời ngôi, làm họ 
khởi dậy lòng tham dục với sắc đẹp mỹ miêu của chúng, khiên họ bị ái dục chi 
phối. Khi họ hành lạc với chúng, ngay khi ây, các nữ dạ-xoa ап thịt họ với máu 
còn nhỏ giọt, châm dứt mạng sông của họ. Những ai đam mê sắc, chúng lấy sắc 
đẹp tuyệt trần cám dỗ; những ai đam mê tiếng, chúng lấy lời ca, điệu nhạc dịu 
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ngọt cám dỗ; những at đam mê hương, chúng lây thiên hương cám dỗ; những а 
đam тё vỊ, chúng lây các món ăn chư thiên hảo hạng cám dó; những ai đam mê 
xúc, chúng lây giường chư thiên với nệm đỏ hai đâu cám dỗ. Nhưng néu Hoàng 
tử nhiếp phục được các căn, cương quyết không nhìn chúng, an trú chánh niệm 
mà đi; дёп ngày thứ bảy, ngài sẽ nhận được vương quôc tại đây. 


Bó-tát thưa: 

— Thưa các Tôn giả, mong sự việc là như vậy. Sau khi nhận lãnh lời khuyến 
giáo của các Tôn giả, làm sao chúng tôi lai nhìn các nữ dạ-xoa ây? 

Sau khi nhờ các vị Phật Độc Giác chú nguyện, mang theo cát làm bùa, sợi 
dây làm bùa, Bô-tát dành lề các vị Phật Độc Giác và mẹ cha rôi đi về nhà nói 
với những người hâu hạ của minh: 

— Ta đi Takkasilã đê lây vương quốc, các bạn hãy ở lại đây! 

Năm người xin được cùng đi với Bô-tát, ngài nói: 

— Các bạn không thê đi được, nghe nói giữa đường các nữ dạ-xoa ау 


những người tham sắc, chúng sẽ dùng ѕӣс.. . khiến họ sanh lòng ái dục, ròi bắt 
14у những người ду. Sự nguy hiểm thật lớn, nhưng ta tự tin vào ta và ta sẽ đi. 

— Thưa Hoàng tử, làm sao đi với ngài, chúng tôi lại nhìn sắc đẹp khả а1 ду? 
Chúng tôi sẽ đi đên đây. 

Bó-tát nói: 

— Vậy các bạn chớ phóng dật, phải quyết tâm! 

Bồ-tát đem theo năm người ây và lên đường. Các nữ dạ-xoa tạo nên các 
làng, v.v... và ngôi chờ. 

Một người tham sắc trong bọn họ nhìn các nữ dạ-xoa ду, bị trói buộc bởi sắc 
đẹp của chúng nên đi chậm lại sau, Bô-tát nói: 

— Sao bạn đi chậm ra sau? 

— Thưa Hoàng tử, chân của tôi đau. Sau khi ngôi nghỉ ở căn nhà kia một lát, 
tôi sẽ đi. 

— Này bạn, chúng là nữ dạ-xoa, chớ có tham đắm chúng. 

— Dâu sự việc là vậy, thưa Hoàng tử, tôi cũng không thể đi nữa. 

— Nếu vậy, bạn sẽ thây sự việc xảy ra như thé nào! 

Nói xong, Bò-tát đem bốn người kia đi. Người tham đăm sắc di đến gân các 
nữ da-xoa. Khi người ây bắt đầu hành lạc với chúng, chúng liền giết chét đề ăn 
thịt. Rôi chúng di về phía trước, tạo lên một căn nhà khác, đem theo nhiều loại 
nhạc khí ngôi hát. О đây, người tham йат tiêng đi chậm lại sau. Các nữ dạ-xoa 
ăn thịt kẻ ау, rôi đi tới trước, mở một quản hàng, bày đây các hộp hương thơm 
và ngôi đợi. Ó đây, người ham mê hương đi chậm lại sau. Các nữ da-xoa ăn thịt 


kẻ ду, rôi di về phía trước, mở một quán bán đô ăn, bày những chén bát mâm đĩa 
đựng nhiều món ăn hảo hạng của chư thiên và chúng ngồi đợi tại đây. Người 
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tham đăm các vị, khi đi đến đây, bèn đi chậm lại sau. Các nữ dạ-xoa ăn thịt kẻ 
ây, rôi đi tới phía trước, bày biện những giường năm chư thiên và ngồi tại đấy. 
Ở đây, người tham dám xúc đi chậm lại sau, rôi cũng bị ăn thịt. Khi chỉ còn một 
mình Bô-tát, một nữ dạ-xoa nói: 

— Người này dầu có kiên trì mây đi nữa, ta cũng sẽ ăn thịt nó và đi trở về. 

Rồi nữ đạ-xoa đi sau lưng Bó-tát. Các người thợ làm rừng ở các khu vực 
khác trong rừng thây nữ dạ-xoa, liền hỏi: 

— Người đàn ông di trước nàng là ai vậy? 

— Thưa các ông, đây là người chóng trẻ thanh lịch của tôi. 

— Này bạn, khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc, đẹp như bó hoa, té nhị như 
vòng hoa, đã bỏ gia đình riêng theo bạn và đặt lòng tin vào bạn, sao bạn không 
đi cùng với nàng cho nàng khỏi mệt nhọc? 

— Này các ông, nó không phải vợ tôi. Nó là nữ dạ-xoa đã ăn thịt nắm người 
bạn của б. 

— Ôi, thưa các ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ thì chính vợ của mình 
cũng cho là nữ dạ-xoa, là nga quy! 

Nữ dạ-xoa ấy nói vậy và đi theo Bô-tát, khi thì hiện hình có mang, khi thì 
hiện dáng дар của một người dàn bà đã sanh con, khi thì bông con bên nách. 
Nhièu người ћу vậy, cũng hỏi như cách thức trước. Bô-tát trả lời như trước và 
đi đến Takkasia. Nữ dạ-xoa làm đứa con biến mất và một mình đi theo Bỏ-tát. 
Còn Bồ-tát đi đến cửa thành và vào ngôi trong căn nhà dành cho người chiêm 
bái. Vì uy lực của Bó-tát, nữ dạ-xoa không thể vào được, liền hóa hiện ra một 
thiên nữ đứng trước cửa nhà chiêm bái. 


Lúc bây giờ, vua ở thành Takkasilā đang di đến công viên. Thấy nàng, tâm 
vua bị cám dó, vua sai một người đến hỏi nàng có chóng hay chưa. Người ấy 
đến hỏi và nàng trả lời: 

— Tôi đã có chồng. Chồng tôi đang ngồi trong căn nhà dành cho người 
chiêm bái. 

Bó-tát nói: 

— Nó không phải vợ tôi. Nó là con nữ dạ-xoa đã ăn thịt năm người bạn đồng 
hành của tôi. 

Nữ dạ-xoa nói: 

— Ôi thưa ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ thì họ nói đủ chuyện mà họ 
nghĩ ra. 

Người ây báo cáo lại cho vua lời nói của hai người. Vua nói cái gì không 
có chủ đêu thuộc quyền của vua. Vua truyền gọi nữ dạ-xoa lại, cho nó ngôi trên 
lưng một con voi, đi vòng xung quanh thành rôi trở về cung điện và cho nó © 
một nội cung của hoảng hậu. Sau khi vua tăm rửa, vào Бибі chiều, ăn xong rồi 
lên long sàng. Nữ dạ-xoa ấy tự ăn đô ăn thích hợp cho mình, sửa soạn trang 
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điểm và năm với vua trên long sàng. Đêm đã qua, sau khi vua hưởng lạc, đang 
năm ngủ, nữ dạ-xoa xoay mình qua một bên hông гӧі khóc. Vua hỏi vì sao nàng 
khóc, nữ dạ-xoa trả lời: 


- Thưa Đại vương, thiếp được Bai vương gặp ở giữa đường và đem về 
cung, nhưng cung của Đại vương có nhiều tỳ thiệp. Sống ở đây giữa thù địch, 
thiếp cảm thây như bị nám đầu dìm xuống, bị choáng váng khi họ hỏi: “Cha mẹ 
nàng là ai? Dòng họ hay thọ sanh nàng là gi? Nàng chỉ là người được nhặt vê 
giữa duong!” Nếu Bai vuong cho thiếp quyên uy và thế lực trên cả vương quốc 
thì không ai có thê làm thiếp tức giận với câu nói như vậy nữa! 

— Này hiên thê, ta không có quyên đối với những аі ở trong vương quốc này. 
Ta không phải là chúa tê hay chủ nhân của họ. Những ai làm vua tức giận hay 
làm điêu gì sai quây, khi ду ta mới là chủ của họ.!% Vì lý do này, ta không thé 
cho hiền thê quyền uy và thế lực trên cả vương quốc. 


— Vậy thưa Đại vương, nếu Đại vương không thé cho thiếp thế lực trên cả 
nước hay trên toàn thành, ít nhất hãy cho thiệp thê lực trên những người ở trong 
nội cung, dé thiếp có thể ngự trị những ai sống trong hoàng cung. 


Vua quá đắm say bởi thiên xúc nên không thể từ chối lời nói của nữ đạ-xoa, 
bèn chấp thuận. 

— Lành thay, này hiền thê, ta sẽ cho hiền thê thé lực đối với những ai sống 
trong nội cung. Như vậy, hiên thê có thể đặt họ dưới quyên lực của mình. 

Nữ dạ-xoa ưng thuận, chờ cho vua ngủ, liên đi về thành dạ-xoa đem theo cả 
đoàn nữ dạ-xoa vào cung. Rồi nó tự tay đoạt sinh mạng của vua và ăn tật cả gần, 
да, thịt, máu, chỉ dé lại xương. Các nữ dạ-xoa còn lại từ cửa lớn đi vảo, bắt ăn 
từ các con gà, con chó trong nội cung, chúng ăn tất cả, chỉ để lại xương. Ngày 
hôm sau, thây cửa còn đóng, người ta đến đập cửa rằm гат và tìm cách đi vào 
trong, chỉ thấy xương, rải rác khắp nội cung. Thây vậy, họ nói: 


— Người đàn ông ây đã đúng khi nói răng, nàng ấy không phải là vợ mình, 
chính là nữ dạ-xoa! Còn nhà vua không biết chút gì, láy nó làm vợ. Nữ dạ-xoa 
ду chắc đã gọi các con dạ-xoa đến, ăn thịt tất cả rồi bỏ đi. 

Còn Bó-tát, ngày ây ở tại căn nhà dành cho các người chiêm bái, sau khi 
đặt bùa cát trên đâu và cột bùa chỉ quanh trán, liền cầm guom đứng dậy chờ 
trời sáng. Các người khác dọn sạch toàn bộ nội cung, lát đất với cỏ xanh, thoa 
hương, rắc hoa, treo từ mái nhà thòng xuống những bó hoa, xông hương thơm, 
cột những vòng hoa, rôi họ tụ họp lại, bàn tính với nhau: 

— Thưa các bạn, người ау ché ngự được các căn, không nhìn nữ dạ-xoa hiện 
hóa thiên sắc đi theo sau. Người thật là bậc Đại nhân kiên trì, thông minh và đây 
đủ trí tuệ! Được người như vậy trị vì vương quốc, tất cả quốc độ sẽ được hạnh 
phúc. Hãy tôn vị ду lên làm vua! 


102 Xem Min. 359. 
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Tất са các vị đại thân và thị dân đều đồng một ý muốn, liền đi đến Bồ-tát 
và thưa: 

— Thưa Hoàng tử, hãy trị vì vương quốc này! 

Họ mời Bồ-tát vào thành, đặt Bô-tát trên đồng châu báu, làm lễ Quán dành 
và tôn Bô-tát lên làm vua ở thành Takkasilã. Từ bỏ con đường đưa đến bốn ác 
thú, không vi phạm mười vương pháp, Bô-tát trị vì quốc độ đúng pháp, trọn đời 
làm các công đức như bó thí, v.v... rôi đi theo nghiệp của mình khi mạng chung. 

kkk 

Bậc Đạo su Кё câu chuyện quá khứ xong liên đọc bài kệ này: 

96. Như người mang bát dầu, Đây ắp không cho đô, 

Cũng vậy, bảo vệ tâm, Như đi phương hướng lại 

Như vậy, bậc Đạo sư hướng đến điểm cao nhất của thuyết pháp là Niết-bàn 
và nhận diện tiên thân như sau: 

— Thời ấy, chúng tùy tùng của vua là hội chúng của Như Lai, còn hoàng tử 
được vương quôc là Ta vậy. 


597. CHUYÊN РІЁМ LÀNH СОА TÊN (Namasiddhijataka) (J. 1. 401) 

Thấy .JTvaka chết... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kê về một Ту-Кћео tin 
vào sự tác thành của tên gọi. Tương truyện, một thiện nam trẻ tên là Papaka 
(Người Ас), có tâm tín thành vào giáo pháp và xuât gia. Khi các Tỷ-kheo gọi: 

— Hãy đến, Hiên giả РараКа! Hãy đứng lại, Hiền giả РараКа! 

Ту-Кһео ау nghĩ: “Ở đời, tên Papaka có nghĩa là ác độc, là lời nguyên rủa, 
ta cân phải đặt một tên khác có liên hệ дёп điềm lành.” 

Tý-kheo ấy đến vị Sư trưởng và Giáo thọ sư thưa: 

— Thưa các Tôn giả, tên của con chỉ cho điềm хат. Hãy đặt cho con một 
cải tên khác! 

Hai vị ду nói với Tỷ-kheo: 

— Này Hiên giả, cái tên chỉ để gọi thôi, không có nghĩa thành tựu mục đích. 
Hãy tự băng lòng với cái tên mình! 

Ту-Кһео áy lại yêu câu nhiều lần. Chúng Tăng biết được Ту-Кһео ây tin 


tưởng vào điềm lành của tên. Một hôm, các Tỷ-kheo ngôi họp ở pháp đường, 
và băt đầu câu chuyện như sau: 


— Thưa các Hiền giả, lý-kheo ây tin tưởng vào điềm lành của tên, yêu câu 
đặt một tên liên hệ đên điêm lành. 

Bậc Đạo sư đi đến pháp đường hỏi: 

— Này các Tý-kheo, пау các ông đang ngôi bàn luận chuyện gì? 
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Khi được nghe câu chuyện ây, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tý-kheo, không phải chỉ пау mới như vậy, xưa kia, Tỷ-kheo ây 
cũng tin tưởng vào điêm lành của tên. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

* kk 

Thuở xưa, tai Takkasila, Bó-tát là một vi Sư trưởng có danh tiếng ở nhiều 
phương và năm trăm thanh niên Bà-la-môn đến học Vệ-đà, học thuộc lòng. Một 
thanh niên trong chúng có tên РараКа. Được nghe gọi: “Hãy đến Papaka, hãy 
đi Papaka!” Anh ta suy nghĩ: “Tên của ta là một điêm хап, ta hãy xin đôi một 
tên khác.” 

Thanh niên đi đến gặp Sư trưởng và thưa: 

— Thưa Sư trưởng, tên của con là một điềm xấu. Hãy đặt cho con một са 
tên khác có tính cách tôt đẹp! 

Sư trưởng nói: 

— Hãy ra đi, пау con thân! Hãy đi trong cả nước tìm được một tên có điểm 
lành mà con thích, rôi trở về đây, ta sẽ đôi tên cho con! 

Chàng thanh niên vâng lời, đem theo lương thực lên đường, đi từ làng 
này sang làng khác và đên một thành phô. Tại đây, có một người đã chêt tên 
là Луака (Người Sông). Anh ta thầy người chêt được những bà con đưa đên 
nghĩa địa bèn hỏi: 

— Người ấy tên chi. 

— Tên là Jrvaka. 

— Јтуака mà cũng chết u? 

— Jivaka cũng chết. Ajivaka (Người Không Sống) cũng chết. Cái tên chỉ 
dùng đê gọi thôi. Hình như ông là người khùng thì phải. 

Nghe nói vậy, chàng thanh niên cảm thây hơi yên tâm VỚI cái tên của mình 
và di vào trong thành. Bây giờ một tỳ nữ, vì không đem tiên công vê, bị những 
người chủ bất ra ngôi ngoài đường, đánh nó với dây roi. lên của người nữ tỳ 
ây là DhanapalI (Người Giàu Có). Đang di giữa đường thay nữ tỳ bị đánh, anh 
ta hỏi: 

— Vì sao đánh người này? 

— Vì nó không đem tiền công vê. 

— Tên cô ta là gì? 

— Tên nó là Dhanapäli. 

— Với tên Рћапараії, cô ta lại không thê cho tiền công sao? 

— Dhanapäali hay Adhanapali (Người Không Giàu Có), chúng đều nghèo 
khô. Cái tên chỉ dùng để gọi thôi. Ông hình như khùng thì phải. 
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Anh ta càng tháy yên tâm hơn nữa với cái tên của mình. Đi ra khỏi thành, 
giữa đường anh ta gặp một người di lạc. 

Thây và biết người ду lạc đường, chàng thanh niên hỏi tên người ду: 

— Ông tên là gì? 

— Tên tôi là Panthaka (Người Chỉ Đường) 

— Tên là Panthaka mà lại lạc đường sao? 

‚ — Panthaka hay Apanthaka (Lạc Đường) đều có thể lạc đường. Cái tên chỉ 
đê gọi thôi. Hình như ông khùng thì phải. 

Khi ấy, chàng thanh niên Bà-la-môn hoàn toàn yên tâm với cái tên của 
minh. Anh ta đi về gặp Bô-tát và được Bô-tát hỏi đã tự băng lòng với cái tên gì 
chưa mà trở về, anh ta trả lời: 

- — Thua Sư trưởng, Луака hay Ajīvaka đều chết. DhanapälT hay Adhanapal 
đều nghèo. Panthaka hay Apanthaka đêu lạc đường. Cái tên chỉ đê gọi thôi. Cái 
tên không tác thành công việc. Cái tên không làm nên công việc. Vi thê, con 
băng lòng với tên của mình và không muôn đôi tên khác nữa. 
| Bó-tát két hợp điều người thanh niên Bà-la-môn ấy đã tháy và điều người 
ау đã làm, rôi nói lên bài kệ này: 


97, Thây Jivaka chết, DhanapalT nghèo, 
Và thây Panthaka, ĐI lạc ở trong rừng, 
Papaka băng lòng, Trở vë với tên minh. 

*kxw* 


Sau khi kê chuyện quá khứ, bậc Đạo sư nói thêm: 

— Này các Tỷ-kheo, nay cũng như trong quá khứ, Ty-kheo ây cũng tin tưởng 
vào йё lành của tên. 

Rồi bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 

— Lúc bây 010, kẻ tin tưởng vào điểm lành của tên cũng là Tỷ-kheo hiện nay 
tin tưởng vào điêm lành của tên, hội chúng của Sư trưởng là hội chúng của Như 
Lai, còn Sư trưởng là Та vậy. 


598. CHUYÊN NGƯỜI ĐI BUÔN LỪA ĐẢO (Kütavanijajataka) (J. 1. 403) 

Lành thay, vị Рапайа... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kê về một người đi buôn 
lra đảo. Lại Xá-vệ, có hai người cùng chung nhau làm nghệ đi buôn, chở hàng 
hóa băng хе, đi khăp toàn quôc, được tiên lời rôi đi vê. Người đi buôn lửa đảo 
suy nghĩ: “Người đi buôn này trải qua nhiêu ngày ăn uóng, ngủ nghỉ cực khổ 
nên mệt mỏi. Nay уё nhà, được ăn uông thỏa thích với các món ngon, nhiêu thứ 
đặc biệt, nó có thể chết vì bội thực. Ta sẽ chia hàng hóa này thành ba phân, một 
phân cho con cháu nó, hai phân thuộc về ta.” Nghĩ vậy, kẻ ду hẹn chia phần 
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ngày này qua ngày khác, nhưng thực sự không muốn chia. Người đi buôn Hiên 
trí không muôn bức bách kẻ ây phải chia nên đi đến tinh xá đảnh lễ bậc Đạo sư 
và được tiếp đón thân tình. Bậc Đạo sư hỏi: 


— Có gì trở ngại lớn chăng? Sao nay ông mới đến đây, đã lâu ròi sao ông 
không đên hâu thăm đức Phật? 

Ông đem tắt cả câu chuyện thuật lại với Thế Tôn, bậc Đạo sư nói: 

— Này gia chủ, không phải chỉ nay nó mới là người di buôn lừa đảo. Thuở 


xưa, nó cũng là người di buôn lừa đảo rôi. Nay nó đang muốn lường gat ông, 
như trước kia nó đã lường gạt các bậc Hiên trí. 


Theo lời thỉnh cầu của người đi buôn Hiên trí, bậc Đạo sư ké chuyện quá khứ. 
kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong môt 

gia đình thương gia, đến ngày đặt tên, được đặt tên là Pandita (Hiên Trí). Khi 

đến tuôi trưởng thành, Bô-tát cùng chung vốn với một người đi buôn khác. 

Người â ây tên là Atipandita (Dai Hiên Тїї). Но chó hàng hóa trên năm trăm cô 


xe, đi khắp quốc độ, buôn bán hàng hóa, lây được tiền lời rôi đi về Ba-la-nai. 
Đến thời chia hàng hóa, Atipandita nói: 


— Tôi phải lây hai phân. 

— Vi sao vậy? 

— Bạn là Pandita, tôi là Atipandita. Pandita xứng đáng được một phân, 
Atipandita xứng đáng được hai phân. 

— Hai chúng ta bỏ chung về tiền vốn, về bò xe... đều bằng nhau. Sao bạn lại 
được hai phán? 

— VÌ ta là Atipandita. 

Như vậy, lời qua tiếng lại tăng thêm, đi đến cãi lộn nhau. Atipandita nghĩ ra 
một ké, bảo cha mình trón vào trong một bóng cây và nói: 

— Khi nào hai chúng tôi đến, cha hãy nói: “Atipandita xứng đáng được 
hai phân.” 

Rồi Atipandita đi đến Bó-tát và nói: 

‚ — Này bạn, tôi có xứng đáng được hai phân hay không, vị thần của cây này 

biệt, chúng ta дёп hỏi thân ây. 

Nó liên yêu câu thân cây: 

— Thưa vị thần cây, chúng tôi có sự tranh châp, xin ngài giải quyết cho. 

Người cha giả thân đôi giọng nói: 

— Vậy hãy nói lên. 

— Thưa ngài, người này là Pandita, tôi là Atipandita, chúng tôi cùng nhau 
buôn bán. Ở đây cân phân chia lợi tức như thê nào? 
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— Pandita nên được một phân, còn Atipandita nên được hai phân. 
| Bó-tát nghe lời phán quyết tranh châp nhu уду, quyét tìm xem đó có phải 

thân cây hay không, bèn đem rơm đên, bỏ đây vào lỗ cây, rôi đôt lửa. Cha của 
Atipandita, thân bị đốt bởi ngọn lửa đang cháy, liền leo lên vịn vào cành cây. 

Vừa rol xuống đất, ông vừa nói lên bài kệ: 

98. Lành thay, vị Pandital Atipandita không lành, 

Vì con AtipandIta, Ta gân bị chết thiêu! 

Sau đó, cả hai chia đồng đèu, lây nửa phân băng nhau... rồi về sau, khi mạng 

chung, họ đi theo nghiệp của mình. 


kkk 


Sau khi kê câu chuyên quá khứ, bậc Dao su kêt luân vói câu: 

— Thuở trước, nó là người đi buôn lừa đảo cũng như bây giò. 

Và Ngài nhận diện tiền thân như sau: 

— Kẻ đi buôn lừa đảo lúc ấy là kẻ đi buôn lừa đảo hôm nay, còn người đi 
buôn tên Pandita là Та vậy. 


$99. CHUYÊN HON MỘT NGÀN NGƯỜI (Parosahassajãfaka) (J. 1. 405) 

Ngan kẻ ngu tụ hội... 

Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về một câu hỏi của 
người phàm phu ngoại đạo. Câu chuyện sẽ được kê trong Chuyện Đại nhân 
thiện xạ Sarabhanga.!9 

Một thời, các Tỷ-kheo hội họp tại pháp đường, ngôi tán thán công đức của 
vị Tướng quân Chánh pháp như sau: 

— Tướng quân Chánh pháp Sãriputta (Xá-lợi-phât) đã giải thích một cách 
rộng rãi câu trả lời văn tắt của bậc Đạo sư. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này cáẻ Tý-kheo, các ông nay ngôi đang bàn luận vån đề gì? 

Khi được trả lời về vån đề đang bàn đến, bậc Đạo sư nói: 

– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Sariputta mới giải thích một cách 
rộng rãi câu nói văn tắt của Ta. Trong thời quá khứ, SãrIputta cũng đã trả lời 
như vậy. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra trong gia 
đình một Bà-la-môn phương Tây Bắc, học tât са tài nghệ ở Takkasilãa. Rôi 


I9 Xem J. V. 125, Sarabhangajataka (Chuyện Đại nhân thiện xạ Sarabhanea), số §522. 
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ngài từ bỏ dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được năm thắng trí 
và tám thiền chứng và trú tại Tuyết sơn. Bồ-tát có năm trăm vị tu khổ hạnh 
vây quanh. Vị đệ tử đâu tay của ngài, trong mùa mưa, đem theo một nửa hội 
chúng tu sĩ đi đến chỗ ở của quân chúng để xin muối và giám. Đây là thời 
Bồ-tát phải đi đến mạng chung. Các đệ tử muốn biết sự chứng đắc của ngài, 
liền hỏi: 

— Ngài đạt được quả vi gì? 

Bó-tát trả lời: 

— Không có øì. 

Nói vậy xong, ngải từ trân và sanh lên cõi Phạm thiên Quang, Ат. (Сас Bò- 
tát có thê duoc thiên chúng sàc giói, nhung không thé vượt qua sắc giới dé sanh 
vào vô sắc giới). Các đệ tử không hiểu ý nghĩa lời nói ấy, liên nói: 


— Thây chúng ta đã không chứng được рі. 


М1 vậy, họ không có tô chức lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính. Người 
đệ tử đầu tay trở về và hỏi: 


— Sư trưởng ở đâu? 

- Sư trưởng đã tịch rồi. 

— Các bạn có hỏi Sư trưởng chứng đắc gì không? 

— Vâng, chúng tôi có hỏi. 

- Sư trưởng trả lời như thế nào? 

- Sư trưởng trả lời: “Không có gì!” Nghe nói vậy, chúng tôi không làm lễ 
thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính. 

Vị đệ tử đầu tay nói: 

_— Các bạn không hiểu ý nghĩa của lời Sư trưởng nói. Sư trưởng đã đạt được 
thiên chứng Vô sở hữu xứ [không có gi]. 

Chúng đệ tử nghe vị ấy nói vậy nhiều lån nhưng không tin. Bô-tát biết được 
sự việc, suy nghĩ: “Các người ây thật là mù và ngu. Chúng không tin đệ tử đầu 
tay của ta! Ta sẽ làm cho sự việc này trở thành rõ ràng trước đại chúng.” 

Rồi Bó-tát từ Phạm thiên giới đi xuống, với thân lực lớn đứng giữa hư không, 
trên tu viện của mình, tán thán trí tuệ của đệ tử trưởng và nói lên bài kệ này: 

99. Ngàn kẻ ngu tụ hội, Khóc than một trăm năm, 

Không băng một người trí, Hiệu nghĩa lời được nói. 

Như vậy, bậc Đại sĩ đứng giữa hư không thuyết pháp, làm cho hội chúng 
các vi tu khô hạnh tỉnh ngộ, rôi đi vê Phạm thiên 0101. Các у] tu khô hạnh ây trở 
thành có trí và sau khi mạng chung cũng đêu được tái sanh vê cõi Phạm thiên. 


kkk 


Sau khi ké pháp thoai này, bác Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 
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— Lúc Бау giờ, vị đệ tử đầu tay là Sariputta, còn Dai Phạm thiên là Ta vậy. 


§100. CHUYÊN SẮC THÂN ВАТ LẠC (Asatarüpajataka)y!% (J. 1. 406) 

Chính đắng, không phải ngot... 

Câu chuyện này, khi ở tại rừng Kundadhãna gân thành Kupdiya, bậc Đạo sư 
đã Кё về nữ cư sĩ Suppavãsã, con gái vua xứ Koliya. Lúc bây 010, nữ cư sĩ ây 
mang thai đã bảy năm, chịu đau đớn khi sanh đến Бау ngày, cảm thọ rất khốc 
liệt. Dâu bị khô đau khốc liệt, nàng vẫn chịu đựng với ba tư niệm này: “Chánh 
Đăng Giác là bậc Thé Tôn, Ngài thuyết pháp để đoạn trừ đau khó như vậy. Tăng 
chúng, đệ tử của Thé Tôn, khéo hành trì để đoạn trừ đau khó như vậy. Đại an 
lạc là Niết-bàn, tại đây, đau khó không có mặt.” 

Nàng cho gọi chóng lại, bảo chồng đến yết kiến bậc Đạo sư, trình Ngài biết 
tình trạng của nàng và những lời đảnh lễ của nàng. 

Sau khi nghe những lời dành lễ, bậc Đạo sư liên chú nguyện: “Mong ràng 
Suppavasa, con gái vua xý Koliya được an lạc, được khỏe mạnh và nàng sẽ 
sanh га đứa con trai khỏe mạnh.” Nhờ lời nói ду của Thế Tôn, Suppavãsã, con 
gái упа XỨ Koliya an lạc khỏe mạnh, sanh ra được một đứa con trai khỏe mạnh. 
Chồng nàng đi về nhà, thấy nàng đã sanh được con trai, nói: 


— Ôi, thật vi điệu thay! 


Và tâm tư ông hết sức khâm phục đại thân lực vi diệu của Như Lai. Sau khi 
sanh con, Suppavasa muón cúng dường trong bảy ngày cho chúng Tăng với 
đức Phật là vị dẫn đâu, liên bảo chồng đi mời. 


Lúc bây giờ, đức Phật và Tăng chúng cũng được một tín chủ của 
Mahãmogsalläna (Đại Mục- kiển-liên) mời cúng dường. Bậc Đạo sư muôn tạo 
cơ hội cho Suppavãsä cúng dường, liền cử người đến bậc Trưởng lão, tin cho 
Trưởng lão biệt là Ngài đã nhận sự cúng dường của Ѕиррауаѕа trong bảy ngày 
VỚI chúng Tỷ-kheo. 

Đến ngày thứ bảy, Suppavasa mặc áo đẹp cho đứa con tên là Sivali, bảo 
con dành lễ bậc Đạo sư và chúng Tỷ-kheo. Tuân tự thứ lớp, đứa con được đưa 
đến Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi-phất). Trưởng lão thân mật đón tiếp đứa trẻ 
và hỏi: 

— Này Sivali, mọi việc đều tốt đẹp với con chăng? 

Đứa trẻ liên nói với Trưởng lão: 

- Thưa Tôn giả, sao con có thê an lạc được! Trong bảy năm, con đã sống 
trong bình máu. 

Suppaväsã nghe vậy, hết sức hoan hy nói: 

Tham chiếu: Ud. 15, Suppavasäsutta (Kinh Suppavasa), Pháp cú kinh “Thế tục phẩm” #& 64% tH 
ñu (7.04. 0210,21. 0566а19); Pháp cú thí dụ kinh “Thé tục phâm” ЖЕ tâ ## НА th (7.04. 0211.21. 


0594a04); Xuất điệu kinh “Niệm phẩm” HEA ih (7.04. 0212.6. 0649a06); Pháp tập yếu tụng kinh 
“Ái lạc phâm” z£ 3/846 # #t ih (T.04. 0213.5. 0779c23). 
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_ — Con tôi mới có bảy ngày, đã thảo luận với bậc Tướng quân Chánh pháp 
vê vân đê giác поб. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Ѕиррауаѕа, con có muôn các con trai khác như vậy không? 

- Bạch Thế Tôn, néu có được bảy đứa con trai như vậy, con cũng muốn. 

Sau khi nói lời cảm hứng, bậc Đạo sư hoan hỷ khích lệ và đi về. Thiếu niên 
туа vào năm thứ bảy, hiên tâm minh cho đạo và хий gia. Khi tuôi được đây 
đủ, vị ây thọ Đại giới, làm các công đức, đạt được lợi đặc cao nhât trên cõi đât, 
tức là quả A-La-hán và khiên quả đât vang lên tiêng động hoan nghênh. 

Một hôm, các Ту-Кһео hội họp tại pháp đường, nói như sau: 

— Hiên già Stvali được đại phước như vậy là do câu nguyện, cuỗi cùng TỚI 
được sanh, bảy năm ở trong bình máu, bảy ngày chịu trận đau đẻ. Oi, hai mẹ 
con chịu đựng đau khô lớn. Cả hai đã tạo nghiệp gì sanh quả vậy? 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông nay ngôi ở đây bàn luận vẫn đề рі? 

Sau khi nghe уап đề ду, bậc Đạo sư nói: 

— Này сас Tỷ-kheo, S1vali là người đại phước, bảy năm ở trong bình máu, 
bảy ngày chịu trận đau đẻ, căn bản là do nghiệp tự mình tạo ra. Còn Ѕиррауаѕа 
chịu đau khô mang thai trong bụng bảy năm, chịu khô đau vì sanh đẻ bảy ngày, 
căn bản cũng do nghiệp mình tạo ra. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát đầu thai làm con bà 
hoàng hậu của vua, đến tuôi trưởng thành, ngài học tật cả tài nghệ. Sau khi phụ 
vương mát, ngài trị vì vương quôc đúng pháp. Lúc bấy giờ, vua xứ Kosala đi 
đến với một đạo quân lớn chiếm lây Ba-la-nại, giết vua xứ Ba-la-nại, lầy hoàng 
hậu của vua làm hoàng hậu của mình. 

Khi cha bị giết, hoàng tử con vua xứ Ba-la-nại chạy trỗn ngang qua các ông 
cống, tập hợp lực lượng, đi đến Ba-la-nại, căm trại không xa, gửi tin nói: 

— Hãy giao thành hay giao chiến? 

Vua gửi tin trả lời sẵn sàng đánh. Mẹ hoàng tử nghe sự việc như vậy, nhắn 
tin con: 

— Chó đánh. Hãy căt đứt giao thông từ mọi phía, bao vây thành Ba-la-nai, 
chờ cho đến khi nào củi, nước, gạo khánh kiệt, mọi người mệt mỏi, không cân 
đánh con cũng sẽ lây được thành. 

Hoàng tử nghe lời khuyên của mẹ, trong bảy ngày cắt đứt đường giao thông 
và vây chặt thành phố. Dân thành phố không nhận được tiếp viện đến bảy ngày. 
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Ngày thứ bảy họ lây đâu vua và đem nạp cho hoàng tử. Hoàng tử đi vào thành, 
lấy lại vương quốc và khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 


Hoàng tử đã cắt đứt đường giao thông, vây hãm thành bảy ngày, do kết 
quả của hành động ấy, phải sóng bảy năm trong bình máu và chịu [cơn đau] 
bảy ngày vì người mẹ khó sanh. Nhưng vì hoàng tử cúi đầu dành lễ chân đức 
Phật Padumuttara, cầu nguyện với bó thí lớn để chứng được quả vị tối thượng. 
Lại nữa, trong thời đức Phật Vipassi (Ty-bà-thi), hoàng tử cùng với thị dân 
bó thí đường, sữa đông, v.v... tri giá ngàn đồng vàng và cũng nói lên lời cầu 
nguyện ây; do vậy, với uy lực của mình, hoàng tử chứng được quả tôi thượng. 
Vì Suppavāsā gửi tin báo con vây và chiếm thành nên nàng phải mang thai bảy 
năm và chiu cơn đau sanh đẻ bảy ngày. 


kkk 
Вас Бао su Кё câu chuyên quá khú xong, liên doc bài kê này: 
100. Chính đăng, không phåi ngọt, Chinh hân, không phåi ái, 
Chính khô, không phải lạc, Nhiệp phục kẻ phóng dật. 
Sau khi kê lại pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, hoàng tử vây hãm thành và lây được vương quốc là Sīvali, 
người mẹ là Suppaväsa và người cha, vua xứ Ba-la-nai là Та vậy. 
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XI. PHẨM HON MỘT TRÄM NGƯỜI 
(P4ROSAT4VAGG4) 


§101. CHUYÊN HON MỘT ТЕАМ NGƯỜI (Parosafajãfaka) (J. 1. 410) 
Trăm kẻ пеи tụ hỘi... 
101.  Trăm kẻ ngu tụ hội, Thiên tư một trăm năm, 
Không băng một người trí, Hiệu nghĩa lời Phật dạy. 
Tiên thân về câu chuyện này, giải thích và nhận diện tiên thân đều giống như 
Chuyện hơn một ngàn người,'5 chỉ riêng ở đây đề cập đến /hãyeyya (thiền tư). 


8102. CHUYÊN NGƯỜI BÁN RAU (Pannikajataka) (J. 1. 411) 

Người dang che chở ta... 

Câu chuyện пау, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Dao sư đã kê về một cư sĩ bán rau 
trái. Nghe nói, có một cư sĩ trú ở Xá-vệ, buôn các loại củ và lá, các loại bí, bâu, 
v.v... dé nuôi sóng; cư sĩ ấy có một người con gái xinh đẹp, tín thành, dày đủ 
chánh hạnh, giới đức, biết tàm, biết quý, nhưng luôn luôn có nụ cười trên mặt. 


Khi các gia đình môn đăng hộ đối đến xin hỏi cưới nàng, người Cư SĨ suy 
nghĩ: “Con gái của ta cần phải gả chóng, nhưng nó có tật hay cười. Khi một đứa 
con gái đứng đăn, đưa đên một gia đình khác có tật hay cười là một cái nhục 
cho bó mẹ. Ta phải tìm hiểu, nó có phải là người con gái tốt nét hay không.” 


Một hôm, cư sĩ bảo người con gái đem giỏ theo, đi vào rừng để hái lá trong 
rừng. Rồi để thử nàng, cư sĩ cầm tay nàng nói những lời kín đáo tỏ tình như 
muôn phạm lỗi, nàng liên bật khóc và than: 

— Thưa cha thân, làm vậy không tốt, giống như lửa hiện ra từ nước. Chó 
làm vậy! 

— Này con thân, chỉ vì cha muốn thử con nên cha mới cầm tay con. Con hãy 
nói lên: “Nay con vẫn là đứa con gái có đức hạnh.” 

- Từ trước đến nay, con chưa nhìn người đàn ông nào với lòng tham ái! 

Người cha an úi con gái, dắt về nhà, tô chức tiệc cưới và đưa con gái về nhà 
chóng. Rôi người cư si ду quyết định đi đảnh lễ bậc Đạo sư, đem theo hương, 
vòng hoa... Ông đến Kỳ Viên, đánh lễ bậc Đạo sư, cúng dường rôi ngôi xuông 
một bên. Khi được hỏi vì sao lâu nay không thây đến, người cư sĩ ấy thuật câu 
chuyện cho Тһё Tôn rõ. Bậc Đạo sư nói: 


105 Xem J. I. 405, Parosahassajãtaka (Chuyện hơn một ngàn người), só 899. 
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— Này cư sĩ, thiêu nữ này từ lâu đã sóng có chánh hạnh, có giới đức. Không 
phải chỉ nay, ông mới thử nó. Chính trong quá khứ, ông cũng đã thử rôi. 
Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 


хх 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh làm một thần 
cây ở trong rừng. Một người cư sĩ bán rau trái ở Ba-la-nại (câu chuyện gióng 
như câu chuyện hiện tại). Khi người cư sĩ cầm tay con gái dé thử lòng, cô con 
gái bật khóc và nói lên bài kệ này: 


102. Người đáng che chở ta, Trong khi ta đau khô, 
Người ду là cha ta, Lại làm quây với ta. 
Chính tại giữa khu rừng, Ta khóc việc làm ấy, 
Người đáng che chở ta, Lại là kẻ thủ ta. 


Khi ду, người cha an ш con ра, hỏi nàng có biệt giữ gìn bản thân không, 
người con gái trả lời, nàng biệt giữ gìn bản thân mình. Người cha đem nàng về 
nhà, tô chức tiệc cưới và đưa vê nhà chông. 


kkk 


Sau khi ké pháp thoai này, bác Dao su giàng vè сас su thât. Và cuói bài 
giảng ду, người bán rau được an trú vào quả Dự lưu. Rôi bậc Đạo sư nhận điện 
tiền thân như sau: 

— Người cha và con gái lúc bây giờ là người cha và con gái hiện tại, thần cây 
chứng kiến sự việc ду là Ta vậy. 


§103. CHUYÊN КЕ THÙ (Verijātaka) (J. L. 412) 

Tại chỗ kẻ thù ở... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế về ông Cập Cô Độc. 
Nghe nói, Сар Cô Độc khi đên làng mà ông đang làm thôn trưởng dé giải quyết 
công việc, trên đường trở về, ông thây bọn ăn trộm, liền nghĩ: “Thật không nên 
chậm trễ giữa đường. Ta phải đi рар về Xá-vệ.” Ông thúc bò đi thật mau, đến 
được Xá-vệ trong ngày hôm sau, й đến Kỳ-Viên, ông Кё lại sự việc cho bậc 
Đạo sư rõ. Bậc Đạo sư nói: 

— Này gia chủ, thuở trước, các v1 Hiền trí giữa đường thấy bọn ăn trộm, đã 
vội đi ngay về nhà, không chậm trễ. 

Nói vậy xong, theo lời thinh cầu, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


* kk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-Іа-паі, Bồ-tát là vị triệu phú có 
tài sản lớn. Bô-tát được một dân làng mời đi ăn. An xong, trên đường trở về, 
Bô-tát Шау những tên ăn trộm, Bô-tát không ở lại giữa đường, thúc bò đi гар 
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về dén nhà của mình. Sau khi ăn nhiëu món ngon khác nhau, ngòi trên giường 
lớn, Bô-tát nói: 

— Ta thoát khỏi tay bọn ăn trộm, nay được về nhà của mình, không có sợ hãi. 

Rồi Bó-tát cảm hứng đọc bài kệ này: 

103. Tai chỗ kẻ thù ở, Người trí không ở đây. 

Một đêm hay hai đêm, Gặp khô giữa kẻ thù. 
_ Như vậy, Bô-tát thốt lên lời cảm hứng, và trọn đời làm các công đức bó thí... 

rôi khi mạng chung, khi mạng chung ngài đi theo nghiệp của mình. 


kkk 


Sau khi ké lai pháp thoai này, bậc Dao su nhận diện tiền thân như sau: 
- Thời ấy, Та là người triệu phú ở Ba-la-nại. 


§104. CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVINDA 
(Mittavindajataka) (J. 1. 413) 


Từ bón di đến tám... 

Câu chuyện này, khi ở tại Ку Viên, bậc Đạo sư đã kê về một Tỷ-kheo khó 
bảo. Câu chuyện đã được nói đên với các chi tiệt trong Chuyên chàng trai 
Mittavinda.! °° Chuyện tiên thân này xảy ra trong thời đức Phật Ca-diêp. 

kkk 
‚ Lúc Бау giờ, một người trong địa ngục bi quăng bánh xe trên ngực, đang bi 
đôt nâu trong địa ngục, hỏi Bồ-tát: 

— Thưa Tôn giả, tôi đã làm điều ác gì? 

Bó-tát nói: 

— Ngươi đã làm tội này, tội này! 

Rồi Bó-tát đọc bài kệ: 


104. Tù bôn di đên tám, Từ tám đi mười sáu, 
Mười sáu đên băm hal, Kẻ tham дёп bánh xe, 
Bánh xe lăn trên đầu, Đên khi dục đoạn tận. 


Nói vậy xong, Bó-tát đi về thé giới chư thiên của mình. Còn chúng sanh 
trong địa ngục, sau khi ас hạnh đoạn tận, mạng chung йі theo nghiệp của mình. 
kkk 
Sau khi ké pháp thoai này, bâc Dao su nhân diên tiên thân nhu sau: 
— Thoi ây, Mittavinda là Ty-kheo khó Бао, còn vi thiên її là Ta váy. 


106 Xem J. I. 234, Losakajataka (Chuyện Trưởng lão Losaka), sô 841; J. 1. 363, Mittavindajātaka 
(Chuyện chàng trai Mittavinda), sô $82. 
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§105. CHUYÊN NHÁNH CÂY YÊU ОТ (Dubbalakaffhajãtaka) (J. 1. 414) 

Rừng này có nhiễu cành... 

Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về một Tỷ-kheo sóng 
trong tình trạng hoảng sợ. Tương truyền, một thiện nam tử ở Xá-vệ, sau khi 
nghe pháp, xuất gia, nhưng lại luôn luôn sợ chết, ban đêm cũng như ban 
ngày. Bất cứ chỗ nào nghe tiếng gió thối, cành cây khô rơi, chim kêu hay 
tiếng vật bốn chân, vị ấy liền la hét bỏ chạy. VỊ ấy không biết, có thành tức 
có hoại; néu vị ду biết: “Các hành là vô thường, ta sẽ chết” thì vị ду sẽ không 
sợ chết. 

Vì không tu tập niệm chết nên mới sợ chết. Tánh sợ chết của vị ау duoc 
chúng Ty-kheo biết dén. Một hôm, các Ty-kheo ở tại pháp đường, khởi lên 
câu chuyện: 

— Này chư Hiền, Tỷ-kheo tên này, bị sự chết làm hoảng hốt nên sợ chết. 
Vậy mỗi Tỷ-kheo cần phải tu tập pháp môn niệm chết răng: “Ta thê nào cũng 
phải chết.” 

Bậc Đạo sư đi đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông ngôi họp tại đây đang bàn luận vân đề gì? 

khi được nghe vẫn đề trên, bậc Рао sư cho gọi Ту-Кһео ây đến, hỏi có thật 
VỊ ây sợ chết chăng, khi được Tỷ-kheo ây trả lời có thật, bậc Đạo sư nói với các 
Tỷ-kheo: 

— Này các Tý-kheo, chớ có tư tưởng không hoan hy đối với Tỷ-kheo này. 
Không phải chỉ nay, vị ду mới sợ chết. Trong quá khứ, vị ду cũng đã sợ chết rôi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì thành Ba-la-nai, Bó-tát sanh làm thân 
cây ở Tuyết sơn. Lúc bây giờ, vua xứ Ba-la-nại đem con voi báu của mình giao 
cho các người паі voi đê huấn luyện nó đừng dao động. Họ cột chặt con voi bát 
động vào một cột trụ, và với gậy nhọn сат tay, họ váy quanh và bắt đâu huấn 
luyện voi, tập tánh bát động. Khi con voi bị bắt tập như vậy, không thể chịu nồi 
đau khổ, liền bẻ gãy cây cột, đuôi các người tập và đi vào Tuyết sơn. Người ta 
không thê bắt nó được, bèn đi trở vè. 

Tại đây, con voi bắt đầu sợ chết, nghe tiêng gió động, nó hoảng hốt sợ chết, 
đập vòi qua lại và chạy thật nhanh như khi nó bị cột vào cây cột, tập đừng dao 
động. Không hưởng được thân thoải mái hay tâm thoải mái, nó đi lang thang 
trong sự dao động. Thân cây thây nó, đứng trên chỗ nhánh chĩa hai của thân 
cây, nói lên bài kệ này: 

105. Rüung này có nhiêu cành, Сло bẻ gãy cảnh mục, 

Này voi, nếu ngươi sợ, Ngươi sẽ ôm yêu thôi. 
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Như vậy, thân cây khuyên dạy con voi ây. Từ đó trở đi, con voi không sợ 
hãi nữa. 
kkk 
Sau khi ké pháp thoai này, bâc Dao su thuyét vè các sự thật. Cuỗi bài giảng, 
Tỷ-kheo ây chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây 010, con vol là Tỷ-kheo а Ây, còn thân cây là Та vậy. 


§106. CHUYÊN МОС NƯỚC (Udañcanijātaka) (J. І. 416) 
Hạnh phúc, đời sống tôi... 
Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về sự cám dỗ của một 


thiếu nữ béo mập. Câu chuyện пау së duoc Кё trong chuong XIII, Chuyén tiêu 
đạo sĩ Nārada.!” Bậc Dao sư nói với Tý-kheo ây: 


— Có thật chăng, này Tý-kheo, ông bị luyễn ái? 
khi được trả lời là thật có như vậy, bậc Đạo sư hỏi: 
— Ông luyến ái ai? 

Tỷ-kheo ây trả lời: 

— Con luyễn ái một thiếu nữ béo mập. 

Bậc Đạo sư nói: 


— Này Tỷ-kheo, người thiêu nữ này đã làm chuyện không tốt lành cho ông. 
Thuở xưa, cũng vì thiếu nữ này, ông đã gặp nạn, di lang thang dao động, may 
nhờ có bậc Hiên trí, ông mới lây lại an lạc. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
У 
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, chuyện пау đã xảy ra. Сап 
chuyện này sẽ được kế trong Chuyện tiểu đạo sĩ Nārada. Lúc bây 210, удо Бибі 


chiều, Bó-tát mang trái cây đi đến am thât băng lá, mở cửa và nói với con trai 
là Cullatäpasa (Tiêu Khô Hạnh): 


— Này con thân, trong những ngày trước, соп đã đem củi, nước uống, thức 
ăn và đốt lửa. Nhưng hôm nay, con không làm một việc gì cả mà năm với vẻ 
mặt buôn bã, bơ phờ như vậy? 

— Thưa cha thân, khi cha đi hái các loại trái, v.v... một nữ nhân đến cám dỗ con 
và muôn đem con đi. Nhưng con không đi vì chưa được phép cha. Con bảo nàng 
ngôi tại chỗ ây, chờ đợi con đến. Nay thưa cha thân, con muôn ra đi. 

Bô-tát biết rằng, con mình quá say mê luyên ái, không thể từ bỏ nữ nhân 
ây, nên nói: 


— Này соп thân, con cứ д1 đi! Nhưng khi пао cô ау muôn ăn са thịt, v.v... 


! Xem J. IV. 219, Cullanaradajataka (Chuyện tiểu đạo sĩ Narada), số $477. 
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và cần dùng các món bơ chín, muỗi, gạo, v.v... và sai con đi tìm йё mang về cái 
này cái khác, làm con mệt mỏi, hãy nhớ am thất của cha và chạy trôn vë đây! 
Rồi Bồ-tát cho đứa con đi. Đứa con ду cùng với nữ nhân đi về chỗ ở của dân 
chúng. Nữ nhân ấy về nhà mình, khi cần dùng vật gì, liền sai người tình đi lấy: 
— Hãy mang thịt về, hãy mang cá vë! 
Khi ây, đứa con trai suy nghĩ: “Nữ nhân này hành hạ ta chăng khác dày tớ 
hay người nô lệ của mình.” Cậu liền bỏ trón, đi về với người cha, dành lễ cha, 
rôi đứng dậy và nói bài kệ này: 


106. Hanh phúc, đời sông tôi, BỊ nữ tặc cướp mât, 
Nhân danh là vợ tôi, Tôi phải nâu, phải nướng, 
Phải múc nước, gánh nước, Phải xin muôi, xin dâu! 


Rồi Bô-tát an ủi con trai, dạy cậu tu tập lòng từ, lòng bi, hạnh hy, hạnh xả và 
trình bày đôi tượng thiên quán. Người con trai ây không bao lâu, дас các thăng 
trí và thiên chứng, cùng với người cha được sanh lên Phạm thiên giới. 

kkk 

Sau khi kê pháp thoại này, bậc Dao su thuyết giáng về các sự thật. Cuối bài 
giảng, Ту-Кһео ау chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 

— Người thiêu nữ béo mập thời ду là người thiểu nữ béo mập hiện nay, 
Cullatäpasa là Tỷ-kheo bị luyên ái, còn người cha là Та vậy. 


§107. CHUYÊN NGHË NÉM ĐÁ (Salittakajataka) (J. 1. 418) 

Lành thay một nghề tỉnh... 

Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kề về Тӯ-Кһео đã ném trúng 
con ngóng trời. Nghe nói, có một thiện nam tử ó Xá-vệ, dat thuân thục trong 
nghê ném đá. VỊ này nghe pháp, hiễn tâm cho đạo, xuất gia và được thọ Đại 
giới. Nhưng vi ây không ua hoc tâp và không dat duoc thù tháng trong dúc 
hanh. Một hôm, vị ây đưa một Ty-kheo trẻ di đên sông Асігауай tăm, còn vị ду 
đứng trên bờ. Lúc ау, hai con ngóng trời màu trắng bay ngang qua hư không. 
VỊ ây nói với Tỷ-kheo trẻ: 


— Với hòn đá, ta sẽ ném trúng mắt con ngóng trời bay sau, làm cho ngóng 
rơi xuông dưới chân ta. 

Người kia nói: 

— Băng cách nào làm rơi được? Thầy không thể quăng trúng đâu. 

‚— Hãy chờ một lát! Ta sẽ quăng trúng con mắt bên phía này xuyên qua con 

mắt bên phía kia. 

— Chuyện ау nói không thê xảy ra. 

— Vậy ông hãy đợi xem. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 273 


Vị ду сат một hon đá có ba cạnh, dùng ngón tay liệng hòn đá về phía sau 
lưng con ngóng trời ây. Con ngỗng trời nghe tiếng. đá bay, nghĩ răng có nguy 
hiểm, quay đâu lại dé nghe. Trong giây phút ау, vị ây lây một hòn đá tròn, khi 
con ngông trời đang quay đầu lại, liền quăng hòn đá trúng con mắt ở phía bên 
kia của ngỗng trời. Hòn đá đi xuyên qua con mắt bên này. Con ngỗng trời kêu 
lên một tiếng lớn, rồi rơi xuống dưới chân hai vị. 

VỊ Tỷ-kheo kia thấy vậy, trách Ту-Кһео а ây đã làm một việc hoàn toàn không 
thích đáng, ròi dẫn vị ду đến gặp bậc Đạo sư và kê việc làm không tốt đẹp kia. 
Bậc Đạo sư quở trách Tỷ-kheo ây và nói: 


— Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay Тӱ-Кһео ây mới thiện xảo trong 
nghề của mình. Thuở xưa, vị ду cũng đã thiện xảo rôi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát là một đại thần của 
vua. Lúc bây 010, VỊ cô уап tế tự của vua nói nhiều, lắm mồm lắm miệng. Khi 
ông ta bắt đầu nói, người khác không có cơ hội để nói. Nhà vua suy nghĩ: “Ta 
phải tìm cho được người có thê căt đứt lời nói của nó.” Từ đó, vua đi tìm một 
người như vậy. 

Lúc bây giờ, ở Ba-la-nạai có một người què, thuần thục trong nghề ném đá. 
Các đứa trẻ trong làng đặt người đó trên chiếc xe nhỏ, kéo ra cửa thành Ba- 
la-nại. Tại đó, có một cây bàng lớn, có nhiều cành lá ram rạp. Các đứa trẻ đưa 
người đó ra tại đây, vây quanh và cho người đó một số tiền nhỏ bảo làm hình 
соп vol, con ngựa, v.v... Người đó ném đá và tạo thành hình các con vật trên các 
ngọn lá của cây bàng. Tất cả đều bị cắt qua cắt lại như vậy. 

Rôi nhà vua trong khi đi đạo công viên дёп tại chỗ ау. Các đứa trẻ sợ nghi 
vệ của vua nên bỏ chạy, chỉ còn lại người què năm đó. Vua đi đến gốc cây bàng, 
ngồi trên xe, thấy từng đám lá cây loang 10, ngó lên thấy tất cả lá bị cắt đứt, 
liên hỏi ai đã làm như vậy. Khi được nói chính là người què đã làm như vậy, 
nhà vua suy nghĩ: “А, nhờ người này, nay đã có cách có thê căt lời nói của vị 
Bà-la-môn ấy được ròi!” 


Lạ 


Vua bèn hỏi người què ở đâu. Chúng đi tìm, thấy người đó nằm dưới gốc 
cây, liên báo cho vua biết. Vua kêu người đó lại, bảo các tùy tùng tránh xa và hỏi: 

— Chúng tôi có một vị Bà-la-môn lắm mồm lắm miệng, ngươi có thé làm 
cho ông ta ngưng nói được không? 

— Thưa Đại vương, có thé được, néu tôi có hột phân dë khô đây một ống thôi. 

Vua đem người què về cung, bảo người què ngôi sau lưng một cái màn có 
một lỗ hở, đặt ghê ngôi của vị Bả-la-môn hướng vê lỗ hở â ây và cho đặt вап 
người què một ông thói đầy phân dê khô. Vị Bà-la-môn đi đến hầu vua, ngồi 
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trên cái ghế riêng của ông ta và bắt đầu câu chuyện. Cũng nhu bao lần trước, 
ông ta không cho ai khác có cơ hội để nói. 

Bây giò, nguoi què ngang qua lỗ hở của màn, băn phân đề từng viên một 
vào đúng cô họng của vi Bả-la-môn như những con ruôi tuần tự đi vào. VỊ Bà- 
la-môn nuốt các viên phân â ây mỗi khi chúng bay đến. Khi tất cả viên phân dê từ 
ông thôi đã đi vào bụng vị Bà-la-môn, chúng nở to lên bằng nửa alhaka.!% Khi 
vua biết được các viên phân dê không còn nữa, mới nói: 


— Này Sư trưởng, ông nói nhiều quá nên đã nuốt các viên phân dê đây cả 
một ống mà không hay biết gì! Ông không thê nào tiêu hóa nhiêu hơn thế nữa. 
Hôm nay, hãy vê uông nước сау tác dé nón ra và được khỏi bệnh. 


Từ đó về sau, người có vấn tế tự ngồi với miệng ngậm сат, không nói gì 
trong khi bàn luận. Vua nói: 

— Lỗ tai của ta được an lạc nhờ người què này! 

Vua cho người què bốn làng trong bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc có 
huê lợi một trắm ngàn đông. 

Sau đó, Bó-tát đi đến hâu vua và thưa: 

— Thưa Đại vương, nghẻ này, các bậc Hiên trí ở đời cần phải học. Chỉ nghề 
ném đá đã đem lại cho người què kết quả vinh hiển như vậy. 

Nói xong, Bó-tát đọc bài kệ: 

107. Lành thay một nghề tinh, Dâu đó là nghề gì, 

Xem kẻ què ném аа, Được làng cả bôn phương. 
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Sau khi kê pháp thoai này, bâc Dao su nhân diên tiền thân như sau: 
— Thời ấy, người què là vị Tỷ-kheo này, vua là Ananda, còn vị đại thân Hiền 
trí là Ta vậy. 


§108. CHUYỆN CÔ THÔN NỮ (Bahiyajataka) (J. 1. 420) 

Hãy học điễu cân học... 

Câu chuyện này, khi trú ở ngôi nhà lớn có nóc nhọn tại Đại Lâm, gần Tỳ- 
xá-ly, bậc Đạo sư đã kế về một người Licchavi. Nghe nói, vị vua xứ Licchavi 
này có lòng tin, hoan hỷ mời chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị đứng đâu, và tô 
chức một lễ cúng dường lớn tại trú xứ của mình. Bà vợ của vua, tay chân béo 
mập, như có tướng phát phì ra và ăn mặc lôi thôi. Bậc Đạo sư dùng cơm xong, 
nói lời tùy hy, rôi đi vé tinh xá. Sau khi giáo giới сас Tỷ-kheo, Ngài vào hương 
phòng. Các Tý-kheo ngôi họp tại pháp đường bát đầu câu chuyện. 

— Này các Hiên giả, vua xứ Licchavi ây đẹp trai như vậy, lại có bà vợ tay 
chân béo mập, ăn mặc lôi thôi. Sao vua có thể thương một người như vậy? 


108 AJhaka: Một đơn vị đo lường, 1 alhaka khoảng hơn một lít. 
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Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, nay các ông ngôi tại đây đang bàn luận về vẫn đề gì? 

Sau khi nghe vấn đề ау, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay mà thôi, thuở xưa, vi ây cũng đã 
thương mên nữ nhân thân thê béo mập rôi! 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


*xw* 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát là vị đại thần của 
vua. Có một nữ nhân thôn quê, thân thể béo mập, ăn mặc lôi thôi, làm công ăn 
lương, đang đi ngang qua gân sân châu của nhà vua, cảm thấy thân bị bức bách, 
bèn ngôi xuống lây áo che thân, giải tỏa sự bức bách của thân và nhanh nhẹn 
đứng dậy. 

Lúc bây giờ, vua xứ Ва-1а-паі tình cờ đang nhìn xuống, ngang qua cửa số, 
thây nữ nhân ấy liền suy nghĩ: “Người này trong khi giải tỏa sự bức bách của 
thân tại sân vua như vậy, vẫn không từ bỏ tàm quý, dùng áo che đậy, giải tỏa 
bức bách xong liên đứng dậy một cách nhanh nhẹn. Nữ nhân này chắc chắn 
khỏe mạnh, nhà cửa nữ nhân này chắc chăn sạch sẽ. Với nhà cửa sạch sẽ, néu 
nàng có một đứa con, đứa con áy chăc chăn sẽ duoc sạch sẽ và sông có giới đức. 
Ta phải đặt người này lên làm hoàng hậu.” 

Sau khi biết được nữ nhân này chưa thuộc sở hữu của ai, vua bèn cho gọi nữ 
nhân ấy đến và đặt nàng vào địa vị hoàng hậu. Nàng trở thành người được vua 
yêu thương và thân thiết. Không bao lâu, nàng sanh được con trai. Nhà vua đặt 
con trai nàng lên làm Chuyên Luân Vương. Bó-tát nghe câu chuyện về sự may 
mắn của nàng, liên dùng cơ hội này thưa với vua: 

— Thưa Đại vương, phàm việc ої, cần phải làm cho được tốt đẹp, sao lại 
không học tập? Sự việc này, do nữ nhân có đức hạnh lớn, khi giải tỏa sự bức 
bách của thân, vẫn không từ bỏ tàm quý, biết dùng phương tiện che đậy, khiến 
Đại vương đẹp lòng và ban cho nàng phước lớn như vậy. 

Rồi dé tán thán mọi việc cần phải làm cho được tốt đẹp, Bồ-tát đọc bài 
kệ này: 

108. Ну học điều cân học, Dâu có kẻ cứng đầu. 

Gái quê khéo tiêu tiện, Làm đẹp lòng đức vua. 

Như vậy, Bó-tát nói lời tán thán những ai đã làm tốt đẹp những điêu cần 

phải học. 
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Sau khi kê pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tièn thân nhu sau: 
— Hai vo chông thòi ây là vợ chồng hiện tại, còn vị đại thần Hiên trí là Ta vậy. 
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5109. CHUYÊN BÁNH BỘT TRẦU DÓ (Kundakapūvajātaka) (J. І. 422) 

Người cung ăn thứ ơi... 

Câu chuyện này, khi trú ở Xá-vệ, bậc Đạo sư đã Кё về một người rất nghèo 
khó. Ó Xá-vệ, khi thì chỉ một gia đình cúng dường chúng Tăng với đức Phật là 
vị đứng đâu, khi thì ba bốn gia đình họp lại, khi thì chúng hội, khi thì cả một khu 
phố chung lại, khi thì cả thành chung lại, đóng góp cúng dường. Nhưng nay là 
người của cả con đường chung sức lại cúng dường các thức ăn với cháo và bánh. 

Lúc bây giờ, có một người rất nghèo khô, làm thuê cho các người khác cũng 
ở trong con đường ấy, tự nghĩ: “Ta không thê cúng dường cháo. la cúng dường 
bánh vậy!” Anh ta cạo lây bôt dó сйа vô trâu mêm nhào vói nuóc, gói bánh 
ây trong ngọn lá bach vi, TÔI nướng bánh trong than đỏ. Với ý định đem cúng 
dường đức Phật, anh ta cầm bánh ду đi đến đứng trước mặt đức Phật. Khi mới 
nghe nói: “Hãy đem bánh đến cúng dường”, anh ta liền đến trước tất cả mọi 
người và đặt các bánh vào trong bát bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư không nhận lây 
bánh của những người khác, chỉ ăn các bánh của anh ta. Khi ấy, toàn thành đều 
đồn vang: “Bậc Chánh Đăng Giác không khinh chê bánh làm bàng bột trâu đỏ 
của người nghèo khô và đã ăn bánh ấy.” 

khi â ây, từ vua, đại thân... cho đến các nguoi gác cửa, tất cả đều hội họp lại, 
dành lễ bậc Đạo sư, rồi đi đến người nghèo khó ду và nói: 

— Hãy lây đồ ăn, hãy lấy hai trăm, hãy lây năm trăm đồng tiền, nhưng cho 
chúng tôi công đức cúng dường bánh ây! 

Người nghèo khô nghĩ: “Phải hỏi bậc Đạo sư rôi ta mới quyết định.” 

Anh ta đi đến bậc Đạo sư và thưa lại câu chuyện ду. Вас Đạo su nói: 

— Hãy lây toàn bó tài sản họ cho, nhưng hôi hướng công đức ấy về cho tất 
cả chúng sanh! 

Anh ta bắt đầu nhận tiền. Một số người cho gấp hai, gấp bốn, ойр tám kẻ 
khác... Như vậy, cho đến khi anh ta nhận được chín trăm ngàn tiền vàng. Bậc 
Đạo sư nói lời tùy hy, rồi đi về tinh xá. Sau khi nói lên những công việc phải làm 
và khuyến giáo lời tốt lành cho các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư đi vào hương phòng. 

Vào buổi chiều, vua cho gọi người nghèo khó ây đến và mời anh ta làm 
quan giữ kho bạc cho vua. Các Tý-kheo ngôi họp tại pháp đường bắt đầu câu 
chuyện như sau: 

— Này các Hiên giả, bậc Đạo sư đã ăn bánh băng bột trâu đỏ của người nghèo 
khó như ăn món bất tử. Nhờ vậy, người nghèo khó được nhiều tiền và được địa 
vị làm quan giữ kho bạc, được nhiêu phước lộc lớn lao. 


Bậc Đạo sư đến hỏi các Tỷ-kheo đang ngôi bàn luận vån đề рі. Được biết 
vån đề ау, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ nay Ta mới không khinh chê và ăn 
bánh làm băng bột trâu đỏ của người ây. Thuở trước, khi làm thần cây, Та 
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cũng đã ăn như vậy rôi. Và cũng nhờ Ta mà kẻ ây được chức vụ làm quan giữ 
kho bạc. 
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 


УЖ 


Thuở trước, Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh làm у] thần cây 
trên cây đu đủ dầu. Lúc bây gIỜ, những người trong ngôi làng â ây, tin tưởng sức 
mạnh thiêng liêng của các vl thân. Trong một lễ hội, người ta làm nhiều lễ vật 
để cúng các thần cây. Có một người nghèo khô, ау các người ây sửa soạn 
cúng dường các thân cây, cũng sắp đặt cúng dường thân cây đu đủ dầu. 


Các người ây đi đến mang theo vòng hoa, hương, hương liệu, các món 
bánh... còn anh ta chỉ đem theo bánh làm băng. bột trâu đỏ và nước đựng trong 
cái gáo dừa. Anh ta đi đến, đứng xa cây đu đủ dâu và nghĩ: “Các vị thân ăn bánh 
chư thiên. Thân của ta sẽ không ăn bánh làm băng bột trâu đỏ này. Sao ta làm 
phí mát các bánh này? Та hãy ăn nó đi!” Nghĩ vậy, anh ta quay trở vè. Bó-tát 
đứng trên nhánh chĩa ba của cây, nói lớn: 

— Này ông bạn tốt ơi! Nếu bạn là người со quyën thé, ban së cúng duong ta 
bánh ngon bánh ngot. Nhung ban nghëo khó, néu ta không ăn bánh làm băng 
bột tráu dó thì ta sẽ ăn cái gì khác được? Chó làm mát phân của ta! 


Nói vậy xong, Bó-tát đọc bài kệ: 


109. Người cung ăn thứ gì, Thân cũng án thứ ду, 
Бет lại bánh bột trâu, Chớ làm mât phân ta! 


Anh ta quay tró lai, nhin thấy Bó-tát, rồi dâng vật cúng. Bó-tát ăn chất dinh 
dưỡng từ bánh ấy, rôi nói với anh ta: 

— Này bạn, vì mục đích gi bạn cúng dường ta? 

— Thưa ngài, tôi là người nghèo khó. Tôi cúng dường với mục đích nhờ ngài 
giúp tôi thoát cảnh nghèo khó này. 

— Này bạn, chớ có lo nghĩ việc ây nữa. Bạn đã cúng dường cho một vi thân 
biết ơn nghĩa và nhớ đến các việc làm tốt. Nhiễu phè chứa châu báu được chôn 
xung quanh cây đu đủ dâu này. Chúng được xếp hàng, cô ghè này chạm cô ghè 
khác. Hãy báo cho vua biết, dùng cỗ xe chở tài sản, chât đông tại sân châu vua. 
Vua sẽ băng lòng bạn và cho bạn chức quan giữ kho bạc. 

Sau khi nói xong, Bô-tát biến mát. Anh ta làm như Bồ-tát đặn và được vua 
ban cho chức quan giữ kho bạc. Như vậy, nhờ Bô-tát, anh ta đạt được nhiều 
phúc lợi lớn và khi mạng chung, đi theo nghiệp của mình. 
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Вас Бао ви kê pháp thoai này xong, liên nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Kẻ nghèo khô thời ấy là kẻ nghèo khó hiện tại, và thần cây đu đủ dầu là 
Ta vậy. 
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§110. CÂU HỎI VË НОХ НОР DÚ LOẠI HƯƠNG 
(Sabbasarihãrakapafiha) (J. І. 424) 
Không bao едт tắt cả... 
Câu hỏi về hỗn hợp đủ loại hương này sẽ được kê trong Chuyện đường һат 
vĩ dai.” 


! Xem J. УІ. 330, Mahãummaggajätaka (Chuyện đường hầm vĩ đại). Chuyện này trong bản PTS là số 
546. Bản Tích Lan việt Ummaggajataka, sô 546. Bản Thái Lan và Campuchia việt Mahosadhajataka, 
sô 542. Вап CST việt Ưmanga/ataka, sô 542. 
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XII. PHẨM THIÊN МСА 
(HAMSIV4GG4)'!9 


§111. CÂU НОТ VË CON LỪA (Gadrabhapañha) (J. 1. 424) 
Ngươi nghĩ mình là ngóng... 
Câu hỏi về con lừa sẽ được nói дёп trong Chuyện đường һат vĩ đại." 


§112. CÂU HỎI CÚA HOÀNG HẬU AMARA 
(Amaradevipañha) (J. I. 424) 


Các thứ bánh và cháo... 
Câu hỏi của Hoàng hậu Атаға! cũng sẽ được kê ở chuyện sô 546, như trên. 


§113. CHUYÊN CON СНО ВОМС (Sigäiajãtfaka)'"° (J. 1. 424) 

Ông tin chó rừng say... 

Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư đã kê về Devadatta (®ё- 
bà-đạt-đa). Lúc bây giờ, các Ty-kheo ngôi hop tại pháp đường, bàn đến những 
việc làm tôn đức của Devadatta. 

- Thưa các Hiên giả, Devadatta đem theo năm trăm Tỷ-kheo đi đến (Зауавтѕа 
và nói: “Sa-môn Gotama làm không đúng pháp, điều ta làm mới đúng pháp.” 
Các Ty-kheo áy bi dua vào đường sai lạc bởi những lời nói dối như vậy, kẻ ду 
đã phá hòa hợp Tăng và tô chức hai lễ Bố-tát trong một tuân. 

Bậc Đạo sư đến, hỏi vân đề рі đang được bàn luận, và khi được biết уап đề 
ây, Ngài nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới nói láo, lúc trước kẻ 
ây cũng đã nói láo rôi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khử. 


kkk 


по Bàn Tích Lan viết Hamsavagga. Bàn CST viết Hamcivagga. 
lll Xem chú thích 109 ở trên. 

H2 Hoàng hậu Атага của Vua Mahosadha. Xem Min. 205. 

пз Bàn Tích Lan viết Sigälavagsa. Bản CST viết Siàgäãlavagga. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm một thân 
cây ở một khu rừng có nghĩa địa. Lúc bây giờ, ở Ba-la-nại có lễ hội cúng sao. 
Các người tô chức cúng lễ các quỷ dạ-xoa. Họ rải khắp các công viên, các ngã 
tư đường... nhiêu cá thịt và sáp đặt nhiều bát rượu. 


Lúc â ây, có con chó rừng, vào nửa đêm, chui từ lỗ công đi vào thành ăn cá 
thịt, uóng rượu, rồi chui vào trong một bụi cây năm ngủ đến sáng. Khi nó thức 
dậy, ау ánh sáng, | biết rằng nay không thé trở ra được. Nó đi đến gân đường, 
năm xuông một chỗ mà người ta không thấy nó được nhưng nó thây người ta 
và năm im không nói gì. 

Rồi một Bà-la-môn đang đi đến rửa mặt, thấy người ấy, con chó rừng suy 
nghĩ: “Các Bà-la-môn hay tham tiên, ta phải đánh trúng vào tánh tham lam ây 
để họ giâu ta giữa nách, che ta với áo ngoài và đưa ta ra ngoài thành.” Với giọng 
nØƯỜI, nó nói: 

— Này Bà-la-môn! 

VỊ Bà-la-môn quay lại hỏi: 

— Ai kêu ta đó? 

— Chính là tôi, Bà-la-môn. 

— Có chuyện gì vậy? 

— Này Bà-la-môn, tôi có hai trăm đồng tiên vàng. Nếu bạn giấu tôi giữa 
nách, che tôi với áo ngoài, không cho một ai thây và có thể đưa tôi ra ngoài 
thành, tôi sẽ cho bạn hai trăm đồng tiền vàng ây. 


Bà-la-môn vì tham tiên nên nhận lời, làm đúng như lời đặn, đưa con chó 
rừng ra ngoài thành. ĐI được một lát, con chó rừng hỏi: 

— Này Bà-la-môn, đây là chỗ nào? 

— Chỗ ау, chỗ ấy. 

— Hãy đi thêm một lát nữa! 

Như vậy, nó thúc đây vị Bà-la-môn nhiêu lần, cho đến khi ra nghĩa địa lớn. 
Khi ây, con chó rừng nói: 

— Hãy thả tôi xuông đây! 

Vị Bà-la-môn thả nó xuống, chó rừng nói: 

— Này Bà-la-môn, hãy trải cải áo ngoài ra! 

Vì lòng tham, kẻ ấy trải áo ngoài ra. Chó rừng lại nói: 

— Này Bà-la-môn, hãy đào góc cây này! 

Và khi Bà-la-môn đang đào đất, con chó rừng leo lên cái ао ngoài, đi đại 
tiện trên năm chô, bôn góc và chính giữa bôi phân cho nhớp rôi tiêu tiện cho 
ướt và bỏ й vào rừng. 

Bồ-tát đứng trên chỗ chia ba của cây đọc bài kệ này: 
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113. Ong tin chó rừng say, HỡI Bà-la-môn ơi! 
Trăm tiên ôc chả có, Đâu có hai trắm vàng? 


Sau đó, Bò-tát nói với vị Bà-la-môn: 
— Này Bà-la-môn, hãy đi tắm và giặt áo ngoài của ông! 
- Nói xong, Bồ-tát biến mất. Vị Bà-la-môn nghe vậy, biết mình đã bị lừa và 
sâu muộn bỏ dl. 
kkk 


Sau khi ké pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhân diện tiền thân như sau: 
— Thời ấy, con chó rừng là Devadatta, còn vị thân cây là Ta vậy. 


§114. CHUYÊN CON CÁ NGHĨ УСА (Mitacintijātaka) (J. 1. 426) 

Nghĩ №іёи và Nghĩ Ít... 

Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kế về hai Trưởng lão lớn 
tuôi. Nghe nói, hai Trưởng lão ây, sau khi an cư mùa mưa tại một làng thôn quê, 
đã quyết định đi дёп yết kiến bậc Đạo sư, và chuân bị lương thực йё lên đường. 
Nhưng họ hoãn ngày này qua ngày khác, cho йёп một tháng trôi qua. Rồi họ 
chuẩn bị lương thực mới, và cũng như lần trước, trì hoãn tháng này qua tháng 
khác. Như vậy, vì sự biếng nhác, tham đăm trú xứ của họ, ba tháng trôi qua, họ 
mới lên đường di đến Kỳ Viên. Sau khi cất đặt y, bát tại phòng chung, họ đến 
vết kiến bậc Đạo sư. Khi các Tỷ-kheo hỏi vì sao lâu ngày họ không đến hâu đức 
Phật và nguyên nhân của sự chậm trê, ho báo cáo về sự biếng nhác của minh. 


Tai pháp đường, câu chuyện về sự biếng nhác của các Tỷ-kheo ду được 
Tăng chúng đề cập. Bậc Đạo sư đến, hỏi về vẫn đề đang được bàn luận và khi 
được báo cáo vån đê ây, bậc Đạo sư cho gọi hai Tỷ-kheo ду và hỏi có đúng như 
vậy không. Khi được họ xác nhận sự thật là vậy, bậc Đạo sư nói: 


— Này сас Tỷ-kheo, không phải chỉ nay họ mới biếng nhác; thuở trước, họ 
cũng đã biếng nhác và tham đắm trú xứ như vậy rồi. 
Sau khi nói xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, có ba con cá sông ở sông 
Ba-la-nai, một con tên Nghĩ Nhiĉu, một con tên Nghĩ Ít, một con tên Nghĩ 
Vừa. Chúng từ rừng đi đến cảnh giới loài người. Tại đây, Nghĩ Vừa nói với 
hai con kia: 

— Cảnh giới loài người này thật nguy hiếm. và dễ sợ. Các người đánh cá 
quăng lưới, đặt bẫy và bắt cá. Chúng ta hãy đi về nguôn lại! 

Hai con cả vì biếng nhác, vì tham mồi, trì hoãn lên đường cho дёп ba tháng 
trôi qua. Rôi những người đánh cá quăng lưới xuống sông. Nghĩ Nhiều và Nghĩ 
Ít tìm môi đi trước, vì mù quáng ngu si, chúng không đề phòng lưới giăng nên 
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đi vào trong mạng lưới. Nghĩ Vừa đi sau cân trọng đề phòng. Biết được hai con 
kia đã sa vào mạng lưới, nó suy nghĩ: “Та sẽ cứu sông những con cá biếng nhác, 
mủ quáng, ngu s1 này.” 

Nó bơi đến phía ngoài lưới giăng, làm vùng vẫy mắt lưới như đã được thoát 
ra và làm tung tóc nước như đã lặn về phía trước lưới. Rồi nó đi vào mạng lưới. 
Các người đánh cá nghĩ răng, các con cá đã vùng уйу ra khỏi lưới và đã trón di 
rồi nên nắm một góc lưới và kéo lên. Hai con cả ây thoát khỏi lưới và lặn xuống 
nước. Như vậy, nhờ Nghĩ Vừa, mạng sống của chúng đã được cứu thoát. 
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Sau khi kê câu chuyên quá khứ, bậc Dao sư Chánh Đăng Спас đọc bài kệ này: 


114. Nghĩ Nhiều và Nghĩ Ít, Cả hai đều mắc lưới, 
Chỉ có cá Nghĩ Vừa, Giải thoát cho bọn chúng, 
Cả ba đã gặp nhau, Chính tại con sông này. 


Như vậy, sau khi kê pháp thoại này xong, Bậc Đạo sư thuyết giảng các sự 
thật. Cuỗi bài giáng ấy, hai Tỷ-kheo Trưởng lão chứng được quà Dự lưu. Bậc 
Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 

- Thời ấy, Nghĩ Nhiều và Nghĩ Ít là hai Tỷ-kheo Trưởng lão này, còn Nghĩ 
Vừa là Ta vậy. 


§115. CHUYÊN CON CHIM CÁI KHUYÊN RĂN 

(Anusasikajataka) (J. І. 425) 

Аі khuyên кап kẻ khác... 

Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về một Tỷ-kheo-m 
để giáo giới người khác. Nghe nói ở tại Xá-vệ, có một thiện nữ nhân xuất gia, 
nhưng từ khi thọ Đại giới, Tỷ-kheo-ni ây không chú tâm vào Sa-môn pháp, chỉ 
tham luyến tài vật. Tại chỗ nào các Tỷ-kheo-ni khác không đi, thì tại chỗ ấy 
Тӯ-Кһео-пі này đi khất thực một mình. Và người ta cúng dường cho Tý-kheo-ni 
này những món thượng vı. BỊ trói buộc bởi lòng tham vị, cô suy nghĩ: “Nếu tại 
chỗ này, các Tỷ-kheo-ni khác đi đến khất thực, đô lợi dưỡng của ta bị tón giảm. 
Ta phải làm thế nào để các Tý-kheo-ni khác không đi đến địa phương ấy.” Cô 
đi đến trú xứ các Tỷ-kheo- ni và nÓI: 

— Này các Hiên tỷ, tại chỗ а ау có vol ай, có ngựa đữ, có chó dữ, đó là một 
chỗ nguy hiểm. Chớ nên đi khất thực tại đây! 


Tỷ-kheo-ni này khuyên гап các Ty-kheo-ni như vậy. Nghe vị пау nói, không 
một Tý-kheo-ni nào dám quay đầu ngó về địa phương ây. 


Một hôm, trên đường khất thực tại đây, khi đi vội vào một ngôi nhà, cô bị một 
con cừu hung dữ húc làm Ty-kheo-ni này рау: xương. Người ta chạy đến, cột hai 
khúc xương gãy làm một, đặt Ty-kheo-ni ây năm trên chiếc cáng, khiêng đến trú 
xứ của Tý-kheo-ni. Các Tỷ-kheo-ni nhạo cười vị ду và nói: 
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— Ty-kheo-ni này khuyên các Ty-kheo-ni khác đừng di nhưng tự mình đi 
đến địa phương ду, do vậy bị gãy xương. 

Việc làm của Tý-kheo-ni này không bao lâu được chúng Tỷ-kheo biết. Một 
hôm, tại pháp đường, các Tỷ-kheo nói về hạnh phi công đức của Tý-kheo-ni ấy: 

— Này các Ніёп giả, Tỷ-kheo-ni ду khuyên гап các người khác, còn tự mình 
đi đến tại chỗ ấy nên bị con cừu hung dữ húc cho đến gãy xương. 

Bậc Đạo sư đến, hỏi các Ty-kheo đang thảo luận vẫn đề gì. Khi biết vẫn dé 
ду, bậc Dao sư nói: 

— Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay mà xưa kia, cô ây cũng đã lên tiếng 
khuyên гап nhưng tự mình lại không làm theo lời тап cho nên nàng thọ khó 
lâu dài. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nai, Bó-tát sanh làm con 
chim, lớn lên trở thành chim chúa, có hàng trăm con chim vây quanh và trú ở 
Tuyết sơn. Khi Bó-tát sông tại đây, có một con chim cái hung đỡ, đi theo một 
con đường lớn đề tìm đô ăn. Con chim cái này lây được lúa, đậu, hột giống, 
v.v... tù các сб xe rơi xuống. Nó suy nghĩ: “Nay ta phải làm thê nào dé các соп 
chim khác đừng đến chỗ này.” Nghĩ vậy, nó khuyên răn đàn chim như sau: 

— Con đường lớn đây nguy hiểm, có voi, có ngựa, có cỗ xe do các con bò 
hung đữ kéo và các vật nguy hiểm khác qua lại. Không thể nào cất cánh bay lên 
mau được. Chớ nên đi trên đường ấy! 

Vì lời khuyên ây, đàn chim gọi nó là “Con chim cái khuyên гап.” Một hôm, 
đang tìm môi trên con đường lớn, nghe tiếng có xe chạy mau, con chim cái ây 
quay cô lại nhìn, nghĩ răng xe còn xa nên vẫn đi. Nhưng cỗ хе ду đến gần nó 
mau như gió. Trong khi nó không thé bay lên được, bánh xe cán phải nó và xe 
vấn chạy vùn vụt. 

Khi họp đàn chim, chim chúa không thấy nó bèn hỏi: 

— Con chim cái khuyên гап sao không có mặt? Hãy di tìm по! 

Các con chim đi tìm, thấy nó bị cán đứt đôi, và về báo tin cho chim chúa 
biết, chim chúa nói: 

— Chim cái ây ngăn chặn các con chim khác, còn tự minh lại д1 tại đây nên 
bị cán đứt đôi. 

Rồi chim chúa đọc bài kệ: 

115. А1 khuyên rắn kẻ khác, Tự mình chạy theo tham, 

Bị gãy cánh пат xuống, Bánh xe giết đời chim. 
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Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tiên thân như sau: 
— Thời ấy, con chim cái khuyên гап là Tỷ-kheo-ni khuyên гап, còn chim 
chúa là Ta vậy. 


§116. CHUYÊN NGƯỜI KHÓ DẠY BẢO (Dubbacajataka) (J. 1. 430) 

Thưa Su trưởng, vì thây... 

Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về một Tỷ-kheo khó 
Бао. Câu chuyện này sẽ được nói đên trong chương IX, Chuyện chim thứu. 
Bậc Đạo sư gọi Tỷ-kheo ду: 

— Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo mà thuở trước ông 
cũng đã khó bảo rôi. Do khó bảo, không làm theo lời khuyên của bậc Hiên trí 
nên ông bị cây giáo đâm phải và mạng chung. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

хх 

Thuở xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình diễn trò nhào lộn. Khi дёп tuôi trưởng thành, Bô-tát có trí tuệ, thiện 
xảo trong phương tiện. Với một nhà diễn trò nhảo lộn, Bô-tát học nghề múa với 
ngọn giáo, và cùng với thây đi khăp đó đây đê biêu diện. 

Vị Sư trưởng chỉ biết nghề múa với bốn ngọn giáo, chớ không biết múa với 
năm ngọn giáo. Một hôm, trong khi biêu diễn tại một ngôi làng, vị Sư trưởng 
пра пра say, đặt môi dãy năm ngọn giáo уа пот: 

— Ta sẽ biêu diễn điệu múa với năm ngọn giáo. 

Bồ-tát liên nói với vị ấy: 

‚ — Thua Sư trưởng, Sư trưởng không biết nghề múa với năm ngọn giáo. Hãy 
cât đi một ngọn. Nêu Sư trưởng biêu điện, Sư trưởng sẽ bị ngọn giáo thứ năm 
đâm phải và mạng chung. 

Sư trưởng khả say nói: 

— Con không biết được khả năng của ta. 

Sư trưởng không nghe lời của Bó-tát, múa qua được bốn ngọn giáo, nhưng 


đến ngọn giáo thứ năm bị giáo đâm thủng như hoa madhuka trên cành. Sư 
trưởng năm oăn oại rên la, Bó-tát nói: 


— Do không nghe lời bậc Hiên trí nên thây phải gặp nạn này. 
Rôi Bồ-tát đọc bài kệ: 


116. Thua Sư trưởng, vì ау, Làm quá sức của thây, 
Thây không ưa, không thích, Lời khuyên này của tôi, 
Bốn giáo, thầy múa qua, Ngọn thứ năm đâm chêt. 


4 Xem J. Ш. 483, Gijjhajātaka (Chuyện chim thứu), số 8427. 
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Nói vậy xong, Bó-tát đỡ thây ra khỏi ngọn giáo và làm những gi cần phải 
làm sau cùng cho xác thân thây. 
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Sau khi ké câu chuyên quá khứ, bậc Đạo sư nhận điện tiên thân như sau: 
- Lúc bẩy giờ, vị Sư trưởng là Ту-Кһео khó bảo này, còn người đệ tử là 
Та vậy. 


§117. CHUYỆN CHIM ĐA РА (Tittirajataka) (J. 1. 431) 

Lời диа thời cao mạnh... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã кё vë Kokalika. Câu chuyện 
sẽ được Кё rõ ràng trong chương XIII, Chuyện Hiên giả Таккағіуа.!!5 Bậc Dao 
su nÓI: 

— Này các Iỷ-kheo, không phải пау mà са thời xưa nữa, Kokälika đã bị nạn 
diệt vong rôi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh га trong một 
gia đình Bà-la-môn ở phía Tây Вас. Khi đến tuôi trưởng thành, Bô-tát học tât cả 
các nghề ở ТакКкаѕ1а, rôi từ bỏ các dục, xuât gia làm vi tiên nhân du sĩ, chứng 
được năm thăng trí và tám thiên chứng. Tât cả hội chúng ân sĩ ở Tuyết sơn họp 
lại, tôn Bó-tát lên làm Sư trưởng khuyên giáo và đi theo thây. Bồ-tát lãnh đạo 
năm trăm ân sĩ, hưởng thọ thiên lạc, sông ở T uyết Sơn. 

Lúc â ây, một vị tu khô hạnh bị bệnh vàng da, đang dùng búa chặt củi. Một vi 
tu khô hạnh nói nhiêu дёп ngôi gân vi này và nói: 

— Hãy chặt chỗ này, hãy chặt chỗ này! 

Vị tu khó hạnh kia mắt kiên nhẫn, phẫn nộ và nói: 

— Ngươi đâu phải là thây dạy ta bira củi? 

Kẻ ây ø1ơ cây búa sắc bén, và với một nhát búa, giết ngay mạng sông спа у] 
tu khô hạnh nói nhiêu. Bô-tát lo liệu các việc phải làm đôi với thi thê nạn nhân. 

Lúc bây giờ, không xa am thất bảo, có một con chim đa đa sông dưới chân 
một gò môi. Vào buôi chiêu, nó thường hay đứng trên gò môi ây và hót lớn 
tiêng. Nghe tiêng nó, một thợ săn độc ác nhận ra được là tiêng con đa đa, liên 
giêt nó và mang xác йі. 

Bô-tát không nghe tiếng con chim ây, liên hỏi các người tu khó hạnh tại 
gò môi: 

"5 Xem J. ТУ. 242, Takkāriyajātaka (Chuyện Hiên gia Takkāriya), ső §481. Kokālika là một trong 
những người rời Tăng đoàn di theo Devadatta. 
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— Tại sao ta không nghe tiếng nó nữa? 
Các vị tu khó hạnh báo cáo sự việc cho Bó- tắt rõ. Bó-tát kết hợp hai sự kiện 
với nhau và nói lên bài kệ này giữa hội chúng дп sĩ: 
117. — Lòi quá thời cao mạnh, Đưa chết cho помо nói. 
Chim đa đa mât mạng, Vì ngu, hót quá lời. 
Như vậy, Bó-tát tu tập bốn vô lượng tâm và được sanh lên cõi trời Phạm thiên. 


kkk 


Вас Dao su nói: 


— Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay Kokalika vì lời nói của mình bi nan 
diêt vong, mà thuó truóc Кё ây cùng dà bi diét vong ròi. 


Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Đạo su nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, vị tu khó hạnh nói nhiêu là Kokälika, chúng ấn sĩ là hội 
chúng của Như Lal, còn Đạo sư hội chúng là Ta vậy. 


§118. CHUYÊN CHIM СОТ (Jattakajataka) (J. 1. 432) 

Không suy nghĩ, người này... 

Câu chuyện nảy, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kê vë con trai của triệu 
phú Uttara. Nghe nói ở Ха-уё, có vi triệu phú Uttara rât giàu, vọ triĝu phú sanh 
được một con trai có đức hanh từ Phạm thiên giới xuống, khi đến tuôi trưởng 
thành, cậu råt đẹp trai giống như Phạm thiên. 


Một hôm, khi ngày hội cúng sao Kattikã được tô chức ở Xá-vệ, mọi người 
уш chơi hội lớn. Những người bạn, con trai các triệu phú khác đều có vợ. Riêng 
con trai triệu phú Uttara vì sông lâu ở Phạm thiên giới nên tâm không hướng 
đến luyén á ái. Các bạn của cậu muốn dem cho cậu một nữ nhân để vui chơi hội 
sao, liên bàn với nhau дёп gặp cậu và nói: 

— Này bạn, trong thành phố này, hội cúng sao КашКа được tô chức một 
đêm. Chúng tôi sẽ tìm cho bạn một nữ nhân đê cùng nhau уш chơi hội lớn. 

Dâu cậu nói không cân nữ nhân, các bạn vẫn nài ép bắt cậu nhận. Họ trang 
điểm một nữ tỳ xinh đẹp, dắt đến nhà cậu, bảo nữ nhân â ây йї đến nhà con trai 
triệu phú, dẫn nàng đến phòng cậu rồi bỏ đi. Khi cô gái ây vào phòng ngủ, 
người con triệu phú không ngó nàng уа không nói năng gi. Cô gái Suy nghĩ: “Та 
tuyệt sắc, duyên đáng, mỹ lệ như thế này. Người này không про cüng khóng 
nói với ta. Nay ta dùng sự cám dó và vẻ duyên dáng nữ nhân của ta, làm người 
này phải nhìn đến ta.” 

Nghĩ vậy, cô gái trình diễn mọi sự cám dỗ của nữ nhân. Đề làm đẹp lòng 
cậu, nảng đê lộ hàm răng tuyệt đẹp của nàng và mỉm cười. Chàng trai triệu phú 
nhìn nàng, năm lấy hình tướng bộ xương răng. Ти tưởng vê bộ xương khởi 
lên trong tâm chảng cho đến khi toàn thân nàng hiện ra như một chuỗi xương. 
Chàng trai cho tiền người con gái rôi bảo nàng đi. 
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Khi nàng ra khỏi nhà, một người quý phái thây nàng ở giữa đường, liền 
cho tiên và dẫn nàng ` về nhà. Вау ngày qua, 1ё hài sao chám dút. Me người nữ 
tỳ xinh đẹp không thấy con gái của mình trở về, liền đến nhà những người con 
trai các vị triệu phú, hỏi con gái ở đâu. Но đi đến nhà con trai triệu phú Uttara 
để hỏi và được trả lời: 

— Cô gái có đến một lát, tôi đã cho tiền và bảo đi vé. 

Nhưng mẹ cô gái không thấy con mình, bắt buộc họ phải trả nàng lại, và 
đem con trai triệu phú Uttara đến xin vua phân xử. Vua hỏi: 

— Những người con trai các vị triệu phú có đem người nữ ty xinh đẹp giao 
cho ngươi không? 

— Thưa Đại vương, có. 

— Nay cô ta đâu rôi? 

— Tôi không được biết. Cô ta chỉ ở lại một lát và tôi đã bảo đi về rồi. 

— Vậy nay ngươi có thê đem cô ta lại không? 

— Thưa Đại vương, không được. 

Vua nói: 

— Nếu ngươi đem lại không được, hãy áp dụng hình phạt của vua! 

Họ trói tay cậu ra phía sau, dăt cậu đi áp dụng hình phạt của vua. Cả thành 
vang dậy lời bàn tán: 

— Nghe nói con trai người triệu phú vì không trả lại đứa nữ tỳ xinh đẹp nên 
bị đưa đi áp dụng hình phạt của vua. 

Một đám quân chúng để tay trên ngực, vừa đi theo sau vừa than: 

— Việc này 1а thé nào, thưa ông chủ? Sao ông chủ lại gặp một việc bát công 
như thế này? 

Người con trai triệu phú suy nghĩ. “Sư đau khó пау хау ra, vi ta sông trong 
gia đình. Nếu ta thoát ly được gia đình, ta sẽ xuất gia với bậc Đại Gotama 
Chánh Đăng Giác.” 

Вау giờ, cô nữ tỳ xinh đẹp nghe tiếng đồn vang, liền hỏi dò sự việc. Khi 
được nghe câu chuyện ау, nàng chạy га thật mau và la to: 

— Các ông hãy dẹp qua một bên, dẹp qua một bên! Cho tôi gặp các người 
lính của vua. 

Và nàng tự trình diện. Quân hầu của vua thấy nàng, liền giao nàng lại cho 
bà mẹ, thả con trai người triệu phú và bỏ di. Người con trai triệu phú cùng với 
bạn bè vây quanh, đi đến sông, gội đâu thật sạch. Rồi cậu về nhà, ăn sáng xong, 
liên xin phép cha me được xuất gia. Vi á ау mang theo сас у cung với một sô tùy 
tùng đông đảo đi đến bậc Đạo sư, đánh lễ Ngài và xin xuất gia. Được xuất gia 
và được thọ Đại giới, vị ду phát triển thiên quán không gián đoạn, không bao 
lâu chứng quả А-Ја-һап. 
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Một hôm, các Tỷ-kheo hội họp tại pháp đường, nói lời tán Шап con trai triệu 
phú ấy: 

— Thưa các Hiên giả, con trai vị triệu phú này, trong giờ phút nguy hiểm cho 
mình, đã biết được công đức của giáo pháp, nghĩ đến xuất gia dé thoát khỏi đau 
khó áy. Nhờ khéo suy tư như vậy nên vi ây được thoát nạn, được xuất оја và 
chứng quả A-la-hán tối thượng. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi đề tài được bàn luận, sau khi biết câu chuyện, bậc 
Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, con trai triệu phú Uttara, trong giờ phút nguy hiểm xảy 
ra cho mình, đã nghĩ đến phương tiện ấy, dé thoát khỏi sự đau khô kia và được 
thoát chết. 

Thuở trước, các nhà Ніёр trí, khi nguy hiểm xảy ra cho mình, cũng đã nghĩ 
đến phương tiện ấy, để giải thoát sự đau khó kia. Nhờ suy nghĩ như vậy, họ 
được thoát khỏi đau khó do nạn chết đem lại. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bò-tát tái sanh nhiều lån, 
rồi sanh ra làm con chim cun cút. Lúc bây giờ, có một người thợ săn chim cun 
cút, thường bắt nhiều сип cút trong rừng đem về nhà nuôi dưỡng chúng cho 
mập. Sau khi lấy tiền, anh ta bán chúng cho những người đi đến, và nuôi sóng 
với nghê như vậy. 


Một hôm, anh ta bắt được Bồ-tát với nhiều con chìm cun cút khác và đem 
vẻ nhà. Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu ta ăn đồ ăn và uống nước của người này, nó sẽ 
bắt ta và đưa cho những người đến xem. Nếu ta không ăn, ta sẽ trở thành бт 
yếu, và Шау ќа бт yếu, các người ây sẽ không bắt ta làm gì. Như vậy, ta được 
an toàn. Ta hãy làm theo phương tiện này.” Bô-tát làm theo như vậy cho đến khi 
chỉ còn da và xương. Người ấy thấy chim quá ôm nên không bắt. 

Sau khi bán hết các con chim khác trừ Bó-tát, anh ta đem Bô-tát ra khỏi 
lồng, đặt lồng ở nơi cửa, để Bó-tát trên lòng bàn tay và nhìn xem con сип cút 
này có đau bệnh gi. Biết được người thợ săn không chú ý, Bồ-tát xòe cánh lên 
và bay vụt về rừng. Các con chim cun cút khác thây Bô-tát liên hỏi: 


— Sao không thây mặt bạn, bạn đi đâu vậy? 

— Ta bị người thợ săn bắt. 

— Làm sao bạn lại thoát được? 

— Vì ta không ăn đồ ăn nó cho, không uống nước của nó, nhờ nghĩ đến 
phương tiện này, ta được thoát. 

Nói xong, Bó-tát đọc bài kệ: 
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118. Không suy nghĩ, người này, Không được lợi đặc biệt, 
Hãy xem quả suy tu! Ta thoát trói, thoát chết. 
Như vậy, Bô-tát ké lại sự việc mình đã làm. 


хх 


Sau КЫ ké pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tiên thân như sau: 
— Thời ду, con chim сип са thoát chết là Ta vậy. 


§119. CHUYÊN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Akälarāvijātaka) (J. 1. 435) 

Không mẹ cha nuôi dưỡng... 

Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã kề về một Tỷ-kheo làm 
ôn phi thời; Tỷ-kheo ду là một thiện nam tử ở Xá-vệ, xuất g1a trong giáo pháp 
nhưng không làm các phận sự của mình hay học pháp. VỊ ây không biệt: Thời 
này, ta phải làm việc này; thời này, ta phải hâu hạ; thời này, ta phải học hành. 
Trong canh đầu, canh giữa, canh cuối và trong những giờ thức giác, vị йу làm 
ôn khiến các Тӯ-Кһео không thé ngủ được. 

Tại pháp đường, các Tý-kheo nói đến hạnh không tốt của vị ấy: 

- Thưa các Hiên giả, Тӯ-Кһео tên ду, xuất gia trong giáo pháp như vậy 
nhưng không biết phận sự hay học pháp đúng thời hay phi thời. 

Bậc Đạo sư đến, hỏi các câu chuyện đang bàn luận, sau khi được biết vẫn 
đề, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay vi ây mới làm ôn phi thời như vậy 
mà thuở trước, vị ây cũng đã làm ôn phi thời. Do không biết thời và phi thời, vị 
йу đã bị vặn có chết. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nal, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia dinh Bả-la-môn ở phương Tây Bắc. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài vượt 
qua biên 2101, học tất cả tài nghệ, trở thành vị Sư trưởng có tiếng khắp nhiêu 
phương và dạy nghệ cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Các người thanh niên 
ау có một con gà trồng gáy đúng giờ giác. Khi nghe tiếng gà gáy, họ thức dậy 
học bài. Khi con gà ây chết đi, họ đi tìm một con gà khác. 


Một thanh niên đi nhặt củi trong khu rừng có nghĩa địa, Һау một con gà 
trông, liên bắt nó về nhột trong chuông và nuôi nó. Vì quen sông ở nghĩa địa, 
nó không biết giờ nào cân phải вау, có khi nó gáy lúc nửa đêm, có khi nó gáy 
lúc rạng đông. Khi các thanh niên ây nghe nó gáy lúc nửa đêm, họ thức dậy 
học bải, cho đến rạng đồng, họ quá mệt, không học được nữa. Vì buôn ngủ, họ 
không thây được vån đề cân phải ау. Và khi quá sáng, con gà ây gáy Ôn ào, 
họ không có cơ hội yên tĩnh dé học ôn bài. Các thanh niên Bà-la-môn suy nghĩ: 
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“Con ра này gáy vào nửa đêm, hoặc ban đêm, hoặc ban прау. Do đó, chúng ta 
học không có kết quả.” Vì vậy, họ bắt con gà ây, vặn cô cho chết đi và báo cáo 
lên Sư trưởng biết: 


— Vì con gà gáy phi thời, chúng tôi đã giết nó rồi. 
Vị Sư trưởng lây đó làm bài học và nói: 
— Do nó không được dạy dỗ tốt nên nó phải chết. 
Rôi Sư trưởng đọc bài kệ: 
119. Không mẹ cha nuôi dưỡng Không thầy dạy dỗ nó, 
Con gà này không biệt, Đúng thời hay phi thời. 
Sau khi nêu rõ lời dạy về sự việc này, Bồ-tát sóng hết thọ mạng ròi đi theo 
nghiệp của minh. 


kkk 


Sau khi ké pháp thoại này, bậc Đạo su nhận diện tiên thân như sau: 
- Thời ду, con gà gáy phi thời là vị Tỷ-kheo này, các đệ tử là hội chúng của 
Như Lai, còn vi Sư trưởng là Та vậy. 


§120. CHUYÊN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC 

(Bandhanarmokkhajataka) (J. І. 437) 

Chó nào kẻ ngu nói... 

Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã ké về thiếu nữ Bà-la- 
môn Сійса. Câu chuyện này sẽ được ké trong chương ХП, Chuyện Vương tử 
Paduma vĩ đại.' Lúc bây giờ, bậc Đạo sư nói: 


— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay thiếu nữ Bả-la-môn пау уи cáo Ta 
điều không có thật. Thuở trước, cô ây cũng đã vu cáo rôi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
kkk 
Thuó xua, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nąi, Bó- tát lớn lên trong gia 


đình một người có vẫn tế tự và sau khi cha mất, Bó-tát kế nghiệp chức vụ ау. 
Lúc ây, hoàng hậu được vua cho một ước nguyện. 


- Này Hoàng hậu, nàng muôn gì, hãy nói lên! 

Hoàng hậu nói như sau. 

— Lời ước nguyện của thiếp không khó thực hiện. Từ nay trở đi, Đại vương 
không được nhìn một nữ nhân khác với con mắt luyến ái. 


Ban đâu, vua từ chối. Nhưng sau bị nàng bức bách nhiêu lần, không thể bỏ 
qua lời của hoàng hậu, vua phải châp nhân; và từ đây trở đi, vua không bao giờ 
nhìn một nữ nhân nào trong sô mười sáu ngàn vũ nữ. 


п Xem J. IV. 187, Mahāpadumajātaka (Chuyện Vương tử Paduma vĩ đại), só $472. 
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Rồi một cuộc nỗi loạn khởi lên ở biên địa. Quân lính ở biên địa, sau hai ba 
lần giao chiến VỚI các tên cướp, đưa tin về cho vua là họ không thể dẹp loạn 
được. Vua muốn đi đến đấy, liên tập hợp một đội binh lớn, cho gọi hoàng hậu 
đến và nói: 

— Này Hiền thê, ta ra biên địa, tại đây chiến trận đủ loại xảy ra, sẽ đưa đến 
chiến thăng hay chiến bại. Những chỗ ấy, không thích hợp với nữ nhân. Hoàng 
hậu hãy ở lại đây! 

Hoàng hậu nói: 

— Thưa Đại vương, thiếp không thé ở lại đây. 

Khi bị vua từ chối nhiêu lân, hoàng hậu nói: 

— Vậy sau khi đi được mỗi dặm, Đại vương hãy gửi một người về dé hỏi 
thăm sức khỏe của thiếp. 

Nhà vua chấp nhận. Bó-tát ở lại trong thành, còn vua ra đi với một đội quán 
lớn, cứ đi mỗi dặm, lại gửi một người vë với trách nhiệm báo tin cho biết sức 
khỏe của nhà vua và hỏi thăm hoàng hậu có được an lạc không. Khi có một 
người đàn ông đi về, папр hỏi: 

— Vua sai ngươi về có mục đích gì? 

— Đề hỏi Hoàng hậu có được an lạc không. 

Hoàng hậu bảo người ây đến và sông phi pháp với nó. Vua đi đường được 
ba mươi hai dặm, gửi vê ba mươi hai người, và hoàng hậu sông phi pháp với 
tật са bọn họ. 

Sau khi dẹp loạn xong, binh dinh duoc quóc độ, trên đường về, vua cũng 
gửi về ba mươi hai sứ giá. Hoàng hậu cũng sông phi pháp với họ. Cho quân 
thăng trận dừng chân gân thành, vua gửi tin nhăn, Bó-tát sửa soạn thành phó để 
đón tiếp ngài. Bỏ-tát cho sửa soạn thành phố xong, mới sửa soạn cung điện để 
đón vua và đi đến cung thất của hoàng hậu. Hoàng hậu thây thân thé của BŠ-tát 
tuyệt đẹp, không thê dàn lòng nỗi, liền nói: 

— Này Bà-la-môn, hãy đáp lại tình yêu của ta! 

Bó-tát nói: 

— Chó nói vậy! Hãy kính trọng vua! Tôi sợ điều bất thiện. Tôi không thé 
làm như vậy được. 

— Sáu mươi bốn tên sứ giả đã không kính trọng vua, đã không sợ điều bất 
thiện, vậy ngươi lại kính trọng vua và sợ điêu bât thiện sao? 


— Thưa vâng, nếu họ suy nghĩ, họ đã không làm như vậy, nhưng vì tôi có 
biết điều phải, tôi sẽ không làm việc ác này. 


— Đừng nói bậy nhiêu như vậy! Nếu ngươi không làm theo lời ta, ta sẽ bảo 
chặt đầu ngươi. 

— Thôi được, dâu căt đầu tôi trong một đời này hay trong trăm ngàn đời, tôi 
cũng không thê làm như vậy. 
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— Hãy dé đây, rôi sẽ biết tay ta! 

Hoàng hậu đe dọa Bó-tát ròi đi vào trong phòng của mình, lây móng tay 
cào trên thân, láy dầu thoa tay chân, mặc áo do bán vào giả bệnh và cho gọi các 
nữ ty: 

— Nếu vua có hỏi hoàng hậu ở đâu thì trả lời hoàng hậu bị bệnh. 

Trong lúc ду, Bồ-tát đi đón vua. Sau khi đi vòng quanh thành phố, vua ngự 
lên cung điện, không thấy hoàng hậu, liên hỏi hoàng hậu ở đâu. Khi được trả 
lời hoàng hậu bị bệnh, vua đi vào phòng hoàng hậu, xoa lưng hoàng hậu và hỏi: 

— Hoàng hậu đau bệnh gì? 

Hoàng hậu im lặng. Khi vua hỏi lần thứ ba, hoàng hậu nhìn vua và nói: 

- Thưa Đại vương, nay Đại vương còn sóng nhưng nữ nhân như thiếp cần 
phải có một người chóng. 

- Ái khanh nói gì lạ vậy? 

— Đại vương đặt địa vị cô vân tê tự ở lại giữ thành, nó lây cớ là sửa sang 
nội cung đến đây, và vì thiếp không làm theo lời nó, nó đánh đập thiếp cho thỏa 
mãn ý của nó rôi bỏ đi. 

Vua đùng đùng nôi giận như muỗi và đường bỏ vào lửa, vụt đi ra khỏi cung 
phòng. Vua cho gọi các người gác cửa, các lính bộ binh đến, bảo họ bắt Bô-tát 
ngay, trói cánh tay ra sau lưng như người bị xử án chém rôi dẫn ra khỏi thành 
đến pháp trường xử trảm. Họ đi thật mau, trói cánh tay vị cô vån tế tự ra sau 
lưng và cho đánh trông báo tin có hành quyết. Bô-tát suy nghĩ: “Như vậy, nhà 
vua đã bị hoàng hậu độc ác đầu độc trước rôi. Hôm nay, ta phải cứu ta khỏi tai 
ương này với sức của mình.” Vì thế, Bồ-tát nói với những người lính: 

— Trước khi các người giết ta, hãy đưa ta yết kiến vual 

— Đề làm gì? 

— Vì ta là người phục vụ vua, đã làm được nhiêu công việc. Ta biết tài sản 
chôn giấu rất nhiều. Chính ta quản lý đất ruộng nhà vua. Nếu ta không gặp vua 
thì nhiều tài sản sẽ bị tiêu diệt. Sau khi ta nói cho vua biết gia sản của vua, các 
ngươi hãy làm bốn phận của mình. 

Họ đưa vị cô vån tế tự đến gặp vua. Vua thấy vị ấy liền nói: 

— Này Bà-la-môn, ngươi không xấu hó đối với ta sao? Sao ngươi lại làm ác 
hạnh như vậy? 

— Thưa Đại vương, tôi sanh ra trong gia đình Bà-la-môn thượng lưu. Từ 
trước đến nay, tôi không sát sanh, ngay cả một con kiến. Từ trước đến nay, tôi 
không lây của không cho, ngay cả một cọng cỏ. Từ trước đến nay, tôi không 
nhin đến một nữ nhân của người khác với con mắt luyến ái, dù chỉ một cái liếc 
mắt đưa tình. Từ trước đến nay, tôi không nói một lời nói dối, dầu chỉ để đùa 
vui. Tôi không có uống rượu, dù chỉ một giọt băng ngọn có kusa. Tôi hoàn 
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toàn vô tội đôi với Đại vương. Nhưng Hoàng hậu độc ác kia đã cầm tay tôi VỚI 
tâm tư đây dục vọng, bị tôi cự tuyệt nên mới dọa nạt tôi, nói rõ cho tôi biết ác 
hạnh bí mật của mình trước khi đi vào cung phòng. Trước tôi đã có sáu mươi 
bốn người sứ giả đến đây, đem theo thông điệp của Đại vương gửi Hoàng hậu, 
những người ấy đều có tội. Hãy gọi họ đến đây và hỏi từng người trong bọn họ 
có làm như Hoàng hậu đã bảo hay không? 

Vua cho gọi sáu mươi bốn người kia và hoàng hậu đến. Vua hỏi họ có làm 
như hoàng hậu đã bảo hay không. Họ thú nhận có làm. Nhà vua sai trói họ lại 
và ra lệnh chặt đầu cả sáu mươi bốn người ấy. Đến đây, Bó-tát thưa: 

— Thưa Đại vương, những người này không có tội! Chúng chỉ làm theo sở 
thích của Hoàng hậu. Chúng vô tội, vậy hãy tha cho chúng! Còn Hoàng hậu 
cũng không có tội. Tánh dâm dục của Hoàng hậu không bao giờ thỏa mãn, sanh 
ra đã như vậy rôi. Hoàng hậu chỉ làm thuận theo bản tánh của mình thôi. Do 
vậy, hãy tha thứ cho Hoàng hậu! 

Như vậy, băng nhiều cách, Bô-tát làm cho vua hiểu rõ sự việc, cứu mạng 
sông sáu mươi bỗn người ау уа bà һоапр hậu ngu si, và хш vua ban cho họ 
những trú xứ іё ở. Sau khi tất cả mọi người được giải thoát, được cho chỗ ở, 
Bồ-tát đến vua và thưa: 

— Thua Đại vương, lời nói buộc tội không căn cứ của kẻ ngu si và dui mù, 
làm cho các bậc Hiên trí bị trói vào chỗ không xứng đáng, bị trói quặp cánh tay 
sau lưng: còn lời nói của bậc Hiên trí là nguyên nhân khiến kẻ ngu si thoát khỏi 
bị trói tay sau lưng. Như vậy, lời kẻ ngu trói buộc một cách không thích đáng, 
còn lời nói bậc Hiên trí, thời giải thoát các trói buộc. 

Nói vậy xong, Bô-tát đọc bài kệ này: 

120. Chó nào kẻ ngu nói, Chúng trói kẻ vô tội, 

Chỗ nào bậc trí nói, Cứu thoát kẻ bị trói. 

Như vậy, bậc Đại sĩ với bài kệ này, thuyết pháp cho vua và nói: 

~ Tôi gặp sự đau khô này là vì còn sông đời gia đình. Nay tôi không có công 
việc gì trong gia đình nữa. Hãy cho phép tôi được xuất gia! 

Sau khi được phép xuất gia, từ bỏ bà con thân thuộc, từ bỏ tài sản lớn, Bó- 
tát làm bậc tiên nhân du sĩ, sóng ở Tuyết sơn, đạt được các thăng trí và thiền 
chứng, tái sanh lên cõi Phạm thiên. 


kkk 
Sau khi kê pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tiền thân như sau: 


— Thời ây, bà hoàng hậu độc ác là thiêu nữ Bà-la-môn Ciñcã, vua là Ananda, 
còn v1 cô vân tê tự là Та vậy. 
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ХШ. PHẨM THÂN САҮ CÓ KUSA 
(KUSANALIVAGG4) 


§121. CHUYÊN ТНАМ CÂY СО KUSA (Kusanalijataka) (J. 1. 441) 

Hãy để cho tất cả... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê vê một người bạn chân thật 
của ông Сар Cô Độc. Các thân hữu, bạn bè quen biệt, các thân tộc của ông Сар 
Cô Độc ngăn chặn ông: 

— Thưa đại trưởng giả, người này không ngang băng, không hơn trưởng giả 
về thọ sanh, dòng họ, tài sản, ngũ cốc. Trưởng giả chớ chơi thân với người ду! 


Cấp Cô Độc trả lời: 


— Tình bạn thân chớ nên dựa vào sự so sánh thấp hơn, băng nhau hay 
cao hơn. 

Trưởng giả không nghe lời can ngăn và đi về làng mà trưởng giả làm thôn 
trưởng, mỜI người ây làm quản lý gia sản của minh. Mọi việc хау ra như trong 
Chuyện Kalakanrr.''" Nhưng trong trường hợp này, khi trưởng giả tường thuật 
SỰ VIỆC хау đến cho nhà mình lên bậc Đạo sư, Ngài nói: 

— Này gia chủ, một người bạn chân thật, không bao giờ nhỏ hơn. Ở đây, sự 
đo lường tình bạn năm ở khả năng bảo vệ tình bạn. Một người bạn chân thật, 
băng mình hay kém hơn mình, phải được xem là cao hơn. Tất cả người bạn ау, 
sẽ giải quyết gánh nặng, sự khó khăn đã dành cho mình. Nay chính nhờ người 
bạn chân thật của mình mà gia chủ đã cứu được tài sản của mình. Thuở trước, 
bạn bè chân thật đã cứu được cung điện của một thân cây. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của vị ду, Бас Dao su Кё сап chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nąi, Bò-tát sanh làm vi thân Ở 
một khóm cỏ kusa trong công viên của vua. Trong công viên ây, gần nơi tám đá 
vua thường ngôi có một cây điềm lành, thân cây cao thăng, cành lá sum suê, rất 
được vua ưa thích. Tại đấy, sanh ra một thân cây, trước kia là một ông vua có 
uy quyên lớn. Bô-tát là bạn thân với thân cây ấy. 

Lúc bây giờ, vua sông trong lâu đài được một cột trụ chóng đỡ nhưng cây 
cột ây bị lung lay. Tình trạng ây được báo lên vua. Vua cho gọi thợ mộc và bảo: 


17 Xem J. L. 364, Kalakannijataka (Chuyện Kalakanmi), số 883. 
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— Cót tru dóc nhát chóng đỡ lâu đài của trẫm bị lún, hãy lây một cây cột 
khác có lõi cứng rắn thay vào! 

Tốp thợ mộc vâng theo lời vua, đi tìm một cây thích hợp, nhưng chưa tìm 
được. Họ đi vào công viên, thấy cây điềm lành, liên đến yết kiến vua. Khi vua 
hỏi có tìm được cây nào thích hợp không, họ thưa: 

— Tàu Đại vương, chúng tôi đã ау nhưng không dám đốn cây ấy. 

Được vua hỏi vì sao, họ thưa: 

— Chúng tôi không tìm thấy một cây nào khác nên đã đi vào công viên. Tại 
đây, trừ cây điềm lành của vua, chúng tôi không tìm thây cây nào khác. Nhưng 
chúng tôi không dám đốn cây điềm lành ấy. 

— Hãy đôn cây ấy và làm trụ cột cho lâu đài của trẫm! Trẫm sẽ trồng một 
cây điềm lành khác. 

Các người ấy vâng lời, đem theo đồ cúng thân đi đến công viên, dâng lễ vật 
cúng cho cây, trình thần cây biết, ngày mai sẽ đốn cây, rồi đi về. Nữ. thân cây 
biết được sự việc này, suy nghĩ: “Ngày mai, nhà ở của ta bị hủy hoại, rồi ôm các 
con, ta sẽ đi đâu bây giờ?” 


Nữ thân cây không tìm thấy chỗ cân đi, phải cống con trên lưng rôi khóc. 
Các thân rừng, bạn bè thân thích của nữ thân cây ây tới hỏi nguyên do. Sau khi 
nghe sự vIỆc, thấy minh không có phương tiện gì để chặn tay các người thợ mộc 
lại, liên ôm nữ thân cây ấy và bắt đầu khóc. Lúc bấy giờ, Bồ-tát đi đến thăm nữ 
thần cây, biết được sự việc liền nói: 

— Chó lo nghĩ, ta sẽ không đề cho chặt cây. Ngày mai, khi thợ mộc đến, ta 
sẽ có cách đối phó. 

Ngày hôm sau, khi tốp thợ mộc đến, Bô-tát hóa làm con tắc kè, đên trước 
thợ mộc, chui vào giữa rễ của cây điềm lành, làm cho cây ây như ' trồng rÔng, tặc 
kè leo lên chính giữa cây, chui ra khỏi đâu thân cây rồi năm xuống lặc đầu qua 
lại. Người tô trưởng thợ mộc thấy vậy, lây tay đập vào thân cây và nói: 

— Cây này trống rỗng, không có lõi. Hôm qua không nhìn kỹ, chúng ta đã 
làm lễ cúng dâng. 

Rồi anh ta bỏ đi, đây khinh bỉ đối với cây to lớn mà không chắc ду. Nhu уду, 
nữ thân cây nhờ Bô-tát, vẫn làm chủ chỗ ở của mình. Và nhiều thần cây thân 
hữu quen biết tụ họp đề chúc mừng nàng. Nữ thân cây hài lòng VỚI VỊ thân đã 
cho nàng trú xứ, giữa các vị thần ây, nàng tán thán công đức của Bó-tát: 


— Thưa chư thân, chúng ta có phước đức, có quyên lực lớn nhưng với trí tuệ 
chậm chạp, không biết phương tiện này. Còn vị thân khiêm tốn của cây cỏ lau, 
với trí thông minh của mình, đã cho chúng ta làm chủ ngôi nhà của chúng ta. 
Thật vậy, chúng ta cần phải làm bạn với các vi băng ta, hơn ta và thua ta. Tât cả 
các vị, tùy theo sức mạnh của mình, có thể giúp các bạn thoát khỏi đau khó và 
an trú trong hạnh phúc. 
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Sau khi tán thán tình bạn, nữ thân cây nói bài kệ này: 


121. Hãy đê cho tất cả, Băng, hơn hay thua ta, 
Làm hêt sức cua mình, Trong thời hoạn nạn đên, 
Như ta được giúp đỡ, Nhờ thân cây cỏ lau! 


Do vậy, những ai muốn giải thoát khỏi đau khó, chớ phân biệt bạn bằng ta 
hay hơn ta, hãy làm bạn với những bậc có trí dù địa vi ra sao. 

Như vậy, nữ thân cây thuyết pháp cho chư thân với bài kệ này. Nàng sông 
cho đến trọn đời và sau cùng với vị thần cây cỏ lau mạng chung, ròi đi theo 
nghiệp của minh. 


kkk 


Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 
— Thời ây, nữ thân cây là Ananda, còn thân cây cỏ lau là Ta vậy. 


§122. CHUYÊN КЕ NGU (Dummedhajātaka) (J. 1. 444) 

Kẻ ngu được danh xưng... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư Кё về Devadatta (Đề-bà-đạt- 
đa). Trong pháp đường, các Tỷ-kheo nói về sự ác đức của Devadatta: 

— Này các Hiên già, khi Devadatta nhìn lên tự thân chói sáng tối thượng của 
Như Lai, với gương mặt sáng như trăng гат, thân vẹn toàn ba mươi hai tướng 
tốt và tám mươi vẻ đẹp của bậc Đại nhân sáng tỏa rộng một tâm, với hào quang 
chói sảng của đức Phật phóng ra, chiếu từng đôi vòng, từng cặp một, Devadatta 
không hoan hỷ mà khởi lòng ganh ghét. Devadatta không chịu nỗi và càng ganh 
ghét hơn khi nghe những lời tán thán đức Phật đây đủ giới, định, tuệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiến. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, nay các ông ngôi hop ở đây và nói lên vân đề gì? 

Khi được biết уап đê trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay khi nghe lời tán thán về Ta, Devadatta 
mới sanh lòng ganh ghét. Lúc trước, Devadatta cũng đã như vậy tôi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi vua nước Ma-kiêt-đà tri vì thành Vương Ха, Bó-tát sanh ra 
làm con voi trăng, đầy đủ dung sắc tuyệt hảo.!!* Vì dày đủ các tướng như vậy, 
nhà vua phong nó lên địa vị vương tượng. Trong một ngày lễ, thành phố được 
trang hoàng toàn bộ như thành phố chư thiên, vua ngự lên vương tượng được 


п Xem М. II. 146, Selasutta (Kinh Sela), só 92; Sn. 103, Selasutta. 
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trang điểm đẹp dë, đi diễu hành khắp thành phố với uy lực của bậc Đại vương. 
Quân chúng đứng chỗ này chỗ kia, thấy thân hình, dung sắc tuyệt đẹp của 
vương tượng, liền tán thán: 

— Ôi, dung sắc! Ôi, cử chỉ! Ôi, dáng đi uyễn chuyền làm sao! Ôi, các tướng 
được thành tựu, một con voi toàn trăng như vậy, xứng đáng thuộc vê Vua 
Chuyên Luân! 


Nhà vua nghe lời tán thắn vương tượng, không thể chịu đựng nói, khởi tâm 
ganh ghét và suy nghĩ: “Hôm пау, ta sẽ quăng nó xuông vực thăm của núi và 
châm dứt mạng sông của nó.” Nghĩ vậy, vua cho gọi người nài дёп và hỏi: 

— Con voi này được ngươi huấn luyện như thê nào? 

— Thưa Đại vương, nó được khéo huấn luyện! 

— Nó không được khéo huấn luyện, nó được huấn luyện dở. 

— Thưa Đại vương, nó được khéo huấn luyện! 

- Nếu nó được khéo huẫn luyện, ngươi có thé cho nó leo lên đỉnh núi 
Vepulla không? 

— Thưa được, tâu Đại vương. 

— Vậy hãy đi lên! 

Sau khi tự mình xuống voi, vua bảo nguòi паі ngôi trên lưng voi, leo lên 
đỉnh núi Vepulla. Rôi vua được các đại thân vây quanh, cùng trèo lên đỉnh núi, 
bảo con voi đứng bên bờ vực thăm và nói: 

— Ngươi nói con voi này được ngươi khéo huấn luyện, vậy hãy bảo nó đứng 
ba chân! 

Người nài ngôi trên lưng voi và nói: 

— Này bạn, hãy đứng lên ba chân. 

Và với cái gậy thúc, người ấy làm dâu cho con voi. Rồi vua nói: 

— Hãy làm cho nó đứng với hai chân trước! 

Bồ-tát giơ hai chân sau lên và đứng hai chân trước. Vua truyền: 

— Hãy đứng với bàn chân saul 

Con voi giơ hai chân trước lên và đứng với hai chân sau. Vua truyền: 

— Hãy đứng với một chân! 

Соп voi gio cả ba chân lên уа đứng một chân. 

Biết rằng con voi không thé ngã xuống, vua nói: 

— Nêu được, hãy bảo nó đứng giữa hư không! 

Người паі voi suy nghĩ: “Khắp cõi Diêm-phù-đê (Ап Độ) không có con voi 
nào được huấn luyện khéo như con уо! này, không nghi ngờ gì nữa, ông vua 
muốn làm con voi rơi xuống vực thăm và giết nó.) 
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Vị vậy, người па nói thâm vào tai con voi: 
— Này bạn thân, vua muốn bạn rơi xuống vực thăm và giết bạn. Nó không 


xứng đáng với bạn. Nếu bạn có sức mạnh bay lên hư không và cho tôi ngôi trên 
lưng, hãy bay trên hư không về Ba-la-nai! 


Bó-tát đầy đủ thần lực vô úy, ngay lúc ấy, đứng trên hư không. 

Người nài thưa: 

— Thưa Đại vuong, con voi này dày dú thàn luc vó úy, khóng tuong xung 
vói một người при si, yếu kém như Đại vương. Con voi chỉ xứng đáng với một 
vị vua đây đủ công đức và hiển trí. Nếu những người có công đức yếu kém như 
Đại vương làm chủ con VOI như thé này, họ sẽ không biết được đức tánh của nó. 
Vị vậy, họ sẽ mát con vol ây và hủy diệt mọi danh vọng còn lại. 

Nói như vậy xong, ngồi trên lưng voi, người nài đọc bài kệ: 

122. Ké ngu được danh xưng, Tự mình gây nguy hiểm, 

Đem hại đên cho minh, Đem hại cho người khác. 

Sau khi thuyết pháp khiến trách vua, người nài nói: 

— Nay Đại vương hãy đứng ở đây, xin từ biệt! 

Người паі và voi cùng bay lên hư không về Ba-la-nại và đứng trên hư 


không, giữa sân châu của cung vua. Toàn thành náo động cả lên, mọi người đều 
la to: 


— Con voi quý đã đến với vua chúng ta, ngang qua hư không và đang đứng 
trên sân châu vua. 

Họ mau chóng trình lên vua hay. Vua liền đi khỏi cung điện và nói: 

— Nếu các quý vị đến vì lợi ích cho chúng tôi thì hãy hạ xuống đât! 

Con vơi liền đứng xuống đất. Người nài leo xuống, đảnh lễ vua và khi được 
hỏi từ đâu đên, ông ta trả 101: 

- Từ Vương Xá đến. 

Và ông ta tường thuật {4 cả sự việc. Vua nói: 

— Các bạn thân, các bạn đến đây thật là một việc đẹp ý vừa lòng. 

Nhà vua hân hoan, truyền lệnh trang hoàng thành phô, đặt con vol vào địa 
VỊ VƯƠng tượng, chia toàn quôc thành ba phân. Một phân cho con voi, một phân 
cho người nài và một phân vua giữ lại cho mình. Từ đó, toàn cõi Diêm-phù- аё 


đều năm vào trong tay vua. Vua trở thành đại để cõi Diêm-phù-đê, chuyên tâm 
làm các công đức như bó thí, v.v... ròi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 


kkk 
Thuyét pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 


— Thời ây, vua nước Ma-kiệt-đà là Devadatta, vua xứ Ва-1а-па1 là Ѕагприна, 
người nài vol là Ananda và con vol là Ta vậy. 
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§123. CHUYÊN CÁI CÁN CÀY (Nangalisajataka) (J. 1. 446) 

Kẻ ngu nói hạn chế... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về Trưởng lão Lã|uday1 
(Оааут kho khao). Theo truyền thuyết, khi nói, Trưởng lão ấy không biết cái gì 
thích ứng, cái gi không thích ứng, trong trường hợp này nên nói cái này, trong 
trường hợp пау, không nên nói cái này. Nếu chúc lễ hội điềm lành, Trưởng lão 
nói lên йіёт хаи." Ngang qua các đường di, tại các ngã đường dân chúng 
đứng, nếu là lễ tang, Trưởng lão nói lời tùy Һу điềm vui. Một hôm, tại pháp 
đường, các Ty-kheo khởi lên câu chuyện: 

- Này các Hiên giả, Lã|udãyï không biết cái gì thích ứng, cái gì không 
thích ứng. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, пау các ông ngôi tụ họp đang bàn luận vấn đề gì? 

Khi biết đề tài câu chuyện, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Lã|udãy1 nói lời dàn độn, không 
biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Thuở trước, vị ây cũng như vậy rồi. Vị 
ây luôn luôn ngu đân. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
k*k 


Thuở trước, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó- tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn giàu có. Đến tuôi trưởng thành, Bó-tát đi học ở TakkasH, 
trở thành một vị Sư trưởng có danh tiếng nhiều phương ở Ba-la-nại và Bó-tát 
dạy nghê cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. 

Lúc bây giò, trong các thanh niên Bà-la-môn â ây, có môt thanh niên dàn dón, 
hay nói 101 ngó ngân, vi bán tánh dàn dón nên khóng hoc nghë duoc. Thanh 
nién áy hàu ha Bó-tát, làm mọi công việc như người nô lệ. Một hôm vào buổi 
chiêu, sau khi ăn xong, Bô-tát đang năm nghỉ trên giường, thanh niên ây đến 
xoa bóp tay chân và lưng ngài. Khi anh ta làm xong, định đi thì Bô-tát nói: 

— Này con thân, chêm cao chân cái giường lên. 

Thanh niên ây chêm được một chân giường, lên cao, còn chân kia không 
tìm được dó chêm giường, anh ta dùng ойр vë cüa minh Јат dó chém giường 
và trải qua một đêm như vậy. Vào buỗi sáng thức dậy, Bô-tát thây vậy liên hỏi: 


— Này con thân, con ngôi làm gì đây? 


— Thưa Sư (rưởng, con không tìm thây đồ chêm giường nên dùng bắp về 
thay vào và ngôi ở đây. 


Bô-tát cảm thây xúc động, suy nghĩ: “Nó là người thị giả rất chí thành của 
ta, nhưng so với các thanh niên Bà-la-môn, nó là đứa дап độn, không thể học 


11? Xem JRAS. 1870, р. 319. 
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duoc nghệ; vậy ta hãy giúp cho nó trở thành người có trí.” Rồi Bồ-tát suy nghĩ: 
“Nay có phương tiện này, ta sẽ đưa thanh niên Bà-la-môn này di nhặt củi và lá. 
Khi nó về, ta sẽ hỏi: ‘Hôm nay con đã thấy gì, làm gì?” Chắc nó sẽ trả lời: ‘Hôm 
nay con thấy cái này, làm cái này”; ròi ta sẽ hỏi: “Điều con thấy, con làm giống 
cái gì?” Nó sẽ dùng ví dụ, tìm lý do để nói: ‘Con thấy như thế này...” Điêu а ау 
khiên по nói ví dụ và lý do mới hoài. Với phương tiện пау, ta có thê làm cho nó 
trở thành người có trí.” Nghĩ vậy, Bồ-tát kêu anh ta lại và nói: 


— Này con thân, bắt đầu từ hôm nay, con hãy đi lượm củi và lá; và tại chỗ 
con đi, con thây cái gì, ăn cái gì, uông cái gì, nhai cái gì, lúc vé con hãy báo cáo 
cho ta biêt 

Anh ta vâng theo lời dạy. Một hôm, anh ta đi vào rừng dé lượm củi và lá 
cùng với các thanh niên Bà-la-môn khác, anh ta thây một con răn. Khi vê anh 
ta báo cáo lại: 

— Thưa Sư trưởng, con có thây con rắn. 

— Này con thân, con rắn giống cái gì? 

— Nó giống cán cày. 

Bó-tát nói: 

= Tốt lãm, này con thân, các ví dụ con trình bày rất hợp lý, con rắn thật 
giông như cái сап cày. 

Rôi Bô-tát suy nghĩ: “Các ví dụ do thanh niên này trình bày rất hợp lý. Ta 
có thê làm cho người này thành người có trí.” 

Lại một ngày khác, thanh niên Bà-la-môn này thây con voi trong rừng, và 
đi về thưa: 

— Thưa Sư trưởng, con có thây con voi. 

— Này con thân, con voi giống cái gì? 

— Nó giống như cái сап cày. 

Bó-tát suy nghĩ: “Cái vòi voi giỗng như cán cày. Cái ngà voi cũng vậy. 
Người này phân tích một cách ngu si, không thê nói như vậy.” Nghĩ vậy Bô-tát 
giữ im lặng. 

Rồi một hôm, được mời đi ăn mía, anh ta về thưa: 

— Thưa Sư trưởng, hôm nay con được ăn mía. 

— Cây mía gióng cái gì? 

— Thưa, gióng cái cán cày. 

Anh ta nói. VỊ Sư trưởng suy nghĩ: “Nó nói cũng có một phân đúng” nên 
giữ im lặng. Lại nữa, một hôm được mời cùng một sô thanh niên ăn đường cục 
với sữa đông và uông sữa, khi vê anh ta thưa: 

— Thưa Sư trưởng, hôm nay chúng con được ăn sữa đông và uóng sữa. 
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Khi được hỏi về sữa đông và sữa giống cái gì, anh ta trả lời: 

— Thưa, giỗng cái cán cày. 

VỊ Sư trưởng suy nghĩ: “Thanh niên Bả-la-môn này khi nói con rắn gióng 
cái сап cày, vậy là khéo. Khi nó nói con voi giống như cái cán cày, vì liên hệ 
đến cái vòi, là nói một cách gượng ép. Khi nó nói cây mía giỗng như cái cán 
cày, vậy cũng là nói hơi gượng ép. Còn sữa đông và sữa luôn luôn màu trăng, 
lây theo hình dáng đô vật chúng được đặt vào, vậy cái ví dụ nó nói hoàn toàn 
không thể chấp nhận. Ta không thể dạy cho kẻ ngớ ngân này học được.” 


Nghĩ xong, Bó-tát nói lên bài kệ: 


123. Kė ngu nói hạn chê, Tai chó không han chế, 
Nó không biệt sữa đông, Cũng không biệt cán cày, 
Nó nghĩ là sữa đông, Gióng như cái cán cày. 
kkk 


Sau khi nghe pháp thoại пау, bậc Dao sư nhận diện tièn thân nhu sau: 
— Thoi ây, thanh niên ngớ ngân là Lāļudāyī và Sư trưởng có danh tiếng 
nhiêu phương là Ta vậy. 


§124. CHUYÊN TRÁI XOÀI (Ambajataka) (J. 1. 449) 

Này, người hãy tỉnh tấn... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё vë một Bà-la-môn làm 
đầy đủ các nhiệm vụ. Theo truyền thuyết, con trai một thương gia ở Xá-vệ, hién 
dâng tâm trí cho Chánh pháp và хид gia, làm đây đủ các nhiệm vu. Vi а ây làm 
tốt các bón phận đối với Sư trưởng, đối với Giáo thọ sư, các nhiệm vụ về đồ ăn 
uống, nhà họp Bố-tát, nhà tắm, v.v... hoàn toàn dày đủ trong mười bốn nhiệm 
vụ quan trọng và tám mươi nhiệm vụ nhỏ. Vị ây thường hay quét tinh xá, quét 
phòng riêng, hành lang, con đường đưa đến tinh xá, dem nước cho những người 
khát. Dân chúng hoan hy vì sự vẹn toàn nhiệm vụ của у] này nên đã cúng dường 
năm trăm phân ăn hàng ngày cho chúng Tăng và đem lại lợi dưỡng, danh vọng 
lớn cho tỉnh xá. Nhờ vi này, nhiều người được thoải mái lạc trú trong tinh xá. 

Rồi một hôm, các Tỷ-kheo họp ở pháp đường, bắt đầu câu chuyện: 

- Thưa các Hiền giả, Ту-Кһео tên ây, thành tựu các nhiệm vụ của mình, đã 
tạo nên lợi dưỡng, danh vọng lớn. Chỉ nhờ một mình người ây, nhiều người đã 
đạt được lạc trú. 

Thé Tôn đến và hỏi các Tý-kheo đang ngôi nói vấn đê gì, khi được biết vẫn 
đề Ây, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này làm йду đủ nhiệm vụ. 
Thuở xưa, chỉ nhờ một mình người йу, năm trăm ân si đi hái trái cây đã được 
cung cấp các trái cây do người ây đem lại. 
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Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở phương Bắc. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài xuất gia làm 
vl ân sĩ, được vây quanh với năm trăm ân sĩ sông dưới chân núi. 


Thời â ау, Ó Tuyét sơn, một nan hạn hán khắc nghiệt đã xảy ra, chỗ này chỗ 
kia nước uông bị thiêu hụt, các loài thú không có nước uống, cảm thấy khó cực. 
Một vi trong số những người tu khó hạnh ấy, thấy các loài thú đau khó vì khát 
nước, đã đôn một cây làm thành cái máng, chắt chiu tất cá nước uống đựng đầy 
cái máng và cho chúng uống nước. 


Các loài thú tập hợp rất nhiều, và trong khi cho chúng uống пос nguoi tu 
khó hạnh không có thi giờ để đi hái trái. Dầu không có thức ап, VỊ ây vẫn cho 
chúng uống nước. Đàn thú suy nghĩ: “Vi này vì cho chúng ta uóng nước, không 
có thì giờ dé hái quả. Vì không có thức ăn, vị ду trở thành mỏi mệt. Vậy chúng ta 
hãy giao ước với nhau như sau: Bắt đầu từ hôm nay, những аі đến uỗng nước, hãy 
tùy theo sức mình, hái các loại trái cây và đem lại cúng dường vị tu khó hạ 

Từ đó về sau, mỗi con mỗi thứ, hái các loại trái ngọt như xoài, đào, mít, 
v.v... đem đến cho vị tu khó hạnh, đựng đây hai trăm năm mươi cỗ xe. Như vậy, 
năm trăm vị khó hạnh ăn uống đây đủ và có đô dư dé dành nữa. Thây vậy, Bò- 
tát nói: 

— Như vậy, chỉ nhờ một người làm đây đủ nhiệm vụ nên được cung cập trái 
cây, v.v... đủ số lượng cho các vi tu khó hạnh khác. Thật vậy, chúng ta cần phải 
luôn tinh tân làm thiện sự. 

Nói vậy xong, Bô-tát đọc bài kệ: 

124. Này, người hãy tinh tán, Bậc Hiên trí không nản, 

Xem quả của tinh tấn, Xoài được ăn thỏa thích. 


kkk 


Sau khi ké pháp thoại này, bậc Dao sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây 010, VỊ tu khó hạnh làm đây đủ nhiệm vụ là Ту-Кћео này và bậc 
Đạo sư hội chúng là Ta vậy. 


§125. CHUYÊN NGƯỜI NÔ LỆ КАТАНАКА (Kartahakajataka) (J. 1. 451) 
Nó nói nhiêu, đại ngôn... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế vë một Tỷ-kheo nói khoác 
lác. Chuyện này giông như chuyện đã kê trước. '“? 


kkk 


12 Xem J. I. 355, Bhīmasenajātaka (Chuyện người thợ dệt Bhīmasena), só 880. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát là một nhà triệu phú 
giàu có. Bà vợ triệu phú sanh một con trai. Cũng trong ngày ây, một người nữ 
tỳ sanh một con trai. Hai trẻ ây lớn lên cùng tuôi với nhau. Khi con trai vị triệu 
phú học viết, con trai người nô tỳ cũng mang tâm gó хш hoc viét luón vói cậu 
chủ. Rồi nó học hai hay ba công nghệ. Lớn lên, nó trở thành một thanh niên ăn 
nói 0101, đẹp trai và được đặt tên là Katahaka. 

Khi làm quản ly các kho trong nhà triệu phú, anh ta suy nghi: “Những nguòi 
này së không băt ta làm quàn ly các kho suốt đời được. Nếu tháy ta có lỗi gì, họ 
sẽ đánh ta, trói ta, đóng dáu vào ta, cho ta đồ ăn của bọn nô lệ. Tại biên địa, có 
người triệu phú là bạn của triệu phú này, ta sẽ viết thư, nhân danh người triệu 
phú, сат đi đến đây và nói ta là con của triệu phú, lừa dối vị triệu phú biên địa 
để lầy con gái của ông ta, hưởng hạnh phúc và sông an lạc suốt đời.” 

Nghĩ vậy, anh ta lấy giấy và viết thư như sau: “Tôi gửi người con trai của 
tôi tên là Katahaka đến với bạn. Thật là xứng đáng nêu hai gia đình chúng ta 
kết làm sui gia với nhau, con của tôi lây con của bạn. Do vậy, hãy gå con gái 
của bạn cho con trai của chúng tôi, cho nó sống tại đây, khi nào có cơ hội tôi 
sẽ đến!” Viết xong, anh ta đóng triện của người triệu phú, đem theo nhiều tiền 
bạc, áo quân, hương thơm, v.v... đưa đên biên địa, đảnh lễ vị triệu phú và đứng 
chờ. Người triệu phú hỏi: 

— Này con thân, con từ đâu lại? 

Anh ta đáp: 

— Từ Ba-la-na1. 

— Con là a1? 

— Là con vị triệu phú xứ Ba-la-nạI. 

— Vì mục đích gì con đến đây? 

Lúc bây giờ Katahaka đưa bức thư và nói: 

— Ông xem bức thư này, rồi sẽ rõ. 

Người triệu phú đọc thư xong, rồi nói: 

— Nay mới thật là ta sóng cuộc đời mới. 

Ông hoan hỷ gả con gái và cho người hỗ trợ anh ta. Được tôn quý như vậy, 
Katähaka trở thành kiêu ngạo. Đối với các món ăn như cháo, đô ăn cứng... và 
các loại vải hương được đem lại, anh ta chỉ trích như sau: “Chúng nâu cháo như 
thê này, nâu dó ăn cứng như thê này. Ôi, thật là những người ở biên địa!” 

Anh ta chỉ trích những người thợ dệt vải và những người thợ khác: “Với 
bản chất của người sóng ở biên địa, những nguoi này khóng biét dét y. Chúng 
khóng biét chon huong, khóng biét bó hoa.” 


Khi tháy văng người nô lệ, Bó-tát hỏi: 
— Ta không thấy mặt Katahaka, nó đi đâu? Hãy cho đi tìm nó khắp nơi! 
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Một trong những người đi tìm kiểm đến tại chỗ ấy, thấy Katahaka, nhận 
diện được anh ta, nhưng không để lộ tông tích của mình, và đi về trình với Bó- 
tát. Bồ-tát nghe tin như vậy, liên nói: 

— Nó làm một việc không phải, ta sẽ đi đem nó trở về. 

Sau khi xin phép vua, ngài ra đi với một số đông tùy tùng. Khắp nơi, mọi 
người đều biết vị triệu phú đi ra biên địa. Katãhaka nghe tin Bó-tát đến, liền suy 
nghĩ: “Không có lý do gì khác để vị triệu phú đến. Chính vì ta. Nếu ta chạy trón 
thì sau không thé trở về được.” Anh ta nghĩ ra phương kế: “Ta hãy đi đón ông 
chủ, làm bón phận một người nô lệ và làm уш lòng ông chủ của ta.” Bắt đầu từ 
đây, gita hội chúng, anh ta nói như sau: 

- Những kẻ ngu khác, vì ngu si không biết các công đức của cha mẹ, khi cha 
mẹ ăn, họ không hầu hạ lại ngôi ăn với cha mẹ. Còn chúng tôi, khi cha mẹ ăn, 
chúng tôi đem lại bắt, ông nhô, chén đĩa, quạt và nước uống. Như vậy, chúng 
tôi hết lòng hầu hạ cha mẹ. Cho đến khi cha mẹ đi đại, tiểu tiện, chúng tôi cũng 
đem lại bình nước. 

Tất cả mọi bổn phận phải làm của người nô lệ đối với chủ, Katahaka đều 
trinh bày rõ. Sau khi đã dạy cho đám tùy tùng như уду, Katahaka thưa với ông 
cha vợ: 

— Thưa cha thân, con nghe tin cha của con sắp đến thăm cha. Cha hãy sửa 
soạn các món ăn loại cứng và loại mềm. Còn con đem theo quà tặng, con sẽ д1 
đón cha con. 

Nhạc phụ chấp thuận: 

— Tốt lắm, này con. 

Katahaka đem theo nhiêu quà tặng di với một số gia nhân, đảnh lễ Bô-tát 
và dâng quà tặng. Bồ-tát nhận quà tặng, đối xử với anh ta rất thân tình. Khi đến 
giờ ăn sáng, ngài cho dựng trại, đi vào chỗ kín để giải quyết mọi bức bách của 
thân. Katahaka ngăn ngừa tùy tùng của mình, lại tự сат bình nước đi đến gân 
Bồ-tát, và sau khi lo hầu hạ xong, anh ta quỳ xuông chân Bô-tát và thưa: 

— Thưa ông chủ, ông chủ cần tài sản bao nhiêu con xin dâng đủ, xin chớ làm 
cho danh giá con mắt đi. 

Bỏ-tát bằng lòng với bón phận dày đủ của nó và nói: 

— Chớ sợ hãi, không có gì nguy hiểm đến với ngươi từ lời nói của ta cả. 

Bó-tát an ủi anh ta rồi đi vào thành phố biên địa và được tiếp đón long 
trọng. Còn Katahaka luôn luôn làm bốn phận của người nô lệ. Một thời, khi 
Bô-tát ngôi thoải mái, người triệu phú biên địa thưa với ngài: 

— Thưa Đại triệu phú, khi nhận được thư của ngài, tôi đã gả con gái của tôi 
cho con trai ngài. 

Bô-tát dùng lời thân ái thích hợp nói về Katãahaka, khiến cho người triệu 
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phú hết sức hân hoan. Nhưng từ йду trở đi, Bồ-tát không thể nhìn mặt của 
Katahakal 

Một hôm, Bô-tát cho 201 cô con gái của vi triệu phú và nói: 

— Này con thân, hãy tìm và bắt giúp chây trên đâu ta! 

Cô con gái đến bắt giúp. Bô-tát nói lời thân ái với người con gái đang đứng 
và hỏi: 

- Con ta đối với con khi vui, khi buôn, xử sự có tốt đẹp chăng? Hai con 
sống có hoan hỷ, hòa hợp với nhau không? 

— Thưa cha thân, chóng con không có lỗi gì khác, chỉ có tật hay chê bai đồ 
ăn thôi. 

— Này con thân, nó luôn luôn có tánh xâu ду. Nhưng cha sẽ chỉ cho con một 
cách dé làm cho chồng соп im miệng. Con hãy học thuộc cách ta chỉ để trong 
giờ ăn, khi nào con ta mở miệng chê bai, con hãy đứng trước mặt chóng con và 
nói lên cách ta đã chỉ. 

Nói vậy xong, Bô-tát dạy cho cô học thuộc lòng bài kệ và ở lại đó vải ngày 
rồi đi trở về Ba-la-nại. Katahaka mang theo nhiều đồ ăn loại cứng và mêm, tiễn 
đưa ông chủ một chặng đường, cúng dường nhiêu tài sản, dành lễ rôi trở vè. 


Từ khi Bô-tát đi về, Katahaka lại càng sanh lòng kiêu mạn. Một hôm, khi 
con gái vị triệu phú đem lại một món ăn rất ngon, mang muỗng đến và mòi 
chóng à ăn, Katahaka băt đầu chỉ trích món ăn. Cô liên đọc lên bài kệ mà Bò-tát 
đã dạy: 


125. Nó nói nhiều, đại ngôn, Khi đến xứ sở lạ, 
VỊ ду sẽ trở 1ш, Và phả hoại tât cả, 
Vậy Katahaka, Hãy ăn món này gâp! 


Katahaka suy nghĩ: “Ôi thôi! Chắc vị triệu phú đã nói cho nàng biết tên ta 
và Кё lại toàn bộ câu chuyện rôi!” Từ đó trở đi, anh ta không dám chê bai món 
ăn, cũng không dám kiêu mạn, và với ý hạ mình, anh ta ăn các món được đem 
đến. Rồi về sau, khi từ trần, anh ta đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Thời ду, Katahaka là Tỷ-kheo nói đại ngôn, còn vị triệu phú xứ Ba-la-nại 
là Ta vậy. 


§126. CHUYÊN TƯỚNG СОА КІЕМ (Asilakkhanajataka) (J. 1. 455) 
Cung đồng mỘt sự việc... 
Câu chuyện này, khi ở tại Ку Viên, bậc Đạo sư đã kê về một Bà-la-môn 
giỏi đoán tướng của kiêm tại cung vua nước Kosala. Nghe nói, vị này khi được 
người thợ của vua đem kiêm lại, chỉ ngửi cây kiêm cũng có thê nói lên tướng 
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của cây kiếm. Khi được lợi dưỡng từ tay của người nào, vị này nói cây kiểm của 
họ có tướng tốt, điềm lành. Khi không được lợi dưỡng từ tay của người khác, 
vị này chê trách cây kiếm của họ có tướng xâu. 


Thế rói, có một người thợ làm cây kiểm xong, bỏ nó vào trong bao với bột 
tiêu mịn, rồi đem cây kiếm dâng vua. Vua cho gọi người Bà-la-môn và bảo thử 
cây kiếm. Khi vị Bà-la-môn rút cây kiểm ra và ngửi, bột tiêu vào lỗ mũi khiến 
vị này muốn hắt hơi. Khi vị ây hắt hơi, lỗ mũi va chạm vào lưỡi kiếm và bị cắt 
đứt làm hai. Câu chuyện lỗ mũi của vị ấy bị đứt, được chúng Tý-kheo biết đến. 
Một hôm, các Ту-Кһео ở tại pháp đường bắt đầu câu chuyện: 

— Này các Hiền giả, người giỏi đoán tướng kiêm của vua, trong khi đoán 
tướng cây kiếm đã bị chặt đứt lỗ mũi. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông đang ngôi họp và bàn vấn đề gì? 

Khi được nghe vẫn đê ây, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Bà-la-môn ấy ngửi cây kiếm và bị 
cắt đứt mũi. Thuở xưa, vị ду cũng đã bị như vậy rồi. 

Nói xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, có người Bà-la-món giỏi 
đoán tướng của kiếm. Tất са giống như câu chuyện hiện tại. Vua truyền gỌI 
những người giải phẫu, bảo họ găn một cái mũi giả vào mũi vị ау và cho vị ду 
làm việc lại. Vua xứ Ba-la-nại không có con trai, chỉ có con gái và một người 
cháu trai. Vì thé, vua nuôi dưỡng cả hai bên cạnh vua cho đến lớn. Vì họ lớn lên 
gân nhau, họ sanh tâm luyễn ái nhau. Vua cho gọi các vị đại thân và nói: 

— Cháu trai của ta sẽ làm vua đất nước này. Sau khi gả con gái, ta làm lễ 
Quán danh cho nó. 

Sau khi nói vậy, vua lại suy nghĩ: “Cháu ta là con cháu ta ròi. Hãy cưới cho 
nó một công chúa của vị vua khác, rồi làm lễ Quán đánh. Ta sẽ gà con gái ta cho 
một vi vua khác. Như vậy, con cháu của ta sẽ đông hơn và chúng ta sẽ làm chủ 
cả hai vương quốc.” Sau khi bàn bạc với các vị đại thân, vua nghĩ cần phải phân 
ly hai người ấy nên đã cho cháu trai sống một nơi và cho con gái sống một chỗ 
khác. Bây giờ, cả hai được mười sáu бибі và hết sức luyến ái nhau. Hoàng tử suy 
nghĩ: “Dùng phương tiện gì, ta có thể bắt cóc con gái của cậu ta khỏi cung vua?” 
Rôi chàng nghĩ ra một phương Кё, bảo mời một bà thầy bói và cho bà một gói 
một ngàn đông tiên vàng. Bà hỏi: 

— Tôi phải làm gì? 

— Bà làm cách nào cho tôi được nàng. Bà hãy bày cho một mưu kế, nhờ vậy 
tôi đem được công chúa ra khỏi nhà. 
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- Thưa ngài, được. Tôi sẽ đi đến hầu đức vua và nói như sau: “Thưa Đại 
vương, công chúa bị ma quỷ ám ảnh, đợi khi nào ma quỷ bỏ đi, không để ý, vào 
прау ау, tôi sẽ chở công chúa lên xe, đem theo nhiều người tay câm vũ khí, với 
một sô đông tùy tùng đưa đến nghĩa địa; tại đây, trong một vòng tròn có bùa 
phép, sau khi đặt một người chết năm trên giường phía dưới, tôi sẽ đặt công 
chúa năm phía trên ду, và với một trăm lẻ tám bình nước thơm, tôi sẽ làm cho 
ma quỷ rời khỏi công chúa.” Nói vậy xong, {01 së dua cóng chúa đến nghĩa địa. 
Trong ngày chúng tôi đi đến, xin ngài đi đến sớm một chút, cầm theo một ít bột 
tiêu VỚI một sô tùy tùng của ngài, mang vũ khí câm tay vây quanh, leo lên xe, 
khi đến nghĩa địa, ngài hãy cho đậu xe vào một phía công, rôi đưa những người 
có vũ khí vào trong nghĩa địa. Còn ngài, tự mình đi đến chỗ có vòng tròn bùa 
phép và năm trên ây, che phủ lại như nguoi chét. Rói tói dén chó á ây, trải một 
chỗ năm nhỏ trên ngài và bảo công chúa năm lên. Khi â йу, ngài sẽ bỏ hột tiêu vào 
lỗ mũi, hắt hơi ba lần. Khi ngài hắt hơi, chúng tôi sẽ bỏ công chúa lại và chạy 
trón. Khi ây ngài đến, hãy an úi công chúa rôi đem công chúa vé nhà. 

Hoàng tử châp thuận, cho đó là một mưu chước tuyệt diệu. Bà thầy bói đi 
đến trình vua vấn đề ây và vua chấp thuận. Rồi bà nói chuyện riêng với công 
chúa và nàng cũng chấp nhận. Ngày ra йі, bà tin cho hoàng tử biết, và đi đến 
nghĩa địa cùng với một đoàn tùy tùng đông đúc. Với mục đích làm cho họ sợ 
hãi, bà bảo các người bảo vệ: 

— Khi ta đặt công chúa lên giường, nguoi chét ó giường dưới hắt hơi và từ 
chiếc giường dưới đi ra, nó thây ai trước sẽ bắt người ây. Hãy hết sức coi chừng! 


Hoàng tử đã đến trước và năm trên chỗ đã dặn. Bà thây bói đỡ công chúa 
đi đến chỗ vòng tròn có bùa phép, dặn công chúa chớ sợ hãi và đặt nàng trên 
giường. Trong lúc ấy, hoàng tử bỏ bột tiêu vào lỗ mũi và hắt hơi. Khi hoàng 
tử vừa mới hắt hơi, bà thây bói bỏ công chúa lại, hét một tiếng rất lớn rồi chạy 
trước hơn ai hết. Khi bà ta chạy, không một người nào dám đứng lại, tất cả đều 
quăng bỏ vũ khí mang theo và chạy thoát thân. 

Hoàng tử làm tất cả mọi việc như đã bàn từ trước và đem công chúa đi về 
trú xứ của mình, còn bà già đi về trình vua mọi việc đã xảy ra. Nhà vua suy 
nghĩ: “Từ trước, ta đã có dụng ý dành công chúa cho nó ròi. Chúng như bơ chín 
bỏ trong cháo sữa.” Sau một thời gian, vua cho cháu trai trị vì vương quốc và 
đặt công chúa lên làm hoàng hậu. Người cháu của vua sống hòa hợp với công 
chúa và tri nước đúng pháp. Người đại thân giỏi đoán tướng kiểm vẫn hầu cận 
vua mới. Một hôm, у! đại thân này hầu vua đứng giữa trời năng, keo dán mũi 
giá суа VỊ ây chảy га và cái mũi giả rơi xuống đất. Vi đại thần хап hô đứng dậy, 
сш mặt xuông. Vua cười và nói: 

— Này Sư trưởng, chớ đề ý. Nhảy mũi là tốt đối với người này, là xấu đối với 
người kia. Khanh vi nhảy mũi nên bị đứt mũi. Còn ta nhờ nhảy mũi đã được vợ 
và được cả vương quốc. 
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Nói xong, vua đọc bài kệ này: 


126. Cùng đồng một sự việc, Với người này là tốt, 
Với người kia là хап, Không tôt cho tât cả, 


Cũng không xâu tât cả. 
Như vậy, với bài kệ này, vua kê sự việc cũ, và trọn đời làm công đức như 
bô thí, v.v... rôi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 
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Vói bài thuyêt pháp này, bâc Бао su nêu rõ, không có vân dë hoàn toàn 
thiên hay hoàn toàn ác nhu thé gian nghi. Rói bâc Bao su nhân diên tiên thân 
nhu sau: 

— Lúc bấy giờ, vị đại thần giỏi đoán tướng kiếm là vị giỏi đoán tướng kiếm 
ngày nay, còn Ta là người cháu của vua, được vương у]. 


§127. CHUYÊN NGƯỜI NÔ LỆ KALANDUKA 
(Kalandukajãtaka) (J. І. 458) 


Dong họ, trú xứ anh... 


Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư кё vë mót Ty-kheo nói 
khoác. О đây, cả hai chuyện hiện tại và quá khứ dëu gióng Chuyện người nô lệ 
Каіаћһаќа.'?! 
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Ó đây, người nô lệ của triệu phú xứ Ba-la-nại tên là Kalanduka. Sau khi 
chạy trón và lây con gái người triệu phú biên địa, anh ta sông tại đây với một 
đoàn tùy tùng đông đảo. Vị triệu phú xứ Ba-la-nại thây văng anh ta, không biết 
anh ta đi đâu, bèn sai con vet quy của mình đi tìm Kalanduka. Con vet bay chỗ 
này chỗ kia và đến tận thị trân ау. 


Lúc bây giờ, Kalanduka muôn đi chơi dưới nước, đã đem theo nhiều vòng 
hoa, hương thơm, thuốc thoa, cùng nhiều đô ăn loại cứng và loại mềm đến con 
sông, leo lên thuyên với con gái người triệu phú và chơi giỡn trong nước. Tại địa 
phương â ду, khi đang chơi trên sông, các gia chú thường uông sữa trộn với một 
loại thuốc cay, để khi ngâm mình trong nước một thời gian khỏi bị cảm lạnh. 
Nhưng khi Kalanduka này uông một ngụm sữa, lại súc miệng và nhồ sữa ra. Khi 
nhó sữa ra, anh ta không nhỏ trong nước, lại пб trên đầu người con gái vl triệu 
phú. Con vẹt đi đến bờ sông, đậu trên cành cây sung, nhìn xuông và nhận diện 
được Kalanduka, thây anh ta nhồ trên đâu con gái nhà triệu phú, liên nói: 


— Này nô lệ Kalanduka, hãy nhớ thọ sanh và vi trí của anh. Chó ngậm bum 
sữa, súc miệng rôi nhồ trên đâu con gái nhà triệu phú có tín ngưỡng, có đức 
hạnh và đây đủ thọ sanh. Hãy biết lượng khả năng của mình! 


21 Xem J. I. 451, Katahakajataka (Chuyện người nô lệ Katahaka), số §125. 
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Nói xong, con chim vet đọc bài kệ: 


127. Dong họ, trú xứ anh, Tuy là chim Ó rung, 
Ta hiệu duoc sự thật, Sẽ khiên người bắt anh, 
Hỡi Kalanduka, Hãy uông sữa di thôi! 


Kalanduka nhận ra con vẹt, sợ nó sẽ 10 cáo mình liền nói: 

— Này ông chủ, hãy đến đây, ông chủ đến hôi nào? 

Con vẹt nghĩ: “Đây không phải vì lợi ích cho ta. Nó nói vậy nhưng trong 
tâm nó chỉ muốn vặn cô giết ta thôi.” Biết vậy, vẹt nói: 

— Ta không cân gì anh. 

“Nó liên bay lên, về đến Ba-la-nai, Кё lại cho vị triệu phú sự việc như đã nhìn 

thây. VỊ triệu phú nói: 

— Đồ lừa đảo đã làm một việc không phải. 

Và ông cho người đem anh ta về Ba-la-nai, bắt anh ta sông làm người nô 
lệ như cũ. 
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Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, Kalanduka là Tỷ-kheo này, còn vị triệu phú xứ Ba-la-nai là 
Ta vậy. 


§128. CHUYÊN CON МЕО (Bijãrajãtaka) (J. І. 460) 

AI yêu co Chanh pháp... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về một Ту-Кһео lửa đảo. 
Khi tánh lừa đảo của Ту-Кһео này được trình lên bậc Đạo sư, Ngài nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ пау Tỷ-kheo này như vậy. Xưa kia, vị 
này cũng đã lừa đảo như vậy rôi. 

Nói xong, bậc Đạo sư kê lại câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-/а-паі, Bồ-tát sanh ra làm con 
chuột, thông minh sáng suốt, với thân hinh to lớn giống như heo con, được vây 
quanh VỚI Vài trăm con chuột sống ở trong rừng. Có con chó rừng, lang thang 
chỗ này chỗ kia, thây đàn chuột liên suy nghĩ: “Ta hãy lừa dối đàn chuột này và 


ăn thịt chúng.” Nghĩ vậy, nó liên đên không xa hang các con chuột ây, đứng trên 
một chân, mặt hướng về mặt trời và hứng gió, пой gió, hít gió vào. 


Bó-tát đi tìm đô ăn, thây con chó rừng, suy nghĩ: “Đây là một sinh vật có 
giới hạnh”, bèn đi đến gân nó và hỏi: 


— Thưa tôn giả, tôn giả tên gì? 
— Ta tên là Dhammika (Như Pháp). 
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— Sao tôn giả không đứng trên bón chân mà chỉ đứng một chân thôi? 

— Nếu tôi đứng bốn chân thì trái đất không thể chở nói. Do vậy, tôi chỉ đứng 
một chân. 

— Vì sao tôn giả đứng lại há miệng? 

— Tôi không ăn gi khác, tôi chỉ ăn gió mà thôi. 

— Tại sao tôn giả đứng và hướng mặt về phía mặt trời? 

— Tôi dành lễ mặt trời. 

Bó- tát nghe nó nói nhu vậy, suy nghĩ: “Đây là một sinh vật có giới hạnh.” 
Từ đó về sau, buói sáng và buói chiêu, Bô-tát cùng với đản chuột đi tới hâu con 


chó rừng. Khi đàn chuột hâu xong, trên đường đi về, con chó rừng bắt con chuột 
sau cùng ăn thịt, nuốt nó xong, chùi miệng rôi đứng như cũ. 


Dân dân, đàn chuột ít đi. Các con chuột khác suy nghĩ: “Lúc trước, cái hang 
này không thê chứa chúng ta. Chúng ta đứng không có kë hở, nay lỏng lẻo. Như 
vậy, cái hang chứa không đây. Vì sao lại như thé này?” Chúng trình sự việc lên 
Bô-tát biết. Bò- tát suy nghĩ: “Vi ly do gì các con chuột dân dân Ít đi?” Nghi ngờ 
con chó rừng, Bó-tát lại nghĩ: “Ta sẽ thử nó xem.” Khi đến hầu con chó rừng. 
Bó-tát để đàn chuột di trước, còn mình di sau cùng. Con chó rừng nhảy lên vô 
chúa chuột. Bồ-tát thấy nó nhảy đến vô mình, liên quay thần mình và nói: 


- Tôn giả chó rừng, như vậy là sở hành giới cám của ngươi không đúng 
Chánh pháp. Với mục đích làm hại những kẻ khác, nhà ngươi hành trì phi pháp, 
bêu xâu ngọn cờ Chánh pháp. 


Rói Bô-tát đọc bài kệ: 


128. Ai yêu cờ Chánh pháp, Bí mật làm điều ác, 
Dụng y đê lường gạt, Các loài sinh vật khác, 
Giói сат kẻ như vậy, Được gọi thói con mèo. 


Chúa đàn chuột nói như vậy xong, nhảy vào căn cô họng dưới hàm con chó 
rừng, làm đứt cuóng họng và châm dứt đời sông, của nó. Cả đàn chuột trở lui, 
ăn thịt con chó rừng với tiếng kêu “ тит тит”, ròi bó đi. Nghe nÓI, những con 
đến trước có được thịt ăn, những con đến sau không có được gi. Từ đây vê sau, 
đàn chuột sống an Оп không sợ hãi. 


í 
Sau khi Кё lại pháp thoại này, bậc Dao sư nhận diện tiền thân nhu sau: 
— Thời ду, con chó rừng là Tý-kheo lừa đảo, còn chuột chúa là Ta vậy. 


§129. CHUYÊN КЕ THỜ LỬA (Aggikajātaka) (J. І. 461) 
Cái chóm trên đầu này... 
Câu chuyện này, khi ở tại Ky Viên, bậc Đạo sư Кё vê một người lừa đảo. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát làm chúa đàn chuột 
sông ở trong rừng. Вау giờ, lửa bùng lên, có con chó rừng không thê chạy trón 
được, đứng gục đầu vào một thân cây để cho lửa cháy lông toàn thân của nó. 
Trên đỉnh đầu, tại chỗ gục vào cây, một nắm tóc còn lại giỗng như cái chỏm. 

Một hôm, nó đang uống nước tại một vũng nước trên tảng да, nó nhìn bóng 
mình, Һау cái chỏm và nghĩ: “Nay ta có tiền để mua đồ rồi.” Nó đi lang thang 
trong rừng, thấy cái hang có đàn chuột và nghĩ: “Ta sẽ lừa абі và ăn những con 
chuột пау.” Như trước đã nói, nó đứng không xa cái hang chuột bao nhiêu. Vua 
loài chuột trong khi đi tìm đồ ăn thây con chó rừng tưởng răng nó có giới hạnh, 
liên đi đến gân và hỏi: 

— Ngài tên gì? 

— Ta tên là Bhāradvāja, kẻ thờ lửa. 

— Sao ngài đến đây? 

— Vì muôn bảo vệ các bạn. 

— Làm thé nào ngài bảo vệ chúng tôi? 

— Tôi biết đếm với ngón tay. Buổi sáng, khi các bạn đi ra dé tìm đồ ăn, tôi 
sẽ đêm bao nhiêu con. Khi các bạn về, tôi sẽ đêm bao nhiêu con về. Như vậy, 
nhờ đêm buói sáng và Бибі chiều, tôi sẽ bảo vệ các bạn. 

— Này cậu thân, vậy hãy bảo vệ chúng tôi! 

Con chó rừng chấp nhận. Khi đến giò га đi, con chó rừng đêm một, hai, ba; 
khi đến giờ vè, con chó rừng cũng đếm như vậy. Nó bắt con đi sau cùng và ăn 
thịt. (Mọi chuyện xảy ra như câu chuyện trước). Ở đây, con chuột chúa quay trở 
lui, đứng lại và nói: 

— Này Tôn giả thờ lửa Bhãradvãja, đây không phải là cái chỏm trên đầu do 
thiện pháp của ông tạo nên mà chính do nhân duyên cái bụng [tham ăn] của ông 
tạo nên. 

Rồi chuột chúa đọc bài kệ này: 


129. Cái chỏm trên đâu này, Không do công đức tạo, 
Cái спот trên đâu này, Do duyên cái bụng tạo, 
Đêm ngón tay làm gì? Vừa thôi, kẻ thờ lửa! 
kkk 


Khi bậc Đạo su nói pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, con chó rừng là Tý-kheo này, còn chúa đàn chuột là Ta vậy. 


§130. CHUYÊN МС BÀ-LA-MÔN KOSIYA (Kosiyajataka)!22 (J. І. 465) 
Hãy ăn như đã поі... 


122 Xem J. П. 208, Kosiyajãtaka (Chuyện con chim си), sô 8226. 
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Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về một người đàn bà ở Xá- 
vê. Nghe nói, nàng là уо môt Bà-la-môn cu si có lòng tin. Nhung nàng hành ас 
giới, theo ác pháp, ban đêm hành tà hanh, còn ban ngày không làm công việc 
øì, cứ giả bộ đau ôm năm rên. Người Bà-la-môn hỏi nàng: 


— Hiên thê đau làm sao? 

Nàng trả lời: 

— Tôi bị gió hành. 

— Hiền thê muốn gì? 

= Muôn ăn đô béo, bánh ngọt, các món ăn đặc biệt như chảo, món ăn có 

dâu, v.v... 

Nàng muốn рі, người Bà-la-môn đều đem lại cho nàng, và ông ta làm tất 
cả mọi công việc như một người nô lệ. Khi vị Bà-la-môn có mặt ở nhà thì nàng 
nằm nghỉ. Khi vị Bà-la-môn đi ra ngoài, nàng sông với các tình nhân. 


VỊ Bà-la-môn suy nghĩ. “Gió hành hạ thân vợ ta, không có triệu chứng 
châm dứt.” Nghĩ vậy, уі Ва-Іа-тӧп đem hương, vòng hoa д đến Kỳ Viên, dành 
lễ bậc Đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Bậc Đạo sư hỏi: 


— Này Bà-la-môn, sao lâu nay không thây ông đến? 
VỊ Bà-la-môn thưa: 
= Васһ Thê Tôn, nữ Bà-la-môn vợ con bị ø1ó hành hạ. Con phải tim bơ chín, 
dâu, v.v... và các món ăn đặc biệt cho vợ con. Nay thân nàng béo tôt và màu da 
nàng sáng tươi. Nhưng bệnh vì gió không có triệu chứng châm dứt. Vì con săn 
sóc vợ con nên không có cơ hội đên đây. 

Bậc Đạo sư biết được ác hạnh của nữ Bà-la-môn, liền hỏi: 

— Này Bà-la-môn, do tự ngã chất chứa nhiều đời, ông không nhớ lời của các 
bậc Hiên trí đã nói với ông thời xưa. Cân phải làm những thuôc пау, thuôc này 
đôi với chứng bệnh của người đàn bà nắm như vậy. 

Nói vậy xong, theo thỉnh cầu của vị Bà-la-môn, bậc Đạo sư kể câu chuyện 
quá khứ. 

kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát là môt vị Bà-la- 
môn, sanh ra trong một gia đình rất cao quý, đi học tất cả tài nghệ ở Takkasilã 
và trở thành một bậc Sư trưởng có danh tiêng nhiêu phương. Các thanh niên 
trong hoàng tộc và các thanh niên Bà-la-môn ở tại kinh đô, phần lớn đến học 
nghê với Bô-tát. 


Một Bà-la-môn ở tỉnh thành, học ba tập Vệ-đà và mười tám học minh với 
Bô-tát. VỊ ây được đặt vào chức vụ địa chủ ở Ba-la-nal. Hàng ngày, hai lần 
đi đến Bò- tát. Vợ vi ây là nữ Bà-la-môn có ас giới, theo ác hạnh. (Tất cả câu 
chuyện giống như câu chuyện hiện tại). Khi Bô-tát hỏi và được nghe: “Do nhân 
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duyên này... con không có cơ hội nghe thuyết giảng.” Bô-tát biết nữ gia chủ 
này lừa đảo vị Bà-la-môn, bèn nghĩ: '“Ta sẽ nói một phương thuốc thích hợp với 
chứng bệnh của nữ Bà-la-môn.” Vì vậy, Bô-tát nói với vị Bà-la-môn ấy: 


— Này cư sĩ thân, bắt đầu từ hôm nay, chớ cho nữ Bà-la-môn bơ chín, sữa, 
các vi ngọt, v.v... Hãy lây năm loại trái cây và phân bò, bỏ chúng vào trong một 
cái nôi băng đồng mới, khiến chúng thâm nhiễm mùi của đồng, rồi cầm sợi dây 
thừng hay cây roi mây và nói: “Đây là món thích hợp với bệnh của bà, hãy uông 
thuôc này hoặc đứng dậy làm các công việc cho xứng với các món bà ăn.” Sau 
đó, hãy đọc lên bài kệ này. Nêu vợ ông không chịu ăn uông, hãy lây dây thừng 
hay cây roi mây đánh bà ta vài cải, hoặc năm tóc kéo dt, hoặc lây cùi chó đánh 
nhẹ, thê nào bà ta cũng dậy và làm công việc. 

Người Bà-la-môn nói: 

— Lành thay! 

Và như đã được nghe nói, khi về nhà, vị ây làm món thuốc và nói với bà vợ: 

— Này hiên thê, hãy uống thuốc này! 

— Ai nói làm thuốc này? 

— Bậc Sư trưởng, hiên thê a. 

— Hãy đem đi, tôi không uống đâu! 

Thanh niên Bà-la-môn nói: 

— Hiên thê không thích uống sao? 

ХМ! ây cầm sợi dây và nói: “Hoặc là uóng thuốc này thích hợp với bệnh của 
hiên thê, hoặc là làm công việc cho xứng đáng với món ăn được cung сар!” 

Rôi vị ду đọc bài kệ: 


130. Hšy ăn như đã nói, Hãy nói như đã ăn, 
Ngươi không làm cả hai, Cả nói và cả ăn, 
Hó! này Kosiyal 


Nghe vậy, nữ Bà-la-môn Kosiya sợ hãi vì biết có sự can thiệp của vị Sư 
trưởng: “Та không thê lừa đảo được nữa.” Sau đó, nàng liền ngôi dậy làm các 
công việc. Vì lòng kính trọng bậc Đạo sư, nàng từ bỏ ác hạnh và trở thành có 
0101 đức. 
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Khi nghe chuyện xong, nữ Bà-la-môn nhận thây đức Phật đã hiểu ác hạnh 
của mình, bèn sợ hãi và không dám phạm tội nữa. 

Sau khi kê câu chuyện này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 

- Người chóng và người vợ thời ду là người chóng và người vợ hiện tại, còn 
vi Sư trưởng là Та vậy. 
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XIV.PHẨM КЕ VONG ẤN 
(ASAMPADANAVAGGA) 


S131. CHUYÊN KÉ VONG АМ (Asampadanajataka) (J. 1. 465) 

Nếu người này người kia... 

Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư ké về Đê-bà-đạt-đa. Lúc 

bây giờ, các Tỷ-kheo họp tại pháp đường, khởi lên câu chuyện: 

— Thưa các Hiên giả, Đề-bà-đạt-đa không biết ơn, không biết công đức của 
Như Lai. 

Bậc Đạo sư йі đến và hỏi : 

— Này các Tỷ-kheo, пау các ông ngôi họp ở đây bàn vẫn đê gì ? 

Khi được nghe vân đề ây, bậc Đạo sư nói : 

— Này các Ту-кһео, không phải chỉ nay Đê-bà-đạt-đa mới vô ơn. Trong quá 
khứ, kẻ ây cũng đã vô ơn như vậy rôi. 

Nói xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, ở Vương Xá trong nước Ma-kiệt-đà, khi một vi vua xứ Ma-kliệt- 
đà đang trị vì, Bô-tát là một vi triệu phú tên Samkha có gia sản tri giá tám trăm 
triệu. Tại Ва-Ја-паі, một triệu phú tên là Piliya cũng có gia sản tri ола tám trăm 
triệu. Hai vi ây là bạn thân VỚI nhau. Trong thời ду, vì một lý do nào đó, triệu 
phú PHiya gặp đại nạn và tât cả gia sản đêu bị mát sạch, trở thành nghèo túng 
không nơi nương tựa. РШуа đoán biệt triệu phú Sarhkha là chó có thê nhờ cậy 
được, liên đem vợ ra khỏi Ba-la-nal, đi bộ đên Vương Xá, đên tận trú xứ của 
triệu phú Sarnkha. Khi triệu phú Samkha thây Piliya, liên ra đón và nói: 

— О, bạn thân của tôi đã đến! 

Và ông đối xử với bạn rất kính trọng. Sau khi dé cho bạn ở vài ngày, một 
hôm ông hỏi: 

— Này bạn, bạn đến có mục đích gì? 

— Này bạn, đại nạn đã xảy đến cho tôi. Tât cả tài sản đều mát sạch. Hãy giúp 
đỡ tôi! 

— Lành thay, này bạn, chớ sợ һа! 

Sarnkha mở kho bạc, cho bạn bốn trăm triệu đồng tiên vàng, rôi chia tật cả 
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gia sản còn lại của mình, kê cả vật nồi, vật chìm, động sản, bát dóng sàn thành hai 
phân và cho bạn một nửa. Piliya đem tài sản ấy đi về Ba-la-nai và sóng tại đấy. 

Sau một thời gian, một tai nạn tương tự xảy đến với triệu phú Sarnkha. Ông 
tìm chỗ để nương tựa và suy nghĩ: “Ta đã giúp đỡ rất nhiều cho bạn ta. Ta cho 
bạn nửa gia sản. Thây ta, bạn sẽ không từ chối. Ta hãy đi đến bạn của ta.” Nghĩ 
vậy, hai vợ chồng ông đi đến Ba-la-nai, rồi Sarnkha nói với vợ: 

— Này hiền thê, thật không thích hợp nếu bà đi bộ với tôi giữa đường xa thé 
này. Bà hãy đi đến sau. Tối nay, tôi sẽ cho xe đến với một người tùy tùng dé đưa 
bà vào thành cho đúng phép, hãy chờ tại đây! 

Sau đó, Sarhkha dé người vợ ở trong một nhà trọ, tự mình đi vào thành, đến 
nhà triệu phú và báo tin cho biết: 

— Bạn của ngài tên là triệu phú Sarhkha đã từ Vương Xá đến. 

Khi thây Sarnkha, Piliya từ ghế đứng dậy, không đón mừng thân mật, chỉ hỏi: 

— Bạn đến đây có mục đích gì? 

— Tôi đến để thăm bạn. 

— Hiện nay bạn ở đâu? 

- Cho đến nay, tôi chưa có chỗ ở. Tôi để vợ tôi tại nhà trọ và đến đây. 

-Ở đây, không có chỗ ở cho bạn. Hãy lây một ít gạo, nâu tại một chỗ nào 
đó, ăn xong ròi đi! Đừng để tôi thấy mặt bạn nữa! 

Rồi ông sal một người nô lệ: 

— Hãy cho bạn ta một lon gạo có nhiều trâu và gói vào một góc vải! 

Người ta nghe răng, ngày trước đó, nó đã có được gạo đỏ tốt chở đầy một 
ngàn cô xe уа sau khi cho sảng gạo đã chất dày kho. lên Piliya ngày trước đã 
được bạn cho bốn trăm triệu đồng cùng tài sản và đi về không biết ơn, nay tên 
đại cướp chỉ cho bạn ân nhân một lon gạo nhiêu trâu. Theo lệnh chủ, người nô 
lệ đong một lon gạo trâu trong một cái giỏ rồi đi đến Bó-tát. Bồ-tát suy nghĩ: 
“Con người phi nhân nghĩa này được ta cho bốn trăm triệu đồng, nay chỉ cho ta 
một lon gạo trâu, không biết ta có nên nhận hay không?” Rồi Bồ-tát suy nghĩ: 
“Người bạn ác vô ơn này đã phá vỡ tình bạn với ta khi ta gặp nạn. Nếu ta không 
nhận lon gạo trâu quá ít, ta sẽ phá vỡ tình bạn. Kẻ mù lòa ngu si không nhận vật 
cho ít ỏi, sẽ phá hoại tình bạn. Nhưng ta nhờ chê ngự được cơn giận vì lon gạo 
trâu do nó cho, sẽ duy trì được tình bạn.” 

Do vậy, Samkha cột vào vạt áo lon gạo được cho và từ lâu đài bước xuống 
đi đến nhà trọ. Vợ Sarnkha hỏi: 

— Này ông, ông nhận được gì? 

— Này hiên thê, triệu phú Piliya, bạn của chúng ta, đã cho một lon gạo trâu 
và đuôi chúng ta đi. 

Bà vợ nói: 
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— Vì sao ông lại nhận? Và nào có xứng dáng gi với bốn trăm triệu đồng tài sản? 

Rồi bà vợ khóc, Bó-tát nói: 

— Này hiên thê, chớ khóc. Vì sợ phá vỡ tình bạn nên ta nhận để duy trì tình 
bạn. Sao bà lại sâu muộn? 

Nói xong Bồ-tát đọc bài kệ này: 

131. Nếu người này người kia, Không có cho chút øì, 


Với kẻ ngu, tình bạn, Đi đến chỗ tôi đen. 

Do vậy, ta vẫn nhận, Lượng được nửa phân tráu. 
Ta không dé tình bạn, Vì ta bị hủy diệt, 

Ta muốn tình bạn này, Mãi mãi được trường cửu. 


Tuy nghe nói vậy, bà vợ triệu phú vẫn khóc. Trong lúc ây, một người nô lệ 
do triệu phú Sarhkha đã cho triệu phú Piliya, đi ngang qua cửa nhà trọ, nghe 
tiêng khóc của bà triệu phú liên đi vào nhà trọ. Thây ông bà chủ của mình, anh 
ta đảnh lề dưới chân họ, khóc than và hỏi: 

— Thưa ông bà chủ, ông bà chủ đến đây có việc gì? 

Triệu phú Кё lại tất cả sự việc. Người nô lệ nói: 

— Thưa ông bà chủ, hãy để sự việc như vậy. Chó lo nghĩ! 

Sau khi an ủi cả hai người, anh ta đưa họ về nhà mình, dùng nước thơm dë 
hai người tăm rửa, mời họ ăn cơm và tin cho các người nô lệ khác biệt: 

— Ông chủ, bà chủ cũ của các bạn đã đến. 

Và anh ta bảo họ đến thăm. Một vài ngày sau, anh ta họp toàn thê nô lệ cùng 
đi đên sân châu vua tạo ra tiêng vang lớn. Vua cho gọi họ vào và hỏi CÓ VIỆC gi. 
Họ trình lên vua hêt tât cả sự việc. Vua nghe lời của họ xong, liên cho mời hai 
vợ chông triệu phú đên và hỏi triệu phú Sarnkha: 

‚ — Có đúng sự thật chăng, này đại triệu phú, khanh đã cho triệu phú Piliya 
bôn trăm triệu đông tiên vàng? 

- Thưa Đại vương, khi bạn tôi đi đến Vương Xá và đặt lòng tin vào tôi, tôi 
không cho toàn thê tài sản của tôi nhưng tôi chia tât cả tài sản và bât động sản 
của tôi thành hai phân đông đêu và cho bạn tôi một nửa. 

Vua hỏi triệu phú РшШуа: 

— Có đúng sự thật chăng? 

Piliya trả lời: 

— Thưa Đại vương, đúng sự thật. 

- Còn khi bạn của ngươi đến đặt lòng tin vào ngươi, ngươi có lòng cung 
kính, tôn trọng bạn ngươi không? 

Piliya im lặng. 

— Có phải ngươi bảo đồ một lon gạo trâu vào một góc vải và cho bạn của 
ngươi chăng? 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 317 


Nghe nói vậy, Piliya vẫn giữ im lặng. Sau đó, nhà vua hỏi ý kiến các đình 
thần nên xử trí thé nào. Cuối cùng, khi quyết định xong, vua ra lệnh: 

— Hãy đi lây tất cả tài sản trong nhà của triệu phú Piliya giao cho triệu phú 
Sarnkha. 

Bồ-tát thưa: 

— Tâu Đại vương, tôi không muốn gia sản của người khác, tôi chỉ xin nhận 
tài sản trước đây tôi đã cho. 

Nhà vua giao gia sản theo yêu cầu của Bó-tát. Sau khi nhận lại gia sản mình 
đã cho, Bồ-tát cùng với đoàn nô lệ vây quanh, đi về Vương Xá gây dựng cơ 
nghiệp và trọn đời làm các công đức như bỗ thí, v.v... rồi khi mạng chung đi 
theo nghiệp của mình. 


kkk 


Sau khi ké pháp thoai này, bác Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc bấy giờ, triệu phú Piliya là Devadatta (Dë-bà-dat-da), còn triệu phú 
Sarnkha là Ta vậy. 


§132. CHUYÊN МАМ DỤC LẠC (Pañcagarujataka)!2 (J. 1. 469) 

Nghe theo lời khuyên tối... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về sự cám dỗ của các con 
gái của Mara (Ma vương) tại cây bàng AJapala của người chăn dê. 

Bậc Đạo sư đọc bài kinh, bắt đầu với những lời này: 


Rực rỡ sáng, chúng đến, Ái, bát lac và tham, 
Ngay tat dáy, Dao su, Thôi chúng bay tán loan, 
Chăng khác gì bông rơi, Tan tác trước gió thôi! 


| Sau khi Thé Тдп doc xong bài kinh, các Ty-kheo hop tại pháp đường, bắt 
đâu câu chuyện: 

— Thưa các Hiển giả, trong khi các con gái của Мага tự tạo ra hàng trăm 
thiên sắc, đi đên với mục đích cảm dô, bậc Chánh Đăng Giác vân không thèm 
mở mắt đê nhìn. Oi, Phật lực thật là vi diệu! 

Bậc Đạo sư đi đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông ngồi họp ở đây và bàn vân đề gì? 

Khi nghe vẫn đề ау, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, thật không có gì vi diệu néu Ta không nhìn các con gái 
спа Mara khi Ta đã chứng được Toàn giác và đoạn tận tât cả các lậu hoặc. Trong 
thời quá khứ, khi Ta đang tìm đạo Bô-đê, khi đang còn các kiêt sử, Та đã cương 


! Bản Tích Lan viết Pañcagarukajätaka. Bản CST viết Bhirukajataka, nghĩa là Chuyện run sợ. Bản 
Thái Lan việt Pañcabhirukajataka, nghĩa là Chuyện năm điêu làm run sợ. 
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quyêt không nhìn các thiên sắc hóa hiện đên như vậy và do sự chê ngự ау, Та 
đã đạt được đại vương quôc. 
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bồ-tát là em trai út của một 
gia đình có một trăm anh em. Tất cả câu chuyện mạo hiểm của ngài càn duoc 
diễn tả dày đủ ở đây cũng như ở Chuyện bái dấu. Lúc bây giờ, dân chúng 
trú ở thành Takkasilã dâng vương quôc cho Bô-tát đang ở nhà trọ ngoài thành. 
Và sau khi ngài được làm lễ Quán đảnh phong vương, dân chúng trang hoàng 
thành phô như thành phố chư thiên và trang hoàng cung điện của vua như cung 
điện của Thiên chủ Indra (tức là Sakka hay Dé-thích). 


Khi ây, Bô-tát vào thành, đi ngang qua hành lang lớn trong cung vua, ngự 
lên vuong tòa làm băng châu báu vi diệu, dưới một long tráng duoc giuong cao 
và ngôi xuống với vẻ đẹp siêu phàm của vị Thiên chủ. 


Các đại thần, Bà-la-môn, gia chủ, các hoàng tử trong vương tộc, {дї са đều 
trang sức lộng lẫy đứng bao vậy xung quanh. Trong khi ау, mười sáu ngàn vũ 
nữ đẹp như các thiên nữ, rất giỏi về đàn, múa, hát, đầy đủ sắc đẹp tuyệt trần, 
biểu diễn các điệu múa, các bài hát và các loại đàn cho đến khi toàn cung điện 
vang dội tiếng. hát, tiếng đàn, giống như lòng đại dương vang dội tiếng. sâm 
sét. Bô-tát ngôi nhìn cảnh huy hoàng lộng lây cúa minh và suy nghi: “Néu ta 
nhìn thiên sắc һиуёп hóa của các nữ dạ-xoa ây thì ta đã mạng chung rôi. Nhờ 
ta không nhìn chúng nên mới có cảnh huy hoàng lộng lẫy này. Nhờ nghe lời 
khuyên của các vị Độc Слас Phật nên ta mới đạt được kết quả này.” Sau khi suy 
nghĩ như vậy, ngài nói lên lời cảm hứng với bài kệ: 


132. Nghe theo lời khuyên tốt, Kiên tri không lay động, 
Tiếp tục đi con đường, Không có gi sợ hãi. 
Ta không muốn йі vào, Chỗ cám dỗ dạ-xoa, 
Nên ta được an toàn, Khỏi sự sợ hãi lớn. 


Như vậy, bậc Đại sĩ thuyết pháp với bài kệ này, rôi ngài tri vi quóc 4д dúng 
pháp và trọn đời làm các công đức như bó thí, v.v... đến khi mạng chung, ngài 
đi theo nghiệp của mình. 


kkk 
Sau khi kê pháp thoại này xong, bậc Dao sư nhân diện tiền thân như sau: 
— Lúc bấy giờ, Ta là hoàng tử đi đến Takkasilã và đạt được vương quốc. 
§133. CHUYÊN LỬA CHÁY (Ghatasanajataka) (J. 1. 471) 
Tại chỗ được an дп... 


124 Xem J. I. 393, Telapattajātaka (Chuyện bát dầu), số 896. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 319 


Câu chuyện này, khi ở tại Ky Viên, bậc Đạo sư kế về một vị Tỷ-kheo. 
Tỷ-kheo này lây một đê tài thiên quản từ bậc Đạo sư, đi đên biên địa và an cư 
mùa mưa tại một trú xứ trong rừng, gân một ngôi làng nhó. Trong tháng dàu, 
khi di vào làng khát thực, cái chòi lá bị cháy, bị mệt mỏi vì không có chó trú án, 
Tỷ-kheo nói cho các vị hộ trì biết, họ đáp: 

— Thưa Tôn giả, hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ làm lại chòi lá cho Tôn giả. 

Ban đầu họ đến nói vậy, nhưng ba tháng đã trôi qua, họ vẫn chưa làm. Vì 
không có trú xứ thích hợp, Tỷ-kheo ấy không đạt được kết quả dë tài thiển 
quán. Ngay cả một tia ánh sáng cũng không khởi lên cho vị ấy. 


Khi an cư mùa mưa xong, vị ду đi дёп Kỳ Viên dành lễ Thé Tôn và ngôi 
xuống một bên. Bậc Đạo sư tiếp đón Ty-kheo ау thân mật và hỏi: 

— Này Tỷ-kheo, đề tài thiền quán của ông có thích hợp không? 

Tỷ-kheo ây trình lên Thế Tôn biết về trú xứ của mình. Bậc Đạo sư nói: 

— Thuở xưa, này Tý-kheo, ngay các loài bàng sanh cũng đã biết được trú xứ 
của mình, khi thích hợp thì chúng sống, khi không thích hợp thì chúng từ bỏ trú 
xứ ду, đi đến chỗ khác trước khi trú xứ an lạc của chúng trở thành nguy hiểm. 
Và nếu loài bàng sanh cũng đã biết như vậy, vì sao ông lại không biết trú xứ 
thích hợp hay không thích hợp cho mình? 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh làm con chim. 
Khi đến tuôi trưởng thành, đạt được dung sắc tối thượng, làm vua các loài chim, 
ở lại trong rừng sông với đàn chim tùy tùng, nương tựa vào một cây lớn. Cây 
ду có nhiêu lá sum suê với các cảnh lá vươn ra trên một hồ nước, và nhiều con 
chim sông trên các cành cây làm cho phân rơi trong nước. 

Вау giờ, có con răn chúa tên Canda sóng trong hồ nước ấy. Nó suy nghĩ: 
“Những con chim này làm rơi phân trong hồ nước của ta. vậy ta hãy làm cho 
lửa từ trong nước cháy lên thiêu rụi cây và đuôi chúng đi.” Trong cơn nóng 
giận, con răn chúa đợi ban đêm, trong khi tát cả đàn chim đang năm ngủ. Đầu 
tiên nó làm cho nước hỗ sôi lên, kế đó làm cho khói bốc lên và phun cao hơn 
cây thốt nốt. Bồ-tát thấy lửa từ nước phun lên, liên gọi bầy chim: 

— Này các bạn chim, nước thường hay dập tắt lửa. Nay chính nước đốt cháy. 
Chúng ta không thé ở đây được. Chúng ta sẽ đi tìm chỗ khác. 

Nói xong, Bô-tát đọc bài kệ: 


133. Tai chỗ được an ón, Tại đây, răn nỗi lên, 
Chính ở giữa lòng nước, Lửa từ дау cháy lên, 
Nay không nên trú Ở, Tại cây mọc trên đât, 


Hãy bay tản các phương, Hỗ này rất đáng sợi 
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Sau đó, Bô-tát đem các con chim nghe theo mình bay đi tìm chỗ khác. Còn 
những con chim không nghe lời Bô-tát vân ở lại đêu bị thiêu cháy. 
ххх 
Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Dao sư giảng bốn sự thật. Cuối bài giång ду, 
vị Ty-kheo chứng дас quà А-1а-һап và Ngài nhận diện tiên thân nhu sau: 
— Lúc bẫy giờ, các con chim nghe theo lời Bô-tát là hội chúng của Như Lai, 
còn vua loài chim là Ta vậy. 


§134. CHUYÊN SỰ TINH НОА СПА THIÊN 

(Jhanasodhanajataka) (J. 1. 473) 

Những ai con có tưởng... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về lời giải thích rộng rãi 
của vị Tướng quân Chánh pháp Sariputta (Xá-lợi-phât) tại cửa thành Sarhkassa, 
liên hệ đến một vån đề do bậc Đạo sư thuyết giảng văn tắt. Câu chuyện quá khứ 
được ké như sau. 


kkk 
Thuó xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bò-tát mang chung ô trong 
rừng đã nói: 
— Phi tưởng phi phi tưởng. 
Các vị tu khó hạnh không tin lời giải thích của vị đệ tử đầu tay về lời dạy 
của vị Đạo sư. Vì vậy, Bó-tát từ cõi trời Quang Âm trở về và đứng trên hư 
không đọc lên bài kệ này: 


134. Nhüng ai còn có tưởng, Chúng cũng đi ác thú, 
Những ai không có tưởng, Chúng cũng di ác thú. 
Hãy từ bỏ cả hai, Đạt được lạc thiên chứng, 


Không còn các uê nhiễm. 
Như vậy, Bồ-tát thuyết pháp tán thán vị đệ tử của ngài và đi lên cõi Phạm 
thiên. Khi ây, các vị tu hành khô hạnh còn lại đã tin vị đệ tử đâu tay. 
kkk 
Sau khi ké pháp thoại, bậc Dao sư nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây оло, vı đệ tử đầu tay là 5априйа, còn vị Đại Phạm thiên là Ta vậy. 


§135. CHUYÊN АМН SÁNG СОА МАТ TRĂNG 
(Candabhajataka) (J. І. 474) 


Nguyệt quang và nhát quang... 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 32] 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về lời giải thích một vẫn đề 
của Trưởng lão Ѕагіриќа tại cửa thành Samkassa. 
kkk 
Thuó truóc, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát vào lúc mang 


chung ở trong rừng, đã trả lời các câu hỏi của các đệ tử với các chữ: “Ánh sáng 
của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời.” Nói xong, ngài sanh lên Quang Âm thiên. 


Bấy giờ, vị đệ tử đâu tay giải thích lời của bậc Đạo sư, các vị khô hạnh 
không tin tưởng vị ấy. Cho nên sau đó, Bó-tát từ Quang Âm thiên xuất hiện 
xuông, đứng trên hư không và đọc lên bài kệ: 


135. Nguyệt quang và nhật quang, Ai tu với trí tuệ, 
Với thiên không tầm này, Được sanh Quang Âm thiên. 
Như vậy, Bồ-tát dạy cho các vị tu khó hạnh hiểu và tán thán đức hạnh của 
vị đệ tử đầu tay, rồi trở lại cõi Phạm thiên. 


kkk 


Sau khi kê pháp thoai này, bác Dao su nhân diên tiên thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, vị đệ tử đầu tay là Sāriputta, còn Dai Phạm thiên là Ta vậy. 


§136. CHUYÊN THIÊN NGA VÀNG (Suvannaharhsajataka)!55 (J. 1. 474) 

Được gi, hãy biết đủ... 

Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về Tý-kheo-ni Thullanandã 
(Nanda Мар). Một nam cư sĩ ở Xá-vệ muôn cúng dường tỏi cho chúng Ty- 
kheo-n1, bảo người ой ruộng: 

— Khi nào các Tý-kheo-ni đến, hãy cho mỗi Tỷ-kheo-ni hai hay ba nhánh tỏi. 

Từ khi â ау trở di, các Ту-Кһео-пі thường йі đến nhà người ây, hay ra đồng 
ruộng dé lây tỏi. Một hôm vào một ngày lễ, trong nhà người ây tỏi không còn 
nữa, Tý-kheo-ni Thullanandä đến nhà người ду với một số tùy tùng và hỏi: 


— Thưa ông, có tỏi không? 

— Thưa Ni sư, tôi không có. Tỏi đem vè đủ dùng hết rồi. Ni sư hãy di ra 
ngoài đông. 

Nghe nói vậy, Thullanandā di ra ngoài đồng, không chế ngự được lòng 
tham đã mang tỏi về quá nhiều. Người giữ ruộng tức giận: 

— Vì sao các Tý-kheo-ni không biết vừa đủ, đem tỏi đi quá nhiều vậy? 


Nghe nói vậy, các Tỷ-kheo-ni thiểu dục cũng bực bội, phiền muộn và các 
Tỷ-kheo ở nhà nghe các Tỷ-kheo-ni ду nói, cũng bực bội và phiên muộn không 
kém. Sự phiền muộn của chư Ni được các Ty- -kheo trinh 1ёп Thé Tón гб. Thé 
Tôn phê bình Ty-kheo-ni Thullanandã và nói: 


!2 Xem Ии. IV. 258-59. 
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— Này các Tỷ-kheo, một người có lòng dục lớn, xử sự không thân ái, không 
làm vừa ý ngay cả mẹ sanh ra mình, không gây được lòng tin đối với những 
người chưa tin, không thê làm tăng trưởng lòng tin của những nguoi dà có lóng 
tin, không tạo nên các lợi dưỡng chua được tao nên và đối với lợi dưỡng đã có 
rôi, cüng không thê duy trì được. Còn người ít duc, có thê làm khởi lên lòng tin 
ở người chưa có lòng tin, có thể làm tăng trưởng lòng tin với những người đã 
có lòng tin, tạo nên các lợi đưỡng chưa được tạo nên và đôi với lợi đưỡng đã có 
ròi, vẫn có thé duy trì được. 

Với phương pháp ấy, bậc Đạo sư thuyết giáo thích hợp cho các Tỷ-kheo ấy 
và пот: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Thullanandã mới có tham dục lớn, 
trong quá khứ, Thullanandäã cũng đã có lòng dục lớn như vậy ròi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo su Кё chuyên quá khứ. 
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Thuó xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra trong môt 
gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuôi trưởng thành, họ cưới cho Bô-tát một người 
vợ từ một gia đình ngang hàng. Với người vợ ду, Bồ-tát có được ba con gái đều 
tên là Nanda. Khi Bô-tát mạng chung, vợ và các con gái phải đi đến ở với các 
gia đình khác. 

Bó-tát tái sanh làm con ngỗng trời vàng, có trí nhớ được các đời trước. Khi 
con ngóng trời vàng đến tuổi trưởng thành, ау thân thê to lớn của mình, với 
lông vàng che thân, với sắc đẹp tuyệt trần, nó hướng tâm tìm hiểu: “Ta từ đâu 
mạng chung mà đến đây?” 

Biết được mình từ loài người đến, Bô-tát hiệu: “Nay nữ Bà-la-môn và các 
con gái ta ở đâu?” Được biết họ đang làm thuê cho người khác và sống một 
cách khó khăn, Bó-tát suy nghi: “Trong các lông bằng vàng trên thân ta hiện 
nay, nếu ta cho họ một cái lông băng vàng của ta thì với lông vàng ây, vợ và các 
con gái ta sẽ sống hạnh phúc.” Vì vậy, Bô-tát đi đến chỗ họ ở và đậu trên cây xà 
ngang chính. Nữ Bà-la-môn và các con gái thây Bô-tát, liên hỏi: 

— Thưa ngài, ngài từ đâu đến? 

Bồ-tát trả lời: 

— Ta là cha các con. Ta mạng chung được sanh làm con ngóng trời vàng. 
Ta đến đề thăm сас con. Bắt đầu từ nay, các con không còn phải làm thuê cho 
người khác và sống một cách khó sở như vậy nữa. Ta sẽ cho các con mỗi lần 
một cái lông vàng của ta. Các con bán lông ây và sông hạnh phúc. 

Nói xong, Bô-tát cho họ một cái lông vàng và bay đi. Từ đó, với cách thức 
này, Bô-tát ёр tục đi đến và mỗi lần cho họ một cái lông vàng. Và các nữ Bà- 
la-môn được sông sung túc, hạnh phúc. Một hôm, nữ Bà-la-môn nói với các 
con gái: 
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— Này các con, tâm của loài súc sanh khó mà tin được. Một ngày nào đó, 
cha các con có thé khóng đến đây, vậy khi nào cha các con đến, chúng ta hãy 
nhồ tất cả lông vàng và lây các lông ду để dành. 


Các cô gái không chịu, liền nói: 
— Làm như vậy, cha chúng con sẽ đau đớn. 


_Tuy vậy, nữ Bả-la-môn vì lòng ham muôn quá lớn, một hôm, Һау соп 
ngóng trời vàng đến, bà kêu con ngông. đến gån bà, với hai tay bắt g1ữ ngóng và 
nhô tât cả lông. Nhung các lông của Bó-tát có đặc điểm là nếu bị nhó lên bằng 
sức mạnh ngoài ý muôn của mình thi chúng trở thành như lông con cò thường. 
Bây giờ, Bó-tát xòe hai cánh ra nhưng không có thé bay được. Nữ Bà-la-môn 
quăng Вд- tát vào một cái thùng lớn và cho Bô-tát ăn ở đây. Theo thời gian, các 
lông của Bó- -tát được mọc lên nhưng chúng toàn màu trăng. Với cánh được mọc 
lại, Bó-tát về chỗ ở của mình và không bao giờ trở lại nữa. 
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Sau khi kê câu chuyên quá khứ này, bậc Đạo sư lại nói: 

— Này các Tý-kheo, Thullanandã không phải nay mới có ham muốn lớn. 
Thuở trước, nàng cũng đã có ham muôn lớn rôi. Lòng ham muôn lớn của nàng 
lúc ấy đã làm cho nàng mát vàng, cũng như lòng ham muốn lớn của nàng hôm 
nay, làm cho nàng mất tỏi. Cũng như Thullananda, chính vì nàng, chúng Tỷ- 
kheo-m còn lại không được tỏi. Do vậy, nêu được nhiêu, phải biết lượng vừa 
đủ; nếu được ít, phải băng lòng với đồ nhận được. Chớ mong mỏi nhiều hơn! 


Rồi bậc Đạo sư đọc bài kệ: 
136. Риос gì, hãy biết đủ, Quá tham là ác pháp, - 
Do bắt chúa ngông trời, Bao nhiêu vàng tiêu hêt. 
Nói xong, bậc Đạo sư dùng nhiều phương tiện quở trách rồi đặt ra học giới: 
“Ty-kheo-ni nào ăn tỏi là phạm giới.” 
Nói xong pháp thoại, bậc Dao sư nhận diện tiền thân như sau: 


— Lúc bây 210, nữ Bà-la-món là Thullananda, ba người con gái ây là ba chị 
em của nàng và con ngỗng trời vàng là Ta vậy. (Câu chuyện này được nói đến 
trong Luát tạng, tập IV). 


§137. CHUYÊN CON МЕО (Babbujataka)!25 (J. 1. 477) 
Tại chỗ cho một mèo... 
| Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo su kê về một học giới liên hệ 
dên mẹ của Kana.!27 О Xá-vệ, có một nữ cư sĩ được biệt qua người con gái tên 
là Kanamata (mẹ của Капа). Nữ cư sĩ này đã chứng quả Dự lưu, một vị Thánh 


! Xem Ии. IV. 79. 
127 Kana có nghĩa là người “một mắt”. 
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đệ tử. Bà gả con gái cho một người đàn ông đồng giai сар tho sanh tại một ngôi 
làng khác. Vì một vài công việc, Кара đi дёп nhà mẹ. Chông của Капа, sau một 
vài ngày, sai một người đưa tin răng chàng muôn Капа hãy về. Kana nghe lời 
đưa tin, hỏi mẹ: 

— Thưa mẹ, con có nên đi về ngay không? 

Bà mẹ nói: 

— Con ở đây lâu như vậy, sao con có thể về tay không? 

Rồi bà mẹ bắt đầu làm bánh. Lúc bây giờ, một 1ỷ-kheo khất thực đi đến nhà 
nữ cư sĩ ây. Bà mời vị ấy ngồi và cúng dường bánh đây bát. Vi ду ra đi, lại nói 
với một người khác đến khất thực và bà mẹ cũng cúng dường người ây như vậy. 
Vị ấy ra đi, lại nói với một người khác nữa và bà mẹ cúng dường cho đến bốn 
người cùng được cúng dường như vậy. Vì vậy, bánh được làm ra đều hết sạch 
và Капа không thê lên đường đi về. Chóng Капа gửi người đưa tin thứ hai, rôi 
thứ ba. Đến lân gửi người đưa tin thứ ba, người chóng nhăn: “Nếu nàng không 
về, ta sẽ lây vợ khác.” Lân thứ ba, cũng vì lý do á ау, Kana không đi vê được. 
Chông Капа lây một người vợ khác. Капа nghe tin ây liên đứng khóc. 

Bậc Đạo sư biết được nguyên do, vào buổi sáng, đắp у, cầm y bát, đi đến 
nhà mẹ của Капа, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi mẹ của Капа: 

— Vi sao Капа này lại khóc? 

Khi được nghe nói lý do, bậc Đạo sư an ủi mẹ của Капа, thuyết pháp 
thoại xong, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vë tinh xá. Câu chuyện bốn Tý-kheo 
ba lần nhận lây bánh ở nhà mẹ Капа, vô tình ngăn chặn việc Капа đi về được 
chúng Tỷ-kheo biết đến. Một hôm, các Tý-kheo họp tại pháp đường, bắt đầu 
nói chuyên: 

— Này các Hiên già, bón Tỷ-kheo trong ba lần à ап bánh do mẹ của Капа nấu, 
đã làm trở ngại việc Капа đi về. Do nguyên nhân а ây, người con gái bị chồng 
ruóng bỏ, khiến cho nữ cư sĩ sâu muộn. 


Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp tại đây đang bàn vẫn đề gi? 

Khi được nghe vân đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay bốn Tỷ-kheo mới ăn tài vật của mẹ 
Kana, khiên bà ây sinh sâu muộn. Thuở trước, họ cũng đã làm như vậy rôi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong gia 

đình một người thợ dëo đá, khi đến tuôi trưởng thành, trở thành tinh xảo trong 


nghê. Trong nước Kasi, tại một thị trân có một nhà triệu phú rât giàu. Só tiên 
cât рй lên đên bôn trăm triệu đông tiên vàng. Vợ vi triệu phú mạng chung, vì 
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quả luyễn á1 tài sản nên tái sanh làm con chuột sông trên đồng tài sản. Như vậy, 
dân dân tất cả gia đỉnh đi đến hủy diệt. Người chóng cũng chết. Ngôi làng trở 
thành hoang phế và văng người. 

Lúc ду, Bồ-tát đang đào và dëo đá tại ngôi làng cũ. Rôi con chuột ду đi tìm 
đồ ăn, thấy Bô-tát nhiêu lần, khởi lên tâm luyễn ái, nghĩ như sau: “Tài sản lớn 
của ta vô cớ bị hủy diệt. Та sẽ ăn tiêu tài sản cùng chung với người пау!” Nghĩ 
vậy, một hôm, nó ngậm trong miệng một đồng tiên vàng và đi đến Bồ-tát. Bò- 
tát thấy nó, liên nói lên lời thân ái: 

— Này bạn, có gì khiến bạn đến đây với đồng tiên vàng? 

— Này ông chủ, tiên này dé ông chủ tiêu dùng cho mình và đem thịt cho ta. 

Bô-tát chấp nhận nói: 

— Tốt lăm! 

Rôi Bô-tát lẫy đồng tiền vàng đi về nhà, dùng một nửa mua thịt và đem đến 
cho con chuột. Con chuột lây thịt đem vë hang của mình và ăn thật thỏa thích. 
Từ đây trở đi với cách thức này, hàng ngày, nó đem đến cho Bồ-tát một đồng 
tiền vàng và Bó-tát lại cung cấp thịt cho nó. Một hôm, con chuột bị một con 
mèo bắt được. Nó nói: 

— Này bạn, chớ giết ta. 

— Vì sao? Ta nay đang đói muốn ăn thịt. Ta không thé không giết ngươi được. 

— Trước hết, hãy nói cho ta biết, ngày nào bạn cũng đói hay chỉ đói hôm 
nay thôi. 

— Ô, ngày nào ta cũng đói cả. 

— Vậy, nêu bạn muốn ăn thịt hàng ngày, xin hãy thả ta ra. 

Con mèo nói: 

- Ngươi nhớ đây. 

Và nó thả con chuột ra. Từ đây trở đi, con chuột chia thành hai phân thịt, 
một phần cho nó, một phân cho con mèo. Một ngày kia, nó bị một con mèo 
khác bắt, nó cũng hứa tương tự và được thả ra. Từ đây trở đi, chúng chia thịt 
thành ba phân và chúng ăn. Một ngày kia, nó bị một con mèo khác bắt, nó cũng 
hứa tương tự và được thả ra. Từ đó, chúng chia thịt thành bốn phân và chúng 
ăn. Rồi một con mèo khác bắt nó, nó cũng hứa tương tự và được thả ra. Giù lời 
hứa, chúng chia thịt thành năm phân và ăn. Con chuột vì ăn ít, bị mệt mỏi và trở 
thành óm yêu, gây còm. Bồ-tát thây con chuột như vậy, bèn hỏi: 

— Này bạn, sao bạn ôm yêu thé? 

Khi được biết lý do, Bô-tát nói: 

— Lâu nay sao bạn không nói với tôi? О đây, tôi sẽ biết việc gì nên làm. 

Bô-tát an ủi con chuột ròi làm một cái hang băng đá pha lê trong suốt, đem 
đến và nói với con chuột: 
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— Này bạn, hãy vào trong hang này mà năm. Với những ai đến đây, hãy dọa 
nạt chúng với những lời thật là ác độc. 

Con chuột vào trong hang năm. Rồi một con mèo đến và nói: 

— Hãy đem thịt cho ta! 

Con chuột nói với nó: 

— Ôi, con mèo độc ác kia, sao ta lại đem thịt cho ngươi? Hãy về ăn thịt các 
con mèo con của ngươi đi! 

Con mèo không biết con chuột năm trong hang băng pha lê, quá tức giận, 
liền dùng sức mạnh nhảy đến dé bắt con chuột, quả tim nó đập mạnh vào cái 
hang băng pha lê bị vỡ, khiến hai con mắt lôi ra. Như vậy, con mèo chết và rơi 
xuống tại một chỗ kín. Cũng với cách thức ấy, bón con mèo đêu chết. 

Từ đây trở đi, con chuột không còn sợ hãi nữa, và hàng ngày đem cho Вб- 
tát hai, ba đồng tiền vàng. Như vậy, dàn dần nó cho Bó-tát tất са tài sản. Cả 
hai sông với nhau cho đến trọn đời với tình thân ái không chia rẽ, ròi khi mạng 
chung đi theo nghiệp của mình. 
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Khi bậc Dao sư kê câu chuyện quá khứ này xong, với danh nghĩa bậc Chánh 
Đăng Giác, Ngài nói lên bài kệ: 
137. Tai chỗ cho một mèo, Mèo thứ hai hiện ra, 
Rồi mèo thứ ba, bốn, Tất cả con mèo chết, 
Vì chạm hang gương này. 
Sau khi bậc Đạo sư Кё pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, bốn con mèo là bốn Tỷ-kheo ấy, con chuột là mẹ của Kana, 
và người thợ dëo đá là Та vậy. 


5138. CHUYÊN CON КҮ NHÔNG (Godhajataka)!2š (J. І. 480) 

Ке при со ích gi... 

Câu chuyện này, khi ở tại Ку viên, bậc Đạo su kế về một người lừa đảo. Các 
chi tiêt câu chuyện cũng giông như Chuyện con тёо.'? 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra làm con kỳ 
nhông. Lúc bây giờ, một vị tu khô hạnh chứng được năm thăng trí, sông trong 
một chòi lá tại một khu rừng gân một ngôi làng ở biên địa. Những người trong 


!2 Tham chiếu: Pháp cú kinh “Phạm chí phẩm” & ЈА (7.04. 0210.35. 0572b20); Xuất điệu 
St “Phạm chí раш. ШЕЕ дани (7.04. 0212.34. 0768c14); Pháp tập yêu tụng kinh “Phạm chí 
hâm” z£ Ж ЖЕЗДЕ ih (7.04. 0213.33. 0798а01). 


* Xem J, І. 460, m í. (Chuyén con mëo), só 8128; J. Ш. 84, Godhajataka (Chuyén con ky 
nhông), só $325. 
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làng hầu hạ vị tu khổ hạnh, rất kính trọng vị ấy. Bó-tát sống trong một gò mỗi 
tại cuối con đường di kinh hành của vi tu hành. Sống tại đây, Bồ-tát hàng ngày 
hai, ba lần đi đến vị tu khô hạnh, nghe những lời liên hệ đến pháp, liên hệ đến 
nghĩa và đảnh lễ vị tu khổ hạnh rồi đi về trú xứ của mình. 

Sau một thời gian, vị tu khổ hạnh ấy báo tin cho những người trong làng 
biết mình sẽ ra đi. Khi vi tu khó hạnh có giới đức này ra đi, một vị tu khó hạnh 
giả dói đến ở tại am thất ấy. Bồ-tát suy nghĩ: “Đây là vị có giới hạnh” và cũng đi 
đến vị ây với cách thức như trước. Một hôm, trong mùa năng hạn, một cơn dông 
trái mùa khởi lên, những con kiến, mỗi từ những gó mối bò ra; và các con kỳ 
nhông cũng bò ra đề ăn chúng." Những người trong làng đi ra, bắt nhiêu con 
kỳ nhông, nâu chúng, xào trộn chua ngọt, rôi cúng dường cho vi tu khó hạnh. 
Vị tu khô hạnh ăn thịt ky nhông, tham đăm vị ngon, liên hỏi: 

— Món thịt thật là ngon ngọt, đó là thịt gì vậy? 

Khi được trả lời là thịt Ку nhông, vị ây suy nghĩ: “Có con ky nhông lớn 
thường đến với ta. Ta sẽ giết nó đề ăn thịt.” Nghĩ vậy, vị ấy đem lại xoong chảo 
để nâu, bơ chín, muỗi.. . các món gia VỊ, dé chúng một bên, сат một cái vô, láy 
áo che lại rôi ngôi tại cửa chòi lá để chờ Bồ-tát đến với một đáng điệu hết sức 
an tịnh. 

Bô-tát đi ra, suy nghĩ: “Vào buổi chiều, ta sẽ đi đến vị tu khổ hạnh.” Khi 
đang đi đến, Bô-tát thấy sắc diện của người tu khó hạnh này đối khác, liền suy 
nghĩ: “Người tu khó hạnh này ngôi với dáng điệu khác những ngày trước. Hôm 
nay, vị ау đang nhìn ta với cặp mắt như muôn nuốt sống ta và suy nghĩ: “Ta sẽ 
bắt nó.” 

Con kỳ nhông là hiện thân của Bô-tát, vì đứng trong gió dưới vị tu khó 
hạnh, ngửi được mùi thịt ky nhông, suy nghĩ: “Người tu khô hạnh dối trá này 
hôm qua đã được ăn thịt kỳ nhông, bi trói buộc bởi lòng tham vi nên hôm nay 
chờ ta đến гап đề lây vô đánh ta, nâu và ăn ta.” Nghĩ vậy, Bồ-tát không đi đến 
gân người ây nữa và trở lui chỗ khác. 

Người tu khổ hạnh biết răng Bó-tát không tới nữa, liền nghĩ: “Chắc con kỳ 
nhông này biết ta muốn giết nó nên nó không đến. Nhưng dâu nó không đến 
cũng không sao thoát được.” Nghĩ vậy, vị йу rút vô và ném vào con kỳ nhông, 
nhưng chỉ trúng cái chóp đuôi của con kỳ nhông, Bó-tát chạy mau vào gò múi, 
thò đâu ra từ một lỗ khác và nói: 

— Này kẻ bện tóc giả dối kia, ta đi đến gần ngươi vì ta nghĩ ngươi là người 
có giới hạnh. Nay ta đã biết ngươi là kẻ giả dối. Một kẻ đại ăn cướp như ngươi 
thì xuất gia dé làm gì? 

Sau khi chỉ trích người tu khô hạnh ду, Bó-tát đọc bài kệ trong Kinh Pháp cú: 


130 Xem J. Ш. 13, Ekaräjajätaka (Chuyện vị Thánh vương), sô §303. 


328 # KINH TIỂU BỘ 


138. Ké ngu có ích рі, Вёп tóc với da đê, 
Nội tâm đây phiên não, Ngoài mặt đánh bóng suông. !°! 


Như vậy, sau khi lên án kẻ tu khô hạnh giả dối, Bồ-tát liên đi vào gò mối. 
Còn người tu khô hạnh ác độc bỏ đi chó khác. 
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Sau khi ké lai pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tiền thân như sau: 
- Lúc bấy giờ, người tu khổ hạnh giả dối là kẻ lừa đảo này, người tu khổ 
hạnh có giới đức trước là Sariputta (Xá-lợi-phât) và con ky nhông là Ta vậy. 


§139. CHUYÊN CÁ HAI МАТ THÁT BAI (Ubhafobhaffhajãfaka) (J. І. 483) 

Mắt hư, áo bị mát... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kế về Devadatta (Đề-bà-đạt- 
đa). Lúc bây giờ, tại pháp đường, các Ту-Кһео băt đâu nói chuyện: 

— Thưa các Hiên giả, như một que củi từ nghĩa địa, bị cháy hai đâu, ở giữa 
bị dính phân, không thể dùng làm củi rừng, cũng không thể dùng làm củi làng: 
cũng vậy, Devadatta được xuất gia trong giáo pháp dẫn đến giải thoát nhưng 
cả hai mặt đều thất bại, cả hai mặt bị vứt bỏ, đó là tài sản tại gia bị đoạn tận và 
Sa-môn hạnh không viên mãn. 

Trong lúc ду, bậc Đạo sư đi đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông nay đang ngôi họp và thảo luận vấn đề gì? 

Khi được nghe vân đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ty-kheo, Devadatta không phải chỉ пау mới gặp thất bại cả hai 
mặt, thuở xưa cũng đã thât bại như vậy rôi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quả khứ. 
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Thuó xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra làm một thân 
cây. Lúc bây giờ, tại một ngôi làng những người câu cá đang sông, có một người 
câu cá, mang theo lưỡi câu cùng với đứa con trai đến một đầm nước mà các người 
chài lưới thường bắt cá. Anh ta đi chỗ này chỗ kia quăng lưỡi câu. Lưỡi câu mặc 
vào một khúc cây đang ân kín trong nước. Người đánh cá không thể kéo lưỡi câu 
lên. Anh ta suy nghĩ: “Lưỡi câu này chắc mắc vào con cá lớn. Ta hãy bảo đứa con 
trai đi về nhà báo cho mẹ nó biết.” Nghĩ vậy anh ta nói với đứa con: 

— Con thân, hãy đi tin cho mẹ biết, chúng ta câu được con са lớn và nói với 
mẹ, hãy tìm cách gây sự với hàng xóm dé giữ họ ở nhà, vì thế sẽ không ai đến 
đòi chia phân cá của ta cả. 

Đứa con ra đi, còn anh ta ở lại kéo lưỡi câu nhưng vì sợ đứt dây, bèn dé 


BI Xem Dh. v. 394. 
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áo ngoài trên bờ, đi xuống nước. Vì say mê tìm bắt con cá nên anh ta va chạm 
vào khúc cây, bị hư hai соп mắt. Một tên trộm lây cắp cái áo anh ta йё trên bờ. 
Trong cơn đau đớn, anh ta lấy tay bịt hai con mắt mù từ đưới nước di lên, run 
rây đi tìm cái áo. 

Trong lúc ấy, vợ anh ta huênh hoang với ý định: “Ta sẽ làm cho không một 
ai đến đòi chia phân.” Nghĩ vậy, chị đeo một lá thốt nốt trên một tai, lây nhọ nôi 
bôi một con mắt, ôm trong nách một con chó và đi đến gọi người hàng xóm. 
Một người bạn nói với chị: 

— Chao ôi! Рео lá thốt nốt vào tai của bạn, bôi một con mắt, ôm một con chó 
như đứa con thân yêu, bạn đi từ nhà mình đến nhà người ta, bạn điên rôi sao? 

— Та không điên. Ngươi không có lý do рі lại mắng ta, nhiếc ta? Nay hãy di 
дёп thôn trưởng, ta sẽ làm cho ngươi bị phạt tám đồng tiền vì tội măng nhiếc ta. 

Sau khi cãi vã như vậy, cả hai cùng đi đến gặp người thôn trưởng. Nhưng 
sau khi cuộc cãi vã được giải quyết thì chính vợ người đánh cá bị phạt. Người 
ta trói và đánh chị ta dé đòi chị trả tiền phạt. Khi vi thần cây thây Sự VIỆC хау ra 
cho vợ người đánh cá ở làng và sự bất hạnh xảy ra cho người đánh cá ở trong 
rừng, vừa đứng ở trên nhánh chia ba của thân cây, vị thần cây vừa nói: 

— Này bạn câu cá ơi, việc ác bạn làm dưới nước và trên cạn, cả hai đều thất bại. 

Nói vậy xong, vị thân đọc bài kệ: 

139. Mắt hư, áo bị mát, Cãi vã, vợ bị đánh, 

Hai việc đều hư hỏng, Dưới nước và trên cạn. 
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Sau khi kê pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tiên thân như sau: 
— Thuở ây, người câu cá là Devadatta, còn vị thần cây là Ta vậy. 


§140. CHUYỆN CON QUA (Kakajataka) (J. І. 484) 

Tâm thường bị chắn động... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về một vị Sư trưởng có 
danh tiêng. Các chi tiệt của chuyện sẽ được kê ở chương XI, Chuyện cô thụ Cái 
Tường Sala. `?” 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con quạ. 

Một hôm, vị có vån tế tự của vua дї tăm trong một con sông ở ngoại thành, sau 


đó thoa nước thơm, đeo vòng hoa, mặc áo đẹp rồi đi vào thành. Có hai con qua 
đang đậu trên lầu cạnh cửa thành, một con nói với con kia: 


— Này bạn, tôi sẽ đi đại tiện trên đầu người Bà-la-môn này. 


!3 Xem J. IV. 144, Bhaddasalajätaka (Chuyện có thụ Cát Tường Sala), sô 8465. 
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Con kia can: 

— Chó làm nhu váy, vi Bà-la-món này có quyền thế, chúng ta không nên gây 
hận thủ với người có quyên thê. Người này phân nộ có thê sát hại tât cả loài qua. 

Nhưng nó cương quyết: 

— Tôi không thé không làm được. 

- Nếu không nghe tôi, rồi bạn sẽ được ném mùi. 

Nói vậy xong, con qua kia bay di. Khi người Bà-la-môn đi đến dưới lầu 


canh, con диа làm rơi phân trên đâu б ông như làm rơi một tràng hoa. VỊ Bà-la- 
môn phân nộ và nuôi lòng hận thù với loài qua. 


Lúc bây giò, một nữ ty được thuê đề đập và phơi lúa giữa năng. Tại cửa này, 
nó ngôi dé giữ lúa rồi ngủ gật. Biết nó không dé ý, một con dê lông dài đi đến 
ăn lúa. Người nữ tỳ thức dậy, thấy con dë bèn đuôi đi. Lần thứ hai, lần thứ ba, 
khi người nữ ty đang ngủ như vậy, con dê lại đến ăn lúa. Người nữ tỳ, sau ba 
lân đuôi con đê, suy nghĩ: “Con vật này tiếp tục ăn, ăn hết nửa phần lúa, sẽ thiệt 
hại nhiều cho ta, nay ta sẽ chặn con dë đến ăn lúa.” Nó đứng dậy, láy que lửa 
đánh con dê. Lông con dê bắt lửa. Con vật với thân bị cháy, chạy thật mau đến 
một kho chứa cỏ gần một chuông voi để dập tắt lửa, và chà thân vào kho chứa 
со, làm cho kho có cháy lên, và từ đó, bắt cháy qua chuông voi. Khi chuông 
Vol bi cháy, lung voi bi cháy, và nhiëu con voi bi vét thương ở thân. Các ду 
thuốc voi không thé nào chữa cho các con voi lành bệnh liên báo cho vua biết. 
Vua hỏi vị cô vẫn té tự: 

- Này Sư trưởng, các thầy thuốc không thê chữa trị các con voi lành bệnh. 
Khanh có biết thứ thuốc nào không? 

- Thưa Đại vương, thân biết. 

— Cần lây thuốc gì? 

— Thưa Đại vương, cân lây mỡ qua. 

Vua nói: 

— Vậy hãy giết qua và đem mỡ qua lại! 

Từ đấy trở đi, họ giết các con qua nhưng không tìm được mỡ. Tại chỗ này 
chỗ khác, họ chất thây quạ thành đông. Một nôi sợ hãi lớn khởi lên trong loài 
qua. Lúc bấy giờ, Bó-tát sống với tám mươi ngàn con quạ vây quanh tại một 
khu rừng lớn dùng làm bãi tha ma. Một con quạ đến báo cho Bô-tát biết về sự 
sợ hãi khởi lên cho loài quạ. Bô-tát suy nghĩ: “Ngoài ta ra, không có một а1 có 
thể giải tỏa sự sợ hãi khởi lên cho bà con ta. Ta sẽ giải tỏa sự sợ hãi khủng khiếp 
ây.” Rôi Bô-tát hướng niệm mười Ba-la-mật, dë cao lòng từ Ba-la-mật, bay một 
mạch đến cung vua, vào cửa số mở lớn và đến núp dưới chiếc ngai của vua. Lúc 
bây giờ, một người muốn bắt con qua nhung vua vüa dl vào cung ngàn anh ta 
lại. Bậc Đại sĩ nghỉ mệt một lát, rôi niêm lòng từ Ba-la-mật, và từ dưới chiếc 
ngai йі ra thưa với vua: 
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— Tàu Đại vương, một vi vua tri vì quốc độ không nên di theo các dục, v.v... 
Khi cân làm việc gì, phải quan sát và rõ biết toàn bộ уап đề rồi mới làm. Nếu vị 
vua làm một việc không có kết quả thì không nên làm, vì công việc ду đưa đến 
sợ hãi hoặc chết chóc cho mọi loài. Vị cô vån tê tự bị hận thù xúi отус đã nói 
láo, vì các con quạ không có mỡ. 

Khi nghe nói vậy, vua rất băng lòng với Bó-tát, cho Bò-tát ngồi trên ghê 
băng vàng. lại đây, Bó- tát được thoa đôi cánh với những loại dầu được nấu 
trăm lần, ngàn lần, rồi cho Bó-tát ăn các món thịt ngon dành cho vua, được 
đựng trong các bát đĩa băng vàng. Sau khi cho Bồ-tát uống nước dé được an 
lạc, vua nói với bậc Đại sĩ: 

— Thưa bậc Hiên trí, ngài nói các loài qua không có mỡ? Vì lý do gì chúng 
không có mỡ? 

Bô-tát nói: 

— Vì lý do sau đây. 

Với tiếng nói lớn, vang dậy cả cung điện, Bô-tát thuyết pháp qua bài kệ này: 

140. Tâm thường bị chân động, Bị thé giới làm hại, 

Do vậy không có mỡ, Bà con quạ chúng tôi. 

Như vậy, sau khi nói lên lý do này, bậc Đại sĩ dạy vua như sau: 

— Thưa Đại vương, các vi vua chớ làm những việc gì mà không quan sát, 
không biết rõ toàn bộ vẫn đề. 

Nhà vua với tâm tư thỏa mãn, cúng dường Bồ-tát cả vương quốc. Nhưng 
Bô-tát không nhận vương quốc của vua, dạy vua giữ năm giới và xin vua chớ 
làm cho mọi loài chúng sanh sợ hãi. 

Vua xúc động trước những lời này nên ban lệnh tha chết cho mọi loài, và 
đặc biệt, vua thường xuyên bó thí cho các loài qua. Mỗi ngày, vua bảo nấu sáu 
đầu gạo rồi nêm gia vị thơm ngon và bó thí cho bây qua. Riêng bậc Đại sĩ được 
ban các thứ đô ăn chỉ mình vua dùng. 


kkk 
Sau khi ké pháp thoai này xong, bâc Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc bấy giờ, vua xứ Ba-la-nai là Ananda và vua loài qua là Ta vậy. 


332 # KINH TIỂU BỘ 


ХУ. РНАМ CON TÁC КЁ 
(KAKANTAKAVAGGA) 


S141. CHUYÊN CON КҮ NHÓNG (Godhajataka)!š (J. 1. 487) 

Giao đu với kẻ ас... 

Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, bậc Đạo sư kế về một Tỷ-kheo phản 
bội. Chuyện này giông như trong Chuyện con voi Mahilamukha.'°° 
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Thuở trước, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con kỳ 
nhông. Khi đến tuổi trưởng thành, Bó-tát sống trong một cái hang lớn trên bờ 
sông với vài trăm con tắc kè khác vây quanh. Bó-tát có một con trai. Con kỳ 
nhông đực này làm bạn với một con tắc kè, sông thân mật với nó và thường đi 
đến ôm quấn lấy nó. Sự thân mật ây được báo lên cho kỳ nhông cha biết. Kỳ 
nhông chúa cho gọi con mình lên và nói: 

— Này con thân, con thân tình với chỗ không đáng thân tình. Con tắc kè 
thuộc gia đình hạ tiện, không nên làm thân với chúng. Nếu con làm thân với 
con tắc kè ây, toàn bộ gia đình kỳ nhông sẽ lâm nạn. Bắt đầu từ nay, con chớ 
thân mật với nó! 

Tuy vậy, kỳ nhông con vẫn thân với bạn như trước. Bó-tát nói đi nói lại 
nhiều lần nhưng không thể ngăn cản sự thân mật của con mình với con tắc kè. 
Bỏ-tát suy nghĩ: “Rất có thể vì con tắc kè này, sự sợ hãi sẽ khởi lên cho chúng 
ta. Khi sự sợ hãi ду khởi lên, ta phải tìm con đường chạy trôn.” Rôi Bồ-tát bảo 
đào một lỗ thông gió phía bên cạnh hang để có lôi thoát khi cân. 

Con kỳ nhông đực dân dàn lớn với thân hình to lớn. Còn con tắc kè vẫn có 
thân thê nhỏ như xưa. Khi con kỳ nhông ôm chặt con tắc kè để hôn nó, con tắc 
kè có cảm giác như bị hòn núi đè nặng. Con tắc kè bị mệt mỏi, suy nghĩ: “Nêu 
con kỳ nhông ôm hôn ta như уду vài ngày nữa thì ta chết mát. Vậy ta hãy âm 
mưu với một người thợ săn dé sát hại gia đình kỳ nhông này.” 

Một hôm, nhân có cơn dông nỗi lên giữa mùa hè, nhiều con Кіёп mối bay 
ra, và các con kỳ nhông từ chỗ này chỗ kia bò ra để ăn môi. Một người thợ săn 
kỳ nhông câm cuốc đề đào hang kỳ nhông, đi vào rừng với những con chó. Con 


13 Xem J. L. 481, Godhäjätaka (Chuyện соп kỳ nhông), só 8138. 
134 Xem J. L. 185, Mahilamukhajataka (Chuyện con voi Mahilamukha), só $26. 
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tắc kè thây người; liền nghĩ: “Hôm nay, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mình.” 
Nó liên bò đên năm không xa và hỏi: 

— Thưa ông, ông vào rừng đề làm gì? 

Người thợ săn ấy nói: 

— Рё bắt các con kỳ nhông. 

— Tôi biết một cái hang có hàng trăm con kỳ nhông, hãy đem lửa và rơm đến! 

Rồi nó dẫn người thợ săn đến đấy và nói: 

- Hãy bỏ rơm vào chỗ này, đốt lửa xông khói, đặt các con chó ở xung 
quanh! Ông hãy cầm một cái vô lớn, đập các con kỳ nhông chạy ra, giết chúng 
và vun thành đồng! 

Nói vậy xong, nó nghĩ: “Hôm nay, ta sẽ thây kẻ thù đại bại bỏ chạy.” Nghĩ 
vậy xong, nó đến nám một chỗ và ngóc đầu lên. Người thợ săn xông khói rơm 
và khói bay vào trong hang. Các con kỳ nhông bị khói làm mù mắt, hoảng 
sợ, bò ra với у định chạy trón. Người thợ săn đập сас con chay ra và giết hết. 
Những con nào chạy thoát khỏi tay anh ta thì các con chó chặn bắt. Đại nạn xây 
ra cho các con kỳ nhông. Bô-tát biết răng do con tắc kè làm phát sanh sự sợ hãi, 
Bó-tát than: 

— Thật không nên giao du với loài ác độc! Do loài ác độc nên an lạc không 
có. Chính do một con tắc kè độc ác, các con kỳ nhông này bị hủy diệt. 

Trong khi chạy trón thông qua lỗ thông gió, Bô-tát nói lên bài kệ: 

141. Giao du với kẻ ác, Không đưa đến an lạc, 

Do một con tắc kè, Toàn gia đình kỳ nhông, 
Đã rơi vào đại nạn. 
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Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Dao sư nhận diện tiền thân như sau: 

— Lúc bấy giờ, con tắc kè là Devadatta (Đề-bà-đạt-đa), kỳ nhông con của 
Bó-tát không nghe lời giáo huấn là Тӯ-Кһео phản bội, còn vua loài kỳ nhông 
là Ta vậy. 


5142. CHUYÊN CON СНО RỪNG (Sigãiajãtaka) (J. 1. 489) 

Như vậy khó biết ngươi... 

Câu chuyện này, khi trú ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kế về Devadatta (Đề-bà- 
đạt-đa) âm mưu sát hại đức Phật. Khi nghe cầu chuyện, các Tỷ-kheo hop ở pháp 
đường bàn luận. Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới âm mưu sát hại Та. 


Trong quá khứ, kẻ ду cũng đã âm mưu như vậy rôi. Nhưng nó không thể giết 
Ta được, nó chỉ tự làm cực nhọc mình:thôi. 
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Nói vậy xong, bậc Đạo su kê câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Trong thói quá khú, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra 
làm con chó rung, rôi trở thành chó rừng chúa với đàn chó rừng vây quanh, 
sông tại một ngôi rừng dùng làm bãi tha ma. Lúc bây giờ, ở Vuong Ха có ngày 
hội lớn. Phần đông người ta đều uống rượu. Tại đây, một sô người ăn chơi cho 
đem nhiều rượu và thịt, mặc áo quân đẹp, uông rượu ăn thịt. Vào canh một, họ 
ăn hết thịt và còn lại nhiều rượu. Một người trong đám ấy nói: 

— Hãy cho tôi thịt! 

Khi nghe nói là thịt hết rôi, anh ta nói: 

— Khi ta còn đứng ở đây thì thịt không thé hết được. Ta sẽ giết các con chó 
rừng đến ăn xác chết trong nghĩa địa này và đem thịt vê. 

Nói vậy xong, anh ta lây một cái уб, theo con duong д бпр cóng di ra khói 
thành đến bãi tha ma, cầm cái уб và năm xuông giá bộ chết. Lúc bây giờ, Bô-tát 
với сас con chó rừng đến vây quanh người ду. Thây người йу, Bô-tát nói: 

— Người này không chết. Ta sẽ quan sát kỹ lưỡng hơn. 

Bô-tát đi đến phía dưới gió, ngửi mùi thân thê, biết đúng sự thật là người 
ау chua chét, liền suy nghĩ: “Та sẽ làm cho nó xâu hó.” Bó- tát liên đi đến, căn 
đâu cái уб và kéo. Kẻ ăn chơi â ау không Шау Bó-tát đến, cứ nắm chặt cái уб lại. 
Bô-tát liền đến gân anh ta và nói: 

— Hỡi ông kia, nêu ông đã chết thì khi ta kéo cái vô, ông sẽ không nắm chặt 
lây. Chính vì vậy, ta biết ông chưa chết. 

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ: 


142. Nhu vậy khó biết ngươi, Khi ngươi năm giả chết, 
Khi ta kéo gậy ngươi, Ngươi không thả chiệc gậy, 
Do vậy ta biệt được, Nhà ngươi chưa thật chết. 


Nghe nói vậy, kẻ ăn chơi ây đứng dậy lây gậy ném Bô-tát và nói: 

— Con vật này biết ta chưa chết. 

Cây gậy ném không trúng. Người ăn chơi ây nói: 

— Hãy đi đi, lần này ngươi thoát khỏi tay ta! 

Bó-tát quay lại và nói: 

— Này con người kia, phải, ta thoát khỏi tay ngươi. Nhưng ngươi không thể 
thoát được mười sáu địa ngục nhỏ trong đại йа ngục. 

Nói vậy xong, Bó-tát bỏ đi. Kẻ ăn chơi ду không được một chút gì, đi ra 
khó! bãi tha ma. Sau khi tám trong một vũng nước, anh ta đi vào thành theo con 
đường đã đi tới trước. 
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Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, kẻ ăn chơi là Devadatta, còn con chó rừng chúa là Ta vậy. 


§143. CHUYÊN SỰ CHIẾU SÁNG (Иғосапајӣіака) (J. 1. 490) 

Với óc não nát bấy... 

Câu chuyện này, khi trú ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư ké về Devadatta (Đề-bà- 
đạt-đa) đóng vai trò bậc Thiện Thệ ở бауаӣѕтѕа. 

Khi thiền chứng biến mát, lợi dưỡng và danh vọng bị tiêu tan, Devadatta đã 
nghĩ đến một phương tiện, хіп bậc Đạo sư chấp nhận cho năm pháp. Khi bị từ 
chối, vị ấy liền phá hòa hợp Tăng, bỏ đi đến Gayāsīsa với năm trăm đệ tử của 
hai bậc Thánh đệ tử của đức Phật. Những đệ tử này mới xuất gia không bao lâu 
nên không thiện xảo trong Pháp và Luật. Vị ду làm các Tăng sự riêng biệt với 
hội chúng này trong một о1о xứ riêng. 

Bậc Đạo sư biết được trí của những người này đã đến thời thuần thục, liền 
gửi hai đệ tử đâu tay đến đó. Khi thấy hai vị này, Devadatta rất hoan hý, thuyết 
pháp suốt đêm và suy nghĩ. “Ta sẽ làm theo uy nghi đức độ của Phật”, bắt 
chước bậc Thiện Thệ nói với hai vị đệ tử đâu tay: 


- Thưa Hiển giả Sāriputta (Xá-lợi-phất), chúng Tý-kheo không hôn trâm 
thụy miên, hãy thuyết pháp cho chúng Tỷ-kheo! Lưng ta bị đau mỏi, ta sẽ năm 
nghỉ chốc lát. 


Nói vậy xong, Devadatta đi năm nghỉ. Hai đệ tử đầu tay thuyết pháp cho các 
Tý-kheo, làm họ giác ngộ về Đạo và Quả và đem tất cả đi về Trúc Lâm. 

Kokälika Шау tinh xá trông không, liền đi đến gặp Devadatta và nói: 

— Này Hiên giả Devadatta, hội chúng của Hiên giả đã bị phá vỡ, hai vị Đại 
đệ tử của Thê Tôn đã làm cho tinh xá trông không và đã đi rôi. Còn Hiên giả 
thì vần năm nghỉ. 

Nói vậy xong, Kokalika lót thuong y cúa Devadatta, dá vào nguc Devadatta 
với gót chân, giông như đóng một cái nêm vào bức tường, khiến cho máu trào 
ra từ miệng vị ду. Từ đó trở đi, Devadatta bị đau luôn. Bậc Đạo sư hỏi vị 
Trưởng lão: 

— Này Sãriputta, khi ông đến, Devadatta đã làm gì? 

— Bạch Thê Tôn, Devadatta thây chúng con, liền nói: “Ta sẽ làm theo uy 
nghi đức độ của Phật”, rôi bát chước bậc Thiện Thệ và lâm vào nạn lớn. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này 5априйа, không phải chỉ nay Devadatta mới bắt chước Та và gặp 
nạn. Thuở xưa, kẻ ây cũng đã gặp nạn như vậy rôi. 

Rồi theo lời Trưởng lão thỉnh câu, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khử. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra làm con 
sư tử có lông dài và trú ở hang Kañcana (Vàng) trong Tuyết sơn. Một hôm, sư 
tử hang Vàng đi ra, duỗi thân nhìn bốn phương, rỗng tiếng rông của loài sư tử 
xong, liền nhảy đi tìm môi. Sư tử giết một con trâu lớn, ăn phân thịt tốt nhật, đi 
xuống một cái hồ, uống dày bụng nước trong như pha lê rồi đi về hang. 

Một hôm, một con chó rừng hấp tấp đi tìm môi, ау sư tử, không thé chạy 
trón được, rơi xuống chân trước mặt sư tử và năm xuống. Sư tử hỏi: 

— Này chó rừng, ngươi muốn gì? 

Con chó rừng nói: 

— Thưa ngài, con muốn hâu hạ dưới chân ngài. 

Sư tử nói: 

— Tốt lăm, hãy đến hầu ta. Ta sẽ cho ăn phân thịt ngon. 

Nói xong, sư tử đem con chó rừng về hang Vàng. Từ đấy trở đi, con chó 
rừng ăn phân thịt còn lại của các con thú do sư tử giết. Sau một thời gian, chó 
rừng trở thành to lớn. Một hôm, đang nắm trong hang, sư tử nói: 

— Này chó rừng, hãy đứng trên chóp núi nhìn, khi Һау các con voi, ngựa, 
trâu đang đi dưới chân núi, h con nào ngươi muốn ăn thịt, hãy đến nói: “Con 
muốn ăn thịt con này.” 

Chó rừng đảnh lễ và leo lên chóp núi, nhìn các con thú, hễ thấy con nào nó 
muốn ăn thịt, nó liên đi vào hang Vàng và báo cho sư tử biết: 

— Thưa ngài, có môi rồi. 

Sư tử lập tức nhảy ra, vả dầu đó là con voi đang trong thời kỳ phát dục, sư 
tử cũng lập tức giết nó, tự minh ăn phân thịt ngon và cho chó rừng phân còn 
lại. Chó rừng ăn thịt đầy bụng, rôi đi vô hang năm ngủ. Sau nhiều ngày đã qua, 
chó rừng trở thành kiêu mạn. Nó suy nghĩ: “Та cũng là con thú có bôn chân. Vì 
sao ngày lại ngày ta sống nhờ loài khác nuôi dưỡng? Bắt đầu từ nay, ta sẽ giết 
các con vol, v.v... và ăn thịt. Ta sẽ bảo sư tử nói với ta: “Thưa ngài chó rừng, đã 
có môi.” Ta sẽ giết con voi tốt và ăn thịt.” Nghĩ vậy, nó đi đến bên sư tử và nói: 

— Thưa ngài, đã lâu ngày, tôi ăn thịt các con voi tôt do ngài giết, nay tôi 
muôn ăn thịt voi do tôi giết. Tôi sẽ năm trong hang Vàng tại chỗ ngài nàm, соп 
ngài xem có con voi nào đi dưới chân núi, thì ngài đến tôi và nói: “Thưa ngài 
chó rừng, hãy bắt môi!” 

Nó yêu câu con sư tử chớ miễn cưỡng khi cho phép nó làm việc này. 

Sư tử nói: 

— Này chó rừng, khả năng giết các con vol thuộc gia đình sư tử. Ở đời, chó 
rừng không có khả năng giết voi. Chớ ưa thích làm như vậy. Hãy sông và ăn 
thịt các con voi do ta giết! 


Tuy sư tử nói như vậy, chó rừng không muốn từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục yêu 
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câu. Sư tử không thể ngăn chặn, cuối củng châp thuân và nói: 

— Vậy hãy vào chỗ của ta và năm tại đây! 

Sau khi bảo chó rừng nằm trong hang Vàng, sư tử nhìn thấy con voi phát 
dục đưới chân núi, liền đến cửa hang và nói: 

— Thưa ngài chó rừng, hãy bắt môi! 

Con chó rừng đi ra khỏi hang, duỗi thân, nhìn bỗn hướng, hú lên ba lần, 
nhảy lên và nghĩ: “Та sẽ căn trên đầu con voi đang phát dục”, nhưng nó lại rơi 
xuông chân voi. Con voi gio chân phải lên đạp trên đầu con chó rừng, nghiền 
nát xương đầu thành bột. Rồi với cái chân, con voi đạp nát thân chó rừng làm 
thành một đồng, đi đại tiện trên ây уа róng lên rồi đi vào rừng. Bồ-tát thây Su 
việc như vậy, liên nói lên bài kệ: 

143. Уо óc não nát bây, Với đầu bị vỡ tan, 

Với xương sườn gãy nát, Nay ngươi đã mát đâu. 


kkk 


Sau khi nói bài kệ này, bậc Dao sư nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, con chó rừng là Devadatta, còn con sư tử là Ta vậy. 


§144. CHUYÊN CÁI ĐUÔI BO (Na#guffhaj8taka) (J. 1. 493) 

Ôi thân lửa sanh nhát... 

Câu chuyện này, khi trú tại Ку Viên, bậc Đạo sư ké về tà khó hạnh của các 
du sĩ tà mạng Ајтуака. Lúc bây giờ, các du sĩ tà mạng đang sông hành tà khô 
hạnh khác nhau sau lưng Kỳ Viên. Một số lớn Tý-kheo thấy họ hành trì các tà 
khó hạnh khác nhau! như: Tinh tán ngôi chòm hôm, lắc qua lắc lại như doi, 
năm dựa trên gai, nướng thân với năm đồng lửa, liên hỏi ТЬё Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, do tà khó hạnh này, có gì tốt chăng? 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ту-Кһео, do tà khó hạnh này, không có gì tốt cả. Các bậc Hiên trí 
thuở xưa đã nghĩ răng do khô hạnh này, sẽ có gì tôt hơn lên. Vì vậy, họ đem lửa 
sanh nhật vào rừng, nhưng họ không thây có gì lợi lạc từ những pháp thờ lửa, 
v.v... bèn dùng nước dập tt lửa ау. Nhờ lây một đê tài thiền quán đề tu tập và 
đắc các thăng trí và các thiên chứng, họ đạt cứu cánh Phạm thiên giới. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khử. 

kkk 

Trong thời quá khứ, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra 

trong một gia đình Bà-la-môn ở phương Bắc. Ngày Bó-tát sanh ra, cha mẹ đốt 


35 Xem M. I. 77-8. 
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lên ngọn lửa sanh nhật và nuôi dưỡng lửa ду. Khi Bó-tát được mười sáu tuôi, 
cha mẹ ngài nói với соп: 

— Này con, chúng ta đã gìn giữ ngọn lửa sanh nhật của con. Nếu con muốn 
sông trong gia đình, hãy học ba tập Vệ-đà; néu con muốn lên Phạm thiên giới, 
hãy lây ngọn lửa để được Đại Phạm thiên ân sủng và đạt được cứu cánh Phạm 
thiên giới. 

Bô-tát nói: 

— Con không thích đời sống gia đình. 

Ngài câm lây lửa, đi vào rừng xây dựng một chòi am và sóng trong rừng thờ 
lửa. Một hôm, Bồ-tát được cúng một con bò tại một làng biên địa, bèn đắt con 
bò ау đên chòi am với ý định: “Ta sẽ cúng dường vi thân lửa thịt con bò.” Rôi 
Вд- tát suy nghĩ: ° О đây không со muôi, thân lửa không thể ăn thịt mà không со 
muối. Ta së đem muối ó làng về và cúng dường thân lửa dó ăn có muối.” 


Bó-tát cột con bò tại đây và đi đến làng để tìm muỗi. Trong khi Bó-tát đi, 
nhiều người thợ săn đi đến tại chỗ ấy, thây con bò, giết nó, nâu thịt ăn và vứt 
lại đuôi, ông chân và da, rồi mang theo thịt ċòn lại ra đi. Bô-tát trở vé, chỉ Һау 
đuôi, v.v... suy nghĩ: “Thần lửa này không thé hộ trì gia sản của chính mình, 
chắc không thê hộ trì ta được. Phải săn sóc ngọn lửa vô ích này, từ đây không 
tăng trưởng một điều tốt gì cho ta.” 

Vì vậy, Bồ-tát mát hết mọi ý nguyện săn sóc ngọn lửa. Bó-tát nói: 

- Thưa thần lửa, nếu ngài không thé hộ trì gia sản của ngài, làm sao ngài 
hộ trì tôi được? Thịt không còn, ngài phải tự băng lòng với những vật này vậy. 

Bó-tát đặt đuôi, v.v... vào lửa và đọc bài kệ này: 


144. Ôi thân lửa sanh nhật, Thân lửa không giá trị, 
Ta chỉ cúng cái đuôi, Hãy xem là nhiều vậy, 
Các loại thịt xứng đáng, Hiện nay không có nữa, 
Ngài hãy vui chấp nhận, Chỉ bộ phận cái đuôi! 


Nói vậy xong, bậc Đại sĩ lây nước dập tắt lửa, rôi xuât gia làm ân sĩ, chứng 
được các thăng trí và các thiên chứng, và đạt cứu cánh ở cõi Phạm thiên. 


kkk 
Sau khi ké pháp thoai này xong, bâc Бао su nhân dién tiên thân như sau: 
— Thời ây, vị khó hạnh dập tăt ngọn lửa là Ta vậy. 


§145. CHUYÊN CON VET RADHA (Radhajataka) (J. І. 495) 
Radha, em không biết... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về sự luyễn ái người vợ cũ. 


136 Xem J. I. 214, Wa/fakajataka (Chuyện chim cut), só 535. 
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Câu chuyện hiện tại sẽ được Кё trong Chuyện các căn. Bậc Đạo sư 001 
Tỷ-kheo ду vào nói: 

— Không thé canh giữ nữ nhân, dầu có sắp đặt sự canh giữ cũng không thé 
canh gi được nữ nhân. Thuở xưa, ông có sắp đặt sự canh giữ đôi với nữ nhân 
åy nhưng không thê được, thì nay làm sao ông canh giữ nàng? 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra làm một con 
vet. Mót Bà-la-món ó Kasi nhán Bó-tát và em cúa Bó-tát làm con trong nhà và 
nuôi dưỡng cả hai. Bô-tát được đặt tên là Potthapada và vet em tên là Radha. 
Vợ của vị Bà-la-môn ấy hành tà hạnh và ác giới. 

Một hôm, vị Bà-la-môn ау ra di vì một vài công việc, ông nói với anh em 
con vẹt: 

— Này hai con thân, nếu nữ Bà-la-môn, mẹ của hai con hành ác hạnh, hãy 
ngăn chặn lại! 

Bó-tát nói: 

— Thưa vâng, cha thân. Nhưng nêu không ngăn được mẹ, con sẽ im lặng. 

Như vậy, sau khi giao nữ Bà-la-môn cho сас con vet trông coi, уі Bà-la- 
môn liên ra đi. Từ ngày người chóng ra đi, vợ vị Bà-la-môn bắt đâu hành tà 
hạnh, người di vào, người đi ra không dứt. Thây hành động của nữ Bà-la-môn 
như vậy, Rãdha nói với Bô-tát: 

— Thưa anh, cha chúng ta có nói: “Nếu mẹ chúng con hành ác hạnh, hãy 
ngăn chặn lai!” Nói vậy xong, cha chúng ta ra đi. Nay mẹ chúng ta hành ác 
hạnh, chúng ta hãy ngăn chặn! 

Bó-tát nói: 

— Này em thân, em nói toàn những lời ngu si. Dầu có bông nữ nhân mà đi 
cũng không thê an toàn được, vậy chớ làm! 

Nói vậy xong, Bó-tát đọc bài kệ: 


145. Radha, em không biết, Nửa đêm mấy người đến, 
Em nói không suy nghĩ, Nữ Bà-la-môn ây, 
Chỉ thiêu tình người vợ, Đôi với chông của mình. 


‚ Sau khi trình Бау như vậy, Bó-tát không cho Radha nói với nữ Bả-la-môn. 
Đên nửa đêm, nữ Bà-la-môn hành tà hạnh thỏa thích. Khi Bà-la-môn vê, ông 
hỏi Potthapada: 

— Này con thân, mẹ con như thế nào? 
Bồ-tát thành thật kê cho vị Bà-la-môn rõ tất cả mọi việc và nói: 


37 Xem J. Ш. 461, Imdriyajätaka (Chuyện các căn), só 8423. 
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— Thưa cha thân, sao cha còn liên hệ với người ác giới như vậy? 
Rôi Bô-tát thưa thêm: 
— Thưa cha thân, nay con đã nói lỗi lầm của mẹ chúng con rồi, chúng con 
không còn có thé ở đây nữa. 
Nói vậy xong, Bô-tát đảnh lễ chân vị Bà-la-môn và cùng với Rãdha bay 
vào rừng. 
kkk 


Sau khi ké pháp thoại, bậc Dao sư thuyết giảng bón sự thật. Cuối bài thuyết 
giảng, vị Tỷ-kheo luyến ái người vợ cũ được an trú vào quả Dự lưu. Bậc Đạo 
sư nhận diện tiền thân như sau: 

— Vị Bà-la-môn và nữ Bà-la-môn thời ấy là hai người hiện tại, Rādha là 
Ananda và Potthapäda là Ta vậy. 


$146. CHUYỆN CON QUA (Kakajataka) (J. 1. 497) 
Có chúng ta mệt mỏi... 

‚ Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về nhiều Tỷ-kheo lớn 
tuôi. Nghe nói, khi các Tỷ-kheo ау còn là cư sĩ, họ là những người điên chủ giàu 
có, tài sản lớn, là bạn thân với nhau, một dạ một lòng với nhau làm các công 
đức. Sau khi nghe bậc Đạo sư thuyết pháp, họ nói: 


— Chúng ta đã lớn tuôi, đời sóng gia đình có ý nghĩa рі đôi với chúng ta? 
Chúng ta hãy xuất gia trong giáo pháp hoàn thiện của đức Phật dë châm dứt 
đau khó! 


Rôi họ cho các соп trai và con gái tât cả gia sản của họ và xin xuất gia. Khi 
bâc Dao su cho xuát gia, họ khóng làm dúng Sa-món pháp như bậc xuất gia. Họ 
không thông hiểu Chánh pháp vì đã lớn tuôi. Giông như khi còn làm cư sĩ, họ 
làm một xóm nhà lá bên cạnh ngôi tinh ха và cùng nhau ở đây. Khi họ đi khất 
thực, họ không đi đến chỗ nào khác hơn nhà những người con, người vợ của 
mình và ăn uông tại đây. 


Người vợ cũ của một trong những vi này là người chủ hộ trì tất cả các vị 
Trưởng lão lớn tuôi. Do vậy, những người còn lại đem theo đồ ăn mà mình đã 
khát thực được ngôi tại nhà chủ hộ, cùng ăn uống với các món cả-ri, canh do 
người chủ hộ cúng dường. Một hôm, sau khi người vợ cũ ấy nhuóm bệnh và 
chết, các Trưởng lão lớn tuổi đi về tinh xá, ôm cô nhau đi qua đi lại bên tinh xá 
và khóc: 

— Ôi, người nữ cư sĩ tự tay cho ta các vị ngọt đã mạng chung! 

Nghe tiếng họ khóc, các Tỷ-kheo đến hội họp lại chỗ ấy và hỏi: 

— Thưa các Hiên giả, vì sao các Hiên giả khóc? 

Họ nói: 
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— Vợ của người bạn chúng tôi, tự tay cho các vị ngọt đã mạng chung. Bà ду 
là người chủ hộ lớn của chúng tôi. Từ đây, chúng tôi không được gặp bà ау nữa. 
Vì lý do ây, chúng tôi khóc. 


Thấy họ có tâm trạng bất xứng như vậy, các Tỷ-kheo họp tại pháp đường 
bắt đâu nói chuyện như sau: 

— Thưa các Hiền giả, do lý do này, các Trưởng lão Tỷ-kheo lớn tuổi ôm có 
nhau di qua đi lại mà khóc. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp ở đây, đang bàn câu chuyện gì? 

Khi được nghe câu chuyện trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay, các người ây đi qua đi lại khóc nữ 
nhân ấy chết; trong quá khứ, khi nữ nhân а ау sanh làm con qua уа chết trên biến, 
họ cũng hăng hái tát cạn biên để cứu nó. Rôi họ được thần bién cứu tánh mạng. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị уі Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm vị thần 
biển. Có một con qua cùng vợ đi tìm môi trên bờ biên. Lúc bây giờ, sau khi 
làm lễ cúng dường thần răn với sữa, cháo, cá, thịt, rượu, v.v... người ta đã bỏ di. 
Con qua di đến chỗ làm lễ cúng dường với con quạ mái, ăn sữa, cháo, cá, thịt... 
và uông: nhiêu rượu. Cả hai đêu say rượu, chúng ngôi trên ven biển nô đùa và 
chúng, bắt đâu tắm. Khi một ngọn sóng ào đến, сибп con qua mái và nhận chim 
nó xuống biên, thì một con cá đớp con qua mái và ăn thịt. Con qua trông khóc 
than và nói: 

— Vợ tôi đã chết rôi. 

Nhiều con qua khác nghe tiếng khóc than của nó, đều nhóm lại hỏi: 

— Sao bạn than khóc vậy? 

Con qua trồng nói: 

— Vợ tôi đang tắm trên ven biên thì bị sóng cuốn đi ròi. 

Tất cả con qua khác đều kêu to và khóc ròng. Rồi chúng suy nghĩ: “Nước 
biển này và chúng ta, ai có khả năng hơn? Chúng ta hãy tát nước, làm cho biển 
khô cạn và cứu bạn chúng ta.” Nghĩ vậy, chúng hút nước đây miệng rồi nhỗ ra 
ngoài. Khi cỗ họng bị đăng chát vì nước bién, chúng bay lên trên đất liên để 
nghỉ. Hàm của chúng mệt mỏi, miệng khô cứng, mắt đỏ ngâu, mệt và buôn ngủ, 
chúng gọi lẫn nhau: 


— Này các bạn, chúng ta lây nước biên đem nhô ra ngoài. Nhưng chỗ nước 
chúng ta lây ra lại đầy nước lại ngay, chúng ta không thê làm cho bién khô 
cạn được. 


Nói vậy xong, chúng đọc bài kệ: 
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146. Có chúng ta mệt mỏi, Miệng chúng ta khô cứng, 
Cô tát cạn nước biên, Biên lớn lại đây tràn. 
Nói như vậy xong, tất cả con quạ ấy tán thán con quạ mái: 
Ке Ôi, hinh dáng dep nhu thé. tiéng diu ngot nhu thé, nën bién dà cuóp 
mât nàng! 
Khi chúng đang nói nhảm nhí như vậy, thần biển hiện lên với hình đáng 
khủng khiêp, khiên chúng bỏ chạy. Nhờ vậy, chúng được an toàn. 


kkk 


Sau khi ké pháp thoai này xong, bâc Бао su nhân diên tièn thân nhu sau: 


— Lúc bây 210, соп qua mái là người vợ cũ пау, con qua trồng là Trưởng lão 
Ту-Кһео lớn tuôi, các con qua là các Trưởng lão Tỷ-kheo lớn tuôi bạn của vị ây, 
và thân biên là Ta vậy. 


$147. CHUYÊN АО УАІ MÀU ĐỎ (Puppharaffajãfaka) (J. І. 499) 

Khổ này không phải khổ... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một Tý-kheo luyến ái. 
Khi được Thê Tôn hỏi: 

— Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông có luyến ái? 

Tý-kheo ấy trả lời có thật. Bậc Đạo sư hỏi: 

- Luyễn ái ai? 

Tỷ-kheo trả lời: 

— Bạch Thế Tôn, luyễn ái người vợ cü. Nữ nhân ду, bach Thé Тӧп, là поо 
đã tu tay cho con các vị ngọt. Con không thê sóng mà không có nàng. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này Ty-kheo, nữ nhân ây không làm lợi cho ông. Thuở trước, vì nàng, 
ông đã bị đâm và phơi thây trên cọc nhọn. Chính vi ông khóc nàng khi ông chêt 
nên ông đã tái sanh vào địa ngục. Vậy nay sao ông lại luyên ái nàng? 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nąi, Bò-tát sanh ra làm vi thần 
tiên trên hư không. Thời ây, tại Ba-la-nại có ngày lê hội đêm тат tháng Кашка 
(tháng Mười). Thành phô duoc trang hoàng nhu thành phô chư thiên. Tât cả 
dân chúng đêu vui chơi hội lớn. Có một người nghèo khô chỉ có một cặp áo vải 


thô đã được giặt và ủi đến độ trở thành trăm, thành ngàn đường lăn. Vợ anh ta 
nÓI VỚI anh ta: 


— Thưa chàng, em muôn có ảo màu đỏ cây kusumbha và дар áo аду, ôm cô 
chàng đi chơi lê hội đêm Kattika. 
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— Này hiển thê, chúng ta nghèo, làm sao có được vải màu đỏ kusumbha?2 
Hãy đắp vải sạch này và đi chơi. 

— Không có được vải kusumbha thì chúng ta không đi chơi đầu cả. Chàng 
hãy lây một nữ nhân khác mà đi chơi hội. 

— Này hiền thê, sao làm khổ ta vậy, làm sao chúng ta có được vải kusumbha? 

— Này chàng, khi người ta muốn, sao lại không có được? Chàng phải trong 
nhà kho của vua có гаї nhiêu vải kusumbha đó sao? 

— Này hiên thê, chỗ ду chăng khác gì một hồ nước do dạ-xoa canh 01, CÓ 
quân lính canh giữ, không thể đi đến được. Chớ ham thích như vậy. Hãy tự băng 
lòng với những gi nàng có được! 

— Chàng ôi, ban đêm tôi trời thì có ai ngăn chặn được người muốn đến nơi 
mình thích? 

Như vậy, do người vợ nói đi nói lại mãi và chịu ảnh hưởng lời nài nỉ của 
nàng, người chóng an ủi vợ: 

— Thôi được, hiên thê chớ nghĩ ngợi gi nữa. 

Vào ban đêm, không Кё đên mạng sông, người chóng di khói thành dén kho 
của vua, phá hàng rào và vào trong kho. Những người canh рас nghe tiéng hàng 
rào bị phá, liền bao váy kẻ trộm, bắt được anh ta, mắng chửi, đánh đập và trói 
anh ta. Khi trời vừa sáng, họ dẫn anh ta дёп trước nhà vua. Vua bảo: 

— Hãy đem nó đâm vào cọc nhọn! 

Họ trói cánh tay anh ta ra đăng sau, dắt anh ta đi ra khỏi thành với tiếng 
trồng hành quyết và đầm anh ta vào cọc nhọn. Anh ta cảm thây rát dau dón. Các 
con qua đậu trên đầu, mó con mắt anh ta với mỏ sắc bén như kiếm. Nhưng anh 
ta không nghĩ gì đến sự đau đớn như vậy mà chỉ nghĩ đên nữ nhân ấy: “Ta mất 
đi chơi hội Kattikã ban đêm với nàng mặc áo màu hoa đỏ và với cánh tay của 
nàng ôm ở cô ta.” Vì vậy, anh ta đọc bài kệ: 

147. Khó này không phải khô, Vì cọc nhọn đâm ta, 

Vì ta bị qua mó, Chính điều này mới khó, 
Vì vợ ta không thê, Vui chơi ngày hội lớn, 
Với áo màu hoa đỏ! 
Như vậy, anh ta nói lời lam nhảm về vợ mình, rôi chết và tái sanh vào địa ngục. 
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Sau khi ké lai pháp thoại này, bậc Đạo su nhận diện tiên thân như sau: 
— Hai vợ chóng thời ấy là hai vợ chóng ngày nay, và vị thân tiên đứng trên 
hư không chứng kiên câu chuyện này chính là Ta vậy. 


§148. CHUYÊN CON СНО RỪNG (Sigãiajãfaka) (J. 1. 501) 
1a sẽ không làm nữa... 
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Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Dao su ké về sự nhiếp phục phiền não. 

Nghe nói ở Xá-vệ có khoảng năm trăm người triệu phú giàu có thân thiết 
với nhau, sau khi nghe bậc Đạo sư thuyết pháp, liền hiễn dâng tâm lên giáo 
pháp, xuất gia, sống ở Kỳ Viên trong ngôi tinh xá được ông Сар Cô Độc trải 
vàng giá bạc triệu. 'Š Một hôm vào khoảng nửa đêm, tâm tư liên hệ đến phiền 
não, đục vọng khởi lên trong nhóm người ду, họ khởi tâm tham luyến những 
phiền não, dục vọng mà họ đã từ bỏ. 


Cũng vào giò ду, bậc Dao su khơi dày ngon duóc Nhát thiét trí, suy nghi 
xem các Ty-kheo ở Ky Viên, đêm nay sóng như thé nào. Ngài biết được các tư 
tưởng tham dục nỗi lên trong các Tỷ-kheo а ây. Như người mẹ đối với đứa con 
duy nhật của mình, như người một mắt đôi với con mắt còn lại, bậc Đạo sư bảo 
vệ các đệ tử của minh vào những buói sáng hay bất cứ lúc nào. Khi các phiên 
não khởi lên trong các đệ tử, với mục đích không để cho chúng lớn lên, chính 
trong thời gian ây, bậc Đạo sư chặn đứng chúng lại. Do vậy, bậc Đạo sư suy 
nghĩ: “Đây cũng giống như thời các tên trộm nôi lên trong nội thành của Vua 
Chuyên Luân. Nay Ta hãy thuyết pháp cho họ, chặn đứng các phiên não lại và 
khiến họ chứng quả A-la-hán!” 

Rôi bậc Đạo sư từ hương phòng bước ra, với âm thanh dịu ngọt gọi Trưởng 
lão Ananda, vị Thủ kho Chánh pháp: 

- Này Ananda! 

- Bạch Thế Tôn dạy bảo việc gì? 

Trưởng lão đi đến đảnh lễ và đứng một bên. 

— Này Ananda, hãy tập hợp tại hương phòng tất cả các Tỷ-kheo trú ở chỗ 
được trải vàng giá bạc triệu. 

Theo truyền thuyết, bậc Đạo sư suy nghĩ như sau: “Nếu Ta chỉ cho gọi năm 
trăm Tý-kheo ây mà thôi, họ sẽ nghĩ: 'Bậc Đạo sư đã biết các phiên não khởi 
lên trong nội tâm chúng ta.’ Tâm tư họ sẽ bị dao động và sẽ không có thé chấp 
nhận pháp thoại.” Do vậy, bậc Đạo sư nói: 

— Hãy mời tất са! 

Trưởng lão đáp: 

— Thưa vâng, bạch Thé tôn. 


Vị ду сат lẫy chìa khóa, đi từ phòng пау đến phòng khác, mời tật cả chúng 
Ty-kheo họp tại hương phong, rôi sửa soạn Phật tòa. Bậc Рао sưn ôi trên Phật 
tòa đã được sửa soạn, lung thăng nhu núi Tu-di, an trú trên dát băng dá tång, 
chói tỏa hào quang Phật sáu sắc từng đôi vòng, đôi vòng một. Những hào quang 
ây được chia cắt thành những khói lớn bằng cái đĩa, lớn bằng cái lọng, lớn bằng 
thân của ngọn tháp, chói tỏa như chớp sáng trên bầu trời, chăng khác gì khi mặt 
trời mới mọc khua động đáy biên sâu. 


4# Xem SBE. vol. ХХ, р. 188. 
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Chúng Tỷ-kheo đảnh lễ bậc Đạo sư, an trú tâm cung kính, ngôi xuống vây 
quanh Ngài như tâm màn màu đỏ giăng bủa. Bậc Đạo sư với Phạm âm, bảo các 
Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo, chớ trâm tư ba tầm bát thiện này: Đó là dục tầm, sân 
tâm, hại tâm. Chớ nghĩ răng, phiên não khởi lên trong nội tâm là nhỏ mọn. 
Phiền não giống như kẻ thù và kẻ thù không bao giờ nhỏ bé, néu có được cơ 
hội, kẻ thù sẽ gây nên tác hại; cũng như phiên não, dù nhỏ bé, đã khởi lên và 
lớn mạnh thì sẽ gây tác hại. Phiên não ví như thuốc độc làm chết người, như 
mut ngứa mọc trên da, như con răn lục, như lửa sét đánh; chớ nám giữ lây, nên 
sợ hãi chúng. Khi nào phiên não khởi lên thì với sức mạnh của giác sát, với 
sức mạnh của tu tập, chớ để nó ở trong tâm dù chỉ một khoảnh khác. Như vậy, 
phải loại trừ nó như giọt nước rơi khỏi lá sen. Các bậc Hiên trí thuở xưa ghét bỏ 
phiên não, dâu nó hêt sức nhỏ mọn cũng không cho nó khởi lên trong nội tâm 
và lập tức chế ngự phiền não ấy. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê lại câu chuyện quá khử. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra làm con chó 
rung, sóng trong rừng trên một bờ sông. Thời â ây, một con voi giả chết trên bờ 
sông Hàng, khi con chó rừng đi tìm môi, nó thây xác chết ấy và nghĩ: “Nay ta 
được cả kho dó ăn. 


Nó đi đến cắn cái VÒI, giông như căn cái cày. Nó nghĩ: “Рау khóng phái là 
dó ап được.” Nó căn cái ngà, giỗng như căn cái xương. Nó căn сал tai, giông 
như căn cái vành thủng, sàng lúa. Nó cắn cái bụng, giông như cái thúng dung 
hạt. Nó căn cái chân, giông như căn cái cối. Nó căn cái đuôi, giông như căn cái 
chày. Nó nghĩ: “Đây không phải là món ăn duoc.” 

Sau khi không tim được chỗ nào khác có thể ап, nó căn nhăm chỗ đại tiện, 
thi gióng nhu сап са1 bánh mëm. Nó nghi: “Cuói cùng, ta тол tim duoc chó 
mëm trën cái thán пау.” Nó ăn từ chỗ â ау trở đi vào trong bụng, rôi ăn quả thận, 
quả tim, v.v... khi nó khát, nó uống máu. Nó năm đài trong bụng voi йё ngủ. 
Rồi nó suy nghi: “Thân con vol này gióng nhu cài nhà, khién ta sông thoải mái. 
Khi ta muốn ăn thì thịt rất đây đủ. . Vậy sao ta lại phải làm chỗ ở khác?” Nghĩ 
vậy, con chó rừng không đi đến chỗ khác, cứ ăn thịt trong bụng con voi và sông 
Ó đây. 

Thời gian trôi qua, với sự xúc chạm gió mùa hạ và sức nóng tia sáng mặt 
trời, thân xác ây bị khô và nhăn nhúm lại. Cửa vào của chó rừng bị đóng kín. 
Dụng соп VOI không có ánh sáng. Con chó rừng như vậy sông cách biệt với thé 
0101 bên ngoài. Khi thân xác con voi khô héo, thịt bị khô héo, máu bị khô cạn, 
không tìm được lôi thoát ra, nó hoảng sợ chạy qua chạy lại, đập chỗ này chỗ kia 
cô tìm cửa dé thoát ra. Như vậy, nó trôi lên sụp xuống trong bụng con voi như 
một cục bột trong cái nội đang 501. 
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Sau một vài ngày, một cơn mưa lớn đồ xuống làm mèm thân xác Ấy, làm 
thân xác voi phông lên và trở lại hình thái cũ. Con đường đại tiện con voi được 
mở ra và hiện rõ như sao chói sáng. Con chó rừng thây lỗ hở ấy, liền nói: “Nay 
ta được cứu sóng rồi.” 


Từ đầu con voi, nó nhảy tới, chạy vụt ra, đâu đập vào con đường đại tiện 
ây và thoát ra ngoài nhưng tật cả lông trên thân bị Бат dập, đều đính vào con 
đường đại tiện ây. Với tâm tư xúc động, với cái thân trụi lông như thân cây thốt 
nốt, nó chạy một lát và ngôi xuống, quay lại nhìn cái thân mình, suy nghĩ: “Khô 
này do ta tạo, không do ai khác, chỉ vì tham, vì y cứ vào tham nên ta làm như 
thê ау. Từ nay trở йі, ta sẽ không để cho tham chi phối nữa, và ta cũng sẽ không 
đi vào хас con vol nào nữa.” 

Với tâm tư xúc động kinh hoàng, nó nói lên bài kệ: 

148. Таѕё không làm nữa, Ta không làm lân nữa, 

Ta thây xác con voi, Như vậy ta hoảng sợ. 

Nói Xong, con chó rừng chạy xa xác con voi và nêu có thây xác một con voi 
khác, nó cũng không quay nhìn lại. Từ đây về sau, nó không còn bị lòng tham 
chinh phục nữa. 
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Sau khi ké pháp thoai, bâc Бао su nói vói сас Ту-Кһео: 
— Này các Tý-kheo, chó để cho phiên não nội tâm tăng trưởng. Ngay tại 
chỗ, hãy nhiếp phục chúng! 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư trinh bày bốn sự thật và cuối bài giảng, năm trăm 
Tỷ-kheo ау chứng được quả A-la-hán. Trong SỐ Tỷ-kheo còn lại, một số chứng 
quả Dự lưu, một số chứng quả Nhất lai, một sô chứng quả Bát lai. 


Và bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Con chó rừng thời ау là Ta vậy. 


§149. CHUYÊN САҮ MỘT LÁ (Ekapannajataka) (J. 1. 504) 

Cáy này chỉ một lá... 

Câu chuyện này, khi trú tại ngôi nhà có nóc nhọn ở Đại Lâm gân Vesäli (Tỳ- 
xá-Ìy), bậc Đạo sư đã ké về một hoàng tử xứ Licchavi độc ác ở Vesali. 


Lúc ây, thành Tỳ-xá-ly được ba bức thành vây quanh, cách nhau khoảng 
một phân tư dặm có ba cửa với các tháp canh, được phôn thịnh phi thường. Tại 
đây, luôn luôn có bảy ngàn bảy trăm lẻ Бау VỊ vua cal trl các vương quôc, với só 
рһо vuong, tướng quân, quan trông coi ngân khô cũng tương đương như vậy. 
Trong các hoàng tử của các vua ây, có một hoàng tử được mệnh danh là “Hoàng 
tử độc ác xứ Licchavi”, hay phẫn nộ, hung bạo, độc ác, luôn luôn nồi trận lôi 
đình, dùng hình phạt như một соп гап độc điên cuông. Trước mặt hoàng tử, khi 
phàn nộ, không ai có thể nói hai ba lời. Ngay са cha mẹ, bà con và bạn bè thân 
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hữu, không ai có thể dạy chàng được. Rồi cha mẹ chàng suy nghĩ: “Đứa trẻ này 
quá độc ác, hung hãn. Ngoài bậc Chánh Đăng Giác, không một ai có thể nhiếp 
phục được по.” ° Rồi cha mẹ dẫn hoàng tử đến bậc Đạo sư, đảnh lễ và thưa: 


- Bạch Thế Tôn, đứa trẻ này hung bạo, ác độc, hay nói cơn phấn nộ, xin 
Đạo sư hãy khuyên dạy nó. 

Bậc Đạo sư dạy bảo hoàng tử ấy như sau: 

— Này Hoàng tử, làm người chớ nên hung hãn, độc ác, thô bạo, giận dữ. 
Người nói lời ác ngữ là xử sự không thân ái, không đẹp у đối với cha mẹ, đối 
với con cái, đôi với anh chị em, ngay cả vợ chóng, bạn bè hay bà con cũng vậy. 
Kẻ hung dữ như con гап vươn lên để căn, như kẻ cướp rình rập trong rừng, 
như con dạ-xoa nhảy lên dé vô môi. Những ai hung hàn, độc ác... tâm sẽ bị đao 
động, hoảng hốt, nên lúc chết sẽ tái sanh vào địa ngục, ác thú, v.v... Người phân 
nộ, ngay trong hiện tại, dầu được tô điểm trang sức vẫn xâu xa. Mặt nó dâu có 
đẹp như vâng trăng tròn cũng trở thành xâu xí như hoa sen bị cháy sém, cũng 
như gương tròn băng vàng bị nhơ Бап. Do phẫn nộ làm cho hung dữ, chúng 
sanh сат kiếm tự chém mình, uóng thuốc độc, treo cô, nhảy xuông vực sâu. 
Như vậy, do phẫn nộ chi phối, khi mạng chung, chúng sanh bị đọa vào địa ngục, 
v.v... Do làm cho người khác tôn thương, ngay trong hiện tại, chúng bị ghét bỏ 
và sau khi chết, chúng bị đọa vào địa ngục, v.v... Nêu được tái sanh làm người, 
ngay lúc chúng ra đời, chúng bị nhiêu đau bệnh, với các chứng bệnh như: Bệnh 
đau mắt, bệnh đau tai, v.v... bắt đầu với một bệnh, chúng rơi vào một bệnh khác, 
không bao giờ thoát khỏi bệnh. Chúng bị đau khó thường xuyên. Do vậy, mọi 
chúng sanh cân phải tu tập tâm từ bị, tâm lợi ích. Tu tập như vậy, chúng sẽ được 
giải thoát khỏi sự sợ hãi vê địa ngục. 


Hoàng tử được giáo giới như vậy, chỉ một lần giáo giới này, kiêu mạn được 
loại trừ, hoàng tử được nhiệp phục, chàng trở thành nhu mì, có tâm từ bị, nhu 
thuận, không còn măng chửi đánh đập ai, như rắn có nanh bị nhồ ra, như con 
cua bị gãy cảng, như con bò đực bị gãy sừng. 

Khi được tin vé tính tình hoàng tử thay 401 như vậy, các Tỷ-kheo bắt đầu 
nói chuyện tại pháp đường: 

— Thưa các Hiên giả, cha mẹ và các bà con thường xuyên dạy bảo hoàng 
tử xứ Licchavi độc ác từ lâu nhưng không nhiếp phục được hoàng tử. Nhưng 
bậc Chánh Đăng Спас chỉ với một lân giáo giới đã nhiếp phục, khiến chàng trở 
thành nhu mì, chăng khác gì tạo sáu nhân duyên hàng phục các con voi điện 
loạn ngay lập tức. Lời khéo nói như con voi được пһіёр phuc, duoc ché ngu 
bởi người huán luyện voi bảo nó chạy phương nảo thì nó chạy phương â ây; như 
con ngựa được nhiếp phục, được chê ngự bởi người huấn luyện ngựa bảo nó 
chạy phương nào thì nó chạy phương ау; như con bò được nhiếp phục, được 
chế ngự bởi người huấn luyện bò bảo nó chạy phương nào thì nó chạy phương 
ây. Cũng vậy, này các Hiển giả, con người được nhiệp phục, được chế ngự bởi 
đức Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, khiến con người chạy theo tám 
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phương, khiến con người có sắc, thây các sắc ở ngoài tự thân. Như vậy là đức 
Phật và chỉ đức Phật mới được gọi là bậc Vô Thượng trong các Đạo sư huấn 
luyện, bậc Đánh Xe Điều Ngự những ai đáng được điều ngự. Này các Hiển giả, 
không có một bậc Đánh Xe Điều Ngự những ai đáng được điêu ngự giống bậc 
Chánh Đăng Giác. 

Trong khi hội chúng đang tán thản công đức của Như Lai trong pháp đường 
thì bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngồi họp ở đây đang bàn vấn đề gì? 

Và khi nghe vẫn đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới nhiếp phục hoàng tử với một 
lần giáo giới mà thuở xưa cũng vậy. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở phương Bắc. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài di hoc tat 
Takkasilā, được dạy Ба tập Vệ-đà và їйї cả các tài nghệ, rôi làm gia chủ trong 
một thời gian. Sau khi cha mẹ mạng chung, Bó- tát xuát gia làm vi án sĩ, đạt 
được các tháng trí và thiên chứng và sông ở Tuyết sơn. Tại đây, Bô-tát sóng lâu 
ngày, vì сап dùng muỗi, giám, Bô-tát đi xuống con đường của dân chúng, đến 
Ва-1а-па1 và ở công viên của vua. 


Ngày hôm sau, khéo vân, khéo đắp chiếc áo vỏ cây tốt nhất, đầy đủ dáng 
điệu của người khó hạnh, Вд- tát đi vào thành dé khát thực và đến cửa cung vua. 
Vua nhìn qua cửa só tháy Bó-tát, hoan hy với uy nghi, cử chỉ của vị án sĩ: “Vị 
tu khô hạnh này, với các căn thanh tịnh, với у thanh tịnh, chỉ nhìn trong khoảng 
một tám, bước từng bước một như đang đặt xuống một túi đựng một ngàn đồng 
vàng, đi đến với dáng điệu uy nghiêm của con sư tử. Nếu tịnh pháp có mặt ở 
một nơi nào, tịnh pháp phải có mặt ở trong người này.” Sau khi suy nghĩ như 
vậy, vua nhìn một vị đại thân. Vị ấy hỏi: 


— Thưa Thiên tử, thần cân làm gì? 

— Hãy mời vị khó hạnh này đến! 

— Thưa vâng, Thiên tử. 

Vị đại thần ау đi đến gặp Bô-tát, đánh lễ, сат lấy bát khất thực. Bô-tát hỏi: 
— Thưa bậc đại phước, có việc gi? 

— Thưa Tôn giả, đức vua cho mời пра. 

Bó-tát nói: 

— Chúng tôi không đi đến cung vua, trú xứ của chúng tôi ở tại Tuyết sơn. 
Người đại thân đi về và tâu lại vua rõ. Vua nói: 

— Nay chúng ta không có người cô vân trong cung vua. Hãy mời уі ду đến! 
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Vị đại thân đi đến, dành lë Bó- tát và yêu câu ngài vào cung điện của vua. 
Vua dành lễ Bó- tát, mời Bồ-tát ngôi trên ngai vàng, dưới một long trắng uy 
nghiêm, đãi Bô-tát dùng các món ăn đặc biệt dành riêng cho mình, rôi hỏi: 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả ở đâu? 

— Thưa Đại vương, chúng tôi ở Tuyết sơn. 

— Nay Tôn giả đi đâu? 

— Thưa Đại vương, chúng tôi đang tìm một trú xứ thích hợp cho mùa mưa. 

— Thưa Tôn giả, hãy ở lại công viên của chúng tôi! 

Sau khi được Bó-tát chấp nhận, vua ăn xong rôi, đưa Bó-tát đi đến công 
viên, cho dựng một thảo am, làm phòng ở ban đêm, phòng ở ban ngày, cung сар 
tám dụng cụ cho người xuất gia. Sau khi giao trách nhiệm cho người giữ công 
viên, vua đi vào thành. Từ йду trở đi, Bô-tát sông ở công viên, mỗi ngày vua đi 
đến hâu thăm hai ba lần. 

Vua có một hoàng tử độc ác, hung bạo mà vua cũng như các người bà con, 
các vị đại thần khác không thể nhiếp phục. Tất са đại thân, Bà-la-môn, dân 
chúng đều đã nêu rõ những lỗi lầm của hoàng tử nhưng vô hiệu. Chàng không 
lưu ý đên lời khuyên can của at. Rôi vua suy nghĩ: “Ngoài vi tu khô hạnh đẳng 
kính, có giới đức của ta, không một người nào khác có thê пёр phục được 
hoàng tử này. VỊ tu khô hạnh ду sẽ nhiêp phục hoàng tử.” Nghĩ vậy, vua đưa 
hoàng tử đên gân Bô-tát và thưa: 

— Thưa Tôn giả, hoàng tử này hung bạo, độc ác. Chúng tôi không có thể 
nhiêp phục nó. Mong ngài tìm một phương tiện dạy bảo nó. 

Vua giao hoàng tử cho Bồ- tát rồi ra đi. Bó-tát đưa hoảng tử cùng đi chơi 
trong công viên vả đến một mâm cây nimba (cây sâu đâu, loại cây có lá rât 
đăng) mới mọc lên từ hột giống, chỉ có hai lá, một lá phía bên này, một lá phía 
bên kia. Thây cây ây, Bô-tát nói với hoàng tử: 

— Này Hoàng tử, hãy ăn lá của cây con này và xem vị của nó thé nào? 

Hoàng tử lây một lá của cây Ấy, nhưng vua đặt vào miệng và biết được vị, 
liền nhô nó ra dưới đất với nước тіёпр kèm theo lời nguyên гаа. Bó-tát hỏi: 

- Này Hoàng tử, lá ду thé nào? 

Hoàng tử đáp: 

_— Thưa Tôn giả, cây ây như thuốc độc giết người, nếu lớn lên, nó sẽ làm 
chêt nhiêu người. 

Rôi hoàng tử nhỗ cây con ây lên với hai tay chà nát nó và nói lên bài kệ: 

149. Cây này chỉ một lá, Cách đât bôn đôt tay, 

Lá nó giống thuốc độc, Lớn lên sẽ làm gì? 

Sau đó, Bó-tát nói với hoàng tử: 


- Này Hoàng tử, đôi với cây nimba bé nhỏ này, Hoàng tử nghĩ rằng: “Nay 
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cây đăng như vậy, khi nó lớn lên thì cũng chăng dùng được việc gì phải không?” 
Vì vậy, chính Hoàng tử đã nhó cáy ау lên và chà nát. Cũng như Hoàng tử đã xử 
sự đối với cây này, những người ở trong nước sẽ nghĩ về Hoàng tử răng: “Khi 
còn trẻ đã hung bạo, độc ác như vậy, thì khi lớn lên được làm vua, hoàng tử sẽ 
như thé nào nữa? Chúng ta dựa vào hoàng tử ду, thì sự trưởng thành của chúng 
ta sẽ đi đến đâu?” Họ sẽ không cho Hoàng tử trị vì quốc độ thuộc sở hữu gia 
đình, sẽ nhố bứng Hoàng tử lên như cây nimba con và đuôi Hoàng tử ra khỏi 
nước. Do vậy, hãy từ bỏ tánh xáu giống như cây nimba! Bắt đầu từ nay, hãy đây 
đủ lòng kiên nhẫn, từ bi, hòa ái! 

Hoàng tử từ đấy trở đi bỏ kiêu mạn, trở nên hiên lành, đầy đủ lòng kham 
nhãn, từ bi, hòa ái, an trú vững chắc trên lời khuyên гап của Bô-tát. Sau khi phụ 
vương mạng chung, chàng hưởng quốc độ, trọn đời làm các công đức rôi khi 
mạng chung dl theo nghiệp của mình. 
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Sau khi ké pháp thoai, bâc Бао su nói: 

— Này các Tý-kheo, không phåi chi nay Ta mói nhiép phuc vi hoàng її xú 
Licchavi ác độc. Trong thời quả khứ, Ta cũng đã làm như уду. 

Rồi bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
_ = Lúc bấy giờ, hoàng tử ác độc ây là hoàng tử xứ Licchavi này, vua là 
Ananda, còn vi tu khô hạnh đã giáo giới hoàng tử chính là Ta vậy. 


§150. CHUYÊN THANH NIÊN ЅАМЛУА (Sañjīvajātaka) (J. 1. 508) 

Ai theo kẻ bắt thiện... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư đã ké về Vua Ajātasattu 
(A-xà-thé) theo phe ké båt thiên. Vua đã tin tưởng Devadatta (Dë-bà-dat-da), 
kẻ theo ác giới, kẻ phản lại các đức Phật. Và vì theo phe kẻ bát thiện, phi chân 
nhân ду, vua dà tón trong vi áy, tiêu phí nhiêu tài sản dé xây dựng một tinh xá ở 
Сауӣѕтѕа. Theo lời khuyên ác của Devadatta, vua đã giết phụ thân là một vị vua 
theo Chánh pháp, một vị Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu; do đó, đã tự mình 
cắt đứt cận duyên chứng quả Dự lưu và sẽ gặp tai họa lớn. 

Khi nghe Devadatta đã bi đất nuốt sóng, vua suy nghi: “Ta cüng có thé bi 
đất nuốt”, liên hoảng hốt lo sợ, không vui trong vương vị, ngủ không yên giác, 
đi lang Шай; hoảng hót, гип ráy như con voi con bị những hình phạt sắc bén. 
Trong tưởng tượng, vua thây như đất nứt nẻ ra, như lửa địa ngục Амтсі (A-tÿ) 
phun lên, như mình bị đất nuốt xuống, như mình bị bắt năm ngửa trên tâm đồng 
nung đó, như bị các cây gậy sắt đâm xuyên vào thân, như một con gà trông bị 
thương tích, không giây phút nào vua không run sợ. 


32 Xem D. I. 85; SBE. vol. ХХ, p. 242. 
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Vua muốn đến yết kiến bậc Chánh Đăng Giác, muốn cầu hòa với Ngài và 
xin Ngài hướng dẫn nhưng không thê đi đến gần Ngài vì tội lỗi quá lớn. 

Nhân ngày lễ hội Kattikã đêm гат tháng Mười, thành Vương Xá được thắp 
đèn và trang hoàng như thành phố chư thiên, khi vua ngự trên ngai vàng với 
quân thân vây quanh trong cung điện lớn, và thây JTvaka ngòi không xa bao 
nhiêu, vua suy nghĩ: “Ta sẽ đem JTvaka đi theo yết kiến bậc Chánh Đăng Giác. 
Nhưng ta không có thê nói thăng: “Này bạn JTvaka, ta không muốn đi một mình. 
Hãy đưa ta đến bậc Đạo su! Ta hãy dùng phương tiện tán thản đêm đẹp trời và 
sẽ nói: “Hôm nay, chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa-môn hay Bả-la-môn nào 
có thê làm tâm chúng ta được an lac?’ Nghe ta nói, các đại thân sẽ tán thán bậc 
Đạo sư của mình. JTvaka sẽ tán Шап bậc Chánh Đăng Слас và ta sẽ đem ЛуаКа 
theo, rồi đi đến bậc Đạo sư.” 

Vì vậy, vua tán thán đêm ду với năm câu kệ: 


Thật là điểm lành thay, Đêm răm sáng trăng này! 
Thật là diễm lệ thay, Đêm răm sáng trăng này! 
Thật là quyền rũ thay, Đêm гат sáng trăng này! 
Thật là thích thú thay, Đêm гайт sáng trăng này! 
Thật là khả ái thay, Đêm răm sáng trăng này! 140 


Hôm nay, chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, dé vị 
ây làm tâm chúng ta được an lạc? 

Một đại thân tán thán Purãna Kassapa (Phú-lan Ca-diếp), một đại thân 
tán Шап Makkhali Gosãla (Mặc-già-lê Cù-xá-lợi), một đại thân tán һап Ajita 
Kesakambala (A-kỳ-đa Kỳ-xá-khâm-bà-la), một đại thân tán thán Kakudha 
Кассауапа (Bà-phù-đà Ca-chiên-diên), một đại thân tán thán Sañjaya 
Belatthiputta (Tán-nhã-di Tỳ-la-lê-phất), một đại thần tán thán Nigantha 
Nãthaputta (Ni-kiên-tử). 

Vua nghe các đại thần ду tán һап nhưng vẫn im lặng. Vua chờ đợi đại thần 
Jivaka nói. Nhưng JTvaka ngôi không xa, suy nghĩ: “Không biết vua có chờ đợi 
mình nói hay không?” Nên ЛуаКа vẫn ngôi im lặng. Cuối cùng, vua nói với đại 
thân JTvaka: 


— Này Hiên khanh Jivaka, sao khanh không nói gì? 
Khi ау, Jivaka từ chỗ ngôi đứng dậy, chắp tay vái về hướng Thé Tôn và thưa: 
— Thưa Thiên tử, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác, nay đang trú ở rừng xoài 


của chúng thân với một ngàn hai trăm năm mươi Tỷ-kheo. Tiếng đồn tôt đẹp 
như vậy được truyền đi về Thé Tôn. 


Sau khi nói lên chín đức tánh, bắt đầu từ A-la-hán, JTvaka trình bày những 
tướng tốt, v.v... từ khi sanh ra, uy lực của Thế Tôn đã vượt hăn mọi dự đoán và 
mong đợi trước kia, rôi thưa: 


140 Хет D. І. 51. 
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— Thiên tử hãy đi đến chiêm bái Thế Tôn, nghe pháp và hỏi đạo! 

Vua được toại ý liên nói: 

— Này Hiên khanh JTvaka, hãy cho thắng voi vào các cỗ xe! 

Sau khi các cỗ xe được thăng xong, vua đi đến rừng xoài của JTvaka với uy 
nghi của một vị vua. Thây Thế Tôn được vây quanh với chúng Тӯ-Кһео, với 
hương hoa, vòng hoa, nhìn ау chúng Tý-kheo ở mọi nơi, không dao động, 
như biển hoàn toàn vắng lặng, vua suy nghĩ: “Một hội chúng như vậy, ta chưa 
bao giờ thấy.” Vua hoan hý với uy nghĩ ây, liền chắp tay vái chúng Tỷ-kheo, nói 
lên lời tán thán, dành lễ Thé Tôn, ngôi xuống một bên, ròi hỏi về quả của Sa- 
môn hạnh.'“! Thé Tôn chia làm hai phân tụng Kinh Sa-môn quả (Sãmaññaphala 
Sutta). Cuối bài kinh, vua hoan hy, xin Thé Tôn tha thứ lỗi lầm, từ chỗ ngòi 
đứng dậy, thân bên hữu hướng về Thé Tôn rôi đi ra. Khi vua vừa đi không bao 
lâu, bậc Đạo sư nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Ty-kheo, vua này đã bị tôn thương. Này các Tỷ-kheo, nếu vua 
ây đã không vì tham vương quyên hại mạng vua cha, một Đại vương trị vì 
đúng pháp, thì vua ấy ngay trên chỗ ngôi này đã khởi lên Pháp nhãn không bụi, 
không dơ! Do nương tựa Devadatta, theo kẻ bất thiện nên vua đã không chứng 
quả Dự lưu. 

Ngày hôm sau, các Tỷ-kheo bắt đầu nói chuyện tại pháp đường: 

- Thưa các Hiên giả, nghe nói Vua Ajãtasattu theo phe kẻ bát thiện, nương 
tựa Devadatta theo ác giới, làm ác pháp, đã tự mình giết cha nên mát quả Dự 
lưu. Như vậy, vua bị Devadatta làm hại. 

Trong lúc ấy, bậc Đạo sư đi đên pháp đường hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngôi họp tại đây bàn câu chuyện gi? 

Khi được biết vân đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tý-kheo, Vua Ajãtasattu không phải nay mới theo phe kẻ bất thiện 
và сми thiệt hại lớn. Thuở xưa, vua cũng đã theo phe bắt thiện và gặp đại nạn. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё lại câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình Bả-la-môn giàu có. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài di đến Takkasilã 
học tất cả các nghề và trở thành một Sư trưởng có danh tiếng nhiều phương, dạy 
nghê cho năm trăm thanh niên trong đó có một người tên là Зайјтуа. 

Bó-tát dạy cho thanh niên ấy bùa chú, làm các vật chết sông dậy nhưng 
không дау bùa chú chế ngự lại. Một hôm, vì kiêu mạn vê năng lực của mình, 
anh ta đi cùng với các thanh niên vào rừng lượm сїп, thây một con cọp chết, 
liên nói với họ: 


141 Nhu trên. 
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— Thưa các hiền hữu, tôi sẽ làm cho con сор chết này sống lại. 

Các thanh niên ấy nói: 

— Bạn không thê làm được. 

— Các bạn cứ nhìn, tôi sẽ làm cho nó đứng dậy. 

Nghe vậy xong, các thanh niên ду liền leo lên trên cây. Sañjïva đọc bùa chú, 
lây mảnh sành đánh сор. Con сор vùng đứng dậy, nhanh như chớp xông tới căn 
vào cô Sañji туа, hủy diệt mạng sông của anh ta và rơi xuống tại chỗ â ау. байјтуа 
cüng roi xuóng. Cà hai dëu nám chét tại chỗ. Các thanh niên lượm củi xong, đi 
về và trình Sư trưởng câu chuyện ấy. Ngài gọi các thanh niên và nói: 


— Này các con thân, do thân cận với kẻ bất thiện, do kính trọng những kẻ 
không xứng đáng nên nó phải gặp đại nạn như vậy! 
Rôi ngài đọc bài kệ này: 
150. Ai theo kẻ bất thiện, Thân cận kẻ bắt thiện, 
Sẽ bị nó giết chết, Như cop giết Ѕайјтуа. 
Bô-tát thuyết pháp cho các thanh niên với bài kệ này và suốt đời làm các 
công đức như bô thí, v.v... rôi khi mạng chung di theo nghiệp của minh. 
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Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tiên thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, thanh niên làm sông dậy con cop chết là Vua Ajãtasattu, còn 
vỊ Sư trưởng có danh tiêng nhiêu phương là Ta vậy. 


CHUONG II 
HAI KÉ 
(DUKANIPATA) 


L PHẨM CỨNG ВАМ 
(DALHAVAGGA) 


8151. CHUYÊN LOI GIÁO GIỚI CHO VUA (Rajovadajataka)! (J. II. 1) 

Mallika хи sự... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về lời giáo giới cho vua. 
Câu chuyện sẽ được nói đến trong Chuyện bình rượu. 

Một hôm, vua xứ Kosala vừa xét xử một vụ kiện rất khó, liên hệ đến pháp 
luật xong, tay chưa khô ráo, vua ngự lên xe được trang hoàng đi đến bậc Đạo 
sư, dành lễ dưới chân Ngài, những ngón chân tuyệt đẹp như hoa sen nở rộ, rôi 
ngôi một bên. Bậc Đạo sư nói với vua xứ Kosala: 

- Thưa Раі vương, Đại vương từ đâu đi đến quá sớm như vậy? 

— Bạch Thé Tôn, mây hôm nay trẫm phải xét xử một vụ kiện rất khó, liên 
hệ đến luật pháp nên không có được cơ hội đến yết kiến Thế Tôn. Nay công 
việc đã được giải quyết, ăn uỗng xong, với tay chưa khô ráo, trẫm đi đến hầu 
Thé Tôn. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Thưa Đại vương, xét xử một vụ kiện đúng pháp và công băng là một việc 
thiện, đây là con đường đưa đến chư thiên. Thật không có gì vi diệu khi vua 
nhận được lời giáo giới từ một vị Nhất Thiết Trí như Ta và đã xét xử vụ kiện 
đúng pháp và công băng. Thật là vi diệu, thuở xưa khi các vua nghe lời các vị 
hiền triết không phải Nhất Thiết Trí, vẫn xét xử vụ kiện đúng pháp và công 
băng, từ bỏ con đường đi đến ác thú, tuân theo mười vương pháp và đã đi lên 
thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên. 


! Tham chiếu: DA. v. 223; Pháp cú kinh “Phẫn nộ phẩm” #ñJ#§Z⁄##ún (7.04. 0210.25. 0568a03); 
аА điệu kinh “Phẫn nộ phẩm” HER ид (T.04. 0212.15. 0693b19); Xuất điệu kinh “Khuê 

hâm” HREM (7.04. 0212.21. 0713b06); Pháp tập yếu tụng kinh “Sân khuê phẩm” 8 3 184 
ME Si (T.04. 0213.20. 0787a09). 


2 Xem J. V. 109, Tesakunajātaka (Chuyên ba con chim), sô §521. 
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Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của vua, bậc Dao su kê câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát nhập thai làm con 
bà chánh hậu của vua, và thai được săn sóc chu đáo nên đã sanh ra từ lòng mẹ 
an toàn. Đến ngày lễ đặt tên, Bó-tát được đặt tên là Brahmadattakumara. Hoàng 
tử tiếp tục lớn lên, khi được mười sáu tuôi đã trưởng thành, hoàng tử đến thành 
Takkasilã để học tập và tinh thông tất cả các tài nghệ. 


Sau khi phụ vương mát, Bồ-tát được đặt lên vương vị, trị nước đúng pháp và 
công bằng phán quyết các vụ kiện, không dựa theo ý muốn của riêng mình. Bó- 
tát trị vì đúng pháp như vậy nên các đại thân cũng xét xử các vụ kiện công băng. 
Khi các vụ kiện được xét xử đúng pháp luật thì không còn at tạo ra các vụ kiện 
lừa đảo nữa; do đó, các sự ôn ào trong sân vua do các vụ kiện tụng gây ra cũng 
được châm dứt. Các đại thần ngôi cả ngày trong pháp đình, không thấy có một 
vụ kiện nào đưa đên dé xét xử, cũng bỏ đi. Các pháp đình trở thành trông vắng. 

Bồ-tát suy nghĩ: “Уі ta trị vi đúng pháp, không có ai đến kiện tụng, các tiếng 
ón ào được châm dứt, pháp đình trở thành trồng văng. Nay ta cần phải tìm xem 
ta có khuyết điểm gi, nêu có, ta së tir bỏ nó và sẽ sông trong an lạc.” Từ đây, 
Bồ-tát đi tìm cùng khắp xem có ai nói lên khuyết điểm của mình không, nhưng 
trong cáé nội cung, ngài không tìm được ai nói lên khuyết điểm, chỉ nghe ca 
tụng công đức của mình. Bô-tát suy nghĩ: “Những người này vì sợ ta, không nói 
lên khuyết điểm, chỉ nói lên công đức.” 

Bồ-tát đi ra ngoài nội cung để tìm, tại đây cũng không Һау một ai, liền tim 
trong nội thành, rôi ra tim ở ngoại thành, hỏi những người ở tại bốn cửa thành. 
Tại đây cũng không thấy một ai nói lên khuyết điểm, chỉ nói lên công đức. Bó- 
tát suy nghĩ: “Nay ta sẽ đi tìm tại các tỉnh thành.” 

Vua giao quốc độ cho các đại thân, ngự lên xe, chỉ đem theo người đánh хе. 
Ra khỏi thành, vua giả dạng để vẫn không một ai biết và di khắp đất nước, cho 
đến khi đến biên địa vẫn không thấy một ai nói lên khuyết điểm, chỉ nghe nói 
đến công đức của mình. Từ biên địa, theo đường đại lộ vua trở về kinh thành. 


Trong lúc â ау, vua nước Kosala tên là Mallika trị vì quốc độ đúng pháp cũng 
đi tìm khuyết điểm, từ trong nội cung, v.v... không Һау một người nào nói lên 
khuyết điểm, chỉ nghe nói về công đức của mình, liền đi tìm khắp nước và đến 
chỗ ây. Cả hai người gặp mặt nhau trên một con đường chật hẹp chỉ đủ một xe 
đi chứ không có chỗ dé хе này tránh xe kia. Rôi người đánh xe của Vua Mallika 
nói với người đánh xe của vua nước Ba-la-nại: 

— Hãy tránh ra xe của bạn! 

Người đánh xe kia nói: 

— Này bạn đánh xe, hãy cho хе của bạn tránh ra! Trên хе này là vua nước 
Ba-la-nại, Đại vương Brahmadatta đang ngôi. 
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Người đánh xe trước nói: 
— Này bạn đánh xe, trên xe này là vua nước Kosala, Đại vương Mallika đang 
ngôi, hãy cho xe của bạn tránh ra! Hãy nhường chỗ cho xe vua chúng tôi đi! 


Người đánh xe của vua nước Ba-la-nại suy nghĩ: “Đây cũng là vua. Vậy phải 
làm sao đây? À, có phương tiện này. Sau khi hỏi tuôi, xe của vị nào trẻ hơn sẽ 
nhường chỗ cho vị lớn tuôi.” Suy nghĩ và thi hành như vậy, người ây biết được 
cả hai vua đều đồng tuôi với nhau. Lại hỏi về diện tích vương quốc, thế lực, tài 
sản, danh vọng và những vẫn dë liên hệ đến sanh chủng, dòng họ, gia đình, trú 
xứ; sau khi hỏi tất cả, người Ấy. được biết răng cả hai đêu làm chủ Vương quốc 
rộng đến ba trăm do-tuân, đều đồng đăng về uy lực, tài sản, danh vọng và những 
уап đề đêu liên hệ đên sanh chủng, dòng họ, gia đình, trú xứ. Rồi người đánh xe 
ây suy nghĩ: “Ta sẽ nêu lên trường hợp ai thù thăng về giới đức”, và hỏi: 


— (101 đức của vua bạn như thé nào? 

Người đánh xe kia trả lời: 

— Vua của chúng tôi có giới đức như thê này. 
Và anh ta đọc bài kệ thứ nhất: 


1. Mallika xử sự, Cứng răn đôi cứng rắn, 
Mềm mỏng đôi mềm mỏng, Thiện đức đôi thiện đức, 
Bát thiện đối bất thiện, Vua này là như vậy. 
Này bạn đánh xe о, Hãy nhường đường vua ta! 


Người đánh xe của vua xứ Ba-la-nạ1 nói: 

— Này bạn, có phải đây là giới đức của vua bạn? 

Khi được biết đúng như vậy, người ấy nói: 

— Рау là những công đức, còn những khuyết điểm gì? 

— Như thê này, thế này... Nhưng hãy nói các công đức vua của bạn? 

— Vậy hãy nghe. 

Và người đánh xe của vua xứ Ba-la-nat đọc bài kệ thứ hai: 

2; Láy không giận thắng giận, Lây thiện thắng không thiện, 
Lây thí thăng xan tham, Lây chân thăng hư ngụy, 
Vua này là như vậy. Này bạn đánh xe ơi, 
Hãy nhường đường vua ta!? 

Khi nghe nói như vậy, Vua Mallika và người đánh xe, cả hai đều xuống xe, 


mở dây các соп ngựa, đây xe sang một bên và nhường đường cho vua xứ Ba- 
la-nại. Rôi vua xứ Ba-la-nại giáo giới cho Vua Mallika: 


— Đây là những việc cân phải làm! 
Sau đó, vua đi về Ba-la-nại và suốt đời làm các công đức như bó thí, v.v... 
sau khi mạng chung, vua đi lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên. 


3 Xem Dh. v. 223. 
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Còn Vua Mallika ghi nhớ lời giáo giới trong lòng. Sau khi đi khắp đất nước 
và không tìm thấy al chỉ trích mình, vua trở vê thành. Tại đó, vua trọn đời làm 
thiện sự cho đến khi mạng chung, vua cũng lên thiên giới làm đông đảo hội 
chúng chư thiên. 


*xw&* 


Khi bậc Đạo sư Кё câu chuyện vả thuyết pháp để giáo giới vua xứ Kosala 
xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 


— Lúc bây giờ, người đánh xe của Vua Mallika là Moggalläna (Мус-Кіёп- 
liên), vua là Ananda (А -пап), người đánh хе của vua xứ Ba-la-nai là Sariputta 
(Xá-lợi-phất), còn vua xứ Ba-la-nai là Ta váy. 


$152. CHUYÊN CON СНО RỪNG (Sigālajātaka) (J. II. 5) 

Ai làm không đắn do... 

Câu chuyện nảy, khi ở ngôi nhà có nóc nhọn, bậc Đạo sư кё vé con một 
người cạo tóc trú ở Vesali (Ty-xá- y). Cha người ây cạo râu, cắt tóc, uốn tóc cho 
vua, hoảng hậu, thái tử và các công chúa. Ong ta có đạo tâm, tín thành, quy у 
Ba ngôi báu, giữ năm giới, thỉnh thoảng để thì giờ nghe pháp của bậc Đạo sư. 


Một hôm, khi làm việc trong cung vua, ông ta đem theo đứa con trai của 
mình. Cậu con trai thây một công chúa xứ Licchavi phục sức và trang điểm đẹp 
như tiên nữ, liên sanh tâm luyến ái và bị phiên não chinh phục. Sau khi ra khỏi 
cung vua, cậu nói với cha: 

— Nêu được thiêu nữ ấy, con sẽ sóng. Nếu không, con sẽ chết. 

Nói vậy xong, cậu bỏ ăn lên giường nằm. 

Người cha nói: 

= Này con thân, chớ ái Іџуёп không phải chỗ. Con thuộc hạ sanh, con một 
người thợ hót tóc! Công chúa xứ Licchavi là con gái thuộc dòng Sát-đé-ly, 
dòng họ cao quý, con không xứng đôi với công chúa. Ta sẽ hỏi cho con một 
thiêu nữ khác cùng giai cấp với con. 

Nhưng cậu không nghe lời của cha. Rồi mẹ, anh, chị, dì, cậu, tất cả bà con, 
bạn bè thân hữu hội hop lại nhưng vẫn không khuyên giải cậu được. Cậu ngày 
càng héo mòn, xanh xao dần cho đến chết. 


Sau khi tang lễ con vừa xong và cơn sâu muộn đã nhẹ bớt, người cha suy 
nghĩ: “Та sẽ đến đảnh lễ bậc Đạo sư.” Ông ta đem nhiều hương thơm, vòng hoa, 
hương sáp đi đến Đại Lâm cúng dường, dành lễ bậc Đạo sư rôi ngôi xuóng một 
bên. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này cư sĩ, sao mây lúc này ông vắng mặt? 

Ông ta liên thuật lại câu chuyện ấy. Bậc Đạo sư nói: 

— Này cư sĩ, không phải chỉ nay con của ông mới luyến ái không đúng chỗ 
và bị nạn. Thuở xưa, nó cũng đã như vậy rôi. 
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Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của vị cư sĩ, bậc Đạo sư kê câu chuyện 
quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-na1, Bó-tát sanh ra làm con su 
tử Ở Tuyết sơn. Là con út, Bồ-tát có sáu sư tử anh và một sư tử chị. Tất cả đều 
sông trong hang Vàng. Không xa hang Vàng có hang Pha lê trên núi Bạc. Tại 
đây có một con chó rừng. Sau một thời gian, sư tử cha và sư tử mẹ đều chết. Các 
con sư tử đực thường đê sư tử cải, chị của chúng ở lại hang Vàng, còn chúng га 
đi tìm môi, đem thịt về cho chị ăn. 

Một hôm, con chó rừng thây con sư tử cái ây, liên sanh tâm luyễn ái. Bây 
010 khi sư tử cha và sư tử mẹ còn sóng, chó rừng không có cơ hội đi đến. Nhưng 
nay khi bảy con thú đã ra đi tìm môi, từ hang Pha lê, nó đi đến miệng hang 
Vàng, đứng trước con sư tử cái nhỏ, nói lên những lời đường mật cám dỗ một 
cách thâm kín: 

— Này em! Та là thú bốn chân, em cũng là thú bốn chân. Ta rất thương yêu 
em và muốn em làm vợ ta. Ta sẽ là chóng em. Chúng ta sẽ sóng hòa hợp hạnh 
phúc và em cũng sẽ thương yêu ta mãi та! 

Sư tử cái nghe lời nói của chó rừng, suy nghĩ: “Chó rừng là loại thú hạ liệt 
trong các loại thú bốn chân, đê tiện gióng như hạng người cùng đinh. Còn ta 
thuộc gia đình hoàng tộc ưu việt. Nó đã nói những lời không thích hợp, không 
tốt đẹp với ta. Sau khi nghe lời như vậy, ta còn sóng làm gì? Ta sẽ nín hơi thở 
mà chết.” 

Nhưng ròi nó lại nghĩ: “Та chết như vậy thật không xứng đáng. Chờ đến khi 
ta gặp các em của ta, nói cho họ nghe, rôi ta sẽ chết.” 

190 chó rừng không nghe sư tử cái trả lời, suy nghĩ: “Nàng không thương 

°. liền ưu sâu đi vào hang Pha lê và năm xuống. 


Sau khi giết một con trâu, hay con voi, một con sư tử con liền ăn thịt, ròi 
đem phân vë cho chi nó và nói: 

— Này chị thân, thịt đây, chị hãy ăn đi! 

— Này em, chị không ăn thịt, vì chị sẽ chết. 

— V] sao vậy? 

Con sư tử chị ké lại câu chuyện đã xảy ra. Nó hỏi chị: 

— Nay con chó rừng ở đâu? 

Sư tử chị thấy chó rừng năm trong hang Pha lê, tưởng răng nó ở trên trời 
nên nói: 

— Này em, sao em không tháy? Con chó rừng năm ở trên trời tại núi Bạc. 

Con sư tử tưởng thật nói: 

— Ta sẽ giết nó. 
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Nó liên nhảy đến hang Pha lê mà nó tưởng trên trời với tốc độ của con sư 
tử săn môi, tim nó đập vào hang Pha lê và rơi xuống chân núi chết tại chỗ а ду. 


Một соп su tử khác đi đến. Соп sư tử chị cũng nói lại như vậy. Con sư tử 
ây cũng làm như con trước và rơi xuống chết ngay chân núi. Như vậy sáu anh 
em sư tử con đều chết. Cuối cùng khi Bô-tát (tức sư tử út) đến, sư tử chị kë lại 
lý do. Bồ-tát hỏi: 

— Nay con chó rừng ду ở đâu? 

Sư tử chị nói: 

— Nó năm ở trên trời tại đỉnh núi Bạc. 

Bô-tát suy nghĩ: “Các loài chó rừng không trú trên không. Chắc nó năm ở 
hang Pha lê.” 

Bô-tát đi xuống chân núi, ау sáu sư tử anh đã chết, liền nghĩ: “Ta biết 
những anh nảy vì ngu sĩ, không có trí tuệ, không biết đây là hang Pha lê, đã 
đập quả tim vào đó nên bị giết chết. Như vậy là việc làm không đắn đo và quá 
VI và.” 

Rôi Bồ-tát đọc bài kệ thứ nhật: 

3. А1 làm không đăn đo, Нар tập làm vội vã, 

Như ăn 40 ăn nóng, Bị bỏng miệng mà chết. 

Sư tử út nói bài kệ này xong, suy nghĩ: “Các anh của ta muôn giết con chó 
rừng nhưng không có phương tiện thiện xảo, nhảy tới nhanh chóng quá nên 
đã tự tạo cái chết. Ta sẽ báo thù cho các anh ta.” Nó thây chó rừng năm trong 
hang Pha lê. Bó- tát theo dõi con đường lên xuống của con chó rừng, rồi hướng 
vệ phía â ду, róng lên ba lần tiếng rông của sư tử khiến cho tât cả đât và trời đội 
vang tiếng rông. Con chó rừng năm trong hang Pha lê hoảng hốt run sợ, vỡ tim 
ngay tại chỗ ây mà chết. 


kkk 
Вас Dao su nói: 
— Như vậy, con chó rừng chết khi nghe sư tử rồng. 
Và bậc Chánh Спас đọc bài kệ thứ hai: 


4. Chính trên Daddara, Sư tử rông tiếng rồng, 
Khiến núi ấy vang động. Nghe tiếng con sư tử, 
Con chó rừng ó núi, Hoảng hốt, sợ khiếp đảm, 
Quả tim nó vỡ đôi, Tại đây nó mạng chung. 


Sư tử đã làm chó rừng chết như vậy. Sau đó по chôn các anh vào một nâm 
mộ chung và Кё cho chị nghe răng chúng đã chết, rồi an ủi chị. Sư tử sống trọn 
đời trong hang Vàng cho đến khi mạng chung, nó đi theo thiện nghiệp của mình. 
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Sau khi ké pháp thoai này, bác Бао su liên thuyét giång сас su thât và khi 
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kết thúc bài giảng, vị cư sĩ được an trú vào quả Dự lưu, rồi Ngài nhận diện tiền 
thân như sau: 

— Lúc bây giờ, con chó rừng là con trai người hót tóc, sáu sư tử con là sáu 
vị Irưởng lão, sư tử chị là công chúa xứ Licchavi, còn sư tử trẻ nhất là Ta vậy. 


§153. CHUYÊN CON НЕО RỪNG (Sñkarajãraka) (J. П. 9) 
Này bạn, ta bón chân... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một Trưởng lão lớn tuôi. 
Một hôm, trong một thời thuyết pháp ban đêm, bậc Đạo sư đứng trên tam cấp 
thang lầu bàng châu báu trước cửa huong phòng và sau khi giáo giới cho chúng 
Tỷ-kheo, đi vào hương phòng. Cùng lúc, Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi-phât), vị 
Tướng quân Chánh pháp, dành lễ bậc Đạo sư rôi cũng đi vào phòng của mình. 
Mahamoggallầna (Đại Mục- kiên-liên), sau khi đi về phòng nghỉ một lát, lại đi 
đến Trưởng lão Sariputta để hỏi các câu hỏi. Được hỏi từng câu hỏi, bậc Tướng 
quân Chánh pháp giải đáp, trinh bày rõ ràng như mặt trăng mọc trên hư không. 
Cả bốn hội chúng ngôi nghe pháp. Trong hội chúng có một Trưởng lão lớn tuôi 
suy nghĩ: “Nếu giữa hội chúng này, ta hỏi một câu hỏi làm Sariputta lúng túng, 
hội chúng này sẽ nghĩ ta là người thông thái và ta sẽ đạt danh vọng lớn.” VỊ ây 
liên từ hội chúng đứng dậy, đi đến bậc Trưởng lão, đứng một bên và thưa: 


- Thưa Hiên giả, chúng tôi chỉ hỏi Hiền giả một câu. Hãy cho chúng tôi 
được phép hỏi. Hãy cho chúng tôi một quyết định về diễn dịch hay quy nạp, bác 
bỏ hay chấp nhận, về thù thăng hay nghịch thù thắng! 

Trưởng lão Sariputta nhìn người lớn tuôi ду уй nghĩ. “Người này lớn tuôi, 
sở hành còn ham muôn, trồng rỗng không biết gi. ” Rồi Truóng lão không trả lời 
cho người ây, khiêm tốn đặt quạt xuông, tù chỗ ngôi đi xuông vè phòng. Nhüng 
người đứng bên ngoài vùng dậy, đuôi theo Trưởng lão lớn tuôi ду và nói lón: 

— Thầy không cho chúng ta được nghe pháp dịu ngọt. 

Người lớn tuôi ду chạy trốn, rơi vào đường nứt trong nhà xí tại biên địa ngôi 
tinh xá và khi đứng dậy mình dính đây phân. Mọi người thây vậy, hồi hận và đi 
đến bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này các cư sĩ, sao các ông đến vào giờ bất thường như vậy? 

Họ tường thuật sự việc lên bậc Đạo sư. Ngài nói: 

— Này các ông, không phải chỉ nay kẻ lớn tuôi này mới kiêu mạn, không 
biết sức của mình, muôn đôi nghịch với sức mạnh lớn hơn nên đã bị dính đây 
phân. Thuở xưa, chính người ây cũng kiêu mạn, không biết sức của mình, đôi 
địch với sức mạnh hơn nên đã bị dính дау phân. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của họ, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh làm con sư tử 
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trú ở trong hang núi tại Tuyết Sơn. Không xa chỗ â ây bao nhiêu, nhiều con heo 
rừng sóng gân một bờ hó. Cũng gån cái hó ấy, một số nhà tu khổ hạnh sóng 
trong những am băng lá. 

Một hôm, con sư tử giết một con trâu rừng, v.v... và ăn thịt thật thỏa thích 
xong, nó đi xuống hồ uống nước rồi đi lên. Trong lúc ấy, một con heo to lớn 
bắt môi gần hồ nước ây. Con sư tử thấy nó, liền suy nghĩ: “Ta sẽ ăn thịt nó một 
ngày khác, nhưng nêu thây ta hay ở đây, nó sẽ không đến nữa!” Vì vậy, sư tử từ 
hó nước đi lên và tránh né một bên. Con heo rừng nhìn Һау vậy, liên suy nghĩ: 
“Nó thấy ta, sợ ta, nên không dám đến gân và chạy trốn. Hôm nay, sẽ có cuộc 
đối địch giữa ta và con sư tử ấy.” Vì vậy, nó ngáng đầu lên thách thức sư tử với 
bài kệ đâu tiên: 

5. Мау Бап, їа bón chân, Bạn cũng vật bón chân. 

Sư tử hãy quay lại, Sao bạn sợ, chạy trỗn? 

Con sư tử nghe vậy liên nói: 

— Này bạn heo rừng, hôm nay ta không đánh nhau với bạn. Nhưng hẹn sau 
bảy ngày, hãy đánh nhau chính tại chỗ này! 

Nói vậy xong, con sư tử bỏ đi. Con heo rừng suy nghĩ: “Ta sẽ đảnh nhau với 
con sư tử”, và nó hân hoan thích thú báo tin cho bà con biết. Bà con nó nghe 
vậy, hoảng hốt nói: 

— Chính ngươi sẽ làm hại tất cả chúng ta. Không biết sức mạnh của minh, 
ngươi lại muôn đánh nhau với con sư tử. Khi con sư tử đến, nó sẽ giết mạng 
sông của tât cả chúng ta. Chớ hành động hấp tập như vậy! 

Con heo rừng ây sợ hãi, hột hoảng hỏi: 

— Nay tôi phải làm gì? 

Các con heo rừng nói: 

— Hãy đi đến bãi phân của các nhà tu khó hanh ду, láy thân lăn lộn trên chỗ 
ây trong bảy ngày, phơi cho thân khô, đến ngày thứ Бау, tám uót vói nhüng giot 
sương, rôi đến chỗ hẹn trước khi con sư tử tới, tìm hiểu hướng gió thói và đứng 
trước ngọn gió. Con sư tử tánh ưa sạch sẽ, ngửi mùi hôi từ thân của bạn, sẽ tha 
cho bạn và bỏ đi. 

Con heo rừng ây làm theo như vậy, vào ngày thứ bảy nó đến đứng Ở đây. 
Con sư tử vừa ngửi mùi hôi trên thân con heo rừng, biết nó bôi phân, liên nói: 

— Này bạn heo rừng, mưu chước ngươi nghĩ khá tôt đây! ] Nếu ngươi không 
bôi phân thì ở đây ngươi đã bị ta giết hại rồi. Ta không thé cắn thân ngươi với 
miệng của ta, cũng không thé đánh ngươi với chân của ta. Do vậy, ta sẽ tha 
cho ngươi! 

Nói vậy xong, con sư tử đọc bài kệ thứ hai: 

6. Lông da ngươi do bán, Heo rừng, ngươi hôi thối, 

Nếu ngươi muôn đánh nhau, Ta cho ngươi thắng trận! 
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Con sư tử quay trở lui, và băt được môi, sau đó uống nước hồ rồi đi về hang 
núi. Còn con heo rừng báo cho bà con biết: 


— Con sư tử đã bị ta đánh bại! 
Chúng sợ hãi hoảng hốt liền nói: 
— Một ngày kia con sư tử lại đến và sẽ đoạt mạng sống của tất cả chúng ta. 
Vi vậy chúng liền chạy {гбп đi đến nơi khác. 
kkk 


Sau khi thuyét pháp thoai này, bâc Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc ду, con heo rừng là Trưởng lão lớn tuôi này và con sư tử là Ta vậy. 


8154. CHUYÊN CON ВАМ (Uragajãfaka) (J. II. 12) 

Ở đây, đã trồn vào... 

Câu chuyện này, khi ở tại Ky Viên, bậc Đạo sư Кё về sự tranh chấp của các 
võ quan. Cùng phục vụ vua xứ Kosala và сат đầu binh lính, hai bậc đại thân 
này thấy mặt tại chỗ nào thì cãi lộn nhau ở chỗ ây. Sự thù hàn của họ được toàn 
thành biết rõ. Ngay cả vua, bà con, thân hữu cũng không thê giảng hòa họ được. 

Một hôm, bậc Đạo sư, vào Бибі sáng sớm, quán sát xem ai có khả năng giác 
ngộ và thấy hai người này có duyên chứng được Dự lưu đạo. Hôm sau, bậc Đạo 
sư đi một mình vào Xá-vệ để khât thực, đứng trước cửa nhà của một trong hai 
người ду. Người này đi га, сат lây bát, mời bậc Đạo sư vào nhà, sửa soạn chỗ 
ngôi và mời Ngài. Bậc Đạo sư ngôi xuống, thuyết về lợi ích tu tập từ tâm, sau 
khi biết tâm người ây đã sẵn sàng, liên thuyết vë các sự thật. Cuôi bài giảng, 
người ây chứng quả Dự lưu. Bậc Đạo sư biết người ây đã chứng quả Dự lưu, 
liên bảo người ây сат binh bát đứng dậy và đi đến nhà của người kia. Người 
này thây bậc Đạo sư đến liên ra dành lễ và mời Ngài vào nhà. Người này cũng 
сат bình bát đi theo bậc Đạo sư và vào nhà với Ngài. Bậc Đạo sư tán thắn 
mười một lợi ích của từ tâm và khi biệt tâm của người sau này cũng đã thuần 
thục, liền thuyết giảng các sự thật. Cuói bài giảng, người này được an trú vào 
quả Dự lưu. Như vậy, cả hai đều đắc quả Dự lưu, thú nhận với nhau về lỗi lầm 
của minh, thứ lỗi cho nhau, hòa hợp, hoan һу với nhau và trở thành như mội. 
Chính ngày ау, họ cùng ăn với nhau trước mặt Thê Tôn. Sau khi ăn xong, bậc 
Đạo sư liền đi về tinh xá. Cả hai vị đem theo nhiều vòng hoa, hương thơm, bơ 
chín, mật, đường phèn, v.v... cùng đi với bậc Đạo sư vê tinh xá. Sau khi nêu rõ 
các trách nhiệm và giáo giới cho các Ту-Кһео, bậc Đạo sư đi vào hương phòng. 
Các Tý-kheo, vào Бибі chiêu, nói về câu chuyện â ây tại pháp đường: 


- Thưa các Hiền giả, bậc Đạo sư đã nhiếp phục những người không thể 
nhiếp phục. Hai vị đại thần ây chóng đối với nhau đã lâu ngày, vua và bà con 
thân hữu không thê làm họ hòa hợp. Nhưng chỉ trong một ngày, Như Lai đã 
nhiếp phục được họ. 
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Bậc Đạo sư đến pháp đường và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi ở đây nói câu chuyện gi? 

Khi nghe câu chuyện ду, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới làm cho hai người này hòa 
hợp. Xưa kia Ta cũng làm cho họ hòa hợp rôi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, một só quân chúng lớn tụ 
họp để vui chơi ngày lễ hội. Nhièu nhóm người, chư thân, các loại гап thân, 
Kim Sí điều (chim thân Cánh Vàng), v.v... tụ họp lại dé xem lễ hội. 

Tại một chỗ, một con răn và một Kim Sí điều xem hội cùng đứng với nhau. 
Con răn không biết là Kim Sí điều đứng bên cạnh, liền đặt tay lên vai nó. Kim 
Sí điều xoay mình lại dé xem ai đã đặt tay lên vai nó, và khi nhìn, nó biết đó là 
con răn. Con rắn cũng nhìn, biết là Kim Sí điều, hoảng hốt vì sợ chết, vội đi ra 
khỏi thành và chạy trỗn trên mặt sông. Kim Sí điều quyết định bắt lây con rắn 
liền đuôi theo. 

Lúc bấy giờ, Bó-tát là vị tu khó hạnh, sông trong một chòi lá bên bờ sông 
Ây. Dó làm diu sức nóng ban ngày, ngài cởi ао ngoài băng уо Cây, mặc ао tăm và 
xuống sông tăm. Con rắn suy nghĩ: “Ta sẽ nhờ vi xuát gia này cứu mang sóng”, 
liên từ bỏ nguyên hinh, biến thành hòn ngọc và trồn vào giữa áo băng vỏ cây. 
Kim Sí điều đuôi theo thây nó đi vào trong ây, nhưng vì kính trọng áo băng vỏ 
cây, nó không chạm cái áo và thưa với Bô-tát: 

— Thưa Tôn giả, hãy cầm lấy áo bằng vỏ cây. Trong đó có con rắn mà con 
muôn ăn. 

Và để nêu rõ ý nghĩa này, nó đọc bài kệ đầu tiên: 


7: О đây, đã trỗn vào, Vị vua các loài rắn, 

Con muốn giải thoát nó, Khỏi hình hòn đá ngọc, 

Và vì trọng Phạm hạnh, Dâu đói, con không bắt. 
Bồ-tát đứng dưới nước nói lời tán thán vua Kim Sí điêu qua bài kệ thứ hai: 
8. Mong ngươi sóng lâu ngày, Được Phạm thiên hộ trì, 

Luôn hưởng món chư thiên, Mong ngươi được йду đủ, 

Vì kính trọng Phạm hạnh, Dâu đói, chớ ăn nó. 


Như vậy, Bồ-tát đứng dưới nước nói lên lời tùy hy. Rôi Bồ-tát đi lên, mặc 
áo vỏ cây và đem cả hai cùng dl vê thảo am. Ngài tán һап hạnh tu tập từ tâm, 
khiên cả hai hòa hợp. Từ đây trở đi, са hai đêu sông hòa hợp, уш vẻ với nhau. 


ххх 


* Хет ЈРТ5. 1893, р. 26. 
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Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc ây, con гап và Kim Sí điều là hai vị đại thần này, còn vi tu khó hạnh 
chính là Ta vậy. 


§155. CHUYÊN NHÁY MŨI (Gaggajātaka) (J. П. 15) 

Mong cha sông trăm năm... 

Câu chuyện này, khi trú ở Кајакагата (Vương Lâm) do Vua Pasenadi (Ba- 
tư-nặc) xây dựng вап Kỳ Viên, bậc Đạo su đã ké như sau: 


Một hôm, ngôi giữa bốn hội chúng ở  Rajakarama, trong khi thuyét pháp, 
bậc Dao sư nhảy mũi. Các Ty-kheo lớn tiếng nói lên: 


— Bạch Thế Tôn, mong Thê Tôn sóng lâu! Mong Thiện Thë sông lâu! 

Và họ tạo ra một tiếng ồn lớn. Do tiếng ôn ấy, pháp thoại bị chấm dứt. Thế 
Tôn nói với các Ту-Кһео: 

— Này сас Ty-kheo, khi có ai nhảy mũi nếu Ta nói: “Mong hãy sống lâu” thì 
do nhân duyên ây, một người có thể sống hay chết không? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Này các Tý-kheo, khi nhảy mũi, chớ nói: “Mong hãy sông lâu!” Ai nói 
vậy thì phạm ác hạnh. 

Lúc bây giờ, khi các Tỷ-kheo nhảy mũi, các cư sĩ thường nói: 

— Mong Tôn giả sống lâu! 

Các Tý-kheo cảm thấy ray rút nhưng không đáp lại. Các cư sĩ bực tức nói: 

— Sao các Sa-môn Thích tử khi được chúc: “Mong Tôn giả sóng lâu!” đã 
không đáp lại? 

Họ trình sự việc này lên Thế Tôn. Ngài nói: 

— Này các Tỷ-kheo, các gia chủ hay mê tín ở điềm lành, vì vậy, khi các 


gia chủ nói: “Mong Tôn giả sông lâu!”, các ông được phớp trả lời: “Mong các 
người sông lâu!” 


Các Tỷ-kheo hỏi Thé Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, từ khi nào khởi lên tục lệ đáp lời chúc sống lâu? 
Bậc Đạo sư trả lời: 
— Tục lệ này được khởi lên từ ngàn xưa. 
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kế câu chuyện quá khứ. 
kkk 
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị уі Ba-la-nąi, Bồ-tát sanh ra trong gia 


đình Bà-la-môn ở xứ Kasi. Thân phụ Bó- tát làm nghê buôn dé sông. Khi Bó-tát 
lên mười sáu tuổi, người cha giao cho Bó-tát hòn ngọc có bùa chú, cùng đi từ 


5 Bản Tích Lan viết Gaggajataka. Bản CST và Thái Lan viết Bhaggajātaka. Xem Су. V. 139. 
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làng này qua thi trán khác rói dén Ba-la-nai. Sau khi ăn cơm xong tại nhà người 
сас công, hai cha con không tìm được nhà аё ở, bèn hỏi: 


— Những người đi đến trễ trú ở chỗ nào? 

Các người khác trả lời họ: 

— Ngoài thành có một ngôi nhà. Nhưng nhà ây có một phi nhân (quý thần) 
đang ở. Nếu các ông muốn, cứ đến đấy mà ở. 

Bô-tát nói: 

— Thưa cha thân, hãy đi, chớ sợ dạ-xoa, con sẽ nhiếp phục nó, làm cho nó 
quỳ lạy dưới chân cha. 

Nói xong, Bó-tát đưa cha đến chỗ ду. Rôi người cha năm trên tâm ván, còn 
Bó-tát ngòi bóp chân cho cha. Bây giờ, con quy dạ-xoa trú tại đây, sau mười hai 
năm phục vụ Vua Уеѕѕауара (Tỳ-sa-môn, một trong bốn Thiên vương), được 
cho ngôi nhà nảy với điều kiện: Trừ những người nào vào trong ngôi nhà пау, 
khi nhảy ; mũi, nêu được chúc: “Mong sông lâu!”, và đáp lại: “Mong sông lâu!”, 
con quy ây có thể à ăn thịt những người khác không chúc sống lâu. 


Con dạ-xoa áy ó tại cột của cây kèo chính." Nó nghĩ: “Та sẽ làm cho người 
cha Bó- tát nhảy mũi.” Vi vậy, với thân lực của mình, nó làm đám bụi mịn bốc 
lên. Bụi ây bay vào mũi người cha. Người cha năm trên tâm ván nhảy mỗi. 
Người con không nói: “Mong cha sống lâu!” Con dạ-xoa muôn ăn thịt người 
cha nên từ cột cây kèo di xuông. Bồ-tát ау nó xuống liên nghĩ: “Cha ta bị 
con quỷ này làm cho nhảy mũi. Con quy này, khi ai nhảy mũi mà khóng đáp: 
‘Mong sóng lâu”, sẽ trở thành môi cho nó ăn thịt.” Vì vậy, Bó-tát nói lên bài kệ 
đâu với cha: 

9, Mong cha sông trăm năm, Cộng thêm hai mươi tuôi, 

Mong quỷ không ăn cha, Mong cha sống trăm thu! 

Khi nghe lời Bồ-tát nói, con dạ-xoa nghĩ: “VỊ thanh niên này trả lời: ‘Mong 
cha sóng trăm thu!’ Ta không thé ăn thit, nhung ta sẽ ăn thịt người cha.” Vì vậy, 
nó đi đên gần người cha. Thấy con dạ-xoa đi đến gân, ông liên suy nghĩ: “Con 
quỷ này sẽ ăn thịt những ai không đáp: “Mong sông lâu.’ Vậy ta sẽ đáp lại: 

“Mong con sông lâu.” Và người cha nói câu kệ thứ hai với con: 
10. Mong con sóng trăm năm, Cộng thêm hai mươi tuôi, 
Mong quỷ ăn thuốc độc, Còn con sông trăm thu! 

Con dạ-xoa suy nghĩ: “Са hai người này, ta không thê ăn thịt được”, liên 
quay trở lui. Nhưng Bô-tát hỏi nó: 

— Này dạ-xoa, vì sao ngươi ăn thịt những người đi vào trong ngôi nhà này? 

— Do tôi phục vụ Vua Уеѕѕауара mười hai năm nên được phép ăn tât cả mọi 
người, trừ những at đáp lời chúc: “Mong sống lâu!” 


— Này dạ-xoa, ngươi trước kia làm điều bất thiện nên phải sanh ra hung 


6 Xem SBE. vol. П, р. 3. 
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dữ, độc ác, làm hại người. Nay nếu ngươi làm hành động tương tự, ngươi sẽ đi 
từ cảnh đen tôi này đến cảnh đen tői khác. Do vậy từ nay, ngươi hãy từ bỏ sát 
sanh, v.v... 


Sau khi nhiếp phục con dạ-xoa, làm cho nó hoảng sợ với cảnh khổ của địa 
ngục, khuyên nó giữ năm giới, Bô-tát thu phục con dạ-xoa trở thành người 
отар VIỆC. 

Ngày hôm sau, nhiều người đi đến thấy con dạ-xoa, biết răng nó đã được 
Bô-tát nhiêp phục, liên báo cáo lên vua: 

— Thưa Thiên tử, có một thanh niên đã nhiếp phục con da-xoa và đã làm nó 
trở thành người отар việc. 

Vua cho mời Bô-tát, đặt Bô-tát vào chức Đại tướng quân và thưởng cho thân 
phụ Bô-tát nhiêu danh vọng. Sau khi con dạ-xoa được vua phong làm người thu 
thuê, vua tuân theo lời khuyên răn của Bô-tát, làm các công đức như bô thí, v.v... 
và khi chêt, vua được sanh lên cõi trời làm đông đảo hội chúng chư thiên. 

kkk 

Sau khi bậc Đạo sư kế pháp thoại này, để giải thích phong tục trả lời: 
“Mong sống lâu”, Ngài nói: 

— Tục lệ này từ xưa đã có rồi. 

Và bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 

— Lúc bây giờ, nhà vua là Ananda (A-nan), người cha là Kassapa (Ca-diễn) 
và người con trai là Ta vậy. 


§156. CHUYÊN HOÀNG TỬ ALINACITTA 
(Alīnacittajātaka) (J. П. 17) 


Chính vì АПпасійа... 
| Câu chuyện này, khi ở Ky Viên, bậc Dao su Кё về một Tỷ-kheo thôi thất tinh 

tân. Câu chuyện sẽ được nói lên trong chương XI, Chuyện Vương tử Saruvara.' 
Bậc Đạo sư hỏi: 

— Có phải chăng ông đã thối thất tinh tán? 

Tý-kheo ấy trả lời: 

— Có thật, bạch Thế Tôn. 

Bậc Đạo sư nói với vị ây: 

— Này Tỷ-kheo, thuở xưa chính ông đã tinh tân láy được vương quốc thành 
Ва-1а-па1 cách xa mười hai do-tuân và đã giao vuong quôc ây cho một đứa trẻ 


như cho một miéng thịt. Và nay, vl sao ông đã xuất gia trong giáo pháp giải 
thoát như vậy, lại thôi thất tinh tân? 


7 Xem J. Ш. 130, Savarajätaka (Chuyện Vương tz Ѕатуаға), só 8462. 
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Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khu. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, có một làng tho móc không 
xa thành Ba-la-nai bao nhiêu. Tại đây, có năm trăm người thợ mộc ở. Họ đi 
thuyền ngược dòng sông, đốn cây góp lại để làm sườn của những ngôi nhà một 
tâng, hoặc hai tàng. Ho dánh dáu tát cà khúc gó, kéo gỗ đến bờ sông rồi đem 
lên thuyên chó vê thành. Nhüng ai muốn ngôi nhà thê nào, họ làm đúng như 
vậy rôi lây tiên để sinh sống. 


Trong khi họ đang làm việc như vậy thi một con voi đạp phải một miễng 
Чат gó vụn của cây keo. Miệng dăm gỗ ây đâm vào chân con уо1 làm cho nó 
rất đau đớn. Chân nó bị sưng lên và làm mủ. Con voi nghe tiếng đốn gỗ, suy 
nghĩ: “Ta có thê nhờ những người thợ mộc này làm cho lành chăng?” Nghĩ vậy 
nó liên đi ba chân đến gân đám thợ mộc và năm xuông. Các người thợ mộc › Һау 
chân nó sưng, đi đến xem thì thây miếng dăm gó. Ho láy một соп dao sắc cắt 
chung quanh miếng dăm gó, cột dây, kéo bật miêng đăm gỗ ra, lây hết mủ, rửa 
với nước nóng và xức với nước thích hợp, không bao lâu thì vết thương được 
lành lại. Con voi lành mạnh suy nghi: “Nhờ những người thợ mộc này, ta được 
sông lại. Nay ta сап phải trả ơn họ.” 


Từ đây trở đi, con voi nhô các cây giúp những người thợ mộc, lăn tròn các 
khúc сау hoặc giúp ho dëo gó. Hoặc nó mang đến cho họ bát cứ dụng cụ nào họ 
cân, và câm mọi vật băng chiếc vòi một cách cương quyết không sờn lòng. Vào 
giò ăn, các người thợ mộc mỗi người đem đến một phân ăn và con voi được са 
năm trăm phân. Bây giờ, con voi ây có một voi con toàn trắng, là một con voi 
thuân chủng tuyệt đẹp. Voi cha suy nghĩ. “Та hiện tại đã lớn бибі. Nay ta nên 
cho con ta làm các công việc giúp họ.” Vì vậy, không thông bảo cho các người 
thợ mộc biết, nó đi vào rừng dắt voi con ra và nói với họ: 


— Voi con này là con của tôi. Các người đã giúp tôi. Nay tôi giao nó cho các 
người như trả tiền chữa trị. Bắt đầu từ nay, nó sẽ làm cho các người! 

Rồi nó dạy con: 

— Bắt đầu từ nay, những việc gì cha đã làm, con hãy làm thế! 

Vol cha nói xong, đê voi con ở lại với những người thợ mộc ròi đi vào rừng. 
Từ đó, уо1 con phục tùng, làm theo lời nói của những người thợ mộc, kham 
nhãn chịu đựng tất cả mọi công việc và họ nuôi nó với năm trắm phân ăn như 
họ đã nuôi уо: cha. 

Khi vol con làm xong công việc, nó xuống sông chơi rôi trở lại. Những đứa 
con của người thợ mộc thường nắm vòi nó, chơi với nó dưới nước và trên bờ. 
Thời â ây, các con voi, con ngựa được loài người thuân hóa không di đại tiện hay 
tiêu tiện trong nước; đo vậy, con voi không đại tiện hay tiêu tiện trong nước, chỉ 
đại tiện ở ngoài trên bờ sông. 


Một hôm trời mưa, một bãi phân khô của voi này rơi xuông sông, trôi дёп 
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bến nước của thành Ba-la-nai, mắc vào một bụi cây và đứng lại. Những người 
nài của vua dắt năm trăm con voi đến đề tăm. Khi các con voi ngửi mùi bãi phán 
Của соп vol thuân chủng, không một con voi nào chịu xuống sông chúng cong 
đuôi lên và căm đâu bỏ chạy. Các người giữ voi báo cáo lên các người huấn 
luyện voi. Những người này nói: 

— Chắc có gì chướng ngại trong nước. 

Họ ra lệnh làm cho sạch nước thì thây bãi phân của con voi thuần chủng ở 
bụi cây ду và biết được đây là nguyên nhân của sự việc. Họ đem đến một cái 
chum chứa dày nước, chà nát bãi phân â ây và rưới nước sạch lên thân các con 
voi, thân các con voi trở thành có mùi thơm. Lúc bây giờ, các thuyên bè cột lại, 
đi ngược dòng và đến chỗ những người thợ mộc ở. Voi con chơi trên sông, nghe 
tiếng trông, liên đến gần các người thợ mộc. Họ liên đi đến đón vua và thưa: 

— Thưa Thiên tử, Thiên tử cân loại gỗ nào, cân gi ngài lại дёп đây cho nhọc? 
Sao không đưa tin báo cho chúng thân đem vê? 


— Này các khanh, ta đến đây không phải vì gỗ. Ta đến vì con voi này. 

— Thưa Thiên tử, Thiên tử hãy bắt nó đem đi! 

Nhưng con voi không muốn đi. Vua hỏi: 

— Này bạn voi, bạn muôn gi? 

— Thưa Thiên tử, hãy đem tiền cho các người thợ mộc này đã nuôi dưỡng tôi! 

- Tốt lăm, này bạn. 

Vua ra lệnh đem lại trăm ngàn đồng tiên vàng và cho đặt gân bốn chân voi 
và đuôi con voi với đồng tiên ây, nhưng con voi vẫn không đi. Nó đòi cho mỗi 
người thợ một cặp áo, cho các người vợ vải đủ để mặc, cho trẻ con tiền nuôi 
dưỡng. Rôi con voi quay mình lại nhìn và chào các người thợ mộc, các người 
đàn bà và các đứa trẻ rồi mới ra đi với vua. 

Vua đem voi vë, đi vào thành. Vua cho trang hoàng thành phô và chuông 
vol, bào con vol đi vòng quanh thành, rÓi đưa con voi vào chuông và trang 
hoàng chuông voi thật lộng lẫy. Vua làm lễ Quán đảnh cho voi, phong cho nó 
làm vương tượng, đặt voi vào hàng bạn thân của mình, cho voi nửa vương quốc 
và lo săn sóc con voi như săn sóc chính mình. Từ khi con voi đến, toàn cõi 
Diêm-phù-đề (Ап Độ) năm trong tay tri vì của vua. 

Theo thời gian, Bồ-tát nhập mẫu thai của bà chánh hậu. Khi bà hoàng hậu 
sắp sửa sanh thì vua mạng chung. Sợ răng nếu con voi biết được vua mạng 


chung, chắc quả tim nó có thê vỡ ra nên người ta không nói gì cho con voi biết 
và vẫn hầu hạ nó như trước. 


Nhưng ông vua láng giêng, vua xứ Kosala, biết được vua kia đã băng hà, 
suy nghĩ: “Vương quốc đã trông không”, liên đi đến với một đạo quân lớn và 
vây hãm thành. Quân bảo vệ cho đóng cửa thành và đưa бп cho vua xứ Kosala: 


— Hoàng hậu của chúng tôi sắp sanh. Từ đây đến bảy ngày, bà sẽ sanh con, 
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các người đoán tướng só đã nói nhu vậy. Nếu hoàng hậu sanh con trai vào ngày 
thứ bảy, chúng tôi sẽ giao chiến, không nhường vương quốc. Vậy hãy đợi đến 
ngày ây! 

Vua xử Kosala chấp nhận. Vào ngày thứ bảy, hoàng hậu sanh được một 
hoảng nam. Đến ngày lễ đặt tên, thái tử được đặt tên là Alinacittakumara vì 
người ta tiên đoán hài nhi ra đời để thâu phục nhân tâm. 


‚Вау ngày sau khi thái tử sanh, toàn dân giao chiến với vua xú Kosala. Vì 
thiếu người lãnh đạo nên khi giao chiến, quân đội dù lớn cũng dàn dàn thất thé 
và thôi lui. Các đại thân trình sự việc này lên hoàng hậu: 


— Tình thê thật hiểm nguy, quân đội bị thất thế thôi lui, chúng tôi sợ thất 
trận. Vua đã mạng chung, thái tử mới sanh, nhưng vua xứ Kosala kéo quân đến 
giao tranh, còn vương tượng bạn thân thiết của vua chưa hay biết gì, tâu Hoàng 
hậu. Chúng tôi muốn báo tin cho voi biết. Xin chờ ý kiến Hoàng hậu. 


Bà hoàng hậu chấp thuận, trang điểm cho thái tử, đặt năm trên một tâm vải 
mịn, từ lâu đài đi xuông với các đại thần vây quanh, đến chuồng con voi, đặt 
thái tử năm dưới chân voi và thưa: 


— Thưa chúa voi, bạn của chúa voi đã mạng chung. Chúng tôi sợ chúa voi 
vỡ tim nên không tin cho chúa voi biết. Đây là con trai của bạn chúa voi. Vua 
xứ Kosala đã đến bao vây thành, giao chién vói соп cúa ban chúa voi và quân 
đội phải thối lui. Hoặc là chúa voi giết con của bạn mình, hay là lây lại vương 
quốc cho con của bạn mình. 


Ngay lúc â ау, соп уо! lây cái vòi rờ thái tử, đỡ lên đặt lên trên đầu mình và 
than khóc lớn tiếng, rồi đỡ thái tử xuống đặt năm trong tay bà hoàng hậu, di ra 
khỏi chuông voi và nói: 


— Ta sẽ bắt sông vua xứ Kosala. 

Các đại thần mặc áo giáp cho voi, trang hoàng mình voi và mở cửa thành, 
vây quanh con voi và hộ tông nó ra trận. Con voi ra khỏi thành liên rồng lên, 
làm cho quân chúng khiếp sợ bỏ chạy và đánh tan quân thù, rôi năm chóm tóc 
của vua xứ Kosala, băt vua dàt năm duói chân thái tir. Một số người đứng dậy 
muốn giết vua xứ Kosala. Con voi ngăn chặn và thả vua ây di với lời khuyên: 

— Bát đầu từ nay, chớ phóng dật. Chó kiêu прао vì nghĩ гапе thái tử còn trẻ! 

Từ đây trở đi, toàn cõi Diêm-phù- аё đều năm trong tay Bò-tát và không một 
kẻ thù địch nào đám nổi lên chống đối. 

Vào lúc bảy tuôi, Bồ-tát được làm lễ Quán dành, trở thành vi vua với tên 
Almacttta, trị vì nước đúng Chánh pháp và khi mạng chung, được sanh lên 
thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên. 
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Khi bậc Бао sư Кё câu chuyên quá khứ xong, là bậc Chánh Giác, Ngài nói 

lên hai bài kê: 
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11. Chính vi АйпасшШа, Đội quân lớn hân hoan, 
Bắt vua Kosala, Tham lam, không biết đủ, 
Với những gi mình có, Làm quân đội băng lòng. 
12. Cũng vậy vị Ty-kheo, Tinh cần, nương tựa đủ, 
Tu tập theo thiện pháp, Đạt an ôn khó ách, 
Tuần tự chứng đạt được, Đoạn điệt mọi kiết sử. 


| Sau khi Бас Dao su trinh bày các sự thật tôi thuong, dua dén dinh cao là 
Niêt-bàn bât tử, Ngài cho biệt như sau: 
— Khi kết thúc các sự thật, vị Tý-kheo thôi thất đã chứng quả A-la-hán. 
Và Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
- Lúc bấy giờ, bà mẹ là Hoàng hậu Mahamaya, vua cha là Đại vương 
Suddhodana (Tịnh Phạn), con voi lây lại quốc độ rôi dâng cho thái tử là Tỷ-kheo 


thôi thất tinh cần, cha của con voi là Sāriputta (Xá-lợi-phât) và Alinacittakumara 
chính là Ta vậy. 


§157. CHUYÊN CÔNG ĐỨC (Gunajataka) (J. II. 23) 

Muốn gi làm cho được... 

Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế vë Tôn giả Ananda đã 
nhận được một ngàn tâm y. Câu chuyện Trưởng lão пау thuyết pháp trong nội 
cung vua xứ Kosala đã được nói đến ở Chuyện đại bảo уйі." Khi Trưởng lão 
đang thuyết pháp cho nội cung vua, một ngàn tâm y đáng giá mỗi tâm một ngàn 
đông tiên vàng được đem đến dâng vua. Vua lây năm trăm tâm và cho các cung 
phi năm trăm tám. Tắt cả cung phi dé các tâm у một bên, và hôm sau đem cúng 
cho Trưởng lão Änanda, còn mình đắp tâm y cũ đi đến chỗ nhà vua dùng điểm 
tâm. Vua hỏi: 

— Ta có ban cho các nàng các tâm у đáng giá mỗi tâm một ngàn đông tiền 
vàng, sao các nàng không đắp? 

- Thưa Đại vương, chúng thần thiếp đã cúng các tâm y cho Trưởng lão. 

— Trưởng lão Ananda đã nhận tất cả sao? 

— Thưa Thiên tử, vâng. 

— Bậc Chánh Đăng Giác chỉ cho phép ba y, ta nghĩ răng Trưởng lão Ananda 
tính chuyện buôn bản vải nên mới nhận quá nhiêu y như vậy. 

Nhà vua tức giận Trưởng lão â ау, ап diém tám xong liën di дёп tinh xá, vào 
phòng Trưởng lão, dành lễ, ngôi xuóng rôi hỏi: 

— Thưa Tôn giả, các nữ nhân trong cung của trẫm có đến học pháp hay nghe 
pháp với Tôn giả không? 


8 Xem J. I. 381, Mahasarajataka (Chuyện đại bảo vật), só 892; Cv. XI. 290. 
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— Thưa Đại vương, có. Các nữ nhân ghi nhận những gi đáng ghi nhận và 
nghe những gi họ đáng nghe. 

— Thê nào, họ chỉ nghe pháp hay họ cúng dường cho Tôn giả các thượng y 
và hạ y? 

— Thua Đại vương, hôm nay họ đã cúng năm trăm y đáng giá một ngàn 
đồng tiền mỗi tám. 

— Tôn giả có nhận tất cả không? 

— Thưa Đại vương, có. 

— Thưa Tôn giả, nhưng bậc Đạo sư chỉ cho phép nhận ba y thôi? 

— Vâng, thưa Đại vương. Thế Tôn cho phép mỗi Tỷ-kheo chỉ sử dụng ba у 


nhưng không ngăn cấm nhận lây những gi được cúng dường. Do vậy, tôi nhận 
lây các tâm у đề cho những vị khác đang mang y mòn сй. 


— Nhưng khi các Ту-Кһео а ây nhận các tâm y từ Tôn giả, họ sẽ làm gì với 
những tâm y cũ? 

— Với các tâm y cũ, họ sẽ làm thượng y. 

— Với các thượng у cũ, họ sẽ làm gì? 

— Họ sẽ làm tâm nệm. 

— Với những tâm nệm сӣ, họ sẽ làm gi? 

— Họ sẽ làm tám thảm trải đất. 

— Với những tâm thảm trải đất cũ, họ sẽ làm gi? 

— Họ sẽ làm khăn lau chân. 

— Với khăn lau chân cũ, họ sẽ làm gì? 

— Thưa Đại vương, họ không được phép phí phạm đồ tín thí cúng dường. 
Do vậy, họ lây dao căt nhỏ các khăn lau chân cũ, trộn với bùn, đât và làm thành 
vôi hô đê làm nhà cửa. 

— Thưa Tôn giả, ngay cả khăn lau chân được cúng dường cho Tôn giả cũng 
không được hủy hoại? 

— Vâng, thưa Đại vương, chúng tôi không hủy hoại đồ cúng dường cho 
chúng tôi. Chúng đêu được sử dụng. 

Vua băng lòng hoan hy, mang năm trăm tâm y còn lại được cất trong cung 


cúng dường Trưởng lão. Rôi vua nghe lời tùy hy công đức, dành lễ Trưởng lão, 
thân hướng vë phía hữu và ra d. 

Trưởng lão cúng năm trăm tâm y nhận được lần đầu cho các vị có y đã cũ 
kỹ. Nhưng só Tỷ-kheo đồng trú với Trưởng lão là khoảng độ năm trăm. Một 
trong các vị này là một Tý-kheo trẻ tuôi, һап hạ Trưởng lão nhiêu việc, quét 
phòng, тїс nước, dọn dẹp đô ăn, đem tăm đánh răng, nước rửa mặt, don dẹp 
sạch sẽ nhà vệ sinh, đem nước nóng đến các phòng ở và làm các công việc cần 
khác như bóp tay, bóp chân, đâm lưng. 
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Trưởng lão lây năm trăm tám у được nhận lần sau đem cho Tỷ-kheo â ау, vi 
xứng đáng với tât cả sự hâu hạ giúp đỡ cho mình. Tỷ-kheo này, chia tật cả tâm 
у ау cho những vi đồng sự với minh. Như vậy, tật cả 1ỷ-kheo đêu nhận các tám 
у cúng dường. Но cắt những tám у ду rồi nhuộm, quân, đắp hạ ууа thuong y 
được nhuộm vàng nhu bông kanikara. Họ đến bậc Đạo su dành lễ, ngồi xuống 
một bên và thưa: 

- Bạch Thé Tôn, một Thánh đệ tử đã chứng quả Dự lưu có phải là một 
người nhìn mặt dé bó thí không? 

— Này сас Ту-Кһео, một Thánh đệ tử không phải là một người nhìn mặt аё 
bó thí. 

— Bach Thé Тдп, Giáo thọ sư chúng con, vị Trưởng lão Thủ kho Chánh 
pháp đã đem năm trăm tâm y trị giá một ngàn đông tiền vàng mỗi tám cho một 
Tý-kheo trẻ tuôi và vị ду đem chia các tâm у đã nhận cho chúng con. 

— Này các Tý-kheo, Ananda không phải là người nhìn mặt để bó thí. Ty- 
kheo thị giả ây đã giúp đỡ thây mình nhiêu. Do vậy, vì hâu hạ, vì công đức, vì 
thích ứng đối với người đã hâu hạ mình nên у] ây đã làm như vậy dé отир đỡ lại 
những ai đã giúp đỡ, vị ду cho như vậy đề báo đáp trả ân. Các bậc Hiền trí thời 
xưa cũng đã giúp đỡ lại những ai đã giúp đỡ mình. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của các Tỷ-kheo йу, bác Бао su Кё сап 
chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra làm con sư 
tử sông trong một hang núi. Xung quanh chân núi ду có một hò nước lớn bao 
bọc. Trên một mảnh đất nói lên của hỗ nước, đất bùn dày đặc, со mọc xanh 
mèm và trên đám bùn ây, các loài thỏ, nal, v.v... các con vật nhanh nhẹn khác 
qua lại để ăn cỏ. Ngày hôm ấy, có một соп nai йі qua lại ăn có. О đấy, sư tử 
muốn ăn thịt con nai, từ trên núi nhảy xuông, với sức nhanh của mình, nó nhảy 
tới. Con nai hoảng sợ kêu lớn tiếng rồi bỏ chạy, sư tử không thé chạy mau hơn 
và rơi trên mặt bùn, bị lún xuống không đứng dậy được vì bốn chân đâm sâu 
như cây cột, bảy ngày đứng như vậy không ăn, không uống рі. 

Một con chó rừng đi tìm môi, chợt thây sư tử liên hoảng sợ chạy trôn. 
Nhưng sư tử kêu nó lại: 

— Này bạn chó rừng, chớ chạy, ta nay bị mắc dính trong bùn. Hãy cứu ta sống! 

Chó rừng đi дёп рап sư tử và nói: 

— Nếu tôi kéo ngài lên, tôi sợ răng ngài sẽ ăn thịt tôi. 

— Chớ sợ, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Trái lại, ta sẽ phục vụ, giúp đỡ ngươi 
гає nhiều. Hãy tìm một phương tiện kéo ta lên! 

Chó rừng chấp nhận lời hứa, liền bới đất bùn xung quanh bốn chân sư tử, 
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đào bốn muong nước ở đó, dẫn nước chảy vào làm cho đất bùn mèm. Khi ấy 
chó rừng bò dưới bụng sư tử và nói: 

— Hãy cô gắng lên, thưa ngài! 

Rồi dùng đầu húc bụng sư tử lên. Sư tử vận hết sức mạnh vươn lên khỏi 
bùn, nhảy lên đứng trên đât cúng. Sư tử nghỉ ngơi một lát rồi đi xuống hồ rửa 
sạch bùn. Tắm xong, nó giết một con trâu và với những nanh ngoạm sâu vào 
thịt trâu, nó xé thịt ra đặt một số thịt trước mặt chó rừng: 


— Này bạn hãy ăn đi! 

Sau khi chó rừng ăn, sư tử mới ăn. Rôi chó rừng cất giữ lại một miếng thịt. 

— Này bạn giữ miếng thịt để làm gì? 

Chó rừng trả lỜI: 

— Có bạn gái giữ nhà cho tôi, miếng thịt này dành cho nàng. 

Sư tử nói: 

— Được lắm, hãy lây đi! 

Rồi sư tử cũng lây một miếng thịt cho vợ mình. Cả hai cùng đứng trên chóp 
núi và đông y sẽ vê chó ở của hai bạn gái. Nói xong, sư tử đi дёп đây, đem thịt 
cho sư tử cải và chó rừng cái, гб cùng nói: 

— Bắt đầu từ nay, ta sẽ săn sóc các nàng. 

Sau đó, sư tử đưa cả hai vợ chóng chó rừng vào chỗ ở của mình, dé chúng 
ở tại một hang khác gần cửa hang của minh. 


Từ đó trở đi, khi đi sàn môi, sư tử để sư tử cái và chó rừng cái ở lại, còn 
minh đi với chó rừng đực, giết chết nhiêu loại thú. Cả hai ăn thịt ngay tại chỗ, 
rôi đem về hai phân cho hai con cái ăn. Như vậy, thời gian qua, sư tử cái sanh 
hai đứa con. Chó rừng cái cũng vậy. Tất са bọn chúng sống hòa hợp với nhau. 
Một hôm, sư tử cái suy nghĩ: “Con sư tử này quá thương yêu chó rừng cái và 
các chó rừng nhỏ. Có thê nó có gian tình với chó rừng cái. Do đó, nó mới luyén 
ái như vậy. Vậy ta hãy hành hạ con này, làm cho nó hoảng sợ và bỏ trốn đi.” 

Trong khi sư tử đem chó rừng đi săn môi, sư tử cái bắt đâu hành hạ, làm cho 
chó rừng cái hoảng sợ: 

— Tại sao ngươi cứ ở đây? Tại sao không đi nơi khác? 

Các sư tử con cũng làm cho các chó rừng con hoảng sợ như vậy. Chó rừng 
cái nói lại với chông sự việc này: 


— Rõ ràng sư tử muôn ат chỉ chúng ta đã ở đây quá lâu. Nay mai sư tử giết 
chúng ta. Vậy ta hãy trở về hang cũ đã sống trước kia. 

Chó rừng gặp sư tử đực và thưa: 

— Thưa ngài, chúng tôi đã ở với ngài quá lâu. Ai ó lâu cüng làm mát su luu 


luyén. Trong khi chung ta di sán môi, sư tử cái hành hạ và dọa nạt vợ tôi và nói: 


“Sao các ngươi ở chỗ này, hãy trỗn đi!” Các sư tử con cũng dọa các chó rừng 
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con như vậy. Nếu ai không ưa bạn láng giêng thì nên bảo họ đi làm ăn chỗ khác, 
chứ hành hạ như vây có ích gi? 

Sau khi nói vậy, chó rừng đọc bài kệ đầu: 

13. Muôn gì làm cho được, Là thường pháp kẻ mạnh, 

Con cái rông, tôi biệt, Trước tôi nương, nay sợ. 

Nghe chó rừng nói, sư tử báo VỢ: 

— Này hièn thê, trong thời â ây ta đi săn môi bị kẹt trong bùn đến ngày thứ bảy 
ta mới vê với hai vợ chóng chó rừng này, hiền thê có nhớ không? 

— Vâng, tôi có nhớ. 

— Hiền thê có biết lý do nào sau bảy ngày ta mới về không? 

— Thưa chàng, tôi không biết. 

— Này hiên thê, ta nhåy vô băt môt con nai, bi dính măc vào bùn, không thê 
ra khói chó ây duoc. Trong bày ngày ây, ta đứng đó, không ăn uống gi. Ta đã 
nhờ con chó rừng này cứu sông. Con vật này là bạn của ta, đã cứu mạng sông 
ta. Bạn nào có khả năng trung kiên trong tình bạn, bạn â ду khóng yêu hay nhỏ. 
Bắt đầu từ nay, hiên thê chớ có khinh thường như vậy đôi với bạn ta, vợ bạn ta 
và các con bạn ta. 


Rôi con sư tử nói bài kệ thứ hai: 


14. Dù nhỏ bé, yêu đuôi, Vẫn kiên trì tình bạn, 
Chính bà con thân thích, Chính thân hữu bạn ta, 
Này vợ răng nanh ta! Chớ khinh miệt bạn ấy, 
Chính con chó rừng này, Đã cho ta mạng sông. 


Sư tử cái nghe lời chóng, giảng hòa với gia đình chó rừng và từ йду về sau, 
sông hòa thuận với chó rừng cái và các con của nó. Các sư tử con chơi giỡn với 
những con chó rừng con. Khi cha mẹ qua đời, chúng không châm dứt tỉnh bạn, 
vân sông hoan һу với nhau. Thật vậy, tình bạn của chúng kéo dài cho đên bảy đời. 
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Sau khi kê câu chuyện này, bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuôi bài 


thuyết giảng, một sô vị Tỷ-kheo дас quả Dự lưu, một số đắc quả Nhất lai, một 
số đắc quả Bất lai và một số đắc quả A-la-hán. 


Và Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, con chó rừng là Ananda và con sư tử là Ta vậy. 


$5158. CHUYEN CON NGỤA SUHANU (Suhanujataka) (J. П. 30) 
Loài vật tinh không khác... 
Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về hai Tỷ-kheo hung bạo, 


độc ác. Lúc bây giò, ở Kỳ Viên, có một Ty-kheo hung bạo, độc ác, ở tỉnh thành 
cũng có một vị như vậy. Một hôm, Tỷ-kheo ở tỉnh thành vì một vài công việc 
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đi đến Kỳ Viên. Các Sa-di và các Tý-kheo trẻ biết tánh hung bạo của Ty-kheo 
ây, họ nói: 

— Chúng ta muốn thây hai Tỷ-kheo hung bạo ây cãi nhau. 

Họ cười khúc khích dẫn Tỷ-kheo а ду đên phòng Tỷ-kheo ở Kỳ Viên. Cả hai 
vị hung bạo vừa thấy nhau liền тёп nhau, xoa bóp tay chân và lưng cho nhau. 
Các Tỷ-kheo ở tại pháp đường nói về câu chuyện như sau: 


— Thưa các Hiển giả, những Tý-kheo hung bạo này đối với người khác 
thường hay lỗ màng, độc ác. Nhưng đối với nhau, cả hai lại hòa thuận, hoan hy, 
thương mên nhau. 


Bậc Đạo sư đến pháp đường hỏi: 

— Này các Tý-kheo, hôm nay ở đây, các ông ngôi hội họp đang bàn vân đề gì? 
Khi nghe vẫn đê trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay là như vậy. Thuở xưa, họ cũng là 


người hung bạo, độc ас đối với những người khác; nhưng họ đỗi với nhau lại 
hòa hợp, hoan hy, sống thân ái. 


Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nąi, Bó-tát là vi dai thàn cúa 
vua, làm tát cà mol VIỆC, có уап cho vua vë thé su và thánh su. Vua có tánh hoi 
tham. Trong chuóng ngựa của vua có một соп ngựa lỗ mãng tên là Mahãsona 
(Hạt Dẻ Lớn). Một sô người buôn ngựa từ phương Bắc đem đến năm trăm con 
ngựa và báo cho vua biết. Từ trước, vị đại thần thường bảo họ tự định giá ngựa 
rồi trả tiên дау đủ mà không đòi bớt lui gì. Nhà vua không được vui, cho gọi 
một đại thân khác và nói: 


— Này khanh, hãy cho họ định giả các con ngựa. Trước hết һау. thả con ngựa 
Mahasona vào giữa đàn ngựa ây, khiến nó cắn các con ngựa mới đến làm chúng 
bị thương và yêu sức, rồi bảo họ hạ giá và trả bớt tiên. 


— Thưa vâng. 


Đại thân á ау уйпр lời làm như đã bảo. Các người buôn ngựa không hoan hy, 
báo cho Bô-tát việc làm của vị đại thân ду. Bó-tát hỏi: 


— Các ngươi có con ngựa lỗ màng ở trong chuông ngựa của các ngươi không? 
-~ — Thưa ngài, có. Con ngựa lỗ màng ây tên là Suhanu (Quai Hàm Mạnh), nó 

rât hung bạo, độc ác. 

— Vậy khi nào các ngươi trở lại, hãy đem con ngựa ây đến! 

Họ nói: 

— Thưa vâng, khi nào đến, chúng tôi sẽ đem theo ngựa lỗ màng ау đến. 

Một hôm, vua nghe nói đoàn người buôn ngựa đã đến liên cho mở toang 
cửa sô nhìn các con ngựa và bảo thả con ngựa Mahasona ra. Các người buôn 
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Һау соп прџа Маһаѕора đến, liên thả con ngựa Suhanu. Hai con ngựa ây gặp 
nhau, liên đứng lại và liêm thân nhau. Vua hỏi Bô-tát: 

— Này khanh, hai con ngựa lỗ mãng này thật hung hãn, độc ác, bạo hành 
với con ngựa khác. Còn chúng đôi với nhau lại đứng liêm thân và hoan hỷ với 
nhau, sao lại như vậy? 

Bó-tát thưa: 

— Thưa Đại vương, vì tính của loài vật không khác nhau. Khi tính của chúng 
cùng loại với nhau thì chúng thương yêu nhau. 

Và Bó-tát đọc hai bài kệ: 


15. Loài vật tính không khác, Sona và Suhanu, 
Cả hai đều hòa hợp, Suhanu giống như vậy, 
Cùng loại với Sona. 

16. Hoang dã và ác độc, Thường cắn những dây cương, 
Như vậy ác, ác đồng, Bắt thiện, bất thiện đồng. 


Sau đó, Bô-tát thưa: 

— Thưa Đại vương, một vi vua chớ nên quá tham lam. Chó nên làm hại tài 
sản của người khác. 

Sau khi khuyên răn nhà vua, Bô-tát cho định giá ngựa và trả tiên đúng giá. 
Các người buôn ngựa nhận được tiên đúng giá, vui vẻ ra đi. Còn nhà vua tuân 
theo lời khuyên răn của Bô-tát, rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi ké lai pháp thoai này, bâc Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Thời ду, hai con ngựa là hai Ty-kheo độc ác, vua là Ananda và vị đại thần 
Hiên trí là Ta vậy. 


§159. CHUYÊN CON CÔNG (Morajataka) (J. II. 33) 

Hãy mọc lên, mặt trời... 

Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về một Tỷ-kheo thối thất 
tinh tân. Tỷ-kheo ây được các Tỷ-kheo dân đên trước bậc Đạo sư và Ngài hỏi: 

— Này Tý-kheo, có phải ông đã thôi thất tinh tán? 

Tỷ-kheo đáp: 

— Bạch Thê Tôn, thật vậy. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Vì thây gì? 

Tý-kheo ấy đáp: 

— Vì thây một nữ nhân có thân thể trang sức đẹp đẽ. 

Bậc Đạo sư nói với vi ây: 


378 Œ KINH TIỂU BỘ 


— Này Tý-kheo, không lạ gì một nữ nhân rất dễ làm rối loạn tâm của một 
người như ông. Ngay các bậc Hiền trí thuở xưa, sau khi nghe ' tiếng nữ nhân, dầu 
tu hành trong bảy trăm năm không phạm giới vẫn bị ué nhiễm tức khắc. Ngay 
cả các bậc thanh tịnh cũng như vậy. Các vị đạt được danh vọng cùng tột khi đam 
mê nữ sắc cũng sẽ tiêu vong danh dự còn nói gì các vị không thanh tịnh như ông. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát tái sanh làm con 
chim công. Khi còn ở trong vỏ trứng màu vàng như nụ hoa kanikara, Bó- tát làm 
уб trứng thoát ra. Bồ-tát thành một con chim công vàng đẹp dë mỹ miều, dưới 
cánh có những đường viền đỏ chói. Рё bảo vệ sự sông của mình, sau khi vượt 
qua ba dãy núi và trong dãy núi thứ tư, chim công lông vàng mới lựa chọn chỗ 
ở trên cao nguyên của ngọn núi vàng ở Dandaka. Khi trời rạng đông, đậu trên 
chỏm núi nhìn mặt trời mọc lên, Bô-tát đọc một câu chú để hộ trì cho mình bình 
an trước khi bay đi tìm môi. Thân chú ấy bát đầu với câu: 


17. Hãy mọc lên, mặt trời, Vua độc nhất có mắt, 
Với màu sắc vàng chói, Sáng rực са đất liên. 
Và ta dành lễ ngài, Bậc chói vàng quả đất, 
Nay hãy bảo hộ ta, Sống an toàn trọn ngày! 


Như vậy, sau khi dành lễ mặt trời với bài kệ này để bảo vệ mình, Bô-tát lại 
đảnh lề các đức Phật đã nhập diệt trong quá khứ và các công đức của chư Phật 
với bài kệ thứ hai: 


Các vị Thánh, chân nhân, Bậc Tuệ Tri Mọi Pháp, 
Con đảnh lễ các Ngài, Hãy hộ trì cho соп! 
Đảnh lễ chư Phật-đà, Dành lễ Bô-đề vị, 
Dành lễ bậc Giải Thoát, Đảnh lễ Giải thoát vị. 


Sau khi đọc lên bài chú bảo hộ này, chim công liên đi tìm môi. Như vậy ban 
ngày, chim công đi tìm mồi; vào Бибі chiêu, chim công đậu trên chóp núi nhìn 
mặt trời lặn, sau khi tưởng nhớ các công đức của chư Phật, con công lại làm 
bài chú khác dé hộ trì trú xứ của mình, bài kệ bắt đầu với câu “Hãy lặn xuống, 
mặt trời: 


18. Hãy lặn xuống, mặt trời, Vua độc nhất có mắt, 
Với màu sắc vàng chói, Sáng rực cả đất liên. 
Và ta đảnh lễ ngài, Bậc chói vàng quả đất, 
Nay hãy bảo vệ ta, Sống an toàn trọn đêm. 
Chư vị Thánh, chân nhân, Bậc Tuệ Tri Mọi Pháp, 
Con đảnh lễ các Ngài, Hãy hộ trì cho con! 
Đảnh lễ chư Phật-đà, Dành lễ Bô-đề vị, 
Đảnh lễ bậc Giải Thoát, Dành lễ Giải thoát vi. 


Sau khi đọc bài chú này đê bảo vệ mình, chim công d! ngủ. 
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Вау giờ, không xa Ba-la-nại bao nhiều, có một người thợ săn ở tại một ngôi 
làng. Trong khi đi săn ở khu vực Tuyết sơn, thấy Bó-tát đang đậu trên ngọn núi 
vàng ở Dandaka, anh ta báo cho con trai biết. 


Một hôm, hoàng hậu của vua xứ Ba-la-nai tên là Khema (Thái Hòa) năm 
mộng thấy một con công sắc vàng thuyết pháp, liên tâu vua: 


— Thưa Đại vương, thiếp muốn nghe con công sắc vàng thuyết pháp. 

Vua hỏi các đại thần việc ấy. Các đại thân đáp: 

— Chắc các Bà-la-môn biết việc ấy. 

Các Bà-la-môn thưa: 

— Có loài chim công sắc vàng. 

Vua lại hỏi: 

— Chúng ở đâu? 

Họ trả lời: 

— Chắc chăn những người thợ săn có thé biết. 

Vua cho họp các thợ sàn lại để hỏi họ. Con trai của người thợ sẵn йу thua: 

— Thua со, tâu Dai vuong, tat ngon núi vàng ó Dandaka, con chim công sắc 
vàng đang ở tại đây. 

— Vậy chớ giết chim công ấy, bắt nó đem về đây! 

Người thợ săn đi đặt bẫy lưới tại chỗ tìm môi của chim công. Nhưng tại chỗ 
chim công bước lên, lưới bây không sập. Người thợ săn không băt được chim 
công, trải bảy năm đi săn như vậy và đã mạng chung. Hoàng hậu Khema không 
đạt được ước nguyện cũng mạng chung. Nhà vua tức giận bảo: 

— Vị một con chim công, hoàng hậu của ta đã mạng chung. 


Vua bảo khắc trên một tâm vàng những dòng chữ sau đây: “Trên dãy Tuyết 
sơn, có ngọn núi vàng tên là Dandaka. Tại đây, có con chim công sắc vàng о. 
Ai ăn thịt con chim công ấy sẽ trẻ mãi không bao giờ già.” 


Họ viết vậy xong, vua bỏ lá vàng ây trong một cái hộp. Sau khi vua mạng 
chung, vị vua khác lên kế vị, đọc tám lá vàng và ước: “Ta sẽ không bao giờ già.” 
Vua liền cho gọi một thợ săn khác. Thợ săn ây ra đi, không. bắt được Bỏ-tát và 
cũng mạng chung tại đây. Theo diễn tién như vậy, sáu vua lân lượt băng hả. 


Rồi vị vua thứ bảy lên kế vị, cũng cho gọi một thợ săn. Người thợ săn ây đi, 
nhận xét ràng tại chỗ chim công đạp lên, bấy lưới không sập và biết chìm công 
đã đọc câu bùa chú trước khi đi đên chỗ tìm mồi. Anh ta liền xuống chỗ đầm 
lây ở biên địa, băt một chim công mái, dạy nó múa hát và đem chim công mái 
ây đến nơi này vào buói sáng trước khi chim công đọc bùa chú. Người thợ dung 
lên cái cọc bẫy sập, đặt bẩy lưới và khiến chim công mái kêu. 


Chim công nghe tiếng con mái kêu khác thường, liên bị tiếng sét ái tình 
khơi dậy dục vọng trong lòng nên không thê đọc bùa chú, đi đên công mái và 
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bị mắc vào bẫy. Thợ săn bắt được chim công đem dâng cho vua xứ Ва-1а-па1. 
Vua thấy sắc đẹp con chim công, rất băng lòng. Sau khi ngôi trên chỗ đã soạn 
săn, Bồ-tát liên hỏi: 

— Thưa Đại vương, sao Đại vương bảo bắt thân? 

Vua nói: 

— Ta nghe ràng những ai ăn thịt ngươi sẽ không bao giờ già. Ta muốn trường 
xuân bát lão nên ta bảo bắt ngươi dé ăn. 

— Như vậy những ai ăn thịt thần sẽ được trường xuân bất lão. Như thé là 
thần sẽ chết. 

— Phải, ngươi sẽ chết. 

— Nhưng nếu thần chết thì người làm thần chết cũng sẽ chết theo. 

Vua nói: 

— Ngươi có sắc vàng, do vậy ta nghe nói những ai ăn thịt ngươi sẽ trẻ mãi 
không bao giờ già. 

— Thưa Đại vương, thân sanh ra sắc vàng không phải là không có lý do. Thu 
xưa, thần là vị Vua Chuyên Luân ngự trị tại thành phố này. Thân giữ gìn năm 
giới và khiến cho dân chúng trong toàn cõi thé giới giữ năm giới. Sau khi mạng 
chung, thân được sanh tại lâu đài cõi trời Ba Mươi Ba, sông tại đây cho hết tuôi 
thọ và mạng chung. Chính vì kết quả của một nghiệp bất thiện, thần phải sanh 
làm con chim công nhưng nhờ sức mạnh của giới hạnh cũ, thần có màu sắc vàng. 

— Nhà ngươi là Vua Chuyên Luân đã giữ giới! Do kết quả của giới sanh ra 
sắc vàng, điêu này làm sao chúng ta tin được? Có gì làm băng chứng? 

— Thưa Đại vương, thần có một băng chứng. 

— Băng chứng gì? 

— Thưa Đại vương, khi thần làm Vua Chuyên Luân, thân thường ngôi trên 
xe băng vàng bạc đi ngang qua hư không. Cỗ xe ây của thân nay năm chôn 
trong đất dưới cái hồ của Đại vương. Hãy cho đào đưới hô lên và cái xe ấy sẽ 
làm chứng cho thân! 


Vua chấp thuận việc ду và đáp: 

— Lành thay! 

Rồi vua cho tát nước ra khỏi hó, đào lên được cỗ xe và tin lời Bó-tát. Вд- 
tát thưa: 

— Thưa Đại vương, trừ Niết-bàn bất tử, tất cả pháp khác đêu là pháp hữu vị, 
không có thực tánh, vô thường, chịu sự hoại diệt. 


Sau khi nói xong, Bô-tát thuyết pháp cho vua và khuyên vua giù năm 0101. 
Nhà vua hoan hỷ, cúng dường quôc độ cho Bô-tát và tỏ lòng hết sức cung kính. 
Bôồ-tát không nhận vương quốc nhưng khuyên vua: 


— Đại vương chớ phóng dat! 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 381 


Rồi Вӧ- tát bay lên hư không đi về núi vàng Dandaka. Còn vua tuân theo lời 
khuyên của Bô-tát làm các công đức như bồ thí, v.v... rồi khi mạng chung đi theo 
nghiệp của minh. 


kkk 
Sau khi ké pháp thoai này, Вас Dao su thuyét giáng các su thât. Cuói bài 
giảng, vị Tỷ-kheo thối thất đã дас quả A-la-hán. 
Và Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, nhà vua là Ananda và Ta là con chim công vậy. 


§160. CHUYÊN CON NGÓNG УШИ АКА (Vinīlakajātaka) (J. П. 38) 

Giống Vua Videha... 

Câu chuyện nảy, khi trú ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kế về việc Devadatta (Đề- 
bà-đạt-đa) bắt chước bậc Thiện Thệ. 

Khi hai vị Đại đệ tử? đi Сауӣѕтѕа,! tại đây Devadatta bắt chước bậc Thiện 
Thệ và gặp nạn. Hai vị Trưởng lão thuyết pháp và đem các vị Tỷ-kheo y chỉ 
mình đi vë Trúc Lâm. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Sãriputta (Xá-lợi-phất), khi thấy các ông, Devadatta đã làm gì? 

Hai vị thưa: 

- Bạch Thé Tôn, Devadatta đã bắt chước bậc Thiện Thệ và đã gặp đại nạn. 

Bậc Đạo sư nói: 

– Này Sariputta, không phải chỉ nay Devadatta mới bắt chước Ta và gặp nạn 
mà thuở xưa, cũng đã như vậy rôi. 

Nói xong, theo lời Trưởng lão thỉnh câu, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa trong nước Videha, khi Vua Videha trị vì thành Mithila, Bó-tát 
nhập mẫu thai bà hoàng hậu. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài được học tật cả tài 
nghệ ở Takkasilã, rôi khi vua cha mạng chung, Bó- tát lên ngôi ké vị. 


Lúc bây gIỜ, một уі vua ngóng trời sắc vàng sông chung với một con qua 
cái ó bãi môi và đẻ ra một ngông đực. Con chim ây không giông mẹ cũng không 
giống cha, toàn màu xanh tôi và được gọi là Vinilaka. Vua ngóng trời thường di 
đến thăm con. Rôi hai ngóng trời con khác được sanh ra rất giỗng cha. Thấy cha 
thường hay đi đên thé giới loài người, chúng bèn hỏi cha lý do. Ngỗng cha nói: 


— Các con thân, cha đã sông chung với một con qua cái và sanh một con 
ngông đực tên là Vinilaka. Vì thé ta hay đi đến thăm nó. 


? Sãriputta and Moggallãna. Xem Су. УП. 199. 


10 Tên một ngọn núi gần quận Gayã thuộc bang Bihar, nơi đức Phật thuyết bài pháp về Lửa cháy 
(Adittapariyayasutta) hóa độ ba anh em Tôn giả Ủruvela Kassapa, Nadt Kassapa, Gaya Kassapa. Xem 
S. ТУ. 168. 
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Ngỗng con hỏi: 

— Thé bọn chúng sống ở đâu? 

— Hiện пау nó sông ở nước Videha, không xa Mithilã bao nhiêu, trên ngọn 
cây со аха (tāla). 

— Thưa cha thân, sống giữa thế giới loài người thật nguy hiểm, đáng sợ hãi. 
Cha đừng đi đến đó. Chúng con sẽ đi và đem nó về cho cha. 


Hai ngóng trời con duoc cha сһар thuận, liên đi đến chỗ ấy, bảo con ngỗng 
Vinilaka ngồi trên một thanh cây, rồi chúng cắn hai đầu thanh cây và bay ngang 
qua thành Mithila. 


Trong lúc ây, Vua Videha đang ngôi trên cỗ xe lộng lẫy được đàn ngựa 
Sindh thuân chủng gôm bốn con toàn trăng, kéo đi vòng quanh thành phô. 
Vinilaka thây vua liên suy nghĩ: “Ta và Vua Videha nào có khác gì. Vua ngồi 
trên cỗ xe được bón ngựa Sindh kéo đi vòng quanh thành phố, còn ta ngôi trên 
cỗ xe được các con ngỗng trời kéo và đi trên hư không!” Khi nó đi ngang qua 
hư không, nó đọc lên bài kệ đầu: 


19. Giống Vua Videha, Được các ngựa thuần chủng, 
Kéo ngang các ngôi nhà, Tại thành Mithilã. 
Cũng vậy, Vinila, Được hai ngỗng trời chở, 
Giữa hư không bao la! 


Các ngỗng trời con nghe lời nói ду của Vinilaka rât phẫn nộ. Trước tiên 
enung có у đinh: “Chúng ta sě bó nó roi xuóng ở đây và bay đi.” Nhung nghĩ 
lại: “Làm vậy, cha chúng ta thê nào cũng la măng chúng ta.” Vì sợ bị cha măng, 
chine đưa Vinīlaka đến với cha và kê cho cha nghe việc ngỗng kia đã làm. 
Ngỗng trời cha tức giận nói: 

— Ngươi hơn các anh ngươi sao? Ngươi làm ra vẻ cao sang, tưởng mình là 
chúa té và xem các anh ngươi như ngựa kéo xe à? Ngươi không biết tự lượng 
sức? Đây không phải chỗ tìm mài của ngươi. Hãy đi về chỗ ở của mẹ ngươi! 

Sau khi măng nó, ngỗng cha đọc bài kệ thứ hai: 


20. Vinila, con thân, Sống ở đây nguy hiểm, 
Đây không chó cho ngươi, Hãy sông tại công làng, 
Nơi mẹ ngươi mong đợi, Hãy đên đó vội vàng! 


Cùng với lời la mắng VinTlaka như vậy, ngóng trời bảo các con: 
— Hãy mang con này đem ra chỗ phóng ué là bãi phân ngoài thành Mithilã! 
Và chúng làm theo lời cha bảo. 
ххх 
Sau khi ké pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tiền thân như sau: 


— Lúc bây giờ, VinTlaka là Devadatta, các ngóng trời con là hai đệ tử đầu 
tay, ngông trời cha là Ananda, còn Vua Videha là Ta vậy. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 383 


П. PHẨM THÂN GIAO 
(SANTHAVAVAGGA) 


S161. CHUYÊN ÀN SĨ INDASAMANAGOTTA 
(Indasamanagottajataka) (J. ЇЇ. 41) 


Chó giao du thân mát... 

Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké vè một người tánh tình 
khó bảo. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được nói дёп trong chương IX, Chuyện chim 
thưu.'' Bậc Đạo sư nói với Tỷ-kheo ду: 

— Thuở trước, ông là một người khó bảo, vi không nghe lời các bậc Hiên trí 
nên đã bị con voi điên chà đạp дёп chết. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kế câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh Ta trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài từ bỏ đời sông gia đình, 
xuất gia làm vị ân sĩ và trở thành bậc Sư trưởng lãnh đạo năm trăm ân sĩ sông 
tại dãy Tuyết sơn. Lúc bây Ø1Ờ, trong các vi ân sĩ có một vi tu khó hạnh tên là 
Indasamanagotta là người khó bảo, không nghe lời khuyên гап. Người này có 
nuôi một voi con. Bô-tát nghe nói vậy cho gọi v1 ây đến và hỏi: 

— Có đúng sự thật chăng, con có nuôi một vol con? 

— Thưa Sư trưởng, con có nuôi một voi соп đã mát mẹ. 

Bó-tát bảo: 

— Loài voi khi lớn lên thường giết hại người nuôi dưỡng. Vậy chớ nên nuôi 
dưỡng con voi ây! 

— Không có nó, con không thé sông được, thưa Sư trưởng! 

— Vậy con sẽ thây rõ. 

Con voi được nuôi dưỡng, sau một thời gian, nó lớn lên rất nhanh. Một thời, 
các ân sĩ ау đi lây rễ và hái trái cây, v.v.. . trong rừng vả ở tại đây vài ngày. Khi 
gió nam bắt đâu thói, con voi trở nên điên cuông, có y định: “Ta sẽ phá hoại 
chòi lá, đập vỡ ghè nước, quãng bỏ chiếc ghế năm, xé nát giường năm, giết 
người tu khô hạnh này và ra đi!” Vì vậy, nó núp vào trong một lùm cây và đứng 
nhìn theo đõi con đường họ vê. 


п Xem J. Ш. 483, Gijjhajātaka (Chuyện chim thứu), số 8427. 
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Sau khi lây các dó ап cho con voi, Indasamanagotta йі về trước {дї cả mọi 
người, thây con voi, tưởng răng mọi việc уап như cũ nên đi đến gần соп vol. 
Con voi từ lùm cây chạy vụt ra, lây VÒI quấn vi ân si quát пра xuóng ааг, lây 
chán dap 1ёп đầu, châm dứt mạng sông của vị ау, rồi rồng lên và chạy vào rừng. 
Các ân sĩ còn lại báo tin này lên cho Sư trưởng. Bô-tát nói: 

— Không nên làm thân với kẻ ác. 

Rôi Bó-tát đọc hai bài kệ: 


21. Chó giao du thân mật Với kẻ ác, bất thiện, 
Bậc Thánh biết rõ ràng, Xu hướng kẻ phi thánh, 
Chóng hay chây kẻ ác, Cũng sẽ làm điều ác, 
Như voi với ап sĩ, Іпааѕатапа. 

22. Nếu ngươi thây người nào, Biết kẻ ấy như mình, 
Về giới, về trí tuệ, Và cả về nghe nhiễu, 
Hãy lựa người như vậy, Làm bạn thân giao du, 
Sống với bậc chân nhân, Là sông chân hạnh phúc. 


Như vậy, Bô-tát khuyên giáo chúng ап sĩ: 

— Chó trái lời khuyến giáo, nên sông theo lời khéo dạy. 

Rôi Bô-tát làm tang lễ cho Indasamanagotta. Sau đó, Bó-tát tu tập tứ vô 
lượng tâm và được sanh lên thê giới Phạm thiên. 
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Sau khi ké lai pháp thoat này, bâc Dao su nhân diên tiên thân nhu sau: 

— Lúc bây giờ, Indasamanagotta là Ty-kheo khó bảo này, còn vị Sư trưởng 
chúng ân sĩ là Ta vậy. 
§162. CHUYỆN MÓI THÂN GIAO (Santhavajataka) (J. II. 42) 

Không gi độc hại hơn... 

Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về việc tế lễ lửa thân. 


Câu chuyện này giông như câu chuyện trước đã Кё trong Chuyện cái đuôi Ьд.? 
Các Tý-kheo ау các vị tế lễ lửa thần liên hỏi Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, các vị bên tóc hành trì nhiêu loại tà khó hạnh. Việc ây CÓ 
lợi ích gì? 
Bậc Đạo sư đáp: 


– Này các Iỷ-kheo, việc ау không со lợi ích gì. Các bậc Hiền trí thuở xưa 
tưởng răng có lợi ích trong sự tế lễ lửa thân nên đã tế lễ lửa thân trong một thời 
gian dài. Sau khi thây được việc ây không lợi ích, liền dó nước dập tắt lửa và 
lây những cành cây dập cho tan lửa rồi quay lưng lại không nhìn lui nữa. 


2 Xem J. I. 493, Nangutthajãtaka (Chuyện cái đuôi bò), số 8144. 
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Sau khi nói vậy, bậc Dao su kê câu chuyên quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Lúc Bó-tát được mười sáu tuổi, cha mẹ lẫy ngọn lửa khi 
Bồ-tát mới sanh, nói với Bó-tát: 

— Này con thân, con muốn cầm lây ngọn lửa đản sanh này đi vào rừng và 
nuôi dưỡng ngọn lửa ду hay là học ba tập Vệ-đà, xây dựng gia sản và sống đời 
ола đình? 

Bô-tát nói: 

— Con không thích đời sống gia đình. Con sẽ nuôi đưỡng ngọn lửa trong 
rừng để được sanh lên Phạm thiên giới. 

Bô-tát lây ngọn lửa đản sanh, dành lễ mẹ cha ròi đi vào rừng sống trong một 
chòi lá và nuôi dưỡng ngọn lửa thân. 

Một hôm. đi đến chỗ mời ăn, Bồ-tát nhận được bơ chín và cháo sữa, bën 
đem cháo sữa về, đốt lửa lên và nghĩ: “Ta sẽ đồ cháo sữa với bơ chín để cúng 
dường lửa thần.” Bồ-tát đỗ cháo sữa trên ngọn lửa nhưng vì dó quá nhiều dầu 
trên lửa, ngọn lửa bừng cháy lớn lên và thiêu luôn chòi lá. VỊ Bà-la-môn hoảng 
sợ chạy trón, đứng ngoài xa và nói: 

— Không nên thân giao với những kẻ ác. Nay chòi lá mà ta dựng lên một 
cách mệt nhọc đã bị ngọn lửa này đột chảy. 

Và Bô-tát đọc bài kệ đâu: 


23. Không gi độc hại hon, Là thân với kẻ ác, 
Được đô vào nuôi dưỡng, Với bơ chín, cháo sữa, 
Ngọn lửa thiêu chòi lá, Ta dựng rât khó khăn. 


Rồi Bô-tát nói thêm: 

— Ta không còn gi liên hệ với ngươi nữa, này bạn giả dối kia! 

Nói vậy xong, Bồ-tát lây nước đập tắt ngọn lửa và cành cây dập tan ngọn 
lửa, rồi đi sâu vào trong Tuyết sơn. Tại đó, ngài ау mót соп huou cái liém mặt 
con sư tử, con cop và con báo. Điều ây khiến Bó-tát nghĩ răng không gi tốt hơn 
là thân giao với những bạn chân thật, rôi Bó-tát đọc bài kệ thứ hai: 


24. Không gi tốt lành hơn, Thân giao bạn chân thật, 
Hãy xem con hươu đen, Thân mật liêm mặt mày, 
Con sư tử, con сор, Và cả con báo nữa. 


Nói vậy xong, Bô-tát di sâu vào trong Tuyết sơn, sông đời xuât gia của у] 
ân sĩ, chứng được các thăng trí và các thiên chứng, дёп khi mạng chung, ngài 
sanh lên Phạm thiên giới. 
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Sau khi Кё lại pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, vị tu khô hạnh là Ta vậy. 


§163. CHUYỆN VUA SUSIMA (Susīmajātaka) (J. II. 45) 
Hon trăm voi toàn đen... 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư đã Кё về sự bồ thí tùy theo ý 
muốn. Tại Xá-vệ, đôi khi một gia dinh cúng dường cho chúng Ту-Кһео do đức 
Phật lãnh đạo; đôi khi họ bó thí cho các ngoại đạo; đôi khi nhiều người hội họp 
thành một tó chức, chung nhau bó thí; đôi khi cùng chung một con đường; đôi 
khi toàn thể dân ở thành quyên góp tùy nguyện rôi bô thí. 


Trong trường hợp này, toàn dân trong thành quyên góp tùy nguyện, nhưng 
khi sắp đặt tất са vật dụng đề bó thí, họ chia thành hai phe. Một sô người muôn 
bó thí tất cả vật dụng cho các ngoại đạo; một só người muôn bó thí cho chúng 
Tỷ-kheo với đức Phật là vị lãnh đạo. Vi vậy có sự cãi vã, đệ tử các ngoại đạo 
bênh vực сас ngoại đạo, đệ tử đức Phật bênh vực chúng Ty-kheo. Khi quyết 
định lây số đông thì những người nói: “Chúng tôi bố thí cho chúng Tăng VỚI 
đức Phật là vị lãnh đạo” chiếm đông hơn nên được chấp nhận. Đệ tử các ngoại 
đạo không thé ngăn chặn các sự bô thí cũng dường đức Phật. Các người thị dân 
mời chúng Tăng với đức Phật là vị lãnh đạo. Họ tô chức bó thí lớn trong báy 
ngày và đến ngày thứ bảy, họ cúng dường {дї са các vật dụng. Bậc Đạo sư nói 
lời tùy hý công đức. Rồi Ngài chỉ dạy cho đại chúng về các quả tu chứng. 

Tại tinh xá Kỳ Viên vào Бибі chiều, các Tỷ-kheo hội họp tại pháp đường và 
nói lên câu chuyện này: 

— Thưa các Hiên giả, đệ tử các ngoại đạo cô găng ngăn chặn Sự cúng dường 
đức Phật, nhưng họ không thê ngăn chặn. Tất cả vật dụng bó thí ду đêu được đặt 
dưới gót chân của đức Phật. Ôi, vĩ đại thay là sức mạnh của đức Phật! 


Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp tại đây và đang bàn vân đề gi? 

Khi được trả lời vân đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ngoại đạo mới сб găng ngăn chặn 


sự bó thí cho Ta. Thuở xưa, họ đã cô găng như vậy ròi. Nhưng các vật dụng bố 
thí trong tất cả trường hợp rôi cũng được đặt dưới gót chân của Ta. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khử. 
kkk 


Thuở xưa, có một thời Vua Susima trị vì Ba-la-nai. Luc bây giờ, Bó- tát 
nhập mẫu thai một nữ Bà-la-môn là vợ của vị cô уйп tế tự cho vua. Khi Bô-tát 
lên mười sáu tuôi, người cha mạng chung. Khi còn sông, người cha là vị chủ 
trì hội lễ voi. Tất cả những đồ trang bị, trang sức cho các con voi đi dự hội йёи 
thuộc sở hữu người cha. Nhờ vậy, sau ngày hội lễ voi, người cha thâu hoạch 
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được mười triệu đông tiền vàng. Lúc bây giờ, hội lễ voi đã đến, các Bà-la-môn 
đi yết kiến vua và thưa: 


— lâu Đại vương, lễ voi năm nay đã đến. Chúng ta cần phải chuẩn bị tô 
chức lễ cho thật tót. Nay con trai của vị Bà-la-môn cô vấn tế lễ còn quả trẻ, lại 
không biết ba tập Vệ-đà và không biết tượng kinh (những vẫn đẻ kiến thức liên 
hệ đến voi). Hãy để cho chúng thần tô chức hội lễ voi! 


Vua chập. thuận việc này. Các Bà-la-môn nghĩ. “Chúng ta không cho người 
соп của vị có vẫn tế tự tô chức hội lễ voi, chính chúng ta đứng ra tô chức. 
Chúng ta sẽ thâu nhiêu tiên.” Họ hoan hy đi ra. 


Còn bón ngày nữa sẽ đến ngày lễ hội. Mẹ Bó-tát được tin, suy nghĩ: “Suốt 
bảy đời truyền thông gia đình chúng ta đã tô chức hội lễ vol. Truyën thóng này 
sẽ châm dứt ở gia đình chúng ta và tài sản sẽ bị tón giảm.” Vì vậy, bà mẹ sâu 
muộn và than khóc. Bô-tát hỏi: 


— VÌ sao mẹ khóc? 

Và khi nghe rõ lý do, Bô-tát nói: 

- Thưa mẹ, con sẽ tó chức hội lễ voi. 

Bà mẹ nói: 

— Này con thân, con không biết ba tập Vệ-đà, lại không biết tượng kinh, làm 
sao con có thé tó chức hội lễ được? 

- Thưa mẹ, khi nào họ tó chức hội lễ voi? 

— Này con thân, còn bốn ngày nữa. 

— Thưa mẹ, các Sư trưởng thuộc lòng ba tập Vệ-đà và tượng kinh sông ở đâu? 

— Này con thân, Sư trưởng có tiêng nhiều phương đang sông ở Takkasilã, 
tại nước Gandhãra, cách xa khoảng hai ngàn do-tuân. 


— Thưa mẹ, con sẽ không để hủy hoại truyền thông của gia đình chúng ta. 
Trong một ngày, con sẽ đi đến Takkasilã; trong một đêm, con sẽ học xong ba 
tập Vệ-đà và tượng kinh. Ngày sau, con sẽ trở vê; và đến ngày thứ tư, con sẽ tó 
chức hội lễ voi, mẹ chớ khóc nữa! 


Với những lời này, Bô-tát an ủi mẹ. Sau khi ăn xong, sáng sớm hôm sau, 
Bó-tát ra đi một mình. Chỉ trong một ngày đi đến Takkasila, Bồ-tát dành lễ vị 
Sư trưởng, vị Sư trưởng hỏi Bô-tát: 


— Này con thân, con từ đâu đến? 

— Thưa Sư trưởng, con từ Ba-la-nại đến. 

— Vì mục đích gì? 

— Vì mục đích học ba tập Vệ-đà và tượng kinh từ Sư trưởng. 
— Lành thay, này con thân, ta sẽ dạy cho соп! 

Bó-tát thưa: 

— Thưa Sư trưởng, con có công việc khán cấp. 
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Bó-tát báo cho Su trưởng biết mọi sự việc và thưa: 

— Trong một ngày, con đã đi hai ngàn do-tuân đến đây. Hãy cho con cơ hội 
học một đêm nay. Đên ngày thứ ba, sẽ là ngày lê hội уо1 rôi. Con sẽ học tât cả 
qua một bài thôi. 

Sau khi thưa vậy, Bồ-tát được Sư trưởng bằng lòng, liền rửa đôi chân Sư 
trưởng, rồi đặt một ngàn đông tiền vàng, đánh lễ Sư trưởng và ngồi xuống một 
bên. Bồ-tát chăm chú học thuộc lòng cho đến lúc rạng đông đã xong ba tập Vệ- 
đà và tượng kinh, rôi hỏi: 

— Thưa Sư trưởng, có gì khác nữa không? 

Khi được trả lời: 

— Này con thân, không có gì khác, tất cả đã xong. 

Bồ-tát muốn sửa cách dạy của Sư trưởng, liền nói: 

— Thưa Sư trưởng, trong quyền sách này, câu kệ ду đến quá trễ, câu này đọc 
sai, từ nay về sau thây phải dạy đệ tử như thé này. 


Sau khi Sửa sai xong, Bó-tát à ăn thật sớm, dành lễ vị Sư trưởng và trong một 
ngày đi vê Ba-la-nại, danh lê bà mẹ. Bà mẹ hỏi: 

— Này con thân, соп đã học nghề xong chưa? 

Bó-tát thưa: 

— Con đã học xong. 


Và Bô-tát làm cho bà mẹ vui lòng. Ngày hôm sau, ngày hội lễ voi được sửa 
soạn. Khoảng một trăm con voi được đem га sắp hàng, mọi thứ trang sức băng 
vàng, cờ xí cũng băng vàng, tất cả được bao phủ với một lưới băng vàng mịn. 
Cả sân châu ở cung điện vua cũng được trang hoàng tuyệt đẹp. Các Bả-la-môn 
nghi: “Chúng ta sẽ cử hành lễ hội voi, tát cả đêu được trang sức tốt đẹp.” Vua 
Susima trang sức rất lộng lẫy, rực rỡ ngự đến và truyền cho đem các vật dụng 
làm lễ. Còn Bó-tát trang sức như một hoàng tử, với hội chúng của mình vây 
quanh, đi đến vua và thưa: 

— Tàu Đại vương, có đúng sự thật chăng ngài châm dứt truyền thông của gia 
đình chúng thần và cho các Bà-la-môn khác tó chức hội lễ voi và cho họ các thứ 
trang sức trang bị của уо1? 

Rồi Bó-tát đọc bài kệ đâu: 


25. Hơn trăm vol toàn đen, Với những ngà trắng bạch, 
Bao phủ với lưới vàng, Thân đều cúng Đại vương. 
HỡI Vua Susima, Có phải ngài đã nói, 
Ngài éó nhớ đến chăng, Quyên lợi tó tiên thân? 

Vua Susīma nghe lời Bô-tát, liên thốt lên bài kệ thứ hai: 

26. Hơn trăm vol toàn đen, Với những ngà tráng bạch, 


Bao phủ với lưới vàng, Đêu thuộc sở hữu ta, 
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Ta nói, này thanh niên, Ta cho khanh, cho khanh! 
Ta thật có nhớ дёп, Quyên lợi tô tiên khanh. 
Rôi Bó-tát thưa với vua: 
- Thưa Đại vương, nếu Đại vương nhớ đến truyền thông của chúng thân, vì 
sao ngài bỏ thần một bên và giao cho người khác 10 chức hội lễ voi? 


— Này khanh thân, ta được báo cáo khanh không biết ba tập Vệ-đà và tượng 
kinh nên ta cho các Bà-la-môn khác tô chức hội lễ voi. 


— Vậy tâu Đại vương, néu một vị nào giữa các Bà-la-môn ду có thể đọc lên 
một phân của ba tập Vệ-đả và tượng kinh với thân, xin hãy đứng lên! Trong 
toàn cõi Diêm-phù- đề không một at khác trừ thân ra có thé biết ba tập Vệ-đà và 
tượng kinh dé tó chức hội lễ voi. 


Như vậy, Bó-tát rỗng lên tiếng rông con sư tử đáp lời vua. Không một Bà- 
la-môn nào có thé đứng dậy аё dich lai Bó-tát. Sau khi đòi lại truyền thông gia 
đình của mình, Bô-tát liền tô chức hội lễ voi, rồi mang nhiều tài sản đi vê trú 
xứ của mình. 


kkk 
Khi bâc Бао su Кё pháp thoại này xong, Ngài thuyét giáng các sų thât. Sau 


bài thuyét giáng, một só Tý-kheo đắc ача Dự lưu, môt số đắc quả Nhất lai, môt 
só đắc quà Bát lai, một số đắc quả A-la-hán. 


Và Ngài nhận diện tiền thân như sau: 


— Lúc bấy giờ, bà mẹ là Mahämayä, người cha là Suddhodana (Tịnh Phan 
vương), Vua Ѕиѕтта là Ananda, vị Sư trưởng có danh tiêng khắp nơi là Sãriputta 
(Xá-lợi-phât) và thanh niên Bà-la-môn là Ta vậy. 


§164. CHUYÊN CHIM DIÈU HẦU (Gijjhajātaka) (J. ЇЇ. 50) 

Diễu hâu thấy xác chết... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một Tỷ-kheo nuôi 
dưỡng mẹ. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được kê trong Chuyện hiểu tử Sama.!° 

Bậc Đạo sư hỏi Tỷ-kheo ây: 

— Này Ту-Кһео, có phải ông nuôi dưỡng một nữ gia chủ? 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

— Họ có liên hệ gì với ông? 

Bậc Đạo sư hỏi tiếp. 

— Bạch Thé Tôn, đó là mẹ con. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Lành thay, lành thay! Chó tức giận Tý-kheo này. Các bậc Hiển trí thuở 


з Xem J. VI. 68, Samajätaka (Chuyện hiểu tử Sama), só 8540. 
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xưa да hâu ha, giúp đỡ ngay са những người không phải bà con của mình, chi 
vì muôn làm công đức. Còn người пау giúp đỡ mẹ cha mình. 
Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 


ххх 


Thuở xưa, khi Vua Brahmddatta tri vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh làm con điều 
hâu ở núi Linh Thứu, nuôi dưỡng mẹ và cha. 

Một hôm, có cơn gió. thôi mạnh và mưa lớn. Các con điều hâu không thê 
chịu đựng gió và mưa, liền bay đến Ba-la-nại. Khi đến gân bức tường thành, 
chúng liên đậu trên bức tường thành, run lên vì lạnh. Lúc bây giờ, vị triệu phú 
xứ Ba-la-nại từ trong thành đi ra, đi đến sông tăm, thây các con diều hâu khôn 
khó này liền dụ chúng lại một chỗ không có mưa, cho đốt lửa, sai người đi đến 
bãi tha ma của bò, đem thịt bò về cho chúng ăn và đặt người bảo vệ chúng. Khi 
mưa gió chấm dứt, thân thể các con diëu hâu lành mạnh, chúng liền bay về núi. 
Tại đây, chúng hội họp lại và bàn tính như sau: 

— Chúng ta được người triệu phú xứ Ba-la-nại giúp đỡ. Chúng ta phải trả ơn 
người đã giúp đỡ chúng ta. Do vậy bắt đầu từ nay, nêu có ai lượm được tám vải 
hay đô trang sức gi, hãy bay đến Ba-la-nai và thả rơi trong sân nhà triệu phú! 

Từ đó trở di, nêu các con dièu hâu thây người ta phơi vải hay dó trang sức 
giữa năng, chúng, liên chờ đợi một phút lơ đãng, rôi nhanh như cắt chụp lây dó 
vật như chụp miếng thịt và bay дёп thả rơi trong sân nhà người triệu phú xứ 
Ba-la-nai. Khi người triệu phú biết được là dÓ vật do các con dièu hâu mang lại, 
ông cất giữ chúng tại một chỗ. 


‚Мо: người trình vua là các con diều hâu đang đánh cắp đồ vật trong thành 
phô. Vua ra lệnh: 

— Hãy bắt cho được một con diêu hâu, ta bảo chúng mang trả lại tất cả! 

Vì vậy khắp nơi, dân chúng đặt bẫy sập và lưới, rồi con diëu hâu nuôi 
dưỡng mẹ bị mặc vào bẫy. Bát được con diëu hâu, dân chúng đưa nó đến trình 


vua. Người triệu phú xứ Ba-la-nai đang đi đến hâu vua, thấy các người ấy bắt 
được con diëu hâu, liền đi theo họ vì sợ họ làm nó bị thương. 


Vua hỏi con diêu Һам: 

— Có phải các ngươi ăn cắp, mang đi vải và đồ vật khác trong thành phó? 

— Thưa vâng, tâu Đại vương. 

— Các ngươi cho ai những vật ду? 

— Chúng tôi cho vi triệu phú Ba-la-nạI. 

— Vì nguyên nhân gì? 

— Vì vị ây cho chúng tôi mạng sông. Chúng tôi phải trả ơn người đã làm ơn 
cho mình nên chúng tôi đem cho у: ду. 

Rồi vua nói: 
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— Này diều hâu, nghe nói đứng xa một trăm do-tuân, các con điều hâu có thé 
Шау xác chêt, vậy sao ngươi không {ау bây sập được bày ra? 
Nói xong, vua đọc bài kệ đầu: 


27, Dièu hâu tháy xác chét, Cách xa trăm do-tuân, 
Sao ngươi lại không biết, Va chạm lưới và bây? 

Con điều hâu nghe hỏi vậy, liền thốt lên bài kệ thứ hai: 

28. Chúng sanh gặp tai họa, Mạng sóng gần tiêu vong, 
Khi ây không thê biệt, Nên va chạm lưới bây. 


Nghe con diều hâu đáp lại, vua hỏi vi triệu phú: 

— Có thật chăng, пау nhà đại triệu phú, các con diều hâu mang thả vào nhà 
ông các thứ vải và đô vật? 

— Thưa Đại vương, sự thật là vậy. 

- Những đồ vật ây nay ở đâu? 

- Thưa Đại vương, tất са đã được tôi góp lại một chỗ. Những ai là chủ của 
chúng, tôi sẽ trả lại nhưng хїп ngài hãy thả con diêu hâu này! 

Sau khi can thiệp để thả con diều Һам, nhà đại triệu phú trả lại tất cả dó vật 
cho chủ của chúng. 

хх 
Sau khi kê pháp thoại này, bậc Đạo sư liền thuyết giảng các sự thật. Sau bài 


giảng, vị Тӯ-Кһео nuôi dưỡng mẹ đã đắc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiền 
thân như sau: 


— Lúc bây giờ, vua là Ananda, nhà triệu phú là Sãriputta (Xá-lợi-phất), còn 
con điêu hâu nuôi dưỡng mẹ là Ta vậy. 


$165. CHUYÊN CON CHUỘT RỪNG (Nakulajataka) (J. IL 52) 
Này våt sanh bào thai... 


Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về hai viên chức cãi lộn 
nhau. Hoàn cảnh câu chuyện này giống như câu chuyện đã Кё trong Chuyện con 
răn.'^ О đây, bậc Đạo sư nói: 


— Này các Tý-kheo, hai viên chức cao сар này không phải nay mới được Ta 
làm cho hòa hợp. Thuở trước, Ta cũng đã làm cho họ hòa hợp rôi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bò- tát sanh ra trong gia 
đình Bà-la-môn, tại một ngôi làng nhỏ ó Kasi. Khi đến tuôi trưởng thành, Bó- 
tát đi học tất cà tài nghệ ở Takkasilā. Rôi ngài từ bó gia đình, xuất gia làm vị án 


!4 Xem J. П. 14, Uragajātaka (Chuyện соп răn), số §154. 
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sĩ, đạt được các thăng trí và các thiền chứng. Ngài sóng ở vùng Tuyết sơn băng 
rễ cây và trái cây hái được trong rừng. 

Tại cuói đường | kinh hành của Bô-tát, một con chuột rừng hay ä ăn rắn, trú ở 
trong một ó mối. Gân hang đó trong một hốc cây có con rắn trú ân. Cả hai con 
chuột rừng và con гап luôn luôn cãi lộn nhau. Bò-tát khuyên dạy chúng về nguy 
hại của sự cãi lộn và những lợi ích của lòng từ bi: 

— Chớ cãi lộn, nên sống hòa hợp với nhau! 

Khi con rắn đi ra ngoài, con chuột rừng thò đầu ra miệng hang ô ô môi ở сибі 
đường kinh hành, mở miệng thở ra, thở vô và năm ngủ. Bô-tát ау con chuột 
rừng năm ngủ như vậy bèn hỏi: 

— VÌ sao ngươi lại sợ hãi? 

Và Bó-tát đọc bài kệ đâu: 


29. Này vật sanh bào thai, Ngươi đã kết bạn được, 
Với kẻ thù của ngươi, Sanh ra từ hòn trứng, 
Sao lại ngủ nhe răng? Từ đâu ngươi sợ hãi? 


Nghe Bô-tát nói, con chuột rừng trả lời: 

- Thưa Tôn giả, chớ khinh thường kẻ địch, phải luôn cảnh giác và đề 
phòng nó. 

Nói vậy xong, con chuột rừng đọc bài kệ thứ hai: 


30. Chớ khinh thường kẻ thù, Chớ tin tưởng bè bạn, 
Từ không sợ, sợ sanh, Cái góc Ы căt đứt. 
Bó-tát nói: 


— Chớ sợ, ta đã khuyên nhủ con rắn không hại ngươi. Bắt đầu từ nay, nguol 
chớ nghi ngờ nó. 

Sau khi khuyên răn như vậy, Bô-tát chuyên tu tập từ, bi, һу, xả và hướng 
đến Phạm thiên giới. 

Và khi hat con vật kia mạng chung, chúng cũng đi theo nghiệp của mình. 


kkk 


Sau khi Кё pháp thoai này, bác Dao su nhàn diĝn tiền thân như sau: 


— Thời ấy, con rắn và con chuột rừng là hai viên chức cao cấp này, còn vị tu 
khó hạnh là Ta vậy. 


§166. CHUYÊN BÀ-LA-MÔN UPASALHA (Upasalhajataka) (J. II. 54) 

Có mười bón ngàn người... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một Bà- Іа-тӧп quá khó 
tánh đối với nghĩa trang. VỊ пау giàu со, nhiều tài sản nhưng tà kiến, tuy sống 
gân tinh xá vân không có cảm tình với đức Phật. Nhưng người con trai là bậc 
Hiên trí, có trí tuệ. Khi vị Bà-la-môn về già, Ông nói VỚI con trai: 
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— Chó thiêu đốt ta tại nghĩa trang nào của kẻ hạ tiện. Hãy thiêu đốt ta tại chỗ 
nào thật sự không có uê nhiêm! 

— Thưa cha thân, con không biết chỗ nào thích hợp dé thiêu đốt cha. Lành 
thay, nêu cha dắt con đên một chô và nói: “Hãy thiêu đôt tại chỗ này!” 

VỊ Bà-la-môn nói: 

— Lành thay, này con thân! 

Người triệu phú dắt con đi ra khỏi thành, leo lên chóp núi Linh Thứu và nói: 

— Này con thân, đây không phải là nơi thiêu đốt người hạ tiện, hãy thiêu đốt 
ta ở đây! 

Nói xong ông ta bắt đâu đi xuông núi với con. Trong ngày ây vào buôi sảng, 
bậc Đạo sư quán sát xem những người nào đủ căn duyên giác ngộ và thây cha 
con người ây có căn duyên chứng quả Dự lưu. Ngài đi theo con đường của họ, 
đên chân núi và ngôi chờ họ từ chóp núi xuông. Hai cha con di xuông nhìn thây 
bậc Đạo sư. Ngài mở lời chào đón và hỏi: 

— Này các Bà-la-môn, các ông từ đâu vé? 

Người thanh niên Кё lại sự việc và nói: 

— Bạch Thế Tôn, cha tôi chỉ khoảng giữa ba ngọn núi này. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này cậu trai, không phải chỉ nay cha cậu mới khó tánh, khắt khe đi tim 
nghĩa trang, không phải chỉ nay cha cậu mới chỉ: “Hãy thiêu đôt ta tại chô này!” 
Thuở trước, cha cậu cũng chỉ chính chô này. 

Và theo lời thỉnh cầu của cậu trai, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khử. 

* kk 

Thuở xưa, tai Vuong Xá này có môt vi Bà-la-môn tên là Upasālha. Nguòi 
này có một con trai. Lúc bây giờ, Bô-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-món ở 
nước Ma-kiệt-đà, học đây đủ các tài nghệ rôi xuât gia làm vi ân sĩ, chứng được 
các thăng trí và thiền chứng, thích thú trong thiền định. Sau khi sông. lâu ngày 
trong khu vực Tuyết sơn, vì vân đề muối và các gia VỊ, Bồ-tát đến sóng trong 
một chòi lá ở Linh Thứu. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn ấy nói với con trai đi tìm nghĩa 
trang đúng như cách thức đã nói ở trên. Người con trai yêu câu: 

— Cha hãy chỉ cho con dia điểm thích hợp. 


Người cha chỉ chính chỗ này, rồi cùng con đi xuông núi, thây Bồ-tát và đi 
đến gân ngài. Bô-tát hỏi như cách thức đã Кё ở trên. Sau khi nghe người con 
trai trả lời, Bô-tát nói: 


— Hãy đi! Chúng ta sẽ biết chỗ cha cậu chỉ là ué nhiễm hay không ué nhiễm. 
Bó-tát bảo họ trèo lên chóp núi. Cậu thanh niên nói: 
– Đây là địa điểm không bị ué nhiễm giữa ba ngọn núi. 
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Bó-tát дар: 

— Này cậu trai, chính tại địa điểm này đã có vô lượng người được thiêu 
đốt. Cha cậu sanh trong một gia đình Bà-la-môn ở Vương Xá này với tên là 
Upasalha, chính giữa ngọn núi này đã được thiêu đốt mười bốn ngàn lần. Trên 
toàn thé giới, không có một chỗ nào không phải là chỗ thiêu xác, không có một 
chỗ nào không phải là nghĩa trang, không có một chỗ nào không tràn đầy những 
đầu lâu. 

Sau khi chỉ rõ, phân tích sự việc này với trí biết các đời trước, Bồ-tát đọc 
hai bài kệ này: 


31. Có mười bón ngàn người, Tên Upasalha, 
Bị thiêu tại chỗ này, Không chỗ nào trên đời, 
Lại không có người chết. 

32. Chó nào có chân lý, Chánh pháp và bất hại, 
Có tiết chê, điêu ngự, Chỗ ây, bậc Thánh sống, 
Chính chỗ ấy, thân chết, Không thê tìm lỗi vào. 


Nói xong, Bồ-tát thuyết pháp cho hai cha con, khiến họ tu tập từ, bi, һу, xả 
và khi chêt được sanh lên cõi trời Phạm thiên. 


kkk 


Khi bác Бао su ké pháp thoai này xong, Ngài thuyết giảng các sự thật. Sau 
bài giảng các sự thật, hai cha con ây đắc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiền 
thân như sau: 


— Cha con thời ёу là cha con hiện tại, còn vị tu khổ hạnh là Ta vậy. 


§167. CHUYÊN TRƯỞNG ГАО SAMIDDHI (Samiddhijataka)!° (J. П. 56) 

Tỷ-kheo đi khất thực... 

Câu chuyện này, khi trú ở Vương Ха tại Тародагата, bậc Đạo sư kê về 
Trưởng lão Samiddhi. Một hôm, Tôn giả Samiddhi trọn đêm tinh cân, tu tập. 
Khi trời rạng đông, Tôn giả tăm xong, quán nội у, cầm thượng у trên tay, đứng 
phơi cho khô, thân mình có sắc màu vàng chói giống như một tượng vàng được 
tạc tuyệt đẹp, vì thế có tên gọi Samiddhi (Thân Hình Tuyệt Đẹp). 

Thây thân sắc tuyệt đẹp của Tôn giả, một thần nữ sanh tâm say dám, nói 
như sau với Тгибпо lão: 

– Này Ту-Кһео, chàng còn trẻ với tuôi niên thiếu, tóc đen nhánh, với tuôi 
thanh xuân đây nhựa sống, đẹp mắt, khả ái như vậy, sao chàng không hưởng thụ 
các dục, vì mục đích gì lại xuất gia? Hãy hưởng thụ các dục lạc trước, rồi sau 
sẽ xuất gia và hành Sa-môn pháp! 


5 Xem ЮА. у. 261. 
! Xem S. I. 8, Samiddhisutta (Kinh Samiddhi). 
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Trưởng lão nói với thân nữ ấy: 

— Này thần nữ, đến một tuôi nào đó, ta sẽ chết. Ta không biết thời nào ta sẽ 
chết. Thời ấy đối với ta bị che kín. Do vậy, trong tuôi trẻ, ta hành trì Sa-môn 
pháp dé châm dứt đau khô. 

Thần nữ không cám dỗ được Trưởng lão liên bién mát tại chỗ. Trưởng lão 
đi đến bậc Đạo sư và thuật lại câu chuyện. Bậc Đạo sư nói: 

— Này Samiddhi, không phải chỉ nay ông bị thân nữ luyến ái. Thuở trước, 
các Шап nữ cũng luyến ái các vị xuất gia rồi. 


Sau đó, theo lời thỉnh câu của vị Trưởng lão, bậc Đạo sư kê câu chuyện 
quá khử. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình Bả-la-môn tại một làng ở Kasi. Khi đến tuôi trưởng thành và đạt thành 
công trong tật cả tài nghệ, Bó- tát xuát gia làm vi ân sĩ, đạt được các thăng trí 
và các thiên chứng, rôi sông gân một hô thiên nhiên trong khu vực Tuyết sơn. 


Bó- tát suót dëm tinh tán tu tập. Đến rạng đông, sau khi tám xong, Bó-tát 
quán tám y lam băng vỏ cây, còn tám y kia cầm tay và đứng phơi thân cho khô. 
Rôi một thân nữ nhìn thân thể tuyệt đẹp của Bô-tát, tâm tư say đắm, sanh luyễn 
ái Bô-tát và đọc bài kệ đầu: 


33. Ту-Кһео đi khất thực, Có biết hưởng dục chăng? 
Chàng theo hạnh khất thực, Không hưởng thọ dục lạc. 
Tỷ-kheo, hãy hưởng dục, Rồi sẽ hành khát thực, 
Chàng chớ dé thời gian Trôi qua thật uống phí. 


Bô-tát nghe lời nói của thân nữ, liên nêu lên chí nguyện của mình qua bài 
kệ thứ hai: 


34. Thời chết, ta không biết, Thời gian bị ngăn che, 
Do vậy, không hưởng thụ, Ta hành trì khât thực, 
Ta không đê thời gian, Trôi qua thật uông phí. 


Thân nữ nghe Bó-tát nói liên biên mát tại chỗ. 

* 
Sau khi ké pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, thân nữ ấy là thân nữ này, còn Ta là vị tu khó hạnh. 


5168. CHUYÊN CHIM DIÈU HẦU (Sakunagghijataka) (J. ЇЇ. 58) 

Diêu Ади với sức mạnh... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về ý nghĩa bài Kinh Khuyên 
day loài chim (Sakunovadasuf/a). 
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Một hôm, bậc Đạo sư gọi các Ту-Кћео: 

— Này các Tý-kheo, khi các ông đi khất thực, mỗi người hãy giữ đúng địa 
hạt của mình. 

Rồi Ngài đọc bài kinh ấy từ Đại phẩm, phù hợp với trường hợp này và 
nói thêm: 

— Thuở Xưa, các loài bàng sanh từ bó địa hạt nhà của mình, đi kiếm ăn 
không phải chô và rơi vào tay kẻ thù. Rôi nhờ trí tuệ và phương tiện thiện xảo 
của mình, chúng thoát khỏi tay của kẻ thù. 

Nói như vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh làm chim cun 
cút, sông tìm mồi tại những mô đât do cày bừa đề lại. Một hôm, chim cun cút 
ду từ bỏ khu vực tim môi quen thuộc của minh đề đi nơi khác và nó đi đến biên 
địa ngôi rừng. Thây chim сип со đang йі tìm môi, tại chỗ ду, một con dièu hâu 
nhanh như căt bay sà xuống chụp lây сип cút và tha đi. Khi bị bắt, chim cun 
cút than: 

— Ta thật đại bát hạnh! Ta thật là ít phước! Ta đã đi tim môi không phải chỗ, 
vào địa hạt của loài khác. Nếu пау ta đi tìm môi trong khu vực tìm mòi của ông 
cha ta, trong địa hạt nhà của mình, thì con diều hâu này không đối địch với ta 
được khi có đánh nhau. 

Nghe vậy, diều hâu hỏi: 

— Này chim cút nhỏ bé kia, chỗ nào là chỗ tìm môi trong địa hạt nhà của 
ngươi, nơi mà ông cha ngươi đã tìm môi? 

— Tại chỗ này, chỗ những mô đất do cày bừa dé lại. 

Rồi con dièu hâu nói lỏng sức mạnh của mình và nói: 

— Hãy đi, chim сип cút bé nhỏ kia, dù đi đến đây, ngươi cũng không thoát 
khỏi ta đâu! 

Con chim cun cút bay đến đây, đậu lên một mô đất lớn và 001: 

— Này diều hâu, ta cám on ngươi, nay ngươi hãy đến đây! 

Con dièu hâu tập trung sức mạnh của minh, vận dung cả hai cánh lại, mau 
lẹ sà xuống chụp lấy con chim cút. Con chim cút biết: “Con diễu hâu này vỗ 
bắt ta với tất cả sức mạnh”, liên xoay lại tránh qua phía những mô dát ду. Chim 
điều hâu không thé trì hãm sức lực, đập mạnh cánh vào đây, liền vỡ tim, lòi mắt 
và chết toi mạng. 


kkk 
Sau khi trình bày câu chuyên quá khứ này, bậc Đạo su nói thêm: 
— Như vậy, này các Ту-Кһео, các loài bàng sanh khi đi tìm môi không phải 
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chỗ đã rơi vào tay ké thù. Nhưng khi chúng đi tìm môi trong địa hạt của mình, 
chúng đánh bại được kẻ thù. Do vậy, các ông chớ có đi không đúng chỗ và đến 
địa hạt của người khác. Khi ta rời địa hạt của mình, Ác ma sẽ đợi cơ hội, Ác 
ma sẽ được thuận duyên. Này các Tý-kheo, chỗ nào là không đúng chỗ của 
Tỷ-kheo, là địa hạt của người khác? Đó chính là năm dục lạc. Thé nào là năm? 
Sắc do mắt nhận thức... Này các Tỷ-kheo, đây không phải là chỗ của Tỷ-kheo, 
là địa hạt của người khác. 
Nói vậy xong, bậc Chánh Спас đọc bài kệ đầu: 


35. Diêu hâu với sức mạnh, Sà xuông chụp con cút, 
Con cút đang tìm môi, Trên địa hạt của mình, 
Vì sà chụp quá mạnh, Diêu hâu chêt toi mạng. 


Khi diều hâu chết, chim cút mới đi ra và tuyên bó: 

— Ta đã thây được lưng kẻ thù. 

Rôi đứng trên quả tim của con diều hâu, nó nói lên lời cảm hứng qua bài 
kệ thứ hai: 

36. Ta biết phương tiện hay, Vul trên địa hạt nhà, 

Ta mừng kẻ thủ bại, Thọ hưởng lợi ích mình. 
kkk 

Вас Бао su ké pháp thoai này xong, liên thuyết giảng сас sự thật. Cuói bài 
giảng, nhiêu Ty-kheo được an trú vào các Đạo và Quả. 

Và Ngài nhận diện tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, con diều hâu là Devadatta, còn chim cút là Ta vậy. 


§169. CHUYÊN ĐẠO SU ARAKA (Arakajataka) (J. П. 60) 

Ai chính với từ tám... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư nói về Kinh Từ bi (Мейаѕийа). 

Một thời, bậc Đạo sư nói như sau với các Tỷ-kheo: 

— Này các Ту-Кһео, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm 
sung mãn, được thành thạo, được thông suốt, được điêu luyện, được thiện xảo, 
được vững vàng, thì được mười một lợi ích.” Thế nào là mười một? Ngủ an lạc; 
thức dậy an lạc; không thây ác mộng; loài người kính yêu; chư thiên bảo hộ; 
lửa, thuốc độc hay gươm không đến gân; tâm mau chóng được thiền định; sắc 
mặt tịnh tín; không hôn ám khi mạng chung: trí tuệ minh mẫn; sanh lên Phạm 
thiên giới. Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được thực hành sẽ được mười 
một lợi ích này. 

Tán thán từ tâm giải thoát đem lại mười một lợi ích này, Ngài còn dạy thêm: 


!7 Xem 11 lợi ích được đề cập trong Min. 198. 
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— Một Tỷ-kheo cân phải tu tập từ bi đôi với tất cá chúng sanh; dù được bảo 
làm hay không, cũng phải hướng lòng từ, lòng bi đối với mọi loài. Như vậy, 
đối với tất cả chúng sanh, dù được bảo làm hay không, một Tỷ-kheo cũng phải 
được tu tập từ tâm, bi tâm, һу tâm, ха tâm. Đó là bốn vô lượng tâm. Làm như 
vậy, khi thân hoại mạng chung vị Ấy sẽ sanh lên Phạm thiên giới dù không đạt 
Đạo hay Quả. Các bậc Hiên trí thời xưa tu tập từ tâm trong bảy năm, đã an trú 
ở Phạm thiên giới trong suốt bảy thành kiếp, hoại kiếp. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, trong một đời, Bô-tát sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn. Khi 
đến tuôi trưởng thành, ngài từ bỏ các dục, xuất gia làm vị án sĩ, chứng được 
bốn vô lượng tâm và trở thành bậc Đạo sư tên là Атака. Bô-tát sinh sống trong 
khu vực Tuyết sơn với một hội chúng lớn và Bồ-tát khuyên dạy hội chúng ân sĩ: 

— Người xuất gia phải tu tập từ tâm, phải tu tập bi tâm, hy tâm, xả tâm. 
Tù tâm chứng được nhờ chú tâm trên đôi tượng sửa soạn đưa у1 ây đến Phạm 
thiên 2101. 

Рё nêu rõ những lợi ích của tử tâm, Bó-tát đọc các bài kệ: 


37. Ai chính với từ tâm, Thương xót mọi thé giới, 
Trên, dưới và bê ngang, Vô lượng trùm tất cả. 

38. Tâm từ Ы vô lượng, Viên mãn, khéo tu tập, 
Với nghiệp có hạn lượng, Tâm ấy không chất chứa. 


Như vậy, Bô-tát nói lên những lợi ích tu tập từ tâm cho các đệ tử. Rồi không 
từ bỏ thiên định, ngài sanh lên Phạm thiên và trong suôt bảy thành kiếp, hoại 
kiêp, ngài không trở lại thê giói này. 

*xw* 


Sau khi kê lại pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bấy giờ, hội chúng ân sĩ là hội chúng của Như Lai và Đạo sư Araka 
là Ta vậy. 


§170. CHUYÊN CON ТАС КЁ (Kakapfakaqjãtaka) (J. ЇЇ. 63) 
Người này không cui đầu... 
Chuyện con tắc kè này sẽ được trình bày trong Chuyện đường Рат vĩ đại.!8 


t8 Xem J. VỊ. 330, Mahaummaggajataka (Chuyện đường рат vĩ đại). Chuyện này trong bản PTS là số 
546. Bàn Tích Lan việt Ummaggajataka, sô 546. Bản Thái Lan và Campuchia việt Mahosadhajataka, 
sô 542. Вап CST viêt Umangajataka, sô 542. 
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Ш. PHẨM THIỆN PHÁP 
(KALYANADHAMMAVAGGA) 


S171. CHUYÊN THIỆN PHÁP (Kalyãpadhammajãtaka)'° (J. II. 63) 

Thưa Nhán chu, ở đời... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về một bà mẹ vợ điếc. О Xá- 
vệ, một điền chủ có lòng tin, tinh tân, quy y Ba ngôi báu và giữ gìn năm giới. 
Một hôm, người ây đem theo nhiều phẩm vật như bơ chín, hoa, hương và vải di 
đến tinh xá để nghe bậc Đạo sư thuyết pháp. Trong khi người ây đi, bà mẹ vợ 
đem theo các món ăn loại cứng, loại mêm đên thăm con gái bà. Bà già ây có hơi 
điếc. Sau khi ăn với con gái, bà muốn xua đuôi sự buồn ngủ, bèn hỏi con gái: 


— Này con, con sông với chóng có hoan hy, hòa hợp không? 


— Thưa mẹ, sao mẹ hỏi vậy? Thật khó tìm được một người như anh â ây. Dù 
nhiều người xuất gia có giới đức và có đạo hạnh cũng khó sánh với con гё của mẹ. 


Bà già nghe con gái nói, không phân biệt được rõ ràng, chỉ năm lây chữ 

xuât gia và la to: 

— Sao con? Chông con trở thành người xuất gia rồi u? 

Mọi người sống ở trong nhà nghe bà ta nói, bèn la lớn: 

— Nghe nói người điền chủ của chúng ta đã xuất gia rồi! 

Nghe tiếng la, quân chúng tụ họp ở cửa và hỏi : 

— Sao, sự việc gi xảy ra vậy? 

Và họ được trả lời: 

— Nghe nói người chủ của nhà này đã xuất gia rồi! 

Người điền chủ nghe bậc Đạo sư thuyết pháp xong, đi ra khỏi tinh xá và vào 
thành. Khi đi giữa đường, một người thây ông liên hỏi: 

— Thưa ông chủ, nghe nói ông xuất gia ròi phải không? Ó nhà ông, vợ соп 
và những người phục vụ đang khóc đó! 

Người điện chủ ау suy nghĩ: 

— Ta không xuất gia mà người này nói ta xuất gia. Một tiếng nói tốt về ta đã 
khởi lên, không nên để cho mát đi. Vậy hôm nay, ta phải xuất gia. 

Người điện chủ quay trở lại, đi đến bậc Đạo sư. Ngài hỏi: 


2? Xem J. I. 170, Nalapana/ataka (Chuyện uống Hước bằng cọng lan), só 520. 
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— Này cư sĩ, nghe Như Lai thuyết giảng xong, Ta thấy ông đã đi về, sao nay 
ông còn trở lại? 

Người điền chủ kê câu chuyện và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, một tiếng nói tốt khởi lên không nên để bién mát. Do vậy, 
con muốn xuất gia và con đã trở lại. 

Thế Tôn cho người ây được xuất gia, thọ Đại giới và chơn chánh hành trì, 
không bao lâu vi ау chứng quả A-la-hán. Câu chuyện này được chúng Tý-kheo 
biết. Một hôm, các Tỷ-kheo đang ngôi hội họp ở pháp đường và nói về câu 
chuyện sau đây: 


- Này các Hiền giá, người điền chủ với tên này, được nghe một lời nói tốt 
khởi lên. Không muôn cho nó bién mất, vị ду đã xuất gia và chứng quả A-la-hán. 


Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, câu chuyện gì đang được các ông ngôi hội họp và bàn luận? 

Khi nghe thuật câu chuyện trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ту-Кһео, các bậc Hiền trí thuở xưa, vì không muốn một lời nói 
tốt đã khởi lên bị bỏ phí nên đã xuất gia. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quả khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì nước Ba-la-nąi, Bó- tát sanh ra trong 
một gia đình triệu phú. Khi đến tuôi trưởng thành, cha chết, Bô-tát được đặt vào 
địa vị người triệu phú. Một hôm, Bô-tát từ nhà đi ra đến hậu vua, bà mẹ vợ của 
VỊ ây đi đến nhà vi ау dé thăm người con gái. Bà ta có hơi điếc. Câu chuyện xảy 
ra giông như câu chuyện hiện tại. Khi Bó-tát hàu vua xong, đang đi về nhà, một 
người thấy Bô-tát và hỏi: 


— Nghe nói ông đã xuất gia rôi. Tại nhà ông mọi người đang than khóc lớn. 
_ Bồ-tát suy nghĩ: “Một tiếng tốt khởi lên không nên để cho mắt đi.” Vì thé, 
Bô-tát đã trở lại và đi дёп cung vua. Vua hỏi: 
— Này nhà triệu phú, ông đã đi rôi sao còn trở lại? 
— Thưa Đại vương, tôi chưa xuât gia nhưng dân chúng lại đôn tôi đã xuất 


gia nên khóc than. Một tiếng tốt đã khởi lên không nên để cho biến mắt. Vì thé, 
tôi sẽ xuất gia. Mong Đại vương cho phép tôi xuât gia. 


Đề nói lên ý nghĩa này, Bô-tát đọc những bài kệ: 


41. Thưa Nhân chủ, ở đời, Được danh xưng thiện pháp, 
Người có trí không nên, рё thói thất tón giảm, 
Hãy vì sự xấu hồ, Chấp nhận gánh nặng ấy. 

42. Thưa Nhân chủ, tên này, Nay được tặng cho tôi, 
Ở đời, chính tại đây, Tôi được tên Thiện Pháp, 


Tháy vậy, tôi xuất gia, Tôi không ham dục lạc. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 401 


Bô-tát nói vậy xong, liền được phép vua cho xuất gia. Sau đó, ngài di dén 
khu vuc Tuyét sơn xuất gia làm vi ân sĩ, dat được các thăng trí và các thiền 
chứng: rôi sau khi mạng chung, ngài được sanh lên Phạm thiên giới. 
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Вас Бао su Кё pháp thoai này xong, liên nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc Бау giờ, vua là Ananda và vị triệu phú ó Ba-la-nai là Ta vậy. 


§172. CHUYÊN NÚI DADDARA (Daddarajataka) (J. II. 65) 

Ai đã rồng lớn tiếng... 

Câu chuyện nảy, khi ở Ky Viên, bậc Đạo sư ké về Tỷ-kheo Kokalika. Lúc 
bây giờ tại cao nguyên Manosila, nhiêu Tỷ-kheo học rộng, rồng tiếng của con 
sư tử trẻ khiến cho sông Hàng thiên giới (Ngân hà) gân như rơi xuống và đọc 
lên những câu kinh ở giữa Tăng chúng. Kokälika không biết sự ngu dốt của 
mình đôi với những câu kinh mà các Ty-kheo dà tung doc, và suy nghi: “Ta së 
đọc những đoạn kinh dó.” Kokalika đi vào giữa chúng Ty-kheo, nhưng không 
biết được danh hiệu dành cho mình, cứ đến chỗ này, chỗ kia và nói: 

— Các Tý-kheo không yêu cầu ta đọc kinh. Nêu họ yêu cầu, ta sẽ đọc. 

Chúng Tý-kheo đã rõ biết khả năng đọc kinh của Kokãlika rồi, nhưng họ 
nghĩ: “Chúng ta sẽ thử Kokälika”, nên họ nói như sau: 

- Này Hiên giả Kokälika, hôm nay Hiên giả hãy đọc một vài đoạn kinh cho 
chúng Tăng! 

Kokälika không biết sự ngu dốt của mình, châp nhận và nói: 

— Lành thay, hôm nay tôi sẽ đọc! 

Kokãälika uống nước cháo, ăn một số món ăn và dùng một món canh hợp 
khẩu vị. Khi mặt trời lặn, thời kỳ nghe pháp đã báo hiệu, chúng Tỷ-kheo đã 
họp, Kokälika quân hạ y màu vàng của cây hoa chông, йар thượng y màu vảng 
nhạt như hoa lòng mán lá phong, đi vào giữa chúng Tăng, đảnh lễ các vị Trưởng 
lão, bước lên pháp tòa đã được trang hoàng, đặt dưới một cái đình lớn đính châu 
báu, cầm một cái quạt có màu sắc rực rỡ và ngôi trên ây với ý định: “Ta sẽ tụng 
đọc một đoạn kinh. ” 

Chính khi ау, nhüng giot mô hôi bắt đầu toát ra khắp thân của Kokalika, vi 
ây đọc câu kệ thứ nhât trong đoạn thứ nhật, nhưng vị ây không thê nhớ được 
câu kê tiếp. Run гау, từ chỗ ngôi đi xuóng, cảm thấy xâu hồ, Kokalika đi ra khỏi 
hội chúng và về phòng của mình. Một Tỷ-kheo khác có học nhiêu đã đọc đoạn 


kinh kế tiếp. Từ đây trở đi, tất cả các Tỷ-kheo đêu biết được sự trống rỗng của 
Kokalika. 


Một hôm, các Tý-kheo tại pháp đường bắt đâu nói về câu chuyện ấy: 
— Này các Hiên giả, ban đầu thật khó biết được sự trông rỗng của Kokälika. 
Nhưng nay, Kokälika đã tự mình rỗng lên và tự phơi bày sự kém cỏi của mình. 
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Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông nay ngôi họp bàn câu chuyện gi? 

Sau khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Koklika mới phơi bày sự trồng 
rỗng của mình. Trước kia, kẻ ây cũng đã rông lên và phơi bày sự trồng rỗng 
như vậy rồi. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh làm con sư tử 
ở khu vực Tuyết sơn, là vua loài sư tử đông đảo sóng trong hang Bạc. Gần đấy, 
một con chó rừng sông trong một cái hang khác. 

Một hôm trời mưa, không đi được, tật cả sư tử họp tại cửa hang sư tử chúa, 
rng lên tiếng rồng sư tử và chơi các trò sư tử. Trong khi chúng rông lên và 
chơi như vậy, con chó rừng cũng lên tiếng. Các con sư tử nghe tiếng của nó, suy 
nghi: “Đây là con chó rừng cũng rông lên với chúng ta.” Chúng cảm thây xâu 
hồ nên im lặng. Khi thấy chúng im lặng, соп của Bó-tát, một sư tử con hỏi cha: 

— Thưa cha thân, các sư tử thường rông lên và chơi trò sư tử, nhưng khi 
nghe thấy tiếng con chó rừng lại xâu hô và im lặng. Con vật ấy là con gì đã tự 
phơi bày tiếng rỗng hạ liệt của mình? 

Sư tử con đọc bài kệ đầu để hỏi: 


43. Ai đã rỗng lớn tiếng, Vang dội Daddara, 
М1 sao các sư tử, Lại không rông đáp lại? 
Con thú rỗng như vậy, Tên nó gọi là gì? 

Khi nghe vậy, sư tử cha đọc bài kệ thứ hai: 

44. Chính là con chó rừng, Đã rồng, này con thân, 
Con vật bàn tiện nhất, Giŭa các loại sanh thú, 
Ghê töm hạ sanh nó, Sư tử ngôi im lặng. 


Bậc Đạo sư nói: 


– Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ пау Kokalika với tiếng rồng đã phơi bày 
sự kém cỏi của mình. Thuở trước, kẻ ây cũng làm như vậy ròi. 


k*k 
Sau khi kê pháp thoai này, bậc Dao su nhận diện tièn thân nhu sau: 


— Lúc bây giờ, con chó rừng là Kokalika, sư tử con là Rāhula (La-hâu-la), 
còn sư tử chúa là Ta vậy. 


§173. CHUYỆN CON VƯỢN (Makkafaj/ãtaka) (J. II. 68) 
Có một kẻ khôn cùng... 


CHUYỆN TIỀN THÂN # 403 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về một kẻ gian trá. Hoàn 
cảnh câu chuyện này sẽ được trình bày trong chương XIV, Chuyện nam tử 
Uddalaka.? Lúc bây giờ, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ пау Tỷ-kheo này mới gian trá. Thuở 
xưa, Кё ây là con vượn, vì ngon lửa, cũng đã gian trá như vậy ri. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn, tại một làng ở Kasi. Khi đên tuôi trưởng thành và đã д 
học đủ các tài nghệ ở Takkasilã, Bô-tát lập gia đình. Nữ Bà-la-môn ở nhà, sanh 
được một con trai. Khi đứa con băt đầu chạy qua chạy lại, nữ Bà-la-môn mạng 
chung. Bô-tát làm xong tang lễ cho người chết, liên suy nghĩ: “Nay Е соп sóng 
ở gia dinh làm gi?” Và dắt con đi với ý định: Chúng ta sẽ xuất gia.” 


Tu giã bà con, bạn bë tiễn đưa khóc lóc, Bồ-tát đem theo con đi vào Tuyết 
sơn, làm vị án sĩ và sinh sống trong rừng với các thứ rễ và trái cây. 

Một hôm, trong khi trời mưa, Bồ-tát đốt lửa củi lên, năm xuống trên một 
tâm phản và hơ lửa cho âm. Cậu con trai ngôi xoa bóp chân cha. Có một con 
vượn rừng bị lạnh hành hạ, chợt thây ngọn lửa trong chòi lá của Bò-tát, liên Suy 
nghĩ: “Nếu ta vào đấy, chúng sẽ đập ta và la: “Ôi con vượn, con уоп”, và đuôi 
ta ra ngoài. Như vậy ta không sưởi lửa được. Nay ta có một cách, ta sẽ khoác 
áo một người tu khô hạnh và trá hình đi vào.” Vị vậy, nó choàng áo băng vỏ 
cây của một người tu khó hạnh đã chết, cầm lây cái rô và cái gậy có móc, dựa 
vào một cây cọ dừa ở cửa chòi lá và đứng đây co ro cúm rúm. Cậu con trai thấy 
nó, không biết nó là con vượn, suy nghĩ: “Có một vị tu khó hạnh lớn tuổi, bị rét 
muốn đến hơ lửa! Ta sẽ nói với cha ta cho vị này vào chòi lá và ho lửa.” Vì vậy, 
cậu gọi cha và đọc bài kệ đầu: 

4S. Có một kẻ khỗn cùng, Dựa vào cây cọ dừa; 

Đây ta có chòi lá, Cho nó vào, cha thân. 

Bó-tát nghe con nói liên đứng dậy, ra cửa chòi lá nhìn, biết đây là con vượn, 
ngài bảo: 

— Này con thân, bộ mặt như vậy không phải là người thường, nó là con 
vượn, chớ gọi nó vào. 

Rôi Bó-tát đọc bài kệ thứ hai: 

46. Con thân, chớ gọi nói, Nó làm nhớp nhà ta, 

Bộ mặt vậy không phải, Hạnh tốt Bà-la-môn. 

Bô-tát cầm một nhánh củi, ném nó và la lớn: 

— Ngươi đứng đây làm gi? 


2 Xem J. IV. 293, Uddalakajataka (Chuyện пат tử Uddalaka), sô $487. 
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Và đuôi nó đi. Con vượn quăng bỏ áo băng vỏ cây, leo lên cây và đi vào 
trong khóm rừng. 

Sau đó, Bó-tát tu tập bốn vô lượng tâm (từ, bi, hy, xả) và khi mạng chung 
được sanh lên Phạm thiên giới. 


хх 


Sau khi ké pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 


— Lúc bây giờ, con vượn là Tỷ-kheo gian trá, con trai vị tu khô hạnh là 
Rahula (La-hâu-la) và vị tu khô hạnh là Ta vậy. 


§174. CHUYÊN CON VƯỢN LUA DÔI 
(Diũibhiyamakkafajãtaka)°` (J. П. 70) 


1a đã cho nhà ngươi... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kế về Devadatta (Dë-bà- 
đạt-đa). Một hôm, các Ty-kheo ngôi tại pháp đường, nói chuyện về Devadatta 
không nhớ ơn và phản lại bạn bè. Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới không nhớ ơn và 
phản lại bạn bè. Thuở trước, kẻ ây cũng vậy rôi. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn, tại một làng ở Kasi. Khi đến бибі trưởng thành, Bồ-tát lập 
ола đình. 


Lúc bây giờ, trên một đại lộ trong xứ Kasi có một cái giéng sâu, không а1 
xuống được. Những người qua lại con đường có các loài thú ở, muốn tạo công 
đức, thường dùng dây dài và cái рап, тїс nước đồ vào cái máng cho các loài thú 
uóng. Хипр quanh giêng ây có rừng lớn bao bọc và nhiêu con vượn sông tại đây. 


Rồi trên con đường ấy, trong hai, ba ngày số nước do người qua lại cung cấp 
đã cạn. Các loài thú không CÓ nước ибп. Một соп vượn bi cơn khát hành hạ, 
cứ đi qua lại gần cái giêng để tìm пос. Báy giờ, vì một vài công việc, Bó-tát di 
ngang qua đường а áy, kéo nuóc 1ёп uóng xong, Bò-tát rửa tay chân và thây con 
Vượn ау. Biết con vượn khát nước, Bô-tát liền kéo nước lên, đồ đây máng nước 
và cho nó uỐng. Rồi Bô-tát năm xuông một gốc cây để xem con vượn làm gi. 
Con vượn uông nước xong, ngôi xuông không xa với bộ mặt làm các trò khi để 
dọa Bô-tát. Bồ-tát Шау nó làm vậy liên nói: 


— Ôi, con vượn ác độc Кіа, ta thầy ngươi mệt mỏi, khát nước đã cho ngươi 
uống. Nay ngươi lại lẫy bộ mặt này làm các trò КЫ dọa nat ta. Ôi, giúp đỡ kẻ 
làm ác không có lợi ích chỉ nhọc công thôi! 


2! Bản Tích Lan viết Dutiyamakkafajataka, nghĩa là Chuyện thư hai VỀ COH VƯỢN. 
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Rồi Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


47. Та đã cho nhà ngươi, Được nhiêu nước như vậy, 
Ngươi bị nóng bức bách, Ngươi bị khát hành hạ, 
Nhưng nay đã uông xong, Ngươi ngôi làm trò khi, 
Tốt nhất, vậy không nên, Liên hệ với kẻ ác. 


Nghe vậy, con vượn phản bạn ây nói: 

- Ngươi tưởng răng ta chỉ làm vậy thôi sao? Ta sẽ làm rơi phân trên đầu 
ngươi trước khi đi. 

Rôi nó đọc bài kệ thứ hai: 

48. Ai từng nghe hoặc thây, Khi nào có giới đức? 

Nay thả phân đâu ngươi, Thói chúng ta là vậy. 

Nghe vậy, Bô-tát đứng dậy bắt đâu di. Con vượn ngay lúc á ду, leo lên ngôi 
trên một nhành сау, thà phán {тёп dàu Bó- tat nhu vong hoa rơi xuông và kêu lớn 
tiếng, rôi bỏ đi vào khóm rừng. Bó-tát tắm xong rồi ra đi. 
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Вас Бао su nói: 

– Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới như уйу. Thuở trước, 
ké ây cüng không biét công đức Ta làm. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân như sau: 

— Lúc bây 010, con vượn là Devadatta, còn vị Bà-la-môn là Та vậy. 


§175. CHUYÊN РАМН LẺ МАТ TRỜI (Adiccupatthanajataka) (J. II. 72) 
Nghe поі mọi chúng sanh... 
Câu chuyện này, khi ở Ky Viên, bậc Đạo sư Кё về một kẻ man trá. 
kkk 


Thuó xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra trong môt gia 
dinh Bà-la-món. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài học mọi tài nghệ ở TakkasiHã. 
Rồi ngài xuất gia làm vị đạo sĩ, đạt được các thắng trí và các thiên chứng, trở 
thành Sư trưởng của một hội chúng đông đảo sông tại Tuyết sơn. Bồ-tát ở đây 
lâu ngày, rôi vì mục đích lây muối và giám, ngài đi xuống núi, sống trong một 
chòi lá рап một làng ở biên địa. 


Trong khi chúng đạo sĩ đi khât thực, một con vượn tham lam đến chỗ am 
thât, хао trộn chòi lá, dó nước ở các ghè ra, dâp võ các binh và phóng ué vào 
căn nhà có thờ lửa. Sau khi an cư mùa mưa, các vl tu khó hạnh nghĩ: “Nay ở 
~ sơn đang thời kỳ nở hoa kết trái rât là dep măt. Chúng ta së di vë Tuyét 

ơn.” Vì vậy, ho báo tin cho dân làng sóng ở biên địa. Các dân làng nói: 

— Thưa các Tôn giả, ngày mai chúng tôi sẽ đem theo thức ăn đi đến am thất. 
Các Tôn giả sẽ ăn rôi ra ổi. 
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Ngày hôm sau, họ đem theo nhiêu dó ăn loại cứng, loại mềm và đi đến chỗ 
ду. Thấy vậy, con vượn ду suy nghĩ: “Ta sẽ lừa dôi các người này khiến chúng 
hoan hỷ, đem cho ta các món ăn loại cứng và loại mềm.” Rồi làm ra vẻ như 
người sống khô hạnh đang giữ giới, nó đứng đảnh lễ mặt trời không xa các vị 
tu khó hạnh. Các dân làng thấy nó, liền nói: 

— Những ai sống gần các bậc Giới hạnh cũng có giới hạnh. 

Rôi họ đọc bài kệ đầu: 

49. Nghe nói mọi chúng sanh, Đêu có giữ giới hạnh, 

Hãy xem vượn khốn khô, Sống ở trên cành này, 
Đang đảnh lễ mặt trời. 

Thấy các người ấy tán thán công đức của nó, Bô-tát nói: 

— Các ông không biết tánh hạnh của con khi tham lam này nên hoan hy khen 
ngợi nó không có căn cử. 

Rôi Bó-tát đọc bài kệ thứ hai: 

50. Không biết tánh hạnh nó, Các người cứ ngợi khen, 

Nó làm bân lửa thiêng, Đập vỡ các ghè nước. 

Khi biết được sự man trá của con vượn, họ lây đá và gậy đánh nó rôi cúng 
đồ ăn cho các đạo sĩ. Rồi các đạo sĩ đi về Tuyết sơn, tu tập thiền định không 
gián đoạn, cuối cùng, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giới. 
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Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, con vượn là kẻ man trá này, hội chúng đạo sĩ là hội chúng 
của Như Lai và vị Sư trưởng hội chúng là Ta vậy. 


§176. CHUYÊN МАМ HẠT ĐẬU (Kalayamutthijataka) (J. II. 74) 

Thưa Nhân chủ, VưỢợn này... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về vua xứ Kosala. 

Một thời, trong mùa mưa, bạo loạn bùng nó ở biên địa. Quân lính đến đóng 
đôn tại đó và sau hai, ba trận giao chiến, họ không thê đánh bại quân địch liền 
dâng só trình vua. Mặc dù đang mùa mưa, vua vẫn ra đi và căm trại trước Kỳ 
Viên. Rôi vua bắt đầu suy nghĩ: “Khởi binh trong mùa mưa, các khe đá, hang 
đá đều ngập nước, đường sá rất khó đi. Ta sẽ đi đến viếng thăm bậc Đạo sư. 
Khi Ngài hỏi: “Thưa Đại vương, Đại vương đi đâu?”, ta sẽ trình sự việc cho 
Ngài biết. Bậc Đạo sư không chỉ che chở làm lợi ích cho ta trong đời tương lai 
mà còn che chở cho ta trong hiện tại. Do vậy, nếu việc ra đi của ta không được 
thuận tiện, Ngài sẽ nói với ta: “Thưa Đại vương, nay không đúng thời.” Còn nêu 
việc ra di được thuận tiện, Ngài sẽ im lặng. Vì vậy, vua đi vào Kỳ Viên, đảnh 
lễ bậc Đạo sư và ngôi xuống một bên. Bậc Đạo sư hỏi: 
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- Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu đến quá sớm như vậy? 
Vua trả lời: 
_ — Bạch Thé Tôn, trẫm sắp đi đẹp loan ở biên dia. Dành lễ Thế Tôn xong, 

{гат sẽ đi. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Thuở xưa, trước khi ra trận, nghe lời nói của các bậc Hiền trí, các Đại 
vương đã không xuât quân phi thời. 

Rồi theo lời yêu cầu của vua, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuó xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát là môt vi dai thàn 
tâm phúc của nhà vua và cô vân cho vua về các vân йё tục sự và thánh sự. Thời 
ây có một cuộc nói loạn tại biên địa và các lính biên phòng gửi cho vua một bức 
thư. Vua xuất quân vào mùa mưa và đóng trại © ngự viên. Bó-tát dung canh vua. 
Lúc ду, có người nấu sôi một loại đậu cho ngựa ăn và đem đậu đồ vào máng. 
Một con vượn ở trong vườn, từ cây leo xuông lây những hạt đậu từ nơi máng 
ду, ngậm dày miệng và năm йду tay, leo lên cây, lại ngôi đây và bắt đầu ăn. 


Trong khi nó đang ăn, một hạt đậu từ tay rơi xuống đất, nó quăng bỏ tát cả 
hạt đậu lây từ miệng và từ tay, rồi từ cây leo xuống, tìm hạt đậu bị rơi ду. Nhưng 
không thây hạt đậu, nó lại leo lên cây, ngôi trên cành, buôn bã, xju măt nhu thua 
vụ kiện cả ngàn đông. Vua thây việc con vượn làm, chỉ cho Bó-tát và hỏi: 

— Này khanh, khanh nghĩ thế nào về việc làm này của con vượn? 

Bô-tát thưa: 

— Thưa Đại vương, kẻ ngu kém trí bỏ ra nhiều tiền dé mua được ít, chính là 
như vậy. 

Rôi Bó-tát đọc lên bài kệ đầu: 


51. Thưa Nhân chủ, vượn này, Ngu 51 sông trên cành, 
Trí tuệ nó không có, Nó đã quăng tất cả, 
Năm đậu năm trong tay, Đề tìm một hạt rơi. 

Sau đó, vị đại thần đi đến gân vua và đọc bài kệ thứ hai: 

52. Chúng ta và người khác, Tham lam cũng như vậy, 
Thưa Đại vương, chúng ta, Mất nhiều đề được ít, 
Chăng khác con vượn ду, Xử sự với hạt đậu. 


Vua nghe Bó-tát nói vậy, liên quay trở lại và vào thành Ba-la-nại. Các bọn 
ăn cướp nghe tin vua xuất quân chinh phạt kẻ thù và đã đi ra khỏi thành, liên 
chạy trón khỏi biên địa. 

Vào thời có câu chuyện hiện tại, bọn ап cướp nghe tin vua xứ Kosala đã đi 
ra khỏi thành, liên chạy trốn. 
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Vua nghe bàc Dao su thuyết pháp xong, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, 
với thân bên hữu hướng về Ngài rôi đi vê Xá-vệ. 


Жжжж 


Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, nhà vua là Ananda, và vị đại thân có trí là Ta vậy. 


§177. CHUYÊN САҮ TINDUKA (Tindukajataka) (J. II. 76) 

Tay cẩm cung, ông tên... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về trí tuệ Ba-la-mật. Bậc Đạo 
sư nghe tán {һап trí tuệ của mình như ở trong Chuyện Hiên giả Mahabodhi” và 
trong Chuyện đường һат vĩ йа? đã nói: 

– Này các Iỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới có trí tuệ. Thuở xưa, 
Như Lai cũng có trí tuệ và phương tiện thiện xảo rôi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh làm con khi 
với tám mươi ngàn khí con vây quanh, sóng tại Tuyết sơn. Gần đây, có một làng 
nhỏ ở biên địa, khi thì có người ở, khi thì không. Giữa ngôi làng ây, có một cây 
tinduka sanh trái ngọt và cành lá sum suê. Khi không có người ở, đàn khi đến 
ăn trải cây. 

Một thời, trong mùa có trái, làng ду đây người đến ở, một hàng rào được 
dựng lên xung quanh và có cửa canh gác. Cây ây đứng tại đây với cành cây nặng 
trĩu quả. Bây khi suy nghĩ: “Truóc kia tại làng ây ta thường ăn trái cây tinduka. 
Cây ау nay có nhiêu trái hay không và có nhiêu người ở đó hay không?” Nghĩ 
vậy, chúng cử một con khi đi thăm dò: 


— Hãy đi và tìm cho biết tin này! 

Con khi ду đi, biết được cây ây đây trái và làng có nhiều người, liên về và 
báo tin lại. Đàn khi nghe cây đây trái, chúng quyêt di hái trái đê ăn, liên đên tìm 
khi chúa và báo tin ду. Khi chúa hỏi: 

— Làng có người ở hay không có người ở? 

— Thưa chúa дап, có người ở. 

— Vậy chớ nên đi vì loài người rất xảo quyệt. 

, — Thưa chúa đàn, vào nửa đêm trong lúc loài người năm ngủ, chúng tôi sẽ 
đên ăn. 


2 Xem J. V. 227, Mahabodhijataka (Chuyện Hiên giả Mahäbodhi), só 8528. 
23 Xem chú thích 18 trang 398. 
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Cả đàn khi đông đảo xin được phép của khi chúa, từ Tuyết sơn đi xuông, 
năm trên mặt một tảng đá không xa làng bao nhiêu, chờ cho đến lúc mọi người 
đi ngủ. Vào nửa đêm, khi mọi người đã ngủ say, chúng leo lên cây và ăn trái. 
Một người kia có việc cân ra khỏi nhà, đến giữa làng thấy các con khi, liền báo 
cho mọi người biết. Nhiều người nai nịt cung tên, tay câm nhiều loại vũ khí, 
сат đá, gậy và nghĩ: “Khi trời đã sáng, chúng ta sẽ bắt những con khi.” Họ vây 
quanh cây và đứng chờ. 


Tám mươi ngàn con khi thây những người này, sợ chết, suy nghĩ: “Không 
có nơi nương tựa nào khác ngoài КМ chúa”, bèn đi đến gần khi chúa và đọc bài 
kệ đâu: 


53. Тау cầm cung, бпр {ёп, Mang сас 1оа1 guom tót, 
Chúng bao vây chúng tôi, Làm sao được giải thoát? 


Nghe chúng nói, khi chúa an úi: 

— Chớ sợ, loài người có nhiều việc phải làm. 

Khi chúa an ủi chúng xong, liên đọc bài kệ thứ hai: 

54. Loài người có nhiều việc, Sẽ giải tán đám đông, 

Những gi cây còn lại, Hãy ăn tinduka. 

Bó-tát an ủi đàn khi. Nếu chúng không được sự an ủi như vậy, tật cả sẽ vỡ 
tim và chết. Bồ-tát an ủi đàn khi rôi bảo họp lại tât cả bọn. Khi chúng đã họp, 
chúng không thây con khi Senaka, cháu trai của khi chúa. Chúng báo cho КМ 
chúa biết Senaka không đến, khi chúa nói: 

— Nếu Senaka không đến, các ngươi chớ lo. Nay nó sẽ đem lại an toàn cho 
các ngươi đó. 

Còn Senaka vẫn ngủ khi đàn khi ra đi. Sau khi thức dậy, không thây ai, nó 
đi theo dâu chân chúng, thấy mọi người đến, và biết răng đàn khi sẽ gặp nạn. 

Khi thấy một ngôi nhà ở biên địa có lửa đốt lên và một bà già đang ngủ say, 
nó đi đến và làm như một đứa trẻ ở làng đi ra đồng, nó сат lẫy một que lửa và 
đứng theo chiêu gió thôi, nó đốt làng cháy. Các người ấy liền bỏ đàn khi, vội 
vàng chạy đến dập tắt lửa. Trước khi chạy, mỗi con khi hái một trái cây mang 
theo về cho Senaka. 

kkk 
Sau khi Кё pháp thoai này, bâc Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 


— Lúc bây giờ, Senaka, cháu của khi chúa là Mahānāma, đàn khi là hội 
chúng của Như Lal, còn khi chúa là Ta vậy. 


§178. CHUYÊN CON ВСА (Kacchapajataka) (J. П. 79) 
Tai dây ta sanh ra... 
Câu chuyện này, khi ó Ky Viên, bậc Đạo sư Кё về một người được chữa 
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khỏi bệnh thô tả. Một thời, tại một gia đình ở Xá-vệ, có bệnh thổ tả lan đến. Cha 
mẹ nói VỚI con trai: 

— Này con thân, chớ sông trong nhà này. Hãy phá tường và trón đi, đến một 
chỗ nào đó và bảo vệ sự sông. Sau khi vë, tại chỗ này có nhiều của chôn cất, 
con hãy đào lên, dựng lại cơ nghiệp và sống hạnh phúc. 

Nghe nói vậy, người con trai vâng theo và phá bức tường chạy trốn. Khi 
chứng bệnh của mình đã chấm dứt, anh ta trở về, đào của cải lên và sống đời 
sông gia đình. Một hôm, anh ta đem theo bơ chín, dầu, vải và áo âm... đi đến 
Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo sư và ngôi xuống. Sau khi tiếp đón anh ta, bậc Đạo 
sư liên hỏi: 

- Chúng ta nghe nhà của con có bệnh dịch tả lây lan, làm thê nào con 
thoát được? 

Anh ta kê lại sự tình. Bậc Đạo sư nói: 

Này cư sĩ, thuở xưa khi tai họa khởi lên, có những kẻ quá luyễn tiếc trú xứ 
của mình và không đi chỗ khác nên đã không giữ được mạng sống. Còn những 
kẻ không quá luyên tiếc trú xứ và bỏ đi nơi khác thì đã cứu được mình. 

Nói như vậy xong, theo lời yêu câu của người con trai, bậc Đạo sư kế 
chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra trong môt 
gia đình làm đô gốm ở một ngôi làng nhỏ. Bô-tát cũng làm nghề gốm dé nuôi 
dưỡng vợ con. 

Lúc bây 910, có một hó nước lớn gần một con sông lớn ở Ba-la-nai. Trong 
thời nước lớn, hó ngập nước từ con sóng tràn vào; trong thời nước yếu, hó nước 
tách riêng. Các con cá và rùa biết: “Trong năm nay sẽ có mưa nhiêu, hay trong 
năm nay sẽ có hạn hán.” Vào thời có chuyện này, có con cá và rùa sanh trong 
hó ấy biết: “Trong năm nay sẽ hạn hán.” 

Vì vậy, trong khi nước hó còn hợp thành một với sông, chúng từ trong hồ 
bơi ra và đi đến con sông. Nhưng có một con rùa nghĩ: “Chỗ này ta sanh ra, 
chỗ ta lớn lên, chỗ ở của cha mẹ, ta không thể bỏ chỗ này được.” Nghĩ vậy, nó 
không ổi ra sông. 

Trong thời kỳ mùa hạ, © đây, nước bị khô cạn, con rùa ây đào đất tại chỗ 
Bô-tát thường đến lây đất sét. Bô-tát đi đến đây đề lây đât sét với cái cuộc lớn 
và đào đất lên, đập trên lưng con rùa, với cái cuốc hất nó lên уа quãng nó trên 
mặt đất như một cục đất. Trong khi cảm thọ đau đớn, con rùa ây nói: 


— Do ta không từ bỏ chỗ ở nên phải gặp nạn diệt vong như vậy. 
Nói vậy xong, nó khóc với những bài kệ: 
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55. Tại đây ta sanh ra, Trong bùn này ta sông, 
Bùn ду hủy diệt ta, Ta yêu đuối thế này, 
Thế Tôn, con van Ngài, Hãy nghe tiếng con thưa! 
56. О làng hay tại rừng, Chỗ nào được an lạc, 
Với người có trí thức, Là chỗ sanh, chỗ lớn. 
Chỗ nào có sự sống, Hãy đi đến chỗ ây, 
Tốt hơn chỗ trú дп, Đem lại sự hủy diệt. 


Như vậy, con rùa nói với Bó-tát ròi chết. Bồ-tát lượm nó lên, họp moi người 
trong làng lại, khuyến dạy họ như sau: 

— Hãy xem con rùa này! Trong khi các loài cá, loài гаа khác đi ra trên sông 
lớn, nó không thê cắt đứt sự luyễn ái đối với trú xứ, không cùng di ra sông, đào 
đất ở chỗ ta đến lây đất sét và núp tại đây. Khi ta đến lấy đất sét, với cái cuốc 
lớn, ta đập vỡ lưng của nó và quăng nó lên mặt đất như một cục đất. Nó nhớ đến 
việc làm của mình, than khóc với hai bài kệ rôi chết. Như vậy, do luyễn á1 trú 
xứ của mình, nó phải chết. Các ngươi chớ làm như con rùa này. Bắt đâu từ nay, 
đừng nghĩ răng: “Săc của ta, tiếng của ta, các nam nô, nữ tỳ hầu hạ ta, vàng và 
bạc của ta, chớ có tham ái; vì thọ hưởng chấp thủ chúng, mọi chúng sanh phải 
trải qua ba hiện hữu (dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu).” 

Như vậy, với sự tinh thông của một bậc Giác ngộ, Bó-tát khuyën day dai 
chúng. Lời khuyên dạy của Bó-tát lan rộng toàn cõi Diêm-phù- đề (Ар Độ) và 
tồn tại đến Бау trăm năm. Đại chúng nghe lời Bồ-tát khuyên dạy, làm các công 
đức như bó thí, v.v... rồi khi mạng chung, họ sanh lên thiên giới. 


* kk 
Sau khi thuyét pháp thoai này, bâc Dao su liền giảng các sự thật. Cuối bài 
giảng, người thanh niên đã дас quả Dự lưu. 
Và Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc Бау giờ, con rùa là Ananda, còn người làm đồ góm là Ta vậy. 


§179. CHUYÊN BÀ-LA-MÔN SATADHAMMA 

(Satadhammajataka) (J. П. 82) 

Nhỏ thay dự tàn ду... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về hai mươi mốt sinh kế phi 
pháp. Một thời, nhiêu Tỷ-kheo làm nghê ду thuốc, nghề sứ giả, nghề đưa tin, 
nghề liên lạc đường bộ, đôi dó ăn khất thực, v.v... Những pháp này sẽ được nói 
đến trong Chuyện thành Säketa.* Khi bậc Đạo sư biết được các Tỷ-kheo đã 
sinh sông như vậy, Ngài nói: 


24 Xem J. L. 308, Sāketajātaka (Chuyện thành Saketa), số 868; J. II. 234, Saketajataka, só 8237. 
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— Nay nhiều Tý-kheo đã sinh sóng phi pháp. Sinh sống như vậy, sẽ không 
giải thoát mà còn doa làm dạ-xoa hay nga quy. Họ sẽ sanh làm những trâu bò 
chở nặng, một số sẽ thác sanh vào địa ngục. Vì hạnh phúc và an lạc cho họ, Ta 
cần phải nói lên một bài pháp liên hệ đến cá nhân. 

Vì vậy, bậc Đạo sư bảo họp các Tỷ-kheo lại và nói: 

– Này các Tỷ-kheo, các ông chớ làm hai mươi mốt sanh Кё phi pháp. Đồ ăn 
khát thực nhận được phi pháp giống như hòn sắc nung đỏ, ví như nọc răn độc; 
các sanh kế phi pháp này đã bị các đệ tử chư Phật, các Độc Giác Phật chỉ trích 
và bài xích. Hưởng thọ các món ăn khất thực nhận được do sanh Кё phi pháp 
không đem lại vui cười hoan hy. Các đồ ăn khất thực nhận được như vậy trong 
Giáo hội của Ta chăng khác gì món ăn tàn dư của kẻ hạ tiện. 

Sau khi nói vậy, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra làm con một 
người ở giai сар hạ tiện. Khi đên tuôi trưởng thành, vì một vài công việc, Bô-tát 
lên đường ra đi và đem theo một giỏ gạo làm lương thực. Lúc bây giờ, tại Ba- 
la-nal, có một thanh niên tên là Satadhamma, là con một gia đình đại Bà-la-môn 
phương Вас cũng vì một vải công việc lên đường га đi, nhưng không đem theo 
gạo đê làm lương thực. Cả hai cùng gặp nhau trên con đường lớn. Thanh niên 
ау hỏi Bô-tát: 

- Ngươi ở giai cấp gì? 

Bó-tát đáp: 

— Tôi thuộc giai cấp hạ tiện. 

Bó-tát hỏi: 

— Cậu ở giai cấp gì? 

Anh ta đáp: 

— Tôi thuộc giai cấp Bà-la-môn phương Bắc. 

— Lành thay, chúng ta cùng đi! 

Cả hai cùng đi. Khi đến giờ ăn sáng, Bó-tát ngôi xuóng tại chỗ có nước tốt, 
rửa tay, mở g1ỏ cơm và nói với thanh niên ây: 

— Hãy ăn cơm! 

— Này tiện dân, ta không cần cơm. 

Bó-tát nói: 

— Lành thay! 

Rồi không để cho dư cơm thừa, Bô-tát dé cơm vừa đủ cho mình ăn trên một 


cái lá khác, cột cái ріо lại, dë nó một bên. Bô-tát ăn xong, uóng nước, rửa tay 
chân rôi cầm lây cơm gạo còn lại và nói với thanh niên: 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 413 


— Này cậu, chúng ta cùng дї! 

Rôi họ lại lên đường. Cả ngày hai người cùng đi, đến chiêu cà hai tăm tại 
một chỗ có nước tốt. Sau khi tăm xong, họ lên bờ. Bó-tát ngôi một chỗ thoải 
mái, mở gió cơm, không mời cậu thanh niên kia và bắt đâu ngôi ăn. Cậu trai kia 
cả 1. đi mệt mỏi lại đói bụng, đứng nhìn và nghĩ: “Nếu nó cho ta cơm, ta sẽ 

” Bồ-tát không nói gì, vẫn ăn. Cậu trai nghĩ: “Kẻ hạ tiện này không mời gì 
6 МЕ ап hét cả đô ăn. Dé khỏi bị đói bức bách, ta lây một miếng, quăng đi phần 
cơm dơ bần ở trên và ăn phần cơm còn lại.” Anh ta làm như anh đã nghĩ và ăn 
phần cơm được làm cho sạch sẽ. Vừa ăn xong, anh ta hết sức hối hận ăn năn. 
Anh nôn hết thức ăn và máu trào ra theo đó: 

— Ôi, vì ta phóng dật, đã làm một việc không thích đáng. Ta đã làm nhục 
dong họ, gia tộc cao quý ‹ của ta. Ta đã ăn phần cơm dư thừa của một tên hạ đắng! 

Sau khi khóc than, sâu muộn, anh ta nói lên bài kệ đầu: 

57. Nhó thay dư tàn ấy, Nó cho rất khó khăn! 

Ta sanh là Phạm chí, Món ăn bị nôn ra. 

Cậu trai ây than khóc như vậy: 

— Hôm nay, ta đã làm một việc không thích đáng chỉ vì sự sông! 

Nói vậy xong, anh ta đi sâu vào rừng, không đề một ai thây mình, rồi anh ta 
sâu muộn và chết trong cô độc. 
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Sau khi Кё câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ty-kheo, giống như thanh niên Satadhamma, sau khi ăn dó ăn du 
tàn của kẻ hạ tiện, tự trách mình đã ăn không xứng đáng nên không vui cười, 
không hoan hy. Cũng vậy, ai xuát gia trong Giáo hội này và sóng với sinh kế phi 
pháp, khi hưởng thọ thức ăn đã nhận được do cách thức như trên, đã sông một 
nêp sống bị đức Phật bài bác và chỉ trích, kẻ ду sẽ không vui cười và hoan hy. 


Rồi bậc Đạo sư đọc bài kệ thứ hai: 
58. Ai hủy hoại Chánh pháp, Sinh sông theo phi pháp, 
Như Satadhamma, Sông không được hoan һу. 


Như vậy, bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các sự 
thật. Cuối bài giảng, nhiều Tỷ-kheo đã đắc các Đạo và Quả. 


Và Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bấy giờ, Ta là kẻ tiện dân ây. 

§180. CHUYÊN КНО CHO (Duddadajataka)y5 (J. П. 85) 
Cho những gi khó cho... 


25 Xem J. IV. 64, Bilarikosiyajãtaka (Chuyện phú ông keo kiệt Bilari), số §450; J. VI. 481, Wessantarajãtaka 
(Chuyện Đại vương Vessantara), sô $547; S. L. 39, Массћағіѕийа (Kinh Хап tham). 


414 # KINH TIỂU BỘ 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về sự bó thí của hội chúng. 
О Xá-vệ, có hai người bạn là con trai của những điển chủ, cùng nhau di quyên, 
ròi săp đặt tật cả các món vật dụng, mời chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị lãnh 
đạo và tô chức đại bố thí trong bảy ngày. Đến ngày thứ bảy, họ bó thí tất cả các 
món vật dụng, mời у! cao niên nhất trong hội chúng đảnh lễ bậc Đạo sư, rồi 
ngôi xuóng một bên và thưa: 


– Bạch T hé Tôn, trong sự bó thí này, có người cho nhiều, có người cho ít. 
Mong rằng bồ thí này sẽ có quả báo lớn cho tất cả mọi người. 


Vi cao niên dâng lễ cúng dường tác bạch như vậy. Bậc Đạo sư nói: 

— Này các cư sĩ, các ông cúng dường chúng lăng với đức Phật là vị lãnh 
đạo, dâng cúng như vậy là thiện nghiệp lớn. Các bậc Hiện trí thuở xưa, khi bô 
thí như vậy cũng tác bạch cúng dường như vậy. 

Nói xong, theo lời yêu câu của các vị ây, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, Bô-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở xứ Kasi. Khi đến tuôi trưởng thành, Bó-tát được học tập 
tại Takkasila, sau đó xuất gia sóng đời đạo sĩ, cùng với một hội chúng đệ tử đến 
sống Ó vüng Tuyét sơn. Hội chúng sóng lâu ngày trong khu vực Tuyết sơn, khi 
cân muôi và giâm chua, đã đi xuông quôc lộ; họ đi đến Ba-la-nai và sóng trong 
ngự uyên của vua. 


Ngày hôm sau, Bồ-tát cùng với hội chúng đi khất thực tại ngôi làng gần cửa 
thành để dân làng bó thí 40 ăn. Ngày tiếp, Bô-tát đi khất thực tại Ba-la-nại. Dân 
chúng уш vẻ bó thí dó ăn. Họ họp thành đoàn thể, thâu góp dó quyên được, sửa 
soạn bô thí và tô chức một cuộc bó thí lớn cho hội chúng đạo sĩ. Cuối cuộc bó 
thí, bậc cao niên nhất nói về cách thức dâng đồ cúng dường. Bồ-tát nói: 

— Này các Hiên giả, khi nào tâm hoan hy thì không có bố thí nào nhỏ cả. 

Nói xong lời tùy hy, Bó-tát đọc các bài kệ này: 


59. Cho những gi khó cho, Làm những việc khó làm, 
Kẻ xấu khó làm được, Pháp kẻ thiện khó theo. 
60. Do vậy kẻ thiện, ác, Từ đây đi khác nhau, 
Kẻ ác xuống địa ngục, Bậc thiện lên thiên giới. 


Như vậy, Bô-tát nói lời tùy hy, rôi sông tại đây trong bốn tháng mùa mưa. 
Sau khi mùa mưa đã qua, ngài đi дёп Tuyệt sơn tu tập thiên định không gián 
đoạn và sau khi mạng chung, được sanh lên cõi Phạm thiên. 


kkk 
Вас Бао su kê pháp thoai này xong, liên nhân diên tiên thân nhu sau: 


— Lúc bây giờ, chúng đạo sĩ là hội chúng của Như Lai, và Sư trưởng hội 
chúng là Та vậy. 
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IV. PHẨM ASADISA 
(4S4DIS4⁄4GG4) 


§181. CHUYÊN HOÀNG TÚ ASADISA (Asadisajātaka) (J. ЇЇ. 86) 
Vi thiện xạ hoàng tử... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về cuộc xuất gia vĩ đại. 
Bậc Đạo sư nói: 
— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ nay Như Lai mới thực hiện cuộc xuât 
gia vĩ đại. Thuở xưa, Như Lai cũng đã từ bỏ vương vl và xuât gia. 
Nói vậy xong, Ngài kê câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bô-tát làm con hoàng hậu, 
được sanh an toàn và trong ngày đặt tên, được gọi là Hoàng tử Asadisa (Vô 
Địch). Khi hoàng tử bắt đâu biết chạy, vị hữu tình khác có công đức cũng nhập 
thai làm con hoàng hậu, được sanh ra an toàn, và trong ngày đặt tên, được gọi 
là Hoàng tử Brahmadatta. 

Khi được mười sáu tuổi, Bồ-tát đi Takkasila, học ba tập Vệ-đà và mười tám 
tài nghệ với một sư trưởng có danh tiếng nhiều phương. Trong nghề băn cung, 
Bó-tát là vô địch. Học xong Bô-tát trở về Ba-la-nai. 


Khi vua mạng chung, vua có di chúc lập Hoàng tử Asadisa làm vua và 
Hoàng tử Brahmadatta làm Phó vương. Sau khi vua băng hà, Hoàng tử Asadisa 
từ chôi vương vi và nói: 

— Ta không muốn vương vị. 

Và Hoàng tử Brahmadatta được làm lễ Quán dành. Bó- tát không cân danh 
vọng, không muôn рї hết. Trong khi người em trị nước, Bô-tát sông như một 
ông hoàng. Những người һап cán vu cáo Bó- tát VỚI упа: 

— Hoàng tử Asadisa muốn chiêm vương quốc. 

Vua tin lời nói của họ, tâm tư bị mê hoặc, sai người đi bắt Bô-tát. Một  nguòi 
hàu cúa Bó-tát báo cho ngài biét tin пау. Bó-tát túc giận em, liên đi đến một 
nước khác và báo tin cho vua này biết răng có một người bắn cung đang đứng 
đợi trước hoàng môn. Vua hỏi: 

— Kẻ ду muôn bao nhiêu tiên lương? 

— Mỗi năm, một trăm ngàn đông. 
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— Được, hãy đưa kẻ ау đến! 

Khi Bồ-tát đến yết kiến và đứng châu, vua hỏi: 

— Khanh là người bắn cung? 

— Thưa vâng, tâu Đại vương. 

— Lành thay, hãy phục vụ ta! 

Tù dáy tró di Bó-tát phục vụ nhà vua. Nhưng các người băn cung cũ lấy làm 
bât mãn vì lương của Bô-tát quá cao. 

Một hôm, vua đi đến ngự uyên, tại chỗ đó dưới. gốc xoài được dựng lên 
một lêu vải trước bàn thạch dùng làm nghi lê. Vua năm trên sàng tọa lộng lây 
dưới gốc cây xoải, nhìn lên thây một chùm xoài trên ngọn cây và suy nghi: 
“Khóng thé leo cây dé hái chùm xoài quá cao”, liên cho gọi các người bắn 
cung đến và nói: 

— Các khanh có thé dùng mũi tên cắt đứt chùm xoài này và làm nó rơi 
xuông không? 

Họ đáp: 

— Таџ Đại vương, làm việc này không khó gi đối với chúng thân. Đại vương 


đã thấy tài nghệ chúng thần nhiều lần trước rôi. Người băn cung mới tới nhận 
tiền lương nhiều hơn chúng thân, xin hãy bảo kẻ ду băn rơi chùm xoài. 

Vua truyền Bô-tát đến và hỏi: 

— Khanh có thé băn rơi chùm xoài ây không? 

— Thưa vâng, tâu Đại vương. Nếu được chọn chỗ đứng, thần có thể. 

— Chỗ đứng nào? 

— Chỗ đứng tại sàng tọa mà Đại vương năm! 

Vua bảo đời sàng tọa và nhường chỗ cho Bô-tát. Bó- tát không có cung tâm 
tay, nhưng thường nai nịt nó trong bộ áo sát thân, do vậy cân phải có cái lêu để 
thay quân áo. Vua ra lệnh mang lêu vải Và căm lèu. Rồi Bỏ-tát đi vào trong lèu, 
cởi tâm vải trắng đã mang trên mình, rồi mặc một áo đỏ sát da, buộc dây nịt và 
khoác một áo cánh ngang hông màu đỏ. 

Từ một cái túi, Bồ-tát 14у ra một cây kiếm được tách rời từng mảnh, ráp 
chúng lại và đeo vào phía bên trái. Kế đó, ngài mang một áo giáp băng vàng, 
đeo ông tên sau lưng, lấy ra cái cung lớn băng sừng dê được làm băng nhiêu 
mảnh. Bô-tát lắp chúng lại, buộc dây cung đỏ như màu san hô, đội một chiếc 
khăn trên đâu, lây móng tay quay mũi tên hai ba vòng và vén màn đi ra giông 
như hoàng tử rắn từ hang hiện lên. Bó-tát đi đến chỗ băn cung, lắp tên vào cung 
và hỏi vua: 

— Tàu Đại vương, thân có thê căt chùm xoài này với mũi tên bắn lên hay 
tên rơi xuông? 

— Này khanh, ta thường thây một vật rơi xuống do một mũi tên băn lên, chứ 
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chưa hè thấy mũi tên từ trên rơi xuống. Vậy khanh nên làm mũi tên rơi xuống 
chùm xoài. 

— Thưa Đại vương, mũi tên này sẽ được băn lên xa đến tận trời của Bốn 
Thiên Vương rôi mới rơi xuông. Xin Đại vương chiu khó chờ đợi. 

— Lành thay! 

Vua chấp nhận. Rồi Bồ-tát nói: 

— Thưa Đại vương, mũi tên này khi bắn lên sẽ cắt đứt cành xoài ở chính 
giữa; và khi rơi xuông, nó không rơi trật ra bên này bên kia dù chỉ một sợi tóc, 
nhưng rơi đúng chỗ mình muôn và mang theo chùm xoài. Đại vương hãy xem! 


Với sự nhanh nhẹn, Bô- tát băn lên mũi tên ây đâm đúng chỗ giữa của chùm 
xoài. Ngay khi biết mũi tên ây đã lên đến cung điện của Bôn Thiên Vương, ngài 
bắn thêm một mũi tên khác, đi nhanh hơn cả mũi tên trước, và chạm vào lông 
của mũi tên đầu, khiến nó quay trở lại, còn mũi tên sau bay thăng đến lâu đài ở 
cõi trời Ba Mươi Ba. Tại đây, chư thiên giữ lại mũi tên ау. Tiếng xé gió của mũi 
tên rơi xuống vang động như tiéng йт. Đại chúng hỏi: 


— Đó là tiếng gi? 

Bó-tát trả lời: 

— Đó là tiếng của mũi tên rơi xuống. 

Bó-tát biết răng mọi người sợ mũi tên rơi trúng mình bèn an ủi họ: 

— Chớ sợ hãi. Ta sẽ không cho mũi tên rơi xuống đất đâu. 

Mũi tên rơi xuông, không đi trật ra bên пау bên kia dù chỉ một sợi tóc, 
nhưng rơi đúng chính giữa và cắt đứt chùm xoài. Bô-tát không cho chùm xoài 


và mũi tên rơi xuống đất, một tay bắt lây chùm xoài, một tay băt lầy mũi tên. 
Đại chúng thấy sự kiện kỳ diệu ấy tán һап bậc Đại sĩ: 


— Chúng ta chưa bao giờ thây sự kiện hy hữu này. 

Họ la lên, vỗ tay, búng ngón tay và vẫy hàng ngàn khăn tay qua lại trên 
không. Trong sự hân hoan thỏa thích, hội chúng quân thân góp được mười triệu 
đồng tặng cho Bồ-tát. Còn vua ban cho Bồ-tát nhiều tặng vật và danh vọng lớn. 


Trong khi Bồ-tát sống ở đây được vua này cung kính, tôn trọng, thì bảy vua 
khác nghe Hoàng tử Asadisa không có mặt ó Ba-la-nai, liền đi đến vây kinh 
thành và gửi tin cho vua: 


— Phải đầu hàng hay giao chiến. 

Vua hoảng hốt sợ chết và hỏi: 

— Hiên huynh của ta nay ở đâu? 

Khi được nghe ngài đang phục vụ một vua láng giêng, vua nói: 

— Nêu anh ta không đến, ta sẽ mát mạng. Hãy ra đi và nhân danh ta, đảnh lễ 
dưới chân hiển huynh ta, xin lỗi và rước anh ta vé! 

Vua sai sử giả ra đi báo tin ây cho Bồ-tát. Ngài xin phép vua của mình trở 
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về Ba-la-nai, an ủi em đừng sợ, rồi cho khắc những chữ sau đây trên một mũi 
tên: “Ta, Hoàng tử AsadIsa đã trở về. Chỉ băn một mũi tên, ta có thé giết tất cả 
các ngươi. Ai còn yêu mạng sông hãy chạy trốn đi!” 


Rồi đứng trên tháp canh, Bồ-tát băn mũi tên này làm nó rơi vào chính giữa 
cái đĩa vàng mà bảy ông vua ду đang ăn chung. Khi họ đọc các chữ ấy, họ 
hoảng hốt sợ chết và tất cả đều tháo chạy. Như vậy, bậc Đại sĩ không làm rơi 
một giọt máu để một con ruôi nhỏ có thê uống được và đã khiến cho bảy vua 
bỏ chạy. Rồi nhìn em trai, ngài từ bỏ các dục, xuất gia làm vi đạo sĩ, ngài đạt 
được các thắng trí và các thiền chứng, đến khi mạng chung, ngài được sanh lên 
Phạm thiên giới. 

Bậc Đạo sư nói: 

- Như vậy, này các Tý-kheo, sau khi đuôi bảy vua chạy và thắng trận, 
Hoàng tử Asadisa đã xuất gia làm vị đạo sĩ. 


kkk 
Rồi nhân danh bậc Chánh Giác, bậc Dao sư đọc những bài kệ: 
61. VỊ thiện xạ hoàng tử, Tên Asadisa, 
Bậc đại hùng vô địch, Băn xa, nhanh như chớp, 
Đã phá vỡ tan tành, Đại bộ phận quân địch. 
62. Giao chiến ø1ữa quân thù, Nhưng không hại một ai, 
Cứu người em an toàn, Bô-tát tự chế ngự. 


Sau khi bậc Đạo sư nói xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Thời ду, người em trai là Ananda, còn Hoàng tử Asadisa là Ta vậy. 


§182. СНОҮЁМ CON VOI THIỆN CHIẾN 

(Samgamavacarajataka) (J. П. 92) 

Anh hùng quen chiến trận... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về Tôn giả Nanda. 

Từ khi trở về thành Kapila lần đầu tiên, cho người em trai là Hoàng tử 
Nanda (Nan-đà) xuất gia xong, bậc Đạo sư đã đi ra khỏi thành Kapila, tuân tự 
di dén Ха-уё và sóng tại đây. Tôn giả Nanda nhớ lại khi сат lây bình bát của 
Thê Tôn, cùng với тһе Tôn đi ra khói nhà thì một Thích nữ có tình cảm đối với 
Nanda, nhìn ra cửa số với đâu tóc đang chải dó, thây vậy nàng nói: 

— Sao Hoàng tử Nanda lại đi га với bậc Đạo sư? Mong Tôn giả hãy sớm 
trở vê! 

Nhớ tiếng nói của nàng, Tôn giả sanh luyến ái, không vui vẻ, trở thành vàng 
vọt và tay chân nói gân. Bậc Đạo sư biết được tin này, suy nghĩ: “Ta sẽ khuyên 
dạy Nanda từ bỏ tiếng sét ái tình và tu đạo giải thoát.” 

Ngài đi đến phòng Nanda ở, ngôi xuống chỗ soạn sẵn và hỏi: 
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— Này Nanda, ông có an уш trong Pháp và Luật này không? 

— Bạch Тһё Tôn, tâm con bị nàng chi phối. Con không an уш. 

— Này Nanda, trước đây ông đã đến chiêm bái Tuyết sơn chưa? 

- Bạch Thế Tôn, con chưa đến. 

— Vậy chúng ta hãy đi. 

— Bạch Thế Tôn, nhưng con không có thân thông làm sao con đi được? 

— Này Nanda, Ta sẽ đưa ông đi với thần lực của Ta. 

Rôi bậc Đạo sư сат lây tay vị Trưởng lão bay lên hư không. 

Giữa đường, hai vị di qua một đám ruộng bị cháy, trên một khúc cây bị 


cháy, một con khi cái ngôi với mũi và đuôi bị sứt lông trụi hết, da ngoài bị cháy, 
chỉ còn da trong bê bết máu. Bậc Đạo sư hỏi: 


— Này Nanda, ông có һау con khi không? 

— Dạ có, bạch Thé Tôn. 

— Hãy nhìn nó cho kỹ. 

Rôi bậc Đạo sư dắt Nanda và chỉ cho Nanda thây trải dài sáu mươi do-tuần 
là cao nguyên Manosila, bảy hô lớn như hô Anotatta kỳ vĩ, v.v... nám con sông 
lớn, toàn bộ Tuyết sơn có hàng trăm cảnh trí tuyệt đẹp với núi Vàng, núi Bạc, 
núi Bảo Châu. Rôi bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Nanda, trước đây ông có Шау cung điện cõi trời Ba Mươi Ba chưa? 

— Bạch Thê Tôn, con chưa thấy. 

— Hãy đi, này Nanda, Ta sẽ chỉ cho ông thây cung điện cõi trời Ba Mươi Ba. 

Rồi bậc Đạo sư đắt Nanda đến đây và ngồi trên hoàng thạch tọa. Thiên chủ 
Sakka (Dé- thích) liền đi đến với chư thiên của hai thiên giới, đảnh lễ bậc Đạo 
sư và ngôi xuông một bên. Hai mươi lăm triệu tiên nữ của Đề- thích và năm 
trăm thiên nữ với bàn chân bô câu cũng ёп dành lễ và ngồi xuống một bên. 
Bậc Đạo sư làm cho Nanda khởi tâm say đăm nhìn nắm trăm thiên nữ ây không 
chớp mắt. 

— Này Nanda, ông có thấy các thiên nữ với bàn chân bô câu này không? 

— Bạch Thé Tôn, con đã thấy. 

— Này Nanda, những thiên nữ này đẹp hay Thích nữ của ông đẹp? 

— Bạch Thé Tôn, ví nhu con khi cái tàn phế so sánh với cung nữ của vua; 
cũng vậy, nêu so sánh Thích nữ của vua với các thiên nữ này. 

— Này Nanda, nay ông sẽ làm gì? 

— Bạch Thé Tôn, làm thé nào dé được các thiên nữ ау? 

— Hành trì Sa-môn pháp sẽ được các thiên nữ ду. 

— Bạch Thế Tôn, nêu Thê Tôn hứa với con răng do hành trì pháp Sa-môn 
con sẽ được các thiên nữ ây thì con sẽ hành trì pháp Sa-môn. 
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— Này Nanda, Ta hứa với ông đó, hãy hành tri di! 

Như vậy, vị Trưởng lão đứng giữa thiên chúng, sau khi được lời hứa của 
Thé Tôn, liên thưa: 

— Bạch Thế Tôn, chớ quá chậm trễ. Chúng ta hãy đi về và con sẽ hành trì 
pháp Sa-môn. 

Bậc Đạo sư đưa Nanda trở về Kỳ Viên và vị Trưởng lão bắt đầu hành trì 
pháp Sa-môn. Bậc Đạo sư gọi vị Tướng quân Chánh pháp và bảo: 

— Này Sãriputta (Xá-lợi-phất), Nanda em của Ta, giữa thiên chúng cõi trời 
Ba Mươi Ва, vì thích thú các thiên nữ đã khiến Ta lây lời hứa của Ta dé khích 
lệ vị ду. 

Cùng cách ấy, bậc Đạo sư báo tin cho Trưởng lão Mahāmoggallāna, Trưởng 
lão Маһакаѕѕара (Đại Ca-diệp), Trưởng lão Anuruddha (A-na-luật-đà), Trưởng 
lão Ananda (A-nan), vị Thủ kho Chánh pháp, tât са tám mươi vị Đại đệ tử và 
lần lượt các Tý-kheo còn lại đêu biết. Trưởng lão Sãriputta, vị Tướng quân 
Chánh pháp đi đến Trưởng lão Nanda và nói: 

— Có thật chăng, này Hiền giả Nanda, nghe nói giữa thiên chúng cõi trời Ba 
Mươi Ba, Hiên giả đã khiến bậc Đạo sư hứa là Hiền giả sẽ hành trì pháp Sa- 
môn đề được các thiên nữ? 

Rôi Trưởng lão nói tiếp: 

- Nếu sự việc như vậy, thì Phạm hạnh của Ніёп giả tùy thuộc nữ nhân và 
hệ lụy ёп phiên não. Nếu Hiền giả hành trì pháp Sa-môn vi mục đích được các 
nữ nhân ây thì có gì khác giữa Hiên giả và một người làm thuê đề lây lương? 


Lời nói ду khiến Tôn giả Nanda xâu hồ và liền dập tắt mọi ham muốn. Cũng 
với phương tiện này, tất cả tám mươi vị Đại đệ tử và các Ту-Кһео còn lại đều 
khuyên гап khiến Tôn giả Nanda xâu hó. Tôn giả Nanda suy nghĩ: “Điệu ta làm 
thật không xứng đáng.” Và với tàm quy, Tôn giả Nanda kiên trì nỗ lực, tăng 
trưởng thiên quản và chứng quả A-la-hán. 

Rồi Tôn giả Nanda đi đến Thế Tôn và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con xin giải tỏa Thế Tôn khỏi lời hứa. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này Nanda, khi ông đã đạt quả A-la-hán thì Ta được giải tỏa khỏi lời 
hứa rôi. 

Biết được sự việc пау, các Ту-Кһео tại pháp đường bắt đầu nói chuyện về 
Tôn giả Nanda: 

— Hiền giả Nanda thật là dễ dạy. Chỉ một lời khuyên răn đã khiến vị ây xâu 
hó. Hiên giả Nanda liền hành trì pháp Sa-môn và chứng quả A-la-hán. 

Bậc Đạo sư đi đến pháp đường và hỏi: 

— Này сас Tỷ-kheo, các ông đang họp ở đây bàn câu chuyện gì? 
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Khi nghe vân đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà thuở xưa, Nanda cũng đã nghe 
lời khuyên dạy như vậy. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra trong gia 
đình một người huấn luyện voi. Khi đến tuôi trưởng thành, Bó-tát dat được sự 
thiện xảo trong nghề nghiệp và phục vụ một у! vua thù nghịch với vua xứ Ba- 
la-nạI. Bồ-tát được bảo huân luyện con voi quý của vua và đã huân luyện nó 
tốt đẹp. 

Vua áy quyết định xâm chiếm quốc độ Ba-la-nai liền đem Bồ-tát đi theo, 
cưỡi lên con voi quý cùng với quân đội lớn đi đến Ba-la-nại, bao vây thành và 
gửi tôi hậu thư cho vua xứ Ba-la-nại: 

— Hãy giao quốc độ hay chiến dáu! 

Vua Brahmadatta quyết định đánh, liên triệu tập đội binh hùng hậu tại бас 
cửa thành, tháp canh và chiên đâu. Vua thù địch cho con voi quý mặc áo giáp, 
rôi tự mình mặc áo giáp cưỡi lên đầu con voi, cầm một câu móc sắc bén, thúc 
con voi tiễn đến trước mặt thành và nói lớn: 

— Ta sẽ công phá thành, giết mạng sống của tên vua thù địch, khiến vương 
quốc nó rơi vào trong tay ta. 

Khi ау các quân giữ thành đồ bùn sôi, ném các hòn đá từ máy ném, con 
voi ду sợ chết, nên không thé tiến tới và lùi bước. Tức thì vị tượng sư đến và nói: 

— Này voi thân, con là bậc anh hùng đã quen thuộc chiên trận. Tại trận địa 
như vậy, nêu con lùi bước thì thật là không xứng đáng. 

Bô-tát khuyên con voi với bài kệ này: 

63. Anh hùng quen chiến trận, Voi được tiếng lẫy lừng, 


Tân công các cửa thành, Sao vol lại lùi bước? 
64. Phá mau thanh cửa sắt, Nhồ lên các cột trụ, 
Đạp nát các cửa thành, Hỡi voi, mau vào thành! 


Nghe nói vậy, theo lời khuyên, con voi quay trở lại, lấy cái vòi quán vào 
các cột trụ, nhô chúng lên như nhó các cong пат. Nó đạp nát cửa thành, bẻ рау 
thanh cửa, đi vào thành và chiếm lây vương quốc cho vua. 


kkk 
Khi bậc Бао sư ké pháp thoại này xong, Ngài liên nhận diện tiền thân 
như sau: 


— Thời ду con voi là Nanda, vua là Ananda và Sư trưởng huấn luyện voi là 
Ta vậy. 
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§183. CHUYÊN NƯỚC ГОС TỪ ĐỎ TÀN THỰC 

(Valodakajataka) (J. П. 95) 

Nước tôi tệ, ít vị... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về năm trăm người sinh sông 
băng cách ăn đô ăn dư thừa. 

Nghe nói ở Xá-vệ có năm trăm cư sĩ giao gánh nặng gia đình cho vợ con ròi 
sóng vói nhau và dén nghe pháp bậc Đạo su giảng. Giữa họ có một sô chứng 
quả Dự lưu, một số chứng quả Nhất lai, một số chứng quả Bát lai, không một 
người nào là không chứng quả. 

Dân chúng mời bậc Đạo sư thọ thực và thường mời luôn các cư sĩ ду. 
Nhưng họ có năm trăm người hầu hạ, đem que xia răng, nước rửa mặt, hương 
thơm, vòng hoa, và những người пау sinh sóng với đô ăn dư thừa của chủ. Sau 
Бибі ăn sáng, bọn á ây năm ngủ; rôi khi thức dậy, са bọn đến sông Aciravatī, la 
hét trên bờ sông và vật lộn nhau như những người Mallã. Còn năm trăm cư sĩ 
không làm ôn, không la hét và sống yên lặng tịnh cư. Bậc Đạo sư nghe tiếng ôn 
ào của những người hâu ăn đô tàn thực ây, liền hỏi Trưởng lão Ananda: 

— Tiếng бп này là gì vậy? 

Ngài được đáp lại: 

— Bạch Thế Tôn, đây là tiếng ôn của những người hâu ăn đô tàn thực. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này Ananda, không phải chỉ nay những người hâu này ăn đồ tàn thực 
xong và làm ôn ào. Còn những người cư sĩ này không phải chỉ nay mới quy tụ 
với nhau và giữ im lặng. Thuở xưa, họ cũng đã như vậy rôi. 

Rồi theo lời Trưởng lão yêu câu, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


* 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình một vi đại thân. Khi đến tuôi trưởng thành, Bô-tát làm người có vån cho 
vua về các vån đề thánh sự và tục sự. 


Một thời, vua nghe nói ở biên địa có nói loạn, liên chuẩn bị năm trăm con 
ngựa Sindh cùng với bốn loại binh chủng ra đi và bình định biên địa. Sau khi 
trở vê Ва-Ја-па1, vua ra lệnh: 

— Vì các con ngựa Sindh đã mệt mỏi, hãy cho chúng ăn đô tươi và uóng 
nước nhol 

Các chú ngựa Sindh uống nước thơm ngon rôi đi vào chuông ngựa và đứng 
yên lặng trên chỗ của mình. Nhưng còn nhiêu đô ăn cặn bã với các chất ngon 
ngọt đã bị vắt hết. Các người ấy hỏi vua: 

— Nay chúng con phải làm gi với những vật này? 


Vua nói: 
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— Hãy nhôi chúng với nước, vắt khô với vải lọc và cho đàn lừa! 

Các con lừa ибпр nước cặn bá, trở thành say sưa, kêu vang và chạy quanh 
khắp sân vua. Vua mở cửa số lớn nhìn xuống sân gọi Bó-tát đang đứng gần 
уа nÓI: 

— Hãy nhìn xem, những con lừa này uống nước cặn bã xong trở thành say 
sưa, la hét, nhảy chòm lên và chạy quanh! Còn các con ngựa Sindh sanh ra 
thuần chủng, sau khi uống nước thơm, lại im lặng và đứng một chỗ, không chạy 
nhảy qua lại. 

Vua hỏi vì sao như vậy và Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


65. Мибс tôi tệ, ít vị, Chất tươi bị vắt sạch, 
Uống vào lừa say sưa, Thưa Nhân chủ, ngài hỏi, 
Ngựa Sindh loài thuân chủng, Uống loại nước thượng vi, 
Đứng yên lặng tại chỗ, Không chạy nhảy say sưa. 

Rôi Bô-tát giải thích vẫn đề qua bài kệ thứ hai: 

66. Cũng vậy người hạ đăng, Dù ăn món dư tàn, 
Vẫn say sưa nhảy nhót, Sông thoải mái an nhàn. 
Còn hạng người thuân tánh, Giù tâm trí vững vàng, 
Cho dù được uống cạn, Rượu thượng vi cao sang. 


Vua nghe lời Bô-tát nói, liên cho đuôi các con lừa ra khỏi sân châu. Sau đó, 
vua tuân theo lời khuyên dạy của Bô-tát làm các công đức như bô thí, v.v... rôi 
khi mạng chung, vua đi theo nghiệp của mình. 
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Khi bậc Đạo sư nói pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiên thân nhu sau: 

— Lúc bây giờ, nắm trăm con lừa là các người ăn đô tàn thực này, năm trăm 
con ngựa Sindh là năm trắm cư sĩ này, vua là Ananda, còn vị đại thân Hiên trí 
là Ta vậy. 


§184. CHUYÊN NGƯỜI LUYỆN NGỰA GIRIDANTA 

(Giridantajātaka) (J. П. 98) 

Con ngựa Pandava... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư Кё về một người thân cận kẻ ác. 
Câu chuyện đã được kê trong Chuyện con voi Mahilamukha.ˆ° Bậc Đạo su nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ту-Кһео пау mới thân cận kẻ ác. 
Thuở xưa, Tỷ-kheo này cũng đã thân cận kẻ ác rôi. 

Rôi bác Бао su kê chuyện quá khứ. 
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26 Xem J. I. 185, Mahilāmukhajātaka (Chuyên con voi Mahilāmukha), só §26. 
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Thuở xưa, vào thời Vua Sama trị vì Ba-la-nąi, Bó- -tát sanh ra trong gia dinh 
vị đại thân và khi đến tuói trưởng thành, trở thành có vấn cho vua về các vån 
đê thánh sự và tục sự. 


Bấy giờ, vua có con ngựa quý tên Pandava và một người huấn luyện ngựa 
tên Giridanta, là người què chân. Con ngựa thường thây người cầm dây cương 
đi phía trước, suy nghĩ: “Người ây muốn dạy ta đi cà nhắc”, nên nó học theo và 
đi cà nhắc. Người ta trình cho vua biết là con ngựa què. Vua sai mời thú y. Thú 
y không thây bệnh gì trên thân ngựa, liên thưa với vua: 

— Hạ thân không thấy bệnh gì trên thân ngựa. 

Vua cho gọi Bô-tát: 

— Hãy đến, này khanh, và tìm nguyên nhân việc ấy! 

Bô-tát đi đến, biết con ngựa ấy què do thân cận với người huân luyện ngựa 
bị què, liên tâu vua biệt sự kiện này: 

— Đây là cái hại do thân cận người xấu. 

Rôi Bó-tát đọc bài kệ đầu: 


67. Con ngựa Pandava, Của Đại vương Sãma, 
BỊ tật nguyên tai hại, Уі Giridanta, 
Nó bỏ bản tánh xưa, Học theo người huân luyện. 


Vua hỏi Bồ-tát: 

— Này khanh, nay phải làm gì? 

Bó-tát đáp: 

- Hãy tìm một người huấn luyện tốt, không què và con ngựa sẽ trở lại 
như xưal 

Nói xong, Bó-tát đọc bài kệ thứ hai: 


68. Tìm người đáng tin cậy, Có phong cách tốt lành, 
Thăng dây cương vào ngựa, Тар nó chạy vòng tròn, 
Nó mau bỏ tật cũ, Học theo người huân luyện. 


Vua làm theo như vậy. Con ngựa dân trở lại tốt lành như xưa. Vua khen Вӧ- 
tát hiệu biệt tánh tình các loài súc sanh, liên ban thưởng cho Bô-tát nhiêu danh 
vọng lớn. 

kkk 

Sau khi bâc Бао su kê pháp thoai này, Ngài nhân diên tièn thân пһи sau: 

— Lúc bây giò, Giridanta là Devadatta, con ngựa là Tý-kheo thân cận người 
ác, vua là Ananda, còn vi да1 thân Hiên trí là Ta уду. 


§185. CHUYÊN ТАМ ВАТ TINH (Anabhiratijataka) (J. П. 99) 
Nhu nước duc váy bùn... 
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Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một thanh niên Bà-la- 
môn. Chàng tinh thông ba tập Vệ-đà, giảng dạy Thánh điển cho nhiều thanh 
niên Sát-đế-ly và Bà-la-môn. Sau một thời gian, thanh niên ду xây dựng gia 
đình, tâm tư suy nghĩ đến y phục, trang sức, nam nô, nữ ty, ruộng đất, trâu bò, 
уо соп, v.v... BỊ tham, sân, st chi phối, tâm tư vẫn đục, chàng không thê đọc các 
chân ngôn theo thứ tự rõ ràng. Một hôm, người ây đem theo nhiều hương, vòng 
hoa đi đến Kỳ Viên cúng dường, đảnh lễ bậc Đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. 
Bậc Đạo sư ân cần nói chuyện với người ấy và hỏi: 

— Này cư sĩ, ông dạy học các chân ngôn, ông có thuộc lòng các chân ngôn 
ây chăng? 

— Bạch Thế Tôn, lúc trước con thuộc lòng các chân ngôn ấy, nhưng từ khi 
con lập gia đình, tâm con trở nên уйп đục; do vậy, con không thuộc lòng các 
chân ngôn ây như trước nữa! 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này cư sĩ, không phải chỉ nay ông mới như vậy. Thuở trước, tâm ông 
không vẫn đục, ông đã thuộc lòng các chân ngôn. Nhưng khi ông bị các dục 
vọng chi phối thì ông không nhớ các chân ngôn nữa. 

Nói vậy xong, theo lời yêu câu của cư sĩ ау, bậc Đạo sư Кё câu chuyện 
quả khử. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh vào môt gia 
đình Bà-la-môn giàu có. Khi đến tuói trưởng thành, Bó-tát học thuộc lòng các 
chân ngôn ở Takkasilã và trở thành bậc Sư trưởng có danh tiếng. Khi trở về 
Ba-la-nai, Bô-tát dạy các chân ngôn йу cho một số đông thiếu niên Sát-đễ-ly 
và Bà-la-môn. 

Trong só ау có một thanh niên Bà-la-môn học thuộc lòng ba tập Vệ-đà та 
không ngập ngừng một câu nào cả và trở thành phụ tá cho Sư trưởng dạy các 
chân ngôn. Sau một thời gian, v1 ây lập gia đình, luôn luôn bận tâm vì gia sự, 
nên tâm trở thành vẫn đục, không thê tụng đọc thuộc lòng các chân ngôn nữa. 
Rồi vị Sư trưởng đi đến thăm thanh niên ấy và hỏi: 

— Này thanh niên, con có còn thuộc lòng các chân ngôn không? 

Chàng đáp: 

- Từ khi con lập gia đình, tâm con trở thành vẫn đục, con không thé đọc 
thuộc lòng các chân ngôn. 

VỊ Sư trưởng nói: 

— Này con thân, khi tâm bị уйп đục, dù con cô học kỹ lưỡng đến đâu đi nữa, 
cũng không thé đọc thuộc lòng các chân ngôn được. Nhưng khi tâm trong sáng 
thì có thé nhớ chúng rõ ràng. 
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Sau đó, Bó-tát đọc hai bài kệ này: 


69. Như nước đục уйу bùn, Không thây sò, hến, cá, 
Sạn, cát năm phía dưới, Cũng vậy tâm vân đục, 
Không thây được lợi mình, Không thây được lợi người. 
T0. — Như nước lặng trong suốt, Thây sò, cá nằm dưới, 
Cũng vậy tâm thanh thản, Thây lợi mình, lợi người. 
ххх 


Sau khi bậc Đạo sư ké pháp thoai này, Ngài trình bày các sự thật. Сибі bài 
giảng ấy, thanh niên Bà-la-môn đắc quả Dự lưu và Ngài nhận diện tiền thân 
như sau: 

— Lúc bây giờ, thanh niên Bà-la-môn kia là thanh niên này và vị Sư trưởng 
là Ta vậy. 


5186. CHUYÊN VUA DADHIVAHANA (Dadhivãhanajafaka) (J. П. 101) 

Đẹp, thơm va vi ngọi... 

Câu chuyện пау, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kế vë một Ty-kheo thân cận 
với kẻ ác. Câu chuyện này giông như câu chuyện trước. Bậc Đạo sư nói: 

Này các Tỷ-kheo, thân cận kẻ ác là không {бї và có hại. Tại sao ta phải nói 
đên tác hại của bạn ác đôi với con người? Trong thời gian quá khứ, do thân cận 
với cây nimba không ngọt và không tôt lành, một cây xoài dù thuộc loài vô trị, 
với vỊ ngọt sánh băng thực phâm chư thiên cũng trở thành chua và đăng. 

Rồi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trỊ vì Ва-Ја-паі, bón anh em Bà-Ìa-môn tại 
xứ Kasi xuât gia làm đạo sĩ. Họ làm một dãy am thât băng lá ở khu vực Tuyêt 
sơn và sông tại đây. Người anh cả mạng chung và sanh làm Thiên chủ Sakka 
(Đê-thích). Biệt rõ thân lực của minh, sau khoảng bảy hay tám ngày, Đê-thích 
thường đên thăm và giúp đỡ đô chúng. 

Một hôm, Thiên chủ đi đến thăm vị khó hạnh lớn tuôi nhật, đảnh lễ, ngôi 
xuông một bên, rôi hỏi: 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả cân gi? 

Vị này mặc bệnh hoàng đán, đáp: 

— Tôi cân lửa. 

Đề-thích cho một con dao kiểm có búa (соп dao kiếm có búa được 501 
như vậy là vì khi lăp cán vào có thê dùng như соп dao hay cây búa). Vi tu khô 
hạnh hỏi: 

— Với dụng cụ này, ai mang củi lại cho ta? 
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Đế-thích nói: 

— Thưa Tôn giả, khi Tôn giả cần củi, chỉ lây tay gõ lên cây búa này và nói: 
“Hãy đem củi cho ta và nhen lửa”, cây búa sẽ đem củi lại và nhen lửa cho 
Tôn giả. 

Sau khi cho vị ау соп dao kiếm có búa thân ây, Đề-thích đi đến vị thứ hai 
và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả ёар gi? 

Сап chòi lá vị này có con đường voi đi. Các con voi làm vị này bực phiên. 
VỊ này nói: 

— Các con voi này làm ta khô sở. Hãy đuôi chúng đi! 

Đế-thích giao cho vị ду một cái trông và nói: 

— Thưa Tôn giá, đánh mặt phía bên này, Tôn giả sẽ đuổi các kẻ thù; đánh 
mặt phía bên kia, kẻ thủ sẽ trở thành bạn tôt và bao vây Tôn giả với bôn loại 
binh chúng. 

Nói vậy xong, Đế-thích cho vị này cái trông và đi đến vị trẻ tuổi nhất và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, Tôn giả cần gi? 

VỊ này cũng bị bệnh hoàng đản nên nói: 

— Tôi сап sữa đông. 

Đế-thích cho vị пау một ghè sữa đông và nói: 

— Nếu Tôn giả muốn gi, hãy lật ngược ghè này, nó sẽ trở thành sông lớn, 
chảy dòng nước lớn, và có thể chiếm một quốc độ cho Tôn giả. 


Nói vậy xong, Đề-thích га đi. Từ đó trở đi, con dao kiếm có búa được dùng 
để đốt lửa cho người anh trưởng. Người thứ hai nhờ đánh mặt trống đuôi các 
con уо1 đi, còn người em út dùng sữa đông. 

Lúc bây giờ, một con heo rừng sống trong một ngôi làng cũ, chợt thây một 
hòn ngọc có thần lực. Khi nó lây miệng căn hòn ngọc, nhờ thân lực hòn ngọc, 
nó bay lên hư không, đi đến một hòn đảo ở giữa biển, và nghĩ: “Nay ta sẽ ở lại 
đây.” Nó đi xuống một chỗ tốt đẹp, dưới góc cây udumbara và nó sóng tại đây. 

Một hôm, con heo rừng để hòn ngọc trước mặt và năm ngủ dưới gốc cây 
ây. Có một người sông ở nước Kasi, bị cha mẹ đuôi ra khỏi nhà vì không отар 
ích được gi, bèn đi đến bờ biên, leo lên một chiếc tàu làm người giúp việc cho 
chủ tàu. Khi tàu bị chìm giữa biên, anh ta năm trên tâm gõ, trôi đến hòn đảo ấy. 
Trong khi đi tìm trái cây, thây con heo rừng năm ngủ, anh ta đi nhẹ đến gần và 
lây hòn ngọc. 

Nhờ thân lực hòn ngọc, anh ta bay lên hư không, ngôi trên cây udumbara 
và suy nghĩ: “Con heo rừng này nhờ thân lực hòn ngọc đi được trên hư không. 
Ta nghĩ có lẽ nó muốn sống ở đây. Trước hết, ta hãy giết nó, ăn thịt ròi sẽ đi.” 
Anh ta bẻ một cây gậy và phóng cây gậy rơi xuống trên đầu con heo rừng. Con 
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heo rừng thức dậy, không thấy hòn ngọc, hoảng sợ chạy nhanh. Anh ta ngồi trên 
cây cười lớn. Con heo rừng nhìn lên, thây anh ta liền һас đầu vào cây và chết 
tại chỗ. Anh ta trèo xuống đốt lửa nâu thịt con heo rừng, ăn xong liền bay lên 
hư không. 

Khi bay ngang qua dãy Tuyết sơn, anh ta thây am thất các đạo sĩ liền xuống 
am thất của người lớn tuôi nhất, ở đây hai, ba ngày và được vị tu khó hạnh chiêu 
đãi. Thấy thân lực của con dao kiếm có búa, anh ta nghĩ: “Ta phải lẫy vật dụng 
này.” Anh ta chỉ cho vị tu khô hạnh thần lực của hòn ngọc và nói: 

— Tôn giả hãy lẫy hòn ngọc này của tôi và cho tôi con dao kiếm có búa. 

Vị tu khô hạnh mong muôn đi trên hư không, bèn lây hòn ngọc và trao đôi 
con дао kiếm có búa với anh ta. Người ây lây con dao kiếm có búa, đi một lát, 
об vào vật ду và nói: 

— Này con dao kiếm có búa, hãy chém đầu người tu khó hạnh và đem lại 
hòn ngọc cho ta! 

Con dao kiếm có búa liền đi chém đầu người tu khó hạnh và đem lại hòn 
ngọc. Anh ta cát con đao kiếm có búa tại một chỗ kín, đi đến gần vị đạo sĩ thứ 
hai và sống tại đây vải ngày. Anh ta thấy được thân lực của cái trồng bèn га đối 
hòn ngọc để lây cái trông. Với cách thức trước, anh ta bảo cái búa chém đầu 
người ду, rôi đi đến người em út. Thây thân lực của ghè sữa đông, anh ta cho 
hòn ngọc, đổi lây cái ghè sữa đông; và với phương tiện trước, anh ta bảo con 
dao kiếm có búa chém đâu người ду. Anh ta lây lại hòn ngọc, con dao kiếm có 
búa, cái trông và cái ghè sữa đông, rôi bay lên hư không. Đứng không xa Ba-la- 
nại, anh ta gửi thư nhờ một người сат tay mang đến cho vua: 

— Hãy giao quốc độ cho ta hay muôn bị chém đâu! 

Vua được tin liền nói: 

— Ta sẽ bắt tên đạo tặc kia. 

Và vua đi ra khỏi thành. Tên cướp áy đánh trên một mặt trồng, khiến bốn 
loại binh chủng vây quanh mình. Khi biết vua đã dàn bày thé trận, anh ta lật 
ngược cái ghè sữa đông, khiên dòng sông lớn tuôn chảy. Đại quân của vua bị 
sữa đông chìm ngập không thể ra được. Rồi anh ta gõ con dao kiếm có búa, 
bảo con dao chặt đầu vua. Con dao bay đi, đem đâu vua lại và quăng dưới chân 
anh ta. Không một ai có thể đưa binh khí lên chống anh ta. Với quân lực bao 
quanh, anh ta vào thành làm lễ Quán dành, trở thành vua tên là Dadhivãhana 
(Vua Mang Sữa Đông) và tri nước. 

Một hôm, trong khi đang chơi thả lưới trên sông lớn, một trái xoài chín 
được chư thân sử dụng, trôi từ hó Kannamunda (ở Tuyết son) xuống và mắc 
vào lưới. Khi lưới được kéo lên, thây trái Xoài ây, các quan liền dâng vua. Trái 
xoài ây lớn băng cái ghè, tròn trịa, màu sắc vàng. Vua hỏi các người đi rừng: 


— Trái cây gì vậy? 
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khi nghe đáp là trái xoài, vua ăn xong, bảo đem gieo hột xoài vào vườn 
của mình, và tưới nước sữa. Cây mọc lên đến năm thứ ba đã sanh trái. Cây xoài 
được kính trọng, được tưới nước sữa, được cho hương liệu dày đến năm phân, 
các vòng hoa được giăng xung quanh. Cây được đốt đèn với dâu thơm, có màn 
vải bao bọc xung quanh d bảo vệ các trái chín có vị ngọt và sắc vàng. 


Khi Vua Dadhivähana gửi các trái xoài để tặng các vua khác, vì sợ sau này 
hột xoài sẽ mọc lên thành cây xoài, vua lây gai chích tại chỗ mộng sanh cây. 
Các vua ду ăn xoài xong, gieo hat nhung nó không mọc. Но hỏi nguyên do và 
biết được sự việc. Một vị vua cho gọi người giữ vườn và hỏi: 

— Người có thê phá hoại hương vị trái xoài của Vua Dadhivähana, khiến nó 
trở thành đăng được không? 

Người ấy đáp: 

— Tâu Đại vương, có thê được. 

Vua liền sai người ấy đi và cho một ngàn đông tiền vàng. Người ấy đi đến 
Ba-la-nại, báo tin cho vua này biết có một người giữ vườn đến. Khi được vua 
cho gọi, anh ta vào thành, đảnh lễ vua. Vua hỏi: 

— Ngươi có phải là người giữ vườn không? 

Anh ta thưa: 

— Tâu Đại vương, phải. 

Và anh ta bắt đầu ca tụng khả năng của mình. Vua nói: 

- Ngươi có thé làm phụ tá cho người giữ vườn của ta. 

Từ đây trở đi, hai người săn sóc ngự viên. Người giữ vườn mới tới không 
bao lâu đã làm cho cây trỗ hoa trái mùa và sanh quả trái mùa, khiến cho khu 
vườn càng thêm xinh đẹp. Vua rất băng lòng bèn đuôi nguòi рїї vườn cũ di và 
giao khu vườn cho anh ta. Ngay khi người giữ vườn ây chiếm được khu vườn 
vào trong tay mình, anh ta liền bao vây cây xoài băng cách trồng các cây nimba 
và các loại cây leo. 

Dân dân các cây nimba lớn lên, rễ với rễ, cành với cành, chúng xen lẫn 
chăng chịt với cây xoài. Do xen lẫn với vị không tốt, trái xoài có vị ngọt trở 
thành đắng gióng như là nimba. Vừa khi biết được trái xoài đã trở thành đắng, 
người làm vườn bỏ chạy trốn. 

Vua Dadhivähana đi đến thăm vườn và ăn trái xoài. Khi nước của trái xoài 
vào miệng có vị đăng như trái nimba không thé nào nuốt nối, vua phải khac nhó 
ra. Lúc bây giờ, Bó-tát là vị có vẫn của vua về thánh sự và tục sự. Vua cho gọi 
Bó-tát và hỏi: 

- Thưa bậc Hiên trí, cây này được săn sóc cần thận như xưa, sự việc là vậy, 
sao trái trở thành đăng? Vì lý do gì vậy? 

Và vua đọc bài kệ đầu: 
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71. Đẹp, thơm và vi ngọt, Trái xoài xưa là vậy, 
Vẫn được ta tôn quý, Sao lại có vị đăng? 
Đề nêu lý do, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 
T2. — Dadhivahana, Trải xoài chín của ngài, 
BỊ vây bởi nimba, Rë xen lẫn với rễ, 
Cành xen lẫn với cành, Chính cây đắng bao quanh, 
Đã làm hư trái ngọt, Do sông với bạn ác, 
Trái ngọt trở thành đắng. 


Vua nghe lời Bồ-tát, bảo chặt tất са các cây nimba và cây leo, nhô rễ lên, 
đào bỏ đất bùn không tốt xung quanh và đồ đất bùn tốt vào góc cây ду. Rôi cây 
được nuôi dưỡng cân thận với sữa, nước ngọt, nước thơm. Sau đó, nhờ được 
thâm nhuần đủ mọi vị ngọt nên trải cây trở lại ngọt như trước, vua liền giao khu 
vườn cho người giữ vườn trước kia săn sóc. Sau khi sống hết thọ mạng, vua đi 
theo nghiệp của minh. 
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Khi bâc Бао su kê pháp thoai này xong, Ngài nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc bây 010, Та là vị đại thần Hiền trí. 


§187. CHUYÊN BÓN УЕ ĐẸP (Саѓита[ајӣіака) (J. П. 106) 

Leo nhánh cây chô cao... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về một Tỷ-kheo lớn tuổi. 

_ Một hôm, trong khi hai vị đệ tử Thượng thủ đang ngôi cùng nhau hỏi đáp 
về Chánh pháp, một Tỷ-kheo lớn tuôi đi đên gân hai vị này, trở thành người thứ 
ba, ngôi xuông và nói: 

— Thưa các Tôn giả, chúng tôi sẽ hỏi câu này. Nếu các Tôn giả khó trả lời, 
hãy hỏi lại chúng tôi! 

Các vị Trưởng lão chán ngấy vị này nên đứng dậy bỏ đi. Hội chúng ngôi 
nghe pháp từ các vị Trưởng lão, sau khi giải tán, đi дёп уё kiên bậc Đạo sư. Họ 
được bậc Đạo sư hỏi: 

— Vì sao đến giờ phi thời vậy? 

Họ thuật lại câu chuyện ду. Вас Dao sư nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay 5априйа (Xá-lợi-phât) và 
Moggallana (Mục-kiên-liên) nhàm chán vị ây, không trả lời và bỏ đi. Thuở 
xưa, hai vị cũng đã bỏ dl rôi. 

Rôi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát là một thần cây trú ó 
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trong rừng. Một hôm, có hai ngóng trời con từ núi Cittakuta bay ra, đến đậu trên 
cây ау dé tim môi. Khi tìm môi xong, chúng trở về nghỉ ngơi tại chỗ ấy rồi bay 
về núi Cittakñta. Trong khi đi qua đi lại, Bồ-tát trở thành quen thuộc với chúng. 
Di di, vë vë nhiéu làn, ho hoan hy kết bạn với nhau, nói pháp cho nhau nghe 
rôi ra đi. Một hôm, hai ngóng trời con đậu trên ngọn cây nói chuyện với Bó- tát, 
một con chó rừng đứng đưới gốc cây nói bài kệ này với hai ngóng trời con ấy: 

73. Leo nhánh cây chỗ cao, Một mình ngôi ca hát, 

Hãy xuống đây ngâm kệ, Cho vua loài thú nghe! 

Các ngóng trời con chán ngây chó rừng, liên bay lên và trở về núi Cittakũta. 

Bô-tát nói với chó rừng bài kệ thứ hai: 


74. Сапһ dep cùng cánh đẹp, Chư thiên cùng chư thiên, 
Có đủ bôn vẻ đẹp, Sao chó lại ở đây? 
Нё con chó rừng kia, Hãy về hang của chó! 
kkk 


Sau khi bậc Dao sư kê xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, vị Tý-kheo lớn tuôi là con chó rừng, hai ngỗng trời con là 
Sãriputta và Moggallāna, còn vị thân cây là Ta vậy. 


5188. CHUYÊN SƯ TÚ LAI СНО RỪNG (Sīhakotthukajātaka) (J. II. 108) 

Ngón chán và móng cháu... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về Kokãlika. 

Một hôm, khi nhiều vị đa văn đang nói pháp, Kokālika cũng muôn tự mình 
nói pháp. Mọi việc đều giống các chi tiết ở chuyện trước, Chuyện núi Daddara”! 
Khi nghe việc này, bậc Đạo sư nói: 

– Này các Tỷ-kheo, không chỉ nay Kokãlika mới phô bày bản chất qua tiếng 
nói của mình. Thuở trước, kẻ ду cũng đã làm như vậy ròi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kế câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bồ-tát là một con sư tử ở 
khu vực Tuyết sơn, do cùng sống với một con chó rừng cái đã sanh một thú con. 
Con sư tử lai này về ngón chân, móng, lông bờm, màu sắc, hình dáng, mặt mày 
đều giông cha nhưng tiếng hú thì giỗng mẹ. 


Một hôm, trời mưa, các sư tử họp lại, rông lên chơi các trò chơi sư tử, và 
con sư tử này cũng muôn rồng lên giữa bọn chúng, nhưng chỉ hú lên tiếng hú 
của chó rừng. Nghe nó hú, các sư tử đêu im lặng. Khi nghe tiếng ấy, một sư tử 
con cũng được sanh từ Bó-tát, liền hỏi: 


27 Xem J. П. 65, Daddaraj/ataka (Chuyện núi Daddara), só S172; J. П. 108, Sihacammajataka (Chuyện 
tám da sur tit), sô $189; Cv. I. 16. 
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— Thưa cha, con sư tử này vê dung săc, v.v... gióng chúng con nhưng tiéng 
hú lại khác. Con thú ау là ai? 
Rồi nó đọc bài kệ đầu: 


75. Ngón chân và móng chân, Là ngón, móng sư tử, 
Nó có chân sư tử, Dë đứng dựa lên trên, 
Nhưng giữa chúng sư tử, Tiêng kêu nó lại khác. 


Nghe vậy, Bó-tát nói: 
‚— Này con thân, em con là con một chó rừng cái, giống cha về dung sắc, 

giông mẹ về tiêng. 

Rôi Bô-tát nói với con sư tử có mẹ là con chó rừng cái: 

– Này con thân, bắt đầu từ nay, sông ở đây chớ lên tiếng! Nêu con lên tiếng, 
chúng sẽ biệt con là giông chó rừng. 

Khuyên dạy vậy xong, Bô-tát đọc bài kệ thứ hai: 

76. Này con thân chớ hú, Sông im lặng trong rừng, | 

Với tiêng, chúng biệt con, Tiêng con không giông bô! 
Sau khi nghe lời khuyên dạy này, con thú ây không bao giờ thử rồng nữa. 


kkk 


Khi bác Бао su thuyét pháp thoai này xong, Ngài nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, con chó rừng là Kokālika, con sư tử cùng một cha là Rahula 
(La-hâu-Ìa), còn vua các loài thú là Ta vậy. 


§189. CHUYÊN ТАМ DA SƯ TÚ (S?hacammajøfaka)* (J. П. 109) 

Tiếng hí này không phải... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về Kokälika. 

Trong thời này, Kokalika muỗn tự tán tụng. Bậc Đạo sư biết được sự việc 
này, liên kê câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra trong gia 
đình một người nông phu. Khi đến tuổi trưởng thành, Bô-tát sống với nghề 
nông. Lúc bây 015, một nhà buôn làm nghệ bán rong đồ vật do một con lừa chở. 
Khi ông đến một chỗ nào, ông lây xuống các hàng hóa, trùm lên con lừa một 
tâm da con sư tử và thả nó giữa ruộng lúa gạo và lúa mì. Các người chủ ruộng 
thấy nó tưởng là con sư tử, không dám lại gån. 

Một hôm, người lái buôn ây đến trú tại một cửa hàng. Trong khi nâu cơm 
sáng, ông trùm lên con lừa một tắm da sư tử và thả nó vào ruộng lúa mì. Các 


2 Xem Buddhist Birth Stories (Những chuyện tiên thân Phật giáo), р. v. 
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người chủ ruộng nghĩ đó là con sư tử, không dám đến gân, bèn vẻ nhà thông 
báo. Toàn dân trong làng cầm các binh khí, thôi tù và, đánh trống đi đến gần 
ruộng và la hét. Con lừa hoảng hốt vì sợ chết, vội hí lên tiếng lừa. Biết được nó 
là con lừa, Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


Т1. Tiéng hí này không phải, Tiếng sư tử hay cọp, 
Cũng không phải tiêng бео, Соп vật ti tiện này, 
Dù trùm da sư tử, Cũng chỉ hí tiêng lừa. 


Các người làng biết nó là con lừa, đánh cho nó gãy xương, rồi lẫy tắm da sư 
tử và bỏ đi. Người lái buôn ây đên, thầy con lừa lâm nạn, liên đọc bài kệ thứ hai: 
78. Đã lâu lừa khôn khéo, Ăn lúa gạo, lúa mi, 
Da sư tử trùm lên, Do tiêng kêu bị đánh. 
Trong khi người lái buôn nói vậy, con lừa tắt thở. Người ấy bỏ con lừa lại 
và ra д. 


kkk 


Bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, liên nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, con lừa là Kokãlika và người nông phu Hiên trí là Ta vậy. 


$190. CHUYÊN LỢI ІСН СОА СІС GIỚI (S?/ãnisarisajãfaka) (J. II. 111) 

Hãy nhìn kế! quả này... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê vë một nam cư sĩ có lòng tin. 

Một vị Thánh đệ tử có lòng tin, một hôm, trên đường đi đến Kỳ Viên, xuống 
con sông Aciravafi vào Бибі chiều, chứng kiên dân chài kéo thuyên lên bò 4ё 
nghe thuyét pháp. Không thây thuyên nào dáu tai bên, vi cư sĩ ây sanh hoan һу, 
lây đức Phật làm đề tài tu niệm, nên khi bước xuống sông, chân không chim 
xuông nước. 

Vị ау đi như trên đất liên nhưng khi đến giữa sông Һау sóng nên đề tài tu 
niệm trở thành yếu và chân bắt đầu chìm xuông. VỊ ây liền kiên trì gìn giữ hý 
tâm, lây đức Phật làm đề tài tu niệm nên vẫn đi trên mặt nước. Vào Kỳ Viên, 
đảnh lễ bậc Đạo sư, vị ау ngôi xuống một bên. Bậc Đạo sư tiếp đón thân tình 
và hỏi: 

— Này nam cư sĩ, mong ràng trên con đường đi đến đây, ông không mệt mỏi. 

Vị ấy trả lời: 

— Bạch Thế Tôn, nhờ hy tâm với đức Phật làm đề tài tu niệm nên con đi trên 
mặt nước như đặt chân trên đất liền và đến đây. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này cư sĩ, ông không phải là người đầu tiên nhờ niệm các công đức Phật 
mà được an toàn. Thuở trước, có những nam cư sĩ, khi tàu bị chìm, nhờ niệm 
các công đức Phật mà được an toàn. 
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Rồi theo lời yêu сап của vi này, bậc Dao sư Кё câu chuyện quá khứ. 
kkk 

Thuó xưa, trong thời đức Phát Ca-diép, có vị Thánh đệ tử đã chứng quả Dự 
lưu lên tàu đi cùng với một thợ hớt tóc giàu có. Người vợ nói với chồng: 

— Này ông, ông hãy lo giúp đỡ, săn sóc vị cư sĩ này trong bất cứ hoàn cảnh 
vui buôn nào nhé! 

Người thợ đi trên chiếc thuyên а ау. Sau một tuân, thuyên bị đăm giữa biên. 
Cå hai nguòi năm trên môt tám ván уа trôi đến được một hòn đảo. Tại đây, 
người hót tóc giết các con chim, nâu ăn một phần và đem một : phân cho vi nam 
Cư si. Người cư sĩ tự cho là vừa đủ nên không ăn thêm. Vị ấy nghĩ. “Lại chỗ 
này, ngoài Ba ngôi báu, chúng ta không có sự giúp đỡ nào khác.” Rồi vị ду niệm 
tưởng công đức của Ba ngôi báu. Trong khi người ây niệm như vậy, một con 
răn chúa đã sanh ở đảo ây biến hóa thành một chiếc thuyền lớn, có một vị thân 
biên làm thuyền trưởng. Chiếc thuyên chứa đây bảy báu: Ba cột buôm làm băng 
ngọc xanh, cái neo làm băng vàng, SỢI dây làm băng bạc và các tâm ván bằng 
vàng. Vị thần biên đứng trên thuyên 901 lón: 


— Có ai đi đến Diêm-phù-đề không? 

VỊ nam cư si nói: 

— Có chúng tôi về đó. 

— Vậy hãy leo lên tàu! 

VỊ cư sĩ lên tàu và gọi người hớt tóc. VỊ thân biên nói: 

— Ngài thì được nhưng người kia thì không. 

— Vi sao? 

— Người ây không có công đức. Vì vậy, tôi đưa ngài lên tàu nhưng không 
đưa người này. 

— Thôi được, các công đức bó thí ta đã làm, các giới ta đã giữ, сас sức mạnh 
ta đã tu tập, ta cho người này kết quả tất cả các hạnh ấy của ta. 

Người hớt tóc nói: 

— Thưa ông chủ, con rất hën. 

Vị thân biên nói: 

— Nay ta nhận thêm người này lên tàu. 

Rôi vị thân đưa cả hai người vượt biên và ngược dòng sông đi đến Ba-la- 


nại. Sau đó, với thân lực của mình, vị thân tạo ra tài sản trong nhà của hai người 
ây và nói: 


— Hãy thân cận những bậc Ніёп trí! Nếu người thợ hớt tóc không thân cận 
với vị cư sĩ này, người ду đã chết giữa biên rôi. 


Đề tán ап công đức thân cận với người Hiền trí, vị thần nói lên những bài 
kệ này: 
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79. Hãy nhìn kết quả này, Của tín, giới và thí, 
Biến hình thành chiếc thuyền, Соп rắn chở thiện nam. 

80. Нау thân cận bậc lành, Hãy giao du kẻ tốt, 
Chung sống với bậc thiện, Người hót tóc an toàn. 


Vị thần biển đứng trên hư không, sau khi thuyết pháp xong, liền cùng với 

соп гап chúa bay vê cung điện của mình. 
kkk 

Sau khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài giảng các sự thật. 
Сиб bài giảng ây, vị nam cư sĩ có lòng tin дас quả Nhật lai và Ngài nhận diện 
tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, vị nam cư sĩ chứng quả Dự lưu đắc Niết-bàn, гап chúa là 
Sāriputta (Xá-lợi-phât) và vi thân biên là Ta vậy. 


436 # KINH TIỂU BỘ 


У. PHÁM ТЕЁ SƯ КОНАКА 
(КОНАКАУАССА) 


5191. CHUYÊN ТЕ SƯ КОНАКА (Ruhakajataka) (J. II. 113) 
Пау cung ай bị đút... 
Câu chuyện nảy, khi ở Ку Viên, bậc Đạo su Кё về sự luyến ái người vg CŨ. 


Hoàn cảnh câu chuyện sẽ được dë cập ở chương УШ, Chuyện các căn.® Bậc 
Đạo sư nói với Tỷ-kheo ấy: 


— Này Ту-Кһео, nữ nhân а ây đã làm hại ông. Thuở xưa, cô ta đã làm nhục 
ông trước mặt vua và triều đình. Ngay sau đó, ông đã đuổi cô ta ra khỏi nhà. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra làm con của 
hoàng hậu chánh cung. Khi đến tuôi trưởng thành, phụ vương mạng chung, Bò- 
tat được đặt trên vương vị và tri nước theo Chánh pháp. 

Bô-tát có một cô vân tế tự tên là Ruhaka. Ông ta có bà vợ già là một nữ Bà- 
la-môn. Vua cho vi Bả-la-môn một con ngựa với dày đủ đô trang sức, leo lên 
ngựa đi đến châu vua. Khi ông ngôi trên lưng ngựa được trang sức như vậy, dân 
chúng đứng khắp nơi đều khen con ngựa ây: 

— Ôi, chói sáng thay con ngựa! Nó đẹp làm sao! 

Người Bà-la-môn đi về nhà, lên lâu và nói với bà vợ: 

— Này hiền thê, con ngựa của chúng ta tuyệt đẹp. Người đứng hai bên 
đường đều khen nó. 

Nữ Bà-la-môn là người có chút ác tánh và hay lừa phinh, liên nói với chồng: 

— Ông có biết nguyên nhân nào làm cho con ngựa này đẹp không? Con ngựa 
này đẹp là nhờ các thứ trang hoàng cho loài ngựa. Nêu ông muôn đẹp như con 
ngựa, hãy trang sức như con ngựa, rôi đi xuông giữa đường, vừa đi vừa nhún 


chân như con ngựa. Khi ông đến yết kiên vua, vua sẽ tán thán ông và mọi người 
ai cũng đều khen д ông cả. 


VỊ Bà-la-môn а ây bån tánh ngu ngóc, nghe lời bà vợ, không biết ý đồ của vợ, 
cứ làm đúng như vậy. Những ai thấy người Bà-la-môn ấy đều cười lớn và nói: 


— Đẹp thay là bậc Sư trưởng! 


Xem J. Ш. 461, Indriyajätaka (Chuyện các căn), số 8423. 
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Vua nói với người Bà-la-môn: 

- Này Sư trưởng, có phải ông nổi giận rồi sao? Ông có điên không? 

‚ Câu nói của vua chê vậy khiến ông sanh hô then. Lúc bây giờ, vị Bà-la-môn 
biệt: “Ta làm một việc không thích đáng”, liên sinh lòng căm tức nữ Bà-la-môn: 

— Nó đã làm ta xâu hỗ trước mặt vua và quân đội. Ta sẽ đánh nó và đuôi nó 
ra khỏi nhà. 

Ông đi về nhà với ý nghĩ trả thù như vậy. Nữ Bà-la-môn ác tánh biết chồng 
trở vê với lòng căm giận mình, liên trôn ra khỏi nhà băng một cửa nhỏ, đi đên 
cung điện của vua và ở tại đây bón, năm ngày. Vua biệt được tin ây, cho gọi vi 
cô vân tê tự, khuyên ông tha thứ: 

— Này Sư trưởng, đàn bà đây lỗi lầm, ông nên tha thứ cho nữ Bà-la-môn. 

Rồi với mục đích khuyến giáo vị ду tha thứ, vua nói lên bài kệ đầu: 


81. Dây cung dù bị đứt, Cũng có thể nói liên. 
Hãy giảng hòa với vợ, Chớ đê tâm hận hiêm. 

Nghe xong, Ruhaka đọc bài kệ thứ hai: 

82. Có vỏ làm dây khác, Lại có thợ biết làm. 
Tôi sẽ tìm vợ mới, Vợ cũ, tôi chán nhàm! 


Nói vậy xong, ông đuôi nữ Bà-la-môn ây và cưới một nữ Bà-la-môn khác. 
kkk 
Sau khi bậc Đạo sư kê pháp thoại này, Ngài trình bày các sự thật. Cuôi bài 
giảng, vị Ту-Кһео có tâm luyên ái đã đắc quả Dự lưu. 
Và Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, người vợ cũ là nữ Bà-la-môn, Ruhaka là Ту-Кһео có tâm 
luyên ái, còn vua xứ Ва-1а-па1 là Ta vậy. 


§192. CHUYÊN THIÊN № SIRI УА KALAKANNI 
(SirikalakannUataka) (J. П. 115) 
Nữ nhân có thể đẹp... 
_ Chuyện thiên nữ Siri và Kalakanr này sẽ được trình bày ở Chuyện đường 
рат vĩ đại."° 


$193. CHUYÊN HOANG TỬ CULLAPADUMA 
(Cullapadumajataka) (J. П. 115) 


Nang chinh là người ау... 
Саи сїшуёп này, khi ó Ky Viën, bác Dao su ké vë mót Ty-kheo thói thát 
30 Xem J. VI. 330, Mahaummaggajataka (Chuyện đường һат vĩ đại). Chuyện này trong Бап PTS là só 


546. Bản Tích Lan viêt Ummaggajātaka, sô 546. Bản Thái Lan và Campuchia việt Mahosadhajataka, 
sô 542. Bản CST việt Umangajataka, sô 542. 
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tinh tân. Chuyên này sẽ được trình bày trong Chuyên kỹ në Ummadarnrr.*! Bậc 
Đạo sư hỏi: 

— Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông thôi thất tinh tân? 

Vị ây trả lời: 

— Bạch Thế Tôn, con thây một nữ nhân mặc áo quân rất đẹp nên bị ái nhiễm 
và thôi thât tinh tân. 

Bậc Đạo-sư nói: 


— Này Ty-kheo, các nữ nhân đều vô ơn, phản bội tình bạn. Các bậc Hiển 
trí thuở xưa, với tâm tư điền cuỗng đến độ cho họ uỗng máu đâu gối phải của 
mình, trọn đời mang tặng phâm hiên dâng cho họ nhưng vẫn không chinh phục 
được tâm của nữ nhân. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bô-tát sanh ra làm con 
trai của bà hoàng hậu chánh cung, khi đến ngày đặt tên, được gọi là Hoàng tử 
Paduma (Liên Hoa). Sau Вд- tát, còn có sáu người em trai nữa. Bảy người ау 
tiếp tục lớn lên, lập gia đình, sông bên cạnh nhà vua. Một hôm, vua đứng nhìn 
xuống sân thây họ đi đến hâu vua với một đoàn tùy tùng đông đảo, vua sinh 
lòng nghi ngờ: “Những người này có thể giết ta và cướp lây quốc độ.” Nghĩ vậy, 
vua cho gọi họ đến và nói: 


— Này các con thân, các con không thể sóng trong thanh này. Нау di dén 
một chỗ khác, và sau khi ta băng hà, hãy trở về cai trị vương quốc, vì vương 
quốc là sở hữu của gia đình! 

Các con vâng lời cha. Họ khóc than, đi về nhà, đem theo vợ con mình và nói: 

— Chúng ta hãy đi bát cứ nơi nào và sóng tại đây. 

Họ ra khỏi thành, lên đường di đến một chỗ hoang vu không có dó ăn nước 
uống, chịu dung đói khát không nói và nghĩ: “Chúng ta còn sóng sẽ được nữ 
nhân khác.” 

Họ giết vợ của người em út, chia thành mười ba phân, rôi ăn thịt. Bô-tát và 
vợ lây phần mình chia làm ba, để lại một phân và ăn hai phân. Như vậy trong 
sáu ngày, họ giết sáu nữ nhân đề ăn thịt. Mỗi ngày kế tiếp Bò- tát dë lai mót 
phàn, vi váy có duoc sáu phân. Đến ngày thứ bảy, họ có ý định giết vợ của Bó- 
tát. Nghe vậy, Bô-tát cho họ ăn sáu phân còn lại, và nói: 

— Hãy ăn sáu phân này, ngày mai sẽ tính. 

Cho họ ăn thịt xong, khi họ năm ngủ, Bó-tát đem vợ chạy trón. Người vợ 
đi một lát, rồi nói: 


— Thưa chàng, em không thể đi được. 


3! Xem J. V. 209, Ummadantījātaka (Chuyện kỹ nữ Ummadanfi), số 8527. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 439 


Bồ-tát cõng vợ lên vai, đi đến rạng đông, ra khỏi được cảnh hoang vu. Khi 
mặt trời mọc, nØười уо nói: 

— Thưa chàng, em khát. 

Bồ-tát nói: 

— Này hiên thê, không có nước. 

Nghe nàng nói đi nói lại, Bồ-tát lây gwom đâm đầu gối chân phải của mình 
Và nói: 

— Này hiền thê, không có nước uống. Đây là máu đâu gối chân phải của ta. 
Hãy ngôi xuông và uông nó dl. 

Người vợ làm như vậy. Họ tiếp tục đi, đến sông Hăng hùng vĩ, họ uống 


nước, tăm, ăn các loại trái Và rau, V.V.. . rôi nghỉ ngơi tại một chỗ thoải mái. Gần 
một khúc quanh của sông Hăng, họ dựng lên một am thất và sông tại đây. 


Một hôm, một tên cướp ở thượng lưu sông Hằng, phạm tội phản nghịch vua 
nên tay chân, tai mũi đều bị cắt đứt, bị quăng năm trong chiếc xuông nhỏ và thả 
trội trên sông Hăng rộng lớn, rên la vì đau đớn và trôi đến chỗ ây. Bô-tát nghe 
tiếng than đau thương DI ai спа по, liên di đến bờ sóng Hàng, kéo nó lên bờ, dắt 
nó đến am thất và xức thuốc chữa trị vết thương. Người vợ nói: 


— Một đứa què lười biếng như thế này mà chồng ta lại mang từ sông Hăng 
vë dé săn sóc và cứu sông! 


Nói vậy xong, nàng khinh bỉ nhồ vào mặt người què ây. Khi các vết thương 
của nó được lành mạnh, Bô- tát cho nó ở tại am thất với vợ mình, rồi đem trái 
cây và các loại khác từ rưng về nuôi nó và người vợ. Trong khi họ chung sông 
như vậy, nữ nhân â ây sanh ái luyễn người qué, thông dâm với nó và muôn giêt 
Bồ-tát với phương tiện ác độc, liền nói với chông: 


— Thưa chàng, khi em ngôi trên lưng chàng ra đi khỏi khu vực hoang vu, em 
nhìn hòn núi này và cầu xin như sau: “Thưa vị thần núi, néu con được sông an 
lành với chóng, con sẽ làm lễ cúng tạ ngài!” Nay thân ây làm em hoảng sợ. Em 
phải làm lễ cúng tạ thần ấy. 

Bồ-tát không biết vợ mình lừa dối liên bằng lòng, sửa soạn lễ cúng, giao 
cho vợ đĩa dung đồ cúng, rôi leo lên chóp núi. Người vợ nói với chồng: 

— Thưa chảng, không phải vị thần mà chính chàng mới là vi thân tôi thượng. 
Trước hết, em sẽ cúng dường chàng hoa rừng, đi nhiều xung quanh chàng, đảnh 
lễ chàng, rồi sau đó em cúng lễ cho vị thân núi. 

Nói vậy xong, nàng đặt Bó-tát đứng trên bờ vực thăm, cúng dường Bồ-tát 
hoa rừng, đi nhiễu xung quanh và làm như muôn dành 1ё chóng, nàng dúng 
phía sau đánh trên lưng Bó-tát, rồi xô Bó-tát rơi xuống vực thăm và la lên vi 
thỏa mãn: 

— Ta đã thây cái lưng kẻ thù ta rôi! 

Và nàng xuống núi đi với người què ây. 
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Bồ-tát rơi từ trên núi xuống vực thăm nhưng bị mắc vào một chùm lá không 
có gai trên chóp cây sung nên không thể xuống núi được. Bồ-tát ăn trái cây 
sung và sóng giữa các cành cây. 

Một con kỳ đà chúa có thân to lớn, từ chân núi thường leo lên ăn trái của 
cây sung ấy. Nó thấy Bó-tát và chạy trón. Ngày sau nó lại đến, ăn những trái 
ở một bên cây rồi bỏ đi. Nó đến nhiều lần như vậy cho đến khi nó kết thân với 
Bó-tát và hỏi: 

— Làm thế nào anh đến được chỗ này? 

Khi được Bó-tát nói cho biết lý do, nó nói: 

— Thôi được, anh chớ sợ. 

Rôi nó bảo Bó-tát ngôi trên lưng mình, sau đó nó bò xuông núi, ra khỏi khu 
rừng, đặt Bô-tát trên con đường lớn và nói: 

— Hãy д1 theo con đường này! 

Bỏ-tát đi đến một ngôi làng nhỏ và sống tại đây. Khi nghe tin phụ vương 
đã mạng chung, Bỏ-tát đi đến Ва-1а-паі, lên ngôi ké vị trong vương quốc thuộc 
quyên sở hữu của gia đình và trở thành Vua Paduma. Nguyện theo mười vương 
pháp trị nước đúng luật, Bồ-tát cho xây sáu hội trường bó thí tại bôn cửa thành, 
tại chính giữa thành, tại trước cửa cung điện và mỗi ngày bồ thí sáu trăm ngàn 
đồng tiên. 

Trong lúc ду, nữ nhân độc ác kia cõng người què trên lưng, đi ra khỏi rừng, 
xin ăn giữa con đường có người qua kẻ lại, thâu lượm cháo cơm дё nuôi dưỡng 
người tình. Có người hỏi: 

— Người này là ai đối với cô? 

Nàng nói dối: 

— Mẹ người này là chị của cha tôi. Người này là anh họ tôi. Người ta cho tôi 
người này. Dâu cho chàng bị doa dày đến chết, tôi cũng sẽ mang chóng tôi trên 
vai đi khất thực và nuôi dưỡng chàng. 

Mọi người khen: 

— Thật là người vợ trung tín với chóng! 

Từ йду trở đi, người ta cho nàng cháo và cơm nhiều hơn trước. Những 
người khác nói với nàng: 

— Chó sông như thê này. Vua Paduma trị vì Ba-la-nạai, công đức bó thí của 
ngài vang dội toàn cõi Diêm-phù-đê. Уча tháy nàng së hoan hy, và së cho nàng 
nhiêu tài sản. Hãy để chồng nàng ngôi trong cái giỏ này và cõng đi! 

Họ cô vũ nàng và cho nàng một cái giỏ tre. Người đàn bà ác hạnh kia đặt 
người què ngôi trên lưng mình rôi đi đến Ba-la-nai, xin ăn tại các nhà bồ thí và 
sông như vậy. 

Вау giờ, Bô-tát thường hay ngôi trên lưng voi với trang sức lộng lẫy, đi дёп 
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nhà bó thí và sau khi tự tay bó thí cho tám hay mười người, ngài lại đi về cung. 
Nữ nhân ác hạnh ây đặt người què ngôi trong cái gió, mang nó trên lung và 
đứng trên đường vua đi qua. Vua tháy họ bèn hỏi: 


— Người này là а1 vậy? 

— Thưa Đại vương, một người vợ trung tín. 

Vua cho gọi nàng đến, nhận diện nàng, liền bảo đưa người què ra khỏi cái 
оло, và hỏi: 

— Người này là gi của nàng? 

Nàng trả lời: 

— Thưa Đại vương, người này là con của người chị cha tôi. Gia đình đó cho 
tôi và tôi nhận người này làm chông tôi. 

Các người không biết nội dung câu chuyện liên nói to: 

— Ôi, thật là người vợ trung tín! 

Và họ tán thán nữ nhân ác hạnh ây. Vua hỏi thêm: 

— Có phải người què này do gia đình cho nàng làm chóng không? 

Nữ nhân ây không nhận diện được vua nên mạnh đạn nói: 

— Thưa Đại vương, đúng vậy. 

— Và đây có phải là con vua xứ Ba-la-nại không? Nàng có phải là con gái 
của một vị vua, là vợ của Hoàng tử Paduma? 

Sau khi dăn mặt nàng, vua vạch mặt nàng: 


— Chính nàng uóng máu từ đầu gói của ta và vi luyến ái với người qué này, 
nàng dà xó ta xuóng vuc thăm. Nàng nghĩ răng ta đã chết nhưng ta vân còn 
sông. Nay nàng ёп đây với dâu hiệu tử thân in trên trán đấy! 


Rôi vua nói với các triều thân: 


— Hỡi các triều thân, trước kia các khanh hỏi trẫm và trầm đã trả lời như sau: 
Sáu người em trai trầm đã giết vợ và đã ăn thịt vợ họ. Nhưng trầm đã bảo vệ 
vợ mình an toàn, đưa nàng đến bờ sông Hàng và sóng tại một am thất. Ó аду, 
trầm cứu một Кё què bi xử tội chết và nuôi dưỡng nó. Còn nữ nhân đã sanh tâm 
luyến ái nó và xô trầm xuống vực sâu, không ai khác mà chính là nữ nhân ác 
hạnh này. Nhưng tråm đã tự cứu mình nhờ tỏ bày tình thân ái. Còn người què 
bị xử tội chết không ai khác mà chính là tên này! 


Rôi Bó-tát đọc những bài kệ này: 


85. Мапе chính là người ấy, Còn ta không ai khác, 
Người què chính là nó, Bị chặt tay, chính nó. 
Tuy vậy, nàng vẫn nói, “Là chóng tôi lúc trẻ.” 
Đàn bà thật đáng chết, Chúng không có sự thật! 

86. Нау láy một cái chày, Đánh chết tên khỗn nạn, 


Kẻ độc ác rình rập, Đề cướp lây vợ người. 
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Sau đó bắt người уо, Ас ддс, tà hanh пау, 
Châm đứt mạng sóng nó, Cắt cả mũi lẫn tai! 

Bó-tát không thể dẹp được cơn phân nộ và ra lệnh trừng phạt chúng nhưng 
ròi không thi hành như đã ra lệnh. Рё làm nguôi giận, Bô-tát bảo cột cái gió vào 
đâu nàng thật chặt, để nàng không cởi nó ra được rôi quăng kẻ qué vào giỏ và 
đuổi cả hai ra ngoài quốc độ của mình. 


kkk 
Sau khi ké pháp thoại này, bậc Dao su thuyết giảng các sự thật và cuối bài 
giảng, vị Tý-kheo thôi thất đã đắc quả Dự lưu. 
Rồi Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Sáu anh em thời ấy là sáu vị Trưởng lão, người vợ là thiếu nữ Сійса, 
người què phạm tội là Devadatta, con kỳ đà chúa là Ananda, còn Vua Paduma 
là Ta vậy. 


§194. CHUYÊN КЕ TRỘM NGỌC (Mapicorajãfaka) (J. II. 121) 

Không có thiên thân nào... 

Câu chuyện пау, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kế về Devadatta (Đề-bà-đạt- 
đa) muốn sát hại mình. 

Khi nghe Devadatta đang âm mưu sát hại mình, bậc Đạo sư nói: 

— Này сас Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà thuở xưa cũng vậy, Devadatta 
đã âm mưu sát hại Ta. Nhưng kẻ ây cũng không thé làm như vậy được. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong gia 
đình của một gia chủ tại một ngôi làng nhỏ không xa Ba-la-nại bao nhiêu. Khi 
Bó-tát dén tuói trưởng thành, người ta di cưới con gái của một gia đình từ Ba- 
la-nai vë gà cho Bó-tát. Nàng dễ thuong, xinh đẹp, mỹ lệ giông như thiên nữ, 
yếu điệu giống như cây leo nở hoa, yêu kiêu như con chim thân Кїппап, có tên 
là Sujata. Nàng thủy chung, có giới hạnh, luôn luôn làm tròn bốn phận đối với 
chóng. Nàng duoc Bó-tát thuong тёп và quy trong, vi уйу са hai sóng vói nhau 
hoan hy, đồng tâm và thuận hòa. 


Một hôm Sujātā thưa với Bô-tát: 

— Em muốn về thăm cha mẹ em. 

— Lành thay, hiện thê. Hãy chuẩn bị thật đây đủ lương thực đi đường! 

Rôi Bò- tát báo nâu đủ loại đô ăn và sắp đặt các luong thực đi đường. Chuẩn 
bị xong, Bô-tát ngôi phía trước đánh xe, còn vợ ngôi phía sau. Cả hai di đến gân 


thành Ва-/а-паі, tháo đôi bò khỏi хе, tăm rửa và ăn uông. Rôi Bó- tát cột bò vào 
xe lại và ngôi phía trước, còn Sujata đã thay áo, trang điểm và ngôi phía sau. 
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Khi cỗ xe đi vào thành, vua xứ Ba-la-nai ngôi trên lưng con voi đẹp đang 
đi xung quanh thành уа đên chô ây. Sujata vừa xuông xe và đi bộ sau xe. Vua 
Шау nàng, sanh tâm luyên ái, bảo một vi cận thân đi theo dò hỏi nàng ау đã có 
chông hay chưa, và về tâu với vua: 

— Thân nghe nàng ấy đã có chóng và chồng nàng đang ngồi phía trước xe. 

Vua không thé ché ngự tâm ái luyến của mình và tham dục đã tràn nøập trong 
lòng, vua suy nghĩ: “Với mọi phương tiện, ta sẽ giêt tên này và lầy nữ nhân.” 

Vua gọi một người và bảo: 

— Này người kia, hãy сат lấy viên ngọc này, giá bộ đang đi trên đường, rôi 
bỏ rơi hòn ngọc trong xe của người ây! 

Nói vậy xong, vua giao cho anh ta một hòn ngọc và thúc giục anh ta đi. 
Người ây vâng lời lây hòn ngọc, đi đên thả nó vào trong xe rôi trở về thưa: 

— Thưa Thiên tử, tôi đã thả hòn ngọc xong. 

Vua la lớn: 

— Ta đã mát một hòn ngọc! 

Mọi người làm âm ï lên và vua ra lệnh: 

— Hãy đóng tất cả, cắt đứt mọi đường đi ra và bắt tên ăn trộm! 

Các người һап vua làm theo đúng lệnh. Con người kia dem theo một sô 
người, đi gần đên Bô-tát và nói: 

- Này ông, hãy dé xe lại! Vua mát hòn ngọc trên vương miện. Chúng tôi 
phải khám xe của ông. 

Anh ta khám xe, lây hòn ngọc mà chính anh ta đã bỏ vào, rôi bào Bó-tát là 
kẻ ап сар hòn ngọc, lây tay chân đánh đá ngài, cột tay ngài ra đăng sau, dân đên 
trinh vua và thưa: 

— Hãy xem, đây là tên trộm hòn ngọc! 

Vua ra lệnh: 

— Hãy chặt đầu nó! 

Các người của vua tại các ngã tư đường đánh Bó-tát băng roi, ròi dẫn ngài 
ra ngoại thành qua cửa phía Nam. 

Вау giờ, Sujãtã bỏ xe, giơ tay lên trời than khóc chạy theo chồng: 

— Ôi, chóng tôi! Vì tôi mà chóng tôi phải chịu cảnh đau khó này! 

Nàng đi theo và khóc than như vậy. Các người hâu của vua bắt Bồ-tát năm 
ngửa với ý định chặt đâu ngài. Thây vậy, Sujatã nghĩ đên công đức giới hạnh 
của mình và nói thâm: “Та chắc ràng trong đời này không vị thiên thân nào có 
khả năng chặn đứng bàn tay những người độc ác dã man làm hại những người 
có g1ới hạnh.” 

Rôi nàng than khóc và đọc bài kệ đầu: 
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87. Không có thiên thân nào, Сас các ngài đi vắng, 
Có lẽ không một ai, Bảo vệ cõi đời này. 
Kẻ bạo ngược hung hãn, Muốn làm øì thì làm, 
Có lẽ không một ai, Chặn đứng được bọn chúng! 


Vì nàng là người có giới hạnh than khóc như vậy nên chiếc ngai của Thiên 
chủ Đế-thích trở thành nóng. Đế-thích nghĩ: “Аі lại muốn ta rời khỏi ngôi vị 
Thiên chủ của ta đây?” Rồi Đế-thích xem xét địa 0101, biét su уїёс да хау га 
và nói: 

— Vua xú Ba-la-nai đang làm một điều thật ác độc khiến cho Sujātā có giới 
hạnh phải đau đớn. Nay ta cân phải đi xuống đó! 

Đế-thích từ thiên giới đi xuống, với thần lực của mình bắt ông vua độc ác 
đang ngôi trên lưng voi phải rời khỏi voi và đặt vua năm ngửa tại chỗ hành 
quyết thay Bô-tát. Đề-thích đỡ Bô-tát dậy, trang điểm ngài với mọi thứ đồ trang 
sức, rôi mặc áo mũ của vua và đặt ngài ngôi trên lưng voi của vua. 

Quân hâu của vua giơ cao búa lên chém đầu. Khi chém xong, họ mới biết là 
đâu của vua! Thiên chủ Đề-thích hiện hình có thê thấy được, đi đến Bồ-tát, làm 
lễ Quán dành cho ngài và đặt Sujata lên ngôi hoàng hậu. Các vị đại thân và các 
Bà-la-môn gia chủ, v.v... thấy Thiên chủ Đề-thích, sung sướng nói: 

— Vua phi pháp đã bị giết, chúng ta nay được vua đúng pháp do Đế-thích 
ban cho chúng ta! 

Đếề-thích đứng giữa hư không nói: 

— Đây là vua của các ngươi do Đế-thích ban cho. Bắt đâu từ nay, vua ấy sẽ 
trị vì quốc độ đúng pháp. Nếu vua làm việc phi pháp, trời sẽ mưa phi thời, đúng 
thời trời không mưa và có ba tai nạn về đói, về bệnh, về chiến tranh. Ba tai nạn 
này sẽ đến cho dân chúng vì vua ác. 


Rôi Đề-thích thuyết giáo họ với bài kệ thứ hai: 


88. Với nó, mưa phi thời, Đúng thời, trời không mưa, 
Từ trời, vua xuông đât, Hãy nhìn rõ nguyên nhân, 
Kẻ này đã bị giết. 


Như vậy, Dé-thích thuyết giáo cho đại quân chúng xong, liền trở về cõi 
thiên của mình. Còn Bô-tát trị nước đúng pháp và về sau đi lên thiên giới làm 
đông đảo hội chúng chư thiên. 
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Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 

- Thời ấy, vua phi thời là Devadatta, Đế-thích là Anuruddha (A-na-luật- 
đà), Sujãtã là mẹ của Rãhula (La-hầu-la), còn vị vua do Đế-thích đặt lên ngôi 
là Ta vậy. 
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§195. CHUYEN HÒN NỦI ĐẸP (Pabbatūpattharajātaka) (J. П. 125) 

Trải dài hon nui đẹp... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về vua xứ Kosala. 

| Со tiéng đồn một vị đại thân thông dâm trong nội cung. Vua cho điều tra, 

biệt được sự việc ду có thật, liên đi дёп Ку Viên, dành lề bậc Đạo sư và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, nay trầm phải làm gì với nó? 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Thưa Đại vương, đại thần ду có giúp ích Đại vương không, và Đại vương 
có thương nữ nhân ây không? 

Vua đáp: 


– Bạch Thé Tôn, dai thàn ây dà giúp ích nhiêu cho trẫm, vị ду cai quản toàn 
bộ triêu đình, và trẫm yêu nữ nhân ау. 


Khi nghe nói vậy, bậc Đạo sư nói: 

— Thưa Đại vương, khi các người hâu cận có lợi ích cho mình và khi các 
nữ nhân được thương yêu thì không thê hại họ được. Thuở xưa, các vua nghe 
theo lời các bậc Hiên trí đã giữ một thái độ thản nhiên đôi với các việc như vậy. 

Rồi theo lời thỉnh cầu của vua, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khử. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong gia 
đình vi đại thân, khi trưởng thành, trở thành vị cô vẫn cho vua trong các vân dé 
thé sự và thánh sự. Bấy Ø1Ờ, có một đại thần thông dâm trong nội cung. Khi biết 
được sự việc này, vua suy nghĩ: “Viên đại thần giúp ích nhiều cho ta, và ta yêu 
nữ nhân ấy, nên ta không thể làm hại hai người này được. Ta hãy hỏi vị đại thần 
Hiền trí. Nếu cần phải kham khẫn, ta sẽ kham nhẫn; nếu không cần, ta sẽ không 
kham nhẫn.” Vua truyền mời Bô-tát đến, rồi hỏi: 

- Thưa bậc Hiên trí, тайт muốn hỏi một câu. 

— Thưa Đại vương, xin hãy nói và thân sẽ trả lời. 

Vua liên hỏi qua bài kệ đầu: 

89. — Trải dài hòn núi đẹp, Có hồ nước trong xanh, 

Biết sư tử bảo vệ, Chó rừng uống nước lành. 

Nghe bài kệ, Bó-tát suy nghi: “Chàc hàn có dai thàn thông dâm trong nội 

cung”, và đọc bài kệ thứ hai: 


90. — Tất cả loài có chân, Đêu uống nước sông lớn. 
Sông vân là con sông, Nếu quý, hãy kham nhẫn! 


Bậc Đại sĩ khuyên bảo vua như vậy. Vua vâng theo lời chỉ dạy của Bó-tát 
và пот: 
— Chó làm tội lỗi như vậy nữa! 
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Rồi vua tha thứ cho hai người. Từ đây về sau, họ không làm như vậy nữa. 
Còn vua trọn đời làm các công đức như bô thí, v.v... và khi mạng chung, vua đi 
lên thiên giới làm đông đảo hội chúng chư thiên. 

Sau khi nghe pháp thoại này, vua xứ Kosala đã tha thứ cho cả hai người ду 
và ої thái độ thản nhiên. 
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Sau khi ké pháp thoại này, bậc Бао sư nhận diện tiền thân nhu sau: 
— Lúc bấy giờ, vua là Ananda, còn vị đại thần Hiên trí là Ta vậy. 


§196. CHUYEN CON NGỤA BAY (Jalahassajataka)°2 (J. П. 127) 

Những ai không làm theo... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về một Tỷ-kheo thôi thất 
tinh tân. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Tý-kheo, có thật chăng ông thối thất tinh tán? 

Tý-kheo ây đáp: 

— Thưa, có thật. 

Ngài lại hỏi: 

— Vị nguyên nhân gì? 

Vị ду đáp: 

— Vì thầy một nữ nhân trang sức xinh đẹp nên con bị phiên não chinh phục. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, các nữ nhân này với sắc, thanh, hương, vị, xúc của 
mình, với mưu chước cám dỗ của mình, đã làm đàn ông tham đăm, khiến đối 
phương rơi vào thế lực của mình; và khi đã bị chi phói, các nữ nhân а ду phá hoại 
0101 đức, tài sản của kẻ s1 tình băng các ас hạnh. Do vậy, nữ nhân duoc gọi là 
nữ dạ-xoa. Thuở xưa, các nữ dạ-xoa đi đên một đoàn lữ hành, với mưu chước, 
nữ nhân làm các thương nhân tham đăm, khiên họ rơi vào thê lực của chúng, 
rôi khi chúng thây những người đàn ông khác, chúng liên giêt và ăn thịt những 
người trước, chúng ейт xương nghe rao rao với máu thịt chảy dài hai bên má. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư kế chuyện quả khứ. 
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Thuở xưa, tại đảo Tambapanni thuộc xứ Tích Lan, có một thành phố dạ-xoa 
tên là SIrisavatthu, được các nữ dạ-xoa trú ân. Khi các tàu đăm, chúng ra sức 
trang điểm, đem theo các đô ăn loại cứng, loại mêm, với nữ tỳ vây quanh, với 
trẻ con ôm bên nách, và д! đến gần các người lái buôn. Nhằm mục đích làm 
cho các người ấy tưởng đó là thành phố có loài người ở, chúng tạo ra khắp nơi 


3 Tham chiều: Pháp tập yếu tụng kinh “Như Lai phâm” 33 $ АП ứn (T.04. 0213.21. 0787b22). 
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những người đang cày bừa, chăn bò, những đàn bò đang ăn cỏ và đàn chó chạy 
qua lại, v.v... Rôi chúng đi đến gần các người lái buôn và nói: 


— Hãy uống cháo này, hãy ăn cơm này, hãy chia đồ ăn này, hỡi các vị khách 
phương ха! 

Các người lái buôn không biết nên cứ thọ hưởng các món ăn do chúng cho. 
Khi các người lái buôn ăn xong, và trong lúc họ nghỉ ngơi, các nữ dạ-xoa thân 
mật hỏi: 

— Các người ở đâu? Các người từ đâu lại? Các người sẽ đi đâu? Các người 
đến đây để làm gì? 

Họ trả lời: 

— Chúng tôi bị vỡ tàu nên đến đây. 

Các nữ dạ-xoa nói: 

— Tốt lắm, thưa các ông. Chồng của chúng tôi lên tàu ra đi đã quá ba năm. 
Chắc họ đã chết rôi. Các ông là những lái buôn, chúng tôi sẽ là những người 
hâu hạ các ông. 

Sau khi nói vậy, chúng dùng mưu chước của đàn bà cám dó, làm các người 
lái buôn say đăm rồi đưa họ đến thành dạ-xoa. Nếu những người bị bắt trước 
còn sót lại, chúng trói họ với những sợi dây chuyên thân bí và quãng họ vào nhà 
cực hình. Nếu chúng không tìm được những người đăm tàu để ăn thịt, chúng 
thường sục sao dọc theo bờ biên xa cho đến tận sông Kalyäni* phía bên kia và 
đảo Мага phía bên này. Đây là việc làm hàng ngày của chúng. 

Một hôm, năm trăm người lái buôn bị đăm tàu, lên được bờ gần thành của 
nữ dạ-xoa này. Các nữ dạ-xoa đi đến và làm cho họ say đắm, гӧі đưa họ đến 
thành dạ-xoa. Chúng trói những người đã bị bắt trước kia với những sợi dây 
chuyên thân bí và quăng họ vào nhà cực hình. Nữ chúa dạ-xoa lây người thuyền 
trưởng và các nữ dạ-xoa còn lại lây những người kia, như vậy năm trăm nữ đạ- 
xoa lầy năm trăm người đi buôn ây làm chóng. 

Rôi ban đêm, khi các thương nhân đã ngủ say, nữ chúa dạ-xoa liền dậy đi 
đến nhà cực hình giết những người tại đây, ăn thịt rồi trở về. Các nữ dạ-xoa còn 
lại cũng làm như vậy. Sau khi ăn thịt người, nữ chúa dạ-xoa trở về, thân thê trở 
thành lạnh. Người lái buôn trưởng ôm nàng, biết nàng là nữ chúa dạ-xoa, liền 
nghĩ: “Năm trăm nàng này là nữ dạ-xoa. Chúng ta phải chạy trốn.” 

Sáng sớm hôm sau, khi đi rửa mặt, anh ta nói với các người đi buôn kia: 

— Những nàng này là nữ dạ-xoa, không phải là người. Khi có những người 
bị dám tàu khác đến, chúng sẽ lây những người йу làm chồng và ăn thịt chúng 
ta. Vậy chúng ta hãy chạy trón! 


Hai trăm nắm mươi người trong bọn nói: 


33 Хет JPTS. 1888, р. 20. 
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— Chúng 101 khóng ё bó các nữ da-xoa này được. Nếu các ông muôn thì 
hãy đi đi. Nhưng chúng tôi sẽ không chạy trỗn đâu. 

Sau đó, người lái buôn trưởng đem hai trăm nắm mươi người nghe lời của 
mình chạy trốn. 

Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh làm con ngựa toàn trăng với đầu như con qua, với 
tóc như cỏ muñja, có thần thông, có thể bay trên hư không. Bó-tát từ Tuyết sơn 
bay lên hư không, đến hòn đảo Tambapanni, trên các ao, hồ ở Tambapanni và 
ăn các loại lúa mọc tại đấy. Trong khi bay qua như vậy, vì lòng từ bi, ba lần Вд- 
tát nói lớn tiếng với giọng người: 

— Có người nào muốn trở vé tó quốc không? 

Các người đi buôn nghe lời Bồ-tát, đi đến chắp tay và thưa: 

— Thưa ngài, chúng con muốn trở vé. 

— Vậy hãy leo lên lưng ta! 

Một só người leo lên thân ngựa, một sô người nám đuôi ngựa, một số người 
chắp tay và đứng im lặng kính cân. Bó-tát dùng thần lực đem hai trăm năm 
mươi người ây về tô quốc của họ, rôi sau đó trở lại trú xứ của mình. 


Và khi có những người khác đến đấy, các nữ dạ-xoa liên giết hai trăm năm 
mươi người còn lại tại chó đê ăn thịt. 
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Bậc Đạo sư nói với các Ту-Кһео: 

— Này các Tý-kheo, giỗng như những người lái buôn bị rơi vào thé lực của 
các nữ dạ-xoa và đã mạng chung, nhưng những người khác làm-theo lời của 
con ngựa thân biết bay đều trở vë trú xứ của mình; cũng vậy, những ai không 
làm theo lời khuyên dạy của các đức Phật, dù là Ty-kheo hay Ty-kheo-ni, các 
nam nữ cư sĩ, đêu bi đau khô lớn trong bôn địa ngục và chịu các hình phạt trong 
năm loại xiêng xích. Còn những ai biệt vâng lời khuyên đêu đạt được ba sanh 
loại tôt đẹp, sáu cõi trời dục giới, hai mươi Phạm thiên giới và đạt trạng thái 
Niêt-bàn bât tử, cực lạc. 

Sau khi nói vậy, bậc Chánh Đăng Giác đọc các bài kệ: 

91. Những ai không làm theo, Lời dạy của đức Phật, 


Họ sẽ gặp tai nạn, Họ giông các lái buôn, 
Ві các nữ dạ-xoa, Ăn thịt và mạng chung. 
92, Còn những at làm theo, Lời dạy của đức Phật, 
Họ sẽ được an toàn, Họ giông các lái buôn, 
Được ngựa bay cứu giúp, Đưa về tận trú xứ. 


Sau khi bậc Đạo sư Кё pháp thoại này, Ngài thuyết giảng các sự thật. Cuối 
bài giảng ау, vị Tỷ-kheo thôi thât đã аас quả Dự lưu và nhiêu vị khác đặc quả 
Dự lưu, Nhất lai, Bât lai và A-la-hán. Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
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— Lúc bây giờ, hai trăm năm mươi người lái buôn làm theo lời con ngựa bay 
là hội chúng của Như Lai, còn con ngựa bay là Та vậy. 


§197. CHUYÊN BẠN VÀ THÙ (Mittāmittajātaka)* (J. II. 130) 
Khi thầy, nó không cười... 
Câu chuyện này khi ở Xá-vệ, bậc Đạo sư Кё về một Tý-kheo. 
Vị ду nghĩ: “Nếu ta lây cái này, vị Giáo thọ sư của ta sẽ không túc giận.” Vi 


vậy, Ту-Кһео ây lây một miệng vải do Giáo thọ sư dé dành và làm thành một cái 
túi đựng dép, гӧі sau mới xin phép thầy mình. Vi Giáo thọ sư hỏi: 


— Vì lý do gì ông lây vật ду? 

— Con tin tưởng răng khi con lấy vật này, thây sẽ không tức giận. 

Sau khi nghe Tỷ-kheo nói vậy, vị Giáo thọ su nói nóng, đứng dậy đánh Tỷ- 
kheo ây và nói: 

— Có sự tin tưởng gi giữa ông và ta được chứ? 

Việc làm ау duoc сас Tỷ-kheo biết. Một hôm, các Ту-Кһео họp tại pháp 
đường nói chuyện ây với nhau: 

— Thưa các Hiển giả, Тӯ-Кһео trẻ tuôi có tên này, với lòng tin tưởng vị Giáo 
thọ su, đã lây tâm vải làm thành cái túi đựng dép. Sau đó, vị Giáo thọ su đã nôi 
nóng và đứng dậy đánh Ту-Кһео ду. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp ở đây và đang bàn chuyện gi? 

Khi được ké chuyện ду, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Tỷ-kheo này mới mất tin tưởng đôi 
với vị đông trú của mình. Thuở xưa, vị йу cũng đã như vậy ròi. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё chuyện quá khứ. 

* kk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bồ-tát sanh ra tại nước 

Kasi, trong một gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuôi trưởng thành, Bồ-tát xuất gia 


làm vị đạo sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, rồi làm vị Sư trưởng 
tại khu vực Tuyết sơn. 

Trong chúng dao si ây, có một vị tu khó hạnh không nghe lời Вб- tát, nuôi 
dưỡng con voi đã mất mẹ. Khi con vol lớn lên, nó giết vị tu khô hạnh ду và đi 
vào rừng. Chúng đạo sĩ chôn cất vị tu khô hạnh ây, rồi đến vây quanh Bồ-tát 
và hói: 

- Thưa Tôn giả, vì lý do gì, Tô.n giả có thê biết thé nào là bạn, thế nào 
không phải là bạn? 


34 Xem J. IV. 197, Miitãmittajätaka (Chuyện bạn và thù), só 8473. 
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Bó-tát trình bày lý do qua các bài kệ: 


93. Кһ thấy, nó không cười, Không hoan hỷ tiếp đón, 
Không đưa cặp mắt nhìn, Và làm điêu trái nghịch. 

94. Với những hình tướng này, Biét nó không phải bạn, 
Bậc trí thây nghe vậy, Biêt nó là kẻ thù. 


Như vậy, Bồ-tát nói lên ý nghĩa thế nào là bạn và không phải là bạn. Sau đó, 
ngài tu tập bốn vô lượng tâm, rôi đi lên Phạm thiên giới. 


kkk 


Sau khi kê pháp thoai này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 

— Lúc bây 010, VỊ tu khó hạnh nuôi con voi là vị Tỷ-kheo đông trú, con vol 
là vị Giáo thọ sư, hội chúng đạo sĩ là hội chúng của Như Lai và Sư trưởng hội 
chúng là Ta vậy. 


§198. CHUYÊN CON VET RADHA (Radhajáataka) (J. П. 132) 

Này con, ta di xa... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về một Tỷ-kheo thôi thât 
tinh tân. Nghe nói, bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông thối thất tinh tân? 

Vị ấy đáp: 

— Bạch Thé Tôn, thật vậy. 

Khi được hỏi vì lý do gi, vị ây đáp: 

— Vì con thây một nữ nhân trang sức đẹp dë nên phiên não khởi lên. 

Bậc Đạo sư nói với Tý-kheo ду: 

— Này Tỷ-kheo, không thể canh giữ đàn bà được. Thuở xưa, có người đã sắp 


đặt việc canh cửa nhưng không có thê giữ họ được. Dâu ông có chiếm được đàn 
bà đi nữa, ông cũng không thê canh giữ họ được. 


Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khử. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nal, Bó-tát sanh ra làm con vet 
tên là Radha, và con vet em tên là Potthapada. Khi còn trẻ, hai con vet bị một 
người thợ săn bắt được và đem cho một vị Bà-la-môn o Ba-la-naI. Chúng được 
Bà-la-môn ấy săn sóc như con đẻ. Nhưng người vợ vị ây theo ác giới, không ai 
canh giữ bà ta được. 


Vị Bà-la-môn ây có công việc phải đi xa và nói với hai con vet: 

— Này các con thân, ta có công việc phải đi, dầu ban ngày hay ban đêm, các 
con hãy xem mẹ con làm øì. Hãy xem kỹ có người đàn ông nào khác đến thăm 
mẹ không! 
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Sau khi giao cho hai vet con col sóc nữ Bà-la-món, nguòi cha ra đi. Nữ Bà- 
la-môn ở nhà liên hành động bât chánh, đêm ngày đêu có vô sô người дёп và 
đi. Thây vậy, Ро" Марада nói với Radha: 

— VỊ Bà-la-môn ra đi đã giao nữ Bả-la-môn cho chúng ta canh giữ. Nay bà 
đang làm ác hạnh, em sẽ nói với bà ây. 

Вадћа bảo đừng nhưng vet em không nghe. Rồi Potthapãda nói với nữ 
Bà-la-môn: 

— Thưa mẹ, vì sao mẹ làm ác hạnh? 

Nữ Bà-la-môn ấy rất muốn giết Potthapäda nhưng làm bộ vỗ về nó và nói: 

— Này con thân, con là con của ta, từ nay về sau, ta sẽ không làm như vậy 
nữa. Vậy này con thân, hãy đên đây! 

Nữ Bà-la-môn làm bộ thương yêu gọi Potthapada lại gân. Khi nó lại gân, 
nữ Bà-la-môn bắt nó và thét: 

— Sao mày lại khuyên dạy ta à! Mày không biết lượng sức mình! 

Nữ Bà-la-môn năm cổ con vẹt, giết nó và quăng xác vào lò. 

Khi vị Bà-la-môn trở vë, nghỉ ngơi xong, ông liền hỏi Bô-tát: 

— Này Radha thân, mẹ của chúng con như thế nào? Bà có làm tà hạnh 
hay không? 

Hỏi vậy xong, vị Bà-la-môn đọc bài kệ đầu: 


95. Мау соп, ta dl xa, Nay ta mới về nhà, 
Mẹ con như thê nào, Có theo người khác không? 
Radha trả lời: 


= Thua cha thân, bậc Hiên trí không nói điều øì không đưa đến hạnh phúc, 
dâu sự việc ây có xảy ra hay không. 
Radha giải thích việc này với bài kệ thứ hai: 
96. Đây không phải khéo nói, Dù nói đúng sự thật, 
Như Potthapada, _ Nay đã phải năm chết, 
BỊ cháy dưới than hông, Con sợ chung sô phận. 
Như vậy Bô-tát thuyết pháp cho vị Bà-la-môn, và nói: 
— Nay con cũng không thê sóng trong nhà này. 
Sau khi xin phép vị Bà-la-môn, Вӧ-а bay đi vào rừng. 
kkk 
Sau khi kê pháp thoai này, bâc Dao su thuyết giảng các sự thật. Cuỗi bải 
giảng, vị Ty-kheo thôi thât đã đắc quả Dự lưu và Ngài nhận diện tiên thân 
như sau: 
— Lúc Бау giờ, Potthapäda là Ananda, còn Rãdha là Ta vậy. 
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§199. CHUYÊN NGƯỜI GIA CHỦ (Gahapafjjãfaka) (J. II. 135) 

Cả hai, ta không nhân... 

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về một Tỷ-kheo thối thất 
tinh tân. Trong lúc nói chuyện, bậc Đạo sư bảo: 

~ Không bao giờ có thê canh giữ nữ nhân được. Sau khi làm ác, chúng dùng 
mọi cách lừa dôi chông. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuó xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ва-1а-па1, Bó-tát duoc sanh ra làm 
con một người gia chủ ở nước Kasi. Khi đến tuói trưởng thành, Bó-tát lập gia 
đình. Người vợ mới cưới theo ác giới, thông gian với một người thôn trưởng. 
Bồ-tát biết được, tìm cách bắt quả tang. 

Lúc bây giờ, tất са thóc lúa đều bị trôi mất trong mùa mưa, vì thé có nạn đói. 
Nhưng đó cũng là thời các cây lúa bắt đầu mọc. Tất cả dân làng cùng đi đến vị 
thôn trưởng và thưa: 

— Chúng tôi đang đói, hãy cho chúng tôi mượn cái gì để ăn. Hai tháng nữa, 
khi chúng tôi gặt hái, chúng tôi sẽ trả lúa. 

Họ nhận được từ tay thôn trưởng một con bò già và ăn thịt con bò ây. Một 
hôm, người thôn trưởng chờ Bô-tát đi ra ngoài, liên đi vào nhà. Trong khi chúng 
đang hưởng hoan lạc với nhau thì Bó- tát từ công làng di về nhà. Người đàn bà 
ây hướng mặt về phía công làng thấy Bò- tát đi vê, liền báo cho thôn trưởng biết. 
Thôn trưởng hoảng hốt run sợ. Nữ nhân ây nói: 

— Chớ sợ, em đã có cách và bày mưu. Hãy làm như ông đang đến đòi tiền 
thịt. Em sẽ leo lên vựa lúa đứng trước cửa và nói: “Không có lúa!” Còn ông 
đứng giữa nhà đòi năng nặc: “Nhà chúng tôi có trẻ con. Hãy trả tiền thịt đây!” 

Nói vậy xong, nữ nhân ấy leo lên vựa lúa, ngôi trước cửa vựa lúa. Người 
kia đứng giữa nhà và la to: 

— Hãy trả tiền thịt đi! 

Nữ nhân ấy nói: 

— Trong vua không có lúa. Khi nào gặt lúa, tôi sẽ trả. Hãy đi đi! 

Khi vào nhà, Bò-tát thấy chúng làm như vậy, liên suy nghĩ: “Đây là mưu mô 
do ác nữ nhân này bày ra”, liên gọi người thôn trưởng và nói: 

— Này ông thôn trưởng, chúng tôi ăn thịt con bò già của ông, có hứa đến hai 
tháng nữa chúng tôi mới trả lúa. Nửa tháng chưa qua, sao nay ông lại đến đòi? 
Ông đến đây không phải vì lý do này, ông đến đây vì lý do khác. Tôi không 
ưa hành động của ông làm. Nữ nhân vô hạnh, ác giới này biết răng trong vựa 
không có lúa, nay lại leo lên vựa lúa và nói to: “Không có lúa!” Còn ông lại bảo: 
“Hãy đưa dày!” Ta không ưa hành động của hai người! 
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Đề nêu rõ ý nghĩa này, Bồ-tát đọc những bài kệ: 


97. Cå hai ta không nhàn, Cả hai, ta không ưa. 
Nữ nhân này leo lên, Đứng một bên vựa lúa, 
Lại nói lớn lên răng, “Tôi không thé trả được!” 
98. Nghe đây, ông thôn trưởng, Ta sông cực khô thay, 
Mượn con bò già gây, Sau hai tháng mới trả, 
Thời chưa đến, đòi nợ, Ta không thích chuyện đó! 


Nói vậy xong, Bồ-tát năm lẫy cái búi tóc người thôn trưởng, kéo ra sân 
quăng gã xuông và nói: 

— Mày là thôn trưởng lại vi phạm của cải trong nhà người khác: 

Bô-tát nói lên những lời mia mai, đánh gã cho đến kiệt sức, năm cô gã và 
tông ra ngoài nhà. Còn nữ nhân ác hạnh kia, Bồ-tát nám lây tóc, lôi nó từ vua 
lúa xuống, đánh ngã nhào và dọa: 

- Nếu ngươi còn làm như vậy nữa, ngươi sẽ biết tay ta! 

Từ đấy trở đi, tên thôn trưởng không dám nhìn ngôi nhà а ây nữa, còn người 
vợ không dám phạm tội, cho đến ý nghĩ cũng không. 


kkk 


Sau khi nói lên pháp thoai này, bâc Dao su thuyết giảng các sự thật. Cuói 
bài giảng, vị Ту-Кһео thôi thât дас quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiên thân 
như sau: 

— Lúc bây giờ, người gia chủ trừng phạt tên thôn trưởng là Ta vậy. 


§200. CHUYỆN GIỚI HẠNH ТОТ LÀNH (Sadhustlajataka) (J. П. 137) 

Một người trẻ đẹp trai... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một vị Bà-la-môn. 

Vị ấy có bốn соп gái và cũng có bốn người đàn ông đến câu hôn. Một 
người trai trẻ, thân hình đẹp; một người tuôi đã già; một người sanh trong gia 
đình quý phái; một người có đức độ. Vi Bà-la-món suy nghĩ: “Khi con gái có 
nhiều người câu hôn, không biết nên gả cho người nào?” VỊ Bà-la-môn suy 
nghĩ không thể quyết đoán được, nên tự bảo: “Sự việc này cần phải trình bậc 
Chánh Đăng Giác biết Ta sẽ hỏi Ngài và ta sẽ gà cho at là người xứng đáng 
trong những người ây.” Nghĩ vậy xong, vị Bả-la-môn đem theo hương liệu và 
vòng hoa đi дёп tinh xá. Đảnh lễ bậc Đạo sư xong, vị ây ngòi xuống một bên, 
bắt đầu Кё lại việc và thưa: 


— Bạch Thê Tôn, giữa bón người này, con không biết chọn ai. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Thuở trước cũng vậy, các bậc Hiên trí đã hỏi câu này, nhưng tái sanh 
nhiêu lân, ông không nhớ được. 
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Rôi theo lời Bà-la-môn thỉnh câu, bậc Dao su kê câu chuyện quả khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bô-tát được sanh ra trong 
một gia đình Bà-la-môn. Khi đến tuôi trưởng thành, Bồ-tát đi học các tài nghệ 
ở Takkasilä, và khi về, trở thành vị Sư trưởng nỗi tiếng nhiều phương. 

Вау giờ, một vị Bà-la-môn có bón соп gái và bốn người câu hôn các cô gái 
ây như trên đã nêu. Vị Bà-la-môn không biết nên gả cho người nào, tự nghĩ: 
“Sau khi hỏi Sư trưởng, ta sẽ gả chúng cho người nào xứng đáng nhất.” Người 
Bà-la-môn đi đến Sư trưởng, hỏi việc ây và đọc bài kệ đầu: 


99, Một người trẻ đẹp trai, Một người tuôi lại lớn, 
Một người sanh quý phái, Một người со giới hạnh, 
Tôi hỏi bậc Sư trưởng, Chúng tôi nên chọn a1? 


Nghe nói vậy, vị Sư trưởng trả lời: 

— Một người đẹp trai và các đức tánh khác nhưng néu không có giới hạnh 
thì cũng đáng chê trách. Chúng tôi chỉ thích những người có giới hạnh. 

Đề nêu lên ý nghĩ này, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

100. Thật tôt, người đẹp xinh, Người lớn tuôi nên trọng, 

Cũng tôt, người thiện sanh, Nhưng ta thích đức hạnh. 

Vị Bà-la-môn nghe theo lời của Sư trưởng và ра tất ©а các con gái cho 

người đức hạnh. 
*w* 

Bậc Đạo sư kê pháp thoại này xong, liên thuyết giảng các sự thật. Cuỗi bài 

giảng, vị Bà-la-môn đặc quả Dự lưu và Ngài nhận diện tiên thân như sau: 


— Lúc bây giờ, người này là vị Bà-la-môn, còn vị Sư trưởng có danh tiếng 
nhiêu phương là Ta vậy. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 455 


VI.PHÁM NATAMDALHA 
(NATAMDALHAVAGG4) 


§201. CHUYÊN NHÀ TÙ TRÓI BUỘC (Bandhanagarajataka)° (J. II. 139) 

Bậc trí đã nói răng... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một nhà tù. 

Nghe nói, thời ây một só đông kẻ trộm cướp là những người phá nhà, cướp 
đường, giết người, đã bị bắt và dẫn đến trước vua xứ Kosala. Vua sai trói chúng 
lại với còng sắt, dây thùng và xích sắt. 

Khoảng ba mươi Tỷ-kheo ở quê muốn yết kiến bậc Đạo sư, đã đi đến thăm 
viêng và đánh lễ Ngài. Ngày hôm sau, trong khi đi khất thực, họ đi đến nhà tù 
và ау các tên trộm cướp ду. Sau khi di khát thuc tró vë, vào buói chiêu, họ vết 
kiến đức Như Lai và hỏi: 

— Bạch Thé Tôn, hôm nay trong khi chúng con đi khất thực, chúng con được 
thây nhiều tên trộm cướp trong nhà tù, bị còng sắt, v.v... trói buộc, chịu đựng 
nhiều đau khó. Chúng không thê chặt đứt các cong sắt trói buộc ду dé chạy trốn. 
Có sự trói buộc nào khác kiên có hơn các đây trói buộc ây chăng? 

Вас Dao su дар: 

— Này các Ty-kheo, đấy là những dây trói buộc về thân, tuy dau khó nhưng 
còn nhẹ. Trái lại, những dây trói như tham ái đỗi với tài sản, lúa gạo, vợ con, 
v.v... còn mạnh hơn trăm lần, ngàn lần những dây trói buộc trên. Tuy vậy, những 
trói buộc ау, dầu to lớn và khó chặt đứt, cũng đã bị các vi Hiền trí thuở xưa chặt 
đứt khi họ quyết chí đi đến Tuyết sơn và trở thành án sĩ. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra trong một 
gia đình nghèo khô. Khi Bô-tát đến tuổi trưởng thành, người cha mạng chung. 
Bô-tát làm thuê dé nuôi mẹ. Bô-tát không băng lòng khi bà mẹ hỏi một người 
con gái cho Bô-tát lập gia đình. Sau một thời gian, bà mẹ mất, thì người vợ đã 
có thai, Вӧ- biết vợ mình có thai, nói với vợ: 


35 Tham chiếu: S. I. 76, Bandhanasutta (Kinh Trói buộc); Т, Лав, у. 187; Pháp cú kinh “Аі dục phẩm” 2 
PJAK (7.04. 0210. 32. 0570c16); Pháp cú thí du kinh “Ái đục phẩm” Еп) 42632 SÂU їп (7.04. 
0211.32. 0600с22); Хий: điệu kinh “Dục hâm” ШЕЕ Кип (7.04. 0212.2. 0626c27); Pháp tập yếu 
tụng kinh “Ái dục phâm” z£ fš RZ Akm (T.04. 0213.2. 0778а02). 
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— Này hiển thê, hãy làm thuê để sóng. Tôi sẽ xuất gia. 

Người vợ nói: 

— Em đang có thai. Chờ em sanh con và cha nó thấy đứa bé rồi hãy xuất gia. 

Bô-tát băng lòng. Khi người vợ sanh xong, Bô-tát nói: 

— Này hiên thê, hiên thê đã sanh xong an toàn. Nay tôi sẽ xuất gia. 

Người vợ nói: 

— Nay đứa con trai còn bú. Chờ cho nó hết bú, hãy đi. 

Nhưng rồi người vợ lại có thai, Bồ-tát suy nghĩ: “Nếu ta chấp nhận lời yêu 
câu của vợ, ta sẽ không thê đi được. „Уау không cho nàng biết, ta sẽ trón và xuất 
gia.” Bô-tát không nói cho nàng biết, ban đêm thức dậy và ra đi. Những người 
отт cửa thành bắt Bô-tát, Bô-tát nói: 

— Thưa các ông, tôi có bà mẹ phải nuôi, hãy thả tôi га! 

Bô-tát làm cho họ thả mình ra, tạm trú tại một chỗ, rôi ra khỏi thành bằng 
công chánh, đi vào Tuyết sơn và šông đời xuất gia làm vi đạo sĩ. Sau thời gian 
tu tập. đã đắc được các thắng trí và các thiền chứng, Bó-tát sống sung sướng với 
cảnh giới thiên. Sông tại đây, Bô-tát suy nghĩ: “Như vậy, ta đã căt đứt dây trói 
buộc của phiên não, dây trói của vợ con thật khó chặt đứt”, và nói lên nguôn 
cảm hứng của mình với những bài kệ: 


101. Васи! đã nói răng, “Không phải trói buộc chặt, 
Còng sắt và gông gó, Cùng các loại dây trói, 
Chính dục ái cường thịnh, Đối với ngọc, bông tai, 
Đôi với vợ và con, Mới thật chính buộc ràng!” 
102. Bác trí đã nói răng, “Chính chúng trói buộc chặt, 
Chúng kéo lui, lôi xuống, Mëm mỏng nhưng khó thoát.” 
Bậc trí chặt đứt chúng, Тах cả trói buộc này, 
Đoạn tận các dục lạc, Không chờ đợi, ước mong.” 


Như vậy, sau khi nói lên lời cảm hứng, Bô-tát hành trì thiên định không 
gián đoạn, rôi sanh lên thê giới Phạm thiên. 
kkk 
Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư giảng các sự thật. Cuỗi bài giảng, 


một số VỊ đặc Dự lưu đạo, một sô đặc Nhất lai đạo, một số đặc Bắt lai đạo, một 
số đắc A-la-hán đạo. 


Rôi Ngài nhận diện tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, người mẹ là Mahamaya, người cha là Đại vương Suddhodana 
(Tịnh Phan), người vợ là mẹ của Каһша (La-hâu-la), người con trai là Rahula. 
Vị từ bỏ vợ con và trở thành người xuất gia là Ta vậy. 


36 Dh. у. 345, 346. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 457 


§202. CHUYÊN TÁNH NGHỊCH NGỢM (Ketisilajataka)° (J. II. 142) 

Thiên nga, co, chim công... 

f Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo su kê về Tôn giả Lakuntaka 
hiên thiện. 

Tôn giả được danh tiếng trong giáo pháp của đức Phật là người có trí tuệ, 
nói 101 diu ngọt, thuyêt pháp diu ngọt, dat được biện tài, hoàn toàn đoạn tận các 
phiên não. Nhưng trong tám mươi bậc Trưởng lão, Tôn giả là vị nhỏ nhật vê 
thân hình, như một người lùn. Tôn giá Lakuntaka có dáng như một Sa-di nhỏ 
bé, như được nuôi đê làm trò chơi. 

Một hôm, Tôn giả đi đến cổng Kỳ Viên dé đảnh lễ đức Như Lai. Lúc ấy, 
cũng có khoảng ba mươi Tỷ-kheo ở quê lên với mục đích dành lê bậc Đạo sư. 
Khi vào Ку Viên, ау Trưởng lão ấy trong khu vực tinh xá, họ tưởng Trưởng 
lão là một Sa-di. Họ năm góc y của Trưởng lão, năm tay, xoa đầu, bóp mũi, nắm 
lắc tai và đôi xử nặng në với Trưởng lão. 

Rôi các Tý-kheo đề y bát một bên, đi đến dành lễ bậc Đạo sư và ngôi xuống 
một bên. Sau khi được bậc Đạo sư thân mật hỏi thăm, các Тӯ-Кһео ау hỏi: 

— Bạch Thê Tôn, chúng con nghe nói có Tôn giả Lakuntaka hiển thiện là đệ 
tử của Thê Tôn, một vi thuyêt pháp rât dịu ngọt, nay Tôn giả ở đâu? 

— Này các Tý-kheo, các ông có muốn yết kiên Tôn già ду không? 

— Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, người mà các ông đã thấy ở gần công: người mà các ông 
đã năm góc y, đã đối xử nặng nê, thô lỗ khi các ông đến, chính là Tôn giả ây! 

= — Bach Thé Tôn, vì sao một đệ tử đã được những gì cao thượng, thành tựu 
đây đủ đại nguyện mà không có một chút uy lực? 

Đạo sư nói: 

— Vì tự mình đã làm ác nghiệp. 

Rồi theo thỉnh câu của các Tỷ-kheo ây, Ngài Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát làm Thiên chủ Рё- 
thích. Lúc bấy giờ, Vua Brahmadatta không thê chịu đựng khi nhìn thấy con 
voi, con ngựa hay con bò đã già yêu. Vua có tánh nghịch ngợm, thây người và 
vật như vậy liên đánh đuôi đi; thấy cỗ xe cũ kỹ liên cho đập nát; thấy các bà 
già, vua gọi vào và đánh trên bụng, khiến họ ngã rôi dựng đứng họ lên và dọa 
nat họ; thấy những ông già, vua bắt họ lăn lộn giữa đất và chơi đùa như những 
người nhào lộn. 


Tham chiếu: S. П. 279, LakundakabhaddiyasuHa (Kinh Lakundaka Bhaddiya), Tạp. Ж (T.02. 
0099.1063. 0276a22); Biệt Тар. 5|% (7.02. 0100.2. 0374а19). 
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Nếu không Һау ai nhưng nghe tại một nhà nọ có một người già, vua bèn 
cho gọi vào và đùa giỡn. Mọi người xâu hỗ đưa cha mẹ mình ra khỏi nước, 
không còn có người hầu hạ cha mẹ. Các nguòi hầu cận cũng nghịch ngợm như 
vậy. Vì thiếu đạo đức nên khi họ chết, họ bị đọa vào bốn đọa xứ (địa ngục, nga 
quỷ, súc sanh và a-tu-la), còn hội chúng chư thiên bị tôn отат. 

Рё-һісһ không thấy các thiên tử mới sanh, liền tìm hiểu nguyên nhân và 
quyết định: “Ta sẽ nhiếp phục nhà vua ây.” Đế-thích hóa thân làm một ông già, 
đặt hai ghè sữa bơ trên một cỗ xe gỗ cũ kỹ tôi tàn, thắng vào xe hai con bò già 
và đi dự ngày hội lớn. Vua Brahmadatta cưỡi trên lưng voi được tô điểm rực rỡ, 
đi nhiễu xung quanh thành được trang hoàng lộng lẫy khắp nơi. 

Khi ду, Đế-thích mặc áo rách rưới, đánh cỗ xe này đi đến gặp vua. Vua thây 
cỗ xe cũ kỹ liền sai đuôi nó đi. Quân hâu nói: 

— Thưa Thiên tử, cỗ xe nào, chúng con không thây. 

Do {һап lực của mình, Đế-thích chỉ đề riêng vua thây cỗ xe mà thôi. Dé- 
thích đánh xe nhiêu lân trên đầu vua, ròi đập cái ghè sữa bơ trên đầu vua và 
quay xe trở lại đập vỡ ghè sữa bơ thứ hai, và từ trên đầu của vua, khắp noi mol 
phía sữa bơ chảy xuống. Như vậy, Đề-thích quây гау, hành hạ vua trông thật 
đáng thương. Sau khi thấy vua khôn khó như vậy, Đế-thích làm cỗ xe biến 
mắt, rồi hiện thân Đế-thích, tay cầm cái chùy kim cương, đứng trên hư không 
Và nÓI: 

— Này tên vua ác hạnh và phi pháp kia, ngươi sẽ không già sao? Thân của 
ngươi sẽ không bị tuôi già tán công sao? Sao ngươi lại thích đùa nghịch, hành 
hạ làm khó nhục những người lớn tuổi? Chính do các việc của ngươi làm mà 
dân chúng chết đi tràn đầy bốn doa xứ vì chúng không thé nuôi dưỡng cha mẹ. 
Nếu ngươi không từ bỏ hành động này, ta sẽ đánh vỡ đầu ngươi với chùy kim 
cương. Bắt đâu từ nay, ngươi chớ làm như vậy nữa! 

Sau khi dọa nat vua, Đế-thích nói lên công đức của cha mẹ và trình bày 
những lợi ích của các hành động kính trọng người lớn tuổi. Giáo huấn xong, 
Đề-thích trở về trú xứ của mình. Từ đây, vua không còn khởi tâm làm các việc 
như trước nữa. 


kkk 


Sau khi Кё câu chuyện quá khứ, bậc Dao su nhân danh bậc Chánh Đăng 
Слас, đọc những bài kệ này: 


103. Thiên nga, cò, chim công, Voi và nai có йди, 

Tất cả sợ sư tử, Dù chúng không ngang băng. 
104. Cũng vậy giữa mọi người, Còn trẻ nhưng có trí, 

Vi ây thật vĩ đại, Kẻ ngu dâu thân lớn, 


Không hé được như vậy. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 459 


Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuỗi bài 
giảng ду, mót só Ty-kheo дас quả Dự lưu, một số đắc quả Nhất lai, một số đắc 
quả Bắt lai, một số đắc quả A-la-hán và Ngài nhận diện tiền thân như sau: 

— Lúc bây о1о, vua là Lakundaka hiển thiện, vì tánh nghịch ngợm đôi với 
người khác nên bị trêu ghẹo lại, còn Đề-thích là Ta vậy. 


§203. CHUYÊN TU TẬP TỪ ТАМ (Khandhavattajataka)°° (J. П. 144) 

Та khởi lên từ tám... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một Ty-kheo. 

Trong khi đang ngôi chẻ củi ở cửa nhà tăm, một con răn bò từ khúc cây mục 
га căn vào ngón chân của Тӯ-Кһео ду và vị йу chết ngay tại chỗ. Tý-kheo â ау 
chết nhu thé nào cả tinh xá đều biết rõ. Các Tý-kheo ngồi tại pháp đường bắt 
đầu nói chuyện sau đây: 

-~ — Thua Hiên giả, nghe nói Tý-kheo tên này dang ngôi chẻ củi tại cửa nhà 
tăm, bị гап căn và chêt tại chó. 

Bậc Đạo sư đi đến và hỏi: 

— Này các Ту-Кһео, nay các ông ở đây đang bàn vấn đề gì? 

Khi được biết vẫn đề này, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ty-kheo, néu Ту-Кһео ây đối với bốn loại gia đình vua rắn có 
khởi lên lòng từ thi con гап đã không căn у! ау. Các vị tu khô hạnh xưa, khi đức 
Phật chưa ra đời, tu tập lòng từ đôi với bôn loại gia dinh vua гап, nên đã thoát 
khỏi sự sợ hãi khởi lên cho bón loại gia đình vua rắn ây. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra trong gia 
đình một Bả-la-môn ở nước Kasi. Khi đến tuôi trưởng thành, Bó-tát đoạn tận 
các dục, xuất gia làm đạo sĩ, đạt được các thắng trí và các thiền chứng, rôi xây 
dựng am thất tại một khúc quanh của sông Hăng gần chân Tuyết sơn và sống 
tại đây, vui hưởng thiên lạc cùng với chúng đạo sĩ vây quanh. 


Lúc bây gió, có nhiều loại гап trên bờ sông Hăng làm hại các vị đạo sĩ và 
phân lớn các vị ây mạng chung. Các vị tu khô hạnh trình chuyện ây với Bồ-tát. 
Ngài liên họp tật cả vị tu khó hạnh lại và nói: 

— Nếu các д ông tu tập từ tâm đối với bốn loại gia đình vua rắn này, các con 
răn sẽ không cắn các ông; do vậy, bắt đầu từ nay, hãy tu tập từ tâm như vậy đối 
với bôn loại vua răn! 


Rồi Bô-tát đọc bài kệ đầu: 


3 Xem A. II. 72, Ahirajasutta (Kinh Vua các loài rắn); Ип. II. 105; JPTS. 1893, р. 64. 
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105. Ta khởi lên từ tâm, 
Ta khởi lên từ tâm, 
Ta khởi lên từ tâm, 
Ta khởi lên từ tâm, 


Với Viripakkha, 
Với Erapatha, 

Với Chabbyaputtä, 
Kanhãgotama. 


Như vậy, sau khi nêu tên bôn gia đình vua răn, Bô-tát nói: 


— Nêu các ông có thê tu tập từ tâm đôi với những loài vật này thì các con răn 


không căn và không bức hại các ông. 


Rồi Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 


Với các loài không chân, 


Với các loài hai chân, 
Với các loài bôn chân, 


Nhiêu chân hoặc không chân, 


Ta khởi lên lòng từ. 
Ta khởi lên lòng từ. 
Ta khởi lên lòng từ. 
Ta khởi lên lòng từ. 


Như vậy, sau khi nêu rõ sự tu tập tử tâm của minh, Bô-tát nói lên lời câu 


nguyện với bài kệ: 


Hü! các loài không chân, 


Нё các loài hai chân, 
Hó! các loài bón chân, 


Hỡi các loài nhiêu chân, 


Chớ có làm hại Ta! 
Chớ có làm hại Та! 
Chớ có làm hại Та! 
Chớ có làm hại Ta! 


Rồi nêu rõ sự tu tập không hạn chế, Bồ-tát đọc thêm bài kệ này: 


Tât cả loài chúng sanh, 


Phàm tất cả sanh loại, 


Mong được thây tốt lành, 


Như vậy, Bô-tát nói: 


Tât cả loài hữu tình, 
Có mặt ở trên đời, 
Chớ có làm điêu ас! 


— Hãy tu tập từ tâm đối với tât cả mọi loài chúng sanh không có hạn chế! 


Rôi Bô-tát tán Шап công đức của Ba ngôi báu với thính chúng: 


106. - Vô lượng là Phật! 
Vô lượng là Tăng! 
Bồ-tát nói tiếp: 


Vô lượng là Pháp! 


— Hãy ghi nhớ công đức của Ba ngôi báu này! 


Sau khi trình bày công đức Ba ngôi báu là vô lượng, Bô-tát nêu rõ các 
chúng sanh đêu có hạn lượng, Bô-tát nói thêm: 


— Các loài bò sát, các loài гап, các loài bò cạp, các loài một trăm chân, сас 
loài nhện, các loài гап môi, các loài chuột đêu có hạn lượng. 


Rôi Bô-tát lại nói: 


— Vì tham dục trong nội tâm của những chúng sanh này khiến chúng có 


hạn lượng. 


Sau khi nêu rõ như vậy, Bô-tát nói thêm: 
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— Mong răng chúng ta sẽ được bảo vệ ngày đêm đối với các chúng sanh có 
hạn lượng này nhờ uy lực của Ba ngôi báu vô lượng. Vì vậy, hãy ghi nhớ công 
đức của Ba ngôi báu! 

Rồi Bồ-tát đọc bài kệ này đề nêu rõ việc cần phải làm thêm nữa: 


Nay ta được bảo vệ, Nay ta được che chở, 
Hỡi các loài sanh vật, Hãy đi xa, tránh ха! 
Con dành lễ Thé Tôn, Và bảy đức Phật-đà, 
Chư Phật đã tịch diệt. 


Như vậy, Bồ-tát khuyên: 

— Trong khi dành lễ, hãy ghi nhớ bảy đức Phật! 

Rồi Bó-tát trao thần chú che chở này cho các đạo sĩ. Bắt đầu từ đấy, các 
đạo sĩ vâng theo lời khuyên dạy của Bó-tát, tu tập từ tâm, ghi nhớ công đức chư 
Phật. Như vậy, nhờ các đạo sĩ ây ghi nhớ các công đức chư Phật, {дї са các loài 
гап đều bỏ đi. Còn Bồ-tát tu tập các Phạm trú (bốn vô lượng tâm) và được sanh 
lên Phạm thiên giới. 
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Sau khi ké pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 
- Thời ấy, hội chúng đạo sĩ là hội chúng của Như Lai, còn Sư trưởng hội 
chúng là Ta vậy. 


5204. CHUYỆN CON QUA VIRAKA (V?rakajZtaka)° (J. П. 148) 

Hõi này Viraka... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về sự bắt chước bậc Thiện Thệ. 

Sau khi hai vị Trưởng lão đưa hội chúng của Devadatta (Đè-bà-đạt-đa) vẻ, 
bậc Đạo sư hỏi các Trưởng lão: 

— Này Sãriputta (Xá-lợi-phât), khi Devadatta thây các ông, kẻ ấy đang 
làm gì? 

Họ đáp: 

— Devadatta bắt chước bậc Thiện Thệ. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này Sariputta, không phải chỉ nay Devadatta mới làm theo Ta và gặp nạn. 
Thuở trước, kẻ ây cũng đã như vậy rôi. 

Rồi theo lời Trưởng lão thỉnh câu, bậc Рао sư kề câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bồ-tát sanh ra làm con диа 
nước ở dưới chân Tuyết sơn và sóng gần một cái hô. Viraka là tên của Bỏ-tát. 


> Xem Су. УП. 198. 
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Lúc bây giờ, tại nước Kasi có nạn đói. Dân chúng không thể cho quạ ăn 
hay làm lễ cúng cho các dạ-xoa và các loại гап. Phần lớn các con qua từ bỏ các 
địa phương có nạn đói và đi vào rừng. Tại ¡ đây, со con ача trú ở Ba-la-nai tên 
là Savitthaka, đem theo qua mái đi đên chỗ của Viraka và dựa vào hó nước ду 
làm chỗ ở một bên. 


Một hôm, con qua ấy tìm mồi ăn tại hồ, thây Viraka lặn xuông hó ăn cá 
rồi đi lên và phoi. thân cho khô. Nó nghĩ: “Nương tựa con диа này có thê được 


nhiều cá, vậy ta hãy hầu nó.” Nghĩ vậy xong, qua Savitthaka đến gần VTraka. 
Viraka hỏi: 


— Này bạn, bạn đến có việc 01? 

Savitthaka đến gân đáp: 

— Thưa ngài, tôi muốn һам hạ ngài. 

Khi được Viraka ưng thuận, qua Savitthaka bắt đầu hầu hạ VTraka. Từ đấy 
về sau, Viraka ăn vừa đủ cá để nuôi sống, sô còn lại nó đem cho Savitthaka 
ngay khi vừa bắt được cá; và khi Savitthaka đã ăn vừa đủ để nuôi sống, nó đem 
sô còn lại cho con qua mái vợ nó. Sau một thời gian, Savitthaka khởi lên lòng tự 
а1: “Con qua nước nảy màu đen, ta cũng màu đen. Nó có mắt, có mỏ, có chân, 
ta cũng không khác gì nó. Bắt đầu từ nay, ta không сап những con cá nó bắt, ta 
sẽ tự bắt cá.” Nó đi đến Viraka và nói: 


— Này bạn, băt đâu từ nay, tự tôi sẽ đi xuống hô bắt cá. 

Viraka nói: 

— Này bạn, bạn sanh ra không thuộc gia đình loài qua xuông sông bắt cá, 
vậy chớ tự hại minh! 

Dâu được Viraka-ngăn chặn, qua Savitthaka vẫn không nghe lời. Nó xuống 
hó, lặn vào trong nước, nhưng nó bị mắc vào giữa đám rong, chỉ trồi lên cái mỏ. 


Savitthaka không thê thở được và đã chết dưới nước. Con qua cái không thấy 
nó trở vë, liền đi đến tìm Viraka để hỏi tin: 


— Thưa ngài, Savitthaka không thấy về, không biết chàng ở đâu? 
Rồi nó đọc bài kệ đầu: 


107. Нё này Viraka, Bạn có thấy con chim, 
Với giọng nói dịu ngọt, Đây là chông của tôi, 
Cô như cô chim công, Tên Savitthaka? 


Nghe qua mái nói, Viraka trả lời: 
— Này bạn, tôi biết chông bạn đi đâu rôi. 
Nói vậy xong, Viraka đọc bài kệ thứ hai: 


108. Con chìm có thê đi, Trong nước, trên дағ liên, 
Luôn luôn nó được ăn, Các loại cả tươi sông. 
Còn Savitthaka, Băt chước loài chim ау, 


Mắc vướng trong đám rong, Và đã chết tại đấy. 
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Nghe nói vậy, con qua mái than khóc và bay trở vë Ba-la-nạ1. 
kkk 


Sau khi kê pháp thoai này, bâc Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, Savitthaka là Devadatta, còn Viraka là Та vậy. 


5205. CHUYÊN CÁ SÔNG HÀNG (Gangeyyajataka) (J. ЇЇ. 151) 

Bây са sóng Hàng dep... 

Сай chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về hai Tỷ-kheo trẻ. Tương 
truyền, có hai thiện nam tử trú ở Xá-vệ, xuất gia trong giáo pháp nhưng không 
tu tập quán bất tịnh, tham đắm sắc đẹp của mình và đi chỗ nào cũng khoe 
khoang sắc đẹp. 


Một hôm, hai người йу tranh nhau khoe sắc đẹp và bắt đâu tranh luận. Thây 
một Trưởng lão giả ngôi không xa bao nhiêu, họ nghĩ: “Vi này sẽ biết giữa hai 
chúng ta ai đẹp, ai không đẹp.” Họ đến hỏi: 


— Thưa Tôn giả, giữa chúng tôi ai đẹp hơn? 

Vị ấy trả lời: 

— Này các Hiên giả, ta đẹp hơn các ông. 

Các Tỷ-kheo nói: 

— Ông già này, không trả lời điều chúng ta hỏi, lại trả lời điều chúng ta 
không hỏi. 

Sau khi mắng nhiếc vị ау, họ bỏ đi. Câu chuyện â ду duoc chúng Ту-Кһео 
biết rõ. Rồi một hôm, tại pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện â ây: 


— Thưa các Hiên giả, nghe nói у! Trưởng lão già cả làm xâu hồ các Tỷ-kheo 
trẻ йу vì họ quá say mê săc đẹp của mình. 


Bậc Đạo sư đến pháp đường và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông ngôi họp ở đây đã bàn luận chuyện gì? 

Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay các người trẻ ду mới tán Шап sắc 
đẹp của mình. Thuở xưa, chúng đi chó nào cũng khoe khoang sắc đẹp như vậy. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Вб- tát sanh làm một thân 
cây ở trên bò sông Hàng. Lúc báy 010, Ở tại chỗ sông Hăng và sông Yamunã giao 
nhau, có hai con са gặp nhau, một con ở sông Hàng, một con ở sóng Yamuna. 


Vi cãi nhau: “Tôi đẹp, bạn đẹp”, chúng bắt đầu cuộc tranh luận. Chúng thây 
một con rùa năm không xa bao nhiêu trên bờ sông Hằng, liền nói: 


— Vị này sẽ cho biết giữa chúng ta ai đẹp hơn ai? 
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Nghĩ vậy chúng đi đến gặp con rùa và hỏi: 

— Thưa bác rùa, con cá ở sông Hăng đẹp, hay con cá ở sông Yamuna đẹp? 

Con rùa đáp: 

— Con cá ó sông Hàng đẹp, con cá ở sông Yamunä.cũng đẹp, nhưng ta đẹp 
hơn rất nhiều so với hai ngươi! 

Rồi đề nêu rõ ý nghĩa này, con rùa đọc bài kệ đầu: 


109. Вау cá sông Hàng dep, Yamuna cüng dep, 
Nhung vàt bón chán này, Có dài nhu don gánh, 
Tron tria nhu cáy bàng, Tuyệt đẹp hơn tât са! 


Hai con cá nghe rùa nói vậy, liên kêu to: 
— Ôi, lão rùa ác độc kia, lão không trả lời câu chúng ta hỏi, lại trả lời khác đi! 
Rôi chúng đọc bài kệ thứ hai: 
110. Điều hỏi, không trả lời, Trả lời khác câu hỏi, 
Chỉ biệt tự khen mình, Та không ưa điêu ду! 
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Sau khi kê pháp thoai này, bâc Dao su nhàn diên tiên thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, hai con са là các Tý-kheo trẻ, con rùa là vi Trưởng lão, còn 
vị thân cây ở trên bờ sông Hăng đã chứng kiên câu chuyện này là Ta vậy. 


§206. CHUYÊN CON NAI NÚI (Kurungamigajafaka) (J. ЇЇ. 152) 

Này rùa, hãy dung răng... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư Кё về Devadatta (Đề-bà-đạt-đa). 
Lúc bây giờ, bậc Đạo sư nghe Devadatta âm mưu sát hại Ngài, Ngài liên nói: 

— Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới âm mưu sát hại Ta. 
Trong thời quá khứ, kẻ ây cũng đã như vậy rôi. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh làm con nai núi, 
sông tại một bụi cây ở trong rừng không xa một cái hó bao nhiêu; trên một ngọn 
cây рап hồ có một con chim gõ mó làm tô, trong hô lại có một con rùa. Như vậy, 
ba con vật làm bạn với nhau và sông chung trong tình thương yêu nhau. 


Một người thợ săn đang di trong rừng nhận һау dâu chân của Bồ-tát gần 
bến nước. Anh ta đặt một cái bây thòng lọng băng da vững chắc như sợi dây 
băng sắt, rôi bó di. Bó-tát di dén uông nước trong canh một, bị mắc vào bấy, 
liên lớn tiếng kêu cứu. Nghe tiêng kêu của Bô-tát, lập tức chim gõ mó từ ngọn 
cây bay xuông và con rùa từ dưới nước bò lên và bàn bạc chuyện phải làm. Con 
chim gó mó nói với con rùa: 
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— Này bạn, bạn có răng, hãy căn đứt cái bẫy này! Còn tôi sẽ đi lập kế làm 
thê nào cho người thợ săn không thé đến đây được. Như vậy, hai chúng ta nỗ 
lực tôi đa dé bạn chúng ta khỏi mát mang. 

Dé nêu rõ ý nghĩa của việc này, con chim gõ mõ đọc bài kệ đầu: 


111. Này rùa, hãy dùng răng, Căn đứt cái рау да, 
Ta së làm tho sàn, Không thê дёп gân ta. 


Con rùa bắt đầu nhai căn sợi dây băng da. Còn con chim gõ тб đi vào làng 
người thợ săn để lập kế hoãn binh. Trời vừa tảng sáng, người thợ săn đã сат 
con dao ra đi. Ngay khi con chim thấy anh ta ra khỏi trước cửa, nó kêu lên, đập 
đôi cánh và đánh vào miệng anh ta. Người thợ săn suy nghĩ: “Та bị một con 
chim điềm xấu đánh”, liền trở vào năm một lát, rồi cầm dao đứng dậy. 

Con chim suy nghĩ: “Người này lần đâu đi ra băng cửa trước, nay sẽ đi ra 
băng cửa sau.” Biết vậy, nó liền bay đậu phía sau nhà. Người thợ săn cũng nghĩ: 
“Khi ta đi ra cửa trước, ta Һау một con chim điềm xâu. Nay ta sẽ đi ra băng 
cửa sau.” Vì vậy, anh ta đi ra băng cửa sau. Nhưng con chim lại kêu lên, bay 
đến và đánh vào miệng anh ta. Người thợ săn thấy mình bị con chim điềm xấu 
đánh lần thứ hai ở miệng, suy nghĩ: “Con chim này không cho ta ra đi.” Vì vậy, 
anh ta trở vào năm xuống cho đến sáng và khi mặt trời đã lên cao, anh ta mới 
сат dao ra йі. 

Con chim gõ mõ vội vàng bay đi trước và nói với Bồ-tát: 

— Người thợ săn sắp tới. 

Lúc bấy giò, con rùa dà nhai đút tát cå sgi dây da, chỉ trừ một sợi. Cái răng 
của nó như sắp bi rụng ra và miệng nó lâm đầy máu. Bó-tát ау người thợ săn 
trẻ cầm dao trong tay đi đến nhanh như chớp, liên giựt đứt sợi dây và chạy vào 
rừng. Con chim gõ тб bay lên đậu trên ngọn cây. Con rùa quá yêu nên năm tại 
chỗ. Người thợ săn quăng con rùa vào cái túi và treo túi ây trên một khúc cây. 
Bô-tát trở lui nhìn, biết con rùa bị băt, liền quyết định sẽ cứu sông bạn. Vì thé, 
nai liền giả vờ mát sức đứng ra dé người thợ săn thây. Người thợ săn nghĩ: “Con 
vật này yếu đuối rồi, ta sẽ giết nó”, liền cầm dao đuôi theo Bó-tát. 

Bó-tát dụ anh ta chạy vào rừng. Khi anh ta chạy đã xa, Bô-tát їди thoát khỏi 
anh ta và dùng một con đường khác trở về nhanh như gió. Nai 14у cặp sừng 
nhắc bồng cái túi rơi xuống đất, rồi phá bỏ cái túi và cứu con rùa ra. Con chim 
об mõ từ trên cây bay xuống, Bô-tát khuyên bảo cả hai bạn: 

~ Tôi nhờ hai bạn cứu mạng sông, tôi đã làm những gi cần phải làm đề cứu 
hai bạn. Nay người thợ săn sắp tới bắt các bạn, vậy này bạn chim gõ mõ, hãy 
đem các соп của mình dời đi nơi khác. Còn bạn rùa, hãy lặn xuống nước. 

Và chúng làm đúng như vậy. 

Bậc Đạo sư nhân danh bậc Giác Ngộ đọc bài kệ thứ hai: 
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112. Con rùa bò xuông nước, Con nai chạy vào rừng, 
Còn con chim gó mõ, Tù trên ngọn cây cao, 
Vội đem bây con nhỏ, Bay xa thật là mau. 


Người thợ săn đi đến chỗ ду, không thấy con vật nào cả. Anh ta thấy cái túi 
rách, đành lượm túi lên, lòng đầy buôn bực và đi về nhà. 

Còn ba con vật ây làm bạn với nhau, trọn đời sống trong tình bạn không bị 
gián đoạn và rôi lúc chết chúng đi theo nghiệp của mình. 


kkk 


Sau khi nói lên pháp thoại này, bậc Dao sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ người thợ săn là Devadatta, con chim gõ тб là Sãriputta (Xá- 
lợi-phât), con rùa là Морраапа (Mục-kiên-liên) уа con nai là Та vậy. 


§207. CHUYÊN VUA АЅЅАКА (4ssakajãfaka) (J. П. 154) 

Chính chỗ này tôi sống... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về một người luyến ái vợ cũ. 
Tỷ-kheo ây được bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông bị ái nhiễm? 

Vị ду đáp: 

— Thưa có thật vậy. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Ông luyễn ái ai? 

Ту-Кһео đáp: 

— Con luyến ái vợ cũ. 

Bậc Đạo sư nói: 


— Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông luyến ái nữ nhân ду. Thuở trước, vì 
luyến ái nữ nhân ау, ông đã gặp đau khó lớn. 


Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuó xua, tai nuóc Kasi, Vua Assaka tri vi thành Potali. Hoàng hâu tên là 
Ubbari rất được vua yêu thương. Hoàng hậu khả ái, kiều diễm vượt xa sắc đẹp 
của các nữ nhân, dù chưa băng một thiên nữ. Sau một thời gian, bà bị bệnh và 
mạng chung. Khi hoàng hậu mạng chung, vua sâu khô, đau đớn, ưu tư. Vua để 
xác hoàng hậu năm trong một cái hòm, ướp với dâu và chất dẻo đặt dưới long 
sàng. Vua đau khô năm dài, không ăn, khóc lóc, than thở. Mẹ cha, các bà con 
khác, thân hữu và các cận thân, Bà-la-môn, gia chủ... đều đến khuyên giải: 

— Thưa Đại vương, chớ sâu muộn. Cuộc đời là vô thường. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 467 


Nhưng họ không thể làm vua nghe lời. Trong khi vua than khóc như vậy, 
bảy ngày đã trôi qua. 

Lúc bây giờ, Bó-tát là vị tu khó hạnh đã đạt được năm thắng trí và tám thiên 
chứng, trú dưới chân Tuyết sơn. Ngài dày đủ trí tuệ giác ngộ, và với thiên nhẫn 
nhìn cõi Diêm- phù-đẻ, ngài thấy vua than khóc như vậy, liên quyết định giúp đỡ 
cho vị vua пау. Bó- tát düng Шап luc bay trên hư không ròi hạ xuông khu vườn 
của vua và ngôi xuống trên phiến đá té lễ như một hình tượng băng vàng. Rồi 
một thanh niên Bả-la-môn trú ở thành Potali đi đến khu vườn, thấy Bồ-tát, đảnh 
lễ ngài và ngôi xuống. Bó-tát nói chuyện thân mật với thanh niên ây và hỏi: 


— Này cậu thanh niên, nhà vua có theo Chánh pháp không ? 

— Thưa có, bạch Tôn giả, vua theo Chánh pháp. Nhưng hoàng hậu của vua 
vừa mạng chung, vua cho đặt thân hoàng hậu trong một cái hòm, năm dài bên 
cạnh than khóc, nay đã là прау thứ bảy. Sao Tôn giả không giải thoát vua khỏi 
nôi đau khô lớn như vậy? Nay là thời gian thích hợp đê Tôn giả nhiệp phục nói 
đau khô của nhà vua. 

— Nảy cậu, ta không biết nhà vua, nhưng nêu vua đến hỏi ta, ta sẽ nói cho 
vua biệt chó đâu thai của hoàng hậu và khiên nàng nói cho vua nghe. 

— Vậy thưa Tôn giả, hãy ngôi lại đây cho đến khi tôi đưa vua đến. 

Thanh niên ấy được Bó-tát hứa, liền đi đến cung vua, báo tin ấy và 
khuyên vua: 

— Đại vương nên đi đến gặp vị có thiên nhãn ду. 

Vua nói: 

— Trăm sẽ һау hoàng hậu! 

Vua vô cùng hoan һу ngự lên xe, đi đến dành lễ Bồ-tát, ngôi xuống một bên 
và hỏi: 

— Có đúng sự thật chăng, trẫm nghe nói Tôn giả biết được chỗ đầu thai của 
hoàng hậu? 

— Tôi có biết, thưa Đại Vương. 

— Hoàng hậu thọ sanh ở đâu? 

- Thưa Đại vương, hoàng hậu say mê sắc đẹp của mình, vì vậy đã sóng 
phóng dật, không làm các thiện nghiệp, nay sanh làm con sâu nhỏ ăn phân ngay 
chính trong vườn này. 

— Trầm không tin chuyện ây. 

— Nay tôi sẽ chỉ hoàng hậu cho Đại vương và bảo hoàng hậu nói cho Đại 
vuong тб. 

Bồ-tát dùng thần lực của mình và ra lệnh: 

— Cả hai con vật đang lăn một hòn phân bò hãy đi đến trước mặt vua! 

Bồ-tát sai khiến hai con sâu đi đến như vậy rồi chỉ một con và nói: 
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— Thưa Đại vương, đây là Hoàng hậu UbbarT của Đại vương. Nó bỏ Đại 
vương đi theo sau con sâu ăn phân làm chồng nó. Đại vương hãy nhìn xem! 


— Thưa Tôn giả, Hoàng hậu Ubbari sanh ra làm con sâu ăn phân u? Trám 
không tin được chuyện ау! 

— Thưa Đại vương, tôi sẽ bảo nó nói lên. 

— Thưa Tôn giả, hãy bảo nó nói йі. 

Bò-tát nói với thần lực của mình: 

— Này UbbarIl 

Con sâu nói băng tiêng người, đáp lại: 

— Thưa Tôn giả, cái gì а? 

Bồ-tát hỏi: 

— Ngươi hãy nói tiên thân của ngươi tên là gì? 

— Thưa Tôn giả, trước tôi là UbbarT, hoàng hậu của Vua Assaka. 

Con sâu đáp. Bô-tát hỏi tiếp: 

— Nay ngươi thương yêu Vua Assaka hay con sâu ăn phân này là chóng 
của ngươi? 

— Thưa Tôn giả, trong đời sông trước đây của tôi, tôi đã sống với vua và 
cùng thưởng thức sắc, thanh, hương, уі, xúc trong ngôi vườn này. Nhưng vì 
qua nhiêu đời sống chết cho đến nay, tôi không biết vua là ai! Tôi sẵn sàng 
giết Vua Assaka và lây máu từ có vua để bôi hai bàn chân con sâu ăn phân là 
chông của tôi! 

Rôi giữa hội chúng của vua, con sâu đọc những bài kệ này băng tiếng người: 


113. Chính chỗ này tôi sống, Với Vua Assaka, 
Yêu thương, được yêu thương, Tôi đi dạo quanh vườn. 
114. Nay các khổ lạc mới, Гат.то cảm giác cũ, 
Vậy đối với sâu chóng, Tôi yêu hơn Đại vương! 


Nghe nói vậy, vua cảm thấy hối hận, ngay tại chỗ lập tức truyền lệnh đem 
xác hoàng hậu ra ngoài và gội đầu. Vua dành lễ Bồ-tát, rồi sau đó đi vào thành 
cưới một hoàng hậu khác và tri nước đúng Chánh pháp. 

Còn Bồ-tát khuyến dạy vua xong, khiến vua hết sầu muộn, rồi đi về 
Tuyết son. 
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Sau khi thuyét pháp thoai này, bâc Бао su giáng các su thát và cuôi bài 
giảng, vi Ty-kheo luyén ái đã đắc quả Dự lưu. Rôi Ngài nhận diện tiền thân 
như sau: 

— Lúc bây giờ Ubbarï là người vợ cũ, Vua Assaka là Ty-kheo bị ái nhiễm, 
thanh niên Bà-la-môn là Sãriputta (Xá-lợi-phât), còn vị tu khổ hạnh là Ta vậy. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 469 


§208. CHUYÊN CON CÁ SÂU ($ититйга]йтаб®Ка)°® (J. ТЇ. 158) 

Thôi đủ rôi, các trải... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về Devadatta (Đề-bà-đạt- 
đa) âm mưu sát hại mình. 

Khi nghe các âm mưu này, Ngài nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới âm mưu sát hại Ta. 


Trước kia, kẻ ấy cũng đã làm như vậy rôi. Nhưng dù chỉ làm Ta sợ hãi, Кё ду 
cũng không làm được. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
*xx»x* 
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nal, Bồ-tát sanh ra làm con khi 


ở khu vực Tuyết sơn. Bô-tát lớn lên lực lưỡng, thân thê cường tráng, dung sắc 
tươi đẹp, sông ở trong rừng tại khúc quanh спа sóng Hàng. 


Báy giờ, một con cá sâu cũng sống. Ở sông Hàng. Vợ nó thây thân thể Bó- 
tát, sinh thèm thuóng quả tim Bô-tát, liền nói với con cá sáu đực: 


— Này chàng, em muôn ăn quả tim con khi chúa này. 

Sâu đực nói: 

— Này hiển thê, chúng ta tìm ăn dưới nước, nó tìm ăn trên cạn, làm sao 
chúng ta có thể bát được nó? 

— Hãy tìm mọi phương tiện bắt cho được con khi, néu em không được ăn 
tim nó, em sẽ chêt. 

— Thôi được, chớ lo lăng. Ta đã có một mưu kế và ta sẽ cho em ăn thịt quả 
tim.nó. 

Con cá sâu đực an ủi con cá sáu cái. 

- Khi Bó-tát uóng nước sông Hăng xong, đang ngồi trên bờ, con cá sấu đi lại 
ойп và nói: 

— Thưa ngài khi chúa, tại nơi này bạn chỉ ăn được các trái cây hư thối, sao 
bạn lại thường đến chỗ cũ này? Ở bên kia bờ sông Hăng không bao giờ hết 
các loại quả ngọt như xoài, mít, v.v... sao bạn lại không qua bên ây đê ăn đủ 
loại quả? 

Khi đáp: 

— Này vua cá sâu, sông Hăng sâu và rộng. Làm sao tôi đi qua đó được? 

— Nếu bạn muốn đi, tôi mời bạn leo trên lưng tôi và tôi đưa bạn qua. 

Con khi tin lời con cá sâu, nói: 

— Lành thay, bạn cá sâu! 

Cá sâu bảo: 


4 Xem Cv. УП. 188. 
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— Vậy hãy leo lên lưng ta! 

Bô-tát liền lên lưng con cá sâu. Con cá sâu bơi đi một lát, ròi lặn xuống 
nước. Bô-tát kêu to: 

— Này bạn, sao bạn làm tôi chìm xuống? Đề làm gi vậy? 

Sâu đực đáp: 

— Та đưa ngươi qua có phải vì bản chât chon chánh đâu? Vì vợ ta thèm quả 
tim của ngươi nên ta muôn lây nó cho nàng ăn! 

Khi nói: 

_ — Này bạn, thật là tốt lành khi bạn nói với tôi như vậy. Cá sâu а, nếu trái tim 
năm trong bụng chúng tôi thì khi tôi nhảy từ đầu cảnh này qua đâu cành khác, 
nó đã bị vỡ vụn ra như bột rôi! 

Sâu đực hỏi: 

- Vậy ngươi dé quả tim ngươi ở đâu? 

Bồ-tát chỉ một cây sung không ха bao nhiêu, đầy những chùm sung và nói: 

- Hãy xem, đây là những quả tim của chúng tôi đang treo lủng lăng ở 
cây sung. 

Sâu đực bảo: 

— Nếu ngươi chỉ cho ta quả tim, ta sẽ không giết ngươi đâu. 

- Vậy hãy đưa ta lại đấy, ta sẽ chỉ cho bạn quả tim đang treo lủng lăng 
trên cây! 

Con cá sấu đưa Bó-tát đến chỗ ấy. Вӧ-(а từ lưng cá sáu nhảy lên, ngồi trên 
cây sung và nói: 

— Này bạn cá sâu ngu dàn ơi, bạn nghĩ răng các loài vật đề các quả tim ở đầu 
cành cây sao? Bạn thật là ngu! Та đã lừa bạn đây! Bạn có thê giữ lại các trái cây 
này cho bạn. Thân của bạn to lớn nhưng bạn không có trí khôn. 

Đề làm sáng tỏ ý nghĩa này, Bô-tát đọc các bài kệ sau: 


115. Thôi đủ rôi, các trải, Hồng đào, mít và xoài, 
Được thấy bờ bên kia, Ta không ham chúng nữa, 
Cây sung ta tốt hơn. 

116. Thân của bạn thật lớn, Nhưng trí bạn quá nhỏ, 
Này sâu, ta lừa bạn, Hãy đi như bạn muốn. 


Như đánh mát một ngàn đông tiên, sâu đực buôn khô, sững sờ đi vê chó ở 
của mình. 
kkk 
Sau khi thuyét pháp thoại này, bậc Dao su nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, con cá sâu đực là Devadatta, con cá sâu cải là thiêu nữ Ciñca, 
còn khi chúa là Ta vậy. 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 471 


§209. CHUYÊN CON CHIM MỖI (Kakkarajataka) (J. П. 160) 
Та thấy nhiêu cây rừng... 
_ Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một Tỷ-kheo trẻ tuôi 
đông trú với Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi-phât), vị Tướng quân Chánh pháp. 
Nghe nói, vị này khéo săn sóc thân mình, không dám ăn đô quá lạnh hay 
quả nóng vì sợ thân sẽ không an lạc; không dám di ra ngoài vi sợ nóng và lạnh 
sẽ làm thân mệt mỏi; và vị ấy không ăn cơm nâu quá nhão hay quá cứng. 


Sự khéo léo săn sóc thân thể của Tỷ-kheo ây được chúng Tăng biết đến. Các 
Ту-Кһео ngôi ở pháp đường và nói chuyện: 

— Này các Hiên giả, nghe nói Tỷ-kheo tên này khéo săn sóc thân thé lắm! 

Bậc Đạo sư đến pháp đường và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi hội họp ở đây đang bàn luận vân đề gì? 

Và khi nghe vân đề ấy, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ nay Tỷ-kheo trẻ này mới khéo léo săn 
sóc thân thé. Thuở xưa, vị ấy cũng đã như vậy rôi. 

Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 

* kk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát là một thân cây О 
trong rừng. Có một người thợ săn chim, với một con chim môi, đem sợi dây 
thòng lọng làm băng tóc và cây gậy vào rừng bắt chim. Khi đuôi theo một соп 
chin giả, anh ta bắt đâu cột con chim môi và cho nó bay theo vào rừng. Con 
chim già ây khéo biết bẫy sập, không đê mình bị bắt, cứ bay lên rồi đậu xuÔng, 
Vì vậy, kẻ đi săn giấu. mình dưới cành lá, tiếp tục dựng cây gậy và gio bấy môi. 


Nhưng con chim muốn làm cho người thợ săn xâu hỗ, dùng giọng người đọc 
bài kệ đầu: 


117. Ta thấy nhiều cây rừng, Như assakanmna, 
Các cây ây không làm, Như ông đã làm đâu! 
Nói vậy xong, con chim áy bay đến một chỗ khác. 
Khi con chim đã bay đi rôi, người thợ săn đọc bài kệ thứ hai: 
118. Chim cũ phá cái lông, Đã bay đi mất ròi, 
Khéo biệt vê bây sập. Thoát bây, nói giọng người! 
Nói vậy xong, người thợ săn đi sâu vào rừng, lây những gi có thê kiếm được 
rôi đi về nhà. 


kkk 
Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Dao sư nhận diện tiền thân nhu sau: 


— Lúc bây giờ, người thợ săn là Devadatta, con chim là Tỷ-kheo trẻ khéo léo 
săn sóc thân mình, còn vi thân cây đã chứng kiên mọi việc là Ta vậy. 
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§210. CHUYÊN CON CHIM GỖ MÓ (Kandagalakajãfaka)*' (J. II. 162) 

Này bạn, сау gì đáy... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kê về sự bắt chước bậc 
Thiện Thệ. 

Lúc bây giờ, bậc Đạo sư nghe Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) bắt chước bậc 
Thiện Thệ, Ngài nói: 

– Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới bắt chước Ta và bị 
hại. Thuở xưa, kẻ ây cũng đã làm như vậy rôi. 


Rôi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra làm con 
chim gõ тб ở khu vực Tuyết sơn. Bô-tát kiếm ăn ở trong rừng cây keo gai và 
có tên là Khadiravaniya (chim gó mõ ở rừng cây keo). Bó-tát có một con chim 
bạn tên là Kandagalaka (chim ăn cây mêm), và con chim này kiếm ăn trong một 
khu rừng đây trái tốt. 


Một hôm, con chim này đi đến gặp Khadiravaniya. Khadiravaniya thây bạn 
đến liên dắt bạn đi vào rừng, lây mỏ mô khúc cây keo, khiến các con sâu từ cây 
bò ra và cho bạn ăn. Kandagalaka mó các con sâu được bạn cho như ăn bánh 
ngọt. Trong khi ăn, Kandagalaka sinh lòng tự ái: “Con này là con chim gõ тб, 
ta cũng vậy. Sao ta ăn các thứ do nó cho ta? Ta sẽ tự kiếm ăn trong rừng cây 
keo.” Nó liên nói với Khadiravaniya: 

— Này bạn, chớ chịu cực mãi. Tôi sẽ tự đi kiếm đồ ăn trong rừng cây keo. 

Bồ-tát nói với bạn: 

— Này bạn, bạn thuộc gia đình chim đi tìm đồ ăn ở các cây bông không có 
lõi cây, tại rừng cây có trái tốt. Nhưng cây keo có lõi cứng răn. Bạn chớ nên 
làm như vậy. 

Kandagalaka nói: 

— Tôi là con gì? Tôi không phải là con chim gõ тб sao? 

Kandagalaka không nghe lời bạn, bay thật mau mó vào cây keo. Trong chốc 
lát, mỏ nó bị gãy, mắt như muốn lôi ra và đầu như bị vỡ. Nó đứng trên thân cây 
không vững, phải rơi xuống đất và đọc bài kệ đầu: 


119. Này bạn, cây gi đây, Lá mát lại có га1, 
Tại đầy, mô một cái, Đâu tôi bị vỡ nát? 
Nghe vậy, Khadrravaniya đọc bài kệ thứ hai: 
120. Loại chim này chỉ quen, Mó ăn loại cây mềm 
Và các khúc gó mục, Không có lõi cây cứng. 


*#' Xem J. П. 158, Surhsumarajataka (Chuyện con са sấu), số §208. 
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Ко thay, mô cây keo, Loại cây có lõi cứng, 
Tại đây con chim chết, Đâu như bị vỡ ra. 


Khadiravaniya nói thêm: 
— Này bạn Kandagalaka, cây làm bạn vỡ đầu tên là cây keo gai, loại cây có 
lõi cứng như thép. 
Còn con chim không nghe lời bạn phải chết tại chỗ. 
kkk 
Thuyét pháp thoai пау xong, bâc Бао ви nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, Kandagalaka là Devadatta, còn Khadiravaniya là Ta vậy. 
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УП. PHẨM РАМ СО BÏRANA 
(BIRANATTHAMBHAKAVAGGA) 


S211. CHUYÊN CHÀNG TRAISOMADATTA (Somadattajātaka) (J. II. 164) 

Thường xuyên học thuộc long... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về Trưởng lão Lã|udãyï 
(Оааут kho khao). Tuong truyên khi ở trước mặt hai, ba người, VỊ ây không thê 
nói được một lời. VỊ ду nhút nhát đên độ nghĩ thê này lại nói thê khác. 

Các Tỷ-kheo ngôi trong pháp đường, bàn luận về vẫn đề này của Trưởng 
lão. Bậc Đạo sư đên và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp tại đây đang bàn luận vån đề gì? 

Khi nghe vấn đê trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Lāļudāyī mới nhút nhát quá đáng. 
Thuở trước, vị ây cũng đã như vậy. Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Вд-{аї sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở xứ Kasi. Khi lớn lên, Bồ-tát học nghề ở Takkasilã xong, 
đi về nhà, biết được cha mẹ nghèo khó và quyết định: “Та sẽ xây dựng lại gia 
đình bị sa sút.” Bó-tát xin phép cha mẹ di đến Ba-la-nại và trở thành nguoi hàu 
ha vua, duoc vua thuong mén. 

Báy giờ, nguoi cha сйа Bó-tát làm nghê cày ruộng với hai con bò, nhưng 
một con vừa chết. Ông đi đến gặp Bô-tát và nói: 


— Này con thân, một con bò chết rồi, không thé cày ruộng được nữa. Hãy 
хш vua một con bò khác! 

— Thưa cha thân, con mới hầu vua không lâu. Nay con xin bò không thích 
hợp. Cha hãy xin đi! 

— Con thân, con không biết cha nhút nhát quá đáng. Trước mặt hai, ba 
người, cha không thê nói lên một lời. Nêu cha đi đến xin vua một con bò, cuối 
cùng cha sẽ cho vua con bò còn lại này. 

- Thưa cha thân, cha đừng giận con. Con không thê xin vua nên con phải 
tập cho cha xin. 


— Vậy thì hay lắm! Hãy tập cho cha xin đi! 
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Bó-tát dem cha đến một nghĩa địa có đảm cỏ thơm, cột từng năm cỏ lại, rải 
có chó này chó kia và lân lượt chỉ cho cha: 

— Đây là vua, đây là phó vương, đây là tướng quân. 

Và rồi Bô-tát nói: 

- Thưa cha thân, khi đi đến gặp vua, trước tiên cha nhớ nói: “Đại vương 
muôn năm”, và đọc bài kệ này, rôi xin con bò. 

Và Bồ-tát dạy cha học thuộc lòng bài kệ này: 


Thưa Đại vuong, {һап có, Hat con bò cày ruĝng, 
Một con bị chét di. Thưa bậc Sát-đê-ly, 
Hãy cho con bò khác! 


Vị Bà-la-môn cân một năm đề học thuộc lòng câu kệ này, rôi nói với Bô-tát: 

– Này con thân! Cha đã thuộc lòng bài kệ này, cha có thê nói lên bài kệ ây 
với bất cứ ai. Hãy đưa cha đến hầu vua! 

— Lành thay, thưa cha thân! 

Vì vậy, Bô-tát đem theo quà tặng thích hợp, đưa cha đến yết kiến vua. Vị 
Bà-la-môn nói: 

— Đại vương muôn năm! 

Và ông dâng vua tặng phẩm. Vua hỏi: 

— Này Somadatta, vị Bà-la-môn là gì đôi với khanh? 

- Thưa Đại vương, đó là cha thân. 

— Ông đến đây có việc gì? 

Lúc bây giờ, vị Bà-la-môn đọc bài kệ đề xin bò: 

— Thưa Đại vuong, {һап có hai con bò cày ruộng, một con bị chết đi. Thưa 
bậc Sát-đê-ly, hãy lây con bò kia! 

Vua biết vị Bà-la-môn nói sai, liên cười và nói: 

— Này Somadatta, hình như ở nhà khanh có nhiều bò lắm u? 

— Таи Đại vương, néu có vậy là do Đại vương ban cho. 

Vua bằng lòng với câu trả lời của Bô-tát, liên cho vị Bà-la-môn mười sáu 
con bò với các dây dai trang sức, một ngôi làng để ở và bảo đưa người cha về 
VỚI nhiêu nghi 1ё long trong. Vi Bà-la-món leo 1ёп có xe do ngua Sindh toàn 


tráng kéo di vë làng vói mót só шу tùng đông đảo trong cảnh huy hoàng. Bó-tát 
ngôi trong xe cùng với cha và nói: 


— Thưa cha thân, cả nắm con đã dạy cha học thuộc lòng. Khi thời cơ đến, 
cha lại cho vua con bò! 
Rôi Bó-tát đọc bài kệ đâu: 
121. Thường xuyên học thuộc lòng, Không bao giờ phóng dat, 
Cả nắm trường như vậy, Học với chùm co thơm, 
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Khi đứng trước triều thân, Trả lời sai ý nghĩa, 
Thực hành không ích lợi, Vì trí tuệ ít òi. 
Nghe Bồ-tát nói vậy, vị Bà-la-môn đọc bài kệ thứ hai: 
122.  Somadatta thân, Người yêu cầu điều рі, 
Giữa hai điều được một. Hoặc không được øì cả, 
Hoặc có được tài sản, Pháp yêu câu là vậy. 
У 


Вас Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay UdäyT mới nhút nhát quá đáng. 
Thuở xưa, vi ду cũng nhút nhát quá dáng như Vậy rôi. 

Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 

— Lúc bây giờ, cha của Somadatta là Lã|udäy1, còn Somadatta là Ta vậy. 


8212. CHUYÊN THÚC ÁN THỪA (Ucchiffhabhaffajãfaka) (J. ТЇ. 167) 

Trên đầu sắc lại khác... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về sự luyễn ái người vợ cũ. 

Ту-Кһео ау được bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Ту-Кһео, nghe nói ông bị ái nhiễm? 

Vị ấy đã trả lời: 

— Có thực vậy. 

— Ông luyến ái ai? 

— Con luyên ái người vợ cũ. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này Tỷ-kheo, nữ nhân này thuở trước đã làm hại ông và khiến ông ăn đỗ 
ăn thừa của nhân tình nó. 

Nói xong, bậc Đạo sư kế câu chuyện quá khứ. 

kkk 
Тиф xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra trong gia 


đình một người nhào lộn nghèo khó, sống bằng cách ăn xin. Khi đến tuổi trưởng 
thành, Bô-tát nghèo khô, thiếu thốn và xin ăn để sông. 

Lúc bây giờ, trong nước Каѕі, tại làng nhỏ, người vợ của một Bà-la-môn có 
tà hạnh, theo ác pháp, thường hành động tội lỗi. Một hôm, vì một vài công việc, 
vị Bà-la-môn đi ra ngoài, và người tình của nữ nhân ấy được cơ hội liền lén vào 
nhà. Sau khi hành lạc với nữ nhân ấy xong, gã nói: 

— Ta muốn ăn một chút gì rồi sẽ đi. 
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Bà ta liên sửa soạn dó ăn, dọn cơm, hâm canh và cho người tình ăn, còn 
mình đứng ở cửa canh chồng đi về. 

Tại chỗ người tình ây đang ăn, Bồ-tát đứng chờ xin cơm và chứng kiến câu 
chuyện. Khi vị Bà-la-môn xong việc, ông trở về nhà. Nữ Bà-la-môn thây chồng 
về, liên đi nhanh vào nhà nói: 

— Hãy đứng dậy, vị Bà-la-môn đang đi về! 

Người vợ bảo tình nhân đi trốn vào kho chứa dó và đón vị Bà-la-môn vào 
nhà. Khi vị Bà-la-môn ngôi xuống, bà vợ sửa soạn chỗ ngôi, đưa nước rửa tay 
và trên phân cơm nguội lạnh do người kia ăn thừa, bà thêm phân cơm nóng và 
mời ông ăn. Vị Bà-la-môn đặt tay xuông cơm, thấy cơm dưới nguội trên nóng 
suy nghĩ: “Cơm này có thê là cơm thừa của một người khác đã ăn rồi.” Ông liên 
hỏi nữ Bà-la-môn với bài kệ đầu: 

123. Trên đầu sắc lại khác, Phía dưới sắc lại khác, 

Ta hỏi nữ Phạm chí, Sao dưới vậy, trên vậy? 

Nữ Bà-la-môn sợ việc làm của mình bị bại lộ, dầu vị Bà-la-môn hỏi đi hỏi 
lại vẫn giữ im lặng. Lúc bây giờ, người nhào lộn đang đứng xin ăn ở ngoài cửa 
suy nghĩ: “Người đàn ông пир trong kho chứa đô chăc là tình nhân. Người này 
chắc là chủ nhà. Nữ Bà-la-môn sợ việc làm của mình bị bại lộ nên không nói gì. 
Vậy ta hãy phô bày việc làm của nữ Bà-la-môn ây, nói cho vị Bà-la-môn biết 
chỗ пар của người tình trong kho chứa đô.” 


Bồ-tát liền đem toàn bộ câu chuyện nói cho vị Bà-la-môn biết, từ khi ông 
đi ra khỏi nhà, người kia đi vào nhà, hành lạc, ăn cơm ngon; và nữ Bà-la-môn 
đứng ở cửa nhìn ra đường, bảo người kia núp xuống trong kho chứa đồ. Người 
nhào lộn nói như vậy cho ông chủ nhà biết và đọc bài kệ thứ hai: 


124. Kinh thưa bậc Tôn giả, Tôi là nguoi nhào 1дп, 
Tôi đã di дёп đây, Chỉ là đê xin ăn, 
Người núp trong kho chứa, Là người Tôn giả tìm. 


Bó-tát năm búi tóc kẻ tình địch, kéo gã ra khỏi kho chứa, dặn gã chớ có làm 
việc ác như vậy nữa, rôi ra đi. Còn vị Bà-la-môn, đánh và dạy cả hai người chớ 
làm ác như vậy nữa. Rôi vê sau ông mạng chung và đi theo nghiệp của mình. 

kkk 

Sau khi thuyét pháp thoại này xong, bậc Dao sư giảng các sự thật. Cuối bài 
giảng, vị Tý-kheo ау đắc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiên thân như sau: 


— Lúc bây giò, nữ Bà-la-môn là người vợ trước, vi Bà-la-môn là vị Tỷ-kheo 
bi ái nhiêm, còn người nhào lộn là Ta vậy. 


§213. CHUYÊN VUA BHARU (Bharujataka) (J. П. 169) 
Ta nghe vua Bharu... 
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Câu chuyện này, khi ở Ky Viên, bậc Đạo sư Кё về vua xứ Kosala. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn được vua xứ Kosala cung kính tôn trọng đảnh lễ, 
cúng dường, nhận các tặng vật dôi dào như đồ ăn khât thực, sàng tọa, duoc 
phẩm trị bệnh. Chúng Tý-kheo cũng được cúng dường. 

Hội chúng ngoại đạo thây lợi dưỡng, danh vọng của họ bị giảm thiểu bèn 
hội họp bí mật, ngày đêm thảo luận như sau: 

— Từ khi Sa-môn Gotama xuất hiện, các lợi dưỡng và danh vọng của chúng 
ta bị tón giám. Sa-môn Gotama được lợi dưỡng và danh vọng tối thượng. Vì 
nhân duyên gi, Sa-môn ây được thành công như vậy? 

Một người trong hội chúng nói: 

— Sa-môn Gotama có một trú xứ tối thượng, an toàn nhất ở cõi Diêm-phù- 
đề. Do vậy, Sa-môn Gotama được lợi dưỡng cung kính. Рё có lợi dưỡng, chúng 
ta cũng xây dựng một tịnh thất ngoại đạo ở bên cạnh Kỳ Viên, như vậy chúng 
ta sẽ được cúng dường nhiêu tặng vật. 

Tât са đi đến kết luận là như vậy. Nhưng rôi họ nghĩ: “Nếu chúng ta không 
báo tin cho vua biết việc xây tịnh thất này thì các Ту-Кһео sẽ ngăn chặn chúng 
ta. Còn nêu vua nhận được quà tặng, vua sẽ không ngân ngại phá trú xứ của họ. 
Do vậy, chúng ta phải hôi lộ vua và chúng ta sẽ lây được chỗ làm tịnh thất.” 

Họ thỏa thuận, yêu câu các cận thần đem dâng vua một trăm ngàn đông 
và thưa: 

— Thưa Đại vương, chúng tôi muốn làm một tịnh thất ngoại đạo ở bên cạnh 
Kỳ Viên. Nếu các Tỷ-kheo nói với Đại vương: “Chúng tôi không cho phép làm” 
thì Đại vương chớ trả lời họ. 

Vì tham của hối lộ, vua chấp thuận việc ду. Hội chúng ngoại đạo được vua 
cháp thuận, liền mời một kiến trúc sư bắt đầu công trình xây dựng và gây tiếng 
бп ào. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Ananda, tiếng ồn ào ầm ï này là tiếng gì? 

— Bạch Thế Tôn, các người ngoại đạo đang xây dựng tịnh thât bên cạnh Kỳ 
Viên. Tiếng бп ào nỗi lên từ đây. 

— Này Апапда, chó а áy khóng thích hop cho tịnh thất ngoại đạo. Các phái 
ngoại đạo ưa lớn tiếng ôn ào. Không thể sông với họ được. 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư họp chúng Ту-Кһео lại và nói: 

— Này các Ty-kheo, hãy đi báo cho vua biết, yêu câu vua ngăn chặn việc 
làm tịnh thât ngoại đạo! 

Chúng Tỷ-kheo đi đến và đứng tại cửa hoàng cung. Vua nghe chúng Tỷ- 


kheo đến, biết răng họ đến để ngăn việc xây tịnh thât ngoại đạo. Nhưng tự mình 
đã nhận tiên hối lộ nên vua bảo người hầu cận ra nói răng vua không có ở nhà. 


# Xem Divy. 91. 
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Các Ту-Кһео trở về trình bậc Đạo sư. Ngài biết vua nhận hối lộ nên làm vậy. 
Ngài cử hai vị Đại đệ tử ra đi. Vua nghe hai vị Đại đệ tử đến, cũng bảo:người 
trả lời như trước. Hai vị Đại đệ tử ây trở về trình bậc Đạo sư. Ngài nói: 

— Này Sãriputta (Xá-lợi-phât), chắc chăn hôm nay vua không ở trong cung. 
Có lẽ vua dl ra ngoài. 

Vào sáng hôm sau, bậc Đạo sư đắp у, сат y bát, cùng với năm trăm Ty- 
kheo đi đến cửa cung. Vua nghe chư vị đến, liên từ trên lầu bước xuống cầm lây 
bình bát của bậc Đạo sư. Vua cúng dường các món cơm cháo lên chúng Tăng 
với đức Phật là vị lãnh đạo, và dành lễ bậc Đạo sư, rồi vua ngôi xuống một bên. 


Bậc Đạo sư bắt đâu thuyết giảng cho vua: 

— Thưa Đại vương, các vua thuở trước đã nhận của hồi lộ, do đó вау га 
sự đầu tranh giữa сас vị có giới đức nên đã mát chủ quyền nước mình và gặp 
đại nạn. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của vua, bậc Đạo sư Кё lại câu chuyện 
quá khứ. 
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Thuở xưa, tại nước Bharu, vua nước Bharu tri vì quốc độ. Lúc bây giờ, 
Bó-tát là vị khô hạnh, đã đạt được năm thăng trí và tám thiên chứng, là bậc Sư 
trưởng một hội chúng cư trú lâu ngày tại khu vực Tuyết sơn. 


Vì cân dùng muỗi và giám, Bó-tát cùng năm trăm vị tu khô hạnh từ Tuyết 
sơn theo thứ tự đi đến thành Bharu. Tại đây, hội chúng khất thực xong, đi ra 
khỏi thành, ngôi xuống gân công phía Bắc, dưới gốc một cây bàng đây cành lá. 
Họ dùng cơm và trú ở đây. 


Вау giờ, khi chúng đạo sĩ ấy sông tại đây khoảng nửa tháng, một vị Sư 
trưởng hội chúng khác với năm trăm đạo sĩ cùng di đến khát thực trong thành 
xong, đi ra khỏi thành, ngôi xuống tại công phía Nam, dưới một gôc cây bàng 
tương tự. Sau khi ăn uống xong, họ cũng trú tại đây. Như vậy, hai hội chúng đạo 
sĩ ăn uống ở đây cho đến thỏa thích rôi di vë Tuyét son. 


Khi hài chung đi rôi, cây bàng ó công phía Nam bị khô héo. Làn sau, hai 
hội chúng â ây lại đến. Những vị trú ở cây bàng tại công phía Nam đến trước, và 
thấy cây bàng của mình bị khô héo. Sau khi đi khât thực, họ ra khỏi thành, đến 
góc cây bàng tại công phía Bắc. Ăn uống xong, họ sông ở tại đây. Các đạo sĩ 
của hội chúng kia đến sau, khất thực trong thành xong, đi đến gốc cây của mình, 
ngôi ăn uông vả cũng muốn trú tại đây. Họ nói: 

— Cây này không phải là cây của các ông. Chính là cây của chúng tôi. 


Như vậy, vi cái cây họ bắt đầu tranh cãi nhau. Cuộc tranh cãi trở thành lớn 
chuyện. Một số đạo sĩ này nói: 


— Các ông không được lây chỗ của chúng tôi ở trước kia. 
Một sô đạo sĩ khác nói: 
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— Lần này chúng tôi đến đây trước. Các ông không được lẫy chỗ này. Như 
vậy chúng tôi là chủ. 

Và vì vån đề gốc cây, cả hai hội chúng đi đến hoàng cung. Vua quyết định 
cho hội chúng đạo sĩ đên ở trước tiên là chủ nhân của gốc cây ây. Nhóm kia nói 
với nhau: 

— Nay chúng ta không thê nhịn thua những người này. 

Với thiên nhãn họ nhìn xung quanh, thấy một hòm xe xứng đáng là sở hữu 
của một vị Đại vương, liên mang xe Бап ду hối lộ cho nhà vua và thưa: 

— Thưa Đại vương, hãy làm cho chúng tôi thành người chủ cái cây! 

Nhà vua nhận hôi lộ và quyết định са hai hội chúng ở đây đều là chủ nhân. 
Nhóm đạo sĩ kia đem lại những bánh xe băng bạc của chính hòm xe ây, hôi lộ 
vua và thưa: 

— Thưa Đại vương, hãy làm chúng tôi trở thành người chủ độc nhất! 

Vua làm đúng như vậy. Sau đó, hai hội chúng đạo sĩ suy nghĩ: “Chúng ta là 
những người đã đoạn tận các dục vë sở hữu và các dục gây phiền não, xuất gia 
tu hành, nay lại vì một góc сау mà sanh га đâu tranh, гӧі đem của hồi lộ. Đây 
là việc không xứng đáng.” 

Họ ăn năn hối lỗi và vội vã đi về Tuyết sơn. Chư thân trú trong toàn nước 
Bharu đều nhất trí phẫn nộ đôi với vua nước Bharu vì vua đã làm các vị có đức 
hạnh tranh đấu với nhau, một việc làm không thích đáng. Họ liên dâng nước 
lên tràn ngập xứ Bharu đến ba trăm do-tuần khiến cả nước ây không còn nữa. 
Như vậy, chỉ vì vua nước Bharu, toàn dân trong nước Bharu gặp nạn diệt vong. 
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Sau khi Кё câu chuyện quá khứ, bậc Dao su nhân danh bậc Chánh Đăng 
Спас, nói lên những bài kệ này: 


125. Ta nghe vua Bharu, Làm đạo sĩ đâu tranh, 
Tự mình gặp đại nạn, Cùng với cả quốc độ, 
Như vậy vì tội ấy, Vua đi đến diệt vong. 

126. Vậy bậc trí không khen, Dục chinh phục nội tâm, 
Vi có tâm không nhiễm, Nói toàn lời chân thật. 


Khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nói với đức vua: 
= Thưa Đại vương, chó đề lòng dục ngự tri, làm cho hai hội chúng xuât ола 
đâu tranh với nhau là việc không nên. 
Rồi bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, Ta là người lãnh đạo nhóm các v1 Hiên trí. 
‚ Khi cúng dường đức Như Lai xong và bậc Đạo sư đã ra về, vua sai người 
đên phá hủy tịnh thât ngoại đạo, khiên các phái ngoại đạo không có trú xử. 
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5214. CHUYỆN CON SÔNG РАҮ NƯỚC (Punnanadijataka) (J. П. 173) 

Vát gi người ta nói... 

Câu chuyện này, khi ở Ky Viên, bậc Đạo su kê về trí tuệ Ba-la-mật. 

Một thời, tại pháp đường, các Tỷ-kheo nói chuyện liên hệ đến trí tuệ của 
Như Lai: 

— Thưa các Hiền giả, bậc Chánh Đăng Giác có trí tuệ vĩ đại, trí tuệ rộng rãi, 
minh trí, mẫn tiệp, trí tuệ sắc bén, trí tuệ thâu triệt và đây đủ phương tiện. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn luận vân đê gì? 

Khi nghe vân đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà thuở trước cũng vậy, Như Lai 
đã có trí tuệ và phương tiện thiện xảo. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình của vị cô vấn tế tự. Khi trưởng thành, vị ây đi học tât cå các nghề ở 
Takkasila. Sau khi phụ thân mất, vị ау nhận được chức vụ cô vân tế tự cho vua 
vë thánh sự và tục sự. 


Sau một thời gian, vua nghe theo lời ріёт pha của các ninh thân, phẫn nộ 
không cho Вб- -tát ở gân và tân xuất vị ду ra khỏi thành Ba-la-nai. Bồ-tát đem 
vợ con đi và sông tại một làng nhỏ ở Каз. 

Sau một thời gian, vua nhớ lại công đức của Bô-tát, suy nghĩ: “Nếu ta cử 
một sứ giả đi mời Sư trưởng vë, như vậy không thích hợp. Ta hãy làm một bài 
kệ, viết trên lá cây, cho паи thịt диа, gói cả lá và thịt trong miếng vải trăng đóng 
dâu án của vua ròi gửi đi. Nếu Sư trưởng là bậc Hiện trí, sau khi đọc tắm lá và 
biết là thịt quạ, Sư trưởng sẽ đến. Nếu không, vị ây sẽ không đến.” 


Уі vậy, nhà vua việt bài kệ này trên tâm lá: 


127. Vật gì người ta nói, Uống được nước sông dày? 
Vật gì người ta nói, Được lúa mì che lấp? 
Vật gì người ta nói, Người lữ hành đi xa? 
Vật ây, nay đã đến, Hãy ăn, Bà-la-môn! 


Như vậy, vua viết bài kệ này trên tâm lá rồi gửi cho Bô-tát. Bồ-tát đọc thư, 
tự nghĩ: “Vua muốn gặp ta”, và đọc bài kệ thứ hai: 
128. Уі vua còn nhớ ta, Nên mới gởi cho quạ, 
Ngỗng trời, Һас, chim công, Vua cũng sẽ gửi thôi, 
Nêu vua không gửi gì, Ау là điều đáng ngại. 
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Bô-tát cho thăng bò vào xe và đi dên yêt kiên vua. Vì thê vua thỏa mãn, đặt 
Bô-tát vào chức vụ cô vân tê tự như cũ. 
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Bâc Ðao su kê pháp thoai này xong, liên nhân diên tiên thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, vua là Ananda, còn vị cô vân tê tự là Ta vậy. 


§215. CHUYÊN CON КОА (Kacchapajātaka) (J. ЇЇ. 175) 

Con rua nói lên lời... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về Kokãlika. Câu chuyện sẽ 
được kê trong Chuyện Hiên giả 1akkariya." Bây giờ, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Kokalika mới bị hại vì lời nói. Thuở 
trước, kẻ ây cũng đã bị hại như vậy. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, Bô-tát sanh ra trong gia 
dinh một đại thân, khi lớn lên trở thành vị cô vân của vua vê thánh sự và thê sự. 
Nhưng vua có tánh hay nói nhiêu. Khi vua nói, không cho аї cơ hội xen vào. Và 
Bô-tát muôn ngăn chặn vua nói nhiêu nên cô tìm một cơ hội. 

Lúc bây 010, trong khu vực Tuyết sơn có một con rùa sông ở một hó nước. 
Hai con ngóng trời trẻ đi tìm môi, đên kêt thân với con rùa ây. Dân dân, chúng 
trở thành rât thân thiệt. Một hôm, ngông trời nói với rùa: 

— Này bác rùa, chỗ chúng tôi ở tại Tuyết sơn, trên cao nguyên núi Cittakita, 
trong một cái hang băng vàng, trú xứ rât đẹp. Hãy đi với chúng tôi nhé! 

— О, làm sao tôi đi được! 

— Chúng tôi sẽ đưa bác di néu bác có thé giữ gìn cái miệng của bác và đừng 
nói một điêu gi hêt. 

— Được, tôi sẽ giữ gìn. Hãy đem tôi đi! 

_ Chúng châp thuận, bảo con rùa ngậm một cây gậy, còn chúng cắn vào hai 
đâu gậy, rôi bay lên hư không. 

Bọn trẻ con trong làng Һау con rùa được các соп ngóng trời trẻ đưa đi như 
vậy, liên la lên: 

— Hai con ngỗng trời mang con rùa trên cái gậy! 

. Conrùa muôn nói lên: “Nêu bạn ta đưa ta đi thì có can hệ gì đến các ngươi, 
đô bọn vô loại kia?” 

Trong khi ây, hai con ngỗng trời đã bay mau đến khoảng trên cung điện vua 


3 Xem J. IV. 242, Takkäriyajãtaka (Chuyện Hiên giả Takkariya), số $481. 
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trong thành Ва-Ја-паі. Con rùa vừa nhá cây gậy định nói, liền rơi xuống trong 
sân trống và bị vỡ làm hai. Khi ấy tiếng бп ào nỗi lên: 

— Con rùa rơi trên sân trống đã bị vỡ làm hai rồi! 

Vua đem theo Bồ-tát cùng với các đại thần vây quanh, đi đến chỗ ấy, thấy 
con rùa, hỏi Bó-tát: 

— Này bậc Hiền trí, vì sao con rùa này rơi xuống? 

Bồ-tát suy nghĩ: “Chờ đợi đã lâu, ta muốn giáo huấn vua và đang tìm một 
phương tiện. Nay thời cơ đã đến. Chắc con rùa này kết thân với những con thiên 
nga, được chúng đưa đi đến Tuyết sơn. Chúng bảo rùa ngậm сау gậy và đưa 
nó đi giữa hư không, rôi có lẽ con rùa nghe lời ai đó nói, không, thé giữ gìn cái 
miệng, nó muôn nói nên nhả cái gậy ra, liền rơi từ hư không xuống như vậy và 
đi đến chỗ chết.” Và Bồ-tát thưa với vua: 

- Thưa Đại vương, những ai lắm móm miệng, nói không dừng nghỉ, đều 
phải gặp tai họa như vậy. 

Rồi Bó-tát đọc các bài kệ này: 


129. Con rùa nói lên lời, Lời nói tự hại minh, 
Tuy khéo ngậm cải gậy, Mở miệng tự sát hại. 

130. Нау thấy rõ điêu này, Bậc Nhân chủ vĩ đại, 
Hãy nói lên vừa phải, Cần thận nói đúng thời. 
Kẻ nào nói nhiêu lời, Như con rùa gặp nạn. 


Vua biết Bô-tát kế chuyện này vì mình, liên nói: 
— Thưa bậc Hiên trí, có phải vì trẫm mà bậc Hiền trí nói vậy? 
Bô-tát trình bày rõ ràng và trả lời: 
— Dù Đại vương hay người khác, nếu nói quá lượng đều gặp nạn như vậy. 
Từ đây trở đi, vua bỏ tánh nói nhiều và trở thành người ít nói. 
*kxw* 
Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 


— Lúc bây giờ, con rùa là Kokälika, hai con ngóng trời là hai vị Trưởng lão 
lừng danh, vua là Ananda, còn vị đại thần Ніёр trí là Ta vậy. 


§216. CHUYÊN CON CÁ (Массћајӣіака) (J. II. 178) 

Không vì lửa này йді... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về một nØƯỜI Іџуёп 41 VỚI 
vg cü. 

Thé Tôn hói Ty-kheo ấy: 

— Này Ту-Кһео, có thật chăng ông bị ái nhiễm? 
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Tỷ-kheo đáp: 

- Bạch Thé Tôn, có thật vậy. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Vì a1? 

- Bạch Thé Tôn, vì người vợ cũ. 

Bậc Đạo sư nói với vị ду: 

— Này Tỷ-kheo, nữ nhân này đã đem tai họa cho ông. Thuở xưa, vì nữ nhân 
này, ông gân bị cây cọc đâm và bị nướng trên lửa đê làm đô ăn. Nhờ các bậc 
Hiên trí, ông được cứu mạng. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát là vị có vån tế tự cho 
vua ây. Một hôm, các người đánh cá kéo lên một con cá bị mặc trong lưới, liên 
quăng con cá trên mặt cát nóng. 

Họ dëo nhọn một cái que và nghĩ: “Chúng ta sẽ nướng con cá này trên than 
đỏ và ап.” Con cá nghĩ дёп con cá cái, khóc than và đọc hai bài kệ này: 


131. Không vì lửa này đốt, Không vì dùi nhọn đâm, 
Vì са cái nghi tôi, Vui chơi với cá khác! 
132. Chính lửa tình đốt tôi, Làm khô tâm tư tôi, 
Các ngài hãy thả tôi, Ái dục không đáng chết! 


Lúc bấy giờ, Bô-tát đi đến bờ sông nghe con cá ây than khóc, lièn đi đén 
ойр các nguòi tho sàn và can thiêp dé họ thà con cá ây. 


kkk 
Sau khi thuyét pháp thoai này, bâc Бао su thuyét giång các su thât. Cuói bài 
giảng ау, vị Ty-kheo bi ái nhiém đã đắc quả Dự lưu. 
Và Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây 210, con cá cái là người vợ thuở trước, Ty-kheo bi ái nhiễm là con 
cá, còn vị cô vån tế tự là Ta vậy. 


§217. CHUYÊN CON GÁI СОА NGƯỜI BÁN RAU 
(Seggujataka) (J. П. 179) 


Thể giới thích hoan lạc... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một nam cư sĩ bán rau 
trái. Câu chuyện này đã được nói đến trong chương І, Chuyện người bán rau.“ 
Tại đây, bậc Đạo sư hỏi nam cư sĩ ây: 


4 Xem J. L. 411, Pannikajãtaka (Chuyện người bán rau), só 8102. 
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— Này nam cư sĩ, sao lâu ngày ông không đên? 

- Bạch Thế Tôn, con gái của con thường hay cười. Sau khi thử thách nó, 
con đã gả nó cho con trai một gia đình quy tộc. Vì phải làm việc này, con không 
có dip дёп yêt kiên Ngài. 

Rồi bậc Đạo sư nói với nam cư sĩ ấy: 

— Này nam cư sĩ, không phải chỉ nay con gái ông có giới hạnh. Thuở trước, 
nàng cũng có giới hạnh rôi. Không phải chỉ nay ông mới thử thách nàng. Thuở 
trước, ông cũng đã thử thách nàng. 

Rồi theo lời nam cư sĩ thỉnh cầu, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khử. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát làm một vị thần cây. 

Lúc bây giờ, người nam cư sĩ buôn bán rau trái này nghĩ: “Ta sẽ thử con gái 
của ta.” Rồi ông đem cô vào rừng, cầm tay cô làm như thể ông có ham muốn 
tội lỗi với cô. Sau đó, người cư sĩ đọc bài kệ đầu với con gái đang than khóc: 


133. Thế giới thích hoan lạc, Còn con gái của ta, 
Lại không khéo hiểu biết, Đối với chuyện hạ liệt. 
Мау con còn được го, Thiếu nữ đồng trinh chăng? 
Bị ta bắt trong rừng, Thôi con đừng khóc nữa! 


Nghe vậy, cô con gái nói: 
— Thưa cha thân, con vân là con gái! Con không biệt gì về dâm dục са. 
Rôi vừa khóc, cô vừa đọc bài kệ thứ hai: 


134. Người đáng bảo vệ con, Khỏi buôn phiền đau khô, 
Người ấy là cha con, Lại ác y trong rừng, 
Nay con khóc với а1, Giữa núi rừng thanh văng, 
Người đáng bảo vệ con, Lại muôn dùng sức mạnh? 


Như vậy, người bán rau trái ây thử con gái mình xong, liền đưa cô về nhà, và 
gà cô cho một chàng trai tốt. Về sau, ông mạng chung và đi theo nghiệp của mình. 


ххх 
Khi bàc Рао su Кё pháp thoai này xong, Ngài thuyét giáng сас su thát. 
Сибі bài giáng, người bán rau chứng quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiền thân 
như sau: 
— Lúc bây giờ, người cha và cô con gái là hai người hiện tại, còn vị thân cây 
chứng kiến câu chuyện ấy là Ta vậy. 


5218. CHUYÊN NGƯỜI ĐI BUÔN LỪA ĐẢO 
(Kñfavãnÿajãtaka) (J. П. 181) 
Man trả tri тап їка... 
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Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về một người đi buôn lừa đảo. 

Có hai người lái buôn ở Ха-уё, một người lừa đảo và một người lương 
thiện. Hai người này hün vón với nhau, chât đây hàng hóa trên năm trăm cô xe, 
đi chuyên từ Đông sang Tây, buôn bản thâu hoạch lợi tức nhiêu, rôi đi trở vê 
Ха-уё. 

Người lái buôn lương thiện nói với người lái buôn lừa đảo: 

— Thưa bạn, chúng ta sẽ chia hàng hóa. 


Người lái buôn lừa đảo suy nghĩ: “Người này lâu ngày mệt mỏi vì thiêu ăn, 
thiêu ngủ; nay vë nhà, được ăn uông đây đủ các món ngon đặc biệt khác nhau 
sẽ chết vì không tiêu hóa được; khi ấy, tất cả hàng hóa thuộc về ta.” Vì vậy, anh 
ta nói: 

— Các sao trời hôm nay không được tốt, ngày cũng không được lành. Mai 
mốt chúng ta sẽ tính việc ấy. 


Anh ta cô tìm cớ trì hoãn. Nhưng người lương thiện cứ thúc bách mãi nên 
họ cũng chia hàng hóa. Sau đó, vị ây đem hương và vòng hoa đi đên cúng 
dường bậc Đạo sư, dành lề Ngài và ngôi xuông một bên. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Ông về từ bao giờ? 

— Bạch Thé Tôn, con về khoảng nửa tháng. 

Ngài lại hỏi: 

— Tại sao ông chậm đến thăm Như Lai? 

VỊ ây trình câu chuyện trên. Bậc Đạo sư nói: 

— Này nam cư sĩ, không phải chỉ nay kẻ ấy lừa đảo.như vậy. Thuở xưa, kẻ 
đó cũng là người lái buôn lừa đảo. 

Rôi theo lời thỉnh cầu của vị ду, bậc Đạo sư kế câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-1а-па1, Bồ-tát sanh ra trong gia đình 

của một đại thân. Khi đên tuôi trưởng thành, ngài được cử làm quan Tư pháp. 

Lúc bây giờ, có hai người lái buôn, một người ở làng, một người ở thành 
phô làm bạn với nhau. Người ở làng giao cho người ở thành phô năm trăm lưỡi 
cày. Người ở thành phô bán những lưỡi cày ây giữ lây tiên, và tại chô cât những 
lưỡi cày ây, anh ta rải phân chuột. 

Sau một thời gian, người ở làng đến và nói: 

— Hãy trả các lưỡi cày cho ta! 

Người lái buôn lừa đảo nói: 

— Các lưỡi cày của bạn đã bị chuột ăn hết! 


45 Xem D. І. 236, 7evijjasutta (Kinh Tam minh), só 13. 
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Và anh ta chỉ những đồng phân chuột. Người kia nói: 

— Оз, những con chuột! Chúng mày đã ăn thì ta còn làm gì được nữa? 

Khi đi tắm, anh ta đem theo con trai của người lái buôn lừa đảo, gửi nó 
trong nhà một người bạn và dặn không cho đứa bé đi đâu cả, cứ bắt nó ngồi 
trong phòng. Sau khi tắm xong, anh ta đến nhà người lái buôn lừa đảo. Người 
này hỏi: 

— Con tôi đâu? 

— Thưa bạn, tôi để con bạn trên bờ sông. Trong khi tôi lặn dưới nước thì một 
con diều hâu đến gio móng vuốt bắt con bạn và bay lên không rồi. Tôi có găng 
đập nước, la lớn tiếng, nhưng không thể cứu nó được. 


— Bạn nói láo, con diều hâu không thê bắt đứa trẻ đem đi được! 

— Này bạn, sự thật là vậy. Việc không dáng хау ra 1а1 хау ra thi 101 làm gi 
được? Соп ban đã bi con diêu hâu bắt đi mát rồi! 

Người kia măng nhiếc: 

— Ôi, tên lừa đảo độc ác! Ôi, kẻ giết người! Nay ta sẽ đi đến quan tòa và kéo 
mày đên đây! 

Rôi anh ta ra đi. Người lái buôn ở làng nói: 

— Hãy làm như ý bạn muôn! 

_ Và anh ta đi đến pháp đường trình quan. Người lái buôn lừa đảo nói với 
Bô-tát: 

— Thưa quan lớn, người này dắt con tôi đi tăm. Khi tôi hỏi con tôi đâu ròi, 
anh ta nói nó đã bi con аёо hâu bắt đi rôi. Xin ngài xử vụ kiện này cho tôi. 

Bô-tát nói với người kia: 

— Này ông, hãy khai sự thật! 

— Thưa quan lớn, vâng đúng vậy. Tôi dẫn con nó đi, con nó bị dièu hâu tha 
rôi. Sự thật là như vậy, thưa ngài. 

— Nhưng ở đời làm sao dièu hâu lại tha đứa trẻ đi được. 

‚ – Thưa quan lớn, tôi có một câu muôn hỏi ngài: Nếu các con diều hâu không 
thê băt đứa trẻ và bay lên không được thì làm sao các con chuột lại án những 
lưỡi cày? 

— Ông muốn nói gì thế? 

— Thưa quan tòa, tôi có cất tại nhà người này năm trăm lưỡi cày. Khi tôi 
hỏi, anh ta nói những lưỡi cày ấy đã bị chuột ăn. Rôi anh ta chỉ cho tôi đồng 
phân của các con chuột đã ăn các lưỡi сау. Thưa quan lớn, nêu các соп chuột 
ăn được lưỡi cày thì các con diêu hâu cũng có thê mang di các đứa trẻ. Nêu các 
con chuột không ăn được thì các con diêu hâu cũng sẽ không mang đứa trẻ đi 
được. Anh ta nói các con chuột đã ăn các lưỡi cày, xin ngài hãy phán xét, chúng 
có thể bị ăn hay không thé bị ăn. Hãy xử vụ kiện này cho tôi! 
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Bồ-tát biết anh ta nghi ra cách man trá để đôi trị với cách man trá của tên 
kia, nên ngài nói: 

— Thật là một su suy nghĩ khôn ngoan! 

Rôi Bó-tát đọc hai bài kệ này: 


135. Man trá trị man trá, Đây thật suy tính hay, 
Dùng lừa đảo phản công, Đối trị kẻ lừa đảo, 
Nếu cho răng loài chuột, Có thê ăn lưỡi cày, 
Thì sao các diéu hâu, Lại không mang đứa trẻ? 
136. Со những kẻ lừa đảo, Lừa đảo kẻ lừa đảo, 
Có những kẻ lường gat, Lường gat kẻ lường gat! 
Mất con, ông hãy cho, Lưỡi cày kẻ đã mất, 
Người đã mất lưỡi cày, Hãy trả con người khác! 


Như vậy, kẻ mát con nhận lại con và kẻ mát lưỡi cày nhận lại lưỡi cày. Và 
vë sau, cả hai đi theo nghiệp của mình khi mạng chung. 


kkk 


Sau khi ké pháp thoại này, bậc Đạo su nhận diện tiền thân như sau: 
— Người lái buôn lừa đảo thời bây giờ và người ngày nay là một, người lái 
buôn lương thiện cũng là người hiện tại và vi quan Tư pháp là Ta vậy. 


§219. CHUYÊN ĐÁNG CHÍ TRÍCH (Garahitajataka) (J. П. 184) 

Vàng ròng là của tôi... 

Câu chuyện này, khi ở Ку Viên, bậc Đạo sư Кё về một Ty-kheo thói thát 
tinh tân và không hoan һу. 

Vi này khóng thé tập trung tư tưởng vào một đối tượng độc nhất, và sóng 
với tâm luôn luôn bât mãn. Tăng chúng đưa Tỷ-kheo ây đên bậc Đạo sư. 
Ngài hỏi: 

— Có thật chăng ông thối thất tinh tán? 

Vị ấy trả lời: 

— Thật vậy, vì con bị phiền não chi phối. 

Bậc Đạo sư nói với Tỷ-kheo ấy: 

— Này Ту-Кһео, phiên não này, thuở trước đã bị ngay các loài bàng sanh 


khinh miệt. Ông đã xuất gia trong giáo pháp này, sao lại thôi thất tinh tấn vì bị 
chi phối bởi thứ phiền não mà ngay các loài bàng sanh cũng khinh miệt? 


Nói vậy xong, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta їп vì Ва-1а-па1, Bò-tát sanh ra làm con khi 
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chúa ở khu vực Tuyết sơn. Bó-tát bị một người đi типе bắt đem về dâng vua. 
Sống lâu ngày trong cung vua, làm đầy đủ các bón phận, Bồ-tát rõ biết việc 
làm, nếp sông trong thế giới loài người. Vua băng lòng với sự phục vụ của khỉ 
chúa, liên cho gọi người thợ rừng và ra lệnh thả khỉ chúa tại chỗ trước kia nó đã 
bị bắt. Người đi rừng làm đúng như lệnh truyền. Khi đàn khi biết được Bồ-tát 
đã vè, chúng đến thăm và hội họp trên một tảng đá lớn. Sau khi chào đón hỏi 
thăm Bồ-tát, chúng nói: 

— Thưa chúa khi, trong thời gian dài như vậy, ngài sống ở đâu ? 

— Trong cung vua tại Ва-/а-па1, vua dùng ta như con khỉ làm trò mua уш và 
băng lòng vì sự phục vụ của ta nên đã thả ta. 

Các con khi ду hỏi: 

- Chắc ngài biết cách sống của loài người. Hãy nói cho chúng tôi biết! 
Chúng tôi muôn nghe chuyện ấy. 

— Chó có hỏi ta về nếp sóng của loài người. 

— Hãy nói đi, chúng tôi muôn nghe! 

Bô-tát nói: 

— Loài người dầu là Sát-đế-ly hay Bà-la-môn đều nói: “Đây là tài sản của 
tôi!” Họ không hiểu tánh vô thường làm cho mọi vật biến hoại. Các bạn hãy 
nghe những hành động của những kẻ mù lòa ngu 51 ấy. 

Rôi Bô-tát đọc những bài kệ này: 


137. Vàng ròng là của tôi, Vàng quý là của tôi] 
Như vậy suốt ngày đêm, Chúng rêu rao lớn tiếng, 
Những người ngu sỉ ấy, Không nhìn đến Chánh pháp. 
138. Trong nhà có hai chủ, Một chủ không có râu, 
Vú dài, có tóc bên, Hai tai có đâm lỗ, 
Được mua với nhiêu tiền, Làm khó đau mọi người. 


Nghe vậy, tật cả đều nói: 

— Chó nói, chớ nói nữa, chúng tôi vừa nghe điều không đáng nghe! 

Chúng bịt chặt tai với hai tay. Và chúng không ưa chỗ ây vì chúng nói: 

— Tại chỗ này chúng ta đã nghe một điều không xứng đáng nghe! 

Vì vậy, chúng đi chỗ khác. Тапр đá chúng ngôi được gọi là tảng đá bị chỉ 
trích, người ta nói như vậy. 

kkk 

Khi bâc Dao su кё pháp thoai xong, Ngài thuyết giảng các sự thật. Cuỗi bài 
giảng ây, vị Ту-Кһео đặc quả Dự lưu và Ngài nhận diện tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, đàn khi là hội chúng của Như Lai, còn khi chúa là Ta vậy. 
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8220. CHUYÊN TÉ SU DHAMMADDHAJA 

(Dhammaddhajajataka) (J. П. 186) 

Ngài sóng vẻ an lạc... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kê về những âm mưu sát hại 
Ngài. Lúc bây giờ, Đạo sư nói: 

= Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà thuở trước cũng vậy, Devadatta 
(Đê-bà-đạt-đa) đã âm mưu sát hại Ta nhưng dù chỉ làm Ta sợ hãi cũng không thành. 
Nói vậy xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở trước, Vua Үаѕарарі tri vi Ba-la-nal, vua со một vị Tướng quân tên là 
Kalaka (Нас Nhân). Lúc bây giờ, Bô-tát là vi cô vân tê tự tên là Dhammaddhaja 
(Ngọn Cờ Chánh Pháp). Vua có một người thợ hớt tóc và làm đô trang sức đầu 
tóc cho vua tên là Chattapam (Người Сат Dù). 

‚ Vua trị vì theo Chánh pháp, nhưng vi tướng quân lo việc xử kiện thường ăn 
hôi lộ và hay gièm pha. Khi đã lây hôi lộ, ông lừa đảo và chiêm đoạt tài sản của 
những người chủ sở hữu chính đáng. 

Một hôm, một nguòi bi thua trong môt vu kiện, huơ tay khóc lóc, khi di ra 
khỏi pháp đình, thây Bó-tát dang hâu vua, liên gieo minh xuóng chân Bô-tát 
và thưa: 

— Thưa ngài, trong khi ngài khuyến giáo vua về thánh sự vả tục sự thì Tướng 
quân Kalaka lây hôi lộ, làm các người chủ sở hữu phải mât tài sản. 

Và ông ta thuật lại vụ kiện của mình. Bồ-tát động mỗi Ы tâm nói: 

— Này bạn, hãy đi theo ta, ta sẽ xử vụ kiện cho bạn! 


Bô-tát đưa người ду đến pháp đường. Một sô đông quần chúng tụ họp lại. 
Bô-tát xử vụ kiện của người ау, và khiến người chủ sở hữu được lây lại tài sản. 
Quân chúng đều hoan hô. Tiếng hoan hô làm thành tiếng бп ào lớn. Vua nghe 
tiếng ôn ào liền hỏi: 


— Tiêng ô ôn ào 01 vậy? 

— Thưa Đại vương, một vụ kiện xử sai đã được bậc Hiên trí Dhammaddhaja 
xử lại đúng pháp, vì vậy, đó là tiêng бп ào do quân chúng hoan hô. 

Vua băng lòng, bảo mời Bồ-tát đến và hỏi: 

- Thưa Sư trưởng, trẫm nghe nói Sư trưởng mới xử kiện? 

— Thưa Đại vương, phải. Thần vừa xử xong một vụ kiện mà Tướng quân 
Kalaka đã xử sai. 

Уџа‹п01: 

- Bắt đầu từ nay, Sư trưởng hãy xử các vụ kiện! Đôi tai trẫm sẽ sung sướng 
và thê giới sẽ tăng thịnh. 
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Bồ-tát không muốn xử kiện. Nhưng vua yêu cầu: 

— Vì thương xót mọi loài hữu tình, Sư trưởng hãy ngôi xử kiện! 

Vì vậy, Bô-tát nhận lời. Từ đấy trở đi, Bồ-tát ngồi xử kiện và xử cho người 
chủ sở hữu chính dáng được thăng kiện. Còn Kalaka khóng duoc tién hôi lộ, 
lợi dưỡng bị hao hụt nên bắt đâu gièm pha Bô-tát trước mặt vua. Ong ta tâu 
VỚI упа: 

— Thưa Đại vương, Dhammaddhala muôn đoạt quốc độ của ngài. 

Vua không tin và bảo ông ta đừng nói như vậy nữa. Kalaka nói: 

- Nếu Đại vương không tin thân, khi nào Dhammaddhaja đi đến hâu, Đại 
vương hãy nhìn qua cửa sô, rôi Đại vương sẽ Шау Dhammaddhaja đã làm cho 
toàn thành phố nắm trong tay của ông ta. 


_ Vua thây dám người được Bô-tát xử kiện, tưởng răng đây là hội chúng của 
Bô-tát. Vua sinh lòng nghi ngờ Bô-tát và hỏi: 

— Này tướng quân, nay chúng ta phải làm gì? 

— Thưa Thiên tử, hãy giết nó! 

— Chúng ta không thây nó phạm trọng tội nào, làm sao ta giết nó được? 

— Đã có một cách. 

— Cách gi vậy? 

— Hãy bảo nó làm một việc không thê làm được! Khi nó làm không được, 
ta lây tội ду và ta sẽ giêt nó. 

- Nhưng việc gì không thé làm được? 

— Thưa Đại vương, một khu vườn có đất tốt, được trồng cây và chăm sóc 
phải cân từ hai đên bón năm mới sanh trái duoc. Đại vương hãy cho gọi nó đên 
và bảo: “Ngày mai, trâm muôn đên chơi tại một khu vườn. Hãy làm cho trâm 
một khu vườn!” Nó sẽ không thê làm được. Chúng ta nhân tội ду sẽ giêt nó. 

Vua mời Bồ-tát đến nói: 

— Thưa bậc Hiền trí, trẫm đến chơi tại khu vườn cũ lâu ngày đã chán. Nay 


{гага muốn đến chơi ở một khu vườn mới. Hãy xây dựng cho trầm một khu 
vườn mới! Nêu khanh không làm được việc ấy, khanh sẽ mát mạng! 

Bó-tát biét: “Có lẽ vi Кајака không nhận được tiên hôi lộ nên nó làm cho 
vua chông đôi ta.” Bô-tát nói với vua: 

— Thưa Đại vương, thần biết, thần sẽ lo việc ду. 

Rôi đi về nhà, sau bữa ăn, Bó-tát пат trên giường suy nghĩ. 

Lúc Ấy, chiếc ngai của Đê-thích trở thành nóng. Đề-thích hướng tâm suy 
nghĩ, biệt răng Bô-tát đang gặp khó khăn, liên vội vàng hiện đên phòng ngủ của 
ngài, đứng trên không và hỏi: 

- Thưa bậc Hiên trí, ngài đang suy nghĩ gì? 
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— Người là a1? 

— Ta là Đề-thích. 

— Vua bảo ta làm một khu vườn nên ta suy nghĩ về vẫn đề ây. 

— Thưa bậc Hiền trí, chớ lo âu, tôi sẽ làm cho ngài một khu vườn như rừng 
Nandana, như rừng Cittalata ở thiên giới. Ta sẽ làm tại chó nào? 

— Нау làm tai chó ду! 

Dé-thích làm khu vườn xong, di về thành chư thiên. Ngày hôm sau, tận mắt 
thây khu vườn, Bô-tát đi báo cho vua: 

- Thưa Đại vương, khu vườn đã làm xong cho ngài, xin hãy đi đến tiêu khiến. 


Vua đi đến, thấy khu vườn có thành bao vây, rộng mười tám khuyu tay, có 
sắc đỏ, có các cửa và vọng lâu, được tô điểm với nhiêu loại cây nặng trĩu hoa 
và trái, vì vậy vua nói với Kalaka: 


— Bậc Hiên trí đã làm như lời ta nói. Nay chúng ta phải làm gì? 

— Thưa Đại vương, nêu nó có thê làm một ngôi vườn trong đêm thời sao nó 
không thể cướp đoạt vương quốc? 

— Nay chúng ta phải làm cái gì? 

— Chúng ta có thê bảo nó làm một việc khác không thể làm được. 

— Việc gi vậy? 

— Chúng ta bảo nó làm một cái hó băng bảy báu. 

Vua nói: 

— Tốt làm. 

Và vua cho gọi Bó-tát đến và bảo: 

— Thưa Sư trưởng, Sư trưởng đã làm xong khu vườn. Sư trưởng hãy làm 


một cát hó bảy báu tương xứng với khu vườn này. Nếu không thé làm được, 
mạng sống của khanh không còn nữa! 


Bó-tát thưa: 
— Tốt lắm, thưa Đại vương, có thê thân sẽ làm được. 


Rôi Đế-thích làm một cái hỗ tuyệt đẹp có một trăm cái bến, có một ngàn 
khúc cong, trên che kín với sen năm sắc, giống như hò trong vườn Nandana ở 
thiên giới. 


Hôm sau, Bó-tát tận mắt thấy cái hó ấy liền báo cho vua biết: 

— Thưa Thiên tử, cái hô đã làm xong cho ngài. 

Vua thây cái hó, lại bảo Kalaka: 

— Nay chúng ta phải làm gì? 

— Thưa Đại vương, hãy bảo nó làm một cái nhà tương xứng với khu vườn! 
Vua bảo Bô-tát: 

— Thưa Sư trưởng, nay hãy làm một ngôi nhà toàn bàng ngà tương xứng với 
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khu vườn và cái hồ này. Nếu khanh không làm được, mạng sống của khanh sẽ 
không còn. 

Và Đề-thích làm một ngôi nhà đúng như vậy. Hôm sau, Bồ-tát tận mắt ау 
ngôi nhà liền báo cho vua biết. Vua thây ngôi nhà ấy, hỏi Kalaka: 


— Nay chúng ta phải làm gì? 

— Thưa Đại vương, hãy bảo nó làm một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà! 
Vua bảo Bó-tát: 

— Này bậc Hiên trí, hãy làm một hòn ngọc tương xứng với ngôi nhà băng 


ngà này! Với ánh sáng hòn ngọc, trẫm sẽ đi dạo chơi trong nhà. Nếu khanh 
không làm được, khanh sẽ không còn mạng sống nữa. 


Rôi Đề-thích làm xong hòn ngọc. Hôm sau, Bó-tát tận mắt thấy hòn ngọc 
liên trình vua. Vua hỏi Kalaka nên làm gì, Kalaka thưa: 


— Thưa Đại vương, thân nghĩ có một vị thân nào đó đã làm theo ý muốn của 
Bà-la-môn Dhammaddhaja, nay hãy bảo nó làm một cái gì mà ngay các vị thân 
cũng không làm được. Các vị thân không thể làm được một con người đây đủ 
bốn đức tánh. Do vậy, Đại vương hãy bảo nó làm một người giữ vườn đây đủ 
bốn đức tánh! 


Vua bảo Bó-tát: 


— Này Sư trưởng, Sư trưởng đã làm xong cho chúng ta một khu vườn, một 
cái hồ, một cung điện bằng ngà, một hòn ngọc chiêu tỏa ánh sáng. Nay khanh 
hãy làm một người giữ vườn đây đủ bốn đức tánh để bảo vệ khu vườn của ta! 
Nêu khanh không thê làm được, khanh sẽ mát mạng. 

Bô-tát đáp: 

— Thưa vâng,. néu có thé, thần sẽ lo làm việc ду. 

Rói ngài đi về nhà. Sau bữa ăn ngon, ngài năm nghỉ. Sáng sớm, ngài thức 
dậy ngôi trên mặt giường, suy nghĩ. “Phiên chủ Đề-thích đã làm những gì có 
thê làm được, nhưng Đếề-thích không có thể làm con người 010 vườn đây đủ bốn 
đức tánh. Sự việc là như vậy, thà chết cô độc trong rừng tốt hơn là chết trong 
tay người khác.” 

Vì vậy, không nói với một ai, Bó- tát từ làu di xuóng, ra khói thành bàng 
cóng chính, vào rừng và ngôi dưới một gốc cây suy tư vê thiện pháp. Đếề-thích 
biết sự việc ấy, hóa làm một người thợ rừng đên gặp Bô-tát và thưa: 

— Thưa ngài Bả-la-môn, ngài được nuôi dưỡng tê nhị, sao lại đi vào rừng 
này ngôi làm gì? 

Рё hỏi ý nghĩa này, Đế-thích đọc bài kệ đầu: 


139. Ngài sông vẻ an lạc, Sao bỏ nước vào rừng? 
Như một người khôn khô, Một mình dưới gôc cây, 


Ngôi thẫn thờ sâu muộn? 
Nghe vậy, Bó-tát đọc bài kệ thứ hai: 
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140. Ta sóng vẻ an lạc, | Nhung bó nước vào rừng, 
Như một người khôn khô, Cô độc ngôi gốc cây, 
Suy tư vê thiện pháp. 


Rôi Đề-thích thưa: 
— Thưa ngài Bà-la-môn, sự việc là như vậy, sao ngài ngôi tại chỗ này? 
— Vua bảo làm một người giữ vườn đầy đủ bốn đức tánh và vì không thê làm 


được một người như vậy nên ta suy nghi: “Sao ta lai chét trong tay người khác? 
Ta sẽ vào rừng và chết cô độc ở đó.” Vì vậy nên ta đến đây. 


— Thưa пра! Bà-la-môn, tôi là Thiên chủ Dé-thích, tôi đã làm ngôi vườn, 
v.v... cho ngài. Tôi không thê làm một người dày đủ bốn đức tánh, nhưng trong 
nước của vua có một thợ hót tóc tên là Chattapäni đây đủ bón đức tánh. Nếu 
phải có một người giữ vườn, hãy giới thiệu người hót tóc này là người Ø1ữ vườn. 


Đề-thích khuyên nhủ Bó-tát, an ùi Bó-tát chớ sợ gì nữa, rồi đi về thành phô 
chư thiên. Bó-tát về nhà, ăn sáng xong, đi đến cửa cung thấy Chattapäni tại đây. 
Ngài cầm tay anh ta và hỏi: 


— Thưa bạn Chattapäni, nghe nói bạn có đủ bốn đức tánh phải không? 

Chattapani nói: 

— Ai bảo ngài tôi có dày đủ bốn đức tánh? 

- Chính Thiên chủ Đề-thích! 

— Vì nguyên nhân gì Đế-thích nói vậy? 

Bồ-tát Кё lại tất cả câu chuyện và nói lý do ấy. 

Anh ta đáp: 

— Thưa vâng, tôi có đầy đủ bốn đức tánh. 

Bồ-tát liền cầm tay Chattapäni đi đến yến kiến vua và thưa: 

— Thưa Đại vương, Chattapäni này có đủ bón đức tánh. Nếu cần một người 
giữ vườn, Đại vương hãy bảo người này g1ữ vườn! 

Vua-hỏi Chattapami: 

— Có thật là khanh dày đủ bốn đức tánh? 

— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


— Khanh có bốn đức tánh nào? 

Vị ây đọc bài kệ này: 
Tôi không có ganh tỊ, Tôi cũng không uông rượu, 
Tôi không có ái nhiêm, An trú không phân nộ, 
Thiên tử, tôi là vậy. 

Vua hỏi: 


— Này Chattapani, có phải khanh nói: “Tôi không có ganh ti?” 
— Đúng vậy, thưa Thiên tử. 
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— Thấy những duyên cớ gì, khanh không có ganh tị? 
— Thưa Đại vương, hãy nghe đây! 
Chattapaäm đọc bài kệ này, nói lên tính không ganh ti của mình: 


Xưa vì một nữ nhân, Là vua, tôi ra lệnh, 
Bắt trói vi tê sư, Nhưng vị ây дау tôi, 
An trú vào Thánh pháp, Do vậy, tôi không ganh. 


Rồi vua hỏi Chattapãni: 
— Này Chattapäni, do Һау tác hại gì, khanh là người không uống rượu? 
Chattapani đọc bài kệ này: 


Kính thưa bậc Đại vương, Xưa tôi uống rượu say, 
Tôi đã ăn cả thịt, Chính đứa con trai tôi, 
Tôi khô đau sâu muộn, Thê từ bỏ uông rượu. 


Rồi vua lại hỏi: 
– Này bạn, do thây duyên cớ gì bạn không còn ái nhiễm? 
Chattapäni nói lên duyên cớ ây với một bài kệ này: 


Xưa tôi chính Đại vương, Tên Kitaväsa, 
Con tôi đã làm vỡ, Bình bát Độc Giác Phật, 
Và nó phải mạng chung, Do vậy, không ái nhiễm. 


Vua tiếp tục hỏi Chattapäni: 

— Do duyên cớ gì, bạn trở thành người không phẫn nộ? 

Chattapam nói lên duyên cớ áy với một bài kệ này: 

Tôi là Araka, Bảy năm tu từ tâm, 
Bảy kiếp sông Phạm thiên, Do vậy không phẫn nộ. 

Khi Chattapäm đã nói lên bón đức tánh спа mình, vua khen ngọi Bó-tát 
trước hội chúng. Ngay lúc ду, các vi đại thân, Bà-la-món, gia chủ, v.v... дёп 
đứng dậy và la lớn: 

— Ôi, đồ ăn hồi lộ! Ôi, kẻ ăn trộm ác độc! Ngươi không được của hối lộ nên 
nói xáu bậc Hiền trí và muốn giết vị ấy. 


Họ bắt giữ Kalaka, kéo ông ta ra khỏi cung vua, rôi chụp lây bất cứ vật gà, 
kẻ lẫy đá, người lấy côn, họ đánh ông ta vỡ đầu và chết ngay. Xong họ năm 
chân ông ta lôi đi và quăng xác trên đông phân. 


Từ đó về sau, vua trị nước thật đúng pháp, rồi đi theo nghiệp.của mình lúc 
mạng chung. 


kkk 


Sau khi kê pháp thoại này, bậc Dao sư nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, tướng Kalaka là Devadatta, người thợ hót tóc Chattapäni là 
Sãriputta, còn Dhammaddhaja là Та vậy. 
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УШ. PHẨM KASAVA 
(KASAVAVAGGA) 


8221. CHUYÊN ТАМ Y VÀNG (Kasavajatakay** (J. II. 196) 

Ai đây những ué nhiễm... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về Devadatta (Đê-bà-đạt-đa). 

Một thời, vị Tướng quân Chánh pháp Sãriputta (Xá-lợi-phất) sóng với năm 
trăm Tý-kheo ở Trúc Lâm. Devadatta sông với hội chúng Tỷ-kheo theo ác giới 
Ó tại Сауаѕтѕа. 

Lúc báy giờ, dân chúng ở Vương Ха thường chung nhau lại để bó thí. Một 
thương gia дёп đây dé buôn bán, đem theo một tâm у vàng đượm mùi thơm có 
giá tri lớn và nói: 

— Хш hãy cho tôi dự phân vào sự cúng dường, tôi xin cúng dường tâm y này! 

Dân ở thành Vương Xá tó chức một cuộc bó thí lớn. Tất cả những phẩm vật 
tùy nguyện đóng góp đều được phân phát hết, chỉ còn lại tâm y. Quân chúng 
hội họp lại và bàn tính: 

— Chỉ còn tám у đẹp và thơm tho này, chúng ta sẽ cúng dường cho ai? Cúng 
cho Trưởng lão Ѕагіриќа hay Trưởng lão Devadatta? 

Một số người nói: 

— Trưởng lão Sãriputta chỉ sống ở đây một vài ngày rôi đi tùy theo sở thích. 
Còn Trưởng lão Devadatta luôn luôn sống gån thành phô của chúng ta trong lúc 
may màn cũng như lúc rủi ro. Chúng ta hãy cúng dường Devadatta! 

Khi so sánh xem nên cúng cho ai giữa hai Trưởng lão thì những người 
muôn cúng cho Devadatta chiêm đa SỐ. Vì vậy, họ cúng đường tám у ây cho 
Devadatta. Vị ду cắt may và nhuộm tâm у vàng. Sau khi hoàn thành, Devadatta 
дар tâm у ду. 

Lúc bấy giờ, có ba mươi Tỷ-kheo di từ Vuong Xá về dành lễ bác Dao su. Sau 
khi nói những lời chào đón hỏi thăm, các Tỷ-kheo báo tin ây cho bậc Đạo sư: 

— Bạch Thế Tôn, Devadatta tự mình không xứng đáng, lại đắp biéu tượng 
của A-la-hản. 


Tham chiếu: J. V. 40, Chaddaniajätaka (Chuyện tượng vương ở hó Chaddama), số 8514: Dh. у. 

9; Thag. v. 949; Pháp cú kinh “Song yêu phâm” 5 8] EAG E t (T.04. 0210.9. 0562a11); Xudt điệu 

А Son êu phâm” ШЕЕ Se Súng (T. бд 0212.30. 0747c06); Pháp tập yêu tung kinh “Tương ung 
Һат” НАТАН Biz ñ (T.04. 0213. 29. 0792c29). 
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Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta không xứng đáng đắp 
biểu tượng của bậc A-la-hán. Thuở trước, Devadatta cũng đã như vậy rôi. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quả khứ. 


* 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la- nại, Bó- tát sanh ra làm con VOI 
trong một đàn voi ở khu vực Tuyết sơn. Khi đến,tuôi trưởng thành, Bồ-tát là 
chúa đàn cùng với tắm mươi con vol sống ở trong rừng. 


Một người nghèo khô sóng ó Ba-la-nai tháy các thợ ngà tại một con đường 
đang làm các loại vòng tay, v.v... băng ngà, liên hỏi: 


— Nếu ta có ngà voi, các người có mua không? 

Họ nói: 

— Vâng, chúng tôi sẽ mua. 

Rồi anh ta cầm binh khí, mặc một tâm vải vàng, giả dạng một vị Phật Độc 


Спас, buộc một búi tóc giả, đứng náp tại con đường voi đi, dùng binh khí giết 
voi, lây ngà bán tại Ba-la-nai và sinh sông với cách ây. 


. Ngày này qua ngày khác, khi đàn voi đi qua, anh ta chỉ rình giết con voi д1 
cuói cùng của đàn voi do Bó-tát làm chủ. Với thời gian, só voi dàn dàn giám 
thiêu, và chúng hỏi Bó-tát vì nguyên nhân gì sô voi giảm thiểu. Bò-tát tìm hiểu 
Và suy nghĩ. “Có thé một người nào đó đội lót Độc Giác Phật, đứng ở cuối đường 
các con vol đi qua, có thể nó đã giết các con voi. Ta sẽ tìm cho ra manh môi. 

Một hôm, Bồ-tát cho các con voi di đâu và mình đi sau cùng. Người â ây thấy 
Bó-tát, liền cầm binh khí xông ra. Bó- tát quay lại, đứng giương vòi ra và nghĩ. 
“Ta sẽ quật nó ngã xuống đất và giết nó!” Nhưng khi thây tám áo vàng người 
ду mặc, Bồ-tát nghĩ. “Та phải kính trọng biểu tượng của bậc A-la-hán mà nó 
lạm dụng để mặc.” 

Bồ-tát cuón vòi lại và nói: 

- Này ngươi, sao ngươi lại mặc biểu tượng của bậc A-la-hán khi ngươi 
không xứng đảng mặc? 

Rồi Bó-tát đọc những bài kệ này: 


141. Ai đầy những иё nhiễm, Lại mặc áo cà-sa, 
Tự mình không chế ngự, Không tôn trọng sự thật, 
Kẻ ду không xứng đáng, Được mặc áo cà-sa. 

142. Аі gôt sạch иё nhiễm, Vững vàng trong giới luật, 
Tự mình có ché ngự, Biết tôn trọng sự thật, 
VỊ ây thật xứng đáng, Được mặc áo cà-sa. 


Như vậy, Bô-tát nói lên những lời giáo hóa này với người ây, rôi hăm dọa 
như sau: 
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— Bắt đầu từ nay chớ đến đây nữa. Nếu ngươi đến, ngươi sẽ mất mạng. 
Và Bỏ-tát đuôi anh ta đi. 
* kk 


Khi bâc Ðao su ké pháp thoai này xong, Ngài nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, người giết voi là Devadatta, còn chúa voi là Ta vậy. 


§222. CHUYÊN CON KHÍ CULULANANDIYA 
(Cullanandiyajataka)*' (J. П. 199) 


Рау là lời Sư trưởng... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư đã Кё về Devadatta (Đê-bà- 
đạt-đa). 

Một hôm, các Tỷ-kheo ngôi tại pháp đường bắt đầu nói chuyện: 

- Thưa các Hiên giả, Devadatta khắc nghiệt, độc ác, tàn nhẫn, thúc đây tên 


tướng cướp hại bậc Chánh Đăng Giác. Rôi vị ây xô hòn đá, thúc đây con voi 
Nalagiri,# không có kham nhẫn, từ bi, lân mẫn đối với đức Như Lai. 


Bậc Đạo sư đến tại pháp đường và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn vån đề gì? 

khi được nghe vân đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ту-Кһео, không chỉ nay mà trước kia cũng vậy, Devadatta đã 

khăc nghiệt, độc ác, không có từ bi. 

Nói xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nal, Bồ-tát sanh làm con khi 
tên là Mahanandiya (Đại Hoan Hy), sông ở vùng Tuyết sơn. Con khi em của 
Bồ-tát tên là Cullanandiya (Tiêu Hoan Hỷ), cả hai được tám trăm ngàn con khi 
vây quanh và sông săn sóc mẹ mù. Chúng đặt mẹ nằm trong bụi cây và đi vào 
rừng hái những trái cây ngọt, v.v... gửi về cho mẹ, nhưng những con khi đem về 
không đưa trái cây cho bà nên bà bị đói hành hạ, chỉ còn da bọc xương. 

Khi về, Bồ-tát nói với mẹ: 
| — Thưa mẹ, chúng con có gửi cho mẹ các loại trái cây ngon ngọt, sao mẹ 
ôm yêu thê này? 

Bà mẹ trả lời: 

— Này con thân yêu, mẹ không nhận được gi cả. 
7 Xem J. Ш. 158, Dhonasākhajātaka (Chuyện cành cây tỏa rộng) số 8353; Ре. 23, 


Säsanapafthanadutiyabhumi (Phân thứ hai, sự hình thành giáo pháp); Questions of Milinda trong 
$ВЕ. XXXV, p. 287. 


+8 Xem Су. УП. 190. 
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Bô-tát suy nghĩ: “Nếu ta săn sóc đàn КЫ, mẹ ta sẽ chết mất. Ta sẽ rời đàn 
khi để săn sóc cho mẹ ta.” 

Bô-tát gọi Cullanandiya và nói: 

— Này em thân, hãy săn sóc đàn khi. Còn ta, ta sẽ săn sóc mẹ! 

Cullanandiya nói: 

— Thưa anh, em không thể lo lắng cho đàn khi. Em chỉ muốn săn sóc mẹ. 

Như vậy, cả hai đều đồng một ý muốn, đi xuống Tuyết sơn, lựa một gốc cây 
bàng tại biên địa làm chỗ trú án và nuôi dưỡng khi mẹ. 

Bấy 010, một thanh niên Bà-la-môn sông ở Ba-la-nai, sau khi học tất cả các 
nghề với một Sư trưởng có danh tiếng nhiều phương ở Takkasilã, anh ta đến xin 
phép Sư trưởng йё ra đi. Vị Sư trưởng có tài đoán tướng, biết người đệ tử này 
độc ác, tàn nhẫn, khắc nghiệt, liên nói: 

— Này con thân, người độc ác, tàn nhẫn sẽ gặp tai nạn đau khô lớn. Con chớ 
nên khắc nghiệt, chớ làm gì ác độc để sau phải hối hận! 

VỊ Sư trưởng khuyên dạy như vậy rôi dé đệ tử ra đi. Thanh niên ау dành lễ 
vị Sư trưởng rồi trở vê Ba-la-nại và lập gia đình. Anh ta không thê sống với các 
nghệ khác nên quyết định sông nhờ mũi nhọn cung tên. Anh ta trở thành một 
người thợ săn, và rời khỏi thành Ba-la-nại để kiêm sống tại một làng ở biên địa. 
Hàng ngày, nai nịt với cung tên, anh ta đi vào rừng, giết cáé loài thú đem về bán 
thịt và sông qua ngày. 

Một hôm, anh ta không sẵn được gi trong rừng; khi về, anh ta thây một cây 
bàng đứng ở cuối một khoảng rừng trồng. Anh ta đi đến hướng cây bàng ấy với 
hy vọng tìm được vật gì ở đây. Lúc bấy giờ, hai anh em nhà khi đang cho bà 
mẹ ăn các loại trải ngọt, và đặt bà ngôi trên thân cây. Khi thây người thợ săn di 
đến, hai anh em liên núp giữa các cành cây, xem anh ta sẽ làm gì. Con người 
tàn nhẫn ấy, khi đến gốc cây thây khi mẹ của chúng mù lòa, già yêu, liền nghĩ: 
“Sao ta lại về tay không? Bắn con khi này xong ta sẽ đi.” Rôi anh ta liền cầm 
cung lên dé băn. Thây vậy, Bó-tát nói: 

— Này em Cullanandiya thân, người này muôn giết mẹ chúng ta. Anh sẽ 
thay thé mang sóng cho me. Sau khi anh chét, em s€ sàn sóc me. 

Nói xong, Bô-tát từ giữa cành cây di ra và nói: 

— Này người kia, chớ có bắn mẹ ta. Mẹ ta mù, già yếu, ta sẽ 401 mạng sóng 
cho mẹ ta. Ông chớ giết mẹ ta, hãy giết ta! 

Sau khi hứa với kẻ ду, Bô-tát liên ngôi xuống tại chỗ. Tên thợ săn ду không 
có lòng từ, nhằm băn Bô-tát ngã xuống, rôi lắp cung tên định nhằm bàn КЫ mẹ. 
Cullanandiya thây vậy, suy nghĩ: “Người độc ác này muốn bắn cả mẹ ta nữa. 
Nếu mẹ ta sông thêm một ngày là một ngày mẹ ta-tăng thêm tuôi thọ, vậy ta sẽ 
cứu sông mẹ ta.” Nó từ giữa cành cây đi ra và nói: 
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— Này người kia, chớ giết mẹ ta, ta sẽ chết để cứu mẹ được sông. Hãy bắn 
ta, bắt cả hai anh em chúng ta dé mẹ chúng ta được sống! 

Sau khi hứa với thợ săn, khi em ngôi xuống trong tâm müi tên. Kẻ săn băn 
độc ác giết luôn khi em và suy nghĩ: “Ta còn máy đứa con ở nhà nữa. Ta phải 
Бап luôn khi mẹ, dé đem thịt về cho chúng.” Khi đã hạ sát ba mẹ con khi, anh ta 
mang cả ba xác КЫ trên một đòn gánh và về nhà. Trong lúc ду, sâm sét nói lên 
đánh xuống nhà kẻ độc ác, thiêu cháy vợ, con và cả cải nhà. Cái nhà bị sét đánh 
thiêu rụi chỉ còn lại bộ sườn nhà và các cây cột tre cháy đen. 

Tại công làng, một người һау anh ta liền báo tin ây cho anh ta biết. Quá 
sâu khô VÌ уо con, ngay tại chỗ anh ta quãng đòn gánh, thịt, cây cung, bỏ cả áo 
mặc, trân truông, huơ tay khóc than đi vào nhà. Khi ду, một cây cột bị рау, rơi 
xuống và đánh vỡ đầu anh ta. Cùng lúc ду, đất mở rộng, lửa từ địa ngục A-ty 
(Vô Gián) phun lên đốt tan xác anh ta. Trước khi trút hơi thở cuỗi cùng, anh ta 
nhớ lời khuyên giáo của vi Sư trưởng: “Đây là lời dạy mà Bà-la-môn Parasariya 
đã cho ta.” Rôi anh ta than khóc và đọc hai bài kệ này: 


143. Đây là lời Sư trưởng, Рагазапуа, 

“Chó nën làm diëu ас, Khién ngươi phải hồi tiếc.” 
144. Міёс gì con người làm, Sẽ thấy nó trên thân, 

Làm việc lành được lành, Làm việc ác gặp ác, 

Như gieo hột giống nào, Đem lại quả giông ây. 


Anh ta vừa đọc kệ xong, đất liền vùi lấp anh ta và ngay lúc â ây anh ta đọa 
vào địa ngục А-у. 


**+* 


Вас Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ пау Devadatta mới cay nghiệt, độc ác. 
Thuở trước, kẻ ау cũng đã cay nghiệt, độc ác, không có lòng từ Ы như уду rôi. 

Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 

— Lúc bây giờ, kẻ đi săn là Devadatta, vị Sư trưởng danh tiếng nhiều phương 
là Sãriputta, Cullanandiya là Ananda, bà mẹ là Маћһарајарай, còn КЫ chúa 
Mahanandiya là Ta vậy. 


§223. CHUYÊN THÚC ÁN ĐI ĐƯỜNG (Puțabhattajātaka)® (J. II. 202) 
Cung kính người biết kinh... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về một điển chủ. 
Tương truyền, một người điền chủ sông ở thành Xá-vệ có giao thiệp buôn 


bán với một người điền chủ ở thôn quê. Ông ta đem theo vợ đi đến gặp người 
có mắc nợ. Người mắc nợ nói: 


Xem J. Ш. 106, Godhajätaka (Chuyện con kỳ nhông), só 8333. 
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— Tôi không thể trả được. 
Và anh ta không trả gi. Người điển chủ này tức giận đi về và không ä ăn cơm. 
Trên đường đi, vài người thấy anh ta có vẻ đói quá liền cho một nồi cơm và nói: 


— Hãy ăn và cho vợ anh ăn với! 

Anh ta lây nôi cơm ấy, nhưng không muốn chia phân cho vợ ăn nên nói: 

— Này em, chỗ này là chỗ trú дп của bọn ăn cướp. Em hãy đi trước! 

‚ Anh ta bảo vợ đi trước, rôi ăn hết phân cơm và khi đưa vợ xem cái nôi 

trông, anh ta nói: 

— Này em, người ta cho một cái nôi không có cơm. 

Người vợ biết chồng đã ăn hết cơm một mình nên lòng rất buôn bã. Khi đi 
đến gân tinh xá Kỳ Viên, cả hai người muôn vào đó và xin nước uống. 


Bậc Đạo sư ngôi nơi bóng mát của hương phòng, dõi nhìn dáng họ đang di 
đến, như người thợ sàn đang 1 im [chờ môi]. Thấy bậc Đạo sư, hai vợ chóng di 
đến, dành lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Bậc Đạo sư thân mật đón tiếp và hỏi: 


— Này nữ cư sĩ, chồng con có thương con và muôn con được hạnh phúc không? 


- Bạch Тһё Tôn, con thương chóng con nhưng anh ta không thương соп, 
không ké những chuyện tệ bạc khác, ngay hôm пау, bạch Thế Tôn, giữa đường 
có một người cho anh ta một nồi cơm nhưng anh ta không cho con gi cả mà chỉ 
ăn một mình. 

— Này nữ cư sĩ, con luôn luôn thương chồng con và con muốn anh ta hạnh 
phúc. Nhưng chồng con lại không thương con. Tuy vậy, néu các bậc Hiền trí 
cho chóng con biết các đức tánh quý báu của con thì anh ta sẽ hết sức thương 
yêu, kính trọng con. 

Nói vậy xong, theo lời thỉnh câu của người vợ, bậc Đạo sư Кё câu chuyện 
quá khứ. 

kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra trong gia 
đình một vị đại thân. Khi lớn lên, ngài trở thành сб vån cho vua về các vân đề 
thánh sự và tục sự. Lúc bây giờ, vua sợ con mình có âm mưu chóng lại mình 
nên đuôi con đi. Hoàng tử đem vợ con theo, đi ra khỏi thành và đến sống tại một 
ngôi làng nhỏ ở nước Kasi. 


Một thời gian sau, hoàng tử nghe vua cha từ trần và suy nghĩ: “Nay ta së 
nhân lây vuong quóc thuộc quyên sở hữu của gia dinh.” Hoàng tử trở vê, giữa 
đường, có một người cho hoàng tử một nôi cơm và nói: 

— Hãy ăn và cho vợ cậu ăn cùng! 

Hoàng tử nhận lây nôi cơm nhưng không cho vợ, chỉ ăn hết một mình. Vợ 
chàng suy nghĩ: “Người này thật là cay nghiệt!” và nàng cảm thây lòng dày 
sâu muộn. 
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Sau đó, hoàng tử về đến Ba-la-nai, nhận được vương quốc, phong vợ lên 
địa vị hoàng hậu và nghĩ: “Như vậy là đủ với vợ ta rồi.” Vua đối với hoàng hậu 
không tỏ thêm một sự quan tâm hay tôn trọng gì khác, cho đến độ hoàng hậu 
đến hâu, vua cũng không hói: “Hièn thë sóng ra sao?” 

Lúc ấy, Bó-tát là có vẫn của vua suy nghĩ: “Hoàng hâu này giúp ích vua 
nhièu và thuong yêu vua. Nhung vua không nghi gi đến hoàng hậu. Ta sẽ làm 
cho vua tôn trọng, kính né hoàng hậu.” Vì vậy, Bồ-tát đi đến gần hoàng hậu 
chào hỏi cung kính và đứng một bên. 

Hoàng hậu hỏi: 

— Này khanh, có việc gì? 

Bó-tát nói: 

— Thưa Hoàng hậu, làm sao chúng thân có thé hâu lệnh bà được? Lệnh bà 
phải cho các người già cả một miếng vải hay một vắt cơm chứ? 

— Này khanh thân, chính ta cũng không hê có một vật рі, làm sao ta có thể 
cho các người được? Khi ta có của, ta đâu có hà tiện, nhưng nay đức vua không 
cho ta рі cả. Đừng nói cái gì khác, ngay khi đức vua đi vê để nhận quốc độ, giữa 
đường được người cho một nôi cơm, đức vua cũng không cho ta một chút cơm, 
chỉ một mình ăn hêt! 

— Thưa Hoàng hậu, lệnh bà có thê đi đến yết kiến vua và nói lên như vậy không? 

— Này khanh thân, ta có thê nói. 

— Vậy hôm nay, khi thân đứng gần vua và khi thần hỏi, lệnh bà hãy trả lời 
như vậy. Thân sẽ làm cho vua biết được công hạnh của lệnh bà. 

Nói vậy xong, Вд- tát đi đến đứng một bên vua. Hoàng hậu cũng đến và 
đứng gân vua. Rôi Bồ-tát hỏi: 

— Thưa Hoàng hậu, lệnh bà thật là keo kiệt. Đúng ra, lệnh bà nên bó thí cho 
những người già một miếng vải hay một vắt cơm chứ? 

Bà liền đáp: 

= Мау khanh, ta không nhận được từ đức vua một cái gì cả, làm sao ta có 
thê cho các người được? 

— Phải chăng lệnh bà không phải là hoàng hậu chánh cung? 

— Này khanh, khi không được một chút tôn trọng thi địa vị chánh cung 
hoảng hậu để làm gì? Nay đức vua CÓ thể cho gì ta được nữa? Khi về nước, 
giữa đường, đức vua được cho nôi cơm nhưng đức vua không cho ta một chút 
gl, chỉ ăn một minh! 

Bó-tát hỏi: 

— Thưa Đại vương, có phải như vậy chăng? 

Vua xác nhận là có. Bồ-tát nghe vua xác nhận, liền thưa: 

— Thưa Hoàng hậu, khi đức vua không yêu thương lệnh bà, sao lệnh bà còn 
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ở đây? Ó đời, khó thay là chung sống không có tình thương! Khi lệnh bà ở đây, 
hết lòng chung thủy với đức vua nhưng đức vua không có tình thương, việc ây 
chắc chăn sẽ đem lại khó đau cho lệnh bà. 

Bồ-tát khuyên dạy tiếp: 


— Các loài chúng sanh san sẻ với những ai biết san sẻ. Ngay khi biết а1 
không có tánh san sẻ, ta cần phải bó đi chỗ khác vì còn có rất nhiều người sóng 
ở đời này! 

Nói vậy xong, Bồ-tát đọc các bài kệ này: 

145. Cung kính người ё kính, Chia với người biết chia, 

Với ai làm bốn phận, Hãy làm đủ bón phận, 


Với а1 làm lợi mình, 
Với ai không san sẻ, 
Hãy xử sự khinh xuất, 


146. Chó giữ lòng thương yêu, 


Phải có lòng chia sẻ, 


Khi loài chim biết được, 
Chúng bay đên cây khác, 


Hãy làm lợi người ây, 
Chớ nên san sẻ lại, 

Với những ai khinh xuất. 
Với ai hết thương yêu, 
Chung sống йё an ủi, 
Cây không còn trái nữa, 
Thé giới thật lớn thay! 


Nghe nói vậy, vua xứ Ba-la-nai liên dành cho hoàng hậu tât cả sự kính trọng 
vả uy quyên. Từ đó trở đi, vua và hoàng hậu sông hòa hợp, hoan һу và thương 


yêu nhau hơn. 


Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng, 
hai vợ chóng ау đắc quả Dự lưu. Rôi Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
— Hai vợ chồng này là hai vợ chồng thuở trước, còn vị đại thần Hiên trí là 


Та vậy. 


5224. CHUYÊN CON CÁ SÁU (Kumbhtilajataka) (J. II. 205) 


Ai đủ bón pháp này... 


Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về Devadatta (Dë-bà-dat-da), 


như chương I, Chuyện khí chúa." 
147. Ai đủ bốn pháp này, 


Chân thật và chánh nghĩa, 


Vị ây vượt thăng lên, 
148. Аі không đủ bốn pháp, 


Chân thật và chánh nghĩa, 


Vi ây không vượt lên, 


Нот vua các loài khi, 
Kiên tri và xả thí, 

Các tà kiến bất chánh. 
Công đức thiện thù thăng, 
Kiên trì và xả thí, 

Các tà kiến bát chánh. 


5° Xem J. L. 280, Vãnarindajätaka (Chuyện khi chúa), sô 857; Ср. 91, Kapiräjacariya (Hạnh của соп 


khi chua). 
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5225. CHUYÊN РЕ CAO TÍNH KHAM NHÂN 
(Khantivannanajataka) (J. П. 206) 


Thưa Thiên tử, thân có... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về vua xứ Kosala. 
Bấy giờ, một vị đại thần giúp ích nhiều cho vua đã lợi dụng chức vụ và thông 


gian trong nội cung. Vua biết được kẻ phạm tội nhưng vì vị đại thân ду giúp nhiêu 
cho vua nên vua chịu đựng tội lỗi kia và thưa chuyện với bậc Đạo sư. Ngài nói: 


— Các vua thuở trước, thưa Đại vương, cũng chịu đựng như vậy. 
Rồi theo lời vua thỉnh cầu, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
kkk 
Thuở trước, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, có một đại thân thông 
gian trong nội cung. VỊ đại thân á ây cũng có một người hâu cận thông gian trong 


nhà mình. Đại thân ây không thể chịu đựng tội phạm ấy, vì thế đã đem nó đến 
trước vua và hỏi: 

- Thưa Thiên tử, thần có một nguoi hàu сап làm tát cá moi уїёс cho thàn 
nhung nó lại thông gian tại nhà thân. Nay phải làm gi với nó? 

Và vị ду đọc bài kệ đâu: 


149. Thua Thiên tử, thân có, Một người giỏi nhiều việc, 
Người ây đã phạm tội, Ngài nghĩ phải làm gì? 

Nghe vậy, vua đọc bài kệ thứ hai: 

150. Và chính ta cũng có, Người như vậy đứng đây, 
Người tôt thật khó tìm, Nên ta cân kham nhân! 


Vị đại thần biết lời vua nói ám chỉ mình và từ r đây trở đi không dám thông 
gian trong nội cung nữa. Còn người hâu hạ á ду biết vân đề đã duoc tâu với vua 
nên từ đây trở đi không dám hành động sai quây nữa. 


kkk 


Sau khi nói pháp thoai này, bâc Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 


— Lúc bây gið, Та là vua xứ Ba-la-nąi, còn vi đại thần ây biết vua đã thưa 
với bậc Đạo sư câu chuyện về mình, nên từ đây trở đi không dám hành động 
sai quây nữa. 


§226. CHUYÊN CON CHIM CÚ (Kosiyajataka) (J. П. 208) 

Lành thay nếu xuất hành... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về vua xứ Kosala. 

Vua â ау đi dẹp loạn ở biên địa nhung xuất hành không đúng thời. Câu chuyện 
đã được Кё ở chương II, Chuyện nắm hạt đậu." 


7 Xem J. П. 74, Kaläyamufthijätaka (Chuyện nắm hạt đậu), só 8176. 
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Cũng như trước, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ theo lời thỉnh câu của vua. 
kkk 


Thuở xưa, vua xứ Ba-la-nai xuất hành phi thời, cắm trai ở một khu ngự 
viên. Lúc bây giờ, một con chim cú bay vào một khóm tre và пар tại đây. Một 
đàn qua cũng đến, vây quanh nó với ý định: “Khi nào nó ra, chúng ta sẽ bắt nó. 

Không chờ đợi mặt trời lặn, chim củ đi ra không đúng thời và bắt đầu chạy 
trón. Các con qua váy quanh, láy mó dánh nó, làm nó roi xuóng dát. Nhà vua 
gọi Bò-tát và hỏi: 

— Này bậc Hiền trí, vì sao những con qua lại tán công và đánh ngã con cú? 

- Thưa Đại vương, hễ ai đi ra khỏi trú xứ của mình không đúng thời, đều 
phải gặp khô nạn như vậy. Do vậy, chớ nên đi ra khỏi trú xứ của mình phi thời. 

Và để nêu lên ý nghĩa này, Bô-tát đọc hai bài kệ: 


151. Lành thay nếu xuất hành, Đúng thời, không phi thời, 
Khi xuất hành phi thời, Nhiều người hay chỉ một, 
Thế nào cũng гар nạn, Vì không rõ nghĩa này, 
Như con cú khốn khô, Phải chết vì qua bây. 

152. Вас trí biết quy luật, Biết nhược điểm người khác, 
Chinh phục mọi kẻ thù, Như cú, nêu khôn ngoan, 


Sẽ được nhiều an lạc. 
Vua nghe lời Bó-tát, liên quay về nhà, không đem quân đi đánh nữa. 
kkk 
Khi bâc Бао su thuyét pháp thoai này xong, Ngài nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc bấy giờ, vua là Ananda và vị đại thần Hiên trí là Ta vậy. 


8227. CHUYÊN CON ВО ÁN PHÂN (Gūthapānajātaka) (J. П. 209) 

Anh hùng địch anh hùng... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một Tỷ-kheo. 

Lúc bây giờ, cách xa Kỳ Viên khoảng hai, ba dăm, tại một thị trân có 
nhiêu đô ăn được phát theo thẻ và theo hạn kỳ. Ở đây, có một kẻ thô lỗ hay 


hỏi khiêu khích, những ai đến để lãnh món ăn được phát theo thẻ hay định kỳ 
đều bị nó hỏi: 


— Những ai nhai, những ai uống, những ai ăn? 

Nếu không trả lời được, họ sẽ bị nó làm cho xâu hô. Vì sợ kẻ ấy, nhiều 
người không đi đến làng ây dé lây phân ăn nữa. 

Một hôm, một Tỷ-kheo đi đến chỗ phát thẻ và nói: 

— Thưa các Tôn giả, tại làng kia có đô ăn phát theo thẻ và định kỳ phải không? 

Có người trả lỜI: 
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— Thưa Ніёп giả, có. Nhưng tại đây có một kẻ cât vẫn thô lỗ hỏi các câu và 
nếu ai không trả lời được sẽ bị nó măng nhiéc, chửi rủa. Vì sợ nó nên không 
ai д. 

Tỷ-kheo ây nói: 

— Thưa các Tôn giả, hãy cho tôi đi lây đồ ăn tại đây, tôi sẽ nhiếp phục kẻ 
ау, làm cho kẻ à áy khiêm tốn, khién từ đây trở đi, khi thây các Tôn giả, Кё ду sẽ 
xâu hó và bỏ trốn. 


Các Tỷ-kheo chấp thuận cho vị ду đi 14у 4б án tai chó kia. Ty-kheo á ây đắp 
y đi đến cửa làng. Thấy Tỷ-kheo ấy, tên cật vân thô lỗ liền đi mau đến như con 
cừu điên và nói: 


— Này Sa-môn, hãy trả lời ta! 

— Này cư sĩ, sau khi đi vào làng lây cháo và trở lại phòng đợi này, tôi sẽ trả lời. 

Khi Тӯ-Кһео ấy lấy cháo và trở lại phòng đợi, kẻ ау cũng hỏi như trước. 
Tỷ-kheo ây nói: 

— Hãy để ta ăn cháo xong, ta quét phòng và đi lây phần cơm phát theo thẻ 
của ta! 

Sau đó, Tý-kheo ấy đi lây phần cơm về rôi đưa bình bát cho người ây câm 
và nói: 

— Hãy di theo ta, ta sẽ trả lời câu hỏi của anh! 

Tý-kheo ấy dắt nó ra ngoài làng, xếp y lại, đặt y trên vai, lây bình bát từ tay 
nó và đứng chờ đợi. Nó nói: 

— Này Sa-môn, hãy trả lời câu hỏi của ta! 

— Này cư sĩ, ta trả lời cho anh đây. 

_ Tỷ-kheo ây nói xong, với một cú đâm đánh ngã tên ấy, đánh nó nhừ xương 

rôi quăng phân vào mặt nó và dọa nó: 

— Tu nay trở di, nêu có Tý-kheo nào đến làng này, và anh còn hỏi câu nào 
thì anh biệt ta. 


Tỷ-kheo åy nói vậy rồi bỏ đi. Từ đây, chỉ vừa һау bóng các Ty-kheo, nó 
liền chạy trốn. Sau một thời gian, việc này được chúng Tăng biết rõ. Một hôm, 
tại pháp đường, họ bắt đầu nói chuyện ây: 


_ — Này các Hiền giả, nghe nói Tỷ-kheo tên này, quăng phân vào mặt kẻ thô 
lô rôi bỏ а. 
Bậc Đạo sư đi đến và hỏi: 
— Này các Tý-kheo, các ông họp tại đây đang bàn vẫn đê gì? 
Và khi nghe vân đề trên, bậc Đạo sư nói: 
— Này các Iỷ-kheo, không phải chỉ пау Tỷ-kheo này tân công kẻ ду với đồ 
do. Thuở trước, vị này cũng đã làm như vậy rôi. 
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Nói xong, bậc Đạo sư kê lại câu chuyện quả khứ. 
kkk 


Thuó xua, dân chúng hai nuóc Айра và Magadha thuong hay di qua lại thân 
thiết với nhau. Một ngày no, họ đến ở tại một ngôi nhà giáp ranh giữa hai nước 
dë uóng rượu, ăn thịt cá suốt đêm. Vào buói sang, khi tỉnh rượu, họ thắng bò 
vào xe rồi ra đi. 

Khi họ đi rôi, một con bọ ăn phân, vì mùi phân bay đến, thấy rượu còn đọng 
lên đồng phân bèn uống cho đã khát. Rồi say rượu, nó leo lên đồng phân năm. 
Trong khi nó leo lên, một viên phân nhỏ rơi xuống, nó la to: 

— Trái đất không có thé đỡ ta nồi! 

Ngay lúc ду, có một con voi điện đi đến, ngửi thây mùi phân, ghê tởm bỏ đi lui. 
Con bọ ăn phân thây vậy tưởng răng con voi sợ mình, liền nghĩ: “Nay ta phải đánh 
con vật lớn xác này một trận mới được”, nó liền gọi con voi ây qua bài kệ đầu: 


153. Anh hùng địch anh hùng, Dũng mãnh, ta đánh nhau, 
Hãy quay lại, vol kia, Sao sợ mà bỏ chạy? 
Hãy cho dân hai nước, Айга, Magadha, 
Thây được sức hùng mạnh, Của bác và của ta. 


Соп vol lắng tai nghe tiêng con bọ nói, rôi trở lại рар nó và măng trách nó 
với bài kệ thứ hai: 


154. Ta không сап giét bo, Вапр chân, ngà hay vòi, 
Ta о1ёї bọ băng phân, Hü! vật đây hôi thôi, 
Hãy chêt VỚI đô dơi 


Rôi con voi trút xuống một bãi phân lớn ngay trên đầu con bọ và đái trên 
đó. Con bọ bị giết ngay tại chỗ ấy. Rôi con voi rồng lên như tiếng kèn và chạy 
vào rừng. 


kkk 
Khi bâc Dao su thuyét pháp thoai này xong, Ngài nhân diên tièn thân nhu sau: 


— Lúc bây gió, con bo à án phán là ké thó lỗ пау. Con voi là vị Tỷ-kheo và vi 
thần cây trong rừng tận mắt chứng kiến việc ây là Ta vậy. 


§228. CHUYÊN BÀ-LA-MÔN KAMANITA (Kãmanffajãfaka) (J. II. 212) 
Та tham muốn ba thành... 


Câu chuyện пау, khi ở Ку Viên, bậc Đạo sư kế về Bà-la-môn có tên 
Kãmanita (dục tham chi phôi). Chuyện này sẽ được nêu rõ trong chương ХП, 
Chuyện dục tham.” 


kkk 


52 Xem J. ТУ. 167, Kāmajātaka (Chuyên duc tham), só §467. 
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Thuở xưa, vua xứ Ba-la-nai có hai hoàng tử. Trong hai hoàng tử ấy, người 
anh cả đi đến Ba-la-nại và làm vua, còn người em làm phó vương. Người anh 
làm vua ham mê của cải, dục lạc và tham lam thắng lợi. 


Lúc bây giờ, Bò-tát làm Thiên chủ Đế-thích nhìn xuống cõi Diêm-phù- аё, 
biét vua dám say các loai duc lac này, liền nghĩ: “Ta së khiên trách vua và lảm 
cho vua xấu hó.” Bồ-tát hiện thân làm một thanh niên Bà-la-môn và đi đến 
đứng nhìn vua. Vua hỏi: 


— Này thanh niên Bà-la-môn, ngươi đến với mục đích gì? 

Thiên chủ Đế-thích trà lời: 

— Thua Đại vương, thần thấy ba thành phô. an бп, phú cường, nhiêu VOI, 
ngựa, có Xe, bộ binh, đây những thứ trang sức băng vàng ròng. Ba thành â ду có 
thê được chiếm lấy chỉ với một đội quân rất nhỏ. Thần sẽ đến 14у những thành 
ây và dâng Đại vương. 

Vua hỏi: 

— Này thanh niên, khi nào chúng ta khởi binh? 

— Ngày та, thưa Đại vương! 

- Vậy ngươi hãy đi và mai đến. 

— Thưa vâng, Đại vương. Hãy mau chóng chuẩn bị quân đội! 

Thiên chủ pé- thích nói vậy rồi đi về trú xứ của minh. Ngày hôm sau, vua 
truyền đánh trống chuẩn bị quân đội, rồi gọi các đại thần và nói: 


— Hôm qua, có một thanh niên Bà-la-môn đến và nói: “Thân sẽ chiếm đất 
của ba thành Uttarapañcala, Indapatta và Kekaka dâng ngài.” Nay ta sẽ đem nó 
đi để chiếm lấy ba thành ấy. Hãy gọi nó дёп mau! 


— Thưa Thiên tử, Thiên tử đã cho nó ở nơi nào? 

— Ta không cho nó ở nơi nào hết. 

— Nhưng Thiên tử đã cho nó tiên dé trả nhà trọ không? 

— Ta cũng không cho. 

— Vậy sao chúng thân kiếm nó được? 

— Hãy tìm nó tại những con đường trong thành! 

Họ đi tìm nhưng không thấy vị ấy, liền trở về trình vua: 

— Thưa Đại vương, chúng thân tìm không thây nó. 

Vua suy nghĩ: “Một vinh quang lớn như vậy đã bị tiêu tan.” Nỗi sâu muộn 
khủng khiệp khởi lên, tâm vua trở thành nóng bức, máu bị dao động, và bệnh 
kiết ly phát ra tán công vua, các thây ибс không thé chữa trị được. 


Sau ba, bón ngày, Đề- thích nghĩ đến vua, biết vua bị bệnh, ngài tự bảo: “Та 
sẽ chữa trị cho vua.’ ' Dé- thích giả dạng một Bà-la-môn di đến đứng trước cửa 
cung và báo tin: “Một thây thuốc Bà-la-môn xin đến chữa bệnh cho Đại vương.” 


khi nghe vậy vua nói: 
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— Các đại danh sư của triều đình cũng không thé chữa lành trẫm được. Thôi 
hãy cho nó một số tiền lộ phí rồi bảo nó đi. 


Đề-thích nghe vậy, liền đáp: 

— Ta không cân tiên trả nhà trọ, ta không lây tiên chữa trị, ta sẽ chữa bệnh 
cho vua mau lành. Hãy đê ta gặp vual 

Khi nghe vua nói: 

- Vậy hãy để nó đến! 

Đế-thích đi vào, chúc vua thắng trận và đứng một bên. Vua hỏi: 

— Ngươi muốn chữa bệnh cho trầm đó u? 

— Thưa Thiên tử, vâng. 

— Vậy hãy chữa đi! 

— Thưa Thiên tử, vâng. Hãy cho thân biết triệu chứng bệnh trạng. Do nhân 
duyên nào bệnh khởi lên. Do Đại vương ăn gì, uống gì hay do Đại vương thấy 
ой, nghe gi? 

— Này khanh, bệnh của trẫm phát ra do nghe một chuyện. 

— Thiên tử nghe chuyện gì? 

— Này khanh, một thanh niên Bả-la-môn đến và nói: “Thân sẽ lẫy ba thành 
dâng Đại vương.” Nhưng trầm không cho nó trú xứ ở, cũng không cho tiên để 
trả nhà trọ, chắc nó giận trẫm và đã đi đến một ông vua khác rôi! Trẫm nghĩ 


răng một sự vinh quang lớn như vậy đã bị tiêu tan nên chứng bệnh phát ra. Nếu 
có thể, khanh hãy chữa trị chứng bệnh do tâm trẫm tham muốn. 


Рё rõ ý nghĩa này, vua đọc bài kệ đầu: 


155. Ta tham muốn ba thành, Mỗi thành xây trên núi, 
Thành tên Pañcala, Kuruya, Kekaka, 
Нё chàng Bà-la-môn, Ta còn muốn hơn nữa, 
Hãy chữa ta căn bệnh, Nó lệ của dục tham. 


Đế-thích nói: 

— Thưa Đại vương, bệnh của ngài không thể chữa băng thuốc rễ cây, v.v... 
bệnh của ngài chữa băng thuôc tri kiên. 

Rồi Đế-thích đọc bài kệ thứ hai: 


156. Со người chữa trị được, Vết căn của гап đen. 
Bậc Hiên trí chữa trị, Người bị ma quỷ ám. 
Không ai chữa trị được, Người nô lệ dục tham. 
Làm sao chữa tri được, Kẻ thôi thất tinh cần? 


Như vậy, bậc Đại sĩ nêu rõ ý nghĩa này ròi nói thêm như sau: 

- Thưa Đại vương, nếu ngài có lây được ba thành ây và cai trị đất nước 
của bôn thành này, Đại vương có thé mang bón bó áo một lần chăng? Có thé 
ăn trong bốn đĩa bằng vàng chăng? Và năm ngủ trên bón long sàng lộng lẫy 
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chăng? Thưa Đại vương, không nên để dục tham chi phối! Dục tham là cội góc 
của tội ác. A1 đê duc tham tăng trưởng sẽ bị đọa vào tám địa ngục lớn, mười sáu 
địa ngục nhỏ cùng với nhiêu loại khô đau khác. 

Như vậy, bậc Đại sĩ dọa vua ây với những cảnh địa ngục rôi thuyết pháp 
cho vua nghe. Vua nghe pháp, hêt sâu muộn và trong chôc lát được khỏi bệnh. 

Đếề-thích khuyên giáo vua xong, an trú vua vào giới luật và đi về thiên giới. 
Còn vua, từ đây vê sau làm các công đức bô thí, v.v... và khi mạng chung, đi 
theo nghiệp của mình. 


х 


Км thuyét pháp thoat này xong, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, nhà vua bị tham dục chi phối là Tý-kheo này, còn Đế-thích 
là Ta vậy. 


8229. CHUYÊN DU SĨ PALAYI (Palayijataka) (J. П. 216) 

Với các voi tôi thăng... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về du Sĩ ngoại đạo PalAy1. Vì 
mục đích biện luận, vi пау đi khắp mọi nơi ở Diêm-phủ-đê và không gặp ai có 
khả năng đôi thoại, liên đi đên Xá-vệ và hỏi các người tại đây: 

— Có а1 đủ khả năng biện luận với ta không? 

Họ nói: 

— Có một người đủ khả năng biện luận với một ngàn người như ông. VỊ ây 
là bậc Nhât Thiết Trí, bậc Tôi Thăng giữa những loài hai chân, Đạo sư Gotama, 
bậc Pháp Vương, bậc Nhiêp Phục mọi đôi thủ ngoại đạo trong toàn cõi Diêm- 
phù-đê; không người ngoại đạo nào có khả năng biện luận với bậc Thê Tôn ây. 
Như các ngọn sóng tràn vào bờ biên, tât cả biện luận ngoại đạo chạm дёп gót 
chân Ngài đêu bị tan tác vỡ vụn. 

Họ nói lên các công đức của đức Phật như vậy. Du sĩ ngoại đạo ây hỏi: 

— Vị ду nay ở đâu? 

- Ở Kỳ Viên. 

— Nay ta sẽ có cuộc đôi thoại với vị ây. 

Rồi được vây quanh với một đám đông người, du sĩ áy đi vào Kỳ Viên, thây 
cửa thành ngoài do Vương tử Jeta (Kỳ-đà) đã dùng chín mươi triệu đông vàng 
đê xây dựng liên hỏi: 

— Đây có phải lâu đài trú xứ của Sa-môn Gotama không? 

Khi được trả lời đây chỉ là cửa thành ngoài, du sĩ ду nói: 

— Cửa thành còn như vậy, thì trú xứ của vị ây sẽ như thé nào nữa? 

Khi nghe nói các hương phòng thật là vô lượng, vị ấy liền nghĩ: “Với một 
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Sa-môn như vậy, ai có thể biện luận được.” Nói vậy xong, vị ây liền bỏ trốn. 
Quân chúng la ó và üa vào Kỳ Viên. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Các ngươi đến phi thời như vậy vì mục đích gi? 

Họ trình Ngài chuyện ây. Ngài nói: 

— Này các cư sĩ, không phải chỉ nay mà thuở trước cũng như vậy, chỉ ау 
cửa thành ngoài trú xứ của Та, vi ду cũng bỏ chay rôi. 

Rồi theo thỉnh câu của các cư sĩ, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

+ 
Thuở xưa, tại xứ Gandhãra, Bó-tát làm vua ở Takkasila, còn Vua Brahmadatta 


trị vì Ba-la-nại. Vua Brahmadatta quyết định lây Takkasilã và mang đến một đạo 
quân lớn, căm trại không xa thành bao nhiêu. 


Vua Brahmadatta truyền lệnh bày binh bồ trận như sau: 


— Đây là chỗ các con voi, đây là chỗ các con ngựa, đây là chỗ các cỗ xe, 
đây là chỗ các bộ binh. Như vậy, các ngươi hãy tân công và đánh phá với mọi 
vũ khí. Như trời dó mưa xuông, các ngươi hãy làm một trận mưa tên dó xuống! 


Rôi vua đọc hai bài kệ này: 


157. Vói các voi tôi thắng, Như mây bão trên trời, 
Với các ngựa tôi thăng, Quáy tròn nhu vòng hoa, 
Với xe như đợt sóng, Với tên như mưa rào, 
Với quân kiếm câm tay, Búa vây chém dữ dội, 
Chúng bao vây trọn vẹn, Thành Takkasilä, 
Cho đến khi địch quân, Phải ngã nhào xuống đất! 

158. Нау xông tới đánh chúng, Hãy nhào tới đạp chúng, 
Hãy la lớn khởi binh, Hãy hát khúc hành quân, 
Trong khi các đàn voi, Đông thét lên vang dội, 
Hãy cất cao giọng nói, Náo động giữa chiến trường, 
Như sâm chớp 1де sáng, Âm âm giữa không gian! 


‚ Như vậy, vua la hét cho quân chuyền động và tiên dên gân cửa thành. Khi 

thây cửa thành với lâu đài, tháp canh, Vua Brahmadatta liên hỏi: 

— Đây có phải cung điện của vua chăng? 

Họ trả lời: 

— Đây là cửa thành với lầu tháp. 

Vua ây liên nói: 

— Tháp ở cửa thành như vậy thì cung điện của vua sẽ như thé nào? 

Họ trả lời: 

— Cung điện giống như lâu đài Vejayanta của Thiên chủ Đề-thích. 

Vua nghe vậy liên kết luận: 
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— Ta không bao giờ có thé chiến đấu với một vị vua vinh quang như vậy! 
Và chỉ ау lầu tháp ở cửa thành ngoài, vua liên quay trở lui bỏ chạy về 
Ba-la-nai. 


kkk 


Sau khi thuyét pháp thoai này, bâc Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, vua xứ Ba-la-nai là du sĩ ngoại đạo Palāyi, còn vua xứ 
Takkasilã là Та vậy. 


5230. CHUYÊN DU SĨ PALAYI, THỨ HAI (Dautiyapalayijataka) (J. II. 219) 

Со xí ta уб lượng... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế vê một du sĩ ngoại đạo. 
Trong câu chuyện пау, du sĩ ngoại đạo ây đi vào Ку Viên. Lúc bây giờ, bậc Đạo 
sư được hội chúng đông đảo váy quanh, ngôi trên pháp tòa được trang hoàng 
rực гб trên tâm thảm đỏ, đang rông tiếng rông sư tử. Du sĩ ngoại đạo thây thân 
hình bậc Đạo sư như thân hình Phạm thiên, thấy mặt Ngài sáng chói như trăng 
răm, với cái trán như một cái đĩa băng vàng, liên nghĩ: “Аі có thé chiến thắng 
một người như vậy”, liên quay trở lui, lẫn vào trong đám đông và bỏ chạy. Đại 
chúng đuôi theo kẻ ấy rÓi quay vào, báo cáo câu chuyện cho bậc Đạo sư rõ. 
Ngài nói: 


— Không phải chỉ nay du sĩ ngoại đạo â ау làm như vậy. Thuở trước, һау mặt 
Ta sáng chói, kẻ ây cũng bỏ chạy như vậy rôi. 


Rôi Ngài Кё câu chuyện quá khứ. 
kkk 

Thuở xua, Bó-tát lam vua trị vì Ba-la-nai. Còn tại Takkasila, có một vi vua 
của xứ Gandhãra. Vua ду nói: 

— Ta sẽ đánh chiếm Ba-la-nai. 

Rồi vua đi đến vây thành với bốn loại binh chủng. Đứng trước cửa thành, 
nhìn quân đội của mình, vua tự bảo: 

— Ai có thể đánh thắng được một quân đội như vậy! 

Rôi vua tán Шап quân đội của mình với bài kệ: 


159. Cờ xí ta vô lượng, Không ai đối địch nói, 
Dầu qua bay từng đàn, Đâu chặn đứng được biên, 
Chăng khác gì ngọn núi, Không bị bão thôi bạt, 
Nay ta cũng như vậy, Không ai chinh phục ta. 


Bô-tát nghe lời khoe khoang của vua xứ Gandhara như vậy, liền xuất hiện 
trước cửa thành với gương mặt chói sáng như trăng гат và nói: 

— Này kẻ ngu si kia, đừng nói làm nhằm vô ích! Nay ta sẽ đạp nát quân đội 
của ngươi như con voi điên đạp nát cánh rừng cây lau. 
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Rồi Bó-tát đọc bài kệ thứ hai: 


160. Chó nói lời ngu muội, Chăng có ai băng ngươi! 
Ngươi làm nhảm mát trí, Sao chế ngự được ta? 
Chàng khác ngươi tấn công Соп voi dữ độc hành, 
Với chân chà ngươi nát, Như chà nát cong lau! 


Khi vua xứ Gandhara nghe lời Bó-tát dọa chà nát, liền ngâng đầu lên, Һау 
vàng trán của Bò- tát như cái đĩa băng vàng, ông ta hoảng hốt vì sợ bị bắt liền 
quay lùi, bỏ chạy về thành của mình. 


kkk 
Khi bác Dao su thuyét pháp thoai này xong. Ngài nhân diên tiên thân nhu sau: 


— Thời ду, vua xứ Gandhara là du sĩ ngoại đạo Palay1, còn vua xứ Ва-1а-па1 
là Ta vậy. 
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ІХ. PHẨM СНІЁС GIÀY 
(UPÄHANAVAGG4) 


§231. CHUYÊN CHIẾC GIÀY (Upãhanajãfaka) (J. II. 221) 

Như người mua giày hư... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kế về Devadatta (Đề-bà-đạt-đa). 

Các Tỷ-kheo họp tại pháp đường, bắt đầu nói chuyện này: 

- Thưa Hiền giả, Devadatta phản lại bậc Sư trưởng, trở thành kẻ chống đối, 
kẻ thù nghịch với đức Như Lai và gặp đại nạn. 

Bậc Đạo sư đi đến pháp đường và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông ngôi họp đang luận bàn vấn đề gì? 

Khi nghe vån đề trên, bậc Рао sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới phản lại bậc Sư 
trưởng, trở thành kẻ chóng đôi, kẻ thù nghịch với Như Lai và gặp đại nạn. Thuó 
trước, kẻ ây cũng đã như vậy. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nąi, Bò-tát sanh ra trong gia 
đình một người huân luyện voi. Khi đên tuôi trưởng thành, Bô-tát được thành 
thục trong nghệ huân luyện voi. Một thanh niên Bả-la-môn ở một làng của nước 
Kasi đên học nghệ với Bô-tát. Trong khi dạy nghệ, các vị Bô-tát thường không 
giâu giêm điêu gì cả. Những gì các vị hiệu biệt đêu đem dạy cho tât cả. Do vậy, 
thanh niên ау học mọi nghệ với Bô-tát và hiệu biết không sót một chút gì. Khi 
người thanh niên học xong, liên thưa với Bô-tát. 

— Thưa Sư trưởng, nay con xin di phục vụ vua. 

Вӧ- nói: 

— Lành thay! 

Rôi Bó-tát đi đến yết kiến vua và thưa: 

— Thưa Đại vương, đệ tử của thần muôn phục vụ ngài. 

— Tốt lăm, hãy để nó phục vụ trẫm. 

- Nhưng Đại vương có biết tiền lương là bao nhiêu? 
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— Đệ tử của khanh sẽ không nhận được tiền lương như khanh. Nếu khanh 
nhận được một trăm, nó sẽ nhận năm mươi. Nêu khanh nhận được hai, nó sẽ 
nhận một. 

Bô-tát đi về nhà báo tin cho đệ tử của mình. Anh ta nói: 

— Thưa Sư trưởng, con biết nghề giông như Sư trưởng nên tay nghệ bằng 
nhau. Nêu tiên lương băng nhau thì con sẽ phục vụ. Nêu không, con sẽ không 
phục vụ. 

Bồ-tát trình cho vua biết. Vua nói: 

= Nếu nó làm được việc bàng khanh, néu nó CÓ thé cho thây tài nghệ của nó 
băng tài nghệ của khanh thì nó sẽ nhận lương băng khanh. 

Bồ-tát báo tin ấy cho đệ tử biết. Anh ta nói: 

— Tốt lắm, con sẽ tró tài. 

Bồ-tát lại trình vua. Vua nói: 

— Vậy ngày mai, các khanh sẽ trô tài nghệ. 

— Lành thay, chúng thân sẽ trô tài. 

Nhà vua liên ra lệnh đánh trống báo tin. 

— Ngày mai cả Sư trưởng và đệ tử đều tró tài nghệ huấn luyện voi. Ngày 
mal, những ai muôn xem hãy tụ họp tại sân của hoàng cung đê xem. 

VỊ Sư trưởng suy nghĩ: “Đệ tử của ta quá huệnh hoang tự mãn, nó tưởng nó 
có tài năng băng ta trong khi nó chưa biệt hêt mọi phương tiện thiện xảo của ta.” 

Sư trưởng chọn một con vol và trong một đêm, vị ây дау nó làm mọi việc 
trái ngược. Sư trưởng dạy nó đi lui trong khi bảo nó đi tới, và dạy nó đi tới trong 
khi bảo nó đi lui; dạy nó năm khi bảo nó đứng dậy, dạy nó đứng khi bảo nó năm; 
дау nó thả rơi khi bảo nó nhặt lên và dạy nó nhặt lên khi bảo nó thả rơi. 

Ngày hôm sau, Sư trưởng leo lên con voi ây đi đến sân của hoàng cung. 
Người đệ tử cũng cưỡi một con vol thật đẹp. Một đám đông người tụ họp tại đó. 
Са hai đều {тб tài nghệ giông nhau. Rôi Bô-tát bảo con voi của mình làm việc 
trái ngược với mệnh lệnh. Khi bảo nó đi tới, nó lại đi lui; khi bảo nó đứng, nó 
lại năm; khi bảo nó năm, nó lại đứng dậy; khi bảo nó nhặt lên, nó thả rơi; khi 
bảo nó thả rơi, nó lại nhặt lên. Đại chúng la ó lên: 

_— Kẻ đệ tử độc ác kia, chớ đôi địch với Sư trưởng của ngươi. Ngươi không 
biệt lượng sức mình khi ngươi nghĩ: “Ta biệt trô tài như Sư trưởng.” 

Quân chúng đánh anh ta với gạch, gậy gộc và giết chết anh ta ngay tại chỗ. 

Bồ-tát từ trên voi bước xuông đi đến trước mặt vua và thưa: 

— Thưa Đại vương, người ta học nghề để mưư câu an lạc cho mình. Nhưng 
có một người do học nghê tự đem lại đại nạn, giông như chiêc giày hư đem lại 
khô đau. 
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Nói vậy xong, Bồ-tát đọc bài kệ: 


161. Như người mua giày hư, Mong,giày đem an lạc, 
Không ngờ, giày đem khó, Bị nóng bức đốt cháy, 
Gót chân bị bức bách, Chân người ây bị thương. 
162. Cũng vậy kẻ phàm phu, Sanh gia đình hạ tiện, 
Đến người dé học nghệ, Và học cả mọi việc, 
Chính do thiếu hiểu biết, Trở lại làm hại mình, 
Kẻ nông nỗi nóng vội, Giống như chiếc giày hư. 


Vua vô cùng hoan hý và đem thưởng Bô-tát nhiều danh vọng vinh hiển. 
**+* 


Sau khi thuyét pháp thoại này, bậc Dao sư nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, người đệ tử là Devadatta và vị Sư trưởng là Ta vậy. 


8232. CHUYÊN САҮ ĐÀN LUÝT (Vinathünajataka) (J. II. 224) 

Wiệc này do con nghĩ... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về một thiếu nữ. 

Nàng ấy là một triệu phú ở Xá-vệ, thây trong nhà mình một con bò đực 
được cung kính, liên hỏi người vú: 

— Này vú, а1 lại được cung kính như vậy? 

— Thưa cô, đó là con ngưu vương. 

Rồi thiếu nữ ấy đứng trong lâu đài nhìn ra đường, thây một kẻ lưng gù và 
suy nghĩ: “Сіба loài bò, con đâu đàn có một cái bướu trên lưng. Người đứng 
đâu loài người chăc cũng như vậy. Người này sẽ làm chủ loài người. Ta sẽ trở 
thành kẻ һам hạ của người пау.” 

Thiếu nữ ấy sai nữ tỳ báo cho-người lưng gù này biết: 

— Con gái nhà triệu phú muốn đi với chàng. Hãy đi đến chỗ ấy và đứng đợi! 

Rồi nàng thu góp và đem theo các thứ nữ trang, vật dụng của mình, rôi cải 
trang, từ lâu bước xuông và trôn đi với người gù lưng. 

‚ Sau một thời gian, việc làm ау được cả thành phô và chúng Tỷ-kheo biết 
đên. Tại pháp đường, các Tỷ-kheo bắt đâu nói chuyện này: 

— Này các Hiên giả, con gái nhà triệu phú đã trón đi với một người lưng gù. 

Giữa lúc ây, bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Ту-Кһео, các ông đang họp bàn vân đề gì? 

Khi nghe vân đê trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay cô ta mới đam mê người lưng gù. 
Thuở trước, cô ta cũng như vậy rôi. 
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` A A A A LẠ Fr 
Và bậc Dao sư kê câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Thuó xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong gia 
đình vị triệu phú ở một thị trần. Khi đến tuôi trưởng thành, Bô-tát lập gia đình, 
sanh được một con trai và một con gái. Bó-tát muốn cưới соп gái một của vi 
triệu phú ở Ba-la-nại cho con trai mình và chọn ngày làm lễ cưới. Con gái vị 
triệu phú ấy thấy trong nhà mình một con bò đực được cung kính, liền hỏi 
nguòi vú: 

— Ai дау? 

Người vú nói: 

— Đây là con bò chúa. 

Sau đó, cô gái thây một người lưng gù đang đi giữa đường lại nghĩ: “Đây 
là người tôi thượng giữa loài người”, bèn đem theo mọi thứ trang sức, vật dụng 
và trón theo người ấy. 

Còn Bồ-tát suy nghĩ: “Ta sẽ rước con gái vị triệu phú về nhà”, liền lên 
đường đi đến Ва-1а-па1 với một sô đông tùy tùng. Người gù lưng và cô gái cũng 
đi trên con đường â ау. Suót đêm người рй lưng bi lạnh, vào lúc rạng đông, anh ta 
bị cảm gió, thân thê run rây vô cùng đau khó. Anh ta ngã xuống, năm co диёр 
bën duong nhu cân cây đàn cầm bị gãy, con gái nhà triệu phú ngồi dưới chân 


anh ta. Bô-tát và người tùy tùng nhận ra nàng, đi đến nói chuyện với con gái 
nhà triệu phú qua bài kệ đâu: 


163. Việc này do con nghĩ, Ngu sĩ, không người dắt, 
О bên một kẻ gù, Không xứng đáng với con. 
Nghe Bô-tát nói vậy, con gái nhà triệu phú đọc bài kệ thứ hai: 
164. Nghĩ là người tôi thượng, Con yêu kẻ gù lưng, 
Nay nó nắm cong queo, Như đàn câm dây đứt. 


Bồ-tát biết rằng nàng chỉ hóa trang đi theo người gù nên cho nàng tăm rửa, 
trang điểm cho nàng rôi đưa nàng lên xe về nhà. 


kkk 
Khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, chính người này là con gái nhà triệu phú và vị triệu phú 
thành Ba-la-nạt là Та vậy. 


8233. CHUYÊN MŨI TÊN (Vikannakajataka) (J. П. 227) 

Ngươi muôn đi chỗ nào... 

Câu chuyện này, khi ở Ky Viên, bậc Đạo sư Кё về một Tý-kheo thối thất 
tinh tấn. 
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Vị ду được đưa đến pháp đường và được bậc Đạo sư hỏi: 
— Có thật thế chăng? 

Tý-kheo ây trả lời: 

— Thật có vậy. 

— Vì sao thối thất tinh tân? 

Vị ấy trả lời: 

— Vì nhân duyên các dục. 

Bậc Đạo sư nói: 


— Các dục, này Ту-Кһео, gióng như mỗi tên có nganh đâm vào trong tim. 
Khi đã đâm vào đấy, nó có thê giết người như mũi tên giết con cá sấu. 


Nói xong, bậc Đạo sư kê một câu chuyện quả khứ. 


kkk 


Thuở xưa, Bó-tát làm vua trị vì đúng pháp ở Ba-la-nai. Một hôm, vua đi vào 
công viên, đến trên bờ hồ xem những người thiện xảo về múa hát bắt đầu biểu 
diễn. Đàn cá và đám rùa thích nghe tiếng hát, tụ tập lại và đi theo vua. Vua thây 
đàn cá dài bàng thân cây cọ dừa, liên hỏi các đại thân: 

— Sao những con cá này lại đi theo ta như vậy? 

Các đại thân trả lời: 

— Chúng đang hâu Thiên tử. 

Vua băng lòng với lời nói ấy và ra lệnh cho chúng ăn cơm thường xuyên 
hàng ngày. Một số cá đến vào giờ ăn, một sô khác không đến và cơm bị phí 
phạm. Các người hầu tâu với vua sự kiện này. Vua ra lệnh: 

— Bắt đầu từ nay, vào giờ cho cơm hãy đánh trông. Khi nghe tiếng trồng, các 
con cá tụ họp lại, hãy cho chúng com! 

Từ đấy, người nào cho cá ăn cơm cũng đánh trông và khi đàn cá họp lại, 
anh ta cho chúng ăn cơm. Khi các con cá đang ăn cơm, một con cá sâu đến йё 
ăn vài con cá. Người cho cơm trình vua việc ấy. Vua nghe nói vậy liền ra lệnh: 

- Khi con cá sâu ăn cá, hãy bắn nó với mũi tên có ngạnh và bắt nó! 

Người ấy nói: 

— Thưa vâng, tốt lăm. 

Rồi anh ta lên một chiếc thuyên và ngay khi con cá sâu đến а án cá, anh ta băn 
nó bằng một mũi tên có nganh. Mũi tên băn vào lưng, con са sâu đau đớn điên 
cuông mang theo mũi tên chạy trón. Người cho cơm biết mỗi tên đã trúng con 
cá sâu, gọi nó với bài kệ đâu: 

165. Ngươi muôn đi chỗ nào, Hãy đi đến chỗ ây, 

Mũi tên ta có ngạnh, Đã băn trúng ngươi rồi. 
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Nghe tiéng tróng goi com, Ngươi tham lam đã đến, 
Đuôi bắt ăn đàn cá, Nên ngươi phải mạng chung. 


Con cá sâu đi về chỗ ở của mình và chết tại đây. 


kkk 


Вас Бао sư là bậc Chánh Giác muốn giải thích sự việc này, liền đọc bài kệ 
thứ hai: 


166. Các thú vật trong đời, Khi đã bị cám dỗ, 
Và chúng bị chính phục, Bởi dục vọng của mình, 
Chúng sẽ bị giết hại, Giüa bà con, bạn bè, 
Như con cá sâu ấy, ĐI theo ăn đàn са. 


Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối 
bài giảng, vị Tỷ-kheo thôi thât đã дас quả Dự lưu và Ngài nhận diện tiên thân 
như sau: 

— Lúc bây 010, vua xứ Ba-la-nạl là Ta vậy. 


8234. CHUYÊN NÀNG АЅІТАВНО (Asitābhujātaka) (J. П. 229) 

Nay chính nhờ chàng làm... 

Câu chuyện này, bậc Đạo sư ké trong khi trú tại Kỳ Viên về một thiếu nữ. 

Ở Xá-vệ, trong ола đình một người hầu hạ hai vị Đại đệ tử của bậc Đạo sư 
có một thiêu nữ tuyệt sắc. Khi nàng lớn lên, nàng được gả cho một gia đình 
tương xứng. Nhưng người chóng không nghĩ gì đến nàng, thường tham đắm vui 
chơi các chỗ khác. Nàng không để ý đến sự lạnh nhạt của chóng đối với mình 
nên đã moi hai vi Đại đệ tử đến để cúng dường bó thí, nghe pháp và chứng quả 
Dự lưu. Từ đây trở đi, nàng sông an lạc trong Đạo và Quả. Vë sau nàng nghĩ: 
“Chông ta không cân ta, ta không có việc gì phải sóng trong ола đình, vậy ta sẽ 
xuất gia.” Vì vậy, nàng báo tin cho cha mẹ rôi xuất gia và chứng quả A-la-hán. 

Việc làm của nàng được các Ту-Кһео biết đến. Một hôm, tại pháp đường, 
các Tý-kheo bắt đầu nói chuyện này: 

— Thưa các Hiền giả, người con gái của gia đình â áy сб găng đi tìm mục đích 
tối thượng. Biết được người chông không ké gì đến mình, nàng cúng dường hai 
vị Đại đệ tử, ròi nghe pháp với hai vị ây và được an trú trong quả Dự lưu. Sau 
đó, nàng xin phép mẹ cha xuất gia và chứng quả A-la-hán. Như vậy, này các 
Hiên giả, thiêu nữ ây đã đạt mục đích đối thượng. 


Trong lúc â ây, bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp và bàn vẫn đề gi? 

Khi nghe vân đê trên, Ngài nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay thiếu nữ ở gia đình này đi tìm mục 
đích tôi thượng. Thuở trước, nàng cũng đã làm như vậy ròi. 
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Rôi bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó- tát xuát gia làm vi án 51 
khó hanh, dat duoc các tháng trí và các thiền chứng, rồi sóng tại khu vực Tuyết 
sơn. Lúc bây giờ, vua xứ Ba-la-nai thây con mình là Hoàng tử Brahmadatta có 
nhiều tùy tùng sinh nghi ngờ và đuôi con ra khỏi quốc độ. 

Hoàng tử đem theo vợ mình tên Asitābhū đi vào Tuyết sơn, ăn cá, thịt, các 
loại rau quả và trú tại một am thất băng lá. Hoàng tử thây một nữ thần chim và 
đam mê nàng; chàng muốn lẫy nàng làm vợ, không đếm xia đến Asitäbhũ. 

Asitabhi thây chóng mình đi theo nữ thân liên nghĩ: “Người này không 
đếm xia gì đến ta và đi theo nữ thân, ‚ Vậy ta сап người ау làm gì Nghĩ vậy, tâm 
nàng không уш, nàng đi đến gặp Bô-tát, dành lễ, và xin ngài dạy cho папр một 
đối tượng аё quán tưởng. Nàng nhìn vào đối tượng ау, TÔI phát triển các thắng 
trí và các thiền chứng. Nàng đi đến Bô-tát và dành lễ, ròi trở về đứng trước cửa 
thảo am của mình. 

Bấy giờ, Hoàng tử Brahmadatta đi theo nữ thân chim nhưng tìm khắp không 
tháy được con đường nữ thân chim ấy đi, chàng thất vọng hướng mặt về phía 
chòi lá của mình. Asitabhũ thây chông đi đến, bèn bay lên hư không, đứng trên 
tàng trời có màu sắc châu báu và nói: 

— Này Tôn giả trẻ tuôi, nhờ chàng, ta đã chứng được an lạc thiên định này. 

Và nàng đọc bài kệ đầu: 

167. Мау chính nhờ chàng làm, Ta hết say dám dục, 

Như ngà bị cưa đứt, Không thể gắn lại được. 

Nói vậy xong, trước mắt chàng, nàng bay lên hư không và đến một chỗ 
kháé. Khi nàng đi rồi, Hoàng tử Brahmadatta than thở qua bài kệ thứ hai: 

168. Nhu tham lam quá độ, Làm tâm trí si mê, 

Cướp đi mọi công đức, Ta đánh mất vợ ta! 

Hoàng tử khóc than với bài kệ này, ròi sông một minh trong rừng. Khi vua 

cha băng hà, chàng trở về nhận vương quốc. 
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Khi thuyét pháp thoai này xong, bác Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Lúc bấy giờ, hoàng tử và công chúa là hai người này, còn Vi ân sĩ khó 
hạnh là Ta vậy. 


§235. CHUYÊN АХ SĨ УАССНАМАКНА (Jacchanakhajataka) (J. II. 231) 
Này VWacchanakha... 
Câu chuyện này, khi ở Ky Viên, bậc Đạo sư kê vë Roja, một người của bộ 
tộc Malla. 
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Người này là bạn cư sĩ của Tôn giả Ananda, một hôm, gởi một bức thư nhắn 
tin mời Tôn giả đên thăm mình. Tôn giả xin phép bậc Đạo sư và ra đi. Sau khi 
đãi lôn giá ăn các món thượng vị khác nhau, vị ây ngôi xuông một bên, nói 
chuyện thân mật với Tôn giả, và mời Tôn giả thọ hưởng cuộc sông đây đủ dục 
lạc ở nhà mình: 

- Thưa Tôn giả Ananda, nhà tôi rất nhiêu kho động sản và bất động sản. 
Tôi sẽ chia tài sản này làm hai và tặng Tôn giả một nửa. Hãy đên đây, chúng ta 
chung sông trong một gia đình! 

Vi Trưởng lão nói cho bạn biết sự nguy hiểm của các dục, rồi từ chỗ ngôi 
đứng dậy, di về tinh xá. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Ananda, ông có gặp Roja không? 

Trưởng lão trả lời: 

— Thưa có, bạch Thé Tôn. 

— Roja nói chuyện gì với ông? 

Trưởng lão trả lời: 

‚— Bạch Thé tôn, Roja mòi con sông đời gia đình. Con nói lên những nguy 
hiểm của một đời sông gia đình cho bạn con. 

Bậc Đạo sư nói: 


— Này Ananda, không phải chỉ nay Roja, người Mallā а ау mời сас vị xuất gia 
sông đời gia đình. Lúc trước, kẻ ây cũng đã làm như vậy rồi. 


Rồi theo thỉnh cầu của Tôn giả Ananda, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn ở một thi trần. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài xuất gia làm 
vi ân sĩ, sông lâu ngày tại khu vực Tuyết sơn. Vì mục đích lây muối và giám, 
ngài đi đến Ba-la-nại trú ở công viên của vua. Hôm sau vị ân sĩ đi vào thành. 

Вау giờ, một vị triệu phú ở Ba-la-nai hoan hy với uy nghi của Bó-tát, đưa 
ngài về nhà, mời ngài thọ trai. Ngay khi được ngài nhận lời ở lại với mình, vi 
ау đem ngài vào ở trong hoa viên và thường đến phục vụ ngài đủ mọi nhu câu. 
Hai người nảy sinh tình thân тёп với nhau. 

Một hôm, vi triệu phú ở Ba-la-nai, vi thương тёп Bồ-tát, suy nghĩ như sau: 
“Đời sống xuất gia thật cực khô. Ta sẽ khuyên bạn ta từ bỏ xuất gia. Ta sẽ chia 
{1 cả tài sản của ta làm hai và cho bạn một nửa, ròi hai chúng ta cùng chung 
sông với nhau.” Vì vậy, một hôm, sau khi ăn uống xong, nói chuyện thân mật 
với bạn, vị triệu phú ở Ba-Ìa-nại nói: 

- Thưa Tôn giả Vacchanakha, đời sông xuất gia đây phiên toái, đời sóng 
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gia đình đây an lạc. Hãy hoàn tục và hai chúng ta cùng thọ hưởng các dục lạc 
với nhaul 
Nói vậy xong, vi triệu phú đọc bài kệ đầu: 


169. Này Vacchanakha, An lạc thay gia định, 
Đây đủ thứ vàng bạc, Đây đủ các món ап, 
О đây, ăn và uông, Rôi năm dài thỏa thích! 


Nghe vậy, Bô-tát nói: 

— Này đại triệu phú, bạn đăm say dục lạc; vì không có trí, bạn tán thán công 
đức của đời tại gia, không tán thán công đức của đời xuât gia. Tôi sẽ nói với bạn 
mọi phiên toái của đời sông gia đình. Nay hãy lăng nghe! 

Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

170. Người sông trong gia đình, Không bao giờ an lạc, 


Người ấy thường nói láo, Người ây thường lừa đảo, 
Người ду thường đánh đập, Làm hại những người khác. 
Các tội lỗi như vậy, Làm sao ché ngự được, 
Vậy ai nay còn muốn, Sống ở trong gia đình? 


Với những lời này, bậc Đại sĩ nói lên những khuyêt йёт của đời sông gia 
dinh, rôi đi дёп hoa viên như cũ. 


kkk 


Sau khi kê pháp thoại này, bậc Dao sư nhân diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, vị triệu phú ở Ba-la-nai là Roja, người của bộ tộc Майа; còn 
ân sĩ Vacchanakha là Ta vậy. 


5236. CHUYÊN СОМ CO (Bakajãfaka) (J. II. 233) 

Thật trăng thay chim này... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về một kẻ giả dối. Khi kẻ ду 
được đưa đên trước mặt bậc Đạo sư, Ngài nói: 

— Này các Tỷ-kheo, người пау không những пау mà thuở xưa đã là một kẻ 
giå dôi. 

Rói bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ва-Ја-паі, Bó-tát là vua cá, sông 

trong cái hô ở khu vực Tuyêt sơn cùng với một sô lớn cá tùy tùng. 
- Lúc ây, một con cò muôn ăn các con cá tại chỗ gần hó nước. Vì Vậy, nó CÚI 

đầu, dang cánh ra, nhìn các con cá một cách mơ màng, chờ đợi khi nào chúng 
таќ cảnh giác thì băt chúng. 
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Bây giờ, Bô-tát cùng với đàn cá đi tìm môi, đên tại chô ây. Đàn cá thây con 
cò đang rình môi, liên đọc bài kệ đâu: 


171. Thật trắng thay chim này, Loài chim hai lần sanh, 
Chàng khác gì hoa súng, Lặng lẽ dang hai cảnh, 
Im lặng, mơ màng nhìn, Như trâm tư mặc tưởng! 
Bồ-tát nhìn con cò và đọc bài kệ thứ hai: 
172. Con cò ấy làm gi, Các ngươi đâu biết được, 
Vì không biết rõ ràng, Nên có lời tán tụng, 
Chim hai lần sanh ây, Đang đợi giết chúng ta, 
Do vậy hai cánh nó, Không vẫy, không động đậy. 


Nghe nói vậy, đàn са vây nước và đuôi con cò dl. 
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Sau khi thuyét pháp thoat này, bâc Dao su nhân diên tiên thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, con cò là kẻ giả dôi này, còn vua cá là Ta vậy. 


§237. CHUYÊN THÀNH ЅАКЕТА (Sãkefajãfaka) (J. II. 234) 
Thế Tôn, do nhân gì... 
Câu chuyện này, khi ở сап Saketa, bậc Đạo sư кё về sự sanh khởi luyến ái. 
Chuyên hiện tại và quá khứ gióng như ở chương I, Chuyên thành Sāketa.” 
Khi đức Như Lai đi vào tinh xá, các Tỷ-kheo hỏi: 
— Bạch Thé Tôn, luyến ái bắt đầu như thế nào? 


Và họ đọc bài kệ đâu: 
173. Thế Tôn, do nhân оі, Ở đời có só nguòi, 
Tâm hêt sức lạnh nhat. Nhưng đôi với kẻ khác, 


Tâm lại rất yêu thương? 
Bậc Đạo sư giải thích bản chất của luyễn ái qua bài kệ thứ hai: 
174. Xua do vì sóng chung, Nay do vi hanh phúc, 
Nhu уду 1чуёп а1 sanh, Nhu sen moc trong nuóc. 


* k'k 
Sau khi ké pháp thoai này, bác Dao su nhân diên tièn thân nhu sau: 


— Hai người này là hai vợ chóng vị Bà-la-món thời xưa và con trai của họ 
là Ta vậy. 


§238. CHUYÊN MỘT CHỮ (Ekapadajãtaka) (J. ЇЇ. 235) 
Cha thán, hãy nói lên... 


з Xem J. I. 308, Saketajataka (Chuyện thành Sãketa), số §68. 
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Câu.chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kê về một vị điền chủ ở Xá-vệ. 

Một hôm, đứa con trai của vị ду ngôi trên bắp về của cha và hỏi vị ấy về ý 
nghĩa cái cửa. Người điên chủ ау nói: 

— Câu hỏi này, trừ đức Phật, không một ai khác có thé trả lời. 

Vì vậy, ông đắt con đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo sư và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, đứa con trai của con ngồi trên bắp về con và hỏi về ý nghĩa 
cái cửa. Con không biệt trả lời nên дёп đây, mong Thê Tôn trả lời câu hỏi này. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này nam cư sĩ, đứa trẻ này, nay đang đi tìm lý tưởng. Thuở trước, nó cũng 
đã đi tìm ly tưởng và hỏi các nhà Hiện trí câu hỏi này rôi. Các nhà Hiện trí đã 
trả lời nó. Nhưng qua nhiều lân tái sanh chông chât, nó không nhớ. 

Rôi theo lời thỉnh cầu của người điền chủ, bậc Đạo sư Кё câu chuyện 
quá khứ. 

kkk 

Thuở trước, khi Vua Вгаһтадайа trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra trong 
gia đình triệu phú. Lúc lớn lên, cha chêt, Bô-tát được hưởng địa vi của người 
triệu phú. 

Вау giờ, con trai của Bồ-tát ngồi trên bắp về cha và hỏi: 

— Thưa cha thân, hãy nói cho con một việc chỉ gòm có một chữ nhung bao 
hàm nhiêu y nghĩal 

Rôi nói lên đọc bài kệ đầu: 

175. Cha thân, hãy nói lên, Một chữ gồm nhiều nghĩa, 

Với chữ ây, chúng ta, Thành đạt được lý tưởng. 

Người cha nói lên bài kệ thứ hai: 

176. Một chữ đáng kính trọng, Một chữ gôm nhiều nghĩa, 


Đó chính là tài năng, Liên hệ với giới đức, 
Сап liên với nhân nhục, Рё con giúp bạn hữu, 
Và cảnh giác kẻ thù. 


Như vậy, Bồ-tát đã trả lời câu hỏi của con trai. Đứa con trai ду dùng phương 
pháp mà người cha nêu ra đê thành tựu lý tưởng. Vë sau, khi mạng chung nó di 
theo nghiệp của mình. 
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Sau khi thuyét pháp thoai này, bâc Dao su giáng các su thât. Cuói bài giång 
ау, cả hai cha con đắc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiên thân nhu sau: 

— Lúc Бау giờ, người con trai ấy là người con trai ngày nay, còn Ta là vị 
triệu phú thành Ba-la-nạ1. 
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§239. CHUYÊN CON NHÁI XANH (Haritamātajātaka)* (J. П. 237) 

Khi ta là con rắn... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư kê về Vua Ajãtasattu (A-xà-thé). 

Khi phụ vương của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) nước Kosala ра con gái с cho 
Vua Bimbisära (Tân-bà-sa-la), có cho nàng một làng ở Kasi như món tiên sắm 
lễ. Khi AjJatasattu giét cha là Vua Bimbisara, không bao lâu, mẫu hậu mạng 
chung vì thương chóng. Sau khi mẹ mát, Vua А] atasattu vẫn hưởng lợi tức của 
ngôi làng ây. Vua nước Kosala quyết định không dé ngôi làng thuộc tài sản gia 
đình mình cho tên nghịch tử đã giết cha và vua вау chiến với Ajatasattu. 

Khi thi người cậu (tức là Vua Pasenadi) chiến thăng, khi thì người cháu 
(tức AJãtasattu) chiên thăng. Khi Aj atasattu thắng trận, vua g1ương cờ lên khắp 
trong nước và đi về thành với khí thế tưng bừng. Khi vua thất trận, vua về sầu 
muộn và không cho ai biết. 

Một hôm, tại pháp đường, các Tỷ-kheo ngồi nói chuyện này: 

‚ — Thưa các Hiền giả, khi Ajãtasattu thăng người cậu thì hân hoan, còn khi 
thât trận thì sâu muộn. 

Bậc Đạo sư đến pháp đường và hỏi: 

— Này các Tý-kheo, các ông đang ngồi họp bàn vấn đề gì? 

Khi được nghe vân dë trên, bậc Đạo sư nói: 

— Không phải chỉ nay, ngày xưa cũng vậy, khi nào ai thắng trận cũng hân 
hoan, khi пао ai thât trận cũng sâu muộn. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra làm con nhái 
xanh. Lúc báy gió, khắp nơi tại những hang lỗ sâu đưới sông, dân chúng thường 
đặt các lưới пот đê bắt cá. Một bây cá lội vào trong một cái nơm ây và một 
con гап nước cũng bò vào đó để bắt cá. Đàn cá hợp lại và cắn con rắn nước toàn 
thân chảy máu. Con rắn không thấy ai cứu mình, sợ chết vội bò ra khỏi miệng 
nơm và nó vô cùng đau đớn, năm nâp một bên bờ nước. 


Lúc bây g1ờ, con nhái xanh nhảy đến và rơi vào miệng cái lưới. Con răn biết 
không ai có thể phán xử cho mình, thấy nhái xanh năm đấy liền hỏi: 
— Này bạn nhái xanh, bạn có bằng lòng với việc làm của đàn cá này không? 
Rồi nó đọc bài kệ đầu: 
177. Khi ta là con rắn, ĐI vào trong miệng nom, 
Các con cá căn ta, Bạn nhái có hoan hỷ, 
Với việc đàn cá làm? 
ў А ~ viết Haritamandūkajātaka. Xem 5. 1. 84, Dutiyasahgãmasutta (Kinh Nói vê chiến tranh, 
ү па). 
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Con nhái xanh nói: 

— Vâng, thưa bạn, tôi hoan hở. Vì sao vậy? Khi những con cả di vào khu vực 
của bạn, bạn ăn chúng. Khi bạn vào khu vực đàn cả, chúng ăn bạn. Tại khu vực 
của mình, tại chó mình kiêm ăn, không ai là không có sức mạnh. 

Rồi Bô-tát đọc bài kệ thứ hai: 

178. Loài người thường ăn cướp, Khi nào thấy được lợi, 

Khi người khác ăn cướp, Kẻ bị cướp, cướp lại. 
_ Khi Bồ-tát phân xử vụ kiện này, đàn cá thây chỗ yêu của con rắn nước, 
liên nói: 

— Chúng ta sẽ bắt kẻ thù. 

Đàn cá đi ra khỏi miệng nom, giết con гёр прау tại chỗ ròi bỏ đi. 
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Sau khi nói pháp thoai này, bâc Dao su nhân diên tiên thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, соп гап nước là Ajātasattu, còn con nhái xanh là Та vậy. 


§240. CHUYÊN VUA MAHAPINGALA (Mahapingalajataka) (J. П. 239) 
Chính Vua Pingala... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về Devadatta (Đề-bà-đạt-đa). 
Trong chín tháng Devadatta đã tìm mọi cách һат hại bậc Đạo sư, sau đó đât 


nứt và chôn у1 йу vào trong lòng đât của Kỳ Viên. Những ai sông tại Kỳ Viên 
và toàn dân sóng ở trong vùng ây nghe tin đều hân hoan và nói: 


А Devadatta, ке chóng đôi với bậc Dao sư, đức Phát Chánh Giác, đã bị đất 
пибї sông. 

Khi nghe những lời này được lan truyền khắp nơi, dân chúng ở toàn cõi 
Diêm-phù-đê, các dạ-xoa, các loài hữu tình và chư thiên cũng đêu hân hoan vui 
vẻ như vậy. 

Một hôm, các Ty-kheo họp tại pháp đường và bắt đầu nói chuyện: 

- Thưa các Hiền giả, khi Devadatta bị nuốt vào lòng đất, quân chúng sanh 
hoan һу và nói: “Devadatta đã bi nuôt vào lòng đât rôi.” 

Bậc Đạo sư đến pháp đường và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi họp đang bàn vân đề gì? 

Khi nghe vân йё trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tý-kheo, không phải chỉ nay Devadatta chết, đại chúng hân hoan 
vui mừng. Thuở trước, đại chúng cũng һап hoan уш mừng như vậy. 

Và bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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CHUYÊN TIỀN THÂN # 527 


Thuở xưa, tại Ba-la-nai, Vua Mahäpingala (Đại Hoàng Nhãn) trị vì phi 
pháp và bất công, làm các nghiệp ác theo ý muôn của mình. Vua dùng hình phạt 
thuê má, cong chân, bức hiếp quân chúng như nghiền mía.trong máy ép. Vua 
cay nghiệt, độc ác, hung bạo, không có một chút tình thương đối với kẻ khác. Ở 
nhà, vua cư xử hà khắc, nghịch ý đối với vợ, con trai, con gái, đại thân, Bà-la- 
môn, gia chủ, v.v... Vua như là hột bụi rơi vào mắt, như viên sạn trong vắt cơm, 
như mũi dao dám vào gót chân. 

Lúc bấy giờ, Bồ-tát sanh ra làm hoàng tử của Vua Mahãpingala. Suốt một 
thời gian dài, Vua Mahãpingala trị vì rồi mạng chung. Khi ду, dân chúng toàn 
thành Ва-Іа-паі hân hoan уш sướng, cười thật lớn, thiêu đốt thi hài vua với 
ngàn xe củi, và dập tắt lửa với hàng ngàn ghè nước. 

Khi làm lễ Quán dành tôn Bô-tát lên ngôi vua, họ hân hoan vui sướng vì 
được một vị vua trị vì đúng pháp, dân chúng đánh trông khắp nơi ở trong thành. 
Dân chúng treo cờ xí trang hoàng thành phô. Tại môi cửa nhà, họ dựng lều, rải 
hoa năm loại, năm màu, và ngôi ăn uống trong các lều được trang hoàng đẹp đề 
ду {гёп сас buc gô được tô điểm rực rỡ. 

Còn Bồ-tát ngôi trên một vương sàng tuyệt đẹp, đặt trên một cái bệ cao, 
dưới chiếc lọng trăng che trên đâu thật oai phong lẫm liệt. Các đại thần, Bà-la- 
môn, gia chủ, người đánh xe, người giữ cửa đứng bao vây xung quanh ngài. 
Một người giữ cửa đứng không xa, đang khóc và thở dài. Bồ-tát thây vậy hỏi: 

— Này bạn giữ cửa, cha ta chết, mọi người đều hân hoan vui sướng, chơi 
đùa ôn ào, còn bạn sao lại đứng khóc vậy? Cha ta có tử té với bạn và yêu quy 
bạn sao? 

Bô-tát hỏi xong, đọc bài kệ đầu: 

179. Chính Vua Pingala, Làm hại khắp mọi người, 

Nay vua đã chết đi, Ai cũng thấy thoải mái, 
Phải chăng Vua Hoàng Nhãn, Đã được ngươi thương yêu? 
Khién ngươi phải than khóc,  Hỡi người giữ cửa kia? 

Nghe câu nói của Bồ-tát, người giữ cửa ây nói: 

— Tôi khóc không phải vì Vua Mahäpingala chết làm tôi buôn. Nay tôi rất 
được an lạc. Trước kia, mỗi khi Vua Mahäpingala đi từ lầu xuông hay lên lâu, 
thường dùng nám tay đánh tôi tám cái trên đâu, như cái đánh của cây búa thợ 
rèn. Khi vua đi đến thê giới bên kia, vua sẽ đánh tám cái trên đầu của thần Yama 
giữ địa ngục như đã đánh đâu tôi. Dân chúng ở đây sẽ nói: “Vua này quá ác đối 
với chúng tôi”, và chúng sẽ gởi vua lên trên này lại. Tôi sợ vua sẽ đên và năm 
tay lại đánh trên đâu tôi nên tôi khóc. 

Đề nêu rõ ý nghĩa này, anh ta đọc bài kệ thứ hai: 

180. Tôi không hè thương тёп, Vua có con mắt vàng, 

Tôi chỉ sợ một việc, Vua sẽ trở lại đây. 
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Vì làm hại thần chết, Nên từ đây vua đi, 
Thân chết bị vua hại, Lại đưa vua trở về. 

Bồ-tát nói với anh ta: 

— Vua ây bị đốt với ngàn xe сш, được tưới với ngàn ghè nước, và chỗ đất 
được đào lên xung quanh, chúng sanh đi đến thé 0101 bên kia; do sức mạnh của 
nghiệp, không thé trở lại với thân trước được, ngươi chớ sợ. 

Rồi dë an ủi anh ta, Bô-tát đọc bài kệ này: 

181. BỊ ngàn xe củi đốt, BỊ trăm ghè nước tưới, 

Đất đã bị đào quanh, Chớ sợ vua trở lại. 

Từ đây trở đi, người giữ cửa được an tâm. Còn Bô-tát trị vì đúng pháp và 
trọn đời làm công đức như bó thí, v.v... rồi khi mạng chung đi theo nghiệp 
của mình. 
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Khi bâc Бао su ké pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bấy giờ, Vua Pingala là Devadatta và vị Hoàng tử là Ta vậy. 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 529 


X. PHÁM СНО RỪNG 
(SIGALAVAGGA) 


§241. CHUYÊN VUA СНО ВСМС SABBADATHA 

(Sabbadathajataka) (J. II. 242) 

Kiên trì trong kiêu man... 

Cáu chuyën này, khi ó Trúc Lám, bàc Dao su ké vë Devadatta (Dë-bà-dat- 
đa). Sau khi được Vua Ајаїаѕайи (A-xà-thê) tín nhiệm, Devadatta được lợi 
dưỡng và cung kính, nhưng tỉnh cảm ây không thê duy trì lâu dài. Từ khi quần 
chúng thây thân thông thị hiện” khi con voi Nã|ãgiri được thúc đây chóng đức 
Phật thi lợi dưỡng và danh vọng của Devadatta cũng mát. Một hôm, các Tỷ- 
kheo trong pháp đường bắt đầu nói chuyện: 

- Thưa các Hiên giả, Devadatta đã сб găng tạo được lợi dưỡng và danh 
vọng nhưng không thê duy trì chúng lâu dài! 

Bậc Đạo sư đên và hỏi: 

— Này các Ту-Кһео, các ông tụ tập ở đây và đang bàn vấn đề gì? 

Khi được biết уап đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Devadatta mới làm mất các lợi 
dưỡng và danh vọng của mình. Lúc trước, kẻ ду cũng đã làm mát chúng như vậy. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khử. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát làm có vån tế tự cho 
vua, thông đạt ba tập Vệ-đà và mười tám học nghệ. Bồ-tát biết được thần chú 
“Chiến thắng thế giới.” Вау giờ thần chú này liên hệ đến thiên định. 

Một hôm, Bồ-tát có ý nghĩ: “Та sẽ tụng bài chú пау.” Rồi ngồi tại góc sân, 
trên một tảng đá phẳng, Bó-tát bát dàu tung chú. Nghe nói, bài chú áy khóng 
được đọc cho người khác nghe nếu không dùng một nghi lễ đặc biệt. Do vậy, 
Bô-tát đọc tại chỗ ду. Khi Bó-tát đang doc chú, một con chó rừng năm trong 
hang nghe bài chú ây và đã học thuộc lòng bài chú. Nghe nói con chó rừng ây 
trong một đời sông trước đã là một Devadatta tự học thuộc bài chú chiến thăng 
thé giới ấy ròi. 


Bô-tát đọc chú xong, đứng dậy và nói: 


5 Xem Cv. УП. 194. 
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— Ta chắc chăn đã học thuộc lòng bài chú này. 

Con chó rừng từ trong hang đi ra và kêu to: 

— Này Bà-la-môn, bài chú ấy, ta đã thuộc lòng tốt hơn ông rồi! 

Nói xong, con chó rừng bỏ chạy, Bô-tát đuôi theo nó một khoảng cách và nói: 

— Con chó rừng này sẽ làm điều đại bất hạnh, hãy bắt lây nó! 

Con chó rừng chạy trỗn vào rừng, tìm được một con chó rừng cái, liền cắn 
nhẹ vào thân nó. Chó rừng cái hỏi: 

— Thưa ngài, có việc gi? 

Con chó rừng nói: 

— Ngươi có biết ta hay không? 

Con chó rừng cái trả lời: 

— Tôi không biết. 

Con chó rừng liên đọc bài chú, ra lệnh cho hàng trăm con chó rừng, tật cả 
voi, ngựa, sư tử, cop, heo rừng, сас con thú và tât cả các loài bón chân tụ họp lại 
xung quanh nó; và con chó rừng trở thành vua của chúng tên là Sabbadatha (tât 
cả nanh vuôt) và tôn chó rừng cái làm hoàng hậu. Trên lưng hai con voi có con 
sư tử, và trên con sư tử, vua chó rừng Sabbadatha ngôi với hoàng hậu. Muôn 
loài vật đêu tôn sùng kính trọng nó. Say mê danh vọng, con chó rừng sanh ra 
kiêu mạn và nói: 

— Ta sẽ lây thành Ba-la-nại. 

Được vây quanh với tất cả loài thú bón chân dài đến mười hai do-tuần, nó 
đứng không xa và đưa tin cho vua: 

— Hãy giao quốc độ hay giao chiến! 

Dân chúng Ba-la-nai hốt hoảng lo sợ, đóng các cửa thành và đứng chờ bên 
trong. Bô-tát đi đên gân vua và thưa: 

— Thưa Đại vương, chớ sợ. Thân chịu trách nhiệm giao chiến với con chó 
rừng Sabbadatha. Ngoài thân ra, không một ai khác có thê đánh nó được са. 

Như vậy, Bồ-tát trần an vua và dân chúng ở trong thành. Bó-tát leo lên một 
tháp canh trên cửa thành và hỏi to: 

— Này Sabbadãätha, ngươi làm gì dé lây thành? 

~ — Ta sẽ ra lệnh cho các con sư tử rông lên làm đại chúng hoảng sợ và ta sẽ 
lây thành! 

Bồ-tát biết được như vậy, bèn từ tháp canh đi xuống bảo đánh trồng ra lệnh: 

— Toàn dân ở thành Ba-la-nại trong khoảng mười hai do-tuân hãy lấy bột 
gạo bịt tai lại! 

Đại chúng vâng lệnh, bịt tai với bột gạo, cho đến khi họ không thê nghe tiếng 
của người khác, và họ cũng bit tai các con mèo và các thú nhà khác. 
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Rồi Bó-tát leo lên tháp canh lần thứ hai và gọi to: 

– Này Sabbadätha! Ngươi làm gì dé đánh lây thành? 

— Ta sẽ bảo các con sư tử rồng lên, làm đại chúng hoảng sợ đến chết hết và 
ta sẽ lây thành. 

- Ngươi không thé làm cho các con sư tử rông lên được. Các.con sư tử 
thuộc chủng tộc cao quý, với bón chân vững mạnh, với bờm lông rậm rạp, sư 
tử sẽ không vâng lệnh một con chó rừng già như ngươi! 

Con chó rừng cứng đầu kiêu mạn nói: 

— Không chỉ các con sư tử khác mà ta sẽ làm cho con sư tử hiện ta đang ngôi 
trên lưng phải rỗng lên! 

— Ngươi hãy làm cho sư tử rỗng lên nêu có thé được. 

Con chó rừng liên lây chân ra hiệu cho con sư tử mà nó đang ngòi trên lưng: 

— Hãy rồng lên! 

Con sư tú liên kề miệng vào trán con voi, rỗng lên ba lần tiếng rông sư tử 
không đứt đoạn. Các con voi hoảng sợ làm cho con chó rừng rơi xuông dưới 
chân, chúng liền lây chân рій lên trên đầu chó rừng và chà nó nát vụn như 
bột. Như уду, Sabbadätha bị tiêu diệt. Và các con voi nghe tiếng rông. sư tử đã 
kinh hoàng sợ chết, đạp lên nhau và chết tại chỗ. Trừ các con sư tử, tất cả các 
con thú còn lại như nai, heo rừng cho đến các con thỏ, con mèo, đều chết tại 
chỗ. Các con sư tử chạy trón vào rừng. Suốt mười hai do-tuân đường được phủ 
băng đồng thịt thú vật. 

Lúc â ау, Bó-tát từ tháp canh đi xuống, cho mở rộng cửa thành, đánh trống 
và tuyên bó nhu sau: 

— Tất cả mọi người hãy rút bột gạo ra khỏi tai của minh, và những ai muốn 
ăn thịt hãy đem thịt vê. 

Dân chúng ăn các loại thịt tươi và các thịt còn lại được họ phơi khô và dé 
dành. Tương truyën, cách cất giữ thịt khô bắt đâu từ thời ду. 
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Khi bậc Đạo su ké pháp thoại này xong. Ngài đọc những bài kệ đây trí tuệ 
sau đây: 


182. Kiên trì trong kiêu mạn, Chó rừng ham hội chúng, 
Làm vua cả đại địa, Cả muôn loài có răng. 

183. Сапоро vậy là người nào, Được nhiêu người vây quanh, 
Tạo nên danh vọng lớn, Công như vua chó rừng, 


Với các loài bón chân. 
Rôi Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, con chó rừng là Devadatta, vua là Ananda, còn vị đại thần 
tê tự là Ta vậy. 
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§242. CHUYÊN CON СНО (Sunakhajātaka) (J. П. 246) 

Nơu thay, con chó này... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về con chó được ăn cơm tại 
một nhà nghỉ gần cửa lầu Ambala. 

Người ta nói rằng từ khi nó mới sanh, nó được mây người gánh nước đem 
về nuôi tại đó. Sau một thời gian, con chó ăn cơm tại đây và thân thê trở thành 
to lớn. Một hôm, một người sống ở làng đến tại chỗ ау, thấy con chó liền cho 
những người gánh nước một thượng у và một đồng tiền, rồi lấy dây thừng cột 
nó và dắt nó đi. Con chó bị dắt đi, không cưỡng lại, không kêu; nó ăn các dó à án 
được cho và đi theo người йу. Người ây nghĩ: “Con chó này đã thương тёп ta 
nên tháo dây thừng cho nó!” Con chó vừa được thả, liên mau chóng chạy một 
mạch về ngôi nhà cũ. 

Các Tỷ-kheo ау соп chó, biết rõ đầu đuôi sự việc, vào buôi chiêu, tại pháp 
đường, họ Баѓ đâu nói chuyện này: 

— Thưa các Hiên giả, con chó vừa khéo thoát khỏi dây trói buộc nay đã trở 
уё ngôi nhà này. 

Bậc Đạo sư,đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi tại đây đang bàn luận vån đề gì? 

Khi được biết vẫn đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay con chó ây khéo thoát khỏi dây trói 
buộc. Thuở xưa, nó cũng đã như vậy. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Вд-1аї sanh ra trong một 
gia đình giàu có ở nước Kasi. Khi trưởng thành, Bô-tát xây dựng một nhà riêng 
cho mình. 

Lúc bây giờ, ở Ba-la-nại có một người có một con chó. Con chó ду được 
cơm ăn đây đủ cho đến khi thân thể trở thành to lớn. Một người ở làng di đến 
Ba-la-nại, thấy con chó ấy, cho người kia một thượng y và một đồng tiên, ròi 
bắt con chó, lây dây da cột nó lại và dắt nó đi. Đến cửa rừng, anh ta đi vào một 
cái chòi, cột con chó lại và năm ngủ trên tâm thảm. Lúc bây 010, Bó-tát có уіёс 
đi vào rừng, tháy con chó ấy bị dây da cột chặt, liên đọc bài kệ đâu: 


184. Ngu thay, con chó này, Sao không căn dây da? 
Và thoát khỏi trói buộc, Нап hoan chạy về nhà! 


khi nghe nói vậy, con chó đọc bài kệ thứ hai: 
185. Y ta đã quyết định, Ta ghi nhớ trong tâm, 
Ta chờ đợi thời cơ, Khi mọi người di ngủ. 
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Nó nói vậy xong, chờ khi mọi người đã ngủ, nó căn dây thừng và sung 
sướng chạy trôn vê nhà chủ nó. 
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Khi bác Dao su ké pháp thoai này xong, Ngài nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Con chó lúc bây giờ là con chó này, còn vị Hiên trí là Ta vậy. 


5243. CHUYÊN NHẠC SĨ GUTTILA (Сиййајӣіака) (J. П. 248) 

Tôi có một đệ tử... 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đạo sư ké về Devadatta (Đề-bà-đạt- 
đa). Lúc bây giờ, các Ту-Кћео nói với Devadatta: 

- Này Hiên giả Devadatta, nhờ bậc Chánh Đăng Giác, Hiên giả học xong 
Ва tạng giáo điên và chứng được bôn thiên. Thật không xứng đáng nêu Hiên 
giả trở thành kẻ chông đôi với bậc Sư trưởng. 

Devadatta đáp: 

— Này các Hiên giả, Sa-môn Gotama đâu có phải là Sư trưởng của ta? Chính 
do tự lực của ta, ta học Ba tạng giáo điên và chứng được bôn thiên. 

Nói vậy xong, Devadatta từ bỏ bậc Sư trưởng. 

Các Tỷ-kheo ngôi tại pháp đường bắt đầu nói chuyện này: 

‚ — Hiên giả Devadatta từ bỏ bậc Sư trưởng, trở thành kẻ thù của bậc Chánh 
Đăng Слас và đã gặp đại nạn. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Тӯ-Кһео, nay các ông đang họp bàn vấn đề gì? 

Khi được biết vẫn đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ nay Devadatta mới từ bỏ Sư trưởng, 
trở thành kẻ đối nghịch với Ta và gặp nạn. Thuở trước, kẻ ду cũng như Vậy rôi. 

Và bậc Đạo sư Кё chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh vào một gia 
đình nhạc sĩ và được đặt tên là Guttilakumara. Khi lớn lên, Bô-tát thành thạo 
tât са các ngành âm nhạc, và trở thành nhạc sĩ Guttila. Bô-tát không lây vợ và 
nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa. 

Lúc bây giờ, một só thuong пһап sóng ó Ba-la-nai di dén Ujjenī dé buôn 
bán. Nhân ngày lê hội được tô chức, ho hop nhau dem theo nhiêu vòng hoa, 
huong thom, dâu sáp, các thúc ап và đên môt chó vui choi. Но nói: 

— Hãy trả tiền thuê để gọi các nhạc sĩ đến. 


% Xem Vv. 42, Guttilavimana (Lâu đài Guttila). 
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Lúc bây giờ, nhạc sĩ Mũsila là vị nhạc trưởng ở U]jenr. Họ mời Mũisila đến 
đàn cho họ nghe. Mũsila chơi đàn tỳ-bà, vặn dây rất căng ròi рау đàn. Nhưng 
họ đã từng nghe nhạc sĩ Guttila chơi đàn nên nhạc của Mũsila chơi chăng khác 
gì рау trên chiếu. Vì vậy không một ai tỏ vẻ hài lòng. 


Khi Mũisila thấy họ tỏ vẻ không hài lòng, ông ta nghĩ: “Có lẽ ta chơi đàn 
căng thắng quá”, ông ta vặn dây xuông bậc trung và вау tiếp. Các người nghe 
vân tỏ vẻ thản nhiên, ông ta lại nghĩ: “Những người này không biết một chút gì 
về âm nhạc”; và làm như vẻ mình không biết, ông ta gảy đàn với dây hết sức 
chùng. Đến đây, họ cũng không nói một lời gì. Rồi Mũsila nói với họ: 


— Này các thương nhân, tôi gảy đàn ty-bà không làm cho các ông thích 
thú sao? 

Họ nói: 

— Nhưng ông рау đàn tỳ-bà đó sao? Chúng tôi nghĩ răng ông chỉ lên dây đàn! 

— Vậy các ông biết một nhạc trưởng nào giỏi hơn tôi, hay vì các ông không 
biết gì nên các ông không thích nghe tôi рау? 

Các thương nhân nói: 


— Chúng tôi trước đây đã nghe tiếng đàn tỳ-bà của nhạc sĩ Guttila ở Ba-la- 
nại. Còn tiếng đàn của ông chắng khác gì bà mẹ ru ngủ con nit! 

— Vậy các ông hãy lấy lại tiên mướn. Tôi không cân tiền ấy. Chỉ khi nào các 
ông đi Ba-la-nạl, hãy đem tôi theo! 

Họ băng lòng, và khi ra đi, họ đem theo Musila đến Ba-la-nai, chỉ cho ông 
ta biết chỗ ở của Guttila, rôi họ về nhà. 


Mũsila đi vào nhà của Bồ-tát, thấy cây đàn ty-bà xinh đẹp của Bô-tát được 
treo trên dây, liên lây xuông và đàn. Bây giờ, cha mẹ của Вӧ- do mù nên không 
thầy Mũsila, nghĩ răng có lẽ các con chuột đang ăn dây đàn tỳ-bà, liên nói: 


— Suyt, suyt! Các con chuột ăn dây đàn ty-bà! 

Lúc ду, Mũsila đặt dàn xuống, chào cha mẹ Bô-tát, và hai vị hỏi: 
— Ông từ đâu đến? 

Ông ta đáp: 

— Tôi từ Ujjent đến học nghề dưới chân Sư trưởng. 

Hai vi nói: 

— Lành thay! 

Mũsila hỏi: 

— Sư trưởng ở đầu? 

— Này con thân, nó không có ở nhà nhưng hôm nay nó sẽ vê. 
Rôi Миза ngôi xuống đợi đến khi Bô- tát về, liền nói lên những lời hỏi 


thăm và cho Bó-tát biết lý do mình đến. Bó-tát là người giỏi xem tướng, thấy 
người này không phải bậc chân nhân, liên từ chối: 
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— Này con thân, nghề này không phải là nghề của con. 
Mũsila ôm chân cha те Bó-tát van lon yêu cầu giúp đỡ. 
— Hãy bảo con của ông bà dạy cho con học với! 


Trước lời yêu cầu của cha mẹ, Bồ-tát không thể cưỡng lại, và dạy cho ô ông ta 
nghê nhạc. Rôi Mũsila đi với Bô-tát đến cung điện vua, vua thấy ông ta liền hỏi: 


- Này Sư trưởng, ai đây? 

– Tàu Đại vương, đây là đệ tử của thân. 

Musila dàn dàn trở thành người thân tín của vua. Bỏ-tát không phải là vị Sư 
trưởng giâu nghề, những gi mình biết, Bô-tát đều dạy cho Mũsila. 

Dạy xong, Bô-tát nói: 

— Này con thân, nghề con đã học xong. 


Musila suy nghĩ. “Nay ta học thành tài xong. Thành Ba-la-nai này là kinh đô 
tôi thượng trong cõi Diêm-phù-đê. Sư trưởng đã già. Nay ta phải sống tại đây.” 


Vì vậy ông ta liền thưa với Sư trưởng: 

— Thưa Sư trưởng, nay con sẽ hâu vua. 

Sư trưởng nói: 

— Lành thay, con thân. Ta sẽ tâu với vual 

Bồ-tát đi tâu với vua: 

— Đệ tử của thân muốn hâu hạ Đại vương. Hãy trả tiền lương cho по! 

— Nó sẽ nhận phân nửa lương của khanh. 

Sư trưởng báo cho Mũsila biết tin này, Mũsila nói: 

- Nếu con được trả tiền bằng lương của thầy, con sẽ hầu hạ vua. Nếu không 
được, con sẽ không hâu hạ. 

— Vì sao? Phải chăng con biết їйї cả nghề của Sư trưởng? 

— Phải, con biết như vậy. Tại sao vua lại cho con phân nửa lương? 

Bồ-tát tâu việc ду với vua. Vua nói: 

— Nếu nó có thể chứng tỏ tài nghệ nó băng khanh, nó sẽ nhận lương 
ngang băng. 

Bồ-tát tin cho Mũsila biết. Ông ta đồng ý: 

— Lành thay! Con sẽ {тб tài! 

Khi vua được tin báo vê việc này, vua nói: 

— Lành thay! Ngày nào ngươi sẽ trô tài? 

— Tàu Đại vương, từ nay đến ngày thứ bảy. 

Vua hỏi: 

— Có thật chăng ngươi sẽ thi tài với Sư trưởng của ngươi? 

— Thưa Đại vương, thật vậy! 
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Vua muốn ngăn chặn ông ta nên nói: 

— Không nên có sự cạnh tranh giữa đệ tử và Sư trưởng! Chớ làm như vậy! 

— Thôi vừa rôi, tâu Đại vương. Đến ngày thứ bảy sẽ có cuộc thử tài giữa 
thần với Sư trưởng của thần. Chúng ta sẽ biết ai là người có tài hơn. 

Vua chấp thuận và cho người đánh trỗng truyền rao khắp kinh thành lời bố 
cáo này: 

— Từ nay cho đến ngày thứ bảy, Sư trưởng Сиа và đệ tử Mũsila có cuộc 
tranh tài với nhau tại cung vua để biểu diễn tài nghệ. Quân chúng ở thành hãy 
tụ họp lại để xem tài nghệ của họ. 

Bô-tát suy nghĩ: “Mũsila còn trẻ đang độ thanh niên. Còn ta đã già, sức 
khoẻ yếu kém. Việc làm của người già không thể thành công. Nếu đệ tử thất bại 
thì cũng không có gì vinh dự са. Nhưng nếu đệ tử thăng cuộc thì vào rừng mà 
chết còn tốt hơn sự ô nhục mà ta phải gánh chịu!” 

Vì vậy, Bô-tát đi vào rừng nhưng rôi SỌ chết liền quay trở vë, và rồi sợ nhục, 
lại đi vào rừng. Như vậy Bồ-tát đi đi, về về và sáu ngày trôi qua. Cỏ dưới chân 
Bó- tát đã héo úa và con đường mon do dâu chân ngài đi đã hiện ra. Trong lúc 
ау, chiéc ngai của Thiên chủ Đế-thích trở thành nóng. Đề-thích hướng tâm tìm 
hiểu và biết sự việc хау ra. Đề-thích suy nghĩ: “Nhạc sĩ Сиа đang chịu nhiều 
đau khó trong rừng vì người đệ tử. Ta phải giúp đỡ nhạc sĩ Guttila.” 


Đế-thích vội vàng đi đến đứng trước Bó-tát và hỏi: 

— Thưa Sư trưởng, sao Sư trưởng lại д1 vào rừng? 

Bó-tát hỏi: 

— Ông là ai? 

Đế-thích đáp: 

— Ta là Đế-thích. 

Bó-tát thưa: 

— Thưa Thiên chủ, tôi sợ đệ tử đánh bại nên trón vào rừng. 
Nói rồi, Bó-tát đọc bài kệ đâu: 


186. Tôi có một đệ tử, Đã học đàn với tôi, 
Đàn tỳ-bà bảy dây, Thật du dương êm ái, 
Nó thách tôi biêu diễn. Thiên chủ Kosiya, 
Xin hãy giúp đỡ tôi! 


Thiên chủ Đế-thích đáp: 

— Đừng sợ, ta là chỗ nương tựa và bảo vệ bạn. 

Rồi Thiên chủ đọc bài kệ thứ hai: 

187. Dung sợ, ta SẼ ртар, Khi nào bạn cân ta, 
Danh dự là phần thưởng, Xứng đảng уол giáo sư. 
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Đừng sợ, vì đệ tử, Không thê đôi địch һау, 
Và bạn sẽ chiến thăng. 

Rôi Đế-thích dặn: 

— Khi bạn вау dàn tỳ-bà, hãy cắt đứt một dây và chơi với sáu dây. Tiếng đàn 
tỳ-bà của bạn vân hay như cũ. Mũsila cũng sẽ cắt đứt một dây nhưng tiếng đàn 
tỳ-bà của nó sẽ mát đi. Khi ấy, nó sẽ thua cuộc. Biết nó thất bại, bạn hãy căt đứt 
dây thứ hai, dây thứ ba, dây thứ tư, dây thứ năm, dây thứ sáu, dây thứ bày. Ban 
sẽ гау đàn với cái trục dàn mà thôi, tiếng đàn sẽ phát ra từ các đầu dây bị đứt 
và sẽ vang đội toàn thành Ba-la-nại rộng đến mười hai do-tuân. 


Sau đó, Đề-thích cho Bồ-tát ba cây đũa thân và nói tiếp: 


— Khi tiếng đàn tỳ-bà vang dội toàn thành, hãy quăng một đũa thân lên hư 
không. Khi ây ba trăm thiên nữ sẽ hiện xuống và múa trước mặt bạn. Khi chúng 
múa như vậy, bạn sẽ quăng đũa thân thứ hai, ba trăm thiên nữ khác sẽ hiện 
xuống và múa trước đản ty-bà của bạn. Rôi hãy quăng chiếc đũa thân thứ ba, 
khi ây ba trăm thiên nữ khác sẽ hiện xuống và múa tại sân tròn của đấu trường. 
Ta cũng sẽ đến cùng với chúng. Hãy й lên nào, chớ sợ hãi! 


Vào buổi sảng, Bồ-tát đi về nhà. Tại cửa cung vua, một cái đình tròn được 
dựng lên và đặt một chiếc ngai. Vua từ trên lâu đi xuống, ngôi chính giữa trên 
sảng tọa ở trong cái đình được trang hoàng rực rỡ. Mười ngàn nữ nhân phục sức 
diễm lệ, cùng với các đại thân Bà-la-môn, nhân dân, v.v.. . vây xung quanh vua. 
Tât cả những người ở trong thành đều tụ hop lại. Trong sân châu, họ sắp chỗ 
ngôi theo hình vòng tròn, hàng hàng lớp lớp chông chất lên nhau. 


Bó-tát được tăm rửa, trang sức уа thoa dầu thơm; sau khi ăn nhiều món 
thượng vị, ngài сат cây đàn tỳ-bà và ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Đề-thích 
cũng đến, với phép tàng hình đứng trên hư không, được một hội chúng đông 
đảo vây quanh, nhưng chỉ Bó- tát có thê tháy Dé-thích. Mũsila cũng đến và ngồi 
trên chỗ của mình. Đại quân chúng ' bao vây xung quanh họ. 

Đầu tiên, cả hai đều рау đàn giỗng nhau. Đại quân chúng thích thú với hai 
người рау đàn và võ tay không проб. 

Đế-thích đứng trên hư không nói với Bô-tát: 

— Hãy căt đứt các dây! 

Bó-tát cắt đứt sợi dây bhamara (sợi dây ong). Dù sợi dây bị cắt, đầu sợi dây 
đứt vẫn phát ra tiếng như thiên nhạc. Mũsila cũng cắt đứt một dây nhưng từ sợi 
dây bị đứt, tiếng không phát ra. 

Sư trưởng cắt đứt dây thứ hai, lần lượt đến sợi dây thứ bảy, tiếng vẫn phát 
ra từ cây đản và vang dậy cả kinh thành. Quân chúng vẫy hàng ngàn khăn tay 
trên hư không, hàng ngàn người võ tay tán thưởng. 

Bò- tát liên quăng một đũa thân lên hư không, ba trăm thiên nữ liền hiện 
xuông và bắt đầu nhảy múa. Cũng vậy, khi Bó-tát quăng đũa thần thứ hai, thứ 
ba, sáu trăm thiên nữ hiện xuông và cùng múa như Thiên chủ đã nói trước. 
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Lúc Бау giờ, vua га dẫu cho quân chúng. Quân chúng đứng đậy la to: 
— Ngươi muốn đánh bại Sư trưởng! Ngươi phản thây phản bạn, tưởng mình 
có thé đối địch thây! Ngươi không biết lượng sức mình! 


Họ la hét phản đỗi Mũsila, và dá với gậy, v.v... hay bát cứ cái gì đến tay, họ 
đánh ông ta đến chết và cầm chân ô ông ta, quăng xác trên một đống rác. 


Vua rất hoan hý, ban cho Bó-tát rất nhiều tặng phẩm như trời dó mưa xuống 
và thị dân cũng làm như vậy. 

Đế-thích thân mật chào mừng Bó-tát và nói: 

— Thưa bậc Hiền trí, ta sẽ cho thắng cỗ xe với một ngàn con ngựa thuần 


chủng, rôi gói thân đánh xe Mātali xuóng đây. Ngài sẽ ngự lên cỗ xe Vejayanta 
thù thắng có ngàn ngựa kéo và ngài sẽ du hành thién 2101. 


Nói xong, Đề-thích ra đi. Khi Đế-thích trở về và ngồi trên ngai vàng của 
minh toàn băng đá quý (ngai vàng bảo thạch), các thiên nữ liên hỏi: 


— Thưa Thiên chủ, ngài đi ở đâu vê? 

Đế-thích kê lại cho thiên chúng ró toàn câu chuyện với các chi tiết, rồi tán 
thán giới hạnh và công đức của Bô-tát. Các thiên nữ thưa: 

— Thưa Thiên chủ, chúng con muốn thấy vị Sư trưởng ấy. Hãy đưa Sư 
trưởng đên đây! 

Đê-thích bảo Mãtali: 

– Мау khanh, các thiên nữ muốn thấy nhạc sĩ Сиа. Hãy đi mời Bồ-tát 

ngôi trên cô xe VeJayanta và đưa vi ây đên đây! 

Thân lái xe Matali vâng lời ra đi và đưa Bó-tát дёп. Đế-thích hoan hý chào 
đón vị ấy và nói: 

— Thưa Sư trưởng, các thiên nữ muốn nghe nhạc của Sư trưởng. 

Bô-tát nói: 

— Chúng tôi là nhạc sĩ, nương tựa vào nghê dé sóng. Hãy trả công rồi tôi sẽ 
chơi nhạc. 

— Hãy chơi nhạc đi, ta sẽ trả công cho пра! 

— Tôi không câu trả món gì khác trừ việc này: Hãy đề cho các thiên nữ này 
nói lên thiện nghiệp của mình, rôi tôi sẽ chơi nhạc! 

Các thiên nữ thưa: 

— Sau khi được nghe nhạc thoải mái, chúng con sẽ nói lên các thiện nghiệp 
chúng con đã làm. Thưa Sư trưởng, vậy trước tiên hãy đánh nhạc. 


Suốt bảy ngày Bô-tát đánh nhạc, và nhạc của Bô-tát vượt hơn cả thiên nhạc. 
Vào ngày thứ bảy, Bồ-tát hỏi các thiên nữ về thiện nghiệp của họ. Một thiên nữ, 
trong thời đức Phật Ca-diệp, đã cúng một thượng y cho một Tỷ-kheo. Sau khi 
tải sanh làm thị giả của Đế-thích, nàng trở thành thiên nữ có một ngàn tiên nữ 
khác hâu hạ. Bồ-tát hỏi nàng: 
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— Trong một đời trước, nàng đã làm gi khiến nàng được sanh tại đây? 
Cách thức hỏi và câu trả lời của nàng đã được kê trong Chuyện Thiên cung 
( Vimanavaffhw) như sau: 


Với dung sắc thù thắng, 
Nàng chiếu khắp mọi hướng, 
Từ đâu, nàng huy hoàng, 
Xuất hiện ra cho nàng? 

Làm tâm trí ưa thích? 

Ta hỏi nàng điều này, 

Khi nàng là nữ nhân, 

Đại thân lực chói sáng, 
Chiêu tỏa khắp mười phương? 
Đã cúng dường thượng y, 
Tối thăng giữa nữ nhân, 

Tối thăng giữa nữ nhân, 

Vật khả ái như vậy, 

Mỹ lệ và khả а. 

Ta, thiên nữ đẹp nhất, 

Các công đức ta làm, 

Do vậy ta huy hoàng, 

Khả а, tâm ưa thích, 

Tối tháng về uy lực, 


Ôi, thiên nữ vinh quang, 
Chăng khác gì sao mai, 
Từ đâu. các lạc thú, 

Các sở hữu khả а, 

Нё thiên nữ đại lực! 
Nàng tạo công đức рі, 
Кһіёп nay nàng đạt được, 
Và dung sắc rực rỡ, 

Nàng là bậc nữ nhân, 

Tối thăng giữa nam nhân, 
Кёп nay nàng dat duoc, 
Chính nàng đã bó thí, 
Nên được sanh thiên cung, 
Hãy ngăm lâu đài ta! 

Hãy xem quả di thục, 

Do vậy ta tuyệt mỹ, 

Ta được các sở hữu, 

Do vậy ta đạt được, 

Và dung sắc của ta, 


Chiếu tỏa khắp mười phương. 

Sau khi đọc các bài kệ, các thiên nữ tiếp tục ké: 

— Một thiên nữ khác đã cúng dường hoa cho một Ty-kheo đang đi khất thực. 
Một thiên nữ khác được yêu câu cúng dường năm loại vòng hoa thơm ở điện 
thờ Phật Ca-diép, và nàng đã cúng dường chúng. Một thiên nữ đã cúng dường 
các loại trái có vị ngọt. Một thiên nữ khác đã cúng dường năm thứ hương liệu. 
Một thiên nữ khác đã nghe pháp từ các Tỷ-kheo hay Ty-kheo-ni đang hành đạo 
hay đang an cư mùa mưa tại nhà của một gia đình. Một thiên nữ khác đứng 
trong nước cúng dường một Iỷ-kheo thọ trai trong một chiếc thuyên. Một thiên 
nữ khác sống trong gia đình đã hầu hạ mẹ chóng, cha chóng và không bao giờ 
tức giận. Một thiên nữ khác chia phân món ăn mình nhận được cho một Ту- 
kheo và giữ giới hạnh. Một thiên nữ là nữ tỳ trong một gia đình, không phẫn 
nộ, không kiêu mạn, đã san sẻ phân ăn của nàng nên được sanh làm thị giả của 
Thiên chủ... Như vậy, tất cả ba mươi bảy thiên nữ đã được Bô-tát hỏi do họ đã 
làm nghiệp gì và được sanh ở đây. Tât cả thiên chúng đã nói lên nghiệp của 
mình làm. 

Khi nghe chuyện này, Bó-tát nói: 

— Thật lợi ích cho ta, thật vô cùng lợi ích cho ta! Ta đã đến đây và nghe các 
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thành quả đạt được nhờ các thiện nghiệp nhỏ nhặt biết bao. Từ nay khi trở về 
thê giới loài người, ta sẽ làm các thiện nghiệp như bô thí, v.v... 
Rôi Bô-tát thốt lên lời cảm hứng này: 


Hôm nay ta may mắn, Rạng đông thật tốt lành, 
Ta ау các thiên nữ, Diễm lệ và cao sang, 

Và nghe pháp dịu ngọt! Ta sẽ làm điêu thiện, 

Bồ thí và chân thật, Tự chế và khắc kỷ, 

Ta sẽ đến chỗ kia, Nơi không còn sầu muộn. 


Вау ngày đã qua, Thiên chủ Đế-thích ra lệnh cho thần lái xe Mãtali mời 
Guttila lên ngôi và đưa ngài về Ba-la-nại. Khi về đến Ba-la-nai, ngài nói cho 
mọi người biết những việc mình đã Һау ở thiên giới. Từ đây, mọi người quyết 
định làm việc lành với nỗ lực của họ. 
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Khi thuyét pháp thoai này xong, bâc Бао su nhân diên tièn thân nhu sau: 
— Müsila là Devadatta, Dé-thích là Anuruddha, vua là Ananda và nhac si 
Guttila là Ta vây. 


§244. СНОҮЕМ№ LY DỤC (Vīiticchajātaka) (J. П. 257) 

Cái тау, nó không muốn... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё vë một du sĩ đã chạy trồn. 

Người ta nói vị này không tìm được một người đối thoại với mình trong 
toàn cõi Diêm-phù-đê nên đã дёп Xá-vệ và hỏi: 

— Ai có thé cùng với ta thảo luận? 

Khi được nghe có bậc Chánh Đăng Giác, vị áy liên đi đến Kỳ Viên với quân 
chúng vây quanh, và hỏi Thê Tôn một câu trong khi Thê Tôn đang thuyêt pháp 
giữa bón hội chúng. Bậc Đạo sư trả lời cho у! ây xong liên hỏi lại một câu. Du sĩ 
ây không thê trả lời liên đứng dậy và bỏ chạy. Hội chúng đang ngôi đông nói to: 

— Bạch Thế Tôn, du sĩ ду bị Thế Tôn đánh bại chỉ với một câu. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này các nam cư sĩ, không phải chỉ nay Ta mới đánh bại kẻ ây với một câu 
hỏi. Thuở xưa, Ta cũng đã làm như уду rôi. 

Và bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khử. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh га trong một 
gia đình Bà-la-môn ở nước Kasi. Khi lớn lên, ngài từ bỏ các dục, xuất gia, trở 
thành vị án sĩ du hành, sống lâu ngày trong Tuyết sơn. Rồi Bô-tát xuống núi, 
sông trong một chòi lá tại một khúc quanh của sông Hăng, gân một thị trân nhỏ. 
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Bây 010, có một du sĩ không tìm được một người đôi thoại với mình trong 
toàn cõi Diêm-phù-đê, đã đến thị ігар ấy và hỏi: 

— Ai có khả năng đối thoại với ta không? 

Khi được trả lời có người và nghe nói đến uy lực của Bồ-tát, vị ây cùng dal 
chúng váy quanh di đến trú xứ của Bó-tát và sau khi chào hỏi ngài, vị ấy liền 
ngôi xuống. Bồ-tát hỏi: 


— Ông có uống nước sông Hàng được pha trộn với các loại hương rừng 
hay không? 

Du sĩ ây dùng lời mở rộng vẫn đê và nói: 

— Cái gi là sông Hăng? Cát là sông Hàng, nước là sông Hàng, bờ bên này là 
sông Hàng, bờ bên kia là sông Hàng chăng? 

Bô-tát nói: 

5 Нау để một bên cát, nước, bờ bën này, bờ bên kia! Thé ông có duoc sông 

Hàng 01? 

Du sĩ không trà lời câu ау được, liền đứng dậy và bỏ chạy. 

Khi kẻ ấy đã đi rôi, Bồ-tát thuyết pháp cho đại chúng ngôi nghe, và đọc các 
bài kệ này: 


188. Саі thây, nó không muốn, Cái không thây, nó muón, 
Ta nghĩ nó đi lâu, Không được điều nó muốn. 
189. Са được, nó không thỏa, Được rồi, nó không muốn, 


Ước muôn nó không cùng, Ta kính bậc Ly dục. 
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Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Dao su nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây giờ, du sĩ ấy là du sĩ ngày nay, còn vị án sĩ khổ hạnh là Ta vậy. 


§245. CHUYÊN PHÁP MÔN CĂN BẢN 

(Miülapariyayajataka) (J. II. 259) 

Thời gian ăn hữu tình... 

Câu chuyện này, khi ở rừng Subhaga gần Ukkatthã, bậc Đạo sư kê về Kinh 
Pháp môn căn Бап (Мӣарагғіуауаѕийа).^ 

Nghe nói lúc bây giờ, có năm trăm Bà-la-môn tinh thông ba tập Vệ-đà đã 
xuất gia trong giáo pháp, đã học Ba tạng kinh йіёр và sanh lòng ngã mạn. 

Họ suy nghĩ: “Bậc Chánh Đăng Giác biết Ba tạng kinh điễn, chúng ta cũng 
biết Ba tạng kinh điền. Như vậy, giữa chúng ta và bậc Chánh Đăng Giác nào có 
khác gi?” Họ không đi đến hâu ТҺё Tôn, và họ sông với một hội chúng đệ tử 
ngang băng hội chúng của bậc Đạo sư. 


5 Xem M.I. 1. 
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Một hôm, bậc Đạo sư đi đến gặp họ, và khi họ đã ngôi gân mình, bậc Đạo 
sư thuyết Kinh Pháp môn căn bản và tô điểm thêm tám thứ bậc tu chứng. Họ 
không hiểu được một lời gì. Trước kia, họ kiêu mạn nghĩ rằng không.có bậc 
Hiền trí nào bằng họ. Nay đứng trước Phật, họ Һау mình không hiểu một tí gì. 
Họ tự bảo: “Thật không có ai hiền trí như chư Phật. Ôi, công đức chư Phật thật 
tối thắng!” 

Từ đây trở đi, họ không còn kiêu mạn, trở thành hiền lành như rắn bị rút nanh. 

Bậc Đạo sư trú ở Ukkattha cho đến khi thỏa thích, rồi đi Vesäli, đến điện 
thờ Gotama và giảng Kinh Gotama.’ Cả ngàn thé giới đều rung động! Khi nghe 
kinh ду xong, các Tý-kheo này trở thành các vị A-la-hán. 

Nhưng khi bậc Đạo sư giảng xong Kinh Pháp môn căn bản và trú ở Ukkatthä, 
các Tý-kheo hội họp tại pháp đường, bắt đầu nói chuyện như sau: 

— Thưa các Hiên ола, бт uy lực của đức Phật thật vĩ đại! Сас du sĩ Bà-la-môn 
ây thường vẫn kiêu mạn tự đắc như vậy, nay đã diệt trừ kiêu mạn nhờ bài thuyết 
pháp về Pháp môn căn bản của Thé Tôn. 

Bậc Đạo sư đến tại pháp đường và hỏi: 

— Này các Ту-Кһео, các ông hội họp ở đây đang bàn luận vân dë 01? 

Khi biết уап dë trên, bậc Đạo su nói: 

— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ nay mới như vậy. Thuở xưa, những 
người này sóng dày tự cao, tự đại, Ta cũng đã nhiếp phục lòng kiêu mạn của họ. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-món. Khi đến tuôi trưởng thành, ngài tinh thông ba tập Vệ-đà, trở 
thành bậc Sư trưởng có danh tiéng nhiêu phương và giảng dạy thần chú cho năm 
trăm thanh niên Bà-la-môn. Năm trăm thanh niên ây chú tâm học tập cho đến 
thành tựu viên mãn, rồi lòng kiêu mạn khởi lên, họ tự nghĩ: “Chúng ta hiểu biết 
chừng nào, vị Sư trưởng cũng hiệu chừng ây thôi, không có gì khác.” Vì vậy, họ 
không đi đến hầu Sư trưởng, cũng không làm các bón phận đối với Sư trưởng. 

Một hôm, họ thấy Sư trưởng ngôi dưới gốc cây táo, muốn nhạo báng Sư 
trưởng, họ lây móng tay gõ vào cây táo và nói: 

— Cây này thật sự không có 101! 

Bồ-tát biết họ nhao báng minh, liên nói: 

— Này các đệ tử, ta sẽ hỏi các anh một câu. 

Họ thích thú nói: 

— Hãy nói lên, chúng tôi sẽ trả lời! 


5 Xem А. І. 276. 
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Sư trưởng hỏi băng cách đọc bài kệ đầu: 


190. Thời gian ăn hữu tinh, Ăn tất cả, ăn mình, 
Ai là hữu tình ау, An cả đên thời gian, 
Ai là người nâu chín, Thời gian nâu hữu tình? 


Nghe câu hỏi này, không một ai trong đám thanh niên Bà-la-môn có thé 
hiểu được. Rồi Bô- tát nói vói chúng: 

— Chó tuóng rằng câu hỏi này năm trong ba tập Vệ-đà! Các anh tưởng răng 
mình biết tất са mọi điều ta biết. Các anh hành động giỗng như cây táo. Các anh 
không biết răng ta biết được nhiêu hơn mọi điều các anh biết. Hãy đi đi! Ta cho 
các anh bảy ngày. Hãy nghiên ngẫm câu hỏi này suốt thời gian ây! 


Họ dành lễ Bô-tát rồi di vë nhà của minh. Ho suy nghĩ suốt bảy ngày nhưng 
cuối cùng không giải quyết được câu hỏi. Sau bảy ngày, họ đi đên gặp Sư 
trưởng, dành lễ và ngôi xuông một bên. Sư trưởng hỏi: 


‚ — Này сас đệ tử với mặt mày hiền thiện kia, các anh có đáp được câu hỏi 
ây không? 

Họ trả lời: 

— Thưa không, chúng tôi không biết. 

Rồi Bô-tát диб trách họ với bài kệ thứ hai: 

191. Loài người có nhiều đầu, Trên đầu tóc mọc lên, 

Đâu dính lên trên cô, Bao nhiêu дам có ta1? 

Bó-tát tiếp tục chê trách các thanh niên Bà-la-môn ấy: 

— Các anh là người ngu sĩ, tai của các anh chỉ có lỗ chứ không có trí tuệ. 

Sau đó, Bô-tát trả lời câu hỏi. Nghe xong, họ nói: 

— Ôi, Sư trưởng thật vĩ đại thay! 

Họ liền xin lỗi, rồi nhiếp phục lòng kiêu mạn và hầu hạ Bô-tát. 
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Khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bấy giờ, năm trăm thanh niên Bà-la-môn là những Tỷ-kheo này, còn 
у1 Sư trưởng là Ta vậy. 


§246. CHUYÊN LỜI PHÍ BÁNG (Telovadajataka)°° (J. II. 262) 

Người ác không tự chế... 

Câu chuyện này, khi ở tại ngôi nhà có nóc nhọn gân Vesäli (Ty-xá-ly), bâc 
Đạo sư đã kê vè Tướng quân STha. Sau ngày quy у đức Thể Tôn, vị này đã mời 
Ngài dùng cơm có thịt. Các Niganttha Năthaputta (NI- kiên-tử) nghe vậy liền 
phẫn nộ, không hoan hý. Muốn làm hại đức Như Lai, họ đã phi báng như sau: 


5° Bản Tích Lan viết 7elovädajätaka, nghĩa là Chuyện giáo giới vê dâu. 
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— Sa-món Gotama tuy biét món thit bát tinh duoc làm có y vi minh mà уап ап. 

Do đó, các Tỷ-kheo ngồi tại pháp đường bắt đầu nói chuyện này: 

— Này các Hiên giả, Niganttha Nathaputta đi khắp nơi với hội chúng của 
mình và phi báng như sau: “Sa-môn Gotama tuy biệt món thịt bát tịnh được làm 
cô у vi mình mà vân ăn.” 

Nghe vậy, bậc Đạo sư nói: 


— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Niganttha Nathaputta mới phi bang 
ta ăn món thịt được làm cô ý vì mình mà trước kia vi ду cũng hành động như vậy. 


Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
kkk 
Thuó truóc, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh га trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi дёп tuôi trưởng thành, ngài xuât gia làm vi ân sĩ. 
Vì mục đích lây muối và giâm, ngài từ vùng Tuyết sơn đi đến Ba-la-nai, và 
ngày hôm sau vào thành khât thực. Có một điện chủ muôn làm hại vị tu khô 


hạnh liền mời ngài vào nhà, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn và đãi món thịt cá. Sau 
bữa ăn, gia chủ ngồi xuống một bên vị ân sĩ thưa: 
". Khi làm món thịt này, chính vì ngài mà tôi giết các loài vật hữu tình. Việc 
bât thiện này không thuộc chúng tôi mà chỉ thuộc vê ngài thôi. 
Rồi ông ta đọc bài kệ đầu: 


192. Người ác không tự chế, Bảo giết, nâu, mời ăn, 
Người ăn món thịt này, Bị ác làm ô nhiễm. 

Nghe vậy, vị ân sĩ đọc bài kệ thứ hai: 

193. Nếu người không tự chế, Giết vợ con, mời ăn, 
Người có trí, tuy ăn, Không bị ác làm nhiễm. 


Bó-tát thuyết pháp như vậy rồi từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 
kkk 


Khi thuyét pháp thoai này xong, bâc Dao su nhân diên tièn thân: 
— Lúc bấy giờ, người điền chủ là Niganttha Nāthaputta, còn vi tu khó hạnh 
là Ta vậy. 


§247. CHUYÊN HOANG TÚ PADAÑJALI (Pādañjalijātaka) (J. II. 263) 

Thát sự hoàng tử пау... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế vë Trưởng lão Lã]udãyT 
(Оааут khờ khao). 

Một hôm, hai vị Đại đệ tử đang bản luận một câu hỏi. Các Ту-Кћео nghe 
cuộc bàn luận đều tán thán các Trưởng lão ду. Trưởng lão Lāļudāyī ngồi trong 
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hội chúng bĩu môi và suy nghĩ: “Làm sao họ hiểu biết băng ta được!” Thấy vậy, 
các Trưởng lão đứng dậy và đi. Hội chúng liên giải tán. 

Sau đó, các Tý-kheo ngòi ở pháp đường bắt đầu nói chuyện ấy: 

— Này các Hiền giả, Lāļudāyī chỉ trích hai vị đệ tử Tối thượng và bĩu môi. 

Nghe chuyện ấy, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay mà trước kia cũng vậy, ngoại trừ bĩu 
môi, Lāludāyī không biệt рі khác. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

ххх 
| Thuở xưa, khi Уча Brahmadatta trị vì Ва-1а-па1, Bó-tát 1а một đại thần cô 
уап cho vua VỆ thê sự và thánh su. Vua có một hoàng tử tên là Padañjali, ngu 
dân và biêng nhắc. 

Sau một thời gian, vua mạng chung. Khi tang lễ của vua đã xong, các 
đại thân suy nghĩ: “Chúng ta hãy làm lê Quán dành lên ngôi cho Hoàng tử 
Padañjali.” Nhưng Bô-tát nói: 

- Hoàng tử này ngu dàn và biếng nhác. Chúng ta lựa hoàng tử ây làm lễ 
Quán đảnh lên ngôi vua sao? 

Sau đó, các đại thân tô chức một cuộc xử án, đặt hoảng tử ngôi gân và xÚ 
không đúng dàn. Ho xử người chú sở hữu trở thành người mát tài sản và hỏi 
hoàng tử: 

— Thưa Hoàng tử, chúng tôi xử ап như vậy có đúng không? 

Hoàng tử bĩu môi. Bô-tát suy nghĩ: “Ta tưởng hoàng tử ngu! Nhưng không 


, 
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phải, hoàng tử là người có trí biết vu xử án không đúng đăn”, và Bó-tát đọc 
bài kệ: 

194. - Thật sự hoàng tử này, Trí tuệ sáng hơn người, 

Hoàng tử bĩu môi vậy, Chắc ау rõ chúng ta! 

Ngày hôm sau, các đại thần lại tô chức một cuộc xử án khác. Làn này, họ 
xử đúng đăn và hỏi: 

— Thưa Hoàng tử, xử án như vậy có đúng không? 

Hoàng tử cũng bĩu môi. Biết răng hoàng tử chỉ là người ngu dàn, Bô-tát đọc 
bài kệ thứ hai: 


195. Ке này không biết được, Pháp, phi pháp, chân, vọng, 
Ngoài cái biu môi ra, Nó không biệt gì cả. 


Các đại thân biết được Pãdañjali chỉ là kẻ ngu dàn nên họ làm lễ Quán dành 
tôn Bô-tát lên làm vua. 


kkk 
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Khi bậc Đạo sư thuyết pháp thoại này xong, Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây gio, PadañJali là Laludayt, còn vi đại thần Hiên trí là Ta vậy. 


§248. CHUYỆN THÍ DỤ VẺ САҮ KIMSUKA 

(Kihsukopamajataka) (J. ЇЇ. 265) 

Tát cá các con ta... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về Kinh Thí dụ cây kimsuka 
(Кітѕикоратаѕийапіа). 

Một hôm, bón Ty-kheo đi đến gặp đức Như Lai và xin đề tài thiền quán dé 
tu tập. Bậc Đạo sư gợi y cho các у! ây về dë tài thiên quán. Họ nhận được đề tài 
thiên quán sáu xứ, đi vë trú xứ của mình. Một мі trong só họ liễu tri sáu xứ, đã 
chứng quả À-la-hán; còn một vi liễu tri năm uân; một vị liễu tri bốn đại; một vị 
liễu tri mười tám giới; tất cả đêu chứng quả A-la-hán. 


Bốn vị Tỷ-kheo trình lên bậc Đạo sư các quả chứng của mình. Khi â ây, một 
Tỷ-kheo khởi lên tư tưởng: “Những dë tài thiên quán này có khả năng đưa đến 
Niễt-bàn, vì sao tất cả lại đạt được quả A-la-hán?”, và vị này hỏi bậc Đạo sư. 


Ngài đáp: 

— Này các Tý-kheo, sự kiện này có khác gì những người anh em-thây cây 
kimsuka. 

Nói vậy xong, theo lời yêu câu của họ, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, vua có bón con trai. Một 
hôm, họ gọi người đánh xe và nói: 

— Này bạn, chúng tôi muốn thây cây kirhsuka. Hãy chỉ cây ду cho chúng tôi! 

Người đánh xe nói: 

— Lành thay, tôi sẽ chỉ! 

Nhưng người đánh xe không chỉ cây ау cho bốn người cùng một lần. Anh 
ta đem người anh cả lên xe đi vào rừng, và chỉ cây kimsuka vào thời nó chỉ là 
một thân cây với các nụ mới mọc, rôi nói: 

— Đây là cây kimsuka. 

Sau đó, anh ta chỉ cho người thứ hai một cây kimsuka có lá còn xanh, rôi 
chỉ cho người thứ ba một cây đang trô hoa, và chỉ cho người thứ tư một cây 
kimsuka đã sanh trái. 

Sau một thời gian, bón anh em ngôi với nhau, và nói câu chuyện này: 

— Cây kirhsuka giông như cây gì? 

Một người nói: 

— Giỗng như một khúc cây bị cháy! 
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Người thứ hai nói: 

— Giống như cây bàng! 

Người thứ ba nói: 

— Gióng như miếng thịt! 

Người thứ tư nói: 

— Giống như cây keo! 

Họ không đồng ý với câu trả lời của mỗi người, liền đi đến vua cha và hỏi: 

— Thưa Phụ vương, cây kirnsuka giống cây gì? 

Vua cha nói: 

— Các con trả lời thê nào? 

Và họ trình bày với vua cha câu trả lời của minh. 

Vua nói: 

— Bồn con đã thây cây kiinsuka. Nhưng khi người đánh xe chỉ cây kirnsuka 
cho các соп, các con không phân tích và hỏi: “Trong thời gian này, cây kirnsuka 
giông cái рі? Trong thời gian khác, cây kirnsuka giông cái gì?” Do không hỏi 
vậy nên các con sinh nghi ngờ. 

Rôi vua đọc bài kệ đầu: 


196. Та cả các con ta, Đã thây kimsuka, 
Nhưng chính ở nơi đây, Cái gì làm con nghĩ? 
Không hỏi người đánh xe, Cây ду ở thời nào? 
kkk 


Sau khi nêu rõ sự việc, bậc Dao sư nói: 

— Này các Ту-Кһео, giỗng như bốn anh em ấy, vì không biết phân tích và 
không hỏi nên sinh nghĩ ngờ đôi với cây kirnsuka; cũng vậy, các ông đã phát 
sinh nghi ngờ vê Chánh pháp này. 

Rồi bậc Chánh Đăng Giác đọc bài kệ thứ hai: 


197. Như vậy những kẻ nào, Thiếu hiểu biết Chánh pháp, 
Cũng phát sinh nghĩ ngờ, Đôi với các Chánh pháp, 
Giông như các anh em, Với cây kimsuka. 
kkk 


Khi bâc Бао su thuyét pháp thoai này xong, Ngài nhân diên tièn thân 
nhu sau: 
— Bây giờ, vua xứ Ba-la-nai là Ta vậy. 


§249. CHUYÉN CON KHÍ SALAKA (Salakajataka) (J. II. 266) 
Con là con độc nhái... 
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Câu chuyện nảy, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo su kế về một đại Trưởng lão có 
danh tiêng. 

VỊ này đã truyền giới xuất gia cho một chàng trai và đã hành hạ người ấy. Sa- 
di này không chiu nôi su hành ha, bèn hoàn tục. Trưởng lão ây đên và dô dành: 

— Này chàng thanh niên, y сйа con së là cúa con. Bát cúa con së là cúa con. 
Y và bát ду của ta ây cũng sẽ trở thành y và bát của con. Hãy xuất gia! 

Chàng thanh niên nói: 

— Con không muốn xuất gia. 

Nhung vị Trưởng lão nói đi nói lại mãi nên cuối cùng thanh niên ау cüng 
xuât gia. Khi thanh niên ây trở lại với Tăng chúng, Trưởng lão ау bất đâu hành 
hạ anh ta như trước. Thanh niên ây không chịu nôi sự hành hạ, liên từ bỏ Tăng 
chúng một lân nữa và dâu được yêu câu nhiêu lân, anh ta vân nói: 

— Ông không chịu nối tôi và cũng không chịu nói không có tôi. Hãy đi đi! 
Tôi không muôn xuât gia! 

Các Tỷ-kheo ngòi tại pháp đường bắt đầu nói chuyện này: 

— Thưa các Hiên giả, chàng thanh niên ây thật có tâm bén nhạy. Anh ta biết 
được tâm tánh của vị đại Trưởng lão này nên không xuât gia lại. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, nay các ông họp ở đây và bàn đến chuyện gì? 

Khi nghe vån đề trên, bậc Đạo sư nói: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay thanh niên ây mới có tâm bén nhạy. 
Lúc trước anh ta cũng như vậy rôi. Một lân anh ta thây được lỗi lầm của người 
ây nên không chấp nhận người ấy nữa. 


Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuó xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra trong gia 
đình một người điển chủ. Khi đến tuôi trưởng thành, Bó-tát sóng băng nghề 
buôn bán lúa gạo. Một người khác làm nghề dụ rắn, đã dạy một con khi, bắt 
nó uống thuốc giải độc, rÓi cho nó chơi với một con rắn, và sông với nghề ấy. 


| Vào ngày hội уш chơi được tô chức, người dụ rắn muốn tham dự cuộc vui, 

liên giao con khi cho người buôn gạo này và dặn: 

— Chớ xao lãng nó. 

Sau khi vui chơi дёп ngày thứ bảy anh ta trở về, đến nhà người bán gạo 
và hỏi: 

— Con khi ở đầu? 

Con khỉ nghe tiếng nói của chủ, mau chóng từ nơi tiệm bán gạo đi ra. Lập 
tức người chủ lây que đánh nó trên lưng, đưa nó vào vườn trói nó một bên và 
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năm ngủ. Ngay khi con khi biết người ấy đã ngủ, nó liền tự cởi trói, bỏ trón và 
leo lên một cây xoài. Nó ăn trái xoài chín, rồi liệng hột xoài trên thân người dụ 
гап. Anh ta thức dậy nhìn lên thây con khi liên nghĩ: “Với lời diu ngọt, ta sẽ dụ 
dỗ con khi ду xuóng và sẽ bắt nó.” Vì vậy, anh ta đọc bài kệ đầu: 


198. Con là con độc nhất, Sẽ là chủ nhà ta, 
Hãy từ cây leo xuông, Hõi con, Sãlakal 
Này con hãy vê nhà, Hãy sông chung với cha! 
Nghe vậy, con khi đọc bài kệ thứ hai: 
199. Phải chăng ông quả biết, Tâm tôi là thê nào! 
Chính ông đã đánh tôi, Với cây gậy băng tre. 
Tôi уш sông rừng хой, Có trái сау chín muôi, 
Hãy đi vê nhà ông, Vậy tôi xin từ biệt! 
kkk 


Khi bâc Бао ви thuyét pháp thoai này xong, Ngài nhân diên tiên thân nhu sau: 
— Lúc bây giờ, con khi là Sa-di ду, người du răn là Trưởng lão này và người 
buôn lúa gạo là Ta vậy. 


§250. CHUYỆN CON KHÍ (Kapijataka) (J. II. 268) 
Ấn sĩ này vui thích... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế vë một Tý-kheo lừa dối. 
_ Tánh lừa dối của vị này được các Tỷ-kheo biết rõ. Tại pháp đường, họ bắt 
đâu nói chuyện này: 
— Này các Hiển giả, Tỷ-kheo ấy sau khi xuất gia trong giáo pháp giải thoát 
của đức Phật lại đây những hành vi lừa dôi. 
Bậc Đạo sư đến và hỏi: 
— Này các Tý-kheo, các ông họp ở đây đang luận bàn vấn đề gì? 
Khi nghe vấn đề trên, bậc Đạo sư nói: 
— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay kẻ â ây mới lừa dói mà thuở trước 
cũng đã như vậy ròi. Chỉ vì muốn ho lửa mà khi còn là con khi, nó đã lừa dối. 
Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
kkk 
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nal, Bô-tát sanh ra trong một 
gia định Bà-la-môn ở nước Kasi. Khi Bô-tát đến tuôi trưởng thành và đã có một 
con trai biệt chạy chơi thì bà vợ, một nữ Bà-la-môn mạng chung. Bô-tát ёт con 
trai đi vào Tuyết sơn, xuât gia làm vị ân sĩ, cùng con trai hành trì khô hạnh và 
sông trong một chòi lá. 
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Trong mùa mưa, khi mưa rơi không dứt, một con khi bị lạnh bức bách, đi 
lang thang, răng đánh khớp và run câm cập. Báy giờ, Bó-tát. mang về một đồng 
củi lớn, đốt lửa, năm trong giường nhỏ. Đứa con trai ngồi bóp chân cha. 

Con khi ây tìm được áo choàng của một người tu khó hạnh đã chết, liên 
quân vào đắp lên vai. Nó cầm cái gậy và ghè nước trong cái áo của ân sĩ, nó đi 
đến chòi lá. Vì muỗn được ho lửa, nó đứng tại đây о1а dạng một ân sĩ. Cậu bé 
tu khô hạnh thây nó, liền nói với cha: 

— Này cha thân, có một nhà tu khó hạnh đang đứng bị lạnh bức bách, đang 
run cầm cập. Hãy gọi vị ду đến ho lửa! 

Rôi cậu đọc bài kệ đâu: 


200. Ап si này vui thích, An tịnh và chế ngự, 
Nay đang đứng гип гау, Ướt át và lạnh lẽo, 
Hãy mời vị ду vào, Trong nhà của chúng ta, 
Đề chế ngự cơn lạnh, Và tất cả khó đau. 


Bó-tát nghe con nói liền đứng dậy nhìn, biết nó là con khi, bèn đọc bài kệ 
thứ hai: 


201. Nó không phải án sĩ, Vui an tịnh, chế ngự, 
Nó chỉ là con khi, Tìm ăn giữa cành cây, 
Nó thuộc loài độc ác, Sân hận và tham lam, 
Nếu để nó vào đây, Nó làm bán nhà này. 


Nói vậy xong, Bồ-tát lây một que lửa dọa con khi và đuôi nó chạy. Con 
khi vội leo lên cây và dâu nó có ưa thích hay không ưa thích rừng núi, nó cũng 
không bao giờ trở lại chỗ ây nữa. 

Còn Bồ-tát làm sanh khởi các thăng trí và các thiên chứng. Ngài dạy cho 
cậu thanh niên khó hạnh ây một đề tài thiền quán уа отар cậu tu tập thiền quán; 
cậu cũng làm phát khởi các thăng trí và các thiền chứng. Cả hai không bao giờ 
thói thất thiên định, nên sau khi mạng chung được sanh lên Phạm thiên giới. 
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Вас Бао su thuyét pháp thoai này và nêu ró: 

— Này các Ty-kheo, nguòi này không phái chi nay mà thuó xua.cüng dá 
lừa dôi. 

Sau dó, Ngài thuyét giảng các sự thật. Luc châm dứt bài giảng, một số Tỷ- 
kheo йс quả Dự lưu, một sô đắc quả Nhật lai, một sô đặc quả Bát lai. 

Và bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, con khi là Ty-kheo lừa dối này, đứa con trai là Ваһша và 
người ân sĩ là Ta vậy. 


CHU ONG Ш 


BA KÊ 
(ТІКАМІРАТА) 


І. РНАМ TU DUY 
($ АМКАРРАҰАССА) 


$251. СНОҮЕМ ТО DUY (Samkappajataka)! (J. П. 271) 

Không có người băn cung... 

Câu chuyện này, khi ở Ky Viên, bậc Đạo sư Кё về một Tỷ-kheo thôi thất 
tinh tấn. 

Nghe nói, một thiện nam tử trú ở thành Xá-vệ, do lòng tin pháp nên đã xuất 
gia. Một hôm, đi vào thành Xá-vệ để khất thực, vi ây ау một nữ nhân trang 
điểm đẹp dë, ái dục khởi lên trong tâm và vị åy không còn hoan һу trong nếp 
sông xuất ола. 


Các vị Sư trưởng, Giáo thọ sư thấy vậy, liên hỏi nguyên nhân vì sao vị ау 
khóng duoc hoan һу. Khi duoc biết ái dục của vị ду khởi lên và tâm дао động 
khiến vị ду có ý muốn hoàn tục, họ liên nói với nhau: 


— Thưa các Hiên giả, bậc Đạo sư có khả năng đoạn diệt các phiên não của 
những аі bị ái dục bức bách. Ngài thuyết giảng các sự thật và đem lại cho họ các 
kết quả tu chứng. Chúng ta hãy dẫn Tỷ-kheo ấy đến gặp bậc Đạo sư. 


Ngài hỏi: 

— Này các lỷ-kheo, vì sao các ông lại đưa đến đây một Tỷ-kheo ngoài ý 
muôn của vị ây? 

Các Tỷ-kheo tường thuật rõ sự việc ду. Вас Đạo su hỏi: 

— Này Ty-kheo, có thật chăng ông thôi thất tinh tán? 

Vi ду trả lời: 

— Bạch Thê Tôn, sự thật là như vậy. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Do nguyên nhân gì? 


' Bản Tích Lan viết Sañkappajataka. Bản CST và Thái Lan viết Sañkapparagajataka, nghĩa là Chuyện 
dục tám. 
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Tý-kheo ây ké lại những sự việc đã xảy ra. Bậc Đạo sư nói: 

— Này Tỷ-kheo, các nữ nhân này thuở trước đã làm ué nhiễm tâm của những 
bậc thanh tịnh, những người đã nhiếp phục ải dục băng thiền lực. Còn đối với 
những hạng người trông rông như các ông, khi bị nữ sắc chinh phục thì làm sao 
không bị ái dục xâm chiếm? Các người thanh tịnh vẫn còn bị uê nhiễm, những 
vị có danh vọng tối thượng vẫn còn bị ô nhục thì nói gì đến các người không 
thanh tịnh? Khi một ngọn giỏ làm rung chuyên núi Tu-di thì sá gì mà không 
rung chuyền đồng lá giả côi được sao? Ái dục này đã thử thách tâm bất động 
của bậc Chánh Спас ngôi dưới cây Bồ-đề thì sao lại không làm dao động tâm 
mới tu tập của một người như ông được? 

Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư Кё câu chuyện 
quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra trong gia 
đình Bả-la-môn đại phú, có tài sản lên đến tám trăm triệu đồng tiền vàng. Khi 
lớn lên, Bó-tát học hêt tật cả các tài nghệ ở Takkasilã rồi trở về Ba-la-nại lây vợ. 


Khi cha mẹ mất, Bồ-tát làm tròn tất cả các hiếu sự đối với song thân, Вд- 
tát quan sát gia sàn và nghi: “Tài sản cha me tạo vẫn còn đây. Nhưng than ôi, 
những ai tạo ra gia sản này đâu còn nữa!” Vì vậy, ngài cảm thây xúc động mạnh 
và mô hôi chảy ra từ thân. Bó-tát sông trong gia đình một thời gian, rôi bó thí 
tài sản lớn; ngải bỏ các dục, từ giã bả con thân thuộc và đi vào Tuyết sơn để 
làm ấn sĩ. 


Tại đấy, Bô-tát sống theo hạnh lượm гё, củ, trái cây rừng và những loại thực 
phẩm khác. Không bao lâu ngài đạt được các thăng trí và các thiền chứng, vui 
thích trong thiền lạc và sông một thời gian dài như vậy. 

Sau đó, ngài suy nghĩ: “Ta sẽ đi vào con đường của dân chúng, dùng muối 
và giám, như vậy thân ta sẽ trở thành mạnh mẽ. Ta sẽ đi bộ và những người 
cúng dường đồ ăn sẽ dành lễ một người giữ giới như ta. Sau khi mạng chung, họ 
sẽ tràn đây thiên giới.” Vì vậy, Bó- tát từ núi д1 xuông, tiếp tục đi bộ đến thành 
Ba-la-nạl, vào lúc hoàng hôn, Bó-tát tìm chỗ trú án. Khi thây khu VƯỜN Của vua, 
ngài nghĩ: “Chỗ này rất thích hợp vì yên tịnh, ta sẽ sông tại đây.” Rồi Bô-tát đi 
vào khu vườn, ngôi dưới một gốc cây, trải qua một đêm trong thiên lạc. 


Ngày hôm sau, khi làm vệ sinh thân thé xong, vào buói sáng, ngài sửa soạn 
bện tóc, áo da và ао vỏ cây, сат bát đi khât thực. Với các căn yên tịnh, với ý 
tịch tịnh, dày đủ uy nghị, Bó-tát chỉ nhìn trước mặt khoảng một tâm, viên mãn 
đủ mọi mặt; với dung sắc sáng chói, ngài lôi cuón cái nhìn của người đời; Bó- 
tát đi vào thành khất thực và đên cửa Cung vua. Вау 010, vua dang d! qua lại trên 
sân điện rộng lớn, nhìn ngang qua cửa sô thây Bồ-tát, vua hoan һу với uy nghị, 
đức độ của ngài nên nghĩ. “Nêu thực sự có pháp an tịnh viên mãn thì pháp ây 
phải có trong người này.” Vì vậy, vua ra lệnh cho một đại thần: 
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— Hãy đi mời vị khô hạnh ấy! 

Vị đại thần đến dành lễ, cầm bình bát khất thực của ngài và thưa: 

— Thưa Tôn giả, vua cho mời Tôn giả. 

Bồ-tát nói: 

— Thưa bậc đại phúc, vua không biết chúng tôi. 

— Vậy thưa Tôn giả, xin hãy chờ ở đây cho đến khi tôi trở vë. 

Nói xong, vị đại thần tâu vua lời của vị án sĩ. Vua nói: 

— Chúng ta không có vị khô hạnh thân tín trong gia đình. Hãy đi mời vị 
ây vê! 

Và từ cửa số, vua duỗi tay ra vẫy gọi: 

— Thưa Tôn giả, hãy đến đây! 

Bồ-tát đưa binh bát cho vị đại thần và bước lên sân băng con đường lớn của 
cung điện. Rôi vua dành lễ Bó-tát và mời Bồ-tát ngôi trên long sàng. Sau đó, 


vua mời Bô-tát ăn cơm, cháo và các món đã được sửa soạn cho mình. Khi ngài 
ăn xong, vua hỏi chuyện và nghe trả lời, vua rất hoan hỷ, đảnh lễ và thưa: 


— Thưa Tôn giả, ngài ở đâu? Từ đâu ngài đến đây? 

Bó-tát thưa: 

— Tôi sông ở Tuyết sơn, thưa Đại vương. Từ Tuyết sơn, tôi đến đây. 
Vua lại hỏi: 

— Vì nhân duyên gì ngài đến đây? 

Bó-tát trả lời: 

- Thưa Раі vương, trong mùa mưa, tôi cần có một chỗ nhất định. 
Vua nói: 


— Thưa Tôn giả, hãy sông trong vườn ngự uyên của trẫm. Tôn giả khỏi lo về 
bốn vật dụng cân thiết. Trẫm sẽ tạo công đức đưa đường lên thiên giới. 


Bồ-tát nhận lời vua. Sau khi ăn sáng xong, vua cüng Bó-tát di dén khu 
vườn. Vua ra lệnh cho dựng một choi lá và xây một lỗi đi kinh hành có mái che, 
sắp đặt chỗ ở ban đêm và ban ngày cho Bò-tát cũng như các vật cần thiết của 
một vị xuất gia, rồi nhà vua nÓI: 


— Thưa Tôn giả, hãy sống an lạc ở đây! 

Và vua gởi ойт Bó-tát cho người giữ vườn. Bồ-tát bắt đầu từ đây sống tự 
tại suôt mười hai năm. 
= Một hôm, có cuộc nỗi loạn xảy ra ở biên địa. Vua muốn đi đẹp cuộc nôi loạn 
ау, liên gọi hoàng hậu và nói: 

— Này Hoàng hậu, hoặc khanh hoặc trẫm phải ở lại thành này. 

— Thưa Thiên tử, vì sao Thiên tử nói vậy? 

- Này Hiên thê, vì vị khó hạnh giữ giới ду. 
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- Thưa Thiên tử, thân thiếp sẽ không xao lãng việc săn sóc Tôn giả của 
chúng ta. Đại vương hãy đi dẹp loạn, chớ lo lắng gi! 


Vi váy vua ra di, hoàng hậu hâu hạ Bô-tát rất chu đáo. кё từ khi vua ra di, 
hàng ngày đến thời đã định, Bó-tát đi đến cung vua và ăn uống tại đây. 


Một hôm, Bồ-tát đi đến quá trễ, hoàng hậu sửa soạn các món ăn xong, tăm 
rửa, trang điểm và soạn một chỗ năm thấp. Trong khi chờ đợi Bó- -tát đến, bà đắp 
sơ sài một tám áo trên thân ròi năm nghỉ. Bô-tát xem giờ, liên cầm bình bát, di 
ngang qua hư không và đến cửa số lớn. 

Nghe tiếng áo vỏ cây sột soạt của Bồ-tát, hoàng hậu һар táp đứng dậy và áo 
choảng của bà rơi xung. Bồ-tát dé các căn bị chi phôi bởi đôi tượng đặc biệt 
khác thường này và đứng nhìn bả như bị thôi miên. Ác dục phiên não đã được 
chế ngự nhờ thiên lực trước kia, nay lại khởi lên giống như con rắn hồ phông 
mang, ngóc đâu lên từ cái gió nó Ы сат рй, gióng như cây vú sữa bị búa chém. 
Do phiên não khởi lên, thiên định thôi thất, các căn trở nên không thanh tịnh, 
khi ау Bồ-tát giỗng như con qua bi вау cánh. Bồ-tát không thé ngôi xuống. như 
trước nữa và không thể ăn uống gi được. Dầu được hoàng hậu mời ngôi, Bô-tát 
cũng không thê ngôi yên. 

Rôi hoàng hậu đặt các món ăn đủ loại cứng, loại mêm vào trong bình bát, 
nhung Bó-tát không thé ăn nhu truóc duoc, và cüng khóng thê đi ra cửa sô rôi 
bay ngang qua hư không. Сат lây các thức ăn, Bô-tát đi xuông băng thang lâu 
lớn và đi về khu vườn. Còn hoàng hậu biết được tâm của Bồ-tát đã say dám đôi 
với mình. 

Bó-tát đi về vườn, không ăn được, liên quăng thức ăn dưới chân giường: 
suốt một tuân, Bó-tát năm dài, miệng nói mê sảng: 

— Ôi, hoàng hậu diễm kiểu! Tay hoàng hậu đẹp làm sao! Chân đẹp làm sao! 
Thân thê đẹp làm sao! Bắp về đẹp làm sao! 

Trong khi bị chi phối bởi sắc đẹp ấy, Bó-tát để dó ăn thôi và ruôi xanh đậu 
đây trên mặt bát. 

Sau khi dẹp loạn уё, vua đi vòng quanh thành phố được trang hoàng lộng 
lẫy, luôn hướng về phía hữu rôi vua tiễn về cung điện. 

Sau đó, vua quyết định sẽ yết kiến Bỏ-tát, liên đi đến khu vườn. Khi thây 
am thất đây rác do Бап, nghi ráng Bó-tát đã di khỏi, vua mở cửa chòi lá và di 
vào. Thấy Bó-tát đang năm, vua nghĩ: “Chắc Tôn giả có gì không Оп”, liền bảo 
người hàu quăng các đô ăn thối, dọn dep chòi lá và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, ngài có việc gì không ón? 

— Thưa Đại vương, tôi đã bị trúng tên. 

Vua nghĩ: “Chắc kẻ thù của ta không tìm được cơ hội hại ta nên chúng quyét 
định làm hại người mà ta yêu тёп! Chung đến và gây ra vết thương пау.” Rôi 
vua lật ngửa thân Bồ-tát, tìm kiếm chỗ bị thương nhưng không thây vết thương, 
liên hỏi: 
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— Thưa Tôn giả, ngài trúng tên ở đâu? 

Bó-tát nói: 

- Thưa Đại vương, không ai băn tôi. Chỉ có tôi tự băn quả tim mình. 
Rồi Bó-tát đứng dậy, ngồi trên ghế và đọc những bài kệ này: 


1-2. Không có người băn cung, Phóng tên ở bên tai, 
Không có tên băng lông, Được nhô từ cánh công, 
Và được trang hoàng đẹp, Bởi người làm tên khéo. 
Chính là tâm của ta, Được gôt sạch tham ái, 
Liên hệ với dục tâm, Bằng quyết tâm, trí tuệ, 
Chính dục tạo vết thương, Thiêu đốt khắp tay chân, 
Chăng khác рї ngọn lửa. 


3; Ta khóng tháy vét thuong, Từ đấy máu rỉ chảy, 
Do tâm không chân chính, Đã đâm thủng tự thân. 

Như vậy, Bô-tát thuyết pháp cho vua qua ba bài kệ này. 

Rồi Bô-tát khuyên vua đi ra khỏi chòi lá. Còn Bô-tát chuẩn bị đề tài thiền 
định, làm phát khởi thiên định đã mật và từ giã chòi lá, ngôi trên hư không giáo 
0101 cho vua rôi nói: 

— Thưa Đại vương, tôi sẽ đi về Tuyết sơn. 

Vua nói: 

— Thưa Tôn giả, ngài không thê đi được. 

Bô-tát nói: 

— Thưa Đại vương, khi tôi sông ở đây, tôi đã đôi thay nhục nhã như vậy. Nay 
tôi không thê ở đây được. 

Mặc dù vua yêu cầu tha thiết, Bó-tát vẫn bay bóng lên hư không đến Tuyết 
sơn và ở đó cho đên khi mạng chung, rôi sanh lên cõi trời Phạm thiên. 
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Khi bâc Dao su thuyét pháp thoai này xong, Ngài giáng сас ви thât. Сибї 


bài giáng, vi Ty-kheo thói thất đã đắc quả A- la-hán, một sô khác đắc quả Dự 
lưu, Nhất lai và Bát lai. Rồi Ngài nhận diện tiên thân như sau: 


— Thời â ду, vua là Ananda và vi ап si tu khó hanh 1а Та vày. 


8252. CHUYÊN МАМ НАТ MÈ (Tilamuffhjãtfaka) (J. П. 277) 

Hóm nay ta nghi дёп... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Dao sư Кё về một người hay phẫn nộ. 
Nghe nói có một Tỷ-kheo hay phân nộ, nhiêu phiên não. Dâu nghe а1 nói ít bao 
nhiêu, vi ду cũng phân nộ, nói lời thô lô, biêu lộ phân uât, sân hận, bât mãn. 

Tại pháp đường, các Tý-kheo bắt đầu nói chuyện ấy: 
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— Thưa các Hiên giả, Tý-kheo có tên này hay phẫn nộ, nhiều ưu não, vị ây 
thường nạt nộ người xung quanh như muôi đồ vào lửa. Khi giận a1, Ty-kheo а ау 
nghién răng kèn kẹt. Dù хиаї gia trong giáo pháp từ bi và giải thoát, vị ду không 
thể chế ngự cơn phẫn nộ của mình. 


Bậc Đạo sư nghe nói vậy, liền bảo một Tỷ-kheo đi gọi vị ây đến và hỏi: 
— Này Ту-Кһео, nghe nói ông hay phẫn nộ? 

Tỷ-kheo ấy trå lời: 

— Bạch Thé Tôn, có thật vậy. 

Bậc Đạo sư nói: 


— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Ту-Кһео này hay phẫn nộ mà trước 
kia vị ây cũng đã như vậy rôi. 


Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khử. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, vua có một con trai tên 
là Hoàng tử Brahmadatta. Theo thông lê, các vua thời xưa dâu trong thành 
của mình có những Sư trưởng danh tiêng, vân gửi con mình đi đên các nước 
phương xa đê học hỏi các tài nghệ với hy vọng nhờ đó các hoàng tử có cơ hội 
nhiềp phục kiêu mạn, chịu đựng lạnh nóng và biệt được cách sông ở đời. 

Do vậy, khi hoàng tử lên mười sáu tuôi, vua gọi hoàng tử đến và cho chàng 
một đôi dép chỉ có một lớp dé, một cái dù bàng lá, một ngàn đông tiền vàng 
và dặn: 

— Này con thân, hãy đến Takkasilä và học các tài nghệ cho thật tinh thông. 

Hoàng tử đáp lời phụ vương: 

— Thưa vâng, tâu Phụ vương. 

Chàng dành lễ phụ vương rôi đi дёп Takkasilä. Hoàng tử đến nhà vị Sư 
trưởng, đúng lúc Sư trưởng vừa dạy các thanh niên Bả-la-môn xong, đang di 
qua lại trước cửa nhà. Khi Һау vị Sư trưởng, hoàng tử liên cởi đép, хёр dù lại, 
dành lễ Sư trưởng rôi đứng một bên. Sư trưởng biết hoàng tử mệt mỏi liên thăm 
và tiếp đón người mới tới một cách thân tình. 

Hoàng tử ăn xong, nghỉ một lát ròi đi đến Sư trưởng, đảnh lễ và đứng đợi. 
Sư trưởng hỏi: 

— Này con thân, con từ đâu đến? 

Hoàng tử đáp: 

— Con từ Ba-la-nại đến. 

— Con là con ai? 

— Thưa Sư trưởng, сор là con vua xứ Ba-la-nạI. 

— Vì mục đích gì con đến đây? 
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— Thưa Sư trưởng, vì con muốn học nghề. 

— Con có đem tiền nộp học phí cho Sư trưởng không, hay con muốn làm đệ 
tử hầu hạ Sư trưởng? 

Hoàng tử thưa: 

— Con có đem tiền học phí đành cho Sư trưởng, 

Hoàng tử liền đặt cái túi một ngàn dóng tiền vàng dưới chân vị Sư trưởng 
rồi đảnh lễ. Các đệ tử thường ở lại hầu thây, ban ngày làm công việc cho Sư 
trưởng và buôi tôi học nghề. Còn các đệ tử có nộp tiền học phí được xem như 
con trưởng trong nhà chỉ lo học nghề. Do vậy, vị Sư trưởng thu xếp thì giờ rỗi 
rảnh và thuận tiện dạy nghề cho hoàng tử. 

Một hôm, hoảng tử đi tắm với Sư trưởng, ау một bà già trải те trắng ra 
phơi và đang ngôi canh chừng. Hoàng tử thây mè tráng liên bóc lấy một пат 
bỏ vào miệng và ăn. Thấy vậy, bà già nghĩ: “Chắc người này thèm ăn”, nhưng 
ngôi yên không nói gi. Ngày hôm sau, cũng vào giò ау, sự việc tương tự lại xảy 
ra. Bả giả cũng không nói gì. Đến ngày thứ ba, sự việc ау tiếp tục xảy ra. Khi 
ây, bà già giơ cánh tay lên khóc và than: 

— Ôi! Vị Sư trưởng có danh tiếng để cho các đệ tử của mình lẫy cắp mè 
của tôi! 

Sư trưởng quay lại và hỏi: 

— Thưa bà, việc gì vậy? 

— Thưa Sư trưởng, tôi đang phơi mè trăng, đệ tử của ngài hôm nay ăn một 
năm, bữa qua ăn một năm, bữa trước ăn một năm, cậu ây ăn như vậy cho tan 
nát tất cả gia sản của tôi! 

- Thưa bà chớ khóc, ta sẽ trả tiên đền cho bà. 

— Thưa ngài, tôi không cân tiên, nhưng hãy dạy cậu ду chớ làm như vậy nữa. 

— Vậy bà hãy xem đây. 

Rồi Sư trưởng bảo hai thanh niên năm chặt hai tay của hoàng tử, lẫy roi tre 
đánh trên lưng hoàng tử ba lân và nói: 

— Chó làm như vậy nữal 

Hoàng tử phán nộ với Sư trưởng; với cặp mắt đỏ kè, chàng nhìn Sư trưởng 

từ đỉnh đâu đến bàn chân. Sư trưởng biết với cái nhìn như vậy, hoàng tử đã phẫn 
nộ như thé nào. 

Hoàng tử chú tâm học hành, và khi học xong nghệ, vẫn ø1ữ trong tâm niềm 
sân hận đối với việc Sư trưởng đã đánh, chàng nghĩ: “Ta sẽ trả thù và phải làm 
cho ông ta chết.” 

Đến thời từ biệt, hoàng tử đảnh lễ Sư trưởng và thưa: 

— Khi nào con được làm vua xứ Ba-la-nại, con sẽ cho mời Sư trưởng, lúc áy 
mong ràng Sư trưởng hãy đến. 
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Truóc thái dó khán càu cúa hoàng tu, Su trưởng hứa nhận lời mời của 
chàng. Từ biệt Sư trưởng, hoàng tử đi về Ba-la-nai, dành lễ phụ vương, và trinh 
bày những điêu mình đã học. Vua suy nghĩ: “Ta còn sống để được thấy con ta. 
Mong răng khi ta còn sông, ta sẽ thấy con ta trị vì dát nước huy hoàng!” Vì vậy 
vua đặt con lên ngôi kê vị. 


Trong khi hưởng thụ uy lực của vương vl, hoàng tử nhớ đến sự xúc phạm 
trước đó của Sư trưởng và khởi tâm phân. nộ. Với ý định: ““Ta sẽ giết người ây”, 
vua liền gói SỨ giả đến mời Sư trưởng. Ông suy nghĩ: “Vị vua này còn trẻ, ta 
không thê nhiếp phục một tân . vương được”, nên ông không đi. Và ông đợi vua 
đến tuôi trung niên mới có thê đi nhiếp phục vua được. 


Một thời gian sau, vua ấy đã bước vào tuổi trung niên, Sư trưởng đến trước 
cửa cung và nhờ báo tin vị Sư trưởng ở Takkasilã đã đến. Vua rất băng lòng và 
cho mời vị ây vào. khi tháy SU trưởng đến gân mình, vua sanh phẫn nộ, con 
mắt trở thành đỏ ngâu, liên nói với các cận thân: 


— Này các khanh, hôm nay, chỗ thây ta đã đánh ta vẫn còn nhức. Thây ta 
đến chắc có mang theo cái chết được ghi ở trên trán. Hôm nay mạng sống của 
Sư trưởng sẽ không còn nữa. 


Rôi vua đọc hai bài kệ đâu: 


4. Hôm nay ta nghĩ đến, Sự việc ông đã làm, 
Chỉ vì một năm mè, Ông bắt trói tay ta, 
Ông lây cây gậy tre, Đánh ta thật đau đớn. 
5. Ông không thích sóng à? Phạm chí không sợ sao? 
Khi bắt cánh tay ta, Đánh ta đến ba lân, 
Nay còn dám đến đây! 


Vua lây cái chết dọa Sư trưởng như vậy. Nghe xong, Sư trưởng bình tĩnh 
đọc bài kệ thứ ba: 
6. Bậc Thánh dùng гау đánh, Nhiếp phục hạnh không lành, 
Như vậy đúng giáo lý, Đây không phải hận thù, 
Tất cả bậc Hiên trí, Pèu biết rõ như vậy. 


Do vậy, thưa Đại vương, ngài hãy tự biết điều này. Vân đề này không xứng 
đáng để ngài khởi hận thù. Thưa Đại vương, nêu Đại vương đã không được tôi 
dạy bảo, ngài thử nghĩ chắc hắn ngài sẽ tiếp tục lây của cải người ta như bánh, 
kẹo, cây trái và các thứ khác. Rồi ham mê các hành vi trộm cướp, dần dàn ngài 
sẽ bị lôi сибп vào сас уіёс nhu phá nhà, спор duong, ám sát trong làng. Cuôi 
cùng, chắc ngài đã trở thành kẻ ăn cướp đối nghịch với mọi người và sẽ bị bắt 
với tang vật, sẽ bị dẫn đến trước vua, và vua sẽ ra lệnh: “Hãy đem nó đi, tùy 
tội phạm của nó mà xử phat!” Và như vậy, chắc ngài sẽ nhận được các hình 
phạt của nhà vua. Như vậy, do đầu Đại vương hưởng được tât cả thành công 
tốt đẹp như hôm nay? Có phải Đại vương nhờ tôi mà đạt được cảnh huy hoàng 
này không? 
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Băng cách ấy, vị Sư trưởng đã thuyết phục vua. Các đại thần đứng xung 
quanh nghe ngài nói liên thưa: 

— Tâu Thiên tử, sự thật là vậy. Tất cả uy lực huy hoàng này đều do vị Sư 
trưởng mà có. 

Trong khoảnh khắc ấy, vua công nhận các đức tánh của Sư trưởng và thưa: 

— Thưa Sư trưởng, trầm xin dâng Sư trưởng mọi sự huy hoảng này, mong 
Sư trưởng hãy chấp nhận vương quốc! 

Sư trưởng từ chối và nói: 

— Tàu Đại vương, thần không cần vương quốc. 

Vua liên sai sứ giả đi đến Takkasilã mời vợ con của Sư trưởng về, ban cho 


họ quyên lực lớn, và mời Sư trưởng làm vị quốc sư tế tự, đặt Sư trưởng удо 
hàng có vẫn của vua. 


Từ đó, vua vâng theo lời giáo giới của Sư trưởng và trọn đời làm các công 
đức như bô thí... cuôi cùng khi mạng chung được sanh lên cõi trời. 

kxx** 

Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài 
giảng ây, vị Ту-Кһео hay phân nộ đã đặc quả Bát lai và nhiêu vị khác đặc quả 
Dự lưu, Nhất lai, Bât lai. Và Ngài nhận diện tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, vua ду là Tỷ-kheo hay phẫn nộ, còn vị Sư trưởng là Ta vậy. 


§253. CHUYÊN VUA RÅN MANIKANTHA 

(Manikanthajataka)° (J. П. 282) 

Mọi dó ăn thức uóng... 

Câu chuyện này, khi ở điện thờ Aggalava gân ÄlavI, bậc Đạo sư đã Кё về 
học giới xây dựng các am thât. 

Вау giờ, các Ту-Кһео © Ālavakā có tánh thích cầu xin, đang làm các chòi lá 
cho mình. Họ câu xin nhiêu, gợi ý và khi mở miệng, họ luôn luôn nói: 

— Hãy cho một người làm công quả! Hãy cho một người phụ giúp làm chòi... 

Mọi người quá bực minh vì sự cầu xin, gợi ý này đến nỗi khi thấy các Tỷ- 
kheo, họ liên sợ hãi và hoảng hôt bỏ chạy. 

Rôi Tôn giả Đại Ca-diếp đến Alavt, và đi quanh thị trân để khât thực. Dân 
chúng thây Trưởng lão cũng bỏ chạy như trước. Truóng lão ăn xong, trên đường 
khât thực trở vê, liên gọi các Tỷ-kheo và hỏi: 

— Này các Hiên giả, xưa kia Alavĩ này là nơi dễ nhận đô khất thực. Nay vì 
sao nó trở thành khó khât thực như vậy? 


2 Xem Vin. Ш. 145. 
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Khi Tôn giả nghe nói lý do, liên đi đến gặp Thé Tôn đang ở tại điện Aggalava 
và thuật lại câu chuyện. Bậc Đạo sư nhân lý do này đã họp chúng Ту-Кһео và 
hỏi các Ty-kheo ở Alavī: 

— Có thật chăng, này các Tý-kheo, các ông có tánh thích cầu xin mọi người 
giúp đỡ vì nay đang làm các chòi? 

Họ trả lời: 

— Bạch Thế Tôn, có thật vậy. 

Bậc Đạo sư quở trách họ và nói thêm: 

— Này các Ту-Кһео, ngay trong thé giới loài răn có đầy đủ bày món báu, sự 
cầu xin này cũng làm phật ý chúng, còn nói gì loài người! Đối với dân chúng, 
lây cho được một đồng tiên vàng cũng thật khó, không khác gì lột да từ hòn đá! 


Rôi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nại, Bô-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn giàu có. Khi Bồ-tát đến tuổi chạy chơi, mẹ Bô-tát sanh một 
con trai khác có đức hạnh. Hai anh em vừa đến tuôi trưởng thành thì cha mẹ 
quá сб. Quá xúc động vi cha mẹ mát và thây cuộc đời quá mong manh, họ liên 
xuất gia làm án sĩ. Cả hai anh em dựng chòi lá trên bờ sông Напр và trú tại 
đây. Người anh cả làm chòi lá phía trên sông Hàng, còn người em dung chòi 
lá ở phía dưới sông Hàng. 


Một hôm, vua гап thân tên là Manikantha (cô có châu báu) từ cung điện răn 
thân đi ra, qua lại trên bờ sông Hàng, giả dạng một thanh niên Bà-la-môn, đến 
am thất của người em, đảnh lễ và ngôi xuông. Họ nói lời thăm hỏi ân cần với 
nhau rồi trở thành thân thiết đến độ họ không thể xa nhau được. 

Vua rắn từ đó luôn luôn đến thăm người em tu khô hạnh, mài mê trò chuyện 
và khi ra về, vua гӣп quyến luyén vị ду nên đã xuất lộ nguyên hình của mình, 
lây thân cuộn tròn xung quanh vị ду, ôm ấp vi ду với cái mào lớn đặt lên trên 
đâu và năm đây trong chốc lát cho đến khi thỏa mãn sự luyễn á ái, ròi rời thân bạn 
ra, đảnh lễ từ giã bạn và về cung điện của mình. VỊ tu khô hạnh vì quá sợ hãi vua 
răn, trở thành бт yếu, tiều tụy xanh xao, vàng vọt, gân nỗi trên đa. Người em tu 
khó hạnh một hôm đi đến thăm người anh. 

Người anh hỏi: 

— Sao em lại ôm yếu, tiêu tụy, xanh xao, vàng vọt, gân nôi trên đa như vậy? 

Người em tường thuật câu chuyện cho anh rõ. Người anh hỏi: 

— Em có thích con răn ây đến với em không? 

Người em trả 101: 

- Em không muôn! 

— Vua гап ây khi đến với em có mang đồ trang sức không? 
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— Nó có mang một hòn ngọc quý. 

- Được rồi! Vậy khi vua răn đến thăm em, khi nó chưa ngồi, em liên xin: 
“Hãy cho tôi hòn прос!” Như vậy con гап ду sẽ không quân thân xung quanh 
em nữa đâu và nó sẽ bỏ đi. Ngày mai lại, em sẽ đứng nơi cửa am xin hòn ngọc 
ây khi nó vừa đên. Ngày thứ ba, khi nó vừa ra khỏi nước trên bờ sông Hăng, em 
hãy хш hòn ngọc ây. Như vậy, nó sẽ không дёп thăm em nữa. 

Người em tu khô hạnh đáp: 

— Lành thay! 

‚ Và VỊ ду đi vé chòi lá của mình. Theo đúng lời dặn, ngày hôm sau, khi vua 
гап ây дёп, chỉ vừa đứng lại, người em liên xin: 

— Hãy cho tôi hòn ngọc báu trang sức của ban! 

Vua rắn ây không kịp ngồi xuống liền vội vàng bó chạy. Ngày ké tiếp, 
người em đứng tại cửa am, khi vua rắn vừa đến, liền hỏi: 

— Hôm qua, bạn không cho tôi hòn ngọc báu. Vậy hôm nay, bạn phải cho tôi! 
‚ Con гап không đi vào am та lập tức bỏ chạy. Đến ngày thứ ba, khi vua rắn 
ây mới nôi lên trên mặt nước, người em liên nói: 

— Hôm nay là ngày thứ ba tôi xin ngọc. Hôm nay, hãy cho tôi ngọc báu này! 

Vua rắn đứng ở mặt nước, từ chối qua hai bài kệ này: 


7, Mọi đồ ăn thức uống, Được sung mãn, đây tràn, 
Chính do hòn ngọc báu, Бет lại cho ta vây. 
Bạn câu xin quá nhiều, Ta không muốn cho bạn, 
Ta sẽ không đi đến, Am thất bạn nữa đâu. 

8. Như đứa trẻ cầm tay, Một hòn sạn trơn láng, 
Bạn làm ta sợ hãi, Khi xin hòn ngọc này! 
Bạn câu xin quá nhiều, Ta không muôn cho bạn, 
Ta sẽ không, đi đến, Am thất bạn nữa đâu. 


Nói vậy xong, vua răn lặn xuống nước di về cung điện của minh, không bao 
giò trở lại nữa. Còn người tu khó hạnh ây, vì không һау vua răn xinh đẹp của 
mình nên lại ôm yêu, tiêu tụy, xanh xao, vàng vọi, gân nôi trên da nhiều hơn 
nữa. Người anh tu khô hạnh muôn biết tin tức của em, đi дёп thăm, ау em lại 
càng vàng vọt hơn trước, liên hỏi: 

— Tại sao em lại ôm yêu hơn trước? 

VỊ kia đáp: 

— Bởi vì em không còn được thây con гап xinh đẹp ấy nữa. 

Người anh nghe vậy liên suy nghĩ: “Người tu khô hạnh này không thé sống 
mà không có vua гап ду!” 

Và vị ду đọc bài kệ thứ ba: 
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9. Chó сап xin người nào, Mà minh thường yêu mến, 
Vì nếu xin quá nhiều, Minh trở thành đáng ghét! 
Phạm chí này xin mãi, Hòn ngọc của rán thân, 
Nên nó không trở lại, Рё thăm viếng nữa đâu! 


Sau đó, người anh tu khô hạnh an ủi em: 

— Thôi từ nay em chớ sâu muộn nữa! 

Rồi vị ау di vë ат thát cúa minh. Sau một thời gian tu tập, cả hai anh em 
đạt các thắng trí và các thiền chứng, cuối cùng khi mạng chung được sanh lên 
cõi trời Phạm thiên. 


*xw* 


Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ту-Кһео, như vậy ngay tại cung điện loài rắn có dày đủ bảy báu 
vật nhưng các loài гап cũng rât ghét cầu xin, còn nói gi loài người! 

Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân như sau: 

— Lúc bây giờ, người em là Ananda, còn người anh cả là Ta vậy. 


§254. CHUYÊN CON NGỰA QUY AN САМ GAO ĐỎ 

(Kunpdakakucchisindhavajataka) (J. П. 286) 

Đã ăn со và cháo... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư kế về Trưởng lão Sãriputta 
(Xá-lợi-phât). 

Một thời sau mùa an cư ở Xá-vệ, Thế Tôn đi du hành các xứ ròi Ngài trở về 
Xá-vệ. Dân chúng đón пёр bậc Đạo sư và tô chức cúng dường đức Phật cùng 
Tăng chúng. Họ mời một Tỷ-kheo truyền pháp ở trong tinh xá và tùy theo 50 
người đến muôn cúng dường bao nhiêu Tỷ-kheo, vị này giới thiệu các vị ду 
cho họ. 

Có một bà già nghèo chỉ sửa soạn một phân ăn để cúng dường, nhưng các 
Tỷ-kheo đêu đã được giới thiệu với những người đên trước. Khi mặt trời mọc, 
bà ау đi дёп vi Ty-kheo truyên pháp và nói: 

— Thưa thây, hãy giới thiệu cho tôi một Tỷ-kheo! 

Vi ấy nói: 

— Thưa bà, tât cả Tỷ-kheo đã được tôi giới thiệu. Nhưng ở tình xá, chỉ còn 
Trưởng lão Sãriputta. Bà hãy cúng phân ăn cho vị ây. 

Bà già hoan hỷ nói: 

— Lành thay, Tôn giải 

Và bà đứng đợi tại công Kỳ Viên. Khi Trưởng lão đến, bà dành lễ, tay cầm 
bình bát, đưa Trưởng lão vê nhà và mời ngôi. Nhiêu gia đình mộ đạo nghe nói: 
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“Một bà già đã mời được vị Trưởng lão Tướng quân Chánh pháp ngồi tại nhà 
của minh!” 

Trong số những người nghe â ây có Vua Pasenadi nước Kosala. Vua lập tức 
gửi bà ấy các loại đồ ăn cùng với một chiếc áo, một túi có một ngàn đông tiền 
vàng và nói: 


— Mong ràng bà đón tiếp. vị lôn giả của chúng tôi thật chu đáo. Хш tặng 
bà cái áo này và một ngàn đồng tiền vàng để tiêu dùng vào việc tiếp đãi bậc 
Trưởng lão thật đầy đủ. 

Cũng như vua đã làm, ông Cấp Cô Độc anh, ông Cấp Cô Độc em và đại tín 
nữ Visākhā đều gửi thí vật tương tự. Còn các gia đình khác gửi một trăm, hai 
trăm đồng tiền vàng, tùy theo khả năng của mình. Như vậy, chỉ trong một ngày, 
bà già ây nhận được khoảng một trắm ngàn đồng tiền vàng. 

Trưởng lão uống xong bát cháo của bà già ду, ăn món bà ấy làm và dùng 
cơm bà ây nấu. Khi vị ду nói lời tùy hy công đức уа khích lệ bà, làm cho bà 
phân khởi đến độ bà được an trú vào quả Dự lưu, rôi vị ây đi về tinh xá. 

Tại pháp đường, các Tỷ-kheo bắt đầu nói chuyện và ca ngợi công đức của 
Trưởng lão: 

— Thưa các Hiên giả, bậc Tướng quân Chánh pháp đã giải thoát một bà gia 
chủ già khỏi cảnh bàn cùng và đã an trú vào quả Dự lưu. Tôn giả ду đã trở thành 
nơi nương tựa chính của bà già. Tôn giả không khinh chê các món ăn mà bà ду 
cúng và đã dùng chúng. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, пау các ông tụ họp ở đây và bàn vẫn đê gì? 

Khi được biết vẫn йё trên, Ngài nói: 

— Này các Tỷ-kheo, Tôn giả Sariputta không phải chỉ nay mới trở thành chỗ 
nương tựa của bà già ау. Không phải chỉ nay vị ây mới không khinh chê món 
ăn mà bà ây cúng và đã ăn chúng. Thuở trước, vị ду đã làm như vậy. 


Rôi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong gia 
đình của một người đi buôn ở một tỉnh phương Bắc. Thời ây, có năm trăm 
người lái buôn thường đưa ngựa đến Ba-la-nại йё bán. 

Bấy giờ, một người buôn ngựa đem năm trăm con ngựa đang đi trên đường 
đến Ba-la-nại. GIữa đường, cách Ba-la-nại không xa, có một thị trân. Người ta 
nghe kê răng, trước kia có một vị triệu phú rát giàu có ở trong một tư thất rất 
lớn. Nhưng gia đình người ây dân dàn sa sút, chỉ còn lại một bà già hiện đang ở 
tại ngôi nhà ây. Người buôn ngựa kia đến thị trân ау, trả một só tiền thuê phòng 
trong ngôi nhà ây để ở và đem cột các con ngựa gân đó. 
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Ngày hôm ây, thât là môt ngày dày may măn, môt con ngua cái thuân chủng 
đẻ một con ngựa con. Người lái buôn ây ở đây hai, ba ngày rồi quyết định yết 
kiến vua, và đem ngựa ra đi. Bà già ду nói với anh ta: 


— Hãy đem trả tiền thuê nhà cho tôi rồi đi! 

Anh ta đáp: 

— Vâng, tôi sẽ trả. 

Bà già nói thêm: 

— Này con thân, trả tiền cho ta và hãy trừ bớt số tiền con ngựa con mà con 
đã nhường cho ta. 

— Người buôn ngựa làm đúng như vậy rôi ra đi. Bà già thương con ngựa con 
ау như con đẻ của mình, cho nó ăn cơm dư phơi khô với thịt vụn, cỏ поп và 
nuôi nó rât cân thận. 

Sau một thời gian, Вд- tát dem theo năm trăm con ngựa lên đường và cũng 
thuê chỗ trọ tại ngôi nhà ду. Đàn ngựa của Вб- tát dánh hoi соп ngua thuàn 
chủng được bả giả nuôi băng bột cám gạo đỏ â ây, nên không một con nào dám 
vào trong nhà mà Bô-tát thuê trọ. Bô-tát hỏi bà già: 

— Thưa bà, trong nhà này có con ngựa nào khác không? 

Bà già đáp: 

— Này con thân, ta chỉ nuôi một con ngựa con mà ta chăm sóc kỹ như là 
con ruột. 

— Thưa bà, con ngựa ây ở đâu? 

Bà già nói: 

— Nó đi ra đồng ăn cỏ ròi. 

— Khi nào nó trở về? 

— Nó sẽ trở về vào бибі chiêu. 

Bô-tát ngôi đợi con ngựa con về, còn đàn ngựa của mình được cho ở phía 
ngoài. Chăng bao lâu con ngựa thuân chủng đi ăn cỏ xong trở về. Khi vừa Һау 
con ngựa quy với cái bụng chứa йау cám gạo đỏ, Bó-tát nhìn kỹ các tướng tôt 
của nó và suy nghĩ: “Con ngựa thuân chủng này thật vô giá. Ta phải cho bà già 


này tiền để mua con ngựa này.” Lúc ду, con ngựa con đã vào nhà và đến chuồng 
của nó xong, cả đàn ngựa kia mới dám bước vào! 


Bô-tát ở lại đây hai, ba ngày săn sóc đàn ngựa xong, khi ra đi, vị ây nói: 
— Thưa bà, bà hãy lây sô tiên và bán cho tôi con ngựa con này. 

Bà già nói: 

— Này con thân, con nói gì vậy? Đâu lại có chuyện bán con mình đi? 
Bô-tát lại hỏi: 

— Thưa bà, bà nuôi nó băng thức ăn gì? 
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Bà già trả lời: 
‚ — Сот nấu, cháo gạo, cơm khô, thịt vụn và cỏ. Ngoài ra phải có nước cháo 
đê nó uông. Này con, bà nuôi nó như vậy đó. 
a Thua bà, néu duoc con ngua ду, tôi sẽ cho nó món ăn thượng hạng. Tại 
chó nó đứng, tôi sẽ giăng một cái lêu và đặt nệm đê nó đứng. 

Bà già cảm động và nói: 

— Này con thân, néu sự việc như con nói thì mong răng con ngựa của ta sẽ 
được sung sướng. Hãy lây nó và đem đi! 

Вд- tát trả một giá riêng cho bốn chân, cho cái đuôi và cho cái đầu. Vi åy đặt 
sáu túi tiền, mỗi túi một ngàn đồng tiền vàng tại mỗi chỗ trên và mặc cho bà già 
một tám áo mới, trang điêm ngọc vàng cho bà ròi đặt bà trước con ngựa con. 
Con ngựa mở mắt nhìn bà và rơi lệ. Bà già vuốt lưng nó và nói: 

— Bà đã nhận được tiên nuôi con lâu nay, này con thân, con hãy di! 

Khi ây, con ngựa mới chịu đi. Hôm sau, Bò- tắt muốn thử con ngựa xem 
nó có biết sức mạnh của nó hay không. Vi vậy, vị ây sửa soạn các món ăn bình 
thường, cho đồ cháo gạo đỏ trong cái máng đề nó ăn. Nhưng con ngựa ây không 
muốn uông nước cháo nên nói: 

— Tôi sẽ không ăn món này. 

Bó-tát đọc bài kệ đầu dé thử nó: 

10. Ба ап со уа сһао, Làm bàng сат гао dó, 

Món ап ngon ngày trước, Sao nay con không ăn? 

Nghe vậy, con ngựa thuần chủng đọc hai bài kệ tiếp: 

11. Khi người nào không biết, Sanh chúng và huân luyện, 


Đôi với bậc Phạm chí, Cháo cám dó vừa đủ. 
12. Nhung ông rõ biết tôi, Là ngựa nòi tôi thượng, 
Do vậy ở chó ông, Tôi không ăn cháo gạo! 


Nghe vậy, Bô-tát nói: 

— Ta làm vậy đề thử con, thôi con chớ giận dỗi! 

Bó- tát liên nâu các món ngon cho ngựa ăn, rôi đi đến hầu vua. Tại góc của 
sân châu, Bó-tát dựng một trại cho năm trăm con ngựa và một phía khác, Bô-tát 
dựng một trại hình nón căng vải lêu, trang hoảng thật đẹp. Dưới đất trải một tâm 
thảm, ở trên glương một cái tán, vị ây cho con ngựa thuân chủng ở trong đó. 


Khi vua đến, nhìn các con ngựa và hỏi Bó-tát vì sao con ngựa này được ở 
riêng và đối xử đặc biệt như vậy. 


Bô-tát đáp: 


— Thưa Đại vương, néu соп ngựa Sindh thuàn chúng này không duoc ó 
riêng biệt, nó sẽ làm sông mát cả đàn ngựa kia. 


Vua lại hỏi: 
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— Con ngựa thuàn chúng này là một con ngựa thật đẹp chăng? 
Bỏ-tát đáp: 

— Thưa phải, tâu Đại vương. 

— Như vậy, trằm muôn xem tốc lực của nó ra sao. 

Bồ-tát nai nịt yên cương vào con ngựa, leo lên lưng nó và thưa: 
— Thưa Đại vương, hãy xem sức ngựa chạy! 


Rôi Bó-tát duói moi nguoi ra khỏi sân châu và leo lên cưỡi ngựa chạy 
quanh sân. Tất cả sân trở thành như thé được bao quanh bởi những con đường 
tròn ngựa chạy không gián đoạn. Rôi Bô-tát nói: 


— Thưa Đại vương, hãy xem con ngựa thuần chủng phi! 


Rồi vị ấy cho con ngựa bắt đầu phi. Không ai thây VỊ ây ở đâu cả. Rồi vị ây 
buộc một lá đỏ bên sườn ngựa. Khi ây, người ta chỉ thây một vòng tròn lá đỏ. 
Rồi Bô-tát cho con ngựa phi trên mặt nước hô trong một khu vườn của kinh 
thành. Tại đây, con ngựa phi trên mặt nước và các móng chân của nó không 
dính nước. Rôi Bó-tát cho ngựa phi trên các lá hoa sen và không một lá nào bị 
nhận chìm xuống nước. 


Như vậy, Bô-tát biểu diễn tốc lực tuyệt diệu của con ngựa xong, liên leo từ 
lưng ngựa xuông, vỗ tay, rồi đưa bản tay ra với lòng bàn tay ngửa lên trên. Con 
ngựa leo lên bàn tay, chum bón chân làm một và đứng trên lòng bàn tay. Rồi 
Bô-tát thưa với vua: 


— Thưa Раі vương, tất cả bờ bién cũng không đủ dé biêu diễn mọi kiểu phi 
tài giỏi của con ngựa thuân chủng này. 


Vua rất hài lòng, ban cho bậc Đại sĩ nửa quốc độ, rảy nước lễ cho con ngựa 
con và đặt nó vào địa vị vương mã. Con ngựa ây được vua ái mộ, thân thiết và 
được tôn trọng đặc biệt. Chỗ con ngựa ở được trang hoảng như vương phòng, 
nơi nào cũng đẹp, sàn được гау bôn loại hương, quanh tường được treo các 
vòng hoa; phía trên mái lợp một cái tán băng vải có đính các sao vàng giỗng 
như một cái đình đủ mọi vẻ đẹp chung quanh, luôn luôn có ngọn đèn đầu thơm 
SOI sáng và tại chỗ đi đại tiểu tiện có đặt một cái chậu băng vàng. Con ngựa ấy 
ăn các thực phẩm quý dành cho vua. 

Tü khi con ngua ây đến, quyên cai tri của vua lan rộng khắp cõi Diêm-phù- 
đề. Rồi vua vâng theo lời giáo giới của Bồ-tát, làm các công đức như bó thí, 
v.v... và сибі cùng khi mạng chung được sanh lên cõi trời. 
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Sau khi kê pháp thoại này, bậc Dao sư thuyết giảng các sự thật. Сибі bài 
giảng ấy, nhiều vị đắc quả Dự lưu, Nhất lai, Bát lai. Và Ngài nhận diện tiền thân 
như sau: 

— Lúc bây giờ, bà già ây là bà già này, con ngựa thuân chủng là Sãriputta, 
vua là Ananda, còn người buôn ngựa là Ta vậy. 
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§255. CHUYÊN CON VẸT (Sukajātaka) (J. II. 291) 

Khi nào con chim ấy... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư кё vë mót Ty-kheo dà chét vi 
bội thực. Khi Ty-kheo này chét, các Tý-kheo ngôi tại pháp đường bàn luận về 
sự không tiết độ của Tỷ-kheo ấy như sau: 

— Thưa các Hiền giả, Т ÿ-kheo có tên như vậy, không biết lượng cải bụng 
của mình, đã ăn quá nhiều nên không tiêu hóa nói và đã chết. 

Bậc Đạo sư đi đến và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, khi các ông ngôi họp ở đây, các ông nói đến chuyện gi? 

Khi nghe vẫn đê trên, Ngài nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay mà trước kia cũng vậy, vi ây vì ăn 
quá nhiều và đã mạng chung. 

Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh làm con vẹt ở 
Tuyết sơn. Bô-tát là vua của vài ngàn con vet, sông ven biển trên sườn Tuyết 
sơn. VỊ vua chim vet này sanh một đứa con. Khi nó lớn lên mạnh khỏe thì mắt 
Bồ-tát bị suy yêu. Người ta thường nói các con vẹt bay rât nhanh; do vậy, khi 
chúng trở vê già thì mắt yêu trước. Con của vua chim vet dé cha mẹ ở lại tô, còn 
mình đi kiếm đô ăn nuôi dưỡng cha mẹ. 


Một hôm, nó đi tìm môi, đứng trên đỉnh núi nhìn ra biển thấy một hòn đảo, 
tại đây có một rừng xoải đây trái màu vàng. Hôm sau, đến giò ( đi tìm 40 ăn, nó 
bay và hạ xuống rừng хоаі, uống nước ngọt của trái Xoài, rôi lây trái xoài chín 
đem về cho cha mẹ. Bò-tát ăn trái xoài ду, biết được vi trái xoài, liền nói: 


— Này con thân, có phải trái xoài chín này ở tại đảo tên như vậy không? 

Nó trả lời: 

— Thưa cha thân, đúng vậy. 

Bó-tát nói: 

— Này con thân, những con vet di đến đảo ây không bảo vệ mạng sông được 
lâu dài, con chớ nên đi đến hòn đảo ду nữa. 


Vẹt con không nghe theo lời cha và vẫn di đến hòn đảo ду. Một hôm, sau khi 
uống nhiêu nước ngọt của xoài, nó mang vë một trái xoài chín cho cha mẹ. Khi 
bay về trên mặt biên, thân trở thành mệt mỏi vì mang nặng, nó buôn ngủ nën vừa 
ngủ vừa bay, và trái Xoài từ mỏ nó rơi xuống. Dân dân nó bỏ con đường về, Бау 
sà xuống mặt nước ròi rơi xuống nước. Một con cá liên bắt lây nó ăn thịt. Bó- tát 
đợi con đã quá giờ mà không thây nó trở về, biết гапр có lẽ nó đã rơi xuông 
biến và chết rồi. Кё từ đó, vet cha, vet mẹ không có đô ăn, héo mòn rồi chết. 
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Sau khi kê câu chuyện quá khứ xong, bậc Đạo sư liên đọc các bài kệ này: 


13. Khi nào con chim ây, Biết đủ trong ăn uống, 
Chim được thọ mạng dài, Và nuôi dưỡng cha те. 

14. Khi chim ăn quá nhiêu, Không biết sự tiết độ, 
Tại đây chim chìm xuông, Không còn ai thây nữa. 

15. Do vậy, thật lành thay, Tiết độ, không tham ăn, 


Không biết lường, chìm xuống, Biết lường đâu có chìm! 

Sau khi кё рһар thoại này, bậc Dao su thuyết giảng các sự thật. Сибї bài 
giảng ấy, nhiều vị đắc quả Dự lưu, Nhất lai, Bát lai, và Ngài nhận diện tiền thân 
như sau: 

— Lúc bây giờ, Tỷ-kheo không tiết độ trong ăn uống là con của vua loài vet, 
còn vua loài vẹt là Ta vậy. 


§256. CHUYÊN CÁI GIÉNG CŨ (Jarudapanajataka) (J. ЇЇ. 294) 

Các lái buôn cân nước... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké vë những người lái buôn tại 
Xá-vệ. 

Nghe nói những người lái buôn â ây lây hàng hóa ở Xá-vệ, chất đây xe xong, 
khi đên thời ra đi đề hành nghè, họ mời đức Thé Tôn đến và bố thí cúng dường 


lớn. Họ thọ tam quy, ngũ giới và được an trú vào các giới. Sau đó, họ đảnh lễ 
bậc Đạo sư và thưa: 


— Bạch Thê Tôn, chúng con sẽ lên đường dài dé hành nghê. Sau đó, chúng 
con bản hết các hàng hóa, đạt được mục đích và trở về được an toàn thì chúng 
con sẽ đến vết kiến và đánh lễ Thé Tôn lần nữa. 

Rôi họ lên đường. Trên một đoạn đường khó khăn, họ thấy một cái giếng 
cũ xưa уа nói: 

— Giêng này không có nước. Chúng ta đang khát nước, vậy chúng ta hãy 
đào sâu giêng này. 

Khi họ đào, họ tìm được nhiều lớp kim loại từ sắt đến lưu ly, v.v... Họ thỏa 
mãn với sự thu hoạch пау, liên chở đây châu báu trên các сб xe và trở về Xá-vệ 
an toàn. Sau khi cất số tài sản mà họ đã đem уё, họ nghĩ: “Chúng ta dá duoc 
mục đích, vậy chúng ta sẽ cúng dường Tăng chúng các món ап.” 

‚Но mời đức Thế Tôn đến để bô thí cúng dường và đảnh lễ Ngài, rồi họ 
ngôi xuống một bên và tường thuật với bậc Đạo sư cách họ tìm được tài sản 
như thê nào. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này các cư sĩ, các ông biết băng lòng với các tài sản ấy và chấp nhận tài 
sản cùng nếp sống với ý thức biết đủ. Còn thời xưa, có những người không thỏa 
mãn, không tiết độ, không nghe lời bậc Hiên trí nên phải mạng chung. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 569 


Rôi theo lời thỉnh câu của họ, bậc Đạo sư kê câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong gia 
đình lái buôn. Khi đến tuôi trưởng thành, Bồ-tát trở thành người lãnh đạo một 
đoàn lữ hành. 

Một dịp kia, Bò- tát lây hàng hóa chât đây xe, đem theo nhiều người, làm 
thành một đoàn уа tiên bước trên chính con đường khó khăn này, bỗng thấy cái 
giêng nước như hiện nay. Tại đây, các người đi buôn nói: 

— Chúng ta muốn uống nước. 

Họ bắt đâu đào cái giếng ду và tình cờ lây được nhiêu kim loại và châu báu, 
v.v... Họ được nhiều kho báu như vậy, nhưng vẫn không thỏa mãn. “Chắc còn 
kho báu khác ở đây tốt đẹp hơn kho báu này”, họ suy nghĩ và họ càng đào thêm 
nữa. Bô-tát nói với họ: 

— Thưa các у thương gia, tham là nguồn gốc của tai họa, chúng ta đã 
được nhiều tài sản rồi. Với chừng ấy, chúng ta phải biết vừa đủ. Chớ có đào 
thêm nữal 

Dâu có sự can ngăn của Bỏ-tát, họ vẫn đào. Bây giờ, giếng ấy là chỗ của 
loài răn thân. Vua loài гап thân ở dưới thây cung điện của mình bị phả vỡ, đá, 
bụi rơi xuống, liên phân nộ, dùng hơi độc từ lỗ mũi phun ra, giết chết tất cả mọi 
người chỉ trừ Bó-tát. Rồi từ cung điện loài rắn, vua răn đi ra, bảo cột các con vật 
vào các có хе, chất đây mol хе VỚI tât cà châu báu và đặt Bồ-tát ngôi trên cỗ xe 
tốt đẹp nhất, rôi báo các răn thàn tré dánh xe chó Bó-tát đén Ba-la- nại. Chúng 
đưa vị ây vào nhà, sắp đặt tài sản xong, trở về lại cung điện của loài rắn. 

Bồ-tát tiêu dùng tài sản, làm vang danh toàn cõi Diêm-phù-đề băng cách 
bó thí, giữ gIỚI, hành trì ngày trai giới; và cuối đời, khi mạng chung vị ду được 
sanh lên cõi trời. 
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Sau khi kê câu chuyện quá khứ, bậc Dao su doc các bài kệ này: 


16. Các lái buôn cân nước, Đào cái giếng cũ xưa, 
Ở đó họ tìm được, Sắt, đồng, chì và thiếc, 
Hoàng kim và bạch ngân, Nhiêu trân châu, lưu ly. 

17. Nhung họ không biết đủ, Cứ đào, đào thêm mãi, 
Các răn độc điên tiết, Phun lửa giết chết tiệt. 

18. Vậy chớ дао quá sức, Quá mức gây tác hại. 
Do đào, được tải sản, Đào quá lại mát sạch! 


Khi bậc Đạo sư Кё xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bấy giờ, vua loài rắn là Sãriputta (Xá-lợi-phất) và người lãnh đạo 
đoàn lữ hành là Ta vậy. 
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§257. CHUYÊN NGƯỜI HẦU CÂN GAMANICANDA 
(Gamanicandajataka) (J. П. 297) 
Nó không giỏi làm nhà... 
Câu chuyện này, khi ở Ky Viên, bậc Đạo sư Кё về sự tán thán trí tuệ. 
Tại pháp đường, các Tỷ-kheo ngôi họp và tán thán trí tuệ của đức Thế Tôn: 
— Như Lai là bậc Đại Tuệ, Quảng Tuệ, Thiệp Tuệ, Mẫn Tuệ, Duệ Tuệ, Đạt 
Tuệ. Ngài vượt thế giới chư thiên và thế giới này về trí tuệ. 


Bậc Đạo sư đến và nói: 

— Này các Tỷ-kheo, пау các ông ngôi họp tại đây và bàn đến vẫn đề gì? 

Khi nghe vấn đê trên, Ngài nói: 

— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ nay mà xưa cũng vậy, Như Lai đã là bậc 
Đại Trí Tuệ. 

Rói bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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Thuở xưa, này сас Ty-kheo, khi Vua Janasandha tri vì Ba-la-nai, Bó-tát 
sanh ra làm con của bà hoàng hậu chánh cung. Mặt Bó-tát thanh tịnh, chói 
sáng, đạt được sắc đẹp tôi thượng như mặt gương bằng vàng được đánh bóng. 
Đến ngày lễ đặt tên, ngài được gọi là Аааѕатикћакитага (Hoàng tử có khuôn 
mặt như guong). 

Trong thời gian bảy năm, phụ vương đã mời ду vê dạy hoàng tử ba tập 
Vệ-đà và mọi bón phận phải làm ở đời. Bô-tát học xong thi phụ vương mạng 
chung. Các đại thân tô chức lễ tang vua rất long trọng và lập đàn bó thí cho 
các người chết. Dén ngày thứ bảy, quân thân hội họp tại triều đình và bàn luận: 
“Hoàng tử còn trẻ quá, không thê làm lễ Quán đảnh lên ngôi vua được. Chúng ta 
hãy thử tài hoàng tử rồi sẽ làm lễ Quán đảnh cho hoàng tử sau.” 

Một hôm, họ trang hoàng thành phó, tô chức một pháp đình, sửa soạn chiếc 
ngai rôi đi yết kiên hoàng tử và nói: 

— Thưa Thiên tử, Thiên tử hãy đến pháp đình! 

Hoàng tử cháp thuận, cùng với một só dóng tüy tüng dén pháp dinh và ngôi 
xuống trên chiếc ngai. Khi Bô-tát ngồi xuông dé xử án, họ bắt một con khi đi 
hai chân, mặc áo giả làm một vị Sư trưởng giỏi nghệ chọn vị trí tốt để làm nhà, 
rôi họ dẫn nó đến pháp đình. Họ nói: 


— Thưa Thiên tử, trong thời đại của phụ vương ngài, người này là một Sư 
trưởng có thiên tài tiên đoán vị trí tốt dé làm nhà và гах thuân thục trong nghê. 
VỊ này Һау chó làm duoc hay khóng nën làm, và ngay cà chó có khuyét diém 
dưới mặt đất sâu đến bày khuỷu tay vị này cũng biết. Nhờ sự giúp đỡ của vị ау, 
cung điện của vua đã được xây dựng. Thiên tử hãy nhận vị ây và ban cho vị ду 
một chức vụ. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 571 


Hoàng tử nhìn nó từ dưới lên và suy nghĩ: “Đây không phải là người mà chỉ 
là một con khi. Bọn khi chỉ biết phá hoại những gì đã được làm ra chứ chúng 
không biết làm gi cả hay xây dựng những công trình gì cả.” Vì vậy, hoàng tử 
đọc bài kệ đầu cho các đình thân nghe: 


19. Nó không giỏi làm nhà, Đó là khi mặt nhăn, 
Chỉ phá việc đã làm, Thói của nòi giông đó. 
Các đình thần nói: 


— Thưa Thiên tử, có thê là như vậy. 

Và họ dắt khỉ đi ngay. Sau một, hai ngày, họ cho con khi ây mặc y phục 
sang trọng, đắt nó đên pháp đình và nói: 

— Thưa Thiên tử, trong thời phụ vương ngài, người này là phán quan xử 
kiện. Thiên tử hãy sử dụng vị ду và cho vị ду xử kiện. 

Hoàng tử nhìn nó và nghĩ: “Một người có tâm và có trí không có nhiêu lông 
lá như vậy. Nó là con khỉ vô trí, không thê nào xử kiện được.” 

Vì vậy, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 


20. Vật дау lông lá này, không sao có tâm trí, 
Nó chỉ là con thú, Không gây được lòng tin, 
Như phụ vương đã dạy, Con này chả biết gì! 


Các đình thần nghe câu kệ này, liền nói: 
- Thưa Thiên tử, có thể là như vậy. 
; Rói ho dem con khi áy di ngay. Mót ngày khác, ho lai màc y phuc và trang 

điêm cho nó, dắt nó дёп pháp đường và nói: 

— Thưa Thiên tử, người này trong thời phụ vương ngài đã hàu hạ đầy đủ mẹ 
và cha, đã kính lê các bậc lớn tuôi trong gia đình. Hãy sử dụng người này! 

Hoàng tử nhìn nó và nghĩ: “Đây là con khỉ với tâm dao động. Nó không thé 
làm được công việc ау.” 

Vì vậy, Bồ-tát đọc bài kệ thứ ba: 


21. Con vật ду không thẻ, Giúp đỡ mẹ hay cha, 
Hay là anh, chị, bạn, Phụ vương дау ta vậy. 
Các đình thân nói: 


— Thưa Thiên tử, có thé là vậy. 
Rói họ đem con khi đi ngay và họ nói với nhau: 
— Hoàng tử là bậc Hiền trí, có thé trị vì vương quốc. 
| Sau йо, ho làm 1ё Quán dành cho hoàng її 1ёп ngói vua, rôi truyën đánh 
trông khăp thành và rao: 
— Đây là những pháp lệnh của Quốc vương có khuôn mặt như gương sáng. 
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Từ đấy trở đi, Bồ-tát trị vì theo Chánh pháp, và tiếng đồn Bó-tát là bậc Hiển 
trí được truyền đi khắp. cõi Diêm-phù-đè. Với mục đích làm chói sáng trí tuệ 
của Bó-tát, mười bốn vấn đề này được đem đến cho Bó-tát giải quyết: 

Con bò, chàng trai và con ngựa, 
Thợ đan giỏ và vi thôn trưởng, 
Kỹ nữ, thiêu phụ và con rắn, 
Con nai, chim đa đa, nữ thân, 
Răn chúa và các vị khô hạnh, 
Cùng các thanh miên Bà-la-môn. 

Ở đây, câu chuyện được lần lượt ké như sau: 

Trong thời Bồ-tát được làm lễ Quán dành lên ngôi vua, một người hâu của 
Vua Janasandha tên là Gamanicanda đã suy nghĩ: “Vương quôc này thật vinh 
quang nếu được vua cai trị cùng với sự pho tá của những người đồng lứa tuôi 
với vua. Ta nay già cá, không thê hầu hạ hoàng tử trẻ tuôi, vậy ta sẽ sống làm 
nghê nông ở thôn quê.” 

Vì vậy, ông ta ra khỏi thành phố khoảng ba do-tuân và sinh sông tại một 
ngôi làng nhỏ, nhưng ông không có bò để cày ruộng. Sau khi trời mưa, ông 
mượn hai con bò của một người bạn, cả ngày ông cày xong, cho các con bò ăn 
có, rôi dắt bò vệ trả lại cho người chủ. 

Trong lúc â ây, người chủ đang ngồi ăn cơm với vợ ở giữa nhà. Các con bò đi 
vào nhà rất quen thuộc. Trong khi các con bò đi vào, người chóng giơ bát lên, 
và người vợ đặt bát xuống. Gãmanicanda nhìn thây suy nghĩ: “Họ không mời 
ta ăn”, liền bỏ đi và không giao tận tay bạn các con bò. Đêm đến, bọn ăn trộm 
phá chuông bò và dắt các con bò ấy đi. 


Vào buổi sáng, người chủ đi vào chuông bò, không ау các con bò ây, biết 
các con bò bị ăn trộm liền nghĩ: “Ta sẽ tóm có Gãmani”, rồi đi đến gặp ông ta 
và nÓI: 


— Này ông, hãy trả các con bò cho #61! 

— Nhưng các con bò đã vào trong chuông rồi. 

— Nhưng ông có giao trả cho chúng tôi đâu? 

— Không, tôi không giao trả. 

— Vậy đây là sứ giả của vua đến mời ông đi. 

Bây giờ, những người dân xứ này có tục lệ khi họ lượm một hòn đá hay một 
уо 80 Và HỘI: “Đây là sứ giả của vua, xin mời đi.” Nếu ai nghe nói: Day là sú 
giá của vua” mà không dt. sẽ bị vua phat. Do vậy, khi ông ta nghe chữ “sú giả”, 


ông liên đi theo. Trong khi hai người cùng di đến cung vua, họ đi ngang ngôi 
làng có một người bạn của Gãmani ở. Ông ta nói với người kia: 


— Này ông, tôi тах đói. Ông cho tôi vào làng ăn xong và trở lại, ông hãy ở 
tại đây. 
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Nói xong ông ta đi vào nhà người bạn. Nhưng người bạn không ở nhà. 
Người vợ bạn nói: 

— Thưa ông, dó ăn chín không có. Hãy chờ một lát, tôi nâu Xong sẽ mòi ông. 

Người vợ leo thang lên kho gạo, vi quá Һар tập nên té xuống đất khiến cho 
bà ây sây thai. Vừa lúc ду người chóng đi về, tháy vậy liên nói: 

— Anh đánh vợ ta khiến bà ấy sây thai. Đây là sứ giả của vua, hãy đi ngay. 

Anh ta dắt Gãmanicanda và ra đi. Từ đây, hai người dắt Gãmani ở giữa cùng 
đi với nhau. 

Tại một ngôi làng nọ, có người giữ ngựa không thê bắt con ngựa quay lại, lúc 
nó đang chạy đến gần những người йу. Người giữ ngựa thây Gãmani liền nói: 

— Này cậu Gãmani, hãy đánh con ngựa này với một vật gì khiến nó quay 
trở Іш. 

Сатарі сіт hòn đá và ném con ngựa. Hòn đá ném trúng chân con ngựa, 
làm gãy chân nó như cọng cây y lan, người giữ ngựa kêu to: 

— Ông làm gãy chân con ngựa của tôi ròi. Đây là sứ giả của vua. 

Và anh ta dắt Gamani đi. Trong khi bị ba người dắt đi, ông ta suy nghĩ: 
“Những người này sẽ {д cáo ta trước mặt vua. Ta không thé trá tiền mây con bò, 


còn nói gì đến tiền phạt làm sây thai, ròi ta đào đâu ra được tiền đền ngựa? Thà 
ta chêt còn tôt hon!” 


Vì vậy khi họ đang đi, ông ta thây một vực thắm bên sườn đôi. Dưới bóng 
ngọn đôi ây, hai cha con thợ đan giỏ đang dệt một tâm chiêu, GãmapIcanda nói: 

— Thưa các ông, tôi muốn đi vệ sinh, hãy chờ đây một lát cho đến khi tôi 
trở lại. 

Nói xong, ông ta leo lên ngọn đôi, thả mình xuống vực thắm, lại rơi đúng 
trên lưng cha người thợ đan giỏ. Người thợ đan giỏ giả bị thương nặng chêt 
ngay tại chó. Gamani liên đứng dậy. Người con nói: 

— Đồ ác độc, ông đã giết cha ta chết rồi! Đây là sứ giả của vua. 

Anh ta năm tay Gamani và đi khỏi lùm cây. Những người kia hỏi: 

— Chuyện gi thê này? 

Anh ta trả lời: 

— Đây là tên đại ác đã giết cha tôi! 

Từ đây bốn người vây quanh dắt Сатапі đi giữa. Но đến trước cửa một 
ngôi làng khác. VỊ thôn trưởng Шау Сата liên hỏi: 

— Chào cậu Gamani, cậu đi đâu vậy? 

Ông ta trả lời: 

— ĐI gặp vua. 
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— Có thật chăng cậu đi đến ойр vua? Tôi muốn trình vua một chuyện, cậu 
có thê mang дёп trình không? 

— Vâng tôi sẽ mang. 

— Tôi thường có sắc đẹp, tài sản, có danh tiếng và không có bệnh. Nay tôi 
nghèo khô, lại mặc bệnh vàng da. Vì lý do gì vậy? Hãy hỏi vua như vậy. Người 
ta nói vua là bậc Hiên trí, vua sẽ nói với cậu và cậu sẽ đem lời vua về nói cho tôi. 

Ông ta nhận lời, ròi tiếp tục đi. Tại cửa một làng khác, một kỹ nữ thây ông 
ta liên gọi: 

— Chào cậu Gamani, cậu đi đâu vậy? 

Ông ta bảo đi gặp vua, kỹ nữ ấy nói: 

— Người ta nói vua là bậc Hiên trí, cậu hãy mang theo câu chuyện của tôi 
trình vua. Trước kia, tôi thường được nhiêu lợi dưỡng. Nay tôi không đáng giá 


một miếng trầu. Không ai đến tán tỉnh tôi. Cậu hãy hỏi vua tại sao vậy, và về 
nói lại cho tôi. 


Rồi Gamani lại đi nữa. Tại cửa một ngôi làng khác, một thiểu phụ thây ông 
ta cũng hỏi tương tự và nói: 

— Tôi không thê sống trong nhà chóng cũng không thé sống trong gia đình 
tôi. Vì lý do gì vậy? Cậu hãy hỏi vua và về nói lại cho tôi. 

Rôi Gaman! đi nữa. Từ đây đi qua một địa phận khác có một con răn sóng 
trong một gò mối, nó аду ông ta liên hỏi: 

— Này cậu Gamani đi đâu vậy? 

Khi được đáp đi gặp vua, con răn nói: 

— Người ta nói vua là bậc Hiên trí. Hãy mang đến trình vua câu chuyện của 
tôi. Khi tôi di ra tìm môi và rời gó môi, tôi ôm yêu, đói lå nhưng thân tôi đầy cả 
hang mối, tôi phải kéo thân tôi khỏi ô ó một cách khó khăn. Còn khi đi tìm mồi 
xong trở về, tôi được no nê thỏa mãn và thân lớn ra, nhưng bò vào hang thật 
mau lẹ, thân tôi không chạm sườn hang. Tại sao vậy? Hãy hỏi vua và đem câu 
trả lời về cho tôi. 

Ông ta đi một đoạn nữa, một con nai thây ông ta cũng hỏi tương tự: 

~ Tôi không thể ăn có ở một chỗ nào khác ngoại trừ dưới gốc cây này. Vì lý 
do gì vậy? Hãy hỏi vua. 

Đi qua một phân đất khác, một con chim đa đa tháy ông ta liền hỏi: 

— Khi tôi đậu dưới chân một gò. mỗi, tôi hót lên tiêng hót rất hay. Nhưng 
ở bất cứ chỗ nào khác, tôi không thể làm được như vậy. Vì lý do gì vậy? Hãy 
hỏi vua. 


Ông ta đi tới một chỗ khác, một nữ thần cây thây ông ta, hỏi: 
— Này батат, đi đâu vậy? 
Khi được trả lời đi gặp vua, nữ thân cây nói: 
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— Người ta nói vua là một bậc Hiền trí. Trước kia tôi rất được trọng vọng. 
Bây giờ, ngay cả một ít nhánh non tôi cũng không có được. Vì sao vậy? Hãy 
hỏi vua. 

Đi qua một phân đất khác, một con răn chúa thấy ông ta và hỏi tương tự: 

— Người ta nói vua là một bậc Hiên trí. Trước kia trong hó này, nước trong 
như pha lê. Nay nước hó vån đục với bọt nước trùm khắp. Vì sao lại vậy? Hãy 
hỏi vua. 

Đi tới một chỗ khác, có một số nhà tu khô hạnh sóng tại một khu vườn gân 
thành phó, thấy ông ta cũng hỏi tương tự: 

— Người ta nói vua là một bậc Hiên trí, trước kia tại khu vườn này, các loại 


trái ngọt rất nhiều nhưng nay chúng trở nên lạt lẽo và lại dáng. Tại sao vậy? 
Hãy đến hỏi vua. 


Từ đây đi đến một chỗ khác, một số thanh niên Bà-la-môn đang ở trong một 
gian nhà gân cửa thành, thấy ông ta bèn hỏi: 

— Này cậu Gamani, cậu đi đầu vậy? 

Khi được trả lời đi đến gặp vua, họ nói: 

— Vậy cậu hãy mang theo cầu chuyện của chúng tôi: Trước kia chúng tôi 
học bất cứ đoạn kinh nào, chúng tôi đêu nhớ rõ ràng. Nhưng nay, điều chúng 
tôi học không được giữ lại trong trí và không được hiểu rõ ràng, {дї cả đều trở 
thành mù mờ như nước trong một cái ghè nứt rạn. Vì sao sự việc lại vậy? Hãy 
đến hỏi vua. 

Thé là Gamanicanda đến yết kiến vua với mười bốn câu hỏi như trên. 

Khi ây, vua đang ngôi tại pháp đình. Vua thây Сатапісарда và nhận ra ông 
ta: “Người này là người hâu hạ phụ vương ta, thường hay bông bé ta thuở trước. 
Từ đây cho đến nay, ông ta sông ở đâu?” Vì vậy vua hỏi: 


— Này баштап, trong thời gian qua khanh sống ở đâu? Đã lâu ròi khanh 
không trình diện. Vì mục đích gì khanh đến đây? 


Сата thưa: 


— Таи Thiên tử, từ khi Tiên vương lên cõi trời, thân đi về thôn quê làm nghề 
cày ruộng để sinh sông. Tại đây, nguoi này vì ván đề kiện tụng hai con bò đã 
đem sứ giả của vua ra và kéo thần đến trước Thiên tử. 


_ — Nếu không bị kéo đi, khanh sẽ không đên đây chứ gì? Nay khanh bị kéo 
đên như vậy là tôt rôi và ta mới thây khanh. Vậy người kia ở đâu? 
— Thưa Thiên tử, đó là người này. 
— Có phải chính ông đưa sứ giả của trám đến bắt Canda? 
— Tâu Thiên tử, thật vậy. 
— Tại sao? 
— Vì ông ta không chịu trả đôi bò của thân. 
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— Có đúng như vậy chăng Canda? 

— Tàu Thiên tử, hãy nghe chuyện của thân! 

Rồi Canda thuật lại tất cả câu chuyện. Nghe xong, vua hỏi người chủ của 
các con bò. 

— Ngươi có thây các con bò đi vào chuồng nhà ngươi không? 

— Tàu Thiên tử, thân không thấy. 

— Này người kia, từ trước ngươi chưa bao giờ nghe mọi nơi gọi ta là “Vua 
có mặt sáng như gương” sao? Ngươi hãy nói thật đi! 

— Тао Thiên tử, thần có Һау. 

— Này Сарда, khanh không dắt đôi bò vè trả, như vậy khanh mắc nợ đôi 
bò. Người này có ау nhung nói khóng tháy, tức là có ý nói láo. Do đó, khanh 


phải tự tay móc mắt người này và phân khanh phải trả cho anh ta hai mươi bón 
đông tiền vàng. 


Nghe vua nói vậy, quân hâu dắt người chủ các con bò ra ngoài. Anh ta liên 
nghĩ: “Khi bị móc mắt, thì ta lây tiên làm gi!” Vì vậy, anh ta sụp lay dưới chân 
Gamani và nói: 

— Thưa ngài Canda, sô tiền các соп bò ây thuộc về ngài. Hãy lây thêm 
những đông tiên này nữa! 

Nói vậy xong, anh ta đưa cho Сарда một số tiền rôi bỏ chạy. 

Người thứ hai nói: 

— Tàu Thiên tử, người này đánh vợ tôi khiến cho bà ấy sấy thai. 

— Có thật vậy chăng, này Canda? 

— Thưa Đại vương, xin hãy nghe thân. 

Rồi ông ta thuật toàn bộ câu chuyện với các chi tiết. Vua hỏi: 

— Có phải khanh đánh vợ người này và làm cho bà ta sây thai? 

— Thưa Thiên tử, thân không làm như vậy. 

— Này người kia, ngươi có thể chữa lại sự sây thai do người này đã gây 
ra không? 

— Thưa Thiên tử, không thê được. 

— Nay ngươi muốn làm gì? 

— Tôi muốn phải có một đứa con trai. 

— Này Canda, hãy đem vợ người này về nhà của khanh cho đến khi nào bà 
ta sanh một đứa con trai thì đưa nó đên và trả cho người này! 

Người ду nghe vậy liên sụp xuống lay dưới chân Сарда: 

— Thưa ngài, chớ phả vỡ gia đình của tôi! 

Rồi anh ta cho Canda một số đồng tiền vàng và bỏ chạy trón. 
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Người thứ ba đến và nói: 

— Tâu Thiên tử, người này đánh gãy chân con ngựa của tôi. 

— Có thực chăng, này Canda? 

— Thưa Đại vương, xin hãy nghe thần! 

Rồi Canda tường thuật rõ ràng câu chuyện. Nghe xong, vua hỏi người chủ 
con ngựa: 

— Có phải chính ngươi nhờ Сарда đánh con ngựa khiến cho nó quay lui không? 

— Tâu Thiên tử, tôi không nói. 

Nhưng khi được hỏi thêm một lân nữa, anh ta nói: 

— Thưa, 101 có nói. 

Vua gọi Canda và bảo: 

— Này Сарда, người пау có nói nhưng lại bảo không nói, như vậy là đã cô 
ý nói láo. Khanh hãy căt lưỡi của nó rôi cho nó một ngàn đồng tiên vàng đê bù 
lại con ngựa kia! Sô tiên này ta sẽ cho khanh. 

Nhưng kẻ giữ ngựa liền cho Сарда một số tiền rôi bỏ chạy vì sợ bị cắt lưỡi. 

Rôi đến con trai của người thợ đan giỏ nói: 

— Тао Thiên tử, người này là kẻ sát nhân đã giết chết cha tôi. 

— Có thật như vậy chăng, này Canda? 

— Tâu Thiên tử, xin hãy nghe thân. 

Rồi Сарда thuật lại câu chuyện một cách rõ ràng. Vua gọi người thợ kia: 

— Nay ngươi muốn gi? 

— Tâu Thiên tử, tôi muốn có được cha tôi. 

— Này Canda, người này cân có một người cha. Nhưng khanh không thê 
đem lại cho nó người cha đã chết, vậy hãy đem mẹ của nó về nhà khanh và trở 
thành cha nó. 

Con người đan gió VỘI nói: 

— Thưa ngài, chớ phá vỡ gia đình người cha đã chết của tôi! 

Nói xong, anh ta cho Canda một số tiền rồi bỏ chạy. 

Gamani đã thăng các vụ kiện nên hoan hỷ rôi thưa với vua: 

— Tâu Thiên tử, thân có nhiêu vân đề của nhiêu người muốn hỏi Thiên tử. 
Thiên tử có băng lòng cho thân nói không? 

— Нау nói di, пау Сарда! 

Canda theo thứ tự đảo ngược bắt đầu từ vấn đề các thanh niên Bà-la-môn 
trở vê trước và kê ra từng vân đê một. 

Nhà vua lần lượt trả lời. Đối với vẫn đề đâu tiên, khi nghe xong, vua đáp: 

— Thuở trước, tại chỗ họ ở có một con gà biết gáy đúng giờ. Khi nghe tiếng 
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gà gáy, họ thức dậy lây các bài chú га đọc lớn tiếng cho đến khi trời sáng. Do 
đó, họ không quên mất điều đã học. Nhưng nay tại chỗ họ ở có một con gà trồng 
gáy không đúng giờ. Nó gáy vào lúc còn đêm khuya hay đã quá sáng. Khi nghe 
tiếng gà gáy trong đêm khuya, họ thức dậy, lây các bài chú ra học, nhưng quá 
buôn ngủ nên không thé đọc được. Rồi khi nghe tiếng ой gáy quá sảng họ thức 
dậy, nhưng không còn thì giờ tụng chú nữa. Do vậy, họ không nhớ rõ những 
điêu đã học. 

Khi nghe vẫn đề thứ hai, vua trả lời: 

— Những người ây thuở trước hành trì Sa-môn pháp và chuyên tâm chuẩn bị 
các đê tài thiên định. Nhưng bây giờ, họ từ bỏ Sa-môn pháp và chuyên tâm vào 
các việc không nên làm. Các trái cây sanh ở trong vườn được họ lây đem cho 
các người hâu hạ. Còn họ sông băng tà mạng, thay phiên nhau đi khât thực. Do 
vậy, trái cây của họ trở thành không ngọt. Nếu họ hòa hợp với nhau như trước, 
chuyên tâm hành trì các Sa-môn pháp thì các trái cây, v.v... của họ sẽ ngọt như 
cũ. Các vị tu khô hạnh ấy không biết trí tuệ của các vua chúa. Hãy bảo họ hành 
trì pháp Sa-môn chon chánh! 

Khi nghe vẫn đê thứ ba, vua nói: 

— Những rắn chúa ây thường hay cãi nhau nên nước hô trở thành đục. Nếu 
chúng hòa hợp với nhau như trước thì nước sẽ trở lại trong. 

Khi nghe vấn đề thứ tư, vua nói: 

— Nữ thân cây ấy trước kia bảo vệ các người đi qua lại khu rừng, do vậy 
nhận được nhiêu đô hién cúng khác nhau. Nay nữ thân cây ду không bảo vệ họ 
nên không nhận được đô hién cúng thượng hạng. Nữ thân cây ду không biết 
sự có mặt của các vua chúa ở đời; do vậy, hãy dặn nàng bảo vệ những người di 
qua khu rừng ấy! 

Khi nghe vấn đề thứ năm, vua nói: 

— Dưới gò mối mà con chim đa đa á ду đậu và hót với giọng khả ái có một cái 
ghè lớn chứa châu báu. Hãy đào lên và lấy ghè ấy! 

Khi nghe vân đê thứ sáu, vua nói: 

— Dưới gốc cây mà con nai ду có thể ăn cỏ tức là trên cây có một tổ ong 
mật lớn. Con nai ấy thèm ăn thứ cỏ được mật rớt dính vào, nên nó không thé 
ăn các thứ cỏ khác. Khanh hãy lây tô ong, gửi phần mật tốt nhất cho ta. Khanh 
ăn phân còn lại. 

Khi nghe vấn đê thứ bảy, vua nói: 

— Dưới gò môi mà con гап ây ở có một ghè lớn chứa châu báu. Con гап ду 
sống ở đó đề bảo vệ châu báu ây. Do vậy, khi nó bò ra, vì lòng tham châu báu, 
thân nó bám chặt vào hang. Nhưng khi kiếm thức ăn xong, thân không còn bám 
chặt vào hang vì tham châu báu nên nó bò vào thật mau và mạnh. Hãy đào ghè 
châu báu ây lên và cất giữ kỹ! 
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Khi nghe vẫn đề thứ tám, vua nói: 

— Giữa làng người chóng và làng cha mẹ của thiếu phụ ấy có một ngôi nhà 
của tình nhân thiếu phụ йу. Nàng nhớ tình nhân, không thé ở trong nhà người 
chóng, và vì luyén ái tình nhân, nàng nói nàng sẽ đi thăm cha mẹ. Nàng đi đến 
sóng vài ngày trong nhà của tình nhân, rồi nàng đến nhà cha mẹ. Sau khi ở đây 
vài ngày, nàng lại nhớ tình nhân, bèn nói nàng sẽ đi vê nhà chông, và nàng lal 
đi đến nhà của tình nhân. Khanh nói cho thiêu phụ á ау biét ráng con có pháp 
luật của nhà vua. Báo nàng phải sóng vói người chồng. Nếu không, vua sẽ 
truyền bắt nàng và nàng sẽ không còn mạng sông nữa. Hãy nói cho nàng biết 
phải cân thận! 

Khi nghe vân đê thứ chín, vua nói: 

- Người phụ nữ ду trước kia thường lây tiền từ tay người đàn ông nào thi 
nàng không đi với người khác cho đến khi nàng đã để anh ta hưởng lạc xứng 
với số tiên kia. Do vậy, trước kia nàng đã nhận được nhiêu tiên. Nay nàng đã từ 
bỏ nguyên tắc ây của mình. Khi chưa từ giã một người mà nàng đã nhận tiên, 
nàng lại lây tiền từ một người khác. Do vậy, nàng không có tiền vì không a1 tìm 
đến nàng nữa. Nếu nàng duy trì nguyên tắc cũ của mình, sự việc sẽ giông như 
trước kia. Hãy bảo nàng duy trì nguyên tắc cũ của mình! 

Khi nghe vẫn đê thứ mười, vua nói: 

— Người thôn trưởng ấy trước kia xử kiện đúng pháp và bình đăng, do vậy 
được mọi người thương mến và thích thú. Vì thích ý, họ biểu anh ta nhiều quà 
tặng. Nhờ đó anh ta đẹp trai, có tài sản và danh vọng. Nay anh ta thích nhận tiên 
hôi lộ và xử kiện không đúng pháp; do vậy, anh ta trở thành nghèo nàn, khón 
khô và bị bệnh vàng да. Nếu anh ta xử kiện đúng pháp như trước, mọi việc sẽ 
trở lại giống như trước. Anh ta không biết sự có mặt của vua chúa trong nước 
này. Hãy bảo anh ta phải xử kiện đúng pháp! 

Như vậy, Gamanicanda đã thuật lại tât cả vân đề được nêu trên. Với trí tuệ 
của mình, vua đã giải quyết tất са уап dé ây như đức Phật Nhất Thiết Trí và ban 
cho Gãmanicanda nhiêu tài sản. Và ngôi làng Canda ở được vua ban thưởng 
cho ông ta như là một tặng vật dành cho một vị Bà-la-môn. Rôi vua bảo đưa 
ông ta đi vè. 

Canda ra khỏi thành, nói lại các câu trả lời của Bó-tát cho các thanh niên 
Bàả-la-môn, các vị khô hạnh, con rắn chúa và nữ thân cây. Sau đó, ông ta lây tài 
sản chôn tất cả tại chỗ chim đa đa đậu. Rồi ô ông ta lây tổ ong mật từ thân cây mà 
dưới đó con nai ăn cỏ và gởi mật vë dâng vua. Ông ta phá vỡ gò mối tại chỗ con 
răn ở, thâu lượm tài sản chôn cất và thuật lại cách vua trả lời cho полго thiéu 
phụ, người kỹ nữ và người thôn trưởng. 

Rồi Сарда đi về làng của mình với danh vọng lớn, và sống tại đây cho đến 
hết đời, rôi đi theo nghiệp của mình. Còn vị vua có mặt sáng như gương ấy trọn 
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đời làm các công đức như bô thí, v.v... và sau khi mạng chung, ngài đi lên cõi 
trời làm đông đảo hội chúng chư thiên. 
*xxw* 


Bậc Đạo sư nói: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới có đại trí tuệ mà thuở 
trước cũng đã có đại trí tuệ như vậy. 

Sau khi kê pháp thoại này, Ngài thuyết giáng các sự thật. Cuỗi bài giảng ây, 
nhiêu người chứng quả Dự lưu, Nhất lai, Bất lai, quả A-la-hán. Rồi Ngài nhận 
diện tiên thân như sau: 


— Lúc bây giờ, Gämanicanda là Ananda, còn vị vua có mặt sáng như gương 
ây là Ta vậy. 


5258. CHUYÊN ĐẠI VƯƠNG MANDHATTU (Mandhatujataka)° (J. П. 310) 

Dâu có được bao nhiễu... 

Câu chuyện пау, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về chuyện một Tỷ-kheo thối 
thất tỉnh tán. 

Nghe nói Tỷ-kheo а ây đi khất thực ở Xá-vệ, , tháy một nữ nhân trang sức đẹp 
dë và sanh tâm luyên ái. Các Tý-kheo đưa vị ấy đến pháp đường và trình diện 
với bậc Đạo sư: 

— Bạch Thế Tôn, đây là một Ty-kheo thối thất tinh tấn. 

Bậc Đạo sư hỏi vi ây: 

— Có thật chăng ông thối thất tinh tân? 

Vị ấy nói: 

— Thưa có thật, bạch Thế Tôn. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này Ту-Кһео, ngay trong khi ông còn đang ở trong gia đình, ông có bao 
giò thỏa mãn được ái dục này chăng? Ái dục giống như bién cả rất khó làm 
đây. Thuở trước, có những vị Chuyên Luân Vương ngự trị trên bốn đại châu với 
hai ngàn hòn đảo vây quanh, bao trùm cả loài người, ngay cả khi ngự trị trên 
thiên giới của Bốn Đại Thiên Vương, hay ngự trị chư thiên ở cõi trời Ba Mươi 
Ba, hoặc trên thiên giới của ba mươi sáu vị Thiên chủ Đế-thích; các vị ấy cũng 
không thể nào thỏa mãn được ái dục của minh, rôi mang chung truóc khi có 
thê thực hiện được việc ấy. Vậy làm sao ông có thê thỏa mãn ái dục này được? 

Nói xong, bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
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з Tham chiéu: Pháp cú kinh “Lợi dưỡng phẩm” ў: ЈА]. (T.04. 0210.33. 0571b26); Xuất điệu 
kinh “Dục рһат” HEAK (7.04. 0212.2. 0626c27); Pháp tập yếu tụng kinh “Ái dục phẩm” 2 # 
ЖООҢ TRAA HH (T. 04. 0213.2. 0778a02). 
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Thuở xưa, trong những thời đại tôi sơ của thế giới, Vua Mahãsammata có 
mặt ở đời. Vua có con trai tên là Која. Која có con trai tên là Магагоја. VararoJa 
có con trai tên là Kalyäna. Kalyana có con trai tên là Varakalyäna. Varakalyana 
có con trai tên là Uposatha. Uposatha có con trai tên là Mandhãtu. Mandhãtu 
со dày đủ bảy báu vật, bốn thần thông và là bậc Chuyên Luân Vương trị vi 
quôc độ. 


Khi tay trái vua co lại và võ nhẹ tay mặt thì cơn mưa bảy báu vật rơi xuống, 
ngập đến đầu gói, như một cơn mưa dông từ trời đồ xuông. Vua thật là một 
người kỳ diệu hy hữu. Ngài làm hoàng tử trong tám mươi bốn ngàn năm, làm 
phó vương cũng trong tám mươi bón ngàn năm, làm vi Chuyên Luân Vương 
cũng trong tám mươi bón ngàn năm. Тобі thọ của ngài thật là vô lượng. 

Một hôm, vì không thỏa mãn được ái dục, vua tỏ lộ vẻ bát mãn. Các đình 
thân thưa: 

— Tâu Thiên tử, sao Thiên tử lại bát mãn? 

— Khi xét đến sức mạnh công đức của ta thì vương quốc này йё làm cái gì? 
Có trú xứ nào tốt đẹp khả ái hơn chăng? 


— Tàu Đại vương, có thiên giới. 

Vì thế, vua chuyên vận bánh xe báu, cùng với hội chúng đi lên cõi trời Bốn 
Thiên Vương. Bôn vị Đại vương với vòng hoa và hương thiên giới câm tay, với 
thiên chúng vây quanh đi đên nghênh đón vua cùng lên thiên giới của chư vi và 
giao thiên giới ду cho vua trị vì. 

Vua cùng với hội chúng của mình trị vì thiên giới ау trong một thời gian dài, 
nhưng tại đây, vua không thé thỏa mãn ái dục và bắt đâu lộ vẻ bất mãn. 

Bốn Thiên vương hỏi: 

— Tâu Đại vương, sao Đại vương lại bất mãn? 

— Có trú xứ nào đẹp hơn cõi trời này chăng? 

— Таи Thiên tử, chúng tôi giống như người hâu hạ của cõi trời trên! Cõi trời 
Ba Mươi Ba còn đẹp hơn cõi này nhiêu! 

Mandhatu chuyên bánh xe báu, với hội chúng của mình vây quanh đi tới, 
hướng mặt về cõi trời Ba Mươi Ba. Thiên chủ Đế-thích với vòng hoa và hương 
trời câm tay, với thiên chúng vây quanh, đi đến nghênh đón, hướng dẫn vua 
Và nói: 

— Tâu Đại vương, hãy đi tới! 

Vào thời vua cha đang du hành ở thiên giới giữa hội chúng chư thiên thì 


thái tử của ngài vận chuyên bánh xe báu đi xuông cõi người và ngự vào kinh 
thành của mình. 


Đề-thích đưa Mandhãtu đến cung điện cõi trời Ba Mươi Ba, chia một nửa 
vương quốc dâng vua này. Từ đây trở di, hai vị cùng trị vì cõi trời. Thời gian 
trôi qua như vậy cho đến khi Đế-thích đã sống ba mươi sáu triệu năm ròi mạng 
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chung và tải sanh cõi người. Một Đếề-thích khác sanh ra trị vì thiên quốc, khi 
tuôi thọ hết liên mạng chung và tái sanh cõi người. Theo cách thức này, ba mươi 
sáu vị Đế-thích đã lần lượt mạng chung. Mandhãtu với hội chúng của mình trị 
vì cõi trời. Như vậy, với thời gian trôi qua, lòng ái dục của vua càng tăng thịnh. 
Vua nghĩ. “Một nửa vương quôc có nghĩa gì đối với ta. Та sẽ giết Đề-thích và 
ngự trị toàn vương quôc. ° Nhưng vua không thê giết Đề- thích được. Ái dục này 
là nguồn gốc tai họa của vua. Do vậy, thọ mạng của vua bắt đầu suy giảm. Tuôi 
già xâm chiếm thân ngài, nhưng một thân người không có thê tan rã trên cõi trời. 


Từ thiên quốc, vua rơi xuống và đi vào một công viên. Người giữ công viên 
thây vua liên báo tin cho hoàng gia. Họ liên đến nơi soạn một chỗ năm cho ngài 
trong công viên, và vua nằm xuông trong sự mệt mỏi. Các đình thân hỏi: 

— Tâu Thiên tử, khi Thiên tử mạng chung, Thiên tử sẽ nói lên lời dặn dò gi? 

— Sau khi ta mạng chung, hãy nói cho quân chúng lời đặn này của ta: “Đại 
vương Mandhätu lên ngôi làm vị Chuyển Luân Vương, trị vì bốn đại châu lục, 
được vây quanh với hai ngàn hòn đảo, đã trị vì cõi trời Bốn Thiên Vương trong 
một thời gian và đã trị vì vương quốc ở thiên giới suốt thời gian dài băng tuôi 
thọ của ba mươi sáu vị Đề-thích, nay đang mạng chung.” 

Nói vậy xong, vua mạng chung và đi theo nghiệp của mình. 
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Sau khi kề câu chuyện quá khứ, bậc Đạo sư đọc những bài kệ này: 


22. Dầu có được bao nhiêu, Mặt trăng và mặt trời, 
Chiéu sáng khăp mọi phuong, Tất cả là nô lệ, 
Của Vua Mandhãtu, Cùng tất cả chúng sanh, 
Sống nương tựa cõi đất, Рёи thuộc quyên Đại vương. 
23. Dầu có mưa tiền vàng, Vẫn không thỏa ái dục, 
Dục ít vị, khổ nhiêu, Bậc trí ý thức уду.“ 
24. Ngay cả các thiên dục, Cũng không đem an lạc, 
Đệ tử bậc Chánh Спас, Chỉ thích ái diệt tận. 


Sau khi kế pháp thoại này, bậc Đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuỗi bài 
giảng ây, vị Tỷ-kheo thôi thât và nhiêu vị khác đắc quả Dự lưu. 

Và Ngài nhận diện tiền thân như sau: 

- Thời ду, Đại vương Mandhätu là Ta vậy. 


§259. CHUYÊN ÁN SĨ ТІКЇТАУАССНА (Tiritavacchajataka) (J. П. З 14) 
Con thấy hạng người này... 
Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về Tôn giả Ananda được 


1 Dh. у. 186-87. 
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cung dường một ngàn tâm у, năm trăm tâm từ tay các cung nữ của vua xứ 
Kosala và năm trắm tâm từ chính tay vua. Câu chuyện này đã được diễn tả 
trong Chuyện công dire.’ 
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Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra trong 
một gia đình Bà-la-môn ở nước Kasi. Đến ngày lễ đặt tên, Bồ-tát được gọi là 
Tirtavaccha. 

Đến tuôi trưởng thành, Bó-tát đi học các tài nghệ ở Takkasila, sau đó lập 
gia đình. Khi cha mẹ mạng chung, Bồ-tát quá xúc động nên từ bỏ gia đình, xuât 
gia trở thành vị án sĩ, tự nuôi sông băng các thứ rê cây và trái ở trong rừng và 
trú tại đây. Trong khi Bồ-tát sông tại đây thì ở biên giới Ba-la-nạ1 có một cuộc 
dây loạn. Chính vua cầm quân đi ra biên địa nhưng thua trận. Vua hốt hoảng vì 
sợ chết nên leo lên lưng voi và bỏ chạy theo con đường ven núi, đi lang thang 
trong rừng. Vào buói sáng, trong khi Tiritavaccha di tìm các loại trái cây thì vua 
đi đến am thất của Bô-tát. Vua nghĩ: “Đây là trú xử của các vị ân sĩ khó hạnh”, 
nên vua xuống voi. Mệt mỏi vì gió và năng, vua khát nước liền tìm kiểm ghè 
nước để uóng nhưng không thấy. Vua men theo đường kinh hành và Һау một 
giếng nước nhưng không tìm ra sợi dây gàu dé kéo nước lên. Không chịu đựng 
nôi cơn khát nước, vua bèn lây sợi dây nit bụng con voi, cột dây vào thành 
giếng và sau đó cột dây vào chân của mình. 


Vua leo xuông giếng nhờ dây nit, nhưng dây nit không đủ dài nên vua lây 
thượng y cột vào đâu dây nit để leo xuông, và cũng không tới mặt nước. Vua 
lây ngón chân chạm đến nước, cũng không uống nước được, liên nghĩ: “Nêu 
không giải khát được, thà chết còn hơn”, vua thả minh rơi xuống giêng, uóng 
cho dén thóa thích nhung rói khóng thé léo lên giếng được, bèn đứng tại chỗ 
ду. Con voi được khéo huấn luyện, không đi chỗ khác; nó nhìn xuống vua và 
cũng đứng đợi vua. 

Vào buổi chiều, Bó-tát đem các trái cây vë và thây con voi liền nghĩ: “Nhà 
vua đã đến đây. Nhưng sao chỉ thây con voi được nai nịt ở đây. Có việc gì vậy?” 
Vì thế, Bô-tát đi đến con vol. Con vol biét Bó-tát di dén gần, liên đứng qua một 
bên. Bô-tát đi đến thành giếng và thây vua ở dưới đáy. Bồ-tát an ủi vua và nói: 
“Thua Đại vương, chớ sợ hãi!” Bồ-tát cột một cái thang kéo vua lên, xoa bóp 
thân vua, bôi dâu, cho vua tắm, mời vua ăn các trái cây, v.v... và cởi áo giáp cho 
СОП vol. 

Vua nghỉ tại đây hai, ba ngày, rôi mời Bô-tát nhận lời đến thăm vua và ra 
đi. Quân đội của vua đóng trại không xa thành phó, thây vua đi đến liền vây 
quanh vua. 


š Xem J. П. 23, Gunaj/ataka (Chuyện công đực). số §157. 
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Còn Bó-tát, sau một tháng rưỡi, đi đến Ва- la-nai và trú tại công viên. Sáng 
hôm sau, Bó-tát di dén cung vua khất thực. Lúc ây, vua mở rộng cánh cửa só lớn 
và đang nhìn xuống sân, Һау Bó-tát, пһап ra ngài, liền từ lâu đài đi xuống và 
dành lễ ngài. Rôi vua đưa Bồ-tát vào phòng hội lớn, đặt ngài ngôi trên long sàng 
có một lọng trắng che phía trên, mời ngài dùng món ăn dành riêng cho mình. 

Sau khi ăn xong, vua đưa Bồ-tát về công viên, bảo xây dựng một con đường 
kinh hành có mái che năng, một tịnh thất cho Вб-їаї và hién cúng đây đủ các 
vật dụng cần thiết của một vị xuất gia. Sau khi giao Bồ-tát cho người giữ vườn 
chăm sóc, vua dành lễ Bồ-tát rồi ra đi. Từ đấy, Bô-tát ăn tại cung vua. Vua hết 
sức tôn trọng và cung kính Bó-tát. 


Nhưng các đình thần không chịu nỗi việc như vậy, họ nói: 

— Nếu một người lính được hưởng vinh dự như vậy thì nó làm được рї? 
Rôi họ đi đến gặp vị phó vương và nói: 

— Thua Thiên tử, Đại vương của chúng thân quá ái mộ một vị tu khô hạnh, 


không biết Đại vương thấy được gì ở vị ду. Xin ngài bàn luận với Đại vương 
về vån đề này. 


Vị phó vương bằng lòng cùng với đình thân đến gặp vua, đánh lễ và đọc 
bài kệ đâu: 


25. Con thấy hang người này, Không có chút trí tuệ, 
Nó không phải bà con, Cũng không phải bạn vua. 
Tại sao án sĩ này, Với ba cây que nhỏ, 
Tiritavaccha, Lại được ăn thượng у1? 


Nghe như vậy, vua nói với hoàng tử: 

— Này con thân, trước kia, khi cha đi đên biên địa đánh giặc và thất trận, cha 
đã không về hai, ba ngày con có nhớ chăng? 

Hoàng tử trả lời: 

— Con có nhớ. 

Vua nói: 

— Lúc ấy, cha nhờ người này cứu mạng sống. 

Rồi vua Кё toàn câu chuyện cho hoàng tử nghe. Vua nói: 

— Này con thân, nay người cứu mạng cha đên với cha. Dầu cha có cho vị ây 
cả vương quốc, cha cũng không thé đền đáp công đức của ngài. 

Và vua đọc các bài kệ: 


26. Trong khi ta gặp nạn, Vì chiến đâu thất bại, 
Ta chỉ có một mình, Chính vị ây đưa tay, 
Trong rừng sâu ghê rợn, Nhờ vı ây, ta thoát, 


Ra khỏi cảnh khó khăn, Cơn đau khó vây chặt. 
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27. — Nhờ sự giúp đỡ này, Ta đã trở vë đây, 
Thoát khỏi hàm thân chết, Trở lại với đời sông. 
Này hoảng tử con thân, Tirtavaccha, 


Xứng đáng được lợi dưỡng, Hãy cúng dường tài sản, 
Cùng các lễ tế đàn. 
Như vậy, vua nói lên công đức của Bó-tát, như làm trăng mọc lên giữa hư 
không. Và các công đức của Bô-tát được tuyên dương khắp mọi nơi, nên ngài 
nhận được nhiêu lợi dưỡng và lòng kính trọng. 


Tù dây vè sau, vị phó vuong hay các đình thân hay bát cứ ai khác đều không 
dám nói gi chống Bô-tát với vua và vua vâng theo lời dạy của Bô-tát, làm công 
đức như bó thí, v.v.. . rôi khi mạng chung đi lên làm đông đảo hội chúng thiên 
8101. Còn Bó-tát đạt được các thăng trí và thiên chứng, cuối cùng được sanh lên 
cõi Phạm thiên. 


ххх 
Rồi bậc Đạo sư nói thêm: 
— Các bậc Hiên trí thời xưa cũng đã có lòng giúp đỡ. 
Sau khi Кё pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bấy giờ, nhà vua là Ananda, còn vị tu khô hạnh là Ta vậy. 


8260. CHUYÊN SỬ GIÁ (Døajãfaka) (J. II. 317) 

Vì mục dich cái bụng... 

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư ké về một Tỷ-kheo tham lam. 
Câu chuyện này sẽ được trình bày trong chương IX, Chuyện chim hông nga." 
Bậc Đạo sư nói với vị ây: 

— Này Tỷ-kheo, không phải chỉ nay ông mới tham ăn. Thuở trước, ông cũng 
đã vậy rôi. Do lòng tham ông đã bị риот chém đâu. 

Nói vậy xong, bậc Đạo sư ké câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra làm hoàng 
tu. Khi dén tuói truóng thành, hoàng tử học các tài nghệ ở Takkasila. Sau khi 
phụ thân mắt, hoàng tử lên ngôi vua và rât ham thích các món cao lương mỹ vị 
nên được gọi là “Vua thích mỹ vị” 


Người ta nói, vua dùng các món ăn một cách hoang phí đến độ chỉ một 
đĩa cơm cũng đã tiêu hết một trăm ngàn đồng tiền vàng. Khi ăn, vua không ăn 
trong nhà, vì muôn cho quân chúng trông thây các Бибі ăn sáng hoang phí của 
mình, vua truyền dựng một cái đình được trang hoàng châu báu tại cửa cung và 


6 Xem J. Ш, 520, Cakkaväkajãtaka (Chuyện chim hông nga), só §434; J. Ш. 314, Kākajātaka (Chuyện 
con qua), só §395. 
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đến giờ ăn, vua bảo trang hoàng ngôi đình ду. Rồi vua ngồi trên long sàng toàn 
băng vàng có lọng trắng che phía trên, hai bên có các công chúa уду quanh, 
vua dùng các món ăn có trăm vị tuyệt hảo trong các đĩa vàng tri giá trăm ngàn 
đồng tiên vàng. 

Bấy giờ, có một người tham ăn nhìn sự hoang phí trong cách ăn uống của 
vua và thèm muốn đồ ăn ấy. Không thê đè nén cơn thèm, anh ta tìm ra một 
phương tiện, liền mặc áo nai nịt quanh bụng thật chặt chẽ, giơ hai tay lên cao 
và la lớn tiếng: 

— Tâu Đại vương, tôi là 50 giả! Sứ giải 

Rồi anh ta chạy đi đến gần vua. Lúc bây giờ, trong quốc độ ây, nêu người 
nào nói: “Tôi là sứ giả” thì không ai ngăn cản người ây. Do vậy, dân chúng chia 
ra làm hai, nhường chỗ cho anh ta đi qua. Anh ta chạy thật mau đến trước vua 
chụp lây một miệng cơm từ đĩa của vua và bỏ vào miệng. Một vệ sĩ tuót gươm 
ra định chém đâu anh ta. Nhưng vua ngăn сап vị ây và nói: 


— Chớ chém! 

Rôi vua bảo anh ta: 

— Chó sợ gì cả, hãy ăn d!! 

Sau khi rửa tay, anh ta ngôi xuông. Сибі bữa ăn, vua cho anh ta uỗng nước 
và ăn trâu của vua, rôi hỏi: 

— Này người kia, vậy ngươi là sứ giả của a1? 

— Thưa Đại vương, tôi là sứ giả của lòng tham, tôi là sứ giả của cái bụng. 
Chính lòng tham sai tôi дёп đây. 

Nói vậy xong, anh ta đọc hai bài kệ: 


28. Vì mục đích cải bụng, Người ta đi thật xa, 
Đi đến cả kẻ thù, Đề cầu xin ân huệ, 
Tôi đây là sứ giả, Của chính cái bụng mình. 
29. Xin chớ phân nộ tôi, Ôi, Chúa tê vương ха! 
Suốt cả ngày lẫn đêm, Mọi người trên đời này, 
Рёи rơi vào uy lực, Của cái bụng tham ăn. 


Vua nghe nói vậy liên phán: 

— Sự thật là vậy, những người này là sử giả của cái bụng. Chúng bi tham dục 
chi phối nên chúng phải đi khắp nơi. Kẻ này đã nói lên thật khéo léo làm sao! 

Vua băng lòng với người ấy và đọc bài kệ thứ ba: 


30. Нё này Bà-la-môn, Ta ban thưởng cho ông, 
Một ngàn bò cái đỏ, Một bò đực thêm vào, 
Đây là phần quà tặng, Giŭa sứ giả với nhau, 
Vì tất cả chúng ta, Là sứ giả cái bụng! 


Nói vậy xong, vua їїёр: 
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‚ — Та vừa nghe một điều mà trước kia ta chưa từng nghe hay chưa từng nghĩ 
đên do vi đại nhân này nêu ra. 
Vua hoan һу ban cho anh ta danh vọng lớn. 
хх 
Sau khi thuyét pháp thoai пау, bậc Dao su giảng сас sự thật và сибі bài 


giảng ây, vị Tỷ-kheo tham ăn đã đắc quả Bát lai và nhiều người khác đắc các 
quả kia. 


Rồi Ngài nhận diện tiền thân như sau: 
— Lúc bây giờ, người tham ăn ấy là уі Tỷ-kheo tham lam này, còn vị vua 
thích cao lương mỹ vı là Ta vậy. 
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H. PHẨM KOSIVA 
(KOSIYAVAGGAY 


§261. СНОҮЕМ HOA SEN (Padumajátaka) (J. II. 321) 

Nhu tóc râu bi căt... 

Câu chuyên này, khi ó Ky Viên, bâc Dao su Кё vë môt só Ty-kheo cúng 
duong vòng hoa tai cây Bó-dë Ananda. Câu chuyên së duoc trinh bày ó Chuyên 
Vua Kaliñnga và cây Bó-dé.° 

Cây này được gọi là cây Bô-đê Ananda, vì Trưởng lão Ananda đã trồng cây 
ду. Tin về cây Bó-dë được Trưởng lão Ananda trồng ở cổng tinh xá Kỳ Viên 
truyền đi khắp cõi Diêm-phù-đề. 

Một số Tỷ-kheo ở thôn quê muốn cúng dường vòng hoa tại cây Bồ-đề 
Ananda. Họ đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc Đạo sư và ngày hôm sau họ lại đi vào 
thành Xá-vệ, đến con đường bán hoa sen xanh. Nhưng không nhận được vòng 
hoa nào, họ liên đi đến Tôn giả Апапда và thưa: 

— Thưa Hiền giả, chúng tôi muốn cúng đường vòng hoa tại cây Bó-dë và đi 
đến con đường bán hoa sen xanh, nhưng không nhận được một vòng hoa nào cả. 

VỊ Trưởng lão nói: 

— Tôi sẽ đem hoa đến. 

Rôi Trưởng lão đi đến con đường bán hoa sen xanh, và nhận được nhiêu bó 
hoa sen xanh đem về cho các Tỷ-kheo ấy. Các vị này lây các bó hoa ду và làm 
lễ cúng dường cây Bô-đê. 

Biết được tin này, các Tỷ-kheo ngồi tại pháp đường nói lên lời tán thán các 
công đức của Trưởng lão Ananda: 

- Thưa các Hiền giả, các Tý-kheo ở thôn quê ít phước đức nên đã đi đến 
con đường bán hoa sen xanh mà không nhận được vòng hoa nào. Còn Trưởng 
lão Ananda đi đến sau lại đem về nhiều bó hoa. 


Bậc Đạo sư дёп và hỏi: 
— Này các Tỷ-kheo, сас ông nay hội họp ở đây đang bàn luận vân đê gì? 
Khi nghe vân đê trên, bậc Đạo sư nói: 


1 Bản Tích Lan và CST viết Padumavagga, nghĩa là Phẩm Hoa sen. 
8 Xem J. Ш. 228, Kāliùgabodhijātaka (Chuyện Vua Kalinga và cây Bồ-đê), số §479. 
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— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay những người ăn nói khéo léo nhận 
được vòng hoa mà thuở trước họ cũng đã nhận được như vậy. 
Rồi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
kkk 
Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bò-tát là con trai vị triệu 


phú. Т rong thành có một hó sen thường nở hoa. Một người có lỗ mũi sứt canh 
giữ cái hồ ấy. 


Một hôm, một ngày hội lớn được {б chức ở Ba-la-nại, ba người con trai của 
triệu phú muốn đeo vòng hoa йё vui chơi lễ hội, liên bảo nhau: 


— Chúng ta sẽ tán tỉnh con người bị sứt mũi này và xin vài vòng hoa. 
Уі vậy, vào giò người ду hái hoa sen, họ đi дёп gân hô và đứng đợi một bên. 
Một người trong bọn nói với người giữ hô ây qua bài kệ đâu: 


31. Như tóc râu bị cắt, Sẽ mọc lên như cũ, 
Cũng vậy lô mũi ông, Sẽ mọc lại như tóc, 
Nay tôi xin hoa sen, Hãy cho tôi một bông! 


Người giữ hó tức giận không cho hoa sen. Rồi người thứ hai nói lên bài kệ 
thứ hai với người giữ hó á ду: 


32. Nhu hôt gióng mùa thu, Được gieo trong thửa ruộng, 
Sẽ được mọc lên mau, Cũng vậy lô mũi ông, 
Ước mong sẽ mọc lên, Nay tôi xin hoa sen, 


Hãy cho tôi một bông! 
Người giữ hô vẫn tức giận không cho hoa sen. Rồi người thứ ba nói lên bài 
kệ thứ ba với người giữ hó ấy: 


33. Hai đứa nói nhằm nhí, Chúng nghĩ được bông sen, 
Dâu nói có, nói không, Mũi cũng không mọc lại, 
Này bạn hãy cho tôi, Hoa sen, tôi xin bạn! 


Nghe lời anh ta, người giữ hô sen nói: 
— Cả hai người này đều nói láo. Chỉ có bạn nói đúng sự thật. Bạn xứng đáng 
được các bông sen. 
Rồi người giữ hồ cho anh ta một bó hoa sen và đi về hồ của mình. 
kkk 
Khi bậc Đạo sư nói xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiên thân như sau: 
— Lúc bây 015, con trai vl triệu phú nhận được hoa sen là Ta vậy. 


8262. CHUYÊN BÀN TAY МЕМ MẠI (Mudupanijataka) (J. II. 323) 
Một bàn tay mêm mại... 
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Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo sư Кё về một Ту-Кһео thói thát 
tinh tân. Khi Ty-kheo ау duoc dua đên pháp đường, bậc Dao sư hỏi: 

— Có thật chăng ông thối thất tinh tân? 

VỊ ây trả lời: 

— Bạch Thé Tôn, có thật vậy. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Này Тӱ-Кһео, không thể nào canh giữ nữ nhân khỏi chạy theo dục vọng 
của chúng. Ngay cả các bậc Hiện trí thuở xưa cũng không thê canh giữ các con 


gái của họ. Dâu chúng đứng năm tay cha, chúng vẫn chạy trỗn theo người tình 
mà cha chúng không biết. 


Rôi bậc Đạo sư Кё câu chuyện quá khứ. 
х 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bô-tát tái sanh ra làm 
con hoàng hậu chánh cung. Đên tuôi trưởng thành, Bô-tát học các tài nghệ ở 
Takkasilā, khi phụ vương mạng chung, ngài được đặt lên vương vị và trị nước 
đúng pháp. Bô-tát nuôi dưỡng con gái minh và con trai của người chị trong nội 
cung. Một hôm, vua nói với đình thân: 

— Sau khi trẫm qua đời, cháu trai іга sẽ làm vua và con gái trầm sẽ làm 
hoàng hậu chánh cung. 

Sau một thời gian, khi cả hai đều khôn lớn, Bô-tát ngồi nói với các đình thân: 

— Trẫm sẽ đem về một công chúa khác cho cháu trai và sẽ gả con gái trám 
cho một hoàng gia khác. Như vậy chúng ta sẽ có nhiêu bà con. 

Các đình thân đều đông ý. Bô-tát gửi cháu trai ra ở ngoài và ngăn сат 
chàng ra vào nội cung. Nhưng са hai người ây dá thương yêu nhau. Chàng trai 
nghĩ: “Không biệt có phương tiện рі đem công chúa ra ngoài? А có phương tiện 
пау!” Chàng trai đem cho bà vú một món quà, bà vú hỏi: 

— Thưa Hoàng tử, cần phải làm gì? 

Hoàng tử đáp: 

— Này vú, làm thế nào dé chúng tôi có cơ hội đưa nàng ra ngoài? 

‚ – Lành thay, thưa Hoàng tử, để tôi nói với công chúa rồi sẽ cho Hoàng tử 
biệt sau! 

— Lành thay, thưa vú! 

Rôi bà vú đi đến công chúa và nói: 

— Hãy để tôi bát những con chây trên đầu Công chúa! 

Rôi bà đặt công chúa ngôi xuống một chiếc ghế thấp và bà ngôi xuông một 


chiếc ghế. cao hơn và kê đâu công chúa trên bắp về của mình. Trong khi bắt 
chây, bà lây móng tay gãi đầu công chúa. Công chúa hiểu: “Người này không 
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gãi với móng tay của mình mà од với móng tay của hoàng tử, con trai của cô 
ta.” Vì vậy, công chúa hỏi: 

- Này vú, vú có đi đến gặp hoàng tử không? 

— Thưa Công chúa, со! 

— Hoàng tử đã nói gì với vú? 

— Thưa Công chúa, hoàng tử hỏi có phương tiện gì dé đưa Công chúa ra ngoài. 

Công chúa nói: 

— Nếu hoàng tử là người hiền trí, hoàng tử sẽ biết. 

Rồi công chúa đọc lên bài kệ đầu. Đọc xong, nàng nói: 

— Này vú, hãy học thuộc bài kệ này và nói lại cho hoàng tử: 

34. Một bàn tay mềm mại, Con voi khéo huân luyện, 

Và đêm tôi trời mưa, Ay là thời thích hợp. 

Bà vú học thuộc lòng bài kệ ду гб1 đi đến hoàng tử. Chàng hỏi: 

— Này vú, công chúa nói gì? 

Bà đáp: 

— Không nói gì khác, chỉ gửi bài kệ này. 

Và bà vú đọc bài kệ. Chàng hiểu ý bài kệ liên nói với bà vú: 

- Thôi vú hãy về đi! 

Hoàng tử biết đúng đắn ý nghĩa bài kệ này, liền tìm một nguoi hàu tré dep 
trai có bàn tay mëm mai và chuân bị công việc. Chàng lại hỗi lộ người nài giữ 


VƯƠng tượng. huấn luyện con voi ây trở thành bình thản, rồi hoàng tử ngôi chờ 
đợi thời cơ đến. 

Đến ngày trai giới Bố-tát thuộc phân đêm tôi trời, ngay sau canh giữa, mưa 
TƠI xuống Е một đám mây đen dày đặc. Hoàng tử nghĩ: “Đây là ngày công chúa 
muôn nói” , rồi chàng leo lên con voi, đặt người hâu trẻ có bàn tay mềm mại ây 
ngôi trên lưng voi và ra đi. Ở phía đối diện cung vua, hoàng tử cho cột con voi 
vào bức tường lớn của cái sân châu rộng, rồi chàng đứng ở cửa 50 với thân bị 
ướt đẫm nước mưa. 


Bấy giờ, vua canh giữ công chúa, không cho phép nàng ngủ chỗ nào khác, 
trừ một chiếc giường nhỏ рап vua. Công chúa nghĩ: “Hôm nay hoàng tử sẽ 
đến”, vì vậy, nàng năm xuông nhưng không ngủ. Rôi công chúa nói: 


— Thưa cha thân, con muốn tăm. 

Vua nói: 

— Hãy dl, này con thân! 

Vua nắm tay công chúa, dắt đến gần cửa sô và nói: 
— Hãy tắm đi con! 
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Rôi vua bông công chúa lên, đặt công chúa trên bệ đá hình hoa sen ở ngoài 
cửa sô và năm một tay công chúa. 

Trong khi đang tăm, công chúa đưa tay cho hoàng tử. Hoàng tử cởi các 
chiếc vòng từ tay công chúa đeo vào tay người hâu trẻ, rồi bóng chàng trai trẻ 
ây lên, đặt anh ta trên chỗ tượng hoa sen bên cạnh công chúa. Nàng năm tay 
người hâu trẻ ду và đặt nó vào tay của phụ vương. Vua nắm tay anh ta và thả 
tay công chúa, công chúa cởi các đồ trang sức từ bàn tay kia của mình và đeo 
chúng vào tay kia của người hâu trẻ, rôi đặt bàn tay ау vào tay phu vuong và di 
theo hoàng tử. Nhà vua cứ tưởng rằng người hâu trẻ ây là con gái mình. Và khi 
tăm Xong, vua cho anh ta năm trên long sàng, đóng cửa và niêm lại, sau đó đặt 
một người canh rôi vua đi ngủ. 


Vào sáng hôm sau, vua mở cửa thấy cậu trai trẻ liên hỏi: 
— Sao lại thé này? 
Cậu liên ké cách di trón cúa cóng chúa vói hoàng tử. Vua rất thất vọng suy 


nghĩ: “Dâu ta có nám tay, cũng không thể canh giữ nữ nhân khỏi trốn được. 
Như vậy, không ai có thể canh giữ nói đàn bà.” 


Rồi vua đọc bài kệ khác: 


35. — Dâu lời nói dịu dàng, Chúng không hê biết đủ, 
Chúng chìm, chìm sâu xuống, Rất khó làm đầy tràn, 
Đàn ông hãy lánh xa, Chạy trón chúng thật xa! 
36. — Nếu chúng phục vụ ai, | Vì dục hay tiên tài, 


Chúng thiêu sạch người ây, Như chất đốt trong lửa. 

Nói vậy xong, Bô-tát thêm: 

— Ta phải nâng đỡ cháu trai ta. 

Rôi vua làm lễ gå công chúa cho hoàng tử thật long trọng, vinh hiển và đặt 
hoàng tử lên chức phó vương. Khi người cậu, tức vua cha mạng chung, chàng 
lên kê vi. 

kkk 
Khi bâc Бао su ké pháp thoai này, Ngài thuyét giång các su thát. Cuói bài 


giảng ấy, vị Ту-Кһео thối thất đã đặc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiên thân 
như sau: 


— Lúc bây giờ, nhà vua là Ta vậy. 


§263. CHUYÊN ІТ DỤC THAM (Cullapalobhanajataka) (J. ЇЇ. 327) 
Không phải rë nước biên... 
Câu chuyện này, khi ở Ку Viên, bậc Đạo sư kế về một Tỷ-kheo thối thất 
tinh tân. Khi Tỷ-kheo ây được đưa đên pháp đường, bậc Đạo sư hỏi: 
— Có thật chăng ông thối thất tinh tân? 
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Vị ấy trả lời: 

— Bạch ТҺё Tôn, sự thật là vậy. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Các nữ nhân làm иё nhiễm ngay cả với các bậc thanh tịnh thuở xưa. 

Rói Ngài kê chuyện quá khứ. 

kkk 

Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, vua không có соп trai. Vua 
nói với các cung phi của minh: 

— Hãy câu nguyện dé sanh con trai! 

Và ho liên câu tự. Như vậy, một thời gian dài trôi qua, Bồ-tát từ Phạm thiên 
giói di xuóng và nhập thai của bà hoàng hậu chánh cung. Vừa sanh xong, sau 
khi tăm, Bô-tát được đưa cho một người vú khác. Khi chạm tay nữ nhân, Bô-tát 


lại khóc, không giữ im lặng. Rồi Bồ-tát được đưa cho một người hầu là nam 
nhân. Vừa được người hầu ау bồng, hài nhi liền im lặng. 


Từ đây trở đi, chỉ những người nam ăm hài nhi qua lại. Khi bú sữa, họ nặn 
sữa rôi cho Bó-tát uống, hay đặt một cái màn giữa hài nhi và bà vú. Sau một 
thời gian, Bồ-tát lớn lên, nhưng vẫn không thé nhìn nữ nhân. Vua cha làm cho 
Bó-tát một chỗ ngôi riêng biệt và một thiên thất riêng biệt. 

Khi Bô-tát lên mười sáu tuôi, vua suy nghĩ: “Ta không có một con trai nào 
khác. Còn đứa con trai này lại không hưởng thụ các dục, không muốn cai trị 
vuong quốc. Thật sự ta có đứa con trai như vậy đề làm gi?” 


Bấy giờ, một kỹ nữ giỏi về múa, hát và nhạc, trẻ tuôi, có khả năng quyến rũ 
những người đàn ông mà nàng gân gũi. Nàng đến hầu vua và thưa: 


— Tàu Thiên tử, ngài đang nghĩ gì vậy? 

Vua kê lại sự việc ду. Nàng kỹ nữ thưa: 

— lâu Thiên tử, hãy yên tâm! Thiếp sẽ quyến rũ hoàng tử và làm cho hoàng 
tử nêm hương vị của а tình. 

— Nếu nàng có thê quyến rũ con ta, một hoàng tử không hé biết đến hương 
vị đàn bà thì khi con ta làm vua, nàng sẽ làm hoàng hậu! 

Nàng kỹ nữ ấy nói: 

— Tâu Thiên tử, trách nhiệm ау là của thiếp, Thiên tử chớ lo lăng! 

Nói xong, nàng kỹ nữ đi đến những người đàn ông canh gác và nói: 

— Sáng sớm tôi sẽ đến đứng ở ngoài thiên thất gân phòng hoàng tử năm và 
tôi sẽ hát! Nêu hoàng tử tức giận, hãy nói cho tôi biệt, tôi sẽ bỏ di. Nhưng nêu 
hoàng tử lăng nghe thì hãy khen ngợi tôi! 

Họ bằng lòng. Sáng hôm sau, nàng đên đứng tại chỗ ây và cất tiếng hát 
với giọng ngọt lim. Rôi tiêng đàn êm diu trôi lên không kém рі tiêng hát ngọt 
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ngào và tiếng hát ngọt ngào không kém рі tiéng dàn êm diu. Hoàng tử năm lăng 
nghe. Ngày ké đó, hoàng tử bảo kỹ nữ ây đứng gân và hát; ngày kế nữa, chàng 
bảo nàng đứng trong thiên thất và hát; ngày kế nữa, chàng bảo nàng đứng gân 
mình và hát. Như vậy, dân dân dục vọng khởi lên trong lòng hoàng tử và hoàng 
tử đi theo thói thường của người đời, biết được hương vi của ái tình, đến độ 
hoàng tử cầm риот và dọa: 

— Ta không cho phép một ai khác thây nữ nhân này! 

Hoàng tử chạy ra ngoài đường, đuôi theo các người đàn ông. Vua truyền 
bắt hoàng tử và thiêu nữ kia rôi đuôi họ ra khỏi thành. Hai người đi vàó rừng, 
xuông hạ lưu sông Hăng. Tại đó, một bên là sông Hăng, một bên là biển, họ 
dựng lên am thất sông với nhau. Thiêu nữ ngôi trong chòi lá nâu các củ và rau. 
Còn Bô-tát mang củ quả từ rừng về. 


Một hôm, trong khi Bô-tát đi tìm quả trong rừng, một ân sĩ khó hạnh từ một 
đảo trên biển đi ngang qua hư không để tìm đô ăn khất thực, thây khói liền hạ 
xuống trước am thất. Thiêu nữ ау nÓI: 

— Hãy ngôi chờ cho đến khi nâu xong! 

Nàng mỜI vị khó hạnh ду ngôi xuống, và lây vẻ duyên dáng của phụ nữ 
quyên rũ vı åy, làm vị åy không thê thiên định và mất Phạm hạnh. Vi tu khó 
hạnh ây giống như con диа gãy cánh, không thê từ bỏ nàng, trọn ngày đứng tại 
đây. Khi ау Bó-tát di vë, vi ау liên chạy ra hướng biển thật mau. Bô-tát nghĩ: 
“Đây chắc là một kẻ thủ”, liên rút kiêm đuôi theo, còn vị tu khô hạnh làm cử 
chỉ như muốn bay, liền rơi xuống biển. Bồ-tát suy nghĩ. “VỊ khó hạnh này có lẽ 
đã đến đây ngang qua hư không, nay bị thối thật thiên định nên rơi xuống biến. 
Ta phải cứu vị йу!” Vì vậy, vừa đứng trên bờ biên, Bô-tát đọc những bài kệ này: 


37. Không phải гё nước biên, Nhưng với thân thông lực, 
Ngài du hành qua đây, Vào buôi mai thật sớm, 
Liên hệ ác nữ nhân, Ngài phải chìm xuông biên. 
38. Làm mọi người thối thất, Đây mê hoặc huyền ао, 
Quyên rũ người thanh tinh, Khiên họ chìm dân xuông. 
39. Kẻ trí biết nữ nhân, Nên xa lánh, từ bỏ. 
Nữ nhân phục vụ ai, Vì dục hay tiên tài, 
Chúng đôt sạch người ây, Như lửa thiêu hủy сш! 


Nghe lời Bồ-tát nói vậy, vị tu khô hạnh đứng giữa biên làm phát khởi thiền 
lực đã mát và bay lên hư không, rồi đi về trú xứ của mình. Bô-tát suy nghĩ: 
“Vi tu khó hạnh này với gánh nặng như vậy, đã bay lên hư không như một 
nhúm bông. Ta cũng phải làm phát khởi thiên lực như vị ду để có thể bay lên 
hư không.” 

Vì vậy, Bô-tát về am dẫn nữ nhân ây trở lại với quân chúng ròi bảo nữ nhân 
ây ra đi, còn mình lui vào rừng dựng am thất tại một nơi xinh tốt và làm vị дп 
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sĩ. Ngài chọn đê tài thiên định, rôi đạt các thăng trí và các thiên chứng, vê sau 
được sanh lên thiên giới. 


ЕЈ 


Sau khi ké ‚ pháp thoại này, bậc Dao sư giảng các sự thật. Cuỗi bài giảng ấy, 
vị Tỷ-kheo thôi thât đã đắc quà Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiền thân như sau: 


— Thời ấy, hoàng tử lúc nhỏ không liên hệ với nữ nhân là Ta vậy. 


§264. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG MAHAPANADA 

(Mahãapanadajãfaka)ˆ (J. П. 33 1) 

Vua Panada có cung điện ау... 

Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài ghé đến bên bờ sông Hằng về thần 
thông của Trưởng lão Bhaddaji. 

Một dịp kia, khi bậc Đạo sư đã an cư mùa mưa ở Xá-vệ, Ngài nghĩ nên ban 
ân đức cho một trưởng giả trẻ tuôi tên Bhaddaji. Vì thế, Ngài cùng các Ту-Кһео 
lên đường tới thành Bhaddiya và ở lại đó ba tháng trong rừng Jātiyā chờ đợi cho 
đến khi chàng trai ây thuần thục và kiện toàn về tri thức. 


Bấy giờ, thanh niên Bhaddaji là một nhân vật cao sang, con trai độc nhất 
của một phú thương ở Bhaddiya, hưởng một gia tài tám trăm triệu đồng. Chàng 
có ba ngôi nhà dùng cho ba mùa khác nhau, mỗi mùa chàng ở bốn tháng trong 
một ngôi nhà. Sau thời kỳ ở trong một ngôi nhà, chàng cùng với bà con, bạn bè 
đời đến một ngôi nhà khác trong cảnh xa hoa lộng lẫy. Vào các dip này, cả thành 
phô thường nô nức đi xem cảnh sang trọng của chàng thanh niên ây và giữa các 
ngôi nhà ây, người ta thường dựng lên biết bao chỗ ngôi theo hình vòng tròn, 
hàng hàng lớp lớp chóng chất lên nhau. 

Sau khi đã trú nơi kia được ba tháng, bậc Đạo sư báo cho dân trong thành 
biết Ngài định ra đi. Dân trong thành xin Ngài hãy пап lại đến ngày mai. Thế là 
hôm sau, họ góp đủ thứ tặng vật dé cúng dường đức Phật và các Tỷ- -kheo đệ tử 
của Ngài. Họ dựng một cái гар ở giữa thành phố, trang hoàng đẹp dë, sắp xếp 
các chỗ ngồi, rôi thông báo răng đã đến giờ. Bậc Đạo sư cùng đoàn Tỷ-kheo 
thứ lớp đến ngôi vào đó. Mọi người đều đến cúng dường rất hào phóng. Khi 
thọ thực xong, bậc Đạo sư với giọng ngọt ngào như mật đã nói lời tùy hỷ công 
đức với họ. 

Vào lúc này, thanh niên Bhaddaji đang từ một ngôi nhà của chàng dời sang 
ngôi nhà khác. Nhưng hôm đó, chăng có người nào đến ngắm vẻ lộng lẫy, rực 
rỡ của chàng ngoài những người nhà của chàng. Vi thé, chàng hỏi những người 
của chàng vì sao như thé. Thường thường, tật cả thành phô đêu nô nức xem 
chàng đi từ nhà này qua nhà nọ, các chỗ ngôi đã được sắp đặt vòng này trên 


° Xem J. IV. 314, Surucijätaka (Chuyện Đại vương Ѕиғисі), só $489; Thag. v. 163, Bhaddajittheragatha 
(Kệ ngôn của Trưởng lão Bhaddgÿì); Mv. V. 19; Divy. 57. 
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vòng no, dãy này trên dãy kia; ây thế mà bây giờ chắng có ai cả ngoài những kẻ 
tùy tùng của riêng chàng! Ly do gì như vậy? 

Chàng được trả lời: 

— Thưa chủ nhân, đức Phật đã ở suốt ba tháng gần thành phố và hôm nay 
Ngài ra đi. Ngài vừa thọ thực xong và đang thuyết pháp. Cả thành phố đều đang 
ở đó nghe Ngài dạy. 

Chàng nói: 

— Tốt lắm, chúng ta cũng sẽ đến đó nghe Ngài! 

Thế rồi chàng trang sức lộng lẫy cùng với sô đông tùy tùng đứng ở mé 
ngoài đám đông. Khi chàng nghe thuyêt pháp, chàng vứt bỏ hêt mọi tham dục 
câu иё, đắc quả vị cao rôi đạt Thánh quả. 

Bậc Đạo sư bảo vị thương gia thành Bhaddiya: 

— Thua ngài, con trai của ngài trông vẻ xa hoa, khi nghe Та thuyết pháp đã 
trở thành một bậc Thánh; chính ngày hôm пау, у! ау hoặc sẽ sông đời tu hành, 
hoặc sẽ nhập Niêt-bàn. 

VỊ thương gia nói: 

— Bạch Thé Tôn, tôi không muốn con tôi nhập Niét-bàn. Xin Ngài chấp 
nhận cho nó xuất gia. Rồi ngày mai, xin thỉnh Ngài cùng với nó đến nhà tôi! 


Thế Tôn nhận lời mời ấy. Ngài đưa vị trưởng giả trẻ tuôi đến tinh xá, nhận 
chàng vào Слао đoàn, sau đó thọ Tiểu giới và Đại giới. Suốt một tuân, cha mẹ 
của chàng trai ây tiếp đãi chàng rât nông hậu. 

Sau bảy ngày như thế, bậc Đạo sư mang chàng theo khi đi khất thực, đến 
một ngôi làng tên là Koti. Dân làng Koti kính cân cúng dường đức Phật và đệ tử 
của Ngài. Sau khi thọ thực xong, bậc Đạo sư nói lời tùy hy. Trong lúc ấy, chàng 
trưởng giả đi ra khỏi làng, ngồi bên một bến của sông Hăng dưới một gốc cây 
mà trâm tư quán tưởng và nghĩ răng khi nào bậc Đạo sư đến, chàng sẽ đứng lên. 
Khi các Trưởng lão cao niên nhất đến gần, chàng vẫn không đứng dậy, nhưng 
khi bậc Đạo sư đến thì chàng đứng lên ngay. 

Những người chưa hiểu đạo lấy làm bất bình vì chàng xử sự như thể một 
1ỷ-kheo thuộc hàng trưởng thượng, chàng đã không đứng dậy khi thây các 
Trưởng lão cao niên nhât đên gân. 

Dân làng làm những chiếc bè dé đức Phật và các Tỷ-kheo sang sông. Sau 
đó, bậc Đạo sư hỏi BhaddaJi ở đâu. 

— Bạch Ngài, kia kia. 

- Đến đây Вһаййајі, hãy lên bè của Та! 

Trưởng lão đứng lên, theo Ngài đến chiếc bè của Ngài. Khi bè ra tới giữa 
sông, bậc Đạo sư hỏi Bhaddaii: 

— Này Bhaddaji, đâu là cung điện mà ông đã ở lúc Đại vương Рапайа là vua? 
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Bhaddaji đáp: 

— Thưa ở đây, phía dưới nước. 

Những kẻ chưa hiểu đạo bảo với nhau: 

— Trưởng lão Bhaddaji đang tỏ ra mình là một vị Thánh đây! 

Sau đó, bậc Đạo sư bảo vị ду hãy đánh tan mỗi nghi ngờ của các bạn đồng 
tu. Lập tức, Trưởng lão cúi mình đảnh lễ bậc Đạo sư, và do thần lực, ông năm 
toàn bộ khối cung điện trên đầu ngón tay rồi bay уш lên không, mang theo са 
tòa cung điện [bao trùm một khoảng tới hai mươi lăm do-tuân]. Sau đó, ông tạo 
một lỗ hồng bên trong và xuất hiện trước những chúng sanh đang có mặt ' trong 
cung điện dưới nước rôi tung cả tòa lâu đài lên khỏi mặt nước một do- tuân, TÔI 
hai, rồi ba do-tuân. Những ai từng là bà con thân thích của ông trong tiên kiếp 
kia vi quá yêu thích cung điện ду, nay dà tró thành са, rüa, тап nước, cóc, nhái 
sanh ra ngay tại nơi ấy. 

Bây giờ, khi cả tòa cung điện bị tung lên, chúng giấy giua lăn lóc cả ra ngoài 
rôi rơi bì bõm xuống nước lại. Bậc Đạo sư thấy thé liền bảo: 


— Này Bhaddaji, các bà con thân thích của ông đang khốn đốn đấy! 

Nghe Ngài dạy thể, Trưởng lão liền thả cả tòa cung điện ra và nó chìm 
xuống tại chỗ cũ trước đây. 

Bậc Đạo sư đã sang bên kia sông Hằng. Hội chúng sửa soạn cho Ngài một 
chỗ trên bờ. Đức Phật ngôi vào chỗ ау gióng như mặt trời ban mai đang phóng 
ra những tia sáng. Bây giờ, các Tý-kheo hỏi Ngài răng Trưởng lão Bhaddaji đã 
ở trong tòa cung điện ây vào thời nào. Bậc Đạo sư trả lời: 

— Vào thời Đại vương Panada. 

Rôi Ngài kê cho hội chúng nghe một chuyện đời xưa. 

kkk 

Ngày xưa, có một ông vua tên Suruci tri vi Mithila, một thành phố trong 
vương quốc Videha. Vua có một con trai cũng tên Suruci, ròi lại có thêm một 
con trai nữa tên là Mahapanada. Họ làm chủ cung điện kia. Do một nghiệp 
trong tiền kiếp, có hai cha con dựng một túp lêu lá cùng các cành cây sung làm 
nơi cư trú dành cho một vị Độc Giác Phật. 

Phần còn lại của câu chuyện sẽ được kê trong chương XIV, Chuyện Đại 
Vương Suruci.'° 
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Sau khi kê xong pháp thoại, bậc Dao su với trí tuệ toàn hào, đọc lên các bài 
kệ sau: 


!9 Xem J. IV. 314, Surucjjataka (Chuyện Đại vương Surucì), só S489. 
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40. Vua Panäda có cung điện ấy, 
Mười sáu ngàn tâm rộng, một ngàn cao. 
41. Ngàn tâm cao, cờ xí гор muôn màu, 
Ngọc bích kêt cả trăm {апо lâu các, 
Sáu ngàn văn công tới lui chơi nhạc, 
Góm bảy ban vân múa hát đông thời. 
42. Bhaddaji đã nói đúng như lời: 
“Таџ Đê-thích, nô tài chờ thượng lệnh.” 
Вау giờ, những kẻ chưa hiéu đạo không còn nghi ngờ gì nữa. 
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Khi Бас Бао su Кё xong pháp thoại, Ngài nhận diện tiền thân: 
- Thời ây, Bhaddaji là Đại vương Panäda, còn Та là Đề-thích. 


8265. CHUYÊN МЛ TÊN (Khurappajataka) (J. Il. 335) 

Khi nhiễu cung bắn vèo tên tới... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo mắt hết mọi năng 
lực tinh tân. 

Bậc Đạo sư hỏi có thật Ty-kheo ду đã mát năng lực tinh tán không. Vị ấy 
trả lời thật như thê. Bậc Đạo sư bảo: 

— Tại sao ông lại còn thôi thất sau khi đã thọ trì giáo lý giải thoát này? 
Ngày xưa, các trí giả đã rât tinh tân ngay cả trong những sự việc không đưa 
đên giải thoát. 

Rồi Ngài kê một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra trong gia 
đình của một người kiêm lâm. Khi lớn lên, ngài đứng đầu một đoàn gồm năm 
trăm người kiêm lâm sông trong một ngôi làng tại lỗi vào một khu rừng. Ngài 
thường đứng ra tự nhận dẫn mướn cho những ai muốn qua khu rừng ду. 


Một hôm, có một người ở Ba-la-nại, con của một thương gia đến ngôi làng 
ây cùng với một đoàn gôm. năm trăm xe chở hàng. Ông ta gọi Bồ-tát đến, trao 
cho ngài một ngàn đồng để được ngài dán qua khu rừng. Ngài chấp thuận và 
nhận tiền từ tay người thương gia ду. Сат пёп xong, Bó-tát tự xem là đã hién 
đời mình để phục vụ vị thương gia. Thê rôi ngài dẫn ông ta đi qua khu rừng. 


Vào đến giữa rừng, năm trăm tên cướp đột nhiên xuất hiện. Cả đoàn hộ tống 
vừa thây bọn cướp này đã quỳ тор xuông ngay. Chỉ riêng người trưởng đoàn 
kiểm lâm la hét lên, nhảy vọt tới và đánh đuôi được tất са năm trăm tên cướp 
chạy trón đề cho vị thương gia kia an toàn thoát khỏi khu rừng. 
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Qua khỏi khu rừng, thương gia ấy cho cả đoàn cắm trại. Ông cho người 
trưởng đoàn kiểm lâm ăn những miếng thịt đủ loại ngon nhất và chính ông cũng 
ăn cho khỏi cơn đói. Ông vui vẻ ngôi bên cạnh người trưởng đoàn và bảo: 

— Hãy nói cho tôi biết, làm sao trước cả năm trăm tên cướp đây đủ khí giới 
trên tay bao vây dày đặc thé kia mà ngươi không cảm thấy chút sợ hãi gì trong 
lòng vậy? 

Rồi ông ta đọc bài kệ thứ nhất: 

43. Khi nhiều cung bắn vèo tên tới, 

Nhiều bàn tay đưa lưỡi thép gân, 
Trước hàng hung һап tử thân, 
Sao ngươi chăng sợ giữa cơn hiểm nghèo? 

Nghe thé, người kiểm lâm đọc hai bài kệ sau đây: 

44. — Khi nhiều cung bắn vèo tên tới, 

Nhiều bàn tay đưa lưỡi thép gân, 

Trước hàng hung hãn tử thân, 

Hôm пау tôi thấy ngập tràn niêm vui. 
45. Niëm уш ây cho tôi thắng lợi, 

Tôi liều thân néu tới lúc сап, 

Hành vi dũng liệt muôn toàn, 

Làm anh hùng phải coi thường đời ta! 

Ngài nói lên những lời trên như một trận mưa tên. Sau khi đã giải thích việc 
làm anh dũng của mình do đã thoát khỏi lòng ham sông, Bó-tát từ giã thương 
gia trẻ tuôi ду và quay về ngôi làng của mình. Suốt đời bó thí và hành thiện sự, 
khi mạng chung, ngài di theo nghiệp của mình. 
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Khi bậc Đạo su ké xong pháp thoai này, Ngài tuyën thuyết tứ dé. Ó phân kết 
thúc tứ đê, vị Tỷ-kheo thôi thât ау дас Thánh quả. 

Bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 

— Bây giờ, Ta là trưởng đoàn kiểm lâm ấy. 


§266. CHUYÊN CON NGỰA QUÝ TÓC NHƯ PHONG 

(Vãtaggasindhavajãtaka) (J. П. 337) 

Me vì chàng vì ôm o vàng vọt... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê tại Kỳ Viên về một người chủ đất. 

Tại Xá-vệ, người ta nghe nói một phụ nữ xinh đẹp thây chàng này cũng đẹp 
trai liên đem lòng yêu. Nỗi say mê bừng lên như một ngọn lửa đốt cháy khắp 
thân thể nàng. Nàng mát hết tri giác cả thân lẫn tâm, nàng chàng thiết gì ăn 
uống, chỉ năm rũ liệt trên giường. 
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Сас bạn bè và tỳ nữ hỏi vì sao nàng lại rối loan tâm can đến nỗi phải nằm 
rũ liệt trên giường thế kia. Họ muốn biết nguyên nhân vì sao như vậy. Ban йди, 
nàng không chiu trả lời nhưng vì họ cứ thúc ép mãi, nàng đành phải thú thật 
Sự VIỆC. 

— Chị đừng buôn, chúng tôi sẽ mang chàng lại cho chị! 

Họ bảo như vậy, rồi họ đến nói chuyện với chàng trai kia. Lúc đâu chàng 
từ chối nhưng rồi họ cứ пап пі mãi nên cuỗi cùng chàng chấp thuận. Thé là họ 
được chàng hứa sẽ đến với nàng kia vào ngày giờ đã định. Họ liên thuật lại cho 
nàng nghe. Nàng sửa soạn phòng ó бс, mặc quân áo thật đẹp rôi ngôi trên Tường 
chờ chàng đến. Chàng ngôi xuống bên cạnh nàng: bây giờ, nàng bỗng suy nghĩ: 
“Nếu ta chấp thuận lời chàng tán tỉnh ngay lập tức và tự hạ giá mình thì lòng 
tự trọng của ta sẽ bị dẹp bỏ. Ngay бибі đầu tiên mà để chàng làm theo ý chàng 
thì thật là không thích hợp. Thôi hôm nay mình cứ làm vẻ khó tính rôi sau này 
sẽ nhượng bô.” 

Thế là ngay khi chàng mới chạm vào nàng bắt đầu tỏ vẻ âu yém suông sà, 
nàng liên chụp lây tay chàng và nghiêm nghị trách cứ chàng, bảo chàng đi ra vì 
nàng không thích chàng. Chàng giận đữ rút lui và ra khỏi nhà. 

Khi các phụ nữ kia biết được sự việc nàng đã làm và thây răng người đàn 
ông kia đã ra đi thì họ trách nàng: 

— Này chị, chị đã yêu người ta đến nỗi phải năm liệt giường, chăng thiết 
gi ăn uông, và chúng tôi cũng đã phải khó khăn lắm mới thuyết phục được 
chàng để cuối cùng mang chàng đến với chị, thé mà chị chăng có gì dé nói 
với chàng cả! 

Nàng nói cho họ biết tại sao, họ liên bỏ đi và cảnh cáo rằng nàng sẽ bị người 
ta bàn tán. Chàng trai kia chăng bao giờ đến với nàng nữa. Khi nàng nhận ra 
răng nàng đã mát chàng, nàng bỏ cả ăn mà chết. Khi chàng trai kia được tin 
nàng chết, chàng mang một bó hoa, dâu thơm, hương liệu đến Kỳ Viên. Tại đó, 
chàng dành lễ bậc Đạo sư rồi ngôi xuóng bên Ngài. Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này cư sĩ, làm sao mà lâu nay chúng ta chăng hè thây ông đến đây vậy? 

Chàng Кё lại cho Ngài nghe toàn bộ câu chuyện và nói thêm răng lâu nay 
chàng tránh đến hầu đức Phật vì chàng hỗ thẹn. Bậc Đạo sư đạy: 

— Này cư sĩ, người phụ nữ kia cho mời ông đến là do lòng say mê của nàng, 
thế rồi nàng chăng muốn liên hệ gì với ông cả, lại xua đuôi ông đi khiến ông 
tức giận; và cũng đúng như thé, xưa kia nàng cũng đã yêu thương nhiều bậc trí 
giả, kêu gọi họ đến và khi họ đến thì lại chắng muốn liên hệ gì với họ, cứ làm 
phiên nhiễu họ như vậy rôi xua đuôi họ đi. 


Thê rôi do yêu câu của vị ây, bậc Đạo sư kê câu chuyện đời xưa. 
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Thuở xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nại, Bồ-tát là một con ngựa 
Sindh. Nó được đặt tên là Tốc Như Phong (nhanh như gió) và là con ngựa nghi 
lễ của vua. 

Những người паі thường đem nó đi tắm ở sông Hằng. Nơi đây, một con lừa 
cái trông thây nó liên đem lòng yêu nó. Rung động vì nỗi say mê, con lừa cái bỏ 
cả ăn uống, hao mòn tièu tụy, gầy ôm đến độ chỉ còn xương với da. Một trong 
những con lừa con của nó thây mẹ tiêu tụy như thê liên hỏi: 

— Thưa mẹ, sao mẹ chăng ăn uống gi са, sao mẹ lại quá tiều tụy và nằm run 
rây một nơi thế kia? Có chuyện gì thê hở mẹ? 

Con lừa cái chàng nói gì, nhưng con nó cứ hỏi đi hỏi lại mãi, nó mới Кё hết 
chuyện cho con nghe. Thé rôi con lừa con an ủi mẹ: 

- Thưa mẹ, mẹ chớ sâu bi, con sẽ mang chú ngựa ây đến cho mẹ. 

Thé rồi khi ngựa quý Tốc Như Phong xuống tăm, chú lừa con đến gần nó 
Và nói: 

- Thưa ngài, mẹ tôi yêu ngài, bà chăng ăn uống gi са và đang hao mòn sắp 
chết. Xin hãy cứu sông mẹ tôi! 

Tốc Như Phong bảo: 

- Được tồi, này bạn, tôi sẽ cứu mẹ bạn. Khi tôi tăm xong, các anh nài sẽ аё 
tôi thao duot một chốc bên bờ sông, bạn hãy mang mẹ bạn đến đây! 

Chú lừa con đi kiếm mẹ và đưa mẹ đến nơi ấy, rồi chú пар gần đó. 

Người nài để Tốc Như Phong duỗi chân chạy. Nó dò tìm con lừa cái và 
đến với con kia. Tốc Như Phong đến gån nó và bắt đầu đưa mũi ngửi. Con lừa 
cái tự nghĩ: “Nếu ta tự hạ mình và cứ dé cho chàng làm theo ý chàng trong lúc 
chàng vừa mới đến thì danh dự và lòng tự cao của ta sẽ tiêu tan. Ta phải làm như 
thé mình không muốn sự việc chàng làm.” Vì thé, nó đã làm vỡ hàm Tốc Như 
Phong và suýt giết chết chàng ngựa. “Nàng làm gi ta thé?” Tốc Như Phong tự 
nghĩ, cảm thấy xấu hồ rồi bỏ chạy đi. 

Thé ròi con lừa cái hối hận, năm vật ra đây đau khó. Chú lừa con đến gân 
và hỏi mẹ như sau: 

46. Mẹ vì chàng бт о vàng vọt, 

Mẹ vì chàng chăng chút uống ăn, 
Ngựa yêu kia mới đến gân, 
Cớ sao mẹ bỗng đâm sâm phóng đi? 

Nghe con bảo thế, con lừa đọc bài kệ thứ hai: 

47. Chàng kia đến một khi kê sát, 

Nếu ban đầu nhường bước tức thời, 
Tiêu ma giá прос cao vòi, 
Cho nên mẹ phải vội dời chân ngay! 
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Qua những lời này, con lừa giải thích bản tính đàn bà cho con trai hiểu. 
kkk 
Вас Dao sư với tuệ giác toàn hảo, đọc bài kệ thứ ba: 
48. Nêu từ chôi chàng trai sang trọng, 
Đến bên nàng mong ngóng yêu đương, 


Nàng đành dăng dặc sâu thương, 
Như Công-đa-lợi đau buồn Như Phong! 


khi kế xong pháp thoại này, bậc Đạo sư tuyên thuyết tứ dé. Cuối bài giảng 
tứ đê, người chủ да kia đắc quả Dự lưu. 

Và Ngài nhận diện tiên thân: 

- Người phụ nữ này, thời ду là con lừa cái, còn Ta là con ngựa quý Tốc 
Như Phong. 


§267. СНОҮЕМ CON CUA (Kakka/ajZraka) (J. II. 341) 

Соп vật càng vàng, lôi cặp mát... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё lúc Ngài trú tại Kỳ Viên về một phụ nữ. 

Người ta nghe nói một người chủ đất ở Xá-vệ cùng với vợ đi về quê để thâu 
tiên nợ thì bị bọn сибр vây bắt. Người vợ vôn rât xinh đẹp và khả ái. Tên tướng 
cướp bị cuốn hút bởi sắc đẹp của nàng, có ý định giết người chóng để chiếm 
lây nàng. Nhưng nàng lại là một phụ nữ đoan trang đức độ, một người vợ trung 
kiên, nàng phủ phục dưới chân tên cướp và kêu: 

- Thưa ngài, néu ngài giết chóng tôi vì yêu tôi, tôi sẽ dùng độc duoc hoặc 
nín thở mà chết theo luôn! Tôi không thể sống với ngài được đâu! Xin chớ giết 
chóng tôi một cách vô ích! 

Nàng van xin tên cướp như vậy. Cả hai vợ chóng ây trở về Xá-vệ bình yên. 
Họ được dịp di ngang qua tinh xá Kỳ Viên và họ muôn đến tham bái bậc Đạo 
sư. Vì thé họ vào hương phòng và sau khi đảnh lễ, họ ngồi xuống bên Ngài. Bậc 
Đạo sư hỏi họ từ đâu đến. Họ đáp: 


— Chúng con đi thâu tiền nợ. 

Ngài hỏi tiếp: 

— Các người di đường có bình yên không? 

Người chông nói: 

— Doc đường chúng con đã bị cướp bắt. Thế rôi tên cướp muốn giết con 
nhưng vợ con đây đã пап nỉ xin tha cho con và con đã mang ơn nàng cứu mạng. 

Bậc Đạo sư dạy: 

— Này cư sĩ, ông chăng phải là kẻ độc nhất được nàng cứu mạng đâu! Vào 
thời xưa nàng cũng đã từng cứu mạng nhiêu bậc trí giả khác. 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 603 


Thê rôi do yêu câu của vi ây, bậc Đạo sư kê một chuyện đời xưa. 
ххх 


Ngày xưa, khi Brahmadatta làm vua xứ Ва-1а-па1, trong dãy Tuyết sơn có 
một cái hó rộng, nơi đó có một con cua vàng rất lớn. Vì cua sóng ở đó nên nơi 
ây được gọi là Hồ Cua. Con cua lớn lắm, lớn bằng cả cái sân đập lúa. Nó có thể 
bắt các con voi ròi giết và ăn thịt chúng. Vì sợ nó nên chăng voi nào dám đến 
gân đó để ăn dot non. 

Вау 010, Bỏ- tát dàu thai vào bụng một con voi cái là vợ của chúa voi đâu 
đàn, sông gân Hồ Cua. Voi mẹ muốn được an toàn cho đến lúc sanh con, đã 
tìm đên một nơi khác trong một ngọn núi và tại đó nó đã sanh một con voi đực. 
Theo thời gian, voi con lớn lên rất thông minh, to lớn, khỏe mạnh và thành tựu 
mọi mặt. Nó oai nghi, sừng sững như trái núi màu tím thẫm. 

Nó chọn một con voi khác làm vợ và quyết bắt cho được con cua kia. Vì 
vậy, cùng với vợ và mẹ, nó tìm đến đàn voi và gặp cha nó để xin đi bắt cua. Voi 
cha bảo: 

— Con không thể làm được việc ду đâu соп a! 

Nhưng nó cứ nài nỉ xin phép cha mãi, cuối cùng cha nó bảo: 

— Thôi được, con cứ thử xeml 

Thế là chàng voi trẻ tập hợp tât cả các con voi quanh НО Cua lại và dẫn 
chúng đến gân hó. Nó hỏi: 

— Cua thường bắt voi lúc nào? Lúc voi đang đi tới hó, hay lúc chúng đang 
ăn, hay lúc chúng quay trở lên? 

Bọn voi đáp: 

— Nó bắt lúc chúng quay trở vê. 

VOI nói: 

— Được rồi, tất cả các bạn hãy đi tới hồ và cứ ăn thứ gì tùy thích ròi quay trở 
lên trước, tôi sẽ theo cuối cùng đăng sau các bạn. 

Đàn voi làm theo như vậy. Cua thây Bó-tát trở lên sau rốt, liên chộp lây 
chân voi, siết chặt vào càng giống như người thợ rèn kẹp khói sắt trong đôi 
gọng kêm không lồ. Vợ Bô-tát cũng không rời chóng, nàng vẫn đứng đó sát bên 
chông. Bồ-tát ra sức kéo nhưng vẫn không sao làm cua nhúc nhích được. Thế 
rôi, cua kéo và lôi được voi vê phía mình. 


Са lúc nguy khốn này, voi rồng lên, rỗng lên. Nghe tiéng róng_ ây, các vol 
khác quá kinh hãi, уш chạy tán loạn, kêu thét như tiêng kèn đến nỗi vung vãi 
phân. Ngay cả vợ voi cũng chăng đứng yên được và toan phóng chạy. Thé rồi 
để tỏ cho vợ biết mình đang bị bắt giữ và hy vọng làm cho vợ khỏi phóng chạy 
đi, voi đọc lên bài kệ đầu: 
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49. Con vật càng vàng, lỗi cặp mắt, 

Sống hó, trần trụi, bọc trong mal, 

Tôi kêu, nó kẹp, nghe đau đớn, 

Nàng hỡi, thương tôi, chớ bỏ tôi! 
Nghe thế, vợ voi quay lại đọc bài kệ thứ hai an ủi chồng: 
50. Rời chàng, thiếp quyết chăng khi nào, 

Sáu chục năm đời, chúa tỗi cao, 

Cả bón phuong trời đều chứng tỏ, 

Chăng ai thắm thiết sánh chàng đâu! 

Vợ voi khích lệ chồng như thé và nói: 

— Này bậc trượng phu, bây giờ thiếp sẽ bảo cua kia thả chàng ra. 

Rồi vợ voi cầu xin cua qua bài kệ thứ ba: 

51. Trong các loài cua ở biên ха, 

Hoặc Yamuna, hoặc Напо һа, 
Ngài là tối thượng, nay tôi biết, 
Xin dé chóng tôi được thoát ra! 

Khi nàng đọc xong, lòng kiêu hãnh hung hăng của cua bị tiếng nói phụ nữ 
hóa giải. Quên cả sợ, cua nói lỏng đôi càng, thả chân con voi ra, chăng nghi 
ngờ gi đến việc voi sẽ làm gì sau khi được thả. Thế là voi nhắc chân lên, đạp 
lên lưng cua làm cho đôi mắt cua phải lòi ra lập tức. Voi sung sướng kêu lên. 
Các con voi kia chạy lại, kéo cua đi, đặt cua năm trên dát rôi giâm nát nó. Đôi 
càng cua bị gãy rời tả tơi. Thé rồi Hó Cua, vì ở gân sông Hăng nên bị ngập 
trong một cơn nước dâng. Khi nước hạ, nước rút từ hó ra tới sông Hàng. Đôi 
càng cua bị đây đi, bập bênh trong nước sông Hàng. Một cảng trôi ra biển, còn 
càng kia được mười anh em trong hoảng tộc tìm thây khi họ đang tắm sông và 
họ dùng cảng này làm cái trồng nhỏ gọi là Anaka. Các thần asura tìm được cái 
càng trôi ra biển kia và dùng nó làm trống gọi là ÄJambara. Về sau, các thân 
asura bị Thiên chủ Sakka đánh bại, phải chạy đi và bỏ lại cái trồng. Sakka bảo 
giữ trống ду để làm đồ dùng riêng. Do thé, người ta mới thường nói: “Sâm động 
như mây Alambara.” 
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Khi ké xong pháp thoai này, bâc Dao su tuyên thuyét tú dé và cuói bài giáng, 
cả người chóng và người vợ dëu đặc quà Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiên thân: 


— Vào thời ấy, nữ cư sĩ này là con voi cái, còn Ta chính là con voi chóng. 


§268. CHUYÊN KÉ LÀM HAI VƯỜN (Aramadisakajataka)!! (J. П. 345) 
Giỏi nhất trong bọn là đây... 


п Xem J. L. 249, Ärãmadisakajätaka (Chuyện kẻ làm hại vườn), số 846. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 605 


Chuyện này do bậc Бао sư Кё lúc Ngài trú ở một vùng quê gần Dakkhinagiri 
(Nam sơn) về con trai của một người giữ vườn. 

Sau mùa an cư, bậc Đạo sư rời Kỳ Viên và đi khất thực ở một vùng gần 
Dakkhinagrri. Một cư sĩ mời đức Phật và đoàn Ty-kheo của Ngài ngôi xuông 
khu vườn của ông để ông dâng cơm và bánh. Sau đó, ông bảo: 


— Nếu có ai trong các vị muốn ngoạn cảnh thì xin cứ đi theo người giữ vườn. 

Rôi ông sai người giữ vườn mời chư Tăng các trái cây mà họ thích. 

Lát sau, họ đến một chỗ trồng. Họ hỏi: 

— Tại sao chỗ đất này tro trụi và chăng có cây cối gì cà thế? 

Người giữ vườn đáp: 

— Đó là do con trai của người giữ vườn đây! Anh ta phải tưới cây con và 
nghĩ răng tôt hơn là anh nên tưới nước thê nào cho hợp với độ dài của гё cây. 
Vì thê, anh nhô hêt cây lên xem гё đê tùy theo đó mà tưới nước. Kêt quả là nơi 
đây trở thành trơ trụi. 

Сас Tý-kheo trở về, kê lại chuyện với bậc Đạo sư. Ngài dạy: 

- Chăng phải chỉ bây giờ người kia mới phá hại vườn cây như vậy, trước 
đây anh ta cũng đã làm thê. 

Rôi Ngài kế một chuyện đời xưa. 

kkk 
_ Ngày xua, khi mót у1 vua 1ёп là Vissasena dang trị vì Ва-1а-па1, một ngày 
lê hội được tuyên bô. Người giữ vườn Кіа nghĩ rắng anh ta nên đi dự lê, vì thê 
anh gọi các con khỉ sông trong khu vườn lại và dặn: 

— Khu vườn пау là nguồn lợi lớn cho các bạn. Nay ta muốn đi dự lễ, các bạn 
hãy tưới đám cây con vào ngày thứ bảy nhé! 

Chúng đáp: 

— Vâng a! 

Anh ta giao các bình tưới cho chúng rồi ra đi. Bầy khi xách nước và bắt đầu 
tưới rê cây. Con khỉ già nhât kêu lên: 

— Khoan đã! Có đủ nước luôn luôn đâu phải dễ! Chúng ta phải tính sao cho 
tót. Hãy nhồ cây lên và coi kỹ độ dài của гё, nêu cây có гё dài, chúng phải cần 
nhiều nước; còn nêu cây có rễ ngăn, chúng chỉ cần một ít nước thôi! 


- Đúng thê, đúng thé! 
. Cả bọn khi đều đồng ý. Thé rôi vài con khi đi nhố cây lên. Các con khác 
trông chúng lại và tưới nước vào. 
Bây 010, Bó-tát là mót trưởng giả trẻ tuổi sông tại Ва-1а-па1. Nhân có việc, 
ngài đi ngang qua khu vườn và thây việc các đàn khỉ đang làm. Ngài hỏi: 
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— Ai bảo các ngươi làm thé? 
Bọn khi đáp: 
— Trưởng đoàn của chúng tôi đấy! 
Ngài nói: 
— Nếu trí tuệ của trưởng đoàn đã như thế thì còn lại chúng bây có ra gì nữa! 
Và để giải thích sự việc, ngài đọc bài kệ đầu: 
52. Giói nhát trong bọn là đây, 
Thông minh như kiêu thê này được sao? 
Khi kia nêu chọn tôi cao, 
Những tên còn lại phận nào định đây? 
Nghe phê phán như vậy, bọn khi đọc tiếp bài kệ thứ hai: 
53. Lời kia, người cũng chăng hay, 
Thé này trách cứ la rây chúng tôi! 
Nếu không biết rễ ngăn đài, 
Làm sao thây được cây trôi lớn đây? 
Nghe thé, Bô-tát liên trả lời băng bài kệ thứ ba: 
54. Khi oi, ta chàng trách báy, 
Cũng không trách bọn đó đây trong rừng. 
Chủ kia mới thật điên khùng, 
Ra đi giao hết cây trông nhờ coi! 


kkk 


Khi ké xong pháp thoại này, bậc Dao sư nhận diện tiền thân: 
- Người phá hoại vườn cây thời ду là con khi đầu đàn, còn Ta là vị trí 
ола kia. 


§269. CHUYÊN NÀNG SUJATA (Sujatajataka)!2 (J. П. 346) 

Kẻ hưởng được vẻ ngoài duyên dáng... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kế khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một cô gái tên là 
Sujãta, con dâu ông Cấp Cô Độc, con gái của vị phú thương Dhanañjaya và là 
em út của nữ cư sĩ Visakha. 

Cô ta về làm dâu nhà ông Cấp Cô Độc với lòng đây kiêu ngạo vì nghĩ rằng 
cô vốn xuất thân từ một gia đình sang trọng. Cô rất bướng binh, thô lỗ, nóng 
пау và hung ton. Cô từ chối các bón phận đối với cha mẹ mới hay đôi với chồng 
mình. Cô đi khắp nhà nói năng thô lỗ và còn đánh đập cả mọi người. 

12 Tham chiếu: Dh. v. 363; ; Pháp cú kinh “Ngô n ngữ phẩm” Z tJ Инн (T.04. 0210.8. 0561с15); 
Pháp cú kinh “Sa-môn phåm ” EP (7.04. 0210.34. 0571c29); Xuất điệu kinh “Phi báng 


hâm” НІ 9895 (7.04. 0212.9. 0663c18); Pháp tập yêu tung kinh “Ngữ ngôn phẩm” 3š R 322 
SB Pr di ñu (T.04. 0213.8. 0781603). 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 607 


Một hôm, bậc Đạo sư cùng năm trăm Tỷ-kheo đến ving ó ông Câp Cô Độc. 
Mọi người ngôi xuông, vị đại thương gia ngôi bên cạnh Thế Tôn và nghe Ngài 
thuyết pháp. Lúc ấy, Sujãta đang la măng những nguòi giúp VIỆC. 


Вас Бао su ngung nói và hói tiéng gi ôn ào nhu vây. Vi thuong gia giải 
thích răng đó là con dâu thô lỗ của ông. Cô ta đã không cư xử đúng. дап với 
chồng và cha mẹ chồng, cô chăng hè bó thí và chăng có điểm nào tốt cả; cô 
không có lòng tín thành mộ đạo, cô đi khắp nhà, la mắng suốt ngày đêm. Bậc 
Đạo sư truyền gọi cô ta đến. 

Người phụ nữ kia đến và sau khi đánh lễ bậc Đạo sư, cô đứng một bên. Rồi 
bậc Đạo sư hỏi cô: 

— Này Sujãta, có bảy loại vợ mà một người đàn ông có thể gặp, cô thuộc vé 
loại nào? 

Cô ta trả lời: 

- Bạch Thể Tôn, Ngài dạy văn tắt quá, con không hiểu được, xin Ngài giải 
thích thêm. 

Bậc Đạo sư dạy: 

- Được rôi. Hãy chú ý nghe đây! 

Rôi Ngài đọc các bài kệ sau: 

Tâm địa xấu, điêu hay chăng thiết, 
Yêu người ngoài, lại ghét bỏ chóng, 
Của tiên chóng tạo phá tan, 

Vợ này phá hoại nhà chàng xứng tên. 
Vật chông tặng do tiền mua bán, 
Nghề tinh chuyên, сибс xẻng nông gia, 
Cô tình láy cắp dân dà, 

Vợ nào như thé, gọi là tặc gian. 

Quên phận sự, hung tản lười biếng, 
Lại tham lam, xâu miệng sân đây, 
Chuyên quyên với kẻ dưới tay, 

Mang danh là loại vợ đây cao cường. 
Còn kẻ vẫn mến thương điều tốt, 
Chăm sóc chông như một mẹ hiên, 
Của tiên chóng tạo giữ gìn, 

Mẫu nghi mới gọi đúng tên vợ này. 
Tôn trọng chóng cũng tày như thé, 
Đàn em thơ kính nê người anh, 

Nhún nhường, tuân phục chóng mình, 
Vợ là hiền muội, đúng tình chât chon. 
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Kẻ luôn mừng đón chóng khi thấy, 
Như bạn bè sau mấy độ xa, 
Hiến dâng, đức độ, nghiêm hòa, 
Vợ nào như thế, gọi ra thân bàng. 
Sợ hung tàn, tâm an chju khổ, 
Chăng cuông si, đầy đủ kiên trì, 
Chân tình, chiều chuộng mãi ghi, 
Vợ kia được gọi nô ty chính danh. 
Này Sujata, trên đây là bảy loại người vợ mà một người đàn ông có thê có. 
Ba loại người vợ bị gọi là vợ phá hoại, vợ bất lương và vợ cao cường sẽ tái sanh 
vào địa ngục. Bồn loại vợ còn lại sẽ được sanh vào cõi trời thứ năm. 
Vợ cao cường, tặc gian, phá hoại, 
Giận dü hoài, chăng biết kính ai, 
Hết đời, bỏ xác, đầu thai, 
Xuống miễn địa ngục khó ngày thoát đi. 
Vợ thân băng, mẫu nghi, hiền muội, 
Hoặc nô ty trong cõi đời này, 
Ngoan hiển, tự chủ lâu đài, 
Hết đời, bỏ xác, lên trời sông уш. 
Khi bậc Đạo sư thuyết giảng về bảy loại người vợ như thê, Sujãta đắc quả 
Dự lưu, và khi bậc Đạo sư hỏi răng nàng thuộc loại vợ nào thì nàng thưa: 
— Bạch Ngài, con là kẻ nô tỷ. 
Nói xong, nàng cung kính dành lễ đức Phật và được Ngài tha thứ. 
Như vậy, chỉ với một lời khuyên bảo, bậc Đạo sư đã thuần hóa được người 
phụ nữ xâu tánh kia. Sau bữa ăn, Ngài tuyên thuyết về các bón phận trong giáo 
hội và rồi Ngài vào hương phòng. 


Bấy giờ, các Tý-kheo họp tại pháp đường và ca ngợi bậc Đạo sư: 

— Này các Pháp hữu, chỉ với một lần khuyên bảo duy nhất, bậc Đạo sư đã 
thuần hóa được người phụ nữ хач tánh kia và khiến cho nàng đắc quả Dự lưu. 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi xem họ ngôi với nhau đang thảo luận chuyện 
øì. Họ thuật lại như trên. Ngài dạy: 

— Đây chăng phải là lần đầu tiên Ta thuần hóa Sujãta băng một lời khuyên 
bảo duy nhât đâu! 

Rôi Ngài kê tiếp một chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát là thái tir do chánh 


cung hoàng hâu sanh ra. Ngài lón lên và duoc giáo duc tai Takkasilā. Sau khi 
vua cha băng hà, ngài nối ngôi và trị vì rất công chính. 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 609 


Mẫu hậu ngài là một người đàn bà nóng nảy, dữ ton, thô lỗ, gặt бопе, ас 
khẩu. Ngài chi mong sao khuyên bảo được mẹ, nhưng ngài cũng nhận thây răng 
không nên làm điều gì bất kính đối với mẹ. Vì thế, ngài cỗ tìm một cơ hội йё 
hé lộ дап ân ý. 

Một hôm, ngài đi vào vườn hoa và mẹ ngài cũng theo ngài. Một con chim 
cưỡng xanh đang kêu the thé trên đường. Khi ấy, các triều thần đều bịt tai lại 
và la lên: 

— Cái giọng thật kinh khủng! Cái tiếng kêu ấy thật ghê rợn! Đừng gây ra cái 
tiếng ây nữal 

Вау giờ Bôồ-tát đang đi qua vườn hoa với mẹ và đoàn người du lãm. Một 
con chim cu đậu trong đám lá гат của một cây sala, hót lên âm điệu ngọt ngào. 
Mọi người đứng đó đêu thích thú khi nghe nó hót, vỗ đôi bàn tay rồi chìa tay 
ra và yêu câu nó: 

— Ôi, thật là giọng hót êm diu, một giọng hót tốt lành, một giọng hót thanh 
lịch! Hót lên, chim ơi, hót lên đi! 

Rôi họ cứ đứng đó, rướn cô lên chờ nghe. 

Bó-tát chú ý đến hai sự việc này, nghĩ rằng đây là dip may để tiết lộ ån ý của 
mình cho mẫu hậu. Ngài nói: 

— Thưa mẹ, tiếng kêu của con chim cưỡng trên đường làm cho ai nghe cũng 
phải bịt tai và thốt lên: “Đừng gây ra cái ¡ tiếng ây nữa! Đừng gây ra cái tiếng ây 
nữa!” Và họ bịt tai lại vì âm thanh dữ dàn chăng được ai ưa cả. 

Thể rôi ngài đọc các bài kệ sau: 

55. Kẻ hưởng được vẻ ngoài duyên dáng, 

Thoạt nhìn vào tươi sáng đẹp thay, 
Nhưng buông lời nói chối tai, 
Đời này, đời kế chàng ai yêu vì! 
56. Chim cu kia thường khi mẹ thấy, 
Lóm dóm den xáu váy màc dàu, 
Tiếng kêu êm dịu ngọt ngào, 
Bao nhiêu kẻ đón người chào mến thương. 
57; Mong tiéng me diu dàng thanh lich, 
Lời khôn ngoan bỏ hết tự kiêu, 
Âm thanh êm ái mỹ mièu, 
Giảng bày Thánh pháp, ý nêu tỏ tường. 

Khi Bó-tát khuyến dụ mẫu hậu băng ba bài kệ trên, ngài đưa mẹ vào cách 
suy nghĩ của minh. Sau đó, mẹ ngài sông theo Chánh đạo. Chỉ băng một lời nói, 
Вд- tát đã làm cho mẹ thành một người phụ nữ biết quên mình. Rôi về sau, khi 
từ trần, Bô-tát đi theo nghiệp của mình. 


kkk 


610 # KINH TIÉU ВО 


Khi ké xong pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 
— Sujāta là mẹ của vị vua ở Ba-la-nạli, còn Ta chính là vi vua ду. 


8270. CHUYÊN CON CHIM CÚ (Ulūkajātaka) (J. П. 350) 

Си là vua cua các loài chim... 

Chuyện này bậc Đạo sư Кё lúc Ngài trú tại Kỳ Viên về sự tranh chấp giữa 
qua và CÚ. 

Vào thời kỳ ду, ban ngày qua thường à ăn thịt cú, còn ban đêm cú lại bay tới 
căn đứt đầu qua khi ача đang ngủ và giêt а. 


Có một Ty-kheo sông trong một cái cốc ở vùng lân cận Kỳ Viên, mỗi lúc 
quét đọn thường phải đồ cả bảy tám chậu đây đầu qua rớt từ trên cây xuống. Vị 
ây đem sự việc kia Кё lại cho các Tý-kheo nghe. 


Thé là trong pháp đường, các Tỷ-kheo bắt đầu bàn tán về chuyện ấy. 

—Này Hiên hữu, vị Ту-Кһео kia thấy nhiều đầu quạ quá, mỗi ngày phải đem 
chúng đô đi ngay chô mình о! 

Bậc Đạo sư đi vào hỏi xem các Ту-Кһео đang ngôi thảo luận việc gì. Họ Кё 
cho Ngài nghe và hỏi tiệp răng sự tranh châp giữa quạ và cú đã xảy ra từ bao 
lâu rôi. Bậc Đạo sư trả lời: 

— Từ thời nguyên thủy. 

Rôi Ngài kê cho họ nghe một câu chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, loài người sóng trong thời nguyên thủy, họp nhau lại và bầu một 
người đẹp dë, có tướng tốt, oai nghi hoàn hảo lên làm vua. Các loài bốn chân 
cũng tụ họp lại và bầu sư tử làm vua. Loài cá dưới bién cũng chọn vua là con 
cá tên Ananda. 

Thé rôi, tật cả chim chóc trên dãy Tuyết sơn cũng tụ họp nhau lại trên một 
phiến đá phăng và kêu lên: 

— Loài người đã có một ông vua, loài thú và loài cá cũng đã có, còn chim chóc 
chúng ta thì không. Chúng ta không thể sông hỗn loạn được, chúng ta cũng phải 
chọn một ông vua. Hãy chọn một con chim xứng đáng với ngôi vua! 

Chúng tìm kiếm một con chim như vậy và chọn một con cú. “Đây là con 
chim mà chúng ta muốn”, chúng bảo thé và một con chim tuyên bó ba lần cho 
cả bọn biết răng sẽ có một cuộc bầu cử về việc đó. Sau khi kiên nhẫn nghe 
thông báo hai lần, đến lần thứ ba, một con quạ đứng dậy la lên: 


— Khoan đã, khi anh ta đang được tôn lên làm vua mà mặt mày còn như thé 
kia, huống chi khi anh ta giận đữ thì trông như thé nào nữa? Nếu anh ta nhìn 
chúng ta đang giận dữ thì chúng ta cũng tan xác như mè rán trên chảo nóng mà 
thôi. Tôi không muốn tôn anh ta làm vua đâu. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 611 


Và để tán rộng điều này, quạ đọc bài kệ đầu: 
58. Cú là vua của các loài chim, 
Xin phép, cho tôi tỏ nỗi niềm. 
Chấp thuận cho qua được nói, bọn chim đọc tiếp bài kệ thứ hai: 
59. Giŭa bọn trẻ kia, xin cú nói, 
Mong sao tốt đẹp, tỏ tường thêm! 
Được cho phép nói, quạ đọc bài kệ thứ ba: 
60. Trân trọng trình Бау ý của tôi, 
Tôi đây chăng muôn cú lên ngôi, 
Hãy nhin mặt mũi kia như thê, 
Нап sẽ làm gì lúc giận sôi? 
Đoạn qua bay bóng lên không và kêu: 
— Tôi chăng thích thế đâu! Tôi chăng thích thé đâu! 
Cú bay lên đuôi theo qua. Từ йду về sau, cả hai đều nuôi lòng hận thù nhau. 


Còn lũ chim kia chọn một con ngóng trời vàng lên làm vua rôi giải tán. 
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Khi ké xong pháp thoại này, bậc Dao sư tuyên thuyết tứ dé và nhận diện 


tiền thân: 


— Lúc bây giờ, con ngóng trời được chọn làm vua chính là Ta vậy. 
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HI. PHẨM KHU RỪNG 
(ARANÑAVAGGA)! 


5271. CHUYÊN KÉ LÀM BẢN GIÉNG NƯỚC 
(Udapanadisakajataka) (J. П. 354) 


Giêng được tạo do người án dật... 

Chuyện nảy do bậc Đạo sư кё khi Ngài trú tại Isipatana (trú xứ của chư 
thiên) về một con chó rừng đã làm bàn giêng nước. 

Người ta nghe nói có một con chó rừng thường đến làm Бар cái giếng mà 
các Tỷ-kheo thường đên múc nước, rôi bỏ đi. Một hôm, các chú tiêu lầy đât 
ném nó đê đe dọa. Sau đó, nó không bao giờ trở lại nơi ây nữa. 

Các Tỷ-kheo nghe chuyện ây và băt đầu bàn tán trong pháp đường: 

- Này các Hiên hữu, con chó rừng thường làm bân giêng nước của chúng 
ta, từ khi bị các chú tiêu dùng đât ném đuôi đi đã không hê quay trở lại nữa. 

Bậc Đạo sư đi vào và hỏi xem họ đang ngôi với nhau và thảo luận chuyên 
gi. Họ kê lại cho Ngài nghe. Ngài dạy: 

- — Này các Ty-kheo, đây chăng phải là lần đâu tiên con chó rừng kia làm bán 
giêng nước. Truóc kia nó cũng đã làm như thê. 

Rồi Ngài ké cho họ nghe một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, chính cái giéng kia nằm tại nơi có tên là Isipatana, gần Ba-la-nai. 
Lúc bây giờ, Bồ-tát được sanh ra trong một gia đình thiện hảo. Lớn lên, ngài 
sông đời tu hành và cư trú tại Isipatana cùng với một nhóm người tùy tùng. Một 
con chó rừng làm bán giéng nước như đã nói trên rồi phóng chạy đi. Một hôm, 
các án sĩ vây bắt được nó và dẫn nó tới trước mặt Bó-tát. Ngài nói với nó qua 
bài kệ đầu: 

61. Giêng được tạo do người án dật, 

Độc cư nơi khoảng đất rừng sâu, 
Nhọc nhăn khó cực bây lâu, 
Bạn ơi, sao váy do vào giêng trong? 

Nghe vậy, chó rừng đọc tiếp bài kệ thứ hai: 


13 Вар Tích Lan, Campuchia viết Araññavagga, nghĩa là Phẩm Khu rừng. Bản CST viết Udapanavagga, 
nghĩa là Phám Giêng nước. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 613 


62. Đó là luật gióng dòng tôi đây, 
Uống nơi nào là vây cho do, 
Tổ tiên làm thế đến giờ, 
Lời ngài trách cứ, có ngờ sat chăng? 
Bồ-tát trả lời băng bài kệ thứ ba: 
63. — Nếu luật ấy chó rừng đã đặt, 
Lạ lùng thay, phi pháp mát rôi! 
Mong ràng lần сибі thấy ngươi, 
Hành vi kia đúng hay sai, chớ làm. 


Bậc Đại sĩ khuyên nhủ nó như vậy rôi bảo: 

- Đừng đến đó nữa! 

Từ đó về sau, ngay са việc dừng lại dé nhìn qua giếng, con chó rừng cũng 
không dám. 
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Кё xong pháp thoại này, bậc Dao su tuyên thuyết tứ dé và nhận diện tiền thân: 

— Cả hai trường hợp làm do bán giếng nước cũng đều do chính con chó rừng 
ау, còn Та là vị Sư trưởng kia. 


§272. СНОҮЕМ CON COP (Vyagghajātaka) (J. II. 355) 

Nếu do gần bạn tri âm... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê về Kokälika' khi Ngài trú tại Kỳ Viên. 

‚Сас tình tiết của câu chuyện này sẽ được kế trong chương ХШ, Chuyện 
Hiên giả Takkariya.!° О đây, Kokälika lại nói: 

— Ta sẽ đem Sãriputta (Xá-lợi-phất) và Moggallana (Mục-kiển-liên) theo 
VỚI {a. 

Vì thê, sau khi rời xứ sở của Kokälika, ông ta йі đến Kỳ Viên, vào dành lễ 
bậc Đạo sư rôi đi пёр đên các vị Trưởng lão. Ong ta nói: 

— Này các Hiện giả, dân chúng ở xứ của Kokãlika muôn mời các Hiền giả, 
chúng ta hãy đên đó đi. 

Sariputta và Moggallāna trả lời: 

— Hiên giả hãy đi đi, chúng tôi không đi đâu! 

Sau lời từ chối này, Kokãlika ra đi một mình. 

Các Tý-kheo bắt đầu bàn tán chuyện ấy trong pháp đường: 

— Này Hiên hữu, Kokälika không thể sông với Sãriputta và Moggallāna, và 


! Kokälika là người theo nhóm Đê-bà-đạt-đa. 
!5 Xem J. IV. 242, Takkariyajataka (Chuyện Hiển giả Takkãriya), số $481. 
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cũng không thể sống mà không có các vị ду! Ông ta không chịu đựng nổi sự 
chung đụng với họ. 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi mọi người đang bàn tán chuyện gi. Họ ké lại 
cho Ngài nghe. Ngài dạy: 

— Xưa kia cũng như bây giờ, Kokalika không thé sóng với Sariputta và 
Moggallāna và cũng không thé sóng mà không có hai vị ây. 


Rồi Ngài kê một câu chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Brahmadatta làm vua xứ Ba-la-nai, Bò-tát là một vị thần cây 
sóng trong một khu rừng nhỏ. Không xa trú xứ của ngài bao nhiêu có một у! 
thân cây khác sống trong một khu rừng rậm. Khu rừng rậm này lại là chỗ о của 
một con sư tử và con hó. Vì sợ chúng, không ai dám đến đó gieo trông hoặc 
đốn cây, ngay cả dừng chân liếc qua chỗ đó cũng chăng ai dám. Sư tử và hó ăn 
thịt mọi loài. Thịt ăn còn dư, chúng vứt bỏ lại rôi đi. Vì thê, khu rừng đây са 
thịt bốc mùi hôi thôi. 

Vị thân kia điên tiết lên, chăng ké phải quấy gì nữa, một hôm đã đến nói 
với Bồ-tát: 

- Thưa Hiên giả, cả rừng kia đầy mùi hôi thối vì con sư tử và con hồ kia. 
Tôi sẽ đuôi chúng đi. 

Bô-tát bảo: 

– Này Hiên giả, chính hai con thú ду đã bảo vệ chỗ ở của chúng ta đây! 
Một khi chúng bị đuổi đi thì chỗ ở của chúng ta sẽ bị hoang tàn. Nếu người ta 
không thấy dấu vết của hó và sư tử thì họ sẽ tới đốt hết rừng, làm tất са thành 
một khoảng đất trồng dé trồng trọt. Xin Hiển giả chớ làm thé! 

Rồi ngài đọc hai bài kệ đầu: 

64. Nếu do gân bạn tri âm, 

Bình an có thé bị làm tiêu tan, 
Còn gì cao trọng cho hơn, 
Như tròng con mắt người khôn giữ gìn. 

65. Nhưng khi bạn tri âm thực sự, 

Làm tăng thêm mức độ bình an, 
Hãy làm đời bạn an khang, 
Hãy thương đời bạn như thương đời mình. 

Tuy Bô-tát đã giảng giải như thế, vị thần cuóng si kia cũng chăng dé tâm. 
Thé rôi một hôm, ông hiện hình thật khủng khiếp đuổi sư tử và hồ đi. Chàng 
bao lâu, dân chúng không thấy vết chân hai con thú kia nữa, họ đoán rằng sư 
tử và hồ có lẽ đã bỏ đi sang rừng khác và họ chặt đi một phía rừng. Bây 010, VỊ 
thân kia mới đến gặp Bô-tát và nói: 
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— Ôi thưa Hiền giả, tôi đã không theo lời Hiền giả mà lại đuôi hai con thú ác 
kia đi. Bây giờ người ta nhận ra răng chúng đã ra đi và họ đang đôn hạ са khu 
rừng. Chúng ta phải làm øì bây giờ đây? 

Vị thần được trả lời răng hai con thú ấy đang sống ở một khu rừng kia, phải 
đến đó mà tìm chúng về. Vị thần kia làm theo như thé. Đứng trước hai con thú, 
vị thần kính cần chào rồi đọc bài kệ thứ ba: 

66. _ Xin quay trở lại rừng già, 

Рё rừng khỏi bị san ra đồng bằng. 
Bạn йі, riu sẽ hạ rừng, 
Không rừng, mãi mãi bạn không có nhà! 

Hai con thú khước từ lời thỉnh câu và bảo: 

— Đi đi, chúng tôi không đến đó đâu! 

Thé là vị thần kia phải trở về một mình. Chỉ sau một vài ngày, dân chúng đã 
đốn hết rừng, làm thành một đồng ruộng đề cày cây, trồng trọt. 


kkk 


Khi Кё xong pháp thoai này, bâc Dao su tuyên thuyét її dé và nhân dién 
tiên thân: 
— Lúc bây gió, Kokalika là vị {һап cuóng si, còn vị thần trí tuệ kia là Ta. 


5273. CHUYÊN CON КОА (Kacchapajataka) (J. П. 359) 

Ai kia đem bdt xin ăn... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kế khi Ngài đang trú tại Kỳ Viên VỀ sự tranh cãi 
giữa hai đại thân trong triệu vua xứ Kosala. Các tình tiệt câu chuyện giông như 
đã được kê ở chương П, Chuyện con кайп và Chuyện con chuột reng.’ 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra trong môt 
gia dinh ó Kasi. Khi lón lên, ngài duoc giáo duc tai Takkasila. Sau khi dà thành 
tựu vë mọi mặt, ngài lui về sông ân dật trong một túp lêu lá tại dãy Tuyết sơn, 
bên bờ sông Hằng. Nơi đây, ngài đạt được các thắng trí và các thiền chứng. Nhờ 
đó, tâm ngài trở nên an lạc, đạt tới hạnh nhẫn nhục cao vời. 

Bồ-tát thường tĩnh tọa ở trước lêu. Bây giờ, có một chú khi ngỗ nghịch, tro 
tráo thường đến chọc phá ngài, nhưng nó không thê nào làm cho tâm ngài dao 
động. Ngài vẫn ngôi tĩnh lặng an bình. 

Bấy 010, có một con rùa cái, một hôm đang năm giữa trời, há miệng ngủ 
thiếp bên dòng nước. Thấy thế, con khỉ trơ tráo kia liên đến và đút ngón tay vào 


16 Xem J. П. 12, Uragajataka (Chuyện con rắn), só §154; J. П. 51, Nakulajataka (Chuyện con chuột 
rừng), sô $165. 
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miệng rùa. Rùa chợt tinh giấc và ngậm miệng lại, căn chặt lẫy tay khi. Đến khi 
chịu không nỗi nữa, khi tự hỏi: “Ta phải cầu cứu ai giải thoát cho ta khỏi sự đau 
đớn cực điểm này?” 

Khi nghĩ được ràng chỉ còn cách đến cầu cứu Bằ-tát, nó liền mang cả con 
rùa đến trước ngài. Với giọng hài hước, Bồ-tát nói với khi qua bài kệ đầu: 

67. AI kia đem bát xin ап, 

Vốn từ đâu lai, có phân øì chăng? 

Khi дар lại qua bài kệ thứ hai: 

68. Соп làm quấy, thật điên khùng, 

Xin ngài cửu giúp, con mong vào rừng. 

Bô-tát đọc bài kệ thứ ba tiếp lời khi: 

69. Quy, hầu hai giông vốn đồng, 

Rùa ơi, tha khỉ cho xong дї nào! 

Rùa nghe lời Bô-tát thả khi ra. Khi kính cần chào Bô-tát rồi phóng biệt vào 
rừng. Rùa cũng xin bái biệt ra đi. Còn Bô-tát liên tục trú vào an lạc thiên định 
và sau cùng lên Phạm thiên giới. 

kkk 
| Khi kê xong pháp thoại này, bậc Dao sư tuyên thuyết tứ dé và nhận diện 
tiên thân: 

— Hai ông quan nọ, bây giờ là con khi và con rùa, còn Ta là vị ån sĩ kia. 


§274. CHUYÊN THAM ÁN (Lolajataka) (J. П. 360) 

Cô hạc này là ai thê nhỉ... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về một Ту-Кһео tham ăn và bị 
đưa ra trước thính đường. 

Вау giờ, bậc Đạo sư дау: 

— Chăng phải bây giờ ông ау mới tham ăn, trước kia ông ду cũng đã vậy tồi. 
Tính tham ăn đã làm cho ông ау mát mạng уа cũng do thê mà các trí giả thời 
xưa đã bị đuôi ra khỏi nhà. 

Rôi Ngài Кё một câu chuyện. 

*xw* 
Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nąi, người đầu bếp của một phú 


thương nọ trong thành phố có treo một cái gió trong bếp dé nhờ đó được công 
đức. Bây giờ, Bó-tát là một con bô câu bay đến sống trong giỏ ây. 

Một con qua tham ăn bay ngang qua nhà bếp và bị lôi cuốn bởi một só 
lượng lớn nhiêu loại cá khác nhau nằm đây đó. Qua thây thèm cá quá, nó tự 
nghĩ: “Trên thé gian này dễ рі mình kiêm được vài con cá như thế kia!” Thé rồi 
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nó chợt nhìn thây Bô-tát và nó lại nghĩ: “Thế nào ta cũng phải được cá. Ta sẽ 
dùng tên kia làm lợi khí cho ta.” Đề thực hiện quyết định đó, quạ đã làm như 
sau đây. 

Khi bó câu ra ngoài dé kiếm thức ăn hàng ngày, qua liền bay theo, theo mãi 
rôi đến gặp nó. Вӧ câu nói: 

— Ông muốn gi tôi thế, ông qua? Ông và tôi đâu có dùng chung một thứ 
thức ăn? 

Qua nói: 

— Ô, nhưng tôi thích ông. Hãy cho tôi duoc làm tôi tó hën mon của ông và 
cùng đi kiêm thức ăn với ông! 

Bồ-tát chấp thuận. Nhưng khi са hai cùng đi kiếm thức ăn, qua chỉ giả bộ 
cùng ăn với bó câu, thỉnh thoảng nó lại quay sau mó lây vài miếng phân bò, gắp 
một hai con sâu. Khi qua đã no nê, nó bay lên và kêu: 

— Này ông bó câu, đến bao giờ ông mới dùng xong bữa chứ? Ông thật chắng 
hề biết điều độ là chi са. Thôi chúng ta hãy quay về đi kẻo muộn quá rồi đấy! 

Thế là chúng quay về. Khi hai con chim cùng quay về, người đầu bếp thấy 
bó câu mang theo một chim bạn liên treo lên thêm một cái giỏ nữa. 

Sự việc cứ như thé trong bốn hay năm ngày. Thê rồi một só lượng cá lớn 
được mua vào bếp của vị phú thương. Опа mong mỏi khát khao được một vài 
con. Từ lúc tờ mờ, nó đã nằm rên âm ï. Đến sáng, bó câu bảo qua: 

— Này anh bạn, dậy ăn đi chứ! 

Qua nói: 

— Ông cứ đi đi. Tôi đang đau bụng vì ăn không tiêu đây. 

Bỏ câu nói: 

— Một соп qua lại bị chứng không tiêu а? Thật là vô ly! Ngay cả khi một 
cái bắc đèn năm trong bao tử anh, hay dù cho thứ gì đi nữa, anh vừa ăn xong là 
tiêu hóa trong nháy mắt. Bây giờ hãy nghe tôi đi. Chó có làm bộ ra thé chỉ vì 
ау một con cá bé! 

— Sao? Thưa ông, ông bảo gì chớ? Tôi đã nói với ông là tôi đau bụng mà. 

Bồ câu nói: 

— Được ròi, được rồi, cần thận đây! 

Và nó bay di. 

Người đâu bếp đã làm xong các đĩa thức ăn. Ông ta ra đứng trước cửa bếp 
lau mô hôi. “Bây giờ là lúc của ta đây!” Quạ nghĩ thê rồi bay tới đậu trên một 
cái đĩa dày cả thức ăn ngon. “Kịch... kich...” Người đâu bếp nghe tiêng động 
nhìn quanh. “AT” Trong chớp mắt ông ta chộp lây quạ, rôi nhô trụi lông nó, chỉ 
còn chua lại một cái chóm trên đỉnh đâu. Rôi ông giã gừng, quê, trộn chung với 
bơ sữa ròi phết khắp mình qua. “Đó là để phạt tội mày làm hư bữa ăn của chủ 
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tao, khiến tao phải đồ đi! 
đau đớn! 


Ông ta bảo thê rồi ném nó vào trong giỏ. Ôi, thực là 


Một lát sau, bồ câu đi kiếm ăn vë. Vật đầu tiên nó Һау là chú qua đang lóng 
cóng khô sở. Dĩ nhiên tình cảnh trông thật пис cười! Bô câu cảm hứng ngâm 
kệ như sau: 
70. Có hac này là ai thé nhi, 
Có даи có thé ó noi dày? 
Ra mau! Ban qua tôi gàn đến, 
E qua sẽ làm hại hac ngay! 

Nghe thế, диа trả lời băng bài kệ khác: 

71. Không, không, chăng hac chăng ai mà, 
Tên quạ tham ăn quả thật ta, 
Ta chăng muốn làm như được dặn, 
Bạn nhìn, ta bị vặt lông ra. 

Và bó câu nói tiếp qua bài kệ thứ ba: 

72. Tôi biết bạn còn phải muộn phiền, 
Cũng do bản tính bạn gây nên, 
Ai đâu аё thịt mời chim nhỏ, 
Khi đã dọn thành một đĩa lên? 

Thé rồi bó câu bay đi và nói: 

— Ta không thê sông với tên này được. 

Và quạ năm đó rên la cho đến chết. 
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Kê xong pháp thoai này, bâc Dao su tuyên thuyết tứ dé. Ó phân kết thúc, vị 
Ty-kheo tham ăn kia дас quả Nhật lai. Và bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Vị Tỷ-kheo tham ăn ấy, ngày xưa là qua tham ăn, còn Ta là bồ câu. 


§275. CHUYÊN CON CHIM XINH ХАК (Rucirajãfaka) (J. П. 365) 
Hạc kia xinh đẹp là ai... 
Chuyện này do bậc Đạo sư ké tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo tham ăn. Chuyện 
này và chuyện trước cũng chỉ là một, nhưng đây là bài kệ: 
73. Hạc kia xinh đẹp là ai, 
Có sao chú đên nơi đây mà năm? 
Bạn tôi, anh quạ dữ dăn, 
Tổ anh ta đó, tôi cần chú hay! 
74. Bạn chăng nhận ra tôi sao bạn? 
Ta cùng nhau thường vẫn đi ăn, 
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Chăng làm như được bào răn, 

Nên lông bị vặt, bạn trông rõ ràng! 
75. Tói biét ban hãy còn phiên muộn, 

Đó là do tính bạn mà thôi, 

Người ta làm đĩa thịt rôi, 

Phải đâu là đê đem mời chim ăn! 
Cũng như trên, Bồ-tát nói: 
— Ta không thé sống ở nơi đây nữa. 
Rôi bô câu bay đi nơi khác. 

***% 
Khi Кё xong pháp thoại này, bậc Đạo sư tuyên thuyết tứ đề. О phân kết thúc, 
vị Ту-Кһео tham ăn kia дас quả Nhất lai. Và bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 

— VỊ Tỷ-kheo tham ăn kia là qua, còn Ta là bó câu. 


5276. CHUYÊN CHÁNH PHÁP NƯỚC KURU 

(Kurudhammajataka) (J. П. 365) 

Biết ngài tín hanh cao sâu... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Ty-kheo đã 
giết một con ngông trời. 

Hai Ту-Кһео kia là bạn thân với nhau, từ Xá-vệ đến đây tu học. Sau khi đã 
thọ Đại giới, họ thường cùng nhau đi đây đó. Ngày kia, họ đến Aciravati. Sau 
khi tắm xong, họ đứng phơi năng trên cát và vui vẻ trò chuyện với nhau. Lúc 
ду, có hai соп ngóng trời bay ngang trên đầu họ. Một trong hai Tỷ-kheo trẻ бибі 
ây nhặt một hòn đá và nói: 

— Tôi sẽ ném trúng mắt con ngóng kia. 


Người kia bảo: 
— Hiên hữu không thé làm thé được đâu! 
— Được chứ! 


_Người thứ nhật bảo thế rồi nhặt một hòn đá có ba góc và ném theo con 
ngóng. Con ngóng quay dàu lai vi nghe tiéng vút trong khóng khi. Thé rồi 
nØười ау ném tiếp một viên đá tròn để nó trúng ngay vào mắt bên này và xuyên 
qua mắt bên kia. Con ngóng kêu thét lên lăn lộn mây vòng ròi rơi xuống ngay 
chân họ. 


Các Tỷ-kheo khác đứng gần đó trông thây thế, chạy đến và trách người ấy: 

— Thật đáng хап hó vì hiền hữu đã là kẻ hành trì một giáo pháp như đạo của 
chúng ta mà lại còn sát sanh như thê ư? 

Thé ròi họ bắt Ty-kheo ду theo họ đến trước đức Như Lai. Bậc Đạo sư hỏi: 
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— Có đúng như lời các Ту-Кһео này bảo không? Ông có thực đã sát sanh không? 

Tý-kheo ấy đáp: 

- Bạch Thế Tôn, quả thực như thế. 

Bậc Đạo sư дау: 

— Này Tỷ-kheo, sao ông lại có thé làm như thế khi ông đã hành trì đại giáo 
pháp giải thoát như vậy? Các bậc trí giả ngày xưa trước khi đức Phật ra đời, 
mặc dù phải sóng đời trân tục bât tinh, họ cũng đã ват hôi vë những điêu rât 
nhỏ nhặt, thê mà ông, kẻ tu hành theo đại giáo pháp này lại chăng biệt thận 
trọng! Một Tỷ-kheo phải biệt chê ngự mình trong việc làm, lời nói và ý nghĩ. 

Rôi Ngài ké một câu chuyện. 
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Ngày xưa, khi Dhanañjaya là vua xứ Indapatta trong vương quốc Kuru, 
Bó-tát sanh га là con cúa chánh cung hoàng һап, ngài lón lên và duoc giáo duc 
tai Takkasila. Khi phụ vương qua đời, ngài lên nói ngôi. Người trưởng thành 
trong Chánh pháp Kuru, giữ đây đủ mười bón phận của vua. Chánh pháp Kuru 
chính là ngũ giới mà Bồ-tát rất tinh cân tuân phục trọn vẹn. Cũng như Bồ-tát, 
thải hậu, vương hậu, các vương đệ, phó vương, người tu tại gia, Bà-la-môn, 
người nài coi thú, quan lại, người đánh xe, người thủ kho, người chủ vya thóc, 
nhà quý tộc, người gác công, nàng kỹ nữ, người nữ tỳ, ai ai cũng đều tuân theo 
giới luật. 

Từ vua, thái hậu Кё đi, 

Lại thêm hoàng hậu, kế vì phó vương, 
Thây té tự, kẻ coi lương, 

Người nài, cùng kẻ trên đường đánh xe, 
Người coi kho báu chuyên bê, 

Thêm nguoi gác công, а nghè phán son, 
Mười người lé một vừa tròn, 

Kuru Chánh pháp cung tôn, giữ gìn. 

Như vậy, tật са những người này đều chuyên tâm tuân trì ngũ giới. Nhà vua 
cho xây sáu nhà bó thí: Bốn nhà ở bốn công thành, một nhà ở trung tâm thành 
phô và một nhà ở ngay trước cung vua. Mỗi ngày, ngài phát 101 sáu trám ngàn 
đồng tiền bố thí. Toàn cả nước Ап Độ đêu phán chấn và đâu đâu cũng tràn đầy 
tình yêu thương, đức từ bi hoan hy của nhà vua. 

Vào thời Ку ду, có môt vị vua tên là Kalinga ở thành Dantapura, trong 
vương quôc Каіћра. Trong nước ду, đã lâu trời không mua. Do hạn hán nên 
phát sinh nạn đói. Dân chúng nghĩ răng. thiếu lương thực có thể gây nên dịch 
tả уа họ sợ hạn hán, sợ đói khát. Ba môi lo â ây thường xuyên ат ảnh họ. Dân 
chúng tay dắt con thơ, cùng khô lang thang đây đó. Ri tất cả tụ hop lại kéo đến 
Dantapura, đứng trước cung vua mà kêu than. 
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Nhà vua đang đứng bên cửa số, nghe tiếng ôn ào mới hỏi vì sao dân chúng 
lại náo động như thê. Ngài được trả lời: 

— Оі, tâu Đại vương, ba điều đáng sợ đã trùm lên vương quốc của ngài. Trời 
không mưa xuống, mùa màng hư hại, nạn đói phát sinh. Dân chúng đói khát, 
mệt mỏi bân cùng, tay dắt con thơ lang thang khắp chốn! Tâu Đại vương, xin 
ngài hãy làm sao cho có mua! 

Nhà vua hỏi: 

— Các Tiên vương thường phải làm gì khi không có mưa? 

— Tàu Đại vương, nếu trời không mưa thì các Tiên vương thường bó thí, giữ 
ngày trai giới, phát nguyện làm lành, năm suốt bảy ngày trong phòng trên đệm 
cỏ. Như thê thì trời sẽ mưa. 

- Được làm. 

Vua bảo và làm theo như thê. Dẫu vậy, trời vẫn không mưa. Báy giờ, ngài 
phán bảo các triều thân: 

— Các khanh bảo ta thé nào, ta đều làm thế ấy, vậy mà sao trời vẫn không 
mưa! Ta còn phải làm sao nữa đây? 

— Tâu Đại vương, trong thành Indapatta có một соп voi chúa tên là 
Añjanavasabha (Hắc Tượng Công). Đó là con voi của Dhanañjaya, vua xứ 
Kuru. Ta hãy tìm nó đem vè thì trời sẽ mưa прау! 

— Nhưng sao ta có thể làm thé được? Dễ gì đánh bại được nhà vua và quân 
đội của ông ta? 

— Tâu Đại vương, chăng cân phải đánh nhau với ông ta. Vua â ây rât thích bó 
thí. Hễ ai xin cái gl, vua đều cho ngay. Ông còn có thể cắt са Cải đâu tôn nghiêm, 
móc cả đôi mắt từ ái, ngay cả đến ngai vàng của ông đề bó thí nữa; huông chỉ 
một con voi, ta chăng cần phải пап nỉ nhiêu, ông ta cũng cho nó ngay. 

Nhà vua hỏi: 

— Nhưng ai có thé đến xin vua ây? 

— Таџ Đại vương, các Bà-la-môn. 

Nhà vua chỉ định tám Bả-la-môn từ một ngôi làng Bả-la-môn với mọi nghi 
lễ trinh trọng gởi họ đi xin voi. Họ mang theo lệ phí, mặc quân áo lữ hành, 
không nghỉ đêm tại một nơi nào cả mà cứ đi mãi cho đến vài ngày sau, họ đã 
dùng bữa tại nhà phát chân trước công thành. Sau khi đã ăn uống đây đủ, họ hỏi: 

— Khi nào đức vua đến nhà phát chân? 

Họ được trả lời: 

— Cứ mỗi nửa tháng, ngài дёп đây ba ngày: Răm, mười bốn, mùng tám. 
Ngày mai là гат trăng tròn, thé nào ngài cũng sẽ đến. 

Vì thê, rạng ngày hôm sau, các Bả-la-môn đến đó theo lối vào công phía 
Đông. Bô-tát tắm rửa, хис dâu thánh, phục sức trang điểm cực kỳ cao sang, ngự 
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trên một con voi được tô điểm cân đai rực rỡ. Ngài cùng với một đoàn tùy tùng 
đến nhà phát chân ở cửa Đông. Tại đó, ngài xuông voi và tự tay bố thí thức ăn 
cho bảy, tám người. 


- Hãy bó thí như thế này! 

Ngài bảo thé ròi ngự lên lưng voi, tiễn về phía cửa Nam. 

Ở cửa phía Đông, các Bả-la-môn không có cơ hội gặp ngài do lực lượng сап 
VỆ ngăn cản, vì thế họ phải đi về phía cửa Nam và chờ nhà vua đến. Khi vua đến 


một bãi đất cao gần công thành, họ giơ cao tay và kính cần tung hô ngài. Vua 
thúc gậy nhọn vào voi dé đưa nó đến chỗ họ đứng. Vua hỏi: 


— Chào các Bà-la-môn, các vị muốn gi? 

Các Bà-la-môn tuyên dương đức độ của Bô-tát qua bài kệ đâu: 

76. Biết ngài tín hạnh cao sâu, 

Chúng tôi đến dé mong câu ngài đây, 
Chỉ vì muốn có voi này, 
Chúng tôi tiêu hết tiền tài quốc gia. 

Nghe thế, Bô-tát bảo: 

— Này các Bà-la-môn, nếu tất cả tài sản của quý quốc lâu nay đã cạn kiệt dé 
mong có được con voi này thì xin chớ ngại gì. Ta sẽ hién nó cho quý vị cùng 
với tât cả những đồ trang sức xa hoa của nó. 

Nói xong, ngài đọc hai bài kệ này: 

77. Các người có làm sao chăng ấy, 

Ta vẫn theo thây dạy ngày xưa, 
Hễ ai đã đến với ta, 
Ta luôn chào đón, thiết tha mọc mời! 

78. Trao quy vị thớt voi quả tặng, 

Đáng một phân tài sản quân vương, 
Voi đây, trang phục, xích vàng, 
Và nài, mọi thứ, hãy mang trở vë! 

Bậc Đại sĩ bảo thế, vừa bước lên lưng voi rôi lại bước xuống và bảo các 
Bà-la-môn: 

— Nếu trên mình voi có chỗ nào chưa được trang sức, ta sẽ trang sức chỗ ấy 
rôi mới trao voi cho quý vị. 

Ngài đi quanh con vật ba lân, xem xét mọi chỗ mà vẫn không thây chỗ nào 
là không được trang sức. Bấy giờ, ngài trao vòi voi vào trong tay các Bả-la- 
môn. Ngài dùng nước hoa đựng trong một cái bình băng vàng rất đẹp tưới vào 
con vật rôi trao nó cho các Bà-la-môn. Họ nhận voi với đủ dó trang sức của nó, 
rôi họ ngôi lên lưng VOI CƯỠI về Dantapura và trao nó cho vua của họ. Nhưng, 
mặc dâu con voi đã vë tới, trời vần chưa mưa. 


Тһе rôi, nhà vua lại hỏi: 
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— Sao lại thê nhỉ? 
Vua được trả lời: 


— Рћапайјауа, vua xứ Kuru, tuân theo Chánh pháp Kuru, do đó, trong vương 
quốc của ông ta trời mưa cứ mỗi mười hay mười lăm ngày. Đó là do uy lực đức 
hạnh của ông ду. Nếu con voi này có điêu tốt thì cái tốt ду cũng còn quá ít! 

Bấy giờ, vua bảo: 

— Hãy đem con voi này trang sức đủ mọi thứ của nó như cũ rồi đem trả 
nó lại cho ông vua ау; đồng thời hãy lấy một tâm bảng băng vàng, viết lên đó 
Chánh pháp Kuru mà ông ta đã hành trì rồi mang về đây! 

Nói xong, vua phái các Bà-la-môn và các cận thân ra đi. 

Đoàn người đến trước vua kia, giao trả con voi lại và thưa: 

— Тап Chúa thượng, dü con vol của ngài đã đến với chúng tôi, trời vẫn 
không mưa. Người ta bảo răng ngài tuân theo Chánh pháp Kuru, vua chúng 
tôi cũng muôn chấp trì Chánh pháp â ây; do đó, ngài sai chúng tôi đến đây chép 
Chánh pháp ây lên trên một tâm bảng băng vàng rồi mang về cho ngài. Xin 
Chúa thượng đọc cho chúng tôi Chánh pháp này. 


Nhà vua bảo: 
— Này các Hiên hữu, thực ra ta cũng đã có lần hành trì Chánh pháp ду; 


nhưng о1о đây, ta lại đang nghi ngo vë chính điều này. Chánh pháp ây giờ đây 
không làm cho tâm ta an lạc, vì thế ta không thê trao cho các bạn. 


Các bạn có thê hỏi răng tại sao đức độ không làm cho nhà vua an lạc nữa? 
Này hãy nghe đây: Mỗi ba năm một lân vào tháng Кашка, các vua chúa thường 
tô chức một buổi lễ gọi là Kattikã (lễ hội răm tháng Mười âm lịch). Lúc dự lễ 
hội, các vua chúa thường trang sức thật lộng lẫy và phục sức giông các vị thân. 
Họ đứng trước mặt quy dạ-xoa Cittaraja, là vua của muôn màu, và họ dùng 
những cây cung được trang hoàng băng những tràng hoa được tô vẽ đủ màu để 
băn đi bôn phương trời. 


Bấy giờ, vị vua kia đi dự lễ đứng một bên cái hồ, trước mặt quỷ Cittaraja 
và băn tên đi bón phương. Moi người đêu nhìn thấy chỗ rơi của ba mũi tên đã 
được băn đi, còn mũi tên thứ tư, vì đã được băn phía trên mặt nước nên không ai 
trông tháy nó roi vào dáu cà. Nhà vua tu nghi: “Có thé müi tën cüa ta roi xuóng 
nước, trúng vào một con cá!” Vì nghi ngờ nhu thé, tội sát sanh đã tạo một vết 
nhơ trong đức hạnh của ngài. Và do đó, đức hạnh của ngài không làm cho tâm 
ngài an lạc như trước nữa. 

Кё xong chuyện, vua nói thêm: 

— Này các bạn, ta đang nghi ngờ về chính ta, không biết ta có giữ Chánh 
pháp Kuru hay không. Nhưng mẹ ta chấp trì rât tinh chuyên, các bạn có thể đến 
hỏi bà. 


Họ nói: 


624 # KINH ТТЕП ВО 


— Nhung, tâu Đại vương, Ngài không hë có ý định sát sanh. Đã không có ý 
định trong lòng thì không thê gọi là sát sanh được. Xin Ngài hãy đọc cho chúng 
tôi nghe Chánh pháp Kuru mà Ngài đã chấp trì! 

— Thé thì chép đi! 

Vua bảo thé rôi bảo cho họ chép trên tám bảng vàng. 

— Chó sát sanh, chớ lấy của không cho, chớ tà dâm, chớ nói dối, chớ uống 
rugu mạnh. 

Rồi ngài nói thêm: 

— Tuy thé, Chánh pháp ây không làm cho ta an lạc, quý vị hãy đến học hỏi 
mẹ ta. 

Các sứ giả chào vua rôi đến vết kiến thái hậu. Họ nói: 

— Thưa Lệnh bà, chúng tôi được nghe răng Lệnh bà chấp trì Chánh pháp 
Kuru, xin Lệnh bà truyện dạy nó cho chúng tôi! 

Thái hậu bảo: 

— Các con а, thực ra ta cũng đã từng chấp trì Chánh pháp này, nhưng giờ 
đây, ta lại đang có những nỗi ngờ. Chánh pháp này không làm ta hạnh phúc, cho 
nên ta không thể trao truyện nó cho các con được. 

Bấy giờ, ta biết được thái hậu có hai con trai, con lớn đang là vua và con 
kê là phó vương. Một vị vua gởi đến Bồ-tát những thứ dầu thơm làm băng loại 
trâm rất quý, tri giá một trăm ngàn đồng và một cái vòng đeo cô băng vàng cũng 
trị giá một trăm ngàn đồng. Bô-tát nghĩ răng nên làm vinh dự mẹ, nên ngài gởi 
cả hai thứ cho mẹ ngài. Thái hậu tự nghĩ: “Ta không xúc dầu thơm băng gỗ 
trâm, cũng chắng đeo vòng сб, vậy ta nên gởi các thứ này cho vợ của các con 
ta.” Rồi bà lại nghĩ: “Vợ của con trưởng ta lại là hoàng hậu, nàng là chánh hậu, 
ta nên gởi cho nàng chiếc vòng cô băng vàng, còn vợ của con thứ ta thì nghèo, 
ta nên gởi cho nàng hương trâm.” Thế là một người bà cho vòng cô, người kia 
bà cho hương trầm. Sau đó, bà chợt nghĩ: “Ta chấp trì Chánh pháp Kuru thì đối 
với ta, họ nghèo hay không nghèo đâu có thành уап đề? Có thé răng ta đã tỏ ra 
thương yêu đặc biệt con trưởng, như thé thì không thích hợp. Và có thể do thế, 
ta đã làm tỳ ó đức hạnh của ta.” Thé là thái hậu bắt đầu nghi ngờ. Đó là lý do 
vì sao bà đã nói như trên. 

Các sử ола nói: 

— Một khi thứ gì đã ở trong tay Lệnh bà, Lệnh bà muôn cho thế nào tùy 
ý. Một chuyện quá nhỏ nhặt như thê kia mà Lệnh bà còn nghi ngờ thì làm sao 
Lệnh bà sẽ gây một tội lỗi nào được? Đức hạnh không bị rạn vỡ vì một điêu như 
thê đâu! Xin Lệnh bà hãy truyền cho chúng tôi Chánh pháp xứ Киги! 

Thé là họ được thái hậu truyền Chánh pháp và họ chép vào tâm bảng vàng. 
Thái hậu bảo: 
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— Các con а, tuy vậy, ta cũng chăng hạnh phúc trong Chánh pháp này. 
Nhưng con dâu ta vẫn tuân phục giới luật råt chuyên nhất, hãy đến hỏi nàng đi! 

Thé rồi, họ kính cán từ ø1ã thái hậu và đến hỏi xin hoàng hậu theo cách như 
trên. Và cũng như trên, bà bảo: 

— Ta không thể truyền Chánh pháp ấy được vì chính ta đây cũng không chấp 
trì nó nữa. 

Bấy giờ, một hôm, hoàng hậu đang ngôi ở cửa mắt cáo nhìn xuống, bà thây 
nhà vua đang tham dự một cuộc diễu hành long trọng quanh kinh thành. Phó 
vương ngôi trên lưng voi, đăng sau ngài. Bà cảm thây yêu vị phó vương và tự 
nghĩ: “Nếu ta làm bạn với chàng và khi anh chàng mát, chàng sẽ lên làm vua 
và lây ta làm vợ thì sao?” 

Thé rôi, bà chợt nghĩ: “Та là kẻ chấp trì Chánh pháp Kuru, ta lại là kẻ đã có 
chóng, thế mà ta lại còn để mắt yêu thương một người đàn ông khác. Đây hăn 
là một tỳ vết trong đức hạnh của ta!” Hoàng hậu cứ ray rứt ân hận mãi. Bà đã 
kế cho sứ giả nghe điều này. 


Nghe xong, họ bảo: 

— Tội lỗi không phải chỉ là sự phát khởi một ý nghĩ. Nếu chỉ vì việc quá nhỏ 
nhặt như thế mà Lệnh bà thấy hối hận thì Lệnh bà đâu có thê phạm tội lỗi nào 
được? Đức hạnh không thé bị rạn nứt vì một chuyện quá nhỏ nhặt như thế đâu! 
Xin hãy truyền Chánh pháp Kuru cho chúng tôi! 

Thé là hoàng hậu đọc Chánh pháp và họ chép nó vào tâm bảng vàng. Nhưng 
hoàng hậu bảo: 

— Này quý vị, tuy thé đức hạnh của ta cũng không được hoàn hảo. Nhưng 
vị phó vương vẫn tuân trì giới luật rất tinh chuyên. Hãy đến nơi ngài mà hỏi! 


Thế là đoàn người lại đến với vị phó vương và cũng hỏi xin ngài Chánh 
pháp Kuru như trước. Phó vương vẫn thường mang theo đoàn tùy tùng đến hầu 
cận vua vào mỗi buổi chiều. Khi xe ngài và đoàn tùy tùng đến sân cung điện, 
néu ngài muốn dùng cơm với nhà vua và ngủ đêm tại cung điện thì ngài sẽ gác 
dây cương và roi ngựa trên ách xe; đấy là dâu hiệu cho các tùy tùng lui ra và 
sáng hôm sau họ sẽ trở lại đứng chờ ngài đi ra, còn người đánh xe sẽ ở lại trong 
xe và mang xe trở lại thật sớm chờ ngài ở công cung vua. Nhưng néu phó VƯƠng 
muốn ra đi ngay sau đó thì ngài để dây cương và го1 ngựa trong xe rôi vào vết 
kiến nhà vua; ròi tùy tùng nhìn thây dâu hiệu răng ngài sẽ ra đi ngay, phải đứng 
chờ ngài trước công cung điện. 

Một hôm, ngài làm như thế ròi vào yết kiến vua. Nhưng khi ngài vào bên 
trong thì trời bát đầu mưa. Vua thây thế nên không chịu cho ngài ra đi. Do đó, 
ngài cũng dùng cơm rôi ngủ tại cung điện. Nhưng đoàn tùy tùng đứng chờ phó 
vương bên ngoài vẫn phải đứng đó suốt đêm trong mưa. 

Ngày hôm sau, khi ngài đi ra và thây cả đoàn người ướt sũng đang đứng đó, 
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ngài tự nghĩ: “Ta là kẻ chấp trì Chánh pháp Kuru, thê mà ta lại để cho những 
người này phải khổ nhọc! Chắc chắn đây là một tỳ vết trong đức hạnh của ta!” 
Ngài cứ bút rút hôi hận mãi. Vì thế, ngài bảo các sứ giả: 


- Giờ đây, ta vẫn nghi ngờ không biết mình có thực sự chấp trì Chánh pháp 
không. Do đó, ta không thê truyện nó cho quy vị được. 

Rồi ngài kể cho họ nghe vấn đề ây. 

Nghe thê, họ bảo: 

— Nhưng ngài đã không hè có ý định làm khô nhọc những người kia. Điều 
gi không do ý định thì không được Кё là tội lỗi. Nếu vì một việc nhỏ nhặt như 
thê mà ngài còn cảm thấy hồi hận thì ngài có thé pham tội gì được? 

Thé rồi họ được phó vương truyện Chánh pháp này và họ chép nó vào tâm 
bảng vàng. Ngài lại nói: 

– Tuy thê, Chánh pháp này còn khiếm khuyết trong ta. Nhưng у! té sư của 
ta vẫn chấp trì nó гає tinh chuyên, hãy đến gặp vị ây mà xin hỏi! 


Thể là sứ giả lại đến đó гар VỊ té sư. Вау giờ, VỊ tê sư một hôm đến châu 
vua, dọc đường ông trông thây một chiếc xe màu sắc sặc sỡ như mặt trời ban 
mai, đó là một chiếc xe do một vị vua nọ gửi đến cho vua. 


— Xe của ai thế? 

Ông hỏi và được trả lời: 

— Xe gửi đến cho đức vua đây! 

Thé rôi ông tự nghĩ: “Ta đã giả rôi, nêu vua cho ta chiệc xe kia đề ta dùng 
thi hay biệt бао!” Khi đên yêt kiên vua, ông chúc tụng rôi đứng một bên. Bây 
010, chiệc xe được mang lại cho vua. Vua bảo: 

— Chiếc xe đẹp quá, hãy trao tặng cho thầy ta đi! 

Nhưng vi giáo sĩ không thích nhận; dù được nài nỉ nhiều lần, ông cũng vẫn 
không đông ý! Tại sao như vậy? Bởi vì ông nghĩ: “Та là kẻ hành trì Chánh pháp 
Kuru mà lại còn ham muốn của cải người khác, chắc chăn đây là một tỳ ó trong 
đức hạnh của 1а.” 


Ông kê chuyện cho các sứ giả nghe và nói thêm: 

— Các con а, ta đang nghi ngờ Chánh pháp Kuru; Chánh pháp này giờ đây 
không làm cho ta an lạc; do đó, ta không thể truyền dạy cho các con được. 

Nhưng các sứ giả bảo: 

— Một chút phát khởi tham dục không thể làm rạn nứt đức hạnh được. Nếu 
ngài cảm thây ngân ngại vê một điêu nhỏ nhặt như thê kia thì ngài đầu có thê 
gây nên một tội lôi thực sự nào được? 

Thé là họ được ông truyền đọc giới luật và họ chép vào tám bảng vàng. 

VỊ giáo sĩ bảo: 
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— Tuy thê, thiện pháp này giờ đây chắng làm cho ta an lạc. Nhưng người 
quản tượng của hoàng gia vẫn hành trì nó råt cần trọng, hãy đến hỏi ông ta! 


Thế là các sứ giả tìm đến hỏi người quản tượng. Một hôm, người quản 
tượng đang đo một cánh đồng. Ông buộc sợi dây thừng vào một cái cọc và đưa 
một đầu dây cho người chủ đất cầm, còn ông câm đầu dây kia. Cây cọc ở cuối 
sợi dây và ông câm tới ngay một cái hang cua. Ông tự nghĩ. “Nếu ta cắm cọc 
vào lỗ thì con cua trong lỗ sẽ bị thương. Nếu ta cắm cọc vào phía bên kia lỗ thì 
tài sản của nhà vua sẽ bị thiệt và nêu ta đặt cọc phía bên này lỗ thì người điền 
chủ sẽ bi thiệt. Phải làm sao đây?” Thé rôi ông lại nghĩ: “Con cua һап phải ở 
trong lỗ này, nhưng nếu nó ở trong đó thì nó phải tự lộ ra chứ.” Thé là ông ta 
căm cọc vào lỗ. Bên trong, con cua phát ra tiếng * 'cạch!” Ông liên nghĩ: “Chắc 
hăn cây cọc đã đâm lên mình cua và rõ ràng là ta đã giết chết nó. Ta là kẻ tuân 
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trì Chánh pháp Kuru và nay ta đã gây ty ó vào đó rôi! 
Người quản tượng thuật cho các sứ giả nghe như thê và nói thêm: 
— Vì vậy, tôi đang nghi ngờ về Chánh pháp ây, tôi không thể trao nó cho 
quý vị được. 
Các sứ giả nói: 
— Ông đã không сб ý muón giết con cua. Làm điêu gì mà không cô ý thì 


không phải tội lỗi. Nếu chỉ vì một Chuyện quá nhỏ nhặt như thé kia mà ông còn 
cảm шау! e ngại thì ông đâu có thê gây một tội lỗi thực sự nào được? 


Thé rồi họ được người quản tượng truyền Chánh pháp và họ chép vào tám 
báng vàng. Ông ta lại nói: 


— Tuy giới luật này không làm cho tôi an lạc, người đánh хе vẫn hành trì nó 
rất tinh chuyên, quý vị hãy đến hỏi ông ấy đi! 


Vì thé, đoàn người từ giã đề đến gặp người đánh xe. Вау giờ, ông ta đánh xe 
đưa nhà vua đến hoa viên. Nơi đây vua thưởng ngoạn suốt ngày, đến chiêu mới 
trở lại và bước lên xe ra vé. Nhung vào lúc hoàng hôn, trước khi về đến thành 
phô, một cơn dông dó xuống. Người đánh xe sợ nhà vua có thé ướt, ra roi quất 
vào đôi ngựa quý và chúng phóng thật nhanh về nhà. 


Từ đó về sau, trên đường đi đến hoa viên hay từ hoa viên trở về, hễ ngang 
quãng, đường đó là đôi ngựa phóng nhanh lên. Tại sao vậy? Bởi chúng nghĩ 
răng hăn phải có cái gì nguy hiểm ở quãng đó. Cho nên, người đánh xe tự nghi: 
“Nêu đức vua có bị ướt hay khóng thi dó dáu phài lỗi của ta? Thé mà một lúc 
không đáng, ta ra roi quất vào đôi ngựa quý vón được luyện tập thuân thục này, 
khiên chúng cứ phải cô hết sức phóng nhanh lên, cô sức mãi cho đến khi mệt 
nhoài, đó là tại ta cả! Ta là kẻ tuân trì Chánh pháp Kuru, chắc chăn đây là một 
tỳ vết xâu rôi!” 


Người đánh xe thuật chuyện cho các sứ giả nghe và bảo: 
— Vì lý do như vậy mà tôi nghi ngờ về Chánh pháp ду và không thé truyền 
nó cho quý vị. 
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Сас sứ giå nói: 

— Nhưng ông chăng có ý làm mệt các con ngựa kia. Làm việc gì không cô ý 
thì không phải là tội lỗi. Nếu chỉ vì một việc quá nhỏ nhặt như thế kia mà ông 
còn cảm thấy e ngại thì ông đâu có thể gây nên một tội lỗi thực sự nào được? 

Thế là các sứ giả được người đánh xe đọc Chánh pháp â ду và họ chép nó vào 
tắm bảng vàng. Nhưng người đánh xe lại đề nghị họ tìm đến một vị trưởng giả 
kia уа nói: 

— Tuy Chánh pháp này không làm cho tôi ар lạc, ông ta vẫn chấp trì nó rất 
cần trọng. 

Các sứ giả lại đến gặp vị trưởng giả và hỏi xin Chánh pháp. Bấy giờ, vị 
trưởng giả một hôm ra thăm đông lúa, thây một chùm bông lúa nở nứt vỏ, ông 
đến cột túm lại băng một túm lúa, và lây một năm cột vào một cây gậy. Thể ròi, 
ông chợt nghĩ: “Do từ cánh đồng này, ta phải dâng đức vua số lợi tức của ngài! 
Thế mà ta lại lẫy đi một năm lúa từ một thửa ruộng chưa chín! Ta là kẻ tuân trì 
Chánh pháp Kuru, chắc chắn ta đã phá vỡ nó rồi!” Ông ta ké chuyện cho các 
sử giả và bảo: 

- Giờ đây, tôi đang nghi ngại về Chánh pháp ây, do đó tôi không thẻ truyền 
cho quy vị được. 

Các sứ giả nói: 

— Nhưng ông đã không hè có ý lấy cắp, không có ý nghĩ ây thì không thể bị 
kết tội ăn cắp. Nếu ô ông cảm Һау ân hận chỉ vì một việc nhỏ nhặt như thê kia thì 
làm sao mà ông có thể lây những gì của kẻ khác? 

Thế là họ được vị trưởng giả đọc Chánh pháp ây và họ chép nó vào tám 
bảng vàng. VỊ trưởng ола nói thêm: 

— Mặc dầu tôi chăng được sung sướng trong việc này, vị giữ kho thóc của 
nhà vua chấp trì giới luật này rất tinh chuyên. Hãy đến hỏi ông ấy! 

Thé là các sứ giả đên hỏi xin viên chức coi kho thóc. Một hôm ông này đang 
ngồi trước cửa kho lo việc đếm sô thóc nộp thuế cho vua, đã bốc một hạt thóc 
chưa được đong và bỏ nó riêng ra dé làm dấu. Lúc ду mưa bắt đầu roi. Ông vội 
đếm các hạt thóc dùng dé làm dâu xem bao nhiêu và quét gom lại rôi bỏ chúng 
vào đồng thóc đã được đong đếm. Sau đó, ông vội chạy vào ngồi trong nhà 
Người giữ công: “Ta đã bỏ các hạt thóc dùng làm dâu kia vào đồng thóc được 
đong đêm hay vào đồng thóc chưa đong đếm nhỉ?” Ông tự hỏi như vậy và chợt 
nghĩ: “Nếu ta đã bỏ các hạt thóc ây vào đồng thóc đã được đong đêm thì phần 
của vua được tăng lên và các chủ điện lại bị thiệt. Ta là kẻ chấp trì Chánh pháp 
Kuru, và nay ta đã có tỳ vết xâu rôi!” 

Vì thế, ông ta thuật cho các sử giá nghe chuyện này và nói thêm răng vì ông 
ta nghi ngại vê pháp ây nên không thê truyên nó cho họ. Nhưng các sứ giả nói: 

— Ông không có ý định lấy trộm và nếu không có ý định ду thì không thể bị 
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kết tội là gian dối. Nếu chỉ vì một việc quá nhỏ nhặt như vậy mà ông còn е ngại 
thì ông đâu có thê lây đô vật gì của a1? 

Thé là các sý giả được viên chức coi kho ос truyền Chánh pháp và họ 
chép nó vào tám bảng vàng. Ông ta nói thêm: 


— Tôi không giữ được toàn vẹn giới đức nhưng người gác công tuân trì nó 
rất tinh chuyên. Hãy đến ông ấy mà hỏi! 


Thể là các sứ giả ra đi và đến hỏi người gác công. Вау 010, nguoi gác công, 
một đêm vào giò đóng công thành, đã 891 lớn lên Ба lần. Một người nghèo khó 
kia dang luom cúi, luom lá trong rừng với cô em gái út, nghe tiếng gọi vội cùng 
em chạy lại. Người gác cổng nói: 

— Này anh, há không biết nhà vua đang ở trong thành sao? Anh há không 
biết răng đã đến giờ đóng công thành sao, thé mà anh lại đi vào trong rừng làm 
chuyện yêu đương! 

Người kia đáp: 

— Không đâu, thưa ông, đây không phải vợ tôi mà là em gái tôi. 

Người gác công chợt nghĩ: “Bảo cô em gái là vợ thì thật là sàm sỡ quá! Ta là 
kẻ châp trì gIỚI luật Kuru, rõ ràng giờ đây ta đã phá vỡ nó rỗi!” Ông Кё chuyện 
cho các sứ giả và nói thêm: 

— Như thé, tôi đang nghi ngờ không biết răng tôi có thực sự châp trì Chánh 
pháp Kuru hay không, do đó tôi không thé truyền nó cho quý vị. 


Nhưng các sứ giả bảo: 


— Ông đã nói như thé vì ông nghĩ như thé, điều á áy khóng làm ran vỡ đức 
hạnh của ông. Nếu ông cảm thấy hôi hận vì một điều quá nhỏ nhặt như thê kia 
thì ông đâu có thé nào buông một lời dối trá? 


Thé là họ được người gác công đọc các giới hạnh â ây và họ chép chúng vào 
tâm bảng vàng. Thê rôi người gác công bảo: 


— Tuy giới luật này chăng làm tôi an lạc, nàng kỹ nữ kia lại chấp trì nó гаї 
tinh chuyên, quý vị hãy đến hỏi nàng! 


Các sử giả làm theo như vậy. Nàng đã từ chối như những người đã kề trên 
kia vì lý do sau đây: Sakka, Thiên chủ Đế-thích, muốn thử đức độ của nàng, 
liền hóa ra một chàng trai đến trao cho nàng một ngàn đông tiền và nói: 


— Lát nữa tôi sẽ trở lại. 


Thé rôi, ngài tró vë trời và suôt ba năm không xuống thăm nàng. Còn nàng, 
vi danh dự, cũng suốt ba năm không nhận dù chỉ một miệng trầu từ bât cứ người 
đàn ông nào са. Dân dân, nàng trở nên nghèo khó, rôi nàng tự nghĩ: “Người đàn 
ông cho ta một ngàn đồng kia đã ba năm nay không hè trở lại, và giờ đây ta trở 
nên nghèo khó. Ta không thể giữ gìn cả xác thân và tâm hôn cùng một lúc, nay 
ta phải đến Кё cho ngài phán quan và sẽ kiếm tiên như trước đây.” Thế là nàng 
đến pháp đường và bảo: 
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— Cách đây ba năm, có một người đàn ông đến cho tôi một ngàn đồng tôi 
chăng hè trở lại; tôi không biết ông ta đã chết ròi hay chưa. Tôi không thé giữ 
trọn vừa thân xác vừa linh hồn được. Thưa ngài, tôi phải làm sao đây? 

VỊ phán quan trả lời: 

— Nếu đã ba năm mà ông ta không trở lại thì cô phải làm gì и? Hãy kiếm 
tiên như trước kia đi! 

Ngay sau khi nàng rời pháp đường với lời phán quyết kia, một người đản 
ông đến trao tặng nàng một ngàn đồng. Trong khi nàng đang đưa tay lây thì Dé- 
thích hiện thành chàng trai nọ. Nàng bảo: 

— Đây là người đã cho tôi một ngàn đông ba năm trước đây, tôi không nên 
lây tiền của ông ta. 

Rồi nàng rụt tay lại. Вау giờ, Đế-thích hiện nguyên hình của mình rồi bay 
lên không, sáng rỡ như mặt trời ban mai và gọi cả thành phố tụ tập lại. Đứng 
giữa đám đông, Đế-thích nói: 

— Đề thử lòng tốt của nàng, cách đây ba năm, ta đã cho nàng một ngàn đồng. 
Hãy làm như nàng, hãy giữ lây danh dự của các người như nàng đã từng giữ 
danh dự của nàng! 

Sau lời khuyên bảo ấy, ngài ban cho nhà nàng tràn ngập những châu ngọc 
đủ bảy loại và nói: 

— Từ nay, hãy tỉnh giác phòng hội 

Ngài khuyến dụ nàng như thé rồi bay lên trời. Vì câu chuyện trên đây, nàng 
kỹ nữ đã từ chôi truyên giới luật cho các sứ giả và nói: 

— Bởi vì trước kia tôi đã nhận tiền của một người, thế mà sau đó lại đưa tay 
ra muôn nhận tiền của một kẻ khác, thé là đức hạnh của tôi không được toàn 
hảo. Do đó, tôi không thê trao 0101 luật cho quý vị được. 

Nghe thé, các sứ giả bảo: 

— Mới chỉ đưa tay ra thì không xâm phạm рі đến đức hạnh, đức hạnh kia của 
cô thật là toàn hảo đệ nhất! 

Và như vậy, nàng kỹ nữ là người sau cùng đã truyền giao các giới đức cho 
các sứ giả và họ đã chép chúng vào tâm bảng vàng. Họ mang tâm bảng vàng 
với các giới luật về thành Dantapura và thuật cho vua nghe mọi chuyện trong 
chuyến đi vừa qua. 

Thé rôi, vua thành Dantapura thực hành theo các giới luật Kuru và tuân 
theo ngũ giói. Вау 010, trong khắp vuong quốc Kãliñga, đâu đâu cũng có mưa 
rơi xuông; ba môi lo sợ kia đã giảm di, đất đai trở nên màu mỡ tốt tươi. Bô-tát 
suốt đời bô thí, hành thiện rôi về sau cùng với quân thân đi lên làm đông đảo 
Các сбл trỜI. 
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Khi Кё xong pháp thoại này, bậc Đạo sư tuyên thuyết tứ đề và giải thích tiền 
thân. Ó phân kết thúc tứ đế, nhiêu người đắc quà Dự lưu, nhiều người đắc quả 
Nhất lai, nhiều người đắc quả Bắt lai và nhiều người đắc quả A-la-hán. Và tiền 
thân được bậc Đạo sư nhận diện như sau: 

— Uppalavannã là nàng kỹ nữ, Punna là người gác công thành, người quản 
tượng là Kaccana, Kolita là người coi vua thóc, vị Trưởng giả là Ѕаприна, 
người lái xe là Anuruddha, vị tế sư là Trưởng lão Маһакаѕѕара, phó vương là 
Trí giả Nanda, mẹ của Rãhula là chánh hậu, thái hậu là bà Maya, còn vi vua 
Kuru là Ta. Tiền thân rõ ràng là như thé. 


§277. CHUYÊN CHIM BÓ CÂU (Romakajataka) (J. II. 382) 

Рау đôi này, năm mươi năm lẻ môt... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Trúc Lâm về một mưu toan giết hại. Các 
chi tiệt của chuyện được diễn tả như sau: 
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Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nąi, Bó-tát sanh làm môt con 
bó câu, sông với một dàn bó câu đông đúc ở giữa khu rừng, trong một cái động 
ở dãy đôi. Có một nhà tu khó hạnh rất đức độ đến dựng một túp lều dé ở bên 
trong một cái động khác của dãy đôi gần bìa làng, không xa chỗ ở của đàn bồ 
câu. Bồ-tát thường đến thăm và được nghe những lời dạy quý giá. 

Sau khi sông ở đó một thời gian dài, nhà tu khô hạnh ra đi. Bây giờ lại có 
một người giả làm một nhà tu khó hạnh đến đó ở. Bồ-tát cũng cùng đàn bó сап 
đến viêng thăm, kính cần chúc tụng người ду. Đàn chim cứ nhảy nhót suốt ngày 
quanh chỗ của người ân dật, mồ đô ăn trước cửa động và đến chiều mới bay về 
nhà. Người tu khô hạnh giả mạo kia sóng ở đó hơn năm mươi năm. 


Một hôm, người trong làng đến cho ông một số thịt bồ câu đã được nấu 
chín. Ông rất thích mùi vị ây và hỏi xem đó là thịt gì thì được trả lời là thịt bó 
cáu. Ong tu nghĩ: “Từng đàn chim bồ câu thường đên nơi trú ân của ta, ta phải 
giết vài con аё ăn mới được."  Thê là ông ta lây gao, bơ, sữa, ngo, tiêu và đê săn 
sàng. Ong giáu một cái gậy trong chéo áo, ngồi trước cửa lều và chờ bày chim 
bó câu đến. 

Khi Bồ-tát bay đến cùng đàn bồ câu, ngài phát hiện được việc ác mà người 
tu khô hạnh ола mạo kia đang mưu định: “Nhà tu ác độc đang ngôi với bộ tịch 
giả dối kia, có lẽ ông đã ăn mất một số trong bọn ta rôi, ta sẽ vạch mặt ông ta!” 

Thé rồi ngài đáp xuống phía đưới gió và đánh hơi kẻ ác kia, ngài nói: 

- Đúng rôi, người này muốn giết chúng ta mà ăn thịt; chúng ta chớ đến gần 
ông ta! 

Rôi ngài cùng cả đàn chim bay đi. Thây Bô-tát bay ra xa, người ап dật kia 
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tự nghĩ: “Ta sẽ nói vài lời ngọt ngào với nó dë làm thân, rồi giết nó mà ăn thịt.” 
Rồi ông ta đọc hai bài kệ sau: 
79. Рау đôi này, năm mươi năm lẻ một, 
Lũ chim muông vẫn lui tới thăm ta. 
Ở nơi đây bao đầm âm, an hòa, 
Đâu cân phải e dë hay sợ hãi! 
80. Thé mà nay lũ cháu chắt con cái, 
Ngai nơi này, bay đến ở đôi kia. 
Chúng đã quên niềm kính trọng ngày xưa, 
Chúng có phải bây chim dòng giống cũ? 
Bô-tát liên quay lại đọc bài kệ thứ ba: 
81. Ta chăng khùng đâu, biết rõ ông, 
Ta đây dòng gióng của tôn tông, 
Còn ông vẫn thé, răp tâm hai, 
Ấn giả, ta đây phải ngại ngùng. 

“Chúng đã vạch mặt ta ròi.” Nhà tu khô hạnh giả mạo kia nghĩ thế rồi ném 
cây gây vào con chim nhưng ông không ném trúng được. Ông bảo: 

— Đi đi, ta đã bắt hụt mi! 

Bó-tát nói: 

— Ông bắt hụt chúng tôi, nhưng ông sẽ không bắt hụt bốn địa ngục đâu! Nêu 
ông còn ở đây, tôi sẽ gọi người trong làng và bảo họ đến bắt ông về tội trộm. 
Hãy cút đi nhanh lên! 

Bồ-tát dọa ông ta như thế rồi bay đi. Kẻ án dật kia không thé sông ở đó lâu 
hơn nữa. 
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Khi bậc Đạo sư kê xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân: 
— Вау giờ, Devadatta là kẻ tu giả mạo, còn vị tu khó hạnh đầu tiên, người 
thiện hạnh là Sãriputta và con bô câu đâu đàn chính là Ta đây. 


§278. CHUYÊN CON TRẦU (Majisajãfaka)'” (J. II. 385) 

Sao ngài vẫn kiên trì... 

Chuyện này do bậc Đạo sư ké tại Ку Viên về một con khi ngó nghịch. 

Tại Xá-vệ, một gia đình kia có một con khi. Con khi này thuong chay dén 
chuông voi, nhảy lên lưng một con voi hiên lành, phóng uê trên đó rôi bát đầu 
chạy nhảy lung tung. Con voi kia vừa hiện lành vừa nhân nại, chăng làm gì са. 


Bản Tích Lan, Thái Lan viết Mahisajätaka. Bản CST viết Mahimsaräjajãtaka. Xem Ср. 87, 
Mahimsarajacariya (Hạnh сца con trâu chúa). 


CHUYỆN TIỀN THÂN # 633 


Nhưng một ngày kia, một con voi trẻ và hung dữ đứng vào chỗ của con voi hiền 
nọ, khi cứ tưởng là con voi thường ngày, liên trèo lên lưng nó. Nó bị voi dùng 
vòi chộp lây và quật xuống đất, khiến nó bị vỡ ra từng mảnh. 


Các Tỷ-kheo biết được chuyện này và một hôm, họ đem ra bàn tán: 

- Này các Hiền hữu, có nghe chuyện con khi ngõ nghịch đã lầm tưởng con 
voi đữ là con voi hiên nên trèo lên lưng nó đê mát mạng không? 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông ngôi đây bàn tán chuyện gi thế? 

Và khi được các Tỷ-kheo Кё chuyện ду, Ngài bảo: 

— Đây không phải là lần đầu tiên con khi поб nghịch làm như thế, trước kia 
nó cũng đã làm như thê. 

Rồi Ngài ké một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nai, Bô-tát là một con trâu sanh 
ra trong vùng Tuyết sơn. Ngài lớn lên to lớn, khỏe mạnh và thường đi đây đó 
khăp đôi núi, đỉnh cao, hang sâu, rừng già. Lân nọ, ngài trông thây một cái cây 
thích ý, liền đứng dưới cây dé ăn. 

| Bấy giờ, một con khi пеб nghịch từ trên cây nhảy xuống trên lưng trâu. Khi 

năm một sừng trâu, móc đuôi và đu đưa thân mình. Bô-tát tràn đây kiên nhân, 
đức độ, từ bi đã không đê ý tới sự ngô nghịch của khi. Con khi kia cứ làm như 
thê mãi. Nhưng một hôm, vị thân cây đứng trên thân cây hỏi Bô-tát: 

— Thưa ngài trâu chúa, sao ngài cứ để mặc cho con khi ngỗ nghịch kia hỗn 
hào mãi thê? Hãy khiên nó châm dứt đi thôi! 

Và nói rộng điều này, vị thần cây đọc hai bài kệ sau đây: 


82. — Sao ngài vẫn kiên trì, Chịu đựng chuyện kỳ quặc, 
Khi hỗn hào ích kỷ, Quây phá ngài lắm khi? 

83. Hãy đạp nó băng chân, Hãy đâm nó băng sừng, 
Phải liên ngăn сар nó, Kẻo bọn trẻ khinh lòn. 


Bó-tát nghe thê liên trả lời: 

— Này thần cây, chịu cho nó bạc đãi mà không nguyên rủa thọ sanh, dòng 
đõi, thế lực của nó, nêu điêu ây ta không giữ được thì nguyện ước của ta sao 
toàn vẹn? Nhưng rồi con khi kia cũng sẽ làm như thê đôi với kẻ khác vì tưởng 
ai cũng như ta. Và nếu nó làm như thé với những con trâu khác thì nó sẽ bị hại 
ngay. Thé là ta được miễn đi sự phiền nhiễu và việc giết chóc. 

Thé rôi ngài đọc tiếp bài kệ thứ ba: 

84. — Nếu nó quấy kẻ khác, Như đã quây ta đây, 

Nó liên bị hạ sát, Ta sẽ thành thơi ngay. 
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Ít ngày sau, Bó-tát đi nơi khác. Một con trâu rừng khác hung hãn đến đứng 
vào chỗ của ngài. Con khi ngõ nghịch kia tưởng con trâu mới đến là con trâu 
trước kia, liền trèo lên lưng và làm như trước. Con trâu Từng quật nó xuông đất, 
dùng sừng đâm thủng ngực nó rồi lây chân giám nát nó. 
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Khi bâc Бао su ké xong pháp thoai này, Ngài tuyên thuyét tứ dé và nhận 
diện tiền thân: 
— Con trâu dữ trước kia là con voi ій bây giờ, con khi ngô nghịch trước kia 
cũng chính là nó bây giờ, còn con trâu đức độ cao cả ây chính là Ta. 


§279. CHUYEN CON НАС (Satapattajātaka) (J. П. 387) 
Như chàng trai trẻ trên đường... 
Chuyện này do bậc Đạo sư kê tại Kỳ Viên về Panduka và Lohita. 


Có sáu người ngoại đạo, hai người là Mettiya và Bhummaja sông gân 
Vương Xá, hai người là Assaji và Punabbasu ở gân Kitagiri và hai người sông 
ở Kỳ Viên gân Xá-vệ là Panduka và Lohita. Họ thường hạch hỏi những vân dë 
năm trong học thuyết. Hễ ai là bè bạn thân thiết với họ thì họ khích lệ và bảo: 


— Này bạn, bạn chăng thua kém ai ở đây về thọ sanh, dòng dõi và phẩm chất, 
nếu bạn phát biéu ý kiến của bạn, người ta sẽ học hỏi nhiêu điêu hay ở bạn đây. 

Một mặt họ bảo như thé, một mặt họ lại ngăn cản người kia phát biểu ý kiến 
của mình, do đó sanh ra gây gó, bát hòa, tranh cãi. Các Ty- -kheo Кё lại sự việc 
cho Thế Tôn. Vì thé, Ngài họp các Tỷ-kheo để giảng giải, rồi cho mời Panduka 
và Lohita đến hỏi: 

— Này các bàng hữu, có phải chính các ông đòi hỏi một số vẫn dë ngăn сап 
người ta phát biêu ý kiến của họ không? 

Họ đáp: 

— Thưa vâng. 

Ngài dạy: 

— Thé thì thái độ của các bàng hữu cũng giống như chàng trai và con hac. 

Rôi Ngài кё một câu chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình tại một làng ở nước Kasi. Khi ngài lớn lên, thay vi sinh sông bằng nghệ 
nông hay băng nghệ buôn bán, ngài lại tụ họp năm {тат tên CưỚp rôi lên làm 
đâu đảng, sinh sóng băng cách chặn đường hoặc vào nhà cướp của. 

Вау giờ, có người chủ đất cho người kia vay một ngàn đồng tiên. Nhưng 
trước khi được trả tiền, ông ta lại chết đi. Ít lâu sau, người vợ đang hấp hỗi trên 
ø1ường bệnh, gọi con trai và bảo: 
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— Này con, cha con có cho người kia mượn một ngàn đồng và đã chết đi khi 
chưa lấy lại tiền. Nếu mẹ chết rôi thì người kia sẽ không chịu trả cho con đâu. 
Bây giờ, con hãy đi bảo ông ta kiếm tiên mà trả lại! 

Người con ra đi và đòi được tiền. Trước đó bà mẹ đã chết nhưng vì quá 
thương con nên bà liền hóa thành một con chó rừng chạy trên đường đứa con 
đang đi. Lúc bây 910, їёп cướp уа đồng bọn dang ở trên đường chờ cướp của 
hành khách. Khi thấy con mình vào tới cửa rừng, con chó rừng cứ quanh quân 
lui tới tìm cách giữ anh ta lại. 

Chó rừng bảo: 

— Соп ơi, chớ vào rừng, bọn cướp đang ở đấy, chúng sẽ giết con và lây mát 
tiền của соп! 

Nhưng người con không hiểu được ý mẹ, anh ta nghĩ: “Thật là xui, con chó 
rừng này cô сап đường ta!” Thé là anh dùng gậy và dùng vài cục đất để đuổi nó 
đi, rôi anh ta bước vào rừng. 

Lại có một con hạc bay về phía bọn cướp và kêu lên: 

— Người Кіа đang có trong tay một ngàn đông đây, hãy giết nó đi mà lấy tiền! 

Anh bạn trẻ kia lại không biết hạc đang làm gì nên lại nghĩ: “May quá! Đây 
là con chim mang điều may! Thé là ta được điêu lành đây!” Anh ta kính cân 
chào và la lên: 

— Ngài ƠI, hót lên đi, hót lên đi! 

Bồ-tát vốn hiểu hết mọi thứ tiếng, quan sát các sự việc và nghĩ: “Con chó 
rừng kia phải là mẹ của người ây nên mới cô ngăn anh ta và bảo răng anh ta 
sắp bị giết và bi cướp, còn con hac phải là kẻ đối nghịch nên mới bảo: “Giết nó 
đi mà lây tiên!” уа người kia chăng biết gi cà đã đuôi mẹ mình là kẻ cầu mong 
cho mình được tốt lành; trong khi con hạc là kẻ chỉ mong anh ta gặp điều hung 
dữ thì anh ta lại tôn kính, tin răng đó là kẻ mang cho mình may màn. Cái anh 
chàng này thật là rô dại!” 

(Các vị Bồ-tát, dù là những bậc Đại sĩ, đôi khi do sanh ra làm ác nhân cũng 
lây của cải người khác. Người ta bảo đó là một sự sai lầm trong vận mệnh). 

Thế là chàng thanh niên kia tiếp tục đi và chàng bao lâu rơi vào tay bọn 
cướp, Bó-tát bắt anh ta và hỏi: 

— Quê anh ở đâu? 

— О Ba-la-nại. 

— Anh vừa từ đâu tới? 

— Một người ở trong làng kia nợ tôi một ngàn đồng và tôi từ nơi đó tới đây. 

– Anh đã lây được tiền chưa? 

— Vâng, tôi lây được rồi. 

— А1 sai anh đi? 
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— Thưa ngài, cha tôi đã chết, mẹ tôi đang bệnh, chính mẹ tôi đã sai tôi di vì 
bà nghĩ răng tôi sẽ không đòi được tiền khi bà đã chết. 

— Anh có biết bây giờ mẹ anh ra sao không? 

— Thưa ngài, không. 

— Bà đã chết sau khi anh ra đi và vì quá thương anh mà bà liền hóa thành 
một con chó rừng và cô ngăn anh vì sợ anh sẽ bị giết. Chính Ба lại bị anh đuôi 
đi. Còn con hạc kia là một kẻ thủ của anh, chính nó đến bảo chúng ta hãy giết 
anh và đoạt tiền của anh. Anh thật là rồ dại vì nghĩ răng mẹ anh là kẻ câu họa 
cho anh trong khi Ба chỉ mong anh được tốt lành; và ngược lại rằng, con hạc 
kia là kẻ câu phúc cho anh trong khi nó lại câu họa cho anh. Con hạc chắng làm 
gi tốt cho anh, còn mẹ anh lại rât tốt với anh. Hãy giữ lây tiên của anh và đi đi! 


Rồi Bồ-tát thả cho anh ta đi. 


kkk 


Khi bâc Dao su Кё xong pháp thoại này, ngài đọc các bài Кё sau: 
85. — Như chàng trai trẻ trên đường, 

Chó rừng ây đã làm chùn bước chân, 

Chàng ta nhàm tưởng ác nhân, 

Nào ngờ là kẻ cho chàng điều hay, 

Lại nhầm hac chính bạn ngay, 

Trong khi hạc lại quyết bày ác mưu. 
86. Nay có ké duoc nhiều ban tót, 

Lại hiểu làm sai sót bạn hiên, 

Tai không nghe tiếng bạn khuyên, 

Những điều tốt đẹp dành riêng cho mình. 
87. H£ người ca tụng mới tin, 

Ây điều hung xâu đã liền hé ra, 

Như chàng trai trẻ ngày xưa, 

Yêu con hạc nọ bay qua đâu mình. 


*xw* 
Khi bậc Đạo sư diễn giảng xong đề tài này, Ngài nhận diện tiền thân: 
— Bây giờ, tướng cướp chính là Ta. 


5280. CHUYÊN KE РНА HU GIỎ (Pufadñsakajãfaka) (J. II. 390) 
Hàn chúa đàn có tài khéo léo... 
Chuyện này do bậc Đạo sư kê tại Kỳ Viên về một kẻ phá hư giỏ. 
Ở Xá-vệ, một vị quan nọ mời đức Phật và hội chúng đệ tử của Ngài và đưa 


các vị đến ngôi trong vườn của ông. Khi ông phân phát đồ dùng trong bữa cơm, 
ông bảo: 
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— Vi nào muốn đi дао trong vườn thì xin cứ đi. 

Các Tỷ-kheo đi đây đó trong vườn. Bấy giờ, người giữ vườn leo lên một cái 
cây rậm lá, hái một năm lá và bảo: 

— Саі này dé đựng hoa, còn cái này để đựng quả. 

Thế ròi, ông kết lá thành những cái gió và thà xuống góc cây. Cứ mỗi cái giỏ 
rơi xuông liên bị ngay đứa con trai nhỏ của ông ta đên phá hư hêt. Các Tỷ-kheo 
kê chuyện này cùng bậc Đạo sư. Ngài dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lân đâu tiên cậu bé phá hư giỏ, trước 
kia cậu ау cũng đã làm như thê. 

Rôi Ngài kế một chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đỉnh nọ ở Ba-la-nai. Ngài lớn lên và trở thành gia trưởng. Nhân có việc, ngài 
đi ngang qua một khu vườn, trong đó có một bọn khi đang sinh sông. Người 
giữ vườn đang ném xuống những cái giỏ băng lá như đã Кё trên, và con khi đầu 
đàn đến phá hu gió khi chúng уйа roi xuóng, con khí tuóng ràng xé сас gió ду 
là làm vui lòng chú. Rôi ngài đọc bài kệ thứ nhất: 

88. Нап chúa dàn có tài khéo 1ёо, 

Làm giỏ kia lắm nẻo công phu, 
Đời nào ông lại làm hư, 
Trừ phi giỏ khác ông trù làm thêm. 

Nghe thê con khi đọc bài kệ thứ hai: 

89, Từ cha mẹ đến tôi nữa đó, 

Có thê nào làm giỏ như người? 
Người làm, ta xé rã rời, 
Tính riêng loài khi truyền đời là đây! 

Và Bồ-tát trả lời băng bài kệ thứ ba: 

90. — Nếu ta tính riêng bày КЫ đột, 

Quả là không thích hợp tính này! 
Dù ngươi có đúng hay sai, 
Cũng không dáng kë cà hai, cút liền! 


Bó-tát trách гау như thé rôi ra đi. 
kkk 
Khi ké xong pháp thoại này, bậc Dao sư nhận diện tiền thân: 
— Bấy giờ, con khi là cậu bé phá hư các giỏ kia, còn người trí nọ là Ta. 
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IV.PHAM CHÍNH TRUNG 
(ABBHANTARAVAGGA) 


S281. CHUYÊN CHÍNH TRUNG (Abbhantarajataka) (J. П. 392) 

Có сау nọ trên canh mang trải... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về sự việc Trưởng lão Sãriputta 
(Xá-lợi-phât) biểu nước xoài cho Tỷ-kheo-ni Bimbãdevi. 

Khi đức Phật ngự tại Trùng Các giảng đường ở Vesali (Ty-xá-Ìy), đang 
chuyên bánh xe Chánh pháp tôn quý thì bà Mahāpajāpatī Gotamĩ cùng với năm 
trăm phụ nữ Thích-ca xin xuất gia và được thọ Đại giới. Về sau, năm trăm Tỷ- 
kheo-ni này đắc Thánh quả khi nghe Tôn giả Nandaka thuyết pháp. 

Bây giờ, trong lúc bậc Đạo sư trú gần Xá-vệ, mẹ của Tôn giả Rãhula (La- 
hâu-la) tự nghĩ: “Trượng phu ta sông đời Phạm hạnh, đã trở thành bậc Toàn Trí. 
Con ta cũng đã là một vị xuất gia và đang sông cùng Ngài. Ta còn phải làm gì 
trong gia đình nữa? Ta sẽ sóng đời sông Phạm hạnh kia, sẽ đi đến Xá-vệ và sẽ 
sông theo gương đức Phật và con ta.” 

Vì thế bà đến một Ni xá, gia nhập Giáo hội rôi đến sống trong một tịnh thật 
ở Ха-уё cùng với các vị Sư trưởng уа Giáo thọ sư. Bà thường chiêm ngưỡng 
bậc Đạo sư và con trai yêu dâu của bà. Sa-di Rãhula cũng thường đến thăm mẹ. 

Một hôm, bà bị chứng sinh bụng. Khi Rãhula đến thăm, bà không thé ra 
tiếp được, nhưng có người đến báo cho ông hay răng mẹ ông đang bệnh. Thé 
rồi ông vào gặp mẹ và hỏi: 

— Mẹ phải dùng thứ gì mới khỏi được? 

Bà đáp: 

— Con ơi, nếu như hôi còn ở nhà thì cơn đau này thường được chữa bằng 
nước xoài có pha với đường: nhưng giờ đây, chúng ta đang sống bằng khát thực 
thì kiếm đâu ra thứ đó? 

VỊ Sa-di đáp: 

— Con sẽ kiêm thứ ду cho mẹ. 

Và ông ra đi. Bây giờ, Sư trưởng của Tôn giả Rãhula là Tướng quân Chánh 
pháp Sãriputta và Giáo thọ sư của ông là Mahāmoggallāna (Đại Mục-kiên- 
liên), chú ông là Trưởng lão Ananda và thân phụ ông là đức Phật, như vậy 
ông thật có phước lớn. Tuy thé, ông chỉ đến xin cầu cứu Trưởng lão Sãriputta, 
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Sư trưởng của ông. Sau khi thi lễ, ông đứng trước mặt thầy với vẻ buôn гаи. 
Trưởng lão hỏi: 

— Sao con có vẻ buôn râu thê Ваһша? 

Ông đáp: 

— Bạch Шау, mẹ con đang mắc chứng sinh bụng. 

- Thé người phải dùng thứ gì? 

— Có nước xoài ép với đường thì người mới khỏi bệnh. 

— Được rôi, ta sẽ có, con chớ lo! 

Hôm sau, Trưởng lão dẫn Rãhula đến Xá-vệ, bảo ngồi trong phòng đợi, còn 
Tôn giả đi vào cung vua. Vua xứ Kosala mời Trưởng lão ngôi. Ngay lúc ấy, 
người giữ vườn mang vào một giỏ xoài chín ngọt. Vua gọt vỏ, rắc đường, tự tay 
ép xoài rôi đỗ đây bình bát của Trưởng lão. Trưởng lão trở lại phòng đợi, giao 
xoài cho vị Sa-di bảo đem về cho mẹ. Vị Ty-kheo-ni khỏi bệnh ngay sau khi 
dùng nước xoài. Nhà vua cũng phái thị giả đến và bảo: 

— Trưởng lão không ngôi đây dé dùng nước xoài. Hãy đi xem ngài có cho 
ai chăng? 

Người kia đi theo Trưởng lão, khám phá sự việc rồi trở về trình vua. Nhà 
vua tự nghĩ: “Nếu bậc Đạo sư trở về đời thế tục, Ngài sẽ là vị hoàng dé của cả 
thiên hạ, Sa-di Rahula sẽ là hoàng thái tử, Thánh nữ Ty-kheo-ni ау së là hoàng 
hậu. Tất cả thê giới này đều thuộc quyên các vị Ấy. Ta cân phải đến hầu thăm 
các vl ау. Сас vi dang sóng gàn dáy, khóng nën dé mát thi giò. ” Thé là từ hôm 
ду, vua vẫn tiép tục cúng dường nước xoài cho vị Tý-kheo-ni. 


Các Tỷ-kheo biết được sự VIỆC Trưởng lão biéu nước xoài cho vị Thánh nữ 
Ty-kheo-ni. Và một hôm, họ bắt đâu bàn tán trong pháp đường: 

— Này Hiên hữu, tôi nghe răng Trưởng lão Sãriputta đã chữa lành bệnh Tỷ- 
kheo-nI Bimbādevī băng nước xoài. 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi: 

— Các ông đang nói chuyện gì thế? 

Và khi các vị ду thuật lại, Ngài dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lân đâu tiên mẹ của Rãhula được 
Trưởng lão ây chữa lành bệnh băng nước xoài đâu; trước kia cũng đã từng xảy 
ra sự việc như vậy. 

Rôi Ngài kế một chuyện đời xưa. 

*xw* 

Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia dinh Bà-la-môn, sông tại một ngôi làng ở Kasi. Lớn lên, ngài được giáo dục 
ở Takkasila, rôi lập gia đình. Khi cha mẹ mât, ngài sông đời tu hành. Sau đó 
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ngài trú tại một vùng thuộc dãy Tuyết sơn, tu tập các thăng trí và thiền chứng. 
Một nhóm hiền giả đến tụ tập quanh ngài và ngài trở thành thây của họ. 


Một thời gian lâu sau, ngài xuống núi để kiếm muối, tương. Trên đường đi 
đây đó, ngài đến Ba-la-nai và trú tại một vườn cây nọ. Đức hạnh sáng ngời của 
hội chúng hiên giả này đã làm rung động cung điện của Thiên chủ Đề-thích. 
Đề-thích quán chiếu và Һау được sự việc. Ngài nghĩ: “Ta sẽ làm hại trú xứ của 
họ, như vậy chỗ ở của họ sẽ bị xáo trộn và họ sẽ chịu nhiều gian khó nën khóng 
thé an dinh tám trí. Sau dó, ta mói lai duoc уёп ón.” 

Ngài suy nghi phài làm thé nào dé thuc hién duoc viéc dó và vach ra mót ké 
hoạch: “Ta sẽ vào phòng chánh hậu vào đúng lúc nửa đêm rồi bay lên không và 
nói: “Thưa hoàng hậu, nêu lệnh bà ăn một trái xoài Chính Trung, bà sẽ có một 
hoàng nam và hoàng nam ấy sẽ là vị hoàng để trị vì cả thiên ha.’ Thê là bà ta sẽ 
kê lại với vua, vua sẽ sai vào vườn hái xoài. Ta sẽ làm cho tất cả trái biễn mát 
đi. Người ta sẽ trình với vua ràng không còn trái nào cả và khi vua hỏi ai đã ăn 
hết thì sẽ được trả lời: “Сас nhà tu khó hạnh đã ăn hết.” 

Đúng nửa đêm, Thiên chủ Đế-thích hiện ra trong phòng của hoàng hậu, để 
lộ đầu của ngài và vừa nói với hoàng hậu vừa ngâm hai bài kệ đâu tiên: 

91. Có cây nọ trên cành mang trải, 

Thật diệu kỳ tên gọi Chính Trung, 
Phu nhân ăn trái vào lòng, 
Sinh con ngôi báu năm tròn thé gian. 

92. Thưa Chánh hậu, bà hoàng trọng đại, 

Đắng quân vương sủng ái người thay, 
Hãy xin ngài bảo mang xoài, 
Chính Trung trái ду mà người cân ăn. 

Đế-thích đọc cho hoàng hậu nghe hai bài kệ trên rôi bảo là hãy cán thận và 
chớ trì hoãn, phải đích thân đến nói chuyện với nhà vua. Nói xong Đế-thích 
khích lệ bà rồi quay trở về cung điện của mình. 

Hôm sau, hoàng hậu năm liệt như là đang bệnh và gọi các thị nữ đến đặn 
dò. Nhà vua đang ngồi trên ngai dưới chiếc long trắng và xem khiêu vũ. Không 
Һау hoàng hậu, vua hỏi một nữ tỳ xem bà ở đâu. Cô gái đáp: 

— Hoàng hậu đang bệnh, thưa Đại vương. 

Nhà vua đến thăm, ngôi bên cạnh và võ lưng bà. Ngài hỏi: 

— Hoàng hậu làm sao thé? 

Bà đáp: 

— Thưa chàng sao cả, có điều thiếp đây đang khao khát một chuyện. 

Vua lại hỏi: 

— Hoàng hậu muốn gi? 
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— Một trái xoài Chính Trung, thưa Đại vương. 

— О đâu có các trái xoài Chính Trung ây? 

- Thân thiếp không biết trái xoài Chính Trung là gì, nhưng thân thiếp biết 
răng thần thiếp sẽ chết néu không có được một trái ấy. 

— Được rồi, ta sẽ mang cho Ái khanh một trái, chớ buôn lo. 

Nhà vua khuyên bảo bả như vậy rôi ra đi. Ngài ngủ trên vương sàng và cho 
đòi các cận thân дёп rôi bảo: 

— Hoàng hậu đang khao khát một trái xoài Chính Trung, bây giờ phải làm 
sao đây? 

Có người tâu: 

— lâu Đại vương, một cây xoài Chính Trung là một cây xoài mọc giữa hai 
cây khác, hãy hái trái của nó rôi dâng cho hoàng hậu. 

Thé là nhà vua sai người làm theo như vậy. Nhưng Đế-thích dùng quyền 
lực của mình làm cho tất cả trái cây bién mát như đã bị người ta ап hét. Nhüng 
người được phái đi kiêm xoài đã lục xét khắp vườn cây nhưng vẫn không kiếm 
được một trái xoài nào. Do đó, họ trở vê tâu với vua là không còn trái nào cả. 
Vua hỏi: 

— Ai đã ăn hết xoài thé? 

— Tâu Đại vương, các nhà tu khô hạnh đây! 

— Hãy lây gậy đánh chúng rồi tông cô chúng ra khỏi vườn cây! 

Vua ra lệnh như thế và người ta thi hành theo. Đề-thích được toại nguyện, 
còn hoàng hậu cú năm dài khao khát trái xoài. Nhà vua không biệt phải làm gì. 
Ngài họp các triêu thân và các Bà-la-môn lại rôi hỏi: 

— Các khanh có biết một trái xoài Chính Trung là gì không? 

Các Bà-la-môn thưa: 

— Таџ Đại vương, cây xoài Chính Trung là vật sở hữu của сас vị thần. Nó 
mọc trong dãy Tuyết sơn, trên núi Vàng, chúng thân nghe truyền thuyết như vậy. 

— Được rồi, ai có thể đi kiếm nó? 

— Người thường không thê đi được, ta phải sai một con vet trẻ. 

Báy giờ, trong cung có một con vet trẻ và đẹp, to băng cái đùm xe ngựa của 
các hoàng tử. Nó mạnh khỏe, khéo léo và nhiêu mưu lược. Vua cho gọi con vet 
đên và bảo nó: 

— Này vet yêu quy, ta đã ban cho con nhiêu thứ. Con được ở trong một cái 


lông bằng vàng, ăn các hạt ngon ngọt trong một cái đĩa băng vàng, uống nước 
đường. Giờ đây, ta muốn con làm cho ta một việc. 


Con vẹt nói: 
— Тац Đại vương, xin ngài cứ дау. 
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— Này con, hoảng hậu rất thèm một trái xoài Chính Trung, cây xoài này mọc 
trong dãy Tuyết sơn, trên núi Vàng, đó là nơi © của các vl thàn, khóng ai có thé 
đến đó duoc. Con phải đến đó và mang trái ду về đây. 


Con vẹt дар: 
— Tốt lắm, thưa Đại vương, con sẽ làm như thế. 


Nhà vua lây một cái đĩa bằng vàng, bỏ vào đó thứ hạt ngon ngọt cho nó ăn, 
rồi cho nó uông nước đường. Ngài хис dàu thơm ở dưới đôi cánh nó băng một 
thứ dầu trăm lần tinh luyện, rồi ngài câm nó băng cả hai tay, ra đứng trước cửa 
số và thả cho nó bay đi. 


‚ Con vet thực hiện nhiệm vụ nhà vua glao, bay mãi trên cao, vượt xa những 
lôi đi của con người, cho đên khi nó đên chỗ những con vẹt trú ở vùng đôi đầu 
tiên của dãy Tuyết sơn. 

Nó hỏi những con vẹt ây: 

— Cây xoài Chính Trung ở đâu? Hãy chỉ chỗ cho ta đi! 

Chúng аар: 

— Chúng tôi không biết, nhưng bọn vẹt ở dãy đôi thứ hai sẽ biết nó ở đâu. 

_ Con vet nghe xong liền bay đến dãy đôi thứ hai. Và cứ thé, nó bay đến dãy 
đôi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Tại đây, bọn vẹt cũng nói: 

— Chúng tôi không biết, nhưng bọn vẹt ở dãy đôi thứ bảy sẽ biết. 

Thế là vẹt tiếp tục bay đến đó và hỏi cây xoài Chính Trung mọc ở đâu. 
Chúng đáp: 

— Ở tại một nơi kia trên núi Vàng. 

Vẹt nói: 

— Hãy dẫn ta đến đó và kiếm cho ta trái cây kia. 

— Đó là địa phận của Vua Vessavana (Ty-sa-môn Thiên vương) không thê 
đến gần được. Toàn bộ cái cây từ rễ trở lên đều được vây bọc băng bảy lần lưới 
sắt, nó còn được canh gác bởi hàng ngàn triệu quỷ thân kumbhanda (cưu-bản- 


trà), hë thấy kẻ nào là chúng hại ngay. Chỗ ду giống như lửa thiêu hủy và lửa 
địa ngục. Xin chớ đòi hỏi một việc như thê! 

Vet nói: 

= Nêu các bạn không muốn đi với tôi, xin hãy chỉ đường cho tôi! 

Thê rồi bọn chúng chỉ cho con vet phải đi lỗi nào. Nó cân thận nghe theo 
những lời chỉ dẫn. Ban ngày nó giấu mình, rôi đợi дёп đêm khuya khoắt, bọn 
quỷ đã ngủ, nó mới tiên đến gần cây mà nhẹ nhàng trèo lên. Nhưng... “cách!”, 
lưới sắt rung, bọn quỷ thức dậy nhìn thây con vẹt, liền vây lấy nó và la lên: 
“Trộm!” Rôi chúng bàn nhau phải làm gì với con vẹt. 


Một con quy nói: 
— Tôi sẽ dë Бер nó, bỏ vào môm rôi nuôt nó! 
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Một quỷ khác nói: 

— Tôi sẽ đè Бер nó, nhi xác nó trong tay rồi làm nó rã ra từng miếng! 

Con quy thứ ba nói: 

— Tôi sẽ cắt nó ra làm hai, sẽ nướng nó trên than rôi ăn nó! 

Con vet nghe chúng bàn tính cán thận. Nó bình tĩnh nói với bọn chúng: 

— Này các bạn quý, các bạn là quân hầu của аі? 

— Chúng ta thuộc quyền Vua Уеѕѕауара. 

— Này, các bạn có một ông vua làm chủ các bạn và tôi cũng có một ông 
vua khác làm chủ tôi. Vua xứ Ba-la-nai sai tôi tới đây tìm một trái của cây xoài 
Chính Trung. Tôi đã hiên ngay đời minh cho vua tôi và giờ đây tôi đang làm 
như thê. Kẻ nào hy sinh đời mình vi cha mẹ hay vì chủ thì lập tức được sinh 
lên cõi trời. Do đó, tôi sắp thoát xác loài vật đê đi дёп thê giới của thiên thân! 

Rói vet đọc bài kệ thứ ba: 

93... Những người dũng cảm quên minh, 

Một lòng sốt săng hy sinh cuộc đời, 
Chôn nào họ đạt đến rồi, 
Nơi kia chốc lát nữa tôi tới gân. 

Con vet thuyết giảng như vậy và đọc bài kệ xong, bọn quy lắng nghe và lây 
làm vừa lòng. Chúng bảo: 

— Này chim vet, bạn được tự do! Hãy an nhiên mà ra khỏi tay chúng ta! 

Vẹt nói: 

— Xin chớ йё cho tôi tay không trở về, hãy cho tôi một trái xoài! 

Bọn quỷ nói: 

— Này vẹt, chúng ta không thê lây ra khỏi cây một trái mà cho bạn được 
đâu! та cà trái trén cáy пау dëu dà duoc dánh dàu. Nếu thiếu trái nào là chúng 
ta mát mạng ngay. Hë Đại vương Vessavana nồi giận lên và chỉ nhìn một cái là 
một ngàn quỷ sẽ vỡ vụn, vung vãi ra như đậu rang vung tóc trên chảo nóng. Vì 
thê, chúng ta không thê cho bạn trái nào được. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cho bạn 
một chô bạn có thê lây vài trái. 

Con vẹt nói: 

– Tôi chăng cân biết ai cho, nhưng tôi phải có trái ду. Hãy cho tôi biết tôi 
có thê kiêm nó ở đâu! 

— Tại một trong những con đường mòn khúc khuỷu của núi Vàng có một 
nhà tu khó hạnh tên là Jotirasa ở trong một chòi lá, canh chừng ngọn lửa thiêng 
được gọi là KañcanapattI (Kim Diệp), ông ây được Đại vương Vessavana ưu ái. 
Đại vương Vessavana vẫn thường gửi cho ông ta bón trái cây kia, hãy đi đến đói 


Con vet từ giã rồi đến chỗ nhà tu khổ hạnh. Sau khi chào hỏi, nó ngồi xuống 
một bên. Nhà ân dật hỏi: 
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— Ngươi từ đâu đến? 

— Từ cung vua xứ Ba-la-nại. 

— Tại sao ngươi đến đây? 

— Thưa ngài, hoàng hậu của chúng tôi ao ước một trái xoài Chính Trung, 
vì thế mà tôi đến đây. Bọn quý đã không cho tôi trái nào nhưng lại bảo tôi 
đến ngài. 

— Ngồi xuống đi nào, ngươi sẽ có một trái. 

Vị án sĩ đi lấy bốn trái mà Đại vương Уеѕѕауара vẫn thường gởi cho, ăn hết 
hai trái, cho con vẹt ăn một trái, sau đó ông treo trái thứ tư vào một sợi dây rồi 
cột chắc vào cô con vet và để nó ra đi. Ông nói: 

— Nào đi di! 


Con vẹt bay trở về và dâng trái xoải lên hoàng hậu. Bà ăn xoài, thỏa mãn 
điều ao ước kia, nhưng бт đó bà vẫn không có con trai. 


kkk 
Khi bâc Bao su ké xong pháp thoai này, Ngài nhân diên tièn thân: 
— Lúc ду, mẹ của Каһша là hoàng hậu, Ananda là con vet, Sāriputta là 


người tu khó hạnh cho xoài kia, còn người tu sóng trong vườn cây kia chính 
là Ta. 


8282. CHUYÊN ĐIÊU ТОТ НОМ (5еууајдіака)'* (J. П. 400) 

Điêu tốt nhất các khanh nên biết... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê tại Kỳ Viên về một quan đại thần của xứ 
Kosala. 

Ông này rất đặc lực cho vua và người ta ké răng ông làm hết mọi việc cần 
làm. Vì ông rất đắc lực nên vua rất quý trọng ông. Các quan khác ganh ti, âm 
mưu hạ nhục và vu cáo ông. Vua nghe lời họ та không tra xét tội trạng. Ой 
бпр rát đức hanh và vô tội, vua vân cho trói ông lại băng dây xích và bỏ ông 
vào ngục. Ông sông cô đơn trong ngục, nhưng nhờ đức hạnh ô ông vẫn an tâm; 
và nhờ tâm an tịnh, ông hiểu được những điều kiện của sự sông và ông đắc quả 
Dự lưu. Ít lâu sau, vua nhận ra ông vô tội nên phá bỏ xiêng xích cho ông và tôn 
quý ông còn hơn trước kia nữa. Ông muốn được bày tỏ lòng tôn kính trước bậc 
Đạo sư nên mang hương hoa đến tinh xá, dành lễ đức Phật rồi kính cân ngồi 
một bên. Bậc Đạo sư ân cân nói với ông: 


— Chúng tôi có nghe ông gặp vận хш. 

Ông thưa: 

~ Bạch Ngài, vâng, nhưng con đã làm cho vận xui ây trở thành tốt, trong lúc 
ngôi tù, con đã đắc quà Dự lưu. 


!# Bàn Tích Lan viết Seyyamsajātaka, nghĩa là Chuyện điểu tốt hơn một phân. 
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Bậc Đạo sư bảo: 

— Này Ніёп hữu, không phải chỉ có ông là người. đã đôi xấu thành tốt, những 
bậc trí giả ngày xưa cũng đã đôi cái xấu thành cái tốt như ông vậy. 

Rồi Ngài kê một chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra là con của 
chánh cung hoàng hậu. Ngài lớn lên và được giáo dục tại Takkasilä. Khi vua 
cha mát, ngài lên ngôi và giữ đúng mười điều luật của một vị vua; ngài bó thí, 
hành thiện và chấp trì ngày trai giới. 

Một quan đại thần kia đã thông gian trong đám cung phi của vua. Các tôi tớ 
biết được và kế cho vua nghe, người nọ đang tiên hành một âm mưu. Nhà vua 
khám phá ra đúng sự thật của việc ấy rồi gọi ông ta lại: 

— Đừng bao giờ dé cho ta thây mặt ngươi nữa! 

Vua bảo thé rôi đuôi ông ta đi. Ông quan bỏ đi đến triĉu đình của một vị vua 
láng giêng, thé гӧі mọi sự việc xảy ra như đã tả ở Chuyện Vua Silava vĩ dai. ° 
Ở đây cũng thé, vị vua này ba lân thử ông, tin theo ông và dẫn một đạo quân 
lớn đến Ba-la-nai dé mong xâm chiếm. Được tin ду, các tướng lãnh của vua xứ 
Ba-la-nại gần năm trăm vị đã nói với vua: 

— Ông vua kia đã đến đây, phá hoại xứ sở để mong chiếm lấy Ba-la-nại. Xin 
cho chúng thân đi bắt ông ta! 

Vua bảo: 

— Ta không muôn giữ vương quốc băng cách giết hại. Đừng làm gi cả! 

Ông vua cướp nước kia bao vây thành phố. Các đại thần lại đến gần vua 
Và nÓI: 

— Tâu Đại vương, xin hãy lưu tâm. Hãy cho phép chúng thân bắt ông ta! 

Vua phán: 

- Không được làm gì cả! Hãy mở các công thành! 

Rồi vua đoan nghiêm ngồi trên bệ, giữa các đại thần của triều đình. 

Vua cướp nước vào thành, hạ các người giữ công ròi vào cung йїёп. Noi 
dây, ó ông bắt giữ vua và các triều thần trói xích lại TÔI tông tất cả vào ngục. Vua 
ngôi trong ngục thương xót kẻ cướp nước kia, nỗi xót xa cùng cực trào dâng 
trong ngài. Do lòng thương xót kia mà ông vua по bỗng cảm thây giày vò bút 
rút trong thân, cả người như bị thiêu đốt gấp hai lần lửa bóng. Bi ray rút xón 
xang vì trọng tội, ông ta hỏi các cận thân vì sao như vậy. 

Họ trả lời: 

— Ngài đã bắt giam một vị vua công chính, do thế mà ngài bị như thé kia. 


э Xem J. I. 261, Mahasilavajataka (Chuyện Vua Silava vĩ đại), số §51. 
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Ông ta liền đến xin Bó-tát thứ lỗi, giao trả lại vương quốc. Ông nói: 

— Vương quốc của ngài phải là của riêng ngài. Từ nay về sau, xin hãy để các 
kẻ thủ của ngài cho tôi lo liệu. 

Rồi ông trừng phạt quan có vån xấu xa kia và quay trở về thành phô của mình. 

Bồ-tát nghiêm trang ngồi trên bệ cao, trong lễ phục giữa đám triều thần, đọc 
cho họ nghe hai bài kệ sau: 

94. Điều tốt nhất các khanh nên biết, 

Việc tốt hơn hãy quyết lòng làm, 
Kẻ kia, ta đối thiện tâm, 
Nên ta cứu tử được năm trăm người. 

95. Khuyên các khanh với đời hãy tỏ, 

Vẻ khoan dung đức độ, hiền hòa, 
Cõi trời vào hết chăng riêng, 
Dân Kãsi hỡi, hãy liên nghe ta! 

Như vậy, bậc Đại sĩ ca ngợi đức hạnh về lòng từ bị đôi với đại chúng. Sau 
đó, ngài rời ngai vàng trong kinh thành đồ só Ba-la-nại rộng tới mười hai do- 
tuân dé đi vào dãy Tuyết sơn sóng đời tu hành. 

Bậc Đạo sư với trí tuệ toàn hảo đọc vån kệ thứ ba: 

96. — Ta là Đại để Ba-la-nai, 

Vua Kamsa có bây nhiêu lời: 

“Cung tên ta đã bỏ rời, 

Thành người tự thắng, ta thời nên công.” 
* kk 

Khi bâc Бао su ké xong pháp thoai này, Ngài nhân diên tiên thân: 

— Вау gió, Ananda là ông vua cướp nước kia, còn vua xứ Ba-la-nai chính 
là Ta vây. 


5283. CHUYÊN CON HEO RUNG СОА NGƯỜI THỢ MỘC 

(Vaddhakisūkarajātaka) (J. П. 403) 

Môi ngon nhất ban luôn luôn được... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về Trưởng lão Dhanuggahatissa. 

Mahãkosala, cha của Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) khi gå con gái là công chúa 
xứ Kosala cho Vua Bimbisära (Tân-bà-sa-la), đã cho một ngôi làng ở Kãsi và 
một số tiền là một trăm ngàn đồng đề làm của hôi môn. Khi Vua Bimbisära bị 
con là Ajãtasattu (A-xà-thê) giết thì công chúa xứ Kosala cũng chết theo vì sầu 
khó. Vua Pasenadi suy nghĩ: “Ajãtasattu giết cha, em gái ta đã phải chết đi vì 
tiệc thương người chóng bát hạnh; ta sẽ không cho đứa giết cha kia ngôi làng 
ở Kãsi ду nữa.” 
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Thế là vua không chịu cho Ajãtasattu ngôi làng kia. Do đó, chiến tranh 
thường xảy ra giữa hai bên vì ngôi làng. Ajãtasattu rất kiêu căng và rất mạnh 
mẽ, còn Vua Pasenadi đã quá già nên cứ bị thua trận mãi và nhân dân của ông 
vẫn thường bị chinh phục. Bấy giờ, vua mới hỏi các triều thân: 

— Chúng ta cứ bị đánh bại mãi, biết làm sao bây giờ? 

Vua được trả lời: 

— Таџ Đại vương, các vị sư phụ rất thiện xảo về chú thuật. Chúng ta phải 
nghe lời nói của các Tỷ-kheo đang trú tại tinh xá Kỳ Viên. 

Vua phái các cận thân, bảo họ chờ thật đúng lúc nghe các Tý-kheo ây nói 
chuyện. Вау giờ, Trưởng lão sống trong một túp lêu lá gần tinh xá tên là Utta 
và Trưởng lão Dhanuggahatissa đã ngủ hết canh đầu, canh thứ hai và thức dậy 
vào canh сибі cùng. Ông bỏ vài cành cây, nhúm lên một ngọn lửa rồi ngồi 
xuống bảo: 

- Này Hiền hữu Utta! 

— Gi vậy, Hiền hữu Tissa? 

— Hiên hữu không ngủ à? 

— Bây giờ chúng ta cùng thức cả rồi, làm gì đây? 

— Thì dậy đi nào, hãy đến ngôi cạnh tôi đây! 

Thé rồi Dhanuggahatissa bắt đầu nói với Utta: 

— Lão bụng bự xứ Kosala khờ khao kia chăng bao giờ có được một bát cơm 
chín đây mà không để cho nó thiu thối đi, làm sao mà toan tính một cuộc chiến 
tranh trong khi lão ta chăng biết một tí gì cả? Lão luôn luôn bị đánh bại và phải 
chịu hao tốn. 

- Thế thì lão ta phải làm gì nào? 

Bấy giờ đúng là lúc các cận thần kia đang đứng nghe hai vị Trưởng lão nói 
chuyện. Dhanuggahatissa bàn về chiến thuật: 

- Chiến thuật ư? Nó gôm ba loại: Dao quân hoa sen, đạo quân bánh xe và 
đạo quân toa xe. Nếu những ai muôn bắt Ajãtasattu thì họ sẽ đóng quân trên hai 
ngọn đôi cách thăng nhau và giả bộ yêu mà chạy, chờ cho đến khi quân của hắn 
đuôi theo thì chặn ngay lối đi của hắn. Quân từ hai đồn trên đôi kia vọt ra giữ 
lây đăng trước và đăng sau hắn, rồi reo hò ат ï lên. Thế là sẽ nhanh chóng bắt 
được hắn như bắt một con cá trên đất, một con nhái trong năm tay. Đây, cứ thé 
là chộp được Ajātasattu ngay! 

Các cận thân trở về thuật lại hết như vậy cho vua nghe. Vua cho thúc tiếng 
trông tân công, dàn quân theo mẫu toa xe và bắt sông được Ajãtasattu. Sau 
đó, khi vua gà con gái mình là Công chúa Vajirä cho con trai của em gái mình 
(tức con trai Ajãtasattu) thì vua cho công chúa ngôi làng ở Kãsi kia để làm 
của hôi môn. 
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Сас Ту-Кһео biết được sự việc trên và một hôm, ho đem ra bàn tán trong 
pháp đường: 

— Này Ніёп hữu, tôi nghe rằng vua xứ Kosala đã thăng Ajãtasattu nhờ những 
lời chỉ bảo của Dhanugøahatissa. 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi: 

— Này các Ту-Кһео, các ông đang ngồi đây bàn tán chuyện gì đó? 

Khi nghe các vị ấy thuật lại, Ngài дау: 

— Đây không phải là lần đầu tiên Dhanuggahatissa khéo léo bàn tán vë 
chiến thuật. 

Rôi Ngài kê một chuyện đời xưa. 

хх 

Ngày хџа, khi Упа Brahmadatta їп уі Ва-1а-па1, Bó-tát sanh ra là một vị 
thân cây. Bây giờ, có vài người thợ mộc sống trong ngôi làng gần Ba-la-nai. 
Một người thợ mộc kia lúc vào rừng đốn cây, thây một con heo rừng còn nhỏ 
bị rơi xuống hầm bẫy, liền mang về nhà nuôi. Con heo lớn lên mập тар với 
những sừng nanh cong vút. Nó là một con vật rất dễ dạy. Vì người thợ mộc nuôi 
nó nên nó có tên là “Con heo rừng của người thợ бс.’ ° Mỗi khi người thợ mộc 
đồn cây, con heo rừng dùng môm trở cây lại, rồi dùng răng mang rìu, vạt, đục, 


vô và căn một đâu thước đo mà kéo theo. Người thợ mộc sợ người ta bắt nó ăn 
thịt nên đem nó thả vào rừng. 


Con heo chạy vào rừng sâu, tìm kiểm một nơi an toàn và hợp ý đề sông. Sau 
cùng nó trông thây một cái hang lớn năm bên sườn núi, nơi ây có nhiều củ, rễ, 
trái thật là một nơi ăn ở rất tốt. Có vài trăm con heo rừng khác trông thấy nó, 
liên đên gân. Nó nói với chúng: 

— Các bạn đúng là những vật ta đang tìm kiểm và thê là bây giờ ta đã kiếm 
được rôi. Đây có lẽ là một chô tôt. Bây giờ ta muôn sông ở nơi đây cùng các bạn. 

Bọn heo rừng kia đáp: 

— Нап là một chỗ tốt nhưng lại nguy hiểm. 

Con heo nói: 

¬- À, mới thoạt trông thấy các bạn, ta đã ngạc nhiên rằng sao những vật 
sông ở một nơi trù phú thê này lại gây ôm, xanh xao như thê kia. Các bạn sợ 
cái gi vậy? 

- — Có một con hỗ, cứ Бибі sáng nó đến đây và trông thây ai thì nó уб ngay 
rồi mang й. 

— Việc ây xảy ra luôn luôn hay thỉnh thoảng mới xảy ra? 

— Luôn luôn. 

— Có cả thảy bao nhiêu con hỗ? 
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— Chỉ có một con thôi. 

— Sao? Chỉ có một con mà lại quá nhiều đối với các bạn а? 

— Vâng, thưa ngài. 

— Ta sẽ bắt nó miễn là các bạn làm theo lời ta. Con hồ ây sống ở đâu? 

— Trên ngọn đôi kia kìa. 

Thế rồi ban đêm, heo rừng luyện tập bọn ây và chuẩn bị chiến đấu, nó giảng 
giải chiến thuật: 

- Chiến trận bao gòm ba loại: Dao quân hoa sen, đạo quân bánh xe, đạo 
quân toa xe. 

Rồi nó sắp đặt bọn heo theo mẫu hoa sen. Nó biết được một nơi lợi thé, 
bèn nói: 

— Ta phải tô chức trận chiến nơi đây. 

Các heo mẹ và heo соп đang bú được sắp chính giữa, quanh đó là heo cái 
không có con thơ, vòng kế nữa là bọn heo nhỏ, rồi vòng tiếp theo là bọn heo trẻ 
và quanh bọn này là bọn heo sẵn sảng chiên đâu, mạnh khỏe, lực lưỡng. Nó sắp 
đặt từng đội theo nhóm từng chục hay từng hai chục. Phía trước vi trí của chính 
nó là một cái lỗ tròn, phía sau cái lỗ là một cái hô thoai thoải sâu dân có hình 
dang như một cái giỏ вау thóc. Nó đứng điều động trong đám heo, theo sau nó 
là sáu, bảy chục con, nó truyền cả bọn phải thật can đảm. 

Đêm đã hết, con hồ thức dậy và nghĩ: “Tới giờ rồi!” Nó chạy đi rồi bắt gặp 
đàn heo. Nó đứng lại trên mô đất, trừng mắt thị uy bọn chúng. Con heo rừng 
của thợ mộc la lên và ra hiệu cho cả bọn: 

— Trung lại đi! 

Tât cả đều trừng mắt nhìn lại hỗ. Hỗ há miệng ойт) gù một tiếng dài, cả bọn 
heo cũng làm như thé. Hó phóng ué, bọn heo cũng vậy. Hë hồ làm sao thì bọn 
heo cũng làm theo nó. Hồ tự nghĩ: 

— Sao, việc này là thê nào? Mọi khi chúng nó thấy ta là liên vắt giò lên cô 
mà chạy. Thực ra chúng quá sợ hãi đến chạy không nôi nữa. Nay chăng. những 
chúng không chạy mà lại còn đứng lên chống ta nữa. Ta làm gì chúng đều nhại 
lại. Có anh chàng kia đang đứng ở vị trí chỉ huy. Chính hăn là kẻ đã tô chức cái 
bọn hỗn độn này. Thôi được, ta không thây cách nào đề tháng bọn chúng. 

Thé rôi nó quay di và tró vé hang. 

Вау 010, CÓ một ân sĩ giả hiệu, thường được hỗ chia cho một phần mồi. Lần 
này hồ trở về tay không, ô ông ta để ý sự việc йу và đọc bài kệ sau đây: 

97, Môi ngon nhất bạn luôn luôn được, 

Mỗi khi đi săn rượt heo rừng, 
Bạn nay phiền muộn, tay không, 
Nào đâu sức mạnh hào hủng trước đây? 
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Nghe thé, hó đọc một bài kệ tiếp: 

98. Trước kia chúng thường hay thảo chạy, 
Tìm vë hang, kinh hãi, tả toi, 
Nay thành hàng ngũ һар hoi, 
Đứng lên dũng mãnh, quyết đòi ta lui. 

Ấn giả khích lệ: 

xế: Ô, đừng sợ chúng, chỉ một tiếng gầm, một cú vô là đủ làm chúng kinh hãi, 
mát trí khôn và trở nên hôn loạn ngay. 

Hó xiêu lòng trước lời khuyến dụ ấy, lây can dám quay trở lại và đứng lên 
mô аа kia. Chú heo rừng của thợ mộc đang đứng giữa hai cái hô, bọn heo la lên: 

— Chủ tướng xem kia, tên vô lại kia lại đến! 

Nó nói: 

— Ô, chớ sợ, chúng ta sẽ tóm nó ngay. 

Hồ gâm một tiếng ròi phóng tới уб lây chú heo rừng của người thợ mộc, 
ngay lúc ây, chú heo né tránh và nhảy ngay xuống cái hồ tròn. Hó không dừng 
lại được, ngã lộn nhào và rơi trọn vào прат của cái hồ thứ hai kia, năm kẹt tại 
đó. Heo nhảy ra khỏi cái hô của nó, nhanh như chớp thúc sừng vào ай con hô, 
xé toang đên thận nó, vùi nanh vào khôi thịt ngon ngọt của con vật và thúc cả 
vào đâu nó. Rôi nó lôi hô ra khỏi hô và la lớn: 

— Kẻ thù của các bạn đây, dành cho các bạn đây! 

Bọn heo đến trước có thịt hồ mà ăn, còn bọn đến sau chỉ поп vào môm bọn 
kia mà hỏi thịt hô ăn giông như ăn thứ gi! 

Nhưng bọn heo rừng vẫn chưa thỏa dạ. Chú heo kia đã nhận thây thái độ 
của chúng, liên hỏi: 

— Bây giờ còn điều gì nữa nào? 

Chúng nó: 

— Thưa chủ tướng, giết. được một con hồ thì thật là tốt quá, thế nhưng ông 
ân sĩ giả mạo kia còn có thể mang đến cả chục con hồ nữa! 

— Hắn ta là ai thé? 

— Một nhà tu giả hiệu ác độc. 

= Соп hó kia ta còn giết được, thé các ban cho răng một con nguoi соп có 
thê chạm tới ta được chăng? Hãy дёп đó đi và chúng ta sẽ tóm được hàn! 

Thể là cả bọn tiên lên. Вау giờ, ông kia đang lây làm lạ rang tại sao hó lâu 
quá mà chưa trở về. “Không chừng bọn heo đã tóm được nó rôi”, ông ta tự nghĩ 
như vậy và quyết ra đón hỗ ở dọc đường. Khi ông ra thì đàn нЕ dà kéo dén! 

Ong ta vói quo các dó dung rôi phóng chạy. Bon heo đuổi riết theo. Ông 
ném bỏ các thứ vướng víu rôi уш trèo lên một cây sung. 
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Bọn heo la lên: 

— Thưa chủ tướng, thé là xong hết cả rồi! Ông kia đã leo lên cây. 

Chú heo lãnh đạo hỏi: 

— Сау nào? 

Chúng đáp: 

— Cây sung! 

— Ó, thé thì tốt lắm, các chị heo паі mang nước lại, các ban heo trẻ bói cây, 
các bạn tráng kiện có sừng nanh bứt тё, дат còn lại vây quanh mà trông chừng. 

Cả bọn làm theo các nhiệm vụ та nó giao phó. Trong khi á ау, nó lao ngay 
vào một cái rễ to lớn, ròi như một nhát riu bó, nó tông ngã cái cây xuống đất. 


Bọn heo đang chờ sẵn, xông tới kết liễu vị tu sĩ giả mạo kia, xé ông ra từng 
mảnh và chỉ trong chốc lát, chúng găm đến sạch xương. 


Thé rồi, chúng đặt chú heo rừng của người thợ mộc trên thân cây; lây chiếc 
vỏ SÒ của kẻ bạc mạng, đồ đây nước rôi tưới vào chú heo rừng kia để tôn lên 
làm vua. Một chị heo trẻ cũng được chúng tôn lên làm hoàng hậu. 

Người ta bảo răng đó là nguôn gốc của tục lệ này vån còn được giữ. Ngày 
nay, khi muôn tôn ai lên làm vua, người ta đề người ду ngôi trên một chiếc ghế 
đẹp bằng gỗ cây sung, ròi dùng ba chiếc vÓ sò tưỚi vào. 


Một vị thần sóng ở trong rừng ду chứng kiến sự việc kỳ diệu ấy, hiện ra 
trước bây heo, đứng, trong lỗ nứt của thân cây và đọc lên bài kệ thứ ba: 
99, Ta đã thây một kết đoàn kỳ đặc, 
Vinh quang thay, những bộ tộc hợp quân! 
Đám heo rừng đã đánh hô tan hoang, 
Băng sức mạnh và sừng nanh hợp nhất. 


kkk 


Khi bậc Бао sư Кё xong pháp thoại này, Ngài nhận diện tiền thân: 
— Trưởng lão Dhanugøahatissa là chú heo rừng của người thợ mộc, còn Та 
là vị thân cây. 


§284. CHUYỆN VẬN MAY (Sirijataka) (J. П. 409) 

Những của cải do mình tạo dựng... 

Chuyện này do bậc Đạo sư ké về một vị Bà-la-môn ăn cắp vận may. 

Các tình tiết trong câu chuyện tiên thân này giông như ở Chuyện hó than 
lứa cây keo.” 


Cũng như trước kia, vị nữ thân tà giáo sông ởtháp công nhà ông Anathapindika 
(Сар Cô Độc) ăn пап hối lỗi, đem bỏ vào kho của ông năm trăm bón mươi triệu 


2 Xem J. I. 226, Khadirahgarajaätaka (Chuyện hồ than lửa cây keo), số 840. 
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đồng tiên vàng và trở thành bạn của ông. Ông dẫn nàng đến trước bậc Đạo sư. 
Ngài thuyết giảng cho nàng, nhờ thế nàng nhập quả vị Dự lưu. Từ đó, danh 
tiếng của vị Trưởng giả lại vang lừng như trước. 

Bấy giờ, có một Bà-la-môn sống tại Kỳ Viên có tài xem dâu hiệu của vận 
may, suy nghĩ: “Ông Сар Cô Độc bị nghèo khó rôi lại trở nên nồi danh. Ta giả 
bộ tới thăm hàn rồi lẫy cắp vận may của һап xem sao!” 


Thế là ông ta đến nhà ông Cấp Cô Độc và được đón tiếp rất niềm nở. Sau 
những lần trao đổi xã giao, chủ nhà hỏi lý do cuộc уїёпр thăm. VỊ Bà-la-môn 
để ý xem vận may của Trưởng giả kia năm ở đâu. Bây giờ, ông Cấp Cô Độc có 
một con ра trồng trăng, trăng như một vỏ sò đã được cọ rửa, con gà được giữ 
trong một cái lồng băng vàng, và vận may của vị Irưởng giả đang năm trong 
cái mông của nó. Thé là người Bà-la-môn ду đã dò tìm được vận may năm ở 
đâu rôi. Ông ta nói: 

— Thưa Tôn giả, tôi dạy thân chú cho năm trăm người bạn trẻ. Chúng {01 
dang buc minh vi mót con gà tróng cứ вау không phải lúc. Con ра của ngài gáy 
đúng giờ giác, vì thé mà tôi đến đây để xin nó. Ngài có thể cho tôi không? 

Trưởng giả bảo: 

— Vâng. 

Và ngay khi ông thốt ra lời â ау thì vận may rời khỏi cái mông gà và đến năm 
trong một viên ngọc gắn ở cái gói. Người Bà-la-môn thấy vận may vào trong 
viên ngọc liền xin luôn viên ngọc. Và ngay khi chủ nhân thuận cho thì vận may 
lại rời viên ngọc mà vào năm trong cái gậy dùng để tự vệ đang đặt trên gối. 
Người Bà-la-môn thây thé lại xin thêm chiếc gậy. 

— Hãy lây đi rôi ra về! 

Chủ nhân nói. Và ngay lúc ду, vận may lại rời chiếc gậy mà vào năm trên đầu 
người vợ chánh của chủ nhân, đó là phu nhân Puññalakkhapä (Phước Tướng). 
Thây thế, vị Bà-la-môn gian xảo kia tự nghĩ: “Đây là thứ không thê nhượng lại, 
ta đâu có thê xin được!” Thê rồi ông nói với vị Trưởng giả: 

— Thưa Trưởng giả, tôi đến nhà ngài chỉ để đánh cắp vận may của ngài. Vận 
may ây năm trong mông соп gà trông của ngài nhưng khi ngài cho tôi con gà 
trống, vận may lại chạy sang viên ngọc; khi ngài cho tôi viên ngọc, vận may 
lại sang chiếc gậy; khi ngài cho tôi chiếc gậy thì nó lại chạy thoát ra ngoài và 
vào trong đâu của phu nhân Puññalakkhanã. Chắc chắn đây là thứ không thê 
nhượng lại, vậy không bao giờ tôi có thể có được vận may ду. Không thê nào 
đánh cắp vận may của ngài được. Vậy thì ngài hãy giữ nó! 

Nói xong, ông ta đứng dậy và ra đi. Ông Сар Cô Độc quyết định ké chuyện 
cùng bậc Đạo sư. Vì thé ông đến tinh xá. Sau khi thành kính dành lễ, ông ngồi 
xuống một bên và Кё cùng đức Phật đầu đuôi sự việc. Bậc Đạo sư nghe xong 
và дау: 
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— Này thiện nam tử, ngày nay, vận may của một người không đi sang 
người khác. Nhưng ngày xưa, vận may của những kẻ kém trí lại đi sang kẻ 
khôn lanh. 

Rôi Ngài ké một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong một 
gia dinh Bà-la-môn tai vuong quốc Kasi. Lớn lên, ngài được giáo dục tại 
Takkasilã và sống trong gia đình của ngài. Nhưng khi cha mẹ mát, ngài quá 
sâu muộn, lui về sống ân dật trong dãy Tuyết sơn, tu tập các thăng trí và các 
thiên chứng. 

Một thời gian lâu sau, ngài xuống các làng mạc dé kiếm muối và đồ gia vị, 
TÔI trú trong các vườn cây của vua xứ Ba-la-nai. Ngày hôm sau, trên đường khất 
thực, ngài ghé đến công nhà của một người dạy voi. Ông này cảm mến cung 
cách của ngài, cho ngài ăn rôi thuận cho ngài trú trong vườn nhà của ông và 
đều đặn hầu hạ ngài. 

Bấy 910, có một người kia làm nghề kiêm củi, từ trong rừng vë muộn quá 
không Кір đến thành phố. Ông phải ngủ đêm tại một ngôi đên, đặt bó củi dưới 
đầu dé làm gói nàm. Tai ngói dën, có mót só gà trồng rừng đang đậu trên một 
ngọn cây. Đến sảng, con gà đậu trên cao đã đê rơi phân trên lưng con đậu bên 
dưới. Con ở dưới kêu lên: 

— Ai đã đề rơi phân trên lưng tôi thế? 

Con ở trên đáp: 

— Tôi đây! 

— Sao vậy chứ? 

— Mặc tôi. 

Con đậu trên cao đáp, rồi lại nhỏ phân xuống. Thé là hai con bắt đầu gây 
gó nhau và kêu to: 

— Ngươi có quyên gi chứ, ngươi có quyên рі chứ. 

Cuối cùng, con đậu phía dưới nói: 

— Hë al giết ta, đem thịt ta quay trên than mà ăn thì sẽ được một ngàn đông 
vào mỗi buổi sáng đấy! 


Con gà đậu phía trên trả lời: 


— Ó, chớ quá phách lôi vì một chuyện quả nhỏ nhặt như thé! Ta ду à, hễ ai ăn 
toàn thịt của ta thì sẽ được làm vua; nêu at ăn phân da bên ngoài của ta, nguoi 
ây sẽ được làm tế tướng hoặc làm chánh hoàng hậu, tùy theo người ây là đàn 
ông hay дап bà; còn nêu ai lây xương ta mà găm thịt thì sẽ được làm quan coi 
kho báu của nhà vua nếu người ây là một gia trưởng, và nêu người ấy là một 
nhà tu thì sẽ được vua trọng vọng! 
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Người tiểu phu nghe hết mọi sự VIỆC Và дап đo suy nghĩ: “Nếu ta được làm 
vua thì đầu cần một ngàn đồng?” Thé rồi ông im lặng trèo lên cây, chộp lây con 
gà trỗng đậu phía trên cao và giết nó di. Ông cột túm con gà nhét vào túi áo rồi 
tự bảo: “Thé là ta sẽ làm vua!” Khi cổng thành vừa mở, ông đã bước ngay vào. 
Ông ta nhô lông gà, rửa sạch rôi đem giao cho bà vợ, bảo bà ta làm món thịt 
thật ngon. Bà vợ làm món thịt với một ít gạo, ròi đem đặt trước mặt chồng và 
mời chồng ăn. 

Người chồng nói: 

— Bà nó này, thịt này có giá trị rất lớn, ăn thịt này tôi sẽ trở thành vua và bà 
sẽ trở thành hoàng hậu! 

Rồi hai vợ chông mang món thit nấu với gạo ау ra dé trên bờ sông Hằng, họ 
định tám xong rôi mới ăn. Thé là sau khi để thịt trên bờ, họ xuống tăm. Vừa lúc 
ây, một ngọn gió dâng nước lên cuốn thịt đi. Món thịt trôi bập bênh trên sông. 
Một người day voi, ây là một nhân vật quan trọng, trong lúc cho voi tăm ở phía 
dưới dòng sông đã trông thây món thịt ây. 

— Cái рі đây? 

Ông ta bảo vớt nó lên. Có người trả lời: 

— Thưa ngài, đây là món thịt nấu với gạo. 

Ông ta sai gói lại, niêm phong và gởi vë nhà cho vợ ông, dặn răng khi ông 
trở về thì mở ra cho ông ăn. Còn ông tiêu phu cứ chạy rong, từ bụng phun ra cả 
cát và nước mà ông đã nuốt vào. 

Bây 010, mỘt vi khó hanh kia là giáo SĨ của người day vol ду, убп со пһап 
thông, tự nghĩ: “Ông ban chủ ta vẫn giữ chức vụ với bây voi mãi, biết bao giờ 
ông ta mới được thăng chức?” Suy nghĩ như vậy, và nhờ có nhãn thông ông 
thây rõ người kia và hiểu cần phải làm gì. Ông liên đến trước, ngôi trong nhà 
người chủ. Người chủ trở về, kính cần chào giáo SĨ rôi ngôi xuống một bên. Ông 
ta sai dọn ăn, rồi bảo mang thức ăn, thức uông cho у] khó hạnh. Vị á ду khóng 
nhận đồ ăn mang đến cho ông và nói: 

— Tôi sẽ chia thức ăn này ra. 

Người chủ chấp nhận. VỊ giáo sĩ chia thịt ra từng phân, các phân thịt đưa 
cho người dạy voi, phần da đưa cho vợ của ông ду, và láy phàn thit dính ó 
xương cho mình. Bữa ăn chấm dứt, giáo sĩ nói với gia chủ: 

— Ba ngày nữa, ông sẽ làm vua, hãy cân thận mọi việc ông làm! 

Rôi vị ấy ra đi. Vào ngày thứ ba, một Ông vua láng giêng đến vây Ba-la-nại. 
Vua bảo người dạy voi mặc áo của vua rôi lên voi và ra trận, còn chính ngài giả 
trang, lẫn lộn trong đám quân lính. Một mũi tên bay vọt tới căm vào vua, thế 
là vua chết ngay tại chỗ. Người dạy voi biết rằng vua đã chết, liên bảo đưa đến 
một số tiên lớn rôi đánh trống lên và tuyên bó: 

— Những ai muốn được tiền, hãy tiên lên và chiên đâu! 
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Đám quân lính trong nháy mắt đã giết được ông vua đối nghịch kia. Sau 
tang lễ của vua, các triêu thần thương nghị ai là người được chọn làm vua. 
Họ bảo: 

— Khi đức vua chúng ta còn sóng, ngài đã mặc long bào cho người dạy voi. 
Chính người ây đã chiên đấu và giữ được vương quốc, vậy thì vương quốc sẽ 
phải được trao cho người ấy! 

Thế rôi họ tôn ông lên ngôi vua và vợ của ông được lên làm chánh hậu. Вӧ- 
tát trở thành người thân tín của vua. 


LẺ. 


Sau khi bậc Đạo sư Кё xong pháp thoại này, với trí tuệ toàn hảo, Ngài đọc 
hai bài kệ sau đây: 

100. Những của cải do minh tạo dựng, 

Chăng phải nhờ may mắn mà thành, 
Do ơn thân nữ phúc lành, 
Người hay, kẻ dó đều dành phân cho. 

101. Trên cuộc thé sờ sờ lắm kẻ, 

Thiện hiên hay ác tệ hung tàn, 
Сибі cùng được hưởng giàu sang, 
Đúng ra nào phải là phân họ đâu? 

Sau đó, bậc Đạo sư dạy thêm: 

— Này thiện nam tử, những kẻ ây chăng có nguôn lợi nào khác ngoài công 
đức của họ tạo được trong các đời trước; điều này khiến cho ông đạt được 
những của báu ngay ở chỗ vốn chăng có hàm mỏ gì. 

Rôi Ngài đọc bài kệ sau đây: 

Kho báu kia muôn điều thiện phúc, 
Thỏa mãn bao nguyện. ước trỜI, người: 
Hình dung, tiếng nói tốt tươi, 

Mặt mày xinh đẹp, sóng đời Tho UY. 
Mọi kiêu sa, oai nghi vương giả, 
Hạnh phúc đây và cả ngôi trời, 

Trời, người phúc lạc đôi nơi, 

Niết-bàn tự chứng, trí thời tự do. 

Tình chân thiết dành cho bè bạn, 

Với tự mình chiến thắng lây mình, 
Bích Chi Phật quả nên hình, 

Слас їп, giải thoát, tu hành tinh chuyên. 
Ау tất cả ước nguyên vừa dẫn, 

Kho báu kia vốn sẵn có rôi, 
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Diệu kỳ công đức cao vời, 
Trí nhân, thắng giả muôn người ngợi ca. 
Cuối cùng, bậc Đạo sư đọc vần kệ thứ ba дё giải thích những báu vật ân 
chứa vận may của ông Сар Cô Độc: 
102. Gà kia, ngọc nọ, gậy này, 
Rồi người vợ nữa, vận may luân hành, 
Cho hay một kẻ thiện lành, 
Kho tàng kia vẫn được dành phân riêng. 
kkk 
Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
— Vi vua thời đó chính là Trưởng lão Ananda và giáo sĩ của gia đình kia 
chính là Ta, đức Phật Chánh Đăng Chánh Giác. 


§285. CHUYÊN НЕО RỪNG TRONG HANG THỦY TINH 

(Mapisikarajätaka) (J. П. 415) 

Ba chục chúng tôi đã sông trong... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Ку Viên về vụ sát hại Sundari. 

Lúc bây 010, đức Thé Tôn rất được trọng vọng, kính nề. Các tình tiết cũng 
giống như ở Kinh Phật tự thuyếP' và đây là phần tóm tắt của các tình tiết ấy. 

Nghe nói đức Thê Tôn và các Tỷ-kheo thường nhận được phẩm vật cúng 
dường và sự tôn kính như nước của năm con sông đồ vào biên lớn, các người 
ngoại đạo ау răng phẩm vật cúng dường và vinh danh của họ không còn được 
như trước nữa mà trở thành lờ mờ như bày dom đóm trước lúc bình minh, họ 
liên họp nhau lại và bàn: 

- Từ khi Sa-môn Gotama xuất hiện, lợi lộc và vinh danh của chúng ta đã 
rời bỏ chúng ta. Chăng người nào biết răng chúng ta đang có mặt trên đời. Ai 
có thé giúp ta đem lại tiếng xâu cho Sa-môn Gotama và làm cho ông ta không 
còn nhận được mọi lợi dưỡng này? 

Thế rồi họ bỗng nghĩ: “Sundarï có thể giúp ta việc ấy.” Một hôm, Sundarï 
đến thăm rừng cây của người ngoại đạo, họ chào cô ta mà chăng nói gì cả. Cô 
ta cứ hỏi đi, hỏi lại mãi mà vẫn không được ai trả lời. Cô liền hỏi: 

— Có việc gì mà các thánh phụ lại phiên não thế? 

Các người ngoại đạo đáp: 

— Này chị, há chị chăng thây Sa-môn Gotama đã làm chúng ta phiên não, đã 
tước đi của chúng ta những phâm vật bó thí và vinh danh như thế nào и? 

Cô ta hỏi: 


21 Ud. 43, Sundarisutta (Kinh Sundar?), só 88. 
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- Thế thì tôi có thé làm gì đây nào? 

— Này chị, chị xinh đẹp lại đáng yêu. Chị có thé làm ó nhục cho Sa-môn 
Gotama, lời nói của chị sẽ gây ảnh hưởng đến quân chúng, và như vậy có thé 
phục hôi cho chúng ta những phẩm vật cúng dường và danh thơm như trước. 

Cô ta nhận lời và từ giã ra đi. Sau đó, cô thường mang hoa, dâu thơm, 
hương liệu, long não, đồ gia VỊ уа trái cây, vào mỗi buổi chiều, đám đông trở 
vào thành sau khi nghe bậc Đạo sư thuyết pháp thì cô quay mặt về phía Kỳ 
Viên. Hễ ai hỏi cô sắp đi đâu thì cô bảo: 

~ Tôi sắp đến với Sa-môn Gotama, tôi sông với ông ta trong một hương phòng. 

Thé rồi cô ngủ đêm tại một xóm ngoại đạo và sáng hôm sau đi theo con 
đường từ Kỳ Viên vào thành phô. Hë có ai hỏi cô đi đâu về thì cô bảo: 

— Tôi đã ở với Sa-môn Gotama trong một hương phòng và ông ấy đã ân ái 
VỚI tÔI. 

Vài ngày sau, các ngoại đạo mướn vài tên vô lại giết chết SundarT trước 
phòng của đức Gotama rôi đem ném xác cô ta trong một đồng rác. Bây giờ, các 
người ngoại đạo mới la ầm lên vë Sundarï rồi thông báo với nhà vua. Vua hỏi 
họ nghi ngờ chỗ nào, họ trả lời răng cách đây ít ngày Sundarï có đến Kỳ Viên 
nhưng sau đó sự việc xảy ra thé nào thì họ không biết. Vua sai họ đi kiếm cô ta. 
Được lệnh, họ mang theo một SỐ người hâu riêng của vua, và đi đến Ky Viên. 
Tai dó, ho kiém quanh, quân rôi tìm ау Sundari trong dóng rác. Ho lấy một cái 
cáng mang thi thê cô vê thành phố. và trình vua răng các môn đệ của đức Gotama 
đã giết Sundarī rồi ném xác vào đồng rác dé che giâu tội cho bậc Đạo sư của họ. 

Vua sai các ngoại đạo ây đi khắp thành phô, trên khắp các đường sá, họ vừa 
đi vừa la lớn: 

— Hãy đến đây mà xem việc làm của сас Tỷ-kheo môn đệ của Thái tử dòng 
họ Thích-cal 

Thê rôi họ trở lại công cung điện. Vua cho đặt thi ё Sundarï trên tám bệ 
rôi đưa vào nghĩa địa canh giù. Tất cả mọi người, trừ các Tỷ-kheo, đều đi khắp 
trong, ngoài thành, khắp các công viên, khắp rừng cây, nhục mạ các Ty-kheo 
và kêu lên: 

— Xin tới mà xem việc làm của các môn đệ của Thái tử dòng họ Thích-ca. 

Các Tỷ-kheo Кё hết đầu đuôi câu chuyện cho đức Phật, bậc Đạo sư dạy răng: 

— Được rôi. Hãy đi ra và khiển trách những người này băng các lời sau: 

Vào địa ngục, người ưa nói dối, 

Cùng người nào chỗi việc mình làm, 

Cả hai, thân chết đã mang, 

Như người ác hạnh vẫn thường tái sanh.22 


22 Xem Dh. у. 306; Sn. у. 661. 
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Nhà vua sai vài người đi tìm xem Sundari còn bị kẻ nào giết nữa không. 
Вау giờ, bọn vô lại đang uống rượu băng thứ tiền váy máu và gây gó nhau. Một 
đứa trong bọn nói: 

— Mày đã giết SundarT băng một cú đập rồi ném xác cô ấy vào trong đồng 
rác, thé rôi giờ đây mày mua rượu bàng số tiền váy máu ấy! 

— Đúng đây rôi, đúng đây rôi! 

Những người được vua sai đi nghe nói thé, rồi bắt bọn vô lại kia đem đến 
trình vua. Vua hỏi: 

— Có phải chúng bây đã giết Sundarī không? 

Chúng thú nhận đã làm như thé. 

— AI sai chúng bây? 

— Tâu Đại vương, các người ngoại đạo. 

Vua gọi các người ngoại đạo đến và phán: 

— Hãy đỡ thi thê Sundarï lên rôi mang nàng đi khắp thành phố, vừa đi vừa 
kêu lớn: “Cô SundarT này muôn làm nhục Sa-môn Gotama, chúng tôi đã bảo 
giết cô ta, đức Gotama cũng như các môn đệ của Ngài không hè có tội lỗi gì, 
chính chúng tôi mới là có tội!” 

Bọn người ngoại đạo làm theo lệnh ду. Sô đông những người chưa được 
giáo hóa cũng đã tin như thế. Bọn ngoại đạo đã không còn gây tội ác vì phải bị 
trừng phạt vë tội giết người. Từ đó về sau, tiếng tăm của đức Phật ngày càng 
lừng lẫy. Thế rồi một hôm, các Tỷ-kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường: 

— Này Hiền hữu, bọn ngoại đạo tưởng bôi nhọ đức Phật nhưng chính họ chỉ 
tự bôi nhọ mà thôi. Từ đó, lợi lộc và danh vọng của chúng ta càng tăng thêm. 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi các Tỷ-kheo đang bàn tán việc gì. Họ thuật cho 
Ngài nghe. Ngài dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, không thé nào gây bát lợi cho đức Phật được. Có sức 
bôi nhọ đức Phật cũng giống như cô sức bôi nhọ viên ngọc thượng hạng mà 
thôi. Vào thời xưa, người ta cũng đã từng mong làm vẫn đục một viên ngọc đẹp 
nhưng không cách nào làm được, đành phải chịu thất bại mà thôi. 

Rồi Ngài кё một câu chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi ngài lớn lên, thấy răng tham dục là khó, ngài liên ra д1, 
vượt qua ba lớp núi của dãy Tuyết sơn và ngài trở thành một ân sĩ sống trong 
một túp lều lá. Gần lều của ngài có một hang băng thủy tỉnh, trong đó có ba 
mươi con heo rừng đang sông. Một con sư tử thường lai vãng gân hang â ау. Воп 
heo thường cứ thây bóng sư tử phản chiếu vào hang và kinh sợ đến gầy бт, 
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xanh xao. Chúng liền nghĩ: “Chúng ta thây cái bóng phản chiếu ấy vì thủy tinh 
quá trong trẻo. Chúng ta nên làm cho thủy tinh do bán và mờ đục đi.” 
Thé ròi, chúng lấy bùn đất ở trong một vũng nước ейп đó đem bôi chà vào 
thủy tinh. Nhưng thủy tinh được đánh bóng băng lông heo rừng trở thành sáng 
loáng hơn bao giờ hết. Bọn heo không biết phải tính sao, liền quyết định đến hỏi 
vị ân sĩ kia làm thế nào dé làm do bán thủy tinh. Chúng đến nơi, sau khi kính 
cần chào, chúng ngôi xuống một bên án sĩ và đọc hai bài kệ: 
103. Ва chục chúng tôi đã sóng trong, 
Thủy tinh động ấy bảy năm ròng, 
Vẻ sáng động kia nay nhọc sức, 
Chúng tôi chăng thê váy do xong. 
Dù đã tốn công đem hết sức, 
Làm lu mờ bóng sáng kia аі, 

104. Bóng kia càng sáng hơn lên mãi, 
Xin hỏi chăng hay duyên cớ gì? 

Nghe xong, Bó-tát đọc bài kệ tiếp: 

105. Thúy tinh kia quý giá dường bao, 
Trong sáng, luôn luôn rực ánh hào, 
Tuyệt chăng vật gì ngăn vẻ sáng, 
Heo nên dời chỗ ở đi nào! 

Nghe lời Bồ-tát, bọn heo đời đi ở chỗ khác. Còn Вб-1аї chuyên tâm thiền 
định và tái sanh lên cõi Phạm thiên. 
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Khi ké xong pháp thoai, bâc Бао ви nhân diên tièn thân: 
— Bây giò, Та là vi ân sĩ nọ. 


5286. CHUYÊN CON НЕО SALUKA (Sālūkajātaka) (J. П. 419) 

Chó ganh với топ Liên Căn... 

Chuyện này được bậc Đạo sư ké tại Kỳ Viên về sự cám dỗ của một cô gái 
mập. Các tình tiệt sẽ được trình bày trong Chuyên tiêu đạo sĩ Narada.” 

Bậc Đạo sư hỏi Tý-kheo ây có thật đã yêu không, Tỷ-kheo ấy thưa vâng. 
Ngài hỏi: 

— Ông yêu ai? 

— Bạch Thé Tôn, con yêu cô gái mập. 

Bậc Đạo sư dạy: 


3 Xem J. |. 196, Munikajataka (Chuyện con heo Munika), só $30; J. IV. 219, Cullanaradajataka 
(Chuyện tiêu đạo sĩ Narada), só $477. 
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— Này Ty-kheo, có kia chính là mỗi họa của ông. Xua kia cũng như bây giờ, 
ông đã trở thành đô ăn cho đám đông vì đám cưới cô ây. 
Thé ròi, do thỉnh câu của các Tỷ-kheo, Ngài ké một chuyện đời xưa. 


**'+* 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ва-1а-па1, Bồ-tát sanh ra là một con 
bò đực, tên là Đại Hồng Mao, có một con bò em nó là Tiểu Hồng Mao. Cả hai 
con đều làm việc cho một gia đình ở một làng kia. 

Trong gia đình này có một cô gái dậy thì, được một gia đình kia hỏi xin cưới. 
Gia đình cô gái có một con heo tên là Sãlũka (Liên Căn) đang được nuôi mập 
tròn đề làm tiệc trong ngày đám cưới. Con heo thường năm ngủ trong chuông.” 

Một hôm Tiểu Hóng Mao bảo anh: 

— Này anh, chúng ta làm việc cho gia đình này, giúp họ sinh sống. Thế mà 
họ chỉ cho chúng ta ăn со và rơm; trong khi Ây, họ lại cho con heo kia ăn bột gạo 
với sữa, còn cho nó ngủ trong chuông. Thử hỏi nó làm gì cho họ chứ? 

Đại Hồng Mao bảo em: 

— Này em, chớ thèm thứ bột gạo pha sữa ду của con heo. Người ta muôn 
làm thịt con heo nhân ngày đám cưới của tiêu thư nhà ta đây. Hãy chờ Vài ngày 
nữa, em sẽ thấy nó bị lôi ra khỏi chuông, bị giết chết, bị xẻ ra từng miếng và bị 
khách khứa ăn thịt. 

Nói xong, Đại Hồng Mao sáng tác hai bài kệ đâu: 

106. Chó ganh với món Liên Căn, 

Đồ ăn của nó là phân tử vong, 
Ка rơm kia, hãy băng lòng, 
Dài lâu cuộc sông, riêng phân của em. 

107. Chàng bao lâu khách quen sẽ tới, 

Chuyện trò уш, cười nói này kia, 
Liên Căn sẽ bị chặt ra, 
Với móm há Бер thật là đáng thương. 

Ít ngày sau, khách dự lễ cưới đến. Sālūka bị giết để làm tiệc. Cả hai con bò 
thây số phận heo như vậy, nghĩ răng rơm rạ của riêng chúng nó vẫn là thứ tốt nhất. 

Bậc Đạo sư với trí tuệ toàn hảo, đọc bài kệ tiếp để giải thích sự việc: 

108. Thấy Liên Căn trăm đường tội nghiệp, 

BỊ chặt rời, mõm bẹp phơi bày, 
Đôi bò mới tỏ, nói lời này, 
“Ra rơm thô thiên tốt may hơn nhiêu.” 
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24 Xem Buddhist Birth Stories (Những chuyện tiên thân Phật giáo), p. 277. 
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Khi ké xong pháp thoại này, bậc Đạo sư tuyên thuyết tứ dé và ở phần kết 
thúc tứ đề, vị Tỷ-kheo kia đắc quả Dự lưu. Bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 

- Bây giờ, cô gái mập map kia vẫn là một người trong cả hai câu chuyện. 
Tỷ-kheo bị ái nhiễm kia là Salũka, Ananda là Tiêu Hồng Мао, còn Ta chính là 
Đại Hồng Mao. 


5287. CHUYÊN СНЕ BAI LỢI NHUẬN (Labhagarahajatakay (J. ТЇ. 420) 

Kẻ cuông si, kẻ chuyên lời phi báng... 

Chuyện này được bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên vë một Tỷ-kheo, bằng hữu của 
Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi-phất). 

Tỷ-kheo này đến chào Trưởng lão rồi ngồi xuống một bên, hỏi Trưởng lão 
nói cho biết làm cách nào để được lợi nhuận, làm sao để ông ta thâu được y 
phục, vật dụng, v.v... Trưởng lão đáp: 

— Này Hiên hữu, có bón cách khiến cho một người thành công trong việc 
đạt lợi nhuận. Người ây phái từ bỏ lòng khiêm tón, phải từ bỏ hội chúng, phải 
làm ra vẻ điên khùng dù mình chăng điên khùng: người ау phải nói ngang 
ngược; người ây phải cư xử như phường múa hát; người ấy phải dùng lời ác 
độc ở khắp nơi. 

Trưởng lão giảng cách thức khiên người thu đạt nhiều như vậy. Vị Tỷ-kheo 
kia không đông ý với cách này và bỏ đi. Trưởng lão đến thuật chuyện cùng bậc 
Đạo sư. Ngài dạy: 

— Đây không phải là lần đầu tiên vị Tỷ-kheo kia chê bai lợi nhuận. Trước 
kia ông ta cũng đã chê bai như thé. 

Rôi do thỉnh cầu của Trưởng lão, Ngài ké một chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, khi Brahmadatta là vua xú Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi lên mười sáu tuôi, ngài dà tinh thông ba bộ kinh Vệ-đả 
và mười tám ngành học thuật. Ngài trở thành vị thây lừng danh, dạy dô năm 
trăm thanh niên. Một thanh niên kia mới học đạo, một hôm đên hỏi thây: 

- Những người này đạt lợi nhuận như thê nào? 

Vị thầy trả lời: 

— Con ạ, có bốn cách thâu lợi nhuận cho những người này. 

Rồi ngài đọc bài kệ thứ nhất: 

109. Kẻ cuồng si, kẻ chuyên lời phi báng, 

Kẻ tinh ranh như những bọn phường chèo, 
> Xem J. Ш. 28, Chavakaj/ataka (Chuyện người tiện dân), số §309; J. Ш. 32, Sayhajataka (Chuyện vị 


Quốc sư Sayha), só §310; J. Ш. 515, kLomasakassapajataka (Chuyện Са-аіёр, vị khô hạnh nhiêu lông 
tóc), sô $433; Ии. ТУ. 204. 
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Kẻ nói ác, đều thu lợi thật nhiêu, 
Châm ngôn ấy, giữa đám người điên loạn. 
Sau khi nghe lời thầy dạy, người học trò bày tỏ sự phản đối của mình về 
việc thâu lợi nhuận băng hai bài kệ sau: 


110. Hồ then thay kẻ nào, Thâu đạt lợi danh vào, 
Băng hủy diệt tàn hại, Băng tội lỗi ойї gao. 

111. Trong tay một binh bát, Theo cuộc đời không nhà, 
Còn hơn theo Кёр sông, Tham lam và ас tà. 


Chàng thanh niên ca ngợi đặc tính cuộc đời đạo hạnh như thé, rồi ngay sau 
đó, trở thành một ån sĩ và ước mong của bó thí bằng cách chính đáng. Chàng tu 
tập thiên định cho đến khi tái sanh vào cõi Phạm thiên. 
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Khi kê xong pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Вау giờ, vị Tý-kheo phản đối lợi nhuận là người thanh niên Кіа, còn thầy 
của người ây chính là Ta. 


5288. CHUYÊN XÂU CÁ (Macchuddānajātaka) (J. II. 423) 

Nào ai tin được chuyện này... 

Chuyện này được bậc Đạo sư kế tại Ку Viên về một thương gia không thật 
thà. Các tình tiêt câu chuyện như đã kê ở trên. 
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Ngày xua, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong gia 
đình của một điền chủ. Khi lớn lên, ngài trở thành một người giảu có. Ngài có 
một người em trai. Khi người cha mát, hai anh em quyết định sắp đặt công việc 
của cha. Thê rôi họ đến một làng kia, nơi đây họ được trả một ngàn đồng. Trên 
đường về, trong lúc chờ thuyền bên sông, họ lây cơm bói ra ăn. Bô-tát ném 
phân thức ăn vào sông Hàng cho cá và cúng dường công đức ấy cho vị thân 
sông. Nữ thân rất vui lòng tiếp nhận việc này vì nó làm tăng thêm thân lực của 
bà, và khi nghĩ đến sự gia tăng năng lực, bà biết được việc đã xảy ra. 

Bồ-tát cởi áo ngoài dé trên cát rồi năm xuống ngủ. Người em có tính gian 
tham. Anh ta muôn lây tiên của Bô-tát và giữ cho riêng mình. Thế là anh gói 
một gói đá trông giống như gói tiền rồi cât cả hai gói. Hai anh em lên thuyên. 
Khi thuyên ra giữa sông, người em làm bộ ngã vào man thuyên rôi сб y dé roi 
cái gói đá ra khỏi thuyền. Thực ra anh ta đã lầm vì đó chính là gói tiền. Anh ta 
la lên: 


— Anh ơi, gói tiên rơi mât rôi! Làm sao đây? 
Người anh trả lời: 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 663 


— Chúng ta biết làm sao được? Thôi việc gì đã qua thì cho qua luôn, đừng 
nghĩ tới nó nữal 

Nhưng vị thần sông nghĩ răng bà thực quả vui mừng được nhận sự củng 
dường và được gia tăng năng lực nên bà quyết định giữ gìn của cải cho người 
anh. Do thân lực, bà khiến một con cá miệng rộng nuốt lây gói tiền và bà giữ 
gìn con cá cần thận. Khi kẻ gian tham kia về nhà khoái chí với thủ đoạn đã gây 
cho anh mình, nhưng khi mở gói ra chỉ thấy có sỏi đá mà thôi. Lòng héo hắt, 
anh ngã vật xuông giường, năm ôm lây ván. 

Вау giờ, máy ngư ông vừa quăng một mẻ lưới. Do năng lực của vị thần 
sông, con cá kia rơi vào lưới. Các ngư ông đem nó về phố bán. Người ta hỏi giá 
bao nhiêu. Các ngư ông trả lời: 

— Một ngàn đồng Бау hào đây. 

Ai cũng сої nhao: 

— Кіа kia, một con cá với giá một ngàn đồng. 

Họ cười âm lên. Các ngư ông mang con cá đến cửa nhà Bồ-tát và hỏi ngài 
có mua cá không. Ngài hỏi: 

— Giá bao nhiêu đây? 

Họ đáp: 

— Xin trả bảy hào để lây cá. 

— Các ông đòi những người khác bao nhiêu chứ? 

Họ đáp: 

— Nếu là những người khác thì chúng tôi đòi một ngàn đồng bảy hào. Nhưng 
ngài chỉ phải trả bảy hào thôi. 

Bô-tát trả bảy hào đề lây cá, rồi giao cá cho vợ. Bà vợ mó cá ra và thấy gói 
tiên. Bà gọi Bồ-tát. Ngài nhìn vào nhận ra các dấu vết và biết đó là gói tiền 
của chính mình. Ngài tự nghĩ: “Các ngư ông này đòi hỏi những người khác 
phải trả với giá một ngàn đồng bảy hào, còn ta, vì một ngàn đồng này vốn là 
của ta nên họ thuận cho ta chỉ trả bảy hào thôi. Nếu một ai khác không hiểu 
sự việc này thì không gi có thé làm cho người ấy tin được.” Rồi ngài đọc bài 
kệ thứ nhất: 

112. Маоа tin được chuyện này, 

Mây con cá nọ giá ngay ngàn đồng, 
Ta đây chỉ bảy hào con, 
Mong gi mua được cá tròn một dây? 

Đọc xong bài, Bồ-tát lây làm lạ tại sao ngài tìm lại được số tiên ду. Ngay 
khi ду, vi thàn sóng bay án minh trën khóng và nói: 

— Ta là thần sông Hăng đây. Ngài đã cho bọn cá ăn phần còn thừa và đã cúng 
đường công đức cho ta, do đó ta đã giữ gìn của cải cho ngài. 
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Rồi bà đọc một bài kệ: 


113. Người cho lũ cá ăn, Cúng dường ta có phân, 
Та ghi công đức ду, Và đạo tâm vẹn toàn. 


Thé rồi nữ thân ké lại thủ đoạn gian manh của người em. Bà còn nói thêm: 
— Hắn nằm kia, lòng héo hon sâu khó. Chăng có lợi lộc gì dành cho kẻ gian 
lận. Ta mang lại cho ngài sở hữu của riêng ngài, đừng dé cho mát đi, đừng đem 
cho đứa em gian tham kia. Hãy giữ tất cả cho mình! 
Rồi bà đọc tiếp bài kệ thứ ba: 
114. Tâm địa xấu, dối lừa, trộm cắp, 
Gat anh, em mong đoạt рла tài, 
Ác tâm nào gặp vận may, 
Quy thân chăng chút tỏ bày kính tâm. 
Vị thần nói như vậy, vì không muốn cho kẻ gian lận xâu xa kia được nhận 
tiên. Nhưng Bô-tát nói: 
— Không thể như thé được. 
Và ngài liên gửi cho em năm trăm đông. 
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Sau khi ké xong pháp thoai пау, bậc Dao sư tuyên thuyết tứ dé và ở phần 
kết thúc tứ đế, thương gia kia đắc quả Dự lưu. Thế ròi bậc Đạo sư nhận diện 
tiên thân: 

— Вау giờ, người em là thương gia không thật thà kia, còn người anh chính 
là Ta. 


5289. CHUYÊN MONG UGC KHÁC NHAU 
(Nanacchandajataka) (J. П. 426) 


Chúng tôi chung sóng một nhà... 

Chuyện này được bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về việc Tôn giả Ananda nhận 
một vật phâm có giá trỊ. 

Tình tiết câu chuyện sẽ được diễn tà trong chương XI, Chuyện Vương tử 
Junha.? 
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Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ва-1а-па1, Bó-tát sanh ra làm con trai 
спа chánh hoàng hâu. Ngài lón lên và duoc giáo duc tai Takkasilā, rôi lên ngôi 
vua sau khi phụ vương mát. Có một giáo sĩ của hoàng gia bi bãi chức đang sóng 
råt nghèo khô trong một ngôi nhà cũ kỹ. 


26 Xem J. IV. 95, Junhajãtaka (Chuyện Vương tử Junha), số 8456. 
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Một đêm kia, nhà vua giả trang vi hành trong thành phố để xem xét tinh 
hình. Một đám trộm cướp xong việc, ghé đên uông rượu trong một quán, rôi ra 
về mang thêm một tí rượu đựng trong một cái bình. Chúng rình thây vua đang 
đi trên đường, liên la lớn: 

— Này anh là ai? 

_ Chúng quật ngài xuống, giật lây chiếc áo choàng, ròi lượm bình lên và đi, 
đông thời mang ngài theo. 

VỊ Bà-la-môn nói trên, bây giờ đang đứng ngoài đường xem thiên văn. Ông 
nhìn sao, biệt được vua đang rơi vào tay bọn bât lương, liên gọi vợ, bà vội chạy 
đên hỏi việc gì. Ong bảo: 

— Bà nó ạ, đức vua của chúng ta đã rơi vào tay bọn đôi nghịch! 

Bà vợ nói: 

— Sao thưa ông, ông tính thé nào với nhà vua đây? Các Bà-la-môn của ngài 
sẽ lo việc ây thôi. 

Vua nghe vi Bà-la-môn nói thế rồi đi được một đoạn, ngài năn nỉ bọn vô lại: 

— Thưa các ông, tôi là một kẻ nghèo khó, các ông hãy lẫy áo của tôi mà tha 
cho tôi а! 

Ngài cứ năn nỉ như vậy mãi, cuối cùng bọn chúng thương hại và thả ngài ra. 
Ngài đê ý chô ở của hai vợ chông kia, bèn quay trở lại. 

Bấy giờ, vị Bà-la-môn nói với vợ: 

— Bà nó a, đức vua đã thoát khỏi tay bọn đôi nghịch kia rồi. 

Vua nghe hết việc này cũng như trước kia. Rôi vua trở về cung điện. 

Sáng hôm sau, vua cho gọi các vị Bà-la-môn của ngài và hỏi họ: 

— Quý vị có xem thiên văn không? 

— Thưa Đại vương, có. 

— May hay rủi thé? 

— Thưa Đại vương, may. 

— Không có mây mờ hay nguyệt thực chứ? 

— Không, tâu ngài, không có. 

Vua phán: 

— Đi kiếm đem về cho ta thầy Bà-la-môn ở chỗ nhà kia... 

Vua chỉ chỗ cho họ. Thé là họ kiếm đem về vị giáo sĩ già kia. Bây giờ vua 
hỏi ông ta: 

— Thưa thây, đêm hôm qua thây có xem thiên văn không? 

— Vâng, tâu Đại vương, thân có xem. 

— Có mây mờ hay nguyệt thực nào không? 
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— Thưa Đại vương, có. Đêm hôm qua, ngài rơi vào tay những kẻ nghịch và 
một lúc sau ngài thoát ra được. 

Nhà vua phán: 

— Phải như vậy mới đúng là một chiêm tinh gia. 

- Ngài bèn đuôi các Bà-la-môn kia và bảo vi lão sư ду rằng ngài rất băng lòng 
rôi ban cho ông ta một ân huệ. Ong хіп phép được vê hỏi ý kiên gia đình và vua 
châp thuận. Thây Bà-la-môn về gọi vợ, con trai, con dâu và cô tớ gái ёп và đặt 
vân đê với họ: 

— Vua ban cho ta một điều ước. Vậy ta phải xin gì? 

Bà vợ đáp: 

— Theo tôi, ông hãy xin một trăm con bò sữa. 

Người con trai tên Chatta nói: 

— Theo con, hãy xin một chiếc xe được kéo bởi những con ngựa nòi trắng 
thật đẹp. 

Và người con đâu: 

— Còn theo con, hãy xin đủ thứ trang sức, bông tai có gắn ngọc, v.v... 

Rôi đến cô tớ gái tên là Punnã: 

— Theo con, hãy xin một bộ cối chày và một cái rô sàng thóc. 

Còn thây Bà-la-môn ước được hưởng hoa lợi của một ngôi làng. Thế rồi, 
ông trở lại châu nhà vua. Ngài muôn biệt vợ ông có được hỏi у kiên không, 
ông đáp: 

— Тач Раі vương, có. Nhưng mọi người được hỏi ý đều không ai đồng ý 
với nhau. 

Rồi ông đọc hai bài kệ sau: 

115. Chúng tôi chung sông một nhà, 

Ý này, ý nọ chia ra mỗi người! 
Trăm bò sữa, y vợ tôi, 
Con tôi thì muôn một ngôi làng giàu, 

116. Trai va ngua kéo xe sau, | 

Hoa tai рап ngọc, mong câu gái kia, 
Рирра bé nhỏ, nữ ty, 
Nói ràng nàng muôn côi đi cùng chày! 


Vua phản: 
- Được rồi! Tất cả đều được như ý. 
Rôi ngài đọc bài kệ sau: 
117. Hãy cho người vợ trăm bò, 
Người chông tôt bụng được cho ngôi làng, 
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Hoa tai ngọc tặng cô nàng, 
Хе đôi ngựa kéo gởi chàng trai kia, 
Còn cô giúp việc trong nhà, 
Trao cho chày cối, thé là thỏa chung. 
Thé là vua đã làm thỏa nguyện ду Bà-la-môn ду và ban cho cả danh vọng 
lớn lao. Vua còn ban lệnh từ nay về sau ông được tham dự vào các công việc 
của vua và giữ ông bên cạnh làm có vấn riêng cho ngài. 
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Khi kê xong pháp thoąi này, Bâc Бао su nhân diên tiên thân: 
— Lúc bây giờ, Шау Bà-la-môn kia là Ananda, còn vị vua chính là Ta. 


§290. CHUYÊN THỨ THÁCH GIỚI ĐỨC 
(SHavimamsajataka) (J. П. 429) 


Cho răng đức hạnh dáng yêu... 

Chuyện này được bậc Đạo sư ké tại Kỳ Viên về một Bà-la-môn thử nghiêm 
thanh danh сйа minh. Các tinh tiét dua dén câu chuyên và ngay cå câu chuyên 
ở đây đêu gióng nhu ở Chuyện thử thách giới đức.” 


хе 


Khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nai, vị giáo sĩ của vua quyết định thử 
nghiệm thanh danh của mình về đức hạnh. Trong hai ngày đầu, mỗi ngày ông 
đều lây một đồng tiền do người coi kho giữ. Vào ngày thứ ba, ông bị đưa đến 
trình vua vì bị kết tội ăn cắp. Dọc đường, ông chủ у đến máy người bắt răn 
đang làm cho rắn múa. Vua hỏi tại sao ông làm một việc như vậy. Thầy Bà-la- 
môn trả lời: 

— Рё thử nghiệm thanh danh của tôi về đức hạnh. 

Rôi nói tiếp: 

118. Cho răng đức hạnh đáng yêu, 

Người ta tôn quy bao nhiêu trên đời. 
Xem kia! Rắn độc chết người, 
Bảo rằng nó tốt, chàng đòi giết ngay. 

119. Tôi nay bảo, khắp đây trân thê, 

Đức hạnh là tôn quý đáng yêu, 
Kẻ nào đạo đức vẫn nêu, 
Con đường đạo quả bước theo mãi hoài. 


27 Xem J. I. 369, Silavimamsanajataka (Chuyên thử thách giới duc), só S86; J. П. 429, Silavimamsajataka, 
sô $290; J. Ш. 18, Silavimamsanajataka, só $305; J. Ш. 100, Silavimamsaj/ataka, só $330; J. Ш. 194, 
Silavimamsajataka, sô $362. 
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120. Tinh thân thiết, sáng ngời chúng bạn, 
Rồi đến khi số tận mạng chung, 
Kẻ nào tích đức sẵn sàng, 
Cõi trời, kẻ ấy được phân tái sanh. 

Sau khi thuyết giảng về cái đẹp của đức hạnh băng ba bài kệ trên, giáo sĩ 
Bà-la-môn ду nói tiếp: 

— Таи Đại vương, gia đình tôi đã hién dâng cho ngài bao nhiêu thứ: Tài sản 
của cha tôi, của mẹ tôi và са những gì mà tôi đã có, điều ấy chàng bao giờ dứt. 
Còn tôi đây, tôi đã 14у máy đồng tiên kia trong kho báu chỉ để thử nghiệm giá 
trị của riêng tôi. Bây giờ, tôi thây răng thọ sanh, dòng абі, huyết thông và gia 
đình chăng có giá trị gì trên đời này và chỉ có đức hạnh là tốt nhất. Tôi muốn 
sông đời Phạm hạnh, xin ngài cho phép tôi được như vậy! 

Giáo sĩ cứ пап nỉ mãi, cuỗi cùng vua đành chấp thuận. Thế là ông lia bó thế 
gian, lui vào dãy Tuyết sơn dé sống Phạm hạnh, tu tập các thắng trí và các thiền 
chứng cho đến khi tái sanh vào cõi Phạm thiên. 


ХХХ 


Khi Кё xong pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Lúc bấy giờ, vị giáo sĩ thử nghiệm thanh danh về đức hạnh kia chính là Ta. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 669 


V. PHẨM CÁI BÌNH 
(KUMBHAV⁄4GG4) 


§291. CHUYÊN CÁI ВАТ THÂN (Bhadraghafajãfaka)* (J. II. 431) 
Kẻ vô dụng một lần được bát... 


Chuyện này được bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về một người cháu của trưởng 
già Сар Cô Độc. 


Người này đã hoang phí số tài sản kế thừa là bốn trăm triệu đông vàng. Anh 
ta đến thăm người chú là ông Cấp Cô Độc và được trưởng giá cho một ngàn 
đồng dé làm vôn mua bán. Anh ta tiêu xài hết số tiền ròi lại đến trưởng giả. Lân 
này anh được cho năm trăm đồng. Tiêu xài hết xong, anh lại đến và lần này chú 
anh chỉ cho anh hai bộ quân ао vải thô. Thé là khi anh đã hết luôn hai bộ quân 
áo kia và đến xin thêm một lần nữa thì bị chú anh tóm có ném ra cửa. Anh ta 
chăng còn ai giúp đỡ, sau đó đã ngã xuống bên một xó đường và chết. Người 
ta kéo anh ra rồi ném ở đây. 

Ông Cấp Cô Độc đến Кё với đức Phật về các sự việc đã xảy ra cho cháu 
ông. Bậc Đạo sư bảo: 

— Làm sao ông mong làm thỏa mãn được một kẻ mà chính Ta ngày xưa 
cũng không thê làm thỏa mãn, dù rằng Ta đã cho anh ta một cái “bát ước” 


Rồi do thỉnh cầu của trưởng giả, Ngài Кё một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra là con một 
thương ола giàu có. Sau khi cha mát, ngài thay cha quán xuyên mọi việc. Trong 
nhà của ngài có chôn một kho tàng bón trăm triệu đồng. Ngài có một con trai 
độc nhất. Bồ-tát bố thí, hành thiện cho đến khi chết và tái sanh làm Thiên chủ 
Đề-thích. 

Con trai của Bó-tát làm một cái rạp ngoài đường để ngồi uống rượu cùng 
với đám bạn bë tụ tập quanh anh ta. Anh ta trả một ngàn đông cho bọn làm trò 
chạy nhảy, nhào lộn, bọn ca sĩ, vũ công, suôt ngày ăn nhậu trác táng. Anh ta 
rong chơi đây đó, chỉ đòi đàn địch múa ca, mài mê theo đám bạn thô lỗ, chìm 
đăm trong thói nhàn cư lười biếng. Vì thé, chỉ trong một thời gian ngăn пеш, 
anh dà tiéu xài са kho tang bón trăm triệu đồng, hết cả mọi sở hữu, của cải, đồ 
đạc rồi trở nên nghèo khó cực khó đến độ phải lang thang, rách rưới tả tơi. 


28 Bản CST viết Surägha†ajãtaka. 
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Thiên chủ Dé-thích trong lúc suy xét biết rõ anh ta nghèo khó nhu thé nào. 
Do lòng thương con thúc đây, ngài cho anh ta một cái bát ước và dặn: 

— Соп a, hãy giữ gìn, chớ làm vỡ cái bát này. Bao lâu con còn giữ được nó 
thì tài sản của con sẽ không cạn được. Vì vậy, hãy giữ gìn nó cần thận! 

Nói xong, ngài quay về trời. 

Sau đó, anh chàng kia chỉ lẫy bát uống rượu chứ chàng làm gi cả. Một hôm, 
trong lúc say sưa, anh ném bát lên không cho nó rơi xuống mà bắt lây. Thé rồi, 
có lần anh bắt hụt, bát rơi xuống đất vỡ tan tành! Thé là anh lại trở nên nghèo 
khó, rách rưới tả tơi đi khắp đây đó cầm bát ăn xin rôi cuỗi cùng ngã xuống một 
bờ tường rồi chết. 
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Khi кё xong chuyên này, bâc Dao su doc tiép: 
121. Kė vô dụng một lân được bát, 
Lòng muốn gi, bát tất thỏa ngay, 
Bao lâu còn giữ bát này, 
Tiên tài luôn vẫn còn đây cho anh. 
122. Trong một lúc ngóng nghênh say khướt, 
Anh làm tan bát phước lành rôi! 
Lõa 10, rách rưới tả tơi, 
Kẻ rô tội nghiệp sống đời đắng cay. 
123. Kẻ nào có gia tài đô só, 
Nhưng hưởng đời, tiết độ chăng hay, 
Phút giây tàn mạt cũng tày, 
Anh chàng khờ khạo vỡ ngay bát thân. 
Với trí tuệ toàn hảo, bậc Đạo sư đọc các bài kệ trên, rồi nhận diện tiền thân: 
— Вау giờ, người cháu của ông Сар Cô Độc là anh chàng vô lại đã đánh vỡ 
cái bát phước lành kia, còn Ta chính là Đế-thích. 


§292. CHUYỆN VUA QUA ЅОРАТТА (Supattajātaka) (J. II. 433) 

О nơi đây, thành Ba-la-nại... 

Chuyện này được bậc Đạo sư ké tại Kỳ Viên về việc Trưởng lão Sãriputta 
(Xá-lợi-phât) dâng tặng bà Bimbadevi một bữa cơm trộn bơ tươi уа cá hông. 
Các tình tiết câu chuyện cũng gióng như ở Chuyện Chính Trung.” 

О đây, vị Tý-kheo-ni bị đau bao tử. Tôn giả Rahula (La- hâu- la) đến thuật 
chuyện với Irưởng lão. Trưởng lão bảo Rahula ngôi ở phòng đợi rồi ngài đến 
nhà vua, được cúng cơm, cá hồng và bơ tươi. Rãhula mang cơm ấy cho vị 


29 Xem J. II. 393, Abbhantarajataka (Chuyện Chính Trung), só 8281. 
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Tỷ-kheo-mi, mẹ ông. Khi bà dùng xong món ăn ây thì bệnh đứt ngay. Vua sai 
người đi đò xem, rôi từ đó luôn luôn bảo đem cúng dường bà món ăn ấy. 
Một hôm, các Tý-kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường: 
— Này các Hiện hữu, Tướng quân Chánh pháp đã làm thỏa lòng vị Ту-Кһео- 
ni ây với món ăn như thê kia. 
Bậc Đạo sư bước vào, hỏi các Tỷ-kheo đang bàn tán chuyện gi. Khi được 
thuật lại, Ngài dạy: 
— Này các Ту-Кһео, đây không phải là lần đầu tiên Sariputta đã tặng mẹ của 
Rāhula món bà cần; trước kia, vị ду cũng đã làm như thé. 
Rồi Ngài ké một chuyện đời xưa. 


kkk 

Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vi Ва-1а-па1, Bó-tát sanh ra là môt con 
qua, lớn lên trở thành vị lãnh đạo của tắm mươi ngàn con qua. Vua qua (ô 
vương) tên là Supatta (Hoàng Dực, Cánh Vàng). Vợ chánh của vua диа tên là 
Suphassa (Nhu Hòa). VỊ đại tướng là Sumukha (Mỹ Chuy, Mỏ Đẹp). Vua qua 
sông với đàn qua tám mươi ngàn con ở gån Ba-la-nai. 

Một hôm, vua qua và vợ d! kiểm à ăn, bay qua bếp của nhà vua. Người đâu 
bếp của vua vừa làm xong một sô đĩa thức ăn góm đủ các loại cá. Ông chưa đậy 
các đĩa vì muôn đề như thê một lát cho nguội. Ô hoàng hậu ngửi Һау mùi thơm 
của thức ăn và khao khát được một miéng. Nhưng hôm đó, nàng chăng nói gì. 


Thé nhưng đến ngày hôm sau, khi vua qua đến rủ vợ đi ăn thì nàng bảo: 

— Hãy đi một mình! Thiệp đang quá thèm muốn một thứ! 

— Thứ gì vậy? 

„= Thiếp muôn ăn một ít đồ ăn của nhà vua và vì không thé có được nên thiếp 

sắp chêt đây. 

Vua qua ngôi xuống và suy nghĩ. Sumukha đến gần vua và hỏi xem vua 
đang buôn về việc gì. Vua qua Кё lại sự việc. 

— Ó, sẽ được ngay та! 

Qua tướng quân bảo thế, rồi nói thêm dé cả hai được yên tâm: 

— Hôm nay các ngài cứ ở đây, thân sẽ đi kiếm đô ăn vè. 

Thế rồi, qua tướng quân họp đàn qua lại và kê lại mọi việc cho chúng. 

— Nào chúng ta hãy đi lây thứ ду! 

Rồi tất cả cùng bay đến Ва-Ја-паі. Qua tướng quân cắt đặt từng nhóm qua 


đậu dó dáy gân nhà bếp dé trông chừng, còn nó cùng với tám tên giỏi nhất, ngồi 
trên mái bếp. Trong khi chờ thức ăn của vua được don ra, nó ra lệnh cho chúng. 


— Khi người kia mang thức ăn đi, ta sẽ làm cho ông ta để rơi các đĩa xuống. 
Một khi đã làm như thé là xem như đời ta tàn rồi. Vậy thì bón đứa trong bọn 
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phải mó và ngậm com đây miệng, còn bón đứa kia ngậm cá rôi bay về dâng cho 
vua và hoàng hậu của ta ăn; các ngài có hỏi ta đâu thì bảo răng ta sắp về tới. 


Người đầu bếp bây giờ đã làm xong nhiều thức ăn cao lương móc vào đòn 
gánh và đem tới phòng của vua. Khi ông băng qua sân, диа tướng quân ra hiệu 
cho bọn tủy tùng rôi bay йат vào nguc ông, tân công băng những cái vuốt 
trương ra, băng chiếc mỏ nhọn như mũi thương, nó mó vào chóp mũi và bằng 
hai bàn chân nó khóa chặt hai hàm của ông ta. 

Nhà vua đang đi dạo ở tầng trên, khi nhìn ra cửa số lớn trông thấy con quạ 
đang làm như thê, liên gọi người đâu бёр: 

— Này, thả máy cái đĩa xuống và bắt lẫy con qua! 

Người kia liên thả đĩa xuống ròi năm chặt con qua. Vua kêu lên: 

– Đến đây! 

Thế là các con qua kia tha hỗ ăn, rồi mô lây phân còn lại như đã được dặn 
dò уа mang đi. Sau đó, cả bọn quạ tụ tập lại và ăn phân dư thừa. Tám con quạ 
giỏi nhất kia mang đồ về cho qua vua và hoàng hậu. Thé là cơn thèm khát của 
Suphassã lăng xuống. 


Người hầu mang bữa ăn kia đem con qua đến trình vua. Vua bảo: 


— Này quạ, ngươi tỏ ra chăng kính trọng gì ta! Ngươi đã làm vỡ mũi người 
hâu của ta! Ngươi đã liễu lĩnh ném đi cả cuộc sóng của ngươi! Điều gì khiến 
ngươi đã làm như thế? 


Qua trả lời: 


— Tâu Đại vuong, vua của tôi sống gần Ba- la-nại, tôi là chánh tướng quân 
của ngài. Vợ ngài tên Suphassa, quá khao khát muốn nêm thử đồ ăn của Đại 
vương. Vua của tôi nói cho tôi biết bà ấy đang thèm muốn thứ gì và liên đó 
tôi quyết hy sinh đời mình. Giờ đây, tôi đã gói thức ăn về cho hoàng hậu rôi, 
nguyện ước của tôi đã trọn. Đó là lý do khiến tôi đã hành động như thế. 


рё 0141 thích sự việc đó, nó đọc ba bài Кё sau đây: 
124. Ở nơi đây, thành Ba-la-nai, 

Таџ Đại vương, có vi qua vua, 

Tên Supatta với đàn kia, 

Tám mươi ngàn quạ đều là thân dân. 
125. Nhu hoàng hậu muôn phần mơ ước, 

Bà khát khao có được bữa cơm, 

Cá kia riêng của Đại vương, 

Bắt tươi nâu chín vừa mang lên bàn. 
126. Xin xem tôi như hàng sú giả, 

Vua tôi sai nên đã đến đây. 

Kính vua, tôi tó lòng này, 

Mũi người kia bị tôi gây đau phiên. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 673 


Nghe thé, vua liền nói: 

— Ta đây đã ban danh vọng lớn lao cho lắm người nhưng không thể khiến 
họ thân thiết được. Ngay cả việc ban các tặng vật như toàn thể một ngôi làng đi 
nữa, ta cũng chăng tìm tháy một kẻ đám hy sinh mạng sống cho ta. Thế mà con 
vật này, vón chỉ là một con quạ, lại hy sinh đời mình cho vua của nó. Nó rất cao 
cả, nhu hòa, thiện hảo. 

Rất đẹp lòng vì các tính nết tốt của quạ, vua tặng nó một cái lọng trăng để 
tỏ lòng sùng ái trân trọng. Quạ chỉ lễ bái vua về tặng vật kia, rồi lại ca ngợi đức 
hạnh của Supatta, vua của nó. 

Nhà vua cho mời Supatfa tới, nghe сас lời giáo huấn của vua qua rồi gửi cho 
VỢ chóng vua qua thức ăn của chính ngài, còn vê phân bọn quạ kia thì mỗi ngày 
ngài đều sai nâu thật nhiều cơm để cho chúng. Chính ngài đi theo lời giáo huấn 
của vị Bồ-tát, che chở mọi loài sinh vật và hành thiện. Những lời giáo huấn của 
Vua quạ Supatta được ghi nhớ suốt bảy trăm năm. 
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Khi kê xong pháp thoại này, bậc Dao sư nhận diện tiền thân: 
— Lúc bây giờ, vua là Ananda, tướng quân qua là Sãriputta, còn Vua qua 
Supatta chính là Ta. 


§293. CHUYÊN THÂN HU HOẠI (Kãyawicchindajãfaka)°° (J. П. 436) 

Ві cơn bệnh trâm kha quát xung... 

Chuyện này được bậc Đạo sư kë tại Kỳ Viên về một người đàn ông sông 
tại Xá-vệ. Ông ta bị bệnh hoàng đản và các thầy thuốc bảo răng đây là trường 
hợp không hy vọng chữa khỏi được. Vợ con ông không biết ai có thể chữa lành 
bệnh cho ông. Ông ta tự nghĩ: “Nêu ta được lành bệnh, ta sẽ sống đời tu hành.” 

Thế rôi vài ngày qua, sau khi dùng một thứ gì đó, ông thấy | khá ròi được 
lành bệnh. Вау gio, óng đến Kỳ Viên và xin gia nhập Giáo đoàn. Ông được bậc 
Đạo sư truyền Tiểu giới (Sa-di) và Đại giới (Тӯ-Кһео), ít lâu sau, ông chứng 
Thánh quả. 

Sau đó, một hôm các Ту-Кһео bàn tán với nhau trong pháp đường: 

— Này Hiền hữu, người kia bị bệnh hoàng đản và thệ nguyện răng nếu được 
lành bệnh sẽ sống đời Phạm hạnh. Ông ta đã làm như thê và giờ đây đã đắc 
Thánh quả. 

Bậc Đạo sư bước vào, hỏi các Тӯ-Кһео đang ngôi đây với nhau bàn tán 
chuyện gi. Sau khi họ thuật lại, Ngài dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ riêng người ấy đã làm thế. Xưa kia, các 


30 Bản CST viết Kãyanibbindajätaka. 
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bậc trí giả khi được lành bệnh cũng sống đời Phạm hạnh rồi được phân lợi cho 
riêng mình. 
Rồi Ngài kê một chuyện đời xưa. 
ххх 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Ngài lớn lên rồi bắt đầu thu góp của cải, nhưng ngài lại 
тас bệnh hoảng đản. Các Һау thuốc cũng không thé làm gì cho ngài được, vợ 
ngài và cá gia đình cũng hết са hy vong. Ngài định răng néu được lành bệnh 
ngài sẽ sông đời tu hành. Thê rôi ngài dùng một thứ gì đó, cảm thây khỏe rôi 
lành bệnh. Ngài ra đi, lên dãy Tuyết sơn và trở thành một ап sĩ. Ngài tu tập các 
thắng trí và các thiền chứng, rồi an trú trong thiên lạc. Ngài tự nghĩ: “Từ lầu 
пау, ta chưa hè được hạnh phúc lớn lao như thế này!” Rồi ngài nói lên niềm 
cảm hứng: 

127. Ві cơn bệnh trâm kha quật xuống, 

Ta năm dài đau đớn sâu bị, 
Thân ta chóng héo tàn đi, 
Như hoa trên đất khô vì năng kia. 

128. Сао sang cũng như là hèn nhục, 

Tinh khiết cùng vân đục như nhau, 
Кё nào mù quáng biết đâu, 
Tưởng vùng hư thói là màu đẹp tươi. 

129. Thân bệnh hoạn này thời đáng then, 

Quá thôi hư, bất tịnh mà thôi, 
Kẻ cuông si hễ biếng lười, 
Lang thang khắp lôi, cõi trời chăng sinh. 

Bậc Đại sĩ diễn tả băng nhiều tính chất của bất tịnh và của đau khó thường 
hàng, rồi chán chê thân xác và tất cả những thành phần của nó, ngài suốt đời tu 
tập bốn vô lượng tâm cho đến khi tái sanh vào cõi Phạm thiên. 
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Khi kê xong pháp thoại này, bậc Đạo sư tuyên thuyết tứ dé. Lúc ây, nhiều vị 
Tý-kheo đắc quả Dự lưu, v.v... Rồi bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 


— Вау giờ, Ta chính là vị ân sĩ ấy. 


5294. CHUYÊN CON CHIM ÁN TRÁI ĐÀO 
(Jambukhadakajataka)°' (J. П. 438) 


Ai đó ngôi cây đào đỏ hông... 


3! Xem J. II. 440, Antajataka (Chuyện loài hạ liệt), só §295. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 675 


Chuyện này được bậc Đạo sư Кё tại Trúc Lâm về Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) 
và Kokälika. 

Bấy giờ, khi Devadatta bắt đầu mất vật phâm cúng dường và thanh danh, 
Kokälika di từ nhà này sang nhà khác bảo: 

- Trưởng lão Devadatta là dòng dõi Sơ tô Hoàng đề, thuộc Hoàng tộc 
Okkãka,? là hàng quý tộc đích truyền, đặc tài về mọi kinh điên, sung mãn thân 
thông, nói năng ngọt ngào, là một luật sư thiên hảo. Hãy cúng dường Trưởng 
lão, hãy giúp đỡ ngài! 

Kokãlika ca ngợi về Devadatta băng những lời như thê. Mặt khác, Devadatta 
lại ca ngợi Kokalika như sau: 


— Kokãlika vốn thuộc một gia đình Bà-la-môn ở phía Bắc, ông sông đời tu 
hành, thâm nhập kinh điển, là một luật sư có tài. Hãy cúng dường ông ấy, hãy 
giúp đỡ ông ấy! 

Họ đi khắp nơi, người này ca ngợi người kia như thế để được nhận đồ 
ăn của từng nhà. Một hôm, các Tỷ-kheo bắt đầu bàn tán chuyện ấy trong 
pháp đường: 

— Này Hiên hữu, Devadatta và Kokãlika đi khắp nơi ca ngợi đức hạnh 
của nhau trong khi họ chăng có đức hạnh gì cả, và cứ thế, họ kiếm được 
lương thực. 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi các Tỷ-kheo đang ngôi bàn tán việc gì. Nghe 
họ thuật lại, Ngài dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phải lần đầu tiên các người йу nhận được 
lương thực băng cách ca ngợi nhau. Xưa kia, họ cũng đã làm như thé. 

Rôi Ngài Кё một chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát là môt thàn cây 
trong một khu rừng hông đào kia. Có một con qua mái đậu trên cành cây của 
ngài và bắt đâu ăn quả. Một con chó rừng đến, nhìn lên và theo dõi qua. Nó tự 
nghĩ: “Nếu ta nịnh tên này thì có lẽ ta sẽ được ăn vài quả đây!” Vì thế, để nịnh 
quạ, nó đọc bài kệ đầu: 

130. Ai đó ngồi cây đào đỏ hồng, 

Giọng ca thanh lịch rót vào lòng, 
Dáng thì uyên chuyển như công múa, 
Và vẫn ngôi yên, vẫn lặng không! 

Qua lây làm tự mãn, trả lời băng bài kệ thứ hai: 

131. Kë nào gia thế cao sang, 

Mới khen kẻ khác là hàng quý cao, 


32 Xem JPTS. 1888, p. 17. 
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Chàng cüng mành hó khác nào, 
Đến đây, ăn thứ tôi trao tặng chàng! 

Đọc xong bài kệ, qua rung cành cho vài trái rơi xuống. Вау giờ, vị thần của 
cây chứng kiến hai con vật đang ăn, sau khi ninh hót nhau như thé, liền đọc bài 
kệ thứ ba: 

132. Quân nói dôi, ta đây rõ quái 

Tên quạ kia, tên chó rừng kia, 
Chuyên ăn xác chết thối tha, 
Nịnh nhau qua lại nghe ra om sòm! 

Đọc xong bài kệ, vi thân cây liên hóa ra một hình thù hung tợn đuôi cả hai 
con vật kia ổi. 


kkk 


Khi ké xong pháp thoai này, bâc Dao su nhân dién tièn thân: 


— Bây 010, con chó rừng là Devadatta, con qua là Kokalika, còn у]! thần cây 
kia chính là Ta. 


§295. CHUYÊN LOÀI HẠ LIỆT (Antajātaka)® (J. II. 439) 

Như chàng bò mộng, tám thân ông... 

Đây là một chuyện nữa do bậc Đạo sư кё tại cùng một nơi, cũng là những 
người ду và các tình tiết câu chuyện cũng giống như trên đây. 


УХ 


Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nal, Bô-tát là thân cây thâu dầu 
mọc ở gån một ngôi làng kia. Ó trong làng có một con bò già bị chết. Người ta 
kéo xác bò và ném vào rừng cạnh công làng. Một con chó rừng đến ăn thịt xác 
ây. Thế rồi, một con quạ cái đến đậu trên cây. Khi thấy chó rừng, qua tim cách 
ninh hót xem có thé được một vài miéng thịt từ xác bò kia để ăn không. Vì vậy, 
nó đọc bài kệ thứ nhất: 

133. Nhu chàng bò mộng, tâm thân ông, 

Sinh hoạt như sư tử mạnh hùng, 
Vinh hiên thay ông, vua các thú, 
Đừng quên một miếng tặng tôi cùng. 

Nghe thé, chó rừng đọc bài kệ thứ hai: 

134. Những ai gia thé trọng cao, 

Mới ca ngợi đúng kẻ nảo quy sang, 
Cô cô giông cô chim công, 
Qua ơi, bay xuống mà dùng thịt đây. 


3 Xem J. П. 438, Jambukhadakajataka (Chuyện con chim ăn trải đào), số 8294. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 677 


Vị thần cây thấy như vậy liên đọc bài kệ thứ ba: 
135. Loài thú hèn nhất là chó rừng, 
Trong loài chim, qua bét sau cùng, 
Thàu dầu hạ liệt nhất loài mộc, 
Ba thứ chung đây, tôi hạ tàng! 
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Khi ké xong pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 
— Вау giờ, Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) là con chó rừng kia, Kokalika là con 
quạ, vị thân cây ây là Ta. 


5296. CHUYÊN BIÊN CÁ (Samuddajataka) (J. П. 441) 

Trên sóng biên аі bay qua đó... 

Chuyện này do bậc Đạo sư ké tại Kỳ Viên về Trưởng lão Upananda. Vị Tỷ- 
kheo này là kẻ ăn uống quá thô bạo, bao nhiêu cũng không đủ cho ông được, 
dù cả vài xe thực phẩm cũng chăng thỏa lòng д ông. Trong thời an cư mùa mưa, 
ông thường sống tại nhiều trú xứ, nơi thì ông để giày dép, nơi thì ông để gậy, 
nơi thì ông йё bình nước, còn ông lại ở một nơi khác. Khi đến viếng một tinh xá 
ở một vùng quê và thây các Ту-Кһео đã đủ sẵn các đồ dùng, ông bắt đầu giảng 
về bón loại Sa-môn tri túc rồi lây у phục của họ, khiến họ lượm đồ rách trong 
đồng rác mà dùng: khiến họ dùng bát đất, cho ông những cái bát kim loại của 
họ và bất cứ bát nào mà ông thích. Thế ròi ông bỏ các thứ ду vào một xe rồi 
mang chúng về Kỳ Viên. 

Một hôm, các Tỷ-kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường: 

— Này Hiền hữu, Upananda thuộc bộ tộc Thích-ca là một kẻ ăn bạo, một 
Tỷ-kheo tham lam, đi thuyết pháp cho người ta rôi mang về đây cả một xe vật 
dụng của Tỷ-kheol 

Bậc Đạo sư bước vào và muốn biết các Tỷ-kheo đang ngồi bàn tán việc gì. 
Họ thuật chuyện xong, Ngài dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, trước khi thuyết giảng về hạnh tri túc, Upananda đã sai 
lầm rồi! Trước nhất ta phải tiết độ trong tham ái của ta rồi mới ca ngợi đức hạnh 
của kẻ khác: 

Trước tiên an định phân mình, 
Rôi sau giảng dạy, khỏi thành nhiễm ô. 

Bậc Đạo sư trích lời kệ trên từ Kinh Pháp си, và аиб trách Upananda, rôi 
dạy tiếp: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu tiên Upananda tham lam. 
Xưa kia, ông ta đã nghĩ rằng ngay cả nước biển cũng сап được tiết kiệm kia. 


34 Xem Dh. v. 158. 
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Rôi Ngài kê một chuyện đời xưa. 
kkk 
Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ва-1а-па1, Bồ-tát là một vị thần biển. 
Có một соп qua nước bay qua bién. Nó vừa bay đây đó, vừa la lên cố ngăn chặn 
các bây cá, các đàn chim: 
- Đừng uống quá nhiều nước biên đây! Phải giữ gìn nước biên chứ! 
Thây nó như vậy, vi thần biển đọc bài kệ đầu: 
136. Trên sóng biến ai bay qua đó? 
Ai cô công cản trở thủy loài, 
Ngăn đàn cá lội ngoài khơi, 
Sợ răng biến cả sẽ vơi dân dà? 
Qua nghe thé liên trả lời băng bài kệ thứ hai: 
137. Trën thé giới người ta vẫn nói, 
Răng tôi đây uống mãi chàng vừa, 
Ra công uống hết biên kia, 
Làm cho biến chúa giang hà cạn khô. 
Nghe thế, thân biên đọc bài kệ thứ ba: 
138. Dà biên cả có vơi dân nước, 
Cũng lại dày cùng một ngày thôi, 
Nào ai làm biển được vơi? 
Uống vào nước ấy ké thời thâm chi! 
Nói vậy rôi, thần hiện thành một hình thù dữ tợn và đánh đuổi con quạ 
nước йі. 
kkk 


Khi ké xong pháp thoai này, bâc Dao su nhân diên tièn thân: 
— Lúc báy gió, Upananda 1а con qua nuóc, cón vi thàn kia chính 1а Ta. 


5297. CHUYÊN DỤC TÍNH NHÁM NHÍ (Kãmavilãpajãtaka) (J. ЇЇ. 443) 
Chim ơi, bay ở trên trởi... 
Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo đau khổ vì 
thương nhớ người vợ trước kia của ông. Tình tiệt câu chuyện được diễn tả ở 
Chuyện do vải màu ао?” và câu chuyện quả khứ sẽ được kê ở Chuyện các сдп.?% 


kkk 
Người ây bị xiên sông trên cọc như vậy. Trong lúc bi treo, anh ta nhìn lên 


35 Xem J. L. 498, Puppharattajätaka (Chuyện áo vải màu đỏ), só $147. 
3 Xem J. Ш. 462, Indriyajãtaka (Chuyện các căn), số 8423. 
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và thấy một con qua dang bay qua không gian. Chàng quản gi đến nỗi đau đớn 
thông thiết, anh gọi con qua dé gửi lời nhắn nhủ đến cô vợ thân yêu của mình 
băng ba bài kệ sau: 
139. Chim ơi, bay ở trên trời, 
Chim mang cánh nọ, cao vời xa bay, 
Vợ tôi, đùi đẹp lắm thay, 
Nhắn giùm nàng đã lâu rày phải chăng? 
140. Nàng đâu biết tới đao, thương, 
Слар hờn, nàng һап lắm đường so do, 
Việc kia, tôi sợ, tôi lo, 
Chú không do bị treo giò nơi đây. 
141. Áo hoa sen, tôi пау bó lại, 
Cùng ngọc ngà trên gói năm kia, 
Lụa Ва-1а-па1 mượt mà, 
Đề nàng thỏa ý cửa nhà giàu sang. 
Anh ta than thở như vậy rôi chết. 


kkk 


Khi Кё xong pháp thoai này, bâc Dao su tuyên thuyét її dé. Và ó phàn két 
thúc tứ đê, vị Ty-kheo ái nhiém dàc quả Du lưu. Bây giờ, bậc Dao su nhận diện 
tiên thân: 

— Người vợ thời trước là người vợ bây giờ, còn vi thần chứng kiến sự việc 
ау là Ta. 


8298. CHUYÊN TRÁI SUNG (Udumbarajãtfaka) (J. II. 444) 

Sung đã chín trên cây ngon đẹp... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về một Ту-Кһео sóng ân đật ở 
biên địa một ngôi làng nọ. 

Trú xứ an lạc này năm trên một phiến đá phăng tại một gò đất được quét 
don sạch sẽ, có đủ nước dé dùng, gân làng tiện cho việc đi vào làng khất thực và 
tiện cho người dân đến biểu thực phẩm. Một Tỷ-kheo kia trên đường di ghẻ lại 
nơi ây. Vị trưởng lão sống tại đó tiếp rước người mới đến theo đúng bón phận 
của chủ nhân. Ngày hôm sau, trưởng lão mang theo người bạn mới đi khât thực. 
Người ta cúng dường thực phẩm cho họ và mời họ hôm sau đến nữa. Vị Ту- 
kheo mới đến này, sau vài ngày sóng như vậy, liên nghĩ cách đuổi vi Tỷ-kheo 
kia đi để chiếm lây chỗ ân cư nọ. 

Một hôm, ông ta đến thăm vị trưởng lão và bảo: 

— Này Hiên giả, có Бао giờ Hiền giả đến tham bái đức Phật chưa? 
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— О, chưa, Hiên giả! Vì không có ai coi sóc túp lều của tôi nếu không thì 
tôi đã đến lâu rồi! 

— О, tôi sẽ coi sóc túp lều trong khi Hiên giả đến tham bái đức Phật. 

Trưởng lão nghe nói thế liền ra đi sau khi căn dặn người làng hãy lo chăm 
sóc vị Tý-kheo kia cho đến khi ông trở vè. Vi Tý-kheo mói đến ду bày mưu 
gièm pha trưởng lão bằng cách nói xa gần đến mọi tật xấu của trưởng lão với 
dân làng. 

Vị trưởng lão đi viếng bậc Đạo sư ròi quay trở vè. Nhưng vị Ту-Кһео mới 
đến không cho ông ghé lại chỗ ở đó nữa. Trưởng lão phải kiếm một chỗ khác dé 
trú ân và sáng hôm sau, ông vào làng khât thực. Nhưng người làng lại từ chỗi 
cúng dường cho ông. Ông ta buồn пап quá, liền quay trở về Kỳ Viên và kế hết 
đầu đuôi cho các Tỷ-kheo nghe. Họ bắt đâu bàn tán việc ấy trong pháp đường: 

— Này các Hiền hữu. Tý-kheo kia đã đuôi Tỷ-kheo по ra khỏi trú xứ của vị 
này йё rồi chiếm lây cho riêng mình! 

Bậc Đạo sư bước vào, và muốn biết các Tỷ-kheo đang bàn tán việc gì. Họ 
kế chuyện cho Ngài nghe. Ngài dạy: 

— Này các Tý-kheo, đây không phải là lần đầu tiên người nọ đuôi người Кіа 
ra khỏi trú xứ của v1 này. 

Rôi Ngài Кё một chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nai, Bó-tát là một thần cây ở 
trong rừng. Bây giờ là mùa mưa, mỗi lần mưa thường kéo dài tới bảy ngày. Một 
con khi nhỏ bé mặt đỏ sống trong một cái hang đá tránh được mưa. Một hôm, 
nó đang ngồi trước cửa hang, khô ráo và rất sung sướng. Bây giờ, một con khi 
mặt đen to lớn, ướt đầm đìa, rã rời vì lạnh, nhìn ау nó, rồi tự nghĩ: “Làm sao 
ta có thể đuổi anh bạn kia để sống trong hang của nó nhỉ?” Thé rồi nó trương 
bụng ra làm như thé mới được ăn no một bữa thịnh soạn, nó dừng lại trước con 
khi kia và đọc bài kệ đầu: 

142. Sung đã chín trên cây ngon đẹp, 

Khi nhà ta được dịp no në, 
Cùng ta đến đó ăn đi, 
Bạn ơi, nào phải sợ gì đói đầu? 

Khi mặt đỏ nghe thé liền tin ngay. Nó muốn có những trái cây ấy dé ăn. Vì 
vậy nó ra đi săn đây kiếm đó vẫn chắng thây trái cây nào. Thể là nó quay trở và, 
và bấy giờ con khi mặt đen đã ngồi trong hang rồi! Khi mặt đỏ quyết đánh lửa 
con kia nên đến trước nó đọc bài kệ thứ hai: 

143. Hạnh phúc thay kẻ nào cảm phục, 

Và tôn sùng những bậc niên cao, 
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Tôi đây hạnh phúc làm sao, 

Bao nhiêu trải ây ăn vào thỏa thuê! 
Con khi lớn nghe vậy liên đọc bài kệ thứ ba: 
144. Người Hy Lạp gặp nhau sinh chiến, 

Khi gặp nhau, nghĩ chuyện mưu xa, 

Dù cho trẻ nọ tinh ma, 

Đời nào lừa bắt chim già được đâu. 
Thé là con khi mặt đỏ đành bỏ đi. 

kkk 
Khi Кё xong pháp thoai này, bác Dao su nhân diên tiên thân: 
— Bây giờ, Tỷ-kheo chủ túp lêu kia là con khi nhỏ, kẻ đến lẫy phàn kia là 
con khi đen lớn, còn vị thân cây chính là Ta. 


§299. CHUYÊN ẤN SĨ КОМАҮАРОТТА (Котӣуарийајӣіака) (J. IT. 447) 
Lúc trước đáy ngươi thường nghịch phá... 
Chuyện пау do bậc Đạo sư ké tại Pubbãräma (Đông Viên) về một só Tý- 
kheo có tư cách thô lỗ, cộc căn. 


Các Tỷ-kheo này Ở tâng bên dưới phòng của bậc Đạo sư. Họ cứ đem bàn tán 
những gi nghe thây được rồi cãi cọ măng nhiếc nhau. Bậc Đạo sư gọi Trưởng 
lão Moggallana (Mục- kiên-liên) đến và sai đi làm cho họ biết kinh hãi. Trưởng 
lão bay lên trên không rồi chạm vào nên nhà bằng ngón chân to lớn của ông làm 
rung động tới cả bờ xa nhất của đại dương. Các Ty-kheo à ду sg chết, vội chạy 
cả ra ngoài. Các Ту-Кћео bắt đâu biết tư cách thô lỗ của những kẻ ấy, một hôm 
đem ra bàn trong pháp đường: 


- Này Hiên hữu, có một só Ty-kheo đã á ân cư vào ngôi nhà cứu độ này, lại là 
những kẻ thô lỗ cộc căn; họ không thây sự vô thường, khó và vô ngã của cuộc 
đời và cũng chăng làm bốn phận của họ. 


Bậc Đạo sư bước vào và hỏi các Tỷ-kheo đang ngôi bàn tán việc gi. Nghe 
thuật chuyện ấy, Ngài dạy: 
— Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu tiên họ thô lỗ, cộc сап. Trước 
kia họ cũng đã như thê. 
Rồi Ngài Кё một chuyện đời xưa. 
kkk 


Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra là con trai 
của một gia đình Bà-la-môn trong một ngôi làng kia. Người ta gọi tên ngài là 
Komaraputta. Ít lâu sau, ngài bỏ nhà, đi tu tập trong dãy Tuyết sơn. Có mây vị 
khó hạnh hời hot đã làm am ân dật tại vùng ây, nhưng họ chăng. dùng phương 
tiện dé phát khởi thiền định. Họ kiếm trái cây trong rừng để ăn rôi suốt ngày cứ 
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cười đùa, chọc ghẹo nhau. Họ có một con khi cung cách cũng thô lỗ như họ, cứ 
mãi làm cho họ vui băng cách nhăn mặt và nhảy nhót nhào lộn. 

Sau một thời gian dài sóng nơi ду, họ lại đến với dân làng dé kiếm muối và 
các đồ gia vị. Khi họ đi rôi, Bồ-tát đến sống ở trú xứ của họ. Con khi lại diễn 
các trò đùa cho ngài vui như với những người kia. Bồ-tát búng tay chế nhạo nó 
và cho nó một bài học: 

— Kẻ nào sống với những vị khô hạnh tinh tán tu tập thì phải có phẩm cách 
thích hợp, phải có thiện ý trong hành động và phải chuyên tâm quán tưởng. 

Sau đó, con khi luôn giữ phẩm hạnh tốt và cư xử đúng đăn. Thé rồi Bỏ-tát 
ra đi. Các vị khô hạnh kia lại trở về mang theo muỗi và các dÓ gia vị. Nhưng 
con khi không còn diễn trò đùa cợt nữa. Họ hỏi: 

— Sao thé anh bạn? Sao bạn lại không chơi đùa như bạn vẫn thường làm? 

Một người trong bọn họ đọc bài kệ thứ nhất: 

145. Lúc trước đây ngươi thường nghịch phá, 

Trong lêu cùng ân giả chúng ta, 
Hãy làm trò khỉ như xưa, 
Thành người đức hạnh chăng vừa lòng đây! 

Nghe thế, khi đọc bài kệ thứ hai: 

146.  Komaya, bậc thây trí tuệ, 

Tôi đã nghe lời lẽ tuyệt vời, 
Tôi nay đã khác xưa rồi, 
Giò đây suy tưởng tôi thời noi theo. 

Thế rôi người ân sĩ đọc bài kệ thứ ba: 

147. Nếu hạt kia người gieo trên đá, 

Dù trời mưa, hạt chả nên cây, 

Dù ngươi tuệ giác tròn đây, 

Suy tư ngươi chắng тау may được nào. 
У 

Khi ké xong pháp thoại này, Ngài tuyên thuyết tứ dé và nhận diện tiền thân: 

— Lúc bây giờ, các Tỷ-kheo này là các ân sĩ hời hot kia, còn Котӣуарийа 
chính là Ta. 


5300. CHUYÊN СНО SÓI (Jakajataka) (J. II. 449) 
Chó sói nọ chuyên bắt sống thú... 
Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên vë tình bạn xưa cũ. 
Các tình tiết giống như trong bộ Luât tang (Vinaya), đây chỉ là phần trích. 


37 Xem МУ. I. 58. 
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Tôn già Upasena bây giờ tu được hai năm, dẫn theo một Tỷ-kheo cùng 
trong tinh xá mới tu được một năm đến tham bái bậc Đạo sư. Người ây bị bậc 
Đạo sư quở trách rồi lui về. Sau đó, ông đạt thiên quán đắc Thánh quả, với hạnh 
tri túc và các đức tính khác và đã thực hiện mười ba pháp tu tập của một Sa- 
môn, ông dạy chúng cho các băng hữu. Khi Thé Tôn an cư ba tháng, ông cùng 
các Tý-kheo đồng trú bị đức Phật quở trách trước tiên vì nói sai và làm không 
đúng, nhưng lần sau được bậc Đạo sư khen với những lời này: 

— Từ пау, hễ Tỷ-kheo nào muốn viếng thăm Ta thì cứ để cho họ đến, miễn 
là họ thực hiện mười ba pháp tu tập của một Sa-món. 

Được khích lệ như vậy, ông trở về thuật chuyện cho các Tỷ-kheo ây. Sau 
đó, các Tỷ-kheo ây đều theo đúng các hạnh nguyện trước khi đến tham bái bậc 
Đạo sư. 

Thé rồi, khi bậc Đạo sư hết thời ky an cư, các Tỷ-kheo liên vứt bỏ các quân 
áo rách cũ và mặc y phục sạch sẽ. Khi bậc Đạo sư cùng tât cả hội chúng Tý- 
kheo đi quanh các phòng dé xem xét, Ngài chú ý tới đồ rách rưới kia đang rải 
rác đầy đó, liên hỏi tại sao. Nghe họ ké lại, Ngài дау: 

— Này các Tỷ-kheo, việc hành trì của các vị áy chàng được lâu dài, cũng 
giông như việc con chó sói giữ ngày trai giới. 

Rôi Ngài ké một chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nai, Bò-tát sinh làm Thiên chủ 
Sakka (Đề- thích). Вау giờ, có một con chó sói sông trên một phiến đá cạnh bờ 
sông Hằng. Nước lũ mùa đông tràn tới vây quanh phiến đá. Con chó sói nằm 
trên phiến đá, chăng có gì dé ăn và cũng chăng có cách nào dé kiêm đồ ăn cả. 
Nước cứ dâng lên, và chó sói tự nghĩ: “Đây chăng có đồ ăn, cũng chăng có cách 
gi kiếm được đô ăn. Ta năm đây, chăng biết làm gì cả. Tốt hơn ta nên giữ ngày 
trai 0101 (Bó- tát). Thế là nó quyết định giữ ngày trai giới. Nó năm xuống, trang 
trọng quyết giữ giới luật. 

Đề-thích trong lúc suy xét thây sự quyết định yếu đuối của con sói, ngài 
tự nghĩ: “Та sẽ quây phá con sói kia.” Rôi ngài hóa thành một con dê rừng, tới 
đứng gần cho con sói trông thây. “Đề hôm khác rôi ta giữ ngày trai giới!” Sói 
nghĩ vậy khi nhìn thấy dê. Nó đứng lên và vô lây dê. Nhưng dê liên nhảy tránh 
nên sói không chộp được nó. 501 thây rằng nó không thê bắt con vật kia được, 
nó chăng biết làm gì hơn đành quay trở vé, năm xuông lại và tự nghĩ: “Được 
rôi, dù sao ngày trai giới của ta vẫn không bị phá.” Вау giờ, Dé-thích do thân 
lực bay lên không và nói: 

— Quá thiêu cương quyết như ngươi thì làm sao giữ được ngày trai giới? 
Ngươi đã không biết ta là Đế-thích và ngươi đã muốn một bữa thịt dê! 
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Sau khi chế nhạo, khién trách sói xong, Dé-thích quay về thiên giới: 
148. Chó sói nọ chuyên bắt sống thú, 

Làm bữa ăn với máu thịt kia, 

Một lần phát thành nguyện ra, 

Giữ ngày trai giới quyết là chăng Sal. 
149. Trời Đế-thích biết ngay chuyện а ду, 

Hóa thành dë dén đây thử coi, 

Sói kia khát máu vô môi, 

Hạnh liền ném mất, quên lời nguyện ngay. 
150. Người trên thé gian này cũng vậy, 

Định việc mà chàng thấy sức mình, 

Sai đường mục đích chăng thành, 

Như khi sói nọ thây hình dë kia. 
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Khi Кё xong pháp thoai này, Ngài liên nhân diên tièn thân: 
— Bây giờ, chính Ta là Dé-thích. 


CHUONG IV 
BÓN КЁ 
(CATUKKANIPATA) 


І. PHẨM HÃY MỞ RA 
(VI⁄4RAVAGGA)' 


§301. CHUYÊN TIỂU VƯƠNG КАКСА (Cullakalingajataka) (J. ТП. 1) 
Hãy mở cổng cho các nàng thiếu nữ... 
Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về việc thâu nhận bốn nữ đu sĩ 
ngoại đạo vào Giáo đoàn. 
Theo truyën thuyết dòng họ Глссһамі, một gia tộc cai trị gồm tới bảy ngàn 


Бау trăm lẻ bảy người đều sóng tại Vesāli (Ty-xá-1y). Họ là những người rất 
ham thích tranh biện. 


Вау giờ, có một du sĩ theo đạo Kỳ-na, có thể biện thuyết trôi chảy năm trăm 
để tài khác nhau. Ông ta đến Vesäli và được đón nhận nông nhiệt. Một nữ tu 
Kỳ-na khác cũng có đặc tải như vậy và cũng đến Vesäli. Những người trưởng 
thượng Licchavi tó chức một cuộc tranh luận giữa hai người ây. Khi cả hai đều 
chứng tỏ là những nhà biện luận đặc tải thi những người Licchavi nghĩ răng cả 
hai người chắc chăn sẽ có những đứa con tài giỏi. Thé rôi, họ sắp đặt hôn nhân 
cho hai người. Bốn con gái và một con trai ra đời do sự kết hợp này. 


Các cô gái tên là Sacca, Lola, Avavadakã và Patacärä, còn cậu con trai tên 
là Saccaka. Năm người con này, khi đến бибі trưởng thành đã học được một 
ngàn đề tài khác nhau, năm trăm đê tài do mẹ dạy và năm trăm do cha day. Hai 
VỢ chóng căn dặn сас con gái nhu sau: 


— Néu có người tại gia nào bài bác được các dë tài của các con thì các con 
hãy làm vợ người ây, còn nêu một tu sĩ đánh bại các con thì các con hãy tôn vị 
ây làm thây! 

Sau đó, hai vợ chông chết đi. Chàng Kỳ-na Saccaka tiếp tục sống tại nơi ấy 
ở Vesäli, học tập kiên thức của dòng họ Licchavi; còn bốn chị em chàng cầm 
trong tay một cành hông đào nhàn du đây đó, từ thành phố này sang thành phố 


' Bản Tích Lan viết Vivaravagga, nghĩa là Phẩm Hãy mở ra. Bản CST việt Kãliugavagsa, nghĩa là 
Phám Kalinga. 
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khác đề tranh luận. Cuối cùng họ đến Xá-vệ. Họ cắm cành đào ở công thành và 
bảo máy cậu trai ở đó: 

— Nếu có người đàn ông nào, dü là cư sĩ hay tu sĩ, tranh luận ngang ngửa 
với chúng tôi vê một đề tài thì cứ việc đá tung đông đất này và giám lên cành 
cây này. 

Nói xong, họ vào thành dé nhận đô bó thí. 

Вау gio, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất), sau khi đã quét tước sạch sẽ những 
nơi cần thiết, đỗ nước vào các bình và săn sóc các người bệnh, liền đi vào Xá- 
vệ dé khất thực. Khi trông thây và nghe kể về cành cây kia, Tôn giả bảo các cậu 
trai hạ nó xuống và giâm lên. Tôn giả nói: 

- Bảo với mấy người trồng cành cây này răng khi họ đã dùng bữa xong, 
hãy đến gặp ta tại căn phòng có nóc nhọn trên công tinh xá Kỳ Viên! 

Thế rồi, Tôn giá vào thành. Sau khi dùng bữa xong, Tôn giả đứng trong căn 
phòng phía trên công tinh xá. Các nữ tu sĩ khó hạnh, sau khi đi khât thực vë, 
trông thấy cành cây bị giám lên. Họ hỏi at đã làm như thé và duoc các cậu trai 
kia Бао răng chính là Tôn giå Sāriputta, răng nêu họ muôn tranh luân thì cú дёп 
сап phòng phía trên công tinh xá. 

Họ quay trở lại thành phô, theo sau họ là một đám đông người đến tháp 
công tinh xá. Sau đó, họ đưa ra cho Tôn giá SãrIputta một ngàn dë tài. Tôn giả 
giải đáp mọi khó khăn khúc mắc của các đê tài ду và sau đó hỏi xem họ còn biết 
øì nữa không. Họ trả lời: 


— Thưa ngài, không còn gi nữal 

Tôn giả nói: 

— Thé thì ta sẽ hỏi các ngươi một điều. 

Họ đáp: 

— Thưa ngài, xin ngài cứ hỏi, nêu chúng tôi biết, chúng tôi sẽ trả lời. 

Tôn giả Ѕаприќа đưa ra một câu hỏi. Họ không trả lời được, Tôn giả liên 
giải đáp cho họ. Sau đó, họ bảo: 

— Chúng tôi đã thua rồi, phân thăng đã về ngài. 

Tôn giả hỏi: 

— Các người sẽ tính sao đây? 

Họ đáp: 

— Cha mẹ chúng tôi có khuyên dạy như уйу: “Nếu một cư si ї tranh luận đánh 
bại được các con, các con hãy làm vợ người ây; nhưng néu đó là một tu sĩ thì 


các con hãy tôn vị ấy làm thây.” Do đó, xin ngài nhận chúng tôi vào đời sống 
Phạm hạnh! 


Tôn giả Sariputta chấp thuận và đưa họ vào nhà của Ty-kheo-ni tên gọi là 
Uppalavannä (Liên Hoa Sắc). Cả bốn người ấy chăng bao lâu đều đạt Thánh quả. 
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Thé rôi môt hôm, các Tý-kheo băt dàu bàn tán viêc ây trong pháp duong. 
Ho báo răng Tôn giả Sariputta đã cho bốn nữ ngoại đạo ây chỗ an trú như thế 
nào, răng nhờ Tôn giả mà cả bốn đều đạt Thánh quả ra sao. Khi bậc Đạo sư đến 
và nghe họ bàn tán, Ngài dạy: 

- Không phải chỉ ngày nay mà từ xưa kia, Sãriputta đã cho bốn người ду 
chỗ an trú. Ngày nay, ông đưa họ vào đời sóng Pham hạnh, còn ngày xưa, 
ông đưa họ lên ngôi chánh hậu. 

Rôi Ngài ké một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Kaliñga đang trị vì tại thành phố Dantapura trong vương 
quốc Kãlinga, Assaka làm vua thành Potali trong xứ Assaka. Вау giờ, Vua 
Kalinga có một quân đội tinh nhuệ và chính ông cũng mạnh như con voi nhưng 
ông chăng tìm thấy ai có thể đánh nhau với ông được. Quá khao khát được đánh 
nhau, ông bảo các đại thân: 

— Ta muốn chiến đâu nhưng chăng tìm được ai có thể chiến đâu với ta cả. 

Các đại thân nói: 

— Tâu Đại vương, có một cách cho ngài. Ngài có bốn cô con gái đẹp tuyệt 
trân, ngài hãy bảo họ trang sức ngọc ngả và bảo họ ngôi trong một chiếc xe đóng 
kín rôi cho một đạo quân hộ tông đi từng làng, từng thành phô, từng kinh đô. Nếu 
có vị vua nào muôn đưa họ vào hậu cung thì chúng ta sẽ đánh nhau với ông ta. 

Vua nghe theo ý kiến йу. Nhưng đoàn người đi đến xứ nào, vua xứ ấy cũng 
sợ họ vào thành phó, liên gởi tặng vật và xin họ đóng quân ở bên ngoài tường 
thành. Cứ thê, họ đi ngang dọc khắp nước Ấn Độ cho đến khi tới thành Potali 
trong xứ Assaka. Nhưng Vua Assaka cũng đóng chặt cửa thành và chỉ gửi cho 
họ một tặng vật. 

Bây giờ, vua xứ này có một đại thân rât thông minh, đa tài và nhiều mưu 
lược tên là Nandisena. Nandisena tự nghĩ: “Người ta bảo răng các công chúa 
này đã di khắp nước Ап Độ mà không tìm được а1 chịu chiến đâu đề chiêm lây 
họ. Nếu đúng như thế thì Ап Độ chỉ là cái tên róng. Ta sẽ chiến đâu với Vua 
Kãlinga.” Thế ròi, ông ta đến bảo các lính gác mở công thành cho họ vào và đọc 
vån kệ đầu: 

1. Hãy mở công cho các nàng thiêu nữ, 

Chúng ta đây đã giữ chắc được thành, 
Nandisena sức lực vững vàng, 
Sư tử của Vua Aruna đó. 

Nandisena nói như thé để sai mở công thành, rồi đưa các cô gái đến ra mắt 
Vua Assaka. Ông nói với vua: 

— Đại vương chớ sợ. Nếu phải chiến đâu, thân xin lo liệu. Hãy cho các công 
chúa xinh đẹp này làm chánh hậu! 
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Thé ròi, ông. xức nước thánh cho họ để tôn họ lên ngôi hoàng hậu. Ông 
cho các người hầu ra về, dặn họ bảo với Vua Kalinga răng các con gái của 
ông đã được làm chánh hậu. Khi người hầu về ké lại, Vua Kãlinga bảo: 

— Ta đoán ràng ông ау chàng biét ta manh nhu thé nào. 

Liën 40, vua đốc suất một đạo quân lớn. Nandisena nghe ông đến gân, liên 
gởi sứ điệp như vây: 

— Kãlinga hãy dừng chân, đừng lán vào đất của chúng ta, và trận chiến sẽ 
xảy ra ở biên thùy của hai nước! 

Vua Kãliñga nhận được sứ điệp liên dừng lại ở ranh giới nước ông. Assaka 
cũng giữ quân của mình ở phía bên này ranh giới. 

Bây giờ, Bô-tát đang theo đời tu khổ hạnh và sống án dật trên một khoảng đất 
năm giữa hai vương quôc. Vua Каййра tự nghĩ: "Những nhà tu này là những 
người thông tuệ. А1 bảo răng giữa hai bên, kẻ nào sẽ thăng, kẻ nào sẽ bại? Ta 
sẽ đi hỏi nhà tu kia.” Thế là ông giả trang đi gặp Bô-tát và kính cán ngồi một 
bên ngài. Sau khi chào hỏi, chúc tụng theo thông lệ, vua bảo: 

— Thưa Tôn giả, Kaliñga và Assaka, mỗi bên đều dàn quân lực ở biên thùy 
hai nước, chờ đánh nhau. Giüa hai bên, at sẽ thăng, a1 sẽ thua? 

Bó-tát trả lời: 

— Thưa Đại vương, bên này sẽ thắng bên kia sẽ thua. Tôi không thể nói cho 
ngài biết gì hơn nữa. Nhưng Thiên chủ Đề- thích, vua của cõi trời sẽ đến đây. 
Tôi sẽ hỏi Thiên chủ và sẽ cho ngài biết nếu ngày mai ngài trở lại đây. 

Khi Đề-thích đến tham bái Bô-tát. Ngài nêu câu hỏi kia, Đề-thích trả lời: 

— Kính thưa Tôn giả, Kalinga sẽ thắng, Assaka sẽ thua. Có những triệu điềm 
sẽ bảo trước sự việc ây. 

Hôm sau, Vua Kalinga đến và lặp lại câu hỏi â ду. Bô-tát đưa ra câu trả lời 
của Đề-thích. Вау 210, Vua Kalinga chăng cần hỏi những triệu điềm ấy sẽ là gi, 
tự nghĩ: “Họ bảo răng ta sẽ tháng.” Rồi ông trở về, hoàn toàn thỏa mãn. Tin đôn 
lan ra. Khi Vua Assaka nghe được, liên cho mời Nandisena đến và nói: 

— Người ta bảo răng Kãliñga sẽ thăng và chúng ta sẽ thua. Phải làm sao đây? 

Nandisena trả lời: 

— Thua Đại vương, ai biết được điều ấy? Xin ngài chớ lo lắng về người nào 
sẽ thăng người nào sẽ thua. 

Ông trần an vua xong, liền đến gặp Bô-tát, kính cân ngôi xuống một bên 
và hỏi: 

— Kính thưa Tôn giả, at sẽ thắng, ai sẽ bại? 

Bồ-tát trả lời: 

— Kãlinga sẽ thắng và Assaka sẽ bị đánh bại. 

Nandisena hỏi: 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 689 


— Kính thưa Tôn giả, điềm gì sẽ thuộc người thắng và điềm gì thuộc kẻ bại? 
Bó-tát đáp: 
= Thưa ngài, {һап bảo hộ của kẻ thăng sẽ là một con vol đực toàn trăng, còn 
thân bảo hộ của người bại sẽ là một con voi đực toàn đen. Hai vi thân bảo hộ 
của hai vị vua ây sẽ đánh nhau và sẽ có bên thăng, bên bại. 

Nghe thế, Nandisena đứng dậy ròi đi họp các bạn đồng minh của Vua Assaka 
lại. Ho gôm khoảng một ngàn người và tât cả đêu là những chiên sĩ. Ong đưa họ 
lên một ngọn núi gân đó và hỏi họ: 

— Các người có chịu hy sinh đời mình cho đức vua không? 

Họ đáp: 

— Thưa ngài, chúng tôi sẵn lòng. 

- Thế thì các người hãy gieo mình xuống dốc núi này đi. 

Khi họ định làm theo lời ây thì Nandisena ngăn họ lại và nói: 

- Không cân phải thé. Các người tỏ ra là những người bạn trung kiên của đức 
vua và hãy dũng cảm chiên đâu vì ngài. 

Tắt cả đều thê sẽ làm như thé. Khi chiến trận sắp bắt đâu, Vua Kalinga vån 
yên chí ông sẽ tháng. Quân lính của ông cũng nghĩ: “Phân thăng sẽ vê ta.” Thê 
là họ mặc áo giáp, sắp хёр đội hình TỜI тас, ró1 mạnh ai пау tiên lên. Đên lúc 
cân phải dôc toàn lực thì họ không thê nào làm được. 

Rồi cả hai vua leo lên lưng ngựa xáp vào định đánh nhau. Còn hai vị thân 
bảo hộ của họ thì đánh nhau phía trước họ. Thân của Kaliñga hiện hình là một 
con voi đực toàn trăng, còn thân của vua kia là một con voi đực toàn đen, cả 
hai cũng xáp gân nhau và đang đánh nhau. Nhưng chỉ riêng hai vua trông thây 
hai con voi ấy, ngoài ra chăng ai trông thây được chúng. Bây giờ, Nandisena 
hỏi Vua Assaka: 

— Tàu Đại vương, Đại vương có trông thây hai vị thần bảo hộ không? 

Vua đáp: 

— Có, ta có trông thấy họ. 

Ông hỏi: 

— Trông họ thé nào? 

- Thân bảo hộ của Kalinga hiện hình là một con voi đực trăng, còn thân của 
chúng ta hiện hình một con voi đen và có vẻ đang nguy khôn. 

— Хш Đại vương đừng sợ, chúng ta sẽ thắng và Vua Kalinga sẽ thua. Ngài 
chỉ cân xuống khỏi con ngựa Sindh khôn lanh của ngài và câm lây cây thương 
này, rôi dùng tay trái dám một cú vào sườn nó. Thé ròi, ngài cùng với một ngàn 
người này xông ảo lên. Ngài sẽ dùng cây thương đâm vào thân bảo hộ của Vua 
Kalinga cho ngã xuống. Trong lúc ây, chúng tôi với một ngàn cây thương sẽ 
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đâm vào thân ấy. Thế là thần bảo hộ của Kãlinga sẽ chết, Kaliñga sẽ thua và 
chúng ta sẽ thăng. 

Vua trả lời: 

— Được rồi! 

Khi Nandisena ra hiệu, vua dùng cây thương đâm vào thần bảo hộ của 
Каййга cùng lúc với các vị triều thân đâm một ngàn cây thương kia. Thân bảo 
hộ của Vua Kãlinga chết ngay tại chỗ. Khi ấy, Vua Kalinga bị thua, phải bỏ 
chạy. Thấy thế, một ngàn người Кіа la lớn lên: 

— Kalinga đã bỏ chạy. 

Kaliñga sợ chết, vừa khi chạy thoát, ông đến trách cứ nhà tu khó hạnh 
và đọc bài kệ thứ hai: 

2; Quân Kãliñga kiên cường thắng lợi, 

Quân Assaka thất bại ê chê? 
Ấn giả ơi, ngài đã nói tôi nghe, 
Người chân thật chớ bao giờ nói dồi. 

Khi Vua Kãlinga chạy trốn, ông đến trách cứ vị án sĩ như vậy, rồi từ chiến 
trận, ông chạy thăng một mạch vë kinh đô của mình, chăng dám ngoảnh lại 
một lân. 

Ít ngày sau, Đề-thích đến thăm vị án giả. Nhà tu khô hạnh nói với Thiên chủ 
bài kệ thứ ba: 

3. Quý nhất của thân linh là chân thật, 

Các vị thân chăng chiu nói sai ngoa, 
Thé mà nay, ngài nói dôi, Sakka, 
Xin ngài nói lý do cho tôi biét. 

Nghe thé, Dé-thích doc bài kê thú tu: 

4. Bà-la-môn, há chăng nghe, 

Thàn linh nào chàng yêu vi hùng anh? 
Những người dũng cảm, to gan, 

О nơi chiến trận chiếm phần thăng прау, 
Kiên cường mạo hiểm dạn dày, 

Assaka thăng trận này đúng thôi. 

Sau cuộc đào tâu của Vua Kalinga, Vua Assaka trở về kinh thành của mình 
VỚI nhiêu chiến lợi phẩm. Nandisena gởi một sử điệp cho Vua Kalinga bảo vua 
ây phải gởi phần hồi môn cho bón công chúa. Ông còn thêm: 


— Nếu không ta sẽ biết cách đôi xử với ông ta. 
Vua Kalinga nghe thé, vội báo răng ông sẽ gởi phần xứng dáng cho họ. Thế 
là từ đó vê sau, hai vua sông thân hữu với nhau. 


kkk 
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Khi kê xong pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Bây giờ, bón nữ du sĩ trẻ tuôi kia là các con gái của Vua Kalinga, Ѕаприќа 
là Nandisena, còn Ta chính là vi ân sĩ. 


5302. CHUYÊN ĐẠI KY SĨ (Mahãassãrohajãfaka) (J. Ш. 8) 

Giúp cho kẻ đại người ngoa... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê tại Kỳ Viên về Trưởng lão Ananda. 

Các tình tiết đưa đến câu chuyện đã được trình bày trước kia. Bậc Đạo sư dạy: 

— Ngày xưa cũng thể, các trí giả hành động theo nguyên tắc một nghĩa 
cử đáng được đên đáp. 

Rôi Ngài kê cho họ nghe một chuyện đời xưa. 

хх 

Ngày хџа, Bó-tát là vua xứ Ba-la-nal, cai tri công chính, bó thí và ø1ữ đúng 
luật lệ đạo đức. Dë dẹp yên một vụ rôi loạn ở biên thùy, ngài đôc suât một lực 
lượng quân lớn, nhưng bị thât bại, ngài lên ngựa chạy mãi cho tới khi ngài tới 
một ngôi làng ở biên địa. Bấy giờ, có ba mươi người dân trung thành sông ở đó. 
Họ đã họp nhau lại từ rât sớm tại trung tâm ngôi làng để làm công việc. Ngay 


lúc ây, vua cỡi con ngựa có mặc giáp với đây đủ trang phục và tiến đến gàn 
công làng. Mọi người đều sợ hãi và nói: 


- Gì thé kia? 

Rồi ai пау đều chạy về nhà mình, chỉ còn một người không chạy về nhà, đến 
đón tiếp vua. Ông ta Кё cho người khách lạ hay răng ông nghe nói vua đã ra tới 
biên thùy và hỏi khách là kẻ bảo hoàng hay là ké phiến loạn. Vua bảo: 

— Thưa ngài, tôi theo đức vua. 

— Thé thì hãy theo tôi! 

Ông ta nói thé rồi dẫn vua về nhà ông, bảo vua ngôi vào chỗ của riêng mình. 
Ông nói với vợ: 

— Hãy rửa chân bạn của chúng ta! 

Khi bà vợ làm theo lời ông xong, ông dâng vua đồ ăn ngon nhất mà ông 
có thể làm được, ròi chuán bi sàn giường cho vua, bảo vua nghỉ một chôc. 
Vua nằm xuông gluong, rôi бпр chủ nhà cởi giáp ngựa thả nó ra, cho nó uống 
nước, ăn cỏ và lây dâu lau rửa nó. Ông săn sóc vua ba bón ngày chu đáo như 
thế, rôi vua bảo: 


— Này bạn, bây giò tôi đi đây. 

Người chủ lại làm đủ mọi việc dé chuân bị cho vua và con ngựa của ngài. 
Sau khi dùng bữa xong và sắp từ giã, vua nói: 

— Người ta gọi tôi là Đại ky sĩ. Nhà tôi ở tại trung tâm thành phô. Nêu khi 
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nào bạn có công việc gì đến đó, hãy đứng © cái cửa bên tay phải và hỏi người 
gác công rằng Đại ky sĩ ở chỗ nào, rồi hãy cùng người ấy đến nhà tôi. 


Nói xong vua lên đường. Bấy giờ, đạo quân kia không thấy vua ở đầu, vån 
dóng trai ó bên ngoài thành. Nhung khi tháy duoc vua, ho đến đón tiếp ngài rôi 
hộ tông ngài về. Khi vào thành, vua đứng ở lỗi vào công, gọi người gác công và 
ra lệnh cho mọi người lui ra. Ngài bảo: 


— Này bạn, có một người kia sống tại một làng ở biên địa sắp. đến đây để 
mong được gặp ta. Người ây sẽ hỏi nhà của Đại ky sĩ ở đầu. Hãy dắt tay người 
ây và dẫn đến ra mắt ta. Làm xong việc bạn sẽ có một ngàn đồng. 

Nhưng rôi người kia mãi không đến. Vua tăng иё ở ngôi làng mà ông 
sông. Thuế đã lên cao vẫn không thây ô ông ta đến. Vì thé, vua lại tăng thuế lân 
thứ hai, rồi lần thứ ba, ông ta vẫn không đến. Вау giờ, dân làng ây họp nhau lại 
уа nói với ông ta: 


— Thua ông, từ khi ky sĩ kia đến với ông, chúng ta bị sưu thuê đè nặng đến 
nỗi chúng ta không cất đầu lên được. Ông hãy đến gặp Đại ky sĩ để nhờ ông ta 
làm đỡ bớt gánh nặng cho chúng ta. 


Ông ta đáp: 
— Được tôi, tôi sẽ đi. Nhưng tôi không thê đi với tay không đầu đây! Bạn 


tôi có hai đứa con trai, vậy các người hãy chuẩn bị đồ trang sức, quân áo cho vợ 
con bạn tôi và cho cả chính anh ta nữa. 


— Tốt lăm! 
Họ trả lời rồi chuẩn bị đây đủ mọi thứ để làm quà tặng. 
Người chủ nhà kia mang cả quà tặng ây cùng với một cái bánh rán tại nhà 


ông. Khi ông đến cửa bên tay phải, ông hỏi người gác công xem nhà của Đại ky 
sĩ ở đâu. Người gác công đáp: 


— Hãy lại đây, tôi sẽ chỉ cho. 

Rồi người gác công dắt ông tới công cung vua và nhắn: 

— Người gác công đã đến và mang theo người đàn ông trú tại ngôi làng ở 
biên địa. 

Vua nghe thé liên đứng dậy và nói: 

— Hãy đề cho bạn ta vào cung cùng các thứ ông mang theo. 

Rồi ngài ra đón tiếp và ôm lây ô ông. Sau khi hỏi thăm vợ con ông ta, ngài 


dăt tay ông buóc lên bë, dua ông ngòi vào ngai duói cây long tráng. Ngài gọi 
chánh hoàng hậu đến và bảo: 


— Hãy rửa chân cho bạn ta! 


Thể là hoàng hậu rửa chân cho ông. Trong khi hoảng hậu rửa chân ông 
xong, vua tưới nước trong một cái bình băng vàng rồi xức dầu thơm vào chân 
ông ta. Vua hỏi: 
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— Bạn có gì cho chúng ta ăn không? 

Ông ta đáp: 

- Thưa ngài, со. 

Rồi ông lây bánh trong xách ra. Vua nhận bánh bỏ vào một cái đĩa băng 
vàng và йё tỏ lòng biết ơn, vua bảo: 

— Hãy ä ăn các thứ bạn ta mang đến!: 

Rôi ngài lây bánh cho hoàng hậu, các đại thần và chính ngài cũng ăn bánh 
ây. Sau đó, người khách lạ mang tặng vật khác ra. Vua muôn chứng tỏ ngài гаі 
vui lòng nhận quà, liền cởi bó у phục lụa ейт của ngài га và mặc vào bộ quân 
до do ông ta mang tới. Hoàng hậu cũng bỏ ао lụa ra một bên ròi mặc áo và đô 
trang sức do ông mang tới cho bà. Rôi vua dọn cho ông thức ăn dành cho vua, 
và gọi một đại thân đên bảo: 

— Hãy đến cắt tỉa râu của ông ta như kiểu của ta vậy và йё ông tắm trong | bôn 
tăm nước hoa. Sau đó, cho ông ta mặc một chiếc á áo giá trị một trăm ngàn đồng, 
trang sức cho ông ta theo cách vương giả rôi đưa ông ta đến dây! 

Mọi su dëu duoc thi hành theo nhu thé. Vua cho dánh tróng trong thành, 
họp các triều thân lại rồi cho may một sợi chỉ bàng châu sa thuần chât xuyên 
qua chiếc lọng trăng. Vua nhường cho ông ta một nửa vương quốc của mình. 
Từ đó, hai vị cùng ăn uống, ở chung với nhau và trở thành đôi bạn vững bên, 
bắt ly. 

Thé rồi vua cho mời vợ ông ta và gia đình đến, xây cho họ một ngôi nhà 
trong thành phô. Vua và người ây lãnh đạo Vương quôc thật hài hòa, tuyệt hảo. 
Bấy giờ, các đại thân tức giận đên và nói với thái tử: 

— Thưa Điện hạ, đức vua cho người gia trưởng kia một nửa vương quôc. 
Ngài ăn uống và ở chung với ông ta, ra lệnh cho chúng ta phải kính chào các 
con của ông ta. Ông ta đã làm gì cho đức vua, chúng ta cũng chăng rõ. Sao đức 
vua lại làm thế chứ? Chúng tôi cảm thấy thật hó then. Xin ngài hãy tâu chuyện 
với đức vua xeml 

Thái tử chấp thuận ngay và tâu lại hết các lời trên cùng vua và nói: 

— Таи Đại vương, ngài chớ làm như thê. 

Vua bảo: 

— Con ơi, con có biết sau khi bại trận, ta đã trú ở đâu không?? 

Thái tử đáp: 

— Tâu phụ vương, con không biết. 

Vua nói: 

— Ta đã sóng trong nhà của người này, và khi sức khỏe bình phuc ta trở về 
và tiếp tục trị vì, làm sao ta lại không ban vinh dự cho ân nhân của ta chứ? 


2 Xem J. II. 23, Gunajataka (Chuyện công đực). số §157. 
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Rôi Bó-tát nói tiếp: 
— Con a, kẻ nào không cho kẻ xứng đáng cho thì khi kẻ ấy lâm hoạn nạn, 
chăng được ai giúp đỡ. 
Và đề nêu rõ đạo lý ду, ngài doc các bài Кё sau: 
5-8. Giúp cho kẻ dại người ngoa, 
Đến khi khẩn cấp, ai mà cứu cho? 
Thi ân cho kẻ hiển hòa, 
Đến khi khân cấp, người đà giúp ngay. 
Bao nhiêu công của dù dày, 
Giúp cho kẻ xâu cũng tày như không. 
Những ai là kẻ có lòng, 
Ta tuy giúp ít mà công được bên. 
Một lần việc nghĩa gây nên, 
Ngai vàng xứng giá đáp đền cung nghênh. 
Như từ mầm nhỏ trái sanh, 
Từ hành vi tốt, hiên vinh đời đời. 
Nghe thế, các đại thần và thái tử trẻ tuói kia chăng biết trả lời sao cả. 


kkk 


Khi kê xong pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 
— Lúc bây giờ, chính Ananda là người trú ở ngôi làng biên địa kia, còn Ta 
là vua xứ Ba-la-nạI. 


5303. CHUYÊN VỊ THÁNH VƯƠNG (Ekarajajataka)° (J. Ш. 13) 

Xưa Đại vương sống trong vương quốc... 

Chuyện пау do bậc Đạo sư kê khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một cận thần của 
vua xứ Kosala. Các tình tiệt đưa đên câu chuyện đã được kê trong Chuyện điêu 
tôt hơn." 

Lần này, bậc Đạo sư dạy: 

— Ông chăng phải là người độc nhất tạo được cái tốt từ trong cái xấu, các trí 
ø1ả ngày xưa cũng đã tạo được cái tôt từ trong cải хап. 

Rồi Ngài kê một chuyện đời xưa. 

kkk 


Ngày xưa, một quan cận thân của vua хи Ba-la-nại phạm tà hạnh trong hậu 
cung của vua. Sau khi chính mắt chứng kiến lỗi lầm của ông, vua đuôi ông ra 


3 Xem Ср. 97, Kapirajacariya (Hạnh của con khi chúa). 
* Xem J. II. 39, Seyyajãtaka (Chuyện điều tốt hơn), sô 8282. 
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khỏi vương quốc. Ông ta đã đầu phục vua xứ Kosala tên là Dabbasena như thế 
пао, tất cả đều đã được Кё trong Chuyện Vua Silavä vĩ dai. 

‚ Nhưng trong chuyện này, Dabbasena bắt vua xứ Ba-la-nại khi vua đang 
ngôi trên ngai, gita đám trièu thân, ròi trói ngài và treo ngược đầu băng một sợi 
dây mắc vào thanh cửa. Vua vẫn phát triển lòng từ đối với ông vua phản nghịch 
kia và nhờ định lực tinh tân, ngài nhập trạng thái thiền định, làm bung các dây 
trói và ngôi kiết-già trên không. Ông vua phản loạn bị tân công bởi cơn đau đốt 
cháy cả thân xác, lăn lộn trên đất và la: 


— Ta bị đốt cháy, ta bị đốt cháy! 

Khi ông hỏi các triêu thân tại sao như thé thì họ trả lời: 

— Đó là vì ông vua mà ngài treo ngược đầu xuông băng một sợi dây mắc ở 
thanh cửa kia là một người vô tội và là một vị Thánh nhân. 

Vua liên phán: 

— Hãy thả vua йу ra nhanh lên! 

Quân hâu đến đó và thây vua ây đang ngồi kiết-già trên hư không, liền trở 
về ké lại cho Vua Dabbasena. Thế là vua này vội vã chạy đến cúi mình xin lỗi 
vị vua kia và đọc bài kệ đầu: 

9, Xưa Đại vương sóng trong vương quốc, 

Hưởng bao nhiêu hạnh phúc, ai bằng! 
Mặt ngài sao quá khinh an, 
Gita cơn địa ngục nhọc nhăn đớn đau? 
Nghe thế, Bô-tát đọc tiếp các bài kệ còn lại: 
10. Xua ta đã nguyện cùng trời đất, 
Nhập vào hàng án dật, chăng dừng. 
Та nay vinh hiển sáng lừng, 
Mặt ta һа lại ra tuông héo hon? 

11. Đạt cứu cánh, ta tròn bón phận, 
Vua thù ta còn hận ta đâu? 
Vinh danh, ta đạt mong câu, 
Mặt ta há lại đôi màu xâu xa? 

12. Khi vui sướng chuyên ra khô cực, 
Kẻ bên lòng, lọc được an khang, 
Khô, vui nào phải hai đàng, 
Khi người đời đạt Niễt-bàn tịch không. 

Nghe kệ xong, Dabbasena xin Bô-tát tha thứ và thưa: 

— Xin ngài hãy trị dân của chính ngài và tôi sẽ đánh đuôi bọn phiến loạn đôi 
nghịch chống lại ngài! 


5 Xem J. L. 261, Mahasilavajataka (Chuyện Vua Silavä vĩ đại), só $51. 
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Sau khi trừng phạt ông quan gian ác kia, Vua Dabbasena trở về XỨ. Nhưng 
Bồ-tát lại trao vương quôc cho các đại thân ròi sông đời khó hạnh của một án sĩ 
và sau đó tái sanh vào cõi Phạm thiên. 


kkk 
Khi bâc Бао su ké xong pháp thoai này, Ngài nhân diên пёп thân: 
— Вау gió, Ananda là Dabbasena, còn Ta là vua xú Ba-la-nai. 


5304. CHUYÊN RÅN THÂN DADDARA (Daddarajātaka) (J. IIl. 15) 
Daddara, ai mà chiu nói... 


Chuyện này do bậc Dao su kê khi Ngài trú tại Kỳ Viên vë một Ty-kheo giận 
dữ. Các tình tiết đã được Кё trước đây. 


Ở đây, khi các Tỷ-kheo đang bản tán tại pháp đường về tính sân si của Ty. 
kheo ау thi bậc Đạo su đến. Ngài hỏi và khi được nghe thuật lại, Ngài cho gọi 
Tỷ-kheo ây đến và hỏi: 


— Này Tý-kheo, có thực răng ông đã sân si như họ bảo không? 
Vị ấy trả lời: 

— Vâng, bạch Thê Tôn, đúng như thế. 

Bậc Đạo sư dạy: 


— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giò mà ngày xua ông này cùng dà 
rất sân si, và do thái độ sân si của ông ta, các trí giả xưa kia mặc dầu vẫn sóng 
cuộc đời hoàn toàn trong sạch của những hoàng tử rắn thân (naga), đã phải 
sóng ba năm nơi đồng rác do bán. 


Rôi Ngài kê môt chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, dòng giống răn thân 
trú ở chân núi Daddara trong vùng Tuyết sơn. Bó-tát sanh ra là con trai của 
Siradaddara, vua xứ ду. Ngài tên là Mahadaddara và có một em trai tên là 
Culladaddara có tính sân sĩ, hung dữ, thường la mắng đánh đập các nàng long 
nữ. Vua гап thần nghe nó hung dữ như thê, liên đuôi nó ra khỏi xứ пара. Nhưng 
Mahãädaddara xin cha tha thứ cho em và cứu em khỏi bị đuôi. Lân thứ hai, đứa 
em lại bi vua giận, và cũng được anh xin vua tha thứ cho. Nhưng đến lần thứ 
ba, vua bảo: 


— Ngươi cứ ngăn ta đuôi đứa vô tích sự này mãi; bây giờ, cả hai chúng bây 
phải rời khỏi xứ naga mà đến sóng ba năm trên một đồng rác ở Ba-la-nạI. 


Vua đuôi cả hai ra khỏi xứ пара, và hai anh em đến sống tại Ba-la-nai. 
Khi bọn trẻ trong làng thấy chúng đang kiếm ăn trong một rãnh nước vây 
quanh đông rác thì bọn này lập tức đánh chúng, lẫy đất đá, que gậy ném chúng, 
dùng ná, nỏ băn chúng và la lên: 
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— Cái gì thé kia, máy con гап nước đầu to, đuôi nhỏ như kim? 
Rôi chúng nói đủ lời mắng nhiếc. Culladaddara do bản tính giận đữ sân si, 
không thé chịu được sự vô lễ như thé, liền nói: 


— Anh ơi, bọn trẻ này nhạo báng chúng ta. Chúng không biết răng chúng ta 
là rắn có nọc độc. Em không thé chịu sự xúc phạm của chúng đối với chúng ta 
như thé. Em sẽ phun hơi ra và giết chúng. 

Rồi nó đọc bài kệ đầu đề nói với anh nó: 

13. Daddara, ai mà chịu nỗi, 

Chúng nhiếc ta: “Ăn nhái, ở bùn.” 
Bọn kia khờ dại đáng thương, 
Trước nanh гёр độc, dám nhờn mặt sao? 

Nghe thế, Mahãdaddara đọc tiếp phân kệ sau: 

14-16. Kẻ lưu dày bị vào chốn lạ, 

Phải chịu bao nhục mạ tân toan. 

Bậc hàng giai cấp ta mang, 

Hạnh hiên đức độ há từng ai hay? 

Kẻ ngu muôn tỏ bày ra dáng, 

Răng ta đây là hạng cao vời. 

Trong nhà dù sáng như trời, 

Ra ngoài phải chịu đựng người hạ lưu. 

Са hai anh em sông nơi đó ba năm. Thế rôi, vua cha gọi chúng về nhà. Từ 
đó, lòng tự phụ của Culladaddara giảm hăn đi. 
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Khi ké xong pháp thoai này, bậc Dao sư tuyên thuyết tứ dé. О phân kết thúc 
tứ đê, vị Tỷ-kheo giận dữ kia дас quả Bát lai. Bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Bây giờ, vị Tý-kheo giận dữ này là Culladaddara, còn Ta là Mahãdaddara. 


§305. CHUYÊN THỨ THÁCH GIỚI ĐỨC (Silavimarhsanajataka) (J. Ш. 18) 
Thật ra chăng việc nào tội lỗi... 
Chuyện này do bậc Đạo sự Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về sự chê mari 


{д1 lõi. Các tinh tiét sẽ được Кё trong chương XI, Chuyện ngum nước uóng.5 
Sau đây là phần tóm tắt. 


Năm trăm Ту-Кһео sông ó Kỳ Viên, gân đến lúc nửa đêm hôm â ây, đi sâu 
vào cuộc thảo luận vé dục lạc. Báy giờ, bậc Đạo sư vån luôn luôn trông chừng 
các Ty-kheo suốt sáu thời khắc của đêm ngày, giống như kẻ chôt cán thận giữ 
gìn con mắt còn lại của mình, như người cha chăm sóc đứa con một, như con 
trâu rừng рїї kỹ cái đuôi của nó. Gia đêm khuya, do thiên nhãn, Ngài quan sát 


6 Xem J. IV. 113, Pānīyajātaka (Chuyện ngum nước uống), số $459. 
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khắp Kỳ Viên và chứng kiến việc các ТУ-Кһео bàn thảo kia, tựa như bọn cướp đã 
tìm thây lối vào cung điện của một đại vương. Ngài mở cửa hương phòng, gọi 
Ananda và sai óng hop các Ty-kheo bén trong tinh xá trên con đường lát vàng 
(tức Kỳ Viên) và bảo dọn cho Ngài một chỗ ngôi trước hương phòng. Tôn giả 
Ananda làm theo lời dạy rồi báo cho Ngài hay. Bây giờ, bậc Đạo sư ngôi vào 
chỗ ngôi đã dọn sẵn, bảo các Tý-kheo họp lại rôi dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, các tri giả ngày xưa nghĩ răng không thé che giấu 
hành động sai trái và vì vậy họ cô tránh làm điêu xấu. 

Rồi Ngài Кё cho họ một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô- tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi lớn lên, ngài được một vị thây nói danh thiên hạ trú 
trong thành phố ấy dạy dó. Ngài đứng đầu trong sô năm trăm học trò. Bây giờ, 


ông Һау ду có một con gái đã đến tuôi dậy thì, ông ta nghĩ: “Та sẽ thử đức hạnh 
của các thanh niên này, ta sẽ gả con gái ta cho người nào có đức hạnh cao nhất.” 

Một hôm, ông bảo các học trò: 

— Này các con, ta có một con gái mới lớn, ta muôn kén chông cho nó, nhưng 
ta phải có quân áo đẹp và đô trang sức thích hợp cho nó. Các con hãy lây cắp 
vài thứ ду mà đừng cho các bạn khác biết rồi mang đến cho ta. Khi nào không 
ai trông thây thì ta sẽ nhận, còn néu các con mang món đô bị người ta trông 
thây thì ta sẽ từ chối. 


Các học trò đêu đông ý và nói: 
— Tốt lắm. 
Thé là từ hôm â ау, ho lây cắp quân áo, dÓ trang š sức mà các bạn bẻ không biết 


rồi mang đến cho thây. Ông sáp хёр các thứ mà mỗi người mang đến ở từng nơi 
riêng biệt. Về phần Bồ-tát, ngài chăng lây cắp thứ gì cả. 


Thây thế, ông Һау bảo: 
— Còn con, con chăng mang đến gi cho ta u? 
Ngài đáp: 
— Thưa thây, đúng thế. 
Thây hỏi: 
— Sao thê con? 
Ngài trả lời: 
— Nếu lây đô vật mà không kín đáo thì thây không nhận. Nhưng con thấy 
răng không thê nào che giâu hành động xấu của mình được. 
Và dé chứng minh chân lý này, ngài đọc hai bài kệ sau đây: 
17. Thật ra chăng VIỆC nào tội lỗi, 
Lại kín bưng đôi với đời này, 
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Kẻ ngu tưởng kín đáo thay, 
Thân linh cũng đã thấy ngay hết rồi. 

18. Điều bí mật chàng nơi giàu duoc, 

Với tôi đây không nốt cái không, 
Ở nơi chăng có ai cùng, 
Nhưng tôi có đó, hết luôn không ròi! 

Ông thầy rất bằng lòng với lời lẽ ấy, liên bảo: 

— Này con, nhà ta không thiếu của cải, nhưng ta muốn ра con gái ta cho một 
người có đức hạnh và ta đã làm như thê dé thử các thanh niên ây. Bây giờ, chỉ 
có con là xứng đáng với con gái ta. 

Thé rôi, ông trang sức cho соп gái và đem gå cho Bồ-tát, còn với những 
người kia ông bảo: 

— Hãy láy lại mọi thứ mà các anh đã mang đến cho ta và đưa về nhà của các 
anh đi! 


kkk 


Sau dó, bâc Dao su day: 


— Này các Ty-kheo, thé dáy, những người học trò xâu kia vì tính không thật 
thà đã không lây được cô thiếu nữ ấy, trong khi chàng trai trẻ khôn ngoan kia, 
do đức hạnh tốt đã lây được nàng làm vợ. 

Rồi Ngài đọc bài kệ khác: 

19. Cậu Hoang, cậu Khánh, cậu Vui, 

Lại thêm cậu Dễ, cậu Tôi, cậu Vinh, 
Thảy mong được vợ cho mình, 
Lâm đường lạc nẻo mà thành lông bông. 

20. Tháy rõ pháp từ trong tuối trẻ, 

Luôn chấp trì Chân đề mà thôi, 
Do lòng can đảm cao vời, 
Bà-la-môn lây được người vợ kia. 
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Sau khi châm dứt bài thuyết giảng trang trọng này, bậc Đạo sư tuyên 
thuyết tứ dé và ở các phân kết thúc tứ để, năm trăm vị Tỷ-kheo kia đạt được 
Thánh quả. Bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 


— Lúc bây giờ, Sãriputta (Xá-lợi-phât) là người thây, còn Ta chính là chàng 
trai trẻ tuôi sáng trí kia. 
§306. CHUYÊN HOÀNG HẬU SUJATA (Sujātajātaka) (J. Ш. 20) 

Dang như cải trứng, trải gi đáy... 


700 # KINH TIÉU ВО 


Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Kỳ Viên vë Hoàng hậu 
Mallika (Mạt-lợn). 

Một hôm, tương truyền có xảy ra việc cãi cọ giữa hoàng hậu và vua. Người 
ta thường bảo đó là một chuyện xích mích trong hậu cung. Vua giận quá đến 
độ không cân biết tới sự có mặt của hoàng hậu nữa. Mallikã tự nghĩ: “Chắc bậc 
Đạo sư không biết rằng vua giận ta đến thế nào đâu!” 

Nhưng bậc Đạo sư đã biết hết và quyết định sẽ giảng, hòa giữa hai người. 
Vì thế tờ mờ sáng, Ngài đã mặc y trong, khoác y ngoài rôi cầm bình bát, dẫn 
theo năm trăm Tỷ-kheo vào Xá-vệ và đên công cung điện. Vua đỡ 14у binh bát 
của Ngài, đưa Ngài vào nội điện và mời Ngài ngôi vào chỗ được dọn sẵn cho 
Ngài. Vua rưới nước cúng dường trên tay trái Ngài và các Ty-kheo ở sau Ngài, 
ròi đem cơm bánh ra mời. Nhưng bậc Đạo sư lây tay che bình bát của Ngài lại 
уа nói: 

— Thưa Đại vương, hoàng hậu đâu rôi? 

Vua дар: 

— Bạch Thé Tôn, Ngài hỏi bà ấy làm gì? Bà ấy còn biết phải trái gì đâu! 
Bà đang say sưa vi danh dự mà bà được hưởng. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Tâu Đại vương, trước kia chính ngài ban vinh dự cho người phụ nữ йу; 
bây giờ ngài lại 14у hết di và không chịu xóa bỏ lỗi lâm mà bà đã phạm dói với 
ngài thì ngài đã sai rồi. 

Nghe bậc Đạo sư dạy như thế, vua cho mời hoàng hậu đến. Bà đến hầu cận 
bậc Đạo sư. Ngài dạy: 

— Các vị phải sống với nhau hòa thuận. 

Sau khi ca ngợi hạnh phúc của sự hòa hợp, Ngài ra đi. Từ đó, vua và hoàng 
hậu sống hạnh phúc bên nhau. 

Các Tỷ-kheo bàn tán trong pháp đường răng chỉ cân một lời, bậc Đạo sư đã 
hòa giải được vua và hoàng hậu. Bậc Đạo sư bước vào. Sau khi hỏi các Ту- 
kheo đang bàn tán việc gì và được họ kê lại, Ngài dạy: 

— Này các Ту-Кһео, không phải bây giờ mà xưa kia, Та cũng đã hòa giải họ 
băng một lời khuyến dụ. 


Rôi Ngài ké một chuyện đời xưa. 
kkk 
Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba-la-nại, Bô-tát là đại thân cua vua, 
vừa là cô vân vë thê sự và thánh sự. Một hôm, vua đứng ở cửa sô nhìn xuông 
sân cung điện. Ngay lúc ây, một thiêu nữ thanh xuân xinh đẹp đang đội trên đầu 
một rô táo уа Tao: 
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— Тао đây, táo chín đây, ai mua táo không? 

Nhưng nàng không dám vào sân cung điện. Vua vừa nghe tiếng nàng đã 
yêu nàng ngay. Khi biết răng nàng chưa có chóng, vua gọi nàng đến và cho lên 
ngôi chánh hoàng hậu, lại ban cho nàng vinh dự lớn lao. Вау giờ, dưới mắt vua, 
nàng được yêu thương và làm vua hài lòng. 

Một hôm, vua đang ăn táo đựng trong một cái đĩa bằng vàng. Thấy thé, 
Hoàng hậu SuJatã hỏi: 

— Tâu Chúa thượng, ngài đang ăn cái gì vậy? 

Và bà đọc bài kệ đầu: 

21. Dáng như cái trứng, trái gì đây, 

Trong đĩa vàng kia đặt trước ngài, 
Sắc đỏ xinh thay, tâu Thánh thượng, 
Trái cây này mọc ở đâu vây? 

Vua tức giận và nói: 

— Này cô gái nhà bán rau quả kia, cô chuyên bán táo chín, cô lại há không 
nhận ra trái táo là trái đặc biệt của chính gia đình cô hay sao? 

Rôi vua đọc hai bài kệ tiếp theo: 

22. Áo quần mộc mạc, đầu không mão, 

Ngày ấy nào cô hồ thẹn đâu? 

Vạt áo đựng đây bao trái táo, 

Bây giờ lại hỏi trái cây nào! 
23. Cô quá tự cao, hư hỏng ra, 

Đời cô chăng thây thú đâu mà, 

Đi đi, táo ây, lui về lượm, 

Cô chăng còn là vợ của ta! 

Thế rồi, Bồ-tát tự nghĩ: “Chàng có ai ngoài ta ra có thê hòa giải đôi vợ 
chồng này được. Ta sẽ làm dịu cơn giận của vua và ngăn ngài đuôi bà ấy ra khỏi 
cửa.” Rồi ngài đọc bài kệ thú tư: 

24. Đây là tội của người phụ nữ, 

Tăng trưởng theo ngôi thứ mà ra. 
Xin ngài thôi giận, thứ tha, 
Vì ngài đã tặng cho bà ngôi cao. 

Vua nghe thế bèn bỏ hết lỗi lâm của hoàng hậu, phục hôi ngôi vị cũ của bà. 
Từ đó, hai người sóng với nhau rất hòa ái. 
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Ké xong pháp thoại này, bậc Dao sư nhận diện tiên thân. 
— Вау giờ, vua xứ Kosala là vua xứ Ba-la-nai, Hoàng hậu Mallikä là Sujãtã, 
còn Ta chính là quan cận thân kia. 
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5307. CHUYÊN THẢN САҮ HỎNG ĐIỆP (Palāsajātakay (J. III. 23) 

Ba-la-món, sao người có tri... 

Bậc Đạo su lúc sắp diệt độ đã Кё chuyện này về Trưởng lão Ananda. 

Tôn giả Ananda biết rằng ngay trong đêm ấy, bậc Đạo sư sẽ diệt độ, bèn tự 
bảo: “Та còn phải giữ giới luật, còn nhiều công hạnh phải thực hiện. Bậc Đạo sư 
chắc chăn sẽ diệt độ rôi. Thế là công việc trong suốt hai mươi lăm năm qua ta 
cung phụng Ngài sẽ chăng có kết quả gì.” Tràn ngập sâu bị, Trưởng lão gục vào 
then cửa có chạm hinh đâu khi của phòng chứa đồ trong vườn và khóc nức nó. 


Bậc Đạo sư thấy văng Ananda liền hỏi các Tỷ-kheo vị ấy ở đâu. Sau khi 
nghe thuật lại, Ngài gọi vị ây vào và bảo: 

— Này Ananda, ông đã tích trữ cả một kho công đức. Hãy tiếp tục tinh cân 
rồi ông sẽ được thoát khỏi khô đau của đời người, chớ nên sâu bi! Làm sao sự 
phụng dưỡng của ông đôi với Ta bây giờ không có kết quả được, bởi vì những 
sự phụng dưỡng của ông trước kia trong những ngày ông còn mang tội lỗi đã 
không phải là không được đáp đên. 

Rôi Ngài kê một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra mang hinh 
hài cúa mót thàn cáy hóng điệp. Вау giờ, dân chúng ở Ba-la-nai rât sùng kính 
các vị thần như thê và vẫn thường đến cúng kiến. 

Một người Bà-la-môn nghèo khó kia tự nghĩ: “Ta cũng sẽ đi cúng bái thân 
linh.” Rồi ông ta tìm được một cây hông điệp lớn mọc trên chỗ đất cao. Ông 
rải sỏi đá rồi quét tước xung quanh, săn sóc rễ cây sạch sẽ, nhó cỏ... Ông dâng 
cúng một tràng đủ năm loại hoa thơm rôi đốt một cây nến làm lễ dâng hương 
hoa. Sau khi cung kính dâng thánh lễ, ông nói: 

— Mong ngài được an bình! 

Rồi ông bỏ đi. Ngày hôm sau ông lại đến thật sớm và ân cần chúc hỏi. 

Một hôm, thân cây chợt nghĩ: “Người Bà-la-môn này chăm sóc ta rất kỹ 
lưỡng. Ta sẽ thử lòng ông ta và tìm xem tại sao ông ta tôn kính ta, rôi sẽ ban 
cho ông điều ước muôn của бпр.” Thê là khi người Bà-la-môn á ау đến quét tước 
quanh gốc rễ cây, vị thần liền hóa thành một Bà-la-môn lớn tuổi đứng gân đó 
và đọc bài kệ đầu: 

25. Bà-la-môn, sao người có tri, 

Lại hỏi han cây chỉ vô tri? 
Lời câu, lời chúc ra chi, 
Cây trông thảm ấy đáp gì người đâu! 
Nghe thé, người Bà-la-môn ду trả lời băng bài kệ thứ hai: 


” Xem Miln. 172, Rukkhäcetanabhãvapañho (Câu hỏi vé bản thể suy tư của cây côi). 
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26. Сау nối tiếng từ lâu vẫn đứng, 
Chỗ an cư của những vị thân, 
Thân kia tôi kính muôn vàn, 
Chắc răng thần giữ kho tàng nơi đây. 
Vị thân cây nghe thé rất băng lòng về ông ta, liền bảo: 
— Này Bà-la-môn, ta sanh ra là vị thần của cây này. Đừng sợ ta, ta sẽ cho 
ngươi kho tàng ây. 
Và để làm an lòng ông, vị thần thê hiện thân lực, đứng lơ lửng trên không 
tại công vào lâu đài của mình và đọc thêm hai bài kệ: 
27. — Bà-la-môn tâm đây từ ái, 
Chính ta đây ghi lây việc ngươi, 
Hành vi sùng đạo trên đời, 
Bao giờ kết quả cũng thời xứng cân. 
28. Cây sung kia đỗ tràn bóng mát, 
Xứng cùng bao tặng vật cúng dường, 
Dưới cây chôn một kho tàng, 
Phân ngươi được thưởng, đào vàng mà xin. 
Ngoài ra, vị thân còn nói thêm: 
— Này Bà-la-môn, nếu ngươi phải đào kho tàng lên và mang theo thi ngươi 
sẽ vất vả quá. Vậy hãy ra đi trước, rôi ta sẽ mang kho tàng vê nhà ngươi và để 
tại chỗ kia. Thế là ngươi được hưởng kho báu ây suốt đời. Hãy bó thí và hãy 
010 tròn đạo hạnh! 
Sau khi khuyến dụ người Bà-la-môn như thế, vị thần cây liền thực hiện thần 
lực chuyển kho tàng vào trong nhà của người ấy. 
kkk 
Bậc Đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân: 
— Lúc bẫy giờ, Ananda là người Bà-la-môn, còn Ta là vị thần cây. 


5308. CHUYÊN CHIM GỖ KIÊN (Javasakunajātaka) (J. ТЇЇ. 25) 
Bao nhiễu lòng tốt trong tôi... 
Chuyện này do bậc Đạo sư kế khi Ngài trú tại Kỳ Viên về sự vô ơn của 
Devadatta (Đê-bà-đạt-đa). Cuôi cùng, Ngài dạy: 
— Chăng phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia, Devadatta cũng đã tỏ ra vô ơn. 
Sau đó, Ngài kế một chuyện đời xưa. 
kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, Bô-tát sanh ra là một con 
chim gõ kiến sống trong vùng Tuyết sơn. 
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Вау giờ, có một con su tử, trong khi ăn môi bị một miếng xương mắc 
trong có. Cô nó sưng lên đến độ nó không thé ăn gì được và đau đớn khôn 
cùng. Chim gõ kiến đang kiếm đồ ăn, đậu trên một cành cây, trông thấy sư tử 
và hỏi nó: 

— Này bạn, cái gi làm bạn đau thé? 

Nghe sư tử bảo cho biết, chim nói: 

— Bạn а, tôi có thê lẫy cái xương ra khỏi сб họng bạn nhưng tôi không dám 
chui đầu vào móm bạn vì sợ bạn ăn tôi luôn! 

— Bạn ơi, đừng sợ, tôi sẽ không ăn bạn đâu. Xin bạn hãy cứu sống tôi! 

- Được rồi. 

Chim nói thé và bảo sư tử năm xuống một bên nó. Rôi nó nghĩ: “Ai biết 
được anh bạn này sẽ làm sao chứ?” Và аё ngăn ngửa su tử ngậm miệng lại, 
nó cắm một khúc cây giữa hàm trên và hàm dưới sư tử, thò đầu vào miệng 
con này rồi dùng mỏ gắp đâu mút xương. Cái xương rớt ra ngoài rồi mát đi. 
Gõ kiến rút đầu ra khỏi miệng sư tử, lây mỏ đập khúc cây cho rớt ra rồi nhảy 
lên đậu trên chóp một cành cây. Sư tử được khỏi bệnh. Một hôm, nó đang ăn 
một con bò rừng mà nó vừa giết. Chim рб kiến liên nghĩ: “Ta sẽ thử lòng hắn 
xem sao!” Đậu trên một cành cây phía trên đầu sư tử, nó nói với sư tử qua bài 
kệ sau: 

29. Bao nhiêu lòng tốt trong tôi, 

Tôi đây đã tỏ cho ngài lần kia, 
Phân ngài chăng nguyện cao xa, 
Cho tôi đôi chút gọi là hảo tâm. 
Nghe thé, sư tử trả lời băng bài kệ thứ hai: 
30. Nguoi gởi đầu vào hàm sư tử, 
Loài vuốt nanh rực thứ máu hông, 
Nhưng ngươi vẫn sống như thường, 
Hảo tâm ta đã tỏ tường cho ngươi. 
Chim gõ kiến nghe thế, liên đọc thêm hai bài kệ nữa: 


31. Bao việc tốt trên đời, Thi hành dé giúp ngươi, 
Giúp loài vô ơn nghĩa, Mong chi được дёп bôi? 

32. Đừng khởi ў chua сау, Đừng buông lời gắt gay, 
Phường xâu xa như thê, Ta cân lánh xa ngay! 


Nói vậy xong, chim gõ kiến bay đi. 
k*k 
Вас Бао su châm dút pháp thoại và nhận diện tiền thân: 
— Bây 010, Devadatta là con su tử, còn Ta chính là con chim gõ kién. 
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5309. CHUYÊN NGƯỜI TIÊN DẦN (Chavakajataka) (J. Ш. 27) 

Thưa Đạo sư, thưa Vương đệ tử... 

Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Kỳ Viên về hội chúng của 
nhóm sáu Tý-kheo. Chuyện được kê với dày đủ chi tiết trong bộ Luât tạng 
(Ипауа), đây chỉ là phần tóm tắt. 

Bậc Đạo sư gọi sáu Tỷ-kheo ду đến và hỏi xem có thật họ đã ngồi giảng 
giới luật ở chỗ thấp trong khi các đệ tử của họ ngồi ở chỗ cao hơn. Họ thú nhận 
răng thật như thế. Bậc Đạo sư quở trách họ về sự thiếu tôn trọng của họ đối 
với Giới Luật của Ngài và bảo răng các trí giả xưa kia.cũng đã phải quở trách 
người ta về việc ngôi ở chỗ ар mà giảng dạy, dù là giáng dạy các học thuyết 
ngoại đạo đi nữa. 

Rôi Ngài kế một chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nąi, Bó-tát sanh ra là con của 
một phụ nữ hạ tiện. Chàng lớn lên và trở thành gia trưởng. Vợ chàng đang mang 
thai, rất thèm muốn ăn xoài, và bảo chông: 

— Chàng ơi, em muôn ăn xoài quá. 

Chàng đáp: 

— Này em yêu, mùa này không có xoài, ta sẽ đem về cho em một vài trái 
chua khác. 

Nàng bảo: 

— Chàng ơi, néu được ăn xoài thì em sống, néu không thì em sẽ chết mất! 

Người chông quá mê say vợ liền nghĩ: “Ta kiêm đâu ra được một trái xoài 
bây giờ?” Bấy giờ, trong vườn của vua xứ Ba-la-nại có một cây xoài ra trái 
quanh năm. Vì thé, chàng nghĩ: “Ta sẽ đến đó hái một trái xoài chín để làm dịu 
cơn thèm của nàng.” Ban đêm, chàng đến khu vườn ây rồi trèo lên cây, bước từ 
cành này sang cành nọ mà tìm trái. Trong khi chàng miệt mài như thé thì trời 
bắt đầu sáng. Chàng tự bảo: “Nếu bây giờ ta tụt xuống mà ra đi, ta sẽ bị trông 
Шау và bị bắt như một tên trộm, ta.nên chờ cho đến khi trời tối đã!” Thé rồi, 
chàng trèo lên chỗ chạc của cây và vào ngôi đó. 

Lúc ấy, vua đang nghe vị giáo sĩ của ngài giảng kinh. Khi hai người vào 
VƯỜn cây, vua ngôi xuông ở một chỗ cao nơi góc cây xoài, để giáo sĩ ngôi một 
chỗ thấp hơn và nghe giáo sĩ thuyết giảng. Bô-tát ngòi ở phía trên họ, tự nghĩ: 
“Ông vua này thật bậy quá, đang nghe giảng kinh mà lại ngôi chỗ cao. Còn giáo 
sĩ Bà-la-môn kia cũng bậy không kém, ngôi ở chỗ thâp mà dạy. Còn ta cũng bậy 


° Xem. II. 421, Labhagarahaqjataka (Chuyện chê bai lợi nhuận), só $287; J. HI. 32, Sayhajataka (Chuyện 
vị Quốc sw Sayha), sô §310; J. Ш. 515, Lomasakassapajataka (Chuyện Ca-diêp, vị khô hạnh nhiêu lông 
tóc), sô $433; Vin. ТУ. 204. 
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nốt vì ta đã rơi vào uy lực của đàn bà, chăng Кё chỉ mạng sông của ta mà đi ăn 
trộm xoài thé này.” 
Thế rôi, chàng đu vào một cành cây đang treo lơ lửng, buông người xuống 
khỏi cây, đứng trước vua và giáo sĩ, nói: 
— Tâu Đại vương, tôi là một kẻ đọa đày, ngài là kẻ cuóng si thô tục và giáo 
sĩ này là một người chết. 
Vua hỏi chàng bảo như thế nghĩa là gì, chàng liền đọc bài kệ đầu: 
33. Thưa Đạo sư, thưa Vương đệ tử, 
Tôi һау kia mọi sự lỗi lầm, 
Hai ngài đọa khỏi thiên ân, 
Hai ngài giới luật đêu làm sai hư. 
Слао sĩ Bà-la-môn nghe ау, liên đọc bài kệ thứ hai: 
34. — Gạo ta ăn lây từ đôi nọ, 
Mùi thơm ngon như có thịt vào, 
Kẻ kia tội lỗi, tại sao, 
Thánh đang dùng bữa, lại rao giới điều? 
Bô-tát nghe thế, liên đọc thêm hai bài kệ nữa: 
35. Hãy dọc ngang mọi chiêu mặt đất, 
Bà-la-môn, người sẽ thây Ta, 
Xem kia, đau khô ây là, 
Số phần chung của người ta trên đời. 
36. Ро tội lỗi, đời người tàn б, 
Giá còn thua mảnh vỡ chiếc bình, 
Coi chừng tham ý, dục tình, 
Chúng đưa tới cõi khô hình đau thương. 
Vua rất hài lòng về việc trình bày giới luật của chàng, hỏi chàng thuộc giai 
cấp nào. Chàng thưa: 
— Tâu Đại vương, tôi là hạng tiện dân. 
Vua bảo: 


— Này bạn, nếu bạn thuộc một gia đình có đăng cấp cao thì ta đã đưa bạn 
lên làm vị vua độc nhất rồi. Nhưng từ пау, ta là vua ban ngày, còn bạn sẽ là vua 
ban đêm. 


Vua nói xong, quảng vào cô chàng tràng hoa mà ngài vẫn đeo và phong 
chàng làm quan tông trấn. Từ đó, các quan trong thành có lệ mang một tràng 
hoa đỏ ở cô. Cũng từ ngày đó trở đi, vua an trú trong lời dạy của ngài, rất kính 
trọng thây dạy mình và vẫn ngôi ở chỗ thâp mà nghe thây dạy kinh điển. 


kkk 


Thuyét giáng xong, bâc Бао su nhân diên tiën thân: 
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— Bây giờ, Ananda là vị vua, còn Ta chính là người tiện dân kia. 


§310. CHUYÊN VỊ QUỐC SƯ SAYHA (Sayhajataka)° (J. Ш. 30) 
Trên đời chăng ngai vang, уиопе quóc... 
| Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Ky Viên về một Tỷ-kheo 
thôi thât. 

__ Ty-kheo nảy trong khi đi khất thực ở Ха-уё, đã trông thây một phụ nữ đẹp, 
rôi từ đó trở nên buôn chán và mát hêt an lạc trong Đạo pháp. Các Tỷ-kheo đưa 
ông ra trước đức Thê Tôn. Ngài dạy: 

– Này Tý-kheo, Ta nghe nói ông cứ buôn chán, có thật thé không? 

Ông thú thật quả như thé. Sau khi biết được lý do buôn chán của ông, bậc 
Đạo sư dạy: 

– Này Tỷ-khco, tại sao ông lại khao khát cuộc đời sau khi đã thọ trì giới luật 
của một giáo pháp đưa đên giải thoát? Các trí giả ngày xưa, khi được ban vinh 
dự làm giáo sĩ hoàng ола, đã từ bỏ chức vị ây và sông đời khô hạnh. 

Rồi Ngài Кё cho các Tỷ-kheo nghe một chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vi Ва-1а-па1, Bó-tát nhập mẫu thai bà 
vợ một Bả-la-môn giáo sĩ của hoảng gia và ra đời củng một ngày với thái tử 
con vua. Khi vua hỏi các quan răng có đứa trẻ nào sinh cùng ngày với thái tử 
không thì họ bảo: 

— Tâu Đại Vương có, đó là một đứa con của giáo sĩ hoàng gia. 

Thé là vua truyên mang Bó-tát đến giao cho các nhũ mẫu săn sóc cần thận 
cùng với thái tử âu thơ kia. Cả hai cùng có đồ trang sức, cùng ăn, cùng uống các 
thứ như nhau. Khi lớn lên, họ cùng đến học ở Takkasilã và chăng bao lâu đều 
thành đạt mọi ngành khoa học rôi trở vè. 


Vua phong cho con làm phó vương và ban danh dự lớn lao cho Bó-tát. Từ 
đó, Bó-tát cùng ăn, cùng uống, cùng sông với thái tử. GIữa hai người nảy nở 
một tình băng hữu vững bèn. Ít lâu sau, vua cha mát, thái tử lên nối ngôi và 
hưởng phú quý khôn cùng. Bô-tát tự nghĩ: “Giờ đây bạn ta trị vì vương quốc, 
khi có dịp thích đáng thế nào ông cũng phong cho ta ngôi vị giáo sĩ hoàng gia. 
Ta phải làm gì với cuộc đời của một gia trưởng đây? Ta muốn trở thành một nhà 
tu khổ hạnh, dán thân vào đời độc cư.” 

Vì thé, ngài đên đảnh lễ cha mẹ, xin được chấp trì giới hạnh. Ngài chói bó 
moi сйа cài cúa tràn gian và tir dó xuát gia mót minh di vào vüng Tuyét son. 


° Bàn Tích Lan và Thái Lan viết Sayhajataka. Bản CST viết Seyyajātaka. Xem J. II. 421, 
Labhagarahajataka (Chuyện chê bai lợi nhuán), sô $287; J. Ш. 28, Chavakqjataka (Chuyện người 
tiện dân), sô 8309; J. Ш. 515, Lomasakassapa/ataka (Chuyện Ca-diép, vị khô hạnh nhiêu lông tóc), só 
§433; Miin. 219, Lomasakassapapañho (Саи hỏi vê Lomasakassapa); Ёїп. IV. 204. 
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Tại đó, trên một khoảnh đất thích hợp, ngài tự dựng một túp lều sống đời Phạm 
hạnh của một ân sĩ, ngài phát huy các thắng trí và các thiên chứng, hưởng an 
lạc của cuộc sông huyện nhiệm. 

Bấy giờ, vua nhớ đến ngài và bảo: 

— Không biết bạn ta thé nào ròi nhỉ? Sao không hé thấy ông ta đâu cả? 

Các cận thân bảo răng ngài đã chấp trì giới hạnh và nghe nói ngài đang sống 
trong một khu rừng tịnh lạc nào đó. Vua hỏi trủ xứ của ngài và bảo một quốc 
sư tên Sayha: 

— Hãy đi mang bạn ta về đây! Ta sẽ phong cho ông ду làm giáo sĩ của ta. 

Sayha sàn sàng tuân lệnh. Từ Ba-la-nai, ông đi mãi dén môt làng ó biên 
dia và trú ở đó, rôi cùng với vài người kiểm lâm đên nơi Bó-tát ở. Ông thấy 
Bô-tát ngôi như một bức tượng vàng trước tup lều của ngài. Sau khi chào hỏi, 
cung chúc theo thường lệ, ông ngôi xuống cách một khoảng để tỏ lòng kính 
cân và bảo: 

— Thưa Tôn giả, đức vua muốn ngài quay trở về vì đang nóng lòng phong 
ngài lên ngôi vi giáo sĩ của hoàng gia. 

Bó-tát trả lời: 

— Nêu ngoài chức giáo sĩ ra, ta còn được trao thêm cả nước Kasi và Kosala, 
cả vương quốc Ấn Độ, cả sự vinh quang của một đề quốc hoàn vũ, ta cũng không 
chấp nhận đâu. Bậc trí giả không mang lây những tội lỗi mà họ đã từng từ bỏ 
cũng giỗng như họ không nuốt cục đàm mà họ đã khạc ra. 

Đoạn, ngài đọc các bài kệ sau: 

37-38. Trên đời chăng ngai vàng, vương quốc, 

Chiếm lòng ta, gây nhục ta nào! 
Хаи thay, danh lợi mong câu, 
Đưa người vào cảnh khó đau ngập tràn. 

39-40. Kiếp không nhà lang thang đây đó, 

Câm bát xin nhà nọ nhà kia, 
Hơn làm vua, tạo phiền hà, 
Trị vì độc đoán theo đà ác tham. 

Mặc dù Sayha cứ năn nỉ mãi, Bỏ- tát cũng không chấp nhận yêu cầu của ông 
ta. Không thê nào khuyên nhủ được Bó-tát, Sayha đành tạ từ quay về trình vua 
là ngài từ chối trở lại. 


kkk 
Khi bâc Dao su kê xong pháp thoai này, Ngài tuyên thuyét të dé. Khi két 
thúc tu đê, Ty-kheo thôi thât kia дас quả Du lưu và nhiêu Ty-kheo khác cũng 
đạt các quả vi như thê. Thê rôi, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Bây giờ, Ananda là vị vua, Sãriputta là Sayha, còn Ta là vị giáo sĩ hoàng gia. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 709 


H. РНАМ САҮ PUCIMANDA 
(PUCIM.4ANDAVAGG4) 


§311. CHUYÊN CÂY PUCIMANDA (Pucimandajãraka) (J. Ш. 33) 

Anh trộm, аду di thôi... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Trúc Lâm về Tôn giả 
Moggallana (Mục-kiên-liên). 

Bây giờ, Trưởng lão Moggalläna đang sông tại một túp lều trong khu vườn 
gân thành Vương Xá. Một tên trộm kia, sau khi bẻ khóa vào một nhà tại một 
ngôi làng ở ngoại ô, đã chạy thoát đi mang theo đây các đô vật trộm được. Khi 
chạy đến địa phận trú xứ của Trưởng lão, nó nghĩ răng thé là thoát được rôi, bèn 
năm xuống tại lỗi vào túp lêu lá của Trưởng lão. Trưởng lão thấy nó năm đó liền 
nghĩ ngờ ngay tư cách của nó và tự nhủ: “Nêu ta dính líu đến một tên trộm thì 
sẽ phiên cho ta lăm.” Vì vậy, ngài bước ra khỏi lêu, bảo tên trộm đừng năm đó 
và đuôi nó đi. Tên trộm nhanh như cắt vụt chạy trôn đi. Mọi người đuốc trên 
tay, theo sát tên trộm mà đuôi, đến nơi họ nhìn thấy các chỗ đất ghi dẫu vết tên 
trộm và nói: 

— Nó đến đây theo lỗi này, nó đã đứng nơi đây. Nó không còn ở đây nữa đâu! 

Thé là họ đô xô đến chỗ này chỗ nọ và cuối cùng đành quay về vì không 
tìm thây tên trộm. 

Sáng hôm sau, Trưởng lão đi khât thực ở Vương Xá, và khi trở về ngài ghé 
đến Trúc Lâm và kê cho bậc Đạo sư sự việc đã xảy ra. Bậc Đạo sư đạy: 

— Này Moggallāna, ông không phải là người độc nhất đã nghi ngờ trong 
một trường hợp nghi ngờ là phải. Các trí giả ngày xưa cũng đã nghi ngờ theo 
cách như thế. 

Rồi do thỉnh cầu của Trưởng lão, bậc Đạo sư ké một chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ва-1а-па1, Bó-tát ra doi là môt thàn 
cây nimba trong một khu rừng nghĩa địa của thành phô. 

„Вау 010, một tên trộm vừa pham tội trộm trong một xóm lẻ kia trong thành 
phô rôi chạy vào khu rừng nghĩa địa, nơi đây có một cây nimba (cây có trái làm 
dâu thơm) và một cây đa ёи аа giả cỗi mọc cạnh nhau. Tên trộm đặt các đồ vật 
dưới góc cây nimba rôi năm xuóng đó. Vào thời ây, bọn trộm cướp bị bắt đều 
bị xử xiên người treo trên một cành cây nimba. Vì thế, thần cây nimba tự nghĩ: 
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“Néu người ta đên đây và bắt tên trộm này, họ sẽ chặt một cành cây nimba пау 
để làm cái gậy mà xiên người nó. Thé là cây sẽ Ы hủy hoại. Vậy ta cân phải đuôi 
anh bạn này đi.” Thần bèn đọc bài kệ đầu dé nói với tên trộm: 
41. Anh trộm, dậy đi thôi, Ngủ chi, рар lăm rồi, 
Người của vua sắp đến, Tội anh, họ quyết đòi. 
Thân lại còn nói thêm: 
— Chạy đi, kẻo người của vua đến bắt anh bây giờ! 
Thé rồi, thần đuôi tên trộm đi. Tên trộm vừa chạy trôn đi thì thần cây đa 
đọc bài kệ thứ hai: 
42. Tên trộm táo gan ду, Bị bắt hay thoát đi, 
Thân cây nimba xin hỏi, “Với ngài, đầu khác chỉ?” 
Thân cây nimba nghe thé liên đọc bài kệ thứ ba: 
43. Ngài đâu biết ta lo thâm kín, 
Quân nhà vua sẽ đến nơi đây, 
Bắt tên trộm, chặt cành cây, 
Phat xiên tội phạm, cây này còn chi! 
Trong lúc hai vị thân trong rừng đang nói chuyện với nhau thì những người 


chủ gia sản. tay cầm đuốc theo dấu tên trộm đã đến nơi. họ nhìn thây chỗ tên 
trộm đã năm và nói: 


— Xem kia, tên trộm vừa thức dậy rôi chạy trốn ngay từ chỗ này. Chúng ta 
chưa tóm được nó đây, chứ néu tóm được thì chúng ta sẽ quay trở lại đây, xiên 
người nó dưới góc cây nimba này hoặc treo nó trên một trong những nhánh 
cây này. 

- Nói xong, họ đồ xô vào chỗ này chỗ nọ nhưng vẫn không tìm ra tên trộm, họ 
liên bỏ đi. Nghe mọi người bàn tán như trên, thân cây nimba đọc bài kệ thú tư: 

44. Môi nguy chưa thây, vẫn lo ngay, 

Cân nhắc so đo kéo muộn thay, 
Kẻ trí bao giờ trong hiện tại, 
Cũng nhìn tình trạng của tương lai. 
kkk 
Sau khi châm dút bài thuyét giảng, bậc Dao sư nhận diện tiên thân: 
— Bây giờ, Sãriputta (Xá-lợi-phât) là thân cây đa và Ta là thân cây nimba ấy. 


5312. CHUYÊN АХ SĨ KASSAPA CHẬM ТВЁ 
(Kassapamandiyajataka) (J. Ш. 36) 


Nếu trẻ đại nói làm sai trải... 
Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo 
lớn tuôi. 
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Tương truyền một nhà quý phái trẻ tuổi ở Xá-vệ thấy hậu quả xâu ха của 
các tham vọng tội lôi, được bậc Đạo sư cho gia nhập Giáo đoàn, và do tinh tân 
tu tập pháp môn thiên quán, chăng bao lâu đạt Thánh quả. Vê sau khi mẹ mât, 
ông đưa cha và em trai vào Слао đoàn và са ba người cùng trú tại Ку Viên. 

Khi mùa mưa bắt đầu, nghe nói tại một trú xứ ' trong làng kia họ có thê được 
cúng dường pháp у dễ dàng;!% cả ba người đều đến đó an cư và sau khi mùa an 
cư chấm dứt, họ vé thăng Kỳ Viên. Vị Тӯ-Кһео trẻ bảo chú tiêu yên lặng đưa vị 
Tỷ-kheo già đi, còn chính ông di nhanh trước dé đến Kỳ Viên sửa soạn phòng 
xá. VỊ Tỷ-kheo già đi thật chậm, chú tiêu cứ thúc đâu vào dùng sức kéo Шау đi 
và la lên: 

— Nhanh lên thây! 

Ty-kheo ола nói: 

— Ngươi cứ ép ta mà kéo ta đi tới, trong khi ta không muốn đi như thê. 

Rồi ông quay lại, bắt đầu đi từ khởi điểm. Họ cứ cãi nhau như thế. Mặt trời 
đã lặn và bóng tối đã kéo tới. Vị Tỷ-kheo trẻ sau khi quét tước lêu, dó nước 
đây các bình vẫn chưa thây họ đến, liên cầm đuốc đi tìm. Khi gặp họ, ông hỏi 
vì sao họ chậm trễ như vậy. VỊ Tỷ-kheo già cho biết lý do. Ông bảo họ nghỉ rôi 
chậm rãi đưa họ đi tiếp. Thế là hôm ây, ông không có thì giờ để đến tham Dái 
đức Phật. Vì thê, hôm sau, khi ông đên tham bái đức Phật, đảnh lê Ngài và ngôi 
vào chô xong, bậc Đạo sư hỏi: 

- Ông về đến lúc nào? 

— Bạch Ngài, hôm qua. 

— Ông về đến từ hôm qua mà hôm nay mới đến tham bái Та u? 

— Bạch Ngài, vâng. 

-_ Trả lời như thê xong, ông Кё lại lý do. Bậc Đạo sư quở trách vị Tỷ-kheo lớn 
tuôi kia: 

— Không phải chỉ bây giờ ông ду mới làm như thé. Ngày xưa ông ây cũng 
đã làm thé rôi. Giờ đây chính ông bị ông ấy làm phiên. Ngày xưa ông ấy đã làm 
phiên các trí giả. 


Rồi do thỉnh cầu của vị Tý-kheo ấy, Ngài Кё một chuyện đời xưa. 
kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra trong môt 
gia dinh Bà-la-món, tai môt thành phố ở nước Kasi. Khi ngài lớn lên thi mẹ ngài 
mật. Sau khi thực hiện các nghi thức tang lễ, ngài đem bô thí hết їйї cả tiền bạc 
trong nhà, ngài mặc quân áo cũ rách xin của người khác, mang cha và em trai di 
sông cuộc đời đạo hạnh của một ân sĩ tại vùng Tuyết sơn. Tại đó, ngài trú trong 
một khu rừng an lạc và sóng qua ngày băng cách mót lượm, ăn rễ cây, trái rừng. 


10 Xem Му. Ш. 167. 
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Bấy giờ, ở vùng Tuyết sơn, suốt trong mùa mưa, mưa rơi không dứt. Không 
thê đào bới củ, rễ, không thê hái lượm trái rừng gi được cả, và lá bắt đâu rung 
đi, các nhà tu khó hạnh phân lớn đều phải rời bỏ dãy Tuyết sơn và tìm đến trú 
tại noi CÓ поо Ó. 


Bô-tát cũng thê, ngài cùng cha và em trai dời về sống nơi có người ở, và khi 
vùng Tuyết sơn bắt đâu ra hoa, kết trái trở lại thì ngài cùng cha và em quay về 
chỗ а ân dật của mình trong dãy Tuyết sơn. Khi họ còn cách lều không xa thì trời 
chiêu, ngài rời họ và nói: 

— Cha và em cứ thủng thăng mà đi. Con phải về trước đề lo sắp xếp các thứ 
trong chỗ ở của chúng ta. 

Vị ấn sĩ trẻ kia cứ thây cha tiếp tục đi thật chậm, liên thúc đầu vào hông cha. 
Người cha nói: 

— Ta không thích cái lỗi ngươi đưa ta về nhà như thế đâu! 

Rồi ô ông quay trở lại và bắt đầu đi từ chỗ hôi nãy. Họ cứ tranh cãi như thê và 
trời đã tôi đen. Bô-tát quét lều, xách nước xong, liên сат một cây duóc và quay 
lại tìm. Khi вар cha và em, ngài hỏi tại sao họ quá chậm trễ như. thé. Người em 
liên kế lại việc cha đã làm, nhưng Bò- tát vẫn yên lặng đưa họ về nhà. 


Sau khi đã cât chứa các vật dụng cân thiết của người tu sĩ, ngài đưa cha đi 
tăm rửa và xức dầu thơm vào hai bàn chân cha, chà tây lưng cha. Rôi ngài đem 
ra một chảo than hông và khi cha ngài khỏe khoắn trở lại, ngài ngồi bên cạnh 
cha và bảo: 


— Thưa cha, bọn trẻ cũng giông như cái bình lọ băng đất, chăng máy chóc 1а 
уб ngay và khi dà уб thi khóng thé nào chắp găn lai duoc. Nguòi già nên kiên 
nhàn chịu đựng chúng khi chúng có điêu sai quây. 

Và để khuyên dụ cha ngài tên là Kassapa, ngài đọc các bài kệ sau đây: 

45-46. Nếu trẻ dại nói làm sai trái, 

Phần người khôn nhẫn nại bên lòng, 
Người hiên tranh cãi chóng xong, 
Kẻ rô tan vỡ như hòn đất khô. 
47-48. Kẻ câu học biết cho mình lỗi, 
Chăng hè phai, tỏ mối thân tình, 
Như mang gánh của em anh, 
Và làm nhẹ bớt xung quanh láng giêng. 

Bô-tát khuyên cha như vậy. Và từ đó trở đi, ngài luôn luôn giữ mình trong 

0101 hạnh. 
kkk 


Kê xong pháp thoại này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Bây giờ, vị Tỷ-kheo lớn tuôi này là người cha ân sĩ, chú tiêu là chú bé ân 
sĩ, còn Ta là người con đã khuyên dụ cha mình. 
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§313. CHUYÊN ĐẠO LÝ KHAM NHÂN (Khantivadijataka) (J. Ш. 39) 

Kẻ nào xẻo mũi, cắt tai... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kế khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo 
nóng giận. Các tình tiệt của câu chuyện đã được tả trước đây. 

Bậc Đạo sư bảo Tý-kheo ây: 

— Ông đã chấp trì giới luật theo giáo pháp của đức Phật, người chăng hè biết 
nóng giận là gì, thê mà sao ông lại tỏ ra nóng giận? Các trí giả ngày xưa nghĩ 


răng họ phải chịu trăm ngàn đau đớn, bị chặt chân tay, bị cắt tai, xéo mũi vẫn 
không hề tỏ ra nóng giận người khác. 


Rôi Ngài kê một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Kalabu tri vì Ва-1а-па1, Bó-tát sanh ra trong một gia dinh 
Bà-la-môn, thừa hưởng gia tài tám trăm triệu đồng. Вау giờ, ngài là một thiếu 
niên tên Kundakakumara. Khi lớn lên, ngài thành tựu mọi kiến thức về các 
ngành khoa học tại Takkasilã và sau đó trở thành một gia trưởng. 

Khi cha mẹ mát đi, ngài nhìn đồng tiền bạc và tự nghĩ: “Những người thân 
của ta đã tích nên tài sản này ròi lại ra đi mà chăng mang theo được. Giờ đây, 
ta lại sở hữu tài sản này và lại đến lượt ta ra đi.” Thé rôi, ngài cân thân chọn 
những người có đức, xứng đáng bó thí và cho họ hết tất cả tài sản, rôi ngài vào 
vùng Tuyết sơn tu khó hạnh. Ngài trú ở đó một thời gian lâu, sông băng trái cây 
rừng. Sau đó, ngài xuống các nơi có người ở đê kiếm muối và giám, và đi lần 
đến Ba-la-nai; tại đó, ngài trú trong vườn cây của vua. 


Ngày hôm sau, ngài đi khât thực trong thành phô và đến cửa nhà quan đại 
tướng. Vị quan này rất băng lòng trước phong thái đặc biệt của vị ân sĩ, liền mời 
ngài vào nhà, dâng ngài các thức ăn dành riêng cho chính ông. Sau đó, ông đưa 
ngài trở lại trú xứ của ngài trong vườn cây của vua. 

Một hôm, Vua Kalabu bị khích động vì rượu mạnh, đến vườn cây với đây 
đủ mọi nghi trượng xa hoa, bao quanh ông là một đám vũ công. Ông cho đặt 
vương sàng tại đó và năm gối đâu trên đùi một ái phi trong khi các nghệ nữ 
thiện xảo về đàn sáo nhảy múa trình diễn. Cả một khung cảnh thật là tráng lệ 
chăng khác cảnh của Thiên chủ Đề-thích, vua cõi trời. Rồi nhà vua ngủ thiếp 
đi. Các phụ nữ kia bảo: 

— Chính vì đức vua mà chúng ta tâu nhạc, nay ngài đã ngủ rôi. Chúng ta cân 
chi phải đàn hát nữa? 

Rôi họ ném bỏ đàn sáo đó đây, đi vào vườn cây và mải mê vui chơi với cây 
trái, bông hoa trong vườn. 

Bây gio, Bó- tát dang ở trong vườn này dũng mãnh như một vương tượng. 
Ngài ngôi dưới góc một cây sala đang nở hoa, hưởng hạnh phúc tối đa của kẻ 
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từ bỏ thế tục. Các phụ nữ kia trong khi lang thang trong vườn, đến chỗ Bó-tát 
ngôi. Họ bảo với nhau: 

— Này các chị ơi, lại đây, chúng ta hãy ngôi xuống nghe vị tu sĩ đang ngôi 
dưới góc cây này thuyét giảng cho дёп khi đức vua thức dậy. 

Họ đến chào ngài rồi ngồi vòng quanh ngài và nói: 

— Xin giảng cho chúng tôi những điều đáng nghe. 

Bó-tát giáng đạo lý cho họ. Trong khi Ấy, nàng vương phi súng ái kia trăn 
trở thân mình làm vua thức dậy. Không thây các phụ nữ kia đâu, vua hỏi: 

— Bọn tiện tỳ ду đi đâu cả rôi? 

Nàng ái phi đáp: 

— Tâu Đại vương, họ bỏ đi và đang ngôi quanh một nhà tu khô hạnh. 

Nhà vua cầm kiếm vội vã ra đi và nói: 

— Ta sẽ cho tên ân sĩ giả hiệu kia một bài học. 

_ Những người được vua súng ái nhất trong đám phụ nữ kia thây vua giận dữ 
liên đên năm lây kiêm của vua xin vua bớt giận. Vua bước tới đứng bên cạnh 
Bô-tát và hỏi: 

— Này, nhà tu kia, ông giảng đạo lý gì thế? 

Ngài đáp: 

— Тао Bë hạ, tôi giảng về đạo lý kham nhẫn. 

Vua hỏi: 

— Kham nhãn là gì? 

— Là không giận hờn khi người ta гау la, đánh đập, mắng chửi minh. 

Vua bảo: 

— Được rồi, ta sẽ xem đức kham nhẫn của ông thực sự như thé nào. 

Rồi vua cho gọi quan hành hình lại. Ông này đang đi hành sự, cầm một cái 
riu và một cái roi gat, mặc áo vàng, mang một tràng hoa đỏ. Ong đên chào vua 
và thưa: 

— Tàu Đại vương, tôi phải làm gì dé vừa lòng ngài? 

Vua phán: 

— Tóm lây và lôi cô tên thây tu xảo quyệt đê tiện ây đi, ném nó xuống đất, 
dùng roi gai mà đánh nó đăng trước, đăng sau và са hai bên, quát cho nó hai 
ngàn rol! 

Lệnh ây được thi hành. Da trong, da ngoài của Bồ-tát bị xé rách tới thit, 
máu tuôn xôi xả. Vua lại hỏi: 

— Này thây tu kia, ông dạy đạo lý gì? 

Bô-tát đáp: 

— Tâu Đại vương, đức kham nhẫn. Ngài tưởng răng đức kham nhẫn của tôi 
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chỉ năm dưới da; không phải thế đâu, nó năm bên trong tim tôi, ngài không thể 
trông thấy được đâu. 


Viên quan hành hình lại hỏi vua: 

— Тап Đại vương, tôi phải làm gì để vừa lòng ngài? 

Vua nói: 

— Hãy cắt đứt hai bàn tay của tên thầy tu giả hiệu ấy đi! 

Thé là người kia xách riu, đặt tội nhân vào bên trong vành tử tội rôi chặt đứt 
cả hai bàn tay Bô-tát. Vua lại nói: 

— Chặt hai bàn chân luôn! 

Thể là hai bàn chân của ngài cũng bị chặt đứt. Máu vọt từ đâu các bàn tay 
chân như nước tuôn từ một cái bình thủng. Vua lại hỏi ngài thuyét giảng đạo lý 
øì. Ngài đáp: 

— Tâu Chúa thượng, đức kham nhẫn. Tâu Đại vương, ngài tưởng răng đức 
kham nhân của tôi năm tại các đâu bản tay, bàn chân, thực không phải ở đó đâu, 
nó năm ở nơi khác nữa kìa. 

Vua nói: 

— Hãy xéo mũi và tai nó đi! 

Viên quan hành hình làm theo như thế. Toàn thân Bồ-tát bấy giờ nhuốm đây 
máu. Vua lại hỏi đên đạo lý của ngài. VỊ ân sĩ nói: 

— Ngài chớ tưởng rằng đức kham nhẫn của tôi năm ở chóp mũi và chóp tai 
của tôi, đức kham nhân của tôi năm sâu trong tim tôi kia. 

Vua nói: 

— Tên thầy tu giả mạo kia, năm xuống đi rồi hãy ca ngợi đức kham nhẫn 
спа ngươi. 

Nói thé xong, vua giám lên ngực, chỗ phía trái tim của Bô-tát ròi bỏ đi. 

Khi vua đã đi rồi, vị đại tướng kia đến lau chùi máu trên thân thể của Bó-tát, 
băng bó!! các đầu bàn tay, bàn chân, tai, mũi ngài và nhẹ nhàng đặt ngài ngôi 
vào một chỗ, dành lễ ngài rồi ngồi xuông một bên. Ông bảo: 

— Kính thưa Tôn giả, néu ngài có giận hờn kẻ gây tội ác với ngài thì xin ngài 
hãy giận hờn đức vua, chớ đừng có giận hờn một at khác! 

Ông yêu cầu Bô-tát qua bài kệ đâu: 

49. Kẻ nào xẻo mũi, cắt tai, 

Cùng là chặt đứt của ngài tay chân, 
Xin hờn kẻ ау riêng phân, 
Tâm hôn oanh liệt, xin đừng hờn chung! 

Bô-tát nghe thé liên đọc bài kệ thứ hai: 


п Xem Му. VI. 204. 
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50. Mong vua vẫn được mạng trường, 

Tay hung hủy hoại chăng thương thân này, 
Nhưng lòng thanh tịnh, ta đây, 
Chăng hề căm giận kẻ gây ác nào! 

Khi vua rời khỏi vườn cây và ngay lúc ông vừa ra khỏi tầm nhìn của Bó- 
tát, vùng đất kiên có dày hai trăm bón mươi ngàn do-tuân bỗng nứt ra làm hai, 
lửa từ ngục A-ty!2 vọt lên ар tới vua, trùm cả người ông như chiếc long bảo hỗ 
hoàng. Như vậy, vua chỉm trong dát ngay chỗ công vườn cây và bị tống һап vào 
địa ngục А-у. Bồ-tát cũng chết vào cùng ngày ây. Triều thân của vua và dân 
chúng mang các tràng hoa, dâu thơm, hương liệu đến làm lễ tông táng Bô-tát. 
Có người bảo răng Bô-tát đã đi thăng về dãy Tuyết sơn, nhưng theo bài kệ sau 
đây thì người ta lại bảo không phải như vậy: 

51. “Có Thánh nhân” người đời truyền tụng, 

Vẫn tỏ ra đại dũng đại uy, 
Thánh kia kham nhẫn kiên trì, 
Bị vua của xứ Kasi giết rôi. 
52. Ôi món nợ chăng hôi tiếc nuối, 
Vua kia đành trả lại liền sau, 
Tháng ngày ân hận dài lâu, 
Một khi trú địa ngục sâu tận cùng. 
Hai bài kệ trên được sáng tác từ trí tuệ toàn hảo của đức Phật. 


kkk 


Khi bâc Dao su thuyết giảng xong, Ngài tuyên thuyết tứ đề. О phân kết thúc 
tứ đề, vị Ту-Кһео nóng giận kia đắc quả Nhất lai và nhiêu vị khác đắc quả Dự 
lưu. Sau đó, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 


= Báy giờ, Devadatta là Kalabu, vua xứ Kasi; Sariputta là vị đại tướng; còn 
Ta là vị án sĩ, người thuyết giảng về đức kham nhẫn. 


5314. CHUYÊN ВА NGỤC КО! SÁT (Lohakumbhjjãrfaka) (J. Ш. 43) 

Đúng phần của, ta nào ban bó... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một vị vua xứ 
Kosala. 

Lúc ấy, vào một đêm kia, vua xứ Kosala nghe một tiếng do bôn sinh linh 
О йа ngục phát ra, đó là bón âm, mỗi âm do một sinh linh phát ra: “Du, sa, na, 


se.” Truyền thuyết bảo răng trong một đời trước họ vón là bón hoàng tử ở Xá-vệ 
và đã phạm tội gian dâm. Sau khi làm điêu xâu xa với vợ của các láng giềng vón 


12 Avīci: Vô Gián địa ngục. 


з Xem Ре. 93, Sefthiputtapetavatthu (Chuyện nga quỷ các nam tử của nhà triệu phú), Netti. 128, 
Sasanapatthana (Sự hình thành giáo pháp). 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 717 


được trông giŭ cân thân, và cú buông minh theo tham а1 dục lạc, ho đã bị bánh 
xe của thân chết căt đứt ngang cuộc sông xâu xa Кіа gân Xá-vệ. Но tái sanh vào 
địa ngục Bồn Nôi Sắt. Sau khi chịu đau đớn sáu ngàn năm, họ trôi được lên cao 
và trông ау bờ miệng của cái nôi, họ liên tự nghĩ: “Biết đến bao giờ chúng ta 
mới thoát khỏi cảnh khó này?” Thé rồi cả bốn người lần lượt phát lên một tiếng 
kêu lớn. Vua sợ chêt vi những âm thanh ау, cứ ngôi yên không nhúc nhích và 
chờ cho đên sáng. Lúc bình minh, các vị Bà-la-môn đên vân an vua. Vua bảo: 

— Này các Шау, hôm nay chính ta đây phải nghe những tiếng kêu kinh 
khủng như thế kia thì làm sao ta khỏe khoắn cho được? 

Các Bà-la-môn nhún vẫy tay. Vua hỏi: 

— Gì thê hở các thầy? 

Но đoan chắc với vua răng những tiếng kia là điềm rất hung xấu. Vua hỏi: 

— Có cách gì chữa trị không? 

Họ đáp: 

— Таџ Đại vuong, ngài có thé bảo ràng “không”, nhưng chúng tôi đã lắm 
từng trải về các sự việc như thê. 

Vua nói: 

— Băng cách nào các thầy có thể xua tan được các điều хаи ây chứ? 

Họ đáp: 

— Tâu Đại vương, chúng tôi vốn có quyên năng chữa trị hiệu nghiệm và 
nhờ cuộc tê lê tứ phân gôm đủ các loại sinh linh, chúng tôi sẽ xua tan hêt mọi 
điêu xâu. 

Vua phán: 

— Vậy thì nhanh lên, hãy bắt hết mọi sinh linh mỗi thứ bốn con: Người, bò, 
ngựa, voi xuông cho tới chim cút cùng các loài chim khác, và nhờ tê lê tứ sinh 
như thê, tâm ta được an bình trở lại. 

__ Các Bà-la-môn tuân lời, họ lây đủ mọi thứ họ cân rồi cho đào một hó dé 
tê lê và trói đủ loại sinh linh khôn khô kia vào các cột. Họ bắt các vật hy sinh 
nhiêu hơn sô cân thiệt vì nghĩ răng họ sẽ được ăn nhiêu món ngon và hưởng 
nhiêu lợi lộc. Họ đi khăp chó này chó nọ và bảo: 

— Này, tôi phải có thế này, thế kia... 

Hoàng hậu Mallika đến hỏi vua tại sao các Bà-la-môn lại vui mừng đến thê. 
Vua đáp: 

— Này Hoàng hậu, bà có liên hệ gì tới chuyện này chứ? Bà đang say đắm 
trong vinh quang của riêng bà và chăng biệt răng ta đã đau khô như thê nào. 

— Sao thê, thưa Đại vương? 

— Та đã nghe những tiếng kêu khủng khiếp và khi ta hỏi các Bà-la-môn răng 
kết quả việc nghe những tiếng kêu ây là thé nào, thì họ bảo vương quốc của ta, 
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tài sản của ta đang bị đe dọa, nhưng nhờ tế lễ tứ sinh, họ sẽ làm cho tâm ta an 
bình. Giờ đây họ đang theo lệnh ta, đào một hô tê lê và đang tìm kiêm các vật 
hy sinh mà họ cân. 

Hoàng hậu nói: 

– Tàu Hoàng thượng, thế ngài đã hỏi ý kiến vị Bà-la-môn trưởng ở thiên 
0101 về nguôn góc của những tiêng kêu này chưa? 

Vua đáp: 

— Hoàng hậu, а là Bà-la-môn trưởng ở thiên giới? 

Hoàng hậu trả lời: 

— Таи ngài, đó là đức Đại Cô-đàm, là đức Phật tôi cao. 

— Ta đã không hỏi ý kiến đức Phật. 

Hoàng hậu nói: 

— Thể thì xin hãy đến hỏi Ngài đi. 

Vua nghe theo lời hoàng hậu. Sau bữa ăn sáng, vua lên vương xa và đến tinh 
xá Ку Viên. Sau khi đảnh lê bậc Đạo sư, vua nói: 

— Bạch Thế Tôn, trong đêm gân đây, trằm có › nghe bốn tiếng kêu và hỏi các 
ау Bả-la-môn, họ cam đoan sẽ làm cho tâm tråm an bình trở lại băng cách tê 
lễ tứ sinh đối với mỗi loài và bây giờ họ đang sửa soạn tê lễ. Sự việc trầm nghe 
các tiếng kêu như thế khiến điêu gì xảy ra cho trẫm? 

Bậc Đạo sư dạy: 

= Chàng. xảy ra điêu gi cả. Một SỐ sinh linh ở địa ngục vì phải chịu đựng 
thông khô nên kêu lớn lên. Những tiêng ây không phải riêng ngài nghe đâu. 
Các vị vua ngày xưa cũng đã nghe như thé. Và họ cũng vậy, sau khi hỏi у các 
Bà-la-môn, đã nóng lòng tó chức lễ tê các vật hy sinh, nhưng rồi được các trí 
giả chỉ bảo, họ không làm như thế nữa. Các trí giả giảng cho họ tính chất của 
những tiêng kêu này và khuyên họ thả hết đám vật hy sinh đáng thương kia ra, 
cùng làm cho tâm họ an bình trở lại. 


Rôi do thỉnh câu của vua, bậc Đạo sư kê một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn, tại một làng nọ thuộc xứ Kasi. Khi đến tuôi trưởng thành, 
ngài từ bỏ các dục lạc và sông đời tu hành. Ngài phát huy những thân lực do 
thiên định và an hưởng thiên lạc. Ngài trú tại một khu rừng tịnh lạc trong vùng 
Tuyết Sơn. 


Vua xứ Ва-1а-паі bây giờ rât kinh sợ vi nghe bốn tiếng kêu do bốn sinh linh 
trú trong địa ngục phát ra. Và khi các thầy Bà-la-môn bảo cũng y như thế răng 
một trong ba tai họa phải xảy đến cho nhà vua, vua liền thuận theo dë nghi của 
họ là cử hành tế lễ tứ sinh dé ngăn chặn tai họa. VỊ giáo sĩ của hoàng gia được 
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các Bà-la-môn giúp chuẩn bị một hó tê lễ và một só lớn vật hy sinh được mang 
lại cột vào các cọc. 

Thế rồi Bò-tát, do lòng từ thúc đây, quan sát thế giới băng thiên nhãn. Khi 
ngài thây sự việc xảy ra, liên nghĩ: “Ta phải đến để lo an toàn cho các sinh linh 
này.” Rôi do thần lực, ngài bay lên không và hạ xuống trong vườn cây của vua 
xứ Ba-la-nại. Ngài ngôi trên phiến đá của vua, trông gióng như một tượng vàng. 

Người đệ tử trưởng của vị giáo sĩ дёп gần thây và hỏi: 

— Thưa іу, trong kinh Vệ-đà chăng phải viết răng không có hạnh phúc cho 
những ai sát sanh đây sao? 

Слао sĩ đáp: 

— Ngươi cứ việc mang phẩm vật của vua lại đây và chúng ta sẽ có lắm thứ 
ngon đề ăn. Cứ an tâm! 

Ông nói thé và đuôi anh ta đi. Nhưng chàng trai tự nghĩ: “Ta sẽ không dự 
phân vào việc này đâu.” Rồi anh ta vào vườn cây của vua và thây Bó-tát nơi 
đây. Sau khi thân ái chào ngài, anh ngôi xuông cách ngài một khoảng dé tỏ lòng 
kính trọng. Bò-tát hỏi anh: 

— Này chàng trai, vua trị nước có công chính không? 

Anh đáp: 

— Thưa Tôn giả, vua tri nước rất công chính, nhưng trong đêm ngài nghe 
bốn tiếng kêu và khi vua hỏi các thầy Bà-la-môn thì ngài được họ đoan chắc 
rằng họ sẽ làm cho tâm ngài an binh trở lại băng cách tê lễ tử sinh. Do đó, vua 
muôn lây lại niềm an lạc, đang chuân bị đem các loài vật tê lễ và một số lớn các 
vật hy sinh đã được mang lại trói vào các cột tế lễ. Bây giờ, đối với những đạo 
nhân như Tôn giả, há chàng nên giải thích nguyên do của các tiêng kêu kia mà 
cứu số đông sinh mạng đáng thương này khỏi nanh vuốt của tử thân ư? 

Bó-tát nói: 

— Này anh bạn trẻ, vua chăng. biết ta, ta cũng chăng biết vua, nhưng chính 
ta đây biết được nguôn góc của tiếng kêu la ду. Nếu vua đến đây hỏi ta nguyên 
do, ta sẽ giải quyết mỗi nghi cho ngài. 


Chàng trai đáp: 
— Thé thì thưa Tôn giả, xin Tôn giả chờ một lát, con sẽ đưa đức vua lại. 
Bó-tát chấp thuận. Chàng trai đến trình với vua mọi sự và dẫn vua ёп вар 


Bó-tát. Vua dành lễ ngài, ngôi xuống một bên và hỏi có thật ngài biết nguồn góc 
của các tiếng kêu ấy không. Bô-tát đáp: 


— Таи Đại vương, thật thé. 

Vua nói: 

— Vậy thì thưa Tôn giả, xin ngài hãy nói cho ta nghe! 
Ngài nói: 
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— Tâu Đại vương, những người kia trong một đời trước đã phạm tội gian 
dâm với những người phụ nữ ở gân Ba-la-nal, vốn là vợ của những người láng 
giêng, được canh giữ rất kỹ lưỡng. Và do đó, về sau họ bị tái sanh vào địa ngục 
Bồn Nói Sắt. Nơi đây, sau khi phải chịu thông khô suốt ba mươi ngàn năm trong 
một chất lỏng ăn mòn dày đặc được nấu sôi, có lúc họ bị chìm đụng đến đáy nồi, 
có lúc họ trôi lên đỉnh như một cái bọt nước. “ Sau những năm như thê, họ Һау 
được miệng nôi và khi nhìn qua mép nôi, cả bón người đều muốn đọc lên bốn 
bài kệ trọn vẹn nhưng họ không thê nào làm được như thé. Và khi mỗi người 
chỉ mới phát ra được một âm thi bị chim trở lại trong nôi sắt. Bấy giờ, một 
người trong bọn bị chìm xuống sau khi phát ra âm “du” vốn muôn nói như sau: 

53. Đúng phân của, ta nào ban bó, 

Lại sông đời nhiễm д, tà gian, 
Không tìm cứu rỗi vững vàng, 
Giò đây phước lạc một đàng bay xa. 

Người ây không thê đọc lên bài kệ trên, nhưng Bô-tát nhờ có trí tuệ riêng 
nên đã đọc lại toàn bộ bài kệ ấy. Và đối với ba người kia cũng thể. Người mới 
chỉ phát âm “sa” vón muốn đọc bài kệ sau: 

54. — Sâu thảm thay, số này chịu cả, 

Đến khi nào buông thả ra cho? 

Qua vô số kiếp khôn dò, 

Cực hình địa ngục bao giờ ngưng đâu! 
Còn trường hợp người phát ra âm “ha” thì đây là bài kệ ông ta muôn đọc: 
55. Nào dứt được khó sâu đau đớn, 

Số phận kia đã gán cho ta, 

Ở trần gian tạo ác ra, 

Chính phân ta phải nhận mà đền đây. 
Và người đã phát ra âm “se” thì muốn đọc bài kệ sau đây: 
56. Số phận này một mai thoát nhẹ, 

Mang kiếp người, ta sẽ vươn lên, 

Quyết làm nhiều việc thiện hiên, 

Băng công đức tự trang nghiêm lây mình. 

Sau khi đọc trọn từng bài kệ, Bó-tát bảo: 

— Tâu Đại vương, kẻ ở trong địa ngục muôn đọc trọn vẹn cả bài kệ nhưng vì 
tội của họ nặng quá nên họ không thé làm như thé được. Và khi lãnh nhận hậu 
quả ác nghiệp của họ như vậy, họ la lớn lên. Nhưng ngài chớ sợ, sẽ không một 
nguy hại nào đến рап ngài vì ngài đã nghe tiếng kêu ây đâu. 


Được Bồ-tát làm cho an tâm, vua truyền đánh trông vàng của ngài và tuyên 
bô răng đám đông các vật hy sinh kia phải được thả ra và hô tê lê bị phá bỏ. Còn 


!4 Xem Min. 357. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 721 


Bồ-tát sau khi đã cứu bao nhiêu sinh vật khó nạn kia, ở lại đó ít ngày rồi quay về 
chôn cũ và không ngừng tu tập thiên định, ngài được sinh vào cõi Phạm thiên. 


kkk 


Khi bâc Bao su thuyét giång xong, Ngài nhận diện tiền thân: 
— Sãriputta (Xá-lợi-phất) bây giờ là người tu sĩ trẻ tuổi, còn Ta là vị án sĩ kia. 


§315. CHUYÊN MIẾNG THIT (Mamsajataka) (J. ТЇЇ. 48) 

Đối với kẻ câu xin ân huệ... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về cách Trưởng lão 
Sãriputta (Xá-lợi-phất) đã kiếm thức ăn ngon cho các Тӯ-Кһео bị bệnh đang 
được chữa tri. 

Bây giờ, một số Tý-kheo ở Kỳ Viên sau khi dùng dâu để làm thuốc xổ, 
muón được một ít đỗ ăn ngon. Những người chăm sóc bệnh đã đến Xá-vệ tìm 
các thức ăn ngon, nhưng sau một vòng khất thực trên con đường tại các khu 
hàng quán ăn, họ đành trở vé, không có được các thức ăn ây. Đến gån trưa, 
Trưởng lão Sãriputta vào làng khât thực, gặp các Tỷ-kheo ду liên hỏi họ vì sao 
quay về sớm như thê. Họ Кё cho Tôn giả nghe. Tôn giả nói: 

— Thé thì theo ta đây. 

Rồi Tôn già đưa họ đến cũng chính con đường ây. Вау giờ, dân chúng ở đó 
cúng dường Tôn giả đủ mọi thức ăn ngon. Những thị giả mang thức ăn về cho 
các Tỷ-kheo bị bệnh và họ đã thọ dụng chúng. 

Thé rôi một hôm, cuộc bàn tán lại bắt đầu trong pháp đường răng các thị giả 
đã phải rời thành mà không kiêm được thức ăn cho ‘Һау của họ đang bị bệnh 
như thế nào, còn Trưởng lão Sãriputta trên đường khât thực đã mang họ theo 
trên một con đường thuộc khu quán xá thế nào, và Tôn giả đã gởi họ về với bao 
nhiêu là thức ăn ngon. 

Bậc Đạo sư bước vào và hỏi các Tỷ-kheo đang bàn tán việc gi và sau khi 
nghe thuật lại, Ngài dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, chăng phải chỉ riêng Sãriputta kiêm được thức ăn như 
thé đâu; ngày xưa, các trí giả cũng đã có giọng dịu ngọt, đã biết nói năng vừa 
lòng người và đã nhận được các thứ như vậy. 

Rôi Ngài kế một chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra là con trai 
của một thương gia giàu có. Một hôm, một người bẩy nai kia săn được thịt, chở 
đây xe quay vë thành phố định đem thịt ra bán. Bây giờ, bón người con trai của 
các trưởng giá giảu có đang sông tại Ba-la-nại ra khỏi thành, gặp nhau tại ngã 
tư đường. Họ ngôi xuống và nói chuyện với nhau về những gi họ đã nghe thây 
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được. Một trong những chàng trai ây trông thây chiếc xe chở dày thịt kia liền 
đề nghị đến người bẫy nai kiếm một miệng thịt nai. Các chàng kia bảo anh ta 
cứ đến thử xem. Anh ta đến gặp người đi săn ấy và nói: 


— Chào ông mãnh, cho tôi một miếng thịt nào! 

Người đi săn trả lời: 

= Người nào xin người khác thứ gi thì phải nói năng lịch sự, ban sẽ có một 
miêng thịt xứng hợp với cách nói năng của bạn. 

Rồi ông ta đọc bài kệ đầu: 

57. _ Đối với kẻ câu xin ân huŝ, 

Lời sao thô lô thê bạn ơi? 
Món thô xứng đáng cùng lời, 
Chỉ xương da đây, thứ tôi treo này. 

Một trong những người bạn kia hỏi anh ta đã dùng lời lẽ thé nào йё xin một 
miêng thịt, anh ta đáp: 

— Tôi nói: Chào ông mãnh! 

Người kia nói: 

— Tôi cũng sẽ đến xin ông ta. 

Rồi anh ta đến gặp người đi săn và nói: 

— Này ông anh, hãy cho tôi một miếng thịt nai nào! 

Người đi săn đáp: 

— Bạn sẽ nhận được một miếng xứng hợp với lời lẽ bạn dùng. 

Rôi ông ta đọc bài kệ thứ hai: 

58. Tên người anh, mối dây mạnh mẽ, 

Nôi tình thân những kẻ với nhau, 
Lời hay của bạn vừa trao, 
Khiến tôi tặng chỗ nói vào hai xương. 

Nói thê xong, người đi săn ném cho anh ta một miếng khớp xương nai. 
Chàng trẻ thứ ba hỏi người vừa rôi đã xưng hó thê nào khi дёп xin thịt, anh 
kia đáp: 

— Tôi gọi ông ta là ông anh. 

Anh này nói: 

— Tôi cũng sẽ đến xin anh ta. 

Rồi anh ta đến gân người đi săn và kêu: 

— Này cha thân, hãy cho con một miếng thịt nai! 

Người đi săn nói: 

— Bạn sẽ được một miễng xứng hợp với lời bạn vừa nói. 

Và ông đọc bài kệ thứ ba: 
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59. Tim người cha xót thương động chuyên, 
Khi nghe kêu lên tiếng “cha thân”, 
Đáp lời bạn khân câu ân, 
Trái tim nai đây tôi mang tặng liên. 
Nói như thế xong, ông ta liên cho người ây một miếng thịt ngon, nguyên 
phân cả trái tim con nai. Thé rồi, chàng trai thứ tư hỏi chàng thứ ba rằng anh đã 
dùng lời lẽ ra sao mà hỏi xin thịt. Người kia đáp: 


— Ô, tôi gọi anh ta là cha thân! 

Người thứ tư bảo: 

— Thé thì tôi cũng sẽ xin một miéng. 

Rồi anh đến gần người đi săn và nói: 

— Này bạn của ta ơi, hãy cho ta một miễng thit! 

Ông ây båo: 

— Ban së nhân phân tùy theo lời bạn vừa thốt. 

Rồi ông đọc bài kệ thứ tư: 

60. Tôi dám nghĩ: Cuộc đời không ban, 
Chắc phải là hoang văng diu hiu, 


Gồm trong tiếng “bạn” niềm yêu, 
Nên tôi tặng hết bao nhiêu thịt này. 
Ông ta nói thêm: 
— Này bạn, tôi sẽ chở cả xe thit này về nhà bạn. 
| Thé là người con trai của thương gia ây duoc cà xe mang vë và anh ta dén 
lây thịt ra. Anh đôi đãi với người đi săn đây thịnh tinh và kính trọng. Anh cho 


gọi vợ con ông ta, và đem ông ta ra khỏi nghê độc ác ây và đến ở tại tư dinh 
chính anh. Từ đó, họ trở thành đôi bạn bất ly và sống thân ái với nhau suốt đời. 


kkk 
Khi bậc Đạo sư châm dứt bài thuyết giảng, Ngài nhận diện tiền thân: 
— Вау giờ, Sãriputta là người di săn, còn Ta là con trai của người thương 
gia, kẻ đã được chia trọn cả phân thịt nai ду. 


§316. CHUYÊN CON ТНО (Sasajataka)!5 (J. Ш. 51) 

Вау са hông tôi đã gọn mang... 

Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Kỳ Viên về sự cúng dường 
vật dụng cho các Tỷ-kheo. 


Một người chủ dát nọ tại Xá-vệ cung cấp đủ mọi thứ cần thiết cho Tăng 
đoàn, đứng đầu là đức Phật. Ông ta dựng một cái rạp ở trước cửa nhà ông rồi 


!° Xem Ср. 82, Sasapanditacariya (Hạnh của соп thỏ hiên trì). 
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mời các Ту-Кһео cùng đức Phật là vị dẫn đầu, đến ngôi vào chỗ trang nghiêm 
đã chuẩn bị sẵn và cúng dường các vị đủ mọi thức ăn cao lương thượng hạng. 
Ông còn nói: 


— Ngày mai, xin quý vl trở lại. 

Ông khoản đãi họ trọn một tuân và đến ngày thứ bảy, ông dâng cúng đức 
Phật cùng năm trăm vị Tý-kheo của Ngài đủ mọi thứ vật dụng сап thiết. Vào 
cuối bữa tiệc, bậc Đạo sư nói lời tùy hý công đức: 

– Này cư sĩ, ông tạo sự thỏa lòng mãn ý do sự bó thí này, thật là đúng lý. 
Vì đây là một truyên thông của hàng trí giả ngày xưa, những у! đã hiên cá thân 
mạng mình cho bát cứ kẻ hành khát nào mà họ gặp, họ còn cho những Кё ây ăn 
cả thịt của chính họ nữa. 

Rồi do thỉnh câu của gia chủ, Ngài Кё một chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra là một con 
thỏ sống trong một khu rừng. Một phía rừng này là chân một ngọn núi, ở phía 
kia là một con sông và ở phía thứ ba là một ngôi làng biên địa. Thó có ba ban: 
Một con khi, một con chó rừng và một con rái са. Bón con vật khôn ngoan này 
sông VỚI nhau, mỗi con săn tìm thức ăn của minh trong một khu riêng biệt và 
đến chiều tối, chúng đến họp lại với nhau. Thỏ rất thông tuệ, có tài khuyến dụ, 
thường thuyết chân lý cho ba bạn kia, dạy các bạn ау nên bô thí, nên tuân hành 
luật đạo đức và giữ gìn ngày trai giới. Chúng đều tiếp. thu lời khuyên dụ ду và 
mỗi con đến trú ở chỗ riêng của mình trong khu rừng ấy. 


Thời gian trôi qua, một hôm Bồ-tát quan sát bầu trời, nhìn mặt trăng và biết 
răng hôm sau là ngày trai giới liên dặn ba bạn kia: 

— Ngày mai là trai nhật. Cả ba bạn hãy thực hành giới luật và giữ gìn ngày 
trai 0101. Ai їо ra kiên định trong việc thực hiện đạo đức thì việc bó thí sẽ mang 
lại cho vị ây kết quả xứng đáng. Thê thì hễ có kẻ nào đến xin bạn, bạn hãy cho 
họ ăn bàng chính thức ăn của bạn. 

Tât cả đêu đông ý, rồi ai nây về chỗ của mình. Tờ mờ sáng hôm sau, rái cá 
ra đi tìm môi, xuống tới bờ sông Hàng. Báy gio, có một người đánh cá bắt được 
bảy con cá hồng, xâu cá vào một sợi mây rôi đem chôn chúng dưới cát trên bờ 
sông. Sau đó, ông ta lại xuống sông dé bắt thêm cá. Rái cá đánh hơi được mấy 
con cá đang được chôn vùi kia, liên bói cát lên, trông thấy cá liền lôi ra và kêu 
lớn lên ba lần: 

— Са của а đây? 

Không Һау chủ nhân đâu, nó liền lây răng cắn xâu cá ây mang vào rừng 


đem về dé vào nơi nó ở, định sẽ ăn vào lúc thích hợp. Thé rồi nó năm xuống suy 
nghĩ: “Mình thật đạo hạnh quá!” 
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Con chó rừng cũng ra đi kiếm thức ăn và tìm thấy trong túp lêu của một 
người trông coi đồng ruộng hai xiên thịt nướng, một con răn môi và một lọ sữa 
đông. Nó kêu lớn lên ba lần: 

— Các thứ này của ai đây? 

Sau đó không Һау ai là chủ nhân, по tròng dây vào cô mang cái lọ, dùng 
răng cắn con гап mi và hai cái xiên thịt mang vê cát vào hang của nó. Nó tự 
nghĩ: “Vào lúc thích hợp, ta sẽ ăn các thứ này.” Rôi nó năm xuống, suy nghĩ vừa 
rôi nó giữ đạo hạnh thật tốt. 

Con khi cũng vào trong lùm cây, lượm một cành xoài rôi mang lên cất vào 
khu của nó trong rừng, định sẽ ăn các trái xoài ây vào lúc thích hợp. Rồi nó nằm 
xuống, suy nghĩ nó đã giữ đạo hạnh thật đúng. 

Còn Bồ-tát vào lúc cần, ra ngoài định ăn đọt non trên bãi cỏ kusa và trong 
lúc năm trong rừng, ngài chợt nghĩ: “Ta chăng có dâu, chăng có cơm, chăng 
có các thứ như thé. Nêu có ai đến đây xin ta, ta đâu có thê lây cỏ mà cho họ 
được. Nếu có người hành khât nào đến với ta, ta sẽ cho người ây thịt của chính 
ta уау.” Sự biểu lộ đức hạnh sáng ngời ây làm cho chiếc ngai băng cám thạch 
trăng của Thiên chủ Đế-thích nóng lên. Dé-thích quán tưởng và khám phá ra 
duyên cớ, rôi quyết định thử lòng con thỏ chúa này. Trước hết, Thiên chủ giả 
làm một Bà-la-môn đến đứng gân nơi ở của con rái cá. Rái cá hỏi tại sao ông 
đứng đó, ông đáp: 

— Này hiền giả, tôi vừa nhịn đói giữ trai giới, néu có được thứ gì để ăn, tôi 
sẽ hoàn tật mọi bón phận của một đạo sĩ. 

Rái cá nói: 

— Tốt lắm, tôi sẽ cho ngài thức ăn. 

Rôi nó đọc bài kệ đâu để nói với Đề-thích: 

61. Bảy cá hông tôi đã gọn mang, 

Từ dòng nước cả của sông Hàng, 
Bà-la-môn hỡi, ăn cho thỏa, 
Và ở lại đây chôn núi ngàn. 

VỊ Bà-la-môn bảo: 

— Hãy đề đến ngày mai ròi tôi sẽ tính. 

Rôi ông đến với con chó rừng. Khi được hỏi vì sao ông đứng đó, ông cũng 
trả lời như trước kia. Chó rừng cũng sẵn sàng hứa tặng ông đô ăn và nói với ông 
băng bài kệ thứ hai: 

62. — Người coi đồng dành thức ăn tôi, 

Bình sữa kia, rắn mỗi nữa đây, 
Và hai xiên thịt nướng này, 
Tôi đây trót dại lây ngay ây mà. 
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Có bao nhiêu tôi đà tặng đây, 
Bả-la-môn xin hãy ăn thôi! 

Nếu ngài hạ сб đến nơi, 

Rừng này ở lại cùng tôi một hồi. 

VỊ Bà-la-môn bảo: 

— Hãy đê đến mai rồi tôi sẽ tính. 

Rôi ông đến với con khi. Khi được hỏi vì sao ông đứng đó, ông cũng trả lời 
như trước. Khi sẵn sàng cho ông đô ăn và nói với ông bài kệ thứ ba: 

63. Dòng nước lạnh với cảnh xoài mọng, 

Chón rung xanh rợp bóng yên lành, 
рё ngài уш hưởng, sàn dành, 
Nếu ngài thỏa ý, rừng xanh nương mình. 

VỊ Bà-la-môn bảo: 

— Hãy dé đến mai rồi tôi sẽ tính. 

Rồi ông đến con thỏ rừng tinh khôn. Khi được hỏi vì sao ông đứng đó, ông 
cũng trả lời như trên. Khi nghe ông ta muốn рі, Bô-tát rất thỏa ý, liên nói: 

- Này Bả-la-môn, ngài đến với tôi dé kiếm đô ăn thì thật là đúng lắm. Hôm 
nay, 101 muỗn trao tặng một thứ mà trước đây tôi chưa bao giò trao tặng, và ngài 
sẽ không phải phạm giới sát sanh. Này băng hữu, khi ngài chất củi và nhóm lên 
một ngọn lửa xong thì hãy đến báo cho tôi biết, tôi sẽ nhảy vào trong lửa hiến 
mạng sông của tôi. Khi thân tôi đã được nướng chín, ngài hãy ăn thịt tôi rôi 
hoàn thành các bốn phận tu sĩ của ngài. 

Rôi thỏ nói với ông bài kệ thứ tư: 

64. Tôi chăng có thức ăn mè, đậu, 

Cùng gạo cơm để hậu đãi ngài, 
Thịt tôi hãy nướng lửa thôi, 
Nếu ngài sống với chúng tôi chốn này. 


Thiên chủ Đề-thích nghe bảo thế, liên dùng thần lực tạo nên một đồng than 
cháy đỏ ròi đến báo cho Bó-tát hay, Bồ-tát từ chỗ năm băng cỏ kusa đứng lên 
và đến nơi ấy, ngài lắc mình ba lần để nếu có côn trùng nào nằm trong bộ lông 
của ngài rơi ra mà thoát chết. 

Rôi để hiến dâng toàn cả thân mình, Bô-tát nhảy vọt lên trong một niềm 
hoan lạc tràn trê. Ngài rơi xuống đông than cháy rực giống như một con thiên 
nga vương giả đáp xuông cụm hoa sen. Nhưng ngọn lửa tắt ngay khi chạm đến 
những lỗ chân lông trên toàn thân ngài giông như ngài rơi vào vùng sương giá. 
Ngài liên hỏi Đế-thích: 

— Này Bà-la-môn, ngọn lửa ngài vừa nhóm lên giá lạnh quá, nó chăng làm 
nóng được các lỗ chân lông trên thân thé tôi. Tại sao thế? 
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Đếề-thích đáp: 
= Thưa hiền ота, ta chăng phải là một Bà-la-môn, ta là Đề-thích, ta đến đây 
đê thử đạo hạnh của ngài. 
Bồ-tát nói: 

_— Thua Đê-thích, không những chỉ riêng ngài mà nêu tât cả mọi người trên 
thê gian пау đên đây аё thử tôi vê cung cách bô thí như thê kia thì họ cũng sẽ 
không bao giờ thây răng tôi từ bỏ một ý định bô thí nào. 

Nói xong, Bồ-tát thốt lên tiếng reo sảng khoái như tiếng rồng của sư tử. 

Bây giờ, Đềé-thích nói với Bô-tát: 

— Này thỏ hiên trí, mong cho đạo hạnh của ngài được sảng tỏa muôn đời. 

Rồi Thiên chủ ép một trái núi, lẫy nước tỉnh từ đó ra mà vẽ hình một con thỏ 
trên mặt tráng. Sau khi đặt thỏ vào chỗ năm băng cỏ non kusa, Thiên chủ quay 
vê cung điện của mình ở trên trời. 

Bốn con vật khôn ngoan kia sông hạnh phúc hài hòa bên nhau, g1ữ tròn giới 
luật, tuân hành các ngày trai giới, rôi khi mạng chung di theo nghiệp của mình. 


kkk 


Sau khi kê xong pháp thoai này, bâc Dao su tuyên thuyét tú dé. Ó phån két 
thúc tứ dé, người gia trưởng đã cúng dường các vật dụng cần thiết cho các Tý- 
kheo kia đặc quả Dự lưu, và bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 

— Bây giờ Ananda là соп гаі cá, Moggallana (Mục-kiền-liên) là con chó 
rừng, Sãriputta (Xá-lợi-phất) là con КЫ, còn Ta là con thỏ hiển trí ду. 


5317. CHUYÊN KHÓC NGƯỜI CHẾT (Matarodanajataka) (J. II. 56) 

Khóo người sóng hết khóc kẻ chết... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kế khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một người chủ 
đất tại Xá-vệ. 

Khi người anh của ông chết, ông quá đau đớn đến độ bỏ ăn, bỏ tăm rửa, 
không xúc dầu thơm. Quá sầu khó, cứ mỗi chiêu là ông đến nghĩa địa khóc 
than. Bậc Đạo sư vào lúc sáng sớm, phóng tâm mắt nhìn khắp thế gian, quan 
sát thấy người ау có khả năng đắc quả Dự lưu, liên nghĩ: “Ngoài Ta ra chăng ai 
có thể làm dịu nỗi sầu đau của ông ta và đưa ông đến quả Dự lưu bằng, cách kế 
cho ông ta chuyện xảy ra thời xưa được. Ta phải là nơi an trú cho ông.” 


Vì thê hôm sau, khi đi khất thực về, Ngài mang theo một Ty-kheo trẻ tuôi 
đến nhà ông ây. Nghe có bậc Đạo sư đến, người chủ đât liền sai sta soạn một 
chỗ ngôi và mời Ngài vào. Sau khi dành lễ Ngài, ông ngôi xuống một bên. Khi 
bậc Đạo sư hỏi vì sao ông sầu não như thế, ông bảo răng ông buôn khó từ khi 
anh ông chết. Bậc Đạo sư dạy: 
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— Tât cả mọi hiện hữu do kêt hợp mà nên đêu vô thường, cái gì phải tan rã 
thì tan rã. Ta chăng nên phiên não vì điêu này. Các trí giả ngày xưa vì biệt như 
vậy nên không hê sâu khô khi anh của họ chết. 

Rôi do thỉnh câu của ông ta, bậc Đạo sư kê một chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát tái sanh trong một 
gia đình phú thương, có gia tài đến tám trăm triệu. Khi ngài trưởng thành thì 
cha mẹ chết. Thế rồi người anh của Bó-tát quản lý tài sản của gia đình và ngài 
sông phụ thuộc vào ông ta. Chăng bao lâu người anh cũng chết do một cơn bạo 
bệnh. Bà con, bè bạn gân xa đã đến than khóc thảm thiết. Chăng ai kiềm chế nỗi 
xúc động của mình. Nhưng Bỏ-tát lại chăng sâu chăng khóc gì са. Mọi người 
đều bảo: 

— Coi kìa, anh nó chết mà nó vẫn thản nhiên như không, thực là một kẻ tâm 
hôn quá sắt đá. Chắc là nó muốn anh nó chết để mong được hưởng gấp đôi phân 
gia tài đây. 

Một người thân thích cũng trách cứ ngài: 

— Này, anh của anh chết mà anh cũng chăng nhỏ một giọt nước mắt nào cả u? 

Nghe thé ngài bảo: 

— Do ngu dại mù quáng, chăng biết gì dén tám pháp ở thé gian (được mát 
- khen chê - vui buôn - vinh nhục), các người khóc than: “Ôi, anh ta đã chết!” 
Nhưng tôi và cả các người đều cũng sẽ chết hết. Tại sao các người lại không 
khóc khi nghĩ đến cái chết của chính mình? Mọi sự hiện hữu đều giả tạm, do đó 
không một vật két hợp nào có thê giữ nguyên điều kiện bản chất của nó được. 
Dù các người, những kẻ ngu dại mù quáng, do vô minh không biết đến tám 
pháp ở thê gian mà cứ khóc than sâu khô, còn tôi tại sao phải khóc chứ? 

Nói xong, ngài đọc các bài kệ này: 

65-66. Khóc người sóng hết khóc kẻ chết, 

Mọi sinh linh đều kết một thân, 
Loài chim, loài thú bốn chân, 
Răn, người, thần Шау bước chung một đàng. 
67. Chống số phận, ta càng bắt lực, 
Vui chết không khó lạc thăng trâm, 
Sao chìm trong mỗi thương tâm, 
Vì người anh chết, lệ đầm đìa rơi? 

68. Chuyện lừa đảo, chuyện đời phóng dật, 
Kẻ dại cuông hay bậc hùng oai, 
Khôn ranh, chăng biết điêu ngay, 
Khôn ngoan như thế cũng tày ngu si. 
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Bô-tát thuyết giảng chân lý cho những người kia như thế và giải trừ mọi 
phiền não cho họ. 


kkk 
Khi bậc Бао sư châm dứt bài giáo lý, Ngài tuyên thuyết tứ dé. Ó phần kết 
thúc bài giảng tứ dé, người chủ đất đắc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiền thân: 
— Вау giờ, bậc trí giả giải trừ phiền não cho mọi người băng cách thuyết 
giảng giáo lý kia chính là Ta. 


§318. CHUYÊN VÒNG HOA KANAVERA (Kapaverajãfaka) (J. Ш. 58) 

Giữa ngày vui đẹp của xuân thời... 

Chuyện này do bậc Đạo sư ké tại Kỳ Viên về một Ту-Кһео cứ mơ tưởng đến 
người vợ mà ông đã rời bỏ. Các tình tiệt đưa đên câu chuyện sẽ được kê trong 
Chuyện các căn. 

Bậc Đạo sư nói với Tỷ-kheo ây: 

— Trước kia, đã một lần vì kẻ ду mà ông bị chém đâu. 

Rồi Ngài kế một chuyện quá khứ. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vi Ва-1а-па1, Bó-tát sanh ra tại một làng 
ở xứ Kasi, trong nhà một gia trưởng nọ. Ngài ra đời dưới ngôi sao chiêu mạng 
của một kẻ cướp. Khi trưởng thành, ngài sống băng nghề cướp bóc. Tiếng tăm 
ngài vang động khắp nơi rằng ngài là một kẻ táo bạo và mạnh như voi, không ai 
có thê bắt được. Một hôm, tên cướp ду bẻ khóa vào nhà một phú thương nọ và 
mang đi bao nhiêu của cải. Dân chúng trong thành đến kêu với vua: 

— Tâu Đại vương, có một tên cướp táo tợn đang vơ vét cả thành phô, xin 
ngài hãy sai bắt nó! 

Vua ra lệnh cho quan tông trân băt tên cướp. Trong đêm tôi, quan tông trân 
bó trí похол ó các nơi và bắt được tên cướp đang mang tiền bạc trong mình, ròi 
mang y đến trước vua. Vua ra lệnh chém đầu. Quan tông trấn trói quặt hai cảnh 
tay tên cướp ra đẳng sau, cột vào сб y một vòng hoa Карауега đỏ, rắc bụi gạch 
đá trên đầu у, láy roi da quát vào y và dua di khắp công viên rồi dẫn y tới nơi 
hành quyết giữa những hôi trồng vang động. Mọi người bảo: 


— Tên cướp ngang tàng đã cướp khắp cả thành phô này bị bắt rồi. 

Cả thành phố đều nô nức, xôn xao. 

Вау giờ, tại Ba-la-nai có một kỹ nữ tên Sama, giá mỗi ngày phải trả cho 
nàng là một ngàn đồng. Nàng rất được vua sủng 21 уа có cả một đoàn người hâu 
gôm năm trăm nữ tỳ. Nàng đang đứng bên cửa sô ở tầng trên của lâu đài trông 


16 Xem J. Ш. 462, Indriyajätaka (Chuyện các căn), số §423. 
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thây tên cướp đang bị dẫn đi. Bây giờ, y có vẻ đứng đắn dễ thương, sừng sững 
giữa đám người, thật oai vệ và sáng chói như một thiên thân. Thấy y bị dẫn đi 
qua như thé, nàng bỗng đâm ra yêu у và trong thâm tâm, nàng tự nghĩ: “Ta phải 
làm sao để chiếm được chàng làm chóng ta nhỉ?” Nàng lại bảo: “Có cách này 
đây.” Rồi nàng sai các cô hầu gái đem một ngàn đồng đến cho quan tông trân 
và bảo: 

— Hãy nói với ông ta rằng tên cướp ây là anh của Sama, anh ta chỉ có thê trú 
ân tại nhà Sāmā mà thôi chứ không thê ở đâu khác được. Hãy xin ông ta nhận 
tiền này và dé cho người tù ấy trón thoát! 

Cô hầu gái làm theo lời nàng. Nhưng quan tông trân bảo: 

— Đây là một tên cướp khét tiếng, y đã bị bắt như thê rôi, ta không dé cho у 
tự do ra đi như vậy. Nhưng nếu ta tìm tháy được một người nào thay thê y, ta sẽ 
để y vào một chiếc xe phủ kín và gửi đến cho nàng. 

Người nô ty về thuật lại cho chủ nghe như vậy. 

Lúc bấy giờ, có một phú thương trẻ tuổi nọ rất say mê Sāmā, mỗi ngày đều 
đến trao nàng một ngàn đồng. Vào lúc hoàng hôn của chính ngày hôm ấy, tình 
nhân của nàng lại đến nhà nàng như thường lệ cùng với số tiên kia. Sama nhận 
lấy tiền, đặt trên đùi và ngồi khóc. Khi được hỏi vì cớ sao nàng sâu bi như thé, 
nàng đáp: 

— Chàng ơi, tên cướp ấy là ahh của em, anh ấy không bao 010 dén thám em 
vl người ta bảo em làm một nghề xâu xa. Khi em liên lạc với quan tổng trân thì 
ông ta nhăn lại rằng nếu trao cho д ông một ngàn đồng thì ông sẽ để cho tù nhân 


tự do ra đi. Bây giờ, em chăng kiêm đâu được người mang tiền đến cho quan 
tông trần? 


Chàng tuôi trẻ vì quá yêu nàng, liền bảo: 

— Tôi sẽ đi. 

Nàng nói: 

- Thé thì đi và hãy cầm theo số tiền mà chàng đã mang đến cho em. 

Thế là anh ta cầm lấy tiền và đến nhà quan tông trân. Quan tổng trần giấu 
anh chàng phú thương vào một chỗ kín đáo, rôi sai chở tên Cướp trong một 
chiếc xe đóng kín đến nhà Sama. Rồi ông tự nghĩ: “Khắp xứ, ai cũng đều biết 


tên cướp này. Trước пеп phải chờ thật tôi, khi mọi người dëu lui về nghi, ta së 
hành quyết người này.” 

Ông ta kiếm cớ dé hoãn lại cuộc hành quyêt một lúc, rồi chờ cho ai nây lui 
về nghỉ, ông mới cho một đại đội hộ tông chàng thương gia đến pháp trường. 
Ông sai lẫy gwom chém đầu anh ta, xiên vào thân anh ta rồi quay về thành phô. 

Từ đó, Sama không chịu tiếp một người đàn ông nào nữa cả. Nàng dành hết 
thời giờ để vui thú với riêng tên cướp này mà thôi. Thế rồi tên cướp chợt nghĩ: 
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“Nêu người đàn bà này đâm ra yêu một người nào khác nữa, nàng sẽ đưa ta đến 
chỗ chết để nàng vui thú với người ау. Ta không nên ở đây lâu hơn nữa mà phải 
gấp gấp thoát đi mới được.” Khi Sắp ra di, у lại nghĩ. “Ta không nên tay trăng 
mà ra đi, hãy lây của nàng một số nữ trang.” Thế là một hôm y bảo nàng: 


— Này em yêu, chúng ta cứ sông mãi trong nhà như những con vẹt được 
nuôi trong lồng. Hôm nào đó chúng ta nên đến giải trí trong vườn cây nhỉ? 

Nàng thuận ý và chuẩn bị các thức ăn loại cứng và loại тёт, và đeo hết đồ 
trang sức cùng với y ngòi trên một chiếc xe đóng kín đi đến vườn cây. Trong 
lúc cà hai đang tiêu khiến, у tự nghĩ: “Bây giờ là lúc ta nên trôn thoát.” Rồi tỏ 
ra say mê nàng mãnh liệt, y đưa nàng vào trong những bụi cây kanavera rậm rôi 
ôm châm lây nàng, siết chặt nàng cho đến khi nàng bát tỉnh. Thả nàng xuống, у 
lột hết nữ trang, gói vào trong chiếc áo ngoài của nàng và đặt gói nữ trang lên 
vai rôi nhảy qua tường của vườn cây mà đi. 

Khi hỏi tỉnh, nàng đứng dậy và đến hỏi các người håu gái xem phu quân trẻ 
tuôi của nàng ra sao rồi thì họ nói: 

— Thưa phu nhân, chúng tôi không biết. 

Nàng tự bảo: “Chàng nghĩ răng ta đã chết nên sợ mà chạy trốn ròi.” 

Sâu muộn vì nghĩ như thế, nàng quay về nhà và tự bảo: 

— Chung nào ta chưa gặp lại được trượng phu yêu dâu của ta thì ta quyết 
không năm trên một giường nào sang trọng. 

Thé là nàng vẫn năm trên đất mà thôi. Кё từ hôm ấy, nàng không mặc quần 
áo đẹp, không đeo hoa, không xức dâu thơm, và mỗi ngày nàng chỉ ăn một bữa 
cơm. Рё quyết tìm lại người yêu băng mọi cách, nàng gọi vài người diễn viên 
và cho họ một ngàn đồng. Họ hỏi: 

— Thưa phu nhân, lây tiền này chúng tôi phải làm gì? 

Nàng trả lời: 

- Hãy viếng khắp mọi nơi. Hãy đến từng làng, từng thành phô, từng kinh 
đô, tụ tập đám đông lại quanh các anh và cân nhất là phải hát bài hát này giữa 
mol người! 

Nàng dạy cho họ bài kệ đầu го: dặn tiếp: 

— Khi các anh hát bài hát ду, nêu chóng ta là một người trong đám đông thì 
chàng sẽ đến nói chuyện với các anh ngay. Вау giờ, các anh hãy nói với chàng 
răng ta hoàn toàn khỏe mạnh, rôi mang chàng về đây cho ta, còn nếu chàng từ 
chối hãy gởi tin cho ta hay! 

Nàng cho họ tiên phí tôn trong cuộc hành trình rôi bảo họ ra đi. Họ bắt đầu 
đi từ Ba-la-nại, cứ đến nơi này chỗ nọ kêu gọi dân chúng, cuối cùng họ đến một 
ngôi làng ở biên địa. Tên cướp từ khi tâu thoát, đang sóng ở nơi ây. Các điển 
viên tụ tập đám đông quanh họ và hát lên bài kệ đâu: 
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69. Gia ngày уш đẹp của xuân thời, 
Cây cỗi mang hoa rực ánh tươi, 
Tỉnh dậy sau cơn mê ngất ấy, 
Sama đang sống, sông vi người. 
Tên cướp nghe thé liên đến gån người diễn viên và nói: 
— Bạn bảo Sama đang còn sông nhưng ta không tin đâu. 
Rồi y đọc bài kệ thứ hai: 
79. Gió dữ lung lay được núi đâu? 
Gió làm đất vững chãi rung sao? 
Thấy người đã chết đang còn sông, 
Chuyện ây hóa ra quá nhiệm mâu! 
Người diễn viên nghe các lời trên liên đọc bài kệ thứ ba: 
71. Sama quả thực sóng đời này, 
Nàng chăng kết duyên với một ai, 
Nhịn hết, mỗi ngày ăn một bữa, 
Riêng người, nàng giữ mỗi mê say. 
Nghe xong, tên cướp liên bảo: 
— Dù nàng còn sông hay đã chết, ta cũng không thích nàng. 
Rôi y đọc bài kệ thứ tư: 
72. Sama thay đôi mãi tình thôi, 
Tha thiết yêu đương, lại hợt hời, 
Cũng vậy VỚI ta nang sẽ phản, 
Nếu ta chắng quyết phải xa rời. 
Các diễn viên trở về kë lại cho Sama mọi điều y đã nói với họ. Và nàng tràn 
đây tiếc nuối, một lần nữa, nàng lại theo cuộc sóng cũ của nàng. 
kkk 
Khi bậc Đạo sư thuyết giảng xong, Ngài tuyên thuyết tứ dé, và ở phân kết 
thúc tứ dé, Tỷ-kheo có tâm thế tục kia đắc quà Dự lưu. Sau đó, Ngài nhận diện 
tiền thân: 
— Вау giờ, Tỷ-kheo này là con trai của phú thương, người vợ mà ông ta đã 
rời bỏ là Sama, còn Ta chính là tên cướp. 


§319. CHUYÊN CHIM ĐA ĐA (Tittirajataka) (J. Ш. 64) 
Đời hạnh phúc suốt ngày tôi sông... 
_ Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại tỉnh xá Badarika gần КоѕатЫї 
vê Trưởng lão Rahula (La-hâu-la). 
Câu chuyện mở đầu đã được Кё đây đủ trong chương I, Chuyện con nai có 
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ba си chi. Вау giờ, ở trong pháp đường, các Ty-kheo đang ca ngợi Tôn giả 
Rahula, бао răng Tôn giả rất tinh cần, cán trọng, nhẫn nhục. Bậc Đạo sư bước 
vào và khi nghe Кё lại đề mục luận bàn của các Tỷ-kheo, Ngài дау: 


- Không phải chỉ nay mà xưa cũng thế, Rãhula đã có các đức tính này. 
Rồi Ngài Кё cho họ nghe một chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra trong một 
gia dinh Bà-la-môn. Khi lón lên, ngài theo đuôi các học nghê tai Takkasilā rồi 
ngài từ bỏ đời sống thé tục, sống đời khô hạnh trong vùng Tuyết sơn, tu tập các 
thắng trí và các thiền chứng. Ngài thọ hưởng hạnh phúc của thiền định, sống 
trong một khu rừng tịnh lạc. Sau đó, ngài đến một làng ở biên địa để kiếm muối 
và giám. Nhiều người khi trông thấy ngài đã trở thành các tín đô, họ dựng cho 
ngài một túp lều lá ở trong rừng và cung сар cho ngài đủ mọi vật dụng cân thiết 
của một người tu hành, rôi làm cho ngài một ngôi nhà ở nơi ấy. 


Bấy giờ, một người bẫy chim trong làng ây bắt được một con chim đa đa 
môi, bỏ nó vào trong một са lông và luyện tập, săn sóc nó cần thận. Ông ta 
mang nó vào rừng để cho nó kêu lên nhử các con đa đa khác đến gần. Con đa 
đa tự nghĩ: “Do ta mà đồng loại phải lâm vào cái chết. Về phần ta đây là một 
hành vi ác độc.” Vì thế, nó cứ lặng thinh không kêu nữa. Khi chủ nó thấy nó 
cứ lặng thinh liên lấy một miếng tre đập vào đầu nó. Con đa đa bị đau quá phải 
kêu lên. Thế là người bẫy chim cứ sinh sóng băng cách dùng nó dé nhử các con 
đa đa khác. 

Rồi con đa đa lại nghĩ: “Т, dẫu chúng nó có chết đi, vè phân ta, ta không hè 
có ý định xấu. Nhưng những hậu quả xấu do hành động của ta có tác dụng đến 
ta không? Khi ta lặng thinh thì chúng không đến, khi ta kêu lên thì chúng đến. 
Và hē con nào đến đều bị người kia bắt và giết chết. Về phân ta, hành động như 
thé là có tội hay không có tội?” Từ đó, y nghĩ độc nhất của con đa đa là: “Ai 
chính là kẻ có thé giải quyết mỗi nghĩ của ta?” Thé là nó cứ tìm kiếm khắp nơi 
một bậc trí giả để giải quyết mỗi nghi ấy. 


Một hôm, người bẫy chim bẫy được một số đa đa bỏ đây giỏ, rồi đến căn 
lêu của Bó-tát xin một ngum nước. Ong ta dàt lóng chim xuóng bên canh Bó- 
tát, uóng nước rồi năm dưới đất và lăn ra ngủ. Thấy người ây ngủ, con đa đa 
tự nghĩ: “Ta sẽ hỏi vị ân giả này về mỗi nghi của ta, nêu ngài biết, ngài sẽ giải 
quyết nỗi khó khăn của ta.” Thé là năm trong lông, bàng hình thức một câu hỏi, 
nó đọc lên bài kệ đâu: 

73. Đời hạnh phúc suốt ngày tôi sống, 

Đến cùng tôi dày những thức ăn, 


!7 Xem J. I. 160, Tipallatthamigajätaka (Chuyện con nai có ba cử chỉ) , số 816. 
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Nhung tôi рар cánh khó khăn, 
Tương lai tôi ây, sô phần ra sao? 
Bô-tát đọc bài kệ thứ hai dé giải quyết câu hỏi: 
T4. Nếu lòng chăng tơ hào xấu ác, 
Khién bạn gây nên việc nhục hèn, 
Do phân thụ động mà nên, 
Bạn nào bị tội trói lên số phân! 
Đa đa nghe thế liền đọc bài kệ thứ ba: 
75. Chúng bảo răng: “Họ hàng ta đây!” 
Cả đám đông đô lại trông coi, 
Phải chăng là tội của tôi, 
Khiến cho chúng chết, xin ngài giải nghi? 
Bô-tát đọc bài kệ thứ tư: 
76. Nếu tội không ân trì lòng bạn, 
Thì hành vi sẽ chăng tội tình, 
Kẻ nào thụ động phân mình, 
Thoát bao tội lỗi trở thành thong dong. 
Bậc Đại sĩ an ủi con chim đa đa như vậy. Và nhờ ngài con chim а ау khóng 
còn bi ray гїї ân hận nữa. Thể ròi, người bẫy chim thức dậy, chào Bồ-tát và 
xách lông ra đi. 


кх 


Khi bậc Đạo sư thuyết giảng xong, Ngài nhận diện tiền thân: 
— Вау giờ, Rãhula là con đa đa, còn Ta là vị ап sĩ kia. 


§320. CHUYÊN DÊ CHO (Succajajataka)!° (J. Ш. 66) 

Ngài có thể ban phân nhỏ nhặt... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kế khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một người chủ 
đất nọ. 

Một hôm, ông ta cùng với vợ đến làng kia để đòi một món nợ. Ông lây một 
chiếc xe xứng với ông và đem gửi xe cho một gia đình kia định răng sau пау 
sẽ đến lấy. Trên đường vë Xá-vệ, hai vợ chồng thấy một trái núi. Người vợ hỏi 
ông ta: 

- Giả như trái núi này biến thành toàn vàng, chàng có cho em một ít 
không nào? 

Ông ta trả lời: 

— Cô là cái thứ gì? Tôi chăng cho cô mảy may nào đâu! 


8 Xem J. IH. 196, Hirijataka (Chuyện hó then), só 8363; J. Ш. 251, Asamkajataka (Chuyện thiên nữ 
Asamka), só 8380; S. 1. 23, Ujjhanasaññisutta (Kinh Оһапаѕайћі); Thag. v. 225, 262, 320. 
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Nàng kêu lên: 

— Ôi, chàng thật là một kẻ có lòng sắt đá. Dù trái núi trở thành vàng ròng, 
chàng cũng chăng cho ta một tí ti nào. 

Thé là nàng rất buôn пап. khi dén gàn Ky Vién, ho cám tháy khát nuóc nën 
vào tinh xá xin mót ít nuóc dé uóng. Vào chiều hôm ấy, bậc Dao sư ау. răng 
họ có khả năng được giải thoát. Ngài ngôi trong hương phòng chờ họ đến và 
phóng hào quang sáu sắc của đức Phật. Sau khi đã thỏa cơn khát, hai vợ chồng 
đên hầu bậc Đạo sư, kính cán đánh lễ Ngài rôi ngòi xuống. Sau những lời ân 
cần thăm hỏi thường lệ, bậc Đạo sư hỏi họ từ đâu lại. 


- Bạch Thé tôn, chúng con di đòi nợ về đây. 

Ngài dạy: 

— Này nữ cư sĩ, Та mong răng chồng bà muôn bà được lợi ích và sẵn sàng 
tỏ lòng tôt đôi với bà. 

Nàng thưa: 

- Bạch Thế Tôn, con rất yêu chàng nhưng chàng chăng có chút tình nào 
với con са. Hôm nay khi trông Шау một trái núi, con hỏi chàng: “Сла như trái 
núi kia toàn bằng vàng ròng, chàng có cho em một ít không?” Chàng đáp: “Cô 


là cái thứ gì? Tôi chăng cho cô mảy may nào đâu!” Chàng quả là có tâm lòng 
sắt đá! 


Bậc Đạo sư dạy: 


— Này nữ cư sĩ, ông ây bảo như thé, nhung néu ông nhớ lại đức hạnh của bà 
thì ông sẵn sàng trao cho bà quyên thé cao nhất. 


— Bạch Thé Tôn, xin Ngài giảng điều ау cho chúng соп. 
Họ kêu lên và do thỉnh cầu của họ, Ngài ké một chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nąi, Bó-tát là đại thần của vua, 
phục vụ vua mọi việc đắc lực. Một hôm, vua ау thái tử bây 010 đang là phó 
vương đến tỏ lòng cung tôn đôi với mình, thì tự nghĩ: “Anh chàng này có thê 
hại ta néu nó gặp cơ hội thuận tiện.” Vì thế vua gọi thái tử lại và bảo: 

— Chừng nào ta còn sóng, con khóng duoc ó lai kinh dó này. Нау di sóng ó 
một nơi nào đó, rồi đến khi ta chết thì hãy vë trị vì vương quốc! 


Thái tử thuận theo điêu kiện а ау. Chàng từ biệt vua cha rôi cùng với người vợ 
chánh rời khỏi Ba-la-nai. Khi đến một làng ở biên thùy, chàng tự dựng một túp 
lêu lá trong một khu rừng rôi ở đó, sinh sông băng rễ và trái cây rừng. Chăng 
bao lâu nhà vua chết đi. Vị phó vương trẻ tuôi kia quan sát tinh tú biết răng vua 
cha đã chết. Và trên đường trở về Ba-la-nại, hai vợ chồng trông thây một trái 
núi. Người vợ nói với chàng: 
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— Thưa trượng phu, giả sử trái núi kia bién thành vàng ròng, chàng có cho 
em một ít không? 

Chàng la lớn: 

— Cô là cái thứ gì chứ? Ta chăng cho cô một tí ti nào đâu! 

Nàng tự nghĩ: “Ta đã yêu thương chàng như thế, đã vào sống trong khu rừng 
kia và không hè có tâm từ bỏ chàng, thế mà nay chàng nói với ta như thế. Chàng 
thực là một kẻ lòng dạ sắt đá. Nếu chàng làm vua, chàng sẽ làm gì tốt cho ta 
chứ?” Rồi nàng sầu muộn trong lòng. 

Khi đến Ba-la-nạai, người chồng được tôn lên làm vua, chàng phong cho vợ 
lên làm chánh hoàng hậu. Vua chỉ cho nàng chức vụ trên danh nghĩa mà thôi 
chứ chăng tỏ ra kính trọng hay trao vinh dự cho nàng, cũng chăng đoái hoài đến 
sự có mặt của nàng nữa. 

Вау 010, Bó- tát tự nghĩ: “Hoàng hậu vốn là người vợ tận tụy của vua, chăng 
ké khó cực sóng cüng ngài ó noi hoang vu уйпр vé. Thé mà vua khóng nghi đến 
điều đó, cứ vui thú với những phụ nữ khác. Nhưng ta sẽ mang lại chức quyền 
cao nhất cho hoàng hậu.” 


Nghĩ như vậy, một hôm, ngài đến chào hoàng hậu và nói: 

— Tàu Hoàng hậu, chúng thân chăng hề được Lệnh bà cho một miếng cơm 
nào са. Tại sao Lệnh bà lại có lòng dạ cứng cỏi, quá hững hờ với chúng thân 
như vậy? 

Hoàng hậu đáp: 

— Này khanh, néu ta có nhân thú gi thì ta mói cho khanh duoc, nhung ta 
không được gi cả thi lây chi mà cho khanh chứ? Đức vua ban cho ta thứ gì nào? 
Trên đường vë đây, ta đã hỏi ngài: “Nêu trái núi kia toàn băng vàng ròng thì 
chàng sẽ cho em gi nào ?”, thì ngài trả lời: “Cô là cái thứ gì, ta sẽ chăng cho cô 
øì đầu!” 

Bồ-tát nói: 

- Được rôi, Lệnh bà có thể lặp lại chuyện này trước mặt đức vua không? 

Hoàng hậu дар: 

— Này khanh, sao lại không chứ? 

Bó-tát nói: 

— Thé thì khi đứng châu đức vua, thân sẽ hỏi, Lệnh bà sẽ trả lời như thế nhé! 

Hoàng hậu trả 101: 

- Đồng ý. 

Thế là khi Bồ-tát đến châu vua, và tỏ lòng kính cán đối với vua, ngài hỏi 
hoàng hậu: 

— Таи Lệnh bà, sao chúng thần chăng được tự tay Lệnh bà cho thứ gì cả? 
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Hoàng hậu đáp: 

— Này khanh, ta đây có nhận được gi thì ta mới cho khanh chứ. Nhưng xem 
kia, đức vua có thể cho ta gì nào? Khi ngài và ta ở trong rừng ra và trông thây 
một trái núi, ta hỏi ngài: “Nếu trái núi kia toàn bàng vàng ròng thì chàng có cho 
em một ít không?” Ngài đáp: “Cô là cái thứ gì? Ta chăng cho cô một chút gì 
cả!” Khi nói như thế, ngài từ chối cả những thứ dễ cho. 

Рё nêu rõ điều ấy, hoàng hậu đọc bài kệ đầu: 

77. Ngài có thé ban phần nhỏ nhặt, 

Đối với ngài có mất mát gì đâu! 
Núi vàng, tôi cũng tặng trao, 
Tôi xin mọi thứ, ngài đều bảo không! 

Nghe thế vua đọc bài kệ thứ hai: 

78. Khi có thể, bảo “vâng sẽ tặng”, 

Chớ hứa suông khi chăng thê kham, 
Lời ngoa khi hứa không làm, 
Hiên nhân khinh ghét kẻ хат абі thôi. 

Hoàng hậu nghe thế, chắp hai tay đưa lên tỏ lòng kính cán và đọc bài kệ 
thứ ba: 

79. Tâu Quân vương, chúng tôi câu chúc, 

Ngài ngôi cao chính trực vững vàng, 
Sang giàu có thê tiêu tan, 
Chỉ riêng chân lý ngài hăng hưởng vui. 

Sau khi nghe hoàng hậu chúc tụng vua, Bồ-tát liền nêu lên các đức hạnh của 
bà và đọc bài kệ thứ tư: 

80. Danh vợ hiện, Lệnh bà đã tỏ, 

Chia sẻ bao vui khô cuộc đời, 
Phận bà xứng đáng lắm rôi, 
Cùng hàng vương giả kết đôi bạn lòng. 

Bô-tát ca ngợi hoàng hậu như thế và bảo: 

— Tâu Đại vương, Lệnh bà này lúc ngài đang gặp nghịch cảnh đã sống cùng 
ngài, chia sẻ cùng ngài bao sâu khô trong rừng. Ngài nên làm vinh dự cho bà! 

Khi nghe Bồ-tát nói, vua liền nhớ đến những đức hạnh của hoàng hậu và bảo: 

— Này hiền khanh, nhờ hiên khanh mà ta nhớ lại các đức hạnh của hoàng hậu. 

Vua nói thé rôi trao mọi quyên lực vào tay hoàng hậu. Ngoài ra, vua còn ban 
quyên hạn lớn lao cho Bô-tát. Vua bảo: 

— Chính nhờ khanh mà ta nhớ lại các đức hạnh của hoàng hậu vậy. 
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Khi bậc Đạo sư Кё xong pháp thoại này, Ngài tuyên thuyết tứ dé. Ó phần 
cuối bài giảng tứ đề, người chóng cùng người vợ đặc quả Dự luu. 


Rồi bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 
— Bây giờ, người chủ đât này là vua xứ Ba-la-nạl, nữ cư sĩ này là hoàng hậu, 
còn Ta là vị quan Hiên trí nọ. 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 739 


Ш. PHẨM КЕ БОТ LËU 
(KUTIDŪSAKAVAGGA) 


8321. CHUYÊN КЕ РОТ LÈU (Kutidüsakajataka) (J. Ш. 71) 

Khi a, tay chán mat mũi ngươi... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một chú tiêu đốt 
túp lèu lá của Trưởng lão Mahãkassapa (Đại Са-аіёр). 

Nhân duyên đưa đến câu chuyện vốn từ Vương Xá. Bấy 010, Trưởng lão 
ду sóng trong một túp lëu ó рап Vuong Xá. Có hai chú tiéu lo giúp việc cho 
Trưởng lão, một chú råt được việc, còn chú tiêu kia có tánh hạnh xấu. Bát cứ 
việc gì chú kia làm, chú này làm như thể do chính chú làm vậy. Chăng hạn như 
khi chú kia lây nước cho Trưởng lão súc miệng, thì chú này lại đến gặp Trưởng 
lão và thưa: 

— Bạch thầy nước đã sẵn, xin thầy súc miệng. 

Và khi bạn chú thức dậy sớm để lo quét dọn lều của Trưởng lão, thì ngay 
khi Trưởng lão xuất hiện, chú cứ đụng tay vào thứ này vật nọ, làm như là toàn 
túp lêu được chính chú dọn đẹp vậy. 

Chú tiêu lo tròn nhiệm vụ kia tự nghĩ: “Anh bạn xâu tính này, һё ta làm cái 
gi thi anh ta сїт nói nhu thé chính anh ta làm. Ta së phoi bày tính xâu của anh 
ау mới được.” Vi thé, khi anh chàng dói trá kia từ làng trở vê, ăn xong liền đi 
ngủ, chú tiêu này nâu nước nóng rôi đem giấu trong phòng và chỉ để lại ít nước 
trong nội đun. Chú tiêu kia thức dậy, đi đến và thấy hơi bốc lên liền tự nghĩ: 
“Chắc chăn anh bạn ta đã đun nước và để trong buông tắm.” Thé là, chú đến 
ойр Trưởng lão và thưa: 

— Thưa thây, nước đã sẵn trong buông tăm, xin thây vào tăm. 

Trưởng lão theo chú đi tắm, nhưng chăng thây có nước trong buông tắm, 
liên hỏi chú nước đâu, chú vội trở vào bếp, bỏ gáo vào nôi trông và múc nước, 
chiéc gáo chạm vào đáy nôi kêu lạch cach, từ đó về sau chú bị người ta gọi là 
“Giáo lach cach ”. 

Vào lúc ây, chú tiéu kia vào lây nuóc trong phòng sau rôi bào: 

— Thưa thây, xin thầy vào tăm. 

Trưởng lão tắm xong và bây giờ Trưởng lão đã biết tánh hạnh xấu của Gáo 
lạch cạch. Chiêu hôm ấy, khi chú ta đến dọn cơm, Trưởng lão khiến trách chú: 
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— Khi kẻ nảo đã phát nguyện tu hành, tự mình đã làm điều gì thì kẻ á ау mới 
có quyên báo: “Tôi đã làm điêu ау.” Nếu không, thì đó chỉ là một lời nói đối có 
toan tính. Từ nay trở đi chớ có phạm ác hạnh như thế nữa! 

Chú tiểu giận Trưởng lão và hôm sau chú không chịu theo Trưởng lão về 
thành phó khât thực. Nhưng chú tiểu kia đi theo Trưởng lão. 

Còn Gáo lạch cạch đến viéng một gia đình thủ hộ của Trưởng lão. Người 
nhà hỏi Trưởng lão đâu, thì chú bảo ngài bị bệnh phải ở nhà. Họ hỏi chú cần 
øì, chú bảo: 

— Hãy cho tôi các thứ như thế, như thế! 

Rói chú mang các thứ ду đến một nơi chú thích và ăn xong trở về lêu. 

Hôm sau, Trưởng lão đến thăm gia đình ду và ngôi xuống với họ. Họ nói: 

— Phải chăng ngài không được khỏe? Nghe nói hôm qua ngài phải ở trong 
phòng. Chúng tôi có gởi ít thức ăn nhờ chủ tiêu kia mang về, ngài có dùng các 
thứ ây không? 

Trưởng lão giữ vẻ binh thản không nói gì. Và sau khi dùng xong büa, 
Trưởng lão trở vë tinh xá. Vào Бибі chiêu, khi chú ду đến håu thây, vị Trưởng 
lão bảo chú: 

— Này chú, chú đến xin gia đình kia, trong làng kia, chú bảo: “Trưởng lão 
cân phải ăn các thứ như thế, như thế”, ròi họ nói chính chú ăn các thứ ду. Khát 
thực như thé là hết sức bát chánh. Hãy giữ gìn, chớ phạm ác hanh như vậy nữa! 

Thế là chú ду cứ mãi nuôi lòng thù hận Trưởng lão, chú nghĩ. “Hôm qua 
chỉ do một chút nước, ông ây mắng xối vào ta; còn Dây 010 tức giận vì ta đã ăn 
một nắm cơm ở nhà thủ hộ của ông, ông ta gây sự với ta nữa, ta sẽ tìm cách cư 
xử xứng hợp với ông ây.” 

Ngày hôm sau, khi Trưởng lão vào thành phô khất thực, chú ta lây búa đập 
vỡ hết các bình bát để đựng thức ăn và châm lửa đốt túp lêu lá rồi phóng chạy 
đi. Lúc còn sông, chú trở thành kẻ cùng khô đói khát giữa đời này và tàn tạ dần 
cho đến khi chết, chú bị doa vào đại địa ngục Avici. Mọi người đều biết đến 
hành vi xâu xa của chú. 

Một hôm, vải Tỷ-kheo từ Vương Ха đến Xá-vệ. Sau khi cất bình bát và áo 
ngoài vào trong phòng chung, họ đến đánh lễ bậc Đạo sư và ngôi xuống. 


Bậc Đạo sư уш vẻ trò chuyện với họ và hỏi họ từ đâu đến. 
— Bạch Thé Tôn, từ Vương Xá. 

Ngài hỏi: 

— Thé ai là pháp sư ở đó? 

— Bạch Thé Tôn, Tôn giả Маһакаѕѕара. 

Ngài hỏi: 

— Này các Tỷ-kheo, Kassapa có được an lành không? 
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- Bạch Thế Tôn, Trưởng lão vẫn khỏe mạnh. Nhưng một chú tiểu giận dữ 
vì bị Trưởng lão quở trách đã nôi lửa đôt túp lêu lá của vi ду rôi bỏ đi. 
Bậc Đạo sư nghe thé liền bảo: 
— Này các Ту-Кһео, Kassapa độc cư còn tốt hơn là sống chung với một kẻ 
ngu đại như thê. 
Nói xong, Ngài đọc một bài kệ được ghi lại trong Kinh Pháp си: 
Đừng đi cùng với bọn tâm thường, 
Nên tránh giao du với lũ dại cuông, 
Chọn bạn băng ta hay vượt trội, 
Hoặc là đơn độc tién trên đường. 
Sau đó, Ngài lại bảo các Tỷ-kheo: 
— Này các Тӯ-Кһео, không phải bây giờ chú ây mới phá hoại túp lều và cảm 
thây căm giận người đã quở trách mình. Ngày xưa, chú ây cũng đã căm giận 
như thé. 


Rồi Ngài Кё cho họ nghe một chuyện đời xưa. 
kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra là môt con 
chim Singila (loài chim có sừng). Khi trở thành một con chim lón, ngài dén 
trú tại vùng Tuyết son và xây một cái tô đúng ý thích, có thé chóng chọi với 
mưa gió. 
Bây 015, vào mùa mưa, mưa hoài không dứt, một con khi kia ngôi gân bên 
Bó-tát, răng đánh lập cập vì trời lạnh quá. Trông ау khi khổ sở như vậy, Bồ-tát 
nói chuyện với nó và đọc bài kệ đầu: 
81. Khi a, tay chân mặt mũi ngươi, 
Xem ra thật giông với người thôi, 
Sao không xây lây nơi cư trú, 
Đề núp khi giông bão đến nơi? 

Khi nghe thế liền đọc bài kệ thứ hai: 

82. Chim hỡi, tay chân mặt mũi ta, 
So cùng người thật giống không xa, 
Trí khôn, lợi nhất người thừa hưởng, 
Phân ây ta đây bị loại ra. 

Bô-tát nghe xong liền đọc bài kệ nữa: 

83. Kẻ nào vẫn tro tráo hoài, 

Tâm hôn hời hợt đôi thay không ngừng, 
Tó ra cung cách thất thường, 
Thì niềm hạnh phúc chăng đường tìm ra. 


19 Xem DA. v. 61. 
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84. КЫ ơi, hạnh muốn tién ха, 
Ngươi cân gắng sức thật là tinh chuyên, 
Đi đi, lều lá dựng lên, 
Đề mà trú ап tránh phiền gió đông. 
Khi tự nghĩ. “Con vật này nhờ trú ân một nơi tránh được mưa tỏ ra khinh dé 
” Thế rồi, quyết bắt cho được Bó-tát, nó phóng tới уб láy ngài. Nhưng Bó-tát 
đã bay lên không, tung cánh đi nơi khác. Còn con khi, sau khi đập phá tô chim, 
liền bỏ đi. 
kkk 
Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc Dao sư nhận diện tiên thân: 
— Lúc bấy giờ, chú tiểu nói lửa đốt túp lêu là con КЫ, còn Ta là con chim 
Singila. 


8322. CHUYÊN TIENG ĐỘNG MANH (Daddabhajataka) (J. Ш. 74) 

Từ nơi trú дп của tôi đây... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kế khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một số tà sư 
ngoại đạo. 

Các tả sư ngoại đạo này tại nhiều nơi khác nhau вап Kỳ Viên, năm trên gai, 
chịu năm cách lửa đốt (bón ngọn lửa chung quanh và mặt trời ở trên) và thực 
hành tà khô hạnh về nhiều loại khác nhau. Вау BIỜ, có một só Ty-kheo trên 
duong khát thực từ xa vé, trông thây các tà sư ngoại đạo ду đang thé hiện những 
khó hạnh giả hiệu kia, liên đến hỏi bậc Đạo Su: 


- Bạch Thé Tôn, các tà sư ngoại đạo ây thực hành khô hạnh như vậy có 
công đức gì không? 
Bậc Đạo sư dạy: 


— Này các Ту-Кһео, chăng có công đức gì, cũng chăng có giá trị đặc biệt 
nào trong việc ây cả. Khi được quán xét và thử nghiệm, nó cũng giông như một 
đường mòn ở trên đồng phân, hay giống như tiếng động mà con thỏ rừng đã 
nghe thôi. 


Rôi do yêu câu của các Tỷ-kheo, Ngài kê một chuyện đời xưa. 
kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, Bó-tát sanh ra là một con 
sư tử. Khi đã trưởng thành, ngài sóng trong một khu rừng. Bấy giờ, ở gần biên 
Tây có môt khu rừng cây kè (thốt nốt) lấn với cây vilva. Một con thỏ rừng sông 
ở đây, dưới một cây kè nhỏ, bên một góc cây vilva. 

Một hôm, sau khi ăn xong, thỏ đến năm bên dưới cây kè nhỏ á ду, thê rồi nó 
chợt nghĩ: “Nếu dát пау bi hủy hoại, ta sẽ ra làm sao nhi?” Ngay Гас ây, một trái 
vilva chín rơi xuống trên ngọn lá kè. Nghe tiếng động ấy, thỏ liên nghĩ: “Đất 
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vững chắc này đang sụp xuống.” Thé là nó уш chạy, chàng ngoái cô nhìn lui. 
Một con thỏ rừng khác nhìn ау nó phóng đi và có vẻ hãi hùng sắp chêt như 
vậy, liên hỏi nó vì sao mà nó phải kinh hoàng vụt chạy. Thỏ đáp: 

— Xin đừng hỏi tôi. 

Con thỏ kia la lên: 

— Này, cái gi vậy chớ? 

Rồi cứ chạy theo nó. Nó dừng lại một chốc, chăng quay nhìn lui mà nói: 

— Đất ở đây đang vỡ ra đây. 

Nghe thé, con thỏ thứ hai chạy theo nó. Rồi cứ thế, con thỏ này chạy theo 
con thỏ khác nôi nhau thành một trăm ngàn con phóng chạy. Rôi một con nai, 
một con heo rừng, một con hoăng, một con trâu, một con bò rừng, một con tê 
giác, một con сор, một con sư tử và một con voi trông thấy chúng chạy qua. 
Khi chúng hỏi làm sao mà chạy như thé thì đều được trả lời răng đât sắp vỡ ra, 
chúng cũng phóng chạy với nhau luôn. Thể là cả đám loài vật ду kéo ra đài са 
một do-tuân. 

Khi Bô-tát trông thây đám loài vật cứ căm đầu phóng chạy và nghe duyên 
cớ là đât зар đên lúc diệt tận, ngài liên nghĩ: “Chăng có đâu đât đên lúc diệt 
tận cả. Сћас chăn phải có một tiêng động nào đó mà chúng đã hiệu lâm và nêu 
chính ta không nô lực thật nhiêu thì chúng sẽ chêt hêt. Ta phải cứu mạng chúng 
mới duoc.” 

— VỚI {дс độ của một con sư tử, Bồ-tát phóng đến chân núi trước chúng và ba 
lân rông lên tiêng rông của sư tử. Chúng quá kinh hãi trước sư tử bèn dừng lại 
đứng đùn nhau thành một đám hôn loạn. Sư tử bước vào trong bọn chúng và hỏi 
tại sao chúng phóng chạy như vậy. Chúng trả lời: 

— Đất đang sụp. 

Sư tử hỏi: 

— Ai thây đất sụp? 

Chúng дар: 

— Bọn voi biết rõ hết. 

Sư tử liên hỏi bọn voi, chúng đáp: 

— Chúng tôi không biết, bọn sư tử biết. 

Nhưng bọn sư tử lại nói: 

— Chúng tôi không biết, bọn сор biết. 

Bọn cọp nói: 

— Bọn tê giác biết. 

Bọn tê giác nói: 

— Bọn bò rừng biết. 
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Bọn bò rừng nói: 

— Bọn trâu. 

Bọn trâu nói: 

- Bọn hoàng. 

Bọn hoàng nói: 

— Bọn heo rừng. 

Bọn heo rừng nói: 

— Bọn паі. 

Bọn nai nói: 

— Chúng tôi không biết, bọn thỏ rừng biết. 
Khi bọn thỏ rừng được hỏi, chúng chỉ vào một con thỏ và nói: 
— Tên này đã bảo chúng tôi như thế. 


Bó-tát hỏi: 

— Này ông bạn, có phải đất đang vỡ ra chăng? 
Thỏ đáp: 

— Vâng, thưa ngài, tôi đã thấy như thê. 

Bó-tát hỏi: 

— Khi bạn thấy thế, bạn đang ở đâu? 

Thỏ nói: 


— Thưa ngài, ở gần biên trong một khu rừng kè xen lẫn với cây vilva tôi chợt 
nghĩ: “Nêu đât này vỡ ra, ta sẽ đi đâu?” Ngay lúc ây, tôi nghe tiêng đât vỡ rôi 
phóng chạy. 

Sư tử nghĩ: “Rõ ràng là một trái vilva chín đã rơi trên một ngọn lá kè gây 
nên một tiêng “thụp" và chú thỏ này vội kêt luận răng đât đang đên lúc diệt tận, 
rôi chú liên chạy đi. Ta muôn tìm cho ra sự thật chính xác như thê nào.” 

Sư tử an ủi bây thú kia và bảo: 

— Ta sẽ mang chú thỏ này đi khám phá thật chính xác ngay tại chỗ mà chú 
ta đã chỉ đê xem đât ở đó có sắp diệt tận hay không. Các bạn hãy ở đây cho дёп 
khi ta quay trở lại! 

Thé ròi đặt thỏ lên lưng mình, với tốc độ của sư tử, ngài phóng tới, để con 
thỏ xuông khi tới khu rừng kè và nói: 

— Hãy đi, chỉ chỗ mà bạn đã muôn nói! 

Thỏ nói: 

— Thưa ngài, tôi không dám đâu. 

Sư tử đáp: 

— Đi đi, đừng sợ. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 745 


Con thỏ không dám đến gần cây vilva, cứ đứng xa mà kêu lên: 
— Thưa ngài, đăng kia kia, đó là nơi tiếng động khủng khiếp ấy. 
Rôi nó đọc bài kệ đầu: 
85. Từ nơi trú án của tôi đây, 

Tiếng “thụp” bỗng nghe kinh hãi thay, 

Tiếng а ay là gì không thê nói, 

Cũng không hiểu được bởi gì gây. 


Sau khi nghe thỏ nói, sư tử liền đến gốc cây vilva, trông thấy chỗ thỏ đã 
năm dưới bóng cây kè và Шау trải vilva chín đã rơi trên ngọn lá kè kia. Sau khi 
đã cần thận xác nhận răng đât không bị vỡ, Bô-tát liên đặt thỏ lên lưng và với 


tóc độ của sư tử, phóng vê chó bọn thú đang đứng. 
Thê rôi ngài kê cho chúng nghe toàn bộ sự việc và nói: 
— Đừng sợ hãi nia! 


Sau khi an ủi bọn thú, ngài để cho chúng ra đi. Quả thật, nêu lúc áy không 
nhờ Bó-tát thi tât cả các con thú kia đều đồ xô vào biển mà chết. Chính nhờ 


Bó-tát mà tất са đều thoát chết. 

86. Hài hüng vi tiéng trái roi ra, 
Thó no, mót 1йп уш chay xa, 
Tất cà thú kia đều nói gót, 
Rúng lòng vì thỏ hoảng kinh mà. 

87. Chúng không xem rõ việc là gi, 
Chuyện nhảm, không đâu, lắng tai nghe, 
Cả đám đều vô cùng rôi loan, 
Với niëm kinh hoàng rất ngu si. 

88. Những ai đạt duoc hạnh thông cao, 
Trí tuệ lạc an nhập được vào, 
Việc xâu dù cho còn xúi ĐỌI, 
Kinh hoàng như thế, xá chi nào! 

Ba bài kệ được sáng tác ra từ trí tuệ toàn hảo của đức Phật. 


kkk 


Sau khi chám dút bài thuyét giáng, bâc Dao su nhân diên tièn thân: 


— Bây giờ, Ta chính là con sư tử. 


§323. CHUYỆN VUA BRAHMADATTA (Brahmadattajataka) (J. Ш. 78) 


Như thê này là đúng tính chát... 


Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại đền thờ Agøalava, gân Alavi, 


vê các điêu lệ phải giữ trong việc xây tinh xá. 
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Câu chuyện khởi đầu đã được Кё trước đây trong Chuyên vua rắn 
Manikanfha.” Nhưng ở đây, bậc Đạo sư дау: 

— Này các Ту-Кһео, có phải các ông sông ở đây băng cách gây phiền hà khi 
xin đô vật và khât thực chăng? 

Khi họ đáp “vâng”, Ngài quở trách họ và bảo: 

— Các bác Hiën trí ngày xua, khi duoc vua ban cho ho thứ mà họ thích, dù 
họ muôn xin đôi giày đê đơn và vì sợ vi phạm bản tính tính të cần trọng của họ 
nên trước mọi người, họ không dám nói một lời mà chỉ nói riêng thôi. 

Rôi Ngài kế cho họ một chuyện đời xưa. 


* 


Ngày xua, trong vuong quóc Kampilla, khi mót vi vua хїт Pañcala tri vi 
trong kinh thành Uttarapañcala, Bó-tát sanh ra trong mót gia dinh Bà-la-món, 
tại một thị trân no. Khi lớn lên, ngài tiếp thu kiến thức về các học nghệ tại 
Takkasilã. Sau đó, ngài thọ giới luật của một ân sĩ và trú trong vùng Tuyết sơn. 
Ngài sông ở đó một thời gian lâu và sống băng cách lượm nhặt trái, củ rừng. 

Rôi khi lai vãng các nơi có người ở dé kiêm muối và giám, ngài đến thành 
Uttarapañcäla và trú trong vườn cây của nhà vua. Ngày hôm sau, ngài vào 
thành khất thực và đến công nhà vua. Vua rất hài lòng về cử chỉ, thái độ của 
ngài nên mời ngài ngôi trên bệ và dâng ngài các thức ăn xứng với vị vua. Vua 
long trọng hứa kết thân với ngài và giao cho ngài một chỗ ở trong khu vườn ду. 

Ngài ở mãi trong ngôi nhà của vua và khi mùa mưa châm dứt, muốn trở 
lại vùng Tuyết sơn, ngài tự nghĩ: “Nếu ta lên đường, a cần có một đôi giày dé 
đơn”! và một cái dù lá. Ta hỏi xin đức vua các thứ ây.” 

Một hôm, ngài đến vườn cây và ду vua đang ngồi đó, ngài chào vua và 
định hỏi xin vua giày và dù. Nhưng ngài lại nghĩ: “Khi một người xin người 
khác và nói: “Hãy cho tôi thứ ду, thứ ду...’ thì người ду muốn khóc lên được và 
khi người kia từ chỗi và nói: “Tôi không có thứ ấy... thì phần mình cũng muốn 
khóc lên được.” Và dé cho mọi người khỏi phải thây ngài hoặc vua khóc, ngài 
nghĩ: “Cả hai chúng ta sẽ yên ôn khóc ở một nơi kín đáo.” Vì thế, ngài nói: 

— Tâu Đại vương, tôi muốn nói chuyện riêng với ngài. 

Các cận thần của vua nghe thé liên bỏ đi. Nhưng Bồ-tát lại nghĩ: “Nếu vua 
từ chối lời thỉnh cầu của ta thì tình bạn giữa vua và ta sẽ châm dứt. Vậy ta không 
nên hỏi xin vua thứ gi cả.” 

Hôm ấy, vì không dám nêu vån đê, ngài bảo: 

— Таџ Đại vương, xin ngài hãy đi, để tôi xem lại chuyện này đã. 


2 Xem J. II. 282, Manikanthajãtaka (Chuyện vua rắn Manikanfha), sô 8253. 
“1 Xem Му. V. 184. 
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Hôm khác, khi vua vào vườn cây, cũng như trước, Bô-tát nói thế này rồi thế 
kia và không thể bày tỏ lời thỉnh cầu của mình được. Và cứ thé, mười hai năm 
trôi qua. 

Bây giờ, vua tự nghĩ: “Vị giáo sĩ này bảo: “Tôi muốn nói riêng”, và khi các 
quan bỏ đi, ngài lại không có can đảm nói. Ngài mong muốn như thế đã mười 
hai năm qua. la nghĩ răng sau mười hai năm sông đời tu hành lâu như thé, ngài 
đang tiếc nhớ cuộc đời này. Ngài muốn hưởng lạc thủ và khao khát quyên cao. 
Nhưng vì không thé bày tỏ ra được tiếng ° vương quốc” nên người dành giữ im 
lặng. Hôm nay, từ vương quốc của ta trở xuÔng, hề ngài muôn рі, ta đều trao 
cho cả.” Thế là vua vào vườn cây chào Bó-tát và ngồi xuống, Bô-tát xin được 
nói riêng với vua và khi các cận thần ra đi, ngài lại không thê nói ra lời nào. 
Vua bảo: 

— Đã mười hai năm nay, ngài cứ xin nói chuyện riêng với ta, thế mà khi có 
cơ hội thuận tiện, ngài lại không thể thốt lên được một lời. Ta thuận cho ngài 
mọi thứ, từ vương quốc của ta trở xuống. Ngài chớ có e ngại, cứ hỏi xin thứ gi 
mà ngài thích đi! 

Bó-tát nói: 

— Таџ Đại vương, ngài có уш lòng cho tôi cái mà tôi thích chăng? 

— Vâng, thưa Tôn giả, ta уш lòng. 

— Tàu Đại vương, khi tôi lên đường ra đi, tôi cần có một đôi giày dé đơn và 
một cái dù lá. 

— Ngài ơi, thế mà suốt mười hai năm qua, ngài đã không thể nào hỏi xin một 
điêu quá nhỏ nhặt như thé được u? 

— Tâu Đại vương, thế đây а. 

— Tại sao ngài lai làm như thé chứ? 

— Tâu Đại vương, khi một người bảo: “Hãy cho tôi thứ ду...” người ау phải 
rơi nước mắt và kẻ từ chối: “Tôi không có thứ ду...” thì về phần mình, kẻ ấy 
cũng phải khóc. Nếu khi tôi xin mà ngài từ chỗi, tôi sợ rằng người ta có thé thấy 
chúng ta hòa lẫn nước mắt. Đó là lý do khiến tôi xin được kín đáo hỏi. 

Thế rồi, ngài mở đầu băng cách đọc ba bài kệ: 

89. — Như thế này là đúng tính chất, 

Của lời xin, kính bạch Đại vương, 
Nó luôn luôn vẫn sẽ mang, 
Hoặc lời từ chối, hoặc phân tặng trao. 

90. Tàu Chúa công, kẻ nào thỉnh nguyện, 

Nước mắt kia đã muôn trào ra, 
Còn người từ chỗi lời kia, 
Cũng là khó giữ đầm dia lệ rơi. 
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91. Tôi sợ rằng mọi người thấy được, 
Chúng ta đây nhỏ nước mắt suông, 
Nên điều tôi hôi xin mang, 
Bên ngài thầm kín, tôi cần rỉ tai. 

Vua rất đẹp lòng vì sự biểu lộ lòng kính trọng kia ở phần Bồ-tát. Ngài ban 
tặng ân huệ cho Bó-tát và đọc bài kệ thứ tư: 

92. Ta tặng ngài một bày bò dó, 

Gồm ngàn con, thêm có người chăn. 
Lời ngài cao quý muôn vàn, 
Phân ta xúc cảm rộng lòng phát ban. 

Nhưng Bô-tát bảo: 

— Таџ Đại vương, tôi không muôn những thủ vui vật chất. Hãy cho tôi thứ 
tôi xin mà thôi! 

Rôi ngài mang đôi giày dé đơn, cầm chiếc dù lá và khích lệ vua nhiệt tâm 
trong đạo, giữ giới luật và tuân hành ngày trai tịnh. Thế rôi, dù vua nài nỉ ngài Ó 
lại, ngài vẫn ra đi vào dãy Tuyết sơn. Ở đây, ngài phát huy các thăng trí và các 
thiên chứng, sau đó tái sanh vào cõi Phạm thiên. 

kkk 
Bậc Dao sư сһат dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân: 
— Bây giờ, Ananda là vị vua ây, còn Ta là ân sĩ nọ. 


§324. CHUYÊN ТНАҮ TU МАС АО DA (Cammasatakajataka) (J. Ш. 81) 

Соп våt hảo tám tỏ ra khám phục... 

Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo mặc 
áo băng da.? 

Áo ngoài, áo trong của ông ta đều băng da. Một hôm, khi ra khỏi tinh xá để 
đi khất thực ở Xá-vệ, ông đến đầu trường của cừu đực. Một con cừu đực trông 
thấy ông, liền thôi lui định húc ông. Vị Tỷ-kheo tự nghĩ: “Nó làm như thé là dé 
tỏ kính phục ta đấy.” Và ô ông không chịu lùi bước. Con cừu phóng tới húc vào 
đùi ông, làm ông ngã xuống đất. 

Trường hợp kính chào ảo tưởng kia được đồn đại trong chúng Tỷ-kheo. Рё 
mục được các Tý-kheo đem bàn tán trong pháp đường là vị khất sĩ mặc áo da 
kia tưởng được kính chào như thê nào và рар cái chết ra sao. Bậc Đạo sư bước 
vào và hỏi họ đang bàn tán việc gì. Sau khi nghe Кё lại, Ngài dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia cũng thê, tu sĩ ду 
tưởng mình được kính chào và rôi phải mang lây cái chết. 


22 Xem Му. УШ. 305. 
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Rôi Ngài kê cho họ một chuyện đời xưa. 
kkk 


Ngày xưa, Bô-tát sanh ra trong một gia đình thương gia và hành nghề buôn 
bán. Bây 010, CÓ một khất sĩ nọ mặc quân ао băng đa đang đi khát thực, đến đâu 
trường của cừu đực và trông Һау một con cừu đực thói lui khi đối điện với ông, 
ông tưởng nó làm thé là tỏ dâu hiệu kính trọng nên ông không rút lui. Ông nghĩ: 
“Trên toàn cõi đời này, chỉ riêng con cừu này nhận biết các công hạnh của ta.” 
Ông đứng đó, chắp tay giơ lên kính chào và đọc bài kệ đầu: 

93. Con vật hảo tâm tỏ ra khâm phục, 

Trước Bà-la-môn đạo thức, đăng cao, 
Thú kia, ngươi thiện hảo biết là bao, 
Mong ngươi được vang danh khắp loài vật. 

Bây giờ, một vị thương gia có trí tuệ đang ngồi trong cửa hàng mình, muốn 
can ngăn vị khát sĩ, liên đọc bài kệ thứ hai: 

945. Bà-la-môn, chớ khinh thường tin nó, 

Nó sẽ húc người ngã xuông đât ngay, 
Cừu đực kia đang lui lại như vây, 
Đề phóng mạnh tới tấn công người đó. 

Trong lúc vị thương gia có trí tuệ ду còn đang nói, con cừu đực phóng tới 
thật nhanh và húc vào йй vi khất sĩ làm ô ông ngã xuống. Ông cuông cuông lên 
vì đau đớn và cứ năm đó kêu than. Sự việc ây được bậc Đạo sư diễn tả băng bài 
kệ thứ ba: 

95. Bình bát lật úp và chân bị рау, 

Người tiếc than thân phận ây đau buôn, 
Đừng dang tay khóc lóc thật hoài công, 
Mau cứu chữa trước khi người bị giết! 
Và vị khất sĩ đọc bài kệ thứ tư: 
96. Kẻ nào tỏ kính cung nơi chàng xứng, 
Đều sẻ chia số phận của tôi пау, 
Bị cừu kia húc ngã xuống đất đây, 
Tôi phải chết vì lòng tin vụng dại. 
Ông ta than vãn như thế rồi sau đó chết đi. 
kkk 
Sau khi châm dút bài thuyét giảng, bậc Dao sư nhận diện tiền thân: 


— Người mặc áo da hôm nay và thời xưa ây cũng là một. Còn Ta là vị thương 
gia có trí tuệ kia. 
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5325. CHUYÊN CON КҮ NHÔNG (Godhajataka) (J. Ш. 84) 

Kẻ nào đóng vai tu дп айі... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tý-kheo 
xảo quyệt. 

Câu chuyện mở đầu đã được Кё đây đủ trước đây. Trong dịp này, các TY- 
kheo đưa ông ra trước bậc Đạo sư và thưa: 

— Bạch Ngài, Tỷ-kheo này gian xảo. 

Bậc Đạo sư dạy: 

— Không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế, ông ta đã xảo quyệt. 

Rôi Ngài Кё cho họ nghe một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra là môt con 
kỳ nhông. Khi lớn lên và trở nên khỏe manh, lực lưỡng, ngài trú trong một khu 
rừng. Bây giờ, một ân sĩ độc ác nọ dựng một túp lêu lá trú gần ngài. Bó-tát trong 
khi đi đây đó kiếm ăn, trông thấy túp lêu lá và tự nghĩ: “Тар lêu Tây. hăn phải là 
của một nhà tu khô hạnh.” Ngài đến chào hỏi nhà tu rôi quay về chỗ của mình. 


Một hôm, ấn sĩ р1а mạo kia ăn một món ăn hợp khâu do người thủ hộ nâu 
cho, bèn hỏi người ây thịt gì thé. Khi nghe nói ràng đó là thịt kỳ nhóng, ông trở 
thành nô lệ cho lòng ham muốn được ăn ngon, dén độ ё ông tự nghĩ: “Ta sẽ giết 
con ky nhông vần thường đến lêu ta và nâu nó theo khâu vl của ta та ăn.” Thé 
là ông lây ra một ít bơ, sữa đông, gia vi, v.v.. . Rôi ông giấu kín chiếc gậy bên 
trong tâm у màu vàng của ông và дёп ngôi ngay cửa lêu, có hết sức im lặng chờ 
Bó-tát đến. 

Khi Bồ-tát trông thấy con người tôi tệ ấy, ngài liền nghi: “Ке xâu này đã 
từng ăn thịt đồng loại ta. Ta sẽ thử xem có phải thé không.” Thế rồi, ngài đứng 
dưới gió dé đánh hơi kẻ xảo quyệt ây. Khi biết ông ta đã từng ăn thịt một con 
kỳ nhông, ngài không đến gần mà quay lại và bó đi. Ấn sĩ kia Һау ngài không 
đến, liền ném gậy vào присл. Chiếc gậy không trúng vào thân thê ngài mà chỉ 
chạm vào chóp đuôi. Ấn sĩ nói: 


— Сүй đi, ta аё hụt mát ngươi. 
Bồ-tát bảo: 
— Vâng, ông đã trượt mát ta nhưng ông không hụt mát bón cảnh khổ đâu. 
| Rói ngài chay chui bién vào trong một gò môi ở сибі lỗi đi và thò đầu ra 
băng một lô khác mà nói với ông ta băng hai bài kệ sau: 
Tham chiếu: Dh. у. 394; J. 1. 480, Godhajataka (Chuyện con kỳ nhộng), số 8138; J. II. 382, 
Romakajataka (Chuyện , chim bó câu), só 8277; Pháp củ kinh “Phạm chi phầm” JE Н) АЕН (Т. 04. 


0210.35. 0572b20); Хий: điệu kinh “Phạm chỉ phàm” HEE mh (7.04. 0212.34. 0768с14); Pháp 
tập yếu tung kinh “Pham chí phẩm” z£ # RARE im (7.04. 0213.33. 0798301). 
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97. Kẻ nào đóng vai tu ân dật, 
Chê ngự mình cần được tô ra, 
Chính người ném gậy vào ta, 
Người tu ân dật hàn là giả danh. 
98. Tóc bên ây, da trân không áo, 
Đề che trùm tội giấu kín hoài, 
Khùng thay! Lo sạch bé ngoài, 
Bỏ quên mọi thứ xấu tôi bên trong. 
Ấn giả nghe thế liên đọc bài kệ thứ ba: 
99, Kỳ nhông ơi, mau vòng quay lại, 
Мибі, dâu, ta chăng phải thiếu đâu, 
Cả tiêu, ta nảy ý câu, 
Một phân thích khâu thêm vào món cơm. 
Bó-tát nghe thé liên đọc bài kệ thứ tư: 
100. Ta ân náu êm đềm âm cúng, 
Giữa đám đông trong tô môi này, 
Muỗi, dâu, chuyện nhảm chớ bày, 
Cả tiêu kia nữa, ta đây chán rồi. 
Ngoài ra, ngài còn dọa: 
— Này nhà tu giả mạo kia, thật đáng kinh tóm! Nếu ông còn ở đây, ta sẽ 
khiên mọi người sông trong vùng ta di kiêm ăn bắt ông như một kẻ trộm và ông 
sẽ bị hại. Thế thì hãy lo mau mau cút đi! 


Thé là nhà tu giả mạo kia liên bỏ chạy khỏi nơi ây. 
kkk 
Thuyết giảng xong, bậc Dao sư nhận diện tiền thân: 


— Вау giờ, Tỷ-kheo xảo quyệt này là nhà tu giả hiệu kia, còn Ta là vua 
ky nhông. 


§326. CHUYÊN THIÊN HOA KAKKÄRU (Kakkārujātaka) (J. Ш. 86) 

Kẻ nào giữ mình không trộm cắp... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về cách Devadatta 
(Đề-bà-đạt-đa) đã gây ra sự ly gián trong Tăng đoàn như thé nào, rồi sau đó bỏ 
đi với các đệ tử trưởng của ông, và khi đám này tan rã, ông ta hộc ra một dòng 
máu nóng. 

Các Tỷ-kheo đem chuyện ây bàn trong pháp đường và bảo răng Devadatta 
đã dùng vọng ngôn gây nên sự ly gián kia, sau đó mang bệnh và chịu bao nhiêu 
đau đớn. Bậc Đạo sư bước vào hỏi các Tỷ-kheo đang họp nhau ngôi bàn tán 
chuyện gi. Sau khi nghe Кё lại, Ngài dạy: 
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— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ bây giò mà từ xưa kia, ông ta cũng đã 
là một kẻ nói dôi; và không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia, ông ta cũng đã phải 
chịu khó đau vì nói dối. 

Rồi Ngài ké một chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát là một vị thần ở cõi 
trời Ba Mươi Ba. Bấy 010, có một cuộc lễ lớn tại Ba-la-nai. Một đám đông rắn 
thân (naga) và Kim Sí điều cùng các địa thân đến dự lễ. Và bốn thiên thân từ 
cõi trời Ba Mươi Ba mỗi vị mang một tràng thiên hoa Kakkaru cũng đến dự lễ. 
Suốt trong khoảng mười hai do- tuân của thành phố đều sực nức hương thơm 
của các hoa ây. Mọi nguoi dëu xón xao, tu hói khóng biét các vi mang các bóng 
hoa áy là ai. Các thàn nói: 

— Ho dang nhin chúng ta dáy. 


Rói họ từ sân điện bay lên và dùng thân luc đứng ngay trên không. Đảm 
đông tụ tập lại, vua cùng các hoàng tử đến hỏi các vị thân ây từ cõi nào đến: 

— Chúng ta từ cõi trời Ba Mươi Ba đến. 

— Các ngài định đến đây để làm gì? 

- Đề dự lễ. 

— Các hoa này là hoa gì thế? 

— Chúng tên là thiên hoa Kakkãru. 

— Thưa các ngài, ở thế giới thiên thần, các ngài có thê đeo hoa khác. Hãy 
cho chúng tôi hoa này! 

Các thân trả lời: 

— Các hoa này chỉ xứng với những vị thân có đại lực; còn đỗi với hạng 
thấp kém, những kẻ ngu si, tội lỗi trong cõi người thì hoa này không xứng hợp. 
Nhưng những ai trong cõi người có được những đức hạnh như thế như thé thì 
những bông hoa này xứng hợp với họ. 

Rồi vị trưởng các thân ấy đọc lên bài kệ đầu: 

101. Ké nào giữ mình không trộm cắp, 

Miệng lưỡi luôn tránh tật dôi lời, 
Đạt nên danh vọng cao vời, 
G1 tâm yên ôn, xứng đòi hoa đây. 

Nghe thể, một vị giáo sĩ hoàng gia tự nghĩ: “Ta chăng có một đức tính nào 
trong các đức tính nói trên, nhưng ta sẽ nói dôi đê có được những bông hoa này. 
Được như thê mọi người sẽ tin rắng ta со các tính hạnh ây.” Rôi ông ta nói: 

— Tôi có đủ những đức tính ду. 

Thế là ông ta được trao hoa dé mang. Rôi ông ta đến xin vị thân thứ hai, vị 
này đọc bài kệ thứ hai: 
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102. Kẻ nào kiếm tiền tài chân thật, 
Tránh gian manh йё đạt giàu sang, 
Thú уш quá độ tránh luôn, 
Xứng phân được đóa thiên hương đây này. 

Giáo SĨ nói: 

— Tôi dày đủ những đức tính ду. 

Và thế là ông ta được trao hoa dé mang. Rồi ông đến xin vị thần thứ ba, vị 
này đọc bài kệ thứ ba: 

103. Kẻ nào chăng lệch xa mục đích, 

Và lòng tin bât dịch chăng rời, 
Thức ăn ngon chăng đoái hoài, 
Chánh chân đòi hỏi hoa trời này đây. 

VỊ giáo sĩ nói: 

- Tôi đây đủ những đức tính ду. 

Thể là ông ta được trao hoa аё mang. Rồi ông đến xin vị thân thứ tư, VỊ này 
đọc bài kệ thứ tư: 

104. Kë nào chăng phê bình người tốt, 

Dù sau lưng hay trước mặt người, 
Làm tròn việc đúng như lời, 
Xứng đòi phân thưởng hoa trời này đây. 

Слао sĩ nói: 

— Tôi dày đủ các đức tính này. 

Và ông được trao hoa để mang. 

Như vậy, các vị thần tặng bốn tràng hoa cho vị giáo 51 rôi quay vè cõi (гот. 
Khi các thân vừa ra dt, giáo sĩ bị một cơn đau khóc liệt tân công, ở trong đâu 
như có mũi nhọn đâm và như có đô vật băng sắt đập vào. Cuông trí vì đau đớn, 
ông lăn lộn vật vã và kêu la ầm ï. Khi mọi người hỏi: 

— Thé này là sao? 

— Tôi tự xưng có những đức hạnh mà tôi vốn không có. Tôi đã nói dôi để 
xin các thân ây những bông hoa này, hãy gỡ hoa ra khỏi đâu tôi! 

Họ liên gỡ hoa ra nhưng không được vì hoa đã вап chặt như một vành sắt. 
Thê rôi họ đỡ ông ta lên và đưa ông vë nhà. Ong cứ năm đó mà kêu âm í suôt 
bảy ngày. Vua bảo các cận thân: 

— Bà-la-môn ác hạnh kia sắp chết, ta nên làm gì đây? 

Các quan đáp: 

— Tàu Đại vương, chúng ta hãy tô chức một lễ hội. Các thiên thần sẽ trở lại. 

Vua liên tô chức một lễ hội và các thiên thân ấy trở lại và làm ngập tràn 
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thành phô với hương thơm của các bóng hoa kia, họ đứng tai chỗ cũ trong sân 
châu. Dân chúng tụ tập và mang Bả-la-môn ác hạnh kia đặt năm sáp xuống 
trước các thiên thần. Ông ta van xin các thân: 


— Kính lạy các ngài, xin hãy tha mạng cho tôi! 

Các thân bảo: 

— Các bông hoa пау không thích hợp với một kẻ độc ác xâu xa. Trong tâm 
ông đã định lừa dôi chúng ta và ông đã phải nhận lây hậu quả của những lời 
ông nói dôi. 

Sau khi quở trách mọi người, các thần gỡ tràng hoa khỏi đầu ông, khuyến 
dụ mọi người rôi quay vê trú xứ riêng của họ. 

kkk 

Khi bậc Đạo sư thuyết giảng xong. Ngài nhận diện tiên thân: 

— Вау giờ, Devadatta là Bà-la-môn áy, Kassapa (Ca-diép) là mót trong các 
thiên thân, Moggallana (Mục-kiên-liên) là vị thân thứ hai, Sariputta (Xá-lợi- 
phát) là vi thân thứ ba, còn Ta là vị thân trưởng chúng. 


§327. CHUYÊN HOÀNG HẬU КАКАТІ (Kākātijātaka)“ (J. Ш. 90) 

Hương quyện quanh tôi là hơi thở... 

‚ Chuyện пау do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo hỗi 
tiệc vì đã thọ giới xuât gia. 

Vào dịp này, bậc Đạo sư hỏi Tý-kheo ду răng có thật ông đã buồn chán 
không và khi ông trả lời: 

- Bạch Thé Tôn, thật thê. 

— Vì sao lại buôn chán? 

— Bạch Thé Tôn, do ái nhiễm. 

Bậc Đạo sư dạy: 

— Tỷ-kheo không thé canh phòng phụ nữ. Không có cách gìn giữ họ an toàn. 
Các trí giả ngày xưa đã đặt một phụ nữ ở giữa biên, trong một cung điện gån hô 
Simbalī (trên đỉnh núi Tu-di) mà vẫn không thê giữ danh tiết của nàng. 

Rôi Ngài kê một chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra là thái їй, 
con của chánh hoàng hậu. Ngài lớn lên và khi vua cha mât, ngài nôi ngôi, 
Какан là chánh hoàng hậu của ngài, xinh đẹp như một tiên nữ. Tích xưa của 


4 Вап Tích Lan và Thái Lan viết Kākātijātaka. Bản CST viết Kãkavafjãtaka. Xem J. Ш. 188, 
Sussondijataka (Chuyện Hoàng hậu Ѕиѕѕопат), só §360. 
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chuyện này sẽ được Кё đây đủ trong Chuyện chim chúa Kunäla.3 Sau đây chỉ 
là phân văn tắt của chuyện. 

Вау gió, có một vua Garuda“ giả trang làm một người đàn ông đến chơi 
xúc xác với vua xứ Ba-la-nại. Vua chim thân Garuda đâm ra yêu Hoàng hậu 
Kakati, nên mang nàng về trú xứ của loài Garuda và sông hạnh phúc với nàng 
Ở nơi Ấy. Vua xứ Ва-Іа-паі mát nàng liền bảo một nhạc công tên là Natakuvera 
đi tìm nàng. Natakuvera thấy vua chim đang năm trên đệm cỏ eraka (cỏ nén) ở 
một cái hô nọ. Khi chim thân Сагида sáp rời nơi ду, chàng liên ngồi giữa đám 
lông của vương điều và nhờ cách ây mà chàng được chở đến trú xứ của loài 
chim thân Garuda. 


Tại đây, chàng được hưởng những đặc ân của hoàng hậu, sau đó chàng lại 
ngôi trên cánh chim thần kia và trở vë nhà. Thế ròi, vào lúc vua chim Garuda 
дёп chơi xúc хас với vua xứ Ва-/а-паі, chàng nhạc công cầm đàn bước lên chỗ 
hai người chơi xúc хас, đứng trước vua và chàng đọc bài kệ đầu đưới hình thức 
một bài ca: 

105. Huong quyện quanh tôi là hơi thở, 

Của mối tình người ở nơi xa, 

Kakati đẹp ây mà, 

Khiến tôi rung động sâu xa trong lòng. 
Nghe thế, chim thân Garuda trả lời bằng bài kệ thứ hai: 
106. Vượt qua biên, qua dòng Kebuka, 

Phải chăng ngươi đến được đảo ta? 

Вау vùng biên rộng bay qua, 

SimbalT rừng ấy, người đà đến nơi? 
Natakuvera nghe thế, liền đọc bài kệ thứ ba: 
107. Khàp trời rộng, nhờ ngài tôi vượt, 

Và tôi đây đến được Simbali, 

Bay ngang bao biên, bao sông, 

Mỗi tình tôi gặp, nhờ phần ngài thôi. 
Vương điều Garuda đọc bài kệ thứ tư: 

108. Thật cuông si việc tôi xảo trá, 

Khiến tôi thành một gã ngu dàn, 

Người yêu nên giữ riêng phân, 

Kia tôi phục vụ như hàng mối mai. 

Thé rôi, chim Garuda nọ mang hoàng hậu trả về cho vua xứ Ba-la-nại và 
không bao giờ trở lại nữa. 


kkk 


25 Xem J. V. 413, Kunalajataka (Chuyên chim chúa Kunala), sô §536. 
26 Kim Sí diéu, chim thân Cánh Vàng. 
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Вас Dao su chám dứt bài giáng và tuyên thuyết tứ dé. Ó phần kết thúc tứ đế, 
Tỷ-kheo bât mãn дас quả Dự lưu. Và Bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Вау giờ Tý-kheo bất mãn kia là Natakuvera, còn Ta là vua ду. 


§328. CHUYÊN KHÔNG KHÓC NGƯỜI CHÉT 
(Ananusociyajataka) (J. П. 92) 


Sao ta nhỏ lệ vì em chứ... 

Chuyện này do bậc Đạo sư кё khi Ngài trú tại Ky Viên về một người chủ đất 
CÓ VỢ chết. Chàng chăng thiết tắm rửa, ăn uông, bỏ bê công việc nông trại. Quá 
sâu đau, chàng lang thang khắp nghĩa địa mà than vẫn trong khi cận у duyên 
cho Dự lưu đạo đang bừng lên như ánh lửa trong đâu chàng. 

Bậc Đạo sư vào lúc sáng sớm, quan sát khắp thế gian đã thây được chàng. 
Ngài tự nghĩ: “Ngoài Ta ra, không at có thê giải được nội sâu muộn của người 
này và ban năng lực cho chàng nhập Dự lưu. Ta sẽ là chô an trú cho chàng.” 

Thé là khi Ngài đi khất thực trở vè, và thọ thực xong, Ngài đem theo Ту- 
kheo thị giả và đi đến nhà người chủ dát á áy. Khi nghe bậc Đạo su đến, chàng 
liên ra đón Ngài, cung kính mời Ngài ngôi vào chỗ đã soạn sẵn rồi đảnh lễ Ngài 
và ngôi xuông một bên. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này cư sĩ, vì sao ông im lặng thé? 

Chàng đáp: 

— Bạch Thé Tôn, con đang såu muôn vì nàng. 

Вас Dao su day: 

— Này cư sĩ, cái gi có thé tan rã thì tan rã, nhưng khi điều пау хау га, người 
ta không nên phiên muộn. Các bậc Ніёп trí ngày xưa khi mát vợ, họ biết chân 
lý này và do đó họ không đau buôn. 

Rồi do thỉnh cầu của chàng, bậc Đạo sư ké một chuyện đời xưa. 

Câu chuyện пау sẽ được ké trong chương X, Chuyện Trí giả Cullabodhi.? 
Sau đây chỉ là phân tóm tắt của câu chuyện. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra trong môt 
gia đình Bà-la-môn. Khi lớn lên, ngài theo đuổi tất cå các môn học tai Takkasilā 
rôi trở về với cha mẹ ngài. О tiên thân này, bậc Đại sĩ trở thành môn 40 của đạo 
Thánh hiền. Cha mẹ ngài bảo ngài là họ sẽ tìm cho ngài một người vợ. Bó-tát nói: 

— Con không muốn sóng đời có vợ con. Khi cha mẹ qua đời, con sẽ sống 
đời của một nhà tu khó hạnh. 


? Xem J. IV. 22, Cullabodhijãtaka (Chuyện Trí giả Cullabodhi), số 8443. 
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Vì cha mẹ cứ nài nỉ mãi, ngài sai làm một bức tượng băng vàng và bảo: 

— Nếu cha mẹ kiểm cho con được một thiêu nữ giống như tượng này thì con 
sẽ lây làm vợ. 

Cha mẹ ngài liền sai vài thám tử ' cung với một só lớn tùy tùng và bảo họ đặt 
tượng vàng trong một xe đóng kín ròi di tim kiểm khắp các đồng băng nước Ап 
Độ, đến khi nào tìm thây được một tiêu thư Bà-la-môn giỗng như vậy thì đem 
tượng vàng đổi lẫy và đem thiếu nữ về cho họ. 

Bấy giờ, có một Thánh giả kia từ cõi Phạm thiên tái sanh dưới hình thức 
một thiếu nữ ở một thành phố thuộc vương quốc Kasi, trong ngôi nhà của một 
Bà-la-môn có gia sản tới tám trăm triệu đồng. Thiếu nữ tên là Sammillabhäsin1. 
Ó tuổi mười sáu, nàng là một thiếu nữ tươi đẹp, dễ thương, giống như một 
tiên nữ mang đủ mọi nét đẹp nữ giới. Mãnh lực của đam mê tội lỗi không 
thể nảy sinh được một ý nghĩ xấu nào trong nàng, nên nàng thật là hoàn toàn 
thuận khiết. 

Những người kia mang tượng vàng di khắp đó đây cho đến khi họ tới ngôi 
làng ду. Dân làng trông thây tượng liên hỏi: 


— Tại sao SammillabhãsinT, con gái của người Bà-la-môn ấy lại được đặt 
ở до? 

Các thị giả nghe thế liền tìm đến gia đình Bả-la-môn ây và chọn 
Sammillabhasini làm hôn thê cho chủ của họ. Nàng nhăn với cha me: 

— Khi cha mẹ mất, con sẽ sông đời tu hành, con không muốn lập gia đình. 

Cha mẹ nàng bảo: 

— Này con, con nghĩ gì thê chứ? 

Rồi họ nhận tượng vàng уа gởi con gái đi cùng với một đoàn tùy tùng đông 
đảo. Lê cưới được cử hành trái với ý nguyện của Bô-tát và Sammillabhäsim. 
Dù phải chia sẻ chung một phòng, một giường, cả hai vẫn không nhìn nhau 


băng con mắt dục lạc tội lỗi mà cùng sóng với nhau như hai nam hay hai nữ tu 
sĩ thanh tịnh. 


Chàng bao lâu, cha mẹ của Bỏ-tát qua đời, ngài lo tang lễ, rồi gọi 
Sammillabhāsinī đến và bảo: 

— Này em yêu, tài sản của gia đình ta lên tới tam trăm triệu đồng và tài sản 
của gia đình em cũng đáng giá tám trăm triệu đông nữa. Em hãy lây hết đi và 
hãy sông cuộc đời của một gia trưởng. Ta sẽ trở thành một người tu khô hạnh. 


Nàng trả lời: 

— Chàng ơi, nếu chàng trở thành một án sĩ thì em cũng sẽ trở thành một ân 
sĩ, em không thê bỏ chàng được. 

Chàng nói: 

— Thé thì nàng hãy làm như thê đi. 
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Như vậy, họ tiêu hết gia sản băng cách bó thí và vứt bỏ gia tài của họ như 
nhồ bỏ một búng đàm, rôi cả hai người đi vào vùng Tuyết sơn và sóng cuộc đời 
khó hạnh. Sau khi đã sống một thời gian lâu bằng. cách lượm hái trái, rễ cây, họ 
rời dãy Tuyết sơn đi xuống kiếm muỗi và giám, rồi dần dàn họ tìm tháy đường 
đến Ba-la-nại và sau đó họ trú trong vườn cây của nhà vua. 

Trong khi họ sống ở đó, vị án sĩ trẻ tuôi mảnh mai này vì phải ăn cơm nhạt 
của loại gạo trộn mà bị bệnh kiết ly hành hạ và không có được thuốc chữa nên 
nảng trở nên quá gây yếu. Bó-tát trong khi di khát thực phải ăm nàng theo, mang 
nàng đến công thành và đặt nàng năm trên một cái ghé dài trong một tiên đường 
rôi vào thành khất thực. Khi Bô-tát vừa mới ra đi thì nàng tắt thở. Mọi người 
thây vị nữ tu khó hạnh sắc đẹp phi thường, liền tụ họp đến quanh nàng khóc lóc 
tiếc thương. Sau khi đi khất thực trở về, Bồ-tát nghe nàng đã chết liên bảo: 

— Са gi có tính chất tan rã thì tan rã. Mọi hiện hữu vô thường đều thuộc 
loại này cả. 

Nói thê xong, ngài ngôi xuông chiếc ghé dài nàng đang năm và ăn thức ăn 
trộn rồi súc miệng. Mọi người đứng gần đó tụ tập lại quanh ngài và nói: 

— Bạch Tôn giá, vị nữ tu khó hạnh này là gì của ngài? 

Ngài đáp: 

— Khi tôi còn là cư sĩ, nàng đã là vợ tôi. 

Họ nói: 

— Bạch Tôn giả, trong khi chúng tôi khóc lóc tiếc thương và không thê ngăn 
được xúc động, tại sao ngài lại không khóc? 

Bó-tát bảo: 

— Khi nàng còn sóng, nàng đã thuộc về tôi theo một só phận nào đó. Khi 
nàng sang thé giới khác, chăng có gì thuộc về nàng cả. Nàng đã bước vào lãnh 
vực của các vị khác. Thế thì tại sao tôi lại phải khóc nàng? 

Rồi ngài thuyết giảng chân lý cho mọi người qua các bài kệ sau đây: 

109. Sao ta nhỏ lệ vì em chứ, 

Hỡi Sammnillabhasin1, 
Em xinh đẹp đã chết đi, 
Từ nay ta hắn còn gì em đâu? 

110. Kẻ yếu đuôi âu sâu gì chớ? 

Khóc lóc làm chi những thứ mượn vay? 
Tử vong, đã thở hơi này, 
Thi từng giờ phút trao tay tử thân. 

111.  Dâuai đứng hay đang ngôi đó, 

Đang năm hay dời chỗ gì chăng, 
Chỉ trong chớp mắt qua ngang, 
Chỉ trong một lúc tử thân kê ngay. 
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H2. Đời bất Ôn ta đây đã tính, 

Мах bạn bè chăng tránh được ra, 
Hãy yêu mọi thứ còn kia, 
Chớ buôn khi chúng phải lìa xa ta. 

Bậc Bai sĩ thuyết giáng Chánh pháp qua các bải kệ này và giải thích sự 
vô thường của vạn vật. Mọi người hoàn tất lễ tang cho vi nữ tu ду. Còn Bô-tát 
quay về dãy Tuyết sơn, đạt tuệ giác cao hơn do thiền định, rồi ngài tái sanh cõi 
Phạm thiên. 
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Khi bậc Бао sư chấm dứt pháp thoại, Ngài tuyên thuyết tứ dé. О phân kết 
thúc tứ dé, người chủ đất đặc quả Dự lưu. Sau đó, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 


уз Вау gió, mẹ của Rãhula (La-hầu-la) là Sammillabhāsinī, còn Ta là nhà tu 
khô hạnh ây. 


5329. CHUYÊN CON KHÍ KALABAHU (Kalabahujataka ) (J. Ш. 97) 

Ta từng hưởng lắm thức ăn... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Trúc Lâm về việc Devadatta 
(Đề-bà-đạt-đa) mắt các lợi dưỡng và danh vọng. 

Khi Devadatta đã nuôi lòng hiềm thù đức Phật một cách phi pháp và sai 
một xạ thủ giết Ngài. Tội lỗi của ông ta al ai cũng biét qua việc ông thả con voi 
Ма]арїп [dé làm hại đức Phật]. Thế rôi, mọi người lây mát trú xứ và các khẩu 
phân của ông và vua chăng. đoái hoài đến ông nữa. Khi đã mát nguồn lợi dưỡng 
và danh vọng, ông ta đi khắp nơi sông băng cách xin các nhà quyền quý. 

Các Тӯ-Кһео bắt đầu bàn tán trong pháp đường răng Devadatta đã nghĩ ra 
cách thu đạt lợi dưỡng và danh vọng thê nào, và khi đã kiêm được chúng thì 
ông ta lại không thê giữ được chúng. Bậc Đạo sư đến và hỏi các Tý-kheo đang 
ngôi bàn việc gì. Khi nghe kê lại, Ngài dạy: 


– Này các Ty-kheo, chăng phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thé, Devadatta 
đã bị tước mát các lợi dưỡng và danh vọng. 
Rồi Ngài Кё cho họ nghe một chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta їп vì Ва-1а-па1, Bó-tát là môt con vet tên là 
Rādha. Ngài là môt con vet khóe manh, chân và cánh dëu toàn hào. Con vet em 
trai ngài tên là Potthapada. Một người Бау chim kia bẫy được đôi chim này và 
mang chúng đến dâng vua xứ Ba-la-nại. Vua bỏ cả hai con vào trong một chiếc 
lông băng vàng, chăm sóc chúng, cho chúng ăn mật và bắp rang đựng trong một 
chiếc đĩa băng vàng và cho uống nước đường. Chúng được chú ý chăm sóc đặc 
biệt và đạt lợi dưỡng danh vọng cao vời nhất. 
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Thế rồi, một người thợ rừng nọ mang đến dâng vua một con khi đen lớn 
tên là Kalabahu (Реп Lớn). Vì КЫ đến sau các con vet nên nó nhận được lợi 
dưỡng và cung kính nhiều hơn, trong khi ấy đôi vẹt lại không còn được trọng 
vọng như trước. 

Bó-tát nhờ có các đức tính của bậc giác ngộ nên chăng nói một lời, nhưng 
em ngài vì không có đức tính ду nên không thé chịu nỗi sự trọng vọng mà người 
ta dành cho con khi, liền nói: 

— Anh ơi, trước kia ở cung điện vua, họ cho chúng ta thức ăn ngon, còn bây 
giờ chúng ta chăng được gì са, họ dâng hết mọi thứ cho con khi Kãlabãhu. Vì 
chúng ta không nhận được lợi dưỡng trọng vọng do vua ban, nơi đây chúng ta 
phải làm gì chứ? Này, chúng ta hãy đi vào rừng mà sống! 

Vẹt em nói thế và đọc bài kệ đầu: 

113. Та từng hướng lăm thức ăn, 

Khi kia nay lại được phân ta xưa. 
Rãdha, hãy đến rừng già, 
Cách người xử tệ sửa ra thê nào? 

Radha nghe thế, liền đọc bài kệ tiếp: 

114. Dù là được, mất ra sao, 

Khen, chê, vui, khổ, vinh cao, nhục dày, 
Đều là già tạo, đối thay, 
Sao em lại cứ ngập đây sâu đau? 

Nghe thé. Potthapada vån không thé bỏ được hiềm thù với con khi liền đọc 
bài kệ thứ ba: 

115.  Radha, chim trí tuyệt cao, 

Hăn anh phải biết việc nào xảy ra, 
Ai sẽ là người đuôi tên kia, 
Từ triêu vua trở lại nhà nó xưa? 

Radha nghe thê, liên đọc bài kệ thứ tư: 

116. Mặt nhăn, tai động ây mà, 

Sẽ làm bây trẻ vương gia hãi hùng, 
Khi kia tinh quái lạ thường, 
Ngày kia sẽ chạy tìm đường kiếm ăn. 

Chỉ ít lâu sau, khi ta lúc lắc đôi tay, chọc phá làm cho các vương tử bé nhỏ 
sợ hãi la ré lên. Vua hỏi xem việc gì đã xảy ra và khi nghe ké lý do, ngài phán: 

— Đuối nó đi! 

Thé là con khi bị đuôi đi và đôi vet lại trở về hoàn cảnh như trước, được lợi 
dưỡng và trọng vọng. 
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Khi thuyết giảng xong, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 
— Вау giờ, Devadatta là Kalabahu, Ananda là Potthapada, còn Ta là Radha. 


5330. CHUYÊN THÚ THÁCH GIỚI ĐỨC (Silavimathsajataka) (J. ТП. 100) 
Quyên lực trên đời khó sánh tày... 
Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Bà-la-môn 
từng thử thách đức hạnh của mình. 
__ Hai câu chuyện tương tự có cùng tựa Chuyện thử thách giới дис?" đã được 
kê trước đây. О đây, Bô-tát là vị giáo sĩ hoàng gia của vua xứ Ba-la-nại. 


*+*+* 


Đề thử thách đức hạnh của mình, luôn trong ba ngày, mỗi ngày ngài lẫy 
một đồng tiền trong kho của vua. Ngài bị cáo là ăn trộm và bị đưa ra trước nhà 
vua. Ngài nói: 

117. Quyên lực trên đời khó sánh tày, 

Đức hiên uy lực diệu ky thay, 
Khi mang lây dáng dâp hiên hậu, 
Rắn độc tránh điều tốn hại ngay. 

Sau khi ca ngợi đức hạnh băng bài kệ trên và được vua thỏa ý, ngài sông đời 
tu khó hạnh. Bây 910, có một соп diều hâu chộp được một miéng thịt trong một 
hàng bán thịt kia, cắp thịt vào chân và bay vù lên không. Bọn chim liên уау lây 
nó, tán cóng nó bàng chân, băng vuốt và mỏ. Không chịu nói đau đớn, diêu hâu 
ây đành thả miếng thịt. Một con khác chộp. lây thịt, con này cũng bi tân công, 
bị đau như trước đành thả rơi miếng thịt. Rồi một con khác sà xuống vô miếng 
thịt. Hễ con nào được thịt thì bị đám còn lại đuôi theo và con nào nhả thịt ra thì 
được yên thân. Bó-tát thấy thế liền nghĩ: “Những tham dục của chúng ta cũng 
giống như những miếng thịt. Ai năm lây chúng thì bị đau khó, ai thả chúng ra 
thì được an bình.” 

Và ngài đọc bài kệ thứ hai: 

118. Chim cắt đang khi có thức ăn, 

Bọn chim mòi đến mó đau гап, 
Khi chim đành thả rơi phân thịt, 
Bọn chúng liền thôi, chăng ngó ngàng. 

Rôi vị khô hạnh đi ra khỏi thành phô. Trên đường rong гибі, ngài đến một 
ngôi làng kia và vào lúc chiều tối, ngài nằm nghỉ trong nhà của một прот по. 

Вау giò, có một nữ ty tên Pingala hẹn hò với một nam nhân: “Anh hãy đến 
vào giờ ду, giờ ấy...” Sau khi rửa chân cho chủ và gia đình chủ, và khi moi người 


2 Xem J. I. 370, S1lavimarhsanajataka (Chuyện thử thách giới đức), số 586; J. II. 430, Silavimasajataka, 
sô §290. 
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đều năm ngủ, cô ta ngòi ở bậc cửa chờ tình nhân đến. Suốt canh một và canh hai 
cô đêu tự bảo: “Bây giờ chàng sắp đến rồi!” Nhưng khi trời sáng, cô hết hy vọng 
và tự bảo: “Thế là chàng không đến!” Rồi cô ta nằm xuống và ngủ ngon. 


Bó-tát thây chuyện xảy ra như thé liên tự bảo: “Người phụ nữ này từng 
ngôi quá lâu như thê hy vọng người tình sẽ đến; nhưng Dây gió nàng biết anh ta 
không đến, trong cơn thất vọng, nàng ngủ thật an binh.” Thế là ngài nghĩ rằng 
trong một thế giới xấu xa, hy vọng mang đến sâu khô thì thất vọng mang lại an 
bình. Ngài liền đọc bài kệ thứ ba: 

119. Уш thay mơ ước được hoàn thành, 

Trái ngược dường bao, mộng vỡ nhanh, 
Hy vọng tiêu tan, dù chán nản, 
Pingalä đây, ngủ an lành. 

Ngày hôm sau, ngài ra khỏi làng và đi vào một khu rừng trông thây một vị 
ân sĩ đang ngôi trên đất chuyên tâm thiên định. Ngài nghĩ: “Ó đời này và са đời 
sau, không có hạnh phúc nào hơn niềm cực lạc của thiên định.” 

Rồi ngài đọc bài kệ thứ tư: 

120. Ở cõi này hay ở cõi nào, 

Không gi vượt hy lạc thiên đâu, 
Kẻ nào miệt mài tu thanh tịnh, 
Thân được bình an, hại chăng vào. 

Thé ròi ngài đi sâu vào rừng, sống cuộc đời ân dật của một vị rishi (tiên 

nhân chứng đạo), phát huy thăng trí do thiên định rồi được vào cõi Phạm thiên. 


хх 


Thuyết giảng xong, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Вау giờ, vị giáo sĩ nọ chính là Ta. 
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IV. PHẨM CHIM CU 
(KOKIL41⁄4GG4Y° 


§331. CHUYÊN TRƯỞNG LAO KOKALIKA (Kokālikajātaka)” (J. Ш. 102) 
Kẻ phạm lôi nói không thích đáng... 
Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Ky Viên về Trưởng lão 


Кокаіка. Câu chuyện khởi đầu được kê đây đủ trong Chuyện Hiển giả 
Takkariya. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nąi, Bô- tát là một vi đại thân 
rất được vua trọng vọng. Вау giờ, vua có tính lăm lời. Bò-tát tự nghĩ: “Ta sẽ 
làm dứt tính huyên thuyên của vua.” Và ngài chờ đợi dịp thuận tiện để giảng 
giải cho vua. 

Một hôm, vua vào trong vườn cây và ngôi trên một phiến đá dành cho mình. 
Vua ngôi xuống gốc cây xoài, trên đó có một con chim cu đen đẻ trứng vào tó 
của một con qua rôi bỏ đi. Con qua mái chăm lo cái trứng con chim cu. Chăng 
bao lâu, trứng nở ra một chim cu con. Qua tưởng răng đây chính là con của nó 
nên nó chăm sóc chim cu, mang môi về cho nó ăn. Con chim nhỏ còn chưa đủ 
lông đủ cánh, đã kêu lên tiếng chim cu non nớt. Quạ liên nghĩ: “Con chim non 
này ngay bây giờ đã thốt lên giọng lạ lùng. Khi nó lớn lên nó sẽ còn làm gì 
nữa?” Thé là qua láy mó mó chét chim cu và ném nó ra khói tó. Xác chim cu 
rơi xuống chân vua. Vua hỏi Bó-tát: 


— Này khanh, thé này là nghĩa gì! 


Bó-tát nghi: “Ta dang tìm việc tốt dé giảng cho vua một bài học, và nay ta 
đã được dip ду rồi.” Vì vậy, ngài nói: 


— Tâu Đại vương, những hạng lắm lời, nói quá nhiều không đúng lúc, đều 
phải ойр như thế. Tàu Раі vương, chim cu nhỏ bé này được qua nuôi nắng khi 
còn chưa đủ lông cánh, nó đã thốt lên một tiếng kêu quá sớm. Thê là qua biét 
răng đây không phải là con của nó liên mô chết và ném nó ra khỏi tô. Tất cả 
những ai nói không đúng lúc và nói nhiêu quá, dù cho đó là người hay vật đều 
phải chịu đau khó như thé cả. 


2 Bàn CST cũng viết Kokilavaggo. Bản Tích Lan viết Kokälikavaggo. 
30 Bản Tích Lan viết Kokälikajãtaka. Bản CST viết Kokilajataka, nghĩa là Chuyện chim cu. Xem ./. 


П. 176, Kacchapdjataka (Chuyện con rùa), sô 8215; J. IV. 242, Takkariyajataka (Chuyện Hiển giả 
Takkariya), sô $481. 
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Rôi ngài đọc bài kệ sau: 
121-22. Kẻ phạm lỗi nói không thích đáng, 
Như chim cu tận mạng oan thôi, 
Dù cho thuốc độc, опот mài, 
Cũng không tàn hại bằng lời nói sai. 
123-24. Người khôn đăn đo hoài lời nói, 
Với người thân không vội tỏ lòng, 
Muôn trao lời, xét tận cùng, 
Như Kim Sí điều bắt thân rắn kia. 
Từ khi Bô-tát thuyết giáo như thé, vua trở nên đăn đo trong lời nói. Vua 
càng trọng vọng Bỏ-tát và ban ân tứ cho ngài càng nhiều hơn mãi. 


ххх 
Sau khi thuyét giảng xong, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Vào thời ду, Kokalika là con chim cu nhỏ áy, còn Ta là vị đại thần Hiền trí. 


§332. CHUYÊN СНІЁС GẬY THÚC XE (Rathalatthijataka) (J. Ш. 104) 
Hai người, lại tô mình bị hại... 
Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về vị giáo sĩ của vua 
xứ Kosala. 


Tương truyên, khi vị giáo sĩ đang đánh xe đến một ngôi làng thuộc địa phận 
của ông bỗng gặp phải một đoàn xe trên một con đường hẹp. Ông la lên: 


— Tránh ra các người! 


Khi một chiếc xe không tránh ra ngoài đường đi, ông tức giận quá liên ném 
chiéc gây thúc ngua vào người đánh хе ау. Chiệc gậy chạm vảo ách xe ây và 
dội trở lại trúng vào trán ông, khiến ông bị u đầu. Vị giáo sĩ quay trở về và đến 
tâu với vua răng ông bị bọn đánh xe làm bị thương. Những người đánh xe ду 
duoc gol đến. Các phán quan tra cứu trường hợp ây và thây răng chỉ riêng giáo 
sĩ có lỗi. 


Một hôm, chuyện ây được bàn tán trong pháp đường. Các Ty-kheo bàn vë 
việc giáo sĩ của vua bảo ràng ông ta bị một só nguoi đánh xe tân công và khi 
được vua xử, ông ta bị thua kiện. Bậc Đạo sư đến và hỏi các Tỷ-kheo đang ngồi 
bàn việc gì. Khi được nghe Кё lại, Ngài dạy: 

— Này các Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ та прау xưa người kia cũng đã 
hành động giông у như thé. 

Rồi Ngài ké cho họ nghe một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bô-tát là vị phán quan спа 
nhà vua. Vị giáo sĩ của vua đánh xe về ngôi làng do ông đứng đầu, thế rồi cũng 
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hành động giông y như chuyện trên đây. Nhưng ở chuyện này, khi vua nghe 
giáo sĩ Кё chuyện, liên БО! những người đánh xe lại và chính vua ngôi xử. Vua 
chăng со xem xét gi đến sự việc mà lại nói: 

— Các ngươi đã đánh giáo sĩ của ta và làm cho trán của ông sưng lên. 

Rồi vua ra lệnh thâu hết tài sản của họ. Вау giờ, Bồ-tát nói với vua: 

— Таи Đại vương, ngài không tra xét sự việc mà lại phán răng họ phải bị 
tịch thu hết của cải. Có nhiều người sau khi tự làm {бп thuong minh lại tuyên 
bó răng họ bị người khác làm tôn thương. Do đó, người nào thi hành luật pháp 
mà không xét vụ án thì thật là sa lâm. Vị ấy không nên hành động cho đến khi 
nghe hết mọi sự. 

Rôi ngài đọc các bài kệ sau đây: 

125-26. Hại người, lại tỏ mình bị hại, 

Minh đánh người, than phải đòn thoi, 
Trí nhân thận trọng xét $о1, 
Nghe hai bên trước, tuyên lời chánh chân. 
127.  Ghét thé nhân dục tầm, biếng nhác, 
Người giả tu 401 gạt rành rành, 
Hôn quân thường quyết định nhanh, 
Mà không nghe rõ sự tình ra sao. 

128. Nóng giận không đời nào có thê, 
Trong người hiên hợp lẽ biện minh, 
Đời đời công chính vang danh, 
Quân vương cân nhắc ban hành lệnh ra. 

Nhà vua nghe lời Bồ-tát, liên phán xét thật công minh và vụ án kia được xét 
xử đúng đắn, phần lỗi thuộc về giáo sĩ ау. 


kkk 
Вас Dao su châm dút bài thuyét giảng và nhận diện tiền thân: 


— Vào thời ду, vị Bà-la-môn đóng cùng một vai trong cả ћа câu chuyện, còn 
Ta là vị quan Hiên trí. 


5333. CHUYÊN CON KỲ NHÔNG (Godhajataka) (J. Ш. 106) 

Ngài cho tôi biết rõ ra.. 

Chuyện này do bậc Dao su ké khi i Ngài trú tại Kỳ Viên vë một người chủ đất 
nọ. Câu chuyện khởi đâu đã được kế đây đủ trước đây.” Nhưng ở đây, khi hai 
vợ chóng đi đòi nợ trở vè, trên đường họ gặp một só người đi săn, những người 
này cho họ một con kỳ nhông nướng và bảo cả hai hãy ăn món ây. Người chồng 


31 Xem J. Ш. 85, GŒodhajataka (Chuyện соп kỳ nhông), số 8325; J. IL 201, Putabhattajataka (Chuyện 
thực ăn đi đường), sô $223. 
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bảo vợ đi kiếm nước, rôi anh ta ăn hết cả con kỳ nhông nướng. Khi vợ trở lại, 
anh ta nói: 

— Này em, con kỳ nhông đã chạy mát rồi! 

Nàng nói: 

— Được ròi, thưa chàng, con kỳ nhông nướng chạy rồi thì ai làm gì được? 

Nàng uống một ít nước, sau đó cả hai đến Kỳ Viên. Khi ngôi hầu bậc Đạo 
sư, Ngài hỏi người vợ như sau: 

— Này nữ cư sĩ, ông này có ân cần, thương yêu và giúp đỡ bà không? 

Nàng trả lời: 

— Con thương yêu, ân cân với chàng nhưng chàng chàng hé thương yêu con. 

Bậc Đạo sư dạy: 

— Được rồi, giả như ông đã cư xử với bà như thé thì cũng chớ buôn râu. Khi 
ông nhớ lại các đức hạnh của bà, ông sẽ ban riêng cho bà quyên lực tôi cao. 

Rồi do thỉnh câu của hai vợ chóng, Ngài kế một chuyện đời xưa. 

* kk 

Chuyện ké này cũng giống chuyện kê trên, nhưng ở đây, khi hai vợ chông 
thái tử đang trên đường trở vê cung vua, một đám thợ săn thây họ quá khôn khó, 
đã cho họ một con kỳ nhông nướng và bảo họ chia nhau ăn. Người vợ lây một 


cây leo làm dây cột nó rôi xách nó theo dọc đường. Khi đến một cái hồ, họ rời 
đường chính và đến ngôi. dưới một gốc cây đa. Thái tử bảo: 

— Này em, hãy đi xuống hó. dùng một ngọn lá sen mà kiếm nước, sau đó 
chúng ta sẽ ăn phân thịt này! 

Người vợ treo con kỳ nhông lên một cảnh cây và đi kiếm nước. Người 
chồng ăn hết cả con kỳ nhông, ngôi quay mặt đi. Khi nàng mang nước vé, 
chàng nói: 

— Này em, con kỳ nhông đã tụt xuống cành cây và chui vào một gò mối. Ta 
chạy theo và chộp được chóp đuôi nó. Nhưng nó đứt đôi ra và nó chui bién vào 
trong lỗ, dé lại phần đuôi mà ta năm được đây. 

Nàng nói: 

— Được rồi chàng a, chúng ta biết tính sao được khi con kỳ nhông đã nướng 
lại chạy thoát di? Nào, chúng ta hãy lên đường! 

Uống nước xong, hai vợ chóng đi đến Ba-la-nại. Thái tử lên ngôi, phong 
cho vợ làm chánh hoàng hậu nhưng đó chỉ là một cái chức hờ, vua chăng ban 
cho nàng một danh vọng nào. 

Bồ-tát muốn lây danh dự cho nàng nên đứng trước vua, ngài hỏi nàng: 

— Таип Hoàng hậu, chăng có lúc nào chúng thần được Lệnh bà cho thứ gì cả? 
Tại sao Lệnh bà lại chàng Кё gì đến chúng thân thế? 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 767 


Hoàng hậu đáp: 

— Này hiển khanh, ta chăng nhận được gi của đức vua cả thì làm sao ta có 
thê ban tặng cho khanh được? Đức vua có thể ban tặng cho ta thứ gì nào? Hỏi 
chúng ta còn trong rừng, ngài đã một mình ăn hết con kỳ nhông nướng. 

Bó-tát nói: 

— Tâu Hoàng hậu, có lẽ đức vua không làm như thé đâu, Lệnh bà chớ nói 
về đức vua như thé. 

Hoàng hậu đáp: 

— Này khanh, sự việc này còn chưa rõ đối với khanh, nhưng đã quá rõ đôi 
VỚI Vua Và ta. 

Rồi hoàng hậu đọc bài kệ đầu: 

129. Ngài cho tôi biết rõ ra, 

Ở trong rừng thăm trước kia, tâu ngài, 
Kỳ nhông nướng bút dây gai, 

Từ cành đa nọ thoát ngay йу mà, 

Bên trong lớp áo vỏ đà, 

Giáp dày, риот săc, tôi đà rõ soi. 

Hoàng hậu bày tỏ lỗi lâm của vua như thé trước các triều thân. Bồ-tát nghe 
xong liền nói: 

— Tâu Hoàng hậu, từ khi đức vua không còn yêu Lệnh bà nữa, tại sao bà còn 
tiếp tục sống nơi đây làm cho cả hai người phải phiền hà như thế? 

Rôi ngài đọc hai bài kệ: 

130. Ai trọng ta, ta thời xứng trọng, 

Tỏ hảo tâm, hành động đáp đền, 
Chàng пёп tót vói bon hën, 
Kẻ nào tránh mặt, chăng nên yêu vì. 

131. Kė bỏ ta, ta thì bỏ hắn, 

Chó yêu thương kẻ chăng thương ta, 
Như chim lia bỏ cây khô, 
Bay tim trú xứ nơi xa trong rừng. 

Khi nghe Bó-tát nói, vua nhớ lại những đức hạnh của hoàng hậu, liên bảo: 

— Này Ái hậu, đã lâu ta không đê ý đên đức hạnh của nàng, nhưng qua lời 
nói của bậc Hiên trí này, ta nhận biết các đức hạnh ây. Hãy thứ lỗi cho ta! Trọn 
vương quốc này của ta, ta tặng riêng nàng đây. 

Rôi vua đọc bài kệ thứ tư: 

132. Chúc quyên cao quân vương có sẵn, 

Nên tỏ bày tình nặng nghĩa thâm, 
Ta đem vương quốc tặng nàng, 
Hãy ban tặng phẩm cho hàng ái ưu. 
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Nói xong vua ban quyên lực tối cao cho hoàng hậu và tự nghĩ: “Chính nhờ 
người ây mà ta nhớ lại các đức hạnh của nàng.” Vua cũng ban quyên cao cho 
vị Hiên trí ду. 
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Вас Бао sư chấm dứt bài thuyết giảng và tuyên thuyết tứ dé. Ó phần kết 
thúc tứ dé, cả hai vợ chồng áy đều đắc quả Dự lưu. Và bậc Đạo sư nhận diện 
tiền thân: 

— Hai vợ chồng trong chuyện ngày nay cũng chính là hai vợ chồng trong 
chuyện ngày xưa, còn Ta chính là vị Hiên trí. 


8334. CHUYÊN KHUYÉN DỤ QUỐC VƯƠNG (Rajovadajataka) (J. Ш. 110) 

Con bò đực vượt dòng đi lạc hướng... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê khi Ngài trú tại Kỳ Viên về việc khuyến dụ 
một ông vua. Câu chuyện khởi đâu sẽ được kê đây đủ trong Chuyện ba con 
chim.” Nhưng ở đây, bậc Đạo sư dạy: 

_— Таџ Đại vương, các vị vua ngày xưa, khi được nghe những lời dạy của bậc 
Hiên trí, đã tri vì rât công chính và đã đạt dên cõi trời. 
Rồi theo thỉnh câu của vua, Ngài kê một câu chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong môt 
gia đình Bả-la-môn. Khi lớn lên, ngài theo đuôi tất cả các học nghệ rồi ngài 
sông đời tu hành, phát huy các thắng trí và các thiền chứng. Ngài trú trong một 
nơi tịnh lạc của dãy Tuyết son, sóng băng trái và rễ cây rừng. 


Lúc bây giờ, vua rất mong muốn tìm ra các khuyết điểm của mình, liền đi 
khắp nơi xem ai có thé nêu ra các lỗi lầm của ngài chăng. Nhưng ngài không 
tìm được ai nói đến khuyết điểm của ngài cả; trong triêu, ngoài triều cũng 
không: trong thành, ngoài thành cũng đều không. Ngài nghĩ: “Tìm trong nước 
xem sao.” 

Rôi ngài giả trang đi khắp nước nhưng cũng không tìm được ai nói tới 
khuyết điểm, chỉ nghe nói tới công hạnh của ngài. Vua lại nghĩ: “Ở vùng Tuyết 
sơn thì sao?” Thé là vua vào rừng và lang thang đây đó cho đến khi gặp nơi ân 
dật của Bô-tát. Nơi đây vua chào Вб- tát, thân mật hỏi han ngài và ngôi xuóng 
một bên. Bây giờ, Bó-tát đang ăn máy trái sung chín mà ngài đã mang từ trong 
rừng về. Sung ngon và ngọt như đường mịn, Bô-tát nói với vua: 

- Thưa Đại vương, ngài hãy dùng trái sung này và uống một ít nước. 

Vua theo lời, rôi hỏi Bô-tát: 


3 Xem J. У. 110, 7esakunajataka (Chuyện ba con chim), số §521. 
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— Thua Tón già, sao trái sung chín này ngot йёп nhu váy? 

Bó-tát dáp: 

— Thưa Đại vương, vua hiện nay trị vi công chính, vi vậy trái sung này ngọt 
như thé đây. 

— Thưa Tôn giả, thế thì trong một đời vua bất chính, sung sẽ mát vị ngọt của 
nó chăng? 

— Thưa Đại vương, đúng thé. Trong các thời vua bát chính thì dầu, mật, 
đường, v.v... ngay cả rÊ cây, trái rừng cũng, đều mát đi vị ngon ngọt của chúng. 
Chàng những thê mà toàn cả vương quốc đều trở nên dó dang, vô vị; nhưng khi 
những nhà lãnh đạo công chính thì những thứ này trở nên ngon ngọt thơm tho 
và toàn thê vương quốc đây vẻ thanh tao và hương ngào ngat. 

Vua nói: 

— Thưa Tôn giả, chắc hàn là như thé. 

Rồi chăng đề cho Bô-tát biết гапо mình là vua, ngài chào Bó- tat và quay 
vë Ba-la-nai. Đề chứng nghiệm lời nói của vị ân Sĩ, vua trị vì bất chính và tự 
nghĩ: “Та sẽ biết rõ mọi việc đúng sai như thê nào.” Chỉ ít lâu sau, vua quay trở 
lại rừng, chào Bô-tát và kính cán ngôi xuống một bên. Bô-tát cũng nói đúng 
như những lời trước kia, và mời ngài ăn một trái sung chín nhưng sung lại chát. 
Thây sung chát, vua nhó ra và nói: 

— Thưa Tôn giả, sung chát quá! 

Bô-tát nói: 

- Thưa Đại vương, һап vua là kẻ bất chính, vì khi Các người lãnh đạo bát 
chính thì mọi vật, khởi đâu từ các trái cây trong rừng mất hết vị ngọt ngào thơm 
ngon của chúng. 

Rồi ngài đọc bài kệ sau: 

133-34. Con bò đực vượt dòng đi lạc hướng, 

Đàn cái theo, hàng ngũ rôi tan tành. 

Người cầm đầu theo các lối loanh quanh, 

Dẫn bọn kém đến đường cùng hèn mạt, 

Toàn vương quốc, hận một đời phóng dât. 
135-36. Bò đực kia nếu hướng dẫn thăng đường, 

Вау cái theo sau nó sẽ ngay hàng. 

Người câm đâu néu theo đường công chính, 

Cả đám đông sẽ tránh điêu bất hạnh, 

Khắp nước nhà sẽ hưởng lạc tịnh an. 

Sau khi Bồ-tát trình bày về Chánh pháp, vua cho ngài biết rằng mình là vua 
Và nói: 

- Thưa Tôn giả, trước đây chính do ta mà những trái sung được ngọt, ròi sau 
đó trở thành chát nhưng nay ta sẽ làm cho chúng ngọt trở lại. 
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Rôi vua chào Bô-tát và trở vê, trị vì công chính, làm cho mọi sự trở lại trạng 
thái nguyên thủy của nó. 
Жжжж 
Thuyët giảng xong, bậc Đạo su nhận diện tiên thân: 
— Bây giờ, Ananda là vị vua, còn Ta là vị ân sĩ nọ. 


5335. CHUYÊN СНО RỪNG (Jambukajātaka) (J. Ш. 112) 

Chó rừng, coi chừng đây... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Trúc Lâm về việc Devadatta 
(Đề-bà-đạt-đa) bắt chước đức Phật. Tình tiết dẫn đến câu chuyện đã được Кё ở 
phân trước.” Đây là bản tóm tắt. 

Khi bậc Đạo sư hỏi Sãriputta (Xá-lợi-phât) răng Devadatta đã làm gi khi 
Trưởng lão đến gặp ông ta. Trưởng lão đáp: 

— Bạch Thé Tôn, khi muôn băt chuóc Ngài, ông ây đặt một cái quạt vào tay 
con và năm xuống, rồi Kokãlika lây đầu gối thúc vào ngực ông ta. Thế đây, khi 
bắt chước Ngài, ông ta phải gặp nạn. 


Bậc Đạo sư dạy: 

— Điều ấy trước đã xảy đến với Devadatta rôi. 

Rồi do thỉnh cầu của Trưởng lão, Ngài kế câu chuyện đời xưa. 

kkk 

Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra là một con 
sư tử, trú tại một cái động trong dày Tuyết sơn. Một hôm, sau khi giết chết 
một con bò và ăn thịt nó xong, sư tử uông một ngụm nước тб1 quay về hang. 
Một con chó rừng trông ау sư tử và vì không thé chạy thoát được, nó nằm 
sáp xuống. 

Sư tử hỏi: 

— Này anh chó rừng, anh làm gi thé? 

Chó rừng đáp: 

— Thưa ngài, tôi mong làm tôi tớ của ngài. 

Sư tử nÓi: 

— Được, hãy làm thê đi! 

Rôi sư tử dẫn nó vë nơi mình ở, hàng ngày mang thịt về cho nó ăn. Chó 


rừng mập ra nhờ thịt vụn do sư tử mang về. Một hôm, cảm Һау niềm tự hào nỗi 
lên trong mình, chó rừng liên đến gân sư tử và bảo: 


— Thưa ngài, tôi là một vật chướng ngại cho ngài. Ngài cứ phải mang thịt 


3 Xem J. II. 149, Virakajataka (Chuyện соп qua Viraka), số $204. 
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vê nuôi sông tôi mãi. Hôm nay, ngài hãy ở lại đây. Tôi sẽ đi giết một con voi và 
sau khi ăn no nê xong, tôi sẽ mang thịt về cho ngài. 

— Này bạn chó rừng, chớ nuôi у nghĩ â ây. Bạn đâu có phát xuất từ một dòng 
giống giêt voi mà ăn thịt? Voi chắc chăn là thân thể to lớn. Đừng mang lây điều 
gi trái với bản chất của bạn, hãy nghe lời ta đi! 


Và sư tử liên đọc bài kệ đâu: 


137. Chó rừng, coi chừng đấy! Đôi ngà voi dài ấy, 
Loài bạn bẻ tí hon, Khó có được một con, 
рат đôi mặt thú nọ, Oai hùng và đô só. 


Mặc dâu sư tử can ngăn, chó rừng vẫn ra khỏi hang. Hú lên ba lân tiếng hú 
của chó rừng. Nó nhìn xuông núi và trông tháy một con voi đang đi dưới â ây. 
Nó định nhảy xuống đâu voi, liền phóng lên, lộn nhào trên không rôi rớt xuông 
chân voi. Voi nhắc chân trước đạp vào đâu chó rừng vỡ ra từng mảnh. Chó rừng 
năm đó rên la. Voi rồng lên và bỏ đi. 

Bồ-tát đến và đứng trên đỉnh dốc thấy chó rừng đã phải chuốc lấy cái chết 
như thế nào, liền tự bảo: “Chó rừng này bị giết vì quá tự phụ.” 

Rôi ngài đọc ba bài kệ sau: 

138. Chó rừng nọ mang oai sư tử, 

Đã một lần toan cự voi kia, 
Ngã nhào, ngực vỡ kêu la, 
Mới hay tiếc đã vội ra đối đâu. 

139. Аі thích đâu kẻ nào siêu đăng, 

Sức mạnh kia nêu chăng nhận ghi, 
Sẽ đành chia sẻ tức thì, 
Chó rừng số phận sâu bi thế này. 

140. Kë biết lượng sức tài mình có, 

Biết e dè khi tỏ lời ra, 
Sống tròn bốn phận đời ta, 
Bao nhiêu cừu địch cũng là thăng thôi. 

Bồ-tát đọc các bài kệ trên, tuyên thuyết những phận sự đúng dàn phải làm 
trong cõi đời này. 

kkk 
Sau khi châm dút bài thuyét giảng, bậc Dao sư nhận diện tiên thân: 
— Bây giờ, Devadatta là con chó rừng, còn Ta là con sư tử. 


$336. CHUYÊN VƯƠNG TỬ CHATTA VĨ ĐẠI 
(Brahachattajataka) (J. Ш. 115) 


“Со” уап là йёпе ngài kêu mãi... 
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Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một kẻ xảo quyệt. 
Tình tiết đưa đến câu chuyện đã được Кё trước đây. 


kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta dang tri vì Ba-la-nąi, Bó-tát là quan dai 
thàn và là có ván cúa vua vë thé su và thánh sự. Vua xử Ba-la-nai mang một đạo 
quân lớn đi đánh vua xứ Kosala, đến Xá-vệ và sau trận chiến đã vào thành bắt 
vua xứ Kosala làm tù nhân. Вау giờ, vua xứ Kosala có một con trai là Vương tử 
Chatta. Chàng giả trang thoát đi. Đến Takkasila, chàng học được ba bộ Vệ-đà 
và mười tám ngành văn học nghệ thuật. Thế rồi chàng rời Takkasilã, và trong 
khi nghiên cứu cách ứng dụng các học nghệ, chàng đến một làng ở biên địa. Ở 
một khu rừng gần đó có năm trăm án sĩ sông trong các lêu lá của ho. Vuong tu 
đến với họ. Chàng mong mỏi học hỏi họ nên chàng cũng trở thành â ân sĩ và sau 
đó chàng học được mọi kiến thức của họ. Chăng bao lâu, chàng trở thành người 
lãnh đạo của đám môn đệ ấy. 


Một hôm, chàng gọi các đạo hữu của chàng lại và nói: 

— Này các Hiên giả, tại sao các bạn không đi đến vùng trung tâm? 

Họ bảo: 

— Thưa Tôn giả, chúng tôi nghe nói vùng trung tâm là nơi những người 
khôn ngoan sóng. Họ đặt cho mình những câu hỏi, họ khiến mình phải cảm ơn, 


phải chúc tụng và họ trách cứ những kẻ thô lậu. Vì thé, chúng tôi không dám 
đến đó. 


Chàng bảo: 

— Chớ sợ, tôi sẽ lo các thứ ây cho các bạn. 

Họ bảo: 

— Thé thì chúng tôi sẽ đi. 

Rồi tất cả đều mang theo các vật dụng cân thiết đề đi đường và đến Ba-la-nai. 

Bấy gio, vua xứ Ba-la-nai sau khi chiếm lĩnh toàn thé vương quốc Kosala, 
đặt các viên chức tâm phúc ở lại làm quan cai їп, còn vua gom góp mọi tài sản 


quý giá rôi mang chiến 101 рһат quay vë Ва-1а-па1. Vua bó đây các vật quý giá 
kia trong các binh bàng săt rôi dem chón trong ngu у1ёп và vàn sóng ó noi ду. 


Các ân sĩ kia ngủ đêm ở trong ngự viên ây, hôm sau vào thành khát thực, 
đến công cung điện. Vua rất thích cung cách của họ đến độ gọi họ vào và mời 
họ ngôi trên bệ, rôi mang tặng họ cơm, bánh. Trước lúc họ dùng bữa, vua hỏi 
họ nhiêu vẫn dë như vậy, như vậy. Chatta chiêm được lòng vua nhờ chàng đáp 
được hết mọi câu hỏi của vua. Khi bữa ăn chấm dứt, chàng bảy tỏ nhiều cách 
cảm tạ vua. Vua lại càng băng lòng hơn nữa và hứa cho tát cả được ở trong vườn 
cây của mình. 


Bây giờ, Chatta biết thân chú tìm ra kho tảng được chôn giấu. Trong lúc trú 
tại đó, chàng cứ tự nghĩ: “Đâu là chỗ ông ду có thê cất giấu tiền bạc của cha ta 
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nhỉ?” Rôi đọc thân chú và kiếm tìm khắp nơi, chàng khám phá ra răng của cải 
ây được chôn trong vườn cây. Nghĩ răng VỚI tiên bạc ây, chàng có thể khôi phục 
vương quốc của mình, chàng liên gọi các ân sĩ kia lại và bảo: 


— Này các bàng hữu, tôi là con của vua xứ Kosala. Khi vương quốc của 
chúng tôi bị vua xứ Ba-la-nại chiếm, tôi đã giả trang trốn thoát và toàn mạng 
đến nay. Giờ đây, tôi đã chiếm được tài sản thuộc về gia đình tôi. Với tài sản 
này, tôi sẽ khôi phục vương quốc của tôi. Các bạn định sẽ làm gì nào? 

Họ đáp: 

— Chúng tôi sẽ cùng đi với ngài. 

- Đông ý. 

Chàng bảo, rồi sai làm những cái bao lớn băng da. Đêm đến, chàng đào lỗ 
ở khoảng đất kia và lẫy các bình chứa tiên bạc lên. Chàng bỏ tiền vào các bao 
và lây cỏ đựng đây các bình kia. Chàng ra lệnh năm trăm đạo hữu cùng mang 
tiên bạc rôi chạy về Xá-vệ. 

Nơi đây, chàng bắt hết các quan chức của vua và khôi phục lại vương quốc 
của chàng. Chàng xây thành, tháp canh và thực hiện nhiêu công việc khác nữa. 
Chàng xây dựng một thành phố vững chắc chống lại cuộc tiễn công của bất cứ 
một ông vua cừu địch nào và ở tại đó. 

Vua xứ Ва-1а-па1 nghe trình: 

— Các nhà tu khô hạnh đã lây kho tàng trong vườn của ngài và chạy đi rồi. 

Vua vào vườn, mở các bình ra và thây chỉ có cỏ trong đó mà thôi. Vì mát 
kho báu, vua ngập tràn sâu muộn. Vua vào thành phố vừa lang thang khắp nơi 
vừa thì thầm: “Cỏ, cỏ”. Chàng ai có thê làm vơi nỗi sâu muộn của vua được. 

Bồ-tát tự nghĩ: “Vua đang gặp lúc quá khó. Ngài cứ lang thang đây đó và 
nói nhảm mãi. Ngoài ta ra, không ai đủ sức dë xua nỗi sâu muộn của ngài được. 
Ta sẽ giải thoát cho ngài khỏi cơn đau khó.” 

Thé rồi, một hôm, Bồ-tát ngôi im lặng cùng với vua, khi vua bắt đầu nói 
nhảm, ngài đọc bài kệ đầu: 

141. “Со” vẫn là tiếng ngài kêu mãi, 

Kẻ nào giành có ấy của ngài? 

Ngài cần chỉ với cỏ vây, 

Tại sao ngài cứ lời này thốt ra? 
Vua nghe Bồ-tát nói thế, liền trả lời băng bài kệ thứ hai: 
142. Chính đạo sĩ Chatta nói tiếng, 

Như thế này câu chuyện xảy ra, 

Nó đem cỏ thế vàng ta, 

Ta đây trách cứ riêng nhà nó thôi. 
Nghe thế, Bồ-tát đọc bài kệ thứ ba: 


774 ## KINH TIỂU BỘ 


143. Воп tinh ma vẫn noi đường lối, 
“Cho ít thôi, nhưng đôi lây nhiêu.” 
Của riêng phân nó mang theo, 
Cỏ kia đề lại, há điều khôn ngoan? 
Nghe thé, vua doc bài kệ thứ tư: 
144. Đức hạnh chăng theo đàng lỗi nọ, 
Đức này dành cho lũ ngu $1, 
Đức kia chắc hàn đáng nghị, 
Học theo cũng chắng ích chi, hão huyền! 
Khi vua trách cứ Chatta như vậy và nghe những lời â ây của Bó- tát, vua liën 
thoát khỏi cơn sầu muộn và từ đó trị vì vương quốc của mình rất công chính. 


kkk 
Bậc Đạo sư châm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiên thân: 


— Bây giờ, Tý-kheo xảo quyệt kia là Vương tử Chatta, còn Ta là vị quan 
Ніёп trí nọ. 


§337. CHUYÊN CÁI SÀNG ТОА (Pihajataka) (J. Ш. 118) 

Ôi, tôi đã chăng mời ngôi... 

Câu chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo. 

Tương truyện, ông ta từ vùng quê đến Kỳ Viên. Sau khi cởi bỏ y bát, ông 
đến dành lễ bậc Đạo sư và hỏi các chú tiêu: 

— Này các chú, ai chăm lo các Tỷ-kheo ở nơi khác đến Xá-vệ? 

Các chú tiểu đáp: 

— lrưởng giả Cấp Cô Độc và nữ đại cư sĩ Visakhã trông nom cả Tăng đoàn 
thay thế bậc phụ mẫu của họ. 

— Tốt lắm! 


Ông ta nói như thê. Và lờ mờ sáng hôm sau, trước hơn ai hết, ông đến nhà 
ông Сар Cô Độc. Vì ông đến vào 810 khóng hop ly nën chăng có ai chăm sóc 
ông cå. Không nhận được thứ gi nơi đây, ông liên bỏ đi và đến nhà bà Visakhä. 
Nơi đây, cũng vì đến quá sớm nên không nhận được gì cả. Sau khi quanh quân 
đó đây, ông trở lại và khi thây cháo sữa đã hết, ông liên quay bỏ đi. Ông lại đi 
quanh quân đó đây, và khi trở vé, tháy com dà hết, ông quay lại tinh xá và bảo: 


— Các Tỷ-kheo ở đây nói rằng hai gia đình â ây thuộc những tín hữu thuân 
thành, nhưng thật ra cả hai đều chăng tín thành và cũng chăng là người mộ đạo. 

Như thé, ông cứ đi khắp nơi trách cứ hai gia đình ду. 

Vì vậy, một hôm, các Tỷ-kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường rằng Tý- 
kheo ấy từ vùng quê đến cửa nhà của các gia trưởng kia lúc quá sớm nên đã 
không nhận được các thứ cúng đường và đi khắp nơi trách cứ các gia đình ấy. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 775 


Bậc Đạo sư đến và hỏi các Tỷ-kheo đang ngôi bàn tán việc gì. Khi nghe 
кё lại, Ngài gọi Ty-kheo kia đến và hỏi ông ta có thực như thế không. Ту-Кһео 
ду nói: 

— Bạch Thê Tôn, thật như thê. 

Bậc Đạo sư dạy: 


— Này Tỷ-kheo, tại sao ông lại giận chứ? Ngày xưa, trước khi đức Phật xuất 
hiện trên thế gian này, khi các nhà tu khô hạnh viéng thăm một gia đình mà 
không nhận được tặng vật, họ không hè tỏ ra tức giận. 


Cũng với lời này, Ngài kê một chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra trong môt gia 
dinh Bà-la-môn. Khi lón lên, ngài theo đuôi các học nghệ tại Takkasilā và sau đó 
ngài sống đời Phạm hạnh của một nhà tu ân dật. Sau khi sóng một thời gian dài 
trong dãy Tuyết sơn, ngài đến Ba-la-nai để kiếm muối và giám. Ngài trú trong 
một vườn cây và sáng hôm sau vào thành khất thực. Bấy giờ, có một thương gia 
ở Ba-la-nai là một tín hữu thuân thành. Bô-tát hỏi tìm một gia đình thành tín và 
khi nghe nói đến gia đình thương gia nọ, liền đến nhà д Ông ta. Bây 010, vi thương 
gia đã đi bái kiến vua và người nhà của ông cũng chăng có ai gặp ngài. Vì vậy, 
ngài quay trở ra. 

Sau đó, thương gia ấy từ cung về trông thây ngài, chào ngài rồi cầm lấy bình 
bát của ngài và mời vào nhà. Nơi đây, ông mời ngài ngôi và chăm sóc ngài, rửa 
và xức dâu thơm đôi bàn chân ngài, mang cơm, bánh và các thức ăn khác ra mời. 
Trong lúc ngài dùng bữa, ông hỏi ngài điều này, điều nọ: 

— Thưa Tôn giả, mọi khách lạ đến nhà chúng tôi, dù là hành khất, đạo sĩ hay 
Bà-la-môn đều chăng bao giờ phải ra đi mà không nhận những tặng vật biểu lộ 
sự cung tôn. Thế mà hôm nay người của chúng tôi lại không trông thây ngài, 
khiến ngài phải ra đi mà không được dâng chó ngòi, nuóc uông, không duoc 
rửa chân, không được dâng com, cháo dé ngài dùng. Đây là lỗi của chúng tôi. 
Xin ngài tha thứ cho chúng tôi vë điều ду! 

Rồi ông đọc bài kệ đâu: 

145. Оі, tôi đã chăng mời ngôi, 

Chăng mang nước uóng, chàng mời ngài ăn, 
Tôi đây thú thật tội phân, 
Саи xin Tôn giả một lần thứ tha. 
Bó-tát nghe thé liền đọc bài kệ thứ hai: 
146. Thu tha tôi có chi mà, 
Tôi nào cảm thấy phiên hà gì đâu! 
Lần kia, một ý thoáng mau, 
“Người đây, thói tục phân nào lạ xa.” 
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Vi thuong gia nghe xong, liên trả lời bằng hai bài kệ nữa: 


147. Thói tục từ lâu đời, Truyện tận đến chúng tôi, 
Môi lân khách lạ дёп, An cân vân đón тол. 


148. Chỗ khách ngôi, mời mọc, Cung cấp thứ khách cân, 
Mang nước đến rửa chân, Đãi khách như thân tộc. 
Bó-tát ở lại nơi ây ít ngày, giảng dạy cho vị thương gia thành Ba-la-nại về 
bón phận của minh. Sau đó, ngài lui vào дау Tuyết sơn. Nơi đây, ngài phát huy 
các thăng trí và các thiền chứng. 


kkk 
Bậc Бао sư chấm dứt bài thuyết giảng và tuyên thuyết tứ dé. Ó phần kết 
thúc tứ đê, vị Ту-Кһео kia đắc quả Dự lưu. Và Ngài nhận diện tiên thân: 
— Bây giờ, Ananda là vị thương gia ở Ва-1а-паі, còn Ta là vị ân sĩ nọ. 


8338. CHUYÊN УО TRẦU (Thusajātaka) (J. Ш. 121) 

Giác quan nhạy, chuột kia tỉnh хао... 

Chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Trúc Lâm về Thái tử AJatasattu 
(A-xà-thê). 

Trong thời gian mang thai thái tử, con gái vua xứ Kosala thường xuyên 
thèm khát uống máu ở đầu gói của chồng bà là Vua Bimbisara (Tần-bà-sa-la). 
BỊ các phu nhân hầu cận hỏi, bà Кё rõ sự việc áy cho ho nghe. Vua cüng nghe 
được, liền gọi các chiêm tinh gia của ngài đến và nói: 

— Hoàng hậu bị ám ảnh bởi nỗi khát khao như thế. Kết quả sẽ ra sao? 

Họ дар: 

— Đứa bé năm trong bào thai sẽ giết ngài và chiếm lây vương quốc của ngài. 

Vua nói: 

— Nêu con trai có giết ta và chiếm vương quốc của ta thì đâu có tai hại gì! 

Rồi ngài lây gươm khoét đầu gối bên phải của ngài cho máu chảy vào trong 
một cái đĩa băng vàng và trao cho hoàng hậu uông. Bà tự nghĩ: “Nếu đứa con 
trai do ta sanh ra sẽ giết cha nó thì làm sao ta yêu thương nó được?” Thé là bà 
muốn trục thai ra. Vua nghe được liên 201 bà đến hỏi: 

— Này Ái hậu, họ nói răng con trai ta sẽ giết ta và chiếm lây vương quốc của 
ta. Nhưng ta đâu có thoát được tuôi già và cái chết. Hãy chịu cho ta thây mặt 
con ta. Từ nay đừng làm như thê nữa! 

Thé nhưng, hoàng hậu vẫn đi vào vườn cây mà làm như trước. Vua nghe 
liên cấm hoàng hậu vào vườn. Khi đủ ngày đủ tháng, bà sanh ra một đứa соп 
trai. Vào ngày lễ đặt tên, vì đứa bé đã là kẻ thù của cha nó từ khi chưa ra đời nên 
nó được đặt tên là Ajãtasattu. Nó lớn lên giữa cuộc sống vương giả. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 777 


Một hôm, bậc Đạo sư cùng với năm trăm Ту-Кһео đến cung điện vua và 
ngôi xuống. Chúng Tý-kheo cùng đức Phật được vua đãi thức ăn ngon gồm cả 
loại cứng và loại mèm. Sau khi dành lễ bậc Đạo sư, vua ngòi xuống nghe Ngài 
thuyết pháp. Bấy giờ, thái tử bé bỏng kia được ăn mặc đẹp đẽ và được mang 
đến cho vua. Vua bày tỏ tình cảm nóng nàn đón tiếp đứa bé, đặt nó lên đùi, vuốt 
ve nó với tình thương yêu tự nhiên của một người cha đỗi với con. Thé là vua 
không còn nghe pháp nữa. Bậc Đạo sư thấy vua lơ đãng liên bảo: 

— Tâu Đại vương, ngày xưa, khi các vị vua ngờ vực các con trai của mình, 
đã bắt giữ riêng chúng ở một nơi kín đáo và ra lệnh răng khi nào họ chết đi thì 
chúng mới được mang về và lên nỗi ngôi. 


Rồi do thỉnh cầu của vua, Ngài kê một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta đang trị vì Ba-la-nai, Bò-tát là một giáo sư 
nồi tiếng ở Takkasilã, dạy các học nghệ cho nhiều vương tử trẻ và nhiều con cái 
của các Bà-la-môn. 

Bấy 010, con trai của vua xứ Ba-la-nạl lúc được mười sáu tuôi đã đến học 
với ngài. Sau khi tinh thông ba tập Vệ-đà và đủ mọi ngành văn học nghệ thuật, 
chàng từ giã thầy ra vê. Do đặc tài tiên tri, vị giáo sư nhìn chàng và nghĩ: 
“Người này sẽ гар nguy hiểm vì đứa con trai. Băng thân lực, ta sẽ giải thoát 
cho chàng thoát khỏi họa ây.” 

Слао sư sáng tác bốn bài kệ, trao cho hoàng tử và dặn: 

— Con ơi, sau khi con lên ngôi vua, khi con trai của con lên mười sáu tuổi, 
trong bữa cơm, con hãy đọc bài kệ đầu tiên; bài thứ hai trong buôi đại уёп пёс; 
bài thứ ba lúc con đứng ở bậc thang trên cùng khi con lên mái điện; và đọc bài 
thứ tư ngay ở ngưỡng cửa lúc con vào vương phòng. 

Thái tử rất hài lòng, nghe theo lời thầy. Chàng từ giã giáo sư ra đi. 

Sau một thời gian làm phó vương, khi vua cha mất, chàng lên nói ngôi. Con 
trai của vua khi lên mười sáu tuôi, nhân lúc vua đang đạo chơi trong vườn cây, 
nhận thây cảnh cha mình cao sang, quyên lực bèn tha thiết muốn giết vua dé 
chiếm lây vương quốc của ngài. Chàng tỏ ý ây cùng các quan hầu cận mình. 
Họ bảo: 

— Thưa Điện hạ, đạt được quyên lực khi người ta đã già rôi thì có tốt lành 
gì. Băng cách này hay cách nọ, ngài phải giết đức vua dé chiếm lây vương quốc 
cho riêng пра. 

Thái tử nói: 

— Ta sẽ giết vua băng cách bỏ thuốc độc vào thức ăn của ngài. 

Rồi chàng 14у thuốc độc và ngôi ăn cơm tối với vua cha. Khi cơm được don 
ra bát, vua đọc bài kệ đầu: 


778 Œ KINH TIỂU ВО 


149. Giác quan nhạy, chuột kia tinh xảo, 
Trong phần cơm, nhận thấu rõ ra, 
Tránh ăn nhiều vỏ trâu kia, 
Lựa cơm từng hạt dé mà ăn thôi. 

“Ta bị lộ tây rồi”, thái tử nghĩ thé và không dám bỏ thuốc độc vào bát cơm. 
Chàng đứng dậy cúi mình chào vua và đi ra. Chàng Кё lại cho các vị hầu cận 
của chàng: 

— Hôm nay ta bị lộ rồi, ta sẽ làm sao dé mà giết vua đây? 

Từ đó, họ vào năm ап trong vườn cây, bàn bạc thì thâm với nhau: 

— Còn một cách nữa, trong buổi đại tiệc, ngài hãy mang gươm, đứng lẫn 
giữa các quan, rôi khi thấy đức vua rời khỏi cận vệ thì ngài phải lây gươm đâm 
vua một phát và giết chết vua. 

Họ sắp đặt như thế, thái tử sẵn sàng chấp thuận. Trong Бибі đại tiệc, chàng 
mang риот vào, xê dịch từ chỗ này đến chỗ khác đề tìm dip thuận tiện mà đâm 
vua. Bây giờ, vua đọc bài kệ thứ hai: 

150. Chuyên bí mật ở trong rừng đó, 

Chính ta đây hiểu rõ còn chi! 
Trong làng, mưu định thầm thì, 
Bao nhiêu cũng đã rõ ghi tai này. 

Thái tử nghĩ: “Cha ta biết ta là kẻ địch của ngài rôi.” Chàng liên bỏ chạy và 
Кё lại cho các vị cận thân nghe. Sau một thời gian bảy, tám ngày, họ bảo: 

— Thưa Điện hạ, đó là ngài chỉ tưởng tượng ra trong trí ngài như thé chứ cha 
ngài không biết ngài toan tính gì đâu. Hãy giết đức vua đi! 

Thé rôi một hôm, chàng câm gươm đứng trong căn phòng của vua ở trên 
cùng các bậc câu thang. Vua đứng trên đầu câu thang đọc bài kệ thứ ba: 

151. Con khi nọ ra tay một bận, 

Làm những điều tán tận ác nguy, 
Khi con bé bóng biết chi, 
Sức kia há đủ dé bì được chăng? 

Thái tử nghĩ: “Cha ta muôn bắt ta.” Quá sợ hãi, chàng phóng chạy di và 
kê lại cho đám người hầu cận là chàng đã bị cha hăm dọa. Nửa tháng sau, họ 
lại bảo: 

- Thưa Điện hạ, néu đức vua biết điều này, ngài đã không để quá lâu như 
thế. Tất cả là do trí tưởng tượng của ngài khởi ra đây. Hãy giết vua đi! 


Thé là một hôm, chàng lại cằm риот vào vương phòng ở trên tầng cao của 
cung điện và chui năm dưới giường, định chờ vua đến mà giết ngay. Vua dùng 
cơm tôi xong, đuôi người hâu đi để vào phòng năm. Khi ngang ngưỡng cửa 
phòng, ngài đọc bài kệ thứ tư: 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 779 


152. Nguoi thận trọng trườn thân giông với, 
Dê chột kia, đông cải lạc bây, 
Ngươi đang ân nâp dưới đây, 
Là ai, ta cũng biệt ngay cả rôi! 

Thái tử nghĩ: “Cha ta đã nhận ra ta rồi. Bây giờ ngài định sẽ giết ta đây 
Quá sợ hãi chàng chui ra khỏi giường, ném gươm dưới chân vua và nói: 

— Xin phụ vương tha thứ cho con! 

Và chàng năm mọp trước vua cha. Vua phán: 

— Ngươi tưởng răng không ai biết ngươi toan tính gì и? 

Sau khi quở trách thái tử, vua ra lệnh xích chàng lại, bỏ vào ngục và cho 
người canh gác cân thận. Rồi vua suy tưởng về các đức hạnh của Bỏ-tát. Về 
sau, ngài băng hà, khi người ta làm lễ an táng ngài xong, họ đưa thái tử ra khỏi 
ngục và tôn lên làm vua. 
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Đến đây, bậc Dao sư chấm dứt bài thuyết giảng và nói: 

— Thé đây, tâu Đại vương, các vua chúa ngày xưa đã nghi ngờ trong những 
trường hợp nghi ngờ là đúng. 

Và Ngài nêu sự kiện này nhưng vua cũng không lưu ý đến lời Ngài. Rồi bậc 
Đạo sư nhận diện tiên thân: 

— Lúc bây giờ, vị giáo sư nỗi danh ở Takkasilã chính là Ta. 


§339. CHUYÊN XÚ BAVERU (Baverujataka) (J. III. 126) 

Trước khi công có сћот... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê tại Kỳ Viên về một số ngoại đạo sư mát các 
lợi dưỡng và vinh dự mà họ đã có. Các ngoại đạo sư này vốn nhận được lợi 
dưỡng và cung tôn, nhưng đến khi đức Phật ra đời thì họ không còn được như 
thé nữa. Họ trở nên giống như những con dom đóm giữa lúc bình minh. 

Các Tý-kheo bàn luận về số phận của họ trong pháp đường. Bậc Đạo sư 
đến và hỏi các Tỷ-kheo đang hop nhau bàn tán vẫn đề gì. Khi nghe họ thuật lại, 
Ngài dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thé, trước khi 
những người có đức hạnh xuất hiện, những kẻ vô hạnh đạt được lợi dưỡng và 
cung tôn cao nhất; nhưng đến khi những người có đức hạnh xuất hiện thì những 
kẻ vô hạnh mát lợi dưỡng và cung tôn. 

Rồi Ngài kế một chuyện ngày xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta đang trị vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra là một 
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con công. Khi lớn lên, ngài rất xinh đẹp và sóng trong một khu rừng nọ. Вау 010, 
có một só thương gia đên Bãveru mang theo trên tàu một con qua lạ. Vào thời 
ду, không có chim chóc nào ở Bãveru cả. Những người sinh trưởng ở xứ Вауеги 
thỉnh thoảng đến và thây con chim này đậu trên chóp cột buôm. Họ bảo: 

— Нау. dé ý у đến màu da của con chim này. Hãy nhìn cái móm ở cuối có họng 
nó, đôi mắt giống như hai viên ngọc của nó. 

Họ ca ngợi con qua như thé và nói với các thương gia ấy: 


— Này các ông, hãy cho chúng tôi con chim này đi! Chúng tôi cần nó, các 
ông có thê kiếm được một con khác trong xứ các ông. 


Các thương gia bảo: 

— Thé thì hãy theo giá cả mà lây nó đi! 

Họ bảo: 

— Hãy bán nó cho chúng tôi với giá một đồng nhé! 

Các thương gia trả lời: 

— Chúng tôi không bán nó với giá ду đâu. 

Rồi cứ tăng dân giá tiền, những người kia bảo: 

— Hãy bán cho chúng tôi với giá một trăm đồng! 

Các thương ола nói: 

— Con chim này rât lợi ích cho chúng tôi, nhưng thôi, hãy tạo tình băng hữu 
giữa chúng ta vậy. 

Và họ bán nó với giá một trăm đồng tiền. Những người dân địa phương åy 
nhận lây con qua và bỏ nó vào trong một cái lòng vàng, cho nó ăn đủ thứ cá, thịt, 
trái cây rừng. Ở một nơi không có chim, một con quạ có mười đặc tính xâu lại 
được lợi dưỡng và trọng vọng cao nhật. Lân kế, những thương gia kia lại đến 
Vương quôc Baveru, họ mang theo một con công chúa mà họ dạy nó kêu lên khi 
họ búng ngón tay và nhảy múa khi họ уб tay. Khi đám đồng tụ tập lại, con công 


đứng ở phân trước chiếc tàu, võ cánh kêu lên thật êm ái và nhảy múa. Mọi người 
trông Һау nó rất thích thú và họ bảo: 


— Con vương điều này thật đẹp và được khéo dạy quá. Hãy cho chúng tôi đi! 
Các thương gia nói tiếp: 
— Lần đầu, chúng tôi mang đến một con qua, các óng dà lây nó đi. Lần 


này, chúng tôi mang đến con công chúa này, các ông cũng đòi lây nữa. Thiệt là 
không thê đến mà nêu tên bất cứ con chim nào tại xứ của các ông nữa! 


Họ nói: 

— Thưa các ông, hãy vui lòng cho chúng tôi con chim này và hãy kiêm một 
con khác trong xứ của các ông! 

Sau khi tăng mãi giá lên, cuối cùng họ mua được con công chúa với giá một 
ngàn đông. Họ bỏ nó vào trong một cái lông được trang hoàng bằng bảy viên 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 781 


ngọc, cho nó ăn cá, thịt và trái cây rừng, cũng như mật, bắp chiên, nước đường, 
v.v... Con công chúa đã tiếp nhận được lợi dưỡng và trọng vọng cao nhất. Từ 
khi con công đến, con quạ không còn được lợi dưỡng và trọng vọng nữa. Chăng 
còn ai muôn nhìn tới nó nữa. Quạ không còn được đô ăn loại cứng và loại mêm 
nữa, liền kêu “qua, qua” rồi bay đi, đậu trên một đồng phân. 


ЖХ 


Bậc Đạo sư liên kết hai câu chuyện và với trí tuệ toàn hảo, ngài doc сас bài 
kệ sau đây: 


153. Trước khi công có chỏm, Xuất hiện ở nơi đây, 
Qua được thịt, trái cây, Làm quà cúng dâng đến. 
154. Giọng ngọt ngào {тїп mến, Công đến Bãveru, 
Qua liên bị khước từ, Lợi dưỡng và danh vọng. 
155.  Ngườita rất kính trọng, Nhiều đạo sĩ tu hành, 
Đến khi Phật khai minh, Ánh hào quang chân lý. 
156. Khi với giọng từ át, Đức Phật thuyết pháp ra, 
Ngoại đạo bị người ta, Tước di mọi danh lợi. 


Sau khi đọc bốn bài kệ này, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Вау 010, đạo sĩ Nigantha Nathaputta là con qua, con Ta là con công chúa. 


5340. CHUYÊN TRƯỞNG GIÁ VISAYHA (Visayhajātaka) (J. Ш. 128) 

Иѕаућа, xưa người ban tặng... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về trưởng giả Сар Cô Độc. 
Trường hợp dân đên câu chuyện đã được kê rõ trong Chuyên hô than Ма cây 
keo.” О đây, bậc Đạo sư gọi cư sĩ Сар Cô Độc và bảo: 

— Này cư sĩ, các bậc Hiền trí ngày xưa vẫn cứ bó thí, không nghe lời khuyên 
bảo của Thiên chủ Đê-thích, vua cõi trời, khi Thiên chủ đứng trên không vừa 
cô can ngăn họ vừa nói: “Đừng bô thí.” 

Rói do yêu câu của vị trưởng giả, bậc Đạo sư Кё một chuyện quá khứ. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta đang trị vì Ba-la-nai, Bó-tát là một đại 
thương gia tên là Visayha, tài sản tới tám trăm triệu đồng. Ngài có dày đủ năm 
đức hạnh, rất rộng rãi về tiền bạc và ưa thích bó thí. Ngài cho xây các nhà bố 
thí tại bón công thành, ở trung tâm thành phố và trước nhà riêng của ngài. Ó tại 
sáu nơi này, ngài đêu đích thân đi đến bô thí, và mỗi ngày sáu trăm ngàn người 
đến xin. Thức ăn của Bô-tát và thức ăn của các hành khất đều cùng một thứ у 
như nhau. 


34 Xem J. I. 227, Khadirahgärajätaka (Chuyện hó than lửa cây keo), số 840. 
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Ngài đã làm rung động nhân dân khắp nước Ấn Độ vì các tặng phẩm của 
ngài nën trú xú cúa Dé-thích bi rung chuyên vì kết quả phi thường do lòng bác 
ái của ngài và chiếc ngai vàng bằng hoàng thạch của vị Thiên dé ấy đã nóng lên. 

Đế-thích kêu lên: 

— Ta chăng biết ai muốn làm ta rời khỏi chỗ ngôi của ta ở trên trời thé này? 

Thiên chủ nhìn quanh ngài, thấy vị đại thương gia ấy và tự nghĩ: “Visayha 
này bố thí và vì phân phát tặng phâm ở khắp nơi nên làm rung động toàn cõi 
nước Ấn Độ. Băng cách bồ thí, không chừng у sẽ hạ bệ ta và tự trở thành pé- 
thích đây. Ta sẽ tiêu hủy của cải y, sẽ làm y thành môt kẻ nghèo và do đó sẽ 
khiến y không thé tiếp tục bó thí nữa được.” 

Thé là Đế-thích làm cho dâu, đường, mật... cả kho chứa thóc cũng như các 
nô lệ, người làm công đều biến mát. Những người bị mát các tặng phẩm do 
trưởng giả bô thí đến nói với ông: 

- Thưa ngài, nhà bố thí đã bién mát ở khắp nơi, chúng tôi không tìm thấy 
thứ gì do ngài cung cấp. 

VỊ trưởng giả nói: 

— Từ nay hãy lấy tiền vậy. Đừng bỏ mát sự bô thí. 

Rôi ông gọi vợ, bảo hãy giữ trọn lòng từ thiện. Bà tìm khắp nhà mà cũng 
không thấy được một đồng lẻ nào. Bà nói: 

— Thưa ông, ngoài quân áo chúng ta đang mặc, tôi chăng thây gì nữa cả. 
Toàn cả nhà đều trông rỗng. 

Mở bảy kho ngọc ra, họ cũng không tìm thây được gì. Chàng còn thấy ai 
cứu giúp vợ chông vị thương gia cả, nô lệ cũng không, người làm cũng không 
nốt. Bô-tát lại bảo vợ: 

— Bà ơi, chúng ta không thé dứt bỏ nhiêu việc từ thiện của chúng ta. Bà hãy 
kiếm khắp nhà cho đến khi bà tìm được một thứ gì đó. 

Bấy giờ, một người cắt cỏ ném liềm hái, đòn và dây thừng bó cỏ trong 
phòng và chạy. Bà vợ của phú ông tìm thấy các thứ ấy và bảo: 

— Ông ơi, đây là tất cả các thứ tôi tìm thây được. 

Rồi bà mang trao chúng cho ông. Bô-tát nói: 

— Bà ơi, suốt máy năm nay tôi không hè cắt cỏ, nhưng hôm nay tôi sẽ cắt cỏ 
mang đi bán và nhờ đó sẽ chi tiêu vào việc bó thí thích đáng. 

Vì sợ sẽ phải ngừng việc từ thiện, v1 thương ола сат lây liềm hái, đòn và 
dây thừng rời khỏi thành phố đến một nơi có nhiêu cỏ, cắt và bó cỏ lại thành hai 
bó và tự bảo: “Một bó là của gia đình ta, còn bó kia ta sẽ dùng cho việc bồ thí.” 

Ông mang cỏ vào đòn, gánh đi bán ở công thành và nhận được hai đồng tiền 


nhỏ. Ông liền cho các hành khất phân nửa số tiền. Lúc ây, có nhiều hành khất 
và họ cứ kêu хш: 
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— Hãy cho chúng tôi với! 

Thé là ông cho luôn phần tiền còn lại và ngày hôm sau ông cùng với vợ phải 
nhịn đói. Cứ như thê, sáu ngày trôi qua. Sang đến ngày thứ bảy, trong khi ông 
đang nhặt cỏ, vì ông vốn đã mảnh mai lại phải chịu đói trong suốt bảy ngày, mặt 
trời chiêu nóng trên trán ông khiến ó ông hoa mắt, bất tỉnh ngã xuống làm vung 
cả cỏ. Quan sát việc Visayha làm, Đề-thích rất cảm động. Ngay lúc ấy, Thiên 
chủ hiện đến, đứng trên không và đọc bài kệ đầu: 

157.  Visayha, xưa người ban tặng, 

Bồ thí nhiều, mát hăn giàu sang. 
Nay giữ mình, chớ trao ban, 
Nièm vui bên vững, người hăng sóng luôn. 

Bồ-tát nghe những lời ду liên hỏi: 

— Ngài là ai thé? 

Thiên chủ nói: 

– Ta là Đề-thích. 

Bó-tát bảo: 

— Chính Đế-thích đã bó thí, hành trì những bón phận đạo đức của mình, nhờ 
giữ ріп các ngày trai giới, làm tròn bảy hạnh nguyện nên đạt ngôi vi pé-thích. 
Thế mà nay lại ngăn сат việc bó thí đã tạo ra sự cao cả của chính ngài trước 
đây. Như vậy, quả thực ngài đã phạm vào một hành уі không xứng đáng ròi. 

Nói thé xong, ngài đọc ba bài kệ sau đây: 

158. Thế không đúng, đời thường vẫn bảo, 

Hành vi hèn làm xâu cho danh. 
Đâng Ngàn mắt, hãy ngó ngàng, 
Cho tôi khỏi lỗi, dù đang khô sâu. 

159. Xin chớ để bao nhiêu của cải, 

Tôi chi tiêu, ngu dại, phóng cuông, 
Chìm vào dục lạc, hư danh, 
Chỉ xin như trước, thêm phân phúc may. 

160. Theo xe xưa, xe nay vững tién, 

Còn sông đây, tôi vån trao ban, 
Dù đang cånh khô tôi mang, 
Y tôi cao thượng xin đừng cản ngăn. 

Đế-thích không thê nào khiến cho Bô-tát ngưng bỏ ý định của ngài được, 
liên hỏi tại sao ngài bô thí. Ngài đáp: 

— Tôi không ham muôn trở thành Đê-thích, thành Phạm thiên mà chính là 
mong tìm sự giác ngộ. 

Nghe nói thế, Dé-thích tỏ vẻ hân hoan, lây tay vuốt ve lưng Bồ-tát. Ngay 
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lúc được hưởng ân huệ йу, toàn thân Bô-tát tràn ngập cả niềm vui. Do năng lực 
siêu phàm của Đê-thích, toàn bộ tài sản của ngài trở lại với ngài. Đê-thích bảo: 

— Này đại thương gia, từ nay ngài hãy cứ bó thí, phân phát mỗi ngày một 
triệu hat trăm ngàn phân. 

__ Sau khi tạo cho nhà Bồ-tát tài sản vô lượng, Đề-thích từ giã ngài và đi thắng 
vë trú xứ riêng của mình. 
kkk 

Bậc Đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân: 

— Bây 010, те của Rahula (La-hâu-la) là vợ của vị thương gia, còn Ta chính 
là Visayha. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 785 


У. PHẨM CULLAKUNALA 
(CULLAKUNALAVAGG4) 


§341. CHUYÊN VUA KANDARI (Kandarijataka)° (J. Ш. 133) 
Câu chuyện tiền thân này sẽ được kê đây đủ trong Chuyện chim chúa 
Kuuala."° 


8342. CHUYÊN CON KHÍ (Vanarajataka) (J. Ш. 133) 
Ta tử nước, са Ơi... 


Chuyện này do bậc Đạo sư kê khi Ngài trú tại Тгас Lâm về cách Devadatta 
(Đề-bà-đạt- đa) định giết đức Phật. Tinh tiết dẫn đến câu chuyện đã được kề chỉ 
tiết trước đây Chuyện con cá sâu. 


kkk 
Ngày xua, khi Vua Brahmadatta dang tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra là môt 
con khi @ vùng Tuyét son. Khi lón lên ngài sóng bên bò sông Hăng. 
Bây gið, một con cá sâu cái sống trong sông Hăng, rất khao khát được ăn 
trái tìm của Bô-tát, liên ngỏ ý với chóng. Cá sáu duc tu nghi: “Ta së giét con khi 
băng cách nhận chìm nó xuống nước rôi lây trái tim cho vợ ta.” 


Vì vậy, nó đến nói với Bô-tát: 

— Này bạn, chúng ta hãy й ăn trái cây rừng trên một hòn đảo kia. 

Bó-tát nói: 

— Làm sao mà tôi дёп đó được? 

Cá sâu trả lời: 

— Tôi sẽ đặt bạn trên lưng tôi và mang bạn đến đó. 

Bồ-tát không biết ý định của cá sâu, liên nhảy lên ngôi trên lưng nó. Cá sâu 
sau khi bơi một đoạn ngăn, liền bắt đầu lặn xuông. Khi bảo: 

— Này ông, sao ông nhận chìm tôi xuống nước thê? 


3“ Bản Tích Lan, Campuchia viết Kinnarījātaka. Bản CST viết Kandarjjätaka. Bản Thái Lan viết 
Kundalikajataka. 


3 Xem J. V. 417, Kunalajataka (Chuyện chim chúa Kunala), só 8536. 


37 Xem J. Ш. 265, Kukkutajataka (Chuyện kê vương), só $383; J. Ш. 437, Sulasajataka (Chuyện kiêu 
nữ Sulasa), sô 5419; J. IV. 56, Kukkufaqjataka (Chuyện kê vương), sô $448; J. V. 152, Alambusajataka 
(Chuyện thiên nữ Alambusa), só §523. 


38 Xem J. II. 159, Surhsumarajataka (Chuyện con cá sấu), só 8208. 
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Cá sáu nói: 

— Ta sắp giết ngươi và cho vợ ta trái tim của nguoi. 

Bó-tát nói: 

„ — Hỡi ông bạn kho khao, bộ ông tưởng răng trái tim của tôi ở bên trong tôi 

đây à? 

- Thé thì ngươi để nó ở đâu? 

— Ông không thấy nó đang treo ở cây sung dàng Кіа u? 

Cá sâu đáp: 

— Ta thấy rôi, nhưng ngươi có chịu cho ta không? 

khi đáp: 

— Vâng, chiu chứ. 

Thể là cá sáu thật là ngu, mang khi và bơi đến gốc cây sung trên bờ sông. 
Bồ-tát phóng khỏi lưng cá sâu, đứng trên cây sung và đọc các bài kệ: 


161. Ta tử nước, cá ƠI, Lên tới дах khô này, 
На chỉ дё sau rôt, Rơi vào thê lực ngươi? 
162. Мі, hông đào đó kia, Khi ta đã chán ra, 
Sung đây ta nên hái, Hơn trái xoài đăng xa. 
163. Kë nào gặp dịp tốt, Mà chăng vươn lên được, 
Dưới chân kẻ nghịch.thù, Thảm thương năm lạy lục. 
164. Kė nào biết ngay liên, Nỗi nguy biến phần mình, | 
Không hê bị uy hiệp, Trước kẻ nghịch cường quyên. 


Bô-tát đọc bón bài kệ trên vê sự thành công trong các việc đời rôi, liên ngay 
đó vụt biên vào đám cây rậm. 
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Sau khi châm dứt bài thuyết giảng, bậc Dao su nhận diện tiên thân: 
— Вау giờ, Devadatta là con cá sâu, còn Ta là con khi. 


§343. СНОҮЕМ CON НАС (Kuntanijataka) (J. П. 134) 

14и nay tôi giúp đỡ nhà này... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kế tại Ку Viên về một con hạc sông trong cung 
vua xứ Kosala. 

Tương truyền, con hạc mái này mang thư tín cho vua, nó có hai con nhỏ. 
Vua sai hac mang thư đên cho một ông vua nọ. Khi hac di xa, hai nam tử trong 


Cung vua lây tay bóp chết hai hac con. Hạc mẹ trở vë không thấy hai con, liền 
hỏi ai đã giết con nó. Người ta Кё lại sự việc như vậy. 


Bây giờ, trong cung vua có nuôi con hỗ dã man, dữ dàn, bị cột bằng dây 
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xích rât chắc. Hai cậu bé kia đến coi hó, con hac đi theo và tự nghĩ: “Hai con 
nhỏ của ta bị hai đứa bé này giết, vậy ta sẽ thanh toán chúng.” Rôi nó nắm lẫy 
hai cậu bé ném vào chân con hó. Hó gầm рії một tiếng rồi nhai trọn cả hai. Hạc 
tự bảo: “Thế là ta được thỏa lòng mong ước.” Rôi hac bay lên không, thăng tới 
dãy Tuyết sơn. 

Các Tỷ-kheo nghe chuyện ду, bắt đầu bàn tán trong pháp đường: 

— Này các Hiền giả, nghe nói một con hac kia trong điện vua đã ném hai cậu 
bé vào một con hồ vì hai cậu bé này đã giết chết hai con nhỏ của nó; và sau khi 
đã gây cái chết cho chúng, hạc bỏ đi. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi các Ту-Кһео đang bàn tán chuyện gì. Rồi Ngài dạy: 

— Này các Tý-kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thé, con hac ấy 
đã mang lại cái chết cho những kẻ đã giết con nó. 

Và liên đó, Ngài Кё lại một câu chuyện ngày xưa. 
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Ngày xưa, Bò-tát ở Ba-la-nai trị vì vương quốc của ngài rất công chính. Một 
con hạc nọ ở trong điện của ngài, thường mang thư tín cho ngài. Câu chuyện 
xảy ra y như ở trên. Điểm đặc biệt ở đây là sau khi con hạc để cho con hỗ giết 
chết các cậu bé, liên tự nghĩ: “Ta không thé ở đây nữa. Ta sẽ ra đi, nhưng dù ta 
bỏ di, ta cũng sẽ không ra đi mà không nói với đức vua. Nói với vua xong, ta 
sẽ bỏ đi.” Vì vậy, nó đến ngồi gân vua, vái chào và đứng xa xa một tí rồi thưa: 
— Таи Đại vương, chính ngài bất cân mà các hoàng tử đã giết các con nhỏ 
của tôi, và vì quá căm giận, tôi đã khiến cho họ chết để báo thù. Bây giờ, tôi 
không thê sóng ở đây nữa. 
Rôi nó đọc bài kệ đầu: 
165. Lâu nay tôi giúp đỡ nhà này, 
Như chính nhà tôi, được trọng thay, 
Nhưng chính vì ngài làm thê đây, 
Bây giờ tôi phải bỏ đi ngay. 

Vua nghe thé liên đọc bài kệ thứ hai: 

166. Người ta thanh toán nỗi cừu oan, 
Hai nọ, hại này phải xứng cân, 
Thù hận thé là nên đẹp bỏ, 
Hạc hiên, hãy ở lại, ta уап! 

Nghe thế, hạc đọc bài kệ thứ ba: 

167. Kẻ bị hại cùng người tác hại, 
Không bao giờ hòa hợp như xưa, 
Тао vua chớ giữ tôi đây nữa, 
Thôi nhé, tôi đây đến chỗn xa. 
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Vua nghe xong liền đọc bài kệ thứ tư: 
168. Nếu họ khôn ngoan chăng dat khờ, 
Có cơ sông an ôn, hài hòa, 
Kẻ gây hại với người mang hại, 
Này hac hiên ơi, ở lại та! 
Chim hac nói: 
— Tâu Đại vương, sự việc đã như vậy, tôi không thê ở lại nữa. 
Rồi nó chào vua, bay lên không và về thăng dãy Tuyết sơn. 
ххх 
Bậc Рао sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiên thân: 
— Con hac trong chuyện cô là con hac ngày пау, còn vua xứ Ba-la-nai chính 
là Ta. 


§344. CHUYÊN NGƯỜI ÁN TRỘM XOÀI (Ambacorajataka) (J. Ш. 137) 

Cô nào đã ăn xoài ngài д0... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về một ông già trông coi các 
trải ход. 

Tương truyën khi đã già, ông trở thành một nhà tu khô hạnh, dựng một túp 
lêu lá trong một vườn xoài ở ngoại ô Kỳ Viên. Chăng những ông chỉ ăn trái xoài 
chín từ trên cây rụng xuông mà còn đem cho bà con của ông nữa. Trong khi ông 
bận đi khát thực, một bọn trộm đến hái xoài của ông xuống, ăn một số rôi mang 
theo một số còn lại. Bây ĐIỜ, CÓ bốn cô gái của một thương gia giàu có kia, sau 
khi tắm ở sông Асігауай vê, lang thang đây đó lạc vào trong vườn xoài ây. Tu 
sĩ già kia trở vê, Һау сас có ó dó liën buóc tói răng các cô đã ăn xoài của ông. 


Họ bảo: 
— Thưa ngài. Chúng tôi vừa mới đến, chúng tôi không ăn xoài của ngài. 
Ông ấy nói: 
— Vậy các cô hãy thê đi. 
— Thưa ngài, chúng tôi sẽ thê. 
. Но bảo thế và nói lời thẻ. Tu sĩ già ây làm nhục họ bàng cách khiến họ phải 
thê như thê rôi đê cho họ đi. 

А Сас Ty: -kheo nghe óng ây làm như vậy, bắt đầu bàn tán trong pháp đường 
răng ông già ây đã buộc các cô gái của một thương gia phải thê khi các cô vào 
trong vườn xoàl mà ông ở, và sau khi làm họ phải hồ thẹn băng cách bắt họ thê, 
ông ta đã đê cho họ а. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi các Ty-kheo đang bàn tán về việc gì. Nghe thuật 
xong, Ngài dạy: 
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— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế, ông già ду 
đã trông coi xoài, đã khiến các cô gái của một phú thương phải nói lời thê; sau 
khi làm họ phải xâu hó như thế, ông ta dé họ đi. 

Rồi Ngài ké một chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta dang їп vì Ba-la-nal, Bồ-tát là Thiên chủ 
Đề-thích. Bấy gió, có mót vi khó hạnh xảo quyệt dựng một túp lèu lá để trú ân 
trong vườn xoài trên một bờ sông gần Ba-la-nại. Ông. ta trông giữ xoài cho các 
đồng bạn của ông. Ông trú ở đó và kiếm sống băng nhiều cách dôi gạt khác nhau. 

Вау giờ Đề-thích, vua cõi trời, tự nghĩ: “Ta muốn biết ai trong cõi người đã 
phụng dưỡng cha mẹ, cung kính đôi với các bậc trưởng thượng trong gia đình, 
bó thí, giữ giới hạnh và hành trì các ngày trai giới; những ai trong bọn họ sau 
khi đã sống đời tu hành, vẫn tiếp tục tận tụy làm các bón phận xứng đáng với 
người tu; những ai trong dám tu hành ây lại còn phạm ác hạ 

Quan sát thế gian, nhìn thấy nhà tu ác hạnh này đang trông giữ vườn xoài 
của mình, Thiên chủ bảo: “Vị khô hạnh giả mạo này bỏ bê các bôn phận của 
một tu sĩ như tinh tân để thiền định phát sinh, v.v... mà lại cứ trông giữ một 
vườn xoài. Ta sẽ đe dọa cho lão sợ mới được.” Thé là khi nhà tu hành kia vào 
làng khất thực, Đế-thích dùng thần lực làm rụng xoài xuống và làm như thể 
xoài bi bọn trộm vơ vét vậy. 

Bấy 010, CÓ bón cô gái con một thương gia ở Ba-la-nại vào vườn, tu sĩ giả 
mạo kia trông thây liền chặn lại và hỏi: 

— Các cô đã ăn xoài của ta? 

Họ nói: 

— Thưa ngài, chúng tôi vừa mới đến. Chúng tôi không ăn xoài của ngài đâu! 

Ông ta nói: 

— Vậy thì hãy thê đi. 

Họ hỏi: 

— Thè xong, chúng tôi được phép đi chứ? 

— Chắc chăn là như thế. 

Họ nói: 

— Tốt lăm, thưa ngài. 

Rồi cô lớn nhất trong bọn tuyên thệ băng bài kệ đầu: 

169. Có nào đã ăn xoài ngài đó, 

Sẽ gặp chóng thô lỗ cộc căn, 
Râu lông xoăn xám, xảo gian, 
Tóc kia từng lon uốn дийп trên đâu! 
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Vị khô hạnh bảo: 
— Cô hãy đứng sang một bên. 
Rôi ông bảo cô con gái thứ hai của thương gia nêu lời thề. Cô này đọc bài 
kệ thứ hai: 
170. Hãy cho cô trộm cây xoài ấy, 
Kiếm mãi chóng vẫn thấy biệt tăm, 
Hai mươi, rồi tuói hai lăm, 
Ba mươi gần đến biết làm sao đây! 
Cô này sau khi nêu lời thê, liền đứng sang một bên, cô thứ ba đọc bài kệ 
thứ ba: 
171. Kë nào đã vào ăn xoài ngọt, 
Sẽ cô đơn khó nhọc lên đường, 
Đến nơi hò hẹn muộn màng, 
Sâu đau khi thấy tình lang đi rồi! 
Thể rôi, cô đứng sang một bên. Cô gái thứ tư đọc bài kệ thứ tư: 
172. Có nào đã làm hư cây hết, 
Mặc đồ xinh, đầu kết hoa cài, 
Dầu chiên-đàn vẫn xúc hoài, 
Nhưng giường kia vẫn miệt mài gái tân! 
Nhà tu nói: 
— Các cô đã thê bồi rất trang trọng, һап là những kẻ khác đã ăn xoài chứ 
không phải các cô. Bây giờ, các cô hãy д di! 
Nói thé xong, ông ta cho họ ra di. Lúc â ây, Dé- thích liên hiện ra một hình hài 
hung tợn đuôi nhà tu hành giả mạo kia ra khỏi nơi ây. 
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Sau khi thuyết giảng xong, bậc Dao sư nhận diện tiền thân: 


- Bây 810, nhà tu sĩ giả mao kia là ó ông ола tróng coi VƯỜN хой. Bón có gái 
của thương gia cũng chính là bón cô gái này, còn Ta là Dé-thích. 


8345. CHUYÊN CON КОА LƯỜI BIÉNG (Gajakumbhajataka) (J. Ш. 139) 
Một khi lửa cháy lan rừng... 
Chuyện này do bậc Đạo sư ké tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo lười biếng. 
Nghe nói ông ta là một người thuộc dòng cao quy và sóng ở Xá-vệ. Sau khi 
đã nhât tâm theo giáo pháp và thọ giới, ông lại trở nên lười biếng. Đối với việc 
học đạo, thuyết pháp, thiên định, đi khất thực thuộc bón phận của tu sĩ, ông ta 
đã không thực hiện đây đủ, bị tội lỗi tán công, trân áp và người ta luôn luôn 
trông thây ông ở các chỗ nghỉ chân công cộng. 


Các Tý-kheo bàn tán tính lười biếng của ông trong pháp đường: 
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— Này các Hiền hữu, người ây sau khi thọ giới trong một giáo pháp cao vời 
dẫn đến giải thoát lại tiếp tục lười biếng, giải đãi và bị tội lỗi tán công, trần áp. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi các Ty-kheo hop lại bàn tán việc gì. Khi nghe thuật 
chuyện xong, Ngài dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia, ông ây cũng đã 
lười biêng. 

Rồi Ngài Кё một câu chuyện đời xưa. 

* 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta dang tri vi Ba-la-nai, Bó-tát là quan dai 
thân được sự trọng vọng của vua. Nhà vua có khuynh hướng lười biéng và Bó- 
tát đang tìm mọi cách dé vua tỉnh ngộ. 

Một hôm, vua vào trong vườn cây cùng với quan đại thân của mình và trong 
lúc đang dạo chơi, vua trông thấy một con rùa lười biếng. Người ta bảo rằng 
những con vật biếng nhác như con này, dù di chuyên suốt cả ngày cũng chỉ 
nhích đi được một, hai phân mà thôi. 

Vua trông thây nó bèn hỏi: 

— Này bạn, con vật ấy tên gì thế? 

Bó-tát trả lời: 

— Тац Đại vương, đây là một con rùa, nó quá lười, chậm đến nỗi dù nó di 
chuyền suốt cả ngày cũng chỉ dịch được một, hai phân mà thôi. 

Rồi ngài gọi con rùa và nói: 

— Này anh гоа, bộ dáng anh thật chậm chap. Сла như có hỏa hoạn phát sinh 
trong rừng thì anh làm sao đây? 

Rôi ngài liên đọc bài kệ đầu: 

173. Mü0t khi lửa cháy lan rừng, 

Phải rời đi tránh con đường khói sau, 
Нол anh lêt bêt, làm sao, 
Tìm ra cho được cách nào an thân? 

Rùa nghe thé liền đọc bài kệ thứ hai: 

174. Nơi nào cũng lắm lỗ hang, 

Cây nào cũng nứt ra từng hốc kia, 
Đây đều chỗ trú ây mà, 
Nếu không tìm được đành là chết luôn! 

Bó-tát nghe xong liền đọc hai bài kệ tiếp: 

175. Аі hấp tấp khi cân nghĩ lại, 

Và chậm lâu khi phải thực nhanh, 
Sẽ làm tiêu phúc mong manh, 
Như cành lá nọ dưới chân đạp đây. 
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176. Nhung hè ai chờ ngay đúng lúc, 

Thực hành không hâp tâp vội vàng, 

Làm tròn mục đích mình mang, 

Như vâng trăng vân trọn đường nó йі. 
Vua nghe các lời này của Bồ-tát, từ đó không còn biếng nhác nữa. 
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Вас Đạo sư châm dứt bài thuyết giảng ròi nhận diện tiên thân: 
— Вау giờ, Tý-kheo biếng nhác kia là con rùa, còn Ta là vị quan Hiên trí nọ. 


8346. CHUYÊN ĐẠO SĨ КЕЅАУА (KesavajZraka) (J. Ш. 141) 

Ngài vừa sống cùng hàng vương giả... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê tại Kỳ Viên về sự đãi ngộ của tình băng hữu. 

Trong nhà của trưởng giả Cấp Cô Độc luôn luôn có năm trăm Tý-kheo 
được сар dưỡng. Ngôi nhà thường vẫn giống như là một chỗ nghỉ ngơi dành 
cho chúng Tỷ-kheo, rực rỡ màu sắc của các у vàng và ngào ngạt hương thơm 
thánh thiện. 

Một hôm, vua tham dự một cuộc diễu hành quanh thành phó, trông ау 
chúng Tỷ-kheo trong nhà của trưởng giả liền tự nghĩ: “Ta sẽ cúng dường đều 
đặn cho hội chúng Thánh nhân này.” Vua đến tỉnh xá và sau khi đảnh lễ bậc 
Đạo sư, liên đặt vân đê cúng dường thường trực cho fiám trăm Ty-kheo. Từ đó, 
trong cung vua luôn luôn có cuộc bó thí, thức ăn hảo hạng, cơm gạo thơm tho, 
nhưng lại chăng có ai tự tay trao tặng vật với vẻ trìu mên thương yêu. Các vị 
quan cứ việc phân phát thức ăn và các Ty-kheo cüng chăng muôn ngôi đó dé 
ăn, mà lại lấy các thức ăn ngon đủ loại rôi môi vi đến từng nhà thủ hộ riêng của 
mình, cho họ các thức ăn ây và ăn các thức ăn do chủ nhà dọn cho, không кё 
dam Бас hay cao sang gi са. 

Một hôm, người ta mang đến dâng cho vua nhiều trái cây rừng. Vua bảo: 

— Hãy mang cho hội chúng các Ty-kheo! 

Họ mang trái đến phạn đường và trở về tâu vua: 

— Không có một Tỷ-kheo nào ở đó. 

Vua hỏi: 

— Sao, chưa đúng giờ thọ thực ư? 

Họ đáp : 

— Таи, đúng giờ đây a, nhưng các Tý-kheo lây thức ăn ở đây rồi mang đến 
nhà các thị giả trung tín của các vi và cho họ thức ăn, còn chính các v1 ây dùng 
bất cứ thức ăn gì được dọn ra, không kê đạm bạc hay cao sang gì cả. 

Vua bảo: 
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— Thức ăn của ta thì cao sang. Thế mà tại sao trên đời này có người nhận lẫy 
thức ăn từ chúng ta dé rồi ăn thứ khác? 

Vua tự nghĩ: “Ta sẽ hỏi bậc Đạo sư.” Rồi vua đến tỉnh xá và hỏi Ngài. 

Bậc Đạo sư nói: 

— Thức ăn tốt nhất là thức ăn được cho với tình yêu thương. Vì thiếu những 
người tạo mối thân tình bằng cách bồ thí với niêm yêu thương nên các Tỷ-kheo 
đã lây thức ăn ở đó và mang đến ăn tại các nhà thân hữu của họ. Tâu Đại vuong, 
khóng có у1 ngot nào bàng vị ngọt của tinh thương. Thứ gi được cho mà không 
tình thương thì dù nó gôm bốn thứ ngon ngọt cũng không xứng bàng gạo rừng 
được cho với tình thương. Các trí giả ngày xưa, khi họ bị bệnh dù vua cùng với 
năm gia đình ngự y chữa trị thuốc men, nếu bệnh vẫn không giảm thì họ đên 
với các băng hữu thân tình. Rồi nhờ ăn cháo gạo rừng và hạt cỏ không có muỗi, 
ngay cả rau cũng không muối, chỉ đỗ nước vào thôi, thê mà họ được lành bệnh. 


Nói xong, do yêu câu của mọi người, bậc Đạo sư kê một câu chuyện ngày xưa. 
kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra trong môt gia 
dinh Bà-la-môn tại vương quốc Kāsi, người ta gọi ngài là Kappakumãra (Nam 
tử Kappa). Khi lớn lên, ngài hoàn tât mọi học nghệ tại Takkasila và sau đó sông 
đời tu hành. 

Bây giờ, có một nhà tu khô hạnh tên là Kesava được năm trăm nhà tu hành 
khác theo hâu, rôi trở thành Sư trưởng của một đám môn đệ và trú trong dãy 
Tuyết sơn. Bó-tát đến với ông rồi trở thành huynh trưởng của năm trăm đồ đệ, 
trú tại đó và tỏ ra trìu mến thương yêu Kesava. Sau đó, hai người trở thành đôi 
tri kỹ. Chàng bao lâu, Kesava cùng với các nhà tu hành ây đến Ba-la-nại để 
kiếm muỗi, giám và trú trong vườn cây của vua. Hôm sau, họ vào thành và đến 
công cung vua. Vua trông thấy đoàn tu sĩ liền mời họ dùng bữa tại cung, hứa 
hẹn với họ, cho họ ở trong vườn cây của vua. Thé rôi khi mùa mưa chấm dứt, 
Kesava từ giã nhà vua. Vua bảo: 

— Thưa Tôn giả, ngài đã già rồi, ngài nên ở gần chúng tôi và để các tu sĩ trẻ 
kia về Tuyết sơn. 

Kesava chấp thuận, bảo đoàn tu sĩ cùng người huynh trưởng về Tuyết sơn, 
còn riêng ông ở lại. Kappa liền về Tuyết sơn và trú ở đó với các tu sĩ kia. 
Kesava đau khô vì bị tách khỏi hội chúng của Kappa, ông cứ mong mỏi gặp 
Kappa nên không ngủ được. Vì mất ngủ, ông ăn không tiêu, ông bị chứng đi 
tiêu ra máu, đau đớn vô cùng. Nhà vua cùng năm gia đình ngự y săn sóc vị ân 
sĩ, nhưng bệnh của ông không bớt được. VỊ ân sĩ hỏi vua: 

— Таи Đại vương, ngài muôn tôi chết đi hay lành bệnh? 

Vua đáp: 
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— Thưa Tôn giả, tôi muỗn ngài được lành bệnh. 

Ông nói: 

— Thê thì hãy cho tôi về dãy Tuyết sơn. 

Vua đáp: 

— Vâng, thưa Tôn giả. 

Rồi vua sai một đại thân tên gọi Магада, bảo ông ta đi cùng với một sỐ 
thợ rừng đưa vi tu sĩ ây vê Tuyết sơn. Магада đưa Kesava đên đó rôi quay vë. 
Kesava chỉ mới trông thây Kappa, tâm bệnh của ông liên dứt và nói khô đau 
lắng xuông ngay. Thê rôi, Kappa dâng cho ông cháo nâu băng hạt со và gạo 
rừng trộn chung với rau rôi dó nước vào, không muỗi, không gia vị. Ngay lúc 
dùng thứ ấy, bệnh kiết ly của ông thuyên giảm liên. 

Vua lại gọi Nãrada đến và bảo: 

— Hãy đi hỏi thăm tin tức của ân sĩ Kesaval 

Магада đến nơi, йу Kesava đã lành bệnh liền bảo: 

— Thưa Tôn giả, đức vua xứ Ва-Ја-паі cùng với năm gia đình ngự у chữa 
trị ngài mà vần không thê chữa lành bệnh của ngài. Kappa đã chữa trị ngài như 
thê nào vậy? 

Rôi ông đọc bài kệ đâu: 

177. Ngài vừa sống cùng hàng vương giả, 

Vua sẵn lòng cho thỏa nguyện ngài, 
Lêu Kappa có gi hay, 
Kesava phải nơi đây lui về? 
Kesava nghe thấy, liền đọc bài kệ thứ hai: 
178. Moi thứ-đây tràn trè yêu mến, 
Nãrada, yêu đến cả cây, 
Lời Kappa hỷ lạc đây, 
Dâng lên âm hưởng vui vây lòng ta. 

Sau lời ấy, Kesava lại nói: 

— Kappa muôn làm cho ta hài lòng, đã cho ta ăn cháo nâu băng hạt cỏ và gạo 
rừng trộn với rau rôi thêm nước vào, không có muối, gia vị và nhờ thế, bệnh tật 
của thân ta được ngăn chặn và ta đã lành hàn. 

Narada nghe thê, liên đọc bài kệ thứ ba: 

179. Quen gạo tinh nâu pha với thịt, 

Món nhạt kia, ngài biết sao ăn? 
Làm sao hạt cỏ, gạo hoang, 
Ngài chia sẻ được với đoàn ấn tu? 

Nghe xong, Kesava liên đọc bài kệ thứ tư: 
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180. Thức ăn có thể là ngon, đở, 

Chỉ ít ôi hay có rât nhiêu, 

Nhưng ăn đây đủ thương yêu, 

Thương yêu, nước châm tuyệt chiêu được tìm. 
Nãrada nghe thé liền quay về kê cho vua nghe: 
— Kesava nói như thé, như thé... 
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Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc Đạo sư nhận tiền thân: 
— Bây giờ, vua là Ananda, Nãrada là Ѕагірийа, Kesava là Phạm thiên Вака, 
và Kappa chính là Ta vậy. 


8347. CHUYÊN CÁI CHAY SÁT (Ayakitajataka) (J. Ш. 146) 

Tại sao giữa không trung, ngươi đang ding... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê tại Kỳ Viên về bón phận phải hành thiện đôi 
với mọi người. Trường hợp dân đên câu chuyện sẽ được kê trong Chuyén đại 
рас thiên cấu.” 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra là con cùa 
chánh hoàng hâu. Khi lón lên, ngài һос йй các học nghê và khi vua cha mát. 
ngài được tôn lên ngôi vua và tri vì vương quốc rất công chính. 

Вау ĐIỜ, nguoi ta rất sùng kính các thân linh, thường giết nhiều đê, cừu, 
v.v... để tế thần. Bồ-tát cho đánh trồng tuyên Ыб: 


— Không được giết hại sinh vật nào cả! 


Bọn quỷ dạ-xoa (yakkha). mát các tế vật rất căm giận Bó-tát, liên rủ nhau 
họp lại trong дау Tuyết sơn rôi sai một quỷ dạ-xoa hung ác đi giết Bồ-tát. Nó 
cầm một khối sắt sáng loáng to băng cái vòm nhà và ngay sau lúc nửa đêm, nó 
đến đứng đầu giường Bó-tát dé đập chết ngài. Ngay lúc ây, chiếc ngai của pé- 
thích nóng lên. Sau khi quan sát, Thiên chú biét duoc nguyên nhân, liên cầm 
lưỡi tầm sét của mình đứng phía trên quỷ dạ-xoa kia. Bô-tát ау quy áy liën 
nghĩ: “Sao nó lại đứng đây nhỉ? Đấy là nó muỗn bảo vệ ta hay muốn giết ta?” 

Bó-tát nghĩ như thê rồi đọc bài kệ đầu: 

181. Та sao giữa không trung, ngươi đang đứng, 

Но dạ-xoa, chày sắt lớn trên tay, 
Phải chăng ngươi ngăn kẻ hại ta đây, 
Hay chính lúc ta bị ngươi làm hại? 


3” Xem J. IV. 181, Mahakanhajataka (Chuyện đại hắc thiên cẩn), só $469; J. Ш. 359, Bakabrahmajataka 
(Chuyện Phạm thiên Baka), so $405. 
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Вау giờ, Bó-tát chỉ trông thấy quy dạ-xoa mà không trông thấy Dé-thích. 
Dạ-xoa vì sợ Đê-thích nên không dám đập Bô-tát. 
Nghe Bồ-tát bảo thế, con quỷ nói: 
— Таи Đại vương, không phải tôi đứng đây để canh giữ ngài, tôi định đập 
ngài băng khôi sắt sáng ngời này, nhưng vì sợ Đê-thích nên tôi không dám đập. 
Dë giải thích ý mình, con quỷ đọc bài kệ thứ hai: 
182. Là sứ giả của các thân la-sát, 
Hiện ra đây, tôi nhăm giêt ngài thôi, 
Chày không vung đập xuông được đâu ngài, 
Vì đâu ây, chính Indra bảo vệ. 
Nghe thế, Bồ-tát đọc thêm hai bài kệ nữa: 
183-84. Nêu Indra là SuJa Chúa tê, 
Đâng Đại vương, Thiên chủ đên giúp ta, 
Dù xé trời, yêu quy thét gâm la, 
Cũng chăng đủ sức làm ta sợ hãi. 
Hãy đê bọn ma bùn, yêu tinh ây, 
Mặc sức mà xàm bậy nói lung tung, 
Bọn chúng đâu đủ sức sánh ngang cùng, 
khi có cuộc đôi đâu rât nghiêm trọng! 
Thế ròi, Đế-thích đuôi đạ-xoa chạy. Thiên chủ khích lệ Bồ-tát và nói: 
— Đại vương đừng sợ. Từ nay chúng ta sẽ bảo vệ ngài. Đừng sợ! 
Nói xong, Thiên chủ quay thăng về trú xứ của mình. 
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Вас Бао su chấm dứt bài thuyết giảng ở đây TÔi nhận tiện tiên thân: 
— Bây giờ, Anuruddha (A-na-luật-đà) là Đê-thích, còn Ta là vua xứ 
Ba-la-nal1. 


5348. CHUYÊN CHÓN RỪNG HOANG (Araññajātaka)® (J. Ш. 148) 

Mỗi nghi này, thưa cha, хіп giải tỏa... 

Chuyện này bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên về một cô gái thô tục quyền rũ một 
chàng trai. Tình tiệt đưa đên câu chuyện sẽ được kê trong Chuyện tiêu đạo sĩ 
Narada."' 
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* Tham chiếu: J. Ш. 524, Haliddirāgajātaka (Chuyện ước mơ chóng phai tàn), số 8435; Dh. v. 391; 
Pháp cú kinh “Phạm chí phâm” п) Жии (T.04. 0210.35. 0572620); Хий: điệu kinh “Phạm chí 

hâm” ШЕ (7.04. 0212.34. 0768с14); Pháp tập yếu tụng kinh “Phạm chí phẩm” z # 3® 
КО lạ HH (T.04. 0213.33. 0798a01). 


4 Xem J. IV. 219, Cullanaradajätaka (Chuyện tiểu đạo sĩ Nãrada), só $477. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nạai, Bô-tát sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn. Khi ngài lớn lên và hoàn tất các học nghệ ở Takkasilä thì 
vợ ngài mát. Ngài sông đời tu hành và cùng với con trai vào trú trong dãy Tuyết 
sơn. Tại đó, ngài dé con ở lại lều lá và đi hái lượm mọi thứ trái rừng. Вау 010, 
có một bọn cướp phá một ngôi làng ở biên йа rồi bỏ đi, mang theo nhiêu їй 
nhân. Một cô gái kia chạy trón vào túp lều ấy. Thế rồi, nàng ta quyến rũ chàng 
trai, làm hư đức hạnh của chàng. Nàng nói: 

— Này, chúng ta hãy cùng đi với nhaul 

Chàng đáp: 

— Hãy chờ cha tôi trở về đã! Gặp ngài xong, tôi sẽ đi với cô. 

Nàng nói: 

— Được rôi, sau khi gặp ngài xong, hãy đến với em nhé! 

Rôi nàng ra ngôi chính giữa đường. Khi cha chàng trở về, án giả trẻ tuổi kia 
đọc bài kệ đâu: 

185. Môi nghi này, thưa cha, xin giải tỏa, 

Nếu từ rừng, con lạc tới làng kia, 
Người tông môn, hay trường phái đâu là, 
Con phải chọn để kết giao làm bạn? 
Người cha muốn căn đặn con, liền đọc ba bài kệ sau đây: 


186. Kẻ được con yêu mến, Рет tâm tình trao đến, 
Là kẻ tin lời con, Nhẫn nhịn con trọn vẹn. 

187. Ai tư tưởng, lời nói, Hành vi không phạm lỗi, 
Con hãy chọn người này, Làm bạn lòng mãi mãi. 

188. Với người hay thay đối, Như loài khi lông bông, 
Thà chịu phận cô đơn, Đừng hướng về kẻ ây. 


Nghe thế, án giả trẻ tuôi liên nói: 

— Thưa cha, làm sao con có thé tìm thấy một người có những đức tính ấy 
được. Con sẽ không đi nữa. Con chỉ sông cùng cha mà thôi. 

Nói xong chàng quay lại. Thế ròi, cha chàng dạy cho chàng những pháp 
môn làm phát triển thiền định. Cả hai cha con không hé xa rời niêm an lạc thiền 
đạo và được sanh vào cõi Phạm thiên. 


kkk 
Bậc Đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiên thân: 


— Bây giờ, chàng trai và cô gái này cũng chính là chàng trai và cô gái của 
chuyện trên kia. Vị ân giả ây chính là Ta vậy. 
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§349. CHUYÊN LỜI GIÈM PHA (Sandhibhedajarfaka) (J. ТЇЇ. 149) 

Cặp này chắng có gì chung... 

Chuyện này do bậc Đạo sư ké tại Kỳ Viên về giới luật dành cho sự gièm pha. 

Hồi ấy, bậc Đạo sư nghe răng nhóm sáu Tỷ-kheo ду cứ gom góp những 
chuyện nói xâu, liên gọi họ đên và hỏi: 

– Này các Tỷ-kheo, các ông gom góp những chuyện nói xâu của một số 
băng hữu có tính hay gây gó, cãi cọ, tranh châp nhau; và vì vậy, những tranh cãi 
đáng lẽ không xảy ra đã xảy ra và khi đã xảy ra thì những tranh cãi ây lại có xu 
hướng lớn lên chăng? 

Họ đáp: 

— Thật như thê. 

Ngài quở гау họ và дау: 

— Lời nói gièm pha cũng giống như một nhát gươm nhọn đâm. Tình băng 


hữu bên vững chóng đô vỡ vì sự nói xâu, và kẻ nào gièm pha có thé bị bạn hữu 
ghét giận giông như trường hợp con sư tử và con bò mộng. 


Nói vậy xong, Ngài Кё một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát là con vua. Ngài 
hoàn tât mọi học nghệ ó Takkasilä, và sau khi vua cha mât, ngài lên nôi ngôi và 
tri vì rât công chính. 

Вау giờ, có người giữ bò kia chăn dắt bày bò ở các chuông trong rừng, khi 
quay về nhà, ông ta vô ý để lạc ra sau một соп bò cái đang có chửa. Con bò cái 
này phát sinh tình bạn với con sư tử cái nọ. Khi đã trở thành đôi bạn thân thiết, 
chúng thường di chung với nhau. 

Thé ròi, sau một thời gian, bò cái sanh ra một con bê và sư tử sanh ra một 
con sư tử con. Hai chú thú nhỏ mới sinh này theo xu hướng của gia đình trở nên 
đôi bạn thân thiệt, đi đâu cũng không rời nhau. 

Một người thợ rừng thường mang các lâm sản đến Ba-la-nại dé dâng vua. 
Một hôm, vua hỏi ông ta: 

— Này bạn, bạn có thấy điều gì kỳ diệu khác thường không? 

Ông đáp: 

— Таџ Đại vương, tôi chăng thây điều gì kỳ diệu ngoài một con sư tử cái và 
một con bò mộng đi với nhau, đối với nhau rất thân ái. 

Vua bảo: 

Ка Néu có một con vật thứ ba xuất hiện thì sẽ xảy ra tác hại ngay. Nếu bạn 
thây hai con vật ây liên kêt với một con thứ ba thì hãy đên đây bảo cho ta hay. 

Ông ấy đáp: 
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— Таи Đại vương, chắc chắn tôi sẽ theo lời ngài. 

Khi người thợ rừng rời Ba-la-nại, một con chó rừng đến phục vụ sư tử và 
bò mộng kia. Ông ta trở về rừng và thây thê liên tự nhủ: “Та sẽ báo với đức vua 
răng con vật thứ ba đã xuất hiện.” Rồi ông đến thành phó. 

Вау giờ, con chó rừng tự nghĩ: “Ta chàng có thịt nào để ăn ngoài thịt sư tử 
và bò. Băng cách gây bất hòa giữa hai con vật này, ta sẽ được ăn thịt chúng.” 
Rồi nó nói: 

— Tên kia nói về ông thế này này. 

Thế là chó rừng chia rẽ hai con vật kia ra, rồi nó gây ra một cuộc tranh cãi 
khiến sư tử và bò đi đến tình trạng đâu nhau chí mạng. 

Người thợ rừng đến tâu vua: 

— Tâu Đại vương, con vật thứ ba đã đến. 

Vua hỏi: 

— Con gi thế? 

— Tâu Đại vương, một con chó rừng. 

Vua nói: 

— Nó sẽ khiến cho hai con kia tranh cãi và làm cho chúng chết. Khi chúng 
ta đến nơi sẽ thây chúng chết rồi! 

Nói xong, vua lên xe, đi theo con đường mà người thợ rừng đã đi. Ngài đến 
nơi đúng lúc hai con vật gây gó nhau, giết chết nhau. Chó rừng khoái chí, khi 
thì ăn thịt con sư tử, khi thì ăn thịt con bò mộng. Khi thấy cả hai con đều chết, 
vua vẫn đứng trên xe, gọi người đánh xe và đọc các bài kệ đây: 

189. Cặp này chăng có gì chung, 

Vợ con, ăn uống, chăng cùng sẻ chia, 
Nhưng kìa, lời nói gièm pha, 
Như gươm hai lưỡi thật là bén thay. 

190. Хао gian thủ thuật khéo bày, 

Phân chia băng hữu lâu ngày kết thân, 
Thú kia hèn kém nhất trần, 
Nhưng bò, sư tử phải thành môi ngon. 

191. Вап lòng cũng sẽ khó buôn, 

Như đôi thú nọ một tuông mà thôi, 
Nếu như tai cô nghe lời, 
khiêu khích to nhỏ của người олет pha. 

192.  Gièm pha vón vẫn chia xa, 

Những người băng hữu thật là thiết thân, 
Gièm pha nếu chăng quan tâm, 
Sẽ như tiên ở thiên đàng vinh quang. 
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Vua đọc các bài kệ trên xong liên nhặt lây bờm, da, móng, răng của con sư 
tử rôi quay thăng về thành. 
kkk 
Bậc Đạo sư châm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiên thân: 
— Вау 010, Та là у1 vua по. 


5350. CHUYÊN УАК BË СОА VỊ THIÊN 
(Devatapañhajataka) (J. Ш. 152) 


Chuyện này sẽ duoc ké trong Chuyện đường һат vĩ dai. 


£ Xem J. VI. 330, Mahãummagsajätaka (Chuyện đường һат vĩ đại). Chuyện này trong bản PTS là số 
546. Bản Tích Lan việt Ummaggajataka, sô 546. Bản Thái Lan và Campuchia việt Mahosadhajataka, 
sô 542. Bản CST việt Umangajataka, sô 542. 


CHƯƠNG V 
NAM KÉ 
(PANCANIPATA) 


L. PHAM BÓNG TAI BANG NGOC 
(MANIKUNDALAVAGGA) 


8351. CHUYÊN BONG TAI BẰNG NGOC (Manikundalajataka) (J. III. 153) 
Bi cuóp hết niêm vui cuóc sống... 
Câu chuyện này do bậc Đạo sư kê khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một ông quan 
phạm tội thông gian trong hậu cung của vua xứ Kosala. Trường hợp xảy ra câu 
chuyện này đã được kê đây đủ trước đây.' 
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Ở đây cũng thé, Bó-tát là vua ở Ba-la-nai. Ông quan xâu xa kia đến VỚI Vua 
xứ Kosala và khuyên vua đánh chiếm vương quôc Kasi, rôi bắt Bồ-tát bỏ vào 
ngục. Đức vua xứ Ва-1а-паі phát triển thiền định và ngôi bắt tréo chân ở trên 
không. Ông vua cướp nước Кіа bị nóng sốt toàn thân, liền đến gần vua xứ Ba- 
la-nại và đọc bài kệ đầu: 

1. BỊ cướp hết niềm vui cuộc sông, 

Hết hoa tai, lọng ngọc, ngựa, xe, 
Vợ yêu, con dâu mất đi, 
Xem ra ngài chăng tỏ chi phiền hà!? 

Nghe thế, Bồ-tát liên đọc các bài kệ sau: 

2; Thú уш sẽ vội rời ta, | 

Thú vui rồi së bay xa mây hôi, 

Vua kia tự hóa buôn thôi, 

Như vâng trăng hiện trên trời, trăng non, 
Đây dân cho đến lúc tròn, 

Khuyết đi rôi lại chắng còn trăng đâu! 


! Xem J. II. 401, Seyyajataka (Chuyện điều tốt hơn), số 8282; J. Ш. 15, Ekaräjajätaka (Chuyện vị 
Thánh vương), so §303. 

2 Xem Мт. 116, Jarasuttaniddeso (Diễn giải kinh về sự già); MNid. 401, Attadandasuttaniddeso 
(Diên giải kinh uê hạnh của bản thán). 
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3, Sưởi cho vạn vật tươi màu, 
Mặt trời vội lặn bên bâu trời xa, 
Luật đời là đối thay mà, 
Khô đau không thé làm ta bận lòng. 
Thế rồi, Bồ-tát giảng chân lý cho ông vua cướp nước kia nghe và đem đức 
hạnh của mình ra thử thách, ngài đọc các bài kệ sau: 
4. Ghét thường nhân tham dục, 
Vẫn theo thói biếng lười, 
Kẻ tu hành giả mặt, 
Phường xảo quyệt đây thôi! 
5. Hôn quân thường xử án, 
Mà chàng chịu lăng nghe, 
Bậc trí mà nồi sân, 
Như vậy là không tốt. 
Chiếu vương phán một lời, 
Cân nhắc thật һап hoi, 
Chính chuyên lời phán ấy, 
Vang danh mãi trên đời. 
Vua xứ Kosala được Bô-tát tha thứ, và sau khi trao trả lại vương quốc cho 
Bỏ-tát, ông quay về xứ của mình. 
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Sau khi châm dút pháp thoại, bậc Dao sư nhận diện tiên thân: 
— Bây giờ, Ananda là vua xứ Kosala, còn Ta chính là vua xứ Ba-la-nại. 


§352. CHUYÊN CHÀNG SUJÄ TA (Sujatajataka)° (J. ТП. 155) 

Sao con lại VỘI mang... 

‚ Chuyện này do bậc Dao sư kế khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một người chủ 
đât có cha chêt. 

Khi cha ông mật, ông buôn bã đi khắp nơi, chăng thể nào vơi được cơn sầu. 
Bậc Đạo sư nhận thây người đàn ông này có khả năng đạt quả Giải thoát, cho 
nên khi Ngài vào thành Xá-vệ để khát thực, Ngài cùng với một thị giả đến nhà 
ông ta. Ngôi vào chỗ đã soạn sẵn cho Ngài, Ngài cúi xuông nói với gia chủ cũng 
đang ngôi đây: 

— Này cư sĩ, phải chăng ông đang sâu khổ? 

Người ấy đáp: 

— Vâng, bạch Thế Tôn, đúng như thé. 


3 Xem PvA. 38, Сопареіауайћиуаппапа (Chu giải Chuyện nga quỷ bỏ). 
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Ngài dạy: 

— Này băng hữu, các bậc Hiên trí ngày xưa đã nghe lời nói trí tuệ của người 
chính trực và khi họ mât cha, họ không sâu khô. 

Rồi do thỉnh cầu của gia chủ, Ngài Кё một chuyện tiền kiếp. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh vào nhà môt 
gia chú nọ. Ngài duoc goi là Sujatakumara (nam tt Sujāta). Khi ngài lón lên thi 
ông nĝi cúa ngài mát. Từ ngày lão gia mất, thân phụ ngài rât sâu khó. Ông lây 
hài cốt của cha từ nơi hỏa táng rồi xây một nám mô trong vườn thưởng ngoạn 
của ông và đặt di côt vào đây. Mỗi khi đến thăm chỗ â ây, ông trang hoàng hoa 
lên mộ rồi mài miết than khóc. Ông chẳng tăm rửa, chăng xức dâu thơm, cũng 
chăng đề ý đến việc kinh tài. Quan sát việc này, Bó-tát tự nghĩ: “Từ khi ông nội 
ta mật, cha ta đi đâu cũng cứ dám chìm trong sâu muộn. Ta chắc răng chăng ai 
ngoài ta ra có khả năng khuyên nhủ được người. Ta sẽ tìm cách giải thoát cho 
người khỏi cơn sâu khó.” Thê rồi, khi trông thấy con bò đực năm chết ở bên 
ngoài thành phố, ngài mang cỏ và nước tới đặt trước con bò ây và nói: 

— Ăn đi, uống đi! Ăn đi, uống di! 

Moi người đi qua thấy thé йди bảo: 

— Này SuJata, bạn điên đây и? Bạn đưa cỏ và nước cho một con bò chết и? 

Nhưng ngài không đáp một tiếng nào. Vì thê, họ đến bảo với thân phụ ngài: 

— Con trai của ông bị điên ròi, anh ta lây cỏ và nước đem cho một con bò 
chết đây. 

Nghe thế, người chủ đất ngưng sâu than cha mình mà lại bắt đầu sâu than 
đứa con trai. Ông vội chạy đến và kêu lên: 

— Này Sujata, con không được bình thường đây u? Sao con lại đưa cỏ cho 
cái xác bò chết? 

Rồi ông đọc hai bài kệ sau: 


6. Sao con lại vội mang, Cỏ mới cắt ngọt ngon, 
Cho con vật đã chết, Lại kêu: “Dây mà ăn”? 

7. Khóng có thúc ап рі, Hồi sinh một bò chết, 
Lời con vớ уап thật, Và do bởi mê si. 

Bây giờ, Bô-tát đọc hai bài kệ: 

8. Con vật này hắn rôi, Vẫn còn đường sông lại, 
Vì đủ cả đầu đuôi, Và bốn chân còn đây. 

9, Còn ông nội, rõ ràng, Đâu, tay, chân đã mắt, 


Kẻ khủng nào khóc than? Chỉ có cha độc nhất! 
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Nghe thế, thân phụ của Bồ-tát tự nghĩ: “Con ta thật thông tuệ. Nó biết điều 

gi đúng cần làm cho đời này và cho cả đời sau. Nó đã làm thế để khuyên nhủ 
a.” Rồi ông bảo: 

— Này Sujãta, con trai yêu dâu và khôn ngoan của ta, ta đã hiểu được răng 
mọi sự vật đang hiện hữu đều là vô thường. Từ nay ta sẽ không sâu khó. Một 
đứa con như thê này hàn là kẻ làm cho cha mình hết sâu khó. 

Dë ca ngợi con trai, ông nói: 

10-11. Như lửa dầu đang trong cơn cháy mạnh, 

Nước 40 vào liền bị tắt ngay đi, 

Cõi lòng ta đang nhức nhối sầu bị, 

Con ta đã chữa lành đời ta sảng. 
12-13. Gai đã nhó, tươi vui và tĩnh lặng, 

Ta hết sâu, nghe lời của con ta, 

Bậc thiện hiền khiến đời dứt phiền hà, 

Cứu thân phụ như Sujā thông tuệ. 
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Sau khi châm dút pháp thoai, bâc Dao su tuyên thuyét tứ đề. О phần kết 
thúc tứ đê, người chủ đât дас quả Dự lưu. Và bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Bây giờ, Ta là Sujãta. 


§353. CHUYÊN CÀNH CÂY TỎA RỘNG (Dhonasãkhajãfaka) (J. ШП. 157) 

Nay du bạn bình an, hạnh phúc... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại rừng Bhesakala, gân 
SUThSUHäTAEITI, (núi Cá Sâu) trong xứ của bộ tộc Bhaggã. Chuyện ké về Vương 
tử Bodhi (Bô-đề). 

Vương tử này là con Vua Udena, bây giờ đang sống tại Sumsumaraglri. 
Ông cho mời một người thợ thật giỏi, bảo xây cho mình một cung điện gọi là 
Kokanada và làm cho nó khác cung điện của bât cứ ông vua nào. Về sau, ông 
tự nghĩ: “Tên thợ này có thể xây một cung điện như thế cho một ông vua khác.” 
Và do lòng đỗ ky, ông móc đôi mắt của người thợ ây đi. 

Các Tỷ-kheo biết được chuyện ấy. Họ bàn thảo trong pháp đường: 


* Xem J. Ш. 214, Migapotakajataka (Chuyện chú паі con), số §372; J. Ш. 389, Somadattajataka 
(Chuyện voi con Somadatta), sô $410; J. IV. 84, Ghatajataka (Chuyện Trí giả Ghata), sô §454; VvA. 
322, Maithakundalivinanavannana (Chú giải Chuyện Іди đài của vị thiên tử deo vòng tai sáng chói); 
PvA. 38, Gonapetavatthuvannana (Chu giải Chuyện nga quỷ bỏ); PvA. 93, Kanhapetavatthuvannanä 
(Chu giải Chuyện nga quỷ Đại vương Kanha); PvA. 93, Maithakundalipetavatthuvannana (Chú giải 
Chuyện nga quỷ deo vòng tai sảng chói); PvA. 161, Ubbaripetavatthuvannana (Chú giải Chuyện nga 
quy Hoàng hậu Ubbari). 

5 Bản Tích Lan và Campuchia viết Dhonasäkhajätaka. Bản CST và Thái Lan viết Venasākhajātaka. 
Xem J. П. 202, Cullanandiyajataka (Chuyện con khi Cullanandiya), sô $222. 
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— Này các Hiền giả, Vương tử Bodhi đã móc mắt của người thợ như thé, 
như thê. Chắc chăn ông ta là một người tàn nhân, dữ dàn, hung bạo. 

Bậc Đạo sư đến và hỏi các Tỷ-kheo đang bàn chuyện рі. Khi nghe thuật lại, 
Ngài dạy: 

— Không chỉ bây giờ mà xưa kia tánh ông ta cũng như vậy. Ngày xưa cũng 
băng cách như thế, ông ta đã móc mắt của một ngàn chiến sĩ và sau khi giết chết 
họ, ông đã đem thịt của họ ra tế lễ. 


Rồi Ngài kế cho các Tỷ-kheo một chuyện quá khứ. 
kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta đang trị vì Ba-la-nąi, Bó- tát là một giáo sư 
lừng danh tại Takkasila. Các thanh thiếu niên thuộc giai cấp quý tộc, võ tướng 
và Bà-la-môn từ khắp nước Ấn Độ đến với ngài dé được ngài dạy các học nghệ. 
Con vua xứ Ba-la-nại là Hoàng tử Brahmadatta cũng thế, được ngài dạy ba tập 
Vệ-đà. Ông ta là một kẻ tàn nhẫn, đữ dàn, hung bạo. Do tài tiên đoán, Bò-tát 
biết được tính ây của hoàng tử nên bảo: 


— Này bạn, bạn tàn nhẫn, dữ dàn, hung bạo, và thực ra, quyên lực mà kẻ 
hung bạo đạt được không lâu dài. Khi quyên lực mất đi, người ау gióng nhu 
một chiếc tàu gặp nạn ngoài khơi, sẽ không đến bén bờ nào an ón cả. Do đó, 
bạn chớ giữ tính tình như vậy. 

Rôi ngài đọc hai bài kệ sau đây dé khuyến dụ: 

14. Nay dù bạn bình an hạnh phúc, 

Hạnh phúc kia mây chốc chàng còn, 
Của mát đi chớ khó buôn, 
Như người đi biên bão dồn ném xa. 

15. Theo hành vi, chúng ta xuôi hướng, 

Mùa gặt theo như hạt giống gieo, 
Hai đăng ta phải nhận vào, 
Cỏ hoang độc hại, cây cao tốt lành. 

Thế rồi, hoàng tử từ biệt thầy và trở về Ba-la-nại. Sau khi trổ tài nghệ cho 
vua xem, ông được giao chức phó vương và khi vua cha chết, ông nôi ngôi trị 
vì vương quôc. VỊ giáo sĩ của nhà vua là một người tàn nhẫn, dữ dăn. Vì tham 
danh vọng, ông tự nghĩ: “Nêu ta khiên cho cho tất cả các nhà lãnh đạo của toàn 
Ап Độ bị ông vua này bắt hết và nêu bấy giờ ông ta là hoàng dé độc nhất thì ta 
sẽ là giáo sĩ độc nhật.” 


Thế là ông làm cho vua nghe theo lời ông. Vua đem đại quân tiên ra, bao 
vây kinh đô của một vua kia rôi bắt giữ vua ây. Bảng những cách thức tương tự, 
ông chiếm hết toàn lãnh {һб Ап Độ và cùng với một ngàn ông vua trong đoàn 
của ông, ông tiễn đánh vùng Takkasilā. Bồ-tát sửa sang các thành lũy đê ngăn 
quân thù xâm nhập. 


806 # KINH TIỂU ВО 


Vua xứ Ba-la-nai đặt bộ tham mưu của ông ở dưới gốc cây da to lớn. Ông 
truyền đựng mái đình che phía trên, xung quanh có vây màn và có chỗ năm trải 
sàn cho ông. Khi chiến đấu trên các đồng băng Ấn Độ, ông đã bắt được một 
ngàn vua, nhưng ông lại không thẻ tân công vào Takkasilã được. Ông bèn hỏi 
VỊ giáo SĨ: 

— Chúng ta đã đến đây cùng với đạo quân gồm các vua bị bắt nhưng chúng 
ta vẫn không thé chiếm được Takkasilā. Bây giờ phải làm sao? 

Слао sĩ trả lời: 

— Tâu Đại vương, hãy móc mặt một ngàn vua kia, mó bụng họ ra và lây thịt 
họ cùng với năm món thơm ngon làm lễ cúng dâng vị thân cây đa này! Hãy đào 
một cái rãnh quanh cây và đồ máu cho ngập tới khoảng một tác! Và như thê 
chăng bao lâu chiến thăng sẽ về ta. 


Vua sẵn sàng châp thuân. Vua giâu kín сас võ sí khóe manh dàng sau buc 
màn rôi cho họ gọi riêng từng ông vua kia. Các võ sĩ dùng hai cánh tay siết từng 
người cho đến khi họ ngất đi, rồi vua sai móc mắt họ. Sau khi họ chết, vua cho 
mang xác ra ném ngoài sông Hằng. Thế ròi vua tô chức tế lễ như đã nói trên, 
sau đó, sai đánh trông và mang quân ra trận. 

Bóng một tên quỷ dạ-xoa từ tháp canh xông tới móc con mắt phải của vua 
ra. Vua quá đau đớn đến điên cuông liên đến năm sóng sượt trên giường dành 
riêng cho ông ta dưới gốc cây đa. 

Lúc bây giờ, một con kên Кёп cắp một cái xương nhọn rồi đậu trên đọt cây 
ау. Khi dang ап thit по để rớt cái xương vả đâu nhọn rơi xuống như đùi sắt trúng 
con mắt trái của vua, hủy luôn con mắt ây. Lúc bây giờ, vua nhớ lại lời dạy của 
Bô-tát, ông tự nhủ: “Thây ta đã từng nói: “Người đời phải thọ kết quả tùy theo 
các việc làm của minh, cũng như trái cây hình thành tùy theo hạt gióng МЕА 
һап là người đã thấy tất cả sự việc này bằng con mắt trí tuệ nën nói như thế.” 

Trong khi đang sâu đau, ông nói với giáo sĩ Pingiya qua hai bài kệ sau: 

l6. Мау mới hiểu lẽ chân thầy dạy, 

Từ lúc ta trẻ tuôi dại ngây, 
“Chớ gây tội ác, có ngày, 
Ngươi làm việc xâu bị đày đọa thôi.” 
17. Năm ở dưới tàng cây bóng mát, 
Tâm dâu thơm ngào ngạt chiên-đàn, 
Địch vương, ta giết cả ngàn, 
Nỗi đau họ chịu, ta đang chịu cùng. 
Khi khóc than như thế, vua nhớ đến hoàng hậu của ông và đọc bài kệ này: 


18. Ubbari mặn mà, Ôi, hoàng hậu của ta, 
Dáng người trông yêu điệu, Như cành morInga, 


Tay chân nàng thơm ngát, Ướp dâu hương chiên-đàn, 
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Làm sao ta sống nồi, Khi chăng thây được nàng? 
Oi, chêt không tàn khóc, Băng nôi này đau thương! 


Trong khi còn đang lầm thâm các lời trên, vua chết đi và tái sanh vào địa 
ngục. VỊ giáo sĩ tham quyên ây không thê cứu được ông ta, ngay cả ông ta với 
quyên lực của mình vân không tự cứu được chính mình. Ngay khi vua chêt đi, 
quân đội của ông tan vỡ và tháo chạy. 
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Bậc Dao sư chấm đứt bài giảng và nhận diện tiền thân: 

— Bây giờ, Vương tử Bodhi là ông vua cướp nước ау, Devadatta là Ріћріуа, 
còn Ta chính là vị thây lừng danh nọ. 


8354. CHUYÊN CON ВАМ (Uragajãfaka)S (J. Ш. 162) 

Người đời bỏ xác ra... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một chủ đất có 
con trai chết. 

Câu chuyện mở đâu cũng giống như chuyện của người đản ông mất cả vợ 
và cha. О đây cũng vậy, băng cách ây, bậc Đạo sư đên nhà ông và sau khi chào 
ông, Ngài ngôi xuông và bảo: 

— Này thí chủ, ông đang sâu khô đây u? 

Và ông đáp: 

— Bạch Ngài, vâng, từ khi con trai của con chết, con rất đau khổ. 

Ngài dạy: 

— Này thí chủ, quả thật, cái gì phải tan rã thì tan rã, và cái gì bị hủy diệt thì 
hủy diệt, điêu ây không chỉ xảy ra cho một người, không chỉ xảy ra ở trong một 
làng mà ở trong vô sô cảnh vật. Trong ba cách hữu sinh tam giới, không có sinh 
vật nào không chêt, không có sự vật hiện hữu nào có thê ở mãi trong cùng một 
hoàn cảnh được. Mọi chúng sanh đêu phải chết, mọi kêt hợp đêu phải tan rã. 
Khi bị mát một đứa con, các bậc Hiện trí ngày xưa bảo: “Cái gì phải hủy diệt 
thì sẽ bị hủy diệt”, và họ không sâu khô. 

Rồi đo lời thỉnh cầu của người ấy. Ngài kê một chuyện quá khứ. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta dang tri vi Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra trong 
môt gia dinh Bà-la-món ó môt ngôi làng phía ngoài công thành Ва-1а-па1 và 
ngài nuôi sóng gia dinh bàng nghê cày ruông. Ngài có hai con: Môt trai và môt 
gái. Khi con trai lớn lên, ngài cưới vợ cho anh ta từ một gia đình cùng đăng cấp 


° Xem Pv. 13, Uragapetavatthu (Chuyện nga quy гап), PvA. 61, Uragapetavatthuvannanä (Chú giải 
Chuyện ngạ quỷ răn). 
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với ngài. Như thé cùng với một nữ tỳ, họ hợp thành một gia đình sáu người: 
Bồ-tát và vợ ngài, con trai và con gái, con dâu và nữ tỳ. Họ sống với nhau йду 
tình thương và hạnh phúc. Bồ-tát khuyên dạy năm người kia: 

– Tùy theo những thứ mà сас người nhận vào, phải bó thí, hành trì các ngày 
trai giới, giữ gìn đức hạnh, sống với ý nghĩ về cái chết, chú ý đến tình trạng phải 
chết của con người. Trong hoàn cảnh của chúng sanh như chúng ta đây, cái chết 
là chắc chắn, cuộc sống không chắc chăn, tất cả sự vật hiện hữu đều là tạm bợ 
và phải chịu suy tàn. Do đó, ngày đêm phải chú ý đến lôi sông của các người. 

Mọi người đều nhận lãnh lời day của Bó-tát và nghiêm túc sống với ý nghĩ 
về cái chết. 

Một hôm, Bô-tát cùng con trai đi cày ruộng. Người con nhặt cỏ rác rôi dót. 
Cách dó khóng xa, có mót соп гап sóng trong mót cái gó môi, bi khói làm xôn 
mắt, con rắn giận dữ bò ra khỏi hang và nghĩ: “Tất cà chuyện này là do tên ау”, 
và по phóng tới căn vào anh ta băng bón cái Tăng cửa của nó. Người thanh niên 
ngã xuông chết. Khi thấy người con ngã xuống, Bồ-tát rời mây con bò chạy tới 
và thấy răng người con đã chết. Ngài ат con lên và đặt năm dưới góc cây nọ. 
Ngài lây áo choàng phủ lên con, không hè khóc lóc sâu đau. Ngài bảo: 

— Cái gì phải tan rã thì tan rã, cái gì phải chết thì chết. Tất cả những hiện hữu 
kết hợp đều tạm bợ và phải chết. 

Biết được tính chất tạm bợ của sự vật, ngài tiếp tục việc cày bừa. Trông thây 
một người hàng xóm đi qua gần đám ruộng, ngài hỏi: 

— Này bạn, có phải bạn đang về nhà đây không? 

Người ấy trả lời: 

— Vâng. 

Ngài bảo: 

— Nhờ bạn đến nhà chúng tôi và nói với bà chủ, hôm nay không phải đem 
đồ ăn cho hai người như trước mà chỉ đem cho một người thôi. Và mọi khi chỉ 
một mình nữ tỳ mang thức ăn đến, thì hôm nay cả bốn người trong nhà phải 
mặc quần áo sạch sẽ và mang hương hoa đến đây. 


— Được rồi. 

Người ấy đáp và đi nói đúng các lời trên với vợ của vị Bà-la-môn ây. Bà hỏi: 

— Này bác, ai nhắn tin này thế? 

Người ду đáp: 

— Thưa bà, ông Bà-la-môn đây. 

Thế là bà hiểu răng con trai bà đã chết. Nhưng bà không run sợ, bả sai soạn 
thức ăn rôi cùng với những người khác trong gia đình ra đông. Nhưng không 
ai kê cả bà, nhỏ một giọt nước mắt hay than van khóc lóc. Khi Bô-tát dùng bữa 
xong, mọi người chât củi và nâng xác đê lên giàn hỏa táng. Họ dâng hương, 
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hoa rồi châm lửa thiêu. Chăng ai nhỏ một giọt nước mắt. Tất са đều an trú vào 
ý nghĩ về cái chêt. 

Năng lực đức hạnh của họ làm cho ngai vàng của Thiên chủ Đế-thích nóng 
lên. Đê-thích tự bảo: 

— Ủa, kẻ nào muốn hạ ta xuống khỏi ngai thé này? 

Thiên chủ suy tưởng và phát hiện răng hơi nóng này là do mãnh lực đức 
hạnh hiện hữu trong những người ây. Rât sung sướng, Thiên chủ nói: 

— la phải đến nơi họ và vui mừng la lớn như tiếng rồng của sư tử ròi ngay 
sau đó sẽ lây thât bảo đô đây chó của họ. 

Thiên chủ vội vàng đến đó và đứng bên giàn hỏa táng nói: 

— Các ngươi đang làm gi thé? 

— Thưa ngài, chúng tôi đang thiêu xác của một người. 

Thiên chủ nói: 

— Không phải các ngươi đang thiêu một người, có lễ các người đang quay 
thịt một con vật nào đó mà các người đã giêt. 

Họ đáp: 

- Không phải thé đâu, thưa ngài, đúng là chúng tôi đang thiêu xác của 
một người. 

Thế rôi Thiên chủ nói: 

— Vậy chắc һап là một kẻ thù nào đây. 

Bô-tát đáp: 

— Рау chính là con trai ruột của chúng tôi, chứ không phải kẻ thù nào cả. 

— Thé thì hắn anh ta không được ông yêu mến. 

— Tôi rất yêu mến nó, thưa ngài. 

— Thế tại sao ông không khóc? 

Rồi аё giải thích lý do tại sao ngài không khóc, Bồ-tát đọc bài kệ đầu: 


19. Đời người bỏ xác ra, Khi niềm vui sóng qua, 
Như răn kia vân thê, Thường lột vỏ thay da. 
20. Không lời nào thương tiếc, Chạm đến tro người chết, 


Sao tôi phải buôn thương? Kẻ ây đi tiếp đường. 
Nghe xong những lời của Bô-tát, Đê-thích hỏi bà vợ của ngài: 
— Thưa bà, người chết liên hệ thé nào với bà? 
— Tôi mang nó mười tháng trong бао thai, cho nó bú sữa của tôi, dạy cho nó 
cử động tay chân, đi đứng và thưa ngài nó là đứa con trưởng thành của tôi đây. 
— Thưa bà, do bản tính đàn ông, một người cha không khóc là phải, nhưng 
trái tim một người mẹ chắc chăn là mêm yêu. Thê sao bà lại không khóc? 
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Bà đọc hai bài kệ để giải thích vì sao bà không khóc: 

21. Không gọi nó đên đây, Chàng sai nó di ngay, 
Nó di nhu nó дёп, Sao lại phải sâu сау? 

22. Không lời nào thương tiếc, Chạm đến tro người chết, 
Sao tôi phải buôn thương? Kẻ ау đi пёр đường. 

Nghe xong những lời của vợ Bồ-tát, Đề-thích hỏi cô em gái: 

— Thưa cô, người chết là gi của cô? 

— Thưa ngài, anh ấy là anh tôi. 

- Thưa cô, chị em gái chắc chắn thương yêu anh em trai. Tại sao cô lại 

không khóc? 
Рё giải thích lý do tại sao mình không khóc, cô ta đọc hai bài kệ: 


23. Dù nhin đói, khóc than, Ích øì được cho con, 
Оз, bà con thân thuộc, Sẽ nhiêu đau khô hơn. 
24. Không lời nào thương tiếc, Chạm đến tro người chết, 


Sao tôi phải buôn thương? Kẻ ây đi tiếp đường. 
Nghe xong những lời của cô em gái, Đề-thích hỏi cô vợ: 
— Thưa cô, anh ta là gi của cô? 
— Thưa ngài, anh ây là chóng của tôi. 
— Khi chông chết, các bà là những góa phụ bơ vơ. Tại sao cô không khóc? 
Рё giải thích lý do tại sao mình không khóc, cô ta đọc hai bài kệ: 
25. Nhu con tré kêu gào, - Đòi vô vong trắng cao, 
Khóc than người yêu mât, Người đời поб ngân sao! 
26. Không lời nào thương tiếc, Chạm đến tro người chết, 
Sao tôi phải buôn thương? Kẻ ау di пёр đường. 
Nghe xong những lời của cô vợ, Thiên chủ Đế-thích hỏi người nữ tỳ: 
— Này bà, anh йу là gì của bà? 
— Thưa ngài, ông ây là chủ của tôi. 
__ — Chắc chắn rằng bà phải bị anh ta la măng, đánh đập, áp bức, do đó bà nghĩ 
răng may quá anh ta đã chêt nên bà không khóc. 
— Thưa ngài, chớ nói như thế. Cậu ау không phải thế đâu. Cậu chủ tôi råt 
chịu đựng, yêu mên và thương xót tôi, cậu ây cũng như con nuôi của tôi vậy. 
— Тһё thì tại sao bà không khóc? 
Và để giải thích tại sao mình không khóc, người nữ tỳ đọc hai bài kệ: 
21. Một bình đất đã vỡ, | AI ráp lại được vảo, 
Khóc than cho người chết, Chỉ chuôc thât bại vào. 
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28. Không lời nào thương tiếc, Chạm đến tro người chết, 
Sao tôi phải buôn thương? Kẻ ây đi tiêp đường. 

Sau khi nghe tất cả mọi người nói, Đế-thích rất thích thú liền nói: 

— Các ngươi đã thận trọng sông với ý nghĩ vë cái chết. Từ nay các ngươi 
khỏi phải tự tay cày bừa nữa. Ta là Đê-thích, vua cối trời, ta sẽ tạo ra vô sô thât 
bảo trong nhà các ngươi. Hãy bô thí, giữ đạo đức, hành trì ngày trai giới, và 
quan tâm đên cách sông! 

Sau khi khuyến dụ họ, Thiên chủ tạo ra vô số của cải trong nhà họ rôi ra đi. 
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Sau khi thuyết pháp, bậc Đạo sư tuyên dạy tứ đề. Ở phân kết thúc tứ аё, 
người chủ đât đăc quả Dự lưu. Và bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 

— Bây giờ, Khujjuttarā là người nô tỳ, Uppalavannä là người con gái, Rahula 
là con trai, Khema là người mẹ, còn Ta là người Bà-la-môn ây. 


§355. CHUYÊN VƯƠNG ТО СНАТА (Ghatajātaka) (J. Ш. 168) 

Khi kẻ khác khóc than sâu khó... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê khi Ngài trú tại Ky Viên về một ông quan của 
vua xứ Kosala. 

Câu chuyện khởi đâu giống chuyện đã kê. Nhưng ở đây, sau khi ban vinh 
dự lớn lao cho một ông quan, vua lại nghe lời sàm tâu và truyện bắt ông ta bỏ 
vào ngục. Khi năm trong ngục, ông quan ây nhập vào Dự lưu. Sau đó, vua biết 
được công đức của ông và thả ra. Ông mang một tràng hoa thơm và đến tham 
bái bậc Đạo sư, đảnh lễ Ngài và | ngôi xuông. Bậc Đạo sư hỏi xem có việc xâu 
nào đã xảy đến với ông không. Ông đáp: 


- Bạch Thé Tôn, có. Nhưng qua việc хаи ду, у1ёс tót lai dén vói соп. Con 
đã nhập vào Dự lưu. 


Bậc Đạo sư dạy: 

— Đúng thé, không phải chỉ bây giờ, các bậc Hiên trí ngày xưa cũng được 
điều tốt từ điều xâu. 

Rồi do thỉnh cầu của ông quan, Ngài kế một chuyện quá khứ. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta dang tri vì Ba-la-nai, Bó-tát sanh ra là 
con của chánh cung hoàng hậu. Người ta gọi ngài là Ghatakumara (Vuong tử 
Ghata). Sau đó, ngài đạt kiến thức về các học nghệ ở Takkasilã và tri vì vương 
quốc của ngài rất công chính. 

Bấy giờ, một ông quan nọ có phẩm hạnh xâu trong nội cung. Sau khi tận 
mắt chứng kiên việc phạm gian, vua liên đuôi ô ông ra khỏi vương quốc. Lúc â ду, 
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có một vị vua tên là Varhka trị vì Xá-vệ. Ông quan đến phục vụ cho vua ây đúng 
như câu chuyện trước đây,' được vua nghe lời và xúi giục vua chiếm vương 
quốc Ba-la-nai. 


Sau khi chiếm đoạt vuong quóc пау, vua áy bắt trói Bó-tát băng dây xích 
và bỏ ngài vào ngục. Bô-tát nhập định và ngôi tréo chân trên không. Матка bị 
nóng hung hực trong thân thẻ, liên chạy đến Вӧ- tát, trông thây dung mạo của 
ngài sảng ngời, đẹp như một đóa hoa sen nở, giống như một tám kính bằng 
vàng. Qua hình thức một lời hỏi, ông đọc bài kệ đầu: 

29. Khi kẻ khác khóc than sầu khó, 

Má người kia lệ nhỏ đầm đìa, 

Mặt ngài vẫn nụ cười kia, 

Ghata há chăng bao giờ kêu than? 
Рё giải thích tại sao ngài không sầu khó, Bồ-tát đọc các bài kệ sau đây: 
30. Chuyện đã qua, buôn nào thay бі được, 

Buôn nào gây hạnh phúc ở tương lai? 

Có sao ta than vãn khó đau này? 

Sâu muộn chăng đáng cho ta làm bạn. 

31. Kẻ mang bệnh khô sâu thì suy tận, 

Các thức ăn thành vô vị nhạt màu, 
Như trúng tên môi thịt của sâu đau, 
Làm trò téu cho kẻ thù.tiêu khiến. 

32. Nhà ta ở, dù trên đất, ngoài biến, 

Dù trong làng hay heo hút rừng già, 
Không bao giờ sâu não đến gần ta, 
Hôn đã thiện, chăng có gi đề sợ.Š 


33. Còn kẻ nào chưa kiện toàn дёп độ, 
Bị nâu nung vì tham dục lăm đàng, 
Cả cõi đời cùng của cải tệ tàn, 
Cũng không hè đủ thỏa lòng tham muốn. 

Sau khi nghe xong, bốn bài kệ ду, Varhka xin Bó-tát tha thứ và giao trả lại 
vương quốc cho ngải rôi đi theo đường của minh. Bồ-tát trao vương quốc cho 
các đại thân, ngài lụi vào dãy Tuyết sơn và trở thành một nhà tu khó hạnh. 
Không hề ngưng thiên định, ngài được sanh vào cõi Phạm thiên. 


kkk 
Sau khi châm dứt bài thuyết giảng, bậc Dao su nhận diện tiên thân: 


1 Xem J. Ш. 14, Ekaräjajãtaka (Chuyện vị Thánh vương), só $303. 


8 Xem Dh. v. 98; S. I. 232, Ramaneyyakasutta (Kinh Kha ai, kha lac); Thag. v. 981, Ѕағірийаіһегаваіна 
(Кё пебп сиа Truóng [до Sariputta); Pháp cú kinh “La-hán phâm” 3š н) ЖЕП ин (7.04. 0210.15. 
0564а28); Pháp cú thí dụ kinh “La-hán T е 170 ЖЫР, (7.04. 0211.15. 0588b10); Хийх 
điệu kinh “Song yêu phẩm” ЊЕ 8 38 (7.04. 0212.30. 0747c06). 
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— Lúc bây giờ, Ananda là Vua Varhka, còn Ta là Ghata. 


8356. CHUYÊN NAM TỬ KARANDIYA (Karandiyajataka)° (J. Ш. 170) 

Sao mót mình trong rừng... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về Tướng quân 
Chánh pháp Sāriputta. 

Tuong truyền, khi có bọn người ác như thợ săn, chài lưới, V.V.. ‚ đến VỚI 
ngài, Trưởng lão đều giáng đạo đức cho họ, và ngài cũng truyền giới cho bất cứ 
ai mà ngài có dip gặp. Ngài bảo: 

— Hãy nhận giới! 

Do lòng tôn kính Trưởng lão, họ không thể cưỡng lời ngài nên nhận lời. Và 
khi nhận giới xong, họ không. thê hành trì mà ai nây cứ tiếp tục theo lối làm ăn 
riêng của mình. Trưởng lão đến thổ lộ với chúng Ty-kheo để hỏi ý kiến: 


- Này các Hiền giả, những người ấy được tôi truyền giới nhưng không 
hành trì. 

Các Tỷ-kheo trả lời: 

— Thưa Tôn giả, ngài truyền giới cho họ trái với mong ước của họ và vì 
họ không dám cưỡng lại lời ngài nên họ chấp nhận đây thôi. Từ nay, ngài chớ 
truyên giới cho những người như thế! 


Trưởng lão không thuận ý. Nghe được chuyện ду, các Ту-Кһео bắt đầu bàn 
tán trong pháp đường cách Trưởng lão Sãriputta đã truyền giới cho bất cứ ai 
mà ngài гар. 

Bậc Đạo sư đến hỏi các Tỷ-kheo đang họp bàn chuyện рі. Khi nghe Кё lại, 
Ngài dạy: 

— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ bây giờ та xưa kia cũng thé, ông ду 
truyền giới cho bất cứ ai mà ông gặp dù họ chăng yêu câu. 


Rôi Ngài kế một chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát được sanh ra và lớn 
lên trong gia đình Bà-la-môn rôi trở thành đệ tử trưởng của một giáo sư lừng 
danh tại Takkasilä. Bây giờ, vị giáo sư giảng về giới cho bất cứ người nào mà 
ông có thể gặp như những người đánh cá, v.v... Dù họ không muôn, ông luôn 
bảo họ nhận giới. Nhưng dù họ đã nhận giới, họ cũng không hành trì. Giáo sư 
nói điêu ây cho các môn đệ nghe. Các môn đệ thưa: 

— Thưa thây, thây truyền giới cho họ ngược lại với những mong câu của họ 
và do đó, họ phá bỏ giới. Tử nay, thây hãy truyền giới cho những kẻ nào muốn 
nghe thây thôi, đừng truyền giới cho những ai không muốn! 


Bản Tích Lan, Thái Lan viết Karandiyqjataka. Bản CST viết Korandiyajataka. 
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Vị giáo ви rát ân hận nhưng ông cứ truyền giới cho bát cứ ai mà ông gặp được. 

Một hôm, một só người từ một ngôi làng kia đến mời giáo sư tham dự cuộc 
dâng bánh cho các Bà-la-môn. Ông cho gọi vị môn đệ tên là Kãrandiya và bảo: 

— Này соп, ta không đi, con hãy đến đó với năm trăm môn đệ này ròi nhận 
bánh và mang về phần bánh được chia cho ta! 

Ông sai vị môn đệ ấy như thế. Vị môn đệ ấy ra đi. Trên đường về, chàng 
trông thây một cái hang và chợt có ý nghĩ: “Thây ta truyền giới cho bát cứ ai 
ngài gặp mà không сап họ yêu cầu. Từ nay ta chỉ khiến ngài truyền cho những 
ai muốn nghe ngài thôi.” 

Thế rồi, trong khi các môn đệ khác đang ngồi nghỉ thoải mái, chàng đứng 
lên đi khuân những tảng đá lớn ném vào trong hang, chàng cứ khuân dá ném 
mãi. Những người kia đứng dậy và nói: 

— Này đại huynh, anh đang làm gi thế? 

Kãrandiya không nói một lời nào. Họ vội trở về Кё chuyện cho thầy họ 
nghe. Vị thầy đến nói chuyện với Kãrandiya băng bài kệ đầu: 


34. Sao một mình trong rừng, Từng tảng đá con khuân, 
Ném да như có ý, [ар băng hang núi chăng? 

Nghe thé, Kãrandiya muốn thức tỉnh Һау mình liền đọc bài kệ thứ hai: 

35. Con muốn làm đảo này, Phăng như lòng bàn tay, 
San băng gò đôi nọ, Chỗ trũng, đá Іар đây. 

Thây Bà-la-môn nghe thé liên đọc bài kệ thứ ba: 

36. Đời nào một phàm nhân, Có sức láp đất băng? 
Karan khó hy vọng, Do sức với hang cùng. 

Người môn đệ nghe xong liên đọc bài kệ thứ tư: 

37. Nếu một kẻ phàm nhân, Không thé san đất băng, 
Ngoại nhân há chịu nhận, Quan điểm thầy hay chăng? 


Nghe thé, vị giáo su tu nhủ: “Karandiya nói có lý, ta sẽ không làm nhu thé 
nữa”, và biêt mình đã sai, ông doc bài kệ thứ năm: 

38. Này Kãrandiya, | Соп khuyên tốt cho ta, 

Đât không san phăng được, Y người chăng đông hòa. 

Giáo sư ca ngợi môn. đệ của mình. Và vị môn đệ sau khi khuyến dụ Һау 

minh như vậy liên dàn Шау vë nhà. 
ху 

Bậc Đạo sư châm dứt bài giảng và nhận diện tiền thân: 

— Bây giờ, Sãriputta (Xá-lợi-phât) là người Bà-la-môn, còn Ta chính là môn 
sinh Kãrandiya. 
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8357. CHUYÊN CHIM CUT (Latukikajataka) (J. Ш. 174) 

Hỡi voi tuổi sáu mươi... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kê khi Ngài trú tại Trúc Lâm về Devadatta (Đè- 
bà-đạt-đa). 

Một hôm, сас Tỷ-kheo bàn thảo trong pháp đường: 

Кы Мау сас Hiën g1à, Devadatta thật hung ác, dữ дап và tàn bạo. Ông ta 

chăng chút lòng thương xót nào đôi với chúng sanh. 

Khi bậc Đạo sư đến, Ngài hỏi các Tỷ-kheo đang họp bàn chuyện gì và sau 
khi nghe kê lại, Ngài dạy: 

– Này các Тӯ-Кһео, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa cũng thé, ông ду 
cũng chăng có chút thương xót nào. 

Rôi Ngài Кё một chuyện quá khứ. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta dang tri vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh làm môt 
con voi. Khi lớn lên, ngài là một con vật chững chạc đàng hoàng. Ngài trở thành 
chúa của một đàn tám chục ngàn con voi và sông trong dãy Tuyết sơn. 


Báy giờ, có một con chim cút đẻ trứng trong vùng đất sinh sống của đàn 
voi. Khi trứng nở, bây chim con phá vỏ trứng ra ngoài. Trước khi bây chim 
mạnh cánh và đang lúc chưa thể bay được, Bó-tát cùng với đàn tám chục ngàn 
con voi đi đây đó kiêm ăn, đã đến chỗ ây. Khi trông thấy đàn vol, chim cút tự 
nghĩ: “Vương tượng này sẽ giảm chết các con thơ của ta. Ta sẽ câu xin ông ta 
che chở và bảo vệ cho tô của ta.” Thế rồi nó пһас đôi cánh lên, đứng trước ngài 
và đọc bài kệ đầu: 


39. Hỡi voi tuôi sáu mươi, Chúa rừng của đồng loài, 
Ta chỉ là chìm nhỏ, Còn ngài lãnh đạo bây, 
Cánh nâng, tôi kính cân, Xin tha lũ con này. 
Bồ-tát bảo: 


— Này cút, chớ lo sợ. Ta sẽ che chở cho các con thơ của ngươi. 

Ngài đứng che lên trên bọn chim nhỏ trong khi tám chục ngàn con voi kia 
đi qua, rôi ngài dặn cút: 

- Đăng sau bọn ta có một con voi lẻ bây rât gian ác. Nó không chịu làm theo 
lời bọn ta. Khi nó đến, ngươi cũng phải van xin nó йё bảo đảm an toàn cho lũ 
con nguoi. 

Nói xong ngài bỏ đi, con cút đi đến gặp con voi kia và nâng cánh lên kính 
cán chào тӧі đọc bài kệ thứ hai: 

40. Khàp thung lũng, núi đôi, Ngài riêng một đường thôi, 

Vua rừng, tôi năn nỉ, Nâng cánh cúi can ngài, 
Tôi chỉ là cút mọn, Xin tha lũ con tôi. 
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Nghe cút nói xong, voi đọc bài kệ thứ ba: 

4l. Cdút oi, ta sẽ giết con mi, 

Hèn mon như mi giúp được chị? 
Chân trái ta đây đè bẹp hết, 
Máy ngàn chim nhỏ vẫn thường khi. 

Nói thé xong, nó giơ chân giám nát bọn chim nhỏ, rồi tiểu tiện lên chúng 
làm cho chúng trôi theo dòng nước, sau đó rồng lên và bỏ đi. Con cút đậu trên 
một cành cây nói: 

— Mi hãy cút đi và rồng lên đi. Rồi đây mi sẽ thấy ta làm 91. Mi chăng biết 
sức mạnh của thân thé và sức mạnh của trí óc khác nhau như thé nào. Được rồi! 
Ta sẽ dạy cho mi một bài học! 

Hăm dọa voi như thế, cút đọc bài kệ thứ tư: 

42. Bạo lực không là được lợi luôn, 

Mạnh thường là họa của si cuóng, 
Thú kia đã giết con ta chết, 
Ác йу ta đây sẽ tính đường. 

Nói xong, ít lâu sau, cút đến thăm một con qua. Báy giò, qua dang cao hứng 
һо1 cút: 

— Ta giúp gi duoc cho ban dáy? 

Cút bào: 

— Chàng có gì đâu bác a, tôi chỉ mong bác lây mó móc hai con mắt con voi 
gian ác kia. 

Quạ sẵn sàng nhận lời. Cút đến отар việc cho một con ruôi xanh. Khi ruồi 
xanh hỏi: 

— Та làm gì được cho bạn đây? 

Cút đáp: 

— Khi con vol gian ác kia bi qua móc mắt xong, tôi muôn bạn đẻ trứng vào 
mắt nó. 

Ruôi xanh nhận lời xong, cút đến ø1úp một con ếch, và khi ếch bảo cần gi, 
cút bào: 

— Khi con voi gian ác kia bi mù, nó sẽ tìm nước để uống, bấy giờ bạn hãy 
đứng trên đỉnh núi và kêu lên. Khi voi trèo lên đỉnh núi thì bạn hãy xuông chân 
núi mà kêu lên. Đây là điều tôi rât mong bạn giúp. 

Sau khi nghe cút nói, ếch sẵn sàng nhận lời. Thế rôi một hôm, qua dùng 
mỏ móc cả hai mắt con voi ấy, ruôi đẻ trứng vào mắt nó. Bị bọn dòi rút rỉa, voi 
cuông lên vì đau đớn. Rồi bị cơn khát chế ngự, voi đi khắp nơi để tìm nước 
uông. Lúc â ây, ch đứng trên đỉnh núi kêu lên. Vol tự nghĩ: “Nơi ây hăn phải có 
nước.” Rồi nó trèo lên núi. Éch liền xuống dưới chân núi mà kêu lên nữa. Voi 
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tự nghĩ: “Sẽ có nước nơi ây”, rôi lån mò tiên tói dóc núi và bi lăn cù, roi xuóng 
chân núi mà chét. Khi biệt răng voi dà chêt, cút nói: 

— Ta đã toàn thăng kẻ thù. 

Và khi toàn thân ngập trong hạnh phúc cao độ, cút chết và đi theo nghiệp 
của minh. 


kkk 


Вас Dao su дау: 


— Này сас Ty-kheo, ta khóng nën сһибс láy thü hán vói bát сїт ai. Bón con 
vật ду hợp lại với nhau đã diệt được con voi mạnh mẽ như thế kia. 
43. Cút cùng диа, ruôi xanh, ёсһ hợp lại, 
Từng chứng minh kết quả của thù hàn, 
Vương tượng kia vì chúng chết oan thân, 
Vậy hãy tránh hết mọi điêu tranh cãi. 
Sau khi đọc bài kệ phát xuất từ trí tuệ toàn hảo, bậc Đạo sư nhận diện 
tiên thân: 
— Вау giờ, Devadatta là con voi gian ác kia, còn Ta là con voi đầu đàn. 


8358. CHUYÊN HOÀNG TÚ ОНАММАРАТА 

(Culladhammapalajataka) (J. 1. 177) 

Hoàng hậu hèn cua Đại Patapa... 

Chuyện này do bậc Đạo sư kë khi Ngài trú tại Trúc Lâm về cách Devadatta 
(Đề-bà-đạt-đa) mưu toan giết Bó-tát. 

Trong tất cả các tiên thân khác, Devadatta không làm sao gây cho Bồ-tát 
một chút kinh hãi nào. Nhưng trong Chuyện Hoàng tử Dhammapdla (Hộ Pháp) 
пау, khi Bó-tát mới lên bảy tháng, ngài bị Devadatta chặt tay chân, chặt đâu 
và khắp thân thê ngài bị gươm đâm như có đeo vào một tràng hoa vậy. Trong 
Chuyện núi Daddara,” Devadatta giết Bó-tát băng cách vặn có, quay thịt ngài 
trong lò ròi ăn thịt ду. Trong Chuyện đạo lý kham nhân, п Devadatta đánh Bó- tát 
hai ngàn roi và ra lệnh chặt tay, chân, tai, mũi, năm tóc kéo đi và khi ngài năm 
ngã sóng soài ra thì ông ta đánh vào bụng ngài ròi bỏ đi, Bó-tát chết ngay ngày 
hôm đó. Nhưng trong cả hai Chuyện con khi Cullanandiya? và Chuyện đại hầu 
vương, бпр ta chỉ ra lệnh giết прац та thôi. Trong một thời gian dài, Devadatta 
cứ lo toan tim cách giết Bô-tát và vẫn còn tiép tục làm như thé ngay cả khi ngài 
đã trở thành một đức Phật. 


Một hôm, các Ту-Кһео bàn tán trong pháp đường: 


10 Xem J. II. 66, Daddarajätaka (Chuyện núi Daddara), só $172. 

п Xem J. Ш. 40, Khantivadijataka (Chuyện đạo lý kham nhân), số §3 13. 

2 Xem J. II. 199, Cullanandiyajãtaka (Chuyện con khi Cullanandiya), só §222. 
3 Xem J. Ш. 370, Mahakapijataka (Chuyện đại hấu Vương), số 8407. 
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— Này các Hiên giả, Devadatta vẫn tiếp tục lập âm mưu giết hại đức Phát. 
Cô ý giết đức Thế Tôn, ông ta sai bọn cung thủ bắn Ngài, ông ta lăn đá vào Ngài 
và thả con voi Nalagiri đến hại Ngài. 

Khi bậc Đạo sư đến, Ngài hỏi các Tỷ-kheo đang họp bàn уйп đề рі, khi nghe 
thuật lại, Ngài dạy: 

— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thế, ông ta cứ 
tìm cách giết Ta, nhưng giờ đây ông ta không thể làm Ta mảy may sợ hãi. Dù 
xưa kia Ta là Hoàng tử Dhammapäla, dù Ta là con ruột của ông ta, ông ta cũng 
gây ra cái chết cho Ta bằng cách chặt, đâm gươm vào khắp cả thân Ta như thể 
nó mang một tràng hoa vậy. 

Nói xong, Ngài kế chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, khi Vua Mahapatapa đang trị vì Ba-la-nai, Bò-tát sanh ra là con 
trai của Chánh hậu Candã và người ta đặt tên ngài là Dhammapäla. 

Khi ngài lên bảy tháng, mẹ ngài tắm ngài trong nước thơm, mặc quân áo 
sang trọng cho ngài và ngôi chơi với ngài. Vua đến cung thất của hoàng hậu. Vì 
bà đang chơi với con trai, ngập tràn tình mẹ đối với con nên đã quên đứng dậy 
chào đón vua. Vua tự nghĩ: “Giờ đây người дап bà này đây tự hào về đứa con 
trai, coi ta không băng một cọng rơm, đến khi đứa bé lớn lên, bà ta sẽ nghĩ: “Ta 
chỉ có một người là con trai ta’, và chăng dé ý рі đến ta. Ta sẽ bảo giết nó ngay!” 

Vì thé, ông quay trở về, ngôi trên ngai và gọi viên quan hành hình đến trình 
diện cùng với mọi dụng cụ hành sự. Người а ây mặc áo vàng mang tràng hoa đỏ 
såm, vai vác rìu, tay cầm một cái thớt và một cái chậu đến đứng trước vua, chào 
vua Và nói: 


— Tàu Đại vương, ngài cân gi a? 

Vua phan: 

— Dén vuong phong của hoàng hậu và mang Dhammapäla lại đây! 

Hoàng hâu biét răng vua dà giận dữ bỏ đi nên bà đã đặt Bồ-tát vào lòng và 


ngôi khóc. Viên quan hành hình đến và tông một dám vào lưng bà, giật Bó-tát 
ra khỏi tay bà rồi mang đến cho vua và thưa: 


— Tàu Đại vương, ngài cân gì nữa? 

Vua sai mang một tám ván đến đặt trước mặt ông và nói: 

— Đặt nó vào dó! 

Người ду làm theo lời vua. Nhưng hoàng hậu đã đến đứng ngay sau con 
mình và khóc. Viên quan hành hình lại nói: 

— Tâu Đại vương, ngài cân gì nữa а? 

Vua bảo: 

— Hãy chặt hai bàn tay của Dhammapala! 
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Hoàng hậu thưa: 

— Đại vương, con trai tôi chỉ là một đứa bé lên bảy tháng. Nó có biết gì đâu! 
Lỗi không phải là của nó. Nếu có lỗi nào thì đấy là lỗi của tôi. Do đó, ngài hãy 
sai chặt tay tôi di! 

Rồi để cho rõ nghĩa, bà đọc bài kệ đâu: 

44. Hoàng hậu hèn của Đại Patäpa, 

Chính là tôi, tội này riêng phải gánh. 
Đại vương, hãy thả Hoàng tử Dhammapala, 
Và hãy chặt tay tôi, người bât hạnh! 

Vua nhìn viên quan hành hình, y hỏi: 

— Таи Đại vương, ngài cân gì? 

Vua phản: 

- Chó chân chờ, chặt tay đứa bé đi! 

Lúc ду, viên quan hành hình lây cái rìu sắt chặt đứt hai bàn tay như những 
búp măng của Bó-tát. Khi đôi tay bị chặt đứt, hài nhi vẫn không khóc, không 
than mà chỉ chịu đựng với lòng kham nhàn, nhân từ. Nhưng Hoàng hậu Candã 


lượm các đầu ngón tay của con đặt vào lòng, máu váy khắp, bà than khóc thảm 
thiết. Viên quan hành hình lại hỏi: 


— Tàu Đại vương, ngài cân gi? 
Vua đáp: 
— Chặt hai bàn chân nó! 
Nghe thé, Сапда đọc đoạn thơ thứ hai: 
45. Hoàng hậu hèn của Đại Patäpa, 
Chính là tôi, tội này riêng phải gánh. 
Đại vương, hãy thả Hoàng tử Dhammapäla, 
Và hãy chặt chân tôi, người bât hạnh! 
Nhưng vua ra hiệu cho viên quan hành hình và ông chặt cả hai chân Bó-tát. 
Hoàng hậu Candā lượm hai bàn chân con đặt vào lòng, máu váy khắp, bà than 
khóc và nói: 


— Тап Đại vuong Mahapatapa, me phải chăm nuôi con. Tôi sẽ làm việc để 
kiểm tiền chăm nuôi nó. Xin ngài giao nó cho tôi! 


Viên quan hành hình nói: 

— Tàu Đại vương, ngài đã thỏa ý chưa? Công việc của tôi thé là xong chưa? 
Vua bảo: 

— Chưa đâu! 

— Tâu Đại vương, thế ngài cân gì nữa? 

Vua bảo: 

— Chặt đầu nó đi! 
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Candã lại đọc bài kệ thứ ba: 

46. Hoàng hậu hèn của Đại Patäpa, 
Chính là tôi, tội này riêng phải gánh. 
Đại vương, hãy thả Hoàng tử Dhammapäla, 
Và hãy chặt đâu tôi, người bât hạnh! 

Nói xong, hoàng hậu đưa đầu mình ra. Viên quan hành hình lại bảo: 

— Tàu Đại vương, ngài cần gì? 

Vua phản: 

— Chặt đầu đứa bé đi! 

Thế rồi, người ду chặt đầu Bô-tát và hỏi: 

— Tâu Đại vương, ngài đã thỏa ý chưa? 

Vua bảo: 

— Chưa. 

— Thưa Đại vương, còn phải làm gì nữa? 

Vua nói: 

— Hãy lây риот đâm nó, lây риот mà cắt quanh thân nó, làm như nó có 
deo tràng hoa vậy! 

Người ây tung thân Bô-tát lên không, lây mũi gươm đâm vào rôi căt quanh 
thân ngài làm như thân có đeo một tràng hoa và rải các miêng thịt trên bệ. 
Сапаа đặt thịt của Bô-tát vào lòng, ngôi xuông than khóc và đọc сас bài kệ 
sau đây: 

47. Сап thân chăng а1 сап, Một lời với chúa công, 

“Chó giêt kẻ thừa kê, Từ ruột ngài nên thân!” 
48. Thân quyên chăng một người, Nhẹ khuyên vua một lời, 
“Chó giêt đi hoàng tử, Ngài đã ban cuộc đời!” 

Đọc hai bài kệ ду xong, Hoàng hậu Сапаа đè hai bàn tay lên ngực đọc bài 
kệ thứ sáu: 

49. Нб1 Hoàng tử Dhammapäla, Dong chính thông sanh ra, 


Рё trị vì trọn cõi, Tay con từng tăm gội, 
Với dâu thơm chiên-đàn, Nay năm đây máu tràn, 
Нол ôi, ta nghẹn thở, Nghẹn cả lời kêu than! 


Trong khi ба than vẫn như thê, trái tim bà vỡ ra như một cây tre nó giữa khu 
rừng đang cháy và bà ngã xuống chết ngay tại đó. Vua cũng không thê ngôi trên 
ngai mà ngã xuống bệ. Ngay đó, đât nứt ra làm hai và vua rơi vào chỗ nứt ау. 
Раі răn chắc dù dày gẬp hàng ngàn lần, hơn hai trăm bốn mươi ngàn do-tuần 
vẫn không thê chịu nói sự hung ác của ông ta, đã nứt ra làm đôi và mở rộng khe 
ra. Lửa từ ngục Амїсі (A-tỳ) vọt ra âp vào bọc lây vua như một vương bào bằng 
len, rồi dìm ông vào ngục A-tỳ. 
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Các đại thân làm lễ tống táng Hoàng hậu Сапай và Bò-tát. 
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Sau khi châm dút pháp thoai, bâc Dao su nhân diên tièn thân: 
— Lúc Бау giò, Devadatta là vua, Mahapajapati là Canda, còn Ta là Hoàng 
tu Dhammapala. 


5359. CHUYÊN CON NAI VÀNG (Suvannamigajātaka) (J. Ш. 182) 

Hỡi chân vàng, hãy dón hết suc... 

Chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một thiếu nữ 
thuộc gia đình quý phái ở Xá-vệ. 

Cô ta là con gái của một người hâu cận hai vị Truóng lão Ty-kheo ở Xá-vệ 
và là một tín dó thuân thành, liên hệ thân thiệt với Phật, Pháp, Tăng, thường 
xuyên làm việc thiện, thông tuệ đôi với đạo giải thoát, chuyên tâm bô thí và làm 
những hành vi đạo đức như thê. 

Một gia đình khác ở Xá-vệ, cùng một đăng cấp nhưng theo ngoại đạo hỏi 
cưới cô ta. Cha mẹ cô bảo: 

— Con gái của chúng tôi là một tín đô thuần thành, quy y Tam bảo, bó thí và 
làm các việc thiện, nhưng ông bà lại có quan diém ngoal dao. Và vi óng bà së 
không cho phép по bô thí, hoặc nghe pháp, hoặc đên thăm tinh ха, giữ giới luật 
đạo đức, tuân hành các ngày trai giới như nó vân muôn nên chúng tôi sẽ không 
gả nó vê nhà quý vị được. Hãy chọn một thiêu nữ thuộc một gia đình ngoại đạo 
giông như quý vị vậy! 

Khi lời cầu hôn của gia đình kia bị từ chỗi, họ bảo: 

— Хш cứ cho con gái của quý vi đến nhà chúng tôi và làm mọi việc như thê 
đúng theo y muôn của cô ây. Chúng tôi sẽ không ngăn cản cô ây đâu. Xin hãy 
châp thuận yêu câu ây. 

Gia đình cô gái bảo: 

— Thé thì quý vị hãy đem nó về đi. 

_Lễ cưới được cử hành vào một ngày tốt lành và cô gái được đưa về nhà 
chông. Cô tỏ ra rât chuyên chính trong việc hoàn tât các bôn phận, là một người 
vợ tận tụy, một nàng dâu đảm đang đôi với cha mẹ chông. 

Một hôm, cô nói với chông: 

— Chàng ơi, em muốn cúng dường các Tý-kheo mà gia đình ta hay cúng dường. 

— Được lắm, em а. Em cứ cúng dường đúng như em thích. 

Thé là một hôm, cô mời các Tỷ-kheo ây và tó chức một cuộc thiết đãi lớn. 
Cô cúng dường các thức ăn hảo hạng và cung kính ngôi cách xa các vị ây và bảo: 

— Bạch chư Tôn giả, gia đình này ngoại đạo và không có lòng tin. Họ không 
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biết giá trị của Тат bảo. Dù thế, xin chư vị cứ tiếp tục nhận thực phẩm nơi đây 
cho đến khi họ hiểu được giá trị của Tam bảo. 


Các Ту-Кһео nhận lời và tiếp tục thọ thực tại đó. Cô lại bảo với chóng: 

— Chàng ơi, quý Ty-kheo vẫn thường xuyên đến đây luôn, sao chàng không 
га gặp các ngài? 

Nghe thé, chàng đáp: 

— Tốt lắm, ta sẽ ra gặp các ngài. 

Ngày hôm sau, khi các Tỷ-kheo thọ thực xong, cô ta lại nhắc chóng. Chàng 
đến ngồi xuông một bên và từ tốn thưa chuyện cùng các vị Ấy. Thế rôi Tướng 
quân Chánh pháp Sãriputta thuyết pháp cho chàng. Chàng rất thích thú nghe 
giảng và nhìn thấy thái độ nhu hòa, ân cần của các Тӯ-Кһео, nên từ hôm đó trở 
đi chàng luôn luôn soạn sẵn thảm cho các Trưởng lão ngôi và lọc nước cho các 
VỊ ây dùng và trong khi các vi ây thọ thực, chàng chăm chú nghe giảng pháp. 
Chăng bao lâu, chàng không còn theo các quan điểm ngoại đạo nữa. 

Thế rồi một hôm, Trưởng lão giảng pháp, tuyên thuyết tứ để cho hai vợ 
chóng ду và khi bài thuyết giảng châm dứt, cả hai vợ chóng đều đắc quả Dự lưu. 
Từ đó, tất cả mọi người trong gia đình ấy, từ các bậc cha mẹ cho đến người giúp 
việc đều bỏ hết các tà kiến ngoại đạo và hết lòng vì Phật, Pháp, Tăng. 

Một hôm, cô gái bảo với chồng: 

— Chàng ơi, em có gì liên quan với đời sóng gia đình nữa đâu? Em mong 
được sông đời tu hành. 

Chàng đáp: 

— Tốt lăm em а, ta cũng muốn trở thành một nhà tu khô hạnh. 

Thé là chàng vui vẻ dẫn cô đến một chỗ trú ngụ của Tỷ-kheo-ni và cô được 
đại chúng Ni cho xuất gia, còn chàng cũng dén chỗ bậc Đạo sư dé xin xuất gia. 
Bậc Đạo sư cho chàng xuất gia. Cả hai đều đạt Tuệ nhãn và chăng bao lâu đặc 
Thánh quả. Một hôm, các Ту-Кһео bàn tán trong pháp đường: 

— Này các Hiên giả, người phụ nữ nọ nhờ lòng tin của chính mình và của 
chồng mà trở thành một Sa-di-ni. Rồi cả hai nguoi sóng cuộc đời Pham hanh, 
đạt Tuệ nhãn và đắc Thánh quả. 

Bậc Đạo sư đến hỏi các Tý-kheo đang ngôi bàn chuyện gi và sau khi nghe 
thuật lại, Ngài dạy: 

— Này các Ту-Кһео, không phải chỉ bây giờ cô ау mới giải thoát cho chóng 
khỏi những ràng buộc của khô đau. Xưa kia cũng thê, cô cũng đã giải thoát các 
bậc Hiên trí khỏi những ràng buộc của cái chết. 

Ngài dạy đến đó rôi im lặng, nhưng vì các Tỷ-kheo thỉnh cầu, Ngài kë một 
chuyện quá khứ. 


kkk 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 823 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta đang tri vì Ba-la-nai, Bô-tát sanh ra là môt 
con nai vàng và khi lớn lên, trở thành một con vật đẹp dë duyên dáng với màu 
sắc vàng ròng. Đôi chân trước và sau của ngài như được phủ băng một thứ sơn 
bóng. Sừng như băng bạc, mắt như những viên ngọc, miệng như một cuộn len 
đỏ. Con nai cải vợ ngài, cũng là một con vật rât xinh đẹp. Cả hai sống hòa hợp, 
hạnh phúc với nhau. Tám vạn nai đốm đi theo hâu Bồ-tát. 

Trong khi bầy nai sống nơi ấy, một người thợ săn đặt bẫy vào chỗ nai lui 
tới. Một hôm, đang dẫn dắt bây nai, Bồ-tát bị mặc chân vào bẫy. Đề làm đứt dây 
thòng lọng, ngài giật mạnh đến đứt cả da chân. Ngài lại giật nữa và bị đứt tới 
thịt. Làn thứ ba, ngài lại giật và bị phạm tới gân. Rôi cái dây thắt vào tận xương. 
Không thê phá bẫy được, nai гапо động vì sợ chết đến độ kêu la từng hồi. Nghe 
thê bây nai kinh hoàng chạy trốn. Nhưng con nai cái, trong lúc chạy trón không 
thay Bò- tát trong bày lièn nghi: “Hàn là nỗi kinh hoàng có liên hệ đến chóng ta 

” Rồi nai cái vội phóng đến bên chồng tuôn trào nước mắt và than: 


— Chàng ơi, chàng mạnh mẽ đến thẻ, sao lại không thắng được cái bẫy chứ? 
Hãy cô sức mà tàn phá bẫy đi! 

Рё khích lệ Bô-tát, vợ ngài đọc bài kệ đâu: 

50. Hỡi chân vàng, hãy dôn hết sức, 

Рё thoát ra cho dứt bẫy này, 
Mất chàng há thiếp vui say, 
Thánh thoi rong ruồi đó đây trong rừng? 

Nghe thé, Bó-tát đọc bài kệ thứ hai: 

51. Ta đây đã quá chừng cô gắng, 

Tự do nào đạt đặng đâu mà, 
Càng vùng dé thoát thân ra, 
Mối dây càng thắt thịt da thé này. 

Thé rôi nai cái bảo: 

— Chàng ơi, đừng sợ. Em sẽ hết sức van xin người thợ săn và sẽ hy sinh 
mạng sống của em và để xin đôi mạng cho chàng. 

Vừa an ш bậc Đại sĩ, vợ ngài vẫn tiếp tục ôm lây Bồ-tát mình đang rớm 
máu. Nhưng người thợ săn tay cầm риот và lao đã đến gân giống như một 
ngọn lửa hủy diệt vào lúc mở đầu một chu kỳ. Khi thây người ây, nai cái bảo: 

— Chàng ơi, người thợ săn đã đến. Em sẽ đem hết khả năng dé cứu chàng. 
Chàng chó so! 

An ủi chóng xong, nai cái đến gặp người thợ săn, đứng cách một khoảng dé 
tỏ vẻ kính trọng, nai chào người ấy và nói: 

— Thưa ngài, chồng tôi là một con nai có màu vàng ròng, đây đủ mọi đức 
hạnh và là vua của tám vạn con паі. 
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Ca ngợi Bô-tát xong, nai xin hy sinh mạng sống của mình dé vua bầy nai 
khỏi bị hại. Rồi nai đọc bài kệ thứ ba: 

52. Nơi đây, hãy trải lá dày, 

Chúng tôi sẽ ngã xuống ngay đây mà, 
Thợ săn, hãy rút gwom ra, 
Giết tôi rồi giết tiếp là chồng tôi! 

Nghe thế, người thợ săn rất kinh ngạc, liên nghĩ: “Ngay cả người ta cũng 
không hy sinh đời mình cho vua nữa huống chỉ là loài vật. Thé này nghĩa là gì 
chứ? Con vật nói với một giọng êm dịu như tiếng người. Hôm nay, ta sẽ tha 
mạng cho nó và cho chồng nó.” Rất thích thú nai cái, người thợ săn đọc bài kệ 
thú tư: 


53. Con vật nói tiếng người, Ta chưa thây trên đời, 
Nai hiên an tâm nhé, Chân vàng dứt sợ thôi! 


Thây Bô-tát được tha mạng, nai cái vô cùng sung sướng liền quay lại cám 
ơn người thợ săn và đọc bài kệ thứ năm: 

54. Hôm nay tôi thích thú đây tràn, 

Nai vĩ đại này được thoát thân, 
Vậy thợ săn, người vừa gỡ bẫy, 
Hãy vui vây với mọi thân nhân. 

Bấy ĐIỜ, Bồ-tát tự nghĩ: “Người thợ săn này đã tha mạng ta, vợ ta và cả tám 
vạn nai kia. Ông đã là nơi nương nhờ của ta, vậy ta cũng phải là nơi nương nhờ 
của ông ta.” Và với tính chât của một bậc đức hạnh tôi cao, ngài nghĩ: “Ta phải 
đền ơn cho ân nhân của ta.” Rồi ngài trao cho người thợ săn một viên ngọc kỳ 
diệu mà ngài đã tìm được ở nơi ngài thường đi kiếm ăn và nói: 

— Này băng hữu, từ nay chớ giết hại sinh vật nào nữa, với viên ngọc này, hãy 
xây dựng gia đình, vợ con, hãy bó thí và làm các việc thiện khác! 

Khuyến dụ xong, nai bién vào trong rừng. 

* k'k 

Вас Đạo sư châm dứt bài day ở đây và nhận diện tiên thân: 

— Вау giờ, Channa (Xa-nặc) là người thợ săn, Tỷ-kheo-ni ít tuôi hạ ấy là 
con nai cái, còn Ta là nai chúa kia. 


8360. CHUYÊN HOÀNG HẬU SUSSONDIĨ (Sussondijataka)!* (J. Ш. 187) 
Tôi ngửi thấy mùi hương rừng rậm... 
‚ Chuyện này do bậc Đạo sư kế khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tý-kheo 
thôi thât. 


Bản Tích Lan và Thái Lan viết Susandhijataka. Bản CST viết Suyonanđijãtaka. Xem J. Ш. 91, 
Kakatataka (Chuyện Hoàng hậu Kakati), sô 5327. 
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Bậc Đạo sư hỏi có thật ông ta thèm muôn đời thế tục và ông ta thấy điều gì 
khiên ông ta ân hận đã thọ giới. VỊ Tỷ-kheo trả lời: 

— Tất cả là do nét yêu kiều của một phụ nữ. 

Bậc Đạo sư dạy: 

КЫ Thật thế, này Tỷ-kheo, không thể nào canh phòng được phụ nữ. Các bác 
Hiên trí ngày xưa, dù họ thận trong ở tại trú xứ của loài Garuda (Kim Sí điêu, 
chim thân Cánh Vàng), họ cũng không thê canh giữ phụ nữ. 

Rồi do Tỷ-kheo ấy thỉnh cầu, Ngài kế một chuyện thời xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Tamba їп vì Ba-la-nai, chánh hậu tên là Sussondt, là một 
phu n dep tuyêt vòi. 

Bấy gio, Bó-tát sanh ra là một chim thần Garuda trẻ. Вау giờ, đảo Naga 
(Long Thân) được gọi là đảo Seruma. Ngài đến Ва-Ја-паі giả nam trang và chơi 
xúc xắc với Vua Tamba. Nhận ау sắc đẹp của ngài, người ta bảo Sussondi: 

— Một trang thanh niên như thế, như thê, thường chơi xúc xắc với đức vua. 

Nàng ao ước được thây ngài. Rồi một hôm, nàng trang điểm thật đẹp và đi 
đến phòng đánh xúc xắc. Đứng nơi ấy, trong đám hâu cận, nàng nhìn đăm đăm 
vào chàng thanh niên. Chàng cũng nhìn дат йаш vào hoàng hậu và cả hai dám 
ra yêu nhau. Vua chim thần Garuda dùng thân lực, khởi lên một cơn bão ập 
vào thành phố. Mọi người vì sợ nhà sập đã phóng chạy ra khỏi cung điện. Với 
quyên năng, Vua Сагида khiến cho cung điện tôi đen rồi mang hoàng hậu theo 
mình bay lên không vë chỗ trú ngụ của riêng mình ở đảo Мага. Nhưng chăng 
ai biết việc đi hay đến của Sussondi. 

Vua Сагида vui thú với nàng và vẫn đến chơi xúc хас với Vua Tamba. Вау 
010, Vua Tamba có một nhạc công tên là Sagga. Không biết hoàng hậu đã đi 
đâu, vua gọi nhạc công áy lại và nói: 

— Bây giờ ngươi hãy khám phá xem điều gì đã xảy ra cho hoàng hậu! 

Nói thế xong, vua truyên lệnh cho Ѕарра ra đi. 

Sagga mang theo các thứ сап thiết cho cuộc hành trình và khởi sự tìm 
kiếm từ cổng thành, cuối cùng chàng đến Вһагикассћа.!5 Lúc ấy, các thương 
gia ở Bharukaccha đang giương buôm đi đến vùng Kim Địa. Chàng đến gân 
họ và nói: 

— Tôi là một nhạc công. Nếu các ông miễn tiền tàu cho tôi thì tôi sẽ làm như 
một nhạc công của các ông. Hãy mang tôi theo với! 

Họ chấp thuận như thé, cho chàng lên tàu và nhô neo. Khi thuyên đi được 
khá xa, họ gọi chàng và bảo chàng trỗi nhạc cho họ nghe. Chàng nói: 


15 Bản Tích Lan viết Bharukacchä. Bản CST viết Киғикассћа. 
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— Tôi muốn trỗi nhạc nhưng nếu làm thế, cá sẽ bị kích động đến nỗi thuyền 
của các ông sẽ chìm đây. 

Các thương gia nói: 

— Nếu chỉ là một con người tầm thường trỗi âm nhạc thì chăng có gì kích 
động đến phía cá. Cứ chơi nhạc đi cho chúng tôi nghe. 

— Thé thì đừng tức giận tôi nhé! 

Nói xong, chàng lên dây đàn, giữ cho lời ca hài hòa toàn hảo với tiếng dây 
đàn đệm theo rôi trôi nhạc cho họ nghe. Bọn cá điên cuông khi nghe âm thanh 
ду và quấy tung cả lên. Một con hải quái nhảy vọt lên, rơi vào thuyền và làm 
thuyên vỡ đôi. 

Ѕарра năm trên một tâm ván được gió đầy đi cho đến khi chàng dạt vào một 
cây đa ở đảo Naga, nơi vua chim thân Garuda ở. Bây giờ, Hoàng hậu Sussondi, 
như mỗi lân vua chim thần Garuda đi chơi xúc xắc, vẫn từ nhà đi xuống và đi 
lang thang đọc bãi biên, nàng trông thấy và nhận ra nhạc công Ѕарра, nàng bèn 
hỏi chàng đến đây băng cách nào. Chàng Кё lại toàn bộ câu chuyện cho nàng 
nghe. Nàng an ủi chàng và nói: 

— Đừng sợ. 

Rôi ôm chàng trong đôi cánh tay, nàng đem chàng về chỗ nàng ở, và đặt 
chàng năm trên một chiếc trường kỷ. Khi chàng phục hồi đây đủ sức lực, nàng 
cho chàng ăn những thức ăn của thân tiên, tắm chàng trong nước hoa thân tiên, 
mặc cho chàng những y phục thân tiên và trang sức cho chàng băng những bông 
hoa có mùi thơm thần tiên và đề chàng năm trên một sàng tọa thân tiên. Nàng 
săn sóc chàng như thế, và mỗi khi vua chim thân Garuda trở về, nàng đem giấu 
người yêu, và ngay khi vua ra đi, do ảnh hưởng của đam mê, nàng hưởng lạc 
thú với chàng. 

Một tháng rưỡi sau, một số thương gia cư ngụ ở Ba-la-nại ghé lên dưới gốc 
cây đa trong đảo này để lẫy củi và nước. Chàng nhạc công lên thuyên với họ 
và về tới Ba-la-nai đúng vào lúc chàng ду vua đang chơi xúc xắc, chàng liền 
cầm đàn, tâu nhạc và đọc bài kệ đầu: 

55. Tôi ngửi tháy mùi huong rừng rậm, 

Tôi nghe ra biển thăm rên la, 
Vì tình tôi khó, Tamba, 
Ѕиѕѕопаї đẹp cách xa tôi rôi! 

Nghe thế, Vua Garuda đọc bài kệ thứ hai: 

56. В1ёп bào tó, sao người qua duoc, 

Seruma mà vẫn an hòa? 
Cách nào, hãy nói, Sagøa, 
Ѕиѕѕопаї đẹp, người đà ёп прау? 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 827 


Bấy giờ, Sagga đọc ba bài kệ tiếp theo: 


57. Tu Bharukaccha, Cùng với đoàn thuong gia, 
Thuyên tôi đi bị dám, Vì hải quái gây ra, 
Tôi nhờ vào tâm ván, Mà ghé được vào bờ. 

58. Một hoàng hậu thơm tho, Với bàn tay dịu hiên, 
Nhẹ nhàng nâng tôi lên, Đặt tôi vào đầu gói, 
Нап nhu tôi lúc ду, Là con thực của nàng. 

59, Nang cho mặc, cho ăn, Và khi tôi năm đây, 
Nàng nhìn chỗ tôi nằm, Bằng đôi mắt đăm đuối, 
Suốt cả ngày như vậy, Chúa Tamba nên biết, 


Đây lời thực tôi trình. 

Khi chàng nhạc công nói như thé, vua chim thần Garuda vô cùng ân hận 
Và nÓI: 

— Dù ở tại trú xứ của chim thân Garuda, ta cũng không thể giữ nàng an toàn 
được. Người đàn bà xâu xa này đôi với ta còn ra gì nữa? 

Do đó, Vua Garuda mang nàng về trả lại cho Vua Tamba rồi bỏ đi và từ đó 
không quay lại nữa. 

kkk 

Sau khi châm dứt bài giảng, bậc Dao sư tuyên thuyết tứ dé. Khi Ngài kết 
thúc tứ đê, vị Ty-kheo có tâm trân tục kia đắc quả Dự lưu. Sau đó, Ngài nhận 
điện tiên thân: 

— Bấy giờ, Ananda là vua ở Ва-1а-паі, còn Та là vua chim thần Garuda. 
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IL PHẨM SẮC ĐẸP 
(VANNAROHAVAGGA) 


§361. CHUYÊN SẮC ĐẸP (Jannarohajataka)!° (J. Ш. 190) 
Có phai chăng Sudatha nói... 
Câu chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Kỳ Viên về hai vị Đại đệ tử. 
Một lần nọ, hai vị Đại Trưởng lão quyết định suốt trong mùa mưa sẽ chuyên 
tâm độc cư. Vì vậy, họ tu biệt bậc Đạo sư, rời Tăng chúng, đi khỏi Kỳ Viên, tự 
tay mang theo y bát và đên sông trong một khu rừng gân một làng ở biên địa. 
Một người đàn ó ông nọ phục vụ hai vị Trưởng lão và sông bằng các thức ăn 
thừa của họ, cũng ở riêng một nơi trong khu ây. Khi thây hai vị Trưởng lão sống 
với nhau một cách hạnh phúc như thế, anh ta nghĩ: 


— Chăng biết ta có làm cho họ bất hòa không nhi! 

Thé là anh ta đến gần Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi-phất) và bảo: 

— Thưa Tôn giả, có thể có sự cãi cọ nào giữa ngài và Đại Trưởng lão 
Mogsallana (Mục-kiên- liên) không? 

Trưởng lão hỏi: 

— Vì sao ông bảo thế? 

— Thưa Thánh giả, vị ду chê bai ngài và bảo: “Khi ta văng, Sãriputta có gl 


xứng đáng dé so sánh với ta về đăng сар, dòng dõi, gia đình và xứ sở hoặc về 
năng lực chứng đạt các Thánh điển!” 


VỊ Trưởng lão mỉm cười và đáp: 

— ĐI di, ông bạn! 

Một hôm khác, người ду lại đến gần Đại Trưởng lão Moggallãna và cũng 
bảo như thê. VỊ này cũng mỉm cười và nói: 

— ĐI đi, ông bạn! 

Mogøallãna đến gặp Sãriputta và hỏi: 

— Ông bạn sông băng các thứ dư thừa của chúng ta ду có nói gì với Hiền 
giả không? 

— Vâng, có đây, Hiên giả a. 

— Và ông ta cũng nói đúng như thé với tôi. Chúng ta phải đuôi ông ta đi. 


16 Xem J. Ш. 150, Sandhibhedajataka (Chuyện lời gièm pha), só 8349. 
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— Tốt lăm Hiền giả, hãy đuôi ông ta đi! 

Trưởng lão bảo: 

— Ông không được đến đây. 

Уа búng tay tỏ ra khinh miệt anh ta, ngài đuôi anh ta đi. Hai vị Trưởng lão 
sống hạnh phúc với nhau, và khi quay về với bậc Đạo sư, họ đảnh lễ Ngài và 


ngôi xuống. Bậc Đạo sư ân cần nói chuyện với họ và hỏi họ có sống thời biệt 
cư của họ một cách hỷ lạc không. Họ bạch: 


— Có một anh hành khất kia muốn làm cho chúng con bất hòa nhưng mưu 
toan thât bại, anh ta đã chạy xa rôi. 


Bậc Đạo sư dạy: 

- Thực thế, này Sãriputta, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thê, anh 
ta đã nghĩ cách làm cho các ông bât hòa nhưng mưu toan thât bại, anh ta đã 
chạy xa. 


Rồi do thỉnh cầu của các Trưởng lão, Ngài kë một chuyện thời xưa. 
kkk 
Ngày xua, khi Vua Brahmadatta dang tri vì Ba-la-nąi, Bó-tát là môt vi thân 
cây trong một khu rừng. Bấy giò, có một con su tử và một con hồ sông trong 


một cái động núi ở khu rừng ấy. Một con chó rừng hầu hạ chúng và nhờ sống 
băng thịt ăn thừa của chúng, nó bắt đầu mập ra. 


Thê rôi môt hôm, nó chợt nghĩ: “Ta chua bao giờ ăn thit một con sư tử hay 
một con hô. Ta phải làm cho hai con này bát hòa với nhau và kêt quả của việc 
tranh cãi nhau là chúng phải chêt, bây giờ ta sẽ ăn thịt chúng.” 

Thé là nó đến gân sư tử và nói: 

— Thưa ngài, có sự tranh cãi nào giữa ngài và hỗ không? 

— Sao anh bảo thế? 

Chó rừng nói: 

— Thưa ngài, hồ chê bai ngài và bảo: “Khi ta di văng, tên sư tử này sẽ chăng 


bao giờ được băng một phân mười sáu sắc đẹp của ta, vóc dáng và vòng ngực 
của ta, sức mạnh và quyên năng tự nhiên của ta.” 


Bấy giờ, sư tử nói với nó: 

— Xéo đi, hỗ sẽ chăng bao giờ nói ta như thê! 

Thê rồi, chó rừng cũng đến gån hỗ và nói theo cách ây. Khi nghe nó nói, hỗ 
chạy đên sư tử và hỏi: 

— Này bạn, có thật rằng bạn đã nói vë tôi như thé, như thé? 

Rồi hồ đọc bài kệ đâu: 

60. Có phải chăng Sudatha nói, 

“Đẹp sang về dòng dõi, hình dung, 
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Oai hùng, quyên lực trong vùng, 
Subāhu cũng phải nhường thua tôi?” 
Nghe thé, Sudatha (Sư Tử) đọc bốn bài kệ còn lại: 
61. Có phải chăng Subahu nói, 
“Đẹp sang về dòng dõi, hình dung, 
Oai hùng, quyên lực trong vùng, 
Sudatha cũng phải nhường thua tôi?” 
62. Né lời bạn chê bai như vậy, 
Thì bạn đâu còn phải bạn tôi! 
Chuyện tâm phào lắng nghe rôi, 
Sẽ gây tranh cãi với người bạn ta. 
63. Và trong thù hận cay chua, 
Mỗi tình thân hữu sẽ là đứt ngang, 
Đã là bẻ bạn tương thân, 
Ai đâu nghi ngại chăng nhân cớ nào, 
Ai đâu tìm vạch gắt gao, 
Những điều lâm lỗi của nhau làm gì! 
64. Niềm tin bạn, ta thì vẫn giữ, 
Như trẻ thơ tin vú mẹ thân, 
Chăng vì kẻ lạ nói năng, 
Mà đành có lúc tách phân bạn lòng.” 
Khi bốn bài kệ ду đã nêu lên phẩm cách của một bạn thân, hó nói: 
— Tôi có lỗi. 
Và nó xin lỗi sư tử. Sau đó, chúng cùng nhau sông hạnh phúc tại nơi ду. Còn 
chó rừng ra đi và tìm đến nơi khác. 
* kk 
Sau khi châm dứt bài dạy, bậc Dao sư nhận diện tiên thân: 
— Вау giờ, con chó rừng kia là người hành khât sông băng thức ăn thừa, 


con sư tử là Sariputta, con hô là Moggallãna, còn vị thần sống trong rừng ấy và 
chứng kiến tận mắt toàn bộ chuyện này là Ta. 


5362. CHUYÊN THÚ THÁCH GIỚI ĐỨC 
(S1lavữnarisa/ãfaka)`Š (J. ТП. 193) 


Đức hạnh và kiên thức... 


7 Xem J. II. 196, Hirijataka (Chuyện hồ then), sô 8363; Sn. 45, Hirisutta (Kinh Xấu hồ). 


8 Xem J. I. 370, Silavimamsanajataka (Chuyện thử thách giới đức), số §86; J. II. 430 ›SIlavinariisajataka, 
sô §290; J. Ш. 18, Silavimamsanajataka, sô $305; J. Ш. 100, 57аугтатѕајаіака, sô $330. 
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Câu chuyện này do bậc Bao sư kê khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Bà-la- 
môn muôn thử thách năng lực của đức hạnh. 

Người ta kê răng, do ông nôi danh về đức hạnh, vua đã đặc biệt tôn trọng 
ông hơn һап các Bà-la-môn khác. “Đức vua đặc biệt tôn trọng ta, có phải vì ta 
có đức hạnh hay vì ta đạt kiến thức cao? Ta sẽ thử nghiệm xem đức hạnh và kiến 
thức bên nào quan trọng hơn.” 


Thế là một hôm, ông rút lây một đông trong kho tiền của vua. Người thủ 
kho vì kính ông đã không nói một lời nào. Việc ây lại xảy ra lần thứ hai, người 
thủ kho cũng chăng nói рі. Nhưng đến lần thứ ba, người thủ kho bắt ông ta như 
bắt một kẻ sinh sông bằng nghề trộm сар và mang ông ta đến trước nhà vua. 
Vua hỏi người thủ kho ông ta bị tội gì, người ду buộc tội ông đã ăn trộm tài sản 
của vua. Vua hỏi: 

— Này Bà-la-môn, có thật thế không? 

Ông ta bảo: 

— Tâu Đại vương, tôi không có thói ăn trộm của ngài. Nhưng tôi nghi ngờ 
không biết đức hạnh và kiến thức bên nào quan trọng hơn, và khi thử nghiệm 
xem trong hai thứ đó, thứ nào là quan trọng hơn, tôi đã ba lần rút lây một đồng 
tiền và thé rôi tôi bị bắt và mang đến trước ngài. Giờ đây tôi biết được rằng đức 
hạnh có hiệu năng lớn hơn là kiên thức. Tôi không còn muốn sông đời cư sĩ 
nữa, tôi sẽ trở thành một án sĩ. 

Khi được vua cho phép, chăng cần phải nhìn tới cả nhà cửa, ông đi thăng 
đến Kỳ Viên và xin quy y với bậc Đạo sư. Bậc Đạo sư chấp nhận cho ông xuất 
gia và thọ giới Ty-kheo. Được vào Giáo đoàn không bao lâu, ông đạt tuệ giác 
và đặc quả vị cao nhất. 


Sự việc này được bàn luận trong pháp đường răng Bà-la-môn nọ sau khi 
chứng nghiệm được năng lực của đức hạnh, đã thọ giới xuất gia và đạt tuệ giác, 
chứng đắc Thánh quả như thế nào. Bậc Đạo sư đên và hỏi các Tỷ-kheo đang 
ngôi bàn luận vẫn đề. Khi nghe Кё lại, Ngài dạy: 

- Không phải chỉ bây giờ người này mới làm thế mà các bậc Hiên trí ngày 
xưa cũng đã đem đức hạnh ra thử nghiệm và trở thành các ân sĩ đem lại sự giải 
thoát cho mình. 

Rôi Ngài ké một câu chuyện ngày xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta dang іп vì Ва-1а-па1, Bó-tát duoc sanh ra 
trong một gia đình Bà-la-môn. Khi lớn lên, ngài hoc mọi ngành văn học nghệ 
thuật ở Takkasilã, và khi trở vê Ba-la-nai, ngài đến vết kiến vua. Vua giao cho 
ngài chức giáo sĩ hoàng gia, và vì ngài giữ năm giới, vua đối đãi kính trọng, 
xem ngài là một người có đức hạnh. Ngài nghĩ: “Phải chăng vua kính trọng 
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đối xử với ta như một người đức hạnh hay như một người chuyên tâm đạt kiến 
thuc?” Và toàn bộ câu chuyện cũng đúng như sự việc ngày nay và ó dây, vị Bà- 
la-môn bào: “Bây giờ tôi đã biết đức hạnh là quan trọng hơn kiến thức.” 


Rồi ngài đọc năm bài kệ sau đây: 


65. _ Đức hạnh và kiến thức, Tôi đã thé nghiệm rồi, 
Nay không còn ngờ vực, Đức hạnh tốt nhất đời. 
66. Đức hạnh vượt thiên phú, Đẹp, sang suông đâu bi, 
Khi ở xa đức hạnh, Kiến thức chăng đáng chỉ! 
67. Nông dân hay hoàng tử, Hễ đã vướng tội vào, 
Ở cõi nào đâu chứ, Thoát khỏi niêm khó đau? 
68. Ро thuộc hàng thấp kém, Hay ở lớp quy cao, 
Nếu đời này đức hạnh, Ở thiên giới ngang nhau. 
69. Dòng dõi và trí thức, Thân tình chăng đáng đâu! 
Chỉ riêng thuân đức hạnh, Рет phước lạc mai sau. 


Bậc Đại sĩ ca ngợi đức hạnh như thê, và sau khi được vua ưng thuận, ngay 
ngày hôm ây, ngài đi vào vùng Tuyết sơn sông đời Phạm hạnh của một nhà ân 
tu. Ngài phát triển các thăng trí và các thiền chứng ròi được tái sanh vào cõi 
Phạm thiên. 


kkk 
Вас Бао su châm dút bài pháp thoại và nhận diện tiên thân: 


— Вау 010, chính Ta đã đem đức hạnh ra thử nghiệm và nhận lây cuộc đời 
Phạm hạnh của một nhà ân tu. 


5363. CHUYÊN HÓ THEN (Hirijātaka)” (J. ТП. 196) 

Kẻ nào dù được kính vi... 

Câu chuyện này do bậc Đạo su ké khi ngài trú tại Kỳ Viên về một vị phú 
thương bạn của ông Câp Cô Độc, sông tại một tỉnh ở biên địa. 

Hai sự việc diễn tién được kê dày đủ trong chuyện cuỗi cùng của phẩm IX, 
chương Một kệ, Chuyện Кё vong дп." Nhưng ở đây khi vị thương gia ở Ba-la- 
nại nghe răng những người hâu của vị thương gia xa lạ bị đoạt hết tát cả tài sản, 
và sau khi mát hết mọi thứ đã có, họ phải bỏ trôn, ông nói: 

— Vi họ không làm điều mà họ phải làm cho những người xa lạ đã đến với 
họ nên họ chăng tìm thây ai sàn sàng đên đáp cho họ. 

Nói thé xong, ông đọc các bài kệ sau: 


ө Xem Sn. 45, Hirisutta (Kinh Xấu hó). 
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70. Kẻ nào dù được kính vì, 
Khi làm phận tớ, lòng thì ghét ta, 
Chàng làm việc tốt đâu mà, 
Còn riêng lời nói rườm rà nhiêu khê, 
Ta nên phái quyết một bè, 
Người nào như thế, chớ hề kết giao. 
71. Một khi đã trót hứa vào, 
Thực hành lời hứa làm sao cho tròn, 
Việc nào chăng thê làm xong, 
Thì ta từ chỗi, quyết không hứa рі. 
72. Người khôn quay mặt ngoảnh đi, 
Những khoa trương rỗng đáng chi để lòng, 
Một khi bạn đã nhau cùng, 
Thì không tranh chấp khi không cớ nào. 
Chàng hè tìm vạch gắt gao, 
Những điều lâm lỗi của nhau bao giờ, 
Vững tin bạn, tựa trẻ thơ, 
Tin vào vú mẹ chăng ngờ chút ch¡.?! 
73. Dù người lạ nói, làm gi, 
Cũng không hê muốn chia ly bạn lòng, 
Tình bằng ai khéo chịu tròn, 
Hăn đời tăng ích, cao khôn phước phân. 
74. Những người hưởng thú tinh an, 
Uống vào những ngụm lẽ chân ngọt ngào. 
Riêng người ây biết làm sao, 
Thoát dây buộc tội, thoát bao khổ phiên.” 
Như vậy, bậc Đại sĩ chán ngán tiếp giao với bạn bè xâu. Do sức mạnh của 
độc cư, ngài đã đưa giáo lý của ngài lên đến tột đỉnh và dẫn con người đến Niết- 
bàn vĩnh cửu. 
kkk 


Khi giảng xong pháp thoại, bậc Đạo su nhận diện tiền thân: 
— Bây giờ, Ta là vị thương gia ở Ba-la-nai. 


2 Xem J. Ш. 69, Succajajataka (Chuyện đê cho), só §320; J. Ш. 192, Vannarohajataka (Chuyện sắc 
đẹp), sô §361; J. Ш. 251, АѕатКајаіака (Chuyện thiên nữ Asamka), sô $380; S. I. 23, Ujjhanasaññisutta 
(Kinh Ојјрапаѕаћћі); Sn. 45, Hirisutta (Kinh Хаи hô); Thag. v. 261, Haritattheragatha (Kệ ngôn của 
Trưởng lão Harita); Thag. v. 225, Bakulattheragatha (Kệ ngôn của Trưởng lão Bakula); Thag. v. 320, 
Subhitattheragatha (Kệ ngôn của Trưởng lão Subhuta). 

2 Tham chiếu: Dh. у. 205; Sn. 45, Hirisutta (Kinh Xấu hó); Xuất điệu kinh “Ác hành phàm” Hi E $€ 
АЕ {тип (T.04. 0212.29. 0741b24); Pháp tập yếu tụng kinh “Tội chướng phẩm” yE Ж ЖЕЛДЕТ X JE ВЕ h 
(T.04. 0213.28. 0792a17). 
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§364. CHUYÊN CON РОМ РОМ (Khajjopanakajātaka) (J. ТП. 197) 
75-79. Người nào dang có cây đèn... 
Chuyện con dom óm sẽ được ké dày đủ trong Chuyện đường һат vĩ đại. 


8365. CHUYÊN NGƯỜI LUYỆN ВАМ (Ahigundikajātaka) (J. ТП. 197) 

Này ta năm đây, khi xinh đẹp hỡi... 

Câu chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một vị 
Trưởng lão. 

Chuyện này đã được kê dày đủ trong Chuyện con khi Salaka." 

Ở đây cũng thé, vị Trưởng lão sau khi truyền giới cho một chàng trai trong 
làng lại la măng, đánh đập anh ta. Chàng trai ây chạy trón và hoàn tục. Trưởng 
lão một lần nữa truyền giới cho anh ta và lại la măng, đánh đập như trước. 
Chang trai trẻ sau khi hoàn tục ba lân, lại được khuyến dụ quay trở lại, đã chăng 
còn muôn nhìn mặt Trưởng lão ây nữa. 


Chuyện â ау duoc Бап tán trong pháp duong về một Trưởng lão đã không 
thê sông với chú tiêu của ông mà cũng không thé sóng thiéu chú ду. Trong khi 
chàng trai trẻ đã Һау lỗi làm của Trưởng lão, мі thiêu điềm tĩnh, anh ta lại là 
một chàng trai trẻ nhạy cảm nên đã không muốn nhìn ông nữa. 


Bậc Đạo sư đến và hỏi các Tỷ-kheo đang bàn đề mục gì. Khi nghe trình việc 
ây, Ngài dạy: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng thé, chính 
chàng trai tré này dà làm môt chú tiêu nhạy cảm sau khi quan sát tháy lỗi lầm 
của Trưởng lão ây, đã chăng muốn nhìn ông ta nữa. 


Dạy thé xong, Ngài kế một câu chuyện quá khứ. 


Ух 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát duoc sanh ra trong 
một gia đình làm lúa mì và khi lớn lên, ngài sinh sống băng nghê bán lúa mì. 


Вау giờ, một người du răn nọ bắt được một con khi rôi huấn luyện nó đóng 
trò với một con răn. Thé rồi, khi một cuộc hội hè được mở ở Ba-la-nại, ông ta 
gởi con КМ cho người bán lúa mì và йі rong kháp trong bảy ngày làm trò với 
con rắn. Trong thời gian ấy, vị thương gia nuôi con khi băng thức ăn loại cứng, 
loại mêm. 


Vào ngày thứ bảy, khi đã say sưa ở chỗ vui chơi hội hè â ây, người dụ rắn trở 
vë và ba lân đánh đập con khi bàng một thanh tre rồi dem nó theo vào trong 
một khu vườn, cột nó lại và năm ngủ. Con khi tháo được dây ra rôi trèo lên cây 


23 Xem J. УІ. 330, Mahaummaggajataka ( Chuyén đường hám vĩ ; đại). Chuyện này trong bản PTS là SỐ 
546. Bản Tích Lan viêt Ummaggajataka, só 546. Bàn Thái Lan và Campuchia viét Mahosadhajataka, 
só 542. Bàn CST viét Umangajataka, só 542. 


24 Xem J. II. 267, Salakajataka (Chuyén con khi Salaka), só 8249. 
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xoài, ngôi đó ăn trái. Khi thức dậy người dụ rắn Һау con khi ngôi trên cây, liên 
nghĩ. “Ta phải bắt nó băng cách tán tỉnh nó.” Rôi khi nói chuyện với nó, ông 
đọc bài kệ đầu: 


80. Này ta năm đây, khỉ xinh đẹp hỡi, 
Như người chơi bị xúc xắc phá tàn, 
Hãy ném xoài đây, ta biết rõ ràng, 
Ta sông được nhờ bạn nhiều mưu Кё. 
Khi nghe thế, con khi đọc các bài kệ còn lại: 
81. Lời ban khen, âm thanh vô nghĩa thế, 
“Khi đẹp xinh”, bao giờ kiếm cho ra! 
Xin hỏi ai trong hàng quán say sưa, 
Nay bỏ đói và đánh ta đau vậy? 
82-83. Anh dụ răn hỡi, ta đây nhớ lại, 
Giường khó đau nơi ta phải năm vào, 
Nếu có ngày ta lên năm ngôi cao, 
Chó xin ta п chút nào ân huệ. 
84. — Vì ta nhớ bạn từng hung ác thê, 
Nhưng nêu ai vui vẻ sông trong nhà, 
Hạng thanh cao, chịu đem của trao ra, 
Thì sẽ được người khôn giao kết chặt. 
Nói những lời này xong, con КЫ biên mát vào trong bây khi bạn. 
ххх 
Bậc Đạo sư chấm dứt pháp thoại ở đây và nhận diện tiền thân: 
— Bấy 010, Irưởng lão пау là người dụ răn nọ, chú tiêu là con khi, còn Ta là 
người bán lúa mì. 


5366. CHUYÊN CON QUY GUMBIYA (Gumbiyajataka) (J. ТЇЇ. 200) 
Thuốc độc giông như mật ngọt ngào... 
‚ Cây chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo 
hôi tiệc vì đã thọ giới. 
Bậc Đạo sư hỏi: 
— Này Tỷ-kheo, có thật ông đã hôi tiếc như thé không? 
Ông ta đáp: 
— Bạch Ngài, đúng thé. 
Bậc Đạo sư hỏi: 
— Ông đã thấy điều gì khiến ông cảm ау như thế? 


25 Xem J. І. 368, Kimpakkajataka (Chuyện trái cây kimpakka), số 885. 
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Vi Ту-Кһео дар: 
— Đây là do vẻ duyên dáng hấp dẫn của một phụ nữ. 
Bậc Đạo sư dạy: 
— Này Iỷ-kheo, năm thứ ham muốn giống như mật có rảy thuốc độc giết 
người do quỷ Gumbiya đê giữa đường. 
Rồi do thinh câu của Tỷ-kheo ấy, Ngài Кё một câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Ngày xưa, dưới triều Vua Brahmadatta, vua xứ Ba-la-nai, Bó-tát là môt 
thuong gia mang theo пат trăm chiéc xe chó hàng hóa di bán. Dén duong cái, 
trước khi vào một khu rừng, ngài gọi các thành viên trong đoàn lại và nói: 

— Này, trên con đường này có lá, hoa, trái, v.v... tát cà đều có thuốc độc đây. 
Khi ăn, chớ ăn các thứ lạ mà không hỏi ta. Vì bọn quỷ đã để trên đường những 
rô cơm mới và nhiều thứ quả hoang ngon ngọt và rưới thuôc độc lên. Hãy dứt 
khoát đừng ăn thức ăn ây néu không được ta châp thuận! 


Sau khi dặn dò như thế, ngài tiếp tục cuộc hành trình. 


Вау giờ, một quý dạ-xoa nọ tên gọi Gumbiya, rải lá trên một khoảng đât 
giữa rừng và thả vài miếng mật, trên đó có thuốc độc giết người, còn nó đi 
đây đó trên đường, giả vờ vỗ vào cây cối làm như đang tìm mật. Những người 
không biết gì cứ nghĩ: “Mật này được để đây, һап phải là một nghĩa cử.” Thé là 
họ phải chết vì ăn mật ây. Và bọn quỷ đến ăn thịt họ. 


Trong thương đoàn của Bô-tát cũng có một só người vốn tham ăn, khi thấy 
những thứ ngon này, không kìm lòng được liên ăn vào. Nhưng những người 
khác khôn ngoan bảo: 

— Ta sẽ hỏi Bồ-tát trước khi ăn. 

Và họ cầm các thức ăn ây và đứng đó. Khi Bô-tát ау các thứ họ đang cầm 
trong tay, ngài bảo họ ném đi. Những người đã ăn trọn phân đêu chết. Nhưng 
đối với những người chỉ mới ăn phân nửa, ngài khiến họ nôn ra, và sau khi họ 
đã nôn hết, ngài cho họ bôn thứ thơm ngọt. Do thần lực của ngài, họ được chữa 
lành. Bồ-tát đến nơi mà ngài muốn đến một cách bình an, và sau khi giao hàng, 
ngài trở về nhà. 

85. Thuốc độc giống như mật ngọt ngào, 

Khi ta ngửi, nếm hoặc nhìn vào, 
Gumbiya đề trong rừng đó, 
Khi kiếm thức ăn, thật hiểm sao! 

86-87. Hë kẻ nào ham ăn hưởng mật, 

Ăn vào phải chết giữa rừng sâu, 
Những ai xét, tránh xa môi nhử, 
Giữ được an lành, khỏi khó đau. 
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88. Tham duc cüng nhu môi độc vậy, 
Được bày ra dé hại con người, 
Và lòng dính mắc nơi mòi nhử, 
Sẽ khién thân này bị chết thôi. 

89. Nhưng hễ kẻ nào luôn nỗ lực, 
Tránh xa ác dục cuôn lôi người, 
Chính là kẻ thoát dây ràng buộc, 
Của nỗi thương đau, thoát khó rồi. 
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Sau khi йос сас bài kệ trên được cảm tác do trí tuệ toàn hảo, bậc Đạo sư 
khai thị tứ đê. O phân kêt thúc tứ đê, vị Tỷ-kheo thôi that ду đắc quả Dự lưu. 

Bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 

— Lúc Бау giờ, Ta là vị thương gia ấy. 


§367. CHUYÊN CON SÁO (Saliyajataka) (J. Ш. 202) 
Kẻ nào khiến bè bạn... 
__ Câu chuyện này do bậc Đạo sư kê khi Ngài trú tại Trúc Lâm về một lời nói 
răng Devadatta (Đê-bà-đạt-đa) đên cả kêu cứu cũng không thê được. 


х 


Thuở xưa, khi Vua Brahmadatta đang trị vì Ba-la-nai, Bó-tát được sanh га 
trong nhà một gia chủ ở làng. Khi còn trẻ, ngài chơi đùa với các cậu trai khác 
dưới một gốc cây ở công làng. Bây 910, có một y sĩ già nghèo khó, khóng có 
việc làm, lang thang ra khỏi làng và đến nơi ấy, trông thây một con rắn năm 
ngủ giữa nhánh chac của một cây nọ, đầu гас vào trong. Ông ta nghĩ: “Та chăng 
được øì ở trong làng cả. Ta sẽ dụ tụi bé con này, khiến cho con rắn căn chúng và 
thé là ta sẽ được thứ gì đó vì đã chữa chúng.” Vì thé, ông ta bảo Bó-tát: 

— Nếu cháu tình cờ trông thấy con sáo con, cháu có bắt nó không? 

Bó-tát đáp: 

— Vâng, cháu bắt chứ. 

Lão già bảo: 

— Xem kia, một con đang năm giữa nhánh chạc của cây này đây. 

Không biết rằng đó là một con rắn, Bô-tát trèo lên cây và chộp lẫy có nó, 
nhưng khi ау гапе, đây là một con rắn thì ngài không đề cho nó quay lại phía 
ngài, mà kiểm chế lây nó và ném vung nó ra xa. Con răn rơi vào cô của ông y 
sĩ già, cuỗn quanh ông, căn ông thật nặng đên nỗi răng nó căm sâu vào thịt ông, 
lão già ngã xuống chết ngay tại chỗ, còn con rắn thoát đi. Mọi người xúm quanh 
bậc Đại sĩ và khi giảng pháp cho đám đông ду, ngài đọc các bài kệ sau: 


838 # KINH TIỂU BỘ 


90. Kẻ nào khiến bè bạn, Bắt con гап độc tàn, 
Bảo đây là sáo con, Chính kẻ dạy ác này, 
Phải chết vì rắn căn. 

91. Ké nào muốn giết chết, Người không cướp, giết ai, 
Kẻ ấy chết năm dài, Như kẻ bị гап căn. 

92, Kẻ nào muốn giết chết, Người không cướp, hại ал, 
Kẻ ấy chết nằm dài, Như kẻ bị rắn cắn. 

93. Như người cầm năm bụi, Tung lên ngược chiêu gió, 
Bụi làm hại người này, Kẻ гап cắn cũng vậy. 

94. Kẻ nào gây tai họa, Trong sạch và vô tội, 
Họa ác quay trở lại, Cho chính kẻ ngu này, 
Như bụi bay trở lại, Khi tung ngược cuông phong. 

ху 


Bậc Đạo sư chấm dứt bài giảng ở đây và nhận diện tiền thân: 
— Báy giờ, ông y sĩ già nghèo khó là Devadatta, và cậu thiếu niên khôn 
ngoan là Ta. 


§368. CHUYÊN DÂY TRÓI BUỘC (Tacasārajātaka) (J. Ш. 203) 

Bị rơi vào giữa tay thu... 

Câu chuyện này do bậc Đạo sư Кё khi Ngài trú tại Kỳ Viên về trí tuệ toàn hảo. 

Bây giò, bậc Đạo sư day: 

— Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà xưa kia cũng vậy, Như Lai 
cũng đã chứng tỏ mình thông tuệ và nhiêu phương tiện thiện xảo. 

Rồi Ngài kê một chuyện quá khứ. 

хи 

Ngày xưa, dưới triều Vua Brahmadatta, vua xứ Ba-la-nại, Bồ-tát được sanh 
ra trong một gia đình của một chủ sở hữu trong làng. Toàn bộ câu chuyện diễn 
tiên đúng như chuyện tiên thân trước đây. Nhưng ở chuyện пау, khi lão у sĩ 
chêt, những người láng giêng của ông ta ở trong làng nói: 

– Những thiếu niên này đã gây nên cái chết cho người ду. Chúng ta sẽ mang 
chúng дёп trình vua! 

Rồi họ trói các chàng trai trẻ ây lại và dẫn đến Ba-la-nai. Doc đường, Bồ-tát 
an ủi và bảo các chàng trai trẻ kia: 
% Tham chiếu: Dh. v. 125; S. L. 13, Phusatisutta (Kinh Xúc chạm); S. 1. 164, Piane kasuta (Kinh 
Bilangika); Sn. 123, Kokalikasutta (Kinh N Pháp cú kinh “Ác hành phám” 2 07 SE £T ий 


(T.04. 0210,17. 0564с19); Xuất điệu kinh“ Á c hành рһат” Н 471 (T.04. 0212.29. 0741b24); 
Pháp tập yếu tụng kinh “Tội chướng phẩm” ЕДА ДА 3E н (7.04. 0213.28. 0792a17). 
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— Đừng sợ! Ngay cả khi các bạn bị đưa ra trước mặt vua, hãy tỏ ra không sợ 
hãi và lòng đây hoan hỷ. Trước hết, vua sẽ nói chuyện với chúng ta và sau đó 
tôi sẽ liệu xem sẽ phải làm gì. 

Cả bọn đều chấp nhận ngay lời khuyên bảo ây và làm đúng theo như vậy. 
Khi vua thấy họ đều bình tĩnh và hoan hy, vua bảo: 

- Những kẻ khốn khổ này bị xích trói và mang đến đây như những kẻ sát 
nhân, và dù phải khó sở đến như vậy nhưng họ vẫn không sợ hãi mà còn hoan 
hỷ nữa. Ta sẽ hỏi họ lý đo tại sao họ không buôn phiên. 

Và vua đọc bài kệ đầu: 

95. BỊ rơi vào giữa tay thủ, 

BỊ dây tre trói buộc như thé này, 
Vàn tróng tuoi tinh màt mày, 
Làm sao người giấu được ngay khó sâu? 

Nghe thé, Bó-tát đọc tiếp các bài kệ sau: 

96. — Người kia than trách buôn đau, 

Có đâu thu được lợi nào тау may! 
Đối phương thích thú lắm thay, 
Khi trông thấy nỗi khô giày vò ta.” 
97, Thù nhân sẽ lắm ưu tư, 
Khi ta ngắng mặt tiễn ra số phân, 
Chăng lùi như một trí nhân, 
Khéo bê phán đoán tách phân mọi điều. 

98. Dù nhờ bùa chú cao siêu, 

Thì thâm nho nhỏ, dù nhiều tài cao, 
Người thân quyên thế giúp vào, 
Mà ta thoát nạn cách nào cũng hay. 

99. Ta nên nỗ lực cho tày, 

Chiếm phần ưu thắng về ngay phía mình. 
Nhưng khi kết quả không thành, 

Nhờ người giúp hoặc riêng mình chăng xong, 
Thì ta nên vẫn một lòng, 

Sẵn sàng chấp nhận mà không đau buôn, 

Số phần dù quá gian truân, 

Ta đành nỗ lực găng công tới cùng. 

Nghe Bồ-tát giảng pháp, vua điều tra sự việc và thây các thiêu niên kia đều 
vô tội, liền sai cởi trói cho họ, ban thưởng Bó-tát nhiều vinh dự và phong ngài 


27 Các câu kệ 96-99, xem A. Ш. 54, 4labbhaniyathanasutta (Kinh Sự kiện không thể có được); А. Ш. 
57, Naradasutta (Kinh Tôn giả Narada). 
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làm cô уап vë thê sự và thánh sự, kiêm chức đại thân cao quy. Vua cũng ban 
vinh dự cho các thiêu niên kia và chỉ định họ vào nhiêu chức vụ khác nhau. 


kkk 
Khi bậc Dao sư châm đứt bài giảng, Ngài nhận diện tiền thân: 


— Bấy giờ, Ananda là vua xứ Ba-la-nại, hàng phó giáo sĩ là các thiếu niên 
kia, còn Ta là chàng trai trẻ thông tuệ ây. 


§369. CHUYÊN CHÀNG TRAI MITTAVINDA 
(Mittavindajataka) (J. III. 205) 


Việc xấu nào tôi đã trót gây... 
Câu chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Ky Viên về một Tỷ-kheo 
phóng dật. Câu chuyện sẽ được đê cập rõ ở Chuyện chàng trai Mittavinda.” 


kkk 


Bây giờ, khi Mittavinda bị thả xuống dưới biên, đã tó ra tham ái vô độ và 
ngày càng thái quá như vậy nên anh ta đến một nơi hành tội của các chúng sanh 
bị doa vào dia ngục. Anh ta đi vào địa ngục Ussada, nhầm tưởng đây là một đô 
thị và ở đó anh ta phải mang trên đầu một bánh xe bén như lưỡi dao cạo. Lúc ấy, 
Bồ-tát mang hình hài một vi thiên tử đi thi hành một sú mạng đến ngục ssada. 
Khi trông thấy ngài, Mittavinda đọc bài kệ đầu theo hình thức một câu hỏi: 

100. Việc xâu nào tôi đã trót gây, 

Khién trời nguyên rủa phận tôi đây? 
Ôi, đâu tôi hắn là nứt vỡ, 
Vì bánh xe quay hành tội này. 

Nghe thé, Bồ-tát đọc bài kệ thứ hai: 

101. Tù bỏ cửa nhà đây phước lạc, 

Đây thì dát ngọc, đây pha lê, 
Các phòng đêu chói ngời vàng bạc, 
Thảm cảnh do đâu đây bạn về? 

Thé rồi, Mittavinda đọc bài kệ thứ ba: 

102. “Lac thú nơi kia sẽ ngập tràn, 

Chốn này kém cỏi chăng so băng.” 
Đây là ý nghĩ gây tai ách, 
Và đây tôi vào cảnh thảm thương. 

Bô-tát đọc những bài kệ sau cùng: 


23 Xem J. І. 235, Losakajataka (Chuyện Trưởng lão Losaka), SỐ $41; J. I. 363, Mittavindajataka (Chuyện 
chàng, trai Mittavinda), só §82; J. I. 414, Mittavindajātaka, só §104; J. IV. 1, Catudvārajātaka (Chuyên 
bón cổng thành), só 8439. 
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103. Tù bôn lên thành tám, Lên mười sáu, băm hai, 
Lòng tham không biếtthỏa Сү tăng trưởng lên hoài. 
Và cứ thé đưa bạn, Sanh linh tham dục đây, 
Đến khi chịu đày đọa, Đâu mang bánh xe này. 

104. Vậy tất cả thế nhân, Cứ đeo đòi tham ái, 
Mãi vẫn chưa thỏa lòng, Vẫn đòi thêm, thêm mãi. 
Đường tham lam rộng lớn, Họ vẫn bước chân vào, 
Rồi phải mang như bạn, Bánh xe này trên đầu. 


Nhưng trong khi Mittavinda còn đang nói thì bánh xe rơi xuống chà nát anh 
ta, khiên anh ta không nói thêm được nữa. Còn vi thiên tử quay thăng vê trú xứ 
của mình ở trên trời. 

kkk 
Вас Dao su châm dút bài giảng và nhận điện tiền thân: 
— Вау giờ, Tý-kheo phóng đật là Mittavinda, còn Ta là vị thiên tử. 


8370. CHUYÊN CÂY HỎNG PHƯỢNG VÍ (Palāsajātaka) (J. Ш. 208) 

Ngông này nói với cội judas... 

Câu chuyện này do bậc Đạo sư kế khi Ngài trú tại Kỳ Viên về sự khiến 
trách dục tình. Sự việc dân đên câu chuyện sẽ được kê trong Chuyên kỹ nữ 
Ummadarfr thuộc Nhóm Năm mươi kệ.?? 

Nhưng ở đây bậc Đạo sư bảo chúng Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, phải dè chừng dục tình. Dü dục tình nhỏ băng một chòi 
cây đa, nó cũng có thê đưa đên sự hủy hoại. Các bậc Hiên trí ngày xưa cũng dè 
chừng điêu gì có vẻ đáng nghi ngại. 

Dạy thế xong, Ngài kể một chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, dưới triều Vua Brahmadatta, vua ở Ba-la-nai, Bồ-tát được sanh 
ra là một con ngóng vàng và khi lớn lên, ngài sống trong một cái hang vàng 
trong núi Cittakũta thuộc vùng Tuyết sơn và thường. đến ăn lúa hoang mọc ở 
trên một cái hô thiên nhiên. Trên con đường ngài уап thường qua lại có cây 
hông phượng vĩ (Judas) lớn. Cứ mỗi bận đi và vê, ngài đều dừng nghỉ tại đó. Vì 
thé, một mối tình bạn nảy sinh giữa ngài và vị thần sống trong cây ấy. 

Thé rôi có một con chim nọ, sau khi ăn trái chín của cây đa, đến đậu trên 
cây hông phượng vĩ và rớt phân vào nhánh chạc của cây ау. Sau đó, một сау đa 
con mọc lên nơi ây, cao tới một {йс và rực rỡ với những chôi đỏ, lá xanh. Ngỗng 
chúa thấy thé liền bảo với thân giữ cây: 


29 Xem J. У. 209, Ummadantījātaka (Chuyện kỹ nữ Оттайапії), số §521. 
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- Này Hiên hữu, hê cây nào bị chói đa mọc đều bị _hủy diệt vì сһ а ây lớn 
lên. Chớ để cho nó lớn lên, nếu không nó sẽ phá hủy chỗ ở của bạn đấy. Hãy trở 
về ngay, nhó nó lên và ném nó đi! Ta phải dè chừng thứ gì tỏ ra đáng nghi ngại. 

Nói với thần cây như thé xong, ngóng đọc bài kệ đầu: 

105.  Ngỗng này nói với cội judas, 

“Chôi của cây đa bám bạn kia, 
Vật bạn vẫn nuôi trong bụng ấy, 
E ròi sẽ xé bạn tơi ra.” 

Nghe như vậy, vị thân cây không chú ý đến những lời ду, đọc bài kệ thứ hai: 

106. Dë nó lớn lên, tôi sẽ là, 

Nơi nương tựa của một cây da, 
Tôi sẵn sóc nó, tình cha mẹ, 
Phước lạc cho tôi, nó tỏ ra. 

Thể rôi, ngóng đọc bài kệ thứ ba: 

107. Sg răng đấy là mâm tai ách, 

Sâu tận trong lòng, bạn vẫn nuôi. 
Từ biệt bạn thôi, tôi bay vút, 
Нол ơi, по lớn, bực lòng tôn 

Nói xong những lời kia, ngóng chúa dang rộng cánh và bay thăng về núi 
Cittakũta. Từ đó, ngóng không quay lại nữa. Thế rôi cây đa lớn lên. Cây này 
cũng có vl thân cây. Cây đa to lớn làm hư рау cây hông phượng vị, vị thân cây đồ 
xuông cùng với nhánh cây. Вау giờ, nghi lại những lời của ngóng chúa, vi thàn 
cây tự bảo: “Vua của loài ngóng đã thây được môi nguy hai sắp tới và báo cho 
ta biết nhưng ta chăng nghe lời vị ây.” Sâu than như thế, thân đọc bài kệ thứ tư: 

108. Quy hung cao to núi Tu-di, 

Đã đây ta vào cảnh khốn nguy, 
Lời bạn ngóng kia ta miệt thị, 
Giờ đây ta ngập nỗi sâu Ы. 

Như vậy, cây đa khi lớn lên làm đồ nguyên cả cây hông phượng vĩ xuống, 
làm cho nó chỉ còn trơ một gốc và chỗ ở của vị thần cây bị mất hắn. 

109. Người khôn sanh sợ loài tầm gửi, 

Chèn nghẹt vật chi nó Бат mình, 
Bậc trí dè chừng nguy cỏ đại, 
Diệt ngay rễ trước lúc mâm sanh. 

Đây là bài kệ được cảm tác do trí tuệ toàn hảo. 
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Вас Бао su châm dút bài giång ó дау tuyên thuyết tứ đề. Ó phân kết thúc tứ 
để, năm trăm vị Ty-kheo дас Thánh quả và Ngài nhận diện tiền thân: 


— Bây giờ, Ta là ngóng vàng nọ. 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 843 


Ш. PHẨM MỘT NỬA 
(4ADDH4VAGG4) 


§371. CHUYÊN HOÀNG TỬ CON УСА DĨGHITI XÚ KOSALA 

(Dighifikosala/ataka)°° (J. III. 211) 

Ngươi đang thuộc quyên ta sanh sát... 

Câu chuyện này do bậc Đạo sư ké khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một nhóm 
người tranh cãi nhau từ Kosambi. 

Khi họ đến Kỳ Viên, giữa lúc họ hòa hợp lại với nhau, bậc Đạo sư bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, các ông là pháp tử của Ta trong đạo, được sanh ra do 
những lời nói từ miệng Ta. Con cái không được phá bỏ lời khuyên của cha, thé 
та các ông lại không theo lời khuyên dạy của Та. Các trí giả ngày xưa khi bị 
bọn phiên loạn giết cha mẹ, chiêm vương quốc và bắt vào rừng, họ vẫn không 
giết bọn người ây, bảo là: “Chúng ta sẽ không phá bỏ lời khuyên của cha mẹ ta 
đã ban cho.” 

Rồi Ngài ké một chuyện quá khứ. Trong tiên thân này, cả sự việc đưa đến 
câu chuyện và nội dung chính câu chuyện sẽ được kê dày đủ trong phần Kẻ chia 
rë Tăng chúng (Sanghabhedakakhandhaka thuộc Luật tạng). 
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Bây gio, Hoàng tử Dighavu khi tháy vua xứ Ba-la-nai nám bên canh minh 
ở trong rừng, liền túm lấy chóm tóc vua và nói: 
— Bây giờ ta sẽ chặt tên cướp nước đã giết cha mẹ ta ra làm mười bón miếng. 
Và ngay khi chàng vung gươm, chàng nhớ lại lời cha mẹ đã khuyên dạy và 
tự nghĩ: “Dù ta phải hy sinh đời ta, ta cũng sẽ không giám lên lời khuyên của 
cha mẹ. Cứ dọa nó là thỏa bụng ta TÔI. ” Và chàng đọc bài kệ đầu: 
110. Nguoi đang thuộc quyên ta sanh sát, 
Khi năm đây úp mặt, vua kia, 
Muu nào ngươi tính nghĩ ra, 
Cứu ngươi ra khỏi tay ta hãi hùng? 
Và ông vua kia đọc bài kệ thú hai: 


30 Tham chiếu: M. Ш. 152, Upakkilesasutta (Kinh Tùy phiên não), số 128; Trường Thọ Vương bồn khởi 
kinh Е 408 (T. 01. 0026.72. 0532c09). 
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111. Мау ta chàng còn phương cứu nữa, 
Trên đất năm lọt giữa tay ngươi, 
Cách nào cũng chăng biết nơi, 
Đề mong thoát được ra ngoài khôn nguy. 
Thé rồi, Bồ-tát đọc các bài kệ còn lại: 
112-15. Hỡi nhà vua, chăng phải là của cải, 
Mà chính là các lời nói, hành vi, 
Vốn thiện hiền mà ta đã thực thị, 
Đến giờ chết mới cho ta thư thái. 
Nếu cứ bảo: “Ta đây từng khó ải, 
Kẻ này la và kẻ nọ đánh ta, 
Và kẻ kia cướp của đến thứ ba.” 
Những kẻ nào nuôi các tình cảm ấy, 
Chàng bao giờ giận hờn nguôi lăng lại, 
“Nó xưa kia từng đánh, măng vào ta, 
Nó đã gây lắm áp bức phiên hà.” 
Y nghĩ ду những ai không ham muốn, 
Giận sẽ nguôi và hài hòa chung sông, 
Xóa căm hờn đâu phải bởi căm hờn, 
Xóa căm hờn chính là bởi yêu thương, 
Đấy là luật miên trường cho an 1ас.3! 
Sau những lời ấy, Bô-tát bảo: 
— Thưa Đại vương, tôi sẽ chăng làm hại ngài đâu. Ngài cứ giết tôi đi. 
Rồi ngài đặt cây gwom của mình vào trong tay vua ду. Vua cũng bảo: 
— Ta cũng sẽ chăng làm hại người. 
Vua tuyên ё và đi đến thành phố cùng với Bô-tát, đưa ngài đến gặp các 
cận thần và nói: 
— Này các khanh, đây là Hoàng tử Dighävu, con trai của vua xứ Kosala, 
người đã tha mạng cho ta. Ta quyết chăng làm điều chi hại đến người. 


Nói thế xong, vua ра con gái cho Bô-tát và đưa ngài lên ngôi trong vương 
quôc trước đây thuộc về cha ngài. Từ đây, hai vua cùng trỊ vì một cách an lạc 
và rât hài hòa với nhau. 
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Вас Dao su châm dứt bài giảng và nhận diện tiên thân: 


3! Tham chiếu; J. Ш. 488, Kosambataka (Chuyện ở Kosambi), số 8428; М. Ш. 152, Upakkilesasutta 
(Kinh Tuy phiên, não), 50 128; Dh. у. 3-5; Vin. L. 337, Kosambakakkhandhaka (Chuong Kosambi); Pha 
cú kinh “Song yêu phẩm” 74 АЈ ® SE th (T.04. 0210. 9. 0562a11); Xuất điệu kinh “Phẫn nộ phẩm” thiết 
“Ж 2 #& ñh (7.04. 0212.15. 0693b19); Pháp tập yếu tụng kinh “Oán gia phàm” z£ ЖЖ 2Д#&?® th (T.04. 
0213.14. 0784а14). 
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— Vào thời ấy, người cha và người mẹ là những thành phần hiện nay trong 
hoàng gia, còn Hoàng tử Dighavu chính là Ta. 


§372. CHUYÊN CHÚ NAI CON (Mizsapotakajataka)y (J. Ш. 213) 

Sáu thương vật đã chết rồi... 

Chuyện này bậc Đạo sư Кё trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên) về một 
Trưởng lão nọ. 

Chuyện Кё răng, ông nhận một thanh niên xuất gia vào hội chúng, và Sa-di 
này sau một thời gian phục vụ thây rất nhiệt tình, dần dần lâm bệnh và từ trần. 
VỊ Trưởng lão tràn ngập ưu phiền vì cái chết của nam tử kia nên cứ đi quanh 
quân than khóc kêu gào. Tăng chúng không thể nào an ủi ông cho khuây khỏa 
được, liên đưa vấn đề ra thảo luận tại pháp đường: 

— Vi Trưởng lão kia có một Sa-di từ trần, cứ quanh quân than khóc mãi. Do 
triên miên suy tư mãi về cái chết, chắc chăn VỊ ду sẽ trở thành kẻ bơ vơ, lạc lõng. 

Khi bậc Đạo sư bước vào, Ngài hỏi Tăng chúng hội họp để bàn luận đề tài 
øì, và khi biết được câu chuyện, Ngài bảo: 

— Không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa, Trưởng lão ây cũng đi quanh 
quân than khóc khi thanh niên này từ trân. 


Nói xong, Ngài kế một chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta (Pham Thọ) trị vì Ba-la-nai, Bó-tát được 
sinh làm Thiên chủ Sakka (Đề- thích). Thời ây, có một người sông trong quốc 
độ Kasi, đi đến miền Tuyết sơn và sống đời khô hạnh với các loại quả rừng. 


Một hôm, vị ây thây một chú nai con mất mẹ. Vị ây đem nó về thảo am, cho 
nó ăn và yêu quý nâng niu nó. Chú nai con lớn dân thành một con vật xinh đẹp 
thanh tao, và ân sĩ chăm sóc nó, đối đãi với nó như con đẻ mình vậy. 


Một ngày kia, con nai chết thình lình vì bội thực, không tiêu hóa hết số cỏ 
vì ăn quá nhiều. Vị khổ hạnh cứ lang thang gào khóc: 
— Con ta chết rôi! 
Lúc â ây, Thiên chủ Sakka xem xét trần gian, nhìn thây vị ấy, ngài nghĩ cách 
khuyến giáo ông, liền hiện xuống đứng giữa không trung và ngâm vân kệ đầu: 
116. Sâu thương vật đã chết rôi, 
Hỡi người khô hạnh sống đời độc cư, 
Thoát dây tục lụy xuất gia, 
Giờ đây phát bệnh tâm tư buôn phiên! 


Xem J. Ш. 156, Sujatajataka (Chuyện chàng Sujata), số 8352; J. II. 389, Somadattajataka 
(Chuyện voi con Somadatta), só §410; J. IV. 60, Mattakungalijataka (Chuyện nam tử deo vong tai), 
só $5449; J. IV. 84, Ghatajataka (Chuyện Trí giả Ghata), só $454. 
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Vị khó hạnh vừa nghe vậy liền ngâm vân kệ thứ hai: 


117. 


Nếu người bầu bạn thú hiển, 

Тао ngài Đế-thích ở trên cõi trời, 
Buôn phiên vì mát bạn chơi, 

Tuôn dòng nước mắt sẽ vơi nỗi sâu. 


Thiên chủ Sakka lại ngâm hai vân kệ nữa: 


118. 


119. 


Người đời lắm kẻ ước ao, 

Mỗi khi vật mát, kêu gào tiếc thương, 
Thôi đừng khóc nữa trí nhân, 

Thánh hiên vẫn bảo hoài công thôi mà. 
Nếu nhờ nước mắt tuôn ra, 

Chúng ta có thê vượt qua tử thân, 

Thì ta quyết phải hợp quân, 

Đề mà cứu mọi vật thân nhất trần. 


Trong lúc Thiên chủ Sakka nói vậy, vị khô hạnh nhận ra răng khóc than 
cũng chăng ích øì, liên ca ngợi tán Шап Thiên chủ và ngâm ba vân kệ nữa: 


120. 


121. 


122. 


Vi như ngọn lửa nóng hừng, 

Đồ thêm bơ sữa cháy bừng thật cao, 
Được vòi nước lạnh tưới vào, 

Ngài vừa dập tắt nỗi sầu của ta. 
Lòng ta nhức пћбі xót xa, 

Vì tên sâu não xuyên qua kinh hoàng, 
Ngài đã chữa trị vết thương, 

Và ngài hôi phục đời thường cho ta. 
Mũi tên vừa được nhồ ra, 

Lòng ta tràn ngập an hòa уш tươi, 
Lăng nghe Đế-thích nhủ lời, 

Ta không còn phải chơi vơi khó sâu. 


Sau khi đã khuyên giáo vị khô hạnh như thế, Thiên chủ Sakka trở về cõi 


của ngài. 
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Đến đây, bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại và nhận diện tiên thân: 
— Vào thời ây, vị Irưởng lão là nhà khó hạnh, Sa-di là con nai và Ta chính 
là Thiên chủ Sakka. 


§373. СНОҮЕМ CON CHUỘT (Mäūsikajātaka) (J. Ш. 215) 
Bọn chúng hỏi to: Nó ở đáu... 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 847 


Câu chuyện này bậc Đạo sư kẻ trong lúc trú tại Trúc Lâm về Vua Ајаѓаѕаќи 
(A-xà-thé). Chuyện này đã được Кё dày đủ trong Chuyện vỏ tråu.?? 

Trong câu chuyện này, bậc Đạo sư nhìn thây nhà vua lúc ду vừa chơi đùa 
với vương tử vừa nghe pháp, Ngài biết hiểm họa sẽ xảy đến cho vua vì vương 
tử này, Ngài nói: 

— Thưa Đại vương, vua chúa thời xưa đã nghi ngờ những gi đáng nghi ngờ, 
nên đã giữ các vương tử lại một nơi và bảo: “Hãy để cho các hoàng nhi cai trị 
đåt nước sau khi thân xác chúng ta đã được hỏa táng!” 

Cùng với lời trên, Ngài Кё một chuyện quá khứ. 

хх 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri уі Ва-1а-па1, Bó-tát duoc sinh удо mót 
gia đình Bà-la-môn và trở thành một giáo sư danh tiếng thé giới. Con vua xứ 
Ba-la-nai tên là Vương tử Yava (Lúa Mạch). Sau khi đã chuyên tâm học tập đủ 
mọi ngành học thuật với ngài, chàng. liên nóng lòng ra di và đến từ giã ngài. 
VỊ giáo sư nhờ tải tiên tri biết trước răng hiểm họa sẽ xảy ra cho vương tử do 
chính con trai vị ду gây ra, liền suy xét cách thức làm thế nào diệt trừ mối hiểm 
họa này cho vương tử, và bắt đầu nhìn quanh đề tìm một ví dụ chứng minh cho 
thích hợp. 

Lúc Бау giờ, ngài có một con ngựa, trên chân ngựa xuất hiện một vết thương 
đau nhức. Con ngựa được giữ trong chuông để ngài chăm sóc vết thương cán 
thận. Сап đó có một cái giêng. Thời ây, một con chuột vẫn thường bạo gan bò ra 
khỏi lỗ dé рӣт chỗ vết thương ở chân ngựa. Con ngựa không thể cản nó được; 
và một hôm, không chịu nôi đau đớn, khi con chuột đến сап nó, nó liền lây 
móng chân đập chết con chuột và hát xác xuống giếng. Bọn chăn ngựa không 
thấy con chuột liền nói: 

— Mọi ngày con chuột vẫn đến căn vết thương nhưng bây giờ không còn 
thây nó nữa. Nó có chuyện gi vậy? 

Bó-tát đã chứng kiến mọi việc và tự nhủ: “Người khác không biết nên hỏi: 
‘Con chuột đâu rồi?” Nhưng chỉ riêng minh ta biết con chuột đã bị ngựa giết và 
hát xuóng giếng. ” Và lây ngay sự việc này làm ví dụ chứng minh, ngài sáng tác 
vần kệ đầu rồi nói cho vương tử biết. 

Trong khi nhìn quanh để tìm một ví dụ chứng minh khác, ngài lại thây cũng 
con ngựa ây, khi vết thương đã lành, liên chạy thăng đến đồng lúa mạch để ăn 
lúa, rồi thọc đầu vào một lỗ trên hàng rào. Ngài lây ví dụ này làm vẫn kệ thứ 
hai và đưa cho vương tử. 

Sang vẫn kệ thứ ba, ngài sáng tác theo trí thông minh của riêng mình và 
cũng đưa cho vương tử. Rồi ngài bảo: 


3 Xem J. HI. 121, Thusajataka (Chuyện vỏ trấu), số 8338. 
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— Này hiên hữu, khi bạn đã an vị trong vương quốc rôi, Бибі tối bạn đi đến 
bón tắm, vừa ra phía trước cầu thang vừa ngâm vân kệ đâu. Rồi khi bạn bước 
vào cung thât mình cư ngụ, hãy đi đên chân câu thang và ngâm vần kệ thứ hai. 
Rồi sau đó, bạn đi lên đầu cầu thang và ngâm vân kệ thứ ba. 

Cùng với các lời này, ngài bảo chàng ra đi. Vương tử trẻ tuổi ấy về kinh đô 
làm phó vương, và khi vua cha băng hà, vị phó vương lên kế ngôi. Tân vương 
này chỉ có một hoàng nam duy nhất, đến năm mười sáu tuôi chàng đã nôn nóng 
muốn lên làm vua. Khi đã có ý định giết cha, vương tử báo với đám hầu cận: 

— Phụ vương ta vẫn còn trẻ. Đến khi ta nhìn thấy giàn hỏa táng của ngài thì 
ta đã già cả kiệt lực rồi. Lúc ây mới lên ngôi thì có ích lợi gì cho ta nữa chứ. 

Bọn chúng thưa: 

— Tâu Điện hạ, ngài không thé nào tính chuyên ra biên dia làm môt loan 
thån duoc. Vày ngài phài tim cách này hay cách khác sát hai phu vuong và 
chiếm láy quốc độ. 


Vương tử chấp t thuận ngay, vào Бибі tôi cầm kiếm đứng trong cung thất vua 
cha рдп bón tắm, sẵn sàng giết cha mình. 


Tôi hôm â ду, vua sai một nữ tỳ tên là Müusika (Chuột) đến và bảo: 

— Ngươi hãy đi chùi bồn tăm, trẫm sắp đến tăm đấy! 

Nữ tỷ đến đó và trong lúc chùi bổn tăm, nàng bắt gặp vương tử. Sợ âm mưu 
có thê bại lộ, vương tử lây kiêm chặt nàng làm đôi và ném vào bón tăm. Vua 
vừa đên nơi, mọi người bảo nhau: 

— Hôm nay nữ tỳ Mũsikã không trở về. Nó đã đi đâu rồi nhỉ? 

Vua bước đến cạnh bồn tắm và ngâm vân kệ đầu: 

123. Воп chúng hỏi to: Nó ở đâu, 

Chuột ơi, mày đã trôn nơi nào? 
Việc này chỉ một mình ta biết, 
Nó đã chết năm trong giếng sâu. 


Vương tử nghĩ thâm: “Vua cha đã phát giác những việc ta làm”, và vì quá 
kinh hãi, chàng chạy trón về kế mọi việc cho đám hâu cận. Sau khoảng bảy tám 
ngày, bọn chúng lại thưa với chàng: 

— Tâu Điện hạ, nêu Đại vương biết thì ngài đã không giữ yên lặng. Những 
điều ngài nói chỉ có thê là lời phỏng đoán mà thôi. Xin cứ hành thích ngài đi. 

Vì thế một hôm, vương tử lại đứng cầm kiếm trong tay ở cầu thang. Khi vua 
đến, chàng cô tìm cơ hội đâm ngài. Ngài vừa bước vừa ngâm vần kệ thứ hai: 

124. Gióng như con vật đây xe đi, 

Ngươi cứ xoay qua lại trở vë, 
Ngươi đã giết xong con chuột ây, 
Nay thèm ăn lúa mạch, ta nghi. 
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Vương tử nghĩ thầm: “Phụ vương đã thấy ta” và kinh hoảng chạy trốn. 
Nhưng sau nửa tháng, chàng lại nghĩ: “Ta quyết giết phụ vương băng một nhát 
xéng.' ° Thể là chàng lây một dụng cụ giống như cái muông có cán dài và cầm 
nó sẵn sàng, đứng đợi. Rồi vua lên đến đầu câu thang và ngâm vần kệ thứ ba; 

125. Nguoi là thăng nhài quá ngu ngơ, 

Như món đồ chơi với trẻ thơ, 
Câm vật cán dài hình chiếc muỗng, 
Thăng kia, ta quyết giết bây giờ. 

Hôm ау, không thể nào trón thoát được nữa, vương tử bò lết đến dưới chân 
phụ vương và thưa: 

— Xin phụ vương tha mạng cho conl 

Sau khi xem xét vương tử, vua truyền trói chàng lại băng dây xích và thả 
vào ngục tôi. Rồi trong lúc ngự trên vương tòa nguy nga lộng lẫy có che lọng 
trăng, ngài phán: 

— Bậc Шау Bà-la-môn lừng danh của ta đã tiên đoán môi hiểm họa này xảy 
ra cho ta nên đã ban tặng ta ba vần kệ này. 

Lòng tràn đây hân hoan, trong lúc cảm hứng khởi lên cao độ, ngài ngâm nga 
luôn các уап kệ còn lại: 

126. Ta chưa giải thoát tự do, 

Băng đường lạc thú an cư cõi trời, 
Hoặc nhờ hiểu hạnh sáng поб, 
Đến khi con trẻ toan đòi mạng ta, 
Cứu nguy nhờ тау vån thơ. 
127. Vậy cân học hỏi Suy tu mol điều, 
Xét xem ý nghĩa cao siêu, 
Dẫu chưa dùng cũng lợi nhiều ngày sau, 
Những lời nghe được đã lầu. 
Về sau, khi vua băng hà, vương tử được đưa lên ngôi báu. 
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Đến đây, bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại và nhận diện tiên thân: 
- Thời bấy giờ, vị giáo sư lừng danh chính là Ta. 


§374. CHUYÊN CHÀNG TIỂU ХА THỦ 
(Cmlladhanuggahaq/afaka)° (J. II. 219) 


Во kia chàng đã bước lên... 
34 Tham chiếu: J. HI. 58, Kanaverajataka (Chuyện vòng hoa kanavera), số 8318; Dh. у. 252; Xuất điệu 


kinh “Quán phâm” HEE (7.04. 0212.28. 0736006); Pháp tập yếu tụng kinh “Quán sát phẩm” 
A ERRA Z án (7.04. 0213.27. 0791b03). 
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Chuyện này bậc Đạo sư Кё trong lúc trú tại Ky Viên về sự cám đỗ một vị 
Tỷ-kheo do người vợ cũ của thời chưa xuât gia tu tập. 

Khi vị Ty-kheo thú nhận chính vì người vo này mà vị ấy đã từ bỏ hội chúng 
và hỗi tiếc việc xuất gia, bậc Đạo sư bảo: 

— Này Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ nữ nhân này mới làm hại ông. Ngày 
xưa cũng vậy, chính vì người này mà ông đã bị chặt đâu. 

Rồi theo lời thỉnh cầu của chư Tăng, Ngài kê chuyện quá khứ. 


* kk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát duoc sinh làm Thiên 
chủ Sakka. Thuở ây, một thanh niên Bà-la-môn ở Ba-la-nai đã học xong mọi 
học thuật ở Takkasilã, và sau khi thiện xảo môn băn cung, chàng nôi danh là 
Tiểu xạ thủ thông minh. Lúc â ây, vị giáo sư nghĩ thầm: “Thanh niên này đã đạt 
kỹ năng băng ta”, rồi đem gà con gái cho chàng. Chàng cưới vợ xong, lại muỗn 
trở về Ba-la-nại, liền khởi hành. 


Nửa đường có con voi tàn phá một vùng nọ, nên không а1 dám đi lên chỗ 
ây. Chàng Tiêu xạ thủ thông minh kia cứ đem vợ cùng trèo lên đường, vào rừng, 
mặc dù mọi người cô cản ngăn. Khi chàng đến giữa rừng, con voi xuất hiện tân 
công chàng. Chàng xạ thủ băn một mũi tên vào trán voi xuyên thủng ra phía sau 
đâu nó, con voi ngã xuông chết ngay tại chỗ. 

Sau khi làm cho nơi ây bình an, chàng lại lên đường qua cánh rừng khác. 
Tại đó, năm mươi tên cướp đang phá hoại xa lộ. Cũng trên nơi này, mặc dù 
nhiều người có ngăn cản, chàng cứ trèo lên cho đến khi tìm thấy một nơi băng 
phăng, bọn cướp đã giết nai đem nướng và ăn thịt sát bên xa lộ. Bọn cướp thây 
chàng đi đến với cô vợ phục sức sang trọng rực rỡ, liên cô hết sức bắt láy chàng. 

Tên tướng cướp có tài đoán được tính tình người khác, chỉ vừa liễc nhìn 
chàng, đã nhận ra chàng là một anh hùng lỗi lạc, nên không chịu để cho bọn 
chúng nói dậy chống lại chàng, dù chàng chỉ đơn thân độc kiêm. Còn chàng xạ 
thủ thông minh bảo vợ đi đến bọn cướp và dặn: 

— Nàng hãy đến bảo với bọn chúng cho ta một miếng thịt và đem về cho ta. 

Thế là nàng đi đến và bảo: 

— Cho tôi một miếng thịt. 

Tướng cướp nói: 

— Ông ду là người quý tộc đấy. 

Và у bảo bọn cướp cho nàng một тїёпр thịt. Bọn kia đáp: 

— бао? Nó lại đòi ăn thịt nướng của ta ư? 

Rồi bọn chúng cho nàng một miếng thịt sông. Chàng xạ thủ vón tự cao về 
mình, liên nỗi giận vì bọn cướp cho chàng thịt sông. Bọn chúng bảo: 

— Sao nữa? Chỉ mình nó là nam nhi, còn chúng ta là nữ nhi u? 
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Thế là vừa hăm dọa chàng, chúng vừa vùng lên chóng phá chàng. Chàng 
xạ thủ băn trọng thương ngã xuông | đât bốn mươi chín tên cướp, trừ một tên, vì 
chàng không còn mũi tên nào để băn tướng cướp kia. Trước đó, trong bao tên 
của chàng chỉ có năm mươi mũi tên, chàng đã dùng một mũi tên băn chết con 
voi, nay chỉ còn sô tên đủ để bắn cả bọn trừ một người. Vi thé, chàng dá tuóng 
cuóp xuống đất, ngôi trên прис y và bảo vợ mang kiêm đến đề chặt đâu y. Ngay 
lúc ây, nàng bỗng đem lòng say mê tướng cướp, liên đặt chuôi kiếm vào tay y 
và vỏ kiếm vào tay chóng nàng. Tướng cướp chụp chuôi kiếm, đưa kiếm ra và 
chặt đầu chàng xạ thủ. 

Sau khi giết chồng nàng xong, tướng cướp chiêm lây người vợ và trong khi 
cả hai cùng lên đường, tướng cướp hỏi nguôn gốc, nàng bảo: 

— Em là con gái của một giáo sư danh tiếng lẫy lừng thé gian ở Takkasilã. 

Y hỏi: 

— Băng cách nào hàn lẫy nàng làm vợ được? 

Nàng đáp lại: 

— Cha em rất hài lòng vì hăn đã học được mọi nghệ thuật như bậc thây nên 
đem em gà cho hàn. Và vì em yêu chàng nên em dé chàng giết chồng hợp pháp 
của mình. 

Tướng cướp suy nghĩ: “Nữ nhân này giờ đây đã giết chồng hợp pháp của 
nó. Vậy khi thây một đàn ông khác, nó cũng sẽ đối xử với ta như vậy. Ta phải 
từ bỏ nó mới được.” Khi lên đường, tướng cướp thấy con đường bị chặn ngang 
bởi con suối nhỏ thường ngày, nay lại ngập nước, y bảo: 

— Này ái nương, có con cá sâu hung dữ trong suối này. Ta phải làm sao 
bây giờ? 

Nàng đáp: 

— Tướng quân ôi, xin lây hết nữ trang em đang đeo buộc thành một bó trong 
áo chàng, đem sang bên kia bờ ѕибі ròi trở lại đây đưa em qua. 

Y đáp lại: 

- Tốt lăm. 

Rồi сат hết nữ trang của nàng, lội xuống dòng suối như thể một kẻ hết sức 
vội vàng, y đã lên bờ bên kia, bỏ rơi nàng và chạy trốn. Thấy vậy nàng kêu to: 

— Lang quân ơi, chàng đi như thể chàng sắp bỏ em vậy. Sao chàng lại làm 
thé? Hãy trở lại đem em cùng đi! 

Và nàng ngâm vân kệ đâu bảo: 

128. Во kia chàng đã bước lên, 

Với bao tài sản của em góp thành, 
Mau mau quay trở lại nhanh, 
Mang em qua với bạn tỉnh, chàng ơi! 
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Tướng cướp nghe nàng nói trong lúc у đứng ở bờ bên kia, liền ngâm vån 
kệ thứ hai: 

129. Y nàng dời đôi nhất thời, 

Từ lòng chung thủy luyện tôi bao lần, 
Đến màn tình ái lông bông, 

Chóng chây nàng cũng thay lòng phản ta, 
Nếu ta không kịp chạy xa, 

Từ đây nàng hỡi, đôi ta chia Па. 

Nhưng khi tướng cướp bảo: 

— Ta quyết đi đây, nàng cứ ở lại nơi này. 

Nàng thì kêu рдо than khóc, còn y chạy trỗn với tài sản tư trang của nàng. 
Đó là số phận dành cho kẻ đại khờ tội nghiệp vì quá si mê tình ái. 

Bỗng nhiên lâm cảnh bơ vơ khốn đốn như thế, nàng đành đến gân một 
bụi сау quê và ngôi khóc. Lúc ấy, Thiên chủ Sakka nhìn xuống trần gian, thây 
nàng đăm say dục vọng, giờ đây than khóc vì mất cả phu quân lẫn tình lang. 
Nghĩ rằng ngài sẽ đi khiển trách nàng và khiến cho nàng biết hồ then, ngài đem 
Mãtali (thần lái thiên xa) và Pañcasikha (nhạc thần Ngũ kế) cùng đến bên bờ 
suối và bảo: 

— Này Mãtali, ngươi sẽ biến thành con cá, Pañcasikha sẽ bién thành con 
chim và ta sẽ biến thành chó rừng. Rồi ngậm một miếng thịt, ta sẽ đi đến trước 
nữ nhân kia và khi Matali ау ta ở đó thì phải nhảy ra khỏi nước, rớt ngay trước 
mặt ta, ta sẽ nhà miếng thịt đã ngậm trong miệng và nhảy lên chụp con cá. Vừa 
lúc ду, Pañcasikha phải пһао đến chụp miếng thịt và bay lên không, còn Mãtali 
lặn ngay xuống nước. 

Thiên chủ Sakka dạy bảo các vị thân như thế, các vị đáp: 

— Tốt lành thay, tàu Thiên chủ! 

Matali liền bién thành con cá, Pañcasikha biến thành con chim và Sakka bién 
thành chó rừng. Vừa ngậm miếng thịt trong môm, ngài đi đến ngay trước nữ 
nhân. Con cá nhảy lên khỏi nước rơi mình xuống trước mặt chó rừng. Chó thả 
miếng thịt đang ngậm trong, môm, ‚ vùng lên bắt cá. Con cá nhảy nữa và rơi xuống 
nước, còn con chim chụp lấy miếng. thịt bay vụt lên không. Như vậy, chó rừng 
mát cả thịt lẫn cá và ngôi ú rũ nhìn về phía bụi quế. Nữ nhân thấy thé liền bảo: 

— Vì quá tham lam nên chó mát cả thịt lẫn cá. 

Và như thể nàng đã thấy rõ ý nghĩa trò đời trớ trêu này, nàng bật cười 
giòn giã. Chó rừng nghe thê, liên ngâm vân kệ thứ ba: 

130. Ai làm bụi quê ngân nga, 

Tiếng Cười, dù chăng múa ca tiệc tùng, 
Vë tay thích thú, hồng nhan, 
Đừng cười khi phải khóc than buôn phiên. 
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Nghe vậy, nàng ngâm vân kệ thứ tư: 
131. Chó ngu, mày phải ước nguyễn, 
Giá đừng mất cá, thịt liền một khi, 
Đồ ngu phải biết sâu bị, 
Những gi xảy đến, ngu si do mày! 
Chó rừng liền đáp vần kệ thứ năm: 
132. Lõi người dễ thấy lăm thay, 
Chăc là khó thấy: “Lỗi này của tôi.” 
Nàng nên tính giá thiệt thòi, 
Khi nàng mất hết cả đôi bạn đời. 
Nghe thé, nàng lại đáp vần kệ này: 
133. Câu vương quá đúng như lời, 
Nên ta quyết chí vội dời chân nhanh, 
Рё tìm thêm bạn chung tình, 
Cô làm người vợ trung thành khó chỉ! 
Khi ду, Thiên chủ Sakka nghe những lời nói của nữ nhân bạc ác vô hạnh 
kia, liền ngâm уйп kệ cuối cùng: 
134. Kë nào ăn trộm cải ghè, 
Sẽ còn ăn trộm mai kia nôi đồng, 
Người gây tai họa cho chồng, 
Vẫn tàn tệ vậy, hoặc còn tệ hơn! 
Lời Thiên chủ Sakka làm cho nàng phải hó then và һӧі hận ăn пап, ròi sau 
đó ngài trở vë cõi của ngài. 
ху 


Đến đây, bậc Đạo sư châm dứt pháp thoai rôi tuyên thuyết các sự thật. Vào 
lúc kết thúc các sự thật, vị Tỷ-kheo thôi thất đã đắc Sơ quả (Dự lưu). Rồi Ngài 
nhận diện tiên thân: 

- Thời ấy, Tý-kheo thối thất này là chàng xạ thủ, người vợ mà vị ấy đã rời 
bỏ là nữ nhân kia, và Ta chính là Thiên chủ Sakka. 


§375. CHUYỆN CHIM BÓ CÂU (Kapotajatakay° (J. III. 224) 

Та đáy mạnh khỏe, da an vui... 

Chuyện này bậc Dao su kế trong lúc trú tại Ky Viên về một Tỷ-kheo tham lam. 

Chuyện vị Tý-kheo tham lam này đã được Кё đây đủ theo nhiều cách. О 
đây, bậc Đạo sư hỏi có thật ông tham lam chăng, và khi ông thú nhận quả đúng 
thê, Ngài bảo: 


3 Xem J. I. 241, Kapotajataka (Chuyện chim bô câu), só §42; J. II. 360, Lolajātaka (Chuyên tham ăn), 
sô §274. 
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— Này Ty-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, ông cũng tham 
lam và đã chết vì lòng tham ду. 


Nói xong, Ngài Кё một chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì ở Ba-la-nạal, Bồ-tát được sinh làm 
bó câu con và sóng trong lồng kết băng liễu gai ở nhà bếp của một phú thương 
thành Ba-la-nai. 

Bây giò, một con qua thèm ăn cá thịt lại làm bạn với bó câu này và sông 
cùng chỗ ây. Một hôm, nó chợt thây nhiều cá thịt liền nghĩ: “Ta sẽ ăn đám cá 
thịt này”, rôi nằm xuống rên rỉ trong lông. Khi bò câu đến bảo: 

— Này bạn, ta cùng bay nhanh ra tìm môi. 

Quạ từ chối đáp: 

— Tôi đang bị бт liệt vì cơn đau bụng do bội thực, bạn đi đi. 

khi bó câu khuất dang, qua tự nhủ: “Kẻ thù hay quây phá ta dà di ròi. Вау 
giò ta muôn ăn thịt cá tùy thích.” Nghĩ váy, qua ngâm vån kệ đầu: 

135. Ta đây khỏe mạnh, da an уш, 

Vì chú bồ câu đã bién rồi, 
Ta muốn làm cơn thèm dịu xuống, 
Rau thơm cùng thịt khỏe thêm người! 

Vì thé, khi người đâu bếp chiên cá thịt xong, vừa bước ra khỏi bếp vừa chùi 
mô hôi chảy ròng ròng, con диа nhảy ra khỏi tô và giâu mình trong chậu gia vị. 
Chậu â ау phát ra tiếng “cach” khiến người đâu bếp vội quay lại, tóm lây con qua 
vặt hết lông. Rôi ô ông ta xay một ít gừng tươi và hạt cải trăng, giã chung với chà 
là thôi, bôi lên khắp mình con quạ, vừa xát mạnh thân nó với một mảnh sành 
làm cho nó bị thương nặng. Sau đó, ông ây lây sợi dây treo mảnh sành lên có 
nó rôi lại ném vào thúng và bỏ đi. 

Khi bó câu trở về thây qua, liên bảo: 

— Ông hạc nào đây lại năm trong thúng của bạn thân ta đó kìa? Bạn ta tính 
tình nóng nảy sẽ vë giết chim lạ mặt này ngay. 

Nói đùa thế xong, bồ câu ngâm vån kệ thứ hai: 

136. Con mây này với chiếc mào cao, 

Ngài chiếm chỗ chim bạn tớ sao? 
Ông hạc đến đây, thân hữu quạ, 
Tính tình nóng пау, biết không nào? 

Опа nghe vậy liên ngâm vần kệ thứ ba: 

137. Ban cử cười їо trước cảnh пау, 

Ta lâm hoạn nạn đáng thương thay! 
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Hỏa đầu quân vặt lông trần trụi, 
Gia vị chà là thối tâm đây. 
ВО câu vẫn còn muốn đùa, liền ngâm vån kệ thứ tư: 
138. Таш sạch dâu thơm xát ngạt ngào, 
No say ăn uống thỏa dường bao! 
Cô ông sáng chói đô trang sức, 
Ông đến Ва-1а-паі đó sao? 
Quạ ngâm tiếp vån kệ thứ năm: 
139. Bạn thiết hay cừu địch của ta, 
Chó đi Ba-la-nại bây giờ! 
Minh trân chúng vặt còn trêu ghẹo, 
Buộc mảnh sành trên ngực ду mà! 
Bồ câu nghe vậy, ngâm vân kệ cuối cùng: 
140. Bỏ các thói hư tật xâu kia, 
Tính tình như quạ khó làm ghê! 
Chim nên thận trọng bay xa lánh, 
Thực phẩm loải người ăn thỏa thuê. 
Sau khi khiển trách qua xong, bô câu không ở lại đó nữa mà giương đôi 
cánh bay đi nơi khác. Nhưng quạ chết ngay tại chỗ. 


kkk 


Đến đây, bậc Dao sư châm dứt pháp thoại và tuyên thuyết các sự thật. Vào 
lúc kết thúc các sự thật, vị Tỷ-kheo tham lam đã đắc quà Bát lai. Rồi Ngài nhận 
diện tiền thân: 

— Thuở ấy, con qua là Tỷ-kheo tham lam này và bô câu chính là Ta vậy. 


CHUONG VI 
SÁU КЁ 
(CHANIPATA) 


L PHAM NGUOILAIDO 
(AVARIYAVAGGA) 


8376. CHUYÊN NGƯỜI ГАЈ ĐỎ (Avariyajataka) (J. Ш. 227) 

Đừng bao gio giận, hỡi Minh quán... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người lái đò. 

Người ta bảo kẻ này là phàm phu vô trí. Y không biết được các đức tính của 
Tam bảo và các bậc hiển nhân. Y nóng vội, thô lỗ và hung bạo. Một Tỷ-kheo 
ở vùng quê nọ muốn đi yết kiến đức Phật, vào buôi chiều đến bến đò trên sông 
Aciravatī và bảo người lái đò: 

— Này chú, tôi muốn qua sông, chú cho tôi lên đò đi. 

— Thưa Tôn giả, trời tôi ròi, hãy ở lại đây. 

— Này chú, ta không thê ở lại đây, cho ta qua sông. 

Người lái đò bực tức nói: 

— Vậy thì ngài Sa-môn hãy mau lên đi! 

Rồi đưa vị Tỷ-kheo lên đò, nhưng y lái đò thật vụng về khiến nước văng 
vào mạn đò làm ướt y của vị Tỷ-kheo, và đên khi trời tôi mới đưa được ông qua 
bờ kia. Khi vị Tỷ-kheo đến tinh xá, ông không thê kịp yết kiên đức Phật ngay 
hôm ấy. Hôm sau, ông đi đánh lễ bậc Đạo sư và ngôi xuông một bên. Bậc Đạo 
sư đáp lễ và hỏi ông đến khi nào. 


- Bạch Thế Tôn, hôm qua. 
— Thé sao mãi hôm nay ông mới đến thăm Ta? 
Khi nghe rõ lý do, bậc Đạo sư bảo: 


— Không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa, kẻ ây cũng thô lỗ, y làm phiền 
các trí nhân ngày xưa giông như đã làm phiên ông. 


Rồi theo lời thỉnh câu, Ngài kê một chuyện đời xưa. 


**+* 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ва-1а-па1, Bó-tát duoc sanh vào 
một gia đình Bà-la-món. Khi lớn lên, ngài học tập đủ mọi môn nghệ thuật tai 
Takkasilã, rồi trở thành một vị khô hạnh. Sau một thời gian dài sông băng toàn 
củ quả rừng ở vùng Tuyết sơn, ngài đi đến Ba-la-nai dé tìm тобі và giám. Ngài 
ở trong vườn ngự uyên và hôm sau vào kinh thành khất thực. Từ sân thượng 
hoàng cung, vua thây ngài và hài lòng trước tướng mạo oai nghi của ngài nên 
cho người triệu ngải vào cung và cúng dường thực phẩm. Vua hứa mời ngài an 
trú trong ngự uyên và hàng ngày vua đến tham kiến ngài. 

Bó-tát bảo: 

— Thưa Đại vương, một vt vua phải trị nước công bình, tránh xa bôn ác đạo, 
đây nhiệt tâm tinh cần, kham nhàn, từ ái, lân mẫn với toàn dân. 

Với lời khuyến giáo thông thường như thế, ngài ngâm hai vần kệ đầu: 

1. Đừng bao giờ giận, hỡi Minh quân! 

Chúa tê trân gian, chớ hận sân, 
Đừng lấy lòng sân bù mối hận, 
Quân vương như vậy đáng suy tôn. 

2, Dü ở rừng xanh hoặc ở làng, 

О trên bờ biến, giữa trùng dương, 
Chớ bao giờ giận, ta khuyên nhủ, 
Mãi mãi từ nay, hỡi Đại vương! 

Như vậy, Bô-tát ngâm đôi vận kệ ây hàng ngày cho vua nghe. Vua hoan hy 
ban tặng ngài một ngôi làng có só lợi tức là một trăm ngàn đồng vàng, song ngài 
từ chối. Bô-tát sông cách пау suốt mười hai năm liên. Sau dó ngài nghĩ: “Ta đã 
ở đây quá lâu, nay ta muôn du hành qua quốc độ rôi trở về.” 

Thé là không báo với vua, ngài chỉ nói riêng với người giữ vườn: 

— Này hiền hữu, ta thây chán, ta muốn du hành trong nước rồi trở về, nhờ 
bạn trình với đức vua. 

Ngài đi ngay ra bến đò ở sông Hăng. Ở đó có gã chèo đò ngu ngốc tên là 
Avariyapita, y không hiểu đạo hạnh của bậc hiền nhân, cũng chàng biét luón cà 
việc ích lợi hay thiệt hại của riêng minh. Khi dân chúng muôn qua sóng Hằng, 
trước tiên y đưa họ qua rôi sau đó đòi tiên đò. Có khi họ không trả tiền, y liên 
gây sự với họ, rôi chỉ nhận được lời mạ ly và đâm đá chứ rất ít tiền bạc, y thật 
ngu dại mù quáng đến thê. 
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Vë gà này, bàc Dao su пейт vân kệ thứ ba phát xuất từ trí tuệ 101 thăng 
của Ngài: 
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3. Chú Ахагіуа, Thuyên lướt sóng Hăng hà, 
Trước tiên đưa du khách, Rôi mới hỏi tiên phà, 
Do vậy ăn đòn mãi, Thật xui xéo, dai kho! 
kkk 


Bó-tát đến gặp gã lái đò này và bảo: 
- Hiền hữu, hãy đưa ta qua bờ Кіа! 
Y đáp: 
— Này Sa-môn, ngài sẽ trả tiền cho tôi chứ? 
— Này hiền hữu, ta sẽ chỉ cho chú biết cách làm tăng trưởng tài lợi, an lạc 
và đức hạnh. 
Са lái đò nghĩ thầm: “Chắc chắn vị này sẽ cho ta một cái gì đó.” 
Rôi y đưa ngài sang sông và nói: 
— Xin cho tôi tiền đò. 
Bô-tát bảo: 
- Được rôi, này hiền hữu. 
Và thé là muốn dạy cho y biết trước tiên phải làm cách nào để tăng thêm 
của cải, ngài ngâm vân kệ này: 
4. Hỏi tiên trước lúc chở qua sông, 
Chớ đên bờ kia hỏi nhọc công, 
Chú cho bá nhơn nên bá tánh, 
Tánh tình thay đôi trước sau luôn. 
Gã lái đò nghĩ thâm: “Đây chỉ là lời vị ây khuyên ta, nay phải cho ta thêm 
cái gi chứ.” Song Bô-tát bảo: 
— Này hiền hữu, chú đã có cách làm ra tiền rồi đây, nay hãy nghe cách làm 
tăng an lạc cùng đức hạnh. 
Rồi ngài lại ngâm vân kệ khuyên giáo: 
5. Dù ở rừng xanh hoặc ở làng, 
О trên bờ biên, giữa trùng dương, 
Chớ bao giờ giận, ta khuyên chú, 
Mãi mãi từ nay, hỡi thiện nhân. 
Như thế, sau khi đã dạy cách làm tăng trưởng an lạc và đức hạnh, ngài bảo: 
— Vậy là chú có cách làm tăng an lạc và đức hạnh. 
Nhưng gã ngu si kia không xem lời khuyên giáo của ngài ra gì cà, lại đáp: 
— Này Sa-môn, đây là các thứ ngài cho tôi thé tiền đò đây а? 
— Đúng vậy, hiên hữu. 
— Tôi không cân thứ ấy, cho tôi thứ khác kia. 
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— Này hiền hữu, ngoài thứ ду ta không có gì khác. 
— Thé tại sao ngài lại đi trên thuyên tôi? 
Y đáp và ném vị khô hạnh lên bờ, ngôi lên ngực ngài và dám vào móm ngài. 
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Вас Бао su bào: 

— Сас у tháy khi nhà khó hanh khuyén giáo vua thi nhận duoc ân tứ một 
ngôi làng, còn khi khuyên giáo như vậy với một gã lái đò ngu ngóc thì được vài 
cái đầm vào môm. Cho nên khi khuyên giáo phải lựa người thích hợp, chớ nói 
với người không thích hợp. 

Rồi Ngài ngâm vån kệ xuất phát từ trí tuệ tối thắng của Ngài: 

6. Vua nghe lời khuyến thiện đã ban, 

Lợi tức phân ta cả một làng, 
Chú lái đò nghe lời khuyên thiện, 
Lại đánh người cho ngã xuông đàng. 

Trong khi gã kia đánh vị Sa-môn, vợ у đem cơm lại cho у, thây vậy liên bảo: 

— Này chàng, đây là vị khô hạnh trong triều vua, đừng đánh ngài! 

Y nỗi giận đáp: 

— Cô lại câm ta đánh kẻ tu hành giả mạo này и? 

Rồi y nhảy lên đánh vợ ngã xuống đất. Đĩa cơm đồ hết vỡ tan, còn vợ y phải 
trụy thai. Quân chúng vây y lại và la lớn: 

— Quân khốn nạn giết người. 

Họ trói y lại đưa đến nhà vua. Ngài xử phạt y theo pháp luật. 

kkk 
Với trí tuệ tối thắng, bậc Đạo sư giải thích vân đề qua vân kệ cuỗi củng: 
7. Cơm đồ, vợ bị đánh tả tơi, 
Thai nhi chết trước lúc ra đời, 
Lời khuyên cho kẻ này vô dụng, 
Như vàng ròng tặng thú hoang thôi. 
Khi bậc Đạo sư chấm dứt pháp thoại, Ngài tuyên thuyết các sự thật. Khi kết 
thúc các sự thật, vị Tỷ-kheo đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu): 
— Vào thời ấy, gã lái đò là người lái đò ngày nay, vua là Ananda và vị khó 
hạnh chính là Ta. 
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§377. CHUYÊN BÀ-LA-MÔN SETAKE.TU (Setaketujātaka) (J. Ш. 232) 
Hiên hữu, hận sân chăng lợi gì... 
Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tý-kheo lừa dối. 
Câu chuyện sẽ được nói rõ trong Chuyện nam tử Uddalaka.! 
kkk 
Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát là một giáo sư danh 
tiếng lừng lẫy và dạy thánh kinh cho năm trăm dó đệ. Vị huynh trưởng trong 


bọn là Setaketu, xuất thân từ một gia đình Bà-la-môn phương Bắc, vốn rất tự 
cao về giai cấp mình. 


Một hôm, chàng ra khỏi thành phố cùng bè bạn, lúc trở về, chàng thây một 
kẻ Chiên-đà-la (Candala): 

Chàng hỏi: 

— Anh là a1? 

— Tôi là một Chiên-đà-la. 

Vị ây sợ ngọn gió sau khi chạm vào người kẻ Chiên-đả-la sẽ đụng vào thân 
mình, nên thôt lên: 

— Đồ khốn kiếp, này tên Chiên-đà-la xui xéo kia, hãy tránh gió mau! 

Rôi chàng chạy nhanh về phía gió. Song kẻ Chiên-đà-la cũng nhanh chân 


bắt kịp chàng và đứng trước gió сап. Chàng lại càng phi báng mạ ly kẻ kia 
nhiều hơn nữa. Kẻ Chiên-đà-la hỏi: 


— Ông là ai? 

— Та là một thư sinh Bà-la-môn. 

— Tốt lắm, nếu vậy thì ông có thé đáp câu hỏi của tôi. 

— Đúng vậy. 

— Còn néu ông không đáp được, tôi sẽ kẹp ông lại giữa hai chân tôi đây. 

Vị Bà-la-môn đây tự tin bảo: 

— Cứ làm ngay d. 

Kẻ Chiên-đà-la muốn làm cả hội chúng hiểu chuyện này, liền hỏi: 

— Này thanh niên Bà-la-môn, các phương hướng là gì? 

— Dó là bón phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. 

Kẻ Chiên-đả-la bảo: 

~ Tôi không hỏi loại phương hướng đó, còn ông không biết ngay đến chuyện 
này, mà lại ghê tóm luôn cả ngọn gió đụng vào người tôi! 

Thế là kẻ ду chụp Іду vai chàng đè xuống kẹp vào giữa hai chân mình. 

Các học trò kia đem chuyện ây Кё với thây. Vị thây bảo: 


! Xem J. IV. 299, Uddalakajataka (Chuyện nam tử Uddalaka), sô $487. 
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— Này cậu Setaketu, cậu đã bị kẹp giữa hai chân của một kẻ Chiên-đà-la ду а? 

— Thưa thây, vâng, thăng ойї con, con của một tên nô lệ đã kẹp đệ tử giữa 
hai chân nó уа bảo: “Ông này không biết ngay các phương hướng.” Nhưng nay 
đệ tử đã biết phải làm gì với nó rôi. 

Và như vậy, chàng lại phi báng kẻ Chiên-đà-la một cách giận đữ. Vị thây 
khuyên nhủ: 

— Này cậu Setaketu, đừng giận nó, nó có trí tuệ сао đấy. Nó đã hỏi cậu về 
một loại phương hướng khác, chứ không phải loại này. Thứ mà cậu không Һау, 
không nghe, không hiểu, còn cao xa hơn thứ mà cậu đã thấy và nghe nữa. 

Rồi ngài ngâm hai câu kệ để khuyến giáo: 

8-9. Ніёп hữu, hận sân chăng lợi gì, 

Trí cao vượt quá chuyện mình nghe, 
“Một phương” phải hiểu là cha mẹ, 
“Thây giáo” được dùng chỉ hướng kia, 
“Gia chủ” cho y phục, uống ăn, 

Cửa thường rộng mở, chính là “phương”, 
Còn “phương” trong nghĩa cao siêu nhất, 
“Trạng thái vô ưu, lạc Niết-bàn.” 

Như vậy, Bô-tát giảng giải bốn phương cho thanh niên Bà-la-môn này, Song 
chàng nghĩ: “Та đã bị kẹp giữa hai chân một kẻ Chiên-đà-la”, liên ròi noi ду và 
đến Takkasilãa học đủ mọi môn nghệ thuật với một giáo sư danh tiếng lẫy lừng. 
Sau đó, được thầy cho phép, chàng rời Takkasilã, vừa du hành đây đó vừa học 
tập mọi nghề thực tiễn. Khi đến một làng biên địa, chàng gặp năm trăm nhà khô 
hạnh sóng gân đó và được thọ giới tu hành. Chàng học hỏi được mọi nghệ thuật, 
kinh điển và các phương pháp thực hành, rồi їйї cả cùng vị ấy đi đến Ba-la-nai. 


Hôm sau, chàng đi vào cung đình khất thực. Vua hoan hy trước phong cách 
các vị khô hạnh, liên cúng đường thực phẩm ngay tại cung vua, và mời các vị ở 
lại ngự viên. Một hôm, vua bảo trong lúc cúng dường thực phẩm: 

— Chiêu tối nay trẫm sẽ đến dành lễ các Tôn giả ngay tại ngự viên. 

Setaketu liền đến ngự viên, triệu tập các vị khó hạnh và bảo: 

— Các Tôn giả, hôm nay đức vua sẽ dên. Chi сап môt lån hòa һор VỚI vua 
chúa, nguoi ta có thé sóng sung suóng suót cà đời. Vậy bây giờ, một sô vị làm 
kiểu khô hình băng cách lắc mạnh người, một só vị năm trên giường gat, một 
sô vị chịu đựng năm ngọn lửa, một sô thực hành khô hạnh băng cách ngôi xóm, 
một số nhào lộn, một số đọc kinh. 

Sau khi ra lệnh xong, chính v Ấy ngôi tại cửa am thất với gối dua, đặt quyền 
sách bao bìa sáng loáng trên một giá gô có sơn và giảng kinh cho đám học trò 
thông minh chừng bốn năm người. Vừa lúc â ау nhà vua đến, tháy họ đang diễn 
trò khổ hạnh giả đối này lại rất hài lòng. Vua đến gân Setaketu, kính vái chàng, 
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ròi ngôi xuông một bên, sau đó ngâm vần kệ thứ ba nói chuyện với vị tế sư của 
hoàng gia: 

19. Hàm răng Бап, áo da đê, tóc bện, 

Miệng thì thầm kinh thánh, dáng bình an, 
Chàng từ nan mọi phương tiện hiền nhân, 
Chắc đã đạt chân như và giải thoát. 

Vị tế sư nghe vậy, liền đáp vần kệ thứ tư: 

11. Một trí nhân có thể làm ác hạnh, 

Một trí nhân có thê chăng chánh chân, 
Ngàn câu Vệ-đà chăng tạo an toàn, 
khi việc hỏng, hoặc cứu người lâm-nạn. 

Khi vua nghe lời này, liên lấy lại mọi ân súng dành cho đám khó hạnh kia. 
Setaketu nghĩ thâm: “Nhà vua ham thích đám khó hạnh, song tê sư này đã phá 
hoại như thé lây riu chặt ngang sở thích của vua. Ta phải nói chuyện với té sư 

mới được.” Do thé, chàng ngâm vân kệ thứ năm nói chuyện với tế sư: 
12. Một trí nhân có thê làm ác hạnh, 
Một trí nhân có thể chăng chánh chân, 
Ngài bảo Vệ-đà là vật không cân, 
Chỉ tu tập điều thân là thiết yếu. 

Vị tế sư nghe vậy, liền đáp vân kệ thứ sáu: 

13. Không, Vệ-đả không hoàn toàn vô dụng, 
Dù điêu thân tu tập đạo chánh chân, 
Học Vệ-đà vẫn mang lại vinh quang, 
Song ta đạt tôi an nhờ chánh hạnh. 

Như vậy, vị té sư bài bác giáo lý của Setaketu. Ngài khuyên cả đám khó 
hạnh hoàn tục, cho ho guom, giáo, mộc đề làm quan tl thị vệ cao cáp hầu cận vua. 
Từ đó, người ta bảo dòng dõi quan thị vệ cao câp xuất hiện. 


х 
Khi châm đứt pháp thoại này, bậc Đạo su nhận diện tiên thân: 


__— Thời ấy, Setaketu là Tỷ-kheo lừa dói này, kẻ Chiên-đà-la là Sãriputta và 
të sư của nhà vua chính là Ta. 


§378. CHUYÊN BÀ-LA-MÔN DARÏMUKHA 
(Darữinukhajataka) (J. III. 238) 


Dục lạc chỉ là dám bùn ао bán... 
Chuyện này bậc Đạo sư kê trong lúc trú tại Ку Viên về đại sự xuất thé. 
Sự tình dẫn đến chuyện này đã được ké trước kia. 
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Một thuở nọ, vua xứ Magadha tri vi tại thành Rājagaha (Vương Ха). Bò-tát 
được sinh làm con của chánh hậu, được đặt tên Vương tử Brahmadatta. Vào 
ngày ngài ra đời, vị té sư của hoàng gia cũng sinh một nam tử, diện mạo tuần 
tú, vì thé được đặt tên là Darimukha (Miệng Hang Lớn). Cả hai cùng lớn lên 
trong cung đình và trở thành bạn thân. Năm mười sáu tuổi, hai vị đến Takkasilä 
học đủ mọi môn nghệ thuật. Sau đó, muốn tạo được các kiến thức có công dụng 
thực tiễn và tìm hiéu phong tục trong nước, hai vi du hành qua nhiều thành phó, 
thôn làng khắp mọi miên. 

Vì vậy, hai vi đến Ва-1а-паі trú ở trong một ngôi đền và hôm sau vào kinh 
thành khât thực. Có một nhà trong kinh thành đã nâu xong cháo gạo và chuẩn 
bị chỗ ngôi đề cúng dường phân thức ăn cho các Bà-la-môn. Khi họ thây hai 
nam tử này khất thực, họ nghĩ: “Các Bà-la-môn đã đến”, liền mời vào và trải 
một tâm vải trăng tinh nơi chỗ ngôi của Bó-tát và một thảm đỏ nơi chỗ ngôi của 
Darimukha. Chàng quan sát điềm này và hiểu ngay thân hữu chàng sẽ làm vua 
Ở Ba-la-nạI và chính chàng sẽ làm đại tướng. Hai vị thọ thực xong phân mình 
rôi nói lời tùy һу công đức và га di vë ngự viên. Bồ-tát năm trên sàng tọa băng 
đá của vua, còn DarImukha ngôi xoa chân ngài. 

Thời ду, vua xứ Ba-la-nạai băng hà đã bảy ngày. Vị tế sư hoàng gia làm lễ 
hỏa táng xong liên đưa vương xa ra khỏi thành suốt bảy ngày vì chưa có ai kế 
vị ngai vàng. Lễ rước vương xa này sẽ được giải thích trong Chuyện Đại vương 
Mahäjanaka.? Vương ха rời kinh thành và đến công ngự viên, được bốn đạo 
quân xa, pháo, mã, tượng hộ tông và âm nhạc của hàng trăm nhạc khí trỗi dậy 
vang lừng. 

Darimukha nghe tiếng nhạc, nghĩ thâm: “Vương xa đến rước thân hữu ta 
đó, ngài sẽ lên ngôi vua hôm nay và phong ta chức đại tướng, song ta có nên 
làm người thế tục chăng? Ta muôn đi ngay làm ап sĩ khổ hạnh.” Vì thế, không 
nói gì với Bô-tát, chàng chạy sang một bên đứng ân mình. 

Vị té sư ngừng xe trước công ngự viên, vừa bước vào thây Bó-tát đang 
năm trên bảo tòa của hoàng gia. Vừa quan sát các tướng tốt trên chân ngài, ông 
nghĩ: “Ngài có đủ đức độ và xứng đáng làm vua cả bón đại châu cùng với hai 
ngàn hải đảo vây quanh. Song lòng can đảm của ngài ra sao đây?” Vi thé, ông 
ra lệnh mọi nhạc khí đồng trỗi dậy hết sức inh ỏi. Вӧ- tát thức dậy, gió tâm khăn 
ra khỏi mặt và thây đám đông. Rôi che mặt lại, ngài năm xuống thêm chút nữa, 
xong trở dậy ngôi xếp băng trên sàng tọa trong lúc xe vừa dừng lại. Vị té sư диў 
xuóng thua: 


— Tàu Chua thuong, quóc độ được nhường cho Chúa thượng. 
— Sao? Không ai kế vị а? 
— Tâu Chúa thượng, không. 


2 Xem J. V. 30, Mahäjanakajataka (Chuyện Đại vương Маћајапаќка), só 8539. 
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— Thé thi tót lám. 

Vậy là ngài nhận lời thỉnh câu và hội chúng làm lễ Quán đảnh тау nước 
thánh lên đầu ngài tại ngự viên. Trong giờ phút đại vinh quang áy, ngài quên 
băng Darimukha, ngài ngự lên vương xa đi giữa đám quân thân, uy nghi diễu 
vòng quanh kinh thành. Sau đó, dừng lại trước cung môn, ngài chỉ định vị trí 
của các triều thần xong bước lên lâu thượng. 

Cùng lúc ду, Darimukha thấy ngự viên đã văng người liền bước ra ngòi trên 
bảo tòa trong vườn. Một ngọn lá khô rơi xuống trước mặt Ngài. Thấy rõ các quy 
luật lão tử, Ngài bừng ngộ tam pháp ёр (vô thường, khó, vô ngã) và chứng đắc 
quà vị Độc Giác Phật (Pacceka Buddha), liền reo mừng hoan hy làm vang dậy 
cả cõi trần. Ngay lập tức, các đặc tính của một phàm nhân biến mất khỏi thân 
Ngài, một bình bát và một tâm у kỳ diệu từ cõi thiên rơi xuống khoác vào người 
và Ngài có đủ tám món cần thiết cùng tứ oai nghi hoàn thiện của một Sa-môn са 
trăm tuôi. Rồi nhờ thân lực, Ngài bay qua không gian đến tận động Nandamila, 
nơi an trú của các vị Độc Спас Phật tại miên Tuyết Sơn. 

Phân Bô-tát trị nước rất chân chánh. Song cảnh đại vinh quang đã làm ngài 
say dám suốt bón mươi năm ròng. Ngài quên hắn Darimukha. Đến năm thứ bốn 
mươi ду ngài nhớ lại bạn và tự bảo: “Trẫm có thân hữu tên là Darimukha, nay 
vị ây ở đâu?” Ngài mong ước gặp lại bạn. Từ đó về sau, ngay trong hậu cung 
hay giữa quân thân, ngài thường bảo: 

- Thân hữu DarTImukha nay ở đâu? Trẫm sẽ ban vinh hoa phú quý cho ai báo 
tin với trầm vë nơi bạn hiên cư trú. 

Lại mười năm nữa trôi qua từ khi ngài thỉnh thoảng nhớ đến bạn. Còn Tôn 
ота DarImukha đã trở thành Độc Giác Phật, sau năm mươi nắm, suy xét lại và 
biết bạn cũng đang nhớ đến mình, Ngài liên nghĩ: “Nay bạn Ta đã già và tăng 
thêm đàn con cháu, Ta muốn đi thuyết pháp và truyền giáo cho bạn.” 

Nhờ thân lực, Ngài bay qua không gian và hạ mình xuống vườn ngự uyén, 
ngôi xuống bảo tòa như một bức tượng vàng ròng. Người giữ vườn thây Ngài, 
đi đến hỏi: 

— Thưa Ngài, Ngài từ đâu đến? 

— Từ động Nandamnla. 

— Thế Ngài là ai? 

- Hiền giả, Та là Phật Độc Слас Darimukha. 

— Thưa Ngài, thế Ngài biết đức vua của chúng tôi chăng? 

— Ta biết. Ngài là thân hữu từ thời Ta còn ở thé tục. 

— Thưa Ngài, đức vua ước ao hội kiên Ngài, tôi xin đi trình báo đức vua 
răng Ngài đã đến. 

— Hiên hữu cứ đi làm như vậy. 
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Người làm vườn liền đi trình vua rằng Tôn giả Darimukha đã đến và hiện 
đang ngôi trên thạch tọa. Vua phán: 
— Thé là Hiền hữu của trẫm đã đến, trẫm sẽ đi hội kiến ngay. 
Vì vậy, ngài ngự lên vương xa cùng đám tùy tùng hộ tống đông đảo đến 
ngự viên, cung kính đảnh lễ vị Độc Giác Phật và ngồi xuống một bên. VỊ Độc 
Слас Phật bảo: 
— Này Brahmadatta, Đại vương nên tri nước chân chánh, đừng bao giờ theo 
ác đạo hay đàn áp dân chúng vì tiền bạc. Hãy làm mọi thiện sự với lòng nhân từ! 
Và sau đó, khi ân cân đáp lễ, Ngài bảo thêm: 
— Này Brahmadatta, nay Đại vương đã già, đã đến lúc Đại vương nên từ giã 
dục lạc và xuất gia. 
Như thế, Ngài thuyết pháp và ngâm vần kệ đâu: 
14. Dục lạc chỉ là đám bùn do bán, 
“Nỗi kinh hoàng ba gốc” được gọi là, 
Ta bảo răng khói bụi với sương sa, 
Hãy bỏ chúng, xuất gia lia thé tục! 
Nghe vậy, vua ngâm vân kệ giải thích ngài vẫn đang bị tham dục ràng buộc: 
15. Trẫm say đăm, lún sâu bùn tham dục, 
Bà-la-môn, dục lạc đáng khinh thay, 
Song yêu đời, trẫm không thé bỏ ngay, 
Trẫm xin nguyện suôt đời làm thiện sự. 
Sau đó, mặc dù Bô-tát bảo: “Ta không muốn thọ 0101 xuất ола”, Độc Слас 
Phật Darimukha cũng không bài bác vua và khích lệ lần nữa: 
16. Ai bác bỏ lời bạn hiên khuyên nhủ, 
Thương xót và mong bạn tránh đọa đày, 
Cứ tưởng răng: “Cõi thé tốt lành thay”, 
Sẽ không dứt tái sanh đầu thai mãi. 

17. Nơi đày đọa đáng khinh: Phần kẻ ấy, 
Đây vật dơ, bị người thiện chê bai, 
Kẻ tham kia dục vọng chăng hề rời, 
Thân xác chứa ngập đầy mâm nhục dục. 

Như vậy, Độc Слас Phật DarIimukha nêu rõ sự khó đau do nhập thai và vội 
vàng bày tỏ nỗi khó đau vì sinh sản qua một vân kệ nữa: 

18. Đầu máu mủ, vật hôi tanh thê tục, 

Mọi hữu tình đêu phải chịu tái sanh, 
Những vật gì xúc chạm suốt đời mình, 
Chỉ côt аё đem khô đau trần giới. 
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19. Та nói lên những điều ta trông ау, 

Chứ không lo người khác nói ta nghe, 

Ta nhớ rành các đời kiép xưa kia. 

х 

Lúc báy 010, VỚI trí 06 tói thắng, bậc Đạo sư bảo: 
— Như thé, vị Độc Giác Phật đã dùng thiện ngôn cứu giúp nhà vua. 
Và Ngài ngâm nửa уйп kệ kết thúc: 

РаптиКћа đã rót vào tai bạn, 

Bậc thiện tuệ lắm vân kệ ngọt ngào, 

Hiên bày ra cả trí tuệ tôi cao. 
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VỊ Độc Giác Phật bày tó mọi khó đau của tham dục và làm vua hiểu lời 
Ngài dạy xong, liên nói: 

— Thưa Đại vương, dù Đại vương có thọ giới xuất gia hay không, Ta cũng 
đã nói hết nỗi khôn cùng của tham dục và hạnh phúc của đời xuât gia, xin Đại 
Vương hãy tinh cân. 


Rồi gióng như một con Kim nga vương, Ngài bay bồng lên không, lướt 
mây vë đến động Мапата. Còn bậc Đại sĩ dành lễ với mười ngón tay chắp 
vào nhau, và cúi đầu đứng yên cho tới khi Ngài khuất bóng. Sau đó, vua бт bỏ 
dục lạc, trong lúc quân chúng đông đảo than khóc kêu gào, ngài đi đến vùng 
Tuyết sơn dựng một lêu lá và thọ 0101 làm ân sĩ. Chăng bao lâu, ngài thành đạt 
các thăng trí và các thiên chứng; rôi lúc mạng chung, ngài được sinh lên cõi 
Phạm thiên. 
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Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật, sau đó nhiều 
Tỷ-kheo аас Sơ quả cùng сас quả vi kia và Ngài nhận diện tiên thân: 
— Thời ấy, nhà vua chính là Ta. 


§379. CHUYÊN NÚI NERU (Nerujataka) (J. II. 246) 

Hai chúng ta là loài chim uu tú... 

Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên vê một vị Ту-Кһео. 

Chuyện kê răng, VỊ ây học được các phương thức hành thiên của bậc Đạo 
sư xong, liền ra một làng ở biên địa. Tại đó, dân chúng hài lòng với phong cách 
của ông, nên cúng dường thực phẩm, dựng một thảo am ở trong rừng và yêu 
câu ông ở lại đó, rôi bày tỏ lòng tôn kính, trọng vọng ông. Nhưng sau đó, họ lại 
rời bỏ ông dé đi theo các đạo sư thuộc phái Thường kiến; rồi lại bỏ các vị này 
dé theo phái Đoạn kiến; xong lại bỏ phải này dé theo phái Khổ hạnh lõa thể, vì 
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đạo sư các phái này cứ lần lượt xuất hiện. Do thé, vị Tỷ-kheo này rất phiền lòng 
khi sóng chung với những người không phân biệt thiện ác kia. 

Sau thời an cư mùa mưa và lễ Tự tứ (Рауйгапа), vị áy tró vë hàu bác Dao 
sư và khi Ngài hỏi, ông Кё lại những nơi ông đã cư trú trong mùa mưa vừa qua 
và ông đã phải phiên lòng ra sao vì những người không biệt thiện ác. Bậc Рао 
sư bảo: 

— Các bậc trí ngày xưa, ngay khi còn là loài vật, cũng không sóng chung 
một ngày với những kẻ không biết thiện ác, tại sao ông lại làm như vậy? 

Và Ngài Кё một chuyện quá khứ. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát được sinh làm một 
chim thiên nga màu vàng óng. Ngài sông cùng em trai trên đỉnh núi Cittakũta và 
ăn lúa dại trên vùng Tuyết sơn. Một hôm, bay về Cittakũta, đôi chim thấy ngọn 
núi Neru màu vàng rực rỡ liên đến ở trên đỉnh. Chung quanh núi có nhiêu loài 
chim và dã thú cùng sống dé kiếm ăn trên bãi. Từ lúc bọn chúng đến đây, tất cả 
đêu nhuộm màu vàng do ánh sáng từ núi chiếu ra. Chim em của Bằ-tát thấy vậy, 
song không hiểu lý do liên hỏi: 

— VÌ cớ sao ở đây lại như vậy? 

Và chim cất tiếng ngâm hai vân kệ đầu nói chuyện cùng anh: 

20-21. Hai chúng ta là loài chim ưu tú, 

Trên núi này bên đám qua, dièu hâu, 
Cả mọi loài cùng chỉ có một màu, 
Chó hạ liệt đua tranh cùng loài hỗ, 
Và với chúa sơn lâm, đàn sư tử, 
Vậy núi này có tên gọi là sao? 
Bó-tát ngâm vần kệ thứ ba đáp lại: 
22. Меги là tên gọi núi tối cao, 
Ở nơi đây muôn loài đều vàng óng. 
Chim em nghe lời này liền ngâm ba vån kệ tiếp còn lại: 
23-25. Нё nơi nào thiện nhân không được trọng, 
Hoặc ít hơn người khác, hãy đi liền, 
Dẫu hiên, ngu, can đảm hoặc ươn hèn, 
Đêu nhất loạt được tôn sung binh đăng, 
Thiện nhân chăng thể cùng ngươi chung sống. 
Нё núi cao không phán đoán phân minh! 
Dâu tôi ưu, hạ liệt hoặc trung bình, 
Neru cũng chăng thê nào suy xét, 
Vậy hỡi ôi! Chúng ta đành từ biệt, 
Núi Neru không biết lẽ biệt phân. 
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Cùng với lời này, cả đôi chim bay vë núi Cittakita. 
kkk 


Khi châm dứt pháp thoại, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sư thật. Lúc kết thúc 
các sự thật, vị Tý-kheo kia đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Rồi Ngài nhận 
diện tiên thân: 

— Vào thời ду, thiên nga em là Ananda và thiên nga anh chính là Ta. 


5380. CHUYÊN THIÊN МС АЅАМКА (Asamkajataka) (J. Ш. 248) 

Asavati mọc trên vườn thiên giới... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự cám dỗ một 
Tỷ-kheo do người vợ cũ gây ra. Câu chuyện này sẽ được nói rõ trong Chuyên 
các căn." 

Bậc Đạo sư nhận thây vị Ty-kheo này thôi thất do mơ tưởng đến người vợ 
cũ, vì thé Ngài bảo: 


— Này Tỷ-kheo, nữ nhân пау đang làm hại ông, ngày xưa cũng vì kẻ â ây mà 
ông đã hy sinh cả bốn đạo quân và sông ba năm liên ở vùng Tuyết sơn trong 
cảnh đây gian khô. 


Nói xong, Ngài kê một chuyện đời xưa. 
ху 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-1а-па1, Bồ-tát được sinh vào một 
gia đình Bà-la-môn tại một làng trong xứ. Khi ngài lớn lên, ngài học các nghệ 
thuật ở Takkasilã, sau đó trở thành một vị khô hạnh đạt được các thắng trí và 
các thiền chứng, sống băng củ quả ở vùng Tuyết sơn. Vào thời â ây, có một thiêu 
nữ đức hạnh vẹn toàn từ cõi trời Ba Mươi Ba giáng trần, đầu thai làm một thiếu 
nữ trong đóa hoa sen trên hô nước. Trong khi các hoa khác già cỗi héo tàn rơi 
rụng thì hoa ây lớn dần và đứng thăng trên cành. 

Vị khó hạnh đến tăm trong hó nhận Һау thế, nghĩ thầm: “Các hoa khác 
rơi rụng, song hoa này cứ lớn дап ra và thắng đứng, sao lạ thé này?” Ngài liền 
mặc áo tắm và lội дёп đó, mở đóa sen ra, ngài trông ау bé gái. Ngài cảm thấy 
thương yêu cô bé như con mình, liên đem cô bé vë thảo am, chăm sóc nuôi 
nâng. Cô bé lớn dần đến năm mười sáu tuôi trở nên rất xinh đẹp, dung sắc vượt 
һап dung sắc loài người, nhưng chưa đạt дёп dung sắc chư thiên. 

Một hôm, Thiên chủ Sakka hiện xuống hội kiến Bó-tát. Thiên chủ thấy 
thiếu nữ này liền hỏi chuyện và được biết nàng ở đâu ra. Ngài hỏi: 

з Xem Ap. L. 37, Upaälitheraapadäna (Ký sự về Trưởng lão Upali); J. Ш. 69, Succajajataka (Chuyện 


dê cho), só 8320; J. Ш. 196, Hirijataka (Chuyén hó then), só S363; S. L. 23, Ujjhanasaññisutta (Kinh 
Ujjhanasañhñi); Thag. у. 261, 225, 320. 


4 Xem J. Ш. 461, Indriyajātaka (Chuyện các căn), só 8423. 
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— Nàng cân những thứ gi, thưa Tôn giả? 

— Này Thiên chủ, một chỗ cư trú, y phục, nữ trang và thực phẩm. 

Ngài liền hóa hiện một cung điện băng pha lê cho nàng ở, cùng với bảo tòa, 
y phục, nữ trang, thực phẩm thân và tiên tửu. Thiên cung này bay xuống trần 
gian và dừng lại ở nơi nàng đang sóng. Khi nàng bước vào trong cung, nó lại 
bay lên đến giữa không trung. Nàng chuẩn bị đủ mọi thứ phụng dưỡng Bó-tát 
trong khi nàng sống trong cung này. 

Một người kiểm lâm thấy nàng liền hỏi ngài: 

— Thưa Tôn giả, nàng ду là gì của ngài? 

— Con gái ta đây. 

Người ấy liên đi về Ba-la-nại trình vua: 

— Tàu Đại vương, tiêu thần vừa thây trong vùng Tuyết sơn cô con gái của 
một vị khó hạnh có dung sắc tuyệt thé. 

Vua bị cám dó khi nghe chuyện này vội bảo người kiêm lâm làm hướng đạo 
cùng đi với vua và bón đạo binh về hướng ây. Сат lêu trại xong, vua đem người 
kiểm lâm và đám cận thân đến thảo am. Vua kính chào Bó-tát và bảo: 

- Thưa Tôn giả, nữ nhân là thứ bất tịnh đối với đời tu hành, vậy để trẫm 
chăm sóc tiểu thư. 

Вау giờ, Bôồ-tát đã đặt cho cô gái tên Äsarhkã (Nghi Hoặc) vì nàng được 
ngài đem về nuôi nhờ ngài lội qua hô nước do lòng nghi hoặc: “Cái gì ở trong 
hoa sen này?” Ngài không nói thăng với vua: “Hãy đem nàng đi”, mà lại bảo: 

— Thưa Đại vương, nêu ngài biết tên con gái ta thì hãy đem nàng đi. 

— Thưa Tôn sư, néu ngài nói ra thì {тайт sẽ biết. 

— Ta sẽ không nói đâu, khi nào ngài biết tên ду thì cứ đem nàng đi. 

Vua chấp thuận, từ đó cứ suy xét cùng với đám cận thân: “Tên nàng là gì 
nhỉ?” và đưa ra đủ thứ tên khó đoán với Bồ-tát: “Những tên nọ tên kia là tên 
nàng...” Song Bỏ-tát bảo không phải và từ chối lời thỉnh câu. Vì vậy, một năm 
trôi qua trong khi vua xem xét tên nàng, sư tử và nhiêu dã thú đến уб lây mọi 
người và binh sĩ của vua, lại thêm nhiều hiểm họa vì гӣп rét, ruồi muỗi. Nhiều 
người khác chết vì lạnh. Vua bảo Bô-tát: 

— Trẫm cần gì nàng ấy nữa? 

Và vua bỏ đi. Thiếu nữ Asarhka hiện ra trên cửa số pha lê mở rộng. Vua 
thây nàng liên bảo: 

— Chúng ta không tìm ra tên nàng nên chúng ta sẽ ra đi, nàng cứ ở lại Tuyết 
Sơn này. 

— Tâu Đại vương, nêu ngài ra đi, ngài sẽ chăng bao giờ tìm được một vương 
phi như thiếp nữa. Trên cõi trời Ba Mươi Ва, tại vườn Cittalatā có một loài cây 
leo tên Äsãvati. Trái của nó chứa một thứ tiên tiru, những ai uống rượu ау một 
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lần là phải say suốt bốn tháng nằm yên trên thiên tọa. Nó chỉ sinh trái một lân 
trong một ngàn năm, cho nên các thiên tử dù ham mê rượu nông vẫn chịu nhịn 
khát để đón chờ tiên tửu ây. Họ bảo nhau: “Ta sẽ hái quả cây này”, ròi cứ liên 
tục đến canh chừng cây ấy suốt cả ngàn năm và bảo nhau: “Cây mọc có tốt 
chăng?” Còn Đại vương, chỉ trong vòng một năm đã sinh lòng bất mãn, hễ ai 
hái được kết quả của niêm hy vọng là đạt hạnh phúc. Thiếp xin ngài khoan bát 
mãn vội! 

Do vậy, nàng ngâm ba vån kệ đầu: 

26. Asavati mọc trên vườn thiên giới, 

Một ngàn năm chỉ sinh trái một lân, 
Chư thiên hăng kham nhẫn mãi chờ trông. 
27. Quá hy vọng, Đại vương, đầy ngon ngọt, 
Chim hy vọng không bao giờ tôn thất, 
Nó đạt tròn mong ước dẫu xa vời. 

28. Tâu Đại vương, quá hy vọng ngọt bùi! 
Cứ hy vọng, Đại vương, hy vọng mãi! 

Vua lại mê say vì lời nàng, ròi triệu tập quân thần một làn nữa và có đoán 
tên nàng, cứ môi lần đoán mười tên mãi đến khi một năm nữa trôi qua. Song 
tên nàng vẫn không ở trong só mười lời phỏng đoán kia, nên Bó-tát từ chỗi lời 
vua thỉnh câu. Nàng lại hiện ra trên khung cửa số và vua bảo: 

— Thôi nàng ở lại đây, trẫm sắp ra đi. 

— Tại sao ra đi, tâu Đại vương? 

— Vì (гат không thể nào đoán ra tên nàng. 

— Tàu Đại vương, tại sao ngài không thé đoán ra? Niễm hy vọng không phải 
là không có thành công. Một con hạc đậu trên đỉnh đồi cũng đạt được mong 
ước, tại sao ngài không thể đạt được chứ? Tâu Đại vương, hãy kham nhẫn! Một 
chim hac đã tìm nơi ăn trong một hồ sen, song nó bay lên tận đỉnh đôi. Nó ở lại 
đó hôm â ây và hôm sau tự nhủ: “Ta sông thật an lạc tại đỉnh đôi này. Nếu không 
cân xuống đồi, ta cứ ở đây tìm thức а ăn nước uống và đậu tại đây hôm nay thật 
thích thú biết bao.” Chính ngay hôm ấy, Thiên chủ Sakka đã đẹp fan các thần 
asura và làm chúa tê cõi trời Ba Mươi Ba, tự nhủ: “Mọi mong ước của ta đã đạt 
được đỉnh cao thành tựu. Hôm пау có ai trong rừng chưa đạt niêm mong ước 
chăng?” Suy xét như vậy ngài thấy con hac và nghĩ: “Ta sẽ làm cho niềm mong 
ước của con hạc được thành tựu.” Không xa con hạc đậu có một dòng suối, 
Thiên chủ đưa con suỗi đây thức ăn lên đỉnh đôi, như thé chim hac khóng cán 
đi đầu vẫn có cá ăn nước uông thỏa thích suốt ngày ở nơi ду. Sau dó, dong suói 
dó xuống và trôi đi ха. Tàu Đại vương, con hac đã đạt kết quả niềm hy vong 
của nó như vậy, tại sao Đại vương sẽ không đạt được kia chứ? Xin Đại vương 
cứ hy vọng nữa, hy vọng mãi! 
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Nàng nói và ngâm vẫn kệ còn lại. Vua nghe chuyện nàng kể, lại say mê sắc 
đẹp nàng, bị lời nàng lôi cuôn, nên ở thêm một năm nữa đê phỏng đoán cả trăm 
tên nàng. Sau ba năm, vua tìm đên Bô-tát và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, tên nàng có nằm trong trăm tên này chăng? 

— Thưa Đại vương, ngài không biết tên ду đâu. 

Vua vái chào Bó-tát và bảo: 

— Chúng tôi xin từ giã lên đường. 

Và vua ra đi. Thiếu nữ Ãsarhkã lại đứng bên cửa só pha lê. Vua trông ду 
nàng liên bảo: 

— Thôi nàng ở lại, chúng ta sắp lên đường. 

— Tại sao thé, tâu Đại vương? 

— Nàng làm ta đẹp lòng vì lời nói chứ không phải vì tinh yêu của nàng. Та 
say mê lời nói diu ngọt của nàng, nên đã ở đây ba năm ròng, nay ta quyết ra д. 

Rôi vua ngâm các vẫn kệ sau: 

29-30. Lời nói nàng nghe quả thật dịu êm, 

Song hành động không thỏa lòng mong đợi, 
Hoa hữu sắc vô hương là có dại, 

Lời hứa kia dâu đẹp chăng thị hành, 

Với bạn thân, ta phải ném cho nhanh, 
Chàng đem tặng, cứ đê dành mãi mãi, 

Tình bạn kia tât nhiên là suy thoái. 

31. Ta chỉ nên hứa trước việc mình làm, 

Đừng hứa suông những việc chăng đảm đang, 
Nêu ta nói mà không làm phân sự, 
Các trí nhân xét xem liên thây rõ. 
32. Đạo quân ta hao tón, can kho luong, 
Ta hoài nghi đời sông đã suy tàn, 
Đã дёп lúc ra di, dành từ biệt. 

Khi nàng Āsarhkā nghe lời vua liền đáp: 

— Tâu Đại vương, ngài biết tên thiệp ròi, ngài vừa nói ra tên ду. Xin hãy nói 
cho phụ thân biệt tên thiệp và đem thiệp cùng ra đi! 

Nói vậy xong, nàng liền ngâm vân kệ: 

33. Tâu Đại vương, vừa nói ra tên thiếp, 

Hãy дёп ngay, cha thiệp nhận câu hôn. 

Vua đến gặp Bó-tát và nói: 

— Thưa Tôn giả, tiêu thư tên là Ãsarhkã. 

- Thưa Đại vương, ngài đã biết tên nàng, vậy hãy đem nàng ra đi! 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 873 


Vua kính lễ Bô-tát và đến cung pha lê bảo nàng: 

— Này, quý cô nương, phụ thân nàng đã га nàng cho ta, vậy hãy đến đây ngay. 

Nàng bảo: 

— Tâu Đại vương, thiếp sẽ đi xin phép phụ thân. 

Rồi từ cung pha lê, nàng bước xuống đảnh lễ Bó- tát, được ngài ưng thuận 
và cho phép ra đi cùng nhà vua. Vua đem nàng về Ba-la-nai, cùng nàng sóng 


hạnh phúc, sinh được thêm nhiêu hoàng tử và công chúa. Còn Bó-tát tiếp tục 
hành thiên định và tái sanh lên cõi Phạm thiên. 
хх 

Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Vào lúc các 
sự thật kêt thúc, vị Tỷ-kheo được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Rôi Ngài nhận 
diện tiên thân: 

— Äsarnkã là người vợ cũ kia, vua là vị Tỷ-kheo bất mãn này và VỊ khó hạnh 
chính là Ta. 


§381. CHUYÊN CHIM THÚU MIGALOPA (Migãlopajñfaka)° (J. Ш. 255) 

Đường con bay bồng, hỡi con thân... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bất 
tuân giới luật. 

Bậc Đạo sư hỏi Tỷ-kheo: 

— Có thật ông bát tuân giới luật chăng? 

Vị ây đáp: 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

Bậc Đạo sư bảo: 

— Không phải ông bắt tuân giới luật lần đầu mà xưa kia vì tính ngỗ nghịch 
không nghe lời khuyên của bậc trí, ông phải mạng vong vì gặp cuông phong. 

Rồi Ngài Кё một chuyện đời xưa. 

kkk 

Ngày xua, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát được sinh làm chim 
thứu (Кёп kên) tên Aparanna sông cùng đoàn chim thứu tùy tùng ở G1Jjhapabbata 
(núi Linh Thứu). Con ngài tên Migalopa cường tráng dũng mãnh phi thường. 
Nó bay cao vượt mức độ các chim thứu khác. Chúng liên kê cho thứu vương 
nghe con ngài bay quá cao. Ngài gọi Migälopa дёп bảo: 

— Này con, chúng bảo con bay quá cao. Nếu quả vậy, con tự gây tử vong 
cho mình đây. 


5 Xem J. II. 483, Gijjhajātaka (Chuyện chim thứu), số 8427. 
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Ngài lại ngâm ba vân kệ: 
34. Đường con bay bồng, hỡi con thân, 
Cha thây chúng sao thật bất an, 
Con vụt lên cao xa quá mức, 
Vượt vùng ta sóng thật an toàn. 
35. Khi đất chỉ là một bãi vuông, 
Hiện ra phía trước mặt соп trông, 
Thì nên quay lại thôi con nhé, 
Đừng táo bạo bay vút giữa không. 
36. Chim sải cánh bay tận cõi không, 
Chúng thường gặp bão tó cuông phong, 
Khi đang nỗ lực lên cao mãi, 
Vì chúng kiêu căng phải mạng vong. 
37-38. Khinh lời khuyên nhủ thật khôn ngoan, 
Của dáng lão thân, gặp hắc phong, 
Tên gọi Verambä bão tó, 
Vợ con, gia sản phải tan hoang. 
39. Do vậy những ai chăng chú tâm, 
Nghe lời huynh trưởng vẫn khuyên răn, 
Như chim kiêu mạn bay di lạc, 
Bát phục lệnh trên gặp tử thân. 
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Khi pháp thoại chám dứt, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ду, Migälopa là Tỷ-kheo bât tuân giới luật và thứu vương 
Aparamna chính là Ta. 


5382. CHUYÊN THIÊN № SIRI VÀ KALAKANNI 

(SirikãlakannUataka) (J. Ш. 257) 

Ai đây xanh thâm hóa đen huyền... 

Bậc Đạo sư ké chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về ông Anäthapindika 
(Cấp Cô Độc). Từ thời ông được an trú vào quả Dự lưu, ông hành trì ngũ giới 
trọn vẹn. Tất cả vợ con, gia nhân của ông đêu làm như vậy. 

Một hôm, tại pháp đường, Tăng chúng bắt đầu thảo luận xem ông Cấp Cô 
Độc và gia quyến ông có giữ Thánh đạo thanh tịnh chăng. Bậc Рао sư bước vào 
và được hội chúng trình bày đề tài ấy, Ngài bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, các bậc trí thời xưa cũng đã giữ cho toàn gia quyên 
được thanh tịnh. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 875 


Và Ngài kê một chuyện đời xưa. 
kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ва-1а-па1, Bồ-tát là một thương nhân, 
bó thí, trì giới và toàn thể con cháu, gia nhân trong nhà cũng làm như vậy. Cho 
nên ngài được gọi là thương nhân Suciparivara (toàn gia thanh tịnh). Ngài Suy 
nghĩ: “Nếu có vị nào giữ 5101 đức thanh tịnh hơn ta đến đây, và ta mời vị ду 
ngôi trên ghế của ta hay năm trên giường của ta thì không thích hợp, mà ta phải 
mời ngòi trên bảo tòa thanh tịnh chưa ai dùng.” Như thế, ngài dặn gia nhân 
chuẩn bị một bảo tòa và một bảo sàng mới nguyên đặt vào một bên khách sảnh 
đặc biệt của ngài. 

Vào thời ấy, trên cõi trời Tứ Thiên Vương có hai nàng tiên là: Kã]akannT 
(Bát Hạnh), ái nữ của Virũpakkha (Quảng Mục Thiên vương); và Sirī (Hạnh 
Phúc), ái nữ của Dhatarattha (Trì Quốc Thiên vương) cùng đem nhiều vòng hoa 
và hương liệu đi đến hỗ Anotatta để vui chơi tại đó. 

Bấy giờ, tại hồ đó có nhiều chỗ tắm. Chư Phật có chỗ tắm riêng, các vị Độc 
Giác Phật có chỗ riêng, các Tỷ-kheo có chỗ riêng, các thiên tử sáu tâng trời 
dục giới (trong đó có Tứ Thiên Vương an trú ở tầng thứ nhất) có chỗ riêng và 
các thiên nữ có chỗ riêng. Hai thiên nữ này đến đấy và bắt đầu tranh cãi xem ai 
được tắm trước. KãlakannT nói: 

— Ta ngự trì cõi trần, ta tắm trước mới hợp lý. 

— Ta cai quản con đường giới hạnh đem lại địa vị tôi cao của nhân loại. Ta 
tăm trước mới hợp lý. 

Sirī đáp. Sau đó cả hai đều nói: 

— Tứ Thiên vương sẽ biết giữa hai ta ai sẽ phải tắm trước. 

Thé là hai nàng đi hỏi các Thiên vương rằng ai giữa hai nàng xứng đáng tắm 
trước tại hô Anotatta. Hai Thiên vương Dhatarattha và Virũpakkha đáp: 

— Chúng ta không thể quyết định được. 

Và hai vị giao phận sự ấy cho Virũlha (Tăng Trưởng Thiên vương) và 
Vessavana (Tỳ-sa-môn Thiên vương). Hai vi này cũng bảo: 

— Chúng ta không quyết định được, chúng ta muốn đưa chuyện đến bệ kiến 
Thiên chủ. 

Rồi hai vị đưa chuyện đến Thiên chủ Sakka (Đê-thích). Thiên chủ nghe 
chuyện, thâm nghĩ: “Hai nàng này là а ái nữ của Thiên vương chu hâu của ta, ta 
không thể quyết định được chuyện ây”, và bảo hai nàng: 


— Tại thành Ba-la-nại có một thương nhân tên gọi Suciparivara, trong nhà 
VỊ ау có đặt sẵn một бао tòa và một bảo sảng mới nguyên, nàng nào có thé năm 
ngôi ở chỗ ây trước thì xứng đáng là người được tăm trước. 


Kalakanni nghe vậy lập tức khoác у phục màu xanh, tâm dầu thơm màu 
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xanh và tô điểm nữ trang màu xanh (màu xanh tượng trưng cho điềm xấu). Rồi 
từ thiên giới, nàng giáng trần trên một thạch bàn do chiếc cung thân bắn ra. Sau 
canh giữa đêm, nàng trụ trên không, tỏa ra một làn ánh sáng xanh không xa vị 
thương nhân đang năm trên một bảo tòa trong khách sảnh đặc biệt của lâu đài. 
VỊ thương nhân nhìn lên thấy nàng, song đối với ngài, nàng không có vẻ nhân 
từ, khả ái. Ngài liền ngâm vån kệ đâu nói chuyện với nàng: 
40. _ Ai đây xanh thầm hóa đen һиуёп, 
Không khả ái đâu trước mắt nhìn, 
Con gái nhà ai, nàng ấy nhỉ, 
Làm sao ta biết, hỡi cô tiên? 
Nghe lời này, Kalakanni ngâm vån kệ thứ hai: 
41. Quảng Mục Thiên vương chính phụ thân, 
Kali là bất hạnh, tai ương, 
Xin ngài cho một phòng lưu trú, 
Kê cận ngài như dạ ước mong. 
Sau đó, Bô-tát đáp vån kệ thứ ba: 
42. Nàng vẫn sóng theo giới hạnh gì? 
Đường nào nhân thé bước chân đi? 
Đây là câu hỏi xin nàng đáp, 
Ta muốn chú tâm йё lăng nghe. 
Nàng lại ngâm vân kệ thứ tư, giải thích các đặc tính của nàng: 
43. Giả dồi, buông lung, cáu kỉnh luôn, 
Vong ân, tật đô, đạ xan tham, 
Ác nhân, ta giúp thành công đẻ, 
Thăng lợi làm cho chúng diệt vong. 
Nàng còn ngâm thêm vân kệ thứ năm, thứ sáu và thứ bảy: 
44-46. Sân hận lại còn thân thiết hơn, 
Giao tranh, phi báng, lẫn hung tàn, 
Kẻ ngu không biết người lương thiện, 
Oán ghét lời khuyên, lẫn thiện nhân. 
Người nào hành động trí ngu s1, 
Băng hữu thảy đều phải chán chê, 
Kẻ ây với ta là bạn đó, 
Ta tìm lạc thú ở người kia. 
Lúc ду, bậc Đại sĩ ngâm vần kệ thứ tám Кһіёп trách nàng: 
47. Кап, nàng hãy bước di ngay, 
Chăng có gì vui thú ở đây, 
Hãy đến các kinh thành xứ khác, 
Biến cho nhanh ra khỏi chốn này! 


CHUYÊN TIỀN THÂN # 877 


Kalakanni nghe vậy, buôn râu ngâm vần kệ đáp lời: 
48. Ta vẫn biết ngài rõ lắm thay, 
Không gi vui thú ở nơi đây, 
Những người ác tạo nhiều mưu kế, 
Huynh đệ ta làm bién mát ngay. 
Khi nàng đã đi ròi, thiên nữ Siri xuất hiện với y phục, dầu thơm, nữ trang 
toàn màu rực rỡ ngay trước cửa phòng khách, vừa tỏa ra một làn ánh sáng toàn 
màu vàng, nàng đứng trên đất băng hai chân vững chắc và dáng điệu kính сап. 
Bỏ-tát thấy nàng liền ngâm hai vân kệ đầu: 
49. Ai đây màu sáng chói thiên thân, 
Trên đất bình vên, dáng thật chân, 
Con gái nhà ai, nàng ây nhị, 
Làm sao ta biết, hỡi tiên nương? 

Sirī nghe vậy liền đáp vån kệ thứ hai: 

50. Ті Quốc Thiên vương chính phụ thân, 
Ta là Hạnh Phúc, trí am tường, 
Thể nhân tán tụng, xin an trú, 
Đề sánh cùng ngài dạ ước mong. 

Sau đó ngài hỏi: 

51. Nàng vẫn sông theo giới hạnh gì? 
Đường nào nhân thê bước chân đi? 
Đây là câu hỏi xin nàng đáp, 
Ta muốn chú tâm dé lắng nghe. 

51 đáp lại: 

52. Người nào dù nóng, lạnh, phong ba, 
Đói khát, ruôi gây bệnh, độc xà, 
Phận sự ngày đêm làm trọn vẹn, 
Ta luôn quý mến, hợp cho tal 

53. Nhã nhặn, thiết thân, hạnh chánh chơn, 
Khoan dung, thăng thăn, tánh không gian, 
Đàng hoàng, thiện cảm, lời hiền dịu, 
Đạt địa vị cao vẫn nhún nhường, 
Có người nam ây, ta thành trưởng, 
Như sóng võ cao giữa đại dương. 

54. Người nào đôi bạn hay cừu nhân, 

Đối với người hơn, kém, hoặc băng, 
Có lợi ích hay là chăng lợi, 
Mập mờ đối đãi hoặc công minh, 
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Người không hè nói lời thô lễ, 

Ta thuộc người này, dẫu tử sinh. 
55. Song nếu kẻ ngu được тёп thương, 

Lại sinh ngạo mạn với kiêu сапр, 

Con đường bắt thiện đây ngoan có, 

Ta tránh xa như một vũng bùn. 


56. AI có một trong đức tánh trên, 
Mà kiêu mạn, thiêu trí cho răng, 
“Sirī yêu dấu mê ta lắm!” 
Ta sẽ tránh người như tránh phân. 
Đó là lời giải đáp của Sirī khi được vị thương nhân hỏi. Bó-tát hoan hý 
trước lời nàng, liên bảo: 
— Đây là sàng tọa thanh tịnh, xứng đáng dành cho nàng. Hãy năm ngôi lên đó! 
Nàng ở lại đến sáng hôm sau giã từ vë cõi trời Tứ Thiên Vương và tắm 
trước tiên tại hô Anotatta. Sàng tọa được Siri dùng tên là Sirisaya. Đó là nguồn 
góc của từ sirisayana (bảo tòa, vương sàng) và vì lý do đó, nó được gọi như 
vậy cho đến ngày nay. 


kkk 


Khi pháp thoai châm dút, bâc Dao su nhân diên tiên thân: 
— Vào thời ấy, thiên nữ Sirī là Uppalavaņņā (Liên Hoa Sắc) và thương nhân 
SucIparivara chính là Ta. 


§383. CHUYÊN KẾ VƯƠNG (Kukkuƒajãfaka)® (J. Ш. 265) 

Chim có cánh hông sáng rực sao... 

Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo mơ 
tướng đời thê tục. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Tại sao ông mơ tưởng đời thê tục? 

— Bach Thé Tôn, chính vì tham dục соп đã trông Һау một nữ nhân trang 
sức diêm lệ. 

— Này Tỷ-kheo, nữ nhân cũng như mèo cái, thường dối lừa và tán tỉnh để 
làm hại kẻ nào đã rơi vào uy lực của họ. 

Rôi Ngài кё một chuyện quá khứ. 
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6 Xem J. HI. 133, Vanarajataka (Chuyên соп khi), só 8342; J. HỊ. 437, Sulasajataka (Chuyện kiểu nữ 
Sulasa), só 8419; J. IV. 56, Kukkutajãtaka (Chuyện kê vương), só 8448. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 879 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, Bó- tát duoc sinh làm gà 
tróng sóng trong rirng vói doàn tüy tüng hàng trám gà tróng khác. Khóng xa dó 
có một con mèo cái. Nó đã dùng nhiêu mưu kế dụ dỗ nhiều gà trống để ăn thịt, 
ngoại trừ Bô-tát, song Bồ-tát vẫn không rơi vào mãnh lực của nó. Mèo cái nghĩ 
thâm: “Con gà trông này thật tinh khôn, song nó biết đâu là ta cũng tinh khôn 
và đây phương tiện tinh xảo. Nếu ta dụ dỗ nịnh hót nó và bảo: “Thiếp muốn làm 
vợ chàng”, rồi sẽ ăn thịt nó khi nó rơi vào tay ta thì tốt biết bao.” 

Mèo cái liên đến dưới góc cây nơi gà trông đậu vừa khân câu gà băng олоп 
lưỡi tán tung vẻ dep của gà tróng vừa ngâm vân kệ đầu: 

57. Chim có cánh hóng sáng ruc sao, 

Móng cao rü xuóng dep duong bao, 
Thiép nay uóc muón пёп chóng vo, 
Во сау xuóng với thiếp đây nào! 

Bô-tát nghe vậy suy nghĩ: “Nó đã ăn thịt tất cả họ hàng nhà ta, nay nó lại 
muôn phỉnh ninh ta để ăn ta luôn. Ta quyết tìm cách tóng nó đi.” Vì thế, ngài 
ngâm vân kệ thứ hai: 

58. Cô nàng quyên rü, đẹp xinh ôi! 

Nàng có bốn chân, tôi chỉ hai, 
Chim, thú không bao giờ kết hợp, 
Hãy tìm chàng khác thật сап đôi. 

Mèo cái liên nghĩ: “Gà trông này tinh khôn khác thường, ta phải quyết dùng 
mưu này Кё nọ dụ nó và ăn thịt nó mới được.” Vì thế, nó ngâm vån kệ thứ ba: 

59, Thiếp dâng chàng sắc đẹp thanh xuân, 

Lời nói dịu êm nhã nhặn luôn, 
Làm vợ quý yêu hay thị nữ, 
Tùy nghi đối xử hợp phu quân. 

Sau đó, Bô-tát lại nghĩ: “Tốt nhất là phải mạ ly nó và tông có nó đi nơi 
khác”, ngài liên ngâm vån kệ thứ tư: 

60. Con mèo hút máu họ nhà gà, 

Cướp giết bạo tàn thật xâu xa, 
Vợ quý ư? Không hề quý trọng, 
Trong lòng mèo lúc tán dương ta. 
Mèo cái bị tống đi, từ đó không còn dám nhìn mặt gà được nữa. 
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6l. Vậy khi chúng tháy một anh hùng, 
Cả bây nhi nữ thật tinh khôn, 
Cô tìm cách dé hong lôi cuón, 
Cứ xem mèo cái với kê vương. 
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62. Ai không đối phó trước nguy nan, 
Đành phải ngã dài ở dưới chân, 
Cúi mặt phục tùng ngay địch thủ, 
Trong niêm uất hận lẫn đau buôn. 
63. Người kip thời xem xét sự tình, 
Gian nguy xảy đến số phần mình, 
Như gà trống lánh xa mèo cái, 
Cừu địch kia cân tránh thật nhanh. 
Đây là các vần kệ phát xuất từ trí tuệ tối thắng của đức Phật. 
kkk 
Khi pháp thoai châm dút, bâc Dao su tuyên thuyêt các su thật và nhận diện 


tiền thân. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị Ту-Кһео thôi thất đã được an trú vào 
Sơ quá (Dự lưu). Rôi Ngài nhận diện tiên thân: 


— Thuở ấy, Ta chính là vua gà ây. 


§384. CHUYÊN PHÁP ÁN (Dhammaddhajajātakay (J. Ш. 267) 
Hành trì đức hạnh, hỡi chư huynh... 
Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo lừa dối. 
Ngài bảo: 
— Này các Tý-kheo, kẻ này không chỉ lừa dôi lần đâu tiên. 
Rôi Ngài ké một chuyện đời xưa. 
kxw* 
Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vi Ba-la-nal, Bô-tát được sinh làm một 


con chim. Khi lớn lên ngài sống giữa bây chim tùy tùng của ngài trên một đảo 
giữa biên cả. 

Một hôm, có đoàn thương nhân đem theo một con quạ và khởi hành ra khơi, 
đến giữa biên tàu bi chim. Con qua bay dén дао này, nghi thàm: “Бау có са dàn 
chim lớn, néu ta dùng kế lừa gat chúng rôi ăn thịt cả trứng lẫn chim non thì hay 
biết bao.” Thế rôi, nó bay xuóng giữa bày chim, vừa há mỏ vừa đứng một chân 
trên mặt đất. Вау chim hỏi: 

— Thưa tôn giả, ngài là a1? 

— Ta là một thánh giả. 

— Tại sao ngài chỉ đứng một chân? 

— Nếu ta đặt chân kia xuống, quả đât không thê chịu đựng nỗi ta. 

? Tham chiếu: Dh. у. 168-169; Pháp cú kinh “Thé tục phẩm” Ж) НА (7.04. 0210.21. 0566а19 
Xuất điệu kinh “Phóng dật phẩm” th My 4Š DY 15 ии (T. 04. 0212.5. 0641с17); Xuát điệu kinh “Lạc phâm” dị 


ЕК А (7:04. 0212.31. 0753a10); Pháp tập yếu tụng kinh Phóng dật phẩm” Е #8} 16 ñh (7.04. 
0213.4. 0779a01); Pháp tập yếu tụng kinh “Lạc phâm” z£ $E 52 #Š #8 kh (Т.04. 0213.30. 0794a16). 
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— Thế tại sao ngài vừa đứng vừa há mỏ? 

— Ta không ăn thực phẩm gì cå, chỉ hút gió. 

Cùng với lời này, диа gọi bây chim lại bảo: 

— Ta sẽ thuyết giáo cho các anh, hãy lắng nghe! 

Rồi qua ngâm vân kệ đầu để giảng giáo lý: 

64. Hành trì đức hạnh, hỡi chư huynh, 

Câu chúc chư huynh đệ phước lành! 
Ta nói lại: Hành trì đức hạnh, 
Đời này, đời kê đạt an bình. 

Đàn chim không biết qua nói thê với âm mưu lừa dối chúng để ăn trứng 
chim, liên ca ngợi qua và ngâm vân kệ thứ hai: 

65. Chim này chánh hạnh, phước ân tràn, 

Thuyết giảng chỉ cân đứng một chân. 

Bây chim đây tin tưởng con qua gian ác này, liền bảo: 

- Thưa tôn giả, ngài không сап thực phẩm gì cả, chỉ cần hút gió mà sống, 
vậy xin ngài canh chừng lứa trứng này và bây chim non của chúng tôi. 

Như thế, chúng bay đi đến nơi án thường lệ. Khi chúng đã di xa, con qua 
độc ác này ăn đây một bụng cả trứng lân chim non. Rôi khi bây chim trở lại, nó 
liên đứng yên lặng trên một chân và һа mỏ ra. 

Đàn chim khi bay về tô không thấy lũ chim non, liền kêu thét lên: 

— Ai có thé ăn chúng rôi chứ? 

Song chúng lại bảo nhau: 

— Ông qua này là một bậc thánh mà! 

Chúng không nghi ngờ рї con qua cả. Sau đó, một hôm, Bồ-tát nghĩ thâm: 


“Trước đây không có gì nguy hiểm xảy ra, chỉ từ khi có con quạ này đến mới 
bắt đầu có tai họa, vậy tốt hơn phải thử nó.” 


Vì thé, ngài làm như thé sắp bay đi án cùng bây chim kia, rôi ngài quay lai 
đậu một chô kín đáo. Con qua tin tưởng bây chim đã bay hêt liên đứng lên, đên 
án cả trứng lẫn chim non, xong lại đứng trên một chân, há mỏ ra như cũ. Khi 
bây chim bay vê, chim chúa tụ tập chúng lại và bảo: 

— Hôm пау ta đã quan sát mối hiểm họa đến với đàn con của chúng ta và ta 
thấy con qua gian ác này đã ăn thịt chúng, vậy ta quyết bắt nó! 

Như thé ngài họp bây chim vây quanh con qua và bảo: 

— Nếu nó bay đi trốn, ta phải bắt lây nó! 

Rồi ngài ngâm các vån kệ tiếp theo: 

66. Các con không biết tính chim này, 

Khi tán các con, ngu dại thay! 
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67. 


68. 


69. 


“Đức hạnh” nó rao “đức hạnh” mãi, 
Rồi ăn cả trứng lẫn con bây! 

Những điều nó giảng, giọng thanh thanh, 
Song bọn chúng không thể thực hành, 
“Đức hạnh” nó ôn ào trống rỗng, 
Chánh chân của nó chăng chân thành. 
Giả dối trong tâm, lưỡi phỉnh phờ, 
Nó là rắn hồ lén bò vô, 

Nó nhờ áo khoác ngoài lửa gạt, 

Dân chúng, vi chúng quá dại kho. 
Lây mỏ, cánh lôi nó đánh ngay, 

Xé tan nó với móng chim này. 

Đời tàn cho đáng, tên hèn hạ, 

Phản bội niêm tin chính nghĩa đây. 


Cùng với những lời này, chính chìm chúa vụt bay lên lây mỏ đánh vào đầu 
qua và са đàn chim cũng lây mỏ và chân đánh qua cho đến chết. 


kkk 


Khi pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 
— Thời ấy, соп qua là Tỷ-kheo lừa dói này và chim chúa chính là Ta. 


§385. CHUYÊN ГОС VƯƠNG NANDIYA 
(Nandiyamisajataka) (J. ТЇ. 270) 


Ba-la-món, ngài со vao nge uyên... 


Bậc Đạo sư kë chuyện này tại Kỳ Viên vë một Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ mình. 


Ngài hỏi vị Ту-Кһео: 

— Có thật là ông phụng dưỡng người thê tục? 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

— Họ là аі? 

— Bạch Thế Tôn, đó là cha mẹ con. 

— Tốt lành thay, tốt lành thay, này Ту-Кһео, ông duy trì giới luật của các trí 
nhân ngày xưa, vì các vị ây ngay khi sinh làm súc vật cũng hy sinh tính mạng 


vi cha mẹ! 


Và Ngài кё một chuyện quá khứ. 
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Ngày xua, lúc vua nuóc Kosala cai tri dân chúng tai Saketa (Oudh), Bô-tát 
được sinh làm con nai. Khi lớn lên, ngài có tên là Nandiyamiga (Hý Lộc) với 
tính tình và đức hạnh ưu thăng, ngài phụng dưỡng song thần của minh. 
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Vua nước Kosala có ý thích săn băn, hăng ngày đi vào rừng cùng một đoàn 
шу tùng đông đảo, vì thế dân chúng không thể làm nghề canh tác và nghề 
thương mãi của họ được. Họ tụ tập nhau bàn luận: 

— Này các ông, đức vua của chúng ta đang hủy hoại nghề nghiệp của chúng 
ta, đời sông gia đình ta đang tàn tạ, nên chăng là chúng ta phải rào lâm viên 
Айјапауапа lại, làm một công lớn, đảo một hó nước và gieo có mọc lên, rÓi vào 
rừng сат gây trong tay, đập vào các bụi тат, như thế đuôi được bây паі ra và 
đưa chúng đi vào lâm viên ở như bây bò trong chuông? Sau đó, chúng ta đóng 
công lại, trình đức vua việc ấy và đi làm công việc của chúng ta? 

— Đó là cách ta phải làm. 

Họ bảo nhau. Và họ đồng ý chuẩn bị lâm viên sẵn sàng, rồi vào rừng rào 
một khoảng rộng mỗi bë một дат. Lúc ду, Nandiya đã đem cha mẹ vào một bụi 
cây nhỏ và năm xuông đất. Dân chúng сат khiên mộc, vũ khí bao vây bụi гат 
kê sát nhau, một vài người bước vào tìm. Nai Nandiya thấy họ liền nghĩ: “Thật 
tốt là ta sẽ hy sinh tính mạng mình hôm пау để cứu cha mẹ.” Như thế, nai đứng 
dậy chào cha mẹ và nói: 

— Thưa cha mẹ, đám người này sẽ trông thây са ba chúng ta nêu họ vào 
trong бш, cha mẹ chỉ có thê sống sót được bằng một cách duy nhất, và mạng 
sống cha mẹ là tôi thượng. Con sẽ hy sinh tính mạng của con vì cha mẹ, bằng 
cách đứng bên bờ bụi cây và chạy ra ngay khi họ đập vào bụi, sau đó họ sẽ nghĩ 
răng chỉ có một con nai nhỏ trong bụi nhỏ này thôi, và sẽ không bước vào trong. 
Vậy cha mẹ hãy cô hết sức thận trọng! 

Thé là nai xin được phép đứng lên sẵn sàng chạy ra. 

Ngay khi bụi cây bị đám người đứng bên ngoài bờ đập mạnh và la hét, nai 
уш chạy ra nên họ nghĩ răng chỉ có một con nai trong ây và không bước vào 
trong. Nandiya cùng đi với đám nai kia, được đám người ây xua vào trong lâm 
viên, rôi họ đóng công lại và trình lên đức vua xong xuôi, họ trở vê nhà. Từ 
đây, bao giờ vua cũng tự mình đi băn nai, rồi hoặc vua mang nai về, hoặc truyền 
người đi tìm nó mang vè. 


Bây nai chuẩn bị chờ đến phiên mình, con nào đến phiên phải đứng sang 
một bên, rồi họ mang nó đi khi nó đã bị bắn chết. Nandiya cứ uống nước trong 
hó và án có, nhung chua đến phiên mình. Nhiều ngày sau cha mẹ ngài mong 
muón gặp con, liên nghĩ: “Con ta Nandiya là lộc vương, mạnh khỏe như voi và 
оа toan tráng Кіёп. Nếu còn sóng chắc chắn nó sẽ nhảy rào về thăm chúng ta 

” Vì thé hai vị đứng bên vệ đường, vừa thây một Bà-la-môn, liên hỏi băng 
6 người: 

— Thưa Tôn giả, ngài đi đâu thé? 

VỊ ду đáp: 

— ĐI Saketa. 
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Nghe уду, hal v1 muốn nhàn đôi lời cho con bèn ngâm vần kệ đâu: 
70. Bà-la-môn, ngài có vào ngự uyên, 

Khi ngài đi qua xứ Oudh kinh đô, 

Xin tìm Nandiya yêu dâu của ta, 

Và nhăn gửi một đôi lời chân thật, 

“Qua tháng năm cha mẹ già kiệt luc, 

Lòng khát khao mong mỏi đợi con vê.” 

VỊ Bà-la-môn bảo: 

- Được lắm! 

Và ông nhận lời. 

Ngày hôm sau ông đi đến Sãketa, vào vườn ngự uyên và hỏi lớn: 

— Nai nào là Мапаіуа? 

Nai chúa đến gần ông và bảo: 

— Та đây! 

Vị Bà-la-môn nói lại lời nhăn kia, Nandiya nghe vậy đáp: 

— Này Bà-la-môn, ta có thể ra di. Сһас chăn ta có thé пһау rào trón di. Song 
ta đã thọ hưởng thức ăn nước uống đây đủ của đức vua và việc ây đối với ta như 
một món nợ. Ngoài ra, ta đã sông lâu nay với bây nai này, thật không hợp lý nếu 
ta ra đi mà không làm ích lợi cho đức vua và bây nai nữa, hoặc không chứng tỏ 
sức mạnh của ta. Vậy khi nào đến phiên ta, ta sẽ làm lợi ích cho cả người lẫn 
vật rôi an vui trở vè. 

Đề giải thích điều này, ngài ngâm hai vân kệ: 

71-72. Ta đội ơn vua, ăn uống tràn trè, 

Chưa đi được, chờ khi làm ích lợi. 
Trước cung vua, ta sẽ giơ sườn đợi, 
Rôi về thăm cha mẹ đê thanh minh. 

Vị Bà-la-môn nghe lời này liên bỏ đi. 

Sau đó, vào ngày đến lượt nai chúa, vua cùng đoàn tùy tùng đông đảo vào 
vườn ngự uyên. Bô-tát đứng sang một bên. Vua bảo: 

— Ta sẽ băn nai này. 


Và vua lắp một mũi tên nhọn vào dây cung. Bô-tát chăng bỏ chạy như các 
con nai khác khi sợ chết, mà lòng đây can đảm và lây từ ái làm kim chỉ nam. 
Ngài đứng yên phô bày bộ xương sườn thật cường tráng. 


Do động lực của từ tâm ây, vua không thê thả mũi tên ra. Bô-tát bảo: 

— Таи Đại vương, tại sao Đại vương không bắn? Xin hãy băn đi! 

— Này lộc vương, trẫm không thê băn được. 

— Tàu Đại vương, thé thì xin hãy xem các công đức của người giữ giới hạnh. 
Sau đó, vua hoan hy với lời của Bô-tát, liền thả cung xuống và bảo: 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 885 


- Khúc gỗ vô tri giác này không biết đức độ của nai chúa, chứ trm là người 
có tri giác lẽ nào không hiểu? Hãy tha thứ cho trẫm, nay trẫm cho nai chúa được 
bình an. 

— Tâu Đại vương, ngài cho ta được bình an, song còn cả đàn nai trong ngự 
viên này thì sao? 

— Trẫm cũng sẽ cho chúng bình an nữa. 

Như vậy, sau khi tạo được bình an cho tất cả bây nai trong lâm viên, chim 
muông trên trời và bây cá dưới nước, theo cách được miêu tả trong Chuyên соп 
nai Nigrodha,Š Bồ-tát làm vua an trú vào ngũ giới và bảo: 

— Таи Đại vương, tốt lành thay cho một đức vua cai trị quốc độ băng cách 
từ bỏ mọi ác đạo, không xâm phạm thập vương pháp (mười đức tính của vi vua) 
và hành động chân chánh: 

Bồ thí, nhân từ, đức hạnh, công bình, 
Thân ái, nhu mì, ôn hòa, nhàn nhục, 
Ăn пап, bi mẫn, là mười giới đức, 

Та thây luôn vững chắc ở trong tâm, 
Từ đó khởi sinh cả một từ ân, 

Thật hoàn thiện và nội thân an lạc. 

Cùng với những lời này, ngài nêu rõ mọi đức tính của một vị vua hiển qua 
hình thức một lời kệ. Sau vài ngày ở lại cùng nhà vua, ngài ra lệnh truyền một 
chiếc trông bằng vàng đi khắp kinh thành, công bó lời hứa bình an cho mọi loài. 
Sau đó, ngài bảo: 


— Xin Đại vương hãy cân trọng phòng hó! 
Rôi ngài ra về thăm cha mẹ. 
73-75. Xưa ta chính lộc vương trong xứ Oudh, 
Tánh và danh là Hoan Hy, Nandiya, 
Muốn giết ta trong ngự uyên, ngày kia, 
Đức vua đến, tên năm trên dây sẵn. 
Ta phơi sườn trước tên vua đòi bắn, 
Rồi về thăm cha mẹ dé thanh minh. 
Đây là những vån kệ phát sinh từ trí tuệ tôi thắng của bậc Giác ngộ. 
х 
Khi phap thoai châm dứt, bậc Dao sư tuyên thuyết các sự thật. Vào lúc các 
sự thật kết thúc, vị Tỷ-kheo được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Rồi Ngài nhận 
diện tiên thân: 
— Thời ây, song thân là phụ vương và mẫu hậu trong hoàng gia, vị Bà-la- 
môn là Sãriputta, vua là Ananda và Ta chính là lộc vương. 


8 Xem J. L. 144, Nigrodhamigajätaka (Chuyện con nai Nigrodha), só § 12. 
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П. PHẨM SENAKA 
(SEN4K4⁄4GG4 


5386. CHUYÊN CON LỪA (Kharapuffajãfaka) (J. Ш. 275) 

Bác trí bảo dê quả thát ngu... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này tại Kỳ Viên về sự cám dỗ của người vợ cũ đối 
với một Tỷ-kheo. 

Khi Tỷ-kheo ấy thú nhận răng mình đang mơ tưởng đời thé tục, bậc Đạo 
sư bảo: 

— Này Ty-kheo, nữ nhân này đang làm hại ông, ngày xưa ông cũng đã nhảy 
vào lửa vì kẻ ду và đã được các trí nhân cứu mạng. 

Rồi Ngài Кё câu chuyện quá khứ. 

kkk 

Ngày xưa, khi Vua Senaka trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát là Thiên chú Sakka, Vua 

Senaka két thân vói môt vua răn thân (nāga). Tuong truyên, vi vua гап пау 


thường rời thé giới naga đi quanh quân trên cõi đât kiêm môi. Bọn trai làng thấy 
vậy bảo nhau: 


— Đây là con rắn. 
Rồi chúng lấy đất đá đập răn. Nhân lúc vua đang du ngoạn trong ngự viên 
thây chúng và nghe chúng đang đánh một con răn, liên bảo: 
- Đừng cho chúng đánh rắn, đuôi chúng đi. 
| Ма 1ёпһ пау được thi hành ngay. Do đó, vua răn được cứu mạng, khi trở về 
thê giới nãøa, vị ây lây nhiêu châu báu, rôi nửa đêm đi đên cung thât vua dâng 
các tặng vật và thưa: 
— Tiểu thân được ngài cứu mạng. 
Từ đó, vị ấy kết giao với vua nên cứ lui tới yết kiến ngài. 
‚ Vua rắn truyền lệnh cho một cung nữ пара, vôn tham đắm dục lạc vô độ, 
đên hâu cận vua và bảo vệ ngài. Vua гап còn cho ngài một câu thân chú và bảo: 
— Hë khi nào ngài không thấy nàng ây, xin cứ đọc thân chú này. 


? Bàn Tích Lan viết Senakavagga. Bản CST viết Kharapuftavagsa, nghĩa là Phẩm Соп lừa. 
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Một hôm, vua vào ngự viên cùng với cung nữ пара và vui đùa trên hồ sen. 
Cung nữ пага nhìn Һау một con гап nước, liên bỏ lốt người và tình tự với răn 
nước. Vua không thấy cô gái, liền hỏi: 


— Nàng đi đâu ròi? 

Và vua đọc thân chú. Ngay lúc đó, vua thây tà hạnh của nàng nên lấy gậy 
tre đánh nàng. Nàng tức giận bỏ vë thê giới naga, và khi được hỏi: 

— Tại sao nàng trở về? 

— Thân hữu của ngài đánh thiếp trên lưng vì thiếp không tuân lệnh. 

Nàng đáp và chỉ vết thương. Vua rắn không biết sự thật, liên gọi bốn thanh 
niên пара ra lệnh cho họ vào vương thất Vua Senaka và dùng hơi độc thoát ra từ 


lỗ mũi dé giết vua tan như trâu. Họ vào cung thất đúng giờ đi ngủ. Khi họ vừa 
đến, vua nói với hoàng hậu: 


— Này Ái hậu, nàng có ду cô gái пара đâu không? 

— Tâu Đại vương, thiếp không thây. 

— Hôm nay, lúc chúng ta đang tăm trong hó, nàng пага ấy bỏ lót người và 
ân ái với một con rắn nước. Ta bảo đừng làm vậy, rồi đánh cho nó một gậy tre 
để trừng trị nó; nay ta sợ nó đã có thé trở về thé giới пара và nói dôi trá với thân 
hữu ta, tiêu hủy luôn thiện chí của vị ду đôi với ta. 

Các thanh niên пага nghe vậy liên quay về thê giới naga lập tức và tâu trình 
vua rắn. Vị ду xúc động liền đến ngay vương thất Кё lại mọi chuyện và được 
vua tha thứ. Sau đó, vị ау nói: 


— Xin cho tôi chuộc lỗi và дёп bù băng cách này. 

Rồi trao cho vua một thần chú biết được mọi thứ âm thanh: 

— Tâu Đại vương, đây là một thân chú vô giá, néu ngài cho ai thân chú này, 
lập tức ngài sẽ nhảy vào lửa mà chết. 

— Quý báu thay! 

Vua đáp và nhận thân chú. 

Từ đó, vua hiểu được mọi tiếng nói, thậm chí cả tiếng loài kiến. Một hôm, 
ngài ngự trên bảo tòa ăn các thứ bánh cung với mật ong, và mật mía. Rồi một 


giọt mật ong, một giọt mật mía và một miêng bánh rơi xuống đất. Một con kiến 
thấy vậy liên kêu lên: 

— Bình mật ong của vua bị vỡ trên bảo tòa rôi, xe mật mía và xe bánh đồ rôi. 
Mau mau đên ăn mật ong, mật mía và bánh ngọt, các bạn. 

Vua nghe tiếng kêu ây bật cười lớn. Hoàng hậu ngôi gân nghĩ thâm: “Chúa 
thượng thay gì khiên ngài cười to vậy?” 

Khi vua đã ăn phân thực phẩm cứng ây, đã tắm mát xong, lại ngồi xếp băng, 
một con ruôi bảo vợ nó: 

— Này nàng ơi, chúng ta hãy ân ái cùng nhau! 
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— Này phu quân, xin hãy thứ lỗi cho thiếp, một lát nữa, nó tỳ dem hương 
liệu đến dâng đức vua, trong khi ngài xoa thân thể, một vài bụi phần Sẽ TƠI 
xuống chân, thiếp sẽ đậu ở đó cho thơm tho rồi chúng ta sẽ ân ái cùng nhau trên 
lưng ngài. 

Vợ nó đáp. Vua nghe tiếng ruôi liên bật cười lần nữa. Hoàng hậu lại nghĩ: 
“Ngài đã trông thấy gì khiến ngài cười lớn vậy?” 

Lần khác, khi vua đang dùng bữa tối, một cục cơm rớt xuống đật, bây kiến 
kêu to: 

— Một хе cơm đã đồ trong cung vua, thé mà chàng có ai ăn hết. 

Vua nghe vậy lại cười lớn, hoàng hậu cầm chiếc.muỗng vàng dâng thức š ап 
cho vua, suy nghi: “Có phái vi ау ta mà Chúa thượng cười ta chăng?” Bà về 
hậu cung với nhà vua và đến giờ ngủ, bà hỏi: 


— Tâu Đại vương, tại sao Đại vương cười lớn ban nãy? 

— Nàng có liên hệ gi đến việc ta cười ư? 

Song cứ nghe hỏi đi hỏi lại mãi, vua đành Кё chuyện cho bà. Sau đó, bà bảo: 

— Cho thiếp thân chú hiểu biết âm thanh đó đi. 

- Không thê được. 

Ngài đáp. Song dù bị từ chối nhiều lần, bà vẫn thúc giục vua. Vua đáp: 

— Nếu ta cho nàng thần chú này, ta sẽ chết mát. 

— Dù Đại vương có từ trần đi nữa, cũng cứ cho thiếp thần chú ấy đi mà. 

Vua bị mãnh lực nữ nhân thôi thúc, đành châp nhân båo: 

— Thôi duoc. 

Rôi vua ngự lên vương xa đi vào ngự viên và nói: 

— Ta sẽ nhảy vào lửa sau khi cho thần chú này. 

Ngay lúc ấy, Thiên chủ Sakka nhìn xuống cõi đất và thấy việc này, ngài bảo: 

— Hôn quân si ám này biết mình sắp nhảy vào lửa do áp lực nữ nhân, hiện 
đang ra đi; vậy ta hãy cứu mạng vua ây. 

Vì thé, ngài đem theo Sujā, ái nữ của vua loài asura cùng xuống thành Ba- 
la-nại. Ngài biên thành dê đực, còn Sujã biên thành dê cái; rôi quyết định tránh 
cho dân chúng khỏi thây hai vị, ngài đứng ngay trước vương xa. Vua và các 
con ngựa Sindh trông thây ngài, ngoài ra không ai thây được. Dë khởi đầu câu 
chuyện, ngài làm như thê ngài đang tình tự với con dë cái. Một con ngựa Sindh 
kéo xe bảo: 

— Này bạn dê, trước kia chúng ta từng nghe chứ chưa từng ау rằng loài 
dê thật ngu xuân và vô liêm sỉ. Còn nay bạn đang làm việc ấy ngay trước mắt 


chúng ta, cái việc phải làm nơi kín đáo, riêng tư và không phải xâu hồ vì по. 
Những gi chúng ta đã nghe trước kia thật phù hợp với điêu chúng ta đang thây. 
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Và vì thé, ngựa liên ngâm vần kệ đầu: 

76. Bậc trí bảo dê quả thật при, 
Những lời chân thật tự bao giờ, 
Dê này không biết mình phô diễn, 
Những việc phải làm kín đáo ư? 

Dê nghe vậy, đáp lại hai vån kệ: 

77. Này ông ngựa hỡi, nghĩ xem nào, 
Rôi thấy là ông ngốc biết bao, 
Ông bị buộc dây thừng trói chặt, 
Hàm ông tréo, mắt chăng nhìn cao. 

78. Khi duoc Ша ra chàng chay ngay, 
Vì ông quen thói thật ngu thay, 
Vua Senaka ду ông chuyên chở, 
Còn thật ngu hơn cả chú mày! 

Vua nghe hiểu câu chuyện giữa hai con vật, liền bảo xe chạy thật nhanh. 
Con ngựa nghe dê nói chuyện liền ngâm vân kệ thứ tư: 

79, Vậy này dê chúa, dám thưa ngài, 

Tôi đại ngu, ngài hiểu quá rồi, 
Còn chuyện Vua Senaka xuân ngốc, 
Làm ơn giải thích rõ cho tôi. 
Dê ngâm vần kệ thứ năm giải thích việc này: 
80. Vua có một kho báu hiển linh, 
Lại vì hoàng hậu ném cho nhanh, 
Không khuyên hoàng hậu trung thành được, 
Đành phải hy sinh tính mạng mình. 

Vua nghe lời ấy, liền bảo: 

— Này dê chúa, chắc chăn ngài sẽ làm ích lợi cho ta, vậy hãy cho ta biết phải 
làm gi bây giờ? 

Dê đáp: 

- Tâu Đại vương, đối với mọi loài hữu tình, không ai thân thiết hơn bản 
thân mình. Hủy hoại mình và hy sinh danh dự mình đã tạo được vì một vật thân 
thiết nào đó là điều không ích lợi gì cả. 

Rồi đê lại ngâm vån kệ thứ sáu: 

81. Như ngài ở địa vi vương quân, 

Song phải bỏ ngay niêm ước vọng, 
Nếu thân ngài phải chịu thương vong. 
Đời người quả thật là quan trọng, 
Còn kiếm gì cao hơn bản thân? 
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Nếu tính mạng duy trì trọn vẹn, 
Thì không сап ước vọng câu mong! 


Bồ-tát khuyến giáo vua như vậy. Vua hoan hý hỏi: 

— Này đê chúa, ngài từ đâu đến đây? 

- Thưa Đại vương, ta là Thiên chủ Sakka, đến cứu ngài khỏi chết vì thương 
tưởng ngài đó. 

— Тап Thiên chủ, trẫm đã hứa cho hoàng hậu thần chú. Vậy nay trẫm phải 
làm gì? 

— Không сап phải làm gì tốn hại đên hai vị. Chỉ cần ngài bảo: “Đây là cách 
được thân chú”, rôi sai người đánh bà ду vài rot; nhờ cách này, bà ду sẽ không 
đòi nó nữa. 

- Tốt lắm! 

Vua đồng ý ngay. Sau khi khuyến cáo vua xong, Bô-tát trở về cõi trời. Còn 
vua vào ngự viên, triệu hoàng hậu đên châu và bảo: 

— Này Hoàng hậu, nàng muôn có thần chú chăng? 

— Tâu Chúa thượng, vâng. 

— Vậy thì hãy theo thông lệ này. 

— Thông lệ nào thế? 

— Một trăm roi trên lưng nhưng không được kêu la. 

Bà hoàng đồng ý vì quá ham mê thân chú. Vua bảo các nữ tỳ lây roi đánh 
hai bên hông bà. Bà chỉ chịu được hai ba roi rôi kêu lớn: 

— Thiếp không muốn thân chú nữa! 

Vua bảo: 

— Nàng đã có thể giết ta chỉ vì muôn có thân chú ду. 

Rồi vua tự tay đánh trây da lưng hoàng hậu và đuôi đi. Từ đó về sau bà 
chăng đám nói đến chuyện ây nữa. 

kkk 
Khi pháp thoąi chám dút, bác Dao su tuyên thuyét сас su thât. Vào lúc các 


sự thật kết thúc, vị Tỷ-kheo được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Rồi Ngài nhận 
diện tiền thân: 


— Thời ду, vua là vị Tỷ-kheo bát mãn, hoàng hậu là vợ cũ vị ду, con ngựa là 
Sāriputta và Thiên chủ Sakka chính là Ta. 


§387. CHUYÊN САҮ KIM (Sūcijātaka) (J. Ш. 281) 
Xâu nhanh, trơn láng, thắng ngay... 
Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Ky Viên về sự thành tựu Tối 
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thắng trí. Câu chuyện sẽ được nói rõ trong Chuyên đường hám vĩ dai. Bậc Đạo 
sư bảo chúng Tăng: 
— Này các Tỷ-kheo, đây không phải lần đầu tiên Như Lai có trí tuệ và nhiều 
phương tiện thiện xảo. 
Rói Ngài ké một chuyện quá khứ. 
kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát duoc sinh ó quốc độ 
Kasi trong nhà một thợ rèn và khi lớn lên ngài rât tinh thông nghè này. Cha mẹ 
ngài rất nghèo. Không xa làng này có một làng khác gôm môt ngàn nhà. Người 
trưởng nghiệp đoàn của cả ngàn thợ rèn này là người được vua ân sủng, giàu 
tiên của và thê lực. Con gái vị này cực kỳ dim lệ, chăng khác nào một thiên 
nữ, đây đủ mọi hảo tướng cát tường của một mệnh phụ phu nhân. Nhiều người 
từ các làng xung quanh đến nhờ rèn dao kiêm, riu búa, lưỡi cày, gậy nhọn... đều 
trông thấy nàng. 
Khi họ trở về làng, họ ca tụng sắc đẹp của nàng ở những nơi có đàn ông tụ 
tập và nhiều nơi khác. Chỉ mới nghe nói về nàng thôi, Bó-tát dá сат thây say 
mê và nghĩ thầm: “Та sẽ láy nàng làm vợ.” Vì thế, ngài lựa thứ sắt tốt nhất, làm 
một cây kim thật cứng và mạnh có thé đâm thủng con xúc xắc và nỗi trên nước. 
Rôi ngài làm một cái bao bọc ngoài nó cùng thứ sắt ду và cũng đâm thủng con 
xúc xắc với bao kim kia. Theo cách â ау, ngài lam бау cái бао kim, phuong pháp 
ngài làm chúng ra sao không được tiết lộ, vì việc ây thành tựu nhờ trí tuệ hiểu 
biết vĩ đại của ngài. Sau đó, ngài đặt kim vào ống và йё ông vào một cái hộp, 
ngài đi vào làng kia hỏi đường đến nhà trưởng phường thợ rèn. Rồi đứng tại 
cửa nhà ấy, ngài hỏi: 
— Ai muốn mua cây kim loại đặc biệt này của tôi đối lây tiền chăng? 
Và vừa đứng cạnh nhà ông trưởng phường thợ rèn, ngài ngâm vån kệ miêu 
tả cây kim: 
82. Xâu nhanh, trơn láng, thắng ngay, 
Được bôi bóng nhoáng bột mài xanh xanh, 
Đâu kim sắc nhọn thanh thanh, 
Kim đây, at muón mua, minh trao tay? 

Sau đó, ngài lại ca tụng cây kim lần nữa qua vần kệ thứ hai: 

83. Xâu nhanh, vững mạnh, thăng ngay, 
Thân kim khéo luyện tròn đây đẹp sao! 
Sắt kia cũng sẽ xuyên vào, 
Kim đây ai muốn mua nào ai ơi! 

10 Xem J. МІ. 330, Mahaummaggajataka (Chuyện đường hâm vĩ đại). Chuyện này trong bản PTS là số 


546. Bản Tích Lan việt Ummaggajataka, sô 546. Bản Thái Lan và Campuchia việt Mahosadhajataka, 
sô 542. Вап CST việt Ưmangaj7ataka, sô 542. 
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Lúc ấy, cô gái đang quạt cho cha băng chiếc quạt lá thốt nốt trong lúc ông 
năm trên chõng tre để được thoải mái sau buói điểm tâm. Khi nghe giọng ngọt 
ngào của Bó-tát, nàng đã cảm Һау buón пӧп nhu thé nuốt một miêng thịt sông, 
và phải làm cho sự khó chịu ấy tan biến bằng cả ngàn âm nước, nàng bảo: 

— Người nào đây lại có thê rao bán kim với giọng ngọt ngào như thé trong 
một làng thợ rèn? Người ду đến đây vì việc gì? Ta phải tìm xem sự việc ra sao. 

Vì thế, nàng đặt cây quạt xuống và bước ra nói chuyện với ngài bên ngoài, 
đứng ở hành lang. Mục đích của chư Bồ-tát luôn đạt được thành tựu, chính vì 
nàng mà ngài đã đến ngôi làng này. Nàng bảo ngài: 

— Này cậu, dân chúng trong nước đêu đến làng này mua kim và các vật đụng 
tương tự. Còn cậu lại muốn bán kim trong làng thợ rèn thật là điên rô! Dù cậu 
có ca tụng kim của cậu suốt ngày, cũng không ai mua hàng của cậu đâu. Nếu 
cậu muôn được giá thì qua làng khác. 

Thé rồi, nàng ngâm hai vần kệ: 

84. Móc câu ta đã bán rôi, 

Làng trên xóm dưới ai người chăng hay? 
Thợ rën ta ở thành này, 
Còn ai bán được kim may nữa à? 
85. — Nghề rèn nỗi tiếng chúng ta, 
Việc làm khí cụ а1 mà sánh ngang? 
Thợ rèn ta ở trong làng, 
AI còn đem bán kim mang tới mình? 

Bó-tát nghe lời nàng, vội đáp: 

— Thưa cô nương, cô nói vậy là do không hiểu biết gì са đó. 

Rôi ngài ngâm hai vân kệ: 

86. Tho rën ta ó trong thành, 

Nhung người tài bán kim mình mới hay! 
Tổ sư nghệ sẵn trong tay, 
Món hàng đệ nhất mua ngay kẻo hoài! 

87. Một khi nghiêm phụ biết ròi, 

Cây kim này đã do tôi tự làm, 
Tôn ông chắc chắn sẽ ban, 
Сла tài sản nghiệp cùng nàng cho tôi! 

Người trưởng phường rèn nghe toàn thể câu chuyện, liên gọi con gái vào hỏi: 

— Con đang nói chuyện với а1 đó? 

— Thưa cha, một cậu trai bán kim. 

— Thê cho gọi cậu ду vào đây. 
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Nàng ra gọi ngài vào. Bồ-tát kính chào vị trưởng phường rèn xong, đứng 
sang một bên. Ong hỏi: 

— Cậu ở làng nào? 

— Thưa tôn ông, tôi ở làng nọ, là con trai gia đình thợ rèn kia. 

— Tại sao cậu đến đây? 

— Thưa, dé bán kim. 

— Nào, đưa ta thử xem kim của cậu. 

Bồ-tát mong muốn công bó mọi đặc tính của ngài giữa nhiều người, liền nói: 

— Một vật được nhiều người xem lại chăng tốt hơn chỉ được một người xem 
hay sao. 

— Này bạn, đúng lăm. 

Vì thé, vị trưởng phường tập hợp tất cả thợ rèn lại và đứng giữa đám đông, 
ông bảo: 

— Nào bạn, hãy lây kim ra đây! 

_ — Thưa tôn ông, хіп hãy bảo lây một cái đe và một cái đĩa băng đồng đựng 

đây nước ra đây! 

Việc â ау được thực hiện ngay. Bồ-tát lây cây kim ra khỏi hộp đưa cho đám 
kia xem. Ông trưởng phường rèn cầm lây và hỏi: 

— Đây là cái kim chăng? 

— Không, đó không phải là cái kim mà là cái bao. 

Ông trưởng phường quan sát kỹ cũng không thây đầu đuôi gì са. Bồ-tát láy 
lại, dùng móng tay rút cái bao ra và chỉ cho mọi người: 

— Đây là cây kim, đây là cái bao. 

Ngài đặt cây kim trong tay ông trưởng phường và cái bao dưới chân. Ông 
trưởng phường lại bảo: 

— Ta chắc đây là cây kim rồi. 

Ngài đáp: 

— Đây cũng chỉ là cải bao kim. 

Rồi ngài láy móng tay đánh bật nó ra và cứ thế ngài đặt sáu cái bao liên tiếp 
dưới chân vi trưởng phường và nói: 

— Đây là cây kim. 

Và đặt kim vào tay vi kia. Cả ngàn người thợ rèn búng ngón tay một cách 
thích thú và băt đầu vây khăn tung hô. Sau đó, vị trưởng phường hỏi: 

— Này bạn, thé cây kim này có sức manh thé nào? 

— Thưa tôn ông, hãy bảo một người lực lưỡng nâng nghiêng cái đe này lên 
và đặt chậu nước dưới cái đẻ. Sau đó, đâm thăng cây kim vào cải đe. 
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Ong bào làm dúng như vậy và đâm đâu nhọn của kim vào cái đe. Cây kim 
xuyên thủng cái đe và năm ngang mặt nước không nhếch lên hay lệch xuông tý 
nào dù chỉ băng một sợi tóc. Mọi người thợ rèn đồng thanh bảo: 


— Chúng ta chưa từng bao giờ nghe thậm chí qua lời đôn đại hiện có những 
người thợ rèn tài giỏi như thế này! 

Như thê họ lại búng ngón tay và tung vẫy cả ngàn chiếc khăn. Ông trưởng 
phường gọi cô con gái vào và đứng giữa đám đông, ông bảo: 

— Đây là cô gái xứng đôi với cậu. 

Ông liền rót nước giao kết trên tay hai vị và trao nàng cho ngài đem д. Về 
sau, khi vi trưởng phường qua đời, Bó-tát trở thành trưởng phường rèn trong 
làng ấy. 
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Khi pháp thoai châm dút, bâc Dao su tuyên thuyét các su thât và nhân diên 
tiên thân: 

- Thời ấy, con gái người trưởng phường rèn là mẫu thân của Rãhula (La- 
hâu-la) và chàng thợ rèn thông minh chính là Ta. 


5388. CHUYEN CON НЕО TUNDILA (Tundilajataka) (J. III. 286) 

Ет lo chuyện lạ hôm nay... 

Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo sợ chết. 

Vi ây là một thiện gia nam tử ở thành Sāvatthi (Xá-vệ) và được thọ giới 
trong giáo pháp, song ông sợ chết và thậm chí nghe một bụi cây hơi lay động, 
tiêng cành khô rơi hay tiếng chim, tiếng thú, ông cũng hoảng kinh vì sợ chết 
rôi bỏ chạy, run rây toàn thân như con thỏ bị thương ở bụng. Tăng chúng trong 
pháp đường bắt đầu bàn luận, bảo nhau: 


— Này các Hiền giả, vị Tỷ-kheo kia sợ chết, cứ run rây bỏ chạy khi nghe ай 
chỉ là một tiếng động nhỏ. Giờ đây, đôi với mọi loài trên thé giới, chết là VIỆC 
tát nhiên, đời sống không có gì vững bên cả, điều này lại chăng nên sáng suốt 
ghi nhớ trong tâm trí hay sao? 

Bậc Đạo sư bước vào thấy đây là dë tài của chư vị, và vị Tỷ-kheo kia công 
nhận mình hay sợ chết, Ngài bảo: 

— Này các Ту-кһео, đây không phải lân đầu vị ду sợ chết đâu. 

Và Ngài kế một chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bó-tát nhập thai vào một 
con heo ring. Khi dén ky, heo mẹ sinh hai con heo duc. Một hôm, heo mẹ dem 
hai con vào năm trong cái hỗ. Một bà già ở trong làng tại công thành Ba-la-nai 
đi về nhà với một thúng đây bông vải hái ngoài đồng và gõ cây gậy xuống đất 
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kêu lốc cốc. Heo cái nghe tiếng động, sợ chết liên bỏ hai con chạy | trón. Bà già 
thây hai heo con cảm ау thương yêu như thể con đẻ của mình, liên bỏ chúng 
vào thúng và mang về nhà. Sau đó, bà đặt tên heo lớn là Mahatundila (Heo Lớn 
Mom Dài) và heo nhỏ là Cullatundila (Heo Bé Mom Dài), rôi nuôi nâng chúng 
như con đẻ. 


Theo thời gian, chúng lớn dân và mập mạp. Khi bà già được ai hỏi bán heo 
đề 14у tiền, bà đáp: 

— Chúng là con tôi đây. 

Và bà không muốn bán. 

Vào một ngày hội, có đám đàn ông thô tục đang uông rượu nông: và khi thịt 
đã hết, họ tìm xem nơi nào có thê mua thịt. Khi thấy có heo trong nhà bà già, 
họ đem tiền tới nói: 


— Ме ơi, lây tiền này rôi cho chúng con một con heo đi. 
— Thôi vừa rồi các chú, có ai lại muốn bán con mình cho người ăn thịt chăng? 

Bà đáp rôi từ chối bọn họ. 

— Mẹ ơi, heo làm sao thành con của người được? Xin mẹ cho chúng con 
đi nảo. 

Họ nói thê nhưng cũng không mua heo được, dù cứ hỏi đi hỏi lại mãi. 

Sau đó, họ cho Ба già uống rượu mạnh, đến khi bà đã say, họ nói: 

— Này mẹ, mẹ định làm gì với đám heo này? 1 ду tiền đi mà tiêu xài chứ. 

Họ dúi số tiền vào tay bà già. Bà nhận tiền và bảo: 

— Ta không thé cho các cậu con heo lớn, hãy bắt heo nhỏ đi! 

— Nó đâu rồi? 

— Nó năm trong bụi cây kia. 

— GỌI nó di. 

— Ta không có thức ăn йё gọi nó. 

Họ liền bảo đi mua một chảo cơm đem tới ngay. Bà già câm cháo com, dó 
đây vào máng cạnh cửa lớn và đứng đợi gần đó. Ba mươi người đứng gần đó 
với thong long trong tay. Bà già got: 

- Này đến đây, Cullatundila, đến đây! 

Heo lớn nghe thé, thầm nghĩ: “Lâu nay mẹ chưa hê gọi heo bé như thế, bao 


giờ mẹ cũng gọi ta trước. Chắc chắn có gì nguy hiểm xảy ra cho chúng ta hôm 
пау.” Heo lớn bảo em: 


— Này em, mẹ đang gọi em, hãy ra tìm xeml 
Heo bé đi ra, шау dám người đang đứng cạnh máng ăn, liên nghĩ: “Hôm 
nay chắc ta chết mật.” Thé rồi vì sợ chết, nó run гау quay lại với anh, và khi đã 


trở về chỗ cũ, nó cũng không kiềm chế được mình nên cứ quay cuông гип гаду 
mài. Нео 1ón tháy уду Бао: 
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— Này em, hôm nay em run ráy quay cuóng nhìn chăm chăm về phía cổng. 
Tại sao em làm vậy? 
Heo bé ngầm vần kệ đầu giải thích sự việc nó đã ау: 
88. Em lo chuyën la hóm пау, 
Mẹ mình đứng cạnh máng đây thức ăn, 
Người cầm thòng lọng đứng gân, 
Đến ăn chắc hàn hại thân mình rôi. 
Bồ-tát nghe thế bảo: 
— Này em heo bé, mục đích mẹ ta nuôi heo bấy lâu nay đến giờ đã thành 
tựu, thôi đừng buồn khó nữa. 
Rồi với giọng ngọt ngào và vẻ bình thản của một vị Phật, ngài thuyết pháp 
qua đôi vån kệ: 
89. Hãi kinh, cầu cứu, run hoài, 
Không ai cứu giúp em đòi trón đâu? 
Ăn đi, heo bé chớ sâu, 
Mẹ nuôi ta béo vì cầu thịt heo! 


90. Nhào vô ao nước trong veo, 
Mô hôi câu ué thật nhiêu, rửa đi! 
Rôi em sẽ thấy diệu kỳ, 
Dâu thơm mát dịu không hè bién suy. 

Trong khi ngài xem xét thận hạnh viên mãn (Ba-la-mật), ngài đặt từ hạnh 
viên mãn ra trước mặt làm kim chỉ nam và ngâm hai vần kệ đầu, ‚ ріопе ngài 
lan ха tán Ba-la-nai khắp cả mười hai dặm. Ngay lúc nghe giọng ây, toàn dân 
Ba-la-nại từ quốc vương, phó vương trở xuống đêu đi đến đây, cùng những ai 
không đến đều đứng nghe trong nhà họ. 

Quân sĩ nhà vua chặt hết bụi cây, san bằng mặt đất và rải cát lên. Đám người 
thô tục đã tỉnh cơn say rượu, liên quăng bỏ thòng long và đứng nghe pháp; bà 
già nọ cũng tỉnh rượu luôn. Bồ-tát bắt đầu thuyết pháp cho heo bé giữa đám 
quân chúng. Heo bé nghe ngài, nghĩ thầm: “Anh ta bảo như vậy với ta, nhưng 
chúng ta chưa bao giờ có thói quen nhảy vào ao nước, rôi nhờ cách tắm rửa mô 
hôi cho sạch thân thê và sau khi tây câu иё cũ, liền tâm dầu thơm mới vào. Tại 
sao anh ta lại bảo vậy với ta?” Do đó, heo bé ngâm vần kệ thứ tư: 

91. Gi là ao nước pha lê, 

Mô hôi câu ué nói về điêu chi? 
Dâu thoa kỳ diệu là gì, 
Mùi hương ngào ngạt chăng khi nào tàn? 

Bô-tát nghe vậy liên bảo: 

— Hãy lăng tai nghe đây! 
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Và ngài ngâm các vần kệ thuyết pháp với đáng an tịnh của một bậc giác ngộ: 
92. Pháp là ao nước trong ngần, 

Mô hôi câu ué lỗi lầm mê si, 

Dâu thơm đức hạnh tâm đi, 

Mùi hương mãi mãi chàng hè tàn phai. 
93. Người không sinh mạng là уш, 

Người còn sinh mạng bời bời lo toan. 

Con người phải chết, chớ buôn, 

Hãy vui như hội trăng tròn quanh năm. 

Như vậy, Bó-tát thuyết pháp băng giọng ngọt ngào với vẻ kỳ diệu của một 
vị Phật. Đám đông hàng ngàn người búng ngón tay, vẫy khăn tung hô và bâu 
không khí vang dậy tiếng reo: 

— Tốt lành thay, tốt lành thay! 

Vua xứ Ba-la-nai tôn kính mời Bó-tát lên vương tòa, và làm cho bà giả vĩnh 
hiển băng cách truyền tắm hai chú heo với nước tâm hương, mặc lễ phục, trang 
điểm vàng ngọc trên сб và ban cho địa vị các vương tử trong kinh thành. Vì thê, 
vua bảo vệ hai chú heo với một đoàn quân hộ tống đông đảo. 

Bồ-tát đạy ngũ giới cho vua vả tất cả dân chúng ở Ba-la-nại cùng dân chúng 
Kasi đều giữ ngũ giói. Bó- tát thuyét pháp cho дап chúng vào các ngày trai giới 
(mùng tám và гат) và ngôi xử án. Trong thời gian còn tại thế, không có người 
nào chịu bản án bất công cả. Sau đó vua băng hà, Bò-tát cử hành tang lễ cho 
vua, rôi ngài truyền viết một sách ghi đủ các phán quyết và bảo: 

— Các vị phải theo sách nảy để xử án! 

Sau khi thuyết pháp cho quân chúng với nhiệt tâm, ngài cùng chú heo bé đi 
vào rừng trong lúc quân chúng than khóc kêu gào. Lời thuyết giảng của Bó-tát 
lưu truyên suốt sáu mươi ngàn năm sau. 


kkk 
Khi pháp thoąi châm dút, bâc Бао su tuyên thuyét các su thát. Lúc két thúc 
các sự thật, vị Tỷ-kheo sợ chết đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Rồi Ngài 
nhận diện tiền thân: 
— Thời ду, vua là Ananda, Cullatundila là Tỷ-kheo sợ chét, quàn chúng là 
Giáo hội của Như Lai và Ta chính là Mahãtundila. 


8389. CHUYÊN CON CUA VÀNG (Suvannakakkatakajataka) (J. II. 293) 
Một chú càng vàng với mắt lôi... 
Bậc Đạo sư Кё chuyện này lúc trú tại Trúc Lâm về việc Trưởng lão Ananda 
hy sinh tính mạng vì Ngài. 
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Câu chuyện này sẽ được kê trong Chuyện Tế sư Khandahaia'! về việc thuê 
đám ха thủ và trong Chuyên tiểu thiên поа? về tiếng rỗng của con voi Dhanapäla 
(Tài Hộ). Khi Tăng chúng bắt đầu thảo luận trong pháp đường: 

— Này các Tôn giả, có phải Trưởng lão Ananda, vị Thủ kho Chánh pháp, đã 
đắc trí tuệ của một vị Hữu học, hy sinh tính mạng vì đức Phật tối thăng khi con 
voi Dhanapäla xông đến? 


Bậc Đạo sư bước vào và được Кё lại đề tài thảo luận, Ngài bảo: 
— Này các Ту-Кһео, ngày xưa Ananda cũng đã từng hy sinh tính mạng vì Ta. 
Rói Ngài кё một chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, có một làng Bà-la-môn tên là Sālindiya ở phía Đông thành 
Rãjagaha (Vương Xá). Bô-tát được sinh ở ngôi làng ấy trong một gia đình Bà- 
la-môn làm ruộng. Khi lớn lên ngài lập nghiệp và canh tác trang trại khoảng 
một ngàn Кагтѕа (khoảng tám ngàn mẫu) trong một huyện ở nước Magadha 
(Ma-kiệt-đà) về phía Đông Bắc làng ду. 

Ngày kia, ngài cùng gia nhân ra đồng, bảo họ cày cây xong, ngài đi đến một 
ao lớn cuôi cánh đông đê rửa mặt. Trong ao ау có một con cua màu vàng óng 
à, xinh đẹp, khả а. Bô-tát bước xuóng ao sau khi xia гапе. Khi ngài rửa miệng, 
con cua đên gân, ngài liên пһас con cua lên và đặt nó năm trong áo khoác ngoài. 
Sau khi làm việc ' đông апр xong, ngài đặt con cua xuống ao như cũ và dt vê 
nhà. Từ đó, hễ mỗi lân ra đông, ngài thường đến ao ду trước tiên, đặt cua lên áo 
ngoài rồi ra đi làm việc. Vì thé, một tình cảm tin cậy thăm thiết nảy sinh giữa 
người và vật. Ngày ngày Bô-tát vẫn đi làm ruộng đều đặn. 


Вау 010, mắt ngài có năm vẻ đẹp và ba vòng tròn trong vắt. Một con quạ 
cái trên cây thốt nốt ở góc cánh đồng trông thấy mắt ngài, muốn ăn chúng, bèn 
bảo quạ đực: 

— Này chàng, em có một điều ước. 

— Nàng ước chuyện gi? 

— Em ước được ăn đôi mắt của một vị Bà-la-môn. 

— Điều ước của nàng thật chăng hay ho tí nào. Ai có thé lây đôi mắt ấy cho 
nàng chứ? 

— Em biết chàng không thé láy duoc; song ó go mỗi gần cây này có một con 


răn hô đen, chàng hãy đến hâu hạ nó, rôi nó sẽ căn уі Bả-la-môn đê giết ông ây; 
sau đó chàng mó mắt ông ây ra và mang vë cho em. 


Qua duc dóng y, sau dó nó đến hâu hạ con răn hó. Con cua cũng to lớn dần 
vào thời hạt gióng do Bô-tát gieo đã nây mâm. 


п Bản Tích Lan viết Khandahalajataka, só 542. Bản CST việt Candakumarajätaka, só 544. 
12 Xem J. V. 333, Cullaharnsajataka (Chuyện tiểu thiên nga), só 8533. 
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Một hôm, con răn bảo qua: 

— Này ban, bạn luôn phục vụ tôi, vậy tôi có thể làm gi cho bạn? 

— Thưa tôn ông, nữ ty của ngài dà mang niêm ao uóc có duoc dói măt của 
vị chủ đám ruộng này. Tôi đên hâu hạ ngài chỉ côt hy vọng nhờ ngài ban ân lây 
cho được đôi mắt ây. 

Rắn bảo: 

— Được lắm, việc ấy không khó, bạn sẽ được đôi mắt kia. 

Con rắn còn khích lệ con qua như thé. Hôm sau, con rắn năm đợi vị Bà- 
la-môn đến, nó ân mình dưới đám cỏ, cạnh bờ ruộng ngải sắp bước tói. Bô-tát 


xuống ao rửa miệng, cảm thấy mỗi thân ái với con cua, nên ôm lây nó đặt vào 
áo ngoài ra đồng. 


‚Соп răn һау ngài đến liên lao tới căn vào bắp về của ngài khiến ngài ngã 
xuống ngay tại chỗ, rồi nó trón trong ро mỗi. Sự kiện Bô-tát ngã xuống đó, con 
cua vàng nhảy ra khỏi áo và con qua sà xuông đậu trên ngực Bô-tát diễn ra liên 
tiếp nhau. 

Con qua vừa đậu xong, liền lây mỏ chụp đôi mắt Bồ-tát. Con cua suy nghĩ: 
“Chính vì con диа này mà hiểm họa đã xảy đến với vị thân hữu của ta. Nếu ta 
kẹp lây. nó thi con гап sẽ bò tới.” Vì vậy, con cua kẹp ngay сб диа với chiếc 
càng xiết chặt như thé ропе kèm, khiến nó mệt phải nói lỏng ra đôi chút. Соп 
qua cầu cứu con răn: 

— Này bạn, tại sao bỏ rơi tôi mà chạy trón? Con cua này phá hại tôi. Hãy đến 
ngay trước khi tôi chết mát! 

Rồi quạ ngâm vân kệ đầu: 

94. Một chú càng vàng với mắt lôi, 

Ó hó, trần trụi, bọc Xương mai, 
Chụp tôi, nghe tiếng {01 kêu thét, 
Sao bỏ bạn thân quý mến ngài? 
Con răn nghe tiếng, giương mào rộng bò đến an ủi con qua. 
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Bậc Dao sư ngâm vån kệ thứ hai phát xuất tù trí tuệ tối tháng của Ngài, giải 
thích sự việc này: 
95. Con răn bỗng nhào lên chú cua, 
Nó không muốn bỏ bạn bây giò, 
Răn giuong mào rộng vừa lao đến, 
Cua tân công ngay chú rắn bò. 
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Соп cua mệt mỏi nói lỏng qua ra đôi chút, con rắn suy nghĩ: “Loài cua 
chăng hề ăn thịt qua hay гап, vậy vì lý do gì con cua này chụp chúng ta?” Rồi 
nó ngâm vân kệ hỏi cua: 

96. Chàng phải vi lo kiếm miếng môi, 

Mà cua bắt răn, quạ trên trời, 
Mắt 101 hãy nói cho tôi biết, 
Sao chú lại këm kẹp chúng tôi? 

Nghe vậy, cua ngâm hai vån kệ giải thích lý do: 

97. Ngài đem ta tự dưới ao kia, 

Bày tỏ ân cần, quý mến ta, 
Nếu chết, thời ta đây khô não, 
Ngài và ta, chỉ một thôi mà. 

98. Thấy ta nay đã lớn lên dân, 

Ai пау đều mong giết hưởng phân, 
Cua mập ngọt ngon đây mỹ vị, 
Nhìn ta, qua muôn xé tan thân. 

Nghe vậy гап suy nghĩ: “Ta phải dùng mưu Кё lừa nó, rôi ta và qua thoát 
thân.” Vì thế, nó ngâm vần kệ thứ sáu dé lừa cua: 

99, Nếu cua kẹp răn, qua vì ngài, 

Ta sẽ rút chất độc ây thôi, 
Ngài tỉnh dậy, mau tha rắn, qua, 
Thám sâu chất độc, ăt tàn đời. 

Nghe vậy, cua suy nghĩ: “Con rắn này muốn làm cho ta thả cả hai ra băng 
mưu kế lừa bịp rồi bỏ chạy, nó không biết tài năng khôn khéo của ta. Nay ta 
muốn nói càng đôi chút dé con гап có thê nhúc nhích nhưng ta không thả con 
qua đây.” Rôi nó ngâm vân kệ thứ bảy: 

100. Та thả rắn, không thả qua đây, 

Con tin là qua buộc nơi này, 
Ta không thả nó đi nơi khác, 
Cho đến khi an ôn với ngài. 

Nói xong, cua nói lỏng càng đề cho răn bò đi tự do. Con răn thu hồi HỌC 
độc và thân thể Bồ-tát thoát khỏi nọc rắn. Ngài đứng dậy vững vàng trong sắc 
thái tự nhiên. 


Con cua suy nghĩ: “Nếu hai con vật này binh an, chắc chắn bạn thân của ta 
không được thịnh vượng. Ta muôn giết cả bọn chúng”, rôi lây càng chà nát đầu 
chúng cho chết đi. Con диа mái liên bay đi trón mát khói chó à ду. Вб- tát láy gáy 
dám qua minh rắn ném vảo bụi, để cua vàng bò xuông ao nước rôi tăm rửa và trở 
về Sãlindiya. Từ đây, tình thân hữu càng thăm thiết hơn giữa ngài và con cua ду. 
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Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện 
tiền thân qua những vân kệ cuối cùng: 
101. Con răn hó là chính Ác ma, 
Đê-bà-đạt ду qua đen kia, 
A-nan thiện hạnh là cua nọ, 
Ріёп chủ La-môn ấy chính Ta. 
Khi các sự thật kết thúc, nhiều vị đắc Sơ quả (Dự lưu) và các đạo quả khác. 
Con qua cái chính là Сійсатапауіка, mặc dù điều này không được nhắc đến 
trong vần kệ cuỗi cùng. 


5390. CHUYEN CHIM MAYHAKA (Mayhakajataka) (J. Ш. 299) 

Có con chim được gọi Mayha... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một thương nhân 
lạ thường. 

Tại thành Xá-vệ, có một thương nhân lạ thường, giàu tiền của và đây thé 
lực. Song ông không thọ hưởng giàu sang cũng không cho ai cả. Nếu các món 
cao lương mỹ vị được dọn lên, ông cũng không muốn dùng mà chỉ ăn cháo cám 
với tương chua. Nếu y phục lụa tơ tám hương chiên-đàn được mang đến, ông 
bảo đem cất đi và chỉ mặc loại áo quân vải thô băng lông để lọc đường. Nếu xe 
ngựa được trang hoàng ngọc vàng do giông ngựa thuần chủng kéo đến mời, ông 
bảo đem cất đi và chỉ đi chiếc xe cũ kỹ ọp ẹp với chiếc dù lá cây che đâu. Suốt 
đời ông không làm bó thí hay công đức gì cả nên khi chết bị tái sanh vào ngục 
Roruva. Gia sản của ông không người thừa Кё, quan quân nhà vua liền chở vào 

cung suốt bảy ngày đêm. Khi của cải ây được chở vào, vua đi đến Kỳ Viên sau 
Бибі điểm tâm và kính bái bậc Đạo sư. Khi được hỏi tại sao không đến yết kiến 
đức Phật đều đặn, vua đáp: 


— Bạch Thé Tôn, một thương nhân thật lạ thường vừa qua đời ở Xá-vệ. Suốt 
bảy ngày liền tài sản vị ấy được chở vào hoàng cung vì không người thừa ké. 
Tuy tài sàn nhiëu nhu уду, truóc kia óng khóng hề hưởng thu phú quý cũng 
không đem cho ai cả. Tài sản ду như thê một hó sen được ác quỷ canh giữ. Một 
hôm, ông lăn đùng ra chết sau khi đã từ chối hưởng thụ cao lương mỹ vị suốt 
đời. Tại sao một người ích kỷ và đáng chê trách như vậy lại tạo được nhiều tài 
sản thé kia và duyên cớ gì ông không hề nghĩ đên việc thụ hưởng phú quý? 

Đây là câu hỏi mà vua nêu lên với bậc Đạo sư. 

— Thưa Đại vương, lý do tại sao vi ây tạo được tài sản, tuy thế lại không 
hưởng thụ nó, chính là đây! 

Rồi theo lời thỉnh cầu của vua, bậc Đạo sư kê một chuyện quá khứ. 


ХХ 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nại, có một thương nhân ích 
kỷ, không mộ đạo ở kinh thành. Ông không hè bồ thí hay cung cấp vật gì cho ai. 
Một hôm, đang di châu vua, ông ау một vị Độc Giác Phật (Pacceka Buddha) 
tên là Tagarasikhi đang khất thực, liên dành lễ và hỏi: 

— Thưa Tôn giả, Ngài đã khất thực chưa? 

— Này thương nhân, Ta chưa khất thực. 

VỊ Độc Слас Phật đáp. VỊ thương nhân ra lệnh cho người nhà: 

— Này, đưa Ngài về nhà ta, mời lên sàng tọa của ta và dâng một chén cơm 
đây thức ăn dành cho ta. 

Kẻ gia nhân đem Ngài về nhà, mời ngồi xong, trình báo bà vợ thương nhân. 
Bà ấy dâng Ngài một chén cơm đây cao lương mỹ vị. Ngài câm thức ăn rời khỏi 
nhà kia và ra đi. Vị thương nhân từ triều đình trở về nhà, gặp Ngài lại vái chào 
và hỏi thăm Ngài đã nhận được thực phẩm chưa. 

— Này thương nhân, Ta đã nhận rôi. 

Vị thương nhân nhìn vào bát và không thé nào đồng ý việc ấy, lại suy nghĩ: 
“Giá như gia nô của ta ăn bát cơm này, chúng sẽ làm cho ta biết bao nhiêu việc 
nặng nhọc. Ôi, đấy thật là thiệt thói cho ta!” Và ông không thé nào làm cho tư 
tưởng sau khi bô thí được hoan һу trọn vẹn. Vậy bó thí cúng dường chỉ sinh 
kết quả phong phú với kẻ nào biết làm cho tư tưởng sau khi bó thí được hoan 
һу trọn vẹn. 

Nếu hoan hy khi mong câu bó thí, 

Thi hãy đem bó thí, da an vui, 

Đừng tiếc chi khi ta sóng ở đời, 

Đàn con cháu chăng bao giờ vong mạng. 
Trước khi cho, niềm vui đây tâm trạng, 
Từ đó về sau tư tưởng hân hoan, 

Bồ thí kia đem phước đức vẹn toàn. 

Như vậy, thương nhân kỳ dị này được nhiêu tài sản do đã cúng đường Độc 
Giác Phật Tagarasikhi, song lại không thê hưởng thụ phú quý vì đã không làm 
cho tư tưởng được thanh tịnh sau khi bó thí. 

- Bạch Thé Tôn, tại sao vị ây không có con cái? 

Bậc Đạo sư đáp: 

- Thưa Đại vương, đây là duyên cớ vị ây không có con. 

Và theo lời thỉnh cầu của vua, Ngài kê một câu chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-1а-па1, Bó-tát duoc sinh vào một 
gia dinh thuong пһап giàu có дёп tám trăm triệu đông tiên. Khi trưởng thành, 
cha mẹ qua đời, ngài cung cấp tài sản cho em ngài và điều hành việc nhà. Ngài 
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lập một bố thí đường tại công nhà và làm gia chủ chuyên tâm bó thí. Khi con 
ngài biết đi chập chững, ngài nhận tháy nỗi khô của tham duc và phước đức của 
đời sống xuất gia, liên giao hết tài sản cùng vợ con cho người em trai, khuyến 
khích em tiếp tục bó thí tinh cần. Rôi ngài trở thành vi khó hạnh, đạt được các 
thắng trí và các thiền chứng, và sông ở vùng Tuyết sơn. 

Em trai ngài nhận nuôi đứa cháu duy nhất ду, song thấy nó lớn khôn, ông 
nghĩ: “Nếu con của anh ta sống, tài sản sẽ bị chia hai, ta muôn giết con anh ta.” 
Vì thế một hôm, ông dìm cháu xuống sông cho chết. Sau khi tăm xong về nhà, 
chị dâu hỏi: 

— Con trai tôi đâu? 

— Nó chơi đùa dưới sông. Tôi tìm mãi nhưng không thé thây nó đâu cả. 

Bà chị chỉ khóc nhưng không nói gì са. Bô-tát biết việc này liền suy nghĩ: 
“Та sẽ công bố chuyện này.” Rôi du hành qua không gian, hạ xuống thành Ba- 
la-nại trong thượng у và hạ y chỉnh tê, ngài đứng ngay tại cửa, không thấy bó 
thí đường, ngài suy nghĩ: “Kẻ độc ác kia đã phá hủy bó thí đường.” 

Người em nghe tin ngài về, bước ra dành lễ Bó-tát và mời ngài lên thượng 
lâu đãi tiệc thịnh soạn. Khi cơm nước xong, ngôi nói chuyện thân mật, ngài hỏi: 

— Con trai ta không đến, nó đâu rôi? 

— Thưa Tôn giả, nó chết rôi. 

— Băng cách nào? 

— Tại một bến tắm, nhưng tiểu đệ không biết rõ cách nào. 

— Không biết à? Này kẻ độc ác kia, hành động của chú đã được ta biết rõ. 
Chú đã không giết nó băng cách ấ ау hay sao? Thê chú có đủ sức gìn giữ gia sản 
khi bị vua chúa, đạo tặc hay nhiều người khác đên phá hại chăng? Thé có gì 
khác nhau giữa chú và con chim Mayhaka đâu? 

Như vậy, Bó-tát ngâm vần kệ này thuyết pháp với vẻ an tịnh của một vi Phật: 

102. Có con chim được gọi Mayha, 

Nó sống trong hang dưới núi xa, 
Trái chín trên cây sung cô thụ, 
“Của ta, ta nữa”, nó kêu la. 
103. Вау chim kia lúc nó kêu vang, 
Tu tập chung quanh cả một đàn, 
Ăn trái thỏa lòng tuy ау thế, 
Mayha vẫn cất tiếng kêu than. 

104. Cũng vậy người Кіа lăm bạc vàng, 
Nhưng không chia sẻ giữa thân băng, 
Cũng không thọ hưởng lần nào cả, 
Y phục và luôn các thức ăn. 
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105. Huong liệu cùng vòng hoa rực гб, 
Cũng không ân huệ với thân nhân, 
“Của ta, ta mãi”, kêu rên гї, 
Nó giữ kho tàng thỏa dạ tham. 

106. Vua chúa cường gian, các đứa con, 
Chỉ mong sao nó sớm từ tràn, 
Cướp tài sản nó, trong khi ấy, 
Kẻ bủn xin kêu khóc tiếc than. 

107. Người có trí khôn được bạc vàng, 
Thường đem giúp đỡ các thân bằng, 
Do уду danh vọng trên trân thế, 
Thiên giới đời sau được phước phần. 


Như. thế, bậc Đại sĩ thuyết pháp khiến cho người em tiếp tục thực hành việc 
bó thí, rồi ngài trở về Tuyết sơn tu tập thiên định không ngừng và đời sau sinh 
lên cõi Phạm thiên. 
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Khi pháp thoai châm dứt, bậc Dao sư bảo: 

— Như vậy, thưa Đại vương, thương nhân kỳ dị kia không có con trai, con 
gái gi cả vì người ду đã giêt con của anh mình. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Người em là thương nhân Ку dị và người anh chính là Ta. 


5391. CHUYÊN VỊ TÀ THUẬT SƯ (Dhajavihefhajãrfaka)' (J. Ш. 304) 

Dung mạo thanh cao, lại cúi dâu... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc Ngài xuất ола VÌ 
101 lạc của quân sinh. Câu chuyện sẽ được nói đên trong Chuyện đại пас thiên 
сӣи.'* Lúc ây, bậc Đạo sư bảo: 

— Này các Tý-kheo, đây không phải lần đầu Như Lai xuất gia vì ích lợi cho 
cả сӧі đời. 

Và Ngài kế một chuyện quá khứ. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát duoc sinh làm 

Thiên chủ Sakka. Thời ау, có một tà thuật sư dùng thân lực nửa đêm xâm pham 


13 Bản Tích Lan (TTPV) viết Dhajavihethajãtaka, nghĩa là Bồn sanh Phá hủy biểu tượng. Bản CST viết 
Wjjadharajataka, nghĩa là Chuyện vị tà thuát sự. Bản Thái Lan việt Pabbajitavihethakajataka, nghĩa 
là Chuyện đàn ар người xuát gia. 

14 Xem J. IV. 180, Mahakanhajataka (Chuyện đại hắc thiên саи), sô §469. 
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tiết hạnh của chánh cung hoàng hậu ở Ba-la-nại. Các cung nữ của bà đều biết 
chuyện này. Chính hoàng hậu đến yết kiến vua và trình: 

— Tâu Chúa thượng, có kẻ lạ mặt đột nhập cung thât và xúc phạm thần thiếp. 

- Thé Hoàng hậu có thê làm một dâu hiệu nào đó lên kẻ ây chăng? 

— Tàu vâng, thiếp có thẻ. 

Do đó, bà bảo lây chén son đỏ thăm, khi kẻ ду đến nửa đêm và ra đi sau 
cuộc truy hoan, bà hoàng liền in năm dấu ngón tay bà vào lưng y và sáng hôm 
sau trình vua. Ngài ra lệnh đám vệ sĩ đi tìm khắp nơi mang về kẻ nào có dẫu 
son đỏ trên lưng. 

Bấy giờ, sau khi phạm tà hạnh ban đêm, tà thuật sư đứng giữa ban ngày ở 
nghĩa địa thờ phụng mặt trời, quân nhà vua thây được, bao vây y, song у tưởng 
răng hành động của y đã bị mọi người phát giác, liền dùng tà thuật bay lên 
không. Vua hỏi đám vệ sĩ sau khi chứng kiến việc ấy trở về: 


— Các ngươi thây у chăng? 

— Tâu Chúa thượng, chúng thần có Һау. 
— Y là a1? 

— Tàu Chúa thượng, một đạo sĩ. 

‚ Sau khi phạm tà hạnh ban đêm, у giả dạng làm đạo sĩ ban ngày. Vua nghĩ 
thâm: “Những kẻ này ban ngày đi quanh quân trong chiệc y khô hạnh, còn ban 
đêm lại phạm tà duc.” Do đó, vua đâm ra phân nộ với các đạo sĩ và chấp thủ tà 
kiến liền truyền công bó khắp kinh thành băng trồng lệnh răng mọi đạo sĩ đều 
phải rời vương quôc và sẽ bị quân sĩ trừng phạt néu bị bắt gặp bất kỳ ở đâu. 


Mọi đạo sĩ khô hạnh đều chạy trón khỏi vương quốc Kasi rộng ba trăm do- 
tuần và đến trú ở các kinh thành khác. Do đó, không có Sa-môn hay Bà-la-môn 
chân chánh nào thuyết pháp cho dân chúng Kasi. Và vì không nghe được Chánh 
pháp, họ trở nên tàn bạo, ghét bỏ bó thí và trì giới, phần lớn phải tái sanh vào 
đọa xứ lúc mạng chung và không được sanh thiên. 

Thiên chủ Sakka không thấy một vị thiên tử mới nào xuất hiện, liền xem xét 
ly do gì và thây chính vì việc tông xuất các Sa-môn, Bà-la-môn ra khỏi vương 
quốc do vua xứ Ba-la-nại chấp thủ tà kiến trong lúc phán nộ vị tà sư. Sau đó, 
ngài suy nghĩ: “Trừ ta không ai có thể phá hủy tà kiên này của vua. Ta muốn 
cứu giúp vua và thân dân của nước này.” 

Vì vậy, ngài дёп gặp các Độc Giác Phật tại động Nandamila và bảo: 

— Này các Tôn giả, hãy cho ta một vị Độc Giác Phật Trưởng lão, ta muốn đi 
cảm hóa quốc độ Kāsi vào đạo! 

Ngài mời một vị Trưởng lão trong các vi ây ra đi. Khi ngài đã cầm y bát 
của vị ây, Thiên chủ Sakka mời vi ây đi trước, ngài theo sau với dáng điệu cung 
kính dành lễ vị Độc Giác Phật. Ngài bién mình thành một Sa-môn trẻ tuôi, tươi 
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đẹp đi ba vòng quanh thành phô từ đầu đến cuối, rồi đến trước cổng hoàng 
cung, ngài đứng trên không trung. Quân canh đến trình với vua: 
— Tâu Hoàng thượng, có một Sa-môn trẻ đây hảo tướng cùng với một Sa- 
môn đang đứng trên không trung tại hoàng môn. 
Vua từ bảo tòa đi ra và đứng ở lầu thượng hỏi: 
— Này đạo sĩ trẻ, tại sao ông tuần tú như vậy lại cung kính cầm y bát cho 
một Sa-môn dị tướng thế kia? 
Rồi vua ngâm vân kệ đầu nói chuyện với ngài: 
108. Dung mạo thanh cao, lại cú! đầu, 
Sau người đị tướng, bước theo hâu, 
Người này hơn, kém hay bình đăng, 
Xin nói tánh danh, trẫm thỉnh cầu. 
Thiên chủ đáp: 
- Tâu Đại vương, các Sa-môn ở địa vị của bậc Đạo su,!5 vậy nếu ta nêu 
danh tánh ngài thì thất lễ, nhưng ta sẽ nói cho Đại vương biết tên ta. 
Rồi ngài ngâm vån kệ thứ hai: 
109. Chu thiên không nói họ cùng tên, 
Của thiện nhân toàn hảo, Thánh hiên, 
Riêng chỉ phân ta nêu tước hiệu, 
Thiên chủ Sakka của chư thiên. 
Vua nghe vậy, liên ngâm vân kệ thứ ba hỏi phước đức gì trong sự tôn sùng 
Đạo sư: 
110. Người kính yêu Hiên thánh vẹn toàn, 
Sau ngài, tiên bước dáng nghiêm trang, 
Phân gi thừa hưởng, này Thiên chủ, 
Phước đức đời sau sẽ phát ban? 
Thiên chủ đáp lại vần kệ thứ tư: 
111. Người kính yêu Hiên thánh vẹn toàn, 
Sau ngài, cất bước dáng nghiêm trang, 
Tiếng khen trần thé nay thừa hưởng, 
Thiên giới đời sau lúc mạng chung. 
Vua nghe lời Thiên chủ liền dứt bỏ mọi tà kiến và hoan hỷ ngâm vần kệ 
thứ năm: 
112. Mặt trời số phận chiêu hôm nay, 
Mắt trầm nhìn Thiên chủ hiên bày, 
Bậc Thánh xuất tràn, này Đề-thích, 
Trẫm làm thiện sự kê từ rày. 


5 Xem МУ. I. 92. 
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Thiên chủ Sakka nghe vua tán {ап vị Đạo sĩ của ngài, liên ngâm vần kệ 
thứ sáu: 
113. Chân chánh thay sùng bái Thánh nhân, 
Tâm tư hướng đến trí cao thâm, 
Giò đây long nhãn đã chiêm ngưỡng, 
Thiên chủ Sakka với Thánh nhân, 
Mong ước từ nay nhiêu phước nghiệp, 
Sẽ là phận sự của Minh quân. 

Nghe vậy, vua ngâm vån kệ cuối cùng: 

114. Tư tưởng mang đây đủ phước ân, 
Từ nay lòng да trẫm ly sân, 
Lăng tai nghe ngoại nhân câu thỉnh, 
Trẫm nhận lời khuyên nhủ chánh chân, 
Trẫm sẽ diệt tan lòng ngã mạn, 
Phụng thờ Thiên chủ, dạ tôn sủng. 

Sau khi nói xong, vua từ thượng lâu bước xuống, đảnh lễ vị Độc Giác Phật 
và đứng một bên. Vị Độc Giác Phật ngôi bắt tréo chân trên không và nói: 

— Thưa Đại vương, tà thuật sư không phải là đạo sĩ. Từ rày phải nhận thức 
người đời không phải toàn giả dôi, còn có các Sa-môn, Bà-la-môn chân thiện. 
Do vậy, hãy bó thí, tuân thủ giới luật và hành trì các ngày trai giới (Bồ-tát)! 

Ngài thuyết pháp cho vua như vậy, còn Thiên chủ Sakka cũng dùng thân lực 
đứng trên không thuyét pháp cho quân chúng: 

— Từ nay về sau, hãy nhiệt tâm tinh cân! 

Ngài truyền ban hôi trông ra lệnh khắp kinh thành cho các Sa-môn và Bà- 
la-môn đã đi trón phải hồi hương. Sau đó, cả hai vị trở về cõi của mình. Còn 
vua tuân thủ lời khuyến giáo và thực hành các phước nghiệp. 


kkk 


Khi pháp thoat châm dứt, bậc Dao sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện 
tiền thân: 

- Thời ấy, vị Độc Giác Phật đắc Niết-bàn, vua là Ananda và Ta chính là 
Thiên chủ Sakka. 


§392. CHUYÊN CÚ SEN УА HOA SEN (Biisapupphajãraka)'5 (J. ТП. 307) 
Ngài không được phép ngửi hương hoa... 
Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo. 


!5 Tham chiếu: S. I. 204, Gandhatthenasuta; Thag. v. 645, 981; Tạp. Ë (T.02. 0099.1338. 0369a09); 
Biệt Тар. B| Ë (T.02. 0100.358. 0490c09). 
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Chuyện Кё răng, vi Ty-kheo ду đã rời Ky Viên và trú tại quốc độ Kosala, 
gân một khu rừng. Một hôm, ông xuống hồ sen, khi thây một hoa sen, ông đứng 
tránh gió và ngửi mùi hương sen. Уі nữ thần ở trong khu rừng ấy đe dọa ông: 


— Này Tôn giả, ngài ngửi trộm hương, đây là một hình thức trộm сар! 

Ông hoảng sợ trở về Kỳ Viên, đến vái chào bậc Đạo sư và ngôi xuống 
một bên. 

— Này Tỷ-kheo, lâu nay ông ở đâu? 

— Bạch Thé Tôn, ở trong rừng nọ và vị nữ thần đe dọa con như vậy. 

Bậc Đạo sư bảo: 

— Ông không phải là người đầu tiên bị nữ thần đe dọa khi ngửi hương hoa. 
Các bậc trí ngày xưa cũng đã từng bị đe dọa như vậy. 

Và theo lời thinh cầu của vị Tỷ-kheo, Ngài Кё một chuyện quá khứ. 


kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát duoc sinh vào môt 
gia dinh Bà-la-môn © Kasi. Khi lớn lên, ngài hoc các nghệ thuật ở Takkasilā 
và sau đó trở thành nhà khô hạnh sóng gân một ao sen. Một hôm, ngài bước 
xuống ao và đứng ngửi một đóa hoa đang nở, một nữ thân ở trong hốc cây gần 
đó ngâm vân kệ đầu đe dọa ngài: 

115. Моа không được phép ngửi hương hoa, 

Dù chỉ một hoa mới nở ra, 
Đó thật là hình thức đạo tặc, 
Sa-môn, ngài trộm ngửi hương hoa. 
Bô-tát liên ngâm vân kệ thứ hai: 
116. Ta chăng hái, không bẻ gãy hoa, 
Mùi hương ta ngửi tự đăng xa, 
Ta không thé bảo nào duyên cớ, 
Nàng nói ta đang ngửi trộm hoa. 

Cùng lúc ây, có một người đang đào bới ngó sen và củ sen, làm gãy nát thân 
cây sen. Bồ-tát ду thế, liền nói: 

— Nàng gọi một người ngửi mùi hương từ đàng xa là ăn trộm. Sao nàng 
không nói vậy với người kia? 

Thê là ngài ngâm vân kệ thứ ba dé nói chuyện này: 

117. Ké nọ đang đào bói củ sen, 

Phá thân cây рау, đó nhìn xem, 
Sao nàng không bảo cách hành động, 
Kẻ ấy là bừa bãi, thấp hèn? 

Nữ thân liên ngâm vần kệ thứ năm và thứ sáu giải thích tại sao nàng không 

nói với kẻ kia: 
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118. Nhüng người phóng túng sống buông lơi, 
Như áo vú em, đáng chán rồi, 
Ta chăng nói năng gì kẻ ấy, 
Song ta chiếu có nói ngài thôi. 
119. Khi bỏ dục tham của thế nhân, 
Và đi tìm cách tịnh thân tâm, 
Tội dù chỉ nhỏ như đầu tóc, 
Chàng khác trên trời đám hắc vân. 
Nghe nữ thần cảnh báo như vậy, Bồ-tát xúc động ngâm vân kệ thứ sáu: 
120. Hién nhiên thân nữ hiểu tỉnh tường, 
Nên với ta, nàng đã доа thương, 
Nếu thấy ta rày còn tái phạm, 
Xin nàng nói nữa, khẩn câu nàng! 
Sau đó, nữ thân ngâm vån kệ thứ Бау: 
121. Ta chăng sông đây phụng sự ngài, 
Chúng ta không ở mướn cho ai, 
Xin ngài tự kiếm đường đi tới, 
Hạnh phúc tôi cao giữa cõi đời. 
Khích lệ ngài như thé xong, nữ thần trở về nơi cư trú của nàng. Còn Bó-tát 
nhiệt tâm nhập đại định, vë sau tái sanh lên cõi Phạm thiên. 


хех 
Pháp thoại châm dứt, bậc Đạo su tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các 


sự thật, vị Tỷ-kheo đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Rôi Ngài nhận diện 
tiền thân: 


~ Thời ây, nữ thân là Uppalavannä (Liên Hoa Sắc) và vị khó hạnh chính là Ta. 


8393. CHUYÊN УАТ THỰC CON THỪA (Wighãsajãfaka)" (J. Ш. 310) 
Hạnh phúc là ai sóng giữa đời... 
Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Đông Viên, liên hệ đến một số 
Tỷ-kheo thích lạc thú. 


Trưởng lão Mahamoggalläna (Đại Mục- kin- liên) dà làm Tung chuyền cả 
trú xứ của họ và cảnh báo họ. Tăng chúng bắt đầu bàn luận vë lỗi lầm này tại 
pháp đường. Bậc Đạo sư được Кё sự việc trên, liền bào: 


— Đây không phải là lần đầu tiên họ thích lạc thú. 
Và Ngài кё một chuyện quá khứ. 
kkk 


!7 Tham chiéu: J. L. 219, Ti ttirajātaka, só 837; Vin. II. 146; Xuất điệu kinh “Niệm m phẩm hâm” НЕА (7.04. 
0212.6. 0649a06); Pháp tập yếu tụng kinh “Аі lạc phẩm” JE $E H6 # “th (7.04. 0213.5. 0779c23) 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát là Thiên chủ Sakka. 
Có bảy anh em trong một làng ở Kasi nhận thây tai hại của lòng tham dục, liền 
rời bỏ thé tục và trở thành án sĩ. Họ sống ở giữa rừng, nhưng vẫn ham thích các 
lạc thú, không chuyên tâm tu tập và chỉ làm theo thói quen của vật chất. 

Thiên chủ Sakka bảo: 

— Ta muốn đi cảnh báo bọn này. 


Do đó, ngài biến mình thành chim anh vũ (chim két) đến trú xứ của họ, vừa 
đậu trên cây vừa ngâm vân kệ đâu cảnh báo họ: 
122. Hanh phúc là ai sóng giữa đời, 
Bằng tàn dư bó thí mà thôi, 
Được người tán Шап trên trần thé, 
Số phận đời sau, lạc cõi trời. 
Khi áy, một người trong bon họ nghe tiéng chim anh vũ, liên gọi đám kia 
lại và ngâm vån kệ thứ hai: 
123. Вас trí phải chăng nên lắng tai, 
Khi anh vũ nói giọng như người, 
Hãy nghe, сас bạn, chim ca tụng, 
Bọn chúng ta đây, rõ tuyệt vời! 
Anh уй liên ngâm уап kệ thứ ba phủ nhận điều này: 
124.  Chăng phải ta ca tụng các thây, 
Bọn ăn xác chết, hãy nghe đây, 
Các ау ăn món đô thừa thãi, 
Chàng phải tàn dư bó thí này. 
Khi nghe chim nói, họ đồng thanh ngâm vân kệ thứ tư: 
125. Xuất thé bảy năm, cạo tóc đen, 
Nơi đây ta sông tháng ngày liên, 
Ăn đồ tàn thực, sao chim trách, 
Vậy thê ai người thật đáng khen? 
Bậc Đại sĩ ngâm vần kệ thứ năm khiến trách đề họ phải ăn пап hôi cải: 
126. Món thừa sư, hồ, thú săn môi, 
Là thứ cần dùng của các người, 
Ома thật chúng là đồ phê thải, 
Dù người gọi “chỉ tàn dư thôi”. 
Nghe vậy, các v1 ân sĩ lại hỏi: 
— Nếu chúng ta không phải là người sóng băng tàn thực thì xin cho biết họ 
là những ai? 
Ngài liền ngâm vần kệ thứ bảy nêu rõ ý nghĩa đích thực của việc này: 
127. Người nào bó thí các Sa-môn, 
рё đáp ứng ngay mọi thứ cân, 
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Rôi thọ những gi còn đê lại, 
Sông nhờ của bô thí dư tàn. 
Như vậy, Bô-tát làm cho họ ăn năn hôi lôi rôi trở vê cõi của ngài. 
*xw* 


Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện 
tiên thân: 

~ Thời ấy, bảy ân sĩ kia là các Tỷ-kheo thích lạc thú này và Thiên chủ Sakka 
chính là Ta. 


§394. CHUYÊN CHIM СОТ (Jatakajataka) (J. Ш. 312) 

Bơ, dâu đủ món cao lương... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo 
tham lam. 

Khi thây VỊ ây tham lam, bậc Đạo sư bảo: 

— Đây không phải lần đầu ông tham lam, ngày xưa có lần do tham lam, ông 
không thỏa mãn với các xác vol, bò ngựa và hy vọng kiêm được nhiêu thức ăn 
ngon hơn, ông đã vào rừng sâu. 

Nói vậy xong, Ngài ké một chuyện quá khứ. 


++ 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ва-1а-па1, Bó-tát duoc sinh làm con 
chim са sóng ở rừng sâu băng có khô và hạt cây. Thời ây, tại Ba-la-nai có một 
con quạ tham ăn, không hài lòng với các xác chết của voi, ngựa và nhiều súc 
vật khác, liền vào rừng kia với hy vọng tìm nhiều của ngon vật lạ hơn. Trong 
lúc ăn trái rừng, nó chợt thây Bò-tát liền nghĩ thầm: “Con chim cút này rất mập, 
ta đoán nó ăn nhiều thức ăn ngon ngọt, ta muôn hỏi nó về món kia và ăn để ta 
cũng mập hơn.” 

Qua đậu trên bụi cây cao hơn Bô-tát, dù nó không hỏi, Bó-tát vẫn chào nó 
và ngâm vân kệ đầu: 

128. Во, dầu đủ món cao lương, 

Chú ơi, thực phâm chú toàn thơm ngon, 
Cho tôi biết rõ nguôn cơn, 
Tại sao chú phải gây mòn thé u? 
Nghe lời пау, qua прат ba vần kệ đáp lại: 
129. Ta đang sông giữa kẻ thù, 
Lòng ta cứ phải ưu tư rã rời, 
Hài kinh đi kiếm miếng môi, 
Muôn thành béo mập, cút ơi, cách nào? 
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130. Suốt đời qua sống lo âu, 
Trí luôn cảnh giác, đương đầu nguy nan, 
Miếng môi kiêm chăng đủ ăn, 
Cút ơi, vì thé gầy mòn thân ta! 
131. Có khô, hạt thóc quả là, 
Thức ăn của cút chăng no béo gì, 
Vì sao cút mập thé kia, 
Lại ăn ít ôi, nói di, bạn vàng! 
Bồ-tát nghe vậy, ngâm các vân kệ giải thích lý do béo mập của mình: 
132. Ta mong vừa đủ an nhàn, 
Thong dong bay lượn quãng đường ngắn kia, 
Kiếm ăn bát cứ vật gì, 
Nên ta béo mập khó Ы, qua ơi! 
133.  Tràn đây hạnh phúc, an vui, 
Trong lòng biết đủ, thành thoi tháng ngày, 
Mục tiêu dễ đạt lăm thay, 
Đây phần ưu thắng đời này ta theo. 


kkk 


Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc 
các sự thật, vị Tỷ-kheo đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Rồi Ngài nhận diện 
tiên thân: 

— Thời ấy, con qua là Tý-kheo tham lam này và chim cút chính là Ta. 


§395. CHUYỆN CON QUA (Kakajataka)!° (J. ТП. 314) 

Ông bạn cũ ơi, hãy ngắm xem... 

Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Ky Viên vë một Tý-kheo tham 
lam. Câu chuyện này đã được kê ở trên. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bò-tát là chim bò câu sống 
trong cái thúng ở trong nhà bếp của một thương nhân xứ Ba-la-nai. Một chú qua 
đến kết thân với bó càu và cüng sóng ở đó. Đến đây câu chuyện сап duoc trinh 
bày đây đủ chi tiết hơn. Người đầu bếp nhặt hết lông quạ, rắc bột lên rồi chọc 
thủng một vỏ ôc bóng loáng đeo trên cô qua và ném nó vào thúng. 


Bồ-tát bay từ rừng về, thây vậy và прат vân kệ đầu đề trêu chẹo qua: 


' Bản Tích Lan viết Kakajataka, nghĩa là Chuyện соп qua. Bản CST viết Paravatajataka, nghĩa là 
Chuyện chim bô câu. Xem J. I. 241, Kapotajataka (Chuyện chim bô câu), sô $42; J. П. 360, Lolajataka 
(Chuyện tham ăn), sô $274. 
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134. Ông bạn cũ ơi, hãy пейт xem, 
Nữ trang sáng rực rỡ đeo lên, 
Bộ râu tỉa gọn oal ra phết, 
Trông bạn thật tươi trước mắt nhìn! 
Qua nghe lời này, liền đáp vân kệ thứ hai: 
135. Сас lông, móng cứ mọc nhanh ghê, 
Làm vương víu ta khắp mọi bè, 
Thợ hớt tóc sau cùng bước tới, 
Nên ta thoát lớp vỏ xù xi! 
Sau đó, Bô-tát ngâm vân kệ thứ ba: 
136. Dī nhiên qua được vặt lông đen, 
Chú thợ cạo kia thật khéo khen! 
Quanh có thì sao, xin nói rõ, 
Cái gì lủng lắng tựa chuông reng? 
Tiếp theo, quạ ngâm hai vần kệ nữa: 
137. Những người thanh lịch vẫn đeo hoài, 
Quanh cô ngọc châu, thói ở đời, 
Muốn bắt chước người, ta cũng vậy, 
Bạn đừng tưởng đó chuyện đùa chơi! 
138. Con nếu bạn ganh tỊ bộ ria, 
Được khéo điểm tô chải chuốt kia, 
Ta sẽ nhờ người này cạo giúp, 
Rồi đeo ngọc, bạn cũng như ta. 
Bó-tát nghe vậy liền ngâm vân kệ thứ sáu: 
139. Không, chính ông phù hợp nhất đời, 
Với râu và ngọc khéo ra оа, 
Thấy ông hiện diện gây phiên toái, 
Ta giã biệt ông, cất bước thôi! 
Cùng với các lời này, bô câu bay đi nơi khác, còn qua chết ngay tại chỗ ấy. 


kkk 


Khi pháp thoąi châm dứt, bậc Đạo su tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc 
các sự thật, vị Ту-Кһео đã được an trú vào Tam quả (Bất la1). Rồi Ngài nhận 
diện tiền thân: 

— Thời ấy, con qua là vị Tỷ-kheo tham lam này, còn bó câu chính là Ta. 


CHUONG УП 
BẢY КЁ 
(SATTANIPATA) 


L PHAM KUKKU 
(KUKKUVAGGA) 


§396. CHUYEN КОККО (Kukkujataka) (J. Ш. 317) 
Cái nóc nhà này cao thước rưỡi... 
„Вас Рао ѕи Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc giáo hóa một 
quôc vương. Câu chuyện này sẽ được nói rõ trong Chuyện ba con chỉm.' 


kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát là quóc sư về thé sự 
cũng như thánh sự. Vua ду đi theo tà đạo, cai trị bất chánh và thâu góp tài sản 
băng cách đàn áp dân chúng. Bồ-tát muốn khuyến giáo vua, liền quanh quán 
tìm một ví dụ. 

Вау giờ, nội thất trong cung làm chưa xong, nên mái nhà trên ây chưa hoàn 
chỉnh. Các cây rui chống đỡ nóc nhọn chỉ vừa mới được đặt vào đúng vị trí. 
Vua du ngoạn trong ngự viên, khi trở về cung, vua nhìn lên Và thây nóc nhà 
hình tròn, sợ nó sẽ rớt xuống, vua bước ra đứng bên ngoài, rôi lại nhìn lên và 
suy nghĩ: “Làm thé nào nóc nhà này đứng yên như vậy. Các rui này ra sao?” Và 
vua liền ngâm уап kệ đầu hỏi Bô-tát: 

1. Cái nóc nhà này cao thước rưỡi, 

Tám cây kèo lớn đỡ quây quân, 
Gỗ sirhsapä với вага thăng, 
Bởi vậy nóc nhà đứng vững chăng? 

Nghe vậy, Bô-tát suy nghĩ: “Ta đã có được một ví dụ dé khuyên giáo nhà 
vua.” Ngài liên ngâm các vân kệ sau: 

2. Ba muoi rui nhó gó sara, 

Được xếp đêu quanh dưới mái nhà, 


! Xem J. V. 109, 7esakunajataka (Chuyện Ба con chim), số §521. 
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Áp sát vào nhau nâng thật vững, 
Cho nên nóc đứng thắng ngay mà. 
Vậy người có trí được quây quân, 
Với quôc sư hiền, bạn tận trung, 
Sẽ chăng sa cơ lúc mạt vận, 

Như rui đỡ nóc mái thăng bằng. 


Trong lúc Bồ-tát đang nói, vua xem xét kỹ hành vi xử thế của mình: “Nếu 
không có nóc nhà thì các cây rui không đứng vững, nóc nhà cũng không đứng 
vững néu không được các cây rui nâng đỡ. Nếu các cây rui gấy thì nóc nhà sụp 
đồ. Cũng vậy, một vị vua ác hạnh không tập hợp các thân băng, đại thần, quân 
đội, Bà-la-môn và gia chủ lại với nhau; và nêu đám quân thân tan rã, vua không 
được nâng đỡ sẽ mất hết quyên lực, vì thê vua phải sông công chính.” 


Ngay lúc ây, đám thị nữ đem dâng vua một quả bưởi. Vua bảo Bồ-tát: 
— Này Hiên hữu, hãy ăn bưởi này. 


Bô-tát cam bưởi và thưa: 


— Tâu Đại vương, người nào không biết cách ăn bưởi sẽ làm cho nó đăng 
hoặc cay. Song người có trí biết cách lây chất đăng ra và không bỏ chất chua, 
hoặc làm hỏng hương vị của bưởi khi ăn. 


Rồi dùng thí dụ này, ngài trình bày cho vua biết cách tạo tài sản chân chánh 
qua hai vân kệ: 


4. 


Ăn bưởi luôn phân vỏ đắng cay, 

Nếu không gọt vỏ với dao này, 

Chỉ ăn phân ruột là thơm ngọt, 

Nếu thêm vỏ thì hết ngọt ngay. 

Vậy người có trí chăng hung tàn, 

Thâu góp thuê trong các xóm làng, 
Tăng sản nghiệp nhưng không phạm tội, 
Bước đường chân chánh tạo danh vang. 


Vua vừa tham vân Bô-tát vừa đi дёп hô sen, khi nhìn một hoa sen đang nở có 
màu sáng đẹp như mặt trời mới mọc, không bị nước làm ó nhiễm, nhà vua bảo: 


- Này Hiên hữu, hoa sen kia mọc thăng lên không bị nước làm ó nhiễm 


sắc hương. 


Bó-tát liền đáp lại: 


— Tàu Đại vương, một vị vua cũng phải như vậy. 


Rôi ngài ngâm các vân kệ này đê khuyên giáo: 


6. 


Như hoa sen nở ở trong hó, 
Кё trăng, nước trong bảo dưỡng cho, 
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Dưới ánh mặt trời hoa nở đẹp, 
Không hề bụi bặm, chăng bùn nhơ. 
7. Vậy người có đức hanh đưa đường, 
Khéo luyện ôn nhu, đủ thiện lương, 
Như đóa sen trong hó nước ấy, 
Bùn nho chăng câu ué tâm can. 

Vua nghe lời Bồ-tát khuyến giáo, từ đó về sau trị nước chân chánh và thực 
hành các thiện sự, bố thí cùng nhiều phước nghiệp khác nên được sinh lên 
thiên 0161. 

ххх 

Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện 
tiền thân: 

- Thời ду, vua là Ananda và vị quốc sư có trí chính là Ta. 


8397. CHUYÊN SƯ TỬ MANOJA (Manojajataka) (J. Ш. 321) 

Cung nọ đã giương cao vut lên... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Trúc Lâm về một Tỷ-kheo thân 
cận bạn ác. Câu chuyện này đã được nêu đây đủ chi tiệt trong Chuyện соп voi 
Mahilamukha.° 

Bậc Đạo sư bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phải lån đầu kẻ này thân cận bạn ác. 

Rôi Ngài kế một chuyện quá khứ. 

kkk 

Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bồ-tát là con sư tử sóng 
VỚI su tử cái và hai con một trai, một gái. Sư tử con tên là Manoja. Khi lớn lên, 
nó lây một sư tử cái làm vợ. Như thê, cả bây có năm con sư tử. 

- Manoja thường giết trâu rừng và nhiêu dã thú khác, nhờ đó nó đem thịt sống 
về nuôi cha mẹ, em và vợ. Một hôm, trong chô săn môi, nó thây một con chó 
rừng tên Giriya không chạy được уа đang năm sâp. Nó hỏi: 

— Này bạn, sao thé? 

— Tàu Chúa công, tôi muốn phục vụ ngài. 

— Thê thì tốt. 

Sau đó, nó đem chó rừng vê hang, Bô-tát thây vậy bảo: 

2 Tham chiếu: А. I. 124, Sevitabbasutta; A. L. 126, Jigucchitabbasutta; Xuất điệu kinh “Thân phẩm” th 


ЙЕ ám па (7.04. 0212.26. 0727b09); Pháp tập yếu tụng kinh “Thiện hữu phẩm” 3® ЖД Жр 
(7.04. 0213.25. 0789с25). 


3 Хет Л. L. 185, Mahilamukhajätaka (Chuyện соп voi Mahilāmukha), só $26. 
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— Này con Manoja, chó rừng là loài độc ác tham tàn, hay xúi giục điều хади, 
đừng đưa thứ chó này về ở рап con. 
Song ngài không ngăn cản được nó. 
Thê rồi một hôm, chó rừng muốn ăn thịt ngựa, liền nói với Мапоја: 
— Tàu Chúa công, trừ thịt ngựa ra, chúng ta không со gi ăn cả. Vậy chúng 
ta hãy đi bắt ngựa! 
— Song ở nơi đâu có ngựa thé bạn? 
— Tại Ba-la-nại, cạnh bờ sông. 
Мапоја nghe lời khuyên này và cùng di với chó rừng đến nơi có bày ngựa 
tắm dưới sông. Nó bắt một con ngựa, mang trên lưng chạy nhanh về miệng 
hang. Sư tử cha ăn thịt ngựa và bảo: 
— Này con, bây ngựa là tài sản của vua, mà vua chúa thường có nhiêu mưu 
Кё, lại nhiều người thiện xạ bắn cung. Sư tử ăn thịt ngựa không sống lâu được 
đâu. Từ rày con đừng bắt ngựa nữa! 
Sư tử con không theo lời cha khuyên nhủ, cứ tiếp tục bắt ngựa. Vua nghe có 
con sư tử đến bắt ngựa, liền bảo làm một hó nước cho ngựa ở trong kinh thành. 
Song sư tử vẫn đến bắt ngựa. Vua truyền làm chuông ngựa với máng thức ăn, 
nước uông đem đến tận nơi cho chúng. Sư tử nhảy vượt bức tường và bắt ngựa 
từ chuông ra. Vua liên truyền gọi một xạ thủ có tài băn nhanh như chớp, hỏi 
anh ta có thể bắn sư tử chăng. Anh ta tâu có thể, rôi làm một tháp canh gần bức 
tường, nơi sư tử thường đến và đợi tại đây. 
Sư tử đến, dé chó rừng ở một nghĩa địa bên ngoài, còn nó nhảy vào thành 
bắt ngựa. Người xạ thủ suy nghĩ: “Tốc lực của sư tử này quá nhanh khi nó đến.” 
Cho nên anh ta chưa bắn nó; song khi nó trở về mang theo con ngựa, bị vướng 
víu vì gánh nặng kia, người ха thủ liên bắn một mũi tên nhọn vào phía đùi sau 
của sư tử. Mũi tên đâm xuyên suốt ra phía đùi trước và bay vút lên không. Sư 
tử thét lên: 
— Ta bị thương rồi! 
Sau khi băn sư tử xong, vị thiện xạ búng dây cung vang lên như sâm. Chó 
rừng nghe tiếng sư tử рат và tiếng cung vang rên, liền suy nghĩ: “Bạn ta đã bị 
băn, chắc hàn phải chết; thôi chàng còn tinh bạn gì với vật đã chết, ta muốn đi 
về hang cũ trong rừng kia.” Rồi nó ngâm hai vân kệ: 
8. Cung nọ dà gtuong cao vút lên, 
Dây cung phát tiếng sâm vang rên, 
Manoja, chúa sơn lâm ây, 
Thân hữu của ta bị giết liên. 

9. Than ôi, ta phải kiếm khu rừng, 
Cô sức hết lòng, thật găng công, 
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Ta phải tìm về nơi trú ân, 
Bông dưng tình bạn hóa thành không. 


Sư tử con chạy уш về ném xác ngựa trước miệng hang, rôi ngã ra chết. 
Thân quyến vội bước ra, thấy mình nó nhuộm đây máu từ vết thương chảy 
xiết, vừa năm chết vì đã đi theo bạn ác. Cha, mẹ, em và vợ sư tử lần lượt ngâm 
bốn vân kệ: 


[Cha:| 


Số phận con ta chăng thịnh hưng, 
Say mê kết hợp ác thân băng, 
Nhìn Mano ду đang nắm đó, 

Do bởi lời khuyên của chó rừng. 


Lòng mẹ chăng vui khi thây con, 
Kết giao với bọn ác thân bằng, 
Nhìn Mano ду đang nắm đó, 

Máu chảy nhuộm đây са tâm thân. 


Cũng vậy, bước đi kẻ thấp hèn, 
Trong đời tăm tôi phải năm yên, 
Không hè nghe được lời khuyên nhủ, 
Của bạn thật chân, bậc trí hiên. 


Phân số tệ tàn hơn biết bao, 

Khi người ở dia vi trên cao, 

Lại tin tưởng bọn người hèn kém, 
Nhìn chúa sơn lâm đã ngã nhào! 


Và cuỗi cùng là vần kệ phát xuất từ trí tuệ tôi thăng của bậc Слас Ngộ: 


14. 


AI theo bọn hạ tầng, Chính nó bị bỏ ruóng, 

Ai thân người đồng đăng, Chàng hề bị phụ phàng, 

Ai phục người tối thượng, Sẽ mau chóng thịnh hưng. 

Vậy tìm người ưu у1ёї, Đề có chốn nương thân. 
kkk 


Khi pháp thoat châm dút, bâc Бао su tuyên thuyét các su thát. Lúc két thúc 
các sự thật, vị Ty-kheo thân сап bạn ác đã duoc an trú vào Sơ quả (Dự lưu). 

Rôi Ngài nhận diện tiên thân: 

— Thời ây, chó rừng là Devadatta, Manoja là vị Tỷ-kheo thân cận bạn ác, em 
gái là Uppalavannã (Liên Hoa Sắc), vợ của sư tử là Tỷ-kheo-ni Khemä (Thái 
Hòa), sư tử mẹ là mẫu thân của Rãhula và sư tử cha chính là Ta. 
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5398. CHUYÊN ШЕП TÚ SUTANU (Sutanojātaka) (J. II. 324) 

Vua đã gửi ngươi một bát com... 

Bậc Đạo sư kế chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo 
phụng dưỡng cha mẹ mình. Câu chuyện sẽ được nói rõ trong Chuyện hiểu 
tử бата 

kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bò-tát duoc sinh vào môt 
gia đình nghèo, cha mẹ đặt tên ngải là Sutanu. Khi lớn khôn, ngài làm việc kiếm 
tiền nuôi cha mẹ; đến lúc cha ngài qua đời, ngài phụng dưỡng mẹ mình. 


Thời ду, vua xứ Ba-la-nại thích săn băn. Một hôm, vua cùng đông đảo quân 
thân đi vào một khu rừng rộng khoảng một hai do-tuân và truyền lệnh cho tất 
са mol người: 

— Nếu có con nai nào chạy thoát ở điểm đứng canh của người nào thì người 
ây bị thua. 

Quân thân che một nơi ân пар bên vệ đường và dâng cho vua dùng. Bây 
nai bị chân động vì tiếng la hét của đám người bao vây nơi trú án của chúng, 
rồi một con nai chạy về địa điểm vua đứng canh. Vua nghĩ thầm: “Ta muốn băn 
nó”, rồi gương cung lên. Con vật biết dùng mưu kế đánh lừa, thây mũi tên sắp 
bay đến gân sườn liên ngã lăn tròn như thể trúng tên. Vua nghĩ: “Та đã bắn trúng 
nó” và chạy lại bắt nai. Nhưng con nai vùng lên lao vụt nhanh như gió. Quần 
thân và những người kia đều cười nhạo vua. Ông liên đuôi theo con nai cho đến 
khi nó mệt nhoài liên rút kiêm chặt nó làm đôi, rôi kéo con nai lên một khúc gỗ, 
ông khiêng nó lên như cái đòn gánh, vừa đi vừa nói: “Та muốn nghỉ ngơi một 
lát.” Ông đến gần một cây đa bên vệ đường và năm xuống ngủ say. 


Một con quy dạ-xoa tên là Makhadeva tái sanh ở cây đa này, được Thiên 
vương Vessavana (Тӯ-ѕа-тӧп) cho phép bắt mọi sinh vật nào дёп gân nó đê ăn 
thịt. Khi vua này thức dậy, dạ-xoa bảo: 

— Cứ ở lại đây, ngươi là món môi của ta! 

Rồi nó cầm lấy tay vua. Vua hỏi: 

— Ngài là a1? 

— Ta là quỷ dạ-xoa, sanh ra tại đây. Ta bắt mọi người đến nơi đây đề ăn thịt. 

Vua lây hết can đảm hỏi: 

— Thể ngài chỉ ăn thịt hôm nay hay ăn mãi? 

— Ta sẽ còn ăn mãi mọi vật ta bắt được. 

— Thé thì hãy ăn con nai này hôm nay và аё ta đi về. Từ ngày mai ta sẽ gửi 
cho ngài một người cùng với một đĩa cơm môi ngày. 


4 Xem J. VI. 68, Samajataka (Chuyện hiểu tử Sama), số 8540. 
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— Vậy hãy cần thận đây. Hễ ngày nào không gởi người đến thì ta sẽ ăn 
thịt ngươi. 

— Ta là quốc vương xứ Ba-la-nại, chăng có việc gì ta không làm được cả. 

Quỷ dạ-xoa nhận lời hứa rồi để vua ra về. Khi vua đến kinh thành, ông đem 
chuyện ду Кё cho vị cận thần nghe và hỏi những gi cần phải làm. 

— Таи Đại vương, có hạn kỳ nhất định nào không? 

— Không. 

- Thé thì Đại vương đã tính việc sai rồi đây. Nhưng không sao cả, có гаі 
nhiêu tù nhân trong ngục. 

— Vậy khanh có sắp đặt việc này dé cứu mạng ta. 

Vị cận thân đồng ý, mỗi ngày bắt một tù nhân từ trong ngục gửi ra cho 
quỷ dạ-xoa cùng với một đĩa cơm mà không nói gì với kẻ ау cả. Quỷ dạ-xoa 
ăn hết cả cơm lẫn người. Sau một thời gian, các ngục thất đều trông văng. 
Vua tìm không ra người đi dua cơm, lòng run ráy sg chết. Vị cận thần an ủi 
ông và bảo: 

— Tâu Đại vương, lòng tham tài sản còn mạnh hơn lòng tham sống. Ta hãy 
gói một ngàn đồng tiền đặt trên lưng voi, ròi lây trông truyền lệnh: “Ai muốn 
đem cơm cho quỷ dạ-xoa và lãnh sô tiền bạc này?” 

Vua nghe lời làm theo như vậy. Bó-tát suy nghĩ: “Ta chỉ làm công được một 
хи Tưỡi mỗi ngày, khó lòng phụng dưỡng mẹ. Nay ta muốn lây số tiên kia trao 
cho mẹ ròi đi gặp quỷ dạ-xoa. Nếu ta thắng nó thì tôt, còn nếu không thì mẹ ta 
cũng sóng an nhàn sung túc.” Vì thé, ngài nói chuyện với mẹ, song bà bảo: 


— Mẹ vừa đủ rồi, mẹ không cân tiền bạc. 

Rồi bà ngăn сар ngài hai lån. Nhưng lân thứ ba, ngài không xin phép mẹ 
nữa mà đên gặp quan quân nói: 

— Thưa các quan, hãy đưa một ngàn đồng tiên, tôi nhận mang cơm đi! 

Rôi đưa cho mẹ một ngàn đồng tiền, ngài bảo: 

— Mẹ thân yêu, đừng lo buôn, con sẽ thăng quỷ dạ-xoa và đem hạnh phúc 
cho mọi người. Con sẽ trở về nhà Кёп cho mẹ đang khóc than phải cười to 
lên đây. 

Sau khi chào mẹ xong, ngài cùng quan quân đi yết kiến vua, rồi kính lễ vua 
và đứng tại đó. Vua hỏi: 

— Này thiện nam tử, cậu muôn đem cơm а? 

— Tâu Đại vương, phải. 

— Thê cậu cần mang theo vật gì bên mình? 

— Tàu Đại vương, đôi hài băng vàng của ngài. 

— Tại sao thế? 
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— lâu Đại vương, quỷ da-xoa kia chỉ ăn thịt kẻ nào đứng trên mặt đất dưới 
góc cây của nó, còn tiêu tử sẽ đứng trên đôi hài, chứ không phải trên mặt đất. 


— Thé còn vật gì nữa? 

— Tâu Đại vương, chiếc lọng của ngài. 

— Tại sao thế? 

— Tâu Đại vương, quỷ dạ-xoa kia chỉ ăn thịt kẻ nào đứng dưới bóng cây của 
nó, còn tiêu tử đứng dưới bóng сиёс long chứ không phải bóng cây. 

— Thé còn vật gì nữa? 

— Tâu Đại vương, thanh kiếm của ngài. 

— Đề làm gì? 

— Tâu Đại vương, ngay loài quỷ cũng sợ những người mang khí giới 
trong tay. 

— Thê còn gi nữa chăng? 

— Tâu Đại vương, cái bát vàng của ngài, đựng đây ngự thiện dâng lên ngài. 

— Này thiện nam tử, tại sao vậy? 

— Một người có trí khôn như tiểu tử mà phải ăn cơm gạo thô trong đĩa đất 
thì không thích hợp chút nào. 

Vua chấp thuận và sai các quan đem đủ mọi thứ ngài đã yêu câu. Bó-tát thưa: 

— lâu Đại vương, đừng sợ gì cả, tiêu tử nguyện sẽ trở về hôm nay sau khi 
chiên thăng quỷ dạ-xoa và đem lại an lạc cho прат. 

Thé rôi, ngài cầm mọi thứ cân dùng và д! đến nơi ду. Ngài sắp đặt mọi 
người đứng không xa nơi ây rôi mang đôi hải vàng vào chân, đeo thanh kiêm 
vào dal, che сиёс long trên đâu уа сат bát cơm băng vàng дёп gặp dạ-xoa. 

Quỷ dạ-xoa nhìn ra đường thây ngài, liền suy nghĩ: “Người này đến đây 
không giông bọn người đã đên trước kia, vì duyên cớ gì vậy?” 

Bó-tát đứng gân cây, lây mũi kiếm đây đĩa cơm vào dưới bóng cây rồi đứng 
gån bóng cây, ngâm vån kệ đâu: 

15. Vua đã gửi ngài một bát cơm, 

Lại thêm thịt nâu thật ngon thơm, 
Makhã có ở nhà không đây, 
Xin hãy bước ra nhận аё ăn! 

Nghe vậy, quỷ dạ-xoa suy nghĩ: “Ta muôn đánh lừa nó, rồi sẽ ăn thịt nó khi 
nó bước vào bóng сау.” Con quỷ liên ngầm vân kệ thứ hai: 

16. Hãy bước vào trong, hỡi cậu trai, 

Với cao lương mỹ vl trên tay, 
Cả cơm cùng với thân người nữa, 
Này сап, ta хот tuyệt lăm thay! 
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Tiếp theo, Bó-tát đáp hai vån kệ: 
17. Dạ-xoa sẽ mát vật to hơn, 
Đôi láy vật này bé côn con. 
Tất cả mọi поо dëu so chét, 
Chàng con ai dén biéu cao luong! 
18. Vậy ngài sẽ được cáp cao lương, 
Tinh sạch nêm оја vi ngọt ngon. 
Song nếu ăn ta thì khó kiếm, 
Một người nào khác đến đem cơm. 
Quỷ dạ-xoa suy nghĩ: “Cậu trai này nói có lý”, rồi đầy thiện ý, nó ngâm hai 
vån kệ: 
19. Sutanu, quả thật đúng thay, 
Mỗi lợi ta như cậu tỏ bày, 
Hãy trở lại thăm hiền mẫu nhé, 
Ta cho phép cậu bước d! ngay. 

20. Lây ươm, long, bát, cậu thanh niên, 
Hãy nhắm đường đi, cất bước liên, 
Thăm mẹ hiền trong niềm phán khởi, 
Cho bà sống hạnh phúc bình yên. 

Nghe lời dạ-xoa, Bô-tát hoan hy, ngài nghĩ thầm: “Bốn phận ta đã hoàn 
thành, quỷ dạ-xoa đã được chính phục, ta được hưởng tài sản và lời hứa của vua 
đã được thực hiện.” Ngài liên ngâm vân kệ cuối cùng: 

21. Dạ-xoa cùng với mọi thân nhân, 

Mong ước toàn gia được phước ап, 
Lệnh vua đã thực hành viên mãn, 
Tài sản ta nay được hưởng phân. 

Ngài khuyến giáo quỷ dạ-xoa và bảo: 

— Này bạn, xưa kia bạn đã tạo ác nghiệp, bạn tham tàn độc ác, ăn thịt nhiều 
người nên tái sanh làm quỷ dạ-xoa. Từ rày về sau đừng giết hại sinh mạng như 
vậy nữa. 

Thế là ngài nêu rõ mọi công đức nhờ giữ giới hạnh và các nỗi khô đau vì 
tạo ác nghiệp. Rồi an trú quỷ dạ-xoa vào ngũ giới, ngài bảo: 

— Này, tại sao bạn ở trong rừng? Mau lên, ta sẽ dë bạn cư ngụ cạnh công 
thành và bảo đem cao lương mỹ vị đến cho bạn. 

Sau đó, ngài ra di cùng quỷ dạ-xoa, bảo nó cầm kiêm cùng nhiêu vật khác 
và đến thành Ba-la-nal. Quân sĩ báo tin Sutanu đã trở về cùng quỷ dạ-xoa. Vua 
cùng triu thân di ra đón Bó-tát và làm chỗ cư trú cho quỷ da-xoa tại công 
thành, rôi sai người đem cao lương mỹ vị cho nó. Xong, vua vào thành, lây 
trồng truyền lệnh hội họp toàn dân trong thành đề tuyên đương công trạng của 
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Bô-tát và phong cho ngài chức vụ thông lãnh quân đội. Соп vua được an trú vào 
lời dạy của Bô-tát, thực hành nhiêu thiện sự, bô thí và các công đức khác nên 
về sau tái sanh lên cõi trời. 

kkk 


Khi pháp thoại châm dứt, bậc Dao sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc 
các sự thật, vị Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ đã đạt Sơ quả (Dự lưu). 

Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 
— — Thời ау, quy аа-хоа là Angulimala (người deo vòng ngón tay), vua là 
Ananda và hiệu tử kia chính là Та. 


§399. CHUYÊN CHIM THÚU (Gijjhajātaka) (J. Ш. 330) 

Làm sao thân lão biết tìm môi... 

Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tý-kheo phụng 
dưỡng mẹ minh. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ва-1а-па1, Bó-tát duoc sinh làm chim 
thứu (chim Кёп Кёп). Khi lớn lên, ngài đưa cha me đã già, mù mắt vào ở trong 
hang thứu, và đem thịt quạ cùng nhiêu loại khác vë nuôi hai vị. Thời Ây, có một 
thợ săn đặt bẫy bắt chim thứu quanh nghĩa địa ở Ba-la-nại. 

Một hôm, Bồ-tát đi kiếm thịt đến gân nghĩa địa và sa chân vào bẫy. Ngài 
không nghĩ đến mình mà chỉ nhớ đến cha mẹ già: “Giờ đây làm sao cha mẹ 
sông được? Ta chắc hai vị sẽ chết vì không biết ta mắc bẫy, sẽ bơ vơ khôn khổ 
và héo mòn dàn trong hang núi ду.” Do vậy, ngài ngâm vån kệ đầu than khóc: 

22. Làm sao thân lão biết tìm môi, 

Trong chốn hang sâu của núi đôi? 
Ta bị buộc chân vào chiếc bấy, 
Làm nô lệ của NilTya thôi. 

Con trai người thợ săn nghe ngài than khóc, liền ngâm vần kệ thứ hai, (chim 
thứu ngâm vån kệ thứ ba và cứ liên tiếp xen kẽ như vậy). 

[Con của thợ săn: | 

23. Chim thứu, sao chim khóc у 61? 

Tiếng chim đưa đến tận tai tôi, 
Ta chưa từng thây hay nghe được, 
Chim biết thốt ra tiếng giống người. 


[Chim thứu:] 
24. Ta nuôi phụ mẫu đã già rồi, | 
О trong hang nọ dưới chân đôi, 
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Làm sao thân lão tìm môi được, 
Khi thứu trở thành nô lệ người. 
[Con của thợ săn: | 
25. Kên kên nhìn xác chết đăng xa, 
Hơn cả một trắm dặm vượt qua, 
Vì cớ sao chim không thấy rõ, 
Lưới kia bẫy nọ thật gần mà? 
[Chim thứu:] 
26. Khi đời sắp đến vận suy tàn, 
Thân chết đang đòi hỏi số phân, 
Dù có đứng gần bên chiếc bẫy, 
Cũng không thây bẫy đặt dây giăng! 
[Con của thợ săn: ] 
27. Thôi hãy về đi với lão thân, 
Ở trong hang núi, hãy chăm nom, 
Về thăm cha mẹ trong an lạc, 
Chim được ta cho thỏa ước mong. 
[Chim thứu:] 
28. Hü! thợ săn cùng cả họ hàng, 
Câu mong hạnh phúc đến nhà chàng! 
Ta về với mẹ cha già yêu, 
Chăm sóc hai thân ở dưới hang. 
Sau đó, Bồ-tát được giải thoát khỏi nỗi sợ chết, vui mừng tạ ơn, vừa ngâm 
vân kệ сиб1 cùng vừa ngậm йду thịt trong mỏ và bay về đưa môi cho cha mẹ. 
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Khi pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc 
các sự thật, vị Tý-kheo được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Rồi Ngài nhận diện 
tiền thân: 

— Thời ây, người thợ săn là Channa (Xa-nặc), cha mẹ ta là thân quyến trong 
hoàng gia và chim thứu là Ta. 


5400. CHUYỆN DABBHAPUPPHA (Dabbhapupphajafaka) (J. Ш. 332) 

Này bạn Апи, chạy tới ngay... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Ку Viên về Upananda, một 
người của bộ tộc Thích-ca (Sakya). 

Vị ây xuất gia theo giáo pháp nhưng lại từ bỏ các hạnh tri túc và những đức 
hạnh khác nên trở thành tham lam. Đâu mùa mưa, ông đên ở thử hai, ba tinh xá, 
đê lại một cái dù hay chiêc hài ở một tinh xá, và một chiệc gậy hay bình nước 
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ở một tinh xá khác, rôi Опе đến an cư ở một tinh xá khác nữa. Ông bắt đầu trú 
mưa tại một tinh xá ở thôn quê và bảo: 

— Chư Ту-Кһео phải sống tri túc. 

Rồi cô ra vẻ như đang làm cho mặt trăng xuất hiện trên trời, ông giải thích 
pháp môn đưa đên hạnh tri túc, tán (һап đời sông tri túc với các nhu câu tôi 
thiêu. Nghe lời ông, Тапо chúng ném bỏ mọi y bát tôt đẹp, mang bát dat, phân 
tảo у (у băng giẻ rách). Ong liên đem các thứ kia vê tư ћаї của mình. Sau khi 
mùa mưa và lê Tự tứ (Рауағапа) đã xong, ông chât đây một xe chở dên Ky 
Viên. Trên đường đi, dừng lại phía sau một tinh xá trong rừng, ông lây dây leo 
quân hai chân và nói: 

— Chắc chắn có thể kiêm được vài thứ ở đây. 

Rồi ông đi vào tỉnh xá, có hai Tỷ-kheo già đã an cư mùa mưa ở đó, họ kiếm 
được hai tâm у vải thô và một chiệc mên lông mỊn, rôi chăng biệt phải chia 
chúng ra sao, họ hoan һу khi thây ông đên, nghĩ thâm: “Trưởng lão này sẽ chia 
các vật dụng cho hai ta”, liên nói: 

– Này Hiên giả, chúng tôi không thể chia các y phục dùng cho mùa mưa 
này được, chúng tôi có bàn cãi vê việc này, xin Hiện giả chia giùm chúng tôi. 

Vị ду bằng lòng, chia hai tâm y vải thô cho họ, còn ông lây cái тёп, và 
bảo họ: 

— Vật này dành cho tôi là người biết giới luật. 

Rồi ông bỏ đi. Hai trưởng lão này thích chiếc mên, liền cùng đi với ông đến 
Ку Viên và kê câu chuyện với chư Tăng hiệu biệt giới luật, rôi hỏi: 

— Có đúng là những vị biết giới luật lại cướp bóc tài sản như vậy chăng? 

Tăng chúng thấy đồng y bát do Tỷ-kheo Upananda đem đến, liên hỏi: 

— Này Hiền giả, Hiên giả thật có đại phước đức, Hiện giả đã tạo được nhiêu 
thực phâm và у phục thê kia! 

Ông đáp: 

— Này các Hiện giả, tôi có phước đức gì đâu! Tôi chỉ lây được các thứ này 
theo cách như vây, như vây. 

Rồi ông đem mọi chuyện Кё ra hết cho mọi người nghe. 

Tại pháp đường, Tăng chúng nêu vẫn đề thảo luận, bảo nhau: 

— Này các Hiên giả, Тӯ-Кһео Upananda thuộc bộ tộc Thích-ca rất tham lam 
tài vật. 

Bậc Đạo sư nghe đề tài của các vị, liền bảo: 

— Này các Iỷ-kheo, hành vi của Upananda không phù hợp để tinh tán. Khi 
một Tỷ-kheo giảng giải hạnh tính tân cho người khác thì trước tiên tự mình phải 
cho phù hợp rôi mới giáo giới người khác. 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 927 


Giữ mình đúng mực trước tiên, 
Rôi sau thuyêt giảng, bậc hiên vị tha. 
Băng cách ngâm vån kệ này, Ngài giải bày giáo pháp và nói: 
— Này các Tý-kheo, không phải Upananda chỉ tham lam lần đầu mà xưa kia 
kẻ ây cũng đã cướp bóc tài vật của loài khác nữa. 
Rồi Ngài kế một chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát làm một thần cây 
bên bờ sông. Một con chó rừng tên Мӣуӣмт đã có vợ và sóng một nơi gân bờ 
sông. Một ngày kia, vợ nó bảo chông: 
— Này chàng, thiếp có một niềm ao ước, thiệp muốn ăn cá hồng rohita tươi. 
Chó rừng đáp: 
— Cứ yên lòng, ta sẽ đem cá tươi về cho nàng. 
Rồi nó ra phía con sông, quân chân băng dây leo đi đọc theo bờ. Lúc ấy, có 
hai con гаі cá tên Gambhīracārī và AnutiracärT đang đứng trên bờ rình bắt cá. 
GambhiracärT chợt thấy một con cá hông rohita lớn, liên nhảy xuỗng nước chụp 
lây đuôi cá. Con cá quá mạnh vùng ra được lôi theo rái cá. Nó liền gọi bạn: 
— Con cá này to lắm, vừa đủ cho hai ta. 
Rồi nó ngâm vân kệ đâu: 
29. Này bạn Anu, chạy tới ngay, 
Ta câu khẩn bạn giúp ta đây, 
Ta vừa bắt cá này to lớn, 
Song nó kéo ta mạnh thé này! 

Nghe vậy, con kia ngâm vån kệ thứ hai: 

30. Gambhi, bạn tốt số dường nào, 
Móng vuôt bạn câm vững mạnh sao, 
Chăng khác đại bàng câu rắn nước, 
Ta câu cá nọ nhắc lên cao! 

Sau đó, cả hai rái cá kéo con cá hồng rohita đặt xuống đất và căn nó chết 
xong, lại bảo nhau: 

— Bạn chia са ra nào. 

Rồi chúng cãi nhau nhưng không chia cá được phải ngôi xuống và dé cá 
năm đó. Lúc ấy, chó rừng vừa bước tới chỗ ây. Thấy chó, cả hai đều chào rất lễ 
phép và nói: 

— Thưa tôn ông có lông màu cỏ xám, con cá này do hai chúng tôi bắt được, 
rồi sinh chuyện cãi nhau vì chúng tôi không biết cách chia cá. Xin tôn ông chia 
cá đêu hai phân giùm cho. 
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Rói chúng ngâm vàn kệ thứ ba: 
31. Một cuộc tranh giành giữa chúng tôi, 
Tôn ông mang áo xám kia ôi! 
Xin ông бп định giùm tranh chấp, 
Cho thật công băng giữa са đôi. 
Chó rừng nghe vậy, liền tự xưng anh hùng qua vần kệ: 
32. Ta đã giải phân lắm cạnh tranh, 
Làm xong sứ mạng thật hòa bình, 
Chư tôn hãy đề điêu tranh châp, 
Tại hạ công bình бп định nhanh. 
Ngâm vân kệ xong, chó chia cá và ngâm thêm vån kệ này: 
33. Апи, hãy lãnh phân đuôi, 
Còn chú Gambht, thủ cấp rôi, 
Phân giữa dành cho ta xử kiện, 
Trả công xứng đáng thé này thôi! 
Như vậy, sau khi chia cá xong, chó rừng bảo: 
— Các ông ăn đâu đuôi cá, chớ đừng cãi nhau nữa! 
Rồi ngậm khúc giữa vào móm, nó chạy như bay trước. mắt cặp rái cá. Chúng 
ngôi ú rũ như thé vừa mát cả ngàn đồng tiền, rôi ngâm vân kê thứ sáu: 
34. Nếu không tranh cãi chuyện vừa ròi, 
Chăc chăn là vira йй cá thôi, 
Nay bị chó rừng mang hết thit, 
Chỉ còn để lại khúc đầu, đuôi! 
Chó rừng rất hài lòng, nghĩ thâm: “Nay ta đem cá hông rohita về cho vợ ta”, 
rôi nó đi tìm vợ. Chó cái thây nó đến liên đon đả chào mừng và ngâm vân kệ: 
35. Như vua mãn nguyện được câm quyên, 
Thâu gọn giang sơn tri nước yên, 
Mãn nguyện ta nhìn chàng trở lại, 
Ngậm đây trong mỏ cá tươi nguyên! 
Rồi nó hỏi chó rừng bằng cách nào kiêm được môi ngon qua vån kệ: 
36. Chàng vốn sanh ra ở đất bàng, 
Làm sao bắt cá giữa dòng sông? 
Phu quân, chàng lập ky công ây, 
Cho biết vì sao, thiệp ước mong. 
Chó rừng ngâm vân kệ giải thích phương cách ây cho vợ nghe: 
37. Vì cạnh tranh nên chúng yếu dàn, 
Cạnh tranh làm chúng phải suy tàn, 
Cạnh tranh, rái cá mát phân hưởng, 
Vì vậy Мауа được miêng ngon. 
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Và một vån kệ khác nữa xuất phát từ trí tuệ tối thăng của bậc Giác ngộ: 
38. Cũng vậy, tranh giành giữa thé nhân, 
Tìm người xử kiện, nó chia phân, 
Сла tài của chúng suy tàn hêt, 
Công khô nhà vua được thịnh hưng. 
хех 
Khi pháp thoại chấm đứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện 
tiền thân: 
— Thời ấy, chó rừng là Upananda, hai con rái cá là hai người kia, và thần cây 
chứng kiến câu chuyện chính là Ta. 


5401. CHUYÊN LƯỠI КІЕМ XÚ DASANNAKA 
(Dasannakajataka) (J. III. 336) 


Bảo kiếm Dasanra thích таи hông... 

Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về âm mưu quyên rũ 
một Ту-Кһео do người vợ cũ gây ra. 

Tý-kheo ây thú nhân dà thôi thát vì Ту do này. Вас Бао su bào: 

— Nữ nhân а ây dà làm hai ông. Thòi xua, ông cüng йа suyt chết vì tương tư 
kẻ ау. Về sau, nhờ các bậc trí ông được cứu sông lại. 

Rồi Ngài kế một chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, khi Dai vuong Maddava tri vi Ba-la-nai, Bó-tát duoc sinh làm 
con một gia đình Bà-la-món. Cha mẹ đặt tên ngài là nam tử Senaka. Khi lớn 
lên, ngài đi học mọi nghệ thuật tại Takkasila, và khi về Ba-la-nai, ngài trở thành 
quốc sư của Vua Maddava về thế sự cũng như thánh sự. Ngài được danh hiệu 
bậc Hiền trí Senaka và được cả kinh thành sùng kính như mặt trăng, mặt trời. 


Thời ây, con trai của vị tế sư hoàng gia đến yết kiến vua; ау bà chánh hậu 
trang điểm ngọc vàng cực kỳ dièm lệ, đâm ra si tình; khi vê nhà chăng chịu 
ăn uống gi cả, cứ năm dài ra. Bạn hữu liền hỏi thăm và chàng trai kế hết mọi 
chuyện. Vua hỏi: 


— Con trai của vị tế sư hoàng gia không đến, việc này là thế nào? 

Khi nghe duyên cớ, vua cho gọi chàng trai vào và bảo: 

— Trẫm trao hoàng hậu cho cậu trong bảy ngày, cứ ở nhà cậu bảy ngày ây 
xong, qua ngày thứ tám, cậu trả lại nàng cho ta. 

— Thé thì tốt lăm, tâu Đại vương. 

Chàng trai đáp rồi đem hoàng hậu về nhà thọ hưởng lạc thú với nàng. Hai 
người đâm ra say mê nhau và bí mật trôn khỏi nhà chạy sang một xứ khác, 
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không ai biết họ đi đâu và đường đi của họ chăng khác nào đường của con tàu 
trên biên cả. 

Vua truyền đánh trỗng thông Бао khắp kinh thành, nhưng dù đã tìm mọi nơi, 
họ vẫn không thây nàng đã đến đâu cả. Sau đó, nỗi đau buồn khủng khiếp vì 
thiếu nàng xâm chiêm trọn tâm can vua. Tìm ông bừng nóng түс và trào máu ra 
ngoài. Tiếp theo đó, máu từ ruột gan chảy ra khiến bệnh trâm trọng thêm. Các 
ngự y tài danh đều không thé chữa trị được đành bó tay. 

Bó-tát suy nghĩ: “Bệnh này không phải do nội thân vua mà do vua mắc 
tương tư vì không thây hoàng hậu. Ta thử dùng vài phương cách chữa trị xem 
sao.” Ngài liền gọi hai quốc sư hiên trí của vua là Ayura và Pukkusa vào bảo: 


— Đức vua không có bệnh gi, ngoại trừ tâm bệnh chi vì ngài không ау 
hoàng hậu đó thôi. Giờ đây, ngài là bậc cứu hộ cao cả đối VỚI thần dân. Та quyết 
tìm mọi cách trị bệnh ngài. Ta muốn triệu tập một đám quân chúng vào sân châu 
và bảo một người biết xảo thuật nuốt lưỡi kiếm sắc biêu diễn việc này. Ta sẽ đưa 
Hoàng thượng ra cửa số nhìn xuống đám đông. Ngài sẽ nhìn người nuốt lưỡi 
kiểm và hỏi: “Có việc gì khó hơn thế chăng?” Lúc ấy, này Tôn giả Душа, xin 
hãy đáp: “Та sẽ từ bỏ vật này vật kia, còn khó hơn nữa.” Sau đó, ngài sẽ hỏi Tôn 
giả Pukkusa và Tôn giả cân phải trả lời: “Tàu Đại vương, nêu một người nói: 
“Ta từ bỏ vật này vật kia’ ‚ rôi lại không bỏ nó được, thì lời nói đó sẽ vô ích thôi. 
Không ai sông hay uông ăn băng những lời như vậy, nhưng người nào hành động 
theo lời nói và đem cho một vật đúng theo lời hứa thì chính họ làm được một 
việc khó hơn việc kia nữa đây.” Sau đó, ta sẽ tìm cách tién hành mọi sự tiếp theo. 

Th là ngài bảo tập hợp một đám đông. Rôi ba bậc trí nhân ду vào trình vua: 

— Tàu Раі vương, có đám đông trong sân châu. Nếu ai nhìn xuống đó sẽ đôi 
sâu làm vui. Vậy xin Đại vương hãy cùng chúng thân đến đó xem sao! 

Ba vị rước vua đến hé mở cửa số cho vua nhìn thấy đám đông. Nhiều 
người lần lượt biéu diễn các xảo thuật mà mình biết. Sau cùng, có một người 
nuốt lưỡi kiếm sắc cạnh dài ba mươi ba phân. Vua thây vậy, suy nghĩ: “Người 
này đang nuốt lưỡi kiêm, ta muốn hỏi các bậc trí nhân này xem có việc gi khó 
hơn không?” 

Rồi vua ngâm vân kệ đầu hỏi Ayura: 

39. Bảo kiếm Dasanna thích máu hông, 

Cạnh đều sắc nhọn thật hoàn toàn, 
Giữa đông người, nó ăn thanh kiếm, 
Chàng có việc nào khó nữa chăng, 
Ta hỏi có gì đem sánh được, 

Nhờ khanh giải đáp, hỡi hiên nhân? 

Ayura ngâm vân kệ thứ hai đáp lời: 


° 33 phân Anh, khoảng 80cm. 
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40. Lòng tham dụ kẻ nuốt thanh gươm, 
Cho dẫu lưỡi gươm bén thập toàn, 
Song nói: “Та cho, lòng tự nguyện”, 
Là điều khó thực hiện vô cùng, 
Mọi điều gì khác đều không khó, 
Đại dé Kiệt-đà, tôi giải phân. 

Khi vua nghe lời Душа, ông liền suy nghĩ: “Thé thì bảo: “Ta cho vật này? 
còn khó hơn nuốt thanh kiếm. Vậy ta đã nói: “Ta ban hoàng hậu cho con trai tế 
su’, tức là ta đã làm một việc rất khó.” Nhờ thế, nỗi đau buồn trong tâm vua lắng 
dịu được một chút. Rồi vua suy nghĩ: “Có gì khó hơn nói: “Ta cho người khác 
vật này’ chăng?” Ông lại ngâm vân kệ thứ ba nói chuyện với Trí giả Pukkusa: 

41.  Ayura đã giải đáp lời ta, 

Trí tuệ cao siêu quả thật là, 
Ta hỏi giờ đây câu nữa nhé, 
Còn gi khó nữa, hỡi Pukkusa, 
Nếu đem so sánh điêu trên ấy, 
Hiên giả, xin mời giải đáp ta. 

Trí giá Pukkusa ngâm vån kệ thứ tư đáp lại: 
42. — Người ta không sóng được băng lời, 
Lời nói thốt ra uống phí thôi, 

Song nêu đem cho không tiếc nuỗi, 
Việc này còn khó bội hơn rôi, 

Mọi điều о] khác đều không khó, 
Đại đề, đây lời đáp của tôi. 

Vua nghe như vậy liền suy nghĩ: “Trước tiên ta nói: “Ta sẽ đem hoàng hậu 
ban cho con trai té su, ròi ta đã làm theo lời hứa và đem nàng cho đi. Hiển 
nhiên ta đã làm một việc rất khó.” Do vậy, nỗi sâu của vua giảm bớt phân nào. 
Rồi ô ông chợt nghĩ: “Không có ai thông thái hơn Trí giả Senaka. Ta muôn hỏi vị 
ду câu này.” Ông liền ngâm уап kệ thứ năm hỏi ngài: 

43. Pukkusa đã giải đáp lời ta, 

Trí tuệ cao siêu quả thật là, 

Ta hỏi giờ đây câu nữa nhé, 

Còn gi khó nữa, hỡi Senaka, 

Nếu đem so sánh điều trên ấy, 

Hiên giả, xin mời giải đáp ta. 
Ѕепака ngâm vân kệ thứ sáu đáp lời vua: 
44. Мёи người có của đã đem cho, 

Bắt luận là gi, dẫu nhỏ to, 

Đừng tiếc nuối sau khi bó thí, 

Việc này quả thật khó hơn mà, 
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Mọi điều gi khác đêu không khó, 
Хш đáp Đại vương Ma-kiệt-đà. 

Vua nghe lời Bó-tát, lại suy nghĩ: “Ta đã đem hoàng hậu ban cho con trai tế 
sư do ta tự nguyện, nay ta lại không kiểm chế nỗi ưu tư, ta sinh phiền não, héo 
mòn. Thật không xứng đáng với ta. Nếu nàng thương yêu ta thì nàng đã không 
bỏ vương quốc mà chạy trón như vậy. Ta còn phải liên hệ gì với nàng khi nàng 
đã không yêu thương ta và bỏ trôn đi!” 

Trong lúc vua suy nghĩ như vậy, mọi sâu não đều rơi rụng hết như giọt nước 
đồ trên lá sen. Lập tức tâm vua được bình an. Ông hôi phục sức khỏe và an lạc 
ngâm vần kệ cuối cùng tán Шап Bó-tát: 

45. Avura giải đáp lời ta, 

Thế rồi Trí giả Pukkusa cũng уду, 
Lời Senaka quả thật hay, 
Trong ba lời giải, lời này tối ưu. 
Sau khi tán thán, vua hoan hỷ ban thưởng ngài nhiều vàng bạc châu báu. 
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Khi pháp thoại châm dút, bâc Dao su tuyên thuyét các su thàt. Khi các su 
thật kêt thúc, vị Ty-kheo thôi thât đã được an trú vào Sơ quả (Du lưu). 

Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 

— Thời ấy, hoàng hậu là người vợ cũ, vua là Tý-kheo thôi thất, Ауша là 
Mogsallana, Pukkusa là Sãriputta và Trí giả Senaka chính là Та. 


5402. СНОҮЕМ№ TÚI DA ĐỰNG BÁNH (Safftubhasfajafaka) (J. III. 341) 
Tâm tu lão rồi loạn, wu phiên... 
Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Ky Viên VỀ Sự viên mãn của trí 
tuệ tôi thăng. Chuyện này sẽ được nói rõ trong Chuyện đường hâm vĩ đại. 
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Ngày xua, có vi vua tên là Janaka tri vi Ba-la-nai. Thòi ду, Bó-tát duoc sinh 
vào một gia đình Bà-la-món, cha mẹ đặt tên ngài là nam tử Senaka. Khi lớn lên, 
ngài theo học các nghệ thuật tại Takkasilãa rôi trở về Ва-Ја-паі yét kién vua. Vua 
phong cho ngài chúc vu dat thàn và ban cho ngài đại vinh hiển. 

Ngài dạy vua về thế sự lẫn thánh sự. Là người thuyết pháp khả ái, ngài an 
trú vua vào ngũ giới, bố thí, hành trì ngày trai giới và thập thiện đạo. Như vậy, 
tức là an trú vua vào chánh hạnh. Toàn quốc độ được ở cảnh như thời có chư 
Phật xuất hiện. Vào các ngày trai giới nửa tháng một lần, nhà vua, các phó 


é Xem J. VỊ. 330, Mahaummaggajataka (Chuyện đường hâm vĩ đại). Chuyện này trong bản PTS là só 
546. Bản Tích Lan viêt Ummaggajataka, sô 546. Bàn Thái Lan và Campuchia việt Mahosadhajataka, 
sô 542. Bản CST việt Umangajataka, sô 542. 
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vương, cận thân đều tụ tập và trang hoàng phòng họp. Bồ-tát thuyết pháp trong 
một giảng đường tôn nghiêm trên bảo tòa пат ngọc với vẻ uy nghi của một у! 
Phật. Lời ngài dạy chắng khác gì lời dạy của chư Phật. 

Thời ây, có một Bà-la-môn già nua, xin tiền bó thí được một ngàn đồng, dé 
dành trong một gia đình Bà-la-môn, ròi lại làm hành khất thêm nữa. Khi ông ra 
đi, gia đình nọ tiêu hết cả tiền. Sau đó, ông trở lại đòi số tiền. Vì gia chủ không 
có tiền trả nên gà con gái cho ông làm vợ. Vị Bà-la-môn già đem nàng về cư 
ngụ trong một làng Bà-la-môn không xa Ba-la-nại. Vì cô vợ còn trẻ nên không 
thỏa mãn tham dục và phạm tà hạnh với một Bà-la-môn trẻ. 

Ở đời có mười sáu việc không thé nào thỏa mãn. Đó là mười sáu việc 01? 
Віёп không thỏa mãn với сас dòng sông; lửa không thỏa mãn với nhiên liệu; vua 
không thỏa mãn với quốc độ; kẻ ngu không thỏa mãn với ác nghiệp; nữ nhân 
không thỏa mãn với ba việc: Ар ái, nữ trang và sinh con; Bà-la-môn không thỏa 
mãn với Thánh kinh; bậc trí không thỏa mãn với thiên định; bậc Hữu học không 
thỏa mãn với danh vọng; người ly tham không thỏa mãn với khó hạnh; người 
tinh tán không thỏa mãn với nỗ lực; người hay nói không thỏa mãn với chuyện 
trò; nhà chính trị không thỏa mãn với hội nghi; người mộ đạo không thỏa mãn 
với việc phục vụ Giáo hội; người thích bó thí không thỏa mãn với việc bó thí; 
người đa văn không thỏa mãn với việc nghe pháp; tứ chúng không thỏa mãn với 
việc yết kiến đức Phật. 

Vì thé, nữ nhân Bà-la-môn này không thỏa mãn việc ân ái, muốn đây chóng 
đi xa và phạm tà duc một cách táo bạo. Một ngày kia, có à năm dài theo gian кё 
đã dự trù. Khi ông chóng hỏi: 

— Nàng ơi, nàng làm sao thé? 

Cô ả đáp: 

— Chàng Bà-la-môn ơi, thiếp không thé làm việc nhà chàng được nữa, phải 
kiếm một nữ tỳ. 

— Nàng ơi, ta không có tiên, vậy ta sẽ lây gì để mua nữ tỳ chứ? 

— Chàng hãy làm hành khât kiếm tiền mà thuê nữ tỳ. 

— Thế nàng hãy sắp đặt vài vật để ta lên đường. 

Cô ả đặt vào túi da đủ các thứ bột bánh đã nướng và chưa nướng, xong 
trao cho lão. Lão Bà-la-môn đi qua mọi thôn làng thành thị, kiếm được bảy 
trắm đồng, nghĩ thâm: “Só tiên này đủ để mua gia nô nữ tỳ rôi”, lão liền trở 
về làng. Đến một dia điểm thuận tiện để uóng nước, lão mở túi xách ăn một ít 
bánh nướng, rôi đi uỗng nước mà không buộc miệng túi. Lúc ấy, một con rắn 
hồ trong thân cây rỗng, ngửi được mùi bánh, bò vào túi năm cuộn tròn ăn bánh. 
Lão trở lại, không nhìn vào túi, cứ buộc túi lại và vác lên vai ra đi. 

Lúc ây, một vị thân cây ngôi trên bộng thân cây ấy đến bảo cho lão biết trên 
đường di: 
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— Này Bà-la-món, nêu lão dừng lại trên đường, lão sẽ chết; còn nếu lão về 
nhà thì vợ lão sẽ chết đấy. 

Xong vị thần biên mát. Lão nhìn quanh không thây vị thần nên lòng kinh 
hoảng vì sợ chết, vừa đi đến công thành Ba-la-nại vừa khóc than. 

Hôm ấy, vào ngày rằm trai giới, ngày Bó-tát thuyết pháp, ngài đang ngồi 
trên bảo tòa trang nghiêm và một đám đông đem hương hoa đủ loại đến từng 
đoàn nghe pháp. Lão Bà-la-môn hỏi: 

— Các người đi đâu thế? 

Họ đáp: 

— Này lão Bà-la-môn, hôm nay bậc Trí giả Senaka thuyết pháp với giọng êm 
diu và với oai lực của một bậc Giác ngộ. Lão không biết и? 

Lão suy nghĩ: “Họ bảo ngài là một bậc thuyết pháp hiền trí, còn ta đang lo 
âu sợ chết; các bậc trí có khả năng diệt trừ các đại phiên não, vậy ta nên đến đó 
nghe pháp.” Vi thế, lão cùng đi với họ, khi quân chúng và vua đã ngôi chung 
quanh Bô-tát, lão đứng bên ngoài không xa pháp tòa, với túi thức ăn trên vai và 
nÔI sg chết. Bó-tát thuyét giảng chăng khác nào ngài đang đưa cả dải thiên hà 
xuống trần giới hay dó trận mưa đây thực phẩm thiên giới cho đời. 


Quân chúng vô cùng hoan hý tán thuong, láng tai nghe pháp. Các bậc trí 
thường nhìn xa thấy rộng. Vào lúc â ду, Bó-tát mở đôi mắt có đủ năm vẻ đẹp nhìn 
khắp hội chúng, thấy vị Bà-la-môn, liên nghĩ: “Са hội chúng đông đảo này tràn 
ngập hân hoan nghe pháp và tán thưởng, chỉ trừ một Bà-la-món ú rũ khóc lóc. 
Chắc hăn phải có nỗi sầu tư nào trong lòng khiến lão tuôn lệ. Cũng giống như 
tây rỉ sét với chât chua, hay làm một giọt nước rơi khỏi lá sen, ta sẽ thuyết pháp 
cho lão giải sâu và an vui tâm trí.” Vì thê, ngài gọi lão: 

— Này lão Bà-la-môn, ta là Trí giả Senaka, nay ta muôn giải môi sầu cho lão, 
hãy mạnh dạn nói ra đi! 

Ngài ngâm vån kệ đâu hỏi lão: 

46. Tâm tư lão rói loan, ưu phiên, 

Nước mắt chảy là cớ hiên nhiên, 

Lão mát øì, vào đây muốn kiêm, 

Thứ gì? Hãy nói rõ ngay liên. 
Sau đó, Bà-la-môn ngâm vån kệ bày tỏ duyên cớ nỗi sâu: 
47. Vo chét пёи tói tró lai nhà, 

Còn không, tôi sẽ hóa ra ma, 

Điều này làm trái tim đau nhói, 

Xin giải vẫn đề, hỡi Senakal 

Nghe vị Bà-la-môn nói, Bô-tát búa giáng tâm lưới tri kiến như ném lưới 
vào biên cả và suy nghĩ: “Có nhiêu nguyên nhân gây tử vong ở đời này: Một só 
chết chìm ngoài biên, hoặc bị loài cá dữ ăn thịt; một số rơi xuóng sóng Hăng, 
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hay bị cá sâu vô; một sô khác rơi từ cây xuống, hay bi gai nhọn đâm; một só bị 
khí giới đủ loại đánh vào người; một số khác ăn nhầm chất độc, bị treo cô hay 
rót xuông vuc sâu, chét cóng vì giá buôt, hay các loại bệnh. tân công. Nay giữa 
mọi duyên cớ ấy, lão Bà-la-môn này phải chết VÌ CỚ nào nếu lão ở nán lại trên 
đường đi hôm nay, hoặc vợ lão phải chết néu lão về nhà?” 

Trong lúc suy xét, ngài thây cái túi trên vai lão và nghĩ: “Chắc hăn со con 
răn chui vào túi, có lẽ vì nó đã nghe mùi bánh khi lão ăn sáng và đi uống nước 
та quên buộc miệng túi xách. Sau khi uống nước xong, lão Bà-la-môn trở lại 
và có lẽ đã tiếp tục lên đường sau khi buộc túi và câm túi lên mà không thây 
con rắn bò vào. Nếu lão ở nán lại trên đường, đến tôi lão sẽ tự nhủ lúc dừng 
chân: “Ta muốn ăn bánh.’ Rồi mở túi ra, lão sẽ đặt tay vào, con rắn sẽ căn tay 
lão gây tử vong. Đây chính là nguyên nhân lão sẽ chết nêu ở lại trên đường. 
Nhưng nếu lão về nhà, túi ây sẽ đến tay vợ lão, bà ta sẽ nói: ‘Ta muôn xem đô 
đạc bên trong”, rôi bà ta mở túi ra và đặt tay vào, con răn sẽ căn bà ta bỏ mạng. 
Đây chính là nguyên nhân vợ lão chết nếu lão về nhà hôm nay.” Ngài biết được 
điêu này do trí của ngài tinh xảo về mọi phương tiện. 


Lúc ây, ngài lại suy nghĩ: “Đây сһӣс hàn là con rắn hó đen táo bạo, không 
hè biết sợ, nên khi cái túi da đập vào sườn lão Bà-la-môn, nó chăng nhúc nhích 
hay run rây gì cả. Nó cũng không tỏ dâu hiệu là nó đang có mặt tại hội chúng 
đông đảo này; do đó, nó phải là con rắn hỗ đen táo bạo, không biết sợ.” 


Từ tri kiến tinh xảo các phương tiện, ngài biết điều này như thể ngài chứng 
kiên với thiên nhãn. Như vậy, ngài chăng khác nào một người đứng gân đó 
nhìn con rắn bo vào túi, rồi quyết định sự việc bàng tri kiến tinh xảo của ngài. 


Bô- tát ngâm уап kệ thứ ba đáp câu hỏi của vị Bà-la-món ngay giữa hội chúng 
triều đình: 


48. Suy xét mọi nghi hoặc trước tiên, 
Nay ta tuyên bô sự đương nhiên, 
La-môn, trong túi đô ăn ây, 
Đã lén chui vào răn hô đen! 
Nói vậy xong, ngài hỏi: 
— Này lão Bà-la-môn, có thứ bánh nào trong túi xách của lão chăng? 
— Thưa Trí giả, có. 
— Thé lão có ăn bánh lúc điểm tâm sáng nay chăng? 
— Thưa Trí giả, có. 
— Thé lão đã ngôi đâu? 
— Ó trong rừng, dưới một gốc cây. 
— Thé khi lão ăn bánh xong và đi uống nước, lão có buộc miệng túi lại 
hay không? 
— Thưa Trí giả, tôi không buộc. 
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— Khi lão dà uóng nước và trở về, lão có buộc miệng túi sau khi nhìn vào 
trong không? 

— Thưa Trí giả, tôi buộc miệng túi mà không nhìn vào trong. 

— Này lão Bà-la-môn, khi lão đi uống nước, ta chắc là con rắn đã lén vào túi 
do ngửi mùi bánh mà lão không biết. Đây là trường hợp này. Vậy lão mau đặt 
túi xuống để ngay giữa hội chúng và mở miệng túi ra. Lẫy gậy đập vào túi, rôi 
lão sẽ thây con rắn hồ đen bò ra với chiếc mông giương rộng và rít lên. Lão sẽ 
hết hó nghi. 

Ngài lại ngâm vån kệ thứ tư: 

49. Сат gậy đập lên chiếc túi dày, 

Im hơi, hai lưỡi chính con này, 
Trí ông hết rôi vì nghi hoặc, 
Mó túi rồi ông thây răn ngay! 


Vị Bà-la-môn làm theo lời Bô-tát bảo, mặc dù lão hết sức kinh hoàng chân 
động. Con гап bò ra khỏi túi khi đâu nó bị сиёс gậy đánh trúng, và nó dừng lại 
nhìn mọi người. 
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Вас Dao su ngâm vån kệ thứ nám giåi thích vån đề: 
50. Kinh hãi, lão ra giữa đám đông, 

Mở dây chiếc túi đựng đô ăn, 

Một con rắn hô bò hung dữ, 

Kiêu hãnh giương cao cả chiếc mông! 

Khi con răn bò ra vói chiéc mông giuong cao, dó là điềm báo hiệu Bó-tát 
sẽ là vị Phật Chánh Đăng Giác. Đám đông bắt đầu уйу khăn và búng tay hàng 
ngàn người, bảy báu vật được ném tung ra như thể mưa rào, hàng ngàn tiếng 
hô: “Tôt lành thay!” vang dậy, ồn ào như đất lở. 


Lời giải đáp một câu hỏi như vậy do uy lực của một bậc Giác ngộ chứ 
không phải nhờ vào nguôn gốc sinh trưởng, cũng không phải do uy lực của 
người giàu sang danh vọng. Vậy đó là uy lực gì? Chính là uy lực của їп kiến. 
Người có tri kiến làm trí tuệ tăng trưởng, mở rộng cánh cửa đi vào các Thánh 
đạo, chứng đắc Niết-bàn bất tử tôi thượng và thành tựu viên mãn các quả vị 
Thanh văn, Độc giác và Chánh đăng giác. Tri kiến là điều tôi thăng giŭa các 
đức tính đưa đến Niết-bàn bát tử tôi thượng. Mọi thành phân khác đều là phụ 
thuộc. Do vậy, có câu tục ngữ: 

51. — Người thiện bảo tri kiến tối ưu, 

Như trăng đi giữa các vì sao, 
Tiên tài, đức hạnh, lòng công chánh, 
Га các nô tỳ bậc trí cao. 
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Khi cáu hói dà duoc Bó-tát giải đáp xong, một người nhử rắn làm một chiếc 
khăn bịt miệng răn rồi đến chụp lây nó và đem thả vào rừng. 
Vị Bà-la-môn đi đến yết kiến vua, kính chào xong, lại ngâm nửa vần kệ tán 
tụng vua: 
Chúa thượng Janaka, lợi lạc thay, 
Đại vương có bậc trí nhân này. 
Sau khi ca tụng vua, lão cầm bảy trăm đông tiên trong túi ra, vừa tán thán 
Bồ-tát vừa ngâm một vần kệ rưỡi bày tỏ ước muốn bó thí trong niềm hoan hy: 
Trí ngài đáng sợ, hồ nghi bién, 
Trước mắt ngài nhìn thấu suốt ngay. 
52. Мау đây có cả bảy trăm đông, 
Xin nhận lây ngay vật hién dâng, 
Vì chính nhờ ngài, tôi được sống, 
Củng nguôn an lạc của thân nhân. 
Nghe vậy, Bô-tát ngâm vân kệ thứ chín: 
53. Вас trí khóng düng vàt cúng dáng, 
Chi vi các khúc Кё ca ngám, 
Tốt hơn, ta tặng luôn tiên ây, 
Trước lúc lão về lại có hương. 
Nói vậy xong, Bồ-tát đưa trọn số tiền trả lại vị Bà-la-môn và hỏi: 
— Ai bảo lão đi kiếm số tiên này? 
— Thưa Trí giả, chính hiển nội. 
— Thé hiên nội già hay trẻ? 
— Thưa Trí giả, hiền nội còn trẻ. 
— Thé thì cô à đang phạm tà hạnh với kẻ khác nên đã bảo lão đi xa vì nghĩ 
cần phải hành động như thé cho an toàn. Nếu lão đem số tiền này vë nhà, cô а 


së dem cho tinh nhán sô tiên do lão khô công kiếm được. Vậy lão không nên về 
nhà ngay mà phải đề số tiền ngoài thành phố, dưới gốc cây đâu đó. 


Nói xong, ngài bảo lão ra di. Khi lão. đến gân làng, lão chôn tiền vào một 
gốc cây và về đến nhà lúc chiều tối. Lúc ду, vợ lão đang ngồi với tình nhân. Vị 
Bà-la-môn đứng ở cửa gọi to: 


— Nàng ôi! 

Cô ả nhận ra tiếng lão, vội tắt đèn và ra mở cửa. Khi lão đã vào trong, cô ả 
dẫn kẻ kia ra cửa, rôi trở vào nhà, chăng thây món gi trong túi, liền hỏi: 

— Này chàng Bà-la-môn, chàng kiếm được của bô thí gì trên đường đi thế? 

— Một ngàn đông tiên. 

- Thế tiền đâu rồi? 

— Nó được chôn ở сһӧп nọ, nhưng đừng lo, ngày mai ta sẽ đi lấy nó. 
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Cô å liền đi báo cho tình nhân biết. Нап đến đó lấy tiền ngay như thé tài sản 
của һап váy. Hôm sau, vị Bà-la-môn đến nhưng không thấy tiền đâu, liền đi tìm 
Bó-tát, ngài hỏi: 


— Này lão Bà-la-môn, có việc gì thế? 

— Thưa Trí giả, tôi không thấy tiền đâu cả. 

— Thé lão có nói cho vợ biết chăng? 

— Thưa Tri ола, có. 

Biết là cô vợ đã báo cho tình nhân rõ, Bồ-tát bảo: 

— Này lão Bà-la-môn, thé có vị Bà-la-môn nào là bạn của vợ lão không? 

— Thưa Tri ола, со. 

Lúc ấy, bậc Đại sĩ truyền người đem đến một số tiền đủ chi phí trong bảy 
ngày để cho lão và dặn: 

— Hãy ra về và hai vợ chông lão hãy đãi tiệc mời mười bốn vị Bả-la-môn 
đâu tiên, gôm bảy người bạn lão và bảy người bạn của vợ lão. Rôi từ đó về sau 
cứ mỗi ngày bớt một vị khách cho đến ngày thứ bảy, lão chỉ mời một Bà-la-môn 
và vợ lão mời một. Khi а ду, nếu lão tháy vị Bà-la-môn được vợ lão mời vào ngày 
thứ bảy ау đã дёп các lân trước thì hãy báo cho ta. 

Lão Bà-la-môn làm theo lời ngài, rồi đến trình Bồ-tát: 

— Thưa Trí giả, tôi đã nhận thây vị Bà-la-môn luôn luôn đến làm thực khách 
của nhà 1д1. 

Bồ-tát sai người đi theo lão, đem vị Bà-la-môn ây đến và hỏi: 

— Có phải anh lây một ngàn đông tiền của lão này giấu ở dưới gốc cây 
nọ chăng? 

— Thưa Trí giả, tôi không lây. 

— Thé anh biết ta là Trí giả Senaka u? Ta muốn bảo anh đem số tiền ду về đây. 

Hắn sợ hãi thú nhận: 

— Tôi đã lây sô tiền ду. 

— Thé anh đã làm gì? 

— Thưa Trí giả, tôi cất ở chỗ nọ. 

Bô-tát lại hỏi vị Bà-la-môn già kia: 

— Này lão Bà-la-môn, lão muốn giữ vợ lại hay lây vợ khác? 

— Thưa Trí giả, cho lão được phép giữ vợ lại. 

Bó- tát sai người đi lây só tiên và đem cô vợ lão đến, trao số tiền từ tay kẻ 
trộm ây lại cho lão Bà-la- -môn, rôi ngài trừng phạt kẻ trộm, đuổi hắn ra khỏi tỉnh 


và trừng phạt luôn cô vợ. Về sau, ngài ban lão Bà-la-môn đại vinh dự băng cách 
cho phép lão sông ở gân ngài. 


kkk 
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Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc 
các sự thật, nhiều Tỷ-kheo đạt Sơ quả (Dự lưu). Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

- Thời ду vị Bà-la-môn là Ananda, vị thân cây là Sãriputta, hội chúng là 
Tăng chúng của Như Lai và Trí giả Senaka chính là Ta. 


§403. CHUYÊN TRÍ GIÁ ATTHISENA (4ƒhisenajãfaka)' (J. Ш. 351) 

Atthi, lắm kẻ đến mong cầu... 

Bậc Đạo sư ké chuyện này trong lúc trú tại дёп Aggalava gần Älavĩ về 
các điêu lệ xây tịnh thât. Câu chuyện đã được nêu trong Chuyện vua тап 
Manikantha.Š 

Bậc Đạo sư bảo Tăng chúng: 

— Này các Ту-Кһео, ngày xưa trước khi Bó- tát ra đời, các ân sĩ ngoại đạo 


dù được vua ban đặc ân cũng không bao giờ câu xin điều gì cả, vì thây răng cầu 
хш kẻ khác không đem lại an lạc thư thái. 


Nói vậy xong Ngài kê câu chuyện đời xưa. 
kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ва-1а-па1, Bó-tát được sinh vào một 
gia đình Bà-la-môn và được đặt tên là nam tử Atthisena. Khi lớn lên, ngài học 
các nghệ thuật ở Takkasila; và về sau, nhận thây nỗi đau khó của tham dục, ngài 
xuất gia tu tập và thành đạt các thăng trí cùng các thiền chứng. Ngài sông О 
vùng Tuyết sơn, sau dó xuông vùng dân cư tìm muối và giám. Ngài đi đến Ba- 
la-nại, ở trong một lâm viên. Hôm sau ngài đi khât thực tại cung đình. 

Vua hài lòng trước phong cách oai nghi của ngài, liên cho người mời ngài 
vào, đặt ngài ngôi lên sàng tọa trên sân thượng và cúng dường thực phẩm. Khi 
ngài nói lời tùy һу công đức, vua rất hân hoan, và nhận được lời ngài hứa hẹn 
sẽ cư ngụ trong ngự viên. Vua đến tham kiến Bồ-tát mỗi ngày hai, ba lần. Một 
hôm, vua hoan hỷ nghe ngài thuyết pháp xong, liền ban cho ngài một điều ước: 


— Xin ngài hãy nói cho trẫm biết bât cứ điêu gì ngài ước nguyện, từ quốc độ 
của trẫm trở xuông! 

Bồ-tát không đáp: “Hãy cho ta vật này vật nọ”; nhiêu kẻ khác đòi hỏi những 
vật nào họ mong ước, thường bảo: “Cho tôi vật này”; và vua ban vật đó nêu 
không ham thích nó nữa. 

Một hôm, vua suy nghĩ: “Nhiều người mong cầu đặc ân hoặc các khất sĩ 
thường xin ta vật này vật nọ; nhưng Hiên giả Atthisena cao quý này, từ khi ta 


7 Tham chiếu: S. I. 117, Sambahulasutta (Kinh Ра số); Miln. 228, Gathabhigtabhojanakathapanho 
(Саи hỏi giảng vê vát thực do việc пейт nga các bài kệ); Vin. Ш. 145; Тар. Ж (T.02. 0099.1331. 
0367c01); Biệt Tạp. Е (7.02. 0100.351. 0489607). 


8 Xem J. П. 282, Míanikanthajataka (Chuyện vua rắn Manikantha), số §253. 
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ban điều ước, vân không xin gi cả. Ngài thật là bậc có trí tuệ và thiện xảo các 
phương tiện. Ta muôn hỏi ngài.” 


Thế rôi một hôm, sau buổi điểm tâm, nhà vua ngôi một bên, hỏi ngài lý do 
vì sao nhiều người khác câu xin ân huệ còn ngài thì không; và vua ngâm уйп 


kệ đầu: 
54. 


Atthi, lắm kẻ đến mong cầu, 

Cho dẫu họ xa lạ biết bao, 

Lü lượt xin ta ban thỉnh nguyện, 
Còn ngài không ước vọng, vì sao? 


Nghe vậy, Bồ-tát ngâm vân kệ thứ hai: 


55. 


Hai Кё cầu ân hoặc chỗi từ, 

Thảy ёо không đẹp ý bao giờ, 

Đây là duyên cớ, xin đừng giận, 

Khiến tiểu thần không thỉnh nguyện vua. 


Nghe lời ngài, vua ngâm tiêp ba vân kệ nữa: 


56. 


57. 


58. 


Người nào kiếm sóng, khán cầu hoài, 
Chăng đến cầu ân lúc hợp thời, 

Làm kẻ khác suy tàn đức độ, 

Chính mình chăng có Кё sinh nhai. 
Người nào kiếm sông, khán cầu hoài, 
Thường đến câu ân lúc hợp thời, 
Làm kẻ khác tăng dân đức độ, 

Chính mình cũng được Кё sinh nhai. 
Bậc có trí không thấy hận sân, 

Khi người lũ lượt đến câu ân, 

Nói đi, Thánh giả là thân hữu, 

Điều ước ngài không thê lỗi làm. 


Như vậy, dù được ban tặng cả vương quốc, Bồ-tát cũng không câu mong 
gi. Khi nguyện vọng của nhà vua đã được phát biểu như vậy, Bô-tát liền bày tỏ 
đường lỗi của án sĩ: 


— Thưa Đại vuong, nguòi thé tục và gia chủ thường thích thỉnh nguyện, chứ 
không phải người xuất thế; vì từ khi phát nguyện xuất gia, ân sĩ phải sống đời 
thanh tịnh khác với gia chủ. 


Rôi ngài ngâm vân kệ thứ sáu bày tỏ nêp sông ân sĩ: 


59. 


Bậc trí không hê thỉnh nguyện đâu, 
Thế nhân phải biết rõ như sau, 

Trí nhân thỉnh nguyện ngôi im lặng, 
Như thê là người trí thỉnh câu. 


Vua nghe lời Bô-tát liền nói: 
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— Bạch Tôn giả, nếu một người phục vụ có trí tự nguyện công hiến thân hữu 
mình những рі cân được công hién thì ігі xin tặng Tôn già những vật như уду: 
60. Ngàn bò trẫm tặng Bà-la-môn, 
Bò đỏ, thêm người hướng dẫn đường, 
Nghe các nghiệp ngài đây thánh thiện, 
Trẫm nay phát khởi nghiệp hiên lương. 
Khi vua nói vậy, Вӧ-(4 từ chối và bảo: 
— Thưa Đại vương, ta đã sống đời tu tập xa lia câu ué, ta không cần đàn bò. 
Vua tuân thủ lời khuyến giáo của ngài, chuyên tâm bó thí và làm nhiêu thiện 
sự khác nên được sinh lên thiên giới. Còn Bô-tát không hè gián đoạn thiên định 
nên tái sanh lên cõi Phạm thiên. 


kkk 
Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc 
các sự thật, nhiêu Tỷ-kheo được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). 
Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
- Thời ấy, vua là Ananda và Atthisena chính là Ta. 


5404. CHUYÊN HẦU VƯƠNG (Kapijataka)° (J. Ш. 355) 

Người trí không nên ở chỗn nào... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc Devadatta (Dë- 
bà-đạt-đa) bị quả đất nuốt sống. 

Thấy Tăng chúng đang bàn luận việc này tại pháp đường, Ngài bảo: 

— Đây không phải lån đầu Devadatta và hội chúng của kẻ ấy bị tiêu diệt mà 
xưa kia cũng vậy. 

Rói Ngài kê một chuyện đời xưa. 

kkk 
Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nąi, Bó-tát nhâp thai vào loài 


khi sông trong ngự viên, cùng са dàn tùy tùng năm trăm con khi. Devadatta 
cũng được sinh làm khi, cùng sóng tại đó với một bây năm trăm con khi khác. 


Một hôm, vị té sư của nhà vua đi ra vườn tăm rửa, trang điểm thân thể xong, 
một con khỉ tinh nghịch leo lên ngôi trên công vòng cung của ngự viên, thả cục 
phân rơi trên đâu vị ау luc óng di qua công. Khi vị té sư nhìn lên, nó lại thà thêm 
một cục phân vào miệng ông. Vị tê sư quay lại, hăm dọa bây khi: 

— Được làm, ta sẽ biết cách trừng {п ngươi. 

Rôi ông lại tắm rửa và ra vê. Bây khi trình lại với Bô-tát răng vị té sư nôi 
giận và hăm dọa chúng như vậy. Ngài thông báo cho cả bây ngàn con khi: 


° Xem J. L. 486, Kakajataka (Chuyện con диа), só § 140. 
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К. Ở gân nơi cư trú của kẻ sân hận là không an toàn, vậy cả dàn khí nên chạy 
trôn đi nơi khác. 

Một con khi không vâng lệnh, giữ bây khi của nó lại, không chạy trón và bảo: 

— Ta sẽ xét lại việc ấy sau. 

Bó-tát đem bây khi đi vào rừng. 

Một hôm, có một nữ tỳ giã gạo và phơi năng một ít gạo; một con dê đến ăn 
gạo đã bi một cây đuốc đập vào mình, nó chạy trôn, mình cháy đỏ rực, vội chà 
mình vào vách lều cỏ gần chuồng voi. Ngọn lửa bắt vào lều cỏ lan qua chuồng 
voi làm lưng các con voi bị phỏng. Các thú y được mời đến chăm sóc bây voi. 

Vị tế sư hoàng gia vẫn luôn tìm cơ hội bắt bây khi. Lúc vị йу đang ngồi châu 
nhà vua, nhà vua bảo: 

– Này té sư, nhiêu con voi của ta bị thương và các thú y chuyên về voi lại 
không biệt cách chữa trị, vậy khanh có biệt cách chữa không? 

— Tâu Đại vương, thân biết. 

— Cách gì thé? 

— Таџ Đại vương, mỡ khi. 

— Làm sao có được thứ ây? 

— Có rất nhiều khỉ trong ngự viên. 

Vua phản: 

- Giết bây khi dé lây mỡ. 

Các xạ thủ đem cung tên đi giết cả năm trăm con khi. Một con khỉ già trồn 
thoát được dù nó bị thương do mỗi tên và chưa ngã ngay tại chô, nó chỉ ngã 
xuông khi дёп nơi ở của Bô-tát. Bây khi bảo nhau: 

— Nó đã chết khi vừa đến chỗ ở của ta. 

Và chúng кё lại với Bô-tát răng con khỉ kia chét do vêt thương ấy. Ngài 
bước ra ngôi giữa bây khi, ngâm các vân kệ пау đê khuyên giáo chúng với lời 
khuyên của bậc trí, đó là: “Người nào ở gân kẻ thù đêu phải chêt như vậy.” 

61. Người trí không nên ở chốn nào, 

Суи nhân cư trú, dâu dài lâu, 
Hay chỉ một, hai đêm cũng vậy, 
Đến gân sẽ gặp nỗi sâu đau. 
62. Kẻ ngu là địch thủ cho ап, 
Van trót tin lời nó nói sal, 
Con khỉ ngu sĩ đem đại họa, 
Cho bây của nó thê mà thôi. 
63. Một kẻ ngu si đứng trưởng đoàn, 
Vì kiêu căng muôn tỏ khôn ngoan, 
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Sẽ không khác khỉ này gây họa, 
Mãi mãi đưa đường đến bại vong. 
64. Kẻ mạnh ngu si chăng tốt lành, 
Lãnh phân bảo vệ са đàn mình, 
Nó là tai họa cho đồng loại, 
Chàng khác chim môi đáng hãi kinh. 
65. — Trưởng đoàn hùng dũng trí khôn ngoan, 
Làm tốt để canh giữ са đoàn, 
Chăng khác Indra bên hội chúng, 
Là phần thưởng của các thân băng. 
66. Người пао đủ giới hanh hoàn toàn, 
Trí tuệ tinh thông, học tập luôn, 
Hành động người này đem phước lạc, 
Cho mình cùng với các tha nhân. 
67. Vậy thì giới hạnh lẫn đa văn, 
Tri kiến học hành, luyện bản thân, 
Như thể vị hiền nhân độc trú, 
Hoặc lo bảo vệ đám thân băng. 
Như vậy, Bó-tát trở thành hầu vương, và giảng giải đường lỗi học tập 
0101 luật. 
kkk 


Khi pháp thoai châm dứt, bậc Dao sư nhận diện tiền thân: 
- Thời ấy, con khi không tuân lệnh là Devadatta, bây khi của nó là hội 
chúng của Devadatta và hâu vương có trí là Ta. 


5405. CHUYÊN PHAM THIÊN BAKA (Bakabrahmajãfaka)'? (J. Ш. 358) 
Chúng tôi 101 cả bảy mươi hai... 
Bậc Đạo sư kê chuyện này khi trú tại Kỳ Viên về Phạm thiên Baka. 
Một tà kiến sinh khởi trong tâm vị Phạm thiên này, đó là: “Cõi sinh hữu này 


là trường tón, thường hằng, vĩnh cửu, bất biến; ngoài nơi này ra không có sự 
cứu độ hay giải thoát gi nữa.” 


Trong một đời trước, vị Phạm thiên này đã thực hành thiền định, vì thế 
được tái sanh vào cõi trời Quảng Quả (Vehapphala). Sau khi đã trải qua đời 
sông ở đó trong năm trăm kiếp (kappa), vi ây tái sanh vào cõi trời Biên Tịnh 
(Subhakinha). Sau khi đã trải qua sáu mươi bốn kiếp tại đó, уі ây mạng chung 
và tái sanh vào cõi trời Quang Âm (Abhassara), nơi đời sông kéo đài trong tám 
kiếp. Và chính tại đó, tà kiến này khởi lên trong tâm vị ấy. 


!9 Xem S. I. 142, Bakabrahmasutta (Kinh Phạm thiên Вака). 
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Vị Phạm thiên này quên răng mình đã từng sống ở các cõi Phạm thiên cao 
hơn và đã tái sanh vào cảnh giới này. Do nhận thức các điều trên, vị ду chấp 
thủ tà kiến. Bậc Đạo sư thấu hiểu các tư tưởng của vị ấy, và thật dễ dàng như 
một lực sĩ duỗi cánh tay cho thăng ra hay cong cánh tay trở lại, Ngài bién mất ở 
Kỳ Viên và xuất hiện ở Phạm thiên giới ду. Vị Phạm thiên thấy Ngài liền thưa: 

— Thiện lai Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy đến đây! Bạch Thế Tôn, thế giới này 
là trường tôn, thường hăng, vĩnh cửu, tuyệt đôi, bất biến; thé giới này không 
sinh, không già, không chết, không biến hoại, không tái sanh. Ngoài thế giới 
này, không có sự cứu độ nào cao hơn nữa. 

Khi lời này được vị Phạm thiên Baka nói ra, Thé Tôn bảo: 

— Phạm thiên Baka đã si mê, đã lầm lạc khi nói răng một vật không thường 
hăng là thường hăng, một vật không vĩnh cửu là vĩnh cửu, cùng những điều 
tương tự như ngoài thé giới này không có sự cứu độ nào cao hơn nữa trong khi 
vẫn có sự cứu độ khác. 

Nghe lời này, vị Phạm thiên suy nghĩ: “Thế Tôn đang khuyến giáo ta khi 
nhận ra chính xác những lời ta nói.” 

Rồi như một kẻ trộm rụt rë sau khi bị dám vài cái, vị йу дар: 

— Dë tử đâu phải là tên trộm duy nhất? Còn nhiều vị пау, vi nọ cũng đều là 
các tên trộm khác nữa. 

Rồi vị ây nêu tên các vị thiên cùng một hội chúng: như vậy, vị Phạm thiên 
lo sợ đức Phật chất vân nên đã ngâm vần kệ đầu tiên nói lên các vị thiên cùng 
hội chúng của mình: 

68. Chúng tôi tất cả bảy mươi hai, 

Chân chánh và cao cả tuyệt vời, 

Sanh, lão chúng tôi đà giải thoát, 

Сод: này là trí tuệ nhà trời, 

Không thiên giới khác cao hơn nữa, 

Nhiêu kẻ tán đồng quan điểm tôi. 
Nghe lời này, bậc Đạo sư ngâm vân kệ thứ hai: 
69. Boi ngài ngắn ngùi ở thiên đàng, 

Tưởng đời trường thọ quả sai lầm, 

Một trăm ngàn kiếp trôi qua mắt, 

Ta biết đời ngài quá rõ ràng. 

Nghe vậy, Baka ngâm vân kệ thứ ba: 

70. Thê Tôn, trí đệ tử vô cùng, 

Sanh, lão, sầu năm ở đưới chân, 
Xưa đã tạo nên bao thiện nghiệp, 
Thế Tôn cho đệ tử hay chăng? 
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Sau đó, đức Thế Tôn ngâm bốn vân kệ Кё cho vị ấy nghe những chuyện 


quả khứ: 
71. 


72. 


73. 


74. 


Xưa lây nước ban phát những người, 
Lúc đang cơn khát sắp tàn hơi, 
Dưới trời hạn hán như thiêu đốt, 
Thiện nghiệp ngài qua đã máy đời, 
Ta biết là ta đêu nhớ rõ, 

Như vừa tỉnh giác mộng mà thôi. 
Sông Еш, thuở nọ bên bờ, 

Ngài thả nhiều người được tự do, 
Trong lúc bị giam сат chặt chẽ, 
Việc lành ngài tạo dẫu xa xưa, 

Song ta biết rõ ta còn nhớ, 

Như thé mới vừa tỉnh giác mơ. 
Ngày xưa trên bến nước sông Hàng, 
Ngài cứu thuyên người nọ thoát thân, 
Khi bị ác xà kia chụp lây, 

Vì thèm thịt sông, khỏi tai ương, 
Việc lành ngài tạo dầu xa lắc, 

Ta nhớ rõ như tỉnh giấc nông. 

Ta chính Kappa, đệ tử ngài, 

Trí đức ngài, ta biết rõ mười, 

Thiện nghiệp ngài làm, ta nhớ kỹ, 
Như là mới tỉnh giác mơ thôi. 


Khi nghe các nghiệp quá khứ của mình do bậc Đạo sư thuyết giảng, Baka 
cảm tạ và ngâm vân kệ cuôi cùng: 


75. 


Thé Tón biét moi kiép xua xa, 
Tuệ giác toàn tri quả Phật-đà, 

Uy lực hào quang vinh hiên thực, 
Sáng ngời khắp cõi Phạm thiên ta. 


kkk 


Như vậy, bậc Dao sư vừa tỏ bày uy lực của một đức Phật vừa thuyết pháp 
khai thị các sự thật. Lúc kết thúc pháp thoại, tâm của mười ngàn vị Phạm thiên 
được giải thoát khỏi các ô nhiễm câu uê. Do đó, đức Thế Tôn trở thành nơi an 
trú của các vị Phạm thiên, rôi trở về Kỳ Viên từ cõi Phạm thiên, Ngài thuyết 
pháp như trên và nhận diện tiên thân: 

— Thời ây, Phạm thiên Вака là nhà khó hạnh Kesava và đệ tử Kappa chính 


là Ta. 
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П. РНАМ GANDHARA 
(GANDHARAVAGGA) 


§406. CHUYÊN QUÓC VƯƠNG GANDHARA 

(Gandharajataka)'! (J. Ш. 363) 

Phó xá, vũ công mười sáu ngàn... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên, liên hệ giới điều về 
việc “tích trữ dược liệu”. Tuy nhiên, hoàn cảnh đưa đến chuyện này lại xảy ra 
ở Vương Ха. 

Khi Tỷ-kheo Pilindiyavaccha đến cung vua dé giải thoát gia đình người giữ 
ngự viên, ông dùng thần thông lực biến cung vua thành tòa nhà băng vàng, quân 
chúng hoan hỷ đến tặng ông năm thứ dược liệu. Ông đem phân phát khắp Tăng 
chúng. Do đó, Tăng chúng có nhiêu được liệu và khi nhận được các được liệu, 
họ chứa đây các chai, hũ, bình, túi... và cât dé dành. Dân chúng thây vậy thì 
thâm Бао nhau: “Các Tý-kheo tham lam kia đang tích trữ đô đạc trong tinh xá.” 

Bậc Đạo sư nghe vậy liên công bó giới điều: 

— Bát cứ dược liệu trị bệnh nào khi nhận được, phải được dùng trong vòng 
bảy ngày. 

Và bảo: 

— Này các 1y-kheo, các bậc trí nhân thuở xưa, trước khi đức Phật ra đời, dẫu 
xuất gia theo ngoại đạo và chỉ giữ ngũ giới cũng đã khiến trách những ai tích trữ 
muôi và đường cho ngày hôm sau; còn các ông ngày nay dẫu đã được xuât gia 
theo giáo pháp giải thoát, lại tích trữ đô đạc đến hai ba ngày ư? 

Rói Ngài Кё câu chuyện đời xưa. 

*xw* 


Ngày xưa, Bô-tát là vương tử của vua xứ Gandhara. Khi vua cha băng hà, 
ngài lên ngôi vua trị nước chân chánh. Đông thời, ở vùng trung thô tại vương 
quốc Videha, có vị vua mệnh danh là Videha cai trị. Hai quốc vương này chưa 
hề gặp nhau, nhưng lại là thân hữu và tin cậy lẫn nhau. 

Thời ấy, loài người trường thọ, đời sống dài ba mươi ngàn năm. Một hôm, 
vào прау trai giới trăng tròn, vua xứ Gandhara đã phát nguyện giữ giới và ngự 
trên bảo tòa giữa ngai vàng dành cho ngài, nhìn ra một cửa số rộng mở ở góc 


п Xem Му. VI. 208. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 947 


hướng Đông, ngài ngôi thuyết giảng cho quân thân vë bản chất giáo lý. Lúc ду, 
thân Rahu!2 đã che hết mặt trăng tròn dày đang tỏa sáng cả Бап trời. Ảnh trăng 
biến mắt, triều thần không thấy ánh trăng, liền tâu vua rằng thân Rãhu đã chụp 
lây mặt trăng. 

Vua quan sát mặt trăng, nghĩ thâm: “Mặt trăng đã mát ánh sáng vì bị một 
bién động bên ngoài làm hỏng. Nay triều thần chính là mối phiên lụy của ta. Та 
không nên để mát ánh sáng như mặt trăng bị thần Rahu chụp lây. Ta muôn rời 
quôc độ như mặt trăng chiêu trên bầu trời trong sáng và trở thành â ân sĩ. Tại sao 
ta lại giáo 0101 người khác? Ta muốn ra đi, từ giã thân quyễn, thân dân và giáo 
giới bản thân ta mà thôi, điêu ây mới thích hợp với ta.” Vì vậy, ngài phán: 


— Các khanh cứ làm gi tùy ý. 


Rôi ngài trao quốc độ cho triều thân. Ngài đã từ bỏ vương quốc và sóng đời 
tu hành. Khi chứng đặc các thắng trí, ngài an cư mùa mưa ở vùng Tuyết sơn, 
chuyên tâm vào sự an lạc của thiên định. 

Bấy giờ, khi hỏi thăm các thương nhân, vua xứ Videha bảo: 

— Hiền hữu của ta có được khang an chăng? 

Và được tin ngài đã ra đi sông đời tu hành, vua suy nghĩ: “Hiền hữu ta đã 
xuất gia tu tập, ta còn phải làm gì với quốc độ này?” Vì thê, ngài thoái vị ở kinh 
thành Mithilã dài bảy do-tuân và vương quốc Videha rộng ba trăm do-tuần gồm 
mười sáu ngàn làng với các cửa hiệu đây hàng hóa, mười sáu ngàn nữ vũ công, 
ròi cũng không nghĩ đến сас hoảng, tử và công chúa, vua lên vùng Tuyết sơn 
sông đời tu hành. Tại đó, ngài chỉ sóng băng quả rừng trong đời độc cư thanh 
tịnh. Cả hai vị vua an tịnh độc cư như vậy, sau đó gặp nhau; tuy thé, hai vị vẫn 
sông cùng nhau trong cảnh đời an tịnh với tình thân hữu. 

Ấn sĩ xứ Videha phục vụ ân sĩ xứ Gandhãra. Vào một đêm đầy trắng, trong 
lúc hai vị ngôi dưới góc cây đàm luận đạo lý, thân Rahu che khuất mặt trăng 
đang sáng tỏa khắp bâu trời. Ап sĩ xứ Videha nhìn lên, hỏi: 


— Tại sao ánh trăng bị mât? 
Và khi thấy trăng bị thần Rahu chụp, vị ду hỏi: 
— Bạch Tôn sư, tại sao nó che khuất mặt trăng làm cho tôi tăm vậy? 


— Này đồ đệ, đó là do duyên quây nhiễu mặt trăng tên gọ! là Rahu, nó ngăn 
cản mặt trăng chiêu sáng. Chính ta khi ау màt tráng bi thàn Rahu che khuát dá 
suy nghĩ: “Mặt tráng sáng trở nên tôi vì bị quây nhiễu từ bên ngoài. Nay quốc 
độ là môi phiên nhiễu đối với ta, ta muôn theo đòi tu hành dé quôc độ không 
làm ta đen tôi như thần Rahu làm tôi mặt trăng kia. Như vậy, lây chuyện mặt 


trăng bị thần Rãhu che khuất làm chủ đề của ta, ta từ giã vương quốc và sông 
đời tu hành.” 


— Bạch Tôn sư, thê ngài là cựu vương nước Gandhãra ư? 


12 Rãhu (La-hầu): Vua của các thần a-tu-la. 
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— Chính phải. 

— Bạch Tôn sư, chính đệ tử là cựu vương Videha, trong quốc độ Videha và 
kinh thành Mithilã, dù chúng ta chưa từng thấy nhau, chúng ta chăng phải đã 
làm bạn với nhau đó sao? 

— Thé chủ đề của Hiền hữu là gi? 

— Đệ tử nghe Tôn sư đã xuất gia tu tập nên suy nghi: “Chắc chắn ngài đã 
tim tháy lợi ích cüa пер sóng ấy, đệ tử xem ngài là chủ đề của minh, nên từ giã 
quốc độ và xuất gia.” 


Từ đây trở đi, hai vị trở nên hết sức thân thiết, quý mén nhau và chi sóng 
băng quả rừng. Sau một thời gian an trú tại đó, hai v từ Tuyết sơn đi xuống tìm 
muỗi và giâm, dân dân đến một làng ở biên địa. 


Dân chúng hoan hỷ vì phong cách hai vị nên đã cúng dường: và khi nhận 
được lời hứa, họ dựng thảo am để hai vị trú ban đêm và ở cả trong rừng nữa, 
rôi mời hai vị ở lại đó; bên vệ đường, họ còn dựng một phòng ăn ở một nơi đẹp 
có nước chảy. 

Sau khi đi khất thực từ làng biên địa, hai vị ngòi dùng món ăn trong thảo 
am kia ròi trở về chỗ cư trú của mình. Dân chúng cúng dường thực phẩm, có 
hôm để muối lên một ngọn lá rồi đem đến cho hai vị, hôm khác lại đem thức 
ăn không có muối. 

Một hôm, họ cúng dường hai vị rất nhiêu muối trong một cái гб bằng lá. Ап 
sĩ xứ Videha lây muỗi đem vừa đủ phân Bó-tát lúc dùng thức ăn, và cũng lây 
phần vừa đủ cho mình, sau đó cất phần còn lại trong TÔ lá đặt vào một cuộn cỏ, 
tự nhủ: “Cái này sẽ có ích cho ngày không có muôi. 

Rồi một hôm, nhận được thức ăn không có muối, ân sĩ xứ Videha đem món 
khất thực đến ân sĩ Gandhãra, lây muỗi trong cuộn cỏ ду ra và bảo: 

— Bạch Tôn sư, hãy lây muỗi. 

— Dân chúng hôm nay không cho ta muối, vậy dó đệ lây đâu ra muỗi? 

— Bạch Tôn sư, hôm kia dân chúng cho nhiều muối nên đệ tử cất phần dư 
và bảo: “Cái này sẽ có ích cho ngày không muối.” 

Bồ-tát liền диб trách vị này, bảo: 

— Này kẻ ngu si kia, ông đã từ bỏ vương quốc Videha rộng ba trăm do-tuân, 
đã xuất gia tu hành và chứng đạt tâm ly dục, nay ông lại khởi lòng ham thích 
muỗi và đường! 

Khuyến giáo như vậy xong, ngài ngâm vân kệ đâu: 

76. Phó xá, thôn trang mười sáu ngàn, 

Ông từ bỏ hết mọi giàu sang, 
Kho tàng của cải nhiêu vô tận, 
Nay tích trữ gì đây phải chăng? 
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Ап sĩ Videha bị khiến trách như vậy, không kham nhẫn lời khiển trách mà 
trở nên lạnh lùng bảo: 
— Bạch Tôn sư, ngài không thấy lỗi của ngài, mặc dù ngài tháy lỗi của tôi. 
Ngài dà chàng ròi bó vuong guóc và xuát gia, tu bào: “Tai sao ta phải khuyến 
giáo kẻ khác? Ta muôn khuyên giáo bản thân ta mà thôi” ư? Thế sao nay ngài 
lại đang khuyên giáo tôi đây? 
Rồi vị ây ngâm vân kệ thứ hai: 
77. Ngài bỏ Gandhã, mọi phô phường, 
Biết bao châu báu ở kho tàng, 
Không còn ban lệnh cho ai nữa, 
Nay lại truyền tôi lệnh ây chăng? 

Nghe vậy, Bồ-tát ngâm vân kệ thứ ba: 

78, Chính vi chân chánh, ta khuyên гап, 
Vì ghét những gi chăng chánh chân, 
Khi nói cho ông điêu chánh hạnh, 
Lỗi lầm ta chăng phạm vào thân. 

Ấn sĩ xứ Videha nghe Bó-tát nói, đáp lại: 

— Bạch Tôn sư, thuyết giảng cho người khác sau khi đã làm kẻ ây đau buôn 
giận dỗi là điều không thích hợp, dâu có thuyết giảng đúng vẫn để đi nữa. Tôn 
sư đang nặng lời gay gắt với tôi như thê cạo đầu tôi với con dao cùn! 

Rồi vị ду ngâm vån kệ thứ tư: 

79. Bát cứ lời nào néu nói га, 

Sẽ gây thương tôn đến người ta, 
Trí nhân không nói ra lời ấy, 
Cho dẫu tạo nên quá lớn mài! 

Bó-tát liền đáp vân kệ thứ.năm: 

80. Người nghe ta rắc trâu hay không, 

Hay dẫu người kia bị tôn thương, 
Khi nói ra điêu gì chánh hạnh, 
Lỗi lầm ta chăng phạm vào thân. 

Nói vậy xong, do ngài đã giữ vững sự thực hành phù hợp với lời dạy này 
của bậc Thiện Thệ: “Này Ananda, Ta không sách tân các ông như cách người 
thợ gồm đối với các đồ gốm chưa nung, chưa được nung chín. Này Ananda, Ta 
sẽ nói hết lời khiến trách này đến lời khiến trách khác, vì răng “Cái gì là lõi cây, 
cái ây sẽ đứng vữngˆ”;'” nên ngài chỉ rõ răng: “Như cách người thợ gốm gõ đi 
gõ lại trên các món đô gốm, rôi chọn lây món dó gốm đã nung kỹ chứ không 
chọn cái chưa nung; cũng vậy, sau khi khuyến giáo và khiến trách nhiều lần thì 
nên chọn người như chọn món đô gốm được nung kỹ kia.” Ngài nhắc nhở: 


3 Xem М. Ш. 110, Mahasuññatasutta (Kinh Đại không), số 122. 
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81. Nếu trí đức không được luyện rèn, 
Trong đời sông dé mãi tăng thêm, 
Nhiều người phiêu bạt chân buông thả, 
Như thê trâu mù cứ bước lên. 

82. Song сас trí nhân khéo luyện rèn, 

Đề cho thiện hạnh mãi tăng thêm, 
Chính nhờ đạo hạnh này thuần thục, 
Nên các tha nhân bước tiếp liên. 

Nghe lời này, ân sĩ xứ Videha nói: 

— Bạch Tôn sư, từ nay vỀ sau xin cứ giáo huấn đệ tử. Dë tử trót lỡ nói lời bát 
nhã với ngài, xin tha thứ cho đệ tử! 

Rồi cúi đầu dành lễ cung kính, vị ду được Bô-tát thứ lỗi. 

Như vậy, hai vị đã sông hòa hợp với nhau và trở về Tuyết sơn. Sau đó, Bô- 
tát dạy án sĩ xứ Videha cách chứng đắc thiên định. Vi ду tuân thủ và thành tựu 
các thắng trí cùng các thiên chứng. Hai vị không bao giờ gián đoạn thiền định 
nên về sau tái sanh lên cõi Phạm thiên. 


kkk 


Khi pháp thoat chấm dứt, Bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 
— Vào thời ду, ап sĩ xứ Videha là Ananda và quốc vương xứ Gandhãra chính 
là Ta. 


§407. CHUYÊN ĐẠI HẦU VƯƠNG (Mahakapijataka)!* (J. Ш. 369) 

Chính thân ngài đã bắt ngang câu khi... 

Bậc Đạo sư кё chuyện này trong lúc trú tại Ky Viên về các thiện nghiệp đôi 
với thân quyên. Câu chuyện này sẽ được nói rõ trong Chuyện cô thụ Cát Tường 
Sala.!° 

Tăng chúng bắt đâu bàn luận trong pháp đường, bảo nhau: 

- Đức Phật Toàn Giác đã làm nhiều thiện sự đôi với thân quyến. 

Khi bậc Đạo sư hỏi Tăng chúng và được trình bày đề tài trên, Ngài đáp: 

— Này các Ту-Кһео, đây không phải lần đầu Như Lai làm thiện nghiệp đối 
với thân quyên. 

Rôi Ngài kê một chuyện đời xưa. 

kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vi Ba-la-nai, Bò-tát nhâp màu thai vào 


14 Xem J. I. 188, Abhinhajataka (Chuyên đôi ban thân thiét), só S27. 
I5 Xem J. IV. 144, Bhaddasalajataka (Chuyện có thụ Cát Tường Sala), só $465. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 951 


loài khỉ. Khi lớn lên, ngài có vóc dáng оа1 nghi lực lưỡng và cường tráng, cùng 
sông với một đàn tám mươi ngàn con khi ở Tuyết sơn. 


Gần bờ sông Hăng có một cây xoài (nhiều người khác bảo là cây đa) với 
nhánh chôi tỏa bóng mát và lá rậm rạp như một đỉnh núi. Trái xoài ngọt, có mùi 
hương và vl tuyệt điệu, to bằng các bình nước. Trái từ một cành rơi xuống đất, 
từ một nhánh khác rơi xuống sông Hăng, từ hai nhánh khác rơi vào gốc cây. 


Trong lúc ăn xoài cùng với loài khi, Bô- tát nghĩ thâm: “Một ngày kia, tai 
họa sẽ xảy đến cho ta do trái xoài rơi xuống nước.” Vì thê, không để lại trái 
xoài nào trên cành cây mọc trên bờ sông, ngài bảo bọn chúng ăn hêt hoặc ném 
bỏ hoa đúng mùa ngay từ khi nụ hoa mới nhú băng hột đậu. 


Tuy thé, một trái xoài chín năm kín trong một tó kiến, nên cả tám mươi 
ngàn con khi không trông thấy, rớt xuông dòng sông và mặc vào cái lưới ở phía 
trên, vua xứ Ва-1а-па1 lúc ây đang tăm sông vui đùa với một tâm lưới ở trên và 
một tâm ở dưới. 


Khi vua đã vui đùa suốt ngày và sắp ra về lúc chiêu tối, bọn người đánh cá 
đang kéo lưới lên, trông thấy trái cây, nhưng không biết loại gì, liên đem dâng 
vua, vua hỏi: 

— Trái gi thế? 

— Таи Đại vương, chúng thân không biết. 

- Thé ai biết? 

— Таи Đại vương, những người рій rừng. 

Vua truyền ĐỌI những người giữ rừng và khi nghe họ bảo đó là trái xoài, vua 
lây dao cắt nó ra, rôi trước hết bảo những người g1ữ rừng ăn xoài, sau đó chính 
nhà vua cũng ăn xoài. Hương vị xoài chín thâm nhuàn khắp toàn thần vua. Do 
lòng ham muôn hương vi câu thúc, vua hỏi những người giữ rừng, cây ây ở đâu. 
Khi nghe răng cây ấy ở trên bờ sông về hướng Tuyết sơn, vua truyên ráp các chiếc 
bè lại và chèo ngược lên thượng nguôn của sông theo lộ trình được những người 
от rừng hướng dẫn. Số ngày đi đường chính xác là bao nhiêu không được nêu ra. 
Theo thời gian, họ đến nơi ấy, và những người giữ rừng trình vua: 


— Tâu Đại vương, đó là cây xoài. 

Vua dừng bè lại và cùng đám quân thân đông đảo đi bộ đến nơi, ròi truyền 
trải sàng tọa ngay dưới gôc cây, vua năm ngủ sau khi đã ăn xoài và hưởng đủ 
mọi thứ hương vị tuyết hảo. Khắp mọi phía quân lính canh gác cân thận và nhóm 
lửa lên. Khi mọi người đã ngủ yên, Bó-tát cùng bây khi đến đó lúc nửa đêm. 

‚ Tám mươi ngàn con КМ chuyên từ cảnh nọ sang cành kia ăn xoài. Vua tỉnh 
giâc Шау bây khi, liên đánh thức quân hâu và gọi đám ха thủ дёп bảo: 

— Hãy bao vây loài khi đang ăn xoài để chúng không thoát được, rồi băn cả 
đi! Ngày mai ta muôn ăn xoài với thịt khi. 

Đám xạ thủ tuân lệnh, đồng đáp: 
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— Muôn tâu, duoc làm. 


Rói ho bao vây cả cây với cung tên sẵn sàng. Bây khi thây họ, sợ chết vì 
chúng không thê trôn được, liền nhảy đến bên Bó-tát và thưa: 


— Tâu Đại vương, các xạ thủ đang vây quanh cây và bảo: “Ta sẽ băn chết 
loài khi lang thang trộm cắp này. Chúng con phải làm gi bây giờ? 


Chúng vừa đứng vừa гип гау. 

Bó-tát bảo: 

— Đừng sợ, ta sẽ cứu mạng các conl 

Vừa an ủi bây khi như vậy xong, ngài leo lên một cành mọc tháng. dung, rôi 
đi qua một cành khác dài vê phía sông Hàng, xong lại nhảy vọt vë cuôi canh а áy, 
vượt qua một trăm tâm cung và hạ xuông một bụi cây trên bờ. Khi xuống йеп 


nơi, ngài đánh dâu khoảng cách và nói: “Đó là khoảng cách ta đã vượt диа.” 
Rồi cắt một đọt tre sát gốc, lột vỏ và nói: 


— Phân này sẽ được buộc vào cây ấy và phần kia sẽ ở trên không. 


Khi tính hai chiêu dài như vậy, ngài quên phần buộc vào thắt lung mình. 
Ngài сат dot tre buộc một đầu vào thân cây trên bờ sông Hăng và phân. kia vào 
thắt lưng, sau đó nhảy vọt qua khoảng cách một trăm tâm cung ду với tốc độ 
của mây bay theo gió cuốn. 

Do không tính phân tre buộc vào thân mình, ngài không tới tận cây ấy. Vì 
vậy, ngài lây hai tay năm chặt cành cây và ra hiệu cho cả đàn КЫ: 

— Câu chúc các con may тап, qua nhanh lên, bước trên lưng ta mà đi dọc 
theo cây tre. 


Cả tám mươi ngàn con КЫ trón thoát được theo cách ấy, sau khi cung kính 
đảnh lễ Bô- tát, xin phép ngài ra йі. 

Thời áy, Devadatta (Dë-bà-dat-da) là một con khi trong đàn kia tự nhủ: 
“Đây là cơ hội để ta thanh toán kẻ thù.” Vì thé, vừa trèo lên cây, nó nhảy vọt và 
ngã trên lưng Bó-tát. Tim Bô-tát như muốn vỡ nát, vô cùng đau đớn. Sau khi 
gây ra nỗi đau khô thống thiết cho ngài như vậy, nó liền bỏ đi, chỉ còn Bó-tát 
một mình. 


I Lúc à ау, vua tinh giác tháy гб moi уіёс bây khi đã làm cùng Bó-tát, vua lại 
năm xuông suy nghĩ: “Con vật này không Кё đến tính mạng mình, đã cứu thoát 
cho cả đàn bình an.” 


Khi trời sáng, vua hoan hỷ vè Bô- tát, ląi suy nghī: “Giét hai chúa khi này 
thật không phải đạo, ta muôn đem nó xuống và săn Sóc nó.” Vi vậy, vua quay bé 
xuống sông Hàng và dựng một câu cao ở đó đề Bô-tát nhảy xuông nhẹ nhàng, 
truyền đem tâm y vàng phủ trên lưng ngài và tăm rửa ngài trên sông, cho ngài 
uông nước đường, lau thân thê ngài thật sạch và tâm dâu thơm đã lọc kỹ cả ngàn 
lân, sau đó trải một tâm da đã được thoa dâu lên sảng tọa và đặt ngài năm ở đó; 
còn vua ngôi ở một chỗ thấp hơn. Và vua ngâm vân kệ đầu: 


83. 
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Chính thân ngài đã bắt ngang câu khi, 
Cho cả đàn trỗn thoát được bình an, 
Này khỉ kia, ngài với chúng họ hàng, 
Hay bọn chúng là gì với ngài vậy? 


Nghe lời này, Bô-tát ngâm các vân kệ khuyên giáo vua: 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


Tàu Đại vương, tôi trông nom bọn ấy, 
Là hầu vương, tôi làm chủ cả đàn, 

Khi bọn kia đây айу nỗi kinh hoàng, 

Vì các vị, lòng lo buôn đau đớn. 

Tôi nhảy qua một trăm tâm cung lớn, 
Được trải dài trên vị trí năm ngang, 

Rôi khi tôi đã buộc khúc tre non, 

Thật vững chắc ở quanh sườn tôi đó. 
Muốn đến cây như vâng mây bão tô, 
Được cuông phong thôi bạt cực kỳ nhanh, 
Song mất đà, tôi chỉ đến đầu cành, 

Câm lây nó, bàn tay tôi thật vững. 

Khi tôi năm trên cây treo lơ lửng, 

Buộc chặt vào cành với khúc tre non, 
Bây khi kia đã bước cả lưng còm, 

Giò đây chúng được an toàn thoát nạn. 
Tôi không sợ nỗi đau vì thiệt mạng, 
Dẫu giam cầm tôi cũng chắng đau buôn, 
Khi bình an hạnh phúc với cả đàn, 

Xưa bọn chúng, tôi đã từng cai tri. 

Một ví dụ dành cho ngài, Đại đề, 

Nếu ngài mong học đạo lý chánh chân, 
Nièm an vui hạnh phúc của toàn dân, 
Cùng quân đội và kinh thành, chiến mã, 
Đối với ngài đều thiết thân tất са, 

Nếu ngài mong trị nước thật an bình. 


Bồ-tát giáo huấn vua như thế xong liền từ trần. Vua gọi các đại thần đến 
truyện lệnh cho hâu vương được thọ hưởng tang lề như một quôc vương. Rôi 
vua truyện bảo đám phi tân: 


— Các nàng hãy đưa hâu vương ra tận nghĩa địa với tư cách là đoàn tùy tùng 
của hầu vương, mặc y đỏ, хба tóc xuông và cầm đuốc trong tay! 


Các đại thần làm giàn hỏa táng với một trăm xe củi. Sau khi đã chuẩn bị 
tang lê của Bô-tát theo nghi thức vua chúa, họ đem xương sọ của ngài đền trình 
vua. Vua truyền xây một đên thờ ở tại địa điệm hỏa táng Bô-tát, làm lễ đôt fuôc 
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và dâng hương hoa cúng dường. Vua lại truyền khám vàng vào xương sọ, nâng 
nó lên cao trên đầu ngọn giáo và đặt tại công thành rôi cúng dường hương hoa 
khi vua đến Ba-la-nại. Sau đó, truyền lệnh cho cả kinh thành trang hoàng thật 
trang nghiêm, nhà vua làm lễ suy tôn Xá-lợi suốt bảy ngày. 

Khi đã nhận phân Xá-lợi và dựng dén thờ trong thành, vua đến đó cúng 
dường hương hoa suốt đời. Được an trú vào lời dạy của Bô-tát, vua chuyên tâm 
bô thí cùng làm nhiều thiện sự khác và cai trị chơn chánh, nên về sau tái sanh 
thiên giới. 

kkk 


Khi pháp thoai châm dút, bâc Dao su tuyên thuyét các sų thât và nhân diên 
tiên thân: 
— Thời ây, vua là Ananda, đàn khi là hội chúng này và hầu vương chính là Ta. 


5408. CHUYÊN NGƯỜI THỢ СОМ (Kumbhakārajātaka) (J. II. 375) 

Cây xoài ta thấy ở rừng xanh... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Ky Viên về việc khiên trách lỗi 
lâm. Câu chuyện này sẽ được nói rõ trong Chuyện ngum nước uống. !5 

Thời ду, tại Xá-vệ có năm trăm người bạn cùng xuất gia tu tập, an trú tại 
tinh xá trên con đường lát vàng (Kỳ Viên), lại khởi lên dục tưởng lúc nửa đêm. 
Bậc Đạo sư quan sát các đệ tử ba lần vào ban đêm và ba lần vào ban ngày, tức 
sáu lần suốt ngày đêm, như chim giẻ cùi ấp trứng, như bò yak gìn giữ cái đuôi, 
như bà mẹ chăm sóc đứa con yêu quý, như người chột canh chừng con mắt còn 
lại. Vì vậy, Ngài khiến trách ngay khi lỗi lâm vừa sanh khởi. Nửa đêm hôm ấy, 
Ngài quan sát Kỳ Viên và biết tâm tư của chúng Tăng, Ngài suy nghĩ: “Nếu 
lỗi lầm này tăng trưởng giữa Tăng chúng, nó sẽ hủy hoại Phạm hạnh đưa đến 
Thánh quả. Ta muốn khiến trách lỗi lầm này ngay bây giờ và nêu rõ đời sông 
Phạm hạnh. > 

Thé rôi, Ngài rời hương phòng và gọi Tôn giả, Ananda, truyền Tôn giả triệu 


tập chư Tăng tại đó đến họp lại và Ngài ngồi xuống sàng tọa đã soạn sẵn cho 
đức Phật. Ngài bảo: 


— Này các Tỷ-kheo, sông dưới sức chi phối của các duc tưởng là không 
chơn chánh; nêu tham dục tăng trưởng sẽ gây họa lớn như một địch thủ. Mỗi 
Tỷ-kheo phải khiến trách mỗi một lỗi lâm dù là nhỏ nhặt. Các trí nhân ngày xưa 
thây rõ ngay cả mọi duyên cớ thật nhỏ nên đã khiến trách mọi dục tưởng khi 
vừa mới khởi sinh, do vậy đã đắc quả Độc Спас Phật. 

Nói xong, Ngài kê một chuyện đời xưa. 
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16 Xem J. IV. 114, Pānīyajātaka (Chuyện ngum nước uống), só 8459. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nal, Bồ-tát được sinh vào một 
gia đình thợ gốm ở ngoại ó Ba-la-nại. Khi lớn lên, ngài trở thành gia chủ có một 
соп trai, một con gái và nuôi dưỡng vợ con với nghề gốm của ngài. 

Thời ду, tại vương quốc Kalinga, trong kinh thành Dantapura, quốc Vương 
mệnh danh là Karandu đang dạo chơi với quân thân đông đảo trong ngự viên, 
chợt thây O cóng vườn một cây xoài nàng trĩu quả ngọt. 

Từ trên lưng voi, vua đưa tay ra hái một chùm xoài, sau đó vào ngự viên 
ngôi trên bảo tòa ăn xoài уа ban vài trái cho những kẻ được ân súng. Từ khi vua 
hái xoài, đám triều ап, Bả-la-môn, gia chủ nghĩ răng người khác cũng nên 
làm như thế, họ hái xoài xuống và ăn trái cây ау. Sau đó, họ đến nhiều lần, trèo 
cây lây gậy đập vào làm cành lá gãy tả tơi, họ ăn xoài và không chừa lại những 
trái chưa chín. 


Vua vui chơi trong ngự viên suốt ngày mãi tận chiêu, đi ngang qua trên 
vương tượng, ngài bước xuống khi thấy cây xoài và đến gốc cây nhìn lên, suy 
nghĩ: “Sáng này cây tươi đẹp với cành nặng triu quà, nhung dám người пейт 
cảnh không thỏa mãn, nay nó đứng kia không còn tươi đẹp nữa vì trái cây đã bị 
phá nát và rớt xuống hết rồi.” 

Vua lại nhìn sang một cây kia không có trái và suy nghĩ: “Cây xoài này tươi 
tốt vì không sinh trái, khác nào núi trọc chứa đây châu báu. Cây kia vi sinh trái 
nên đã gặp tai họa. Đời sông tại gia cũng giống như cây có trái, đời xuất gia 
giống như cây không trái; người giàu có hay sợ hãi, người nghèo khó chăng sợ 
gi. Ta cũng chỉ muôn như cây không trái kia.” 

Như vậy, lây cây sinh trái làm chủ đê, ngài đứng dưới góc cây, quan sát ba 
đặc tính: Vô thường, khó, vô ngã và đạt Tuệ giác; ngài đăc quả Độc Giác Phật, 
liên suy nghĩ: “Từ nay thai tạng đã xa rời ta, tái sanh trong ba cõi đã đoạn tận, 
các câu ué của vòng luân hôi sinh tử đã được thanh tịnh, biên nước mắt đã khô 
cạn, thành xương khô đã sụp đô, ta không còn tái sanh nữa.” Ngài đứng uy nghi 
như thê được trang điểm mọi thứ ngọc vàng. 

Sau đó, các đại thân bảo: 

— Tâu Đại vương, Ngài đứng đã quả lâu. 

— Ta không phải là Đại vương, Та là Độc Giác Phật. 

— Tâu Đại vương, các Độc Giác Phật không giống Ngài. 

— Thé thì các vị ду ra sao? 

— Râu tóc các Ngài được cạo sạch, các Ngài khoác y vàng, không còn lưu 
luyến gia đình bộ tộc, các Ngài như mây trôi theo gió cuón hay mặt trăng thoát 
khỏi thần Rahu, và các Ngài an trú trên Tuyết sơn, ở động Nandamũla. Тап Đại 
vương, các vị Độc Слас Phật là như vậy. 

Ngay lúc ду, vua đưa tay lên sờ đầu, lập tức các dâu hiệu của một gia chủ 
biến mát và các dâu hiệu của một Sa-môn xuất hiện: 
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Bộ ba y, binh bát với kim may, 
Lưỡi dao cao, đô lọc nước, dây dai, 
Là tám món một Sa-môn cân có. 

Tám món cần thiết của một Sa-môn như vẫn thường được gọi, đã dính chặt 
vào thân Ngài. Đang trên không, Ngài thuyết pháp cho quân thần rồi bay qua bầu 
trời đến sơn động Nandamila trên miền thượng Tuyết sơn. 

Trong quốc độ Gandhãra ở kinh thành Takkasilä, vị vua mệnh danh là 
Naggaji ngự trên thượng lầu, giữa vuong sàng, tháy một nữ nhân đeo vòng 
ngọc trên một tay, đang xay hương liệu gân đó, vua suy nghĩ: “Các vòng ngọc 
này không cọ xát hoặc kêu leng keng khi rời nhau”, và cứ ngăm nghía nàng ây 
mãi. Sau đó, nàng ау đặt chiếc vòng từ tay phải sang tay trái và dùng tay phải 
thu góp hương liệu rôi bắt đầu xay tiếp. Chiếc vòng trên tay trái chạm vào chiếc 
vòng kia gây tiêng động. 

Vua quan sát hai chiếc vòng cọ xát vào nhau gây âm thanh, liền suy nghĩ: 
“Vòng ấy khi để riêng không chạm vào vật gì cả, nay đụng vào vòng thứ hai 
gây tiêng động, khi hai ba chiếc vòng chạm nhau tạo thành tiếng òn lớn. Nay 
ta trị thần dân ở hai quốc độ Kasmira và Gandhãra, ta cũng cần phải ở riêng 
như chiếc vòng độc nhất để tự trị chứ không tri kẻ khác nữa.” Như vậy, lây 
việc cọ xát hai chiếc vòng làm chủ dë, trong lúc ngôi đó, vua nhận thức ba đặc 
tính trên và đạt Tuệ giác, đắc quả Độc Слас Phật. Phần cuối câu chuyện cũng 
như trên. 

Trong quốc độ Videha, tại thành Mithila, quốc vương mệnh danh là Nimi, 
sau Бибі điểm tâm được các triều thần châu quanh mình, đứng nhìn xuống 
đường phô qua cửa sô mở rộng trong hoàng cung. Một con điều hâu sau khi 
chụp được miếng thịt từ chợ, дапр bay уш trên không. Một vài con Кёп Кёп và 
các thứ chim khác vây lẫy diều hâu mọi phía, liên tiếp lây mỏ mó vào, lẫy cánh 
đập và lây chân đạp con kia đề giành miêng thịt. Không chịu dé cho chúng giết, 
diêu hầu đành thả miếng thịt, một chim khác chụp ngay lây và bọn chúng lại 
mồ con kia như trước. Vua ау bày chim, suy nghĩ: “AI lây miếng thịt, khổ đau 
đến với kẻ â ду; a1 bỏ miệng thịt, hạnh phúc đến với kẻ ây. Ai hưởng năm dục lạc, 
khó đau đến với kẻ ấy; ai từ bỏ năm dục lạc, hạnh phúc đến với kẻ ду. Nay ta 
có mười sáu ngàn cung nữ, ta cần phải sông trong hạnh phúc sau khi từ bỏ năm 
dục lạc như dièu Һам bỏ miếng thịt.” 

Quan sát việc này với trí tuệ, ngay khi đứng tại đó, vua nhận thức ba đặc 
tính trên, chứng дас Tuệ giác và thành đạt viên trí của quá Độc Giác Phật. Phần 
cuối câu chuyện cũng như trên. 

Trong vương quốc Uttarapañcäla, tại kinh thành КатріШа, vị vua mệnh 
danh Dummukha, sau рибі điểm tâm, được trang điểm các món châu báu và 
quân thân vây quanh, đứng nhìn xuống sân châu qua cửa só. Vào lúc ấy, có 
người mở cửa chuông bò. Các con bò đực từ trong chuông đang chạy theo một 


CHUYỆN TIÊN THÂN # 957 


соп bò cái; một con bò đực lớn với cái sừng nhọn chợt ау mót соп Бо duc 
khác chạy đến, liền ghen tức lấy sừng nhọn đâm vào hông соп kia. Do Ы húc 
quá mạnh, nó đồ ruột ra ngoài chết ngay tại chỗ. Vua Шау cảnh này, suy nghĩ: 
“Mọi loài từ súc vật trở lên đều chịu khô đau vì lòng dục, con bò này vi lòng 
dục phải chịu chết. Mọi loài khác đều bị tham dục gây phiên lụy. Ta cân bỏ hết 
mọi tham dục làm phiên lụy mọi loài.” 


Như vậy, trong lúc đang đứng, vua nhận thức ba đặc tính trên, chứng đắc 
Tuệ giác và thành đạt viên trí của quả Độc Слас Phật. Phần cuối câu chuyện 
cũng như trên. 

Sau đó, một hôm, bốn vị Độc Giác Phật, xét thây đến thời đi khất thực, liền 
rời động Nandamüla, sau khi chùi sạch răng băng cách nhai cau tại hò Anotatta; 
và sau khi đã hoàn tât mọi nhu câu vệ sinh xong, các vị mang y bát, dùng thân 
thông bay lên không, lướt qua các đám mây ngũ sắc, rồi hạ xuống không xa một 
vùng ngoại ó của Ba-la-nại. 

Tại một địa điểm tiện lợi, các vị khoác у, cầm binh bát đi vào vùng ngoại 
ó khất thực cho đến khi dừng lại trước cửa nhà Bô-tát. Bô-tát thây các vị, lòng 
hoan hy mời vào nhà ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, ngài rót nước cung nghênh và 
đãi сас món thượng vị đủ loại cứng và mềm. Sau đó, ngòi môt bên, ngài kính 
chào vị Trưởng thượng và nói: 

— Thưa Tôn giả, đời tu hành của Ngài quả thật tốt đẹp, các căn của Ngài thật 
an tịnh, làn da của Ngài thật trong sáng. Chủ йё suy tư gì đã khiến Ngài khởi 
đâu đời sống tu hành và xuất gia? 

Cả bón vị liên đáp: 

— Tôi trước kia có tên như vậy, làm vua ở tại kinh thành nọ, trong quốc 
độ kia... 

Đại khái như thế và theo cách này mỗi vị lần lượt ngâm vân kệ nêu nguyên 
nhân giã từ thế tục của mình: 

90. Cây xoài ta thây ở rừng xanh, 

Đen тат, cao to, trái triu cành, 
Vi trái, con người đà phá рау, 
Lòng ta chính thê muốn сат binh. 


91. Vòng sáng nhờ tay thợ nỗi danh, 
Người đeo một chiếc chăng âm thanh, 
Chiếc kia va chạm gây huyên náo, 
Vì thế lòng ta muôn chiếc bình. 

92. Đàn chim xâu xé vật cô thân, 
Đơn độc mang theo miếng thịt ăn, 
Chim bị đánh đau vì miệng thịt, 
Lòng ta chính thế muốn ly trân. 
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93. Bò đực kiêu căng giữa dám bò, 
Vươn lưng khỏe đẹp, bước chân ra, 
Chết vì lòng dục, sườn đầm mạnh, 
Do vậy lòng ta muôn xuất gia. 

Bó-tát nghe mỗi vần kệ đều nói: 

— Tốt lành thay, thưa Tôn giả, chủ đê của Ngài thật thích hợp! 

Và như vậy, ngài tán thán mỗi vị Độc Giác Phật. Sau khi nghe các vị thuyết 
pháp. ngài trở nên chán ngán đời sóng tại gia. 

Khi các vị ra đi, sau Бибі điểm tâm, ngài ngôi thư thái, gọi vợ lại bảo: 

— Này hiên thê, bón vị Độc Giác Phật rời bỏ vương quốc trở thành Sa-môn 
nay sông không lỗi lâm, không chướng ngại, hưởng niêm cực lạc của đời tu 
hành. Trong lúc â ду, ta phải tim kế sinh nhai qua ngày. Ta còn phải làm gì với 
đời gia chủ nữa? Xin nàng nuôi các con và ở lại nhà. 

Rôi ngài ngâm hai vån kệ: 

94. Vua Karandu xứ Kalinga, 

Vua Naggaji xứ Candhãra, 
Vua Dummukha xứ Pañcäla, 
Đại dé Nimi xứ Videha, 
Tất cả các Ngài rời bảo tòa, 
Sống không lầm lỗi, giã từ nhà. 
95. Các Ngài trông dáng tựa thiên thân, 
Chàng khác nào vâng lửa sáng bừng, 
Ta cũng muốn ra đi tiên bước, 
Xa lìa mọi vật thê nhân mong. 

Nghe lời ngài, bà vợ đáp: 

— Này phu quân, tử khi thiệp nghe giáo pháp của các vị Độc Спас Phật, thiếp 
cũng không muốn ở trong nhà nữa. 

Và bà ngâm kệ: 

96. Thoi cơ, thiếp biết chính là đây, 

Chăng có Đạo sư hơn các Ngài. 
Chàng hỡi, thiếp mong xuất thế nữa, 
Như con chim được thoát bàn tay! 

Bó-tát nghe lời bà nói liền yên lặng. Bà vợ nôn nóng xuất gia tu hành trước 
ngài và đang muốn đánh lừa ngài, liền giả vờ nói: 

— Này phu quân, thiếp sắp ra hồ nước, chàng hãy chăm nom các соп! 

Rôi bà cầm chiếc bình như thê đi đến đó và bà đi thăng đến các vị ân sĩ ở 
ngoại thành xin truyền giới xuất gia. Bô-tát không thây bà trở về, đành phải tự 
tay chăm sóc сас con. 
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về sau, chúng lớn khôn hơn một chút và tự chúng có thé hiểu biết đôi chút, 
ngài muốn dạy chúng паи cơm nên ngải thường nâu một ngày cơm hơi cứng 
và sông, một ngày cơm hơi sống, một ngày cơm chín, một ngày cơm nhão, một 
ngày không có muôi, một ngày quá nhiêu muối. Bây trẻ nói: 

— Cha ơi, hôm nay cơm chưa chín, hôm nay cơm nhão, hôm nay không có 
muôi, hôm nay quá nhiễu muỗi. 

Bó-tát đáp: 

— Đúng vậy, các con thân yêu. 

Rôi ngài suy nghi: “Сас con nay да biét com nào sóng, com nào chín, com 
nào có muôi, com nào không. Thê là chúng có thé sóng riêng đời chúng rồi. Ta 
cân phải xuất gia.” Sau đó, ngài đưa chúng đến gặp đám thân quyên xong, ngải 
liên xuất gia tu hành, cư trú ở ngoại thành. Một hôm, vị nữ tu khó hạnh đi khất 
thực ở Ba-la-nai Һау ngài, liền kính chào và nói: 

— Thưa Tôn giả, tôi chắc Tôn giả đã giết bây trẻ rồi. 

Bô-tát đáp: 

— Ta không giết bày trẻ, khi chúng có thể tự mình biết việc, ta mới xuất gia. 
Соп bà dà không ачап tâm đến chúng và vui lòng với việc xuất gia trước ta. 

Rồi ngài ngâm vån kệ cuỗi cùng: 

97, Thây con biết mặn, nhạt khi ăn, 

Cơm sóng, chín, ta đã bước chân, 
Nay dé yên ta, người một nẻo, 
Ta cùng theo giáo pháp chân nhân. 

Khuyên giáo vị nữ tu khô hạnh như vậy xong, ngài từ giã bà. Bà nhận lời 
khuyến giáo ây, kính bái Bô-tát và đi đến một nơi vừa у. 

Sau ngày ду, hai vị không bao giờ gặp lại nhau. Bó-tát chứng đắc thăng trí 
được tải sanh lên Phạm thiên giói. 
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Sau pháp thoại, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Khi các sự thật kết 
thúc, năm trăm Tỷ-kheo đăc Thánh quả A-la-hán. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

- Thời ấy, con gái là Uppalavanpä (Liên Hoa Sắc), con trai là Rahula (La- 
hầu-la), nữ tu sĩ là mẫu thân Rãhula và nhà tu khó hạnh ây chính là Ta. 


§409. CHUYEN VUA DAIL,HADHAMMA 
(Dalhadhammajataka) (J. I. 354) 


Chính con khuán vác tự ngày xanh... 


Bậc Đạo sư kế chuyện này trong lúc trú tại rừng Ghosita (Cù-sư-la) gần 
Kosambi (Kiêu-thưởng-d¡i) vë Bhaddavatikã, con voi cái của Vua Udena. 
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Hoàng tộc của Vua Udena và việc vua ban thưởng cho con vol cái này sẽ 
được nói rõ trong Chuyện bậc Hiên trí Mātanga." 

Một hôm, con voi này ra ngoại thành vào lúc sáng sớm, gặp đức Phật được 
Thánh chúng vây quanh, trong vẻ oai nghi tói thượng của một bậc Слас Ngô, 
dang vào thành khât thuc; nó quy xuống chân đức Như Lai, than khóc và cầu 
khán Ngài: 

— Bạch Thé Tôn, bậc Toàn Tri Kiến, vị Cứu Khổ Toàn Thế Giới, khi con còn 
trẻ và có khả năng làm việc, Vua Udena, một vị minh quân đã thương yêu con 
và bảo: “Đời sông của ta cùng vương quốc và hoàng hậu đều nhờ nó tất cả.” 
Rôi ngài ban cho con đại vinh hiên băng cách trang điểm mọi thứ vàng прос, 
ngài їтиуёп trát chuóng voi với đất trộn hương liệu, treo các đồ vật có màu sắc 
rực rỡ chung quanh, thắp đèn với dâu thơm, đặt đĩa trầm xông tại đó, ngài lại 
truyện đặt một chậu bằng vàng tại chỗ con đại tiện, cho con đứng trên thảm màu 
và cho con ăn toàn cao lương thượng vị của vua. Nay con đã già và không làm 
việc được nữa, nên ngài tước bỏ mọi đặc ân ду, con sóng bơ уо khón khó khóng 
ai bảo vệ chăm sóc, chỉ ăn toàn quá ketaka trong rừng, con chắng có nơi nương 
tựa nào nữa. Xin Thế Tôn nói cho Vua Udena nghĩ lại các công đức của con và 
phục hôi mọi vinh quang cũ cho con! 


Bậc Đạo sư bảo: 
— Con hãy đi về, rồi Ta sẽ nói với vua phục hôi mọi vinh quang cũ cho con! 
Sau đó, Ngài đi đến cửa hoàng cung. Vua mời đức Phật vào, thiết đãi trọng 


thê tất cả hội chúng theo hầu đức Phật. Khi buôi thọ thực đã xong, bậc Đạo sư 
nói lời tùy һу công đức và hỏi: 


— Thưa Đại vương, con voi Bhaddavatika đâu rôi? 

— Bạch Thé Tôn, trẫm không biết. 

- Thưa Đại vương, sau khi ban vinh hiển cho đám nô tỳ, ngài tước bỏ 
mọi ân huệ lúc chúng giả là không phải đạo, vậy cần tỏ lòng biết ân chúng. 
Bhaddavatika nay đã già, mòn mỏi vi tuổi tác và không được ai bảo vệ, chỉ 
sông bằng trái cây ketaka trong rừng. Đại vương để cho nó bơ vơ như vậy lúc 
già yêu là không hợp lý. 

Rồi kê các công đức của con voi Bhaddavatikã, Ngài bảo: 

— Đại vương hãy phục hôi mọi vinh quang cũ của nó! 

Xong Ngài ra đi. Vua làm theo lời Ngài. Cả kinh thành truyền tin răng vinh 
quang cũ của con voi đã được phục hôi nhờ đức Phật кё lại mọi công đức của nó. 


Việc này được Tăng chúng biết và chư vị bàn luận trong lúc hội họp. Bậc 
Đạo sư bước vào và khi nghe đây là đê tài của các vị, Ngài bảo: 


— Này các Iý-kheo, đây không phải lân đầu Như Lai làm cho nó được phục 
hôi mọi vinh quang cũ băng cách Кё các công đức của nó. 


7 Xem J. IV. 375, Mãtangajataka (Chuyện bậc Hiên trí Mãtanga), sô 8497. 
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Rôi Ngài kê câu chuyện đời xưa. 
kkk 

Ngày xưa, có một vi vua mệnh danh là Dalhadhamma cai trị tại Ba-la-nai. 
Thời ây, Bô-tát thọ sanh vào gia đình một vị đại thân; khi lớn lên, ngài phục vụ 
nhà vua. 

Ngài được vua ban nhiều vinh hiên và đứng địa vị của một đại thần quan 
trọng nhất trong triều. Vua có một con voi cái rất đũng mãnh, lực lưỡng.'!8 Nó đi 
một trăm dặm một ngày, làm mọi phận sự sứ thân của vua; khi ra trận nó chiến 
đâu oanh liệt, giám nát quân thù. Vua bảo: 

— Con voi này thật hữu ích đối với ta! 

Rồi vua ban cho nó mọi thứ trang điểm và vinh quang gióng như Vua Udena 
ban cho Bhaddavatika ngày nay. Sau đó, khi nó già yêu, vua tước hết mọi đặc 
ân trên. Từ đó, nó không được ai bảo vệ và chỉ sông băng các thứ cỏ lá trong 
rừng. Một hôm, các loại đồ gôm sứ trong cung vua không đủ dùng, vua truyền 
thợ gốm lại và phán: 


— Đô gốm không đủ dùng. 

‚ — Таџ Đại vương, tiêu thần không có bò kéo xe dé mang phân bò về nung 
đât sét. 

Vua nghe chuyện, liên phán: 

— Con voi cái của ta đâu rôi? 

— Tàu Đại vương, nó đang phiêu bạt tùy ý. 

Vua bảo đem nó cho người thợ gốm: 

— Từ nay ngươi buộc nó vào xe rôi đưa đi chở phân. 

Người thợ góm đáp: 

— Tâu Đại vương, tốt quá. 

Rôi gã làm theo lời dặn. Một hôm, ra ngoại thành, voi cái chợt thấy Bó-tát 
đi дёп, liên quỳ xuóng chân ngài vừa than khóc vừa nói: 

- Thưa Tế tướng, thời con còn trẻ, đức vua xem con rất hữu dụng và ban 
cho con đại vinh hiên; nay con già yếu, ngài tước bỏ mọi đặc ân và không còn 
nghĩ đến con nữa; con không được ai bảo vệ và chỉ sông băng cỏ lá trong rừng, 
gặp cảnh khốn cùng thé này ngài lại đem con cho người thợ gốm buộc vào 
xe chở phân. Trừ Tế tướng ra, con không còn nơi nương tựa nào cả; chính Tế 
tướng đã biết mọi công lao con phục vụ đức vua, xin ngài cho con được phục 
hôi mọi vinh hiên đã mât! 

Rôi voi cái ngâm ba vân kệ: 


!8 Xem JP7S. 1887, р. 150. 
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98. 


99. 


100. 


Chính con khuán vác tu ngày xanh, 
Nhu vày dúc vua dà thóa tinh? 

Vü khí con mang dày truóc nguc, 
Xông pha chiến trận, bước hùng anh. 
Con đã lập nên lăm chiến công, 
Đức vua giờ hắn có quên chăng, 
Bao lần phục vụ nhiêu công trạng, 
Như đã định cho các sứ thần? 

Nay con cô độc, quá bơ vơ, 

Chắc chắn mạng chung đã đến giờ, 
Phục vụ cho nhà người thợ gốm, 
Con đành làm vật кёо phân do! 


Bô-tát nghe chuyện, liên an ш nó và bảo: 


— Thôi đừng buôn khô nữa, ta sẽ đi trình đức vua và phục hôi vinh dự cho con. 
Vì thê khi vào thành, ngài di đên châu vua sau бибі điêm tâm và băt đâu câu 


chuyện, ngài bảo: 


— Таип Đại vương, có phải con voi cái mang tên kia đã ra trận chiên tại 
những nơi nọ với các vũ khí buộc đây ngực; rôi ngày khác nó lại mang quôc thư 
ở cô đi cả trăm dặm làm sứ giả cho Đại vương và Đại vương ban cho nó nhiêu 


vinh hiên chăng, пау nó đâu rôi? 


— Trẫm đã giao nó cho người thợ gôm chở phân bò. 


Bô-tát liên đáp: 


— Có hợp đạo lý chăng, tâu Đại vương, khi giao nó cho người thợ góm buộc 


vào xe chở phân? 


Rôi đê khuyên giáo, ngài ngâm bôn vân kệ: 


101. 


102. 


103. 


Do ích kỷ tham vọng cá nhân, 
Người ta ban phát mọi vinh quang, 
Như ngài đối với con voi nọ, 

Ném bỏ như nô lệ yếu tàn. 

Khi người quên hết các huân công, 
Thiện sự ngày xưa hưởng trọn phân, 
Mọi việc mà lòng đang dự tính, 
Ngày sau chắc һап phải suy vong. 
Khi người ghi nhớ các công ơn, 
Thiện sự ngày xưa hưởng trọn phân, 
Mọi việc mà lòng đang dự tính, 
Ngày sau chắc hăn sẽ thành công. 
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104. Ta nói điều chân lý trọn lành, 

Cho thân dân tụ tập chung quanh, 
Phải luôn ghi nhớ công ơn cũ, 
Thiên giới dành phân sông hiên vinh. 

Với lời khởi đầu này, Bô-tát giáo hóa toàn thê dân chúng đang tụ tập ở đó. 
Nghe vậy, vua ban cho con voi già mọi vinh hiển cũ; và về sau được an trú vào 
lời dạy của Bồ-tát, vua bố thí cùng thực hành nhiều thiện sự khác nên được sinh 
lên cõi thiên. 


kkk 


Khi pháp thoal chấm đứt, bậc Dao su nhận diện tiền thân: 
- Thời ấy, voi cái là Bhaddavatikã, vua là Ananda, vị đại thần chính là Ta. 


§410. CHUYÊN VOI CON SOMADATTA (Somadaffajãfaka)'° (J. ТП. 388) 

Bước sâu vào tận trong rừng... 

Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Trưởng lão già cả. 

Chuyện кё ràng, vi Trưởng lão này truyền giới cho một Sa-di làm đệ tử, 
phụng sự vị ây, nhưng chăng bao lâu lâm bệnh nặng qua đời. Trưởng lão đi 
quanh quán khóc than kêu gào vì cái chết của đệ tử. 

Thây vậy, Tăng chúng bắt đâu bàn tán trong pháp đường: 

— Này các Hiền giả, vị Trưởng lão già cả này cứ lang thang kêu khóc vì một 
Sa-di chết, chắc hàn vị йу đã quên pháp môn quán tưởng về sự chết. 

Bậc Đạo sư bước vào và khi nghe đề tài câu chuyện, Ngài bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phải lần đâu người này khóc người kia chết. 

Rồi Ngài Кё câu chuyện đời xưa. 

kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta їп vì Ba-la-nąi, Bó-tát là Thiên chú Sakka. 
Một Bà-la-món giàu tiền của, trước sông ở Ba-la-nạai, sau già từ thé tục và trở 
thành ар sĩ khô hạnh ở vùng Tuyết sơn, nhặt củ quả rừng йё ăn. 


Một hôm, di tìm quả rừng, ông thây một chú voi con, liền đem về thảo am. 
Ông xem nó như thê con mình, gọi tên nó là Somadatta, nuôi nắng chăm sóc nó 
và cho nó ăn cỏ lá. Con voi lớn dân trở thành to lớn, song một hôm nó ăn quá 
nhiêu nên phát bệnh vì bội thực. VỊ khó hạnh đem nó vào thảo am và di tim quả 
rừng. Song trước khi ông trở vê, con vol đã chết. Khi đem về mớ quả, vị khó 
hanh suy nghĩ: “Các ngày khác con ta vàn dón ta, sao hóm nay khóng tháy? Con 
ta bi viéc gi cháng?” Thé là óng than khóc và ngám vàn kë dàu: 


! Xem J. Ш. 156, Sujatajataka (Chuyện chàng Sujata), só 8352; J. Ш. 214, Migapotakajataka (Chuyén 
chu nai con), só 8372; J. ТУ. 60, Malttakundalijataka (Chuyện пат tt đeo vong tai), só $449; J. IV. 84, 
Ghatajataka (Chuyện Trí giả Ghata), sô §454. 
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105. Bước sau vào tận trong rừng, 

Nó thường vẫn đến đón mừng ta ngay. 
Nhưng sao chăng thấy hôm nay, 
Voi con đi lạc chăng hay lối về? 

Cùng với lời than khóc này, ông thây con voi năm cuối lỗi đi có mái che, 
liền ôm ngang сб nó và ngâm уап kệ thứ hai tiếc thương nó: 

106. Chính voi vừa chết năm kia, 

Như búp măng bị cắt lìa nát thân, 
Voi năm dưới đất ngã lăn, 
Con voi ta đã lìa trần, than ôi! 

Ngay lúc ấy, Thiên chủ Sakka quan sát cõi trân, suy nghĩ: “Vị khó hạnh này 
từ giã vợ con đề tu hành, nay lại than khóc con voi mà ông gọi là con. Ta muôn 
đến thức tỉnh ông và làm cho ông suy nghĩ lại.” Vì thế, ngài xuất hiện trước thảo 
am, đứng trên không và ngâm vån kệ thứ ba: 

107. Sâu thương vật đã chết rồi, 

Hỡi người khó hạnh sóng đời độc cư, 
Thoát dây tục lụy, xuất gia, 
Giờ đây phát bệnh tâm tư buôn phiên! 

Nghe lời này, vi khó hạnh ngâm vần kệ thứ tư: 

108. Néu người bầu bạn thú hiển, 

Thưa ngài Đế-thích ở trên cõi trời, 
Buôn phiền vì mát bạn chơi, 
Tuôn dòng nước mắt sẽ vơi nỗi sâu! 

Thiên chủ Sakka liền ngâm уап kệ khuyên giáo ông: 

109. Người đời lắm kẻ ước ao, 

Mỗi khi vật mát kêu gảo tiếc thương. 
Thôi đừng khóc nữa, trí nhân, 
Thánh hiên vẫn bảo hoài công thôi mà. 

110. Nếu nhờ nước mắt tuôn ra, 

Chúng ta có thể vượt qua tử thân, 
Thì ta quyết phải hợp quần, 
Đề mà cứu mọi vật thân nhất đời! 

Nghe lời Thiên chủ nói, vị khô hạnh nghĩ lại và được an їп, bèn lau nước 
mắt và ngâm các vån kệ cuối cùng tán Шап Thiên chủ: 

111. Ví như ngọn lửa sáng ngời, 

Dó thêm bơ sữa cháy hoài thật cao, 
Được vòi nước lạnh tưới vào, 
Ngài vừa dập tắt nỗi sâu của ta. 
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112. Lòng ta nhức nhỗi xót xa, 
Vì tên sâu não xuyên qua kinh hoàng, 
Ngài đà chữa trị vết thương, 
Và ngài hôi phục đời thường cho ta. 
113. Müi tên vừa được nhô ra, 
Lòng ta tràn ngập an hòa уш tươi, 
Lăng nghe Thiên chủ nhủ lời, 
Ta không còn phải chơi vơi khô sâu. 
Các vân kệ này đã được ngâm ở Chuyện chú nai con.” 
Sau khi khuyến giáo vị khó hạnh, Sakka trở lại cõi của ngài. 


kkk 


Khi pháp thoai chám dút, bâc Dao su nhân diên tiên thân: 
— Thời ду, voi сор là Sa-di, vị khó hạnh là Trưởng lão già cả này và Thiên 
chủ Sakka chính là Ta. 


§411. CHUYÊN VUA SUSIMA (Susīmajātaka) (J. ТП. 391) 

Tóc ta đen nhánh từ ngày хиа... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về đại sự xuất thé. 

Tăng chúng lúc ây đang ngôi trong pháp đường tán thán đại sự xuất thế của 
đức Phật. Khi thây đây là chủ đê của các vị, Ngài bảo: 

— Này các Ту-Кһео, không lạ gì ngày nay Ta lại làm đại sự xuất thế và giã 
từ thé tục khi Ta đã thực hành các công hạnh viên mãn (Ba- la-mật) trong hàng 
trăm ngàn kiếp, та ngày xưa Ta cũng từ bỏ ngai vàng tại quôc độ Kasi rộng ba 
trăm do-tuân và làm đại sự xuất thế. 


Và vì vậy, Ngài kế câu chuyện đời xưa. 
* kk 

Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nąi, Bó-tát nhập màu thai của 
bà vợ vi të sư hoàng gia. Trong ngày sanh ra ngài, hoàng hậu cũng sinh một con 
trai. Vào ngày lê đặt tên, bậc Đại sĩ được gọi là nam tử Susima và hoàng nam 
được đặt tên Vương tử Brahmadattakumaära. 

Vua thây đôi trẻ cùng sanh ra một ngày nên truyền đưa Bô-tát giao cho nhũ 
mâu cùng nuôi chung với vương tử. Cả hai trẻ lớn lên tươi đẹp như các thiên 
tử trên trời. 

Cả hai đều học đủ mọi ngành nghệ thuật ở Takkasilã và trở về nhà. Vương 
tử trở thành phó vương, cùng ăn uống, sống chung với Bô-tát. Lúc vua cha băng 


2 Xem J. Ш. 214, Migapotakajãtaka (Chuyện chú nai con), sô 8372. 
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hà, vương tử lên làm vua, ban cho Bồ-tát mọi vinh hiển và phong chức tế sư 
hoàng gia. 

Một hôm, tân vương truyền trang hoàng cả kinh thành, rồi được tô điểm 
rực rỡ như Thiên chủ Sakka, vua tham dự đám rước quanh kinh thành, ngự trên 
vai vương tượng chăng khác nào bảo tượng Eravana của Thiên chủ trong niềm 
tự hào cùng với Bồ-tát ngôi phía sau trên lưng voi. Mẫu hậu nhìn ra từ cửa sô 
trông Һау hoàng nam và chợt ау vi té su sau lung vua khi ngài tir dám гибс 
trở vê. Bà đâm ra si tình ngài, liên đi vào hậu cung nghĩ thầm: “Nếu ta không 
chiêm được chàng, ta sẽ chết tại đây.” Vì thê, bà bỏ ăn uống và cứ năm tại đó. 


Vua không thây mẹ liền hỏi thăm, khi nghe bà bị bệnh, vua đến hỏi thăm 
và cung kính hỏi bà bị bệnh gì. Bà không nói vì hỗ thẹn. Vua liên ngự lên ngai, 
truyền chánh cung hoàng hậu di tìm hiểu xem thái hậu bị bệnh gì. 

Hoàng hậu đến, vừa hỏi thăm vừa vuốt ve lưng mẫu hậu. Nữ nhân thường 
không giâu nhau các chuyện bí mật, vì thế chuyện bí mật kia được tiết lộ. 
Hoàng hậu liên đi trình vua. Vua bảo: 

— Được rôi, Ái khanh @ an úi тап hậu. ta sẽ tôn vi té sư lên làm vua và mẫu 
hậu lên làm chánh hậu của ngài. 

Hoàng hậu liên đến an ủi thái hậu. Vua truyền mời vị té sư đến Кё lại уап đề: 

— Này Hiên hữu, hãy cứu mạng те ta; khanh sẽ làm vua và mẹ ta sẽ lên làm 
chánh hậu, còn ta sẽ làm phó vương. 

Vị tế sư đáp: 

- Không thé được. 

Song cứ bị khán câu mãi, ngài băng lòng và vua tôn ngài lên làm vua, mẫu 
hậu làm chánh hậu và chính mình làm phó vương. Tất cả mọi người đều sông 
hòa hợp, song Bò- tát khô héo dân giữa cuộc sóng tại gia. Ngài từ bó mọi duc 
lạc và hướng về đời tu hành. 

Chàng còn màng các lạc thú trần gian, ngài đi đứng năm ngồi như tù nhân 
bị giam lỏng hay như con gà trông trong lồng son. Chánh hậu suy nghĩ: “Hoàng 
thượng tránh mặt ta, ngài đi đứng năm ngôi một mình; giờ đây ngài vẫn tươi 
trẻ, còn ta đã già và có tóc bạc. Giả sử ta ké cho ngài nghe chuyện ngài đã có 
tóc bạc, khiến cho ngài tin chuyện ấy và đến bầu bạn với ta chăng?” 

Một hôm, làm như thể lau đầu vua, bà nói: 

— Hoàng thượng sắp già rồi đây, có sợi tóc bạc trên đầu Hoàng thượng! 

— Hãy nhỗ nó ra và đặt vào tay trẫm! 

Hoàng hậu nhô một sợi tóc, nhưng lại ném nó di và đặt vào tay ngài một 
sợi tóc bạc của bà. Khi thấy nó, nỗi sợ chết khiến mó hôi đỗ ra chảy xuống 
trán ngài, dù vàng trán bóng láng như một phiến vàng, ngài tự nhủ mình: “Này 
Susīma, ngươi đã già cỗi ngay tuôi thanh xuân, suốt bây lâu nay ngươi chìm sâu 
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vào vũng bùn dục lạc như thé con heo vùng quê lặn lội trong đâm lây do bán, 
ngươi không thé xa rời bùn nho được. Hãy rời bỏ tham dục và sống đời khó 
hạnh ở vùng Tuyết sơn. Nay đã đến thời xuất gia rồi!” Cùng với ý tưởng này, 
ngài ngâm vân kệ đâu: 

114. Tóc ta đen nhánh tự ngày xưa, 

Vẫn mọc quanh vàng trán của ta, 
Bạc trắng giờ đây, lưu ý nhé, 
Đến thời tu tập giã từ nhà. 
Như thế, Bồ-tát ca tụng đời tu hành, nhưng hoàng hậu thây bà đã làm cho 
ngài rời bỏ bà chứ không phải yêu thương bà nên lòng sợ hãi; bà muôn cản trở 
ngài sông đời xuất gia bằng cách ngâm hai vân kệ ca tụng dung sắc ngài: 
115. Тос bạc thiếp đây, chăng phải chàng, 
Từ trên đầu thiếp mới đưa sang, 
Vì chàng, thiếp nói điều hư vọng, 
Xin lượng thứ cho lỗi thiếp làm! 

116. Tróng chàng tươi đẹp, dáng thanh tân, 
Như một cây non trẻ giữa xuân, 
Hãy trị nước nhà, cười với thiếp, 
Đừng tìm việc của tuôi thu đông! 

Nhưng Bô-tát đáp: 

— Này Hoàng hậu, bà đang nói đến những việc phải xảy đến, khi tuôi tác 
chín тибі, tóc đen này phải ngả màu bạc như vôi. Ta thây sự biến hoại của xác 
thân theo năm tháng lúc đến tuôi lão thành; từ công nương cho đến mọi người 
khác, dù có dịu mêm như tràng hoa sen xanh, sáng đẹp như vàng ròng, và say 
sưa với niềm kiêu hành về tuôi xuân rực rỡ của mình. Này Hoàng hậu, đó là kết 
thúc đáng sợ của mọi loài hữu tình. 

Hơn nữa, muôn trình bày chân lý với oat lực của một vị Слас ngộ, ngài 
ngâm hai vån kệ: 

117. Та thường trông thiếu nữ xuân thì, 

Uyén chuyên như cành lả lướt kia, 
Kiêu mạn vì hình dung diễm lệ, 
Mọi người say пейт bước chân di. 

118. Cũng chính nàng kia, ta ngăm trông, 

Trải qua đã tám, chín mươi năm, 
Run run chân bước, tay cầm gậy, 
Thân thé còng như ngọn liễu rung. 


Trong vàn kệ này, bậc Đại sĩ nêu гб nỗi khổ đau của dung sắc; và giờ đây, 
ngài tuyên bó nỗi bát mãn của ngài với đời sống tại gia: 
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119. Những ý tưởng này, ta xét luôn, 
Tư duy vẫn đến giữa đêm đơn, 
Đời người thế tục, ta không chuộng, 
Đúng lúc tu hành, phải bước chân. 
120. Рус lạc trong đời sóng thế nhân, 
Là nơi hèn yêu dé nương thân, 
Trí nhân cắt đứt theo đường khác, 
Bỏ dục lạc, đầy đủ lực hùng. 

Như vậy, trong khi tuyên bố các lạc thú lẫn khô đau của tham dục, ngài 
giảng bảy chân lý với vẻ kỳ diệu của bậc Giác ngộ, rôi ngài truyền đi mời thân 
hữu của ngài đến nhận lại vương quốc. Ngài từ giã vinh quang và quyên lực 
giữa tiếng than khóc vang rên của thân băng quyên thuộc, rồi trở thành bậc hiền 
nhân khó hạnh ở vùng Tuyết sơn và về sau chứng đắc thiền định; khi mạng 
chung ngài được tái sanh lên cõi Phạm thiên. 


kkk 
Khi pháp thoai châm dút, bâc Dao su tuyên thuyét các sự thật và dem lại 
nguồn nước bất tử cho nhiều người, rôi Ngài nhận diện tiên thân: 
- Thời ấy, chánh hậu là mẫu thân Rãhula, vua là Ananda và Vua Susĩma 
chính là Ta. 


5412. CHUYÊN THÂN CÂY BÔNG VẢI (Koțisimbalijātaka) (J. ТП. 397) 

Та mang thân xác của xà Vương... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc khiến trách lỗi 
lầm. Câu chuyện này sẽ được nói rõ trong Chuyên ngum nước идпе.? 

Vào dip này, bậc Dao su nhận tháy năm trăm Ty-kheo sóng trong tinh xá 
trên con đường lát vàng (Kỳ Viên) đang bị dục tưởng chi phối, liền tập hợp 
Tăng chúng lại và bảo: 

— Này các Ty-kheo, cần phải hoài nghi nơi nào đáng hoài nghị, lỗi lầm vây 
phủ con người như rê cây đa hay những cây tương tự mọc quanh các cây khác. 
Cũng vậy, ngày xưa một у] thân trú trên ngọn cây bông vải thây một con chim 
thả phân có các hột đa nằm giữa các cành cây bông vải, sinh lòng lo sợ rằng nơi 
trú ân của mình sẽ bị tàn phá vì chúng. 

Và do vậy, Ngài kê một chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nai, Bô-tát là thần cây trú trên 
ngọn cây bông vải. Một chúa chim thân Cánh Vàng, Kim Sí điều vương, biến 


21 Bản CST viết Kotasimbalijataka. Xem J. Ш. 208, Palāsajātaka (Chuyện cây hông phượng vì), số 8370. 
2 Xem J. IV. 113, Pānīyajātaka (Chuyện ngum nước uống), số 8459. 
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hinh dài một trăm năm mươi do-tuân, rồi rẽ nước đại dương băng trận cuồng 
phong do đôi cánh đập mạnh; nó chụp lẫy đuôi một vua rắn thần (лага) dài một 
ngàn trượng, khiến cho xà vương phải nhả hết mọi vật đã ngậm trong miệng, 
xong nó liên bay lên theo các ngọn cây về phía cây bông vải. 


Xà vương suy nghĩ: “Ta sẽ làm cho nó thả ta ra để ta đi.” Vì vậy, rắn thân 
dán sát đầu vào cây đa và quần quanh cây thật chặt. Do sức mạnh của chúa 
chim thần và thân xác không 10 của xà vương, cây đa bị bật gốc. Song xà vuong 
vàn khóng rời cây đa. Chúa chim thần mang cả xà vương lẫn cây đa đến cây 
bông, vải kia, đặt тап thân lên thân cây, mô bụng ra ăn thịt mỡ. Sau đó, nó ném 
xác rắn xuống biên. 


Bây giờ, trên cây đa có con chim nhỏ bay lên khi cây đa bị ném bỏ, ròi đậu 
trên một cành cây cao gân cây bông vải. Thây con chim, thân cây liên run rây 
toàn thân vì sợ hãi và suy nghĩ: “Con chim này sẽ thả phân nó rơi trên thân ta, 
rôi một cây đa hay cây sung sẽ mọc lên và lan tràn khắp thân cây, thê là nơi trú 
ân của ta sẽ bị phá hoại.” Lúc ây, cây bông vải rung chuyên tận góc vi con kinh 
hãi của thân cây. Kim Sí điều vương thấy cây rung chuyển như vậy, liền ngâm 
đôi vân kệ hỏi lý do: 

121. Ta mang thần xác của xà vương, 

Cùng với thân ta lớn di thường, 

Thân răn kia dài ngàn trượng chẵn, 

Song cây không chuyên động kinh hoàng. 
122. Nay mang chim nhỏ bé tí ti, 

So với ta đây chăng sá chi, 

Cây lại run hoài vì sợ hãi, 

Нол cây bông vải, lý do gì? 
Sau đó, thần cây ngâm bốn vân kệ giải thích lý do: 
123. Thit mỡ ngài xoi, hỡi điều vương, 

Trái cây là thức của chim muông, 

Hạt đa, sung với Bó-dë nữa, 

Nếu mọc, toàn thân ta chết luôn! 

124. Hat ấy về sau sẽ mọc cây, 

Rồi che phủ cå hết thân này, 
Ta không còn có cây nào nữa, 
Vì bị chúng che kín phủ đây. 
125. Một khi cây đã lớn lên nhanh, 
Кё mạnh quanh thân, гат rạp cành, 
Chứng tỏ hạt do chìm tích trữ, 
Mang mâm hủy hoại đến cho mình. 

126. Loại cây mọc bám sẽ chôn thây, 
Ngay cả cây rừng vĩ đại này, 
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Vì vậy, diéu vương, ta rúng động, 
Khi ta lo sợ thấy như vây. 
Nghe lời thân cây, điều vương ngâm vân kệ cuối cùng: 
127. Phải kinh hãi việc đáng kinh hoàng, 
Hiểm họa đến thân phải hộ phòng, 
Bậc trí lặng nhìn hai thế 0101, 
Nếu gây kinh hãi phải rời chân. 
Nói vậy xong, điều vương dùng sức mạnh đây con chim nhỏ ra khỏi cây ấy. 


kkk 


Sau pháp thoąi, bâc Бао su tuyên thuyét сас ви thât băt đâu băng những lời: 
“Cân phải hoài nghi nơi nào đáng hoài nghi.” Khi các sự thật kêt thúc, năm trăm 
vị Ту-Кһео được an trú vào Thánh quả A-la-hán. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 
— Thời ду, Sãriputta là điều vương và Ta chính là thần cây. 


5413. CHUYÊN NGƯỜI CHAN ОЁ ОНОМАКАКІ 

(Dhūmakārijāätaka) (J. III. 400) 

Mót hóm, Minh dé Yudhitthila... 

Bác Бао su Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về đặc ân của Раі 
vương xứ Kosala đôi với một người khách lạ. 

Chuyện Кё răng, có thời vua không dành đặc ân cho các võ tướng cũ vẫn 
đến châu vua như thường lệ, mà lại ban vinh dự và tỏ lòng hiếu khách đôi với 
những người mới vết kiến lần đâu. Thời ấy, vua đi chính chiên ở một tỉnh biên 
địa bị quây phá. Nhưng các võ tướng cũ của vua không muốn giao chiến vì nghĩ 
răng những võ tưởng mới được hưởng đặc ân sẽ chiến đâu; và đám người mới 
này cũng không muôn chiến đâu vì nghĩ răng những vị tướng cũ sẽ làm việc ấy. 
Do vậy, quân phiến loạn thăng trận. 


Vua biết thất bại của mình là do sai làm mình đã mắc phải khi ban ân huệ 
cho bọn người mới, liền trở về thành Xá-vệ. Vua quyết định hỏi đức Thế Tôn 
Đại Trí xem mình có phải là ông vua duy nhất chịu thất bại vì lý do kia chăng. 
Bậc Đạo sư đáp: 

- Thưa Đại vương, Đại vương không phải là trường hợp duy nhất, vua chúa 
ngày xưa cũng bị bại trận vì đã ban đặc ân cho đảm người mới. 

Rôi Ngài kê một chuyện quá khứ. 

kkk 


Ngày xưa, tại thành Indapattana, ó quốc độ Kuru, со VỊ vua cal trị mệnh 
danh là DhanañJaya, thuộc dòng họ Yudhitthila. Bô-tát được sinh vào gia đình 
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vị té sư của vua. Khi lớn lên, ngài học tập mọi nghệ thuật ở Takkasila. Sau ngài 
trở về Indapattana và khi thân phụ từ trần, ngài trở thành vị tế sư hoàng gia kiêm 
cô vẫn của vua về thế sự cũng như thánh sự. Danh hiệu của ngài là Trí nhân 
Vidhura. 

Vua DhanañJaya coi thường các võ tướng cũ của mình và ban đặc ân cho 
các người mới. Sau đó, vua đi chinh chiến ở một tỉnh biên thùy có loạn nhưng 
cả đám võ tướng cũ lẫn võ tướng mới đều không muốn giao chiến, mỗi phe đều 
nghĩ rằng phe kia sẽ chăm lo việc ду. Do đó, vua bại trận. 

Khi trở vê Indapattana, vua nhận xét răng sự thất bại ду 1а до дас ап та 
minh đã dành cho dám người mới. Một hôm, vua suy nghĩ: “Có phải ta là vi vua 
duy nhật từng bại trận vì ban ân huệ cho đám người mới, hay cũng có nhiều kẻ 
khác cùng chung số phận này trước kia? Ta muôn hỏi Trí nhân Vidhũra.” Vì thé, 
vua đưa lời chất vẫn Trí nhân Vidhũra khi ngài đến yết kiến vua tại triều đình. 

Bậc Đạo sư ngâm kệ nêu rõ lý do lời chât vẫn của vua: 

128. Một hôm, Minh dé Yuditthila, 

Hỏi bậc Trí nhân Vidhra, 
“Hiên hữu Bà-la-môn có biết, 
Tim ai sâu thông thiết hơn ta?” 
Nghe vậy, Bô-tát đáp: 
— Тап Đại vương, nỗi sầu của ngài chỉ là điều nhỏ nhặt. Ngày xưa, một 
Bà-la-môn chăn dê tên gọi 1 Dhũmakäri nuôi một dàn dê lớn và làm chuông cho 
chúng ở trong rừng. Vị ây đốt lửa xông khói và sông băng sữa dë tại đó dë chăm 
sóc đàn dê. Khi thây một bẩy nai da vàng óng а chợt đến, ông lại sinh lòng 
thương тёп chúng và xao lãng bây аё, ông tỏ hết lòng quý trọng bây nai. Vào 
mùa thu, bây nai lại д1 chuyên về vùng Tuyết sơn. Trong lúc bây đê chết dàn 
nhu thé, bây nai cũng khuất dang sau ràng núi. Do quá khó não, ông mắc bệnh 
xanh xao vàng võ và từ trân. Ông đã bày tỏ đặc ân với đám nai mới và phải chết 
vì chịu buôn khó thông thiết hơn Đại vương cả trăm ngàn lần. 
Ngài liền ngâm уап kệ nêu rõ trường hợp này: 
129.  Bà-la-môn có một bây аё, 
Dòng họ Уаѕе а sang trong kia, 
Dót lửa ngày đêm luôn bốc khói, 
Sống đời an lạc сһӧп sơn khê. 

130.  Ngửi mùi khói bốc, một bây па, 
Do Ы nhặng đeo quây rồi hoài, 
Tìm chỗ trú khi mưa gió đến, 
Сап nhà mục tử Dhũmakãri. 


131. Bây nai giờ được mọi yêu thương, 
Dê chăng được ai thiết ngó ngàng, 
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ĐI lại tự do không bảo hộ, 
Cho nên chúng phải bị suy tàn. 
132. Song nay nhàng đã bỏ khu rừng, 
Thu đến, mùa mưa chấm dứt luôn, 
Nai phải đi tìm bao đỉnh núi, 
Cùng khe ѕибі chảy ở trên nguồn. 
133. Muc tử thấy nai đã bỏ đi, 
Cả bây dê cũng chết nằm kia, 
Bệnh sâu não đến làm mòn mỏi, 
Da dẻ ngày thêm một tái tê. 
134. Vậy người nào bỏ mặc thân băng, 
Lại gọi người xa lạ thiết thân, 
Như lão Dhũmakãr1 mục tử, 
Một mình, dòng lệ đắng cay tuôn. 
Đây là câu chuyện do bậc Đại sĩ kê lại để an ủi vua. Vua được an ủi, lòng 
rất hoan hy liền ban tặng ngài nhiêu châu báu. Từ đó trở đi, vua bày tỏ ân sủng 
đối với toàn dân, làm nhiều thiện sự công đức nên được sinh lên cõi trời. 
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Khi pháp thoai châm dút, bâc Dao su nhân diên tièn thân: 
— Thời ây, vua xứ Kuru là Ananda, Bà-la-môn Dhũmakãri là Vua Pasenadi 
(Ba-tư-nặc) nước Kosala và bậc Trí nhân Vidhura là Ta. 


§414. CHUYÊN NGƯỜI TÍNH THÚC (Jagarajataka) (J. Ш. 403) 

Ai thức tỉnh khi nhiễu người đang ngủ... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một cư sĩ. Đó là một 
đệ tử đã đắc Nhập lưu đạo. 


Một hôm, ông khởi hành từ Xá-vệ cùng với một đoàn xe đi theo đường rừng 
đến một nơi có cảnh đẹp уа nước chảy, người trưởng đoàn buộc xe ngựa lại, sửa 
soạn thức ăn đủ loại cứng mềm và tạm ở lại đó. Mọi người năm xuông ngủ rải 
гас kháp nơi. Còn vi cư sĩ cứ đi vòng quanh góc cáy canh người trưởng đoản. 
Lúc ây, năm trăm tên cướp dự định cướp đoàn xe. Сат đủ mọi khí giới trong 
tay, chúng bao vây đoàn xe và chờ đợi. Khi thấy người cư sĩ đang đi dạo, chúng 
đứng đợi dé bắt đâu đánh phá lúc ông đi ngủ. Nhưng ông cử đi lại suốt đêm. Đến 
tảng sáng, bọn cướp ném vũ khí cùng gậy đá chúng đã lượm, rôi bỏ đi và bảo: 

— Này ông trưởng đoàn lữ khách, ông làm chủ tải sản пау vì ông đã được 
cứu mạng nhờ người kia tỉnh thức thật tinh chuyên. Ông cần phải suy tôn ông ấy. 

Những người lữ khách thức dậy đúng giờ, thây đám khí ĐIỚI, gậy đá do bọn 
cướp ném bỏ, liên bày tỏ lòng cung kính, biết ơn vị cư sĩ vì hiểu răng họ sống 
được là nhờ ông. 
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VỊ cu sĩ ây đến nơi đã định, làm công việc xong, trở về Xá-vệ và đến Kỳ 
Viên. Tại đó, ông đến yết kiến và dành lễ đức Như Lai, cung kính và ngòi dưới 
chân Ngài; rôi do lời Ngài yêu câu, ông kê lại mọi chuyện cũ. Bậc Đạo sư bảo: 

— Này cư sĩ, không phải chỉ riêng ông tạo được công đức đặc biệt lớn nhờ 
tỉnh thức và phòng hộ mà các bậc trí ngày xưa cũng đã làm như vậy. 

Và theo lời thỉnh cầu của vị cư sĩ, Ngài kê một chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-1а-па1, Bồ-tát được sinh vào một 
gia đình Bà-la-môn. Khi lớn lên, ngài học tập đủ mọi nghệ thuật ở Takkasilã và 
trở về nhà sông đời gia chủ. 

Sau một thời gian, ngài rời bỏ gia đình và trở thành à ân sĩ. Chăng bao lâu 
ngài đắc các thiền chứng và sông tại vùng Tuyết sơn, ngài chuyên tâm đi và 
đứng, chỉ kinh hành suốt đêm mà không ngủ. 

Một vị thần cây ở cuối lối đi của ngài, hoan hy nhìn tháy ngài như vậy và 
ngâm vân kệ đầu: 

135. Ai thức tỉnh khi nhiều người đang ngủ? 

Ai ngủ khi bao người khác dậy ròi? 
Ai là người hiểu câu đỗ của tôi? 
Ai có thể giải đáp tôi điều đó? 
Bó-tát nghe lời của vị thần cây, liên ngâm vần kệ này: 
136. Ta thức tỉnh khi nhiêu người đang ngủ, 
Ta ngủ khi bao người khác dậy rôi, 
Ta là người hiểu câu dó của ngài, 
Ta có thể giải đáp ngài điều đó. 
Vị thần cây ngam vân kệ hỏi lại câu này: 
137. Sao ngài thức khi nhiều người đang ngủ, 
Và ngủ khi bao kẻ khác dậy rôi? 
Làm sao ngài hiểu câu đồ của tôi, 
Và giải đáp điều này ngay lập tức? 
Bồ-tát giải thích vån đề này: 
138. Со nhiều kẻ vẫn quên rằng 0101 đức, 
Năm ở trong sự tiết dục điều thân, 
Vậy bao người đang ngủ giấc mơ màng, 
Còn ta thức, hỡi thần cây cô thụ! 

139. Tham, sân, si của só người nào đó, 

Đã không còn hiện hữu ở trong lòng, 
Vậy các người kia đã tỉnh giấc nông, 
Ta còn ngủ, hỡi thân cây cô thụ! 
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140. Vậy ta thức khi nhiêu người đang ngủ, 
Và ngủ khi bao kẻ khác tỉnh rôi, 
Vậy là ta hiểu câu dó của ngài, 
Và giải đáp lại lời ngài rôi đó. 
Khi bậc Đại sĩ đã giải đáp lời này, vị thần cây rất hoan hy và ngâm vần kệ 
tán ап: 
141. Lành thay, ngài tỉnh thức khi người ngủ, 
Và ngủ khi bao người khác tỉnh ròi! 
Lành thay, ngài hiểu câu đồ của tôi, 
Lời giải đáp của ngài bao tốt đẹp! 
Như vậy, sau khi tán thán Bồ-tát, vị thần cây trở vào nơi an trú của mình 
trên cây. 
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Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư nhận diện tiền thân: 


— Thời ấy, vị thần cây là Uppalavannã (Liên Hoa Sắc) và nhà khổ hạnh 
chính là Ta. 


§415. CHUYÊN PHÁN CHÁO SỮA CHUA 

(Киттаӣѕаріпдајдіака) (J. II. 405) 

Cung duong chu Phát quy cao thay... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về Hoàng hậu Mallikā 
(Mạt-lợn). 

Nàng nguyên là con gái của vi trưởng nghiệp đoàn bán vòng hoa, cực kỳ 
diễm lệ và hiền thục. Khi nàng được mười sáu tuổi, trong lúc đi đến vườn hoa 
cùng các thiểu nữ khác, nảng mang theo ba phân cháo sữa chua trong giỏ hoa. 
Khi nàng rời thành phố, nàng trông thấy đức Thế Tôn vào thành, tỏa hào quang 
rực rỡ và được Tăng chúng vây quanh; nàng đem cúng dường Ngài ba phân 
cháo ấy. Bậc Đạo sư đưa bát của Ngài ra nhận cháo. Nàng đảnh lễ chân đức 
Như Lai và lây niềm hoan һу а ây làm chủ dë thiền quản, nàng đứng sang một 
bên. Bậc Đạo sư nhìn nàng rôi mỉm cười. lôn giả Ananda tự hỏi tại sao đức 
Như Lai mim cười và hỏi Ngài vån đề này. Bậc Đạo sư nói lý do: 


— Này Ananda, cô gái này hôm nay sẽ trở thành chánh hậu của vua xứ 
Kosala do phước báu cúng dường ba phân cháo пау. 


Còn cô gái tiếp tục bước đến vườn hoa. Ngay chính hôm ấy, vua xứ Kosala 
giao chiến với Vua AJatasattu (A-xà-thê) và ах bại phải đào tâu. Trong khi 
đang di ngựa, vua nghe tiếng nàng hát rât һар dàn lién thúc ngựa vào khu vườn. 
Công đức của cô gái đã đến thời chín muĝi, vì thê khi һау vua, nàng không 
chạy trỗn mà đi đến сат lây dây cương nơi mũi ngựa. Vua ngôi trên lưng ngựa 
hỏi nàng đã có chồng chưa. Khi nghe nàng đáp chưa, ông xuống ngựa và đang 
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mệt mỏi vì năng gió, ông năm nghỉ chốc lát trên đùi nàng. Sau đó, ông đưa nàng 
lên ngựa, cùng đạo quân hùng hậu đi vào thành, đưa nàng đến tận nhà riêng. 

Chiều hôm ấy, vua phái một vương xa vô cùng vinh quang lộng lẫy đến 
rước nàng từ nhà nàng về đặt lên một bảo tòa đây châu báu, làm lễ Quán dành 
cho nàng và phong nàng làm chánh hậu. Từ đó trở đi, nàng trở thành hoàng hậu 
thân thiết, tận tụy được vua sủng ái. Nàng có đây đủ năm vẻ yêu kiều của nữ 
nhi, lại có đủ dám nô tỳ trung thành và nàng lại là một tín nữ nhận được nhiều 
hồng ân của chư Phật. Cả kinh thành loan tin rằng nàng được mọi vinh hoa ấy 
là vì nàng cúng đường bậc Đạo sư ba phân cháo. 

Một hôm, Tăng chúng băt đầu thảo luận trong pháp đường: 

- Này các Hiên giả, Hoàng hậu Мака cúng dường đức Phật ba phân cháo; 
và do phước báo này, ngay chính hôm ấy bà được làm lễ Quán đảnh phong ngôi 
hoàng hậu. Công đức chư Phật thật vĩ đại dường nào! 

Bậc Đạo sư bước vào, hỏi chuyện và khi được biết dë tài thảo luận của Tăng 
chúng, Ngài bảo: 

— Này các Ту-Кһео, không lạ gi nàng Мака trở thành chánh hậu của vua 
xứ Kosala nhờ cúng dường đức Phật Chánh Đăng Giác ba phân cháo mà thôi, vì 
cớ sao? Đó là nhờ đại hồng ân của chư Phật. Các trí nhân ngày xưa cúng đường 
các vị Độc Giác Phật cháo không có muỗi hay dâu nữa, song nhờ thé trong đời 
sau đạt được vinh quang của đề vương tại Kasi rộng ba trăm do-tuần. 

Rồi Ngài Кё câu chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát duoc sinh vào môt 
nhà nghèo. Khi lón lên ngài йт ké sinh nhai băng cách làm công cho môt nhà 
giàu. Một hôm, ngài mua bốn phân cháo ở cửa tiêm và suy nghĩ: “Cái này vừa 
đủ để ta ăn sáng.” Rồi ngài ra làm việc ngoài đông. Khi thấy bốn vị Độc Giác 
Phật đang vào Ba-la-nại khát thực, ngài suy nghĩ: “Ta có bón phần cháo này, 
ø1ả sử ta đem cúng dường các vị đang đến Ba-la-nai khất thực?” Vì thế, ngài й 
đến đảnh lễ các vị và nói: 

— Thưa các Tôn giả, con hiện đang cầm bón phân cháo, con xin cúng dường 
các vi, mong các vị nhận lấy để cho con được phước đức đem lại an lạc lâu dài 
vë sau. 

Thây các vị nhận lời, ngài liên rải cát và sắp đặt bỗn chỗ ngôi, đặt các cành 
khô lên đó và mời chư vị Độc Giác Phật ngôi theo thứ tự. Ngài lẫy rô lá đem 
nước đến, rót nước cúng dường, và đặt bốn phân cháo vào bốn bình bát, vừa 
đảnh lễ cung kính vừa thưa: 

— Thưa các Tôn ола, ước mong nhờ phước báu này con sẽ không sinh vào nhà 
nghèo nữa, ước mong đây sẽ làm nhân duyên cho con đắc quả vị Chánh giác. 
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Сас vị Độc Giác Phật dùng chảo xong, nói lời tùy hỷ công đức và trở vë 
động Nandamũila. Khi kính chào các vi, Bồ-tát cảm thấy niềm hoan hý được 
tiệp xúc các Độc Giác Phật, và sau khi các vi đã khuất dạng, ngài đã đi làm công 
việc, ngài vẫn nhớ các vị mãi cho đến lúc mạng chung. Nhờ phước báu này, 
ngài tái sanh vào mẫu thai của chánh hậu thành Ba-la-nại. Ngài được đặt tên là 
Brahmadattakumära. 

Từ lúc mới biết đi chập chững, nhờ năng lực nhớ lại những việc làm trong 
đời trước, ngài thấy rõ như thể soi bóng minh vào tám guong sáng, răng ngài 
tái sanh vào hoàn cảnh này do ngài đã cúng dường bốn phân cháo lên các vị 
Độc Giác Phật khi ngài là một tôi tớ đi làm thuê tại chính kinh thành này. Khi 
lớn lên, ngài học tập mọi môn nghệ thuật ở Takkasila. Khi ngài trở về nhà, vua 
cha vô cùng hoan hỷ về các thành tựu của ngài nên phong ngài làm phó vuong. 
Sau đó, khi vua cha băng hà, ngài lên ngự trị quốc độ, rôi kết hôn với công chúa 
tuyệt sắc của vua xứ Kosala và phong nàng ngôi chánh hậu. 

Vào ngày đại hội “Giương chiếc lọng trắng” che lên ngài, quân thần trang 
hoàng kinh thành như thê một kinh thành thiên giới. Ngài dự đám rước quanh 
thành phô ròi ngự lên thượng lầu được rang hoàng lộng lẫy, sau đó bước đến 
đài сао an tọa trên ngai vàng có long trăng ø1ương phía trên. 

Khi ngồi đó, ngài nhìn xuống thân dân đang đứng châu, một phía là triều 
thân, phía kia là các Bà-la-môn và gia chủ sáng rực trong vẻ đẹp muôn màu 
sắc, một phía khác nữa là quân chúng câm tặng vật đủ loại trong tay, kế đến là 
đoàn nữ nhạc vũ công gôm cả mười sáu ngàn nàng, chăng khác đoàn tiên tụ tập 
đông đủ trên thiên đình. 


Nhìn mọi vẻ huy hoàng làm say mê lòng người như thê, ngài nhớ lại đời 
trước của minh và suy nghĩ: “Chiếc lọng trắng kết tràng hoa băng vàng và chân 
tru băng vàng khói này, hàng ngàn con voi và có хе này, và cả lãnh thổ rộng lớn 
của ta đầy ngọc vàng châu báu, tài sản, тё cốc đủ loại, các nữ nhân như tiên 
nữ trên trời, mọi cảnh vinh quang này đều thuộc riêng về phân ta thôi; đó là do 
công đức cúng dường bốn vị Độc Giác Phật bốn phân cháo. Ta hưởng được tất 
cả mọi sự này nhờ đó.” 

Như vậy, trong khi nhớ lại hông â ân của chư Độc Giác Phật, rõ ràng ngài đã 
tuyên dương công đức của ngài trong đời trước. Ү tưởng ây làm toàn thân ngài 
tràn ngập hoan lạc. Niềm hoan lạc thâm tận tâm can khiến ngài ngâm vang hai 
vân kệ đây cảm hứng ngay giữa quân thân: 

142.  Cúng dường chư Phật quy cao thay, 

Người bảo đừng xem rẻ việc này, 
Рет tặng cháo dù không có muối, 
Cho ta phước báu lớn như vây. 
143. Моџа, voi cùng với đám trâu bò, 
Vàng bạc, thóc ngô, cả nước nhà, 
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Đám mỹ nữ hình dung yếu điệu, 
Cúng dường đem quả đến tay ta. 

Như vậy, trong niềm hỷ lạc, Bồ-tát ngâm khúc hoan ca góm hai vần kệ nhân 
ngày lễ “Giuong chiéc long trắng. Từ đó vë Sau, ‚ Chúng được xem là khúc ca 
được quốc vương ái mộ và mọi người đêu hát điệu ây từ các vũ nữ, vũ công, nhạc 
sĩ, cung nhân, thị vệ, cho đến dân chúng và ngay cả đám quân thần trong triều. 


Sau một thời gian, chánh hậu mong muốn biết ý nghĩa bài hát, song bà không 
dám hỏi bậc Đại sĩ. Một hôm, nhà vua đẹp ý vì một đức tính của bà, liền phán: 


— Này Ái hậu, ta muốn ban cho nàng một điều ước, hãy nhận đặc ân ây! 

— Tàu Hoàng thượng, tót lành thay thiép xin nhàn дас ап áy. 

— Ái hậu muốn ta ban gì, voi ngựa hay thứ nào khác? 

— Tâu Hoàng thượng, nhờ ân sủng của Hoàng thượng, thiếp không thiểu gì 
cả, thiếp không cân các thứ â Ây. Song nếu Hoàng thượng ban cho thiếp một đặc 
ân, xin hãy nói cho thiếp biết ý nghĩa khúc ca của ngài! 

— Này Ái hậu, nàng cần gì đặc ân ау? Hãy nhận thứ khác đi! 

— Tâu Hoàng thượng, thiếp không cần một thứ nào khác cả. Đó là đặc ân 
thiếp muốn nhận. 


— Được rồi, này Ái hậu, ta sẽ nói điều а ду, nhung khóng phài dó là điều bí mật 
nói riêng VỚI nàng, та ta muốn gióng tiêng trồng khắp kinh thành Ba-la-nại rộng 
mười hai do- tuân пау; {а muón dung ngôi đình bằng ngọc ngay tại cung môn và 
đặt một chiếc ngai băng ngọc tại đó, rôi ta sẽ ngôi đó giữa quán thân, Bả-la-môn, 
cùng mọi người khác gồm cả mười sáu ngàn nữ nhân và kê chuyện ду. 


Bà tuân lệnh vua truyền làm mọi việc như trên, rồi ngự lên ngai giữa đại 
chúng như Thiên chủ Sakka giữa chư thiên. Hoàng hậu phục sức đủ mọi thứ nữ 
trang ngọc vàng, đặt một kim đôn ngôi bên cạnh ở một vị trí thích hợp; rồi đưa 
mắt nhìn vua, bà thưa: 


— lâu Hoàng thượng, xin hãy giảng giải cho thiếp biết ý nghĩa khúc hoan 
ca mà ngài thường hát trong niêm һу lạc, như thê làm cho mặt trăng xuất hiện 
trên bầu trời. 

Rồi bà ngâm vân kệ thứ ba: 

144. Hoàng thượng đây vinh hiên, chánh chân, 

Khúc ca ngài hát đã bao lân, 

Trong niềm hoan lạc đây tâm trí, 

Cho thiếp đặc ân biết ngọn nguồn. 
Bậc Đại sĩ ngâm bốn vân kệ nêu rõ ý nghĩa khúc ca: 
145. Chính tại thành này, kiếp trước đây, 

Ở trong hoàn cảnh khác ngày nay, 

Ta là tôi tớ cho người khác, 

Làm mướn, song đức hạnh thăng ngay. 
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146. Một hôm rời tinh dé làm công, 
Bốn Đạo sư kia, ta chợt trông, 
Dáng điệu ly tham và tĩnh lặng, 
Thiện toàn trong giới luật tu thân. 
147. Tu tưởng ta quy ngưỡng Phật-đà, 
Khi chư vi nghỉ dưới cây già, 
Chắp tay đảnh lễ, ta đem đến, 
Thành kính cúng dường món cháo hoa. 
148. Thiên nghiệp tạo nên phước đức dày, 
Quả thành ta gặt được giờ đây, 
Vinh hoa phú quý đời vương giả, 
Quốc độ do ta cal їп này. 

Khi hoàng hậu nghe bậc Đại sĩ giảng giải dày đủ thành quả thiện nghiệp của 
ngài, bà hân hoan đáp: 

— Tàu Đại vương, néu ngài nhận thấy rõ các thành quả của bồ thí như vậy, từ 
nay vë sau xin ngài nhận một phân cơm và đừng ăn cho đến khi nào chính ngài 
đã cúng dường thực phẩm lên các vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh. 

Rôi hoàng hậu ngâm vân kệ tán thán Bô-tát: 

149. Hãy ăn, khi nhớ cúng dường ròi, 

Chuyên bánh xe chân chánh khắp nơi, 

Hoàng thượng tránh xa điều bát chánh, 

Сат quyền chân chánh nước non ngài. 
Bậc Đại sĩ ngâm vån kệ chấp nhận lời hoàng hậu: 
150. Ta vẫn tạo riêng một lối đường, 

Bước theo đạo lộ chánh chân luôn, 

Nơi người hiền thiện thường đi đến, 

Đẹp mắt ta nhìn các Thánh nhân. 

Sau khi nói xong, ngài nhìn dung sắc hoàng hậu và bảo: 

— Này Mỹ hậu, ta đã ké đủ mọi thiện nghiệp ta làm đời trước, song giữa đám 
nữ nhân này không ai sánh kịp nàng về dung sắc và vẻ kiều diễm khả ái. 

Rồi ngài ngâm vần kệ: 

151. Аі hậu như tiên nữ cõi trời, 

Trông nàng rực rỡ vượt bao người, 

Vậy nhờ thiện nghiệp nào đưa đến, 

Phước báu dung quang quá tuyệt vời? 
Sau đó, hoàng hậu ngâm vân kệ nêu phước nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ: 
152. Thiệp vốn nô tỳ một quý nương, 

Ở hoàng cung của Amba vương, 
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Thiếp chuyên tâm thực hành khiêm tốn, 
Đức hạnh và tu tập thiện ngôn. 
153. Rồi một ngày kia, thiếp cúng dường, 
Phần cơm vào bát một Sa-môn, 
Tâm tư thiếp ngập tràn từ ái, 
Nghiệp ấy quả này, tâu Đại vương! 
Theo đây, hoàng hậu cũng biết chính xác và kê lại đời trước của mình. 
Như vậy, cả hai vị đã công bố các nghiệp quá khứ xong. Từ ngày ду, һа1 
VỊ truyền lệnh xây sáu bó thí đường tại bôn công thành, giữa kinh thành và tại 
cung môn; rôi để khích lệ toàn cõi Diêm-phù- để (Ап Độ), hai vị thực hành đại 
bó thí, giữ các đạo đức và các ngày trai giới, nên lúc mạng chung được tái sanh 
cõi thiên. 


kkk 


Khi pháp thoai chám dút, bâc Dao su nhân diên tièn thân: 
— Thời ấy, hoàng hậu là mẫu thân Rāhula và vua chính là Ta. 


$416. CHUYÊN САМ THÂN PARANTAPA (Pararfapajãfaka) (J. ТП. 414) 

Lo sợ, kinh hoàng trong trí ta... 

Bậc Đạo sư кё chuyện này trong lúc trú tại Trúc Lâm về âm mưu của 
Devadatta định giêt Ngài. 

Tăng chúng bàn luận tại pháp đường: 

— Này các Hiên giả, Devadatta dự định giết đức Như Lai, vị ау đã thuê bọn 
xạ thủ, ném đá trên núi xuống, thả voi say Nã|ãgiri và dùng nhiều phương tiện 
để giết đức Như Lai. 

Bậc Đạo sư bước vào hỏi đề tài thảo luận của các vị lúc ngôi đây. Khi các 
vl trình bày xong, Ngài bảo: 

— Này các Tỷ-kheo, đây không phải lần đầu kẻ ду dự định mưu sát Ta. Song 
kẻ ду thậm chí không đủ khả năng làm Ta lo sợ mà chỉ tạo khô đau cho bản thân 
mình thôi. 

Và do vậy, Ngài Кё câu chuyện đời xưa. 


kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, Bó-tát duoc sinh làm vuong 
tử của chánh hậu. Khi lớn lên, ngài học tập đủ mọi nghệ thuật ở Takkasilā và 
biết được thân chú hiểu tiếng kêu của súc vật. Sau khi nghe đây đủ lời thầy dạy, 
ngài trở về Ba-la-nai. Phụ vương phong ngải chức phó vương, nhưng dù vua 
đã làm như vậy, vua lại mong mỏi giết hại ngài và thậm chí không muốn nhìn 
thây ngài nữa. 


Thời ау, một chó rừng cái đem hai chó con vào kinh thành theo một đường 


980 # KINH TIÉU BÓ 


cóng ban đêm lúc mọi người đều nghỉ ngơi. Trong cung của Bồ-tát, cạnh tư thât 
ngài có căn phòng dành cho một người khách, kẻ ây đã cởi giày ra và đặt trên 
sàn nhà bên chân mình rồi năm trên tám ván nhưng chưa ngủ. 


Bây chó con đói và kêu khóc. Mẹ chúng bảo theo giọng chó rừng: 


– Này сас con đừng làm д бп, có một người trong phòng kia đã cởi giày ra 
và đặt trên sản nhà. Ông ta đang năm trên tâm ván nhưng chưa ngủ. Khi ông ta 
ngủ rồi, mẹ sẽ đến lây đôi giày cho сас con ăn. 


Nhờ thần chú, Bó-tát hiểu tiếng chó rừng và rời phóng mình, mở cửa sô gọi: 

— AI ở trên đó? 

— Тач Điện hạ, thân là một lữ khách. 

— Thé giày của ông đâu? 

— Тап, ở trên sản. 

— Hãy lây giày treo lên! 

Nghe lời này, chó mẹ nôi giận với Bó- tát. Một hôm, nó lại vào thành theo 
cách trên. Hôm ây, có kẻ say rượu bước xuống nước trong một hó sen, rôi té 


vào dó chét chim. Кё ду có hai chiếc áo đang mặc trên người, một ngàn đồng 
tiền để ở áo trong và một chiếc nhẫn trên ngón tay. 


Bây chó con lại kêu khóc đòi ăn. Mẹ chúng bảo: 


— Im đi các con, có một người chết trong hó sen này, ông ta có nhiều của cải 
như vậy mà đang nằm trong hó sen, mẹ sẽ cho các con ăn thịt ông ta. 


Bồ-tát nghe tiếng chó, mở cửa só ra hỏi: 

— Ai trong phòng kia? 

Một người thức dậy thưa: 

— Chính tiêu thân. 

— Hãy đi lây bộ áo, ngàn đồng tiên và chiếc nhân của người đang năm chết 
ở hó sen đẳng kia và làm cho xác chìm xuống đề nó khỏi nỗi lên mặt nước! 


Người kia tuân lệnh làm theo. Chó rừng liền tức giận ngài: “Hôm trước 
ngài cản trở các con tôi ăn đôi giày, hôm nay ngài lại cản chúng tôi ăn xác chết. 
Được lăm, vào ngày thứ ba kê từ đây, một địch vương sẽ đên bao vây kinh 
thành, phụ vương ngài sẽ truyền ngài ra trận, họ sẽ chặt đâu ngài. Tôi sẽ trồng 
máu tü cô ngài cho hả giận. Ngài tự bién mình thành kẻ thù của tôi, vậy tôi 
quyết chí trả thù.” 

Như vậy, chó rừng cái vừa sủa vừa nhục mạ Bồ-tát, ròi nó đem các con đi. 

Vào ngày thứ ba, vị địch vương đến bao vây kinh thành. Vua bảo Bó-tát: 

— Này con thân yêu, hãy ra trận! 

— Tâu phụ vương, con đã thây trước một điềm báo hiệu. Con không thé đi 
VÌ sợ ráng con sẽ таї mạng. 

— Ngươi sống chết có nghĩa gì đôi với ta! Đi ngay! 
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Bậc Đại sĩ tuân lệnh, cùng đem đám gia nhân theo, ngài tránh công thành 
nơi địch vương đang đóng quân уа đi ra băng một công khác ngài đã mở sẵn. 
Khi ngài ra đi, cả kinh thành như thể bị bỏ trông vì mọi người cùng theo ngài. 
Ngài đóng quân ở một khoảng đất rộng và chờ đợi. 

Vua suy nghĩ: “Phó vương của ta đã bỏ trồng kinh thành và chạy trón với tất 
cả quân sĩ của ta, còn kẻ thù đang nằm quanh kinh thành. Ta chỉ là kẻ chết rồi.” 
Đề cứu mình, vua đem chánh hậu, vị té sư hoàng gia và một cận thân duy nhất 
tên là Parantapa, cùng với họ, ban đêm vua giả dạng trỗn vào rừng. 

Nghe vua cha đã đào tâu, Bô-tát vào thành, đánh bại địch vương và chiếm 
lại quốc độ. Vua cha lúc ây dựng lêu lá bên bờ sông, sống băng củ quả rừng. 
Vua và tế sư thường đi tim trái cây. Còn cận thân Parantapa ở lại với hoàng hậu 
trong lều. Hoàng hậu lúc ду đang có thai với vua, nhưng vì thường sống chung 
với Parantapa nên bà phạm tà hạnh với y. Một hôm, bà bảo với y: 

— Nếu đức vua biết, chàng và thiếp đều không sông được đâu. Vậy hãy giết 
ngài й! 

— Băng cách nào chứ? 

— Ngài thường bảo chàng mang, kiếm và áo tắm lúc ngài йі tắm, vậy hãy 
đem ngài đi xa người hộ vệ tại nơi tám rôi chặt đâu ngài và lây kiêm chặt thân 
ngài thành nhiều khúc, xong chôn xuống đất. 


Y đồng ý. Một hôm, vị té sư đã đi ra tìm quà rừng, ông đã trèo lên một cây 
to gần nơi vua tắm và đang hái trái. Còn vua muôn tăm nên ra bờ ѕибі cùng 
Parantapa mang thanh kiếm và áo tắm Của vua. 


Lúc vua sắp tăm, Parantapa muốn giết vua nhân dịp vua không có người hộ 
vệ, liền năm cô vua và nhắc kiếm lên. Vua sợ chết thét lớn. Vị tế sư nghe tiếng 
kêu và từ trên cây ông Шау rõ Parantapa đang ám sát vua, nhưng ông cũng quá 
kinh hoàng vội từ cành cây tụt xuông ân mình vào bul ram. 


Parantapa nghe tiếng sột soạt lúc ông tụt xuông, nên sau khi giết vua và 
chôn xác xong, у suy nghĩ: “Có tiếng gi sột soat từ cành cây tụt xuống gân đây, 
kẻ nào vậy?” Nhưng không thấy ai, y tắm rửa và ra về. 

Sau đó, vị tế sư bước ra khỏi chỗ ân. Nay biết vua đã bị chặt khúc và chôn 
trong cái hó, ông tăm rửa, và vì lo cho sinh mạng của mình, ông giả mù khi trở 
về lêu. Parantapa thấy ông, liền hỏi việc gì đã xảy ra cho ông. Ông giả vờ không 
nhận biết y và nói: 

— Таџ Đại vương, tiêu thân trở về với đôi mắt đã mù. Tiêu thân đã đứng 
cạnh một gò môi trong rừng đây гап và hơi thở của một con гап độc nào đó đã 
xông vào người tiểu thân. 

Parantapa nghĩ vị tế sư đang nói chuyện với y như thê nói với vua vì ông 
không biết gi nữa nên yên tâm bảo: 

— Này у! Bà-la-môn, đừng lo, ta sẽ chăm sóc пра. 
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Rôi y vừa an ủi ông vừa cho ông nhiều quá rừng. 

Từ đó, chính Parantapa đi kiếm trái cây. Về sau, hoàng hậu sinh được một 
hoàng tử. Khi hoàng tử lớn lên, một hôm bà nói chuyện với Parantapa vào lúc 
tảng sáng nhân dịp ngôi nhàn nhã: 

— Có ai thây chàng lúc giết vua chăng? 

— Không ai ау {а са, nhung ta nghe tiéng động của vật gì tụt xuống từ bụi 
cây nọ, ta không biết đó là người hay vật. Tuy thế, bất cứ lúc nào trong lòng ta 
nôi lên môi lo sợ cũng đều do duyên cớ bụi cây sột soạt kia. 

Rôi y ngâm vân kệ đầu nói chuyện với bà: 

154. Lo sợ kinh hoàng trong trí ta, 

Phát sinh ngay cả chính bây giờ, 
Pèu do thuở ây người hay vật, 
Lay động bụi cây ở chốn kia. 

Hai người ду tưởng vị té sư đã ngủ, nhưng ông đang thức và nghe họ nói 
chuyện. Một hôm, khi Parantapa đã di vào rừng hái trải, у! tê sư nhớ đến bà vợ 
Bà-la-môn của mình, lại ngâm vân kệ thứ hai йё than thân: 

155. Nhà vợ thân yêu ở cạnh đây, 

Nhớ thương làm dạ tái tê thay, 
Như Paran hiện đang gây ôm, 
Vì sợ lá cành rung động cây. 

Hoàng hậu hỏi ông đang nói gì thê. Ông đáp: 

— Thân chỉ suy nghĩ trong dạ mà thôi. 

Nhưng một ngày khác, ông lại ngâm vân kệ thứ ba: 

156. Nhà vợ ở Ba-la-nai thành, 

Thiếu nàng, ta héo hắt thân mình, 

Như Paran hiện đang xanh tái, 

Vì sợ bụi cây rúng rây cành. 
Một ngày khác nữa, ông lại ngâm vân kệ thứ tư: 
157. Mšt nàng đen nhánh sáng long lanh, 

Giọng nói, nụ cười mỉm tuyệt xinh, 

Hồi tưởng làm ta tê tái dạ, 

Như Paran sợ động cây cành. 

Theo thời gian, hoàng tử âu thơ lớn dân đến mười sáu tuôi. Lúc â ây, vị Bà-la- 
môn làm một cây gậy, cùng đi với cậu đến chỗ tăm và mở mắt ra nhìn. Hoàng 
tử hỏi: 

— Này vị Bà-la-môn, ông không mù à? 

— Ta không mù, nhưng nhờ cách này ta đã cứu mạng mình. Thê cậu có biết 
а1 là thân phụ cậu không? 

— Ta biết chứ. 
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— Người kia không phải là cha cậu đâu. Cha cậu là vua xứ Ba-la-nai, người 
kia chỉ là kẻ һап cận của hoàng gia; y đã thông gian với mẹ cậu và giết cha cậu 
tại chỗ này, гӧі chôn xác ở đây. 

Nói vậy xong, ông kéo bộ xương lên chỉ cho hoàng tử thây. Hoàng tử tức 
giận hỏi: 

— Thé ta phải làm gi bây giờ? 

— Cứ đối xử với kẻ kia như cách у đỗi xử với cha cậu. 

Rồi ông trình bày mọi việc cho hoàng tử, và trong vài ngày day cho hoàng 
tử cách dùng kiếm. Sau đó, một hôm hoàng tử cầm kiếm và áo tắm, rôi bảo: 

— Cha ơi, chúng ta đi tám nhé! 

Parantapa đồng ý ra đi với cậu. Khi y bước xuống nước, hoàng tử сат chỏm 
tóc y băng tay trái và kiếm trong tay phải, bảo: 

— Ngay tại đây, ngươi đã năm chỏm tóc cha ta và giết ngài trong lúc ngài 
thét lên. Vậy ta cũng sẽ làm thé với ngươi. 

Parantapa sợ chết, gào thét lên và ngâm hai vần kệ: 

158. Chắc tiếng động kia đến với ngươi, 

Kê cho ngươi những chuyện xưa ròi. 
Chắc người thuở nọ rung cành lá, 
Đã đến Кё ngươi chuyện thiếu thời. 
159. Y tưởng điên rô đến với ta, 
Đã cho ngươi biết chuyện bây giờ. 
Ngày xưa làm chứng, người hay vật, 
Ó đó và rung có thụ mà. 

Кё tiếp, hoàng tử ngâm vân kệ cuối cùng: 

160. Chính ngươi đã giết phụ vương thân, 
Cùng với lời lừa phản dối gian, 
Ngươi giấu thây ngài trong bụi ấy, 
Giò đây ngươi phải chiu kinh hoàng. 

Nói vậy xong, cậu đâm y chết tại chỗ, vùi thây vào đó và lẫy cành cây phủ 
lên. Sau đó, rửa sạch kiểm và tắm xong, cậu trở lại lều lá. Cậu kế cho vị të sư 
nghe cách cậu đã giết Parantapa và khiến trách mẹ cậu xong, cậu lại hỏi khi cả 
ba trở về Ba-la-nại: 

— Chúng ta sẽ phải làm gi bây giờ? 

Bó-tát phong hoàng đệ làm phó vương, ròi thực hành bó thí và nhiêu thiện 
sự khác, vë sau mạng chung ngài tái sanh lên thiên giới. 
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Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 
— Thời ây, Devadatta là vua cha và Ta chính là vua con. 


CHƯƠNG УШ 
ТАМ КЁ 
(ATTHANIPATA) 


L PHAM KACCANI 
(KACCANIVAGGA) 


§417. CHUYÊN ШЕМ MẪU KACCANI (Kaccanijataka) (J. ТП. 422) 

Мас áo trắng và tóc xóa vai... 

Bậc Đạo sư ké chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người phụng 
dưỡng me mình. 

Chuyện kê răng, đó là một thiện gia nam tử ở Sävatthi (Xá-vệ). Khi cha 
mát, chàng chuyên tâm sàn sóc mẹ, hâu hạ mẹ các công việc: Súc miệng, đánh 
răng, tăm rửa, v.v... và đem cháo cơm, thức ăn cho mẹ. 

Bà mẹ bảo: 

— Này con, có nhiều phận sự khác trong đời gia chủ, con phải cưới một cô 
gái con nhà đàng hoàng, cô ду sẽ săn sóc mẹ dé con đi làm công việc khác thích 
hợp hơn. 

— Ме ơi, chính vì lợi ích và niêm vui của con mà con һап hạ mẹ, chứ ai khác 
có thể һам để tăng gia sản của ta chứ. Con không màng ёп đời sông gia đình. 
Con muốn phụng sự mẹ, sau khi mẹ qua đời, con sẽ làm án sĩ khô hạnh. 


Ва mẹ có nài ép con mãi và cuối cùng không сап thuyết phục con hay được 
con chấp thuận, bà cứ đưa về một cô gái con nhà tử té. Chàng cưới vợ và sống 
VỚI nàng vi chàng khóng muón trái y me; tháy chóng rất có hiễu với mẹ nên 
muốn băt chước chóng, nàng cũng chăm nom mẹ chóng chu đáo. Nhận thấy 
lòng tận tụy của vợ, chàng đem về cho nàng mọi thức ăn ngon mà chàng có thê 
kiếm được. 


Theo thời gian, nàng dâu suy nghĩ ngu xuân theo kiêu kiêu hãnh của nàng: 
“Chàng cho ta mọi thức ăn ngon chàng kiêm được, chắc һап chàng mong muôn 
tông mẹ đi cho rảnh, vậy ta sẽ tìm cách làm việc dó.” Một hôm, nàng bảo: 

— Chàng ơi, mẹ mắng tôi lúc chàng đi văng. 

Người chóng không nói gì. Nàng suy nghi: “Ta sẽ chọc tức bà già và làm 
cho con trai bà ây không chiu nôi mẹ mình nữa. ” 
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Từ đó, nàng đem cháo cho bà hoặc quá nóng hoặc quá lạnh, hoặc quá mặn 
hoặc quá nhạt. Khi bả lão than phiền cháo quá nóng hay quá mặn, nàng đồ thêm 
nước lạnh đây đĩa; rôi khi nghe cháo quá lạnh hoặc quá nhạt, nàng thường kêu to: 


— Mới đây mẹ bảo quá nóng và quá mặn, ai chiều chuộng bà cho được! 

Lúc tám rửa, nàng thường đội nước quá nóng lên lưng bà già, nghe bà bảo: 

— Con ơi, lưng mẹ bỏng rồi đấy! 

Nàng liền dội nước thật lạnh lên bà mẹ, rồi khi nghe bà than phiên, nàng bia 
chuyện với hàng xóm: 

— Bà già này khi thì bảo nước quá nóng, khi thì bảo nước quá lạnh, ai mà 
chịu đựng được sự tro tráo của bà ây nữa? 

Nếu bà già than phiên giường bà đây rệp, nàng sẽ đem giường ây ra và giũ 
mạnh vạt giường của nàng lên đó rôi mang nó về chó cũ, bảo bà: 

— Tôi đã рій nó ròi. 

Bà giả hiên lành lai bi rân тёр cán nhiĉu рар đôi truóc kia nên phåi ngòi và 
than phièn bị rêp cắn suốt đêm. Nàng đáp lại: 

— Giường mẹ mới được рій hôm qua và hôm kia nữa, ai có thé chiều chuộng 
mọi yêu sách của bà già này chứ? 

| Muón làm cho con trai bà phản đôi mẹ, nàng lại rải đờm dãi, tóc bạc khắp nơi, 

rôi khi chàng hỏi at làm cho nhà cửa bừa bãi, do bân như vậy, nàng thường bảo: 

— Mẹ chàng làm đây nhưng nếu tôi bảo mẹ đừng làm vậy thì mẹ lại la lỗi 
lên. Tôi không thê ở chung nhà với một bà chăn như vậy, chàng phải quyết định 
hoặc mẹ hoặc tôi ở lại đây thôi. 

Chàng nghe nàng nói vậy liền bảo vợ: 

— Nàng ơi, nàng còn trẻ và có thé ở nơi nào tùy y, muốn đi đâu thì đi nhưng 
те tôi già yếu, tôi là chỗ tựa của bà. Vậy nàng hãy đi về với người thân của mình. 


Khi nghe vậy, nàng sợ hãi nghĩ thâm: “Chàng không thê xa cách người mẹ 
rất thân yêu đối với chàng. Còn nêu ta vê nhà cũ, ta sẽ sông cuộc đời cô đơn 
khó sở. Vậy ta muốn hòa giải với chồng và chăm sóc bà như xưa.” Từ đó, nàng 
làm đúng như thời trước. 


Một hôm, vị cư sĩ này đến Kỳ Viên nghe pháp, đảnh lễ bậc Đạo sư xong, 
chàng dúng một bên. Bậc Dao sư hỏi có phải chàng vẫn không xao nhàng bón 
phận cũ và vẫn tận tụy chăm sóc mẹ già chăng. 


Chàng đáp: 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. Ме con дет vè cho con môt cô gái để làm vợ 
trải у con, nàng ду đã làm nhiêu việc không xứng đáng như vậy. 

Rôi chàng kê hết mọi việc cho Ngài nghe: 

— Song nàng ây không thé ly gián me con với con được nên bây giờ nàng ду 
lại chăm sóc bà hêt sức cung kính. 
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Bậc Đạo sư nghe chuyện và bảo: 


— Ngày nay, ông không nghe theo lời vợ nhưng ngày xưa ông đã bỏ mẹ vì 
nghe lời vợ xúi gluc và nhờ ta đưa bà ây về lại cho ông chăm nom. 


Rồi theo lời thỉnh cầu của chàng, Ngài Кё câu chuyện đời xưa. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, có một thanh niên trong 
gia đình nọ hết lòng chăm sóc mẹ giả khi cha cậu từ trân (giỗng như phân duyên 
khởi chuyện này, các chỉ tiết cũng được nêu ra đây đủ như trên). Nhưng trong 
trường hợp này, khi người vợ bảo nàng không thê sóng với bà chăn kia và chàng 
phải quyết định một trong hai người phải ra đi, thì chàng theo lời vợ cho răng 
mẹ mình có lỗi và bảo: 

— Mẹ ơi, mẹ luôn gây chiên trong nhà này, її nay mẹ đi sống nơi khác tùy 
ý mẹ. 

Bà mẹ nghe vậy, vừa khóc vừa đi đến nhà bạn đâu đó, làm thuê chật vật dé 
sông qua ngày. Sau khi bà ra đi, con dâu bà mang thai sinh con trai, nên thường 
тёп гао VỚI chóng và hàng xóm răng việc sinh con ây chưa hề xảy га trước kia, 
khi còn có bà chăn ở trong nhà. Sau khi sinh con, nàng bảo chóng: 


— Tôi chưa bao giờ sinh con lúc mẹ chàng còn ở trong nhà, nay tôi đã со 
con. Như thế chàng có thể thây rõ bà ау đúng là bà già chăn thuở trước rồi đó. 


Bà già nghe chuyện sinh con trai được con dâu bà xem là do bà ra khỏi nhà, 
liền suy nghĩ: “Chắc chắn thần công chánh đã chết trên đời này. Vì nếu không 
phải như vậy, những kẻ nảy đã không sinh con trai và sông sung sướng sau khi 
đánh đuôi mẹ mình. Ta muốn làm lễ cúng tế thần công chánh đã chết.” 

Vi vậy, một ngày kia, bà đem mè xay, gạo cùng một cái nôi và muỗng, nhỏ, 
bà ra nghĩa địa đốt lửa trong cái lò làm bằng ba sọ người, rồi bà xuông suôi tăm 
rửa đầu mình, giặt áo quân xong trở lại nơi lò lửa, xóa tóc ra và băt đâu vo gạo. 

Thuở â ау, Bó-tát là Thiên chú Sakka và các Bó-tát luón chú tám cành giác. 
Ngay lúc ây, ngài nhìn xuống trần gian và thây bà già khốn khổ kia đang làm 
lễ tông táng thần công chánh như thé thần công chánh đã chết. Muốn chứng tỏ 
uy lực của ngài trong sự cứu giúp bà, ngài giáng trân giả dạng một Bà-la-môn 
du hành trên đường. Khi nhìn ау bà, ngài rời đường cái đến đứng bên bà, bắt 
đâu câu chuyện băng cách hỏi: 

— Ме ơi, người ta thường không nâu cơm trong nghĩa địa. Mẹ định làm gì 
vói cơm và mè này khi nâu xong? 

Rôi ngài ngâm vân kệ đầu: 

1. Mặc áo trăng và tóc хба vai, 

Kaccani lại nâu nồi sôi. 
Cao mè bà rửa đăng kia đó, 
Bà có dùng không lúc chín rôi? 
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Bà ngâm vân kệ thứ hai nói cho ngài biết: 
2. Đại sĩ ơi, tôi chàng muôn ăn, 
Më xay và cả món cơm hâm. 
Giờ đây đã chết thân công chánh, 
Tôi muôn cúng dâng lê tê thân. 
Thiên chủ, hiện thân của thân công chánh, đáp vån kệ thứ ba: 
3. Khi quyết định, bà phải nghĩ suy, 
Bà nghe ai nói vọng ngôn Кіа? 
Ngài Ngàn mắt ду đây uy lực, 
Công chánh thân không thê chết đi. 
Nghe ngài nói, bà già ngâm đôi vån kệ tiếp theo: 
4. La-môn, tôi chứng kiến rành rành, 
“Công lý chết rồi” tôi phải tin, 
Tất cả kẻ nào theo ác hạnh, 
Hiện giờ đang hưởng đại phôn vinh. 
5. Dâu của tôi ngày trước hiém hoi, 
Đánh tôi, rồi lại đẻ con trai, 
Nó thành bà chủ trong nhà ấy, 
Tôi bị lãng quên, bị bỏ rơi. 
Thiên chủ Sakka liền ngâm vân kệ thứ sáu: 
6. Không phải đâu, ta sông mãi mà, 
Nay ta giáng thé chính vì bà. 
Dâu bà đánh mẹ, song dâu cháu, 
Sẽ hóa tro trong lửa của ta. 
Nghe thế, bà lão kêu to: 
— Than ôi, ngài vừa nói рі thế? Tôi sẽ có sức giúp cháu tôi khỏi chết. 
Rói bà ngâm vân kệ thứ bảy: 
1. Thiên chủ, mong sao hợp ý ngài, 
Vì tôi, ngài đến tự trên trời. 
Ước mong đôi trẻ và thăng cháu, 
Được sông đời hòa thuận với tôi. 
Sau đó, Thiên chủ Sakka ngâm vân kệ thứ tám: 
8. Katiyani së mãn nguyện, vì bà 
BỊ đánh, song bà tin tưởng ta, 
Công chánh, vậy cùng con, cháu nội 
Sống đời hòa thuận ở trong nhà. 
Bấy giờ, sau khi nói xong, Thiên chủ Sakka hiện ra đủ mọi vẻ uy nghi của 
ngài, dùng thân lực đứng trên không và nói: 
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— Kaccani, bà đừng sợ, nhờ thần lực của ta, con và dâu bà sẽ đến đây đem 
bà về nhà; hãy sống hòa thuận với chúng! 

Rồi ngài trở về cõi của ngài. Nhờ uy lực của Thiên chủ, con và dâu bà nghĩ 
đến mọi tính tốt của bà trước Кіа và đi tìm khắp thôn làng, họ thấy bà đã đi vè 
phía nghĩa địa. Họ theo con đường ấy và gọi bà, khi gặp lại bà, họ quỳ xuống 
chân bà xin lỗi và được bà tha thứ lỗi lầm cũ. Bà vui mừng chào đón cháu nội. 
Vì vậy, tất cả họ cùng hoan hỷ trở về nhà và từ đó sông chung với nhau. 

9, Với con dâu thảo lại vui mừng, 

Bà lão Kãtiyäni đã sống chung. 
Thiên chủ giải hòa xung đột cũ, 
Cháu con săn sóc thật ân càn. 
Vân kệ này được cảm tác do trí tuệ tôi thăng của đức Phật. 
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Sau pháp thoai, bâc Dao su tuyên thuyét các su thât. Khi két thúc các su 
thật, vi cư sĩ được an trú vào Sơ quả (Dự luu). 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Thời ấy, người cư sĩ phụng dưỡng mẹ mình là người đang phụng dưỡng mẹ 
ngày nay, người vợ thời ây là người vợ thời nay và Thiên chủ Sakka chính là Ta. 


5418. CHUYÊN TÁM TIẾNG KÊU (4ƒfhasaddajãraka) (J. Ш. 428) 

Ngày xưa thường gọi chốn này... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Ky Viên về một tiếng động kinh 
hoàng không phân biệt được mà vua xứ Kosala đã nghe lúc nửa đêm. Hoàn 
cảnh câu chuyện này đã được tả trong Chuyện địa ngục Nồi Săt.! 

Tuy nhiên lån này, khi vua hỏi: 

— Bạch Thé Tôn, việc trẫm nghe tám tiếng kêu ấy có mang lại điều gì chăng? 

Bậc Đạo sư đáp: 

- Thưa Đại vương, đừng sợ hãi! Không có mỗi nguy gì xảy ra cho Đại 
vương do các tiếng kêu ду. Những âm thanh kinh hoàng khó phân biệt như thế 
không chỉ một mình Đại vương nghe được mà các dé vương ngày xưa cũng đã 
từng nghe những âm thanh tương tự. Và dự định theo lời khuyên của các Bà- 
la-môn dâng tế lễ bón loại sinh vật nhưng sau khi nghe các bậc Hiên trí khuyên 
nhủ, các vua ấy đã thả tự do cho bây gia súc được thâu góp dé tế đàn và truyền 
đánh trồng ra lệnh câm mọi việc sát sanh. 

Rôi theo lời thỉnh câu của vua, Ngài Кё câu chuyện đời xưa. 
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! Xem J. III. 43, Lohakumbhijātaka (Chuyện địa ngục Nói Sắt), só 8314. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vi Ва-1а-па1, Bó-tát duoc sinh vào mót 
gia đình Bà-la-món có gia sản đến tám trăm triệu đồng tiền. Khi lớn lên, ngài 
học mọi ngành nghệ thuật tại Takkasilä. Sau khi cha mẹ qua đời, ngài xem xét 
tật cả các kho tàng, rôi từ bỏ mọi của cải băng cách bồ thí, đoạn trừ tham dục và 
đến vùng Tuyết sơn trở thành một vị khô hạnh chuyên tâm nhập định. 

Sau một thời gian, ngài trở vë chốn cư trú của quân chúng dé tìm muối và 
giám, đến tận Ba-la-nai, nghỉ ngơi trong ngự viên. Thời ду, vua xú Ва-1а-па1 
nghe tám tiếng kêu lớn trong lúc đang ngủ trên vương sàng khoảng nửa đêm. 
Đâu tiên, một соп hac kêu trong vườn gân hoàng cung: thứ hai, ngay sau khi 
hạc kêu, một con quạ cái kêu từ công chuông voi; thứ ba, một con mọt kêu ở 
nóc hoảng cung: thứ tư, một con chim sơn ca thuần dưỡng kêu trong hoảng 
cung: thứ năm, một con nai thuần dưỡng cũng kêu tại chỗ â ây; thứ sáu, một con 
khi thuân dưỡng cũng kêu tại đó; thứ bảy, một vị tiêu thần sông trong hoàng 
cung cất tiếng kêu than và thứ tám, ngay sau khi tiếng kêu cuối cùng ấy, một vị 
Độc Giác Phật thốt ra một âm thanh đây hoan lạc khi bay qua mái hoàng cung 
tiễn về phía ngự viên. 

Vua rất kinh hãi khi nghe tám tiếng kêu trên. Hôm sau, vua liền tham vẫn 
các Bà-la-môn. Họ đồng đáp: 

— Тап Đại vương, tai họa sắp xảy ra với Đại vương, hãy cho phép chúng 
thân dâng lễ tế đàn ngoài hoàng cung! 

Rôi khi được vua cho phép họ làm điều họ muôn, họ hoan hy đến và bắt 
đầu chuân bị tê đàn. Bấy 010, một đệ tử trẻ tuổi của vị té su Bà-la-môn trưởng 
thượng rất thông thái đa văn, chàng thưa với thây: 

— Bạch Tôn sư, không nên gây nhiều việc sát hại sinh vật độc ác và thô bạo 
như vậy! 

— Này đệ tử, con biết gì về việc này chứ? Cho dẫu chăng có gì khác xảy ra, 
chúng ta cũng được ăn một mẻ cá thịt no në thỏa thích! 

— Bạch Tôn sư, đừng vì cái bụng mà tạo ác nghiệp đưa đến tái sanh trong 
địa ngục! 

Nghe vậy, các Bà-la-môn kia tức giận vị đệ tử muốn làm hỏng các mỗi lợi 
của họ. VỊ đệ tử sợ hãi đáp: 

— Thôi được, xin cứ tìm cách lấy thật nhiêu cá thịt để ăn. 

Rôi chàng rời kinh thành đi tìm một vị khô hạnh thuần thành có khả năng 
ngăn cản vua việc té đàn kia. Chàng vào ngự viên và thây Bô-tát, liền kính chào 
ngài và hỏi: 

— Tôn giả không có lòng bi mẫn các sinh vật sao? Vua đã ra lệnh làm té đàn 
gây chết chóc cho nhiêu sinh vật, Tôn giả không muốn giải thoát cho những 
sinh linh ấy sao? 
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‚ – Này thanh niên Bà-la-môn, ta không biết vua nước này, vua cũng không 
biệt ta. 

— Bạch Tôn giả, Tôn giả có biết hậu quả của các âm thanh mà nhà vua đã 
nghe sẽ ra sao chăng? 

— Ta biết chứ. 

— Nêu Tôn giả biết, tại sao Tôn giả không bảo cho vua? 

‚ — Này thanh niên Bà-la-môn, làm sao ta có thê kiêu hãnh đến bảo vua: “Ta 
biêt!”, được chứ? Nêu vua đên hỏi ta, ta sẽ bảo cho ngài. 

Vị Bà-la-môn trẻ tuôi vội vàng đến cung đình và khi được hỏi có việc gi, 
chàng bảo: 

— Tàu Đại vương, có một vị khô hạnh biết nguyên nhân các âm thanh mà Đại 
vương đã nghe. Vi ду đang ngôi trên vương tòa trong ngự viên và bảo vị ây sẽ 
trình bày với Đại vương nêu Đại vương hỏi. Xin Đại vương hãy làm như vậy! 

| Vua vội vàng đến kính lễ vị khô hạnh và sau khi ân cần chào nhau. vua ngôi 
xuông và hỏi: 

— Có thật Tôn giả biết nguyên nhân tám tiêng kêu mà trầm đã nghe chăng? 

— Tâu Đại vương, phải. 

— Vậy xin Tôn giả nói cho trẫm nghe! 

— Tâu Đại vương, không có gì nguy hiểm liên hệ đến các âm thanh kia. 
Trước hết, có một con hạc trong ngự viên cũ của Đại vương thiêu thức ăn nên 
đói 1а gần chết và thốt tiếng kêu ấy. 

Như thê, do tri kiên của ngài, ngài vừa nêu rõ ý nghĩa tiếng kêu của con hac, 
vừa ngâm vân kệ đâu. 

10. Ngày xưa thường gọi chôn này, 

Ao sâu, tôm cá lội đây tung tăng. 

Là nơi cư trú hạc vương, 

Tô tiên ta cũng sông thường trước kia. 
Dâu ăn êch nhái bây giờ, 

Chúng ta không thể xa bờ ao xưa. 

— Таџ Đại vương, đó là tiếng kêu của con hạc trong cơn đói lả. Nếu Đại 
vương muôn nó khỏi đói, xin hãy ra lệnh dọn vườn sạch sẽ và đô nước đây aol 

Vua liền bảo một vị triều thần sai người làm việc này. 

_ — lâu Đại vương, có соп qua cải ở trên công chuông voi của hoảng gia. Nó 
thôt tiêng kêu thứ hai khóc thương con nó. Đại vương không nên sợ việc này. 

Rôi ngài ngâm vân kệ thứ hai. 

11. Anh chàng một mặt Bandhura, 

Là ai mà cứ phá nhà của tôi? 
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Вау chim mới nó, than ôi! 
Ai người thân thiện cứu tôi khốn cùng? 

Rồi ngài hỏi vua về tên của người trưởng đám quản tượng ở chuông voi. 

— Thưa Tôn giả, tên y là Bandhura. 

— Tâu Đại vương, y chỉ có một mắt ư? 

— Thưa Tôn giả, phải. 

— Таи Đại vương, có một con qua làm tó trên công chuông voi, nó đẻ trứng 
tại đó và đúng kỳ hạn trứng đã nở thành chim non. Môi khi người quản tượng 
ra vào chuông vol để chăm sóc voi, у hay 14у cái móc đập vào con диа và tổ 
chim non đề phá tệ tô. Con qua trong lúc nguy khôn chỉ muốn mó màt y nën thót 
ra tiếng kêu ây. Nếu Đại vương có thiện ý với nó, xin hãy truyền Bandhura vào 
châu và cám y phá tô qua. 

Vua truyên gọi Bandhura vào, khiên trách y và giao chuông voi cho Кё khác. 

— Tâu Đại vương, trên nóc hoàng cung có một con mot об, nó đã ăn hết gỗ 
sung tại đó và không thê à ăn thứ gó cứng hơn. Vi thiếu thức ăn và không thê bò 
ra ngoài nên nó thốt tiếng kêu thứ ba dé than vãn. Đại vương không cân sợ nó. 

Rồi nhờ tri kiến của ngài, ngài vừa nêu rõ ý nghĩa tiếng mọt gỗ kêu vừa 
ngâm vån kệ thứ ba. 

12. Ta vừa ăn hết gỗ sung, 

Mọi nơi ta đã đi vòng quanh co. 
Gỗ nào cứng, mọt khó ưa, 
Còn thức ăn khác ở xa dưới mình! 

Vua bảo một cung nhân tìm cách giải thoát con mọt. 

— Tàu Đại vương, trong cung thất có con chim sơn ca thuân đưỡng nào chăng? 

— Thưa Tôn giả, có chứ. 

— Tàu Đại vương, con sơn ca ây héo mòn vì mong mỏi về rừng mỗi khi nó 
nhớ lại quãng đời cũ: 

“Làm sao rời khỏi lồng này, 
Làm sao trở lại rừng cây thân tình!” 

Vì thế, nó thốt lên tiếng kêu thứ tư, xin Đại vương chớ lo sợ việc ду! 

Rồi ngài ngâm vân kệ thứ tư. 

13. Uóc gì rời chôn cung đình, 

Ước gì giải thoát thân mình tự do, 
Нап hoan bay lượn rừng già, 
Rồi ta xây tổ của ta trên cành! 

Ngâm kệ xong, ngài thêm: 

— Таџ Đại vương, chim sơn ca ấy đang mòn mỏi đợi chờ, xin Đại vương 
thả nó ra! 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 993 


Vua nghe theo lời ngài. 

— Tâu Đại vương, trong cung thất có con nai thuần dưỡng nào chăng? 

— Thưa Tôn giả, có chứ. 

— Tâu Đại vương, con nai ây là trưởng đoàn. Nó nhớ nai cài và mòn mỏi vì 
nặng tình yêu thương nai cái nên nó thốt tiếng kêu thứ năm. Đại vương không 
nên sợ hãi chuyện ây. 

Rồi ngài ngâm vån kệ thứ năm. 

14. Uéc gì rời chốn cung đình, 

Ước gì giải thoát thân mình уш sao, 
Uống dòng nước suối trong veo, 
Dẫn đàn nai vẫn bước theo sau mình! 

Bậc Đại sĩ làm cho con nai được giải thoát và nói tiếp: 

— Tâu Đại vương, có con khi thuần dưỡng nào ở trong cung chăng? 

— Thưa Tôn giả, có chứ. 

— Con khi ду là chúa đàn khi ở vùng Tuyết sơn. Nó thích thú bầu bạn với 
đám khi cái. Trước kia nó được một thợ săn tên Bharata đem về đây. Nay nó 
đang mòn mỏi mong ước trở vê chón cư ngụ xưa nên nó thốt tiếng kêu ấy. Xin 
Đại vương đừng sợ chuyện này. 

Rôi ngài ngâm vån kệ thứ sáu. 

15. Lòng ta nặng trĩu dục tình, 

Với bao ước vọng thân mình nhiễm ô. 
Bharata lạp hộ bắt ta, 
Ước mong phước phận lão gia tràn trê! 

Bậc Đại sĩ bảo thả con khi ra và tiếp tục nói: 

— Таџ Đại vương, có vị tiêu thần nào giữ kho báu ở trong cung chăng? 

— Thưa Tôn giả, có chứ. 

— Таџ Đại vương, vi ây nhớ lại đời sông cũ với một nữ thân, vợ vị ду, nën 
trong lúc dau khó vi duc vong dà thót 1ёп tiéng kêu thứ bảy. Một hôm, vi ây 
cùng vợ trèo lên đỉnh non cao. Hai vi lượm hoa và tô điềm cho nhau nhiêu loại 
hoa đủ màu sắc hương vị đặc biệt nên không hè lưu ý rằng mặt trời đang lặn và 
bóng đêm bao trùm trong khi họ leo xuông. Nữ thân bảo: “Này chàng, trời tôi 
rôi, chàng hãy xuống cần thận kéo ngã.” Và vừa năm tay chóng, nàng vừa đưa 
chóng xuống. Chính vì nhớ lại các lời nói của vợ mà vị thân này thốt tiếng kêu. 
Đại vương không cân phải sợ chuyện ây. 

Do tri kiên của ngài, ngài vừa giải thích trường hợp này một cách chính xác 
vừa ngâm vân kệ thứ bảy. 

16. Bóng đêm dày đặc kéo vé, 

Trên non cao nọ tứ bê cô đơn. 
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“Xin chàng đừng ngã trượt chon”, 
Nàng khe khẽ nhắc bên sườn đá xưa. 

Như vậy, bậc Đại sĩ giải thích tại sao v1 thần thốt tiếng kêu và ngài bảo thả 
VỊ ây ra, rồi nói tiếp: 

— Таи Đại vương, còn âm thanh thứ tám là tiếng reo cực lạc. Một vị Độc 
Слас Phật ở động Nandamula biết răng các hành (các điều kiện tái sanh) sắp 
đoạn tận đối với vị Ấy, liền đến nơi cư trú của quần chúng và suy nghĩ: “Та 
muốn chứng đắc Niết-bàn Vô dư y trong ngự viên của vua xứ Ba-la-nai. Quân 
hầu của vua sẽ chôn cất Ta, làm lễ cúng dường và cung kính Xá-lợi của Ta, nhờ 
vậy sẽ sinh lên cõi thiên.” Vị ду dùng thân lực bay đến đây và ngay khi chạm 
mái hoàng cung, vị ây liên buông xả gánh nặng sinh tử và ca khúc hoan lạc làm 
chói sáng lỗi vào cảnh giới Niết-bàn. 

Rôi ngài ngâm vân kệ thứ tám do vị Độc Giác Phật cảm tác. 

17. Тал sanh đã tận với Та, 

Không vào thai mẹ từ giò vë sau. 
Đây đời cuối ở địa cầu, 
Sắp tàn cùng mọi khô đau phàm trân. 

Cùng với những lời cực lạc này, vị ду đến ngự viên và đắc Niết-bàn Vô du 
y dưới gốc cây sala đang nở rộ hoa. 

Rồi bậc Đại sĩ đưa vua đến nơi vị Độc Giác Phật đắc Niết-bàn và chỉ cho 
vua phân nhục thân của Ngài. Thấy vậy, vua cùng đoàn quân đông đảo đem 
hương hoa đến cung kính làm lễ cúng dường. 

Theo lời khuyên của Bồ-tát, vua đình chỉ việc té đàn, cho mọi sinh vật được 
sông, truyên rao trông lệnh khắp kinh thành сат sát sanh, cử hành đại lễ suốt 
bảy ngày, rôi làm lễ hỏa táng thân vị Độc Слас Phật rất trọng thé trên hỏa đài 
chất đầy hương liệu và xây tháp ở ngã tư đường. 

Bồ-tát thuyết giáng Chánh pháp cho vua và khuyên nhủ vua tinh cần. Sau 
đó, ngài trở về Tuyết sơn, thực hành tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả) và không 
hề gián đoạn thiền định nên được sinh vào cõi Phạm thiên. 
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Sau pháp thoại, bậc Dao sư bảo: 
-~ — Thua Đại vương, không có gì nguy hiểm cho Đại vương do các tiếng kêu 
ây, vậy hãy đình chỉ tê đàn và ban sự sông cho các sinh vật này! 

Rồi vua bảo truyền trồng lệnh đi khắp kinh thành tha mạng các sinh vật. 

Xong, Ngài nhận diện tiên thân: 

— Thời ây nhà vua là Ananda, vị đệ tử Bà-la-môn là Sãriputta và nhà khó 
hanh chính là Ta. 
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§419. CHUYÊN KIỂU NỮ SULASA (Sulasājātaka} (J. II. 435) 

Này đây là chiếc vòng vàng... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một nữ tỳ của ông 
Сар Cô Độc. 

Chuyện Кё ràng vào một ngày lễ hội, khi nàng sắp đi cùng đám gia nhân 
đến một lạc viên, nàng хіп nữ chủ nhân Punnalakkhanadevi (Phước Tướng) cho 
nàng một món nữ trang dé đeo. Bà chủ cho nàng một món tư trang của bà trị giá 
một trăm ngàn đồng tiên. Nàng đeo vào cô và cùng đám gia nhân đi đến chỗ vui 
chơi. Một tên trộm thèm món nữ trang kia, với dự định giết nàng để đoạt của, 
hăn lân la đến nói chuyện với nàng: tại khu vườn kia, hắn cho nàng ăn cá thịt 
và uống rượu mạnh. Nàng suy nghĩ: “Та chắc chàng làm vậy vì chàng thích ta.” 
Vào buổi chiêu tôi khi mọi nguoi nàm xuóng nghi ngoi sau các cuóc vui choi, 
nàng đứng dậy đi tim һап. Нап bào: 

— Này cô nương, chỗ này không kín đáo, ta hãy đi xa hơn một chút! 

Nàng suy nghĩ: “Bát cứ việc gì thầm kín đều có thé xảy ra tại nơi này. Chắc 
chăn anh chàng muốn giết ta và đoạt món nữ trang ta đang đeo. Vậy ta sẽ dạy 
anh chàng một bài học.” Vì thế, nàng bảo: 

— Thưa tôn ông, em đang khát nước khô сб hong vi uóng ruou manh. Xin 
hãy kiếm cho em một ít nước! 

Rồi đưa һап đến giếng, nàng vừa bảo hàn kéo nước vừa chỉ cho hàn sợi dây 
thừng và chiếc gàu. Tên trộm thả gàu xuống. Rồi ngay khi hắn cúi mình đề kéo 
nước lên, cô nữ tỳ vốn rất lực lưỡng, liền đây mạnh hắn với đôi bàn tay và hât 
hăn xuống giếng. Nàng bảo: 

— Mi chăng chết vì cách này đâu. 

Rồi ném một cục gạch lớn trên đầu hắn. Нап chết liên tại chỗ. Khi nàng trở 
về thành và trả lại bà chủ món nữ trang, nàng bảo: 

— Con suýt bị giết hôm nay vì món nữ trang ấy. 

Rồi nàng kê toàn bộ câu chuyện. Bà chủ ké lại chuyện với ông Cấp Cô Độc 
và ông trình với đức Như Lai. Bậc Đạo sư bảo: 

— Này gia chủ, đây không phải là lần đầu người nữ tỳ có trí thông minh phát 
xuất kịp thời mà ngày xưa cũng vậy. Đây không phải lần đầu người này giết kẻ 
ây mà trước kia cũng đã có lần giết nó. 

Và theo lời thỉnh của ông Сар Cô Độc, Ngài kê một chuyện đời xưa. 
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2 Xem Ap. П. 560, Kundalakesatheriapadana (Ky sự về nữ Tôn giả Kundalakesa); J. Ш. 133, 
Vanarajataka (Chuyện con khi), sô $342; J. Ш. 265, Kukkufajataka (Chuyện kê vương), sô §383; J. IV. 
56, Kukku‡ajataka (Chuyện kê vương), sô $448. 
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Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta їп vì tại Ba-la-na1, có một kiều nữ của kinh 
thành tên gọi là Sulasä, làm chủ một đoàn năm trăm kỹ nữ sang trọng, giá mỗi 
đêm hướng lạc với nàng là một ngàn đồng tiên. 

Cũng trong kinh thành này có một tướng cướp tên Sattuka, khỏe mạnh như 
voi, vẫn thường đột nhập các nhà giàu vào ban đêm dé cướp của thỏa thích. Dân 
trong thành tụ tập lại lập cáo trạng tâu với vua. 

Vua ra lệnh quân lính canh đóng rải rác khắp nơi để bắt tướng cướp và xử 
trảm. Họ trói tay һап та đăng sau và vừa dẫn hăn га pháp trường vừa đánh roi 
khắp mình mây. Lúc â ây, nàng Sulasã đứng bên cửa sô nhìn xuông đường, Һау 
tuóng сибр bóng nhiên đâm ra si tình hắn và suy nghĩ: “Nêu ta có ё giải nguy 
cho chàng chiên sĩ lực lưỡng này, ta sẽ từ bỏ cuộc đời xâu xa hiện nay của ta và 
sông chơn chánh với chàng.” 

Theo cách được tả trong Chuyện vòng hoa kanavera,' nàng lây lại tự do cho 
һап bàng cách gởi một ngàn đồng tièn vàng và đến tặng viên thị trưởng, rôi sau 
đó sông hạnh phúc hòa hợp với һап. Sau chừng ba bôn tháng, tướng cướp suy 
nghĩ: “Ta sẽ chăng bao giờ có thể ở một nơi như vây nhưng ta không thê ra di 
tay không. Nữ trang của Sulasä trị giá một trăm ngàn đồng tiền. Ta muốn giết 
nàng và lây của.” 


Vì vậy một hôm, һап bảo nàng: 

— Ái nương ơi, khi ta đang bị quân lính nhà vua kéo đi, ta hứa cúng lễ vật 
cho một vị thân cây trên đỉnh núi, nay vị ây đang đe dọa ta vì ta không trả lê. 
Vậy chúng ta hãy đi dâng lê thân. 

— Thưa lang quân, tốt lắm, chúng ta hãy chuân bị lễ vật gửi đi cúng thân. 

— Này ái nương, gửi lễ vật cũng thân không công hiệu gì đâu. Chúng ta hãy 
cùng đi dâng lễ mang theo mọi món tư trang và đám hâu cận. 

— Thưa lang quân, được rôi, chúng ta cùng làm vậy. 

Нап bảo nàng chuẩn bị lễ vật và khi họ đến chân núi, hắn bảo: 

— Này ái nương, vi thân này thấy đông người sẽ không nhận lễ vật. Vậy hai 
ta cùng đi lên núi dâng lê. 

| Nàng thỏa thuận và һап bào nàng mang chiệc binh. Phân һап đã chuán bi 
hêt sức chu đáo. Khi cả hai đên đỉnh núi, hăn đặt lê vật xuông gôc cây mọc cạnh 
bờ vực cao gâp trăm lân một người thường và bảo: 

— Này ái nuong, ta không đến đây dé dâng lễ vật, mà ta đến với ý định giết 
nàng rôi trỗn đi với mọi tư trang của nàng. Vậy hãy cởi ra hết và góp thành một 
bó trong áo khoác của nàng kta. 


— Này lang quân, tại sao chàng muôn giết thiếp? 
— Vì tiền của nàng đấy. 


3 Xem J. Ш. 58, Kanaverajätaka (Chuyện vòng hoa kanavera), số §318. 
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— Lang quân ơi, hãy nhớ lại mọi việc tốt lành mà thiếp đã làm cho chàng, 
khi chàng bị xiêng tay chân và kéo đi xử trảm, thiếp đã bỏ một anh chàng nhà 
giàu chỉ vi chàng và trả một : số tiền lớn để cứu chuộc chàng. Dù thiếp có kiếm 
được một ngàn đồng tiền mỗi ngày, thiếp cũng không nhìn đến một nam nhân 
nào khác. Thiếp đã làm ân nhân của chàng như vậy. Xin chàng đừng giết thiếp. 
Thiếp nguyện trao cho chàng thật nhiều tiền và làm nô tỳ cho chàng. 

Cùng với lời khán cầu này, nàng ngâm vân kệ đầu: 

18. Này đây là chiếc vòng vàng, 

Này đây ngọc bích cùng tràng hạt trai, 

Lây đi tất cả, chàng ôi, 

Xin chàng cho thiệp làm tôi tớ chàng! 
Khi ấy, Sattuka ngâm уап kë thứ hai phù hợp với mục đích của hàn, đó là: 
19. Đề vàng ngọc xuông, kiều nương, 

Và nàng đừng có khóc thương buôn phiên, 

Ta nay muôn giệt nàng liên, 

Vì ta không chắc hưởng tiên hôi môn! 


Trí khôn của Sulasã xuất hiện kịp thời, nàng suy nghĩ: “Tên cướp này không 
muốn cho ta sông. Vậy ta sẽ đoạt mạng hắn trước băng cách ném hắn xuống 
vực sâu”, và nàng ngâm hai vån kệ tiếp: 

20. Suốt bao năm tháng lớn khôn, 

Với bao hồi tưởng trong hôn thật chân, 
Thiếp thê giữa cõi phàm trân, 
Không người nào đã thiết thân hơn chàng! 

21. Đến đây lần nữa сибі cùng, 

Thiếp xin kính lễ trong vòng bàn tay, 
Chăng bao giờ ở đời này, 
Đôi ta gặp mặt từ đây hỡi chàng! 

Sattuka không thé hiểu được mục đích của nàng, liên nói: 

— Tốt lắm, này ái nương, hãy đến ôm ta trong tay nàng! 

Sulasã đi vòng quanh hắn cung kính cúi chào ba lân, vừa hôn һап vừa bảo: 

— Này lang quân, bây giờ, thiếp sắp dành lễ chàng tứ phía. 

Nàng đặt đâu nàng lên chân hắn, vải chào hai bên xong, đi vòng ra phía sau 
һап như thê sắp vái chào hăn tại đó; rôi với sức mạnh như voi, nàng năm hai 
căng hăn ném hắn lộn ngược đầu xuông dưới vực thăm của tử thân cao рар trăm 
lần một người thường. Нап tan thây và chết tại chỗ. 

Thấy VIỆC này, vi thần trên đỉnh núi ngâm các vần kệ sau: 

22. Trí tuệ khôn ngoan cũng lăm khi, 

Không dành riêng với bọn nam nhi, 
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23. 


24. 


25. 


26. 


Nữ nhi có thể nhiều minh trí, 

Xuất hiện trong tình thé hiểm nguy. 
Trí tuệ khôn ngoan cũng lắm khi, 
Không dành riêng với bọn nam nhi, 
Nữ nhi nhanh trí nhiều mưu Кё, 

Dự định làm công việc Кір thì. 

Cô nàng bày tỏ trí khôn ngoan, 
Hiểu biết tinh thông mọi lỗi đường, 
Đã giết anh chàng này chăng khác, 
Giết con nai với chiếc cung giương. 
Người nào khi gặp cảnh cùng đường, 
Không thê vươn lên để thoát thân, 
Sẽ ngã nhào như tên trộm ngốc 
Ngã vào trong vực thăm tan xương. 
Còn kẻ tinh nhanh ấy sự tình, 

Hiểm nguy đến với số phần mình, 
Như nàng được thoát thân ra khỏi, 
Cừu địch bên mình, đáng hãi kinh. 


Như vậy, Sulasa đã giêt tên cướp nọ. Khi nàng xuông núi và đứng giữa đám 
hâu cận, họ hỏi chông nàng đâu, nàng bảo: 


— Đừng hỏi ta nữa! 
Rồi leo lên xe, nàng đi thăng về kinh thành. 


kkk 


Khi pháp thoai châm dút, bâc Dao su nhân diên tièn thân: 


— Thời ấy, hai kẻ đó chính là hai người bây giờ và vị thần núi áy chính là Ta. 


5420. CHUYÊN NGƯỜI СІС МСО VIÊN SUMANGALA 
(Sumangalajataka)* (J. III. 439) 


Ү thức giận hờn, nét mặt саи... 


Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên vê việc khuyên giáo 
một vi vua. Trong dip này, theo lời yêu câu của vua, bậc Đạo sư kê câu chuyện 


đời xưa. 


kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta tri vì Ва-1а-па1, Bó-tát duoc sinh làm hoàng 
tử của chánh hậu. Khi lớn lên, vua cha băng hà, ngài lên làm vua và thực hành 
đại bô thí. Ngài có một người g1ữ ngự viên tên là Sumangala. 


4 Xem Sn. 56, Kimsilasutta (Kinh Thể nào là giới?) 
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Thuở ấy, một vị Độc Giác Phật rời động Nandamnla để du hành khất thực 
và khi дёп Ba-la-nai, Ngài ở lại trong ngự viên. Hôm sau, Ngài vào thành khât 
thực. Vua đón Ngài với vẻ ân cân đặc biệt, mời Ngài vào cung ngôi trên bảo 
tòa, thiết đãi đủ món ăn thượng уі loại cứng, loại mêm và nhận lời tùy һу cóng 
đức của Ngài xong, liền khán саип Ngài hứa một lời rồi truyền đưa ngài trở lại 
ngự viên. 


Sau bữa điểm tâm, vua thân hành đến sắp đặt nơi cư trú để Ngài ở suốt ngày 
đêm và cho người 0101 ngự viên Sumangala đến hầu cận Ngài xong mới trở vê 
thành. Sau đó, vị Độc Giác Phật thường ăn uống tại cung vua và ở lại ngự viên 
một thời gian dài, còn Sumaigala vẫn cung kính hâu hạ Ngài. 

Một hôm, Ngài ra di, bảo Sumangala: 

— Ta sắp đi đến làng kia vài ngày, song Ta sẽ trở lại đây. Hãy trình với 
đức vual 

Sumadøgala liên trình lên vua việc này. Sau vài ngày ở tại làng kia, vị Độc 
Giác Phật trở lại ngự viên vào Бибі chiêu tối. Sumagala không biết Ngài trở 
lại nên cũng đã đi về nhà. Vi Độc Giác Phật cất y bát, và sau khi dạo chơi giây 
lát, Ngài ngôi xuống một phiến đá. 

Hôm а Ấy, có vải người khách lạ đến nhà người g1ữ ngự viên. Muôn nâu món 
súp và са-гі đãi khách, у cầm cung đi giết một con nai nuôi trong ngự viên. Ү 
đang tìm nai thì chợt Һау vị Độc Спас Phật, tưởng đó là một con nai lớn, у 
nhắm một mũi tên và bắn Ngài. Vị Độc Giác Phật mở khăn trùm đầu га và gọi: 


— Sumanøgalal 

Vô cùng xúc động, Sumanøgala đáp: 

— Thưa Tôn giả, con không biết Tôn giả đã về nên băn Tôn giả vì tưởng là 
nai. Xin Tôn giả tha thứ cho соп! 

— Được lăm, nhưng ông sẽ làm gì bây giờ? Này, hãy rút mũi tên ra mau! 

Y đánh lễ rôi rút mũi tên ra. Vi Độc Giác Phật cảm thây vô cùng đau đớn và 


đặc Niết- bàn Vô dư y ngay tại đó. Người giữ vườn nghĩ răng vua sẽ không tha 
thứ nếu biết chuyện này, y liên đem vợ con trôn đi. 


Nhờ thân lực, cả kinh thành đều biết tin vị Độc Giác Phật đã đặc Niết-bàn 
và mọi người vô cùng xúc động. Hôm sau, một số người vào ngự viên, ау di 
hài của Ngài, liền tâu trình vua rằng người giữ ngự viên đã chạy trốn sau khi 
giết vị Độc Giác Phật. 


Vua cùng đông đảo tùy tùng đến lễ bái đi hài ây suốt bảy ngày, rồi hỏa táng 
trọng thể xong, lây Xá-lợi và xây tháp thờ. Sau đó, vua vân thường cúng dường 
tháp Xá-lợi và cai trị đúng pháp. 


Năm sau, Sumangala quyết đi tìm hiểu xem vua nghĩ về VIỆC này ra sao, у 
đến yết kiên và hỏi một vị triều thần để xem vua nghĩ рі vë у. Vị triều thần ca 
ngợi Sumaigala trước mặt vua nhưng vua làm như thé không nghe gì cả. Ông 
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không nói thêm nữa nhưng sau đó báo cho Sumangala biết vua không hài lòng 
уё у. 

Một năm sau nữa, y lại đến và năm thứ ba, у đem vợ con đến. Vi triều 
thần biết vua đã nguội giận nên bảo Sumangala ở cung môn và tàu vua răng 
Sumadgala đã đến châu. Vua truyền y vào, sau nghi thức chào mừng, vua hỏi: 


— Này Sumaisala, tại sao ngươi giết vị Độc Giác Phật là người mà ta đang 
cúng đường để tạo công đức? 
— Tàu Раі vương, tiểu thần không có ý giết Ngài nhưng chỉ vì duyên cớ này 
mà tiéu thần phạm tội. 
Rồi y ké lại chuyện cũ. Vua bảo y đừng sợ và vừa trần an y vừa cho y giữ 
chức ngự viên như cũ. 
Sau đó, triều thân hỏi: 
— Tâu Đại vương, tại sao Đại vương không trả lời khi nghe những lời ca 
ngợi Sumangala hai lần trước và lần thứ ba nghe chuyện, Đại vương lại truyền 
y vào châu và tha thứ cho y? 
Vua phán: 
— Này hiền khanh, một vị vua hành động vội vã lúc nóng giận là điều sai 
lâm. Vì vậy, trẫm im lặng hai lần trước và lần thứ ba khi trẫm hiệu mình đã 
nguôi giận, mới truyền gọi Sumañgala. 
Về việc này, ngài ngâm các vân kệ nêu rõ phận sự quân vương: 
27. Y thức giận hờn, nét mặt cau, 
Quân vương đừng giáng trận đòn đau, 
Những điều bất xứng ngôi Thiên tử, 
Sẽ tiếp theo sau cái gật đầu. 

28. Y thức tính tình bớt khắt khe, 
Quân vương ban pháp lệnh ra uy, 
Khi nào vụ án đà thông hiểu, 
Hãy định các hình phạt thích nghi. 

29. Không giận mình và chăng giận ai, 
Biết phân biệt rõ đúng và sai, 
Dù vua ngự trị trên quần chúng, 
Đức hạnh khiến vua vĩ đại hoài. 

30. Vua chúa buông lung các việc công, 
Thực hành roi trượng chàng bao dung, 
Ô danh dưới thế phân vua hưởng, 
Dia ngục đợi chờ lúc mạng chung. 

31. — Người nào yêu đạo đức hiên nhân, 

Trong sạch vẹn toàn khâu, y, thân, 
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Đây đủ từ tâm, an tịnh, quý, 
Vượt qua hai thê giới phàm trân. 
32. — Trẫm là vua chúa của thần dân, 
Sân hận không ngăn cản у tâm, 
Khi trẫm cầm gươm đi trị tội, 
Từ tâm thúc đây phạt công bằng. 
Như vậy, vua đã nêu rõ mọi đức tính của mình qua sáu vân kệ, tất cả triều 
thần đều hoan һу và tán Һар các công hạnh của vua qua lời tung hô: 
— Các pháp thực hành đức hạnh ưu thăng như vậy thật xứng với Đại vương! 
Sau khi cả triêu đình tán һап xong, Sumaigala cung kính đánh lễ vua và 
sau đó ngâm ba vân kệ ca ngợi ngài: 
33. Ủy lực vinh quang của Đại vương, 
Đừng bao giờ bỏ đạo luân thường, 
Thoát ly sân hận và kinh hãi, 
Tri nước trăm năm mãi lạc an. 
34. Vuong tử có dày đức tính trên, 
Nhân từ song đạo hạnh trung kiên, 
Tri toàn dân với lòng công chánh, 
Khi bỏ cõi đời, đến cõi thiên. 
35. Lời nói thật chân với thiện hành, 
Dùng phương tiện tốt đạt công thành, 
Trần an quân chúng còn dao động, 
Như đám mây mưa thật mát lành. 
kkk 
Sau bài pháp thoại liên hệ việc giáo hóa vua xứ Kosala, bậc Đạo sư nhận 
diện tiền thân: 
— Thời ây, vị Độc Giác Phật đắc Niết-bàn Vô dư у, Sumansala là Ananda 
và vua chính là Ta. 


5421. CHUYÊN NGƯỜI НОТ TÓC GAÑGAMÄLA 

(Gangamüalajataka)” (J. Ш. 444) 

Dia cáu nóng ruc nhu than... 

Bác Dao su ké chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc thực hành các 
ngày trai 0101. 

Một hôm, bậc Đạo sư dạy các cư sĩ đang giù ngày trai giới và bảo: 


` Xem СМ. 6, Ајііатапауариссћа (Саи hỏi của thanh niên Ajita), Mnid. 1, Kamasuttaniddeso 
(Diên giải kinh về đục); Mnid. 22, Guhafthakasuttaniddeso (Diên giải kinh nhóm tám về hang). 
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— Này сас cu si, giói hạnh của các ông thật tôt lành, khi giữ ngày trai giới, 
các ông phải bó thí, trì giới, không sân hận, khởi tâm từ và thực hành mọi phận 
sự trong ngày йу. Các bậc trí nhân ngày xưa đạt đại vinh hiển dầu chỉ nhờ giữ 
được một phân các ngày trai giới. 


Và theo lời thỉnh câu của họ, Ngài kê câu chuyện đời xưa. 
kkk 


Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, có môt phú thuong trong 
kinh thành tên là Suciparivāra, gia sån lên tói tám trăm triêu dóng, chuyên tâm 
bô thí và làm các thiên su khác. Уо con và toàn thé gia nhân của ông cho đến 
người chăn trâu bò đều giữ sáu ngày trai giới mỗi tháng. 

Thời ду, Bó-tát duoc sinh vào mót nhà nghèo, kiém ké sinh nhai chât vât băng 
cách làm thuê. Vi mong có viëc làm, ngài dén nhà phú thuong Suciparivara, khi 
chào chú xong, ngói xuóng mót bén và khi duoc hói dén dáy có viéc gi, ngài dáp: 

— Tôi đến đề xin việc làm công trong nhà ông. 

Thời ấy, khi những người làm công đến, vị phú thương thường bảo họ: 

— Trong nhà này mọi công nhân đều giữ ngày trai giới, néu chú có thê giữ 
giới thì chú mới có thể làm việc cho ta! 

Song đối với Bó-tát, vị ду không tỏ vẻ muốn nói đến chuyện giữ giới mà 
chỉ bảo: 

- Tốt lắm, này thiện nam, chú có thé làm việc cho ta và trù liệu tiền lương 
của chú! 

Từ đó, Bô-tát làm mọi công việc của phú thương một cách nhãn nại nhiệt 
tình, không hê nghĩ đến nỗi mệt nhọc riêng mình, ngài đi làm từ sáng sớm đến 
chiêu tối mới trở vë. 

Một hôm, dân chúng làm lễ hội ở kinh thành, vị phú thương bảo người tỳ nữ: 

- Hôm nay là ngày hội, cô phải náu cơm cho công nhân thật sớm. Họ sẽ ăn 
sớm và giữ giới kiêng ăn từ đó đến hết ngày. 

Bó-tát dậy sớm và đi làm việc. Trước đó, không ai bảo ngài phải giữ giới 
kiêng ăn hôm ây. Các công nhân kia ăn tử sớm và kiêng ă ăn. VỊ phú thương cùng 
уо соп, gia nhân đều giữ giới kiêng ăn, mọi người đêu trở về nhà riêng ngôi 
suy tư vë Các giới điều. Bồ-tát làm việc suốt ngày xong trở về nhà lúc trời tối. 
Người nữ tỳ đầu bếp đưa cho ngài nước rửa tay và một đĩa cơm lây từ trong 
nôi. Bô-tát bảo: 

— Vào giờ này, ngày thường rất ôn ào, thê mọi người đi đâu cả hôm nay? 

— Họ đang giữ giới kiêng ăn và mỗi người đêu về nhà riêng rồi. 

Ngài suy nghĩ: “Ta không muôn làm người duy nhất phạm giới giữa nhiêu 
người рій 9101 nhu уду.” Vi thé, ngài đi hỏi vị phú thương xem có thé giữ giới 
kiêng ăn băng cách thi hành mọi phận sự vào giờ đó không. Ông bảo ngài 
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không thê thực hành mọi phận sự, bởi vì việc đó đã không được làm từ sáng 
sớm nhưng một nửa phận sự thì có thể làm được. Ngài đáp: 


— Mong được như vậy. 


Và thực hành phận sự ngay trước mặt chủ nhân, ngài bắt đầu g1ữ giới kiêng 
ăn, rồi về nhà năm suy nghĩ về các giới điều. Vì ngài không ăn gì suốt ngày nên 
vào canh cuỗi ngài cảm thấy đau nhói như dao đâm. Vị phú thương mang cho 
ngài một số thuốc giảm đói và bảo ngài dùng chúng nhưng ngài bảo: 

- Tôi sẽ quyết không phá giới kiêng ăn. Tôi đã nguyện trì giới dù phải 
thiệt mạng! 

Cơn đau đớn trở nên mãnh liệt và đến tảng sáng ngài bất tỉnh. Họ bảo ngài 
sắp chết nên đem ngài ra ngoài, đặt vào một nơi an nghỉ. Ngay lúc lây, vua Xứ 
Ba-la-nại trên chiếc vương xa cùng đoản hộ tông đông đảo đến nơi ấy trong lúc 
diễu quanh kinh thành. Bó- tát tháy vẻ huy hoàng của vua, sinh lòng ao ước làm 
vua và cầu nguyện điều ау. Khi mạng chung, do kết quả việc giữ nửa ngày trai 
0101 trên, ngài được nhập vào mâu thai vị chánh hậu. 

Bà trải qua đủ mọi nghi lễ của thời kỳ thụ thai rôi sinh một hoàng nam sau 
mười tháng. Hài nhi được đặt tên là Udaya. Khi lớn lên, vương tử trở nên hoàn 
hảo trong mọi ngành học thuật; nhờ trí hôi tưởng các đời trước, ngài nhớ lại các 
công hạnh thuở xưa và nghĩ răng chính nhờ một thiện nghiệp nhỏ tạo nên một 
phước báo lớn, ngài thường hát khúc ca hoan lạc nhiêu lần. Khi vua cha băng 
hà, ngài được trao cả vương quốc và nhận thây cảnh đại vinh quang của mình, 
ngài lại hát khúc ca hoan lạc cũ. 

Một hôm, dân chúng chuẩn bị lễ hội trong kinh thành. Một đám đông tụ tập 
nhau, định bày trò уш chơi giải trí. Một người gánh nước sông рап công Bắc 
thành Ba-la-nạai đã giâu nửa đồng xu trong viên gạch ở bức tường bao quanh 
thành, ròi đên công Nam kiếm sông. Tại đây, у sóng chung với một người đàn 
bà nghèo khó cũng làm nghë gánh nước. Vợ у bảo: 

— Chàng ơi, hôm nay có lễ hội trong thành phố, nêu chàng có tiền, ta hãy đi 
vui chơi nhé! 

— Nàng ơi, ta có tiền đây. 

— Bao nhiêu? 

— Nửa xu. 

- О đâu? 

— Trong viên gạch bên công Вас cách đây mười hai do-tuân, ta chôn tiên tại 
đó. Song nàng có gi trong tay chăng? 

- Thiếp có đây. 

— Bao nhiêu? 

— Nửa xu. 
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— Vậy nửa xu của nảng và của ta hợp thành một xu. Ta sẽ đi mua một tràng 
hoa với một phân ba sô tiên Ây, hương liệu VỚI một phân ba và rượu nóng với 
một phân ba. Nàng hãy đi tìm nửa xu ở nơi cất tiền đem đến đây. 

Y thích thú với y tưởng do lời vợ gợi lên, liền bảo: 

— Nàng ơi, đừng lo gì, ta sẽ đi tìm nửa xu về đây. 

Rồi y ra đi. Ү mạnh như voi, vừa đi khoảng hơn sáu do-tuần và mặc dù trời 
giữa trưa, у vẫn rảo bước trên cát nóng như thê được rải than vừa tắt lửa vì y 
rất thích thú VỚI nói ham muốn được bạc. Trong bó y phục cũ màu vàng điểm 
thêm lá thốt nốt giắt bên tai, y vừa đi ngang sân châu đê theo đuôi mục đích của 
minh vừa ca hát. Vua Udaya đứng bên cửa số mở, thây y đi đến, không biết y 
là ai mà lại coi thường nàng gió như vậy và còn vừa đi vừa hát, liên bảo nô tỳ 
đi gọi y vào. Y được lệnh: 

— Hoàng thượng truyền gọi ngươi vào! 

Nhưng у đáp: 

— Hoàng thượng có nghĩa gì với ta chứ? Ta không biết hoàng thượng! 

Y liên bị lôi vào và đứng chầu một bên. Sau đó, vua ngâm hai vån kệ hỏi у: 

36. Địa cầu nóng rực như than, 

Đất đai như đồng tro than nóng bừng. 
Song ngươi ca hát vang lừng, 
Khí trời gay gắt chàng nung ngươi nào. 

37. Mặt trời kia ở trên cao, 

Dưới này cát nóng khác nào lò than. 
Song ngươi ca hát lửng vang, 
Khí trời năng sắt chăng làm cháy ngươi. 

Nghe lời vua, у liền ngâm vån kệ thứ ba: 

38. Chính vì tham dục đốt tôi, 

Chứ không phải ánh mặt trời nâu nung. 
Chính vì phận sự trong lòng, 
Thúc tôi vội vã làm xong mọi phân. 

Vua hỏi y có việc рі. Y đáp: 

— Tâu Đại vương, hạ thần sóng gàn cóng Nam với một người vợ nghèo. Vợ 
thân tỏ ý muốn chúng thân cùng vul chơi lễ hội nên hỏi thử thân có gì trong tay 
không. Thân bảo thân со tiên của chôn giâu trong bức tường cạnh công Bắc. Vợ 
thân bảo thần đi lây tiên về đề vui chơi. Những lời nói của vợ thân không rời 
tâm hôn thân và trong khi thần suy nghĩ mãi về chúng, tham dục cứ đốt cháy 
lòng thân. Công việc của thần là thê đây. 

— Vậy điều gì khiến ngươi thích thú nhiều đến độ ngươi xem thường năng 
010 và vừa đi vừa hát? 
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— Tâu Đại vương, thân hát vì nghĩ răng khi tìm được của chôn giấu, thần sẽ 
vui chơi thích thú với vợ. 

— Này thiện nam, thé tiền của ngươi chôn giấu bên cổng Bắc được một trăm 
ngàn đồng tiền chăng? 

— Таџ Đại vương, không phải. 

Sau đó, vua hỏi liên tiếp có phải năm mươi ngàn, bốn mươi, ba mươi, hai 
mươi, mười, năm, bốn, ba, hai, một đồng tiên, nửa đồng tiền, bón xu, ba xu, hai 
xu, một xu. Chàng trai đều đáp “không”, trước các câu hỏi trên và nói: 

— Chỉ nửa xu. Quả thực, tâu Đại VƯƠng, đó là tật cả gia sản của thân nhưng 
thân đang hy vọng tim ra nó rôi đi vui chơi với vợ và trong niềm ước vọng thích 
thú kia, năng gió không làm thần khó chịu. 

Vua bảo: 

— Này thiện nam, thôi đừng đi đến đó dưới nắng gắt này nữa. Ta sẽ cho 
ngươi nửa xu. 

— Таџ Đại vương, thần sẽ nhận lời hứa của Đại vương và lây tiên nhưng 
thân sẽ không bỏ nửa xu kia đâu. Thân không bỏ việc đi đến đó đem nó về đâu. 

— Này thiện nam, hãy ở lại đây. Trẫm sẽ cho ngươi một xu, hai xu... 

Rồi cứ đề nghi thêm nữa, vua tiếp tục nói mười triệu, một ngàn triệu, vô SỐ 
vàng bạc, nêu chàng trai chịu ở lại nhưng chàng vẫn đáp: 

— Таџ Đại vương, thân sẽ nhận tiên của nhưng thân vẫn đi kiếm nửa xu kia! 

Sau đó, y được chiêu dụ băng những lời vua hứa ban chức thủ kho và nhiều 
chức vụ khác nữa, kê cả chức vị phó vương. Cuối cùng, y được đề nghị chia nửa 
vương quốc nếu y chịu ở lại. Khi ấy, у mới châp thuận. Vua bảo các đại thần: 

— Này сас khanh, hãy đưa hiền hữu của trầm đi cạo râu, tắm rửa và trang 
điểm ròi đem người trở lại đây! 

Họ tuân lệnh. Vua chia đôi giang sơn và tặng chàng trai một nửa. Song 
chuyện kê rằng y chọn phân nửa ở phía Bắc do lòng yêu thích nửa đồng xu cũ. 
Y được gọi là “Vua Nửa Xu”. Hai vị vua đồng cai trị đất nước trong tình thân 
hữu hòa hợp. 

Một hôm, hai vi cùng đi đến ngự viên. Sau khi vui chơi, Vua Udaya năm 
xuống kê đầu vào lòng Vua Nửa Xu. Ngài ngủ thiếp, trong lúc đám hầu cận đi 
quanh quân vui chơi. Vua Nửa Xu suy nghĩ: “Tại sao ta chỉ được nửa vương 
quốc mãi thôi? Ta muốn giết vua này và làm vị vua độc nhất.” 

Vì thé, Vua Nửa Xu rút kiếm ra nhưng khi nghĩ đến việc đâm vua này, Vua 
Nửa Xu nhớ lại ngài đã đưa bạn mình từ chỗ nghèo hèn thành người đồng trị 
nước với ngài và ban cho bạn đại quyên lực. Nhận thức tư tưởng vừa khởi lên 
trong trí dự định giết một ân nhân như thé là vô cùng độc ác, Vua Nửa Xu liên 
tra kiếm vào bao. Lần thứ hai, rôi lần thứ ba, ý tưởng lại khởi lên. Cảm thấy 
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tư tưởng này khởi lên mãi sẽ đưa mình đến ác nghiệp, Vua Nửa Xu vứt kiếm 
xuống đất và đánh thức vua kia dậy, vừa nói vừa quỳ xuống chân ngài: 


— Тап Đại vương, xin hãy tha tội cho tôi! 

— Này hiền hữu, bạn có làm gi sai trái với ta đâu. 

— Tâu Đại vương, tôi đã làm một việc như vậy. 

— Này hiên hữu, thế thì ta tha thứ cho bạn. Nếu như bạn muốn thì cứ làm 
vua một mình và ta sẽ làm phó vương phụng sự bạn. 

Vua Nửa Xu đáp: 


— Таџ Đại vương, tôi không cần vương quốc, tham vong áy së khién tôi tái 
sanh vào cõi dữ. Quốc độ này của Đại vương, xin nhận lây nó, tôi muôn trở 
thành người khó hạnh. Tôi đã thấy gốc rễ của dục tham, nó phát xuất từ ước 
vọng của con người. Vậy từ nay tôi không còn ước vọng như thé nữa. 

Rôi ông ngâm vân kệ thứ tư trong niềm hoan lạc: 

39. Nhận ra tham dục nguôn căn, 

Ở trong ước vọng tiêm tàng khắp nơi. 
Ta không muốn nữa vì ngươi, 
Vậy ngươi, tham dục phải rời xa đi! 

Nói vậy xong, ông ngâm vân kệ thứ năm thuyết pháp cho quân chúng đang 
đăm say tham dục: 

40. — Dục tham ít ôi chăng vừa, 

Dục tham nhiều chỉ mang ta khô buôn. 
Này, luôn thiêu dục, ngu nhân, 
Nếu ngươi muốn đắc trí thông, bạn hiên! 


Thuyết pháp như vậy với quân chúng xong, ông giao дидс độ cho Vua 
Udaya. Rời bỏ quân chúng đang khóc than với nước mắt đầm đìa, ông đến vùng 
Tuyết sơn, trở thành ân sĩ khó hạnh và đạt thắng trí. Trong thời gian vị ду làm 
nhà khô hạnh, Vua Udaya ngầm vån kệ thứ sáu bày tỏ nỗi hoan lạc trọn vẹn: 

41. Thiêu dục đem ta mọi quả thành, 

Udaya đạt đại quang vinh, 
Người tinh cần được nhiêu an lạc, 
Làm ар sĩ, buông bỏ dục tình. 

Không ai biết ý nghĩa vân kệ này. Một hôm, chánh hậu hỏi ngài ý nghĩa 
trên. Vua không muôn nói. Thời ây, có người thợ hớt tóc trong triều tên là 
Gangamäla, môi khi tỉa râu cho vua thường dùng dao cạo trước, rôi sau đó nhó 
râu băng cái nhíp.° Vua thích việc trước nhưng việc thứ hai làm vua dau. Về 
việc đầu, vua muôn thưởng cho y một đặc ân; còn việc thứ hai, vua chí muôn 
chém đâu y thôi. 


6 Xem Су. V. 133. 
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Một hôm, vua nói chuyện với hoàng hậu, ngài bảo răng người thợ hớt tóc 
trong triều là một tên ngu xuán. Khi hoàng hậu hỏi y phải làm gì trước, ngài bảo: 

— Hãy dùng nhíp trước, rồi dùng dao cạo sau. 

Hoàng hậu truyền gọi thợ hót tóc vào và bảo: 

= Мау thiện nam, khi ngươi tỉa râu cho đức vua, ngươi nên dùng cái nhíp nhó 
ráu ngài truóc, rôi dùng dao сао sau. Nếu đức vua ban cho ngươi một điều ước, 
ngươi phải tâu rằng nguoi không càn gi cå, mà nguoi chi muón biét y nghia khúc 
ca cúa ngài thói. Néu nguoi làm уду, ta së cho nguoi nhiều tiền. Y đồng ý ngay. 
Hôm sau, khi y tỉa râu vua, у cầm cái nhíp trước. Vua hỏi: 


— Gangamala, đây là kiêu mới của ngươi u? 

Y đáp: 

— Таи Đại vương, phải, thợ hớt tóc thường có kiểu mới. 

Rồi у nhó râu vua với cái nhíp trước và dùng dao cao sau. Vua liền ban cho 
y một điêu ước. 

— Tâu Đại vương, thân không muốn gi cả. Xin Đại vương cho thần biết ý 
nghĩa khúc ca ây. 

Vua hồ thẹn khi phải nói đến nghề nghiệp của mình trong thuở hàn vi đời 
trước, liên bảo: 

_— Này thiện nam, điều ước kia có ích lợi gì cho ngươi đâu? Hãy chọn 

điêu khác! 

Nhưng người thợ hớt tóc cứ van xin điều ây. Vua Sg thất hứa nên đồng ý. 
Như đã tả trong Chuyện phần cháo sữa chua,” vua truyền chuẩn bị mọi sự rất 


trọng thể rôi ngôi trên bảo tòa băng ngọc, Кё tất cả chuyện công đức trong đời 
vừa qua tại kinh thành này. Rồi ngài bảo: 


— Điều ấy giải thích nửa vân kệ, còn nửa vân kia ké chuyện hiền hữu của ta 
trở thành nhà khô hạnh trong lúc ta làm vi vua độc nhất trong niềm tự hào, điều 
ду giải thích phân thứ hai của ca khúc hoan lạc ду. 

Nghe vậy, người thợ hớt tóc suy nghĩ: “Như vậy, đức vua được hưởng cả 
vinh quang này vì đã giữ nửa ngày trai giới. Đức hạnh quả thật là chánh đạo. Giả 
sử ta cũng trở thành nhà khô hạnh và tìm đường giải thoát cho ta được chăng?” 

Người thợ hớt tóc liền từ giã thân thuộc và tài vật thé gian, rôi xin phép 
vua trở thành nhà tu hành, đi về vùng Tuyết sơn làm vị khô hạnh. Khi nhận 
thức được ba đặc tính của các pháp hữu hình (vô thường, khổ, vô ngã), vị ấy 
đạt thắng trí và trở thành vị Độc Giác Phật. Vi ду có đủ các y bát nhờ thân lực. 

Sau độ năm sáu năm ở trên Gandhamadana (Hương sơn), vị ây muôn về 
thăm vua xứ Ba-la-nai, liên bay qua không trung đến ngự viên, rôi ngôi trên 
vương tòa. Người giữ vườn trình nhà vua răng, Gangamaäla nay là vị Độc Слас 


7 Xem J. III. 406, Kummasapindajataka (Chuyện phân cháo sữa chua), số $415. 
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Phật đã phi hành trên không và đang ngôi trong ngự viên. Vua lập tức đến kính 
chào vị Độc Спас Phật và hoàng thái hậu cũng ra đi với con. Vua vào ngự viên, 
kính chào vị ây và ngôi xuống một bên cùng đoàn tùy tùng. Vị Độc Giác Phật 
thân mật đàm đạo với vua và gọi ngài bằng tộc tánh: 

— Này Brahmadatta, hiền hữu có chuyên tâm tinh cần, cai trị nước nhà đúng 
pháp, thực hành bó thí cùng các thiện sự khác chăng? 

Thái hậu liền nồi giận: 

— Đứa con người thợ hớt tóc hạ tiện này không biết phận mình. Nó đám gọi 
hoàng nhi quý tộc của ta là “Brahmadatta. ” 

Rói bà ngâm vân kệ thứ bảy: 

42. — Khô hạnh xả ly hết lỗi làm, 

Thợ ghè, hót tóc, mọi phàm nhân, 
Сайратаја nhờ đó thành vinh hiên, 
Liên gọi “Brahmadatta”, đâng quốc vương! 

Vua vội ngăn cản thái hậu và tuyên bó mọi đặc tính của vị Độc Giác Phật, 
ngài ngâm vân kệ thứ tám: 

43. Nhìn xem, vào lúc phải vong thân, 

Khô hạnh cho ta hưởng phước phân, 
Người lễ bái ta trong kiếp trước, 
Giò đây vua chúa phải chào mừng. 

Mặc dù vua đã ngăn сап thái hậu nhưng tất cả quần thần đều đứng lên bảo: 

— Một người hạ tiện thế này dám xưng hô với Hoàng thượng bằng tên tộc 
như vậy là không đúng phép tắc. 

Vua lại диб trách quần thần và ngâm vân kệ сибі tuyên bó các đức tính của 
vị Độc Слас Phật: 

44. Chó trách Gañgamala nói thê này, 

Bước đường đạo hạnh thiện toàn thay! 
Ngài đà vượt đại dương phiên não, 
Giải thoát khô sâu chính tại đây. 

Nói vậy xong, vua vái chào vị Độc Giác Phật và xin Ngài tha lỗi cho thái 
hậu. Vị Độc Giác Phật đồng ý và chúng quân thân của vua cũng được tha thứ 
luôn. Vua ước mong Ngài hứa về sau sẽ ở lại trong vùng lân cận nhưng Ngài 
từ chối; rôi đứng trên không trước mắt chúng triều thân, Ngài khuyên giáo vua 
xong trở vë Hương sơn. 


kkk 
Khi pháp thoat châm dút, bâc Dao su bào: 
— Này các cư sĩ, các vị ây giữ trai giới là việc cân phải làm. 
Rôi Ngài nhận diện tiên thân: 
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— Thời ду, vị Độc Giác Phật đặc Niết-bàn Vô du у, Vua Nửa Xu là Ananda, 
thái hậu là mâu thân Rahula và Vua Udaya chính là Ta. 


8422. CHUYÊN QUỐC VƯƠNG СЕТЇ (Cefiyajãfaka) (J. Ш. 454) 

Công lý tón thương gây hiểm họa... 

Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc Devadatta (Рё- 
bà-đạt-đa) bị quả đât nuôt sông. 

Một ngày kia, Tăng chúng bản luận trong pháp đường về cách Devadatta 
nói dối như thế nào ròi bị chìm sâu vào lòng đất và đọa vào ngục Avici (Vô 
Gián). Bậc Đạo sư bước vào và khi nghe đê tài thảo luận ây, Ngài bảo: 


— Đây không phải lân đâu kẻ ây chìm sâu vào lòng đât. 
Rôi Ngài kê câu chuyện đời xưa. 
kkk 


Ngày xưa, khi trong thời tôi sơ khai, có vị vua mệnh danh là Mahāsammata 
với thọ mạng kéo dài một a-tăng-kỳ (asañkheyya) kiếp. Vi vương tử tên là 
Roja, vị này lại sinh con trai là Vararoja và kế tiếp đó là Kalyãna, Varakalyäna, 
Ороѕаћа, Mandhātā, Varamandhäta, Cara, Upacara (còn được gọi là Apacara). 

Vua này trị vì ибс độ Сей, ở kinh đô Sotthivati, có đầy đủ tứ thần thông: 
Vua có thê đi trên trời hoặc bay qua không gian, có bốn thiên thần ở bốn 
phương bảo vệ vua với kiếm tuốt trần, thân hình vua tỏa mùi hương chiên-đàn 
và miệng vua tỏa mùi hương sen. 

Thời ау, vị tế sư hoàng gia tên là Kapila. Em trai của vị Bà-la-môn này là 
Korakalamba, được học chung thây với vua và là bạn cùng chơi với vua. Thời 
Apacara còn là vương tử, đã hứa sẽ phong Korakalamba làm tế sư hoàng gia 
khi nào mình lên ngôi. 

Khi vua cha băng hà, vương tử lên ngôi song không thê đưa Карпа ra khỏi 
chức vụ tẾ sư hoảng gia được và khi tế sư Kapila đến châu vua, vua vẫn bày tỏ 
nhiêu đặc ân đối với vị ấy. Vị Bà-la-môn ấy quan sát điều nảy và nhận xét răng 
một vị vua thường trị nước hoàn hảo nhất cùng với các quân thân đồng tuôi tác, 
còn ông có thể xin cáo quan về làm ап sĩ, nên đã trình: 

— Tâu Đại vương, nay lão thân đã già cả, lão thân có một con trai ở nhà, xin 
Đại vương phong cho nó làm tế sư hoàng gia và lão thân sẽ trở thành ấn sĩ. 


Ông được vua chấp thuận phong con trai minh làm té sư hoàng gia. Sau đó, 
ông đến ngự viên sông đời â ân sĩ, đạt được các thăng trí và ở gần con trai. Còn 
Korakalamba cảm thây căm hận anh minh, vì ông đã không trao cho mình chức 
vị tế sư khi trở thành дп sĩ. Một hôm, vua nói chuyện thân mật với Korakalamba: 

— Này Korakalamba, hiền hữu không làm tế sư hoàng gia u? 


— Tâu Đại vương, không, huynh trưởng của thần xếp đặt việc ây. 
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— Thé lệnh huynh chăng trở thành ân sĩ rôi sao? 

— Tàu vâng, song gia huynh đã dé chức vụ ду cho con mình. 

— Thé thì hiền hữu hãy lo sắp xếp việc ấy. 

— Tâu Đại vương, thần không thể đặt gia huynh qua một bên rồi nhận lẫy 
chức vụ do cha truyên con nối ấy. 

Ж Nếu vậy, ta së làm hiển hữu thành vị trưởng tế sư và vị kia làm phụ tá cho 
hiên hữu. 

— Tàu Đại vương, băng cách nào? 

— Băng cách nói абі. 

— lâu Đại vương, thé Đại vương không biết gia huynh là pháp thuật sư cao 
cường có đại thân lực ư? Gia huynh sẽ dùng huyền thuật đánh lừa Đại vương, 
làm cho bón vị thiên thân biên mât, rôi làm cho một mùi hôi thôi xông ra từ 
thân thê và miệng Đại vương, lại làm cho Đại vương rơi từ trên trời xuông đât 
và Đại vương sẽ bi quả đât nuôt sông; vì thê Đại vương không thê hành động 
theo lời nói đôi kia được đâu. 

— Đừng lo gì, ta sẽ sắp xếp việc này. 

— Таи Đại vương, khi nào Đại vương thực hiện điều này? 

— Vào ngày thứ bảy Кё từ đây. 

Chuyện này lan truyền khắp kinh thành: 

— Hoàng thượng sắp nói dối dé làm vị trưởng thành phó và sẽ giao chức vụ 
cho vị phó. Lời nói dôi là vật gi nhỉ, nó màu xanh, vàng hay màu khác nữa? 

Quân chúng suy nghĩ rất nhiều về việc này. Tương truyền đó là thời mọi 
người thế gian đều nói thật, người ta không biết từ “nói dối” nghĩa là gì cả. 

Con trai vị té sư nghe chuyện này liên nói với cha: 

_— Thưa cha, dân chúng bảo đức vua sắp nói dối dé làm cha thành con thứ, 
rôi giao chức vụ của cha cho chú con. 

— Này con, đức vua sẽ không thé nói абі để tước đoạt địa vị này của ta đầu. 
Đức vua sắp thực hiện điêu này vào ngày nào? 

— Họ bảo vào ngày thứ bảy ké từ đây. 

— Hãy báo cho cha biết khi đến thời điểm ấy! 

Vào ngày thứ bảy, một đám đông tụ tập trong sân châu, ngôi theo hàng hàng 
lớp lớp, hy vọng thây lời nói dối. Vị tế sư trẻ đi báo tin cho cha. Vua chuẩn bị lễ 
phục đầy đủ xong, xuất hiện trên không ở sân châu giữa đám đông. 


Vị án sĩ bay qua không gian, trải tọa cụ băng da trước mặt vua, ngôi trên đó 
giữa không gian và hỏi: 

— Tâu Đại vương, có thật là Đại vương muốn nói dôi làm người em thứ 
thành anh trưởng và giao chức vụ cho người ây? 
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— Thưa Tôn sư, trẫm đã làm như vậy. 

Sau đó, vị ân sĩ khuyến giáo vua: 

— Таџ Đại vương, lời nói dối là một cách phá hoại tàn khốc các đức tính tốt 
đẹp, nó tạo sự tái sanh vào bốn ác đạo; một уі vua nói dỗi sẽ tiêu điệt công lý 
và vì phá hủy công lý, chính vua ду cũng bị tiêu diệt. 

Rồi ngài ngâm vån kệ đầu: 

45. Công ly tón thương gây hiểm họa, 

Sẽ đên bù với giá tai ương, 
Vậy đừng làm {бп thuong cóng ly, 
So hiém nguy ào dén Bai vuong. 

Ngài lại khuyên giáo vua nhiêu hơn nữa: 

— Tàu Đại vương, néu Đại vương nói dối, bón pháp thân thông sẽ biến mắt. 

Rôi ngài ngâm vân kệ thứ hai: 

46. Thân lực xa Па kẻ vọng ngôn, 

Miệng môm hôi thối đáng kinh hôn, 
Bước chân không vững trong trời đât, 
Bát cứ kẻ nào đáp dôi gian. 

Nghe vậy, vua lo sợ nhìn Korakalamba. Vị ây bảo: 

— Tàu Đại vương đừng sợ, thân đã chăng tâu Đại vương như vậy từ đầu sao? 

Và tiếp theo những lời lẽ tương tự như vậy. Mặc dù đã nghẹ Kapila nói như 
vậy, vua vẫn tuyên bố câu xác định: 

— Thưa Tôn sư, ngài là em thứ còn Korakalamba là anh trưởng. 

Ngay lúc vua vừa thốt ra lời nói dói này, bốn thiên thân bảo răng các vị 
không muôn hộ tri một người dôi trá như vậy nữa, liên ném kiêm dưới chân vua 
và biên mắt. Miệng vua bốc mùi thói như trứng hư vỡ tung (бе уа thân thể vua 
như ó ông công mở nắp. Rồi từ trên không rớt xuống, vua đứng trên đất, như thế 
cả bón thần lực đều biến mắt. Vị tế sư bảo: 

— Tàu Đại vương, đừng sợ, nếu Đại vương nói thật, thần sẽ phục hồi mọi sự 
cho Đại vương! 

Rồi ngài ngâm vån kệ thứ ba: 

47. — Lời thật cùng bao pháp thuật thân, 

Đại vương hôi phục được toàn phân, 
Còn lời nói 401 giam ngài mãi, 
Tại дах Сен đến tận củng. 

Ngài lại nói: 

— Tâu Đại vương, hãy xem, bôn thân lực của Đại vương biên mát vi nói dói 
lần đầu, xin Đại vương suy xét lại, vì bây giờ vẫn còn có thê phục hôi chúng! 

Nhưng vua đáp: 
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— Dai sư muốn đánh lừa tråm về việc này. 
Vừa nói dối lần thứ hai như vậy, vua liên bị lún ngay xuóng đất đến mắt са 
chân. Vị Bà-la-môn một lần nữa lại nói: 
— Xin Đại vương hãy suy nghĩ kỹ! 
Rồi ngài ngâm vân kệ thứ tư: 
48. Hạn hán vào thời phải 40 mưa, 
Và mưa trút xuống lúc mùa khô, 
Khi người nào có tình gian dối, 
Đối đáp vọng ngôn йё hại ta. 
Rôi ngài lại nói thêm một lån nữa: 
— Do Đại vương nói dỗi, Đại vương bị lún vào mặt đất đến tận mắt éá chân, 
vậy хш Đại vương suy xét kỹ! 
Rôi ngài ngâm vẫn kệ thứ năm: 
49. Lời thật cùng bao pháp thuật thân, 
Đại vương hôi phục được toàn phân, 
Còn lời nói dối chôn ngài xuống, 
Tại đất Сей mãi tới cùng. 
Nhưng lần thứ ba vua nói: 
— Tôn giả là em thứ và Korakalamba là anh trưởng. 
Vừa nói lời đỗi trá này, vua lại bị lún дап vào mặt đất đến tận đầu gói. Một 
lần nữa, vị Bà-la-môn nói: 
— Xin Đại vương suy xét lạt 
Rôi ngài ngâm hai vån kệ: 
50. Người lưỡng thiệt này, hỡi Đại vương, 
Cũng như con răn lắm mưu gian, 
Người nào vẫn có tình lừa dõi, 
Đôi đáp những lời chăng thật chân. 
51. Lời thật cùng bao pháp thuật thân, 
Đại vương hồi phục được toàn phân, 
Còn lời nói dối chôn ngài xuống, 
Tại đất Ceti mãi chăng ngừng. 


Rôi ngài còn nói thêm: 

— Ngay bây giờ mọi sự vẫn có thể được phục hồi. 

Vua chàng quan tâm đến lời ngài, vẫn lặp lại lời nói dôi lân thứ tư: 

— Thưa Tôn giả, ngài là em thứ và Korakalamba là anh trưởng. 

Vừa thốt lời này, vua bị chìm ngập đến tận hông. Vị Bà-la-môn lại bảo: 
— Xin Đại vương hãy suy nghĩ kỹ! 
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Rôi ngài ngâm hai vân kệ: 


52. 


53. 


Kẻ ây như con cá, Đại vương, 

Sẽ không có lưỡi ở trong môm, 
Người nào vẫn cô tình gian dối, 
Đôi đáp những lời lẽ vọng ngôn. 
Lời thật cùng bao pháp thuật thân, 
Đại vương hôi phục được toàn phân, 
Còn lời nói đối chôn ngài xuống, 
Tại đất Ceti mãi chắng ngừng. 


Lân thứ năm vua lặp lại lời nói đôi và ngay đó bị chìm sâu xuông tận rôn. 
VỊ Bà-la-môn một lân nữa kêu gọi vua xét kỹ và ngâm hai vân kệ: 


54. 


55. 


Кё ду chi sinh duoc gái thói, 

Sẽ không sinh được một con trai, 
Kẻ nào vẫn có tình gian dối, 

Đôi đáp vọng ngôn ở giữa đời. 

Lời thật cùng bao pháp thuật thân, 
Đại vương hôi phục được toàn phân, 
Còn lời nói dối chôn ngài xuống, 
Tại đất Ceti mãi chăng ngừng. 


Vua cũng không quan tâm, cứ lặp lại lời nói dôi lân thứ sáu và chìm xuông 
tận ngực. VỊ Bà-la-môn kêu gọi khán thiệt một lân nữa và ngâm hai vân kệ: 


56. 


57. 


Вау соп khóng Ở VỚI người kia, 

Ở khắp mọi nơi, chúng chạy xa, 
Người vẫn có tình ưa nói dôi, 

Đáp lời hỏi với dạ gian tà. 

Lời thật cùng bao pháp thuật thân, 
Đại vương hồi phục được toàn phàn, 
Còn lời nói dối chôn ngài xuống, 
Tại 444 Ceti mãi chăng ngừng. 


Do thân cận ác băng hữu, vua xem thường các lời trên và nói đôi lân thứ 
bảy. Sau đó, mặt đât há miệng ra và lửa địa ngục Avīci bùng lên kéo vua xuông. 


58. 


59. 


Chuyện ké bị truyền bởi trí nhân, 
VỊ vua từng bước giữa không trung, 
Chìm thân, bị nuốt vào lòng đât, 
Ngay đúng ngày quy định số phân. 
Vậy trí nhân không thé tán đồng, 
Dục tham xuất hiện ở trong lòng, 
Người пао ly dục, tâm thanh tịnh, 
Lời nói sẽ luôn рї vững vàng. 
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Đây là hai vần kệ phát xuất từ trí tuệ tôi thắng của đức Phật. 

Quân chúng kinh hãi bào nhau: 

- Quốc vương Ceti phi báng bậc hiền nhân và nói dối nên đã bị doa vào 
ngục Avīci. 

Năm vị vương tử của vua đến gặp vị Bà-la-môn và nói: 

— Xin Tôn sư giúp chúng đệ tử! 

Vi Bà-la-môn đáp: 

— Phụ vương của các vị đã hủy diệt chân lý, nói dối và phi báng hiền nhân. 
Do vậy, ngài đã vào hỏa ngục Avīci. Nêu công lý bị hủy diệt, nó sẽ hủy diệt lại 
ta. Các vị không được cư trú tại đây nữa. 

Ngài lại bảo vị thái tử: 

‚ – Này Điện hạ thân yêu, hãy rời kinh thành băng công Đông và tiếp tục đi 
thăng chàng sẽ thây một vương tượng toàn trắng năm phủ phục, thân chạm vào 
mặt đất ở Бау chỗ: Hai ngà, vòi và bốn chân. Đó là dâu hiệu để chàng dựng kinh 
đô và cư trú tại nơi ду. Tên kinh đô ấy sẽ là Hatthipura (Tượng thành). 


Ngài bảo vương tử thứ hai: 

— Điện hạ rời đây băng công Nam và đi thăng đến khi ау một vương mã 
thuân bạch. Đó là dâu hiệu dé chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ду. Kinh đô 
ây sẽ được gọi là Assapura (Mã thành). 

Ngài bảo vương tử thứ ba: 

— Điện hạ rời đây băng công Tây và đi thăng tới khi thây một sư tử có bòm. 
Đó là dâu hiệu đề chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ấy. Kinh đô ấy sẽ được 
gọi là S1hapura (Sư Tử thành). 

Ngài bảo vị vương tử thứ tư: 

- Điện hạ rời đây bàng công Bắc và đi thăng cho đến khi Һау một bánh xe 
làm toàn băng ngọc. Đó là dấu hiệu dé chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ду. 
Kinh đô ду sẽ được gọi là Uttarapañcãla (Thượng Luân thành). 

Ngài bảo vi vương tử thứ năm: 

— Điện hạ không thé ở đây. Vậy hãy xây một đền thờ lớn trong kinh thành 
này, rồi đi về phía Tây Вас và đi thăng cho đến khi thây hai ngọn núi đập vào 
nhau gây tiếng động “daddara”. Đó sẽ là dâu hiệu dé chàng dựng kinh đô và cư 
trú nơi ây. Thành ây sẽ được gọi là Daddarapura (thành Daddara). 

Cả năm vương tử đều ra đi, theo các dâu hiệu kia dựng kinh đô và an trú 
ở đó. 

* 


Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư bảo: 
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— Này các Ту-Кһео, đây không phải là lần đầu Devadatta nói dối và bị chìm 
vào lòng đât. 

Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

- Thời ду, Vua Сей là Devadatta và Bà-la-môn Kapila là Ta. 


§423. CHUYÊN САС САМ (Indriyajātaka) (J. II. 461) 

Người nào tuán lệnh dục tham... 

Bậc Đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về sự quyến rũ của 
người vợ cũ đôi với một Tỷ-kheo. 

Chuyện Кё rằng một thiện gia nam tử ở Savatthi (Xá-vệ) nghe giáo pháp của 
bậc Đạo sư và nghĩ răng thật khó cho một người tại gia CÓ thể sông đời Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ và thanh tịnh, nên ông quyết định xuất gia tu hành theo 
giáo ly cứu độ đề diệt tận khô ưu. Vì thê, ông dë lại tài sản, nhà cửa cho vợ con 
và thỉnh cầu bậc Đạo sư truyền giới xuất gia cho mình. Bậc Đạo sư chấp thuận. 


Vì ông chỉ là Sa-di trẻ tuôi, lúc khất thực cùng các vị Giáo thọ sư, Sư trưởng 
và Tăng chúng lại đông nên ông không có được chế ngôi trong nhà cư sĩ hoặc 
trong trai đường mà chỉ có một ghê thâp nhỏ hoặc ngôi ở аду ghế đài cuỗi chỗ 
các Sa-di. Thức ăn chỉ được múc vội vã cho ông băng cái muông lớn. Ông nhận 
món cháo tâm, các món cứng thì hôi hám hoặc hư nát, hoặc các cọng rau đã khô 
héo, cháy sém và phân ăn này không đủ nuôi sông ông. 

Ông liên đem các món ăn nhận được về cho người vợ cũ mà ông đã rời bỏ. 
Nàng câm lây bình bát, kính chào ông, đô hêt các thứ ây ra và thay vào món 
cháo nâu thật ngon và cơm trộn sốt cà-ri. Vị Ty-kheo bị lòng ham thích các 
hương vị ây lôi cuón nên không thé rời người vợ. 

Nàng suy nghĩ ràng nàng sẽ thử thách tình cảm của ông. Một hôm, nàng bảo 
một trai làng chải chuót sạch sẽ và đến nhà nàng ngôi cùng một đám người nhà 
của y mà nàng đã mời, rồi nàng cho cả nhóm ăn uông vài thứ. Cả nhóm ngôi 
ăn chơi thỏa thích. Nàng lại bảo buộc đôi bò vào xe và chiếc xe đợi sẵn sàng ở 
cửa nhà, còn chính nàng ngồi ở nhà sau nấu nướng bánh mứt. Chàng nàng đi 
đến đứng ở cửa, thây vậy, một lão bộc trình bà chủ răng có một Tỷ-kheo ở cửa. 
Nàng bảo: 


— Hãy ra chào vị ду và bảo уі ду qua nhà khác! 

Nhưng dù ông ta đã làm vậy nhiều lần, ông ta thấy vị Tỷ-kheo vẫn đứng yên 
nên lại trình bà chủ. Nàng bước ra, vén tâm rèm lên nhìn và kêu lớn: 

— О, đây là cha bây trẻ con tôi! 

Мапе bước ra chào ông, vừa câm lây bình bát vừa mời ông bước vào. Nàng 
đem thực phâm cúng dường. Khi ông đã ăn xong, nàng lại kính lê và nói: 

— Thưa Tôn giả, nay Tôn giả là một bậc Thánh, trước kia chúng ta đã luôn 
chung sông cùng nhau trong ngôi nhà này. Song giờ đây, cuộc sông tại gla lại 


1016 # KINH TIỂU BỘ 


khóng thé thiêu người chủ nhà. Vì vậy, chúng ta sắp dời qua nhà khác và đi xa 
vë vùng quê. Xin Tôn giả hãy nhiệt tâm làm thiện sự và tha thứ cho thiếp nếu 
thiếp làm điều sai trái. 

Trong một lúc, chồng cũ của nàng cảm thây như thê trái tim tan vỡ. Rồi 
ông đáp: 

— Ta không thé rời nàng, xin nàng đừng đi. Ta sẽ trở lại đời thé tục. Hãy đưa 
cho ta y phục của người cư sĩ tại chỗ nọ, ta sẽ bỏ y bát và trở về với nàng! 

Nàng đồng ý ngay. Khi vị Тӯ-Кһео về tinh xá, trả bộ у bát lại cho các vị 
giám hộ уа Giáo thọ sư. Khi được hỏi lý do, ông giải thích là ông không thé rời 
vợ và sắp trở lại đời thé tục. Dù ó ông không muôn, các vi ây уап dẫn ó ông đến 
bậc Đạo sư và Кё cho Ngài nghe ràng ông thói thât và muôn trở về đời thế tục. 
Bậc Đạo sư hỏi: 

— Chuyện này có thật chăng? 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 

— Ai làm cho ông thôi thất? 

— Vợ cũ của con, bạch Thế Tôn. 


– Này Ту-Кһео, nữ nhân а ây là nguyên nhân gây ác nghiệp của ông. Chính vì 
người ây mà ngày xưa ông đã sa đọa khỏi bốn cảnh giới thiền định và rất khốn 
khô. Sau nhờ Ta, ông được giải thoát cảnh khó và tái tạo công năng thiền định 
mà ông đã mát. 

Rồi Ngài Кё câu chuyện đời xưa. 

kkk 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ba-la-nąi, Bó-tát được sinh làm con 
trai vị té sư hoàng gia và bà vợ vị ду cũng là nữ nhân Bà-la-môn. Vào ngày ngài 
ra đời, có làn ánh sáng của binh khí lóe sáng khắp kinh thành, vì thế ngài được 
đặt tên Jotipala (Hộ Minh, người hộ trì ánh sáng). 

Khi lớn lên, ngài học đủ mọi ngành nghê nghệ thuật tại Takkasilã và chứng 
tỏ tài năng trước vua. Nhưng ngài lại từ giã địa vị của ngài không báo cho 
ai biết, ngài ra đi bằng công sau, vào rừng trở thành vị khô hạnh ở thảo am 
Kavitthaka, được gọi là Sakkadattiya. Ngài chứng đắc thiền định viên mãn. 

Trong khi trú tại đó, hàng trăm vị trí giá đến tham kiến hầu cận ngài. Ngài 
được một hội chúng đông đảo theo học và bảy đại đệ tử. Trong số ây, trí giả 
Sãlissara rời thảo am Kavitthaka để đến xứ Surattha và trú bên bờ sông Satodika 
cùng hội chúng vài ngàn trí già khác. Mendissara cùng vài ngàn trí giả sóng gàn 
thi trán Lambaculaka trong quóc độ của Vua Рајака. Pabbata cùng vài ngàn {гї 
giả sóng trong một xứ ở miễn rừng núi. Kãladevala cùng vải ngàn trí giả sông 
trong núi rừng ở Avanti và Dekkan. Kisavaccha sông độc cư ở gân kinh thành 
Kumbhavatï trong ngự viên của Vua Dandaki. Anusissa là thị giả của Bồ-tát ở 
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chung với ngài. Магада, em của Kãladevala, sóng dóc cu trong thach thát отта 
dãy núi Arañjaragiri ở Majjhimadesa. 

Bấy giờ, không xa núi Агаћјагарігі có một thị trần rất trù phú. Thị trần này 
со con sông cả, nơi nhiều đàn ông đến tắm. Dọc theo bờ, các kỹ nữ xinh đẹp 
thường ngôi quyên rũ đám mày râu. 


Vị khó hạnh Магада thấy một nàng kỹ nữ, đâm ra sĩ tình, mát hết thiền lực 
và héo mòn vì không ăn uống gi cả, cứ năm dài trong lưới tình trói buộc suốt 
bảy ngày liên. Vi huynh trưởng Kaladevala nhờ quan sát biết nguyên nhân việc 
kia, liên phi hành qua không gian vào đến động. Nãrada thấy vị ấy liền hỏi tại 
sao đến đây. Vi ду đáp: 

— Ta biết hiển đệ bị bệnh nên đến chăm sóc đệ đây. 

Nãrada nói dối bảo vị ду đi về: 

— Đại huynh chỉ nói chuyện không đâu, toàn là hư vọng, hão huyền. 

Nhưng vị kia từ chôi ra đi và còn đem theo ba vị SalIssara, Mendissara và 
Pabbata дёп đó nữa. Магада lại bảo tât са ra vê theo cách trên. Kaladevala liên 
bay đi tìm Đạo sư Sarabhanga và dân thây đên đó. Khi bậc Đạo sư đên, ngài thây 
Магада đã rơi vào lưới kiệm tỏa của tham dục và hỏi có đúng vậy không. Narada 
đứng lên nghe lời ngài, kính lê thây và thú nhận sự việc. Bậc Đạo sư bảo: 

— Này Магада, ai rơi vào lưới tham dục sẽ suy tàn trong khô đau ở đời này 
và đời sau bị tái sanh vào địa ngục. 

Rôi ngài ngâm vân kệ đầu: 

60. Người nào tuân lệnh dục tham, 

Mật hai thê giới, đời tàn vê sau. 

Nghe vậy, Магада đáp: 

– Bạch Tôn sư, mưu câu tham đục là hạnh phúc. Tại sao Tôn sư lại gọi hạnh 
phúc ây là khô đau? 

Đạo sư Sarabhanga đáp: 

— Vậy hãy nghe đây! 

Rồi ngài ngâm vân kệ thứ hai: 

61. Hân hoan cùng với khô đau, 

Vẫn thường giảm bước lên nhau chăng ngừng. 
Con từng һау chúng chuyên luân, | 
Hãy tìm hanh phúc thật chân nhiệm mâu! 

Магада đáp: 

— Bạch Tôn sư, khó đau này thật khó chịu đựng. Con không thé kham nhẫn 
nó được. 

Bậc Đại sĩ bảo: 

— Này Narada, khi khổ đau đến cần phải chịu đựng. 
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Rói ngài ngâm vân kệ thứ ba: 
62. Người nào kham nhẫn đối đâu, 
Gian lao nhiếp phục khó sâu bao phen. 
Là người vững mạnh tiến lên, 
Niết-bàn cực lạc, đứt phiền não xưa. 
Song Nãrada vẫn đáp: 
— Bạch Tôn sư, hạnh phúc của dục tình là hạnh phúc tôi cao, con không thê 
nào rời bỏ nó được. 
Bậc Đại sĩ bảo: 
- Không thể vì bát cứ lý do gì mà ta từ bỏ giới hạnh. 
Rôi ngài ngâm vân kệ thứ tư: 
63. Con đừng phá hủy tiêu ma, 
Quãng đời thanh hạnh, sa đà công năng. 
Chỉ vì dục vọng, tham, sân, 
Cầu mong lợi dưỡng, đau buôn nhỏ, to. 
Sau khi Đạo sư Sarabhañga đã tuyên thuyết Chánh pháp qua bốn vần kệ, trí 
giả Kãladevala muốn khuyến giáo tiêu đệ liên ngâm vån kệ thứ năm: 
64. — Biết đời phiên шу âu lo, 
Thức ăn uống phải phát cho nhiêu người. 
Chăng ham tích trữ tiền tài, 
Chàng sâu khi chúng hết thời tiêu tan. 
Vân kệ thứ sáu do bậc Đạo sư ngâm phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Ngài 
liên hệ đến lời khuyến giáo của Kaladevala đối với Магада: 
65. Deva Trí giả hắc nhân, 
Giờ đây khuyên nhủ khôn ngoan nhất đời. 
Ta không hè thấy có người, 
Kém hơn kẻ chiu vâng lời dục tham. 
Sau đó, Thánh giả Sarabhanga cảnh báo: 
— Này Магада, hãy nghe đây! Kẻ nào trước tiên không muốn làm những 
gi đáng làm, về sau sẽ kêu khóc than van như chàng trai đi vào rừng thuở xưa. 
Rồi ngài Кё một câu chuyện quá khứ. 
kkk 


Ngày xưa, trong một thị trân ở thành Kãsi có môt thanh niên Bà-la-món đẹp 
trai, mạnh khỏe, lực lưỡng như voi. Chàng suy nghĩ: “Tại sao ta phải nuôi cha 
mẹ băng cách làm Tuộng, hoặc phải lây vợ sinh con, hoặc làm các thiện sự nọ 
kia? Ta chăng muốn nuôi ai hoặc làm thiện sự gì cả, mà ta chỉ muôn vào rừng 
nuôi bản thân băng cách săn nai.” 
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Thé rôi, với năm thứ vũ khí, chàng vào Tuyết sơn giết nai ăn thịt rất nhiều. 
Ó vùng Tuyết sơn, chàng thầy một thung lũng rộng lớn tứ bề có núi bao bọc, 
bên cạnh bờ sông Vidhavä, chàng liền sông ở đó với thịt thú săn được và паи 
trên than hông. Chàng lại suy nghĩ: “Та sẽ không được khỏe mạnh mãi đâu, 
khi ta giả yêu, ta sẽ không phiêu bạc trong rừng. Nay ta muôn bắt nhiêu loại 
thú hoang vảo trong thung lũng này, làm công rào lại và chăng cần phải lang 
thang trong rừng nữa, ta sẽ giết chúng và ăn thỏa thích.” Và chàng đã làm 
như vậy. 


Thời gian trôi qua, chính điều ấy phải xảy ra, mọi thực té của cuộc đời xuất 
hiện, chàng không còn sức điều khiến nỗi tay chân, chàng không thê đi lại tự 
do đây đó, chàng không thể tìm được thức ăn uống, thân thé gầy gò khô héo 
như một bóng ma, lộ rõ mọi nếp nhăn nheo khắp mình như mặt đât mùa nắng. 
Chàng trở nên di tướng, nhăn nheo, rã rời và vô cùng khô sở. 

Cũng như chàng kia, theo thời gian, vua nước Sivi mệnh danh là Sivi, ước 
mong hưởng món thịt rừng nướng trên than hông trong rừng già, liền giao phó 
quốc độ cho các đại thần, đem theo năm món vũ khí đi vào rừng săn nai dé ăn 
thịt. Vừa lúc vua đến chỗ ду liën tháy người kia. Dù sợ hãi, vua cũng có thu hết 
can đảm hỏi người kia là ai. Chàng đáp: 

— Tâu Chúa công, tôi là một bóng ma đang hưởng nghiệp quả do tôi đã tạo. 
Thé Chúa công là аі? 

— Та là vua nước Sivi. 

— Tại sao Chúa công đến đây? 

— Dë ăn thịt nai. 

— Tâu Đại vương, tôi đã trở thành con ma trên đời vì tôi đã đến đây với mục 
đích ấy. 

Rồi chàng ké đây đủ chi tiết cậu chuyện của chàng và để giải thích nỗi bất 
hạnh của mình, chàng ngâm các уйп kệ cuối cùng: 

66. Chính tôi đây, hỡi Quân vương, 

Khác nào giữa chôn đâu trường địch quân. 
Công lao, nghề nghiệp, tài năng, 

Vợ con, nhà ở bình an một thời. 

Đã tiêu tan hết cả rồi, 

Tôi mang nghiệp quả ngay đời thế gian. 

67. — Giờ tôi tôi tệ muôn vàn, 

Không người quyến thuộc, lang thang không nhà. 
Từ đời chân chánh lạc xa, 
Tôi như một cái bóng ma đọa đày. 
68. Nay tôi phải sóng cảnh này, 
Vì tôi tạo khô não thay vui mừng. 
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Quanh tôi như đám lửa bừng, 
Tôi không cảm thây trong lòng hân hoan. 

Cùng với các vân kệ ấy, chàng nói thêm: 

— Tâu Đại vương, do ham muốn dục lạc nên tôi đã tạo khổ đau cho nhiều 
loài khác và trở thành bóng ma ngay tại đời này. Xin Đại vương đừng gây ác 
nghiệp, xin hãy trở về kinh đô của Đại vương và thực hành thiện sự, bó thí cùng 
các phước nghiệp khác! 

Nhà vua làm theo lời ду và hoàn thành con đường lên thiên giới. 

Vị khó hạnh xúc động vì lời tường thuật của Đạo sư Sarabhanga về câu 
chuyện trên. Vị ấy được cảm hóa, rôi sau khi kính lễ Tôn sư và được ngài tha 
thứ, nhờ các pháp môn chơn chánh, vị ấy tái tạo năng lực thiền định đã mắt. 
Đạo sư Sarabhanga không cho phép đệ tử ở lại đó nữa và đưa vị ду cùng ngài 
về thảo am xưa. 


*kxw* 

Sau pháp thoại, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự 
thật, vị Tý-kheo thôi thất đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). 

Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 

— Thời ấy, Магада là Tỷ-kheo thối thất này, Sãlissara là Sãriputta (Xá- 
lợi-phất), Mendissara là Kassapa (Ca-diễp), Pabbata là Anuruddha (A-na-luật- 
đà), Käladevala là Kaccãna (Ca-chiên-diên), Anusissa là Ananda (A-nan), 
Kisavaccha là Mogsallana (Mục-kiên-liên) và Đạo sư Sarabhanga chính là Ta. 


5424. CHUYÊN NGON LỬA ĐÓT CHÁY (Ådittajātaka)? (J. Ш. 469) 
Thứ gi іа cứu thoát ra... 

‚ Bậc Đạo sư kế chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về lễ vật cúng dường 
tôi thượng. LÊ vật cúng dường tôi thượng này được miêu tả đây đủ trong Chú 
giải Kinh Đại Điện Tôn.” 

Ngày hôm sau lễ cúng dường ấy, Tăng chúng bàn luận trong pháp đường: 
-— Này сас Hiền giả, vua xứ Kosala sau khi xem xét kỹ đã tim được phước 
điện chính đáng, và cúng dường lê vật tôi thượng lên hội chúng do đức Phật 
đứng đâu. 
Bậc Đạo sư đến và được Кё lại đề tài câu chuyện trong lúc các м ngôi đây, 
Ngài bảo: 
— Này Ту-Кһео, không lạ gì việc nhà vua sau khi quan sát kỹ đã cúng dường 


8 Xem S. I. 20, Sadhusutta (Kinh Lành thay), S. І. 31, Adittasutta (Kinh Thiêu cháy); A. I. 156, 
Dutiyadvebrahmanasufa (Kinh Hai Bà-la-môn thứ hai). 


? DA. П. 467, Mahagovindasuttavannana (Chu giải Kinh Đại Điển Tôn), số 19. 
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đại lễ vật vào phước điền vô thượng ở đời, các trí nhân ngày xưa cũng đã cúng 
dâng lề vật như thê sau khi quan sát kỹ. 
Rôi Ngài ké một câu chuyện ngày xưa. 


kkk 


Ngày xua, Vua Bharata tri vì tai Roruva trong quóc dó Sovira. Vua thuc 
hành thập vương pháp, thu phục nhân tâm bằng tứ.nhiễp pháp, đối xử với quân 
chúng như cha mẹ đôi với con, ban phát rộng rãi cho người nghèo, lữ hành, khât 
thực và những người đến câu xin. Chánh hậu của ngài là Samuddavijayä đây trí 
tuệ thông thái. 

Một hôm, ngài nhin quanh các bố thí đường và suy nghĩ: “Tặng vật của ta 
đều bị đám tham lam vô dụng ngôn-ngâu cả. Ta không thích như vậy. Ta muốn 
cúng dường những vị Độc Giác Phật đức hạnh xứng đáng lễ vật tôi thượng. Các 
vị hiện sông ở vùng Tuyết sơn. Ai sẽ đem các vị ây về đây theo lời thỉnh cầu 
của ta và ta sẽ nhờ ai lãnh sú mạng này?” 

Ngài nói chuyện với hoàng hậu, bà đáp: 

— Tâu Chúa thượng, không nên quan tâm lo lắng. Cứ gửi hoa đi, nhờ uy lực 
các lễ vật cúng dường xứng đáng của ta, nhờ đức độ và lòng thành tín của ta, ta 
sẽ thỉnh cầu các vị Độc Giác Phật và khi các vị đến, chính ta sẽ cúng dường lễ 
vật cùng các món cân thiết. 

Vua đồng ý. Ngài ra lệnh đánh trồng khắp kinh thành răng tất cả đân chúng 
trong thành phải giữ giới, còn chính ngài và toàn thé hoàng gia đều giữ mọi 
phận sự của ngày trai giới, thực hành đại bồ thí. 

Ngài truyền đem đến một chiếc hộp bàng vàng đựng đây hoa lài, từ hoàng 
cung bước xuông và đứng giữa triều đình. Tại đó, ngài phủ phục với năm phân 
chạm xuông đất, dành lễ vê phương Đông và tung vãi năm hoa cùng những 
lời nguyện: 

— Đệ tử xin dành lễ các Thánh giả ở phương Đông. Nếu đệ tử có chút công 
đức nào, xin các vị tỏ lòng từ bi thâu nhận các lễ vật này. 

Vì không có các vị Độc Слас Phật ở phương Đông nên hôm sau không vi 
nào đến. Ngày thứ hai, ngài lại đảnh lễ phương Tây nhưng cũng không ai đến. 
Ngày thứ ba, ngài lại đảnh lễ phương Bắc và sau khi đảnh lễ, ngài tung bảy nắm 
hoa cùng lời nguyện: 

— Ước mong các vị Độc Giác Phật ở vùng Tuyết sơn thâu nhận các lễ vật 
cúng dường này! 

Các hoa ây bay đi xa, rơi trên mình nắm trăm vị Độc Giác Phật ở động 
Nandamñla. Sau khi quan sát, các vị hiểu răng quốc vương đã thinh cầu các vị. 
Vì thế, các vị gol bảy vi trong số đó lại bảo: 

— Này các Tôn giả, vua thỉnh câu các vị, xin hãy bày tỏ đặc ân cho ngài! 
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Các vị Độc Giác Phật này du hành qua không gian và hạ xuống hoàng môn. 
Khi thấy các vị, vua hân hoan đánh lễ, mời các vị lên thượng lầu, tỏ lòng tôn 
kính trọng thê và cúng đường các lễ vật. 


Sau buói thọ thực, ngài lại mời các vị hôm sau và cứ thê đến ngày thứ năm, 
vua thiết đãi suốt sáu прау. Vào ngày thứ bảy, ngài chuẩn bị cúng dường mọi 
vật dụng cân thiết, sắp đặt bảo tòa và câm đôn chạm vàng rồi đặt trước bảy vị 
Độc Giác Phật các bộ ba y cùng các món ăn cần thiết của đời Thánh nhân. 

Quốc vương cùng hoàng hậu trân trọng cúng dường các thứ này sau buôi 
thọ thực và đứng cung kính đảnh lễ. Tùy hý với công đức này, vị Trưởng lão 
của hội chúng ngâm hai vân kệ: 

69. Thứ gi ta cứu thoát ra, 

Lửa đang đốt cháy nhà ta rụi dân. 
Những gi sót lại sau cùng, 
Sẽ còn đó mãi riêng phân ta thôi. 

70. Thể gian bừng cháy khắp nơi, 

Sanh, già, bệnh, chết làm môi lửa nhanh. 
Cứu mình băng các thiện hành, 
Cúng dường, bó thí để dành thật chân. 

Như vậy, băng cách bày tỏ niềm hoan һу, v1 Trưởng lão khuyên giáo vua 
tinh cân giữ đức hạnh. Sau đó, vị ây bay lên không gian, xuyên thủng qua góc 
nhọn của cung điện và hạ xuống động Nandamula. Các vật dụng сап thiết đã 
được cúng dường đều bay lên theo vị ây và hạ xuống động. Còn toàn thân quốc 
vương và hoàng hậu tràn dày niêm hoan hy. Sau khi vị ду ra đi, sáu vị kia lần 
lượt nói lời tùy һу công đức qua mỗi vân kệ. 

71. Người nào bó thí chánh nhân, 

Kiên cường dõng lực, tinh cân tịnh tâm. 
Vượt dòng nước lũ Ma vương, 
Đạt nơi an trú kim đường cõi thiên. 

72. Thiên hành nào khác trận tiền, 

Trước vài địch thủ, chạy liên ba quân. 
Cúng dường với cả tín tâm, 
Đời sau hưởng lạc là phân ngài thôi. 

73. Người cho làm đẹp у trời, 

Khôn ngoan xứng đáng làm vơi nhọc nhăn. 
Cúng dường mang quả hưng long, 
Cũng như hạt giống gieo vùng phì nhiêu. 

74. Аі không há nói làm điều, 

Tránh làm ác nghiệp, hại nhiêu chúng sanh. 
Người đời gọi yêu, chê khinh, 
Chính vì sợ hãi, giữ mình thanh lương. 
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75. Tạo nên phước nghiệp thông thường, 

Tái sanh nhân thé, quân vương oai quyên. 
Phước nhiều đạt đến cõi thiên, 
Công năng tối thượng, đắc miễn tịnh cư. 

76. Phước là bó thí đem cho, 

Tuy nhiên, giáo pháp lợi to muôn phân. 
Xưa nay chứng tỏ bao lân, 
Nhờ đây bậc trí đạt toàn lạc an. 

Sau đó, các vị ra đi cùng với các vật dụng cần thiết đã được cúng dường. 
Còn vị Độc Giác Phật thứ bảy, trong lời tùy hỷ công đức â ây, tán thán Niết- bản 
bất diệt với vua và giáo hóa ngài một cách cân trọng xong, liên trở vë cảnh cũ 
như đã nói trên. Quốc vương và hoàng hậu thực hành bó thí suốt đời nên đã 
hoàn thành con đường lên thiên giới. 

* 

Khi pháp thoại châm dứt, bậc Đạo sư bảo: 

— Như vậy, các bậc trí thời xưa bó thí cúng dường có phân biệt. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

- Thời ấy, các vị Độc Giác Phật đắc Niết-bàn, Samuddavijayä là mẫu thân 
Rãhula (La-hâu-la) và Vua Bharata chính là Ta. 


§425. CHUYÊN NHỮNG SỰ KIỆN KHÔNG THẺ ХАҮ RA 

(Atthanajataka) (J. Ш. 474) 

Làm sao lặng sóng Hăng hà... 

‚ Bậc Đạo sư ké lại chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo thối 
аг. Bậc Đạo sư hỏi vị ду: 

— Này Tỷ-kheo, có thật là ông đang thôi thất? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Vì duyên cớ gi? 

— Уі uy lực của dục tham. 

— Này Tỷ-kheo, nữ nhân thật vô ơn, phản bội, không đáng tin cậy. Ngày 
xưa, các bậc trí không làm thỏa mãn một nữ nhân, thậm chí đã cho kẻ ây một 
ngàn đồng tiên mỗi ngày. Một hôm, không nhận được một ngàn đồng tiên, kẻ 
ây đã sai người lôi có họ quăng ra ngoài. Nữ nhân là loài bạc nghĩa thê đây. Ông 
đừng rơi mình vào uy lực của dục tham vì duyên cớ ây nữa. 


Rôi Ngài kê một câu chuyện đời xưa. 


* kk 
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Ngàyxua,khi VuaBrahmadattatriviBa-la-nai, Vương tử Brahmadattakumãra 
và Công tử Mahadhana, con của một phú thương ở Ba-la-nại, là bạn thân thiết 
cùng chơi với nhau và được giáo dục trong nhà một vi ау. Vương tử lên ngôi 
khi vua cha băng hà và con vị phú thương vẫn ở gần vua mới. 


Tại Ba-la-nại có một kỹ nữ sang trọng kiều diễm đang thời hưng thịnh. Con 
trai vị phú thương tặng nàng một ngàn đồng tiền mỗi ngày và thường xuyên 
hưởng lạc với nàng. Khi cha mát, chàng thừa ké tài sản và địa vị của cha nhưng 
cũng không rời bỏ nàng mà vẫn tiếp tục cho nàng một ngàn đông tiền mỗi ngày. 


Một hôm, chàng đi châu vua vào Бибі chiều. Trong lúc chàng đàm đạo với 
vua, mặt trời lặn và tối dần. Khi rời cung, chàng nghĩ: “Không còn thời giờ để 
về nhà rồi trở lại nữa, ta cứ đi thắng đến nhà kỹ nữ ấy.” Vì thế, chàng bảo đám 
hầu cận ra về và đi thắng vào nhà một mình. Khi thây chàng đên, nàng hỏi xem 
chàng có đem một ngàn đồng tiền không. 

— Này ái nương, hôm nay ta ra trễ quá nên ta chỉ bảo đám hầu cận đi hết, 
chứ ta không về nhà, ta chỉ đến đây một mình nhưng ngày mai ta sẽ trao tặng 
nàng hai ngàn đồng tiên. 

Nàng suy nghĩ: “Nêu ta tiêp đón chàng hôm nay, chàng sẽ dên tay không 
các ngày khác nữa và thế là ta mát dàn của cải. Vậy ta không muốn tiếp chàng 
hôm nay nữa.” Vì thể, nàng bảo: 


— Thưa công tử, thiệp chỉ là một kỹ nữ, thiệp. không ban đặc ân cho ai mà 
không có một ngàn đông, vậy công tử hãy đem tiên lại đây! 

— Ái nương ơi, ta sẽ tặng nàng gấp đôi số tiên åy ngày mai đây. 

Và chàng cứ van xin nàng như vậy mãi. Nàng kỹ nữ ra lệnh cho các nữ ty: 

- Đừng dé người ây đứng đó mà nhìn ta. Hãy lôi cô y kéo ra ngoài và đóng 
cửa lại! 

Họ làm theo lời nàng. Chàng suy nghĩ: “Ta đã cho nàng tám trăm triệu đồng 
tiền, tuy thế chỉ một ngày ta đến tay không, nàng đã bảo chúng nắm cổ ta tóng 
ra ngoài. Ôi, nữ nhân thật là độc ác, vô sỉ, vong ân, phản bội!” 

Do vậy, chàng quan sát mãi về ác hạnh của nữ nhân cho đến khi chàng thấy 
chán ngán, ly tham và bát mãn với cuộc đời thê tục. Chàng suy nghĩ: “Tại sao 
ta phải sông đời thê tục? Ta muôn xuât gia hôm nay và thành người khô hạnh.” 

Do vậy, chàng không trở về nhà nữa cũng không yết kiến vua nữa. Chàng 
rời kinh thành đi vào rừng. Chàng dựng thảo am bên bờ sông. Hàng, cư trú tại 
đó như một ân sĩ khó hạnh, đắc thiền định viên mãn và sóng bằng củ quả rừng. 

Vua nhớ bạn văng mặt lâu ngày và đòi bạn vào châu. Khắp kinh thành ai 
cũng biết rõ cách nàng kỹ nữ đối xử với chàng nên họ tâu vua vấn đề á ây và thêm: 


— Tâu Đại vương, người ta bảo thân hữu của Đại vương vì tủi nhục đã 
không trở vê nhà mà đã trở thành vị khô hạnh sông trong rừng. 
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Vua truyền đưa nàng kỹ nữ vào và hỏi nàng xem chuyện nàng đối xử với 
thân hữu ngài có thật như vậy chăng. Nàng thú nhận. 

— Này nữ nhân bạc ác kia, hãy mau đến nơi hiền hữu ta ở và đưa chàng về 
đây. Nếu không làm được việc ấy, ngươi phải bị mát mạng đây! 

Nghe lệnh vua, nàng sợ hãi, vội lên xe ra khỏi kinh thành cùng đoàn tùy 
tùng đông đảo. Nàng đi tìm nơi an trú và nghe lời đôn, nàng dên đó kính lê và 
câu xin: 

— Bạch Tôn giả, xin hãy tha thứ lỗi lầm thiếp đã phạm trong lúc mù quáng 
ngu si. Thiếp quyết không tái phạm nữa. 

— Được lắm, ta tha thứ cho папр, ta không giận nàng đâu. 

— Nếu Tôn giả tha thứ cho thiệp, xin hãy lên xe cùng thiếp. Chúng ta cùng 
trở về kinh thành và ngay khi vào thành, thiếp xin dâng ngài mọi tiễn tài trong 
nhà thiếp. 

Khi nghe vậy, ngài đáp: 

— Này cô nương, ta không thê đi với cô nương bây giờ đâu, nhưng khi nào 
những chuyện chưa từng xảy ra trên đời này sẽ xảy ra thì có lẽ ta sẽ đi. 

Rồi ngài ngâm vân kệ đầu: 

77. Làm sao lặng sóng Hàng hà, | 

Nhu hó sen по, son са tráng ngàn, 
Сау đào sinh trái cau vân, 
Thì điều như thế họa chăng có là! 

Nhưng nàng lại nói: 

— Mau lên, thiếp sắp đi rồi. 

Ngài đáp: 

— Ta sẽ й. 

— Khi nào? 

— Vào thời như vây, như vây. 

Ngài đáp và ngâm các vân kệ còn lại: 

78. Bao giờ có đủ lông гиа, 

Kêt thành ba tâm áo đưa ta dùng, 
Vào thời đông giá lạnh lùng, 
Thi điêu như thê họa chăng có 1а! 

79. Bao giờ răng muỗi nhô ra, 

Nàng xây cái tháp thật là khéo thay, 
Tháp kia không thê chuyên lay, 
Điêu này chắc có cơ may, họa là! 

80. Bao giờ sừng thỏ mọc ra, 

Nàng làm thang đứng thật là khéo thay, 
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Bậc thang trèo đến tận mây, 
Thì điều này có cơ may, hỡi nàng! 
81. Bao giờ chuột nhắt leo thang, 
Cùng nhau ăn hết mặt trăng sáng ngời, 
Đem La-hâu xuống mặt trời, 
Thì điều này hàn có thời xảy га! 
82. Khi đàn ruôi uống từng vò, 
Rượu nông đây đủ, tự do reo mừng, 
Ấn mình trong đám than bừng, 
Thì điêu như thế họa hoàn хау га! 
83. Khi bây lừa khéo điểm tô, 
Môi hồng, mặt trăng làm trò khéo thay, 
Trồ tài múa hát thật hay, 
Điều này hăn có cơ may, hỡi nàng! 
84. Bao giò qua, cú từng đàn, 
Cùng nhau tụ họp luận bàn riêng tư, 
Tó tình âu yém chuyện trò, 
Điều này có thể xảy ra, hỡi nàng! 
85. Bao giờ nhặt lá trên ngàn, 
Từng cây rừng xuống kết làm dù che, 
Chỗng mưa Ó at tứ bê, 
Có cơ хау đến điêu kia, hỡi nàng! 
86. Khi dàn chim sé có mang, 
Tuyét son dú vé huy hoàng hüng anh, 
Ngám trong chiéc mó xinh xinh, 
Hoa may có thé su tinh хау ra! 
87. Khi chàng trai nhe dáy dua, 
Chiéc thuyën buóm vuot bién xa ngàn trüng, 
Với lòng can đảm anh hùng, 
Điều này chắc һап mới mong, hỡi nàng! 
Như thế, bậc Đại sĩ ngâm mười một vån kệ nêu rõ những sự kiện không thể 
хау ra. Nàng kỹ nữ nghe xong, xin được ngài tha thứ và trở về Ba-la-nại. Nàng 
trình bày mọi việc với vua và xin tha mạng, vua liền ân xá cho nàng. 


kkk 
Sau pháp thoại, bậc Dao sư bảo: 
— Này các Tý-kheo, nữ nhân thật là vô ơn, phản bội như thé. 


Rồi Ngài tuyên thuyết các sự thật. Khi kết thúc các sự thật, vị Tỷ-kheo thôi 
thât đã được an trú vào Sơ quả (Dự lưu). Rôi Ngài nhận diện tiên thân: 
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— Thời ấy, vua là Ananda và vị khổ hạnh chính là Ta. 


§426. CHUYÊN CON BẢO (Dīpijātaka) (J. Ш. 479) 
Bác ơi, bác có được khang ап... 
Bậc Đạo sư Кё lại chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một con đê cái. 
Một thời, Trưởng lão Moggalläna ở trong một am thất có một cửa, ‚ trong 
một vùng đất được rào và núi đôi bao bọc. Có một lỗi đi có mái che gân cửa 


am thất, nghĩ răng chỗ ấy là tốt cho đàn dê tới lui nên họ lùa dê vào đó và sống 
thoải mái. 


Một hôm, họ đến vào Бибі chiêu đem cả bây dê đi nhưng có một con dê cái 
đã lang thang quá xa, không tháy bày dë ra д1 và bi bỏ lại một mình. Sau đó, 
khi nó ra đi, một con báo thây nó, muôn ап thịt bèn đứng bên cửa của hàng rào. 
Dê cải nhìn quanh và thấy con báo. Dê suy nghĩ: “Báo đứng đó vi muôn giết ta 
và ăn thịt. Nêu ta quay đâu bỏ chạy, ta sẽ mất mạng. Vậy ta phải can đảm lên!” 
Rôi dê giương đôi sừng, vùng chạy thăng trước mặt báo với tất cả đũng lực. Dê 
thoát được móng vuốt báo, dù con báo rung mình vì nó tưởng sẽ chụp được dê. 
Rôi chạy hết tốc lực, con đê bắt kịp cả đàn. 


Vị Trưởng lão quan sát cách các con vật ду đôi xử với nhau. Hôm sau, vị 
ây đi trình đức Như Lai: 

— Bạch Thế Tôn, con dê cái đã đạt được một kỳ tích nhờ có sẵn mưu lược 
và thoát được con báo. 

Bậc Đạo sư đáp: 


— Này Moggallana, lân пау con báo khóng bàt duoc dë nhung ngày xua báo 
đã giết dê dù dê kêu lớn, rồi ăn thịt nó. 


Và theo lời thỉnh câu của Tôn giả Moggallana, Ngài ké một chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, có thói Bó-tát duoc sinh vào môt làng ó quóc dó Magadha (Ma- 
kiệt-đà), trong một gia dinh giàu có. Khi lớn lên, ngài từ bỏ tham dục và sóng 
đời tu hành, đạt được thiên định viên mãn. Sau khi sông rát lâu ở Tuyết son, 
ngài đến Rãjagaha (Vương Xá) để tìm muỗi và giám, rôi về cư trú trong thảo 
am ngài đã dựng trong một thung lũng có rào chăn. 

Giống như phân duyên khởi, các mục tử lùa bày dê ra đi và cũng như trên. 
Một hôm, khi một dë cái đi ra chậm hơn bây kia, một con báo đợi sàn ở cua, 
nghĩ cách ăn thịt nó. Khi con dê thây con báo, nó suy nghĩ: “Đời ta tàn rôi, bằng 
một mưu kê nào đó ta phải dụ nó vào cuộc chuyện trò vui vẻ ân cân dé làm dịu 
lòng nó và cứu mạng ta.” Vừa đứng từ xa bát đâu nói chuyện thân thiện với con 
báo, dê ngâm vân kệ đâu: 

88. Bác ơi, bác có được khang an, 

Và bác lâu nay mạnh khỏe chăng? 
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Me cháu nhắn đưa lời kính hỏi, 
Cháu mong cùng bác kết thân băng! 
Nghe vây, báo suy nghĩ: “Соп bé này muốn đánh lừa ta bằng cách gọi ta là 
bác, nó không biết ta hung dữ ra sao cả.” Vì thé, báo ngâm vån kệ thứ.hai: 
89. — Cô gim đuôi ta đây, bé dê, 
Và làm ta phải bị đau ghê, 
Tưởng răng nhờ gọi ta là bác, 
Cô được tự do йё trở vë! 
Khi nghe nói vậy, dê đáp: 
— Thưa bác, xin đừng nói như vậy. 
Và nó ngâm vân kệ thứ ba: 
90. Tôi đi phía trước mặt, thưa ngài, 
Ngài vẫn ngôi kia đối diện tôi, 
Đuôi của ngài năm sau phía ду, 
Làm sao tôi lại giám lên đuôi? 
Báo đáp: 
— Này dê cái, cô nói gi vậy? Có nơi nào lại không có đuôi của ta trải ra chứ? 
Và nó ngâm vån kệ thứ tư: 
91. Suốt cả trong toàn bốn đại châu, 
Với sông hô biến núi non cao, 
Đuôi ta trải rộng ra cùng khắp, 
Sao căng dê không giẫm nó nào? 
Khi nghe vây, dê cái nghĩ: “Con ác thú này không bị lời ngon ngọt quyên rũ. 
Vậy ta sẽ đáp lại nó như một kẻ thù.” Rồi dê ngâm vân kệ thứ năm: 
92. — Ta biết đuôi ông ác thật dài, 
Vì ta đã được báo tin rồi, 
Anh em cha mẹ đều khuyên bảo, 
Lúc trước ta bay bóng giữa trời! 
Báo lại nói: 
— Ta biết cô đã bay giữa trời nhưng khi cô đến, cô đã làm hỏng miếng mòi 
của ta băng cách đáp xuống ấy! 
Rôi báo ngâm vân kệ thứ sáu: 
93. Bóng dáng cô dê ở giữa trời, 
Bay qua không khí ду mà thôi, 
Đã làm kinh sợ đàn nai nọ, 
Vì thế môi ta bị hỏng trôi! 
Nghe vây, dë sợ chết không còn có thê tìm cớ nào khác nữa, liền kêu lớn: 
— Вас ơi, xin đừng phạm một việc ác độc như thế, xin tha mạng cháu đi! 
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Nhưng dù dê kêu lớn, báo vẫn chụp vai, giết chết và ăn thịt dê. 
94. Chính dê kêu lớn để cầu ân, 

Song máu thịt kia mới thỏa lòng, 

Dã thú chụp dê vào có hong, 

Ác nhân không tó chút ân cân. 
95. Кё ас khóng sao biét tó ra, 

Ап tinh, chánh hanh, tránh duong tà, 

Nó thù ghét những người lương thiện, 

Thượng sách là nên хар lá са! 
Đây là hai vần kệ phát xuất từ trí tuệ tôi thăng của bậc Giác ngộ. 
Một vị Thánh nhân khó hạnh chứng kiến tật cả câu chuyện của hai con 

thú này. 
kkk 


Sau pháp thoại, bậc Đạo su nhận diện tiền thân: 
- Thời ấy, con dê cái và con báo là con dê cái và con báo bây giờ, còn vị 
Thánh nhân khô hạnh chính là Ta. 


CHUONG IX 
CHÍN KÉ 
(NAVANIPATA) 


8427. CHUYỆN CHIM THỨU (Gijjhajātaka)' (J. Ш. 483) 

Được làm băng dám gó chênh vênh... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bất 
tuân giới luật. 

Chuyện ké răng vị ây là thiện gia nam tử và được truyên giới vào giáo pháp 
đưa đến giải thoát; được các vị Pháp sư, Giáo sư đây thiện chí cùng các đồng 
Phạm hạnh giáo giới như vây: 

— Hiền giả phải đi tới hay đi lui như vây, phải nhìn thăng hay nhìn nghiêng 
như уду, cánh tay phải duỗi ra hay co lại như vây, các y trong và y ngoài phải 
được mang như vây, bình bát phải được сат như уду. Khi Hiên giả nhận đủ các 
thức ăn đề nuôi thân, sau khi tự quán sát, Hiển giá phải thọ dụng nó như уду, hó 
phong сас сап nhu vày. Hiên giå phåi чё độ trong ап uóng và tỉnh giác. Hiền 
giả phải nhận thấy các bón phận như vây đối với chư Tăng đến và đi khỏi tỉnh 
xá. Đây là mười bốn quy tắc về phận sự của Tỷ-kheo và tám mươi trọng 9101 
phái hoàn thành dúng dán. Đây là mười ba pháp thuc hành dàu-dà (dhuta) vë 
nép sóng cán trong. Tát cà các giói diëu này phài duoc hoàn thành mót cách 
nghiêm túc! 


Tuy thé, vi áy bất tuân giới luật và thiếu kham nhẫn, không chịu thọ giáo 
một cách kính cần và không tuân lời thây, lại bảo: 


— Tôi không chỉ trích các vị. Tại sao các vl nói với tôi như vậy? Tôi biết điều 
gi ích lợi cho tôi và điều gì không ích lợi. 

Tăng chúng nghe được sự bát tuân giới luật của ông ta liên ké lại các lỗi lầm 
của ông trong lúc các vị ngôi tại pháp đường. 

Bậc Đạo sư bước vào, hỏi các vị đang bàn luận đề tài gì và truyền gọi Ту- 
kheo ây đến hỏi: 

— Này Tý-kheo, tại sao khi đã được truyên giới vào giáo pháp đưa đến giải 
thoát, ông lại không nghe lời dạy của các vị Giáo thọ sư có thiện ý kia? Ngày 


! Xem J. Ш. 255, Migālopajātaka (Chuyện chim thu Migälopa), só 8381. 
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xưa, ông cũng đã không nghe lời dạy của các Trí giả và gặp cuồng phong 
Verambā thôi tan thành tro bụi. 
Sau đó, Ngài kê lại chuyện đời xưa. 
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Một thuở nọ, Bò-tát được sinh làm chim thứu (kên kên) trên núi Linh 
Thứu. Bấy giờ, con của ngài là Supatta, thứu vương, cường tráng, đầy dũng 
lực và có đám tùy tùng nhiều ngàn chim thứu. Thứu vương phụng dưỡng song 
thân. Do có sức mạnh, thứu vương thường bay rất xa. Chim thứu cha vẫn 
thường khuyên nhủ: 

— Này con thân, con đừng bay xa quá những điểm này. 

Thứu vương đáp: 

- Được lắm, thưa cha. 

Nhưng một hôm trời mưa, thứu vương bay cùng các chim thứu khác, rôi rời 
đàn phía sau, một mình vượt giới hạn đã được khuyên bảo nên thứu vương bay 
vào cuông phong Verambä và bị thôi tan thành tro bụi. 
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Với tôi thăng trí, đức Phật ngâm các vån kệ này minh họa các sự kiện trên: 
1. Được làm băng đám gỗ chênh vênh, 
Một lối đi xưa cũ dẫn lên, 
Những đỉnh núi non cao chót vót, 
Thứu con nuôi dưỡng các thân sinh. 
2. Đôi cánh hùng cường đây dũng lực, 
Thứu đem mỡ răn tặng song thân, 
Khi cha nhìn thứu bay сао quá, 
Liêu lĩnh du hành, vẫy dạy răn. 
3, “Khi con quan sát, hỡi con thân, 
Quả địa cầu tròn với đại dương, 
Bao bọc chung quanh, đừng tiên nữa, 
Trở về ngay nhé, khẩn câu con!” 
4-5.  Thứu vương thường cất cánh lên cao, 
Bay lượn vòng quanh cõi địa câu, 
Với nhãn quan tinh tường thấu suốt, 
Thứu con ау rõ các rừng sâu, 
Núi non phía dưới cao vòi уоп, 
Quả đất giông cha tả biết bao. 
6-7. Một quả câu tròn giữa đại dương, 
Nhưng khi vượt quá mức thông thường, 
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Dẫu là chim thứu đây oai lực, 
Một trận đại phong thật nộ сидпр, 
Đã thói thứu tan tành bỏ mang, 
Bắt tài không địch nổi cuồng phong. 
8-9. — Như vậy thứu con bởi bất tuân, 
Tử vong bỏ mặc cả song thân, 
Kẻ nào khinh bỉ người già cả, 
Chế nhạo lời khuyên của trí nhân, 
Cũng chết như chim khinh bậc trí, 
Xem thường giới hạn bởi kiêu căng. 
— Vì vậy, này Tỷ-kheo, đừng giống như chim то này mà phải tuân theo lời 
dạy của những người đây thiện ý. 
Khi được bậc Đạo sư giáo huấn như trên, từ đó về sau vị ây biết vâng 
lời ау. 
* k*k 


Khi pháp thoai chám dứt, bậc Dao sư nhận diện tiền thân: 
— Chim thứu bát tuân lệnh ngày xưa là vị Tỷ-kheo không vâng lời ngày nay 
và chim cha chính là Ta. 


§428. CHUYÊN Ó KOSAMBI (Kosambījātaka} (J. Ш. 486) 

Khi Giáo hội bị phán chia hai nhóm... 

Bậc Đạo sư kế chuyện này trong lúc trú tại lâm viên Ghosita (Cù-sư-la) 
gần Kosambi (Kiều-thưởng-đi) về một đám người tranh chấp nhau ở Kosambi. 
Sự kiện dẫn đến chuyện này có thé tìm được trong phân Luât tang liên hệ đến 
Kosambi.3 Sau đây là nội dung tóm tắt câu chuyện. 

Tương truyên, thời ду có hai Tỷ-kheo sông cùng một tinh xá, một vị thông 
hiểu giới luật và vị kia thông hiêu kinh điển. Một hôm, vị thứ hai có dịp дёп chỗ 
rửa mặt, đi ra và bỏ sót một ít nước thừa dé súc miệng trong cái ghè. Sau đó, vi 
thông hiểu giới luật đi vào và thây nước, liên đi ra hỏi bạn xem có phải vị ду đã 
để nước lại đó chăng. Ông đáp: 

- Thưa Hiên giả, vâng. 


2 Tham chiếu: J. Ш. 211, Dïghitikosalajätaka (Chuyện Hoàng tử con Vua Dighiti xứ Kosala), số §371; 
M. Ш. 152, Upakkilesasutta (Kinh Tùy phiên não), Dh. v. 3-6, 328-30; Ud. 61, Sadhayamanasutta 
(Kinh Lời nhiếc măng); Sn. 6, Khaggavisanasutta (Kinh Соп tê прии một sừng); Thag. v. 275, 494; 
Vin. I. 337; Trường Thọ Vương bón khởi kinh É 5Š + AEE (T.01. 0026.72. 0532c09); Pháp cú kinh 
“Song yêu phẩm” #74 Ж (7.04. 0210.9. 0562a11); Pháp cú kinh “Tượng dụ phẩm” z£ ñJ#Š 
Fiia (7.04. 0210.31. 0570610); Pháp cú thí dụ kinh “Giáo học phẩm” z£ BJ AE (T.04. 
0211.2. 0577a15), Xuất điệu kinh “Phần nộ phàm” ШИЕ К Жн (T.04. 0212.15. 0693b19); Pháp 
tập yếu tung kinh “Oán gia pham” 3š fE 28 Z6 nh (Т.04. 0213.14. 0784а14). 

3 Xem МУ. X. 340. 
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— Sao, thế Hiền giả không biết đó là lỗi lầm и? 

— Không, tôi không biết. 

— Này Hiền giả, đó là lỗi lầm. 

— Thé thì tôi sẽ sám hồi việc ду. 

— Song nếu Hiền giả không có ý làm việc ấy thì đó không phải lỗi lầm. 

Như vậy, vi ду là người không ау lỗi lầm trong một việc có lỗi lầm. Vị 
thông hiệu giới luật bảo các đệ tử mình: 

— Vị thông hiểu kinh điển này dù đã phạm lỗi lâm lại không biết việc ду. 

Khi gặp các đệ tử của vị Tỷ-kheo kia, họ bảo: 

— Thây của các vị dù phạm lỗi lâm lại không nhận ra lỗi lâm. 

Chúng đệ tử này đi về thưa lại với thây. Vi ду bảo: 

— VỊ thông hiểu giới luật này trước kia bảo đó không phải lỗi lầm, nay lại 
bảo đó là 101 lâm. VỊ này là kẻ nói dôi. 

Chúng đệ tử này đi nói với chúng đệ tử kia: 

- Thây của các vị là kẻ nói dồi! 

Do đó, hai nhóm gây sự tranh cãi lẫn nhau. Vë sau, vị thông hiểu giới luật 
tim được co hội đưa ra một hình thức tân xuât vị Ty-kheo đã không chịu nhận 
thây sự vi phạm giới luật của mình. 

Từ đó về sau, các cư sĩ cung сар bón vật dung cán thiét cho Tăng chúng 
cũng chia ra hai phe. Các Тӯ-Кһео-пі nhận sự giáo huân của các Tỷ-kheo, các 
vị thân hộ pháp cùng các thân hữu quyên thuộc của họ, cùng chư thiên lên đên 
tận cõi Phạm thiên, thậm chí cả nhóm người ngoại đạo cũng họp thành hai phái 
và tiêng huyền náo vang lên ёп toàn cõi Phạm thiên. 

Sau đó, một Ty-kheo đến gân đức Như Lai và thông báo quan điểm của 
phe tân xuất là: “Người kia bị tân xuất theo đúng Chánh pháp”, và quan điểm 
của những kẻ theo phe người bị tân xuất là: “Người â ау bi tán xuát một cách phi 


pháp.” Cùng sự kiện, một sô người dù bi phe tân xuất сат đoán vẫn tụ họp lại 
để ủng hộ уі ду. Đức Thé Tôn bảo: 


— Có sự chia rẽ, quả thật có sự chia rẽ trong Слао hội. 


Ngài dén găp hai phe, nêu ró su tai hai trong vân đề tán xuất đôi với những 
người tân xuất, cùng sự nguy hại theo sau sự che giấu lỗi lầm đối với phe kia, 
rôi Ngài ra đi. 

Lần khác, khi hội chúng thực hành lễ Bô-tát cùng các Tăng sự khác trong 
cùng một nơi, trong một khu vực và lại tranh cãi ở trai đường cùng nhiều nơi 
khác, Ngài liền đưa ra điều luật răng họ phải ngôi lại với nhau thảo luận lần 
lượt từng người một từ mỗi phe. Khi nghe họ vẫn tranh cãi trong tinh xá, Ngài 
đên bảo: 
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— Thôi đủ ròi, này các Tý-kheo, chúng ta không được tranh cãi! 

- Một vị trong phe phi chính thống không muốn phiên nhiễu đức Thế Tôn, 
liên thưa: 

- Xin đức Thế Tôn hãy về tinh xá! Mong dúc Thé Tón duoc an tinh dóc 
cư, thọ hưởng diệu lạc đã chứng đặc ngay tại đời này! Chúng con sẽ tự làm cho 
chính bản thần ó danh vì cuộc khâu tranh, luận tranh, đâu tranh, giao tranh này. 

Nhưng bậc Đạo sư bảo họ: 


— Này các Ту-Кһео, ngày xưa, Vua Brahmadatta, quốc vương ở Kasi, trị vì 
tại Ba-la-nal, đã chiêm đoạt vương quốc của Vua Dighati ở Kosala và giết vua 
йу, trong lúc vua ây đang sóng ân tích mai danh. Đến khi Vương tử Dighävu tha 
mạng Vua Brahmadatta, hai vị trở thành thân hữu trở về sau. Như vậy, chắc hàn 
có nhiêu khô đau và thân ái giữa hai vị vua mang kiểm trượng ây. Quả thật, này 
các Tý-kheo, các ông cần hiểu rõ ràng các ông đang sóng đời tu tập theo Pháp và 
Luật được khéo giảng, thì các ông có thê tha thứ và bày tỏ từ tâm đối với nhau. 

Giáo huấn Tăng chúng đến lần thứ ba, Ngài bảo: 

— Thôi đủ rôi, này các Tý-kheo, không được tranh chấp nữa! 

Và khi Ngài thây họ không ngừng lại trước lệnh của Ngài, Ngài ra đi và bảo: 

— Quả thật bọn người ngu si này giông như bị quỷ ám, chúng không dễ được 
thuyết phục. 

Hôm sau, khi đi khất thực về, Ngài nghỉ trong hương phòng và sắp đặt 
phòng cho thứ tự, rồi cầm y bát, Ngài đứng trên không và ngâm các vần kệ này 
giữa hội chúng: 

10. Khi Giáo hội bị phân chia hai nhóm, 

Dân chúng thường mở lớn miệng kêu vang, 
“Mỗi người đều tự tin tưởng khôn ngoan, 
Và nhìn kẻ láng giêng đây khinh Ы.” 

11. Tâm mê muội chứa đây niềm tự thị, 

Chúng mở mồm phạm thượng thật si cuồng, 
Vậy là do khâu nghiệp, chúng sai đường, 
Chúng không biết ai dẫn đâu ra lệnh. 

12. “Người này nhục mạ tôi, người kia đánh, 
Người thứ ba chiến thắng, cướp bóc tôi!” 
Những ai mang tư tưởng ау trong nguo!, 
Không hề muốn giảm dân niêm sân hận. 


13. “Xưa nó nhục mạ tôi và đánh đâm, 
Nó thắng tôi và đàn áp tôi hoài!” 
Ai chàng mang ý tưởng đó trong người, 
Sẽ xoa dịu hận thù, đem hòa hợp. 
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14-15. Không hận thù, chỉ tình thương đơn độc, 
Làm hận thù tiêu diệt, luật ngàn năm, 
Một só người khinh bỉ pháp điều thân, 
Song kẻ biết giải hòa là chí thiện. 

l6. — Nếu những kẻ bị thương trong tử chiến, 
Cùng những người cướp của, đoạt mạng dân, 
Và những ai tàn phá nước lân bang, 
Nay có thể cùng cựu thù thân thiết. 

17. Thé tại sao chúng Tăng không hòa hiệp, 
Các ông nên tìm đồng bạn trí hiền, 
Kẻ đồng tâm để chung sống bình yên, 
Hiểm họa hết, bên người đồng tâm tính, 
Ông suốt ngày hân hoan trong thiên định! 

18. Song néu ông không gặp bạn thân tình, 
Thượng sách là ông phải sóng một mình, 
Như hoàng tử bỏ ngai vàng điện ngọc, 
Hay voi già bước lang thang cô độc. 

19. Vậy ưu tiên chấp nhận sống độc thân, 
Bầu bạn ngu chỉ dẫn đến tranh phân, 
Hay đeo đuôi đường đời trong phóng dật, 
Như voi nọ trong rừng hoang đi lạc. 

Khi bậc Đạo sư đã nói như vậy xong và Ngài vẫn không giải hòa được hội 
chúng này, Ngài liền đi đến làng Balaka, nơi làm muối và thảo luận với Tôn 
già Bhagu vë sự an lạc của độc cư. Sau đó, Ngài lại đến nơi cư trú của ba thiện 
gia nam tử và nói chuyện với họ về hạnh phúc hòa hợp. Rồi Ngài du hành đến 
rừng Parileyyaka, cư trú tại đó ba tháng và đi về thắng Sävatthi chứ không trở 
lại Kosambī. Quân chúng cư sĩ ở Kosambi thảo luận với nhau và bảo nhau: 

— Hiên nhiên các Tôn giả Тў-Кһео ở Kosambi đã làm hại chúng ta rất nhiêu, 
bậc Dao sư bi các vi ây quây nhiễu nên ra đi. Chúng ta quyết không trân trọng 
kính chào các vị ду, cũng không cúng dường vật thực khi họ đến nhà, dé rồi họ 
sẽ ra đi, hoặc hoàn tục, hoặc câu hòa với bậc Đạo sư. 

Và họ làm đúng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy bị tũng дийп vì hình thức xử phạt 
này, liền đến Sãvatthi thỉnh cầu đức Thé Tôn tha thứ. 


*xw* 
Bậc Đạo sư nhận diện tiên thân: 


— Thời йу, vua cha là Đại vương Suddhodana (Tinh Phan), mẫu hậu là 
Маһатауа (Ма-а) và Vương tử Diphävu chính là Та. 
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§429. CHUYÊN ĐẠI ANH VŨ (Mahāsukajātaka) (J. ТП. 490) 

Bắt cứ khi nào cây trái sinh... 

Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo. 

Chuyện Кё rằng, vị ấy sống trong rừng gân một làng biên địa ở Kosala và 
nhận được lời giáo huấn từ bậc Đạo sư theo các đề tài thiền quán. Dân chúng 
làm cho ông một am thất trong một nơi họ thường lui tới, cung cấp nơi cư trú 
cả ngày lẫn đêm, phụng sự ông rất tận tâm và chu đáo. Ngay tháng đầu tiên ông 
an cư mùa mưa, làng ây bị đốt sạch và dân chúng không còn một hạt thóc nên 
không thể cúng dường thực phẩm thơm ngon vào bình bát của ông. Cho nên, 
mặc dù ông ở trong một nơi thoải mái, ông lại buôn khô vì thiêu thực phẩm đến 
độ không thê nhập vào Thánh đạo hay Thánh quả được. 

Vì vậy, khi hết ba tháng mưa, ông đến yết kiên bậc Đạo sư. Sau những lời 
ân cân chào hỏi, bậc Đạo sư bày tỏ hy vọng là mặc dù khó khăn về thực phẩm 
cúng dường, ông cũng có được một nơi an trú аё chịu. Vị Tỷ-kheo trình Ngài 
về tình hình đã diễn tiễn ra sao, khi nghe ông có được một trú xứ an lạc, bậc 
Đạo sư bảo: 

— Này Ту-Кһео, néu sự tình là như vậy, một vi tu khô hạnh nên đẹp bỏ các 
thói tham đắm và nên tri túc với những thức ăn gì mình nhận được dé hoàn 
thành phận sự của người xuất gia. Các bậc trí ngày xưa khi được sinh vào loài 
súc vật, dù chỉ sống băng bụi bặm trong cây hư mục mà mình cư trú cũng đã bỏ 
mọi tham dục, tự biết sông đủ dé ở lại nơi kia và hoàn thành đạo lý về ân tình. 
Thé thì tại sao ông lại bỏ một nơi cư trú đây an lạc chỉ vì thức ăn nhận được 
quá ít ó! thô sơ? 

Và theo lời thỉnh câu của vị này, Ngài Кё câu chuyện quá khứ. 


kkk 


Ngày xua, có vô só chim anh vü (két) sóng ó vùng Tuyét son trên bò sóng 
Hăng trong một rừng sung. Vua anh vũ ây gặp lúc trái cây nơi mình cư trú đã 
hết mùa, phải ăn bát cứ cái gì còn sót lại, dù là mâm, lá, vỏ cây hoặc giác cây 
và uỗng nước sông Hăng, vẫn thây an lạc và tri túc nơi mình sông. 


Do tâm trạng an lạc và tri túc này, chiếc ngai của Thiên chủ Sakka rung 
động. Sakka tìm hiểu nguyên nhân và thấy anh vũ này. Rôi muốn thử thách 
công hạnh của chim, ngài dùng thân lực làm cho cây héo tàn, trở thành khúc 
thân cây mục đây lỗ hông đứng chơ vơ bị mưa gió vùi dập và bụi bặm bay ra từ 
các lỗ ây. Anh vũ vương vân ăn bụi cây và uống nước sông Hàng, không di đâu 
khác và vẫn đậu trên ngọn cây, chắng quan tâm gi đến năng gió. 


Thiên chủ Sakka nhận thây anh vũ sông rất tri túc, liền tự bảo: “Sau khi 
nghe chim nói về đức tính của tình băng hữu, ta sẽ đến ban cho chim một đặc 
ân và làm phép cho cây sung sinh trái bát tử.” Vì thé, ngài giả dang một thiên 
nga cùng với hoàng hậu của ngài là Sujã đi trước, bién hình thành một nữ thần 
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a-tu-la, ngài đến rừng sung kia, đậu trên một khóm cây gần đó và ngâm kệ bắt 
đầu đàm thoại với anh vũ: 
20. Bát cứ khi nào cây trái sinh, 
Bây chim đói lại đến đây cành, 
Song khi cây đã thành khô hẻo, 
Lập tức bầy chim bỏ chạy nhanh. 
Sau lời này, ngài lại ngâm vån kệ thúc giục chim đi chỗ khác: 
21. Này ông mỏ đỏ, hãy đi mau, 
Ông vẫn ngôi mơ mộng, cớ sao? 
Hãy nói ta nghe, xuân điều hỡi, 
Sao ông bám khúc gỗ khô này? 
Chim anh vũ đáp: 
— Này thiên nga, do ân nghĩa, ta không rời bỏ cây này. 
Rôi chim ngâm hai vån kệ: 
22-24. Những ai thân thiết tự ngày xuân, 
Biết rõ mọi điêu thiện, chánh chân, 
Dâu sông, chết hay khi khó lạc, 
Рёи không hề bỏ mặc thân băng. 
Ta muốn ân сап giữ thiện tâm, 
Với cây kết bạn đã lâu năm, 
Ta mong sông, dẫu lòng không nỡ, 
Rời bỏ cây khô đã chết dân. 
Sakka nghe chim nói, rất hoan hy, vừa ca ngợi chim vừa muôn ban cho 
chim một điêu ước, liên ngâm hai vân kệ: 
25. Ta biét chim giao hüu thát tinh, 
Trí nhân chắc chăn phải hoan nghênh, 
Ta ban chim thứ gì mong muốn, 
Anh vũ ước cho thỏa у mình. 
Nghe vây, anh vũ vương ngâm vân kệ thứ bảy nói lên điều mình ước: 
26. Thiên nga, néu bạn muôn ban ân, 
Mong ước cho cây sông lại dân, 
Lân nữa vươn lên sức mạnh cũ, 
Quả ngon tươi mát mọc đây thân. 
Rồi Thiên chủ Sakka ngâm vần kệ thứ tám ban đặc ân này: 
27. Ban nhin сау quy quà sai йау, 
Thích hop cho chim ó chón này, 
Lần nữa vươn lên sức mạnh cũ, 
Quả ngon ngọt mát lại tươi thay! 
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Cùng với các lời này, Sakka bỏ lốt thiên nga, thị hiện phép thần thông cùng 
Hoàng hậu Sujã lây tay тйс nước sông Hàng гау vào thân cây sung. Lập tức, 
cây mọc lên cành lá sum suê đây trái ngọt như mật, tạo thành một cảnh tượng 
kỳ diệu như đỉnh núi Ngọc Bích 10 lộ. Anh уй thấy vậy, vô cùng hoan hý ngâm 
vån kệ thứ chín tán Шап Thiên chủ Sakka: 

28. Ước mong Thiên chủ, mọi thiên thân, 

Pèu hưởng thọ tràn ngập phước ân, 
Hạnh phúc như chim đang thọ hưởng, 
Khi nhìn cảnh tượng đẹp huy hoàng. 

Sau khi ban điều ước cho anh vũ và làm phép để cây sung mọc trái bất tử, 
ngài cùng Hoàng hậu Sujã trở về cõi của ngài. 

Đề minh họa chuyện này, các vần kệ xuất phát từ trí tuệ tôi thăng cúa bâc 
Giác ngộ được thêm vào đoạn сиб: 

29. Ngay khi anh vũ chúa câu mong, 

Lân nữa cây kia trổ trái dân, 

Đề-thích cùng bà hoàng biên mát, 

Về vườn Thiên Lạc cõi thiên thân. 
kkk 


Khi pháp thoai châm dút, bâc Бао su Бао: 

— Như vậy, này Tý-kheo, các bậc trí này xưa dù sinh làm súc vật cũng dứt 
bỏ tham ái. Thể tại sao nay ông đã được thọ giới trong giáo pháp tôi thượng này, 
lại còn theo các thói xan tham? Hãy vë ở lại chỗ ây! 


Rôi Ngài trao cho vi này một đề tài thiền quán và nhận diện tiền thân: 
— Thời ấy, Sakka là Anuruddha (A-na-luật-đà) và anh vũ vương chính là Ta. 
Vị Tỷ-kheo trở về và nhờ thiền quán đã đắc Thánh quả A-la-hán. 


§430. CHUYÊN TIỂU ANH VŨ (Cullasukajātaka (J. Ш. 494) 

Nhìn cây vô số ở quanh đây... 

Chuyện này bậc Đạo sư Кё tại Kỳ Viên, liên hệ đến Phẩm Werañjä của 
Luật tang 

Sau thời an cư mùa mưa tại Verañjā, khi bậc Đạo sư lên đường dẫn đến 
Savatthi, Tăng chúng ngôi tại pháp đường thảo luận và bảo nhau: 

— Này các Hiên gia, đức Như Lai vón là một vi quy tóc Sát-đé-ly được bảo 
dưỡng tê nhi, dù đã thành Phật có đủ thân thông lực, vân theo lời thỉnh câu của 
một Bà-la-môn ở Мегайја an cư ba tháng với vị ду. Rôi do áp lực của Ас ma, Ngài 


4 Bản Tích Lan viết Cullasukajataka. Bàn CST viết Cülasuvajataka. Bản Thái Lan viết 
Cullasuvakarajajataka. 


5 Хет Ии. III. 1ff. 
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không nhận được thực phâm cúng dường từ tay vị Bà-la-môn ấy thậm chí một 
ngày thôi, Ngài liên từ bỏ mọi tham dục và cứ ở lại nơi ây suôt ba tháng sông 
băng nước là và một ít cám xay. Kỳ diệu thay là hạnh tri túc của các đức Như Lai! 

Khi bậc Đạo sư đến hỏi đề tài thảo luận của các vị, Ngài bảo: 

— Này các Tý-kheo, không lạ gì ngày nay Như Lai đã bỏ hết mọi tham dục, 
vì ngày xưa khi được sinh làm súc vật, Ta cũng xả ly tham dục. 

Và sau đó, Ngài Кё một chuyện quá khứ. Вау giờ, toàn bộ câu chuyện cũng 
được kê lại với đây đủ chi tiệt giông như chuyện trước. 


kkk 


[Sakka:] 
30. Nhìn cây vô só ở quanh đây, 
Toàn thé xanh tươi, trái mọc đây, 
Cớ sao anh vũ còn đeo đăng, 
Cây đã héo khô tội nghiệp này? 
[Anh vũ:] 
31. Chúng ta hưởng thọ đã lâu năm, 
Trái ngọt ngon mà cây đã mang, 
Vậy dẫu trái nay không còn nữa, 
Cây cân phải được sự quan tâm. 
[Sakka:] 
32. Cây chăng còn sinh trái, lá nào, 
Than ôi! Cây đã chết, vì sao, 
Nay chim còn trách bây chim bạn, 
Răng chúng bay đi hết đã lâu? 
[Anh vũ:] 
33. Chúng yêu cây bởi trái cây thôi, 
Nay trái cây không có nữa ròi, 
Bọn ích Ку ngu si tội nghiệp, 
Thân tình ân nghĩa tếch mù khơi! 
[Sakka:] 
34. Ta đây công nhận mối ân tình, 
Chim có lòng chung thủy tốt lành, 
Đức hạnh như là anh vũ chúa, 
Trí nhân mãi mãi sẽ hoan nghênh. 
35. Ta muốn giờ đây ta tặng chim, 
Điều gì chim ước nguyện trong tim, 
Ta câu chim nói cho ta biết, 
Điêu ước làm tâm được phi nguyên? 
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[Anh уй: |] 
36. Mong cây này lại có cơ may, 
Sinh sản lá tươi, trái trĩu đây, 
Ta sẽ vô cùng hoan hý Һау, 
Bây chim tìm được bảo tàng này! 
37. Thế rồi cây ấy được Sakka, 
Вау nước hồi sinh để mọc ra, 
Cành lá sum suê đây bóng mát, 
Xinh tươi khả ái vẫn như xưa. 
38. Оос mong Thiên chủ, các thiên thân, 
Đều hưởng thọ tràn ngập phước ân, 
Hạnh phúc như chim đang thọ hưởng, 
Khi nhìn cảnh tượng đáng hân hoan! 
39. Như vậy là cây trái được sinh, 
Nhờ lời anh vũ nguyện ân tinh, 
Sakka trở lại cùng hoàng hậu, 
An hưởng vườn Thiên Lạc hiển vinh. 


kkk 


Khi pháp thoai châm dút, bác Бао su nhân diên tièn thân: 
— Thời ấy, Sakka là Anuruddha và anh vũ vương chính là Ta. 


§431. CHUYÊN NAM TÚ HARITA (Hãriajãfaka) (J. Ш. 496) 

Hari hiên hữu, trâm nghe răng... 

Bậc Đạo sư kê chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bất mãn. 

Вау giờ, Tỷ-kheo này trở nên bất mãn sau khi nhìn thây một nữ nhân phục sức 
lộng lẫy, nên cứ để cho lông tóc, móng tay, móng chân dải ra và muỗn hoàn tục. 
Khi ông miễn cưỡng bị các vị Giáo thọ sư và giám hộ đưa đi yết kiến bậc Đạo sư, 
Ngài hỏi xem có đúng là ông thói thất chăng và tại sao như vậy, ông đáp: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn, chính vì uy lực của dục tham sau khi nhìn thấy 
một nữ nhân xinh đẹp. 

Bậc Đạo sư bảo: 

— Này Тӱ-Кһео, tham dục hủy hoại công đức, hơn nữa rất đáng nhàm chán, 
nó làm cho con người tái sanh vào địa ngục, thê thì sao tham dục này lại không 
đưa đến sự suy tàn của ông? Bởi vì trận cuông phong vùi dập đỉnh núi Sineru 
(Tu-di) vẫn không ngân ngại cuón di một ngọn lá khô héo. Chính vì tham dục 
này, những người thực hành theo tri kiến và trí tuệ đã đắc năm thăng trí và tám 
thiền chứng, dẫu là Thánh nhân vĩ đại vån không đủ khả năng ón định tâm tư 
nên sa doa đánh mát thiền lực vi diệu. 
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Rồi Ngài ké một chuyện quá khứ. 
их 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nai, Bó-tát được sinh ở một 
làng trong một gia đình Bà-la-môn có tài sản đến tám triệu đồng và do màu 
vàng ánh của ngài, cha mẹ đặt tên ngài là Hãritakumära (nam tử Kim Sắc). Khi 
lớn khôn và đã được giáo dục tại Takkasilä, ngài trở thành vị gia chủ. Sau khi 
cha те từ tràn, ngài di kiém tra tát cá các kho báu cüa minh và suy, nghi: “Tài 
sản kho báu tiếp tục tòn tại, còn những người tạo ra nó lại mất cả rôi. Ta cũng 
phải tan thành tro bụi khi chết.” 


Như vậy, do nỗi sợ chết báo động, ngài thực hành đại bó thí, rôi vào vùng 
Tuyết sơn sông đời tu hành, đến ngày thứ Dảy ngài thành tựu các thắng trí và 
các thiên chứng. Ngài sóng ở đó một thời gian băng củ quả rừng, rôi xuông núi 
tìm muối và giám, dần dần ngài đến tận Ba-la-nai. 


Ngài sông trong ngự viên và ngày hôm sau khi đi khất thực ngài đến cửa 
cung vua. Vua rất hoan hý khi thấy ngài nên đã truyền mời ngài vào ngồi trên 
vương tòa dưới bóng mát của chiếc lọng trăng và cúng dường ngài đủ thứ cao 
lương mỹ vi. Khi nói lời tùy hý công đức, vua vô cùng đẹp ý hỏi: 

— Bạch Tôn giả, ngài sắp đi đâu? 

— Tâu Đại vương, chúng tôi tìm một nơi an cư mùa mưa. 

Vua bảo: 

— Thé thì tốt lắm, bạch Tôn giả! 

Rồi sau Бибі điểm tâm, vua cùng đi với ngài đến ngự viên, truyền dựng am 
thât ban ngày lẫn ban đêm cho ngài ở, chỉ định người giữ ngự viên làm người 
hâu cận của ngài, rồi vua kính chào ngài ra vë. Từ đó, bậc Đại sĩ thường xuyên 
ăn uống ở cung vua và sống tại nơi ду suốt mười hai năm liên. 


Một hôm, vua đi dep loạn ở biên giới nên đã giao phó cho hoàng hậu chăm 
sóc Bô-tát và bảo bà: 


А ээ» 


— Đừng xao lãng việc phụng sự “Phước điên” của chúng ta! 
Từ đó trở về sau, hoàng hậu tự tay phục vụ bậc Đại sĩ rât chu đáo. 


Một hôm, hoàng hậu đã chuẩn bị thực phẩm cho ngài xong và vi ngài đến 
muộn nên bà đi tăm nước hương thơm ngát, choảng chiếc y bàng lua móng 
manh mềm mại, rồi mở cửa thượng lâu năm xuóng một vương sàng nhỏ để cho 
gió lùa trên thân thê bà. 


Sau đó, Bó- tát đắp ha y và thuong у, càm binh bát du hành qua không gian 
đi vào cửa só ây. Khi hoàng hậu vội vàng đứng dậy vì nghe tiếng sột soạt của 
các tâm y băng vỏ cây trên thân ngài, chiếc у băng lụa mỏng rơi khỏi người bà. 
Một đôi tượng lạ thường đập vào mắt bậc Đại sĩ. Rồi một dục tưởng đã ân trong 
tâm ngài từ уб lượng kiếp chợt bừng dậy như một con rắn năm trong hộp, xua 
tan thiên lực của ngài. 
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Rôi không đủ khả năng бп định tư tưởng, ngài đến chụp lẫy hoàng hậu bằng 
đôi tay và hai vi lập tức kéo màn che phủ quanh người. Sau khi đã phạm tà dục 
với bà, ngài thọ thực và trở về ngự viên. Từ đó vë sau, ngày nào ngài cũng đến 
làm như vậy. Tả hạnh của ngải vang dậy khắp kinh thành. Các cận thần của vua 
dàng só tâu trình vua: “Nhà khó hạnh Harita dang hành dóng nhu vày, nhu vày.” 

Vua suy nghĩ. “Họ nói như vậy để ly gián chúng ta” và vua không tin 
chuyện â ây. Khi vua đã bình định vùng biên địa xong, liền trở về Ba-la-nại và 
sau buói diễn binh oai nghi khắp kinh thành, vua đến gặp hoàng hậu và hỏi: 

— Có thật Thánh nhân khó hạnh Harita đã phạm tà dục với ái hậu chăng? 

— Tâu Chúa thượng, quả đúng vậy. 

Vua vẫn không tin lời bà và suy nghĩ: “Ta sẽ hỏi chính у] Ấy. ” Rồi đi đến 
ngự viên, vua vái chào ngài, ngôi kính cân một bên và ngâm vân kệ đâu dé 
hỏi chuyện: 

40. Нагі hiền hữu, trầm nghe гйпр, 

Tón già пау dang sóng lỗi lâm, 
Trẫm chăng tin lời đồn đại ду, 
Ngài không phạm tội ý, thân chăng? 

Ngài suy nghĩ: “Nếu ta nói ta không phạm tội lỗi, vị vua này sẽ tin ta nhưng 
trên thé gian này không có một căn cứ nào vững chắc băng nói sự thật. Người 
nào từ bỏ sự thật, dù ngôi trong Bồ-đề đạo tràng linh thiêng cũng không thê đạt 
quả Phật. Vậy ta cần nói sự thật!” 

Trong vải trường hợp, một vi Bồ-tát có thê sát sanh, lẫy của không cho, 
phạm tà dục và uông rượu nông nhưng vị ду không được phép nói dối đi kèm 
với sự lừa phỉnh vi phạm chân lý của vạn vật. Vì thế, ngài ngâm vân kệ thứ hai 
chỉ nói lên sự thật: 

41. Ta phạm ác hành, hỡi Đại vương, 

Đúng như ngài đã được nghe răng, 
Mắc vào tà thuật trong trần thế, 
Ta đã di sai lạc bước đường. 
Nghe vậy, vua ngâm vân kệ thứ ba: 
42. Trí tuệ uyên thâm của thê nhân, 
Hoài công vô ích, chăng xua tan, 
Dục tham bùng dậy trong lòng dạ, 
Của bậc trí nhân đã lạc đường. 
Sau đó, Harita nêu rõ cho vua ду uy lực của dục tham qua vån kệ thứ tư: 
43. Bồn ác dục này ở thé gian, 
Uy quyên lấn áp cứ lan tràn, 
Tham, sân, vô độ và s1 ám, 
Tri kiên không sao đứng vững vàng. 
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Vua nghe liên ngâm vân kệ thứ năm: 
44. Thánh hạnh tràn đây với trí minh, 
Hãri hiền giả đáng tôn vinh! 

Hiên giả Harita ngâm tiếp vần kệ thứ sáu: 

45. Ác tâm, tham duc do liên kết, 

Hủy hoại trí nhân hướng Thánh hành. 

Sau đó, vua ngâm vân kệ thứ bảy khuyên nhủ vị åy quắng bỏ mọi tham dục: 

46. Vë đẹp trong tâm tịnh sáng ngời, 

BỊ hư vì ас dục sinh sôi, 
Quăng ngay, hạnh phúc đang chờ đón, 
Quân chúng tuyên dương trí tuệ ngài! 

Khi ду, Bồ-tát đã phục hồi năng lực thiền định và quán sát sự đau khó của 
tham dục, ngài ngâm vân kệ thứ tám: 

47. Vì tham dục trói buộc thân này, 

Sinh sản cho ta quả đăng сау, 
Та quyét cắt sâu cho tận gốc, 
Mọi mâm tham dục khởi lên đây. 

Nói vậy xong, ngài xin phép vua, rôi sau khi được chấp nhận, ngài về thảo 
am tập trung nhãn lực vào dë tài và nhập định. Sau đó, ngài bước ra khỏi am, 
ngôi bắt tréo chân trên không và giảng Chánh pháp cho vua, ngài bảo: 

— Таи Раі vương, ta đã tạo nên sự chỉ trích của quần chúng vì ta cư trú một 
nơi mà ta không nên cư trú. Nhưng giờ đây, xin Đại vương hãy tỉnh giác hộ 
phòng! Còn ta sẽ trở về núi rừng thoát ly mọi ô nhiễm của nữ sắc. 

Rôi giữa những giọt nước mắt và tiếng than khóc của vua, ngài trở về Tuyết 
sơn, rồi không gián đoạn thiên định, ngài lên cõi Phạm thiên. 


х 


Bậc Рао sư biết toàn thé câu chuyện và bảo: 
48. Như vậy, Hari bậc trí nhân, 
Đầu tranh vì Chánh pháp kiên cường, 
Vừa khi rời bỏ niềm tham dục, 
Hướng đến Phạm thiên tiến thăng đường. 
Sau khi ngâm vân kệ từ trí tuệ tối thắng, Ngài tuyên thuyết các sự thật. Vào 
lúc kết thúc các sự thật, vị Tỷ-kheo có tâm thé tục ấy đã đắc Thánh quả. 
Rồi Ngài nhận diện tiên thân: 
- Thời bây giờ, vua là Ananda và Harita chính là Ta. 
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§432. CHUYÊN CẬU BÉ CÓ TÀI NHÂN DẦU CHÂN 

(Padakusalamanavajataka) (J. ТЇЇ. 501) 

Pata bị cuón bởi sông Hăng... 

Bậc Đạo sư kê chuyện này trong khi trú tại Kỳ Viên vë một cậu bé. 

| Người ta đồn cậu bé йу là con của một gia chủ tại Savatthi, chỉ mới bảy 
tuôi đã có tài nhận ra dâu chân. Bây giờ, cha cậu bé có ý định thử tài con, liên 
đi đên nhà người bạn mà không cho cậu biệt. Cậu bé chăng cân hỏi cha đã đi 
đâu, cứ theo vêt chân của cha cậu, đên đứng trước mặt cha. Vì thê, một hôm 
cha cậu hỏi: 

— Khi cha ra đi mà không nói với con, làm thé nào mà con biết cha đi đâu? 

- Thưa cha, con nhận ra dấu chân của cha. Con có tài về chuyện này. 

Sau đó, cha cậu lại muốn thử cậu, liên ra khỏi nhà sau khi ăn sáng, di vào 
nhà kê cận, từ đó qua một nhà khác, từ nhà thứ ba ông lại quay về nhà mình, 
rôi sau đó đi ra công Bắc, xong đi một vòng quanh thành phố từ phải sang trái. 
Khi đến Kỳ Viên, ông dành lễ bậc Đạo sư, rôi ngôi xuông nghe pháp. Cậu bé 
hỏi cha ở đâu và người nhà báo: 

— Ta không biết. 

Cậu lần theo dâu chân cha bắt đâu từ nhà bên cạnh đi theo đúng con đường 
cha cậu đã đi qua. Sau khi dành lê bậc Đạo sư, cậu đứng trước mặt cha. Khi cha 
hỏi làm sao con đên đây được, cậu đáp: 

— Con nhận ra dấu chân cha và lần theo dâu ду đến đây. 

Người cha nói: 

Е Bạch Thế Tôn, thăng bé này có tà1 nhàn ra dâu chân. Muỗn thử nó, con 
đã đên đây theo cách như váy, như vây. Nó không thây con ở nhà, cứ lân theo 
dâu chân đên đây. 

Bậc Đạo sư bảo: 

— Không lạ gì việc nhận ra dâu chân dưới đất. Các bậc trí nhân ngày xưa còn 
nhận ra dâu chân trên không gian. 

Và theo lời thỉnh cầu, Ngài kế một chuyện quá khứ. 

х 
| Thời xưa, dưới triêu Vua Brahmadatta ở Ва-Ја-паі, vị chánh hậu bị vua chất 
vân sau khi phạm tội tà dục, liên tuyên thệ: 

- Nếu thần thiệp phạm tội với Chúa thượng, thân thiếp sẽ trở thành một con 
quỷ dạ-xoa cái có mặt ngựa. 

Sau khi chết, bà trở thành con quý cái có mặt ngựa sông trong hang đá ở 
một khu rừng гат dưới chân núi và thường băt những người qua lại trên con 
đường từ biên giới Đông sang Tây đê ăn thịt. Chuyện kê răng, sau khi phục vụ 
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Thiên vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) suốt ba năm, quỷ cái này được phép ăn 
thịt người trong một khu vực dài ba mươi do-tuân, rộng năm do-tuân. 

Một hôm, một vị Bà-la-môn giàu sang, đẹp trai được một đoàn tùy tùng 
đông đảo hộ tông đi trên con đường ấy. Dạ- -хоа tháy chàng liền cười lớn chạy 
xuông chụp chàng, còn đám tùy tùng chạy trón cả. Với tốc lực nhanh như gió, 
quỷ cái bắt được chàng Bà-la-môn ném lên lưng nó và đưa vào hang. Do xúc 
chạm với chàng trai, quý cái bị lòng dục chi phối và cảm thấy yêu mến chàng 
nên thay vì ăn thịt chàng, nó lại lây chàng làm chồng và cả hai sống hòa hợp 
với nhau. 

Từ đó, mỗi khi quy cái bắt được đàn ông, nó lây áo quân, lúa gạo, dâu mỡ 
cùng với mọi thứ khác phục vụ chàng đủ món cao lương mỹ vị, còn nó vẫn 
ăn thịt người. Khi nào nó đi xa, nó sợ chàng trón thoát nên lây hòn đá lớn đậy 
miệng hang trước khi đi. Trong thời gian họ sóng an vui như vậy thì Bồ-tát vừa 
giã từ đời trước và nhập vào mẫu thai của quỷ cái với vị Bà-la-môn. Sau mười 
tháng, quy cái sinh một con trai, nó vô cùng thương yêu cả vị Bà-la-môn lẫn hài 
nhi nên nuôi nâng họ chu đáo. Dân dân, khi cậu bé lớn lên, quý cái đặt con vào 
trong hang với cha, гӧі đóng cửa lại. 

Một hôm, Bồ-tát biết mẹ đã đi xa liền gió hòn đá lên và đưa cha ra ngoài. 
Khi quy cái trở vè, hỏi ai đã gió hòn đá, cậu bé đáp: 

— Thưa mẹ, chính con, vì cha và con không thê ngồi trong tôi mãi. 

Do thương con, quý cái không nói lời nào nữa. Một hôm, Bó-tát hỏi cha: 

— Thưa cha, miệng cha khác với miệng mẹ, vì sao vậy? 

— Con ơi, mẹ con là quỷ dạ-xoa sông băng thịt người, còn cha và con là người. 

— Nếu vậy, tại sao ta sông ở đây? Mau lên, chúng ta quyết trở về nơi chốn 
loài người. 

— Con ơi, nêu ta cô chạy trôn, mẹ con sẽ giết chết cả hai ta đây. 

Bó-tát an ủi cha và bảo: 

— Cha đừng sợ, việc đem cha trở về chốn loài người là phận sự của con. 

Hôm sau, khi mẹ cậu đã ra đi, cậu đem cha chạy trón. Khi quỷ cải trở về 
thấy thiếu họ, nó liền chạy như gió bắt họ lại và nói: 

— Này chàng Bà-la-môn, tại sao chàng bỏ chạy, chàng có thiếu gi ở đây chăng? 

— Nàng ơi, xin đừng giận ta. Con nàng đem ta đi theo nó đây! 

Quỷ cái không nói gi thêm, do lòng thương con, nó an ủi hai cha con và 
mang họ trở về hang sau vài ngày bay vùn vụt. 

Bồ-tát suy nghĩ: “Mẹ ta chắc hắn phải có một ranh giới hoạt động. Giả sử ta 
hỏi mẹ vé ranh giới mà mẹ có quyên hạn, rôi ta sẽ đi trón băng cách vượt qua 
ranh giới đó.” Vì vậy, một hôm ngôi kính cân bên mẹ, ngài hỏi: 
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= Ме ol, nhüng gi thuộc vë mẹ đều truyền cho con, vậy mẹ hãy nói cho con 
biêt ranh giới vùng đât của chúng ta. 

Quỷ cái liên cho biết mọi phạm vi đất đai núi rừng ở mọi hướng và chỉ rõ 
khu vực đài ba mươi do-tuân, rộng năm do-tuân ây, xong lại bảo: 

— Hãy xem, nó nhiều như vậy đây con à! 

Sau hai ba ngày, khi mẹ đã vào rừng, ngài cóng cha lên vai và chạy nhanh 
như gió theo dâu hiệu mẹ ngài đã cho biết, ngài đến bờ sông làm ranh giới. Quỷ 
cái trở về thấy thiêu họ liền đuổi theo. Bồ-tát mang cha ra giữa sông, còn quỷ 
cái đứng bên bờ thây họ đã vượt phạm vi của nó, đành phải đứng lại và kêu: 

— Con yêu quý ơi, hãy đên đây cùng với cha con! Mẹ có lỗi lầm gì nào? Có 
việc рі không vừa lòng con về phương diện nào? Xin chàng hãy trở về mau! 

Quỷ cái van xin chông con như vậy. Vi Bà-la-môn đã qua bên kia sông. Quy 
cái lai khân câu con: 

— Con yêu quy ơi, đừng làm như vậy. Hãy trở lại mau! 

— Ме ơi, cha và con là người, còn mẹ là quy dạ-xoa. Cha và con không thể 
ở mãi với mẹ được. 

— Thé con không muôn trở lại à? 

— Không, mẹ ơi! 

— Vậy nêu con không muôn trở lại mà sông trên thé 0101 loài người khô lắm 
соп а, những người không biết nghệ gì thì không thê sông được. Mẹ có phép 
thuật cao cường, nhờ thân lực đó, ta có thê theo dõi dâu chân của người đã di 
qua sau mười hai năm. Điêu này sẽ làm kê sinh nhai của con. Này con, hãy nhận 
lây phép thuật vô giá này! 

Mặc dù lòng nặng triu đau buôn, do lòng thương con, quỷ cái cũng trao thân 
chú cho con. Bô-tát đứng giữa sông chăp hai tay lại kính cân nhận thân chú và 
vái chào mẹ ngài: 

— Ме ơi, con xin từ giã mẹ! 

Quỷ cái bảo: 

— Con ơi, пёи con không trở lại, mẹ không thể sống được. 

Nó liên đâm vào ngực và ngay lập tức do sâu não vì con, tim nó tan nát ra 
nên nó chết tại chó. Bô-tát biệt mẹ đã chết, liên gọi cha và đi làm giàn hỏa thiêu 
xác mẹ. Sau khi dập tất lửa, ngài cúng nhiêu loại hoa đủ màu sắc, vừa than khóc 
vừa cùng cha trở vê Ba-la-nại. Quân һап tâu trình vua: 

— Một cậu thanh niên có tài nhận ra dâu chân đang đứng chờ ở cửa. 

Khi vua ra lệnh ngài vào châu, ngài bước vào cung kính vái chào vua. 
Vua hỏi: 

— Này hiên hữu, khanh biết nghê gì? 
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— Tàu Chúa thuong, tiêu thân biết theo dõi dâu chân của người đã trộm cắp 
tài vật cách mười hai năm trước và bắt lây họ. 


Vua bảo: 

— Thé thì vào đây hầu hạ trẫm. 

— Tiểu thần muốn phục vụ Chúa thượng với tiền công mỗi ngày một 
ngàn đông. 

— Tốt lắm, này hiền hữu, nhất định khanh sẽ phục vụ trẫm. 

Rồi vua ban cho ngài một ngàn đồng tiền mỗi ngày. Một hôm, vị té sư 
hoàng ола trình vua: 

— Tàu Chúa thuong, chàng thanh niên chua sử dung xảo thuật để làm оі са 
пёр ta khóng biệt chàng có tài hay không, vậy bây giờ ta quyết thử tài chàng. 

Vua sẵn sàng châp nhân. Hai у! thông báo cho các vị thủ kho và lây сас 


châu báu có giá trị nhất từ lầu thượng xuông, rôi sau khi đi lần quần ba vòng 
quanh cung điện, họ đặt cái thang trên nóc tường và theo đó đi ra ngoài. 


Sau đó, họ vào pháp đình, ngôi xuông rôi trở ra đặt cái thang trên tường và 
leo xuống. đi vào thành. Khi đến bờ hó nước, họ đi vòng quanh ba vòng rất trang 
nghiêm, ròi thả các báu vật vào hồ và trèo lên lầu thượng như cũ. 


Hôm sau có tiếng huyên náo và nhiều người kêu: 
— Các báu vật đã bị mát trộm khỏi cung TÔI. 
Vua giả vờ không biết gì, triệu Bồ-tát đến bảo: 
= Này hiền hữu, nhiều báu vật vừa bị mát trộm khỏi cung, ta phải tìm ra 
dâu vêt. 
— Тао Chúa thượng, đỗi với một người có khả năng theo dâu vết bọn trộm 
cắp và thu hôi bảo vật cách mười hai năm trước thi chăng có gì thân kỳ khi tìm 


được tài vật chỉ mát sau một ngày một đêm. Tiểu thần quyết đem lại đủ, xin 
Chúa thượng yên tâm. 


— Vậy hiền hữu hãy thu hồi báu vật. 

— Tâu Chúa thượng, được lăm. 

Ngài nói xong, đi dành lễ hương hồn mẹ, rồi vừa niệm thân chú vừa đứng 
yên trên thượng lâu, rôi trình vua: 

— Tâu Chúa thượng, dâu chân của bọn trộm sẽ được tìm ra. 


Sau đó, theo dấu chân vua và vị té sư, ngài vào cung thất, từ đó ra đi, ngài 
bước xuống khỏi thượng lầu và sau ba vòng đi quanh hoàng cung, ngài đến gần 
cái hỗ. Đứng bên hô, ngài bảo: 


— Таи Chúa thượng, bắt đầu ở nơi này từ bức tường, tiêu thân ау dẫu chân 
trên không. Xin đem cho tiểu thân một cái thang. 

Sau khi nhờ đặt cái thang sát tường, ngài leo xuống và vẫn tiếp tục theo 
dõi dấu vết, ngài đến pháp đình. Rồi trở vào cung, ngài bảo đặt cái thang sát 
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tường và từ đó ngài leo xuống đi đến hồ nước. Sau khi đi quanh hó nước ba 
lần, ngài bảo: 

— Tàu Chúa thượng, bọn trộm đã vào hó này. 

Và vừa lấy báu vật ra như thê chính ngài đặt chúng vào đó, ngài dâng vua 
và trình: 

— Tâu Chúa thượng, hai đạo tặc này là người đặc biệt, chúng đã vào cung 
băng cách này. 

Quân thần búng ngón tay biểu lộ hân hoan cực độ và rất nhiều khăn quảng 
tung vây lên. Vua suy nghĩ: “Có lẽ chàng trai пау theo dõi dâu chân nên biết nơi 
bọn trộm cất báu vật nhưng chàng không bắt được chúng.” Sau đó, vua phán: 


- Hiện hữu đã mang lại ngay báu vật được bọn trộm mang đi nhưng khanh 
có thê băt bọn trộm và đưa chúng cho trâm chăng? 

— Tâu Chúa thượng, bọn trộm ở đây, chúng không ở дап xa. 

— Chúng là ai thế? 

— Таи Đại vuong, bát cứ ai thích ёи có thê làm kẻ trộm cả. Đại vương đã 
thu hôi báu vật ròi, sao Đại vương còn muốn bắt trộm làm gì nữa? Xin Đại 
vương đừng hỏi chuyện ây. 

— Này hiền hữu, trầm ban cho khanh mỗi ngày một ngàn đông tiên, vậy hãy 
đem bọn trộm дёп cho trâm. 

— Таи Chúa thượng, khi đã thu hôi báu vật, thì cần gì bát bọn trộm nữa? 

_ = Này hiền hữu, đối với mọi người, bắt bon trộm còn quan trọng hơn thu 
hôi báu vật. 

— Thé thì, tâu Chúa thượng, tiéu thân sẽ không tâu với Chúa thượng: “Воп 


trộm là những người nảy, người nọ” nhưng tiêu thân sẽ kế một chuyện xảy ra đã 
lâu. Nếu Chúa thượng thông thái, Chúa thượng sẽ biết ý nghĩa của nó. 


Rồi sau đó, ngài kê một chuyện сб. 


kkk 


CHUYÊN VÜ CÔNG PATALA 

— Tàu Đại vương, ngày xưa có một vũ công tên là Patala sống không xa 
thành Ba-la-nại, trong một ngôi làng bên bờ sông. Một hôm, у vào Ва-1а-па1 
cùng với vợ và sau khi kiếm được tiên nhờ múa hát, у ăn cơm uống rượu no say 
vào dip lễ hội châm dứt. 


Trên đường trở về làng cũ, у đến bờ sông vừa ngôi пейт dòng nước chảy 
vừa uống rượu nông. Trong lúc đang say không biết minh sức yêu, у bảo: “Та sẽ 
buộc ông sáo lớn vào cô và d! xuông sông. ” Y dắt vợ trong tay bước dân xuống 
sông. Nước vảo trong các lỗ ông sáo, rôi sức nặng của ông sáo làm у bắt đâu 
chìm xuống. Nhưng khi người vợ thây y chìm dần, nàng bỏ mặc y, bước lên 
khỏi sông và đứng trên bờ. 
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Vũ công Pãtala lúc chìm lúc nỗi và bụng trướng lên vì uống nước. Vì vậy, 
vợ у suy nghĩ: “Chông ta sắp chết, ta muốn xin chàng một bài hát và sẽ kiếm 
sông nhờ hát giữa đám đông”, và nói: 

— Chàng ơi, chàng sắp chìm xuống nước, xin hãy cho thiếp một bài hát, nhờ 
đó thiếp tìm ra cách nuôi thân! 

Rói nàng ngâm vån kệ: 

49. Pata bị cuỗn bởi sông Hằng, 

Ca vũ tài hoa tiếng lẫy lừng, 
Chàng hỡi! Chàng trôi theo sóng nước, 
Xin chàng cho thiếp khúc ca ngâm! 

Lúc ду, vũ công Patala nói: 

— Nàng ơi, làm sao cho nàng một khúc ca bây giờ đây? Nước vốn là nguồn 
cứu khô cho con người, nay đang giết ta. 

Và у ngâm một vån kệ: 

50. Những người đang bất tỉnh mê man, 

Nhờ tưới nước vào йё cứu thương, 
Ta bị chết ngay trong sóng nước, 
Nơi nương tựa đã hóa tat ương. 

Bô-tát muốn giải thích vân kệ này, bảo: 

— Таи Đại vương, giống như nước là nơi nương tựa của mỗi con người. 
Cũng vậy, là vua chúa đối với dân. Nếu hiểm họa phát sinh từ vua chúa thì còn 
ai đề phòng được hiểm họa ау nữa? Tàu Đại vương, đây là một vân йё bí mật. 
Tiêu thần vừa kê một câu chuyện mà người hiên trí có thé hiểu được. Xin Đại 
vương cô hiểu nó. 

— Này hiện hữu, trẫm không hiểu chuyện bí mật như thê này đâu. Hãy bắt 
bọn trộm đến cho trẫm! 

Sau đó, Bô-tát nói: 

— Tâu Đại vương, thế thì xin hãy nghe chuyện này và sẽ hiểu. 

Rồi ngài lại ké một chuyện khác. 


* 


CHUYÊN NGƯỜI THỢ СОМ 


— Tâu Đại vương, ngày xưa, trong ngôi làng ngoài công thành Ba-la-nal1, có 
một người thợ góm thường tìm đất sét đem về làm dó gôm và bao giờ cũng lây 
đất sét ở một nơi mà y đào thành một cái hỗ sâu vào một hang núi. 

Bấy giờ, một hôm, y đang đảo đât sét, một cơn giông bão trái mùa bùng lên 
làm mưa rơi tầm tã, gây ngập lụt và làm sụp một bên hó khiến y bị vỡ đầu. Y 
than khóc, ngâm vân kệ: 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 1051 


51. Cái vật này nhờ hạt nảy mâm, 
Рё nuôi sống tất cả người trần, 
Đã làm ta vỡ đầu ra đấy, 
Chỗ dựa thành tai họa bản thân. 


Tâu Đại vương, giống như đại địa cầu vốn là nơi nương tựa của loài người, 
lại làm vỡ đầu chú thợ gốm. Cũng vậy, khi vua vốn như là nơi nương tựa của 
toàn dân lại đứng lên đóng vai kẻ trộm thì còn ai có thê đề phòng hiểm họa ấy 
nữa? Tâu Đại vương, thế Đại vương có nhận ra tên trộm giả dạng trong câu 
chuyện này chăng? 

— Này hiền hữu, chúng ta không cần ý nghĩa â ân kín trong đó. Hãy nói rõ: 
“Đây là tên trộm”, và bắt nó dẫn đến giao cho trầm! 


Vẫn bảo vệ nhà vua và không nói thành lời: “Chính Đại vương là tên trộm”, 
ngài lại kê một chuyện khác. 
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CHUYÊN NGON LỬA 


— Tâu Đại vương, ngay chính kinh thành này có một nhà người kia bị cháy. 
Y ra lệnh một người khác vào nhà đem tài sản của y ra. Đến khi chính chủ nhà 
này vào nhà và đem đồ vật ra thì cánh cửa chợt đóng lại. Y bị khói tỏa mù mỊt 
không thể tìm đường thoát ra và bị ngọn lửa lên cao hành hạ đau đớn, y ở trong 
nhà vừa khóc than vừa ngâm vân kệ này: 
52. Cái vật làm tan vỡ giá băng, 
Và thiêu đốt hạt giống khô căn, 
Đang thiêu hủy tứ chi ta đó, 
Chỗ dựa thành tai họa khổ thân. 


Tâu Đại vương, có một người cũng giống như ngọn lửa, vốn là nơi nương 
tựa của quân chúng lại đi ăn trộm một sô lớn châu báu. Xin Đại vương đừng hỏi 
tiêu thần vê tên trộm này nữa! 

— Này hiền hữu, cứ đưa tên trộm đến cho trẫm! 

Vẫn không nói rõ cho vua chính vua là kẻ trộm, ngài lại Кё một chuyện nữa. 


kkk 


CHUYÊN ВОІ THUC 
— Tâu Đại vương, ngày xưa, chính tại kinh thành này có một người ăn 
thái quá nên không thể tiêu hoá thức ăn. Đau đớn điên сибпр, y than khóc, 
ngâm vân kệ: 
53. Thức ăn nuôi sông biết bao người, 
Đạo sĩ, La-môn ở giữa đời, 
Đã giết chết ta đây trọn vẹn, 
Nơi nương tựa hóa khô đau ròi. 
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Tâu Đại vương, có một người vón như lúa gạo, là nơi nương tựa của toàn 
dân lại ăn trộm tài vật. Khi tài vật đã được thu hồi, tại sao còn hỏi về tên trộm 
làm gì? 

— Này hiền hữu, nếu khanh có tài thì cố đem tên trộm đến cho trẫm. 

Ngài ké một chuyện khác để làm cho vua hiểu. 
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CHUYÊN GIÓ THÓI 
— Таи Đại vương, ngày xua, ngay chính kinh thành này có ngọn gió thôi lên 
làm gãy tay chân một người. Y than khóc, ngâm vân kệ: 
54. Những bậc trí nhân уап nguyện câu, 
G1ó lành tháng sáu thôi lên mau, 
Сло nay làm tứ chi ta рау, 
Chô dựa thành tai họa khô đau. 
Tâu Đại vương, như vậy quả thật hiểm nguy phát xuất từ nơi nương tựa của 
thân dân. Xin hãy hiểu chuyện này! 
— Hiên hữu, hãy đem tên trộm cho trẫm! 
Рё làm cho vua hiệu, ngài lại kê một chuyện khác. 
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CHUYÊN CÀNH САҮ 
— Tàu Đại vuong, прау xưa trên triển Tuyết sơn có một cây mọc lên chĩa ra 
nhiều nhánh làm nơi trú ân của vô số chim muông. Một hôm, hai cành cọ xát 
vào nhau, khói bốc ra từ đó và các đốm lửa rơi xuống. Thây vậy, chim chúa 
ngâm vân kệ này: 
55. Lửa phát sanh ra ở ngọn cây, 
Chúng ta an trú bây lâu nay, 
Mau lên, giải tắn bây chim nhé, 
Chỗ dựa thành nơi hiểm họa đầy. 
Tàu Đại vương, giỗng như cây kia là nơi nương tựa của chim muông. Cũng 
vậy, vua là nơi nương tựa của thân dân. Nếu vua đóng vai kẻ trộm thì ai còn đê 
phòng hiém họa ду nữa? Xin Đại vương lưu ý điều này! 


— Này hiền hữu, cứ đem tên trộm đến cho trẫm! 
Sau đó, ngài lại kê một chuyện khác nữa. 
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CHUYÊN GIÉT MẸ GIÀ 

— Tâu Đại vương, trong một làng ở Ba-la-nal, vë phía Tây một nhà quý tộc, 
có con sông đây cá sâu hung dữ, gia đình ду chỉ có một trai. Lúc cha mát, cậu 
con chăm sóc mẹ ола chu đáo. 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 1053 


Dù con trai không muốn, bà mẹ vẫn đem một cô gái quý tộc vê làm уо 
chàng. Ban đâu, nàng tỏ ra yêu thương mẹ chóng nhung vë sau dân dân nàng có 
đủ con trai con gái đông đúc, nàng lại muôn trừ khử bà di. Me cua nàng cüng 
ở cùng nhà này. Trước mặt chóng, nàng tim ra dú moi lôi lâm của me chóng đê 
làm cho chóng có ас cảm với bà, và bảo: 

— Thiép không thể nuôi mẹ chàng được nữa. Chàng phải giết mẹ đi! 

Khi chàng bảo: 

— Sát nhân là chuyện hệ trọng, làm sao ta có thể giết mẹ được? 

Nàng đáp: 

— Khi nào mẹ chàng ngủ ròi, chúng ta së dem bà di, luôn cá giwòng chiéu 
đồ đạc, ròi ném bà vào sóng cá sáu. Cá sáu sẽ kết liễu đời bà. 

— Thê mẹ nàng ở đâu? 

— Mẹ thiếp ngủ cùng phòng với mẹ chàng. 

— Thé thì nàng đi đánh dẫu vào chiếc giường mẹ ta năm bằng cách buộc sợi 
dây thừng vào đó. 

Nàng làm như vậy rồi bảo: 

— Thiếp đã đánh dấu lên đó ròi. 

Người chóng đáp: 

— Hãy đợi ta một lát, dë mọi người di ngủ trước đã. 

Rồi chàng năm xuống giả vờ ngủ. Sau đó đi buộc sợi dây thừng vào giường 
mẹ vợ, chàng đánh thức vợ dậy, cả hai cùng đi khiêng bà mẹ lẫn tất са g1ường 


chiếu 40 đạc ném xuống sông. Bây cá sâu giết chết bà ăn thịt ngay tại chỗ. Hôm 
sau, nàng khám phá mọi việc đã xảy ra cho chính mẹ mình, liên nói: 


— Chàng ơi, mẹ thiếp đã chết rồi, nay ta hãy giết mẹ chàng! 
Chàng bảo: 
_— Được lắm. Chúng ta làm một giàn hỏa tại nghĩa địa, rồi thả bà vào đó dé 
giết bà. 
| Thé là hai уо chóng khiêng bà ra nghĩa địa trong lúc bà ngủ và đặt bà tại đó. 
Rôi người chông hỏi vợ: 
— Nàng có đem lửa theo không? 
— Chàng ơi, thiếp đã quên rồi. 
— Vậy đi tìm lửa đem về đây. 
— Chàng ơi, thiếp không dám đi, còn nếu chàng đi, thiếp không dám ở lại 
đây. Vậy chúng ta cùng đi nhé! 
Khi họ й TÔI, bà giả tỉnh giác vì gió lạnh, thây đây là nghĩa địa, bà suy nghĩ: 


“Chúng nó muôn giêt ta, chúng đã đi tìm lửa. Chúng không biết ta mạnh dạn 
ra sao đâu.” Bà liên lây một tử thi đặt lên giường và lây khăn phủ kín, rôi chạy 
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di trón trong hang núi ó nơi ây. Hai уо chóng dem lira vé, tuóng tü thi áy là bà 
già, họ đốt xác rôi ra vë. 

Có một kẻ trộm kia giâu một gói đô vật trong hang núi йу, lúc trở về thấy 
bà già, у suy nghĩ: “Đây chắc là quỷ dạ-xoa. Gói đô đạc của ta bị quỷ ám.” Thé 
là y đi tìm thây bùa trừ tà. Thầy bùa đọc thân chú và đi vào hang. Bà già bảo: 

— Ta không phải là quỷ dạ-xoa, nào chúng ta cùng hưởng số báu vật này. 

— Làm sao tin được chuyện này? 

— Cứ đặt lưỡi ông trên lưỡi ta đây. 

Thây bùa làm theo, bà già cắn một khúc lưỡi của thây và nhà xuống đất. 
Thây bùa suy nghĩ: “Chắc chăn đây là quỷ dạ-xoa.” Thây bùa vừa chạy vừa la 
to với cái lưỡi chảy máu ròng ròng. Hôm sau, bà già mặc y phục sạch sẽ và đi 
lây gói báu vật đem về nhà. Nàng dâu thấy bà vội hỏi: 

— Mẹ ơi, mẹ tìm gói này ở đâu thé? 

— Con yêu quý ơi, hễ ai bị đốt cháy trên giàn hỏa trong nghĩa địa này đều 
tìm được một gói như vậy. 

— Mẹ yêu quý ơi, thê con có thê tìm được gói này chăng? 

— Nếu con cũng làm như ta thì con cũng có được. 

Thé rôi, nàng không nói gì vói chông và trong lòng ước muôn có được só 
châu báu để đeo, nàng đi đên đó tự thiêu sống. Hôm sau, chóng nàng thấy vợ 
văng, liên hỏi: 

— Mẹ yêu quý ơi, giờ này sao con dâu mẹ chưa đến? 

— Này đồ bất nhân kia, поо chết làm sao trở vë được? 

Rôi bà già ngâm vân kệ: 

56. Một gái xuân xanh đẹp biết bao, 

Với vòng hoa trăng đội trên đâu, 
Dâu thơm sực nức chiên-đàn tỏa, 
Đã được ta ngày trước đón dâu. 
Nương tử hân hoan mong ngự tri, 
Trong nhà ta ở tự bao lâu, 

Con dâu đuôi mẹ đi nơi khác, 
Chỗ dựa thành tai họa thảm sâu! 

Tàu Đại vương, giỗng như con dâu đối với mẹ chóng. Cũng vậy, vua là nơi 
nương tựa của toàn dân. Nếu hiêm họa xuất phát từ đó thì ta có thé làm gì được 
nữa? Xin Đại vương hãy chú ý điều này! 

— Này hiền hữu, trẫm không hiểu những việc khanh nói với trẫm. Cứ đem 
tên trộm lại đây cho trẫm. 

Ngài suy nghĩ: “Ta muôn che chở vua”, rồi ngài lại кё một chuyện khác. 


kkk 


CHUYÊN TIÊN THÂN # 1055 


CHUYÊN ĐUÔI CHA GIÀ 

— lâu Đại vương, ngày xưa ngay trong kinh thành này, một người kia sinh 
con trai đúng như lời nguyện câu. Khi đứa con ra đời, người cha vui mừng hớn 
hở vì ý tưởng có được con trai nên yêu quý nó lắm. 

Khi đứa trẻ lớn lên, người cha cưới vợ cho con rồi dần dân ông già yếu 
không làm được việc nữa. Vì thê, con ông bảo: 

— Cha không làm việc được nữa, cha phải ra khỏi đây. 

Rồi nó đuôi cha ra khỏi nhà. Ông cha hết sức chật vật kiếm sông băng nghề 
hành khât, vừa ngâm vân kệ vừa khóc than: 

57. Кё mà ќа ибс тибп sanh га, 

Cüng chăng hoài công mong đợi kia, 
Lại đuổi ta đi, nơi trú án, 
Hóa thành tai họa khó thân ta. 

Tâu Đại vương, giống như người cha già phải được đứa con khoẻ mạnh 
chăm sóc. Cũng vậy, là toàn dân phải được vua bảo vệ, giờ đây mỗi hiểm họa 
lại xuất phát từ vua, người bảo vệ toàn dân. Тап Đại vương, xin hãy hiểu từ việc 
пау răng kẻ trộm là người như vậy, như vậy. 

— Trầm không hiểu việc này, dù đó là sự thực hay không phải sự thực. Hoặc 
là ngươi phải mang kẻ trộm đến đây cho trẫm, hoặc chính ngươi là kẻ trộm ấy. 

Vua cứ bảo chàng thanh niên như vậy mãi. Vì thé, ngài hỏi vua: 

— Tâu Đại vương, Đại vương thực sự muốn kẻ trộm bị bắt chăng? 

— Đúng vậy, hiền hữu. 

— Thê thì tiêu thần sẽ công bô giữa дийп chúng ràng kẻ trộm là người như 
vây, như vây. 

— Hãy làm như vậy, này hiền hữu! 

Khi nghe vua nói, ngài suy nghĩ: “Vua này không cho phép ta che chở nữa. 


Ta sẽ bắt tên trộm bây giờ.” Khi quân chúng đã tụ tập đầy đủ, ngài ngâm vân 
kệ với họ: 


58-59. Này dân thành thị đến thôn làng, 
Тё tựu lăng nghe tất cả răng, 
Kia! Nước lạnh nay đang bốc cháy, 
Сһӧп bình an phát xuất kinh hoàng. 
Đại vương, đạo sĩ cùng than уап, 
Quốc độ bị cường đạo phá tan, 
Vậy mọi người dân lo tự vệ, 
Nơi nương tựa bỗng hóa tai nàn. 
Khi quân chúng nghe nói vậy, họ suy nghĩ: “Vị vua này, mặc dù phải bảo 
vệ thần dân, lại đô lỗi cho người khác. Sau khi chính tay vua bỏ báu vật vào hô, 
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vua lại bảo đi tìm kẻ trộm! Đề cho vua khỏi đóng vai kẻ trộm trong tương lai, 
chúng ta phải giết hôn quân vô đạo này.” Vì thế, họ đứng lên với trượng, chùy 
trong tay đánh vua và vị tế sư cho đến chết tại chỗ. Rồi họ làm lễ Quán dành 
(rảy nước thánh phong vương) Bô-tát và đưa ngài lên ngôi. 
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Sau khi Кё chuyên này dé làm sáng tó các su thât, bâc Dao su bào: 
— Này cư sĩ, không kỳ diệu gi khi nhận ra dâu chân trên mặt đất, vi các bậc 
trí ngày xưa còn nhận ra chúng trên không nữa. 
Lúc kết thúc các sự thật, vị cư sĩ cùng соп trai đặc Sơ quả (Dự lưu). 
Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 
‚ = Thời ây, người cha là Kassapa (Ca-diếp) và chàng thanh niên có tài nhận 
dâu chân chính là Ta. 


§433. CHUYÊN CA-DIÉP, VỊ KHÔ HẠNH NHIÊU LÔNG TÓC 
(Lomasakassapajātaka) (J. ТП. 514) 


Đại vương sẽ giống hệt Indra... 

‚ Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Ту-Кһео có tâm 
thê tục. 

Bậc Đạo sư hỏi vị ấy có thật ông đang mơ tưởng chuyện thế tục chăng và 
khi ông công nhận là đúng nhự vậy, bậc Đạo sư bảo: 

– Này Ту-Кһео, ngay cả người đạt danh vọng tôi cao đôi khi cũng phạm vào 
một việc ô danh. Những tội lôi như thê làm ô uê những у1 thanh tịnh, huông nữa 
là một kẻ như ông. 

Rồi Ngài ké một chuyện quá khứ. 
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Ngày xưa, Vương tử Brahmadattakumara là con Vua Brahmadatta tri vì 
Ba-la-nại và con trai vị tế sư hoàng gia tên là Kassapa là đôi bạn đồng học mọi 
nghệ thuật tại nhà một giáo sư. Dân dân, khi vua cha băng hà, thái tử lên tri vì 
quốc độ. Kassapa nghĩ: “Hiền hữu ta đã lên làm vua và sẽ ban đại quyên lực 
cho ta. Song ta có cân gì quyên lực! Ta muôn giã từ đức vua cùng song thân và 
trở thành vị khô hạnh.” 

Vì vậy, ngài vào vùng Tuyết sơn sông đời tu hành. Vào ngày thứ bảy, ngài 
thành đạt các thắng trí cùng các thiên chứng và tự kiêm sóng bằng những thứ 
nhặt được giữa đông hoang. Quân chúng đặt cho ngài biệt danh nhà khó hạnh 
Lomasakassapa (Ca-diếp có nhiều lông tóc). 


° Xem J. П. 28, Chavakajataka (Chuyện người tiện dân), só $309; J. П. 32, Sayhajataka (Chuyện vi 
Quốc sw Sayha), sô $310; Ии. IV. 204. 
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Vì hành hạ thân xác, ngài trở thành vị khô hạnh khắc nghiệt cao độ. Do 
công năng khô hạnh này, cung của Thiên chủ Sakka (Đê-thích) rúng động. 
Sakka suy xét duyên có, quan sát ngài và suy nghĩ: “Vi khô hạnh này nhờ công 
năng tỏa nhiệt độ mãnh liệt như thê, có thê khiên ta rớt khỏi ngai Đê-thích. Ta 
sẽ phá hủy khô hạnh của vi ây sau khi bí mật hội kiên với vua xứ Ва-1а-па1.” 

Nhờ thân lực của một vị Thiên chủ, Đề-thích vào cung của vua xứ Ва-Іа-па1 
lúc nửa đêm và chiêu sáng toàn thê cung thât với hào quang trên thân, vừa đứng 
trên không trước mặt vua, Thiên chủ vừa đánh thức vua dậy và nói: 

— Thưa Đại vương, dậy đi! 

Vua hỏi: 

— Ngài là a1? 

Thiên chủ đáp: 

— Ta là Sakka. 

— Ngài đến đây vì duyên cớ gì? 

— Thưa Đại vương, Đại vương có muón quyën ngự і duy nhất toàn cõi 
Diêm-phủ-đê này chăng? 

— Dĩ nhiên trẫm muốn. 

Nghe thế, Thiên chủ bảo: 

_— Vậy hãy đưa Lomasakassapa về đây và ra lệnh cho vị ấy làm lễ tế đàn 
băng cách giệt thú vật, rôi Đại vương sẽ trở thành vĩ đại như Thiên chủ Sakka 
(tức Indra), thoát khỏi già chêt уа сат quyên khăp cõi Diêm-phù-đê. 

Rồi ngài ngâm vần kệ đầu: 

60. Dai vuong së gióng hệt Indra, 

Sẽ chăng chêt đi, cũng chăng già, 
Ví thử Kassapa nhận lệnh, 
Tê dàn sinh vật tại cung vua. 

Nghe lời ngài, vua sẵn sàng chấp thuận. Sakka bảo: 

— Thê thì đừng chậm trễ. 

Rồi ngài biến mất. Hôm sau, vua triệu vị quốc sư tên Sayha đến bảo: 

_ —Này Tôn giả, xin đến gặp thân hữu Lomasakassapa của trám và nhân danh 
trầm nói với người như vây: “Nêu Đại vương khuyên dụ được ngài làm lê hiện 
tê sinh vật, Đại vương sẽ trở thành vị chúa độc nhật ở toàn cối Diêm-phủ-đê và 
sau đó sẽ ban ngài nhiêu vùng lãnh thô như y ngài muôn. Vậy xin ngài cùng đi 
với tôi vë làm lê tê dan!” 

Vị ду đáp: 

— Tâu Đại vương, xin vâng. 

Sau đó, dùng trông lệnh truyên tìm chỗ vị khô hạnh cư trú và khi có người 
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kiểm lâm bảo: “Tiểu thân biết”, Sayha liền đi theo sự hướng dẫn của y cùng một 
đoàn tùy tùng đông đảo đến kính lễ vị Hiền nhân và vừa cung kính ngôi một bên 
vừa trình thông điệp của vua. Vị Hiên nhân liền bảo: 
— Này Sayha, Tôn giả nói gi vậy? 
Rồi ngài ngâm bốn vån kệ từ chối vị này: 
61. Không hải đảo nào giữa đại dương, 
Được người canh giữ thật an toàn, 
Hong mong lôi cuốn ta, Tôn giả, 
Vào việc bạo tàn đại bất lương. 

62. Lòng tham lợi dưỡng với vinh danh, 
Tội ác từ đây vẫn phát sinh, 
Đưa đến khô ưu không gián đoạn, 
Ác hành tai hại đáng chê khinh! 
63. Thà làm kẻ khốn khó ly gia, 
Khất thực kiêm ăn khắp mọi nhà, 
Hơn phải tạo nên điều tội lỗi, 
Sẽ mang ô nhục trút đầu ta. 

64. Thà câm bình bát ở trong tay, 
Рё tránh thật xa tội lỗi này, 
Hơn chiêm được toàn quyên quốc độ, 
Nhờ hành động ác độc như vây. 

Sau khi nghe ngài nói, vị quốc sư ra về trình vua. Vua suy nghĩ: “Nếu vị 
ây không chịu đến đây thì ta làm gì được!” rồi ngôi im lặng. Nhưng nửa đêm, 
Thiên chủ Sakka lại đến đứng trên không và bảo: 

— Thưa Đại vương, tại sao Đại vương không truyên gọi ân sĩ Lomasakassapa 
về và ra lệnh vị áy làm lễ hiến tế súc vật? 


— Khi được lệnh truyền gọi, vị ду đã từ chôi về đây. 
- Thưa Đại vương, hãy trang điểm cho Công chúa Candavati (N guyệt 
Nương), ái nữ của Đại vương và nhờ chính tay Sayha đưa nàng di và bảo vị ây: 


“Nếu Tôn giả muôn về dâng té lễ, Chúa thượng sẽ ban thưởng công nương này 
làm vợ ngài.” Rõ ràng vi ду sẽ sinh lòng say mê công chúa và vë đây. 


Vua sẵn sàng chấp thuận và hôm sau nhờ chính tay Sayha đưa công chúa 
đi. Sayha đem công chúa đến đó và sau lời chào hỏi thông thường cùng ca ngợi 
vị Hiên giả, vị quốc sư bảo đưa đến trình diện với ngài nàng công chúa diễm lệ 
khả ái như tiên nữ cung kính đứng xa xa. Vị khó hạnh mát ngay giới đức khi 
nhìn thây nàng và chỉ nhìn thê thôi, ngài đã tiêu tan hết thiên lực. Vị quốc sư 
thây ngài đã đắm say luyên á 41 nàng, liên bảo: 


— Thưa Tôn giả, nêu Tôn giả muôn hiên tế, Chúa thượng sẽ ban công chúa 
này vë làm vợ ngài. 
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Ngài rung động vì mãnh lực của tham dục liên hỏi: 

— Chắc chắn Chúa thượng sẽ ban nàng cho ta chứ? 

— Đúng vậy, nếu ngài làm tế lễ, Chúa thượng sẽ ban nàng cho ngài. 

— Tốt lắm. Nếu ta được nàng, ta sẽ làm lễ hiến tế. 

Rồi đem nàng đi cùng ngài ngay lúc ây với các chòm tóc bën của một vi 
khó hạnh và mọi thứ khác, ngài leo lên chiếc vương xa lộng lẫy đi về Ва-Ја-паі. 


Còn vua ngay khi nghe tin ngài chắc chăn sẽ đến đó, liền chuẩn bị lễ đàn ở hó 
hiến tế sinh vật. 


Khi thây ngài đã đến, vua bảo: 
— Nếu hiền hữu dâng lễ hiến tế, trm sẽ sánh ngang với Thiên chủ Indra và 
khi tế lễ hoàn tất, trẫm sẽ ban công chúa cho hiên hữu. 
Vị khô hạnh Каѕѕара sàn sàng chấp thuận. Vì thế hôm sau, vua cùng Công 
chúa Candavafi đi đến hó hién tế sinh vật. Tại đó có đủ loại súc vật bón chân 
như voi, ngựa, bò đực và các loài khác đặt thành một dãy. Ап sĩ Kassapa lãnh 
việc hiến tê băng cách giết chết tất cả bọn chúng. 
Lúc ду, thần dân tụ tập quanh đó bảo: 
— Hỡi Tôn giả Lomasakassapa, việc này không thích hợp cũng không xứng 
đáng với ngài, tại sao ngài làm như vậy? 
Và vừa than vừa khóc, họ vừa ngâm hai vån kệ: 
65. Nhật, nguyệt đều mang đại lực thần, 
Thủy triều không nhượng lực phàm trân, 
La-môn, đạo sĩ đây оа1 lực, 
Song vẫn kém xa lực nữ nhân. 

66. Nguyệt Nương cũng vậy, đã làm cho 
Ca-diếp hiền nhân mắc tội to, 
Thúc giục ngài theo lời Chúa thượng, 
Tế đàn sinh vật tại cung vua. 

Vào lúc này, để bắt đầu tế lễ, Kassapa nhắc bảo kiếm lên để đánh vào cô 
vương tượng. Con voi thây thanh kiêm, kinh hoàng vi sợ chết, liền rỗng thật 
lớn. Khi nghe tiếng voi rồng, các súc vật kia, cả bây voi, ngựa, bò đực vì sợ 
chết, đồng rồng lên thật lớn và quân chúng cũng kêu thét lên. 


Kassapa nghe các tiêng rồng kia, lòng xúc động và nghĩ lại các chòm tóc 
bện của minh. Lúc â ау, ngài nhờ nhớ đến các chòm tóc, râu và lông phủ khắp 
ngực và toàn thân, đây hồi hận, ngài kêu lớn: 

— Than ôi, ta đã phạm ác nghiệp không xứng đáng với tính cách của ta! 

Rôi ngài ngâm vân kệ thứ tám bày tỏ xúc động của mình: 

67. Ác nghiệp này ta đã muốn làm, 

Chính là kêt quả của lòng tham, 
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Cái mâm dục vọng đang tăng trưởng, 
Gốc rễ nó, ta quyết cắt ngang. 


Sau đó, vua phán: 


— Này hiền hữu, đừng sợ, hãy dâng tế lễ và ngay bây giờ trầm sẽ ban cho 
hiền hữu Công chúa Сапдауай cùng với vương quôc của trăm và cả một đồng 
châu báu cao ngất nữa! 

Nghe thé, ân sĩ Kassapa đáp: 

— Tâu Đại vương, ta không muốn tội ác này tràn ngập tâm ta. 

Rồi ngài ngâm vân kệ kết thúc: 

68. Đáng ghét bao tham dục thé thường, 

Thà theo khó hạnh tốt lành hơn, 
Ta làm дп sĩ, nguyện ly dục, 
Ngài giữ nước nhà với Nguyệt Nương. 

Cùng với những lời пау, ngài tập trung vào một đối tượng thiền quán. Khi 
phục hôi được định lực đã mắt, ngài ngôi bắt tréo chân trên không, thuyết pháp 
cho vua, khuyên nhủ vua tinh cân làm thiện sự và bảo vua hủy bỏ tê đàn cùng 
ban lệnh ân xá cho quần chúng. Rồi thê theo lời thỉnh cầu của vua, ngài bay 1ёп 
không trở vë nơi ап trú của minh. Trong thời gian ngài còn sóng, ngài tu tập các 
Phạm trú viên mãn (bôn vô lượng tâm) và được sinh lên Phạm thiên giới. 
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Sau pháp thoại, bậc Đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự 
thật, vị Tỷ-kheo có tâm thê tục đã đăc Thánh quả A-la-hán. 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Thuở ây, vị đại quốc sư là Sãriputta và vị khô hạnh Lomasakassapa chính 
là Ta. 


§434. CHUYÊN CHIM HỎNG NGA (Cakkavãkajãfaka) (J. II. 520) 

Đôi chim lông опе a, màu vàng... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Ky Viên về một Ty-kheo tham lam. 

Người ta bảo vị ấy tham muốn các vật dụng cân thiết trong đời sống xuất 
gia và bỏ quên mọi phận sự của một Sư trưởng và Giáo thọ sư hướng dẫn đệ tử, 
thường vào thành Sãvatthi thật sớm. Sau khi ăn cháo gạo tuyệt hảo với nhiêu 
loại thực phẩm loại cứng tại nhà nữ cư sĩ Visakha, lại suôt прау ăn thêm nhiêu 
loại cao lương mỹ vị với cơm thịt mà vẫn chưa thỏa mãn, ông đi từ đó đến nhà 
ông Tiêu Сар Cô Độc, cung vua xứ Kosala và nhiều nơi khác nữa. Vì thé một 
hôm, có cuộc thảo luận tại pháp đường, liên hệ đến tính tham lam của ông. Khi 
bậc Đạo sư biết đề tài Tăng chúng đang thảo luận, Ngài truyền đưa vị Tỷ-kheo 
đến và hỏi có thật ông tham lam chăng. Và khi ông đáp: 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Bậc Đạo sư hỏi: 

— Này Tỷ-kheo, tại sao ông tham lam? Ngày xưa cũng vì tham ăn, không 
thỏa mãn với những xác voi chết, ông đã rời Ba-la-nai, lang thang quanh quân 
bên bờ sông Hăng và vào tận vùng Tuyết sơn. 


Và sau đó, Ngài ké một chuyện quá khứ. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vi tai Ba-la-nai, môt con qua tham lam 
đi quanh дийп ăn xác voi chét và không thỏa тап, nó nghi: “Та muôn ăn mỡ 
cá trên bờ sông Hăng.” Rồi sau vài ngày ở tại đó ăn cá chết, nó vào vùng Tuyết 
sơn sông băng các loại quả rừng. 


Khi đến một hô sen rộng có nhiều rùa cá, nó thây hai con chim thiên пра 
với bộ lông vàng óng а sông băng cây rong seväla, nó nghĩ: “Đôi chim này thật 
mỹ lệ, đầy hảo tướng. Thức ăn của chúng chắc phải thích thú lắm. Ta muốn hỏi 
chúng đó là thức ăn gì, rôi cũng ăn như thé và ta sẽ có màu lông óng а kia.” Vì 
vậy qua đến gần, sau lời chào hỏi â ân сап theo thông lệ với đôi chim khi chúng 
đang đậu trên ngọn cây, quạ ngâm vân kệ ca ngợi chúng: 

69. Đôi chìm lông óng à, màu vàng, 

Quanh quân đó đây, lạc thú tràn, 
Chim loại gì, người yêu mến nhất, 
Là điều ta muốn biết cho tường. 
Nghe vậy, hông nga ngâm vân kệ thứ hai: 
70. Này qua, vượt lên mọi dà câm, 
Hồng nga được hạnh phúc ban ân, 
Mọi miễn vang dậy tình thân ái, 
Người lẫn chim đều vẫn tán dương, 
Hãy biết hồng пра là ngóng đỏ, 
Bạo gan vùng vẫy nước sông Hăng. 

Nghe vậy, qua ngâm vån kệ thứ ba: 

71. Trái gi sung mãn ở trên sông, 

Tìm thấy “thịt” cho bạn ngỗng hồng? 
Hãy nói món trời cho ngóng hưởng, 
Đề sinh sắc đẹp, lực tăng cường? 

Hồng nga liền ngâm vân kệ thứ tư: 

72. Chàng trái gì ăn ở giữa sông, 

Và đâu có “thịt” với chim hông, 
Seväla ду đem chà vỏ, 
Làm thức ăn không có lỗi lâm. 
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Sau đó, qua ngâm hai vân kệ: 
73. Ta chăng thích lời ấy, ngóng hồng, 
Trước kia ta thưởng thức сап dùng, 
Đề nuôi ta sóng, cân phù hợp, 
Với dáng bê ngoài ta ước mong. 
74. Nay ta nghi hoặc, bởi ta ăn, 
Gạo, muỗi, dầu, bơ, thịt, quả ngon, 
Như các anh hùng say yến tiệc, 
Khi vừa trở lại khải hoàn môn. 
Vậy ta thưởng thức đây hương vị, 
Song dẫu ta đang sống thật sang, 
Hình dáng bè ngoài ta vẫn thé, 
Bên hông nga chăng thể ngang băng! 
Sau đó, hồng nga bảo cho quạ biết lý do tại sao quạ không đạt được dung 
sắc mỹ lệ trong khi chính hông nga đã đạt được qua các vån kệ còn lại: 
75. Không thỏa vì hoa quả rớt rơi, 
Trong vùng nghĩa địa hỏa thiêu người, 
Tham lam, qua уап bay lơ lửng, 
Săn đuôi môi ngon cám dó hoài. 
76. Song những ai mong phạm ác hành, 
Chỉ vì dục lạc giết sinh linh, 
Lương tâm giày xéo thân mòn mòi, 
Vẻ đẹp tráng cường hủy hoại nhanh. 
77. Vậy các thiện nhân chăng hại ai, 
Hình dung cường tráng, vẻ xinh tươi, 
Bởi vì mỹ sắc, ta cần biết, 
Chăng phải thuộc vào thực phẩm thôi. 
Như vậy, hồng nga dùng nhiều phương tiện chỉ trích quạ. Sau khi quạ bị 
khién trách như vậy, nó bảo: 
— Ta chăng muôn có sắc đẹp của hông nga nữa. 
Và nó bay đi xa với tiếng kêu quác quác. 
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Sau pháp thoại, bậc Dao su tuyên thuyét các sự thật. Lúc kết thúc các sự 
thật, vị Tỷ-kheo tham lam đã đắc Nhị quả (Nhất lai). 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Thời Ấy, con qua là Tỷ-kheo tham lam nảy, hông nga mái là mẫu thân 
Rahula và hông пга trông chính là Ta. 
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§435. CHUYÊN ƯỚC MO CHÓNG PHAI TÀN 

(Haliddirãgajaãfaka)? (J. Ш. 524) 

Trong chỗn rừng hoang vắng một mình... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một chàng thanh 
niên bị một thiếu nữ thô tục cám dỗ. Câu chuyện này sẽ được nói rõ trong 
chương ХШ, Chuyện tiểu đạo sĩ Nãrada.Ề 


kkk 


Вау giờ, theo có tích này, cô thiếu nữ biết răng néu chàng thanh niên khó 
hạnh phá hủy giới đức, chàng sẽ rơi vào uy lực của nàng. Rói nghĩ cách dụ dỗ 
chàng và đưa chàng trở lại cõi tràn tục, nàng bảo: 

— Giới đức được phòng hộ cần mật ở rừng sâu, nơi các đặc tính của dục lạc 
như sắc đẹp, tiếng hay và các thứ tương tự như thé không có mặt, nên giới đức 
ây không mang lại nhiều kết quả; song nó sẽ mang kết quả sung mãn trong cõi 
đời thé tục khi đối điện trực tiệp với sắc đẹp cùng các thứ kia. Vậy chàng hãy 
đi cùng thiếp về phòng hộ giới đức tại đó! 

Và nàng ngâm vân kệ đâu: 

78. Trong chón rừng hoang vàng một mình, 

Con người có thể giữ tâm lành, 

Dễ dàng chịu đựng trò lôi cuốn. 

Song ở thôn quê hoặc thị thành, 

Đây rẫy biết bao mùi cám dó, 

Người vươn đến hạnh phúc tôi cao minh. 

Khi nghe vậy, chàng trai khó hạnh trẻ tuổi đáp: 

— Cha ta đã vào rừng. Khi người trở lại, ta sẽ xin phép người và đi theo nàng. 

Nàng suy nghĩ: “Có lẽ chàng còn thân phụ. Nếu vị ây thấy ta ở đây, vị ду sẽ 
lây đầu mũi đòn gánh đánh chết ta. Ta phải chạy trốn trước.” Vì thế, nàng bảo 
chàng trai: 

— Thiệp sẽ га đi lên đường về trước chàng và dé lại dâu chân, sau đó chàng 
cân phải đi theo thiếp. 

Khi nàng đã đi rồi, chàng không đem củi về, cũng không lây nước uống 


mà chỉ ngôi thừ người suy nghĩ miễn man, đến khi cha về chàng cũng không ra 
đón. Vì thé, cha chàng hiểu con ngài đã rơi vào uy lực của nữ nhân, liên bảo: 


— Này con, sao con chăng tìm củi hay mang nước vë uông, cũng chàng có 
gi ăn, sao con chăng làm gì cả mà chỉ ngôi thi người ra suy nghĩ? 


7 Tham chiệu: J. Ш. 148, Araiinajataka (Chuyện chốn rừng hoang), số §348; J. ГУ. 219, Cuilanaradajataka 
(Chuyện tiêu đạo sĩ ï Nărada), số §477; Dh. v. 391; Pháp cú kinh, Phạm chí phẩm ЕШ xi dh (7.04. 
0210.35. 0572b20); Xuất diệu kinh, Pham s chi phám ШЕ КЖКБ (T.04. 0212.34. 0768c14); Pháp táp 
yêu tung kinh, Pham chí phẩm Y> REM ДАШ E ann (7:04. 0213.33. 0798a01). 


° Xem J. IV. 219, Cullanaradajataka (Chuyén tiểu đạo sĩ Nãrada), só $477. 
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Chàng trai khô hạnh đáp: 

- Thưa cha, người ta nói rằng giới đức được phòng hộ trong rừng hoang 
không đem lại kết quả máy nhưng nó sẽ phát sinh nhiều kết quả giữa cõi đời. 
Con muốn đi phòng hộ giới đức tại đó. Bạn đồng hành của con đã đi trước và 
bảo con theo sau. Vậy con muốn đi cùng bạn con nhưng khi sóng tại đó, con 
phải cư xử theo cách nào? 

Vừa hỏi câu này, chàng vừa ngâm vân kệ thứ hai: 

79. Thưa cha, xin giải tỏa nghi nan, 

М1 lỡ con đi lạc bước đường, 

Từ chốn rừng này vào xóm nọ, 
Người nào giữ đức độ hiên lương, 
Hay là môn phái nào tu tập, 

Con phải noi theo thật chánh chơn? 

Sau đó, thân phụ chàng ngâm các vån kệ còn lại: 

80-81. Một kẻ nào con tín nhiệm luôn, 

Và con tạo được mối yêu thương, 
Người này tin cậy lời con nói, 
Tỏ với con kiên nhẫn nhịn nhường, 
Người ду chăng bao giờ phạm lỗi, 
Về lời nói, ý tưởng hay thân, 
Hãy đem người ду vào lòng da, 
Theo sát người kia tựa bạn vàng. 
82-83. Với hạng người thay đổi lạ lùng, 
Như loài khi vượn nhảy lung tung, 
Tính tình bất định thì con nhớ, 
Đừng hướng tâm giao kết ban cùng, 
Dù số phần con quanh quần mãi, 
Một mình trơ trọi ở trong rừng. 
84. Нау tránh xa duong huóng ас hành, 
Như con tránh гап đữ cho nhanh, 
Hay nhu người lái xe xa lánh, 
Một lỗi đi gai góc gập phênh! 

85-86. Các nỗi khô đau vẫn ngập tràn, 

khi người hâu cận hạng si cuóng, 
Đừng giao kết bọn người ngu xuân, 
Lời nói của cha phải phục tuân, 
Làm bạn với phường vô tri Ấy, 

Chỉ làm môi khổ não đau buôn. 


Khi được cha khuyên giáo như vậy, chàng trai đáp: 
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- Nêu con đi đến chỗ người đời, con không thé tìm được các bậc hiền trí 
như cha. Con sợ đến đó lắm ròi. Con muốn ở lại đây hầu cận bên cha. 

Sau đó, phụ thân chàng lại khuyến giáo nhiều hơn nữa và dạy chàng các 
nghi thức tu tập đưa đến thiën định vi diệu. Rồi chăng bao lâu, chàng trai phát 
triên các thăng trí và các thiền chứng, về sau chàng cùng cha đều được sinh lên 
cõi Phạm thiên. 
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Sau pháp thoai, bâc Dao su tuyên thuyét các sự thật. Lúc kết thúc các sự 
thật, vị Tỷ-kheo mơ tưởng thé tục đã đắc Sơ quả (Dự lưu). 


Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
— Thời ấy, vị khô hạnh trẻ tuổi là Tỷ-kheo có tâm hướng về thê tục này, cô 
gái thuở ây là cô gái ngày nay và cha chàng chính là Ta. 


8436. CHUYÊN CÁI HỘP (Samuggajataka) (J. IIL 527) 
Kia đến từ đâu, các bạn ta... 


Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo có tâm 
hướng đến thế tục. Chuyện Кё ràng, bậc Đạo sư hỏi có thật vị ây đang tham đắm 
thé tục chăng và khi ông thú nhận đúng như vậy. Ngài bảo: 

– Này Tý-kheo, tại sao ông ham muốn nữ nhân? Nữ nhân thật là độc ác, vô 
ơn. Ngày xưa, các ác quỷ (asura) nuốt nữ nhân vào bụng, và dù canh giữ nữ 
nhân trong bụng, chúng cũng không thể làm cho nữ nhân trung thành với một 
nam nhân được. Vậy thì bàng cách nào ông sẽ có khá năng làm chuyện ду. 


Rôi sau đó, Ngài kề một chuyện đời xưa. 


У 


Ngày xưa, khi Vua Brahmadatta trị vì Ва-Ја-паі, Bò- tát từ bỏ dục lạc thé 
gian, vào vüng Tuyét sơn theo đời sóng tu tập, ngài ở đó sóng băng quả rừng và 
phát triển các thăng trí cùng các thiên chứng. 


Không xa thảo am của ngài, có một ác quỷ. Thỉnh ' thoảng nó đến вап Бас 
Đại sĩ và nghe pháp nhưng vân đứng nơi cánh rừng, chỗ giao lộ có nhiều người 
tu tập, nó bắt họ và ăn thịt. 

Thời â ду, có một nữ nhân quy tộc ở quốc độ Kasi, cực kỳ diễm lệ, sống ở một 
làng biên địa. Một hôm, nàng đi thăm cha mẹ và khi trở về, ác quy này thấy bọn 
người theo hộ tông nàng liên hóa hình khủng khiếp nhảy vào họ. Bọn người này 
đánh rơi khí giới câm trong tay và chạy trón. Ác диў thây giai nhân ngôi trên хе 
ngua, dám ra say mê nàng, liên dem nàng vë hang làm vo. 

Từ đó, ác quy dem cho nàng bơ, sữa, gạo, cá, thịt và các món ăn khác, cùng 
trái cây để ăn và điểm trang nàng với đủ thứ y phục, châu báu. Đề canh giữ 
nàng cho an toàn, nó đặt nàng vào một cái hộp, rôi nuốt vào bụng và giữ nàng 
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trong bụng. Một hôm, nó muôn tắm, liền đến hồ nước kéo hộp ra và đem nảng 
ra ngoài. Nó tăm rửa, thoa đầu thơm cho nàng và khi đã mặc xiêm y cho nàng 
xong, nó bảo: 

— Nàng hãy vui chơi giây lát ngoài trời! 

Rôi không nghi ngờ có sự nguy hại nào, ác quý đi hơi xa để tắm. Vừa lúc 
ду, chàng trai con của Vayu, một tà thuật sư, đeo kiếm bên lưng, đang du hành 
trên không. Khi nàng thấy у, nàng đưa tay theo kiểu làm dâu hiệu cho у đến gân. 

Tà thuật sư liền đáp xuống đất. Sau đó, nàng đặt y vào hộp rôi ngồi lên đó, 
đợi ác quỷ đến, trước khi nó bước lại gần chiếc hộp, nàng mở hộp ra và bước 
vào, năm trên vị tà thuật sư, lây xiêm áo của nàng phủ lên người y. Ác quý đến 
nơi, không quan sát kỹ chiếc hộp cứ tưởng chỉ có cô nàng nên lại nuốt hộp vào 
bụng và trở vê hang. 


Trong khi đi đường, nó suy nghĩ: “Då lâu lăm từ khi ta thăm vị án sĩ khó 
hạnh. Hôm пау, ta muôn đi dành lễ ngài.” Còn ngài đã thây nó từ đăng xa, biết 
răng có hai người trong bụng ác quý nên ngài ngâm vån kệ đầu bảo nó: 

87. Kia đến từ đâu, các bạn ta? 

Chào mừng ba vị đến thăm nhà, 
Уш lòng ở với ta giây lát, 

Ta chắc các ngươi sông thuận hòa, 
Hạnh phúc vì lâu ngày chăng thây, 
VỊ nào qua lại chốn đường xa. 

Khi nghe уду, ác quy suy nghĩ: “Ta đã đến đây một mình йё thăm vị khổ 
hạnh này và ngài lại nói có ba người, ý ngài muốn ám chỉ gì vậy? Ngài nói vì 
biết rõ hiện trạng mọi việc, hay ngài hóa điên và nói nhảm nhí?” Sau đó, nó 
đến gân ngài kính cân ngồi một bên và ngâm vân kệ thứ hai đàm đạo với ngài: 

88. — Tôi đến thăm ngài chỉ một thân, 

Chứ không người, vật khác đi cùng, 

Cớ sao ngài nói, thưa Tôn giả, 

“Kìa đến từ đâu, các bạn vàng, 

Tất cả ba người cùng đủ mặt, 

Hôm nay quả thật đảng chào mừng!” 

Vị khô hạnh này đáp: 

— Ngươi có thật sự muốn nghe lý do chăng? 

— Thưa vâng, bạch Thánh giả. 

— Vậy hãy nghe đây! 

Ngài đáp và ngâm vân kệ thứ ba: 

89. Нау biết rằng nguoi VỚI vg ngươi, 

Năm yên trong hộp ấy là hai, 
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Được canh phòng kỹ trong lòng kín, 
Chơi với Vãyu tử thật уш! 
Khi nghe vậy, ác quỷ suy nghĩ: “Các tà thuật sư chắc chắn phải đây các trò 
xảo quyệt, giả sử һап cầm kiếm trong tay và rạch bụng ta ra йё trốn thoát thì 
sao?” Và vô cùng hốt hoảng, ác quy nhà chiếc hóp ra, đặt trước mặt nó. 


Bô-tát muốn làm sáng tỏ vẫn đề với trí tuệ tối thắng của ngài, liền ngâm 
vân kệ thứ tư: 
90. — Ác quỷ vì gwom thấy hãi kinh, 
Nhà ra chiếc hộp tự trong mình, 
Đặt ngay xuống đất nhìn cô vợ, 
Trang điểm vòng hoa thật đẹp xinh, 
Như thê cô dâu cùng chú тё, 
Vayu tử nọ hưởng men tinh! 


Chiếc hộp vừa được mở ra thì vị tà thuật sư niệm thần chú, vừa chụp thanh 
kiếm vừa vụt lên không. Khi thây vậy, ác quỷ hài lòng với bậc Đại sĩ đến độ nó 
ngâm các vân kệ được gợi cảm hứng cốt để ca tụng ngài: 

Thánh giả, nhãn quan thây rõ ràng, 
Đắm chìm hạ liệt bọn nam nhân, 
Làm thân nó lệ cho nhi nữ, 
Tôi giữ nó vào trong bụng luôn, 
Như chính đời tôi, song khỗn nạn, 
Nó chơi trò mất nết hư thân. 

91. Ngày đêm săn sóc nó, canh chừng, 
Như ân sĩ chăm chút lửa rừng, 
Song nó vẫn sa vào tội lỗi, 
Vượt ngoài vòng đạo lý công băng, 
Dính vào nữ giới, tất nhiên phải 
Gánh chịu bao ô nhục сибі cùng. 

92-93. Tưởng giấu trong mình chàng thấy ai, 
Nó là sở hữu của riêng tôi, 
Song tên nó chính là “dâm phụ”, 
Nó phạm tội kia trái đạo trời, 
Liên lụy nữ nhân át phải chiu, 
Nhận bao ô nhục đến tàn đời. 

94. Bọn nam nhi thật chỉ hoài công 
Địch với ngàn mưu chước nữ nhân, 
Tin tưởng phòng hộ là chắc chắn, 
Giống như vực thăm cứ xuôi дап, 
Xuống miền địa ngục, bao chàng ngốc, 
Nó đã lôi vào chỗ diệt vong. 
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95. Người tránh lỗi đường của nữ nhị, 
Sông đây hạnh phúc, thoát sầu bị, 
Thây niềm cực lạc trong cô tịch, 
Xa lánh hông nhan phản bội kia! 


Cùng với những lời này, ác quỷ quỳ xuống chân bậc Đại sĩ, vừa tán thán 
ngài vừa nói: 

— Bạch Thánh giả, con đã được ngài cứu mạng. Vì nữ nhân độc ác kia, con 
suýt bị tà thuật sư giêt chết. 

Sau đó, Bô-tát thuyết pháp cho nó và bảo: 

- Đừng làm hại nàng ду! Hãy giữ giới hạnh! 

Rồi ngài an trú nó vào ngũ giới. Ác quỷ nói: 

— Dù con đã giữ nó trong bụng, con vẫn không thé giữ nó an toàn được. Vậy 
còn а1 giữ được nó nữa? 

Vì thế, nó thả cho nàng đi, rồi trở về hang cũ trong rừng. 

kkk 

Sau pháp thoai, bâc Dao su tuyên thuyét các su thât. Lúc két thúc сас su 
thât, vi Tý-kheo có tâm thê tuc dà дас So quà (Du luu). 

Rôi Ngài nhận diện tiền thân: 

— Thời ду, vi khó hạnh có thân thông chính là Ta. 


§437. CHUYÊN СНО ВОМС PŨTIMAMSA (PñØfmarisajãtaka) (J. Ш. 532) 

Sao Puti lại про trừng trừng... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc ngụ tại Kỳ Viên về việc chế ngự dục tham. 

Có một thời, nhiêu Tỷ-kheo không phòng hộ các căn môn. Bậc Đạo sư bảo 
Trưởng lão Ananda: 

— Ta phải giáo huân các Tỷ-kheo này. 

Và do Tăng chúng thiếu sự điều phục thân tâm, Ngài triệu tập các Tỷ-kheo 
lại rồi ngồi trên bảo tòa được trang hoàng lộng lẫy, Ngài bảo các vị: 

— Này các Ty-kheo, thật không chính đáng khi một Ty-kheo chịu sự chi phối 
của sắc đẹp cá nhân (tịnh tướng) khiến vị ây sinh lòng luyên á ái các đặc điểm thê 
chất hoặc tinh thần của con người. Vì giả sử vị ấy chết ngay lúc ấy, vị ау sẽ bị 
tải sanh vào địa ngục, ác thú, doa xử; vậy các ông đừng sinh tâm luyến ái các 
đặc điểm thé chất cùng các thứ tương tự như thê. Một Tý-kheo không nên để 
tâm дёп các đặc điêm tinh thần hay thé chất. Những ai làm như vậy ngay trong 
cảnh đời hiện tại này đều hoàn toàn bị hủy hoại. Vì thé. này các Ty-kheo, con 
mắt tham dục cân phải được tiếp xúc với cái dinh sắt nóng đỏ mới có ích lợi. 

Đến đây, Ngài nói thêm chi tiết: 
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— Có lúc các ông cần quán sát tịnh tướng và có lúc các ông đừng quan tâm 
đến nó. Vào lúc quán sát tịnh tướng, đừng quán sát nó dưới ảnh hưởng của vật 
khả ái nhưng hãy quán sát nó dưới ảnh hưởng của vật bât khả ái. Như vậy, các 
ông sẽ không bị đọa lạc khỏi trú xứ chân chánh của mình. Và trú xứ này của 
các ông là gì? Đó chính là bốn thiên quán chơn chánh, Thánh đạo tám ngành và 
chín trú xứ siêu việt. Nếu các ông đi đúng trong lĩnh vực chơn chánh này của 
mình, Ác ma sẽ không tìm được lỗi vào; song nếu các ông bị tham dục chi phối 
và quán sát sự vật dưới ảnh hưởng của tịnh tướng са nhân như con chó rừng 
Pùtimamsa thì các ông sẽ bị doa lạc khỏi trú xứ chân chánh của mình. 

Và cùng với các lời này, Ngài кё một chuyện quá khứ. 
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Ngày xua, duói triĉu dai Vua Brahmadatta, quóc vuong ó Ba-la-nai, hàng 
trăm con dê rừng trú trong một hang núi tại vùng rừng гат trên sườn dãy Tuyết 
Sơn. Không xa chỗ ở của chúng, có con chó rừng tên là Pũtimarhsa sông trong 
hang với vợ nó là Vent. 

Một hôm, nó quanh quán cùng уо, rinh ráp bày dë và suy nghĩ: “Ta phải tìm 
cách ăn thịt máy con dë này.” Rồi nhờ mưu mẹo, nó giết được một con dê. Cả 
hai vợ chồng nó nhờ ăn thịt dê nên trở thành lực lưỡng, йду đà. Dân dàn số dê 
giảm xuống. Trong sô đó, có con dê cái khôn ngoan tên là Melamata. Dù nhiều 
mưu kế tài giỏi, chó rừng cũng không thé giết đê được nên lúc bàn luận với vợ, 
nó bảo: 

— Nàng ơi, tất cả bây dê đã chết hết. Chúng ta phải bày mưu ăn thịt đê cái 
này, giờ đây là kế hoạch của ta. Nàng phải đi một mình, làm thân với dê cái rôi 
khi niêm tin tưởng đã phát sinh giữa nàng và nó, ta sẽ năm xuống giả vờ chết. 
Sau đó, nàng đến gần đê cái, bảo: “Bạn ơi, chóng tôi đã chết, tôi đang khỗn khó, 
trừ bạn ra tôi không có ai cả. Vậy hãy đến đây cùng tôi than khóc уа chôn xác 
chóng tôi!” Và cùng với những lời này, nàng hãy đến đưa đê lại đây với nàng. 
Sau đó, ta sẽ nhảy lên căn cô nó giết đi. 

Chó cái sẵn sàng đồng ý. Sau cuộc kết giao băng hữu với dê cái, khi lòng tin 
tưởng đã vững chắc, nó nói với dê cái những lời do chồng nó đưa ra. Dê cái đáp: 

— Bạn ơi, са họ hàng nhà tôi bị chồng nàng ăn thịt. Tôi sợ lắm, tôi không 
đám йі. 

— Đừng sợ gì cả, chó chết rói làm sao hại bạn được nữa? 

— Chồng chị có ác ý lãm nên tôi sợ. 

Nhưng sau khi bị nài nỉ van xin mãi, dê cái suy nghĩ: “Chắc có lẽ nó chết 
thật rồi” nên đồng ý đi với chó cái. Nhưng trên đường di, nó suy nghĩ: “Аі biết 
chuyện gì sẽ xảy ra?” nên sinh lòng nghi ngờ, nó bảo chó cái đi trước và đề 
phòng chó đực rất tinh tế. 
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Chó đực nghe tiéng chân của chúng liền suy nghĩ: “Con dê đến ròi” nên 
ngâng đâu lên và đảo mắt nhìn quanh. Dê cái thây nó làm vậy liền nói: “Con 
chó khốn nạn độc ác này muỗn dụ ta vào dé giết ta, nó năm kia 01а vò chết.” Dê 
cái quay đi và chạy trốn. 

Khi chó cái hỏi tại sao nó chạy trốn, đê cái ngâm vần kệ đầu nêu lý do: 

96. Sao Pūti lại ngó trừng trừng, 

Vẻ chó nhìn dê thật ghét căm, 
Với bạn thế, ta cần thận trọng, 
Và nên chạy trốn thật nhanh chân. 
Cùng với các lời này, dê quay đi và chạy thăng về chỗ ở của nó. Chó cái 
không thê ngăn dê được, rất tức giận con dê và trở vë bên chóng, ngôi than 
khóc. Lúc ấy, chó rừng trách mắng vợ qua vân kệ thứ hai: 
97, Vent vợ dại, kém thông minh, 
Lại khoe đã kết bạn thân tình, 
Bơ vơ trong bụi, ngôi than khóc, 
Vị bị Mela phỉnh gạt minh. 

Nghe vậy, chó cái ngâm vån kệ thứ ba: 

98. Chàng cũng chàng khôn khéo tí nào, 
Ngu si, chàng đã ngâng đầu cao, 
Trung trừng, chàng mở to hai mắt, 
Dù giả vờ năm chêt đó sao? 

99, Người nào khôn khéo đúng thời cơ, 
Biết nhắm mắt và mở mắt to, 
Ai mở mắt nhìn không đúng lúc, 
Như Pũti nọ, phải buôn lo. 

Đây là vån kệ xuất phát từ trí tuệ tôi thắng của đức Phật. 

Nhưng chó cái lại an ш Pũtimarnsa và bảo: 

— Chàng ơi, đừng bực mình nữa, thiếp sẽ tìm cách mang dê lại đây và khi 
nó đến, chàng hãy canh chừng và chụp lây nó! 

Sau đó, nó й tìm dê cái và bảo: 

- Bạn ơi, bạn đến thăm thật ích lợi cho chúng tôi, vì ngay khi bạn vừa xuất 
hiện, chồng tôi đã hồi tỉnh và nay đã sống lại rôi, xin hãy đến đó nói chuyện 
thân tình với chàng! 

Nói xong nó ngâm vân kệ thứ năm: 

100. Tinh bạn trước đây hãy phục hôi, 

Xin đem bát cháo đến nhà tôi, 
Chàng tôi tưởng chết nay hôi tỉnh, 
Hãy viêng chàng, thăm hỏi thật vui. 
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Dê suy nghĩ: “Con chó cái khôn nạn độc ác này lại muốn dụ dỗ ta. Ta không 
nên hành động như một kẻ thù lộ diện mà ta sẽ tìm cách đánh lừa nó.” Dê liền 
ngâm vân kệ thứ sáu: 

101. Tinh bạn cũ nay muốn phục hôi, 

Та đem bát cháo, dạ mừng уш, 
Với đoàn hộ tống ta đi đến, 
Ăn tiệc tưng bừng, nhanh bước thôi. 
Sau đó, chó cái hỏi thăm đoàn hộ tống của dê và ngâm vån kệ thứ bảy: 
102. Những ai hộ tống bạn bên mình, 
Đề đãi bạn, tôi phải nhiệt tình, 
Danh tánh những at thăm hỏi đó, 
Xin cho tôi biết thật chân thành. 

Dê ngâm kệ thứ tám đáp lời: 

103. Chó săn nâu xám, bốn mắt 101, 
Hình quỷ Jambu hộ tông tôi, 
Thôi hãy về nhà, mau sửa soạn, 
Dôi dào yến tiệc để chào mời! 

Nó còn nói thêm: 

— Mỗi chó hình quỷ này được năm trăm chó khác hộ tống, do vậy ta sẽ có 
một đoàn tùy tùng cà hai ngàn con chó canh giữ. Nêu chúng không thấy thức 
ăn, chúng sẽ giết luôn bạn và chóng bạn dé ăn thịt đầy. 

Nghe vậy, chó cái kinh sợ đến độ suy nghĩ: “Ta đã chán ngán việc nó đến 
thăm nhà ta rôi. Ta sẽ tìm cách ngăn nó đến.” Rồi chó cái ngâm kệ: 

104. Dung rời nhà bạn, kéo ta e, 

Đồ đạc sẽ nhanh chóng mát đi. 
Ta sẽ đem lời dê nhăn gửi, 
Đứng yên, đừng nói nữa, ta vê! 

Cùng với những lời này, chó cái ra sức chạy vội vàng để tự cứu mạng và 
đem luôn cả chồng nó chạy theo. Rôi từ đó, chúng không bao giờ dám trở lại 
chỗ ау nữa. 


*xw* 


Bậc Đạo sư châm dứt pháp thoại và nhận diện tiên thân: 
— Thời ду Ta là vị thân sông trên một cây cô thụ tại khu rừng ấy. 


5438. CHUYÊN CON СА СО (Tittirajātaka) (J. Ш. 536) 

Nó đã ăn tươi bọn trẻ thơ... 

Bậc Đạo sư Кё chuyện này trong lúc trú tại núi Linh Thứu về dự định của 
Devadatta mưu sát Ngài. 
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Chính vào thời ấy, Tăng chúng bắt đâu thảo luận tại pháp đường: 

— Này các Hiền giả, than ôi, Devadatta thật là hạ liệt và vô liêm sỉ biết bao! 
VỊ ây kêt hợp với Thái tử AJatasattu lập mưu sát һа1 đức Phật Chánh Đăng 
Giác băng cách mua chuộc bọn xạ thủ, lăn dá xuông đôi và thả lỏng con vol 
Nālāgiri. 

Вас Dao su bước vào hỏi Tăng chúng đang bàn luận việc gi lúc hội hop và 
khi nghe kê đê tài câu chuyện, Ngài bảo: 

— Không phải chỉ bây giờ mà xưa kia nữa, Devadatta cũng đã mưu giết Ta, 
song cũng không thê làm gì cho Ta kinh hãi được. 

Rôi Ngài Кё câu chuyện đời xưa. 
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Ngày xua, khi Vua Brahmadatta tri vì Ba-la-nai, có môt giáo su danh tiéng 
lừng lẫy thé giới tại Ba-la-nai day các học thuật cho nám thanh niên Bà-la-món. 

Một hôm, vị ау suy nghĩ: “Bao lâu ta còn ở đây, ta sẽ gặp trở ngại cho đời 
tu hành và các đô đệ ta cũng không hoàn thành việc học của họ. Та muốn về ап 
dát trong thảo am trên sườn Tuyết sơn và dạy học ở đó.” 

VỊ ау báo tin cho các dó đệ, bảo ho đem тё, gao xay, dầu, y phục hay đại 
loại như thế, rồi đi vào rừng dựng thảo am ở cạnh xa lộ. Mỗi vị đệ tử đến tự 
xây một thảo am cho minh. Thân quyền họ gửi gạo và các thứ kia, còn dân làng 
bảo nhau: “Người ta đồn một vị danh sư đang sông nơi kia trong rừng và thuyết 
giảng kiến thức học thuật”, liên đem quà, lúa gạo đến tặng; các người giữ rừng 
cũng tặng quà, lại có một người tặng bò cái và bê con đề chư vị lây sữa. 

Bấy giờ, có một con tắc kè cung hai con nó đến ở trong lêu vị giáo sư và một 
con sư tử cùng một con cop hâu hạ vị ду. Một con gà gó cũng thường xuyên ở 
tại đó và do nghe giáo sư dạy thánh kinh cho đệ tử, con gà dàn dân hiệu ba tập 
Vệ-đà. Các Bà-la-môn trở nên thân thiện với gà gó. vè sau, truóc khi các thanh 
niên này dat tinh thông các hoc thuát thì vi giáo su mát. Các dë tir dem thi hài 
thày hóa thiêu, dựng một mô cát lên chỗ dé tro, vừa than khóc vừa trang hoàng 
nơi ấy đây đủ các loại hoa. Thấy vậy, gà gô hỏi tại sao họ khóc. Họ đáp: 

— Thây chúng ta đã mất trong khi việc học của chúng ta chưa hoàn mãn. 

- Nếu chuyện là thế thì các vị đừng lo buôn nữa. Tôi sẽ day các vị kiến 
thức ấy. 

— Làm sao gà biết được? 

— Tôi thường nghe giáo sư của các vi trong lúc giảng dạy các vị nên đã học 
thuộc lòng ba tập Vệ-đà rôi. 

— Thé gà hãy truyên cho chúng tôi những gi gà đã học thuộc lòng nhé! 

Gà đáp: 

— Nào lắng nghe đây! 
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Rói gà thuyét giảng mọi điểm khúc mắc cho họ, dễ dàng như người đưa 
nước suôi từ núi cao xuông. Các thanh niên Bà-la-môn vô cùng hân hoan và thu 
thập kiến thức từ con gà gô thông thái này. Con gà gô đậu trên chỗ giáo sư danh 
tiếng ау thuong ngôi và thuyết giảng vê їп kiến Vệ-đà. Các thanh niên làm cho 
gà chiếc lông vàng và buộc một tám ván qua đó, cung cấp cho gà đủ mật ong, 
hạt ngũ cốc rang trong chiếc đĩa vàng, lại còn tặng đủ thứ hoa có màu sắc rực 
rỡ và tỏ vẻ vô cùng tôn kính gà gô. 


Tiếng đồn vang dậy khắp Diêm-phù-đề răng một con gà gô rừng đang dạy 
Thánh kinh cho năm trăm thanh niên Bà-la-môn. Vào lúc ây, dân chúng mở lễ 
hội lớn, tụ tập cùng nhau trên đỉnh núi. Cha mẹ các thanh niên này gửi lời nhăn 
các con đến xem lễ hội. Họ liên Кё chuyện con gà gó, rôi ủy thác gà gô cùng 
thảo am của họ cho tắc kè chăm nom và họ ra đi đến nhiều kinh thành. 


Lúc â ây, một vị khó hạnh lõa thê độc ác du hành đây đó bước tới chỗn này. 
Khi ду vị ду, con tắc kè đến nói chuyện thân thiện và bảo: 

— Ó chỗ này chỗ kia, ngài sẽ thây gạo, dầu và các món khác. Hãy nấu cơm 
và ăn uống no пё! 

Nói xong, nó ra đi kiếm môi. Sáng sớm, kẻ ác kia nâu cơm và giết luôn hai 
tắc kè con ăn thịt, làm một món ngon lành. Đến trưa, у giét và àn thit luón con 
gà gó thông thái và con bê; đến chiêu tôi, y vừa thây con bò về nhà liên giết nó 
luôn để а ăn thịt. Rôi у năm ngủ ngáy vang dưới góc cáy. Xé chiêu, tắc kè trở về 
ау уйпр hai con liên đi quanh tìm chúng. Một vị thần cây quan sát tắc kè đang 
run rây toàn thân vì không tìm được các con thơ, liên dùng thân lực đứng trong 
bọng cây và nói: 


— Này tắc kè, đừng run nữa, các con nhỏ â ây cùng gà gó, bê con và bò cái đều 
bị kẻ độc ác này ăn thịt ròi. Hãy căn vào cô cho nó chết đi! 


Vị thần vừa nói chuyện như vậy với tắc kè vừa ngâm vân kệ đầu: 
105. Nó đã ăn tươi bọn trẻ thơ, 
Dù con cho nó thật nhiều quả, 
Răng con hãy căn sâu vào cô, 
Đừng dé ác nhân trón thoát ra! 
Sau đó, tắc kè ngâm hai vân kệ: 
106. Thám tâm của nó tạo bùn nho, 
Chăng khác áo người giữ trẻ thơ, 
Tôi e toàn thé thân mình nó, 
Chông đỡ răng tôi mạnh lắm mài! 
107. Lõi lầm kẻ hạ liệt vong ân, 
Рёи ау khắp nơi thật rõ ràng, 
Tâm nó chăng bao giờ thỏa mãn, 
Với bao tặng vật của trân gian. 
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Tắc kè nói xong, suy nghĩ: “Kẻ này sẽ thức dậy và ăn thịt ta.” Nó liền trốn 
đi để cứu mạng mình. 

Bấy giờ, sư tử và cọp rất thân thiết với gà gô. Thỉnh thoảng, chúng thường 
đến thăm gà gô và đôi khi gà gô cũng bay đi thuyết pháp cho nó. Hôm ấy, sư 
tử bảo cọp: 

— Chúng ta đi thăm gà gó đã lâu rồi, chắc cũng đã bảy tám ngày. Vậy bạn 
hãy đi đem tin tức của gà vê đây! 

Con cọp thỏa thuận và đi đến nơi đúng lúc con tắc kè đã chạy trón, nó tháy 
kẻ gian ác ấy đang ngủ. Trên các bên tóc của у thấy có vài cái lông gà, gần đó 
lại có đồng xương bò cái và bê con. Cọp chúa trông Һау cảnh ây, lại thiêu gà 
gô trong lồng vàng, liền suy nghĩ: “Các con vật này chắc đã bị kẻ ác nhân này 
giết hết rôi.” Nó đá mạnh đánh thức y dậy. Khi thây cọp, y vô cùng sợ hãi. Rồi 
con cọp hỏi: 

— Có phải ngươi giết và ăn thịt các con vật này chăng? 

— Tôi chăng giết cũng chăng ăn thịt chúng. 

— Kẻ khôn nạn ác độc kia, néu anh không giết chúng thì hãy nói cho ta biết 
ai khác giết? Nếu anh không nói, anh phải chết đây. 

Sợ nguy đến tính mạng, y đáp: 

— Vâng thưa ngài, tôi đã giết và ăn thịt các con tắc kè con, bò cái và bê con; 
song tôi không giết con gà gô. 

Mặc dù y cứ phản đối mãi, cọp vẫn không tin y và bảo: 

— Anh từ đâu đến đây? 

— Таџ ngài, trước đây tôi bán hàng rong dé kiếm sống ở xứ Kaliñga và sau 
khi thử bán vài món xong thì tôi đến đây. 

Nhưng sau khi người ау đã кё hết mọi việc у làm, con сор bảo: 

— Này ác nhân kia, néu anh không giết gà gô thì còn ai khác làm việc đó? 
Này, ta sẽ mang anh đến trước sư tử, chúa sơn lâm đây. 

Thé là cọp ra đi dẫn theo kẻ â ây trước mặt. Khi sư tử thây сор mang у đến, 
nó liền ngâm vân kệ thứ tư để đặt câu hỏi: 

108. Di đâu vội thế Subähu,° 

Sao kéo chàng trai trẻ thé u, 
Có việc gì cân, đây muôn biết, 
Nói mau thành thật chớ chân chừ? 

Nghe vậy, cọp ngâm vân kệ thứ năm: 

109. Bạn quý gà gó của chúng ta, 

Hôm nay, tôi đoán, hóa thành ma, 


? Xem J. Ш. 192, Wannarohajataka (Chuyện sốc đẹp). só §361. 
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Chuyện xưa kẻ ây làm tôi sợ, 
Nghe được hung tin của bạn gà. 
Sau đó, sư tử ngâm vần kệ thứ sáu: 
110. Chuyện xưa của kẻ ấy ra sao, 
Tội lỗi øì y thú nhận mau, 
Đã khiến cọp nghi ngờ đại họa, 
Хау ra cho bạn quy ta nào? 
Để trả lời sư tử, cop chúa ngâm các vân kệ còn lại: 
111. Trong nước Kãlinga nó bán rong, 
Đi đường lớm chởm, gậy tay cầm, 
Ở cùng bọn đánh đu nhào lộn, 
Đánh bẫy bao súc vật buộc chum. 
Nó cũng thường chơi trò xúc xắc, 
Lưới giăng bắt sông lũ chim muông, 
Đánh nhau từng đám dùng đao trượng, 
Nó kiếm lời nhờ việc đêm đong. 
112. Phản bội lời thể, đánh nửa khuya, 
Bị thương, nó chảy máu dâm dê, 
Bàn tay nó cháy vì gan góc, 
Chụp lây thức ăn nóng vụng về, 
Nghe nó sống đời tôi tệ vậy, 
Đó là tội ác chất đâu kia. 
113. Vi ta đều biết con bò chết, 
Giữa tóc người kia mấy sợi lông, 
Xuất hiện nên tôi đây khủng khiếp, 
Lo gà gô bạn ắt vong thân. 
Sư tử chúa hỏi người kia: 
— Thé anh đã giết gà gô thông thái rôi и? 
— Tâu chúa công, vâng, tôi đã giết. 
Chúa sư tử nghe y nói thật nên muôn thả cho y ra đi nhưng cop chúa bảo: 
— Tên gian ác này đáng chết. 
Và ngay tại chỗ, cọp dùng răng xé y tan xác. Rồi cọp đào hồ quăng thây 
vào đó. Khi các thanh niên Bà-la-môn trở vë, không thấy gà gó, họ than khóc 
và bỏ nơi ду ra đi. 


kkk 


Sau pháp thoai, bâc Dao su Бао: 
— Như vậy, này các Ty-kheo, ngày xưa Devadatta cũng đã lập mưu giết Ta. 
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Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 

- Thời ấy, vị khó hạnh là Devadatta, con tắc kè là Кіѕароќатї, con сор là 
Moggallāna, sư tử là Sãriputta, vị giáo sư lừng danh thê giới là Kassapa và gà 
gô thông thái chính là Ta. 
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QUY CÁCH BIÊN TẬP 
ТАМ TANG THÁNH ĐIÊN THƯỢNG ТОА BỘ 


1. ĐÁNH SÓ THEO PHIÊN BẢN CST 

Các bản kinh được đánh sô lại theo hệ thông của Chattha Saigayana 
Tipitaka (CST) nhăm hồ trợ cho các học giả dë dàng tra cứu khi đôi chiêu các 
văn bản: Pali, Anh, Việt hoặc các ngôn ngữ khác. Nguôn: www.tIpItaka.org. 

2. NGUÓN THAM KHẢO, ĐÔI CHIẾU HÁN VĂN 

Nhăm hỗ trợ việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương đương 
giữa bản Pali và bản Hán, bộ Dai Chánh tán tu Dai tang kinh (DCT) duoc sü 
dụng làm tài liệu chính аё tham chiêu. Nguón: http://cbeta.org/. 


3. TÔN TRONG ÂM VẬN VÙNG MIỄN УА ĐẶC МСС СОА MỘT 
SÓ DỊCH GIÁ 

Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một só dịch giả có 
thâm quyên sử dụng. Ví dụ: “Bản sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”... đối với 
các dịch giả miễn Вас; “Bồn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đôi với các 
dịch giả miền Nam; Tỷ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu), Tỳ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng 
Thích Tuệ Sỹ), Tỳ-khưu (đối với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tý- 
khiêu (đối với các dịch giả miền Вас); Niết-bàn (đối với các dich giả Bắc 
truyền), Níp-bàn (đỗi với một số dịch giả Nam truyền). 

4. CHUÂN HÓA QUY CÁCH УІЁТ HOA, VIẾT THƯỜNG, 
PHIÊN ÂM 

Ấn bản lần này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dâu chấm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
địch nghĩa. 

4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiền não, nghiệp báo, tâm, 

tâm sở, năm uân, năm thủ пап, năm triên cái, mười phiên não, V.V... 
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- Viết thường các só từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị để, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ ийп, ngũ căn, lục căn, lục độ, thất bảo, thất giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiên, thập pháp giới, v.v... 

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hồi tịnh hóa”, v.v... 

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tó. Ví dụ: tâm (citta), ý (mana), thức (viññãna), 
giới (sila), định (samādhi), tuệ (pañña), v.v... 

4.1.3. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tó và giữa chúng có gạch nôi. Ví dụ: na-do-tha, do-tuân, vêt-ma, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, v.v.. 

4.1.4. Các danh từ riêng vừa phiên à âm vừa dịch nghĩa: Viết hoa thành 
tó đâu và giữa chúng có gạch nối. Ví dụ: Ni-kiên-tử, Xá-lợi-tử, v.v.. 


4.1.5. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, ка vi: Viét 
hoa thành tó đầu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Tôn già, Hiền giả, Thiën su, 
Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, Слао sư, у.у.. . Nêu 
các từ được phiên âm tù tiếng nước ngoài thì giữa các thành tô có cảng) nôi. Ví 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vô du Niễt-bàn, v.v.. 


4.1.6. Đại từ chỉ đức Phật, Bô-tát như Nç: Người, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Тӯ-Кһео, Ta nhắc các ông ràng.. 


4.1.7. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Trị, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ,... 
4.2. Danh từ riêng 


4.2.1. Nhần danh. địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tó nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính trị, phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phô Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Вас, phía Bắc. 


4.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý 
đặc biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tố đầu và giữa 
chúng có gạch nôi. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bó- tát Di-lặc, Đại Ca-diép, Tôn giả 
A-nan, thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Вӧ-&ё, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-lăng-tần-già,.. 


4.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt trong 
dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguôn gốc từ tiếng nước ngoài. Ví 
dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Kế) thuộc gandhabba (càn- thát-bả) đên 
thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anäthapindika (Сар Cô Độc). 

4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực dé không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vân 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 
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4.3. Mạo từ tôn xưng 

Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “đẳng”, thường 
đứng trước hông danh Phật và Bô-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thê Tôn, đâng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiên Thăng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Thây Đã Biết. 

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

4.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đâu và in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in 
nghiêng. Ví dụ: Kinh Trường bộ, Kinh Dược Su, Kinh А-а-а, Luận Duy 
thực tam tháp tụng, Рис Phát và Phát pháp, Ап Nam chỉ lược. 

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viêt hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viêt thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (А Translation of 
the Dhammasangani). 

5. CÁCH VIET CHỮ VÀ SÔ TRONG VĂN BÁN 

5.1. Viết bằng chữ các số trong chánh văn. Ví du: Tám thắng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trăm nám mươi vị Ту-Кһео. 

5.2. Viết bằng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 

5.3. Áp dụng số А-гар đôi với прау, tháng, năm sinh, năm mát của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

__ 9-4. Ghi đây đủ các con số chỉ năm sinh và năm mát của người. Ví dụ: 

Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

5.5. Tỉnh lược phân trùng lặp đầu đối với các con số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê ky hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không việt 1930-1932, 
mà viêt 1930-32. 

5.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- M. L. 276-278 được viết là M. L. 276-78. 


6. CÁCH CHỦ THÍCH 
6.1. Chú thích theo án bản Pāli của PTS 
6.1.1. Tên tập + (số tập) + số trang. 
- 5. L 70 (Samyutta Nikaya, tập І, trang 70). 
- Sn. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. L 389 (Jātaka, tập І, trang 389). 
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- Vin. П. 287 (Vinaya, tập П, trang 287). 

- Vbh. 351 (Vibhansga, trang 351). 

- Ку. 401 (Kathavatthu, trang 401). 

- DA. 1. 41-2 (Digha Nikaya Atthakathä, tập І, trang 41 đến 42). 

6.1.2. Tên tập + số kệ 

- Dh. у. 10 (Dhammapada, kệ só 10). 

- Sn. у. 600 (Suttanipata, kệ só 600). 

- Thag. v. 1196 (Theragatha, kë só 1196). 

6.1.3. Tên tập + nhóm + só thứ tự kinh + đoạn 

- 5. 56.25: 1 (Samyutta Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1). 

6.2. Chú thích theo án bản tiếng Anh 

Tất cả bản kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điền Phật 
giáo Thượng Tọa bộ đêu do PTS xuât bản. Các thông tin vê người dịch, nơi xuât 
bản, nhà xuât bản, năm xuât bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 

- GS. П. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. П, p. 42. 

- PC. 338, n. 1 nghĩa là Points of Controversy (А Translation of the 
Kathavaffhw), p. 338, note 1. 

6.3. Chú thích tên bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với 
(chương) + phẩm và số hiệu của bài kinh 

Kinh Tham ái (It. 1. 1. §1) nghĩa là Kinh Tham ái này năm trong Kinh Phật 
thuyết như váy, chương I, phầm І, kinh sô 1. 

Kinh Cháu баи (Sn. П. $1) nghĩa là Kinh Châu Баи này năm trong Kinh 
áp, phàm П, kinh sô 1. 

Kinh Bahiya (Ud. 1. $10) nghĩa là Kinh Bahiya này năm trong Kinh Phật 
tự thuyết, phàm I, kinh só 10. 

6.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp án bản Pali và tiếng Việt 

- D. 22, Mahasatipafthana Sutta (Kinh Đại niệm xu). Nghĩa là Trường bộ, 
kinh sô 22, tên kinh trong tiếng Pali là Mahasatipatthana Sutta, tên tiêng Việt 
là “Kinh Đại niệm хи.” 

- D. 1. 113, Sonaaanda Sutta (Kinh Chung Рис). Nghĩa là Trưởng bộ, tập 
І, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta băng tiêng Pali và Kinh Chung Đức băng 
tiêng Việt. 

6.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguôn gốc Pali 

_ Pali (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 

tăt là E.). Ví dụ: Quang Am thiên (P. Abhassara, S. Abhãsvara, Н. 6 r —, E. 
The Radian gods). 
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6.6. Chú thích theo Нап văn 

6.6.1. Tên kinh biệt dịch được nều ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 8751 R## (T.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dich trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt dụ kinh 9 А tậi#Š (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc РСТ, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 


6.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Trưởng A-hàm kinh và Trung A-hàm kinh. 

- Phạm động kinh 8) (T.01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là sô hiệu của bộ 7rường A-hàm kinh, 21 là só thứ tự 
của kinh trong bộ Trưởng A- hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 


- Саи pháp kinh 1: (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc ЭСТ, tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-hàm kinh, 88 là số thử tự của 
kinh trong bộ Trung 4-hàm kinh; trang 0569, cột с, dòng thứ 23. 


6.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp А-һат, Biệt dịch Tạp 1-hàm, Tăng nhất A-hàm, vì nội dụng kinh chỉ йё cập 
đến số thứ tự, không có tựa đề kinh. 

- Тар. Ж (7.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Тар A-hàm kinh, 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp A-hàm kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. J| XÈ (Т. 02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt địch Tạp A-hàm kinh, 111 là số 
thứ tự của kinh trong bộ Biệt dịch Tạp Á-hàm kinh; trang 0414, cột a, dòng 
thứ 18. 

6.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu га trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phâm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn phâm” 2 4263678 i ñH (7.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc DCT, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp cú 
kinh, “Nê-hoàn phẩm” thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

6.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ luận. 

- A-t)-đạt-ma Tập di môn túc luận Wif Pe 1Š EE Ж 33 У Е ag (T.26. 1536.12. 
0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc РСТ, tập 26; 1536 là số hiệu của A-ty- 
đạt-ma Tập di môn túc luận, phẩm thứ 12; trang 0416, cột a, dòng thứ 22. 

6.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. Pa (T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 02; 0125 là số hiệu của Tăng nhất A-hàm kinh, 11 là só thứ tự 
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của “Bát đãi phẩm”, số 7-8 là kinh só 7 và kinh só 8; 0566с22-0567а04 tức là 
từ trang 0566, cột с, dòng 22 đến trang 0567, cột а, dòng 4. 


- Tạp. Ж (T.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, 
tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Тар A-hàm kinh, 9-10 là kinh só 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12. 

7. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bó túc thêm một só từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiếu hoặc nhằm. Các từ, ngữ, đoạn được bó túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phẩm. 

Một số từ, đoạn được dịch оза thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thống nhất đặt chúng trong ngoặc vuông [ ] 
аё phân biệt giữa kinh văn góc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 

Các chú thích có sẵn trong dịch phẩm vốn được dịch từ bản dich tiếng Anh 
do các dịch giả PTS thực hiện được hiệu chỉnh cho đây đủ, đồng thời cũng có 
bó sung thêm nguôn tham khảo chữ Hán từ Đại Chánh tạng và Nam truyền 
Đại tạng kinh. 

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo ở phân Phụ lục, nhăm отар các nhà 
nghiên cứu xác định được nguồn dịch và tham chiêu của các cước chú. 

Vë từ “Pali” (theo hệ thông Кассауапа) hoặc Pāli (theo hệ thông Moggallāna) 
đêu được sử dụng trong Тат tang Thánh điển Phật giáo T hượng Tọa bộ. Các 
nhà nghiên cứu và biên tập Tam tạng tại Tích Lan và PTS phân lớn đều dùng 
“Pāli” theo hệ thông đầu. Hòa thượng Thích Minh Châu cũng dùng “Рај”. рё 
nhất quán, chư Tôn đức Phật giáo Việt Nam sử dụng từ “Pali” cho tát cả các bài 
liên hệ, riêng trong các dịch phẩm của Tỳ-khưu Indacanda, vẫn giữ cách dùng 
từ “Pāli” của dịch giả. 

Tuy đã cần trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan һу rộng lượng chỉ giáo, góp phần cho sự hoàn thiện TTTĐPGVN. 

Mọi sự góp ý, xin gởi vë địa chỉ етай của Viện: vncphvn@)gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn. 

BAN BIÊN TẬP 


PHỤ LỤC 2 
DANH MỤC TIỂU BỘ (KHUDDAKA МІКАҮА) СОА CÁC ẤN BẢN 


MIỄN ĐIỆN, THÁI LAN & 
PTS & CST CAMPUCHIA 
(18 TẬP) (15 TẬP) 


I Khuddakapatha — |Khuddhakapátha |Khuddhakapaha | ^9 


| СВЕТА 
(15 ТАР) 


VIỆT NAM TÍCH LAN 


œ 


Т1] qøTẬP) (17 TẬP) 


Ж 

ШЇ | S 
>м УУ 
2 = 


Kinh Phàp cú Dhammapada Dhammapada Dhammapada 


nhu уду 


ШР 
ир 
>м 
ра 


У 
= 
ЁШ 
ШУР 
ц 
э 
ҢА 


Itivuttaka Itivuttaka 


л 


Suttanipata Suttanipata Suttanipata 
Petavatthu Petavatthu A A FAR 
Truóng lão Tăng kë | Theragatha Theragāthā F 548 
Therigatha Therigatha | F Jó 54% 
Chuyện Tiền thân | Jãtaka Jãtaka WE 

n giải Niddesa Niddesa 


Phân tích дао 


Бом 


La 


rung lão Ni kệ 


И 


Кн 


НИ 


Ox 


Di 


12 Patisambhidamagga | Patisambhidamagga | Patisambhidamagga | Ж 28 


13 | Thánh nhân ký sų | Apadāna Apadāna Apadāna RE АК 


Buddhavamsa Buddhavamsa Жее А 
Cariyapitaka Cariyapitaka Рт 
Nettipakarana 
Petakopadesa 


14 | Phật sử 


15 | Hạnh tạng 


— 
ON 


— 
з 


18 |Milinda vẫn đạo 


PHULUC3 


THÓNG КЁ & ĐÓI CHIẾU SÓ KỆ CHUYÊN TIÊN THÂN 
GIỮA CÁC BẢN 


BẢN VIÊT NAM |: BẢN 
ыл BẢN РТ8| _. 
CHƯƠNG / PHẨM 
CHƯƠNG І: MỘT KỆ (ЕКАМІРАТА) 


1-10 1-9! 1-10 
II. РНАМ GIỚI (Sïlavagga) 11-20 11-20 10-19 11-20 
Ш. PHẨM SƠN DƯƠNG 21-30 21-30 20-29 21-30 
(Kuruùgavagga) 
IV. PHÅM TÔ CHIM CON 31-40 31-40 30-39 31-40 
(Kulāvakavagga) 
V. PHẨM LỢI ÁI (Atthakāmavagga) 41-50 41-50 40-49 41-50 
VI. PHẨM НҮ VONG (Äsisavagsa) 51-60 51-60 50-59 51-60 
УП. PHẨM NỮ NHÂN (/hivagsa) 61-70 61-70 60-69 61-70 
УШ. PHẨM CÂY VARANA 71-80 71-80 70-79 71-80 
( aranavagga) 
IX. РНАМ CHÚNG CƠN ĐÃ UỐNG 81-90 81-90 80-89 81-90 
(Apayimhavagga) 
X. PHAM ĐÁ ĐƯỢC THOA 91-100 | 91-100 90-99 91-100 
(Littavagga) 


! Chuyện йди gạo (Tandulanalijataka, sô 85) trong PTS không có kë, trong khi các bản khác đều có. 


L PHẨM KHÔNG LÕI LAM 
(Apannakavagga) 
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X1, PHAM HON MOTTRAM NGUQE зы | Torto I 100-10 101-110 
(Parosatavagga) 

111-120 | 111-120 |109-11@ 111-120 
XIII. PHAM THAN CAY CO KUSA 121-130 | 121-130 | 117-126 121-130 
(Kusanālivagga) 


XII. PHẨM THIÊN NGA (Harmsivagga) 


XIV. PHAM KE VONG AN 131-140 | 131-140 | 127-136 131-140 
(Asampadanavagga) 


ХУ. PHAM CON TÁC КЕ 141-150 | 141-150 | 137-146 141-150 
(Kakantakavagga) 
TÔNG 10 159 | м6 | 1 _ 


CHƯƠNG П: HAI КЕ (DUKANIPATA) 


I. PHẨM CỨNG ВАМ (Dalhavagga) 151-160 


L20 151-172 
173-192 


193-212 
213-232 


233-252 


II. РНАМ THÂN GIAO (Santhavavagga) | 161-170 


Ш.РНАМ THIÊN PHÁP 
(Kalyanadharmmavagoa) 


171-180 


F 


IV. PHAM ASADISA (Asadisavagga) 181-190 


V. PHẨM TẾ SƯ RUHAKA 
(Ruhakavagsa) 


n 81-100 


ү. ы. là ng: cà 201-210 101-120 253-276 
(Natartdalhavagøsa) 

| а 211-220 121-140 120-139 277-296 
(Biranatthambhakavagga) 


VIII. РНАМ KASAVA (Kasavavagga) 221-230 | 141-160 140-159 297-316 

ү ca. ае 231-240 | 161-181 160-179 317-337 

(Upahanavagøga) 

X. PHẨM СНО RỪNG (Sigälavagsa) 241-250 | 182-201 180-199 338-357 
ệ 201 


2 Câu hỏi về hỗn hợp đủ loại hương (Sabbasamharakapañha, số §110) được trình bày trong Chuyện 
đường ham vĩ đại (theo PTS só $546, Mahaummaggajataka và theo CST sô $542, Umangajataka) có 
một bài kệ nhưng không được đánh sô. 

3 Tương tự như trên, Саи hỏi về соп lừa (Gadrabhapañha, sô $111) và Саи hỏi của Hoàng hậu Amara 
(Amaradevipañha, sô $112) được trình bày trong Chuyện đường ham vĩ đại, mỗi chuyện có một bài kệ 
nhưng không được đánh sô. 


PHU LUC 3 # 1087 


CHƯƠNG Ш: BA KỆ (TIKANIPATA) 


І. PHẨM TƯ DUY (Sarhkappavagga) 251-260 l- 358-387 


30 1-30 
II. РНАМ KOSIYA (Kosiyavagga) 261-270 | 31-60 31-60 388-417 
Ш. РНАМ KHU RỪNG (Araññavagga) | 271-280 | 61-90 61-90 418-447 


IV. PHAM CHINH TRUNG 281-290 | 91-120 | 91-120 448-477 
(Abbhantaravagga) 
291-300 | 121-150 | 121-150 478-507 
150 150 


159 


У. РНАМ CÁI BÌNH (Kumbhavagga) 
TỎNG 
CHƯƠNG ІУ: BÓN KỆ (C4TUKKANIPAT4) 


301-310 1-40 508-547 
П. РНАМ CAY PUCIMANDA 311-320 | 41-80 41-80 548-587 
(Рисітапӣауаеға) 

Ш. PHAM КЕ РОТТЕО 321-330 | 81-120 81-120 588-627 
(Kutidūsakavagga) 

IV. PHẢM CHIM CU (Kokilavagga) 331-340 | 121-160 | 121-160 628-667 
V. PHAM CULLAKUNALA 341-350 | 161-200* | 161-192 668-707 
(Cullakunālavagga) 


200 


I. РНАМ НАҮ МО RA (Vivaravagga) 


== 
O 
2 
a 


CHƯƠNG У: NĂM KỆ (РАЎСАМІРАТА) 


Г н POROTA TSANG SẠC 351-360 1-59 1-59 708-766 
(Manikundalavagga) 


II. РНАМ SẮC ĐẸP (Vannārohavagga) | 361-370 | 60-109 60-104 767-816 


Ш. PHÂM MỘT NỬA (Addhavagga) 371-375 | 110-140 105-135 817-847 


+ Phẩm này có sự chênh lệch số kệ giữa Chánh tạng (200 kệ) và Chú giải (196 kệ). Trong Chánh 
tạng, Chuyện Vua Kandari (Kandarjjataka, sô $341) gôm 4 kệ (161-64) và Chuyện ván dê của vị thiên 
(Devatapañihajataka, sô $350) gôm 4 kệ (197-200), nhưng trong Chú giải được việt lược đi nên không 
hiện sô kệ. Do đó, Chú giải đánh nhâm sô thứ tự kệ từ câu chuyện 342-49 (kệ 161-96). Bôn kệ (161-64) 
là 4 kệ (310-13) trong Chuyện chim chúa Kunala (KunalaJataka, só $536). 


mi 
© 
2 
° 
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CHƯƠNG VI: SÁU KỆ (CHANIPATA) 


I. PHAM NGƯỜI LAI БО 376-385 1-75 1-77 848-923 
(Avariyavagga) 


П. PHẨM SENAKA (Senakavagga) 386-395 76-1393 78-141 924-987 


о TỔNG| 20 | 139 141 140 
CHƯƠNG УП: ВАҮ KỆ (SATTANIPATA) 


1. РНАМ КОККО (Kukkuvagga) 396-405 1-75 1-75 988-1061 
7 TaM A a, 406-416 76-160 76-160 1062-1146 
(Gandharavagga) 


CHƯƠNG УШ: TÁM KỆ (ATTHANIPATA) 


i——— = 


CHƯƠNG IX: CHÍN KỆ 


i n | TRỢ | HE, 


CHƯƠNG X: MƯỜI KỆ 


E=:——————-TNG —N сш р лз сш Щ 
CHƯƠNG XI: MƯỜI MỘT KỆ 
TÓNG 9 шш | m 
CHƯƠNG ХИ: MƯỜI HAI КЁ 
ws 


TÓNG 


CHƯƠNG XIII: MƯỜI BA KỆ 


О юш | ш | ш | ш. 


CHƯƠNG XIV: TẠP KỆ 


ава э w жш. 


5 Chuyện cây kim (Sücijataka, số 8387) trong Chánh tạng gồm 6 kệ (82-7), Chú giải ân bản CST đánh 
só 2 lân kệ 84. Bản Việt chỉ đánh sô 1 kệ. 


І. PHẨM KACCANI (Kaccänivagga) 
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CHƯƠNG XV: HAI MƯƠI КЁ 


CHUONG XVI: BA талаан КЁ 


(CATTALISANIPATA) 


бно рза a 


CHƯƠNG ХУШ: МАМ МОО КЁ 
(РАММАЅАМІРАТА) 


алат 22104-60 unqusqa 
CHƯƠNG ХІХ: SÁU MƯƠI КЕ 
===- —“= Га р 


CHƯƠNG ХХ: BẢY МОО KỆ 
EEEE TTATINIPATA) 


526-528 1-182 1-182 3218-3399 


531-532 1-183 1-185 3533-3716 


т==г XXI: TÁM MUOI KÉ 
ее = аага гага = 


CHƯƠNG ХХИ: ĐẠI РНАМ 


Luu у: 

1) Tựa các phám và câu chuyện theo nguyên tác Pali bản PTS. 

2) Bản Tích Lan dựa vào bản của Tỳ-khưu Indacanda phô biên trên trang 
www.tamtangpaliviet.net. 


PHỤ LỤC 4 


TIÊU РЕ САС CẤU CHUYÊN TIÊN THÂN GIỮA 4 BẢN 


BẢN PTS BẢN TÍCH LAN BẢN CST 
CHƯƠNG І: и Е = 
МОТ КЕ ЕКАМІРАТА ЕКАКАМІРАТО ЕКАКАМІРАТО 


І. Phẩm Không Lỗi 
Làm 


1. Chuyện không lõi làm | Apannakajataka Apannakajatakam Apannakajatakam 


2. Chuyện bãi sa mac VannupathaJataka Vannupathaiatakam VannupathaJatakam 


Apannakavagøøa Apannakavaøøo Apannakavaøøo 


— 


3. Chuyện người buôn ghë x ; ртр . 7 
Seri Rẻ 5 Б Serivāņijajātaka Serivāvāņijajātakaņm Serivavāņijajātakaņm 
riv 

— 


4. Chuyën tiểu triệu phú Cullakasetthijataka Cullasetthijatakam Cù]asetthijatakam 


+— 


5. Chuyện đấu gao Tandulanalijataka Tandulanalijatakam Tandulanalijatakam 


——— 


6. Chuyện Thiên pháp DevadhammaJätaka DevadhammaJätakam DevadhammaJätakam 


7. Chuyện nàng lượm сш | Katthahärijataka Katthahariyatakam Katthahar1jatakam 
8. Chuyện Vua Сатапі Gamanijataka | Gamanijatakam 


9. Chuyện Vua Makhadeva | MakhãdevaJataka MakhadevaJätakam MaghadevaJatakam 


10. Chuyện Trưởng lão 
Sukhavihan 


II. Phẩm Giới SIilavagøa Sīilavaggo Sīilavaggo 
ia PU GOR HAI Lakkhanajataka LakkhanamigaJãtaka LakkhanamigaJAtaka 
Lakkhana Б, е ° кеен) + 


12. Chuyện con nai 
Nigrodha 


Sukhavihärnijataka Sukhavihärijatakam Sukhaviharijatakam 


NigrodhamigaJataka NigrodhamigaJatakam Nigrodhamigajätakam 
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13. Chuyện mũi tên KandinaJataka Kandinajãtakam Kandijatakam 
14. Chuyện con nai gió VãtamigaJätaka VãatamigaJätakam VatamigaJätakam 


15. Chuyện con nai 
Kharadiyä 


KharadiyaJãtaka KharädiyaJatakam KharädiyaJätakam 


16. Chuyện con nai có ba 
cử chỉ 


17. Chuyện gió thôi Mãlutajãtaka Mãlutajãtakam Mãlutajãtakam 


18. Chuyện dó cúng người 
chết 


Tipallatthamigajãtaka Tipallatthamigajatakam | TipallatthamigaJätakam 


MatakabhattaJataka MatakabhattaJatakam Matakabhattajatakam 


19. Chuyện lễ cúng d "ЖЕ ; аа `... . 
có loi а сы, Ayacitabhattajataka Ayacitabhattajatakam Ayacitabhattajatakam 
20. Chuyện uống nước 


Багай Nalapanajataka Nalapanajatakam Nalapanajatakam 


Ш. Phẩm Son Dương | Kuruñgavagega Kuruñgavaggo Kuruñgavaggo 


21. Chuyện con nai sơn 
dương 


22. Chuyện con chó KukkuraJataka KukkuraJäatakam KukkuraJäatakam 


23. Chuyện con ngựa 
thuần chủng 


KurungamigaJãtaka Kurungamigajatakam KurungamigaJatakam 


BhoJãjanTyaJataka Вһојајаптуајаѓакат Сојаптуајаіакат 


м ты = ду лы — 


Ajaññajataka Ajaññajatakam Ajaññajatakam 


tót 
25. Chuyện bén (йт Titthajataka Titthajatakam Titthajatakam 


26. Chuyện con voi 
Mahilãmukha 


24. Chuyện đôi ngựa nòi 


Mahilamukhajataka MahilãmukhaJatakam MahilamukhaJätakam 


7 dope nao aaa yaka Abhinhajãtakam Abhinhajãtakam 
28. Chuyện con bò 


TH Nandivisalajataka Nandivisalajatakam Nandivisalajatakam 
Nandivisala 


29. Chuyện con bò den Kanhajätaka Kanhajatakam Kanhajätakam 


30. Chuyện con heo 


| Munikajataka Munikajatakam Munikajatakam 
Munika 


PHU LUC 4 # 1093 


IV. Phám Tó Chi 
едш дш Kulāvakavagga Kulāvakavaggo кшауакауардо 


Соп 


39. Chuyệ ời nô lệ j 
uyçn nguoi no е Nandajātaka Nandajatakam 
Nanda 


40. Chuyện hó than lửa 
cây keo 


NandaJatakam 


Khadirangarajataka Khadirangarajatakam KhadrrangäraJatakam 


V. Phẩm Lợi Ái Atthakamavagøa Atthakamavagøo Atthakāmavaggo 


41. ân Trưởng là 
СУЕ о Losakajataka 
Losaka 
42. Chuyện chim bô câu | Kapotajãtaka KapotakaJatakam KapotaJatakam 
43. Chuyện con rắn tre VelukaJataka VelukaJatakam VelukaJatakam 


LosakaJätakam LosakaJatakam 


44. Chuyện con muỗi Makasajätaka MakasaJatakam MakasaJatakam 
45. Chuyện nữ ty Rohiņī | Rohintataka RohinTjatakam Rohinijatakam 


46. Chuyện kẻ làm hại 


Aramadisakajätaka Arãmadisakajãtakam Aramadisakajãtakam 


vườn 
47. Chuyện rượu mạnh Уагипіайѕакајаќакат VãrunidũsakaJatakam 


48. Chuyện Bà-la-môn 
Vedabbha 


49. Chuyện các vì sao NakkhattaJataka NakkhattaJatakam Nakkhattajatakam 


VedabbhaJataka VedabbhaJatakam VedabbaJatakam 
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. Chuyệ ững kẻ . 
"=> тыы Ке Dummedhajataka Dummedhajatakam Dummedhajatakam 


VI. Phẩm Hy Vọng Asiriisavagøa Asimsavagøo Asīsavaggo 


51. Chuyện Vua Silava 
vĩ đại 


MahäsrlavaJataka MahäsTlavajatakam Mahasrlavajatakam 


Kañcanakkhandha- 
Jatakam 


57. Chuyện khỉ chúa VanarindaJataka VãnarindaJatakam 


58. Chuyện ba pháp 


56. Chuyện khối vàng KañcanakkhandhaJäataka KañcanakkhandhaJatakam 


VãnarindaJatakam 


Tayodhammajataka TayodhammaJatakam TayodhammaJjatakam 


59. Chuyện tiếng trống BherrivadaJataka BherivadaJatakam Bherrvadakajatakam 


60. Chuyên thôi tù và SamkhadhamanaJataka | Sankhadhamanajatakam | SankhadhamaJatakam 
УП. Phẩm Nữ Nhân | I(thivagøa I(thivagøo I(thivagøo 


61. Chuyện chú thuật 
Asata 


Asãtamantajätaka AsãtamantaJjätakam Asatamantajatakam 


62. Chuyën có gái trën làu 
bảy tàng 


63. Chuyện Нїёп sĩ Chà Là | Takkajãtaka Takkajatakam Takkapanditajatakam 


Andabhutajataka Andhabhutajatakam Andabhutajatakam 


64. Chuyện người vợ khó 
hiểu 


65. Chuyện nỗi bất mãn Anabhrratijataka AnabhrratiJatakam AnabhrratiJatakam 


66. Chuyện Hoàng hậu 
Từ Tâm 


Durajanajataka Durajanajatakam Durajanajatakam 


Mudulakkhanajataka Mudulakkhanajatakam Mudulakkhanajatakam 


67. Chuyện người dàn bà 
thôn quê 


Ucchangajataka UcchangaJatakam UcchangaJatakam 
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68. Chuyện thành Saketa | Saketajataka Saketajatakam Saketajatakam 


69. Chuyện con rắn phun 
nọc độc 


VisavantaJätaka VisavantaJatakam VisavantaJatakam 


70. Chuyện Hiền trí Cái 
Cuốc 


Уагарауасоа Уагарауасоо Varanavaøø0 
Varana 


72. Chuyện tượng vương 
đức hạnh 


KuddälaJataka KuddälaJatakam KuddalaJatakam 


Sīlavanāgajātaka Sīlavanāgarājajātaąkam S1lavahatthijatakam 


73. Chuyện đúng vậy 
chăng 


74. Chuyện luật cây rừng | Rukkhadhammalataka Rukkhadhammajätakam | RukkhadhammaJãtakam 
75. Chuyện con cá Macchajataka MacchaJatakam MacchaJatakam 


76. Chuyện người không 
sợ hãi 


Saccarnkrrajataka SaccamkrraJatakam SaccamkrraJätakam 


AsarnkiyaJataka AsankiyaJatakam Asankiyajatakam 


77. Chuyện giấc mộng lớn | Mahãsupinajãtaka MahäsupnaJatakam Mahãsupinajatakam 


78. Chuyện vi triệu phú КР 
: Ki Ha s [llisaJataka IIIisajatakam Шіѕајаќакат 

Пйва 

79. Chuyện tiếng {тб | . . 

ần ào пу очно Kharassarajataka Kharassarajatakam Kharassarajatakam 

80. Chuyện người thợ dệt 


И Bhimasenajataka Bhimasenajatakam Bhimasenajatakam 
Bhimasena 


IX. Phẩm Chúng Соп 
Đã Uống 


81. Chuyện uống rượu Surapanajataka Surapanajatakam Surapanajatakam 


82. Chuyện chàng trai 


Apāyimhavagga Apāyimhavaggo Apāyimhavaggo 


Mittavindajātaka Mittavindajatakam Mittavindakajatakam 


Mittavinda 


83. Chuyện Kalakannt Kalakannijataka Kalakannijatakam Kalakannijatakam 


84. Chuyện cửa ngõ hanh 
phúc 


Atthassadvarajataka AtthassadvaraJatakam AtthassadväraJatakam 
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85. Chuyện trái cây 
kimpakka 


KimpakkaJataka KmpakkaJatakam Kimpakkaratakam 


86. Chuyện thử thách giới 
đức 


S1lavimarnsanaJataka STlavimamsaJätakam STlavImamsakaJätakam 


MarngalaJataka Mangalajatakam MangalaJatakam 


Sãrambhajätaka 


87. Chuyện điềm lành 


88. Chuyện con bò 
Sãrambha 


89. Chuyện kẻ lừa đảo Kuhakalataka KuhakaJätakam Kuhakajatakam 
90. Chuyện kẻ vong ân Akataññujataka Akataññujatakam Akataññujatakam 


X. Phẩm Dà Duo ; ; 
рс Littavagøa Littavaggo Liftavagso 

Thoa 

92. Chuyện đại bảo vật Mahasarajataka Mahasarajatakam Mahasarajatakam 


93. Chuyện ngộ độc do 
luyến ái 


SãrambhaJatakam SarambhaJatakam 


VissasabhoJanaJataka VissasabhoJanajJatakam | VisasabhoJanaJatakam 


94. Chuyện nỗi kinh 


hoang Lomahamsajataka Lomahamsajatakam Lomahamsajatakam 


95. Chuyện Vua Bai 
Thiện Kiến 


96. Chuyện bát dâu TelapattaJataka TelapattaJatakam TelapattaJatakam 


97. Chuyện điềm lành 
của tên 


MahãsudassanaJataka MahãsudassanaJatakam | MahãsudassanaJatakam 


NamasiddhiJataka NamasiddhiJatakam NamasiddhiJatakam 


8. Chuyệ ời đi биб №. и N 
Í 7 не, Kutavanijajataka Kñtaväp1Jajätakam Kũtaväan1Jajatakam 
lừa đảo 

99, Chuyện hơn một ngàn 


noi Parosahassajataka ParosahassaJatakam Parosahassajatakam 


100. Chuyện sắc thân bất 


И Asatarüpajataka AsãtaripaJatakam Asãtariũpajatakam 


XI. Phẩm Hơn Một 
Trăm Người 


Parosatavagøa Parosatavagøo Parosafavagøo 


101. Chuyện hơn một 


° s: Parosatajataka Parosatajatakam Parosatajatakam 
trám nguoi 
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102. Chuyện người bán 


Pannikajataka PannikaJatakam Pannikajatakam 


rau 


104. Chuyện chàng trai 


CN: Mittavindajätaka Mittavindajätakam MittavindakaJatakam 
Mittavinda 


105. Chuyện nhánh cây 
yếu ớt 


106. Chuyện múc nước Udañcanijataka Udañcantjatakam UdañcanTJAtakam 
107. Chuyện nghệ ném đá | Sãlittakajãtaka SãlittakaJAtakam Salittakajatakam 
108. Chuyện cô thôn nữ Bahiyajataka Bahiyajatakam Bahiyajatakam 


Dubbalakatthajataka Dubbalakatthajatakam Dubbalakatthajatakam 


109. Chuyện bánh bột 
trâu dó 


KundakapũvaJäataka KundapivaJatakam Kundapuvajatakam 


110. Câu hỏi về hỗn hợp 
đủ loại hương 


Sabbasamharakapañha- 
Jãtakam 


Sabbasarhharakapañha | Sabbasamharakapañho 


XII. Phẩm Thiên Nga Harhsivagøa Натѕауаосоо Harhcivagøo 


111. Câu hỏi về con lừa Gadrabhapañha Gadrabhapañho GadrabhapañhaJäatakam 


112. Câu hỏi của Hoàng 


hậu Атага Amaradevipañha Amarädevipañho AmaradevTpañhajatakam 


113. Chuyện con chó rừng | Sigālajātaka SigalaJätakam Singälajatakam 


114. Chuyện con cá Nghĩ 
Vừa 


Mitacintijataka Mitacintijatakam Mitacintijatakam 


115. Chuyện con chim cái 
khuyên răn 


AnusãsikaJataka AnusäsikaJätakam Anusãsikajatakam 


116. Chuyện người khó 
dạy bảo 


118. Chuyện chim cút Vattakajataka VattakaJatakam Vattakajatakam 


119. Chuyện con gà gáy 
phi thời 


Dubbacajätaka Dubbacajätakam DubbacaJätakam 


Akalaravijataka Akalaravijatakam Akalaravijatakam 
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120. Chuyện giải thoát sự 


ЕЮ Bandhanamokkhajataka 
trói buộc 


XIII. Phẩm Thần Cây сыды 


livagga 


121. Chuyên thàn cây có 


Kusanālijātaka 
Kusa usanalij 


Bandh kkha- 
my < Bandhanamokkhajatakam 
Jatakam 


Kusanälivagøo Kusanälivagøo 


Kusanalijatakam Kusanalijatakam 


122. Chuyện kẻ ngu DummedhaJataka DummedhaJätakam DummecdhaJätakam 
123. Chuyện са cán cày | Nangalisajataka NangalIsajatakam NangalisaJatakam 
124. Chuyện trái xoài Ambajätaka Ambajätakam Ambajatakam 


125. Chuyện người nô lệ 


Katahakatätak 
Katahaka atahakajataka 


126. Chuyện tướng của 


z Asilakkhaņajātaka 
kiêm 


Katahakajatakam KatahakaJatakam 


AsilakkhanaJaätakam Asilakkhanajatakam 


127. Chuyện người nô lệ 


Kalanduka Kalandukajäataka 


128. Chuyện con mèo Bilarajataka 


129. Chuyện kẻ thờ lửa AggikaJataka 


130. Chuyện nữ Bà-la-môn 


Коѕіуа Коѕіуајаќака 


XIV. Phẩm Кё Vong 


Ап 
131. Chuyện kẻ vong ân 


Asampadanavaøøa 


Аѕатрадапајаѓака 


132. Chuyện năm dục lạc | PañcagaruJataka PañcagarukaJätakam 


133. Chuyện lửa cháy Ghatäsanajataka 


; с inh hó . 
vã Ta SE SH Bà JhãnasodhanaJãataka 
của thiên 
135. Chuyện ánh sáng của 


was Candabhajataka 
mặt trăng 


136. Chuyện thiên nga 
vàng 


137. Chuyện con mèo BabbuJataka BabbukaJätakam BabbujJatakam 


Suvannahamsajätaka 


Kalandukalätakam Kalandukajatakam 


Bilaravatajatakam BiläravataJatakam 


AggIkaJatakam AggikabharadväJaJatakam 


KosiyaJatakam Kosiyajatakam 


Asampadanavagøo | Asampadänavagso 


AsampadanaJãätakam AsampadãnaJatakam 
Bhrrukajatakam 
GhatäsanaJatakam GhatäsanaJatakam 


JhãnasodhanaJätakam 


JhãnasodhanaJätakam 
CandabhaJatakam CandäbhaJatakam 


Suvannahamsajatakam | Suvannahamsajatakam 
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GodhaJatakam 


Ubhatobhatthajatakam 


GodhaJatakam 


138. Chuyện con kỳ nhông | GodhaJäataka 


139. Chuyện cả hai mặt 
thất bại 


140. Chuyện con qua Kakajataka Kakajatakam Kakajatakam 


Ubhatobhatthajataka Ubhatobhatthajatakam 


XV. Phẩm Con Tắc Кё | Kakantakavagøa Kakanfakavaggo Kakanfakavaggo 


141. Chuyện con kỳ nhông | GodhaJäataka Соаћајаѓакат Godhajatakam 
142. Chuyện con chó rừng | Sigalajataka SigälaJatakam Singälajatakam 


144. Chuyện са đuôi bò 


Уігосапајаќакат VirocajJatakam 


NangutthaJataka Nangutthajatakam NangutthaJatakam 


v 


145. Chuyện con vet 
Radha 


Radhajataka Radhajatakam Radhajatakam 


146. Chuyện con qua Kakajataka Kakajatakam Samuddakakajatakam 


147. Chuyện áo vài màu 
dó 


Puppharattajataka Puppharatajātakam Puppharattajatakam 


148. Chuyện con chó rừng | Sigālajātaka Sigalajatakam 


SingalaJatakam 


149. Chuyện cây một lá EkapanpaJataka Ekapannajätakam Ekapannajatakam 


150. Chuyện thanh niên 
SañjTva 


Ѕайјтуајаќака Ѕайјтуајаќакат SañjvajJatakam 


CHƯƠNG H: 
HAI KỆ 


I. Phẩm Cứng Rắn Da|havagøa Da|havagøo Da|havagøo 


151. Chuyện lời giáo giới 
cho vua 


152. Chuyện con chó rừng SigälaJatakam 
154. Chuyện con rắn UragaJatakam 
155. Chuyện nhảy mũi GagøaJataka Gaggajatakam 


Kakanfakavagøo 


DUKANIPATA DUKANIPATO 


RaJovadaJataka RãJovädaJatakam RãJovädajatakam 


Uragajataka 
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156. Chuyën Hoàng її 


Aaria Alinacittajataka Alinacittajatakam Аїпасіќајаќакат 


suya Co aps Suhanujataka Suhanujatakam Suhanujatakam 
Suhanu 


160. Сһиуёп con прбпр ` š . ASS 
Vinīlakajātaka Vinilakajatakam VinTlajãtakam 


161. Chuyện Ân sĩ x X Indasamānagotta- 4 : 
Ind ãnagota [ndasamanagottajãtaka Іпдаѕатапароќајаѓакат 
162. Chuyện mối thân giao | Ѕапћауајаќака Santhavajãtakam Santhavajãtakam 


164. Chuyện chim diều 


vã Gijjhajãtaka Gijjhajãtakam Giijhajãtakam 


wz: кшш лнн Nakulajãtakam Nakulajãtakam 
166. Chuyện Bà-la-môn 5 | „и 
Upasã|ha Upasalhajataka Upasalhajatakam Upasalakajatakam 
ао МЮ; S ын ые Samiddhijãtakam Samiddhijãtakam 
Samiddhi 


968 Coya S S SQ uska Sakunagghijatakam Sakunagghijãtakam 
ШОО Z 
170. Chuyện con {ёскё | Kakantakajataka Kakantakajãtakam Kakantakajãtakam 


171. Chuyện thiện pháp | Kalyãnadhammajätaka нека аа Kalyāņadhammajātakam 
172. Chuyên núi Daddara | Daddarajātaka Daddarajatakam Daddarajatakam 
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173. Chuyën соп vugn Makkatajataka Makkatajatakam Makkatajatakam 


174. Chuyện con vượn 
lừa dối 


Dũbhiyamakkatajätaka | Dutiyamakkatajatakam | Dubbhiyamakkatajätakam 


е nh đảnh lễ mặt 


Adiccupatthanajãtaka Adiccupatthänajãtakam | Adiccupatthänajatakam 


176. Chuyện năm hạt đậu | Kalãyamutthijãtaka Kaläyamutthijatakam KalayamutthiJatakam 
177. Chuyện cây tinduka Tindukaljätaka TindukaJätakam TindukaJatakam 
178. Chuyện con rùa KacchapaJãataka KacchapaJatakam KacchapaJatakam 


179. Chuyện Ва-Іа-тӧп 


SatadhammalJataka SatadhammaJatakam SatadhammaJätakam 
Satadhamma 
180. Chuyện khó cho Duddadajataka Duddadajatakam DuddadaJatakam 


IV. Phẩm Asadisa Asadisavagga Asadisavaggøo Asadisavaggøo 


181. Chuyện Hoàng tử 


AsadisaJataka AsadisaJatakam AsadisaJatakam 
Asadisa 


182. Chuyện con vol thiện ет = Soart е ер = 
chiến Ѕатратауасагајаќака Sangamavacarajatakam | Sangämävacarajatakam 
183. Chuyện nước lọc từ 
đồ tàn thực 


ValodakaJataka Valodakajatakam Valodakajatakam 


184. Chuyện người luyện 
ngựa Giridanta 


185. Chuyện tâm bắt tịnh | Anabhiratijataka Anabhiratijatakam Anabhiratijatakam 


186. Chuyện Vua 
Dadhivahana 


187. Chuyện bốn vė дер | Catumattajãtaka Catumatthajatakam Catumatthajatakam 


188. Chuyện sư tử lai chó 


Giridantajataka | GiridattaJatakam Giridattajätakam 


Dadhiväahanajataka DadhivahanaJãtakam DadhivahanaJatakam 


Ni SThakotthukajätaka SThakotthukaJatakam S1hakotthujãtakam 
189. Chuyện tám da sư tử | Sĩhacammajãtaka SI1hacammaJatakam SThacammaJãtakam 


190. Chuyện lợi ích của 


giới STlanisarnsaJätaka STlanisamsaJätakam S1lãnisamsajatakam 
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V. Phẩm Tế Sư 
Ruhakavaøøa Ruhakavagøo 
191. Chuyện Tế sư Ruhaka | Ruhakajãtaka Ruhakajatakam RuhakaJatakam 


192. Chuyện thiên nữ Siri 
và Кајакарит 


SirikãlakanniJataka Sirikãlakann1Jätakam Sirikalakannijatakam 


193. Chuyện Hoàng tử 
Cullapaduma 


195. Chuyện hòn núi đẹp | PabbatupattharaJataka PabbatipattharaJatakam | Pabbatuipattharajatakam 
196. Chuyện con ngựa Бау | Valahassajataka ValahassaJatakam ValahakassaJatakam 


197. Chuyện bạn và thù Mittãmittajätaka MittãmittaJatakam Mittamittajatakam 


Cullapadumajätaka CullapadumaJätakam Cũ]apadumaJatakam 


198. Chuyện con vẹt 


РЕ Rādhaiātak к 
Rãdha RadhaJataka adhaJatakam Radhajätakam 


199. Chuyện người gia 


chủ Саһарайјаѓака Саһарайјаѓакат Gahapatijatakam 


200. Chuyën giói hanh 
| Н sa кы sas Sãdhusïlajãtaka Sadhusïlajãtakam Sãdhusïlajãtakam 


VI. Phẩm Natarhdalha | Natarndalhavagga | Natamda|havagso Natfamdalhavagøo 


201. Chuyện nhà tù trói 


ЫЕ Bandhanagarajataka Bandhanagarajatakam Bandhanagarajatakam 


202. Chuyện tánh nghịch 
ngợm 


203. Chuyện tu tập tr tâm | KhandhavattaJataka KhandhavattaIatakam KhandaJatakam 


204. Chuyện con quạ 
Viraka 


KelisTlajataka KelisilaJãtakam KelisTlaJatakam 


Virakajataka Virakajatakam Virakajatakam 


205. Chuyện cá sóng 
Hàng 


206. Chuyện con nai núi | Kuruñgamigajataka Kuruñgamigajatakam KurungamigaJatakam 
207. Chuyện Vua Assaka | AssakaJataka Assakajätakam 


208. Chuyện con cá sấu Sumsumarajataka 


Gangeyyajataka Салреууајаѓакат GangeyyaJatakam 


AssakaJatakam 


Ѕитѕитагајаќакат Susumarajatakam 
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Kakkarajatakam Kukkutajatakam 


209. Chuyệ hi 
и xU cuy n on him Kakkarajataka 


210. Chuyện con chim 
gó mó 


Kandagalakajataka Kandagalakajatakam Kandagalakajatakam 


VII.Phẩm Рат Có | Birapatthambhaka- | Biranatthambhaka- 
Birana vagga vaggo 


Bīraņathambhavaggo 


211. Chuyên chàng trai 
Somadatta 


212. Chuyên thúc ăn thra | Ucchitthabhattajataka Ucchitthabhattajatakam | UcchitthabhattaJatakam 
213. Chuyện Vua Bharu Bharujataka Bharujatakam Bharujatakam 


214. Chuyén con sóng dày 
nước 


215. Chuyện con rùa KacchapaJataka KacchapaJatakam KacchapaJätakam 
216. Chuyện con cá Macchalataka MacchaJatakam MacchaJatakam 


217. Chuyện con gái của 


SomadattaJAtaka Somadattajätakam SomadattaJätakam 


Punnanadïjätaka PunnanadïJätakam PunnanadTjätakam 


người bán rau Seggujātaka Seggujātakaņm Seggujātakam 


218. Chuyện người đi 


buôn lừa đảo Kutavanijajataka KutavanijajJatakam Kutavanijajatakam 


219. Chuyện đáng chỉ 


trích Garahitajataka GarahitaJatakam GarahitaJatakam 


220. Chuyện Tế sư 


Dhammaddhaja Dhammaddhajajataka DhammaddhaJajatakam | DhammadhajaJatakam 


УШ. Phẩm Каѕауа | Kãsãyavagøa Kãsãvavagøo Kãsãvavagøo 


222. Chuyện con khi 
Cullanandiya 


CullanandiyaJataka Cũlanandiyajatakam Cũ|lanandiyaJatakam 


223. Chuyện thức ăn đi 
đường 


224. Chuyện con cá sáu Kumbhrlajätaka KumbhTlaJätakam Kumbhilajatakam 


225. Chuyện dë cao tính 
kham nhẫn 


Putabhattajataka Putabhattajatakam PutabhattaJatakam 


KhantivannanaJãtaka Khantivannanajatakam | Khantivannajäatakam 
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226. Chuyện con chim cú | Kosiyajätaka Kosiyajatakam Kosiyajatakam 


227. Chuyện con bọ ăn 
phân 


GũthapänaJäataka GũthapanakaJatakam GũthapãnaJãtakam 


228. Chuyện Bà-la-môn 
Kãmanita 


Kamanttajataka Kamanttajatakam Kãmanitajatakam 


229. Chuyện du sĩ Palayi | Palāyijātaka Palãsijatakam Paläyitajatakam 


230. Chuyện du sĩ Palãy!, 
thứ hai 


Dutiyapalãy1Jätaka DutiyapalãsiJatakam Dutiyapalãy1tajätakam 


IX. Phẩm Chiếc Giày | Upãhanavagøa Upähanavaggo Upahanavaggo 


231. Chuyện chiếc giày Ораћһапајаѓака Ораћапајаѓакат Ораћапајаѓакат 
232. Chuyện cây đàn luýt | VinathũnaJataka Vinathũnajatakam Vinagunajatakam 
233. Chuyện mũi tên VikamnakaJäataka VikannakaJatakam Vikannajatakam 


234. Chuyện nàng 
Asitabh 


AsitabhuJataka AsitabhuJatakam AsitabhiJatakam 


235. Chuyện Ấn sĩ 
Vacchanakha 


236. Chuyện con cò Bakajataka BakaJatakam 


237. Chuyện thành Sãketa | SäketaJataka 


VacchanakhaJätaka УассһапаКћајаѓакат Vacchanakhajatakam 


Bakajatakam 


Saketajatakam Ѕакеѓајаѓіакат 


238. Chuyện một chữ ЕКарааајаѓака EkapadaJätakam Ekapadajatakam 


239. Chuyện con nhái 
xanh 


Haritamätajätaka HaritamätuJãtakam HaritamandukaJätakam 


240. Chuyện Vua 
Mahäpingala 


Mahäpingalajataka MahapingalaJatakam Mahãpingalajatakam 


X. Phẩm Chó Rừng Sipälavagøa Sipälavagøo Singälavagøo 


SabbadäthaJataka SabbadäathaJatakam Sabbadathijatakam 
Sunakhajataka Sunakhajatakam Sunakhajatakam 


241. Chuyện vua chó rừng 
Sabbadatha 


242. Chuyện con chó 


243. Chuyện nhạc sĩ 
Guttila 


Guttilajataka Guttilajatakam Guttilajatakam 
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244. Chuyện ly dục Viticchajataka Viticchajatakam Vigaticchajatakam 


245. Chuyện pháp món 


anban Mülapariyayajataka Mülapariyayajatakam | Mülapariyayajatakam 


246. Chuyện lời phi báng | Telovadajataka Telovadajatakam Ва1оуада]аїакат 


247. Chuyện Hoàng tử 


padañjali Padañjalijataka Padañjalijatakam PãdañjalTjatakam 


248. Chuyện thí dụ về cây 


ИРА Kimsukopamajataka Kimsukopamajatakam Kimsukopamajatakam 


249. Chuyện con khi 
Salaka 


250. Chuyën con khi Kapijātaka Kapijatakam Kapijatakam 


CHO: TIKANIPATA TIKANIPATO TIKANIPATO 


Salakajataka Salakajatakam Salakajatakam 


BA КЁ 


I. Phám Tu Duy 


Samkappavagga Sañkappavagøo Sañkappavagøøo 


251. Chuyện tư duy SarnkappaJätaka 


Sañkappajatakam SankapparägaJatakam 
Tilamutthijatakam Tilamutthijatakam 


Manikanthajatakam Manikanthajatakam 


252. Chuyện nắm hatmë | Tilamutthijätaka 


253. Chuyện vua rắn 


Manikanthajatak 
Manikantha anikanthajataka 


Kundakakucchisindhava- | Kundakakucchisindhava- | Kundakakucchisindhava- 
Jataka Jatakam Jatakam 


255. Chuyện con vet Sukajataka Sukajatakam Sukajatakam 
256. Chuyện cái giếng cũ | Jarudapänajãtaka Jarũdapänajätakam 


257. Chuyện người hâu 
cận Gamanicanda 


254. Chuyện con ngựa quý 
ăn cám gạo dó 


Јагадарапајаќака 


Gamanicandajataka Gamanicandajatakam Gamanicandajatakam 


258. Chuyện Đại vương 
Mandhatu 


Mandhatujataka MandhätuJätakam MandhätuJatakam 


259. Chuyện Ап sĩ 
Tiritavaccha 


TiritavacchaJataka TirTtavacchaJätakam TirTtavacchajatakam 
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II. Phẩm Kosiya Kosiyavagøa Padumavagøo Padumavagøo 
261. Chuyện hoa sen PadumaJätaka PadumaJatakam Padumajatakam 


262. Chuyện bàn tay mềm 


реГ Mudupanijataka Mudupanijatakam Mudupanijatakam 


263. Chuyện ít duc tham | Cullapalobhanajataka Cullapalobhanajatakam | Cülapalobhanajatakam 


264. Chuyện Đại vương 
Mahapanada 


265. Chuyện mũi tên KhurappaJãataka KhurappaJatakam KhurappaJãtakam 


266. Chuyện con ngựa 
quý Tốc Như Phong 


MahãäpanädaJataka MahãpanädaJätakam Маћарапааајаѓакаг 


Vātaggasindhavajātaka | VataggaJatakam 


Kakkatakajatakam 


Aramadüsakajatakam 


Vataggasindhavajatakam 


Kakkatakajatakam 


Aramadüsakajatakam 


267. Chuyën con cua Kakkatajataka 


268. Chuyện kẻ làm hại 


Aramadusakajätaka 
vườn 


269. Chuyện nàng Sujata | Ѕијаѓајаѓака Sujãatajatakam SuJãtajãtakam 


270. Chuyện con chim cú | Ulikajataka UlùũkaJatakam UlũkaJatakam 

HI. Phẩm Khu Rừng Araññavagøo Udapänavaøøo 

271. Chuyện kẻ làm Ба | 
Шр Оаарапайоѕакајаѓака UdapanadisakaJatakam | Оарапаййѕакајаќакаг 


giêng nước 


272. Chuyện con cọp Vyagghajataka Vyagghajatakam Byagghajatakam 
273. Chuyện con rùa KacchapaJataka Kacchapajaätakam Kacchapajatakam 
274. Chuyện tham ăn LolaJataka LolaJätakam Lolajatakam 


275. Chuyện con chim 
xinh xăn 


RucrraJätaka Rucirajatakam RuciraJätakam 


276. Chuyện Chánh pháp 
nước Kuru 


Kurudhammajätaka KurudhammaJãtakam KurudhammaJjãatakam 


RomakaJätaka Котакајаѓакат КотакКајаќакат 
278. Chuyện con trâu Mahisajataka MahisaJätakam MahimsarãJaJatakam 


271. Chuyện chim bó câu 
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279. Chuyện con hạc SatapattaJataka SatapattaJatakam SatapattaJatakam 


280. Chuyện kẻ phá hư 
gió 


Putadüsakajataka Putadũsakajatakam Putadũsakajatakam 


IV. Phẩm Chính Trung | Abbhantaravagøa | Abbhantaravagøo Abbhantaravagøo 


281. Chuyện Chính Trung | Abbhantarajataka AbbhantaraJatakam Abbhantarajatakam 
282. Chuyện điêu tốthơn | Seyyajãtaka Seyyamsajätakam SeyyaJätakam 


283. Chuyện con heo rừng 
của người thợ mộc 


285. Chuyện heo rừng 
trong hang thủy tinh 


Vaddhakisikarajataka VaddhakrsikaraJatakam | VaddhakIsikaraJaätakam 


Maņisūkarajātaka Manisukarajatakam Manisukarajatakam 


286. Chuyện con heo 
Salüka 


Sālūkajātaka Salukajatakam Salũkajatakam 


287. Chuyện chê bai lợi 
nhuận 


Labhagarahajätaka LabhagarahaJatakam 


MacchuddaänaJätaka MacchuddanaJäatakam Macchuddanajatakam 


Nanacchandajatakam 


Labhagarahajatakam 


288. Chuyện xâu са 


289. Chuyën mong uóc 
khác nhau 


Nānacchandajātaka Nanachandajatakam 


290. Chuyện thử thách 
giới đức 


STlavimarnsaJataka STlavimamsaJatakam S†lavimamsakaJatakam 


Kumbhavagøa Kumbhavagøo Kumbhavaggo 
291. Chuyện cái bát thần | Bhadraghatajãtaka BhadraghataJatakam SurãphataJatakam 


292. Chuyện vua qua 
Supatta 


293. Chuyện thân hư hoai | Кауауіссһпаајаѓака KãyavicchandaJatakam | Kãyanibbindajatakam 


294. Chuyện con chim ăn 
trái đào 


296. Chuyện biên cả SamuddaJätaka SamuddaJätakam Samuddajätakam 


V. Phẩm Cái Bình 


Supattajätaka SupattaJätakam SupattaJatakam 


Jambukhadakajätaka Jambukhãädakajatakam Jambukhãadakajatakam 
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297. Chuyën duc tinh 
nhảm nhí 


298. Chuyện trái sung Udumbarajätaka Udumbarajätakam Udumbarajatakam 


299. Chuyện Ân sĩ 
Komäyaputta 


300. Chuyện chó sói VakaJataka Vakajatakam Vakajatakam 


bon Xu М CATUKKANIPATA | CATUKKANIPATO | CATUKKANIPATO 


I. Phẩm Hãy Mó Ва | Vivaravagga Vivaravaggo Kaāliñgavaggo 


Kāmavilāpajātaka Kamavilapajatakam Kamavilapajatakam 


Komayaputtajataka Komayaputtajatakam Komaraputtajatakam 


301. Chuyện Tiêu vương 
Kalinga 


302. Chuyện đại ky sĩ MahãassãrohaJataka MahãassärohaJatakam MahaãassarohaJatakam 


303. Chuyện vị Thánh 
Vương 


CullakãlilgaJataka CullakalingaJatakam Culakaliñgajatakam 


Ekarājajātaka Ekarājajātakaņm Ekarajajatakam 


304. Chuyện rắn thần 
Daddara 


DaddaraJataka DaddaraJatakam Daddarajätakam 


305. Chuyện thử thách 
giới đức 


STlavimamsanaJataka ST1lavimamsaJätakam STlavimamsanaJatakam 


306. Chuyện Hoàng hậu 
Sujãta 


SuJãtajataka Sujatajatakam Sujatajatakam 


307. Chuyén thàn сау 
hông điệp 


PalasaJataka PalasaJatakam PalãsaJatakam 


Javasakunajätaka Javasakunajätakam SakunaJãtakam 


Chavakajataka 


308. Chuyện chim gõ kiến 


309. Chuyện người tiện 
dân 


Chavakajatakam 


ChavakaJãtakam 
310. Chuyện vị Quốc sư 


Sayha SayhaJatakam Seyyajatakam 
П. Phẩm Cây 
Pucim i А 

311. Chuyện са | | | | | 

: н Pucimandajataka Pucimandajatakam Pucimandajatakam 
Pucimanda 
312. Chuyện Ап sĩ О K ЕЕЕ `. 
кюн w. Kassapamandiyajataka аш = Kassapamandiyajatakam 


Sayhajataka 
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313. Chuyện đạo ly kham 
nhẫn 


Khantivädijataka KhantivãadiJatakam Khantivadatakam 


314. Chuyện địa ngục 
Nồi Sắt 


LohakumbhijAtaka LohakumbhiJatakam LohakumbhiJätakam 


MatarodanaJataka MatarodanaJatakam 


315. Chuyện miếng thịt 


316. Chuyện con thỏ SasaJäatakam 


317. Chuyện khóc người 


Í Matarodanajatakam 
chêt 


318. Chuyện vòng hoa 
kanavera 


Карахегајаѓака Kanaverajatakam Kaņaverajātakam 


320. Chuyên dê cho Succajajātaka SuccaJajatakam SuccaJaJätakam 


HI. Phẩm Кё Đốt Lều 


Kufidisakavagøa Kufidisakavagøo 


321. Chuyện kẻ đốt lều KutidisakaJäataka KutidũsakaJatakam 


Kufidisakavagøo 


KutidũsakaJätakam 


322. Chuyện tiếng động 
mạnh 


323. Chuyện Vua г 
Brahmadatta Brahmadattajataka 


324. Chuyện thầy tu mặc 
áo đa 


ир а Godhajataka Godhajatakam 
nhóng 

0 Сока Би KakkaruJätaka KakkãruJatakam KakkaruJãtakam 
Каккаги 


327. Chuyện Hoàng hậu 
какап 


Daddabhajataka Daddabhajatakam Duddubhajatakam 


Brahmadattajatakam Brahmadattajatakam 


Cammasatakajataka Cammasatakajatakam Cammasatakajatakam 


Godharajajatakam 


Kakatijataka Kakatijatakam Kakavatijatakam 


328. Chuyện không khóc 


Nước: Апапиѕосіуајаїака AnanusociyaJAatakam AnanusocIyaJatakam 
người chêt 


329. Chuyện con khỉ 
Kalabahu 


Kalabahujataka Kalabahujatakam Kalabahujatakam 


330. Chuyện thử thách 


giới đức Stlavimamsajataka Stlavimamsajatakam S1lavimamsaJatakam 
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IV. Phẩm Chim Cu | Kokilavagga Kokakilavaggo Kokilavaggo 


331. Chuyện Trưởng lão 


Kokalika Kokalikajataka Kokälikajatakam Kokilajãtakam 


332. Chuyện chiếc gậy 


hiere Rathalatthijataka Rathalatthijatakam Rathalatthijatakam 


333. Chuyện con ky 


ИНД Godhajataka Pakkagodhajatakam Pakkagodhajatakam 


334. Chuyén khuyén du 
Quóc vuong 


335. Chuyện chó rừng JambukaJataka Jambukajäatakam JambukaJätakam 


336. Chuyện Vương tử 
Chatta vĩ đại 


337. Chuyện cái sàng tọa | PIthaJataka Pithajatakam PithaJatakam 
338. Chuyện vỏ trâu ThusaJataka ThusaJatakam ThusaJatakam 


339. Chuyện xứ Вауеги Вауегијаѓака 


Кајоуааајаѓака Кајоуаадајаѓакаг Rajovadajatakam 


Brahachattajataka BrahachattaJatakam BrahachattaJätakam 


Baverujatakam Baverujatakam 


340. Chuyện Trưởng giả 


Visayhajätak 
Visali isayhajātaka 


Visayhajatakam Visayhajatakam 


V. Phẩm Cullakunala | Cullakuņālavagga Cülakunalavaggo Culakunalavaggo 


341. Chuyện Vua Капдап | Kandarijataka KandarT1Jatakam 


344. Chuyện người ăn 
trộm xoài 


AmbacoraJataka Ambacorajatakam А тБајаѓакаг 


345. Chuyện con rùa lười 
biếng 


GajakumbhaJataka GaJakumbhaJätakam GaJakumbhaJatakam 


346. Chuyện đạo sĩ Kesava | Kesavajataka Кеѕауајаќакат Кеѕауајаіакат 


347. Chuyện cái chày sắt | Ауакіцајаѓака Ayakutajatakam AyakitaJatakam 


348. Chuyện chốn rừng 


ды ы — 


Araññajataka Araññajatakam Araññajatakam 


hoang 
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349. Chuyện lời gièm pha | Sandhibhedajätaka SandhibhedaJatakam SandhibhedaJatakam 


sQ s Devatapañhajataka Devatapañhajatakam Devatapañhajatakam 
CHƯƠNG V: = : 2 > z 2 
Е А РАМСАМ РАТА РАМСАКАМІРАТО | PANCAKANIPATO 
МАМ КЕ 

І. Phẩm Bông Tai 
Bằng Ngọc 


Manikundalavagga | Mapikupndalavaggo | Manikundalavagsøo 


351. Chuyện bô | . I ' : 
Tên š HDD a: ManikundalaJataka Mantkundalajätakam Manikundalajatakam 


352. Chuyện chàng Sujata | Sujatajataka Sujatajatakam Sujatajatakam 


353. Chuyën cành сау tóa 
rộng 


354. Chuyện con гап UragaJataka Отарајаѓакат UragaJatakam 


355. Chuyện Vương tử 
Ghata 


Dhonasākhajātaka Dhonasakhajatakam Venasakhajatakam 


Ghatajataka Ghatajatakam GhataJatakam 


356. Chuyện nam tử 
Kãrandiya 


357. Chuyện chim cút Latukikalätaka LatukikaJãtakam Latukikajãtakam 


358. Chuyện Hoàng tử 
Dhammapäla 


KarandiyaJataka Kãrandiyajatakam Когарфіуајаѓакат 


Culladhammapala- 
Jatakam 


359. Chuyện con nai vàng | SuvannamigaJataka SuvannamigaJatakam SuvannamigaJatakam 


360. Chuyện Hoàng hậu 
Ѕиѕѕопаї 


Culladhammapalajataka Cüladhammapalajatakam 


Sussondijataka Susandhijatakam Suyonandījātakaņm 


II. Phẩm Sắc Đẹp Vannarohavagøa Уаррагоһауасоо Vannarohavagøo 


361. Chuyện sắc đẹp Уапрагоћајаѓака Vannarohajatakam Vannarohajatakam 


362. Chuyện thử thách 


шаг Silavimamrnsajataka Stlavimamsajatakam ЅПауттатѕајаіакат 


364. Chuyện соп йот đóm | Кһајјорапакајаїѓака KhajJJopanakapañho KhaJjopanakajatakam 


365. Chuyệ ời luyệ 
Á - Chuyện người luyện Аааа 


Ahigundikajataka Ahitundikajatakam 
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366. Chuyën con quy 
Gumbiya 


367. Chuyện con sáo Saliyajataka Saliyajatakam Saliyajatakam 


Mittavindakajatakam 


Gumbiyajataka Gumbiyajatakam Gumbiyajatakam 


Tacasarajataka 


369. Chuyën chàng trai 


MÔ Мібауіпаајаѓака 
Mittavinda J 


Mittavindakajatakam 


370. Chuyện cây hồng 
phượng vĩ 


HI. Phẩm Một Nửa Addhavagøa Addhavagøo Addhavagøo 


371. Chuyện Hoàng tử 
con Vua Dīghiti xứ Kosala 


372. Chuyện chú nai соп | MigapotakaJataka MigapotaJäatakam Migapotakajatakam 
373. Chuyện con chuột MũsikaJataka Mũsikajatakam MũsikaJatakam 


374. Chuyện chàng tiêu 
xạ thủ 


375. Chuyện chim bồ câu | Kapotajãtaka Kapotajatakam KapotaJatakam 


ЕШ са ni СНАМІРАТА СНАККАМІРАТО | СНАККАМІРАТО 


І. Phẩm Người Lái Dà | Avāriyavagga Aväriyavagso Aväriyavagøo 


376. Chuyện người lái đò | Ауапуајаѓака Aväriyajatakam Aväriyajatakam 


377. Chuyện Bà-la-môn 
Setaketu 


PalãasaJataka PalAasaJatakam Palãsajatakam 


Dighitikosalajataka Dighitikosalajatakam DighrtikosalaJatakam 


Culladhanugsahajataka | CulladhanugsgahaJatakam | Cù|adhanuggahajatakam 


SetaketuJataka Setaketujatakam SetaketuJatakam 


378. Chuyện Bà-la-môn 
Darimukha 


380. Chuyện thiên nữ 
Asarnka 


Darimukhajataka Darimukhajatakam Darimukhajatakam 


Asamkajataka Asañkajatakam Asañkajatakam 


381. Chuyện chim thứu 
Migalopa 


Migalopajataka Migalopajatakam Migalopajatakam 
382. Chuyện thiên nữ Siri 
và Kālakaņņī 


Sirikalakannijataka Sirikalakannijatakam Sirikalakannijatakam 
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383. Chuyện kê vương Kukkutajätaka Kukkutajätakam KukkutaJatakam 
384. Chuyện Pháp ấn DhammaddhaJajataka DhammadhaJaJatakam Dhammadhajajatakam 


385. Chuyện lộc vương 
Nandiya 


Senakavagøa Senakavagøo Kharaputtavagøo 


386. Chuyện con lừa KharaputtaJAataka KharaputtaJAtakam Kharaputtajatakam 


388. Chuyện con heo 
Tundila 


NandiyamigaJAtaka NandiyamigaJatakam NandiyamigarãJaJätakam 


Tundilajataka Tundilajatakam TundilaJatakam 


Suvannakakkataka- 


389. Chuyện con cua vàng | Suvannakakkatakajataka | ._ 
Jâtakam 


Suvanpnakakkatajätakam 


390. Chuyện chim 


Mayhaka Mayhakajätaka Mayhakajatakam MayhakaJatakam 


391. Chuyện vi tà thuậtsư | Dhajavihethajataka DhaJavihethaJatakam VijjadharaJatakam 


392. Chuyện củ | | | | | 
жын k kaspas, Bhisapupphajataka Bhisapupphajatakam Singhapupphajãtakam 


393. Chuyện vật thực còn 
thừa 


394. Chuyện chim cút VattakaJataka VattakaJatakam Vattakajatakam 
395. Chuyện con qua Kakajataka Kakajatakam 


CHƯƠNG УП: 
BÁY КЁ 


Kukkuvagga Kukkuvaggo Kukkuvaggo 


396. Chuyên Kukku Kukkujataka Kukkujatakam Kukkujatakam 
397. Chuyện sư tử Manoja | Manojajātaka ManojajJätakam ManoJaJãatakam 


ViphasaJataka Viphãsajatakam ViphãasadaJatakam 


SATTANIPATA SATTAKANIPATO | SATTAKANIPATO 


398. Chuyện hiểu tử 


Sutanojataka Sutanujatakam Sutanujatakam 


Sutanu 


399. Chuyện chim thứu Gijjhajātaka Gijjhajātakaņm MãtuposakagiJJhaJatakam 


400. Chuyện 


DabbhapupphaJaätaka Dabbhapupphajatakam | Dabbhapupphajatakam 


Dabbhapuppha 
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401. Chuyện lưỡi kiếm xứ 
Dasannaka 


402. Chuyện túi da đựng 


bánh 


403. Chuyện Trí giả 
Atthisena 


404. Chuyện hầu vương Kapijataka Kapijatakam Kapijatakam 


405. Chuyện Phạm thiên 
Baka 


П. Phẩm Gandhäãra 
406. Chuyện Quốc vương 
Gandhãra 


407. Chuyện đại hầu 
vương 


408. Chuyện người thợ 
góm 


409. Chuyên Vua 
Dalhadhamma 


410. Chuyên voi con 
Somadatta 


411. Chuyên Vua Susīma 


412. Chuyện thần cây 
bông vải 


413. Chuyện người chăn 
dê Dhũmakäri 


414. Chuyện người tỉnh 
thức 


415. Chuyện phân cháo 
sữa chua 


416. Chuyện cận thân 
Parantapa 


Dasannakajãtaka 


SattubhastaJätaka 


AtthisenaJataka 


BakabrahmaJäataka 


Gandhãravagza 


Gandharajataka 


Mahakapijataka 


Kumbhakarajataka 


Dasannakajatakam 


Sattubhastajatakam 


Atthisenajatakam 


Bakabrahmajatakam 


Gandhāravaggo 


GandhãraJatakam 


Маһакаріјаіакат 


KumbhakäraJatakam 


DalhadhammaJataka 


Somadattajataka 


Ѕиѕттајаќака 


Kotisimbalijataka 


Dhūmakārijātaka 


Jāgarajātaka 


Kummasapindajataka 


Parantapajataka 


Pannakajatakam 


Sattubhastajatakam 


Atthisenakajatakam 


Bakajatakam 


Gandhäravagøo 


GandhãraJatakam 


MahakapiJatakam 


KumbhakaraJatakam 


DalhadhammaJatakam 


SomadattaJatakam 


SusimaJatakam 


KotisimbaliJatakam 


DhùũmakariJatakam 


Jagarajatakam 


Kummasapindajatakam 


Parantapajatakam 


Da|hadhammaJätakam 


SomadattaJatakam 


Susimajatakam 


Kotasimbalijatakam 


Dhüumakarijatakam 


Jagarajatakam 


Kummasapindijatakam 


Parantapajatakam 


PHỤ LỤC 4 # 1115 


Ш = = = 
ЕС v ATTHANIPATA ATTHAKANIPATO | ATTHAKANIPATO 
I. Phẩm Kaccani Kaccanivagga (Khóng có) 


417. Chuyện Hiền mẫu ав 
kế Kaccän1Jatakam 
Кассапі 


Kaccänijãtaka KaccaniJatakam 


418. Chuyện tám tiếng 
kêu 


AtthasaddaJataka Atthasaddajatakam Atthasaddajatakam 


419. Chuyện kiêu nữ 
Sulasa 


Sulasajataka Sulasajatakam Sulasajatakam 


420. Chuyện người giữ 
ngự viên Sumangala 


SumangalaJätaka SumangalaJätakam 


SumangalaJatakam 


421. Chuyện người hớt 
tóc Gangamala 


Gangamälajataka GangamaälaJatakam GangamälaJatakam 


422. Chuyện Quốc vương 
Ceti 


CetiyajJataka CetiyaJatakam CetiyaJatakam 


423. Chuyện các căn Indriyajataka Indriyajatakam IndriyaJatakam 


424. Chuyện ngọn lửa đốt 
cháy 


Adittajãtaka Adittajãtakam Adittajatakam 


425. Chuyện những sự 
kiện không thê xảy ra 


Atthanajataka Atthanajatakam AtthanaJatakam 


426. Chuyện con báo Dipijatakam Dipijatakam 


CHƯƠNG ІХ: = е =. 
CHÍN КЁ NAVANIPATA МАУАКАМІРАТО | МАУАКАМІРАТО 


431. Chuyện nam tử 
Harita 


Dipijataka 


Gijjhajataka Gijjhajatakam 
Kosambiyajatakam 
Mahasuvajatakam 


Culasuvajatakam 


Haritajataka Hāritajātakaņm Haritacajatakam 


432. Chuyện cậu bé có tài 
nhận dâu chân 


Padakusalamänavajataka | Padamanavakajatakam Padakusalamanavajãätakam 
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433. Chuyện Ca-diễp, vị 


khổ hạnh nhiều lồng Lúc LomasakassapaJataka LomasakassapaJatakam | Lomasakassapajatakam 


434. Chuyện chim hồng 


nga Cakkavakajataka Cakkavakajatakam Cakkavākajātakaņm 


435. Chuyên uóc mo 
chóng phai tàn 


436. Chuyên cái hộp Samuggajātaka Samuggajātakam Samuggajatakam 


437. Chuyện chó rừng 
Pũtimamsa 


CHƯƠNG X: Е z ` 
MƯỜI KỆ DASANIPATA DASAKANIPATO  LDASAKANIPATO 


440. Chuyện Hiền giả 
Kanha 


Haliddirägajätaka HaliddiragaJAtakam Haliddiragaatakam 


PũtimarhsaJAtaka PũtimamsaJätakam Putimamsajätakam 


KanhaJataka KanhaJatakam KanhaJãtakam 


441. Chuyện bốn vị giữ ` О ¬ 
trai аш Р Catuposathikajataka Catuposathikajatakam Catuposathiyajatakam 
442. Chuyện Bà-la-mó | | | 
че аш EROR | Sarnkhajataka Sankhajãtakam Sankhajatakam 
443. Chuyện Trí giả 


Cullabodhi CullabodhiJataka CullabodhiJatakam Cũlabodhijatakam 


444. Chuyện Нас nhân 
Dipayana 


Карһайїтрауапајаѓака Карћһайтрауапајаїакат | Kanhadipãyanajatakam 


; ên V 
e i Nigrodhajātaka Nigrodhajatakam Nigrodhajatakam 
446. Chuyën сау hành Takkalajataka Takkalajatakam тюй — 


447. Chuyện Đại nhân 
Dhammapäla 


448. Chuyện kê vương Kukkutajätaka KukkutaJatakam KukkutaJätakam 


449. Chuyện nam tử đeo 
vòng tai 


Маһааһаттара]ајаќака | MahadhammapälaJatakam | Mahadhammapälajatakam 


Mattakundalijataka MattakundaliJatakam Matthakundalijatakam 


450. Chuyện phú ông keo 
kiệt Bilari 


BilärikosiyaJataka BilarakosiyaJatakam BilãrakosiyaJätakam 
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451. Chuyện chim hông 


nga 
452. Chuyện vấn йё trí tuệ | Bhũripañhajãtaka Bhũripaññajatakam BhũrnipaññaJatakam 


453. Chuyện điềm lành 
lớn 


CHƯƠNG XI: 
MƯỜI MỘT KỆ 


455. Chuyện voi hiếu 
dưỡng mẹ 


456. Chuyện Vương tử 
Junha 


457. Chuyện thiên tử 
Dhamma 


CakkaväkaJataka 


Mahãämangalajataka 


454. Chuyện Trí giả Ghata | GhataJataka 


ЕКАрАЅАМІРАТА 


MatiposakaJätaka 


Junhajataka 


Dhammajätaka 


CakkaväkaJätakam 


MahãmangalaJatakam 


GhatapanditaJatakam 


ЕКАРАЅАМІРАТО 


Matuposakajatakam 


Junhajatakam 


Dhammajatakam 


Cakkavakajatakam 


MahãmangalaJatakam 


GhatapanditaJatakam 


ЕКАРАЅАКАМІРАТО 


Matuposakajatakam 


Junhajatakam 


Dhammadevaputtajaätakam 


458. Chuyện Vua Udaya UdayaJataka UdayaJätakam Udayajatakam 


459. Chuyện ngụm nước 
uống 


460. Chuyện Thái tử 
Yuvañjaya 


461. Chuyện Đại vương 
Dasaratha 


462. Chuyện Vương tử 
Samvara 


463. Chuyện Trí giả 
Ѕиррагака 


CHƯƠNG XII: 
MƯỜI HAI KỆ 


464. Chuyện tiêu điều 
vương Kupäla 


465. Chuyện có thụ Cát 
Tường Sala 


466. Chuyện thương nhân 


trên biên cả 


РаптуајаќаКа 


'Yuvañjayajätaka 


DasarathaJataka 


Samvarajataka 


Supparakajataka 


DVADASANIPATA 


Cullakunalajataka 


Bhaddasalajataka 


Samuddavāņijajātaka 


Pānīyajātakam 


Yudhañjayajatakam 


Dasarathajatakam 


Samvarajatakam 


Supparakajatakam 


DVADASANIPATO 


Culakunalajatakam 


Bhaddasalajatakam 


Samuddavanijajatakam 


PãnTyaJatakam 


'YudhañcayaJatakam 


DasarathaJatakam 


Samvarajãtakam 


SuppärakaJatakam 


DVÄADASAKANIPATO 


CũùlakunalaJatakam 


Bhaddasalajatakam 


Samuddavanijajatakam 
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467. Chuyện dục tham | Катајаѓака | Kamajatakam | Kamajatakam 
468. Chuyën Bai v à : : | 
hen Sa, TIỂU | Janasandhajätaka | JanasandhajJatakam JanasandhaJatakam 


Јапаѕапаһа 


469. Chuyện đại hắc thiê | 
с. Аааа ' Маһакапћһајаѓака  Mahikanajatakam Mahakanhajatakam 


470. Chuyện phú ông keo |... | n уз 
ta K tak Ko 
kiệt Konya | Kosiyajataka osiyajatakam osiyajatakam 


471. Chuyện con dë | Mendakajãtaka Mendakapañhajätakam 


472. Chuyện Vương tư | Mahãpadumajäatakam Mahapadumajatakam 


Mendakapañhajatakam 


Paduma vi dai | Mahapadumajataka 


уя xế. TERASANIPATA |TERASANIPATO | ТЕКАЅАКАМІРАТО 

| 474. Chuyện trải хой Ambalatakam СЕБ 
m _ т cây hồng Phandanajätaka PhandanaJatakam x Phandanajatakam 

| аа Нисаа Javanaharnsajataka | Javanahamsajatakam | | Javanahamsajatakam 


chúa thàn tóc 


477. Chuyện tiêu đạo sĩ 


| Магада Cullanaradajataka CullanäradaJätakam Cũ|anaradaJätakam | 
478. Chuyën sú già Dutajatakam | Dutajatakam 


479. Chuyën Vua Kaliñga 


và cây Вё-аё Kãlingabodhijãataka | Kãlingabodhijãtakam Kalingabodhijatakam 


ЕТ ее 
480. Chuyện Hiền giả Акіні | Akittijãtaka Akittijãtakam Akittijãtakam 


481. Chuyện Hiên giả К hal iyaj 
чуёп Hiën già Takkãriyajãtaka Takkäãriyajãtakam Takkariyajatakam 


—————>————--——-—ễễễ--- 


482. Chuyên lộc vư IS 
kukaa | Кигијаѓака 
Ruru 


Rurumigajatakam Rurumigarajajatakam 
483. Chuyện lộc vương 


Sarabha Sarabhamigajätaka Sarabhamigajätakam Sarabhamigajãtakam 


CHƯƠNG XIV: 
TẠP KỆ 


484. Chuyện cánh đồng 
lúa Sali 

485. Chuyện đôi ca thân 
Canda 


486. Chuyện chim ưng 
chúa 


487. Chuyện nam tử 
Uddalaka 


488. Chuyện củ sen 


489. Chuyện Đại vương 
Suruci 


490. Chuyện năm vi hành 


trì trai giới 


491. Chuyện đại không 
tước 
492. Chuyện lợn rừng 


Taccha 


493. Chuyện vị đại 
thương nhân 


494. Chuyện Đại vương 
Sadhina 


495. Chuyện mười hạng 
Bà-la-môn 


496. Chuyện cúng thực 
phẩm đúng cấp bậc 


CHƯƠNG XV: 
HAI MƯƠI KỆ 


497. Chuyện bậc Hiền trí 
Mãtanga 


498. Chuyện đôi bạn Citta 


và Sambhuta 


PAKINNAKA- 
МІРАТА 


Ѕапкеаагајаѓака 


СапааКіппагајаѓака 


Mahaukkusajataka 


Uddalakajataka 


Surucijataka 


Pañcuposathajataka 


Mahamorajataka 


Tacchasukarajataka 


Mahavanijajataka 


Sadhinajataka 


Dasabrahmanajataka 


Bhikkhaparampara- 
jātaka 


VISATINIPATA 


Matangajataka 


Citta-Sambhūta-jātaka 


PAKINNAKA- 
NIPATO 


Salikedarajatakam 


Candakinnarajatakam 


Maha-ukkusajatakam 


Uddalakajatakam 


Surucijatakam 


Pañcuposathajatakam 


Mahamorajatakam 


Tacchasukarajatakam 


Mahavanijajatakam 


Sadhinajatakam 


Dasabrahmanajatakam 


Bhikkhaparampara- 
Jatakam 


VISATINIPATO 


MãtangaJatakam 


CittasambhitaJatakam 
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PAKINNAKANUPÄTO 


Sãlikedarajatakam 


Candakinnar1Jatakam 


Mahaukkusajatakam 


UddãälakaJatakam 


Bhisajataka Bhisajatakam Bhisajatakam 


Surucijatakam 


Pañcuposathikajatakam 


Mahamorajatakam 


TacchasikaraJatakam 


Mahavanijajatakam 


Sadhinajatakam 


Dasabrahmanajatakam 


BhikkhãparamparaJatakam 


УІЅАТІМІРАТО 


MãtangaJatakam 


Cittasambhitajatakam 
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499. Chuyện Đại vương 
Sivi 
500. Chuyện thân nữ Cát 


Tường 


501. Chuyện lộc vương 
Rohanta 


502. Chuyện thiên nga 
chúa 


503. Chuyện anh vũ 
Sattigumba 


504. Chuyện Đại vương 
Bhallatya 


505. Chuyện Vương tử 
Somanassa 


506. Chuyện long vương 
Campeyya 


507. Chuyện sức cám dỗ 
mạnh 


508. Chuyện năm vị Hiển 
nhân 


509. Chuyện Ніёп giả 
Hatthipäla 


510. Chuyện Vương tử 
trong ngôi nhà sắt 


CHƯƠNG ХУТ: 
BA MƯƠI KỆ 


511. Chuyện mong muốn 
gi 


512. Chuyện bình rượu Kumbhajataka KumbhaJatakam 


513. Chuyện Vương tử 
Jayaddisa 


514. Chuyện tượng vương 


ở hó Chaddanta 


515. Chuyện nam tử 
Sambhava 


Sivijātaka 


Sirimandajātaka 


Rohantamigajātaka 


Hamsajataka 


Sattigumbajataka 


Bhallatiyajataka 


Somanassajātaka 


Campeyyajātaka 


Mahāpalobhanajātaka 


Pañcapanditajataka 


HatthipälaJataka 


Ayogharajataka 


TIMSANIPÄTA 


Kirhchandajātaka 


Jayaddisajātaka 


Chaddantajātaka 


Sambhavajātaka 


Sivijatakam 


Sirimandajatakam 


Rohantamigajatakam 


Cülahamsajatakam 


Sattigumbajatakam 


Bhallatiyajatakam 


Somanassajatakam 


Campeyyajatakam 


Palobhanajatakam 


Pañcapanditapañho 


Hatthipalajatakam 


Ayogharajatakam 


TIMSATINIPATO 


Kimchandajatakam 


Jayaddisajatakam 


Chaddantajatakam 


Sambhavajatakam 


Sivijatakam 


Sirimantajatakam 


Rohanamigajatakam 


CũlahamsaJätakam 


SattigumbaJätakam 


BhallầtiyaJatakam 


SomanassaJatakam 


CampeyyaJatakam 


MahapalobhanaJatakam 


PañcapanditaJatakam 


Hatthipalajatakam 


AyogharaJatakam 


TIMSANIPATO 


Kmchandajatakam 


KumbhaJätakam 


Jayaddisajatakam 


Chaddantajatakam 


Sambhavajatakam 


517. Chuyën thúy (һап Dakarakkhasajataka 


518. Chuyện long vương 
Pandara 


519. Chuyện Hoàng hậu 
Sambula 


520. Сһиуёп vi thàn сау 
Tindu 


CHƯƠNG XVII: 
BÓN MƯƠI KÊ 


PandaraJataka 


GandhatinduJätaka 


Sambulajataka 


CATTALISA- 


NIPATA 


Gandhatindukajatakam 


Pandarakajatakam 


Sambulajatakam 


CATTALISA- 
NIPATO 


Gandhatindukajatakam 
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516. Chuyện khi chúa Mahakapijataka Маһакаріјаќакат Mahākapijātakaņm 


Dakarakkhasapañho 


Dakarakkhasajatakam 


Pandaranagarajajatakam 


Sambulajatakam 


CATTALISANIPATO 


521. Chuyện ba con chim | Tesakunajataka Tesakunajatakam Tesakunajatakam 


522. Chuyện Đại nhân 
thiện xạ Sarabhanga 


523. Chuyện thiên nữ 
Alambusa 


524. Chuyện long vương 
Samkhapäla 


525. Chuyện Tiểu 
Sutasoma 


CHƯƠNG ХУШ: 
МАМ МСО KÊ 


526. Сһиуёп Cóng chúa 
Nalinika 


527. Chuyện kỹ nữ 
Ummadanti 


528. Chuyện Hiền giả 
Mahabodhi 


CHƯƠNG XIX: 
SÁU MƯƠI KỆ 


529. Chuyện Hiền giả 
Sonaka 


530. Chuyện Hiền giả 
SarhkIicca 


SarabhangaJätaka 


AlambusaJäataka 


SarmnkhapalaJataka 


CullasutasomaJätaka 


РАММАЅАМІРАТА 


Nalinikajataka 


Ummadantijataka 


Mahäbodhijataka 


СНАТТНІМІРАТА 


SonakaJätaka 


Ѕаткіссајаќака 


SarabhangaJatakam 


Alambusajatakam 


Sankhapalajatakam 


Cullasutasomajatakam 


PAÑÑASANIPATO 


Nalinikajatakam 


Ummadantrjatakam 


Mahabodhijatakam 


SATTHINIPATO 


Sonakajatakam 


Sankiccajatakam 


Sarabhangajatakam 


Alambusajatakam 


Sankhapalajatakam 


Cülasutasomajatakam 


РАММАЅАМІРАТО 


Nilinikajatakam 


Ummadanttjatakam 


Mahabodhijatakam 


SATTHINIPATO 


Sonakajatakam 


Samkiccajatakam 
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cos SATTATINIPATA | ЅАТТАТІМІРАТО |SATTATINIPATO 


BẢY MƯƠI KÊ 


531. Chuyện Đại dé Kusa | Kusajãtaka Kusajatakam 


532. Chuyện hai Hiền giả 


| Sona-Nanda-jātaka Sonanandajatakam Sonanandajatakam 
Sona và Nanda 


CHƯƠNG XXI: 
ТАМ МСО KÊ 


533. Chuyện tiêu thiên пра | CullaharmnsaJataka CullahamsaJätakam CũlahamsaJätakam 
534. Chuyện đại thiên nga | Mahahamsajata Mahãahamsajätam Mahahamsajatakam 


535. Chuyën thuc phám 
thiên giới 


ASTTINIPATA АЅІТІМІРАТО АЅІТІМІРАТО 


Sudhābhojanajātaka Sudhabhojanajatakam Sudhābhojanajātakaņm 


536. Chuyên chim chúa 
Kunala 


Kunalajataka Kunalajatakam Kunalajatakam 


537. Chuyện Đại 
Sutasoma 


"ắc A dạy trọn: МАНА МІРАТА МАНАМІРАТО МАНА МІРАТО 
РАІ РНАМ 


538. Chuyện Vuong tú 
quẻ сат 


MahäsutasomaJätaka Mahasutasomajätakam | Маһаѕшаѕотајаќакат 


Mũgapakkhajataka MũgapakkhaJatakam MũgapakkhaJatakam 


092. р ыраа Mahajanakajataka Mahajanakajatakam Mahajanakajatakam 
Mahajanaka 


540. Chuyện hiếu tử Sama | Samajataka | SamaJãtakam SuvannasamaJätakam 
541. Chuyện Đại vương 
Миа 


Nimijātaka . Nimijatakam Nimijatakam 


542. Chuyện đường hàm 
vĩ đại! 


KhandahälaJataka KhandahälaJatakam Отаћрајаќакат 


543. Chuyện bậc Đại trí 
Bhũridatta 


BhũridattaJätaka BhũridattaJatakam Bhũridattajatakam 


544. Chuyện 
Candakumãra? 


Mahanaradakassapa- 
Jataka 


МаһапагайаКаѕѕара- 
Jatakam 


Candakumarajatakam 


! Ngoại lệ: Vì đánh 50 theo bản CST nên số của câu chuyện só 542 này cũng theo bản CST, trong bản 
Tích Lan và PTS là sô 546. 


2 Theo câu chuyện só 544 của CST, trong bản Tích Lan và PTS là số 542. 
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545. Chuyện bậc Đại trí 
Магада Каѕѕара? 


VidhurapanditaJätaka VidhuraJAtakam Маһапагадакаѕѕарајаіакат 


546. Chuyện bậc Đại trí 


Vidhura4 Маһашттароајаѓака Ummaggajatakam Vidhurajatakam 


547. Chuyën Bai vuong 


VessantaraJataka MahãvessantaraJatakam | VessantaraJatakam 
Vessantara 


Lưu ý: 

1) Tựa các phẩm và câu chuyện theo nguyên tác Pali bản PTS. 

2) Bản Tích Lan đang đề cập dựa vào bản của Tỳ-khưu Indacanda phố biên 
trên trang www.tamtangpaÌivIet.net. 
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hạnh tri túc 677, 683, 925, 926, 1040 
Hiền thánh 906 

hòa hợp Tăng 39, 279, 335 

học giới 53, 54, 55, 225, 236, 323, 559 
hộ tri các căn 151 

Hương sơn 1007, 1008 
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kham nhàn 43, 44, 46, 106, 350, 368, 445, 498, 
504, 714, 715, 716, 817, 819, 858, 871, 
949, 1017, 1018, 1031, 1103, 1109 

khó hạnh lõa thể 1073 

kiết-già 33, 59, 96, 193, 212, 224, 695 

kiết sử 151, 153, 317, 371 

Kiều-thưởng-di 959, 1033 

Kim Sí điều 85, 88, 364, 365, 752, 755, 764, 825, 
968, 969 

kinh hành 100, 129, 190, 197, 198, 211, 212, 
327, 392, 553, 583, 584, 973 

Kỳ-đà 510 

Kỳ Viên 3,4, 11, 24, 27, 31, 33, 34, 41, 43, 48, 49, 
50, 52, 56, 57, 59, 64, 67, 69, 70, 76, 78, 
80, 82, 84, 90, 94, 98, 102, 103, 105, 106, 
108, 112, 116, 122, 125, 128, 131, 132, 
135, 137, 140, 145, 147, 148, 157, 158, 
159, 165, 168, 169, 171, 174, 178, 179, 
183, 184, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 
209, 211, 213, 214, 219, 227, 229, 230, 
231, 232, 237, 238, 241, 242, 243, 248, 
252, 258, 260, 262, 267, 268, 269, 270, 
271, 272, 281, 282, 284, 285, 286, 289, 
290, 294, 299, 301, 302, 305, 308, 309, 
310, 312, 317, 319, 320, 321, 323, 329, 
337, 338, 340, 342, 343, 344, 355, 361, 
363, 365, 367, 371, 375, 376, 377, 383, 
384, 386, 389, 391, 392, 395, 397, 399, 
401, 403, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 


lạc vë quà 119 

lạc về thièn 119 

La-hâu-la 41, 53, 54, 55, 56, 253, 402, 404, 432, 
444, 456, 638, 639, 644, 670, 671, 732, 
733, 734, 759, 784, 894, 959, 1023 

la-sát 60, 61, 62, 156, 157, 210, 214, 215, 796 

lậu hoặc 71, 118, 119, 120, 317 

lễ Quán đảnh 192, 258, 306, 318, 369, 370, 415, 
428, 444, 527, 545, 570, 571, 572, 865, 
975, 1056 


Mặc-già-lê Cù-xá-lợi 351 

Ma-da 1036 

Ma-kiệt-đà 40, 48, 55, 85, 96, 97, 106, 126, 235, 
296, 298, 314, 393, 898, 932, 1027 

Mạt-lợi 200, 700, 974 

Mục-kiên-liên 39, 54, 102, 193, 211, 252, 264, 


L 


414, 415, 418, 420, 422, 425, 430, 431, 
432, 433, 436, 437, 445, 446, 450, 452, 
453, 455, 457, 459, 461, 463, 466, 469, 
471, 474, 476, 478, 481, 482, 483, 484, 
486, 488, 496, 500, 501, 503, 504, 505, 
507, 510, 511, 512, 516, 517, 519, 520, 
522, 524, 526, 532, 540, 544, 546, 548, 
549, 551, 555, 562, 567, 568, 570, 580, 
582, 585, 588, 590, 592, 598, 599, 600, 
602, 605, 606, 610, 613, 615, 616, 618, 
619, 632, 634, 636, 638, 644, 646, 647, 
652, 656, 657, 659, 661, 662, 664, 667, 
669, 670, 673, 677, 678, 679, 680, 682, 
685, 686, 691, 694, 696, 697, 698, 700, 
703, 705, 707, 710, 711, 713, 716, 718, 
721, 723, 727, 729, 734, 735, 739, 742, 
748, 750, 751, 754, 756, 761, 763, 764, 
765, 766, 768, 772, 774, 779, 781, 786, 
788, 790, 792, 795, 796, 798, 801, 802, 
807, 811, 813, 821, 824, 828, 831, 832, 
834, 835, 838, 840, 841, 843, 845, 850, 
853, 857, 861, 863, 867, 869, 873, 874, 
878, 880, 882, 886, 890, 894, 901, 904, 
907, 908, 911, 912, 915, 920, 924, 925, 
926, 929, 932, 941, 943, 944, 945, 946, 
950, 954, 963, 965, 968, 970, 972, 973, 
974, 985, 986, 989, 995, 998, 1001, 1009, 
1015, 1020, 1023, 1027, 1031, 1037, 1039, 
1041, 1045, 1056, 1060, 1063, 1065, 1068 


lễ Tự tứ 80, 98, 184, 868, 926 

Liên Hoa Sắc 53, 82, 174, 686, 878, 909, 919, 
959, 974 

lòng bi mẫn 990 

lòng nhân từ 866 

lòng từ Ba-la-mật 330 

luân hồi 170, 183, 955 


M 


358, 361, 430, 431, 466, 613, 614, 638, 
681, 709, 727, 754, 828, 830, 909, 1020 
mười ác hạnh 138, 206 
mười Ba-la-mật 6, 330 
mười ba pháp tu tập của một Sa-môn 683 
mười bốn quy tắc về phận sự của Tỷ-kheo 1031 


mười giới 18, 885 
mười lực 250 
mười sảu hành tướng 10 


năm ác giới 138, 150 

năm dục lạc 397, 956 

năm giới 47, 67, 85, 89, 110, 151, 231, 233, 331, 
358, 367, 380, 399, 831 

năm loại khổ đau 49 

năm sanh thú 250 

năm thăng trí 125, 171, 233, 263, 285, 326, 467, 
479, 1041 

năm thiện giới 150 

năm uân 546 

nga quy 150, 249, 256, 412, 458 

ngũ giới 59, 168, 209, 224, 568, 620, 630, 874, 
885, 897, 923, 932, 946, 1068 

nguy hiểm trong các dục 11, 37, 198 

nhẫn nhục 75, 97, 168, 169, 196, 524, 615, 733, 885 

nhập đại định 909 

Nhập lưu 972 

Nhất lai 5, 36, 98, 100, 125, 177, 182, 231, 346, 
375, 389, 422, 435, 448, 456, 459, 550, 
555, 559, 566, 568, 580, 618, 619, 631, 
716, 1062 

Nhất thiết trí 6, 187, 344 

Nhị quả 1062 

nhóm sáu Tỷ-kheo 78, 100, 224, 705, 798 

Như Lai 4, 11, 14, 25, 35, 36, 44, 45, 62, 63, 67, 
70, 80, 82, 96, 99, 106, 109, 112, 126, 129, 
139, 145, 146, 147, 148, 168, 177, 183, 
186, 194, 196, 197, 198, 225, 227, 231, 


Phạm âm 3, 22, 344 

Phạm chí 326, 413, 477, 558, 562, 565, 750, 
796, 1063 

Phạm hạnh 34, 102, 118, 171, 250, 364, 420, 594, 
638, 668, 673, 674, 686, 687, 708, 775, 
822, 832, 954, 1015, 1031 

Phạm thiên giới 10, 35, 36, 38, 87, 167, 174, 263, 
272, 286, 337, 338, 385, 392, 397, 398, 
401, 404, 406, 418, 448, 450, 461, 550, 
593, 616, 944, 959, 1060 

Pham thiën Quang Ат 263 

Phạm trú 35, 36, 461, 1060 

phán tảo y 926 

Pháp bào 91,92, 110, 289 
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mười tám giới 546 
mười vương pháp 258, 355, 440. 


234, 252, 253, 258, 260, 264, 286, 290, 
296, 314, 320, 347, 348, 363, 398, 400, 
406, 408, 409, 414, 415, 446, 449, 450, 
455, 457, 461, 480, 481, 486, 489, 498, 
514, 523, 543, 546, 570, 580, 619, 838, 
891, 897, 904, 939, 950, 960, 973, 974, 
979, 995, 1027, 1034, 1039, 1040 

niệm Pháp 5, 97 

niệm Phật 5 

niệm Tăng Š 

Niết-bàn 5, 71, 97, 115, 118, 205, 258, 264, 371, 
380, 435, 448, 546, 596, 655, 695, 833, 
862, 907, 936, 1018, 1023 

Niết-bàn Vô du у 117, 251, 252, 994, 999, 
1001, 1009 

Ni-kiền-tử 351 

núi ArañJaraprri 1017 

núi Cá Sâu 804 

núi Cittakita 431, 482, 841, 842, 868, 869 

núi Daddara 431, 696, 817, 1100 

núi Kelasa 188 

núi Linh Thứu 390, 393, 873, 1032, 1071 

núi Neru 868, 1112 

núi Tu-di 87, 88, 96, 110, 171, 188, 344, 552, 
754, 842 

núi Vepulla 297 

núi Yugandhara 22 


pháp hành 5, 66 

Pháp nhãn 352 

pháp Sa-môn I1, 35, 419, 420, 578 

pháp thượng nhân 250 

Pháp và Luật 335, 419, 1035 

Phật-đà 378, 461, 945, 978 

Phật lực 21, 22, 96, 195, 317 

Рһё-ха 203 

phiền não 35, 138, 139, 141, 171, 179, 180, 181, 
182, 328, 343, 344, 345, 346, 358, 420, 
446, 450, 456, 457, 480, 488, 551, 554, 
555, 656, 728, 729, 843, 844, 932, 934, 
1008, 1018, 1033 

phi nhân 5, 7, 10, 60, 61, 121, 182, 254, 315, 366 
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phóng dât 67, 124, 151, 251, 253, 254, 255, 266, 
370, 380, 413, 467, 475, 728, 769, 840, 
841, 1036 

Phú-lan Ca-diếp 351 


Quảng Mục Thiên vương 875, 876 
quản tưởng 11, 520, 596, 682, 725, 963 
quỷ dạ-xoa 5, 7, 8, 10, 29, 30, 31, 120, 228, 280, 


rừng Añjana 176, 177 
rừng Bhesakala 804 
rừng Củ-sư-la 959, 1033 
rừng Jatiya 595 

rừng Ketaka 60 

rừng Kundadhana 264 


sắc hữu 411 

Ѕа-а 18, 25, 60, 108, 117, 376, 457, 548, 549, 638, 
639, 673, 822, 845, 846, 963, 965, 1015 

Sa-món Gotama 43, 108, 109, 110, 111, 235, 250, 
279, 478, 510, 533, 544, 656, 657, 658 

sân tâm 344 

Sát-đế-ly 67, 100, 101, 192, 203, 250, 358, 425, 
475, 489, 1039 


tác ý 121, 253 

tà kiến 108, 234, 250, 251, 392, 503, 822, 905, 
906, 943, 944 

tà luận 5, 10 

tà mạng 135, 136, 137, 251, 337, 578 

tám bậc Thánh nhân 109 

Tam bảo 171, 821, 822, 857 

tám lưới tri kiến 934 

tâm ly dục 948 

tám mươi trọng giới 1031 

tám phần tuyệt hảo 3 

tam pháp ấn 865 

tám pháp ở thế gian 728 

Tam quả 913 

tam quy 4, 168, 224, 568 

tàm quy 28, 91, 92, 275, 420 

tám thiền chứng 37, 125, 171, 233, 263, 285, 
467, 479, 1041 

Tăng đoàn 285, 723, 751, 774 

Tăng-già-lê 96 

tán xuất 43, 140, 228, 229, 481, 1034 

Thắng pháp 118, 179 

thăng trí 5, 165, 167, 172, 208, 225, 235, 250, 272, 


phước nghiệp 907, 917, 978, 1020, 1023 
phương tiện thiện xảo 245, 360, 396, 408, 481 
515, 838, 891 


Q 


366, 623, 806, 920, 921, 922, 923, 924, 
1045, 1046, 1047, 1054 
quy y 3, 4, 5, 109, 231, 236, 358, 399, 543, 821, 831 


R 


rừng SimbalT 88 

rừng Subhaga 541 

rừng xoài Anipiya 36 
rừng xoài Jivaka 16 
rừng xoài Makhadeva 35 


sáu cõi trời ở dục giới 10 

sáu thăng trí 100 

Sơ quả 853, 860, 867, 869, 873, 880, 885, 890, 
897, 901, 909, 912, 919, 924, 925, 932, 939, 
941, 989, 1020, 1026, 1056, 1065, 1068 

sơ thiền 101 


Т 


293, 337, 338, 348, 385, 392, 393, 395, 401, 
405, 418, 449, 456, 459, 520, 550, 552, 562, 
585, 595, 615, 640, 653, 668, 674, 708, 733, 
748, 762, 768, 776, 832, 867, 869, 891, 903, 
939, 947, 950, 959, 1006, 1007, 1009, 1032, 
1042, 1056, 1065 

thân hành niệm 253, 254 

Thánh đạo 18, 874, 936, 1037, 1069 

Thánh đệ tử 110, 113, 145, 197, 323, 335, 350, 
373, 433, 434 

Thánh điển 208, 425, 828 

Thánh pháp 118, 122, 495, 609 

Thánh quả A-la-hán 970, 1060 

Thanh văn 936 

thần thông 19, 62, 80, 97, 113, 118, 211, 213, 224, 
225, 419, 445, 448, 504, 529, 581, 594, 595, 
675, 946, 957, 1009, 1011, 1039, 1068 

thập hạnh viên mãn 896 

thập thiện đạo 932 

Thế Tôn 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 
55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 


74, 76, 78, 80, 82, 84, 90, 91, 94, 96, 100, 
106, 109, 112, 114, 118, 122, 125, 127, 
129, 140, 147, 148, 152, 157, 168, 170, 
171, 176, 183, 184, 195, 197, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 213, 219, 224, 
225, 229, 232, 243, 250, 251, 252, 253, 
254, 261, 264, 265, 267, 301, 312, 317, 
319, 321, 335, 337, 342, 344, 347, 351, 
352, 355, 363, 365, 367, 372, 373, 377, 
381, 384, 389, 393, 400, 407, 411, 414, 
418, 419, 420, 422, 425, 433, 438, 445, 
450, 453, 455, 457, 461, 478, 483, 484, 
485, 486, 496, 501, 510, 521, 523, 524, 
540, 541, 542, 543, 551, 556, 560, 562, 
568, 570, 580, 590, 593, 596, 607, 620, 
634, 656, 659, 683, 696, 700, 707, 718, 
735, 740, 741, 742, 754, 756, 770, 775, 
802, 811, 818, 857, 873, 878, 882, 901, 
902, 908, 944, 945, 960, 970, 974; 986, 
989, 1016, 1023, 1027, 1034, 1035, 1036, 
1041, 1045, 1061 

Thích-ca 31, 638, 657, 677, 925, 926, 1078 

thiền chứng 4, 165, 167, 172, 181, 182, 208, 225, 
235, 272, 293, 320, 335, 337, 338, 348, 
385, 392, 393, 395, 401, 405, 418, 449, 
456, 459, 520, 550, 552, 562, 585, 595, 
615, 640, 653, 668, 674, 708, 733, 748, 
768, 776, 832, 867, 869, 903, 939, 950, 
973, 1042, 1056, 1065 

thiền định 18, 37, 38, 167, 226, 393, 397, 398, 
406, 414, 456, 520, 529, 550, 554, 555, 
578, 594, 595, 616, 659, 662, 681, 695, 
718, 721, 733, 759, 762, 789, 790, 797, 
801, 812, 873, 904, 933, 941, 943, 947, 
950, 994, 1016, 1020, 1024, 1027, 1036, 
1044, 1065 

thiên hương 255, 753 

thiền lạc 125, 165, 172, 198, 208, 225, 285, 459, 
552,674, 718 

thiên nhãn 36, 467, 480, 697, 719, 935 

thiên pháp 29, 30, 31 

thiền quán 11, 18, 20, 21, 37, 44, 70, 71, 98, 117, 
118, 125, 152, 171, 174, 179, 181, 182, 
183, 184, 232, 236, 272, 287, 319, 337, 
420, 546, 550, 683, 711, 974, 1037, 1039, 
1060, 1069 

thiền thứ ba 100 

thiền thứ hai 100 
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thiền thứ nhất 100 

thiền thứ tư 100 

thọ Đại giới 18, 44, 54, 55, 638 

thọ hành 117 

thọ Tiêu giới 596 

Thủ-đà 203 

Thường kiến 867 

thượng y 71, 335, 372, 373, 394, 401, 532, 538, 
539, 583, 903, 1042 

tịnh tín 3, 11, 30, 109, 212, 237, 250, 397 

tính tọa 213, 615 

tín thí 372 

trai phan 127 

trì giới 4, 86, 102, 140, 253, 625, 628, 629, 707, 
708, 713, 875, 882, 905, 1002, 1003 

tri kiến 5, 97, 113, 115, 250, 251, 296, 509, 934, 
935, 936, 991, 992, 993, 1041, 1073 

trí nhân 839, 846, 857, 863, 872, 882, 886, 930, 
937, 946, 950, 954, 964, 975, 1002, 1013, 
1021, 1033, 1043, 1044, 1045, 1052 

trí tuệ sắc bén 481 

trí tuệ thấu triệt 481 

trí tuệ tối cao 867 

trí tuệ tối thăng 858, 860, 867, 880, 885, 899, 
919, 929, 932, 989, 1014, 1018, 1029, 
1039, 1044, 1067, 1070 

trời Ba Mươi Ba 87, 380, 417, 419, 420, 580, 
581, 752, 869, 870, 871 

trời Biến Tịnh 943 

trời Quang Âm 320, 943 

trời Quảng Quả 943 

trời Tứ Thiên Vương 875, 878 

Trúc Lâm 39, 49, 50, 63, 73, 153, 155, 186, 188, 
234, 235, 279, 296, 314, 328, 332, 333, 
335, 350, 381, 404, 423, 426, 442, 464, 
472, 490, 496, 498, 514, 525, 529, 533, 
631, 675, 709, 759, 770, 776, 785, 815, 
817, 837, 847, 897, 917, 979 

Trüng Сас giáng duong 638 

từ ái 621, 703, 781, 858, 884, 979 

từ bi 22, 43, 44, 46, 65, 97, 116, 142, 174, 190, 
196, 347, 350, 392, 398, 448, 498, 556, 
620, 633, 646, 1021 

tứ chúng 933 

tứ dé 599, 602, 604, 611, 613, 615, 616, 618, 619, 
631, 634, 661, 664, 674, 679, 682, 697, 
699, 708, 716, 727, 729, 732, 738, 756, 
759, 768, 776, 804, 811, 822, 827, 837, 842 
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tué giác 467, 602, 682, 759, 831, 945, 955, 956, 957 

Tuệ nhãn 822 

từ hạnh viên mãn 896 

tu khổ hạnh 125, 126, 173, 190, 191, 198, 226, 
235, 236, 237, 238, 251, 263, 285, 286, 
302, 320, 321, 326, 327, 328, 348, 349, 
350, 362, 364, 365, 383, 386, 392, 394, 
395, 403, 404, 405, 406, 426, 428, 449, 
450, 459, 467, 468, 479, 544, 550, 555, 
560, 561, 562, 575, 578, 584, 585, 594, 
631, 632, 640, 641, 643, 644, 688, 690, 
707, 712, 713, 714, 750, 756, 757, 758, 
759, 761, 773, 775, 788, 793, 812, 822, 
959, 1037 

từ тап 43, 44, 75, 140 

tứ nhiếp pháp 1021 

tứ oai nghị 865 

tứ sự cúng dường 205 

tự tánh pháp 97 


Vệ-đà 58, 137, 208, 220, 231, 259, 312, 338, 
348, 385, 387, 388, 389, 415, 425, 529, 
541, 542, 543, 570, 661, 719, 772, 777, 
805, 863, 1072, 1073 

vị Chưởng khô Chánh pháp 243 

vị Chuyên Luân Vương 580, 581, 582 

vị Cứu Khô Toàn Thế Giới 960 

vị Hữu học 898 

vị Không Bụi Bán 20 

vị Pháp Vương Vô Thượng 152 

vị Tướng quân Chánh pháp 54, 70, 72, 178, 262, 
320, 361, 420, 471, 496 

vô minh 42, 112, 174, 728 

vô ngã 118, 6§1, 865, 955, 1007 

vô ngại biện tài 71 

vô sắc giới 263 

vô sắc hữu 411 

Vua A-xà-thế 73, 350, 525, 529, 646, 776, 847, 974 

Vua Ba-tư-nặc 43, 199, 365, 525, 646, 972 

Vua Chuyển Luân 188, 252, 297, 344, 380 

Vua Tân-bà-sa-la 525, 646, 776 

Vua Tịnh Phạn 177 

Vua Udena 804, 959, 960, 961 

vua xứ Ba-la-nại 32, 45, 52, 67, 164, 181, 223, 
265, 266, 270, 275, 298, 331, 357, 379, 
421, 437, 441, 443, 503, 504, 505, 508, 
512, 513, 519, 520, 547, 556, 557, 598, 


tu tập điêu thân 863 

tu tập thiền định 226, 406, 414, 662, 721, 904 

Tuyết sơn 125, 174, 208, 263, 270, 283, 285, 
293, 302, 348, 349, 362, 379, 392, 395, 
401, 402, 403, 405, 406, 414, 419, 426, 
428, 431, 448, 449, 455, 456, 469, 472, 
479, 480, 482, 483, 489, 497, 498, 499, 
520, 521, 522, 544, 552, 553, 555, 633, 
696, 703, 707, 711, 712, 713, 716, 718, 
733, 741, 746, 748, 758, 759, 768, 770, 
775, 776, 785, 787, 788, 793, 794, 795, 
797, 812, 815, 832, 841, 845, 858, 865, 
867, 868, 869, 870, 903, 904, 939, 947, 
948, 950, 951, 955, 956, 963, 967, 968, 
971, 973, 990, 993, 994, 1006, 1007, 1019, 
1021, 1026, 1027, 1037, 1042, 1044, 1056, 
1061, 1065, 1069, 1072 

Ty-sa-món 29, 193, 366, 642, 875, 920, 1046 

Tỳ-xá-ly 100, 250, 274, 346, 358, 543, 638, 685 


У 


601, 603, 614, 616, 631, 633, 637, 644, 645, 
646, 653, 658, 661, 662, 664, 667, 676, 678, 
680, 681, 683, 691, 694, 695, 696, 700, 701, 
705, 719, 738, 755, 759, 761, 772, 773, 777, 
788, 794, 796, 801, 802, 805, 836, 838, 840, 
843, 847, 864, 905, 920, 951, 983, 990, 994, 
1003, 1007, 1057 

vua xứ Gandhãra 512, 513, 946 

vua xứ Indapatta 620 

vua xứ Kasi 716 

vua xứ Koliya 264 

vua xứ Kosala 175, 242, 265, 355, 358, 363, 369, 
370, 371, 406, 407, 445, 446, 455, 478, 
504, 583, 615, 648, 694, 695, 701, 716, 
764, 772, 773, 776, 786, 801, 802, 811, 
844, 974, 975, 976, 989, 1001, 1020, 1060 

упа xú Киги 621, 623, 972 

vua xứ Licchavi 274 

vua xứ Ma-kiệt-đà 85, 235, 314 

vua xứ Pañcãla 746 

vua xứ Takkasila 512 

vua xứ Videha 947 

Vương Xá 4, 16, 17, 39, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 
55, 73, 85, 100, 210, 211, 215, 234, 235, 
252, 296, 298, 314, 315, 316, 317, 334, 
350, 393, 394, 496, 634, 709, 739, 740, 
864, 898, 946, 1027 


Xá-lợi 118, 954, 994, 999 
Xá-lợi-phất 39, 41, 54, 55, 70, 71, 100, 101, 102, 


106, 108, 116, 117, 118, 178, 179, 188, 
193, 209, 250, 252, 262, 264, 298, 320, 
321, 328, 335, 358, 361, 371, 381, 389, 
391, 420, 430, 431, 435, 461, 466, 468, 
471, 479, 496, 562, 563, 566, 569, 613, 
614, 638, 639, 644, 661, 670, 671, 673, 
686, 687, 691, 699, 710, 721, 723, 727, 
754, 770, 814, 828, 829, 830, 1020 


Xa-nặc 824, 925 
Xá-vệ 3, 4, 11, 14, 27, 50, 76, 84, 99, 100, 116, 
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117, 126, 135, 136, 145, 147, 151, 168, 
171, 179, 183, 195, 196, 197, 213, 224, 
229, 230, 236, 239, 260, 267, 268, 270, 
272, 276, 282, 286, 289, 301, 312, 321, 
323, 343, 363, 386, 399, 408, 410, 414, 
418, 422, 449, 463, 486, 500, 510, 516, 
519, 524, 540, 551, 562, 568, 580, 586, 
595, 599, 602, 619, 632, 634, 636, 638, 
639, 673, 686, 700, 707, 711, 716, 717, 
721, 723, 727, 734, 740, 748, 772, 773, 
774, 790, 802, 812, 821, 894, 901, 954, 
970, 972, 973, 985, 1015 


SACH DAN PALI 


Abbhantarajataka 638, 670 

Abhinhajataka 76, 950 

Асігауай 111, 272, 422, 433, 619, 788, 857 

Adhanapäalr 259, 260 

Aggalava 53, 559, 560, 745, 939 

AggikaJataka 310 

Ahigundikajäataka 834 

Ahirajasutta 459 

Alapala 317 

Ajatasattu 73, 74, 350, 352, 353, 525, 526, 529, 
646, 647, 648, 776, 847, 974, 1072 

Ajita Kesakambala 3, 351 

Ajitamāņavapucchā 1001 

Ајуака 259, 260 

Akalaravijataka 289 

Alabbhantyathanasutta 839 

Alambusajataka 785, 1121 

Аїпасіќајаќака 151, 367, 1100 

Amaradevipañha 279, 1086, 1097 

Amba 224, 978 

Ambalataka 301, 1098, 1118 

Ambala 532 

Ambatitthaka 224, 225 

Anabhrratijataka 169, 424 

Ananusociyajätaka 756 

Anathapindika 3, 651, 874, 1078 

AndabhitaJataka 159 

Andha 220 

Айра 507 

Angulimala 151, 924 

Angulimalasutta 151 

Añlana 176, 177 

Айјапауапа 883 

Añlanavasabha 621 

Anotatta 113, 419, 875, 878, 957 

Antajataka 674, 676 

Anuruddha 36, 420, 444, 540, 631, 796, 1020, 
1039, 1041 

Anusasikajataka 282, 1097 


А 
AnusIssa 1016, 1020 
Anufiracarr 927 
Apacara 1009 
ApamnakajJataka 3 
Apanthaka 260 
Aparamna 873,874 
Araka 398, 495 
ArakaJataka 397 
ArañJaragrri 1017 
AraññaJataka 796, 1063 
Asadisa 415, 417, 418 
AsadisaJataka 415 
Asamkiyajataka 197 
AsampadanaJäataka 314 
Asatamantajataka 159 
AsataruipaJataka 264 
AsilakkhanaJataka 305 
Astabhu 520 
AsiftabhuJataka 519 
Assaji 634 
Assaka 466, 468, 687, 688, 689, 690 
AssakaJataka 466 
assakanna 471 
Assapura 1014 
asura 87, 604, 871, 888, 1065 
Attadandasuttaniddeso 801 
Atthanajataka 1023 
AtthasaddajJataka 989 
Atthassadvärajataka 229 
АЦ 939, 940 
Atthisena 939, 94] 
Atthisenajataka 939 
Avanti 1016 
Avariya 859 
Avāriyajātaka 857 
Avavādakā 685 
Avīci 350, 716, 740, 820, 1009, 1013, 1014 
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Abhassara 943, 1080 
Adasamukhakumara 570 
Adiccupatthanajataka 405 
Adittajataka 1020 
Adittapariyayasutta 381 
Adittasutta 1020 
Ajaññajataka 69, 1092 
Ājīvakā 337 

Alambara 604 

А1ауаКа 559 

А1ауї 53, 559, 560, 745, 939 
alhaka 274 


Ananda 25, 31, 36, 48, 67, 69, 70, 73, 76, 80, 
83, 90, 91, 96, 168, 174, 182, 193, 195, 
197, 209, 218, 229, 236, 242, 243, 244, 
245, 248, 251, 252, 274, 293, 296, 298, 
331, 340, 344, 350, 358, 367, 371, 373, 


Iisa 214, 215, 216, 217, 218 
Hliisajataka 209 

Indapatta 508, 620, 621 
Indapattana 970, 971 
Indasamana 384 


UbbarrT 466, 468, 806 
Ubbaripetavatthuvannana 804 
Ubhatobhatthajataka 328 
Оесһаћоајаѓака 174 
Ucchitthabhattajataka 476 
Udañcanijātaka 271 
UdapanadusakaJataka 129, 612 
Udaya 1003, 1004, 1005, 1006, 1009 
Џааут 25, 27, 299, 474, 476, 544 
Uddalaka 237, 403, 861 
UddalakajJataka 237, 403, 861 
Udena 804, 959, 960, 961 
Udumbarajataka 679 

UJjenT 533, 534 
UJjhanasaññisutta 734, 833, 869 
Ukkattha 541, 542 

{Лакајаќака 91, 610 
Оттадапӣ 159, 438, 841 
Ummadantījātaka 159, 438, 841 


Ekapadajataka 523 
EkapamnaJataka 346 
EkaraJaJataka 327, 694, 801, 812 


J>! 


375, 377, 381, 382, 389, 391, 401, 408, 
411, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 442, 
446, 451, 478, 482, 483, 500, 505, 521, 
531, 540, 555, 562, 566, 580, 582, 585, 
588, 610, 638, 644, 646, 656, 661, 664, 
667, 673, 691, 694, 696, 698, 702, 703, 
707, 708, 727, 748, 761, 770, 776, 795, 
802, 813, 827, 840, 860, 869, 885, 897, 
S98, 907, 917, 924, 939, 941, 949, 950, 
954, 963, 968, 972, 974, 994, 1001, 1009, 
1020, 1027, 1044, 1068 

Arāmadūsakajātaka 129, 604 

Asamka 870, 872, 873 

Asarnkajataka 734, 833, 869 

Азауай 870, 871 

Ayacitabhattajataka 59 

Ауига 930, 931, 932 


Indasamanagotta 383, 384 
Indasamānagottajātaka 383 

Indra 218, 318, 796, 943, 1056, 1057, 1059 
Indriyajataka 48, 338, 436, 678, 729, 869, 1015 
Isipatana 612 


U 


Upacara 1009 

Upahanajataka 514 

Upakkilesasutta 843, 844, 1033 

Upali 36, 43, 869 

Upalittheraapadana 869 

Upananda 677, 678, 925, 926, 927, 929 

Upasalha 393, 394 

UpasalhaJataka 392 

Upasena 683 

Uposatha 581, 1009 

Uppalavanna 53, 56, 82, 174, 236, 631, 686, 811, 
878, 909, 919, 959, 974 

UragaJataka 85, 363, 391, 615, 807 

Uragapetavatthu 807 

Uragapetavatthuvannana 807 

Ussada 840 

Utta 647 

Uttara 286, 287, 288 

Uttarapañcala 508, 746, 956, 1014 


Е 
егака 755 
Егауара 966 


Oudh 882, 884, 885 


Kaccana 631, 1020 

Kaccani 987, 989 

Kaccanijataka 985 

Kacchapajataka 409, 482, 615, 763 

Kakajataka 122, 329, 340, 585, 912, 941 

Kakantakajataka 398 

Kakati 754, 755, 824 

Kakatijataka 754, 824 

Kakkaru 752 

Kakkarujataka 751 

Kakkatajataka 602 

Kakudha Kaccayana 3, 351 

Kala 40,41 

Kalabahu 760, 761 

Kalabahujataka 759 

Kalabu 713, 716 

Kaladevala 1016, 1017, 1018, 1020 

Kalaka 490, 491, 492, 493, 495 

Kalakañjika 250 

Kālakaņņī 227, 228, 229, 294, 875, 876, 877 

Kalakannijataka 227 

Kalanduka 308, 309 

Kalandukajataka 308 

Kalayamutthijataka 406, 504 

Kalinga 588, 620, 630, 685, 687, 688, 689, 690, 
691, 955, 958, 1074, 1075 

Kãlingabodhijataka 588 

Kalyäna 581, 1009 

Kalyanadhammajãätaka 399 

Kalyäni 447 

Kamajataka 507 

Kamantta 507 

Kāmanītajātaka 507 

Kãmasuttaniddeso 1001 

Kāmavilāpajātaka 678 

Kampilla 746, 956 

Капа 323, 324, 326 

Kanamata 323 

kanavera 729, 731, 849, 996 

KanaveraJataka 729, 849, 996 

Kañcana 335 

Kañcanakkhandhajataka 151 

Kañcanapatti 643 

Kandagalaka 472, 473 
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К 


Kandagalakajataka 472 

KandariJataka 785 

KandinaJataka 48 

Kanhajäataka 80 

Kanhapetavatthuvannana 804 

kanlkara 373, 378 

Kannamunda 428 

Kapijātaka 549, 94] 

Kapila 418, 1009, 1011, 1015 

Kapirajacariya 503, 694 

KapotaJataka 122, 853, 912 

kappa 943 

Kappa 793, 794, 795, 945 

Karandiya 814 

Karandiyajataka 813 

Karandu 955,958 

Капѕа 898 

Каѕауајаѓака 496 

Каз1 6, 12, 22, 26, 28, 60, 120, 125, 127, 141, 142, 
143, 144, 172, 220, 221, 225, 324, 339, 
365, 391, 395, 403, 404, 414, 426, 427, 
449, 452, 459, 462, 466, 474, 476, 481, 
501, 514, 525, 532, 540, 549, 583, 615, 
634, 639, 646, 647, 653, 708, 711, 716, 
718, 729, 757, 793, 801, 845, 891, 897, 
905, 908, 910, 965, 975, 1018, 1035, 1065 

Kasmira 956 

Kassapa 3, 18, 41, 44, 48, 351, 367, 381,712, 740, 
741, 1020, 1056, 1057, 1059, 1060, 1076 

Каѕѕаратапаіуајаѓака 710 

Katahaka 303, 304, 305, 308 

Katahakajataka 302, 308 

Капуапі 988, 989 

Katthaharijataka 31 

Katthavahana 33 

Кашка 252, 286, 342, 343, 350, 623 

Kavitthaka 1016 

KayanibbindaJataka 673 

Kekaka 508, 509 

Kelãsa 188 

Kel|isilaJataka 457 

Kesava 793, 794, 795, 945 

KesavajJataka 792 

ketaka 960 
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Ketaka 60 

Kimbila 36 

Kimpakkaläataka 230, 835 

Kimstlasutta 998 

kưmsuka 546, 547 

KimsukopamaJjataka 546 

Kimsukopamasuttanta 546 

Kinnari 442 

Kisagotami 1076 

Kisavaccha 1016, 1020 

Kitagiri 634 

Kokälika 285, 286, 335, 401, 402, 431, 432, 433, 
482, 483, 613, 614, 615, 675, 676, 677, 
763, 764, 770, 838 

KokalikaJataka 763 

Kokälikasutta 838 

Kokanada 804 

Kolita 631 

Koliya 264 

Komaraputta 681 

Котауарибајаќака 681 

Kondañña 131, 132 

Кога 250 

Korakalamba 1009, 1011, 1012 

Kosala 32, 33, 43, 56, 60, 84, 98, 116, 118, 129, 
141, 142, 144, 174, 175, 184, 195, 196, 
197, 199, 219, 231, 242, 265, 305, 355, 
356, 357, 358, 363, 369, 370, 371, 406, 
407, 445, 446, 455, 478, 504, 525, 563, 
583, 615, 639, 644, 646, 647, 648, 694, 
695, 701, 708, 716, 764, 772, 773, 776, 
786, 801, 802, 811, 844, 882, 883, 908, 
970, 972, 974, 975, 976, 989, 1001, 1020, 
1033, 1035, 1037, 1060 

Kosambakakkhandhaka 844 


Kosiyajataka 311, 504 
Коп 596 
Kotisimbalijataka 968 
Kuddalajataka 179 
Kuhakajataka 237 
Kukkujataka 915 
Kukkurajataka 64 
Kukkutajataka 785, 878, 995 
Кшауакајаѓака 84 
Kulavakasutta 84 
Kumara Каѕѕара 41, 44, 48 
Kumarakassapattherapadana 41 
Kumbhakarajataka 954 
kumbhanda 88, 642 
Kumbhavatī 1016 
Kumbhilajataka 503 
Коттаѕарірдајаїака 974, 1007 
Kunala 92, 193, 755, 785 
KunälaJataka 92, 193, 755, 785 
Kundadhana 264 
Kundakakucchisindhavajataka 562 
Kundakakumara 713 
KundakapũvaJataka 276 
Kundalakesatheriapadana 995 
Kundiya 264 
Kuntanijataka 786 
Kuru 620, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 
629, 630, 631, 970, 972 
Кигодћһаттајаѓака 619 
Kurungamigajätaka 63, 464 
kusa 210, 292, 294, 725, 726, 727 
Kusanalijataka 294 
Kusmara 252 
kusumbha 342, 343 
Küutavanijajataka 260, 485 


Kosambī 53, 54, 224, 732, 843, 844, 959, Kutidusakajataka 739 
1033, 1036 Kutumbiyaputtatissa 183, 184 
Kosambijataka 844, 1033 Kuvera 193 
КН 


Khadirangarajataka 108, 651, 781 
Khadiravaniya 472, 473 
Khaggavisanasutta 1033 
KhaJJopanakajataka 834 
Кһардаһаја 36, 39, 898 
Khandahalajataka 36, 39, 898 
Khandhavattajataka 459 
KhantivädiJataka 713, 817 


KhantivannanaJäataka 504 
Kharadiyä 53 
Кһагаауајаќака 52 
Kharaputtajataka 886 
Кһагаѕѕагајаќака 219 
Khemā 379, 811, 919 
Khujjuttara 811 
Khurappajataka 598 
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G 

Gadrabhapañha 279 GathabhigTtabhoJanakathapañho 939 
Gagøgajäataka 151, 365 Gayäsisa 39, 73, 74, 279, 335, 350, 381, 496 
GahapatiJataka 452 Gijjhajātaka 284, 383, 389, 873, 924, 1031 
Gajakumbhajataka 790 Giijhapabbata 873 
Сатар 572, 573, 574, 575, 576, 577 Giridanta 424 
Gamamicanda 572, 573, 575, 579, 580 Сіпаапќајаїака 423 
Gamanicandajataka 570 Godhajäataka 326, 332, 500, 750, 765 
Сатапіјаќака 33 Сорареѓауайћиуаррапа 802, 804 
Gambhi 927, 928 Соѓата 43, 108, 109, 110, 111, 234, 235, 250, 
Gambhrra 121 279, 287, 478, 510, 533, 542, 544, 656, 
Gambhīracārī 927 657, 658 
Gandhamadana 1007 Guhatthakasuttaniddeso 1001 
Gandhãra 78, 149, 184, 236, 254, 387, 511, 512, Gumbiya 836 

513, 946, 947, 948, 950, 956, 958 Gumbiyajātaka 835 
Сапаћагајаќака 946 GunaJataka 371, 583, 693 
Сапратаіа 1006, 1007, 1008 GũthapanaJataka 505 
Gangamälajataka 1001 Guttila 533, 534, 536, 538, 540 
GangeyyaJataka 463 GuttilaJataka 533 
Garahitajataka 488 Guttilakumaära 533 
Сагида 755, 825, 826, 827 Guttilavimana 533 

GH 
Ghatajataka 804, 811, 845, 963 Ghattkãra 62 
CGhatakumara 811 Ghatikãrasutta 62 
Ghatäsanajataka 318 Ghosita 224, 959, 1033 
С 

Cakkavakajataka 585, 1060 Culajanakajataka 145 
Cammasatakajataka 748 Cullabodhijataka 756 
Canda 28, 29, 30, 31 Culladaddara 696, 697 
Canda 818, 819, 820, 821 CulladhammapälaJataka 817 
Сарфа 319, 575, 576, 577, 579 Culladhanuggahajataka 849 
СапааБћһајаќака 320 Culladhanuggahapandita 220 
Сардаа 861 Cullahamsajataka 39, 898 
Candavat 1058, 1059, 1060 Cullakaliñgajataka 685 
Сага 1009 Cullakasetthi 22, 24 
Catudvārajātaka 122, 227, 840 Cullakasetthijataka 16 
Catumattajataka 430, 1101 Cullalohita 83 
Сей 132, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 Cullanandiya 498, 499, 500, 804, 817, 1103 
CetiyaJataka 1009 CullanandiyaJätaka 498, 804, 817 
Сійса 290, 293, 442, 470 CullanaradaJataka 82, 271, 659, 796, 1063 
Сійсатапауіка 155, 901 Cullapadumajätaka 437 
Сша 86 Cullapalobhanajataka 592 
Cittahattha Sãriputta 179, 180 Cullapanthaka 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 
Cittakita 431, 482, 841, 842, 868, 869 Cullapindapatika Tissa 49, 50, 51 
Cittalata 870 Cullasukajataka 1039 
Cittalatāvana 89 Cullatapasa 271, 272 


Сібагаја 623 Cullatundila 895, 897 
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ChaddantaJataka 496 
Channa 824,925 
Chatta 666, 772, 773, 774, 1110 


Јасагајаќака 972 

Jambu 1071 

Jambukajataka 770 
Jambukhadakajataka 674, 676 
Janapadakalyani 253 
Janasandha 570, 572 
Jarasutta 177 
Jarasuttaniddeso 801 


Љапаѕоаћһапајаѓака 320 


Tacasarajataka 838 
Tagarasikhi 902 
ТакКајаќака 165 

Таккапуа 285, 482, 613, 763 


Таккагіуајаќака 285, 482, 613, 763 


СН 


Ј 


Сһаќарат 243, 490, 494, 495 
Сһауакајаќака 661, 705, 707, 1056 


Jarudapänalataka 568 

Јацуа 595 

Jeta 510 

Jetavana 155, 845, 1078 

ЛуаКа 16, 19, 20, 21, 258, 259, 260, 351, 352 
Jotipala 1016 


Judas 841, 842 


Junhajataka 664 


ЈН 
Јһауеууа 267 


Т 


Takkasila 78, 137, 149, 184, 220, 236, 254, 255, 
256, 258, 259, 262, 285, 299, 312, 318, 
348, 352, 356, 381, 387, 391, 403, 405, 
414, 415, 425, 454, 474, 481, 499, 511, 
512, 552, 556, 558, 559, 583, 585, 590, 
608, 615, 620, 639, 645, 653, 664, 707, 
713, 733, 746, 756, 772, 775, 7111, 119, 
793, 797, 798, 805, 806, 811, 813, 831, 
850, 851, 858, 862, 864, 869, 908, 929, 
932, 939, 956, 965, 971, 973, 976, 979, 


090, 1016, 1042 
tala 149, 382 
Tamba 825, 826, 827 
Tambapanni 446, 448 


Thullananda 321, 322, 323 


Dabba 24, 25 

Dabbasena 695, 696 
Dabbhapupphajataka 925 
Daddabhalataka 742 


Daddara 360, 402, 431, 696, 697, 817, 1014 
Daddarajätaka 401, 431, 696, 817 


Daddarapura 1014 
Dadhivahana 428, 429, 430 


Tandulanalijataka 24, 50 
Тароаагата 394 
TayodhammaJataka 155 
TelapattaJataka 253, 318 
Telovadajataka 543 
TesakunaJataka 66, 355, 768, 915 
Tevijjasutta 486 

Tilamutthijataka 555 

tinduka 408, 409 

Tindukajataka 408 
TipallatthamigaJataka 53, 733 
Тіг{ауассһа 583, 584, 585 
TiritavacchaJataka 582 

Тіѕѕа 49, 50, 51, 118, 183, 184, 647 
Tissakumara 49, 50 

Titthajataka 70 

Tittirajataka 99, 285, 732, 909, 1071 
Tundilajataka 894 


ТН 


р 


Thusajataka 776, 847 


Dadhivahanajataka 426 
Dakkhiņāgiri 106, 605 
Dalhadhamma 961 
Da|hadhammajãtaka 959 

Dandaka 378, 379, 381 

Dandaki 1016 

Dantapura 620, 622, 630, 687, 955 
Darimmukha 864, 865, 866, 867 


Darimukhajataka 863 

Dasabala 19 

Dasanna 929, 930 

Dekkan 1016 

Devadatta 11, 16, 36, 39, 41, 43, 44, 48, 62, 63, 
64, 73, 74, 94, 145, 153, 155, 157, 186, 
188, 189, 193, 279, 281, 285, 296, 298, 
317, 328, 329, 333, 334, 335, 337, 350, 
352, 381, 382, 397, 404, 405, 424, 442, 
444, 461, 463, 464, 466, 469, 470, 471, 
472, 473, 490, 495, 496, 497, 498, 500, 
503, 514, 516, 526, 528, 529, 531, 533, 
540, 632, 675, 676, 677, 703, 704, 716, 
751, 754, 759, 761, 770, 771, 785, 786, 
807, 815, 817, 818, 821, 837, 838, 919, 
941, 943, 952, 979, 983, 1009, 1015, 1071, 
1072, 1075, 1076 
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Devadhammajataka 27, 90 
Dighati 1035 

Dighavu 843, 844, 845, 1035, 1036 
Dighitikosalajataka 843, 1033 
Dipijataka 1027 
Dubbacajataka 284 
Dubbalakatthajataka 270 
DũbhiyamakkataJataka 404 
Duddadajataka 413 
Dummedhajataka 137, 296 
Dummukha 956, 958 
Durājānajātaka 168 
Dūtajātaka 585 
Dutiyadvebrahmanasutta 1020 
Dutiyapalāyijātaka 512 
Dutiyasangamasutta 525 


DH 


DhaJavihethajataka 904 

Dhamma 252 

Dhammaddhaja 490, 491, 493, 495 
Dhammaddhajajātaka 490, 880 
Dhammapala 818, 819, 820, 821 
Dhammasavaņiyattheraapadāna 251 
Dhammika 309 

Dhanañjaya 606, 620, 621, 623, 970, 971 


Naccajātaka 90 

nāga 224, 696, 752, 886, 887, 969 

Nāga 447, 825, 826 

Nagamunda 31 

Naggaji 956, 958 

Nakkhattajātaka 135 

Nakulajātaka 391, 615 

Nalagiri 498, 529, 759, 818, 979, 1072 

Nalakapana 60 

Nalapanajataka 60, 399 

Namasiddhijataka 258 

Nanacchandajataka 664 

Nanda 106, 107, 108, 418, 419, 420, 421, 631 

Nanda 86, 89, 253, 321, 322 

Nandajanapadakalyantapadana 253 

Nandajataka 106 

Nandaka 107, 638 

Nandamüla 865, 867, 905, 955, 956, 957, 976, 
994, 999, 1021, 1022 

Nandana 251, 492 


Dhanapala 63, 898 

Dhanapālī 259, 260 
Dhanuggahatissa 646, 647, 648, 651 
Dhatarattha 875 

Dhonasakhalataka 498, 804 
Dhumakari 971, 972 
Dhũmakarljataka 970 

Dhuta 1031 


N 


Nandanasutta 251 

Nandisena 687, 688, 689, 690, 691 

Nandivisäala 78, 79, 80, 236 

NandivisalaJataka 78, 236 

Nandiya 883, 884, 885 

Nandiyamiga 882 

Nandiyamigajataka 882 

Nangalsajataka 299 

Nangutthajataka 337, 384 

Магада 82, 271, 659, 794, 795, 796, 839, 1017, 
1018, 1020, 1063 

Naradasutta 839 

Natakuvera 755, 756 

Nerujataka 867 

№Маапакаћа 34 

NIganttha Nãthaputta 544 

Nigrodha 18, 41, 45, 47, 48, 92, 885 

Nigrodhajataka 41 

NigrodhamigaJataka 18, 41, 885 

Мшуа 924 
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nimba 349, 350, 426, 429, 430, 709, 710 
Nimi 34, 35, 956, 958 


Pabbata 1016, 1017, 1020 
Pabbatipattharajataka 445 
Pacceka Buddha 865, 902 
Pacittiya 54 
Padakusalamanavajataka 1045 
Padañjali 545, 546 
Padañjalijataka 544 
Paduma 438, 440, 441, 442 
Padumajataka 588 
Padumuttara 44, 266 
Рајака 1016 

Рајјиппа 194, 196, 197 
PalasaJataka 702, 841, 968 
Palayi 510, 512, 513 
Palāyijātaka 510 

Panada 595, 596, 597, 598 
PañcagaruJataka 317 
Pañcala 509, 746, 958 
Pañcasikha 852, 1078 
Pañcavudhajataka 148 
Pañcavudhakumara 149 
Pandava 423, 424 

Pandita 261, 262 

Panduka 634 
PaniyaJataka 697, 954, 968 
Pannikajataka 267, 484 
Panthaka 17, 19, 21, 260 
Papaka 258, 259, 260 
Parantapa 981, 982, 983 
ParantapajJätaka 979 
Рагаѕапуа 500 
Parileyyaka 1036 


Phalajataka 147 


BabbuJataka 323 

Badarika 53, 732 
Ваһуајағака 274 

Baka 795, 943, 944, 945, 1114 
Вакајаѓака 102, 522 
Bakulattherapathãa 833 
Balaka 1036 
Bandhanagarajätaka 455 
Bandhanamokkhajäataka 290 
Bandhanasutta 455 


P 


B 


Nimljätaka 34 
NimirãJacariya 34 


Parinibbanasutta 251 
ParosahassaJataka 262, 267 
ParosatajJataka 267 


Раѕепаа 43, 199, 209, 365, 525, 563, 646, 647, 972 


Pata 1050 

Patacara 685 

Patala 1049, 1050 
Раќара 817, 819, 820 
Раркагата 250 
Рауагапа 868, 926 
Рауаѕіѕиќа 241 
РШуа 314, 315, 316, 317 
Pingala 526, 527, 528 
Pingiya 806, 807 
PithaJataka 774 
Potali 466, 467, 687 


Ро арада 339, 340, 450, 451, 759, 760, 761 


Рирбагата 681 
Рисітапаајаїака 709 
Pukkusa 930, 931, 932 
Punabbasu 634 

Punna 666 
Puññalakkhana 652 
Punnalakkhanadevi 995 
Punnanadijataka 481 
Punnapatijataka 145 
PuppharattaJataka 342, 678 
PutabhattaJataka 500, 765 
Putadusakajataka 636 
Pũtimamsa 1069, 1070 
Pùtimamsajätaka 1068 


РН 


Phusatisutta 838 


Bandhura 991, 992 
Bāverujātaka 779 
Bilangikasutta 838 
Bilārajātaka 309, 326 
Bilarikosiyajataka 413 
Bimbādevī 638, 639, 670 
Bimbisära 16, 525, 646, 776 
Bodhi 804, 805, 807 
BrahachattaJataka 771 


Brahmadatta 6, 12, 22, 26, 28, 32, 37, 45, 51, 


52, 58, 63, 64, 67, 69, 72, 74, 76, 81, 83, 
92, 94, 99, 106, 113, 123, 125, 127, 128, 
130, 131, 132, 136, 137, 140, 146, 147, 
148, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 165, 
168, 170, 172, 175, 178, 180, 186, 189, 
193, 198, 207, 208, 214, 219, 220, 225, 
228, 229, 230, 233, 237, 240, 241, 249, 
254, 261, 262, 265, 268, 270, 271, 273, 
275, 277, 280, 281, 283, 284, 285, 288, 
289, 290, 294, 299, 302, 303, 306, 309, 
311, 312, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 
326, 328, 329, 332, 334, 335, 337, 339, 
341, 342, 345, 348, 352, 356, 359, 361, 
364, 365, 368, 373, 376, 378, 383, 385, 
390, 391, 395, 396, 400, 402, 403, 404, 
405, 407, 408, 410, 412, 414, 415, 421, 
422, 425, 426, 430, 431, 432, 436, 438, 
442, 445, 449, 450, 452, 454, 455, 457, 
458, 459, 461, 463, 464, 469, 471, 472, 
474, 476, 481, 482, 484, 485, 486, 488, 
497, 498, 501, 504, 511, 514, 517, 520, 
521, 522, 524, 525, 529, 532, 533, 540, 
542, 544, 545, 546, 548, 549, 552, 556, 
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560, 563, 567, 569, 583, 585, 589, 590, 
593, 598, 601, 603, 608, 614, 615, 616, 
631, 633, 634, 637, 639, 645, 648, 653, 
658, 660, 661, 662, 664, 667, 669, 671, 
674, 675, 676, 678, 680, 681, 683, 696, 
698, 700, 702, 703, 705, 707, 709, 711, 
718, 721, 724, 728, 729, 733, 735, 741, 
742, 750, 752, 754, 756, 759, 763, 764, 
768, 770; 772, 775,171, 779, 181, 785; 
789, 791, 793, 795, 797, 798, 803, 805, 
807, 811, 813, 815, 823, 829, 831, 834, 
836, 837, 838, 841, 845, 847, 850, 854, 
858, 861, 864, 866, 868, 869, 873, 875, 
879, 880, 891, 894, 902, 904, 908, 910, 
911, 912, 915, 917, 920, 924, 927, 939, 
941, 950, 955, 963, 965, 968, 973, 975, 
979, 987, 990, 996, 998, 1002, 1008, 1016, 
1024, 1035, 1042, 1045, 1056, 1061, 1065, 
1069, 1072 


Brahmadattajataka 745 
Втаһтааайакитага 


137, 356, 965, 976, 
1024, 1056 


Brahmandatta 245 


Bhaddaji 595, 596, 597, 598 
Bhaddajittheragatha 595 
Bhaddasalajataka 31, 64, 329, 950 
Bhaddavatika 224, 959, 960, 961, 963 
Bhaddiya 38, 457, 595, 596 
Bhaddiya Sukhavihari 36 
Вһайгарћһаѓајаќака 669 

Вһарра 804 

Bhagu 36, 1036 

bhamara 537 

Вһагадуаја 311 

Bharata 993, 1021, 1023 


Macala 85 

Macchajätaka 94, 194, 483 
Maccharikosiya 210 
Maccharisutta 413 
Macchuddãnajataka 662, 1107 
Maddava 929 

madhuka 284 

Magadha 16, 106, 507, 864, 898, 1027 
Magha 85 

Maphadevasutta 34 
Maghamanava 85 


BH 


Bharu 477, 479, 480 
Bharujäataka 477 
Bharukaccha 825 
Bhavasamkhepagatattä 57 
BherivädaJataka 157 
Bhesakala 804 
Bhimasena 221, 222, 223, 302 
Bhimasenajataka 220, 302 
Bhisapupphajataka 907 
Bhojājānīyajātaka 67 
Bhummaja 634 


M 


Mahãassarohajätaka 691 
Mahabodhijataka 408 
Mahadaddara 696, 697 
Mahadhana 1024 
Mahagovindasuttavannana 1020 
Mahajanaka 145, 864 
MahãjanakaJAataka 145, 864 
Маһакарћһајаѓака 137, 795, 904 
Mahākapijātaka 817,950 
Маһакаѕѕара 420, 631, 739, 740 
Mahakosala 646 
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Mahalohita 83 

Mahamaya 33, 177, 371, 389, 456, 1036 

Mahãmogøallãna 54, 211, 213, 214, 218, 252, 
264, 361, 420, 638, 909 

Mahanama 31, 32, 409 

Mahãnandiya 498, 500 

Маһарайшпајаѓака 290 

Mahapajäpati 500, 821 

Маһарајараб Gotamī 638 

MahãpanadaJataka 595 

Mahãpanthaka 17, 18, 19, 20, 21, 22 

Mahāparinibbānasutta 251 

Маһараїара 818, 819 

МаһаріћраІіа 527 

Mahapingalajataka 526 

Mahãasammata 581, 1009 

Маһаѕагајаѓака 242, 371 

Mahasihanadasutta 250 

Mahasilava 140, 142, 144 

Маһаѕауајаѓака 140, 645, 695 

Маһаѕора 376, 377 

Mahãsudassanacariya 251 

Mahasudassanajataka 251 

Mahãsudassanasutta 251 

Mahasukajataka 1037 

Mahasupinajataka 199 

Mahatundila 895, 897 

Mahilamukhajataka 73, 332, 423, 917 

Маһтѕагајасапуа 632 

Mahimsasa 28, 31 

Mahisajätaka 632 

Majjhimadesa 1017 

Makasajataka 126 

Makhadeva 34, 35, 36, 920 

Makhadevajataka 34 

Makkatajataka 402 

Makkhali Gosala 3,351 

Malla 24, 422, 520, 521, 522 

Mallika 355, 356, 357, 358 

Mallika 200, 700, 701, 717, 974, 975 

Malutajataka 56 

Mamgalajātaka 234 

Mandhatä 1009 

Mandhatujätaka 580 

Manicorajätaka 442 

Manikantha 560, 746, 939 

ManikanthaJataka 559, 746, 939 


ManikundalaJataka 801 

Maņisūkarajātaka 656 

Manoja 917, 918, 919 

Manojajätaka 917 

Manosila 401, 419 

Manosilätala 113 

Мага 317 

MatakabhattaJataka 57 

Matali 88, 90, 538, 540, 852 

Matanga 960 

Matarodanajätaka 727 

Mattakundalijataka 845, 963 

Matthakundalipetavatthuvannana 804 

Matthakundalivimanavannana 804 

Мауа 631, 928 

Мауаут 927 

Mayha 901, 903 

MayhakaJataka 901 

Mela 1070 

Melamata 1069 

Mendissara 1016, 1017, 1020 

Mettasutta 397 

Mettiya 634 

Migalopa 873, 874, 1031 

Migalopalataka 873, 1031 

MigapotakaJataka 804, 845, 963, 965 

Mitacintijataka 281 

Mithila 35, 381, 382, 597, 947, 948, 956 

Mittaka 122 

MittãmittaJataka 449 

Mittavinda 120, 121, 122, 227, 269, 840, 841 

Mittavindajataka 122, 227, 269, 840 

Mogøallana 39, 102, 193, 358, 381, 430, 431, 
466, 613, 614, 681, 709, 727, 754, 828, 
830, 932, 1020, 1027, 1076 

Могајаќака 377 

Mudulakkhanaläataka 171 

MudupamiJataka 589 

Мшарапуауајаѓака 541 

Mulapariyayasutta 541 

Munika 82, 83 

Munikajataka 82 

muñja 448 

Mūsikā 848 

Musikajataka 846 

Musila 534, 535, 536, 537, 538, 540 
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Y 
yakkha 193, 795 Yava 847 
Yamunä 463, 464, 604 Yudhitthila 970 
Yasapam 490 

R 
Radha 338, 339, 340, 450, 451, 759, 760, 761 Ratthapalasutta 49 
Radhajataka 338, 450 Rohini 128, 129, 193 
Rahu 71, 150, 947, 955 Rohinlataka 128 


Rahula 36, 41, 53, 54, 55, 56, 253, 402, 404, 432,  rohita 927, 928 
444, 456, 550, 631, 638, 639, 644, 670, Која 520, 521, 522, 581, 1009 
671, 732, 733, 734, 759, 784, 811, 894,  Romakalataka 631, 750 


919, 959, 968, 979, 1009, 1023, 1062 Roruva 901, 1021 
Кајараһа 16, 864, 898, 1027 Rucirajataka 618 
Кауакагата 365 Ruhaka 436, 437 
Кајоуааајагака 355, 768 Ruhakajataka 436 
Катапеууакаѕиќа 812 Rukkhacetanabhavapañho 702 
Rathalatthijataka 764 Киккһадһаттајаќака 29, 193 
Ratthapala 49 

L 
Labhagarahajataka 661, 705, 707 Lohita 83, 634 
Lakkhana 40, 41 Lola 685 
Lakkhanajataka 39 LolaJataka 616, 853, 912 
Lakundaka 457, 459 Lomaharhsajataka 250 
Lakuntaka 457 Lomasakassapa 707, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060 
Lāludāyī 24, 299, 301, 474, 476, 544, 545, 546 Lomasakassapajataka 661, 705, 707, 1056 
Latukikalataka 815 Lomasakassapapañho 707 
Licchavi 274, 346, 347, 350, 358, 361, 685 LosakaJataka 116, 269, 840 
LittaJataka 241 Losakatissa 116, 117, 118, 122 
Lohakumbhijataka 716, 989 
v 

Vacchanakha 520, 521, 522 Vāruņijātaka 131 
Vacchanakhajataka 520 Vasabhakhattiya 31, 32 
Vaddhakisikarajataka 646 Vataggasindhavajataka 599 
Vakajataka 682 VatamigaJataka 49 
Valahassajätaka 446 Vattakajätaka 6, 61, 62, 95, 286, 338, 911 
Valodakalataka 422 Vattapotakacariya 6, 95 
Vamka 812, 813 Vayu 1066, 1067 
Vammikasutta 44 Vedabbha 132, 133, 134, 135 
Уапагајаќака 785, 878, 995 Vedabbhajataka 132 
VãnarindaJataka 153, 503 Vehapphala 943 
Vannarohajataka 828, 833, 1074 VeJayanta 88, 511, 538 
Vannupathajataka 11, 1091 Velama 109, 110 
Varakalyana 581, 1009 Velamasutta 110 
Varamandhata 1009 Veluka 125, 126 
varana 104, 105, 184, 185 Velukajataka 125 
Varanajataka 183 Мерас 90 


Уагагоја 581, 1009 Vepulla 251, 297 
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Vepullapabbatasutta 251 

Verambã 874, 1032 

Verañja 1039 

Уегіјаќака 268 

Vesali 250, 346, 358, 542, 543, 638, 685 

Vessantarajataka 413 

Vessavana 29, 193, 366, 642, 643, 644, 875, 
920, 1046 

Videha 35, 381, 382, 597, 946, 947, 948, 949, 
950, 956, 958 

Vidhura 971, 972 

Vidũidabha 32 

Viphasajataka 99, 909 

Vijayasutta 18 

Vijjadharajataka 904 

VikannakaJataka 517, 1104 

ууа 742, 744, 745 

Vimänavatthu 539 

VinathinaJataka 516 


Sabbadatha 530, 531 

SabbadathaJataka 529 

SabbasarhhArakapañha 278 

Sacca 685 

Saccaka 685 

ЅассаткКігајаќака 188 

Saccasavhayopanditacariya 95 

SadhAayamãnasutta 1033 

Sādhusīlajātaka 453 

Sadhusutta 1020 

Sagata 224, 225 

Sagga 825, 826, 827 

Saketa 176, 411, 523, 882, 883, 884 

SaketajJataka 176, 411, 523 

Sakha 45, 46, 47, 48 

Sakka 85, 318, 419, 426, 604, 629, 683, 690, 845, 
846, 850, 852, 853, 869, 871, 875, 886, 
888, 890, 904, 905, 906, 907, 910, 911, 
963, 964, 965, 966, 977, 987, 988, 989, 
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1057, 1058 

Sakkadattiya 1016 

Sakkhara 210, 211 

Sakunagghijataka 395 

Sakunajataka 98 

Sakunovadasutta 395 

Sakya 925 

sala 183, 193, 194, 252, 609, 713, 994 

Salaka 549, 834 


Vinaya 682, 705 

Vinila 382 

Vinilaka 381, 382 
VinilakaJataka 381 

Vipassī 266 

Viraka 461, 462, 463, 770 
VirakaJataka 461, 770 
Уігосапајаќака 335 
Virũpakkha 460, 875 
Visakha 43, 563, 606, 774, 1060 
Visavantajataka 178 
Visayha 781, 782, 783, 784 
Уіѕаућһајаќака 781 
Vissakamma 181, 182 
Vissasabhojanajataka 248 
Vissasena 605 
Viticchajätaka 540 
Vyagghajataka 613 


Salakajataka 547, 834 
Salindiya 898, 900 
Sãlissara 1016, 1017, 1020 
SãlittakaJataka 272 
Ѕаһуајаќака 837 

Sālūka 660, 661 
Salüukajataka 659 

Sama 389, 424, 920 

Sama 729, 730, 732 
Ѕатајаќака 389, 920 
Samaññaphala Sutta 352 
Sambahulasutta 939 
Samgamavacarajataka 418, 1101 
Samiddhi 394, 395 
Samiddhijataka 394 
Samiddhisutta 394 
ЅаткКаррајаѓака 551, 1105 
Samkassa 80, 320, 321 
Samkha 314, 315, 316, 317 
Ѕаткһадһатапајаќака 158 
ЅаттіаБһаѕіпі 757, 758, 759 
Ѕаттодатапајаќака 92 
Samuddajātaka 677 
Samuddavāņijajātaka 39 
Samuddavijaya 1021, 1023 
Ѕатуага 34, 367 
Ѕатуагајаїака 34, 367 
Sandhibhedajätaka 798, 828 


Sanghabhedakakhandhaka 843 

SañJaya 3, 51, 52, 351 

Ѕайјтуа 352, 353 

Ѕайјтуајаќака 350 

Sañkiccattheragatha 36 

Santhavajataka 384 

ѕага 915 

Sarabha 80, 140 

Sarabhamigajātaka 80, 140 

Sarabhanga 262, 1017, 1018, 1020 

Sarambha 236 

Sarambhajataka 236 

Sariputta 31, 39, 41, 54, 55, 69, 70, 71, 99, 100, 
101, 102, 106, 108, 116, 117, 118, 178, 
179, 180, 188, 193, 209, 250, 252, 262, 
264, 298, 320, 321, 328, 335, 358, 361, 
371, 381, 389, 391, 420, 430, 431, 435, 
461, 466, 468, 471, 479, 495, 496, 500, 
562, 563, 566, 569, 613, 614, 631, 632, 
638, 639, 644, 661, 670, 671, 673, 686, 
687, 691, 699, 708, 710, 716, 721, 723, 
727, 754, 770, 795, 812, 813, 814, 822, 
828, 829, 830, 863, 885, 890, 932, 939, 
970, 994, 1020, 1060, 1076 

Sāriputtattheragāthā 812 

Ѕаѕајағака 62, 723 

Sasanapatthanadutiyabhumi 498 

Sasapanditacariya 62, 723 

Satadhammajataka 411 

Satapattajataka 634 

Satodika 1016 

Sattubhastajataka 932 

Sattuka 996, 997 

Savatthi 894, 985, 1015, 1036, 1039, 1045, 1060 

Ѕауі ака 462, 463 

Sayha 661, 705, 708, 1056, 1057, 1058 

Ѕауһајаќака 661, 705, 707, 1056 

Ѕерријаќака 484 

Selasutta 296 

Senaka 409, 886, 887, 889, 929, 931, 932, 934, 
938, 939 

sepanni 63 

Seriva 14 

Ѕегіуаџјајаќака 14 

Seruma 825, 826 

Setaketu 861, 862, 863 

Setaketujataka 861 

Setthiputtapetavatthu 716 

Ѕеууајаѓака 644, 694, 707, 801 


SÁCH DẪN PÄLI # 1151 


SigãälaJataka 279, 333, 343, 358 

Siha 543 

SihacammaJãtaka 431, 432 

Sihakotthukajataka 431 

Sihapura 1014 

S1lanisarnsaJätaka 433 

Silava 140, 141, 142, 143, 144, 145 

51ауапарајаќака 186 

Stlavimamsajataka 667, 761, 830 

S1lavimarhsanajäataka 231, 667, 697, 761, 830 

ЅПеѕаіота 149 

SimbalT 88, 754, 755 

Sindh 64, 67, 68, 69, 382, 422, 423, 475, 565, 
601, 689, 888 

Sineru 87, 1041 

Singla 741, 742 

511 875, 877, 878 

Sirijātaka 651 

Sirikālakaņņī 437 

Sirikalakannijataka 437, 874 

Sirisaya 878 

sirisayana 878 

SIvali 264, 265, 266 

Sivi 1019 

Somadatta 475, 476, 804, 845, 963 

SomadattaJataka 474, 804, 845, 963 

Sotthivatr 1009 

Sovrra 1021 

Subahu 830, 1074 

Subhaddā 252, 253 

Subhaga 541 

Subhakinha 943 

Subhũitattheragatha 833 

Ѕиссајајаѓака 734, 833, 869 

SũciJataka 890 

Ѕисірапуага 875, 878, 1002 

Sudatha 828, 829, 830 

Suddhodana 33, 371, 389, 456, 1036 

Sudhammā 86 

Suhanu 376, 377 

Suhanujataka 375 

Ѕија 796, 804, 888, 1037, 1039 

SuJãta 86, 606, 607, 608, 610, 803, 804, 845, 963 

Sujātā 442, 443, 444, 701 

Sujatajataka 606, 699, 802, 845, 963 

Sukajataka 567 

Sukarajataka 361 

Sukhavihārijātaka 36 

Sulasá 785, 878, 996, 997, 998 
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Sulasajataka 785, 878, 995 Surapanajataka 224 
Sumangala 998, 999, 1000, 1001 Surattha 1016 
SumangalaJataka 998 Suriya 28, 29, 31 
Sumbha 253 Suruci 595, 597 
Sumsumaragiri 804 Surucijātaka 595, 597 
Ѕитѕитагајаќака 469, 472, 785, 1102 Susima 386, 388, 389, 965, 966, 968 
Sumukha 671 Ѕиѕттајаѓака 386, 965 
Sunakhajataka 532 Ѕиѕѕопат 754, 825, 826 
Sunakkhatta 250 Ѕиѕѕопаіјаѓака 754, 824 
Sundari 656, 657, 658 Ѕиѓапојағака 920 
Supatta 671, 672, 673, 1032 Sutanu 920, 923 
Ѕираќајағака 670 Suvanna 91, 92 
Suphassa 671, 672 SuvanpaharmnsaJataka 321 
Ѕиррауаѕа 264, 265, 266 Suvannakakkatakajataka 897 
Suppavasasutta 264 Suvannamigajataka 821 
Sūradaddara 696 

H 
Haliddiragajataka 796, 1063 Haritattheragatha 833 
Hamsajataka 39 Hatthipalajataka 181 
Harita 833, 1043, 1044 Hatthipura 1014 
Нагкќајаќака 1041 Нігіјаѓака 734, 830, 832, 869 
Haritakumara 1042 Hirisutta 830, 832, 833 


Haritamandukalataka 525 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 
CÚNG DƯỮNG PHÁP ВАО САО QUY 


"Тїп trong cảm niệm công đức của chư Tôn đức Tăng № và quý Phật tử 
đã phát tâm trong sạch ủng hộ để bộ Tam tang Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam được ẫn tông cúng dường đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh 
đạo GHPGVN, chư Tôn đức Tăng Ni trực thuộc các Ban, Viện Trung ương, 
Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh/ thành, các thư viện, các Tô đình, tự viện tiêu 
biểu trong và ngoài nước. Sau đây là các đơn vị ủng hộ: 

- Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup: 3.000 bộ. 

- Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: 1.500 bô. 

- Quỹ Từ thiện Tu viện Tường Vân: 500 bộ. 

- Quỹ cúng dường ân tông Pháp bảo cao quý tại văn phòng VNCPHVN do 
chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, trụ trì, trụ xứ tại các Tô đình, tự viện, thiên 
viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, quý Phật tử thiện hữu trí thức hữu 
danh, án danh trong và ngoài nước đã góp phân hỗ trợ chi phí các mặt để việc 
ап hành được thành tựu viên mãn. 

Thành kính cầu nguyện và hồi hướng quả lành của việc làm vô cùng giá trị, 
ý nghĩa này đến quý chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, thân băng quyên thuộc của 
quý vị luôn được tăng trưởng và thành tựu các phân phước báu đưa đến thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


Cầu mong Phật pháp cửu trụ ta-bà, lợi lạc khắp nhân thiền. 


Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát. 
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TAM TẠNG THƯỢNG TỌA BỘ - 06 
KINH TIỂU BỘ (2) 
(Khuddaka Nikãya) 
Dịch già: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU 
NGUYÊN ТАМ - TRẢN PHƯƠNG LAN 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 


Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng Biên tập LÝ BÁ TOÀN 


Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 


Sửa bản іп 
SC. Liên Kinh, Ngọc Thanh, Liên Ngọc, Mỹ Hòa, Thủy Tiên 


Trình bày 
Đặng Thái Trung 


Đối tác liên kết 
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
750 Nguyễn Kiệm - Phường 4 - quận Phú Nhuận - TP. Hồ Chí Minh 


In: 7.000 bản, khó: 19 x 27 cm, tại Công ty CP In Khuyến học phía Nam (Lô B5-8 đường D4, 
khu công nghiệp Tân Phú Trung, Cú СМ, Thành phố Hồ Chí Minh). Số Xác nhận đăng ký ХВ: 
2078-2021/СХВІРН/08-39/НР. Số Quyết định xuất bản của NXB: 436/0Рр-МХВНР), 
cáp ngày 20 tháng 07 năm 2021. In xong và nộp lưu chiếu năm 2021. 
Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-328-958-9 
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